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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG 


trộT SỐ NỘI DỤ0 TRO! 


"SỨ TỪ TƯỞ0 NHÂN VĂN, 


ĐẠO ĐỨC, VĂN FÓA HỖ CHÍ HINH 


đã có nhiều học thuyết, tư tưởng đè cập đến số 

phận cọn người, phản ánh tâm tư, nguyện vọng 
của con người muốn được giải tỏa khỏi những bế tắc 
trong cuộc sống, giải thoát khỏi những hạn chế ràng 
buộc của tự nhiên, xã hội và của bản thân con người. 
Đó chính là tư tưởng nhân văn, nhân đạo được thể hiện 
ở những mức độ, trình độ khác nhau, tiếp cận từ những 
giác độ khác nhau. 

Nhưng các tư tưởng nhân văn, nhân đạo ấy phần 
lớn chỉ dừng lại ở ước mơ, hoặc vạch ra con đường, 
phương pháp sai lầm, ảo tưởng để xây dựng một xã hội 
tốt đẹp hơn. Điều này có thể thấy trong khá nhiều học 
thuyết, kể cả các tôn giáo. 

Là một học thuyết mang tính cách mạng và khoa 
học, Mắc - Ắng-ghen đã nâng chủ nghĩa xã hội không 
tưởng thành chủ nghĩa xã hội khoa học, vạch ra con 
đường giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân lao động 
bị áp bức, giải phóng con người và loài người một cách 
triệt để. Chính vì vậy Mác đã gọi học thuyết của mình 
là “chủ nghĩa nhân đạo hiện thực”. 

Nghiên cứu cuộc đời và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta thấy rất rõ ở Người chủ nghĩa yêu 
nước, tinh thần nhân ái, truyền thống văn hóa Việt 
nam, tư tưởng nhân văn, nhân đạo trong văn hóa 
phương Đông, phương Tây, và sự phát triển chủ nghĩa 
nhân đạo hiện thức của chủ nghĩa Mác. Sự tổng hợp đó 
hình thành nên chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - hiện 
thân cao nhất của chủ nghĩa nhân văn hiện thực của 
con người Việt nam trong thời đại cách mạng giải 
phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa. 

* ị 

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh biểu hiện ở tấm 
lòng thương yêu con người, thương yêu nhân dân hết 
sức rộng lớn, sâu sắc. Người đã từng khái quất về triết 
lý cuộc sống : “Nghĩ cho cùng, mọi vấn đè... là vấn đè 


1 lịch sử tư tưởng nhân loại, từ xưa đến nay, 


Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP ˆ 


ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương 
nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ và bị áp 
bức”0), | 

Trong lịch sử dân tộc và thế giới, đã từng xuất hiện 
biết bao tấm gương yêu nước, thương dân, thương số 
phận đau khổ của con người... Nhưng, ở Hồ Chí Minh, 
lòng yêu nước, thương dân, thương nhân loại mang 
một nội dung mới, sâu sắc, toàn điện hơn, thương yêu, 
quý trọng và tin tưởng vào sức mạnh con người, quyết 
tâm hành động để giải phóng con người. 

Đó không phải là lòng thương hại của “bề trên” 
nhìn xuống, cũng không phải là sự động lòng trắc ẩn 
của người “đứng ngoài” trông vào, mà là sự đồng cảm 
của những người cùng cảnh ngộ. Là một người dân mất 
nước, Người nhận thức sâu sắc sự thống trị tàn bạo của 
để quốc thực dân, khát vọng cháy bóng được giải 
phóng của dân tộc bị áp bức. Trong cuộc đời, Người đã 
từng trải qua và chứng kiến biết bao nỗi đau thương 
ngang trái bất công. Đó là nỗi khổ đau của Người khi 
phải bế em đi xin sữa. Mẹ chết không được khóc, bố bị 
nỗi oan và bị đấy đi xa. Đó là cảnh nghèo đói của dân 
quê Nghệ fĩnh, cảnh khổ sở của những dân phu làm 
đường Cửa rào, Trấn ninh. Đó là cảnh những phu xe 
gầy ốm, những người bán hàng rong lam lũ bên cạnh 
cuộc sống phè phỡn, xa hoa của bọn thống trị thực dân 
và vua quan cái trị, cảnh đấu tranh và bị đàn á Áp của 
nông dân chống thuế mà Người trực tiếp chứng kiến và 
giúp đỡ... Rồi đến những cảnh dân các thuộc địa khác 
bị đàn áp. Hình ảnh người dân da đen ở ĐÐa-ca (Xê-nê- 
gan) bị đẩy xuống biển chết trong gió to sóng lớn, 


_ những phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em bị phơi đói ở Đa-hô- 


mây, và những người dân thuộc địa bị bắt lính đi chết 


thay cho “mẫu quốc”. Đó là cảnh phân biệt chủng tộc 


(I Hồ Chí Minh : Nhà nước và pháp luật, Nxb Lao động, 
1971, tr 138, 143 
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và đời sống khổ sở, bần cùng của người dân lao động 
ở các nước tư bản như đời sống của dân da màu ở Mỹ ; 
đời sống lam lũ của “xóm thợ, xóm nghèo, xóm người 
cùng khổ” É-pi-nét ngay giữa thủ đô Pa-ri mà Người 
đã tận mắt trông thấy. Những hình ảnh, những sự kiện 


đó đã tác động sâu sắc đến tình cảm, tư tưởng của ˆ 


Người. 

Cũng như biết bao nhà nhân đạo chủ nghĩa khác, 
Hồ Chí Minh thương người cùng khổ. Nhưng, với 
Người, “Người cùng khổ” rất rộng bao gôm : Những 
người dân Việt nam và nhân dân các nước thuộc địa, bị 
mắt nước, sống cuộc đời nô lệ, “không có tự do, công 
lý”, bị .¿ bức bóc lột”, bị “đầu độc”, bị “đấy vào vòng 
ngu dốt, tối tăm”, “bị bắt làm lao dịch, khổ sai và đi 
làm lính đánh thuê cho mẫu quốc”, “sống nghèo đói, 
cực khổ”... và cả những người dân lao động ở các nước 
tư bản, những người trực tiếp sản xuất ra của cải nhưng 
sống đói nghèo, cùng khổ, thiếu thốn. 

Hồ Chí Minh nói tới con người, “nghĩa hẹp là gia 
đình, anh em, họ hàng, bầu bạn, nghĩa rộng là đồng bào 
cả nước. Rộng nữa là cả loài người”. Là nhà cách mạng 
đứng về phía người cùng khổ nói về loài người, về con 
người rộng lớn, Người phân biệt : “Trừ bọn việt gian 
bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà 
ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người 
khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ... Phải 
thực hành chữ BÁC ÁT?®), 

Người khẳng định : “lòng thương yêu của tôi đối 
với nhân dân và nhân loại không bao giờ thay đổi”. 
Tình cảm, tư tưởng đó thể hiện sâu sắc, phong phú 
trong suốt cuộc đời của mình. Trước lúc đi xa, trong Di 
chúc, Người viết : “Đầu tiên là công việc đối với con 
người” và “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân 
yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho 
các cháu thanh niên và nhi đồng. 

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các 
bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”. 

Xưa nay, giai cấp thống trị thường coi khinh quần 
chúng lao động che là đâm người ngu dốt, tiêu cực, thụ 
động. Ngay với giai cấp vô sản chính quốc, tuy cũng là 
những người lao động, bị áp bức bóc lột. có mối quan 
hệ với các dân tộc thuộc. địa, nhưng đến đầu thế kỷ XX 
rất nhiều người trong số họ vẫn quan niệm : “Người 
bản xứ là một hạng người thấp kém, không đáng kể, 
không có khả năng để hiểu biết được và càng không có 
khả năng hoạt động”), 


Á 


Nhưng ở Hồ Chí Minh, lòng thương yêu nhân dân - 
gắn liền với lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh, tính chủ 
động sáng tạo của nhân dân. Đó chính là vì Người đã 
tiếp thu tư tưởng của Nguyễn Trãi coi sức dân mạnh 
như nước : “đây thuyền cũng là nước, lật thuyền cũng 
là nước”, tiếp thu quan điểm mác xít về vai trò của 
quân chúng, và từ quan sát thực tiễn đã cho Người quan 
niệm như vậy. Người nói “Trong bầu trời không có gì 
quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh 
bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”), “Dân chúng 
biết nhiều cách giải quyết vấn đè một cách mau chóng, 
đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn 
nghĩ mãi không ra”. Vì vậy, những người cách mạng 
không phải chỉ lãnh đạo mà còn phải. học tập quân 
chúng nhân dân. Từ đó, Hồ Chí Minh rất quan tâm tới 
việc giáo dục, giác ngộ quần chúng, tổ chức quân 
chúng, đem sức mạnh của quân chúng mà chiến thắng 
sức mạnh vật chất của giai câp thống trị, của kẻ thù. 
Cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công chính là một 
minh chứng cho quan điểm này của Người. 

Yêu quý con người là phải làm những việc thiết 
thực, có ích cho con người. Sau Cách mạng Tháng 
Tám, khi bàn đến những nhiệm vụ cấp bách của cả 
nước, Người đã nêu nhiệm vụ “chống giặc đốt”, cùng 
với việc chống giặc đói và giặc ngoại xâm... Người chỉ 
rõ : Dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, 
90% đồng bào ta mù chữ, mà “một dân tộc dốt là một 
Sạn tộc yếu”, nên cần phải phát động chiến dịch 

“chống giặc đốt”, “xóa nạn mù chữ”. Người nói : Chế 
độ thực dân đã đầu độc dân ta bằng rượu và thuốc 
phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn đề hủ hóa dân tộc 
chúng ta bằng những thói xấu lười biếng, gian xảo, 
tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta phải làm sao 
cho dân tộc ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, 
yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt 
nam độc lập. 

Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, Người chỉ rõ là phải “đem tài dân, sức dân, 
của dân làm lợi cho dân...”, phát động mạnh mẽ tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hết sức coi trọng 
khoa học, kỹ thuật, trọng dụng và đào tạo nhân tài. 
Người yêu cầu : Công nông phải trí thức hóa” và “tri 
thức phải gắn bó với công nông, ra sức phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 


(2) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1995, t 5, tr 644 
(3) Hồ Chí Minh : Sđd, 195, t I, tr 64 
(4) Hà Chí Minh : Sđd, 1995, t 8, tr 276 
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Không chỉ quan tâm đến quyên lợi, nguyện vọng 


đời sống của cả dân tộc, Người còn quan tâm đến 
những nhu cầu, nguyện vọng riêng của mỗi lớp người, 
- thậm chí mỗi người. Người luôn nhắc nhở phải chú ý 
đến đời sống tâm linh và nhu cầu tín ngưỡng của đồng 
bào có đạo, chú ý đến phụ nữ và “sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ”, chú ý đến lớp thanh niên “thế hệ kế tục tương 
lai” v.v. ... Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã 
đành trọn hai trang nói về những việc cần làm sau khi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Trong 
đó, Người gợi ý Đảng, Nhà nước phải có chính sách và 
việc làm thiết thực đối với các lớp người. Chẳng hạn : 
Đối với những người đã hy sinh một phần xương máu 
của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh 
niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào 
phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, 
đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với 
mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. 

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng 
xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghỉ sự hy 
sinh anh dũng của cấc liệt sĩ, để đời đời giáo dục tỉnh 
thần yêu nước cho nhân dân ta. 

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) 
mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền 
địa phương... phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích 
hợp, quyết không để họ bị đói rét. 

Đối với những chiến sĩ trễ tuổi trong các lực lượng 
vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong, “Đảng và 
Chính phủ cân chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy 
đi học thêm các ngành, các nghề để đào tạo thành 
những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng 
tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân 
chủ lực trong công cuộc Xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta”. Y.V VÀ V.V. "Thậm chí, Người cũng 
trộm cắp, gái điểm, cờ bạc, buôn lậu v.v. Đối với họ 
“thì nhà nước phải vừa dùng giáo dục, vừa dùng pháp 
luật để cải tạo họ, giúp đỡ họ trở nên những người lao 
động lương thiện". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng, muốn 
giải phóng triệt để con người thì phải xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Do đó, tư 
tưởng xây dựng con người, giải phóng con người về 
mặt phẩm chất, nhân cách cũng như về tài năng trí tuệ 


là một bộ phận quan trọng của tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh. Người vạch rõ : “Người ta ai cũng có tính 
tốt và tính xấu. Mỗi con người đều có thiện và ác trong 
lòng”. Tuy nhiên, “thiện” và “ác” không phải tự nhiên 
nà có, nà'phầnlớndo go dục mà nỉ” VÌ vậy, thái 
độ của người cách mạng là “phải biết làm cho phần tốt 
Ở trong, mỗi con người nảy KÁO 31000000160, và 
phần xấu bị mất dần đi”Õ), 

Trong việc giải phóng con người, Hồ Chí Minh chú 
ý kết hợp hài hòa giữa cá nhân và tập thể, cộng đồng. 
Trong bài “Đời sống mới”, Người viết : “Do nhiều 
người nhóm lại mà thành làng. Do nhiều làng nhóm lại 
mà thành nước. Nếu người này cũng xấu, người kia 
cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi người 
đều tốt thì thành làng tốt, nước mạnh. Người là gốc của 
làng nước. Nếu mọi người đều có gắng làm đúng đời 
sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cường”), 

Người đặc biệt quan tâm và tôn trọng “tính cách" 
riêng”, “sở trường riêng”, “đời sống riêng”, quyền lợi 
riêng của mỗi người, nhằm phát huy đến mức cao 
vai trò, khả năng của từng người, vì lợi ích riêng chính 
đáng của mỗi người và lợi ích của cả cộng đồng. Đối 
với những người lầm đường lạc lối hay phạm sai lầm, 
những binh sĩ địch, lòng thương yêu của Người mở 
rộng thành lòng “khoan đung” : “Năm ngồn tay cũng 
có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau 
nơi bàn tay. Trong máy triệu người cũng có người thế 
này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi 
của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ...” 

Người lưu ý rằng, sự nghiệp giải phóng con người 
khỏi những ràng buộc, kìm hãm của các quan hệ xã hội 
lạc hậu, bảo thủ, của quan hệ phụ thuộc và đối lập với 
tự nhiên và của những lực lượng bản năng trong mỗi 
con người... là sự nghiệp “to lớn, nặng nẻ, phức tạp, mà 
cũng rất vẻ vang”. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc 
chiến đầu khổng lỗ này, “cần phải động viên toàn dân, 
tổ chức và giáo dục toàn dân, đựa vào lực lượng vĩ đại 
của toàn dân”. 

Chủ nghĩa nhân văn Hỗ Chí Minh là chủ nghĩa 
nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta 
thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học 


hành động thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hỗ Chí 


(5) Xem Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 1989, t 10, tr 666 
(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1>35, t 5, tr 98 - 99 
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Minh là một nhà nhân văn hành động - hành động 
nhằm giải phóng con người. 
$ 

Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, 
những lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều đến vẫn đề 
đạo đức và có nhiều cống hiến về tư tưởng đạo đức 
cách mạng. Không những thế, bản thân Người là một 
tắm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. 

Trước hết, Người xem đạo đức cách mạng là cái 
gốc, là nền tảng của người cách mạng, Người nhấn 
mạnh : “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, 
không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không 
có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, 
không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh 
đạo được nhân đân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, 
giải phóng cho loài người là một công việc to tắt, mà 
tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình 
đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì"Ữ). Và “Làm 
cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã bội mới là một 
sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ 
rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, 
gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được 
xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm 
nên tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ 
vang (8), 

Người ca ngợi Lê-nin, không chỉ về mặt lý trí, về 
“sự thông thái”, “thiên tài” mà chính là vẻ đạo đức cao 
đẹp, vĩ đại của Lê-nin. Người viết : “Không phải chỉ 
thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa 
hoa, tỉnh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống 
giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người 
thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và 
đã khiến cho trái tìm của họ hướng về Người, không gì 
ngăn cản nổi ”Ó), 

Nhắn mạnh đạo đức là gốc, Hồ Chí Minh không coi 
nhẹ tài năng vì phải có tài năng, có tri thức mới hoàn 
thành tốt đẹp mọi nhiệm vụ. Năm 1959 Người nói với 
các giáo viên đang học lớp chính trị : “Có tài mà không 
có đức là hỏng. Có đức mà chỉ ¡ tờ thì dạy thế nào ? 
Đức phải có trước tài”(0), 

Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” (năm 1927), 
mở đầu Người viết “Tư cách một người cách mệnh”. 
Trong một tài liệu khác do Người soạn thảo năm 1940 
để huấn luyện cán bộ, có 6 bài thì bài thứ 6 là “Tư cách 
người cán bộ cách mạng”. Năm 1946 trong điều kiện 
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vô cùng bận rộn, Người đã viết nhiều thư gửi các đồng 
chí Nghệ đnh, các đồng chí Bắc kỳ, Trung kỳ nhắc nhở 
phải giữ vững tư cách, đạo đức người cán bộ cách 
mạng, ngăn ngừa và kiên quyết khắc phục những 
khuyết điểm, sai lầm trong tư cách người lãnh đạo, 
người nắm chính quyền. Năm 1947 Người viết “Sửa 
đổi lối làm việc”, trong đó Người căn dặn phải rèn 
luyện đạo đức cách mạng, ra sức chống những thói hư, 
tật xấu như lên mặt làm quan cách mạng, hẹp hòi, hủ 
hóa, tư túi... Tiếp đến những năm sau, Người viết các 
bài “Đạo đức cách mạng”, “Cần kiệm liêm chính”. Cho 
đến năm 1969 trước lúc đi xa, Người viết : “Nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 
Trong Di chúc, Người căn dặn : “Trước hết phải chỉnh 
đốn đảng”, “phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng 
cho họ (đoàn viên và thanh niên Việt nam - VNG), đào 
tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, vừa “hông” vừa “chuyên”. 

Người đã vạch rõ đạo đức chúng ta xây dựng là đạo 
đức mới, đạo đức cách mạng ; nó tiếp thu, kế thừa 
truyền thống đạo đức cổ truyền như “lòng jêU nước, 
thương dân”, “tinh thần tương thân, tương ái” v.v... 
nhưng nó khác về bản chất đạo đức cũ, đạo đức phong 
kiến, tư sản. Người viết : “Đạo đức cũ như người đầu 
ngược xuống đất, chân chống lên trời. Đạo đức mới 
như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu 
ngẩng lên trời”, Đạo đức mới là đạo đức cách 
mạng, đạo đức cộng sản chủ nghĩa trong đó có sự kết 
hợp giữa đạo đức của giai cấp công nhân với truyền 
thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và tỉnh hoa đạo đức 
nhân loại. 

Trong khi đề cập đến những nội dung, những chuẩn 
mực cơ bản của đạo đức mới, Người có sử dụng một số 
mệnh để cũ của đạo đức Nho giáo, một số thành ngữ 
đân gian... như “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” ; 
“Trung hiếu” ; “Giàu sang không quyền rũ, nghèo khó 
không chuyển lay, Uy vũ không khuất phục... ‹ › nhưng 
với một tỉnh thần mới là : vì nhân dân, vì Tổ quốc. 

Người nêu những chuẩn mực chung, có ý nghĩa cơ 
bản và có tính phổ cập đối với mọi người, mọi tầng lớp 


(7) Hồ Chí Minh : Sđd, 1995, t 5, tr 252 - 253 
(8) Hồ Chí Minh : Sđd, 1996, t 9, tr 283 

(9) Hồ Chí Minh : $đd, 1995, t I, tr 295 

(10) Hồ Chí Minh : Sđử, 199, t 9, tr 492 

(11) Hồ Chí Minh : Sđd, 1995, t 6, tr 320 - 321 


Phấn đấu thtưye hiện Nghị quyết Đại hội VEIII của Đảng 


như : “... Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà 
do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyên lợi làm chủ, 
thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ 
đúng đạo đức công dân, tức là : 

- Tuân theo pháp luật nhà nước. 

- Tuân theo kỷ luật lao động. 

- Giữ gìn trật tự chung. 

- Đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số để xây 
dựng lợi ích chung. 

- Hăng hái tham gia công việc chung. 

- Bảo vệ tài sản công cộng. 

-_- Bảo vệ Tổ quốc” (12), 

Người còn nêu lên những chuẩn mực cụ thể đối với 
từng lớp người, từ thanh niên, phụ nữ, thiếu niên, tới 
các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang... Đặc biệt, Người 
luôn luôn nói tới đạo đức của cán bộ, đẳng viên, vì đây 
là vấn đề rất quan trọng. Người nói : “Nói tóm tắt, thì 
đạo đức cách mạng là : 

Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách 
mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. 

Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của 
Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. 

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên 
trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu 
tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. 

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lê-n¡n, luôn luôn 

dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và 
cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến 
bộ”(), 
__ Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú ý đến việc làm sao 
xây dựng được đạo đức cách mạng. Nắm vững đặc 
điểm và quy luật của sự hình thành đạo đức, Người nói 
“đạo đức không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh, rèn luyện bẻn bỉ hàng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng 
càng luyện càng trong.” 

Khác với sự hình thành và tác dụng điều chỉnh 
hành vi của pháp luật là bắt buộc, cưỡng bức, đạo đức 
chỉ có thể hình thành và phát triển trên tỉnh thần tự 
giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và 
đư luận của quần chúng. Vì vậy, Người yêu cầu cán bộ, 
đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
cách mạng, đề cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. 
Phải gắn việc rèn luyện đạo đức với công tác thực tế. 


Người vạch rõ : “tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá 
nhân ví như lúa với cỏ đại. Lúa phải chăm bón rất khó 
nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm bón 
cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian 
khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như 
cỏ đại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”(4), 

Nhấn mạnh sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, 
Người luôn nhắc nhở phải kiên quyết đấu tranh khắc 
phục chủ nghĩa cá nhân vì : Chủ nghĩa cá nhân trái với 
đạo đức cách mạng, nếu còn lại trong mình ít thôi thì 
nó chờ dịp để phát triển, để che lắp đạo đức cách mạng, 
để ngăn trở một lòng, một dạ đấu tranh cho sự nghiệp - 
cách mạng. “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra hàng trăm thứ 
tính xấu như siêng ăn, biếng làm, kèn cựa, nghĩ đến 
mình không nghĩ đến đồng bào, tham danh lợi, địa 
vị v.v...”. “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, 
xảo quyệt, nó khéo dỗ dành ta đi xuống đốc. Mà ai 
cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc, vì thế 
càng nguy hiểm”. Do đó “muốn có tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, muốn có đạo đức cách mạng, phải gột rửa chủ 
nghĩa cá nhân”. 

Người thấy rất rõ vai trò của việc nêu gương, nhất 
là đối với người phương Đông “Một tắm gương sáng 
còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do vậy, 
Người chủ trương phải nêu gương “người tốt, việc tốt”. 
Theo Người, lấy gương “người tốt, việc tốt” để hằng 
ngày giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để xây dựng 
Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con 
người mới, cuộc sống mới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Người hàng nghìn gương “người tốt, việc tốt” đã 
được phát hiện và giới thiệu trên các báo của trung 
ương, địa phương, của ngành. Năm 1969, các nhà xuất 
bản đã tập hợp, tuyển chọn in thành 6 tập : “Vì nước vì 
dân”, “Dũng cảm đảm đang”, “Thế hệ anh hùng”, 
“Việc nhỏ nghĩa lớn”... và có tác dụng rất tốt. 

Trong việc nêu gương, Người lại yêu cầu : “cán bộ, 
đảng viên phải gương mẫu trong mọi công việc”, 
“đảng viên đi trước làng nước theo sau”, “Mỗi đẳng 
viên phải nhận rõ nhiệm vụ của mình là phải tiến bộ 
trong công (ác, tiến bộ về tư tưởng, làm gương mẫu 
trong mọi công việc, đồng thời lấy tỉnh thần của người 
đảng viên cộng sản giúp đỡ anh em ngoài đẳng cùng 


(12) Hồ Chí Minh : 6đ, 19%, t7, tr 452 
(13) Hồ Chí Minh : Sđd, 19%, t 9, tr 285 
(14) Hồ Chí Minh : Sđ, 19%, t 9, tr 448 


tiến bộ”. Còn bản thân Người là tắm gương sáng, là 
hiện thân của nền đạo đức cách mạng Việt nam, mãi 
mãi là ngọn đèn pha chiếu rợi con đường rèn luyện, 
phấn đấu để trở nên tốt hơn, đạt đến “chân, thiện, mỹ” 
của con người Việt nam ngày nay và mai sau. 

$ 


Văn hóa là sự kết tỉnh những giá tr cao quý nhất, 
đẹp đế nhất của con người, của đời sống một dân tộc, 
một xã hội. Có thể nói, văn hóa nói chung là trình độ 
“Người”, trình độ “Người” của những quan hệ xã hội, 
bao gồm tắt cả những gì liên quan đến sáng tạo của con 
người, được hun đúc qua các thế hệ biến thành truyền 
thống bền vững, thành bản sắc của dân tộc, của xã hội, 
thành động lực cho sự phát triển của con người, của 
dân tộc và của xã hội loài người. 

Là một nhà văn hóa lớn - như nhà thơ Ôxp Man- 
den-stam nhận xét từ 1923 : “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa 
ra một nền văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà 
có lẽ là nên văn hóa của tương lai (15) - Hồ Chí Minh 
có những tư tưởng rất đặc sắc về văn hóa. UNESCO 
đánh giá về Người : “Sự đóng góp về nhiều mặt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo 
dục và nghệ thuật là kết tỉnh của truyền thống hàng 
ngàn năm của nhân dân Việt nam và những tư tưởng 
của Người là hiện thân của các dân tộc trong việc 
khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho 
việc thúc đầy sự hiểu biết lẫn nhau”(9), 

Thực vậy, ngay từ những năm đầu cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Người, Hồ Chí Minh đã có ý thức 
rõ ràng về bản sắc và giá trị của văn hóa dân tộc. Hồ 
Chí Minh cho rằng, văn hóa của người Việt nam là 
điều đáng tự hào. Bằng chứng là - Người nói - chính 
ông toàn quyền Đông dương đã thừa nhận và tỏ lòng 
khâm phục Sự cần cù không mệt mỏi” của nhân dân 
Việt nam ; “cơ sở tổ chức đáng khen” ở khắp nông thôn 
và chốn kinh kỳ, nếp sống “trên kính dưới nhường, thờ 
phụng tổ tiên” của các gia đình Việt nam ; và “những 
câu châm ngôn làm vẻ vang cho nhân loại ở khắp các 
đền chùa”(?), 

Người rất tâm đắc với sự đánh giá của nhà nghiên 
cứu Đờ-puốc-vin về văn hóa Việt nam : “Chúng ta thấy 
ở đây cả một nền văn minh, mọi thứ đều xây dựng từ 
lâu. Nghệ thuật, khoa học, kể cả khoa học quản lý nhà 
nước đều đã phát triển mạnh mẽ. Luật pháp, cổ phong, 
tôn giáo. văn học, tất cả đều đã hoàn chỉnh và hòa hợp 
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với nhau, trải qua bao thế kỷ, đã được điều hòa và ngày 
càng hoàn hảo thêm. Những vết tích man rợ đã mắt đi 
từ lâu, dân tộc này đã sống trong một xã hội thuần thục 
có tổ chức trong khi người phương Tây còn ở trình độ 
bán khai” và con người Việt nam : “Đó là yêu mến quê 
hương, quyến luyến gia đình, tôn kính tổ tiên, yêu 
chuộng công lý, tôn trọng chính nghĩa, ham thích khoa 
học, coi trọng lời nói thánh hiền, thương yêu nòi giống, 
tôn kính lẽ phải ; ghét xa hoa, không hám tiền tài, 
khinh ghét vũ lực, không sợ gian khổ, hy sinh”. Hồ Chí 
Minh cho răng lời thú nhận sau đây là đúng. “Xã hội 
cũ An nam tổ chức tốt như thế đã bị chúng ta phá hủy, 
chúng ta tìm cách thay thế nó bằng những tổ chức thô 
sơ theo kiểu Pháp nhưng vô hiệu. 

Khắp nơi, người ta vi phạm luật lệ của người An 
nam, coi thường phong tục, cướp bóc tài sản... đến cái 
vẻ công lý cũng không còn ,.."Œ8) 

Hồ Chí Minh quan niệm “Văn hóa là sự tổng hợp 
của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biêu hiện của 
nó mà loài người đã sinh ra nhằm thích ứng những nhu 
cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn(19)”, Văn hóa 
là linh hồn, bản sắc, cốt tủy của dân tộc, là mục tiêu, 
động lực của cách mạng, là một mặt cơ bản của xã hội. 
Đối với Người, truyền thống văn hóa Việt nam, trước 
hết là chủ nghĩa yêu nước Việt nam. Đó là nguồn động 
lực chủ yếu, là sức mạnh tinh thần vô địch của dân tộc, 
là triết lý, đạo lý sống của mỗi con người Việt nam. 
Người cũng thường nhân mạnh truyền thống nhân ái, 
cố kết của cộng đông dân tộc trên tình cảm và trách 
nhiệm gia tộc, trên tình làng nghĩa xóm và tình nghĩa 
“đồng bào”. Người cũng thường biểu dương tinh thân 
cần cù lao động và trí thông minh sáng tạo trong lao 
động xây dựng đất nước, chỉnh phục tự nhiên và tỉnh _ 
thân anh hùng bất khuất, mưu trí sáng tạo trong đánh 
giặc giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của con người 
Việt nam. 

Từ việc khẳng định giá trị của nền văn hóa truyền 
thống của Việt nam và sự cần thiết bảo vệ trước ảnh 
hướng độc hại của văn hóa thực dân, Người nêu nhiệm 


(15) Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb Thông tin lý luận, Hà nội, 1992, t l, 
tr204 


(16) Nghị quyết của UNESCO về kỹ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh 


(17) Hỗ Chí Minh : Sđd, 1995, t 1, tr 425 
(18) Hồ Chí Minh : §đd, 1995, t 1, tr 426 
(19) Hồ Chí Minh : $đd, 1995, t 3, tr 431 
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vụ : “Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh 
hưởng nô dịch của vấn hóa đề quốc. Đồng thời, phát 
triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc 
và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới, 
để xây dựng một nên văn hóa Việt nam có tính chất 
dân tộc, khoa học và đại chúng”0), 

Để trả lời cho câu hỏi : giữa văn hóa phương Tây 
và phương Đông, ta nên theo văn hóa nào ? Người nói : 
Ta phải “giữ cốt cách dân tộc”, còn phương Đông hay 
phương Tây có cái gì hay, cái gì tốt ta phải học lấy để 
tạo ra nền văn hóa Việt nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm 
tốt của văn hóa xưa và HâY, trau dỗi cho văn hóa Việt 
nam thật có tỉnh thần thuần túy Việt nam để hợp với 
tỉnh thần dân chủ. Người chỉ rõ : “Phải chú ý nghiên 
cứu toàn diện văn hóa của dân tộc khác để có thể tiếp 
thu nhiều hơn cho văn hóa của mình. Mặt khác : giữ 
vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chính là góp 
phần làm phong phú thêm nền văn hóa thế giới”. Cũng 
như vậy, trong cộng đồng các dân tộc Việt nam, Người 

mạnh phải tôn trọng tiếng nói, phong tục tập quán 
văn hóa của các dân tộc thiểu số và tăng cường SỰ 81a 
lưu, bồi bổ lẫn nhau giữa các dân tộc để làm cho nền 
văn hóa của cộng đồng các đân tộc Việt nam phơng 
phú, đa dạng, “làm cho vườn hoa văn hóa dân tộc ngàn 
sắc, muôn hương”. 

Người cũng luôn nhắc nhở : “Phát huy vốn cổ quý 
báu của dân tộc nhưng tránh phục cổ một cách máy 
mốc và học tập văn hóa tiên tiến các nước nhưng phải 
có chọn lọc”. Trong kế thừa di sản quý báu của văn hóa 
dân tộc phải có thái độ nghiêm túc, nghiên cứu, chọn 
lọc. “Khôi phục cái gì tốt, còn cái gì không tốt phải loại 
dân ra”. Cần tránh “gieo vừng ra ngô” và phải “chèo 
cho ra chèo”. 

Người cũng chỉ rõ, di sản văn hóa truyền thống có 
những giá trị cơ bản, độc đáo, đặc sắc. Nhưng đó là nên 
văn hóa xây dựng trên cơ sở nền văn minh nông 
nghiệp, còn mang nhiều thiếu hụt, hạn chế. Do đó, phải 

"nâng cao trình dội] khoa học, kỹ thuật”, “phải xây dựng 
đời sống mới”, “nền văn hóa mới”, “con người mới” 
và tự tay Người đã viết tác phẩm “Đời sống mới” để 
hướng dẫn lối sống có văn hóa cho cán bộ, nhân dân. 

Trong các quá trình xây dựng chế độ mới, Hồ Chí 
Minh xác định văn hóa là một mặt cơ bản quan trọng 
ngang VỚI Các mặt khác. “Trong công cuộc kiến thiết 
nước nhà, có bốn vấn đề cần phải chú ý đến, cũng phải 
coi là quan trọng ngang nhau : chính trị, kinh tế, xã hội, 
văn hóa”. “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải 


phát triển kinh tế và văn hóa”, và “phát triển kinh tế, 
văn hóa để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần (văn 
hóa) của nhân dân ta”. 

Trong vấn đề quan hệ giữa văn hóa và chính trị, 
Người nói : “Văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật 
thiết. Cần làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm 
lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được 
tham những, lười biếng, phù hoa xa xỉ. Tâm lý của ta 
lấy tự do, độc lập làm gốc - văn hóa phải làm sao cho 
ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do”. Và “văn hóa 
phải góp phân nâng cao đời sống tươi vui, lành mạnh 
của quần chúng”. “Đối với xã hội, văn hóa phải làm 
thế nào cho mỗi người Việt nam ai cũng hiểu nhiệm vụ 
của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình nên 
hưởng”. 

Người coi văn hóa cũng là một mặt trận. Trong 
kháng chiến, Người nêu khẩu hiệu “kháng chiến hóa 
văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến”. Đây là một quan 
niệm độc đáo, sâu sắc với ý nghĩa : văn hóa phải gắn 
với kháng chiến, phục vụ kháng chiến, phục vụ nhiệm 
vụ chính trị. Và mặt khác, kháng chiến giành độc lập, 
tự do cho Tổ quốc cũng là một sự nghiệp văn hóa - văn 
hóa với mục đích chân chính, chính nghĩa : giải phóng 
dân tộc, xã hội, con người. 

Đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, Người có 
những tư tưởng, quan điểm rất cơ bản, sâu sắc về chức 
năng, về đối tượng phục vụ, về tính tư tưởng, tính thẩm 
mỹ, tính sáng tạo. 

Nói đến vấn đề này, không thể không đề cập đến 
những thành tựu, những đóng góp của Người. Tuy 
không phải là nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng 
nhiều bài ký, bài văn, bài thơ của Người, tiêu biểu như 
“Bản án chế độ thực dân Pháp”, tập “Nhật ký trong tù”, 
bản “Tuyên ngôn độc lập” , bản “Di chúc” v.v... là 
những tác phẩm vừa mang tính chiến đầu cao, vừa gần 
gũi quần chúng, vừa đạt đến giá trị cao về nghệ thuật, 
thâm mỹ, trở thành những tài sản quý giá trong kho 
tàng văn hóa Việt nam. 

Những quan điểm, tư tưởng của Người về văn hóa 
nói chung, về văn học, nghệ thuật nói riêng là những 
cống hiến cực kỳ quan trọng trong công cuộc xây dựng 
nền văn hóa, văn nghệ mới, trong sự phát huy sức 
mạnh to lớn của văn hóa Việt nam vào sự nghiệp 


kháng chiến chống xâm lược và xây dựng đất nước. C 


(20) Hồ Chí Minh : Sớd, 1995, t 6, tr 173 
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AI hội VII của Đảng đã khẳng định : 

“Nhìn một cách tổng quát, công cuộc đổi 

mới 10 năm qua đã thu được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng”. Sự đánh giá 
đó mang ý nghĩa khái quát và bao trùm lên mọi 
lĩnh vực, mọi vấn đề của đời sống xã hội nước ta. 
Công đoàn Việt ram, một tổ chức chính trị - xã 
hội rộng lớn của giai cấp công nhân Việt nam, một 
thành viên của hệ thống chính trị, đang vận động 
và phát triển theo sự đổi mới chung của đất nước. 
Sự đổi mới của đất nước đã tác động mạnh mế tới 
_ sự đổi mới của Công đoàn ; ngược lại, sự đổi mới 
của Công đoàn đã góp phần quan trọng thúc đây 
sự đổi mới của đất nước. Đánh giá, rút ra những 
bài học của quá trình đổi mới của Công đoàn 10 
năm qua là việc làm thiết thực góp phần chuẩn bị 
cho phương hướng tổ chức và hoạt động của Công 
đoàn trong thời gian tới, trước mắt là nhiệm kỳ 
Đại hội VIII Công đoàn Việt nam (1998 - 2003), 


đồng thời cũng là nhũng hành động cụ thể của. 


-Công đoàn nhằm góp phần đưa nghị quyết Đại hội 
VIII của Đảng vào cuộc sống. 

I- THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC 

Mười năm qua, kể từ Đại hội VI Công đoàn 
Việt nam, tổ chức công đoàn đã trải qua nhiều thử 
thách gay go, phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự cố gắng vươn lên khắc phục mọi khó 
khăn của hàng triệu đoàn viên, sự vận động tự đổi 
mới của tổ chức công đoàn các cấp, phong trào 
_ øðng nhân và tổ chức công đoàn đã đứng vững và 

phát triển. Sự trưởng thành và phát triển đó thể 

hiện ở nhiều nội dung và trên nhiều mặt. 

Trước hết, đây là thời điểm có số lượng đoàn 
viên được tập hợp đông đảo nhất so với toàn bộ 


10 


3, 
#.:ta. 2? . 
XIN 


Phấn đều the hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


2 z » 
Lan DI Cỉ Í F m¬ 
`ã R lá.4 


VIEẾT HH 
(II ủiiii § 


. NGUYÊN VĂN TƯ ° 


quá trình hơạt động của Công đoàn. Đông đảo 
công nhân, lao động ở tất cả các thành phần kinh 
tế được tập hợp vào Công đoàn. Cho đến nay, 
Công đoàn đã có hơn 3 300 000 đoàn viên sinh 
hoạt ở 35 184 công đoàn cơ sở, trong đó có 5 044 
công đoàn cơ sở thuộc khu vực ngoài quốc doanh 
với trên 340 000 đoàn viên. Chất lượng đoàn viên 
công đoàn cũng được nâng lên về mọi mặt : VỀ 
chính trị, tư tưởng, tuyệt đại đa số đoàn viên công 
đoàn ủng hộ sự nghiệp đổi mới của Đảng, nhận 
thức được rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của 
người lao động trong cơ chế mới. Họ ý thức được 
đầy đủ hơn về sự đóng góp của mình với đất nước, 
với xã hội. Chính sự thay đổi căn bản này đã làm 
cho đội ngũ công nhân lao động đứng vững và 
từng bước thích ứng với cơ chế thị trường. Nhận 
thức được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp 
đổi mới, công nhân, lao động nước ta đã dững cảm 
khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên tìm 
tòi, sáng tạo đóng góp nhiều công sức cho sự phát 
triển sẵn xuất, ổn định đời sống và sự nghiệp đối 
mới của đất nước. Cùng với sự phát triển chung, 
đời sống vật chất, tỉnh thân của công nhân lao 
động, đoàn viên công đoàn cũng được ồn định và 
từng bước được nâng cao hơn ; trình độ, tay nghề 
của đông đảo công nhân, lao động cũng được nâng 
lên một bước, đáp ứng được những yêu cầu của 
việc áp dụng khoa học, công nghệ mới vào sản 
xuất. Nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt nam sản 
xuất đã có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường thế giới. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động 
Việt nam : 
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Mười năm qua Công đoàn Việt nam đã tích cực 
đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức 
hoạt động ; từng bước thực hiện được những chức 
năng của mình là vận động, giáo dục, tập hợp 
quần chúng, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của công nhân, lao động, tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Thông qua việc 
thực hiện 7 nhiệm vụ và 3 chương trình hành động 
do Đại hội VII Công đoàn đề ra, tổ chức công 
đoàn đã cơ bản thực hiện được mục tiêu : “Đổi 
mới tổ chức và hoạt động công đoàn, góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ 
lợi ích của công nhân, lao động”. Đánh giá về hoạt 
động của Công đoàn trong thời gian qua, đồng chí 
Tổng bí thư Đỗ Mười khẳng định : “Tổ chức công 
đoàn của chúng ta luôn luôn tin tưởng và quyết 
tâm thực hiện đường lối đối mới do Đảng đề 
xướng và lãnh đạo, thể hiện ngày càng rõ hơn bản 
lĩnh chính trị vững vàng của tổ chức chính trị - xã 
hội rộng lớn của giai cấp công nhân và lao động, 
chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước ta”... 
Nhũng thành tựu nói trên của phong trào công 
nhân và tổ chức Công đoàn là to lớn và rất đáng tự 
hào, cần được tiếp tục phát triển. Tuy vậy, phong 
trào công nhân và hoạt động công đoàn trong 10 
năm qua cũng còn nhiều khó khăn, yếu kém cần 
khắc phục, đó là : | 

- Việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho công nhân lao động trong điều 
kiện nền kinh tế thị trường còn nhiều lúng túng. 
Điều này thể hiện tập trung ở chỗ giải quyết, xử lý 
mối quan hệ giữa các lợi ích, bảo đảm được quyền 
lợi của công nhân, song không ảnh hưởng đến lợi 
_ Ích của tập thể, lợi ích của quốc gia, của dân tộc. 
Mối quan hệ giữa các lợi ích trên tổng thể là thống 
nhất, song trên thực tế vẫn thường xảy ra nhũng 
mâu thuẫn, xung đột cụ thể, có lúc gay gắt mà 
Công đoàn chưa tìm được nhũng giải pháp tháo pỡ 
thích hợp. 

- Chức năng kiểm tra, giám sát của Công đoàn 
với các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội 
thực hiện chưa tốt, vị trí của Công đoàn chưa được 
nâng cao đo đó sự tin cậy của công nhân, lao động, 
đoàn viên vào tổ chức công đoàn chưa vững chắc. 


- Hệ thống tổ chức của Công đoàn tuy đã được 
củng cố, đối mới cho phù hợp với điều kiện của 


- nền kinh tẾ thị trường, song ở một số khâu, một số 


cấp đang còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng không 
nhỏ đến quá trình hoạt động. 

- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thục 
tiễn của Công đoàn còn hạn chế, thiếu kịp thời ; 
việc dự báo tình hình chưa được nhiều và chưa thật 
chính xác cho nên hoạt động của Công đoàn còn 
lúng túng... 

Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm 
trên có nhiều, sơng cơ bản là do chưa có một chiến 
lược cho hoạt động của Công đoàn trong thời kỳ 
mới ; đội ngũ cán bộ công đoàn còn yếu, chưa 
ngang tầm với nhũng yêu cầu, đòi hỏi của thực 
tiến cuộc sống ; mối quan hệ giữa Công đoàn với 
các cơ quan nhà nước còn có nhũng vướng mắc, 
khó khăn làm cho cán bộ công đoàn lúng tứng khi 
xử lý các mối quan hệ, thực hiện chức năng bảo vệ 
lợi ích cho người lao động. 

Phân tích thành tựu và yếu kém về tổ chức và 
hoạt động của Công đoàn 10 năm qua, bước đầu 
rút ra một số bài học kinh nghiệm là : 

1 - Trong quá trình đổi mới, Công đoàn phải 
luôn luôn giữ vững mục tiêu và nguyên tắc hoạt 
động. Mục tiêu hoạt động của Công đoàn từ trước 
đến nay chính là mục tiêu chung của toàn đảng, 
toàn dân ta : “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội”. Xoay quanh mục tiêu đó, tổ chức và hoạt 
động của Công đoàn luôn hướng đến sự ôn định, 
sự phát triển của dân tộc và lợi ích của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động. Chính vì giữ 
vững được mục tiêu trong quá trình hoạt động, 
trong quá trình đồi mới, cho nên nhiều lúc gặp khó 
khăn, phức tạp, song Công đoàn vẫn đúng vững và 
ngày càng phát triển, là lục lượng mạnh, tin cậy 
trong hệ thống chính trị. Còn về nguyên tắc hoạt 
động, Công đoàn luôn luôn giữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Mở rộng dân chủ để tập hợp 
được sự đóng góp, tham gia của hàng triệu đoàn 
viên, công nhân, lao động vào việc tháo øỡ khó 
khăn, thực hiện những nhiệm vụ chính trị đề ra, 
song vẫn bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống 


lỗi 
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nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối 
với hoạt động của Công đoàn. 

2 - Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, thiết 
thân cho đoàn viên, công nhân lao động. Đây 
không chỉ là chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của 
Công đoàn, mà còn là sức sống, là sự tồn tại của 
Công đoàn. Do vậy, sự đối mới tổ chức, nội dung, 
phương thức hoạt động của các cấp công đoàn 
phải hướng đến việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho người lao động ngày càng 
tốt hơn. 

3 - Hiệu quả hoạt động của Công đoàn phụ 
thuộc rất nhiều vào phẩm chất chính trị, phẩm chất 
đạo đức và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ 
công đoàn, trong đó cán bộ công đoàn cơ sở, cán 
bộ công đoàn nửa chuyên trách có một vị trí đặc 
biệt quan trọng. Do đó, việc quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng và xây dựng chính sách đãi 
ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ công đoàn 
phải được quan tâm hàng đầu trơng quá trình đổi 
mới của Công đoàn. 

4 - Có mở rộng giao lưu quốc tế, phối hợp chặt 
chẽ với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị 
thì Công đoàn mới có thêm sức mạnh và hoạt 
động có hiệu quả hơn. 

5 - Điều kiện vật chất, kinh tẾ tài chính cũng là 
nhân tố rất quan trọng cho việc nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Công đoàn. 

II - TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐỀ TIÊN LÊN 

Đại hội VIII của Đảng đã xác định mục tiêu 
chung của nước ta trong thời kỳ mới là : “Tiếp tục 
nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đúng trước những yêu 
cầu mới đó, giai cấp công nhân và tổ chức Công 
đoàn Việt nam phải tiếp tục đổi mới, khắc phục 
mọi khó khăn, vượt qua những thử thách, đóng 
góp nhiều công sức, trí tuệ cùng với nhân dân lao 
động cả nước biến mục tiêu trên (hành hiện thực 
trons cuộc sống. Với nhận thức như vậy và xuất 
phát từ chức năng của công đoàn, mục tiêu của 
phong trào công nhân và hành động công đoàn 
trong thời gian tới là : Xây dựng giai cấp công 
nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh vì sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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Mối quan hệ giữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp 
công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh với sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là 
mối quan hệ biện chúng. Chỉ có xây dựng một đội 
ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh 
mới có điều kiện để thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngược lại, chỉ có 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
giai cấp công nhân mới có điều kiện nâng cao về 
mọi mặt, mới đủ sức đảm nhận vai trò lãnh đạo 
cách mạng Việt nam thông qua đảng tiên phơng 
của mình. Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức 
công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi công 


- nghiệp hóa, hiện đại hóa là góp phần thiết thực 


nhất vào việc xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước, 
bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước của nhân dân, bảo 
vệ lợi ích thiết thân của giai cấp công nhân và lợi 
ích của cả dân tộc. 

- Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, trone thời 
gian tới Công đoàn cần tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ chủ yếu sau : 

1 - Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về 
mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây đựng đất nước tronp 
thời kỳ mới. 

Quán triệt tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng về xây dựng øiai cấp công nhân, hoạt 
động của Công đoàn cần hướng đến xây dựng giai 
cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt : phát triển về 
số lượng, giác ngộ về giai cấp, nâng cao trình độ 
học vấn và tay nghề, có năng lực ứng dụng và sáng 
tạo công nghệ mới, có tác phong công nghiệp, có 
lương tâm nhà nghề và ý thức tổ chức kỷ luật, lao 
động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày 
càng cao, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối 
liên minh công nhân - nông dân - trí thức và tăng 
cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

Thông qua việc xây dựng giai cấp công nhân, 
một mặt, Công đoàn cần quan tâm nhiều hơn đến 
các lợi ích thiết thực, trực tiếp của công nhân như 
việc làm, thu nhập, bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã 
hội, các chính sách xã hội đối với công nhân ; mặt 
khác, phải phối hợp với nhà nước xây dựng chính 
sách, cơ chế để công nhân có cổ phần trong các 
doanh nghiệp cổ phần hóa và được làm chủ thực sự. 
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2 - Công đoàn cần tích cực góp phần trong việc 
xây dụng khối liên minh công nhân - nông dân - 
trí thức phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nhất là phát triển kinh tẾ nông thôn. 


Tại Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Tổng 


liên đoàn (khóa VII), đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười 
đã nói : “Xây dựng lực lượng, thực hiện khối liên 
minh công nhân - nông dân - trí thức, củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận tổ quốc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì chúng ta nhất định 
giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Làm được như vậy thi chúng ta 
sẽ thắng, nhất định sẽ thắng”. 

Xây dựng khôi liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức là trách nhiệm của toàn đảng, toàn 
dân. Song, vai trò của Công đoàn rất quan trọng, 
vì thực tiến cách mạng nước ta đã khẳng định giai 
cấp công nhân là nòng cốt trong khối liên minh 
công nhân - nông dân - trí thức. Với vị trí như vậy, 
đòi hồi giai cấp công nhân phải là lực lượng chủ 
yếu, đi đầu, tập hợp các lực lượng khác xung 
quanh mình để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với trách nhiệm của 
mình, tổ chức công đoàn cần chủ động phối hợp 
với các tổ chức, đoàn thể khác để xây dựng khối 
liên minh này. Việc xây dụng khối liên minh công 
nhân - nông dân - trí thức phải trên cơ sở tiếp tục 
phát huy những truyền thống tốt đẹp trước đây. 
Song hiện nay phải thực sự đổi mới, thực sự gắn 
với cuộc sống, đáp ứng lợi ích thiết thực giữa các 
lực lượng trong liên minh. Công đoàn phải có 
chương trình, hành động cụ thể, thiết thực đóng 
góp tích cực cho việc xây dựng khối liên minh 
công nhân - nông dân - trí thức. Chỉ có đồng góp 
thực sự thiết thực vào xây dựng khối liên minh 
này, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn mới 
lớn mạnh, mới đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mới xứng 
đáng là lực lượng tiên tiến, lực lượng lãnh đạo 
cách mạng Việt nam. 

3 - Công đoàn cần tăng cường tham gia xây 
dựng, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của đất nước, 
của xã hội. Thời gian tới, Công đoàn cần tập trung 
tham gia vào việc xây dựng luật pháp, kiểm tra, 


kiểm soát việc thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng, các luật pháp của Nhà nước, tham gia tích 
cực vào việc đầu tranh chống các hiện tượng tham 
những, tiêu cực, quan liêu, sây phiền hà cho nhân 
dân... 

4 - Tiếp tục đổi mới tổ chức, đôi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Công đoàn, đáp úng 
yêu cầu của thời kỳ mới. 

Để đáp ứng được yêu cầu xây dựng giai cấp 
công nhân vững mạnh, tổ chức công đoàn phải 
tiếp tục đổi mới trên nhiều mặt, trong đó tập trung 
vào việc đa dạng hớa các hình thức tập hợp công 
nhân, tập hợp người lao động, làm tốt chức năng 


giáo dục vận động đoàn viên, công nhân lao động, 


giúp họ hiểu rõ được quyền lợi và trách nhiệm, 
cũng như vai trò sứ mệnh của mình đối với việc 
xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới ; 
chăm lo, bảo vệ một cách thiết thực lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên và của người lao 
động, thông qua đó làm cho đoàn viên gắn bó với 
tổ chức công đoàn. Về phương thức hoạt động, cần 
dùng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng 
mạnh về cơ sở, khắc phục từng bước bệnh quan 
liêu, hành chính. Tiếp tục đổi mới tổ chức theo 
hướng tỉnh gọn, bảo đảm được sự thống nhất, 
không chồng chéo, nhiều tầng lớp. Về cán bộ, cần 
tập trung lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng để có một 
lực lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách theo 
hướng ít mà tỉnh, đủ sức xây dựng lực lượng cán 
bộ bán chuyên trách đông đảo, nhất là ở cơ sở, đủ 
sức gánh vác, thực hiện các hoạt động của tổ chức 
công đoàn. 

_3~ Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động 
đối ngoại. 

Mục tiêu của hoạt động đối ngoại là nhằm xây 
dựng mối quan hệ của tổ chức công đoàn Việt nam 
với công đoàn các nước, thông qua đó xây dựng 
mối liên hệ, hợp tác giữa giai cấp công nhân các 
nước, tạo ra sức mạnh chung của lao động thế giới, 
hướng đến cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thông qua hoạt 
động đối ngoại nhằm học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm hoạt động công đoàn, đồng thời tạo cơ sở 


(Xem tiếp trạng 18) 
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0Ê?:3 TRP XÂY PỤ::3 BAIH3 
BẠI liệ0 VÀ ÊA0 DẶNG 0 HÀ Nội 


HO đến nay, ở Hà nội có 39 trường đại học 

và cao đẳng, trong đó có 35 trường quốc 

lập, 4 trường dân lập, bao gồm 14 vạn 
8000 sinh viên, chiếm hơn 1/3 tổng số trường đại 
học và cao đẳng trong cả nước. Ở tất cả các trường 
đều có tổ chức đảng, trong đó có 1 đảng ủy cấp trên 
cơ sở (Đại học quốc gia), 34 đảng bộ cơ sở và 1 chỉ 
bộ cơ sở (Đại học đại cương). Trong tông số 7300 
đảng viên có hơn 5 000 là cán bộ giảng dạy có 
trình độ từ đại học trở lên (2 000 tiến sĩ, phó tiến 
sĩ, giáo sư, phó giáo sư) và hơn 800 là sinh vjên. 

Như vậy, chưa kể các viện nghiên cứu (112 
viện nghiên cứu chuyên ngành), các trường trung 
cấp (41 trường dạy nghề), 12 vạn người có trình 
độ đại học, cao đẳng, 6 000 người có trình độ trên 
đại học, Hà nội đã là nơi tập trung nhiều trung tâm 
khoa học, nhiều trí thức và có mật độ chất xám 
đứng hàng đầu của nước ta. 

Nhận rõ ý nghĩa quan trọng của công tác xây 
đựng Đảng trong các trường đại học và cao đẳng, 
nhiều năm qua Thành ủy Hà nội đã có những biện 
pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo mặt công tác này. 
Ngay sau Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XI 
(năm 1991), Thành ủy đã có chương trình xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng (trong đó có các cơ sở 
đảng khối trường đại học), củng cố và tăng cường 
hoạt động của Ban cán sự đảng các trường đại học 
và cao đẳng như một ban chuyên môn của Thành 
ủy, giúp Thành ủy theo dõi, chỉ đạo công tác xây 
dựng Đảng trong các trường. Tháng 4 - 1993 Ban 
thường vụ thành ủy ban hành Quy định số 22/QÐ -TU 
về “chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đẳng 
trong các trường đại học - cao đẳng ở Hà nội” 
nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương ba (khóa 
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VII) về đổi mới chỉnh đốn Đảng và Quy định 51 
của Ban bí thư trung ương Đảng (khóa VII) về 
chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đẳng. 
Tiếp sau đó, để giúp đảng bộ các trường cụ thể hóa 
Quy định 22, Thường trực thành ủy lại ban hành 
Quy định số 100/QĐ-TU về “chức năng, nhiệm vụ 
của chỉ bộ đảng trong đảng bộ các trường đại học 
và cao đẳng”. Đồng thời có kế hoạch thường xuyên 
chỉ đạo, hướng dẫn các trường đẩy mạnh công tác 
xây dựng Đảng. 

SỰ CỔ GẮNG CỦA CÁC TRƯỜNG 

Sau khi có Quy định 22 của Thành ủy, nhiều 
trường đã tổ chức quán triệt, thảo luận để đi đến 
thống nhất nhận thức và xây dựng các quy chế 
công tác cụ thể của đảng bộ nhà trường. Thực tế 
cho thấy nếu không cụ thể hóa các nghị quyết, quy 
định chung thành những quy chế của trường thì rất 
khó thực hiện. Trước đây các trường không phải 
không chăm lo công tác đảng, nhưng vì nhận thức 
chưa thống nhất, hoặc quy chế công tác không rõ 
cho nên nhiều khi hoạt động lúng túng, hiệu quả 
không cao, có khi còn có sự “linh kinh” giữa đảng 
ủy và ban giám hiệu. 

Chỉ sau một thời gian ngắn đã có khoảng 80% 
số đâng bộ các trường xây dựng được quy chế công 
tác. Đảng ủy các trường : Đại học thủy lợi, Đại học 
kinh tế quốc dân, Đại học sư phạm, Đại học xây 
dựng, Đại học nông nghiệp I, Đại học bách khoa, 
Đại học y khoa, Đại học luật... đã xây dựng và ban 
hành các quy chế về chức năng, nhiệm vụ, lề lối 
làm việc và mối quan hệ công tác giữa các bộ phận 


* PGS, PTS, Ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Thành ủy Hà nội 
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trong nhà trường. Một số trường như Đại học quốc 
gia, Đại học sư phạm ngoại ngữ, Đại học kiến trúc, 
Cao đẳng sư phạm... còn xây dựng các quy định về 
từng mặt công tác như : Quy định về quản lý đẳng 
viên ; quy định về sinh hoạt chi bộ ; quy định về 
chế độ thông tin ; quy định về phát triển đảng ; quy 
định về công tác của văn phòng đảng ủy... 

Cùng với việc xây dựng quy chế hoạt động của 
đảng bộ, chỉ bộ, nhiều trường còn xây dựng và 
hoàn thiện quy chế công tác của nhà trường như : 
Quy chế tuyển dụng cán bộ ; quy chế thi đua của 
giảng viên ; quy chế học tập và rèn luyện của sinh 
viên ; quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học ; 
quy chế đi công tác nước ngoài và đón tiếp khách 
nước ngoài ; nội quy ký túc xá ; nội quy giữ gìn vệ 
sinh môi trường... 

Đương nhiên, không phải cứ có quy chế là giải 
quyết được mọi vấn đề. Có quy chế rồi lại phải chú 
trọng tổ chức học tập, phổ biến quy chế, giúp mọi 
người nắm vững quy chế, đồng thời có biện pháp 
cụ thể tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra 
việc thực hiện. Nhiều trường đã lập các hội đồng tư 
vấn, thực hiện chế độ giao ban thường kỳ, kiểm tra 
phát hiện những mặt tốt và xử lý kịp thời các vi 
phạm. 

Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện đổi mới, 
chỉnh đốn Đảng, tuy còn những mặt phải tiếp tục 
chân chỉnh, nhưng nhìn chung công tác đẳng trong 
các trường đại học và cao đẳng ở Hà nội đã được 
nâng lên một chất lượng mới. Vai trò lãnh đạo của 
tô chức đẳng trong trường đã được tăng cường ; uy 
tín của Đảng được nâng cao. Hoạt động lãnh đạo 
của Đảng, sự phối hợp công tác giữa tổ chức đảng, 
ban giám hiệu, các đoàn thể trong trường đã thành 
nên nếp và có hiệu quả rõ rệt. 

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng thể hiện trên 
các mặt sau đây : 

- Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của trường, trong đó trung tâm là 
nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Đảng ủy lãnh đạo xây dựng và quyết định chiến 
lược phát triển nhà trường, kế hoạch năm học, khóa 
học, các chương trình và nhiệm vụ đào tạo quan 


trọng hoặc phức tạp (quy mô đào tạo, phương thức 
đào tạo, loại hình đào tạo, nội dung chương trình, 
giáo trình...). Hiệu trưởng và các ban chuyên môn 
của đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị để tổ chức 
đảng (đại hội hoặc ban chấp hành) thảo luận, ra . 
quyết định. Sau mỗi học kỳ, mỗi năm học, đảng ủy 
đều thảo luận và thông qua báo cáo của hiệu 
trưởng, rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, 
phát huy những mặt tốt và uốn nắn những lệch lạc, 
đề ra những chủ trương, biện pháp lớn cho thời 
gian tiếp theo. 

Trên cơ sở nghị quyết của tổ chức đẳng, hiệu 
trưởng điều hành, chỉ đạo thực hiện và chịu trách 
nhiệm về công việc của mình. Đảng ủy không trực 
tiếp giải quyết các công việc chuyên môn hằng 
ngày thuộc thẩm quyển của hiệu trưởng. Khi có 
những vấn đề lớn hoặc phức tạp nảy sinh, hiệu 
trưởng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đảng ủy 
hoặc thường vụ đảng ủy. 

Đảng ủy lãnh đạo, động viên các chỉ bộ, đảng 
viên và các đoàn thể trong trường phấn đấu thực 
hiện tốt các chủ trương, kế hoạch công tác do hiệu 
trưởng điều hành. Đồng thời thường xuyên kiểm 
tra các hoạt động trong trường, bảo đảm thực hiện 
tốt mọi nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước. 

Với cách làm trên, đẳng ủy các trường vừa thể 
hiện rõ được vai trò lãnh đạo công tác chuyên môn, 
vừa phát huy được trách nhiệm điều hành của hiệu 
trưởng (nhiều hiệu trưởng đã khẳng định như vậy). 
Nó bác bỏ ý kiến cho rằng đẳng ủy, tổ chức đẳng 
không có khả năng hoặc không nên lãnh đạo công 
tác chuyên môn. 

- Đối với hoạt động lao động sản xuất, quản lý 
và sử dụng ngân sách, vốn tự có, các hoạt động đối 
ngoại... là những vấn đề mới nảy sinh, có cần phải 
có sự lãnh đạo của tổ chức đảng không ? Đây là 
vấn đề lúc đầu có không ít ý kiến khác nhau. Có ý 
kiến cho rằng đây là công việc cụ thể, thuộc trách 
nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng, không 
cần có sự lãnh đạo của tổ chức đẳng. Nhưng thực 
tế không đơn giản như vậy. Mấy năm gần đây, 
trong xu thế đổi mới, mở cửa, một số trường đã 
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thành lập rất nhiều trung tâm (trung tâm nghiên 
cứu, trung tâm hoạt động kinh tế...) và mở rộng 
công tác đối ngoại. Đã có không ít cá nhân hoặc tổ 
chức tham gia các dự án quốc tế, tổ chức và tham 
dự các hội thảo quốc tế, cử cán bộ đi tham quan, 
học tập, trao đổi ở nước ngoài, đón các chuyên gia 
là người nước ngoài đến làm việc, giảng dạy ở 
trường, ... Các hoạt động đó nếu không có sự lãnh 
đạo và quản lý chặt chẽ thì rất dễ nảy sinh những 
vấn đề phức tạp. Thực tế ở một số trường, do 
không có sự lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động 
kinh tế không công khai, nhất là không công khai 
phương án sử dụng và phân phối vốn, đã gây nên 
những dư luận, thắc mắc, nghi ngờ lẫn nhau, thậm 
chí mất đoàn kết nội bộ. 

Ngược lại, ở nhiều trường như Đại học sư 
phạm, Đại học thương mại, Đại học thủy lợi, Cao 
đẳng sư phạm, Phân viện báo chí tuyên truyền, Đại 
học luật, ... do đảng ủy thường xuyên được báo cáo 
đầy đủ về các hoạt động kinh tế và kịp thời có ý 
kiến lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua các chủ trương 
về quản lý, sử dụng, phân phối vốn tự có cho nên 
mọi việc đều tiến triển tốt. Một số trường còn tổ 
chức phổ biến các chủ trương, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước, xây dựng quy chế công tác 
và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy chế đó, 
nhất là về quan hệ giao tiếp với người nước ngoài, 
quản lý các đoàn ra, đoàn vào, xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm. Nhờ thế ở những trường này, 
mặc dù quan hệ đối ngoại rộng nhưng chưa có điều 
đáng tiếc xây ra. 

- Về lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ : Đây 
là một nội dung lãnh đạo rất quan trọng. Theo phân 
cấp quản lý, đảng ủy các trường đã tiến hành sắp 
xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ. 
Thông qua đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ theo 
nhiệm kỳ, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn về 
phẩm chất, năng lực, có trình độ và uy tín chuyên 
_ môn tham gia cấp ủy. Cố gắng bố trí bí thư cấp ủy 
tương xứng yêu cầu lãnh đạo, có trình độ “ngang 
tầm” thủ trưởng đơn vị. Về bộ máy của trường, 
đảng ủy lãnh đạo sắp xếp lại theo hướng gọn nhẹ 
hơn, tinh giảm biên chế, bố trí cán bộ quản lý am 
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hiểu công tác đào tạo, đồng thời có kế hoạch bồi 
dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy. 

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đẳng 
ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp 
quản lý đội ngũ cán bộ (theo thẩm quyền được 
phân cấp). Cụ thể là, căn cứ vào định hướng phát 
triển của nhà trường, hiệu trưởng chuẩn bị quy - 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, 
cán bộ khoa học của trường, báo cáo để tập thể 
đảng ủy thảo luận và quyết định. Hiệu trưởng điều 
hành tổ chức thực hiện. Hằng năm hoặc từng thời 
gian đẳng ủy sơ kết, điều chỉnh, bổ sung. Đối với 
cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý, đảng ủy cùng 
với hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến của tập thể và 
các cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất 
phương án để cấp trên xem xét, quyết định. 

Đối với cán bộ thuộc diện nhà trường quản lý, 
hiệu trưởng đề xuất để tập thể đảng ủy hoặc thường 
vụ đảng ủy thảo luận, quyết định. Trong trường 
hợp đẳng ủy và hiệu trưởng chưa thống nhất ý kiến 
thì để lại nghiên cứu thêm trước khi cấp ủy biểu 
quyết, hoặc đảng ủy đưa ra vài ba phương án để 
hiệu trưởng lựa chọn. 

- Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị : Các 
trường đã đổi mới cách thức truyền đạt các chỉ thị, 
nghị quyết, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt 
chính trị, tăng cường các hình thức hội thảo, sinh 
hoạt chuyên đề, đưa các chủ trương, quyết sách lớn 
của Đảng và Nhà nước vào nội dung chính khóa, 
mở rộng các hình thức giáo dục truyền thống... Mặt 
khác, có biện pháp nắm chắc những diễn biến tư 
tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và anh 
chị em ngoài đảng, từ đó có hướng giải quyết phù 
hợp. Trong các cuộc giao ban, hội ý hằng tuần, 
hằng tháng, các cấp lãnh đạo nhà trường đều có 
xem xét tình hình tư tưởng trong trường. Những 
chủ trương quan trọng trước khi quyết định, đảng 
ủy đều lấy ý kiến của các thành viên trong trường. 
Cố gắng giải quyết kịp thời những vướng mắc về 
tư tưởng, đời sống và sinh hoạt trong đơn vị, tránh 
để lâu, vì càng để lâu càng ngần ngại và khó giải 
quyết. 


Phấn đấu thưa hiện Nghị quyết Đại hội VIII qia Đảng 


- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng : Đảng ủy 
các trường đã chú ý phối hợp với cấp trên ngành 
dọc chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt ; góp ý kiến 
và thông qua chương trình, kế hoạch công tác của 
các đoàn thể, định kỳ nghe các đoàn thể báo cáo 
tình hình và có ý kiến chỉ đạo các nội dung, định 
hướng hoạt động. Đảng ủy cùng với ban giám hiệu 
tạo điều kiện thuận lợi (nhất là về cơ sở vật chất, 
kinh phí) cho Đoàn thanh niên và Hội sinh viên 
hoạt động, chú ý các phong trào, các hoạt động 
mang tính định hướng tư tưởng cho sinh viên (như 
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ánh sáng văn 
hóa hè”...) ; chăm lo cải thiện nơi ăn ở, điều kiện 
học tập cho sinh viên ; lập quỹ phát triển tài năng 
sinh viên, quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó. 

- Về công tác xây dựng tổ chức đảng : Các đàng 
bộ đã đặc biệt coi trọng triển khai thực hiện Quy 
định số 100 của Thành ủy, chăm lo củng cố, xây 
dựng chỉ bộ vững mạnh. Đi đôi với việc sắp xếp lại 
các chỉ bộ, bảo đảm có số lượng đảng viên vừa 
phải (không đông quá, không ít quá), thuận lợi cho 
sinh hoạt, nhiều đảng ủy quan tâm lãnh đạo cải 
tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ. Có hình 
thức theo dõi, quản lý sinh hoạt chỉ bộ, như : hình 
thức “Phiếu báo”, hình thức “Đổi sổ ghi biên bản”, 
hình thức “Báo cáo nhanh”... tạo điều kiện để các 
chỉ bộ sinh hoạt có nền nếp và có nội dung thiết 
thực. Tổ chức một số lớp bồi dưỡng lý luận và 
nghiệp vụ công tác đảng chọ đội ngũ cấp ủy viên, 
nhất là những đồng chí mới tham gia lần đầu. 

Trong công tác phát triển đảng, sau hội nghị 
chuyên đề (tháng 4-1994) do Thành ủy tổ chức, 
các đảng bộ đã có những cố gắng đáng kể về mặt 
này. Từ năm 1993 đến cuối năm 1996 toàn khối đã 
kết nạp được 1020 đảng viên mới, trong đó có 352 
cán bộ giảng dạy, 453 sinh viên. Riêng năm 1996 
tăng 20% so với năm 1995. Điều đáng chú ý là, 
qua các lớp tìm hiểu về Đảng, qua không khí chính 
trị ở các trường, nhiều trí thức (kể cả cán bộ giảng 
đạy và sinh viên) bày tỏ nguyện vọng muốn gia 
nhập Đảng. Có 34 đồng chí có học hàm, học vị cao 
tuy tuôi đời đã trên 50, vẫn thiết tha xin vào Đẳng : 


và sau khi được kết nạp đã phát huy tác dụng tốt cả 
Ở trong trường và ngoài xã hội. 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÁN SỰ ĐẠI HỌC 
THUỘC THÀNH ỦY 

Có thể nói, việc thành lập Ban cán sự đảng các 
trường đại học và cao đẳng (gọi tắt là Ban cần sự 
đại học) là một sáng tạo của Hà nội. Nó xuất phát 
từ yêu cầu của thực tiễn và dựa trên cơ sở tổng kết 
các mô hình tổ chức đẳng cấp trên cơ sở của các 
trường đại học ở Hà nội trong nhiều năm. Từ tháng 
8-1981 về trước, đảng bộ các trường đại học và cao 
đẳng ở Hà nội trực thuộc Thành ủy ; Thành ủy lãnh 
đạo đảng bộ các trường thông qua các ban của 
Đảng. Từ tháng 8-1981 đến tháng 4 - 1987, đảng 
bộ các trường đại học và cao đẳng được đưa về trực 
thuộc quận ủy, huyện ủy (trừ 4 trường : Tổng hợp, 
Bách khoa, Kinh tế quốc dân và Sư phạm I vẫn 
trực thuộc Thành ủy). Từ tháng 4-1987 đến tháng 
7-1992, Thường vụ thành ủy thành lập Ban cần sự 
Đảng các trường đại học - cao đẳng trực thuộc 
Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ các trường. 
Thực chất đây là cấp ủy cấp trên trực tiếp của đảng 
bộ các trường do Thành ủy chỉ định (căn cứ vào 
Điều 11 của Điều lệ Đảng). 

Ba mô hình tổ chức trên đây tuy mỗi cái có 
những ưu điểm nhất định, phù hợp với một giai 
đoạn nhất định, nhưng cũng bộc lộ không ít nhược 
điểm, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất 
lượng và hiệu quả lãnh đạo của đảng ủy cấp trên cơ 
sở. Từ tháng 7-1992, bắt đầu thực hiện đổi mới, 
chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương ba (khóa VII), Thường trực thành ủy cho 
phép Ban cán sự đại học từng bước thử nghiệm đổi 
mới phương thức hoạt động của mình theo mô hình _ 
Ban cân sự đại học là một ban chuyên môn của 
Thành ủy. Sau hơn 2 năm thực hiện, từ thực tiễn, 
Ban thường vụ thành ủy đã ra quyết định chính 
thức khẳng định mô hình tổ chức này, cho đây là 
mô hình phù hợp và có tác dụng tốt trong việc giúp 
Thành ủy lãnh đạo các đẳng bộ trường. - 

Với chức năng tham mưu và được Thường vụ 
thành ủy ủy quyền giúp Thành ủy chỉ đạo công tác 
xây dựng Đảng trong các trường đại học và cao 
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Phấn đấu thưa hiện Nghị quyếc Đại hội vui ca Đảng 


đẳng, trong mấy năm qua Ban cán sự đại học của 
Thành ủy đã nắm khá chắc tình hình đảng bộ các 
trường, chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch và chỉ 
đạo đảng bộ các trường thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết của Thành ủy, làm tốt công tác cán bộ ; 
đồng thời giúp Ban thường vụ thành ủy phối hợp 
với Ban cán sự đảng các bộ, ngành chủ quản để 
thống nhất chỉ đạo công tác của các trường, nhất là 
về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, công tác 
chính trị tư tưởng, giải quyết có hiệu quả những 
vướng mắc, nổi cộm ở một số trường. Chính đây 
cũng là một nhân tố quan trọng tạo nên chất lượng 
và hiệu quả lãnh đạo của Thành ủy đối với công 
tác xây dựng Đảng trong các trường đại học và cao 
đẳng. Trong dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng 
vừa qua, hầu hết đại biểu của các trường, các bộ, 
ngành chủ quản, các cơ quan có liên quan đều 
khẳng định điều đó, và nhân mạnh rằng cho đến 
nay, mô hình tổ chức ban cán sự đại học của Thành 
ủy là mô hình thích hợp, có hiệu quả thiết thực hơn 
cả. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, đi lên, 
còn một số vấn đề về mô hình tổ chức cũng như về 
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hoạt động của đảng bộ các trường đại học và cao 
đẳng ở Hà nội cần tiếp tục được nghiên cứu, tổng 
kết, cải tiến để ngày càng hoàn thiện hơn. Chẳng 
hạn như : vấn đề chức năng của Ban cán sự đại học, 
mối quan hệ giữa Ban cán sự đại học với các ban 
chuyên môn khác của Thành ủy có một vài điểm 
cần được điều chỉnh sao cho phù hợp hơn. Một số 
trường phải tiếp tục cụ thể hóa Quy định 22 của 
Thành ủy, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của 
đảng ủy, giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa 
đảng ủy và ban giám hiệu, coi trọng hơn nữa chức 
năng kiểm tra và công tác đào tạo bồi dưỡng cán. 
bộ, nhất là cán bộ trẻ... 

Với những kinh nghiệm đã có và những nền 
nếp đã tạo ra được trong thời gian qua, hy vọng 
trong thời gian tới, các trường đại học và cao đẳng 
trên địa bàn Hà nội sẽ làm tốt hơn nữa công tác xây 
dựng Đảng, góp phần tạo ra động lực thực hiện 
thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương hai 
(khóa VIII) về giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ. C 


MƯƠI NAM... 
(Tiếp theo trang 13) 


cho việc dự báo cũng như xây dựng hướng hoạt 
động của công đoàn Việt nam trong tương lai tạo 
cho công đoàn nước ta có được sự ủng hộ về mọi 
mặt của công đoàn các nước. 

6 - Đẩy mạnh hoạt động kinh tế, tài chính. Tài 
chính là điều kiện rất quan trọng bảo đảm cho hoạt 
động của Công đoàn có hiệu quả. Do vậy, mọi cấp 
công đoàn, mọi cán bộ, đoàn viên công đoàn phải 
thường xuyên chăm lo cho kinh tế, tài chính của 
Công đoàn ngày càng vững mạnh. Phương châm 
hoạt động kinh tế, tài chính công đoàn là phải tận 
dụng mọi nguồn thu ; chỉ tiêu tiết kiệm, thiết thực 
và có hiệu quả, tránh mọi hiện tượng tập trung quá 
mức hoặc phân tán đến mức không quản lý, không 
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điều tiết được ; tuân thủ đầy đủ, nghiêm minh 
pháp luật nhà nước. 

Để thực hiện được mục tiêu và những nhiệm vụ 
chủ yếu nêu trên, Công đoàn phải bảo đảm sự lãnh 
đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan nhà nước của Mặt trận tổ quốc 
Việt nam và các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội 
khác. Đồng thời mỗi cấp công đoàn phải chủ 
động, sáng tạo trong hoạt động, có kế hoạch, 
chương trình cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời 
kỳ, chọn những khâu cơ bản nhất, để tập trung sức 
lực, trí tuệ làm có kết quả, và thông qua đó kéo 
theo sự chuyển động của tất cả các mặt hoạt động 
công đoàn, tạo cho tô chức côn ø đoàn Việt nam có 
một sự chuyển biến mới, đáp ứng được những yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước cũng như sự tin cậy của hàng triệu đoàn 
viên, công nhân lao động. 


Phấn đấu thire hiện Nghị quyếc Đại hội VEII của Đảng 


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
VÀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 


dung trọng yếu của công tác lãnh đạo của 

Đảng. Nó vừa bảo đảm cho sự lãnh đạo của 
Đảng, vừa tạo điều kiện cho công tác chính trị, tổ 
chức... của Đảng. Nếu thiếu sự truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối 
của Đảng, sự tác động về tư tưởng đối với cán bộ, 
đẳng viên và quần chúng nhân dân một cách sâu 
rộng thì Đảng không thể thực hiện được vai trò lãnh 
đạo của. mình đối với xã hội. Sự tác động vào tư 
tưởng, làm chuyển biến nhận thức, quan điểm, 
niểm tin của con người, từ đó làm chuyển biến 
hành động, đó chính là vai trò của công tác tư 
tưởng. Vì vậy, Đảng ta luôn xác định vị trí hàng đầu 
của công tác tư tưởng trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng. Công tác tư tưởng trong lúc bình 
thường đã quan trọng, nhưng trong những bước 
ngoặt của lịch sử, chăng hạn như trong sự nghiệp 
đổi mới của nước ta mang tính chất cách mạng do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo lại càng quan 
trọng. 

Tổng kết những thành tựu trong 10 năm đổi mới 
trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn kiện Đại hội 
Đảng lần thứ VIII viết : “Khăng định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. 
Ở những bước ngoặt của cách mạng, trước những 
diễn biến phức tạp của tình hình, Đảng kịp thời có 
định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, uốn nắn 
những nhận thức lộch lạc, chống những luận điệu 
thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất tư tưởng 
trong toàn Đảng và trong nhân dân” (1). 

Tuy nhiên, giai đoạn mới của cách mạng - giai 
đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà trọng 
tâm là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra 
những yêu cầu mới to lớn hơn đối với công tác tư 
tưởng. Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần 


Í - Công tác tư tưởng là một trong những nội 


LÊ HỮU NGHĨA ° 


vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa với bên 
ngoài, cán bộ, đẳng viên và nhân dân hẳng ngày, 
hẳng giờ chịu sự tác động về tư tưởng, trong đó có 
cả những tư tưởng tiêu cực, sai trái, những tư tưởng 
thù địch với cách mạng, với Đảng. Vì vậy, cần phải 
giữ vững trận địa tư tưởng, bảo đảm an ninh tư 
tưởng cho sự nghiệp đổi mới. 

2 - Việc thừa nhận và cho phép phát triển kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường là một bước ngoặt trong nhận thức 
của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Kinh tế thị trường 
đã làm “bung ra”, phơi bày mọi mối quan hệ xã hội, 
mọi vấn đề bị ẩn giấu lâu nay. Nó đặt lại rất nhiều 
vấn đề một cách cơ bản từ quan niệm lý luận về 
chủ nghĩa xã hội, công tác xây dựng Đảng, công: 
tác tư tưởng - văn hóa, đến xây dựng con người, 
đạo đức, lối sống, nhân cách... 

Kinh tế thị trường không hề hạ thấp yêu cầu của 
công tác tư tưởng, trái lại, nó đặt ra nhiều vấn đề 
mới, phức tạp hơn về tư tưởng và công tác tư 
tưởng 


Có ý kiến cho rằng : trong kinh tế thị trường 
không cần thiết phải tiến hành công tác tư tưởng, 
và nếu cứ nói mãi về công tác tư tưởng thì sẽ là 
giáo điều. Quan điểm đó có nhiều sai lầm, trước hết 
là sai lầm về thế giới quan và phương pháp luận. 
Đó chính là quan điểm của chủ nghĩa duy vật kinh 
tế tầm thường, sùng bái tính tự phát trong lĩnh vực 
phát triển kinh tế, không thấy được mối quan hệ 
biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa 
kinh tế và tư tưởng. Xét cho cùng thì tồn tại xã hội, 
cơ sở kinh tế quyết định ý thức xã hội, quyết định 


* GS, PTS triết học, Phó giám đốc Học viện chính trị quốc gia _ 
Hồ Chí Minh 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIll, Nxb Chính 


- trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 136 


19 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội ViII của Đảng 


tư tưởng. Nhưng ý thức lý luận, tư tưởng lại tác 


động trở lại tồn tại xã hội, tác động trở lại cơ sở kinh . 


tế. Những lý luận, tư tưởng tiến bộ có tác dụng thúc 
đấy sự phát triển của xã hội, của kinh tế. Ngược lại, 
những lý luận tư tưởng lạc hậu, phản động lại kìm 
hãm sự phát triển của xã hội, của kinh tế. 

Trong xã hội có giai cấp, để bảo vệ địa vị thống 
trị của mình trong lĩnh vực kinh tế, các giai cấp 
thống trị bao giờ cũng coi trọng việc truyền bá hệ 
tư tưởng của giai cấp mình và biến nó thành hệ tư 
tưởng thống trị trong xã hội. Điều đó đặc biệt quan 
trọng trong xã hội hiện đại. V.I. Lê-nin đã phê phán 
kịch liệt “phái kinh tế” ở Nga sùng bái tính tự phát 
trong phong trào công nhân. Người đã nêu rõ tác 
dụng cách mạng của lý luận tiền phong, tác dụng 
của tính tự giác trong phong trào công nhân và 
khăng định : Không có lý luận cách mạng thỉ không 
có phong trào cách mạng. Theo V.I. Lê-nin, mọi sự 
sủng bái tính tự phát trong phong trào công nhân 
và quần chúng lao động đều tăng cường ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng tư sản đối với họ. Vì vậy, 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân 

- dân lao động dưới sự lãnh đạo của các đảng Mác - 
Lê-nin chống giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ 
nghĩa phải tiến hành đồng thời cả ba hình thức : 
đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị và đấu tranh 
tư tưởng. Đấu tranh tư tưởng là : truyền bá hệ tư 
tưởng Mác - Lô-nin trong giai cấp công rihân và 
nhân dân lao động, chống lại ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng tư sản, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu cách 
mạng, chiến lược và sách lược cách mạng của 
đẳng Mác - Lô-nin nhằm nâng cao trình độ giác 
ngộ của quần chúng, làm cho quần chúng đấu 
tranh một cách tự giác, biến đường lối cách mạng 
của Đảng thành hiện thực, lật độ chế độ tư bản chủ 
nghĩa, giành lấy chính quyển, xây dựng chính 
quyền cách mạng để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới xã hội chủ nghĩa. Thực tiến của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại và cách 
mạng Việt nam đã chứng minh quan điểm khoa 
học đúng đắn đó của Lô-nin. 

Ngày nay, tình hình thế giới rất phức tạp. Sau 
sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô 
và các nước Đông Âu, bọn đế quốc và các thế lực 
thù địch tiếp tục chủ trương thực hiện âm mưu “diễn 
biến hòa bình” ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, 
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trong đó có nước ta. Chúng tiến hành cái gọi là 
cuộc chiến tranh “thầm lặng" hay “chiến tranh 
ngầm”, “chiến tranh không có khói lửa” chủ yếu 
bằng các thủ đoạn kinh tế, chính trị và tư tưởng để 
“chuyển hóa Việt nam xã hội chủ nghĩa”. Chúng 
rêu rao rằng chiến tranh lạnh đã chấm dứt, không 
còn sự chống đối giữa “hai phe” mà chỉ có sự hợp 
tác kinh tế, văn hóa để cùng phát triển nên không 
cần đến ý thức hệ. Chúng chủ trương “giải trừ ý 
thức hệ” mà thực chất là giải trừ hệ tư tưởng cách 
mạng và khoa học của giai cấp công nhân là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tăng cường hệ tư tưởng tư 
sản, thâm nhập vào các nước xã hội chủ nghĩa còn 
lại bằng phát triển thông tin hiện đại (như đài RFA 
của Mỹ) bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc, 
truyền bá quan điểm tư sản về tự do, dân chủ, về 
nhân quyền, về đa nguyên chính trị, đa đảng đối 
lập v.v. nhằm gây ra sự rối loạn về tư tưởng trong 
Đảng cộng sản và trong nhân dân. Với sự tiến công 
về tư tưởng cùng với sức ép về kinh tế, chính trị, 
chúng âm mưu tạo dựng ngay trong lòng các nước 
xã hội chủ nghĩa một lực lượng “ly tâm” xa rời và đối 
lập với đảng, với chính quyền, chuẩn bị thời cơ lật 
đổ chế độ băng “diễn biến hòa bình” (kết hợp với 
gây bạo loạn lật đổ khi cần thiết) để đưa những 
nước này đi theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản. Chúng 
cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam, mất nhiều người tốn 
nhiều của nhưng bị thất bại. Ngày nay, chúng hy 
vọng răng : Mỹ cần bỏ ra vài tỉ đô la để tiến hành 
cuộc cách mạng “nhung lụa” như đã làm ở Liên xô, 
Đông Âu là có thể “chiến thắng Việt nam trong hòa 
bình”. 

Trong bối cảnh lịch sử đó, Đảng ta vẫn kiên trì 
con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng chủ trương đổi 
mới toàn diện về nhận thức và thực tiên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong thời kỳ quá độ, 
phù hợp với những đặc điểm vốn có ở nước ta. 
Đảng ta chủ trương đổi mới về kinh tế, đồng thời với 
đổi mới từng bước vững chắc về chính trị, giữ vững 
sự ổn định chính trị, tác động tốt đến đổi mới và 
phát triển kinh tế. Ngược lại, đối mới và phát triển 
kinh tế có kết quả sẽ củng cố và tăng cường sự ổn 
định về chính trị. Về kinh tế, Đảng chủ trương xóa 
bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VI của Đảng 


theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng chủ 
trương đổi mới quan hệ đối ngoại, mở rộng và phát 
triển sự hợp tác đa phương, đa dạng, trước hết là 
hợp tác kinh tế với các nước kể cả các nước tư bản 
phát triển nhằm tranh thủ vốn, khoa học và công 
nghệ tiên tiến phục vụ cho công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Sự hợp tác này vừa có lợi cho ta lại vừa là 
một thách thức, một nguy cơ nếu chúng ta không 
có tỉnh thần cảnh giác cách mạng sắc bén. Với 
đường lối trên, nền kinh tế thị trường mà Đảng chủ 
trương xây dựng phát triển không phải là nền kinh 
tố thị trường tự phát mà có định hướng rõ rệt, định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Về thực chất, đây là cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường, hai xu hướng phát 
triển xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong 
lĩnh vực kinh tế ở nước ta, lĩnh vực có ý nghĩa then 
chốt, quyết định sự thành công của chủ nghĩa xã 
hội vì đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng thực 
chất là đấu tranh kinh tế như Lê-nin từng nói : 
“Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh té”. 
Nếu nói rằng trong thời kỳ kinh tế thị trường không 
cần thiết phải tiến hành công tác tư tưởng có nghĩa 
là sùng bái tính tự phát trong kinh tế ; thủ tiêu công 
tác tư tưởng và đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực 
kinh tế, cũng có nghĩa là thủ tiêu vai trò lãnh đạo 
của Đảng trong địa hạt quan trọng này. Cái gì bảo 
đảm cho đường lối, chính sách kinh tế thâm nhập 
vào quần chúng đề quần chúng thực hiện một cách 
tự giác ? Đó chính là công tác tư tưởng của Đảng. 
Theo Mác, lý luận tư tưởng tiên tiến khi thâm nhập 
vào quần chúng sẽ trở thành lực lượng vật chất to 
lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Do 
đó, công tác tư tưởng là một động lực của sự 
nghiệp đổi mới đất nước. Qua thực tiễn 10 năm đổi 
mới đất nước, càng thấy được công tác tư tưởng rất 
cần thiết bởi kinh tế thị trường có nhiều mặt tích cực 
nhưng cũng không ít mặt tiêu cực : “Cơ chế thị 
trường đã phát huy tác dụng tích cực to lớn đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Nó chẳng những không 
đối lập mà còn là một nhân tố khách quan cần thiết 
_ của việc xây dựng và phát triển đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Mặt khác, cơ chế thị trường có những tác động 
tiêu cực mâu thuần với bản chất của chủ nghĩa xã 


hội. Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng 
cao năng lực quản lý vĩ mô của nhà nước, nhằm 
phát huy tác dụng tích cực đi đôi với ngăn ngửa, 
hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực” (2). Kinh 
tế thị trường giải phóng sản xuất, làm cho lực lương 
sản xuất phát triển, thúc đấy ốn định và phát triển 
kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh. Tuy 
nhiên nó cũng là một trong những nguyên nhân 
gây ra sự băng hoại về đạo đức, lối sống thực 
dụng, chạy theo đồng tiền, tăng khoảng cách giàu 
nghòo, các tệ nạn xã hội phát triển, con người cô 
đơn và lạnh lùng v.v.. Đó cũng chính là những mặt 
trái của kinh tế thị trường mà trận địa tư tưởng phải 
tiến công và bài trừ để xã hội ta tiến tới một xã hội 
công bằng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. 

3 - Yêu cầu to lớn của sự nghiệp cách mạng 
trong giai đoạn mới cũng như những đặc điểm của 
kinh tế thị trường đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới và 
nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. 

Trước hết cần phải có nhận thức đúng về vị trí, 
tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong hoạt 
động lãnh đạo của Đảng cũng như trong toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Lĩnh 
vực tư tưởng là một lĩnh vực rất tỉnh tế, phức tạp 
của con người nên công tác tư tưởng phải cụ thể, tỷ 
mỹ, phù hợp với từng loại đối tượng, phù hợp với 
quy luật tư tưởng, quy luật. tâm lý, nhận thức. Công 
tác tư tưởng cần coi trọng tính thiết thực, tính hiệu 
quả, tránh chủ quan áp đặt, giản đơn, ảo tưởng và 
chủ nghĩa hình thức. Cần phải nhạy bón, chủ động 
tấn công, phê phán các quan điểm, tư tưởng, lý 
luận sai trái, xuyên tạc đường lối quan điểm của 
Đảng, thù địch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ 
nghĩa xã hội, với sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết 
chống diễn biến hòa bình về tư tưởng của các thế 
lực thù địch. 

Công tác tư tưởng không chỉ là công tác của 
các cấp ủy Đảng, hay của ban tư tưởng - văn hóa, 
ban tuyên huấn các cấp, mà còn là công tác chung 
của toàn bộ hệ thống chính trị của chúng tạ (Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội). Việc 
ban hành các chính sách và pháp luật của nhà 
nước ta phải tính toán đến khía cạnh tư tưởng và 
hậu quả tư tưởng của chúng. Cần tránh tình trạng 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 26 - 27 
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mâu thuẫn, chồng chéo giữa tự tưởng và chính 
sách. Ra một chính sách sai chẳng khác gì là sự 
phá hoại về tư tưởng. 

Vì vậy, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp, 
đồng bộ của các yếu tố và các lực lượng làm công 
tác tư tưởng từ tuyên truyền cổ động, thông tin đại 
chúng, văn hóa văn nghệ đến nghiên cứu lý luận... 
Đặc biệt công tác lý luận là một nội dung quan 
trọng của công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện 
nay. Cẩn làm tư tưởng không chỉ bằng kinh 
nghiệm, mà phải bằng lý luận và thông qua lý luận. 
Nhờ công tác lý luận sẽ nâng cao tính khoa học, 
tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tư 
tưởng. 


Công tác tư tưởng cần phải gắn với công tác 
kinh tế, phải thống nhất tư tưởng với kinh tế. Đúng 
như đồng chí Trường Chỉnh đã phân tích : “Bản 
thân công tác tư tưởng sẽ không có nội dung nếu 
tự nó tách ra khỏi kinh tế và đời sống. Một cơ chế 
kinh tế đúng, một chính sách kinh tố đúng số là chỗ 
dựa để làm tốt công tác tư tưởng. Sai lầm trong 
công tác kinh tế sẽ làm mất chỗ dựa để làm tốt 
công tác tư tưởng, đồng thời còn phá hỏng những 
tư tưởng đúng, gây lộn xôn và tiêu cực về tư tưởng" 
(báo Nhân dân, ngày 19-3-1984). Đường lối, chính 
sách kinh tế của Đảng đúng đắn số là chỗ dựa cho 
công tác tư tưởng và thông qua công tác tư tưởng, 
mọi chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng 
cùng hệ tư tưởng Mác - Lê-nin số thâm nhập vào 
cán bộ, đảng viên, quần chúng và biến đường lối 
chính sách thành hiện thực tốt đẹp, công tác tư 
tưởng có nhiệm vụ làm rõ mô hình xây dựng nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phẩn..., làm rõ con 
đường, biện pháp xây dựng nền kinh tế đó. Đấu 
tranh chống các tàn dư của quan niệm, quan điểm 
kinh tế bao cấp để xây dựng quan niệm mới về kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Công tác tư tưởng 
góp phần đưa chủ trương chính sách, pháp luật 
kinh tế vào đời sống, tuyên truyền điển hình kinh tế, 
tổng kết thực tiễn kinh tế, hình thành và hoàn thiện 
lý luận kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Công tác 
tư tưởng chú ý cung cấp thông tin kinh tế cho người 
lao động, góp phần tháo gỡ những vướng mắc về 
tư tưởng của họ. 

Khó khăn của công tác tư tưởng trong lĩnh vực 
kinh tế hiện nay là các tệ nạn tiêu cực trong đời 
sống kinh tế : tệ tham nhũng, lãng phí của công, 
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buôn lậu... phổ biến nghiêm trọng và kéo dài. Công 
tác tư tưởng của Đảng phải tích cực đấu tranh và 
vận động cán bộ, đẳng viên, nhân dân tham gia 
đấu tranh để đây: lùi, khắc phục những tệ nạn đó, 
củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà 
nước và chế độ. Cán bộ, đảng viên phải bằng sự 
gương mẫu của mình, bằng sự thống nhất giữa nói 
và làm để làm tư tưởng cho quần chúng. 

Công tác tư tưởng của Đảng không chỉ tiến 
hành trong lĩnh vực kinh tế mà phải được quán triệt 
và thực hiện trong mọi lĩnh vực. Phải quán triệt sâu 
sắc đường lối đổi mới của Đảng trong nhận thức lý 
luặn và trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Công tác tư tưởng có nhiệm vụ ổn định chính trị và - 
đoàn kết xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ 
máu thịt giữa Đảng và nhân dân, thực hiện chính 
sách đại đoàn kết dân tộc. Công tác tư tưởng góp 
phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an 
ninh về mặt tư tưởng, đấu tranh chống lại những tư 
tưởng lỗi thời, phản động. 

Công tác tư tưởng phải phản ánh kịp thời, 
không né tránh những mâu thuẫn của đời sống xã 
hội, phải thực hiện tốt phương châm "dám nhìn 
thắng vào sự thật, nói rõ sự thật, nói đúng sự thật. 
Lễ dĩ nhiên sự thật đó phải được xem xét trên quan 
điểm khách quan và biện chứng và với một động cơ 
trong sáng. 

Để phát huy vai trò công tác tư tưởng, cần phải 
chú trọng đội ngũ những người chuyên làm công 
tác tư tưởng. Những nhà tư tưởng phải am hiểu về 
lý luận, say mê với nghề nghiệp, có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững 
quari điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, thành thạo về nghiệp vụ. Điều đó đòi hỏi 
Đảng và Nhà nước phải quan tâm đến đội ngũ này, 
phải có chế độ đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi 


. ngộ thỏa đáng. Hiện nay lĩnh vực công tác tư 


tưởng, công tác tuyên huấn là một trong những lĩnh 
vực khó khăn và ít người muốn làm. Nếu không có 
chính sách tốt sẽ không có cán bộ tốt. Đồng thời 
trong các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển 
kinhđế - xã hội cần phải có phần tham gia của công 
tác tư tưởng (kể cả về kinh phí). Cần tránh tỉnh 
trạng để khi sự việc xảy ra rồi lúc đó mới đi tìm các 
nhà tư tưởng, mới cần đến ban tuyên huấn các cấp 
để giải quyết tư tưởng. 


MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI KINH TẾ : 
NHÌN LẠI VÀ BƯỚC TIẾP 


NGUYÊN NGỌC TUẦN ° © 


AI hội lần thứ VI của Đảng (tháng |2 nám 
1E), đã khởi xướng đường lỗi đôi mới 

toàn diện đất nước, lấy đối mới kinh tế làm 
trọng tâm, thực hiện những bước chuyên cơ bản có 
ỹ nghĩa chiến lược trên bôn mặt có quan hệ hữu cơ 
với nhau từ mô hình kinh. tế kế hoạch tập trung bao 
cấp sang mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng XHCN với những 
hợp phần hợp lý của nó mang bản sắc Việt nam. 
Đó cũng chính là :hực chất, nội dụng và mục tiêu 
của đường, lối đổi mới kinh tế ở nước ta. Những 
bước chuyên đó là : 

1. Chuyên từ mô hình kinh tế hiện vật, nửa 
tự nhiên sang mô hình kinh tế hàng hóa. 

Trong nhiều thập kỷ trước năm 1986, ở nước ta 
sản xuất hàng hóa thường bị coi là tàn dư của chủ 
nghĩa tư bản cần được loại trừ càng sớm càng tốt. 
Các quan hệ kinh tế - vì Vậy - đều được hiện vật 
hóa ; còn giá cả luôn được xem là công cụ kế toán, 
nên chỉ là giá giả tạo. Chỉ đến cuối năm 1986, Đại 
hội VI mới chính thức thừa nhận - kinh tế XHCN 
Ở nước ta là nên kinh tế hàng hóa có kế hoạch, phát 
huy đầy đủ kinh tế hàng hóa là giai đoạn tất yêu 
không thê bỏ qua. Sự đột phá về lý luận ấy đã dẫn 
đến hàng loạt đôi mới táo bạo và có hiệu quả trong 
thực tiến. 

Năm 1288, đã có hơn 10 rriệu hộ gia đình làm 
đơn vị sản xuất kinh doanh cơ bản ở nông thôn 
thay cho 50 vạn hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 
với bộ máy công kênh và kém hiệu quả ; qua đó 
tách quyên sở hữu khỏi quyên kinh doanh ruộng 
đất, biến các nông hộ thành những thực thê kinh tế 
độc lập đề đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa. 
Nông hộ được giao quyền sử dụng ruộng đất lâu 
dài : trước là 10 đến 15 năm, sau (1993) được nâng 
lên 20 năm đối với loại cây hàng năm và 40 năm 
đối với loại cây lâu niên. Nông hộ có quyên kế 
thừa, chuyên nhượng và thế chấp quyền sử dụng 
ruộng đất để vay vôn ngân hàng ; được tự chủ kinh 


doanh trên mảnh đất của mình, theo luật pháp của 
Nhà nước và có nghĩa vụ nộp thuế. 

- Theo hướng cải cách thắng lợi trong nông 
nghiệp, chúng ta đã xóa dần cơ chế sản xuất theo 
hệ thông chỉ tiêu pháp lệnh trong công nghiệp. Đầu 
những năm 1990, thực hiện thống nhât chỉ tiêu nộp 
thuế duy nhất đối với các xí nghiệp, một hệ thống 
thuế tương đối hiện đại được hình thành dần, , BỒm : 
thuế doanh thu (10- 199) thay cho thuế kinh 
doanh trước đó, thuế tiêu thụ đặc biệt (10-1990) 
thay cho thuế hàng hóa, thuế lợi tức (1-1991) thay 
cho trích nộp lợi nhuận, thuế thu nhập cá nhân 
(4 - 1991). Đề khắc phục tinh trạng, “thuê chồng lên 
thuế”, không khuyên khích sản xuât hàng hóa phát 
triển sắp tới, sẽ thông qua luật áp dụng thuế trị giá 
gia tăng (VAT). Các sắc thuế khác, như thuế tài 
nguyên, thuế nhà đất, thuế môi trường cũng lần 
lượt được đưa vào 4p dụng. Chính sách thuê mới 
này vừa giúp cho xí nghiệp có thê dự đoán được 
những chỉ phí về thuê ; chân thực hóa được lợi 
nhuận phải đóng, góp phần khắc phục tình trạng 
“lời giả, lỗ thật” ; vừa giúp cho ngân sách nhà nước 
khỏi phụ thuộc một chiều vào nguôn thuế đơn nhất 
của các XNQD. 

- Các quan hệ thị trường được sử dụng Tông rãi 
không chỉ với tư liệu tiêu dùng, mà cả với yêu tố 
sản xuất, từ vật tư, kỹ thuật đền sức lao động, sản 
phẩm khoa học, nhà đất v.v. những thứ một thời 
được khuôn vào vùng “cấm” của cơ chế cũ. Thích 
ứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
hệ thống thị trường sơ bộ được hình thành, bao 
gồm nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phân kinh 
tế, nhiều hình thức kinh doanh cùng tham gia cạnh 
tranh với nhau để mưu sinh và tồn tại. Quy luật giá 
trị, quan hệ cung cầu đã bắt đầu phát huy tác dụng 


của nó đối với sản xuất và lưu thông. 


*# Chuyên viên kinh tế Viện khoa học xã ä hội tại TP. Hỗ Chí Minh 
thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 
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Nghiên eứu - Trao đôi 


- Cải cách hệ thống giá cả kế hoạch để đáp ứng 
đòi hỏi của cơ chế thị trường. Mục tiêu của cải 
cách giá cả, là kết hợp điều chỉnh với buông mạnh 
giá, tiến tới đề cho cung cầu và cạnh tranh thị 
trường quyết định giá cả. Theo hướng đó, cơ chế 
hai giá được thực thi từ 1981 đã chuyền thành cơ 
chế một giá vào năm 1988. Từ đầu năm 1990, mô 
hình giá cả thị trường hầu như được áp dụng phô 
biến trong cả nước. 

- Khôi phục cạnh tranh - động lực nội tại của 
kinh tế hàng hóa, là sự tồn tại khách quan tất yếu 
giữa các xí nghiệp. C. Mác từng chỉ ra : các xí 
nghiệp sản xuất hàng hóa không thừa nhận quyền 
uy: nào khác ngoài quyên cạnh tranh và sự cưỡng 
chế của chính bản thân họ. Thêm nữa, kinh nghiệm 
của nhiều nước còn cho thấy, một nền kinh tế 
không có cạnh tranh, dù có duy trì tỉ lệ tích luỹ cao 
cũng vẫn tăng trưởng chậm. 

- Các thê chế tài chính, tín dụng cũng được cải 
đối tích cực vào đầu năm 1990 theo hướng : a/ Biến 
các ngân hàng từ hệ thống. đơn cấp phục vụ một 
cách thụ động cho cơ chế kế hoạch tập trung trước 
đó thành hệ thống hai cấp, gồm ngân hàng trung 
ương được tách riêng chuyên làm chức năng quản 
lý. có trách nhiệm chính trong việc khống chế và 
kiểm soát lạm phát ; quản lý ngoại tệ, vàng, ồn 
định giá trị đồng tiền... và các ngân hàng thương 
mại chuyên làm chức năng kinh doanh ; bí Xi 
nghiệp hóa hoạt động của các ngân hàng thương 
mại ; c/ Mở các công ty tài chính, quỹ tín dụng 
nhân dân và cơ cầu tiền tệ phi ngân hàng khác ; 
phát triển thị trường vốn đê thu hút các nguồn vốn 


cho nhu cầu đầu tư phát triển ; d/ Xây dựng thị: 


trường hối đoái hợp pháp V.V.. . Nhờ đó, chính sách 

tài chính bước đầu có sự khởi sắc và ngân hàng 

đang dân n phát huy được tác dụng của “bộ máy khởi 
động” đối với sản xuất ; 

- Theo đà đề phân lớn các hoạt động kinh tế cho 
thị trường điều tiết, quản lý nhà nước cũng chuyên 
dân từ việc lấy xí nghiệp làm đối tượng quản lý 
chính sang lấy xã hội làm đối I tượng quản lý chính ; 
thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế và chức nắng chủ sỞ hữu tài sản quốc hữu. 

2. Chuyên từ cơ cầu kinh tế “nặng” theo mô 
hình công nghiệp hóa truyền thống sang cơ cầu 
kinh tế “nhẹ”. 

Xuất phát từ trình độ phát triển thấp và không 
đều của lực lượng sản xuất giữa các ngành, vùng, 
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tỪ sự phân công lao động quốc tế diễn ra mạnh mẽ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, Đại hội VI đã 
khẳng định : nước ta chưa thể đi ngay vào công 
nghiệp hóa với cơ cấu kinh tế quá thiên về công 
nghiệp nặng, lệch về quy mô lớn trong khi nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ còn rất lạc hậu. Từ đó, 
Đại hội đã đề ra cơ cầu kinh tế mới thể hiện ở ba 
Chương trình kinh tế lớn là lương thực - thực 
phẩm - hàng tiêu dùng - hàng xuât khâu. Đây là cơ 
cấu kinh tế “nhe ” phù hợp với quy luật khách quan 
của sự phát. triên lực lượng sản xuất đối với một 
nước đứng ở điểm xuất phát thấp như nước ta, là. 
sự thay đôi mạnh mẽ cơ cầu kinh tế “nặng” không 
phù hợp trước đó. Nó chẳng những phản ánh được 
lợi thế so sánh của nước ta về nên nông nghiệp 
nhiệt đới phong phú, đa dạng, về nguồn lao động 
đồi dào với giá TẺ... trong cuộc cạnh tranh trên thị 
trường quốc. tẾ ; mà. còn đề cập trực tiếp tỚi việc 
giải quyết các nhu cầu thiết yêu của nhân dân sau 
chiến tranh và nhu cầu xuất khâu đề trang trải nhập 
khâu (đến năm 1980, ta vẫn phải nhập tới gân 2 
triệu tấn lương thực). Trong cơ câu này, công 
nghiệp nặng không phải bị phủ định mà được lựa 
chọn xây dựng có mức độ, chủ yếu. tập trung vào 
một số cơ SỞ trọng yếu và hết SỨC cần thiết để tạo 
lực đây trực tiếp cho sự phát triển nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ, như năng lượng, xi măng, phân 
bón, giao thông vận tải v.v... nhưng với quy mô 


vừa và có hiệu quả, chứ không _ 'chôn” vôn vào 


những công trình quá lớn, tốn nhiêu vốn, mà tỷ lệ 
sinh lời thâp, như gang thép, cơ khí... Cơ cấu kinh 
tế này đã thê hiện đậm nét mô hình công nghiệp „ 
hóa hiện đại có sự kết hợp hướng nội và hướng 
ngoại phủ hợp với điều kiện cụ thê của nước ta sau 
chiến tranh. 

3. Chuyên sang chế độ đa sở hữu, lấy công 
hữu làm chủ thê. 

Quan điểm truyền thống chủ trương thực hiện 
những cuộc cải tạo quyết liệt để đơn nhất hóa càng 
sớm, càng tốt các hình thức sở hữu, kinh doanh đa 
dạng vôn có ; đề quá độ từ sở hữu tập thê sang SỞ 
hữu toàn dân càng nhanh càng có CNXH ở trình độ 
cao hơn. Do đó, đã dẫn đến áp đặt một CƠ cấu SỞ 
hữu đơn nhất và đi trước lực lượng sản xuất. Cơ 
cấu sở hữu này - đến lượt nó - đã gây tôn hại 
nghiêm trọng lực lượng sản xuất, đây không ít 
XNQD và hợp tác xã đến chỗ làm ăn thua lỗ, hoặc 
đứng trước ngưỡng giải thể. Đại hội VI đã phê 


phán nghiêm khắc những sai lầm mang tính không 
tôn trọng quy luật khách quan, chủ trương thực 
hiện nhât quán và lâu dài cơ cấu sở hữu nhiều 
thành phân ; chỉ ra sự cần thiết phải giải phóng lực 
lượng sản xuất và phát huy cao độ tiêm năng của 
các thành phân kinh tế, trong đó kinh tế công hữu 
là chủ thể - một trong những đặc trưng bản chất 
nhất của CNXH. Tương ứng với một tính chất và 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất không chỉ 
có một quan hệ sản xuất nhất định. Và ngược lại, 
ứng với một quan hệ sản. xuất, có thê có nhiều nh 
chât và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
đan xen. 

4. Chuyên từ chính sách kinh tế “khép” sang 
chính sách kinh tế “mở” 

Đại hội VỊ đã khởi xướng chính sách “mở” đề 
chuyên nền kinh tế hiện vật mang tính im tự cấp, 
tự túc sang nên, kinh tế hàng hóa. Đây vừa là điều 
kiện bắt buộc để phát triển kinh tế hàng hóa, vừa là 
hệ quả tất yêu của sự phát triển kinh tế hàng hóa. 
Chính sách “mở” bao gôm mở cả nước : mở vùng, 
mở tỉnh, mở ngành, mở thành phố với nông thôn, 
đề. xóa bỏ dần tỉnh trạng chia cắt, cát cứ kiêu phong 
kiến, phát triển mạnh các quan hệ “ngang” là chính 
thay cho quan hệ “dọc” độc quyên trước đó, kết 
hợp quan hệ “ngang” với quan hệ “dọc” đề khai 
luỗng lưu thông, mở nguồn tiêu thụ, làm cho lưu 
thông hàng hóa được thông suốt và tác động tích 
cực trở lại đối với sản xuất. Mở với bên ngoài, thực 
hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các 
nước - nhất là quan hệ kinh tê, nhằm tranh thủ vốn, 
công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quân lý và kinh 
nghiệm tiếp thị, đề đây. nhanh nhịp độ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, và đề từ góc độ kinh tế quôc tê, 
xem lại hiệu quả phát triển kinh tế của mình trên 
các mặt bố trí cơ cấu kinh tế, năng suất lao động, 
chất lượng và giá thành sản phẩm. 


* *% 
* 


Sau nhiều năm đổi mới - „ như Giô- -na-than 
H.Ho-tơn, giáo sư Viện phát triển Quốc tẾ Ha-vớt 
(Mỹ) nhận xét “Việt nam đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng kinh ngạc..., đã thực hiện được những 
bước chuyển to lớn, nhanh hơn cả Trung quôc 
(theo Wain, 1993) và có hiệu quả cao hơn cả Nga 
và Đông Âu vào cùng thời điểm” (Cải cách kinh tế 
ở Việt nam : bức tranh tổng quát, tr 33). 


Nghiên cứu - rao đêi 


Tuy vậy, nước ta chỉ ,mới ở trong quá trình 
chuyên tiếp từ mô hình, thê chê kinh tê cũ Sang mô 
hình thể ch kinh tế mới. Đặc trưng cơ bản của 
bước chuyền này, là : a/ Thê chế mới vừa được 
hình thành sơ bộ, trên những nét cơ bản, đã bắt đầu 
phát huy tác dụng của nó, nhưng chưa thể thay thế 
ngay và toàn bộ thê chế cũ. Thê chế cũ vì vậy còn 
tác động trong một thời gian và phạm vi nhất định. 
b/ Nhiều mâu thuần mới nảy sinh trong quá trình 
vận hành kinh tế đã không còn đơn thuần do thể 
chế cũ đẻ Ta, mà cố liên quan đến sự chưa hoàn 
thiện của thê chế kinh tế mới. c/ Thế và lực, Cả CƠ 
sở vật chất và tư tưởng của công cuộc đổi mới đã 
được tăng cường nhiều. 

Do vậy, đi sâu đổi mới để “bồi đa đấp thịt, 
nhằm hoàn thiện mô hình kinh tế mới cân được 
xem là quốc sách cơ bản trong mọi quốc sách. Mấy 
hướng hoàn thiện chính nên được tập trung lực 
lượng giải quyết là : 

1. Hoàn thiện thể chế mới, chủ yếu là : 

A/ Hoàn thiện thê chế xí nghiệp, làm cho xí 
nghiệp có sức sống - vì xí nghiệp là cơ SỞ vi mô 
của sản xuất hàng hóa. Xí nghiệp có sức sống, thì 
kinh tế hàng hóa mới sôi động, t toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân mới có sức sống. Muốn cho xí nghiệp có 
sức sống, ở nước ta - cũng như ở các nước XHCN 
từng theo mô hình kinh tê truyền thống - phải cải. 
biên quan hệ sản quyên mơ, hô đã đang làm XNQD 
thiếu sinh khí, coi đó là đim đột phá đề minh xác 
quyền sở hữu pháp nhân về kinh tế của xí nghiệp 
và íích cực tìm tòi những hình thức thực hiện mới 
thích hợp với kinh tê công hữu. Trước mắt, cần xóa 
bỏ những ‹ đặc quyền và trở ngại đã làm chậm bước 
tiến của cô phân hóa xí nghiệp. Đến nay mới có 10 
trên tông số hơn 6 nghìn doanh nghiệp nhà nước 
được cô phần hóa. Chủ động và tích cực đây mạnh 
việc cô phần hóa đề tận dụng những ưu thế vốn có 
it được nhắc tới của nó, nhắm làm sống động xí 
nghiệp, mà không phải tư nhân hóa, như : nó cho 
phép minh xác quan hệ sản quyền, xác lập SỞ hữu 
chủ pháp nhân đích thực của doanh nghiệp để bảo 
toàn và gia tăng giá trị tài sản công hữu ; tách chức 
năng sở hữu khỏi chức năng kinh doanh, tách chính 
quyên với xí nghiệp đề xóa bỏ, cơ sở kinh tế đẻ ra 
sự can thiệp hành chính trực tiếp của cơ cấu chính 
quyền vào xí nghiệp, biến xÍ nghiệp tử một dạng 
Của cơ quan chính quyên cấp vi mô luôn chấp hành 
mệnh lệnh cấp trên trong cơ chế cũ thành những 
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thực thê kinh tế tương đối độc lập, thành những 
người sản xuất kinh doanh hàng hóa tự chủ, có thê 
tạo cho mình sức sống nhờ đáp ứng tốt tín hiệu của 
thị trường; lợi dụng sự øiám sát của các cổ đông và 
lựa chọn giám đốc của Hội đồng quản trị để ràng 
buộc hành vi của giám đốc, “cứng” hóa cơ chế tự 
ràng buộc của xÍ nghiệp. Qua đó ngăn chặn hành 
vi lạm quyền của giảm đốc, “biến công vi tư” ; tiều 
xài xa hoa tiên bạc của nhà nước, hay chuyên sản 
phẩm có doanh lợi và thị trường tiêu thụ của 
XNQD cho liên doanh của mình, hay cho xí 
nghiệp tư doanh đề trục lợi, hình thành cơ chế kinh 
doanh mới - xi nghiệp tự chủ sản xuất kinh doanh, 
tự chịu lỗ lái, tự rang buộc, tự phát. triên v.v.... Sở 
hữu cô phân là đặc trưng chung của sở hữu hiện 
đại. Xí nghiệp cô phần là hình thức chủ yếu của 
chế độ tô chức xí nghiệp hiện đại : Nước Nhật hiện 
có trên Ì triệu xí nghiệp cô phần. Cả nước Nhật - 
dưới con mắt của người phương Tây là một công ty 
cô phân không lồ. Còn chính phủ. Nhật là người 
thao túng thực sự công ty không lồ â Ấy. Ở Mỹ, từ 
năm 1262, số công ty cô phần đã chiếm tới 78% 
tông số xí nghiệp trong cả nước v.v... Cái khác 
nhau quan trọng nhất ở đây là cổ phân hóa ở nước 
ta không phải được thực hiện thông qua tư nhân 
hóa, mà được tiến hành trên cơ SỞ của chế độ công 
hữu ; Do đó, theo tôi tỷ trọng cổ đông cá nhân năm 
cô phân sẽ rất thấp. Ngược lại, tỷ trọng của các xÍ 
nghiệp pháp nhân năm cô phần của nhau sẽ rất cao. 
Hình thức cô phần hóa này có lợi : Một là, nó cho 
phép hình thành quan hệ hiệp tác ôn định, có lợi 
cho việc thúc đây các tập đoàn kinh tế ra đời. Hai 
la, khống chế được tỷ, lệ chia lời, tạo điều kiện 
thuận lợi cho công ty cô phần cất bước. Ba là, nó 
phát huy được tác dụng của các tập đoàn kinh tế, 
làm “mêm” hóa sự can thiệp hành chính, có lợi cho 
việc tách chính quyền khỏi xí nghiệp đề làm sống 
động xí nghiệp v.v... ĐI đôi với cải biến ấy, cần 
đây tới cải cách các mặt : nhà ở, chế độ phúc lợi, 
chế độ trợ cấp chờ việc được trích từ quỹ lương xí 
nghiệp, đề hình thành chế độ bảo hiểm xã hội có 
lợi cho việc di chuyên lao động và cạnh tranh, 
cũng như cho việc sắp nhập xí nghiệp và phá sản. 
b/ Hoàn thiện: thê chế thị trường, cần lấy thị 
trưởng hiện đại kết hợp với thị trường dưới sự chi 
đạo của kế hoạch làm mục tiêu, hoàn thiện các loại 
thị trường, thông qua việc kiện toàn và hoàn thiện 
pháp quy thị trường, đây nhanh việc hinh thành thị 
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trường thống nhất có tính cạnh tranh. Đặc biệt cần 
đặt trọng điêm vào việc hoàn thiện thị trường các 
yếu tố sản xuất, thông qua việc mở rộng phát hành 
cố ð phiếu, trái phiêu đê thúc đây thị trường này phát 
triên mau chóng. Trong khi thị trường cô phiếu 
chưa phát triên, nên chủ động mở thí điểm thị 
trường việc làm của giám đốc xí í nghiệp, đề thực sự 
gắn việc làm và lợi ích của họ với kết quả kinh 
doanh của xí nghiệp, buộc họ phải nâng cao tố chất 
và hoạt động tích cực cho lợi nhuận tối đa của xí 
nghiệp. Điều này có nghĩa là trong thực tế sẽ hình 
thành một đội ngũ các nhà quản trị xí nghiệp có thê 
lưu động tự do. Nhà quản trị nào qua khảo nghiệm 
của thị trường cạnh tranh này tô rõ có thành tích, sẽ 
được hưởng lương cao hơn, được lưu nhiệm tiếp 
tục... Ngược lại, có thể bị thay thế bởi nhà quản trị 
khác - tức là họ cũng bị đặt trước áp lực giảm lương 
hay mất việc làm nêu kinh doanh không tốt. 

c/ Ôn định và lành mạnh hóa chính sách kinh tê 
vĩ mô, cái chính là tránh chạy theo tốc độ cao một 
cách phiến diện, thực sự gần tốc độ VỚI hiệu quả. 
Tốc độ cao mà không có hiệu quả là tốc độ giả. 
Còn hiệu quả mà không có tốc độ, hay tốc độ qua 
thấp, Sẽ bất lợi cho việc lợi dụng đầy đủ các yêu tố 
sản xuất, tăng thu nhập tài chính, cải thiện đời sông 
nhân dân... Kinh nghiệm những nắm qua của 
Trung quốc cho thấy, nếu GNP tăng trưởng quá 
10%/năm, công nghiệp tăng quá 1356/năm, thi nên 
kinh tẾ sẽ xuất hiện hiện tượng quá “nóng” và dân 
đến lạm phát. Đê bảo đảm kinh tẾ phát triển ổn 
định, đề phòng quá “nóng”, phải khống chế thường 
xuyên câu qua mức hoặc tăng quá nhanh, bao gôm 
cả câu vê đâu tự và câu về tiêu dùng. Tình trạng 
thâm hụt nặng cán cân thương mại của ta năm 
1995 - 2,3 tỉ USD, năm 1996 - 4 tỉ USD - chiếm 
16% GDP có nguyên nhân bắt nguồn từ việc buông 
lỏng sự khống chế nay. Đây là dấu hiệu đẳng quan 
ngại cho sự phát triền nhanh và ồn định của một 
quôc gia mới đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đi đôi với việc đuy trì tôc độ phát triển có hiệu 
quả, cần lanh mạnh hóa chính sách tiền tệ thông 
qua việc khống chế hữu hiệu lượng cung ứng tiên 
tệ cho lưu thông, chủ yếu là khống chế không đề 
các khoản vay và cho vay tăng quá nhanh, thực 
hiện chính sách lãi suất đúng đắn, tức lãi suất danh 
nghĩa - theo kinh nghiệm của nhiều nước - nên cao 
hơn ty lệ tăng giá tử 2 - 4% là thích hợp. 


(Xem tiếp trang 35) 
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1- Yêu cầu của thời cuộc hiện nay. 

Như một tất yếu và là một nhu cầu bức thiết, 
các nước muốn tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội không thể không trở lại với những tư 
tưởng của C. Mác về chủ nghĩa xã hội, vì “nếu đi 
theo bất cứ con đường nào khác thì... chỉ có thê đi 
tới đối trá và lẫn lộn”, như V.I. Lê-nin cảnh báo. 
Nhưng, hiện nay, hơn = giờ hết, trước sự đồ vỡ 
- một bộ phận lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
thế giới, và trước những lời thóa mạ, thậm chí kết 
tội và phủ nhận C. Mắc, chúng ' ta phải tiếp tục 
làm gì để hiểu đúng và phát triển tư tưởng của 
Người ? Đặc biệt, trước sự xuyên tạc, bôi nhọ 
C. Mác, trước “những lời phóng thuật tự do, 
những cách giải thích tùy tiện” tư tưởng C. Mắc, 
chúng ta cần nỗ lực tìm và hiểu C. Mác đã nói gì 
và nói như thế nào về triển vọng đa dạng hóa 
phương thức, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
và quan trọng hơn, vận dụng những điều ấy ra sao 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta hiện nay 2? 

Trong sự nghiệp hoạt động lý luận khoa học 
và thực tiễn cách mạng của mình, C . Mác không 
bao giờ tự bó mình trong những khuôn khô giáo 
điều cứng nhắc, chật hẹp, và Người cũng luôn 
nhắc nhở, yêu cầu chúng ta về điều đó. Chủ nghĩa 
xã hội khoa học, mà C. Mác là người đặt nên 
móng sở dĩ trở thành khoa học, trước hết vì nó 
đứng vững trên miếng đất hiện thực, “Tà biểu hiện 
khái quát của những quan hệ thực tại của một 
cuộc đấu tranh giai cấp hiện có, của một sự vận 
động lịch sử đang diễn ra trước mắt chúng ta” (), 


'. WẺw 


ì 
ñ ä Q# @ & @ @ 


tần. rãi 
Ñ.ở Ñ j "7. ÑfFñ ñ tïit Th 
MXh “(6 ‹ ñ Vw Y4 "JTA ( 


- s- Ÿ -- 2 „ thái hiện nay” (2, Một 
- “6. ƒ.... trong những vân đề có ý 
à , nghĩa lý luận và thực 
§@ £@#@/@ tiễn quan trọng nhất, 
2697 0226255 then chốt nhất và đồng 
thời cũng là nan giải 

NHỊ LÊ nhất của chủ nghĩa xã 


hội khoa học như 
C. Mác nhận định và tự mình tập trung kiến giải 
chính là vấn đẻ chủ nghĩa cộng sản được sinh ra 
như thế nào 2 

2 - Khả năng thứ nhất... 

Trên cơ sở nghiên cứu chủ nghĩa tư bản châu 
Âu, C. Mác thấy “sự vĩ đại và tính tất yếu nhất 
thời của bản thân chế độ tư sản” ®), đồng thời 
cũng khám phá ra rằng nó cũng chứa đựng vô vàn 
mâu thuần, tự thân không thể và không bao giờ đủ 
sức giải quyết ; và Người dự cảm tới một lúc nào 
đó cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nỗ Ta, ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển, mà tối thiểu 
cũng diễn ra đồng thời ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức... 
Vào những năm 60 của thế kỷ XIX, C. Mác hình 
dung điều đó như một tương lai rất gần : giai cấp 
công nhân Anh phải chuẩn bị tốt về mọi mặt đê 
gánh vác trọng trách, giai cấp vô sản Pháp sẽ 
đóng vai trò là đội quân tiên phong cách mạng, 
khi thời cơ đến thì người Pháp phát tín hiệu nô 
súng và người Đức giải quyết chiến đấu. Không 
nghi ngở Bì, điều C. Mác đã quan tâm là, xã hội 
tư bản chuyên biến tất yếu thành xã hội cộng sản 
như thế nào hay chủ nghĩa tư bản phải sinh ra chủ 
nghĩa cộng sản ra sao. Nói cách khác, C. Mác đã 
giả định chủ nghĩa cộng sản được trực tiếp sinh ra 
một cách tất yêu từ xã hội tư bản phát triên cao. 

C. Mác đã lấy chủ nghĩa tư bản phất triển một 
cách thuần túy làm tiền đề, làm điều kiện để khám 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà nội, 1995, t 4, tr 615 

(2) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : $đđ, t 3, tr 5Ì 

(3) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1981, t1, tr 662 
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phá, phát hiện về chủ nghĩa xã hội. Ở một loạt tác 
phẩm “Nội chiến ở Pháp” (1871), “Phê phán 
cương lĩnh Gô-ta” (1875)... được hoàn thành trên 
cơ sở những kết luận khoa học chủ yếu của bộ 
“Tư bản” (1867) và kinh nghiệm thực tiễn nóng 
hồi của Công xã Pa-ri (1871), C. Mác đã luận giải 
một cách hết sức chặt chế và đầy đủ giả định này. 
Đây không phải là một “dự đoán vu vơ” mà là 
một giả định khoa học được rút ra khi Người “đặt 
vấn đề chủ nghĩa, cộng sản giống như một nhà tự 
nhiên học đặt, chẳng hạn, vân đề tiến hóa của một 
giống sinh vật mới, một khi đã biết nguồn gốc của 
nó và định được rõ rệt hướng của những biến đổi 
của nó” 4), như V.I. Lê-nin chỉ rõ. Từ đây, 
C. Mác đưa ra kết luận về sự diệt vong không 
tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản trên cơ sở phát 
hiện những điều kiện cần thiết để thủ tiêu chủ 
nghĩa tư bản và khẳng định tính quy luật của việc 
thay thế nó bằng chủ nghĩa cộng sản, với hai giai 
đoạn chủ yếu là : giai đoạn thấp - “một xã hội 
cộng sản chủ nghĩa vừa thoát thai từ xã hội tư bản 
chủ nghĩa, do đó là một xã hội, về mọi phương 
điện - kinh tẾ, đạo đức, tỉnh thần - còn mang 
những dấu vết của xã hội cũ mà nó đã lọt lòng 

ra" ©); và giai đoạn cao - “xã hội cộng sản chủ 
nghĩa đã phát triên trên cơ sở của chính nó” (6), 
Sau này, Ph. Ăng- ghen gọi giai đoạn thấp ấy của 
chủ nghĩa cộng sản, theo cách hiểu của C. Mắc, là 
chủ nghĩa xã hội. Rõ ràng, ở đây thực chất tư 
tưởng của C. Mác cho rắng, chủ nghĩa xã hội 
chính là kết quả của sự phát triển chín muỗi của 
chủ nghĩa tư bản và zz chủ nghĩa tư bản. 

Nhưng thực tế cho thấy, giả định khoa học trên 
của C. Mác về việc chủ nghĩa cộng sản sẽ xây 
dựng thành công, ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển cao, cho đến nay đã hơn một thế kỷ, kế từ 
khi C. Mác mất, chưa trở thành hiện thực. Phải 
chăng, trong các giả định khoa học về tương lai 
của C. Mác có điêm nhâm lẫn ? Và phải chăng 
V.I. Lê-nin đã đi ngược lại tư tưởng của C. Mác ? 
Chính ở điểm này mà những người đang ra SỨC 
công kích, phủ nhận C. Mác, đem “đối lập” 
V.I. Lê-nin với Người. Thực ra, C. Mác không hề 
có sự “đối lập” nào với V.I. Lê-nin trong nhận 
thức và hành động ở luận điểm này, vi thực tế lịch 
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sử chưa xảy ra chứ không phải sẽ không xảy ra . 
theo giả định của C. Mắc. 

3 - Và khả năng thứ hai đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Điều đáng chú ý là, bên cạnh giả định trên, ở 
một góc độ khác, C. Mác còn nêu lên một giả 
định về xã hội cộng sản ra đời từ khởi điểm một 
xã hội kém phát triên, tiền tư bản chủ nghĩa - vấn 
đề mà sau này V.I. Lê-nin nỗ lực tiếp tục nghiên 
cứu và bước đầu thực hiện thành công. Sinh thời, 
C. Mác đã dành tâm sức, tập trung sự chú ý 
nghiên cứu kết cấu xã hội và tiến trình lịch sử của 
các nước lạc hậu phương Đông. Bởi chưa bao giờ 
quan niệm lịch sử sẽ đi đều bước như một cuộc 
diễu binh, nên khi nhìn sang phương Đông, 
C. Mác thấy các xã hội ở đây có những nét đặc 
thù và do ảnh hưởng khách quan của chúng mà 
nếu chỉ lấy sự ra đời và kế tiếp lẫn nhau một cách 
tuần tự của các hình thái kinh tế - xã hội (từ cộng 
sản nguyên thủy đến chiếm hữu nô lệ, lên phong 
kiến và tư bản chủ nghĩa) như các nước phương 
Tây đã trải qua, đề kiến giải, thì chưa đủ. Trong 
những thư từ đã công bố trước năm 1855 và nhất 
là với công trình “Sự thông trị của Anh ở Ân độ” 
(10-6-1853), C. Mác đã phân tích hết sức cơ bản, 
thấu triệt các nét đặc thù của những xã hội 
phương Đông, đi tới khái quát và rút ra hai điểm 
điển hình là : “Nhà nước chuyên chế phương 
Đông - chuyên chế châu Á” và “chế độ công xã 
nông thôn". 

Khảo cứu nhà nước chuyên chế phương Đông, 
C. Mác viết : “Ở châu Á, từ những thời kỳ xa xưa, 
thường thường chỉ có ba ngành quản lý : Bộ tài 
chính hay là bộ cướp bóc nhân dân của chính 
nước mình, Bộ chiến tranh hay là bộ cướp bóc 
nhân dân các nước khác, và sau cùng là Bộ công 
trình công cộng” Œ). Về công xã nông thôn và 
tính đặc biệt của nó, C. Mác nêu TỐ : “... Tải TÁC 
trên khắp lãnh thô của đất nước, sống tập trung 


(4) V.L Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1976, 
t33, tr 104 

(5), (6) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1983, t IV, tr 477 

(7) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđ⁄, 1981, t H1, tr 554 
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trong những trung tâm nhỏ bé nhờ vào mối liên hệ 
có tính chất gia trưởng giữa lao động nông nghiệp 
và lao động thủ công nghiệp - cả hai tình hình đó, 
từ những thời kỳ xa xưa nhất, đã đẻ ra một chế độ 
xã hội đặc biệt gọi là chỗ độ công xã nông thôn, 
chế độ này đã đem lại cho môi đơn vị nhỏ bé đó 
cái tổ chức độc lập của nó” (8). và “ là cơ sở bên 
vững của chế độ chuyên. chế phương Đông” Ô), 
Khám phá về chế độ sở hữu ở ở phương Đông, 
trong thư gửi Ph. Ăng-ghen đề ngày 2-6-1853, 
C. Mác viết: “Nhà vua là kê sở hiu đuy nhất tắt 
cả mọi đất đai trong quốc gia" và “... tình hình 
không cô chê độ tư hữu về ruộng đắt. Đó là chiếc 
chìa khóa thật sự ngay cả cho thiên giới phương 
Đông” Œ#, Tháng Giêng, năm 1859, trong tác 
phẩm “Góp phân phê phán khoa học kinh tế - 
chính trị” của mình, C. Mác đã chính thức sử 
dụng khái niệm “phương thức sản xuất châu 
Á" (1) với nội hàm được phát triển phong phú, 
với những nét riêng biệt của nó. Nhưng 9 năm sau 
đó, năm 1868, tiếp xúc với công trình khoa học 
“Cơ câu ma - cơ, nông thôn... của Đức” của 
G.L. Von Mô-rơ (nhà sử học và luật học, 1790 - 
1872), C. Mác thừa nhận : “những hình thức sở 
hữu châu Á hay Ấn độ là những hình thức ban 
đầu ở khắp nơi trên châu Âu” (12, Vậy là, ở đây 
có một sự tương đồng nào đó giữa phương Tây 
trước kia với phương Đông hiện thời C. Mác, 
những năm 70 của thế kỷ XIX. 

Song điều đáng chú ý và cần nhấn mạnh là, 
vào chính thời điểm này, ở phương Đông đã xuất 
hiện ánh bình minh của cách mạng, như C. Mác 
nói, “một cuộc cách mạng xã hội hết sức vĩ 
đại” (13), đến mức “nếu không có một cuộc cách 
mạng căn bản trong các điều kiện xã hội của châu 
Á thì liệu loài người có thể hoàn thành được sứ 
mệnh của mình không” G4), trong khi đó thì ở 
châu Âu tình thế cách mạng của giai cấp vô sản 
đã tương đối im ắng. Cùng với thời gian, C. Mắc 
kiên tâm dõi theo sự biến động với một góc nhin 
đột phá, mới mẻ, đầy mẫn cảm và phát hiện thấy 
ở chính nơi đây đã lấp lánh tương lai của các xã 
hội này. Và như một tất yếu, vào năm 1881, trên 
cơ sở nghiên cứu thấu đáo thực tiễn lịch sử ở 
phương Đông, nhất là ở nước Nga công xã, 
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C. Mác đã tìm thấy lời giải đáp cho giả định của 
mình về khả năng xã hội cộng sản có thê ra đời từ 
một xã hội tiền tư bản, thậm chí kém phát triên. 
Phân tích công xã nông thôn Nga, C. Mác viết : 
“Nó có thê trở thành điểm xuất phát trực tiếp của 
chế độ kinh tế mà xã hội hiện Tây hướng tới; nó 
có thể đội lốt mà không phải bắt đầu bằng tự sát... 
Nó có thể đoạt lấy những thành quả do nên sản 
xuất tư bản chủ nghĩa làm giàu cho nhân loại mà 
không phải trải qua chê độ tư bản chủ nghĩa" (Do 
tôi nhấn mạnh - N.L) (5), Thế là, giả định của 
C. Mác đã rõ ràng. Không dừng lại, C. Mác kiến 
giải rõ hơn : “Không kế đến tất cả những thống 
khô đè nặng hiện nay lên “công xã nông thôn” 
Nga và chỉ xem xét tới hình thức cấu tạo của nó, 
thì ngay từ đầu ta thấy rõ ràng một trong những 
tính chất cơ bản của nó, chế độ sở hữu công cộng 
về ruộng đất, tạo nên cơ sở tự nhiên của sản xuất 
tập thể và chiếm hữu tập thê. Hơn nữa việc người 
nông dân Nga quen thuộc. với các quan hệ ác-ten* 
sẽ giúp họ dễ dàng chuyên từ việc canh tác lẻ tẻ 
sang nên canh tác tập thể” (16), Về điểm này, Hồ 
Chí Minh cũng có một nhận định tương tự, sau khi 
Người. phân tích một cách kỹ lưỡng các điều kiện 
kinh tế, chính trị, lịch sử... ở châu Á và kết luận : 
“Chủ nghĩa cộng sản thâm nhập để dàng vào châu 
Á, dễ dàng hơn là ở châu Âu” (1?) Và cuối cùng, 
C. Mác kết luận : “Đề cứu vãn công xã Nga phải 
có một cuộc cách mạng Nea` (Do tôi nhân mạnh - 
N.L) đ8. Một năm sau đó, 1882, C. Mác quả 


(8), (9) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : sđđ, 1981, t II, tr 556 - 557, 559 

(10) C. Mác - Ph. Ăng-ghen - V.L Lê-nin : Bàn về các xã hội 
tiền tư bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1275, tr 47 - 48 

(11) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội 
1981, t I1, tr 638 

(12) C. Mác - Ph. Ăng-ghen - V.I. Lê-nin : Bàn về các xã hội 
tiền tư bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1975, tr 297 - 298 

(13), (14) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : $4đ, 1981, t H, tr 558, 560 

15), (16) C. Mác - Ph. Ăng-ghen - V.I. Lê-nin : Bàn về các xã 
hội tiền tư bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1975, tr 316 

(17) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 
1995, t 1, tr 35 

(18) C. Mác - Ph. Ăng-ghen - V.I. Lê-nin : Bàn về các xã hội 
tiền tư bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1975, tr 322 

* Ác-ten là một hình thức rất phố biến ở nước Nga, một hình 


thức giản đơn nhất của sự hợp tác tự do mà đặc trưng quan trọng 
nhất của nó là các thành viên phải bảo đảm cho nhau trước người 
thứ ba, ban đầu là đựa trên những quan hệ dòng họ. 
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quyết : “Nếu cách mạng Nga báo hiệu một cuộc 
cách mạng vô sản... thì chế độ ruộng đất công 
cộng ở Nga hiện nay sẽ có thể là khởi điểm của 
một sự tiến triển cộng sản chủ nghĩa” 2), Và 
chính Ph. Ẳng-ghen, vào tháng Giêng năm 1891, 
đã khẳng định thêm một lần nữa ý tưởng khoa học 
này của C. Mác : “Người Nga do có ác-ten và có 
chế độ sở hữu công xã về ruộng đất, nên là một 
dân tộc được chủ nghĩa xã hội tuyên lựa !” 20), Ta 
biết, về sau V.I. Lê-nin đã vận dụng tư tưởng lý 
luận này của C. Mác vào việc nhận thức xã hội 
Nga để tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước Nga và điều đó phủ nhận quan điểm cho 
răng Lê-nin đi ngược lại tư tưởng của Mác. Nếu 
ở trên, từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng 
sản là bước quá độ trực tiếp, thì ở đây chủ nghĩa 
cộng sản có thể được nảy nở từ các nước kém 
phát triển, mà. sau: này V.I. Lê-nin gọi là bước 
quá độ gián. tiếp. Rõ ràng, có thể khăng định đó 
cũng là ý tưởng của chính C. Mắc. 

Nói tóm lại, với các giả định trên lần đầu tiên 
C. Mắc thực sự mở ra triên vọng đi lên chủ nghĩa 
xã hội đổi với tắt cả các nước, dà ở phương Tây 
tư bản chủ nghĩa, hay phương Đông lạc hậu, kém 
phát triển. Nói cách khác, Ở đây, từ chiều sâu tư 
tưởng của C. Mác, có thể khẳng định răng, trong 
thời đại ngày nay, mọi quôc gia, mọi dần tộc đều 
có thể và cần phải tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa theo những phương thức, con đường, bước 
đi không nhât thiết phải luôn luôn giỗng nhau ; 
nhưng phải phù hợp với quy luật khách quan và 
điều kiện lịch sử cụ thể. Với những mục. tiêu 
chung, cơ bản của chủ nghĩa xã hội, dù ở các 
trình độ khác nhau, mọi quôc gia, dân tộc cuối 
cùng sẽ đi tới xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 

4 - Kiên định đi theo tư tưởng của C. Mác. 

Thực tiễn hơn 40 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam vừa qua, nhật là một thập kỷ đôi 
mới gần đây, ngày càng khẳng định ý nghĩa của 
những tìm tòi của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội 
theo tư tưởng của C. Mác. Một trong những thành 
công nôi bật nhất Ở đây là Đảng đã lãnh đạo dân 
tộc ta giải quyết các mối quan hệ trong quá trình 
“đoạt lấy những thành quả do nền sản xuất tư bản 
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chủ nghĩa làm giàu cho nhân loại mà không phải 
trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa, “nắm được 
những thành tựu của thời đại tư sản, nắm được thị 
trường thế giới và các lực lượng sản xuất hiện đại, 
và làm cho những cái ấy phải chịu sự kiểm soát 
chung...” (21, Tất nhiên, thực tiễn còn vô vàn điều 
khó khăn phức tạp, nhưng rõ ràng chúng ta càng 
trung thành với C. Mác thì càng có nhiều cơ hội 
phát huy sự năng động của minh trong công cuộc 
đưa nước ta “trở thành điềm xuất phát trực tiếp 
của chế độ kinh tế mà xã hội hiện nay đang hướng 
tới”. Trong thực tế, con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. 

_ Ngày nay, lịch sử đã không phát triên theo 
kiểu nước đầu đi trước, các nước khác tuân tự nối 
theo sau. Nếu trước đây, phải trải qua hàng trăm 
năm, thậm chí hàng nghìn năm mới có sự thay đối 
trật tự các nước, thì ngày nay, chỉ cần vài ba chục 
năm để một nước đang ở vị trí thấp tiến lên vị trí 
cao, và ngược lại. Cho nên, trong việc “đoạt lấy 
thành quả” hay “mượn tiền đề của chủ nghĩa. tư 
bản” hiện nay để thực hiện sự “rút ngắn và giảm 
bớt được những cơn đau đề” #2), như C. Mác nói, 
việc bỏ qua giai đoạn này hay khác một cách biện 
chứng là hợp quy luật. Điều quan trọng là, phải 
tìm ra được những giải pháp đúng đắn, thích hợp 
đề đi lên. Sự rập khuôn, máy móc, du nhập mô 
hình nước ngoài một cách cứng nhắc sẽ dẫn đến 
thất bại. Bài học không thành công của nhiều 
nước công nghiệp hóa theo phương Tây mới đây 
đã cảnh báo rõ điều đó. 

Rõ ràng, những luận điểm của C. Mác về một 
nước Nga lạc hậu có thê “trở thành điểm xuất phát 
trực tiếp” đi lên chủ nghĩa xã hội mà “không phải 
trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa” đã trở thành 
hiện thực ở ; Việt nam, Trung quôc, Cu ba, ... , Tgày 
nay. Sức sống của tư tưởng C. Mác về triển vọng 
đa dạng hóa những phương thức, con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội là bất diệt. 


(19) C. Mác - Ph. Ắng-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1980, t I, tr 508 

(20) C. Mác - Ẩng-ghen : Sđ, 1983, t IV, tr 431 

(21) C. Mác - Ăng-ghen : $đZ, 1981, t II, tr 570 

(22) C. Mác - Ăng-ghen : Sđđ, 1981, t II, tr 201 
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TRẤN XUÂN s , 


ỤC tiêu thời kỳ mới của cách mạng 
nước ta là tiệp tục thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 


vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trong vài 
chục năm tới đưa nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp. 

Muốn thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi 
. hỏi Đảng ta trước hết là đội ngũ cán bộ, phải 
không ngừng nâng cao bản lnh chính trị, khả 
năng trí tuệ và phẩm chất cách mạng lên một 
trình độ mới về chất. 

Bản lĩnh chính trị của cán bộ trong thời kỳ 
cách mạng hiện nay thực chất là trung thành và 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hỗ Chí Minh đề thực hiện thắng lợi mục 
tiêu, nhiệm vụ cách mạng ; là kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; là 
phần đấu thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh ; là giữ vững vai trò lãnh 
đạo của giai cấp công nhân... 

Đương nhiên, muốn giữ vững và nâng cao 
bản lĩnh chính trị, phải đồng thời phê phán quan 
điểm thù địch chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đây lùi và khắc phục các 
nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ (khóa VII) 
của Đảng đã chỉ ra. Đây chính là cuộc đấu tranh 
quyết liệt trên bình diện rộng lớn trong mọi lĩnh 
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vực, có thê nói là cuộc đấu tranh giai cấp với 
những nội dung mới và hình thức mới trong 
điều kiện mới, nhằm loại trừ những khuynh 
hướng, thế lực chống lại con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Muốn vậy, điều cốt yếu 
đòi hỏi môi cán bộ phải thường xuyên nâng cao 
trình độ trí tuệ và phẩm chất cách mạng, coi đây 
là cơ sở và động lực đề giữ vững, nâng cao bản 
lĩnh chính trị. 

Thời đại ngày nay là thời đại của nền văn 
minh tin học - thời đại của những phát minh 
khám phá lớn cả về SỐ lượng và chất lượng. 
Nhiều phát minh đã làm đảo lộn nhận thức 
thông thường của con người. Hàm lượng trí tuệ 
trong các sản phẩm của xã hội ngày càng chiếm 
tỷ lệ cao. Do tính chất liên ngành và phân 
ngành sâu sắc của khoa học chi phối mà người 
ta không thể chỉ biết một lĩnh vực, một ngành 
mà làm tốt được công việc mình ,Phụ trách. Họ 
phải có trình độ khái quát cao đề có đủ sức dự 
báo cho sự phát triển của tương lai. Đó là điều 
kiện cần thiết nhất đối với người lãnh đạo quản 
lý trong xã hội hiện đại. Nhưng đề đạt được yêu 

cầu đó lại phải có một khối lượng nhất định tri 
thức tông hợp mà trước hết là nắm vững và 
không ngừng làm phong phú lý luận Mác - Lê- 
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp thu 
những tri thức hiện đại và thực tiễn xã hội 
đương đại. Bởi vậy, yêu cầu đầu tiên của trí tuệ 
người cán bộ lãnh đạo là trình độ tư duy, đủ sức 
cắt nghĩa và tìm được những câu trả lời trước 
biến động phức tạp của thực tiễn đời sống xã 
hội. Yêu cầu đó đòi hỏi người cán bộ không 
những phải đứng vững trên lập trường của giai 
cầp công nhân, trúng thành với lợi ích của giai 
câp công: nhân, nhân dân lao động và dân tộc, 
mà còn đấu tranh tích cực, phê phán, khắc phục 
khuynh hướng tư tưởng tư sản và tiểu tư sản, 
phong kiến còn rơi rớt, rình rập ở trong tô chức 
đảng chờ thời cơ và môi trường thuận lợi, nhất 
là hoàn cảnh nền kinh tế thị trưởng hiện nay đề 


phân kích lại mục tiêu và lợi ích của cách mạng. 


* PGS, PTS, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Yêu cầu đó còn đòi hỏi mỗi cán bộ phải 
thường xuyên nâng cao trình độ lý luận đề khắc 
phục bệnh chủ quan duy ý chí, mà nguyên nhân 
chủ yếu là kém lý luận, kém hiểu biết. Tầm cao 
trí tuệ của mỗi cán bộ chính là ở năng lực vận 
dụng sáng tạo và có hiệu quả những quy luật 
vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta và 
những công việc mà họ đảm trách không máy 
móc, giáo điều. 

Yêu cầu tiếp theo về trình độ trí tuệ của mỗi 
cần bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, là năng lực 
tô chức thực tiễn. Người cần bộ phải nhin nhận 
và đánh giá đúng, kịp thời những vấn đề của 
thực tiễn, từ đó đề ra các biện pháp, tô chức 
thích hợp, tập hợp được lực lượng đề thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng trên cương vị của họ. 
Người lãnh đạo biết lôi cuốn, tập hợp, tô chức 
quần chúng thành lực lượng cách mạng, đồng 
thời cùng kiểm tra, kiểm soát việc làm đó đề 
phát huy cái đúng và ngăn ngừa cái sai. Trình 
độ trí tuệ cao chính là nghệ thuật khơi dậy và 
phát huy tiêm năng sáng tạo của nhân dân. Biết 
khơi dậy, phát huy năng lực tiềm tàng của nhân 
dân vào VIỆC thực hiện nhiệm vụ cách mạng là 
thê hiện tông hợp trình độ trí tuệ ở tâm cao của 
người cán bộ. 

Thông qua mối quan hệ làm việc trực tiếp 
giữa người dân với cán bộ mà những người 
xung quanh sẽ thừa nhận hay phủ nhận vai trò, 
vị trí lãnh đạo của họ. Tất nhiên không phải chỉ 
trên lời nói mà chính là ở những việc làm cụ 
thể, gắn bó mật thiết với đời sông của họ. Muốn 
làm việc người lãnh đạo không thể thiếu những 
tri thức tông hợp, những tri thức về tự nhiên, VỀ 
xã hội, nhất là tri thức về con người, tri thức về 
lãnh đạo quản lý. Nhờ có tri thức đó mà người 
cán bộ biêt lãnh đạo một cách dân chủ, tức là 
biết giáo dục thuyết phục, giải thích khích lệ 
hơn là mệnh lệnh, áp đặt, mà sự áp đặt, mắt dân 
chủ thường là do trình độ thấp kém của người 
lãnh đạo gây nên. Trinh độ lãnh đạo là trình độ 
biết dùng người - tức biết phát huy, khai thác trí 
tuệ của con người cho sự nghiệp cách mạng, 
cho nhiệm vụ cụ thê, ngày nay là nhiệm vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nói tới 
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trí tuệ không phải là trí tuệ chung chung trừu 
tượng mà trí tuệ được tiềm ân Ở những con 
người cụ thê, biết khai thác tiềm ân đó chính là 
phản ánh trình độ trí tuệ của người lãnh đạo. Sẽ 
mãi mãi là tiêm năng, nếu như không được khai 
thác tốt, sử dụng đúng tiềm năng đó. Hoặc giả 
khi tiềm năng đó vì lẽ này, lẽ khác mà không sử 
dụng, hoặc SỬ dụng không kịp thời cũng sẽ mai 
một, đến khi sử dụng khai thác thì đã “quá thời” 
hiệu quả sẽ thấp, Cho nên phải biết „ dụng nhân 
như dụng mộc”, biết “sở trường, sở đoản” của 
từng người để lãnh đạo sử dụng đúng tài năng, 
phát huy được trí tuệ. Sử dụng sai sẽ gây những 
tác hại khôn lường, làm mất đi động lực hoặc 
làm kìm hãm người có tài thật sự, “1ỡ thời” sẽ 
làm mất đi ' tài sản quý” của đất nước mà nhiều 
khi không thể sửa chữa và bù đắp được. 

Trí tuệ không phải bỗng dưng mà có. Muốn 
có trí tuệ phải biết tích lũy, biết đào tạo, bồi 
đưỡng theo chương trình, kế hoạch và thông - 
qua hoạt động thực tiễn cách mạng. Người lãnh 
đạo nếu tự phụ cho mình hơn những người xung 
quanh, người dưới quyên, sẽ không đánh giá 
đúng minh, không có ý chí đề vươn lên nâng 
Cao trình độ và đó cũng là biểu hiện của sự thấp 
kém về trí tuệ. Trình độ trí tuệ không phải khi 
nào và ở người nào cũng tỷ lệ thuận với chức vụ 
mà họ đảm nhiệm. Cho nên khi đã đầm nhận 
chức vụ do Đảng và nhân dân giao phó thì phải 
thường xuyên tìm cách đề tự nâng cao trinh độ. . 
Ngày nay xu hướng gia tăng tri thức đã đến mức 
mà người đại. diện cho cơ quan lãnh đạo, quản 
lý xã hội nhiều khi không còn đủ điều kiện là 
người đại biểu cho những người đã suy tôn họ, 
nếu như họ không thường xuyên trau dôi tri 
thức hiện đại. Thời đại xã hội hóa thông tin mở 
ra những khả năng cho nhiều người tham gia 
ngày càng nhiều và trực tiếp vào các quyết định 
chính trị. Quần chúng có học vấn ngày càng 
cao, họ có thê có những quyết định chính trị cho 
riêng họ - đó cũng là một đặc điểm của thời đại 
mà người lãnh đạo quản lý xã hội phải tính tới 
để biết cách điều chỉnh đúng hướng cho sự phát 
triển. Ngày nay vai trò của người lãnh đạo, quản 
lý xã hội có tầm quan trọng hơn trước kia nhiều . 
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lần. Quyết định của người lãnh đạo, đúng hay 
sai, nhanh hay chậm và theo , phương thức nào, 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển xã 
hội, đến xu hướng nhân văn và dân chủ, đến 
đúng hướng hay chệch hướng con đường ới lên 
chủ nghĩa xã hội của đất nước. Trong nền văn 
mỉnh nông nghiệp hoặc tiền công nghiệp, lao 
động nói chung còn thô sơ, nhịp độ thay đôi còn 
chậm chạp, lượng các quyết định của cơ quan 
quản lý xã hội còn ít, do đó, nói chung người 
lãnh đạo trình độ học vấn trung. bình và có khi 
không cần chuyên môn sâu vẫn có thê điều 
hành được công việc mà mình đảm trách. Ngày 
nay đo tính chất và nhịp độ phát triển của thời 
đại, cán bộ lãnh đạo quản lý đất nước không thể 
bằng lòng với trình độ vốn có mà phải trên nền 
táng năm vững chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, vươn lên một trình độ học 
vân khoa học cao. Tuy nhiên, cũng cần hiểu 
răng xã hội hiện đại đã trở nên quá phức tạp đến 
nội mà mỗi người (dù là tài giỏi) cũng không 
thê thực hiện và cũng khôn thể kiểm soát vần 
đề một cách hoàn toàn chắc chắn được. Điều 
quan trọng là ở trình độ biết quyết định và quyết 
định đúng lúc không chân chữ, do dự, bởi lẽ có 
khi chờ có đầy đủ những thông số bảo đảm thật 
chắc chắn thì rất có thê lại không còn những 
điều kiện đề bảo đảm chắc chắn nữa ! Người 
nào đó vin vào cớ phải có đầy đủ thông tin đề 
trồn tránh trách nhiệm xã hội phải giải quyết 
những vấn đề bức xúc đặt ra thì đó cũng là vi 
phạm phẩm chất cách mạng. 

Phẩm chất cách mạng, động lực thôi thúc 
nội tâm của người cán bộ vượt lên mọi khó khăn 
đề nâng cao trình độ trí tuệ. Không có động lực 
này thì khó có thể nâng cao được ! trình độ cho 
bản thân, hoặc nếu có thì rất có thê những hiểu 
biết và tài năng của họ được sử dụng nhiều khi 
không đúng mục đích mà Tô quốc và nhân dân 
mong muốn. Trong giai đoạn hiện nay, phẩm 
chất cách mạng của người cán -Độ, đẳng viên 
trước hết phải là người có niềm tin vào sự 
nghiệp đôi mới của Đảng, vào con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội, trên cương vị của mình phần 
đấu tích cực góp phần vào sự nghiệp công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Mục tiêu này không chỉ thực 
hiện bằng lời kêu gọi chung chung mà phải 
thấm vào từng con người, rung động từng trái 
tim, trở thành tình cảm và ì chí cách mạng. Bởi 
Vậy, sự tự rèn luyện đề có được tình cảm cách 
mạng nông cháy của bản thân mỗi cán bộ quả 
thật là công việc khó khăn nhưng dứt khoát phải 
là công việc của chính môi người. Làm SaO đề 
trái tim mỗi cán bộ rung động trước niềm vui 
của dân tộc cũng như đau buồn trước cảnh 
nghèo nàn và lạc hậu của quân chúng nhân dân, 
coi đó như niềm vui và nỗi buôn của chính bản 
thân, gia đình mình. Chính nhờ có “ngọn lửa 
của trái tìm” mà họ say sưa làm việc, tìm cách 
góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Không có sự 
say sưa thì không thê có sự tìm tòi chân lý. Nhờ 
có ngọn lửa nhiệt tình cách mạng mà có sự say 
sưa với ¡ công việc và sáng tạo trong hành động, 
tìm kiếm những phương án tối ưu cho công 
việc. Các Mác cho răng, say sưa vốn là đặc tính 
của người chiến sĩ, kẻ nào rút gươm ra một cách 
hững hờ thì rất ít có nhiệt tình đối với sự nghiệp 
mà mình bảo vệ. Nếu ít có nhiệt tình thì công 
việc được giao nhiều lắm cũng chỉ được thực 
hiện như một rô-bớt theo chương trình định sẵn 
một cách máy móc, bởi vì hành động đó không 
có trái tim. Đây là đòi hỏi đầu tiên về phẩm chất 
cách mạng của người đẳng viên cộng sản. Nếu 
bất luận vì nguyên cớ Bì: mà để ngọn lửa nhiệt 
tình, lý tưởng, hoài bão tắt đi, chắc chắn không 
thê có điều kiện để nâng cao và thâu thái được 
tri thức. Ngọn lửa trái tim làm bừng lên ánh 
sáng trí tuệ. Giai đoạn cách mạng hiện nay, hơn 
bao giờ hết cần phải có nhiệt tình cách mạng 
một cách bên bí, lặng lẽ nhưng lại là sự đấu 
tranh quyết liệt với bản thân trước những điều 
kiện khách quan của cơ chế thị trường, thường 
làm triệt tiêu nhiệt tình cách mạng của mỗi 
người, làm tăng động lực cho chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa cơ hội, vị ký. 

Say sưa, nhiệt tình cách mạng của người cân 
bộ chính là tính nhân văn cao cả. Đề bảo vệ con 
người chống lại những hành vi “phi nhân tính”, 
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người cán bộ không ngần ngại chấp nhận sự hy 
sinh. Tình cảm và ý chí cách mạng tạo cho 
người cán bộ lãnh đạo dũng cảm dám nhìn 
thắng vào sự thật, đầu tranh bảo vệ cái đúng, 
chống lại cái sai, không vì lợi ích, địa vị cá nhân 
hoặc do sự áp đặt cá nhân độc đoán chỉ phối. 
Trình độ hiểu biết kết hợp với nhiệt tình 
cách mạng sẽ là một trong những cơ sở, điều 
kiện tạo nên hành động của người cán bộ đảng 
viên. Chính bằng hanh động, bằng những việc 
làm cụ thẻ, bằng tấm gương của họ sẽ thuyết 
phục, quy tụ tô chức được mọi người xung 
quanh thực hiện tốt chủ trương chính sách của 
Đảng và của Nhà nước. Sẽ là giả đối và lý 
thuyết suông nếu họ nói một đằng làm một nẻo, 
nói nhiều đến những điều viễn vông trừu tượng 
hơn là chú ý giải quyết những công việc đời 
thường. Nhiều khi có người rất hăng hái ủng hộ 
những điều to tát, chung chung ít liên quan đến 
lợi ích cá nhân họ, nhưng khi phải ủng hộ lẽ 
phải, bảo vệ lợi ích chân chính cho một con 
người cụ thể, nếu như sự việc đó đụng chạm đến 
lợi ích, địa vị của họ thì họ lại né tránh. Tất 
nhiên như vậy họ sẽ mất đi sự tín nhiệm và lòng 
tin đối với người xung quanh, với quân chúng 
nhân dân. Người Việt nam giàu tình cảm và rất 
thực tế, họ coi một tắm gương sáng của người 
lãnh đạo có giá trị gấp trăm, gấp nghìn lần lời 
lẽ tuyên truyền đẹp đẽ nhưng lại không thực tế 
và nhiều khi ngược lại với lời nói. Phẩm chất 
cách mạng có sức thuyết phục nhất của người 
cán bộ đảng viên hiện nay là tấm gương, là 
hành vi gương mẫu của mỗi người. Chúng ta coi 
tham nhũng như một “quốc nạn” và kiên quyết 
chống thì trước hết phải làm sao cho đội ngũ 
cán bộ cũng như gia đình họ không, tham nhũng 
thì quần chúng mới tin tưởng và ủng hộ. Nếu 
không, chủ trương đúng đắn đó chỉ còn là 
những khâu hiệu vô nghĩa. Mọi người chúng ta 
chắc còn nhớ vào những năm đầu của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hỗ kêu 
gọi đồng bào cả nước mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa 
đề góp vào hũ gạo kháng chiến thì Bác là người 
thực hiện trước nhất. Dân tộc ta, nhân dân ta 
sống có tình nghĩa trước sau, biết trân trọng quá 
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khứ tốt đẹp đối với người có công với nước, với 
dân. Họ biết rằng không có quá khứ tốt đẹp sẽ 
không thê có hiện tại và tương lai tốt đẹp.. 
Nhưng họ cũng hiểu răng không thê lấy quá khứ 
thay cho hiện tại được. Một con người ngày 
hôm qua được mọi người mến và trân trọng 
nhưng rất có thê ngày hôm nay không được sự 
yêu mến và tôn trọng nữa, nếu lòng dạ họ 
không còn trong sáng. Lòng dạ không còn trong 
sáng tức là phâm chất đạo đức đã giảm sút, 
hành động không xuất phát từ trách nhiệm phục 
vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Tnà đặt “cái tôi” 
lên trên tất cả. Cũng chính xuất phát từ cái tôi 
mang nặng chủ nghĩa ‹ cá nhân mà rất có thê dẫn 
đến những hành vi xấu như tham những, quan 
liêu, buôn lậu, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, 
ken cựa địa vị, bè phái cục bộ, xu nịnh, độc 
đoán... bề ngoài và trên lời nói thì cao đạo, 
khiêm tốn, dân chủ, nhưng thực chất vì lợi ích 
cá nhân mà có những thủ đoạn hành vi lắt léo, 
mất dân chủ, không tình nghĩa ngay đối với cả 
đồng chí, đồng đội. Hiện tượng mất đoàn kết 
kéo dài ở một số tô chức đẳng có nguồn gốc từ 
sự sa sút phẩm chất đạo đức của một bộ phận 
cán bộ lãnh đạo ở các tô chức đó. Bởi vậy, một 
trong những tiêu chí quan trọng về phâm chất 
cách mạng hiện nay của cán bộ đảng viên là 
phải chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, 
quan liêu. Đây là công việc vừa mang tính cầp 
bách vừa mang tính cơ bản trong chiến lược xây 
dựng và nâng cao chất lượng tô chức đảng của 
môi cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người 
giữ cương vị trọng trách trong hệ thống chính trị 
các cập. 

Đầu tranh đề giữ vững và nâng cao phẩm 
chất cách mạng của người cân bộ trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay là việc không đơn 
giản, nhưng không phải không làm được. Phải 
quy rõ trách nhiệm cá nhân đê tránh tình trạng 
thành tích là của tôi còn khuyết điểm là của 
chúng ta ; phải lấy phê binh tự phê bình là vũ 
khí sắc bén trong sinh hoạt lý luận, tư tưởng của 
từng tô chức và cá nhân các thành viên trong 
các tô chức đó ; phải có cơ chế đề quần chúng 
giám sát kiểm tra thường xuyên công việc của 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


cán bộ một cách thiết thực, không hình thức. 
Đồng thời phải có luật pháp bảo vệ quần chúng 
khi họ phát giác các cán bộ làm sai mà không 
bị trả thù. Người lãnh đạo phải thực sự chân 
thành, lắng nghe ý kiến của công dân, không 
thành kiến với họ, có thế mới có được những 
thông tin chính xác mà nhiêu khi người trong 
cùng tô chức khó thấy được. 

Khi có vẫn đề, những người lãnh đạo, nhất là 
người đứng đầu, phải quyết tâm xử lý nghiêm 
túc, công khai. Nhưng đề làm được, thì điều đầu 
tiền và có ý nghĩa quyết định là người lãnh đạo 
phải gương mâu đề không bị vi phạm, nếu 
không thì “mở miệng mắc quai”. Phải thực sự 
gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm, gương 
mẫu và nghiêm túc từ trong đẳng ra quần chúng 
và từ trên xuống dưới. Cần khắc phục hiện 
tượng xử lý công, tội không rõ ràng, bao che, ô 
dù, không công minh, ' xử lý nội bộ” đề hợp 
thức hóa tội lỗi cho một tô chức, hay một người 
nào đó. Không làm được như thế, quần chúng sẽ 
quay lưng lại và sẽ mất lòng tin. Một khi quần 


chúng mất lòng tin thi người cần bộ không còn 
chỗ dựa đề nâng cao trinh độ và phẩm chất cách 
mạng nữa, nói gì đến vai trò lãnh đạo của mình. 

Biết nhận diện và dũng cảm đầu tranh có lý, 
có tình với hành vi của một số người nhân danh 
tô chức, lãnh đạo, nhân danh lý tưởng cao đẹp, 
vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc đê đưa “cái 
tôi” vào một cách tinh vi nhằm củng có địa vị 
cá nhân, lợi ích: cá nhân và phe cánh, gây chia 
rẽ nội bộ... là biêu hiện. sự kêt 'hợp chặt chế giữa 
trình độ trí tuệ và phâm chất cách mạng của 
người cân bộ hiện nay. 

Từ nhận thức đúng đến hành động đúng là 
một khoảng cách lớn. Người cán bộ hiện nay 
phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm 
chất cách mạng cao mới có thê chuyên nhanh từ 
nhận thức sang hành động. Đời sông cách mạng 
hiện nay cần có những hành động: cách mạng 
nhanh và đúng chứ không chỉ dừng ở nhận thức. 
Đề có được điều đó hơn ai hết người cán bộ phải 
thống nhất trong mình trình độ trí tuệ và phẩm 
chất cách mạng. 


———————————_—Ầ—== . 


MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI... 


( Tiếp theo trang 26 : 


2. Hoàn thiện trật tự vận hành của thể chế 
mới, Trong quá trình phát triển của mình, các thành 


phân kinh tế cạnh tranh nhau nên bắt đầu xuất hiện - 


ở chừng mực nhất định việc : SÁp nhập hoặc liên hợp 
với nhau dưới hình thức cổ phần. Đây là điều tất 
yếu, hoàn toàn có lợi cho việc tăng cường SỨC sống 
của nên kinh tế và điều chỉnh kết cấu kinh tế. Vì 
vậy, cần đây nhanh VIỆC xây dựng trật tự vận hành 
mới của các thành phân kinh tế, chủ yếu là : a/ Xây 
dựng trật tự cạnh tranh, trong đó bao gồm việc xây 
dựng cơ chế và chính sách quy định hành vi cạnh 
tranh, nghiêm cấm mọi hành vị cạnh tranh bất 
chính và bất bình đẳng của các thành phần kinh tẾ ; 

b/ Xây dựng trình tự sáp nhập ; cí Xây dựng trình 
tự liên hợp theo hình thức cô phần, gồm xây dựng 
cơ chế và điều kiện có lợi cho sự liên hợp, quy 


định kết cấu tổ chức và quản lý của liên hợp, tạo 
môi trường xã hội cho việc thúc đây liên hợp V.V.. 

3, Hoàn thiện cơ chế điều tiết của thể chế 
mới. Cơ chế điều tiết của thể chế mới có đặc trưng 
là kết hợp điều tiết bằng thị trường với điều tiết 
bằng kế hoạch, trong đó có điêu tiệt thị trường là 
chủ thể. Cơ chế điều tiết này tự nó đòi hỏi : a/ Phải 
cải biến triệt đề cơ chế kế hoạch truyền thống, xây 
dựng cơ chế kế hoạch mới dựa trên cơ SỞ sản xuât 
hàng hóa, kinh tế thị trưởng, khiến cho kế hoạch có 
được tính thống nhất nội tại và trở thành CƠ chế 
điều tiết hữu hiệu sự vận hành kinh tế. b/ Cần căn 
cứ vào điều kiện đặc thù của các linh vực kinh tẾ 
khác nhau đề xây dựng hình thức kết hợp cụ thể 
giữa kế hoạch và thị trường, như hình thức kết hợp 
cụ thể của kế hoạch và thị trường trong lĩnh vực tài 
chính, đầu tư, nông nghiệp v. v... c/ Hoàn cảnh 
kinh tế xã hội và trình độ phát triên của lực lượng 
sản xuất có ảnh hưởng . đến việc kết hợp kế hoạch 
và thị trường. Vì vậy, cần nghiên cứu tìm ra những 
hình thức kêt hợp cụ thê giữa chúng trong các vùng 
có trình độ phát triên cao thấp khác nhau. 1 
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Thục tiên - ~ lnh nghiệm - 


THỰC HIỆN MỘT BƯỚC CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIẾN ĐAI HÓA Ở TỈNH BÀ RỊA - YVŨNG TÀU 


À tỉnh năm trong khu vực kinh tế trọng điểm 
| phĩa Nan, Bà rịa-Vũng tàu có nhiều thuận 
lợi về vị tr địa lý, khí hậu và tài nguyên 
khoáng sản, có nhiêu tiềm năng to lớn để phát triển 
công nghiệp, nhất là công nghiệp dầu khí, hải sản, 
dịch vụ hàng hải, cảng biển và thương mại, du lịch. 
Đại hội đẳng bộ tỉnh lần thứ nhất (tháng 4-1992) và 
Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của đảng bộ tỉnh 
(tháng 3-1994) đã. xác định phát triển nền kinh tế 
tỉnh nhà theo cơ cấu : công nghiệp - dịch vụ - nông 
nghiệp. Ngành công nghiệp được xác định là khâu 
quyết định, có vai trò định hướng trong cơ cấu các 
ngành kinh tế, là đầu tàu đưa toàn bộ nền kinh tế đi 
lên. Thời điểm năm 1994 (trước khi có Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa VII) trên địa bàn của tỉnh, tỷ 
trọng ngành công nghiệp đã là 79,10%, còn lại kinh 
tế dịch vụ chiếm 15,32% và nông nghiệp chiếm 
5,58%. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7 của Đảng và Chương trình hành động số 15 
của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bà rịa-Vũng tàu đã 
đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyên 
biến tích cực của nền kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa : 
Bảng : Cơ cấu kinh tế của tỉnh Bà rịa- Vũng tàu (%) 


Công nghiệp 7874| 77,50 
Dịch vụ 


Nông nghiệp 


Về mặt tỷ trọng trong cơ cấu giá trị sản phẩm thì 
ngành công nghiệp mấy năm qua có giảm đi chút ít, 
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nhưng giá trị tuyệt đối lại tăng mạnh : Nếu năm 1995 
tăng 104,52% so với năm 1994, thì năm 1996 tăng 
115,59% so với năm 1995, Vấn đề là ở chỗ mỗi khi 
ngành công nghiệp đã đi vào thế ổn định thì sự tác 
động tích cực của nó tới các ngành kinh tế khác, đặc 
biệt là ngành dịch vụ thể hiện khá rõ nét. Bên cạnh 
sự tăng lên nhanh chóng về tỷ trọng, giá trị tuyệt đối 
của ngành cũng tăng mạnh - năm 1996 tăng 
126,38% so với năm 1995. Tương tự tỷ trọng của 
ngành nông nghiệp tăng đều qua các năm, nhưng giá 
trị tuyệt đối tăng nhanh hơn - năm 1996 tăng 
118,80% so với năm 1995. Một điều quan trọng là tỷ 
trọng lao động trong ngành nông nghiệp đang từng 
bước giảm dân, chứng tỏ năng suất của nó tăng lên : 
năm 1994 lao động nông nghiệp chiếm 66,36%, năm 
1995 giảm xuống còn 64,03%, năm 1996 còn 
61,42%. 

Nhin chung khi cơ cầu nên kinh tế được xác định 
một cách hợp lý thì sự tăng trường chung của cả nên 
kinh tẾ cũng trở nên vững chắc hơn. Trong máy năm 
qua tông sản phẩm nội địa (GDP) của Bà rịa-Vũng 
tàu tăng bình quân 16,4%/năm. Nhờ những kết quả 
trên mà thu nhập của người lao động cũng không 
ngừng được cải thiện. Năm 1994 bình quân đầu 
người là 1358 USD, năm 1995 là 1396 và năm 1996 
là 1594 (nếu tách thu nhập dầu khí thì thu nhập năm 
1996 đạt bình quân 400 USD/người). Bộ mặt thành 
thị và nhiều vùng nông thôn đã có những thay đổi rõ 
rệt. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển 
thêm đáng kể, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần 
của phân lớn đồng bào trong tỉnh đã được nâng lên... 


Bước đầu sơ kết việc thực hiện đường lối, chủ trương 


: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà rịa-Vũng tàu 


của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa 
bàn tỉnh chúng tôi rút ra một số vấn đề như sau : 

1. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, quy hoạch, 
xây dựng kết cấu hạ tầng. Những năm qua lãnh đạo 
tỉnh rất chú trọng công tác điều tra cơ bản làm cơ sở 
cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà rịa -Vũng 
tàu đến năm 2010”, trong đó Bà rịa -Vũng tàu được 
xác định là vùng công nghiệp quan trọng và ngành 
công nghiệp dầu khí là ngành mũi nhọn của đất 
nước, một trung tâm năng lượng và hải cảng quan 
trọng ở phía Nam. Bên cạnh việc xây dựng quy 
hoạch tổng thể, tỉnh cũng khẩn trương xúc tiến việc 
lập quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch 9 khu 
công nghiệp tập trung và vùng nông thôn, như hình 
thành thành phố Phú mỹ - Mỹ xuân, khu Long sơn, 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên 
địa bàn các huyện... Đến nay trên địa bàn tỉnh, ngoài 
lĩnh vực dầu khí, hàng loạt các nhà máy, như điện, 
đạm, xi măng, cân thép, hóa nhựa đã và đang được 
khởi công xây dựng và khẩn trương đi vào hoạt 
động. 

Để thu hút vốn đầu tư có hiệu quả, tỉnh chú trọng 
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao 
thông. Từ cuối năm 1995, tỉnh đã có 6 cảng lớn với 
tổng chiều dài là 2 497mét, có thể đón tàu trọng tải 
từ 1 000 đến 30 000 tấn. Ngoài các cảng lớn như khu 
cảng Sao mai - Bến đình, hệ thống cảng sông Thị 
vải..., tỉnh đang xúc tiền quy hoạch một số cảng biên 
khác, như cảng Cái mép, cảng Bến đầm Côn đảo... 
Hệ thống vận tải hàng không từng bước phát triển và 
hoàn thiện dân, như sân bay Vũng tàu và Cô ống. 
Tuy nhỏ, nhưng các sân bay này đang được tăng 
cường phương tiện bay đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho 
công tác thăm dò và khai thác dầu khí (doanh thu từ 
dịch vụ hàng không năm 1995 là 290 tỉ đồng). Hệ 
thống đường bộ được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng 
cấp và xây dựng mới ở cả thành phố, thị trấn và các 
huyện. Trong số 36 công trình của tỉnh sử dụng vốn 
từ quỹ đất với tổng mức đầu tư 971 tỉ đồng, thì ngành 
giao thông vận tải có 20 công trình với tông mức đầu 
tư gần 742 tỉ đồng (chiếm 76,42% vốn từ quỹ đáp). 
Điêu đáng nói ở đây là những công trình giao thông 
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mới đầu tư đều theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ, 
như các con đường : Thùy vân, Lê Hồng Phong, 
Trần Phú, Hạ long, Nguyễn Văn Trỗi (TP Vũng tàu), 
Bạch đằng (Bà rịa), đường liên huyện Mỹ xuân - 
Ngãi giao - Xuân sơn... Ngoài ra giao thông vận tải 
trên địa bàn còn có những dự án lớn : mở rộng quốc 
lộ 51 dài 90 km, rộng 33m, nối liền Vũng tàu với 
TP Hồ Chí Minh, xây dựng tuyến đường sắt Vũng 
tàu - TP Hồ Chí Minh (qua Biên hòa)... Theo đánh 
giá ban đầu, công tác điều tra, quy hoạch và phát 
triển hạ tầng cơ sở về giao thông vận tải những năm 
qua đã thực sự tạo cơ sở cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa tinh nhà. 

2. Quyết tâm đi thẳng vào công nghệ hiện đại 
trong việc phát triên các ngành công nghiệp. Với 
quan điểm là các ngành công nghiệp (bao gồm cả 
công nghiệp do trung ương và do địa phương quản 
lý) đều có tác động qua lại lẫn nhau, tạo điều kiện 
cho nhau và thúc đây nhau cùng phát triển, nghĩa là 
phải xác định phát triển công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh trong một thể thống nhất, trong đó có những 
ngành không chỉ là trọng tâm của tỉnh mà còn là 
ngành mũi nhọn của cả nước, có tác động đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Do dó, vấn đề 
tiếp thu công nghệ hiện đại là yêu cầu sống còn 
trong xu thế hiện nay. Nhờ áp dụng những thành tựu 
của khoa học và công nghệ hiện đại mà sản lượng 
khai thác dầu thô mỗi năm một tăng. Đến nay chúng 
ta đã đứng hàng thứ tư trong khu vực Đông - Nam Á 
(sau Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a) về khai 
thác dầu thô. Bên cạnh đó các dự án sử dụng khí 
đồng hành, khí thiên nhiên đang trong giai đoạn đi 
vào khai thác để cung cấp nhiên liệu cho các nhà 
máy nhiệt điện : nhà máy nhiệt điện Bà rịa (công 
suất 272 Mw) với công nghệ hiện đại, sử dụng 
nguôn khí nên giá thành điện thương phẩm giảm 
75% so với sử dụng dầu đi-ê-den. Trong tương lai 
gần khi cả hai nhà máy Phú mỹ I và Phú mỹ II đi vào 
hoạt động, thì cụm nhiệt điện Phú mỹ sẽ có tổng 
công suất lớn hơn thủy điện Hòa bình và gấp nhiều 
lần công suất thủy điện Trị an. 

3. Phát triển đông bộ ngành dịch vụ đáp ứng tốt 
nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp. Mấy năm 
qua ngành dịch vụ có tốc độ tăng nhanh hơn cả. 
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Trong hoạt động thăm dò dầu khí đang mở ra nhiều 
lĩnh vực mới cung ứng dịch vụ trong ngành dầu khí, 
bao gồm từ cung cấp lao động giản đơn đến dịch vụ 
kỹ thuật cao. Ví dụ, trung bình chi phí cho một giếng 
khoan sâu 4 000 mét là khoảng 10 triệu USD, trong 
đó thuê giàn khoan 30%, dịch vụ địa vật lý giếng 
khoan 20%, tàu địch vụ dầu khí 10%, vật tư khoan 
10%, trực thăng đề đổi ca 5 - 7%... Trên một giàn 
khoan đang hoạt động thường có 20 công ty dịch vụ 
khác nhau cùng làm việc. Ngoài công ty dịch vụ kỹ 
thuật dầu khí (PTSC) đang hoạt động, nhiều công ty 
dịch vụ khác đã đầu tư cho dịch vụ dầu khí và đã thu 
được những kết quả bước đầu. Bên cạnh dịch vụ dầu 
khí là hàng loạt các dịch vụ khác sẽ hình thành khi 
những trung tâm công nghiệp và các thành phố lớn 
nhỏ mọc lên. Ngành dịch vụ đang có tiềm năng lớn 
đây hứa hẹn. 

4. Chú trọng phát triển công nghiệp hóa nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. Địa bàn nông thôn của 
tỉnh bao gồm cả nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 90% 
diện tích với 65% dân số, trong khi đó lại chỉ chiếm 
tỷ trọng thấp trong thu nhập của tỉnh (5 - 6%), đại bộ 
phận dân cư nông thôn có đời sống ở mức trung bình 
và nghèo. Do đó, quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong 
việc tìm giải pháp xóa đói, giảm nghèo là phải chú 
trọng phát triển nông nghiệp và tăng hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn và cải thiện 
đời sống vật chất, tỉnh thần cho nông dân trên cơ sở 
phát huy mối quan hệ tương hỗ với các ngành công 
nghiệp, dịch vụ... Bản thân ngành nông nghiệp phải 
biết phát huy lợi thế gần thị trường tiêu thụ lớn, thu 
nhập của dân cư vùng công nghiệp lại cao, đê í _Ập 
dụng các thành tựu khoa học, phát triển các giống 
cây con đáp ú ứng nhu cầu người tiêu dùng, tăng tỷ 
trọng sản phẩm hàng hóa trong sản phẩm làm ra. 
Theo hướng đó ngành nông nghiệp của Bà rịa-Vũng 
tàu đã vươn lên với tốc độ nhanh (bình quân năm sau 
so với năm trước tăng 13,73%), vì thế tỷ trọng đã 
tăng từ 5,58% (năm 1224) lên 5,84% (năm 1996). 
Kết quả trên bắt nguồn từ việc đây mạnh ú ưng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp như 
chuyên đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng chất 
lượng và giá trị hàng hóa, nạc hóa đàn lợn và sin hóa 
đàn bò... Thêm vào đó vấn đề cơ giới hóa sản xuất 
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nông nghiệp là khâu quyết định giúp nâng Cao năng 
suất lao động và hiệu quả sản xuất của người nông 
dân. Đến nay về trang bị cơ giới toàn tinh đã đạt 
mức : 0,47 máy kéo lớn ; 1,26 máy kéo nhỏ ; 0,52 
máy tuốt lúa/100 hộ. 

Trong khai thâc thủy sản tỉnh chú trọng khuyến 
khích hướng đầu tư chiều sâu, nâng cấp và mở rộng 
các cơ sở hiện có. Tông vốn đầu tư cho khai thác 
thủy sân trong + nắm qua ước đạt trên 140 tỉ đồng, 
trong đó chủ yếu là ngư dân tự huy động. Hiện nay 
ngành khai thác thủy sản của Bà rịa-Vũng tàu đứng 
thứ 3 ở Nam bộ (sau Kiên giang và Minh hải). Trên 
địa bàn tỉnh đang chú trọng phát triển các hình thức 
nuôi trồng thủy sản có áp dụng kỹ thuật mới, như 
nuôi cá ao hô, tôm biển nước lợ trong ao cảnh quan 
cải tiến (năng suất 0,4 tắn/ha năm so với 0,08 - 0,11 
tấn theo phương pháp cũ), nuôi tôm biển nửa thâm 
canh, cua nước lợ và đang thí điểm nuôi sò huyết, 
tôm kẹt bằng lồng, ba ba... 

Giá trị của các loại sản phẩm nông nghiệp được 
nâng lên, đáp ú ứng tốt hơn nhu cần thị trường trong 
nước và xuất khâu là nhờ khâu chế biến. Đến năm 
1224 toàn tĩnh có 6 cơ sở chế biến đông lạnh, công 
suất 30 tắn/ngày, nay đã có thêm 2 cơ sở nâng tổng 
công suất lên 40 tắn/ngày. Trước những đòi hỏi về 
các mặt hàng tươi sông của thị trường các cơ sở chế 
biến đã trang bị thêm tủ cấp đông, dây chuyền đông 
nhanh, đông rời... Năm 1994 toàn tỉnh mới chỉ chế 
biến được 30 - 50 loại hải sản, thì nay đã chế biến 
được hàng trăm loại hải sản khác nhau. Năm 1994 
chế biến mới được 10 loại sản phẩm, thì nay đã chế 
biến được hơn 50 loại mặt hàng chất lượng cao, với 
hình thức mẫu mã, bao bì được cải tiến. Ngoài ra các 
nghê chế biến hải sân truyền thống, như nước mắm, 
thủy sản khô... cũng đang tiếp tục phát triển khá. 

Kinh tẾ nông thôn phát triển kéo theo sự cải thiện 
rõ nét về cơ sở vật chất hạ tầng bằng các nguồn vốn 
huy động dưới hình thức “nhà nước và nhân dân 
cùng làm”. Đến nay 100% số xã có điện và đường ô ô 
tô tới trung tâm, mạng lưới thông tin liên lạc quốc 
gia được trang bị tới tất cả các Xã, Xây dựng thêm 
trên 1000 phòng học, mở rộng số cơ sở y tẾ, Xây 
dựng nhiều công trình phúc lợi dành cho con em 
nông dân... góp phần làm thay đối bộ mặt các vùng 
nông thôn. 


5. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài một cách hiệu 
quả. Trên địa bàn tỉnh, tốc độ thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài 2 năm qua tăng bình quân 
139%/năm. Tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài 
đã là 60, tăng 1,76 lần so với năm 1994. Tổng số vốn 
đầu tư là I,8 tỉ USD, tăng 5,66 lần so với năm 1994. 
Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo được việc 
làm cho hơn 10 000 lao động, kéo theo một lượng 
lớn lao động dịch vụ khác có liên quan. Tỷ lệ góp 
vốn tính bình quân cho các dự án phía Việt nam là 
33,4%, nước ngoài 66,6%. Mấy năm gần đây tiền độ 
góp vốn của các dự án nhanh hơn trước. Việc quản 
lý các dự án được cấp giấy phép đầu tư của các 
ngành hữu quan đồng bộ và chặt chế hơn. Ngoài ra 
còn có nhiều dự án tiền khả thi đang hoàn chỉnh hồ 
sơ trình Bộ kế hoạch và đầu tư duyệt. Tỉnh đã chủ 
động tham gia cộng đồng thương mại thế giới, các 
diễn đàn, tổ chức, các định chế... có bước đi thích 
hợp, tính toán hiệu quả sử dụng vốn vay và thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, bảo đảm thực 
hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

6. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi 
trường. Sự phát triển nhanh lĩnh vực công nghiệp 
đang đặt ra nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường sinh 
thái. Trước năm 1994 tỉnh chưa thực sự chú trọng 
nghiên cứu kỹ về mặt kinh tế, địa chất, chưa quy 


hoạch khai thác hợp lý, nên đã để xấy ra nhiều - 


trường hợp khai thác bừa bãi, nhất là khai thác đá, 
cát xây dựng, lấp lấn ao hồ, phá các đôi cát tự nhiên, 
khai thác nước mặt và nước ngầm, gây tác động xấu 
đến cảnh quan và phá thế cân bằng về môi trường 
sinh thái... Môi trường biển bị ô nhiễm do các hoạt 
động thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí, khai 
thác cá... đang là vấn đề báo động. Bên cạnh đó sự 
phát triển các khu công nghiệp, hình thành các khu 
dân cư và quá trình đô thị hóa nhanh đang tạo ra 
nhiều vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường sống, đòi 
hỏi phải có sự triển khai đồng bộ giữa các cơ quan, 
tổ chức về việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật bảo vệ 
môi trường và Nghị định 175/CP của Thủ tướng 
chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có Thông 
tư 1420 chỉ đạo về bảo vệ môi trường trên địa bàn, 
theo đó các dự án đầu tư phải có sự tham gia thâm 
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định về công nghệ và môi trường. Tỉnh đang chỉ đạo 
sát sao việc điều tra xây dựng quy hoạch bảo vệ môi 
trường toàn địa bàn, nghiên cứu lập dự án thành lập 
trạm giám sát môi trường của tỉnh. Nếu năm 1994 
tỉnh đầu tư 2 235 triệu đồng, thì 2 năm qua đã đầu tư 
gấp 2 lần (4 450 triệu đồng) cho hoạt động khoa học, 
bảo vệ môi trường, nhưng so với yêu cầu của sự phát 
triển và những vấn đề đang đặt ra trên địa bàn thì còn 
quá khiêm tốn. 

Thực tế quá trình công nghiệp hóa ở Bà rịa- Vũng 
tàu trong mấy năm qua, bên cạnh những thành tựu và 
triển vọng như trên đã phân tích, công tác chỉ đạo 
điều hành trong thời gian tới, theo chúng tôi cần tập 
trung vào những vấn đề cụ thể như : 

Một là, đấy nhanh việc triển khai và tiếp tục bổ 
sung hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, gồm quy hoạch tổng thể và quy hoạch chỉ tiết 
của tỉnh, thành phố, huyện, phường xã và các ngành, 
coi đây là bước mở đường cho việc hoạch định chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngay từ khi lập quy hoạch, 
cũng như các dự án đầu tư, các cấp các ngành phải 
thực sự quán triệt tỉnh thần bảo vệ môi trường sống, 
môi trường xã hội, kết hợp tốt an ninh, quốc phòng 
để tạo thế phát triển bền vững cho nên kinh tế xã hội 
của tĩnh. 

Hai là, trước mắt cần dành một phân kinh phí, kết 
hợp với các nguồn vốn huy động khác để phát triển 
giao thông đường bộ thuộc các tuyến nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, coi đây là khâu đột phá trong 
công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, vừa có ý 
nghĩa kinh tế, vừa có ý nghĩa xã hội. Vì thực tế giao 
thông nông thôn nhiều nơi xuống cấp trầm trọng, 
anh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển sản xuất, lưu 
thông và đời sống nhân dân vùng còn có nhiều khó 
khăn. Bên cạnh một bộ phận dân cư thành thị và khu 
công nghiệp có thu nhập khá cao, thì phần lớn nông 
dân vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Giao 
thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt còn nhiều hạn 
chế (vẫn còn 55% hộ nông dân chưa được dùng điện 
sinh hoạt. Những nơi có điện lưới người nông dân 
còn phải chịu những khoản tiền chỉ phí quá cao so 
với khả năng thanh toán, do không được ký hợp 
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đồng trực tiếp với ngành điện như ở thành phố). 
Trong khi đó đầu tư cho khâu chế biến sản phẩm do 
nông dân làm ra chưa được chú trọng đúng mức, nên 
thị trường tiêu thụ còn gặp nhiều ách tắc, thiếu ổn 
định, giá cả thấp. Bên cạnh đó do thiếu vốn đổi mới 
trang thiết bị, nên công nghệ sản xuất của công 
nghiệp địa phương càng lạc hậu, sản phẩm làm ra 
phân lớn còn ở dạng nguyên liệu, sơ chế, giá trị xuất 
khẩu thấp, tính cạnh tranh kém, tỷ lệ sản lượng chế 
biến xuất khẩu hàng hải sản mới được khoảng 10% 
sản lượng khai thác, nên tiêm năng chưa được khai 
thác còn khá lớn. 

Ba là, tiếp tục và khẩn trương hình thành các khu 
công nghiệp tập trung, trước hết cần nghiên cứu tổ 
chức ban quản lý các khu công nghiệp tập trung để 
bảo đảm về mặt pháp nhân cho việc vận hành khu 
công nghiệp tập trung, vì tỉnh có thế mạnh về phát 
triển các khu công nghiệp tập trung, nhưng các dự ân 
triển khai còn chậm so với yêu cầu. 

Bốn là, nghiên cứu mở rộng mạng lưới dịch vụ, 
đặc biệt là dịch vụ dầu khí, vì đây đang là một ngành 
sinh lãi cao trên địa bàn và nhu cầu ngày càng lớn. 
Song phía Việt nam mới chiếm lĩnh được 25% thị 
trường dịch vụ, còn lại đều do các công ty nước 
ngoài đảm nhận. Nguyên nhân chủ yếu do cơ sở vật 
chất kỹ thuật của ta chưa đủ sức đâm đương. Nhưng 
điều đáng bàn là nhiều khâu dịch vụ các công ty 
trong nước có thể làm được, nhưng do thiếu sự phối 
hợp, gây cạnh tranh lẫn nhau, làm cho phía nước 
ngoài có thế để ép giá hưởng lợi. Việc phát triển hệ 
thống cảng biển là một thế mạnh của tỉnh, song hiện 
nay quy chế hoạt động và quản lý cảng của ngành 
giao thông vận tài chưa rõ ràng, thiếu sự phối hợp 
quản lý giữa các khâu. Dịch vụ cảng biển, dịch vụ 
hoa tiêu trên địa bàn có tinh trạng cạnh tranh luông 
tuyến dẫn tàu, dễ gây nên tai nạn giao thông trên 
biên. 

Năm là, việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước 
trên địa bàn còn nhiều lúng túng, số đơn vị làm ăn 
thua lỗ, nợ nần dây dưa trong nhiều năm chưa có giải 
pháp xử lý tích cực và dứt điểm. Trong khi đó nhiều 
đơn vị tình hình không có cải thiện, ngày càng khó 
khăn ảnh hưởng không tốt đến đầu tư chung trong 
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tỉnh. Đáng tiếc là trong số các nguyên nhân làm ăn 
kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước phần 
đáng kể lại là do việc bố trí đề bạt cán bộ chủ chốt 
trình độ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu, cơ chế quản 
lý có chỗ hở bị lợi dụng, sự phối hợp giữa các ban 
ngành chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở cho cách đề bạt theo 
cảm tính, xem nhẹ chất lượng cần bộ. Do đó, vấn đề 
trước mắt là phải tiếp tục rà soát, sắp xếp lại sản 
xuất, nghiên cứu chuyển một số doanh nghiệp nhà 
nước thành công ty cổ phần ; sắp xếp, bố trí lại lực 
lượng cán bộ chủ chốt trong các doanh nghiệp nhà 
nước căn cứ vào tiêu chuẩn, đạo đức năng lực, sở 
trường của từng người và đúng ngành, đúng nghề 
được đào tạo. Song song với vấn đề trên cần chú 
trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng 
chính trị mạnh mẽ ở các đơn vị, các địa phương. 

Sáu là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh 
Bà rịa-Vũng tàu là một khu vực kinh tế trọng điểm, 
sức hút lực lượng lao động ngày càng tăng, công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đang có 
nhu cầu lớn cả về số lượng và chất lượng lao động. 
Trong khi đó thực trạng chất lượng lao động trên địa 
bàn tỉnh hiện còn bất cập. Bên cạnh một bộ phận 
công nhân đã tiếp cận được với công nghệ hiện đại, 
đảm đương được những công việc đòi hỏi trình độ kỹ 
thuật và tay nghề cao, thì tỷ lệ chung cán bộ có trình 
độ cao đẳng, đại học trở lên còn chiếm tỷ lệ quá 
thấp. Tính chung toàn tỉnh là 0,74% (nếu không kế 
số cán bộ khoa học kỹ thuật của Liên doanh dầu khí 
Vietsovpetro, thì chỉ còn 0,56%), thấp hơn mức 
trung bình của cả nước (1,Í%), so với các nước trong 
vùng còn thấp hơn nữa. Đây là điều đòi hỏi các cấp, 
các ngành phải cùng Bà rịa-Vũng tàu quan tâm giải 
quyết. Trước mắt cần chú trọng đầu tư mới cho giáo 
dục, đào tạo theo Nghị quyết Trung ương 2, nâng 
cao chất lượng các trường phô thông, đại học, trên 
đại học và các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề... 
để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Bên 
cạnh đó cần có chính sách để phát hiện, bồi dưỡng 
và trọng dụng người tài, tìm cách hạn chế sự “Tò rỉ 
chất xám” từ khu vực nhà nước sang các khu vực có 
vốn đầu tư hoặc liên doanh với nước ngoài. L1 
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Phát triển dịch vụ và 
sản xuât phi nông nghiệp 
ở huyện Gia lâm - Hà nội 


IA lam là một huyện ngoại thành của Hà 
Œ- nằm ở cửa ngõ Đông Bắc thủ đô, có 
giao thông đường sắt, đường bộ, đường 
thủy và đường hàng không, nối Hà nội với các tỉnh 
trung du và miễn núi phía Bắc. Diện tích đất tự 
nhiên của Gia lâm là 17 251 ha, trong đó đất nông 
nghiệp chiếm 53%. Dân số trên 32 vạn người, số 
dân nông nghiệp, nông thôn chiếm 57%. Cùng với 
sự phát triển kinh tế năng động và đa dạng của Hà 
nội, Gia lâm đã có những thay đổi sâu sắc về kinh 
tế - xã hội. Nhiều nhà máy, khu cống nghiệp của 
trung ương, địa phương và các công ty đầu tư, hợp 
tác liên doanh với nước ngoài được quy hoạch và 
xây dựng có quy mô lớn trên địa bàn là động lực 
thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của huyện. Nhờ 
có những lợi thế đó, ngành dịch vụ và sản xuất phi 
nông nghiệp có điều kiện phát triển nhanh và vững 
chắc, đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
chuyển địch cơ cấu kinh tế theo hướng : công 
nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. 
Xã hội càng phát triển thì quá trình chuyên môn 
hóa sản xuất ngày càng cao. Để sản xuất phát triển, 
đời sống của nhân dân ổn định, giải quyết việc làm 
tại chỗ thì dịch vụ và các ngành sản xuất phi nông 
nghiệp có tâm quan trọng đặc biệt. Dịch vụ tạo ra 
nhiều việc làm, sắp xếp lại lao động, gắn sản xuất 
với tiêu dùng, giải quyết mối quan hệ cung - cầu 
làm cho xã hội vận động, phát triển theo quy luật 
của nên kinh tế thị trường. Dịch vụ đã tham gia vào 
quá trình củng cố quan hệ sản xuất nhằm chuyên 
môn hóa, tiết kiệm nhân tài vật lực, hạ giá thành 
sản phẩm... 
Từ nhận thức trên, kết hợp với vai trò, vị trí của 
huyện Gia lâm trong xu thế phát triển kinh tế của 


Thủ đô, việc phát triển ngành 
dịch vụ và sản xuất phi nông 
nghiệp trên địa bàn là tất 
yếu, ảnh hưởng bởi những 
yếu tố khách quan và chủ 
quan. 
Về khách quan : cơ chế 
thị trường cùng với quá trình 
- đô thị hóa trên địa bàn vừa là 
yêu câu, vừa là điều kiện để 
người lao động thay đổi ngành - nghề phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội đang biến chuyển nhanh 
chóng. Hơn nữa, ngành dịch vụ và sản xuất phi 
nông nghiệp tạo ra lợi nhuận cao hơn sản xuất nông 
nghiệp thu hút người lao động chuyển nghẻ. Ngoài 
ra, nhân tố đặc biệt quan trọng là trên địa bàn có 
nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động tạo nên môi 
trường rất thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ và 
sản xuất phi nông nghiệp, hình thành những cơ sở 
sản xuất làm “vệ tỉnh” xung qùanh các nhà máy, xí 
nghiệp (đầu vào và đầu ra bảo đảm). 

Về chủ quan : đó là sự nhận thức của cán bộ 
đảng và chính quyển các cấp trong huyện về yêu 
cầu, điều kiện phát triển ngành dịch vụ và sản xuất 
phi nông nghiệp của địa phương. Từ đó có những 
biện pháp cụ thể khuyến khích phát triển những 
ngành này. Bên cạnh đó Gia lâm là vùng đất có: 
nhiều ngành nghề truyền thống, nghề phụ mà thị 
trường hiện nay vẫn có nhu cầu lớn. 

Sự phát triển các ngành dịch vụ và sản xuất phi 
nông nghiệp ở Gia lâm trong những năm qua đã đạt 
được những thành tích đáng kể. Ngành công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1991 đạt 61,5 tỉ 
đồng, đến năm 1995 tăng lên 158,4 tỉ đồng. Dịch 
vụ - thương mại hằng năm tăng 15,7%. Trong 
ngành dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp của 
huyện đến nay có trên 30 đơn vị và hơn 5 000 hộ 
kinh doanh thương nghiệp, 80 khách sạn, nhà nghỉ, 
trên 500 phương tiện ô tô dịch vụ vận tải đường bộ, 
28 phương tiện vận tải đường thủy v.v... Các dịch 
vụ và ngành nghề phi nông nghiệp phát triển đa 


LÊ QUÝ ĐÔN" 


._ đạng phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất, xây dựng 


cơ sở hạ tầng. Đặc biệt phát triển mạnh là các dịch 
* Bí thư huyện ủy Gia lâm 
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vụ vệ tinh phục vụ sản xuất như : may mặc, gỗ, 
diêm, da giày... 

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khối lượng 
vật tư hằng năm rất lớn được khai thác và sử dụng 
phục vụ cho sản xuất gốm sứ Bát tràng gồm : đất, 
than, củi, hóa chất... Hàng triệu tấn vật tư các loại 
phục vụ nhu cầu sản xuất, xây dựng của các đơn vị 
quốc doanh và ngoài quốc doanh như sắt, thép, 
quặng, gỗ, chế biến nông, lâm sản, được liệu... Trên 
lĩnh vực phục vụ đời sống, từ chỗ chỉ có một số 
điểm dịch vụ tập trung nay đã phát triển ở hầu khắp 
các thôn xóm, bao gồm hai hệ thống dịch vụ là hộ 
tư nhân và hợp tác xã mua bán. Đặc biệt là Gia lâm 
có một hệ thống chợ khá phát triển ở các trung tâm 
thị tứ, thị trấn hoặc ở những làng nghề. Vốn đầu tư 
chủ yếu do địa phương huy động, các hộ kinh 
doanh đóng góp để xây dựng, sửa chữa, tu bổ và 
sắp xếp ngành hàng hợp lý. Tiêu biểu là các chợ 
Ninh hiệp, Việt hưng, Keo, Trâu quỳ... 

Do có một hệ thống địch vụ tốt phục vụ đời 
sống và sản xuất lưu thông hàng hóa nên hiệu quả 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đạt khá, các 
loại hình kinh tế đều phát triển với tốc độ tăng bình 
quân mỗi năm từ 1Š đến 16%. Năm 1996 công 
nghiệp quốc doanh thuộc huyện quản lý tăng 
43,3% so với cùng kỳ năm 1995. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành dịch 
vụ và sản xuất phi nông nghiệp của Gia lâm vẫn 
còn nhiều tổn tại cần được khắc phục : thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán hoạt 
động chưa đáp ứng nhu câu thiết yếu phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn, hiệu quả kinh tế còn hạn chế. 
Các công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư 
nhân và các hộ kinh doanh, các nghẻ truyền thống, 
lực lượng vận tải... tuy phát triển mạnh nhưng còn 
mang tính tự phát, ít quan tâm đến việc thông tin 
giá cả và tổ chức mạng lưới dịch vụ. Hơn nữa, Gia 
lam chưa tận dụng được ưu thế của địa phương gần 
thị trường Hà nội rộng lớn trong việc đa dạng hóa 
sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. 
Một số đơn vị cá nhân còn biểu hiện tranh mua, 
tranh bán, trốn lậu thuế hoặc gây phiền phức cho 
khách hàng. Trên thực tế, lĩnh vực này chính quyền 
các cấp chưa có những chính sách để quản lý, điều 
tiết nên nhiều khi gây nên tình trạng lộn xộn, mất 
cân đối và không quản lý chặt chẽ. 
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Từ thực tế hoạt động của ngành địch vụ và sản 
xuất phi nông nghiệp trên địa bàn của huyện, chúng 
tôi mạnh dạn nêu lên một số kiến nghị : | 

Một là, Đảng, nhà nước và chính quyển các cấp 
cần có những chính sách và giải pháp cụ thể nhằm 
chấn chỉnh, định hướng và hỗ trợ đối với lĩnh vực 
phát triển dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp. Đây 
chính là tiền để cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Hai là, nhà nước phải chỉ đạo việc sắp xếp, 
chuyển đổi theo mô hình thích hợp để ngành dịch 
vụ hoạt động có hiệu quả ; đổi mới khu vực hợp tác 
xã và thực hiện cổ phân hóa từng phần hoặc toàn 
phân theo Nghị định 28/CP của Chính phủ đối với 
các doanh nghiệp nhà nước thông qua việc đổi mới 
quan hệ sản xuất để các đơn vị xây dựng phương án 
tổ chức kinh doanh theo hướng bảo đảm lợi ích cho 
người lao động. Trong nông nghiệp nông thôn, theo 
luật hợp tác xã, trên địa bàn một xã có thể tổ chức 
một số hợp tác xã dịch vụ cho kinh tế hộ, như dịch 
vụ điện, tưới tiêu, phân bón, làm đất... đáp ứng nhu 
cầu sản xuất và đời sống cho nhân dân. 

Ba là, đối với cơ sở hạ tầng của lĩnh vực kinh 
doanh thương mại dịch vụ, cần tiến hành sắp xếp 
lại trật tự ở các chợ. Khuyến khích các tập thể, cá 
nhân có tiềm năng trong và ngoài địa bàn (kể cả 
người nước ngoài) đầu tư vốn xây dựng các trung 
tâm thương mại, siêu thị, khu vực văn hóa - thể thao 
và các dịch vụ khác nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, 
phục vụ tốt đời sống vật chất và tinh thần ở nông 
thôn. 

Bốn là, cần khuyến khích các tập thể cá nhân ở 
các lĩnh vực dịch vụ, ngành, nghề tự nguyện thành 
lập các chỉ hội, hợp tác xã cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân... để bảo đảm 
hoạt động theo cơ chế của pháp luật, định hướng 
chính sách của nhà nước và thuận lợi trong quản lý, 
điều hành. 

Năm là, đối với các ngành nghề phụ, làng nghề 
truyền thống, nhà nước cần có quy hoạch định 
hướng rõ ràng, đặc biệt là trong chính sách xuất 
khẩu, tạo thuận lợi trong xuất khẩu hàng hóa đối 
với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm 
truyền thống để khuyến khích sản xuất. Các ngành, 

(Xem tiếp trang 55) 


Ã một thời chúng ta nâng nuu, chờ đón 
những sản phẩm của ngành xe đạp xe 
máy ; nhưng cũng một thời người tiêu 
dùng thờ ơ, dửng dưng trước những hàng hóa đó. 


ĐỀ NGÀNH XE ĐẠP, XE MÁY 
ĐU SỨC CẠNH TRANH VÀ VƯƠN 
LÊN LÀM CHỦ THỊ TRƯỜNG 


LÊ THƯỚC “ 


Và trên thị trường, xe đạp ngoại, phụ tùng ngoại 
tràn ngập, lấn át xe đạp nội, phụ tùng nội. Nhiều 
người nhận xét : ngành xe đạp xe máy đã tự đánh 
mất mình và bị đè bẹp bởi hàng ngoại trong cơ 
chế thị trường. Vậy thực chất bức tranh chung 
của sản xuất xe đạp trong nước từ khi bước vào 
cơ chế thị trường đến nay như thế nào ? Làm gì 
để khôi phục và phát triển một ngành cơ khí phục 
vụ nhu cầu đi lại của đông đảo nhân dân ? 


* 


Xe đạp Việt nam được sản xuất từ những năm 
40 của thế kỷ này, lúc đầu là lắp ráp và làm một 
số công đoạn về khung xe. Những năm 60 và 70, 
Hà nội trở thành trung tâm sản xuất xe đạp lớn 
nhất miền Bắc. Sản phẩm xe đạp đã giữ vị trí 
đáng kể cho đi lại và phục vụ sản xuất, chiến đấu 
của nhân dân ta lúc đó. Sau ngày thống nhất đất 
nước, ngành sản xuất xe đạp được thực sự đẩy 
mạnh với 4 trung tâm : Hà nội, TP. Hồ Chí Minh, 
Hải phòng, Đà nẵng. Những năm 80, cả nước đã 
sản xuất khoảng 500 000 xe hoàn chỉnh và 5 000 
tấn phụ tùng. 

Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp, xe máy Hà nội 
(LIXEHA) ra đời (1978) rồi đến các liên hiệp của 
TP. Hô Chí Minh, Hải phòng, Thái bình, Hà nam 
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ninh... Ở Hà nội, ngoài LIXEHA với 4 600 cán 
bộ công nhân viên, còn có 206 cơ sở hợp tác xã 
và tổ sản xuất với 6 200 lao động. Sản lượng 
hàng năm của LIXEHA đạt trên 100 000 xe hoàn 
chỉnh và trên 2 000 tấn phụ 
tùng. Cuối những năm 80, đâu 
90 đến nay là giai đoạn có nhiều 
thử thách với các doanh nghiệp 
nói chung và đặc biệt với các 
doanh nghiệp cơ khí như ngành 
xe đạp nói riêng. Trong cơ chế 
thị trường, có sự cạnh tranh gay 
gắt, nhiều chính sách kinh tế 
thay đổi và không ổn định ; công 
nghệ kỹ thuật của ngành vốn lạc 
hậu lại chậm đầu tư đổi mới ; 
chính sách bảo vệ, nâng đỡ sản 
xuất trong nước không có. Hàng 
ngoại nhập lậu, hàng giả tràn 
ngập... đã làm cho sản xuất của 
ngành bị đình đốn, tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh. 
Hai trung tâm Hải phòng và Đà nẵng hầu như 
không hoạt động ; ở TP. Hồ Chí Minh phải giải 
thể Liên hiệp xe đạp xe máy và chỉ còn một vài 
cơ sở tồn tại ; Hiệp hội xe đạp xe máy toàn 
quốc lúc mới thành lập (1991) có 96 thành 
viên, qua thử thách của thị trường đã không trụ 
được phải giải thể hoặc chuyển hướng sản xuất, 
nên đến nay chỉ còn 43 thành viên ở cả 3 miền. 
Chỉ ở Hà nội còn tồn tại Liên hiệp xe đạp xe 
máy là đơn vị quốc doanh lớn nhất. Nhưng sau 
một thời gian thích ứng, đến 1996 Liên hiệp mới 
sản xuất 51 000 xe đạp hoàn chỉnh và 1 500 tấn 
phụ tùng, chỉ bằng một nửa sản lượng của năm 
cao nhất trước đây. 

Song những gì mà ngành xe đạp, xe máy đã 
đạt được, tuy còn nhỏ bé và bước đầu trong quá 
trình thích ứng với cơ chế thị trường, là không 
thể phủ nhận, trong đó nổi bật là LIXEHA với 
12 đơn vị thành viên và trên 2 000 cán bộ công 
nhân viên. 

Trong 5 năm qua, sản xuất kinh doanh của 
LIXEHA có mức tăng trưởng bình quân 20% 


năm. So với năm 1991 kim ngạch xuất khẩu năm 


* Phó chủ tịch HĐQT Hiệp hội xe đạp, xe máy Việt nam, Tổng 
giám đốc LIXEHA _ 


43 


_ Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


1995 gấp 4,5 lần ; xe đạp nguyên chiếc tăng gấp 
2 lần. Mặt hàng nội thất gia đình và nội thất y tế 
là mặt hàng mới nhưng đã chiếm vị trí hàng đầu 
trong các sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước 
và năm 1995 đã chiếm 40% tổng doanh số của 
Liên hiệp. Số đơn vị sản xuất có lãi tăng dần : 
Năm 1991 có 6 đơn vị lỗ, 7 đơn vị hòa ; năm 1994 
có 7 đơn vị lãi, 6 đơn vị hòa ; năm 1995 có 8§ đơn 
vị lãi, 4 đơn vị hòa, l đơn vị lỗ và năm 1996 tất 
cả đều đã sản xuất có lãi. Bình quân thu nhập năm 
1996 so 1993 tăng trên 2 lần. Đơn vị cao nhất là 
Công ty dịch vụ cơ điện (Šố lao động) : 1 280 000 
đồng/người/tháng và Công ty Xuân hòa (605 lao 
động) : I 100 000 ¿ông/người/tháng. 

Nhiều tổ chức nhân đạo và môi trường quốc tế 
đã chọn sản phẩm xe đạp của Việt nam để cung 
cấp cho các nước chậm phát triển. Xe đạp Việt 
Nam đã có mặt ở hàng chục nước, dần tạo chỗ 
đứng hòa nhập và thiết lập quan hệ lâu dài. 


Phân tích những kết quả đạt được, bước đầu 
có thể rút ra một số kinh nghiệm sau : 

1. Bám sát thị trường, chuyển hướng sản xuất 
kinh doanh đáp ứng yêu câu của thị trường. 

Mặc dù khó khăn, nhưng để tạo công ăn, việc 
làm và nhất là duy trì ngành hàng truyền thống 
phục vụ nhu câu của nhân dân, đẳng bộ LIXEHA 
đã xác định : “Phải coi trọng và giữ vững chất 
lượng sản phẩm truyền thống, ổn định tình hình 
sản xuất trong toàn Liên hiệp, bảo đảm sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả...” 

Sản phẩm của LIXEHA được lắp ráp từ nhiễu 
chỉ tiết, phụ tùng khác nhau, được sản xuất ở 
nhiều cơ sở với nhiều công đoạn, công nghệ 
khác nhau từ đơn giản đến chính xác cao. Bởi 
vậy, để chống đỡ với sự nghiệt ngã của cơ chế 
thị trường. LIXEHA đã có những chủ trương : 
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- “Mi ni hóa tổ chức”. LXEHA đã giao quyền 
tối đa trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh cho cơ 
sở, tạo điều kiện chủ động, đồng thời phát huy 
tính tự chịu trách nhiệm của cơ sở, mở đường cho 
chuyển đổi kinh doanh, chuyển đổi mặt hàng ở 
nhiều đơn vị. Chia nhỏ từng bộ phận, tiếp cận thị 
trường, nắm yêu cầu thị hiếu của khách hàng. 
Tiếp tục giữ vững thị trường trong nước và mở 
rộng thị trường nước ngoài. 

- Trong công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, 
Liên hiệp đặc biệt chú trọng việc thông tin kinh 
tế nội bộ, giao ban hằng tháng, thực hiện hạch 
toán kế toán mới trong toàn Liên hiệp để chỉ đạo 
phối hợp các đơn vị thành viên được kịp thời. 

- Đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa sản xuất 
kinh doanh. Nghiên cứu cải tiến mẫu mã nhiều 
loại xe đạp, tận dụng thiết bị máy móc để sản 
xuất các mặt hàng nội thất như dùng các ống tuýp 
xe đạp để sản xuất bàn, ghế, xe đẩy y tế... Năm 
1996 đã tạo ra ó8 sản phẩm mới được thị trường 
chấp nhận, trong đó có 9 sản phẩm về xe đạp. Mở 
rộng liên đoanh liên kết để đa dạng hóa sản xuất. 
Tạo điều kiện để ngành hàng nội thất gia đình, 
nội thất y tế ra đời, phát triển. Đến nay có thể gọi 
là ngành hàng xe đạp, xe máy - nội thất - dịch vụ. 

2. Từng bước đâu tư đổi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mặt hàng, 
tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Khắc phục tình trạng tụt hậu về công nghệ sản 
xuất ngành hàng xe đạp, nâng dân khả năng cạnh 
tranh bằng chất lượng tốt, hạ thấp giá thành sản 
phẩm là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của 
LIXEHA. Bởi vậy, ngay sau hội nghị đảng bộ 
giữa nhiệm kỳ, Liên hiệp đã tập trung chỉ đạo đẩy 
mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy 
mạnh khai thác kinh doanh nhà đất để tạo vốn 
đầu tư. Trong 5 năm 1991-1995, Liên hiệp đã 
tranh thủ được 600 triệu đồng vốn cho các 
chương trình tiến bộ kỹ thuật và gần 2 tỷ đồng 
cho các đự án đầu tư vay không lãi có thu hồi, 
đồng thời vay 800 000 USD từ nguồn đầu tư của 
Đài loan. Phân lớn tiền thuê nhà xưởng (270 000 
USD/năm) được dùng cho đâu tư. Tính đến hết 
năm 1995, Liên hiệp đã đầu tư 1,7 triệu USD và 
một số công trình đầu tư đã đi vào sản xuất có 
hiệu quả như : hệ thống uốn, hàn, sơn, định tán, 
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ống của Công ty Xuân hòa ; hệ thống cuốn ống 
INOX của Công ty dịch vụ cơ điện ; nhiệt luyện 
của Xí nghiệp bi ; ép nhựa của Công ty Đống đa 
và Công ty Nam thái. Bên cạnh đó Liên hiệp đã 
động viên, khuyến khích việc nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật công nghệ mới. Năm 1996 đã 
nghiên cứu 39 để tài trong đó có 6 để tài cấp 
thành phố, 1 16 sáng kiến. Các tập thể, cá nhân có 
để tài và sáng kiến kỹ thuật được nhận phản 
thưởng với tổng số tiền thưởng là 131 triệu đồng. 
Nhờ có đầu tư đúng hướng nên chất lượng nhiễu 
mặt hàng đã được nâng cao ; giá trị, uy tín sản 
phẩm của Liên hiệp dần được khẳng định. Tại 
Triển lãm hàng công nghiệp Việt nam, Liên hiệp 
đã có 16 sản phẩm được huy chương vàng và 19 
sản phẩm được tặng bằng khen. 

3. Nâng cao vai trò của tổ chức đảng — hạt 
nhân lãnh đạo trong toàn Liên hiệp cũng như ở 
từng ẩơm vị thành viên. 

Một trong những nhân tố quyết định sự trụ lại 
được của LIXEHA vừa qua chính là vai trò lãnh 
đạo của đảng bộ. Hoạt động kinh tế theo mô hình 
liên hiệp, thực chất rất lỏng lẻo, trước phong ba 
của cơ chế thị trường. Nhưng dưới sự lãnh đạo 
của Thành ủy Hà nội, đảng bộ LIXEHA đã có 
nhiều quyết tâm khẳng định vai trò lãnh đạo của 
mình. Bằng nhiều quyết định kịp thời, đúng 
hướng, sự lãnh đạo của Đảng thông qua đẳng ủy 
đã giúp cho các đơn vị thành viên ổn định sản 
xuất, từng bước vươn lên hòa nhập, chiếm lĩnh thị 
trường. Những quyết định đáng ghi nhận như : 
Quyết tâm bảo toàn vốn, quyết tâm tạo ra việc 
làm, không để người lao động thất nghiệp, ổn 
định đời sống cán bộ công nhân viên ; khuyến 
khích cơ sở chủ động sáng tạo trong sản xuất 
kinh doanh đi đôi với việc tăng cường kiểm tra 
giám sát của tổ chức đảng. Để thật sự có sức 
mạnh trong lãnh đạo, đảng bộ đã làm tốt cuộc 
vận động đổi mới và chỉnh đốn đảng. Các tổ chức 
cơ sở đảng trong toàn Liên hiệp đã không ngừng 
tăng cường vai trò lãnh đạo của mình ở cơ sở, 
trước hết là lãnh đạo sản xuất kinh doanh, giữ 
vững nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ, phát 
huy năng lực, trí tuệ của cán bộ công nhân viên 
thông qua các tổ chức đoàn thể như công đoàn, 
thanh niên, hội phụ nữ... Hầu hết đảng viên và 


cấp ủy đã phát huy được vai trò tiền phong gương 
mẫu trong các lĩnh vực sản xuất và cuộc sống, 
tạo nên niềm tin yêu, gắn bó đoàn kết trong nội 
bộ đảng và giữa đảng với quản chúng. 

Có thể nói, đến nay LIXEHA là đơn vị quốc 
doanh chủ đạo lớn nhất của ngành xe đạp, xe 
máy Việt nam, tiếp tục giữ vai trò hạt nhân của 
Hiệp hội xe đạp xe máy Việt nam. Hiện có 90% 
sản phẩm xe đạp của LIXEHA cung cấp cho khu 
vực phía Bắc (từ Quảng bình trở ra). Tuy nhiên 
mọi sự cố gắng cũng như kết quả đạt được mới 
chỉ là bước đầu của giai đoạn ứng phó với thị 
trường để tôn tại và duy trì ngành hàng. Làm thế 
nào để ngành xe đạp, xe máy Việt nam đủ sức 
cạnh tranh và vươn lên làm chủ thị trường. Đó là 
câu hỏi đang cần được giải đáp. 


$ 


Trong những năm sắp tới, điều kiện phát triển 
giao thông ở miễn núi, nông thôn tuy được cải 
thiện nhưng phương tiện xe đạp vẫn là nhu cầu 
rất lớn trong việc phục vụ đi lại, chuyên chở nhẹ 
và phù hợp với sức mua của đại đa số quần chúng 
nhân dân. Hiện nay, toàn quốc có khoảng 14-15 
triệu xe đạp (bình quân mỗi gia đình Việt nam 
mới có 1 xe, trên thế giới có nước bình quân mỗi 
người 3 xe). Những năm gần đây xe máy tăng 
nhanh nhưng mới cơ bản ở thành phố lớn. Mặt 
khác, ngay ở khu vực đô thị lại xuất hiện nhu cầu 
xe đạp tập luyện - dã ngoại, xe có giá trị cao, Xe 
lắp động cơ... và có xu hướng ngày càng tăng. Có 
thể khẳng định : nhu câu xe đạp nội địa rất lớn, 
đặc biệt ở nông thôn, miễn núi, vùng sâu, vùng 
xa. Theo tính toán của các nhà khoa học thì cả 
nước cần khoảng 600 ngàn - 800 ngàn xe 
đạp/năm, và nhu cầu phụ tùng thay thế tăng 2-3 
lần hiện nay, mỗi năm khoảng 3-5 triệu bộ. 

Về thị trường quốc tế, chúng ta đã có một số 
bạn hàng tin cậy như : Nga, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, 
An-giê-ri.. Giá trị xuất khẩu đạt 2-3 triệu 
USD/năm. Đặc biệt với phương thức trả nợ thì xe 
đạp và phụ tùng là một mặt hàng được ưa chuộng 
và phù hợp với năng lực của ta... Xe đạp Việt 
nam cũng đã được nhiều nhà kinh doanh, nhiều 
tổ chức quốc tế để ý. 

Như vậy, có thể thấy rằng xe đạp là một mặt 
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hàng ta sản xuất hoàn chỉnh được, thị trường 
trong nước là rất lớn, khả năng tham gia thị 
trường quốc tế là có triển vọng. Trong các hội 
nghị bàn về phát triển ngành xe đạp, Tổng bí thư 
Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều luôn 
luôn nhắc nhở : phải duy trì và phát triển cho 
được ngành hàng này theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Thực tế chỉ rõ, muốn cho sản xuất trong nước 
phát triển được tốt, có hai vấn đẻ cơ bản : sự phát 
triển tự thân của ngành, mà trước hết là các doanh 
nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường và sự 
bảo hộ của nhà nước thông qua các chính sách, 
biện pháp vĩ mô. Ở đâu giải quyết tốt, hài hòa 2 
vấn đẻ này thì ở đó tạo ra được sự phát triển 
mạnh mẽ và vững chắc. Để ngành xe đạp có thể 
tiếp tục đứng vững, phát triển mạnh mẽ hơn, đủ 
sức cạnh tranh với hàng ngoại chúng tôi thấy cần 
phải giải quyết một số vấn đẻ sau : 

l) Khẩn trương đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ 
thuật hiện đại 

Đến nay, chúng ta đã có thể sản xuất toàn 
bộ một chiếc xe đạp hoàn chỉnh, nhưng công 
nghệ thì còn lạc hậu, máy móc già cỗi và không 
đồng bộ. LIXEHA có 8/12 đơn vị có thể sản 
xuất 18 loại phụ tùng chủ yếu của xe đạp với 
mức 100 000 - 200 000 sản phẩm/năm, trong đó 
có 12 loại sản phẩm được sản xuất trên hệ thống 
công nghệ do ta tự sáng tạo trên cơ sở kinh 
nghiệm thực tế hoặc học tập của Trung quốc, 
Đông Âu những năm 60 và 70. Chỉ có 6 loại sản 
phẩm là nhập công nghệ đồng bộ của Trung 
quốc, Pháp, Tiệp... nhưng đến nay không còn tiên 
tiến nữa. Đầu tư không đồng bộ làm giảm khả 
năng nâng cao hiệu quả sản xuất. Theo đánh giá 
của Bộ công nghiệp thì công nghệ sử dụng trong 
ngành xe đạp hiện nay vẫn là công nghệ của 
những năm 50. So với Đông Âu thì chi phí sản 
xuất 1 sản phẩm của ta về nguyên liệu chính gấp 
1,7 lần, về năng lượng gấp 3,6 lần ; về thời gian 
gia công cơ khí gấp 10 lần ; trong khi đó công 
nghệ làm sạch, đẹp bẻ mặt sản phẩm không có, 
công nghệ hàn (là công nghệ chủ chốt và quan 
trọng) thì lạc hậu so với thế giới hiện nay. Sản 
phẩm của ta không thể có sức cạnh tranh được vì 
giá thành sản phẩm vẫn còn cao so với sản phẩm 
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cùng loại được sản xuất trên thế giới và trong khu 
vực. 

Mục tiêu phát triển của ngành xe đạp đến năm 
2 000 là khôi phục sản lượng 500 000 chiếc/năm ; 
đến năm 2 010 đạt 1 triệu chiếc/năm ; chiếm lĩnh 
lại thị trường trong nước và phấn đấu xuất khẩu 
đạt 30-40% sản lượng xe. Đối với LXEHA mục 
tiêu đến năm 2 000 là sản xuất từ 150 000 đến 
200 000 chiếc xe đạt chất lượng trung bình và cao 
theo tiêu chuẩn thế giới và khu vực, xuất khẩu 
30-40% ; góp phân tích cực ngăn chặn hàng nhập 
lậu từ nước ngoài. Đến năm 2 000 phải nâng cao 
một bước chất lượng xe và tối thiểu có 60% sản 
phẩm, phụ tùng được chế tạo trong nước, phấn 
đấu đạt tỷ trọng xuất khẩu trong Liên hiệp đạt 
30% và năm 2 003 là 50%. 

Rõ ràng, muốn thực hiện được mục tiêu nêu 
trên thì khâu có tính quyết định là phải đâu tư 
theo hướng công nghiệp hóa. Quá trình này 
phải hoàn thiện vào năm 2 000, chậm nhất là 
năm 2 002. Ngay từ năm 1997 phải gấp rút đầu 
tư đổi mới công nghệ, nếu không sẽ quá muộn, 
mất thời cơ để duy trì và phát triển ngành xe đạp 
trong nước. Trong việc đầu tư đổi mới thiết bị 
công nghệ có 3 vấn đẻ phải được tính toán kỹ là 
hình thức đầu tư, lựa chọn trình độ công nghệ, tạo 
vốn và hiệu quả đầu tư. 

2) Sớm củng cố tổ chức bộ máy để hoạt động 
có hiệu quả. 

Có thể thấy tổ chức bộ máy của ngành vừa 
qua là chưa phù hợp. Mô hình liên hiệp với cơ 
chế lỏng lẻo chưa tạo ra được sức mạnh lãnh đạo, 
chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất và 
tạo điều kiện tập trung đầu tư. Hiệu lực lãnh đạo 
của Liên hiệp bị hạn chế nên sản xuất gặp khó 
khăn. thiếu đồng bộ, chưa cân đối vật tư, giá 
thành cao, các công nghệ sẵn có chưa được sử 
dụng hợp lý. Thị trường tiêu thụ bị chồng chéo, 
xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh trong nội 
bộ. Một số thị trường tiêu thụ trong nước bị bỏ 
trống, đặc biệt là miễn núi, vùng sâu, vùng xa. 
Việc điều phối, lãnh đạo chỉ đạo trong ngành về 
sản xuất, giao hàng xuất khẩu còn nhiều hạn chế 
và hiệu quả chưa cao. Vấn đề có ý nghĩa trước hết 
là phải sớm chuyển đổi mô hình sản xuất sang 
mô hình mới - Tổng công ty. Hiện nay tổ chức ở 
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các địa phương khác nhau (nơi thì liên hiệp, nơi 
công ty, nơi thuộc UBND tỉnh, nơi thuộc Sở công 
nghiệp...) nên chưa thể tổ chức được mô hình 
tổng công ty toàn quốc. Vậy nên phải tổ chức mô 
hình tổng công ty khu vực mà trước hết là Liên 
hiệp xe đạp, xe máy Hà nội phải được chuyển đổi 
kịp thời để làm nòng cốt cho liên hiệp và tổng 
công ty toàn quốc sau này. LIXEHA đã có tờ 
trình và luận chứng kinh tế kỹ thuật xin thành lập 
Tổng công ty gửi các cơ quan hữu quan. Năm 
1995, UBND Tp Hà nội đã có văn bản dự án để 
nghị Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa được 
duyệt. Chúng tôi xin để nghị nhà nước sớm phê 
chuẩn để việc tổ chức sản xuất sớm được ổn định 
và có điều kiện để phát triển hơn. 

Cùng với mô hình Tổng công ty, cần thiết 
phải củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 
Hiệp hội xe đạp, xe máy toàn quốc, củng cố hoàn 
thiện Hiệp hội vẻ mọi mặt : tổ chức, con người, 
quyền hạn... để làm tốt các nhiệm vụ sau : 

- Xây dựng chiến lược đầu tư, bám sát thị 
trường, phối hợp phân công, phân nhiệm để các 
đơn vị đầu tư đúng hướng cũng như liên doanh 
liên kết. 

- Bảo vệ thị trường, bảo vệ sản xuất trong 
nước. 

- Phối hợp kỹ thuật công nghệ, thống nhất tiêu 
chuẩn, kiểm tra chất lượng trong toàn ngành. 

- Thống nhất quản lý vật tư, đầu mối xuất, 
nhập khẩu. 

- Phối hợp trao đổi kinh nghiệm, tổ chức quản 
lý sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, tài chính. 

- Tập hợp ý kiến nguyện vọng, thắc mắc của 
ngành hàng... để kiến nghị với nhà nước và cùng 
các bộ, ngành tham gia chống hàng lậu, hàng giả. 

Cùng với việc thành lập tổng công ty, tổ chức 
đảng cần tiếp tục đối mới và chỉnh đốn cho phù 
hợp với mô hình này để nâng cao vai trò lành đạo 
của Đảng đối với doanh nghiệp, trước nhất là 
lãnh đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ phải chủ 
động lãnh đạo việc xác định chiến lược phát triển 
của tổng công ty, chiến lược ngành hàng, sản 
phẩm, phương hướng đầu tư, phương án tiển 
ˆ lương tiên thưởng, tổ chức cán bộ và các hoạt 
động của đoàn thể. 

3) Hoàn thiện các chính sách vĩ mô hỗ trợ sản 
xuất trong nước. 


Sản xuất xe đạp là một ngành sản xuất cơ khí, 
nhà nước nên có chính sách hỗ trợ ngành sản xuất 
xe đạp như đối với cơ sở hạ tầng. Xuất phát từ đó 
chúng tôi kiến nghị cụ thể những điểm cơ bản 
như sau : 

- Nhà nước tạo nguồn vốn và có cơ chế vay 
thích hợp để ngành xe đạp được đâu tư lại. 
Theo tính toán của Bộ công nghiệp thì tổng 
mức đầu tư dự kiến cho toàn ngành xe đạp từ 
nay đến năm 2 000 cần khoảng 20 triệu USD, 
trong đó LIXEHA cần khoảng 12,5 triệu USD. 
Đây là con số không lớn trong dự kiến vốn 
đầu tư cho chương trình phát triển công 
nghiệp quốc gia (đến năm 2 010 là 3 tỷ USD, 
đến 2 020 là 70 - 75 tỷ USD). Vấn để là ở chỗ 
sự quan tâm của các cấp, các ngành ủng hộ 
việc vay vốn ưu đãi hoặc vốn ODA. 

- Có biện pháp thực sự hữu hiệu để chống 
nhập lậu xe đạp và phụ tùng xe đạp để bảo vệ sản 
xuất trong nước. 

Thành phố và các cơ quan quản lý cần giúp 
LIXEHA chống hàng giả, hàng sản xuất trốn 
thuế để bảo vệ sản xuất chân chính, bảo đảm 
cạnh tranh công bằng. 

- Có chính sách thuế ưu đãi những năm đầu 
cho các liên doanh với nước ngoài để cải thiện 
môi trường đầu tư, tạo điều kiện phát triển công 
nghiệp xe đạp ; cho giảm thuế nhập khẩu phụ 
tùng xe đạp (mà ta chưa sản xuất được) từ 60% 
xuống 20% để đủ sức cạnh tranh chống hàng lậu, 
đồng thời có chính sách thuế thích hợp để tạo đà 
cho ngành xe đạp trụ vững. Để thu hút đầu tư 
nước ngoài và ngoài quốc doanh vào lĩnh vực 
phát triển xe đạp, đẻ nghị cho miễn thuế lợi tức, 
thuế đất, thuế xuất khẩu xe đạp trong khoảng 8 
năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. 

- Đề nghị Chính phủ tạo điều kiện mở rộng 
thị trường tiêu thụ ở nước ngoài như qua ký kết 
các hiệp định, tiếp tục duy trì trả nợ trong vài 
năm tới để giữ thị trường, mở rộng quan hệ, nâng 
chất lượng và tạo đà tiến tới xuất nhập khẩu 
thanh toán trực tiếp. Bên cạnh đó là việc tiếp tục 
cho phép các doanh nghiệp lắp ráp xe máy đạng 
CKD (thậm chí có thể tiếp tục lâu dài phương 
thức này) để cạnh tranh và làm đối trọng với các 
liên doanh sản xuất xe ; TY của nước ngoài ở 
Việt nam. 
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MỘT VU ÁN - 


ĐÔI ĐIÊU SUY NGẪM 


VŨ XUÂN KIÊU 


AMEXCO là một vụ án đầy kịch tính và lớn 

nhất tử trước đền nay đã khép lại qua hai 

lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Công 
lý đã y án tử hình đối với Phạm Huy Phước, Trần 
Quang Vinh, Lê Minh Hải, Lê Đức Cảnh và 16 bị 
cáo khác đã nhận mức án tương xứng với tội 
danh của chúng. 

Ngay từ khi vụ án xảy ra, báo chí và công 
luận đã liên tiếp lên án mạnh mẽ, vạch trần tính 
chất gian xảo, xa hoa trụy lạc của những tên mọt 
dân hại nước. Dư luận xã hội bất bình, nhân dân 
lao động hết sức căm phẫn vì hậu quả do chúng 
gây ra hết sức nghiêm trọng. Tổng số tiền mà 
Phạm Huy Phước và đồng bọn ăn cắp và làm 
thất thoát còn lớn hơn tổng số tiền (300 tỉ đồng) 
mà ông Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt 
nam trao cho Ngân hàng nông nghiệp Việt nam 
(năm 1995) đưa vào quỹ cho vay xóa đói, giảm 
nghèo cho trên 500 huyện, thị của cả nước. Hơn 
thế nữa, cách sống, cách ăn chơi sa đọa của 
chúng đã tới đỉnh cao của những kẻ “phá gia chỉ 
tử", khiến cho nhiều người oán giận. 

Những ai theo dõi vụ án Tamexco đều không 
khỏi bảng hoàng về cách tổ chức quản lý, bố trí, 
sử dụng cán bộ... của một số cơ quan đảng và 
chính quyền có liên quan đến vụ án này lại mơ 
hồ và vô trách nhiệm đến như vậy. Đã có nhiều 
bài báo phân tích lý giải khá sâu sắc, cụ thể về 
vấn đề này và đã rút ra bài học cho những ai 
đang bán rẻ lương tâm, chạy theo vòng xoáy của 
đồng tiền, mưu cầu lợi ích cá nhân, coi thườn 
kỷ cương phép nước. Do vậy, trong khuôn khô 
của bài báo này chỉ xin bình luận thêm một số 
vấn để mà ai đó còn mơ hồ hoặc cố tình quên đi 
để rồi rơi vào con đường tội lỗi. 

1 - Sự thoái hóa biến chất bao giờ cũng bắt 
nguôn từ sự hám danh lợi, hám tiên tải. Hám 
danh lợi, tiên tài không phải là bản chất vốn có 
của con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống bình 
thường của mỗi con người cụ thể ai cũng muốn 
vươn tới danh lợi và làm ra đồng tiên băng mồ 
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hôi, công sức và trí tuệ của chính mình. Và trong 
mối quan hộ cộng đồng thì danh vọng, lợi ích 
của môi cá nhân phải được kết hợp hài hòa với 
lợi ích của cộng đồng, không vì danh vọng lợi 
ích cá nhân mà làm tốn hại đên danh dự, lợi ích 
của tập thổ, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi 
ích cộng đồng. Do hám danh lợi, tiền bạc mà 
Phạm Huy Phước đã không từ một thủ đoạn 
nào, từ gian lận, dối trá đến mua chuộc, lôi kéo 
đồng bọn và một số cán bộ lãnh đạo của một số 
cơ quan hữu trách, rơi vào con đường lầm lỗi. Đã 
có không ít ý kiến phân tích, phê phán khía cạnh 
sai lầm của cơ quan quản lý Phước là : sơ hở 
trong công tác bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ. 
Nhưng cũng không ít ý kiên phê phán rắng nga 
từ thời điểm này (tức năm 1988 Phước được kết 
nạp vào Đảng và được cất nhắc làm chánh văn 
phòng quận ủy) Phước đã bộc lộ ít nhiều tính 
xảo quyệt, cơ hội, nhưng lãnh đạo đảng bộ quận 
Tân bình bỏ ngoài tai những ý kiến của một số 
đảng viên trung kiên, mà chỉ thấy ở Phước một 
“đảng viên tận tụy” phục vụ mọi yêu cầu của. 
lãnh đạo. Mặc cho dư luận phê phán, con đường 
công danh của Phước vẫn “phơi phới” đi lên. 
Năm 1989, Phước chính thức làm giám đốc một 
cơ quan kinh tế quan trọng của Đảng. Có quyền 
và có tiên, Phước tha hồ thao túng (hâu như toàn 
bộ ngân sách của đẳng bộ quận Tân bình đều 
do Tamexco bao chỉ). Dùng tiền của nhà nước 
để hối lộ và bao chỉ cho cán bộ cơ quan đảng và 
nhà nước hiện đang là phương sách tốt nhất của 
những kẻ hám danh lợi, hám tiền tài. Đây còn 
gọi là phương pháp “vén tay đốt nhà táng” hay 
“ném tiền qua cửa sổ” ; kẻ đi hối lộ thì chỉ có 
được (được thăng quan tiến chức, được cấp trên 
tin cậy và ra sức bảo vệ, che chắn và tháo gỡ khi 
chăng may bị “xương mắc cổ”...), còn nhà nước 
thì mất nhiều (mất tiền, mất cán bộ và mất tín 
nhiệm với nhân dân). Từ thực tế trên cho thấy, 
mọi sơ hở sai lầm nếu bắt nguồn từ hám danh, 
hám lợi và bị chỉ phối bởi đồng tiền thì khó bể 
chạy chữa và tất yếu sẽ phải trả giá như Phạm 
Huy Phước và đồng bọn. 

2 - Cơ chế kiểm tra và giám sát lỏng lẻo, kỷ 
cương phép nước bị xem thường là miếng đất tốt 
cho những kẻ tham nhũng sa đọa hoạt động. 
Như trên đã nói, hám danh lợi, tiền tài không 
phải là bản chất của con người nói chung, nhưng 
không ít trường hợp cụ thể tư tưởng hám danh, 
hám lợi, hám tiền luôn là yếu tố tiềm ẩn và chỉ 
chờ có cơ hội là nó sẽ bùng nổ. Sự bùng nổ tới 
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mức nào là tùy thuộc vào hai yếu tố : sự tự kiểm 
chế của mỗi cá nhân và cơ chế kiểm tra, giám 
sát. Nếu lên án Phạm Huy Phước và động bọn 
là coi thường kỷ cương phép nước thì chăng hóa 
ra lên án cái đã rồi vì, bất kể một hành vi phạm 
tội nào cũng đều bắt nguồn từ việc coi thường kỷ 
cương phép nước. Điều mà chúng ta đáng nói ở 
đây là sự buông lỏng kỷ cương phép nước, 
buông lỏng sự kiếm tra kiểm soát lại diễn ra 
ngay trong một số cơ quan lãnh đạo quan trọng 
của Đảng và Nhà nước. 

Theo luật doanh nghiệp nhà nước thì bất kể 
loại doanh nghiệp nảo, hoạt động dưới hình thức 
nào cũng phải tuân theo pháp luật và chịu sự 
quản lý của nhà nước băng pháp luật. Tamexco 
là một công ty kinh doanh trực thuộc Ban tài 
chính thành ủy và chịu sự quản lý trực tiếp của 
quận ủy Tân bình, giám đốc do quận ủy bổ 
nhiệm, hình thức tổ chức là doanh nghiệp nhà 
nước hay công ty trách nhiệm hữu hạn, các văn 
bản pháp lý làm cơ sở cho sự hoạt động theo 
- luật công ty lại không rõ ràng. Thực tế đó dẫn 
đến tình trạng hoạt động của công ty như đứng 
ngoài pháp luật. Suốt 6 năm Tamexco không 
thực hiện quyết toán tài chính hăng năm, trốn 
tránh nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, không 
thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh kế toán thống 
kê, lập hệ thống số sách riêng để dễ bề biển thủ 
công quỹ của nhà nước. Doanh nghiệp làm kinh 
tế của đáng bộ có nghĩa là vốn kinh doanh là do 
cơ quan đảng bộ bỏ ra và thu lãi (tất nhiên phần 
lãi thu được sau khi đã khầu trừ các khoản chỉ 
phí và cả thuế) ; cơ quan đảng có thể dự kiến bộ 
máy quản lý trong đó có giám đốc, nhưng việc 
bổ nhiệm giám đốc cũng như việc quản lý doanh 
nghiệp bằng pháp luật lại thuộc chức năng của 
nhà nước. Không phải doanh nghiệp làm kinh tế 
đảng trực thuộc cấp bộ nào thì câp bộ ấy làm 
luôn cả chức năng quản lý nhà nước và các cơ 
quan pháp luật không có quyền thanh tra giám 
sát. Đảng lãnh đạo không có nghĩa là Đảng làm 
thay, bao biện, càng không phải năm ngoài pháp 
luật vỉ pháp luật là sự thê hiện cao nhât đường 
lối, chính sách của Đảng và ý chí nguyện vọng 
của nhân dân. Cấp ủy đảng hay đảng viên coi 
thường pháp luật, làm trái pháp luật cũng có 
nghĩa là coi thường, làm trái đường lỗi, chính 
sách của Đẳng. Doanh nghiệp làm kinh tê của 
Đảng càng phải gương mâu châp hành pháp 
luật và thực hiện bình đăng trước pháp luật như 
các doanh nghiệp khác. 

Pháp lệnh ngân hàng đã được ban hành tử 
năm 1990, tuy là văn bản dưới luật, nhưng cho 


đến nay nó vẫn là công cụ quan trọng nhất của 
ngành ngân hàng. Trên nhiều tờ báo đã phân 
tích phê phán khá đậm nét Thông báo 08/NH-TB 
ngày 8-4-1991 và nhắc tới chỉ thị số 53 ngày 
6-5-1991 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước 
Việt nam. Tuy nhiên muốn đánh giá mức độ 
đúng sai của hai văn bản này cần đứng trên 
quan điểm lịch sử cụ thể của những ngày đầu 
bước vào quá trình chuyển đổi từ cơ chế cũ sang 
cơ chế mới. Trong điều kiện lúc bấy giờ cũng 
như hiện nay có nhiều điều khoản ghi trong 
Pháp lệnh ngân hàng cần có sự điều chỉnh, 
hoàn thiện thì những sai sót về tính chính xác, 
mạch lạc, không chồng chéo của các chỉ thị, 
nghị quyết của Ngân hàng nhà nước Việt nam là 
điều khó tránh khỏi. Qua vụ án Tamexco, vấn đề 
cần rút kinh nghiệm đồi với ngành ngân hàng là 
việc buông lỏng quản lý, kiểm soát ngăn chặn 
tình trạng các ngân hàng thương mại cho vay 
hàng chục triệu đô la mà không có thể chấp 
(hoặc có văn bản thế chấp nhưng không được 
kiểm tra xác minh cơ sở pháp lý), nhiều trường 
hợp cho vay không vì mục đích đầu tư phát triển 
sản xuất và nâng cao hiệu quả đồng vốn... Lại 
còn có không ít trường hợp do sức ép của “lệnh 
môn”, “thư riêng”, đồng tiền buộc phải tung ra 
không có bất kỳ một sự bảo đảm nào và khi có 
sự cổ thì kẻ thực hiện hoặc bị kỷ luật hoặc vào 
tù, còn người “hạ lệnh” thì phủi tay vô tội. Những 
việc làm này là trái với nguyên tắc quản lý và 
Pháp lệnh ngân hàng, cần có biện pháp uốn nắn 
kịp thời, đưa các ngân hàng thương mại đi vào 
hoạt động đúng hướng có hiệu quả. Bài học cần 
rút ra không những đồi với ngành ngân hàng, mà 
ngay cả những người hoạch định chính sách 
cũng phải có sự cân nhắc thận trọng khi ra văn 
bản, chỉ thị, nghị quyết, tránh tình trạng cùng 
một chỉ thị, nghị quyết ai muốn hiểu và vận dụng 
như thế nào cũng được, tạo khe hở cho bọn xấu 
lợi dụng đục khoét tiên của của nhà nước. 

Từ vụ án Tamexco đến vụ tham nhũng ở 
Công ty dệt Nam định cho thấy một tập thể lãnh 
đạo của một cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân người 
lãnh đạo cao nhất ở cơ quan mà thoái hóa biến 
chât, coi thường kỷ cương phép nước thì sẽ tạo 
nên vỏ thép bao bọc cho những kẻ tham nhũng 
thả sức hoành hành, phá tán của cải, tiền bạc 
của nhà nước, của nhân dân, cản trở sự kiểm 
tra, giám sát của các cơ quan chức năng và tất 
yếu sẽ gây hậu quả hết sức nghiêm trọng. 

3 - Phải xử lý công băng giữa kẻ hối lộ và 
người nhận hôi lộ. Cách đây 50 năm, Chính phủ 
Việt nam dân chủ cộng hòa đã rất quan tâm đến 
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việc làm trong sạch bộ máy nhà nước, kiên 
quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội. Ngày 27-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ký Sắc lộnh số 223 nhằm trừng trị các 
tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Điều 1 của Sắc lệnh 
ghi rõ : Tội đưa hồi lộ cho công chức, tội côn 
chức nhận hối lộ, hoặc phụ lạm, hoặc biển thủ 
công quỹ hay của công đầu bị phạt khổ sai tử 
5 năm đến 20 năm và phạt bạc gấp đôi tang vật 
hối lộ, phù lạm hay biển thủ. 

Theo tinh thần Sắc lệnh trên, ngay từ những 
ngày đầu của chính quyền dân chủ cỏn non trỏ, 
Chính phủ đã đặt hình phạt tội hối lộ và nhận hối 
lộ ở mức quan trọng như nhau. 

các nước dựa trên chế độ sở hữu tư nhân 
thì các nhà doanh nghiệp tự nhân hối lộ cho các 
quan chức chính phu để trốn thuế, lậu thuế hoặc 
được ưu đãi dự án này, dự án khác... Tron 
trường hợp này người hối lộ là tư nhân, họ chi 
mang tội hối lộ chứ không mang tội tham nhũng, 
do đó mức độ phạm tội có nhẹ hơn, còn quan 
chức nhà nước thì vừa mang tội nhận hối lộ vừa 
mang tội tham nhũng (nhũng nhiễu và lấy của) 
và phải mang tội danh nặng hơn. 

Ở nước ta sở hữu nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, do đó hành vi hối lộ và nhận hối lộ diễn ra 
khá phổ biến trong các doanh nghiệp nhà nước 
với các quan chức nhà nước. Vì vậy, kẻ hối lộ và 
người nhận hối lộ đều mắc tội tham nhũng (kẻ 
tham những này lấy tiền của nhà nước hối lộ cho 
kẻ tham nhũng khác). 

Vụ án Tamexco kết thúc với 4 án tử hình thì 
trong đó có 3 là phạm trọng tội tham những vả 
đưa hối lộ, một phạm trọng tội nhận hối lộ và 
tham những. Dư luận cho răng : chăng lẽ toàn bộ 
số tiền hối lộ chỉ rơi vào túi Nguyễn Đức Cảnh ? 
Còn những quan chức khác có dính líu (theo lời 
khai, Phước đã dành hơn 2 triệu USD cho việc 
biếu xén, quả cáp, bảo trợ các chuyến du lịch 
nước ngoài cho các quan chức, nhà báo có liên 
can...) thì phần lớn những kẻ nhận hối lộ chưa 
được tòa án “sở” tới, một số đã xót xử dưới dạng 
tội danh “cố ý làm trái quy định”. Và nhiều người 
đặt câu hỏi : họ cố ý làm trái quy định để làm gì, 
nếu không phải vì lợi lộc cá nhân ích kỷ của họ ? 

Tình trạng hối lộ và nhận hối lộ hiện nay như 
là một phương tiện phổ biến để đi tới con đường 
danh lợi, tiền tài của một số cán bộ trong một sô 
cơ quan của Đảng và Nhà nước. Chiếc “phong 
bì” oan nghiệt đã đến gõ cửa không ít quan chức 
lãnh đạo giữ vị trí trọng yếu trong một số cơ 
quan quan trọng. Dưới dạng, quà biêu “một chút 
tỉnh cam”... đồng tiền đã lân dân từ ít thành 
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nhiều, từ thưa đến dày và đến một lúc nào đó kẻ . 
nhận hối lộ sẽ biến thành nô lộ cho kẻ hối lộ. 
Ông cha ta thường nói “miếng thịt bịt lấy miệng”, 
đã nhận “phong bì” quả cáp thì phải ban chức 
ban quyền, hoặc bỏ qua, dung túng, phụ họa, 
tiếp tay cho kẻ hối lộ thực ¬ hảnh vi tham 
những. Trong trường hợp cụ thế vụ án Tamexco 
thì Phạm Huy Phước và đồng bọn vừa là kẻ trực 
tiếp thực thi hành vi tham nhũng và hối lộ, còn 
các quan chức nhận hối lộ thì gián tiếp thực thi 
hành vi tham những. Song dù là tham những trực 
tiếp hay gián tiếp chúng đều có chung hành vi 
chiếm đoạt tài sản, tiền bạc của nhà nước, của 
nhân dân để tiêu xài phung phí cho cá nhân và 
gia đình. Vì vậy, kẻ đưa hối lộ và kẻ nhận hối lộ 
(nếu là quan chức nhà nước) đều có tội danh 
như nhau, do đó chúng phải được xét xử công 
băng và chịu mức án tương xứng. 

Một lẽ phải thông thường mà ai cũng có thể 


hiểu được là nếu không có kẻ nhận hối lộ thì kẻ 


đưa hối lộ làm thế nào để có thể tồn tại được. 
Qua vụ án Tamexco cho thấy một thực tế hiện 
nay, kẻ đưa hối lộ và kẻ nhận hối lộ thường liên 
kết chặt chẽ với nhau, nương tựa, che chắn và 
bọc lót cho nhau thành từng dây, từng mảng 
dưới danh nghĩa tập thổ, cơ quan cấp dưới với 
cơ quan cấp trên, bằng nhiều hình thức tinh vi, 
xảo quyệt rất khó phát hiện. Tuy nhiên, sự hoạt 
động của kẻ đi hối lộ năm trong phạm vi không 
gian hẹp, khó hợp thức hóa, do đó các cơ quan 
chức năng dễ kiểm tra phát hiện. Trái lại kẻ nhận 
hối lộ thì hoạt động trên phạm vi không gian 
rộng (kể cả chiều dọc lẫn chiều ngang), nó chìm 
nghim, gậm nhấm bên trong rất khó phát hiện, 
do đó, người ta có cảm giác như tội nhận hối lộ 
ít nghiêm trọng và nhẹ hơn tội đưa hối lộ, kẻ đưa 
hối lộ thì vào tù nhưng nhiều kẻ nhận hối lộ thì 
còn nhớn nhơ năm ngoài pháp luật. 

Sắc lệnh về ấn định hình phạt tội đưa hối lộ 
và nhận hối lộ đã ban hành hơn 50 năm nhưng 
những điêu quy định trong phạm lệnh này cho 
đến nay vân còn giá trị nóng hồi. Bộ luật hình sự 
của Nhà nước ta cũng đã quy định hình phạt 
nặng đối với tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Do 
vậy, ngoài việc hoàn thiện pháp luật (như sửa 
đối một số điều của Bộ luật hình sự, ban hành 
pháp lệnh chống tham nhũng...) cho phù hợp với 
tình hình hiện tại, công luận đặt niềm tin vào 
những người câm cán cân công lỳ vận dụng 
pháp luật xét xử nghiêm minh tội hồi lộ và nhận 
hối lộ nhằm góp phần ngăn chặn kịp thời “quốc 
nạn” tham nhũng ở nước ta. 


LW đc SÁCH 


UĂM HÓA MỸŨ 0A CON MẮT ˆ 
CỦA MỆT MHÀ MGHIÊW CỨU UIỆT NAM 


UỐN sách “HỒ sơ văn hóa Mỹ” () rạ 
đời đúng vào lúc Mỹ xóa bỏ lệnh cắm 
vận đối với Việt nam và quan hệ giữa 
hai nước đang trên đường bình thường hóa, nó 
đáp ứng nhu cầu của nhiều người, nhiều giới 
trong nước đang muốn hiểu biết về nước Mỹ. 
Trong tâm thức người Việt nam, mỗi khi 
nhắc đến Mỹ, người ta lại liên tưởng đến cuộc 
chiến tranh Việt nam vừa qua. Tuy quan hệ 
Việt - Mỹ đã được cải thiện đáng kể nhưng cho 
đến nay, mặc đù cuộc chiến tranh do người Mỹ 
gây ra ở Việt nam đã chấm dứt 22 năm, song 
dấu ấn của nó vẫn chưa thể phai mờ trong tâm 
trí của người Việt, nhất là ở thế hệ những người 
40 - 50 tuổi trở lên, đã trải qua cuộc chiến tranh 
đó. Đã có không ít giấy mực viết về đề tài chiến 
tranh của Mỹ ở Việt nam từ cả hai phía. (Về 
phía Mỹ, gần đây, cuốn sách “Nhìn lại quá 
khứ” của cựu Bộ trưởng quốc phòng Mắc Na- 
mna-ra đã được nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Hà nội dịch ra tiếng Việt, trong đó ông thú 
nhận cuộc chiến của Mỹ ở Việt nam là một thất 
bại, một sai lầm lịch sử). Nhưng những công 
trình, những cuốn sách giới thiệu về nền văn 
hóa Mỹ còn rất thưa thớt. Nói thế không phải 
là người Việt nam không có khái niệm gì về 
văn hóa Mỹ ; nhưng những hiểu biết về nó còn 
tản mạn thông qua một số bài viết rải rác trên 
báo chí, qua một số cuốn phim, tiểu thuyết tiêu 
biểu. Ở Việt nam tên tuổi các nhà văn nhà thơ 
Mỹ như Uyt-man (Whitman), Loong-phe-lâu 
(Longfellow), Bi-chơ Xtâu (Beecher Stowe), 
Giắc Lơn-đơn (Jack London), Hê-minh-uây 
(Heminhway), các diễn viên hoặc ca sĩ như 
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Giên Phôn-đa (Jane Fonda), Ma-đô-na 
(Madona), Mai-cơn Giắc-xơn (Michael 
Jakson), những bộ phim như “Cuốn theo chiều 
gió”, và gần đây là “Khiêu vũ với bầy sói”... 
được nhiều người biết. Nhưng văn hóa Mỹ là 
gì ? Diện mạo nó ra sao ? Nó có những đặc 
điểm gì, đã đóng góp gì cho văn hóa nhân loại 
và có mặt nào là tiêu cực ? Không phải dễ dàng 
trả lời câu hỏi này trong một lúc. Nhất là - như 
đã nói ở trên, từ nhiều năm nay chưa có một 
cuốn sách nào đề cập đến vấn đẻ này một cách 
toàn diện. _ 

_ Chính vì thế, đứng về mặt thời điểm mà nói, 
cuốn sách “Hồ sơ văn hóa Mỹ” của tác giả Hữu 
Ngọc ra đời thật đúng lúc. Nó được coi là sách 
bán chạy nhất (best - seller) trong năm 1995, 

“Hồ sơ văn hóa Mỹ” dày gần 900 trang, 
được chia thành 9 chương, bao gồm 184 mục 
nhỏ. Chương I (Nhập đẻ) mang một cái tên gợi 
tính tò mò của người đọc và gợi sự tranh luận : 
“Có một nên văn hóa Mỹ không ? “Chương 
này có 13 mục với những ý kiến đôi khi có vẻ 
như rất khác nhau. Trong quá trình làm sách, 
tác giả đã viết thư hỏi ý kiến nhiều người bạn 
Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ, Ý... rồi giới thiệu những ý 
kiến này. Nếu nhà dân tộc học trẻ tuổi Ma-cut 
Pho-phan (Marcus Vorpahl-Đức) khẳng định 
“Không có một nền văn hóa Mỹ”, ông nói rõ 
hơn : “Liệu có thể quan niệm toàn bộ các nền 
văn hóa thuộc các dân tộc khác nhau ở Hoa kỳ 


là một nền văn hóa dân tộc Mỹ không ? Tôi rất 


* Trưởng Ban biên tập, Nhà xuất bản Thế giới 
(1) Hỗ sơ văn hóa Mỹ, Tác giả Hữu Ngọc, Nxb Thế giới, Hà 
nội, 1995 
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nghỉ ngại nếu quan niệm một nền văn hóa có 
thể tự khẳng định được chỉ với yếu tố lĩnh vực 
quốc gia”. Gần như ngược lại, nhà văn, nhà 
báo, nhà soạn nhạc Bỉ, Giác Bê-kớt (Jacques 
Bekaert) đã sống ở Mỹ những năm 60 và 70 lại 
quả quyết : “Có, có một nền văn hóa Mỹ. Một 
nên văn hóa trẻ trung, sống động, chống công 
thức, luôn luôn thay đổi”. Nói chung, các ý 
kiến này dù khẳng định hay phủ định về sự tồn 
tại của một nên văn hóa Mỹ, đều gặp nhau ở 
một điểm : Đề cập đến tính đa dạng của nó. Dễ 
chấp nhận hơn cả là ý kiến của bà Cri-xtin Oai-tơ 
(Chnstine White), Giáo sư nghiên cứu Đông 
nam Á ở trường đại học Ha-oai, bà cho rằng : 
“xã hội chúng tôi có nhiều nền văn hóa với 
nhiều nhánh văn hóa”. Còn bà Ma-ri Cao-ơn 
(Mary Cowan), người Anh, nhận xét : “Chúng 
ta thấy nổi lên từ Hoa kỳ một nền văn hóa vô 
cùng đa dạng và phức tạp”. Để giải thích tình 
trạng trên, chúng ta có thể tham khảo ý kiến của 
nhàxãh@ học Mỹ Gic-giơ Cat-xi-ơ-phi-cát (CGeorpe 
Katsia ficas) : “... người Mỹ chúng tôi thuộc đủ 
các giống, các dân tộc, các chính kiến. Chúng 
tôi nói tất cả các ngôn ngữ trên mặt đất. Chúng 
tôi có cao, có thấp, có béo, có gây. Không có 
người Mỹ thuần khiết nào (ngay cả người dân 
Mỹ bản xứ xưa kia Cũng từ châu Á di sang)... 
Vâ mặt tiềm năng, bất cứ người nào cũng có 
thể là người Mỹ” 2). Ông còn đưa ra một nhận 
xét khá thú vị như sau : “Hoa kỳ là một đất 
nước đây mâu thuẫn. Một nước tự do nhất từ 
trước đến nay, vậy mà nó đã được thành lập do 
sự diệt chủng thổ dân và được xây dựng trên sự 
nô lệ hóa người Phi... Chúng tôi tự do nhưng lại 
ngại đi lại ngoài phố vì sợ bọn gây tội ác” ®) 
Chương II của cuốn sách có tên là “Người 
Mỹ”. Tác giả viết : “Vào thế kỷ XVIII, một 
người Pháp sống ở Mỹ là Cơ-re-vơ-cơ 
(Crevecoeun) đã tự hỏi “Vậy thì người Mỹ”, 
“con người mới” ấy là ai ?... tôi có thể chỉ cho 
bạn một gia đình mà ông là người Anh, bà là 
người Hà lan, con trai lấy vợ Pháp mà bốn đứa 
con lấy vợ thuộc bốn dân tộc khác nhau. Ông 
ta là một người Mỹ, đã vứt lại đằng sau tất cả 
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định kiến và phong tục cũ để tiếp nhận định 
kiến và phong tục mới của lối sống mới, chính 
phủ mới và vị trí xã hội mới” (4), 

Muốn làm rõ tình trạng này, tác giả giới 
thiệu huyền thoại “nồi hầm nhừ” (melting pot). 
Theo định nghĩa của từ điển tiếng Anh BBC thì 
meltinp pot có nghĩa bóng là “một nơi, một 
tình trạng tronp đó có những con người, những 
nên văn hóa và tư tưởng các loại trà trộn với 
nhau”. Tác giả dẫn ý kiến của Giăng Pi- Phi -su 
(Jean Pierre Fichou) cho rằng Hoa kỳ trở thành 
nước đa nguyên về sinh lý học và về văn hóa. 
Những cuộc hôn nhân giữa nhóm các dân tộc 
cũng phần nào giúp vào sự hòa đồng giữa 
những người A-ri-n, Do thái, da đen, da 
vàng... Con cái họ mang dấu ấn của hai cộng 
đồng bố mẹ và cả của cộng đồng chung Hoa kỳ 
qua giáo dục nhà trường. Tiếng Anh trở thành 
chiếc cầu nối chung. 

Nhưng thời gian qua đi, huyền thoại “nồi 
hầm nhừ” có phần thay đổi. Ngày nay, người 
Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng về 
bản sắc. Các yếu tố dân tộc tưởng chừng đã hun 
đúc nhuân nhuyễn thì nay lại tách ra khỏi nhau, 
nước Mỹ ngày càng giống một thứ “mô-da- 
ích” (hình trang trí hoặc tranh khẩm phép) các 
cộng đồng khác nhau. Có lẽ chính vì vậy mà 
mục sư Lun-thơ Kinh, khi sinh thời đã ví Hoa kỳ 
như một bát xúp rau, tùy ý ai muốn ăn riêng cà 
rốt, khoai tây, tỏi, đậu, hoặc ăn tất cả cũng 
được ! Tính đa dạng của người Mỹ được tác giả 
điểm qua một loạt những tiểu mục nhằm tìm 
hiểu lịch sử dân tộc thuộc quốc gia này. 

Từ những phác họa có tính lịch sử ấy, tác 
giả dành hắn phần B trong chương II để giới 
thiệu những sắc thái tính cách Mỹ, từ những 
hành vi, lề thói, tính cách điển hình Mỹ đến 
những nét khái quát về các thế hệ Mỹ từ những 
năm đầu thế kỷ XX tới nay : “thế hệ mất mát” 
những năm 20, “thế hệ Beat”, “thế hệ im lìm” 
thập kỷ 50, thế hệ chống chiến tranh những 

(2) Sáu, tr 31 


(3) Sád, tr 31 
(4) Sđd, tr 58 


năm 60, 70,... Khép lại phân này là cuộc đối 
thoại giữa tác giả và nhà xã hội học Mỹ Cat-xi- 
ơ-phi-cát ở Hà nội năm 1990, trong đó hai ông 
có đề cập đến sự kiện tết Mậu thân ở Việt nam 
năm 1968. Sự kiện này, theo đánh giá của Ông 
Cat-xi-ơ-phi-cát đã có tác động không nhỏ tới 
thế hệ thanh niên và đời sống Mỹ hỏi bấy giờ. 
Ông nói : “... Nhân dân Việt nam, hơn ai hết, là 
hiện thân tỉnh thần lịch sử thế giới 1968. Các 
bạn thừa hưởng gia tài của các cuộc cách mạng 
Pháp (1789), Mỹ (1776), Nga (1917). Trong 
những năm 60, kháng chiến chống ngoại xâm 
của các bạn xúc tác phong trào nổi dậy trên 
toàn thế giới. Cuộc đấu tranh kéo dài vì độc lập 
ở Việt nam đã làm tan vỡ huyền thoại “Hòa 
bình thế giới do Mỹ chủ trì? (Pax 
American)...” (5) 

Chương 3 của cuốn sách mang tên Văn 
hóa - Tư tưởng - Tôn giáo - Khoa học. Nếu coi 
phần nhập đề là để khơi mào khái niệm về sự 
đa dạng của văn hóa Mỹ và người Mỹ, đã được 
trình bày trong 2 chương đầu thì có thể coi 
chương này là một bước chuyển để chuẩn bị 
cho người đọc tiếp cận với các chương sau. 
Đến chương III, tác giả đã có thể lý giải một 
cách cụ thể hơn vấn đề mà cuốn sách đặt ra, 
qua các tiểu mục Bản sắc văn hóa phương Tây, 
Văn hóa Mỹ là gì ? Những giá trị văn hóa Mỹ, 
Chủ nghĩa thực dụng, triết học Mỹ tiêu biểu. 

Ba chương tiếp theo (chương IV - Cảnh 
quan một đất nước mang tính lục địa, 
chương V - Câu chuyện lịch sử 200 năm, 
chương VI - Những diện mạo xã hội) tác giả 
dẫn người đọc đi “tham quan” đất nước, con 
người, lịch sử Mỹ trong đó ông giới thiệu cả 
những ngốc ngách trong đời sống Mỹ : Nhà 
triệu phú Mỹ, chuyện ăn uống kiểu Mỹ, hệ 
thống giáo dục, bạo lực và tội phạm, quan hệ 
nam nữ và vấn đề tình dục, tổ chức gián điệp và 
phần gián CIA... Tác giả đã “dựng đậy” cả một 
đời sống Mỹ như nó đã và đang có : sôi động 
mà thực dụng ; có lý tưởng và theo đuổi lý 
tưởng tự do nhưng lại đầy rẫy bạo lực ; tiên tiến 
trong khoa học kỹ thuật nhưng lại có nhiều lỗ 
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hồng về dân trí, giáo dục... Xin đơn cử một vài 
thí dụ : Ở Mỹ, tình dục thường gắn với bạo 
lực... Năm 1986, ở Mỹ có 130 000 vụ cưỡng 
dâm (được biết), nghĩa là cứ 4 phút có một vụ; 
trong suốt cuộc đời, cứ bốn người phụ nữ thì 
có một người phụ nữ Mỹ bị cưỡng dâm hay đe 
dọa bị cưỡng dâm. Năm 1988 có 2 triệu vụ bố 
dùng bạo lực để “ngủ” với con (năm 1970 chỉ 
có 669 000 trường hợp). Đáng ngạc nhiên hơn 
là trong một nước giàu có, tiên tiến nhất thế 
giới lại có tình trạng như sau “... Theo kết quả 
nghiên cứu, gần một nửa số người lớn ở Mỹ 
(khoảng 95,5 triệu) không thể điền vào phiếu 
gửi tiền ngân hàng hoặc tính toán số tiền cần 
thiết để lát thảm cho căn phòng. Chỉ có trời 
mới biết họ có tìm được điểm khởi hành vào 
ngày thứ bảy trên bản lịch trình xe buýt hay 
không 2...” (6), Đây cũng lại là một nét minh 
chứng về nền văn hóa Mỹ mà chúng ta đã tìm 
hiểu ở trên : nó đa dạng phức tạp và đầy mâu 
thuẫn ! | 

Trong cuốn sách, tác giả Hữu Ngọc dành ra 
2 chương (Chương VII và Chương VII) để 
giới thiệu về văn học - nghệ thuật Mỹ, mỗi 
chương trên đưới 100 trang. Trong một lần trả 
lời phỏng vấn, khi được hỏi : “Văn hóa Mỹ có 
đóng góp gì cho thế giới không ?”, ông Hữu 
Ngọc đã trả lời : “Có chứ, văn hóa Mỹ đóng 
góp cho thế giới ít nhất ở ba lĩnh vực : 1. Điện 
ảnh, một nghệ thuật gắn chặt với công nghiệp 
mà Mỹ là một xã hội công nghiệp hàng đầu. 
2. Âm nhạc : nhạc Jazz Mỹ lan tràn thế giới. 
3. Văn học, nhất là tiểu thuyết Mỹ...” Đây 
đúng là những mặt mạnh của văn hóa Mỹ. Tác 
giả có những hiểu biết khá sâu về những mặt 
này. Ông đã làm một bản “phác thảo” tuy chưa 
thực đây đủ nhưng những khuôn mặt tiêu biểu, 
những dấu ấn nồi bật trong nền văn học và 
nghệ thuật Mỹ đều được ông nhắc tới. Người ta 
gặp ở đây từ Ai-rơ-vine (Irving), ông tổ của 


nền văn học Mỹ đến các tác giả nối tiếng thế 


(5) Sđ, tr 192 
(6) Sđd, tr 478 
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giới như Bi-chơ Xtâu với các tác phẩm “Túp 
lêu bác Tôm” đã quen thuộc với bạn đọc Việt 
nam, Giắc Lơn-đơn nhà văn vô sản, tác giả của 
“Gót sắt” và “Tiếng gọi nơi hoang dã”. Hê- 
minh-uây, Xten-bếch (Steinbeck) rồi Phoóc-nơ 
(Faukner), tác giả của “Âm thanh và cuồng 
nộ”, một bậc thầy của tiểu thuyết hiện đại 
phương Tây. Từ “chân trời văn chương”, Hữu 
Ngọc tạt sang “chân trời nghệ thuật”, giới thiệu 
với người đọc kinh đô điện ảnh Hô-ly-út với 
những “huyền thoại” : Chác-lốt, Gác-bô, Ma- 
ri-lin Mon-roi, Li-dơ Tay-Ìo. Bên cạnh lĩnh vực 
điện ảnh, tác giả còn cho chúng ta biết những 
nét chính của các lĩnh vực nghệ thuật khác : âm 
nhạc, sân khấu, kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, 
Điều đó giúp người đọc có một cái nhìn toàn 
cảnh, đây đủ hơn. 

Chương cuối cùng của cuốn “Hồ sơ văn hóa 
Mỹ” mang một cái tên cũng khá hấp dẫn : 
Duyên nợ Mỹ - Việt. Lịch sử đôi khi có những 
bước thật trớ trêu. Tác giả gợi nhắc buổi đầu 
tiên, vào cuối thế kỷ XVII, dự định tiếp xúc 
Việt - Mỹ không thành khi Gie-phơ-xơn 
(T.Jefferson), vị Tống thống thứ ba của Hoa kỳ 
(lúc ấy còn đang là đại điện của Mỹ ở Pháp) 
muốn thông qua một chính khách Pháp, tìm 
mua giống lúa ở đàng Trong. Một thế kỷ sau, 
nhà nho cải cách Việt nam Bùi Viện hai lần 
sang Mỹ vào các năm 1873 và 1875 với sứ 
mệnh của Vua Tự Đức trao cho là tìm cách liên 
kết với một thế lực bên ngoài để đánh đuổi 
Pháp ra khỏi Việt nam. Lần thứ nhất, vận động 
mãi mới gặp được Tổng thống Mỹ đương 
nhiệm là Gran nhưng Bùi Viện không mang 
quốc thư ủy nhiệm (vì ông được vua cho phép 
lựa chọn nước mình đến và tùy ý quyết dịnh 
vấn đề trao đổi thảo luận. Rời Việt nam sang 
tới Hồng công, Bùi Viện gặp một sứ giả của 
Mỹ, biết Mỹ là một xứ sở đã được giải phóng, 
có khả năng liên kết, giúp đỡ. Từ đó ông qua 
Nhật bản đi Mỹ, nên không kịp quay về lấy 
quốc thư). Lần thứ hai, mang được quốc thư 
sang thì tình hình ở Mỹ và trên thế giới đã biến 
chuyển, không còn thuận lợi cho dự định của 
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ông và triều đình Tự Đức nữa. Như thế là “nhịp 
cầu hữu nghị” dù muốn đã không được nối để 
đến những năm 60, 70 của thế kỷ XX, người 
Mỹ mới tới Việt nam nhưng không phải với tư 
cách bè bạn mà - do sai lầm của mấy đời tổng 
thống Mỹ - với tư cách kẻ xâm lược ! Trong 
chương này, tác giả tập trung sự chú ý vào đời 
sống tỉnh thần của các lính Mỹ đã từng tham 
chiến ở Việt nam, nay trở về Mỹ và của Việt 
kiều ở Mỹ. Một đằng thì bị ám ảnh vì “hội 
chứng Việt nam”, một đằng thì buồn chán, cô 
đơn trong cảnh tha hương. Nhưng ngòi bút của 
tác giả không bỉ quan, ông khép tập sách lại với 
tinh thần “hướng tới tương lai”. Thật có ý nghĩa 
khi tiểu mục cuối cùng trong cuốn sách có tựa 
đề là “Làm phim hòa giải”. Ông kể lại chuyện 
A-lếch Eo (Alex Well) một lính thủy đánh bộ 
Mỹ từng chết hụt ở Việt nam, mang nặng cảm 
giác của kẻ “đi lầm đường” trong cuộc chiến, 
năm 1991 đã quay lại để quay một cuốn phim 
mang tên “Tết Việt nam - Hòa giải”. Người 
viết kịch bản phim là Phớc-mơn (Furman) đã 
phát biểu : “Nhiều người Mỹ, ngay cả những 
cựu chiến binh, không hiểu gì về chiến tranh 
Việt nam và Bắc Việt. Lần này, họ có thể tận 
mắt trông thấy đất nước và con người Việt 
nam. Tôi không muốn trình bày chiến tranh mà 
muốn phản ánh một cuộc sống thật”0), 

Có nhiều cách định nghĩa về văn hóa. Nếu 
hiểu văn hóa theo khái niệm của UNESCO thì 
văn hóa là một tổng thể những hệ thống biểu 
trưng (ký hiệu) chỉ phối cách ứng xử và sự giao 
tiếp trong một cộng đồng, khiến cộng đông ấy 
có đặc thù riêng. Nó còn bao gồm cả một hệ 
thống những giá trị để đánh giá một sự việc, 
một hiện tượng (đẹp hay xấu, đúng hay sai...) 
theo cộng đồng ấy. 

Trong Lời cuối sách, Hữu Ngọc kết luận : 
“ . Rõ ràng cộng đồng người Mỹ có một nền 
văn hóa độc đáo ; nền văn hóa này bao gồm 
những øgiá trị văn hóa riêng và một hệ thống 
biểu trưng (ký hiệu) chỉ phối cách ứng xử và sự 


(7) Sád, tr &62 


giao tiếp của 250 triệu người Mỹ thuộc cộng 
đồng Hoa kỳ, khiến cho cộng đồng ấy không 
- giống những cộng đồng khác”®) 

Có thể tạm chia văn hóa Mỹ ấy thành hai 
tầng : ở trên và bao trùm là một tầng văn hóa 
chung cho tất cả các công dân Hoa kỳ ; còn ở 
tầng dưới có những chí văn hóa hạ tầng. Nó 
thực đa dạng, phức tạp, nhiều mâu thuẫn, tốt 
lấn xấu. 

Vấn đề là chúng ta tiếp thu văn hóa Mỹ như 
thế nào ? _ 

Hiện nay chúng ta đang thực hiện chính 
sách mở cửa để đón nhận những những yếu tố 
tiến bộ từ bên ngoài. Quá trình phát triển của 
lịch sử và văn hóa dân tộc đã chứng tỏ người 
Việt biết tiếp thu những øgì là tích cực, nhưng 
luôn đề cao và giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong 
lịch sử thế giới đã từng có những thí dụ về 
những cuộc “xâm lăng văn hóa”. 
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Để kết luận, chúng tôi xin mượn lời của bà - 
Ma-ri Cao-ơn, người đã từng tham gia dịch 
Tuyển tập văn học Việt nam sang tiếng Anh. 
Bà nói : “Thời buổi chúng ta là thời buôi khoa 
học, máy móc, kinh tế... Những thành tựu vĩ 
đại của Hoa kỳ tiêu biểu cho giai đoạn phát 
triển này của nhân loại, khi văn hóa bị chỉ phối 
bởi những đòi hồi của công nghiệp và kinh tế... 
Chính chúng ta là nhân dân thế giới, là những 
người phải đánh giá hiệu quả sự bùng nổ ấy của 
văn hóa Mỹ đối với chúng ta ; trong việc đánh 
giá ấy, chúng ta phải theo tiêu chuẩn của bản 
thân văn hóa chúng ta, vì ảnh hưởng văn hóa 
Mỹ có thể có hai mặt, tốt và xấu”) 

Và chúng tôi cũng rất đồng ý với tác giả 
Hữu Ngọc, khi ông viết ở lời cuối sách : 
“Chúng ta không thể là con thiêu thân lao vào 


ngọn đèn Hoa kỳ”. 


(6) Sđủ, tr 864 
(9) Sđd, tr 665 
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Phát triên... 
(Tiếp theo trang 42) 


nghề gia oông, phụ liệu (các ngành nghề vệ tỉnh 
cho sản xuất công nghiệp) cũng cần có những quy 
hoạch và chính sách thỏa đáng để người lao động ở 
lĩnh vực này ổn định việc làm và bảo đảm về giá cả 
sản phẩm, tránh tình trạng “phập phù” như hiện 
nay. | 

Sáu là, để khuyến khích tạo điều kiện cho ngành 
dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp phát triển, nhà 
nước và các tổ chức tài chính tín dụng cần có chính 
sách đầu tư thích đáng về nguồn vốn, bao gồm các 
nguồn vốn tín dụng thương mại, tín dụng ưu đãi, vốn 
hỗ trợ và vốn ngân sách, để tạo ra cơ sở hạ tầng, đáp 
X: vốn lưu động cho các ngành nghề đầu tư phát 
triển. 

Báy là, cần có chính sách cụ thể cho giáo dục đào 
tạo, đặc biệt là lĩnh vực dạy nghề theo tinh thân Nghị 
quyết Trung ương 2. Trong lĩnh vực đào tạo và đạy 
nghề, nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo, có chính 
sách hỗ trợ thanh niên nông thôn học nghẻ để thoát ly 


dần sản xuất nông nghiệp, trang bị cho họ khả năng, 
kiến thức và tay nghề để đáp ứng nhu cầu lao động ở 
lĩnh vực dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp và các 
ngành kinh tế khác. 

Tám là, do nhu cầu phát triển kinh tế, vì lợi ích 
chung nhà nước phải thu hỏi một số diện tích đang 
canh tác chuyển sang sử dụng cho mục đích khác, 
việc thu hồi thực hiện đúng luật đất đai và chính sách 
đèn bù, nhưng quan trọng là phải giải quyết cho số 
lao động nông nghiệp chuyển sang ngành nghề khác 
tương ứng với số diện tích thu hỏi để nông dân yên 
tâm và tạo thuận lợi cho nhà nước. Nên chăng cần 
quy định trách nhiệm cho đơn vị nhận đất phải tạo 
điều kiện thu hút số lao động này. 

Dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp giữ vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Dịch vụ là 
cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tham gia vào điều 
tiết cân bằng xã hội, là điều kiện đồng thời cũng là 
động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. CÀn tổng 
kết thực tiến để từ đó có cơ chế chính sách khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành dịch vụ 
và sản xuất phi nông nghiệp ngày càng phát triển. 
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ỘT lần, sau khi kết 
thúc tốt đẹp chuyến 
: công tác nước 


ngoài, trên đường vể nước, 
chúng tôi phải quá cảnh ở một 
sân bay nước bạn. Mấy giờ 
ngồi chờ trong một phòng 
khách sang trọng, tâm trạng 
thật thoải mái và có phần phấn 
khích, ba anh em chúng tôi tán 
gẫu rất vui. 

Chuyện đang rôm rả thì một 
anh bạn tôi bỗng dưng lái chủ 
đề sang hướng nghiêm túc. 
Anh ta triết lý : thế mới biết 
chính sách mở cửa hội nhập 
của ta hay thật. Nếu không có 
nó, nhất là nếu Liên xô chưa 
sụp đổ, còn chiến tranh lạnh, 
còn đối đầu như ngày xưa thì 
làm sao chúng mình biết được 
“chủ nghĩa tư bản giẫy chết” 
như thế nào ! 

Anh bạn khác họa thêm : 
trước đây gặp “chủ nghĩa tư 
bản” là phải cảnh giác, phải 
nhìn nhau “đằng đằng sát khí” 
chứ sao được trao đổi, cởi mở, 
bắt tay thân thiện như bây giờ ! 

Nói rồi anh ta quay sang 
người ngỏi bên cạnh, một bác 
lớn tuổi dáng nho nhã và có vẻ 
như một nhà hiển triết. Tôi cảm 
thấy có một cái gì bất ổn trong 
lập luận của bạn mình. Có thể 
chúng tôi sẽ được một bài học, 
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một cú chỉnh về mặt tư tưởng. 
Nhưng không. | 

Hình như câu chuyện của 
chúng tôi cũng được bác chú ý, 
nên khi bạn tôi gợi chuyện, bác 
nhập cuộc ngay. Với sự bình 
tĩnh và điểm đạm hiếm có, bác 
nói trảm ấm và khúc chiết, vừa 
như tranh luận, vừa như thuyết 
phục, lại vừa như giảng giải 
cho chúng tôi là bậc hậu sinh. 

Bác nói đại ý rằng, nhận 
định của chúng tôi như vậy có 
chỗ đúng và có chỗ chưa đúng. 
Đúng là hiện nay cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật và 
quá trình quốc tế hóa đời sống 
thế giới diễn ra mạnh mẽ, 
nhanh chóng; vì thế việc 
chúng ta đổi mới, mở cửa hội 
nhập với các nước trong quan 
hệ bạn bè bình đẳng, cùng có 
lợi là điều tất yếu cần làm. 
Nhưng nếu từ đó lại suy ngược 
rằng, còn Liên xô thì không 
được thế này, hoặc cho Liên xô 
gây ra chiến tranh lạnh là 
không đúng. Nếu phân tích các 
dữ kiện lịch sử thì thấy ở nước 
Nga, ngay từ khi Cách mạng 
Tháng Mười vừa thành công 
Lê-nin đã đưa ra quan điểm 
chung sống hòa bình với chủ 
nghĩa tư bản. Nhưng điều ai 
cũng thấy là phương Tây đã 
không để cho Liên xô yên. Họ 
gây ra chiến tranh, gây ra cuộc 


đối đầu lịch sử, lập ra NATO, 
hối thúc chạy đua vũ trang để 
tiêu diệt chủ nghĩa xã hội. Vậy 
Liên xô và các nước khác buộc 
phải chấp nhận cuộc chiến 
tranh lạnh chứ họ đâu có muốn. 
Liên xô sụp đổ không phải là 
tất yếu mà là sự phức tạp của 
lịch sử, là thất bại đáng tiếc của 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng đối 
với chúng ta hôm nay, nếu cứ 
sống bằng sự nuối tiếc để 
không làm gì cả, hoặc có làm 
cũng làm theo lối cũ, kiểu cũ là 
không được. Nhưng ngược lại, 
nếu không kiên định vững 
vàng, không biết định hướng 
tốt, không biết cái phức tạp và 
ẩn trong đó là cả những mưu 
toan của những tâm địa đen tối 
trong cái bao la bát ngát của 
quá trình hội nhập thì cũng là 
sai. Vậy nên cách tốt nhất là 
chúng ta phải đẩy mạnh đổi 
mới, công nghiệp hóa hiện đại 
hóa đất nước, mở cửa hội nhập 
trên cơ sở kiên định hướng đi, 
hội nhập mà không hòa tan, mở 
cửa mà không đánh mất mình. 
Lịch sử có những dích dắc, 
nhưng nhất định sẽ tiến theo 
quy luật của nó !... 

Bác nói thật dễ hiểu nhưng 
có ý tứ sâu xa. Chúng tôi đã 
không bị chỉnh, lại cảm thấy 
thoải mái khi tiếp nhận những 
lập luận mới. Thì ra, công tác 
tư tưởng đâu phải là sự đao to 
búa lớn. Nó có thể thông qua 
đàm thoại để thuyết phục nhau 
bằng lẽ phải. 


TRâM NHŨNG Uà CHỐNG THôM NHŨNG 


ở MộT Số NƯỚC TRÊN THỂ GIỚI 


nhũng là một tệ nạn không chỉ xảy ra ở 

| một nước mà xảy ra ở nhiều nước khác nhau. 

Tham nhũng như một loại “siêu vi trùng” 

đang gặm nhấm “cơ thể” của một quốc gia, làm suy 

yếu nên kinh tế, làm tổn hại thanh danh của một 

nhà nước, thậm chí một chế độ. Vì thế, chống tham 

nhũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu 
của nhiều quốc gia trên thế giới. 

1 — Tham những gản liền với sự hình thành và 
phát triển của bộ máy nhà nước. 

Tham nhũng là một hiện tượng đã có từ lâu đời. 
Nó ra đời và phát triển cùng với hệ thống bộ máy 
nhà nước. Nạn tham nhũng gặm nhấm bộ máy hành 
chính ở mọi cấp và trở thành một thói quen xấu 
không chỉ ở những người có chức quyển mà còn ở 
những viên chức cấp thấp có liên quan đến quyển 
lực. Có thể tìm thấy ví dụ về tham nhũng từ thời xa 
xưa trong bộ “Sử ký” nổi tiếng của nhà sử học cổ 
Trung quốc Tư Mã Thiên (sinh năm 145 trước CN). 
Trong thiên “Trần thừa tướng thế gia” có đoạn 
miêu tả : Trần Bình khi mới vẻể:theo Hán vương, 
được Hán vương cho làm “đô úy”, cai quản các 
tướng. Sau đó có người báo với Hán vương rằng 
Tràn Bình tham nhũng. Ai đưa nhiều vàng cho 
Bình thì được địa vị tốt, còn ai đưa ít thì phải ở địa 
vị xấu. Hán vương trách thì Bình nói : “Thần mình 
trần đến đãy, nếu không lấy vàng (của các tướng) 
thì không có gì dùng...”. Mặc dù không chủ định đẻ 
cập hoặc phê phán hành vi này, song Tư Mã Thiên 
đã đưa ra một ví dụ về tham những và tâm lý trắng 
trợn của kẻ tham nhũng. 

Ở Việt nam, ngay từ thời xa xưa, ông cha ta đã 
coi trọng việc chống tham nhũng. Năm 1447 vua 
L£ Thái Tổ ra chỉ dụ : “Nhà nước đã có lương bổng 
để khuyến khích kẻ liêm khiết, đã có phép thưởng 


TRỊNH CƯỜNG 


để mọi người tuân theo. Nay có kẻ không chịu giữ 
phép, mượn tiếng công để làm việc tư, xét kiện tụng 
thì lấy của đút làm sai pháp luật, đã gây nên sự oán 
thán trong dân, xét về bệnh ấy không phải là nhỏ, 
các người nên rửa sạch lòng, giữ mình liêm khiết, 
gắng sức việc công, yêu thương nhân dân. Ai còn 
mê muội không chữa, bị tố cáo hoặc bị phát giác thì 
bị trị tội theo pháp luật không tha”(), 

Cổ văn I-ran thế kỷ XIV ghỉ lại một nhận xét là 
chỉ những người nắm pháp luật và quyền lực trong 
tay mới là chủ thể nhận hối lộ. Họ nhận định rằng, 
tệ hối lộ gần với tham nhũng và là nguyên nhân của 
những bất công xã hội, là mối đe dọa xã hội. Kinh 
thánh đạo Hỏi cũng lên án mạnh mẽ tệ hối lộ. 

Ngày nay, ở nhiều nước, tệ tham những xảy ra 
nhiều trong các cơ quan nhà nước, thậm chí ở cả 
các cơ quan bảo vệ pháp luật. Báo chí nước ngoài 
cho biết, tệ tham nhũng ở Hy-lạp tập trung nhiều ở 
các cơ quan công tố và lực lượng cảnh sát chống tội 
phạm buôn lậu ma túy. Ở I-xra-en, tham những và 
hối lộ không chỉ phổ biến trong nên kinh tế, không 
chỉ giới hạn trong hoạt động của chính phủ mà hiện 
đã xâm nhập vào chính trị và các lĩnh vực khác của 
đời sống đất nước. 

2 — Tham những ở các nước kém phát triển. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Và 
tham nhũng tôn tại ở mọi mức độ phát triển của đời 
sống kinh tế và xã hội. Song theo một số nhà 
nghiên cứu, nền kinh tế kém phát triển và mức sống 
thấp là những yếu tố trước hết làm cho tệ tham 
nhũng phát sinh. Ví dụ, Ai-cập là một nước có nền 
kinh tế yếu kém, dân số ở mức cao, bộ máy nhà 
nước hoạt động quan liêu. Thêm vào đó, quân đội 


(1) An ninh thế giới, số 20, ngày 11-4-1997 
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phát triển với số lượng lớn, làm thâm hụt ngân sách 
nhà nước, làm ảnh hưởng tới chế độ lương vốn đã 
thấp của công chức. Bởi vậy, tham nhũng thường 
xuyên phát sinh trong hoạt động của các viên chức 
chính phủ. 

Lại có quan điểm cho rằng, cải cách kinh tế - xã 
hội đang diễn ra ở nhiều nước đã tạo những cơ hội 
mới cho tệ nạn này. Tệ tham nhũng trong bộ máy 
nhà nước tăng tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng kinh 
tế. Ngoài ra, khi mới bắt đầu công cuộc cải cách 
kinh tế, cơ chế thị trường không còn phù hợp với cơ 
chế quản lý quan liêu, mệnh lệnh cũng tạo môi 
trường cho nạn tham những phát triển. 

Quản lý kém cũng là một nguyên nhân dẫn đến 
tham nhũng. Những dự án lớn cấp nhà nước nếu 
không được quản lý chặt chẽ thường là nơi phát 
sinh tham nhũng. Tham nhũng cũng tràn lan trong 
lĩnh vực thương mại và thuế. 

3 — Tham những ở các nước phát triển. 

Ở các nước công nghiệp phát triển, trong những 
thập kỷ trước đây, tham nhũng không nhiều, nhưng 
gần đây có xu hướng nghiêm trọng và trở thành vấn 
đề thời sự. Tham nhũng hình thành từ ảnh hưởng 
thế lực của các quan chức và công chức nhà nước. 
Những người này thực hiện các công việc của nhà 
nước, song lại có mong muốn tìm kiếm lợi ích cá 
nhân. Ở Thụy điển, tháng 4-1994, xảy ra vụ một 
nghị sĩ quốc hội nhận hối lộ khoảng 8 000 USD từ 
cố vấn trưởng của một công ty nhằm giành được 
một bản hợp đồng kinh tế. Nhật bản gần đãy xảy ra 
khá nhiều vụ tham nhũng với qui mô lớn như vụ 
hãng hàng không Nhật bản (1976), vụ bê bối Sở 
chứng khoán Tô-ky-ô có tới 76 quan chức, 44 nghị 
sĩ và nhiều bộ trưởng có liên quan. Vụ phá sản của 
tập đoàn Han-bô ở Hàn quốc mới đây đã làm chao 
đảo chính trường nước này. Báo chí Hàn quốc đưa 
tin có tới một nửa trong tổng số 299 nghị sĩ quốc 
hội có thể đã dính đáng đến tiền nong của Han-bô 
thông qua con đường hợp pháp và bất hợp pháp. 
Một số nghị sĩ bị nghi ngờ đã nhận hối lộ từ 10 triệu 
Uôn (khoảng 12 000 USD) đến 100 triệu Uôn 
(khoảng 120 000 USD) của tập đoàn Han-bô để 
gây áp lực với các ngân hàng giúp tập đoàn này vay 
khoản tín dụng khổng lỏ 6 tỉ USD, trong đó có 
khoản vay 4,6 tỉ USD không phải thế chấp tài sản. 
Ở I-ta-li-a tham nhũng được thế giới biết đến qua 
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hoạt động lũng đoạn của các tổ chức maphia. Ở 
Vương quốc Anh, trong những năm gần đây, nhiều 
vụ tai tiếng liên tiếp xảy ra đã gây mối nghỉ ngờ 
trong công chúng và giới kinh doanh, làm giảm các 
giá trị đạo đức xã hội 

Nạn tham nhũng không chỉ giới hạn ở quy mô 
quốc gia mà còn xảy ra cả ở các tổ chức quốc tế như 
EU. Theo điều tra của tòa án I-ta-li-a, tham nhũng 
thường tập trung ở các cán bộ lãnh đạo, các ủy viên 
hội đồng. Tham nhũng cũng nảy sinh từ cán bộ 
trong các đẳng phái chính trị của Bỉ, các quan chức 
cấp cao của Anh, Pháp và lãnh đạo các đảng phái 
của Đức. Mặc dù các nước châu Âu rất chú trọng 
tới vấn đẻ chống tham nhũng, song hằng năm ngân 
sách của họ vẫn bị thất thoát từ 2 - 10% do tệ nạn 
này gây ra. - 

4 - Luật pháp chống tham những 

Ở hầu hết các nước trên thế giới, các tội danh 
liên quan đến tham nhũng tập trung trong bộ luật 
hình sự. Những bộ luật hình sự đầu tiên có xác định 
tội danh liên quan đến tham nhũng là Bộ luật hình 
sự năm 1853 và 1859 của I-ta-li-a, năm 1907 của 
Nhật bản v.v.. Bên cạnh Bộ luật hình sự, nhiều 
nước còn ban hành luật chống tham nhũng để tăng 
cường cơ sở pháp lý cho công tác chống tham 
những và hối lộ. 

+ Xác định tội danh liên quan đến tham nhũng. 

Tham nhũng được hiểu khá thống nhất trong 
văn hóa pháp luật của nhiều quốc gia, đó là việc lợi 
dụng ảnh hưởng của vị trí quyên lực để trục lợi cá 
nhân. Mức độ và phạm vi của tham nhũng tùy 
thuộc vào từng thời kỳ, vào hoàn cảnh từng nước, 
nhưng có một số hành vi sau đây thì cho dù ở đâu 
hay lúc nào cũng đều bị coi là tham nhũng : tội hối 
lộ, tội lợi dụng chức vụ quyên hạn... và một số tội 
phạm khác tùy theo cách gọi của mỗi nước. Ở Lào, 
Hy lạp và một số nước, tham nhũng được quy định 
trong phân “các tội liên quan đến viên chức”. Ở 
Tuy-ni-di, tham nhũng được quy định trong phần 
“tội phạm phá hoại trật tự nhà nước”, chủ yếu nhằm 
vào các đối tượng là quan chức nhà nước. Ma-lai- 
xi-a quy định các tội nhận, đưa và đòi hối lộ. Trơng 
phần “tội phạm chức vụ”, luật quy định rõ hành vi 
hối lộ được thể hiện đưới dạng đưa hối lộ, môi giới 
hối lộ và đòi hối lộ. Trong trường hợp có hành vi 
hối lộ nhưng chưa có hậu quả xảy ra vẫn bị truy tố. 
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I-ta-li-a có những quy định cụ thể về tham nhũng. 
Pháp luật đặc biệt chú trọng tới các hành vi được 
coi là tham nhũng như tội công chức gạ gẫm ăn hối 
lộ và tội công chức biển thủ, tham ô tài sản của nhà 
nước. Tham nhũng được quy định trong Bộ luật 
hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa 
năm 1979 với các tội danh : tham ô, hối lộ, lừa đảo. 
Đồng thời, Trung quốc xác định thêm một số tội 
danh được xem là tham nhũng như : chiếm đoạt 
công quỹ, che dấu các khoản tiết kiệm gửi ở ngân 
hàng của cán bộ nhân viên nhà nước, chiếm giữ bất 
hợp pháp quà tặng có giá trị lớn trong quan hệ quốc 
tế mà theo quy định phải nộp cho nhà nước v.v.. 

+ Quy định các hành vi tham nhũng có liên 
quan đến người nước ngoài. 

Nhiều nước có Luật chống tham nhũng đối với 
cả các công dân nước ngoài phạm tội và công dân 
nước mình phạm tội ngoài lãnh thổ. Luật pháp Xin- 
ga-po quy định hối lộ là một tội danh không chỉ áp 
dụng đối với các quan chức nhà nước và viên chức 
chính phủ mà còn đối với các quan chức nước 


ngoài. Mỹ có đạo luật chống tham những dành - 


riêng cho người nước ngoài phạm tội. CHLB Đức 
không ban hành các quy định vẻ việc tham gia 
tham nhũng của người nước ngoài bên ngoài lãnh 
thổ Đức, vì họ sợ ảnh hưởng đến chính sách ngoại 
thương qua việc mở rộng thẩm quyển tài phán. 
Thêm vào đó, bộ luật hình sự của Đức để cao 
nguyên tắc tài phán theo lãnh thổ. Vì vậy, chỉ các 
hoạt động phạm tội ở Đức mới bị đưa ra xét xử. 

+ Về tội phạm tẩy tiền. 

Viên chức nhà nước và các đối tượng khi tham 
nhũng thường giàu lên một cách bất chính. Giống 
như các tội phạm maphia, chúng thường hợp pháp 
hóa đồng tiền có được do tham nhũng bằng cách 
đầu tư hoặc mua sắm bất động sản ở cả trong và 
ngoài nước. Bởi vậy, tẩy rửa tiền là một loại hình 
đặc biệt của tham nhũng vì có liên quan đến việc 
tiêu thụ những đồng tiên phạm pháp. 

Ca-na-đa, Cộng hòa Séc và một số nước quy 
định tẩy tiên là tội phạm hình sự. Ở Anh, việc tẩy 
tiền được quy định trong Luật xét xử tội phạm 1993 
và một số văn bản hướng dẫn. Luật chống việc tẩy 
tiền của CHLB Đức ban hành năm 1993. Luật này 
yêu cầu các ngân hàng phải ghi lại, xác định và sẵn 
sàng cung cấp bằng chứng cho nhà chức trách về 


những khoản tiền gửi lớn (trên 20 000 DM, khoảng 
14 000 USD) xem chúng có liên quan tới các vụ ma 
túy và tội phạm có tổ chức hay không. 

3 — Các hình phạt đối với tham những. 

Tham nhũng là một tội phạm nghiêm trọng nên 
thường bị trừng phạt nghiêm khắc. Ở hầu hết các 
nước, mức hình phạt dành cho tham nhũng được 
quy định tương ứng với giá trị thu lợi bất chính và 
mức độ thiệt hại tài chính. Ở một số nước khác thì 
tùy theo tính chất nghiêm trọng của tội phạm mà 
quy định mức hình phạt tương ứng. 

+ Đối với tội tham ô, biển thủ công quỹ. 

Hàu hết các nước đều coi tham ô và biển thủ 
công quỹ là một dạng tham nhũng và đều quy định 
mức hình phạt đối với tội này tùy theo số tiền bị 
tham ô hay biển thủ. Ở Trung quốc tham nhũng bị 
trừng phạt rất nghiêm khắc và được coi là phương 
thức để đẩy lùi tệ nạn này. Những năm gân đây, 
Trung quốc đã áp dụng hình phạt tử hình đối với 
những kẻ tham những, đồng thời tập trung xử lý 
hàng loạt các vụ tham nhũng nghiêm trọng liên 
quan đến những người có chức vụ, quyển hạn và có 
cương vị cao trong tổ chức đảng. 

+ Đối với tội hối lộ. 

Các nước đều có quy định nhằm phân biệt hành 
vi gợi ý, thỏa thuận để nhận hối lộ (có thể bị tù đến 
5 năm) ; các vật hối lộ sẽ bị tịch thu và sung vào 
công quỹ ; có những nước áp dụng mức độ hình 
phạt đối với người nhận hối lộ và người đưa hối lộ 
như nhau nếu mức độ nghiêm trọng có thể đến 6 
năm tù. Đối với việc chiếm hữu, chuyển đổi, phân 
tán tài sản với ý định giấu giếm hoặc quy đổi sang 
loại hình tài sản khác (ví dụ như hành vi rửa tiên) 
có thể phải chịu hình phạt tới 10 năm. 

Như vậy, dưới nhiều hình thức khác nhau, tham 
nhũng đã hoành hành ở nhiều nước và là một tệ nạn 
mang quy mô toàn cầu. Do tính chất nguy hiểm và 
hậu quả nghiêm trọng của nó mà chống tham 
nhũng không những là nhiệm vụ cấp bách riêng của 
từng nước mà còn mang tính toàn cầu, được nhiều 
tổ chức quốc tế quan tâm. Đã có nhiễu diễn đàn, hội 
nghị ở quy mô quốc tế về đấu tranh chống tham 
nhũng ; đã có nhiều bộ luật với những hình phạt 
nghiêm khắc nhất dành cho kẻ tham nhũng, song có 
thể nói, tham nhũng chưa bị loại trừ mà vẫn tiếp tục 
phát triển. 
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TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỤC TIÊN 


HỘI NGHỊ SƠ KẾT RÚT KINH NGHIỆM XÂY DỰNG 
TÔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH. 


RoNG những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 - 1997, tại Đồng nai, Đà nẵng và Hải phòng, Ban tổ chức trung ương Đảng đã tổ chức 

"Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đang trong sạch, vững mạnh và triển khai công tác chính sách cán bộ”. 
Gần 400 đại biểu đại diện cho các tố chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các cấp ủy quận, huyện (và tương đương), 
các cấp ủy tỉnh, thành phố trong cả nước đã dự các hội nghị nói trên. 

Đại biểu các hội nghị đã nghe : “Báo cáo sơ kết rút kinh nghiệm, tiếp tục tăng cường việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỷ mới" ; "Báo cáo một số vấn để về chính sách cán bộ và những nhiệm vụ chủ yếu của 
năm 1997” của Ban tổ chức trung ương (do các đồng chí Lê Huy Ngọ - Ủy viên Ban chấp hành trung ương, Phó trưởng ban thường 
trực, Nguyễn Thị Kim Hồng - Ủy viên Ban chấp hành trung ương, Phó trưởng ban trình bày). 

Tại Đà +: và Hải phòng đồng chí Nguyễn Văn An - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tổ chức trung ương đã dự và phát biểu 
với hội nghị. Đồng chí biểu dương các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vươn lên làm tốt 
hai nhiệm vụ trung tâm và then chốt là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đảng. Đồng chỉ vạch rõ những yếu kém cần 
khắc phục để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng É chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với 
những yêu cầu cao hơn nhằm đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới: Trên 80 đại biểu đại diện cho các cơ sơ đã phát biểu ý kiến, đưa ra 
những thực tiễn sinh động, những bài học phong phú sâu sắc của quá trình phấn đấu vươn lên trở thành tổ chức đẳng trong sạch, 
vững mạnh. Các ý kiến đã tập trung vào một số vấn đề cơ bản là : 

1 - Nghị quyết Trụng ương 3 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng đã được các cấp tử trung ương đến cơ sở nghiên 
cứu, quán triệt, hướng dẫn, kiếm tra và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Xây dụng tổ chức cơ sở trong sạch, vững 
Ở cấp CƠ SỞ. 


mạnh là một chủ trương đúng đắn, là một biện pháp quan trọng của đổi mới, chỉnh đốn đảng 

2 - Vượt qua thử thách, khó khăn, các tổ chức cơ sở đảng và cấp trên trực tiếp của cơ sở đã chủ v.Ä r6, bớ Eopádkixe biện 
pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phủ hợp với điều kiện của từng đảng bộ, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức chiến 
đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Rõ ràng, ở những cơ sở đang trong sạch, vững mạnh vai trò lãnh đạo chính trị được tăng 
lên rõ rệt, khắc phục được tình trạng hạ thấp, buông lỏng lãnh đạo và lãnh đạo hình thức. Uy tín lãnh đạo của Đảng được tăng lên. 

3 - Các đảng bộ trong sạch, vững mạnh đã thúc đẩy sự phát triển nội tại của cơ sở mình, góp phần thúc đẩy việc củng cố, đổi 
mới, chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng nói chung, làm tiêu chí, mô hình tốt cho các tổ chức cơ sở khác học tập.Ở đó đã bổ sung, làm 
phong phú thêm nội dung, phương pháp công tác đảng, đội ngũ cán bộ đảng, cán bộ kinh tế, cán bộ vận động quần chúng, cán bộ 
chính quyển đều trưởng thành. 

4 - Các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động trở lại cấp ủy cấp trên cơ sở, làm cho cấp 
ủy cấp trên năng động hơn trong quá trình chỉ đạo. _ 

8 - Hội nghị đã rút ra một số kinh nghiệm tổ chức và chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là : 

Để mở rộng và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cấp ủy các cấp phải năm vững yêu cầu, nội 
dung Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về đổi mới và chỉnh đốn đảng và hướng dân 416 HD-TC/TƯ về xây dựng các tổ chức cơ sở 
trong sạch, vững mạnh, phải chủ động tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch phấn đấu phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của 
từng cơ sở. 

Kết quả lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được thể hiện ở sự vững mạnh của các cơ quan chính 
quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội và các đoản thể quần chúng. Biết dựa vào dân để xây dựng đảng. 

Phải làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, coi trọng việc xây dựng tập thể cấp ủy đoàn 
kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, hoạt động theo quy chế, cán bộ chủ chốt 
gương mẫu về đạo đức, có năng lực, dám chịu trách nhiệm. Cấp ủy thường xuyên cải tiến phương pháp công tác, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt, làm tốt công tác kiểm tra. 

Cấp ủy cấp trên cơ sở phải chăm lo chỉ đạo từng cơ sở theo chương trình nội dung cụ thể từng thời gian, có phân công, có phối 
hợp các lực lượng, có chỉ đạo điểm và mở rộng điểm, thường xuyên kiểm tra, sơ kết, biểu dương, nhắc nhở, giúp đỡ, từng bước nâng 
độ đồng đều về chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình khác nhau. 

6 - Về nhược điểm của quá trình tổ chức và chỉ đạo, nhiều ý kiến cho rằng trong phạm vi cả nước, những năm qua cơ sở đảng yếu 
kém vẫn còn nhiều. Tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong các cơ quan chính quyền và các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, 
ngân hàng v.v. còn chưa cao. Việc phân tích, đánh giá các cơ sở đảng còn thiếu chính xác do nó tránh, nổ nang, hành chính hóa... 

7 - Mục tiêu sắp tới của cuộc vận động là giảm và tiến tới không còn cơ sở yếu kém, mở rộng cơ sở trong sạch, vững mạnh, nhăm 
nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cơ sở đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy cần rà soát, đánh giá lại từng 
cơ sở , từ đó căn cứ vào đặc điểm và nhiệm vụ cụ thổ, cụ thể hóa nội dung cuộc vận động xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh, 
phát huy ưu điềm, sửa chữa thiếu sót, vươn lên đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới của toàn đảng là lãnh đạo thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

8 - Chính sách cán bộ là một bộ phận trọng yếu của công tác cán bộ. Làm tốt chính sách cán bộ sẽ tạo ra động lực thúc đẩy cán 
phấn đấu và công tác tốt. Nhưng đây cũng là một vấn đề nhạy cảm, tế nhị đòi hỏi chứng ta phái đề cao trách nhiệm, thận trọng và tỉ mi. 
Những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương kịp thời về vấn đề này. Mặc dầu vậy chính sách cán bộ và việc thực hiện 
chính sách cán bộ còn nhiều khó khăn và yếu kém. Vấn đề đặt ra là các bộ phận làm công tác chính sách cán bộ bên cạnhviệc tổ chức 
thực hiện đúng các chính sách đã có, cần phải tập trung, góp sức cùng Trung ương nghiên cứu để có hệ thống các chính sách cán bộ 
nhằm thu hút, động viên cán bộ các cấp, các thế hệ, an tâm làm việc và cống hiến. - „ 

NGUYÊN TUÂN PHONG ((hực hiện) 
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Thị xã Long Xuyên, 
An ñiang. 


Biện thoại : 
(84.76) 843589 ; 


Telex : 812166 WGBAG.VI 
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NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG AN GIANG THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ SAU ĐÂY : 
« Huy động tiết kiệm đồng Việt nam và ngoại tệ. | 
e Huy động kỳ phiếu Việt nam đồng vầ ngoại tệ. 

e Nhận tiền gửi bằng đồng Việt nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

e Chiết khấu các chứng từ có giá. _ 

* Chuyển tiền trong và ngoài nước. 
® Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng đồng Việt nam và ngoại tệ đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
« Cho vay tài trợ hàng xuất khẩu với lãi xuất ưu đãi. 

e Kinh doanh ngoại tệ, làm các nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ ngân hàng và chi trả kiều hối. 

e Đổi séc du lịch. 

+ Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế như : VISA - MASTER - JBC - AMERICAN EXPRESS... 


® Bảo lãnh các khoản vay và thanh toán của các pháp nhân, thế nhân trong và ngoài nước. 
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Là ngân hàng phục vụ công tác xuât nhập khẩu có quan hệ đôi ngoại duy nhât trên địa bàn tình An 
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Giang, đã thiêt lập đại lý trên 80 Ngân hàng nước hgoài trên thê giới. 
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Giám đốc : NGÔ PHƯỚC HẬU 


SẢN XUẤT CHẾ BIẾN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG: 
e Thủy, hải sản xuất khẩu. 
e Đặc biệt : - Cá Basa fillet đông lạnh. 
- Cá rô phi nuôi bẻ. 
- Tôm càng nguyên con. 
e Các mặt hàng chế biến : 
* - Mực nang, chả cá thác lác - thịt vịt fillet - hột vịt muối - cá các loại. 
- Nước mắm Chánh Hương cao đạm, nguyên liệu cá cơm Phú Quốc. 
- Các loại măm : thái, các lóc, tròn, sặc. 


TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI CÔNG TY : 
° Động lạnh : Công suất chế biến cấp đông thành phẩm trên 7.500 
n/năm. 


e Nuôi cá bè : Cung cấp giống Basa nuôi cá bè với sản lượng trên 2.500 
tấn/năm. 


e Sản xuất nước mắm : Sản xuất nước mắm trên 1 triệu li/năm. 


THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ : - 

e Châu Âu : Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, I-talia. 
e Châu Á : Hồng ông - Xingapo - Malaysia - Nhật - Thái Lan. 

e Châu Mỹ : Mỹ - Canada. 

e Châu Úc : Ôtxtrâylia. 


PHƯƠNG THỨC KINH DOANH : 

e Xuất nhập khẩu trực tiếp. : 

e Nhận xuất, nhập ủy thác các mặt hàng nông thủy sản, nguyên liệu, hàng 
tiêu dùng thiếtyếu 


® XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 7 
1234 Trần tàn ¿ Đạo, Thị xã 
Long Xuyên, Tỉnh An Giang 
Tel : (076) 852368 - 852939. 
Fax : (84-76) 852202 


® XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8 
Thị trấn An Châu, Châu Thành, 
An Giang 
Tel : (076) 836221 - 836192 - 836121 
Fax : (84-76) 836254 


® CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
138 Ký Con, Quận 1, TP. HCM 
Tel : (8) 8251100 - 8231822 - 8903875 
Fax : (84-8) 8225022 


® XÍ NGHIỆP NUÔI CÁ BÈ 
VÀ NƯỚC MẮM 
Đường la Thành Thân, Bến xe 
Châu Đốc 
Tel (078) 866365 - 867178 
Fax : (84-76) 868384 


0Ê3;8 Tí XIẤT EzÂP FHẨU THỦY SẺ! FNEUIA 
An Giang Fishery Import-Export Co. 


Trụ sở : 1234 Trần Hưng Đạo, Thị xã Long Xuyên, Tĩnh An Giang 
Tel : (0.76) 852368 - 852939. Fax : (0.76) 852202 


PRODUCING, PROCESSING AND TRADING : 
e Aqua-sea products for export 
e Special : - Frozen Pacific Dory fillet (pangasius) 
- Tilapia raised in raft cages 
- Whole scampi. 
e Processed products : 
- Cuttle-fish, featherback pie, duck fillet, salted duck egg, assorted fish. 
- Chanh Huong fish-sauce high ìn protein made from Phu Quoc anchovy. 
- Assorted salted fish : "thai", snakehead, sheatwhiker, gouramy. 


NETWORK ORGANIZATION : 

e Frozen processing capacity of finished products : over 7,500 tons/yeas. 
e Supplying Pacific Dory for raft rearing with output of over 2,500 tons/year. 
e Making fish sauce : over 1 million liters/year. 


CONSUMPTION MARKET : 

e Europe : France, Germany, the Netherlands, Switzerland, Belgiurn, 
Denmark, Sweden, ltaly. 

e Asia : Hong kong, Singapore, Malaysia, Japan, Thailand. 

e America : the United States, Canada. 

e Australia. 


TRADE OPERATIONS : 


e Direct import-export 
e Undertaking import-export on consignment of agro-aqua products, raw 
materials, and essential consumer goods. 


CÔNG TY DƯỢC PHẨM 
ĐÔNG THIÁP 


PHARM-DPPF) là một trong mười doanh nghiệp nhà nước 


Cứ ty Duợc phẩm Đồng tháp (tên giao dịch IMEX- 
hàng đầu tại Việt nam. 


IMEXPHARM là một đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất nhập 
khẩu nguyên liệu dược và thuốc thành phẩm. 


Chiến lược của IMEXPHARM là tạo ra các sản phẩm có mẫu 
mã hấp dẫn, chất lượng tốt và giá cả phải chăng. 


Mục tiêu của IMEXPHARM là triển khai ứng dụng các kỹ thuật 
sản xuất tiên tiến, phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc hiện 
đại để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. 


IMEXPHARM mong muốn được hợp tác với các tổ chức trong 
và ngoài nước trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất 
và kinh doanh dược phẩm. 


ÝỶ— ^^. 


TRỤ SỞ CHÍNH : 4 đường 30 tháng 4, Thị xã Cao lãnh, Đồng tháp 
ĐT : (067) 851620 - 851414 - 851621 x Fax : (84-67) 851620 


CHI NHÁNH TẠI TP. HCM : | CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI : 
4B - 5B đường số 2 Lữ gia, P.15, Q. 11, TP.HCM 31Láng hạ - Hà nội 
ĐT : 8656090 - 8651149 - 8656103 + Fax : (84-8) 8659895 ¡oirzed ĐT :(04) 8951278 ˆ 


* ĐỊA CHỈ : 8 BIS PHẠM NGỌC THẠCH - Q. 3, TP. HỒ CHÍ MINH 
* ĐIỆN THOẠI : 8230800 - 8295653 - 8292734 % FAX: 84 - 8 - 8295653 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 


1 - Quản lý, duy tu, sửa chữa và xây dựng mới các công 
trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố 


và các tỉnh. 
2 - Kinh doanh vật tư thiệt bị chuyên ngảnh. 


3- Tự vấn dự án và khảo sát - thiết kế công trình thoát hb 
nước và xử lý nước thải. 
CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC : 


1 - XN thoát nước khu Sài Gòn : 252 Cô Bắc, Q.1 - 
ĐT : 8395631. 

2 - XN thoát nước khu Chợ Lớn : 88 Tôn Thất Thiệp, - ¬-..... 
Q.11 - ĐT : 8557377. “.>ẻằcẮcẽ”. . 

3 - XN thoát nước khu Gia Định : 42 Bạch Đăng, Bình v.v, .*"... ự Ti 
Thạnh - ĐT : 8994073. - .. ⁄ 2% 7Ý Jð em Y YL. ‹ Ề, 

4 - XN Tư vấn và khảo sát thiết kế : 151A Hai Bà Trưng, 
Q.3- ĐT: 4n in G229 22022/453244 rụ 9 Công trình thi công cống thoát nước è 1500 đường 

Hùng Vương (cầu Phú Lâm) Q.6, TP Hồ Chí Minh. 


CHUYÊN NHẬN : 


e Hợp đồng khảo sát thiết kế xin giấy phép thi công lắp đặt mới các công trình thoát nước công cộng - dân dụng. 
® Duy tu nạo vét, sửa chữa các hệ thống thoát nước theo yêu cầu của khách hàng. 


e Gia công và cung cấp các cấu kiện bê tông, ống cống các loại : khuôn, nắp, màng lưới và các loại hầm ga - vận 
chuyển, san lấp mặt bằng. 


gu 0U LỊCH Suối TIÊN - T Hủ Đực 


VÓI: 


- NHIÊU LOẠI HỈNH HOAT ĐÔNG DHONG DIÚ 
NHIÊU CÔNG TDÌNH QUY MÔ - HẤD DẪN - ĐỘC ĐÁO 


m=.c..-. . nu - KHUNG CANH THIÊN NHIÊN THƠ MÔNG - ĐẨY MÀU SÁC 


w KY LÂN CUNG : Một kỳ quan của Đông - Nam Á 


+ Kỳ Lân cung : Là một mô hình Văn hóa mang tính giáo 
dục cao. 


cảnh sắc đầy ấn tượng là thước đo lòng dũng cảm của bạn. 
~Ắ ` ` „ 
- NGU HANH ƠN $ƯƠNG? MU BAO DHU 
VÀ THÁC NƯỚC CHÍN DONG 
+ Lưu chảy từ độ cao 36 mét như một dải lụa mềm tôn 
thêm vẻ đẹp của Giếng Tiên huyền ảo. 
w Suối tiên là một vùng đất Tứ Linh với : LONG - LÂN - 
QUI - PHỤNG, là nơi đem lại an lằ#h, hạnh phúc và may mắn 
Suối tiên - Kỳ Lân Cung cho gia đình bạn. 


+ Kỳ Lân cung : Với các tượng người cử động được, với | 
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CURRENT SERIALS 


(N0 TY UẬT LIỆI #ÂY 0IƒN0 8fI ĐIỆN 


(1E,VÀẲt(; § .{{xÍ HH H/ñ BPH”/ À7 VẤN VÀ Vẫñ N/À IỀ(N {j 1/7/11,.\` ) 
ĐỊA CHỈ : CẤU DIỄN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI 
TEL : 8343255 - 8370362 - FAX : 8344816 


©b VỀ TIÊU CHUẨN - ĐO 
LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 
VÀ CÓ CÁC CHI TIỂU, 
MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẠT 
VÀ VƯỢT MỨC CHẤT 
LƯỢNG ĐÃ ĐĂNG KÝ. 


È ỐNG NHỰA PVC (HI) ®11 
112X7,1 VÂN GIỮ ĐƯỢC 
MỨC CHẤT LƯỢNG CAO, 
CÓ THẺ THAY THẾ ỐNG 
KIM LOẠI DÙNG CHO 
CÁC CÔNG TRÌNH BẢO 
VỆ CÁP NGẦM Ở NHỮNG 
NƠI CHỊU TÀI TRỌNG 
CAO. 


NHARN DA N HANG IIA 
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ĐIỆN THOẠI, GIAO 
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PHƯƠNG THUC THANH 
TOAN I N LƠI CHO 
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Tạp chí Cô@me saán 


CƠ GUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


THHÁNGã xA HAI XỲ 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 


MỤC 1LUC 


Xã luận - Quốc hội của chúng ta 3 


KÝ NIỆM LẨN THỨ 107 NGÀY 
SINH CHỦ TỊPH HỔ CHÍ MINH 
(19.5.1890 - 18.5.1897) 


- Bác Hồ đem mùa xuân về cho dân tộc 


_ HUY RỨA - Hồ Chí Minh - nhân cách tiêu biểu của con người văn 


hóa tương lại 10 
HOÀNG TÙNG - Cán bộ - đầy tớ của dân 14 
Tư liệu - Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc 16 


TIẾN Tứi ĐẠI HỘI PHỤ NỮ 
VIỆT NAM LẦN THỨ VIII 


NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM 
HỘI NHÀ VĂN 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI 


THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 


THƯ BỬI BỘ BIÊN TẬP 
SINH HẠT TƯ TƯỞNG 
THẾ Blứi : VẤN ĐỂ, SIỰ KIỆN 


TRƯƠNG MỸ HOA - Một chặng đường hoạt động sôi động của phụ nữ 
Việt nam 


LÊ NGỌC THẮNG - Về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phụ nữ 22 
HỮU THỈNH - Cảm nhận nhỏ trước 40 năm văn học 27 
NÔNG QUỐC CHẤN - Bốn mươi năm Hội nhà văn và sự phát triển đội 

ngũ văn học các dân tộc thiểu số Việt nam 29 
NGUYỄN CHÍ MỲ - Xu hướn sử và các nhân tố bảo đảm định hướng xã 
hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần 33 
PHẠM NGỌC PHONG - An toàn và chất lượng tín dụng - nhìn từ góc 
độ vĩ mô 37 
PHẠM THĂNG - Công tác giám định hàng hóa trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 41 
PHẠM THANH PHONG - Long an chăm lo xây dựng và phát triển nguồn 
lực con người 45 


VÕ HỮU LỘC - Yếu tố quyết định hiệu quả sản uất k kinh doanh ở Công 
ty kính Đáp cầu 


TRƯỜNG GIANG - Vấn đề tự học trong sự phát triển tài năng 50 
VŨ PHÒNG - Đâu phải chuyện riêng 52 
PHẠM THẾ LONG, ĐÀO KIẾN QUỐC - INTERNET : Cơ hội và thử 

ch 


(UA SÁCH BÁ0 NƯỚC NGUÀI Phân phối công bằng sự thịnh vượng quốc gia cũng là một mặt bảo đảm 
nhân quyền 57 
TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Văn bản quản lý nhà nước và các hình thức của nó 59 


Bìa 1 : Bác Hồ với đại biểu phụ nữ các dân tộc (1961) Ảnh : Tư liệu 
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conetruir y desarrollar øl recurso humano. PHAẬM THẾ LONG - ĐÀO KIỀN QUỐC - INTERNET : oportunidades y 
pruebas. 
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Xã luận 


QUỐC HIỘI CỦi CHÚIIG Tñ 


ệm kỳ Quốc hội khóa IX sắp kết thúc. Ngày 20-7-1297, cỬ trỉ nước ta sẽ tổng 
tuyển cử để bầu ra Quốc hội khóa X. 

Được Đẳng lãnh đạo và nhân dân hết lòng ủng hộ, Quốc hội khóa. IX đã tiếp tục thể chế 
hóa Cương lĩnh chính trị và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế của Đẳng ; cùng với 
toàn Đảng, toàn dân phấn đấu không mệt mỏi, đạt được những thành tựu quan trọng, có ý 
nghĩa lớn trong Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội VII và Đại hội VIII, tiếp 
tục đổi mới sâu sắc, toàn diện đất nước. 

Phát huy vai trò cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân, 5 năm qua Quốc hội khóa IX đã góp phần to lớn vào việc xây dựng và hoàn thiện 
nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
Hoạt động của Quốc hội ngày càng sinh động và khởi sắc ; hiệu quả đạt được ngày càng 
thiết thực, rõ IỆt. Các kỹ họp của Quốc hội đã thực sự trở thành sinh hoạt chính trị - dân chủ 
của đất nước, cổ vũ ý thức làm chủ của nhân dân, được cử tri trong nước, kiều bào ở nước 
ngoài và bạn bè quốc tế phần khởi theo dõi, hoan nghênh. 

Ba mặt hoạt động chủ yếu của Quốc hội là lập pháp, quyết định ! những công VIỆC trọng 

đại của đất nước và thực hiện quyên giám sát tối cao, đã được Quốc hội khóa IX bao quát 
và triển khai đông bộ. 
Về mặt lập pháp, trong nhiệm kỳ khóa IX, Quốc hội đã xây dựng và ban hành gân 40 
luật và 43 pháp lệnh, trong đó có hai bộ luật lớn là bộ luật Lao động và Dân Sự, Cùng VỚI 
luật, bộ luật và pháp lệnh đã ban hành, Quốc hội cũng đã xem xét, cho ý kiến để chỉnh lý 
một sô › dự án luật khác. Những văn bản pháp luật này đã tạo ra khuôn khổ pháp lý phù hợp, 
bảo đảm điêu chính các quan hệ xã hội, nhằm thúc đây tăng trưởng kinh tế, phát triển văn 
hóa - xã hội, đôi mới hệ thống chính trị, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyên 
làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đẳng ‹ của nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, lẬp lại trật tự ký Cương, củng cố quốc phòng - an ninh, đây mạnh mở cửa, hội nhập 
với bên ngoài ; đông thời giữ gìn bản SẮC văn hóa dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyên quốc 
81a. Đây thực sự là hoại động nổi bật, là cô gắng rất lớn của Quốc hội, được dư luận đánh 
giá như sự được mùa của việc thực hiện chương trình lập pháp. 

Quốc hội khóa IX đã thay mặt nhân dân quyết định nhiều vấn đề trọng đại của dất 
nước. Từ các kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước, 
đến các chính sách tài chính, tiên tệ quốc 81A, chính sách cơ bản về đối nội đối ngoại, tử 
Việc Xem Xét quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước, phân vạch địa giới các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến việc thành lập các cơ quan cấp cao của Nhà nước, 
Quốc hội đều đã có những quyết định đúng đắn, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã ra 


Jm họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa IX đã thành công tốt đẹp. 


nhiều nghị quyết quan trọng về Các nhiệm vụ cụ thể từng năm. Đặc biệt để cụ thể hóa Chiến 
lược ồn định và phát triển kinh tế đến năm z„u và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng, lần đầu tiên Quốc hội đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đài hạn 3 năm 1996 - 
2000, thể hiện trách nhiệm cao của mình trước sứ mệnh lịch sử, đưa đất nước tiến vào thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Công tác giám sát của Quốc hội khóa IX đã thu được nhiều kết f quả. Tì Tong lĩnh vực kinh 
tế và ngân sách nhà nước, Quốc hội đã tập trung giám sát :. những vẫn đề nóng bỏng, cấp bách 
nồi lên như thu chi ngân. sách, các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chị, giảm bội chi ngân sách, 
thực hành tiết kiệm, . chống lãng phí, dôn vốn cho đầu tư phát triển, các hoạt động của ngân 
hàng, hoạt động xuất nhập khâu, tình trạng nhập siêu quá lớn v.v.. Đông thời, công tác giám 
sắt của Quốc hội đã hướng vào VIỆC tháo gỡ khó khăn, tạo động lực và điều ' kiện cho doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động. để phát huy vai trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc dân, phát 
triển các thành phần kinh tế. 

Quốc hội cũng tĂng cường giám sát việc thi hành pháp luật và “hoạt động của các Cơ quan 
bảo vệ pháp luật ; giám sát hoạt động quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao chất lượng và 
sức chiến đấu của Quân đội và Công an, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã Ã hỘi, VIỆC cải thiện đời sống và điều kiện hoạt động của các lực lượng vũ trang, tắng cường 
tiêm lực quốc phòng và an ninh Tổ quốc. : 

Gắn liên với ba mặt hoạt động chủ yếu trên đây, các mặt hoạt động khác như hoạt động 
đối ngoại, Công . tÁc tiếp dân, tiêp nhận và xử lý hàng nghìn kiến nghị của dân, giải quyết 
các khiếu nại, tố cáo của công dân, hướng dẫn hoạt động của Hội đông nhân dân các cấp... 
cũng được Quốc. hội khóa IX tăng cường, đây mạnh. 

Sự đổi mới vê hình thức, nâng cao chất lượng nội dung kỳ họp cũng như các hoạt động 
ngoài kỳ họp của CÁC CƠ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương, 
Cũng là mặt nổi trội của Quốc hội khóa IX. Nhân dân cả nước đặc biệt hứng thú theo dõi 
các phiên họp toàn thể, Quốc hội thảo luận, tranh luận › về từng chi tiết nhỏ trong các dự luật ; 
các buổi trả lời chất vấn, hoặc tranh luận vÊ các quyết định lớn liên quan đến quốc kế dân 
sinh. Nhân dân cảm kích và biết ơn những vị đại biêu Quốc hội đã tận tụy vì dân, gân gũi 
gắn bó với dân, chẳng quản đèo cao, biển sâu, đã đến từng bản làng, đảo nhỏ, để tìm hiểu 
tâm tư, sinh hoạt của dân, truyền đạt với dân các đạo luật và nghị quyết của Quốc hội. Thực 
SỰ xúc động và có ấn tượng hết sức tốt đẹp khi nghe nhiều đại biểu, trên diễn dàn kỳ họp, 
đã thẳng thắn nhìn vào sự thật, phản: ánh đúng những vấn đề bức xúc của xã hội, nói lên 
nguyện vọng sâu sắc, nóng bỏng của nhân dân vê việc học, Việc làm, chữa bệnh, đời 
SÔng V.V.. Đông thời nhân dân cũng băn khoăn, tỏ ý chưa hài lòng vê những điêu nhân dân 
mong muốn mà Quốc hội chưa làm được bao nhiêu như việc chông tham nhũng, bài trừ tệ 
quan liêu cửa quyền trong các cơ quan nhà nước, xử lý nặng và kịp thời nhhững kẻ thoái hóa, 
biến chất, coi thường pháp luật ; như việc bảo hộ hàng nông sản, quan tâm đên lợi ích người 
nông dân, đầu tư thỏa đáng cho vùng núi, vùng nghèo, đông bào dân tộc v.v.. 

Quả thực, bên cạnh những thành tích nổi DậI, những mặt ưu điểm là chính, Quốc hội khóa IX 
cũng không tránh khỏi những hạn chế, bất cập. Đó là : công tác xây dựng pháp luật còn 
thiếu chủ động, thiếu đông bộ ; việc xem xét, quyết định những vẫn đề quan trọng của đất 
nước có lúc còn mang tính hình thức ; hiệu lực và hiệu quả giám sát chưa cao ; tổ chức và 
phương thức hoạt động của Quốc hội và của đại biểu quốc hội còn chưa đáp ứng đây đủ yêu 
câu thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn. Những mặt hạn chế, bất cập này có khi do chưa xác 


định thật rõ nội dung, đối tượng, phương thức và cơ chế hoạt động như trong Công tÁc giám 
sát ; có khi do bị động với các cơ quan đệ trình dự án luật mà phải thay đổi chương trình 
như trong. công tác lập pháp. Cũng có khi do công Việc nhiều, nhưng thiếu phương tiện, 
thiếu người chuyên trách, nên chưa xử lý kịp thời một số kiến nghị của dân... 

Dù còn một số mặt hạn chế như vậy nhưng có thể khẳng định rằng Quốc hội khóa lX đã 
làm được nhiều ViỆC góp phân quan trọng đưa đất nước ta từ khủng hoẳng kinh tế - xã hội 
Sang thời kỳ ổn định, phát triền, đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những việc làm 
của Quốc hội đã thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, tỏ rõ Quốc hội xứng đáng là cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Vai trò Quốc hội khóa IX đã in dấu ấn đậm nét trong 
đời sống chính trị đất nước, để lại nhiều kinh nghiệm quý cho các khóa sau. 

Kế thừa những thành tựu to lớn và những kinh nghiệm qUÝý của Quốc hội khóa IX, Quốc 
hội khóa X có trọng trách tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh xâ y dựng đất nước và Chiến lược 
ồn định và phát triển kinh tê - xã hội đến năm 2000 ; cụ thể hóa những quan điềm, nhiệm 
vụ mà Đại hội VIII của Đảng nêu ra ; động viên 75 triệu nhân dân cả nước thực hiện thắng 
lợi kế hoạch 5 năm đầu của thời kỷ đây mạnh Công nghiệp hóa hiện đại hóa ; chuẩn bị cho 
đất nước ta sức vóc mới, tư thế mới, để bước vào thiên niên ký ¡ mới. 

Trong nhiệm kỳ mới nà hy, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ Sung một số điều trong Hiến ,pháp 1992 
và xây dựng nhiêu luật mới phù hợp với yêu câu phát triên của thời kỳ mới ; sẽ bầu các chức 
danh lãnh đạo của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện kiềm 
sát nhân dân tối cao và Chánh án tòa án nhân dân tối cao ; Quốc hội mới sẽ góp phần rất 
quan trọng vào việc hoàn thiện nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

Để Quốc hội khóa X hoàn thành trọng trách trên đây, chúng ta phải tô chức tỐt cuộc Tổng 
tuyển cử. Công tác bầu cử Quốc hội có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phân phát huy quyên 
dân chủ trực tiếp của nhân dân, tiếp tục thực hiện tỐt tiến trình đổi mới, xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo chặt 
chẽ cuộc bầu cử theo qUan điềm chỉ ,đạo của Bộ chính trị và văn bản hướng. dẫn cụ thể của 
Chính phủ, làm cho cuộc Tổng tuyến cử tiến hành đúng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội mà 
kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IX đã.thông qua, và Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố ngày 
17-4-1997. 

Để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, có rất nhiều VIỆC phải làm. Từ việc phân bổ số đại biểu 
Quốc hội, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, lập các tô ' phụ trách bầu cử đến việc hiệp 
thương, giới thiệu người ra ứng cử ; từ việc lên danh sách cử trị, thực hiện tốt các trình tự 
chuẩn bị đến việc bâu, việc kiểm phiếu và công bố kết quả... tất cả đều phải làm đúng luật. 
Mấu chốt thành công của cuộc bâu cử là ở chỗ sáng suốt tìm chọn được người hội đủ các 
tiêu chuẩn, có đạo đức cao, tài trí lớn, có quan điêm lập trường đúng đắn, có tâm huyết, 
nhiệt tình ra gánh vác việc nước, việc dân. 

Với kinh nghiệm tổ chức bầu cử Quốc hội qua 9 nhiệm kỳ trước đây, với ý thức làm chủ 
đất nước của nhân dân hướng tới những mục tiêu cao cả năm 2000, 2020, của thời kỳ, mới, 
chúng ¡ ta tin tưởng các cử tri sẽ :. chọn được những đại biểu thật xứng đáng, và cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa X sẽ diễn ra trong cả nước thật sự dân chủ, đúng quy định của pháp 
luật, trở thành ngày hội tưng bừng của nhân dân. 

Quốc hội của chúng ta, khóa sau kế tiếp khóa trước, sẽ không ngừng tiến lên làm tròn 
nhiệm Vụ cao cả của mình, xứng đáng là cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại 
biểu cao nhất của một dân tộc quyết chí vươn tới tÂm cao của thời đại mới. CÌ 


_KỶ NIỆM LẦN THỨ 107 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-1997) 


BÁC HỒ ĐEM MÙA XUÂN 
VE CHO ĐẦN TỘC ?) 


ÁT nước Việt nam ta mùa nào cây cối 
IP))m xanh tươi, lại thuộc một dân tộc 
quật cường bất khuất trước thiên tai, địch 
họa. Rõ ràng đó là điều kiện tự nhiên và lịch sử 
rất thuận lợi cho ta xây dựng được trên dải đất 
gấm vóc này một thiên đàng mùa xuân vĩnh cửu. 
Nhưng, hãy nhớ lại dưới ách thống trị của chủ 
nghĩa phong kiến mấy thế kỷ qua, đặc biệt là từ 
cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ XX, đế quốc Pháp 
và phong kiến đã đặt nước ta vào một cảnh bi 
kịch thê thảm. 

Đã biết bao cuộc nổi dậy oanh liệt từ Nam đến 
Bắc, ngay từ khi thực dân Pháp đổ bộ lên Tổ quốc ta, 
như Trương Định, Đồ Chiếu, Phan Đình Phùng, Mai 
Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám... làm cho giặc 
Pháp kinh ngạc, đã phải thốt lên rằng : “Trung 
tâm kháng chiến ở Việt nam được nhân lên vô 
cùng tận. Có thể nói mỗi người nông dân Việt 


nam là một ổ kháng chiến, mỗi gốc rạ, mỗi bụi ô- 


rô, mỗi bụi sậy là một ổ kháng chiến..." 

_ Thế nhưng, rốt cuộc đều bị thất bại ! Nô lệ 
vân hoàn nô lệ ! Cụ Phan Bội Châu, một nhà yêu 
nước sục sôi máu nóng, đồng thời là một nhà cổ 
động lừng danh, từ tuổi thanh niên, cụ đã dùng 
văn học làm vũ khí đấu tranh cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc mà đã phải than thở : 

Người rằng năm mới vui mừng 
Riêng ta năm mới, dửng dưng thêm buồn 
Chiếc thân bảy thước râu mày 
Mà ra vô dụng, xót thay phận minh 
Khí phách của Cụ thì : 
Xắn tay muốn kéo đất trời dọc ngang 


Ước có vạn tay vung vạn kiếm 


HÀ HUY GIÁP 


Thảy bao ma ác quỷ tơi bởi 
Nhưng, 
Biển trần man mác thảy sầu thương 
Non nước nhìn xem những dở dang 
Ta đã không nhà, người cũng trọ 
Đầu hãy còn đây, chưa chỗ ném 
Năm canh hồn mộng vân tơ vương 
Cụ Đào Tấn, một quan lại triều đình có tâm 
huyết, một nhà thơ, một nhà sáng tác và cải biên 
tuồng (hát bộ) kiệt xuất, đã nói lên nỗi buồn, khi 
xuân tới : 
Giữ người không ở 
Ai muốn giữ xuân ở 
Tơ hoa đây trời 
Như muôn sầu của người 
_ Về nơi đâu ? 
Xuân không có đường về 
Chẳng phải là đường của người về 
Thảm thương thay ! Thiệt đúng như nhà thơ 
Tố Hữu đã tả tình cảnh thời đó : 
Phận nghèo, nước mất, dân nô lệ 
Đêm tối, trời mây, chẳng ánh sao 
Chính trong cảnh đêm tối, mịt mù triển miên 
đó mà Bác Hồ của chúng ta đi tìm ánh sao, mặt 
trời, rước xuân vê cho dân, cho nước. Bác đi theo 
hướng khác, không theo hướng các bậc đàn anh 
bấy giờ. 
Năm ấy, Bác đi tìm đường cứu nước từ sau 
khi Bác tham gia phong trào chống sưu thuế ở 
Trung bộ hồi 1908 rồi bỏ trường Quốc học Huế, 


* Bài trích trong tập Di cảo của đồng chí Hà Huy Giáp do gia 
đình của đông chí gửi Tạp chí Cộng sản 
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đi theo ven biển vào Nam để kiếm tàu sang Tây. 
Khoảng cuối năm 1908 đầu năm 1909, Bác rời 
Huế, vào Quy nhơn, Phan thiết... rồi vào Sài gòn. 
Tới tháng 6 năm 1911 Bác mới tìm được tàu 
sang Tây. Bác bước vào tuổi thanh niên với hai 
bản tay trắng. Bác làm bất cứ việc gì để sống và 
để đi, quyết tìm đường cứu nước. Bác đã đi nhiều 
nước ròng rã mười năm. Bác biết đến Lô-nin lãnh 
đạo Cách mạng Tháng Mười Nga thăng lợi, hạ 
bệ một chế độ áp bức, bóc lột khổng lồ, đưa công 
nông từ nô lệ lên làm chủ một nước rộng 1/6 trái 
đất. Lê-nin rất quan tâm đến việc giải phóng các 
dân tộc và các thuộc địa, quan niệm vấn đề dân 
tộc và thuộc địa là một bộ phận của cách mạng 
vô sản thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã 
mở ra một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp giải 
phóng loài người. Bác vô cùng sung sướng, nhạy 
bón thấy ở đây “mặt trời soi sáng" chúng ta, Xua 
lan đêm tối lạnh lùng, đem lại mùa xuân cho Tổ 
quốc, cho thời đại. 

Từ đó, Người cảng hoạt động tích cực hơn 
trong phong trào công nhân quốc tế. Với những 
chứng cứ xác thực, Người nêu lên những nhận 
xót có tính nguyên tắc để chống lại những quan 
niệm tự tỉ hay coi thường khả năng cách mạng 
của các dân tộc và thuộc địa nhăm thực hiện 
khẩu hiệu của Lô-nin : “Vô sản tất cả các nươc 
và các dân tộc bị äp bức đoàn kết lại”, sức mạnh 
để chiến thắng chủ ¡ nghĩa đế quốc, một lực lượng 
phản động quốc tế. Người đã đi đến kết luận : 
“Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi ách nô 
lộ”. 

Ngày nay, yêu nước phải biết yêu chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản, phải kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đó 
là chân lý của thời đại. 

Trong khi cụ Phan Bội Châu đau đớn tâm 
tình : 

Ôi dân nước ta thật lạ lùng 
Nhìn anh tôi khóc 

Anh chăng xót thay 

Nhin anh tôi Cười 

Anh vân chẳng hay 

Nhin anh tôi giận 

Anh vẫn trơ ra đấy 


Nhìn anh tôi mắng 

Anh vẫn như ngây . 

Thương thay, thương thay, dân lành tội 
nghiệp 

Thế rồi Cụ đi cầu viện nước ngoài... 

Trong khi cụ Phan Châu Trinh, biết phê phán 
hủ nho nhưng rồi cũng không tìm ra đường cách 
mạng mà phải chủ trương cải lương... 

Bác Hồ của chúng ta lại vô cùng tín tưởng ở 
nhân dân. Trong bản tuyên ngôn của “Hội liên 
hiệp thuộc địa” kêu gọi anh em ở các thuộc địa, 
Người nói : Chỉ có bản thân nỗ lực đấu tranh mới 
mong giải phóng được... (1922)..: 

Và, sau này khi kháng chiến chống Pháp, 
Người lại nói : 

.. Cứu Tổ quốc, cứu đồng bảo 

Nhờ ơn chiến sĩ, nhờ vào toàn dân... 

Ngay năm 1921, Người đã khăng định : 

. Không, người Đông dương không chết, 
người Đông dương vẫn sống mãi. Sự đầu độc có 
hộ thống của bọn tư bản, thực dân không thể làm 
tê liệt ý thức của người Đông dương... Người 
Đông dương đang che giấu một cái gì đang sục 
sôi, đang gầm thót và khi thời cơ đến, nó sẽ bùng 
nổ mãnh liệt. Những người tiên phong phải thúc 
đấy cho thời cơ mau đền... 

Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị 
đất, chủ nghĩa xã hội chỉ việc gieo hạt giống giải 
phóng nữa thôi...” (Tạp chí Cộng sản số 14, năm 
1921, tiếng Pháp). 

Cũng trong năm 1921 người đã viết trong Tạp 
chí Cộng sản số 15 và sau này tại Đại hội quốc 
tế Cộng sản lần thứ V năm 1924, Người đã phân 
tích tầm quan trọng chiến lược của phong trào 
giải phóng thuộc địa và phong trào công nhân ở 
chính quốc. Người so sánh diện tích và số dân 9 
nước chính quốc với thuộc địa của họ. Người ta 
thấy lãnh thổ các thuộc địa rộng gấp 5 lần chính 
quốc và số dân chính quốc chỉ bằng 3/5 số dân 
thuộc địa... Người nói : 

.. Vận mạng của giai cấp vô sản thế giới tùy 
thuộc phần lớn Vào các thuộc địa. Thuộc địa là 
nơi cung cấp lương thực và bịnh lính cho các 
cường quốc đế quốc chủ nghĩa. Nếu chúng ta 
muốn đánh đổ các nước đế quốc đó thì trước hết 
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chúng ta phải làm cho chúng không còn thuộc 
địa nữB.... 

.. Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín 
muổi Trong những nước thuộc địa, họ đã nhiều 
lần nổi dậy, lần nào cũng bị dìm trong bể máu. 
Nếu hiện nay, nông dân vân còn trong tinh trạng 
tiêu cực thi nguyên nhân la vi họ còn thiêu tổ 
chức, thiếu người lanh ) đạo. Quốc tế cộng sản 
cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại cần phải cung 
cấp cán bộ lãnh đạo cho họ vả hướng dẫn họ đi 
tới cách mạng và giải phóng..." 

Phải tổ chức họ lại và giác ngộ họ. Đó là vấn đồ 
mấu chốt, chính vì thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tới 
Quảng châu lập Hội “Việt nam Thanh niên cách 
mạng đồng chí” năm 1925. “Hội rất tích cực tổ 
chứ các ép huấn luyện, đưa thanh niên từ Việt nam 
sang học, rồi sau khi được huấn luyện cẩn thận lại 
gởi về nước... Hội này nhằm cơ sở cho một Đảng 
lớnhơn...” (Báo cáo của Nguyễn Ái Quốc ngày 
5-3-1930). 

Bác Hồ với sự cộng tác của một số đồng chí 
đã đào tạo được một đội ngũ tuyên truyền mấy 
trăm người, trong thời gian tử năm 1925 đến năm 
1927. Sau cuộc chính biến phản động của 
Tưởng Giới Thạch, Bác phải lánh mặt, nhưng các 
lớp vân được tiếp tục mở cho tới năm 1929. Đội 
ngũ này về nước bị hy sinh một số do sự khủng 
bố của thực dân Pháp. Nhưng những đồng chí 
này đã kịp nhân lên hàng ngàn người, hinh thành 
một mạng lưới của Hội Thanh niên cách mạng 
đồng chỉ khắp cả nước. Ảnh hướng của Hội và 
uy tín của Bác Hồ ngày càng sâu rộng trong 
thanh niên, học sinh và công nông. Đảng Tân 
Việt mà lớp thanh niên tiến bộ đã đòi đi theo Hội 
Thanh niên cách mạng đồng chí và sau đó họ đã 
lập ra Đông dương cộng sản Liên-đoản để được 
gia nhập Đảng cộng sản Đông dương... 

Khi Bác Hồ trở lại Hương cảng hợp nhất các 
nhóm cộng sản lại để thành lập Đảng cộng sản 
Việt nam, cảng thấy rõ tác dụng và ảnh hưởng to 
lớn và quyết định của Bác và của Hội Thanh niên 
cách mạng đồng chí đối với sự hình thành Đảng. 
Đánh giá ảnh hưởng này, đồng chí Lê Duẩn đã 
nói : “.. Trong lịch sử cách mạng ở nước ta, 
phong trào thanh niên có những nét đặc biệt. 
Đảng ta ra đời và thành lập từ tổ chức Thanh 
niên cách mạng đông chí Hội. Điều đó có nghĩa 


là đã có một giai đoạn, #õnD đó thanh niên nắm 
Vai trò là những người châm ngòi lửa đầu tiên 
cho phong trào cách mạng ở nước ta... (Lô. Duẩn, 
trong tập “Ta nhất định thắng, địch nhất định 
thua')... Phong trào giải phóng dân tộc của Các 
tầng lớp công nông và trí thức cách mạng bắt 
đầu hình thành trong Thanh niên cách mạng 
đồng chí Hội. Phong trào nay đã ăn sâu trong 
quảng đại quần chúng nhân dân và tiếp tục mãi 
tới bây giờ. Lập trưởng cách mạng giải phóng 
dân tộc ‹ của giai cấp công nhân đã thắng lợi..." 
(Lê Duẩn trong “Một vài đặc điểm của cách 
mạng Việt nam'). 

Đánh giá việc thành lập Đảng, Bác Hồ nói : 

. Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt 
lịch sử VÔ cùng quan trọng trong lịch sử cách 
mạng Việt nam. Nó chứng tô rằng giai cấp vô 
sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách 
mạng...” 

Đúng vậy. Trước đây biết bao phong. trào đã 
bị thất bại, chính là chưa có điều kiện để có một 
đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, chưa có 
điều kiện để biết đặt vấn đề dân tộc lên hàng 
đầu... Công lao to lớn của Bác Hồ chính ở chỗ 
Bác đã sớm tìm thấy con đường cứu nước đúng 
đắn : Kết hợp giải phóng dân tộc với chủ nghia 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản ; kết hợp tỉnh thần 
cách mạng bát khuất của nhân dân ta với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, khoa học cách mạng triệt để 
nhất của thời đại. 

Đảng ta lập ra và lớn lên trong lò lửa đấu 
tranh liên tục trước đây để giải phóng đất nước, 
ngày nay để xây dựng lại Tổ quốc. Ngay tử lúc 
mới ra đời, Đảng đã tô chức và lãnh đạo giai cấp 
công nhân và nhân dân đấu tranh gây nên một 
phong trào mạnh mẽ chưa tửng có chống để 
quốc và phong kiến trong cả nước mà đỉnh cao 
là Xô viết Nghệ - tĩnh năm 1930. Phong trào tuy 
thất bại nhưng nó đã làm cho thực dân phong 
kiên run sợ, làm cho nhân dân ta tin "tưởng ở 
năng lực lãnh đạo của Đảng và ở khả năng cách 
mạng của bản thân nhân dân. Đó là cuộc tập 
dượt cho Cách mạng Tháng Tám sau này. 

Năm 1936, phối hợp với phong trào chống 
phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới, Đảng ta 
đã phát động một phong trào đấu tranh sâu rộng, 
lập Mặt trận dân chủ chống phát xít và phản 
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động thuộc địa ở Đông dương và lập các ủy ban 
hành động đòi các quyền tự do dân chủ và cải 
thiện đời sống. Đảng đã kết hợp hoạt động hợp 
pháp và hoạt động nửa hợp pháp và bất hợp 
pháp, tạo cơ hội giác ngộ chính trị cho quảng đại 
quần chúng, nhân dân. Uy tín của Đảng càng lan 
rộng và ăn sâu trong nhân dân. 

Đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ. Nhật 
xâm chiếm Đông dương. Pháp đầu hàng. Chúng 
câu kết với nhau, tăng cường khủng bố nhân dân. 
Đảng kịp thời chuyển hướng hoạt động. Đảng đã 
tiên đoán chiến tranh sẽ diễn ra ác liệt nhưng 
cũng sẽ tạo cơ hội cho cách mạng thăng lợi ở 
nhiều nơi. Bác Hồ và Đảng đã chủ trương tập 
trung toàn lực vào cứu nước và lập Mặt trận Việt 
minh (1941) đoàn kết cả dân tộc nhằm chống đế 
quốc và tay sai bán nước, đồng thời lập ra những 
căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị lực lượng khi thời 
cơ thuận lợi, phát động tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền đi tới Cách mạng Tháng Tám thắng 
lợi (1945)... Nước Việt nam dân chủ cộng hòa ra 
đời - một nước độc lập, dân chủ đầu tiên ở Đông 
Nam châu A. 

Cả nước đã được giải phóng 
Mùa Xuân đã về với đất nước. 

Nhưng chưa được bao lâu thi thực dân Pháp 
VỚI Sự đồng tình của các để quốc, trở lại xâm 
chiếm nước ta, bắt đầu ở miền Nam... Ở miền Bắc, 
quân đội Tưởng Giới Thạch nhảy vào mượn cớ 
giải giáp quân Nhật nhưng thực ra chúng muốn 
tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt minh, giúp bọn phản 
động đánh đổ chính quyền nhân dân, để lập một 
chính phủ phản động làm tay sai cho chúng. 

Đứng trước tinh hình cực kỳ gay go phức tạp 
ấy, chúng ta đã buộc phải nhân nhượng, giữ cho 
cách mạng phát triển một cách hòa bình. Nhưng 
chúng càng ngoan cố, buộc chúng ta phải đánh 
lại. Vậy là một cuộc kháng chiến trường kỳ bắt đầu 
và chúng ta chăc chắn răng : 

Nay tuy châu chấu đá voi 
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra 

Quả thật. Chín năm kháng chiến toàn dân, 
toàn diện đã kết thúc bằng thăng lợi vĩ đại Điện 
biên phủ (1954) buộc thực dân Pháp phải ký kết 
hiệp định Giơ-ne-vơ công nhận độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam. Mùa 
xuân lại đến. 
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Bác Hồ nói : “.. Lần đầu tiên trong lịch sử, 
một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một 
nước thực dân hùng mạnh... " 

Nhưng, bọn để quốc lại phần bội hiệp nghị. 
Miền Bắc được giải phóng và tiến lên giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Còn ở miền Nam, 
Mỹ - ngụy lại tăng cường khủng bố nhân dân. 
Chúng cố tình biến miền Nam thành căn cứ để 
tiến công ra miền Bắc và phe xã hội chủ nghĩa ở 
phía này. Nhân dân miền Nam lại phải tiếp tục 
đấu tranh hoàn thành cách mạng giải phóng để 
hòa bình thống nhất đất nước. Thua ở miễn 
Nam, Mỹ lại mở rộng chiến tranh ra miền Bắc 
hòng tiêu diệt miền Bắc. : 

_ Trước tình hình đó, nhân dân cả nước ta tử 
Bắc đến Nam phát huy truyền thống bất khuất 
của hàng nghìn năm văn hiến, được sự đồng 
tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và 
nhân dân tiến bộ thế giới, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Bác Hồ, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên 
quyết giải phóng miền Nam, thống nhất nước 
nhà. 

Và, đến ngày 30-4-1975, với điểm cao là 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, toàn quân, toàn 
dân ta đã thực hiện được trọn vẹn mong muốn và 
quyết tâm của Bác : 

Vị độc lập, vị tự do 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào 

Tiến lên chiến sĩ, đông bảo 

Bắc Nam sum họp, xuân nảo vui hơn 

Ngày nay cả nước đã độc lập và thống nhất. 
Cả nước đều tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Tuy còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng điều căn 
bản đã có, ta không phải “ở trợ" nữa, ta đã có 
“nhà” của ta, ta đã có đất cho “xuân về”. Chỉ cần 
năm vững chuyên chính vô sản và đường lối của 
Đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, thực hiện sáng tạo các nhiệm vụ 
của Đảng và Nhà nước, trước mắt là “tập trung 
cao độ lực lượng cả nước, tạo ra một bước phát 
triển vượt bậc của nông nghiệp” để rước xuân về 
mãi mãi vui với đất nước, với con người. (Đây chỉ 
mới là trước mắt, những nhiệm vụ khác tủy theo 
từng bước phát triển của xã hội mà đặt ra). 

Tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là một 
quá trình biến đối cách mạng, quá trình đổi mới, 
trẻ hóa, xuân hóa... C] 
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HỖ CHÍ kữNH - NHÂN CÁCH TIÊU BIẾU 
CUA CƠN NGƯỜI VĂN HÓA TƯƠNG LAI 


ò Chí Minh là người Việt nam mang đậm 

cốt cách dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách 

mạng Việt nam, đồng thời là một danh 
nhân văn hóa thế giới. Mỗi bước đi lên của xã hội 
Việt nam, mỗi chiến công hiển hách của dân tộc ta 
trong thế kỷ XX đều gắn liền với tên tuổi của 
Người. Bác Hô đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ, 
truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, lòng 
nhân ái và sức mạnh vô địch của dân tộc. Bác là 
chiếc cầu nối truyền thống văn hóa Việt nam với 
nền văn hóa hiện đại Đông, Tây. Người đã bôn ba 
khắp năm châu bốn biển, tìm tới mọi tinh hoa văn 
. hóa nhân loại, hấp thụ nó để làm giàu cho truyền 
thống, tạo thêm sức mạnh cho văn hóa dân tộc. Tỉnh 
hoa văn hóa Việt nam qua hàng ngàn năm văn hiến, 
những yếu tố nhân văn của văn hóa các dân tộc 
phương Đông và phương Tây, cả quá khứ và hiện tại 
đã tích tụ lại trong nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh, 
tạo nên tầm vóc lớn lao và sức lan tỏa mạnh mẽ của 
Người : “Non song đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ 
tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người 
đã làm rạng rỡ dân tộc ta và non sông đất nước 
ta” ŒÙ, 

Theo con đường của Người, nhân dân Việt nam 
đã vùng dậy đánh đổ đế quốc, phong kiến giành lại 
độc lập tự do cho dân tộc, giành lại quyền làm người 
cho chính mình. Những chiến tích của cách mạng 
Việt nam trong thế kỷ XX đã được ghi vào lịch sử 
nhân loại với những trang vàng chói lọi về một dân 
tộc bất khuất, tự lực tự cường, “thà hy sinh tất cả, 
chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ”. Ngày nay, vẫn theo đường 
lối và tư tưởng của Người, dân tộc ta đang ra sức 
phát huy năng lực nội sinh, tranh thủ những điều 
kiện thuận lợi của thế giới để đẩy nhanh sự phát 
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triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng đất nước văn minh, giàu mạnh. Nhân cách Hồ 
Chí Minh vẫn đang là tấm gương để xây dựng 
những con người Việt nam mới. Bởi lẽ, Bác Hồ 
không chỉ là con người tiêu biểu cho văn hóa hiện 
đại, mà còn là con người tiêu biểu của nên văn minh 
trí tuệ, một nhân cách điển hình của nền văn hóa 
tương lai. Ở Người có đầy đủ phẩm chất tiêu biểu 
của con người văn hóa trong thế kỷ XXI. Đó là con 
người có tri thức toàn diện, biết kế thừa di sản tích 
cực của truyền thống và hấp thụ được những tinh 
hoa văn hóa của nhân loại. Đó là những “công dân 
của thế giới” trong cách nhìn, tầm hiểu biết và phạm 
vị thông tin. Họ không chỉ biết chắt lọc “nguồn chất 
bổ” từ cội rễ văn hóa quê hương mình mà còn biết 
làm giàu và bồi bổ thêm cho cội rễ đó. Đó là những 
con người biết mang những thành tựu văn hóa đậm 
đà bản sắc của dân tộc mình đóng góp vào nền văn 
hóa chung của nhân loại ; đồng thời biết làm giàu trí 
óc mình “bằng toàn bộ kho tàng tri thức mà nhân 
loại đã tạo ra”. Hồ Chí Minh đã là một con người 
như vậy ! 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức yêu 
nước, trên một miền quê nổi tiếng về truyền thống 
anh dũng chống ngoại xâm và hiếu học, ngay từ 
thuở ấu thơ, Nguyễn Ái Quốc đã hấp thụ được 
những nét tiêu biểu, tốt đẹp của văn hóa truyền 
thống Việt nam. Những giá trị văn hóa ấy được hình 
thành, hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước 
lâu dài của dân tộc ta. Là tiền đồn ở Đông-Nam Á, 
dải đất Việt nam vừa là cửa ngõ giao lưu kinh tế và 


. Ủy viên trung ương Đảng, PGS, PTS, Phó giâm đốc Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Lê Duẩn : Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và 
dân tộc ta, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, tr]8 
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văn hóa Đông - Tây cũng vừa là nơi đối đầu với 
nhiều thế lực ngoại xâm và những tai họa khắc 
nghiệt của thiên nhiên. Để trụ vững và phát triển 
được, người Việt nam sớm biết đoàn kết gắn bó, 
đồng sức đồng lòng trong sản xuất và chiến đấu. 
Kiên cường chống ngoại xâm, văn hóa Việt nam 
luôn hướng tới những giá trị yêu nước, tự lực tự 
cường, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chủ 
nghĩa anh hùng Việt nam là một giá trị to lớn xuyên 
suốt lịch sử dân tộc. Nguyễn Ái Quốc sinh ra trước 
cảnh dân ta đã một cổ đôi tròng, nước mắt nhà tan. 
Người sớm canh cánh bên lòng nỗi đau mất nước, 
nỗi nhục lầm than của dân nô lệ. Người hiểu rõ 
những ưu tư của các trí thức yêu nước Việt nam đầu 
thế kỷ XX, sớm rút ra được bài học kinh nghiệm từ 
những thất bại của họ. Được tiếp XxÚC, học hỏi văn 
hóa hiện đại phương Tây ở trường Quốc học Huế, 
đọc sách phương Tây làm quen với những tác giả 
thời khai sáng của văn minh châu Âu như Đi-đơ-rô, 
Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô và các tư tưởng dân 
chủ, các xu hướng tự do khác, Nguyễn Ái Quốc đã 
quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Người không 
đi theo con đường như các chí sĩ đầu thế kỷ đã đi mà 
theo một con đường khác - con đường phù hợp với 
văn minh của thế giới hiện đại, hội tụ các nền văn 
minh tiên tiến của nhân loại. Người đã đặt chân lên 
hầu hết các lục địa Á, Âu, Phi, Mỹ thấy nhiều điều 
mới lạ và lắm chuyện ngược đời trong xã hội hiện 
đại : từ các nước tiên tiến đến các nước lạc hậu, từ 
cuộc sống đói khổ của người lao động đến cuộc 
sống xa hoa phè phỡn của bọn chủ tư sản, từ trình 
độ văn minh cao mà nhân loại đã đạt được đến 
những cảnh tượng đã man tàn bạo như cảnh những 
người nô lệ bị hành hình theo kiểu Lin sơ của Mỹ. 
Trong đó, Người đặc biệt chú ý đến mâu thuẫn giữa 
các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân, giữa 
các tầng lớp lao động nghèo khổ và giới chủ. Người 
sớm nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa phong 
trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân 
dân lao động ở chính quốc. 

Quá trình bôn ba tìm đường cứu nước đã đưa 
Bác Hồ đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Với trí tuệ 
nhạy cảm tuyệt vời và tấm lòng tha thiết với dân, 
với nước, Người đã sớm nhận ra con đường cứu 
nước Việt nam phải gắn liền với cách mạng vô sản. 


Muốn có độc lập, tự do, muốn cho nhân dân ấm no 
hạnh phúc, cách mạng Việt nam phải đi theo con 
đường của chủ nghĩa Lê-nin “Muốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản" (2), “chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các 
dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế 
giới khỏi ách nô lệ”Ó), 

Những giá trị mới của chủ nghĩa yêu nước mà 
Bác Hồ đem lại đã được ấp ủ lâu dài chính trong cái 
nôi chủ nghĩa yêu nước Việt nam, là kết tinh truyền 
thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của 
nhân dân Việt nam. Mặt khác, trên đính cao của 
truyền thống yêu nước ấy, Hồ Chí Minh đã học hỏi, 
gạn lọc các hạt giống trí tuệ cổ kim Đông, Tây, tiếp 
thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin - 
một thành tựu lý luận cách mạng và khoa học nhất 
trong lịch sử hiện đại, vào một đất nước cụ thể. Chủ 
nghĩa yêu nước Việt nam kết tỉnh trong nhân cách 
Hồ Chí Minh và đã đạt tới đỉnh cao mới nhờ sự 
đóng góp của Người. 

Sống trên mảnh đất luôn luôn bị thiên tai đe dọa, 
cộng đồng người Việt nam cũng sớm biết đoàn kết 
găn bó trong sản xuất, đầu tranh chống lại thiên tai. 
Truyền thống cộng đồng, lòng nhân ái, tình thương 
yêu đồng bào vốn là nét đẹp ngàn xưa của văn hóa 
Việt nam : 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng”. 

Bác Hồ từ thuở nhỏ đã được tắm mình trong 
truyền thống nhân ái đó. Chủ nghĩa nhân đạo trong 
văn hóa dân gian Việt nam đã quyện trong tâm hôn 
Bác ngay từ những lời hát ru của mẹ, trong điệu hò 
ví dặm quê hương. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí 
Minh cũng là sự kế thừa biện chứng những thành 
tựu văn hóa nhân loại. Trong tư tưởng nhân đạo của 
Người có những yếu tố tích cực của Phật giáo, Lão 
giáo, cả tư tưởng nhân ái của đạo Thiên chúa. Người 
trân trọng tư tưởng từ bị cứu khổ cứu nạn của đạo 
Phật, tư tưởng bác ái “thương người như thể thương 
mình” của Thiên chúa giáo. Đó cũng là một tất yếu 


(2), (3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, t 8, 
tr 272, 70 
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vì từ rất lâu rồi những giá trị văn hóa ấy đã được dân 
tộc ta tiếp thu và cải biến, tổng hòa thành những giá 
trị tích cực bền vững của văn hóa Việt nam. Bởi 
vậy, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mang tính 
nhân loại cao, là sự kế thừa biện chứng nhiều giá trị 
nhân văn của văn hóa thế giới. Bản chất của chủ 
nghĩa nhân văn là đề cao con người, nâng cao phẩm 
giá, phát huy nhân cách của con người. Nó là hình 
thái cao nhất của triết lý và đạo lý về con người, là 
lý tưởng về chân, thiện, mỹ của con người. Chú 
trọng vấn đề con người và giải phóng con người là 
vấn đề cốt lõi nhất quán trong toàn bộ cuộc đời của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Trong bâu trời không có 
øì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong 
xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ 
cho lợi ích của nhân dân.(4), Tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh chính là tư tưởng vì dân, vì nước, vì 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 
giải phóng xã hội để giải phóng triệt để và vĩnh viễn 
cho con người trên cơ sở một lòng nhân ái mênh 
mông như trời biển : “Tôi chỉ có một ham muốn, 
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào 
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành” ©), Tư tưởng đó được bắt nguôn và nâng cao 
từ truyền thống nhân đạo của dân tộc. Đó là những 
tư tưởng trọng dân, thương dân mà Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiếu... đã thể hiện. Chỉ 
có điều, với Bác Hồ, đó không phải là lòng yêu 
thương nhân dân của bậc “bề trên”, không chỉ cảm 
thông với nỗi khổ của “dân đen” mà đó là lòng nhân 
ái của lý tưởng giải phóng triệt để nhân loại cần lao 
và toàn xã hội ; thương dân gắn chặt với trách nhiệm 
phân đấu cho hạnh phúc đầy đủ của nhân dân : 
“Nước lấy dân làm gốc, có lực lượng của dân việc 
to tát máy, khó khăn mấy cũng làm được”. Người 
luôn cho rằng : “Chính sách của Đảng và Chính phủ 
là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân 
dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu 
dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân dốt là 
Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân ốm là Đảng và 
Chính phủ có lỗi” (6). Theo Người, nhân dân không 
những là người hương thụ mà còn là người sáng tạo 
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các giá trị văn hóa. Họ không chỉ tạo ra những của 
cải vật chất cho xã hội mà còn là người sáng tác các 
tác phẩm văn hóa tinh thần. Nền văn hóa tiên tiến 
mà Hồ Chí Minh chủ trương phải là nền văn hóa của 
dân, do dân và vì dân. Nó phải mang đậm đà bản sắc 
dân tộc, có tính đang, tính khoa học và tính nhân 
dân sâu sắc. 

Nhân cách Hồ Chí Minh không chỉ bao gồm sự 
kế thừa biện chứng các di sản văn hóa dân tộc, biết 
chọn lọc, hấp thu tinh hoa văn hóa nhân loại mà còn 
được tích tụ, cấu thành bởi những yếu tố nội tại, bởi 
ý chí và nghị lực phi thường của bản thân con người 
Hồ Chí Minh. Sức mạnh tinh thần, nội lực mạnh mẻ 
của Người biểu hiện trong cả cuộc đời hoạt động 
cách mạng và rõ nét nhất là ở những giai đoạn 
Hồ Chí Minh phải vượt qua cam go thử thách khắc 
nghiệt. 

Ra đi từ thân phận người dân nô lệ ở một nước 
thuộc địa nửa phong kiến, đến với miền đất khách 
quê người, vượt qua những khó khăn của bản thân 
vệ vật chất đâu sánh bằng những gian nan, dẫn vặt 
về tinh thần. Anh thanh niên Nguyễn. Tất Thành 
bươn trải, làm đủ nghề để sống, đê có điều kiện tiếp 
xúc với nhân dân lao động các nước và qua đó cũng 
hiêu thêm thân phận người dân nước mình. Song đó 
cũng chưa phải là mục tiêu quan trọng. Niềm khát 
khao giải phóng cho dân tộc đã thôi thúc Người đi 
đến nhiều nơi, đến với nhiều bè bạn, tìm và tiếp cận 
VỚI nhiều. chính khách tim thấy sự đồng cảm, đồng 
tình và để từ đó có thể gợi mở cho mình con đường 
cứu nước cứu dân. 

Nỗi gian truân vất vả khi bôn ba tìm đường cứu 
nước ở hải ngoại và những tháng ngày hoạt động bí 
mật đã tôi luyện bản lĩnh của Người. Cả khi phải 
sống trong nhà tù tàn bạo của kẻ thù, chúng ta càng 
thấy ở Người thể hiện một tinh thần quả cảm và 
niêm lạc quan yêu đời vô hạn. Trong chúng ta ai có 
thê quên hình ảnh người tù (Nguyên Ai Quốc) 
“Giữa đường đáp thuyên đi Ung ninh”. 

Đáp thuyền thắng xuống huyện Ung ninh 

Lủng lắng chân treo tựa giảo hình 


(4) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 7, tr 544 

(5) Hồ Chí Minh : Sđở, t 4, tr 100 

(6) Hồ Chí Minh : Về đạo đức cách mạng, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà nội, 1993, tr 54 
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Làng xóm ven sông đông đúc thế 

Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh. 

Phải có niềm lạc quan yêu đời đến thế nào mới 
bật ra được tứ thơ độc đáo, nhẹ tênh trong hoàn cảnh 
như vậy. Nhưng có lẽ ở Hồ Chí Minh, sức mạnh nội 
lực, ý chí kiên cường được mọi người khâm phục và 
kẻ thù cũng phải vị nể còn là ở những lúc Người 
phải đối mặt với tình huống bất ngờ, quyết định 
những vấn đề trọng đại của cách mạng trong hoàn 
cảnh phức tạp, mà ngay cả một số đông chí và đồng 
bào cũng không thể hiểu ngay tính đúng đắn của 
quyết định này. 

Trên những đoạn đường ghập ghênh, chông gai 
của cách mạng trước những biến động nghiêng ngả 
của thời cuộc, ở Hồ Chí Minh luôn bật dậy sự mãn 
cảm, nhạy bén, cách xử lý đây tính sáng tạo, khéo 
léo, lòng kiên nhẫn biết dừng, biết chờ đợi để quyết 
giành cho được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó nhân 
dân tôn vinh Người như một vị thánh, một bậc hiền 
triết, bậc tiên tri đầy uy lực, huyền thoại. Song với 
quan điểm duy vật biện chứng, chúng ta hiểu đây 
chính là một năng lực trí tuệ tuyệt vời, lòng tự tin và 
tính tự quyết của bản thân Người được xây trên nền 
truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc. Nó cũng 
thể hiện phương châm sống và hành động “dĩ bất 
biến ứng vạn biết” của Hồ Chí Minh trong mọi hoàn 
cảnh. 

Nhân cách Hỗ Chí Minh luôn tỏa ra một sức 
mạnh nêu gương to lớn, sức cảm hóa kỳ diệu. 
Hồ Chí Minh là con người hành động. Nói và làm, 
lý luận và thực tiễn gắn quyện vào nhau. Có kiến 
thức bách khoa, thạo nhiều thứ tiếng nhưng Người 
vẫn không ngừng trau dồi học tập. Người dạy “Học 
để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng 
sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân 
loại” 0), 

Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói về đạo 
đức cách mạng : Yêu nước thương dân, tận tụy phục 
vụ nhân dân, nguyện làm nô bộc, làm đây tớ trung 
thành của nhân dân. Hô hào toàn dân chống giặc 
đói, tự Người mười ngày nhịn một bữa, bố gạo vào 
hũ cứu đói. Trong Di chúc, Người còn để lại bao 
tình cảm thương mến cho đồng chí, đồng bào, căn 
đặn đừng tổ chức điều phúng linh đình, tốn kém tiền 


của của nhân dân. Đúng như câu thơ của nhà thơ 
Tố Hữu : 

Bác để tình thương cho chúng con 

Một đời thanh bạch chẳng vàng son 

Mong manh áo vải hôn muôn trượng 

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn... 

Trong suốt cuộc đời hoạt động, những phẩm 
chất đặc biệt của Bác Hồ thể hiện và quyện chặt vào 
nhau trên cả ba phương diện : khả năng hấp thu, tiếp 
nhận nhanh nhạy, đúng đắn các tri thức và kho tàng 
kinh nghiệm thực tiễn của lịch sử dân tộc và nhân 
loại ; khả năng xử lý, chuyển hóa tri thức đó thành 
nguôn tri thức của chính bản thân ; khả năng vận 
dụng trĩ thức và kinh nghiệm đó vào hoạt động thực 
tiễn với một sức mạnh nêu gương hiếm thấy. 

Có thể nói, nhân cách Hồ Chí Minh hợp thành từ 
tư tưởng vĩ đại, từ đạo đức trong sáng, từ phương 
pháp tư duy độc lập, sáng tạo, linh hoạt và một 
phong cách giản dị, gần gụi nhân dân. Trong nhân 
cách đó, Người đã đạt được sự hài hòa giữa cá nhân 
và cộng đông, giữa con người và thiên nhiên, giữa 
tự do và tất yếu, giữa lý trí và tình cảm, trí tuệ và thể 
chất. Phải chăng đó cũng chính là yêu cầu vươn tới 
của con người trong nền văn minh trí tuệ, con người 
văn hóa của tương lai. 

Nhân cách Hồ Chí Minh tác động vào xã hội 
bằng sức mạnh văn hóa, sức mạnh của truyền thống 
dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Người còn 
sống mãi trong lòng nhân dân tiến bộ thế giới. Đúng 
như tiễn sỹ M.At-mét, Giám đốc UNESCO khu vực 
châu Á - Thái bình dương, đã nói về Người : “Chỉ 
có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận 
của huyền thoại khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh 
là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không 
phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân 
dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã 
mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những - 
người đang đầu tranh không khoan nhượng để loại bỏ . 
bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”), C] 


(7) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1985, t 5, tr287 


(8) Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải 
phóng dân tộc nhà văn hóa lớn. UNESCO và UBKHXH Việt nam 
Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1990, tr 22 
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Cíi1 BỘ 


1 [a những đang là một tai họa lớn 
của đất nước, chế độ. Số của cải của 
nhân dân bị bọn sâu mọt đục khoét 

cộng lại đã lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Bọn 

bị bỏ tù, kế đến hàng nghìn, bọn bị xử tử 
cũng không Ít. Thế mà nạn tham những đục 
khoét vân chưa bị đẩy lùi. Uy tín của chế độ 
bị tốn thương. Một cây lớn được nuôi dưỡng 
chu đáo nhưng để môi, sâu bệnh đục ruông 
tất phải đổ. Một chế độ cũng Vậy. Bản chât 
tốt đẹp bị những con người xâu làm cho tha 
hóa, thì sự vững bên mất đi sự. bảo đảm. 
Lịch sử nước nhà đã nhiều lần đang thịnh 
chuyển thành suy vì những người cầm 
quyên thoái hóa. Các triều đại Tiền Lê, Lý, 

Trân, Hậu Lê đều có công lớn trong Sự 

nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước.Sự hư 

hỏng của Lê Long Đỉnh, Lý Cao Tông, Trần 

Dụ Tông, Lê Hy Thục dẫn đến sự tan rã của 

các triều đại ây. Vua hủ bại, quan thối nát, 

ngai vàng tất đô. Những cuộc tranh giành 
quyên lực diễn ra nhiều khi đẫm máu. 

Nhưng người phải chịu những tai họa ấy 

trước hết là nhân dân do của cải bị bòn rút vì 

cuộc sống xa hoa, hư hỏng của vua quan. 
Tàn dư chế độ phong kiến đã chấm dứt ở 
nước ta khi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 thắng lợi. N gười sáng lập chế độ mới 

của nhân dân ta - Hồ Chí Minh - đã khẳng 

định răng nhà nước của ta là nhà nước của 
dân, do dân, vi dân. Chính phủ của ta là công 
bộc của dân. Các công việc của chính phủ 
làm phải nhằm vào mục đích duy nhất là mưu 
tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên 
chính phủ nhân dân bao giỜ cũng phải đặt 
quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho 
_ dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh. 
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- ĐâY TỚ Của Dân 


HOẢNG TÙNG 


Suốt đời hoạt động cách mạng của minh, 
Bác Hồ thường xuyên chăm lo giáo dục 
những người cách mạng về đạo đức, khuyên 
bảo mọi người rèn luyện phẩm chất cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Chính 
Người nêu cao tắm gương đạo đức, phẩm 
chất cách mạng cao quý ây. Trên 30 năm 
hoạt động gian khổ - chủ yêu là bí mật kể cả 
hai lần bị giam giữ dài ngày ở nước ngoài, 
trên 10 năm ở núi rừng Việt bắc, cũng như 
những năm. ở Hà nội, bao BiỜ Bác Hồ cũng 
làm việc cần cù và sống giản dị như một 
người bình thường, ã ăn mặc vừa đủ, nhiều khi 
thiếu thốn, từng trải đói rét, bệnh tật. Khi đã 
là chủ tịch nước, Người chưa bao giờ cầm 
một đồng tiền, không bữa nào ăn quả hai 
món, quần áo chỉ có vài bộ xuênh xoàng, ở 
một gian nhà nhỏ hoặc nhà sàn như mọi 
người đều biết. Người không có của cải 
riêng. Những quà tặng đều đưa hết vào kho 
nhà nước hoặc tặng lại đồng bào, chiến S1. 
Người đã hạ lệnh nghiêm trị những phân tử 
tham nhũng, sa đọa. 

Nhờ sự giáo dục của Đảng và Bác Hồ 
cùng với VIỆC quản lý nghiêm ngặt của nhà 
nước, số lớn cán bộ chúng ta đã giữ vững 
phẩm chất cách mạng trong suốt 30 năm 
kháng chiến chồng xâm lược, vào sinh ra tử, 
sông gian khổ với đồng bào, chiến sĩ. Nhiều 
người anh dũng hy sinh cả tính mệnh của 
mình vì sự nghiệp giải ,phóng Tổ quốc. Cán 
bộ là lực lượng nòng côt quyết định trực tiếp 
thành hoặc bại. Phâm chât, đạo đức của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, chí huy là một sức 
mạnh to lớn của cách mạng. Vì có đạo đức, 
phẩm chất mới phát huy được trí tuệ, ý thức 
trách nhiệm, nêu cao tỉnh thần chỉ công vô 
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tư, sống cuộc sống trong sạch, xử lý công 
việc chỉ xuất phát từ lợi ích của cách mạng, 
không hề vụ lợi, ích kỷ hại dân, thiên lệch, 
lạm dụng quyền hành làm những điều trái 
đạo. 

Khi độc lập, thống nhất nước nhà đi vàoO 
giai đoạn xây dựng cuộc sống mới phát triển 
kinh tế, văn hóa, đội ngũ cán bộ của Đảng 
và Nhà nước có nghĩa vụ nặng nề hơn vì 
phải có nghĩa vụ bảo vệ những thành quả 
cách mạng mà hàng triệu đồng bào, chiến sĩ 
đã hy sinh tính mệnh và do cuộc chiến đấu 
anh hùng của. cả dân tộc mới giành được. 
Qua cuộc chiến đấu lâu dài, hậu quả chiến 
tranh kếo dài đối với từng gia đình, mất 
người, mất nhà, của cải khánh kiệt, đời sống 
của đồng bào ta vô cùng khó khăn, thiếu 
thốn. Thế mà trong khi đông đảo cán bộ 
cùng với nhân dân ta hết lòng phấn đấu vì 
nghĩa lớn, một bộ phận cán bộ lại lợi dụng 
quyên hành,  XOay ra bòn rút của cải của dân 
mưu cuộc sống Tiêng xa hoa, trụy lạc, tức là 
sống vô liêm sỉ trên xương, máu của đồng 
bào. Những người như thế đâu còn là những 
người cách mạng, những người đầy tớ của 
dân. Họ khác nào bọn tham quan, ô lại ngày 
xưa. Tội ác lớn của họ là làm mất tín nhiệm 
của nhà nước cách mạng. Nhân dân coi họ là 
kẻ thù hút mẫu mủ của mình, là bọn hôi 
tanh. Nhà tù, trường bắn không thể rửa sạch 
tội ác, vết nhơ. 

Vì sao dưới một chế độ không còn vua 
quan, không phải tư bản chủ nghĩa mà tệ 
tham những lại phát triển ? Phải nói nguyên 
nhân trực tiếp là sai lầm của con người, của 
việc dùng người, tổ chức quản lý, chính sách 
đãi ngộ... Trên miếng đất tốt trồng lúa, trồng 
hoa, cỏ dại, cỏ độc vẫn phát triển nếu không 
thực hiện những biện pháp có hiệu quả ngăn 

ngừa, tiêu diệt. 
— Dùng người đúng thì thành, sai thì bại. 
Tài năng, nhân cách phải tương xứng với 
nhiệm vụ. Thiều một là hỏng việc. Con 
người dễ biến đối theo hoàn cảnh. Vì vậy, 
phải chịu sự ràng buộc, kiểm tra, kiểm soát. 


Đặc quyền dẫn đến lạm quyên mưu lợi ích 
riêng. Là chính quyền của dân, do dân, vi 
dân, mọi quyên lực đều thuộc về nhân dân 
thì mọi chức vụ trong các cơ quan quyền lực 
các cấp, các ngành, đơn vị cơ sở đều thuộc 
quyên lựa chọn, giảm sắt, kiểm tra của quần 
chúng. Những người qua thi cử được giao 
những chức vụ chuyên môn cũng phải chịu 
sự kiểm tra, giám sát, không thể hành động 
ngoài vòng cương tỏa. Giáo dục bao giờ 
cũng quan trọng nhưng chỉ là một biện pháp 
mà thôi, không phải là liều thuốc trị bách 
bệnh. 

K¡nh tẾ thị trường là miếng đất . nãy sinh 
tệ tham tiền, nhưng chớ nên cho răng nó là 
nguyên nhân duy nhất, phải cam chịu như 
một định mệnh rôi buông trôi, chấp nhận sự 
bất lực để cho nó mặc sức hoành hành. Nhà 
nước tư bản chủ nghĩa nhiều khi chống tham 
những có hiệu quả do tổ chức, quản lý của 
nó chặt chế, pháp luật nghiêm ngặt. Răn đc 
cũng là một biện pháp. Thời Lý đặt ra hội 
thê buộc những người. làm quan phải cam 
kết. Hằng năm vào ngày 4 tháng Tư, tất cả 
các quan trong triu phải đến trước đèn 
Đồng Tổ ở Kinh thành, trước mặt vua, thề 
Tăng : 

Làm tôi phải trung, làm quan phải trong 
sạch. Ai sai lời thì sẽ bị tru diệt. 

Nhờ đó, bộ máy nhà nước trong sạch. 
Nhiều ông quan thanh liêm, được biểu 
dương. Đê giữ vững đức liêm khiết, triều 
đình đặt ra lệ cho tiên để nuôi đức tính đó, 
gọi là tiền dưỡng liêm, đồng thời đặt ra chức 
quan liêm phóng để kiểm tra quan lại. 

Ngày nay, chúng . ta có thể bắt buộc 
những người cầm quyền, những người công 
bộc của dân phải cam kết giữ vững sự trong 
sạch khi được trao nhiệm vụ và quyết tâm 
thực hiện lời dạy của người sáng lập Nhà 
nước nhân dân : xứng đáng là đây tớ của 
dân, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư. 

Làm được như vậy là điều , phúc lớn trước 
hết đối với những công bộc ấy. 1 


IS 
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Tư liệu 


PHAN BỘI CHÂU VÀ NGUYÊN ÁI QUỐC 


gẰ©-s-0997) 


Lời BBT : Nhân ký niệm lần thứ 107 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng 
giới thiệu với bạn đọc một tư liệu mới : Bức thư của Phan Bội Châu gửi Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc) 


(tháng 2-1925) 


Bức thư nảy do giáo sư Vĩnh Sính, Trường đại học An-bơc-ta (Ca-na-đa), tim được trong Trung tâm 
Văn khô hãi ngoại (C.A.O. M) ở Aix-en-Provence (Pháp). Giáo sư Vĩnh Sính đã gửi bức thư nảy về nước 
và bức thư được đăng ở số 38 Tạp chí Xưa và Nay, cơ quan của Hội khoa học lịch sử Việt nam. 

Cũng nhân dịp nây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài báo của Nguyễn Ái Quốc 
đăng trên báo Le Paria số 36 - 37, tháng 9 và tháng 10-1925, nhan đề là : Những trò lố " là Va-ren 


và Phan Bội Châu. 


Bức thư của Phan Bội Châu và bài báo của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện cùng năm 1925, chỉ cách 
nhau 8 tháng. Phan Bội Châu, quã bức thư gửi TgƯời cháu rất kính yêu. của bác”, đã tìm thấy ở Nguyễn 
Ái Quốc “một tiểu anh hùng" và “mừng cho đất nước ta” “việc thừa kế nay đã có người, người đi sau 
giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh sáng ban mai”. Còn Nguyễn Ái Quốc, qua 
bài báo của minh, tôn vinh Phan Bội Châu là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 
20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”. 


BỨC THƯ CỦA PHAN BỘI CHÂU GỬI LÝ THỤY (NGUYÊN ÁI QUỐC) 


“Người cháu rất kính yêu của bác, 

Hôm trước anh Lâm Đức Thụ và anh Hồ Tùng Mậu gửi 
lại thư của cháu, trong thư có nói tường tận chuyện ông Hy 
Mã Phan Châu Trình. Tuy thư dựa trực tiếp trên chuyện 
thật nhưng ngụ ý sâu sắc, mà lối lập luận lại dựa trên 
những ý tưởng lớn, nhân đó mới biết là học vấn, tri thức của 
cháu nay đã tăng trường quá nhiều, quả thật không phải 
như hai mươi năm về trước. 

Nhớ lại hai mươi năm trước đây, khi đến nhà cháu uống 
rượu gõ ân ngâm thơ, anh em cháu tháy đều. chửa thành 
niên, lúc đó Phan Bội Châu này đâu có ngờ. rằng sau này 
cháu sẽ trở thành một tiểu anh hùng như thế này. Bây giờ 
đem kê già này So với cháu thi bác thấy rất xấu hổ. Nhận 
được liên tiếp hai lá thư của cháu, bác cảm thấy vừa buồn 
vưa mừng. Buồn là buồn cho thân bác, mà mừng là mừng 
cho đất nước ta. Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau 
giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuât hiện ánh 
sáng ban mai. Ngày xế đường cùng, chỉ sợ không được 
thấy ngày đó, làm sao bác không cam thấy buôn cho chính 
minh được 2 Một đời tân khổ, gánh vác công chuyện một 
mình, được sức lớn của cháu giúp vào thì ắt sẽ có nhiều 
người hưởng ứng theo. Việc gây dựng lại giang sơn, ngoài 
cháu có ai để nhờ ủy thác gánh vác trách nhiệm thay mình. Có 
được niêm an ủi lớn lao như thế, làm sao bác không cảm thấy 
vui mưng được ? 

Bác đang định tìm một dịp tốt về Quảng đồng một 
chuyến để đàm luận với cháu, không biết cháu còn ở lại 


lồ 


Quảng đông lâu mau, hoặc giả trong tương lai có định đi 
chỗ khác không ? Trong lòng bác có nhiều chuyện muốn 
hỏi ý kiến cháu nhưng không gặp mặt thì làm sao có thể 
bản cho hết ý được 2 Làm sao được ? Nếu không coi giả 
yếu là đồ bỏ thì cháu viết thư nhiều cho bác, bác thành thật 
yêu cầu châu đây. 

Cần nhắc lại là Phan Bội Châu lúc rời nước đã gần bốn 
mươi (ba mươi chín tuổi đến Nhật), lại không thể tránh khỏi 
nhưng trách nhiệm này nọ đăng chuyên chú học hành, cho 
nên tri thức bây giờ cũng vân như xưa. Cháu học vấn rộng 
rãi và từng đi nhiều nơi, hơn bác cả chục, cả trắm lần. Tri 
thức và kê hoạch của châu tất vượt sức đo lường cua bác ; 
không biết cháu có thể chia sẻ cùng bác một hai việc ? Bác 
hết sức mong đợi, mong cháu không ngại. Vì nếu không có 
kế hoạch thì bất quá chỉ làm những khách tha hương than 
thơ không đâu cho hồn cố quốc, chả giống ông Hy Mã thì 
cũng chỉ giống Phan Bội Châu mà thôi 

Thư bất tận ngôn, mong cháu hiểu giùm cả những ý 
không viết thành lời. Chúc cháu bình an. 

Ngày 21 tháng † lịch ta 14 tháng 2, 1925 dương lịch, 
viết dưới ánh đèn dầu. 

Chỗ bác ở đậu nơi đất khách thì Quốc Đống Hồ Tùng. 
Mậu đã biết nên không ghi ở đây. Thư này nhờ Quốc Đống 
chuyển giúp. Bác 


Thứ cụ (f) 


(1) Một trong những bút hiệu Phan Bội Châu dùng 
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NHỮNG TRủ LŨ HAY LÀ VAREN VÀ PHAN BỘI GHÂU ° 


Do sức ép của công luận ở Pháp và ở Đông dương, ông 
Varen đã nửa chính thức hứa số chăm sóc vụ Phan Bội Châu. 
Ông hứa thế ; giả thử cứ cho rằng một vị toàn quyển Đông 
dương mả lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa, thÌ chứng ta vẫn 
được phép tự hỏi liệu quan toàn quyền Varen sẽ “chăm sóc” 
vụ ấy vào lúc nào và ra làm sao. 

Trước hết, ngài chỉ muốn chăm sóc đến khi nào yên vị 
thật xong xuôi ở bên ấy đã. 

Nhưng ngài lại chỉ vừa mới xuống tàu, mà hành trình tử 
Mácxây đến Sài gòn kéo chừng bốn tuần lễ cơ. Như vậy có 
nghĩa là trong bốn tuần lễ đó, Phan Bội Châu vẫn bị giam 
trong tủ. 


Đến Sài gòn thì ông Varen, có gì mà không lường trước 
được, sẽ bị quấn quýt lấy, lôi kéo đi, giẳng co, ru vỗ, ấp ủ 
trong mớ bòng bong những buổi chiêu đãi, những cuộc tiếp 
với rước, những lời chúc với tụng. Tiếp đấy là một cuộc tuần 
du lĩnh đình qua khu phố bản xứ, giữa hàng nghìn người da 
vàng đã được nước Pháp hàng phục bằng sức mạnh của 
lưỡi lê, nay giao phó vận mệnh trong tay quan toản quyền. 
Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình, hai con mắt của 
ông Varen được thấy hiển hiện cái huyền diệu của một thành 
phố Đông dương, dưới lòng đường, trên vỉa hò, trong cửa 
tiệm. Những cu lì xe (fÌ kóo xe tay phóng cật lực, đôi bàn 
chân trần giắm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng ; những 
quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm ; những xâu lạp xưởng 
lửng lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm ; cái rốn một chú 
khách trưng ra giữa trời ; một viên quan uể oải bước qua, tay 
phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm bắc đấu bội tinh hình 
chữ thập. Thật là lộn xộn ! Thật là nhốn nháo I 

Bỗng dưng tất cả dừng lại, dưới cây đũa thần, hay đúng 
hơn dưới ngọn roi gân bỏ mà viên đội xếp Tây vừa vung lên 
vừa quát tháo : “Cái giống tởm nhà mày I Có cứt đi không, 
cái giống tởm !°. Thế là cái đám đông lúc nhúc đứng sắp 
hàng, vừa yên lại vừa lặng, hai bên lề đường. Gì thế nhỉ ? Xe 
ô tô quan toàn quyền sắp đi qua đấy.. -XeMia rỗ † Lại cả ông 
Toàn quyền đây rồi I 

- Quan có cái mũ hai sửng trên chóp sọ ! Một chú bó cơn 
thẩm thì. - 

- Ổ ! Cái áo dài đẹp chửa ! Một chị con gái thốt ra. 

- Ngài sắp diễn thuyết đấy ! Một anh sinh viên kêu lên. 

- Đôi bắp chân ngài bọc ủng I Một bác cu li xe thở dài. 

- Rậm râu, sâu mắt †ˆ(Ì Một nhà nho lầm bẩm. 


NGUYÊN ÁI QUỐC 


Thế là ô tô ông Varen chạy qua giữa hai hàng rảo con 
người, lưng khom lại khi ngài đến gần. Cùng lúc; một tiếng 
rảo rảo nổi lên : Tạy quan lớn ! Bẩm lạy quan lớn ạ PÊ) 

Trong khi đó thì Phan Bội Châu vẫn nằm tù 


Từ Sài gòn ra Hà nội, ông Varen số dừng lại Huế. Triều 
đình An nam, do hoảng đế hay hình bóng hoàng đế dẫn đầu 
số tất tưởi đi nghônh tiếp hiện thân tôn nghiêm của nước 
Pháp. Đức kim thượng Khải Định số thỉnh ông Varen thăm 
hoàng cưng, và ông Varen số vào. Hoàng thượng Khải Định 
sẽ thỉnh ông Varen dự yến, và ông Varen sẽ ăn. Đến lúc 
tráng miệng, hoàng thượng đứng dậy, ngài uy nghỉ tiến đến 
gần quan toàn quyền ; đưa những ngón tay dài và mảnh, lấp 
lánh châu ngọc đỏ xanh, ngài cải lên ngực ông Varen loại 
tưởng lộ phong tặng cao quý nhất của hoàng triểu : Nam 
long bội tỉnh, và thế là ông Varen được gắn mồ đay. 

Trong khi đó thì Phan Bội Châu vẫn nằm tù. 


® ® 


Nhưng chúng ta hấy theo dõi, theo dõi bằng đôi cánh 
của trí tưởng tương, những trò lố chính thức của ông Varen. 
Hãy theo ông đến tận Hà nội, tận cổng nhà lao chính, tận xà 
lim, nơi người đồng bảo tôn kính của chúng ta đang rên xiết. 

Ôi thật là một tấn kịch ! Ôi thật là một cuộc chạm trán I 
Con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp, tên chính 
khách đã bị đồng bọn đuổi ra khỏi tập đoản, kẻ đã ruồng bỏ 
quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình, lúc này 
mặt đối mặt với người kia, con người đã hy sinh cả gia đình 
và của cải để xa lánh khỏi thấy mặt bọn cướp nước mình, 
sống xa lìa quê hương, luôn luôn bị lũ này săn đuổi, bị chúng 
nhử vào muôn nghìn cạm bẫy, bị chúng kết án tử hình vắng 
mặt, và giờ đây đang bị, vẫn chúng, đeo gông lên vai, đày 
đọa trong nhà gam, ngày đêm bị bóng dáng của máy chém 


như một bóng ma ám kề bên oổ. 


* Bài đăng trên báo Le Paria số 36 - 37, tháng 9 và tháng 10-1925 

(1) Trong nguyên bản, từ “xe” bằng tiếng Việt 

(1) Tên quen gọi trước đây của một thứ huân chương của Pháp 

1* “Rậm râu, sâu mắt” : : Ngạn ngữ nước Nam, chỉ đồ bắt 
lương (Chú thích của tác giả). 

(2) Trong nguyên bản viết bằng tiếng Việt, “Dậm dâu, sâu 
“ni có dịch ra tiếng Pháp và giảng nghĩa trong chú thích của tác 


(3) Câu này trong nguyên bản cũng viết bằng tiếng Việt, 
nhưng dịch ngay ra tiếng Pháp. 
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NMỷ niệm lần thứ í ©7 ngày sinh €hủ tịch Hồ G®Aá Minh (1 9-5-0696 - 9-5-0997) 


Giữa kẻ phản bội nhục nhã và bậc anh hùng, vị thiên sứ, 
đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng 
nô lệ tôn sùng, giữa hai con người đó xảy ra chuyện gì đây ? 

- Tôi đem tự do đến cho ông đây I Varen tuyên bố vậy, 
tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu, còn tay trái thì nâng 
cái gông to kệch đang xiết chặt Phan Bội Châu trong nhà tù 
ảm đạn. 

"Nhưng, có đi phải có lại, tôi yêu cầu ông lấy danh dự 
hứa với tôi là sẽ trung thành với nước Pháp, hãy cộng tác, 
hãy hợp lực với nước Pháp để tiến hành ở Đông dương một 
sự nghiệp khai hóa và công lý. 

"Ông Phan Bội Châu, tôi biết rõ tâm hồn cao thượng và 
cuộc đời đầy hy sinh, nhiều nguy nan của ông, và chính tôi, 
tôi xin là người đầu tiên, với tư cách là toàn quyền Đông 
đương, được bảy tỏ tấm lòng rất mực quý trọng ông. Song 
những ý tưởng hảo hiệp nhất phải chăng bao giờ cũng hay 
nhất ? Phải chăng bao gờ cũng thực hiện được ? Than ôi, 
không đâu, ông ạ ! Vả lại, trời ơi ! Tại sao chúng ta lại cứ cố 
chấp cãi lộn nhau mãi thế này, trong lúc ông và tôi, tay nắm 
chặt tay, chúng ta có thể làm được biết bao công việc tốt đẹp 
cho xứ Đông đương này ? Chúng ta có thể cùng nhau làm 
cho nước ông trở thành một quốc gia tân tiến lớn, một xứ tự 
trị, một nước Pháp ởchâuÁI  - 

"Ô! Ông nghe tôi, ông Phan Bội Châu này ! Ông hãy để 
mặc đấy những ý nghĩ phục thủ của ông, hãy từ bỏ đi những 
mưu đồ xưa cũ, và, thôi, chớ tìm cách xúi giục đồng bảo ông 
nổi lên chống lại chúng tôi nữa ; trái lại, ông hãy bảo họ cộng 
tác với người Pháp, và, làm như vậy là ông sẽ được tất cả, 
được cho đất nước ông, được cho bản thân ông I 

“Về chuyện này, tôi có thể kể ông nghe gương của một 
trong những trợ thủ cũ của ông, là ông Nguyễn Bá Trác ; ông 
biết đấy, ông này đã biết điều rồi và hiện nay thì đã đứng về 
phía chúng tôi. Nhưng nếu gương của người đồng bảo ông, 
ông cho là chưa đủ, thì tôi xin kế gương đồng bào của chính 
tôi cho ông nghe, gương các bạn học của tôi từ hồi còn nhỏ, 
các chiến hữu của tôi, Guyxtavơ, Alếchxăng, Arixtit, Anbe, 
Pôn và Lêông!" Íf), Những vị ấy, ngày nay lừng danh cả, 
đều đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình đã tôn thờ và 
đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy. Như vậy các 
vị ấy có sao không ? Chẳng sao cả. Nền dân chủ của chúng 
tôi, nhờ Chúa ! Rất là tốt ! Thật thế, nền dân chủ hào hùng 
của nước Pháp, mà hôm nay tôi được vinh dự thay mặt giữa 
các ông, khoan dung với những người, như tôi, đã đoạn tuyệt 
với những lầm lạc của tuổi trẻ. | 

"Nhưng sao thê, ông hãy nhìn tôi nảy, ông Phan Bội 
Châu ! Trước tôi là đảng viên xã hội đấy, vả giờ đây thì 
tôi làm toàn quyền... !” 
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Ừ thì Phan Bội Châu nhìn Varen. Nhưng, lạ chưa I 
Những lời nói của Varen hình như lọt vào tai Phan Bội Châu 
chẳng khác gì “nước đổ lá khoai"!”, và cái im lặng dửng 
dưng của Bội Châu suốt buổi gặp gỡ hình như làm cho 
Varen sửng sốt cả người. 

Không phải vì một bên nói tiếng Nam, một bên nói tiếng 
Tây : đã có một viên quan ở đấy làm thông ngôn cơ mà. 
Nhưng cứ xét binh tình, thì đó chỉ là vì Bội Châu không hiểu 
Varen cũng như Varen không hiểu Bội Châu. | 


Cuộc gặp gỡ chấm dứt ở đấy, hay ít ra là không ai biết 
được gì hơn nữa. Chỉ có anh lính dõng An nam bồng sứng 
chảo ở cửa ngục là cứ bảo rằng, nhìn qua chấn song, có 
thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người tù lừng tiếng. 
Anh quả quyết - cái anh chàng ranh mãnh đó - rằng có thấy 
đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi lại hạ 
xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi. 

Nếu quả thật thế, thì có thể là lúc ấy Bội Châu có mỉm 
cười, mỉm cười một cách kín đáo, vô hình và im lặng, như 
cánh ruổi lướt qua vậy”. 

T.B - Một nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Varen - 
Phan Bội Châu (xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại 
quả quyết rằng Bội Châu (Í) đã nhổ vào mặt Varen ; cái đó 
thì cũng có thể. 


l* Gustave Hervé, Alexandre Millerand, Aristide Briand, 
Albert Thomas, Paul Boncour, Léon Jouhaux (Chú thích của tác 
giả). 

(1) Chỉ dùng tên trước để gọi một cách thân mật, nhấn mạnh 
sự quen biết nhau. 

Với cách gọi thân mật không đầy đủ tính danh đó, có thể 
không biết đích xác là chỉ ai, nhưng tác giả đã ghi rõ là ai trong 
chú thích. Đó là một số chính khách, cũng như Varen, vốn là đẳng 
viên Đảng xã hội Pháp nhưng đã phản bội quyền lợi của giai cấp 
công nhân, trở nên toàn quyền, thượng thư, thủ tướng, tổng 
thống, v.v.. 

1* Một ngạn ngữ mà nông dân Bắc kỳ ưa thích. Lá khoai trơn 
và không thấm nước, nước đổ lên chẩy tuột đi ngay. Nông dân 
Pháp thì nói : “Không cắn câu” (Chú thích của tác giả). 

2* “Cười nồi” : lời ví von quen thuộc của người Nam, dùng 
để tả cái cười bí ẩn của người da vàng. Tiếng Pháp có nói : “cỡ cân 
ruồi”, “chim ruồi, “tàu ruồi” (1) (chú thích của tác giả). 

1) “Cỡ cân ruồi” chỉ loại nhẹ cân trong các đấu sĩ môn quyền 


“Chim ruồi” Chỉ loại chim sâu rất nhỏ. 

“Tàu ruồi” chỉ thứ tàu thủy nhỏ chạy chơi sông hồ. 

1) Ở đoạn cuối, nhiều chỗ chỉ gợi Phan Bội Châu bằng Bội Châu. 
Trong khi đó, cũng không gọi Varen bằng ông nữa, mà gọi trống 
không Varen. Cũng cùng gọi trống không cho “thân” nhưng tác 
giả đã khéo sử dụng song song hai chữ thân cé thể có trong cách 
xưng hô của Pháp : thân quý mến đối với Phan Bội Châu, thân coi 
thường đối với Varen. 


TIẾN TỚI ĐẠI HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM LẦN THỨ VIII 


_MỘT CHẶNG ĐƯƠNG H0ẠT ĐỘNG SÔI ĐỘNG 
CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 


GÀY 19-5-1997, kỷ niệm lần thứ 107 ngày 

sinh của Bác Hồ kính yêu, được chọn là 

ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam (nhiệm 
kỳ 1997 - 2002). Đây chính là niềm mong đợi, phấn 
khởi, tự hào của các tầng lớp phụ nữ Việt nam 
chào đón ngày hội lớn của giới mình. 

Đại hội phụ nữ lần này là sự kiện có ý nghĩa rất 
quan trọng. Đó là đại hội của thời kỳ chuyển tiếp 
giữa hai thế kỷ, kết thúc tốt đẹp thế kỷ XX với 
những chiến công hào hùng, oanh liệt của dân tộc 
ta, trong đó có công lao to lớn của các tầng lớp phụ 
nữ Việt nam ; chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI, thực 
hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước với thế và lực mới. 

I - Những thành tựu đáng ghi nhận và bài 
học kinh nghiệm 

Trong 5 năm qua (1992 - 1997), tin tưởng vào 
đường lối đối mới của Đảng, phát huy truyền thống 
tốt đẹp của phụ nữ Việt nam, với tinh thần tự lực 
vượt khó, bằng trí thông minh, khả năng lao động 
sáng tạo, vươn tới bình đẳng phát triển, các tầng 
lớp phụ nữ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua bao khó 
khăn, thử thách, ra sức thực hiện các chính sách 
đối mới của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng 
ứng các phong trào hành động cách mạng do Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt nam để xướng, vươn lên tự 
khẳng định mình, có nhiều đóng góp to lớn vào 
những thành tựu của công cuộc đổi mới và phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, của cộng đồng 
vả gia đình. 

Mục tiêu chung và 5 chương trình công tác 
trọng tâm mà Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VII 
đề ra đã thu được những kết quả đáng phấn khởi. 
Phương thức hoạt động theo chương trình công tác 
là nét nổi bật trong việc đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của Hội. Lần đầu tiên các 


TRƯƠNG MỸ HOA" 


cấp hội phụ nữ hoạt động theo các chương trình và 
là đoàn thể nhắn dân đầu tiên thực hiện phương 
thức hoạt động mới này. 

Tiềm năng to lớn và những phẩm chất tốt đẹp 
của các tầng lớp phụ nữ được phát huy, quy tụ 
trong các phong trào hành động như : “Phụ nữ giúp 
nhau làm kinh tế gia đình”, “Phụ nữ nuôi dạy con 
tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ 
học”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Ngày tiết 
kiệm vì phụ nữ nghèo”, các phong trào “đền ơn đáp 
nghĩa”, các hoạt động “nhân đạo, từ thiện”. Từ các 
phong trào đó, khối đoàn kết trong các tầng lớp 
phụ nữ được củng cố. 

Hoạt động của các cấp hội đã được đổi mới với 
những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng 
hơn. Nhiều hình thức hấp dẫn thu hút sự tham gia 
đông đảo không chỉ của phụ nữ mà cả nam giới. 

Hoạt động vay vốn của các cấp hội đặc biệt sôi 
động và đạt kết quả cao như : hoạt động của “Quỹ 
tình thương”, của các nhóm “Phụ nữ tiết kiệm”... đã 
tạo ra được một cơ chế quản lý bảo đảm an toàn 
nguồn vốn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đoàn 
kết tương trợ giữa các thành viên trong nhóm. Đến 
nay, cả nước đã có trên 60 nghìn “nhóm phụ nữ tiết 
kiệm” và gần 80 nghìn “nhóm phụ nữ vay vốn”. Đặc 
biệt là phong trào “ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” 
trên cơ sở vốn quỹ 40 000 USD do Tổng bí thư Đỗ 
Mười tặng. Phong trào đã nhanh chóng được sự 
hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ cả 
nước. Đến cuối năm 1996, hội phụ nữ các cấp đã 
vận động được số tiền 42,8 tỉ đồng nguồn vốn vay 
cho phụ nữ nghèo. Tổng doanh số các nguồn vốn 
cho phụ nữ vay để sản xuất, kinh doanh đạt trên 
1000 tỉ đồng ; gần 2 triệu lượt phụ nữ ' nghèo được 
Vay vốn. 


* Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
nam : 
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Tiến tới Đại hội phụ nữ Việt nam lần thứ VIW 


Các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả các 
chương trình phối hợp với các ngành chức năng 
như : y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ - môi 
trường, dân số - kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em v.v. Kết quả là, gần 
30 triệu lượt phụ nữ được hướng dẫn, bồi dưỡng về 
kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy 
con, chế độ dinh dưỡng ; 98% trẻ em trong độ tuổi 
được tiêm chủng phòng bệnh ; tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng từ 53% (năm 1991) giảm xuống còn 42% 
(năm 19985). 


Qua việc thực hiện các chương trình trọng tâm, 


tổ chức Hội được củng cố và kiện toàn, cán bộ Hội 
ngày càng trưởng thành. Công tác vận động, tập 
hợp phụ nữ trong các đối tượng được quan tâm 
hơn ; nhất là việc vận động, tập hợp phụ nữ tôn 
giáo, phụ nữ các dân tộc thiểu số vào Hội có nhiều 
chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, đạt hiệu 
quả thiết thực. 

Công tác đối ngoại của Hội những năm qua đã 
được đổi mới, chủ động hơn, tích cực hơn và đạt 
được những kết quả to lớn : khôi phục, củng cố và 
phát triển quan hệ với các tổ chức phụ nữ, các tổ 
chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức thuộc 
hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức xã hội - nhân 
đạo, các tổ chức kinh tế - tài chính, các cơ quan 
nghiên cứu khoa học và một số nhân vật nổi tiếng 
trong khu vực và thế giới. Đến nay, Hội đã có quan 
hệ ở mức độ khác nhau với 192 tổ chức phụ nữ 
thuộc 33 quốc gia. Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 
đã tham dự và có nhiều đóng góp vào sự thành 
công của Hội nghị thế giới lần thứ 4 về phụ nữ tại 
Bắc kinh (Trung quốc) tháng 9-1995. 

Một thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là : 
Đảng đoàn phụ nữ Trung ương đã tích cực tham 
mưu cho Đảng trong việc tổng kết 10 năm thực 
hiện Chỉ thị 44 của Ban bí thư, xây dựng Nghị 
quyết 04 của Bộ chính trị, Chỉ thị 37, Chỉ thị 28 của 
Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa VII). Qua đó, 
đã làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành 
động của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như 
của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ và phong 
trào vận động phụ nữ. 

Phải khẳng định rằng 5 chương trình công tác 
trọng tâm của Hội đã thực sự đi vào cuộc sống, 
phù hợp với tâm tư, tình cảm của các tầng lớp phụ 
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nữ, đồng thời cũng phù hợp với sự quan tâm của 
toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của xã 
hội về vấn đề giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ Việt 
nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước ; đồng thời 
góp phần nâng cao uy tín và vị trí của tổ chức Hội 
trên trường quốc tế. Cho đến nay, 5 chương trình 
đó vẫn tiếp tục phù hợp và cần được phát huy hơn 
nữa trong hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
nam. 

Từ thực tiễn hoạt động của các cấp Hội và 
phong trào phụ nữ trong 5 năm qua, có thể rút ra 
một số bải học kinh nghiệm sau : 

1- Các cấp hội khi đề ra các chủ trương công 
tác phải bán sát mục tiêu vì sự bình đẳng phát triển 
của phụ nữ ; phải sáng tạo, nhạy bén, năng động 
vận dụng đúng đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước. 

2 - Không tách rời việc giải quyết các vấn đề 
của phụ nữ với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - 
xã hội chung của đất nước, của từng địa phương, 
cơ sở. Thực hiện xã hội hóa công tác Hội trên cơ 
sở liên kết, phối hợp rộng rãi với các ngành, các 
đoàn thể, mở rộng hợp tác quốc tế. 

3 - Trong chỉ đạo, phải cụ thể hóa các chủ 
trương công tác lớn thành chương trình, kế hoạch ; 
từng thời gian, thời điểm biết chọn những vấn đề 
trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải quyết ; coi 
trọng chỉ đạo điểm xây dựng mô hình. 

4 - Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ 
chức Hội vững mạnh, đặc biệt chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở và tổ chức cơ sở. 


II - Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của 
phong trào phụ nữ Việt nam nhiệm kỳ 1997 - 
2002 

Trên cơ sở mục tiêu chung mà Đại hội VIII của 
Đảng đã đề ra, trên cơ sở kiểm điểm việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VII, 
xuất phát từ yêu cầu của phong trào phụ nữ trong 
thời kỳ mới, căn cứ vào Chiến lược quốc gia vì sự 
tiến bộ của phụ nữ Việt nam đến năm 2000 và 
Cương lĩnh hành động của Hội nghị thế giới về phụ 
nữ lần thứ 4 mà Chính phủ ta đã cam kết thực hiện, 
mục tiêu của phong trào phụ nữ Việt nam trong 
những năm tới là : 

+ Đoàn kết rộng rãi, động viên các tầng lớp phụ 
nữ phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo và những 
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phẩm chất tốt đẹp nhằm tiếp tục cải thiện đời sống 
vật chất, tinh thần, nâng cao kiến thức về mọi mặt, 
thực hiện nam nữ bình đẳng, góp phần đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc. 

+ Xây dựng người phụ nữ Việt nam yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội, có sức khỏe, có kiến thức, 
năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, có 
lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích của xã hội vả 
của cộng đồng. 

+ Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc. 

+ Phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ trên 
các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội ; xây dựng, tổ chức đội ngũ cán bộ 
hội vững mạnh để phát huy có hiệu quả vai trò đại 
diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng 
của phụ nỮ. 

Căn cứ vào mục tiêu đã được xác định, phương 
hướng nhiệm vụ của phong trào phụ nữ Việt nam 
những năm 1997 - 2002 là : 

1 - Động viên, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, tạo 
điểu kiện cho các tầng lớp phụ nữ nâng cao kiến 
thức về mọi mặt, phát huy tài năng trí tuệ, sức sáng 
tạo và ý chí tự lập, vượt khó, chủ động nghiên cứu, 
học tập ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào 
các lĩnh vực công tác, các chương trình phát triển 
kinh tế, xã hội của đất nước. Tiếp tục phát huy 
phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia 
đình”, đồng thời phát động phong trào “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, 
xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần cùng toàn 
dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 
mà Đại hội VIII của Đảng đã đề ra. 

2 - Tổ chức, động viên phong trào phụ nữ xây 
dựng nếp sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực 
tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng 
chống HIV/AIDS, chống tham những, thực hành 
tiết kiệm, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác hậu 
phương quân đội, đẩy mạnh phong trào đền ơn 
đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

3 - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu của Hội, 
đặc biệt ở cấp vĩ mô để tham mưu đề xuất và tham 
gia xây dựng các chính sách, luật pháp liên quan 


đến phụ nữ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện luật pháp, chính sách nhằm bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, 
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội. 

4- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động của Hội. Quan tâm xây dựng và thực hiện cơ 
chế phối hợp hợp lý, chặt chẽ với các cấp chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng 
có liên quan để cùng giải quyết các vấn đề của phụ 
nữ ; xã hội hóa công tác vận động phụ nữ. Chú 
trọng phát triển hội viên cả về số lượng và chất 
lượng. Thúc đẩy sự phát triển đội ngũ cán bộ nữ, 
để cán bộ nữ thật sự là nòng cốt, phát huy được vai 
trò hạt nhân, phấn đấu cho sự bình đẳng của phụ 
nữ và tổ chức Hội. 

5 - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân 
dân nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, 
hợp tác với các tổ chức phụ nữ, tổ chức quốc tế, tổ 
chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ và cá nhân 
trong cộng đồng quốc tế ; tham gia vào các hoạt 
động của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế, Liên 
đoàn phụ nữ ASEAN ; từng bước khẳng định vị trí 
của Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam đối với khu vực 
và trên trường quốc tế. 

Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, các cấp hội 
phụ nữ sẽ thực hiện các chương trình trọng tâm 
của Hội trong những năm 1997 - 2002 như sau : 

- Chương trình giáo dục, bồi dưỡng nâng cao 
kiến thức, trình độ và năng lực cho phụ nữ, góp 
phần nâng cao mặt bằng dân trí, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực cho xã hội đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cố 
gắng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu quan trọng 
sau : Hoàn thành xóa mủ chữ cho 100% cán bộ hội 
cơ sở miền núi ; phổ cập giáo dục tiểu học cho 
100% cán bộ hội cơ sở miền xuôi ; hoàn thành xóa 
mù chữ cho phụ nữ trong độ tuổi 15 - 35 ; phấn đấu 
đến cuối nhiệm kỳ có khoảng 60 - 70% phụ nữ 
được tiếp nhận các nội dung giáo dục truyền thống 
của Hội, riêng các tỉnh miền núi từ 40 - 50% ; thành 
lập Trung tâm thông tin, tư liệu và Trung tâm tư vấn 
pháp luật cho phụ nữ tại Trung ương Hội. 

- Chương trình vận động phụ nữ nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học, công nghệ, hỗ trợ phụ nữ giúp 
nhau tạo việc làm, tăng thu nhập. 
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Các cấp hội cần vận động phụ nữ hưởng ứng 
phong trào phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, 
thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất ; tiếp 
tục phát triển chương trình tín dụng - tiết kiệm một 
cách bồn vững, tạo điều kiện cho chị em được tiếp 
cận bình đẳng với các nguồn tín dụng, tài chính, 
phấn đâú 50 - 60% phụ nữ nghèo được tiếp cận tín 
dụng ; củng cố, phát triển “nhóm phụ nữ tiết kiệm”, 
phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đưa tổng số lên 150 
000 nhóm ; phối hợp với Bộ lao động - thương bình 
và xã hội thử nghiệm chương trình tạo việc làm tại 
nhà cho phụ nữ... 

- Chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ 
em, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, nuôi dạy con 
tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, 
hạnh phúc. Các chỉ tiêu cơ bản của chương trình 
này là : Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 
tuổi xuống dưới 30% ; giảm tỷ lệ tử vong khi sinh 
con xuống còn 0,05% ; góp phần thực hiện mục 
tiêu giảm nhịp độ phát triển dân số xuống 
dưới 1,8%... 

- Chương trình xây dựng tổ chức hội vững 
mạnh, đội ngũ cán bộ thật sự có năng lực để 
hướng dẫn, tổ chức các phong trào cách mạng của 
phụ nữ trong thời kỳ mới ; mở rộng mặt trận liên 
hiệp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ vào 
Hội ; thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ 
chuyên trách các cấp đạt 60 - 70%, riêng các tỉnh 
miền núi đạt từ 40% trở lên ; phấn đấu đạt 60% 
cán bộ hội chủ chốt các cấp được đào tạo, đào tạo 
lại ; tích cực bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 
những cán bộ hội và phụ nữ ưu tú để Đảng bồi 
dưỡng, kết nạp, tạo nguồn cán bộ nữ. 

- Chương trình nghiên cứu và kiểm tra giám sát. 
Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng 
công tác nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của phụ 
nữ ở cấp vĩ mô để không ngừng đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Hội ; thực hiện tốt vai 
trò đại diện của tổ chức Hội trong việc tham gia xây 
dựng kế hoạch, luật pháp, chính sách của Nhà 


nước có liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Đẩy mạnh . 


công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật 
pháp, chế độ, chính sách có liên quan đến quyền 
lợi cơ bản, hợp pháp của phụ nữ ; tăng cường công 
tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội. 1 
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VÊ TƯ TƯỞNG 
HÔ CHÍ MINH 


ĐÔI VỚI PHỤ NỮ 


LÊ NGỌC THẮNG ° 


I 

RÊN những bình điện, góc độ khác nhau 
đã có nhiêu nhà nghiên cứu trong và 
ngoài nước bàn về quan điểm tư tưởng, 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phụ nữ. Tuy 
nhiên đây vân còn là vấn đề cần được tiếp tục 
tìm hiểu, tông kết vận dụng vào cuộc sông hiện 

nay. 

1. Quan điểm tư tưởng về vấn đề phụ nữ của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống 
văn hóa dân tộc : 

Trước khi xuất dương tìm đường cứu nước, 
người thanh niên Nguyên Tất Thành đã sinh ra 
và lớn lên trong cải nôi văn hóa dân tộc. Với sự 
nhạy cảm của một tâm hồn và nhân cách lớn, 
Người sớm nắm bắt những tỉnh hoa văn hóa dân 
tộc trong đó có vấn đề phụ nữ. Đa số các nhà 
nghiên cứu đều có thiên hướng cho rằng những 
truyền thống văn hóa : “Thuận vợ, thuận chồng 
tắt bề đông cũng cạn”, “lệnh ông không bằng 
công, bà”, “Người chồng trị vỉ, người vợ cai 
quản”.. (lề những hãng số văn hóa thể hiện vai 
trò, vị trí của người phụ nữ không dễ gì bị “lấn 
Ất” trong xã hội phong kiến, thực dân. Quan 
điểm về : Nguyên lý Mẹ” trong nên văn hóa Việt 
nam ngày càng được nhiều người quan. tâm. Và 
chính truyền thống lịch sử dân tộc với những 
tấm gương của các anh hùng liệt nữ vì dân vì 
nước, vì độc lập dân tộc là bằng chứng hùng hồn 
không thê phủ nhận, có sức sông mạnh mẽ, 
trường tôn trong tâm thức, tâm hồn dân tộc... Đó 
chính là những yếu tố quan trọng của nên tảng 


* PTS Sử học, Phó giám đốc Bảo tàng phụ nữ Việt nam 
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văn hóa dân tộc đã tác động và hình thành nên 
tư tưởng Hồ Chí Minh đối với các vấn đề về 
phụ nữ. 

Nhà sử học Mỹ, giáo viên trường đại học 
Phơ-lô-ri-đa At-lăng-tích, Giô-xơ-phin. Sten-sen 
(Josepphine Stensen) khi nhìn “Vai trò của Hỗ 
Chí Minh trong lịch Sử tiến bộ của phụ nữ” đã 
khẳng định Người trong số ít các lãnh tụ trên thế 
giới đã “thắng thắn nói về chủ đề phụ nữ” và đã 
đi tìm câu trả lời từ “những năm tháng đầu tiên 
của cuộc đời Hồ Chí Minh". Bà việt : “Mặc dù 
phải trải qua những vất và khó khăn, dường như 
là người mẹ của Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho hoạt 
động của chồng mình, là người yêu nước nông 
nàn. Người con gái duy nhất của Bà đã bị kết ân 

tủ chung thân ở tuôi 14 do việc mua bán vũ khí. 
Như VẬY, từ thuở thiếu niên của Hỗ Chí Minh hai 
người phụ nữ trong gia đình của Người đã là nạn 
nhân của những tại họa và cả hai tai họa đó đều 
là hậu quả của bất công xã hội đối với phụ nữ. 
Chắc chắn là những tai họa này có một ảnh 
hưởng quan trọng và lâu dài đối với cuộc đời của 
Người khi trưởng thành” ŒÙ. 

Truyền thống văn hóa xã hội và gia đình lúc 
sinh thời mà Người được chứng kiến là những lý 
do sâu xa và trực tiếp của sự hình thành quan 
điểm của Người đối với phụ nữ - điều mà không 
nhiều lãnh tụ trên thế giới cũng sớm ý thức và 
quan tâm đúng mức. 

2. Thấu hiểu và đánh giá đúng sứ mạng cao 
cả và vai trò to lớn của phụ nữ : Trong diễn trình 
lịch sử - văn hóa của phụ nữ Việt nam, có thể nói 
từ thời đại Hồ Chí Minh phụ nữ mới thực sự được 
xem như một lực lượng, một tô chức với tầm vóc 
lịch sử có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo 
VỆ và xây dựng đât nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từ rất sớm khi đầu tranh cho quyên độc lập của 
dân tộc đã đầu tranh cho quyên sông, quyền 
hạnh phúc của người phụ nữ các nước thuộc địa. 
Trong những, năm hai mươi của thế kỷ này, trong 
“Thư gửi quốc tế cộng sản”, trong “Bản án chế 
độ thực dân Pháp”, Người luôn luôn đề cập “Nỗi 
khổ nhục của người đàn bà bản xứ”. Trên tờ báo 
Người củng khô, trong bài “Phụ nữ Việt nam và 
chế độ đô hộ của Pháp”, Người viết : “Chế độ 
thực dân tự bản thân nó đã là một hành động bạo 
lực của kẻ mạnh đối với kẻ yêu rồi. Bạo lực đó 
đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ lại càng bỉ ô ổi 
hơn nữa". 


Từ cảm nhận sâu sắc nỗi “khô nhục” ‹ của phụ 
nữ đưới chế độ thực dân phong kiến, Hồ Chí 
Minh càng ý thức hơn phụ nữ chính là một lực 
lượng, “một nửa” thành công của cách mạng. 
Trước khi có một chính Đảng ra đời, trên báo 
Thanh niên - cơ quan tuyên truyền của “Việt 
nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội” do 
Người phụ trách đã mở mục Diễn đàn phụ nữ. 
Trong báo cáo gửi Quốc tế cộng sản, ngày 3 
tháng 6 năm 1926, Người đã tô chức được “một 
tô phụ nữ cách mạng” bắt đầu hoạt động từ tháng 
4 năm 1926 gôm 12 hội viên. Trong một tác 
phân quan trọng viết sau đó, cuôn Đường cách 
mệnh (viết năm 1927), Nguyễn Ái Quốc khẳng 
định : “Việt nam cách mệnh phải có nữ giới tham 
gia mới thành công, mà nữ giới muốn cách mệnh 
thì phải theo phụ nữ quốc tê chỉ bảo”. 

Quan điểm. tư tưởng nhìn nhận sâu sắc và 
đánh giá đúng vai trò quan trọng của phụ nữ 
trong lịch sử dân tộc là thường trực và xuyên 
suốt. Ở Người. Hơn thế nữa, Người còn tuyên 
truyền cho đồng bào, đồng chí hiệu về vấn đề đó. 
Năm 1941, sau khi về nước, trong số báo Việt 
nam Độc lập tại Việt bắc, Người đã viết : 

“Việt nam phụ nữ đời đời 

Nhiều người vì nước vì nòi hy sinh 

Nghìn thu vang tiếng Bà Trưng 

Ra tay cứu nước cứu dân đến cùng 

Bà Triệu Âu thật anh hùng 

Cưỡi voi đánh giặc anh hùng bốn phương.” 

Và sau này, trong Lịch sử nước ta, Người lại 
khẳng định một lần nữa cho đông đảo dân chúng 
và cán bộ : “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Đánh 
đông dẹp bắc làm gương đề đời” (2).. 

Sau khi có Đảng ra đời và sau này, chúng ta 
thấy Người luôn luôn là trung, tâm đoàn kết, luôn 
theo dõi sát sao và tạo mọi điều kiện cho phụ nữ 
tham gia vào sự nghiệp bảo vệ nên độc lập dân 
tộc và dựng xây nước nhà. Lớp lớp các thế hệ cần 
bộ và hội viên của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 


nam không bao gIỜ quên hình ảnh của Người với 


những ân tượng và ky niệm thiêng liêng. 


(1) - Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Trích tham 
luận của đại biểu quốc tế). UNESCO và Ủy ban khoa học Xã hội 
Việt nam. Nxb Khoa học Xã hội, Hà nội 1990, tr 143 

(2) - Hồ Chí Minh : Tuyển rập, tập I, Nxb Sự thật Hà nội 1980, 
tr328- 
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3. Quan điểm về giải phóng phụ nữ : | 

- Khái niệm “giải phóng phụ nữ” không chỉ 
hàm nội dung giải phóng phụ nữ thoát khỏi ách 
nô lệ, khỏi chế độ thực dân phong kiến trong thời 
kỳ cách mạng dân tộc dân chủ mà còn là xóa bỏ 
tư tưởng “trọng nam khinh nữ” từ gia đình ra xã 
hội, là tạo mọi điều kiện đề phụ nữ phát huy tài 
năng sức lực của mình vào phát triển đất nước và 
của chính bản thân mình. Khái niệm trên đầy 
chính là nhận thức và hành động trong suốt cuộc 
đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới chế độ 
phong kiến và sau này là thực dân - phong kiến, 
để quôc, người phụ nữ Việt nam hàng trăm năm 
sống trong triết lý Nho giáo “tam tòng, tứ đức”, 
“nhât nam viết hữu, thập nữ viết vô”..., quanh 
quần hoặc an phận VỚI Cuộc sống gia đình, với 
hạnh phúc nhỏ nhoi chật hẹp. Từ gia đình ra 
ngoài xã hội, họ bị những quan niệm trên “trói 
buộc ` và chịu một thân phận “thiệt thòi”... Vì lẽ 
đó mà giải phóng phụ nữ là nội dung và chương 
trình cách mạng do Người và Đảng của Người 
tiến hành không chỉ là cuộc cách "mạng xã hội 
gắn liền với giải phóng dân tộc mà còn là cuộc 
cách mạng văn hóa, nhân văn sâu sắc. 

Truyền thống văn hóa, ch sử của phụ nữ 
Việt nam đã tạo nên bản chất với “ 
dịu hiền ' vừa mãnh liệt của các thế hệ phụ nữ. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khơi ậy bản - 


chất tốt đẹp đó của phụ nữ vừa đề góp phân giải 
phóng dân tộc vừa đề giải phóng cho chính phụ 
nữ nước nhà. Hơn thế nữa, trong cuộc cách mạng 
đó, Người đã đặt phụ nữ vào một “vị thê” mới 
trong gia đình và cộng đông, tạo điều kiện la 
phụ nữ phát triển. 

- Giải phóng phụ nữ là từ gia đình. Phụ nữ là 
lực lượng to lớn trong xã hội, là một nửa Bia 
đình, dân tộc. Bước ra từ xã hội phong kiến - 
thực dân, gia đình mới Việt nam không phải đã 
hoàn toàn “cắt đứt" với những triết lý, quan niệm 
Nho giáo về vị trí, vai trò phụ nữ trong gia đình 
và xã hội. Đây là vấn đề có tính “đấu tranh” lâu 
dài trong nhận thức của cộng đồng, nhưng trước 
hết là từ trong gia đình. Hồ Chí Minh ý ý thức, và 
thấu hiểu những “ràng buộc”, mà người phụ nữ 
phải “gánh chịu”. Giải phóng phụ nữ từ gia đình 
ra Xã hội, thực chất là tạo quyên bình đăng giữa 
nam và nữ ; vợ và chồng ; con trai và con gái. 
Tuy nhiên đó là công việc không đơn giản chút 
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ca tính” vừa - 


nào. Người viết : “Nhiều người lầm tưởng đó là 
việc dễ, chỉ : hôm nay anh nâu cơm, rửa bát quét 
nhà, hôm sau em quét nhà, nầu cơm rửa bát, thế 
là bình đẳng, bình quyền. Lầm to.” 6) 

Hồ Chí Minh lên án thái độ coi thường, 
không tin tưởng phụ nữ, lên án tệ đánh đập vợ, 
ngược đãi ép duyên con cái... Tư ' tưởng đó của 
Người Tất quan trọng và luôn có ý nghĩa không 
chỉ cho vẫn đề “giải phóng phụ nữ” mà còn là 
nhân tố cho hạnh phúc gia đình thực sự bên lâu 
và vì sự phát triển của mọi thành viên trong gia 
đình. Gia đình là tế bào của xã hội, nếu quan 
niệm chưa đúng đối với phụ nữ từ trong gia đình 
được “gột rửa” thì sẽ là môi trường tôt cho phụ 
nữ có điều kiện phát triển. 

- Nếu như trong cách mạng dân tộc, dân chủ 
Hồ Chí Minh khẳng định “Việt nam cách mệnh 
phải có nữ giới tham gia mới thành công "thì 
trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước Người 
lại nêu : "Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu 
không. giải phóng phụ nữ thì không giải phóng 
một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ 
nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa” (4), 
Có thể nói quan điểm tư tưởng của Người đối với 
phụ nữ là giải phóng “sức chiên. đầu” v ” và “sức lao 
động. đặng tạo điều kiện tốt nhất đề chị em đồng 
BÓP nhiều nhất cho đất nước và thông qua đó mà 
trưởng thành hơn lên. 

- Giải phóng phụ nữ là sự kết hợp của yếu tổ 
bên ngoài (môi trường khách quan, sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước, xã hội...) với sự tự vươn lên 
của phụ nữ. Đó là quan điểm sáng suốt và đúng 
đắn của Người có ý nghĩa và bài học chiến lược 
lâu dài. Trong bối cảnh của nền quản lý theo cơ 
chế “bao cấp” trước đây, cũng như trong thời kỳ 
đôi mới hiện nay, quan ‹ điểm trên vẫn tồn tại như 
là một giá trị không đôi. Chúng ta có thê hình 
dung theo công thức sau : 


Đam, : 
=— nhượng Điều kiện, Sự tự vươn 
Phát triển : ôn SH ` của phụ 
của phụ nứ : 


(3) - Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ, Hà nội 1970, 
tr3l 


(4) - Hồ Chí Minh Tuyển tập, Tập II. Nxb Sự thật, Hà nội 1980, 
tr110 - 11] 
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Từ khi có Đảng ra đời, Hồ Chí Minh rất quan 
tâm công tác phát triển Đảng trong quần 
chúng phụ nữ. Khi làm việc với các cấp ủy đẳng 
từ trun ương địa phương, Người luôn quan 
tâm n số lượng cán bộ nữ. Khi làm việc với 
tỉnh ủy Nghệ an năm 1961, Người hỏi sô lượng 
Ban chấp hành đẳng bộ tỉnh. Khi nghe báo cáo 
thấy số lượng cán bộ nữ không được 10%, Người 
nhận xét : “Một là các cô không phần đấu, hai là 
các chú còn - chừng nào thôi - trọng nam khinh 
nữ. Cái đó thấy từ trên xuống dưới. Ở trung ương 
cũng thế, ở các huyện xã chắc cũng thế" ), 

Sự nghiệp giải phóng và phát triển của phụ 
nữ thành công phụ thuộc vào các yếu tố khách 
quan và chủ quan. Nếu điều kiện khách quan tốt 
mà thiếu sự khắc phục, nỗ lực chủ quan, khắc 
phục tư tưởng “an phận thủ thường” của phụ 
nữ... thì sẽ không thành công. Với chức năng làm 
mẹ, làm vợ, làm dâu... người phụ nữ bị chi phối 
bởi nhiều mối ¡ quan hệ đời thường, nều chị em 
không có sự nỗ lực cao thì sẽ hạn chế nhiều điều 
kiện hoạt động xã hội để : chứng tỏ tài năng, đức 
độ của mình đóng góp vào sự phát triển của đất 
nước và bản thân. Trên quan điểm đó, Người 
nói : “Về phần mình, chị em phụ nữ không nên 
ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải 
phóng cho mình mà tự mình phải tự cường, phải 
đầu tranh” (6), 

` H 

Trong thời kỳ đôi mới, hiện đại hóa, công 
nghiệp hóa đất nước hiện nay việc nhìn nhận một 
vài quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đối với phụ nữ cũng là địp nhìn lại các yếu 
tố : 

- Điều kiện khách quan (yếu tố bên \ ngoài) 

- Sự nỗ lực vươn của phụ nữ (yếu tố chủ 
quan) 

Nếu như trước đây, đó là những thành tố hợp 
thành hiệu quả của sự nghiệp “giải phóng phụ 
nữ” thì nay là thành tô hợp thành kết quả của sự 
phát triên của phụ nữ. 

Chúng ta đang đứng trước thêm thế kỷ XXI, 
nhân loại đã bước qua giai đoạn văn minh ,công 
nghiệp và hậu công nghiệp. Nhưng có thể nói, 
quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với phụ nữ vẫn là “kim chỉ nam” cho nhận 
thức và hành động của các thế hệ đồng chí, học 
trò và nhân dân của Người hôm nay, Phụ nữ Việt 
nam không chỉ “anh hùng, bất khuất, trung hậu, 


đảm đang” mà còn rất “tài năng” trong bảo vệ và 
xây dựng đất nước. Ngày nay, như Người đã 
nhận định, phụ nữ là lực lượng lao động to lớn có 
vai trò đặc biệt trong đời sông văn hóa, kinh tế 
gia đình và cộng đông. Thắm nhuần tư tưởng, 
quan điểm của Người đối với sự nghiệp giải 
phóng và phát triển của phụ nữ, những năm qua 
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, 
chính sách quan trọng đối với sự trưởng thành 
của các thế hệ phụ nữ. Vấn đề phụ nữ đã được 
đưa vào Hiến : pháp năm 1946, 1960, 1986, 1992 
với những điều khoản c thể, tạo cơ sở pháp lý 
quan trọng cho mọi quyên và nghĩa vụ cho hoạt 
động của phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Vấn đề phụ 
nữ cũng được đưa vào các Bộ luật, các Luật như 
Bộ luật Hình sự (1286), Bộ luật dân sự (1994), 
Luật hôn nhân và gia đình (1966), Luật lao động 
(1324). đã có nhiều điều khoản quy định các 
quyền và bảo vệ quyền lao động, quyên sống, 
quyền hạnh phúc... của phụ nữ trong cộng đồng. 
Bên cạnh đó Đảng, Nhà nước, các cơ quan hữu 
quan đã có nhiều văn bản tạo điều kiện và bảo vệ 
phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, nhằm tạo môi trường 
tốt cho phụ nữ có điều kiện phát tri . Đó là Điều 
lệ về bảo hiểm xã hội (1962) Nghị quyết 3L/CP 
(8-3-1987), Nghị định 42/CP (10-3- 1270) của 
Hội đồng Chính phủ, Pháp lệnh nghĩa vụ và lao 
động nữ (1988), Chỉ thị 99/TTg (13-10-1963), 
Quyết định ï 63/HĐBT (20-10-1988), Nghị 
quyêt 04- NQ/TU của Bộ Chính trị (12-7- 1993), 
Chỉ thị sô 28-CT/TƯ (22-3-1293), Chỉ thị sô 
37-CT/TƯ (16-5- 1994)... Các văn bản trên đây 
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà 
nước ta trước trách nhiệm đối với sự nghiệp “giải 
phóng” và phát triển của phụ nữ. Đó cũng ‹ chính 
là sự kế thừa tư tưởng sáng suốt của Hồ Chí 
Minh được vận dụng, c cụ thê hóa phù hợp với 
tình hinh từng giai đoạn cách mạng, từng thời kỳ 
phát triên của đất nước. 

Tuy nhiên thực tiến cho thấy, các văn bản 
pháp lý, các chủ trương, chính sách của Đảng ' và 
Nhà nước về vấn đề phụ nữ cần được các cập, 
các ngành quan tâm nghiên cứu, áp dụng, quân 
triệt nhiều hơn nữa, làm cho các văn bản trên có 
sức sống mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Thực 


(5) - Hồ Chủ tịch với quê hương. Ban nghiên cứu lịch sử Đẳng 
tỉnh Nghệ an, 1970, trang 64 sỐ 
(6) - Hô Chí Minh. Tuyển tập, Tập II - Sđớd, trang 110, Il 
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trạng trên có thể thấy qua số lượng nữ đại biểu 
Quốc hội với tỷ lệ có chiều hướng giảm dần từ 
1975 đến 1997 (): 


ae gi ” *› bạ» l2 dự 
biêu Q.H. là nữ tông số 


1975 - 1976 424 1% 
1976 - 1981 402 13 
1981 - 1987 496 109 
1987 - 1992 496 89 
1992 - 1997 495 73 


Biêu trên cho thấy trong năm nhiệm kỳ của 
Quốc hội, trong vòng 20 năm, đất nước với nhiều 
biến đôi mạnh mế song đồng thời SỐ lượng nữ 


đại biểu Quốc hội có thời kỳ cao nhất 32% giảm. 


Xuông 18% và 18,5%. Tuy nhiên vấn đề không 
phải là số lượng nữ đại biều quốc hội nhiều hay 
ít mà là chất lượng, năng lực của đại biểu có 
ngang: tầm nhiệm vụ hay không. Song con sỐ 
trên, tỷ lệ trên khi liên hệ với tư 7 tưởng của Hồ 
Chí Minh với phụ nữ cũng là điều khiên chúng 
ta cần suy nghĩ, 

Từ tư tưởng của Người, những năm qua phụ 
nữ nước ta đã có nhiều chủ động, sáng tạo vươn 
lên trên nhiều lĩnh vực với tư cách là một tổ 
chức. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam và nhiều cá 
nhân phụ nữ đã đạt được nhiêu thành tựu trong 
lao động sáng tạo xây dựng đất nước. Trong bôi 
cảnh đôi mới của đất nước, kê từ Đại hội Phụ nữ 
toàn quốc lần thứ VI đến nay, HLUHPNVN đã có 
nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động. Nếu 
như những năm trước đó Hội hoạt động theo các 
chương trình và phong trào thì nay hoạt động 
theo các chương trình rất cụ thê, rất thiết thực vì 
quyền lợi của hội viên và sự phát triển chung của 
phụ nữ cả nước. Qua mỗi kỳ Đại hội VI, VII và 
VII sắp tới, các chương trình trên được nhìn 
nhận lại, đánh giá và bỗ sung hoàn thiện hơn về 
nội dung và phù hợp với tình hình thực tiễn từng 
thời kỳ. Đó là các chương trình : 

- Nâng cao kiến thức cho các tầng lớp phụ nữ. 

- Tạo việc làm tăng thu nhập 

- Chăm sóc sức khóc phụ nữ, trẻ em, thực 
hiện kế hoạch dân số kế hoạch hóa gia-đình. 

- Xây dựng tô chức Hội vững mạnh. 

- Kiểm tra giảm sát việc thực hiện các chính 
sách luật pháp liên quan đến phụ nữ, trẻ em. 
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Với sự nỗ lực của cá nhân và được sự quan 
tâm, đào tạo của Đảng, Nhà nước nhiều năm 
qua, phụ nữ đã vươn lên trên nhiều lĩnh vực. Một 
trong những: biêu hiện sinh động đó là số phụ nữ 
có trình độ nghề nghiệp, trình độ học vân ngày 
càng nhiều, càng cao so với những năm trong và 
sau chiến tranh. Nếu tính từ năm 1985 đến 1994, 
biểu dưới Hư cho ta những nét khái Lời tình 


TT —— HUY Hựn 


hình trên 6) : 

Ty lệ nữ có trinh độ nghề nghiệp, học vấn 
trên đây tuy còn thấp so với nam giới nhưng là 
những biêu hiện sinh động của người phụ nữ 
trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh, điều 
mà trước đây trong các xã hội cũ nhiều phụ nữ 
tài năng cũng không dám mơ ước. 

* 


* % 


Nhìn lại chúng ta thấy quan điểm tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phụ nữ là hệ 
thống ‹ các vấn đề thể hiện nhân quan chính trị, 
tâm hôn dân tộc của một vị anh hùng giải phóng 
dân tộc, danh nhân văn hóa. Và khi nói đến quan 
điểm tư tưởng đó của Người, chúng tôi, ngoài sự 
đồng tình với nhiều người thường gọi bằng thuật 
ngữ “giải phóng phụ nữ” còn muôn khẳng định 
thêm : đó là sự thê hiện tầm. triết học nhân văn 
sâu sắc của Người. Trong bối cảnh mới của đất 
nước khái niệm “giải phóng phụ nữ” theo tư 
tưởng của Hỗ Chí Minh phải chăng là phải nhìn 
nhận phụ nữ rong phát triên. Nghĩa là các cấp, 
các ngành cân quán triệt sâu sắc tư tưởng của 
Người, vận dụng sáng tạo nhằm góp phần thiết 
thực và có hiệu quả vì sự điến bộ của phụ nữ 
trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất 
nước. 


(7)- Số liệu của "Văn phòng Quốc hội 


(8) - Ủy ban quốc g1A vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt nam : Ấy, 
liệu về Phụ nữ Việt nam 1985 - 1994, Hà nội 1995, trang 42 - 82 


NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM HỘI NHÀ VĂN 


CẢM NHÂN NHỎ TRƯỚC 40 NĂM VĂN HỌC 


cả tòa soạn chúng tôi dốc sức làm số báo 

Văn nghệ đặc biệt ký niệm 40 năm Hội 
nhà văn Việt nam. Trong số bài vở gửi về, có khá 
nhiều những trang hồi ký của các bạn văn cùng 
thế hệ với tôi - thế hệ chống Mỹ. Quả là đã có 
không ít các sự kiện văn học từng xảy ra những 
năm chiến tranh và những năm hỏa bình. Dưới 
cái nhìn của mình, cảm nhận cá nhân của các 
nhà văn sao mà phong phú và cảm động đến 
thế. Tôi thử làm một cuộc kiểm nghiệm bản thân, 
bằng cách tìm lại những cuốn nhật ký. Có thể nói 
là tôi không muốn rời những trang ghi chép của 
mình. Đã có thể đi đến một nhận xét : Ÿ nghĩ thì 
mỗi người một vẻ, nhưng thật giống nhau là kỷ 
niệm văn chương cứ quấn quýt với những kỷ 
niệm chiến trưởng, và thật khó gỡ ra đâu là tâm 
trạng nhà văn, đầu là tâm trạng của người lính. 
Tự hỏi, có phải đấy là một trong những nét đặc 
biệt của văn học ta trong 40 năm qua. 

Ngẫm ra, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại 
của dân tệc vừa qua, chăng có nhà văn nào của 
chúng ta không phải đào hầm, luồn rừng, đội 
bom, chí ít cũng đôi ba lần giáp mặt với cái chết. 
Còn thiếu thốn, gian khổ thì khỏi phải nói. Trong 
sự khắc nghiệt của chiến tranh, để sống được, 
đứng vững được, đã là khó vô cùng, đẳng này lại 
đỏo thêm một việc nữa là sáng tác. Mà ai cũng 
hăm hở sáng tác. Các nhà văn có tên tuổi, các 
anh chị được vào Hội rồi, thì sáng tác có thể hiểu 
là làm trách nhiệm hội viên với Hội, điều đó đã đi 
một nhõ. Còn phẩn đông những người lính 
chúng tôi ở khắp các quân binh chủng, chăng ai 
giao nhiệm vụ gỉ thêm ngoải nhiệm vụ một người 
linh ở mặt trận. Ấy thế mà ai cũng hăm hở sáng 
tác. Mà ai cũng cảm thấy cái việc sáng tác ấy nó 
tự nhiên vô cùng. Chiếc xẻng đảo hầm, khẩu 
súng bên vai và cây bút, Trang bị của nhà văn 
chỉ có như thế. Cả nước cũng là như thế. Ấy thế 


IES những ngày cuối tháng 4 vừa qua, 


HỮU THỈNH ° 


mà, từ trong các cánh rừng, những bài thơ, 
truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự nối nhau ra đời. 
Nó được bó gọn lại bằng một thứ vải tránh thấm 
nước để theo các chuyến xe tải, xe thổ trở về 
hậu phương lớn. Gửi đi rồi, cũng chẳng nghĩ 
nhiều đến việc cái mình vừa viết ra ấy có được 
in hay không được in, nhuận bút ít nhiều cũng 
chăng cần biết đến, tâm trí lại dồn hết vào những 
cái định viết, sắp viết. Một công việc tự nhiên 
đến như thế, thuần khiết đến như thế, đã góp 
phần vào diện mạo văn học của đất nước, một 
nền văn học đã trở thành tài sản tinh thần của 
nhiều thế hộ Việt nam. 

Tôi có một ý nghĩ chưa dám nói là đã chín 
chắn, rằng mỗi nền văn hóa đều mang trong 
mình nó khả năng tự vệ. Chống lại sự xói mòn là 
một khả năng tự vệ. Khả năng tự vệ tích cực hơn 
là làm ra các giá trị mới. Thí dụ như đội ngũ văn 
học của nước ta trên nửa thế kỷ qua thỉ luôn luôn 
mới. Các nhà văn đi trước luôn tự làm mới mình 
lên, bên cạnh đó có thêm “những người mới 
đến", Hội nhà văn trong 40 năm qua đã làm 
nhiều việc để phát hiện, bồi dưỡng “những người 
mới đến ấy”. Đó là các cuộc thi văn học thường 
xuyên trên báo Văn nghệ, các lớp sáng tác ở 
Quảng bá, Trường viết văn Nguyễn Du, những 
đợt kết nạp hội viên mới, cả những lớp học ngắn 
ngày ở Liên xô trước đây. Đặc biệt, nhiều người 
còn giữ được kỷ niệm tốt đẹp về các Hội nghị 
nhà văn trẻ. Sau khi tham gia chiến dịch Đường 
chín - Nam Lào 1970 - 1971, tôi nhận được giấy 
mời về dự Hội nghị nhà văn trẻ lần thứ hai vào 
mùa hè năm 1971. Tôi giữ mãi tờ giấy triệu tập 
có chữ ký của anh Hoàng Trung Nho - Chánh 
văn phòng Hội. Tại đó, trong phòng họp ở số 
nhà 51 Trần Hưng Đao, lần đầu tiên tôi được gặp 


* Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Việt nam, Tổng biên tập báo 
Văn nghệ 
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Nhân Hỷ niệm 4© nâm Hội nhà vận 


anh Chế Lan Viên. Lúc đó gia đình anh Chế Lan 
Viên ở ngay trong khu nhà này, tôi nhớ là có 2 
phòng hẹp. Anh Chế Lan Viên bước vào phòng 
họp nhìn thấy tôi mặc quân phục, liền đi thẳng 
đến phía tôi, hỏi : “em là Nguyễn Đức Mậu à ?” 
Tôi rụt rè nói tên. Anh “ä” lên một tiếng, rồi nói 
luôn : “Cậu có một câu thơ tôi rất thích “Núi một 
đầu khiêng pháo với ta chăng”.” Tôi sung 
sướng bàng hoàng. Rồi anh hỏi tôi : “Thế Duật 
(Phạm Tiến Duật) có ra không ?” Tôi nói, “iôm 
qua họp đoàn của Quân đội, em vẫn chưa thấy 
Duật ra”. Anh xuýt xoa, “ổ, tiếc quá, tiếc quá, và 
mình cũng thích Mỹ Dạ, Mỹ Dạ có câu thơ hay 
lắm “Mẹ em đi chợ về, bóng dài rồi lại ngắn”. 
Hay không ? Thương lắm chứ”. Rồi anh còn nói 
thêm : “Lớp mình thì “thuộc” chống Pháp hơn, 
còn chống Mỹ là của các cậu”. Suốt mấy ngày 
hội nghị, tôi còn nhiều lần được anh hỏi chuyện, 
và tôi quan sát, những anh em bộ đội, những 
anh em ở khu Bốn ra, được anh thăm hỏi nhiều 
nhất. Trong Hội nhà văn, biết bao những tình 
cảm đẹp như thế. Lớp trước đỡ lớp sau. Lớp sau 
kính trọng và học tập lớp trước. Trong sự nghiêm 
khắc, lớp trước đòi hỏi ở lớp sau là rất đúng. Bởi 
vì con đường văn học nó dài lắm và công việc 
cầm bút gian nan lắm, không thể dễ dãi, buông 
thả được. Cái lý là như thế, còn tình cảm (mà 
nhà văn thì quen sống nặng về tình cảm), tôi là 
lớp người đi sau vẫn thích, vẫn quý những gì ấm 
áp, như là kỷ niệm vừa nhắc ở trên. Một nền văn 
học có sức sống luôn tìm cách nối dài, đội ngũ 
của nó bằng những nguồn lực mới. 

Do những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, thế hệ 
các nhà văn chống Mỹ chúng tôi lo việc tự học 
trong đời sống nhiều hơn là được đào tạo trong 
nhà trường. Đó là một thiệt thòi. Nhưng bù lại, 
cũng có những mặt được của nó. Thí dụ như 
những gì chúng tôi tiếp thu được qua sách vở thì 
thấm rất sâu, bởi vì kiến thức đã được kết hợp 
với kinh nghiệm sống. Tôi luôn hình dung cuộc 
sống như một dòng sông lớn, vạm vỡ, có lúc 
chảy dềnh dàng, có đoạn dồn đuổi ráo riết. Nhà 
văn, dẫu cố gắng đến đâu cũng không hy vọng 
hiểu biết được tất cả. Do đó, mọi sự chếnh 
mảng, thờ ơ với đời sống là hết sức nguy hại đối 
với tâm hồn. Quan sát xã hội trong 10 năm đổi 
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mới vừa qua, tôi cảm thấy một nót nổi bật là khả 
năng tạo lập và kiểm nghiệm các giá trị của xã 
hội là rất lớn. Đời sống năng động hơn, khả năng 
thích ứng mau hơn, năng lực điều chỉnh cũng 
nhanh hơn. Với một đời sống như thế, lại cộng 
với biết bao những chấn động, bên ngoài dội tới, 
việc nảy sinh những ý kiến khác nhau, dẫn đến 
các cuộc thảo luận, tranh luận trong văn học là 
có thể giải thích được. Nhưng văn học cũng 
giống cuộc đời, cái gì hợp lý, hợp quy luật, cái gì 
là phải, là ưu việt, là tiến bộ thì nó cứ phát triển, 
thì nó gạt mọi trở ngại để phát triển. Riêng tôi 
cảm thấy văn học cũng đã trả lời và kết luận 
được nhiều vấn đề, chỉ có điều là người ta có 
thừa nhận điều đó hay không. 

Quan sát diện mạo văn hóa mấy năm gần 
đây, tôi chia sẻ ý kiến với những ai cho rằng văn 
hóa nghe nhìn phát triển, có phần lấn sân văn 
hóa đọc. Điều đó có nhiều nguyên nhân. Hệ 


thống thư viện thu hẹp, giá sách cao, tình trạng 


trung bình và làm vội khá phổ biến trong thơ và 
văn xuôi. Nếu bạn đọc quay lưng lại với những 
cuốn sách dở, đó là một : cách phê binh ì nghiêm 
khắc đấy. Cả những cuốn sách ve vuốt cái tôi 
vụn vặt, chẳng liên quan gỉ tới ai, thì tốt nhất hãy 
để nó rơi vào im lặng theo quy luật của thời gian. 
Nhưng công bằng, thì tôi thấy vẫn có những cái 
để đọc, đáng đọc, những cuốn sách công phu, 
nghiêm túc thể hiện đẹp đẽ lương tâm nhà văn. 
Chỉ tiếc rằng việc giới thiệu những cuốn sách đó 
chúng ta làm chưa tốt. Tôi cảm thấy có phần 
thiếu sót là lâu nay trên báo Văn nghệ chưa tổ 
chức được các cuộc tọa đàm tác phẩm như mấy 
năm trước. 

Thoắt đấy đã 22 năm Tổ quốc được thống 
nhất. Các nhà văn chống Mỹ giờ đã trên dưới 50 
tuổi. Gần đây gặp nhạu tôi bắt gặp một tâm 
trạng rộn rực rất đáng mừng. Ở lứa tuổi này, độ 
thấm với cái mới vẫn còn mạnh, mà vốn sống 
tích lũy được đang trở nên chín tới. Nhạy cảm 
với lợi thế của lứa tuổi, nhiều anh chị đang thu 
hẹp quảng canh, để đầu tư vào thâm canh. Tôi 
vẫn còn nguyên vẹn niềm tin vào khả năng gây 
bất ngờ của thế hệ này bằng những cuốn sách 
được tạo ra bằng lao động tổng lực của các nhà 
văn.Q 
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Ý niệm 40 năm ra đời và hoạt động của Hội 

@€ văn Việt nam, việc nhìn lại quá trỉnh 

hình thành đội ngũ người làm thơ, viết văn 

các dân tộc thiểu số, có ý nghĩa thúc đấy sự phát 

triển nền văn học nhiều dân tộc ở Việt nam trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
I 


Năm 1954, miền Bắc được hoản toàn giải 
phóng. Yêu cầu của cuộc sống xã hội cần được 
phát triển toàn diện. Chính sách của Đảng và Nhà 
nước là phục hồi kinh tế, cải thiện đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, cải tạo xã hội, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, củng cố miền bắc, chỉ viện cách 
mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Trong thư của Ban chấp hành trung ương Đảng 
gửi Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ II (từ ngày 
20 đến 24-2-1957), chỉ ra rằng : “Nền văn nghệ 
mới ở miền Bắc chúng ta trong giai đoạn này phải 
là một nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa về nội dung 
và dân tộc về hình thức”. 

Năm đặc trưng mới của văn hóa, văn học, nghộ 
thuật là : mội, văn hóa lao động gắn với ý thức mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì mỗi người ; hai, 
văn hóa giao tiếp bình đẳng ; ba, văn hóa gia đình 
hạnh phúc ; bốn, văn học, nghệ thuật miêu tả hiện 
thực xã hội nhiều nhân cách ; năm, văn hóa, văn 
học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số được tôn 
trọng, kế thừa, phát huy giá trị truyền thống, đồng 
thời giao lưu, tiếp thu, sáng tạo giá trị mới, hình 
thành nền văn hóa Việt nam nhiều dân tộc. 

Từ tháng 8-1952, Nghị quyết của Bộ chính trị 
trung ương Đảng về chính sách đối với các dân tộc 
thiểu số, đã chỉ : 
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NÔNG QUỐC CHÂN ° 
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1... Tôn trọng tiếng nói và chữ viết của các dân 
tộc. Dân tộc nào có sẵn chữ viết rồi thì dùng chữ 
viết ấy mà dạy trong các trường của họ ở các lớp 
dưới (cấp I trường phổ thông). Đối với dân tộc 
không có chữ riêng thì dùng chữ quốc ngữ phiên 
âm tiếng địa phương... Nhưng, ... cần dạy tiếng 
phổ thông và chữ quốc ngữ. 

2 - Tôn trọng tín ngưỡng, phong tục, tập quán 
của các dân tộc. Giúp đỡ các dân tộc thiểu số phát 
triển những phần tốt đẹp trong phong tục, tập quán 
cũ và giúp đỡ họ tự giác bỏ dần những cái có hại. 

3 - Cần phát triển những hình thức văn nghệ, 
như : thơ, ca, nhạc, nhảy múa của các dân tộc... tổ 
chức việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc để 
tăng cường đoàn kết. 

4 - Truyền bá vệ sinh và giúp nhân dân miền 
núi sửa đổi dần cách ăn ở cho sạch sẽ, giáo dục 
cho họ biết cách phòng bệnh, chữa bệnh. 

5 - Việc vận động cải cách phong tục tập quán 
của đồng bào thiểu số, không nên làm hấp tấp vội 
vàng, tuyệt đối không được dùng mệnh lệnh bắt 
buộc. Phải hết sức thận trọng và tiến hành từng 
bước một. 

Năm chính sách trên đây do Đảng nêu ra trong 
những năm kháng chiến giành được nhiều thắng 
lợi để chuẩn bị “... làm một Điện biên". 

Nhắc lại một số điểm trong chính sách dân tộc 
trong kháng chiến, chúng tôi nghĩ đấy là những tiền 
đề của nền văn hóa, văn học, nghệ thuật mới, 
trong đó, văn nghệ các dân tộc thiểu số được tạo 
điều kiện phát triển. 


* Nhà thơ 
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Mùa xuân 1957, Đại hội lần thứ | của các nhà 
văn Việt nam, diễn ra ở Hà nội. Trong đại hội này, 
đại biểu văn học các dân tộc thiểu số đã có mặt. 
Tiếng nói về thơ văn của một số dân tộc đã được 
coi như sự biểu hiện thành tựu bước đầu của chính 
sách dân tộc trong lĩnh vực văn hóa. 

Đại hội này đã cụ thể hóa chính sách văn nghệ 
của Đảng nêu ra trong Đại hội văn nghệ toàn quốc 
lần thứ II. | 

Đồng chí Trưởng Chinh, với cương vị Tổng bí 
thư của Đảng, đã phát biểu bài diễn văn quan trọng 
về Phấn đấu cho một nền văn nghệ dân tộc phong 
phú, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa xã hội. 

Về văn nghệ các dân tộc thiểu số, đồng chí 
Trưởng Chỉnh nói : 

“Lần đầu tiên, văn nghệ các dân tộc thiểu số 
nước ta được vun trồng, chăm sóc. Một số nhà thơ 
dân tộc thiểu số đã trở thành những nhà thơ của 
chung nhân dân Việt nam. Có những áng văn 
chương, bài hát, điệu múa của các dân tộc miền 
núi bị mai một trong một thời gian khá lâu, nay đã 
sống lại. Văn nghệ của dân tộc này được giới thiệu 
với dân tộc khác, làm cho các dân tộc thêm hiểu 
biết, yêu mến nhau và đoàn kết với nhau hơn. 
Những nền văn học anh em cũng trao đối, học hỏi 
lẫn nhau, làm cho nhau thôm phong phú... 

Chúng ta mong có nhiều tác phẩm văn nghệ 
của các dân tộc anh em trên đất nước chúng ta, 
phản ánh cuộc đấu tranh bất khuất đầy hy sinh của 
các dân tộc thiểu số trong cả nước, và nói lên được 
những biến đổi kỳ diệu trong đời sống những dân 
tộc trước đây bị kìm hãm, chia rẽ và đầy đọa, ngày 
nay đoàn kết trong đại gia đình Việt nam để cùng 
nhau xây dựng một nước Việt nam tự do và giàu 
mạn. 


Văn học là một trong các bộ phận cấu thành 
nền văn hóa dân tộc. Từ văn học truyền miệng đến 
văn học thành văn, mỗi dân tộc đều có những 
người viết ra thành câu, thành bài, thành sách. 
Trong kho tàng văn học dân gian các dân tộc, từ ca 
dao, tục ngữ, truyện cổ tích, đến truyện thơ, trường 
ca, v.v.. đã được sưu tầm, chép lại, dịch ra chữ 
quốc ngữ, in, xuất bản, phát hành rộng rãi, thường 
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được ghi là “khuyết danh” - không có tên tác giả. 
Thực ra, dù là một câu cũng có tác giả. Chỉ do 
hoàn cảnh lịch sử, có thể, những người viết chưa 
có thói quen, hoặc không có ý ghi tôn mình, hoặc 
câu thơ, áng văn nào đó có tên người viết, đã bị 
mất mát... 

Tác giả - ngữ nghĩa của hai từ này được hiểu là 
người viết (người làm ra tác phẩm). Nhưng, thực tế 
hiện nay, không phải mỗi người cầm bút viết được 
năm ba câu, hoặc nhiều câu nhiều bài được người 
đọc ưa thích, nhận là có giá trị của một tác phẩm. 
Do đó, đọc lịch sử văn học, chứng ta thấy sự thẩm 
định, sắp xếp các tác giả theo mức độ giá trị tư 
tưởng và nghệ thuật một cách nghiêm túc. Tất 
nhiên, vẫn chưa tránh được một số trường hợp 
thiếu nghiêm túc. Bởi điều đó còn tùy thuộc ở trình 
độ thấm mỹ, ở cách nhìn, cách đánh giá của những 
người nghiêm túc, lý luận, phê bình và giảng dạy 
đối với mỗi tác giả và tác phẩm văn học. 

Sự phát triển không đều về kinh tế - xã hội và 
một loạt điều kiện khác, như : nơi ở hẻo lánh, thiếu 
đường giao thông thuận tiện, thiếu sự giao lưu văn 
hóa, nạn mù chữ, v.v.. đó là những nguyên nhân 
kìm hãm phát triển dân trí, nâng cao học vấn, hạn 
chế nhịp độ đào tạo đội ngũ trí thức mới, đến nay, 
một số dân tộc vẫn chưa có người hoạt động văn 
học. | 

Từ lập VỊ - Văn học các đăn tộc thiểu số trong 
toàn tập Văn học Việt nam, do Nhà xuất bản văn 
học, in năm 1960, đến Tuyển tập văn học các dân 
tộc thiểu số trong Văn học Việt nam sau Cách 
mạng Tháng Tám, do Nhà xuất bản văn học, in 
năm 1995, người đọc có thể thấy sự phát triển của 
đội ngũ và thể loại. Năm 1960, số người làm thơ 
viết văn có 10 người thuộc các dân tộc Dao, Thái, 
Tảy, Nùng, Mường. Trong Tuyển tập năm 1995, số 
tác giả đã tăng lên 47 người làm thơ, và 17 người 
viết văn xuôi, thêm các dân tộc Ê đê, Ba na, Chăm, 
Khơ me, Cao lan, Pa dí, Dáy, H›mông... Đặc biệt, 
số người viết văn xuôi tăng lên, trong đó bổ sung 
nhiều nữ tác giả ở Tây nguyên và vùng người Khơ 
me (Sóc trăng) là nét mới trong văn học các dân 
tộc. 

Việc phát hiện năng khiếu văn học từ lớp người 
tuổi trẻ để bổi dưỡng thành người sáng tác và hoạt 
động văn học trong các dân tộc thiểu số, là một 


vấn đề cần oó kế hoạch thực hiện. Kinh nghiệm 
thực tiễn trong nửa thế kỷ qua là từ chỗ phát hiện 
từng người có năng khiếu, các cá nhân và tổ chức 
đảng, đoàn thể nghề nghiệp có trách nhiệm theo 
dõi, tổ chức bồi dưỡng với tính chất cưu mang, kiên 
trì, tận tình. Người có năng khiếu bẩm sinh là rất 
đáng trân trọng, nâng niu. Nhưng, nếu người nào 
đó chỉ dừng ở bản năng thì dù có nhiệt tình, có trí 
thông minh cũng khó có đủ sức trở thành một nhà 
thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình văn 
học. Để bồi dưỡng lâu dài về nghề nghiệp và nhân 
cách, thường do sự tự tu, tự học của bản thân nhà 
văn là chính, nhưng sự tác động của thực tiễn cuộc 
sống xã hội, sự động viên của nhân dân, của người 
đọc, sự giáo dục của Đảng, sự săn sóc của tổ chức 
nghề nghiệp - Hội nhà văn... đó là các yếu tố 
không thể thiếu của những người chuyên nghề 
cầm bút. 

Trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, các dân tộc thiểu số đi bằng cách nào là điều 
cần suy nghĩ, vừa làm, vừa tổng kết để bố sung 
chính sách, biện pháp. 

Những người làm thơ, viết văn các dân tộc cũng 
cần tìm tòi, suy nghĩ theo sự vận động cuộc sống 
xã hội trong cả nước và trên vùng đất mà đồng bào 
mình đang sống, tương lai sẽ phát triển như thế 
nào? - 


Từ nay đến năm 2000, bước sang thế kỷ XXI, 
công việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ 
những người làm văn học trong các dân tộc thiểu 
số, tôi nghĩ, cần có quy hoạch theo quan điểm của 
Đảng : “Đào tạo, bồi dưỡng... toàn diện cả về lý 
luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên 
môn và năng lực thực tiến” (1). 

1 - Chức năng của nhà văn là sáng tạo ra tác 
phẩm văn học. Thực hiện chức năng ấy, mỗi nhà 
thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và 
giảng dạy văn học, là hội viên hay chưa hội viên, 
đều coi trọng công việc viết là nhiệm vụ cao quý. 
Tính sáng tạo của mỗi người cầm bút thể hiện đặc 
trưng ngành, nghề của mình. Nhưng người viết 
không chỉ hiểu biết, thông thạo việc “bếp núc” của 
văn chương, chữ nghĩa - vẫn biết thiếu chữ nghĩa 
sẽ không phải là nhà thơ, nhà văn. Tìm hiểu con 
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người và tác phẩm của những nhà nghệ sĩ lớn, ta 
thấy các tài năng ấy đều có vốn kiến thức rộng, sâu 
về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật và công nghệ ; về tiếng nói chữ viết, họ 
thông thạo tiếng dân tộc mình, đồng thời, dùng 
được nhiều tiếng dân tộc khác. 

Hướng đào tạo nhà văn dân tộc, cần đáp ứng 
với yêu cầu của người đọc trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi tác phẩm 
văn học oó sức mạnh truyền cảm sâu sắc đối với 
người đọc. Mỗi người đọc được cảm nhận mục tiêu 
và hành động theo và đạt cho được mục tiêu : “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Mỗi 
người đọc có ý thức tiếp thu các yếu tố tiên tiến của 
thế giới văn minh, đồng thời, biết nâng cao bản lĩnh 
để bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. 

2 - Phương thức đào tạo nhà văn là sau khi 
những người có năng khiếu theo học hết chương 
trình chung của nền giáo dục quốc dân từ trường 
phổ thông cơ sở đốn bậc đại học, khoa học xã hội 
và nhân văn, họ cần được bồi dưỡng tiếp về 
chuyên nghiệp. Trường viết văn Nguyễn Du đã và 
đang thực hiện nhiệm vụ này. 

Lớp nhà văn đến tuổi 60, 70, 80 xuất thân từ 
chiến sĩ vũ trang, cán bộ chính trị, đã qua các cuộc 
đấu tranh cách mạng và kháng chiến, họ phải học 
lại từ chương trình giáo dục phổ thông đến đại học ; 
tiếp đó, họ được bồi dưỡng kiến thức và kinh 
nghiệm viết văn do Hội nhà văn mở lớp. 

Lớp nhà văn độ tuổi 30, 40, 50, trải qua cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, được học hành cơ bản tại 
nhà trường, được bồi dưỡng ở các lớp viết văn, 
trong khi vẫn có thể làm việc chuyên môn ở các 
ngành giáo dục, văn hóa, báo chí, y tế... 

Lớp trẻ đang ngồi ghế nhà trường, đáng chú ý 
là học sinh các trường nội trú ở các tỉnh miền núi, 
đang là nguồn của những khả năng mới trong văn 
học các dân tộc. Việc phát hiện, bồi dưỡng những 
khả năng đó nên được làm ngay từ bây giờ. 

Đối với nhà thơ, nhà văn, bằng cấp và học vị 
của họ, chủ yếu là sự thành công của tác phẩm và 
công trình được dư luận xã hội hoan nghênh. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1996, tr 145 
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Nhân kỷ niệm 4© năm Hội nhà vân 


3 - Kiến nghị chính sách của Đảng và Luật 
pháp của Nhà nước đối với đội ngũ văn học các 
dân tộc thiểu số, là cổ vũ, khuyến khích, nâng đỡ, 
phát huy các tài năng để thực hiện “những tác 
phẩm đậm đà bản sắc dân tộc..., phấn đấu cho cái 
chân, cái thiện, cái mỹ trong văn học” (1), 

Chính sách song ngữ là một trong các chính 
sách có ý nghĩa thúc đẩy các hoạt động sáng tác, 
in, xuất bản tác phẩm của nhà thơ nhà văn các dân 
tộc thiểu số. Chính sách song ngữ sẽ cổ vũ lòng tin 
yêu, thái độ quý trọng của các nhà thơ, nhà văn 
dân tộc thiểu số vừa viết bằng tiếng mẹ, vừa viết 
bằng chữ quốc ngữ khi thực hiện tác phẩm của 
mình. Chính sách song ngữ và Luật xuất bản, Luật 
báo chí sẽ bảo đảm cho tác phẩm chữ dân tộc 
thiểu số được in, dịch, xuất bản, phát hành và được 
đưa vào sách giáo khoa văn học, giảng dạy ở 
trường học miền núi. 

Đối với các nhà thơ nhà văn (và các nghệ sĩ 
khác) là người Kinh sinh trưởng ở miền núi, hoạt 
động lâu năm ở vùng dân tộc thiểu số, Hội nhà 
văn, Hội văn hóa - văn nghệ các dân tộc thiểu số, 
cần có kiến nghị với Đảng và Nhà nước áp dụng 
chính sách đặc biệt cho họ được hưởng các tiêu 
chuẩn của nhà thơ nhà văn dân tộc thiểu số. 

4 - Biện pháp bồi dưỡng, đào tạo, phát huy đội 
ngũ văn học các dân tộc thiểu số, cần được sự 


quan tâm của các tổ chức đảng, chính quyền các. 


cấp, và sự sốt sắng thực hiện kế hoạch của các tổ 
chức Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Hội nhà 
văn, Hội văn hóa - văn nghệ các dân tộc thiểu số. 
Để nghị Đảng, Chính phủ coi việc bồổi dưỡng, đào 
tạo, phát huy đội ngũ văn học các dân tộc thiểu số, 
là một trong các yêu cầu thực hiện chính sách dân 
tộc. _ 

Việc đào tạo các kiến thức khoa học cơ bản, 
như đã nói ở phần đầu, nhà văn cũng cần được 
đào tạo như các nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế. 
Nhưng, do đặc trưng của công việc sáng tạo 
thường do năng khiếu của cá nhân nghệ sĩ, cho 
nên, khó có thể đào tạo hàng loạt, cấp bằng hàng 
loạt để thành nhà thơ nhà văn I 

Vì vậy, biện pháp bồi dưỡng, đảo tạo nhà văn, 
sau khi học cơ bản, cần học cụ thể, cần có sự suy 
nghĩ, rèn luyện trong sáng tạo của người viết. Với 
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đặc trưng ấy, nhà văn cần có điều kiện sống trong 
các cơ sở thực tế, tạo thuận lợi trong công việc khi 
có rung cảm. Và, khi họ viết thành tác phẩm, cần 
được tạo điều kiện phổ biến tác phẩm ; họ được trả 
nhuận bút thỏa đáng để tiếp tục sống và viết. 

Để giải quyết các yêu cầu cụ thể đó, Hội nhà 
văn cần tổ chức theo dõi, có quỹ sáng tác, có các 
cuộc thi sáng tác, có giải thưởng, oó kế hoạch xuất 
bản. 

Trong hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của nước 
ta hiện nay, những người làm thơ, viết văn vẫn 
chưa thể sống nhờ ở tác phẩm. Khi làm thơ, viết 
văn, họ vẫn cần có một việc làm trong biên chế 
nhà nước, hoặc trong một tổ chức kinh tế, xã hội để 
có thu nhập đủ sống và nuôi cả gia đình. 

Chỉ có một số chế độ đối đãi thỏa đáng của nhà 
nước, như : phát triển sự nghiệp xuất bản, nâng: 
cao dần chế độ nhuận bút ngang với giá trị thực 
mà chất xám bỏ ra và có chế độ đi cơ sở... thì 
người sáng tạo mới có điều kiện phát huy tài nâng 
của mình. 

* 


* * 


Trong bài phát biểu về văn học miêu tả cuộc 
sống và con người hướng tới cái đẹp tại Đại hội nhà 
văn Việt nam lần thứ IV ngày 28-10-1989, đồng chí 
Tổng bí thư Đỗ Mười, đã khẳng định : 

“Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy ở Đại hội này có 
đủ các thế hệ nhà văn từ khắp các miền của đất 
nước, trong đó có những đồng chí nhà văn dân tộc, 
có nhiều đồng chí nữ. Đội ngũ nhà văn chúng ta 
hơn nửa thế kỷ qua có truyền thống hết sức đáng 
quý là một lòng một dạ gắn bó với dân với nước, 
gắn bó với Đảng, chiến đấu không khoan nhượng 
với các thế lực thù địch, đã đóng góp một phần to 
lớn trong sự nghiệp đấu tranh giảnh độc lập tự do 
của Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng một nền văn học phản ánh 
sâu sắc sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt 
nam...". 

Tôi xin phép mượn đoạn văn của đồng chí Tổng 
bí thư kết thúc bài viết này. 


(1) Đỗ Mười : Thể hiện khát vọng của nhân dân về chân - 
thiện - My, Nxb Văn học, Hà nội, 1993, tr 76 


I - HƯỚNG TỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
LÀ XU HƯỚNG KHÁCH QUAN 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của 
khoa học - công nghệ đã kéo theo những biến 
đổi mạnh mề sâu rộng trong cơ cấu xã hội - 
giai cấp, đang tạo ra xu hướng phát triển mới 
của nhân loại. Xu hướng này tổn tại khách 
quan ngay trong lòng mỗi xã hội, bên ngoài ý 
chí của các lực lượng câm quyền. Xu hướng 
phát triển mới này do đâu mà có ? 

Thứ nhất, thẾ giới ngày nay do phát triển 
lực lượng sản xuất, của khoa học - công nghệ 
mà giàu có rất nhanh, nhưng đi liền đó là bất 
công xã hội cũng mở rộng. 

Trong cuốn “Chớp lấy thời cơ”, chính cố 
tổng thống Mỹ Ních-xơn đã phải thừa nhận, 
nước Mỹ giàu nhất thế giới, chỉ phí y tế cao 
nhất thế giới tính theo bình quân đầu người mà 
38 triệu người không được sự chăm sóc sức 
khỏe vì không có tiên ; nước giàu nhất thế giới 
mà lớp hạ đẳng tổn tại lâu dài làm cho những 
thành phố lớn của chúng ta mất an toàn và 
không sống yên ổn được (, Nước Mỹ nói 
riêng và xã hội tư bản nói chung đã bị tụt xa 
so với những khả năng của họ đề giải quyết sự 
bất công xã hội. Sự giàu có tăng lên đã không 
giảm đi sự bất công, mà trái lại trong chủ 
nghĩa tư bản bất công lại mở rộng. Giải quyết 
mâu thuần này, không có cách nào khác là khi 
tăng trưởng kinh tế, phải đi liền với giải quyết 


NGUYÊN CHÍ MỲ" - 


vấn đề công bằng xã hội. Nếu không, chính 
bất công xã hội sẽ là lực cản, là sự phá hoại 
tăng trưởng kinh tế. Công bằng 'xã hội đã trở 
thành đòi hỏi tất yếu của chính bản thân sự 
phát triển kinh tế. Công bằng để phát triển và 
phát triển để thực hiện công bằng không chỉ là 
khẩu hiệu mang tính đạo đức mà còn là động 
lực mạnh mẽ, thành yếu tố nội sinh của sự 
phát triển kinh tế. Đây không chỉ là khát vọng, 
lý tưởng, khẩu hiệu phấn đấu của người cộng 
sản mà còn là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển 
kinh tế hiện đại. Tất nhiên, không phải sự 
công bằng được hiểu theo kiểu cào bằng “nhốt 
tất cả vào một rọ” sự siêng năng và biếng 
nhắc, tích cực và tiêu cực, làm ăn có hiệu quả 
và kém cỏi... đều được hưởng như nhau, điều 
đó đã triệt tiêu động lực phấn đấu của con 
người mà một thời chúng ta mắc phải ở mức 
độ này hoặc mức độ khác. 

Thứ hai, thế giới hiện nay đang có sự mâu 
thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với sự phát 
triển xã hội nói chung. 

Rất nhiều quốc gia tư bản, khi tăng trưởng 
kinh tế đã kèm theo khủng hoảng xã hội về 
đạo lý và đời sống tỉnh thần. Ngay ở nước Mỹ, 
một nghịch lý đã diễn ra là nước giàu nhất thế 


giới mà tội phạm cao nhất thế giới. Trong thời 


+ PGS, PTS, Phó trưởng ben tuyên giáo Thành ủy Hà nội 

(1) Xem Richard Nixon Chớp láy thời cớ, Nxb Ximôn và Xớt- 
xtơ, Bản dịch của Viện thông tin khoa học, Viện Mác - Lê-nin, 
tr 224 
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Nghiên cứu - Yrae đồi 


gian chiến tranh vùng vịnh Péc xích, số người 
Mỹ bị giết do tội ác ở Hoa kỳ gấp 20 lần số 
lính Mỹ bị chết trên chiến trường. Vẫn theo lời 
Ních-xơn, “... nước Mỹ với 1⁄20 dân số thế 
giới đang tiêu phí vào những loại thuốc bất 
hợp pháp bằng toàn bộ thế giới cộng lại”... 
“Vấn đề xã hội của chúng ta là tội ác, thuốc 
phiện, sự ÿ lại và „giáo dục đang xoáy vào 
những giá trị và phẩm ‹ chất đạo đức” (2), 

Tăng trưởng kinh tế không có mục đích tự 
thân. Tăng trưởng kinh tế nhằm phát triển xã 
hội, phát triển con người. Tăng trưởng kinh tế 
làm xã hội và con người băng hoại thì làm sao 
kinh tế có cơ sở đề phát triển liên tục. Tăng 
trưởng kinh tế mà đời sống tỉnh thần, đạo đức 
xuống cấp sẽ đe dọa ngay sự vững bền của 
phát triển kinh tế. Yêu cầu khách quan của 
cuộc sống hiện đại đặt ra, tăng trưởng kinh tế 
phải đi liền với tiến bộ xã hội. Tiến bộ xã hội 
là kết L quả nhưng đồng thời cũng là động lực, 
yếu tố nội tại của sự phát triển kinh tế. 

Thứ ba, thời đại ngày nay, tăng trưởng kinh 
tế đòi hỏi phải bảo vệ môi trường sinh thái. 

Tăng trưởng kinh tế kiểu của chủ nghĩa tư 
bản vừa qua đã tàn phá môi trường, có nguy cơ 
phá vỡ môi sinh. Phá vỡ môi sinh tự nó đã đe 
dọa tăng trưởng kinh tế, gây hiểm họa cho 
tăng trưởng kinh tế. Liên hợp quốc đã có sự 
báo động toàn cầu về tình hình môi sinh hiện 
nay. Tăng trưởng kinh tế vững bền hiện nay 
chỉ có thê đi liền theo nó là sự giữ gìn, bảo vệ 
môi trường sinh thái. Những hành động đi 
ngược lại sẽ dẫn nhân loại đến tự sắt. 

Thứ tư, thế giới hiện nay cũng đang đặt ra 
vấn đề tăng trưởng kinh tê với sự phát triền 
lành mạnh của hệ thống chính trị của mỗi 
quốc gia. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của 
khoa học công nghệ đòi hỏi hệ thống chính trị, 
đòi hỏi giai cấp cầm quyền phải phát huy được 
dân chủ của đại đa số Các thành viên trong 
cộng đồng xã hội. Phát triển kinh tế để thực 
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hiện tốt hơn dân chủ và chính dân chủ lại thúc 
đây sự phát triển kinh tế. Dân chủ phải cho số 
đông, cho đại đa số nhân dân chứ không phải 
chỉ cho một thiểu số trong xã hội. Điều này 
quan hệ mật thiết với việc làm lành mạnh hệ 
thống chính trị, khắc phục các căn bệnh phô 
biến ở hầu hết các quốc gia là quan liêu, tham 
nhũng, lũng đoạn của giới tài phiệt. 

Thứ năm, sự phát triển của lực lượng sản 
xuất, của khoa học - công nghệ hiện nay, đang 
có xu hướng quốc tế hóa đời sống nhân loại. 
Xu hướng này mở ra cả chiều thuận và chiều 
nghịch, cá mặt tích cực và tiêu cực tác động 
đến con người, đến các quốc gla. Xu thế này 
đòi hỏi sự giao lưu, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau 
và hướng tới sự bình đẳng giữa các quốc gia, 
các dân tộc. 

Thứ sáu, một dân tộc, một quốc gia không 
thê tồn tại và cũng không phải chỉ tồn tại bằng 
kinh tế. Không có kinh tế con người không tồn 
tại, nhưng trong thời đại ngày nay, văn hóa đã 
không chỉ là mục tiêu, động lực của sự phát 
triển mà còn trở thành yếu tố nội sinh của sự ' 
phát triển kinh tế. 

Thực tiễn loài người chứng tỏ rằng, sự phát 
triển tư bản chủ nghĩa không thể khắc phục 
được những mâu thuẫn và đáp lại những đòi 
hỏi của lý trí loài người, mà chúng chỉ có thể 
được khắc phục khi loài người phát triển theo 
xu hướng khác, xu hướng xã hội chủ nghĩa. 

II - CÁC NHÂN TÔ CHỦ QUAN BẢO 
ĐẢM ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI NÊN KINH TẾ NHIỀU THÀNH 
PHẢN. 

Chúng ta khẳng định rằng ở nước ta : 

- Chỉ có phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần mới phù hợp với thực trạng của lực lượng 
sản xuất chưa đồng đều. 

- Chỉ có phát triên nền kinh tế nhiều thành 


(2) Sđd, tr 224 


Nghiên qúu - Free đổi 


-_ phần, chúng ta mới có khả năng giải quyết 
được công ăn việc làm trên đất nước chúng ta. 

- Chỉ có phát triển kinh tế nhiều thành 
phần, chúng ta mới có khả năng huy động 
được mọi tiềm năng về vốn, kỹ thuật ; mới 
phát huy được mọi tiềm năng của con người 
Việt nam đây nhanh sự phát triền của lực 
lượng sản xuất. 

Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, 
vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là một nhu cầu khách quan, là xu thế 
phù hợp với thời đại ngày nay. Nhưng, xu thế 
khách quan chưa đủ bảo đảm để kinh tế thị 
trường phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mà còn phải có các nhân tố chủ quan. 
Việc chuyền được khả năng khách quan thành 
hiện thực khách quan, khâu quyết định là ở 
các nhân tố chủ quan. Những nhân tố chủ 
quan đó là : 

1 - Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản 
cầm quyền 

Kinh tế thị trường có thể tự phát theo con 
đường phát triển tư bản chủ nghĩa trong đó 
người với người trở thành chó sói, cá lớn nuốt 
cá bé. 

Phát triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt 
nam, một mặt giải phóng năng lực làm giàu đề 
tăng trưởng kinh tế. Mặt khác phải lo “xóa đới 
giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện 
dân chủ, công bằng, văn minh v.v. Như vậy, 
con đường này nhất thiết phải có “nhạc 
trưởng”, phải có sự lãnh đạo của một đản 
cách mạng tự giác nhận thức ra quy luật mà t 
chức toàn xã hội đi lên, chứ không phải tự 
phát. | 

Đảng cộng sản Việt nam, do quá trình lịch 
sử ở Việt nam, do truyền thống cách mạng 
Việt nam, do thành quả mà Đảng đem lại, đã 
có uy tín to lớn trong nhân dân. Cho đến nay, 
không một thế lực nào có thê cạnh tranh với 
Đảng cộng sản Việt nam về quyền lãnh đạo 


đất nước. Đảng lãnh đạo đất nước trước hết là 
xác định mục tiêu chính trị, định hướng cho sự 
phát triển của xã hội bằng cương lĩnh, đường 
lối, chiến lược phát triển, bằng những nguyên 
tắc và chính sách lớn trong đối nội và đối 
ngoại, bằng công tác tổ chức cán bộ, và kiểm 
tra cán bộ trong việc thực hiện đường lối của 
Đảng. 

Cương lĩnh, đường lối của Đảng được nhà 
nước quán triệt và thể chế hóa thành hiến 
pháp, pháp luật đẻ tất cả các tổ chức, mọi công 
dân trong xã hội thi hành. Đường lối của Đảng 
là linh hôn của hiến pháp và pháp luật. Khi 
đường lối, cương lĩnh của Đảng được thể chế 


_hóa thành hiến pháp và pháp luật của nhà 


nước đề quản lý xã hội, thì vai trò cầm quyền 
của Đảng không còn dừng ở học thuyết, cương 
nh, mà đã trở thành công tác hàng ngày 
muôn màu muôn vẻ. 

Đảng lãnh đạo xã hội thông qua nhà nước 
(tức là đảng cầm quyền). Nhà nước thể chế 
hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời 
quản lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội theo 
cách đặc trưng của nhà nước. Tất nhiên, là một 
thành tố của xã hội, Đảng cũng phải hoạt động 
trong khuôn khổ pháp luật. 

Yêu cầu của sự phát triển kinh tế nhiều 
thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi Đảng phải có bản lĩnh vững vàng, Có 
trí tuệ, năng động, sáng tạo ; phải có phẩm 
chất trong sáng, hoạch định các đường lối, 
chiến lược, sách lược, các khẩu hiệu khoa học, 
theo đúng quy luật, từng bước hiện đại hóa 
bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong 
cuộc sống. Tính bức thiết của vấn đề đặt ra là 
phải tiếp tục đổi mới lãnh đạo của Đảng đối 
với hệ thống chính trị, với xã hội mà khâu đặc 
biệt quan trọng là đối với nhà nước và nâng 
cao phẩm chất đảng viên trong cơ chế thị 
trường. Nếu đảng viên luôn luôn vì sự nghiệp, 
vì đảng, vì dân thì chúng ta có tất cả. Còn nếu 


như đảng viên sao nhãng sự nghiệp, thoái hóa 
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về chính trị, về đạo đức chạy theo đồng tiền 
thì sẽ mất tất cả. 

Ê 0n Một nhà nước của nhân dân vững mạnh, 
trong sạch, quản lý kinh tê - xã hội ngày càng 
có hiệu quả. 

Chúng ta đang từng bước phải hoàn thiện 
hệ thống pháp luật đi liền với kiện toàn, củng 
cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước, nâng cao 
hiệu quả các cơ quan thực thi pháp luật và 
nâng cao trình độ nhận thức và chấp hành 
pháp luật của các công dân. 

Chúng ta đang cố gắng tạO ra một môi 
trường pháp. lý thuận lợi đề tất cả các thành 
phần kinh tế đua tranh phát triên, đồng thời 
phấn đấu đề kinh tế nhà nước trở thành chủ 
đạo, và cùng với kinh tế hợp tác trở thành nền 
tảng của chế độ kinh tế mới. Kinh tế nhà nước 
nắm hầu hết các ngành then chốt và các tư liệu 
sản xuất quan trọng nhất của nền kinh tế quốc 
dân. Đất đai, khoáng sản, điện năng, hàng 
không, bưu chính - viễn thêag, giao thông vận 
dải lớn... đều nằm trong tay kinh tế nhà nước. 
Tuy nhiên, đề thực sự giữ vai trò chủ đạo, điều 
quan trọng là "kinh tế nhà nước có tiêu biều 
cho năng suất, chất lượng, hiệu quả hay 
không, có thúc đây mạnh mẽ sự tăng trưởng 
nền kinh tế quốc dân, có hướng dẫn, hỗ trợ 
cho các thành phần kinh tế khác cùng phát 
triển hay không ? Hiện nay kinh tế nhà nước 
nắm 3/4 tổng tài sản cố định quốc gia mà mới 
sản xuất ra 44% tổng sản phẩm của đất nước. 
Hiệu quả như vậy là chưa tương xứng. 

Khu vực kinh tế hợp tác ở nước ta hiện nay 
cũng còn lúng túng. Số hợp tác xã hoạt động 
kém, hình thức còn nhiều. Đây là vấn đề bức 
xúc phải tháo gỡ đề bảo đảm cho kinh tế nhiều 
thành phân phát triển đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

3 - Tỉnh thần làm chủ, ý thức cách mạng 
của nhân dân ta 

Đó là một truyền thống - báu của nhân 
dân Việt nam. Qua nhiều chục năm đấu tranh 


36 


và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã xây 
dựng được một hệ thống các tổ chức quân 
chúng rộng khắp, vững chắc. Đó là Công 
đoàn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh 

n..., chỗ dựa, đồng thời là một lực lượng 
cách mạng vô cùng to lớn góp sức vào việc 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đối với 
nền kinh tế nhiều thành phần. Đề phát huy hơn 
nữa ý thức làm chủ, tỉnh thần cách mạng của 
nhân dân, Đảng, Nhà nước phải có nhiều 
chính sách hợp lý nhằm giải phóng mọi tiềm 
năng của đất nước, mọi năng lực của nhân 
dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng, của Nhà 
nước, của hệ thống chính trị phải hướng tới 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân, thực 
hiện khâu hiệu nhân dân là gốc của mọi quyền 
lực, là chủ thể của mọi quyền lực. Mọi chủ 
trương, chính sách liên quan tới lợi ích của 
nhân dân, của đất nước, phải đề dân biết, dân 
bàn, dân kiểm tra. 

Những năm đôi mới đất nước, dưới sự lãnh. 
đạo của Đảng, nhân dân ta đã tích cực phấn 
đấu, tạo ra nhiều phong trào cách mạng sôi 
động, tạo ra cục diện mới và thời cơ mới cho 
đất nước. Tuy nhiên, những biến cố dữ dội của 
thế giới với những yếu tố phức Lập, khó lường 
và tỉnh trạng những “ “quốc nạn” chậm được 
khắc phục... không phải không có ảnh hưởng 
tới tâm trạng quần chúng. Nhân dân chưa thật 
sự bằng lòng với Đảng, Nhà nước về hiệu quả 
ngăn chặn và chống “quốc nạn”. Tâm trạng 
nhân dân hiện nay lo lắng nhiều về sự biến 
chất trong nội bộ đẳng, nhà nước do các “quốc 
nạn” gây ra. Thực tế cho thấy không một thế 
lực nào có thể làm mất uy tín của Đảng, của 
Nhà nước trước nhân dân, nếu Đảng và Nhà 
nước không tự mình đánh mắt uy tín của chính 
mình. 

Nhân dân tin Đảng, yêu Đảng, đi theo 
Đảng, bảo vệ Đảng, nhưng cũng yêu cầu Đảng 
và Nhà nước phải xứng đáng với niềm tin yêu 
của nhân dân. 
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những Nà 

PHAM NGỌC PHONG ° mắc lớn là, c 
: lượng tn dụng 


RONG những năm qua, cùng. với thành tựu 

| đổi mới của đất nước, hệ thống ngân hàng 

nước ta đã có những đổi mới sâu sắc, mä 

rõ nét nhất là đã tổ chức thành hệ thống ngân 

_ hàng hai cấp, xác định rõ chức năng quản lý nhà 

nước và chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và 
ngân hàng. 

Hoạt động ngân hàng đã có những đóng góp 
tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, thúc đẩy 
tăng trường kinh tế với nhịp độ tương đối cao, 
góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nó đã phục vụ nên kinh tế hàng hớa nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng ở nước ta, 
. bên cạnh sự đổi mới và phát triển, hiện nay đang 
gặp nhiều khó khăn và tồn tại, nhất là ở khâu 
kinh doanh tín dụng chưa an toàn, có nhiều rủi ro, 
chất lượng tín dụng chưa tốt, tỷ lệ nợ quá hạn 
trong tổng dư nợ còn khá cao... Hoạt động tín 
dụng chưa an toàn và chất lượng chưa cao đang 
là mối quan tâm không chỉ đối với giới quản lý 
và điều hành của hệ thống ngân hàng, mà còn là 
mối quan tâm của xã hội. Đây là tín hiệu tổng 
hợp nhất, vừa phản ánh trình độ hoàn thiện luật 
pháp hóa theo cơ chế thị trường trong quản lý 
kinh tế nói chung và trong quản lý hoạt động 
ngân hàng nói riêng ; vừa phản ánh sự lớn mạnh 
và những mặt còn bất cập trong quản lý và điều 
hành hệ thống ngân hàng ; đồng thời, trong 
chừng mực nhất định, cũng vừa phản ánh những 
mặt lành mạnh và cả chưa lành mạnh trong sự 


chưa cao và 
tiềm ẩn nhiều rủi ro thông thường được biểu hiện 
tập trung ở tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ tiền 
cho vay. Tuy có giảm so với trước, nhưng tỷ lệ 
này hiện nay vẫn còn ở mức 3 - 4%, tức là còn 
cao gấp đôi so với các nước trong khu vực. Trong 
cơ cầu nợ quá hạn thì nợ khó thu hồi phát sinh 
ngày càng cao. Trên thực tế không ít ngân hàng 
thương mại thực hiện thiếu nghiêm chỉnh các quy 
định của Pháp lệnh ngân hàng như : cùng cho vay 
một tổ chức kinh tế với khối lượng vốn lớn, vượt 
mức quy định tại điều 25 của Pháp lệnh ngân 
hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính 
(phô biến là vi phạm và tái phạm liên tục việc 
cho vay một khách hàng vượt quá 10% vốn tự 
có ; dư nợ 10 khách hàng lớn nhật vượt quá 30% 
tổng dư nọ); một số ngân hàng còn cho vay đối 
với Các đối tượng ưu đãi vượt quá 3% vốn tự CỐ ; 
nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vốn tự có 
còn rất thấp so với quy định hiện hành. Nhiều tổ 
chức tín dụng chấp hành không đúng thể lệ tín 
dụng và quy định về thế chấp tài sản như : người 
vay không đáp ứng đủ các điều kiện quy định 
nhưng t tổ chức tín dụng vẫn cho vay (thiêu vốn tự 
CÓ, thiếu tài sản thế chấp, cả cầm cố, nhận bản sao 
giấy tờ về tài sản thế chấp, cầm cố, hoặc người 
vay đi mượn tài sản thê chấp xin vay) ; ngân hàng 
không kiểm tra đây đủ hồ sơ và hiện vật trước khi 
quyết định cho vay ; một số cán bộ tín dụng và 
người vay thông đông nâng giá trị tài sản cô định 
lên nhiều lần giá trị thực tế để vay được nhiều ; 
việc gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn chưa đúng 


* PGS, PTS, Viện trưởng, Viện khoa học ngân hàng 
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quy định, đặc biệt là tình trạng đảo nợ khá nhiều 
làm cho việc đánh giá chât lượng tín dụng thiêu 
sát thực, dẫn đến nợ xấu chạy vòng quanh ; một 
số tổ chức tín dụng vi phạm quy chế quản lý và 
kinh doanh ngoại tệ, đặc biệt là trong việc bảo 
lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài, bảo lãnh 
mở L/c trả chậm với giá lớn gấp nhiều lần so với 
vốn tự có. Tuy đã có gần 500 văn bản pháp quy 
từ sau khi có hai pháp lệnh ngân hàng, nhưng 
nhìn chung luật lệ, cơ chê trong lĩnh vực hoạt 
động ngân hàng vẫn còn chưa đầy đủ và đồng bộ, 
hiệu lực pháp lý của một số văn bản chưa cao. 
Một số văn bản ban hành trước đây nay đang 
phải điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 
hàng loạt bộ luật mới ra đời, nhất là các quy định 
về an toàn tín dụng. Trình độ nghiệp vụ của cán 
bộ ngân hàng tuy đã được nâng lên, nhưng nhìn 
chung vẫn còn bất cập ; một số có những sai 
phạm nghiêm trọng như tham ô, dùng vốn vay để 
chơi hụi, chơi đề... đã bị pháp luật xử lý. 

Tình hình nêu trên có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nguyên nhân trực tiếp là bản thân 
nghề kinh doanh tiền tệ dù ở bất cứ nước nào 
cũng đều là nghệ kinh doanh phải gánh chịu 
nhiêu rủi ro nhật. Đây là vẫn đề “truyền thông”, 
nhưng cũng là vẫn đề “thời sự”. Rủi ro tín dụng, 
xảy ra là do cả từ phía khách quan lần chủ quan. 
Vì vậy, việc lo toan, trăn trở đê đôi phó với rủi ro 
trong kinh doanh là nổi lo “canh cánh” bên mình 
của tất cả những người làm nghề kinh doanh tiền 
tệ. Người kinh doanh tiên tệ phải luôn “tỉnh táo, 
cảnh giác” với mọi bất trắc có thê xảy ra và tìm 
ra những giải pháp thích hợp đề đôi phó kịp thời, 
có hiệu quả. 

__ Một nguyên nhân khác nữa là do nền kinh tế 
nước ta đang trong giai đoạn chuyền sang 
kinh tế thị trường, nên việc quản lý và điều hành 
kinh doanh không tránh khỏi lúng túng, va v 
thậm chí còn phải trả giá trước những thách đồ 
của thị trường. Chúng ta đang trong quá trình bó 
trí lại cơ cấu kinh tế, sắp xếp lại các doanh 
nghiệp nhà nước và chú trọng phát triển các 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh... trong khi 
chưa có đủ các điều kiện cần thiết về pháp lý, 
vốn, công cụ và trình độ quản lý. Ngân hàng là 
một trong những ngành trực tiếp chịu tác độn 
của quá trình này. Rủi ro tín dụng có yếu tố rất 
quan trọng từ sản xuất kinh doanh của các doanh 
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nghiệp làm ăn yếu kém, bị thua lỗ nên không trả 
được nợ vay ; từ các hành vi làm trái pháp luật ; 
từ các thủ đoạn lừa đảo, gian lận trong kinh 
doanh. : 

Những thay đổi điều hành quản lý vĩ mô của 
nhà nước thời gian qua, trong mức độ khác nhau 
đã tác động đến hoạt động của các ngành kinh tế : 
trong đó có ngân hàng như những quy định về đất 
đai, về điều hành xuất khẩu gỗ, gạo, nhập phân 
bón... mà vấn đề nồi cộm nhất là việc các tô chức 
xluknn and hy Öng dây: vốn ngân 

ổ. _ 

Sự phối kết hợp giữa các ngành, các cấp trong 
xử lý các vấn đẻ liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của các ngân hàng thương mại còn chưa 
đồng bộ như : giữa ngành tài chính và ngân hàng 
trong bảo lãnh các doanh nghiệp nhà nước vay 
vốn ngân hàng : trong hướng dẫn Pháp lệnh ngân 
hàng về các chỉ phí thanh tra. Giữa các ngành nội 
chính trong kiềm tra, điều tra các vụ việc nổi cộm 
ở các tô chức tín dụng và khách hàng vay vốn 
ngân hàng với việc xử lý giải tỏa các tài sản thế 
chấp. 
Về tổ chức và hoạt động thanh tra của Ngân 
hàng nhà nước tuy đã được đổi mới một bước, 
nhưng vẫn còn nhiều bắt cập về trình độ, về kỹ 
thuật thanh tra. Về quản lý điều hành các tô chức 
tín dụng chưa sâu sắt, chưa cụ thê, thậm chí còn 
buông lỏng quản lý ; có lúc, có nơi còn thiếu ý 
thức tuân thủ pháp luật và các quy chê ; chưa coi 
trọng đúng mức việc quản lý nghiệp vụ và quản 
lý con người. 

Về phía khách hàng, thì các doanh nghiệp 
quốc doanh sau khi được sắp xếp lại vẫn chưa 
được cấp đủ vốn tự có cần thiết và còn không ít 
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ (số vốn được cấp 
trước đây, đại bộ phận đã chuyên thành tài sản c 
định) không đủ khả năng trả nợ. Tình trạng lừa 
đảo, gian lận trong kinh doanh, hụi, họ... diễn ra 
ở nhiêu nơi. Đây là tôn tại và khuyết điêm của 
hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý xã hội, mà 
hậu quả của chúng đã tác động xấu và trực tiếp 
đến các mặt hoạt động ngân hàng. 

Từ những tổn tại và nguyên nhân nêu trên, tôi 
có một số kiến nghị : 

1 - Đối với nhà nước, chính phủ và các cơ 
quan bộ, ngành 

- Nhà nước cân sớm ban hành Luật sở hữu tài 
sản, Luật phát hành và lưu thông hối phiếu, kỳ 


phiếu thương mại và các văn bản dưới luật về xử 
lý phát mại tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh, xử 
lý công nợ của các doanh nghiệp bị thua lỗ phá 
sản hoặc giải thể. 

- Cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước 
đối với các doanh nghiệp như quy định rõ một cơ 
quan nhà nước có quyên cấp phép thành lập ; 
đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ; điều kiện để 
cấp phép và thu hôi giấy phép kinh doanh ; quy 
định mức độ chịu trách nhiệm của cơ quan câp 
giấy phép đối với doanh nghiệp ; quy định chặt 
chế biện pháp kinh tế, hành chính buộc doanh 
nghiệp chấp hành đúng Pháp lệnh kế toán, thống 
kê, chế độ kiểm toán bắt buộc. 

- Ban hành sớm các thông tư liên bộ giữa Bộ 
tư pháp và Ngân hàng nhà nước quy định về địa 
bàn được công chứng theo hộ khẩu để ngăn chặn 
hành vi lừa đảo của khách hàng ngân hàng bằng 
tài sản thế chấp. 

- Có biện pháp cụ thể và kiên quyết ngăn 
chặn, xóa bỏ các tổ chức và cá nhân kinh doanh 
tiền tệ - tín dụng trái phép dưới mọi hình thức. 

- Cho phép Ngân hàng nhà nước trong giai 
đoạn đầu thí điểm mô hình Quỹ tín dụng nhân 
dân được biệt phái và trả lương cho sô cán bộ có 
năng lực về BIÚ ‹ các Quỹ tín \ dụng nhân dân và 
trợ giúp. các phí tốn cho bộ máy kiêm soát của hệ 
thống này. 

- Sớm ban hành Luật ngân hàng, Luật thươn 
mại và Luật bảo hiểm đối với những rủi ro bất 
khả kháng do thiên tai, bão lụt và sâu bệnh gây 
ra... Cần có những văn bản cho phép thực hiện 
việc bảo hiểm tín dụng cho các ngân hàng thương 
mại và thành lập các công ty chuyên trách về bảo 
hiểm tín dụng. Ngân hàng thương mại được trích 
một tỷ lệ nhất định từ chỉ phí để thành lập quỹ dự 
phòng bù đắp rủi ro. _ 

- Chấm dứt tình trạng ép buộc các ngân hàng 
thương mại phải cho vay các dự án có tính khả thi 
hạn chế, dù bằng hình thức nào. 

- Làm tốt việc quy hoạch, phân vùng sản xuất, 
bảo đâm tính đồng bộ từ khâu sản xuất đến chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện cho hoạt 
động tín dụng đạt hiệu quả cao. 

- Để bảo đâm an toàn cho các tô chức tín dụng 
cần nghiên cứu sửa đôi những nội dung chưa 
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thích hợp về quyên và nghĩa vụ của các tổ chức 
trong nước được giao đất, thuê đất (Nghị định 18/CP) 
quyên và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân nước 
ngoài được thuê đất (Nghị định 11/CP). 

- Đối với nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh : 
hằng năm trên cơ SỞ mục tiêu của chính sách tiễn 
tỆ, yêu cầu nguồn vốn ngoại tỆ phục vụ nhu cầu 
nhập khẩu, triển khai các dự á án mới... phù hợp 
với chính "sách ngoại hối để xác định hạn mức 
cần vay vốn nước ngoài. Trên cơ sở đó thông báo 
chỉ tiêu hướng dẫn cho các ngân. hàng thương mại 
và điều chỉnh kịp thời trong quá trình các doanh 
nghiệp trong nước tìm kiêm các đối tác nước 
ngoài cho vay vốn. 

2 - Đối với Ngân hàng nhà nước 

- Sớm ban hành cơ chế trích lập và sử dụng 
quỹ rủi ro trong kinh doanh tín dụng theo nguyên 
tắc hạch toán kinh doanh, lấy thu bù chỉ có lãi, 
phù hợp với thông lệ quốc tế. 

" Cần điều chỉnh sửa đổi và ban hành các cơ 

chế về thanh tra tín dụng, bảo lãnh phù hợp với 
tình hình mới như : điều chỉnh, bổ sung các điều 
kiện, nguyên tắc cho vay, quyền lựa chọn ngân 
hàng của khách hàng, cơ chế bảo lãnh vay vốn 
nước ngoài, bảo lãnh mua hàng trả chậm, bảo 
lãnh vay trong nước. 

- Cho phép Ngân hàng nông nhiệp được trích 
lập quỹ rủi ro từ 0,5% đến 1% hằng năm trong 
mức lãi cho vay để tự bù đắp những rủi ro nhỏ, 
cục bộ, nghiệp vụ gắn với chế độ hạch toán kinh 
doanh theo nguyên tắc được bù đắp các khoản 
tốn thất. 

- Cho phép các ngân hàng thương mại thực 


'hiện nghiệp vụ thuê, mua đối với các tài sản xiết 


nợ là bất động sản, có thời hạn thuê mua ¡ phù hợp 
với thời gian khấu hao cơ bản tài sản cố định để 
doanh nghiệp có thể sản xuất kinh doanh bình 
thường, ngân hàng thu hồi vốn nhanh và chắc 
chắn. 

- Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể thủ tục xử 
lý tài sản thế chấp, xử lý nợ quá hạn, nợ tạm 
khoanh, nợ khê ; đọng của các ngân hàng thương 
mại. Kịp thời sửa đôi “Quy. chế bảo đảm an toàn 
trong kinh doanh tiền tệ đối với các tổ chức tín 
dụng. về các điều khoản : cách xác định vốn tự 
có phải theo thông lệ quốc tẾ, xây dựng hệ số về 
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khả năng thanh toán (hệ số Cooke), quy định về 
phân chia rủi ro... Sửa đi “Quy chế trích lập và 
sử dụng các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng” về 
các điều khoản : trích lập quỹ dự trữ đặc biệt và 
việc sử dụng quỹ này. 

- Cần gắn chặt việc cho vay tái cấp vốn với 
kết quả giảm nợ quá hạn của các ngân hàng 
thương mại và tổ chức tín dụng xuống dưới mức 
cho phép (như ở mức 2% tổng dư nợ chẳng hạn). 
Có quy chế cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và 
trách nhiệm kiểm soát nội bộ các ngân hàng 
thương mại - - tổ chức tín dụng để phát huy vai trồ 
kiểm soát tại chỗ. 

- Cần khai thác triệt để các nguồn thông tin 
đối với các đơn vị xin bảo lãnh cũng như các đối 
tác cho vay. Sự phối, kết hợp chặt chế giữa các tổ 
chức tín dụng với Ngân hàng nhà nước trong các 
khâu xem xét chấp nhận điều kiện vay, trả của 
đơn vị. Ban hành quy chế thế chấp, cầm cố và 
bảo lãnh vay vốn ngân hàng thay thế các quyết 
định trước đây (từ năm 1989) nay không còn phù 
hợp ; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt 
động của trung tâm thông tin tín dụng. 

3 - Đối với các ngân hàng thương mại 

a - Các ngân hàng thương mại phải phân tích 
được một cách có hệ thống và thực tế chất lượng 
số tài sản có, Áp dụng kịp thời những biện pháp 
phòng ngừa và có sự thay đổi thích hợp trong 
chính sách cho vay của mình. 

b - Để góp phần chống hiện tượng đánh đẻ, 
chơi hụi các ngân hàng thương mại cần : 

+ Thực hiện tốt các chế độ thể lệ của Ngân 
hàng nhà nước quy định, thực hiện nghiêm túc 
quy trình nghiệp Vụ tín dụng, coi trọng các 
phương án sản xuất kinh doanh để trả nợ ngân 

hàng. 
_ + Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thế chấp tài sản 
một cách chặt chẽ, ngắn chặn việc dùng một tài 
sản thế chấp vay vốn nhiều lần. 

+ Tăng cường thanh tra nội bộ (phối hợp chặt 
chế với các cấp chính quyền, công an...) để kịp 
thời nắm và xử lý các hành vi phạm pháp. 

+ Thường xuyên đào tạo, bôi dưỡng, nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phâm chất đạo 
đức của cán bộ ngân hàng. 
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c - Nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh được 
thực hiện chủ yếu từ các ngân hàng thương mại 
với các doanh nghiệp hoặc các ngân hàng thương 
mại bảo lãnh và tái bảo lãnh cho nhau trên 
nguyên tắc tự vay, tự trả. Ngân hàng nhà nước chỉ 
thực hiện bảo lãnh và tái bảo lãnh cho các doanh 
nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt theo sự 
chỉ định của Chính phủ. Các tổ chức tín dụng vay 
vốn của các tổ chức nước ngoài cần được tập 
trung vào một đầu mối là hội sở chính của các 
ngân hàng thương mại để quản lý và kiểm soát 
chặt chẽ. 

d - Tham gia vào hệ thống thông tin tín dụng 
của Ngân hàng nhà nước phải là quyển lợi và 
nghĩa vụ của các ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng. 

e - Các ngân hàng thương mại cổ phần cần : 

+ Sớm chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của 
hội đồng quản trị, ban kiểm soát. 

+ Ngân hàng nào không có số cổ đông tối 
thiểu, không tăng được vốn điều lệ có thể giải 
quyết theo hai cách : thu hẹp phạm vi chức năng 
hoạt động, sắp nhập vào các ngân hàng khác 
hoặc thu hồi giấy phép hoạt động cho thanh lý 
giải thể. 

4 - Đối với các tổ chức kinh doanh (khách 
hàng) 

Một số doanh nghiệp do chưa nắm vững quy 
chế về bảo lãnh và tái bảo lãnh nên khi triển khai 
nghiệp vụ này còn lúng túng, thậm chí làm trái 
quy trình. Do vậy, ngân hàng thương mại cần 
xem xét chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho việc 
vay trả của món vay, chấp hành quy chế thực 
hiện và kiêm soát tài sản thế chấp khi thực hiện 
bảo lãnh và tái bảo lãnh. 

Việc bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng 
tín dụng là vấn đề có tính “truyền thống” đối với 
hoạt động của tất cả mọi ngân hàng và tổ chức tín 
dụng, vì nó quyết định “sự sống” của chúng. Đối 
với hệ thống ngân hàng Việt nam, vấn đề này còn 
mang tính “thời sự, nóng bỏng và bức bách” 
không chỉ của riêng ngành ngân hàng, mà của cả 
nên kinh tế. Vì Vậy, để xử lý tốt vấn đề này đồi 
hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, trước hết là ở sự 
quản lý vĩ mô. Q 


ÔNG tác giám định hàng hóa là hoạt 
động xem xét và kêt luận về một hàng 


hóa nào đó theo yêu cầu của các bên 
mua bán hàng hóa hoặc được nhà nước ủy 
quyền. Hoạt động này gắn liền với sản xuất, trao 
đối hàng hóa và trở thành hoạt động cực kỳ quan 
trọng, không thể thiếu được khi thương mại 
quốc tế phát triển ngày càng sâu rộng nhằm khai 
thác triệt để lợi thế so sánh của nước mình, tận 
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dụng sức mạnh bên ngoài để bù đấp những thiếu 
hụt của nền kinh tế trong nước. Trong xu thế hội 
nhập và tham gia sự phân công hợp tác quốc tế, 
cùng với đầu tư nước ngoài gia tăng là sự xuất 
hiện xu hướng đổi mới công nghệ ở các nước 
với sự bất lợi thuộc các nước đi sau, chậm phát 
triển như nước ta. Khối lượng hàng hóa nhập 
khẩu, nhất là nguyên liệu, máy móc công nghệ... 
ngày càng nhiễu, nếu không có sự kiểm tra giám 
định, kiểm nghiệm một cách chặt chế, trung 
thực và chính xác sẽ gây nhiều tốn hại cho nền 
kinh tế. 

Về khái lược, công tác giám định, kiểm 
nghiệm có hai nội dụng. Một l2, những quy 
định, thể chế, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. 
Hai là, việc tổ chức kiểm tra, giám định hàng 
hóa, nhất là máy móc công nghệ nhập khẩu. Hai 
công việc này thường do những đơn vị khác 
nhau đảm nhận ; trong đó việc kiểm tra giám 
định hàng hóa xuất, nhập khẩu được thực hiện 
bởi một tổ chức độc lập, trung lập, chuyên 


nghiệp mà các doanh nghiệp yêu ‹ cầu hoặc nhà 


nước ủy quyên. Đây là một tất yếu trong quan 
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hệ thương mại quốc tế. Để bảo đảm tính khách 
quan tô chức này không bao gồm bên bán, bên 
mua, bên vận chuyển hay bên bảo hiểm ; không 
tham gia sở hữu, hoặc quản lý trực tiếp hay gián 
tiếp với bất kỳ loại hàng hóa nào (không có 
quyền lợi tài chính, thương mại.. v}: Công tác 
kiểm tra giám định hàng hóa xuất nhập khẩu đòi 
hỏi phải có một tô chức mạnh, bao gồm đội ngũ 
cán bộ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên 
môn cao mới có 
thể đánh giá một 
cách chính xác 
thực trạng, điều 
kiện thực tế của 
hàng hóa tại thời 
điểm và thời 
gian cụ thể, nhất 
là những hàng 
hóa có kỹ thuật, - 
công nghệ cao, 
các dự án công 
trình đầu tư... Việc giám định cũng không chỉ 
dừng lại ở quan hệ mua bán trao đổi tức thời, mà 
còn cả quan hệ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa... 
Nói cách khác, công tác giám định không chỉ 
dừng lại ở việc kiểm tra, quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, mà phạm vi của nó rất rộng : số 
lượng, chất lượng, giá cả, mẫu mã, điều kiện 
môi trường... Chẳng hạn như giám định hay 
thấm định dự án đầu tư là một loại hình giám 
định tổng hợp bao gồm cả giám định thương 
mại thông thường và cả giám định Ủy nhiệm 
theo luật định. 

Vai trò và tác dụng của công tác giám định 
hàng hóa được thể hiện ở một số điểm sau đây : 

- Là phương tiện thương mại làm thuận lợi 
quá trình trao đổi ; tư vấn cho cả bên bán, bên 
mua, bên vận tải, bên bảo hiểm phù hợp yêu cầu 
và lợi ích của mỗi bên. Giảm các thời gian vận 
chuyển và dịch vụ, góp phần thực hiện đúng hợp 
đồng thương mại quốc tế. 

- SỰ XÁC nhận của giám định là một nhân 
chứng công bằng trong việc giải quyết các tranh 
chấp thương mại quốc tẾ. 


PHAM THẮNG 
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- Phục vụ tích cực cho các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện và quản lý việc thực hiện 
các quyết định pháp lý khác nhau liên quan tới 
hoạt động thương mại và đầu tư. Đặc biệt là vai 

'trò tư vấn trong việc giám định thiết bị máy móc 
về kỹ thuật và cả về giá cả trong các dự án FDI. 

- Góp phân tăng hiệu lực các văn bản pháp lý 
của nhà nước về thương mại ; bảo vệ và ngăn 
chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới ; góp phần quản lý giám sát và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng xuất khẩu, 
đầu tư ; loại trừ các vi phạm cố ý hay vô ý của 
các bên tham gia hợp đồng thương mại quốc tế ; 
thúc đẩy quá trình sản xuất các hàng hóa có chất 

lượng cao trong nước, tăng uy tín sản phẩm của 
nước mình trên thị trường thế giới... qua đó, bảo 
vệ được chủ quyền và quyền lợi của đất nước. 

Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, hầu hết 
các nước đều hết sức chú trọng công tác giám 
định. Bên cạnh các quy định, thể chế, chế tài, 
tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cũng như tiêu 
chuẩn giám định là việc củng cố và xây dựng 
các tập đoàn làm nhiệm vụ giám định. Các đơn 
vị này có thể được tổ chức dưới dạng công ty 
tông hợp nhiều ngành nghề hoặc chuyên ngành ; 


thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân hay công ty cổ 


phân... nhưng đều được nhà nước tạo điều kiện 
phát triển mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường thế giới. 

Nước ta đang trong quá trình tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác giám định 
hàng hóa càng có ý nghĩa quan trọng và có tính 
bức xúc hơn vì : 


Thứ nhất, bảo đảm chất lượng hàng hóa xuất - 


khẩu, góp phần chiếm lĩnh thị trường thế giới, 
giữ vững uy tín của sản phẩm trong nước... từ đó 
hỗ trợ sản xuất trong nước và hội nhập nhanh 
vào nền kinh tế ghế giới. 

Thứ hai, bảo đảm hàng hóa nhập khẩu đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
tránh nhập tràn lan không có sự chọn lọc, nhất 
là máy móc, thiết bị, công nghệ đã cũ, lạc hậu 
cũng như nguyên liệu, vật liệu kém chất lượng, 
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những thứ đó chẳng những không kích thích 
được sản xuất trong nước, mà còn làm cho nước 
ta trở thành nơi chứa đựng công nghệ loại thải 
của các nước đổi mới công nghệ. Thực tế cho 
thấy, vừa qua đã có rất nhiều thiết bị cũ, công 
nghệ lạc hậu được đưa vào Việt nam. Việc giám 
định thí điểm một số dự án đầu tư của nước 
ngoài cho thấy giá của thiết bị máy móc nước 
ngoài đưa vào góp vốn ở quá nửa số dự án được 
giám định đã bị khai tăng trung bình 10 - 15%, 
thậm chí có dự án khai tăng tới 30% so với giá 
trị thật trên thị trường thế giới ; một số đự án có 
máy móc thiết bị hết sức thô sơ, chất lượng trình 
độ gia công cơ khí rất thấp kém. 

Thứ ba, chúng ta chuẩn bị gia nhập tổ chức 
thương mại thế giới (WTO), việc giao lưu trao 
đổi hàng hóa với các nước ngày một tăng, đầu tư 
nước ngoài vào Việt nam ngày càng nhiều... 
càng đòi hỏi công tác giám định phải được đẩy 
tới một bước để bắt nhịp chung với thương mại 
quốc tế. 

Có thể khẳng định rằng, công tác giám định 
đòi hỏi sự kết hợp tổng hòa của nhiều lĩnh vực, 
nhiều ngành khoa học, nhiều mối quan hệ tương 
tác và có ý nghĩa I Tất quan. trọng trong việc góp 
phân bảo vệ quyên lợi của. các doanh nghiệp 
Việt nam, bảo đảm chủ quyền đất nước và góp 
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Do đó, phải nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của công tác này phục vụ đắc 
lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước. 

kụ 
» sk 

Ở nước ta hiện nay có nhiều tổ chức giám 
định hàng hóa trong và ngoài nước hoạt động. 
Trong các tổ chức giám định trong nước thì : 
Vinacontrol là một tổ chức giám định lớn nhất 
và hoạt động thống nhất trong toàn quốc với 5 
chỉ nhánh và hệ thống các trạm tại các cảng và 
các khu vực kinh tế lớn. Vinacontrol đã qua 40 
năm xây dựng và phát triển, có đội ngũ cán bộ 
quản lý, đội ngũ giám định viên đào tạo có hệ 
thống và có kinh nghiệm để thực hiện các vụ 
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giám định. Trong 6 năm gân đây (1991 - 1996) 
Vinacontrol đã có sự tăng trưởng về khối lượng 
hàng hóa giám định và doanh thu tăng hằng năm 
từ 20 - 25%. 

Tuy nhiên, hoạt động của Vinacontrol nói 
riêng và của các công ty giám định Việt nam nói 
chung còn nhỏ bé, phạm vi hoạt động chủ yếu ở 
trong nước, trang thiết bị còn nghèo, đội ngũ cán 
bộ về lâu dài còn gặp nhiều khó khăn, nhất là 
còn thiếu cán bộ đầu ngành và chuyên gia giỏi 
trong từng lĩnh vực, đặc biệt là giám định có kỹ 
thuật cao. 

Trong điều kiện đó, để nâng cao chất lượng 
công tác giám định, kiểm nghiệm hàng hóa, có 
những kiến nghị đề xuất nên ủy thác giám định 
toàn bộ hàng hóa nhập khẩu của nước ta cho 
một tập đoàn giám định mạnh của nước ngoài. 
Chúng tôi cho rằng ý kiến này không phù hợp, 
vì nếu làm như vậy, việc giám định toàn bộ hàng 
nhập (bao gồm cả máy mốc, thiết vị, công 
nghệ...) sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài. 
Nếu ủy thác cho một công ty nước ngoài nào đó 
sẽ khó có thể tạo ra một môi trường kinh doanh, 
cạnh tranh lành mạnh, khó tránh khỏi những tác 
động bất lợi cho các hoạt động thương mại, xuất 
nhập khẩu và đầu tư của Việt nam. Hơn nữa 
nước ta đã có tổ chức giám định được hình thành 
từ 40 năm nay, tuy có những mặt còn hạn chế 
nhưng nếu được đầu tư thích đáng thì có thể 
vươn lên đầm nhiệm công tác giám định, thông 
tin và quản lý xuất nhập khẩu một cách có hiệu 
quả. | 
Vấn đề ủy quyền giám định toàn bộ hàng 
nhập cho công ty nước ngoài là điều không khó. 
Cái khó hơn là ở chỗ phải đầy nhanh quá trình 
hợp tác, liên doanh với nhiêu công ty giám định 
mạnh của thế giới để tranh thủ vốn, kỹ thuật, 
kinh nghiệm, uy tín của họ. Mặt khác, bằng thực 
lực của mình, các công ty giám định của Việt 
nam phải vươn lên để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác giám định theo đúng định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Trong những năm tới, quan hệ kinh tế đối 
ngoại ngày càng mở rộng. Nền kinh tế của đất 


nước sẽ có sự tăng trưởng HẴaH:¡ quan hệ trao 
đôi, thương mại quốc tế cũng như khối lượng 
hàng hóa xuất nhập khẩu cũng sẽ tăng cao. Luật 
thương mại ra đời và do đó công tác quan lý 
dịch vụ giám định sẽ đi vào nền nếp hơn. Nhiều 
tổ chức giám định sẽ xuất hiện và cạnh tranh 
gay gắt với nhau. Bên cạnh các tổ chức giám 
định trong nước sẽ có nhiều tổ chức giám định 
nước ngoài vào Việt nam tạo thành các liên 
minh “cặp đôi” “cặp ba”... để tạo sức mạnh 
trong cạnh tranh giành giật thị trường, giành giật 
khách hàng. Yêu cầu của khách hàng cũng như 
yêu cầu của công tác giám định ngày càng đòi 
hỏi chất lượng cao hơn. 

Để nâng cao chất lượng công tác giám định 
của các công ty giám định trong nước, đáp ú ứng 
yêu cầu mới, chúng tôi thấy có một số vấn đề 
cần tập trung giải quyết kịp thời : 

1. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa với 
chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giám định. 
Cần phải thấy rằng các tô chức giám định là một 
doanh nghiệp mang tính thương mại và có tính 
độc lập trong quan hệ thương mại giữa các bên 
mua, bên bán hàng hóa. Hoạt động giám định là 
hoạt động dịch vụ thương mại chức không phải 
là của cơ quan quản lý chất lượng hàng hóa. Vai 
trò quản lý nhà nước là nghiên cứu xây dựng các 
quy định, tiêu chuẩn pháp lý và xem xét các tổ 
chức giám định nào có khả năng nhất để Ủy 
quyền thực hiện giám định cụ thể. Trên cơ sở đó 
tập trung đầu mối giám định theo một hệ thống 
chuyên ngành thống nhất. Hiện nay sự phân 
công trách nhiệm giữa sản xuất kinh doanh, 
thương mại, kiểm tra chất lượng sản phẩm, giám 
định hàng hóa chưa chặt chẽ. Có một số ngành 
hoạt động khép kín từ sản xuất đến kiểm tra, 
giám định và đưa ra thị trường. Bởi vậy, trách 


nhiệm của giám định bị cắt xén, không phát huy 


được sức mạnh, vai trò của công tác giám định. 

2. Các công ty giám định Việt nam cần 
nhanh chóng vươn lên bắt kịp trình độ quốc té, 
bảo đảm khách quan, giữ vị trí chủ đạo trên thị 
trường giám định Việt nam. Muốn vậy cân phải : 
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- Xây dựng tổ chức giám định mạnh để nâng 
cao sức cạnh tranh của mình. Các nước phát 
triển trên thế giới đều tập trung xây dựng nền 
giám định quốc gia mạnh, xây dựng các tập 
đoàn giám định lớn của quốc gia, tập trung vốn, 
kỹ thuật và thống nhất hành động để tạO ra sứC 
cạnh tranh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ở 
nước ta cũng vậy, Vinacontrol phải được xây 
dựng thành một tô chức giám định mạnh ngang 
tầm với các tổ chức giám định quốc tế để phục 
vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

- Ngành giám định Việt nam mà nòng cốt là 
Vinacontrol cần mở rộng quan hệ hợp tác, liên 
doanh, liên kết với các tổ chức kỹ thuật kể cả 
chuyên gia giỏi trong nước và chọn lựa đối tác, 
hình thức liên doanh với các tổ chức giám định 
nước ngoài để tranh thủ kỹ thuật, công nghệ, 
học tập kinh nghiệm cũng như hợp đồng ủy thác 
(với nước ngoài) để tiến hành giám định có hiệu 
quả tại Việt nam hoặc nước ngoài. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại 
hình giám định : loại hình có yêu cầu kỹ thuật 
cao, loại hình giám định truyền thống, thâm 
định hàng nhập khẩu và các dịch vụ ở nước 
ngoài. 

- Tập trung sức đầu tư, xây dựng đội ngũ cần 
bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật để Vinacontrol trở 
thành tổ chức giám định đạt tiêu chuẩn cao của 
quốc tế. Vấn đề hàng đầu là phải tạo ra đội ngũ 
cán bộ có trình độ, có kỹ thuật và đặc biệt là có 
phẩm chất đạo đức trong sáng, khách quan vô 
tư, vì dân, vì nước. 

3. Tăng cường và hoàn thiện vai trò quản lý 
nhà nước để bảo đảm hoạt động giám định có 
hiệu quả, theo đúng pháp luật, ngăn chặn tiêu 
cực và tham nhũng. Mặt khác, nhà nước cần có 
SỰ đầu tư, hỗ trợ cho ngành giám định, nhất là 
về cơ sở vật chất kỹ thuật đề tạo điều kiện và 
môi trường cạnh tranh lành mạnh trong giám 
định tại Việt nam. Những nội dung cần lưu ý là : 
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- Hoàn thiện các mạng lưới thông tin, thống 
kê hải quan, thống kê ngoại thương, hệ thống 
thuế quốc gia hoàn hảo. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về 
chất lượng hàng hóa, các nghị định, thông tư 
hướng dẫn cần được bổ sung, hoàn thiện để làm 
căn cứ cho công tác giám định. Luật hóa công 
tác giám định, khắc phục kịp thời những lỗ hổng 
đang tôn tại trong các văn bản pháp lý hiện 
hành. 

- Cho phép mở rộng liên doanh giữa các tổ 
chức giám định trong và ngoài nước để tạo sức 
mạnh trong cạnh tranh. Với những loại hàng mà 
ta chưa có đủ trình độ, điều kiện, phương tiện để 
giám định thì đấu thầu, thuê các công ty nước 
ngoài giám định từng lô hoặc cả chuyến hàng 
trên cơ sở hợp đồng thương mại và luật pháp 
quốc tế. 

4. Từng bước thực hiện giải pháp giám định 
trước khi nhập khẩu. Đây chính là thỏa thuận 
giám định hàng hóa trước khi lên tàu của tổ chức 
thương mại quốc tế (WTO) để nhằm đánh giá 
đúng thuế nhập khẩu ; giảm tối đa sự cạnh tranh 
không công bằng gây bất lợi cho sản xuất trong 
nước, thủ tục hải quan thuận tiện và khuyến 
khích đầu tư nước ngoài ; bảo vệ ngoại hối bằng 
giảm tối đa việc đội giá và phát hiện các chênh 
lệch về số lượng, chất lượng hàng hóa. 

Làm tốt công tác giám. định tại bến đi ở 5 
phương diện : số lượng, chất lượng, giá cả, phân 
loại hàng hóa theo mã số của biểu thuế xuất 
nhập khẩu, xem xét hàng có phù hợp với quy 
định nhập khẩu của Việt nam hay không (hàng 
cấm, hạn ngạch, các tiêu chuẩn về môi 
trường...). Về lâu dài, chúng ta đang khẩn 
trương chuẩn bị điều kiện để thực hiện toàn diện 
các nội dung này. Trước mắt cần làm tốt việc 
giám định hàng hóa theo thông lệ quốc tế, tức là 
thỏa thuận giữa người mua và người bán. Có thể 
thỏa thuận với người bán ở một số hàng nhất 
định là giám định tại bến đến sẽ là giám định 
cuối cùng để tăng trách nhiệm người bán. [1 
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LONG AN CHĂM LO XÂY DỰNG 
VÀ PHÁT TRIỀN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI 


ẠI hội lần thứ VIII của Đảng là dấu mốc 
1E))*> trọng mở ra thời kỳ phát triển mới 
của cách mạng nước ta - thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu 
do Đại hội đề ra là phấn đấu đến năm 2020 đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 
Đó là nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 
Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó, vấn đề 
phát huy nhân tố con người có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng. Con người phải được giáo dục và đào tạo để 
phát triển toàn diện, nắm được khoa học và công 
nghệ tiên tiến của thời đại để thực hiện tốt nhất quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác 
định ý nghĩa then chốt đó Hội nghị lần thứ hai 
BCHTƯ (khóa VIIl) đã ra Nghị quyết về định hướng 
chiến lược và mục tiêu nhiệm vụ đến năm 2000 
trên hai lĩnh vực có tầm đặc biệt quan trọng trước 
mắt cũng như lâu dài là giáo dục - đào tạo và khoa 
học, công nghệ. : 

Quán triệt nghị quyết Trung ương 2, Tỉnh ủy 
Long an đã ra nghị quyết về chương trình hành 
động giáo dục - đảo tạo và khoa học, công nghệ ở 
địa phương. Triển khai thực hiện tốt chương trình 
hành động này sẽ tạo nền tảng và động lực mạnh 
mẽ cho Long an chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ tỉnh 
nông - công nghiệp sang công - nông - dịch vụ vào 
sau năm 2000. Đó là điều kiện tiên quyết để tỉnh 
thoát khỏi nghèo nàn, vươn lên cùng cả nước thực 
hiện mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. 

Về giáo dục - đào tạo 

Trong mười năm đổi mới, nhất là thời kỳ 1991- 
1995, cùng với thành quả phát triển kinh tế, giáo 
dục - đào tạo tỉnh đã có bước phát triển đáng kể ở 
các cấp học, ngành học, cả học chữ và học nghề. 


PHAM THANH PHONG ° 


Các loại hình trường lớp và số học sinh, sinh viên 
cả người lớn theo học tăng nhanh ở lĩnh vực phổ 
thông, đại học và dạy nghề, đáp ứng yêu cầu nâng 
cao dân trí, cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh 
vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thành tựu 
này xuất phát từ cơ chế, chính sách của Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa VII) và là kết quả sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền tỉnh và 
các cấp ủy đẳng, chính quyền, đoàn thể, sự ủng hộ 
của cha mẹ học sinh, sự nỗ lực của người đi học và 
của đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục. Bên 
cạnh tiến bộ nói trên, ngành giáo dục - đào tạo của 
tỉnh vẫn còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thời 
kỳ ðhát triển, chưa thật sự đóng vai trò động lực, 
còn bất cập về trình độ kiến thức cơ bản, cả nhiều 
lĩnh vực chuyên sâu ; chưa kết hợp chặt chẽ giữa 
dạy chữ, dạy người để xây dựng chủ nghĩa xã hội ; 
có sự hụt hãng mất cân đối lớn giữa tỉ lệ đại học, 
trung học chuyên nghiệp và công nhân lành nghề; 
chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo còn thấp. 
Còn nhiều biểu hiện tiêu cực, hoạt động giáo dục 
thiếu kỷ cương, nhà nước buông lỏng quản lý, đội 
ngũ giáo viên cũng bị phân hóa giàu nghỏo trong 
cơ chế thị trường ; công bằng xã hội trong giáo 
dục - đào tạo chưa bảo đảm, con em diện gia đình 
chính sách, nhà nghèo vẫn còn nhiều khó khăn để 
học lên cao ; đội ngũ giáo viên vừa hụt về chất 
lượng vừa thiếu về số lượng ; trường lớp thiếu, 
phương tiện dạy và học nghèo nàn, lạc hậu. Tình 
trạng dạy chay, học chay còn phổ biến ; công tác 
hướng nghiệp và phân luồng học sinh còn yếu ; sự 
chônh lệch mặt bằng dân trí giữa vùng phía bắc và 
phía nam của tỉnh khá rõ rệt. Sách giáo khoa của 


các cấp học phổ thông thường bị thay đổi, gây khó 


® Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long an. 
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khăn trong việc đầu tư cho con em học hành ; thu 
học phí dưới nhiều hình thức chưa có qui củ, không 
được kiểm soát chặt chẽ. Chưa có cơ chế để kết 
hợp chặt chẽ ba môi trưởng giáo dục. Nguyên 
nhân có nhiều, trong đó phải kể đến trước tiên là 
về cơ chế chính sách vĩ mô chưa thực sự khuyến 
khích phát triển giáo dục - đào tạo tương xứng với 
yêu cầu phát triển việc dạy và học nghề chưa 
được quan tâm đầy đủ. Về chủ quan, sự quan tâm 
của Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh cũng như các cấp 
Ủy đảng, chính quyền các cấp cũng như xã hội 
chưa đủ sức đưa giáo dục - đào tạo lên vị trí là 
động lực của sự phát triển trong thời kỳ mới. 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) 
và Nghị quyết đại hội VỊ tỉnh đẳng bộ, mục tiêu, 
nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của tỉnh từ nay đến 
năm 2000 là tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh 
nhà và chuẩn bị tạo điều kiện cho những bước phát 
triển mạnh hơn nữa vào thế kỷ XXI. 

Để thực hiện nhiệm vụ đó đòi hỏi đảng bộ, 


chính quyền, nhân dân trong tỉnh phát huy những - 


thành tựu đạt được, khắc phục nhanh chóng những 
mặt còn yếu kém, ra sức phát triển giáo dục - đào 
tạo cả về mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng 
hiệu quả. Trước mắt, từ nay đến năm 2000 cần tập 
trung thực hiện tốt các vấn đề sau đây : 

Điểm xuất phát để Long an đi lên công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa rất thấp. Do vậy, trước hết phải 
phấn đấu nâng cao dân trí, khắc phục sự chênh 
lệch về trình độ dân trí giữa hai vùng hiện nay. Phải 
hoản thành phổ cập tiểu học và xóa mù chữ vào 
năm 1998. Riêng thị xã Tân an, một số thị trấn, 
vùng phát triển công nghiệp tập trung và một số 
vùng ven TP Hồ Chí Minh phải hoàn thành phố cập 
trung học cơ sở vào năm 2000. Đi đôi với việc phổ 
cập, phải huy động hết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 và 
trên 95% trổ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi vào tiếu học. 
Vùng Đồng tháp mười khi xây dựng trường sở phải 
gắn với qui hoạch dân cư, bảo đảm chung sống với 
lũ để trẻ em có điều kiện đến trưởng trong mùa 
nước nổi. Việc đào tạo nghề là vấn đề bức xúc hiện 
nay và cho lâu dài của tỉnh, bảo đảm đến năm 


2000 phải đạt từ 20-25% số lao động được đào tạo : 


nghề so với tổng số lao động toàn tỉnh. Mỗi năm 
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phải có 8000 lao động được đào tạo nghề. Tỉnh 
Long an giáp thành phố lớn bị sức hút mạnh về lực 
lượng cán bộ đại học và trên đại học, do vậy phải 
có kế hoạch đào tạo đủ lực lượng này để bù đắp sự 
hụt hãng hiện nay. Việc đào tạo, tạo nguồn cho đội 
ngũ cán bộ cốt cán các loại cho tỉnh cũng là vấn đề 
bức xúc. Tỉnh đã xúc tiến ngay vấn đề bổ túc công 
nông tập trung, trước mắt bổ túc văn hóa đạt chuẩn 
cho đội ngũ cốt cán cơ sở, huyện kế đến bổ túc văn 
hóa cho con em gia đình cách mạng, con em lao 
động nghèo có phẩm chất tốt. Trong giáo dục - đào 
tạo chú ý kết hợp chặt chẽ giữa học chữ với học 
nghồ, đào tạo một lớp người có lý tưởng thiết tha 
với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thiết tha 
với xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, có 
ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ đất nước, luôn 
giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
trong hoàn cảnh, hội nhập với thế giới và khu vực. 

Để thực hiện thành công mục tiêu trên đây, cần 
phải gia tăng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục - 
đào tạo, xem đầu tư giáo dục - đào tạo là đầu tư 
phát triển. Ngoài việc duy trì và tăng nguồn ngân 
sách của tỉnh, cần động viên mạnh mõ các nguồn 
lực của nhân dân thông qua chế độ học phí và quỹ 
bảo trợ, qua việc đa dạng hóa các loại hình trường 
lớp, qua quỹ khuyến học các đoàn thể, tổ chức xã 
hội, qua đầu tư của các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, qua quỹ tín dụng... Giải quyết tốt chính - 
sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo và học 
sinh điện gia đình chính sách, thực hiện công bằng 
xã hội trong giáo dục - đào tạo, chuẩn hóa chất 
lượng đội ngũ giáo viên, chuẩn hóa trưởng lớp, 
chương trình, giáo trình thi cử... Áp dụng các chính 
sách ưu đãi đối với giáo viên, giáo sinh sư phạm 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 và chính 
sách hiện hành của tỉnh. Tạo động lực mạnh mẽ 
cho giáo viên vả người học, tăng cường sự lãnh 
đạo của tỉnh ủy, coi giáo dục là một nội dung quan - 
trọng trong lãnh đạo của các cấp bộ đảng. Đầu tư 
thích đáng cho trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh 
để đủ sức cung cấp lực lượng giáo viên đúng 
chuẩn cho tỉnh. Chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên 
triền miên, nhất là vùng sâu, vùng xa trong thời 
gian qua. Sở giáo dục khôi phục ngay bộ phận 
công tác chính trị trường học, xây dựng đội ngũ 
giáo viên tốt về phẩm chất, vững vàng về chính trị, 


quan tâm đúng mức việc phát triển đảng, xây dựng 
đảng, đoàn, đội trong trường học, tăng cường quản 
lý điều hành của chính quyền tỉnh, bảo đảm thực 
hiện tốt mục tiêu đã được xác định. 

Về khoa học và công nghệ 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt 
động khoa học - công nghệ của tỉnh thời gian qua 
có bước chuyển biến đáng kể, phục vụ đắc lực cho 
chương trình khai mở vùng Đồng tháp mười, góp 
phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao đời sống nhân dân, thúc đấy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Thành tựu đó bắt nguồn từ đường lối đổi 
mới đúng đắn của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban, sự năng nổ của đội ngũ 
cán bộ khoa học - công nghệ và các cơ sở sản xuất 
kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhân 
dân trong tỉnh. 

Bên cạnh đó khoa học - công nghệ của tỉnh 
cũng bộc lộ nhiều yếu kém bất cập. Hoạt động 
khoa học - công nghệ của tỉnh phát triển chậm, 
chưa tương xứng yêu cầu phát triển. Khoa học xã 
hội và nhân văn còn quá yếu, lực lượng ít lại phân 
tán, chưa đủ sức đáp ứng trong việc xây dựng con 
người tha thiết với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trong điều kiện cơ chế thị trường, hội nhập với 
bên ngoài. Trình độ công nghệ thấp, chậm được 
đổi mới, lực lượng khoa học - công nghệ đã thiếu 
còn bị hút ra khỏi tỉnh. Nguyên nhân có nhiều, 
nhưng trước hết là cơ chế chính sách vĩ mô chưa 
đủ sức tạo ra thuận lợi cho phát triển khoa học và 
công nghệ. Mặt chủ quan là sự quan tâm của Tỉnh 
ủy về vấn đề này chưa tương xứng với yêu cầu 
phát triển của nó. | 

Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ của tỉnh phải tận dụng thời cơ, vượt qua 
thách thức để từ nay đến năm 2000 thực hiện đạt 
những mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 2 đề ra, 
để khoa học - công nghệ thực sự là động lực của 
sự phát triển, phấn đấu góp phần xây dựng con 
người Lơng an đủ bản lĩnh trụ vững và đi lên trong 
cơ chế thị trường, hội nhập với cả nước và thế giới, 
nêu cao tinh thần và lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, năng động sáng tạo, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ 
xã hội. Nhanh chóng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ 
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thuật đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Chú trọng qui hoạch, đào tạo cán bộ khoa 
học xã hội và nhân văn, kỹ sư công nghệ, tin học 
và cán bộ có trình độ trên đại học. Phấn đấu đến 
năm 2000 tỉnh tăng gấp rưỡi số thạc sĩ hiện có. 
Đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ mới, đồng thời tổng kết kịp thời kinh nghiệm 
sản xuất tiên tiến của nhân dân. | 

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngoài việc gia 
tăng đầu tư nguồn ngân sách và xem đây là đầu tư 
phát triển cần động viên mạnh mẽ các thành phần 
kinh tế đầu tư vào khoa học - công nghệ bằng các 
chính sách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 
và mở rộng hợp tác với các tỉnh, với TP. Hồ Chí 
Minh và nước ngoài trên những lĩnh vực có lợi cho. 
nhu cầu phát triển theo đúng đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Áp dụng các cơ chế và 
chính sách khuyến khích cán bộ khoa học - công 
nghệ, đi đôi với đổi mới phương thức quản lý và sử 
dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước và của các 
thành phần kinh tế cho khoa học và công nghệ trên 
cơ sở lấy hiệu quả đầu tư làm tiêu chuẩn. Tăng 
cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và quản lý điều 
hành của chính quyền tỉnh, xây đựng đội ngũ khoa 
học và công nghệ vừa hồng vừa chuyên phát triển 
đảng viên và xây dựng đảng trong lực lượng khoa 
học - kỹ thuật bảo đảm cho mục đích phát triển. 

* 


* * 


Giáo dục - đào tạo là nền tảng ; khoa học - 
công nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Có chấn hưng được giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ thì mới có thể đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mới thực hiện 
được các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết 
đại hội VI tỉnh đảng bộ để ra. Để thực hiện được 
vấn đồ này trước mắt có nhiều cơ hội, nhưng không 
ít khó khăn thách thức. Phát huy truyền thống 
“Long an trung dũng kiên cường, “Tháp mười anh 
hùng” trong kháng chiến cứu nước, đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Long an quyết tâm ra sức đẩy mạnh 
phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công 
nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 và . 
thực hiện thắng lợi chương trình hành động của 
Tỉnh ủy về hai vấn đề này. _ 
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Yêu {0 quyêt nh 
hiệu quả sản xuât 
kinh ioanh ở °êng ty 
kính Bản câu 


VÕ HỮU LỘC ° 


ÔNG ty kính Đáp cầu đã qua cơn "tï cực” 

nhưng chưa tới tuần “thái lai” bởi vì trước mắt 

chúng tôi vẫn là một con đường không ít 
chông gai. 

Khó khăn lớn nhất đối với Công ty trong mấy 
năm qua là kính ngoại (đặc biệt là kính Trung quốc) 
tràn ngập thị trường Việt nam, ảnh hưởng lớn tới việc 
tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Đã có thời kỳ sản 
phẩm tồn kho tới trên một triệu mót vuông kính, vốn 
ứ đọng tới trên 20 tỉ đồng. Mặc dù được sự giúp đỡ, 
hỗ trợ tích cực của Tổng công ty thủy tỉnh và gốm 
xây dựng, Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ 
thương mại, Tổng cục hải quan, Tổng cục thuế... 
song Công ty vẫn phải giảm giá bán mới tiêu thụ 
được sản phẩm của mình. 

Từ năm 1996, những khó khăn tưởng chừng 
không thể vượt qua cũng đã từng bước được khắc 
phục, khiến cho Công ty có được những kết quả 
đáng khích lệ : Giá trị sản lượng công nghiệp đạt 
85 tỉ 694 triệu đồng. Sản lượng sản phẩm, chỉ tính 
riêng kính trắng đã đạt 4 787 371 m¿, bằng 104% kế 
hoạch, vượt 25% công suất thiết kế. Tổng doanh 
thu đạt 94 tỉ 494 triệu đồng, nộp ngân sách nhà 
nước 8 tỉ 902 triệu đồng. Cán bộ, công nhân viên có 
đủ việc làm, đời sống ốn định, thu nhập bình quân tính 
theo đầu người đạt 866 000 đ/háng. 

Có những kết quả nêu trên do nhiều yếu tố, song 
đáng chú ý nhất là những yếu tố sau đây : 

1 - Có sự chỉ đạo toàn diện, cụ thể của Tổng 
công ty thủy tỉnh và gốm xây dựng. Ngay từ đầu 
năm, lãnh đạo Tổng công ty đã có những định 
hướng đúng về sản xuất, kinh doanh cho Công ty 
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kính Đáp cầu. Đây là chỗ dựa cơ bản và chắc chắn 
cho hoạt động của Công ty. 

2 - Thực hiện triệt để chủ trương đã dạng hóa 
sản phẩm. Chúng tôi đã huy động vốn nhàn rồi của 
cán bộ công nhân viên để đầu tư mua thiết bị dây 
chuyền sản xuất gương N®1 và tự tổ chức thi công, 
xây lắp. Ngày 16-3-1996 tiến hành sản xuất thử. 
Sau ba tháng sản xuất ổn định, chất lượng sản 
phẩm tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, đến quý IV tiếp 
tục lắp đặt dây chuyền sẵn xuất gương N02, đầu 
tháng 11 đi vào sản xuất. Đến nay cả hai máy đều 
sản xuất ổn định, chất lượng tốt. Kính gương Đáp 
cầu đang chiếm lĩnh thị trường cả nước. Năm 1996 
sản xuất được 282 679 m2. Tổng doanh thu sản 
phẩm gương đạt 7 tỉ 044 triệu đồng, đã góp phần 
đáng Ì kế vào hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh 
thu của ¡ Công ty năm 1996. Bên cạnh dây chuyền 
sản xuất kính gương, dây chuyền sản xuất kính 
phản quang cũng đã được lắp đặt và sản xuất thử 
từ ngày 15-11-1996 và đến hết năm đã sản xuất được 
10 582 m¿, đạt mức doanh thu 33 696 000 đồng. Sản 
phẩm kính phản quang đang được đưa đi bán ở cả 
ba miền đất nước để quảng cáo và chào hàng. Mặc 
dù là sản phẩm mới trên thị trường nước ta, nhưng 
dựa trên kết quả tiếp thị có thể dự báo sản phẩm này 
số được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngoải ra chúng 
tôi còn sản xuất kính an toàn dùng cho xe ô tô và 
các công trình xây dựng, dân dụng, kết quả cũng rất 
tốt và có nhiều hứa hẹn. Công ty đã ký hợp đồng 
hợp tác sản xuất kinh doanh với hãng NIPPON 
SHEET GLASS của Nhật để sản xuất kính ô tô cung 
cấp cho các liên doanh sản xuất ô tô tại Việt nam. 

3 - Gắn rất chặt sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. 
Do kính Trung, quốc tràn ngập vào thị trường Việt 
nam bằng nhiều con đường phần lớn là nhập tiểu 
ngạch, nhập lậu trốn thuế ; cho nên giá bán rỏ 
(45 000đ/mẺ kính loại 5 ly ; 27 000 đ/m2 kính loại 
3 ly). Phương thức bán cũng rất linh hoạt (hàng giao 
tại cửa hàng, sau 1, 2 tháng mới thu tiền). Tình hình 
đó đòi hỏi Công ty phải có phương hướng tích cực 
và tìm ra được những biện pháp cạnh tranh hiệu 
quả. Một mặt chúng tôi đề nghị nhà nước điều chỉnh 
giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu và áp dụng tối 
đa khung thuế nhập khẩu đối với kính trắng xây 
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dựng là 40% giá trị để bảo vệ sản xuất trong nước 
theo chủ trương của Đảng và Chính phủ. Mặt khác, 
chúng tôi bám sát thị trường, năm chăc tinh hinh giá 
cả, khả năng tiêu thụ để có biện pháp quyết định 
đúng trong từng giai đoạn với nhiều phương thức 
khác nhau như : Áp dụng trợ giá vận chuyên cho 
từng thời điểm khác nhau ; xác định cơ cấu mặt 
hàng để sản xuất theo đúng yêu cầu của thị trường ; 
ổn định chế độ công nghệ để kéo kính dày 2,5 ly và 
4,5 ly. 

4- Không ngưng phát huy sáng kiến, cải tiên kỹ 
thuật để giảm chỉ phí, hạ giá thành sản phẩm. 
Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỳ thuật đã 
được toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty 
tích cực hưởng ứng. Chỉ tính riêng năm 1996 đã có 
tới 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, đem lại 
hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là các Sáng kiến : 

+ Dùng máy lạnh để kéo dài tuổi thọ của lò bể 
nấu kính. Trước kia, trong quá trình vận hành lò bể 
nấu kính thưởng xảy ra hiện tượng “trôi liệu” hoặc 
“dạt liệu” về mép tường lò bể, lạo ra sự ăn mòn 
nhanh tường lò, làm giám tuổi thọ của lò. Vì thế, cứ 
sau một chu kỳ ba năm, lò bể nấu kính lại phải đại 
Ìu. Nay do áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ 
mới cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình kỹ 
thuật sản xuất cho nên hiện tượng.” “rôi liệu" về mép 
tường lò đã giảm hẳn, làm cho tuổi thọ của lò được 
kéo dài ; chu kỷ đại tu không phải là 3 năm mà là 4 
năm và có thê còn lâu hơn nữa. Điều này chẳng 
những tạo ra năng suất cao mà còn tiết Ngm được 
một khoản chi không nhỏ. 

+ Nghiên cứu và sản xuất thành công trục 
rulôblốc theo biên dạng mới, khe hẹp bằng nguyên 
liệu trong nước để kéo loại kính mỏng theo yêu câu 
của thị trường đạt công suất 80 tấn/ngày ; đồng thời 
giảm được đáng kể các số lần đứt băng kính trong 
quá trình sản xuất, góp phần đạt sản lượng cao, 
vượt mức kế hoạch năm 1996 là 4%. 

+ Tự thiết kế, lắp đặt hệ thống cấp nguồn, tự 
động điều khiển động cơ giữ mép băng kính, bảo 
đảm chính xác, nhanh nhạy, giúp cho phân xưởng lò 
xử lý KỊp thời các Sự cố khi kéo kính, góp phần nâng 
cao sản lượng, giảm chỉ phí sản xuất. 

+ Nghiên cứu, sản xuất đạt yêu cầu viên gạch 
mép băng nguyên liệu trong nước (không phải mua 
của nước ngoài) tiết kiệm được hằng trăm triệu 
đồng/năm. 

5 - Quan tâm thỏa đáng tới người lao động. Lãnh 
đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, 
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tinh thần cho người lao động, coi đó là động lực thúc 
đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã mở 
rộng sản xuất để có thêm việc làm, tiếp nhận lao 
động dư thừa ngoài xã hội, đặc biệt ưu tiên vợ con 
và những người thân của cán bộ công nhân viên 
trong Công ty. Ổn định thu nhập hằng tháng cho cán 
bộ công nhân viên, phấn đấu năm sau thu nhập cao 
hơn năm trước. (Năm 1994 thu nhập bình quân tính 
theo đầu người : 453 000 đAháng, năm 1995 : 750 000 đ, 
năm 1996 : 866 000 đ). Ngoài ra, lãnh đạo Công ty 
cũng rất chú ý tới việc bảo đảm an toàn lao động 
trong sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc 
nhà máy lúc nào cũng sạch đẹp để tạo cảm giác 
thoải mái, phấn khởi cho người lao động... 

6 - Vai trò lãnh đạo của tổ chức đẳng được giữ 
vững ; đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, 
gương mẫu. Đảng bộ Công ty kính Đáp cầu có 11 
chỉ bộ trực thuộc với 137 đảng viên. Điều đáng 
mừng là tổ chức đẳng và đội ngũ đẳng viên của 
Công ty đã giữ vững được vai trò lãnh đạo, đoàn kết 
nhất trí và nêu cao được tinh thần trách nhiệm trước 
sự tồn tại và phát triển của Công ty. 

Trước hết, cấp ủy đã xác định đúng được chức 
năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Một mặt cấp 
ủy không buông lỏng vai trò lãnh đạo, ghi rõ dấu ấn 
lãnh đạo của mình trên tất cả các mặt hoạt động của 
Công ty, không tự biến mình thành một cấp “lệ 
thuộc” ban giám đốc. Song mặt khác, cấp ủy cũng 
biết dừng lại ở giới hạn cần thiết, không can thiệp 
sâu vào những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định 
của giám đốc, tạo điều kiện để đồng chí giám đốc có 
những quyết định đòi hỏi tính quyết đoán, kịp thời 
trong sản xuất, kinh doanh. 

Cấp ủy đã thật sự làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, làm tốt 
công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, định 
hướng đúng hoạt động của các đoàn thể trong điều 
kiện hiện nay, do đó đã phát động được một phong 
trào quần chúng rộng rãi tích cực phấn đấu thực 
hiện thăng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, trước 
nhất là các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh. Mỗi 
đảng viên thấy được trách nhiệm của mình, nêu cao 
tỉnh thần tiên phong gương mẫu, đoàn kết, tập hợp 
được quần chúng. Còn quần chúng thi tin tưởng hơn 
ở tổ chức đảng. Rất nhiều quần chúng tích cực có 
nguyện vọng được gia nhập đảng. Ở Công ty kinh 
Đáp cầu không có tình trạng “nhạt đảng”. 


(Xem tiếp trang 51) 
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Tĩnr củi Hộ biên (ập ¬ 


Vấn đề tự học 
trong sự phát triển tài năng 


HÌN những người có tải 
năng đặc biệt người ta hay 
nghĩ đến tư chất thông minh, 


nghĩ đến truyền thống gia đình. Điều 
đó có cơ sở. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến 
như vậy thôi thì chưa đủ. Sự tự vận 
động của con người muốn vươn tới 
đỉnh cao của tài năng là hết SỨC 
quan trọng. Trong thực tế chăng có 
một tài năng nào lại nảy nở và phát 
triển trên cơ sở một bộ óc lười nhác, 
một sự tiếp thu tri thức thụ động. 

Quan sát kỹ, ta sẽ thấy rõ việc tự 
học, tự rèn luyện để thích nghỉ với 
yêu cầu công tác, với sự nghiệp, với 
lý tưởng phấn đấu là cơ sở thuận lợi 
cho sự bùng nổ tài năng. Thực tiễn 
đa dạng và luôn luôn biến động ; con 
người dâu được học ở nhà trường 
đầy đủ mấy khi ra đời vẫn thấy thiếu 
hụt. Đặc biệt, hoàn cảnh nước ta còn 
nhiều khó khăn, chưa cho phép mọi 
người có thể cắp sách đến trường 
đến lớp cuối cùng, bậc học cuối 
cùng. Vả lại, nhà trường, kế cả nhà 
trường chuyên nghiệp cũng không 
thể nào đào tạo sát với yêu cầu công 
việc và ý muốn vươn tới của từng 
người. Do vậy mà việc tự học để 
củng cố, gắn liền tri thức đã học với 
cuộc sống và tiếp tục mở rộng hiểu 
biết bố sung theo nhu cầu cuộc sống 
ngoài đời vẫn mãi mãi cần thiết bất 
luận ở lứa tuổi nào, nếu không nói là 
hết sức quan trọng, nhất là trong thời 
hiện đại. 

Có người tự học để đáp ứng 
những yêu cầu cao trong sự 
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nghiệp nghiên cứu sáng tạo ; có 
người tự học theo hướng thỏa mãn 
kịp thời những nhu cầu trước mắt 
của công tác và cuộc sống tinh thần. 
Do vậy, cách tự học cũng muôn màu 
muôn vẻ. Có người thực hiện nó 
bằng một chương trình lớn, dài ngày 
theo kế hoạch từng bước chặt chẽ. 
Song cũng có cách thức linh hoạt đối 
với đại đa số là tranh thủ những giờ 
trống đọc sách báo và ghi chép 
những điều cần thiết. Cách thứ hai 
này thường là thiếu nên nếp và sự 
tích lũy trị thức không được hệ 
thống. Do đó đòi hỏi phải có ý chí, 
phải tranh thủ, phải biết từ chối trước 
mọi sự rủ rê cám dỗ tầm thường, bảo 
đảm cho quá trình tự học được liên 
tục mới mong trau dồi có hiệu quả 
tiềm năng. 

Đặc điểm của tự học là fự mình 
tiếp cận với tri thức không có thầy 
giáo thường xuyên giảng dạy. 
Nhưng khi cần, người tự học có thể 


tìm đến với nhiều thầy. Thầy của họ: 


chỉ đơn giản là biết hơn họ điều họ 
cần hỏi - khái niệm thấy trò trong 
quá trình tự học là một khái niệm 
thông thoáng, dân dã. Đối với mỗi 
người, lúc này là thây, lúc khác là 
trò ; mặt này là thầy, mặt khác là trò. 
Khi mặt bằng dân trí được nâng cao 
thì cả xã hội là một môi trường tự học 
lớn. Người làm thầy chuyên nghiệp 
cũng phải tự học, người đang ngồi 
trên ghế học đường cũng phải tự 
học, người có chức vụ bằng cấp cao 
cũng phải tự học. 


Các nhà bác học, những người 
có tài năng lớn thường đều phải trải 
qua một quá trình tự học, ự rèn 
luyện kiên trì, gian khổ. Chẳng có 
thiên tài nào đột nhiên xuất hiện mà 
không có một quá trình tự đào luyện 
trước đó, và cũng chăng có ai mới rời 
ghế nhà trường là nổi tiếng ngay. 
Các trạng nguyên, thám hoa, bảng 
nhãn ngày xưa và các tiến sĩ ngày 
nay trước khi đỗ đạt họ cũng phải 
trải qua một quá trình suy ngẫm, 
sáng tạo, học hỏi qua bạn bè, sách 
báo, tự mở mang thêm trí tuệ, chứ 
đâu chỉ nghe thụ giảng rồi học tầm 
chương trích cú mả thành. Cũng có 
những nhà văn hóa nổi tiếng ở nước 
ta như Hoàng Xuân Hãn, Đảo Duy 
Anh, Đặng Thai Mai, Nguyễn 
Lân v.v... đã sáng tạo ra nhiều công 
trình văn hóa cao hơn mức bằng cấp 
họ có chính cũng là do họ có một 
quá trình tự học nghiêm túc và đầy 
năng động. Người thầy đối với họ là 
thực tiễn và tri thức của loài người. 
Nhìn rộng hơn nữa, ta thầy không ít 
người, ngay Chung quanh chúng ta 
chẳng có bằng cấp gì cao nhưng 
vốn hiểu biết của họ, tác dụng hoạt 
động của họ thì thật tuyệt vời ; mọi 
người tin tưởng mến mộ, coi họ như 
bậc đản anh. Những người này 
thường có ý chí và bản lĩnh tự học, 
họ đã tự học như chấp hành một 
mệnh lệnh của lương tri. 

Đã đến lúc chúng ta phải nói 
thẳng một điều là việc tự học tuy 
đang diễn ra như một sự thật phổ 
biến vừa lặng lẽ vừa sôi động, rất 
cần thiết cho cuộc sống của từng cá 
nhân và cả cộng đồng, nhưng nhìn 
chung vần còn bị coi nhẹ. 

Thị trường sách hiện nay khá 
phong phú nhưng loại sách hướng 
dẫn tự học, loại sách tự học về tri 


* Nhà báo 


thức nghề nghiệp, loại sách tự học 
nâng cao đúng với ý nghĩa thực chất 
của nó thì vẫn chưa có mấy. Việc tự 
học cũng phải trở thành một khoa 
học, cần có sự đúc rút kinh nghiệm 
thực tế, cần có sự nghiên cứu xây 
dựng thành bộ môn tự học pháp, bộ 
môn tâm lý học tự học. 

Trong sự quản lý giáo dục của 
Nhà nước, cũng cần có những hình 
thức sát hạch thấm định kết quả tự 
học đối với những trường hợp, cần 
có chính danh để đủ điều kiện pháp 
lý đăng ký nghiên cứu những công 
trình mới của đất nước hoặc giao lưu 
quốc tế. Có thể tử sự thẩm định các 
luận văn mà có chính sách đặc cách 
học vị chăng ! 


Cần tăng cường giáo dục tri thức 
một cách có hệ thống qua truyền 
hình, qua báo chí. Cần có chính 
sách khen thưởng, sử dụng, cất 
nhắc đối với những người tự học có 
kết quả. 

Đặc biệt cần xây dựng một hệ 
thống thư viện thật tốt. Hệ thống thư 
viện nói chung và trong nhà trường 
nói riêng những năm gần đây có 
phần xuống cấp : sách báo ít, mất 
mát nhiều, nhà cửa hư hỏng ẩm 
thấp, mọt mối cắn nát, một số nơi đã 
xóa bỏ thư viện. Hai thư viện lớn của 
đất nước (thư viện quốc gia ở Hà nội, 
thư viện của TP Hồ Chí Minh) trong 
thời đại khoa học kỹ thuật phát triển 


Thư gửi Bộ biên tập 


_ bé lại, nghèo đi. Một trí thức người 


Việt ở Đức về thăm nước đã có lần 
phát biểu : “Sau 30 năm xa Tổ quốc, 
bây giờ về lại thấy cái gì và nơi nào 
cũng thay đổi theo hướng phát triển, 
trử 2 cái thư viện lớn thì bây giờ 
không còn lớn nữa”. Đây cũng là 
điều đáng lo ngại thực sự cho phong 
trào tự học. 

Đề cập vấn đề này, tôi không hề 
coi nhẹ việc học chính quy ở học 
đường hay việc mở các lớp học tập 
trung dài ngày, hoặc ngắn ngảy mà 
muốn góp tiếng nói nhân mạnh ý 
nghĩa thực tiễn to lớn của một loại 
hình học tập, ngõ hầu được các cấp 
tham khảo, coi trọng chỉ đạo nó, 
khuyến khích nó và tận dụng kết quả 
của nó. 


và thông tin bùng nổ này cũng có vẻ 


YẾU TỔ QUYẾT ĐỊNH... 


(Tiếp theo trang 49) 


Lựa chọn mô hình bí thư cấp ủy cũng là vấn đề 
được đảng bộ Công ty quan tâm. Tổ chức đẳng 
trong các doanh nghiệp. Ở ta hiện nay thường có một 
số mô hình bí thư cấp ủy khác nhau. Tùy tình hình 
thực tế của từng doanh nghiệp mà tổ chức đẳng ở 
đó lựa chọn mô hình này, hay mô hình khác. Có nơi 
chọn mô hình bí thư chuyên trách. Có nơi chọn mô 
hình giám đốc kiêm bí thứ, hoặc phó giám đốc kiêm 
bí thư. Thậm chí có nơi chọn các chức danh thấp 
hơn (trưởng phòng, quản đốc phân xưởng...) làm bí 
thư. Sau khi tham khảo kinh nghiệm của một số 
doanh nghiệp bạn và xuất phát từ tình hình thực tế 
của doanh nghiệp mình, chúng tôi đi đến quyết định 
lựa chọn mô hình giám đốc Công ty kiêm bí thư đảng 
ủy. Sở dĩ chúng tôi chọn mô hình này vì đảng bộ 
Công ty kính Đáp cầu không lớn, số lượng đảng viên 
vừa phải, đa số các cấp ủy viên đều có kinh nghiệm 
làm công tác đảng và đảng bộ đã xây dựng được 
quy chế hoạt động khá khoa học. Nếu hoạt động 
theo đúng quy chế đó thì chức năng của Ban giám 
đốc và cấp ủy vẫn được phân định rõ ràng vừa tránh 
được tình trạng dựa dẫm, buông lỏng lãnh đạo, vừa 
tránh được tỉnh trạng bao biện làm thay. Thực tế 


mấy năm qua cho thấy đảng bộ chọn mô hình bí thư 


cấp ủ ủy nêu trên là phù hợp. 


Một điểm nữa cũng cần nhắc tới là “ Ủy và 
ban giám đốc Công ty thống nhất chủ trương phải có 
chế độ phụ cấp trách nhiệm thỏa đáng đối với những 
cán bộ kiêm nhiệm công tác của đảng (từ tổ trưởng 
đẳng trở lên). Điều này được ghi rõ trong quy chế 
hoạt động của đảng bộ và được toàn thể cán bộ 
công nhân viên đồng tình. Khoản phụ cấp này được 
trích từ quỹ khen thưởng của Công ty. Mức phụ cấp 
có nhiều loại từ thấp đến cao, tùy theo công việc mà 
người cán bộ đảm nhiệm : tổ trưởng đảng hăng 
tháng được phụ cấp 10% mức lương tối thiểu hiện 
hành của nhà nước, bí thư chỉ bộ 20%, đảng ủy viên 
30%, thường vụ đảng ủy đến bí thư đảng ủy 40%. 
Khoản phụ cấp này không lớn nhưng nó cũng góp 
phần động viên, khuyến khích và nêu cao được tinh 
thần trách nhiệm của những cán bộ làm công tác 
đảng. 

Những kết quả đạt được của Công ty kính Đáp 
cầu trong năm 1996 đã tạo đà cho năm 1997 và 
những năm sau. Toàn thể cán bộ, đảng viên và công 
nhân viên của Công ty kính Đáp cầu đang tích cực 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
được giao, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. [1 
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ỘT ` đồng chí ở thành 
phố Mỹ tho viết thư 
cho tôi, chân tình kể 
răng : Cách đây hơn chục năm, 
anh còn ở trong quân ngũ, chị 
là giáo viên, thu nhập của vợ 
chồng anh tuy ít ỏi nhưng tạm 
đủ sông, gia đình êm âm và hòa 
thuận. Sau đó anh chuyên 
ngành về làm ở ở một cơ quan 
đẳng. Tưởng rằng gần vợ con 
gia đình càng thêm hạnh phúc, 
ai ngờ mấy năm gần đây lại trở 
nên lục đục. Má» anh coi anh là 
người kém cỏi, không biết đua 
tranh với bạn đề làm giàu, làm 
cho vợ con mát mặt. Sự lục đục 
đến mức “'cao trào”, vợ anh làm 
đơn Ìy dị. Anh tuổi đã cao, con 
thì nhỏ, không muốn vỡ tô ấm 
gia đình nên tìm cách khuyên 
giải, thuyết phục vợ. Nhưng vợ 
anh không nghe nên gia đình 
luôn luôn cãi vã, to tiếng. Anh 
đã trình bày hoàn cảnh đó với 
chi bộ và xin ý kiến đóng góp, 
giúp đỡ, nhưng chi bộ coi đó là 
chuyện riêng. Đã thế chi bộ 
còn xếp anh vào loại đảng viên 
yếu. Anh đành chịu, làm sao 
đây đề các đồng chí hiểu 
minh ! 

Một đồng chí khác ở tĩnh K 
lại than phiền răng : chi bộ nơi 
anh hằng thẳng sinh hoạt rất 
đều, nhưng các buôi họp Ã ấy chỉ 
toàn đọc tài liệu, phô biến 
nhiệm vụ Tôi ra về. Chẳng aI 
tầm sự, thô lộ với ai. Họ sợ mất 
thời gian và hình như còn tỏ ra 
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lạnh nhạt trước những lời nói 
của đồng chí mình... 

Gần đây, một trí thức trẻ Ở 
thành phố H lại tâm sự rằng : 
sau giải phóng, gia đình anh di 
tản ra nước ngoài, chỉ còn mình 
anh ở lại. Anh hăng hái hoạt 
động, phấn đấu và được kết nạp 
vào Đảng. Xa những người ruột 
thịt, anh những mong chi bộ 
vừa là nơi sinh hoạt chính trị, 
vừa là nơi gắn bó tâm tình. 
Nhưng giờ đây có lúc anh lại 
buồn vì đẳng viên trong chi bộ 
ít gần gũi, quan tâm giúp đỡ 
nhau trong đời sống sinh hoạt, 
công tác hằng ngày. Hết giờ 
làm việc mọi người lao đi làm 
thêm, tập trung vun vén cho 
đời sống cá nhân mình. 

Tôi tự hoi vì sao lại có tình 
trạng đó. Đã có một thời sinh 
hoạt trong Đảng thật chân tình, 
cởi mở, đầm ấm, đoàn kết 
thống nhất. Thời ấy tuy gian 
khổ, khó khăn nhưng lý tưởng 
cách mạng trong môi đảng viên 
luôn chói sáng. Tình đồng chí, 
đồng nghiệp, bạn bè thật trong 
lành, đẹp đẽ. 

Mặt trái của kinh tế thị 
trường đang tấn công vào ngốc 
ngách cuộc sông của môi 
chúng ta. Từ chuyện tình yêu 
vợ chồng, cha con đến quan hệ 
đồng chí, quan hệ nhân viên và 
thủ trưởng... giờ đây hình như ít 
được trao đôi thân tỉnh trong 
sinh hoạt đẳng, trên tình đồng 


chí với nhau. Phải chăng đó là 
chuyện riêng, thuộc phạm vi cá 
nhân, tô chức đẳng không cần 
quan tâm đến ? Nêu nhận thức 
như vậy và để tình trạng như 
vậy thì tác hại vô cùng. Chính 
những chuyện riêng ấy không 


được giãi bày, không được tập 


thê giúp đỡ giải quyết, khắc 
phục KỊP thời, sẽ làm nảy sinh 
nhiều vẫn đề trong tư tưởng của 
đảng viên. 

Đảng viên và chi bộ, đẳng 
viên và đảng viên, đảng viên và 
cấp ủy trước nhất là mối quan 
hệ tình người, chân tỉnh, tin cậy 
hơn ai hết. Nếu mối quan hệ 
này tồn thương sẽ làm cho 
chúng ta rời rạc, suy yếu. 

Đội ngũ chúng ta bao gồm 
những người tiền phong gương 
mâu trong cuộc sông, những 
người chan chứa tình yêu 
thương. Trong công tác đẳng 
viên, chúng ta phải chú ý nhiều 
mặt từ việc rèn luyện nâng cao 
tư tưởng cách mạng đến xây 
dựng đạo đức cách mạng, kỷ 


Tuật và năng lực công tác. 


Nhưng muốn làm tốt công việc 
đó chúng ta phải lưu tâm giải 
quyết những tâm tư đang uân 
khúc trong lòng mỗi người. Bởi 
vậy, câp ủy và . từng đẳng viên 
trong cuộc sống hằng ngày 
phải gần gũi, giúp đỡ nhau vượt 
qua ngay những ngáng trở ở 
trong từng người. Quan tâm lẫn 
nhau, quan tâm đến mọi người, 
đó là phẩm chất tốt đẹp của 
người đảng viên cộng sản trong 
giai đoạn mới. Và điêu đó cũng 
phai là một trong những nội 
dung sinh hoạt của tô đảng và 
chị bộ. 


Lien on 


_ Thế gi: Vân, sựkiện 
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INTERNET : CƠ HỘI VÀ THỨ THÁCH 


PHAM THÊ LONG * - ĐÀO KIÊN QUỐC ** 


Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên 
đầy biến động lớn lao. Bộ mặt của thế giới 
xung quanh thay đổi một cách mau lẹ từng 
giờ. Sự phát triển của máy tính điện tử (MTĐT) 
nói riêng và cuộc cách mạng công nghệ thông 
tin (CNTT) nói chung đã góp một phần không 
nhỏ vào những đối thay đó. Nhiều học giả đã gọi 
nên văn minh nhân loại hiện nay, gắn liền với sự 
bùng nổ MTĐT, là “Nền văn minh thông tin”. 
Nếu các máy cơ khí chỉ có khả năng thay thế sức 
mạnh cơ bắp, thì MTĐT đã làm tăng gấp bội khả 
năng trí tuệ của con người. Một đặc trưng khác 
biệt của nền văn minh này là nó có tốc độ phát 
triển cực nhanh và ảnh hưởng hết sức sâu rộn 
tới mọi lĩnh vực đời sống chính trị và kinh tê, 
văn hóa và xã hội, khoa học và kỹ thuật, an ninh 
và quốc phòng. 

Trong giai đoạn phát triển ban đầu, MTĐT 
xuất hiện như một trong nhiều loại công cụ lao 
động mới của Con người. Tuy nhiên cùng với sự 
bùng nổ về thông tin trong vài thập kỹ qua, máy 
tính và CNTT đã trở thành một trong những môi 
quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trên thế 
giới. Bởi lẽ, nêu theo quan điềm truyên thông, 
ba nhân tố cơ bản của nên kinh tế là đất đai (bao 
gôm cả tài nguyên tự nhiên), lao động và tư bản, 
thì ngày nay người ta đã khẳng định răng, có bốn 
nhân tố kinh tế then chốt - đó là đất đai, lao 
động, tư bản và thông tin. Rõ ràng là, trong các 
nhân tố trên thông tin là nhân tố mang lại giá trị 
gia tăng rất lớn. “Trong giai đoạn hiện nay, SỨC 
mạnh của các cá nhân hay tổ chức phụ thuộc 
nhiều vào khả năng thu thập và trình độ xử lý 
thông tin phục vụ cho các quá trình ra quyêt 
định. Chính vì vậy, việc sáng tạo và cải tiên hệ 
thống công cụ mới nhằm khai thác tốt nhất 
những tài nguyên thông tin đã có, đang có và sẽ 
tích lũy được là một trong những môi quan tâm 
hàng đầu của khoa học và công nghệ. Những 


đặc trưng ưu việt của MTĐT như : sức bền, độ - 


tin cậy, khả năng lưu trữ thông tin lớn, tốc độ xử 
lý thông tin cao, giá thành ngày một hạ... đã 
khiến nó trở thành một công cụ không thể thiếu 
phục vụ cho việc khai thác, trao đối thông tin 
trong xã hội hiện đại. Có thể nói không quá 
rằng, nó chính là yếu tố quyết định nhất của con 
người trong kỷ nguyên thông tin. Ngày nay các 
MTĐT đã xâm nhập vào mọi ngõ ngách đời 
thường của một xã hội văn minh. 

Cùng với việc ứng dụng rộng rãi các MTĐT 
thế hệ mới, mà đại diện tiêu biểu là các máy vi 
tính (máy PC - máy tính cá nhân), các mạng 
máy tính có thể coi là bước phát triển tiếp theo 
trong lĩnh vực tự động hóa các quá trình thu thập 
và xử lý thông tin. Việc kết nối các máy tính 
thành mạng không chỉ đơn thuần là sự tích hợp 
vật lý các máy tính, cho phép người dùng có thể 
chia sẻ các tài nguyên của các máy tính đơn lẻ, 
mở rộng khả năng của các MTĐT, mà quan 
trọng hơn cả là nó cho phép người ta dễ dàng 
trao đối thông tin, làm cho thông tin thật sự trở 
thành một tài nguyên có giá trị gia tăng. Bắt đầu 
từ chỗ chỉ là các mạng nhỏ, liên kết các máy tính 
trong một phạm vi địa lý hẹp (các mạng cục bộ - 


- LAN), sau đó là việc kêt nỗi các máy tính ở xa 


(các mạng diện rộng - WAN), từ chỗ chỉ dành 
cho một nhóm người dùng, mạng máy tính đã 
phát triển rộng khắp và bây giờ quy mô của nó 
đã phát triển bao trùm cả thế giới, liên kết các 
quốc gia lại trong một mạng thống nhất gọi là 
INTERNET. Có thể nói một cách nôm na 
INTERNET là mạng của các mạng, nó kết nối 
nhiêu mạng và nhiều máy tính đơn lẻ lại với 
nhau thông qua hệ thống các đường truyền 
thông công cộng. Chỉ cần có một máy tính, một 
thiết bị biến đối thông tin gọi là “modem" và 


* GS,TS Toán học, Học viện kỹ thuật quân sự 
** Đại học quốc gia Hà nội 


53 


Thế giới : Văn đề, sư hiện 


một đường điện thoại là ta đã có thể kết nối vào 
INTERNET. Điểm khác biệt của nó với các 
mạng máy tính thông thường là ở chỗ, các mạng 
máy tính hoặc các máy đơn lẻ tham gia vào 
INTERNET một cách tự nguyện và bình đẳng. 
Khi đã gia nhập vào INTERNET, về mặt 
nguyên tắc, hai máy tính ở hai đầu quả đất cũng 
có thể kết nối để trao đổi thông tin thoải mái với 
nhau. Sự bùng nổ của INTERNET trong vòng 
hai năm trở lại đây cũng giống như khi TV xuất 
hiện vào đầu những năm 50. Số người tham gia 
mạng INTERNET tăng lên rất nhanh. Theo ước 
tính, số các địa chỉ của INTERNET tới năm 
1998 sẽ đạt con số hơn 80 triệu(), 

2. NTERNET - Sự ra đời và phát triển 

Ý tưởng xây dựng INTERNET nảy sinh 
trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, vào năm 1968, 
trong sự lo sợ một cuộc chiến tranh thế giới mới 
có sức mạnh tàn phá ghê gớm gấp bội lần các 
cuộc chiến tranh trước đây của lịch sử loài 
người - chiến tranh hạt nhân. Người ta tìm cách 
nối các mạng máy tính trên cơ sở các mạng 
truyền thông công cộng để bảo đảm có thể 
truyền thông tin một cách tin cậy và linh hoạt, 
nếu một trong những kết nối mạng bị phá hủy 
thì việc lưu thông trên đó có thể được tự động 
chuyển sang liên kết khác(2). Năm 1969, một dự 
án có tên là ARPANET của Bộ quốc phòng Mỹ 
đã ra đời nhằm thực nghiệm xây dựng một mạng 
như trên nối Bộ quốc phòng VỚI CáC nhà thầu 
nghiên cứu khoa học và quân sự, bao gồm một 
số lớn các trường đại học tiên hành các nghiên 
cứu khoa học quân sự được tài trợ. Đến năm 
1970, đã có thêm hai mạng : Store-and-Forward 
và ALOHAnet. Năm 1972, hai mạng này đã 
được kết nối với ARPANET. Cũng trong năm 
1972, Ray Tomlinson phát minh ra chương trình 
thư tín điện tử E-mail. Chương trình này đã 
nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi đê gửi các 
thông điệp trên mạng phân tán. 

Kết nối quốc tế đầu tiên vào ARPANET từ 
University College of London (Anh) và Royal 
Radar Establishment (Na uy) được thực hiện vào 
năm 1973. Thành công vang đội của ARPANET 
đã làm cho nó nhanh chóng được phát triển, thu 
hút hầu hết các trường đại học tại Mỹ. Tới năm 
1983 nó đa được tách thành hai mạng riêng : 
MILNET tích hợp với mạng dữ liệu quốc phòng 
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(Defense Data Network) dành cho các địa điểm 
quân sự và ARPANET dành cho các địa điểm 
phi quân sự. Tuy nhiên, hai mạng vẫn liên kết 
với nhau nhờ các giao thức truyền tin TCP/IP 
(Transmision Control  Protocol/Internet 
Protocol) và các giao thức này hiện nay cũng 
đang được coi là giao thức chuẩn dùng trên 
INTERNET. Nhờ các giao thức ấy mà các thông 
tin được số hóa, phân chia thành hàng loạt các 

“gói '(packet) để truyền đi tới đúng địa chỉ ngay 
cả khi một phần của mạng máy tính không làm 
việc và được “lắp ráp” tại nơi nhận. Sau một thời 
gian hoạt động, do một số lý do kỹ thuật và 
chính trị, kế hoạch sử dụng mạng ARPANET 
không thu được kết quả như mong muốn. Vì 
vậy, Hội đồng khoa học quốc gia Mỹ (National 
Science Foundation) đã quyết định xây dựng 
một mạng riêng NSFNET liên kết các trung tâm 
tính toán lớn và các trường đại học vào năm 
1986. Mạng này phát triển hết sức nhanh chóng, 
không ngừng được nâng câp và mở rộng liên kêt 
tỚi hàng loạt các doanh nghiệp, các cơ sở nghiêr 
cứu và đào tạo của nhiều nước khác nhau. Cũng 
từ đó “thuật ngữ INTERNET ra đời. 

Và thực chất INTERNET là một công nghệ 
thông tin liên lạc mới, đồng thời là môi trường 
thông tin mà một xã hội phát triển trong kỷ 
nguyên thông tin chờ đợi. Nếu các phương tiện 
truyền tin khác như báo chí chỉ cung câp các 
thông tin dưới dạng chữ viết, điện thoại chỉ cho 
phép trao đối thông tin thông qua tiếng nói, TV 
cho chúng ta các thông tin dưới dạng trực quan 
hơn : âm thanh và hình ảnh, thì INTERNET lại 
đưa chúng ta vào một thế .ølới thông tin đa dạng 
và phong phú, hơn nhiều. Trên INIERNHT 
chúng ta có thê làm nhiều việc : viết thư, đọc 
báo, xem các bản tin, giải trí, tra cứu và thậm chí 
còn có thể thực hiện các hoạt động làm ăn buôn 
bán. 

3. Mặt trái của INTERNET và một số biện 
pháp phòng ngừa 

Thực tế cho thấy INTERNET đã làm tăng 
gấp bội hiệu quả lao động trí tuệ của con người. 


(1) Nguồn : Network World 29/4/1996 
(2) Thực tế cũng đã chứng tỏ khả năng đó. Trong cuộc chiến tranh 
Vùng Vịnh năm 1991, quân đội Mỹ đã không thành công trong việc 
phá hủy hệ thống chỉ huy của quân đội I-rắc do phía I-rắc đã sử dụng 
các bộ định hướng (router) mạng với công nghệ và định hướng 
chuân của INTERNET 


Việc gia nhập INTERNET đem lại rất nhiều ích 
lợi lớn lao. Vì vậy, ở các nước phát triển không 
một trường đại học nào lại không sử dụng 
INTERNET, hơn nữa còn có những chính sách 
miễn phí (bao gồm các chi phí liên quan tới 
đường truyền và khai thác thông tin) cho sinh 
viên, cán bộ giảng dạy và các nhà khoa học. Hòa 


mạng INTERNET tạo cho chúng ta cơ hội tiến. 


nhanh hơn tới một xã hội tin học. Chính vì vậy, 
thị trường INTERNET đang phát triển với tốc 
độ gần như gấp đôi hàng năm, tới năm 1998 
tổng giá trị của nó có thể lên tới trên 31 tỉ đô la. 

Tuy nhiên, cũng như nhiều sản phẩm trí tuệ 
khác, INTERNET có những mặt trái của nó. 
Bên cạnh những lợi ích to lớn, thì NTERNET 
lại đặt ra nhiều điều đáng lo âu, trong số đó, vấn 
đề an ninh và sự truyền bá các thông tin không 
lành mạnh, độc hại là những vấn đề nổi bật. 
Nhiều người đã lên tiếng cảnh báo về những tác 
động tiêu cực mà INTERNET có thể đem lại. 
Không ít kẻ đã dùng INTERNET làm công cụ 
tuyên truyền, khích động phục vụ cho những âm 
mưu chính trị hoặc những mưu đồ đen tối cá 
nhân. Nhiều thông tin, số liệu về các cơ quan 
nhà nước, các công ty... bị lộ bí mật. Không ít 
ngân hàng bị thất thoát nhiều triệu đô la vì các 
dịch vụ chuyển tiền không được bảo đảm đủ an 
toàn trên mạng. Hàng loạt sách báo, tạp chí đen 
về tình dục hoặc kích động bạo lực cũng xuất 
hiện trên INTERNET. Nói chung, các thông tin 
về văn hóa và chính trị thường là những yêu tố 
nhạy cảm với các quốc. gia muốn giữ gìn sự ốn 
định và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc của 
minh. Trước tình hình Ấy có thể có hai thái CựC 
trong quan điểm đối với INTERNET. Một số 
người cho rằng INTERNET là hệ thống mở, ai 
muốn tùy tiện làm gì cũng được. Nhưng điều đó 
rõ ràng là không thể chấp nhận được, bởi lẽ, 
đúng như nhiều tác giả đã nhận xét, INTERNET 
là một phần của cuộc sống, do vậy nó cũng như 
bất kỳ hiện tượng xã hội nào, cân phải tuân theo 
những nên tảng pháp lý và các chuẩn mực đạo 
đức nhất định. Một sô người khác thì "lại cho 
rằng, phải kiểm soát thật gắt gao hoặc cấm đoán 
vô điều kiện việc sử dụng INTERNEHT. Cách 
nghĩ này: làm cho INTERNET mắt hết ý nghĩa 
và thực tẾ là kìm hãm sự phát triển của đời sống 
xã hội. Ở đây rất cần những giải pháp dung hòa, 
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toàn diện và hợp lý. Trên thực tế nhiều nơi cũng 
đã và đang áp dụng những biện pháp phòng 
ngừa có hiệu quả. Cùng với những biện pháp 
hành chính dựa trên những quy định mang tính 
pháp chế, các nhà phát+riển INTERNET cũng 
đã đưa ra các cơ chế khác nhau để kiểm soát 
thông tin trên mạng. Trong số đó cơ chế “Đức 
tường lửa” (firewall) và cơ chế “ủy quyền” 
(proxy) là hai cơ chế được sử dụng rộng rãi. 
Trong cơ chế “bức tường lửa”, địa chỉ của những 
máy chứa các thông tin có nội dung không phù 
hợp sẽ Dị đưa vào các danh sách bị cấm nhờ một 
phân mềm cảnh báo chuyên dụng. Khi đó các 
thông tin này sẽ không thể được truy cập tới. 
Trong cơ chế “ủy quyền”, người ta không đáp 
ứng ngay lập tức nhu cầu khai thắc tin mà 
chuyển các thông tin lấy về vào một máy tính để 
kiểm soát trước khi chuyển cho người yêu cầu. 
Dĩ nhiên, các biện pháp an toàn đó chỉ có ý 
nghĩa khi muốn kiểm soát những trường hợp cụ 
thể, chứ không phải chúng đủ khả năng ngăn 
chặn hoàn toàn các thông tin mang nội dung 
xấu. Vấn đề ở đây cũng tương tự như trong các 
lĩnh vực sách báo, phim ảnh, điện tín, thư từ... 
Như ông George Aeo, Bộ trưởng thông tin -- 
nghệ thuật và y tế Xin-ga-po đã nói một cách 
hình ảnh, thì “TNIERNET cũng giống như một 
thành phố đang phát triển và mở rộng theo mọi 
hướng. Ở đó có những. khu phố nguy nga, trâng 
lệ và rực rỡ ánh đèn, ở đó cũng có những ngõ 
hẻm tối tăm là nơi ngự trị của sự bẩn thỉu và tội 
ác”. Song dù muốn hay không cũng phải thừa 
nhận rằng INTERNET là phương thức thông tin 
hết sức nhanh chóng, kinh tế và hiệu quả, là xu 
hướng phát triển của thế giới. Đó là điều phải 
tính đến trong các hoạch định phát triển CNTT 
của mỗi quốc gia. 

4. Về sự phát triển INTERNET/ INTRANET 
ở Việt nam 

Mấy năm trở lại đây có sự bùng nổ các mạng 
thông tin ở Việt nam. Bắt đầu từ mạng thư tín 
điện tử đầu tiên ở Việt nam (TNet) đến nay cả 
nước đã có hàngchục mạng diện rộng theo 
kiểu INTRANET, trong đó một số mạng có thể 
nối thông ra INTERNET quốc tế. Dưới đây là 
một sô mạng đáng chú ý : 

® Mạng VARENET, NETNAM tại Viện 
CNTT. Cả hai mạng này đều được nối với quốc 


hh) 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


tế thông qua một cống đặt tại Đại học quốc gia 
Ôt-xtơ-rây-li-a. Mạng VARENET là mạng 
chuyên dùng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu 
và hiện tại chi thực hiện một chức năng chính là 
thư điện tử. Tuy nhiên là một mạng có sớm, 
mạng VARENET đã thu hút rất nhiều người sử 
dụng (khoảng hơn 1500 khách hàng tập thể, ước 
tính chừng 4000 địa chỉ cá nhân). Người dùng 
của mạng này, phân lớn là các nhà khoa học và 
cán bộ giảng dạy các trường đại học, chỉ phải trả 
một khoản cước phí nhỏ cho số lượng thông tin 
gửi và nhận. Mạng NETNAM là mạng dịch vụ 
(ngoài cước phí gửi và nhận thông tin, người 
dùng phải trả phí thuê bao hằng tháng), ngoài 
chức năng phân phối thư điện tử, còn mở thêm 
một số chức năng điển hình của INTERNET 
như diễn đàn, hội thảo từ xa, thư viện tệp. Thành 
viên của mạng này phân lớn là các công ty nước 
ngoài và các tổ chức phi chính phủ. 

® Mạng TOOLNET của Trung tâm thông tin 
khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ khoa 
học - công nghệ và môi trường. Mạng này được 
nối với Hà lan. Nó cung cấp dịch vụ thư điện tử 
và các thông tin khoa học - kỹ thuật. 

®e Mạng VINANET (hiện được phát triển 
thành VETRANET) thuộc Bộ thương mại là 
mạng thông tin thương mại. Đây là mạng 
chuyên biên tập lại các thông tin thương mại từ 
nguôn tin của các hãng thông tấn như AP, UPI... 
và dịch ra tiếng Việt. Các thông tin ấy được cập 
nhật định kỳ 5 lần một ngày. 

® Mạng VIETNET của Bưu điện Khánh hòa. 
Đây là mạng có đầy đủ các dịch vụ của INTER- 
NET/INTRANET với ba máy chủ đặt tại Hà 
nội, TP Hồ Chí Minh và Nha trang. lrên mạng 
này đã phát hành tờ báo điện tử đầu tiên của Việt 
nam. 

® Mạng VỊINET của Công ty 3C. Trên mạng 
này hiện nay đã được cập nhật đầy đủ tất cả các 
văn bản pháp quy của Việt nam từ năm 1945 tới 
nay. Các niên giâm thống kê cũng đã được cập 
nhật thường kỳ. Một số tờ báo như Thời báo 
Kinh tế, Thời báo Quốc tế... đã được đưa lên 
VINET thành các báo điện mn 

® Mạng TTYVN (Trí tuệ Việt nam) của Công 
ty FPT. Đây là mạng mới được khai trương gân 
một năm nay và mặc dù trên thực tế chỉ thực 
hiện chức năng thư điện tử và diễn đàn, song 
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TTYVN đã thu hút một lượng khá lớn người dùng 
do giao diện đơn giản và chính sách miễn phí 
đang được thực hiện. Có thể nhận được nhiều 
thông tin, trợ giúp kỹ thuật và các trao đối khác 
trên mạng này. Toàn bộ công việc điều hành của 
FPT hiện đang được thực hiện thông qua TTVN. 

Ngoài ra còn có thể kể thêm một số mạng 
khác của Đại học bách khoa và Đại học quốc gia 
TP Hồ Chí Minh (nối với Xin-ga-po), Sở Khoa 
học công nghệ và môi trường TP Hồ Chí Minh 
(nối với Mỹ), Đại học Cần thơ. Các Công ty tin 
học LACVIET, Phi bình, HiPT hiện đang triển 
khai một số tờ báo điện tử. Phần lớn các Công ty 
tin học lớn nước ngoài như IBM, ORACLE... 
đặt tại Việt nam đều có INTRANET và được kết 
nối với INTERNET thông qua một đường 
truyền thuê bao riêng. Công ty dịch vụ truyền SÔ 
liệu (VDC) của Tổng công ty Bưu chính viễn 
thông cũng đã kết hợp với Công ty truyền số liệu 
SPRINT của Mỹ mở hai trạm INTERNET tại 
Hà nội và TP Hồ Chí Minh kết nối trực tiếp với 
Mỹ qua một đường truyền tốc độ cao. Về mặt kỹ 
thuật đây là mạng đầu tiên có khả năng thực 
hiện đầy đủ mọi dịch vụ của INTERNET. 

Có thể thấy được con đường phát triển 
INTERNET/INTRANET của Việt nam khác 
nhiêu với thông lệ quốc tế. Tại các nước, thường 
bắt đầu từ các mạng khoa học và giáo dục, sau 
đó mới mỡ rộng ra lĩnh vực thương mại ; các 
trường đại học và các viện nghiên cứu đi trước, 
sau đồ mới tới các công ty. Ở Việt nam tỉnh hình 
diễn ra lại ngược lại. Các cố gắng của các trường 
như Đại học bách khoa, Đại học quôc gia 


TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần thơ... chưa gây 


được những sức nặng đáng kể, chưa hỗ trợ được 
nhiều cho chính công tác đào tạo và nghiên cứu. 
Ngay cá VARENET là mạng chuyên trong lĩnh 
vực khoa học và giáo dục cũng mới chỉ hỗ trợ Ở 
mức khá hạn chế. Cần phải nhấn mạnh răng ở 
hầu hết các nước, nhà nước áp dụng chính sách 
miễn phí INTERNET cho khu vực nghiên cứu 
và giáo dục. Đó là điều đáng để cho chúng ta 
suy nghĩ. 

Nhìn tổng thể, bức tranh INTERNET/ 
INTRANHT Việt nam hiện nay cũng khá đa 
dạng. Tuy nhiên con đường phát triển còn rất 
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PHÂN PHỔI (ÊN§ BANG SỰ THỊNH VƯỢN6 AUốE EIA 
ÙNð LÀ MỘT MẶT BẢ0 ĐÂM NHÂN QUYỀN 


GÀY 17-3-1997, Tạp chí “Tuần tin 
tức” Mỹ (Newsweek) đã đăng bài trả lời 
phỏng vân của Tổng thống In-đô-nê-xỉi-a 


Xu-hác-tô. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài báo 
đó ; đầu đê là do chúng tôi đặt. 


- Hỏi : Quan điểm của ông trước những lời chỉ 


trích về nhân quyền ở In-đô-nê-xi-a 2 

- Trả lời : Đôi khi người ta đã bóp méo tin 
tức với dụng ý xuyên tạc tình hình nhân quyên 
ở In-đô-nê-xi-a.Bảo đảm nhân quyền không nên 
chỉ là những lời nói suông. Chúng tôi cho rằng, 
việc nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của 
nhân dân là minh chứng cho việc bảo đảm quyền 
Con người. 

- Hỏi : Ông có thể đưa ra một vài dẫn chứng 
được không ? 

- Trả lời : Nguyên tắc cơ bản trong chính sách 
phát triển của chúng tôi là sự ồn định xã hội và 
phân phối phúc lợi một cách công bằng. Trong 
10 năm qua, tăng trưởng kinh tế trung bình của 
In-đô-nê-xi-a là hơn 7,5% một năm. Một phần của 
chính sách phát triển là chương trình cấp quốc gia 
“Gia đình thịnh vượng” đã hạ mức tăng dân số 
hãng năm từ 2,5% xuống còn 1,6% như hiện nay 
và có thê đạt mức 1% VàO những năm đầu thế 
kỷ XXL Tuy nhiên, dân số In-đô-nê-xi-a vẫn là 
khoảng 220 triệu người vào năm nay, do 25 năm 
trước đây chúng tôi đã không chú trọng tới chính 
sách dân số. 

Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới chính 
sách xóa đói giảm ngheo. Tất nhiên không thê có 
sự thành công tuyệt đối, song hãy nhìn vào: con SỐ : 
25 năm trước, 60% dân sô In- đô- -nê-xi-a sống dưới 
mức nghèo khổ, hiện nay con số này là 11%, một 
kỷ lục đáng kê tại một nước hơn 200 triệu dân, một 
quốc gia lớn thứ tư trên thế giới. 

- Hỏi : Điều gì đã tạo nên thành công này ? 

- Trả lời : Ngay từ khởi đầu, chương trình dân 
số đã không phải là một chương trình bắt buộc mà 


dựa trên cơ sở tự nguyện. Chúng tôi ban hành 
chính sách khuyến khích giáo dục cho những cặp 
vợ chồng lựa chọn mô hình “gia đình nhỏ” (ít con). 
Tại một số nước, các nhà lãnh đạo thi hành chương 
trình dân số một cách không kiên định, chẳng hạn 
như vấn đề liên quan đến việc phòng tránh thai. 
Trái lại, In-đô-nê-xi-a có một chương trình dân số 
rộng rãi. Đối tượng của chương trình này là toàn 
thể nhân dân. Chúng tôi không tin rằng, càng CÓ 
nhiều trẻ em càng: được Chúa ban phúc lành. Đề 
chương trình dân số được tiến hành một cách thuận 
lợi, chúng tôi đã cố gắng vận động toàn thể nhân 
dân chấp nhận khái niệm “gia đình nhỏ”. Điều đó 
có nghĩa là con gái cũng có giá trị như con trai và 
nhân dân In-đô-nê-xi-a đã không phải có một gia 
đình đông con chỉ để đáp ứng mong muốn có con 
trai. “Gia đình nhỏ” làm giảm nhẹ gánh nặng kinh 
tẾ. 

- Hỏi : Ông có thê giải thích thêm về sự phân 
phối công bằng thịnh vượng quốc gia ? 

- Trả lời : Không có gì sai lầm khi khẳng định 
rằng các ngành kinh doanh được thu lợi nhuận từ 
sự tiến bộ của nên kinh tế quốc gia. Các ngành 
kinh doanh này cần phải góp phần vào phúc lợi 
hàng ngày của nhân dân. Đó là lý do vì sao chúng 
tôi chỉ ban hành chương trình xóa đói giảm nghèo. 
Chương trình này có điều khoản bắt buộc các 
ngành kinh doanh lớn phải đóng 2% lợi nhuận 
vào một quỹ xóa đói giảm nghèo đặc biệt - 
khoảng 50 000 USD một năm đối với một công ty. 
Số tiền thu được đã lên tới hơn 200 triệu USD, 
được dùng đê giúp đỡ cho các gia đình có thu nhập 
rất thấp dưới dạng cho vay không lãi suất hoặc lãi 
suất thấp. Những khoản trợ giúp như vậy đã tạo 
điều kiện cho việc mở các xí nghiệp siêu nhỏ Ở 
nông thôn vả các vung ngoại ô nghèo khổ. Đó 
cũng là một minh chứng khác về việc bảo đảm 
quyền con người. 

- Hỏi : Theo ông, những người bên ngoài có 
hiểu được vấn đề này không ? 
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- Trả lời : Một số người đã cố tình phớt lờ: 
những thành tựu của chúng tôi và đã xuyên tạc 
những thành tựu đó. Có ý kiến cho răng chúng tôi 
chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế mà bỏ qua ñ linh 
vực quyên con người và tăng trưởng kinh tê đã làm 
tăng khoảng cách giàu nghèo ở In-đô-nê-xi-a. 
Song nêu không có sự tham gia của các › ngành kinh 
doanh lớn, một đất nước sẽ không thể phát triên. 
Nói thắng ra là chúng tôi không bận tâm đến 
những lời chỉ trích. Đât nước chúng tôi đang mở 
cửa với bè bạn năm châu vì thế không. thể tuyên 
truyền sai trái về chúng tôi được. Việc tiếp tục thôi 
bùng lên các vấn đề về nghèo khổ và khoảng cách 
thu nhập mà không có biện pháp giải quyết thực tế 
có thể sẽ khiến cho nhân dân bị kích động. Từ đó 
có thê sẽ dẫn tới sự náo loạn, phá hủy tài sản, thậm 
chí phá hủy cả các cơ câu xã hội. Chúng tôi đã có 
kinh nghiệm về vấn đề này trong vài năm qua. Một 
kinh nghiệm cay đắng như vậy không thê tái diễn 
một lần nữa. 

- Hỏi : Ưu tiên của In-đô-nê-xi- a trong thời 
gian tới là gì ? 

- Trả lời : Chỉ còn 3 năm nữa là bước sang thế 
ký XXI. Đặc điểm nôi bật của thế kỷ tiếp theo Sẽ 
là sự tự do hóa kinh tế và tự do thương mại nhiều 
hơn. Một quốc gia chỉ có thê tiến lên nêu nó đủ lực 
tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường toan câu. 
Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài 
việc trở thành một nước làm chủ được khoa học, 
công nghệ và thông tin. Ngoài ra chúng tôi cũng 
nhận thức được đầy đủ các nguy cơ như lạm phát, 
móc ngoặc và các hoạt động phi pháp khác. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyêt 
đề loại trừ tất cả mọi hoạt động vi phạm pháp luật. 
Chúng tôi đã thành lập Ủy ban quôc gia về quyên 
con người nhằm bảo vệ nhân dân, chống lại sự vi 
phạm các quyên con người cơ bản và nâng cao 
chất lượng các quyền này. Tuy nhiên cũng cần có 
thời gian để làm cho luật pháp có hiệu lực, làm 
lành mạnh hóa đời sống, dân chủ và tôn trọng 
quyền con người. Phát triển có nghĩa là thay đôi 
theo hướng tiến bộ - đối mới liên tục. Chúng tôi đã 
sẵn sàng trên con đường hướng tới tương lai. Cuối 
cùng, tôi tin rằng, thế hệ các nhà lãnh đạo hiện nay 
đã đóng một vai trò quan trọng nhăm bảo đảm 
rằng sự ôn định sẽ luôn luôn là đặc tính tiêu biêu 
của In-đô-nê-xi-a. 


TRỊNH CƯỜNG (lược dịch và giới thiệu) 
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INITERNET :... 
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nhiều khó khăn. Trong số các khó khăn nổi lên 
phải kể tới vấn đề tạo ra một hạ tầng thông tin 
của Việt nam (các INTRANET của nội bộ các 
cơ quan) và hạ tầng thông tin đó phải kết nối 
được với nhau (hiện tại phần lớn các mạng đang 
có ở Việt nam lại chưa kết nối được với nhau!). 

Việc xây dựng hạ tầng thông tin này đangxất 
cần những chính sách mang tầm vĩ mô của nhà 
nước. Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia 
về CNTT, năm 1996 nhà nước đã đầu tư khoảng 
10 tỉ đồng để xây dựng mạng máy tính quốc gia, 
song phải thấy rằng đó mới chỉ là một con số 
khiêm tốn. Để so sánh chúng tôi xin nêu một ví 
dụ cụ thể, chẳng hạn Dự án nối mạng các trường 
đại học ở Thái lan kéo dài trong 3 năm (1998 - 
2000) với khoản đầu tư 1 tỉ bạt (444 tỉ đồng Việt 
nam). 

Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải 
nhìn nhận một thực tế : INTERNET là xu thế 
của thời đại. Đó là một đại bách khoa toàn thư 
của tương lai đang được cập nhật thường xuyên, 
là kho tàng lưu trữ tri thức của toàn nhân loại. 
Các thông tin phản diện, độc hại chỉ là một phần 
nhỏ trong toàn bộ thông tin trên INTERNET. 
Do vậy, bằng những biện pháp an toàn thông 
thường, đặc biệt là việc quản lý kết nối INNTERNET 
quốc tế qua một vài cổng chính, chúng ta có thể 
hạn chế tới mức tối đa các thông tin đó mà 
không cần áp dụng các chính sách “cứng” làm 
chậm quá trình khai thác INTERNET, và do 
vậy, cũng làm chậm sự phát triển của nhiều hoạt 
động có ích mà INTERNET đem lại. Việc ban 
hành Nghị quyết 49-CP ngày 6-8- 1293 xác định 
chính sách quôc gl1a VỀ phát triển công nghệ 
thông tin đến năm 2000, và quy định mới đây 
của Chính phủ ta về sử dụng mạng INTERNET đã 
tạo một hành lang pháp lý cho việc kết nối và 
khai thác INTERNET. Cùng với sự năng động 
vốn có của trí tuệ Việt nam, điều đó cho chúng 
ta cơ sở để tin rằng sự hội nhập này sẽ diễn ra 
một cách tích cực và thật sự đem lại nhiều ích 
lợi to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa đất nước. (1 


VĂN BẢN QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC HÌNH THỨC CỦA NÓ 


® Văn bản quản lý hành chính nhà nước : Là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành, nhằm bảo,đảm cho 
hoạt động nhả nước được thông suốt, nhất quán, giúp cho khách thổ quản lý nắm đúng, nắm vững và chính xác nội 
dung quản lý của cấp trên đối với cấp dưới, của nhà nước đối với nhân dân. 

Văn bản quản lý hành chính nhà nước có những đặc trưng cơ bản : 

- Trực tiếp biểu hiện ý chí của cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành ; 

- Luôn chứa đựng nội dung pháp lý, có tính chất bắt buộc đối với tất cả các đối tượng liên quan phải thực hiện ; 

- Làm nảy sinh, thay đổi hoặc đình chỉ những quan hệ xã hội nhất định ; 

- Thể hiện đầy đủ những mục tiêu khi ban hành ; 

- Tất cả văn bản quản lý hành chính nhà nước đều được ban hành theo thể thức và thủ tục do pháp luật qui 
định. 

Quyết định quản lý là sự lựa chọn các phương án trong tư duy - ý chí của chủ thể quản lý, nhưng phải thông 
qua trình tự và hình thức thể hiện ý chí của quyền lực nhà nước thì mới trở thành quyết định quần lý nhà nước. Có 
thể nói quyết định quản lý là nội dung, còn văn bản quản lý nhà nước là hình thức pháp lý của nó. 

Quyết định quản lý nhà nước được thể hiện bằng hình thức văn bản hành chính nhà nước, là kết quả của sự 
thể hiện ý chí, quyền lực đơn phương của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm định ra chủ trương, nhiệm VỤ, 
hoặc đặt ra, sửa đối, áp dụng, bãi bỏ các qui phạm pháp luật hành chính, làm thay đổi, phát sinh, chấm dứt các 
quan hệ pháp luật hành chính cụ thể để thực hiện chức năng của quản lý nhà nước. 

Văn bản quản lý hành chính nhả nước được phân loại dựa trên các tiêu chuẩn : theo trình tự ban hành (văn bản 
thông qua theo chế độ tập thể và văn bản thông qua theo chế độ thủ trưởng) ; theo hiệu lực thời gian (lâu dài, ngắn 
hạn, một lần) ; theo chủ thể ban hành (Chính phủ, các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan khác thuộc Chính 
phủ...) ; theo tính chất mệnh lệnh (cho phép vả cấm đoán) ; theo nội dung pháp lý và tính chất pháp lý (văn bản 
pháp quy và văn bản cá biệt). 

Văn bản quản lý hành chính nhà nước phải bảo đảm đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, theo đúng thẩm quyển và ngôn ngữ phải chính xác, trong sáng, dễ hiểu. 

® Các hình thức văn bản : 

+ Nghị quyết là văn bản ghi lại kết luận hoặc quyết định của một cơ quan lãnh đạo tập thể sau khi bàn bạc nhất 
trí về một hoặc nhiều vấn để quan trọng trong quản lý. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng 
nhân dân có thẩm quyển ban hành Nghị quyết, nhưng ở mỗi cấp có thấm quyền và chức năng khác nhau. Quốc 
hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách tài chính tiền tệ, dự toán 
ngân sách nhà nước và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 
Nghị quyết để giải trình Hiến pháp, luật, pháp lệnh, giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, giám sát hướng dẫn hoạt động của các cơ quan nhả nước theo nhiệm VỤ, quyền hạn và quyết 
định những vấn để CỤ thể khác theo thẩm quyền. Chính phủ ban hành Nghị quyết để bảo đảm thi hành Hiến pháp, 
Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ 
tịch nước ; thông qua dự án kinh tế và ngân sách nhà nước trước khi trình Quốc hội ; phê duyệt điều ước quốc tế 
nhân danh Chính phủ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước, ngân sách nhà nước và các chủ trương, chính 
sách của Chính phủ. Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về các biện pháp thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp 
và các văn bản quy phạm pháp luật, về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi địa 
phương. 

+ Nghị định là văn bản quy, phạm pháp luật do tập thể các thành viên của Chính phủ biểu quyết thông qua theo 
đa số dùng để quy định cụ thể việc thi hành luật của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nghị 
định ban hành các chế độ, thể lệ cụ thể để thi hành các quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh về quản lý các 
mặt của đời sống xã hội ; về quyền và nghĩa vụ của công dân ; quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ 
quan của Chính phủ và hệ thống các cơ quan ngang Độ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản ý ngành ở địa 
phương ; quyết định việc thành lập mới, nhập, Chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, ban hành các điều lệ về quản lý hành chính Nhà nước. 

+ Quyết định là văn bản do cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền do Hiến pháp qui định ban hành 
các chủ trương, biện pháp, chế độ, thể lệ thuộc thẩm quyền quản lý. Theo Hiến pháp 1992 những cá nhân hoặc cơ 
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quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định là : Chủ tịch nước ; Thủ tướng Chính phủ ; bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ; ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp. 
Chủ tịch nước ra quyết định để thực hiện nhiệm VỤ, quyền hạn do pháp luật qui định. Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định quy định các biện pháp lãnh đạo và điều hảnh hoạt động của Chính phủ, của hệ thống hành chính 
nhà nước tử trung ương đến cơ sở ; chế độ làm việc của các thành viên Chính phủ, Chủ tịch ủ Uy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương ; quyết định những chủ trương, chế độ, thổ lệ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng : 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc thẩm quyền Thủ tướng, phê chuẩn 
việc bầu cử thành viên ủ Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ quyết 
định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái 
với Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và quyết định những vấn đề khác theo thẩm 
quyền đã được luật pháp qui định. 

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ ban hành quyết định để ra biện 
pháp, thể lệ cụ thể để thực hiện luật pháp và các chủ trương, chính sách của chính phủ về quản lý ngành, lĩnh VỰC 
trong cả nước ; các tiêu chuẩn, qui trinh, qui phạm, các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc ngành ; thành lập, giải 
thổ, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của bộ, Cơ quan ngang bộ ; quyết 
định, điều động, bổ nhiệm, bãi miễn, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc thẩm quyền . của bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ ; quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo luật định hoặc ủy quyền của chính 
phủ. 

Ủy ban nhân dân các cấp ban hành quyết định để bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, các văn bản quy phạm 
pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp, quy định vẽ ồ tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, giáo 
dục, xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trong. phạm vi địa phương. 

+ Chỉ thị là văn bản pháp luật do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành dùng để qui định những qui tắc 
cụ thể nhằm nhắc nhở, đôn đốc hoạt động của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật. Chỉ thị có 
giá trị pháp lý cao hoặc thấp tủy thuộc vào vị trí của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước 
ban hành. Những người hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành chỉ thị là : Thủ tướng. Chính phủ, bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc chính phủ ; ủy ban nhân dân và chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các cấp. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ dùng để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp hoạt động của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 
việc thực hiện các chủ trương chính sách, luật pháp của nhà nước, các quyết định của Chính phủ. Chỉ thị của bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ được ban hành dùng để chỉ đạo, đôn 
đốc, kiểm tra hoạt động của các CƠ quan, đơn vị thuộc. ngành, Íính vực trong việc thực hiện các văn bản pháp luật 
của các cơ quan nhà nước cấp trên và của bộ, ngành. Ủy ban nhân dân ban hành chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 
tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ 
quan nhà nước cấp trên, của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. 

+ Thông tư là loại văn bản dùng để giải thích, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ ; Quyết 
định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ; hướng dẫn thực hiện những quy định về quản lý ngành, lĩnh vực do bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ phụ trách. 

Ngoài ra còn có : 

- Nghị quyết liên tịch là văn bản do hội nghị liên tịch giữa một cấp chính quyền nhà nước (chính phủ, ủy ban 
nhân dân) với một cơ quan lãnh đạo đảng đoàn thể cấp tương đương đưa ra. 

- Thông tư liên bộ là văn bản do nhiều bộ hoặc một số bộ (cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ) cùng 
quy định, để hướng dẫn, giải thích việc thực hiện một chế độ, chính sách của nhà nước. 

- Thông cáo là công bố một sự kiện quan trọng về đối nội, đối ngoại của Chính phủ. 

- Thông báo là thông tin về những hoạt động và về những quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương. 

- Công văn hành chính (công thư) là những văn bản giải quyết công việc giữa các tổ chức xã hội và công dân ; 
trình cấp trên một dự thảo văn bản, để án hoặc đề nghị một vấn đồ cụ thể cần ì được cấp trên giải quyết ; giải quyết 
đề nghị của cấp dưới, hoặc để đôn đốc nhắc nhở cấp dưới thực hiện các quyết định của cấp | trên. 

- Công điện là những thông tin hoặc truyền lệnh của cơ quan tổ chức hoặc người có thẩm quyền. Công điện 
thưởng sử dụng trong trường hợp cần kíp. 
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ÔNG TY BỊA HÀ NÓI 
HABECO 


HABECO vi CHUYÊN SẢN XUẤT 
Nề quên nước duy nhất ở .ấP. « Bia lon Hà Nội 

Công nhân lànhhnghề — — ® Địa chai Hà Nội 

quyết công nghệ — _ẾẾế .. -< -- + Bia chaiHage 

truyền thông lầu năm ˆ Na. ng SG | Bìa hơi Hà Nội 


D0 : Quốc lộ 91 xã Mỹ Thạnh 
thị xã Long Xuyên 
tính An §lang 
BT : (076) 834335 - 831129 
Fax: (84-76) 831129 
Add: National route 81, My Thanh 


Tel : 831129 
Fax : (84-76) 831128 


village, Long Xuyen t0Wn, 
An §lang pr0yince 


e Cảng Mỹ Thới nằm trên tuyến sông Hậu, thuộc tỉnh An giang, 
cách thị xã Long Xuyên 4 hải lý về phía hạ nguồn, cách cảng 
Cần thơ 24 hải lý về phía thượng nguồn. Thuận lợi cho việc 
vận chuyển đường sông và đường bộ, là đầu mối quan trọng 
đi nước bạn Campuchia. 

e Cầu cảng dài 76m, mớn nước thấp nhất 6,5m. Hệ thống cầu 
tàu, phao neo an toàn, thiết bị xếp dỡ phục vụ tốt cho tàu 
trong nước và tàu ngoài nước. Đảm bảo cho tàu 3.000 tấn 
cặp cầu và 6.000 tấn neo đậu ngoài phao an toàn. 

e Hệ thống nhà kho sức chứa : 7.500 tấn 

e Năng lực xếp dỡ 1.000 tấn/ngày/tàu. 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

ø Trao đổi cung ứng nhiên liệu. 

m Cung cấp điện bở - nước ngọt. 

=ø Cung ứng mây bồ - cót lót. 

m Cho thuê xe tải - xe du lịch. 

m Phục vụ ăn uống, giải khát và các dịch vụ du lịch, nhà trọ... 

= hàn sửa chữa các phương tiện cơ giới và sửa chữa nhỏ tàu 


Cảng Mỹ thới sẵn sàng phục vụ tận tình, chu đáo, thuận 
lợi, nhanh chóng theo mọi yêu cầu của quí khách hàng. 


e My Thoi port lies along Hau river in An Giang province, 4 
nautical miles down-stream from Long Xuyen town, 24 nau- 
tical miles up-stream from Can Tho port. This por†, conven- 
ient for the land and river transportation, also is an important 
base to travel to the friend coutry, Cambodia. 

® The pier is 76m long, the lowest draught is 6.5m deep. The 
wharf system composing of safe anchorage buoys, loading- 
unloading equipment providing domestic and foreign vessels 
with good services as well as ensuring 3,000-ton ships to 
hệ and 6,000-ton ships to anchọr at the safe off-shore 

UOYS. 
® The warehouse capacity : 7,500 tons 
® The freight handling capacity : 1,000 tons/day/ship 
: OTHER SERVICES 

m Supply, exchange of fuel 

m Supply of fresh water, on-shore electricity. 

m Supply of woven bamboo and rattan layer 

m Truck and tourist car rental 

ma Catering, tour, lodging services. 

My Thoi port is always ready to provide devoted, thought- 


ful, favourable band fast services at customer 8 requets. 


MY THOI ĐPort 


0ÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 


1. TRẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH : 
23 Đường Trần Xuân Soạn, Nhà bè, TP.HCM 
ĐT : 8728040 


2. TRẠM KIÊN LƯƠNG : 
Chợ Tròn, Kiên lương, Kiên giang 
ĐT: 853092 


3. XƯỞNG SỬA CHỮA TÀU TÂN XUÂN : 
Xã Tân bình, huyện Châu thành, Đồng tháp 
ĐT: 861240 


CHUYÊN NGÀNH SẢN XUẤT : 
® Vận tải hàng hóa bằng đường thủy. 


® Đóng mới và sửa chữa các loại sà lan và pong 
tong từ 300 tấn trở xuống. 


® Sửa chữa các loại máy tàu thủy từ 300CV trở 
xuống. 


® Với đội ngũ công nhân lành nghề. 
)á ed phải eftăng, oừa (òng khác hàng 
Giám đốc : Kỹ sư LÊ VĂN LONG 


ĐT: (067) 8ó]5]18 


AFFILIRTED UNITS : 


1. NỔ CHÍ MINH CITY $TATI0N : 
23 Tran Xuan Soan St. Nha Be Dist. HCMC. 
Tel : 8728040 


2. KIEN LU0N6 STATI0N : 
Tron Market, Kien Luong, Kien Giang province. 
Tel :853092 


3. TAN XUAN B0AT REPAIR W0RKSN0P : 
Tan Binh village, Chau Thanh Dist - Dong Thap 
province - Tel : 861240 


SPECIALIZESIN : 
® Commodity transport by water routes. 


® Building and repairing assorted barges and pon- 
toons from .300 DWT down. 


® Repairing assorted water engines from 300 CV 
down. 


® Staff of experiences and skilled workers. 


(Ðeaio£etabÍe eÍtartgea, eafit(Virtg e{ierfi 
Director : Eng. LE VAN LONG 


ADD : HAI BA TRUNG ST., SA DEC T0WN ° TEL : (067) 861518 


DONG THAP INDUSTRIAL - COMMERCIAL BANK 


CÁC PHỦNG GIA0 DỊCH VÀ 
(TK TRỰC THUỘC : 


ø PHÙNG BIA0 DỊCH SỐ 1 


30, gần chợ Trần 
Quốc Toản, thị xã Cao 
lãnh. ĐT : (067) 859007 


„ PHÙNG BIA0 DỊCH Số 2: 


xã Tân Mỹ, huyện Thạnh 
hưng (canh phả Cao 
lãnh). ĐT : (067) 843172 


« PHỦNG BIA0 DỊCH SỐ 3 : 


18 đường Trần Hưng Ề 


Đạo, phường 2, thị xã Sa 
đéc. ĐT : (067) 861841 


ø PHÙNG BIA0 DỊCH SỐ & 


Chợ Mới, thị trấn Hồng 
ngự, tỉnh Đồng tháp. 
ĐT : (067) 837560 


ø PHÙNG BIA0 DỊCH SỐ 5 


21 Phan Bội Châu, P.2thị 

xã Cao lãnh, Đồng tháp 

+ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

e Huy động vốn dưới mọi 
hình thức 

e Dịch vụ thanh toán chuyển 
tiền, bảo quản vật có giá. 

e Chỉ trả kiều hối 

e Nghiệp vụ bảo lãnh chiết 
khấu. 

e Cầm cố, cầm đồ, cho vay 


tiêu dùng, cho vay trả góp. 
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AFFILIATED SAVINES AND 
TRANSADTI0N 0FHDES : 


w¡ị m TRANSACTI0N 0FFICE N0.1 
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: v : Fụì : \ Hy SÁT, 
® C€stieise wifi payment 


e Đầu tư tín dụng ngắn hạn, trung hạn cho mọi thành phần kinh  ® Quarantee discount business 


tế, mọi cá nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp 


luật. 


+ PHONG CÁCH PHỤC VỤ 


National Route 30, near 
Tran Quoc Toan mar- 
ket, Cao Lanh town. 

Tel : (067) 859007 


ø TRANSACTI0N 0fFIGE N0.2 


Tan My village, Thanh 
Hung dist. (nearby Cao 
Lanh ferr). 

Tel : (067) 843172 


= TRANSACTI0N 0FFICE N0.3 


Ï 18 Tran Hung dao st., 


ward 2, Sa Dec town. 
Tel : (067) 861841 


_m TRANSACTI0N 0FFICE N0.8 


Cho Moi, Hong Ngu 


| town, Dong Thap prov- 


ince 
Tel : (067) 837560 


=ø TRANSACTI0N 0FFICE N0.5 


21 Phan Boi Chau st. 

ward 2, Cao Lanh town. 

+ OPERATIONS : 

e Mobilizing capital in all 
forms. 

e Payment, remittance 


valuable safekeeping 
Services. 


e Mortgage pawn consumption loan on installiments. 


e Credit invesstment shro-term medium-term to all economic 
components all individuals efficiently legally trade producing 


e Thủ tục hồ sơ đơn giản đội ngũ cán bộ có trình độ vui vỏtận  * SERVISE STYLE 
e Simple formallities skilled joyful devoted staff member 


tụy với công việc 


Quý khách sẽ hài lòng khi quan hệ với NHCT Đồng tháp 


đự tÍtàztft eôttg kkháek Ítàrg 
đà sự tÍuàzrt mác? ân tr? TT 


SỐ 64 NGUYÊN THÁI H0E, TX LŨN6 XUYÊN 
Điện thoại : 852813 - 852420 
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e ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ. 
e NHIỀU GIẢI DỄ TRÚNG. 


e CHI TRẢ THƯỞNG BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC TÙY Ý KHÁCH HÀNG CHỌN : TIỀN 
MẶT, NGÂN PHIẾU THANH TOÁN HOẶC CHUYỀN KHOẢN ĐẾN BẤT KỲ NGÂN HÀNG 
NÀO TRONG CẢ NƯỚC. 


e THỦ TỤC LÃNH GIẢI THƯỞNG DỄ DÀNG, NHANH GỌN VÀ CÓ UY TÍN NHIÊU NĂM. 


SỐ 64C NGUYỄN THÁI HỌC, TX LONG XUYÊN, AN GIANG 
SỐ 152 KÝ CON, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HĐ@T TÔNG GIÁM ĐỐC 
Vũ Xuôn Sinh Vũ Toán 


Luôn là địa chỉ đáng tin câu của 
Moi người - Moi nhà - Moi doanh nghiêp. 


&., 
Địa chỉ Hội sở C ĐT :8232009 
1§ 5s P"HãWsĐình Phùng Fax : 84.4.823240# 
Hà Nội C^ Telex : 412259 (ICBV.VT) 


\OfIÈf HÓA HIẾN, 


Quý khách có thể liên hệ với các cơ sở của NHCT trong cả nước để được 
đáp ứng nhu câu - Øửi vón, vay vốn và các dịch vụ ngân hàng. NHC T sẵn 
sàng phục vụ quý khách một cách tận tình, chu đáo, văn mỉnh, lịch sự đảm 


bảo tuyệt đôi an toàn và hiệu quả cao. 


Đất hân hạnh được đón tiếp | 


IN TẠI NHÀ IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 + CHÍ SỐ 1265 IS§Ñ0860-727§.% GIÁ : 3000 
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Giai đoạn 1 : Các tỉnh 
h Thuận thành đã được phủ sóng 


H _- YY. # Giai đoạn 2 : Các tỉnh 
thành sẽ được phủ sóng g110 
Giai đoạn 3 : Phủ sông 
toàn Quốc 


DESIGN : TẠO MẪU 1 


QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI VINAPHONE NGOÀI DỊCH VỤ THOẠI 
QUY KHÁCH CÒN CÓ CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG 


1. Dịch vụ Nhắn tin ngắn 4. Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi 8. Dịch vụ nhận biết số chủ gọi 
2. Dịch vụ thu thoại 5. Dịch vụ giù cuộc gọi 9. Dịch vụ thông báo tiền cước 
3. Dịch vụ Fax 6. Dịch vụ cấm cuộc gọi 10. Dịch vụ thuê bao đa số 

7. Dịch vụ chờ cuộc gọi 11. Điêu chỉnh sóng vô tuyến 
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PHẨN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


LÀM SÁNG TỎ HƠN NỮA 
LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


Lời BBT : Ngày 10-5-1997, Hội đồng lý luận Trung ương đã mở Hội nghị triển khai 
các chương trình và đà tài khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 1996 - 2000. Chúng 
tôi xin trích giới thiệu với bạn đọc bài phát biểu của GS Nguyễn Đức Bình, Ủy viên 


Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng. 


Ộ Chính trị đã nêu 3 phương hướng nghiên 
cứu lớn và đề ra 7 chương trình khoa học xã 

hội cấp nhà nước giai đoạn 199 - 2000. 
Thực “hiện nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, phức 
tạp này, phải dựa vào trí tuệ của toàn đẳng. Đồn ng 
thời, 4 năm tới cần sử dụng tập trung nhất, hiệu quả 
nhất vốn kiến thức, kinh nghiệm, năng | lực tư duy lý 
luận của các nhà khoa học và nhiều đồng chí đang 
làm công tác thực tiễn. 

Bộ Chính trị giao cho 7 chương trình khoa học 
xã hội thực hiện mục tiêu tổng quất là tiếp tục xây 
dựng, phát triển, cụ thể hóa, làm sáng tỏ hơn nữa lý 
luận vê chủ nghĩa xã hội và con đường: đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, cung cấp cơ sở khoa học 
cho việc chuẩn bị những văn kiện lịch sử của Đại 
hội Đảng lần thứ IX. Tất cả 7 chương trình và 56 đề 

tài đều phải quần triệt và góp phân thực hiện mục 
tiêu tổng quát đó. 

Đại hội VI của Đẳng nhận định “con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở ở nước ta ngày càng được xác 
định TÔ, hơn”. Đông thời phải thấy hiện nay trên 
nhiều vấn đề khá căn bản, lý luận chưa đáp ứng yêu 
cầu của thực tiến cách mạng. Mặt khác, đường 
hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội đang đòi hỏi phải 
được chứng giải có tính hệ thống về mặt lý luận. 
Bước vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, có nghĩa là sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 


xã hội chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn có ý 
nghĩa quyết định. Từ đó, nhiệm vụ xây dựng I một hệ 
thống quan điểm, nhận thức lý luận tương đối hoàn 
chính và cụ thể về mục tiêu và định hướng. xã hội 
chủ nghĩa, về con đường, các bước đi, các giải pháp 
lớn nhằm đạt mục tiêu và đúng định hướng trở nên 
quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là 
nhiệm vụ trung tâm của công tác lý luận và khoa 
học xã hội từ nay đến năm 2000. 

.Vấn đề mục tiêu chủ nghĩa xã hội và con đường 
dẫn đến mục tiêu thật ra không phải bây giờ Đảng 
ta mới đặt ra. Vấn đề đã được đặt ra trên 70 năm 
nay. Từ những năm 20, sau nhiều năm tìm đường 
cứu nước, Bác Hồ đã đến với chân lý của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Người đã xây dựng chiến lược cho 
cách mạng Việt Nam, vạch rõ con đường đi lên của 
cách mạng là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 
hội. Từ hai phân ba thế kỷ nay, về thực chât, cách 
mạng Việt Nam phát triển theo “Đường cách 
mệnh”, “Chính cương vấn tắt” và “Sách lược vắn 
tắt”, “Luận cương chính trị” do Hồ Chủ tịch và 
Đảng ta vạch ra. Thực tiễn cách mạng Việt Nam vô 
cùng phong phú. Tư duy lý luận của Đảng không 
ngừng phát triển trong quá trình thực tiễn... Ở mỗi 
bước ngoặt của cách mạng, thực tiễn lại đặt ra hàng 
loạt vẫn đề mới, phức tạp hơn, đòi hỏi làm sáng tỏ 
bằng hệ quan điểm vừa thể hiện quy luật chung 
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xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, vừa thể hiện 
tính đặc thù của từng giai đoạn. 

Trong khi tập trung thực hiện mục tiêu giải 
phóng dân tộc, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng vạch 
rõ cách mạng Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn 
xã hội chủ nghĩa sau khi hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ. Song, quan niệm về chủ nghĩa xã hội 
khi đó còn rât chung. 

Từ sau 1954, xây dựng chủ nghĩa xã hội trở 
thành nhiệm vụ trực tiếp, nhưng mới chỉ ở miền 
Bắc và ` trong thực tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội lúc 
_ đó nhất là từ giữa những năm 60 chủ yếu là xây 
dựng hậu phương lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng miễn Nam, thống nhất đất nước, vì thế ở 
chừng mực nhất định, có thể nói về thời kỳ đó như 
một kiểu “chủ nghĩa xã hội thời chiến”. Trong thời 
kỳ này, Đảng ta vần không sao nhãng việc tìm tòi 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với 
nước ta, nhất là từ những năm 70 việc nghiên cứu 
lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội được đẩy mạnh 
hơn. 

Tuy nhiên, chỉ sau khi miền Nam được giải 
phóng, Tổ quốc thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trở thành nhiệm vụ chung của cả nước, công tác 
lý luận của Đảng mới tập trung được vào nghiên 
cứu về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đại hội IV của Đảng (1976) đề ra đường lối 
chung cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả 
nước. Đại hội IV đánh dấu sự cố gắng thể hiện một 
ý tưởng lớn về con đường Việt Nam đi lên chủ 
nghĩa xã hội một cách sáng tạo. Song từ nghị quyết 
vào thực tiễn, kết quả đạt được không như ý muôn. 
Bên cạnh những thành tựu đáng kể, đã xảy ra những 
sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương và 
chính sách lớn, vê chỉ đạo chiến lược và tổ chức 
thực hiện. Từ cuối những năm 70 và những năm 
đầu thập kỷ 80, khi kinh tế - xã hội lâm vào khủng 
hoảng ngày càng trầm trọng, thì vẫn đề do thực tiễn 
đặt ra không phải chỉ là điều chính nhận thức trên 
Các vấn đề cụ thể, mà là phải đôi mới tư duy lý luận 
vê chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội VỊ (286) mở đầu bước ngoặt căn bản 
trong tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội, 
vê con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Đại hội khẳng định cần kiên trì những nhận thức 
đúng, những thành tựu đã đạt được, đông thời vạch 
rõ những quan điểm sai lầm chủ quan duy ý chí 
trước đó về chủ nghĩa xã hội. 

Quan điểm, đường lối đối mới do Đại hội VỊ 
vạch ra được Đại hội VI (1991) phát triển, cụ thể 
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hóa trên nhiều phương diện và được i thể hiện tập 
trung Ở Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát | 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Đại hội VI (123) phát triển, cụ thể hóa thêm 
một bước đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhận định đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội và chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhắm mục tiêu đến 
khoảng năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp. Đại hội VIH nhận định : 
“Xét trên tông thê, việc hoạch định và thực hiện 
đường lối đổi mới những năm qua về cơ bản là 
đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa” ; “tuy 
vậy trong quá trình thực hiện, chúng ta đá phạm 
một. số khuyết điểm, lệch lạc lớn và kéo dài, dẫn 
đến chộch hướng ở ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, 
Ở mức độ này hay mức độ khác”. Xét trên quan 
điểm lý luận, Đại hộ: VIH cho rằng “con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác 
định rõ hơn”. - 

Chúng ta sắp bước vào thế kỷ XXI mở đầu với 
Đại hội IX của Đảng. Đại hội sẽ quyết định những 
vân đề lớn phát triển đất nước trên cơ sở tông kêt 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực tiên 15 
năm đổi mới. . Trên cơ sở những thành tựu lý luận ‹ đã đạt 
được, phải tiến đến quan niệm tương đối hoàn chỉnh về 
mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về 
những bước đi, những giải pháp lớn phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam và thời đại, bảo đảm đưa đất 
nước đi đúng định hướng, vượt qua mọi thử thách, 
đạt mục tiêu đã định. Do đó, từ nay đến Đại hội IX 
Đảng ta cần có những nỗ lực to lớn trong tư duy lý 
luận, trong tổng kết thực tiễn và sáng tạo lý luận. 

Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội không thể 
là những giáo điều ngưng đọng mà luôn phát triển, 
nhất là ở những bước ngoặt phức tạp của lịch sử. 
Trở lại với Cương lĩnh chính trị được thông qua tại 
Đại hội VII năm 1991, chúng ta đều nhớ chính Đại 
hội đã lưu ý rằng : “Đương nhiên, những øì mà 
nhận thức chúng ta đạt tới hôm nay sẽ còn được bổ 
sunø, phát triển cùng với sự phát triển sau này của 
thực tiên và của tư duy lý luận” Ở), Từ đó đến nay, 
tình hình đã có thay đổi lớn, rất nhiều những diễn 
biến mới. Chẳng hạn, khi thông qua Cương lĩnh, ` 
Liên Xô vân tồn tại, nhưng sau đó ,không lầu Liên 
Xô đã sụp đổ, đặt ta vào tình thế xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế bị đảo lộn lớn. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự Thật, Hà 
Nội, 191, tr 111 
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Thực tiễn Việt Nam. đất ra nhiều vấn đề rất mới 
chồng lên không ít vấn đề cũ chưa được giải quyết. 
Đến nay đã qua 10 năm đổi mới và đến Đại hội IX, 
có thực tiễn 15 năm xây dựng chủ nghĩa. xã hội theo 
quan niệm mới. Thế ' giới 10 năm qua cũng tiếp tục 
thay đổi rất nhiều, đầy những mâu thuần và chuyển 
biến phức tạp. Tất cả điều đó đòi hỏi ¡ phải ó được soi 
sáng về mặt lý luận để chuẩn bị tiên bước vững 
chắc vào thế kỷ mới. Hầu hết các quốc gia đều có 
những dự báo và sự chuẩn bị chiên lược cho thế 
kỷ XXI ; chúng ta càng cần một { tầm nhìn như thế, 
để có thể chủ động trước mọi diễn biến thời cuộc, 
tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn 
thách thức, vững bước trên con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã 
lựa chọn. 

Nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua đổi mới cho 
đến nay căn bản là đúng, song vân còn Ở những 
định hướng cơ bản. Công cuộc đổi mới càng đi vào 
chiều sâu càng xuất hiện nhiều vấn đề cụ thê không 
để trả lời chỉ với định hướng, chung hoặc chỉ dựa 
vào kinh nghiệm. Chúng ta nói phải giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chống nguy cơ chệch 
hướng. Song định hướng xã hội chủ nghĩa là thế 
nào, biểu hiện ra sao trên từng lĩnh vực ? Thế nào 
là đúng hướng, thế nào là chệch hướng ? Chúng ta 
nói kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Song có phải thị trường 
với chủ nghĩa xã hội là không thê dung hợp với 
nhau ? Làm sao bảo đảm chủ nghĩa xã hội với thị 
trường không những hoàn toàn có thể tương dung 
mà còn phải chứng tỏ được rằng chỉ có làm đúng 
như thể mới có thê đẩy mạnh sự phát triển. ? Nhà 
nước quản lý thế nào, quản lý: cái gì, cái gì nắm, cái 
8 “buông” ? Kinh tế nhà nước chủ đạo là thế nào 
và phải làm sao đề đóng được vai trò chủ đạo ? Giải 
quyết thế nào mối quan hệ giữa kế hoạch với thị 
trường ? Cổ phần hóa thế nào, tại sao làm khó và 
chậm ? Liên doanh liên kết giữa các thành phần 
kinh tế, giữa trong nước với ngoài nước thế nào ? 
Tổ chức kinh tế hợp tác ra sao ? Nông dân, thợ thủ 
công, tiểu thương không thể làm ăn cá thể mãi 
được, vì ngay cả dưới chủ nghĩa tư bản, phương 
thức kinh doanh nhỏ cá thể cũng biến dần và kinh 
tế n tác cũng đã là một hình thái tất yếu. Nhưng 
vấn đề là ở chỗ phải ( tìm cho được những hình thức 
thích hợp của kinh tế hợp tác phù hợp với nhu cầu 
phát triên của sản xuất, với trình độ của lực lượng 


sản xuất, với điều kiện Việt Nam định hướng tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội. 

Phải chăng có thể khẳng định trong điều kiện 
nước ta quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng 
cách sử dụng một cơ cầu»kinh tế nhiều thành phần _ 
với kinh tế nhà nước làm chủ đạo, vận hành theo cơ 
chế thị trường, thông qua con đường tư bản nhà 
nước dưới nhiều hình thức khác nhau, đặt dưới sự 
kiểm kê, kiểm soát và hướng dẫn của Nhà nước của 
dân, do dân, vì dân dựa trên nên tảng liên minh giữa 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng 
lớp trí thức do Đảng Cộng sản lãnh đạo, ,quan điểm 
äầy phải chăng được coi là học thuyết VỀ xây dựng, 
chủ nghĩa xã hội mà Lê-nin là người khởi xướng và 
ngày nay thực tiễn đã cho phép chúng ta phát triển 
phong phú hơn nhiều ? Quan điểm lớn này đặt ra 
yêu cầu nhận thức lại, bổ sung, phát triển, đôi mới 
hàng loạt khái niệm, phạm trù. Có những quy luật 
đang chi phối hiện thực mà chưa được phát hiện 
hoặc tổng kết. Có những cái mới đã được chấp nhận 
trong thực tế, thậm chí được xác nhận bằng các 
chính sách, nhưng chưa được soi sáng về mặt lý 
luận, chẳng hạn vân đề sức lao động có là hàng hóa 
trong xã hội ta hay không ? 

Mới bắt tay vào công cuộc đổi mới chưa bao lâu 
không thể tránh khỏi những trường hợp phải mò 


mâm, thử nghiệm, nhiều cái phải qua làm rồi mới 


biết. Những khái quát lý luận vội vang khi thực tiễn 
chưa đủ độ chín có thê dẫn đến những hậu quả tai 
hại. Tất nhiên không thể kéo dài tình trạng mò 
mẫm, thiếu tự giác, vì điều đó sẽ dẫn đến hành động 
mù quáng, thiêu nhất quán, thậm chí có thể dẫn đến 
chộch hướng. Lê-nin nói đại ý: những ai bắt tay 
vào cải riêng mà không hiểu cái chung, không giải 
quyết trước vấn đề chung: thì trên mỗi bước đi sẽ 
không sao tránh khỏi ' 'vấp phải” những vấn đề 
chung một cách không tự giác, từ đó rất dễ dẫn đến 
dao động, mất tính nguyên tắc. Cũng có ý kiến cho 
rằng các vấn đề kinh tế và không chỉ kinh tế mà cả 
những vấn đề xã hội, văn hóa, hệ thống chính trị, và 
không chỉ ở ta mà cả trên thế giới, quá phức tạp, 
mới mẻ, đang trải qua những đảo lộn cực lớn thì 
làm SaO CỔ thể đi đến quan điểm lý luận chung 
thống nhất ? Tôi cho rằng chính vì công cuộc đôi 
mới đi vào chiều sâu, chuyển sang thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tính phức tạp 
và đa dạng của các quá trình và quan hệ kinh tế - xã 
hội ngày càng tăng ; chính vì thế giới đầy biến 
động, không. yên, lại sắp bước vào thế kỷ, XXIL 
chính vì tất cả điều đó nên càng phải ra sức cố gắng 


5 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


để có được quan niệm đúng đắn, vững chắc, thấu 
suốt về con đường đi lên của đất nước. Coi nhẹ lý 
luận, làm. đến đâu hay đến đấy, chỉ thấy hôm nay 
không thấy ngày mai, thấy hiện tượng mà không 
hiểu sâu bản chât, quy, luật ; , thấy bộ phận mà không 
hiểu đại cục thì có thể dẫn đến những vấp váp lớn. 

Nếu không ý thức rõ con đường lớn, sẽ dẫn đến tình 
hình là trong khi làm “được” một cái gì đó lại có thể 
làm “mất” đi nhiều, thậm chí dần dà mất hết mà 
không tự biết, đến khi biết ra thì đã quá muộn ! Mặt 
khác, không tự ý thức được thật sáng rõ con đường 
lớn phải đi thì cũng đề sinh ra bị động, bảo thủ, 

thiếu tự tin, không dám chịu trách nhiệm, làm gì 
cũng sợ sai, sợ trật ! 

Chúng ta cũng cần chú ý tình hình đấu tranh tư 
tưởng - lý luận rất phức tạp hiện nay giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và chủ nghĩa cơ hội các loại. Đương nhiên 
cần phải kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nhưng bảo vệ thể nào, đấu 
tranh sao cho có ,hiệu quả, có sức thuyết phục ? 
Trước hết, vấn đề là có thực sự tồn tại cuộc đấu 
tranh ấy hay đây chỉ là sự bày đặt giả tạo ? Đối với tất 
cả chúng ta, đối với mọi người mác-xít - lê-nin-nít và 
xã hội chủ nghĩa thì cuộc đấu tranh ấy không những 
có thực, mà còn diễn ra một cách gay gắt và phức 
tạp vỆ mặt tư tưởng - lý luận mà chúng ta không thể 
lấn tránh, vấn đề chỉ ở cách đấu tranh sao cho thích 
hợp và có hiệu quả. Chỉ có làm sáng tỏ về mặt lý 
luận và thực tiễn con đường ‹ đi lên của chúng ta mới 
tạo cơ sở vững chắc cho niêm tin vào nên tảng tư 
tưởng của chúng ta, vào mục đích cuối củng của 
chúng ta, mới có thể góp phần ngăn ngửa, đây lùi, 
đánh bại những âm mưu thủ đoạn chống phá ta về 
tư tưởng - lý luận, trực tiếp góp phần vào sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

„ Toàn bộc chương trình, đề tài khoa học xãhội được 
triển khai nghiên cứu trên nên tảng tư tưởng của Đang là 
chủ nghĩa Má - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đương nhiên chúng ta không loại trừ mà hết sức 
trần trọng và biết sử dụng đúng đắn mọi thành tựu 
khác của tr tuệ loài người. Bản thân chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hà Chí Minh cũng cần 
được tiếp tục nghiên cứu sâu Sắc, sáng tạo, không 
kinh viện, giáo điều mà gắn chặt với thực tiễn, với 
lịch sử cụ thể, hướng vào làm rõ vì sao cách mạng 
Việt Nam, công cuộc đổi mới hiện nay, con đường 
tiến lên của đất nước phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê- 

nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động. Những thử thách 
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nặng nề phải trải qua trong thập kỷ gần đây và ngay 
cả hiện nay có chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
không còn sức sông như một sô kẻ tuyên bố ? Phải 
chăng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội đã 
lỗi thời ? Phải chăng lịch sử loài người đã kết thúc 
ở chủ nghĩa tư bản ? Phải chăng chủ nghĩa tư bản 
hiện đại đã không còn là chủ nghĩa tư bản, đã mất 
đi bản chất chế độ bóc lột lao động làm thuê và chủ 
nghĩa tư bản hiện đại là giải pháp cho mọi vấn đề 
đang đặt ra trước loài người, trước ,mọi quốc gia, 
dân tộc ? Phải chăng VỚI SỰ SỤP đổ của Liên Xô, 
không còn có thể nói đến thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ ngha xã hội ? Nếu chủ ¡nghĩa 
tư bản hiện đại cũng đây rây những mâu thuần nan 
giải, những ung nhọt, khuyết tật như ngay một số 
chính khách và học giả phương Tây cũng phải thừa 
nhận đó là sự “phản phát trên”, là “một thế giới 
không thể chấp nhận”... thì đâu là lối thoát của loài 
người, nếu không phải là chủ nghĩa xã hội ? Liệu có 
hay không “ con đường thứ ba” 2... 

Tôi nghĩ rằng để luận chứng cho Sự lựa chọn xã 
hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy nhất đúng ‹ đối với 
con đường phát triển. đất nước ta, không thể không 
tiến hành một cuộc tổng Ï kết sâu sắc, quy mô về lịch 
sử. Để CỐ CƠ SỞ vững chắc, không gì lay chuyển nổi 
cho niềm tin của nhân dân, ngay cả cho chính 
chúng ta, vào con đường xã hội chủ nghĩa ; để có 
cơ sở bác bỏ tận gốc những luận điệu dôi trá, xuyên 
tạc, những sự phê phân vô căn cứ, những cái gọi là 
“học thuyết mới”, “cách tiếp cận mới” nhưng thực 


_ chất vẫn là thiên kiến tư sản về con đường đi của 


nhân loại thời nay, tôi nghĩ đá đến lúc phải đặt lên 
bàn một loạt câu hỏi đại loại như trên đầy để đi sâu 
nghiên cứu một cách thật nghiêm túc, công phu và 
triệt để - “triệt để có nghĩa là năm tận gôc rê sự vật” 
(C.Mác). Muốn thế, công tác lý luận phải cố gắng 
Vượt bậc để làm một cuộc tổng kết. lịch sử, tổng kết 
thực tiễn thật sự rộng lớn và sâu sắc. 

Phải tổng kết lịch sử chủ nghĩa Mác, tất nhiên 
bao gồm cả giai đoạn Lệê-nin và sau Lê-nin, từ đó 
có được những dự báo về tương lai chủ nghĩa Mác 
ở thế kỷ XXI. Ta biết hằng bao năm nay tương lai 
học phương Tây tung ra không biết bao nhiêu công 
trình dự báo vê thế kỷ XXI, có những dự báo cả về 
số phận chủ nghĩa Mac mà về mặt này, bên cạnh 
một số ít tác giả cả quyết chủ nghĩa Mác đã "bị 
chôn vùi”, đã có không ít tác giả cho rằng kết luận 
như vậy là quá ư nông cạn và vội vàng, thậm chí có 
người cho rắng tương lai thuộc vê chủ nghĩa Mác, 
răng không thê hình dung thế kỷ XXI mà không có 
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chủ nghĩa Mác, rằng chủ nghĩa Mác đang sống 
ngay trong nhiều trường đại học phương Tây. Tôi 
nghĩ, một công trình khoa học bàn vê “Vận mệnh 
lịch sử của học thuyết Mác” xem ra có ý nghĩa Tất 
thời sự hiện nay. Làm đ đến đầu là do sức ta, 
nhưng có lẽ phải đặt vấn đề trên tầm mức như vậy, 
bởi đó là nhu câu của thực tiễn cách mạng, là ni 
hỏi của chính lịch sử. 

Phải tổng kết lịch sử chủ nghĩa xã hội từ lý luận 
đèn hiện thực với tất cả những thành tựu vĩ đại và cả 
những thất bại, . HHÿNg bài học nghiêm trọng trong 
ngót thế kỷ XX. 

Phải nghiên cứu quá trình vận động của chủ 
nghĩa tư bản từ sau Lê-nin, đặc biệt giai đoạn hiện 
nay, làm sáng tỏ những đặc điểm mới, những gì nó 
đã có thể mang lại cho văn minh loài người mà thời 
Mác và Lê-nin chưa thể dự đoán ; ; đồng thời làm 
sáng tỏ chính ngay bước tiên mới ấy của văn minh 


lại làm sâu sắc hơn bao giờ hết những mâu thuần 


cực kỳ nan giải, xu thế phát triển tự phủ định và 
giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

-_ Phải phân tích sâu sắc tính chất và nội dung CƠ 
bản của thời đại ngày nay, khúc quanh lịch sử mà 
loài người đang trải qua, những đặc điểm của thế 
giới trong giai đoạn chúng ta đang sống, những 
mâu thuần cơ bản, chủ yêu và những xu thể tât yêu 
đang tác động lên quá trình phát triển thế giới sau 
“chiến tranh lạnh”. 

Tóm lại, một cuộc tông. kết thực tiên có quy mô 
lịch sử và ở tầm thể kỷ là cần thiết, nếu chưa đủ khả 
năng đi thật sâu thi ít ra cũng hình dung cho được bức 
tranh lịch sử trên những nét lớn, bởi tật cả những vấn 
đề nêu trên đây đều liên quan đến toàn bộ 7 chương 
trình khoa học xã hội mà chúng ta phải thực hiện. 
Hơn nữa, về thực chất và trên mức độ nhất định, đó là 
nhiệm vụ khoa học trực tiếp đặt ra cho nhiều đề tài 
nằm trong các chương trinh từ KHXHOI đến 
KHXH.07. Những nội dung trên nếu được nhận thức 
một cách chính xác, khoa học thi đó là một tiền đề 
phương pháp luận: rất quan trọng cho việc tiếp cận và 
giải quyêt đúng đắn, có hiệu quả những vấn đề đặt ra 
trong các chương trình và đề tài khoa học xã hội nói 
chung. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa 
chọn duy nhất đúng, là đường lối nhất quán của 
Đẳng ( ta. Sự lựa chọn ây là của chính lịch ‹ sử dân tộc 
từ cuối , những năm 20, được Bác Hỗ và Đảng ta 
nắm bắt và thể hiện trong “Đường cách mệnh”, 
“Chính cương vắn tắt” và “Sách lược vắn tắt, 
trong “Luận cương chính trị” năm 1930 và được 


thực tiễn 70 năm chiến đấu thắng lợn của dân tộc ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng chứng minh là đúng đắn. 
Đương nhiên, khoa học cân phải làm sáng ' tỏ hơn 
nữa về mặt lý luận sự lựa chọn đó trong bối cảnh 
lịch sử phức tạp hiện nay. Bởi, khúc quanh lịch sử 
đầy sóng giỗ như đã diễn ra làm một số người đầm 
bối rối trước câu hỏi : dân giàu, nước mạnh bằng 
con đường nào? Câu hỏi hôm nay làm ta nhớ đến 
câu hỏi - ra đầu thế kỷ : cứu nước lồng con 
đường \ nào ? 

Thế nghĩa là trong lựa chọn con đường vẫn còn 
vấn đề, bởi có người nói : độc lập dân tộc - đồng ý ý, 
nhưng chủ nghĩa xã hội th không : ! Đôi với tât cả 
chúng ta thì vấn đề đã rõ và dứt khoát : “nước độc 
lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì 


_ độc lập cũng chăng có nghĩa lý gì' ' (Hồ Chí Minh). 


nghĩa là nhật thiết phải tiến lên chủ nghĩa xã hội 
mới thật sự có dân giàu (toàn dân chứ không phải 
chỉ một số người), nước mạnh, mới có độc lập thật 
sự và vững bền. Cho nên “dân giàu, nước mạnh” 
phải đi đôi với “xã hội công bằng, văn minh”. Điểm 
căn bản, cốt lõi trong ' tư tưởng Hồ Chí Minh là độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không thể 
hiểu cách khác. Tư tưởng của Hồ Chí Minh sở đĩ trở 
thành tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản quý báu của cả 
dân tộc ta - chính vì chủ nghĩa yêu nước truyền 
thống Việt Nam được kết tỉnh ỏ Ờ Hồ Chí Minh bắt 
gặp trào lưu tư tưởng xã hội tiến bộ nhất của thời 
đại là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tạo nên bước ngoặt 
lịch sử căn bản đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, vì tự đo và hạnh phúc của nhân đân ta đi 
đúng vào quỹ đạo của thời đại là độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 

Quả thật vấn đề “hai con đường” vẫn đang tồn 
tại và tồn tại một cách khách quan trong thực tê đời 
sống, dù muôn hay không vẫn đang còn là vấn đề 
mà nhận thức chính trị và lý luận khoa học không 
thể né tránh. Ta đều biết, từ khi bắt đầu sự nghiệp 
đổi mới đến nay, trong cơ sở kinh tế nước ta diễn ra 
Â chuyển đối lớn : thứ nhất, từ một nền kinh tế công 
hữu thuần nhất dưới hai hình thức quốc doanh và 
tập thể chuyển sang một nên kinh tê nhiều thành 
phân ; thứ hai, từ một nên kinh tế về cơ bản là tự 
câp, tự túc và mang quan hệ hiện vật chuyển sang 
một. nên kinh tế hàng hóa ; thứ ba, từ một nên kinh 
tẾ kế hoạch hóa tập trung, bao cập chuyển. sang một 
nên kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước, ; trong đó có kế hoạch ; thứ tư, 
từ một nền kinh tẾ gần như khép kín với các nước 
phương Tây chuyển sang một nên kinh tế mở rộng 
cửa với bên ngoài. Vấn đề “hai con đường” bắt 


7 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIH của Đảng 


nguồn từ những điều kiện khách quan trong hiện 
thực mà các chương trình, đề tài của chúng ta 
_ không thể bỏ qua, vì nếu bỏ qua thì còn nói gì đến 
làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và 


- con đường đi lên chủ nghĩa Xã hội ó ơ Việt Nam. Cho. 


nên, xét trực tiếp trên nội-dung này thì chương trình 
KHXH.01 với các đề tài KHXH.01-04 (Tiên lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ. qua chế độ tư bản...), 
KHXH.01-05 (Mối quan hệ g1ữa giai cập - dân tộc - 
nhân loại.. 3, KHXH01-06 (Về những mâu thuần cơ 
bản, chủ yếu và cách giải quyết...), KHXH.01-07 
(Về định hướng xã hội chủ nghĩa...) là cực kỳ quan 
trọng. Toàn bộ chương trình KX.03 (Xây dựng 
quan hệ sản xuât theơ định hướng xã hội chủ 
nghĩa...) là cực kỳ quan trọng. Ngay các chương 
trình KHXH.02 (Vệ công, nghiệp hóa, hiện đại 
hóa...), KHXH.04 (Phát triển văn hóa và xây dựng 
con người..), KHXH07 (Và quốc phòng, an 
ninh...) cũng không thể không tính đến vấn đê “hai 
con đường”. 

Đương nhiên nói “hai con đường, “đầu tranh 
hai con đường” chớ vấp lại sai lầm cũ. Trong điều 
kiện nước ta từ nông nghiệp lạc hậu muốn bỏ qua 
chế độ tư bản để đi dần từng bước lên chủ nghĩa xã 
hội, xét tiền đề vật chất, thì công, nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là nội dung cơ bản và điều kiện then chốt 
bảo đảm thắng lợi cho con đường xã hội chủ nghĩa. 
Vì vậy, vị trí của chương trình KHXH.02 là Cực kỳ 
quan trọng. Nhưng lấy đâu ra máy móc, thiết bị, 
công nghệ, vốn liêng, kinh nghiệm đề công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, nhất là khi không còn “bao câp 
quốc tế” ? Tìm đâu ra những thứ đó nếu không SỬ 
dụng chủ nghĩa tư bản, tư bản trong nước và tư bản 
nước ngoài. Từ đó, việc sử dụng một cách rộng rãi 
và mạnh dạn hình thức kinh tế tư bản nhà nước kiểu 
đặc biệt như Lê-nin nói, nghĩa là kinh tế tư bản nhà 
nước dưới chính quyên nhân dân do giai cấp công 
nhân và Đảng Cộng sản lãnh đạo là một tất yêu 
kinh tế. Một là, tât yêu để công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ 
SỞ vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội ; hai là, 
tất yếu về mặt quan hệ sản xuất như những nắc 
thang trung gian, những nhịp cầu để quá ‹ độ dân 
từng bước lên chủ nghĩa xã hội ; ba là, đê khống chế 
Và kiểm soát tính tự phát tư bản chủ nghĩa, hướng 
nên sản xuất nhỏ đi Vào con đường sản xuất lớn một 
cách tự nhiên và có tổ chức. Có điều cần lưu ý là 
VỚI kinh tế tư bản nhà nước, cuộc đấu tranh hai con 
đường tất yếu diễn Ta CỰC kỳ gay go và phức tập. 
Nếu xét tận bản chất và tính quy luật của các đu 
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trình kinh tẾ, chẳng phải thực tế đang diễn ra hằng 
ngày, hằng giờ trước mắt chúng ta là ai sử dụng ai 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đó sao ? 
Ai chuyển hóa ai ? Rốt cuộc con đường nào sẽ 
thắng ? Những câu hỏi đó làm sao tránh khỏi đụng 
đến khi đi sâu nghiên cứu. Ở đầy chỉ nêu vấn đề, 
còn đi sâu phân tích và tìm kiếm giải pháp là SH 
vụ các đề tài có liên quan. : 

Một vị trí đặc biệt quan trọng dành cho chương 
trình KHXH.04 bởi toàn bộ sự nghiệp xây dựng, 
sáng tạo xã hệ! mới xét cho cùng là vì con người và 
do con người. Còn văn hóa nói chung ngày nay 
cũng được nhận thức ở một tầm cao mới - nó không 
chỉ là mục tiêu, là động lực mà còn đồng vai trò 
một hệ điều tiết sự phát triển kinh tế và xã hội. về 
chương trình KHXH. .05 khỏi phải nói, ai nấy đều - 
biết Đảng là người tổ chức và lãnh đạo toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, xây 
dựng Đảng do đó là nhiệm vụ then chốt, mọi thắng 
lợi cách mạng, xét cho cùng, phụ thuộc một cách 
quyết định vào năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 


_ của Đảng. Điều quan trọng nhất đặt ra cho các 


chương trình KHXH.04, KHXH.05, cho Các đề tài 
thuộc hai chương trình này là phải tổng kết thực 
tiễn sâu. sắc, tổng kết có lý luận những. vấn đề về 
phát triển văn hóa, xây dựng con người theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, về nâng cao sức chiến đấu 
và vai trò lãnh đạo của Đảng không phải trong 
những điều kiện như trước đây mà trong điều kiện 
chuyên sang nên kinh tế thị trường nhiều thành 
phần, mở cửa với bên ngoài, dân chủ hóa đời sống 
xã hội, trong điều kiện dân trí ngày càng cao... Từ 
đó hình thành cho được hệ quan điềm và những giải 
pháp có tính chiến lược trong sự nghiệp phát triển 
văn hóa, xây dựng con người, nâng cao sức chiến 
đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 
mới. 

Chỉ còn hơn 3 năm nữa là bước sang thế kỷ mới. 
Quỹ thời gian khá eo hẹp, do đó, càng thúc bách 
chúng ta phải tận lực Sử dụng với hiệu suất cao cho 
công việc của mình. Cần tiếp tục đổi mới tư duy lý 
luận, đổi mới phong cách nghiên cứu lý luận, khâu 
quyết định nhật ở đây là tổng kết thực tiễn, tổng kết 
lịch SỬ VỚI một phương pháp luận đúng đắn, thật sự 
mác-xít, để xây dựng quan niệm tương đối đây đủ, 
hoàn chinh, có căn cứ khoa học về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - 
sản phẩm cuối cùng được kết tinh từ 7 chương trình 
KHXH mà Bộ Chính trị giao cho chúng ta. Q 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


Bước PHấT TRIÊN cửa Bñ0 CHÍ 
TRONG Qưá TRÌIH ĐÔI HƠI Ở hước Tí 


ÒA nhịp với quá trình đổi mới từ những 

năm trước, hoạt động báo chí tử sau khi 

Ban Bí thư Trung ương Đảng. (khóa VII) 
ban hành Chỉ thị 08 ` tiếp tục phát triển, tạo nên 
những chuyển biến tích cực, tiến bộ và đã có 
những đóng góp xứng đáng vào thành tựu 
chung của đất nước. = 

Cho đến nay, cả nước ta có vừa tròn 500 tờ 
báo và tạp chí, trong đó báo chí trung ương có 
284 tờ ; báo chí địa phương có 156 tờ. Báo chí 
chính trị, xã hội có 144 tờ ; báo chí kinh tế, khoa 
học - kỹ thuật có 138 tờ ; báo chí khoa học xã 
hội và nhân văn có 27 tờ ; báo chí văn hóa, văn 
nghộ, giáo dục, thể thao có 104 tờ ; báo chí 
dành cho thiếu niên, nhỉ đồng có 6 tờ ; báo chí 
bằng tiếng nước ngoài có 20 tờ. Trong số 450 
cơ quan báo chí (tờ báo) nói trên, có hàng trăm 
tờ ra thêm từ một đến bốn, năm loại phụ trương, 
phụ bản, số chuyên đề. Nếu tính gộp lại, tổng 
số ấn phẩm báo chỉ lên tới trên 600 loại. Số 
lượng bản phát hành cũng tăng lên nhanh, từ 
185 tờ báo, tạp chí phát hành 295 triệu bản vào 
năm 1998 đã tăng lên 450 tờ báo, tạp chí phát 
hành 490 triệu bản vào năm 1996. 

Về báo nói và báo hình, có Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và 3 đài 
truyền hình khu vực (Huế, Đà Nẵng, Cần Thợ), 
61 đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố. 
Khoảng 70% dần số nước ta có thể thu được 
sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, 60% thu được 
sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. ` 

Sự phát triển của báo chí trong những năm 
qua tuy không tính ra phần trăm như trong lĩnh 
vực kinh tế, nhưng chắc chắn đó là sự phát triển 
rất nhanh chóng. Nó vừa là kết quả những 
thành tựu chung của công cuộc đổi mới diễn ra 


PHAM QUANG NGHỊ ` 


hết sức sâu rộng trên đất nước ta ; đồng thời 
cũng là kết quả sự tự đổi mới, tiến bộ và trưởng 
thành vượt bậc của báo chí. góp phần vào 
những thành tựu chung đó. 

Lướt qua các quầy báo, những bạn đọc lâu 
năm có thể nhận biết ngay được những đổi mới 
rõ nét của báo chí nước ta. Báo. chí đã nhanh 
chóng vượt lên những yếu kém của chính mình, 
như sự chậm trễ trong thông tin, thông tin một 
chiều, nặng về lễ tân, thông tin trùng lặp và 
không hấp dẫn, v. v... 

Thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của nền 
báo chí cách mạng nước ta, tử sau Đại hội VỊ, 
khi Đảng ta quyết định thái độ xem xét, đánh 


_giá tình hình là “nhìn thắng vào sự thật, đánh 
_giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, hơn ai hết, 


báo chí tiếp nhận điêu đó giống như người lính 
ra trận được trang bị một loại vũ khí mới, cực kỳ 
có hiệu quả. Nhà báo của chúng ta vẫn làm việc 
với cây bút và trang giấy, nhưng tầm nhìn, cách 
nghĩ, cách viết đã được nâng lên, giúp cho sự 
quan sát, phân tích các vấn đề sắc nót và chính 
Xác. 

Lĩnh vực thông tin hàng đầu mà báo chí đã 
có những đóng góp quan „trọng, đó là tuyên 
truyền, giải thích quan điểm, đường lối, chủ 
trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà 
nước ta, đưa thông tin đến với quần chúng nhân 


dân một cách kịp thời và sâu rộng. Nhiều cuộc 


điều tra dư luận xã hội cho biết khoảng 70% 
thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước được nhân dân biết qua báo chí. 


(*) Ủy viên Trung ương Đảng, PTS, Phó trưởng ban thường 
trực Ban tư tưởng - văn hóa Trung ương 

(**) Chị thị 08 CT/TƯ ngày 31-3-1992 “Tăng cường sự lãnh 
đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo 
chí - xuất bản” 
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Báo chí là kênh thông tin quan trọng phản 
ánh tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân 
dân ; phát hiện và phản ánh các vấn đề bức xúc 
trong đời sống xã hội, giúp các cơ quan lãnh 
đạo nắm bắt và giải quyết kịp thời. Không thể 
kể hết những vấn đồ mà nhờ có báo chí, và đôi 
khi cũng chỉ có báo chí mới nêu lên được, để 
hướng sự chú ý của Đảng, của Nhà nước và sự 
quan tâm của nhân dân, cùng tìm biện pháp 
giải quyết. Tệ nạn ma túy, đặc biệt là trong học 
đường mà báo chí phát hiện là một ví dụ tiêu 
biểu. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng có 
được nguồn sinh khí và huy động được sức 
- mạnh của dư luận như nó hiện có là có phần 
tham gia của báo chỉ. 

Báo chí đã có những đóng góp tích cực vào 
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, 
tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chỉ Minh. Từ những nhân tố mới, 


điển hình mới trong các lĩnh vực hoạt động của - 


xã hội, báo chí đã phát hiện, . giới thiệu, đúc kết 
thành kinh nghiệm, phổ biến đến hàng triệu 
người. Cùng với việc thường Xuyên biểu dương 
nhân tố mới, nêu gương người tốt, việc tốt, báo 
- chí luôn luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống 
các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và các tệ 
nạn xã hội. Báo chí đã dũng cảm đưa ra trước 
công luận nhiều vụ việc mà những kẻ tham 
nhũng, tiêu cực và đồng bọn ra sức bưng bít, 
che giấu. Bằng việc tham gia tích cực vào cuộc 
đấu tranh này, báo chí khẳng định tính chiến 
đấu của mình, góp phần làm trong sạch xã hội, 
củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng 
vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. 

Một điều dễ nhận thấy là mọi cuộc vận động 
lớn và các phong trào có tính quần chúng rộng 
rãi trong những năm qua đều có sự hưởng ứng, 
tuyên truyền, cổ vũ tích cực của báo chí. Báo 
chí đã làm tốt chức năng thông tin, giáo dục 
trong các đợt kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn 
của đất nước như Đại hội Đảng, các kỳ họp 


Quốc hội, các phong trào xóa đói giảm nghèo, . 


đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, 
đấu tranh chống các tệ nạn xã hội... Sẽ không 
có gỉ là quá mức nếu nói rằng, nhờ sự tham gia 
tích cực của báo chí, chúng ta đã gặt hái được 
những kết quả quan trọng trong các phong trào 
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có tính quần chúng sâu rộng như vừa qua. Có 
thể dẫn ra một số kết quả nổi bật nhờ có sự 
tham gia của báo chí nên đã giải quyết thành 
công những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, như 
cuộc vận động toàn dân không sản xuất, vận 
chuyển và đốt pháo ; việc xử lý những người xây 
dựng nhà trái phép trên đoạn đê Nhật Tân - Yên 
Phụ góp phần khôi phục sự vững chắc, an toàn 
không chỉ con đê ngăn lũ mà cho cả con đê 
khác, còn quan trọng hơn nhiều, đó là “con đê 
pháp luật”... 

Báo chỉ đã tích cực đưa thông tin ra nước 
ngoài, giúp nhân dân thế giới, cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài có được những thông tin 
đúng đắn về tình hình đất nước, tranh thủ ngày 
càng rộng rãi sự đồng tình, ủng hộ của họ đối 
với công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ; vạch trần, 
phê phán các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc 
của các thế lực thù địch, làm chuyển biến nhận 
thức, tình cảm của nhiều người theo chiều 
hướng ngày càng tốt hơn. 

Qua thực tiễn hoạt động báo chí, trước 
những biến động và chấn động, có lúc cực kỳ 
phức tạp và dữ dội, trước tác động của cơ chế 
thị trường, sức hút của đồng tiền, đại đa số 
những người làm báo chuyên nghiệp và không 
chuyên nghiệp nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính 
trị và nghề nghiệp của mình, nhiệt tình ủng hộ 
đường lối đổi mới, gắn bó mật thiết với quần 
chúng nhân dân lao động, nhiều người được 
bạn đọc yêu mến và tín nhiệm. Nhiều người đã 
có những bài viết lay động lòng người, thuyết 
phục họ không chỉ băng trí tuệ, bằng lương tậm 
trong sáng mà còn bằng tài năng của _"gười 
cầm bút, thể hiện trong sự lôi cuốn, hấp dẫn -Öe 
các bài báo, các sản phẩm thông tin. 

Trong quá trình đổi mới, trưởng thành của 
báo chí, những kỹ thuật mới, hiện đại về truyền 
tin, in ấn, xuất bản, nhất là trong lĩnh vực truyền 
hình đã giúp cho việc đưa tin đến người dân 
nhanh hơn, rộng hơn và hấp dẫn hơn. Thời 
lượng phát sóng và diện phủ sóng của các đài 
phát thanh, đài truyền hình tăng lên đáng kể, 
đem đến cho quần chúng nhân dân lượng thông 
tin phong phú và bổ ích. 
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Bên cạnh những ưu điểm và tiến bộ nổi bật 
của báo chí, đông đảo công chúng nhận thấy 
trong hoạt động báo chí, vẫn còn những khuyết 
- điểm, yếu kém đã được nêu trong Chỉ thị 08 của 
Ban Bi thư mà đến nay chưa được khắc phục có 
hiệu quả, đồng thời có những khuyế điểm, yếu 
kém mới xuất hiện. 

Trước hết, đó là khuynh hướng thưếng mại 
- hóa trong báo chí. Biểu hiện rõ nét nhất là khá 
nhiều cơ quan báo chí và người làm báo chí bị 
cơ chế thị trường lôi cuốn, đi tới coi nhẹ chức 
năng chính trị, giáo dục. Trong xử lý thông tin 
nhiều khi những người làm báo đã không cưỡng 
lại, không vượt lên được sự cám dỗ của lợi ích 
kinh tế cục bộ và đơn thuần, chạy theo thị hiếu 
tầm thường của một bộ phận độc giả, khán giả; 


có lúc còn nhân danh “đáp ứng nhu cầu của. 


quần chúng”, thực ra là đáp ứng nhu cầu lợi ích 
kinh tế của tờ báo, của người viết báo. Sự kiện 
một diễn viên điện ảnh tự tử, một cô hoa hậu 
nước ngoài tăng trọng lượng quá nhanh bị một 
số báo chí lạm dụng, đăng tin, bài, ảnh quá 
nhiều để “câu” bạn đọc là những ví dụ điển hình 
của khuynh hướng thương mại hóa trong báo 


chí. Và nếu kể thêm, có thể nói những hình ảnh . 


phụ nữ có tính khêu gợi, hở hang chưa bao giờ 
được trưng lên báo chí nhiều như hiện nay. 

Trên một số báo, tạp chí, nhất là các số phụ, 
số chuyên đề đã khai thác quá nhiều đề tài giật 
gân, câu khách như về tình yêu, tình dục, vụ án, 
chuyện ly kỳ, có lúc cả chuyện nhằm nhí, bịa 
đặt. Đó là những thông tin hoàn toàn không có 
lợi cho giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức ; 
không vi Chân, Thiện, Mỹ. 

Một biểu hiện khác của khuynh hướng 
thương mại hóa trong hoạt động báo chí là tình 
trạng quảng cáo quá nhiều ; hình ảnh, lời thuyết 
minh quảng cáo không phù hợp với chất lượng 
có thực của sản phẩm, hoặc không phù hợp với 
tâm lý, thẩm mỹ, truyền thống văn hóa dân tộc. 

Trong nền kinh tế thị trường, quảng cáo là 
hoạt động không thể thiếu được. Nó cần thiết 
cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Qua 
quảng cáo, báo chí và người đọc, người xem 
cũng có phần được lợi, nhưng điều cần thiết là 
không được chạy theo quảng cáo để thu lợi bất 
chính. Đáng tiếc là quảng cáo trên báo chí đang 


bị lạm dụng và có cả biểu hiện tiêu ực do 
khuynh hướng thương mại hóa chí phối. 
Nói khuynh hướng thương mại hóa không 


thể không kể đến hiện tượng một số cơ quan 
_báo chí và một số người làm báo buông lỏng 


kiểm tra, quản lý, đã để cho “đầu nậu” hoặc một 
nhóm người chi phối nội dung tờ báo, đặc biệt 
là các phụ trương, phụ bản, đặc san... đăng các 
tin bài chỉ nhằm “câu” khách, chạy theo số 
lượng phát hành hoặc tính toán lỗ, lãi đơn thuần 
về kinh tế. 

Một biểu hiện khá phổ biến ở nhiều tờ báo là 
sự xa rời tôn chỉ, mục đích và đối tượng phát 
hành đã được quy định trong giấy phép. Có hai 
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này. 
Một mặt, nó cững do khuynh hướng thương mại 
hóa chỉ phối. Nhưng mặt khác đáng quan tâm 
hơn là sự coi nhẹ tính chính trị, tư tưởng và tính 


_ chiến đấu của báo chí, như thưởng né tránh, 


hoặc đề cập rất qua loa, hời hợt các sự kiện, tin 
tức chính trị, những vấn đồ có tính giáo dục, 
nêu gương người tốt, việc tốt, v.v... trong khi lại 
hết sức tranh thủ khai thác các đề tài giật gần, 


-*câu” khách, thậm chí là các đề tài không có lợi. 


Biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích và đối 


- tượng còn thể hiện ở chỗ ít phản ánh các đề tài 


chủ đạo, trọng tầm, những vụ việc, tỉnh hình 
của giới, của ngành, của địa phương và tờ báo 
có trách nhiệm làm người tuyên truyền, hướng 
dẫn, phát ngôn, trong khi lại đăng quá nhiều tin, 
bài dịch của báo chí nước ngoài hoặc các vụ 
việc của địa phương khác, ngành khác... Hiện 
tượng đó nhiều người gọi là bỏ việc chính, làm 
việc phụ ; bỏ sân nhà chạy sang “đá” sân người 


_ khác. 


Một hiện tượng mà dư luận xã hội tỏ ra lo 
lắng và đòi hỏi ở các nhà báo là phải tiến hành 


-chỗng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ của . 


mình. Bên cạnh số đông các nhà báo có ý thức 
trách nhiệm cao, có lương tâm, đạo đức trong 
sáng, được đông đảo nhân dân tin cậy và yêu 
mến, đã xuất hiện một số nhà báo có các hành 
vi tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm 
tổn hại đến uy tín, danh dự của báo chí. Trong _ 
đội ngũ 7500 nhà báo đã được cấp thẻ, có rất 


nhiều người quần chúng sẵn lòng trao gửi nềm - 


tin. Nhưng tiếc thay, cũng đã có những người lợi 
HH 
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dụng hoạt động báo chí và danh hiệu nhà báo 
để làm những điều sai trái như dọa dâm, đòi 
tiền. Khen, chê mang tính vụ lợi, cố ý thông tin 
sai sự thật vì động cơ sai trái... Có một số nhà 
báo tiêu cực đã liên kết, móc nối với nhau và 
móc nối với những người tiêu cực thuộc các 
ngành, các lĩnh vực khác để vu cáo, đả kích 
người này, đề cao, tâng bốc người kia hoặc rủ 
- nhau đi “đánh quả”. Những biểu hiện trên, tuy 
chỉ trong một bộ phận nhỏ, nhưng ảnh hưởng, 
tác động của nó trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng, nên hậu quả không nhỏ, khiến 
những người tốt, trung thực bất bình, lo lắng. 

Bạn đọc có thể thông cảm vì sơ suất mà trên 
báo chí có những thông tin không chính xác. 
Nhưng điều mà nhiều người không đồng tình là 
thái độ “cửa quyền” của một số người phụ trách 
báo _chí. Thông tin sai mà không cải chính, 
không tôn trọng quyền trả lời theo đúng Luật 
báo chí, hoặc, cải chính không nghiêm túc. Một 
số tờ báo sử dụng hình thức “Đọc lại cho đúng” 
để bào chữa cho việc thông tin sai của mình. Và 
khi “đọc lại” vẫn tiếp tục sai ! 

Cuộc sống vốn phong phú, đa dạng và 
không ít việc vô cùng phức tạp. Người làm báo 
khó nắm bắt chính xác được mọi khía cạnh của 
các sự kiện, các hiện tượng của đời sống xã hội. 
Hơn nữa, sứ mạng báo chí yêu cầu phải nhanh 
chóng, kịp thời. Nghề nghiệp báo chí đòi hỏi 
người làm báo không ngưng rèn luyện, không 
chỉ nhanh mà còn phải nhạy, không chỉ khẩn 
trương, xông xáo mà còn phải rất sáng suốt. Xã 
hội còn đòi hỏi nhà báo phải có lương tâm, trách 
nhiệm và đạo đức. Ngoài những điều theo quy 
định của pháp luật, được phép hay không được 
phép, còn có rất nhiều điều phải xem xét nên 
hay không nên. Đó cũng là lý do mà Đại hội lần 
- thứ VI Hội Nhà báo Việt Nam nhất trí thông 
qua Quy ước về đạo đức báo chí Việt Nam.. 


bị 


* * 


Với từng thời điểm và với từng cơ quan báo 
chí, bạn đọc có thể nói về những ưu điểm và 
khuyết điềm khác nhau. Những vấn đề được đề 
cập trong bài viết này là việc cố gắng thu gọn và 
rút ra những gì là chung nhất. 
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Trong sự nghiệp đổi mới, báo chí đã có 


những đóng góp xứng đáng, làm tốt vai trò là 


ngọn cờ tư tưởng của Đảng, diễn đàn của nhân 
dân, góp phần tăng cường ổn định chính trị, tạo 


_ ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội ; 


đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin 
của nhân dân ; biểu dương người tốt, việc tốt ; 


đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực 


trong đời sống xã hội ; phản công lại các luận 
điệu tuyên truyền thù địch ; mở rộng quan hệ, 
hợp tác với bạn bè trên thế giới ; nội dung, chất 
lượng, hình thức thông tin ngày càng phong 
phú, đa dạng, hấp dân. Những thành tựu đó 
được Đảng và nhân dân ta đánh giá cao. 

Xuất phát từ đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ 
mới đối với sự nghiệp phát triển báo chí, Báo 
cáo Chính trị tại Đại hội VIII của Đảng nhấn 


- mạnh : “Phát triển đi đôi với quản lý tốt mạng 


lưới thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh, 
truyền hình, điện ảnh và các hình thức nghệ 
thuật khác. Sớm hoạch định một chiến lược 
quốc gia về thông tin ; coi trọng việc nâng cao 
chất lượng thông tin đại chúng, tính chân thật, 
tính chiến đấu và tính đa dạng của thông tin ; 
coi trọng việc phát hiện và đề cao các nhân tố 
mới, đồng thời với việc phát hiện và phê phán 
các hiện tượng tiêu cực. Tăng cường công tác 
thông tin đối ngoại t!). ¬ 

Chúng ta sắp tiến hành tổng kết công tác báo 
chí, xuất bản sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 08 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII). Đây sẽ 


'là dịp đánh giá sâu sắc và toàn diện lĩnh vực hoạt 


động cực kỳ quan trọng này. Trên cơ sở những, 
kết luận mới và căn cứ vào nhiệm vụ, phương 
hướng phấn đấu của báo chí theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng ; trên cơ sở ra sức 


phát huy những thành tích và ưu điểm đã đạt 


được, kiên quyết khắc phục những thiếu sót, 
khuyết điểm đang tồn tại cùng với những kinh 
nghiệm quý báu tích lúy được trong công tác lãnh 
đạo và quản lý báo chí, chúng ta tin răng, báo chí 
sẽ có những đóng góp ngày càng to lớn hơn ; 

xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đẳng 


- và của nhân dân. 


(q1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT_Nxb Sự Thật, 
Hà Nội, kế tr 111 - 112 
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TIẾPTỤCĐẨYMẠNH  _ 
CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 


HỰC hiện Nghị quyết của Ban chấp hành 

trung ương lần thứ 8 khóa VI, vào những 

Ì năm cuối của thập kỷ 80 (1986 - 1990) 

công cuộc cải cách kinh tế theo hướng xây dựng 

một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 

động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 

nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã 
bắt đầu có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. 


Vào thời điểm sau đó (1991 - 1992), Chính. 
phủ đã thảo luận một chương trình tông quát về 


cải cách hành chính để thúc đây thêm cải cách 
kinh tế, phát huy một bước nền dân chủ xã hội 


chủ nghĩa, đã quyết định một chương trình trước: 


mắt tập trung vào khâu cải cách thủ tục hành 
chính, chú trọng tới các thủ tục trong lĩnh vực 
sản xuất và kinh doanh, lấy đó làm khâu đột phá 
để thực hiện các khâu khác trong CHẾ HE trình 
cải cách hành chính. 

Điều gì đã xuất hiện đòi hỏi bức xúc phải tiến 
hành cải cách hành chính ? 


Trước hết, công cuộc cải cách kinh tế đã làm 


xuất hiện các nhân tổ mới. 

Sau vài năm thực hiện cải cách kinh tế, đã 
xuất hiện những nhân tố, tạo nên một áp lực đòi 
hỏi phải tiến hành đồng thời với cải cách kinh tế 
một cuộc cải cách về hành chính. Những nhân tố 
đó có mặt tích cực và cũng có mặt tiêu cực. 


Sự chủ động và tự chịu trách nhiệm của các 
doanh nghiệp nhà nước, sự đa dạng của cậc 


thành phần kinh tế, trong đó đã xuất hiện cả 
thành phân kinh tê tư nhân và tư bản nước ngoài 


làm cho các cơ quan hành chính, mà chủ yêu là 


các bộ, các ủy ban nhân dân địa phương và các 
cơ quan chuyên môn của ủy ban bị vượt khỏi 


tầm nhìn, năng lực quản lý và điều hành so với . 


__ NGUYÊN VĂN THẢO “* 


yêu cầu mới của nền kinh tế đã có một NN, 
cách. _ 
Một số cơ quan hành chính của nhà nước, 


trường đại học, viện khoa học, quân đội, công , 


an, các đoàn thể, Mặt trận, Công đoàn, Hội phụ 
nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, các hội. 
đã tham gia vào hoạt động kinh doanh dưới 
nhiều hình thức, đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, doanh 
nghiệp công liên kết với doanh nghiệp tư, làm 
cho các hoạt động sản xuất kinh doanh phong 
phú và tấp nập, đồng thời cũng làm cho sự quản 
lý của các cơ quan nhà nước phức tạp, khó khăn. 
hơn trước nhiều. Các hiệp hội phi chính phủ, các . 
tổ chức nhân đạo xuất hiện, một số vừa hoạt 
động xã hội, vừa hoạt động kinh doanh đã nhân 
lên tính phức tạp của thị trường và tỉnh trạng 
kém hiệu lực của hành chính trong quản lý nên 
kinh tế. - | 

Một số cán bộ, nhân viên nhà nước, quân đội 
đã nghỉ hưu hoặc chưa đến tuôi nghỉ, ra khỏi cơ 
quan, quân đội, lập nên các công ty, trong số này 
có nhiều cán bộ cao cấp, cả những người đã làm 
giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, nhiều 
người đã thành chủ cửa hàng, giám đốc công ty 
trách nhiệm hữu hạn. Tĩnh hình trên đây chứa 
đựng nhiều yếu tố tích cực cũng chứa đựng nhiều 
điều đáng lo ngại đối với nên hành chính nhà 
nước. 

Trước hết, đó là tình trạng không biết quản lý 
nền kinh tế thị trường của một sô đông cân bộ 
hành chính các cấp dẫn đến cả hai khuynh hướng 
buông lỏng sự quản lý và-hạn chế sự phát triển 
kinh tế. 


* Phó chủ tịch Hội đồng khoa học, Bộ Tư pháp 
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Tình trạng lạm dụng quyên lực hành chính - 
các viên chức hành chính ở các câp đã lợi dụng 
thâm quyên của mình đề sách nhiễu, tham nhũng 


trong các lĩnh vực mà họ ‹ có thê làm được đối với: 


các doanh nghiệp như cấp giấy phép, cho đăng 


ký, chứng thực, cấp vốn, phân bổ kế hoạch, thi 


cử, kiểm tra trật tự, cưỡng chế V.V.., 
Vấn đề bức bối khác của nền hành chính nhà 
nước là sự gâm nhấm tài sản của nhà nước, bòn 
_ rút ngân sách dưới nhiều hình thức và việc các 
công ty tư nhân trong và ngoài. nước núp bóng 
quốc doanh, dưới SỰ Cục chở của cơ quan hành 
chính và một số quan chức chính: quyền để làm 
những điều sai trái. 

Tình trạng tập trung quan liêu của cấp hành 
chính trung ương đối với cấp tỉnh trong một số 
lĩnh vực, đồng thời tình trạng phân tán, do địa 
phương có quá nhiều quyền hành trong một số 
lĩnh vực cũng là những điều rất đáng quan tâm. 

Tệ quan liêu trong hệ thống bộ máy với tệ 
quan liêu đối với nhân dân thường đi liền với 
nhau. Các thủ tục hành chính mà người dân phải 
thực hiện hết sức phiên hà, rắm rối, phức tạp tạo 
nên những bất bình không đáng có trong nhân 
dân. - | | 

- Thực trạng đó, đòi hồi bức bách phải cải cách 
hành chính để tạo nên một nguồn lực cho sự phát 


triển đất nước, cả kinh tế, xã hội và các lĩnh vực ' 


khác. 

Chương trình tổng quát về cải cách hành 
chính được Chính phủ quyết định bao gồm 3 
điểm lớn và 7 nhiệm vụ chung. 

Ba điểm đó là cải cách thể chế, cải cách bộ 
máy hành chính, cải cách hệ thống công vụ. Dựa 
vào đó đã có một chương trinh 7 nhiệm vụ : 

- Cải cách thủ tục hành chính, giảm các thủ 
tục phiền hà trong các lĩnh vực quản lý hành 
chính, xem đây là khâu đột phá để giải quyết các 
nhiệm vụ khác ; 

- Sắp xếp cơ cấu chính phủ và cơ cấu các bộ ; 

- Thực hiện sự phân quyền đối với chính 
quyền địa phương ; 

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ viên chức cốt 
cần ; _ 
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- Xây dựng quy chế viên chức và chế độ công 
vụ. Chấn chỉnh cách làm việc ở công sở ; 

- Thiết lập tòa án hành chính ; 

- Tăng cường quản lý tài chính công. 

Cải cách thể chế : _ 

Thể chế hành chính được thể hiện trong Hiến 
pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp quy 
hành chính tạo ra khuôn khổ pháp lý cho các cơ 
quan hành chính thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước. 

Cải cách thể chế hướng vào hai yêu cầu cơ 
bản nhằm giải quyết tốt hơn mỗi quan hệ giữa 
nhà nước với nhân dân, giữa nhà nước với kinh 
tế thị trường : 

Một là, xây dựng thể chế của nền hành chính 
dân chủ thực hiện quyền lực của dân, phục vụ lợi 
ích và đáp ứng nguyện vọng của dân, phát huy 
trí tuệ của dân, đòi hỏi nghĩa vụ ở dân và thiết 
lập trật tự, kỷ cương theo pháp luật trong đời 
sống xã hội. | 

Hai là, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
nhiều thành phân, thúc đây sự hình thành đồng 
bộ và vận hành thông suốt các yếu tố của thị 
trường, tạo sự thích ứng về thể chế đối ngoại với 
luật pháp và tập quán quốc tế. 

Cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu 
đột phá, vừa nhằm giải quyết một lĩnh vực nóng 
bỏng, đụng chạm trực tiếp đến nhân dân và các 
doanh nghiệp, vừa thông qua việc rà soát thủ tục 
mà phát hiện những chỗ cần đổi mới trong thể 
chế tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và phối 
hợp giữa các cơ quan hành chính. 

Chính phủ đã quyết định ban hành thủ tục 
hành chính mới trong nhiều lĩnh vực trọng điểm 
là : thủ tục đầu tư của người nước ngoài ; “xuất 
nhập cảnh ; cấp giấy phép xây dựng và quyền SỬ 
dụng đất xây dựng ; khiếu nại, tố cáo của công 
dân, lĩnh vực hải quan, thủ tục thành lập doanh 
nghiệp và đăng ký kinh doanh của các loại 
doanh nghiệp và một số thủ tục thuộc các lĩnh 
Vực khác. 

Cơ cấu tô chức bộ máy chính phủ được điều 
chính theo hướng giảm SỐ CƠ quan quản lý 
chuyên ngành trên cơ sở xóa bỏ dần cơ chế “chủ 
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quản” đối với doanh nghiệp nhà nước, tạo các 
chức năng quyền hạn mới cho các bộ. 

Tiền đề cho việc điều chỉnh này là sắp xếp lại 
các doanh nghiệp nhà nước, thành lập một số 
tổng công ty và điều quan trọng phải làm tiếp là 
phân định những doanh nghiệp hoạt động hoàn 
toàn theo cơ chế kinh doanh và những doanh 
nghiệp làm chức năng dịch vụ công ích. Trên cơ 
sở đó, quy định chức năng quản lý của các bộ đối 
với từng loại doanh nghiệp, chấm dứt cơ chế 
“chủ quản” đối với các doanh nghiệp hoạt động 
hoàn toàn theo cơ chế kinh doanh. - 

Chính phủ đã sắp xếp các cơ quan trực thuộc 
trình Quốc hội hợp nhất một số bộ và cơ quan 
ngang bộ. Số lượng các bộ, cơ quan trực thuộc từ 
con số trên 40 nay còn 22 bộ, và một SỐ CƠ quan 
trực thuộc. Cơ cấu tổ chức bộ máy của từng bộ 
cũng đang được điều chỉnh hợp lý, khắc phục sự 
trùng chéo giữa các cục, vụ. 

Cùng với việc điều chỉnh tổ chức, Chính phủ 
đang nghiên cứu vấn đề tăng cường trách nhiệm 
và thầm quyền của bộ trưởng, thực hiện quy chế 
phối hợp giữa các bộ trong việc nghiên cứu, giải 
quyết những vấn đề có tính liên ngành, khắc 
phục tình trạng đùn đây công việc thuộc trách 


nhiệm và thâm quyên giữa bộ và chính quyên địa. 


phương trong từng Ïï lĩnh vực quản lý nhà nước 
phù hợp với đặc điểm từng ngành. Trên cơ sở đó 
sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc chính 
quyên địa phương. 

Quan hệ trung ương, địa phương trong hệ 
thống chính quyên là vẫn đề lớn và phức tạp cả 
về lý luận và thực tiễn. Đã ban hành Luật tô chức 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và các 
Pháp lệnh về chức năng quyền hạn Hội đồng 
nhân dân mỗi cấp, Luật về ngân sách, tạo nên 
khả năng vừa tập trung thống nhất Vào Sự quản 
lý của Chính phủ vừa phân quyền đầy đủ, cụ thể 
cho chính quyên mỗi câp. 

Vấn đề quản lý đô thị của các cấp chính 
quyền được đặt ra nghiên cứu một cách toan diện 
để quản lý tốt hơn các đô thị trong điều kiện xu 
thế đô thị hóa đang phát triển. 

Quy chế công chức và chế độ Công vụ : 

Những quy chế này đang được chuẩn bị để 


Quốc hội ban hành, làm cơ sở cho việc hoàn 
thiện hệ thống ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh 
để đưa dần vào quy củ việc tuyển dụng, đề bạt, 
đào tạo, đãi ngộ nhằm xây dựng đội ngũ công 
chức. 

Dựa vào quy chế của Quốc hội, Chính phủ sẽ 
bạn. hành quy chế tuyển dụng công chức qua th 
tuyển hoặc kiểm tra sát hạch đối với người mới 
vào làm việc, người được đề bạt chức vụ. 

Đi đôi với quy chế công chức, đang xây dựng 
chế độ công vụ theo nguyên tắc “công chức nhà 
nước chỉ được làm những việc do pháp luật quy 
định và cho phép”. 

Đào tạo lại công chức : 

Chính phủ đang chỉ đạo việc soát xét đội ngũ 
công chức, bồi dưỡng và sắp xếp lại theo tiêu 
chuẩn chức danh và đang nghiên cứu chính sách 
giải quyết thỏa đáng đối với những người không 
đủ tiêu chuẩn và không có khả năng vươn lên. 
Kiên quyết sa thải những công chức thoái hóa, 
biến chất. Tăng cường biện pháp và phối hợp lực 
lượng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí của công, cửa quyền ; làm trong 
sạch đội ngũ gắn với VIỆC chân chỉnh bộ mây 
hunh chính và chỉnh đốn Đảng trong cơ quan 
hành chính ; tập trung chỉ đạo ở những điểm 
nóng nhất. 

Chính phủ đang chỉ đạo việc sắp xếp lại hệ 
thống đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo 
công chức hành chính theo ngạch, và triển khai 
nhanh việc bôi dưỡng đội ngũ công chức trong 
một chương trình thống nhất do Ban tổ chức cân 
bộ Chính phủ và Học viện hành chính quốc gia 
phụ trách. 

Cùng với việc xây dựng chế độ công vụ, một 
quy chế công sở âp dụng chung cho các công sở 
ở trung ương và địa phương đang được xây dựng. 

' Tòa án hành chính đã được Quốc hội quyết 
định thành lập từ cuối năm 1995 và bắt đầu hoạt 
động từ 1-7-1996. Học viện hành chính quốc gia 
và trung tâm đào tạo bồi dưỡng thầm phán đã bồi 
dưỡng được 700 thâm phán đương chức tại các 
tòa án để chuẩn bị cho hoạt động của Tòa án 
hành chính. Sắp tới sẽ tiến hành một đợt đào tạo 
các cử nhân luật mới ra trường, học các kiến thức 
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về tài phán hành chính để bổ sung cho Tòa án 
hành chính ề 

Nhìn tổng quát, chúng ta đã có nhiều tiến bộ 
đáng kể xét về mặt khả năng quản lý một nền 
kinh tế thị trường mở cửa. Những kiến thức và 
hiểu biết về hoạt động của nền kinh tế thị trường 
có thể làm cho những hoạt động hành chính tăng 
lên nhanh chóng. Chất lượng của việc lập kế 
hoạch, quản lý kinh tế và khả năng đưa ra những 
chính sách phù hợp, những quy định pháp luật có 
chất lượng được cải thiện. Tuy nhiên, cải cách 
kinh tế đã đi nhanh hơn cải cách hành chính, 
điều đó đặt ra những thách thức mới đối với 
chúng ta. 

Tiếp tục tiến hành cải cách hành chính trong 
những năm tới. 

Dựa vào Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 
(khóa VI) và Nghị quyết Đại hội VIH của Đảng, 
chương trình cải cách hành chính được tiếp tục, 
đặt ra trên 3 điểm lớn : 

+ Cải cách thể chế 

+ Cải cách bộ máy 

+ Cải cách công vụ 

Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) sắp tới sẽ 
dựa vào Nghị quyết Đại hội VII để lựa chọn 
những việc then chốt, những “nút”, những khâu 
quan trọng có khả năng tạo ra những chuyển 
biến mới trong nền hành chính nhà nước. 


Những diễn biến mới, khả năng và những 


thách thức mới sau 5 năm thực hiện cải cách 
hành chính phải được đánh giá đây đủ và sâu sắc 
để hoạch định một tiến trình cải cách có hiệu quả 
và có khả năng thực thi. 

Thách thức mới của tiến trình cải cách hành 
chính và sự lựa chọn của chúng ta là : 

/ Đằng sau các thủ tục hành chính : 

Khi tiến hành cải cách thủ tục hành chính ở 
một số lĩnh vực, điều phát hiện ra nguyên nhân 
của những thủ tục phiền hà, rắc rối lại không 
phải là do chính bản thân các thủ tục đó, do 
những cơ quan đưa ra các thủ tục đó quan liêu, 
thiếu kiến thức mà là do một công việc có quá 
nhiều cơ quan tham gia giải quyết, công việc cơ 
quan này trùng lắp với cơ quan khác, nhiệm vụ 
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chức năng chông.chéo, dẫm đạp lên nhau. Việc 
cho phép một doanh nghiệp, công ty trong nước 
hoặc nước ngoài kinh doanh phải qua nhiều cơ 
quan mà xét vê trách nhiệm cũng như về thực tế 
thì có cơ quan không cần tham gia vào quá trình 
xét duyệt. 

Bên cạnh nguyên nhân vê sự trùng lắp chức 
năng của bộ máy, còn một nguyên nhân khác, 
hết sức cơ bản và quan trọng là vẫn đề lợi ích của 
các nhân viên phụ trách thực hiện thủ tục hành 
chính. Nhiều cơ quan trùng lắp chức năng thì 
càng nhiều thủ tục rối rắm, chông chéo, phức 
tạp, tạo nên sự phiên hà càng lớn đối với nhân 
dân. Họ chỉ còn biết nhờ vả các nhân viên hành 
chính có thẩm quyền, rút cục lại, đằng sau sự 
nhờ vả đó là lợi ích của những nhân viên đó. 

Vấn đề được đặt ra là liệu những người có lợi 
ích trong việc thực hiện những thủ tục phiền hà 
lại có thể dũng cảm thay đổi thủ tục, thi hành 
nghiêm chỉnh những quyết định cải cách thủ tục 
của Chính phủ ? 

Đó là một thách thức không nhỏ của tiến 
trình cải cách hành chính. 

_ 2/ Sự quá tải của nhà nước : 

Sự hình thành các thành phân kinh tế và việc 
mở rộng quyền tự chịu trách nhiệm của các 
doanh nghiệp nhà nước đã làm cho nền kinh tế 
có những khởi sắc, đời sống kinh tế - xã hội phát 
triển, mức sống nhân dân ở một số vùng BIỤC cải 
thiện rõ rệt. 

Một số doanh nghiệp nhà nước đã kinh doanh 
tốt trong điều kiện của cơ chế thị trường, nhưng 
cũng không, ít doanh nghiệp thua lỗ, nợ nần kéo 
dài, sản phâm không tiêu thụ được, tỉnh trạng 
thất thoát tài sản và công quỹ rất lớn. Số khác 
đang dẫm chân tại chỗ, không phát triển, không 
có công ăn, việc làm cho công nhân. 

_ Nhà nước đang phải chịu một gánh nặng lớn, 
tiếp sức cho các doanh nghiệp đó, mặc dù nhiều 
cơ quan đã thấy trước tình trạng “kiệt sức” của 
số doanh nghiệp này. 

Chất lượng lãnh đạo và quản lý nhà nước của 
cơ quan hành chính đối với các doanh nghiệp này 
lại như trở về thời kỳ bao cấp, đổ tiền, đồ của, đồ 
tài sản, ra lệnh ngân hàng cho vay, xem như là 
biện pháp cơ bản để cứu quốc doanh thua lỗ. 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Thực tế, cỗ xe kinh tế quốc doanh đang bị 
quá tải, vì trên cỗ xe đó có quá nhiều “doanh 
nghiệp ký sinh”. 

Một tình trạng quá tải khác, mới xuất hiện 
trong vài năm gần đây là phong trào xây dựng 
trụ sở hành chính và mua sắm xe ôtô công loại 
sang. Diện tích trụ sở hành chính hiện có tuy 
chưa sử dụng hết nhưng vẫn tiếp tục xây mới với 
nội thất đắt tiền, kể cả cơ quan ở cấp tỉnh, đô thị. 

Những lĩnh vực “tiêu tiền như nước” quá mức 


cần thiết làm tăng thêm tình trạng thâm hụt ngân, 


sách, cũng ở đó các hiện tượng tiêu cực dễ dàng 
xuất hiện. 

Các biện pháp cải cách kinh tế và cải cách 
hành chính đans cố gắng cải thiện tình hình ở 
những khâu kể trên, nhất là đối với doanh nghiệp 
nhà nước, nhưng gặp nhiều khó khăn, trong đó 
có những khó khăn của cơ chế cũ để lại, những 
khó khăn về cách xem xét và các giải pháp đối 
với quốc doanh còn có chỗ khác nhau. Tìm ra 
một giải pháp nào để có thể có được sự đồng 
thuận chung là điều rất đắng mừng, nhưng đôi 
khi lại ít đem lại hiệu quả mong muôn. 

3/ Nhiêu cơ chế không chính thức : 

Trong hầu hết các ngành, các cấp của hệ 
thống hành chính, bên cạnh những cơ chế _ 
hành được quy định chính thức có khá nhiêu “c 
chế ngầm”, cơ chế tự đặt ra của mỗi cơ năm 
đơn vị, tổ chức trong đó có những cơ chế rất có 
hiệu lực trong thực tẾ. 

Tình trạng này không phải chỉ có ở các cơ 
quan quản lý kinh tế của nhà nước mà còn phô 
biến ở các bệnh viện, trường hợc, cơ quan văn 
hóa, các cơ quan thuần túy hành chính. 

Trong những “cơ chế ngầm” này, đáng chú ý 
là chúng ta có thể tìm thấy những hạt nhân hợp 
lý giống như một thời kỳ chúng ta đã tông kết sự 
sáng tạo của nhân dân trong cơ chế quản lý nông 
nghiệp, công nghiệp. 

Có hai việc phải làm trong việc tìm kiếm 
những cơ chế vận hành cụ thể có hiệu ích : 

- Đánh giá cơ chế vận hành chính thức hiện 
nay của mỗi lĩnh vực, mỗi ngành, mỗi cấp, tìm 
ra mặt còn hợp lý, mặt không thích hợp. 


- Đánh giá CƠ chế vận hành không chính thức 
đang tôn tại ở các tổ chức cơ quan, đơn vị, từ đó 
xem có điểm nào hay, điểm nào tốt đưa vào cơ 
chế chính thức. 

Điều này rất quan trọng cho việc tìm kiếm cơ 
chế vận hành mới, vì bất cứ một tổ chức thuộc 
ngành nào, cấp nào đều có hai cơ chế song song, 
trên thực tế mỗi cơ chế, cả chính thức và không 
chính thức đều có mặt hợp lý và không hợp lý, 
tích cực và tiêu cực. _ 

Chủ trương về về “xã hội hóa” trong hoạt động 
của một sô ngành, một số lĩnh vực ghi trong 
Nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
mở cho cải cách hành chính các khả năng và 
điều kiện mới, tạo ra nhiều cơ chế mới sẽ xuất 
hiện. 

Khu vực dân lập trong lì lĩnh vực giáo dục, yị tế, 
và một số lĩnh vực khác sẽ phát triển, làm giảm 
bớt gánh nặng ngân sách của nhà nước. Nhà 
nước sẽ có nhiều điều kiện làm cho khu vực 
quốc lập kỷ luật và chất lượng công việc tốt hơn, 
các hiện tượng tiêu cực từng bước được ngăn 
chặn. 

Xã hội hóa đang tạo ra những triển vọng rất 


‹ lớn cho cải cách hành chính như : những triển 


vọng làm giảm nhẹ bộ máy hành chính, nhà 
nước và nhân dân cùng nhau sát cánh thực hiện 
các nhiệm vụ của xã hội. 

Vấn đề đặt ra là phải biết lựa chọn thực hiện 
xã hội hóa ở những lĩnh vực nào có nhiều khả 
năng thực thi và được sự đồng thuận của các cơ 
quan và nhân dân. 

4/ Vai trò, chức năng của Chính phủ và hệ 
thống hành chính : 

Kinh tế thị trường đã làm thay đối Vai tTÒ và 
chức năng của Chính phủ, của chính quyền địa 
phương trong quản. lý kinh tế - xã hội, vai trÒ 

“chủ quản” đôi với doanh nghiệp. nhà nước, 
những thay đối về hệ cấp thâm quyền trong hệ 
thống hành chính. | 

Hệ cấp thâm quyền hành chính, vị trí của hội 
đồng nhân dân, sự phân cấp đí đích thực cho chính 
quyên địa phương, cách tô chức và quản lý các 
đô thị cũng đang là những vấn đề cấp bách của 
cải cách hành chính, cần đặt ra trong tiến trình 
cải cách những năm tới. C _ 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐOÀN KÊT QUỐC TẾ 
CỦA HỖ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 


OÀN kết quốc tế là một tư tưởng lớn trong 

hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực 

tiên cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh tư 
tưởng đoàn kết quốc tế của Người đã trở thành 
tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc. 
Tình hình thế giới và trong nước ở thời điểm tiếp 
nối giữa hai thiên niên kỷ có những chuyển biến 
nhanh chóng và sâu sắc. Sự hội nhập, liên kết, 
hợp tác và đấu tranh kinh tế giữa các nước trong 
mối quan hệ đa phương, đa cực vừa tạo ra 
những thuận lợi, vừa làm nảy sinh những khó 
khăn, thử thách gay gắt, vừa là thời cơ, vừa lả 
nguy cơ đối với các quốc gia dân tộc. Tình hình 
trên đặt ra cho Đảng và dân tộc ta những vấn đề 
lớn trong việc phát triển đất nước trong xu thế 
chung của thế giới. Một trong những nội dung 
quan trọng trong, giai đoạn hiện nay là vận dụng 
tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh một 
cách sáng tạo và phù hợp. 

Trước hết, phải xác định rõ mục tiêu đoàn kết 
trong giai đoạn hiện nay của cách mạng nước ta. 
Mỗi giai đoạn cách mạng có một mục tiêu chiến 
lược. Mục tiêu đó quy định toàn bộ nội dung, 
phương pháp hoạt động của một chính đảng, 
một nhà nước. Suốt đời, Hồ Chí Minh dành phần 


lớn trí tuệ, tâm sức của mình và hướng sự nô lực: 


trên phạm vi quốc gia và quốc tế cho mục tiêu 
độc lập, tự do dân tộc và đoàn kết, hữu nghị, 
binh đẳng tôn trọng lần nhau giữa các nước và 
các dân tộc trên thế giới. Trước lúc đi xa, Người 
còn căn dặn lại “toản Đảng, toàn dân ta đoàn kết 
phân đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới”. 

Hiện nay, đất nước ta đã chuyển sang giai 
đoạn mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa. Xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh phải được coi là mục tiêu hàng 
đầu. Do vậy, cần khai thác mọi khả năng có thể 
có trên phạm vi quốc gia và quốc tế, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với SỨC mạnh thời đại, với những 
quan hệ đa chiều nhằm xây dựng nước Việt Nam 
giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới. Tử mục tiêu đó, chúng ta phải gắn kết 
lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế, phải có những 
chủ trương, chính sách đúng đắn mới có thể 
tranh thủ và tận dụng được mọi khả năng, cơ hội 
để phát triển. Nếu như đối tượng đấu tranh trước 
đây là bọn thực dân, đế quốc xâm lược, thì đối 
tượng đấu tranh hiện nay là đói nghèo và lạc 
hậu. Những thập kỷ trước, Hồ Chí Minh đã khơi 
dậy được ở dân tộc Việt Nam và các dân tộc 
thuộc địa nỗi nhục mất nước, nỗi đau nô lộ, làm 
bừng lên ý chí độc lập, tự do, đánh thắng đế 
quốc, thực dân, phá sập hệ thống thuộc địa của 
chủ nghĩa đế quốc ; thì ngày nay chúng ta cần 
khơi dậy Ở dân tộc ta cũng như các dân tộc khác 
nỗi nhục đói nghẻo, nôi đau lạc hậu, tăng Cường 
tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các dân tộc 
cùng vươn tới hòa bình, ấm no, hạnh phúc và 
văn minh trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, cùng có lợi, chống lại mọi biểu hiện của 
chủ nghĩa cường quyền, của sự can thiệp và áp 
đặt từ bên ngoài. Đã đến lúc, bằng mọi cách, 
bằng mọi kênh thông tin, chúng ta phải tập trung 
làm rõ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nắm chắc mục tiêu đó, cần triển khai 
đồng bộ các chính sách, các giải pháp trên cả 
bình diện quốc gia và quốc tê về đoàn kết dân 
tộc và đoàn kết quốc tế để làm cho mục tiêu 
sống động đó thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm 


* PTS khoa học lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia 


và suy nghĩ của mọi người Việt Nam và bạn bè 
quốc tê 

Thứ hai, đoàn kết là phải hội nhập với cộng 
đồng quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh trong 
cùng tồn tại hòa bình. Một quan điểm lớn trong 
tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh là coi 
cách mạng một nước là một bộ phận của cách 
mạng thế giới. Nhiều lần Người nói, cách mạng 
Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế 
giới, ai làm cách mạng trong thế giới đều là 
bạn của Việt Nam. Hoạt động đoàn kết quốc tế 
của Hồ Chí Minh trước đây là gắn cách mạng 
Việt Nam với cách mạng thế giới, đặt cách 
mạng Việt Nam trong mối quan hộ quốc tế 
tranh thủ được sự giúp đỡ quốc tế. Ngay sau 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) 


không lâu, Người đã nêu rõ : Việt Nam muốn 


"làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không 
gây thù oán với một aï (1). Như thế, quan điểm 
mở cửa, hội nhập với thế giới, làm bạn với các 
nước đã có ở Hồ Chí Minh từ rất sớm. Trong giai 
đoạn hiện nay, vận dụng quan điểm đó của 
Người, chúng ta mở cửa, hội nhập, là bạn với tất 
cả các nước phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển, với phương châm đa dạng hóa, đa 
phương hóa trong quan hệ quốc tế. Đa dạng hóa 
là triển khai hợp tác nhiều lĩnh vực, cả về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, cả về 
mặt đảng, nhà nước và các đoàn thể nhân dân, 
các tổ chức phi chính phủ với nhiều hình thức 
linh hoạt, trong đó kinh tế là ưu tiên. Đa dạng 
hóa quan hệ với các nước để phát triển nhanh 
kinh tế, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên 
tiến, tránh tụt hậu, bảo đảm ổn định chính trị và 
an ninh quốc gia. Đa phương hóa quan hệ quốc 
tế là mở rộng quan hệ với tất cả các nước vì lợi 
ích hòa, binh, độc lập và phát triển, chú trọng 
phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các 
nước láng giềng và trong khu vực, tạo môi 
trường hòa bình và ổn định lâu dài cho công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong đa phương hóa quan hệ quốc tế, chúng ta 
cần coi trọng mở rộng quan hệ với các nước lớn, 
các trung tâm chính trị, kinh tế lớn, các tổ chức 
quốc tế có tính toàn cầu..., vì đó là những nhân 
tố có ảnh hưởng và tác động đáng kể đến an 
ninh và phát triển của khu vực và của nước ta. 
Vận dụng tư tưởng đoản kết quốc tế của 
Hồ Chí Minh trong mở cửa và hội nhập với thế 


Nghiên cứu - Trae đổi 


giới là phải giữ vững và phát huy được cốt cách 
và truyền thống Việt Nam, phải làm cho nhân tố 
Việt Nam phát huy trên trường quốc tế. Nâng 


- cao uy tín Việt Nam đối với quốc tế, đồng thời 


phải bảo đảm các nguyên tắc : kết hợp lợi ích 
dân tộc và lợi ích quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, 
bảo đảm độc lập, chủ quyền dân tộc. Những 
nguyên tắc này sẽ chỉ đạo toàn bộ quá trình giải 
quyết các. mối quan hệ giai cấp và dân tộc, quốc 
gia và quốc tế ; cho phép tìm kiếm, phát huy cái 
thống nhất, cái tương đồng ; khắc phục cái mâu 
thuẫn, cái dị biệt, cùng các quốc gia phấn đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển. 

Hội nhập với cộng đồng quốc tế, chúng ta 
chủ trương hướng tới tương lai, tạo nên sự tin 
cậy với các nước, nhất là những nước đã có thời 
kỳ quan hệ với Việt Nam không được trôi chảy. 
Nhưng chúng: ta kiên định mục tiêu của nước ta 
và mục tiêu của thời đại, chống sự “hội nhập” vô 
nguyên tắc, hội nhập đi đến hòa tan, đánh mất 
chủ quyền và bản sắc dân tộc. Thế giới ngày 
nay đứng trước cuộc bản giao thế kỷ, nhưng các 
giai cấp đối kháng vẫn tồn tại, vấn đề đấu tranh 
giai cấp và tính giai cấp trong quan hệ quốc tế 
vẫn tiếp tục dưới những hình thức và biểu hiện 
mới. Giữa các nước có chế độ chính trị xã hội 
khác nhau, quá trinh hợp tác và đấu tranh trong 
cùng tồn tại hòa bình tiếp tục diễn ra. Vì lợi ích 
chung của cách mạng thế giới, Miật Nam góp 
phần cùng với nhân loại tiến bộ đấu tranh bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của các dân tộc, đấu tranh 
cho hòa bình, ốn định và phát triển, chống lại 
mọi sự nô dịch, áp bức và bất công. Hiện nay, 
nổi lên vấn đề toàn cầu liên quan đến sự sống 
còn và phát triển của các quốc gia như : hòa 
bình, nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt, môi 
trường sinh thái, dân số, đói nghèo, bệnh tật v.v.. 
Hội nhập với thế giới, Việt Nam tích cực tham gia 
vào việc giải quyết những vấn đề đó, vì đây vừa 
là nghĩa vụ quốc tế, vừa là nhiệm vụ dân tộc. 

Thứ ba, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự 
lực tự cường. Đây là một quan điểm và nội dung 
quan trọng trong tư tưởng đoàn kết quốc tế của 
Hồ Chí Minh. Những năm bôn ba tìm đường cứu 
nước và tạo dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế, 


với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Người đã 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1984, t4, tr 431 
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nắm được bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Người đã xây dựng được 
mối quan hệ quốc tế rộng lớn, làm hậu thuẫn vững 
chắc cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Thực tiễn cách mạng Việt Nam với việc kết hợp 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường và đoàn kết quốc 
tế đã làm nôn những thắng lợi vẻ vang trong 
cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần vào sự 
nghiệp chung của nhân dân thế giới là xóa bỏ 
chủ nghĩa thực dân. Trước kia đã như vậy, hiện 
nay càng phải như vậy. Không ai nghĩ và làm 
thay cho chúng ta, không thể trông chờ viện trợ, 
cho không từ nước ngoài. Hiện nay, viện trợ, Mu 
tác, làm ăn với nhau đều phải “ có đi có lại, ˆ 

bên củng có lợi” và binh đẳng, nhất thiết không 
thể trông chờ vào “lòng tốt của chủ nghĩa đế 
quốc. Chúng ta xây dựng đất nước giàu mạnh, 
phải bằng chính sức lực và trí thông minh của ta, 
cũng giống như trước đây Hồ Chí Minh đã căn 
dặn chúng ta “công việc của ta phải do ta làm 
lấy”, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. 
Đương nhiên, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường. Độc lập tự chủ 
không phải là biệt lập và cô lập, co mình lại, 
khép kín, không quan hệ, hẹp hỏi, biệt phái. 
Trong giai đoạn hiện nay, không một nước nảo 
có thể phát triển mà không mở cửa, hội nhập với 
thế giới. Trước đây, Hồ Chí Minh đã khéo kết 
hợp yếu tố dân tộc với yếu tố quốc tế để đấu 
tranh giành độc lập, tự do, ngày nay chúng ta 
cũng làm như vậy. “Trong toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của mình, chúng ta phải đặc biệt coi 
trọng kết hợp các yếu tố dân tộc và quốc tế, các 
yếu tố truyền thống và thời đại, sử dụng tốt mọi 
khả năng mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác 
kinh tế và khoa học, kỹ thuật với bên ngoài để 
phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
và luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình 
đối với các nước anh em và bầu bạn” (2). Nhưng 
càng mở rộng quan hệ đoàn kết quốc tế, hợp tác 
quốc tế, chúng ta càng phải giữ vững độc lập tự 
chủ, tự lực tự cường, không lệ thuộc, ỷ lại vào 
bên ngoài. Khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn 
lực của đất nước là điều kiện CƠ bản để mở rộng 
quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế có hiệu quả. 
Có độc lập tự chủ mới đa dạng hóa, đa phương 
hóa quan hệ quốc tế có hiệu quả ; đa dạng hóa, 
đa phương hóa tốt sẽ góp phần củng cố, tăng 
cường thế độc lập tự chủ của chúng ta. Đó là hai 
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mặt của một vấn đề, chúng tác động qua lại và 
quan hệ chặt chế với nhau. Trong giai đoạn 
hiện nay, vận dụng tư tưởng đoàn kết quốc tế 
của Hồ Chí Minh, chúng ta phải coi trọng bài học 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế để 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Thứ tư, xây dựng Đảng vững mạnh làm hạt 
nhân đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Đây 
là quan điểm và là nguyên tắc cực kỳ quan trọng 
trong tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh. 
67 năm qua, Đảng ta đã thực hiện đúng tư tưởng 
đó, đã đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm 
vụ cách mạng đặt ra cho từng thời kỳ. Ngày nay, 


_ công tác xây dựng. Đảng càng phải ngang tầm 


với những đòi hỏi của thời kỳ mới, tập trung ở hai 
vấn đề chủ yếu sau : 

Trước đây, trong quá trình xây dựng Đảng ta, 
Hồ Chí Minh rất chú ý xây dựng bản chất giai 
cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng. 
Hiện nay, chúng ta đang thực hiện nền kinh tế 
nhiều thành phần theo cơ chế thị trường thì vấn 
đề trên lại càng phải được coi trọng. Trong điều 
kiện mở cửa và hội nhập với thế giới, chúng ta 
phải kiên định mục tiêu và con đường đã lựa 
chọn : độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại 
hội VIII của Đảng một lần nữa khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vả tư tưởng Hồ Chí Minh là 
nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng. Bởi vì, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
cho đến nay vẫn là học thuyết cách mạng và khoa 
học của thời đại chúng ta, vẫn là vũ khí tinh thần 
của giai cấp công nhân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
tư tưởng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị 
giữa các dân tộc, vì sự phát triển các giá trị văn 
hóa và nhân văn của thời đại. Vì vậy, phải kiên 
định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
xuất phát đầy đủ từ thực tiễn Việt Nam và tình 
hình quốc tế, trên cơ sở đó, xây dựng đường lối, 
chủ trương đoàn kết quốc tế một cách đúng đắn 


(Xem tiếp trang 31) 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sị Thật, 
Hà Nội, 1987, tr 3I 
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LÊ VĂN QUÁN °* 


HẢI thừa nhận rằng từ rất lâu Nho 
giáo đã ảnh hưởng rất sâu rộng ở một 
số nước phương Đông như Trung 
Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên v.v. 
Thời phong kiến, Nho giáo được xem như là 
học thuyết cơ bản nhất để tổ chức bộ máy 
của triều đại, quản lý đất nước cũng như chỉ 
phối mọi quan hệ xã hội. Trong học thuyết 
của Nho giáo có những cái hay nhưng cũng 
có nhiều hạn chế lịch sử làm cản trở sự tiến 
bộ xã hội. Bác Hồ là người hơn ai hết ở 
Việt Nam rất am hiểu Nho giáo và vận dụng 
một cách tài tình những điều hay, những tỉnh 
hoa của nó vào điều kiện cách mạng nước ta. 
Bác đã nói rõ : “Tuy Khổng Tử là phong 
kiến và tuy trong học thuyết của Khổng Tử 
có nhiều điều không đúng song những điều 
hay trong đó thì chúng ta nên học” Œ) Bác 
còn khẳng định thêm : ““ Chỉ có những người 
cách mạng chân chính mới thu thái được 
_ những điều hiểu biết quý báu của các đời 
trước để lại. Lê-nin dạy chúng ta như 
vậy” Œ) 
1 - Vận dụng trong việc rèn luyện đạo 
đức cách mạng 
Trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức 
cách mạng của cán bộ, Bác Hồ nhiều lần 
nhắc đến : nhân, nghĩa, trí, tín, liêm, trung, 
dũng và cân, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư. Bác không hề nhắc đến chữ “1ế” theo 


quan điểm của học thuyết Nho giáo. Duy có 
một lần khi nói về tư cách người công an 
cách mạng Bác dùng từ lễ phép : “Đối với 
nhân dân phải kính trọng, lễ phép”. Lễ phép 
mà Bác dùng ở đây hoàn toàn không mang 
tư tưởng lễ giáo phong kiến mà là sự tôn 
trọng lẫn nhau trong quan hệ ứng xử theo 
truyền thống của dân tộc Việt Nam : minh 
tôn trọng người, người tôn trọng mình. Nói 
về nguyên tắc đạo lý, Bác thường trích dẫn 
những câu của Nho giáo với tư tưởng tích 
cực như *: sở bất dục vật thi ư nhân % 
Nghĩa là “điều mà mình không muốn thì 
đừng làm cho người khác”. Hay câu “tiên 
thiên hạ chỉ ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chỉ lạc 
nhỉ lạc”. Nghĩa là “lo thì lo trước mọi người, 
vui thì vui sau mọi người”. Để mọi người 
hiểu đúng khi vận dụng học thuyết Nho giáo 


về đạo đức, Bác Hồ thường giải thích và uốn 


nắn rất cụ thể. Chắng hạn, khi nói về đạo 
trung, đạo hiếu, Bác giải thích : “ngày xưa 
trung là trung với vua, hiếu là hiếu với cha 
mẹ mình thôi. Ngày nay, nước ta là dân chủ 
cộng hòa... Trung là trung với Tổ quốc, 
Hiếu là hiểu với nhân dân, ta thương cha mẹ 
ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phải 
làm cho mọi người đều biết thương cha 
mẹ” 6), 

Đạo đức cách mạng không phải là cái gì 
chung chung, mơ hồ, mà được Bác giải thích 
cụ thể là các đức tính cân, kiệm, liêm, chính. 
Trong buổi nói chuyện với nhân dân tỉnh 
Thanh Hóa, Bác nói : “một bên cần, một bên 
kiệm, ở ta nó là mới nhưng thực ra nó rất 
xưa, ở sách đại học có câu : làm ra nhiều, 
tiêu thi ít, làm chóng tiêu chậm, tức là đầy 


* PGS, PTS Đại học quốc gia Hà Nội 

(1), (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1985, 
t5, tr 368. 

(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 243 
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đủ”. Câu nói này Bác đựa theo đạo Nho : 
“sinh tài hữu đại đạo : sinh chi giả chúng, 
thực chi giả quả, vi chỉ giả tật, dụng chỉ giả 
thủ, tắc tài hằng tác kỷ”. Nghĩa là : muốn 
làm ra tiền của cũng phải có phương sách cơ 
bản : làm ra thì nhiều, tiêu thì ít, làm thì mau 
chóng, dùng thì thư thả, như thế tiền của 
thường đầy đủ. Có lần, Bác đã dẫn câu của 
Khổng Tử : “Người mà không liêm, không 
bằng súc vật” (2, và câu của Mạnh Tử : “Ai 
cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy” ©®), 

Bác Hồ liên hệ đạo đức người cách mạng 
với đạo tam tài trời - đất - người trong sách 
Chu Dịch : 

Trời có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Đất có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc 

Người có bốn đức : Cần, Kiệm, Liêm, Chính 

Thiếu một mùa, thì không thành trời - 

Thiếu một phương, thì không thành đất 

Thiếu một đức thì không thành người 


Sách Chu Dịch đề cập đến đạo tam tài là: 


nói đến mối quan hệ và quy luật biến đổi của 
vũ trụ. Bắc vận dụng sách này để nhắn mạnh 
đạo đức cần, kiệm, liêm, chính như các 
thành tố của đạo đức cách mạng. Thật là 
sáng tạo. 

2 - Vận dụng trong việc học tập 

Để giáo dục mọi người kiên trì chịu khó, 
siêng năng học tập, trau dồi kiến thức, Bác 
đã dùng câu nói của Khổng Tử : “Học 
không biết chán, đạy không biết mỏi”. 
Người xưa đã lấy câu nói của Khổng Tử làm 
phương châm giáo dục : Học nhi bất yếm, 
hối nhi bất nguyện. Bác Hồ thì cho răng việc 
dạy và học tuy hai mà một, không thể tách 
rời nhau. Bác khuyên : “khiêm tốn học tập 
các đông chí giáo sư bạn, cái gì biết thì nói 
biết, không biết thì nói không biết. Kiêu 
ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của 
học tập” (6. “Cái gì biết thì nói là biết, 
không biết thì nói là không biết” chính là 
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H‹ 
. XUất : 


Bác đã vận dụng câu nói của Không Tử 
trong sách Luận ngữ: “Tri chỉ vi tri chi, bất - 
tri vi bất tri, thị trí dã”. Đạo lý học không 
biết chán, dạy người không biết mỏi cũng 
như truyền thống hiếu học là một đạo lý đầu 
tiên để thành người. Bác nêu cao tinh thần 
cầu học, cầu tiến bộ đi đôi với khiêm tốn, 
đào sâu suy nghĩ, cần mẫn, trọng thầy, quý 
bạn, làm nên truyền thống học tập của dân 
tộc Việt Nam.” 

Bác vận dụng học thuyết Nho gia trong 
học tập là “đại học chi đạo, tại minh minh 
đức, tại thân dân”. Nghĩa là : con đường học 
rộng lớn, cốt ở đức trong sáng, cốt ở yêu 
thương nhân dân. Bác giải thích tóm tắt : 
“Minh minh đức tức là chính tâm. Thân dân 
tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân 
dân lên trên hết. Nói một cách khác, tức là 
“Tiên thiên hạ chỉ ưu nhỉ ưu, hậu thiên hạ 
chỉ lạc nhi lạc” ©), 

Bác phê phán cách giáo dục của các nhà 
nho phong kiến trước đây là đi học chỉ dùi 
mài kinh sử để chờ khoa thi, thi đỗ thì ra làm 
quan, hưởng bổng lộc để “nhất tử thu quân 
ngâu, toàn gia tê thiên lộc”, tức là “ một 
người làm quan, cả họ được nhờ”. Bác phê 
phán cách giáo dục xưa xa rời lao động sản 
“Trước kia thì đào tạo thành các cậu 


tú, cô tú xem khinh lao động...” . Trước kia 


có câu : “Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu 
độc thư cao”... Đó là thứ phong kiên, học côt 


để làm quan. Ngày nay phải vừa học vừa lao 
động” G), 
3 - Phê phán tư tưởng trọng nam khinh nữ 
Tư tưởng coi thường phụ nữ trong Nho 
giáo đè nặng, ràng buộc biết bao phụ nữ 
trong lịch sử nhiều nước phương Đông. 


(4) Hồ Chí Minh : Sớđ, t 5, tr 244 
(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 244 
(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Sđd, t7, tr 792 
(7) Hồ Chí Minh : Sớd, t 7, tr 482 
(8) Hồ Chí Minh : Sớơ, t 8, tr 469 


Người phụ nữ chỉ được giáo dục trong phạm 
vi gia đình, không được học hành đền nơi 
đến chốn, không được tham gia công việc 


ngoài xã hội. Khổng Tử có hơn 3000 học trò - 


và có 72 hiền tài nhưng mảy may không có 
một người nào là phụ nữ. Trong.xã hội cũ, 
người phụ nữ suốt đời phải tuân theo "Hạo 
“tam tòng” của Nho giáo. 

Bác Hồ rất hiểu thân phận người phụ nữ 
trong xã hội phong kiến. Bác kêu gọi, khích 
lệ chị em vươn lên vượt ra khỏi lễ giáo 
phong kiến, bình đẳng với nam giới. Bác 
cũng thường nhắc nhủ mọi người, nhất là 
những người chồng, phải xóa bỏ nếp suy 
nghĩ theo kiểu các nhà nho “nhất nam viết 
hữu, thập nữ viết vô” nghĩa là “một con trai 
là có, mười con gái là không”. Để chống lại 
những tư tưởng hủ bại, lạc hậu của Nho 
giáo, một trong những luật mà Bác Hồ quan 
tâm chỉ đạo xây dựng ngay sau khi hòa bình 
là Luật hôn nhân và gia đình. Bác khẳng 


định “Nếu không giải phóng phụ nữ thì 


không giải phóng một nửa loài người”. “Nếu 
không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chỉ một nửa” ©). Sự nghiệp 
cách mạng mà Bắc Hồ suốt đời phần đấu, hy 
sinh là giải phóng dân tộc, đem lại tự do 
hạnh phúc cho nhân dân, trong đó Người 
không quên giải phóng phụ nữ thoát khỏi 


gông cùm của chế độ phong kiến, xây dựng - 


một xã hội công bằng, mọi người thương 
yêu nhau, và nhất là phải tôn trọng phụ nữ. 
Điều đó hoàn toàn khác với đạo đức Nho 
gia. | | 

4 - Phản đối chế độ đẳng cấp của Nho 
BIÁO _ | 

Trong xã hội phong kiến, Nho giáo phân 
chia xã hội thành nhiều đẳng cấp. Cùng với 
sự phân chia đẳng cấp này là những quyên 
uy to nhỏ, hưởng thụ vật chất khác nhau. 
Bác Hồ phản bác mãnh liệt chế độ đẳng cấp 
của Nho giáo và xác định người cán bộ cách 
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mạng là đầy tớ của nhân dân. “Chính phủ, từ 
Hồ Chủ tịch cho đến các vị ủy ban đây, rồi 
các bộ trưởng, đến các cán bộ thôn, xã, gọi 
là chính quyền, gọi là chính phủ đều là đầy - 
tớ của nhân dân. Không phải như khi trước 
nói hoàng đề, bệ hạ, rồi có những quan này, 
quan khác cao cao tại thượng” (0, Bác là 
người nêu gương sáng ngời về một người 
đầy tớ của nhân dân. Từ thuở ra đi tìm 
đường cứu nước, lặn lội khắp bốn biển năm 
châu cho đến khi giành lại được độc lập tự 


_ do cho dân tộc, xây dựng chế độ xã hội mới, 


Bác luôn luôn nêu tắm gương : 
Giàu sang không thể quyến rũ 
Nghèo khó không thể chuyển lay 
Uy lực không thể khuất phục 
Khi đã trở thành vị Chủ tịch một nước 
độc lập, Bác vẫn sống một cuộc đời vô cùng 
giản dị, gần gũi và gắn bó với nhân dân, tận 
tụy phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng. 
Trong tư tưởng, phẩm chất, phong cách của 
Bác Hồ có đầy đủ những yếu tố truyền thống 
tốt đẹp của văn hóa Đông - Tây kết hợp 
nhuần nhuyễn với học thuyết cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Để kết luận bài viết này, xin trích ra đây 
lời nhận xét của nhà sử học Giăng-xit-xnô 


tại Pari, trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh 


của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh 
(1990) : Cụ Hồ Chí Minh là một nhà cách 
mạng xuất thân từ Khổng học, các bài viết 
của Cụ đầy những dấu ấn đạo Khổng, chẳng 
hạn trong việc đề ra đạo đức cách mạng. 
Nhưng điều đó không có nghĩa Cụ là một 
người sùng cổ, mà chỉ chứng tỏ rằng Cụ đã 
biết kết hợp truyền thống với đấu tranh cách 
mạng ngay trong bản thân Cụ. Q1 


(9) Hồ Chí Minh : Sớd, t 8, tr 498 
(10) Hỗ Chí Minh : Sđữđ, t 7, tr 654 
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CHÍ J7 RU IU VÀ Ỉ 'HÀI b2 .-//\- Chính phú hoạch định và 


NGUYÊN VĂN DOÄN" 


ẤT cứ nước nảo, trong thời kỳ đầu công 
nghiệp hóa, cũng đều hết sức tiết kiệm 
trong tiêu dùng để tập trung vốn cho đầu. 


tư và phát triển. Điều này hầu như là một hiện 
tượng phổ biến, mang tính quy luật, bởi lõ nếu làm 
khác đi, đất nước không những không phát triển, 
- mà sẽ rơi vào trì trệ, đình đốn. Mục tiêu cuối cùng 
của phát triển là tiêu dùng, song tiền đề của phát 
triển lại là tích lũy. Nhưng muốn tích lũy không thể 
không nâng cao tỷ lệ huy động vốn nội bộ trên cơ 
sở ra sức tiết kiệm. Trong việc huy động vốn, hệ 
thống ngân hàng có vai trò cực kỳ to lớn. 

Một trong những thành tựu quan trọng nhất 
của công cuộc đổi mới ở nước ta là sự ra đời của 
hệ thống ngân hàng hoạt động theo cơ chế thị 
trường. Điều đó hoàn toàn phủ hợp với đường lối 
phát triển của Đảng ta, với xu thế hội nhập của 
thời đại. Các Mác đã từng cho rằng hệ thống ngân 
hàng là “tạo phẩm tuyệt tác nhất và hoàn thiện 
nhất) trong số các “tạo phẩm” của kinh tế thị 
trường. Vì vậy, ông đã dành cho vấn đề ngân 
hàng một chỗ xứng đáng trong học thuyết kinh tế 
của mình. Theo C.Mác, sự phát triển kinh tế và 
giao lưu hàng hóa đã tạo môi trường để hoàn 
thiện các loại hình ngân hàng. Trên cơ sở tự hoàn 
thiện đó, các ngân hàng lại tạo ra những điều kiện 
mới, thúc đẩy kinh tế phát triển, làm sầm uất thêm 
các tụ điểm thị trường - mảnh-đất sản sinh và nuôi 
dưỡng ngân hàng ; đến lượt nó, các ngân hàng lại 
góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, đưa nền 
kinh tế tiến lên những đỉnh cao mới. Ở nước ta, 
trong hệ thống ngân hàng hiện nay, có Ngân hàng 
nhà nước (ngân hàng trung ương) và một loạt 
ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng. 
Ngân hàng nhà nước là cơ quan có chức năng 
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tổ chức thực thi chính 
sách tiền tệ quốc gia. Nó 
có trách nhiệm quản lý và 
định hướng hoạt động cho 
toàn hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) và 
các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động theo mục 
tiêu kế hoạch nhà nước bằng những công cụ của 
chính sách tiền tệ như lãi suất, tỷ giá, tỷ lộ dự trữ 
bắt buộc hạn mức tín dụng... Ngân hàng nhà nước 
không phải là một tổ chức kinh doanh tiền tệ. 
Theo Pháp lệnh ngân hàng, hệ thống ngân 
hàng Việt Nam được tổ chức theo 2 cấp, trong đó, 
Ngân hàng nhà nước thực hiện vai trò của Ngân 
hàng trung ương, hoạch định chính sách và quản 
lý vĩ mô hệ thống tiền tệ và hệ thống ngân hàng. 
Các ngân hàng thương mại (Ngân hàng đầu tư và 
phát triển, Ngân hàng công thương, Ngân hàng 
ngoại thương, Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn) và tổ chức tín dụng là các doanh 
nghiệp kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. 
Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng 
được tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về 
kết quả kinh doanh của mình. Ngoài ra còn có 
Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, Ngân hàng 
phục vụ người nghèo, các ngân hàng thương mại 
cổ phần và hệ thống quỹ tín dụng. Bên cạnh đó 
còn có các định chế tài chính như các công ty tài 
chính và các định chế tài chính phi ngân hàng như 
Tổng cục đầu tư và phát triển cùng hệ thống của 
nó, các quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển ; đồng thời, 
còn có các chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài, các 
ngân hàng liên doanh với nước ngoài tại Việt 
Nam. Trong hệ thống các ngân hàng và tổ chức 
tín dụng vừa kể, các ngân hàng thương mại quốc 
doanh vừa hoạt động như là các doanh nghiệp 


* Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng đầu tư và phát triển 
Việt Nam 

(1) C.Mác : Tự bản, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1987, phần 2, t 3, 
tr 181 


nhà nước kinh doanh tiền tệ tín dụng, vừa bình 
đẳng với các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ 
khác. Các NHTM quốc doanh giữ vị trí chủ đạo 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong toàn hộ 
thống ngân hàng. 

Như vậy, tuy nền kinh tế nước ta mới chuyển 
sang cơ chế thị trường, nhưng hệ thống ngân 
hàng đã phát triển tương đối đa dạng, với chức 
năng chủ yếu là huy động vốn và cho vay để phát 
triển sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. 

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam với 
tên gọi trong quan hệ giao dịch quốc tế là 
VietindeBank, viết tắt là BIDV. Đây là một doanh 
nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, là một trong 4 
ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất ở Việt 
Nam. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 
giữ vị trí chủ đạo trong tín dụng phục vụ đầu tư và 
phát triển ở Việt Nam, là ngân hàng chuyên ngành 
được thành lập sớm nhất ở Việt Nam. 

Trải qua 40 năm hoạt động, xây dựng, trưởng 
thành và đổi mới BIDV đã trải qua những chặng 
đường lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng 
hết sức vẻ vang của dân tộc, gắn liền với những 
chuyển mình của đất nước. Nhất là từ năm 1990 
trở lại đây - từ khi có 2 Pháp lệnh về ngân hàng, 
BIDV đã có những đổi mới rất cơ bản, đã phát huy 
được vai trò như là chỗ dựa và là công cụ có hiệu 
lực trong tay nhả nước để thực thi các mục tiêu 
kinh tế của nhà nước trong việc huy động vốn cho 
vay đầu tư và phát triển, kiềm chế lạm phát, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện các 
chính sách xã hội. 

Nhìn lại thời gian qua, BIDV luôn đi đầu, thực 
hiện thử nghiệm các hình thức huy động vốn phục 
vụ đầu tư và phát triển. Đó là việc phát hành kỳ 
phiếu bảo đảm giá trị theo giá vàng, phát hành trái 
phiếu trong nước bằng đồng tiền Việt Nam và 
USD ; huy động tiết kiệm trong dân cư và kỳ.phiếu 
dài hạn phục vụ đầu tư và phát triển ; huy động 
vốn ngoài nước dưới các hình thức vay thương 


mại, vay hợp vốn dài hạn, vay tài trợ xuất nhập 


khẩu, đồng tài trợ và bảo lãnh v.v... 

Nhờ việc đa phương hóa và đa dạng hóa các 
hình thức, biện pháp huy động vốn trong nước và 
ngoài nước mà nguồn vốn để phục vụ đầu tư và 
_ phát triển của BIDV năm 1996 gấp 18,8 lần 
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năm 1990, đưa tổng nguồn vốn các loại, kế cả vốn 
ủy thác lên 13 877 tỉ đồng, chiếm khoảng 17% 
tổng số vốn huy động của toàn ngành ngân hảng. 
Riêng dư nợ tín dụng các loại đạt 11 500 tỉ đồng, 
trong đó dư nợ dài hạn, trung hạn gấp 20 lần năm 
1990. Năm 1996, BIDV đã hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch, tổng nguồn vốn đạt 16 300 
tỉ đồng, tăng 24% so với năm 1995, thực hiện một 
đồng vốn ngoài nước có 1,6 đồng vốn trong nước 
tương ứng. Vốn vay của BIDV góp phần quan 
trọng đưa nhiều dự án vào sản xuất, phát huy hiệu 
quả đầu tư, tạo ra hàng tỉ đồng giá trị sản lượng 
tăng thêm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 
trong nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm 
ngàn lao động. "¬ 

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam mở 
rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng nước 
ngoài theo phương châm : rộng, sâu, thiết thực và 
hiệu quả. Đến nay, BIDV đã có quan hệ đại lý với 
480 ngân hàng lớn trên thế giới, có quan hệ tiền 
gửi và thanh toán với 35 ngân hàng ; có quan hệ 
về tín dụng, thanh toán, bảo lãnh, hợp tác khoa 
học, đảo tạo với 65 ngân hàng trên thế giới, khối 
lượng thanh toán quốc tế hằng năm đạt hàng trăm 
triệu USD. | 

Điều gặt hái được hết sức quan trọng trong 
hoạt động của BIDV là hiệu quả, an toàn trong 
hoạt động kinh doanh, là uy tín của BIDV đối với 
khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước. 

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam luôn 
coi hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách 
hàng là hiệu quả kinh doanh của chính mình ; coi 
phục vụ đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế là 
mục tiêu ; trên cơ sở đó, không ngừng tăng 
doanh lợi của ngân hàng, góp phần ổn định tiền 
tệ và kiềm chế lạm phát. BIDV thực hiện chiến 
lược kinh doanh đa năng tổng hợp, giữ vị thế là 
một trong những ngân hàng thương mại quốc 
doanh lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo là 
ngân hàng quốc lập đứng đầu về lĩnh vực đầu tư 
phát triển. BIDV thực thi chiến lược đa phương 
hóa khách hảng thuộc các lĩnh vực, các thành 
phần kinh tế, khách hàng trong và ngoài nước, 
thực thi phương châm : khởi đầu từ khách hàng, 
không phải tử sản phẩm. BIDV coi tạo vốn là khâu 
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mở đường, tạo một mặt bằng vốn ngày cảng tăng 
trưởng và vững chắc, thực hiện đa dạng hóa các 
hình thức và biện pháp huy động vốn, gắn chiến 
lược huy động vốn với chiến lược sử dụng vốn có 
hiệu quả cao nhất. Đa dạng hóa các sản phẩm, 
dịch vụ và loại hình đầu tư kinh doanh, sử dụng 
tổng hợp các nguồn vốn, để hình thành lãi suất có 
tỉnh cạnh tranh cao. 

Nguyên tắc kinh doanh của BIDV là tuyệt đối 
không chạy theo doanh số, không thỏa hiệp với 
những rủi ro tiềm ẩn, coi chữ tín là hàng đầu trong 
mọi hoạt động kinh doanh. 

Về mặt quan hệ đổi ngoại, BIDV đa phương 
hóa, đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác, mở rộng 
quan hệ đối ngoại với các ngân hàng và các tổ 
chức tài chính tiền tệ trên thế giới. Mở rộng hợp 
tác quốc tế, phát triển các dịch vụ ngân hàng và 
phi ngân hàng đối ngoại. Mở rộng các hình thức 
hợp tác : cho vay vốn, hợp vốn, đồng tài trợ, tài trợ 
xuất nhập khẩu, liên doanh, liên kết, dịch vụ tư 
vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn đầu tư trái phiếu và 
chứng khoán, dịch vụ thanh toán, bảo lãnh ; mở 
rộng sự hợp tác về đào tạo cán bộ, chuyển giao 


công nghệ, nghiên cứu và hội thảo khoa học v.v... 
* 


Vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và phát triển sản xuất kinh doanh nói riêng là một 
trong những vấn đề cực kỳ quan trọng của nền 
kinh tế, tài chính nước ta. Đại hội VIII của Đảng đã 
chỉ rõ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước theo đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước 
chủ trương huy động mọi nguồn vốn trong và 
ngoài nước để đầu tư phát triển, trong đó vốn 
trong nước có ý nghĩa quyết định, vốn ngoài nước 
có ý nghĩa quan trọng, kết hợp tiềm năng sức 
mạnh bên trong với khả năng có thể tranh thủ bên 
ngoài. Trong kinh tế thị trường, vốn cũng trở thành 
hàng hóa với đầy đủ các thuộc tính của nó. Vì vậy, 
cần có chính sách huy động vốn thích hợp để khai 
thác tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài 
nước, nhằm mục tiêu tăng trưởng và thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản làm nên “kỳ 
tích Nhật Bản”, một phần chủ yếu là nhờ chính 
sách huy động tiết kiệm ở mức cao nhất. Các con 
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rồng châu Á sở dĩ có tốc độ tăng trưởng bình quận 
8 - 9%/năm liên tục trong vòng từ 20 đến 25 năm 
cũng là nhờ huy động vốn từ nguồn tiết kiệm với 
ty lệ 30 - 35% GDP trong một thời gian dải. 

Nước ta hiện nay đang đứng trước thách thức 
hết sức gay gắt, đó là mâu thuẫn giữa yêu cầu 
tăng trưởng kinh tế cao và khả năng huy động vốn 
có hạn. Trong những năm tới, các nguồn vốn 
ngân sách nhà nước, vốn ti dụng, ốn ODA, FDI 
tiếp tục tăng, nhưng không thể đáp ứng đầy' đủ 
yêu cầu thực tế. Theo kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội tử năm 1996 đến năm 2000 do Đại hội VIII 
của Đảng thông qua, để đạt mục tiêu tăng trưởng 
9 - 10%/năm, chúng ta phải nâng tỷ lệ đầu tư toàn 
xã hội lên tới 30 - 32% GDP vào năm 2000, gấp 
1,5 lần so với thời kỳ 1991 - 1995. Như vậy, trong 
B năm 1996 - 2000, cần 41 - 42 tỉ USD (tính theo 
giá 1995), trong đó 50% huy động vốn tong nước, 
có nghĩa là mỗi năm cần huy động vốn trong nước 
khoảng 90 000 tỉ đồng, mà vốn tử ngân sách chỉ 
có khoảng 25%, còn lại phải huy động từ các 
nguồn khác, chủ yếu là vốn nhản rỗi trong xã hội, .. 
kể cả vốn bằng lao động. Trong tổng số vốn cần 
thiết của toàn xã hội, ngành ngân hàng cố gắng 
đáp ứng trên 50%, tăng cường vốn trung và dài 
hạn để đầu tư và phát triển như đổi mới công 
nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các dự 
án công - nông nghiệp quan trọng. 

Để đáp ứng nhu cầu huy động vốn nói trên, 
BIDV sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy 
động vốn, thực thi chính sách khách hàng hấp 
dẫn, vận dụng lãi suất hợp lý, phù hợp với cơ chế 
thị trường, bảo đảm lợi ích kinh tế của người cho 
vay, khuyến khích người vay sử dụng vốn vay có 
hiệu quả và bảo đảm hoàn trả vốn vay, tăng 
cường cho vay trung và dài hạn, tiếp tục hoàn 
thiện công nghệ ngân hàng nhằm tạo ra điều kiện 
thuận lợi nhất cho khách hàng yên tâm gửi vốn lâu 
dài tại BIDV. Năm 1997, BIDV cố gắng đạt 60% 
tông nguồn vốn huy động trong nước, tạo ra một 
nguồn vốn trong nước ổn định vững chắc, tăng từ 
20 đến 25% so với năm 1996. 

Dựa trên cơ sở số vốn huy động trong nước vả 
ngoài nước, năm 1997, BIDV sẽ triển khai tích cực 
mạnh mẽ tín dụng đầu tư cho các dự án theo định 


hướng kế hoạch nhà nước, thực thi tín dụng trung 
hạn các dự án đã có thông báo danh mục ; phấn 
đấu dư nợ cho vay dài hạn tăng 18 - 20%, cho vay 
trung hạn tăng 30% so với năm trước. 

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cố 
gắng nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh tài 
chính hiện tại và dự kiến các năm tới của doanh 
nghiệp vay, nhu cầu thị trường của sản phẩm, của 
dự án dự kiến đầu tư để tham gia với nhà nước, 
với các bộ và các địa phương trong việc bố trí các 
dự án theo định hướng kế hoạch nhà nước, xem 
xét hiệu quả và khả năng vay trả của các doanh 
nghiệp trước khi quyết định cho vay vốn. Ưu tiên 
tập trung vốn cho các dự án trọng điểm của 
ngành, địa phương và nền kinh tế, nhằm thực hiện 
các chương trình kinh tế trọng điểm do Đại hội VIII 
nêu lên và Nghị quyết về đổi mới khoa học công 
nghệ và giáo dục đào tạo của Hội nghị Trung 
ương hai (khóa VIII), đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc 
biệt chú trọng các dự án đẩy mạnh việc làm, tăng 
xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ và tăng ngân sách 
nhà nước. 


* 


Thông qua thực tiễn nhiều năm hoạt động tín 
dụng đầu tư phát triển, chúng tôi thấy rằng muốn 
thực hiện kế hoạch của nhà nước về đầu tư xây 
dựng cơ bản hẳng năm đạt kết quả, và việc sử 
dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả chúng ta 
cần giải quyết tốt các vấn đề quan trọng sau đây : 

1 - Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của 
người phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật. Nếu 
việc này thực hiện đúng quy định và quy rõ trách 
nhiệm của các cấp trong việc phê duyệt thì các 
khâu sau không phải kiểm tra lại ; hoặc việc kiểm 
tra lại sẽ nhanh hơn, tốt hơn. Cần xác định rõ 
trách nhiệm nguồn vốn cho dự án ; tổng dự toán, 
dự toán từng hạng mục công trình ; thấm định 
chất lượng thiết bị, giá thiết bị, trình độ công nghệ 
của thiết bị ; trách nhiệm về môi trường khi dự án 
đi vào hoạt động ; về định hướng ngành, lãnh thổ, 
hguyên nhiên liệu cho sản xuất ; xác định chính 
xác thời gian xây dựng ; tính toán hiệu quả đầu tư; 
tính toán thời hạn vay, trả nợ, v.v... 

2 - Cần thận trọng trong việc ghi các dự án vào 
kế hoạch đầu tư nhà nước. Chỉ ghi vào kế hoạch 
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đầu tư năm 1997 những dự án đã thẩm tra kỹ luận 
chứng kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả kinh tế đầu tư, 
và đã hoàn thành khâu chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị 
xây dựng và bắt đầu triển khai thực hiện được 
ngay. Kiên quyết không ghi vào kế hoạch đầu tư: 
những dự án hiệu quả kinh tế thấp, không có khả 
năng trả nợ vay, không rõ nguồn vốn để đầu tư, 
chưa hoàn thành khâu chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị 
xây dựng. Những dự án sản xuất hàng hóa tiêu 
thụ trong nước, phải giảm được việc nhập khẩu 
hàng ngoại nhập hoặc phải có nguồn vốn ngoại tệ 
để trả nợ nước ngoài. Chỉ ghi vào kế hoạch những 
dự án đã xác định đủ vốn cho toàn bộ công trình 
và bố trí vốn đủ để hoàn thành xây dựng như thời 
gian xây dựng được duyệt trong luận chứng kinh 
tế - kỹ thuật, trong đó phải xem xét đến vốn để 
nhập thiết bị (đặc biệt thiết bị trả chậm). Kế hoạch 
cần ghi rõ nguồn vốn ngoại tệ để trả nợ nước 
ngoài. Nguồn vốn này được ghi vào cán cân thanh 
toán quốc tế hằng năm của nhà nước để có nguồn 
ngoại tệ trả nợ. Cần xác định chính xác nguồn vốn 
tự có của doanh nghiệp, khả năng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước hỗ trợ, nguồn vốn vay ngân 
hàng một cách đồng bộ. Tránh tình trạng ghi kế 
hoạch chỉ xác định nguồn vốn vay, còn các nguồn 
khác đến đâu hay đó. 

3 - Gắn chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 


_ với kế hoạch xuất nhập khẩu hằng năm, trong đó 


cần chú ý nguồn vốn trả nợ thiết bị trả chậm, hoặc 
vốn doanh nghiệp vay trực tiếp của nước ngoài. 
Các bộ, ngành chức năng phải quy định chặt 
chẽ việc quy hoạch ngành và quy hoạch vùng 
lãnh thổ, kiên quyết chỉ đạo thực hiện đúng hướng 
và quy hoạch được duyệt. Chỉ có như vậy mới 
tránh được tinh trạng xây dựng trùng lặp, gây lãng 


phí lớn tiền vốn, nhân lực và tài sản xã hội. 
k3 


Phát huy những thành tựu đã đạt được trong 
công cuộc đối mới, nhất là từ năm 1990 đến nay, 
từ nay đến năm 2000, toàn hệ thống BIDV tiếp tục 
đổi mới toàn diện, sâu sắc ; khắc phục mọi thiếu 
sót và tồn tại chủ quan, nghiêm khắc xử lý những 
vi phạm và sai lầm ; tiến tới hội nhập các ngân 
hàng trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng cao 
nhất yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước. 
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ỤC tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, văn minh, được Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
nêu lên, chỉ có thể đạt được bằng con đường phát 
triển và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo 
hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, 
trong đó vấn để có 
tính quy luật đã được 
đúc kết qua những 
năm đổi mới, là : “giữ 
vững độc lập tự chủ đi 
đôi với mở rộng hợp 
tác quốc tế, đa 
phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ đổi 
ngoại” f1). Tuy nhiên 
sự biểu hiện của nó trong từng loại hình kinh tế 
không hoàn toàn giống nhau. Đối với khu chế 
xuất và khu công nghiệp tập trung tính đặc thù 
càng thể hiện rõ nét. 

Khu chế xuất là mẫu hình mở cửa giao lưu kinh 
tế được hưởng những chính sách đặc biệt, xuất 
hiện rất sớm ở Đài Loan từ năm 1966 (diện tích 
tổng cộng khoảng 198 ha, và tính đến nay các khu 
chế xuất của Đài Loan đã đem lại gần 30 tỉ USD 
quỹ dự trữ quốc gia). Thực tế đó chứng tỏ khu chế 
xuất là một loại hình kinh tế huy động vốn (tư bản) 
nước ngoài hữu hiệu. Tuy nhiên xu thế chung của 
cục diện quốc tế về đầu tư tư bản nước ngoài cũng 
đang đặt ra những vấn đề cần phải nghiên cứu. 

Chúng ta biết rằng xuất khẩu vốn - tư bản là 
một đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản trong 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Quan sát “dòng 
chảy” của thị trường vốn vào cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX ta thấy đó là một “dòng chảy thuận”, tức 
là tử các nước tư bản phát triển “thừa” vốn sang 
các nước chậm phát triển, thiếu vốn nhằm mục 
tiêu, như V.I. Lê-nin đã mô tả một cách bóng bẩy 
là “giết bò để lấy hai lần da” hoặc thực hiện sự 
“bóc lột bình phương” đối với các nước nhập khẩu 
vốn. Nhưng vào những năm 60, 70 của thế kỷ này 
một “dòng chảy nghịch” đã xuất hiện. Tức là dòng 
vốn đầu tư ra nước ngoài của các nước lại chảy 
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“ngược” vào các nước tư bản phát triển. Người ta 
đã thống kê được rằng, tư bản nước ngoài đầu tư 
vào Mỹ tăng rất nhanh, vượt cả tốc độ đầu tư của 
Mỹ ra nước ngoài, làm cho Mỹ trở thành nước tiếp 
nhận đầu tư trực tiếp (FDI) nhiều nhất. Đến năm 
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1989 tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Mỹ là 
1 280 tỉ USD, nhưng Mỹ lại tiếp nhận vốn đầu tư 
của nước ngoài gần gấp đôi (2 288 tỉ USD), trong 
đó vốn đầu tư của các nước Tây Âu vào Mỹ là 
mạnh nhất : năm 1970 là 9,5 tỉ USD, năm 1980 là 
43, 47 tỉ USD, năm 1990 là 256,5 tỉ USD ; tiếp đó 
là đầu tư của Nhật : năm 1990 là 83,5 tỉ USD và 
đứng thứ ba là nước Anh. 

Nhật Bản là nước đầu tư sang các nước tư bản 
phát triển khá mạnh, nhưng so với đầu tư vào các 
nước đang phát triển thì tỷ trọng này vẫn nhỏ hơn. 
Điều đó một phần là do Nhật Bản phụ thuộc vào 
nguồn nguyên liệu từ các nước đang phát triển. 
Tuy vậy, Nhật vẫn gia tăng mức tiếp nhận đầu tư 
nước ngoài từ các nước tư bản phát triển. Năm 
1975 vốn của nước ngoài ở Nhật là 1,5 tỉ USD, 
trong đó Mỹ chiếm 60%, Tây Âu chiếm 21,1%. 
Đến năm 1980 riêng Mỹ đầu tư vào Nhật Bản 
là 6,27 tỉ USD ; năm 1990 đã lên 20,99 tỉ USD (2). 

Theo thống kê của Liên hợp quốc năm 1995 
luồng FDI của thế giới ước đạt hơn 300 tỉ USD, 
tăng 46% so với năm 1994 và được phân bố vào 
các nước phát triển 70%, các nước đang phát 


* Viện chiến lược, Bộ Quốc phỏng 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 84 

(2) Xem : Chủ nghĩa tư bản hiện đại : Sự phảt triển các quan hệ 
kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 37 
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triển 30%. Chỉ riêng Mỹ đã thu hút 75 tỉ USD, 
bằng 25%. 

Giải thích về hiện tượng này, các nhà nghiên 
cứu kinh tổ cho rằng, cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ làm cho hàm lượng khoa học, trí tuệ 
trong sản phẩm làm ra đóng vai trò quyết định đến 
việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi 
nhuận, chứ không phải là nguyên liệu và giá nhân 
công hạ như trước đây. Do đó, cuộc “chiến tranh 
kinh tế” ắt phải diễn ra trên thương trường giữa 
các nước tư bản phát triển để tranh thủ kỹ thuật và 
công nghệ của nhau thông qua việc thu hút vốn 
đầu tư. 

Trong bối cảnh đó, các nước đang phái triển 
phải tìm kiếm con đường để thu hút nguồn vốn 
đầu tư từ bên ngoài, đặc biệt từ các nước tư bản 
phát triển để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh 
tế. Đó là một trong những tác nhân chủ yếu làm 
nẩy sinh loại hình kinh tế mới, với nhiều tên gọi 
khác nhau : khu chế xuất, khu công nghiệp tập 
trung, khu thương mại tự do, đặc khu kinh tế, khu 
công nghiệp kỹ thuật cao, khu đầu tư tự do, thành 
phổ mở... 

Cho đến nay trên thế giới đã có gần 300 khu 
chế xuất, khu công nghiệp tập trung được xây 
dựng ở hơn 70 nước, trong đó châu Á có hơn 80 
khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung. Chỉ 
riêng Thái Lan đã có 37 khu chế xuất, khu công 
nghiệp tập trung. Đặc biệt là năm 1992, chính phủ 
- Xri-lan-ca đã tuyên bố cả nước là một khu chế 
xuất, các nhà đầu tư nước ngoài ở bất kỳ nơi nào 
trên lãnh thổ Xri-lan-ca cũng được hưởng ưu đãi 
theo quy chế của khu chế xuất (3): 

Với chính sách thuế quan ưu đãi, những điều 
kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư như cơ sở 
hạ tầng, giá nhân công và nguyên liệu hạ... khu 
chế xuất và khu công nghiệp tập trung đã giúp 
một số nước gặt hái được những thành quả khả 
quan. Kinh nghiệm đó ngày càng được nhân rộng 
ra nhiều nước, kể cả ở các nước tư bản phát triển. 
Hình thức “khu công nghệ cao” cũng ra đời từ đó, 
với những đặc trưng là trung tâm kỹ thuật cao gắn 
liên với cơ sở công nghiệp nội địa, với hệ thống 
giáo dục, mạng lưới các trường đại học và cơ sở 
nghiên cứu. 


Từ kinh nghiệm thế giới cho thấy khi khai thác 
nguồn vốn bên ngoài để thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, mà chủ yếu dựa vào 
nguồn viện trợ phát triển (ODA) như một số nước 
Mỹ la tinh đã làm, thì khó tránh khỏi hậu quả là lãi 
mẹ đẻ lãi con, nợ nần chồng chất, mất độc lập tự 
chủ, phụ thuộc vào các nước tư bản phát triển. 
Chẳng hạn như Mê-hi-cô đã từng phải dựa vào 
30 tỉ USD viện trợ khẩn cấp của Mỹ (4) để tránh sự 
sụp đổ về kinh tế, chính trị. 

Một khuynh hướng khác của một số nước 
châu Á vào những năm 50 - 60 của thế kỷ này là 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mô 
hình hướng ngoại hoàn toàn, nên đã bóp chết nền 
kinh tế trong nước. Ngược lại mô hình hướng nội 
là chủ yêu cũng làm cho hàng hóa không có sức 
cạnh tranh quốc tế, kinh tế chậm phát triển. Kinh 
nghiệm thực tiễn thế giới đã cho thấy trong nhiều 
trường hợp, nguồn vốn FDI có lợi thế hơn nguồn 
vốn vay ODA không chỉ ở chỗ nguồn vốn của FDI 
lớn, công nghệ, kinh nghiệm quần lý tiên tiến, khả 
năng tiếp cận và mở rộng thị trường, mà còn ở chỗ 
là FDI ít đem lại rủi ro cho nước chủ nhà hơn. Tuy 
nhiên bất kể nguồn vốn nào, vấn đề cốt lõi là sử 
dụng như thế nảo để đạt hiệu quả cao nhất. 

Tóm lại, loại hình kinh tế khu chế xuất, khu 
công nghiệp tập trung đã được nhiều nước trên 
thế giới ứng dụng thành công và đã được Hiệp hội 
khu chế xuất thế giới (WEPZA) tổng kết. Tại Hội 
nghị thượng đỉnh của các nước ASEAN lần thứ 5 
tổ chức tại Băng-cốc (Thái Lan) tháng 11-1995 
cũng đã dự báo về một nguy cơ giảm dòng đầu tư 
FDI vào khu vực của những năm sắp tới, do có 
cuộc cạnh tranh thu hứt FDI trên thế giới ngày 
càng gay gắt. Để đối phó với nguy cơ đó, các nhà 
lãnh đạo ASEAN đã đưa ra tuyên bố về việc xây 
dựng “khu vực đầu tư ASEAN'” (AIR). Mục tiêu của 
kế hoạch này là nhằm tạo ra môi trường đầu tư 
hấp dẫn để đấy mạnh thu hút FDI vào khu vực và 


(3) Xem : Kinh nghiệm thế giới đối với khu chế xuất (Vụ quản 
lý khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung biên soạn) ; và Khu 
chế xuất ở các nước trong khu vực châu Á. Tạp chí khoa học kỹ 
thuật, kinh tế thế giới, số 26, ngày 23-8-1994 

(4) Tính đến năm 1995 tổng số nợ của các nước phát triển đã 
là 1714 tỉ USD (riêng Mỹ la tính 550 tỉ USD, châu Phi 
380 tỉ USD) 


29 


Nghiên cứu - Yrao đối 


giữa các nước trong khu vực đầu tư vào nhau... ®). 
Điều đó càng chứng minh rằng, mặc dù còn có 
những khó khăn trở ngại ban đầu, nhưng việc 
thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp tập 
trung ở nước ta là một hướng đi đúng trong chiến 
lược huy động vốn của Đảng và Nhà nước ta. Hơn 
nữa, Đại hội VIII của Đảng cũng đã khẳng định 
việc “áp dụng phổ biến các hình thức kinh tế tư 
bản nhà nước" (8), nhằm mở rộng các hình thức 
liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với tư 
bản trong và ngoài nước, góp phần đắc lực vào 
việc giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi 
nguồn lực cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế và 
xã hội cải thiện đời sống của nhân dân. 

Nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, chúng ta dựa vào nguồn 
lực trong nước là chính đi đối với tranh thủ tối đa 
nguồn lực bên ngoài. Chúng ta nhấn mạnh và coi 
nguồn vốn trong nước là quyết định, bởi vì nguồn 
vốn trong nước rất phong phú, đa dạng, đang tiềm 
tàng trong xã hội, mà chúng ta có thể nắm được 
để chủ động bố trí, sử dụng theo hướng chiến lược 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên cơ sở đó thu 
hút có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài. Tuy 
nhiên, theo tính toán của các nhà nghiên cứu thì 
tử nay đến năm 2000, để thực hiện được mục tiêu 
kinh tế - xã hội đề ra, nước ta cần phải có 40 - 
50 tiUSD vốn đầu tư, nhưng khả năng huy động 
nguồn vốn trong nước chỉ có thể đạt tối đa là 50% 
nhu cầu. Do đó, chúng ta coi trọng vốn bên ngoài 
và chủ trương mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 
thông qua đó mà thu hút nguồn vốn lớn, công 
nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiên. 

Các nguồn vốn tử bên ngoài đầu tư vào nước 
ta bao gồm nhiều kênh, song về cơ bản là vốn tài 
trợ phát triển và đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 
Thực tiên những năm qua cho thấy nguồn vốn đầu 
tư trực tiếp thường có tỷ trọng lớn hơn. Kế từ khi 
nước ta ban hành Luật đầu tư nước ngoài 
(năm 1987) đến nay chúng ta đã thu hút được gần 
29 tỉ USD từ nguồn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoải, còn nguồn vốn tài trợ phát triển chỉ có gần 
8,5 tỉ USD. Dự kiến trong những năm 1996 - 2000 
nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 
nước ta sẽ là khoảng 13 tỉ USD, còn nguồn vốn tài 
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trợ phát triển chỉ 7 tỉ USD. Trong khi đó, nguồn 
vốn FDI thu hút vào các khu chế xuất, khu công 
nghiệp tập trung vẫn còn nhỏ (chỉ chiếm 8 - 10%). 

Đến nay nước ta đã triển khai xây dựng 4 khu 
chế xuất (không kể 2 khu chế xuất là Nội Bải và 
Cần Thơ đã chuyển thành khu công nghiệp tập 
trung) và 25 khu công nghiệp tập trung nằm trên 
địa bàn các tỉnh : Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 
Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Sông Bé, Cần Thơ... Hiện có 27 khu 
công nghiệp tập trung và 3 khu chế xuất đã đi 
vào hoạt động với tổng diện tích 4 683 ha và 
tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 
1,237 tỉ USDỮ). Tuy các khu chế xuất, khu công 
nghiệp tập trung cỏn đang trong quá trình xây 
dựng, nhưng đã có hàng trăm nhà đầu tư nước 
ngoài đăng ký bỏ vốn xây dựng các xí nghiệp với 
tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả vốn đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng) là hơn 2,5 tỉ USD, chiếm 
hơn 9% tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài (FDI) vào nước ta. 

Theo quy hoạch của Bộ Kế hoạch và đầu tư 
nước ta dự kiến dành 100 địa điểm cho xây dựng 
các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung. 
Theo dự kiến đó, từ nay đến năm 2000 nước ta sẽ 
có thêm từ 13 - 15 khu chế xuất và khu công 
nghiệp tập trung. Như vậy, bước vào đầu thế 
kỷ XXI nước ta sẽ có khoảng hơn 30 khu chế xuất 
và khu công nghiệp tập trung hoạt động với 3000 - 
3500 xí nghiệp, thu hút hàng triệu lao động, hằng 
năm tạo ra nguồn hàng xuất khẩu với giá trị hàng 
chục tỉ USD, đóng góp đáng kể vào nguồn thu 
ngân sách. 

Để những dự án đó biến thành hiện thực, làm 
cho khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung 
đóng vị trí xứng đáng trong việc huy động vốn cho 
phát triển và tăng trưởng kinh tế, theo tôi, cần tập 
trung giải quyết tốt mấy vấn đề sau : 

Một là, phải gắn vấn đề huy động vốn với việc 
thu hút khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 


(5) Báo Việt Nam đẫu tư nước ngoài, số ra ngày 23 - 29 tháng 
7 năm 1996 


(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 92 


(7) Báo Đầu tư, số 39, ngày 15-5-1997 


vào phát triển khu chố xuất và khu công nghiệp 
tập trung. Trong bối cảnh có sự cạnh tranh thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới và khu vực thì 
vai trò khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung là 
rất quan trọng để chúng ta vừa tiếp tục gọi vốn 
đầu tư nước ngoài, vừa nâng cao chất lượng các 
dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, 
chứ không phải vì thiếu vốn đầu tư mà cho nhập 
bừa các loại sản phẩm hoặc công nghệ lạc hậu 
làm thiệt hại lớn cho nền kinh tế trước mắt cũng 
như lâu dài. Làm được như vậy vốn đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài vào các khu chế xuất, khu 
công nghiệp tập trung sẽ tạo ra hiệu quả cao cho 
nền kinh tế, vì nó vừa sớm khắc phục được tình 
trạng thấp kém về cơ sở hạ tầng của nước ta, vừa 
có thể tạo ra “cái nôi” công nghệ mới cho nền kinh 
tế. 

Hai lả, khung pháp luật và sự điều tiết của nhả 
nước đối với khu chế xuất, khu công nghiệp tập 
trung phải rõ ràng và thật'cụ thể, chặt chẽ. Làm 
thế nào để khi đầu tư vào khu chế xuất, khu công 
nghiệp tập trung, các nhà đầu tư nước ngoài vừa 
phải tuân-thủ quy luật cạnh tranh thị trường, vừa 
chịu sự ràng buộc bởi các duy chế, điều lệ của các 
khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, nhất là 
sự điều chỉnh về danh mục mặt hàng, loại công 
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nghệ được khuyến khích phát triển... Có như vậy 
khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung không 
những là nơi có thể sớm fhu hút công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn 
tạo cơ sở từng bước hiện đại hóa nên quốc 
phỏng - an ninh. 

Ba là, phát huy những lợi thế so sánh hiện có 
để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào khu chế 
xuất, khu công nghiệp tập trung. Tận dụng lợi thế 
của nước đi sau và để phù hợp với hoàn cảnh thực 
tiễn Việt Nam, Chính phủ ta đã ban hành Nghị 
định 192/CP (ngày 28-2-1994) kòm theo quy chế 
thành lập khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam 
nhằm định hướng phát triển mạnh hơn loại hình 
khu công nghiệp tập trung. Gần đây nhất là Luật 
đầu tư nước ngoài (sửa đổi) đã được ‹ công bố ngày 
23-11-1996 tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý, 
khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 
Loại hình khu công nghiệp tập trung cho phép các 
nhà đầu tư bán sản phẩm làm ra tại thị trường 
trong nước, tạo ra sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư 
bởi một thị trường rộng lớn với hơn 70 triệu dân 
chưa được khai thác triệt để. Điều này không chỉ 
phù hợp với xu thế trong nước mà còn phủ hợp với 
xu thế khu vực. 


VẬN DỤNG... 
(Tp theo trang 20) 


và có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới 
mối quan hệ quốc tế của Đảng ta. Người đã kết 
hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kế thừa và phát 
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, 
đồng thời tiếp thu tính hoa văn hóa nhân loại, 
ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của các 
dân tộc trên thế giới vì mục tiêu giải phóng. Ngày 
nay, chúng ta góp phần vào cuộc đấu tranh 
chung của loài người vì hòa bình, độc lập dân 


tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trước đây, Bác Hồ 
và Đảng ta tạo dựng được mặt trận nhân dân thế 
giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập, 
thống nhất đất nước. Ngày nay, vấn để quan 
trọng là Đảng phải xây dựng và thực hiện chính 
sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, vì hòa 
bình, hợp tác và phát triển phù hợp với xu thế 
của thời đại, tranh thủ đến mức cao nhất sự 
đồng tình, Ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế 
giới cho sự nghiệp xây dựng đất nước ta giàu 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh, góp phần 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Chúng ta có 
thể làm được như vậy vì Đảng Cộng sản Việt Nam 
có tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, có tinh 


- thần đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, vì 


Đảng ta là đảng mác xít - lê-nin nít , Đảng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (1 
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DÂN CHƯ : 


PHƯƠNG TIÊN HAY MỤC Ð 


NGHIÊM HƯNG 


ÂN chủ đó là ước mơ lâu đời của con người. 
IP) Khái niệm dân chủ có từ thời cổ đại và nó 
luôn là mục tiêu phấn đấu của nhân loại. 
Hàng ngàn năm lịch sử đã đi qua, mục tiêu đó luôn 
vẫy gọi loài người. 
1 - Một sự “hiểu lầm” đáng tiếc 
Gốc gác cổ đại của khái niệm dân chủ là quyền 
lực thuộc về nhân dân (nói chính xác là nhà nước 
hay quyền lực chính trị) chắc chắng ai lại không 
công nhận. Do đó, đã bấy lâu nay một số người cho 
rằng vấn đề này đã “an bải” chẳng còn gì để nói 
nữa. Khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở một số 
nơi thì lại có người khẳng định rằng chỉ có nền dân 
chủ tư sản là tuyệt vời, là vĩnh cửu. Phải chăng là 
như vậy ? Qua nhiều biến động của lịch sử, chân lý 
“quyền lực thuộc về nhân dân” luôn luôn có sự bổ 
sung những nội dung mới. Nếu như từ thời cổ đại 
dân chủ được quan niệm là quyền lực thuộc về 
nhân dân thì đó là chân lý được công nhận ; chỉ có 
điều trong thực tế khái niệm nhân dân thường bị 
hiểu sai lệch, có khi bị đánh tráo một cách khéo léo. 
Thời nô lộ, từ nhân dân được hiểu là chủ nô và chỉ 
có chủ nô là đại diện chân chính cho xã hội. Khi chế 
độ phong kiến thay thế cho chế độ nô lệ thì nhân 
dân lại là giai cấp phong kiến quý tộc và có khi là 
tầng lớp tăng lữ. Khi chế độ tư bản chủ nghĩa thay 
thế chế độ phong kiến thì nhân dân được quan niệm 
là giai cấp tư sản có tiền, có của và là “đại diện chân 
chính" cho xã hội. Chí đến chủ nghĩa xã hội thì 
trong lý luận mác xít và trong thực tiên, khái niệm 
nhân dân mới được trả lại nội dung chân chính. 
Nhân dân đó là đại đa số nhân dân lao động trong 
xã hội. Tầng lớp này chiếm hàng triệu, chục triệu, 
trăm triệu người trong xã hội. Đây chính là nền dân 
chủ triệt để nhất và cao nhất trong các bậc thang 
phát triển của lịch sử dân chủ của nhân loại. 
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_sống kinh tế, văn hóa, đạo đức... 
Nhưng vấn đề là ở chô, toàn bộ hệ thống chính trị 


Công bằng mà nói, trong lịch sử 
phát triển của dân chủ thì nền dân 
chủ tư sản quả thật là có thành tựu 

(^ H ‡ _ lớnhơn nhiều so với các chế độ trước 

:.... đó. Nhưng khi giai cấp tư sản hết vai 
trò lịch sử thì dân chủ tư sản bộc lộ 
mọi nhược điểm của nó, dấu ấn này 
vân in sâu đậm ở chế độ dân chủ tư 
sản hiện đại ngày nay. - 

Đi sâu hơn vào quan niệm về dân chủ, ta thấy 
rằng, nếu chỉ nói “quyền lực thuộc về nhân dân" thì 
đúng nhưng chưa đủ, vì vấn đề cốt lõi là làm thế nào 
để quyền lực thuộc về nhân dân. Câu trả lời là : cẩn 
có một hệ thống chính trị thích hợp, đặc biệt là một 
nhà nước thích hợp, vì nhà nước là hạt nhân của 
chế độ chính trị hay nền dân chủ. Và chế độ tư sản 
hiện đại đã “chộp” lấy điều này, bám chặt vào đó và 
coi đây là chiếc phao cứu mệnh của mình. Chủ 
nghĩa tư bản quan niệm dân chủ là một thể chế 
chính trị trong đó nhà nước và hệ thống luật pháp là 
hiện thân của nền dân chủ, quyết định mọi mặt đời 
trong xã hội. 


của nền dân chủ tư sản chỉ được sinh ra để phục vụ 
lợi ích cho giai cấp những người có của. Rõ ràng 
quan niệm của họ về dân chủ đã được cố ý nhào 
nặn một cách tinh vi. Người ta đã thay phương tiện 
cho mục tiêu lẽ ra thể chế chính trị chỉ là phương 
tiện thì đã biến thành mục đích, còn quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân lại trở nên thứ yếu. Tại sao 
qua bao thời gian và với bao bộ óc thông minh sáng 
tạo lại có sự nhào nặn như vậy. Chúng ta cũng dễ 
hiểu bởi : khái niệm dân chủ là giá trị chung của 
nhân loại, nhưng trong mỗi bậc thang của sự phát 
triển thì dân chủ luôn luôn có dấu ấn giai cấp. Vì lợi 
ích giai cấp, người ta luôn luôn cố tỉnh hoặc làm 
biến tướng nội dung dân chủ, hoặc sử dụng dân 
chủ làm phương tiện để đạt mục đích bảo tồn chế 
độ bóc lột. Vì chỉ có sự dân chủ cho người giàu là 
chính nên họ không bao giờ nói rõ tính giai cấp của 
dân chủ. Chỉ có chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ 
nghĩa xã hội là triệt để, là khoa học, nên đã xóa bỏ 
sự xuyên tạc thâm căn cố đế trong lịch sử và công 
khai thửa nhận tính giai cấp trong quan niệm dân 
chủ của minh. _ 


2 - Một thực tế nửa vời 
__ Do xuất phát từ nhận thức như đã nêu, trong 
công trình xây dựng nền dân chủ của chủ nghĩa tư 


bản nhất là chủ nghĩa tư bản hiện đại, thể chế chính - 


trị được nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện đến mức 
đáng khâm phục (!) Đặc biệt là vấn để nhà nước và 
pháp luật, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã đạt trình độ 
cao về tổ chức một nhà nước và hệ thống luật pháp 


chặt chõ. Có thể nói họ có một phương tiện khá. 


tuyệt vời, nhưng lại không đem nó để phục vụ mục 
tiêu. Nói dân chủ tư sản hiện đại là một nền dân chủ 
nửa vời không có nghĩa là ở chủ nghĩa tư bản không 
có chút nào dân chủ. Vấn đề là chỗ với trình độ kinh 
tế - văn hóa như hiện nay, lẽ ra họ có thể thiết lập 
một nền dân chủ gấp nhiều lần mà họ đang có. Và 
mặt khác, hoàn cảnh lịch sử bắt buộc họ phải có 
những "thích nghỉ” để phù hợp và sự thích nghỉ đó 
bao hàm cả những cải biến nhỏ giọt về dân chủ. 

Quả thật, nhìn hình thức bề ngoài thì dân chủ tư 
sản khá hào nhoáng ; từ một đẳng cẩm quyền đến 
tổn tại nhiều đảng để tranh giành ‹ quyền lực trong xã 
hội. Từ nguyên tắc đầu phiếu phổ thông, bình đắng, 
trực tiếp bỏ phiếu kín để bầu người đại diện tham 
gia nhà nước, đến bãi miễn các đại biểu nếu không 
còn tín nhiệm. Từ sự phân quyền hàng ngang (tam 
quyền phân lập) đến phân quyền hàng dọc giữa 
trung ương vả địa phương rất chặt chẽ và khoa học. 
Từ sự thống nhất quyền lực giữa trung ương và địa 
phương đến sự thống nhất về hiến pháp và luật 
pháp. Họ đã làm được như vậy nhưng họ lại cố tình 
“bỏ quên” mục đích hoạt động của hệ thống chính 
_ trị tuyệt tác" đó. Ở đây nhân dân không được nói 
đến một cách công khai và dứt khoát mà để cho mọi 
người tùy hiếu. Với một xã hội tuyệt đối hóa vai trò 
cá nhân, trong khi thước đo là sở hữu tư nhân, thì 
nhân dân lao động chỉ được coi là công dân hạng 
hai, còn hạng nhất phải là những ông lớn, bà cả có 
sở hữu sản vật, có tiền của. Bởi thế trong nền dân 
chủ tư sản, nếu hiểu “quyền lực thuộc về nhân dân” 
thì đó phải hiểu là “nhân dân” giàu có, giới chủ. Và 
ai có tiền, có của (nắm kinh tế) thì nghiễm nhiên 
lũng đoạn chính trị. Điều này trở thành tất yếu. Cho 
nên, trong xã hội tư sản cái được gọi là dân chủ chỉ 
dành cho người giàu, họ có cuộc sống sung sướng. 
Chỉ họ có sự tự do rộng rãi, dân chủ thực rộng rãi, 
bên cạnh cảnh thất nghiệp, đói khổ, bần cùng của 
nhân dân lao động. 
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Ở các nước tư bản chủ nghĩa luôn có những ông 
chủ lắm tiền nhiều của tích cực hoạt động chính trị 
và có hàng chục triệu người mù chữ, đứng ngoài xã 
hội, hàng chục triệu người thất nghiệp được xếp vào 
loại “thứ dân” không thổ có điều kiện và không thể 
nói đến chính trị được. Đó là chưa nói đến cảnh 
cướp bóc, giết người đo vũ khí được bán tự đo trên 
thị trường hằng ngày đang gia tăng... Nhưng những 
cảnh đó không ngăn cản một số người trong nước 
họ vẫn cao đạo chê bai chỗ này chỗ kia, nước này, 


nước nọ là thiếu dân chủ, kém nhân quyền. Họ 


quên rằng chính ở nước họ phải học và hiểu khái 
niệm dân chủ cho đến nơi đến chốn hơn. Trong 
nhận thức, họ đã lấy phương tiện thay cho mục 
đích. Trong quan hệ đối ngoại, họ lấy cái gọi là “dân 
chủ” “nhân quyền” làm phương tiện để tiến công 
các nước xã hội chủ nghĩa và các nước bất đồng 
chính kiến với họ. Họ muốn dùng cái gọi là dân chủ 
đó để xóa bỏ chế độ các nước này không cần chiến 
tranh. Tiếc thay có một vài người ngây thơ có khi lại 
bị họ lòe bịp để rồi hoang mang dao động. 

Ngày nay bộ mặt kinh tế - xã hội ở một số nước 
tư bản đã thay đổi rất nhiều so với thời Mác - Ăng 
ghen cũng như Lê-nin còn sống. Những tiến bộ về 
khoa học - kỹ thuật và sự phát triển kinh tế ở các 
nước đó tiến bộ rất nhiều, nếu như họ hiểu dân chủ 
như một chân lý khách quan là mục. đích, thì họ có 
thể thực hiện được nền dân chủ thực sự. Nhưng quả 
thật cái gọi là dân chủ tư sản hiện đại vẫn như lời 
Lê-nin đã từng nhận xét : là lửa bịp, là bị cắt xén, là 
rất hạn chế, là thứ dân chủ cho người giàu... Những 
nhận xét xác đáng đó của Lê-nin về nền dân chủ tư 
sản rõ ràng vân còn giá trị chứ không phải như ai đó 
đã cho rằng chủ nghĩa Mác - Ăng-ghen - Lê-nin, chí 
ít ở đây là về dân chủ, đã lỗi thời. 

Ngày nay, câu nói của Ăng-ghen rằng : ở các 
nước tư bản cứ 4 năm một lần người ta lại xem xem 
nên bầu ai thay mặt mình để áp bức bóc lột mình ở 
nghị viện... Câu nói này vẫn không lỗi thời trong thời 
đại chủ nghĩa tư bản hiện đại, vì dưới con mắt của 
nhiều học giả tư sản, chủ nghĩa tư bản đang là một 
xã hội “không thể chấp nhận”. 

3. “Gấp triệu” lần hơn 

Mấy chục năm xây dựng chủ nghĩa xã hội cho 
đến hôm nay không ai lại không nhận thấy cái tiến 
bộ, cái tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
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Đã có nhiều năm, tính ưu việt của nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa thể hiện sức mạnh và sự hấp dẫn của 
mình. Đó là một xã hội không còn áp bức bóc lột, 
người với người là bạn, nhân dân lao động được 
quyền tham gia công việc nhà nước bằng nhiều 
hình thức đa dạng phong phú. Lịch sử cho thấy chỉ 
mấy chục năm chủ nghĩa xã hội ra đời và phát triển, 
nó làm cho bộ mặt thế giới thay đổi, tiến lên nhanh 
chóng. Chính sự tổn tại của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa góp phần cho xã hội tư bản buộc phải tự điều 
chỉnh theo hướng tiến bộ hơn. 

Thành quả tốt đẹp đó trước hết là trong quan 
niệm về dân chủ của chủ nghĩa xã hội có sự đúng 
đắn, triệt để hơn. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một 
hệ thống chính trị của dân, đem lại quyền lực và lợi 
ích cho nhân dân lao động. Tính hơn hẳn của dân 
chủ xã hội chủ nghĩa so với dân chủ tư sản thể hiện 
ở quan niệm, và trong hiện thực của cuộc sống. 

Nhưng cũng không thể không nhắc đến một sự 
thật là sau khi đạt được một số thành tựu quan 
trọng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nói riêng và 
chủ nghĩa xã hội nói chung có phần nảo tự hài lòng 
với thành quả đó và nảy sinh trì trệ. Mục đích là 
quyền lực thuộc về nhân dân thì quá rõ ràng và nhất 
quán, xuyên suốt. Nhưng quả thật hệ thống chính trị 
nhất là nhà nước thi lại ít được chú ý nghiên cứu cải 
tiến và hoàn thiện, khi kinh tế xã hội đã có những 
tiến bộ... và sự xơ cứng này cộng thêm nhiều 
nguyên nhân nữa đã làm cho nó lâm vào khủng 
hoảng. Khi tiến hành cải tổ lại mắc nhiều sai lắm 
đáng tiếc, nên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở một 
số nước đáng lẽ phải được củng cố, cải tiễn sửa 
chữa thì lại bị kẻ thù lợi dụng tác động làm cho sụp 
đồ. 

Nhưng không vì thế mà có thể vội vàng quy kết 
rằng dân chủ xã hội chủ nghĩa không còn nữa hay 
nó đã lỗi thời. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu sụp đổ và phong trào xã hội chủ nghĩa 
quốc tế đang trong thời kỳ thoái trào, nhưng chủ 
nghĩa xã hội đối mới nói chung và nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã và đang khẳng định 
sức mạnh của nó. 

Trước hết nền dân chủ của chúng ta kế tục 
những thành quả của chủ nghĩa xã hội trước kia đã 
đạt được, có rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết tật 
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đặc biệt là sau đó thêm vào luồng sinh khí của thời 
hiện đại. Chúng ta hiểu dân chủ là hệ thống chính 
trị mà hạt nhân của nó là nhà nước của dân, do dân, 
vì dân. Và dân chủ của chúng ta không chỉ là chính 
trị thuần túy mà bao hàm cả đời sống văn hóa, kinh. 
tế - xã hội được bảo đảm... Một nhà nước của dân, 
do dân đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tuy 
điều kiện kinh tế còn khó khăn, lại qua chiến tranh 
lâu dài và chịu ảnh hưởng sâu sắc cơ chế quan liêu 
máy móc của chủ nghĩa xã hội trước kia, đất nước 
ta đã thiết lập một nền dân chủ có tính ưu việt hơn 
một số nước có trình độ kinh tế phát triển hơn ta rất 
nhiều. Chúng ta có hệ thống chính trị tiến bộ do 
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ. Ở nước ta cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ 
trực tiếp và gián tiếp kết hợp hài hòa, từ đầu phiếu 
phổ thông, bình đẳng đến sự gặp gỡ tiếp xúc giữa 
cử tri và đại biểu quốc hội, từ đóng góp ý kiến vào. 
công việc nhà nước thông qua phương tiện thông tin : 
đại chúng và dưới nhiều hình thức phong phú đến 
góp ý trực tiếp vào nội dung luật pháp và các vấn 
đề quan trọng của đất nước... Những điều này đối 
với chúng ta có khi là thường nhật, nhưng những thế 
hệ đã sống qua chế độ phong kiến, thực dân chắc 
sẽ hiểu sâu hơn tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta không thể tự cho rằng mình đã đạt 
đến đỉnh cao của dân chủ, bởi một lẽ đương nhiên 
là điều này phụ thuộc nhiều vào trình độ kinh tế - 
văn hóa - xã hội, khi mà chúng ta còn đang ở điểm 
xuất phát rất khiêm tốn. Nhưng chúng ta khẳng định 
chắc chắn những thành tựu mà chúng ta đạt được 
hơn hắn so với dân chủ tư sản, đặc biệt so với các 
nước cùng trình độ kinh tế - xã hội nhưng khác về 
chế độ chính trị. Và điều này càng có căn cứ để ai 
đó muốn nói đến dân chủ, nhân quyền thì hãy nhìn 
lại nước họ và nhìn vào sự thật ở Việt Nam ta với 
một thái độ khách quan chân thực. ¬ 

Dân chủ hiện đại là mối quan hệ biện chứng 
giưa phương tiện và mục địch, nếu tách nó ra thì 
chẳng còn gì để nói nữa. Ở nước ta mục đích và 
phương tiện luôn gắn bó với nhau, bổ sung tác động 
cho nhau, cho nên chân lý không bị bóp méo xuyên 
tạc và quá trình hiện thực hóa chân ly đó ngày càng 
có kết quả tốt đẹp.Q 


— Thực tiên - linh nghiệm 


CĂN BỘ XÃ, PHƯỜNG : 
VÂN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 


thiết kế lại cơ cấu cán bộ chính quyền cơ sở 

(cấp xã, phường) được nhiều đại biểu quan 
tâm. Các đại biểu đã đưa ra nhiều câu hỏi khác 
nhau xung quanh vấn đề này, tập trung lại có hai 
loại là : 

1 - Tại sao Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 công nhận hệ thống 
chính quyền bốn cấp, nhưng ba cấp có công chức 
được tuyển dụng còn cấp xã, phường thì không có 
(hoặc chưa có). 

2 - Có thể công chức hóa cán bộ xã, phường 
được không ? Nên giải quyết vấn đề này như thế 
nào 2? 

Những ý kiến trên thể hiện những trăn trở, trách 
nhiệm và mong muốn của các đại biểu nhằm tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp cơ 
SỞ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Qua 10 năm đổi mới, cùng với đổi mới kinh tế 
và các lĩnh vực khác, chúng ta đã từng bước đổi 
mới hệ thống chính trị nói chung. Một trong những 
bước đổi mới đó là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 
VII) đã trình bày có hệ thống những quan điểm cơ 
bản của Đảng ta về xây dựng nhà nước của dân, 
do dân, vì dân. Nghị quyết đã đề cập những chủ 
trương giải pháp cụ thể và coi cải cách hành chính 
là bước đi cần thiết, đầu tiên của quá trình này. 
Vấn đề cải cách có hệ thống, đồng bộ nền hành 
chính nhà nước đòi hỏi sự tác động của chiến lược 
cải cách và không chỉ tập trung vào một khâu nào 
đó trong hệ thống. Không chỉ chú ý vào cải cách 
Chính phủ thông qua việc nhận thức về địa vị 
pháp lý, thấm quyền của Chính phủ với tư cách là 
cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, không chỉ 
xác định quan hệ của các bộ với Chính phủ, với 
chính quyền các cấp mà còn phải chú ý đến việc 
cải cách toàn bộ bộ máy hành chính với những 
bước đi thích hợp. 

Song hành với cải cách bộ máy hành chính, 


I Trong kỳ họp thứ X Quốc hội khóa IX, vấn đề 


NGUYÊN HỮU KHIỂN * 


vấn đề cải cách đội ngũ công chức, viên chức hành 
chính nhà nước - những người vận hành bộ máy - 
cũng được coi là vấn đề trọng tâm. Khái niệm công 
chức được định nghĩa lần đầu tiên trong Sắc lệnh 
ban hành ngày 20-5-1950 về “Quy chế công chức” 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký : “Công chức Việt Nam 
là những công dân Việt Nam được chính quyền 
nhân dân tuyển để giữ một chức vụ thường xuyên 
trong các cơ quan của Chính phủ ở trong hay ở 
ngoài nước” (!), Ÿ tưởng xây dựng một nền hành 
chính hiện đại, dân chủ, có hiệu lực, một đội ngũ 
công chức tinh thông, cần mẫn là công bộc của 
dân “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đề ra trong những 
năm đầu khi cách mạng thành công, bị hai cuộc 
chiến tranh làm gián đoạn. Sau này những vấn đề 
liên quan đến công chức, viên chức tiếp tục được 
để cập. Văn bản đang có hiệu lực thi hành là Nghị 
định 169 HĐBT (1991) của Hội đồng bộ trưởng 
(nay là Chính phủ). Nhưng thực tiễn quản lý cho 
thấy tác động của Nghị định này chưa đáng kể đối 
với việc điều chỉnh đội ngũ cán bộ rất đông đảo 
hiện đang điều hành, quản lý cấp chính quyền xã, 
phường. Về nguyên tắc, công chức nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phục tùng 
và tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với 
Chính phủ, không trung lập về chính trị. Đội ngũ 
cán bộ công chức nhà nước là toàn bộ cán bộ công 
chức làm việc hay giữ một nhiệm vụ thường xuyên 
nhất định trong bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà 
nước là một hệ thống, đội ngũ cán bộ công chức 


làm việc trong bộ máy nhà nước cũng hình thành 


theo hệ thống. Nó gồm cán bộ, công chức của các 
khu vực, các ngành, các câp, các bộ phận có liên 
quan hữu cơ và tác động qua lại lân nhau. Cán bộ 


* PTS, Học viện hành chính quốc gia 

(1) Xem Quy chê công chức Việt Nam ban hành theo 
Sắc lệnh số 76-SL ngày 20-5-1950, Công báo năm 1950, 
số 6, tr 115 
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cấp xã, phường là tiểu hệ thống trong hệ thống cán 
bộ công chức nhà nước và có tầm quan trọng như 
các tiểu hệ thống khác. Đội ngũ cán bộ xã, phườn 
đóng vai trò quan trọng trong nền công vụ ở ch 
hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở thể hiện rõ 
năng lực của chính phủ, hiệu quả quản lý của nhà 
nước. Nói cách khác, hiệu lực của bộ máy nhà 
nước nói chung và của hệ thống hành chính nói 
riêng một phần được quyết định bởi phẩm chất 
năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, 
công chức cơ sở. 

Vấn đề công chức hóa (một vài chức danh, hay 
phần lớn các chức vụ) ở cấp xã, phường trở thành 
bức xúc cả trên lĩnh vực lý luận và thực tiên về cải 
cách hành chính. 

Thứ nhất : hành chính là một chức năng cơ bản 
của nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và 
theo pháp luật. Hành chính từ một mặt trong tổng 
hợp quyền lực của nhà nước, đã trở thành một 
nhánh quyền lực trong các quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp trong nhà nước dân chủ hiện đại. 
Những quan điểm, học thuyết về sự phân định 
chức năng trong lịch sử nhà nước và pháp luật đã 
được bản tới khá sớm. Song nó chỉ trở thành hiện 
thực và có hiệu quả từ khi thể chế dân chủ tư sản 
được hình thành. Các nhà nước tư sản sử dụng nó 
như một nguyên tắc phân quyền quan trọng trong 
tổ chức nhà nước. 

Thứ hai : hành chính với tính cách là một quyền 
lực quản lý đặc biệt, có những đặc tính khác với 

các quyền lập pháp và tư pháp. Hành chính luôn 
luôn là một hoạt động có tính liên tục, tính thích 
ứng, tính thứ bậc và tính chuyên môn hóa. Ở đây 
(trong bài viết này) cần nhấn mạnh tính chất 
chuyên môn hóa trong quản lý hành chính nhà 
nước. _ 

Tính chất chuyên môn hóa do đòi hỏi của đối 
tượng của quản lý hành chính nhà nước gồm rất 
nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, văn 
hóa, tôn giáo, dân tộc v.v.. . Nếu các công chức 
hành chính chỉ được trao quyền lực, không được 
trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết về 
chuyên môn thì không thể thực thi tốt quyền lực 
nhà nước, không thể hoàn thành tốt công vụ được 
giao. Công chức phải được giao đúng người, đúng 
việc, hơn nữa trong một lĩnh vực chuyên môn, có 
nhiều đăng cấp khác nhau thì công chức phải được 
trang bị chuyên môn phù hợp với công việc được 
giao. 

Trong khi hệ thông hành chính nhà nước có 4 
cấp tính tử trung ương đến cơ sở (xã, phưởng) thì 
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vấn đề cải cách trong đào tạo, tuyển dụng, sử dụng 
công chức lại chỉ đồ cập từ cấp huyện trở lên. Rõ 
ràng tính chất “không cần chuyên môn” trong quản 
lý hành chính cấp xã, phường thể hiện rất rõ. Đây 
là một thực tế cho thấy tại sao rất nhiều những vụ 
việc dân sự, hành chính, thậm chí hình sự ở các 
làng, xã đều phải chuyển lên cấp trên, và tình trạng 
“tổn đọng nhiều vụ việc” cứ kéo dài năm này qua 
năm khác. 

Hội nghị Trung ương 8 (khóa VII) đã đề cập vấn 
đề “chuyên nghiệp hóa” đội ngũ công chức nhà 
nước ở cơ sở như một định hướng quan trọng. Tuy 
nhiên ở thời điểm đó, Nghị quyết Trung ương 8 
được đặt trong khuôn khổ Hiến pháp 1992, cho 
nên một số quan điểm cụ thể còn khác nhau chưa 
được bản kỹ. Cả một thời gian dài khái niệm công 
chức vẫn chưa được xác định rõ, vẫn đặt trong 
phạm trù “cán bộ” nói chung. Với quan niệm này tất 
cả những người làm trong các cơ quan đoàn thể, xí 
nghiệp tổ chức kinh tế - xã hội... của nhà nước đều 
là cán bộ công nhân viên chức nhà nước và được 
phân công, điều động sử dụng, thuyên chuyển dễ 
dàng. Với quan niệm này chúng ta chưa xây dựng 
được một đội ngũ công chức đúng với vị trí, vai trò, 
chức năng của nó. Hơn nữa, cơ sở pháp lý về việc 
xây dựng chính quyền cấp xã theo luật pháp hiện 
hành làm cho bộ máy lãnh đạo cấp xã, phường có 
sự thay đổi thường xuyên, tính ốn định tương đối 
chưa cao. Trong khi đó không có cơ chế nào có thể 
ổn định các chức danh ở bên dưới. Do sự thay đổi 
diễn ra đều đặn nên vừa không bảo đảm tính ổn 
định, tính thành thạo công việc (vốn là đặc tính 
quan trọng) của công tác quản lý hành chính, vừa 
bị những tác động tiêu cực. Một trong những biểu 
hiện tiêu cực là vấn đề vi phạm luật đất đai diễn ra 
khá phổ biến ở mọi cấp, trong đó cấp xã, phường 
chiếm một tỷ lệ lớn và ít có khả năng kiểm soát. 

Từ thực tiên và lý luận, vấn đề công chức hóa 
cán bộ hành chính cấp xã, phường đã nổi lên như 
một đòi hỏi của hiệu quả, hiệu năng quản lý hành 
chính. Để góp phần giải quyết nhiệm vụ bức xúc 
đó, theo chúng tôi cần làm rõ và thống nhất một số 
điểm sau : 

1 - Để thực hiện việc công chức hóa cán bộ 
trong cơ cấu ủy ban nhân dân xã, phường trước hết 
cần bảo đảm yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, 
liên quan đến công vụ mà họ đảm trách, yêu cầu 
về kiến thức quản lý hành chính, quản lý xã hội của 
chính đội ngũ cán bộ này. Vì vậy, vấn đề công 
chức hóa chỉ có thể xem xét trong cơ cấu này (chủ 
tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên ủy ban nhân dân 


xã, phường và hệ thống các cán bộ khác của ủy 
ban nhân dân như cán bộ thuế, địa chính, văn 
hóa - xã hội v.v.). 

2 - Nếu khái quát các cơ cấu trong hệ thống 

chính trị có ở cấp xã, phường vào khái niệm “chính 

- cơ sở" thì quá rộng. Như vậy nó sẽ được 

theo khía cạnh chính trị của vấn đề (nghĩa là 

nói sức mạnh của chính quyền ở cấp xã thì có thể 

hiểu đó là sức mạnh tổng thể của các cơ quan : 

nhà nước, cơ quan đảng, cơ quan đoản thể hiện có 
ở cấp này). 

Nhưng Hiến pháp quy định (tức là quy định dấu 
hiệu pháp lý của tổ chức) chính quyền cấp xã, 
phường trong chế định về hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhân dân. Từ đó căn cứ vào cơ cấu bộ máy, 
đặc điểm chức năng của từng cơ quan trong bộ 
máy chính quyền nhà nước có thể coi đối tượng 


"công chức hóa” của cán bộ cấp xã, phường chỉ: 


còn là một bộ phận trong hệ thống Ủ ủy ban nhân 
dân. Còn hội đồng nhân dân, với nguồn gốc hình 
thành, bản chất, chức năng của nó, không thể đưa 
vào khái niệm đó được. Từ đây cũng phải thống 
nhất cách hiểu và phân định rõ ràng là : công chức 
(thông thường) thì hưởng lương tùy theo công vụ 
của họ, nhưng không phải ai “ăn” lương nhà nước 
cũng là công chức. 

3 - “Công chức hóa” một bộ phận hành chính ở 


cấp xã nhất thiết phải thông qua đào tạo, phải coi 


công chức là một nghề. Điều này tránh được quan 
niệm tạm bợ trong công việc của người trong bộ 
máy điều hành nhà nước. Được đào tạo, có nghề, 
công chức xã, phường sẽ tránh được các lỗi công 
vụ, tránh được tâm lý tự ti, tư tưởng ỷ lại, trốn tránh 
do “thiếu kiến thức, trình độ non kém”. Mặt khác, 
khi được đảo tạo, trở thành công chức, những cán 
bộ xã, phường đương nhiên thuộc đối tượng điều 
chỉnh của pháp luật về công chức. Như vậy trách 
nhiệm xã hội - pháp lý càng gắn chặt với mọi hoạt 
động của cán bộ hành chính cấp xã, phường. 

_]l - Những vấn đề của thực tiễn và yêu cầu cải 
cách hành chính cho thấy việc hoạch định chính 
sách trong quản lý hành chính đang là một trong 
những điểm yếu của chúng ta hiện nay. Đại hội VIII 
của Đảng đã chỉ ra “Giai đoạn từ nay đến năm 
2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát 
triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”(2). Để thực hiện nhiệm vụ này đòi 
hỏi chúng ta phải có một đội ngũ công chức có đủ 
năng lực, phẩm chất và đủ mạnh từ trung ương đến 
cơ sở. Để phù hợp với chủ trương “từng bước 
chuyên nghiệp hóa một số vị trí công tác ở xã, 
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phường” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 
(khóa VII) chúng tôi thử đề xuất một vài giải pháp 
chuyên nghiệp hóa (hay “công chức hóa”) một số 
cán bộ hành chính xã, phường với những loại công 
việc cụ thể sau : 


1 - Chuyên nghiệp hóa cán bộ thuế. Hiện nay 
vấn đề thu chỉ quản lý ngân sách đã trở thành vấn 
đổ bức xúc của đời sống. Có nguồn ngân sách ổn 
định và ngày càng tăng thì người làm công vụ liên 
quan đến vấn đề này không thể “nghiệp dư” được 
mà phải qua đào tạo. Chuyên nghiệp hóa sẽ làm 
cho sự kết hợp giữa kiến thức đào tạo và kinh 
nghiệm trở lên tốt hơn, tránh được tình trạng lấy 
người vào theo cảm tính, theo “gu” cá nhân (theo 
nghĩa tiêu cực), khắc phục được tình trạng thiếu 
cán bộ chuyên môn bằng cách điều chuyển cán bộ 
từ địa phương này sang địa phương khác. Chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ cán bộ thuế có thể là giải pháp: 
tránh được hiện tượng lấy lý do “không có chuyên 
môn” để tham nhũng như đã xảy ra ở nhiều địa 
phương. 

2- Cần sớm chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ 
địa chính xã, phường. Đây là vấn đề rất quan trọng 
trong đời sống kinh tế, pháp lý và cuộc sống cộng 
đồng hiện nay. Một trong những lý do gây nên sự 
chậm trễ trong việc cấp số địa chính, trước bạ cho 
các hộ gia đình là do đội ngũ cán bộ địa chính 
trong cơ cấu chính quyền xã hiện nay không được 
đào tạo. Địa chính không chỉ đơn giản là đo đạc và 
ghi chép mà là lĩnh vực khoa học về đo đạc bản đồ, 
cần phải đào tạo có bài bản mới làm tốt được. Hơn 
nữa địa chính liên quan đến việc xác định lợi ích 
hợp pháp của nhân dân đối với bất động sản (yếu 
tố quan trọng trong đời sống dân sự) ; đối với đất 
thổ cư và đối với quyền sử dụng ruộng đất lâu dài 
trong sản xuất. 

Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ “nếu đội ngũ 
cán bộ không được đào tạo bồi dưỡng nhanh, 
không đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, thì đó 
chính là một trong những nhân tố làm mất thời cơ 
và tăng nguy cơ”. Từ tầm vĩ mô, trình độ cán bộ xã, 
phường được nâng lên từng bước trong quản lý, 
cán bộ xã, phường có đủ trình độ năng lực sẽ bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tử đó sẽ 
tránh được những sai sót trong quản lý gây thiệt hại 
cho nhân dân. Tựu trung “công chức hóa” cán bộ 
hành chính cấp xã, phường phải bắt đầu từ công 
tác đào tạo và đào tạo lại. 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ VHh, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 82 
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AU 3 năm nỗ lực thực 
hiện Nghị quyết 5 của 
Ban chấp hành trung 
ương khóa VỊ, đến nay kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn 
Quảng Ninh đã có những 
chuyên biến tích cực trên nhiều 
lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn được 
chuyển đôi theo hướng sản xuất hàng hóa đa 
dạng, vừa khai thác lợi thế tiềm năng của các 
vùng trong địa phương, vừa tăng nhanh năng 
suất, chất lượng hiệu quả của các ngành nông - 
lâm - ngư nghiệp. Nhằm ưu tiên cho mục tiêu 
bảo đảm lương thực, tỉnh đã tăng cường đầu tư 
cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nông nghiệp, cấp I 
hóa và đưa giống lúa mới chiếm từ 85 đến 90% 
diện tích gieo trồng. Nhờ vậy, hằng năm sản 
lượng lương thực tăng từ 3 đến 4%. Năm 1996 
tuy bị thiên tai nặng nề, sản lượng lương thực 
vẫn đạt trên 172 ngàn tấn, cao nhất từ trước tới 
nay, đưa mức lương thực trong khu vực nông 
thôn đạt bình quân 360kg/người/năm. Các loại 
cây màu như khoai lang, sắn được thay dân 
bằng các loại cây có giá trị hàng hóa cao hơn. 
Đặc biệt diện tích cây ăn quả tăng nhanh, đạt 3 
000 héc ta. Huyện Đông Triều là địa phương 
dẫn đầu trong việc chuyền dịch cơ cấu cây 
trông, phát triển mạnh kinh tế vườn đôi, chuyên 
hàng trăm héc ta rừng bạch đàn kém hiệu quả 
sang trồng vải, nhãn, na, bước đầu thu hoạch 
trên I 000 tấn quả các loại, đạt giá trị hàng hóa 
trên 10 tỉ đồng, bằng 10% giá trị thu nhập về 
nông nghiệp. Trong 4 - 5 năm tới, huyện Đông 
Triều sẽ có từ 3 000 đến 4 000 héc ta cây ăn 
quả, tạo ra ưu thế mới trong cơ cầu hàng hóa 
nông nghiệp. Các huyện Hoành Bồ, thị xã Câm 
Phả, thành phố Hạ Long đã tăng nhanh diện 
tích rau, hoa, cây cảnh, đưa giá trị thu nhập tử 
1 triệu đồng lên 3 - 4 triệu đồng/sào đất canh 
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tác. Đàn gia súc mỗi năm tăng 3 - 4%. Nhiều 
giống mới đã được nuôi rộng rãi. Một số hộ gia 
đình đã nuôi hàng ngàn con gà theo hướng 
công nghiệp, nhiều hộ nuôi từ 80 đến 100 con 
lợn thịt hướng nạc. Vùng nông thôn ven biên 
phát triển nhanh việc nuôi hải sản như trai 
ngọc, sò huyết, bào ngự, cá song xuất khâu, 
bước đầu mở ra triển vọng lớn ở lĩnh vực khai 
thác tiềm năng kinh tế biển. Diện tích nuôi thả 
hải sản đạt trên 15 000 héc ta góp phần tạo 
nguyên liệu chế biến xuất khẩu mỗi năm đạt 6 - 
8 triệu USD. 

Trong lâm nghiệp đang có hướng chuyền từ 
lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã 
hội, có chuyền biến tích cực về tô chức quản lý 
và tạo vốn phát triển rừng. Trong 3 năm, toàn 
tỉnh đã trồng 17 113 héc ta rừng, bình quân mỗi 
năm trồng 5 700 héc ta rừng tập trung phòng hộ 
đầu nguồn, rừng đặc dụng và rừng kinh tế, làm 
tăng thêm độ che phủ của rừng từ 23% 
lên 30%. 

Ngành thủy sản đang hướng mạnh khai thắc 
tuyến khơi. Đến nay, toàn tỉnh có 4 000 phương 
tiện tàu thuyền gắn máy trong đó có 60 tàu lớn 
công suất từ 75 - 330 CV, có khả năng khai 
thác dài ngày trên biến. 

Sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp 
và dịch vụ nông thôn đã bước đầu phát triển. 
Một số địa phương đã làm sống lại các ngành 


* Phó văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh 


nghề truyền thống như sành sứ, thủy tỉnh, thủ 
công mỹ nghệ, phát triển phong phú dịch vụ 
vật tư kỹ thuật, làm đất, thu hoạch bằng cơ giới. 
Một số xí nghiệp chế biến nhựa thông, gỗ dán, 
chế biến ngọc trai, tôm, mực... đang mở rộng 
quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông 
nghiệp. 

Rõ ràng cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở 
Quảng Ninh đã chuyển dịch theo hướng tích 
cực, giảm dần tính thuần nông. Đời sống nông 
thôn từng bước được đổi mới và cải thiện rõ rệt. 
Đến nay lưới điện quốc gia đã đến 12/13 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, bảo đảm 
cấp điện cho 62% số hộ nông thôn. Hệ thống 
giao thông từ tỉnh xuống trung tâm các huyện, 
thị xã đã được nâng cấp và rải nhựa. Trên 70% 
số xã được phủ sóng truyền hình và có máy 
điện thoại. 

- Ba năm qua, bằng nhiều biện pháp tích cực 
huy động vốn, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư cho 
khu vực nông nghiệp trên 430 tỉ đồng, VƯỢt 
40% mục tiêu đầu tư bình quần hằng năm, 
trong đó vốn đầu tư thủy lợi chiếm 26% bảo 
đảm tưới tiêu chủ động cho 65% diện tích gieo 
trông. Vốn đầu tư cho giao thông chiếm 11,3%. 
Bằng nguồn vốn của tỉnh và huy động công sức 
của nhân dân thời gian qua, Quảng Ninh đã xây 
46 trạm y tế, 33 trụ sở xã và 717 phòng học 
mới. Hệ thống y tế từ tỉnh xuống huyện được 
đầu tư nâng cấp, mua sắm thêm nhiều thiết bị 
hiện đại, 96% số xã có bệnh xá, gần 50% số 
bệnh xá có bác sĩ điều trị, thực hiện hiệu quả 
các chương trình y tế quốc gia, hạn chế thấp 
nhất các loại bệnh xã hội như sốt rét, bướu cô, 
phong, lao... góp phần làm cho đời sống nhân 
- dân các dân tộc trong tỉnh ôn định và cải thiện. 
Tỷ lệ hộ đói nghèo từ 22% (1993) giảm xuống 
còn 15,2%, số hộ giàu chiếm 10,6%. Nhờ phát 
triền kinh tế cửa khâu, đồng bào vùng giáp biên 
giới Trung Quốc có điều kiện làm dịch vụ và 
giao lưu hàng hóa, tiêu thụ sản phâm. Một số 
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hộ gia đình đã xuất khâu quế, hồi và các loại 
hoa quả có thu nhập từ 200 đến 300 triệu 
đồng/năm, cá biệt có hộ tỷ phú. Trên phạm vi 
toàn tỉnh đã hình thành trên 100 chợ nông thôn, 
cùng với hệ thống thương nghiệp quốc doanh 
bảo đâm cung cấp nhiều loại hàng hóa đa dạng, 
đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống 
cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nhờ chủ 
trương mở rộng kinh tế đối ngoại, kim ngạch 
xuất khẩu tăng hằng năm bình quân 20%, nhập 
khâu tăng 4%. Một số sản phâm như chè, quế, 
hôi, tùng hương, giấy, mực, ngọc trai... đã mở 
thêm được thị trường xuất khâu sang các nước 
Đông - Nam Á. 

Những kết quả trên tuy mới là bước đầu, 
nhưng khẳng định những mục tiêu, biện pháp 
tô chức thực hiện Nghị quyết là đúng đắn, phù 
hợp với điều kiện cụ thê của địa phương, góp 
phần tạo nên những chuyên biến tích cực trong 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp. 
Bộ mặt nông thôn được đôi mới, kinh tế gia 
đình phát triển, đời sống nhân dân ồn định. 
Nông dân thực sự yên tâm phần khởi sản xuất, 
góp phân quan trọng ồn định tình hình kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp 
của Quảng Ninh về cơ bản vẫn ở trình độ thấp 
cả về kỹ thuật, năng suất, hiệu quả kinh tế - xã 
hội. Sản xuất hàng hóa vẫn còn ở trình độ thấp, 
chưa mở rộng và đồng đều giữa các vùng. Công 
nghiệp và tiêu thủ công nghiệp nông thôn chỉ 
mới được xem như một ngành nghề phụ, tỷ 
trọng còn quá nhỏ bé. Hoạt động thương mại 
dịch vụ thâm nhập vào nông thôn còn rời rạc, 
tự phát. Công nghiệp hóa nông nghiệp chưa có 
bước phát triên đáng kể. Nguồn điện đưa vào 
nông thôn chủ yếu dùng đề thắp sáng. Sản 
lượng điện dùng cho tiêu thủ công nghiệp và 
dịch vụ mới đạt 7,5%, dùng cho nông nghiệp 
đạt 1,5%. Tài nguyên, môi trường chịu ảnh 
hướng lớn của công nghiệp khai thác than, gây 
nhiều hậu quả xấu đối với trước mắt và lâu dài. 
Kinh tẾ hợp tác xã hạn chế, hiệu quả thấp, trên 
50% số hợp tác xã thuộc loại yếu kém, tồn tại 
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trên hình thức, ít có tác dụng thúc đây sản xuất, 
chậm được củng cố, đổi mới cơ chế quản lý. 
Đời sống nhân dân, nhất là vùng núi cao còn 
khó khăn, có nơi tỷ lệ đói nghèo chiếm 50 - 
60%, làm cho khoảng cách vê thu nhập giữa 
nông dân nghèo và người dân thành thị ngày 
càng tắng. Con em nông dân và các dân tộc 
thiêu số khó có khả năng và điều kiện để học 
lên đại học. 

Đề khắc phục những tôn tại nảy sinh trong 
quá trình thực hiện Nghị quyết trung ương 5, 
Hội nghị tỉnh ủy Quảng Ninh họp vào cuối 
tháng 11-1996 đã chủ trương tiếp tục nâng cao 
nhận thức và hành động, bồ sung và điều chỉnh 
một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu và 
nhiệm vụ mới. Tập trung lãnh đạo đôi mới một 
bước kinh tế - xã hội nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng chuyền dịch cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, gắn với công nghiệp chế biến. Đổi mới 
quan hệ sản xuất cho phù hợp với lực lượng sản 
xuất. Tăng thu nhập và nâng dần mức sống của 
nông dân lên gấp đôi so với hiện nay. Phấn đấu 
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% ; khu vực 
miền núi xuống dưới 30%. Đây là nhiệm vụ 
trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công 
nghiệp hóa và hiện đại H08 nông nghiệp từ nay 
đến năm 2000. 

Giải phấp quan trọng là phát triên toàn diện 
nông nghiệp, nhằm khai thác mọi tiềm năng lợi 
thế sẵn có đề chuyền mạnh sản xuất hàng hóa. 
Giảm dân tính thuần nông đề đạt cơ câu nông 
nghiệp 60%, công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp 20%, dịch vụ 20%. 

Ngoài việc ổn định vững chắc nhu cầu 
lương thực trong khu vực nông thôn, tỉnh tập 
trung chỉ đạo, tạo bước chuyên mới trong việc 
chuyên dịch cơ cầu cây trông, chuyền các loại 
đất màu, đất trồng một vụ lúa không chắc ä ăn và 
cải biến những vùng đôi thấp đã trồng bạch 
đàn, dâu tằm kém hiệu quả sang trồng cây ăn 
quả. Quy hoạch trồng. tập trung cây công 
nghiệp dài ngày, vùng gô trụ mỏ, vùng sản xuất 
nguyên liệu giây sợi, đề từng bước mở rộng 
công nghiệp chế biến. Hạn chế khai thác rừng 
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tự nhiên trong 1 - 2 năm, thực hiện nghiềm 
chỉnh quyết định đóng cửa rừng của Chính phủ, 
chủ yếu khai thác rừng trồng ; giữ vững và phát 
triển môi trường sinh thái bền vững, lâu dài. 

Cùng với việc đưa công nghiệp, tiêu thủ 
công nghiệp về nông thôn, từng bước mở rộng 
kinh tế biển, khai thác trên 6000 héc ta đất lấn 
biển, chủ yếu đưa vào nuôi hải sản. Phát triền 
rộng hình thức gia đình nuôi cá lông, bè, nuôi 
trai ngọc trên biển... làm “vệ tỉnh” cho các xí 
nghiệp liên doanh với nước ngoài. Phấn đấu 
đưa ngành hải sản trở thành một trong những 
mũi nhọn kinh tế, tăng kim ngạch xuất khâu. 

Để từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp, 
tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trương tiếp tục đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đa . dạng 
hóa các hình thức huy động vốn, có sự kết hợp 
tốt giữa chương trình đầu tư của trung ương, 
vốn liên doanh hợp tác với nước ngoài và sự 
đóng góp công sức của nhân dân. Mỗi năm 
dành từ 15 đến 18% ngân sách của tỉnh đề phát 
triển kinh tế - xã hội nông nghiệp và nông thôn. 
Tập trung đầu tư xây dựng thủy lợi, nâng cấp 
các hệ thống đê sông, đê biên ; thực hiện 
chương trình “kiên cố hóa hệ thống dẫn tưới 
của các đập thủy lợi”, phấn đấu tưới chủ động 
cho trên 70% diện tích gieo trồng. toàn tỉnh. Có 
kế hoạch khảo sát Xây dựng hệ thống điện phục 
vụ công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp nông 
thôn. Tạo một bước tiến về thông tin vùng nông 
thôn miền núi, hải đáo, nối mạng quốc g1a và 
quốc tế. 

Đề xây dựng và củng. cố quan hệ sản xuất 


‹ mới ở nông thôn, các cấp Ủy đảng và chính 


quyền tỉnh Quảng Ninh quyết tâm tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đôi mới hợp tác xã 
nông nghiệp. Quán triệt tinh thần Chỉ thị 68 
của Ban bí thư trung ương Đẳng (khóa VH) 
tỉnh Quảng Ninh tiến hành thí điểm đổi mới tổ 
chức các mô hình hợp tác xã trong nông - lâm - 
ngư nghiệp sát thực tế từng địa phương đề rút 
kinh nghiệm chỉ đạo triển khai ra diện rộng 
trong năm 1997 và 1998. 
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DƯƠNG VŨ vò VÖ ĐĂNG THIÊN 


AU những ngày làm việc vất vả, căng 
thăng, chiêu 14-5-1997,. phiên tòa xét xử 


vụ án đường dây ma túy xuyên quốc gia 
của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã kết thúc 
với những bản án nghiêm khắc dành cho bọn tội 
phạm và những kẻ liên quan. 

Đây là một trong những phiên tòa có số lượng 
bị cáo khá đông và đặc biệt tính chất, mức độ 
phạm tội của chúng cực kỳ nghiêm trọng. Vì 
vậy, hồ sơ vụ án dày nhất (trên 3 000 bút lục) ; 
thời gian xét xử dài nhất (10 ngày) ; số lượng bị 
cáo lĩnh án tử hình và chung thân cao nhất (8 tử 
hình và 8 chung thân trong số 22 bị cáo). 

Đây cũng là một trong những phiên tòa được 
cả xã hội trông ngóng và quan tâm, bởi những 
hành vi phạm tội của bọn tội phạm không chỉ 
mang tính hình sự đơn thuần mà đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến nền an ninh quốc gia. Nó chạm đến 
nỗi đau và sự mất mát khôn cùng của hàng vạn 
gia đình Việt Nam hiện nay. 

Giải quyết vấn đề ma túy và tội phạm liên 
quan đến ma túy ngày nay được coi là vấn đề 
mang tính toàn cầu. Ma túy hơn bao giờ hết trở 
thành một thảm họa và cuộc đấu tranh để chống 
lại nó đang là mối quan tâm chung của toàn nhân 
loại, thành nhiệm vụ thường trực và bức xúc của 
tất cả các chính phủ, không phân biệt màu da, 
sắc tộc, chế độ chính trị. 


Mặc dù đã có rât nhiêu nỗ lực của mỗi nước. 


và sự phối hợp hành động mang tính quốc tế, 


nhưng cuộc đấu tranh chống ma túy giờ đây 
cũng mới chỉ thu được những kết quả hết sức hạn 
chế. Nạn kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển và 
tiêu thụ ma túy vẫn đang có chiều hướng gia _ 
tăng ; quy mô cùng tính chất vụ việc ngày càng 
rộng lớn và phức tạp. Hiện nay số lượng ma túy 
buôn bán bất hợp pháp trên thế giới ước tính trên 
500 tỉ đô la ; thu lợi do buôn bán ma túy hằng 
năm khoảng 300 tỉ đô la, nhiều hơn lãi do kinh 
doanh dầu mỏ và chỉ thua kinh doanh vũ khí. 
Điều đó cắt nghĩa vì sao bọn gian thương lao 
mạnh vào món hàng chết người này. 

Ở Việt Nam sau năm 1954 và nhất là sau giải 


phóng miền Nam 1975, Đảng và Nhà nước ta đã 


tiến hành bài trừ kiên quyết tệ nạn ma túy với 
nhiều chính sách và biện pháp cụ thể. Số người 
nghiện ngập ngày. một giảm. Cho đến cuối 
những năm 80, số tồn đọng chỉ còn rất ít ở một 
vài vùng núi xa xôi, hẻo lánh, những đối tượng 
lang thang, bụi đời ở thành thị. Song mấy năm 
gân đây, lời cảnh báo về “cuộc xâm lăng” của 
ma túy lại không ngừng dâng lên. Các cơ quan 
chức năng có nhiều cuộc khảo sát, điều tra và đã 
đi đến kết luận : “những cơn lốc đen”, “những 
nàng tiên nâu”, “những tử thần ma túy, những cái 
chết trắng” đang bùng, lên ở nhiều vùng trong 
nước ta, giáng họa xuống đầu mọi người. Đặc 
biệt vài năm gần đây ma túy len lỏi vào các vùng 
đồng bằng, xâm nhập vào cả học đường, tấn 
công mạnh một bộ phận thơ ngây, tỉnh túy nhất 
của xã hội (từ học sinh tiểu học, trung học đến 
sinh viên các trường đại học). Theo con số mới 
nhất, cả nước có đến 180 000 người nghiện mã 
túy, trong đó có một tỷ lệ đáng kể học sinh, sinh 
viên đã vô thức hoặc ý thức sa vào vòng xoáy 
của “cơn lốc” này. Đáng chú ý hơn, nó thường 
kéo theo hàng loạt mối nguy hại khác : kinh tế 
đổ vỡ, gia đình khánh kiệt, phá sản ; tình cảm - 
giữa người nghiện và người thân tổn thất nặng nề; 
trong cơn xung động thần kinh do thèm chất ma 
túy, nhiều kẻ (đặc biệt là thanh niên) đã gây ra 
những hành vi phạm tội nghiêm trọng, mất hết 
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nhân tính. Nạn diệt chủng âm thầm này còn gắn 
với hiện tượng lây nhiễm căn bệnh thế kỷ 
(AIDS) đã gây nên nỗi kinh hoàng, thất vọng và 
chán chường cho biết bao sinh linh. Do đó việc 
phát hiện, lôi ra ánh sáng và nghiêm trị bọn tội 
phạm ma túy, những kẻ táng tận lương tâm, gieo 
rẮC thám cảnh cho đồng loại, phè phỡn nhởn nhơ 
trên nỗi đau người khác, đã trở thành lời kêu gọi 
khẩn thiết, nóng bỏng. 

Trong bối cảnh đó, việc đưa ra trước vành 
móng ngựa ổ tội phạm ma túy lớn nhất từ trước 
tới nay là một sự kiện rất có ý nghĩa. 

Trước nhất, vụ án đã thể hiện ý chí và quyết 
tâm cao của Đẳng và Nhà nước ta kiên quyết lập 
lại trật tự kỷ cương, lành mạnh hóa các quan hệ 
xã hội, bài trừ tận gốc những tệ nạn xã hội 
nghiêm trọng, trong đó có ma túy. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã có hàng loạt văn bản quan trọng chỉ đạo sắt 
sao công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. 
Nghị quyết 06 ngày 29-1-1993 của Chính phủ 
nêu rõ : “Hiện nay, ở nước ta nạn nghiện hút, 
tiêm chích và buôn lậu ma túy đang tăng lên. Tệ 
nạn này trái với đạo đức truyền thống của dân 


tộc, ảnh hưởng rất xấu đến phát triển kinh tế, gây 


hại lớn cho sức khỏe một bộ phận nhân dân, ảnh 
hưởng xấu tới nòi giống dân tộc, để lại hậu quả 
nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau. 

Đây là mối quan tâm, lo lắng của toàn xã hội. 
Cần phải đấu tranh kiên quyết chống tệ nạn này 
bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo 
dục, kinh tế, xử lý hành chính và hình sự”. 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong, kỳ họp gần đây cũng đã thảo 
luận, vạch rõ mối nguy hiểm của tệ nạn ma túy, 
đã quyết định mở rộng khung hình phạt, nâng 
mức hình phạt, bổ sung vào bộ luật hình sự, tạo 
CƠ SỞ pháp lý để các cơ quan tư pháp và hành 
pháp tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào bọn tội 
phạm ma túy. 

Nhưng những kẻ xấu, như những con thiêu 
thân hám lợi đã lao sâu vào con đường tội ác, gây 
hậu họa khôn lường cho dân tộc. 
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Đối với cán bộ nhà nước, Chính phủ cũng có 
Nghị định số 53 (ngày 28-6-1994) xử lý nghiêm 
khắc những người có hành vi liên quan đến mại 
dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha. Song có 
những kẻ khoác áo công vụ, ăn lương nhà nước, 
thậm chí nằm trong lực lượng chuyên chính đáng 
tin cậy đã cố tình nhắm mắt làm ngơ ; với danh 
nghĩa công bộc của dân lại phản lại dân, gây bao 
mối thương tâm cho không ít gia đình. 

Vì vậy bọn tội phạm không thể thoát được 
“lưới trời lồng lộng” ; chúng phải bị truy nã 
trong vòng vây của pháp luật. Để thực hiện Nghị 
quyết 06 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ra chỉ thị 
về tăng cường công tác phòng chống và kiểm 
soát ma túy. Hàng loạt các ngành chức năng nội 
chính củng cố lại tổ chức, vạch chương trình kế 
hoạch phối hợp để phòng chống tệ nạn này và đã 
lập được những thành tích đáng kể : bắt giữ hàng 
trăm vụ buôn bán vận chuyển trái phép ma túy 
với hàng chục đối tượng phạm pháp, thu hàng 
nghìn cân thuốc phiện và các chất ma túy khác. 

Đội phòng chống buôn lậu ma túy thuộc 
Phòng cảnh sát kinh tế của công an Hà Nội được 
lập ra tháng 6-1992 cũng đã hoạt động mạnh. Và 
việc khởi tố vụ án Vũ Xuân Trường là một trong 
những thành tích của công an Thủ đô. Lần này 
vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán chất ma túy 
theo đường dây từ Tây Bắc về Hà Nội diễn ra 
cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Tính nguy hiểm 
của nó thể hiện : 

- Đây là vụ buôn bán ma túy với khối lượng 
lớn và diễn ra trong một thời gian dài (từ 1992 
đến 1996). Chỉ trong 3 năm, từ 1992 - 1994 
đường dây ma túy Vũ Xuân Trường - Đào Xuân 
Xe đã đưa trót lọt vào Việt Nam hơn 300 kg 
hêroin. Theo các chuyên gia y tế, một liều hêroin 
có trọng lượng 0,055 gam đủ biến một thanh 
niên khỏe mạnh thành con nghiện, thành một kẻ 
tàn phế cả thể chất lẫn tinh thần. Thử hỏi với 300 
kg hêroin, nếu để tiêu thụ trong nước bọn “đao 


_ phử” sẽ giết dần giết mòn bao công dân của ' 


chúng ta ? 
- Đây là một tổ chức tội phạm có trung tâm 
chỉ đạo : có mối dây liên hệ rộng khắp, được cài 
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cắm cả ở thành thị và nông thôn, móc nối cả với 


người nước ngoài ; phương thức hoạt động khôn 
khéo, tinh vi, tạo ra những phương tiện để làm ăn 
lâu dài (thùng xăng hai ngăn, thành xe hai lớp), 
tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng 
bảo vệ pháp luật. 


- Đối tượng hoạt động là những tay “bợm. 


buôn” sừng sỏ, nhiều kinh nghiệm, thậm chí có 
tên đã bị xử án về tội buôn bán thuốc phiện như 
Đào Xuân Xe. Nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở 
đây là bọn tội phạm đã xảo quyệt chui sâu vào 
lực lượng công an, bộ đội biên phòng của ta, 
lung lạc những cán bộ đang trực tiếp làm công 
tác chuyên trách chống ma túy, một mặt để tha 
hóa, lôi kéo họ vào vòng tội lỗi, mặt khác tạo ra 
vỏ bọc chắc chắn cho đường dây hoạt động. Từ 
đây, vụ án càng thêm rắc rối và phức tạp. 

Tuy vậy, khi công an quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội có quyết định ngày 4-7-1996 khởi tố bị can 
thì các cơ quan chức năng, được sự chỉ đạo 
chung đã nhanh chóng bước vào cuộc đầu tranh. 

Ban chuyên án do một thứ trưởng Bộ Nội vụ 
làm trưởng ban, huy động sự hỗ trợ tối đa của 
các lực lượng, chỉ đạo và điều hành trực tiếp 
công tác phá án. Trong quá trình điều tra, Ban 
chuyên án thường xuyên nhận được ý kiến chỉ 
đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ. 

Chính sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, thống 
nhất, kịp thời từ trên xuống dưới đã tạo ra động 
lực mạnh mẽ góp vào thành công của vụ án. 
Trong vòng hơn 10 tháng, kể từ ngày phát lệnh 
bắt giữ đối tượng đầu tiên đến ngày đưa bọn tội 
_ phạm ra trước công đường, buộc chúng phải 
cung khai những sự thật tội lỗi, buộc chúng phải 
“khâu phục” “tâm phục” và cúi đầu nhận sự 
_ trừng phạt thích đáng của pháp luật đâu phải là 
quá trình trơn tru, suôn sẻ. Kẻ nhẫn tâm và tham 
lam, đến chết cái nết vẫn không chừa, loanh 
quanh, vòng vo, chối người, chối việc, chối tội... 
Các chiến sĩ trung kiên trong lực lượng chuyên 
chính của chúng ta đã phải kiên gan đấu trí, bình 
tính vượt qua gian khổ để bắt bọn tội phạm nhận 
ra lẽ phải, cúi đầu nhận tội. 

Tòa án nhân dân Hà Nội, từ khi nhận được hồ 
sơ truy tố do Viện kiểm sát chuyển sang đến 


phút khai mạc phiên tòa, chỉ vẻn vẹn có 18 ngày. 
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Hội đồng xét 
xử phải soát xét, nghiên cứu hàng nghìn bút lục ; 
chuẩn bị đầy: đủ chứng cớ, chứng lý, tang vật, 
hiện vật, chuẩn bị mọi đòn tiến công, phản công 
trước bọn tội phạm ngoan cố (phần nào MA 
thuộc nghiệp vụ) này. 

Mười ngày như nén lại trong không khí ngột 
ngạt căng thẳng của đầu hè, Hội đồng xét xử do 
nữ thầm phán Hoàng Tân Thanh chủ tọa vẫn 
luôn giữ bình tĩnh, sáng suốt, lần lượt bẻ gẫy mọi 
ý chí chống đối của các bị cáo, giữ cho phiên tòa 
diễn ra suôn sẻ, nghiêm minh, đúng trình tự pháp 
luật, tuyên án đúng người, đúng tội. 

Sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và có hiệu 
quả giữa ba cơ quan tiến hành tố tụng : Công an, 
Viện kiểm sát, Tòa án theo sự chỉ đạo của Ban 
chỉ đạo liên ngành góp phần quyết định vào việc 
đẩy nhanh tiến độ điều tra, hoàn tất hồ sơ để đưa 
ra xét xử và xét xử trong thế thắng của công lý. 
Đây thực sự là bước trưởng thành đáng mừng của 
ngành tư pháp, hành pháp của chúng ta. Tuy vậy 
trong cơ chế thị trường, trước những đổi thay lớn 
lao của thế giới, trước những mưu mô ngắm 
ngầm phá hoại của các thế lực thù địch, trong 
bộn bề công việc của sự nghiệp đổi mới đất 
nước, không cho phép ta một phút nào chủ quan, 
thỏa mãn và lơi lỏng. Phương hướng và kết quả 
xét xử vụ án Trường - Xe và đồng bọn làm chúng 
ta thêm tin tưởng hơn vào khả năng lãnh đạo của 
Đảng, vào trình độ quản ý xã hội của Nhà nước 
mà ở đây thể hiện cụ thể ở quan điểm, thái độ, 
phương pháp, hiệu quả hành động của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật. 

Một điều có lẽ còn lớn hơn, khiến mọi người 
phấn khởi hơn là ý nghĩa thức tỉnh nhân tâm của 
vụán. - 

Đây đâu phải lần đầu tiên ở nước ta có phiên 
tòa xét xử những kẻ phạm pháp buôn bán ma túy 
và cũng không phải bây giờ lưỡi dao công lý mới 
vung lên trừng phạt bọn tội phạm, nhưng vụ án 
Vũ Xuân Trường và đồng bọn thực sự là vụ án 
lớn nhất về mọi phương diện. Vì vậy hệ quả và 
dư âm của nó mang một ý nghĩa thức tỉnh rất lớn. 
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Thục tiễn - Hinh nghiệm 


Vụ án tựa như hồi chuông hối thúc mạnh mẽ 
toàn xã hội hãy cảnh giác với ma túy và bọn tội 
phạm ma túy ! Hãy cùng nhau đồng tâm hiệp 
lực, phối hợp mọi hành động lên án và kiên 
quyết chống lại tệ nạn ma túy. 

Mỗi công dân Việt Nam ý thức trước pháp 
luật, ý thức trước sự tôn vong của dân tộc, hãy 
góp phần nhỏ của mình, làm người lính xung 
kích trên mặt trận chống ma túy. Và trước hết tự 
mình không tham gia và vận động người khác 
không tham gia vào đội quân cung, cầu ma túy. 
Kinh nghiệm thực tế cho thấy chỉ có dựa vào 
quần chúng nhân dân, giáo dục nâng cao dần 


nhận thức của nhân dân, biết tổ chức nhân dân tự: 


giác cùng với nhà nước đứng ra bảo vệ pháp luật 
thì nền pháp chế xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
mới tạo được sức mạnh vô địch, đủ khả năng đè 
bẹp mọi hành vi phạm tội. Vụ án Vũ Xuân 
Trường là cơ hội tốt để xã hội dấy lên một phong 
trào quần chúng mạnh mẽ hơn nữa tấn công và 
tấn công liên tục vào các tệ nạn xã hội, trong đó 
có tệ nạn ma túy. 

Đường dây ma túy Trường - Xe đã bị chặt 
đứt. Con rắn độc đã bị đứt đầu, nhưng vết nhơ 
của nó thì chắc chắn chưa hết. Một câu hỏi đặt 


ra : có phải trên thực tế chỉ có một đường dây ma - 


túy Trường - Xe ? Chắc chắn không phải. Con 
bạch tuộc ma túy vẫn còn ngày đêm rình rập, ám 

ảnh cuộc sống yên lành chúng ta bằng cái vòi 
gớm ghiếc của nó. Bằng chứng là ngay trong vụ 
án này, nhiều tên tội phạm vẫn ngoan cố, chưa 
chịu thành thực cung khai những cơ sở tiêu thụ 
ma túy. Dấu hỏi lớn vẫn còn day dứt trước các cơ 
quan chức năng bảo vệ pháp luật vì biết rằng đây 
sẽ là “mầm mống gây bệnh” mà hậu quả của nó 
thật khôn lường. Tất nhiên, một vụ án không giải 
quyết được tất cả. Song chúng ta ý thức được 
rằng, trận chiến đấu chống “kẻ thù ma túy” vẫn 
và sẽ còn đang tiếp diễn. Đây mới chỉ là bước 
khởi đầu tốt đẹp của “cuộc trường chinh” chống 
tệ nạn xã hội của nhân dân ta, nhà nước ta. Cuộc 
đấu tranh sẽ dai dẳng, gian khổ và quyết liệt. Bởi 
vậy việc đầu tiên có lẽ ai cũng nhận thấy là 
ngành nội chính, các cơ quan tư pháp, hành pháp 
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cần xóc lại tổ chức, bố trí lại đội hình, đặc biệt 
chú trọng đến lực lượng vũ trang (công an, bộ 
đội biên phòng...), công cụ đắc lực của chuyên 
chính cách mạng, đội ngũ tin cậy của Đảng, Nhà. 
nước và nhân dân chịu trách nhiệm PP gác 


trong nên kinh tế mở cửa. 


Phải nói rằng, bên cạnh niềm tự hào và kính 
trọng của nhân dân với bao chiến công thầm 
lặng của hàng vạn chiến sĩ công an, biên phòng 
đang ngày đêm bám trụ trên vị trí công tác của 
mình, chẳng quản hy sinh quyết bảo vệ cuộc 
sống bình yên cho mọi nhà thì nhân dân cũng rất 
chua xót nhận thấy trong hàng ngũ những kẻ tội 
phạm hôm nay lại có Vũ Xuân Trường và hàng 
loạt sĩ quan, chiến sĩ khác trong lực lượng vũ 
trang của chúng ta. Một kẻ như Vũ Xuân Trường 
đã từng có nhiều tai tiếng làm ăn bất chính ở cơ 
quan công an Lai Châu, năm 1992, do nhu cầu 
riêng cần thiết lập đường dây mở rộng kinh 
doanh ma túy hắn đã đường hoàng chuyển về Bộ 
Nội vụ, để rồi lại len lách vào Đội cảnh sát đặc 
nhiệm... Ở vị trí mới có lẽ nhiệm vụ ngầm của 
hắn (kinh doanh ma túy) đã “hoàn thành xuất 
sắc” còn nhiệm vụ nhà nước trao, nhân dân trao 
(của một sĩ quan cảnh sát) trong 5 năm liền hắn 
không hoàn thành và đã bị đơn vị xếp vào loại 
“đôi dư”. Hơn nữa, hắn còn là kẻ sinh hoạt bừa 
bãi, trác táng, cờ bạc, đề đóm đến mức tàn bạo, 
với sự bốc lên giàu có bất minh, nhơn nhơn trước 
mắt mọi người. Thậm chí những nghi vấn về 
hoạt động. ma túy của Trường đã được cơ quan 
chức năng đặt vẫn đề từ tháng 9-1994 (theo lời 
khai của Vũ Hữu Chỉnh trước tòa). _Ấy vậy mà 
Vũ Xuân Trường với hàm đại úy vẫn ung dung 
tự tại, sống vô can cho đến ngày bị công an Hà 
Nội bắt. 

Vũ Phong Mã, nguyên đại úy trưởng phòng 
hậu cần công an Lai Châu, trình độ văn hóa lớp 
7, ngay từ lúc làm phó phòng đã "hai lần bị kỷ 
luật nhưng sau đó thật trớ trêu, y vẫn được thăng 
quan tiền chức. Y giàu có tới mức ngạo mạn 
tuyên bố đủ tiền mua cả xã (quê hương y) và một 
lúc khoát tay chỉ 300 triệu đồng cho người thân 
xây nhà. Những việc đó chẳng hiểu cơ quan chủ 
quản không biết hay cố ý lờ đi 2 


Một trạm biên phòng cửa khẩu Tây Trang với 
15 cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ trấn giữ 
cửa ngõ cực kỳ trọng yếu, ngăn chặn sự xâm 
nhập ma túy và các loại hàng lậu khác thì 3 
người chỉ huy (trạm trưởng, trạm phó, tổ trưởng 
kiểm soát) đã trở thành lũ bảo kê cho đường dây 
ma túy. Kiểm điểm lại 4 năm liền giữ trọng trách 
mà trạm chẳng túm được một gam ma túy nào. 
Tệ hại hơn là hai trong số họ (trạm trưởng và 
trạm phó) lại trở thành xâu chuỗi của đường dây 
ma túy. Theo lời khai của Trần Ngọc Dương thì 
sự quản lý của chỉ huy bộ đội biên phòng Lai 
Châu chỉ dừng lại ở mức lâu lâu mới họp hành 
“nhắc nhở” anh em các trạm cửa khẩu “chú ý đề 
phòng sự xâm nhập của ma túy”. Rõ thật trớ 
trêu Ì 

Hãy nhìn lại, xuyên suốt thời gian, không 
gian và liên hệ đến nhiều vụ khác, càng tiếc 
thương bao nhiêu Lê Thanh Á và hàng chục 
chiến sĩ công an khác đã ngã xuống, chúng ta 
càng căm giận bọn người . xấu xa, khoác áo cán 
bộ, đội lốt “đồng chí” để rồi nhẫn tâm biến mình 
thành kẻ làm thuê cho bọn tội phạm, làm ô danh 
cả một lớp người, một thế hệ ! 

Đất nước bước vào cơ chế thị trường, những 
tác động, những hiệu ứng của nó có mặt này mặt 
khác, mà đáng chú ý nhất là sự gia tăng một số 
tệ nạn, trong đó có ma túy. Trong tình hình như 
vậy đương nhiên lực lượng tội phạm sẽ xuất hiện 
không ít, thủ đoạn và hành vi phạm tội cũng 
khốc liệt và tàn bạo hơn. Thực tế cho thấy, 
chúng ta chưa kịp chuẩn bị đầy đủ để đương đầu 
với tình hình đó. Lực lượng công an, lực lượng 
biên phòng cũng có nơi có lúc chưa chuẩn bị đầy 
đủ cả về đội ngũ, vật chất, tinh thân. Vì vậy, có 
sự len lỏi, xâm nhập của bọn xấu thậm chí dẫn 
đến lưu manh hóa một bộ phận cán bộ là điều có 
thể hiểu được. Song trên lĩnh vực quản lý, nếu 
như trước đây có thời chúng ta quá khe khắt, 
cứng nhắc trong đánh giá cán bộ, thậm chí có lúc 
đã đồng nhất vấn đề thuộc về cá tính, tác phong 
vào phạm trù đạo đức, chính trị, thì nay lại có 
chiều hướng : buông trôi, bỏ mặc, làm ngơ... 
thậm chí nhìn nhận những điều trái đạo lý, trái 


Vua tiễn - Minh nghiệm 


luân thường vẫn cho là bình thường. Một cán bộ 
nhà nước (lại là cán bộ trong lực lượng vũ trang), 
bất ngờ giàu lên, xây biệt thự trị giá nhiều tỉ 
đồng ngay giữa thủ đô, làm sao có thể coi là 


. chuyện bình thường ? Làm sao có thể gọi là 


“không có vấn đề gì” khi một chiến sĩ trong đội 
đặc nhiệm đánh Dạc, đánh đè, ăn nhậu say sưa lu 
bù, tiền cược đề đến hàng mấy chục triệu ? 

Cố nhiên, không ai phủ nhận lao động của 
chiến sĩ công an là thứ lao động đặc biệt, hiểm 
nguy, nặng nhọc ; và đã đành chính sách đãi ngộ 
hiện nay trên thực tế so với Cuộc sống thường 
nhật, người chiến sĩ công an vẫn còn bao cam go, 
vất vả. Đã có người không đủ bản lĩnh, không đủ 
cứng rắn trước sức mạnh cám dỗ của đồng tiền, 
trước khoản hối lộ hào phóng êm ru mà bọn tội 
phạm sẵn sàng dâng hiến. Song người lính, bỏ 
đội ngũ chân chính, bán rẻ lương tâm danh dự 
của mình chạy sang hàng ngũ những kẻ phản lại 
nhân dân, thì điều đó hoàn toàn phi lý và trên 
thực tế họ đã chết từ lâu trong lòng nhân dân. 

Vụ án Vũ Xuân Trường còn có ý nghĩa thức 
tỉnh ngay những người lãnh đạo, những cơ quan 
quản lý trong các ngành nội chính. Công luận 
không những đòi phải trừng phạt thích đáng đối 
với cân bộ “tay trót nhúng chàm”, mà còn mong 
muốn đặt trách nhiệm, quy trách nhiệm rất cao 
và rất rõ đối với người lãnh đạo, các cơ quan tổ 
chức trực tiếp quản lý cán bộ, đẳng viên vi phạm 
pháp luật. Quản lý con người, nhất là con người 
trong cơ chế mới, quả là điều không đơn giản, 
nhưng giờ đây nếu buông lơi quản lý, không 
thường xuyên giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng 
viên thì nhiệm vụ Đảng và nhân dân trao cho đã 
không thể hoàn thành mà ngay vị trí của những 
người lãnh đạo cấp trên cũng khó mà giữ nồi. 
“Gậy ông lại đập lưng ông”, bài học đó chắc ai 
cũng hiểu. 

Tổng Bí thư Đỗ Mười khi trả lời phỏng vấn 
báo “Thanh niên” về tình hình tội phạm và tham 
nhũng đã khẳng định : “Mất của đã tiếc, mất 
người còn tiếc hơn”. Đó chắc hắn là niềm khắc 
khoải, trăn trở của đồng chí Tống Bí thư, cũng là 
lời nhắn nhủ mọi người. [] 
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- SỰ PHÂN Hóa GiàU - NGHÈO 
Ö CÁC TÍNH TâY NGUYÊN 


ÂY Nguyên là một trong 7 vùng kinh tế 
| của nước ta, bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Kon 
Tum, Đắc Lắc và Lâm Đồng. Những nét 
đặc trưng của vùng này là đất rộng : 56 199 km2, 
chiếm 16,9%, người thưa 3,3 triệu người, chiếm 
4,4% của cả nước. Mật độ dân số chỉ có 58 
người/km2 (của cả nước là 219 người/km2 và đồng 
bằng sông Hồng là 1 124 người/km2). Đây là vùng 
cao nguyên rộng lớn giàu tiềm năng với hơn 2 triệu 
ha đất đỏ ba dan, rất thích hợp với cây cà phê, cao 
su, tiêu, điều, chè... Rừng Tây Nguyên giàu cả về 
diện tích, thảm thực vật và trữ lượng (diện tích 
chiếm 33%, trữ lượng gỗ chiếm 44% của cả nước). 
Đất và rừng Tây Nguyên giàu, nhưng mới khai 
thác ở mức độ thấp, áp lực dân số chưa lớn. Từ sau 
ngày giải phóng (1975) đến nay, Tây Nguyên tiếp 
nhận ngày càng nhiều người đến xây dựng vùng 
kinh tế mới (có tô chức và không có tô chức). Đây 
là vùng có tốc độ tăng dân số 4% năm, cao nhất 
nước (chủ yếu tăng cơ học). Năm 1996, dân số ở 
Tây Nguyên đã tăng hơn 3 lần so với năm 1975. 
Cơ cấu dân cư cũng có biến động lớn, tỷ lệ người 
Kinh tăng dần và nay đã chiếm trên 70%, còn lại 
là người Thượng và các dân tộc thiêu số khác (Tày, 
Nùng) từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào sau 
năm 1975. 

Trong những năm đôi mới, kinh tế và xã hội 
Tây Nguyên đã có khởi sắc, đời sống các dân tộc 
được cải thiện. Từ một nền kinh tế tự nhiên, tự 
cung tự cấp, phô biến là “kinh tế hái lượm”, ngày 
nay Tây Nguyên đã và đang trở thành vùng sản 
xuất hàng hóa với nhiều ngành, nghề đa dạng gắn 
với xuất khâu như cà phê, cao su, chè, lâm sản... 
Song so với cả nước, Tây Nguyên vẫn là vùng 
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nghèo, kinh tế tăng trưởng chậm. Tỷ trọng GDP 
mới chiếm 3% của cả nước, tốc độ tăng bình quân 
hằng năm 7,8%, GDP bình quân đầu người bằng 
71,0%, thu nhập bình quân nhân khẩu bằng 98,4% 
so với cả nước, cơ cấu kinh tế vẫn còn lạc hậu, tỷ 
trọng nông nghiệp trên 70%. Chênh lệch giữa các 
vùng, các dân tộc về kinh tế và đời sống còn lớn. 

I - THỰC TRẠNG PHÂN HÓA GIÀU - 
NGHÈO - 

Theo số liệu điều tra về mức sống của dân cư 
do Tổng cục thống kê mới công bố năm 1996, thu 
nhập thuần túy bình quân nhân khâu ở các tỉnh Tây 
Nguyên là 172,7 nghìn đồng/tháng (cả nước 
176,5 nghìn đồng). Nếu phân các hộ điều tra thành 
5 nhóm thu nhập theo thông lệ quốc tế thì thu nhập 
bình quân của 20% số hộ giàu là 465 nghìn 
đồng/người/tháng so với 20% của nhóm hộ nghèo 
là 50 nghìn đồng/người/tháng. Hệ số chênh lệch 
giữa hai nhóm hộ giàu - nghèo toàn vùng là 9,27 
lần so với 6,78 lần của cả nước, 7,9 lần ở Đông 
Nam Bộ, 5,46 lần ở duyên hải miền Trung, 11 lần 
ở Ma-lai-xi-a, 8 lần ở Thái Lan, 7 lần ở Phi-líp-pin. 
Như vậy, hiện nay, Tây Nguyên là vùng có sự phân 
hóa giàu - nghèo trong nội bộ dân cư lớn nhất 
trong 7 vùng sinh thái ở nước ta. 

Nếu phân theo tiêu chuân Việt Nam, thì Tây 
Nguyên có 18% hộ giàu và 27,7% hộ nghèo (thành 
thị 11%, nông thôn 32,5%). Những nét đặc trưng 
của phân hóa giàu - nghèo ở Tây Nguyên hiện nay 
là : quá trình phân hóa diễn ra nhanh, mức độ phân 
hóa lớn, địa bàn và đối tượng phân hóa chủ yếu là 
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nông thôn và nông dân. Nguyên nhân dẫn đến 
phân hóa là sự phát triển không đều trong sản xuất 
nông nghiệp do điều kiện tự nhiên và trình độ dân 
trí chênh lệch khá xa giữa các vùng, các dân tộc. 
Năm 1989, Tây Nguyên có 10% hộ giàu, 55% hộ 
nghèo, hệ số chênh lệch giàu - nghèo về thu nhập 
là 8,2 lần. Đến nay số hộ giàu tăng, số hộ nghèo 
giảm (cả về số tuyệt đối và tỷ lệ), nhưng mức độ 
phân hóa thu nhập cao hơn. 

So với các vùng khác, ở Tây Nguyên sự phân 
hóa giữa thành thị với nông thôn không lớn : 1,49 
lần (của cả nước là 1,82 lần, miền núi phía Bắc 
1,95 lần). Ngược lại, ở khu vực nông thôn có sự 
phân hóa nhanh hơn và rõ nét hơn ; mức thu nhập 
của hộ giàu ở Tây Nguyên cao hơn 4,5% còn của 
hộ nghèo thấp hơn 22% so với mức thu nhập của 
hai loại hộ tương ứng cả nước. 

Hộ giàu ở Tây Nguyên trước hết là những chủ 
trang trại sản xuất cà phê, cao su, các hộ sản xuất 
kinh doanh tông hợp liên quan trực tiếp đến trồng, 
chế biến, tiêu thụ cà phê, cao su, tiêu, điều. Các hộ 
chăn nuôi kiểu trang trại, quy mô lớn và những hộ 
sản xuất tiêu thủ công nghiệp, thương mại ở thành 
phố, thị xã, thị trấn, vùng ven đô. Hầu hết hộ giàu 
là người Kinh đã đến làm ăn sinh sống ở Tây 

Nguyên nhiều năm nay và một số hộ người dân tộc 
thiêu số, chủ yếu là người Ê Đê, Gia Rai, người 
Việt gốc Hoa. Thành phần xuất thân các hộ giàu ở 
Tây Nguyên chủ yếu là nông dân. Ngoài ra còn có 
các hộ tiêu thương, tiêu chủ, công nhân của các 
nông, lâm trường, cán bộ, bộ đội..., đã nhiều năm 
gắn bó và am hiểu lợi thế về đất của Tây Nguyên. 
Thực tế cho thấy những hộ giàu lên nhanh trong cơ 
chế mới là những người có kiến thức, có kinh 
nghiệm sản xuất hàng hóa, có vốn, biết sử dụng lao 
động gia đình và lao động làm thuê một cách hợp 
lý. Ở nông thôn, hộ giàu phần lớn là những “lão 
nông tri điền”. Họ được cơ chế khoán và chính 
sách giao đất, giao rừng đến hộ cùng với các chính 
sách khuyến khích sản xuất và kinh doanh khác 
của Đảng và Nhà nước hỗ trợ. Họ đã bỏ vốn và lao 
động để khai hoang, phục hóa, chuyên đôi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi làm giàu từ sản xuất và dịch vụ 
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nông nghiệp (chủ yếu là kinh doanh, chế biến cà 
phê). Những điển hình làm giàu từ nông - lâm 
nghiệp theo các mô hình kinh tế : vườn đồi, vườn 
rừng, nông - lâm kết hợp, sản xuất với chế biến rất 
đa dạng. Ví dụ : Hộ ông Trần Bốn Phương nhận 
trồng 2 ha cà phê, kết hợp chăn nuôi lợn thịt, dịch 
vụ vận tải, sử dụng lao động gia đình là chính và 
một phần lao động làm thuê, thu nhập hàng chục 
triệu đồng/năm. Hộ ông Lưu Văn Sô, có trang trại 
cà phê trên 2 ha, nhưng hoạt động chính là chế 
biến, phân loại, đánh bóng cà phê xuất khẩu theo 
hình thức doanh nghiệp cỗ phần. Điều đáng chú ý 
là hộ này đã thuê hàng chục lao động với tiền công 
thỏa đáng. Thu nhập của các cô đông và người lao 
động cao và ồn định các tháng trong năm, giữa các 
năm dù giá cà phê biến động thất thường. Kinh 
nghiệm làm giàu của hai ông chủ trang trại cà phê 
trên đây là kinh doanh tổng hợp, gắn trồng trọt, 
chăn nuôi với chế biến và dịch vụ, đầu tư chiều sâu 
về vốn và công nghệ đề có hiệu quả kinh tế cao. 
Ở Tây Nguyên hộ làm giàu từ chăn nuôi tuy 
chưa nhiều, nhưng đã hình thành mô hình trang 
trại. Hộ bà Hứa Thị Thúy (thị xã Plây cu) làm 
giàu từ nuôi lợn thịt tăng trọng 15 kg/tháng/con, 
xuất chuồng 30 con/năm, thu hàng chục triệu 
đông/năm. Nhiều hộ làm giàu từ nuôi trâu, bò với 
quy mô hàng trăm con theo hình thức trang trại. 
Điều đáng chú ý là không ít hộ ở thành thị nhưng 
lại làm giàu từ nông nghiệp thông qua đầu tư vào 
các vườn cà phê, kinh doanh vật tư nông nghiệp, 
vận tải phục vụ sản xuất cà phê. Thu nhập của 
dân cư thành thị là từ nông lâm nghiệp chiếm 
34%. Những năm gân đây, thực hiện chính sách 
phát triển kinh tế nhiều thành phần, ở Tây 
Nguyên đã xuất hiện một số mô hình mới làm 
giàu từ công nghiệp chế biến nông - lâm sản. Ở 
thị xã Plây cu có 3 công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến gỗ cao cấp phục vụ xuất khâu mà chủ 
doanh nghiệp đều là kỹ sư trẻ, có vốn đầu tư 
khoảng 2 triệu USD. Riêng công ty Hoàng Anh, 
có 700 lao động, 14 kỹ sư, doanh thu l,8 triệu 
USD/năm, lương kỹ sư cao nhất là 4 triệu 
đồng/tháng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng/tháng, 
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lương công nhân trung bình là 550 nghin 
đồng/tháng. Đó là thí dụ cụ thê về trí thức làm giàu 
ở Tây Nguyên. 

Ở Tây Nguyên không phải chỉ có người Kinh 
làm giàu mà cả người Ê Đê, Gia Rai, Hoa. .. cũng 
đang vươn lên làm kinh tế giỏi. Nói đến địa 
phương giàu có nhanh trong cơ chế mới phải nói 
tới Ea Tul. Xã Ea Tul, huyện Cư M'°ga (Đắc Lắc) 
có 280 hộ giàu (23,3%) chủ yếu người Ê Đê ; 90% 
số hộ có máy cày, máy thu hình, 50% có nhà ngói 
nhờ phát triển cà phê. Số hộ giàu là công nhân 
nông - lâm trường cũng ngày một nhiều hơn do 
chính sách khoán trong nông nghiệp đi vào cuộc 
sống. Nó đã khơi dậy tiềm năng lao động của mọi 
người, mọi nhà đề khai thác tiềm năng đất đai giàu 
có của Tây Nguyên. 

Hộ giàu Ở Ở Tây Nguyên thật đa dạng, song 
nguồn gốc làm giàu chủ yếu vẫn từ nông nghiệp, 
phương thức làm giàu là kinh doanh tông hợp, bản 
chất họ là người lao động, phương pháp làm giàu 
chính đáng. Phần lớn số hộ giàu ở Tây Nguyên là 
nông dân, mới giàu lên trong những năm đôi mới. 
Địa bàn có nhiều hộ giàu là thị xã, thị trấn, vùng 
ven đường giao thông, gần thị trường, vùng du lịch 
Đà Lạt, vùng sản xuất tập trung cà phê, cao su, dâu 
tằm, rau, hoa xuất khâu. Hộ giàu Ở Tây Nguyên 
đang có xu hướng tăng dần cả về số lượng và mức 
độ giàu. Đó là hiện tượng đáng mừng và hợp quy 
luật, cần khuyến khích. 

Hộ nghèo ở Tây Nguyên sau những năm đối 
mới tuy có giảm nhiều so với trước, nhưng đến nay 
vẫn chiếm tỷ lệ cao so với cả nước. Tỉnh có tỷ lệ 
hộ nghèo cao nhất ở Tây Nguyên là Kon Tum. Gia 
Lai hiện nay còn 50 000 hộ nghèo ở các mức độ 
khác nhau. Đắc Lắc và Lâm Đồng, tỷ lệ hộ nghèo 
thấp hơn Gia Lai và Kon Tum, nhưng số hộ nghèo 
vẫn còn nhiều. Đặc điểm của hộ nghèo ở Tây 
Nguyên là tập trung vào những hộ sống ở vùng 
sâu, vùng biên giới, vùng đân tộc ít người, cơ sở hạ 
tầng yếu kém. Ở những nơi này, không có điện, 
không có đường, thiếu cả nước sạch và lương thực ; 
trình độ dân trí rất thấp, cuộc sống của người dân 
chủ yếu dựa vào đốt nương làm rấy (phát, đốt, 
chọc, tra, du canh du cư). Hộ nghèo cũng rất đa 
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dạng : chủ yếu là dân tộc ít người như Sẽ Đăng, Ba 
Na ở vùng sâu, vùng kinh tế mới, vùng di dân tự 
do. Xã Ea Xeng, huyện Krông Pách (Đắc Lắc) là 
điển hình của vùng nghèo ở Tây Nguyên. Xã có 
96% số hộ nghèo, trong đó hơn 70% thuộc diện 
đói, chủ yếu là dân tộc Sê Đăng, nguồn sống chính 
là hái lượm các sản phẩm từ rừng, lương thực thiếu 
triền miên, thu nhập của dân cư rất thấp, chỉ bằng 
39% mức trung bình của huyện, mức chỉ tiêu của 
các hộ nghèo chỉ bằng 30% mức trung bình toàn 
huyện và bằng 1/10 mức trung bình của hộ giàu. 
Về đời sống tỉnh thần lại càng thấp, số người mù 
chữ và trẻ em thất học chiếm tỷ lệ cao. 

Hộ nghèo ở Tây Nguyên tuy khác nhau về mức 
độ, song có nét chung là nghèo cả vật chất và tỉnh 
thần. Thực tế cho thấy, các vùng nghèo đều tôn tại 
từ lâu đời do nhiều nguyên nhân : đất đai xấu, thiếu 
nước, địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng yếu kém, 
nhất là thiếu đường giao thông, thiếu điện, trình độ 
dân trí thấp, một bộ phận lớn còn lười lao động, tập 
quán sản xuất nặng về sản xuất giản đơn và sinh 
hoạt lạc hậu, hủ tục ma chay, cưới xin nặng nề. 

Bên cạnh các đối tượng nghèo là đồng bào các 
dân tộc ở vùng sâu, vùng cao nói trên, Tây Nguyên 
còn có nhiều hộ nghèo mới bô sung từ lực lượng di 
dân tự do từ các địa phương đi xây dựng kinh tế 
mới. Số hộ nghèo mới đến lập nghiệp Ở Tây 
Nguyên phần lớn là hộ ít vốn, thiếu lao động, thiếu 
kinh nghiệm làm ăn ở quê cũ. Do vậy, nhiều vùng 
kinh tế mới ở Tây Nguyên hiện nay, nhất là vùng 
di dân tự đo có tỷ lệ hộ nghèo cao. 

Trong những năm đôi mới, Đảng và Nhà nước 
đã có nhiềư chính sách hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên 
xóa đói giảm nghèo, nên trung bình mỗi năm tỷ lệ 
hộ nghèo của Tây Nguyên giảm 2%. Nhiều hộ 
nghèo đã vươn lên hộ trung bình và cả hộ giàu nhờ 
có đất, được vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật để sản 
xuất. Mức nghèo của các hộ nghèo cũng giảm. 
Tình trạng thiếu đói ở vùng sâu đã được thu hẹp. 

II - QUAN ĐIÊM VÀ GIẢI PHÁP 

A - Quan điêm : 

Xuất phát từ bản chất và đặc điểm sự phân hóa 


giàu nghèo ở Tây Nguyên, việc xử lý vấn đề này 
cân quán triệt một số quan điểm sau : 
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a) Quan điểm toàn diện : Tây Nguyên có vị trí 
đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, 
quốc phòng, môi trường đối với cả nước, nên giải 
quyết vấn đề giàu nghèo ở đây phải đạt được mục 
tiêu thúc đầy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. 
Trên cơ sở đó, Tây Nguyên phát huy thế mạnh của 
mình về cây công nghiệp lâu năm và công nghiệp 
chế biến nông - lâm sản, nhằm mục tiêu ồn định 
chính trị - xã hội. Từng bước nâng cao đời sống vật 
chất và tỉnh thần cho cộng đồng các dân tộc, nhất 
là cộng đồng người Thượng ở vùng sâu, vùng căn 
cứ cách mạng, vùng biên giới, giữ vững an ninh, 
quốc phòng, bảo vệ môi trường nước, không khí, 
đất, chủ yếu là bảo vệ rừng đầu nguôn, rừng 
nguyên sinh. Quan điểm này không cho phép tổn 
tại phương thức khai thác tài nguyên đất, rừng và 
nước của Tây Nguyên vô tô chức, “bóc ngắn cắn 
dài”, đốt phá rừng bừa bãi như những năm qua. 
Vấn đề hiệu quả đầu tư, kê cả đầu tư xóa đói giảm 
nghèo cần được xem xét toàn diện cả kinh tế, xã 
hội, môi trường. 

b) Quan điềm kinh tê mở : Tây Nguyên là vùng 
sản xuất nông - lâm sản hàng hóa tập trung và còn 
nhiều tiềm năng chưa khai thác. Hộ giàu và 
phương thức làm giàu ở Tây Nguyên đều gắn liên 
với sản xuất hàng hóa theo mô hình trang trại. Hộ 
nghèo ở Tây Nguyên hầu hết là kinh tế tự cấp, tự 
túc. Bởi vậy, muốn thu hẹp khoảng cách giàu - 
nghèo ở vùng này cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng ở các vùng nghèo. Chuyển đôi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi ở mỗi vùng, mỗi địa phương theo 


hướng sản xuất hàng hóa. Ở mỗi địa bàn địa. 


phương cân gắn vùng nghèo với vùng giàu, hộ giàu 
với hộ nghèo bằng mối quan hệ kinh tế, làm cho hộ 
giàu càng giàu hơn, hộ nghèo và mức nghèo giảm, 
từng bước vươn lên đủ ăn và làm giàu. Kinh tế mở 
sẽ giúp Tây Nguyên vươn ra giao lưu với cả nước, 
thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

c) Quan điêm lịch sử và dân tộc : Phân hóa giàu 
nghèo ở Tây Nguyên có tính lịch sử và tính dân 
tộc, nên giải quyết vấn đề này cũng phải XUẤt phát 
từ quan điểm lịch sử và dân tộc. Tây Nguyên có 
nhiều dân tộc anh em được hình thành và phát triển 


cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước. Sự khác 
nhau về phong tục tập quán, trình độ dân trí, kinh 
nghiệm làm ăn cũng như địa bàn sinh sống đã dẫn 
đến sự chênh lệch khá xa về thu nhập và đời sống. 
Sự chênh lệch đó không đồng nghĩa với phân loại 
giàu nghèo, càng không phải là phân hóa giai cấp. 
Bởi vậy, giải quyết vấn đề này hiện nay phải dựa 
trên quan điểm của Đảng : mở rộng và tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của 
cả dân tộc. Đối với Tây Nguyên cần đảm bảo tính 
lịch sử và phong tục tập quán của các dân tộc đang 
sinh sống ở Tây Nguyên ( tập quán tổ chức sản 
xuất theo hình thức đại gia đình ở vùng cao). Mặt 
khác, từng bước nâng cao dân trí, đưa văn minh 
công nghiệp đến với vùng sâu, vùng cao đề xóa bỏ 
dần các hủ tục lạc hậu đang kìm hãm sự phát triển 
xã hội. _ 

_ Vấn đề lịch sử và dân tộc ở Tây Nguyên, chúng 
ta cần xử lý thận trọng, không thể nóng vội theo ý 
muốn chủ quan sẽ dẫn đến duy ý chí. Mọi xu 
hướng quá tả hoặc quá hữu đều có thê dẫn đến sai 
lầm nghiêm trọng, vi phạm chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần khuyến khích các 
hộ gia đình làm giàu chính đáng, chống mọi biểu 
hiện đố ky, phân biệt đối xử giữa các hộ của các 
dân tộc trên địa bàn. 

B - Giải pháp 

Quán triệt những quan điểm trên, giải pháp cho 
vấn đề phân hóa giàu - nghèo ở Tây Nguyên phải 
bảo đâm tính đồng bộ và tính khả thi, có giải pháp 
lâu dài và giải pháp trước mắt. 

- Về lâu dài : Huy động mọi nguôn lực trong 
nước và nước ngoài đầu tư vào Tây Nguyên nhằm. 
nâng cấp cơ sở hạ tầng : thủy lợi, đường giao 
thông, điện, trường học, bệnh xá, thông tin, tuyên 
truyền, ưu tiên vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ 
cách mạng, vùng biên giới để phát triên kinh tế 
hàng hóa, tiến kịp với các vùng kinh tế khác trong 
cả nước. Vùng nghèo, hộ nghèo ở Tây Nguyên 


`. không chỉ nghèo về cơ sở vật chất mà còn nghèo 


về dân trí. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần quan 
tâm đúng mức đến hai vân đề cơ bản đó trong 
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chiến lược ôn định và phát triển kinh tế từ nay đến 
năm 2000. 

Trong điều kiện hiện nay, với nguồn ngân sách 
trung ương có hạn, đề nghị Nhà nước cho phép các 
tỉnh Tây Nguyên thực hiện các chính sách thuế ưu 
đãi đặc biệt và “đối đất lấy cơ sở hạ tầng” đề thu 
hút nhiều hơn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Cùng với vốn, ở Tây Nguyên cần khoa học và công 
nghệ phục vụ cho sản xuất. Vì vậy, Nhà nước cần 
đầu tư mở rộng và nâng cấp Đại học Tây Nguyên 
trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ lớn 
nhất, toàn diện nhất của vùng. Đồng thời, cần có 
chính sách khuyến khích các cân bộ khoa học giỏi 
lên Tây Nguyên làm việc ôn định lâu dài. Để 
chuẩn bị cho các dự án đầu tư theo hướng đó, vấn 
đề quan trọng hàng đầu là Nhà nước cần nghiên 
cứu và phê duyệt quy hoạch dài hạn phát triên kinh 
tế, xã hội ở Tây Nguyên với đầy đủ các luận chứng 
kinh tế - kỹ thuật. 

- Về trước mắt, cần tập trung vào mây điểm : 

1 - Giải quyết thỏa đáng quan hệ đất đai ở Tây 
Nguyên theo hai hướng : 


Một la, thực hiện giao đất, Ø1ao rừng đến tận hộ 


sản xuất đề phát huy quyền tự chủ của kinh tế hộ, 
ôn định quy mô sản xuất, hình thành các mô hình 
trại rừng, trại vườn, bảo đảm đất, rừng đều có chủ 
cụ thê, hạn chế và xóa bỏ tệ nạn đốt phá rừng. 

Hai là, rà soát lại quỹ đất của các nông, lâm 
trường và chuyên giao quỹ đất các nông lâm trường 
không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả cho các 
hộ nghéo, hộ di dân xây dựng vùng kinh tế mới còn 
quá ít đất nông nghiệp. 

2 - Đổi mới nội dung hoạt động của các nông 
lâm trường thco hướng chuyên mạnh sang dịch vụ 
kinh tế hộ và mở rộng cô phần hóa khi có đủ điều 
kiện. Thực hiện phương thức cho thuê hoặc đấu 
thầu máy móc và các tư liệu sân xuất khác để tăng 
hiệu quả sử dụng. Khuyến khích các hộ công nhân 
viên nông, lâm trường xây dựng các mô hình sản 
xuất trang trại đề mở rộng sản xuất, tạO ra nhiều 
nông, lâm sản hàng hóa. Đồng thời, cần tạo thêm 
việc làm đê thu hút nông dân nghèo thiếu vốn, 
thiếu kiến thức (kê cả đồng bào các dân tộc ngoài 
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doanh nghiệp) vào quỹ đạo sản xuất hàng hóa. Đối 
với các nông, lâm trường làm ăn thua lỗ triền miên, 
có nhiều hộ nghèo cần tô chức lại theo mô hình 
thích hợp. Đối với Tây Nguyên sự tôn tại của các 
nông, lâm trường là rất cần thiết, vì nó bảo đảm 
phát triển kinh tế, với ôn định chính trị, xã hội và 
an ninh quốc phòng. Đương nhiên sự tồn tại đó 
phải góp phần thúc đây vùng kinh tế này phát triển. 

3 - Trong những năm trước mắt, các chương 
trình và dự án quốc gia và quốc tế cần có sự ưu tiên 
cho Tây Nguyên nói chung, các vùng nghèo nói 
riêng đê tạo ra những “cú huých” đầu tiên thức dậy 
những tiềm năng về đất đai, khí hậu tại địa phương. 
Kinh nghiệm những năm qua cho thấy, những 
vùng có các dự án 327, xóa đói giảm nghèo, trồng 
rừng PAM, nuôi bò đàn... chính là những vùng có 
tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhất. 

4 - Đối với các hộ giàu ở Tây Nguyên, Nhà 
nước cần khuyến khích về cơ chế, chính sách vốn, 
công nghệ và thị trưởng đê họ yên tâm đầu tư chiều 
sâu nhằm phát triển sản xuất, tăng chất lượng nồng 
sản xuất khâu, nhất là cà phê, cao su, dâu tằm. 
Thực tế cho thấy có nhiều hộ giàu, có nhiều mô 
hình kinh tế làm ăn có hiệu quả sẽ góp phần làm 
cho Tây Nguyên giàu, cho đất nước giàu và tạo 
thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập 
cho hộ nghèo. 

3- Cần khắc phục và xóa bỏ tình trạng di dân 
tự do để ồn định các vùng dân cư, vùng kinh tẾ, 
theo quy hoạch và kế hoạch nhà nước. Việc di dân 
đến xây dựng các vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên 
là cần thiết, nhưng nhất thiết phải có tổ chức chặt 
chẽ, chuẩn bị địa bàn nơi đi, nơi đến theo quy 
hoạch thống nhất. | 

6 - Thực hiện tốt các chính sách xã hội của 
Đảng và Nhà nước đối với Tây Nguyên nhất là 
chính sách dân tộc, hỗ trợ vùng căn cứ kháng chiến 
cũ, phô cập giáo dục, phòng chống bướu cổ, bài trừ 
tệ nạn xã hội và các hủ tục, định canh định cư, 
giảm tỷ lệ tăng dân số... Đề nghị Nhà nước nghiên 
cứu bô sung chính sách thuế, trong đó nên miễn 
các loại thuế và mọi loại đóng góp đối với các 
vùng nghèo và hộ nghèo và coi đó như là một 
hướng đầu tư xóa đói giảm nghèo. 
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ÀO cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ba 
Ựz: chiến tranh lớn với ba tính chất 

khác nhau đã diễn ra ở châu Á. Cuộc 
chiến tranh thứ nhất (1894 - 1895) giành quyền 
thống trị Triều Tiên giữa Nhật Bản và Trung 
Quốc. Thứ hai là cuộc chiến tranh thôn tính 
thuộc địa của Mỹ đối với Phi-líp-pin (1899- 
1901). Thứ ba là cuộc chiến tranh giữa một 
cường quốc châu Á (Nhật) với nước Nga Sa 
hoàng, lúc bấy giờ được xem như là một cường 
quôc châu Âu (190 - 1205) giành quyền kiểm 
soát miền Bắc Trung Quốc và bán đảo Triều 
Tiên. 

Ba cuộc chiến tranh nô ra trong lúc nhân dân 
châu Á đang chìm đấm trong giấc ngủ triền miên 
dưới ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân phương 
Tây và sự nghèo, đói, nó đã báo hiệu cho các dân 
tộc ở châu Á biết răng trước mắt chỉ có hai con 
đường : hoặc là tiếp tục chìm sâu vào cuộc đời 
nô lệ hoặc là phải vùng dậy đề tự cứu mình. Các 
dân tộc châu Á đã chọn con đường thứ hai. Bằng 
những nỗ lực của chính bản thân mình, trong thế 
kỷ XX, đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới thứ II, 
các dân tộc châu Á đã lập được nhiều kỳ tích lịch 
sử, xác lập lại vị thế của mình trong đời sống 
kinh tế. 

- Hệ thống thuộc địa thế giới mà các nước đề 
quốc phương Tây xây dựng hàng trắm năm đã 
sụp đô tan tành trong vòng chỉ hai thập kỷ, bắt 
đầu từ châu Á. Châu Á là nơi chôn vùi mộng 
xâm lược và bá chủ thế giới của các thế lực để 
quốc hung hãn nhất. Hai trong ba liên minh quân 
sự lớn nhất thế giới của phương Tây đã bị phá 
sập và sự suy yêu của các cường quốc phương 
Tây đều bắt nguồn từ những thất bại ở châu Á. 

- Bằng CuỘc đấu tranh của mình, các dân tộc 
châu Á đã góp phân quan trọng vào quá trình 
dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Những tư tưởng về 
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hòa bình, chống chiến tranh hạt nhân, chấm dứt 
chạy đua vũ trang, cùng tồn tại hòa bình, đoàn 
kết và hợp tác quốc tế đề cùng phát triển đều 
được nảy sinh tại châu Ẫ. 

- Từ một lục địa bị bóc lột và đói nghèo, 
ngày nay châu Á cùng với Thái Bình Dương trở 
thành khu vực có nền kinh tế phát triển năng 
động nhất với tốc độ tăng trưởng cao nhất thế 
giới. Trong thế kỷ trước, có người ' không muốn 
xem mình là người châu Á hoặc có dính líu đến 
châu Á, vì điều đó có nghĩa là liên quan đến sự 
đói nghèo và nô lệ, thì ngày nay quá trinh “châu 
Á hóa” đang rất được ngưỡng mộ. Nhiều hân 
vật cao câp trong chính giới phương ,Lây và Mỹ 
la tinh rất tự hào về nguồn gốc châu Á của mình. 
Ô-xtơ-rây-l-a, Niu Di-lân trước đây tự xem 
mình là thuộc phương Tây thi nay lại thiết tha 
muốn được xem là một nước châu Á. Bản thân 
nước Nhật, một nước châu Á 100%, trước đây 
xem mình thuộc thế giới phương Tây nay đang 
ma hiện một chiến lược gọi là “châu Á hóa trở 

ại” (Reasianisation). 

§” ràng ngày nay chúng ta may mắn hơn các 
thể hệ cha ông cách đây một thế kỷ ở chỗ đã có 
thê ngâng cao đầu khi bước vào thế kỷ XXI. 

Trước ngưỡng . cửa của thế kỷ XXI, tình hình 
thế giới đã thay đôi một cách cơ bản có tính chất 
bước ngoặt. Sự phát triển như vũ bão của cách 
mạng khoa học - công nghệ làm cho lực lượng 
sản xuất của thể giới lớn mạnh chưa đừng thấy, từ 
đó làm thay đôi tư duy con người về chiến tranh 
và hòa bình, về tăng trưởng kinh tế và phát triển 
xã hội, . cũng như vê lợi ích quốc gia và quan hệ 
quốc tẾ. Tuy còn nhiều điều chưa chắc chắn và 
bất trắc trong thời kỳ chuyên tiếp nhưng có thê 
thấy răng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triên là dòng chảy nôi trội của thế giới trong thời 
đại mới. 
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Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


: Là một bộ phận quan trọng của thế giới, châu 
Á cũng nằm trong dòng, chảy đó. 

Với trên dưới 50 quốc gia lớn nhỏ, nằm trên 
một dải đất bao la gồm hàng trăm dân tộc, sắc 
tộc và có nhiều nền văn hóa, nhiều tôn giáo khác 
nhau thì sự va chạm, xung đột là điều không thê 
tránh khỏi. Các cuộc va chạm, xung đột này còn 
kéo dài, nhưng cũng như trên toàn thế gIỚI, khả 
năng bùng nô chiến tranh lớn, nhất là chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt ở châu Á đã bị đây lùi một 
bước. Vì lợi ích khác nhau, một số nước châu Á 
chưa sẵn sàng tham gia “Hiệp ước cấm thử vũ 
khí hạt nhân toàn diện” nhưng điều đó chưa hắn 
có nghĩa là họ chuẩn bị đề gây ra chiến tranh hạt 
nhân. 

Khác với châu Âu, nền an ninh châu Á chưa 
được thê chế hóa bằng các công ước về an ninh 
và hợp tác cho toàn châu lục và chắc chắn cũng 
còn lâu mới được thể chế hóa theo kiểu TâY, 
Nhưng châu Á là cái nôi của các nguyên tắc về 
tồn tại hòa bình như : Năm nguyên tắc cùng tồn 
hòa bình và mười nguyên ` tắc Bằng: đưng, và 
nhất là các nguyên tắc nối tiếp của Hiệp ước Ba- 
li về thân thiện và hợp tác (T.A.C) v.v.. Nếu như 
trong 50 năm -của chiến tranh lạnh nền an ninh 
châu Âu được bảo đâm bằng sự cân bằng quân sự 
chiến lược giữa hai khối đối lập, thì ở châu Á, 
nên an ninh đã sớm bắt nguồn từ nguyên tắc vừa 
đấu tranh vừa hợp tác trong cùng tồn tại hòa 
bình, trước tiên là giữa các nước lớn. Phải chăng 
đây là khởi điềm tốt cho nền hòa bình và an ninh 
của châu Á trong thế kỷ tới. | 

Tuy nhiên điều được người ta nói nhiều về 
châu Á trong thế kỷ XXI là vấn đề phát triền 
kinh tế. Ngay từ đầu thể kỷ XX, Thê-ô-đo Ru- 
đơ-ven (Theodore Roosevelt) đã tiên đoán thế 
kỷ XXI sẽ là “Thế kỷ châu Á - Thái Bình 
Dương”. Trong vài chục năm lại đầy do sự phát 
triển thần kỳ của Nhật Bản, các nước NIC và 
một số nước châu Á khác, lời tiên đoán này được 
người ta nhắc lại như điều chắc chắn sẽ tới. Điều 
này cho thấy sự lạc quan về tiền đồ kinh tế của 
châu Á. Sự lạc quan. đó có cơ sở không những 4 từ 
tính năng động và tốc độ phát triển cao của nên 
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kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, mà còn từ sự 
ồn định tương đối về chính trị của châu lục này 
sau chiến tranh lạnh, nhất là ở Đông Á. Quá trình 
hội nhập về kinh tế và sự hợp tác về chính trị đã 
diễn ra nhanh chóng và có hiệu quả trên nhiều 
khu vực của châu Á. Trên bình diện hên khu 
vực, có APEC đang thu hút ngày càng đông 
thành viên và đang từng bước được thể chế hóa 
qua các cuộc hội nghị thượng đỉnh hằng năm 
cũng như các cuộc hội nghị chuyên đề cập bộ 
trưởng và chuyên viên. Ở cập khu vực có Hội 
đồng hợp tác vùng vịnh ở Tây - Nam Á, SAARC 
Ở Nam Á và nhất là ASEAN và AFTA ở Đông - 
Nam Ẫ. Rõ ràng sự liên kết khu vực này là một 
nhân tố làm cho sự phát triển của châu A có tính 
tương đối bèn vững và làm cho châu Á - Thái 
Binh Dương ngày nay là một trong ba trung tâm 
kinh tế - thương mại lớn nhất trong thế kỷ tới. 
Cho đến nay chưa có ai phủ nhận điều này. 

Khi nhìn về tương lai của châu Á, vấn đề 
chính là cần nghiên cứu xem trong thế kỷ XãÄI, 
nền kinh tế châu Á còn giữ được tốc độ phát triên 
cao, đều khắp và tính năng động như hiện nay 
hay không. Tất cả các công trình nghiên cứu của 
các tổ chức quốc tế lớn như WB, IME, OECD và 
của các học giả hàng đầu thế giới đều khẳng định 
xu thế này của châu Á gắn liền với Thái Bình 
Dương. Có khác nhau chăng chỉ là vấn đề tốc độ 
tăng trưởng chậm hay nhanh hơn mà thôi. Sự 
khăng định này là có cơ sở. Nếu châu Á và Thái 
Bình Dương kết hợp với nhau (chắc chắn là như 
vậy) thì trong thế ký XXI, hầu như tất cả 
các nên kinh tế lớn (trừ châu Âu) đều tập trung 
ở khu vực này : Trung Quốc, Ân Độ, Nhật, Mỹ, 
Nga, In-đô-nê-xi-a, v.v... Chỉ riêng ba nên kinh 
tế - thương mại của Trung Quốc, Mỹ, Nhật hợp 
lại cũng đã làm cho cần cần kinh tẾ - thương mại 
thế giới nghiêng hắn về châu Á - Thái Bình 
Dương. 

Tuy nhiên con đường đi đến tương lai không 
bao g1ờ thăng tắp và đó là một quy luật. 

Giờ đây trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, 
thế giới an bình hơn, dân chủ hơn, nhưng vẫn 
còn đây dây mâu thuần và phức tạp. Tính không 
chắc chắn và không thê lường trước được là điều 
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đáng lo ngại lớn đối với những ai quan tâm đến 
quan hệ tương lai thế giới. Chiến tranh lạnh 
chấm dứt không đồng nghĩa với sự chấm dứt các 
cuộc tranh giành giữa cáo cường quốc. Hệ thống 
thế giới cũ dựa trên thế hai cực đã sụp đồ, nhưng 
hệ thống thế giới mới vẫn đang trong quá trình 
định hình. Người ta thường nói đến một thế giới 
đa cực. Nhưng đa cực như thế nào thì vẫn còn là 
một ân số. Trong thế giới đa cực đó, vai trò của 
Hoa Kỳ và siêu cường duy nhất còn lại sẽ như 
thế nào ? Liệu Hoa Kỳ có chịu chấp nhận minh 
là một đối tác xây dựng bình đăng với các đối tác 
khác không, hay Hoa Kỳ nhất thiết cứ phải giữ 
cho được vai trò lãnh đạo thế giới mà họ vẫn tự 
ban cho mình. Việc Mỹ và các nước phương Tây 
khăng khăng đòi mở rộng NATO sang phương 
Đông và đòi áp đặt cho các nước khác, nhất là 
các TỚC châu Á, những chuân mực về nhân 
quyên và dân chủ theo lỗi phương Tây đang đặt 
thế giới trước nguy cơ một cuộc chiến tranh lạnh 
_mới. Trung Quốc, Nhật, Nga sẽ đi theo con 
đường nào ? Vai trò của các nước trung bình và 
nhỏ hơn trong việc định đoạt các vấn đề quốc tế 
| lớn Sẽ như thế nào ? Rõ ràng hệ thống qưan hệ 
quốc tế hiện nay là không ôn khi mà những vấn 
đè quốc tế lớn liên quan đến nền chính trị và an 
ninh các dân tộc lại chỉ do 5 nước (thậm chí 
1 nước) hội viên thường trực Hội đồng bảo an 
Liên hợp quốc quyết định, còn về các vấn đề liên 
quan đến nên kinh tế thế giới chỉ do một nhóm 
các nước gọi là công nghiệp hóa giàu nhất quyết 
định. | 
Đây là những vấn đề mà tất cả mọi người đều 
quan tâm, nhưng cho đến nay chưa tìm ra được 
một câu trả lời thỏa đáng. Tình hình đó không 
thể không ảnh hưởng đến số phận của lục địa 
châu Á khi bước vào thế kỷ mới. 

Chúng ta biết răng mọi Sự vật đều tuân theo 
những quy luật nhất định. Xu thế là sự biều hiện 
tập trung nhất của sự tương tác của các quy luật 
trong lúc vận động. Lịch sử của thế ký XX cho 

ta thấy rõ hơn sự hưng VOnB của mỗi quốc gia, 
đặc biệt là các cường quốc, phụ thuộc vào con 
đường phát triên của quôc gia đó có phù hợp với 
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xu thế thời đại hay không. Đi đúng xu thế thì tồn 
tại và phát triền, đi ngược xu thế thì tàn lụi, tiêu 
vong. Chúng ta có cơ SỞ khoa học để tin răng 
trong thế kỷ XXI, châu Á sẽ có một vai trò lớn 
hơn tương xứng với tầm cỡ của nó. Đề được 
như vậy, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải 
xây dựng một hệ thống quan hệ quốc tẾ mới ở 
châu Á trong - đó môi một thành viên nếu chưa 


| phải là một đối tác bình đăng và xây dựng thi ít 


nhất cũng là một đối tác vừa cạnh tranh, vừa 
hợp tác với các đối tác khác trong cùng tồn tại 
hòa bình. Tất nhiên đây là một quá trình lâu dài, 
khó khăn và phức tạp, phải xây dựng từng bước. 
Do tính chất đa dạng và phức tạp của châu Á, 
chúng ta không thê bắt chước một cách máy 
móc, rập khuôn theo kinh nghiệm của châu Âu 
trong việc ký một định ước an ninh và hợp tác 
kiểu Hen- xinh-ki. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta 
lại có những cơ hội mà trước đây châu Âu không 
có. Đó là các diễn đàn song phương giữa 
ASEAN với từng nước lớn như Trung Quốc, 
Nhật v.v.. Giữa các nước lớn trong và ngoài châu 
Á cũng đã hình thành các diễn đàn song phương, 
thậm chí là các quan hệ liên minh chiến lược cho 
thế kỷ XXI. Nếu như tại các diễn đàn này người 
ta thoa thuận được với nhau, dù chỉ là trên cơ sở 
song phương, về các nguyên lý xử sự mới trên cơ 
SỞ vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong hòa bình, thì 
ý nghĩa của nó cũng hết sức quan trọng đối với 
tương lai của châu lục chúng ta và thế giới nói 
chung. 

Thành tích ky diệu nhất của châu Á trong thế 
kỷ XXlàsự thức tỉnh về mặt chính trị. Tuy có 
tốc độ phát triển cao và sống động nhất trong 
giai đoạn hiện nay và trong nhiều thập kỷ tới, 
nhưng về cơ bản châu Á vẫn là một châu lục 
đang phát triển về mặt kinh tế. Trừ khoảng trên 
một chục nước năm trên bờ Thái Bình Dương 
được xếp vào loại các nước công nghiệp phát 
triên, hay công nghiệp mới, còn lại đại bộ phận 
châu lục chúng ta là những nước đang phát triền. 
Vị vậy, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng khác là 
làm thế nào đưa toàn bộ châu lục thành một châu 
lục có nên kinh tế công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối 
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với chính phủ tất cả các nước. Điều thuận lợi cơ 
bản của châu Á trong công cuộc phát triển kinh 
tế là việc tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa trùng hợp vào thời kỳ bùng nô của cách 
mạng khoa học và công nghệ ; đặc biệt là cách 
- mạng tin học và xu thế hợp tác khu vực và toàn 
câu hóa đã trở thành một quy luật khách quan. 
Nếu biết kết hợp tiềm năng phát triển của châu 
lục, đặc biệt là nguồn nhân lực vô tận và sự giàu 
có về tài nguyên thiên nhiên với việc ấp dụng 
những công nghệ mới nhất thì quá trình đuôi kịp 
các nước tiên tiến có thê được rút ngắn. Theo 
tính toán của các nhà kinh tế thế giới, trước đây 
Anh mất 58 năm đề tăng gấp đôi sản lượng tính 
theo đầu người, Mỹ mất 47 năm, Nhật mất 
33 năm, nhưng Hàn Quốc chỉ mất l1 năm và 
Trung Quốc chỉ mất 10 năm. Trong những năm 
90 của thế kỷ này, trong 5 nền kinh tế lớn nhất 
thế giới thì 4 thuộc châu Á. Và đến năm 2000 
châu Á sẽ chiếm 40% sản lượng thế giới. Châu 
Á sẽ là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh đữ đội nhất 
về kinh tế. Tuy nhiên, châu Á cũng đang đứng 
trước những thách thức vô cùng to lớn. Thứ nhất, 
đây là châu lục có nhiều người, nhưng vốn và 
công nghệ lại quá thiếu. Trừ Nhật Bản và một số 
nước công nghiệp hóa mới (sắp tới có thể là 
Trung Quốc), đại bộ phận các nước châu Á đều 
phải dựa vào vốn và công nghệ tiên tiến, chủ yếu 
Tà châu Âu và Bắc Mỹ. Như vậy, trong một thời 
gian đài nữa châu Á còn phụ thuộc vào sự 
chuyên giao vốn và công nghệ từ các nước này. 
Điều đáng lo ngại là Mỹ và các nước công 
nghiệp phát triển có xu hướng ngày càng giảm 
viện trợ ra nước ngoài, đặc biệt là viện trợ phát 
triển chính thức (ODA), và ngày càng tăng 
cường việc kiểm soát việc chuyên giao công 
nghệ. Trong lúc đó hạ tầng cơ SỞ của đại đa sô 
các nước châu Á rất yếu kém, nếu không có sự 
trợ giúp của nước ngoài thì khó lòng mà vực lên 
được trong một thời gian ngăn. Thứ hai, sự chênh 
lệch giàu nghèo giữa các nước nhất là vùng 
Đông Á, khu vực kinh tế phát triển năng động 
nhất, văn còn quá lớn. Đây sẽ là một can trở cho 
quá trình nhất thê hóa khu vực, kế cả việc biến 
châu Á thành một khu vực buôn bán tự do, bước 
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đầu tiên trong quá trình nhất thể hóa kinh tế. 
Tình hình này đòi hỏi các nước nghèo có những 
nỗ lực to lớn theo hướng “thắt lưng buộc bụng” 
đề sớm thu hẹp hế ngăn cách, mặt khác cũng là 
trách nhiệm của các nước giàu hơn trong vai 
trò “đầu tàu” để kéo toàn bộ nền kinh tế châu 
lục lên ngang tâm với vị trí chính trị của nó. 
Đây không phải là điều không thực hiện được. 
Theo một tài liệu nghiên cứu gần đây người ta 
dự báo răng nếu. 10 nước và lãnh thô Đông Á 
(chưa kê Nhật) gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng 
Công, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, 
Phi- líp- pin, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc 
có tốc độ tăng trưởng vừa phải là 6%/năm, thì 
trong 2 thập kỷ nữa tổng GDP của 10 nước này 
sẽ lớn gấp đôi GDP của Bắc Mỹ hiện nay. 

Một vấn đề khác ảnh hưởng không nhỏ đến 
quá trình phát triên kinh tế của châu Á là vấn đề 
dân số. Tính đến giữa. thế kỷ XXI chỉ riêng dân 
số hai nước Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã bằng 
1⁄2 dân số thế giới hiện nay. Tất nhiên dân số 
đông thì lực lượng lao động lớn, nhưng xuất hiện 
nhiều nghịch lý. Việc hạn chế sinh đẻ hiện nay Ở 
nhiều nước là đúng. Song bên cạnh đó cũng có 
nhiều vấn đề nảy sinh. Mặt khác do điều kiện 
sống ngày càng tốt hơn, tuôi thọ trung bình của 
dân châu Á sẽ cao hơn. Như vậy số người cao 
tuổi nằm ngoài lực lượng lao động sẽ ngày càng 
tăng. Theo số liệu, hiện nay, ở Trung Quốc đã có 
trên 400 triệu người cao tuôi. Trong lúc đó vấn 
đề phát triển dân số ở các nước phát triên, đặc 
biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ lại theo hướng giảm 
dần. Nếu tình hình này cứ tiếp tục thì khó có thê 
ngăn chặn một đợt sóng di cư mới từ châu Á và 
châu Phi sang các lục địa này trong thế kỷ tới. 
Đó là những vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch 
định chính sách của tất cả các nước. 

Bên cạnh những thách thức về phát triền đặt 
ra cho châu Á trong thế kỷ XXI, thị vẫn tổn tại 
những vấn đề an ninh đang đe dọa nên hòa bình 
và ôn định của khu vực này. Ở châu Á những 
mối đe dọa tiềm tàng đối với nền an ninh của 
châu lục và đối với từng nước có thê chia làm ba 
loại. Một loại xuất phát từ những mâu thuẫn nội 


bộ ở từng nước (giai cấp, sắc tộc, tôn giáo...). 
Loại thứ hai xuât phát từ những hành động can 


thiệp từ bên ngoài đưới nhiều hình thức vũ trang. 


bạo lực, tư tưởng văn hóa, dân chủ, nhân quyên... 
nhưng đều nhằm một mục đích là làm mắt ôn 
định chế độ chính trị cảm quyền hoặc lật đỗ nó. 
Loại thứ ba xuất phát từ các cuộc tranh chấp lãnh 
thổ, biên giới... 

Tất nhiên, để đối phó với các nước đe dọa cô 
nguồn gốc khác nhau cần phải có cách đề cập và 
giải quyết khác nhau. Song ở châu Á tình hình 
phức tạp hơn. Có những mối đe dọa đối với an 
ninh xuất phát từ những mâu thuần nội bộ nhưng 
nó đã bị quôc tế hóa, hoặc có thê lôi kéo sự dính 
lu của các nước lớn; hoặc ít nhiều liên quan đến 
lợi ích an ninh của các nước này như vấn đề bán 
đảo Triều Tiên, vấn đề Đài Loan... Đáng lẽ ra 
việc giải quyết vấn đề Triều Tiên hay vấn đề 
thống nhất Trung Quốc - Đài Loan là hoàn toàn 
thuộc thâm quyền của nhân dân Triều Tiên và 
nhân dân Trung Quốc, nhưng trên thực tế lại 
không phải như vậy. Một, ví dụ khác là các cuộc 
tranh chấp lãnh thô ở biến Đông. Tuy Nhật và 
Mỹ không dính líu đến các vụ tranh chấp này, 


nhưng họ có lợi ích bảo Vệ an ninh của các con. 


đường giao thông trên biên, nhất là ở gần khu 
vực quân đảo Trường Sa (Spratly). 

Do đó, khi đề cập đến vấn đề an ninh châu Á, 
chúng ' ta cần có một cách nhìn toàn diện, thấy 
được tất cả những khía cạnh phức tạp của vấn đề 
đề có những bước đi đúng đắn. 

Trước hết là phải từ bỏ tư duy cũ về an ninh 
cho rằng, an ninh của một nước chỉ có thê được 
bảo đảm bằng sự thiếu an ninh của nước khác 
hoặc thành lập các khối liên minh chiến lược đối 
lập nhau hoặc để làm đối trọng. An ninh kiểu 
này là an ninh trong sự căng thăng và đề phòng 
lẫn nhau, dẫn đến việc chạy đua vũ trang. 

Thứ hai là phải xem an ninh và phát triển như 
hai nhánh quyện vào nhau. Không có an ninh thì 
không có phát triển và sẽ không có phát triển nếu 
không có an ninh. Do đó, bất cứ một chính sách 
nào làm nguy hại đến môi trường phát triên đều 
không phải là chính sách có tầm nhìn xa, và trái 
lại cũng vậy. Trong thời đại mới khi mà sự phụ 
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thuộc lẫn nhau về kinh tế đã trở thành một điều 
kiện tiên quyết cho công cuộc phát triên của toàn 
thế giới và của từng nước thì việc giữ gìn nền an 
ninh chưng là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc 
gia vì chính lợi ích của bản thân mình, nó không 
cho phép sự cạn thiệp của bất cứ BưỚC nào vào 
công VIỆC nội bộ của nước khác. Hiện nay theo 
sáng kiến của các nước ASEAN, điển đản khu 
vực châu Á (ARF) đã trở thänh nơi để tất cả các 
nước có liên quan trao đổi với nhau về những 
vấn đề an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương. Tuy 
nhiên ARF chỉ mới dừng lại ở khu vực Đông Á 
và dù sao nó cũng chỉ mới là một diễn đàn. Tất 
nhiên thời gian tới cần có những biện pháp xây 
dựng lòng tin cụ thê hơn trên cơ sở j song phương 
hoặc đa phương. Từ những trao đổi tại ARF có 
thể tiến đến một thỏa thuận khung chung về các 
nguyên tắc xử sự trong VIỆC giải quyết các vẫn đề 
tranh chấp quốc tế ở châu Á. Điều này đòi hỏi cố 
găng của tất cả các nước vì lợi ích an ninh chung 
trong đó minh là một thành viên. 

Nói đến châu Á ngày nay người ta thường nói 


-đến sự biến đối kỳ diệu ở Đông-Nam. Ẳ. Ngày 


nay Đông-Nam Á, nhất là ASEAN có một vai 
trò lớn trong nên an ninh và phát triên ở châu À - 
Thái Bình Dương. Một Đông-Nam Á hòa bình, 


ồn định và phát triền cũng chắc chắn sẽ có ảnh 


hưởng tích cực đến đời sông, quốc tế. Vấn đề lớn 
nhất hiện nay ở Đông-Nam Á làm cho mọi người 
chưa an tâm là việc tranh chấp ở biến Đông, nhất 
là chung quanh quần đảo Trường Sa. Trong. lúc 
chờ đợi một giải pháp chung, chúng ta tin rằng 
nếu tất cả các bên có liên quan biết tự kiểm chế 
vì lợi ích chung và tôn trọng những nguyên tắc 
đã được ASEAN đề ra tại Hội nghị Ma-ni-la 
(1992) thì các cuộc tranh chấp có thể kiểm soát 
được. Bất cứ một sự bùng nô nào Ở đây cũng sẽ 
ảnh hưởng tiêu cực không những đối với nền hòa 
bình ôn định ở 'Đông-Nam Á, mà còn tác hại đối 
với sự phát triển kinh tế của toàn khu VỰC và tất 
cả các nước có liên quan. Đây là một vấn đề đòi 
hỏi không những các nhà vạch chính sách mà cả 
các nhà học giả, các chuyên viên nghiên cứu của 
quan hệ quốc tế, đặc biệt ở Đông- Nam Á cần SUY 
nghĩ và đưa ra các đề nghị, giả pháp - - 
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CHÍNH SÁCH BỒI NGOẠI CỦA MỸ 
ĐÔI YỚI CÁC NƯỚC LỚN Ở KHU VỰC 
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY 


Ụ báo thế kỷ XXI là thế kỷ của châu Á - 
la Binh Dương ngày càng có những 
căn cứ thực tiễn. Để đón nhận cả thời cơ 
và những thách thức của khu VỰC năng động và 
quan trọng nhất của thế giới này, các nước lớn 
trong khu vực (đặc biệt là Mỹ) đã và đang điều 
chỉnh hoặc đưa ra những chính sách mới của 
mình. Bài viết này trình bày những nét cơ bản 
trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với các 
nước lớn ở khu vực châu A - Thái Bình Dương. 
Tự coi là một siêu cường duy nhất trên thế 
giới, Mỹ cho rằng muốn đứng ra “lãnh đạo thế 
giới” thì trước tiên phải khống chế được khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương - được xem như là khu 
vực ảnh hưởng đương nhiên của Mỹ sau Mỹ la 
tỉnh. Sự chuyên ảnh hưởng từ khu vực châu Âu 
sang châu Á - Thái Bình Dương được nhất trí khá 
cao trong ban lãnh đạo nước Mỹ từ khi chiến 
tranh lạnh kết thúc. Trong bài viết của minh 
“Đối với Hoa kỳ không nơi nào quan trọng bằng 
châu Á - Thái Bình Dương”, ông Uyn-xtơn Lót 
(Winston Lord) trợ lý Bộ trưởng ngoại giao đặc 
trách Đông. Á - Thái Bình Dương đã nêu rằng 
chưa bao giờ kể từ sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ 
lại có sự nhất trí rộng rãi trong hai đảng đến thế 
về các chính sách nổi bật ở ở khu vực châu Á - Thái 
Binh Dương ; và đó là điều góp phần rất lớn làm 
nên thành công của Mỹ. Sự điều chỉnh này cũng 
được các nhà quan sát nước ngoài khăng định. Tờ 
báo Matichon của Thái Lan ngày 22-11- 1996 đã 
viết '“Trong con mắt ông B. Clin-tơn có thể thấy 
các nhà lãnh đạo Mỹ quan tâm nhiều hơn tới khu 
vực này. Bởi đây được đánh giá là khu vực có tốc 
độ phát triên kinh tê cao, có xu hướng trở thành 
trung tâm kinh. tế thế giới, châu A sẽ ôn định và 
phát triển lâu bền”. Châu Á rất quan trọng với Mỹ 
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vì có tới 40% giá trị thương mại của Mỹ là với các 
nước châu Á, có khoảng 2-3 triệu công nhân Mỹ 
làm các công việc có liên quan tới hàng xuất khâu 
châu Á. Châu Á là một nguồn việc làm, thu nhập, 
bạn hàng và tạo Tâ SỰ lớn mạnh cho nước Mỹ. 

Do sự thay đổi của tình hình thế giới và khu 
vực châu Ắ- Thái Bình Dương nên Mỹ không chỉ 
điều chỉnh về chính sách khu vực mà nội dung 
của chính sách của Mỹ đã khác trước. Nếu như 
thời “chiến tranh lạnh” hai lĩnh vực chính trị và 
quân sự được coi trọng thi hiện nay Mỹ thi hành 
một chính sách toàn diện hơn, đồng bộ hơn cả về 
kinh -tế, chính trị và an ninh. Ngày 25- 3-1993 
ngoại trưởng Mỹ nêu rõ : “Những quan tâm về 
kinh tế là trung tâm trong chính sách đối ngoại 
của Mỹ. Tăng cường quan hệ ngoại giao và mậu 
dịch với châu A - Thái Bình Dương là thiết yếu của 
sự phôn vinh lâu dài của Mỹ”. Ngày 28-7-1995, 
Cri-xtô-phơ (W.Chrstopher) lại nói : “Để cho 
một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh 
vượng cần dựa vào 4-phần cơ bản là : củng CÔ các 
liên minh của Mỹ ; dính líu với các cường quốc 
hàng đầu của châu Á - Thái Bình Dương ; xây 
dựng các cơ chế bền vững cho sự hợp tác khu 
VỰC ; ủng hộ dân chủ và nhân quyền”. 

Triển khai chiến lược này, trước hết Mỹ tiếp 
tục củng cố và “phát triển mối quan hệ đã có từ 
trước với các đồng minh trong khu vực, đặc biệt 
với những quôc gia ở những vị trí chiến lược quan 
trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtơ- rây-Ìi-a, 
Phi-lip-pin, Thái Lan. Báo cáo “chiến lược an 
ninh châu Á - Thái Bình Dương của Bộ quốc 
phòng Mỹ công bố tháng 5-1995 nêu rõ : “Mỹ có 
sáu cam kết về an ninh khu vực châu Á - Thái 


* PTS, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Bình Dương trong đó có các Hiệp ước an ninh với 
Nhậ Bm(8-9-1951), Cộng hòa Triều Tiên (1- -10-1953), 
Ô-xtơ-rây-li-a (1-9-1951), Cộng hòa .Phi-lip-pin 
(30-8-1951), Thái Lan (8-9-1954) và Hiệp ước 
liên kết tự do với Cộng hòa quân đảo Mác San, 
Liên bang các nước Mi-crô-nê-si-a (4-11-1986). 
Các cam kết tay đôi này vần là bất khả xâm phạm 
và ¡sự chấm dứt chiến tranh lạnh đã khôn ø làm suy 
giảm tầm quan-trọng của chúng”. 

Với các nước lớn trong | khu vực, Mỹ thực hiện 

chính sách vừa hợp tác để lôi ,kếo các nước này 


. tham gia giải quyết ‹ các vấn đề ở khu vực, đồng | 


thời vừa đầu tranh để kiêm chế ảnh hưởng của họ. 
Với Trung Quốc, trong Tuyên bố tháng 6-1996, 
ngoại trưởng Mỹ đã nêu 3 nguyên tắc. Thứ nhất, 
Trung Quốc phát triển trở thành một quốc gia ổn 


định, mở cửa và thịnh vượng là phù hợp với lợi . 


ích của Mỹ. Thứ hai, ủng hộ một cách toàn diện 
và tích cực việc Trung Quốc tham „gia vào các 
công việc quôc tế. Thứ ba, khi giải quyết các 
tranh chấp với Trung Quốc, Mỹ vận dụng phương 
pháp tiếp xúc và đối thoại. Về phía Trung Quốc, 
trong quan hệ với Mỹ họ nêu chủ trương "tăng 
cường tín nhiệm, giảm bớt phiền phức, phát triên 
hợp tác, không đôi kháng nhau”. Sở dĩ ¡ quan hệ 
Trung - Mỹ có chiều hướng tốt lên như vậy vì hai 
bên dù có những điểm mâu thuẫn, bất đồng nhưng 
có những lợi ích chung và những điểm tương 
đồng lớn. Xét về lợi ích kinh tê, Trung Quốc là thị 
trường lớn nhất trong số 10 thị trường mới của 
Mỹ. Trong khi đó, Mỹ có nên kinh tê hùng hậu, 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đang là thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. N goài 
ra, sau “chiến tranh lạnh”, Mỹ trở thành siêu 
cường duy nhất trên thế giới, giữ vị trí quan trọng 
trong đời sống chính trị thế giới, và Trung Quốc 
cũng là một nước lớn, tuy kinh tế chưa thật mạnh 
nhưng tiềm lực quốc phòng vào loại đứng đầu khu 
vực. Do đó, mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính 
chất bổ sung, hỗ trợ cho nhau. 

. Mặc dù quan hệ Mỹ - Trung Quốc có. tính chất 


hợp tác: nhiều hơn nhưng những bất đồng cũng. 


tÔn tại không ít và khó giải quyêt. Trước hết, bởi 
hai nước có sự khác nhau về chế độ xã hội và hình 
thái ý thức hệ nên thực chất quá trinh hợp tác này 
để Mỹ mong muốn chuyển hóa nền chính trị của 
Trang Quốc. Ông Uyn-xtơn Lót đã bộc lộ Mỹ cần 
' phải có Tnột chính sách tế nhị đối với Bắc kinh 
cho đến khi xuất hiện một chê độ nhân đạo hơn. 


Xa lánh Ỷ Quôc không phải là một sự lựa 


: 
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chọn. Mỹ cần cả hai để lên án đàn áp và duy trị 
mồi quan hệ với các lực lượng tiến bộ đang là nên 
tảng cho các mối quan hệ dài hơn. Mới đây, ngày 
14-5-1997, tại một cuộc nói chuyện tại Trường 
đại học quôc phòng Trung Quốc, Chủ tịch tham 
mưu liên quân Mỹ Giôn Sa-li-ca-svi-li nói 

“Tổng thống B. Clin-tơn nói răng Mỹ muốn có 
một Trung Quốc ổn định về chính trị, mở cửa về 
kinh tê, tôn trọng nhân quyền và luật pháp, và trở 
thành một đối tác tích cực trong việc xây dựng 


_một trật tự thế giới mới”. 


Vấn đề Đài Loan cũng là trở ngại khác trong 
quan hệ” Trung - Mỹ. Có thể nói quan hệ. Mỹ - 
Trung phát triển đên đâu tùy thuộc rât lớn `vào. 


thải độ của Mỹ đối với Đài Loan. Nhìn vào quá 


trình quan hệ Mỹ - Trung Quốc ta thấy sự không. 
ổn định. Trong 20 năm kể từ sau năm 1949, hai 


. nước không có quan hệ. Từ 1971 đến 1989, quan 


hệ giữa hai nước gân như là quan hệ chiến lược. 
Sau vụ Thiên An Môn (1989) quan hệ hai nước 
xấu đi do Quốc hội Mỹ gây sức ép vê vân đề nhân 
quyền và gân đây là vân để Đài Loan. Tuy nhiên, 
cả Mỹ và Trung Quốc v vì lợi ích của mình nên đều 
mong, muốn một châu Á ổn định và phát tr triển. Do 
đó, cả hai chính đảng của Mỹ đều thấy rằng 
không thể gây xung đột hoặc cô 'lập mà phải hợp 
tác với Trung Quốc, vì lợi ích của Mỹ. 

Về quan hệ của Mỹ với Cộng hòa Liên bang 
Nga. Sau khi Liên Xô sụp đổ,N ga là đại diện hợp 
pháp duy nhất kế thừa vị trí của Liên Xô, đã 
không còn khả năng thực hiện những, cam kết 
trước đây của Liên Xô với các nước đồng minh 
trong khu vực. Chớp lấy cơ hội này, Mỹ đã mở 
rộng ảnh hưởng của mình ở những “khoảng 
trông” hoặc những “ , VÙng tranh châp”. Trong 
quan hệ với Nga, điểm nôi bật dễ nhận thấy đầu 
tiên là Mỹ đã chuyển từ quan hệ đối đâu, thù địch 
với Liên Xô trước đây sang quan hệ bạn bè với 
Liên bang Nga. Sự chuyển hướng này đã dân đến 
việc hai nước đá hợp tác với nhau giải quyết một 
SỐ cuộc khủng. hoảng ở các điểm nóng trong khu 
vực như vân đề Cam-pu-chia, vấn đề Triều Tiên, 
Áp-ga-ni-xtan. Hai nước đều muốn thiết lập một 
cơ chế hiệp thương an ninh ở khu vực châu Ắ - 
Thái Binh Dương, mà trước hết ở Đông-Bắc ` 
bao, gồm 4 nước lớn là Mỹ, Nhật Bản, Trung. 


- Quốc, Liên bang Nga và hai miền Nam-Bắc Triều 


Tiên. Chủ trương của Mỹ bắt tay với Nga không 
có nghĩa là. Mỹ muôn giúp Nga mạnh lên trở 
thành một cường quốc (đặc biệt là về kinh tế) như 
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Nga mong muốn. Nếu như vào cuối “chiến tranh 
lạnh”, Mỹ và phương Tây càng sốt sắng bao 
nhiêu với những hứa hẹn hấp dân để giúp Nga 
phát triển thành một quốc gia giàu có như các 
nước phương Tây thì bây BiỜ dường như ngược 
lại. Sau nhiều lần đề nghị, các nước G7 chì giúp 
đỡ Nga một cách thận trọng, nhỏ giọt, mang M 
nghĩa tượng trưng mà thôi. Hơn nữa sô tiên ít ôi 
phương Tây giúp đỡ cho Nga là có điều kiện. 


Theo họ, sô tiên này phải sử dụng vào 4 mục “ 


đích : không cho chủ nghĩa ‹ cộng sản quay trở lại 
nắm quyên ; thủ tiêu nôt phân còn lại của kho vũ 
khí hạt nhân ; giải quyết việc làm, nhà ở cho số 
quân nhân thất nghiệp trở về từ Đông Âu Và góp 
phần thúc đấy tư nhân hóa. Do đó, thực chất quan 
điểm của Mỹ đối với Nga là muốn nước Nga 


không t Cộng sản, không mạnh nhưng cũng không - 


yêu quá. 

Mặc dù về quan tệ song phương, Mỹ thường 
_ dựa trên sức mạnh của mình để lấn át Liên bang 
Nga, nhưng với những vấn đề chung ở khu vực và 
quôc tê, Mỹ tỏ ra khá thận trọng trước thái độ 
phản ú ứng của Liên bang Nga vi Mỹ cho răng nước 
Nga vân là một ân số, những gì biểu hiện ra bên 
ngoài của Nga mấy năm qua chưa phản ánh hết 
thực lực của họ. Do đó, những ý ý kiến từ phía Nga 
đưa ra trước một vấn đề gì đều được Mỹ xem XÉt 
một cách cần thận. Hiện nay Nga đang bất đồng 
ý kiến xung quanh ý đồ Mỹ và các nước phương 
Tây mở rộng NATO sang phía Đông. Trong vân 
đè này lợi thế đang nghiêng về phía Mỹ, nhưng 
chắc chắn bản thân việc đó và việc Mỹ đề nghị 
Nga tiếp tục giải trừ vũ khí hạt nhân theo hiệp 
định STARTH đang bị Quốc hội Nga phản đối sẽ 
là những trở ngại lớn giữa hai bên trong thời gian 
tới. 

Tuy là đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở 
khu vực châu A - Thái Bình Dương như lời Tông 
thống Mỹ Bin Clin-tơn nói tại Hội nghị Xít-tơn 
(Mỹ) năm 1993 “quan hệ giữa Mỹ với Nhật Bản 
là hạt nhân trong chính sách của Mỹ với cộng 
đồng Thái Bình Dương”, nhưng quan hệ Mỹ - 
Nhật ở trong trạng thái phức tập, đầy kịch tính, 
trong đó thê hiện rõ nhất là : vê chính trị, an ninh 
thì hai nước là đồng minh của nhau, đặc biệt Nhật 
Bản phải dựa vào Mỹ, nhưng về kinh tế thì là kẻ 
thù của nhau, trong đó Nhật Bản thường giành 
được những lợi thế. Vấn đề này thoạt nhìn tướng 
như một nghịch lý nhưng đó là kết quả hợp lôgíc 
tự nhiên do chính Mỹ là người đặt nên móng từ 
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sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Với chủ 
trương “tọa sơn quan hổ đấu”, Mỹ đã dùng kế 
hoạch “Mác San” để khôi phục Cộng hòa Liên 
bang Đức và Nhật chống lại Liên Xô thời “chiến 
tranh lạnh” đã làm cho Nhật Bản nhanh chóng 
phục hôi nền kinh tế. Nếu như sau chiến tranh thê 
giới thứ hai, GNP của.Mỹ chiếm 40% của thế giới 
và Mỹ hơn cả Tây : Âu, Nhật Bản cộng lại, thi 
ngày nay nên kinh tế Mỹ đã sa sút nghiêm trọng, 
chỉ chiêm 16-18% GNP của thế giới. Người ta 
tính rằng với thực trạng. nên kinh tế hai nước. như 
hiện nay thì đến đầu thế kỷ XXỊ, giá trị tuyệt đối 
GNP của Nhật Bản sẽ vượt Mỹ. Nhật Bản thành 
nước xuất khẩu tư bản và viện trợ nước ngoài lớn 
nhất thể giới. Tài sản cố định hiện nay của Nhật 
Bản ở nước ngoài gần 400 tỉ USD. Trong khoa 
học - kỹ thuật và công. nghệ, Nhật Bản đã vượt 
Mỹ một sô lĩnh vực mũi nhọn như vật liệu mới, 

linh kiện bán dẫn tính năng cao. Hiện nay gần 
một nửa đề án phát minh sáng chế trên thế giới là 
của các công ty Nhật Bản và số đề án xín cấp 


| bằng sáng chế .pâp 2,1 lần so với Mỹ. Sự phát 


triển vượt bậc của nền kinh tế Nhật Bản đã làm 
cho Mỹ lo lắng và cuộc đấu tranh giữa. hai nước 
này nhằm giành quyền chủ đạo kinh tế Ở khu vực 
châu Ẫ- Thái Bình Dương ngày càng diễn Ta gay 
gắt. Sau nhiều năm đàm phán nhằm giảm thâm 
hụt cán cân thương mại của Mỹ với Nhật Bản 
(năm 1992 : thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật 
Bản là 49 tỉ USD, năm 1993 là 60 tỉ, năm 1994 là 
66 ti) hai bên đã đạt được một thỏa thuận là Nhật 
phải mở cửa cho hàng chế tạo của Mỹ vào Nhật 
Bản. Theo thỏa thuận này, những hãng sản xuất ô 
tô lớn của.Mỹ như Ford, General Motor, Chrysler 
sẽ bán số xe vào thị trường Nhật Bản gấp 4-5 lần 
hiện nay trong thời gian tới. Ngoài ra, chương 
trình kinh tế trọn gói của Chính phủ Nhật Bản với 
137 tỉ USD đã kích thích nhu câu đầu tư và tiêu 
dùng của Nhật Bản dưới tác động của đồng Yên 
tăng giá s0 với đồng USD đã trở nên rất có lợi cho 
các nhà xuất khẩu Mỹ. Những cố gắng của Mỹ đã 
có hiệu quả rõ ràng, từ quý 2-1995, nhập siêu của 
Mỹ với Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất 
kể từ đầu thập kỷ 90 (13, ` tỉ USD). 

Nếu như chính sách về kinh tế - thương mại 
của Mỹ đối với Nhật Bản là rất chặt chế, quyết 
hệt và không | khoan nhượng thì về chính trị - đối 
ngoại có chiều hướng ngược lại. Mặc dù sau 
“chiến tranh lạnh”, xu hướng ly tâm với Mỹ diễn 


.ra khả mạnh mẽ giữa các đông minh của Mỹ ở 


khu v vực châu Á - Thái Bình Dương (như một số 
nước ASEAN, Ô-xtơ-rây- -l-a, Niu Di-lân, Hàn 
Quốc) nhưng quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn 
khá chặt chẽ. Lý giải cho mối quan hệ này có ]ẽ 
từ nhu cầu cần thiết của Nhật Bản. Trong mấy 
thập kỷ vừa qua Mỹ đã là lá chắn để cho Nhật Bản 
phát triển kinh tế. Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ 
năm 1951 được tiếp tục duy trị cũng vi lẽ đó. 
Ngoài ra, còn hai lý do khác rất quan trọng khiến 
Mỹ có thể khống chế được Nhật Bản. Thứ nhất, 
do đặc điểm nên kinh tế Nhật tuy phát triển nhưng 
lại lệ thuộc chủ yếu vào nước ngoài, đặc biệt là 
nguồn nguyên, nhiên liệu, vật liệu và thị trường 
tiêu thụ. Trong khi đó chỉ có Mỹ là nước có đủ 
tiềm lực quân sự để cân bằng so sánh lực lượng ở 
khu vực châu Ắ- . Thái Bình Dương và khả năng 
để can thiệp khi cần thiết vào các khu vực. Do đó, 
sự hợp tác về an ninh với Mỹ được Nhật đặt lên 
tầm chiến lược sống còn của Nhật. Thứ hai, về 
đặc điểm địa lý và lịch sử để lại, Nhật Bản có 
nhiêu vấn đề phức tạp với các nước trong khu vực 
mà rõ nhất. là giữa Nhật Bản với Liên bang Nga, 

Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và các quôc gia 


Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


Đông-Nam Á. Mặc dù gần đây chính phủ Nhật 
Bản đã tỏ rõ thiện chí của mình (đặc biệt về kinh 
tế) với các nước này mong họ quên đi những, lỗi 
lầm trước đây của Nhật Bản, nhưng SỰ hưởng ú ứng 
rất dè dặt. Do đó, duy trì sự gân gũi với Mỹ đê. 
làm đối trọng với các nước này vẫn là vấn đề cần 
thiết đối với Nhật Bản. 

Tóm lại, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với 
các nước lớn ở khu vực châu A - Thái Binh 
Dương thể hiện tương ‹ đối cơ bản, khá linh hoạt và 
đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng sẽ 
gặp phải không ít khó khăn mà dấu hiệu rõ nhất 
là một sô nước lớn đã có sự liên minh lại với nhau 
(chẳng hạn giữa Liên bang Nga và Trung Quốc) 
để hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và các nước đồng 
minh của Mỹ, phê phán thái độ trịch thượng của 
Mỹ về vấn đề á áp đặt chính sách kinh tẾ - thương 
mại với vấn đề dân chủ, nhân quyền, về các đạo 
luật chống Cu Ba, I-Rắc, Li Bi... Ngoài ra những 
khó khăn trong nước (đặc biệt về kinh tế) cũng sẽ 
tác động không nhỏ đến việc thực hiện chính sách 
của Mỹ đối với các nước lớn ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương. Q 


XÉT XỬ VẢ CÁC CẤP XÉT XỬ CỦA TỎA ÁN 


Xét xử: là hoạt động do tòa án tiến hành theo pháp luật tố tụng, trong đó tòa án, sau khi nghiên cứu một cách khách quan, 
toàn diện và đầy đủ các tình tiết của vụ án, tiến hành giải quyết và xử lý vụ án bằng việc ra bản án và các quyết định cần thiết có 


liên quan. 
Thông thường xét xử được tiên hành theo các bước sau : 
- Xét xử sơ thẩm (xét xử lần đầu). 


- Xét xử sơ chung thẩm (xét xử sơ thẩm đồng thời là chung thẩm). 
- Xót xử phúc thẩm (xét lại bản án hay quyết định của tòa án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật). 


- Xét xử giám đốc thẩm. 
- Xét xử tái thẩm. 


Việc xét xử ở tòa án được tiến hành bởi hội đồng xót xử, bao gồm tập thể các thẩm phán và hội thẩm nhân dân. Hội Xi xót 


xử sơ thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thấm nhân dân. "Trong trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì hội 
đồng xót xử sơ thẩm có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thấm nhân dân. Hội đồng xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm gồm ba 
thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Hội đồng xót xử phúc thẩm gồm ba thấm phán vả trong trường hợp cần thiết có thể thêm 
hai hội thẩm nhân dân. Hội đồng xót xử tái thẩm gồm các thành viên của ủy ban thấm phán tỏa án nhân dân cấp tỉnh, ủy ban thẩm 
phán tòa án quân sự cấp quân khu, tòa hình sự tòa án nhân dân tối cao, tòa án quân sự trung ương, ủy ban thẩm phán tòa án 
nhân dân tối cao, hoặc hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. 

Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện việc xót xử các vụ án, một chức danh của nhà 
nước trong tòa án các Cấp. Thẩm phán phải là người trung thành với Tổ quốc, có trình độ đại học pháp lý hoặc tương đương, có 
phẩm chất, đạo đức tốt. Thẩm phán các tòa án do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của thẩm phán là 
5 năm. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, điều khiến phiên tòa và hoàn toàn độc lập khi xót xử. 

Hội thẩm nhân dân là một chức danh chỉ những người củng tham gia với thẩm phán trong hội đồng xét xử. Trong các phiên 
tòa xét xử cần có 2 hội thẩm tham gia. Hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán. Hội thẩm nhân dân có trong tòa án nhân 
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dân các cấp, hội thấm quản nhân có trong tỏa án quân SỰ Các cấp. Hội thấm nhân dân Tòa án Nhân dân tối cao, hội thấm quân 
nhân Tỏa án Quân sự trung ương do Ủy ban thường vụ quốc hội cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Hội thẩm nhân dân tòa án nhân dân 
địa phương do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Hội thẩm quân nhân tỏa án quân sự quân khu và tương 
đương do Chủ nhiệm Tống cục chính trị cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Hội thẩm quân nhân tòa án quân sự khu vực do chủ nhiệm chính 

trị quân khu, quân đoản, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương cử, miền nhiệm, bãi nhiệm. : 

Xát xử sơ thẩm : là quá trình xét xử lần đầu một vụ án của tòa án. Bản án hoặc quyết định của tòa án sơ thẩm sau khi tuyên án 
15 ngày, nếu không có kháng cáo, kháng nghị theo qUY định của pháp luật thi có hiệu lực pháp luật và được thi hành. Đối vớ các 
vụ án hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự quy định thẩm quyền xót xử : tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án quân sự khu vực xét XỬ sơ 
thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tử 7 năm tù trở 'xuống, trừ một sô tội phạm, do pháp luật quy định. Tòa 
án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự quân khu xót xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm không thước thẩm quyền 
của tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án quân sự khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền cấp dưới, nhưng cần đưa lồn để xót 
xử. Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự cấp cao Xót xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm những vụ án đặc biệt 
nghiêm trọng phức tạp. 

Xót xử sơ - chung thẩm : là thẩm quyền xét xử của Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự trung ương với các 
vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. 

Theo quy định của pháp luật, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp cần được đưa ra xót xử theo thủ tục sơ - chung thẩm 
phải hội tụ những điều kiện sau đây : 

- Bị cáo phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh, chính trị, tài sản xã hội chủ nghĩa, hoặc tài sản công dân, 
làm cho nhân dân rất căm phẫn và yêu cầu chính trị của địa ¡phương là phải trừng trị nghiêm khắc, kịp thời ; 

- Bị cáo là những tên phản cách mạng, lưu manh, côn đỏ, những tôn chuyên làm ăn phi pháp, những cán bộ nhân viên sa đọa 
biến chất; 

- Có chứng cứ rõ ràng, đầy đủ, không còn nghỉ vấn gì về tội phạm ; 

- Mức độ tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần phải trừng tị bằng hình phạt cao nhát. 

Do tính chất đặc biệt của vụ án, pháp luật quy định hình thức xót xử sơ - chung thấm nhằm răn đo và phòng ngừa đối với loại 
tội phạm này. Xét xử sơ - chung thẩm khác xót xử sơ thẩm ở chõ : sau khi xót xử, bản án sơ thấm đồng thời là chung thẩm có hiệu 
lực pháp luật ngay, không được kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nữa. 

Xót xử phúc thẩm : là việc tòa ân cấp trên trực tiếp xét lại ¡ những bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bị 
kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật, nhằm kiểm tra lại tính hợp pháp, tính có căn cứ của bản án và quyết định SƠ 
thẩm, sửa những sai lầm và vi phạm mà tòa án sơ thẩm đã vấp phải, nhắm bảo đảm việc thực thỉ pháp luật một cách thống nhất. 
Việc xét xử phúc thẩm chỉ phát sinh khi có kháng nghị của viện kiểm sát củng cấp hoặc trên một cấp, hoặc kháng cáo của những 
người có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Bản án và quyết định của tòa án cấp phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay 
sau khi tuyên án. Bản án cấp phúc. thẩm có quyền quyết đị định : bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyễn bản án sơ thẩm ; sửa bản 
án sơ thẩm, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại ; hủy bản án sơ thấm và đình chỉ vụ án. 

Xót xử giám đốc thẩm : là quá trình xem xót lại bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị 
do phát hiện có sự vỉ phạm pháp luật trong quả trình xử lý vụ án. 

Những căn cứ để kháng nghị bản án hoặc quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm : 

- Việc điều tra, xót hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ ; 

- Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án ; 

- Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tô tưng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự. 

Người bị kết án, các Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân có quyền phát hiện những vi phạm pháp luật trong các 
bản án và quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật với chánh án tòa án cấp tỉnh, cấp quân khu và viện trưởng viện kiểm sát 
nhân dân cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên. Nếu phát hiện thấy những vi phạm pháp luật trong bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật, viện kiểm sát và tòa án phải báo cáo cho người có quyền kháng nghị. Những người có quyền kháng nghị bản án hoặc : 
quyết đi đi nh đã có hiệu lực pháp luật có quyền quyết định tạm đinh chỉ thi hành bản án hoặc quyết định đó. Trong thời hạn 4 tháng 
kế tử ngày nhận được kháng nghị, phiên tòa xét Xử giám đốc thấm phải được tiến hành. Hội đồng xót xử giám đốc thẩm phải xem 
xót lại toàn bộ vụ án không chỉ hạn chế trong nội dung kháng nghị và có quyền ra một trong những quyết định Sau : 

- Không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án đã có hiệu lực pháp luật ; 

- Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án ; 

- Hửy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra hoặc xét xử lại ; 

- Sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Nếu ra quyết định sửa bản án thì hội đồng giám đốc thấm không có 
quyền tăng nặng hình phạt hoặc áp dựng điều khoản của Bộ luật hình sự về tội nặng hơn, nhưng có quyền sửa hình phạt và áp dụng 
điều khoản về tội nhẹ hơn đổi với những người bị kháng nghị và cả những người không bị kháng nghị. 

Xót xử tái thẩm : là xét lại bản án và quyết định của tòa an đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết 
mới được phát hiện có thể làm thay đối cơ bản nội dung của bản án hoặc quyêt định mà tòa án không biết được khi ra bản án hoặc 
quyết định đó. 

Kháng nghị theo thủ tục tái thấm thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ; Viện tưởng Viện Kiểm | 
sát Quân sự trung ương ; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tình; Viện trưởng Viện Kiếm sát Quân sự cấp quần khu. Xót xử 
tái thấm thuộc thầm quyền của : Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh ; Tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao ; Ủy ban thẩm 
phán Tòa án Nhân dân tối cao ; Hội đồng thầm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 
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e Địa chỉ : Đưởng chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa - Hà Nội 


D ˆ e Tel: 88.8348082 - 8352635 - 8385063 
Sỳ) e Fax : 88.8.8388341 | 
_e §lấy phép hành nghề số 88/BXD-C$XD L=— xa 050/2 
ngày 24-4-1996 do Bộ Xây dựng cấp xVw 
SI- Say Hang công ty 
. NGUYÊN TRỊNH PHỊ 


Các đơn vị thành viên 

* Xí nghiệp Xây lắp và trang trí nội ngoại thất - Tel :.04.8352634 - Fax : 04.8344341 

* Trung tâm thiết kế II tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai TP. Đà Nẵng 

- Tel : 051.894079 - Fax : 051.894079 

* Trung tâm thiết kế III tại 116 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh. 
Tel : 08.8445970 - Fax : 08.8445970 

Công ty Thiết kế Bưu điện hơn 40 lịch hé nghiệm trong nghề „ vấn xây dựng 

: có đội ngũ Chuyên gia, Kỹ sư Vi Ông hệ sư xây dựng, Kiến trúc sư và Kỹ 
sư kính lý đông đào. nhiều lĩnh nhiệm tư vấn để v u tư đại hiệu c quả cao, bằng nhiều 
thiết bị hiện đại, phần mềm chuyên dụng luôn cho kết quả nhanh chính xác. 

Công ty nhận các công việc sau : 

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình thông tin Bưu chính Viễn thông, tin học. 

- Khảo sát địa hình, địa chất, hiện trạng, điều kiện kỹ thuật các công trình thông tin Bưu 
chính Viễn thông tin học và dân dụng. 

- Thiết kế quy hoạch chuyên ngành thông tin Bưu chính Viễn thông và tin học. 
1 - Thiết kế và lập Tổng dự toán các công trình thông tin Bưu chính Viễn thông tin học 

đến nhóm A, các công trình dân dụng nhóm B, C. 
- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế kỹ thuật các công trình thông tin Bưu chính 

Ñ Viễn thông và tin học. 
: - Thực hiện trang trí nội ngoại thất đặc biệt mang tính nghệ thuật do Công ty thiết kế. 
- Thi công xây dựng các công trình Bưu chính Viễn thông và dân dụng. 
Phạm vi hoạt động trong cả nước 
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4 ĐANN OHỚNG NHHẬN CHẤT LƯỢNG Địa chị liên hệ : 

š GIẤY CHỨNG NHẬN ậ  PHƯỜNG CỬA NAM 
[==z mxr®] THÀNH PHÔ VINH 
HS NG, 2 0N IENAEER NET. Điện thoại : 

e NT. nh 0 38.842634 
..: Økoàybf6m - Thí ~.94/‹ểo Giám đốc nhà máy 


“net: TCVN 2682 - 1992 
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Sau những quá trình liên tục đổi mới thiết bị và công nghệ cho đến nay sản phẩm xi măng PC-30 (TCVN 1682-1992)của Nhà máy 
xi răng Cầu Đước đã chính thức được Nhà nước hợp chuẩn quốc gia. Như vậy sản phẩm xi măng PC-30 của nhà máy xi măng Cầu 
Đước là một trong 7 nhà máy xi măng lò đứng của cả nước (trong số 53 nhà máy xi măng lò đứng toàn quốc) và cùng 4 nhà máy xỉ 
raăng lò quay Hoàng Thạch, Bỉm Sơn v.v... được hợp chuẩn quốc gia tương đương nhau về chủng loại xi măng PC-30 với giá cả hợp 
lý (thấp hơn trung ương 140.000 đến 150.000 đồng/1tấn) bán trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh. 

Sản phẩm xi măng PC-30 được hợp chuẩn quốc gia sẽ làm hài lòng quý khách và góp phần giảm giá thành công trình mà chất 
lượng vân tương đuơng xi măng lò quay. Với 4 năm liền được thưởng Huy chương vàng và Cờ chất lượng cao của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam về xi măng PC-30 (Tiêu chuẩn Việt Nam 2682-1992) và với dây chuyền lò đứng hiện đại, có 
đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân dồi dào kinh nghiệm chúng tôi sẽ luôn luôn đáp ứng yêu cầu về mọi mặt đảm bảo chất và lượng của 
xi răng. Chúng tôi săn sàng mở rộng đại lý và hợp đồng bao tiêu sản phẩm. 
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CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ 
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Trụ sở : 12 Láng Trung - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại : (04) 8365967 - Fax : (04) 8357393 


Là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 
đơn vị duy nhất 3 chức năng xây dựng quản lý khai thác mạng lưới và kinh doanh các dịch 
vụ viễn thông quốc tế của Việt Nam 


Đáp sốc ƒ 19/7:S: rẻ II? A04 tr 
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Đội ngữ cán. 
bộ ký thuật 
Công ty Viễn : 
thông quốc tế | 
lắp trạm VSA T 
phục vụ cấc' 
chiến sĩ quần: 
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Với các dịch vụ viê n thông quốc tế : 
I - Điện thoại qu Ốc tê : 
*% Gọi tự động (ID) 
* Gọi qua điện thoại viên : 
- Gọi số, 
- Tìm người, 
- Giấy mời, 
- Người bị gọi trả tiền 
(Collect Call) 
2 - Facsimile, Telex, Điện báo quốc tế 
3 - Kênh thuê riêng đi quốc tế (IPLC) 
4 - Thu phát hình quốc tế 


5 - VSATT : kênh liên lạc trực tiê p qua vệ tỉnh 


Một trong những trung tâm kỹ thuật mới xây dựng 
của VTI : Trạm Mặt đất Thông tin vệ tỉnh Bình Dương 


Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quá khách. Xin liên hệ đến : 
- Hà Nội : Trung tâm Viễn thông quốc tế Rhu vực 1 

12 Láng Trung - Đống Đa. Điện thoại : (04) 8410008 - Fax : (04) 8410009 
- TP. Hồ Chí Minh : Trung tâm Viễn thông quốc tế Rhu vực 2 

18 - Đính Tiên Hoàng - Q1. Điện thoại : (08) 298238 - Fax : (08) 88103838 
- Đà Nẵng : Trung tâm Viễn thông quốc tế Khu vực 3 

1B - Lý Tự Trọng. Điện thoại : (051) 825128 -- Eax :8857393 
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ÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐỒNG THÁP 
DONG THAP MEDICAL IMPORT - EXPORT COMPANY 


Ibá»Đ Sĩ f.St\á*án 
ID Ô NÀÀ' Miu, Ñ, đ) 


DOệIIL-ESACO 


Công ty hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp Direct import-export and trade of medical 
và kinh doanh các mặt hàng thuộc ngành y tê. commodities 
„ XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP : s DIRECT EXPORT: 

Dược phẩm, nguyên liệu làm thuốc từ dược Pharmaceuticals, pharmaceutical materials, 
liệu, tinh dầu, và thực phẩm chế biến từ ngũ | essential oils, processed foodstuffs. 
cốc. „ DIRECT IMPORT: 


- 
„ NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP : Medicine, pharmaceucial raw materials, 


Thuốc, nguyên phụ liệu làm thuốc, dụng cụ y medical instrument, test chemicals... Medical 
tế, hóa chất xét nghiệm..., vật tư trang thiệt bị materials and medical equipment and pharma- 
y khoa và công nghiệp dược. ceutical industry. 

„ KINH DOANH TRONG NƯỚC : _— DOMESTIC TRADE : 
Mua, bán sỉ và lẻ : thuốc nội ngoại nhập, dụng Buying, retailing and wholesaling domestic 


cụ y tế, hóa chất xét nghiệm, nước hoa, mỹ and foreign medicines, medical instruments, 
phẩm và thực phẩm chế test chemicals, per- 
biến. DŨNB THAP MEDICAL IMP0RT-EXP0RT C0MIPANY fumes, processed food- 
Cần đối tác với các đơn I3<)IVIE.SK '<ệộ stuffs. 
vị trong và ngoài nước để Seeking cooperation, 
đầu tư, liên doanh hợp joint-venture with foreign 
tác với các lãnh vực nêu and domestic economic 
trên để phát triển việc lưu units for investing in the 
thông phân phối và sản above fields to develop 
xuất. the distribution & pro- 
duction. 


ĐC : 03 LÊ LỢI, TX. ÊA0 LÃNH, 


- ADD : 03 LE L0I, EA0 LANH 
“ad T0WN, DŨNG THAP PRVINCE 
852008 - 851950 re. mờ 

FAX : (84-87) 851270 kadbam 
FAX : (84-87) 851270 

- ... HÈM: BRANCH IN HCM CITY : 

: „ ADD : 136A T0 HIEN THANH ST.. 

(UẬN ` ren MINH Tn "42+ 0Isi.10.H0cHIMINHCIY 

. c¿# ` àc ` 2yNNgJdy4-77~+ xe _ TEL : 86852599 
8655287 - 8654185 8655287 - 8654185 
FAX : (88-8) 8650447 


. FAX:(88-8)86504A7 
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® Kết quả mỏ số vào lúc 16 giồ 30 phút 
ngày thứ hai hàng tuân. 


® Mua vé số Đồng Tháp là góp phần xây 
dựng các công trình phúc lợi xã hội, sự 
nghiệp giáo dục, y tê tại địa phương. 


® Những vé trúng thưởng được lãnh băng 
tiên mặt một lân tại Công ty Xổ số Kiến 
thiết Đồng Tháp. 


® Khách trúng thưởng đến công ty sẽ 
được đón tiếp nông hậu, lãnh thưởng dễ = — 
dàng nhanh chóng. - Ấ “ƒ (F/(((Í PT 


Ban Giám Đốc và CBNV Công ty 
_Š£nk citíc quí kitdeft 
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Khu Công nghiệp Sóng Thần II có diện tích 486 
ha tại thị trần Dĩ An và xã Tân Đông Hiệp, huyện 
Thuận An, tinh Bình Dương (có khả năng mở rộng 
thêm 300 ha) được bô trí như sau : 


- Đất giao thông 46 ha 
- Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp 289 ha 
- Đất xây dựng kho hàng 24 ha 
- Trung tâm điều hành 13 ha 
- Công trình kỹ thuật hạ tầng 8 ha 
- Cây xanh, công viên 62 ha 


Sóng Thân II là một khu công nghiệp hoàn 
chinh và đa ngành, các ngành công nghiệp được 
bô trí thành 3 cụm A, B, C với diện tích công 
nghiệp là 313 ha. 

Sóng Thần II năm ở cực Nam tỉnh Bình Dương, 
cạnh vành đai TP. Hồ Chí Minh, cách : 


- Trung tâm TP. HCM 20km về hướng Tây Nam 

- Trung tâm TP. Biên Hòa 15km về hướng Đông 
Băc. 

- Trung tâm TX. Thủ Dầu Một 20 km về hướng ¡ 
Tây Bắc. 

- Sân bay Tân Sơn Nhất 15km về hướng Tây 
Nam. 


\ IÑ _ - Cạnh tuyến đường sắt Thống Nhất, giáp ga 
To The Western Rogon Í / Sóng Thân (đã được quy hoạch mở rộng thành 
IS đường xuyên A). 

- Phía Nam giáp xa lộ Đại Hàn, phía Tây giáp . 
tuyến đường quân sự (nối thăng tỉnh lộ 743 về gặp Í.. 
xa lộ Đại Han). 

Đất đai khá bằng phăng, độ dốc dần từ Đông 
Bắc xuông Tây Nam, trung bình 1%; độ cao trung 
bình 25-30m so với mực nước biến; độ chịu 
nén >2kg/cm“ thuận lợi cho xây dựng cơ bản. 

Song Than II Industrial Zone with an area of 486 hectares at Di An Town and Tan Dong Hiep Hamlet, Thuan An 
District, Binh Duong Province (possibly to be expanded up to more 300 hectares), arranged for use as follows : 


— WWIWMAWOVNAMJAEMĐbIA Ô- VOGTWWAAAOVTRAIOŒ2 


| 
- Lands for building plans, factories 289 hectares - Green trees, parks 62 hectares 


- Land for traffic routes 46hectares  - lInfrastructural Technical works 8 hectares 
- Lands for building warehouses 24hectares  - Traffic land for external affairs, 
- Controlling Center (management Office) 13 hectares re- allocating resident 44hectaares . 
Song Than II is a perfect industrial zone for multibranches. Industries are grouped in 3 clusters A, B, C covering an :ï 
area of 313 hectares. | h 
Song Than II lines in the Southern end of Binh Duong Province, next to Ho Chỉ Minh City belt. | 
- 20km to the South-West of central HoChiMinh City. - 15km to the North-East of central Bien Hoa City L 
- 20km to the North-East of central Thu Dau Mot Town. - 15 km to the South-East of TanSonNhat Airport. \ 


- Along the Thong Nhat railroad from Di An Station to Song Than 

- Bordering on Korean Highway Southerly, the military route Westerly (joining provincial route 743 to Korean 
Highway). 

The land ¡s fairly smooth, leaning gradually from the North-East to the South-Wast, the average gradient is 15, 
average altitute : 25-30m above the sea level, pressure degree : >2kg/cm“ suitable for basic construction. 
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Ngày 18-6-1997. Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo như sau : 


ỘI nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp từ 
ngày 9 đến ngày 18 tháng 6 năm 1997, tại Hà Nội. 
Hội nghị đã thảo luận, thông qua hai nghị quyết quan trọng: 

- Nghị quyết về "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”. 

- Nghị quyết về "Chiến lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước”. 

Hội nghị đã phân tích sâu sắc, đánh giá tình hình đối mới trên lĩnh vực xây dựng Nhà nước 
và công tác cán bộ trong mười năm qua, khẳng định những thành tựu to lớn đã đạt được ở hai 
lĩnh vực trên. Hội nghị cũng kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn nêu lên những khuyết điểm, yếu 
kém cần giải quyết, đặc biệt là tệ tham nhũng,.lãng phí, quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền 
làm chủ của nhân dân ở một số cấp chính quyền và tổ chức kinh tế, trong một bộ phận cán bộ 
các cấp, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, kìm hãm quá trình phát triển của đất nước. 

Hội nghị nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp lớn nhằm tiếp 
tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; 
xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hai Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương thông qua là sự phát triển sâu sắc thêm đường lối 
xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Đẳng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa mà Đại hội lần thứ VIII của Đản ng đã quyết định. 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai đồng chí Lê Hồng Anh và Đặng Ngọc Thanh 
làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Điều quan trọng hàng đầu là phải thu hút nhân dân, đặc 
biệt là công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang tham gia quản lý Nhà nước, sử dụng 
trên thực tế quyền lực của người làm chủ; cùng với việc từng bước áp dụng các hình thức dân 
chủ trực tiếp, phải phát huy hơn nữa các hình thức dân chủ đại diện thông qua bộ máy do nhân 
dân trực tiếp bầu ra và chịu sự giám sát của nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra của các cơ quan Nhà nước đi đôi với thực hiện tốt sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải trên cơ sở giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng, có chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng 
hiền tài. Giáo dục, rèn luyện và quản lý tốt đội ngũ cán bộ là biện pháp quan trọng nhất để bảo 
vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; trong điều kiện thực 
hiện cơ chế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, Đảng phải đặc biệt chăm lo giáo dục, rèn 
luyện phẩm chất, đạo đức, lối ¡ sống lành mạnh cho cán bộ, giữ gìn đoàn kết và bảo vệ chính 
trị nội bộ; đấu tranh kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trù dập cấp dưới, úc hiếp 
nhân dân, hối lộ, buôn lậu, làm giàu phi pháp, chống lối sống thực dụng, xa hoa, hưởng lạc. 

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy phát huy vai trò 
người chủ thật sự của đất nước, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Nhà nước và đội ngũ 
cán bộ, biến nghị quyết của Đảng thành hiện thực cuộc sống, góp phần xây dựng, bồi đắp 
những nhân tố bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) 


ĐỖ MƯỜI 


Tổng Bí thu BCHIU Đỏng Cộng sỏn Việt Nam' 


Thưa các đồng chí Cố vấn, 
Thưa các đồng chí Trung ương, 
Thưa các đồng chí, 


ẠI Hội nghị lần này, để triển khai thực hiện 
Tâm quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VIII, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và 
quyết định các vấn đề: Tiếp tục xây dựng Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiến 
lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, một số việc cần làm để bảo 
đảm lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa X 
vào tháng 7 năm nay. Đây là những vấn đề vừa 
có tầm quan trọng cơ bản, lâu dài, vừa có những 
việc cấp bách cần làm ngay trong thời gian tới. 

Bộ Chính trị đã chỉ đạo việc chuân bị các văn 
kiện, từ khâu dự thảo đến tổ chức nhiều cuộc 
tham khảo ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp 
từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, các 
nhân sĩtrong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị 
lão thành cách mạng, các nhà khoa học trong cả 
nước. Nhiều ý kiến phong phú và xác đáng đã 
được tiếp thụ để chỉnh lý, bổ sung dự thảo trình 
Hội nghị Trung ương. 

Các văn kiện đã được gửi trước theo đúng quy 
chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương để 
các đồng chí có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị. 
Trước khi Trung ương thảo luận, tôi xin phát biểu 
một số ý kiến sau đây. 


Thưa các đồng chí, 


Ừ khi giành chính quyền trong hơn nửa thế 
kỷ qua, ở mọi giai đoạn phát triển của cách 
mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn coi việc 
xây dựng, tăng cường, kiện toàn Nhà nước là một 
nhiệm vụ hàng đầu, làm cho nhà nước ta thực sự 
là trụ cột của hệ thống chính trị, là một công cụ 
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chủ yếu, vững mạnh của nhân dân trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm gần đây, trong quá trình thực hiện 
công cuộc đổi mới,việc tăng cường, phát huy vai 
trò của Nhà nước lại càng được Đảng ta đặc biệt 
quan tâm. Hội nghị Trung ương 2 khóa VỊI đã bàn 
về xây dựng Nhà nước, cho ý kiến chỉ đạo việc 
chuẩn bị và ban hành Hiến pháp 1992; tiếp đến 
Hội nghị Trung ương 8 khóa VII đã nêu lên những 
quan điểm, nguyên tắc xác định bản chất giai cấp 
của Nhà nước ta; đồ ra những quyết sách nhằm 
từng bước thực hiện một cuộc cải cách về tổ chức 
bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu bức thiết của 
công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ mà Đại 
hội toàn quốc lần thứ VI và lần thứ VII đã đề ra. 

Đến nay, nhìn lại chặng đường mười năm đổi 
mới, trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước, chúng ta 
đã thu được những thành tựu bước đầu, góp phần 
quan trọng đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, tạo ra thế và lực để chuyển sang 
một thời kỳ mới: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp . 
hóa, hiện đại hóa. Đóng góp chủ yếu của bộ máy 
nhà nước ta là đã tổ chức đưa đường lối đổi mới 
của Đảng đi vào cuộc sống, trước hết là đổi mới 
về kinh tế, mở ra bước ngoặt trong quá trình 
chuyển nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu, 
bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp và tình hình 
trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta đã sáng 
suốt chủ trương vừa tập trung giải quyết các vấn 
đề kinh tế, xã hội cấp bách, vừa giữ vững ồn định 
chính trị, củng cố an ninh, quốc phòng, thi hành 
chính sách đối ngoại rộng mở. Thực hiện chủ 


* Bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 3 
(khóa VIII) ngày 9-6-1997. 
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trương của Đảng, I bộ máy nhà nước đã từng bước 
chuyền đổi cơ chế điều hành các lĩnh vực của đời 
sống xã hội thông qua thực hiện cuộc cải cách 
lớn hệ thống thể chế, trước hết là thể chế kinh tế, 
thể hiện bước tiến bộ về xây dựng Nhà nước 
pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bộ 
phận chủ yếu từ lập pháp đến hành pháp và tự 
pháp đều được điều chỉnh một bước đáng kể; 
chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao rõ 
rệt, góp phần quan trọng hình thành nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận hành trong cơ 
chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, giải 
phóng các năng lực sản xuất, huy động khả năng 
tiềm tàng của đất nước; dân chủ xã hội chủ nghĩa 
tiếp tục được mở rộng, được thể chế hóa trên 
nhiều mặt từ kinh tế, chính trị đến các ĩnh vực 
khác; phát huy tính năng động, cổ vũ, khơi dậy 
mạnh mẽ nhiệt tình lao động sáng tạo của mọi 
tầng lớp nhân dân. 

Những thành tựu trên chứng tỏ Đảng ta có đủ 
bản nh, năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh 
và hiệu lực của Nhà nước trong việc tổ chức, triển 
khai thực hiện các chủ trương, đường lối của 
Đảng vì lợi ích của nhân dân, vì sự phồn vinh của 
đất nước. Đảng cầm quyên lãnh đạo toàn xã hội 
chủ yếu thông qua Nhà nước và Nhà nước với 
một hệ thống bộ máy quyền lực được tổ chức 
rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh 
vực, các địa bàn trên cả nước là chỗ dựa quan 
trọng nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền 
làm chủ xã hội. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 
việc xây dựng Nhà nước, chúng ta phải thẳng 
thắn thừa nhận còn không ít khuyết điểm và 
những vấn đề tồn tại khiến mọi người đang băn 
khoăn, lo lắng; nhất | là tình trạng tham ô, lãng phí, 
quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, ức hiếp dân 
không những chưa bị ngăn chặn, giảm bớt mà 
ngược lại, có nơi, có lúc, có việc còn trở nên trâm 
trọng hơn, gây bất bình trong dư luận, làm giảm 
lòng tin của nhân dân, làm nản lòng những nhà 
đầu tư, kinh doanh muốn làm ăn hợp pháp và 
chính đáng, kìm hãm quá trình phát triển của đất 
nước. Một công tác trọng tâm của Đảng và Nhà 
nước ta trong thời gian tới là phải tìm mọi biện 
pháp ngăn chặn, đầy lùi các tệ nạn này. Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã 
khẳng định: "Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chủ trương lớn trên đây 
cần được quán triệt và thực hiện tích cực trong 
suốt quá trình đi lên của đất nước. 


Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận, 
đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của 
Đảng VỀ xây dựng Nhà nước trong mười năm đổi 
mới, trước hết là kết quả thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 và Trung ương 8 (khóa VII), rút kinh 
nghiệm, đề ra biện pháp triền khai thực hiện chủ 
trương của Đại hội Đảng lần thứ VIII nhằm xây 
dựng Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, 
hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Nhà nước trong 
việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực 
hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, làm tròn chức 
năng, nhiệm vụ là một công cụ trụ cột, chủ yếu 
của nhân dân trong thời kỳ mới. . 


Thua các đồng chí, 


HÀ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
N Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì 

dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mang 
bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân và 
tính dân tộc sâu sắc. Thực hiện nguyên tắc đó, 
Nhà nước ta phải phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; mọi 
hoạt động quản lý, điều hành đều dựa trên những 
nguyên tắc và phương pháp dân chủ. Tuy nhiên, 
trong thực thi quyền lực, trong quan hệ với dân, 
có không ít trường hợp các cơ quan nhà nước 
chưa thể hiện được điều đó. Tình trạng mất dân 
chủ xảy ra không chỉ ở cấp trên mà ở cả cấp cơ 
sở, nơi chính quyền ở ngay trong lòng dân. Mặt 
khác, lại đang diên ra tình trạng phân tán, cục bộ, 
kỷ luật lỏng lẻo, phép nước không nghiêm, kỷ 
cương xã hội lơi lỏng. Cả hai hiện tượng trên đây 
đều trái với bản chất của Nhà nước trong chế độ 
mới. 

Điều quan trọng hàng đầu là phải thu hút nhân 
dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, trí thức, lực 
lượng vũ trang tham gia quản lý nhà nước, sử 
dụng trên thực tế quyền lực của người làm chủ. 
Khi thực sự thu hút được sự tham gia của nhân 
dân vào quản lý nhà nước, sức mạnh của Nhà 
nước sẽ nhân lên gấp nhiều. lần như Lê-nin từng 
nói : Chúng ta đã nói nhiêu về điều này, song còn 
thiếu những biện pháp, những việc. làm cụ thể, 
nhất là vai trò kiểm kê, kiểm soát của nhân dân 
chưa được coi trọng. 

Trong điều kiện hiện nay, việc tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát do Các cơ 
quan nhà nước thực hiện theo thầm quyền là cần 
thiết, nhưng cần được bổ sung, hay nói đúng hơn, 
cần phối hợp với thanh tra, kiểm tra, giám sát 
bằng lực lượng đông đảo nhân dân có mặt ở khắp 
nơi, với trăm tai ngàn mắt, nhìn thấu mọi việc, biết 
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được mọi nhõ, tường tận mọi điều. Nhân dân là 
lực lượng hùng hậu trong sự nghiệp chấn hưng 
đất nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ mới, 
ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện tiêu cực trong 
các cơ quan và nhân viên nhà nước. Cần sớm 
nghiên cứu, soạn thảo và ban hành các thể lệ, 
quy chế về các hình thức nhân dân tham gia 
công tác thanh tra, kiểm sát, giám sát. Phương 
châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" 
đã tổng kết sâu sắc quá trình thực hiện quyền 
dân chủ ở cơ sở. Nhân dân thực hiện quyền lực 
kiểm kê, kiểm soát từ sản xuất đến phân phối, 
đặc biệt là về tài chính, bảo đảm cho sự phát triển 
lành mạnh và đúng hướng. 

Đảng có trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và tổ 
chức tốt việc nhân dân tiến hành thanh tra, giám 
sát, kiểm kê, kiểm soát. Đồng thời, bản thân các 
cấp bộ đảng, mặt trận và các đoàn thể phải trực 
tiếp tiến hành việc giám sát, kiểm kô, kiểm soát 
theo hệ thống của mình đối với các cấp chính 
quyền, các cơ quan sự nghiệp, các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, không 
phân biệt do Trung ương hay địa phương quản lý. 

Cùng với việc từng bước áp dụng các hình thức 
dân chủ trực tiếp, phải phát huy hơn nữa các hình 
thức dân chủ đại diện thông qua bộ máy do nhân 
dân trực tiếp bầu ra và chịu sự giám sát của nhân 
dân, trước hết là Quốc hội và hội đồng nhân dân 
các cấp. Chính quyền của nhân dân phải do 
nhân dân thực hiện, thông qua những đại biểu do 
mình bầu ra. Bản thân các cơ quan nhà nước 
không tự có quyền mà là được nhân dân ủy 
nhiệm theo thẩm quyền cụ thể do pháp luật quy 
định. Đồng thời, để phòng ngừa tình trạng mất 
dân chủ hoặc dân chủ hình thức, khi người đại 
diện vi phạm quyền dân chủ của cử trì đã bầu 
mình, cần có cơ chế trực tiếp kiểm tra, giám sát 
hữu hiệu từ phía nhân dân. Vì vậy, phối hợp chặt 
chẽ dân chủ đại diện với dân chủ trực tiếp là yêu 
cầu rất quan trọng, không thể thiếu được. Có như 
vậy mới bảo đảm quyền lực của nhân dân được 
thực hiện một cách vững chắc trong đời sống xã 
hội. 

Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường kỷ 
luật, kỷ luật trong bộ máy đảng, nhà nước, đoàn 
thể và kỷ luật ngoài xã hội. Nói đến nhà nước là 
nói đến pháp luật, ký cương, trật tự; phải kiên 
quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong xã hội, trước 
hết trong bộ máy nhà nước. 

Quyền làm chủ của cộng đồng, tức là quyền 
của số đông, chỉ được thực thi khi mỗi thành viên 
đều làm theo ý chung chứ không tùy tiện làm 
theo ý riêng của mình; làm ngược lại sẽ là vô 
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chính phủ. Cả vô chính phủ lẫn độc đoán chuyên 
quyền đều trái với bản chất của nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. Vì vậy, xét về thực chất, dân chủ 
gắn liền với kỷ cương, có khuôn khổ, trong vòng 
trật tự. Không thể có dân chủ mà lại thiếu pháp 
luật, kỷ luật, kỷ cương. Bản chất cửa nồn dân chủ 
xã hội chủ nghĩa càng đòi hỏi phải xác định 
khuôn khổ, phạm vi của dân chủ và tự giác hành 
động trong khuôn khổ. Trong phạm vi quốc gia, 
khuôn khổ ấy là Hiến pháp và pháp luật. Theo 
tinh thần đó, chúng ta càng thấy sự bức xúc thiết 
lập trật tự, ký luật trong quản lý nhà nước, quản lý 
xã hội, tạo điều kiện thực hiện dân chủ đúng đắn, 
.— đảm tự do cho mỗi người và cho cả cộng 
đồng. 

Ký luật, pháp luật, trật tự, kỷ cương phải được 
thiết lập nghiêm ngặt trong toàn xã hội, trước hết 
trong bộ máy nhà nước, đảng, đoàn thể, trong 
chính ngay các cơ quan pháp luật. 

Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận hành theo cơ chế thị trường nhất thiết 
phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước. Có nhiều việc đã, đang và sẽ phải làm để 
thể chế hóa điều khẳng định đó. 

Một số ý kiến cho rằng chỉ trong nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung bao cấp, khi bộ máy nhà 
nước là người trực tiếp tổ chức và điều khiến nền 
sản xuất xã hội với hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh và 
mệnh lệnh hành chính thì mới cần đến vai trò 
quản lý, điều hành của Nhà nước, còn trong cơ 
chế thị trường thì cứ để cho các thành phần kinh 
tế phát triển, thị trường sẽ định hướng, dẫn dắt cả 
người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Suy nghĩ giản 
đơn, sai lầm đó tất yếu dẫn đến fình trạng buông 
lỏng quản lý Nhà nước, xuất hiện tình trạng thả 
nổi, vô chính phủ, để những mặt tiêu cực của kinh 
tế thị trường phát triển, tạo cơ hội cho những kẻ 
thoái hóa, biến chất và các thế lực xấu lũng đoạn 
thị trường, đục khoét tài sản của Nhà nước và 
nhân dân, thực hiện âm mưu và hành động 
chống phá cách mạng trên các lĩnh vực chính trị, 
tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng. Mặt khác, tình trạng quan liêu, cửa quyền, 
thủ tục rườm rà, qua nhiều khâu, nhiều nấc vẫn 
đang tiếp tục hạn chế sự phát triền của lực lượng 
sản xuất và năng lực sáng tạo của nhân dân, gây 
ra tệ hối lộ khá phổ biến. Chúng ta vẫn đang còn 
nắm quá chặt những cái cần mở rộng; đồng thời 
lại đang buông lỏng những cái cần phải nắm. Đó 
là một bài học kinh nghiệm lớn thu được trong 
quá trình đổi mới. Từ bài học đó, Đảng ta nhận 
thức sâu sắc phải thường xuyên quan tâm, chăm 
lo xây dựng chính quyền, sử dụng và phát huy nó 


Hội nghị tần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) 


một cách đúng đắn để khắc phục cả hai mặt trên 
đây nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội vì lợi ích của đất nước, của nhân 
dân. 

Đương nhiên, vấn đề đặt ra là chúng ta rất cần 
đến vai trò Nhà nước, nhưng không phải như 
trong cơ chế cũ, can thiệp sâu vào mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội bằng biện pháp hành chính, 
hạn chế tính năng động, sáng tạo của nhân dân 
lao động. Quá trình chuyển đổi cơ chế hiện nay 
không cho phép chúng ta tiếp tục quản lý theo lối 
cũ mà đòi hỏi phải đổi mới nhận thức, quan niệm 
cũng như tổ chức và phương thức hoạt động của 
Nhà nước. 

Trong khi khẳng định bản chất của Nhà nước 
ta, chúng ta cũng đồng thời thấy rõ vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ của Nhà nước phải biểu hiện qua 
sự vận hành của một cơ cấu tổ chức và phương 
thức hoạt động tương ứng với trình độ của lực 
lượng sản xuất và trình độ dân trí, phù hợp với 
nhu cầu quản lý xã hội trong từng hoàn cảnh, giai 
đoạn lịch sử. Kinh nghiệm cho thấy, mức độ 
thành công của công cuộc đổi mới phụ thuộc vào 
tính đúng đắn của đường lối, đồng thời còn trực 
tiếp phụ thuộc vào khả năng tìm kiếm, lựa chọn 
các phương thức tổ chức và hoạt động thích hợp. 

Để xác định đúng đắn vai trò của Nhà nước 
chúng ta luôn nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: "Nếu không có nhân dân thì Chính phủ 
không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ thì 
nhân dân không ai dẫn đường". 

Theo tinh thần đó, Nhà nước phải tạo môi 
trường lành mạnh cho sản xuất, kinh doanh; khẩn 
trương nhưng vững chắc thiết lập đồng bộ các 
yếu tố của thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đổ ngay từ đầu và trên từng bước đi hình 
thành cho được cơ chế thị trường hoạt động hữu 
hiệu. Đồng thời, Nhà nước phải định hướng phát 
triển xã hội thông qua việc hoạch định chính sách 
phát triển lâu dài, được cụ thể hóa thành các 
chương trình, kế hoạch xây dựng kinh tế - xã hội 
nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển 
mạnh mẽ đi đôi với xây dưng quan hệ sản xuất 
phù hợp trong từng thời kỳ; tạo lập các cân đối 
lớn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đổi 
mới một cách cơ bản cơ chế kế hoạch hóa, xử lý 
tốt mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường; và 
điều rất cơ bản là phải tạo cho được động lực 
phát triển, khơi dậy mọi sáng kiến, lòng hăng hái, 
nhiệt fình, óc sáng tạo của các tổ chức và từng cá 


nhân, giải phóng mọi năng lực sản xuất, khai thác - 


mọi tiềm năng trong nhân dân. Khuyến khích mọi 
người hăng hái thực hành tiết kiệm, phát triển sản 


xuất, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực 
tham gia công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; trên cơ sở đó mà tăng thu nhập, làm giàu 
ki pháp, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Phát 
triển có trọng điểm đi đôi với quan tâm thích đáng 
đến sự tiến bộ của các vùng trên cả nước; người 
giỏi giúp người kém, người giàu giúp người 
nghèo, vùng phát triển nhanh giúp vùng phát 
n chậm hơn. 

Cùng với chức năng tạo điều kiện và định 
hướng phát triển kinh tế trong cơ chế thị trường, 
chức năng điều tiết của Nhà nước là đặc biệt cần 
thiết. Chức năng điều tiết phải nhằm bảo đảm 
công bằng và tiến bộ xã hội ngay trong từng bước 
phát triển, hạn chế phân hóa giàu nghèo ; ngăn 
ngừa, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, các mặt 
trái của kinh tế thị trường; kiểm soát chặt chõ và 
xử lý nghiêm minh những hành vi phạm pháp. 

Song song với việc thực hiện chức năng quản 
lý xã hội, Nhà nước ta còn là người đại diện cho 
nhân dân thực hiện vai trò sở hữu đối với tài sản 
thuộc sở hữu toàn dân. Đây là chức năng đặc thù 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nắm giữ nhữn 
bộ phận then chốt có vai trò chỉ phối nền kinh tế. 
Tài sản đó là lực lượng vật chất mà nhà nước phải 
biết sử dụng một cách có hiệu quả để định hướng 
và điều tiết thị trường, trực tiếp đầu tư vào một số 
lĩnh vực có tác động thúc đây và dẫn dắt nỗ lực 
của toàn dân nhằm đưa kinh tế tăng trưởng 
nhanh và bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động 
đối ngoại. 

Đề làm tốt chức năng trên đây, phải đổi mới, 
điều chỉnh cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt 
động của Nhà nước một cách kịp thời. Trong đó, 
cần khẳng định phương thức hàng đầu là quản lý 
kinh tế, xã hội bằng pháp luật; xác lập môi trường, 
khuôn khổ pháp lý; một mặt nhằm phát huy 
quyền tự chủ của các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh, tính năng động của các thành phần kinh 
tế, tháo gỡ các ràng buộc, giải phóng các nguồn 
lực, phát huy các động lực, khơi dậy các tiềm 
năng; mặt khác hạn chế tác động tiêu cực, ngăn 
chặn các mặt trái của kinh tế thị trường. 

Đồng thời, Nhà nước cũng cần giảm việc can 
thiệp quá sâu vào quyền điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh của cơ sở và các quan hệ 
dân sự để tập trung hướng mạnh vào xây dựng 
thể chế, sử dụng các công cụ điều hành vĩ mô, 
bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương 
và sự phân công, phân cấp cho chính quyền địa 
phương, cơ sở. Xử lý kịp thời những vấn đề bức 
xúc như đây lùi lạm phát, khắc phục suy thoái...; 
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xác định đúng khâu then chốt để tập trung giải 
- quyết trong từng thời điểm. 

Theo chức năng của mình, Nhà nước vừa là 
người dẫn đường cho dân, lại vừa là người phục 
vụ cho mọi hoạt động của xã hội. Cần quan niệm 
rõ ràng và có phương thức đúng đắn xử lý mối 
tương quan đó. Chẳng hạn như xã hội hóa một số 
mặt: y tế, giáo dục, thể thao, cổ phần hóa một bộ 
phận doanh nghiệp là chủ trương rất quan trọng 
được Đại hội VII đề ra trên cơ sở tổng kết thực 
tiễn 10 năm đổi mới. Song xã hội hóa không 
đồng nghĩa với phi nhà nước hóa và càng không 
phải là tư hữu hóa. Phương châm cơ bản ở đây 
vẫn là "Nhà nước và nhân dân cùng làm”; trong 
đó Nhà nước có vai trò nòng cốt, thực hiện quản 
lý nhà nước, tổ chức cho dân làm và trong điều 
kiện cụ thể, tham gia cùng làm với dân; không 
làm thay dân, cũng Không khoán trắng. 

Hiện nay, quy định về thẩm quyền của từng 
thiết chế trong bộ máy nhà nước còn nhiều điề lêu 

cần làm rõ, mối quan hệ giữa trách nhiệm tập thể 
với trách nhiệm cá nhân thủ trưởng và cán bộ, 
viên chức chưa được quy định cụ thể, thủ đục 
hành chính vẫn còn rườm rà, qua khá nhiều tầng 
nấc. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, viên chức 
còn yếu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 
thiếu rèn luyện. Thể chế còn nhiều mặt bất cập 
cộng với những yếu kém về năng lực và sự thoái 
hóa của một ' bộ phận cán bộ đang ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc tăng cường hiệu lực của bộ 
máy nhà nước. 

Mục tiêu chung của cải cách, đổi mới cơ cấu tổ 
chức và phương thức hoạt động của từng cơ quan 
cũng như cả bộ máy nhà nước là làm cho Nhà 
nước ta thực sự trong sạch, vững mạnh, có hiệu 
lực và hiệu quả. Các yêu cầu đó quan hệ khăng 
khít với nhau, bổ sung cho nhau, chỉ phối lẫn nhau 
và phải được tiến hành một cách tích cực, đồng bộ 
trên cả ba mặt lập pháp, hành pháp, tư pháp với 
những biện pháp cụ thê và bước đi vững chắc. 

Đối với Quốc hội, cơ quan quyên lực nhà nước 
cao nhất, hình thức chủ yếu thực hiện quyền dân 
chủ đại diện của nhân dân, phải tiếp tục đổi mới 
cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động. Tiếp 
tục làm tốt hơn nữa chức năng lập pháp, chủ 
động đề ra chương trình xây dựng pháp luật hàng 
năm và cả nhiệm kỳ, không những chỉ vê số 
lượng văn bản mà cần coi trọng chất lượng, bao 
gôm cả tính khả thi của luật; đồng thời đặt trọng 
tâm vào yêu cầu thi hành luật. Các văn bản luật 
và pháp quy khác được ban hành ngày cảng 
nhiều; vì Vậy, cần Có chương trình phô biên và 
giáo dục về luật, để dân biết, dân hiểu, dân tin, 


h 


sống và làm theo luật pháp. Đổi mới, nâng cao. 
chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát tối 
cao của Quốc hội đang là một khâu cần tăng 
cường trong hoạt động của Quốc hội hiện nay. 
Quyên quyết định của Quốc hội về các vấn đề 
quan trọng thuộc quốc kế dân sinh phải được 
phát huy một cách thực chất, nhất là trong lĩnh 
vực kế hoạch và ngân sách. 

Tiếp tục đây mạnh cải cách nền hành chính 
nhà nước mà mục tiêu là xây dựng một nền hành 
chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, năng 
động, hoạt động thông suốt theo đúng chức năng 
và quyền hành pháp, tiếp tục đổi mới và từng 
bước hiện đại hóa bộ máy nhà nước, bảo đảm 
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở Hiến . 
pháp và pháp luật, hướng vào phục vụ dân, bảo 
vệ lợi ích của dân, huy động sức dân một cách 
hợp lý và chịu sự giám sát của dân. 

Từng bước tổ chức nên hành chính nhà nước 
phù hợp với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đáp 
ứng yêu câu của nền kinh tế thị trường CÓ SỰ 
quản lý của Nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ 
tuyển chọn, đào tạo và xây dựng đội ngũ viên 
chức có phẩm chất tốt, thành thạo nghiệp vụ và 
có ÿ thức công vụ cao. , [rong : điều kiện mới, xác 
định rõ chức năng, thầm quyền, sắp xếp hợp lý 
cơ cấu tổ chức của chính phủ, của các bộ, cơ 
quan ngang Độ, làm TỔ chức năng, thẩm quyền 
và tổ chức của các cấp chính quyền địa phương. 
Đó là quá trình xây dựng nên hành chính dân 
chủ, sát dân, sát cơ sở, xóa bỏ mọi thủ tục phiền 
hà, dành thuận tiện cho dân, đáp ứng mọi yêu 
cầu, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của dân. 

Phải phân cấp rành mạch trách nhiệm và thẩm 
quyền giữa các cấp chính quyền: trên cơ sở bảo 
đảm thống nhất thi hành pháp luật trong cả nước, 
chính quyền trung ương quản lý tập trung một số 
lĩnh vực theo ngành dọc được xác định từ yêu cầu 
thực tế. Đối với một số lĩnh vực khác, Trung ương 
trực tiếp quản lý một phần, còn một phần phân 
cấp cho địa phương quản lý. Một số khác nữa 
ngoài những ï ĩnh VỰC trên thì giao quyền chủ 
động cho các cấp chính quyền địa phương theo 
luật định. Đối với tất cả các lĩnh vực, để bảo đảm 
hiệu lực quản lý nhà nƯỚC, thiết lập kỷ cương xã 
hội, cân tăng cường tổ chức và hoạt động thanh 
tra, kiếm tra theo cả chiều dọc và chiều ngang. 
Chính quyên trung ương thống nhất quản lý, kiếm 
tra theo chiêu dọc; chính quyên địa phương thực 
hiện kiểm tra theo chiều ngang trên địa bàn đối 
VỚI Các cơ quan sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế, không phân biệt do trung 


- ương hay địa phương quản lý. 
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Tiếp tục cải cách tư pháp là một yêu cầu cấp 
bách. Nhân dân đòi hỏi các cơ quan và nhân viên 
tư pháp phải mẫu mực tuân thủ Hiến pháp, pháp 
luật, thể hiện tính dân chủ, công khai, đại diện 
cho công lý của chế độ, phải thật sự trong sạch, 
công minh. Phải xác định rõ thẩm quyền của mỗi 
cấp tòa án và các cơ quan tư pháp khác; bảo 
đảm thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử; xây 
dựng cơ chế tuyến chọn, bôi dưỡng cán bộ tư 
pháp theo chức danh; quan tâm giáo dục phẩm 
chất, đạo đức và đào tạo nghề nghiệp. Kiện toàn 
các tòa chuyên môn cả về thẩm quyền và về tổ 
chức, nhân sự, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đổi 
mới tư pháp. Kiện toàn các viện kiểm sát theo 
hướng tập trung làm tốt chức năng công. tố và 
kiểm sát hoạt động tư pháp. Chấn chỉnh công tác 
thi hành án theo hướng tập trung vào một đầu 
mối. Sớm kiện toàn các tổ chức bổ trợ tư pháp 
như tổ chức luật sư, tư vấn pháp luật, công 
chứng, giám định tư pháp..., làm cho các hoạt 
động này thực sự trở thành những trợ thủ đắc lực 
cho nền tư pháp trong điều kiện dân chủ hóa sinh 
hoạt mọi mặt của xã hội ta. 

Cải cách bộ máy Nhà nước, nghiên cứu, ban 
hành hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện cụ 
thể nước ta theo hướng xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân là một quá trình phức tạp và 
lâu dài; đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 
các cấp ủy đảng, có những biện pháp đồng bộ về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, pháp luật... 
Chỉ có như vậy, tổ chức bộ máy nhà nước, pháp 
luật, chính sách mới có tác dụng thiết thực, thúc 
đây SỰ phát triển về mọi mặt trong từng bước đi 
lên của đất nước. 


Thưa các đồng chí, 
ÔI xin chuyển sang phần thứ hai: về Chiến 
| lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công 
hóa, hiện đại hóa. Đảng ta đã nhiều 
lần khẳng định: phát triển kinh tế là trung tâm, 
xây dựng đẳng là then chốt. Trong xây dựng 
đảng thì công tác cán bộ là quan trọng nhất, là 
khâu then chốt của vấn đề then chốt. Bác Hồ đã 
chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, 
"công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ 
tốt hay kém". 
Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất 
nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy, Đảng 
lo cán bộ không chỉ cho bản thân mình, mà còn 


cho cả hệ thống chính trị, cho toàn xã hội, trên tất - 


cả các lĩnh vực. Chỉ có chủ động xây dựng, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ vững mạnh, Đảng mới đủ 


khả năng lãnh đạo, tổ chức toàn dân thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực tế chứng minh, trong gần 50 năm tiến 
hành cách mạng dân tộc dân chủ, trải qua quá 
trình hoạt động bí mật và công khai, hợp pháp và 
không hợp pháp, đấu tranh chính trị và đấu tranh 
vũ trang, tiến hành các cuộc vận động cách 
mạng rộng lớn và sâu sắc gắn liền với phong trào 
cách mạng sôi sục của nhân dân, Đảng ta và 
Bác Hồ đã đào tạo, xây dựng nên một đội ngũ 
cán bộ đông đảo, trung thành với sự nghiệp cách 
mạng, hăng hái, nhiệt tình, năng động và sáng 
tạo. Hàng vạn cán bộ được ròn luyện, thử thách 
qua ‹ đấu tranh cách mạng và kháng chiến, không 
ít đồng chí đã hy sinh, nhiều người đã trưởng 
thành. Ngay trong những năm tháng chiến tranh 
gian khổ, Đảng ta đã nhìn xa, chăm lo đào tạo 
hàng vạn cán bộ quản lý nhà nước, quản lý sản 
xuất kinh doanh, cán bộ khoa học và công nghệ, 
nguồn vốn quý của Đảng và nhân dân ta. Đây là 
một bài học kinh nghiệm lớn thể hiện tầm nhìn 
chiến lược của ¡. Đẳng Về công tác cán bộ nhằm 
đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp cách 
mạng. 

Hiện nay, đất nước ta đang chuyển sang thời 
kỳ phát triển mới; xuất hiện những vận hội, thời cơ 
lớn cần ra sức tận dụng, đi liên với những khó 
khăn, thử thách mà chúng ta nhất định phải VƯỢT 
qua. Có những tôn tại từ cơ chế cũ phải tiếp tục 
khắc phục, có cả những vấn đề mới nảy sinh 
trong quá trình chuyển sang Cơ chế mới cần giải 
quyết, có yêu câu mở rộng quan hệ đối ngoại và 
kinh tế đối ngoại, hội nhập với khu VỰC và thế giới. 
Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ của chúng ta 
phải có đây đủ phẩm chất chính trị và kiến thức, 
phải hết sức kiên định, vững vàng, đồng thời rất 
thông minh, sáng tạo. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ hiện nay, cả về 
chất lượng, số lượng và cơ cấu đều có nhiêu mặt 
chưa ngang tâm với đòi hỏi của thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vừa qua, tuy có nhiều 
cố gắng trong công tác cán bộ, nhưng không ít 
việc còn mang tính chất ứng phó; chưa xây dựng 
được chiến lược cán bộ trong giai đoạn mới. Ban 
Chấp hành “Trung ương chưa có nghị quyết 
chuyên đề về cán bộ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Thường vụ Bộ Chính trị tuy dành nhiêu thời gian 
cho công tác cán bộ, nhưng chủ yếu là xử lý 
những việc cụ thể, chưa có lúc nào bàn chuyên 
sâu về cán bộ và công tác cán bộ ở tầm chiến - 
lược. 

Vì vậy, việc xây dựng chiến lược cán bộ cho 
thời kỳ mới là vấn đề cực kỳ hệ trọng, rộng lớn và 
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phức tạp; vừa cơ bản lại vừa cấp bách. Hội nghị 
Trung ương lần này cần đánh giá chính xác thực 
trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện 
nay; dự báo đúng sự phát triền của tình hình và 
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; trên 
cơ sở đó vạch ra phương hướng cơ bản của việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020; đề ra 
chương trình, kế hoạch để thực hiện theo phương 
hướng đó ngay từ bây gồờ,, chuẩn bị cho Đại hội 
lX; xác định các quan đi iểm, nguyên tắc, mục 
tiêu, chính sách và giải pháp lớn. 

Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ và 
công tác cán bộ hiện nay là vấn đề rất quan 
trọng, là cơ sở để xác định mục tiêu, phương 
hướng cho thời gian tới. Trong quá trình tiến hành 
tổng kết công tác xây dựng đảng những năm 
qua, cũng như trong việc chuẩn bị cho Hội nghị 
Trung ương lần này, còn không ft ý kiến khác 
nhau về đánh giá cán bộ và công tác cán bộ của 
Đảng. 

Tôi nghĩ rằng, tùy theo vị trí công tác và nhiệm 
vụ được giao, tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá 
đội ngũ cán bộ trước hết là khả năng, trình độ xác 
định đường lối chính trị đối với cấp trên và năng 
lực tổ chức thực hiện đường lối ấy đối với cán bộ 
thừa hành cấp dưới. Chính nhờ sự đóng góp của 
một đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực mà 
chúng ta đã đạt được thành tựu to lớn trong sự 
nghiệp đổi mới hơn mười năm qua. Trước sự sụp 
đồ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu, trước yêu cầu chuyển từ cơ chế cũ 
Sang cơ chế mới, đội ngũ cán bộ tiếp tục có bước 
phát triển và trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Đội ngũ cán 
bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý, đã 
thế hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự 
chủ, tự lực tự cường, năng động và sáng tạo; có 
kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực 
tiền, trưởng thành trong quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội, thích nghi dần với cơ chế mới. Số đông 
vẫn giữ được lối sống lành mạnh, chăm lo sự 
nghiệp chung. Đây là mặt mạnh cơ bản của đại 
bộ phận cán bộ cần  đưƯỢC khẳng định. 

Mặt khác, cũng cần nhìn thẳng vào sự thật là 
trong đội ngũ cán: bộ hiện đang có nhiêu vấn đề 
đáng lo ngại cả về phẩm chất và năng lực. Kiến 
thức, trình độ hiểu biết về lý luận. và thực tế của 
nhiêu cán bộ chưa theo kịp yêu cầu của tình hình 
hiện nay. Một bộ phận không. nhỏ cán bộ đã thoái 
hóa vê chính trị và phẩm chất, đạo đức, lợi dụng 
chức quyền để tham ô, lãng phí, quan liêu, bè 
phái, mất đoàn kết, cơ hội và thực dụng. Không ít 
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cán bộ bị giảm sút uy tín, không còn là công bộc 
của dân, thậm chí trù dập, ức hiếp dân. Cần sớm 
khắc phục tình hình này, nếu đề kéo dài và phát 
triển thì sẽ dẫn tới nguy cơ không lường hết được. 

Nguyên nhân của tình trạng này là do một mặt, 

khi đi vào cơ chế thị trường, mở rộng giao lưu 
quốc tế, trước sự cám dỗ của tiền tài, vật chất, 

trước những đòn tiến công hiểm độc của các thế 
lực thù địch, nhiều cán bộ đã lơi lỏng tu dưỡng, 
rèn luyện, phấn đấu, né tránh tự phê bình và phê 
bình nên bị chủ nghĩa cá nhân lấn át. Mặt khác, 

công tác cán bộ của nhều cấp ủy và tổ chức đảng 
bị buông lỏng, yếu kém, và có những sai phạm 
cả về quan đĩ iểm và phương pháp. 

Từ thực tiễn công tác cán bộ thời gian qua, từ 
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thời kỳ mới, việc 
xây dựng chiến \ lược cán bộ hiện nay cần đặc biệt 
chú ý những vấn đề trọng yếu sau đây. 

Một là, phải luôn nắm vững và thực hiện đúng 
những quan điểm và nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công tác cán bộ. Chủ động có tầm nhìn xa, dự 
báo đúng tình hình, bám sát yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị để có quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội 
ngũ cán bộ, chuẩn bị không chỉ cho trước mắt mà 
cho cả một thời kỳ tương đối dài. 

Đường lối chính trị bao giờ cũng quyết định 
đường lối tổ chức và cán bộ. Công tác cán bộ 
phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ 
nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị. 
Có một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực 
xây dựng đường lối chính trị đúng đắn và tổ chức 
thực hiện thắng lợi đường lối đó là vấn đề cốt tử 
của lãnh đạo, là sinh mệnh của Đảng cầm 
quyền. 

Vì vậy, đồng thời với việc xây dựng đường lối. 
chính trị và chiến lược kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại, phải xây dựng cho 
được một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. 
Trong đó, đặc biệt chú trọng đội ngũ cốt cán các 
cấp, trước hết là ở cấp chiến lược và cơ sở, nhất 
là người chủ trì phải thật sự vững vàng, có đủ bản 
lĩnh, phẩm chất và năng lực giải quyết các nhiệm 
vụ trong thời kỳ mới, kể cả khi gặp những tình 
huống phức tạp. 

Một trong những nội dung quan trọng nhất của 
chiến lược cán bộ là phải tạo được nguồn cán bộ, 
xâ Ầy dựng được quy hoạch và chăm lo đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ. Càng đi vào kinh tế thị trường, 
càng hội nhập với khu VỰC và thế giới, trong thời 
đại của trí tuệ, bùng nổ thông tin thì nhiệm vụ 
cách mạng ngày càng khó khăn, phức tạp; công 
việc càng mới mỏ. Trong bối cảnh đó, Đảng và 
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Nhà nước ta càng phải ý thức sâu sắc tầm quan 
trọng quyết định của vấn đồ cán bộ, ra sức chăm 
lo xây dựng, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ. Đương nhiên phải hiểu đúng, làm đúng và có 
biện pháp tiến hành quy hoạch sao cho thiết thực 
và có hiệu quả. 

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác 


cán bộ phải trên cơ sở giữ vững và tăng cường. 


bản chất giai cấp công nhân của Đảng, có chính 
sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, 
trọng dụng hiền tài. 

Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân trong 
công tác cán bộ là vấn đề có tính nguyên tắc. 
Đảng và Nhà nước ta phải đào tạo, lựa chọn và 
sử dụng những người thật sự trung thành với lý 
tưởng và sự nghiệp của giai cấp công nhân, với 
lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. 
Những người được bố trí vào các cương vị lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước trước hết phải được 
đào tạo và thử thách trong hoạt động thực tiễn 
trong phong trào cách mạng của nhân dân, thể 
hiện rõ bản lĩnh, trình độ, phẩm chất cách mạng, 
hết lòng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bảng, văn minh, phấn đấu xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. Điều đó hoàn toàn phù 
hợp với bản chất của chế độ ta, với yêu cầu tăng 
cường vai trò lãnh đạo và tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng. 

Đương nhiên, chúng ta không hiểu quan điểm 
giai cấp một cách đơn giản, cứng nhắc, dẫn đến 
g4 phái, hẹp hòi, thành phần chủ nghĩa. Quan 
điểm giai cấp đúng đắn và sâu sắc mà Bác Hồ 
đã vận dụng nhuần nhuyễn là phải đoàn kết, tập 
hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tải 
không phân biệt dân tộc, tôn giáo, trong đảng 
hay ngoài đảng, đồng bào trong nước hay người 
Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Cũng không định 
kiến với những người có quá khứ sai lầm nay đã 
thực sự hối cải và tiến bộ. 

Đối với những cán bộ cốt cán, cán bộ lãnh đạo, 
đặc biệt ở cấp chiến lược, phải đòi hỏi nghiêm 
ngặt vồ quan điểm của giai cấp công nhân về 
phẩm chất và bản lĩnh chính trị, được kiểm 
nghiệm qua hoạt động thực tiễn. 

Đối với các chuyên gia, cán bộ khoa học, công 
nghệ, văn học, nghệ thuật, sản xuất, kinh doanh 
thì ai có tài năng, có sáng kiến đều được trọng 
dụng, miễn là họ tán thành đường lối đổi mới» 
toàn tâm, toàn ý phụng sự đất nước, phụng sự 
nhân dân. Theo gương Bác Hồ, chúng ta phải 
dày công bồi dưỡng, vun trồng, trọng dụng những 
cán bộ có tâm đức và tài năng, có triển vọng 
thuộc mọi tầng lớp xã hội; thu hứt, cảm hóa, tập 


hợp được những trí thức giỏi nhất của đất nước 
trên mọi lĩnh vực; tuyên truyền, giác ngộ để bổ - 
sung vào đội ngũ cán bộ của Đảng. só, _ 
Quan tâm đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. 
Trên cơ sở tiêu chuẩn và có sự chuẩn bị chu đáo, 
kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính kế. 
thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, giữ vững . 
ổn định chính trị, kết hợp yêu cầu phục vụ nhiệm 
vụ trước mắt và lâu dài. | "-. 
Ba là, phải có quan điểm và phương pháp 
đánh giá, sử dụng cán bộ một cách công tâm, 
khách quan, khoa học. Xử lý đúng đắn các mối 
quan hệ giữa đức và tài, giữa giai cấp và dân tộc, -: 
giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và đãi - 
ngộ, giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa năng lực - 
thực tế và bằng cấp, giữa đào tạo ở nhà trường 


và rèn luyện trong thực tiễn qua phong trào cách: 


mạng của nhân dân. ¬— . 
Đánh giá cán bộ là vấn đồ hệ trọng, rất nhạy 
cảm và phức tạp. Đây là khâu mở đầu quyết... 
định, nếu đánh giá đúng thì bố trí, sử dụng đúng 
cán bộ; nếu đánh giá sai thì bố trí sử dụng sai và 
có thê gây ra những tâm tư, thắc mắc, mất đoàn 
kết nội bộ. Muốn đánh giá đúng cán bộ, phải có. 
quan điểm và phương pháp thật sự khoa học, . 

khách quan, công tâm, theo một quy trình chặt 
chẽ, tuân theo lời dạy của Bác Hồ: "Nhận xét cán 
bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, 
một việc, mà phải xét kỹ toàn bộ công việc của 
cán bộ”. 

Muốn đánh giá và bố trí, sử dụng đúng phải 
dựa trên các căn cứ chủ yếu sau đây: 

- Phải nắm vững và dựa vào tiêu chuẩn cán bộ. 
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tiêu chuẩn 
chung đối với người cán bộ là: Có phẩm chất 
chính trị tốt, vững vàng, kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần năn 
động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện đường lối đối 


mới của Đảng, dám đấu tranh với những quan 


điểm sai trái. Có ý thức tổ chức, kỷ luật, giữ gìn 


. đoàn kết nội bộ. Có quan hệ mật thiết với nhân 


dân. Có năng lực, trình độ và sức khỏe phù hợp 
với nhiệm vụ công tác được giao. Có phong cách 
làm việc khoa học, đưa lại hiệu quả thiết thực. 
Các mặt đó có quan hệ mật thiết với nhau, tạo 
nên phẩm chất của người cán bộ trong thời kỳ 
mới. Chung quy lại, người cán bộ phải có phẩm 
chất và năng lực, có đức và tài, trong đó "đức là - 
cái gốc của người cán bộ" như Bác Hồ từng nhấn 
mạnh. _ : | | : 
- Phải lấy hiệu quả công tác và sự đóng góp 
thực tế làm thước đo phẩm chất và năng lực cán 
bộ. Mọi bằng cấp, danh hiệu và chức vụ, năng . 


H 
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khiếu đồu phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn. 
Phải dựa vào dân để phát hiện, đánh giá, kiểm 
tra cán bộ. 

- Phải đặt cán bộ trong môi trường và điều kiện 
cụ thể, trong mối quan hệ biện chứng với đường 
lối, chính sách, tổ chức và cơ chế quản lý đề xem 
xét toàn diện trong cả quá trình phát triển của 
cán bộ. Cán bộ tốt, vững vàng, đủ năng lực thì 
xác định được đường. lối đúng, xây dựng được cơ 
chế, chính sách và tổ chức hợp lý. Ngược lại, cán 
bộ Kém thì gây tác hại đến đường lối, chính sách 
và tổ chức. Đường lối đúng, cơ chế, chính sách và 
tổ chức hợp lý, khoa học là điề iêu kiện thuận lợi 
cho.cán bộ phát huy tài năng để cống hiến cho 
đất nước. Ngược lại, khi đường lối, cơ chế, chính 


sách và tổ chức không thích hợp thì dễ dẫn đến: 


làm cho cán bộ bị suy thoái phẩm chất và thui 
chột tài năng. 

- Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công tác cán bộ để bố trí đúng người, đúng 
việc, đúng lúc và đúng chỗ. Mọi vấn đề về chủ 
trương, chính sách, đánh giá, Sử dụng cán bộ 
nhất thiết phải do tập thể có thẩm quyên quyết 
định sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến của các cơ 
quan có liên quan và ý kiến đóng góp của nhân 
dân tại cơ sở. Kết hợp đúng đắn giữa chế độ tập 
thể và trách nhiệm cá nhân, tập trung và dân chủ. 
Muốn thực hiện tốt vấn đề này, lại phải thể chế 
hóa, quy định các khâu, các việc phải làm rất cụ 
thê. 

Bốn là, trong điều kiện thực hiện cơ chế thị 
trường và mở rộng giao lưu quốc tế, Đảng phải 
đặc biệt chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, giữ gìn 
đoàn kết và bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh 


kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trù ' 


dập cấp dưới, ức hiếp nhân dân, hối lộ, buôn lậu, 
làm giàu phi pháp, lối sống thực dụng, xa hoa 
hưởng lạc. 

Phải đề cao việc học tập rèn luyện theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; `" 
xuyên tự phê bình và phê bình, kết hợp với việc † 
chức đề nhân dân giám sát, phê bình, góp ý kiến 
cho cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản 
lý. “Cán bộ ở cấp càng cao thì càng phải gương 
mẫu, càng phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thực 
hiện tốt "tu thân, tê gia", "cần kiệm liêm chính". 

Giáo dục, rèn luyện và quản lý tốt đội ngũ cán 
bộ là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ Đảng, 
bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Lúc này bảo vệ cán bộ chính là bảo 
vệ phẩm chất chính trị, quan điề iểm, đạo đức„lối 
sống, giữ cho cán bộ trung thành, trung thực, 
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không thoái hóa sa ngã. Sớm xây dựng, hoàn 
chỉnh nội quy, quy chế kiểm tra cán bộ trong làm 
ăn kinh tế, trong giao dịch, tiếp xúc với người 
nước ngoài. 

Thường xuyên chăm lo xây dựng sự đoàn kết 
thống nhất trong đội ngũ cán bộ, khắc phục bằng 
được những hiện tượng mất đoàn kết ở một số 


_ nơi. Giáo dục cho mọi cán bộ nhận thức đầy đủ 


trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước, với 
công việc chung. Mỗi người phải biết vượt lên lợi 
ích cá nhân, cục bộ, đặt lợi ích chung của nhân 
dân, của dân tộc trên hết và trước hết; tuân thủ 
nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 
đảng. Thực hiện các chính sách cán bộ một cách 
nhất quán, công tâm, công bằng. Bố trí đúng 
người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt là 
một điều kiện quan trọng để bảo đảm đoàn kết 
nội bộ. 

Năm là, Đảng phải thống nhất lãnh đạo công 
tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời 
phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên 
trong hệ thống chính trị, tôn trọng pháp luật Nhà 
nước và điều lệ của các tổ chức quần chúng. 

Đảng cầm quyền phải trực tiếp nắm vấn đề ` 
cán bộ, chuẩn bị cán bộ cho cả hệ thống chính 
trị, trên mọi ïinh vực của đời sống xã hội; thông 
qua đảng viên và các tổ chức đảng (ban cán sự 
đảng, đảng đoàn, đảng ủy...) để thực hiện đường 
lối, chính sách cán bộ. | 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy là 
nhân tố quyết định sự thành công của công tác 
cán bộ. Ở đâu và lúc nào cấp ủy và tổ chức đảng, 
trước hết người lãnh đạo chủ chốt, có quan điểm 
đổi mới đúng. đắn, thực sự dân chủ, khách quan, 
công tâm thì ở đó, lúc đó công tác quy hoạch, đào 
tạo, lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ thụ. được 
kết quả tốt. Khắc phục tình trạng một số cấp ủy, 
tổ chức đảng không trực tiếp làm công tác cán 
bộ, chỉ khoán trắng cho cơ quan tổ chức, tham 
mưu. Đồng thời phải tăng cường chất lượng các 
cơ quan tham mưu, giải quyết tốt mối quan hệ 
phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác 
cán bộ. 

Trên đây là một số ý kiến báo cáo với Trung 
ương đề góp phần vào việc thảo luận và quyết 
định của Hội nghị. 

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII. Mong các đồng chí đóng góp 
nhiều ý kiến sâu sắc xây dựng Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần này, bảo đảm cho Hội nghị 
thành công tốt đẹp. 
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NGUYÊN VĂN CỪ - 
NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG TA 


RONG lịch sử vẻ vang hơn 67 năm qua của 
Đảng ta, biết bao người con ưu tú của 
Đảng đã nêu cao khí phách và trí tuệ của 


người cộng sản, cống hiến cả cuộc đời mình cho 
cách mạng. Trong số đó, có đồng chí Nguyễn 
Văn Cừ, Tổng bí thư của Đảng những năm 1938 - 
1940. 

1 - Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản 
kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. 

Xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo ở 
thôn Phù Khê, huyện Từ Sơn (nay là huyện Tiên 
Sơn) tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Cừ đã giác ngộ 
cách mạng từ rất sớm. Lúc 16 tuổi, khi đang học 
tại trường Bưởi (Hà Nội), đồng chí đã tham gia 
Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. 
Do những hoạt động yêu nước, chống Pháp, đồng 
chí bị đuổi học. Rời phế nhà trường, được tiếp 
xúc nhiều với thực tế cuộc sống tủi nhục của 
nhân dân ta, lại được sự giúp đỡ, đìu đắt của đồng 
chí Ngô Gia Tụ, lúc đó là Bí thư tỉnh bộ Việt 
Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội tỉnh 
Bắc Ninh, đồng chí càng quyết tâm hiến thân cho 
cách mạng. Cuối năm 1928, Nguyễn Văn Cừ 
được tổ chức phân công đi “vô sản hóa” ở khu 
mỏ Vàng Danh, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ 
nhất. Đồng chí đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm 
việc” với anh chị em công nhân và tìm mọi cách 
piác ngộ họ. Tháng 6-1929, khi Đông Dương 
Cộng sản Đảng ra đời, đồng chí là một trong 
những đảng viên đầu tiên của Đảng. Sau khi các 
tổ chức cộng sản ở nước ta được hợp nhất, Đảng 
ta chính thức ra đời (3-2-1930), đồng chí được cử 
làm Bí thư đầu tiên của đặc khu Hồng Gai - Uông 
Bí. Tháng 2-1931, đồng chí bị bắt, bị kết án khổ 
sai và đầy ra Côn Đảo. Bọn thực dân đã giam 


NGUYÊN RỌNG THỤ 


đồng chí vào “banh” II trong khu vực cấm cố, nơi 
chuyên plam những tù chính trị mà chúng coi là 

“nguy hiểm” nhất. Trong chốn địa ngục trần gian 
đó, vượt lên mọi thứ đòn thù độc ác nhất, động 
chí luôn luôn nêu cao khí tiết và niềm tin của 
người cách mạng. Ngoài những giờ lao động khổ 
sai, đồng chí đã cùng anh chị em tù chính trị 
chăm lo học tập văn hóa, lý luận và tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng.  : 

-_ Do cao trào đấu tranh của nhân dân ta và do 
thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp, tháng 9- 


.1936, bọn phản động thuộc địa Pháp ở Đông 


Dương buộc phải trả tự do cho một số tù chính 
trị, tronp đó có Nguyễn Văn Cừ. Được tự do, 
đồng chí trở về Hà Nội tiếp tục hoạt động bí mật. 
Đồng chí đã cùng các đồng chí Lương Khánh 
Thiện, Tô Hiệu, Trường Chính, Hoàng Quốc 


Việt v.v... ra sức khôi phục cơ sở đẳng, xây dựnp 


và đẩy mạnh phong trào cách mạng. Cuối tháng 
8-1937, đồng chí được Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ cử 


_ làm đại diện đi dự Hội nghị Ban chấp hành Trung 


ương Đảng họp tại Hóc Môn (Gia Định) bàn về 
công tác tổ chức Đảng. Tại Hội nghị này, đồng 
chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng. Tháng 3-1938, tại Hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng bàn việc mở rộng hơn nữa Mặt 
trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là 
Mặt trận dân chủ Đông Dương), đồng chí được 
bâu làm Tổng bí thư của Đảng. Với nhiệm vụ vẻ 
vang và nặng nể đó, đồng chí đã cùng Trung 
ương Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng Việt 
Nam giành những thắng lợi hết sức quan trọng 


trong cuộc đấu tranh đòi tự do, đân chủ.. Tháng 


1-1940, đồng chí bị địch bắt tại đường Nguyễn 
Tấn Nghiêm (Sài Gòn) cùng với một số đồng chí 
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khác. Biết đồng chí là người đứng đầu tổ chức 
của Đảng, thực dân Pháp đã dùng mọi thủ đoạn 
từ mua chuộc dụ đỗ đến tra tấn cực hình, nhưng 
không thể lung lạc nổi tỉnh thân của đồng chí. 
Chúng kết án tử hình đồng chí, và ngày 28-8- 
1941, cùng với các đồng chí Hà Huy Tập, Võ 
Văn Tân, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh 
Khai v.v... đồng chí đã bị xử bắn tại Bà Điểm, 
Hóc Môn. Tại pháp trường, đồng chí đã xé tấm 
băng bịt mắt và hô lớn những khẩu hiệu cách 
mạng trước khi gục xuống vì làn đạn địch. Đồng 
chí hy sinh lúc 29 tuổi, để lại cho dân, cho Đảng 
lòng tiếc thương và niễm khâm phục sâu sắc. 

2- Nguyễn Văn Cừ là một cán bộ cộng sản có 
tài lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược. 

_ Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Văn 
Cừ, Đảng ta đã tìm được hình thức mặt trận thích 
hợp, đó là Mặt trận dân chủ Đông Dương. Mặt 
trận dân chủ Đông Dương không chỉ bao gồm 
_ những lực lượng có tỉnh thần phản đế mà còn mở 

rộng đến các tầng lớp tư sản, địa chủ, các đẳng 
phái cải lương ít nhiều tiến bộ, các thủ lĩnh đân 
tộc, tôn giáo, tán thành đấu tranh vì tự do, cơm 
áo, hòa bình. Mặt trận không chỉ bao gồm những 
_ người tán thành đân chủ thuộc ba nước ở Đông 
Dương, mà còn bao gồm cả những ngoại kiểu, 
những người Pháp tán thành các khẩu hiệu đó. 
Trong điều kiện khó khăn và phức tạp của tình 
hình lúc bấy giờ, chủ trương thành lập Mặt trận 
dân chủ Đông Dương là chủ trương đúng, thu hút 
được rộng rãi mọi lực lượng. Vì vậy, trong những 
năm '1938-1939, phong trào đấu tranh của quần 
chúng tiếp tục phát triển và giành được những 
- thắng lợi quan trọng. Trình độ giác ngộ của quân 
chúng cao hơn, trình độ tổ chức và lãnh đạo của 
các tổ chức đảng vững vàng hơn, các khẩu hiệu 
đấu tranh chính xác, sát hợp hơn. Tháng 5-1938, 
lần đầu tiên ở Đông Dương, lễ kỷ niệm Ngày 
quốc tế Lao động được (ổ chức công khai. Riêng 
ở Hà Nội, cuộc biểu đương lực lượng ngày 1-5 đã 
có trên 25 000 người tham dự. Thắng lợi lớn đó 
đã nói lên khả năng huy động, tổ chức và lãnh 
đạo quản chúng của Đẳng. - 
Trên cơ sở phân tích đúng đắn tình hình cụ thể 
lúc bấy giờ, đỏng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn 
Cừ cũng rất quan tâm đến hình thức đấu tranh 
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nghị trường. Đồng chí đã đề ra nhiệm vụ của 
Đảng là cùng với việc đẩy mạnh những hình 
thức đấu tranh bất hợp pháp, còn cần phải cử 
người tham gia các nghị viện của chính quyển 
thực dân, dùng đó làm nơi tuyên truyền đường lối 
chủ trương của Đảng. Đồng chí đã cùng xứ ủy 
Bắc Kỳ chỉ đạo trực tiếp thành ủy Hà Nội đưa 
cán bộ cộng sản tranh cử vào Viện dân biểu Bắc 
Kỳ (7-1938) và Hội đồng thành phố Hà Nội (12- 
1938). Tất cả các ứng cử viên cộng sản đều đạt số 
phiếu tín nhiệm cao và đều trúng cử. Giữa năm 
1938, Khâm sứ Trung Kỳ cùng với chính phủ bù 
nhìn đưa ra bản dự án tăng thuế và buộc Viện dân 
biểu phải thông qua. Đảng ta, dưới sự lãnh đạo 
của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã phát động 
phong trào kết hợp đấu tranh trong nghị trường, 
đấu tranh của quản chúng và đấu tranh trên mặt 
trận báo chí đòi bác bỏ dự án tăng thuế. Kết quả 
là ngày 16-9-1938, Viện đân biểu đã quyết định 
bác bỏ dự án tăng thuế thân, và sau đó bác bỏ cả 
đự án tăng thuế điền thổ.  - 

Ngày 22-7-1938, không cần xin giấy phép 
của bọn cầm quyển thuộc địa, Đảng ta xuất bản 
công khai ở Sài Gòn tờ báo Dân chúng, cơ quan 
ngôn luận của Trung ương Đảng. Cùng với việc 
đấu tranh đòi dân chủ, đân sinh, tờ báo đã có - 
nhiều bài đòi tự do báo chí. Trước sự hưởng ứng 
mạnh mẽ của quần chúng đối với tờ báo của 
Đảng, ngày 30-8, tức là khoảng một tháng sau 
khi báo Dân chúng ra đời, bọn thống trị buộc 
phải thực hiện luật tự do báo chí ở Nam Kỳ. 

Từ đầu năm 1939, trước nguy cơ cuộc chiến 
tranh thế giới ngày càng đến gần và phát xít Nhật 
lăm le nhảy vào Đông Dương, xuất phát từ lợi ích 
của các dân tộc Đông Dương và lợi ích chưng của 
nhân dân toàn thế giới, Trung ương Đảng ta, dưới 
sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đã đề 
ra chủ trương phòng thủ Đông Dương. Đó là một 
chủ trương đúng đắn nhằm phát động quần chúng 
nâng cao cảnh giác đối với âm mưu xâm lược của 
phát xít Nhật, chống bọn thực dân thỏa hiệp với 
Nhật đàn áp cách mạng, đòi bọn cầm quyên Pháp 
phải vũ trang cho nhân dân và phải mở rộng việc 
thi hành những cải cách về đân chủ, đân sinh để 
nhân dân có khả năng tham gia phòng thủ. 
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Sau khi Đa-la-đi-ê lên cầm quyển ở Pháp, 
chính phủ Pháp ngày càng đi vào con đường 
phản động. Bọn phân động thuộc địa nhân cơ hội 
tăng cường bóc lột nhân dân, đàn áp phong trào 
đấu tranh của quần chúng. Không khí khủng bố 
lan tràn khắp Đông Dương. Thực hiện chính sách 
nhân nhượng của chính phủ Đa-la-đi-ê, chúng 
làm ngơ trước âm mưu xâm lược của phát xít 
Nhật đối với Đông Dương. Đảng ta đã liên tiếp ra 
tuyên ngôn phân tích tình hình thế giới và tình 
hình Đông Dương, chỉ rõ họa phát xít đang đến 
gần, kêu gọi nhân đân thống nhất hành động 
chống bọn phản động thuộc địa và chống nguy 


cơ chiến tranh. Đồng thời, với nhận định đúng . 


đắn rằng thời kỳ hoạt động hợp pháp đã chấm 
đứt, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã cùng Trung 
ương Đảng chủ trương để Đảng ta rút vào bí mật, 
hoạt động không hợp pháp, chuẩn bị cho sự 
chuyển hướng chiến lược và sách lược của thời 
kỳ mới. Chủ trương rút vào bí mật tương đối kịp 
thời, thể hiện sự nhận định sáng suốt của Đảng ta, 
đã tránh được cho Đảng những tổn thất lớn lao, 
bảo vệ được lực lượng của Đảng để chuẩn bị 
bước vào cao trào đấu tranh mới chuẩn bị vũ 
trang khởi nghĩa. | 

3 - Nguyễn Văn Cừ còn là một nhà lý luận 
xuất sắc. 

Ngoài những văn kiện có tính lý luận sâu sắc 
của Đảng mà đồng chí là người khởi thảo, ngoài 
những bài viết có nội dưng phong phú của đồng 
chí đăng trên các báo Tin ức, Dân chúng, v.v... 
đồng chí còn có cống hiến lớn về lý luận, đó là 
tác phẩm “Tự chỉ trích” một tác phẩm lý luận về 
tự phê bình, phê bình và về Mặt trận dân chủ 
Đông Dương, một văn kiệu có ý nghĩa và tác 
dụng quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng 
trong Đảng ta lúc bấy giờ. 

Trong những năm 1937-1935, Mặt trận dân 
chủ Đông Dương đã giành được thắng lợi trong 
các cuộc bầu cử Hội đồng dân biểu ở Trung Kỳ 
và Bắc Kỳ. Nhung trong cuộc bầu cử Hội đồng 
quản hạt Nam Kỳ năm 1939, Mặt trận dân chủ đã 
không thu được thắng lợi mong muốn. Tình hình 
đó khiến cho một số cán bộ, đẳng viên có những 
nhận xét không đúng vẻ đường lối của Đảng, 


thậm chí còn công kích đường lối của Đảng. 
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, với bút đanh Trí 
Cường, đã viết cuốn “Tự chỉ trích” nhằm trình 
bày rõ thái độ tự phê bình, phê bình đúng đắn của 
người đảng viên, và chính sách mặt trận của 
Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông 
Dương, qua đó đấu tranh chống những nhận thức 
tư tưởng sai để giữ vững và phát huy truyền thống 
đoàn kết thống nhất của Đảng. Được Ban chấp 
hành Trung ương Đẳng và một số cán bộ nòng 
cốt của Đảng nhất trí thông qua, cuốn sách đã 
được in và phát hành rộng rãi. 

Trong tác phẩm của mình, sau khi khẳng định 
lý tưởng của Đảng đã rõ ràng, đường lối của 
Đảng là đúng đắn, đảng viên của Đảng đã kiên 
quyết và tận tụy bênh vực quyên lợi của giai cấp 
và dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Cừ cho rằng vì 
Đảng ta còn trẻ tuổi cho nên có thể còn phạm sai 
lầm, khuyết điểm, Đảng luôn luôn dùng tự phê 
bình và phê bình bôn sê vích để sửa chữa. Đồng 
chí nêu rõ “Công khai, mạnh dạn, thành thực 
vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương 
châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu, 
thỏa hiệp như thế không phải làm yếu Đảng mà 
là làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ. Làm 
như thế không sợ địch nhân lợi dụng, chửi rủa, vu 
cáo cho Đảng, không sợ “nối giáo cho giặc”. Trái 
lại, nếu “đóng kín cửa bảo nhau, piữ cái vỏ thống 
nhất và bề trong thì hổ lốn một cục đầy rẫy một 
bọn hoạt đầu, đó mới chính là để cho quân thù 
chửi rủa, hơn nữa, đó tổ ra không phải là một 
đảng tiên phong cách mạng, mà là một đảng hoạt 
đầu cải lương”. Mặt khác, đồng chí Nguyễn Văn 
Cừ cũng đã nhấn mạnh phương hướng đúng đắn 
của tự phê bình và phê bình : “Tự chỉ trích bôn sê 
vích không phải là công kích Đảng, mạt sát 
Đảng, đặt danh dự cá nhân lên trên tất cả quyền 
lợi của Đảng, của cách mạng.” Tự chỉ trích bôn 
sẽ vích “là để huấn luyện quân chúng và giúp 
đảng viên tự huấn luyện, để làm tăng uy tín và 
ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được càng 
thống nhất và củng cố, đưa phong trào phát triển 
lên, đưa cách mạng tới thắng lợi ; chớ không phải 
đặt cá nhân mình lên trên Đẳng, đem ý kiến 
riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, vin vào 
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một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại 
ảnh hưởng của Đẳng, gieo mối hoài nphi, lộn xộn 
trong quân chúng, pây mâm bè phái chia rẽ trong 
hàng ngũ Đảng”, 

Trên cơ sở những nguyên tắc đó, đông chí 
cũng đã phân tích những nguyên nhân thất bại 
của cuộc tranh cử vào Hội đồng quản hạt Nam 
Kỳ. Đó một phân là do chính sách đàn áp của kẻ 
thù đối với những người ứng cử của Đảng cộng 
sản và Mặt trận dân chủ, do thái độ lừng chừng, 
hèn nhát của các phần tử cải lương, nhưng phân 
quan trọng là do những nhược điểm và khuyết 
điểm chủ quan của Đảng. Đảng chưa đủ mạnh, 
chưa lãnh đạo tốt đông đảo quân chúng, thúc piục 
các đảng phái, các nhân vật cấp tiến liên hiệp 
hành động ; Mặt trận dân chủ chưa được xây 
dựng thật vững chắc và rộng rãi v.v... Đồng chí 
cũng đã phê phán những nhận thức và quan điểm 
lệch lạc của một số cán bộ, đảng viên về chính 
sách mặt trận dân chủ của Đảng, đồng thời làm 
_ r đường lối đúng đắn và những kinh nghiệm lớn 
của Đảng trong quá trình xây dựng và lãnh đạo 
mặt trận. Đồng chí vạch rõ, chủ trương của Đẳng 
lúc bấy giờ là liên hiệp với các đẳng phái cách 
mạng, các đảng phái cải lương tán thành cải cách, 
không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, 
đân tộc, chứ không thể liên hiệp với các đảng 
phái phản động làm tay sai cho đế quốc phát xít. 
Đồng chí cũng nêu rõ chính sách mặt trận của 
Đảng là chính sách vừa liên minh bên trên, vừa 
liên minh bên dưới, cô lập bọn phản động, tranh 


thủ những người tiến bộ và lừng chừng, tranh thủ 
đông đảo quản chúng trong các đảng phái cải 
lương. Tuy Đảng liên minh với các đẳng phái cải 
lương, nhưng nếu trong đó có lãnh tụ phản động 
thì vận động quàn chúng đánh đổ những lãnh tụ 
phản động đó về mặt chính trị. Đảng không liên 
minh với đảng phái phân động nhưng phải thức 
tỉnh và tranh thủ những quân chúng làm đường, 
lạc lối tronp đảng phái ấy. Trong quá trình liên 
minh với các đảng phái và lãnh tụ tư sản, Đảng 
phải piữ thái độ đúng mức, không khinh thường 
xua đuổi họ nhưng cũng không tâng bốc họ một 
cách quá đáng, vừa đoàn kết, vừa phê phán mặt 
lừnp chừng, hèn nhát, dao động của họ. Đảng 
phải nắm quyền lãnh đạo mặt trận, và phải luôn 
luôn siữ vị trí độc lập vẻ chính trị, về tổ chức. - 
Đảng cũng cần phân biệt kề thù nguy hiểm nhiều 


với kẻ thù nguy hiểm ít. Sự phân biệt ấy cốt để 


lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, biết 
phân hóa chúng để tập trung mũi nhọn chống kẻ 
thù nguy hiểm nhất, xây dựng và phát triển lực 
lượng cách mạng, chứ không phải để “tâng bốc 
hay theo đuôi kê nguy hiểm ít để ôm ấp mãi cái 
nguy hiểm íU. 

Những quan điểm, tư tưởng tronp cuốn “Tự 
chỉ trích” không những soi sáng cuộc đấu tranh 
của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, mà còn 
có ý nghĩa sâu sắc lâu dài đối với chính sách đoàn 
kết toàn dân của Đảng. Ö 


LỜI CÁM ƠN 
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Ngày báo chí Việt Nam (21-6), 
nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân ở trung ương và địa phương đã gửi 
thư, thiếp và trực tiếp đến Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng. 
Chúng tôi chân thành cám ơn những tình cảm quý báu và sự quan 


tâm, động viên của các đồng chí và các bạn. 
Tạp chí Cộng sản sẽ phấn đấu để xứng đáng với sự tin cậy và lòng 
mong mỏi của bạn đọc. 


BẠN BIÊN TẬP TCCS 
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TƯ LIÊU 


TU CIII TILÍCTI 


Lời BBT : Tháng 7 năm ] 940, với bút danh Trí Cường, đông chí Nguyễn Văn Củ, Tông 
bí thư của Đảng, đã viết tác phẩm Tự chỉ trích nhằm trình bày rõ thái độ tự phê bình, phê 
bình đúng đắn của người đảng viên, phê phán những nhận thức và quan điêm lậch lạc của 
một sô cán bộ về chính sách Mặt trận dân chủ của Đảng, đông thời làm sáng to đường lỗi 
và những kinh nghiệm lớn của Đảng trong quá trình thực hiện mặt trận. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh đông chí Nguyễn Văn Cù, Tạp chí Cộng sản trân 
trọng giới thiệu với bạn đọc lời mở đầu và phần đầu của tác phẩm. _ 


Thêm vài bài học quan trọng của 
cuộc tuyên , cử Hội đồng quản hạt, Thư. 
thảo luận về Ý kiến đánh đồ Đảng lập 
hiến” của anh Nguyễn Văn T. và chủ 
trương “không đánh đỗ một giai cấp 
nào, một đảng phái nào của người bản 


xứ” của anh TB. `. 
TRÍ CƯỜNG 


AU cuộc tuyên cử Hội đồng quản hạt, các 
lớp nhân dân có quan tâm đên thời cuộc 


trong xứ đều đương bàn luận về kết quả 
cuộc tuyên cử, về những nguyên nhân đã làm 
cho số Mặt trận dân chủ của nhóm “Dân chúng” 
đưa ra bị thất bại, còn số tờ-rốt-kít Thâu, Hùm, 
Thạch được đắc cử ở quận nhì ; thì bài chỉ trích 
của anh Nguyên Văn T. đăng ở “Đông phương 
tạp chí” số 6 và những bài của anh T. B. đăng ở 
“Dân chúng” số 67, 68, 69 đã đem thêm một mớ 
tài liệu cho cuộc thảo luận kia, đồng thời đặt ra 
một vài vấn đề mà dư luận độc giả, quốc dân, 
nhất là các đồng chí cộng sản vẫn đang xôn xao 
bàn luận. 

Những vấn đề ấy hà chủ trương “đánh đồ 
Đảng lập hiê hiến” của anh T. và chủ trương “Không 
đánh đô một đẳng phái nào, một giai cầp nào của 
người bản xứ” của anh T.B. 


Người viết bài này không thể giữ thái độ lãnh. 


đạm hay mù mờ với những việc XÂY - ra trên kia. 
Cũng như tất cả các đông chí cộng sản khác, tôi 
thấy có bốn phận phải phân tích xác thực hoàn 


| cảnh, không. bị quan hoảng hốt mà cũng khôn 


đắc chí tự mãn đề tìm ra những nguyên nhân thât 
bại và nghiên cứu phương pháp sửa lỗi và tiến 
thủ. Cũng như tất cả các đông chí khác, tôi thấy 
có trách nhiệm phải tham gia vào cuộc thảo luận 
của anh T.B. với anh T, phải định rõ thái độ đối 
với những ý kiến mà các anh ấy đã đưa ra. 

- Thấy răng những bài phân tích kinh nghiệm 
Cuộc tuyên cử còn bỏ sót nhiều bài học quan 
trọng, nên tôi vội viết Đài bô khuyết. Không 
đồng ý ý với bài phê bình của anh T. mà tôi cho là 
đầy lòng tự ái và có xu hướng tả khuynh, cô độc ; 
và cũng không thể thừa nhận chủ trương của anh 
T.B. mà tôi cho là có nhiều xu hướng thỏa hiệp 
hữu khuynh, mặc dầu anh T. B. đã đưa ra nhiêu 
nguyên tắc rất đúng, đã trích nhiều câu nói rất 
hay của Lê-nin - Xta-lin, nhưng anh ta đã đem 
ứng dụng một cách sai lầm. Vì thế sau khi đọc 
hết bài của anh T. ở “Đông phương tạp chí” số 6 
và bài anh T. B. ở “Dân chúng” sô 67, 68, 69, tôi 
lại viết một bài thảo luận về những ý ý kiến của 
các anh ấy đưa ra. Cả hai bài, bài trước viết cách 
đây đã gân hai tháng, bài sau cách đây hơn 
1 tháng, tôi đều gửi cho tòa soạn báo “Dân 
chúng” nhờ đăng vì tôi nghĩ đăng ở “Dân chúng” 
thì có thể dễ thảo luận với anh T. B. và anh T, 
với độc giả và các đồng chí đang phân vân thảo 
luận. Nhưng không hiểu vì bài vở thất lạc hay vì 
lề gì, điều mong mỏi của tôi không thực hiện 
được. Bất đắc di tôi phải gửi. in cuôn này vào 
“Tập sách dân chúng”. Sự quyết định của tôi, tuy 
có miễn cưỡng nhưng cần thiết, vì : 
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a) Vấn đề còn trong phạm vi thảo luận, ý kiến 
phê bình của anh T và chủ trương , Không đánh 
đồ giai cấp nào, đẳng phái nào của người. bản 
xứ” của anh T.B. chỉ có thể coi như ý ỹ kiên của cá 
nhân phát biểu ra, chứ chưa phải ý kiến thống 
nhất của toàn Đẳng, vì chủ trương của Đảng 
không phải thế, vậy mỗi đảng viên có quyền tự 
do thảo luận, tự do chỉ trích, miễn là sự thảo luận 
luôn luôn giữ theo tỉnh thần bôn sê vích, không 
làm giảm uy n của Đảng. 

b) Không thể chờ lâu hơn nữa vì các độc giả, 
các đồng chí trong xứ đương xôn xao thảo luận, 
nhiều người phân vân lộn xộn, vậy phải góp 
thêm ý kiến cho rộng đường thảo luận. 


c) Những cuộc thảo luận điều khiển một cách _ 


đúng đắn là cân thiết đề thống nhất tư tưởng, một 
SỰ thống nhất thực sự, mạnh mẽ, dựa trên sự giác 
ngộ và :rung thành của mọi người. 

d) Nhân dịp cuộc thảo luận này, tôi thử giãi 
bày cái cốt yêu của chiến sách Mặt trận dân 
chủ mà Đảng cộng sản đề xướng và đang thực 
hành. 

Chính vì những lý do đó nên tôi quyết định 
đem in cuốn “Tự chỉ trích” này : một phân lớn 
vẫn giữ nguyên văn bài đã gửi. cho báo “Dân 
chúng”, chỉ có sửa đổi vài chỗ và thêm một vài 
đoạn cho thích hợp hơn. 

Cũng chính vì những lý do đó nên những kẻ 
nghịch chớ vội hí hởn tìm ở đây một sự chia TẾ 
hay mâm bè phái gì giữa những người cộng sản 
mà uồng công. Vì sau khi thảo luận rõ ràng rôi, 
bao giờ trong hàng ngũ chúng tôi thiểu SỐ cũng 
phải phục tùng đa sô và chừng â ấy chỉ có một ý 
chí duy nhất là ý chí của Đảng, ngàn người sẽ 
như một đề thực hành ý chí ắ ày. 

Tôi chắc chắn bạn T.B. và bạn T. là những 
chiến sĩ có trách nhiệm cũng đồng ý như thế. 

Sau hết, một điều cần chú ý M là tôi chỉ có thê 
nói được ở đây mấy chỗ cốt yêu của chiến sách 
Mặt trận dân chủ mà phạm vi bài này cho phép. 
Còn muốn phô bày một cách rõ ràng, có hệ 
thống về chiến sách Mặt trận dân chủ thì phải cả 
một cuốn sách. Đó là vấn đề chính trị trung tâm 
ở xứ ta trong lúc này. Tôi hứa với các bạn sẽ thử 
bàn cái vấn đề đặc biệt quan trọng Ấy trong một 
cuốn sách sẽ xuất bản nay mai. 

Viết ngày 20 tháng 7 năm 1939 
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TRƯỚC HÉT PHÁI NHẬN THÊ NÀO 
LÀ TỰ CHÍ TRÍCH BÔN SÊ VÍCH 

Tự chỉ trích bôn sê vích không phải là công 
kích Đảng, mạt sát Đảng, đặt danh dự cá nhân 
lên trên tất cả quyên lợi của Đảng, của cách 
mạng, như lối anh T. đã viết trong “Đông 
phương tạp chí”. Anh T. lấy ý kiến không rõ 
ràng trong một bài báo của một bạn nào viết mà 
sau đó không thấy cải chính, cho đó là ý kiến 
chính thức của Đảng rồi công kích Đảng, đối 
chọi với Đảng. Cử chỉ như thế không có Bì giống 
với một người bôn sê vích chân chính biết trọng 
uy tín của Đảng, coi nó là cốt yếu, luôn luôn làm 
cho nó được tăng gia. Đối với uy tín của Đảng, 
thì danh dự câ nhân mình không có nghĩa lý øi, 
hay nói đúng ra không có nữa, vì một người đẳng ' 
viên cộng sản chỉ biết lấy uy tín, lấy đanh dự 
chung của toàn Đẳng làm danh dự của mình thôi. 

Đây chưa bàn gì đến ý M kiến .của anh T. đúng 
hay không đúng, chỉ mới nói về cái lối chỉ trích 
không bôn sê vích của anh. Đảng cộng sản Đông 
Dương có con đường chính trị xác đáng, đã 
Cương quyết tận tụy bênh vực quyên lợi cho dân 
chúng, điều này đã hắn và được chứng tỏ. Nhưng 
cũng chắc răng Đảng vì còn trẻ tuôi còn phạm 
nhiều khuyết điểm, nhiều sự sai lầm ; điều ầy 
Đảng luôn luôn tự chỉ trích thành thật và mạnh 
dạn ,công nhận đề sửa đổi. Mỗi đảng viên có 
quyên tự do thảo luận và tự chỉ trích, nhưng phải 
có nguyên tắc như trên đã nói. 

Hơn nữa, theo những điều kiện đặc biệt về 
hoạt động Ở xứ ta, Đảng cộng sản chưa được 
công khai tô chức ; chính sách phản động thuộc 
địa đàn áp ; do đó sự thống nhất ý chí và hành. 
động gặp nhiều sự khó khăn, vì vậy, căn cứ theo 
tinh thân những báo cáo và nghị quyết của Đại 
hội thứ VI của Quốc tế cộng sản, một sự “bớt 
tập trung” (décentralisation) là có thể và cần 
thiết. Phải cần đề cho sáng kiến và sự hoạt động 
do theo sáng kiến (activité autonome) của các 
đảng viên được phát triển. Phải cần làm cho các 
đảng viên giác ngộ rõ ràng và đầy đủ trách 
nhiệm của mình, biết xoay phương hướng trong 
những hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, biết tự 
chỉ trích đúng và kịp thời những khuyết điểm sai 
lầm : đồng thời Đảng phải tìm cách củ soát một 
cách thiệt sự hơn những hành động của mỗi đẳng 
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viên. Vậy nếu anh T. thấy ý kiến của một đồng 
chí nào có chỗ mù mờ, lộn xôn hay sai lầm, anh 
có quyền và cần chỉ trích, và nói cho cùng ra niệu 
Đảng ta có chỗ sai mà anh T. sáng suốt hơn, thấy 
trước được, anh cũng có thể đem ra chỉ trích và 
nếu anh chỉ trích đúng thì Đảng rất hoan nghênh. 
Nhưng bao giờ sự chỉ trích cũng là tự chỉ trích 
bôn-sê-vích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng 
và giúp đảng viên tự huấn luyện, đề làm tăng uy 
tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được 
càng thống nhất và củng có, đưa phong trào phát 
triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi ; chớ 
không phải đặt cá nhân mình lên trên Đẳng, đem 
ý kiến riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, 
vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, 
phá hoại ảnh hưởng của Đảng, gieo mối hoài 
nghỉ, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè 
phái chia rẽ trong hàng ngũ Đảng. Anh T. và 
mây anh chủ trương bộ biên tập “Đông phương 
tạp chí”, có lẽ đã dư biết điều này, tôi rât mong 
các anh thành thật nhận. cái sai lầm về chỗ chỉ 
trích sai nguyên tắc Ấy. 


F s 


Còn anh T.B. trong khi chỉ trích hành động 
của anh T. và bênh vực công cuộc của Đảng đã 
tỏ ra một chiến sĩ biết đặt quyền lợi của Đảng, 
của cách mạng lên trên hết, điều đó đẳng hoan 
nghênh. Nhưng anh nói anh T. đã “nối giáo cho 
giặc”, chúng tôi sợ có thể làm cho độc giả hiểu 
lâm : hơn nữa, dùng câu Ấy hình như chính anh 
T.B. cũng chưa nhận rõ vẫn đề chỉ trích. . Công 
khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lầm lỗi 
của mình và tìm phương chậm sửa đổi, chống 
những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp như thế 
không phải làm yếu Đảng mà là làm cho Đảng 
được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế “không 
sợ địch nhân lợi dụng, chửi rủa, vu CÁO cho 
Đảng, không sợ “nối giáo chọ giặc. “ Trái lại, nếu 
“đồng kín cửa bảo nhau”, giữ cái vỏ 'thống nhất 
mà bê trong thì hồ lốn một cục đầy dãy bợn hoạt 
đầu, đó mới chính là đề cho quân thù chửi rủa, 
hơn nữa, đó tỏ ra không phải là một đáng tiên 
phong cách mạng, mà là một nnN hoạt đầu cải 
lương. 


(Tiếp theo trang 50) 


và đảng viên ý thức giác ngộ kém thì 
nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ bị 
vô hiệu hóa hoặc khi thực hiện kết 
quả sẽ ngược lại. Vì thế, trước hết 
phải giải quyết các vấn đề trên đây, 
đặc biệt là đổi mới cấp ủy. Đa số 
trong cấp ủy và người bí thư có tốt 
thỉ nguyên tắc tập trung dân chủ mới 
được chấp hành đúng đắn. 

Những năm gần đây do nhận 
thức chưa đúng cho nên ở một số 
nơi có một số biểu hiện lộch lạc 
trong việc quán triệt nguyên tắc tập 
trung dân chủ ví dụ như : 

- Có nơi, cấp ủy quyết định 
không giới thiệu một đồng chí cấp ủy 
viên vào danh sách để cử cấp ủy 
mới. Nhưng đến đại hội, đồng chí đó 
vẫn được đồ cử và tự mình không xin 
rút. Nên xử lý vấn để này thế nào ? 
Cấp ủy có quyền không giới thiệu 


một cấp ủy viên vào danh sách bầu 
cử. Thậm chí, cấp ủy có thể trình 
bày trước đại hội về sai lầm, khuyết 
điểm của đồng chí đó để đại hội cân 
nhắc khi bầu. Nhưng cấp ủy không 
có quyền bắt đồng chí đó phải rút 
tên khỏi danh sách khi được đại hội 
để cử. Vì đại hội là cơ quan lãnh đạo 
cao hơn ban chấp hảnh. Đồng chí 
cấp ủy viên đó không rút tên khỏi 
danh sách để cử, không hề vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Nếu 
cấp ủy kỷ luật đồng chí đó thì chính 


cấp ủy lại vi phạm nguyên tắc tập 


trung dân chủ. Điều lệ Đảng quy 


định mọi đẳng viên chính thức đều 


có quyền ứng cử đề cử và bầu cử cơ 
quan lãnh đạo các cấp bộ đảng. Vì 
thế, việc làm của cấp ủy nêu trên đã 
vi phạm Điều lệ Đảng. 

- Có địa phương, ban thường vụ 
cấp ủy ra nghị quyết trái Hiến pháp, 
pháp luật, buộc đồng chí Ủy viên 
thường vụ cấp ủy đồng thời là chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phải thi hành. 
Đồng chí chủ tịch không thi hành. 


Cấp ủy đề nghị phổi xử ý kỳ luật đối 
với đồng chí đó vì cho rằng như thế 
là ý thức tổ chức kém, không tôn 
trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Vậy, điều đó đúng hay sai ? Điều lộ 
Đảng ghỉ : “Tổ chức đảng quyết định 
các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn 
của mình, song không được trái với 
nguyên tắc, đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
và nghị quyết của cấp trên”. Như 
vậy, chính Ban thường vụ cấp ủy 
của địa phương đó đã vì phạm 
nguyên tắc tập trung đân chủ chứ 
không phải đồng chí chủ tịch Ủy ban 
nhân dân. 

Trên đây là một số nét về quán 
triệt nguyên tắc tập trung dân chủ 
của Đảng trong tình hình hiện nay. 
Tôi mạnh đạn trình bảy một số suy 
nghĩ của mình để trao đổi. Vấn đỗ 
này cần được tổng kết thực tiễn để 
có sự chỉ dẫn và hướng dẫn thực 
hiện cụ thể nhằm quần triệt Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng với shỦ 
lượng tốt nhất. 
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ội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa 
VID, với việc thông qua Chiên lược 


cán bộ, đã trả lời một trong các câu hỏi 
lớn : Đẳng ta cần và phải làm gì để có được đội 
ngũ cán bộ các cấp, các ngành ngang tầm đòi hỏi 
của nhiệm vụ, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất cách mạng, năng lực trí tuệ và khả năng tổ 
chức thực tiễn để lãnh đạo, thực hiện thành công 
sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước từ nay đến năm 2020, 

Ở đây, tôi xin đề cập một số vấn đề về nhiệm 
vụ đào tạo cán bộ. Theo tôi, chúng ta cần đặt 
công tác đào tạo cán bộ - trước hết là các cán bộ 
lãnh đạo, quản lý - đúng tầm chiến lược, coi việc 
đào tạo cán bộ là một bộ phận không thể 
thiếu của chiến lược cán bộ, đưa nó từ vị trí 
“nhân tố bảo đảm” như quan niệm lâu nay lên 


thành khâu đâu tiên với yêu cầu nâng câp một - 


cách cơ bản trình độ mọi mặt của từng. cán bộ và 
cả đội ngũ cán bộ. Trong khi tiếp tục rà soát, sắp 
xếp lại, sử dụng một cách hợp lý, bổ túc thêm 
những tri thức cân thiết đối với lực lượng cán bộ 
hiện có, phải nghĩ tới việc chuẩn bị lớp cán bộ 
mới có trình độ mọi mặt cao hơn hẳn cho bộ 
máy Đảng và Nhà nước đáp ứng được yêu cầu 
trong thế kỷ XXI. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề : nếu xem 
“cán bộ là cái gốc của mọi công việc”d), thì 
“huấn luyện cán bộ là công việc gốc của 
Đảng”@). Người cũng yêu câu “Đảng phải nuôi 
dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng 
những cây cối quý báu”), V.I.Lê-nin cũng chỉ 
rõ : “Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào 
giành được quyền thống trị, nếu nó không đào 
tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh 
tụ chính trỊ, những đại biểu tiền phong có đủ khả 
năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”), Các 
vương triều phong kiến hưng thịnh ở nước ta 


20 


trước đây cũng như các thể chế chính trị đương 
đại ỏ Ở các nước phát triển đều rất chăm lo đào tạo, 
chuẩn bị lực lượng rường cột của chế độ, những 
chính trị gia chuyên nghiệp của giai cầp mình. 
Ngày nay chúng ta đang sử dụng cán bộ từ trong 
tất cả các giai cấp, tầng lớp lao động để gánh vác 
sự nghiệp chung của dân tộc, vì vậy càng phải 
coi trọng việc đào tạo, huấn luyện cán bộ. Nếu 
nói đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực là loại đầu 
tư cơ bản nhất cho sự phát triển, thì đầu tư cho 
đào tạo các cán bộ lãnh đạo, quản lý là việc đầu 
tư then chốt nhất, đáng giá nhất và cũng công 
phu nhất. Đào tạo lực lượng cán bộ lãnh đạo 
chính trị và quản lý Nhà nước chủ chốt chính là 
đào tạo nguôn nhân lực đặc biệt, đào tạo nhân tài 
thuộc loại quan trọng hàng đầu cho đất nước. 
Cán bộ trưởng thành từ phong trào, từ thực 
tiễn. Điều đó đúng, nhưng đúng với ý nghĩa thực 
tiễn cách mạng là nơi thử thách, đào luyện, cung 
cấp kinh nghiệm công tác cho người cán bộ. Tuy 
nhiên chỉ với kinh nghiệm, hoạt động của người 
cán bộ chưa đạt tới trình độ tự giác, chủ động, 
càng chưa đủ để có khả năng sáng tạo. Sự nghiệp 
cách mạng của nước ta, sự lãnh đạo của Đảng 
đối với nhà nước và cả xã hội đòi hỏi người lãnh, 
đạo phải có trình độ trí tuệ cao - từ trình độ kiến 
thức lý luận, năng lực tư duy, những tri thức cần 
thiết khác, sự hiệu biết cuộc sống, đến năng lực 
tổ chức thực tiễn. Vì vậy, trong khi đề cao sự rèn 
luyện trong thực tiễn, việc tự học thường xuyên 
của môi cá nhân, người cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nhất thiết phải được đào tạo một cách cơ bản, có 


* Ủy viên Trung ương Đảng, PGS, PTS, Phó giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1), (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t 4, 
tr 487 

(3) Hồ Chí Minh : Sđd, t4, tr 492 

(4) V.LLê nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 4, 
tr 473 


hệ thống qua trường đàng. Thời gian học ở 
trường là sự tiếp nối trong quá trình công tác liên 
tục, nhưng là DưỚc “nâng cấp” rất quan trọng, 
bước “nhảy vọt” về năng lực tư duy, trình độ trĩ 
tuệ, khả năng tập hợp và thuyết phục quân chúng 
để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra... 


tạo sức vươn xa - thậm chí vượt bậc - của người. 


cân bộ. ° 

Trường đảng không chỉ là cơ quan đào tạo, 
mà còn là công cụ fồ chức của Đẳng. Người đến 
học là do tổ chức đảng chọn cử đi học theo quy 
hoạch, có chủ đích rõ ràng. Mục tiêu đào tạo 
được xác định rõ là đào tạo những cán bộ có triển 
vọng đảm đương những cương vị chủ chốt ở cấp 
cao hơn trong bộ máy đảng, nhà nước, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và các doanh nghiệp lớn của 
nhà nước. Tuyệt đại bộ phận cán bộ qua đào tạo 
sẽ được bố trí vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cụ 
thể đã được dự kiến từ trước. Như vậy đào tạo ở 
trường đảng không đơn thuần là “nâng cao trình 
độ kiến thức”, mà là một công việc năm trong 
quy hoạch tổ chức của Đảng. Mỗi khóa, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho ra 
trường. vài trăm cán bộ trung cao cấp ; các phân 
viện của Học viện đào tạo ra hơn 1000 cán bộ 
chủ chốt cấp huyện và tương đương ; các trường 
chính trị tỉnh, thành phố đào tạo ra ngót mười 
nghìn cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Đây là những 
“hạt giống quý”, nếu được đào tạo tốt và bố trí 
hợp lý, họ sẽ là những người giữ các vị trí trọng 
yếu trong cấp ủy đẳng, Cơ quan chính quyền và 
lãnh đạo đoàn thể ở các cấp. Trong, sô những 
người tốt nghiệp các khóa đào tạo cán bộ lãnh 
đạo ở Học viện, nhiều người ít năm sau là bộ 
trưởng, thứ trưởng, bí thư hoặc phó bí thư tỉnh 
ủy, chủ tịch hoặc phó chủ tịch tỉnh... Những gì 
được trang bị trong thời gian học tập thực sự là 
cái vốn rất quý, là hành trang không thể thiếu để 
từng người thực hiện các nhiệm vụ được Đảng 
giao phó. 

Từ trước đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã rất: quan tâm đến công tác đào tạo 
cán bộ. Hệ thống các cơ sở đào tạo của Đảng 
trong nhiều thập kỷ qua đã cung cấp cho Đảng 
lớp lớp cán bộ đông đảo phục vụ sự nghiệp cách 
mạng của đất nước qua các thời kỳ. Tuy nhiên, 
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trước yếu cầu của thời kỳ mới, đối chiếu với 
chiến lược cán bộ trong công cuộc đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác 
đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý còn nhiều bất 
cập. Hiện đang có sự lẫn lộn giữa đào tạo và bôi 
dưỡng, tức là chưa có sự phân biệt giữa việc đào 
tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho các chức 
danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt, với việc bồi 
dưỡng, bô túc thêm kiến thức lý luận cho những 
cán bộ lãnh đạo đương chức chưa có điều kiện 
học lý luận có hệ thống mà nay tuổi đã cao, 
không nên bố trí đi học dài hạn. Đồng thời, cũng 
có sự lẫn lộn về phương thức đào tạo : người 
đáng học tập trung, chính quy thì lại bố trí đi học 
tại chức. Mây năm gần đây có tình trạng đáng lo 
ngại là cử sai đối tượng, học không đúng hệ. Đặc 
biệt là các ngành, các địa phương không cử được 
đủ số chỉ tiêu đi đào tạo tập trung, dài hạn, trong 
khi đó lại xin mở các lớp tại chức ở địa phương ; 
một số cán bộ ngại đi học dài hạn, nhưng lại 
muốn có bằng để “tiêu chuẩn hóa” ! Hiện tượng 
này chưa đến mức phổ biến, nhưng rõ Tàng là 
không lành mạnh. 

Về phần minh, hệ thống trưởng đẳng - từ Học 
viện, các phân viện của Học viện đến các trường 
chính trị tỉnh, thành phố - những năm gần đây đã 
có nhiều cố gắng, nhiều tiến bộ được ghi nhận, 
tuy vậy cũng còn tồn tại nhiều yếu kém. Nội 
dung đào tạo cờn chưa thực hiện được thật tốt SỰ 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, 
giữa trang bị kiến thức với rèn luyện bản lĩnh 
chính trị và phẩm chất đạo đức. Phương pháp 
đào tạo chưa có sự cải tiến thích ú ứng với trình độ 
ngày một nâng cao của người học và với sự phát 
triển mới của thời đại. Cơ sở vật chất, thiết bị kỹ 
thuật cho hoạt động dạy. và học còn lạc hậu. 
Thông tin tài liệu vừa thiếu, vừa chậm được bồ 
sung những cái mới. Nhiều cấp ủy và lãnh đạo 
các ngành cử cán bộ đi học không biết cán bộ 
của mình học tập, rèn luyện ra sao. Tình hình đó 
làm hạn chế đáng kể chất lượng, hiệu quả đào 
tạo. Tuy số lượt cán bộ qua đào tạo, số lớp được 
mở hằng năm đều tăng, chi phí của Trung ương 
và các địa phương cho đào tạo cán bộ không ít, 
nhưng kết quả thu được còn chưa tương xứng. 
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Để tạo được bước chuyển căn bản trong công 
tác đào tạo cán bộ nói chung, trong hoạt động 
đào tạo của hệ thống các trường đảng nói riêng, 
chúng ta cần thống nhất quan điểm chỉ đạo trên 
một số vấn đề chủ yếu sau : _ 

1. Trước hết cần khôi phục lại quy định chỉ 
bố trí vào cương vị lãnh đạo cao cấp (bộ trưởng, 
thứ trưởng ; ủy viên thường vụ tỉnh, thành ủy ; 
chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh và tương đương) 
những người đã tốt nghiệp hệ đào tạo cơ bản tập 
trung đài hạn (cử nhân chính trị) tại Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; chỉ bố trí vào 
các chức vụ chủ chốt cấp huyện, cấp vụ, viện, 
trường đại học, giám đốc doanh nghiệp nhà 
nước.. . những cán bộ đã qua hệ đào tạo cơ bản ở 
các phân viện thuộc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh ; chỉ bố trí vào làm cần bộ chủ chốt 
cấp cơ sở những người đã tốt nghiệp hệ trung cấp 
chính trị của các trường chính trị tỉnh, thành phô. 
Đây là một điều kiện bắt buộc ; dù người đó đã 
có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác nhưng còn 
thiếu điều kiện này cũng không đưa vào danh 
sách bầu cử, không bổ nhiệm, đề bạt. 

2. Việc chọn người đi đào tạo phải được tiến 
hành một cách nghiêm túc, phải nằm trong quy 
hoạch. Ban cán sự Đảng và lãnh đạo bộ, tập thể 
thường vụ tỉnh ủy, thành ủ Ủy phối hợp với Ban Tổ 
chức Trung ương cân nhắc, xét duyệt kỹ lưỡng 
từng người, bảo đảm người được chọn đi học có 
đủ ‹ các, điều kiện cần thiết về phẩm chất và năng 
lực, để sau khi được đào tạo, bôi dưỡng có thể 
đảm trách _ những chức vụ lãnh đạo quan trọng 
mà thực tiến cách mạng đòi hỏi. Ngoài việc dựa 
vào những tiêu chuẩn cơ bản của người cần bộ 
như Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược 
cán bộ đã nêu, đối với việc tìm chọn cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của Đảng, có thể và cần nhấn mạnh 
thêm các mặt sau đây : Người cán bộ lãnh đạo 
phải có năng lực trí tuệ tổng hợp thể hiện ở khả 
năng phát hiện sớm các vân đề nảy sinh trong 
hoạt động thực tiễn ; có khả năng phân tích nhạy 
bén ; biệt tô chức lực lượng, có khả năng thuyệt 
phục và lôi cuốn quần chúng giải quyết vấn đề 
đặt ra một cách có hiệu quả. Những năng lực ấy 
sẽ được củng cố, nâng cao trên cơ sở được đào 
tạo vê lý luận, về phương pháp luận và phương 
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pháp tư duy, phơng cách làm việc khoa học, sáng 
tạo. Những khả năng đó không thể có được ngay 
trong một sớm một chiều mà thường là kết quả 
trong cả quá trình hoạt động thực tiễn cụ thể. Bởi 
vậy, Đảng và Nhà nước ta cần tập trung xây 
dựng cơ chế phát hiện nhân tài, tạo nguồn tuyển 
sinh cơ bản và chắc chắn cho công việc đào tạo 
ở các trường đảng, các trung tâm đào tạo cán bộ 
lãnh đạo ở các địa phương trên cả nước. Trên cơ 

SỞ đó, xây, dựng quy hoạch cần bộ một cách cơ 
bản, dự kiến bố trí công việc cụ thể để phát huy 
cao nhất năng lực của đội ngũ cán bộ sau khi 
được đào tạo. Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo với 
sử dụng cán bộ để vừa nâng cao được chất lượng 
công tác đào tạo, vừa tăng cường tính tự giác, 
hiệu quả của hoạt động thực tiến. 

3. Nội dung, chương trình đào tạo cần được 
đối mới theo hướng thống nhất được các yêu cầu 
vừa nâng cao trình độ kiên thức lý luận trên nền 
tảng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, rèn luyện phương pháp luận và phương 
pháp tư duy khoa học, khả năng thực hành, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, xây 
dựng phong cách công tác đúng đắn. Chương 
trình đào tạo cán bộ lãnh đạo chính trị của Đảng 
và Nhà nước phải là chương trình mang tính đặc 
thù cả về nội dung tri thức, cả kết cấu chương 
trình và quy trình đào tạo. Bởi lẽ, chính trị vừa là 
một khoa học lại vừa là một nghệ thuật - nghệ 
thuật vận dụng các khả năng trong hoạt động 
thực tiễn cách mạng. Khó có thể lấy nguyên một 
chương trình đào tạo đại học của một chuyên 
ngành khoa học cụ thể nào để đào tạo cán bộ 
lãnh đạo chính trị chủ chốt của Đảng. Đó cũng 
không. thể là các chương trình đào tạo sau đại 
học mà ta đang áp dụng, bởi lế các chương trình 
đó, các quy trình đào tạo ấy chưa đủ để tạo ra 
một năng lực trí tuệ tông hợp, một bản lĩnh chính 
trị nhạy bén, sớm biết phát hiện và giải quyết 
vấn đề của người cán bộ lãnh đạo chính trị chủ 
chốt. Có lẽ ở đây đòi hỏi sự vận dụng tổng hợp. 
nhiêu chương trình đào tạo của nhiều ngành 
khoa học khác nhau. Song, dù thế nào, để đào 
tạo cán bộ lãnh đạo chính trị chủ chốt, việc rèn 
luyện, nâng cao năng lực phát hiện vấn đè, năng 
lực thuyết phục, tổ chức, lôi cuốn quần chúng 


Nghiên qu - Yraoe đổi 


vào hoạt động thực tiễn để giải quyết các vấn đề 
bao giờ cũng là yêu cầu số một đối với mỗi 
chương trình đào tạo. Vì lẽ đó, › trường học đào 

tạo cán ' bộ lãnh đạo có thể coi là nơi nôi đài thực 
tiễn, tiếp tục hoạt động thực tiền ở môi trường 
mới, bằng dạng thức mới. 

Nội dung chương, trình đào tạo cán bộ lãnh 
đạo chính trị chủ chốt cần bao gồm ba bộ phận 
chủ yếu : tri thức lý luận cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin tạo ra nền tảng vững chắc về thế 
giới quan, phương pháp luận trong nhân cách 
người cán bộ lãnh đạo ; các tri thức khoa học cơ 
sở giúp cho việc nâng cao năng lực tổ chức, quản 
lý của người lãnh đạo (như xã hội học, chính trị 
học, nhà nước và pháp luật, thu thập, xử lý thông 
tin, tuyên truyền và cổ động v.v...) ; những vấn 
đề thuộc tri thức khoa học chuyên ngành như xây 
dựng Đảng, quản. lý nhà nước, công tác quần 
chúng v.v... Ba mảng tri thức đó có quan hệ hữu 
cơ với nhau, bổ sung cho nhau trong việc xây 
dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Công tác tổ chức, thực hiện quy trình đào tạo 
ở đây đòi hỏi phải phát huy cao nhất năng lực 
độc lập suy nghĩ, chủ động tìm tòi, sắng tạo của 
người học. Đó là quy trình biến quá trình đào tạo 
của nhà trường thành quá trình tự đào tạo cua 
của mỗi người học. Các trỉ thức cung cấp cho 
người học vừa phải cơ bản, có hệ thống và cập 
nhật, vừa gợi mở vấn đề, kích thích học viên đào 
sâu nghiên cứu, tìm cách giải quyết một cách 
sáng tạo. Quy trình đó phải hết sức chú trọng các 
báo cáo thực tế và kinh nghiệm thực tiễn ; có 
nhiều bài tập tình huống và các chỉ dẫn thực 
hành. Thông qua việc thực hiện các bài tập, các 
phương án giải quyết vấn đề đặt ra trong thực 
tiên đê kiêm tra, đánh giá kêt quả học tập của 
mỗi người. Quá trình thực hiện quy trình đào tạo 
ấy cũng là quá trình xây dựng mối quan hệ chặt 
chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với các tổ 
chức đẳng, chính quyên Ở các địa phương, CƠ SƠ 
để phối hợp đào tạo cần bộ, bố trí sử dụng hợp 
lý cán bộ đã đào tạo và tuyển chọn những người 
sẽ cử đi đào tạo tiếp theo. 

Đa dạng hóa các loại hình đào tạo đang là xu 
thế phổ biến trong giáo dục đào tạo hiện nay. 
Đào tạo cán bộ lãnh đạo chính trị chủ chốt cũng 


nên có nhiều hình thức : tập trung, tại chức, dài 
hạn, ngắn hạn, theo các chuyên đề v.v... Đào tạo 
tập trung, cơ bản là hình thức đào tạo không thể 
thiếu, đông thời phải rất coi trọng việc đào tạo 
lại, việc bồi dưỡng ngắn hạn hằng năm để 
thường xuyên cập nhật được những kiến thức 
mới, nhất là trong thời đại “bùng nổ thông tin” 
ngày nay. Dù đào tạo ở hình thức nào cũng phải 
coi trọng chất lượng hơn số lượng. Không vì 
hình thức học tại chức mà cắt gọt bớt chương 
trình, hạ thấp yêu cầu kiểm tra, thi cử... Các lớp 
bồi dưỡng ngắn ngày t theo chuyên đề phải thực 
sự nhằm vào những vấn đề cấp bách, thiết thực 
phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung chương 
trình, đội ngũ giảng viên, cách thức học tập, để 
các lớp bồi dưỡng vừa là nơi thu nhận tri thức, 
thông tin, định hướng thực tiễn mới, vừa là diễn 
đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của người học 
với nhau và với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy 
của Học viện. 

4. Hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ giảng 
viên trường đảng. Có chế độ các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị, ủy viên ¡ Trung ương Đảng, các 
bộ trưởng, trưởng ban của Trung ương, bí thư 
tỉnh, thành ủy đến giảng bài, báo cáo 'thực tế, chủ 
trì thảo luận, dự tọa đàm, hướng dân học viên 
làm luận văn tốt nghiệp... với tư cách là giảng 
viên kiêm chức của Học viện. Học viện cần được 
giúp đỡ trong việc bô sung những cán bộ giỏi, có 
năng lực nghiên cứu, giảng dạy lý luận, xây dựng 
đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của nhiệm vụ đào tạo cán bộ. 

3. Tăng cường cung cấp thông tin, hiện đại 
hóa các trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện 
sinh hoạt cho Học viện. Chúng ta không thể so 
sánh với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ và hiện 
đại của những trung tâm đào tạo lớn ở các nước 
bạn vì nước ta còn nghèo. Tuy nhiên nếu tính 
toán chặt chẽ, giảm bớt những chỉ tiêu lãng phí 
không nhỏ, chắc chắn chúng ta sẽ lo chỗ ăn, ở, 
học tập cho mấy trăm học viên khá hơn nhiều. 
Đầu tư cho đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý 
trung cao cấp là đầu tư đích đáng nhất và có hiệu 
quả nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
Nhà nước ta. Q 
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Nghiên qiu - Trao đổi 


_ Đúc Vi Tíï, Ti Hư ¡l Vị CƠ i 
Tli0n CƠ; Tíic ŒI BỘ 


ÂU nay, trong, công tác cán bộ, mối quan 
[ hệ giữa các yếu tố đức và tài, tiêu chuẩn 
và cơ cấu là những vấn đề đã có nhiều 
địp bàn tới. Song, cả về mặt lý luận và thực tiễn 
chưa phải đã đạt được sự thống nhất cao. - Vẫn 
còn nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề 
này, thậm chí có những ý kiến trái ngược nhau. 
Thí dụ : 
Về vấn đề đức và tài, có người cho rằng đó là 
một chỉnh thể thống nhất đến mức không thể 
tách bạch được, bởi vì trong chừng mực nhất 
định, đức cũng là tài và ngược lại. Một số ý kiến 
khác thì cho rằng phải tôn trọng cả đức cả tài, 
không nên và không thể xem nhẹ một yếu tố nào; 
đong, cũng không thể đánh đông, đặt ngang 
bằng một cách tuyệt đối giữa hai yếu tố đó. Theo 
những ý kiến này thì đức và tài đều quan trọng 
nhưng đức vẫn là gốc, là yếu tố quyết định. Để 
nhấn mạnh, những người theo quan điểm này 
còn gọi đức là yếu tố cứng, tài là yếu tố mềm ; 
đức là yếu tố quyết định, tài chỉ là yếu tổ quan 
trọng. Và như thế có nghĩa là yếu tổ tài có thể 
hiểu và vận dụng một cách hết sức mềm dẻo, 
linh hoạt. Lại còn có cả một số ý ý kiến rất cực 
đoan. Những người theo quan điểm này cho rằng 
trước kia ta nhắn mạnh yếu tố đức thì có thể chấp 
nhận được ; nhưng nay, trong thời đại văn minh 
tin học thì phải đặc biệt nhắn mạnh tới yếu tố tài, 
cứ lặp đi lặp lại mãi bài ca về đức thì thật là lạc 
hậu, cổ hủ và như thế thì chỉ kéo lùi lại bước tiến 
của xã hội mà thôi. Họ còn cho rằng không thể 
mài đức ra để ăn hoặc uống được ; thời buổi này 
không có “tài”, không biết xoay xở thì chỉ có 
đói. 
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TÊN HẢI ˆ 


Về vấn đề tiêu chuẩn và cơ cầu cũng vậy. Có 
người nhân mạnh đến Tức tuyệt đối hóa yêu tố 
tiêu chuẩn, xem nhẹ yếu tố cơ cầu. Ngược lại, có 
người lại quá coi trọng. yếu tố cơ cấu, châm 
chước đến mức không thể chấp nhận được những 
đòi hỏi cơ bản về mặt tiêu chuẩn. 

Đứng trên góc độ phương pháp lhận mà xem 
xét thì khi nào tuyệt đối hóa mặt này hay mặt 
khác đến mức cực đoan đều mắc phải sai lầm. 
Trong phạm vi bài viết nhỏ này, tôi chỉ dám góp 
thêm đôi điều xung quanh vân đề đức và tài, tiêu 
chuẩn và cơ cấu. 

1 - Đức và tài là những khái niệm rất quen 
thuộc, đã được dùng từ lâu. Trước kia, cũng có 
lúc ta dùng khái niệm hông và chuyên nhưng với 
nghĩa hẹp hơn ;.sau đó dùng khái niệm phẩm 
chất và năng lực. Dù gọi thế nào đi nữa thì các 
khái niệm trên đều là những khái niệm “cùng 
bậc, cùng trình độ”, có nghĩa là nội hàm của nó 
giống nhau. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, 
Đẳng và Nhà nước ta yêu cầu người cán bộ, nhất 
là cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp, 
các ngành phải có đầy đủ những tư chất cần thiết 
thích ứng với công cuộc đổi mới. Hay nói một 
cách khái quát là phải có đức, có tài. 

Nói người cán bộ phải có đức, có tài tức là 
muốn đề cập tới những khía cạnh rất cụ thể như : 
phẩm chất chính trị ; phẩm chất đạo đức ; trình 
độ học vấn nói chung ; trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ nói riêng ; năng lực quản lý, điều 
hành ; khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng ; 
thái độ và tác phong công tác, v.v... Trong các 
khía cạnh nêu trên, ta có thể xếp phẩm chất 


chính trị, phẩm chất đạo đức nằm trong phạm trù 
đức ; còn trình độ học vấn nói chung ; trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ nói riêng ; năng lực quản 
lý điều hành ; khả năng đoàn kết tập hợp quân 
chúng... nằm trong phạm trù tài. Tất nhiên việc 
phân định như thế cũng chỉ mang tính tương đối 
mà thôi, bởi vì ngay trong từng khía cạnh cụ thể, 
nhiều khi nó đã bao chứa cả hai nội dung đức và 
tài rồi. 

Nói người cán bộ phải có đức, có tài là muốn 
nói tới những tiêu chuẩn chung nhất của người 
cán bộ. Song tiêu chuẩn chung đó lại phải được 
cụ thể hóa đối với từng loại cán bộ, từng cấp cán 
bộ, thậm chỉ từng chức danh cán bộ. Cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ khoa học, 
cán bộ quản lý kinh doanh... mỗi loại đều có 
những đòi hỏi về đức và tài mang tính đặc thù. 
Thí dụ : Đối với cán bộ lãnh đạo thì nhất thiết 
phải có quan điểm chính trị thật vững vàng, am 
hiểu sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đẳng. 
Có khả năng định hướng sự phát triển, tổng kết 
thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, thuyết 
phục nhân dân. Có ý ý thức và khả năng đấu tranh 
bảo VỆ, quan điểm đường lối của Đảng. Gương 
mẫu về lối sống và đạo đức. Gương mẫu đấu 
tranh chống tham những. Có tác phong dân chủ, 
có khả năng đoàn kết, tập hợp quân chúng... Đối 
với cân bộ quản lý nhà nước, nhất thiết phải có 
kiến thức vê khoa học _ quản lý nhà nước. Có 
năng lực điều hành và tổng kết thực tiến. Có khả 
năng thể chế hóa các chỉ thị và nghị quyết của 
Đảng, tinh thông ' về chính sách và pháp luật. Giữ 
gin đạo đức và lối sống. Tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực đấu tranh 
chống tham những... Đối với cán bộ khoa học 
phải có ý thức sâu sắc về phụng sự nhân dân, 
phụng sự Tổ quốc. Có tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo trong nghiên cứu khoa học... Đối VỚI 
cán bộ quản lý kinh doanh phải có hiểu biết sâu 
sắc về các quan điểm kinh tế của Đảng. Nắm 
vững chính sách và pháp luật của Nhà nước. .Có 
đạo đức kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Có kiến 
thức sâu rộng về kinh tế thị trường. Có khả năng 
quản trị doanh nghiệp. Có ý thức chăm lo và bảo 
vệ lợi ích chính đáng của người lao động... 
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Nghị quyết của Đảng chỉ rõ rằng, trong việc 
đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, phải coi 
trọng cả đức và tài, đức là gốc. Nói đức là gốc 
không có nghĩa là tuyệt đối hóa yêu tố đức, xem 
nhẹ yếu tố tài. Nói như thế chỉ có nghĩa là muốn 
đặc biệt nhấn mạnh tới vị trí, tầm. quan trọng của 
yếu tố đức trong chỉnh thể đức tài, Trong điều 
kiện Đảng ta chủ trương thực hiện nên kinh tế thị 
trường, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
đối ngoại thì tài của người cán bộ là rât quan 
trọng, không có tài thì sẽ không xử lý nổi những 
vấn đề mới mẻ, khó khăn và phức tạp đặt ra; 
nhưng tài đó phải có cơ sở vững chắc là đức. Có 
tài nhưng đức kém thì nhiều khi lại dẫn tới thoái 
hóa, biến chất hoặc lệch hướng, làm sai lệch 
đường lối, chính sách của Đẳng và Nhà nước, 
gây hại cho cách mạng. ` 

Như trên đã nói, đức và tài là hai yếu tố có 
mối liên hệ biện chứng với nhau, thậm chí tron 
một số trường hợp cụ thể nó gần như thống: M4 
làm một. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân 
sáng ngời của chân lý đó. Ở Người, đức và tài là 
một ; đức là biểu hiện của tài và tài cũng là biểu 
hiện của đức. Chúng ta đều biết, mọi chủ trương, 


đường lối của Người nêu ra đều thể hiện sự nắm 


vững một cách rất thấu đáo những quy luật 
khách quan đang vận động trọng hiện tại và khả 
năng dự báo một cách chính xác sự vận động của 
nó trong tương lai, Những. chủ trương đường lối 
mà Người nêu ra còn thể hiện Sự am hiểu sâu sắc 
tình hinh thực tẾ của đất nước, tâm tư nguyện 
vọng của mọi tầng lớp nhân dân... do đó nó 
nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng và khi thực hiện thường 
đem lại hiệu quả cao. Đó chính là kết quả tổng 
hợp của hai yếu tố đức và tài trong con người 
Hồ Chí Minh. 

2 - Tiêu chuẩn và cơ cấu cũng là hai yếu tố 


không, thể thiếu được khi thiệt kê bộ phận lãnh 


đạo của bất cứ một tổ chức nào. Nói tới tiêu 
chuẩn tức là muốn nói tới những khía cạnh như 
đã đề cập ở phần tr trên. Đó chính là phẩm chất 
chính trị ; phầm chất đạo đức ; trình độ học vấn 
nói chung ; trình độ chuyên môn nghiệp vự nói 
riêng ; năng lực quản lý điều hành ; khả nẵng 
đoàn kết, tập hợp quân chúng ; lề lối: làm việc và 
tác phong công tác... Còn nói tới cơ cấu tức là 
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muốn nói tới những khía cạnh cụ thể như : độ 
tuổi, giới I tính, thành phần xuất thân, dân tộc, tôn 
giáo, nghề nghiệp... 

Ban lãnh đạo của bất kỳ một tổ chức nào nếu 
nó bao gồm những thành viên có đầy đủ tiêu 
chuẩn mà tổ chức đó yêu cầu ; đồng thời lại được 
thiết kế theo một cơ câu thật khoa học, hợp lý thi 
sức. mạnh của nó sẽ được tăng lên gâp bội và 
hiệu quả hoạt động của nó sẽ rất cao. Thí dụ, sắp 
tới, cử tri cả nước ta SẼ lựa chọn những đại biểu 
thật xứng đáng để bầu vào Quốc hội - cơ quan 
quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Lựa chọn những đại 
biểu thật xứng đáng tức là khi cầm lá phiêu để 
bầu, cử tri phải cân nhắc thật đầy đủ tới cả hai 
yếu tố : tiêu chuẩn và cơ cấu. Tiêu chuẩn đại 
biểu Quốc hội đã được ghi rõ trong Luật bầu cử 
đại biêu Quốc hội. Đó là : 

.= Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp r nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đầu 
thực hiện công cuộc đôi mới, vì sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh ; 
___~ Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành 
pháp luật ; kiên quyết đấu tranh ¡chống mọi biểu 
hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham 
những và các hành vi vi phạm pháp luật. - 

ˆ Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ 
đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước. 

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của 
Quốc hội. 

Những tiêu chuẩn nêu trên là rất cần thiết và 
rất phù hợp với tình hình thực tế của đất nước ta 
hiện nay. Các đại biểu Quốc hội có được đầy đủ 
những tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ có một 
Quốc hội mạnh, mang tính trí tuệ cao. Song, trên 
CƠ SỞ những tiêu chuân đã được xxx định rõ ràng 
như thế, rất cần thiết phải tính đến một cơ câu 
thật hợp lý thể hiện được đầy đủ khối đại đoàn 


kết toàn dân, Vì Vậy, ngoài việc tăng tỷ lệ công. 


nhân, nông dân, trí thức trong Quốc hội, chúng 
ta còn phải chú ý tới những đại biểu trực tiếp làm 
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VIỆC Ở CƠ SỞ ; đại biểu là người dân tộc thiểu số ; 
bảo đảm có nhiều thành phân dân tộc có đại biểu 
trong Quốc hội; đồng thời phải tăng số đại biểu 
thuộc. giới nữ và người ngoài Đảng... Nếu Quốc 
hội của chúng ta mà các đại biểu bảo đảm tiêu 
chuẩn đồng thời lại có một cơ cầu hợp lý, khoa 
học thì chắc chắn hiệu quả. hoạt động sẽ rất CaO, 
đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân. 

Tiêu chuẩn Và CƠ cấu là hai yếu tố nằm trong 
cùng một hệ thống, tạo thành một chính thê. 
Không nên tách rời chúng theo lối cơ học. Cũng 
không nên tuyệt . đối hóa mặt này hay mặt khác. 
Tiêu chuẩn là yếu tố quyết định, song phải đặt 
nó trong một cơ cấu hợp lý. Cơ câu là yếu tố 
quan trọng, song cơ câu phải trên CƠ SỞ bảo đảm 
tiêu chuẩn. Chỉ có nhìn nhận vấn đề một cách 
biện chứng như vậy thì tiêu chuẩn và cơ cấu mới 
có ý nghĩa và có giá trị đích thực. 

Mỗi tổ chức có những yêu cầu về tiêu chuẩn 
Và CƠ cầu khác nhau. Do đó, không thể có một 
mẫu biểu chung nào cho tất cả các loại hình tổ 
chức. Thực tế : cũng không thê làm như vậy được. 
Thí dụ, các cấp ủy đẳng có những yêu cầu về tiêu 
chuẩn và cơ câu khác với Quốc hội, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể quần chúng. Ngay đối với 
các cấp ủy đảng thì tiêu chuẩn và cơ cấu của Ban 
chấp hành Trung ương cũng có những điểm khác 
và có yêu cầu cao hơn đôi với cầp tỉnh, thành 
phố. Đối với Ban chấp hành Trung ương thi các 
ủy viên nhất thiết phải hết sức vững vàng về 
quan điểm chính trị, có trình độ trí tuệ CaO, có 
năng lực lãnh đạo chính trị và có phẩm chất đạo 
đức trong sáng. Còn về cơ cấu thì phải đặc biệt 
chú ý tới sự hài hòa giữa ba độ tuổi, giữa lãnh 
đạo địa phương và các ngành trung ương, chú ý 
tới các ngành và các lĩnh vực đặc biệt quan trọng. 
Ngoài ra, còn phải chú ý tới các đại biểu là nữ, 
bởi vì đội ngũ cán bộ nữ của chúng ta không thiếu 
những người có đức, có tài. Chị em lại là đội quân 
hùng hậu, có tiềm năng to lớn và có những công 
hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng. 

Tóm lại, mỗi tổ chức khác nhau có những yêu 
cầu cụ thể khác nhau về tiêu chuẩn và cơ câu. 
Xúc định tiêu chuẩn và cơ cầu phải phù hợp với 
yêu cầu của mỗi tô chức. Nếu không làm được 
như thế thì hiệu quả hoạt động của tổ chức sẽ 
không cao. 


XEM XÉT NHÂN TỔ 


NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CẤU TRÚC 
CỦA LỤC LUỢNG SẢN XUẤT 


GÀY. nay, để tài con người và vấn để tích 
N- hóa nhân tố con người, khai thác mọi 

tiêm năng của con người trong phát triển 
xã hội có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vấn đẻ 
đó đã trở thành đối tượng nghiên cứu chuyên tâm 
của nhiều ngành khoa học và đến nay trên thực tế 
vẫn còn nhiều ý kiến cần được trao đổi. 

Ở đây, chúng tôi muốn xem xét nhân tố người 
lao động trơng lực lượng sản xuất, một phạm trù 
chúng ta đã có những nhận thức mới, nhất là trong 
chuyển đổi cơ chế của nền kinh tế, đất nước ta đã 
thu được một số thành tựu bước đầu. 

Khái niệm Người được hiểu như là đại diện của 
loài người với những đặc trưng riêng, phân biệt về 
chất giữa người với động vật. Con người là sản 
phẩm kỳ diệu nhất và cao nhất của sự phát triển 
toàn bộ thế giới vật chất và tỉnh thân, chịu sự chi 
phối của các quy luật tự nhiên (khí hậu, địa lý, môi 
trường, đặc biệt là quy luật sinh học). Nhưng xét 
cho cùng, các quy luật xã hội bao giờ và ở đâu 
cũng vẫn ø1ữ vai trò chủ đạo. 

Khái niệm nhân tố cơn người trong nghiên cứu 
có nhiêu cách tiếp cận khác nhau, xuất phát từ 
nhiều ngành nghiên cứu khác nhau. Song tựu trung 
lại, khi xác định nội dung nhân tố con người, phần 
lớn cách hiểu đều tập trung nhấn mạnh vào mặt 
hoạt động của con người, coi đó là cơ sở bản chất, 
quyết định mọi biểu hiện đặc trưng và thuộc tính 
của nó. Đó cũng là yếu tố mang tính “động”, yếu 
tố trí tuệ, sáng tạo thuộc về Người và chỉ ở Người 
mới có. 

Cũng như vai trò của cơn người, sự tác động 
của nhân tố con người có ý nghĩa quyết định đến 
toàn bộ tiến trình phát triển của lịch sử. Với tư 
cách là nguồn động lực có tâm quan trọng đặc biệt, 
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nhân tố con người 
vừa là phương tiện 
sáng tạo ra mọi plá 
trị vật chất và tỉnh 
thân, sáng tạo và 
hoàn thiện ngay cả 
chính bản thân 
mình, vừa đông thời 
là chủ nhân sử dụng 
có hiệu quả mọi 
nguồn tài sản vô piá 
ấy. Trên bình diện 
đó, vai trò của nhân tố người lao động trong lực 
lượng sản xuất không phải là toàn bộ nhân tố con 
người nói chung. Vai trò của nhân tố người lao 
động chỉ giới hạn trong khuôn khổ của sản xuất 
vật chất. Nói cách khác, nhân tố người lao động 
trong lực lượng sản xuất được hiểu như là bộ phận 
năng động và sáng tạo nhất của quá trình sản xuất. 
Nhờ có nó mà công cụ và phương tiện sản xuất 
ngày càng được đổi mới, sản xuất phát triển với 
năng suất và chất lượng cao, đời sống tỉnh thần và 
bộ mặt của xã hội có nhiều tiến bộ. 

Mác là người đầu tiên có công xây dựng nội 
dung khoa học của khái niệm lực lượng sản xuất. 
Theo Mác, lực lượng sản xuất được cấu thành bởi 
tư liệu sản xuất, người lao động và đồng thời ông 
dự báo cách mạng khoa học - kỹ thuật cũng sẽ như 
là một bộ phận trực tiếp của lực lượng sản xuất. 
Nội dung của khái niệm lực lượng sản xuất do 
Mác vạch ra đã được cuộc sống khẳng định. Tư 
tưởng cơ bản ấy thấm vào nhận thức và vật hóa 
thành cơ sở vật chất tạo nên động lực của mọi sự 
biến đổi. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản 
xuất, không phải lúc nào con người cũng hiểu 


TRƯƠNG GIANG LONG ˆ° 


` đúng về vị trí, vai trò của từng bộ phận trong cấu 


trúc của lực lượng sản xuất. Thực tế có lúc chúng 
ta đã tuyệt đối hóa vai trò của nhân tố con người, 
ngược lại cũng có lúc chỉ tuyệt đối hóa vai trò của 
công cụ và phương tiện sản xuất, xem con người 
trone lực lượng sản xuất như một yếu tố thụ động, 
yếu tố lệ thuộc vào trình độ phát triển của công cụ 
và phương tiện sản xuất. Nhận thức như vậy thực 
chất là không hiểu đúng vị trí của từng bộ phận . 
trong lực lượng sản xuất. Đặc biệt không thấy rõ 


* PTS, Trường Đại học kinh tế, TP Hồ Chí Minh 
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vai trò của nhân tố con người. Mác đã rất thích câu 
nói nổi tiếng của B. Phran-clin : “Người là động 
vật biết chế tạo công cụ lao động”. Điều đó đã chỉ 
ra rằng con người không phải chỉ với ý nghĩa là 
sản phẩm của hoàn cảnh mà còn là chủ thể sáng 
tạo ra hoàn cảnh, sáng tạo ra tất cả những øì loài 
người hiện có, trong đó quan trọng hơn cả là lực 
lượng sản xuất của xã hội - tiêu chuẩn quan trọng 
nhất đánh siá trình độ văn minh của nhân loại. Do 
đó, có thể nói đặc trưng của chủ thể sáng tạo tronp 
lực lượng sản xuất có một ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. 

Phân tích tư liệu sản xuất, Mác đã chia thành 
đối tượng lao động và tư liệu lao động. Đối tượng 
lao động là toàn bộ những vùng của tự nhiên được 
con người đưa vào sản xuất. Nó trước hết là những 
sản phẩm có sẵn của bản thân giới tự nhiên như đất 
đai, rừng, sông ngòi, biển, khoáng sản, lâm sản, 
hải sản ... sau đó là những sản phẩm không có sẵn 
trong tự nhiên được con người chế tạo ra như sợi 
tổng hợp, hóa chất, chất hợp kim, các loại nguyên, 
nhiên vật liệu và cây, con mới ... Tất cả các loại 
sản phẩm nói trên, kể cả những sản phẩm thuần 
túy tự nhiên cũng không thể chuyển hóa từ cái tự 
nó thành cái cho con người và vì con người, nếu 
không có vai trò lao động sáng tạo của con người. 
Bằng cách nào loài người tìm thấy và khai thác sử 
dụng có hiệu quả những sản phẩm của giới tự 
nhiên ? Bằng cách nào con người có thể tạo ra 
được những nguyên liệu mới cho quá trình sản 
xuất, mà những nguyên vật liệu ấy trong tự nhiên 
không có ? Câu trả lời duy nhất chỉ có một. 
Những sản phẩm ấy không có gì khác ngoài sự 
sáng tạo của lao động trí tuệ - sự vật hóa của vai 
trò nhân tố con người, sản phẩm mang ý nghĩa 
Người của con npười. 


Tư liệu lao động là những vật hay phức hợp 


những vật thể được con người sử dụng nối piữa 
con người với đối tượng lao động. Trong tư liệu 
lao động, Mác tách bộ phận có nhiệm vụ dẫn 
truyền lực tác động trực tiếp từ con người đến đối 
tượng lao động gọi là công cụ sản xuất, và xem 
đây là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định 
nhất. Bộ phận còn lại được gọi là phương tiện lao 
động - những trans thiết bị và phương tiện được 
con người sử dụng phục vụ trực tiếp cho quá trình 
sản xuất. Phân tích tư liệu lao động, chúng ta 
thường nhấn mạnh khía cạnh kế thừa trong quá 
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trình phát triển nhiều hơn sự sáng tạo ra cái mới. 
Coi trọng tư liệu lao động với tư cách là sản phẩm 
của các thế hệ trước để lại mà không thấy rõ sự 
liên kết piữa nó với lao động sống của con người. 
Chính lao động sống và những kỹ năng kinh 
nphiệm thành thạo trong quá trình sử dụng công cụ 
và phương tiện lao động của con người đã tham 
ø1a quyết định vào quá trình lượng hóa các nhân tố 
ấy thành động lực vật chất. Mỗi thế hệ người lao 
động là sản phẩm của lực lượng sản xuất do các 
thế hệ trước tạo ra, nhưng đồng thời họ lại là chủ 
nhân, đóng vai trò tác động trực tiếp mà nếu thiếu 
nó thì công cụ và phương tiện sản xuất sẽ trở thành 
vô nphĩa. 

Qua sự phân tích trên ta thấy yếu tố tư liệu sản 
xuất không phải là những vật vô tri, vô giác mà 
mang tronp nó đậm nét nhân tố con người. 

Bộ phận quan trọng thứ hai trong lực lượng 
sản xuất mà Mác đề cập đến là người lao động. 
Lê-nin khẳng định “lực lượng sản xuất hàng đầu 
của toàn thể nhân loại là người công nhân, là 
người lao động”.(Ù 

Chi tiết hóa tư tưởng trên đây của Mác và Lê - 
nin, chúng ta thường chỉ chú trọng đến yếu tố kỹ 
năng, kỹ xảo, và những kinh nghiệm thành thạo 
của người lao động. Nhận thức như vậy không sai, 
nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó chúng ta chưa lĩnh hội 
được hết tinh thần của Mác. Con người trong lực 
lượng sản xuất, theo Mác phải vừa là con người 
phát triển cao về trí tuệ, khỏe mạnh về thể chất, 
øiàu có về tính thần, trong sáng về đạo đức... 
Trong đó trí tuệ không phải là những trị thức trừu 
tượng mà trước hết phải là năng lực chuyên môn 
được đào tạo và qua đào tạo lại trình độ tay nghề 
và các thao tác thuộc về kỹ năng cần thiết không 
thể thiếu được của người lao động. Thể chất không 
chỉ là sự phát triển đơn thuần cường tráng về thể 
lực mà còn bao hàm trong đó cả sự phát triển tốt 
về trí lực, tư chất thông minh, sự nhạy bén của thần 
kinh , cả tâm lý và tính sáng tạo cao trong lao 
động. Đạo đức cũng không phải chỉ là lương tâm, 
danh dự, trách nhiệm nói chung mà trước hết 
những cái đó được gắn với nghề nghiệp của mỗi 
người. Nó là cái nên mà trên đó định hướng giá trị 
mọi hành động cụ thể của con người với xã hội... 
Tất cả những yếu tố trên đây trong nội dung khái 


(1) Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977 t38, 
tr 430 


niệm người lao động đều hòa quyện vào nhau, tạo 
thành động lực thuộc về những giá trị riêng của 
nhân tố người. Thiếu một trong các yếu tố ấy, 
không thể có nhân tố người lao động một cách 
hoàn thiện. 

Bộ phận thứ ba như Mác dự đoán đã trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp - cách mạng khoa học - 
kỹ thuật. Ngày nay, trước những đổi thay mạnh mẽ 
của các ngành khoa học, phạm vi của bộ phận thứ 
ba này cần phải được mở rộng cả sang lĩnh vực 
công nghệ mới - cách mạng khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ. Tuy là một bộ phận của lực lượng sản 
xuất, nhưng trình độ của khoa học và công nghệ 
trước hết là một hình thức của ý thức xã hội. Tự nó 
tinh thần và ý thức không thể tạo ra động lực thúc 
đầy sự phát triển kinh tế - xã hội. Muốn khoa học - 
kỹ thuật và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp, nhất thiết phải thông qua hoạt động sáng 
tạo, tự giác và có tổ chức cao của con người. Bản 
thân khoa học - kỹ thuật và công nghệ không phải 
chỉ là một bộ phận đơn thuân, riêng biệt của lực 
lượng sản xuất, độc lập đối với các bộ phận khác. 
Nó phải được con người vật hóa vào tất cả các 
công cụ, phương tiện, trang thiết bị, nguyên, nhiên 
liệu của nên sản xuất. Chuyển hóa thành năng lực 
chuyên môn, thao tác kỹ thuật, kỹ năng, kỹ xảo 
của chính nhân tố người lao động. Không có quá 
trình nhận thức đúng đắn nhằm tổ chức chuyển 
hóa từ cái thuần túy là sản phẩm của ý thức thành 
cái vật hóa trong mọi thiết bị kỹ thuật, phương tiện 
và công cụ sản xuất, nguyên, nhiên vật liệu, năng 
lực sáng tạo, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kỹ 
xảo... của người lao động thì bản thân khoa học - 
kỹ thuật và công nghệ không thể phát huy tác 
dụng, không thể trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Với ý nghĩa ấy, khoa học - kỹ thuật và công 
nghệ trước hết phải là sản phẩm trí tuệ của con 
người. Sau đó, để nó trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp, khoa học - kỹ thuật và công nghệ phải 
được con người chủ động vật hóa nó thành tất cả 
các yếu tố của lực lượng sản xuất xã hội. Ở đây, 
vai trò của nhân tố người đã hiển nhiên tổn tại như 
là động lực quyết định hình thành những sản phẩm 
trí tuệ và chuyển hóa nó cùng với những năng lực 
của chính mình thành sản phẩm hữu ích cho xã 
hội. Do đó, nếu khoa học - kỹ thuật và công nghệ 
là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong 
lực lượng sản xuất, là nhân tố bảo đảm cho sự tăng 


Nghiên cứu - Frae đồi 


trưởng kinh tế và năng suất lao động thì con người 
là hạt nhân của khoa học - kỹ thuật và công nphệ. 
Mác đã nhiêu lần phân tích về vai trò của khoa 
học - kỹ thuật và lao động trí óc trong quá trình sản 
xuất. Người khẳng định : “Khoa học là một động 
lực lịch sử, là một lực lượng cách mạng”), Từ 


' cách tiếp cận trên đây chúng ta có thể đưa ra kết 


luận : Xét về mặt tổng thể, lực lượng sản xuất xã 
hội là sự vật hóa bởi lao động trí tuệ của chính con 
người. 

Nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của 
nhân tố người lao động, Đảng ta coi việc phát huy 
nhân tố con người như là một nguồn lực quan 
trọng nhất của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Những kết quả đạt được và mọi đổi thay đang 
diễn ra từng ngày trong nên kinh tế thị trường hiện 
nay là bảng chứng sinh động nói lên điều đó. 

Để phát huy tốt nhất vai trò của nhân tố người 
lao động trong lực lượng sản xuất xã hội phục vụ 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
theo chúng tôi cần tập trung tốt nhất vào các hoạt 
động sau đây : 

Thứ nhất : Cần thể chế và cụ thể hóa nội dung 
cơ bản Nghị quyết Đại hội VIII và Hội nghị Trung 
ương 2 (khóa VIII) về định hướng chiến lược giáo 
dục - đào tạo, bảo đảm để giáo dục và đào tạo ø1ữ 
vai trò là động lực thúc đẩy quá trình tạo ra một thế 
hệ những người lao động mới, đủ sức làm chủ các 
thiết bị hiện có, đồng thời có khả năng tiếp thu cái 
mới. Chỉ có giáo dục mới t2hực sự là một tác nhân 
tích cực và có hiệu quả nhất nhằm gia tăng mọi giá 
trị và năng lực lao động sáng tạo của con người. 
Giáo dục vừa hình thành, vun đắp và hoàn thiện 
con người với ý nphĩa là mục tiêu, vừa đóng góp 
xây dựng con người với ý nghĩa là phương tiện bảo 
đảm thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

Thứ hai : Trong chiến lược hình thành thế hệ 
những người lao động mới, không thể không tính 
đến sự phát triển đồng bộ của tất cả các yếu tố 
trong khái niệm nhân tố người lao động, trong đó 
cản đối mới nội dung và chương trình đào tạo theo 
hướng hình thành kiến thức rộng nhưng chuyên 
môn sâu. Năng lực thực hành điêu luyện, tỉnh xảo, 
đủ sức tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao 
cạnh tranh thắng lợi. Chú trọng công tác kế hoạch 


(2) C.Mác-Ph.Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 10983, t5, 
tr 662 


Đào, 
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hóa gia đình, chính sách piáo dục và chăm sóc trẻ 
em. Đầu tư có chiều sâu bảo đảm trong thời gian 
ngắn nhất chống nạn suy dinh đưỡng. Tạo cho 
được một thế hệ lao động khỏe mạnh, thông minh, 
đủ sức làm chủ công nghệ và tri thức tiên tiến của 
thế kỷ XXI. Cải tiến một bước nội dung giáo dục 
lý tưởng, giáo dục ý thức cộng đông, để cao trách 
nhiệm công dân, lòng tự trọng và tự hào dân tộc, 
trân trọng những di sản của quá khứ. Xây dựng lối 
sống trung thực, có trách nhiệm, biết bảo vệ lẽ 
phải, chân lý, sống nhân ái vì mọi người. 

Thứ ba : Phải tạo ra một môi trường pháp lý 
thuận lợi, bảo đảm cho mọi công dân không phân 
biệt địa vị, thành phần kinh tế, đều bình đẳng, tự 
do lao động sáng tạo cao nhất, làm giàu chính 
đáng cho bản thân, cho xã hội. Định hướng cho 
quá trình ấy là sự thực hiện nhất quán chính sách 
kinh tế nhiều thành phân có sự quản lý của Nhà 
nước. Chính sách này sẽ cho phép khơi dậy mọi 
tiềm năng, mọi nỗ lực tìm tòi sáng tạo của mỗi cá 
nhân cũng như cả cộng đồng. Khai thác tối ưu mọi 
nguồn lực tài năng phục vụ những ngành kinh tế 
quan trọng nhằm khai thác tốt những nguồn chất 
. xám hiện có cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ở trên tâm vĩ mô, Đảng cân xác lập hệ thống 

chính sách xã hội, thể chế hóa quan điểm “tất cả 
cho con người, vì con người”. Trong hệ thống 
chính sách xã hội vừa đặt đúng con người vào vị 
trí trune tâm của mọi động lực phát triển, vừa thực 
hiện nhất quán quan điểm tôn trọng lợi ích cá 
nhân, xem lợi ích cá nhân là động lực của sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Kết hợp giữa kích thích lợi 
ích vật chất và lợi ích tính thần. Bảo đảm luật hóa 
những quyên cơ bản của con người, quyên tự do cá 
nhân, quyên công dân trong khuôn khổ luật pháp 
xã hội chủ nghĩa. Tạo ra một cơ chế kích thích lao 
động sáng tạo, kích thích nguồn cảm hứng say mê 
công việc để mọi người hăng hái làm piàu chính 
đáng cho mình và cho xã hội. 
. Mọi hoạt động đều nhằm vào việc khai thác 
nhân tố người lao động một cách tốt nhất. Chỉ trên 
cơ sở vì con người, cho con người, mới có thể có 
được phương án tối ưu nhằm sử dụng có hiệu quả 
nhân tố người. Quên điều đó con người không thể 
trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 
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PHÁ TTNI ỀN 


DOANH NGHIỆP 
'VỪA VÀ NHỎ 


DƯƠNG BÁ PHƯỢNG ° 


hính sách phát triển nên kinh tế hàng 
| | hóa nhiêu thành phần đã cho phép các 

doanh nphiệp vừa và nhỏ của tất cả 
các thành phần kinh tế khác nhau hình thành 
và phát triển. Bên cạnh việc củng cố khu vực 
doanh nghiệp nhà nước nhằm hình thành các 
doanh nghiệp lớn trong một số ngành kinh tế- 
kỹ thuật quan trọng, Đảng và Nhà nước cũng 
khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy phát 
triển mạnh các loại hình doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở cả nông thôn và thành thị. 

] — Khái niệm và loại hình doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. 

Khi phân loại doanh nghiệp theo quy mô 
(vốn, lao động, sản lượng, doanh thu, lợi 
nhuận ...) người ta phân thành doanh nghiệp 
lớn, vừa và nhỏ. 

Chưa có định nghĩa chung, thống nhất về 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với các nước 
khác nhau. Nhưng tựu trung lại, những doanh 
nghiệp được coi là vừa và nhỏ, thường có tổng 
số vốn pháp định hoặc tổng si trị tài sản dưới 
1 triệu USD và số lao động thường xuyên dưới 
500 người. 

Ở nước ta, cho đến nay vẫn chưa có văn 
bản pháp lý quy định những chỉ tiêu và tiêu 
chuẩn cụ thể để đánh giá phân loại doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Một số cơ quan và một số 
nhà nghiên cứu đã đưa ra các chỉ tiêu và tiêu 


chuẩn cụ thể để phân loại doanh nghiệp vừa và 


* PTS, Viện kinh tế học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn 
quốc gia 


nhỏ, song chưa có sự thống nhất. Theo chúng 
tôi, nên đồng thời sử dụng 3 chỉ tiêu sau đây để 
phân loại quy mô doanh nghiệp ở nước ta : 

1 - Tổng số vốn của doanh nghiệp 

2 - Tổng số lao động thường xuyên của 
doanh nghiệp 

3 - Tổng doanh thu (sản lượng) hằng năm 
của doanh nghiệp. 

Nếu chỉ dùng một chỉ tiêu sẽ không phản 
ánh chính xác quy mô doanh nghiệp. Xuất 
phát từ đặc điểm tình hình, trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, qua kinh 
nghiệm của một số nước trên thế giới, cùng với 
ý kiến của một số ngành, địa phương và của 
nhiều chuyên gia, chúng tôi cho rằng : doanh 
nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có 
tổng số vốn dưới 10 tỷ đồng, lao động thường 
xuyên dưới 200 người và doanh thu hẰng năm 
dưới 50 tí đồng ; trong đó những doanh nghiệp 
có tổng số vốn đưới 1 tỉ đồng, lao động thường 
xuyên dưới 50 người, doanh thu dưới 5 tỉ đồng 

là doanh nghiệp nhỏ. 

—— Xét về phương diện sở hữu và hình thức 
pháp lý của doanh nghiệp, ta thấy doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta có đủ các loại 
hình thuộc các thành phần khác nhau trong 
nên kinh tế quốc dân. Nó bao gồm các doanh 
nghiệp nhà nước, các hợp tác xã - tổ hợp tác, 
các doanh nghiệp tư nhân, các công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phân, các trang trại 
và các hộ kinh doanh cá thể - tiểu chủ... Trong 
đó, chiếm số đông là các hộ kinh doanh cá 
thể - tiểu chủ, các hợp tác xã - tố hợp tác, rồi 
đến các doanh nghiệp tư nhân. Các loại hình 
còn lại chiếm số lượng chưa nhiều. 

Về phương diện cơ cấu ngành nghẻ, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ gồm có các ngành sản xuất 
nông nghiệp (theo nghĩa rộng) công nghiệp - 
xây dựng và thương mại - dịch vụ. Trong nông 
nghiệp, ngoài một số nông, lâm trường quốc 
doanh của nhà nước, các hợp tác xã vừa sản 
xuất nông nghiệp vừa làm dịch vụ, đang xuất 
hiện một số trang trại trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản tư nhân ở những nơi có 
điều kiện đất đai, đầm phá khá nhiễu. Trong 
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công nghiệp, chiếm ưu thế là công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy, hải sản, trong đó chủ yếu 
là xay xát, chế biến lương thực, sản xuất đồ gỗ, 
thủ công mỹ nghệ, chế biến tôm cá (mắm, 
muối). Các doanh nghiệp chế biến các loại 
thực phẩm và rau quả chưa mấy phát triển. 
Tiếp theo công nghiệp chế biến là công nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng, nhiều doanh 
nghiệp vừa và nhỏ của công nghiệp cơ khí chế 
tạo phụ tùng, máy móc nhỏ cũng th, được 
hình thành và phát triển khá.. : 
__“2 — Thực trạng các doanh nghiệp vừa m 
nhỏ ở nước ta. | 

Đến tháng 6-1996, cả nước có 20 000 
doanh nghiệp tư nhân với tổng vốn là 3400 tỉ 
đông, 8300 công ty trách nhiệm hữu hạn với 
tổng vốn là 6500 tỉ đồng, 186 công ty cổ phần 
với tổng vốn là 2200 tỉ đông. Hiện có khoảng 
800 nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô 
nhỏ và 6000 hợp tác xã công nghiệp và dịch 
vụ. Trong khi đó cả nước có 6400 doanh 
nghiệp nhà nước với tống vốn là 70 nghìn tỉ 
đồng, trong đó trung ương quản lý 1800, địa 
phương quản lý 4600 và 350 doanh nghiệp 
đoàn thể, với tổng vốn là 1800 tỉ đồng. Đại bộ 
phận nằm trên địa bàn thành thị. Gần 90% 
doanh nghiệp nhà nước và gần 100% các hợp 
tác xã - tố hợp tác, công ty trách nhiệm hữu 


hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, 


các trang trại, các hộ kinh doanh cá thể - tiểu 
chủ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Hiện nay chưa có số liệu thống kê chính 
xác về các trang trại, các hợp tác xã nông 
nghiệp còn tôn tại, hoặc đã chuyển đổi phương 
thức hoạt động, hoặc đang tái lập lại - bộ phận 
chủ yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
nông thôn. Tuy vậy, qua điều tra, nghiên cứu, 
phân tích và đánh giá sơ bộ cho thấy : - 

Một là, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
cả nước đã thể hiện rõ vai trò rất quan trọng 
trong việc đóng góp đáng kế vào sự tăng 
trưởng kinh tế, giải quyết số lượng lớn xiệc 
làm cho người lao động. Đặc biệt đối với 
những vùng nông thôn đất đai canh tác hạn 
hẹp, thời gian lao động nhàn rỗi nhiêu, nó góp 
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phân làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút 
khá nhiều vốn trong dân và tạo điều kiện phát 
triển năng động nên kinh tế góp phần vào công 
nghiệp hóa nông thôn, nâng cao thu nhập và 
đời sống người lao động, giảm bớt đói nghèo. 

- Hai là, mặc dù các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong cả nước thời gian qua có sự tăng 
mạnh về số lượng, tham gia ngày càng nhiều 
vào lĩnh vực sẵn xuất - kinh doanh, nhưng sự 
phát triển của chúng vẫn chỉ tập trung chủ yếu 
ở thành thị, ở một số thành phố lớn như Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng 
Nam, Đà Nẵng ... Ở nông thôn, các doanh 
nphiệp vừa và nhỏ chưa phát triển đúng với 
tiêm năng của nó, chúng chiếm tỷ trọng ít hơn 
nhiều so với thành thị. Hơn nữa, phần lớn lại 
được hình thành sau năm 1990, cho nên còn 
rất non trẻ so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
ở thành thị cả về trình độ, quy mô phát triển 
-_ lẫn kinh nghiệm và năng lực kinh doanh. 

Ba là, đại bộ phận các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở nước ta đều có quy mô vốn và lao động 
rất nhỏ, trình độ công nghệ - thiết bị quá lạc 
hậu, năng lực kinh doanh của các chủ doanh 
nghiệp và kỹ năng tay nghề người lao động 
thấp. Nhìn chung, năng suất lao động và hiệu 
quả sản xuất - kinh doanh thấp kém. Bên cạnh 
đó nếu so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
thành thị, thì ở nông thôn chúng lại có quy mô 
nhỏ hơn rất nhiêu, công nghệ - thiết bị lạc hậu 
hơn, doanh thu và lợi nhuận tạo ra hằng năm 
thấp hơn, song tỷ suất lợi nhuận nhiều khi lại 
cao hơn. - | 

Các cuộc điều tra cho thấy, đại bộ phận các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn có tổng 
vốn dưới 1 tỉ đồng, thậm chí có khá nhiều 
doanh nghiệp có số vốn dưới 100 triệu đồng. Ở 
Hải Hưng năm 1995 bình quân tổng số vốn 
của các đoanh nghiệp là 737 triệu đồng, 80,6% 
tổng số doanh nghiệp có số vốn dưới l1 tỉ đồng. 
Bình quân lao động là 3ó người, doanh thu đạt 
2355 triệu đồng, lợi nhuận đạt 71,6 triệu đồng. 
Trong đó, 91,7% số doanh nghiệp có số lao 
động thường xuyên dưới 100 người và năm 
1995 88,9% số doanh nphiệp có mức doanh 
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thu dưới 5 tỉ đồng, 11,1% số doanh nghiệp có 
mức lợi nhuận đạt dưới 10 triệu đồng và 
khoảng pần 10% số doanh nphiệp bị lỗ vốn. 
Tuy nhiên, trong khi tỷ suất lợi nhuận bình 
quân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành 
thị chỉ đạt 19,1% thì tỷ suất lợi nhuận bình 
quân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông 
thôn đạt tới 59,7%. 

Khoảng 90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
ngoài quốc doanh sử dụng trang thiết bị cũ kỹ, 
lạc hậu từ 10 - 20 năm do các doanh nghiệp 
nhà nước ớ thành thị thanh lý, thải loại. Số 
lượng thiết bị tiên tiến hầu như không có. Số 
máy móc do nước ngoài sản xuất chiếm 38%, 
nhưng số được sản xuất sau năm 1990 chỉ 
chiếm có 8,3%. Còn tới 8,3% số doanh nghiệp 
sử dụng 100% công cụ cầm tay. Số liệu điều 
tra cũng cho thấy tuổi đời của các chủ doanh 
nghiệp chiếm số đông là từ 40 - 50 tuổi 
(47,2%), dưới 40 tuổi chỉ 28,7%, nữ giới chỉ 
11,2%. Số có trình độ trung cấp và đại học 
chiếm 22,2%, số đông có trình độ văn hóa cấp 
H (44,5%). Số có kiến thức quản lý qua các 
khóa đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm 19,4%, 
số qua lớp đào tạo dưới 3 tháng 11,1%, còn đại 
bộ phận (69,5%) quản lý bằng kinh nghiệm. 
Vẻ người lao động, số đông có trình độ văn 
hóa cấp II (40%), khoảng 45% lao động có kỹ 
thuật, còn lại là lao động phổ thông. 

Bốn là, sự hình thành, tồn tại và phát triển 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta nói 
chung, ở nông thôn nói riêng, trong những 
năm qua có một số thuận lợi rất cơ bản, nhưng 
còn gặp nhiễu khó khăn, như hệ thống luật 
pháp thiếu đồng bộ và nhất quán, triển khai thi 
hành thiếu thống nhất, thủ tục phiên hà, sách 
nhiễu, chính sách thuế, hỗ trợ đầu tư thiếu 
công bằng và kém hiệu quả, giao thông không 
thuận lợi ... Ở nông thôn, bên cạnh những khó 
khăn chung, trở ngại lớn nhất mà các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đang pặp phải là thị trường 
tiêu thụ, thiếu vốn để mở rộng quy mô sản 
xuất - kinh doanh và đổi mới trang thiết bị, 
chất lượng lao động thấp, thiếu lao động kỹ 
thuật có tay nghề và học vấn cao, cùng với mặt 


bằng sản xuất - kinh doanh chật hẹp, khó thực 
hiện những giải pháp đồng bộ về môi trường 
sinh thái ... Những khó khăn đó đang cần có sự 
giúp đỡ, tháo gỡ của các cấp chính quyền nhà 
nước và các cơ quan hữu quan. 

3 — Một số giải pháp thúc đấy sự phát triển 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ : 

Với quan điểm phát triển nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phân để huy động các nguồn 
lực trong nước phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là đối với 
nông nghiệp và nông thôn, qua nghiên cứu 
chúng tôi thấy trước mắt cần có những giải 
pháp sau : 

— Thực hiện nhất quán và hợp lý chính sách 
phát triển các thành phân kinh tế. Đây là chính 
sách có ý nghĩa lớn trong việc khuyến khích, 
thúc đầy mạnh mẽ sự hình thành và phát triển 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nên 
kinh tế thị trường. Trên cơ sở nhận thức đúng 
vị trí và triển vọng của mỗi thành phần kinh tế, 
xây dựng các chính sách nhằm bảo đảm môi 
trường kinh tế ổn định và môi trường pháp lý 


bình đẳng, phát triển mối quan hệ hợp lý giữa 


các thành phân kinh tế, 

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến 
chính sách đất đai để thúc đẩy sự xuất hiện 
các mô hình kinh tế trang trại và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn. Thực hiện triệt để 
việc giao đất lâu dài và cấp giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đất cho hộ theo đúng luật đất 
đai. Quy định cụ thể về quyên và nghĩa vụ của 
người sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người đã được giao quyển sử dụng đất nhưng 
không muốn trực tiếp tham gia sản xuất nông 
nghiệp được chuyển nhượng cho người khác. 
Cho phép các doanh nghiệp được quyền thuê 
đất lâu dài. 

- Thực hiện đồng bộ hóa chính sách thị 
trường và hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị 
trường. Sớm xác định một chính sách hỗ trợ và 
bảo hộ thích hợp. Quy định thị phần khống 
chế, kiểm soát giá cả và tiêu thụ của các doanh 
nghiệp lớn. Xây dựng quy chế riêng đối với 
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các doanh nghiệp độc quyền. Làm tốt công tác 
thông tin, tư vấn giúp các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tiếp cận, vươn tới thị trường ở các địa 
phương khác và ở ngoài nước. Phát triển các 
trung tâm thương mại (có thể là huyện hay liên 
xã) hình thành các tụ điểm thương mại, dân cư, 
các thị tứ. Đồng thời, chính quyền các cấp tiến 
hành các biện pháp tác động để nâng cao mức 
sống dân cư nông thôn, 

— Giúp đỡ, hỗ trợ đối mới công nghệ cho 
các doanh nghiệp vùa và nhỏ ở nông thôn một 
cách tích cực và có hiệu quả. Tập trung vào 
một số biện pháp như : huấn luyện, đào tạo tại 
chỗ ngắn ngày theo chương trình phù hợp với 
công nghệ được chuyển giao. Phát triển công 
tác thông tin, tuyên truyễn, quảng cáo, dịch vụ 
tư vấn về chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ kinh 
phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia 
triển lam, hội chợ. Lựa chọn công nghệ mẫu 
thích hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
nông thôn, từ đó nhân rộng ra áp dụng cho các 
nơi khác. 

— Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng 
nhằm hỗ trợ tạo lập và tăng cường vốn cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Thành 
lập hệ thống tín dụng ngân hàng thương mại 
rộng khắp (đến từng huyện, xã). Giảm lãi suất 
ngân hàng tới mức cần thiết phù hợp để doanh 
nghiệp còn có lãi. Đơn giản hơn:nữa thủ tục 
vay vốn. Nghiên cứu sửa đổi quy định vẻ thế 
chấp tài sản khi vay vốn cho sát hợp với từng 
loại hình doanh nghiệp. Thành lập hệ thống tín 
dụng có tính chất hỗ trợ ưu đãi của nhà nước 
như “Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” 
ở từng địa phương. Hình thành hệ thống tín 
dụng nhân dân rộng khắp, hình thành quỹ tín 
dụng tư nhân ở những nơi có nhu cầu và có 
điều kiện. Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân 
hàng, tăng cường bộ máy kiểm tra giám sát đủ 
năng lực, có chính sách và biện pháp bảo hiểm 
thị trường vốn. Ôn định chính sách thuế, công 
bằng trong thu thuế. Có chính sách miễn giảm < 
thuế lợi tức trong những năm đầu mới thành 
lập, cũng như đối với lợi nhuận tái đầu tư, làm 
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hàng xuất khẩu, sử dụng nhiều lao động, giải 
quyết chính sách xã hội. : 

- Thúc đấy sự liên kết giữa các daanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn với nhau và với 
các doanh nghiệp lớn ở thành thị. Có những 
chương trình khuyến khích thành lập các hiệp 
hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
từng làng, xã, huyện, tỉnh và toàn quốc. Cho 
phép các hiệp hội được lập quỹ tín dụng chung 
và bảo lãnh vay vốn ở ngân hàng. Hiệp hội 
toàn quốc được tham gia vào hoạch định chính 
sách có liên quan đến các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Xây dựng các chương trình liên kết kinh 
doanh đỡ đầu của các doanh nghiệp lớn ở 
thành thị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
nông thôn. Nghiên cứu và từng bước thành lập 
các loại công ty lớn theo kiểu “tập đoàn kinh 
doanh” cấp quốc gia, bao gồm nhiều doanh 
nghiệp có quy mô khác nhau, với nhiều hình 
thức sở hữu và đa dạng hóa ngành, nghê, lĩnh 
vực kinh doanh. 

— Tăng cường đầu tư và đối mới chính sách 
phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở nông 
thôn. Tiếp tục mở rộng, hoàn thiện mạng lưới 
công trình phân phối điện quốc gia đến các 
vùng nông thôn, tiêu chuẩn hóa mạng lưới 
điện hạ thế đến từng hộ dân và cơ sở sản xuất - 
kinh doanh. Phát triển hệ thống các công trình 
giao thông, phân cấp quản lý khai thác hệ 
thống công trình giao thông nông thôn sắn với 
thu lệ phí và bảo vệ, cải tạo công trình. Tăng 
cường cơ sở thông tin liên lạc, bưu điện.Hỗ trợ 
tạo lập mặt bằng sản xuất - kinh doanh cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xây dựng các công 
trình xử lý, bảo vệ môi trường ở nông thôn. 

— Sử dụng các quan hệ và thế chế cộng 
đồng làng, xã ở nông thôn. Thể chế xã hội 
nông thôn với ba thông số cơ bản là gia đình, 
dòng họ và làng, thôn. Ở Việt Nam gia đình 
thực sự là đơn vị sản xuất và kinh doanh rất cơ 
bản trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Doanh 
nghiệp gia đình có sức cạnh tranh bởi tính linh 
hoạt của nó. Sử dụng quan hệ dòng họ sẽ góp 
phần ổn định xã hội nông thôn, thực hiện tín 
chấp, giúp nhau về vốn, chuyển giao công 
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nphệ, mở doanh nghiệp, xóa đói giảm nghèo. 
Làng Việt truyền thống là tổ chức cộng đông 
tự quản, tự điều chỉnh bằng hương ước, luật 
tục, dư luận, luân lý và đạo đức. Nó cũng là 
kênh thông tin, chuyển giao công nghệ, không 
ø1an tìm việc làm và tạo dựng doanh nghiệp. 

— Phát hiện, tổ chức đào tạo đội ngũ các 
nhà doanh nghiệp và lực lượng lao động cho 
các đoanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. 
Đào tạo các doanh gia đang quản lý doanh 
nghiệp phải đạt cho được hai mục tiêu : 1) 
Cung cấp những kiến thức cơ bản về cách thức 
tổ chức doanh nghiệp, những hiểu biết về pháp 
luật. 2) Những kiến thức nâng cao kỹ năng 
kinh doanh, các phương pháp nghiên cứu thị 
trường, tiếp thị... Phát hiện, đào tạo những 
người có nhu cầu thành lập doanh nghiệp để 
họ mạnh bạo bước vào thãnh lập doanh nghiệp 
và quản lý kinh doanh tốt. Đào tạo lực lượng 
lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
dưới các hình thức khác nhau. Có biện pháp 
nâng cao giáo dục phổ thông cho toàn đân, 
thiết lập cơ chế gắn kết cơ quan giáo dục và 
doanh nghiệp. Hỗ trợ một phân kinh phí cho 
đào tạo lực lượng lao động ở nông thôn. | 

— Hoàn thiện môi trường pháp lý, đối mới 
và tăng cường các biện pháp quán lý trên tỉnh 
thân hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát 
triển là chíth. Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện 
các văn bản pháp luật đã ban hành. Ban hành 
các văn bản pháp luật mới, chú ý tới luật về 
các doanh nphiệp vừa và nhỏ. Xem xét lại thủ 
tục xin phép thành lập doanh nghiệp và đăng 
ký kinh doanh. Cần xác định rõ những ngành, 
nghề nào phải có chứng chỉ hành nghề mới 
được phép thành lập doanh nghiệp. 

Đăng ký nhãn hiệu, lĩnh vực kinh doanh phải 
trở thành nội dung mở. Cần tập trung vào một 
đầu mối quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
có thẩm quyên để kiểm tra giúp đỡ các doanh 
nghiệp. Ở cấp cơ sở nên giao cho chính quyên 
phường, xã trực tiếp quản lý hành chính - kinh 
tế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ä 


Ự đổi mới các quan niệm thể dục thể thao 
(TDTT) chủ yếu dựa vào hai đặc trưng cơ 
bản vừa có ý nghĩa chung vừa có ý nghĩa 
chuyên biệt của TDTT. Thứ nhất là yêu cầu của 
nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. 
Thứ hai (cũng có liên quan đến điểm trên) là sự 
cạnh tranh (hay đua tranh). 
Phong trào TDTT nước nhà giờ đây đang đặt ra 
nhiều vấn đề phải từng bước lý giải một cách đúng 
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đắn, từ đó xây dựng nên một hệ thống lý luận, quan 
niệm chỉ đạo có hiệu quả công cuộc đổi mới trong 
lĩnh vực này. Tuy quá trình trên còn rất dài, phức 
tạp nhưng dù sao cũng có thể khẳng định rằng : đặc 
tính đua tranh để phát triển đã và sẽ ngày càng 
xuyên suốt trong toàn bộ các quan niệm mới về 
TDTT của chúng ta. Dưới đây chỉ xin nêu lên một 
số suy nghĩ bước đầu : 

I - Quan niệm về tính đa chức năng của TDTT 

Chúng ta đã có một khẩu hiệu gọn, khái quát và 
cổ vũ được lòng người : “Khỏe để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc”. Giờ đây càng thấy rõ hơn, TDTT 
không chỉ nâng cao cái khỏe về thể chất và tỉnh 
thần cho con người Việt Nam, mà còn có tác dụng 
tốt trong giao lưu, đoàn kết quốc tế, phục vụ đắc 
lực cho chính trị - kinh tế - xã hội - giáo dục, nâng 
cao đời sống văn hóa, giải trí... của toàn thể cộng 
đồng. Trình độ TDTT nâng cao và mở rộng đã trở 
thành tiêu chí có ý nghĩa về trình độ phát triển của 
một quốc gia, một địa phương... 

Do đơ, muốn đánh giá đúng, đủ tiềm năng của 
TDTT không chỉ xem xét, phân tích từ các góc độ, 
tầng bậc về y - sinh học mà còn cả về xã hội học, 
giáo dục học, tâm lý học, kinh tế học... 
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Trước đây, cũng đã có một giai đoạn chúng ta 
học tập máy móc một số nước anh em, nhấn mạnh 
quá cứng, quá “tả” : TDTT là một biện pháp quan 
trọng để giáo dục chủ nghĩa cộng sản. Giờ đây, 
trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần và mở cửa, 
chúng ta đã chú trọng thu hút càng đông đảo càng 
tốt các tầng lớp nhân dân với mức độ giác ngộ khác 
nhau vào sự nghiệp này, miễn là yêu thích, muốn 
tham gia, đóng góp nhất định vào một hoạt động thể 
dục thể thao nào đó và tuân 
theo pháp luật hiện hành. Quan 
niệm đó đã phát huy tối đa cái 
tương đồng, hạn chế, thậm chí 
tạm gác cái đi biệt, giúp tập 
hợp được quần chúng rộng rãi 

và khai thác được tiềm năng 
phát triển của TDTT rất nhiều. 
Về điều này, đường lối công 
tác mặt trận của Đảng hiện nay 
cũng đáng để cho chúng ta suy 
ngâm và vận dụng. 

Ngày nay, kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ TDTT 
cũng có chỗ đứng trong nên kinh tế thị trường ; nó - 
góp phần làm nổi rõ chức năng kinh tế của TDTT. 
Tuy vậy cũng có ý kiến cho như thế sẽ dễ hạ thấp, 
làm suy yếu chức năng chính trị - giáo dục cửa 
TDTT. 

Những việc làm điển hình thành công gần đây 
cho thấy : nếu giữ được định hướng chính trị - giáo 
dục rõ và vững, biết khéo kết hợp với chức năng 
kinh tế thì chúng lại hỗ trợ cho nhau và làm tốt 
được đồng thời cả hai chức năng trên. Ví dụ một 
số cuộc thi xe đạp, chạy... mang ý nghĩa lịch sử, có 
kết hợp với quảng cáo trên một số khía cạnh, đã 
mang lại cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

Ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia 
nhạy cảm và thấy rõ rằng : TDTT còn có chức 
năng xã hội quan trọng trong tác động rộng rãi, 
điều hòa tình cảm, tâm thế... của quần chúng. Nếu 
tốt, thuận, nó làm cho dân thêm tự hào, tin tưởng, 
phấn chấn... còn ngược lại có thể đẩy đến hỗn tạp, 
phá phách, giảm sút khí thế. 

II - Về đạo đức thể thao 

Thi đấu thể thao (TDTT) (đặc biệt ở thể thao 
đỉnh cao) thường rất gay go, căng thẳng ; vận động 
viên (VĐV) phải dốc sức cao nhất, vượt qua nhiều 
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thử thách khắc nghiệt mới mong giành thắng lợi. 
Đó là lúc thể hiện đạo đức của VĐV rõ nhất. Do 
đó, không thể đánh giá đạo đức của VĐV tách khỏi 
hoạt động đặc thù này cùng tác động nhiều mặt của 
nó. 

Đã qua lâu rồi cái quan niệm cho đạo đức thể 
thao chỉ ở chỗ thi đấu “lịch sự”, không “va chạm” 
với đối phương, nhất là trong các môn thể thao đối 
kháng trực tiếp (như bóng đá, võ thuật...) hay tự an 
ủi, bằng lòng với mình ở mức “tham gia, hữu nghị 
là thứ nhất ; thắng thua trên tỷ số, thứ bậc là thứ 
hai”. Quan niệm trên chỉ có thể tạm gọi là thích 
hợp trong một giai đoạn trình độ chúng ta còn thấp 
kém, hãy cố gắng tham gia để hòa nhập, phá thế bị 
bao vây. Nhưng dần dà cứ giữ tình trạng ấy sẽ 
thành tự ru ngủ, trói buộc và dễ bị “hòa tan”. Trong 
thi đấu ngày nay, VĐV phải dũng cảm, xả thân đến 
cùng để đạt thành tích cao nhưng không thể giành 
thắng lợi bằng bất cứ giá nào (bạo lực, sát thương 
đối phương trên sân hay móc ngoặc, “mua bán” 
nhau nơi hậu trường...). Trận chung kết bóng đá 
quốc gia vừa qua ở Đồng Tháp phần nào nhắc nhở 
chúng ta điều này. Ngày nay, trong phạm vi đạo 
đức và luật lệ cần khuyến khích VĐV thi đấu hết 
mình, trung thực để nâng cao thành tích, đồng thời 
cũng có thái độ văn minh, tôn trọng đối thủ, trọng 
tài, người xem... và cả huấn luyện viên, đồng đội 
của mình. Đó chính là nội dung cơ bản của luật 
“chơi đẹp” (Fair play) trong thể thao của bất cứ 
quốc gia nào. Trong thể thao không thể đơn giản 
“thắng bại luận anh hùng” ; chẳng phải cứ thắng là 
đúng, tốt hết ; còn thua là sai, hỏng hết. Nhận định 
thắng thua cho biện chứng và sát hợp với từng tình 
huống, yêu cầu cụ thể sẽ có tác dụng giáo dục đạo 
đức, ý chí cho VĐV. 

Thực tế cho thấy, không thể chỉ nâng cao đạo 
đức cho VĐV bằng cách quy trách họ trong TĐTT, 
mà thực ra còn phải tìm nguyên nhân, xác định 
trách nhiệm, biện pháp nhiều mặt, trong một hệ 
thống tác động rộng hơn. Có một thời chúng ta đã 
rất chú trọng đến vấn đề này, tuy có nơi, có lúc còn 
thô bạo, quy chụp đơn giản. Nhưng rồi sau đó lại 
có phần lơi lỏng, né tránh không xử lý triệt để 
những mặt tiêu cực xảy ra. Trong động viên thường 
nặng về khuyến khích vật chất mà có phần nhẹ về 
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phát huy yếu tố tinh thần. Gần đây, dư luận đòi hỏi 
phải có sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, có hệ thống, 
bài bản và thường xuyên trên vấn đề này. 

II - Nhân tài trong TDTT 

Hiển nhiên, nhân tài là vốn quý, là lực lượng 
cốt cán của TDTT nước ta. Họ không chỉ là VĐV, 
HLV, mà còn là cán bộ quản lý, nhà khoa học, giáo 
viên thể chất, cán bộ hướng dẫn phong trào TDTT 
quần chúng... Do yêu cầu và đặc điểm, nên chúng 
ta dễ thấy rõ hơn vai trò và sự cần thiết của VĐV 
trong thi đầu đỉnh cao. Nhưng xét cho cùng, trình 
độ tài năng của VĐV là tổng hợp của năng khiếu, 
sự cố gắng của bản thân họ với bao nhiêu tài sức 
đóng góp của nhiều khâu, nhiều người khác. 

Điều kiện, trình độ phát triển chung của đất 
nước cũng như TDTT ngày càng cao cho nên quan 
niệm, yêu cầu, sự đánh giá về người tài trong 
TDTT cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Trong 
lĩnh vực thể thao đỉnh cao, chúng ta đã chú trọng 
đến các yếu tố năng khiếu bẩm sinh về hình thái, 


sinh lý... cùng với tâm lý, ý chí, đạo đức, hiểu 
biết... Bài học của Sở TDTT Hà Nội trong tuyến 


chọn chặt chế và tập trung đào tạo với chất lượng 
cao để có thành tích trong một số nội dung thi đấu 
điền kinh ở SEA Games 18 vừa qua đáng được ghi 
nhận. Đáng tiếc, yếu tố năng khiếu, khả năng trong 
đào tạo cán bộ quản lý, khoa học chưa được coi 
trọng như với VĐV. 

Sự đua tranh trong thể thao càng sít sao thì càng 
đòi hỏi cao về các khâu tuyển chọn, đào tạo có hệ 
thống, khoa học và tạo đầy đủ điều kiện (cả về chế 
độ, chính sách tương ứng). Do đặc điểm đua tranh 


mạnh mẽ, khẩn trương nên càng phải khuyến khích 


sự phần đấu gian khổ và sáng tạo của những người 
tài trên lĩnh vực của mình. 

Muốn phát huy được tiềm năng của những 
người tài trong TDTT, còn phải khắc phục tình 
trạng “thập nhị sứ quân”, phân vùng cát cứ, sở hữu 
người tài TDTT theo kiểu phong kiến, sản xuất 
nhỏ. Đáng mừng, với tỉnh thần đặt lợi ích phong 
trào cả nước lên trên hết, chúng ta đang từng bước 
tháo gỡ, xây dựng cơ chế để các bên đều có lợi 
tương ứng, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện bồi 
dưỡng và sử dụng (thậm chí lưu chuyển) tốt các 
người tài về TDTT. 


IV - Quan niệm về chỉ phí, đầu tư cho TDTT và 
sự đóng gớp của TDTT với xã hội 

Đời sống của dân ta tuy còn thấp so với nhiều 
nước nhưng đã được nâng lên, rõ nhất ở các thành 
thị, vùng kinh tế phát triển. Trong cấu trúc đời 
sống của nhiều người dân thuộc các vùng trên, 
người ta đã bắt đầu có khái niệm, nhu cầu và chỉ 
phí nhất định cho hoạt động này về thời gian, sức 
lực và tiền bạc. TDTT đối với họ là một biện pháp 
cần thiết để góp phần xây dựng lối sống lành 
mạnh, khoa học, văn minh cho từng người, gia 
đình, tập thể lao động. Từ chỗ trước đây không ít 
người quan niệm có hay không có TDTT cũng 
được thì bây giờ đã dần tiến lên với vị thế rõ : 
“không có không được” và phải có ở mức thích 
đáng. Hoạt động TDTT không phải chỉ là chuyện 
“ăn chơi, không thiết thực” mà nên có sự quan tâm, 
bù đắp, đầu tư thích đáng từ cả phía nhà nước và xã 
hội. Bản thân ngành TDTT cũng có thể hạch toán, 
tự trang trải ở mức cho phép. 

Trong những năm đổi mới gần đây, nguồn đầu 
tư cho TDTT từ chỗ nhất nguyên hóa (chỉ có một 
nguồn bao cấp hầu như một kênh của nhà nước) đã 
chuyển dần sang: có nhiều nguồn đa dạng, phong 
phú từ xã hội, phối hợp chức năng giữa các ngành ; 
tuy nguồn từ nhà nước vẫn là chủ yếu. 

Trong điều kiện cơ chế thị trường, các chỉ phí 
đầu tư về vật chất và tỉnh thần cho TDTT đều có 
thể cần và được bù trả nhất định. Hơn nữa, đã xuất 
hiện quy luật cung cầu trong hoạt động TDTT. Vì 
vậy, chúng ta cần tranh thủ đưa dần hoạt động này 
phù hợp với cơ chế mới. Hiện nay cũng đã dần 
hình thành một loại hình sản nghiệp về TDTT. 
Những hiểu biết, kỹ thuật và dịch vụ TDTT cũng 
được lưu chuyển trên thị trường nước ta, mở ra một 
lĩnh vực tiêu thụ mới, đáp ứng những thay đổi 
trong đời sống của nhân dân, từ đó góp phân thúc 
đầy phát triển các ngành : công nghiệp thực phẩm, 
công nghiệp dệt, giao thông, tham quan du lịch, 
thương mại... và sản xuất các dụng cụ TDTT. 

Dù muốn hay không, sự phát triển TDTT cũng 
phải dựa và gắn với sự phát triển của nền kinh tế 
hiện nay ở nước ta. Một thời gian dài, kỹ thuật và 
dịch vụ TDTT thường bị đặt ngoài nền sản xuất 
hàng hóa. Giờ đây tình hình đang thay đôi dần dân. 
Chúng ta đang tìm hiểu và thử nghiệm vận dụng 
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sáng tạo các quy luật giá trị và cung cầu cùng đòn 
bẩy kinh tế để đẩy mạnh quá trình phát triển 
TDTT. 

Xuất hiện ngày càng nhiều việc làm, hình thức 
hoạt động mới : thu vé vào tập luyện, xem thi đấu, 
tham quan... dưới nhiều dạng ; có chính sách, chế 
độ và cả phần thưởng cho các VĐV tham gia thi 
đấu (chú ý tới cả lúc lập thành tích xuất sắc) ; tiến 
hành trưng bầy, quảng cáo nhiều sản phẩm, dịch 
vụ, kỹ thuật, tư vấn, thông tin... thông qua TDTT 
và của TDTT ; nhất là qua các phương tiện thông 
tin đại chúng như truyền hình, báo chí... về các 
cuộc thi đấu hấp dẫn và quan trọng. 

Nhiều xí nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế lớn 
trong và ngoài nước đã bảo trợ hoặc tài trợ cho các 
VĐV, đội thể thao, giải thi đấu... Điều đó không 
chỉ do sự yêu thích, hảo tâm với TDTT mà còn 
nhằm quảng cáo, cạnh tranh trong sản xuất, kinh 
doanh có lợi cho họ. Kết hợp được đúng đắn các 
lợi ích này trong khi vẫn bảo đảm được chức năng 
chính trị - giáo dục hàng đầu của TDTT (mà không 
sa vào thương mại hóa) là yêu cầu then chốt hiện 
nay. 

Thiết nghĩ, cũng cần có quan niệm đứng đắn 
giữa nghĩa vụ và lợi ích ; không thể chỉ trọng 
“nghĩa” mà khinh “lợi” hay ngược lại hoặc đối lập 
cực đoan giữa chúng với nhau. Ngẫm cho kỹ, thực 
ra cái “lợi” hợp lý cũng là phù hợp với cái 
“nghĩa” ; cũng có phần nào giống như mối quan hệ 
giữa lợi ích cá nhân chính đáng và lợi ích chung 
vậy. Một xu thế tất yếu và dễ hiểu, việc quản lý các 
công trình thi đấu và tập luyện TDTT tất phải 
chuyển từ hình thức đơn thuần về hành chính, bao 
cấp sang kinh doanh có hạch toán, cố nhiên không 
phải chỉ vì lợi nhuận đơn thuần. 

V - Khoa học hóa TDTT 

Từ kinh nghiệm của mình, chúng ta thấy sự 
phát triển của TDTT nước nhà cũng phải kết hợp 
nhuần nhuyễn ba yếu tố : cách mạng hóa (chính trị, 
tư tưởng), khoa học hóa và xã hội hóa. Có thế 
TDTT mới phát triển đúng hướng, ổn định và đem 
lại hiệu quả chắc chắn. 

Sự phát triển khoa học TDTT ở nước ta (xét cả về 
tạo tiềm lực cơ bản, mũi nhọn và phục vụ thực tế) quả 
là còn chậm và yếu. Ít nhất cũng ở hai khía cạnh : 
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- Trong toàn hệ thống, còn đánh giá thấp, coi 
nhẹ khoa học - kỹ thuật TDTT (xét trong toàn hệ 
thống điều khiển, đầu tư về nhân lực, tài lực và vật 
lực). Công bằng mà nói, có lúc, chúng ta đã gửi 
gắm quá nhiều vào khoa học, nhưng lại không kèm 
theo điều kiện tương ứng (thực chất cũng là sự đơn 
giản hóa) nên về sau không đạt được mong muốn 
sinh ra b¡ quan, coi nhẹ. Có không ít người lãnh 
đạo, huấn luyện viên ủng hộ về hình thức, nhưng 
thực chất vẫn còn “kính nhi viễn chỉ”, chờ xem, 
thậm chí cho rằng khoa học chỉ làm phiền toái, cần 
trở, hoặc phá vỡ các nền nếp, đường mòn vốn có 
của mình. Bên cạnh đó cán bộ khoa học có phần 
chưa sát, chưa hiểu đúng thể thao (nhất là thể thao 
đỉnh cao) và thực chất cũng chưa đủ sức giải quyết 
những vấn đề của nó. 

Ngày nay, trình độ thể thao càng cao (thậm chí 
có kỷ lục khó tưởng tượng nổi), kỹ thuật càng 
chuyên sâu, nên lập thành tích, phá kỷ lục càng 
khó. Nhiều nước đều biết tuyển chọn những VĐV 
có năng khiếu và kích thích họ khổ luyện bằng các 
biện pháp mạnh mẽ về vật chất và tinh thần. Trong 
xu thế đó, tương lai của TDTT phụ thuộc ngày 
càng nhiều vào yếu tố khoa học - kỹ thuật, đặc biệt 
trong đào tạo VĐV cấp cao và điều khiển phong 
trào TDTT nói chung. 

So với thực tế của nội dung và yêu cầu phục VỤ, 
khoa học - kỹ thuật của ta còn không ít biểu hiện 
hình thức, chưa bám sắt và phục vụ có hiệu quả 
cho phong trào. Cái cốt lõi có giá trị đích thực và 
trường tôn nhất của khoa học (đù nó được trình bày 
dưới hình thức nào) chính là chất xám sáng tạo 
giúp đỡ trực tiếp cho việc tháo gỡ những khó khăn 
trong hoạt động thực tiễn. 

Hiện nay, công tác đào tạo cán bộ và TTTĐ 
đỉnh cao là hai mảnh đất đang cần đầu tư chất xám 


nhất. Và xét cho cùng những tiêu chí chủ yếu để 


đánh giá trình độ khoa học hóa của nền TDTT 
nước ta là : trình độ văn hóa - khoa học của đội ngũ 
cán bộ TDTT ; mức ứng dụng KHKT rộng rãi và 
thành quả của nó trong nhiều lĩnh vực của TDTT, 
mà trong đó khâu quản lý đóng vai trò dẫn dắt và 
nòng cốt. 

VI - Quan niệm về xã hội hóa TDTT 

Cuộc hội thảo đầu năm 1996 về vấn đề này do 
Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam tổ chức cho thấy : Đó 
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là một trong những khâu đột phá quan trọng, đang 
có nhiều biến động mới trong phong trào TDTT 
nước ta hiện nay ; từ chỗ quá tập trung, hầu như chỉ 
dựa vào sự bao cấp và hoạt động của hệ thống 
chuyên quản của nhà nước (Tổng cục TDTT) sang 
kết hợp khai thác, sử dụng ngày càng nhiều tiềm 
năng của xã hội vào hoạt động này (như tham gia 
luyện tập thi đấu, tổ chức hoạt động...). Nói cách 
khác, đó là phát huy tiềm năng của toàn xã hội 
trong tổ chức hoạt động ; sáng tạo, phân phối và 
hưởng thụ những giá trị về TDTT, một thành quả 
chung của toàn dân. Qua đó mà nâng cao nhận 
thức về TDTT của cộng đồng, mở rộng số lượng 
người tập, nội dung và hình thức hoạt động đa 
dạng ; đưa TDTT rộng sâu vào trong mọi tầng lớp, 
lĩnh VỰC của đời sống xã hội, phục vụ tốt cho sự 
phát triển của đất nước. 

Hiện nay, chúng ta vẫn vừa làm vừa thăm dò 
thử nhằm tìm ra cách xã hội hóa TDTT thích hợp 
ở nước mình. Do ảnh hưởng của cơ chế điều hành 
bao cấp, hành chính trong một thời gian dài nên 
không dễ chuyển hẳn sang tư duy mới. Vẫn còn bộ 
phận, tầng cấp sợ như thế sẽ dẫn đến cạnh tranh, 
làm ảnh hưởng đến quyền lực độc tôn của mình 
nên không dám và muốn phân quyền, hoặc có xu 
hướng cực đoan ngược lại, biến thành tự do tùy 
tiện. Bởi vậy, cần có nghiên cứu toàn diện về quá 
trình xã hội hóa TDTT ở nước ta (trên cơ sở tông 
kết khoa học các kinh nghiệm của Việt Nam cũng 
như học tập có chọn lọc những kinh nghiệm thích 
hợp của nước ngoài) về lý luận, chính sách, quan 
niệm, biện pháp, bước đi sao cho TDTT trở thành 
sự nghiệp thực sự của toàn dân. 

Trong đà phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, 
TDTT cũng đang dân trở thành một lĩnh vực hoạt 
động văn hóa - xã hội tương đối đặc thù và độc lập. 
Nó phản ánh một xu thế và thực trạng TDTT : cấu 
trúc và chức năng ngày càng phức tạp và đa dạng ; 
mối liên hệ giữa các bộ phận bên trong TDTT với 
nhau, hoặc giữa TDTT với các mặt văn hóa - xã 
hội khác càng chặt chế và biến hóa. Mặt khác, xã 
hội hóa cũng là một thuộc tính cơ bản của TDTT 
hiện đại. Ngay nước ta hiện nay cũng xuất hiện 
ngày càng nhiều những cá nhân VĐV, đội thể thao, 
tổ chức hình thức hoạt động có liên quan, được tài 
trợ, bảo trợ vô tư của các tổ chức kinh tế trong 


ngoài nước. Đồng thời, TDTT cũng đi dần vào 
từng tế bào xã hội - gia đình, góp phần tạo nên 
những biến đổi lành mạnh về lối sống, phong tục, 
tập quán trong toàn xã hội. 

VII - Vai trò đối ngoại của TDTT (trước hết ở 
khu vực Đông-Nam Á) 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
ngành TDTT là hoạt động nhằm tăng cường tình 
cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. 
Nó có trách nhiệm vươn ra thế giới để trao đôi, hợp 
tác, phát triển, tiến tới những đỉnh cao thể thao, 
trước hết là ở khu vực. Có một đường lối, chính 
sách đối nội kết hợp với đối ngoại về TDTT đúng 
Sẽ giúp ta có sức phát triển mạnh hơn. 

Ngày nay, nhiều môn thể thao đã được chuẩn 
hóa, quốc tế hóa về phương thức hoạt động và cả 
ngoại ngữ giao lưu. Điều kiện kinh tế và thể thao, 
phương tiện giao thông và thông tin tiện lợi làm 
cho thời gian và không gian “thu” lại, mật độ và 
tần số tiếp xúc quốc tế về thể thao tăng rất nhanh. 
Một số môn thể thao dân tộc của một số nước 
(Usu, Kabadi, đua ghe, đá cầu...) cũng dần được 
phổ biến ra quốc tế với các mức độ khác nhau. 

Bản thân nền TDTT của chúng ta cũng kết hợp 
đồng thời hai xu thế quốc tế hóa và dân tộc hóa, 
mở rộng ra toàn xã hội trong nước kết hợp với mở 
cửa ra thế giới. Trong điều kiện đó, muốn hợp tác, 
phát triển, củng cố được uy tín quốc gia, chúng ta 
phải đào tạo được những VĐV có hạng, trước tiên 
ở tầm khu vực ; tích cực tham gia và tổ chức các 
cuộc thi đấu quốc tế, cải tiến và phổ biến dần các 
môn thể thao dân tộc của mình... 

Tất nhiên, việc mở cửa cũng phải có chủ đích, 
tính toán kế hoạch và rất cụ thể (từ lịch, điều kiện, 
chuẩn bị tham gia thi đấu... cho đến những phối 


hợp hoạt động, tiếp thu những thành tựu khoa học - 


kỹ thuật TDTT mới, kể cả những phương tiện vật 
chất cần thiết). Vấn đề mời chuyên gia thể thao 
(chủ yếu là huấn luyện viên) nước ngoài là rất cần, 
nhưng còn nhiều điều đáng bàn về các cách chọn 
mời, chất lượng phối hợp và sử dụng để đạt hiệu 
quả tối ưu ; sao cho dân biến thành của ta, ta làm 
lấy là chính. 

Ngày nay, tính chất cạnh tranh quốc tế của 
TDTT ngày càng rõ và mạnh. Không thể chỉ đựa 
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vào một vài ngành, địa phương (cho dù là dẫn đầu 
như các thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội...) mà có 
thể đương đầu trước những thách thức đó. Phải với 
tỉnh thần cả nước như một bàn cờ, đồng tâm hiệp 
lực tạo nên một sức mạnh tổng hợp tối ưu mới 
mong đạt được thành tựu đối ngoại về TDTT. Hơn 
nữa, chúng ta lại đang ở bước đi ban đầu của thời 
kỳ quá độ, trình độ phát triển của đất nước nói 
chung cũng như mức độ thực hiện các chức năng 
của TDTT vẫn còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, sự xác 
định mục tiêu, các mũi đột kích và bước đới trong 
chiến lược phát triển TDTT cần được cân nhắc thật 
kỹ, không bảo thủ, cũng không duy ý chí, nóng 
vội. Rõ ràng, cần có sự kết hợp khéo léo (chứ 
không phải tách rời, hoặc lệch chiều) giữa chiến 
lược về TDTT cho toàn dân với chiến lược thể thao 
đỉnh cao trước mắt là ở các SEA Games (tạm chưa 
nói đến trình độ châu Á và thế giới) ; chiến lược 
khoa học - kỹ thuật TDTT với chiến lược đào tạo 
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với các mặt kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn 
hóa... khác. TDTT đã và đang trở thành một bộ 
phận và nội dung quan trọng, hữu cơ trong quy 
hoạch phát triển tổng thể của đất nước. 

Sự nghiệp TDTT không phải là đóng cửa, rập 
khuôn và tất cả phải chạy theo vết của người khác. 
Trên cơ sở tôn trọng quy luật khách quan và thực tế, 
chúng ta sẽ dần sáng tạo lấy đường đới thích hợp cho 
mình. Thời đại bây giờ, chỉ ai có những cái đặc sắc 
của mình mới mong chiến thắng đối phương, có chỗ 
đứng đáng kể trong cộng đồng quốc tế. Mở cửa 
trong TDTT của ta cũng để đón gió lành nhưng 
không thể tuyệt đối chẳng có gió độc lẫn vào. Chỉ có 
điều, nếu bản lĩnh ta cao thì thu hút được gió lành 
nhiều nhất, hạn chế gió độc đến mức ít nhất ; cái 
được nhiều hơn cái mắt. 

Thật ra cũng có những tranh luận nhất định về sự 
tiến vượt của TDTT so với kinh tế. Nói rõ hơn, trong 
điều kiện kinh tế còn lạc hậu, ta có thể giành được 
thứ hạng cao về thể thao trong khu vực được không 2 
Nhìn chung, cũng dễ thấy quy mô và tốc độ, phát 
triển TDTT một nước nói cho cùng phụ thuộc vào 
điều kiện (trình độ) kinh tế. Thế nhưng TDTT không 
ÿ lại, thụ động dựa vào kinh tế. Trên một cơ sở vật 
chất nhất định nếu quyết tâm cao và biết làm tập 
trung thì có thể làm cho TDTT tiến nhanh hơn. G1 
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KINH NGHIỆM VỀ ĐÔ THỊ HÓA Ở CÁC 
NƯỚC VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO NƯỚC TA 


Ác đô thị đã ra đời và phát triển theo 

chiều dài của lịch sử hàng nghìn năm. 

Trong quá trình lịch sử ấy, có hai bước 
ngoặt quan trọng đối với các đô thị. Đó là cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ I vào thế kỷ XVII 
và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ II vào 
cuối thế kỷ XX kéo dài cho đến đầu thế kỷ XXI. 
Ở bước ngoặt thứ nhất, các đô thị là những trung 
tâm hình thành nên văn minh công nghiệp vừa 
qua. Ở bước ngoặt thứ hai hiện nay, các đô thị là 
điểm xuất phát của nền văn minh hậu công 
nghiệp sắp tới. 

Trong hai bước ngoặt phát triển ấy, đô thị đã 
thay đổi căn bản với ý nghĩa cách mạng, cả về 
lý thuyết phát triên đô thị và chức năng của nó. 
Do đó đô thị thay đổi cả sự phân bố về mặt địa 
lý, cả về cơ sở hạ tầng, giáo dục, văn hóa, y tế, 
môi trường. 

Hiện nay, Việt Nam vẫn là nước đang phát 
triển ở trình độ thấp (trong chừng mực nào đó 
có thể nói là chưa trải qua cách mạng công 
nghiệp lần thứ I), nhưng đã đón nhận những tác 
động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ II 
(hậu công nghiệp). 

Bối cảnh ấy đặt các đô thị Việt Nam trước 
những cơ hội lớn và thách thức lớn trong mối 
quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và 
thế giới. Vì vậy, Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu 
những vấn đề lý luận và kinh nghiệm phát triên 
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đô thị trên thế giới nhằm làm sáng tỏ vấn đề “xu 
hướng phát triển sắp tới của các đô thị hiện có 
như thế nào ?”. 

Mặt khác, phải khảo sát các đô thị Việt 
Nam vốn có bề dày lịch sử (Hà Nội gần 1000 
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năm, TP Hồ Chí Minh 300 năm), nhưng còn lạc 
hậu ở mức tiền công nghiệp. Khảo sát này nhằm 
làm rõ đặc điểm, quá trình, bước đi của các đô 
thị Việt Nam trong điều kiện mở cửa và tác 
động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ II. 

I - Những vấn đề lý thuyết về đô thị hóa 

Trong khuôn khổ cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ I, sự phát triển đô thị lấy tăng 
trưởng làm trọng tâm. Ở những đô thị lớn, sự 
phát triển dựa theo những lý thuyết sau đây : 

Thứ nhất : Lý thuyết vê các cực tăng trưởng. 
Người đặt nền móng cho lý thuyết này là 
Phrăng-xoa Pê-ru với quan điểm “thuyết kinh tế 
chủ đạo”. Lý thuyết này cho rằng, tăng trưởng 
kinh tế của một quốc gia không thể diễn ra đồng 
đều ở mọi nơi mà chỉ ở một số vùng nhất định, 
trong đó đô thị trở thành nơi tập trung các 
ngành công nghiệp có sức bành trướng mạnh, 
có tác động quyết định thúc đẩy toàn vùng, đó 
là nơi có khả năng tăng trưởng lớn nhất. 

Những đô thị ấy là các cực tăng trưởng. Gọi 
là cực tăng trưởng, vì chính nơi đây đã hội tụ về 
mặt không gian các ngành công nghiệp then 
chốt, các ngành có vai trò “động lực”, có tốc độ 
tăng trưởng cao. Hơn nữa nó có sức liên kết với 
các ngành hình thành một cơ cấu kinh tế, có sức 
truyền dẫn hiệu ứng phát sinh từ trung tâm tới 
tất cả các đơn vị kinh tế trong vùng hay khu 
vực. 

Thứ hai : Lý thuyết phát triên đô thị dựa vào 

xuất khẩu. Trong lịch sử kinh tế thị trường, các 
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quốc gia phát triển nhanh thường dựa vào kinh 
tế xuất khẩu trong đó, kinh tế xuất khâu phát 
triển mạnh nhất, tốt nhất ở các đô thị lớn, vì ở 
đó có các điều kiện về khoa học, công nghệ, 
lao động có tay nghề, có một nền giáo dục tiễn 
bộ, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ tốt V.V.. - Vị Vậy, 
người ta còn gọi các ngành kinh tế xuất khẩu, 

các công ty xuất khẩu là một nhân tố kiến tạo 
đô thị. 

Lý thuyết phát triển đô thị dựa vào kinh tẾ 
xuất khẩu cho rằng : mức độ tăng trưởng kinh tế 
xuất khẩu là một chỉ số phát triển đô thị: Nguồn 
thu để phát triên đô thị phụ thuộc vào hiệu quả 
kinh tế của hoạt động xuất khẩu và dịch vụ. 

Hai lý thuyết chủ yếu trên đây về phát triển 
đô thị đã phát huy tác dụng to lớn trong suốt 
chiều dài phát triển công nghiệp, phát triển 
kinh tế thị trường từ thế kỷ XVIII đến giữa thế 

Trong thời kỳ phát triển đô thị lấy tăng 
trưởng kinh tế làm trọng tâm, các tổ hợp công 
nghiệp đóng vai trò động lực của sự phát triển 
đô thị. Các tổ hợp công nghiệp này ngày càng 
coi trọng thị trường bên ngoài. Vì thế mọi chính 
sách phát triên và cơ chế quản lý đô thị đều phải 
phục tùng yêu cầu tăng trưởng kinh tế mà các tổ 
hợp công nghiệp là đại diện. Sự phát triên phiến 
diện như vậy, một mặt đạt các chỉ số về kinh tế 
rất cao (GNP, GDP/đầu người...). Nhưng mặt 
khác các chỉ số về xã hội lại kém đi, tình trạng 
tội phạm gia tăng, giao thông đô thị bế tắc, môi 
trường đô thị và vùng lân cận bị ô nhiễm nặng. 
Người ta gọi đó là “khủng hoảng xã hội thành 
thị”.. 

Tình hình đó chỉ rõ rằng : tiềm năng tăng 
trưởng kiểu ấy đã tới hạn. Sự thay đổi phương 
hướng phát triển đô thị ngày càng trở thành vấn 
đè cấp bách. Sự thay đôi ấy được bắt đầu từ quan 
điểm lý thuyết mới. 

Lý thuyết mới về phát triển đô thị gắn liền 
với sự phát sinh và phát triển cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ III. Cuộc cách mạng công 
nghiệp này càng tiến tới thì càng mâu thuẫn với 
hiện trạng các đô thị. Cách giải quyết mâu thuẫn 
này nằm trong lý thuyết mới về phát triển đô thị. 
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Thứ ba : Lý thuyết phát triển đô thị theo 
hướng kết hợp chính sách tăng trưởng kinh tế 
với chính sách phúc lợi xã hội. ` 

Lý thuyết này nhằm giữ vững tăng trưởng 
kinh tế đồng thời thích nghi, hòa hoãn những 
mâu thuẫn nảy sinh về xã hội và môi trường. 

Sự phát triển khá ngoạn mục của các nước 
công nghiệp (kể cả các nước công nghiệp mới) 
từ thập kỷ 60 đến thập kỷ 80, trong đó các đô 
thị đóng vai trò chủ yếu, cho thấy tác dụng của 
lý thuyết này. Những tiến bộ về xã hội cho đến 
đầu thập kỷ 90 mà Liên hợp quốc nêu ra, đều 
nằm trong thời kỳ các nước công nghiệp ấp 
dụng lý thuyết này. Đó là : tỷ lệ xóa nạn mù chữ 
cho người lớn đạt 69% ; tỷ lệ dân cư được dùng 
nước sạch là 70% ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
giảm xuống 35% ; tuổi thọ trung bình của dân 
cư nâng lên 65,6 tuổi. 

Các nước vận dụng lý thuyết kết hợp chính 
sách tăng trưởng kinh tế với chính sách phúc lợi 
đều được hưởng một thời kỳ phát triển và tương 
đối ổn định. Giới nghiên cứu đã đề xuất những 
phạm trù mới như “nền kinh tế thị trường xã 
hội” ở Đức và Bắc Âu ; “cơ chế thị trường hỗn 
hợp” ở Nhật Bản, ở các nước công nghiệp mới. 

Tuy chính sách phúc lợi có làm dịu bớt một 
số vấn đề xã hội nhưng trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa, mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với 
vấn đề xã hội và môi trường cứ tiếp tục phát 
triển ở mức độ cao hơn, khủng hoảng sâu sắc 
hơn. 

Thứ tư : Lý thuyết phát triên lấy con người 
làm trung tâm. | 

Thực chất mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng 
trưởng kinh tế với yêu cầu về xã hội và môi 
trường là “mối quan hệ giữa tăng trưởng và con 
người”. 

Trong các giai đoạn trước, khi coi tăng 
trưởng là chủ yếu của sự phát triển quốc gia, thì 
con người chỉ là phương tiện của tăng trường. 
Đó là một thời kỳ lịch sử mà nhân loại phải trải 
qua. Ngày nay, ở độ cao của tăng trưởng kinh 
tế, người ta nhận ra rằng lối thoát ra khỏi cuộc 
“khủng hoảng xã hội đô thị” chỉ có thể là thay 
đôi quan niệm phát triển, tức là lấy con người 
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làm trung tâm, với tính cách là động lực và mục 
tiêu của sự phát triển bền vững. 

Nhận thức đó đang trở thành một xu thế 
mạnh mẽ, đòi hỏi sự tăng trưởng kinh tế phải 
hướng vào cuộc sống của số đông, tiến tới 
hướng vào hạnh phúc của mọi người. 

Tuy vậy, trong thực tế cuộc sống việc lấy 
con người làm trung tâm trong sự phát triển 
phải dựa trên một thế giới quan khoa học, nghĩa 
là : 

a) Không được dừng lại ở nhận thức “lẫy con 
người làm trung tâm” chỉ như một tư tưởng 
nhân văn vốn nảy sinh từ tình trạng nghèo đói 
và đau khổ của số đông nhưng bất lực trong 
việc giải quyết tình trạng đó. 

b) Phân biệt rành mạch giữa quan điểm “đặt 
con người ở vị trí động lực và mục tiêu” với 
quan điểm bao cấp, trong cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung quan liêu. | 

c) Nhân tố con người chỉ trở thành động lực 
và mục tiêu khi gắn liền từng bước với sự phát 
triển kinh tế, văn hóa và chính trị. Chỉ khi hội 
đủ các điều kiện kinh tế, văn hóa, chính trị thì 
con người mới bộc lộ được sức mạnh chân 
chính của nó. 

Ngày nay, thế giới quan khoa học về con 
người đang dần dần chiếm ưu thế, tạo ra xu 
hướng phát triển đồng thời các mặt của đời 
sống con người, hình thành “con kh, kinh tế” 
cùng với “con người văn hóa” và “con người 
chính trị”. Chiến lược phát triển đồng thời như 
vậy đang là thách thức hàng đầu đối với tất cả 
các thể chế kinh tế và chính trị hiện có trên thế 
giới. Và ở đây, một lần nữa, chúng ta thấy rõ 
những kinh nghiệm và những mặt hạn chế khó 
vượt qua được của chế độ tư bản chủ nghĩa. 

H. Những kinh nghiệm xây dựng đô thị theo 
yêu cầu phát triển bền vững 

1 - Đổi mới chỉ tiêu đánh giá đô thị : 

Trước đây, đánh giá đô thị thường dựa vào 
các chỉ tiêu : quy mô dân số, quy mô kinh tế, 
quy mô xây dựng. Ngày nay đánh giá đô thị 
theo chỉ tiêu chất lượng cuộc sống. 
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Theo quan niệm mới sự phát triển bền vững 
của đô thị thể hiện ở sự đáp ứng các yêu cầu của 
con người về làm việc, sống và nghỉ ngơi. 

Chất lượng cuộc sống là một chỉ tiêu tổng 
hợp liên quan nhiều mặt của con người (theo tổ 
chức CRG ở Luân Đôn thì gồm có 42 yếu tô). 

_ Chỉ tiêu mức sống cao là tốt nhưng không 
đầy đủ như chỉ tiêu chất lượng cuộc sống. 

Chỉ tiêu đánh giá đô thị kiểu mới cùng đi 
liền với các chỉ tiêu đánh giá một quốc gia văn 
minh từ nay trở đi là chỉ tiêu về HDI do Liên 
hợp quốc đề ra. 

2 - Kinh nghiệm về phân bố phát triển đô thị. 

Chỉ tiêu mới đánh giá đô thị là cơ sở để phân 
bố quy hoạch đô thị. Việc phân bố phát triển đô 
thị ngày nay càng gắn chặt với phân vùng, 
nhằm giải quyết dần mối quan hệ hài hòa giữa 
thành thị với nông thôn. 

Chính vì thế, theo kinh nghiệm của CHLB 
Đức, tham gia vào quy hoạch đô thị không chỉ 
có chính quyền, mà còn có người tiêu dùng, 
người dịch vụ, nhà doanh nghiệp và đại diện 
các tổ chức xã hội, tôn giáo. 

3 - Nhận thức vê chức năng đô thị. 

Đô thị có các chức năng về kinh tế, về xã 
hội, về văn hóa, về quân lý. Nếu trước đây, tất 
cả các chức năng đô thị chỉ phục vụ cho mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế, trong đó chủ yếu cho 
các doanh nghiệp, thì ngày nay, chức năng đô 
thị. là vi sự phát triển bên vững, tức là phải phát 
triển đồng thời về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi 
trường và chính trị. Trong các chức năng đô thị, 
thì chức năng quản lý là bao trùm, làm điều 
kiện cho sự thực hiện các chức năng khác. 

Trong chức năng quản lý này, CHLB Đức có 
nhiều kinh nghiệm hay cần tham khảo, như : 

a) Quần lý đô thị bắt đâu từ pháp luật. Đó là 
điều kiện khung của xây dựng đô thị. Bộ luật 
xây dựng của Đức ra đời từ năm 1960, được bổ 
sung, sửa đôi nhiều lần vào những năm 1976, 
1979, 1986 cho đến Luật xây dựng thống nhất 
vào năm 1990. Ngoài luật xây dựng chung, còn 
có Luật xây dựng đô thị đặc biệt. 

b) Thành lập Hiệp hội đô thị. Đây là tổ chức 


đại diện lợi ích cho các đô thị trong quan hệ 
với chính phủ và các bộ. Nó có vai trò phản 
biện đóng góp xây dựng về luật cũng như chính 
sách. Nó tuyên truyền giải thích pháp luật đô 
thị trong dân cư. Nó còn làm nhiệm vụ trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề 
đô thị đặt ra. 

c) Thành lập Công ty phân vùng (IBA). Đây 
là tô chức hướng dẫn, thực hiện các dự án đô 
thị, về mấy mặt : 

- Bảo vệ và tạo thêm giá trị của môi trường 
(IBA của Đức đề ra 10 tiêu chuẩn môi trường). 

- Cải tạo, sử dụng các cơ sở cũ, khu công 
nghiệp cũ. 

- Chuyển khu công nghiệp cũ thành khu 
công nghiệp mới. 

- Cải tạo các vùng có điều kiện sản xuất và 
môi trường phức tạp. | 

đ) Quản lý đô thị theo hướng kết hợp các 
. chức năng đô thị với nhau, nhằm tạo ra chất 
lượng cuộc sống con người bao gồm làm việc, 
sống, nghỉ ngơi. 

Chắc chấn là các nước còn nhiều kinh 
nghiệm hay trong quá trinh chuyển đối từ trạng 
thái đô thị thế kỷ này sang yêu câu đô thị thế 
kỷ sau mà nước ta cần tham khảo. 

II - Một số gợi ý vận dụng vào điều kiện 
Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam bước vào giai đoạn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
thời kỳ hậu công nghiệp của thế giới nên quả 
trình đô thị hóa sẽ diễn ra với quy mô lớn, tốc 
độ nhanh. Chất lượng đô thị hóa như thế nào 
trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng quyết định 
tốc độ và chất lượng phát triển đất nước hiện 
nay và mai sau. Điều cần nhận rõ là quá trình 
đô thị hóa ở nước ta gắn liền với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, cho nên không thể và không nên 
SaO chép máy móc kinh nghiệm nước ngoài. 

Để bảo đảm việc phát triển đô thị ở Việt 
Nam phù hợp với những yêu cầu mới và mang 
bản sắc dân tộc, ngay từ bây giờ phải thật sự 
quan tâm đến mấy vấn đề sau đây : 
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1 - Đổi mới nhận thức về vị trí vai trò của đô 
thị trong sự phát triển vùng và cả nước. Xây 
dựng đô thị phát triển bền vững, trong đó có hai 
nội dung quan trọng :_ 

- Chuyển từ nhận thức đô thị của người tiểu 
nông sang nhận thức đô thị của nhà doanh 
nghiệp, nhà văn hóa trong kinh tế thị trường văn 
minh. 

- Nhận thức rõ những tiêu chuẩn của đô thị 
phát triển bền vững và vận dụng sáng tạo vào 
mỗi giai đoạn phát triển của mình. 

2 - Nên sớm chuẩn bị Bộ luật xây dựng đô 
thị, như điều kiện khung thực hiện quy hoạch 
phát triên hệ thống đô thị. Trong bộ luật này 
cần quan tâm : 

- Những quy định cải tạo đô thị cũ (hiện có 
hơn 500 đơn vị) thành đô thị theo tiêu chuẩn 
mới (gồm cả kinh tế, văn hóa, giáo dục, y sử lối 
sống...). 

- Những quy định xây dựng đô thị hoàn toàn 
mới, _gắn với các khu công nghiệp, khu chế 
xuẤt. 

- Bộ luật xây dựng đô thị phải có liên hệ mật 
thiết với Luật đầu tư nước ngoài. 

3 - Dân chủ hóa, khoa học hóa quá trình xây 
dựng quy hoạch đô thị, không dừng lại ở các 
cập chính quyền và các công ty xây dựng, cần 
củng cố và đề cao vai trò của Hiệp hội đô thị 
mới ra đời, làm cho nó hoạt động có hiệu quả 
dựa trên những người hiểu biết. 

4 - Đối mới tổ chức và cơ chế quản lý đô thị. 
Trước hết cần huấn luyện cán bộ theo phương 
hướng xây dựng đô thị phát triển bền vững. 

Đổi mới tổ chức theo hướng vừa hình thành 
các chức năng đô thị, vừa kết hợp các chức năng 
ấy trong hoạt động quản lý. Chỉ có như vậy mới 
xóa dần cơ chế hành chính quan liêu. Việc cải 
tiến theo kiểu ° một cửa một dấu” không thay 
thế được đôi mới tổ chức quản lý và cơ chế hoạt 
động. 

Tất cả các, vấn đề trên đều nằm trong chiến 
lược phát triển nước ta đến đầu thế kỷ XXI. 
Hơn nữa, sau l0 năm chuyển sang cơ chế thị 
trường, vấn đề đô thị đã trở thành cấp bách 
trong sự phát. triên toàn diện của đất nước. (1 
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ÔNG thôn (bao gồm cả miền núi) giữ một 
N: trí hết sức quan trọng trong đời sống 
kinh tế - xã hội của nước ta. Hiện nay nông 
thôn vẫn chiếm 90% diện tích, 80% dân số, 70% 
lao động của cả nước. 
Xuất phát từ vị trí chiến lược của nông thôn và 
miền núi, trong quá trình đổi mới và 
phát triển đất nước, Đảng và Nhà 


bản thân trí thức trẻ chưa xác định được vai trỏ 
trách nhiệm của mình đối với đất nước quê hương, 
thiếu nhiệt tình, ngại khó khăn gian khổ v.v... 
Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa của tình hình ấy, 
cũng như của chính những nguyên nhân nêu trên 
năm trong nội dung của hệ thống những chính sách 


nước đã có nhiều nỗ lực huy động r CÀ › 
các nguồn lực cho sự phát triển của IẾ, {Ù / {ÙÌ lÍ ỮA ° tị D ụ \N\ Œ 


nông thôn và miền núi, như nguồn 
lực vê vôn, phương tiện vật chât - kỹ 
thuật, đặc biệt là nguồn lực con 
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thôn, miền núi, từ lâu đã được Đảng 

và Nhà nước ta quan tâm. Tuy vậy 

trong thực tế, việc huy động nguồn 

nhân lực này cho nông thôn và miền 

núi gặp phải rất nhiều khó khăn. 

Phần lớn những trí thức trẻ được đào tạo từ các 
trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 
nghiệp không muốn sống và công tác trong các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện ở 
nồng thôn, miền núi, dù răng họ từ đó ra đi và được 
đào tạo cho những ngành nghề gắn với môi trường 
đó. Họ muốn sống và làm việc trong các thành phố 
và thị xã. Chính vì vậy hiện nay ở nông thôn, nhất 
là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
cán bộ có trình độ đại học và cao đăng đang thiếu 
trầm trọng. Nhiều nơi không có một kỹ sư, bác sĩ, 
hoặc giáo viên có trình độ đại học. Trong khi đó 
hàng chục ngàn trí thức trẻ sau khi tốt nghiệp các 
trường đại học, cao đẳng (nhất là ngành y và sư 
phạm) vẫn đang không có việc làm, hoặc làm 
không đúng nghề tại các thành phố lớn và thị xã 
trong cả nước. Tình hình đó tạo nên sự mất cân đối 
nghiêm trọng trong việc phân bô, sử dụng và phát 
huy tài năng của trí thức trẻ, gây ra sự lãng phí lớn 
cả về vật chất lẫn trí tuệ, cũng như những khó khăn 
và sự lộn xôn cho xã hội. 

Có thê có nhiều nguyên nhân giải thích cho tình 
hình này như : đời sống vật chất, tỉnh thần ở các 
vùng nông thôn, miền núi còn hết sức khó khăn, tỷ 
lệ trí thức trẻ xuất phát từ nông thôn, miền núi thấp, 
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đào tạo, đãi ngộ, thu hút và sử dụng của nhà nước 
đối với lực lượng trí thức trẻ ở các vùng nông thôn, 

_miền núi. Trong tương lai tỷ lệ đội ngũ trí thức 
được đào tạo cho nông thôn, miền núi có thay đổi 
hay không, cũng như nông thôn, miễn núi có được 
SỨC hấp dẫn đối với họ sau khi tốt nghiệp ra trường 
hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những chế độ 
chính sách được ban hành. 

Thực ra, từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước 
ta đã thực hiện nhiêu chính sách ưu tiên phát triển 
giáo dục - đào tạo ở nông thôn miên núi, các vùng 
dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn. 
Trong một loạt các biện pháp chủ trương, chính 
sách, những quy định chung bao giờ, ở mức độ 
này, mức độ khắc cũng có ưu đãi nhất định cho 
những học sinh vùng nông thôn có khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Điều đó thể hiện ở 
việc xây dựng chương trình, chế độ tuyên sinh, xây 
dựng các điều kiện vật chất cho nhà trường, bảo 
đam đời sống vật chất, nâng cao trình độ giáo viên, 
đời sống vật chất của học sinh, cũng như sự ưu đãi 
khi tổ chức thi và Xét tốt nghiệp. Ở bậc đào tạo đại 
học, từ việc tuyển chọn (hạ điểm đầu vào) hỗ trợ về 
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điều kiện vật chất (miễn giảm học phí, cho vay tiền 
ở ngân hàng) tới việc mở ra nhiều hình thức học, 
nhiều loại trường đa dạng (tại chức, giáo dục từ xa, 
tự học có hướng dẫn, quốc học, bán công, tư 
thục v.v...) tạo khả năng hiện thực cho việc nâng 
cao trình độ và nhận bằng cấp đại học cho nhiều 
đối tượng khác nhau xuất thân từ nông thôn, miền 
núi, nhất là đối với các đối tượng là người dân tộc 
ít người, có nhiều khó khăn về thời gian, tài chính 
và cả trình độ. Nhờ vậy đã góp phần tăng cường cả 
về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ trí thức 
cho các vùng đó. Nhà nước cũng ban hành nhiều 
chế độ chính sách ưu đãi nhằm huy động được 
nhiều hơn trí thức trẻ về sống và làm việc ở các 
vùng đó. Các chính sách này được thể hiện trên các 
lĩnh vực thu nhập, bảo hiểm và điều kiện lao động 
dành cho họ. 

Ngày 2-11-1993 Thủ tướng Chính phủ đã ra 
Chỉ thị 525 TTg trong đó chỉ rõ : Ban tô chức cán 
bộ Chính phủ cùng Bộ lao động - thương binh - xã 
hội nghiên cứu gấp các chính sách toàn diện đối 
với cán bộ giáo viên miền núi, nhất là cán bộ, giáo 
viên miền xuôi lên công tác ở vùng cao, khuyến 
khích cán bộ, giáo viên miền xuôi lên công tác ở 
miền núi. Học sinh tốt nghiệp các trường đại học, 
trung cấp... nhận công tác ở miền núi được hưởng 
100% lương trong thời gian tập sự, nghiên cứu tiếp 
Các chế độ khuyến khích như tăng các loại phụ cấp 
đề thu nhập gấp hai lần lương cơ bản, tăng thời 
gian nghỉ phép năm gấp đôi... 

Trên tỉnh thần đó, các cơ quan làm chính sách 
của Nhà nước đã ban hành các quy định về các 
khoản phụ cấp đối với những người sống và công 
tác ở nông thôn và miễn núi. Các chế độ nghỉ phép 
năm, thời gian tính thâm niên công tác trong bảo 
hiểm xã hội cũng được xem xét ở mức cao hơn điều 
kiện bình thường đối với các vùng đó. 

Có thể nói mặc dù còn rất nhiều khó khăn, 
nhưng đề thúc đây sự phát triển đời sống kinh tế - 
xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao hẻo 
lánh, Nhà nước luôn dành sự ưu đãi cho những 
người đã và sẽ phục vụ tại các vùng đó bằng một 
loạt các chính sách cụ thê. Các chính sách ấy hợp 
thanh một hệ thống khá hoàn chính, bao quát được 
nhiều mặt của đời sống vật chất tinh thần cho 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


những người tới làm việc ở các miền đó, nhằm thu 
hút ngày càng nhiều trí thức trẻ tới làm việc, vừa 
góp phân thúc đây sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội vùng ở nông thôn, miên núi, vừa giảm sức ép 
về nạn thừa lao động đang diễn ra ở các thành phố, 
thị xã trong cả nước, sử dụng có hiệu quả tiềm 
năng của đội ngũ trí thức trẻ. 

Tuy nhiên khi gắn những chính sách đó với tình 
hình thực tế chúng ta có thê nhận thấy răng : 

I - Các chính sách của Chính phủ và các cơ 
quan nhà nước nhằm phát triển giáo dục, tăng 
cường đội ngũ cán bộ cho nông thôn, miền núi, 
mặc dù khá hoàn chỉnh nhưng chưa đủ sức hấp dẫn 
mạnh mẽ. Đó là chưa kê việc giải quyết chế độ cho 
những trí thức tình nguyện, hoặc được điều đến 
công tác ở các vùng này có khi còn phiền hà, rắc 
rồi. Các chế độ ưu đãi và thu hút cán bộ trí thức đã 
được ban hành, nhưng mức độ ưu đãi chưa đủ đề bù 
đắp cho những thiệt thòi về vật chất và tinh thần 
của người trí thức khi họ phải về sống và làm việc 
ở nông thôn, miền núi, các vùng sâu, vùng xa có 
nhiều khó khăn. Hơn nữa còn sự chênh lệch quá xa 
không chỉ về thu nhập mà cả vẻ chất lượng cuộc 
sống giữa người trí thức sống ở thành phố với 
người trí thức sống ở nông thôn miễn núi, nhất là ở 
các vùng sâu, vùng xa, Diễn giới hải đảo. Những 
người trí thức hiện đang sống và làm VIỆC ở những 
vùng đó không có những điều kiện để tiếp tục học 
tập, phát triển nghề nghiệp và vị trí xã hội... Vì 
vậy, không chỉ những trí thức sinh ra ở thành phố, 
mà cả những người sinh từ nông thôn và miền núi, 
có cả những người đã được xắp xếp vào các cương 
vị lãnh đạo được cử đi học cũng không muốn quay 
về công tác trên chính quê hương mình. 

2 - Nhà nước còn thiếu những quy định về cơ 
chế sử dụng đội ngũ trí thức trẻ khi họ về công tác 
tại nông thôn, miễn núi. Hiện nay, trên thực tế chưa 
có một văn bản nào của Nhà nước quy định rõ nếu 
một trí thức trẻ có đủ trình độ cần thiết (trừ giáo 
viên và nhân viên y tế), về địa phương công tác thì 
phải được sắp xếp và tạo điều kiện làm việc như 
thế nào ? Không ít cán bộ trở về địa phương không 
được sử dụng, hoặc sử dụng không đúng với 
chuyên môn đào tạo, đôi khi chỉ vì tâm lý kèn cựa 
của cán bộ sở tại, dẫn đến chỗ vừa lãng phí công 
sức đào tạo của xã hội, vừa gây tâm lý chân nản ở 
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những người có ý định trở về công tác tại các địa 
phương. 

3 - Một nguyên nhân nữa là việc phổ biến, 
tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và 
Nhà nước tới người trí thức trẻ. còn rất hạn chế. 
Sinh viên, học sinh ra trường phần lớn không nắm 
được, hoặc hiểu biết không đầy đủ các chế độ 
chính sách dành cho họ. Vì vậy, họ không tìm được 
quyết định đúng đắn sau khi ra trường, không dâm 
trở về sống và làm việc ở nông thôn, miễn núi. Họ 
làm theo xu hướng chung, giống như bạn bè là ở lại 
thành phố đề kiếm việc làm. 

Chính vì VậY, đề có thể tạo nguồn đào tạo, thay 
đôi tỷ lệ Cơ câu thành phân đội ngũ trí thức, huy 
động và SỬ dụng tốt hơn đội ngũ trí thức trẻ cho sự 
phát triển của nông thôn, miễn núi, thực hiện tốt 
chiến lược giáo dục - đào tạo và khoa học - công 
nghệ của Đảng, theo tôi, cần phải làm một số việc 
như sau : 


1 - Kiểm tra lại việc thực hiện các quy định về 


chế độ, chính sách của Nhà nước đối với việc thúc 
đây sự nghiệp phát triền giáo dục - đào tạo ở nông 
thôn, miễn núi cao, xa xôi hẻo lánh, cũng như việc 
thực hiện các chế độ ưu đãi đối với cán bộ trí thức 
sống và làm việc Ở các vùng đó. Tìm ra các nguyên 
nhân, yếu tố gây ách tắc, cân trở đối với sự nghiệp 
phát triên, đào tạo cán bộ và thu hút trí thức trẻ cho 
các địa phương. 

2 - Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 
chế độ, chính sách đã có, cần xem xét lại, nâng cao 
hơn nữa mức độ ưu đãi đối với trí thức về công tác 
Ở nông thôn, miền núi. 

Về đào tạo, việc tạo nguồn đào tạo cân bộ trí 
thức là người địa phương phải được coi là một 
nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh việc sửa đối bỗ 
sung những chế độ ưu đãi trong đào tạo, cần thực 
hiện tốt hơn nữa phương thức đào tạo theo địa chỉ, 
gắn đào tạo với sử dụng, thông qua chính sách 
tuyển cử, mở lớp đảo tạo ngay tại địa phương, đưa 
giáo viên về dạy, đề giảm bớt khó khăn cho người 
đi học, giữ gìn sự gắn bó của người đi học với công 
việc và với địa phương. | 

Về chế độ sử dụng, bên cạnh việc nâng cao hơn 
nữa chế độ đãi ngộ cho những người sông và làm 
việc Ở nông thôn, miền núi nói chung, cần xây 
dựng chế độ thu hút đặc biệt với mức thu nhập cao, 
không phải chỉ gấp 2 lần lương cơ bản cho trí thức 
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mới ra trưởng, mà có thể phải gấp nhiều lần, để học 
sinh, sinh viên khi tốt nghiệp tới các vùng khó 
khăn công tác sau một thời gian (có thể từ 3 
đến 5, 7 năm) có thể : quay trở về hòa nhập được với 
cuộc sống thành phố, vùng xuôi và tiếp tục học tập 
nâng cao trình độ. Đồng thời cần ưu tiên trong VIỆC 
tìm việc làm và học tập nâng cao trinh độ cho họ. 
Chính sách này cần phải được xây dựng linh hoạt 
theo yêu cầu công việc phủ hợp với môi khu vực 
và thời điểm nhằm đạt hiệu quả tối đa về sức huy 
động và kinh tế. 

h- Cần có những chương trình phát triển kinh 

- xã hội làm cơ sở J xây dựng kế hoạch thu hút huy 
“ên xác định chế độ ưu đãi, cũng như tổ chức 
hình thức huy động trí thức trẻ một cách cụ thể. 
Qua các chương trình đó có thể biết được cần huy 
động bao nhiêu trí thức, yêu cầu trình độ ra sao, sử 
dụng trong bao lâu, hình thức tô chức đội ngũ đó 
theo cách nào, nên thực hiện mức độ ưu đãi ra sao. 
Đó là cách thiết thực nhằm khắc phục tình trạng 
hiện nay là huy động trí thức trẻ thiếu chặt chẽ, 
thiếu hiệu quả, mang tính hình thức. 

4- Cần tổ chức tuyên truyền sầu rộng cho thanh 
niên về lý tưởng, nghĩa vụ và đặc biệt là các chính 
sách ưu đãi đề học sinh, sinh viên biết. Có thê hằng 
năm trước ngày mãn khóa, các trường đại học và 
cao đẳng cần bố trí thời gian đề phố biến các chính 
sách hiện hành tới học sinh, sinh viên. Tô chức đề 
họ học tập, thảo luận, và đi tới có quyết định tìm 
việc một cách đúng đắn. Các ban quản lý chương 
trình, các địa phương muốn huy động, sử dụng trí 
thức trẻ cần đến trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và giải 
đáp các thắc mắc cho những người sắp ra trường. 
Đối với các em sẵn sàng VỆ công tác Ở các vùng 
khó khăn, Xa Xôi hẻo lánh cần phải đầu tư để động 
viên và gắn kết các em với công việc sắp tới. (Tất 
nhiên cũng cỉ cần có quy định chặt chế để tránh 
chuyện mất tiền đầu tư mà chẳng được người). 

Như vậy việc thu hút và sử dụng trí thức trẻ ở 
nông thôn miễn núi phụ thuộc vào một hệ thống 
các chính sách là biện pháp tô chức, nhưng quan 
trọng hơn cả. là chế độ, chính sá:h đãi ngộ. Giải 
quyêt được vấn đề này sẽ gỡ được “nút” cơ bản đối 
với việc huy động tiềm năng trí tuệ và sức lực đội 
ngũ trí thức trẻ, thúc đây sự phát triển nông thôn, 
miên núi, thực hiện thành công công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nước nhà. Q 


ÔNG ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt 
Nam, với cái tên thân thuộc - OSC (1) Việt 
Nam, tiền thân là Công ty Du lịch phục vụ 
dầu khí Vũng Tàu - Côn Đảo, được thành lập vào 
ngảy 23 tháng 6 năm 1977, 
đúng vào lúc mà đất nước bắt 
đầu chuyển mình từ chiến 
tranh sang công cuộc hòa 


OSC VIỆT NAM 


Yhưc tiễn - Minh nghiệm 


đầu tư 60 triệu USD, vốn pháp định 25 triệu USD, 
trong đó OSC Việt Nam góp 25,3%, tương đương 
6,3 triệu USD. 

Về tổ chức đảng, OSC Việt Nam có đẳng bộ cơ 
sở gồm 15 chi bộ trực thuộc 
(trong đó có chỉ bộ của các 
đơn vị liên doanh với nước 
ngoài), với hơn hai trăm đẳng 


bình xây dựng. _ w viên. Đảng bộ OSC hình thành 
Tổ chức kinh tế này ra đời 20 N AM và phát triển qua nhiều chặng 
xuất phát từ nhu cầu phục vụ đường đầy thử thách cùng với 
“rã ~ vụ quan trọng vả 2 e sự ra đời và không ngừng lớn 
thiết sau ngày miền Nam lên của Công ty. 
hoản toàn giải phóng, là triển - TH Ư THACH 3 Bộ máy Công ty (không kể 


khai việc thăm dò khai thác 
dầu khí tại thềm lục địa phía 
Nam của Tổ quốc. 

Trong hoàn cảnh chung 
của đất nước vừa kết thúc 
một cuộc chiến tranh xâm 
lược kéo dài và tàn khốc, OSC Việt Nam ra đời từ 
một cơ sở vật chất rất nghèo ; các khách sạn, biệt 
thự phần lớn bị hư hỏng nặng từ trong chiến tranh, 
và cơ sở hạ tầng nhìn chung không đáp ứng được 
yêu cầu phục vụ chuyên gia dầu khí nước-ngoài. 
Đội ngũ của Công ty chỉ có gần 100 cán bộ, công 
nhân viên được tập hợp từ nhiều nơi, nhiều ngành, 
phần lớn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đối 
ngoại - giao dịch quốc tế, trong khi đối tượng phục 
vụ lại là người ở những nước công nghiệp phát 
triển, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, có mức 
sống cao đã giao lưu nhiều trên thế giới. 

Sau nhiều năm bươn trải, lấy phát triển và hiệu 
quả làm quan điểm chủ đạo, OSC đã từng bước 
lớn lôn và trải rộng các hoạt động kinh doanh của 
mình trong phạm vì cả nước, trên 4 lĩnh vực kinh 
doanh chủ yếu : dịch vụ dầu khí, du lịch, xây dựng, 
ngoại thương - xuất nhập khẩu, với trên 15 ngành 
nghề kinh doanh khác nhau. Địa bàn hoạt động 
chính tại Vũng Tàu và có các chỉ nhánh ở các 
thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. 

OSC Việt Nam có 12 đơn vị trực thuộc, 10 đơn 
vị liên doanh quốc tế, các đơn vị 100% vốn Nhà 
nước có tổng tài sản gần 100 tỉ với các cơ sở chính 
12 khách sạn (trong đó có 2 khách sạn 3 sao), 
36 biệt thự, tổng cộng 700 phòng và nhiều phương 
tiện, thiết bị chuyên dùng cùng các kho hàng và 
trạm trại khác ; các liên doanh quốc tế với tổng vốn 


TRƯỞNG THÀNH 


TRỊNH GIA BAN 


lên doanh) có 1500 CBCNV 
trong đó đại học trở lên chiếm 
15%, lao động kỹ thuật 
chiếm 50%. 

Quy mô hoạt động của 
OSC Việt Nam hiện nay có 
mức tổng doanh số là 300 tỉ đồng, lợi nhuận 17 tỉ 
đồng, nộp ngân sách 30 tỉ đồng ; hằng năm phục 
vụ trên 300 000 ngày khách ; và khâu lữ hành khai 
thác trên 25 000 ngày khách ; phục vụ tốt các dịch 
vụ dầu khí trên đất liền và ngoài biển. 

Trước hết, về dịch vụ dầu khí : OSC Việt Nam 
luôn luôn xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, cơ 
bản và lâu dài. Hiện nay Công ty đáp ứng các dịch 
vụ cho 16 công ty dầu khí nước ngoài (tại khu dịch 
vụ dầu khí Lam Sơn - một cơ sở dịch vụ tương đổi 
hoàn chỉnh tại Vũng Tàu đã được xây dựng từ 
năm 1977). Công ty còn trúng thầu trọn gói dịch vụ 
Hà hoạt một số dàn khoan thăm dò dầu khí ngoài 
biễn. 

Cùng với nhiệm vụ phục vụ dầu khí, đến năm 
1980, OSC Việt Nam đã tiếp nhận thêm một số cơ 
sở và chức năng du lịch, giao tế từ Công ty du lịch 
tỉnh Đồng Nai, phát triển giao tế, du lịch từ nội địa 
đến quốc tế, bao gồm cả lữ hành ; (công suất 
buồng giường luôn đạt bình quân 60%, cao hơn 
mức bình quân trong khu vực). Từ năm 1992 đến 
nay phục vụ 800 000 ngày khách trong đó 500 000 
khách quốc tế. 

OSC Việt Nam đã có quan hệ và hợp tác trên 
30 hãng du lịch trong khu vực và trên thế giới. 


Trong kết quả chung, OSC Việt Nam ngoài chức 


(1) Oil Services Cơmpany 
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năng kinh doanh, đã làm tốt nhiệm vụ giao tế đối 


với Trung ương Đảng, Nhà nước và cả với địa 
phương. 

Kinh doanh xây dựng là một trong những hoạt 
động năng động và sáng tạo của Công ty. Trong 
vòng 10 năm phấn đấu, lĩnh vực này đã thực hiện 
một khối lượng lớn công việc cải tạo, nâng cấp, xây 
dựng mới các cơ sở của Công ty để có được một 
cơ ngơi như ngày nay. Công ty còn đưa cán bộ kỹ 
thuật, công nhân thi công cùng với vật tư cần thiết 
giúp cho một số đơn vị trong và ngoài ngành như : 
Cải tạo khách sạn Hòa Bình là một khách sạn lớn 
của Công ty du lịch Hà Nội, Nhà khách 60 Nguyễn 
Du (Hà Nội), Nhà khách Minh Tâm (Đà Lạt) của Bộ 
Nội vụ, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) 
của Bộ Y tế, Khách sạn du lịch Long An, v.v... Đến 
nay hoạt động xây dựng của OSC ngày càng đa 
dạng, phong phú hơn (phân xưởng gia công, lắp 
ráp cửa nhôm cao cấp đã cung ứng cho nhiều 
công trình trong cả nước, có uy tín về chất lượng), 
đã từng bước vững chắc đi lên trong cơ chế đấu 
thầu, tiếp cận với công nghệ và vật liệu mới. 

Nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu lúc đầu 
được mở ra do yêu cầu thực tế phát triển của bản 
.. thân OSC, được nhà nước cho phép để lấy lãi bù 
lỗ cho khâu dịch vụ dầu khí. Đồng thời thông qua 
hoạt động xuất nhập khẩu để nhập các vật tư, 
trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bức thiết xây dựng 
cơ sở vật chất để phục vụ dầu khí tại Vũng Tàu và 
cho cả ngành du lịch. Nhằm thực hiện đúng 
chương trình 3 mục tiêu (sản xuất hàng nông 
nghiệp, hàng hóa xuất khẩu và hàng tiêu dùng), 
theo Nghị quyết Đại hội V của Đảng, OSC đã đầu 
tư 4,3 triệu USD và 3,6 tỉ đồng Việt Nam vào các 
nhà máy, nông trường ở một số địa phương trong 
cả nước. 

Hai mươi năm qua, tuy có những lúc tưởng 
chừng như không vượt qua được, như thời kỳ 
1989 - 1991 là lúc nền kinh tế đất nước chuyển cơ 
chế, nhưng Công ty luôn đạt và vượt kế hoạch của 
nhà nước giao ; cơ sở vật chất, đội ngũ, chức năng 
ngành nghề, phạm vi hoạt động đều có những 
bước tiến bộ đáng kể. 

Sau thời kỳ đầy khó khăn gian khổ ấy, với tổng 
giá trị tài sản lúc đó gần 100 tỉ trong đó vốn tự bổ 
sung trên 50 tỉ, từ năm 1992 đến 1996, toàn bộ 
hoạt động của Công ty đã được thực hiện trên 
doanh số 1050 tỉ đồng, lợi nhuận 94,3 tỉ đồng, nộp 
nghĩa vụ cho nhà nước 121 tỉ đồng ; trong đó, các 
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đơn vị có 100% vốn nhà nước doanh thu 581 tỉ 
đồng, lợi nhuận 33 tỉ đồng, nghĩa vụ với nhà nước 
73 tỉ đồng. Ngày nay OSC đã từng bước thích ứng 
với cơ chế mới. Đáng chú ý là OSC đã đóng góp 
phần mình vào lĩnh vực dầu khí - là ngành kinh tế 
mũi nhọn non trẻ của đất nước, và là một trong 
những đơn vị góp phần khai thác những tấn dầu 
đầu tiên của Tổ quốc. 

Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển 
của Công ty luôn gắn chặt với đường lối, chủ 


trương của Đảng và Nhà nước, với sự quan tâm chỉ 


đạo, động viên của các cơ quan lãnh đạo đảng, 
nhà nước, của đảng bộ và chính quyển địa 
phương, của Tổng cục du lịch, các bộ, ngảnh liên 
quan, và với sự hợp tác giúp đỡ của đông đảo bầu 
bạn, khách hàng. Đặc biệt trong suốt 20 năm hoạt 

động, Công ty có vinh dự lớn là được sự tận tình chỉ 
dạy của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng 
và Nhà nước. 

OSC Việt Nam cũng được Đảng và Nhà nước 
ghi nhận những thành quả đã đạt được bằng các 
phần thưởng cao quý : Huân chương Độc lập hạng 
ba, Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều 
huân chương khác cho các đơn vị trực thuộc và cá 
nhân trong Công ty. | 

Nhìn lại hai mươi năm qua, OSC Việt Nam rút 
ra được một số bài học chủ yếu như sau : 

Thứ nhất, Phải nắm vững và thực hiện nhiệm 
vụ chính của đơn vị. Đối với OSC, dịch vụ dầu khí 
và kinh doanh du lịch là hai nhiệm vụ xuyên suốt, 
quan trọng nhất không bao giờ được xa rời, song, 
lại phải biết kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện 
nhiệm vụ chính yếu với việc năng động đa dạng 
hóa ngành nghề, kinh doanh tổng hợp. Thực tế cho 
thấy trong nhiều trường hợp, nhiều tình huống 
phức tạp tưởng chừng như không vượt qua nổi, nếu 
không năng động, không biết lấy dịch vụ đầu khí 
làm nền tảng, dù nó còn rất khó khăn, không biết 
phát huy dịch vụ du lịch để hỗ trợ cho dịch vụ dầu 
khí, và không đa dạng hóa ngành nghề để hỗ trợ 
lẫn nhau, thì khó tránh khỏi bế tắc, chao đảo 
(chăng hạn như thời kỳ chuyển đổi cơ chế 1989 - 
1991). Tuy nhiên, thực tiễn của nền kinh tế nước ta 
cũng chỉ ra rằng nếu quá say sưa để đạt lợi nhuận 
tối đa với việc đa dạng hóa tràn lan, xa rời chức 
năng và nhiệm vụ chính thì sẽ dẫn tới đổ vỡ thảm 
hại. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc không chỉ 
riêng đối với OSC Việt Nam mà đối với cả các 
doanh nghiệp nói chung. 


Thứ hai, Bên cạnh việc mở rộng quy mô, đa 
dạng hóa ngành nghề sản xuất - kinh doanh, phải 


luôn luôn định hướng phát triển theo chiều sâu, 


luôn coi trọng công tác xây dựng cơ sở vật chất, đổi 
mới trang thiết bị và ngày một hiện đại hóa trong 
các khâu dịch vụ. Có thời kỳ Công ty đã xác định 
công tác này là trọng tâm cốt tử, trong đó lấy công 
tác kiến thiết cơ bản làm nhiệm vụ hàng đầu, luôn 
đi trước một bước. Thực thi định hướng phát triển 
theo chiểu sâu, chỉ tính riêng từ 1992 đến nay, 
Công ty đã đầu tư các nguồn vốn vào xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật là gần 100 tỉ đồng. 

Hằng năm, dù kinh doanh có nhiều thuận lợi 
hay gặp phải khó khăn, Công ty vẫn giải quyết hài 
hòa giữa lợi nhuận, vốn đầu tư và đời sống của 


1 500 cán bộ công nhân viên chức ; do vậy đã bổ 


sung một lượng vốn đầu tư thích đáng vào cơ sở 
vật chất, nâng cấp trang thiết bị. 

Thứ ba, Là một doanh nghiệp nhà nước, Công 
ty ý thức được rằng phải luôn luôn gương mẫu 
chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo các chủ 
trương, chính sách đó vào thực tiễn hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty, nhằm làm cho 
OSC Việt Nam ngày, một phát triển vững chắc, 
đóng góp Vào việc khẳng định vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. 

Để góp phần khẳng định vai trò và vị trí của 
kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Công ty đã ý 
thức rõ là phải không ngừng cải tiến và đổi mới về 
mọi mặt, trước hết là luôn đổi mới về hoạt động sản 
xuất - kinh doanh, về mô hình tổ chức Công ty, về 
cơ chế quản lý và phương thức điều hành nội bộ 
một cách năng động, phù hợp với từng thời kỳ phát 
triển, tập trung sức lực vào các khâu trọng yếu 
nhằm tạo ra hiệu quả cao. 

OSC Việt Nam là một doanh nghiệp có quy mô 
lớn, cho nên phải kết hợp chặt chẽ, giữa tổ chức 
điều hành của toàn Công ty với việc phân cấp quản 
lý điều hành của các đơn vị trực thuộc. Tùy theo 
tính chất ngành nghề, năng lực cán bộ, Công ty 
phân cấp để cấp dưới phát huy hết quyền và trách 
nhiệm, phát huy tối đa cơ sở vật chất, vốn, nhân 
lực ; tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc thực 
hiện quyền chủ động về tài chính, quyền ký hợp 
đồng kinh doanh, khai thác vật tư hàng hóa, quyền 
thưởng, phạt. Tuy nhiên Công ty vẫn giữ vai trò 


Thưựe tiễn - Hinh nghiệm 


điều hành các hoạt động có tính chất chiến lược, 
về tổ chức, cán bộ và về tài chính để huy động 
được sức mạnh toàn Công ty, không bị chệch 
hướng và bảo đảm cho sự phát triển toàn diện. 

Các giải pháp để huy động các tiềm năng tử nội 
bộ là quyết định, song Công ty cũng đã xác định 
huy động nguồn lực bên ngoài qua hợp tác, trao 
đổi liên doanh, liên kết, mở rộng hợp tác quốc tế là 
quan trọng. Và trong quá trình ấy luôn luôn xây 
dựng một quan hệ tốt, bình đẳng, cùng có lợi, giữ 
chữ tín với khách hàng và bạn kinh doanh. 

Thứ tưlà vấn đề con người và đội ngũ. Ngay từ 
đầu mới thành lập, OSC Việt Nam đã có một chủ 
trương nhất quán về vấn đề tập hợp, đào tạo bồi 
dưỡng, sử dụng đội ngũ từ cán bộ lãnh đạo đến 
người lao động, trong đó nổi bật là việc trọng dụng 
nhân tài. Các kiến trúc sư nổi tiếng, những người 
quản lý khách sạn giỗi từ thời thuộc Pháp cho đến 
các chuyên gia kinh tế, khoa học kỹ thuật và khoa 
học xã hội..., được mời về vừa làm việc, vừa đào 
tạo đội ngũ cho Công ty. 

Cùng với sự chăm lo phát triển đào tạo nghề 
nghiệp và đời sống tinh thần cho người lao động, 
Công ty đã nâng cao không ngừng các phúc lợi tập 
thể, chăm sóc chu đáo đời sống vật chất (từ nhà ở 
đến thu nhập hằng tháng) mỗi người tử cán bộ, 
nhân viên, đến từng gia đình và từng cháu nhỏ... 
làm cho mọi người gắn bó với tập thể, với Công ty. 

Thứ năm, là phải luôn luôn chăm lo xây dựng 
đảng bộ vững mạnh, bảo đảm vai trò hạt nhân 
chính trị trong quá trình phát triển. Trong nhiều 
năm liên tục, đảng bộ OSC Việt Nam và các chỉ bộ 
trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững 
mạnh. Đảng bộ luôn luôn chăm lo đến công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội 
bộ và phối hợp tốt giữa các đoàn thể ; Công ty đã 
thực hiện tốt việc triển khai các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước, coi trọng xây dựng và 
giáo dục truyền thống, thực hiện nguyên tắc tập 
trung cao và dân chủ rộng rãi. Công ty cũng đã xây 
dựng và thực hiện tốt cơ chế hoạt động, phối hợp 
giữa tổ chức đảng với chính quyền và các đoàn 
thể. Chính trên nền tảng đó đã giữ vững được đoản 
kết nội bộ, cả từ các đơn vị trực thuộc đến toàn 
Công ty. Có thể nói rằng suốt 20 năm qua, đoàn 
kết là một truyền thống đáng tự hào của OSC Việt 
Nam, nhờ đó đã đưa Công ty ngày một phát triển 
vững mạnh như ngày nay. 
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Thư gi Hộ biên tập 


[hực hiện nguuên tắc tập trung 
dân cÌủ trong đảng nh thê nào 


GUYÊN tắc tập trung dân 

chủ là nguyên tắc cơ bản, 

chỉ đạo xây dựng tổ chức và 
hoạt động của Đảng ta. Đó là cơ sở 
bảo đảm cho Đảng thống nhất ý chí 
và hành động ; tạo nên sức mạnh vô 
địch của đảng cách mạng. Thực 
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân 
chủ là vấn đề thuộc về bản chất của 
Đảng, là nội dung quan trọng thể 
hiện bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng. 

Quán triệt nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong tình hình hiện nay cần 
đặc biệt chú ý tới hai khía cạnh rất 
quan trọng. Đó là nhận thức đúng và 
thực hiện tốt. 

Những năm gần đây, có ý kiến 
đề nghị đổi nguyên tắc tập trung dân 
chủ thành nguyên tắc dân chủ tập 
trung. Lập luận là : Trước đây ta 
nhấn mạnh tập trung, xem nhẹ dân 
chủ nên dẫn tới quan liêu, độc đoán, 
mệnh lệnh, gia trưởng. Nay cần 
nhấn mạnh dân chủ hơn nên phải 
đổi thành nguyên tắc dân chủ tập 
trung. Quan niệm như vậy dễ đối lập 
tập trung với dân chủ. Sự thật, tư 
tưởng nhất quán của Đảng ta vẫn là 
sự thống nhất tập trung với dân chủ. 
Đảng cộng sản muốn chiến thắng 
được giai cấp tư sản, phải hết sức 
tập trung. Tập trung là tập trung trí 
tuệ, tập trung lực lượng, tập trung 
sức mạnh, tập trung hành động. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường nói : Đảng 
ta tuy nhiều người nhưng khi tiến 
đánh phải như một người. Nếu 
không tập trung ý chí và hành động 
không thể nào tạo ra được sức 
mạnh để giành thắng lợi. 
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Song, bản chất sự tập trung của 
Đảng cộng sản đối lập với tập trung 
quan liêu, vì tập trung gắn liền với 
dân chủ, tập trung trên cơ sở dân 
chủ. Như vậy, chỉ có thể đem đối lập 
nguyên tắc tập trung dân chủ với tập 
trung quan liêu chứ không thể đối 
lập tập trung với dân chủ trong 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập 
trung và dân chủ khi nó là hai khái 
niệm độc lập, tách rời nhau thi có 
thể đối lập nhau. Điểu đó đúng. 
Nhưng trong nguyên tắc tập trung 
dân chủ, đấy không phải là hai mặt 
đối lập. Nguyên tắc tập trung dân 
chủ cũng không phải là con số cộng 
hai khái niệm tập trung và dân chủ. 
Tập trung và dân chủ trong nguyên 
tắc tập trung dân chủ bao giờ cũng 
tỷ lệ thuận với nhau, chứ không thể 
tỷ lệ nghịch. Tập trung cảng cao thì 
dân chủ cảng rộng và ngược lại. Khi 
tập trung cao mà dân chủ hạn chế 
thì lúc đó đã trượt sang tập trung 
quan liêu, không còn là tập trung 
dân chủ nữa. Hoặc, khi mở rộng dân 
chủ nhưng lại hạn chế tập trung thì 
đó là thứ dân chủ vô chính phủ. Thứ 
dân chủ đó rất xa lạ với nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Chấp nhận thứ 
dân chủ đó là phá hoại sức mạnh 
của Đảng. Do đó, khi thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ phải 
để phòng, khắc phục cả hai thiên 
hướng lệch lạc nêu trên. 

Sáu nội dung cơ bản của 
nguyên tắc tập trung dân chủ ghi 
trong Điều lệ Đảng vừa là tập trung, 
vừa là dân chủ, không có nội dung 
nào chỉ là tập trung hoặc chỉ là dân 
chủ đơn thuần. Thí dụ, nội dung 


“thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới 
phục tùng cấp trên, cá nhân phục 
tùng tổ chức”, bao gồm cả tập trung 
và dân chủ chứ không phải chỉ có 
tập trung. Nếu quan niệm đó chỉ là 
tập trung thì sẽ không cần quy trình 
dân chủ bản bạc, thảo luận, tập hợp 
trí tuệ tập thể để quyết định đúng 
đắn trước khi bắt thiểu số phải phục 
tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng 
cấp trên. Và như vậy dễ dẫn tới tập 
trung quan liều. 

Quá trình thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ cần chú ý tạo cơ 
sở, điều kiện và tiền để bảo đảm 
thực hiện tốt nguyên tắc. Giả dụ, 
trong một tập thể lãnh đạo, đa số tốt, 
thiểu số cơ hội, tham nhũng, thoái 
hóa biến chất thì thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ mới loại bỏ 
được những phần tử cơ hội, tham 
nhũng, thoái hóa biến chất ra khỏi 
Đảng. Nhưng nếu ở một tập thể nào 
đó đa số cơ hội, tham nhũng, thoái 
hóa biến chất chỉ có thiểu số tốt 
trong sáng, liêm khiết, thì thực hiện 
nguyên tắc đó kết quả số ngược lại. 
Những người tốt, trong sáng, liêm 
khiết thường bị loại. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ rất 
quan trọng nhưng nếu hiểu không 
đúng hoặc thực hiện không đúng sẽ 
gây hậu quả tai hại. Do đó cần có 
những quy định cụ thể về những cơ 
sở, điều kiện thực hiện nguyên tắc 
đổ đổ phòng và ngăn chặn tình 
trạng lợi dụng nguyên tắc tập trung 
dân chủ nhằm thực hiện ý đổ cá 
nhân của một số người. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ 
chỉ có thể thực hiện đạt kết quả tốt 
đối với những tổ chức cơ bản tốt, đa 
số tốt. Ở những tổ chức nội bộ mất 
đoàn kết nghiêm trọng, đa số thành 
viên trong cấp ủy yếu kém, lệch lạc 


(Xem tiếp trang 19) 


* PGS, Viện trưởng Viện xây dựng 


Đảng, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 


ïmfh hoa© ®ư tưởng 


Thể nào là đoàn kết 


ÓI tới sự đoàn kết, dường 

như ai cũng dễ dàng nhất trí 

cho rằng, đó là sự liên hiệp 
lại những phần tử rời rạc, những cá 
nhân lẻ, những bộ phận biệt lập, 
khép kín thành một khối đồng tâm, 
nhất trí, một chỉnh thể chặt chẽ và 
hoàn bị. Nói một cách dung dị, đó là 
sự cố kết nhân tâm, thống nhất chí 
nguyện một cách tự giác, là sự tổ 
chức các thành viên một cách có 
nguyên tắc tạo nên sự găn bó hữu 
cơ từ bên trong. Đó chính là kết quả 
và là biểu hiện cao nhất, trọn vẹn 
nhất của tinh thần cộng đồng, tính tự 
tôn của dân tộc. Nó là nguồn gốc 


của sức mạnh nội sinh sâu xa nhất, - 


là chất kháng thể kỳ diệu nhất của 
mọi tổ chức xã hội có sức sống ; 
đồng thời, cũng là một nhu cầu nội 
tại, một tất yếu khách quan đổi với 
bất cứ quốc gia, dân tộc nảo, nếu 
muốn tồn tại, phát triển và lớn mạnh. 

Dân tộc ta vốn có truyền thống 
đoàn kết. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, khối đại đoàn kết dân tộc 
cảng được phát huy, trở thành chỗ 
dựa, là bí quyết, là động lực mạnh 
mõ đưa đất nước ta vượt qua những 
cơn hiểm nghẻo của lịch sử, tiếp tục 
tiến lên phía trước. Ý nghĩa của sự 
đại đoàn kết thì bất cứ ai cũng nhận 
ra. Nhưng, hiểu thế nào là đoàn kết 
lại ¡chẳng phải dễ dàng. Thực tế cho 
thấy, không ít trường hợp, ngỡ là 
đoàn kết hoặc được xem là đoàn 
kết, kỷ thực bên trong là chia rẽ, lục 
đục, rối ren ; ngược lại, nhiều nơi 
nhìn bể ngoài có vẻ mất đoàn kết 
thực ra lại là thật sự gắn bó. 

Có không ít cơ quan, đơn vị đã 
giữ đoàn kết bằng cách xử thế “dĩ 
hỏa vỉ quý”, “chín bỏ làm mười”, “xấu 
chàng hổ ai”, cổ vũ cho những giải 
pháp “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, 
“không vạch áo cho người xem 
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lưng”, “đóng cửa trong nhà bảo 
nhau”... Kỷ luật cơ quan thì được 
thực thi bằng sự “giơ cao đánh sẽ”, 
“xử lý nội bộ”, thậm chí tấn phong, 
để bạt cả làng cốt sao giữ cho “trong 
ấm ngoài ôm", “trên thuận dưới 
hòa”. Thế là ai ai dù có ấm ức trong 
lòng, cũng bấm gan “ngậm miệng 
ăn tiền”, “mũ ni che tai”, “mi không 
động. tới ta, ta không động tới mi”, cố 
giữ lấy cái vẻ hòa khí bằng mặt. Và 
hễ người nảo làm trái những điều ấy 
thì lập tức bị phản đối, bị ký luật vì 
"tội" : “gây rối nội bộ”, “chia rẽ cơ 
quan”, “không có thái độ và tỉnh thần 
xây dựng khối đoàn kết (!). 
Cũng không hiếm nơi và không 
í những người đứng đầu đơn vị cố 
SỨC Xây dựng sự đoàn kết theo kiểu 
“đoàn kết với thủ trưởng”. Ở nơi đó, 
cấp dưới mất đoàn kết với nhau 
không sao, các bộ phận kéo bè kết 
cánh cúng không hề gì, miễn sao 
mọi người thuộc cấp, các bè mảng 
ấy đều tôn phù thủ trưởng là được. 
Lăm khi do sự lắt léo của thứ “chủ 
nghĩa cơ hội giấu mặt, có thủ 
trưởng còn phủ phép tạo dựng 
những mâu thuẫn nào đó, rồi đứng 
ra giải quyết theo kiểu cân bằng, 
điều hỏa, tạo nên cho mình cái vị 
thế “trung tâm đoàn kết" và nặn ra 
sự đoàn kết cho riêng mình. Cách 
thức điều hòa, cân băng thường gặp 
là, kẻ có công và người có năng lực 
thì kìm giữ một chút để phòng bệnh 
"kiêu ngạo”, “công thần” ; người 
thưởng thường bậc trung hoặc yếu 
kém thì đẩy lên một chút gọi là để 
khích lệ, động viên. Qua mỗi lần như 
vậy, thủ trưởng lại bước lên cao một 
bước trong cái gọi là “uy tin qui phục 
nhân tâm”, “năng lực thu phục con 
người”. 
Rõ ràng, từ những kiểu được 
xem là đoàn kết đó, sự thật là đoàn 
kết bằng phe giáp, đoàn kết bằng sự 


bao che tội lỗi và khuyết điểm cho 
nhau, và đoàn kết băng sự quy tập 
ngôi thứ, phẩm trật nhưng lại muôn 
người... muôn ý chí. Rốt Cuộc, nhờ. 
vào những lối “đoàn kết ấy mà ` 
những mưu đồ đen tối được dung 
dưỡng và có đất hoành hành, không 
ít người bấu víu vào đó để “dối dưới 
lừa trên” ; và khối kẻ núp sau đó để 
mưu dựng cho mình cái gọi là “uy 
tín", “tiếng tăm” để kiếm chác ngôi 
vị, thăng tiến chức quyền. Và cũng 
chính vì những kiểu đó mà bao 
người bị giáng chịu tai ương, bị triệt 
hạ hay bỏ quên ; bao cơ quan, đơn 
vị bị lũng đoạn, có xác không hồn, 
thậm chí bị giải thể. 

Nhưng thực tế lại cho thấy, rất 
nhiều địa phương, đơn vị nếu nhìn 
bồ ngoải có vẻ là “mất đoàn kết” hay 
“thiếu sự đoàn kết, bởi nội bộ 
thưởng xuyên có những cuộc tranh 
luận, thậm chí cả những cuộc đấu 
tranh gay gắt. Thực ra, chính thông 
qua điều đó một cách đúng đắn 
(không phải vì động cơ cá nhân), 
con người hiểu biết và thông cảm với 
nhau hơn, phân định rõ ràng hơn 
đúng sai, tốt xấu, tổ chức được củng 
cố, sức mạnh được nhân lên. Lưỡi 
gươm phê bình và tự phê binh tự nó 
cạo bỏ ung nhọt, chữa lành mọi vết 
thương, mọi sự khuất tất bị che giấu. 
Cuộc sống mách bảo và cảnh báo 
chúng ta thật rõ ràng : Khi nào và ở 
đâu, sự thảo luận và đấu tranh vi 
chân li, lẽ phải không còn đất sống 
thì lúc đó, ở đó, lập tức sự phân liệt, 
rã rời lũng đoạn, thói đỗ ky, tệ độc 
quyền và áp đặt lên ngôi. Đoàn kết 
là đấu tranh một cách có nguyên tắc 
và là một nghệ thuật. Nếu làm khác 
đi, thì đó chỉ là một trò chơi nguy 
hiểm có hại cho việc cố kết con 
người, làm tàn lụi sức sống của tổ 
chức. 

Vậy, thế nào là đoàn kết ? Đó 
vần là một câu hỏi lớn. Mà sự gợi mở 
trên đây, ngõ hầu chỉ hy vọng góp 
một tiếng nói rất nhỏ, một cái nhìn 
rất hẹp, ở một vài khía cạnh mà 
thôi. 
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HÔNG CÔNG - LICH SỬ SANG TRANG 


ÚNG 12 giờ đêm 30 tháng 6, cũng là 0 giỜ 

ngày Ì tháng 7 năm 1997, buôi lễ chuyên 

giao chủ quyền đã mở đầu trang sử mới cho 

Hồng Công. Mảnh đất thuộc địa cuối cùng của nước 

Anh ở châu Á đã trở về với Trung Quốc với tên gọi 

ới : “Khu hành chính đặc biệt Hồng Công”. Đây 

không những là một sự kiện lịch sử trọng đại của cư 

dân Hồng Công, của nhân dân Trung Quốc, mà đồng 

thời là một sự kiện thu hút sự chú ý, quan tâm của 
cộng đồng quốc tế. 

“Hiện tượng Hồng Công” 

Nhìn vào dải bờ biến rất dài của Trung Quốc trên 
bản đồ thế giới, Hồng Công chỉ là một chấm nhỏ khó 
nhận ra. Thế mà trong thế giới ngày nay, Hồng Công 
như một con tuấn mã đã cởi bỏ dây cương, vùng 
phóng nước đại, vươn lên hàng đầu các quốc gia và 
khu vực đang phát triên, trở thành một khu vực công 
nghiệp phát triên mới rẤt độc đáo của thế giới tư bản, 
được một số nhà kinh tế gọi là “điên hình của chủ 
nghĩa tư bản tự do đương đại” ()- 

Lãnh thô Hồng Công ngày nay có diện tích 
1074 km2, dân số 6,2 triệu người, gồm đảo Hồng 
Công, bán đao Cứu Long, khu Tân Giới và khoảng 
230 đảo nho xung quanh. 

Đảo Hồng Công là trung tâm kinh tế và hành 
chính của Hông Công. Đảo Hồng Công đã bị triều 
đình Mãn Thanh cắt “nhượng” cho để quốc Anh 
năm 1842 sau cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ 
nhất. Sau cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ hai, 
năm 1860, để quốc Anh lại bắt triều đình Mãn 
Thanh cắt “nhượng” khu vực phía Nam bán đảo Cửu 
Long. Trước kia, giao thông giữa đảo Hồng Công và 
bán đảo Cửu Long băng tầu biển, nay có thêm đường 
ngầm dưới đây biên. Năm 1898 để quốc Anh lại gây 
sức ép bắt triều đình Mãn Thanh cho “thuê” khu vực 
phía Bắc bán đảo Cửu Long, về sau gọi là khu Tân 
Giới, với thời hạn 99 năm (mãn hạn vào ngày 30 
tháng 6 năm 1997). Khu Tân Giới chiếm khoảng 
92% toàn bộ diện tích Hồng Công, với khoảng 60% 
dân số Hồng Công. 
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Qua hơn một thế kỷ cai trị, nước Anh đã biến 
vùng đất hoang sơ thành “hòn ngọc Viễn Đông” của 
mình. Trong mấy chục năm gần đây, nhờ điều. kiện 
thuận lợi vê địa lý và vị trí trong quan hệ quốc tẾ, 
Hồng Công đã tạo được thế mạnh kinh tế của mình. 
Năm 1995, GDP của Hồng Công là 143,7 tỉ USD. 
Hồng Công trở thành một thương cảng lớn nhất thế 
giới, trung tâm ngân hàng lớn thứ 5, thị trường vàng 
lớn thứ 4, thị trường ngoại tệ lớn thứ 5, thị trường cô 
phiếu lớn thứ 8 trên thế giới. 

Thời gian gần đây Hồng Công phát triên mạnh 
ngành thương mại, dịch vụ, tỷ lệ sản xuất công 
nghiệp trong GDP chỉ còn khoảng 10%. Năm 1995, 
riêng khu vực dịch vụ đã chiếm tới 72% GDP. Tính 
đến cuối năm 1924, quy mô vốn trên thị trường 
chứng khoán Hồng Công là khoảng 600 tỉ USD, 
chiếm gần 50% tông quy mô giá trị các thị trường 
chứng khoán ở châu Á. Năm 1994 Hồng Công đầu 
tư ra nước ngoài 30 tỉ USD. Hồng Công có một hệ 
thống cơ sở hạ tầng hiện đại, một hệ thống quản lý 
ngân hàng, tài chính tiên tiến, đặc biệt là cách thức 
tô chức thị trường chứng khoán. 

Từ hơn nửa thế kỷ nay, nước Anh thực thi chế độ 
trực trị đối với mảnh đất thuộc địa Hồng Công. Toàn 
quyên Hồng Công do Nữ hoàng Anh phái tới nắm 
toàn bộ quyên lực chính trị. Về mặt văn hóa, Hồng 
Công là một xã hội mở. Ỡ đây văn hóa Đông - Tây 
ø1ao lưu đã hơn một thế kỷ, và lối sông phương Tây 
đã có phần lấn át lối sống phương Đông. Cộng đồng 
người Hoa chiếm 96% cư dân Hồng Công ; nói tới 
xã hội Hồng Công, chủ yếu là nói về xã hội người 
Hoa ở đây. Họ thuộc đủ mọi tầng lớp, từ nhà tỷ phú 
đến kẻ ăn mày, từ øiáO sư đến kỹ nữ, một số rất ít đân 
ban địa, còn tuyệt đại đa số là mới đến đây làm ăn 
sinh sống trong quá trinh phát triên của Hồng Công 
từ hơn trăm năm nay. Mấy thập kỷ trước, Hồng Công 
đã từng bị gọi là "sa mạc văn hóa”, nghĩa là nơi chỉ 


* PGS. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc 
(1) Dương Kỳ (chủ biên) : Hồng Công khái luận, Nxb Khoa học 
xã hội Trung Quốc, Bắc Kinh, 1990, tÌ, trá 


biết làm ăn kinh tế, còn đời sống văn hóa thì như một 
sa mạc khô căn. Từ sau chiến tranh thế gIỚI: thứ hai 
tỚI nay, nhất là mấy thập kỷ gần đây, đời sống văn 
hóa Hồng Công đã khởi sắc. Tuy nhiên, nơi giao 
duyên văn hóa Đông - Tây có hoa thơm trải ngọt, 
nhưng cũng lắm hỗn tạp rác rưởi. Đời sống văn hóa 
ở Hồng Công rất tự do và nặng tính chất thương mại, 
giống như một bến cảng mậu dịch tự do vậy ! Chính 
quyền Hồng Công hầu như không can thiệp vào đời 
sống văn hóa. 
“Thời kỳ quá độ” chuẩn bị 
chuyên giao chủ quyền 

Tháng 4 năm 1982, Thủ tướng Anh Êt-uốt Hít 
(Edward Heath) và Đặng Tiểu Bình gặp nhau Ở Bắc 
Kinh, hai bên cho răng đã đến lúc suy nghĩ về vIệc 
giải quyết vấn đề Hồng Công. Bấy giỜ Đặng. Tiểu 
Binh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có chủ 
trương “hòa bình thống nhất, một nước hai chế độ” 
đề giải quyết vấn đề Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao. 
Nhưng giai đoạn đầu của cuộc đàm phán Trung - 
Anh về vấn đề Hồng Công diễn ra khá gay gắt. Lập 
trường của người kế nhiệm thủ tướng Êt-uốt Hít là bà 
Mác- -gơ-rit Thát-chơ (Margaret Thatcher) rất cứng 
răn. Bà Thát-chơ cho răng những hiệp 4 ước triều đình 
Mãn Thanh kỹ với Vương quốc Anh vân có hiệu lực, 
có thê sửa đổi chứ không thể xóa bỏ. Chủ trương của 
" phủ Anh là “lấy chủ quyền đôi lấy quyền quản 

°, Cụ thê là phía Anh săn sàng công nhận chủ 
kể w của Trung Quốc đối với toàn bộ Hồng Công, 
mặc dù đảo Hồng Công và khu nam bán đảo Cửu 
Long đã được cắt , nhượng” cho Anh quốc, với điều 
kiện là Trung Quôc vân đê cho Anh “cai quan” ' toàn 
bộ Hồng Công. Bà thủ tướng Anh tư duy theo kiểu 
“tách quyên sở hữu VỚI quyên kinh doanh”. Phía 
Trung Quốc đã kiên quyết bác bỏ yêu sách đó. Đặng 
Tiểu Bình đã nói thắng với M.Thát-chơ răng nếu kế 
hoạch hòa bình thu hồi Hồng Công vào năm 1997 bị 
cân trở, thì I rung Quốc sẽ “thu hồi Hồng Công vào 
một thời điểm và bằng một phương thức khác”), có 
nghĩa là sẽ thu hồi sớm hơn băng phương thức sử 
dụng sức mạnh. 

Rồi cái gì đến cũng đến, ngày 19 tháng 12 năm 
1984, Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và 
Thủ tướng Anh M.Thát-chơ đã. ký bản tuyên bố 
chung về vấn đề Hồng Công, khăng định việc nước 
Anh sẽ trao trả chủ quyền Hồng Công cho Trung 
Quốc vào ngày 1-7-1997. 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


Trong tuyên bố chung, Chính phủ Trung Quốc 
đã trình bày phương châm chính sách cơ bản đối với 
Hồng Công sau ngày thu hồi chủ quyền, với những 
nội dung chủ yếu như sau : 

- Thiết lập Khu hành chính đặc biệt Hồng Công 
trực thuộc Chính phủ CHND Trung Hoa. 

- Ngoài công việc quốc phòng và ngoại glao do 
chính phủ trung ương trực tiêp năm, Khu hành chính 
đặc biệt Hồng Côn Ẹ được hưởng quyên tự do cao độ, 
bao gồm quyên quản lý hành chính, quyên lập pháp, 
quyền tư pháp độc lập và quyền chung thâm. 

- Thể chế kinh tế và thể chế chính trị, luật pháp 
hiện hành và lối sống truyền thống sẽ không thay 
đối. 

Chính sách cơ bản đó của Chính phủ CHND 
Trung Hoa đối với Hồng Công sẽ không thay đôi 
suốt 50 năm. Ngày 4-4-1990, Đại hội đại biều nhân 
dân Trung Quốc đã thông qua “ Luật cơ bản về Khu 
hành chính đặc biệt Hồng Công của nước CHND 
Trung Hoa” , khăng định về mặt pháp lý những cam 
kết của Chính phủ Trung Quốc về tương lai của 
Hồng Công. 

Thời kỳ quá độ l2 năm (1985 - 199)), và nhất là 
trong nhiệm kỳ của toàn quyên Hồng Công cuối 
cùng là ông Crít Pát-tơn (Chris Pattcn), từ 1992 đến 
1997, quan hệ Trung Quốc - Anh vân còn nhiều trắc 
trở, nhưng tỚIi nay viỆc chuẩn bị cho Hồng Công “hồi 
quy” cũng đã được hoàn tất. Hội đồng bầu cử được 
thành lập và cuối năm 1996 đã bầu ra Trưởng khu 
hành chính đặc biệt Hồng Công la ông Đông Kiến 
Hoa, “vua tầu biên” của Hồng Công và la nhà hoạt 
động chính trị - xã hội có uy tín, có chân trong Hội 
nghị hiệp thương chính trị Trung Quốc. Một “Hội 
đông lập pháp lâm thời” cũng đã ra đời, mặc dầu có 
sự phản đối quyết liệt của phía Anh. 

Triên vọng Hồng Công 

Hầu như tất cả mọi TIEƯỜI đều mong muốn sau 
ngày “Châu về Hợp Phố”, Khu hành chính đặc biệt 
Hồng Công vẫn duy trì được sự phòn vinh về kinh tế 
và sự ôn định về chính trị - xã hội, vì điều đó thiết 
thân với lợi ích của nhân dân Hồng Công, của nhân 
dân Trung Quốc và của các quôc gia có liên quan 
trong khu vực và trên thế giới. Nhưng liệu Hồng 
Công trong tương lai có tiếp tục duy trì được phôn 
vinh ôn định hay không thi trong dư luận Hồng Công 


(2) Từ Bân : Sóng gió trên đường Hồng Công trở về Trung 
bón Nxb Nhiếp ảnh, Cát Lâm, 1996, tr 109 
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và quốc tế có những cách nhìn, cách nghĩ khác nhau. 
Một sô ít dư luận khăng định Hồng Công sẽ sa sút. 
Một số khác khẳng định Hông Công vân ôn định, 
phôn vinh. Số đông dư luận có khuynh hướng “chờ 
Xem'. 

Sự thành công của M tưởng “một nước hai chế 
độ” còn phải đợi thực tiễn chứng minh. Nhưng bằng 
phương pháp lịch sử và lô gic chúng ta có thê dự 
đoán những nét chủ yếu về tương lai Hồng Công. 

Trước hết cần khăng định quyết tâm của Chính 
phủ Trung Quốc trong việc duy trì sự phồn vinh ô ồn 
định của Hồng Công. 

Hiện nay GDP của Hồng Công chiếm gần 20% 
GDP của Trung Quốc. Tính từ sau ngày cải cách mở 
cửa tới nay khoảng 60? ngoại thương của Trung 
Quốc, khoảng 75% nguôn tài chính quốc tế của 
Trung Quốc được thực hiện thông qua Hồng Công ; 
60 tập đoàn hàng đầu của Hồng Công dự kiên sẽ đâu 
tư vào Trung Quốc lục địa 20 tỉ USD mỗi năm. 
Đông thời, tính đến cuối. năm 1995 Trung Quốc đã 
đầu tư 25 tỉ USD vào Hồng Công (chiếm 80% đầu 
tư ra ngoài của Trung Quốc). Trung Quốc đã thanh 
lập khoảng 4000 công ty ở Hồng Công với tổng giá 
trị tài sản 42,5 tỉ USD. Hiện nay các công ty Đại lục 
chiếm khoảng 25% buôn bán với nước ngoài của 
Hồng Công. Ba ngân hàng quốc doanh của Trung 
Quốc hoạt động chính thức Ở Hồng Công. Ngân 
hàng nhân dân Trung Quốc nắm 28% tín dụng ở 
Hồng Công và được phép phát hành đồng đô la 
Hồng Công. Những con sô trên cho chúng ta rút ra 
hai kết luận : Một ià, kinh tế Hồng Công cực kỳ 
quan trọng đối với kinh tẾ Trung Quốc ; hai là, mây 
nám qua Trung Quốc đã chuẩn bị vai trò của mình 
trong nên kinh tế Hồng Công. Người ta hoàn toàn có 
cơ sở đề tin rắng, Trung Quốc không bao giờ muốn 
“thịt con gà đẻ trứng vàng” của mình, và có khả 
năng nuôi con gà đó tiếp tục béo khoe. Xét từ góc độ 
chính trị, tương lai của Khu hành chính đặc ĐiỆt 
Hồng Công, có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối 
với việc thu hôi chủ quyên Ma Cao nắm 1999, và 
đặc biệt quan trọng là tạo tiền lệ đề tiến tới giải quyết 
vấn đề Đài Loan một cách hòa bình. Vì những lẽ 
trên, Chính phủ Trung Quốc sẽ rất kiên quyÊt, rất 
thận trọng và linh hoạt trong khi giải quyết các vấn 
đề có liên quan tới tương, lai của Hồng Công. 

Sự phôn vinh kinh tế của Hồng Công cũng rất 
- quan trọng đối với lợi ích thiết thân của nhiều quốc 
gia có liên quan. Anh và Mỹ, mỗi nước đều có trên 
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1000 công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hồng 
Công. Anh có hơn 100 tỉ USD cô phần chứng khoán 
Ở Hồng Công, còn Mỹ thì có số vốn đầu tư khoảng 
14 tỉ USD và khoảng 50 tỉ USD trong các ngân hàng 
Hồng Công. Có khoảng một nửa khối lượng buôn 
bán giữa Mỹ và Trung Quốc theo Hiệp định ký. kết 
nám nay là thông qua khâu trung chuyên Hồng 
Công. Hồng Công cũng rất quan trọng trong quan hệ 
kinh tế đối với Nhật Bản, Ô-xtrây-li- -a, Ca-na-đa, các 
quốc gia Tây Âu và Đông - Nam Á, đặc biệt quan 
trọng đối với Đài Loan (kim ngạch thương mại 
Đài Loan - Hồng Công năm 1995 là 28 tỉ USD, 
Hồng Công đóng vai trò trung chuyên thương mại 
giữa Đài Loan và lục địa. Đài Loan còn thông qua 
Hồng Công đầu tư vào lục địa khoảng 12 tỉ USD). 
Nếu chính trị Hồng Công hỗn loạn, kinh tế Hồng 
Công suy sụp thì chăng có lợi cho ai, ngược lại sẽ 
gây tôn thất lớn cho nhiều quốc gia và khu vực là 
chủ đầu tư và bạn hàng buôn bán. 

Do vậy, tuy có những tính toán chính trị khác 
nhau, nhưng các  quôc gia có liên quan đều mong 
muốn nền kinh tế Hồng Công tiếp tục phồn vinh và 
ồn định. 

Cư dân Hồng Công chủ yếu là người Hoa thuộc 
nhiều tầng lớp khác nhau, nói chung là ng hộ việc 
Trung Quốc thu hôi chủ quyền và mong muốn được 
tiếp tục sống trong một xã hội phồn vinh và ôn định. 
Trong một bài phát biểu ngày, I tháng 5 nắm nay, 
ông Đồng Kiến Hoa cho biệt kê từ khi được bầu làm 
Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Công, ông đã 
Bấp gở tiếp xúc với hàng nghìn các tô chức đoàn thê 
quân chúng, các công ty, nghiệp đoàn đề tham khảo 
ý kiến về tương lai của Hồng Công, có ít nhất 80% 
dân chúng Hồng Công tin vào tương lai tốt đẹp của 
Hồng Công. Cộng đồng người Hoa ở đây, tuy thuộc 
nhiều tâng lớp và chính kiến khác nhau, nhưng họ 
đều có một ý thức dân tộc chung, họ vui mừng khi 
trở về với Tổ quốc Trung Hoa. Tuy nhiên, do lập 
trường chính trị và lợi ích kinh tế khác nhau, nên thái 
độ đối với tương lai của Hồng Công cũng có sự khác 
biệt. Người Anh và các cộng đồng người nước ngoài 
đang làm ăn sinh sống ở Hồng Công nói chung lo 
lắng và do dự trước việc Trung Quốc thu hồi Hồng 
Công, nhưng rồi cũng dần dần binh tĩnh lại và giữ 
thái độ “chờ xem”. Dân Hồng Công bỏ ra nƯỚC 
ngoài nhiều nhất sau năm 1989, sau đó số lượng 
người ra đi giảm dần. Theo Viện quản lý các nguồn 
nhân lực của Hồng Công, trong năm 1996 cứ 


100 người ra đi thì có 60 người quay trở lại, thường 
là với hộ chiếu nước ngoài của họ. 


Chúng ta có cơ sở đề dự đoán rằng nền kinh tế 
Hồng Công sau ngày Trung Quốc. thu hồi chủ quyền 
vẫn tiếp tục giữ được đà phát triên. Theo đánh giá 
của Ngân, hàng phát triển châu Á (ADB) tình hình 
kinh tê Hồng Công như sau : 


1996 1997 1998 
GDP tăng (%) 4,1 B,5 
Tỷ lệ lạm phát (%) | 69 1,0 


Về mặt chính trị, Trung Quốc đã có sự chuân bị 
nghiêm ngặt và khôn khéo đê bảo đảm sự ổn định 
chính trị và an ninh xã hội sau ngày khôi phục chủ 
quyền. Tuy nhiên, cũng như ở một số quôc gia và 
khu VỰC khác, những xáo động nhỏ về chính trị xã 
hội ở Hồng Công là khó tránh khói. Người Hồng 
Công đã quen với nếp sống phương Tây. Một sô 
những luật lệ đã và sẽ được thay đôi, do vậy không 
thê tránh khỏi những sự phản ứng ‹ của một bộ phận 

dân cư. Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh quy định 
luật pháp hiện hành “về cơ bản” không thay đôi, 
nghĩa là có thể có những chỗ thay đối. “Luật cơ bản” 
nói rõ hơn : những luật phấp của Hồng Công có từ 
trước, vấn được bảo lưu, trừ những luật trái với “Luật 
cơ bản” hoặc được Cơ quan luật pháp của Khu hành 
chính đặc biệt. Hồng Công sửa chữa. Hội nghị toàn 
thể lần thứ 8 của Ửy ban trù bị tiếp quản Hồng Công 
họp tại Bắc Kinh cuối tháng 1 năm nay đã thông qua 
việc bãi bỏ một số điều luật hiện hành Ở Hồng Công, 
trong ‹ đó có điều lệ quy định về tổ chức các đoàn thể 
và điều lệ về an ninh công cộng. Trong khi đó, 
những thế lực bất đồng chính kiến tại Hồng Công, 
trước hết là đẳng Dân chủ, cho tới gần ngày chuyên 
giao chủ quyên Hồng Công, vẫn tổ chức những cuộc 
mít tỉnh biều tình có tính chất chống đối về chính trị. 
Có lẽ dân chúng Hồng Công phải cân có một khoảng 
thời gian mới thích nghỉ được với những ø sẽ thay 
đôi. Theo tỉnh thần của tuyên bố chung và “Luật cơ 
bản”, Hồng Công có quyên tự trị cao độ, nhưng “cao 
độ” không có nghĩa là “hoàn toàn” ; “công việc của 
Hồng Công do người Hồng. Công cai quản”, nhưng 
Khu hành chính đặc biệt Hồng Công là một đơn vị 
hành chính trực thuộc Chính phủ CHND Trung Hoa. 


Nói tóm lại, hàm nghĩa của từ “không thay đôi” 
trong vấn đề Hồng Công là Chính phủ Trung Quốc 
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không í ap đặt thể chế chính tr và thê chế kinh tế 


^,134^ ` sA*  A^A 


đây không có nghĩa là xã hội Hồng Công Sẽ được 30 
năm “bất biến” và sau 50 năm sẽ có “đột biến”, Mọi 
sự vật đều thay đối, không có gì là “bất biến”. Chúng 
ta hy vọng Hồng Công sẽ thay đối theo chiều hướng 
phôn vinh hơn và ôn định hơn, vì hạnh phúc của cư 
dân Hồng Công, vì lợi ích của toàn Trung Quốc, vì 
lợi ích của các quốc gia trong khu vực và trên thế 
giới có quan hệ với Hông Công. 

Trong tương lai gần, sau ngày chuyền giao chủ 
quyên, tình hình kinh tẾ Hồng Công sẽ không có xáo 
động lớn. Nếu vì chuyên glao chủ quyên mà có Sự 
xáo động, ' thì nó đã diễn ra từ mây: nắm nay rồi. Theo 
dự đoán của nhiều cơ quan kinh tế thế giới, trong đó 
có „Quỹ tiền tệ quốc tế (ME) và Ngân hàng Phát 
triên châu Á (ADB) triển vọng kinh tế Hồng Công 
trong những năm tới là lạc quan. Ngay đến ô ông Toàn 
quyên đương nhiệm Crít Pát-tơn, một chính khách 
có nhiều quan điêm bất đồng với Trung Quốc, khi 
trả lời câu hỏi “Ông sẽ ở trong trạng thái nào khi rời 
Hồng Công vào nửa đêm 30 tháng 6 năm 1997 trên 
chiếc du thuyền Bri-ta-ri-a của Hoàng Gia ?", cũng 
đã phải thừa nhận rằng : “Tôi sẽ rất buồn vì như vậy 
5 năm tạm gọi là hạnh phúc của tôi đã kết thúc. 
Nhưng tôi vân tin răng thành phố tuyệt vời này sẽ 
tiếp tục phôn vinh !” Ö), 

Việt Nam và Hồng Công vốn có quan hệ lịch Sử 
từ lâu. Chúng t ta hy, vọng sau ngày Trung Quốc khôi 
phục chủ quyền đối với Hồng Công, quan hệ giao : 
lưu hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc và với 
Khu hành chính đặc biệt Hồng Công sẽ tiếp tục phát 
triển theo hướng tốt đẹp.AQ 


(3) Báo “Tắm gương” CHLB Đức, số 52, 1996 


SỬA LẠI : 

Tạp chí Cộng sản số 12 tháng 6-1997, trong 
bài Hông Công trang 58, cột 2, dòng 10 ïn 
nhầm GDP bình quân đâu người của Hồng Công 
là 241 000 USD ; cột 2 dòng 11 ¡in là 65,1 tỉ 


USD và cột 2 dòng 12 (từ trên xuống) in là đứng 

thứ 7 trên thế giới. Nay xin sửa đúng là : 24 000 

USD ; 63 USD và đứng thứ 4 trên thế giới. 
Thành thật xin lỗi bạn đọc 


rCC5 
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VỀ NHŨNG CUỘC BẦU CỬ VÙA QUA 


ó thể nói, sáu tháng đầu năm nay là “mùa” 

bầu cử. Chỉ tính riêng trong tháng 5 và 

tháng 6, đã diễn ra một loạt những CuỘC 
bầu cử ở các nước châu Âu, châu Â và châu Phi. 
Tuy nhiên, do thể chế chính trị mỗi nước khác nhau 
nên các cuộc bầu cử mang những nét khác nhau. 

Ngày 1-5 vừa qua đã đi vào lịch sử nước Anh 
như một sự kiện chính trị quan trọng : Chủ tịch 
Công đảng Anh Tô-ni Ble đã giành được đa sô ghế 
tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội, trở 
thành Thủ tướng mới của Vương quốc. Anh, nhiệm 
kỳ 5 năm. Nét mới của cuộc bầu cử lần này trước 
hết là thắng lợi lớn trong lịch sử 165 năm của Công 
đang trƯỚC, đảng Bảo thủ. Nó còn là chiến thắng 
vang dội của thế hệ mới (tân thủ tướng. lên ngôi ở 
tuổi 44) đối với thế hệ được coi là già côi, bảo thủ, 
cầm quyền suốt 18 năm qua ; là chiến thăng của 
một đường lỗi hợp lý, hứa hẹn nhiều thay đổi quan 
trọng về chiến lược, phương thức hoạt động. 
Chương trình vận động tranh cử của Công đáng đã 
tranh thủ được cảm tình và sự ủng hộ của đông đảo 
quần chúng bởi lẽ nó kết hợp khôn khéo ý nguyện 
của dân với lợi ích của đất nước. Ông Ble đã tuyên 
bố : “Tôi là một người Anh yêu nước. Tôi sẽ đặt 
những lợi ¡ch của đất nước tôi lên đầu tiên". Chiến 
lược của Công. đảng chủ yếu chuyển sang tập 
trung vào các vấn đề trong nước như : cải cách nên 
giáo dục quốc gia, y tế ; giải quyết hài hòa, cân 
băng giữa. việc làm và đời sông gia đỉnh ; mở rộng 
và thúc đấy buôn bán với nước ngoài... nhằm mục 
tiêu xây dựng một nước Anh giàu mạnh, thịnh 
vượng, đoàn kết gắn bó với châu Âu và thế giới. 
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vừa qua (tử 

25-5 đên 1-6), các đảng cánh tả đã gianh được 
thắng lợi với 318 ghế trong tổng số 577 ghế, đánh 
bại liên minh trung hữu câm quyên. Đảng xã hội thu 
được 252 ghế, Đảng cộng sản được 38 ghế (tăng 
14 ghế). Liên minh trung hữu cảm quyền gồm 
Đảng tập hợp vỉ nên cộng hòa (RPR) và Liên minh 
Dân chủ Pháp (UDF) bị mất gần một nửa số ghế 
(từ 474 ghế xuống còn 257 ghế). Đảng mặt trận 
Quốc gia (cực hữu) chỉ được 1 ghế. 
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NGUYÊN THỊ HOA 


Kết quả cuộc bầu cử ở Pháp phản ảnh nguyện 
vọng và mong mỏi của đông đảo cử tri muốn có 
một sự định hướng lại, một sự thay đối thật sự. 
Cuộc bầu cử vừa qua không những là sự thẩm định 
lại vai trò và uy tín của chính phủ, mà còn là dịp thể 
nghiệm niềm tin và hy vọng của người dân vào một 
cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Bằng lá phiếu của mình, các cử tri Pháp đã bày 
tỏ sự phản ứng về việc chính phủ đã không thực 
hiện được các cam kết (chống thất nghiệp, tăng 
việc làm và giảm thuế) cũng như về các biện pháp, 
chính sách thăt lưng buộc bụng nhăm đáp ứng và 
thực hiện những cam kết tham gia tiến trình liên 
minh kinh tế và đồng tiền chung châu Âu. 

Mấy năm cầm quyền của liên minh cánh hữu đã 
đem lại bức tranh kinh tế không mấy sáng sủa cho 
nước Pháp : tỷ lệ thất nghiệp gần 13% với khoảng 
4 triệu người (chủ yếu là thanh niên) ; các khoản 
thuế gia tăng ; trợ cấp và phúc lợi bị cắt giảm... 
Đảng xã hội trong chiến dịch tranh cử đã tranh thủ 
lòng tin của người dân bằng các cam kết sẽ tạo ra 
700 nghìn việc làm trong vòng 3 năm, giảm thời 
gian làm việc môi tuần từ 39 giờ xuống 35 giờ mà 
không giảm tiền lương... Đồng thời, Đảng xã hội đã 
khai thác tối đa mặt mạnh của mình, vạch ra nhưng 
sai lầm trong chủ trương, chính sách khắc khổ của 
Thủ tướng A. Giuýp-pê. 

Sự chiến thắng của lực lượng cánh tả (mà đại 
diện là Đảng xã hội và Đảng cộng sản) trong cuộc 
bầu cử Quốc hội Pháp vừa qua là kết quả của sự 
đánh giá, nhìn nhận của cử trị Pháp đối với lực 
lượng cánh tả, một lực lượng không thể xem thường 
đã vừa lấy lại sức mạnh và vị thế của mình trong 
công cuộc điều hành đất nước. 

So với cuộc bầu cử Quốc hội ở Anh, Pháp thi 
cuộc bầu cử tống thống ở Mông CổIại mang những 
đặc thủ riêng. Những năm qua, một thời ky khó 
khăn mới về kinh tế và xã hội đa đặt ra nhưng thách 
thức về sự phát triển cho đất nước Mông Cổ. Giành 
thăng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6-1996, 
Chính phủ của Thủ tướng M. En-khơ-xai-khan đã 
bắt đầu thực hiện một chương trình hành động để 


vực đất nước đi lên. Song, các “liệu pháp ‹ sốc” vẫn 
không mang lại kết quả như mong muốn. Thực 
trạng kinh tế và đời sống xã hội sa sút nghiêm 
trọng. Ở Mông Gổ có tới 250 nghìn người không có 
việc làm ; một phần ba số dân thiếu ăn, hàng 
nghìn trẻ em lang thang không nhà cửa. Tăng 
trưởng kinh tế chỉ đạt 3% (1996) so với mức 6% 
(1995) ; giá cả hàng tiêu dùng tăng 7,3% một 
tháng (cuối năm 1996). 

Người dân Mông Cổ tỏ ra thất vọng, bất bình 
trước hiện trạng kinh tế - xã _hội đất nước. "Nhiều 
người cảm thấy bức bối và tiếc nuối cuộc sống, tốt 
đẹp trước kia. Chính vì vậy trong cuộc bầu cử Tổng 
thống ngày 18-5 vừa qua, người dân Mông Cổ đã 
nói lên nguyện vọng của mình bằng những lá 
phiếu. Với 60,79% số phiếu bầu, ông N. Ba-ga- 
ban-đi, ứng cử viên của Đảng Nhân dân cách mạng 
Mông Cổ đã giảnh thắng lợi áp đảo ở 115 trên tổng 
số 119 khu vực bầu cử. Tổng thống đương nhiệm 
P. O-chi- rơ-bát, ứng cử viên của Liên minh dân chủ 
cầm quyền, chỉ thu được 29,8% số phiếu. Thắng lợi 
của ông Ba-ga-ban-đi còn được xem như là “một sự 
phản ứng” của nhân dân chống lại những cuộc cải 
cách thị trường tự do quá nhanh của liên minh cầm 
quyền. 

"Trong cuộc bầu cử Quốc hội ở In-đô-nê-xi-a 
ngày 29-5, Đảng Golkar, đảng cầm quyền lớn nhất 
trong số ba đảng ra tranh cử là Đảng Phát triển 
thống nhất (PPP), Đảng Dân chủ In-đô-nê-xi-a 
(PDI) và Đảng Golkar, đã tiếp tục khẳng định vai 
_ trò lãnh đạo của mình bằng thắng lợi vang dội. Vai 

trò lãnh đạo của Đảng Golkar gắn liền với những 
thành tựu kinh tế của In-đô-nê-xi-a trong các năm 
qua. GDP tăng trung bình 7,5%/năm. Đời sống 
nhân dân được cải thiện. Tờ “Tuần báo châu Á” 
(Asia week) ngày 30-5 đã cho rằng Đảng Golkar đã 
đem lại nhiều phúc lợi. Hầu hết các làng quê đều 
đã có điện, đường sá, dịch vụ y tế và trường học. 
Do vậy, chính phủ của Đảng Golkar tiếp tục giữ 
được sự ủng hộ của đông đảo cử tri. 

Ở An-giê-ri, cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào 
thời điểm nền kinh tế - xã hội nước này lâm vào 
khủng hoảng trầm trọng, kéo dài từ gần 6 năm nay 
kế từ khi Quốc hội bị giải tán (1-1992). Các lực 
lượng đối lập đã tiến hành các hoạt động bạo lực 
chống phá chính quyền. Khủng bố luôn là nỗi kinh 
hoàng thường trực đè nặng lên tâm trí và đời sống 
nhân dân. Tính từ 5 năm trở lại đây đã có tới 60 000 
người dân thiệt mạng vì các vụ đánh bom, tàn sát 
hàng loạt. Do vậy, ước vọng bầy lâu nay của người 


Thế giới : Vấn đề, sự Hiện 


dân An-giê-ri là có một CUỘC sống hòa bình, ổn 
định để dựng xây và phát triển đất nước. 

Theo kết quả bầu cử ngày 5-6, các đảng thân 
Chính phủ đã giành được đa số phiếu, trong đó , 
Đảng Tập hợp dân chủ quốc gia (RND) thân Tổng 
thống được. nhiều phiếu nhất (32% phiếu bầu). 
Thắng lợi này củng cố niềm tin của nhân dân đối 
với Chính phủ An-giê-ri trong việc tiếp tục tiến hành 
những cải cách kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an 
ninh - chính trị, xây dựng một đất nước An-giê-ri 
hòa bình, phát triển, đoàn kết và hòa hợp dân tộc. 

Các cuộc bầu cử trên thế giới vừa qua đã chiếm 
lĩnh nhiều trang báo trong và ngoài nước, là những 
sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Kết quả của những cuộc bầu cử ở Anh, Pháp, 
Mông Cổ, An-giê-ri..., đã cho thấy một xu hướng 
đang lên, mang tính tất yếu : xu hướng nhân dân 
tham gia vào đời sống chính trị. 

Nguyện vọng chung của tuyệt đại đa số nhân 
dân là bầu cho một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. 
Và chính nhân dân là người quyết định lựa chọn sự 
đi hay ở đối với quyền lực của người lãnh đạo, là 
người quyết định con đường đi của đất nước mình. 
Do vậy, muốn tổn tại và phát triển, những người 
lãnh đạo phải thực sự đem lại sự tiến bộ, công bằng 
và hạnh phúc cho người dân. Điều đặt ra đối với 
các chính phủ mới được bầu không những là làm 
gì, làm như thế nào mà còn là việc làm đó có thuận 
chiều với lợi ích của đa số nhân dân lao động hay 
không. 

Đối với các chính phủ mới, trước mắt khó khăn 
sẽ nhiều và thách thức không ít. Ngoài vấn đề 
chính quyền đó có đủ khả năng, quyết tâm và nghị 
lực biến những, cam kết trên giấy tờ và những lời 
hứa khi tranh cử trở thành hiện thực, thì vấn đề giữ 
được chính quyền và định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội còn khó khăn, phức tạp hơn. 

Kết quả bầu cử chưa phải là tất cả, vì những gì 
mà người dân thực sự quan tâm không phải là sự 
chuyên giao quyền lực, những “lời hứa gió bay” mà 
phải là những thay đổi có lợi cho dân, là khả năng, 
tính hiệu quả giữa lời nói và việc làm. Người ta chờ 
mong những gì sẽ đến sau bầu cử. 

Qua các cuộc. bầu cử đó, chúng ta thấy cuộc 
đấu tranh giữa các _Khuynh hướng chính trị khác 
nhau - tả và hữu - vân còn mang tính chất gay gắt, 
quyết liệt. Xu thế chính trị của châu Âu đang 
nghiêng về tả có phần rõ nét. Lực lượng cánh tả 
hiện đang cầm quyền hoặc tham gia cảm quyền tại 
12 trong số 15 nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Q 
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\N@A KHÔNG CẬP NHẬN THÊ GIỚI &ÔT €ỰC 
ƯỚI ®Ư LÃNNM Đ© €ÙA /AŠ 


Dưới đầu đề trên, Báo Độc lập (Nga) ngày 14-3-1997 đã viết bài bình luận với 


nội dung chủ yếu như sau : 


RONG ý kiến xã hội Nga và trong giới 
chính trị Nga hình thành một sự nhất 
| trí hiếm thấy đối với việc mở rộng 
NATO về phía Đông. Ngoại trừ một nhóm 
rất nhỏ những nhà chính trị “siêu tự do” như 
E. Gai-đa, A. Cô-dư1@p, S. I-sn-cóp, K Bô+ô-vôi, 
còn lại - từ những người dân chủ đến những 
người cộng sản, những người mang tư tưởng 
yêu nước, quốc gia và dân tộc chủ nghĩa - đều 
__ cho rằng, việc mở rộng NATO là đi ngược lại 
lợi ích của Nga. Họ đưa ra những lời giải thích 
khác nhau, các đánh giá khác nhau về ý định 
của NATO, về hậu quả của việc mở rộng cũng 
như các biện pháp đáp lại “tương ứng” của 
Nga. 

Ngoài sự nhất trí về vấn đề trên, Ở Nga còn 
hình thành sự nhất trí về nhiều vấn đề quốc tế 
khác. 

Thế giới một cực dưới sự chỉ đạo của Mỹ là 
không thể chấp nhận đối với Mát-xcơ-va. 
Điều gì tốt đối với Mỹ không nhất thiết phải 
tốt đối với Nga. Thậm chí, cả khi nền dân chủ 
ở Nga tiếp tục phát triển và kinh tế thị trường 
được hình thành, thì sự hợp tác với Mỹ trong 
các lĩnh vực kinh tế, quân sự và chính trị hoàn 
toàn không có nghĩa là lợi ích của hai nước 
giống nhau. Vẫn có những bất đồng sâu sắc 
trong một số vấn đề. Nếu Nga không kiên 
quyết bảo vệ lợi ích của mình thì không ai làm 
hộ điều đó. Sự nhượng bộ cần được thực hiện 
không phải vì tình hữu nghị hay vì nguyên tắc 
trừu tượng nào đó, mà là đề đáp lại những 
bước có giá trị tương ứng của phía bên kia. Mỹ 
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có phải là kẻ thù của Nga hay không thì đó là 
vấn đề còn phải tranh cãi ; nhưng rõ ràng Mỹ 
không phải là đồng minh của Nga trong một 
tương lai có thể nhìn thấy trước. Quan hệ của 
Nga với Mỹ từ thế yếu sau “chiến tranh lạnh” 
còn tồi tệ hơn so với kỷ nguyên đối đầu, khi 
vũ khí hạt nhân là “dấu ngang bằng vĩ đại”. 
Nga cho rằng lãnh thổ Liên Xô (cũ) là ưu 
tiên chủ yếu trong chính sách đối ngoại, là khu 
vực những lợi ích “quan trọng sống còn” đặc 
biệt của Mát-xcơ-va. Điểm đặc biệt của các 
nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) là, mới chỉ 
5 năm trước đây các nước đó cùng với Nga là 
một hệ thống kinh tế, năng lượng, giao thông 
và quân sự thống nhất. 25 triệu người Nga 
bỗng nhiên nằm ngoài tổ quốc của mình. 1/4 
biên giới mới của Nga liền với các nước trên 
hầu như không được bảo vệ. Lợi ích sống còn, 
kể cả Ca-na-đa và Mê-hi-cô, đối với Mỹ là 
không thể so sánh được với tầm quan trọng 
của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) đối 
với Nga. Phương Tây không muốn Nga liên 
kết với các nước thuộc Liên Xô (cũ), kể cả 
việc liên kết kinh tế thuần túy trên cơ sở tự 
nguyện. Số phận những người nói tiếng Nga 
và cả nền đân chủ ở các nước thuộc Liên Xô 
(cũ) không hề làm những người bảo vệ quyền 
con người phải quan tâm. Họ chỉ quan tâm 
đến những chế độ mới ở đâu trung thành với 
Mỹ và đồng minh của Mỹ là được. Cần chống 
lại sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ, Đức, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan đối với 


các khu vực thuộc Liên Xô (cũ), dù sự can 
thiệp của họ có ý định tốt đẹp đến đâu. 

Phương Tây coi việc giải quyết xung đột ở 
Nam Tư và hoạt động gìn giữ hòa bình ở Ban- 
căng là thành công lớn và là mô hình cho 
tương lai. Nga thì coi việc đó là cuộc thử 
nghiệm không thành công, nếu không nói là 
thất bại thảm hại của chính sách đối ngoại của 
Nga. Sự ngoan ngoãn đi theo gót Mỹ cho đến 
tận mùa thu năm 1995 đã làm giảm nghiêm 
trọng uy tín của Nga trong con mắt của 
phương Tây và cả của Nam Tư. Các cuộc ném 
bom dồn dập của NATO vào các khu của 
người Xec-bi-a và Bốt-xnia từ mùa hè 1995 
cho thấy không phải các cuộc đàm phán kiên 
nhãn mà sức mạnh mới là công cụ ngoại giao 
chủ yếu. Người ta chỉ sẵn sàng đồng ý với 
quan điểm của Mát-xcơ-va khi nó không mâu 
thuẫn với đường lối của Mỹ. Huyền thoại về 
bản chất phòng thủ thuần túy của NATO đã 
tiêu tan trong con mắt của đa số dân Nga. Việc 
Nga ký Hiệp định Đây-tơn có tính ép buộc đối 
với người Xec-bi-a và sự tham gia của quân 
Nga trong thành phần nhóm quân Mỹ đã ghi 
nhận vai trò phụ thuộc của Nga ở Ban-căng. 
Nga rút ra bài học : ít nhất là cần bảo vệ quan 
điểm của mình, không quá dựa dẫm vào Liên 
hợp quốc hay vào thiện chí của các nước khác 
trong trò chơi ngoại giao. 


Về siêu cường Trung Quốc đang ngày càng 
lớn mạnh, thì trong thời gian tới Bắc Kinh 
được coi là một đồng minh không chính thức 
của Nga. Trung Quốc là một trong những bạn 
hàng chủ yếu của Nga, nước mua nhiều vũ khí 
của Nga. Cả hai nước đều tìm cách bảo đảm 
an ninh cho hậu phương của mình, đã ký hiệp 
định về hoạch định biên giới và chuẩn bị hiệp 
định về cắt giảm quân đội ở khu vực biên giới. 
Nhưng đồng thời, trong điều kiện khủng 
khoảng kinh tế và dân chúng bỏ đi khỏi vùng 
Xi-bê-ri và Viễn Đông, Nga lo lắng trước sự 
lớn mạnh về kinh tế và quân sự của Trung 
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Quốc. Trong khung cảnh đó, sức ép di dân từ 
phía Trung Quốc đang gây nên mối sợ hãi của 
Nga cho tương lai của những vùng giàu tài 
nguyên ở Viễn Đông. Chính sách chung của 
Nga cần mở rộng sự hợp tác trong tất cả các 
lĩnh vực, nhưng không được ảo tưởng và phải 
sẵn sàng đối phó trước những thay đổi nguy 
hiểm trong tương lai. 

Trong quan hệ với Nhật Bản, chỉ có quan 
điểm duy nhất là “không một tắc đất nào của 
Nga” đổi lấy việc đầu tư của Nhật Bản. Ít ai 
tin rằng Nhật Bản sẽ đầu tư vào Nga, khi ở đó 
chưa tạo ra cơ sở thuận Jợi về luật pháp cũng 
như an ninh cho việc đầu tư. Nhiều người Sợ 
rằng, Nhật Bản sẽ hút hết tài nguyên của Nga 
như từ một nước nửa thuộc địa và không đền 
bù gì cho việc đó. Về mặt chính trị, Nga cho 
rằng nếu Nhật Bản sợ Trung Quốc, thì họ hãy 
mềm mỏng hơn trong chính sách của mình đối 
với Nga. Gần như tất cả các nhà chính trị Nga 
hoan nghênh sự hợp tác vô điều kiện với Hàn 
Quốc. 

Nói chung, viện trợ kinh tế của phương 
Tây cho Nga thông qua ngân hàng thế giới 
(WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được đánh 
giá khác nhau. Phương Tây cho rằng đó là sự 
từ thiện vĩ đại, chỗ dựa quan trọng nhất cho 
cải cách thị trường của Nga, một mắt xích của 
sự phụ thuộc của Nga. Ở Nga thì ngược lại : 
ngoài nhóm Gai-đa và một số nhân viên chính 
phủ, các nhà chính trị có đánh giá hoàn toàn 
khác về sự giúp đỡ trên. Họ không gắn liền tín 
dụng của nước ngoài với sự phát triển kinh tế, 
mà với việc thực hiện mô hình cải cách kinh tế 
nhất định. Và đa số các nhà chính trị cho rằng 
mô hình đó phá hoại kinh tế và nhà nước Nga. 
Bởi vì, nó kích thích tham nhũng và tội phạm, 
phá vỡ quốc phòng, y tế, giáo dục, khoa học và 
văn hóa, khuyến khích sự ăn cắp tài sản dân tộc 
để làm giàu cho một nhóm nhỏ, trong khi đó 
lại làm bần cùng hóa đa số nhân dân. Những 
khoản tín dụng hằng năm của IMF kèm theo 
các điều kiện trói buộc chỉ bằng một phần nhỏ 
số tư bản của Nga chuyển ra nước ngoài. 
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Khác với quan niệm của phương Tây, ít người 
ở Nga coi tín dụng nước ngoài là điều tốt. 

Về quân đội Nga thì có sự nhất trí rằng, 
Nga không cần như trước kia phải ngang với 
Mỹ về mọi phương diện. Nhưng cũng không 


được cắt giảm quân đội ngang với tầm các 


nước châu Âu, mặc dù tổng sản phẩm quốc 
dân và ngân sách quốc phòng của Nga giảm 
xuống chỉ bằng các nước đó. Ưu tiên hàng đầu 
là sự kiềm chế hạt nhân, công nhận sự cần 
thiết duy trì công nghiệp và khoa học quốc 
phòng tiên tiến, tính hiệu quả của lực lượng 
quân sự Nga và ký kết các hiệp định về giải trừ 
quân bị. 

Các hiệp định hiện nay về giải trừ quân bị 
cũng là một trong những chủ đề gây tranh cãi. 
Tuy nhiên, ở đây có nhận thức được rằng đó là 
một trong những cách củng cố an ninh của 
Nga. Sự thay đổi về địa - chính trị, chiến lược 
hay tài chính (sự tan rã của Hiệp ước Vắác-sa-va 
và Liên Xô, việc mở rộng NATO, khủng 
hoảng ngân sách) được thừa nhận là cơ sở đủ 
để xem xét lại các hiệp định hiện hành, trong 
trường hợp cần thiết, ngừng không thực hiện 
hay hủy bỏ chúng. Chính sách thay đổi của 
Mỹ đối với hiệp định về phòng thủ tên lửa 
chống đạn đạo hay mưu toan mở rộng NATO 
về phía Đông bất chấp tinh thần Hiệp định 
năm 1990 về không bố trí lực lượng NATO 
trên phần phía Đông của nước Đức, đã thúc 
đẩy những quan điểm nêu trên ở Nga. 

Đối với việc xuất khẩu công nghệ và vật 
liệu hạt nhân, việc cung cấp kỹ thuật tên lửa 
và nói chung là buôn bán vũ khí, thì có ý kiến 
cho rằng phương Tây đang tìm cách đẩy Nga 
ra khỏi thị trường truyền thống của Nga bằng 
việc mời chào vũ khí của mình, thông qua các 
lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, hay gây áp 
lực về chính trị (Trung Âu, Bắc Triều Tiên, Li-bi, 
I-rắc, Nam Tự, I-ran, Ân Độ và Cu Ba). Đông 
thời phương Tây ngăn cản không để Nga thâm 
nhập thị trường các nước thân phương Tây (ở 
Mỹ la - tỉnh, Đông - Nam Á, vùng Vịnh và ở 
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Síp) và đã áp dụng không chỉ các biện pháp 
cạnh tranh thị trường trong việc này. 

Từ đây có quan điểm phổ biến ở Mát-xcơ-va 
cho rằng, phương Tây muốn loại trừ Nga ra 
khỏi thị trường công nghệ cao và dành cho 
Nga vai trò một nước cung cấp dầu khí, gỗ, 
khoáng sản - một trong những cách đẩy nước 
Nga quay trở lại thời kỳ trước công nghiệp. Vì 
thế kết luận chung là, Nga cần bằng mọi cách 
khuyến khích sự xuất khẩu vũ khí, công nghệ 
và vật liệu hạt nhân, đặt lên hàng đầu lợi ích 
kinh tế và chính trị của mình, sau đó mới tính 
đến việc không truyền bá vũ khí hạt nhân và 
tên lửa cũng như hạn chế chạy đua vũ trang ở 
những khu vực xung đột trên thế giới. Lãnh 
đạo chính trị Nga không quên việc Mỹ nhắm 
mắt làm ngơ trước chương trình hạt nhân của 
I-xra-en và đã giành của Nga quyền cung cấp 
các lò phản ứng hạt nhân cho Bắc Triều Tiên. 

Có thể không nhất trí với một số quan điểm 
nêu ở trên, nhưng cần hiểu rằng chúng không 
phải tự dưng xuất hiện. Chúng hình thành 
trong quá trình trao đổi hoàn toàn dân chủ và 
dưới tác động của thực tiễn trong mấy năm 
qua. Như vậy chúng có tính dài hạn và sẽ tác 
động lên chính sách đối ngoại của Nga mà 
không phụ thuộc vào sự thay đổi của chính 
phủ hay của các bộ trưởng. Tiếc rằng Mỹ và 
các cường quốc phương Tây khác không biết 
và không muốn biết về những quan điểm đó. 
Khi những điều đó diễn ra, thì họ lại đổ tội cho 
chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa dân tộc. 
Phương Tây không thể và không muốn xem 


xét các hành động của mình qua lăng kính của 


Nga. Sự quá tự tin vào sức mạnh là bản chất 
chính sách hiện nay của phương Tây đối với 
Nga. Nó sẽ phá hoại quan hệ của phương Tây 
với Nga, thậm chí còn dẫn đến xung đột. 
Trong một số vấn đề, việc tìm kiếm thỏa hiệp 
sẽ khó khăn hơn so với lúc Liên Xô trong thời 
kỳ “chiến tranh lạnh”. Bởi vì, lúc đó Crem-li 
không coi mình là yếu kém và không phải tính 
đến ý kiến của quốc hội, báo chí và những 
cuộc bầu cử sắp tới. 1 


QUẢNG GÁO0 


— 


- Địa chỉ : sô 18 đưởng Trần Hưng Đạo, phưởng 2, 
TX Sóc Trăng, tính Sốc Trăng 
- Điện thoại : (079) 824350 - 822492 - Fax : 84 - 79 - 821115 


- Trạm đại diện : 
Số 310 đường Trần 
Hưng Đạo, Quận 1, 
TP.Hồ Chí Minh. 

- Các đơn vị trực 
thuộc : 

+ Xí nghiệp Chế 
biên Lương thực Tân 
Thạnh. 


- Chuyên kinh doanh : 

+ Xuât nhập khâu lương thực, 
thực phẩm, hàng tiêu dùng, các 
mặt hàng nông san khác và vật 
tư, thiệt bị phục vụ nông nghiệp. 
+ Gia công, chê biên và GUI tƯỉnt 
cac loại gạo xuât khâu. 

+ Sản xuât sợi PP cao câp. 


⁄///: NWiff T ng: 7. ếý V772 

| | t2 + Xí nghiệp Chế 
biến Lương thực Ngã 
Năm. 


+ Nhà máy xay gạo 
xuất khẩu Sóc Trăng. 


+ Xí nghiệp Chế 
biến Lương thực Sóc 
Trăng. 


+ Xí nghiệp sản 
xuất sợi PP. 


DẦU GỘI DASO PRO-BIO 

NẾU CHỈ CÓ VITAMIN B5 THÌ MỚI NHƯ 
MỘT CHIẾC XE KHÔNG XĂNG, NHỜ CÓ 
BIOTIN (VITAMIN H) RẤT ĐẮT GIÁ CHIẾC XE 
SẼ ĐƯA BẠN ĐẾN ĐÍCH : MÁI TÓC HUYỀN 
TUYỆT ĐẸP, VÌ DASO PRO-BIO LÀ DẦU GỘI 
NUÔI DƯỠNG VÀ KÍCH THÍCH PHÁT TRIÊN 
MÁI TÓC, CHỐNG RỤNG TÓC. 


% Kính thưa quí Công ty Daso 
Là một công dân bình thường như bao công dân khác sinh sống DASO PRO-BIO SỬA LẠI SAI LẦM CỦA 


Thành phố Hồ Chí Minh. Hằng ngày sống trong bầu không khí 
ý ô nhiễm nặng của một Thành phó lớn cộng thâm nghề Son tôi là ĐỐI THỦ CẠN H TRANH 


lái xe ôm, do tính chất nghề nghiệp, hàng ngày tôi phải tiếp xúc với : 


Xu yợn msme=mm 
nắng, mưa, cát, bụi... nên tóc và đa đầu tôi trở nên xơ xác và rất rít 

cùng với sự hiện diện của gàu làm tôi ngứa ngáy, khó chịu mặc dù tôi rất năng tắm rửa hàng ngày. 
Một hôm, do tình cờ không. đủ tiền để mua một sản phẩm. ngoại mà tôi đã mua sản phẩm của Daso 
vì giá rẻ hơn hàng ngoại gân một nửa. Tôi nghĩ : tiên nào của đó, tiền ít thì tất nhiên sản phẩm 
không tốt nhưng tôi đã lầm, chỉ sau hai tuần liên tục gội Daso mà tóc tôi trở nên bóng mượt và hết 
hắn gàu, hơn hắn sản phẩm của ngoại mà tôi dùng trước đây. 

* Đứng trên phương diện của một khách hàng đã sử dụng qua nhiều sản phẩm dầu BỘI nội, ngoại 
nếu tôi chê các sản phầm dầu gội khác, không phải của Daso là không tốt thì chắc chắn tôi phản 
ảnh không trung, thực vì các sản phẩm đó nêu không tốt sẽ không có người mua, đúng không ? 
Nhưng đôi với sản phẩm Daso tôi thấy có ba lợi điêm : giá thành rẻ, hợp với túi tiền người lao 
động, cộng với chất lượng hơn hắn hàng ngoại lại rất phù hợp với khẩu ngữ "Người Việt Nam 
dùng hàng Việt Nam” nên tôi tin rằng sản phẩm của Daso biết đâu sau đó sẽ có chân trên thị trường 
Quốc tế. 

Cảm ơn quí Công ty đã lắng nghe ý kiến của tôi và một lần nữa xin cảm ơn sản phẩm. Daso đã 
cho tôi mái tóc đẹp tuy không bằng người mẫu quảng cáo trên T.V nhưng cũng hơn hắn người 
bình thường khác không dùng Daso. 

Trân trọng kính chào. 

Nguyễn Thái Hơn 


0Ì TY MÌNũ §Ñ\ 
[ft PHẨM IUÍT IIIÂU 
CÂN THƠ 


Địa chỉ : 


- 152 - 154 Trần Hưng Đạo 
TP. Cần Thơ 


- Tel : 71-835542 - 71-835544 
- Fax : 84-71-32060 
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KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP : "¬ 


- Sản xuất trứng vịt muối xuất khẩu - Các liên doanh với nước ngoài, hoạt động có 
- Xuất khẩu : lương thực, nông sản, thực phẩm hiệu quả : Xí nghiệp Lông vũ MeKo ; Xí nghiệp may 
thủy sản chế biến, tiểu thủ công mỹ nghệ. mặc ; Xí nghiệp gia cầm ; Xí nghiệp thủ công mỹ 


& Nhập khẩu : Các loại vật tư, nguyên liệu phục nghệ ; Xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc, xí nghiệp 
vụ sản xuất và các loại hàng tiêu dùng thiết yếu. thuộc da MeKo... 


- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu. | Hân hạnh đón tiếp quý khách. 
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Thị xã Hà Đông, Hà Tây. 
Điện thoại : 826286, 826287, 
826290, 827393, 
Fax : 84.34.825208. 
Ngành nghề kinh doanh : 


- Kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm 
hóa dầu, gas và bếp gas. 


XẠO ¿3 § VẤC 


- Các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ thương 
mại. 


ñ „Ễ - Kinh doanh tông hợp. 


.- 


“ Thị trường kinh doanh : Trong và ngoài 
M..  nư. 


Giám đốc công ty : Trần Hùng Nông 
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? MÉy 28 vây - 1 


Cửa hảng xăng dầu số 28 - Đồng Mai 


Hoạt động : Đầu tư trồng, chăm sóc, khai 
thác, chế biến cao su nguyên liệu và tiêu thụ 
sản phẩm. 

- Dịch vụ cho việc phát triển cao su tiểu 
điền, trong khu vực như : khai hoang, cung 
cấp giống, vật tư phân bón, thuốc phòng trừ 
sâu bệnh, chế biến và tiêu thụ. 

Diện tích đất tự nhiên : 23.000 ha 

Diện tích trồng cao su : 14.000 ha 

Đã trồng : 4.600 ha 


Sản lượng : Năm 1996 : 1.200 tấn. Dự 
kiến đến năm 2000 > 3.000 tấn 

Nhà máy : Nhà máy chế biến cao su 
IAGLAI, công suất giai đoạn I 3.000 
tấn/năm, với quy trình công nghệ tiên tiến 
nhất khu vực Tây Nguyên. 

Sản phẩm : RSS, CSV các loại có chất 
lượng cao. 

Thị trường : Sản phẩm được tiêu thụ trong 
và ngoài nước. 

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp sự hợp 
tác, liên doanh, liên kết đầu tư và tiêu thụ 
sản phẩm của các doanh nhân, tổ chức trong 
Và ngoài nước. 

Đến với Công ty Cao Su Chư Sê - Cơ hội 
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I. YÊU CẦU TẤT YẾU 

Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính 
chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
luôn luôn là yêu câu tất yếu đặt ra cho mọi chế 
độ xã hội. Đối với nước ta, do điểm xuất phát 
định hướng lên chủ nghĩa xã hội còn thấp cả về 
lực lượng sẵn xuất và quan hệ sản xuất, việc xây 
dựng từng bước quan hệ sản xuất mới đề thúc 
đầy lực lượng sản xuất và xã hội phát triển lại 
càng quan trọng. Quan hệ sản xuất được thể hiện 
ở ba mối quan hệ cơ bản : quan hệ sở hữu về tư 
liệu sản xuất ; quan hệ tổ chức quản lý sản xuất 
(cơ chế quản lý) ; quan hệ phân phối sản phẩm. 

Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quy định mục 
đích của sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất 
kinh doanh, phương thức quản lý, cách thức 
phân phối sản phẩm ; quyết định cơ cấu giai tầng 
xã hội. Giai cấp nào nắm quyên sở hữu những tư 
liệu sản xuất chủ yếu, thì giai cấp đó không 
những nắm quyên tổ chức quản lý sản xuất và 
phân phối tổng sản phẩm xã hội, mà còn nắm 
quyền chỉ phối chế độ chính trị - xã hội. Giai cấp 
nào nắm quyên sản xuất các giá trị vật chất thì 
giai cấp đó cũng sẽ nắm quyền thống trị sản xuất 
các giá trị tỉnh thần của xã hội. Quan hệ sở hữu 
tư liệu sản xuất, vì thế, quy định bản chất của 
quan hệ sản xuất, luôn chi phối và thống nhất với 
quan hệ tổ chức quản lý sản xuất (cơ chế quản 
lý) và quan hệ phân phối kết quả sản xuất. Đồng 
thời cơ chế quản lý và phân phối sản phẩm là 
biểu hiện trực tiếp, cụ thể của quan hệ sở hữu tư 
liệu sản xuất. Cơ chế quản lý và quan hệ phân 
phối sản phẩm góp phần củng cố quan hệ sở hữu 
cũng như có thể làm xói mòn, biến dạng quan hệ 
sở hữu. Cơ chế quản lý biểu hiện cụ thể địa vị 
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người lao động và sự trao đổi hoạt động với 
nhau, còn quan hệ phân phối sản phẩm biểu hiện 
quan hệ lợi ích trực tiếp giữa những người tham 
gia vào quá trình sản xuất. Ba mặt của quan hệ 
sản xuất có quan hệ thẩm thấu nhau, tạo thành 
một hệ thống với cấu trúc đồng bộ, tương hợp. 
Nếu thiếu sự thẩm thấu, tương hợp, quan hệ sản 
xuất sẽ không vận hành và phát triển bình 
thường được. Bởi vậy, khi nói vai trò quyết định 
của quan hệ sở hữu mà không thấy sự tương tác, 
thống nhất của các mặt sẽ rơi vào cách nhận thức 
siêu hình. Sự gắn kết chặt chẽ ba mặt cơ bản của 
quan hệ sản xuất mới tạo ra được động lực mạnh 
mẽ để thúc đấy sự phát triển lực lượng sản xuất 
nói riêng và xã hội nói chung. Chính vì vậy, khi 
nói vể mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, 
về mặt quan hệ sản xuất, Đại hội VIII đã khẳng 
định : “Về quan hệ sán xuất, chế độ sở hữu, cơ 
chế quản lý và chế độ phân phối gắn kết với 
nhau, phát huy được các nguồn lực, tạo ra động 
lực mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực 
hiện công bằng xã hội” 0), 

Lực lượng sản xuất phát triển tất yếu dẫn đến 
sự thay đổi quan hệ sản xuất. Nhưng quan hệ sản 
xuất có tính độc lập tương đối, không phải phụ 
thuộc một cách máy móc vào sự thay đổi của lực 
lượng sản xuất. Sự thay đổi của quan hệ sản xuất 
thường điễn ra chậm hơn, thậm chí trở thành sức 
cản lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất cũng 
có thể đi quá nhanh trên một vài mặt, dẫn đến 
hậu quả làm đình trệ lực lượng sản xuất. Do đó, 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
(1) Văn kiên Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 81 


phải chủ động đổi mới quan hệ sản xuất từng 
bước, không để nó trở thành sức cản do nó phát 
triển chậm hơn hay nhanh hơn (về hình thức) 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. 

Đổi mới quan hệ sản xuất cho phù hợp với 
tính chất và trình độ lực lượng sản xuất cũng có 
tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triỀn. 
Chỉ riêng sự thay đổi quyền sở hữu hoặc quyền 
sử dụng tư liệu sản xuất cũng đã tạo nên sự phát 
triển của lực lượng sản xuất. Do đó, để phát triển 
sản xuất thì không chỉ nhấn mạnh yếu tố lực 
lượng sản xuất, mà còn phải hết sức coi trọng các 
yếu tố của quan hệ sản xuất, nhưng lâu nay 
chúng ta đã coi nhẹ vấn đề này. 

Quan hệ sản xuất cũng có thể tự phát hình 
thành, nhưng rất lâu đài, nếu có thành công cũng 
phải trải qua nhiều mất mát, tổn thất. Sự hình 
thành tự phát quan hệ sản xuất thường xảy ra 
những lệch lạc, chệch hướng. Do vậy, phải chủ 
động từng bước đổi mới quan hệ sản xuất. 

Củng cố, đổi mới quan hệ sản xuất không chỉ 
có ý nphĩa đối với phát triển kinh tế, mà còn góp 
phần củng cố thượng tầng kiến trúc xã hội chủ 
nghĩa, củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu giả 
định quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa không thống trị trong nên kinh tế quốc 
dân thì quan hệ sản xuất khác sẽ thế chỗ ; và để 
phù hợp với cơ sở kinh tế đó, sẽ xuất hiện một 
thượng tầng kiến trúc khác. 

Tuy nhiên, chủ động đổi mới quan hệ sản 
xuất không thể tùy tiện, mà phải trên cơ sở nhận 
thức đúng đắn tính quy luật khách quan. Trước 
đây ta đã chủ động xây dựng quan hệ sản xuất 
mới, nhưng bên cạnh những cái được cũng có 
nhiều cái sai, mà cái sai chủ yếu là đưa quan hệ 
sản xuất nhảy vọt lên trước một cách hình thức, 
øÒ ép, duy ý chí, đo đó đã làm tổn hại đến sự 
phát triển của lực lượng sản xuất. Nay chúng ta 
sửa sai thì lại có tình trạng buông lóng việc xây 
dựng quan hệ sản xuất, thiếu quan tâm lãnh đạo 
quá trình này, vì vậy những xu hướng lệch lạc 
diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó chúng ta còn 
có tình trạng lúng túng trong việc xây dựng quan 
hệ sản xuất mới. Nghị quyết Đại hội VIII chỉ rõ : 
“Việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất 
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mới có phân vừa lúng túng vừa buông lỏng. 
Chậm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính 
sách để tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt 
động, phát huy vai trò chủ đạo trong nên kinh tế 
quốc dân. Việc thí điểm cổ phản hóa doanh 
nghiệp nhà nước làm chậm. Chưa quan tâm tổng 
kết thực tiễn, kịp thời chỉ ra phương hướng, biện 
pháp đổi mới kinh tế hợp tác, để hợp tác xã ở 
nhiều nơi tan rã hoặc chỉ còn là hình thức, cản 
trở sản xuất phát triển, chưa kịp thời đúc kết 
kinh nghiệm, giúp đỡ các hình thức kinh tế hợp 
tác mới phát triển. Chưa giải quyết tốt một số 
chính sách để khuyến khích kinh tế tư nhân phát 
huy tiềm năng, đồng thời chưa quản lý tốt thành 
phần kinh tế này. Quản lý kinh tế hợp tác liên 
doanh với nước ngoài có nhiều sơ hở” @). 

Khi nêu đề phòng nguy cơ chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta, Nghị quyết Đại hội VIH 
cũng không loại trừ nguy cơ đó cả trên lĩnh vực 
xây dựng quan hệ sản xuất mới. Cản phê phán 
các quan điểm và nhận thức không đúng về xây 
dựng quan hệ sản xuất mới, cho rắns, quan hệ 
sản xuất chỉ là phương tiện, vì vậy quan hệ sản 
xuất nào cũng được ; hoặc bác bỏ vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước, hoặc quá đẺ cao vai trò của 
kinh tế tư nhân, cho rằng chỉ có kinh tế tư nhân - 
mới phát triển nhanh, từ đó đòi tư nhân hóa nền 
kinh tế một cách ồ ạt, hoặc coi cổ phần hóa là tư 
nhân hóa, v.v. 

Trong phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân và đổi mới quan hệ sản xuất, Đại hội VII 
đã chỉ ra những quan điểm cơ bản sau đây : 

a - Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách 
phát triển nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân. Lấy việc giải phóng sức sản xuất, nâng cao 
hiệu quả kinh tế và xã hội, cải thiện đời sống của 
nhân dân làm mục tiêu hàng đâu. 

b - Chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác. Kinh 
tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh 
tế hợp tác xã dân dần trở thành nên tảng, tạo điều 
kiện kinh tế và pháp lý thuận lợi để các nhà kinh 


(2) Văn kiên đa dẫn, tr 65 - 66 
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doanh tư nhân yên tâm đầu tư làm ăn lâu dài. Mở 
rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa kinh 
tế nhà nước và các thành phần kinh tế khác cả 
trong và ngoài nước. Áp dụng phổ biến các hình 
thức kinh tế tư bản nhà nước. 

c - Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm 
chủ của người lao động trong nên sản xuất xã 
hội, thực hiện công bằng xã hội ngày một tốt 
hơn. 

d - Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy 
phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh 
tế là chủ yếu ; đồng thời phân phối trên mức 
đóng góp và phân phối thông qua phúc lợi xã 
hội. Thừa nhận sự tồn tại lâu dài của các hình 
thức thuê mướn lao động nhưng không để biến 
thành quan hệ thống trị, dẫn đến sự phân hóa xã 
hội thành hai cực đối lập. 

đ - Tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô của 
nhà nước, khai thác triệt để vai trò tích cực đi đôi 
với khắc phục và ngăn ngừa, hạn chế những tác 
động tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm sự 
bình đẳng vê quyên và nghĩa vụ trước pháp luật 
của mọi doanh nghiệp và cá nhân không phân 
biệt thành phân kinh tế. 

e - Giữ vững độc lập, chủ quyền và bảo vệ lợi 
ích quốc gia, dân tộc trong quan hệ kinh tế với 
bên ngoài. 

II - NỘI DUNG CƠ BẢN 

Nội dung cơ bản của việc đổi mới quan hệ 
sản xuất thể hiện trên các lĩnh vực sau : 

1 - Đổi mới kinh tế nhà nước. 

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp 
nhà nước, các tài sản thuộc sở hữu nhà nước (đất 
đai, hầm mỏ, ngân sách, các nguồn dự trữ...) và 
phần vốn nhà nước góp vào các doanh nghiệp 
thuộc thành phân kinh tế khác. Ở đây cân chú ý 
phân biệt phạm trù kinh tế quốc doanh với kinh 
tế nhà nước. Phạm trù kinh tế nhà nước rộng hơn 
kinh tế quốc doanh. Không phải kinh tế thuộc sở 
hữu nhà nước đều là kinh tế quốc doanh. Quốc 
hữu không đồng nhất với quốc doanh. Đây là 
một bước phát triển nhận thức của chúng ta và 
các ý nghĩa thực tiễn to lớn. Kinh tế nhà nước 
theo chủ trương của Đại hội VIII, cần tập trung 
vào những ngành, những lĩnh vực trọng yếu 


như : kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ; hệ thống 
tài chính, ngân hàng, bảo hiểm ; những cơ sở sản 
xuất và thương mại, dịch vụ quan trọng ; doanh 
nphiệp phục vụ an ninh - quốc phòng. Nói chung 
là những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, 
công nghệ tiến bộ, kinh doanh có hiệu quả, tạo 
nguồn thu lớn cho ngân sách. 

Kinh tế nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo 
trong nên kinh tế quốc dân, điều này thể hiện 
chủ yếu ở các mặt như sau : tiêu biểu cho năng 
suất, chất lượng và hiệu quả, đấy nhanh tăng 
trưởng nên kinh tế quốc dân ; hướng dẫn, hỗ trợ 
các thành phần kinh tế khác cùng phát triển ; là 
lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chức 
năng điều tiết và quản lý vĩ mô ; cùng với kinh 
tế hợp tác xã dần dân trở thành nên tảng của nên 
kinh tế quốc dân và chế độ xã hội mới. | 

Để khu vực kinh tế nhà nước phát huy vai trò 
chủ đạo, bên cạnh sử dụng tổng hợp lực của các 
bộ phận cấu thành khác, phải đặc biệt chú ý đến 
các doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta đã và đang 
sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Năm 1989 cả 
nước có 12 300 doanh nghiệp nhà nước, đến cuối 
năm 1995 còn 6052, trong đó 2337 doanh 
nghiệp trung ương (30,3%) và 4215 doanh 
nghiệp địa phương (69,7%). Tài sản doanh 
nghiệp nhà nước chiếm 3/4 tổng sản phẩm cố 
định quốc gia, nhưng mới làm ra 44% tổng sản 


- phẩm của đất nước. Hiệu quả như vậy là chưa 


tương xứng. Tuy nhiên, nó đã đóng góp 30 đến 
35% ngân sách nhà nước. Còn khu vực ngoài 
quốc doanh chiếm 56% GDP, nhưng chỉ đóng 
góp 15% thu ngân sách. Doanh nghiệp nhà nước 
ở nước ta tuy còn hạn chế về nhiều mặt, song nó 
đang nắm giữ cơ sở vật chất chủ yếu, huyết mạch 
của nên kinh tế quốc dân. Đây là nơi tập trung 
chủ yếu giai cấp công nhân và cán bộ kỹ thuật, 
cán bộ quản lý của đất nước, nơi đưa lại nguồn 
thu lớn cho ngân sách nhà nước. 

Chủ trương của Nhà nước là tiếp tục sắp xếp 
lại doanh nghiệp nhà nước. Vì trong nên kinh tế 
vẫn còn nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ (gần 
50% số doanh nghiệp nhà nước có vến dưới 1 tỉ 
đồng, trong đó có gần 1/2 có số vốn dưới 500 
triệu đống), thêm nữa, có nhiều doanh nghiệp 


3 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ, thậm chí lâm 
vào tình trạng phá sản (chiếm khoảng 16,5%). 
Những doanh nghiệp nhà nước nhỏ hoặc làm ăn 
thua lỗ kéo dài nói trên có thể được sáp nhập với 
doanh nghiệp nhà nước khác, chuyển sang hình 
thức sở hữu khác hoặc giải thể theo luật doanh 
nphiệp nhà nước. 

Theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VI, 
chúng ta đang khẩn trương tiến hành phân loại 
doanh nghiệp nhà nước theo hai hình thức : 
doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận và doanh 
nghiệp công ích không vì mục tiêu lợi nhuận. 
Loại thứ nhất hoạt động như các chủ kinh doanh 
khác. cạnh tranh trên thị trường và lấy suất sinh 
lời trên vốn để đánh giá hiệu quả kinh doanh. 
Loại thứ hai nói chung lấy thu bù chỉ, có loại 
doanh nghiệp ngần sách phải bù lỗ để làm tốt các 
dịch vụ công cộng. Ở đây tiêu chuẩn chủ yếu để 
đánh giá hiệu quả là thực hiện các chính sách 
xã hội. - 

Đại hội VIII cũng nêu nhiệm vụ “Tổ chức 
hợp lý các tổng công ty, bảo đảm vừa tránh phân 
tán lực lượng, vừa chống độc quyên, hoặc trở 
thành cấp hành chính trung gian” ®). Đây là chủ 
trương đã được thực hiện từ năm 1994. Đến nay 
đã có 18 tổng công ty lớn được thành lập. Còn ở 
các tỉnh, thành hiện nay đang thành lập tổng 
công ty nhỏ hơn. 

Một vấn đề quan trọng để đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước là cổ phần hóa doanh nghiệp. 
Chủ trương này đã được đặt ra từ mấy năm nay, 
nhưng việc triển khai còn rất chậm và lúng túng. 
Nguyên nhân của tình hình đó có nhiều : nhận 
thức vê cổ phản hóa chưa thống nhất, một số 
chính sách cổ phần hóa chưa phù hợp vì nhiêu 
nguyên nhân khác nhau, một số giám đốc và 
công nhân chưa muốn cổ phần hóa, việc đánh 
giá tài sản doanh nghiệp còn nhiều mắc mớ, 
phân lớn doanh nghiệp định cổ phần hóa khả 
năng sinh lợi chưa hấp dẫn người mua, lãi suất 
tín dụng ngân hàng và kho bạc còn cao v.v. 

Đại hội VIII yêu cầu phải “triển khai tích cực 
và vững chắc việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước... Bên cạnh những doanh nphiệp 100% vốn 
nhà nước sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà nước 
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nắm đa số hay nắm tỷ lệ cổ phần chi phối. Gọi 
thêm cổ phần hoặc bán cổ phần cho người lao 
động tại doanh nghiệp, cho các tổ chức và cá 
nhân ngoài doanh nghiệp tùy từng trường hợp cụ 
thể ; vốn huy động được phải dùng để đầu tư mở 
rộng sản xuất kinh doanh”), 

Như vậy, các hình thức thực hiện cổ phân hóa 
rất đa dạng, kể cả việc kết hợp một số hình thức 
đó với nhau : cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp 
nhà nước ; doanh nghiệp nhà nước bán một phần 
cổ phiếu cho người lao động của doanh nghiệp ; 
doanh nghiệp nhà nước bán một phản cổ phiếu 
cho cả người trong và ngoài doanh nghiệp ; 
doanh nghiệp nhà nước phát hành thêm cổ phiếu 
để tăng vốn ; doanh nghiệp nhà nước thành lập 
bằng cách phát hành cổ phiếu ngay từ đầu ; cổ 
phần hóa từng phần doanh nghiệp nhà nước ; 
tách một phần vốn của doanh nghiệp và kêu gọi 
cổ phần của người lao động trong và ngoài 
doanh nghiệp để thành lập cơ sở mới. 

Mấy năm qua, chúng ta đã tiến hành cổ phần 
hóa dưới hình thức toàn bộ 10 doanh nghiệp nhà 
nước. Kết quả bước đầu nhìn chung là khả quan. 
Chúng ta cũng đã và đang phát triển mạnh hình 
thức cổ phân hóa từng phân doanh nghiệp và xây 
dựng cơ sở mới bảng vốn của doanh nghiệp nhà 
nước và người lao động trong và ngoài doanh 
nghiệp. 

Đại hội VIII cũng chỉ rõ nhiệm vụ phải đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực phân 
phối lưu thông ; đặc biệt là thương nghiệp quốc 
doanh còn bỏ trống một số trận địa quan trọng, 
chưa phát huy tốt vai trò chủ đạo trên thị trường. 
Hiện nay thương nghiệp nhà nước mới chiếm tỷ 
trọng khoảng 22% thị trường bán lẻ xã hội. 

Doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông, 
lâm, ngư nghiệp phải đóng được vai trò trung 
tâm kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa - xã 
hội đối với các vùng nông nphiệp và nông thôn. 

2 - Đổi mới kinh tế hợp tác và hợp tác xã. 

Phong trào hợp tác hóa ở nước ta xuất hiện từ 
cuối những năm 50. Nó đã đóng góp rất quan 
trọng trong cuộc kháng chiến cứu nước. Nhưng 
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hợp tác xã với mô hình cũ khi chuyển sang kinh 
tế thị trường đã bộc lộ rõ nhiều khuyết tật, nhược 
điểm. Vì vậy, nhiều hợp tác xã đã tan rã hoặc tồn 
tại hình thức. Từ năm 198§ đến năm 1994 cả 
nước đã có 2 958 hợp tác xã nông nghiệp (hơn 
17% tổng số hợp tác xã) và 33 804 tập đoàn sản 
xuất nông nghiệp giải thể (bằng 93% tổng số tập 
đoàn). Có tỉnh không còn hợp tác xã và tập đoàn 
sản xuất. 

Tình hình hợp tác hóa trong lĩnh vực sản xuất 
tiểu thủ côno nphiệp... cũng không mấy sáng 
sủa. Có trê- +2 000 hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp, vận (ái, xây dựng, dịch vụ, tín dụng cũ 
không còn hoạt động. Trước đây, Hà Nội là một 
tronp những nơi có phong trào hợp tác hóa tiểu 
thủ công nghiệp mạnh nhất cả nước. Năm 1985, 
Hà Nội có 929 hợp tác xã và 1 270 tổ sản xuất 
chuyên nghiệp, thu hút hơn 70 000 lao động, 
nhưng đến năm 1993 chỉ còn 234 hợp tác xã và 
700 tổ sản xuất, với hơn 12 000 lao động. 

Về hợp tác xã nông nghiệp, từ đầu những 
năm 80, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ 
trương đổi mới cục bộ, sau đó, tiến hành khoán 
hộ. Những thay đổi đó đã có tác dụng to lớn đối 
với sự phát triển nông nghiệp. Nhưng mặt khác 
có tình trạng kinh tế tập thể dần dân yếu đi, 
nhiêu nơi trở nên lu mờ, thậm chí không còn 
tác dụng. 

Theo phân loại vào cuối năm 1994, có 3 loại 
hợp tác xã như sau : _ 

- Loại hợp tác xã phát huy được vai trò của 
kinh tế tập thể. Loại này chiếm khoảng 10%. 
Các hợp tác xã này tổ chức các hình thức dịch vụ 
đáp ứng yêu cầu của các hộ nông dân, tổ chức 
thêm các ngành nghề mới. 

- Loại hợp tác xã còn hoạt động được một vài 
khâu. Loại này chiếm 40%. Nhưng hợp tác xã 
hoạt động rất khó khăn, vì cơ sở vật chất và vốn 
liếng không còn, do đã chi hết cho xã viên. Để 
có vốn lập quỹ hoạt động hợp tác phải thu một 
tỷ lệ sản phẩm nhất định theo đơn vị điện tích từ 
hộ xã viên. 

- Loại hợp tác xã chỉ còn tồn tại trên hình 
thức. Loại này chiếm trên 43%. Tuy vẫn còn ban 
quản trị và chủ nhiệm, nhưng hợp tác xã không 


còn hoạt động về kinh tế, ở nhiều nơi đang lúng 
túng, chưa giải thể được và cũng chưa chuyển 
đổi sang hình thức khác. 

Do hợp tác xã kiểu cũ hoạt động không còn 
phù hợp nên vừa qua nhiều hợp tác xã và tổ sản 
xuất đ tự tiến hành đổi mới tổ chức và quản lý. 
Nhưng vì không có sự hướng dẫn thống nhất, 
nên bên cạnh sự đổi mới đúng vẫn còn nhiêu nơi 
tiến hành chấp vá, không đúág với quy luật, 
như : chia nhỏ hợp tác xã quy mô toàn xã thành 
hợp tác xã quy mô thôn ; lông ghép hợp tác xã 
nông nghiệp với chính quyên, chủ tịch xã kiêm 
chủ nhiệm hợp tác xã, đội trưởng sản xuất kiêm 
trưởng thôn, trưởng xóm ; bỏ đội sản xuất, thay 
vào đó là đấu thầu khoán cho tư nhân (trong 
nghệ cá)... 

Mặt khác, có những hình thức đổi mới tiến 
bộ, đúng đắn, như để phát triển sản xuất, tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường, hạn chế sự thao 
túng, chèn ép của tư thương, một nhu câu hợp tác 
mới đã xuất hiện. Nhiều nơi nông dân đã tự 
nguyện lập ra các hình thức kinh tế hợp tác đa 
dạng như : tổ đường nước ; tổ liên gia vay vốn 
ngân hàng ; các tổ, hội nghề nghiệp ; hợp tác góp 
vốn, sóp sức xây dựng kết cấu hạ tầng mới ở 
nông thôn (đường điện, kênh mương dẫn nước, 
đường sá...) ; tổ hợp tác dịch vụ đầu vào, đầu ra 
cho sản xuất ; tổ hợp tác góp vốn, góp sức sản 
xuất và chế biến... 

Các hình thức hợp tác nói trên không chỉ tồn 
tại dưới dạng tổ, nhóm mà còn dưới dạng hợp tác 
xã, tuy chưa nhiều. Nói chung, hợp tác hóa kiểu 
mới phát triển chưa thành một phong trào mạnh 
mẽ và còn nhiều mặt chưa hoàn thiện. 

Chính vì vậy Đại hội VHI đề ra nhiệm vụ 
phát triển kinh tế hợp tác. “Kính tế hợp tác mà 
nòng cốt là các hợp tác xã là hình thức liên kết 
tự nguyện của những người lao động nhằm kết - 
hợp sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh 
tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn 
đề của sản xuất, kinh doanh và đời sống... Kinh 
tế hợp tác với nhiêu hình thức đa dạng, từ thấp 
đến cao, từ tổ nhóm hợp tác đến hợp tác xã ; tuân 
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thủ nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có 
lợi, quản lý dân chủ “6°, 

Đó là những nguyên tắc chung của kinh tế 
hợp tác. Điều khác trước là lần này Nghị quyết 
Đại hội VIII đề ra yêu cầu cao hơn : “Hợp tác xã 
được tổ chức trên cơ sở đóng góp cổ phần và sự 
tham gia lao động trực tiếp của xã viên, phân 
phối theo kết quả lao động và theo cổ phần, mỗi 
xã viên có quyên như nhau đối với công việc 
chung” 6), 

Theo tỉnh thân Nghị quyết Đại hội VIII, cần 
khẳng định một số nội dung chủ yếu sau : 

- Tuy kinh tế hộ xã viên có vai trò rất quan 
trọng nhưng đồng thời phải phát triển kinh tế 
hợp tác để khắc phục sự hạn chế của kinh tế hộ. 

- Trong các hình thức hợp tác đa dạng phải 
coi trọng kinh tế hợp tác xã cổ phần như là nòng 
cốt của kinh tế hợp tác. 

- Phải tổ chức kinh tế hợp tác theo các hình 
thức từ thấp tới cao. Sự liên minh tự nguyện (có 
hướng dẫn, hỗ trợ) giữa các hộ xã viên là con 
đường để tìm kiếm, lựa chọn những hình thức 
mới của kinh tế hợp tác... 

Ở những nơi còn khó khăn, nơi vùng sâu, 
vùng xa, kinh tế chủ yếu là tự nhiên, tự cấp tự 
túc, thì có thể tạm thời duy trì hình thức sản xuất 
cá thể. Những nơi hợp tác xã chỉ còn tồn tại trên 
hình thức, thì tùy điều kiện cụ thể và theo 
nguyện vọng của người lao động, có thể tổ chức 
tổ, nhóm hợp tác hoặc hợp tác xã kiểu mới. Đối 
với những hợp tác xã hiện nay còn hoạt động tốt 
thì từng bước chuyển sang hợp tác xã cổ phân. 
Có thể từ các hợp tác xã chuyên ngành tiến lên 
xây dựng hợp tác xã liên ngành, liên khu vực, 
không phân biệt địa giới hành chính. 

3 - Phát triển kinh tế tư bản nhà nước. 

Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, tồn tại nhiều thành phần kinh tế, trong đó có 
kinh tế tư bản tư nhân từ chế độ cũ chuyển sang. 
Mặt khác, với chính sách khuyến khích tự do 
trao đổi hàng hóa, khuyến khích làm giàu (chính 
đáng), tất yếu sẽ làm nảy sinh một tầng lớp tư 
sản mới. Không thể dùng sắc lệnh để loại bỏ 
được thành phân kinh tế này, cách tốt nhất là 
hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. Ngoài sự kết hợp giữa tư bản tư nhân ở 


hủ 


trone nước với nhà nước xã hội chủ nphĩa, còn 
có sự kết hợp giữa tư bản nước ngoài với nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Lê-nin coi chủ nghĩa tư bản nhà nước có các 
ưu việt là “tính tập trung, được kiểm soát và 
được xã hội hóa”. Nó là “mắt xích trung gian 
giữa nên tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội, là 
phương tiện, con đường, phương pháp, phương 
thức để tăng lực lượng sản xuất lên”. Nói một 
cách khác, “trong một nước tiểu nông... phải đi 
xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên 
chủ nphĩa xã hội”. Thời kỳ của Lê-nin, vì nhiều 
lý do khác nhau, chủ nghĩa tư bản nhà nước được 
áp dụng một cách hạn chế. Ở nước ta trước đây 
cũng áp dụng hạn chế chủ nghĩa tư bản nhà nước 
với quan điểm để cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhằm 
nhanh chóng xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân. 

Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
áp dụng một cách rộng rãi, phổ biến các hình 
thức kinh tế tư bản nhà nước để phát triển lực 
lượng sản xuất theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nghị quyết Đại hội VI viết : “Kinh tế tư 
bản nhà nước bao gồm các hình thức hợp tác liên 
doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân 
trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh tế 
nhà nước với tư bản nước ngoài 0). 

Từ khi có Luật đầu tư nước ngoài (1988) đến 
cuối nàm 1996, ước tính tổng số vốn đăng ký của 
nước ngoài đầu tư vào nước ta đạt trên 28 tỉ đô 
la, trong đó gần 1/3 tổng số vốn đã và đang được 
thực hiện. Kinh tế tư bản nhà nước trong quan hệ 
với đầu tư trực tiếp của phía nước ngoài được 
thực hiện dưới 3 hình thức chính : - đầu tư 100% 
vốn nước ngoài ; - đầu tư hợp đồng hợp tác kinh 
doanh ; - đầu tư liên đoanh (hình thức chủ yếu). 
Ngoài ra có hình thức đầu tư xây dựng - khai 
thác - chuyển giao (hay còn gọi là BOT), xây 
dựng - chuyển giao (BT)..., viện trợ đầu tư phát 
triển của các chính phủ và các tổ chức quốc tế. 
So với thời Lê-nin, ngày nay các hình thức cụ thể 
đầu tư của phía nước ngoài vào nước ta đa dạng 
và phong phú hơn nhiều. Tuy nhiên, trong hợp 
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tác liên doanh với nước ngoài, cần nâng dân tỷ lệ 
đầu tư của phía Việt Nam cao hơn nữa ; tranh thủ 
công nghệ tiên tiến hiện đại ; hạn chế những sơ 
hở gây thua thiệt cho phía Việt Nam : bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

Đảng ta chủ trương áp dụng rộng rãi kinh tế 
tư bản nhà nước. Nghị quyết Đại hội VII viết : 
“Áp dụng nhiêu phương thức góp vốn liên doanh 
giữa nhà nước với các nhà kinh doanh tư nhân 
trone nước nhằm tạo thế, tạo lực cho các doanh 
nghiệp Việt Nam phát triển, tăng sức hợp tác và 
cạnh tranh với bên ngoài”). Sau Đại hội VI 
của Đảng, ở nhiêu tỉnh và thành phố bắt đầu tiến 
hành thí điểm các hình thức khác nhau liên 
doanh giữa nhà nước và tư nhân. Các liên doanh 
này đang hoạt động dưới hình thức công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong các 
lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế 
biến, thương nghiệp. 

Nhà nước, dưới hình thức một công ty hoặc 
doanh nghiệp có thể liên doanh với một hoặc 
nhiều công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân. Trong 
nhiêu trường hợp, sự tham gia của các ngân hàng 
thương mại vào liên doanh đóng một vai trò 
quan trọng. Tuy trước mắt còn một số trở ngại 
cho sự phát triển các liên doanh trong nước, 
nhưng triển vọng của nó rõ ràng là to lớn. Làm 
được điều này không chỉ là một phương tiện để 
tăng lực lượng sản xuất lên, mà còn là một bảo 
đảm cho sự phát triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

4 - Phát triển các thành phân kinh tế khác. 

Kinh tế cá thể, tiểu chủ được Đại hội VIII xác 
định có vị trí quan trọng, lâu dài. Đó là tầng lớp 
lao động bằng thủ công là chính, sản xuất và 
kinh doanh phân tán, mục đích kinh doanh chủ 
yếu là để nuôi sống mình. Còn tầng lớp tiểu chủ 
thì bản thân vừa lao động trực tiếp, vừa sử dụng 
một số ít lao động làm thuê theo thời vụ hoặc 
thường Xuyên. 

Nghị quyết Đại hội VIII nêu rõ : nhà nước 
cân giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ về vốn, về 
khoa học và công nphệ, về thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. Tuy vậy, kinh tế cá thể và tiểu chủ dù cố 
gắng đến bao nhiêu cũng không thể loại bỏ được 
những hạn chế cố hữu của mình. Vì vậy, cần 
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“hướng dẫn kinh tế cá thể, tiểu chủ, vì lợi ích 
thiết thân và nhu cầu phát triển của sản xuất, 
từng bước đi vào làm ăn hợp tác một cách tự 
nguyện, hoặc làm vệ tinh cho các doanh nghiệp 
nhà nước hay hợp tác xã”®), 

Kinh tế tư bản tư nhân trong những năm đổi 
mới vừa qua phát triển nhanh. Tính đến 30-6-1995 
đã có 22 445 doanh nghiệp thuộc thành phân 
này, trong đó có l6 064 doanh nghiệp tư nhân, 
6 226 công ty trách nhiệm hữu hạn, 148 công ty 
cổ phân. Đa số là những doanh nghiệp nhỏ. Một 
số ít là doanh nghiệp lớn có số lao động từ 5 000 
đến trên dưới 10 000 người. Số doanh nghiệp 
này tập trung đông nhất trong ngành dịch vụ 
(chiếm 64%) ; nông, lâm, ngư nghiệp (chiếm 
17,6%) ; công nghiệp (chiếm 9,8%) ; xây dựng 
(chiếm 9,2%). Tổng giá trị sản phẩm tạo ra bằng 
khoảng 9% GDP của cả nước. Như vậy, kinh tế 
tư bản tư nhân là một lực lượng đáng kể góp vào 
sự phát triển kinh tế của đất nước. Chính sách 
của Đảng ta là : “Khuyến khích tư bản tư nhân 
đầu tư vào sản xuất, yên tâm làm ăn lâu dài ; bảo 
hộ quyên sở hữu và lợi ích hợp pháp, tạo điều 
kiện thuận lợi đi đôi với tăng cường quản lý, 
hướng dẫn làm ăn đúng pháp luật, có lợi cho 
quốc kế dân sinh”09), | 

Mặt khác, khuyến khích tư bản tư nhân đi vào 
con đường liên doanh với nhà nước, bán cổ phần 
cho người lao động trong doanh nghiệp, tạo 
dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa chủ 
và thợ. 

* Ũ 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước ta nhằm phát triển lực lượng sản xuất nhất 
thiết phải đi đôi với quá trình từng bước đổi mới 
quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đó là hai mặt của cùng một quá trình 
thống nhất, diễn ra song song. Chỉ có như vậy 
chúng ta mới đứng trên hai chân vững chắc. Đó 
là nhiệm vụ cơ bản, vừa lâu dài, vừa trước mắt 
của tất cả các ngành, các cấp ủy đảng, chính 
quyên, các tổ chức sản xuất kinh doanh. 


(§) Văn kiện đa dẫn, tr 95 - 96 
(9) Văn kiện đa dẫn, tr 96 
(10) Văn kiện da dẫn, tr 96 
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Sử TÌÌ BỀN VỮNG của HọC THUYÊT Hd‹ 
Ê HÌIIH THúI IINH TÊ - Xã HỘI 


Ừ khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào 
thoái trào, chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực 
thù địch của chủ nphĩa Mác - Lê-nin, của chủ 
nghĩa xã hội càng có dịp vu cáo, xuyên tạc hòng 
bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tronp đó học 
thuyết về hình thái kinh tế - xã hội là một trọng 
điểm lý luận bị công kích từ nhiễu phía. Hơn lúc 
nào hết, những người cách mạng phải đấu tranh 
với các quan điểm thù địch nhằm bảo vệ sự đúng 
đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung và 
học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội nói 
riêng. 

Quan điểm duy vật lịch sử và khái niệm 
hình thái kinh tế - xã hội. 

Trước Mác, các nhà xã hội học, triết học đã 
không thể piải thích một cách khoa học sự vận 
động theo quy luật khách quan của lịch sử hay 
vấn để phân kỳ lịch sử xã hội v.v.. Chẳng hạn : 
- Nhà xã hội học I-ta-li-a là Vicô (1668-1744) đã 
phân chia các thời kỳ lịch sử như phân chia các 
giai đoạn của một vòng đời : thơ ấu, thanh niên, 
thành niên và tuổi già. Nhà triết học duy tâm 
Đức Hêphen (1770-1831) lại phân chia lịch sử 
loài người thành ba thời kỳ chủ yếu là thời kỳ 
phương Đông, thời kỳ cổ đại và thời kỳ Gicc- 
ma-ni. Nhà xã hội chủ nghĩa không tướng Pháp 
Phuriê (1771-1837) đã chia tiến trình lịch sử 
thành bốn thời kỳ : thời kỳ mông muội, thời kỳ 
dã man, thời kỳ gia trưởng và thời kỳ văn minh. 
Nhà nhân chủng học Mỹ Hăng-ri Mooc-păngp 
(1818-1881) lại phân chia lịch sử thành ba thời 
kỳ chính : thời kỳ mông muội, thời kỳ đã man 
và thời kỳ văn minh. 

Những cách phân kỳ như vậy, không đem lại 
cách nhìn khoa học về một xã hội cụ thể. Đến 
Mác, dựa trên những kết quả nghiên cứu lý luận 
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NGUYÊN DUY QUÝ' 


và tổng kết quá trình lịch sử, Mác đã nêu ra quan 
điểm duy vật về lịch sử và hình thành học thuyết 
về hình thái kinh tế - xã hội với những nội dunp 
chính sau đây : 

1 - Quan điểm thừa nhận sản xuất vật chất là 
cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội. 

Sự sản xuất xã hội là hoạt động đặc trưng 
riêng có của con người và xã hội loài người, đó 
là cái phân biệt “'sự khác nhau cơ bản giữa xã hội 
loài người và loài súc vật”. Sản xuất xã hội bao 
pồm sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản 
xuất ra bản thân con người. Trong hiện thực, ba 
quá trình này của sản xuất không tách biệt với 
nhau, trong đó sản xuất vật chất giữ vai trò nên 
tảng, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội, 
và xét đến cùng thì sản xuất vật chất quy định và 
quyết định toàn bộ đời sống xã hội. 

2 - Quan điểm về mối quan hệ biện chứng 
piữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

Mác viết : “Những quan hệ xã hội đều pắn 
liên mật thiết với những lực lượng sản xuất. Do 
có được những lực lượng sản xuất mới, loài 
người thay đổi phương thức sản xuất của mình, 
và do thay đổi phương thức sản xuất, cách kiếm 
sống của mình, loài người thay đổi tất cả những 
quan hệ xã hội của mình. Cái cối xay quay bằng 
tay đưa lại xã hội có lãnh chúa, cái cối xay chạy 
bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công 
nghiệp " ©Ö), 

Như vậy, theo Mác, lực lượng sản xuất, xét 
đến cùng, đóng vai trò quyết định trong việc 
thay đổi phương thức sản xuất, dẫn đến thay đổi 
toàn bộ các quan hệ xã hội. 


* GS, TS, Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc 
gia 

(1) C. Mác và Ph. Ẩng-phen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t4, ưr l&7 


3 - Quan điểm về mối quan hệ biện chứng 
giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 

Quan hệ biện chứng siữa cơ sở hạ tầng và 
kiến trúc thượng tầng thể hiện ở chỗ, cơ sở hạ 
tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, mặc dù 
kiến trúc thượng tầng có khả năng tác động trở 
lại đối với cơ sở hạ tầng. Mác viết : “Không thể 
lấy bản thân những quan hệ pháp quyền cũng 
như những hình thái nhà nước, hay lấy cái gọi 
là sự phát triển chung của tinh thần của con 
người, để giải thích những quan hệ và hình thái 
đó, mà trái lại, phải thấy rằnp những quan hệ và 
hình thái đó bắt nguồn từ những điều kiện sinh 
hoạt vật chất... Nếu ta không thể nhận định được 
về một con npười mà chỉ căn cứ vào ý kiến của 
chính người đó đối với bản thân, thì ta cũng 
không thể nhận định được về một thời đại đảo 
lộn như thế mà chỉ căn cứ vào ý thức của thời đại 
ấy. Trái lại, phải giải thích ý thức ấy bằng những 
mâu thuẫn của đời sống vật chất, bằng sự xung 
đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất xã hội và 
những quan hệ sản xuất xã hội” ©), 

Từ những quan điểm cơ bản trên, Mác đi đến 
một kết luận hết sức khái quát là : ““Trong sự sản 
xuất xã hội ra đời sốnp của mình, con npười có 
những quan hệ nhất định, tất yếu, không tùy 
thuộc vào ý muốn của họ - tức những quan hệ 
sản xuất, những quan hệ này phù hợp với một 
trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản 
xuất vật chất của họ. Toàn bộ những quan hệ sản 
xuất ấy họp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức 
là cái cơ sở hiện thực trên đó dựng lên một kiến 
trúc thượng tầng pháp lý và chính trị và những 
hình thái ý thức xã hội nhất định tương ứng với 
cơ sở hiện thực đó” ®). 

Từ đó có thể đi tới định nghĩa hình thái kinh 
tế - xã hội là một khái niệm của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử, “dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn 
lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất 
đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình 
độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến 
trúc thượng tảng tương ứng được xây dựng trên 
những quan hệ sản xuất ấy 4), 

Ý nghĩa khoa học và cách mạng của học 
thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội. 

Xét trong bối cảnh lịch sử của khoa học xã 
hội nói chung và triết học nói riênp có thể nói 


học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của Mác 
ra đời là một cuộc cách mạng thực sự. Khác với 
tất cá các lý luận duy tâm, thần bí hay siêu hình 
trước đó, nó đã chỉ ra rằng, động lực của lịch sử 
không phải là một thứ tinh thần thân bí nào, mà 
chính là hoạt động thực tiễn của con người, mà 
hoạt động đó lại xuất phát từ “cái sự thật hiển 
nhiên... là trước hết con người cần phải ăn, uống, 
ở và mặc, nghĩa là phải !2o động, trước khi có 
thể đấu tranh để giành quyền thống trị, trước khi 
có thể hoạt động chính trị, tôn øgiáo, triết 
học v.v..” 6), 

Khác với các lý luận trước đó không thấy ' 
được tính quy luật, những biểu hiện phổ biến tôn 
tại tronp tất cả các chế độ xã hội, lý luận của 
Mác đã làm nổi bật những quan hệ xã hội vật 
chất, tức là những quan hệ sản xuất, những quan 
hệ cơ bản, ban đầu và quyết định tất cả mọi quan 
hệ khác và bằng cách này, đã cung cấp cho khoa 
học xã hội một tiêu chuẩn hoàn toàn khách quan 
để thấy được các quy luật xã hội : “... Có thể 
đem những chế độ của các nước khác nhau khái 
quát lại thành một khái niệm cơ bản duy nhất 
là : hình thái x4 hội. Chỉ có sự khái quát đó mới 
cho phép chuyển từ việc mô tả (và từ việc đánh 
giá theo quan điểm lý tưởng) những hiện tượng 
xã hội sang việc phân tích hiện tượng đó một 
cách hết sức khoa học” 6), 

Tính khoa học và cách mạng của học thuyết 
Mác về hình thái kinh tế - xã hội còn là ở chỗ khi 
phân tích quy luật vận động của một hình thái 
nhất định, học thuyết này chỉ ra những mâu 
thuẫn bên trong và chính sự vận động của mâu 
thuẫn này cuối cùng dẫn đến sự chuyển hóa từ 
một hình thái kinh tế - xã hội này sanp một hình 
thế kinh tế - xã hội khác. Do đó, một mặt khẳng 
định tính tất yếu của trật tự hiện thời (trật tự của 
chế độ tư bản chủ nphĩa), mặt khác Mác cũng 
chứng minh luôn cả tính tất yếu của một trật tự 
cao hơn mà hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ 


nghĩa nhất thiết phải chuyển sang. 


(2), (3) C. Mác và Ph. Ăng-phen : $đ3, t 13, tr 14 - 15 

(4) Xem cuôn : Một số vấn đê vê chủ nghĩa Mác — Lã—nihn trong 
thời đại hiện nay. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr I8 

(5) C. Mác - Ph. Ẳng-phen : $đZ, t 19, tr 166 

(6) V.I.L&-mn : Toàn tập, Nxb tiến bộ, Mát-xcơ-va, I978, t I, tr 163 
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Những năm gần đây, những người muốn phủ 
định học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội 
nêu ra một nhận định là cách tiếp cận hình thái 
đã lạc hậu so với thời cuộc và họ muốn thay vào 
đó cách tiếp cận bằng các nên văn minh. Họ cho 
rằng dường như cách tiếp cận hình thái chỉ nhấn 
mạnh yếu tố quan hệ sản xuất và vấn đề giai cấp, 
mà không thấy biểu hiện phổ biến hơn, khái 
quát hơn, là nên văn minh. 

Sự phê phán ấy có đúng không ? 

Có thể nói một cách khách quan rằng : 
phương pháp tiếp cận bằng các nên văn minh 
(văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp 
và văn minh hậu công nghiệp) cũng có những 
giá trị nhất định, nhưng cách tiếp cận này đã 
phạm sai lầm căn bản là chỉ coi trình độ phát 
triển khoa học - công nghệ, lực lượng sân xuất là 
yếu tố quyết định duy nhất, bỏ qua vai trò của 
quan hệ sản xuất, các mối quan hệ giai cấp và 
đấu tranh giai cấp và do đó không thấy được một 
cách đây đủ, nhất quán các mặt phức tạp của 
mỗi xã hội, từ các vấn đề của hạ tầng đến thượng 
tầng, từ vấn để kinh tế đến vấn đề tỉnh thần, 
chính trị, tÔn giáo v.v.. Vì vậy, xét theo góc độ 
khoa học, không thể đem phương pháp tiếp cận 
theo các nên văn minh thay thế học thuyết Mác 
về hình thái kinh tế - xã hội để phân tích lịch sử 
và nhận thức các vấn đề xã hội. 

Hiểu thế nào về sự phát triển của các hình 
thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử - tự 
nhiên ? 

C. Mác viết : “Tôi coi sự phát triển của 
những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình 
lịch sử - tự nhiên” (?. Lê-nin giải thích thêm : 
“.„ Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào 
những quan hệ sản xuất, và đem quy những quan 
hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản 
xuất thì npười ta mới có được một cơ sở vững 
chác để quan niệm sự phát triển của những hình 
thái xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên. Và 
đĩ nhiên là không có một quan điểm như thế thì 
không thể có một khoa học xã hội được” 4®), 

Chúng ta đều biết, quy luật của đời sống xã 
hội có đặc điểm là tác động thông qua con 
người. Song không phải vì thế mà nó không 
mang tính khách quan. Ngược lại, xã hội vận 
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động theo những quy luật không những không 
phụ thuộc mà còn quyết định cả ý chí, ý thức và 
ý định của con người. 

Nhìn chung cho đến nay, lịch sử nhân loại đã 
trải qua bốn hình thái kinh tế - xã hội kế tiếp 
nhau : cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, 
phong kiến, tư bản chủ nghĩa và đang quá độ 
sang xã hội xã hội chủ nphĩa - giai đoạn đầu của 
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
Nhưng xét từng quốc gia dân tộc thì đo những 
đặc điểm về lịch sử, không phải quốc gia nào 
cũng phải trải qua tất cả các hình thái kinh tế - 
xã hội theo một sơ đồ chung. Nghiên cứu lịch sử 
các nước cho thấy, có những nước đã bỏ qua một 
hình thái kinh tế - xã hội nào đó trong tiến trình 
phát triển của mình. Thí dụ như các nước I-ta-li-a, 
Pháp, Tây Ban Nha... chế độ phong kiến đã bắt 
đầu hình thành trong lòng chế độ nô lệ. Trong 
khi đó các nước Nga, Ba Lan, Đức... chế độ 


phong kiến ra đời không phải từ chế độ nô lệ. Ở 


Mỹ do đặc điểm lịch sử của mình, chế độ tư bản 
hình thành trong điều kiện xã hội không trải qua 
chế độ phong kiến. Ngay ở Việt Nam trong tiến 
trình lịch sử phát triển của mình đã không trải 
qua chế độ nô lệ. 

Các nước không qua hình thái này hay hình 
thái khác là sự thật lịch sử và là quá trình lịch 
sử - tự nhiên của các quốc gia đó. Sở dĩ có tình 
hình ấy là vì sự vận động của xã hội diễn ra 
không đều giữa các quốc gia, giữa các vùng. 
Lịch sử thường xuất hiện những trung tâm phát 
triển cao hơn về sản xuất vật chất, về kỹ thuật 
hoặc về văn hóa và chính trị... Sự giao lưu, xâm 
nhập, tác động qua lại các trung tâm đó làm xuất 
hiện khả năng một số nước đi sau có thể rút ngắn 
tiến trình lịch sử mà không lặp lại tuần tự các 
quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Đây 
chính là vai trò và ý nphĩa của thời đại đối với 
sự phát triển các quốc gia trong từng thời kỳ lịch 
sử nhất định _ 

Như vậy, quá trình lịch sử - tự nhiên của sự 
phát triển xã hội chẳng những diễn ra bằng con 
đường phát triển tuần tự mà còn bao hàm cả 


(7) C. Mác - Ph. Ẳng-phen : Sđđ,t 23, tr 2l 
(8) V.I. La-nin : %đđ, t 1, tr 163 


trường hợp bỏ qua một hình thái kinh tế - xã hội 
nhất định trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
nhất định. 

Từ lâu (và ngay cả hiện nay), có một số 
người không nhận thức được vấn đề này hoặc 
với dụng ý xấu hòng phủ định con đường xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đã nói rằng con 
đường mà chúng ta đã lựa chọn đường như trái 
với lý luận của C. Mác về “quá trình lịch sử - tự 
nhiên”. Họ cho rằng ở nước ta, quá trình lịch sử - 
tự nhiên nhất thiết phải phát triển tuần tự và tất 
nhiên hướng trước mắt phải là chủ nghĩa tư bản. 
Thật là phi lịch sử, và không phù hợp với quan 
niệm của Mác về quá trình lịch sử - tự nhiên ! 

Việt Nam có thể đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa được không ? 

Lý luận về sự phát triển lịch sử - tự nhiên của 
các hình thái kinh tế - xã hội không mâu thuẫn 
với lý luận về sự phát triển bỏ qua (hay sự phát 
triển rút ngắn) mà các nhà kinh điển đã đề ra. 

Để có thể phát triển bỏ qua hay rút ngắn lên 
chủ nghĩa xã hội, các nhà kinh điển của chủ 
nphĩa Mác - Lê-nin cho rằng đối với các nước 
tiên tư bản chủ nghĩa phải có tấm gương của một 
cuộc cách mạng vô sản đã thắng lợi. Đối với 
Việt Nam, cho đến nay, những bài học cả về 
thành công và thất bại của các cuộc cách mạng 
vô sản đều hết sức bổ ích. 

Các nhà kinh điển của chủ nphĩa Mác - Lê- 
nin chỉ ra rằng cần phải có sự giúp đỡ tích cực 
của các nước tiên tiến đã xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội thì các nước tiên tư bản chủ 
nghĩa mới có thể rút ngắn được con đường đi tới 
chủ nghĩa xã hội, thì ở Việt Nam cũng có điêu 
kiện này. Trước đây, chúng ta có sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước 
ta theo con đường xã hội chủ nghĩa. Từ sau khi 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ, tính chất của sự giúp đỡ quốc 
tế đã ít nhiều có sự thay đổi. Nhưng sự hợp tác 
và giúp đỡ quốc tế giờ đây, trong những khía 
cạnh nào đó lại đa dạng và có qui mô to lớn hơn 
trước. Và đây chính là một trong những nguyên 
nhân đã tạo nên những thành tựu to lớn có ý 
nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước ta. 
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Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc 
cách mạng' khoa học và cônp nghệ hiện đại. 
Cuộc cách mạng này vừa tạo ra thời cơ thuận lợi 
cho phép một quốc gia có thể phát triển nhảy vọt 
trong một thời gian khá ngắn, như thực tế nhiều 
quốc gia đã chứng minh. Nếu chúng ta tận dụng 
được thời cơ và vượt qua được thách thức thì có 
thể tạo ra được những cơ sở để thực hiện sự phát 
triển rút ngắn, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 
trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội. 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin luôn luôn nhấn mạnh vai trò của Đảng, của 
giai cấp công nhân, như là một yếu tố không thể 
thiếu được trong việc lãnh đạo cách mạng nói 
chung và trong việc thực hiện quá trình phát 
triển rút ngắn đi lên chủ nghĩa xã hội ở các nước 
tiên tư bản. Điều này đã thể hiện rất rõ ở Việt 
Nam. Là một đảng giàu tỉnh thần cách mạng, 
sáng tạo, pắn bó với quân chúng, trong những 
thời điểm phong trào xã hội chủ nghĩa, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự khủng 
hoảng, Đảng vẫn kiên định lãnh đạo nhân dân ta 
thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, vượt qua 
nhữ..g hiểm nphèo, đưa công cuộc xây dựng chủ 
nphĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiến lên một 
cách vững chắc. 

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh và xây dựng xã 
hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, khuynh hướng chính trị bỏ qua chế 
độ tư bản, tiến lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
sức mạnh vật chất bám rễ sâu trong xã hội Việt 
Nam. Yếu tố chính trị rất đáng kể này có vai trò 
rất quan trọng trong việc thu hút và chuyển hóa 
nhân tố thời đại thành nguồn lực bên trong để 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những cơ sở kinh tế, kỹ thuật và tài nguyên 
quốc gia mà chúng ta piành lại được từ tay các 
thế lực đế quốc, thực dân, cùng với những cơ sở 
vật chất đã xây dựng được nhờ sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và những 
thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới hiện 
nay cũng là những tiên đề kinh tế, kỹ thuật cho 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa ở nước ta. 

Tóm lại chúng ta có cơ sở khoa học để nói 
rằng Việt Nam có thể quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Và đó là con 
đường phát triển hợp với thời đại hiện nay. 
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TIẾP TỤC ĐỐI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DẪN 


GHỊ quyết Trung ương 8 (khóa VII) ngày 

23-1-1995 về '““Tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam” đã đề ra những quan điểm cơ bản và 
những phương hướng tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Tháng 6-1997, Hội nghị lần thứ ba Ban chấp 
hành Trung ương (khóa VIID lại ra Nghị quyết về 
“Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây 
dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong sạch, vững mạnh”. Tôi xin có một số ý 
kiến trao đổi về “đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Tòa án nhân dân” góp phần nghiên cứu và triển 
khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 3 của Trung 
ương (khóa VIII) trên cơ sở quán triệt và tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết 8 của Trung ương (khóa VII). 

Ra đời cùng với sự ra đời của Nhà nước, Tòa án 
là biểu hiện tập trung của quyền tư pháp - nơi mà 
kết quả của hoạt động điều tra, công tố, bào 
chữa v.v... được kiểm tra, Xem xét một cách công 
khai thông qua thủ tục tổ tụng do luật định để đưa 
ra những phán quyết cuối cùng mang tính chất 
quyên lực nhà nước ; nơi phản ánh một cách đầy đủ 
và sâu sắc nhất bản chất nền công lý của chế độ ta. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt 
trong mười năm vừa qua kể từ khi Đảng ta khởi 
xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, ngành 
tòa án đã từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động, 
đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng ghi 
nhận. 

Hệ thống cơ quan Tòa án nhân dân được thanh 
lập hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương, Tòa 
án quân sự cũng được thành lập từ trung ương đến 
quân khu và khu vực, Tòa án quân sự trung ương 
năm trong cơ câu tô chức của Tòa án nhân dân tối 
cao. Để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển các quan 
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hệ xã hội, từ năm 1994, 1995 trở lại đây trong CƠ 
cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh được thành lập thêm ba Tòa 
chuyên trách mới là Tòa kinh tế (thay cho Trọng tài 
kinh tế Nhà nước), Tòa lao động và Tòa hành chính 
để giải quyết cách tranh chấp kinh tế, tuyên bố phá 
sản doanh nghiệp, giải quyết các tranh chấp lao 
động, giải quyết VIỆC đình công và giải quyết các 
khiếu kiện của tổ chức và công dân đối với quyết 
định hành chính của cơ quan nhà nước, hoặc hành 
vị hành chính của viên chức cơ quan nhà nước xâm 
phạm quyên và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc 
công dân. 

Công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ được chú 
trọng, đông thời thực hiện chế định của Chủ tịch 
nước bổ nhiệm thẩm phán thay cho chế định bầu cử 
theo luật định về tiêu chuẩn thẩm phán tòa án từng 
cấp với cơ chế tuyển chọn chặt chẽ. Do đó đã từng 
bước nâng cao trình độ, phẩm chất năng lực và uy 
tín của thâm phán. Cơ sở vật chất, phương tiện 
phục vụ cho hoạt động xét xử của Tòa án đã được 
chú trọng hơn và từng bước nâng cao. 

Công tác thi hành án dân sự được chuyển giao 
sang Chính phủ với tô chức cơ quan chuyên trách 
và đội ngũ chấp hành viên từng bước được đào tạo 
và bô sung đã có chuyển biến tích cực, phát huy 
hiệu quả của công tác xét xử. 

Trong tổ chức và hoạt động của tòa án đã từng 
bước thể hiện tính nhân dân, mở rộng dân chủ như : 
khi xét xử sơ thẩm có Hội thẩm nhân dân tham gia, 
quyền bào chữa của bị cáo, của đương sự được bảo 
đảm. Công tác giám sát của Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân cũng như của Mặt trật Tổ quốc và các 
đoàn thể thành viên của Mặt trận đối với công tác 
xét xử của tòa ân ngày một tăng cường. 


* Chánh án Tòa ân nhân dân tôi cao 
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Trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt 
trong những năm gần đây, tòa án đã phối hợp với 
các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra truy tố, xét xử, 
trừng trị nghiêm khắc, đúng mức những vụ án xâm 
phạm an ninh quốc gia như hoạt động nhằm lật đổ 
chính quyền nhân dân, hoạt động tình báo gián 
điệp, lợi dụng quyền tự do dân chủ, tuyên truyền 
xuyên tạc chính sách, kích động chống đối chính 
quyền, chia rẽ nhân dân, đồng thời trừng trị thích 
đáng những hành vi tham những, buôn lậu, tệ nạn 
ma túy, mại dâm, cờ bạc và những hành vi xâm 
phạm nghiêm trọng đến trật tự, trị an xã hội như 
cướp của, giết người, trộm cắp v.v.. - Cùng với việc 
xét xử những vụ ân hình sự, các tòa án các cấp 
hằng năm đã giải quyết hàng chục vạn vụ tranh 
chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và các tranh 
chấp về kinh tế v.v.. 

Bằng kết quả hoạt động xét xử, tòa án đã góp 
phần quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo. vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, củng cố chính 
quyền nhân dân, góp phân thực hiện quyền dân chủ 
và công bằng xã hội, góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, thúc đây sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Bên cạnh những thành tựu nói trên, cần thấy 
rằng việc đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án 
trong thời gian qua vẫn chưa đáp ú ứng yêu cầu phục 
VỤ SỰ nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giải 
đoạn đổi mới của đất nước. Nhìn chung tổ chức và 
hoạt động của ngành Tòa án còn nhiều hạn chế và 
bất cập. 

Đội ngũ cán bộ tòa án trước hết là đội ngũ thấm 
phán tòa án các cấp còn thiếu về số lượng, yếu về 
chất lượng, không cân xứng với khối lượng công 
việc quá lớn và tính chất phức tạp ngày càng gia 
tăng. Chính sách đối với cán bộ tòa án có những 
điểm chưa phù hợp với tính chất, yêu cầu của công 
tác tòa án. Bên cạnh những thấm phán, cán bộ tòa 
án liêm khiết, chí công vô tư, một số cán bộ, nhân 
viên tòa án đã thoái hóa, tham nhũng, sinh hoạt bê 
tha, làm mất uy tín chung của cơ quan bảo vệ công 
lý. Tòa án cấp huyện là tòa án tiếp cận trực tiếp với 
nhân dân nhiều nhất, giải quyết hầu hết các án kicn 
dân sự, hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai và 
những vụ án hình sự mà luật quy định có khung 
hình phạt từ 7 năm tù trở xuống, nhưng chưa được 
quan tâm đúng mức. Thẩm quyền xét xử về hình sự 


của tòa án cấp huyện còn hạn chế, phần lớn những 
vụ án hình sự vẫn do tòa án cấp tỉnh xét xử sơ thẩm. 
Tòa án nhân dân tối cao còn phải xét xử phúc thấm 
quá nhiều, ảnh hưởng đến chức năng chủ yêu của 
Tòa án nhân dân tối cao là cấp xét xử giám đốc 
thẩm, tổng kết kinh nghiệm xét xử và hướng dẫn 
các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật. 

Việc lập Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa hành 
chính là cần thiết, nhưng do những quy định về tố 
tụng chưa phù hợp và chưa có sự phối hợp đồng bộ 
với các cơ quan hữu quan như Bộ Lao động - 
Thương binh và xã hội, Thanh tra Nhà nước, nên 
chưa phát huy được hiệu quả hoạt động của những 
tòa án này. Các tổ hòa giải ở cơ sở không được duy 
trì và củng cố, nhiều vụ việc tranh chấp nhỏ trong 
nhân dân cũng phải đưa ra xét xử ở tòa án, khối 
lượng công việc mà tòa ân phải giải quyết ngày một 
tăng nhất là ở những nơi tập trung dân cư, kinh tế 
thị trường phát triển, trong khi cán bộ và phương 
tiện hoạt động của tòa ân còn hạn chế dẫn đến VIỆC 
giải quyết không kịp thời. 

Công tác quản lý về tổ chức tòa án nhân dân địa 
phương. Tòa án quân sự quân khu và khu vực do Bộ 
Tư pháp đảm nhiệm còn nhiều ý kiến khác nhau, 
nhưng chưa được tổng kết để khẳng định về mô 
hình và cơ chế quản lý thích hỢg. 

Chất lượng xét xử còn thấp, một số vụ hình sự 
xử chưa nghiêm minh, có trường hợp còn để lọt kẻ 
phạm tội, hoặc xử oan người vô tội. Việc phối hợp 
giữa cơ quan công an, tòa án và chính quyền địa 
phương trong công tác thí hành án phạt tù và các 
hình phạt tù án treo, cải tạo không giam giữ chưa 
chặt chẽ, để một số người có ân phạt tủ chạy trốn, 
hoặc không bị bắt thi hành án, có kẻ lại tiếp tục 
phạm tội, gây ảnh hưởng không tốt trong nhân dân. 

Nhiều vụ án dân sự để dây dưa kéo dài, hoặc xét 
xử không chính xác, phải xử đi, xử lại nhiều lần. 

Tình trạng vi phạm pháp luật về tố tụng như để 
quá hạn luật định về thời hạn phải xét xử sơ thẩm 
cũng như phúc thẩm, thời hạn phải giao bản án đã 
có hiệu lực cho cơ quan thi hành án v.v... còn xây 
ra ở nhiều tòa án. 

Để khắc phục những tồn tại và hạn chế nói trên 
của ngành tòa án, chúng tôi xin đưa ra một số giải 
pháp tiếp tục đối mới tổ chức và hoạt động của 
ngành tòa án trong thời gian tới như sau : 


lh) 
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a - Xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch, 
vững mạnh. 

Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ ba 
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), đồng 
chí Tổng bí thư Đỗ Mười sau khi nói rõ mục tiêu 
chung của cải cách, đổi mới cơ cấu tổ chức và 
phương thức hoạt động của từng cơ quan cũng như 
cả bộ máy nhà nước đã nhân mạnh : “Tiếp tục cải 
cách tư pháp là một yêu cầu cấp bách. Nhân dân đòi 
hỏi các cơ quan và nhân viên tư pháp phải mẫu mực 
tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thể hiện tính dân 
chủ, công khai, đại diện cho công lý của chế độ, 
phải thật sự trong sạch, công minh”. 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo nói trên, công cuộc 
đổi mới và hoạt động của tòa án phải tiến hành 
đồng bộ nhiều giải pháp, lẫy giải pháp xây dựng đội 
ngũ cân bộ trong sạch, vững mạnh làm trọng tâm. 
Hoạt động của tòa án là biểu hiện công lý của chế 
độ. Do đó cân bộ tòa án đặc biệt thầm phán tòa án 
các cấp phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, 
liêm chính, trung thực, có kiến thức pháp lý, thành 
thạo nghiệp vụ, mẫu mực tuân thủ Hiến pháp, pháp 
luật, có tỉnh thân kiên quyết bảo vệ pháp chê xã hội 
chủ nghĩa. Tòa án nhân dân tối cao ngoài việc rà 
soát đội ngũ cán bộ của minh cần có sự phối hợp 
với Bộ Tư pháp, và cấp ủy địa phương có kế hoạch 
tiến hành rà soát đội ngũ cân bộ các tòa án địa 
phương để có kế hoạch và quy hoạch đào tạo, đào 
tạo lại đội ngũ thẩm phán. Qua rà soát, cần biểu 
dương, khen thưởng những cán bộ liêm chính, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ 
thoái hóa, tham nhũng, vi phạm pháp luật đề loại ra 
khỏi ngành tòa án, bảo đâm cho tòa án thật sự trong 
sạch, xứng đáng là cơ quan công lý của Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Để tạo điều kiện cho tòa án hoạt động có hiệu 
quả, đông thời tăng thêm uy tín trong nhân dân, 
chúng tôi kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm 
thích đáng đến cơ sở vật chất và phương tiện hoạt 
động cho các tòa án, nhất là tòa án câp huyện. 
Sớm khắc phục tình trạng còn khá nhiều tòa án 
huyện hiện nay còn làm việc trong vài gian nhà 
cầp 4, có nơi còn là nhà tranh ; phương tiện làm 
việc vừa thiếu vừa lạc hậu ; kinh phí rất hạn hẹp, 
tiền lương quá thấp (bình quân lương thấm phán 
huyện chưa được 350 000đ/người/tháng, cân bộ 
200 000đ/người/tháng), đời sống cán bộ tòa án 
nói chung rất khó khăn. 


ló 


b - Tô chức tòa án. 

Tổ chức tòa án tuân thủ nguyên tắc quyền lực 
nhà nước là thống nhất có phân công - và phối hợp 
chặt chẽ trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, bảo đảm sự giám sát của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt 
động của cơ quan tư pháp nói chung, tòa án nói 
riêng. Do đó, hệ thống tòa án nhân dân tổ chức 
thành 3 cấp theo cấp hành chính là phù hợp để bảo 
đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đẳng, sự giám sát của 
Quốc hội (đối với Tòa án nhân dân tối cao) của Hội 
đồng nhân dân đối với tòa án địa phương cùng cấp, 
đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước nói chung và cơ quan tư pháp nói riêng. 

Việc tổ chức tòa án theo cấp hành chính không 
những bảo đảm được nguyên tắc cơ bản nói trên 
mà còn bảo đảm sự ổn định về tổ chức và hoạt 
động cho tòa án cấp huyện, không nên căn cứ vào 
trình độ, cán bộ và số lượng vụ án nhiêu hay ít để 
vừa tôn tại tòa án cấp huyện, vừa thành lập tòa án 
mang tính chất khu vực (ghép 2 - 3 tòa án ít việc 
thành một tòa án). 

Quán triệt quan điểm xây dựng nhà nước của 
dân, do dân, vì dân, thực hiện đầy đủ quyền làm 
chủ của nhân dân, cần tính toán để khi quyền và lợi 
ích hợp pháp của dân bị xâm phạm, thì người dân 
có điều kiện thuận lợi nhất để yêu cầu tòa án bảo 
vệ. Việc lấy số lượng vụ án và mật độ dân cư để lập 
tòa án khu vực không những trái với nguyên tắc cơ 
bản nói trên mà còn nghịch lý là trong cuộc sống 
hiện nay ở những nơi dân cư đông đúc, số lượng vụ 
án nhiều thì địa bàn lại hẹp, giao thông thuận tiện, 
đi lại dễ dàng. Còn ở những nơi dân cư thưa thớt, số 
lượng vụ ân ít thì địa bàn lại rộng lớn, giao thông 
không thuận lợi, đi lại rất khó khăn (phổ biến là ở 
những huyện miền núi, hải đảo). Lập tòa án khu 
VỰC Ở những nơi này thì rất khó khăn cho dân khi 
có việc cần đến tòa án và bản thân tòa án cũng rất 
khó khăn khi phải xuống cơ sở để điều tra, hòa giải 
những án kiện dân sự, hôn nhân gia đình. 

Từ thực tiễn của nước ta, chúng tôi cho rằng 
việc thành lập tòa án nhân dân theo cấp hành chính 
hiện nay là phù hợp mà trung tâm là xây dựng tòa 
ân cấp huyện là tòa ân cấp sơ thâm của hệ thống cơ 
quan tòa án của nước ta. với việc đối mới về thầm 
quyền xét xử của từng cấp tòa án. 
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c - Thẩm quyên xét xử của tòa án nhân dân cấp 
huyện và tòa ân quân sự khu vực. 

Từ thực tiễn đấu tranh chống tội phạm và giải 
quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, rút ra 
kết luận là quy định của pháp luật tố tụng nhất là tố 
tụng hình sự hiện hành về thầm quyền xét xử của 
các cấp tòa án không còn phù hợp. Thẩm quyền xét 
xử về hình sự của tòa án cấp huyện quá hẹp (chỉ 
được xét xử những tội phạm mà Luật hình sự quy 
định phạt đến 7 năm tù) cho nên tòa án cấp tỉnh 
phải đảm nhiệm xét xử sơ thẩm nhiều, do đó Tòa án 
nhân dân tối cao cũng phải xét xử phúc thẩm nhiều 
(hằng năm phải xét xử phúc thẩm khoảng trên dưới 
5000 vụ án các loại). Thẩm quyền xét xử theo trình 
tự giám đốc thẩm của tòa án cấp tỉnh và Tòa án 
nhân dân tối cao cũng cần được xem xét đổi mới 
cho thích hợp. Vấn đề mẫu chốt là đổi mới thấm 
quyền xết xử của tòa án cấp huyện. Việc mở rộng 
thấm quyền XÉt xử của tòa án cấp huyện phải đồng 
thời đối mới tổ chức và thầm quyền của cơ quan 
điều tra và công tố (Viện kiểm sát) cấp huyện. 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 


dân tối cao, Bộ Nội vụ đã tổ chức khảo sát 240 đơn. 


vị tòa án, công an, viện kiểm sát cấp huyện ở 3 
vùng trong cả nước, xác định có khoảng 215 đơn vị 
(chiếm 90% đơn vị được khảo sát) có đủ điều kiện 
để tiếp nhận việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ 
án có khung hình phạt đến 12 hoặc 15 năm tù và về 
cơ bản có thể thụ lý để xét xử hầu hết các vụ án về 
dân sự, hôn nhân gia đình. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát cũng như tính chất 
phức tạp của các loại vụ án, chúng tôi đề nghị từ 
nay đến năm 2005 nên mở rộng thẩm quyền xét xử 
của tòa án cấp huyện như sau : 

- Về hình sự : Tòa án nhân dân cấp huyện, tòa 
án quân sự khu vực có thẩm quyên xét xử sơ thấm 
các tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt 
đối với tội đó là 15 năm tù, trừ những tội đặc biệt 
nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại 
hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh. 

- Về dân sự : Tòa án cấp huyện xét xử sơ thấm 
các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, trừ những 
vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ, tranh chấp về hàng 
hải, hàng không. Các vụ án kinh tê, lao động và 
hành chính là loại việc mới và chưa nhiều nên giữ 
như qui định của pháp luật tố tụng hiện hành. 


Tuy nhiên khi thực hiện, không làm đồng loạt 
mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc 
hướng dẫn thực hiện cho sát với điều kiện tòa án 
cấp huyện từng vùng. 

Thực hiện quy định nói trên tạo ra một sự đổi 
mới khá cơ bản mà Nghị quyết Trung ương đề ra 
là : việc xét xử sơ thấm được thực hiện chủ yếu ở 
tòa án cấp huyện, tòa án cấp tỉnh chủ yếu xét xử 
phúc thẩm, Tòa án án nhân dân tối cao chủ yếu xét 
xử giám đốc thẩm, tổng kết kinh nghiệm xét xử, 
hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật. 
Bỏ thủ tục xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm. 

Về tô chức và thấm quyền xét xử giám đốc 
thẩm, tái phẩm.. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành thì có 4 cấp có quyền xét xử giám đốc thấm 
hoặc tái thẩm. Đó là Ủy ban thẩm phán tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, các tòa án chuyên trách của Tòa án 
nhân dân tối cao ; Ủy ban thấm phán tòa án nhân 
dân tối cao và Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao. 

Thực tiễn xét xử cho thấy rằng hằng năm tòa án 
cấp huyện xét xử một lượng án rất lớn, nhất là về 
dân sự, hôn nhân gia đình, trong số đó có khoảng 
trên dưới 50% không có kháng cáo hoặc kháng 
nghị. Nhưng cũng có một số vụ sau khi á án có hiệu 
lực lại phât hiện có sai lầm. Việc phân cấp cho Ủy 
ban thâm phân tòa án cấp tỉnh Xét Xử giảm đốc 
thẩm, tái thầm các bản án, quyết định của tòa án 
cấp huyện có hiệu lực pháp luật bảo đảm việc sửa 
bản án, quyết định của tòa án cấp huyện được 
nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
trong việc yêu cầu xem xét lại bản án, quyết định 
của tòa án cấp huyện đã hiệu lực nhưng phát hiện 
có sai làm ; đồng thời tránh việc dồn “gánh nặng” 
không đáng có cho Tòa án nhân dân tối cao. Tuy 
nhiên cần nghiên cứu bổ sung luật về tổ chức thủ 
tục xét xử giám đốc thẩm để. nâng cao chất lượng 
xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân 
dân tối cao để bỏ thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm 


- và tái thâm của Hội đông thâm phán Tòa án nhân 


dân tối cao. 

d - Đôi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm 
phán tòa án các cấp. 

Chế định Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán 
tòa án các cấp được thực hiện thay cho chế định bầu 
cử thầm phán trước đây, tỏ rõ tính ưu việt, vì đội 
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ngũ thẩm phán được tiêu chuẩn hóa, qua việc bổ 
nhiệm đã được sàng lọc kỹ, nên nhìn chung thấm 
phán phấn khởi trước trọng trách cao cả mà Đảng, 
Nhà nước giao phó. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như 
hiện nay, không nên theo nhiệm kỳ 5 năm bổ 
nhiệm một lần để đội ngũ thẩm phán ổn định, yên 
tâm công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
qua kiểm tra giám sát hoạt động của các thẩm phán 
nếu phát hiện thẩm phán có vi phạm phẩm chất đạo 
đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ yếu kém thì 
xem xét miễn nhiệm hoặc cách chức vào bất kỳ lúc 
nào. 

Về Hội đồng tuyển chọn thẩm phán, chúng tôi 
đề nghị đổi mới theo hướng : 

+ Bỏ Hội đồng tuyển chọn thẩm phán cấp tỉnh 
do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ tịch. Trao nhiệm 
vụ này cho Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao, do Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao làm Chủ tịch Hội đồng. Như vậy, Hội đồng 
tuyển chọn thấm phán Tòa án nhân dân tối cao có 
nhiệm vụ tuyển chọn trình Chủ tịch nước bổ nhiệm 
thấm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán Tòa 
án quân sự Trung ương, thẩm phán tòa án nhân dân 
cấp tỉnh, thẩm phán tòa án quân sự quân khu và khu 
vực. 

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán cấp 
huyện do Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh làm 
chủ tịch. 

+ Ngoài các thành viên của Hội đồng tuyển 
chọn thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm 
phán cấp huyện như hiện nay, cần tăng thêm một 
số thành viên thuộc Tòa án nhân dân tối cao đối với 
Hội đồng tuyển chọn thấm phân Tòa án nhân dân 
tối cao, thuộc tòa ân cấp tỉnh đối với Hội đồng 
tuyển chọn thẩm phán cấp huyện, nhằm nâng cao 
chất lượng tuyển chọn thẩm phán các cấp. 

đ - Đôi mới việc quản lý tòa án nhân dân địa 


phương, tòa án quân sự quân khu và khu vực về tổ 


chức. 

Để có thể xây dựng ngành tòa ân vững mạnh, 
ngoài việc cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quan tâm của Nhà nước trong việc đào tạo, đào tạo 
lại đội ngũ cán bộ tòa ân, đặc biệt đội ngũ thẩm 
phán tòa án các cấp, cần đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cần thiết và kinh phí hoạt động 
của tòa án cũng như vấn đề chế độ chính sách đãi 
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ngộ với cán bộ làm công tác xét xử. Vấn đề có tính 
chất quyết định là việc quản lý, tổ chức mà trung 
tâm là quản lý con người. Nghị quyết 8 của Trung 
ương (khóa VID đề ra nhiệm vụ phải tổng kết thực 
tiễn công tác quản lý tòa ân địa phương, xác định rõ 
trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong, việc quản lý 
các tòa án địa phương về tổ chức và cán bộ. 

Thực tế trong hơn 10 năm thực hiện Điều 16 
Luật tổ chức tòa án nhân dân giao cho Bộ Tư pháp 
quản lý các tòa án địa phương về mặt tổ chức đã 
bộc lộ một số nhược điểm : 

- Xuất phát từ quan điểm của Đảng ta trong xây 
dựng tổ chức và cán bộ : “cơ quan nào chịu trách 
nhiệm về quản lý công việc thì đồng thời có trách 
nhiệm về quản lý cán bộ”. Do đó, việc quản lý công 
tác chuyên môn và công tác tổ chức đối với tòa án ' 
nhân dân địa phương nên giao cho một cơ quan 
đảm nhiệm, tránh tình trạng chồng chéo, “trống 
đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Căn cứ vào nhiệm vụ 
chính trị, hiệu quả công tác, với hoàn cảnh, điều 
kiện cụ thể và đặc thù của nước ta chúng tôi thấy 
nên chuyển giao nhiệm vụ này cho Tòa án nhân dân 
tối cao đảm nhiệm. 

- Tòa án nhân dân tối cao thông qua việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình có điều kiện 
hiểu rõ và nắm vững được tình hình tổ chức, cán bộ 
của tòa án cấp dưới, biết được tình hình tổ chức và 
hoạt động của mỗi tòa án cụ thể và như vậy mới có 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo Kịp thời cũng như có kế 
hoạch cụ thể đáp ứng được các yêu cầu của tòa án 
cấp dưới, bảo đảm cho các tòa án các cấp thực hiện 
tốt nhiệm vụ chính trị của mình. 

- Tham khảo kinh nghiệm của một số nước như 
ở Trung Quốc, chúng tôi thấy về tổ chức nhà nước 
có nhiều điểm tương đồng với nước ta : quyền lực 
Nhà nước là tập trung thống nhất, có sự phân công 
trong việc thực hiện ba quyên : lập pháp, hành pháp 
và tư pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, thì việc quản lý tòa án địa phương do 
Tòa án tối cao đảm nhiệm. Đối với các nước theo 
chế độ tam quyền phân lập thì mô hình tổ chức và 
quản lý tòa án địa phương cũng rất khác nhau, có 
nơi giao cho Tòa án tối cao quản lý, có nơi giao cho 
Bộ Tư pháp quản lý. 

- Về ý kiến cho rằng, nếu để Tòa án nhân dân 
tối cao quản lý tòa án nhân dân địa phương về mặt 
tổ chức thì sẽ hình thành hệ thống tòa án khép kín, 
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không bảo đảm nguyên tắc “khi xét xử, thẩm phán 
và hội thấm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. 

Theo quy định của pháp luật và thực tế thì trong 
mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi, tổ chức và hoạt 
động của tòa án nhân dân đều có sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, phải chịu sự giám sắt 
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp, có sự 
kiểm sắt xét xử của Viện kiểm sát, có sự tham gia 
tố tụng của luật sư và của ngay những bị cáo, những 
đương sự và những người có quyền và nghĩa vụ liên 
quan, việc xét xử được tiến hành công khai, nên 
không thể “khép kín” được. Ngay cả việc xây dựng 
cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cũng phải theo 
đúng quy định chung của Nhà nước. Có thể nói, 
không một ngành nào trong bộ máy nhà nước trong 
hoạt động của mình mà có nhiều tổ chức và người 
giám sát như hoạt động xét xử của tòa án. 

Vậy việc giao cho Tòa án nhân dân tối cao quản 
lý tòa án nhân dân địa phương về mặt tổ chức có 
làm ảnh hưởng đến nguyên tắc “khi xét xử, thẩm 
phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp 
luật” hay không ? Thực tế đòi hỏi của nguyên tắc 
“độc lập khi xét xử” trước hết là sự độc lập quyết 
định từng vấn đề khi xét xử giữa hội thẩm nhân dân, 
thẩm phán. Thứ hai là nghiêm cắm mọi tác động và 
can thiệp vào công tác xét xử của thấm phán, hội 
thấm nhân dân từ mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân chứ 
không phải giữa tòa án cấp này với tòa án cấp khác. 
Sự hướng dẫn công tác xét xử của Tòa án nhân dân 
tối cao đối với các tòa án nhân dân địa phương là 
hết sức cần thiết, bảo đảm cho việc áp dụng thống 
nhất pháp luật, đường lối xét xử chung trong phạm 
vi cả nước. Nếu có vụ án nào đó khi tòa án cấp dưới 
tranh thủ ý kiến của tòa án cấp trên, thì cũng chỉ là 
trao đổi ý kiến về nghiệp vụ, tòa án cấp trên chỉ 
hướng dẫn giải quyết những điểm vướng mắc về 
nghiệp vụ, những văn bản pháp luật cần áp dụng, để 
tòa án cấp dưới giải quyết vụ ân cho đúng pháp 
luật, chứ không phải áp đặt ý kiến cụ thể về việc 
giải quyết vụ án đó. 

Qua khảo sát và thu thập ý kiến của khá nhiều 
cấp ủy địa phương cũng như cán bộ tòa ấn địa 
phương là người biết rõ hơn ai hết việc ai quản lý 
tòa án địa phương thì tốt hơn, thuận lợi hơn, hầu hết 
trả lời là Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan quản 
lý công tác xét xử thì nên giao cho Tòa án nhân dân 


tối cao quản lý cả về tổ chức tòa án nhân dân địa 
phương. 

e - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung pháp luật. 

Để làm cơ sở cho việc đổi mới tổ chức và hoạt 
động của các Cơ quan tư pháp nói chung, tòa án nói 
riêng, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung luật pháp trực 
tiếp liên quan đến "hoạt động của cơ quan tư pháp 
như các Luật về tổ chức tòa án, Viện kiểm sắt, cơ 
quan điều tra, luật sư, công chứng, giám định tư 
pháp ; sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, Bộ luật tố 
tụng hình sự, Bộ luật dân sự. Khẩn trương soạn thảo 
ban hành Bộ luật tố tụng dân sự, sửa đổi, bổ sung 
Pháp lệnh tố tụng về hành chính. Đi đôi với việc 
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các bộ luật, luật nói 
trên, cần đặc biệt quan tâm việc giải thích luật của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự hướng dẫn thi 
hành luật của các cơ quan có trách nhiệm của 
Trung ương, bảo đảm việc hiểu và áp dụng thống 
nhất pháp luật trong các cơ quan tiến hành tố tụng. 
Các việc làm nói trên là một trong những yếu tố rất 
quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan tư pháp, đồng thời là một 
trong những yếu tố quyết định để thực hiện được 
nguyên tắc “khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân 
dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. 

Xúc tiến nghiên cứu tổ chức lực lượng cảnh sát 
tư pháp để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, dẫn giải 
bị can, bị cáo, đương sự (khi cần thiết) ra tòa, thi 
hành quyết định của hội đồng xét xử bắt giam bị 
cáo hoặc người có hành vi gây mất trật tự nghiêm 
trọng tại phiên tòa, phục vụ công tác thi hành án và 
có thể giao một số nhiệm vụ khác theo quy định của 
pháp luật. 

Tòa án là một trong những cơ quan bảo vệ pháp 
luật bằng cách áp dụng những biện pháp do pháp 
luật quy định để xử lý công minh, kịp thời mọi hành 
vi phạm tội, giải quyết các tranh chấp xẩy ra trong 
đời sống xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền 
và nghĩa vụ hợp pháp của công dân. Hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động của tòa án góp phân quan trọng 
củng ‹ cố và tăng cường quyên lực nhà nước trong 
đời sống xã hội. 

Vì vậy, tiếp tục đổi mới tổ chữ và hoạt động 
của tòa án là bộ phận hữu cơ của nhiệm vụ tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh. C 
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NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 52 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2 -9 (1945 - 1997) 


CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA ĐÂNG 
SAU NGÀY TỔNG KHỞI NGHĨA (19-8-1945) 


ÂU như đã trở thành tính quy luật, sau 
khi cách mạng vô sản thành công ở bât 


kỳ một nước nào thì các thế lực đế quốc 
bên ngoài và phản động bên trong cũng đều lồng 
lộn lên và bằng mọi thủ đoạn, câu kết với nhau 
hòng đè bẹp ngay chính quyên non trẻ ở đó. 
Cũng như vậy ở nước ta từ cuối tháng 8, đầu 
tháng 9 năm 1945, hơn 20 vạn quân Tưởng, vin vào 
quyết định của Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7-1945), 
đã ùa vào chiếm đóng Hà Nội và hầu hết các 
thành phố, thị xã từ biên giới Việt - Trung đến vĩ 
tuyến 16. Ngày 6-9-1945 quân Anh lấy danh 
nghĩa “Đồng minh” đã tiến vào miền Nam nước 
ta, kéo theo là các đơn vị bộ binh và xe bọc thép 
của quân đội Pháp. Ngày 23-9 năm Ấy, quân 
Pháp được quân Anh và quân Nhật yếm trợ đã 
nổ súng xâm lược đánh chiếm Sài Gòn, sau đó 
tiến công các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 
Bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách nấp 
bóng quân Tưởng đã đánh chiếm nhiều thị xã ở 
phía bắc... và lập chính quyền phản động ở Vĩnh 
Yên, Yên Bái và Móng Cái. Chúng đã gây ra vô 
vàn tội ác (bắt cóc, tống tiền, in bạc giả, giết 
người man rợ... và mưu toan đảo chính). Sau 
ngày 28-2-1946, hơn 4000 quân Pháp trước đó 
trốn chạy sang Trung Quốc, đã trở lại nước ta. 
Chúng ngang nhiên chiếm đóng Lai Châu. Tàu 
chiến của Pháp từ Sài Gòn chở quân ra vịnh Bắc 
Bộ sẵn sàng đổ bộ lên cảng Hải Phòng. Chúng 
liên tiếp hành quân càn quét “bình định” ở Nam 
Bộ, thành lập xứ “Nam Kỷ tự trị” và lén lút lập 
chính phủ bù nhìn. Chúng đánh úp một số vị trí 
của ta ở Nam Trung Bộ và âm mưu lập xứ “Tây 
Kỳ tự trị”. Ở Bắc Bộ chúng lấn chiếm Sơn La, 
Hòn Gai, Bắc Ninh, Tiên Yên... âm mưu lập xứ 
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BÙI NGỌC THANH * 


“Thái” và xứ “Nùng” tự trị... Ngày 20-11-1946 
chúng đánh chiếm Lạng Sơn và gây ra xung đột 
ở Hải Phòng, rồi đến các nơi khác ở miền biển 
và biên giới. Ngày 17-12-1946, quân Pháp đã nổ 
súng vào quân ta ở phố Hàng Bún, Hà Nội và 
hôm sau ngày 18 tháng 12, chúng đưa tối hậu thư 
đòi tước vũ khí các lực lượng vũ trang của ta tại 
thủ đô... 

Cánh mạng nước ta ngày ấy như “ngàn cân 
treo sợi tóc”, thù trong giặc ngoài hung hãn, uy 
hiếp. Thêm vào đó “di căn” nạn đói năm 1945 
do Pháp - Nhật gây ra còn nặng nề. Trong hơn 
một năm trời hết lũ lụt, vỡ đê ở 9 tỉnh Bắc Bộ, 


- lại đến hạn hán kéo dài, 50% ruộng đất bị bỏ 


hoang. Công nghiệp non trẻ bị đình đốn vì địch 
phá hủy, hàng vạn công nhân mất việc. Ngân 
sách tài chính bị bọn Quốc dân đảng vơ vét sạch, 

Ngân hàng Đông Dương vấn nằm trong tay tư 
ban Pháp. Quân Tưởng tung tiền quan kim ra thị 
trường gây rối loại nền kinh tẾ... 

Trước những khó khăn chồng chất, những rối 
ren phức tạp, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, với bản lĩnh cách mạng, tài trí thông 
minh, đã phân tích tình hình một cách biện 
chứng, đánh giá chính xác cái mạnh, cái yếu của 
từng kẻ thù và mối quan hệ của chúng ; lợi dụng 
mâu thuẫn của kẻ thù mà phân hóa chúng, có 
sách lược, chiến thuật đối với từng đối tượng. 
Trong bộn bề công việc trọng đại khác nhau 
nhưng với tài tổ chức cao, Đảng ta đã sắp xếp 
từng công việc liên tục kế tiếp đan xen nhau, 
hướng vào mục tiêu cao cả. Đó là “Toàn thể dân 


* PTS, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội 
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tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền 
tự do và độc lập” () 

Để đạt được mục tiêu giữ vững nền độc lập tự 
do non trẻ, Đảng ta đã vận dụng, tổ chức thực 
hiện rất sáng tạo những nguyên tắc của cách 
mạng : | 

- Trước hết Đảng đã tự tăng cường tiềm lực, 
nâng cao uy tín của Đảng bằng việc chấn chỉnh, 
củng cố Đảng thật vững mạnh, đủ sức lãnh đạo 
nhân dân kháng chiến, kiến quốc theo Chỉ thị 
của Trung ương ngày 25-11-1945. Đảng có 
mạnh thi mới bảo đảm và phát huy được các 
thành quả cách mạng vừa mới giành được, tiến 
lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trên khắp các 
vùng, miền trong cả nước, các tô chức đảng được 
củng cố và phát triển, đặc biệt là các cơ sở đảng 
ở các hầm mỏ, các xí nghiệp. Đảng duy trì hệ 
thống tổ chức bí mật và phối hợp nhịp nhàng, 
đúng đắn giữa hoạt động bí mật với hoạt động 
công khai ; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường 
lối của Đảng trong quần chúng nhân dân. 

- Tiếp tục đập tan bộ máy thực dân, trấn áp 
bọn phản cách mạng. Ngày 5-9-1945, Chính phủ 
lâm thời ra Sắc lệnh giải tán “Đại Việt quốc gia 
xã hội đảng” và “Đại Việt quốc dân đẳng”. Ngày 
12-9-1945, Chính phủ ra tiếp Sắc lệnh bắt đi an 
trí những người hoạt động nguy hiểm cho nên 
dân chủ cộng hòa Việt Nam và lập tòa ân quân 
sự trừng trị bọn phản cách mạng hung hăng 
ngoan cố. Với sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của 
Đảng và tài mưu lược của các lực lượng an ninh, 
ngày 12-7-1946 công an nhân dân và tự vệ đã 
đưa ra ánh sáng tội ác đẫm máu của bọn Quốc 
dân đảng bí mật câu kết với thực dân Pháp mưu 
toan đảo chính lật đổ Chính phủ lâm thời vào 
ngày 14-7-1946. 

Đảng ta đã tiến hành hai loại việc hệ trọng nói 
trên là hoàn toàn đúng với luận điểm của Lê-nin 
“Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó 
biết tự vệ”, 

Cũng trong những ngày tháng cam go ấy 
Đảng đã lãnh đạo, tổ chức thiết lập nên hệ thống 
các cơ quan nhà nước đầu tiên của nước Việt 


Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 25-8-1945, Ủy 
ban dân tộc giải phóng được cải tổ thành Chính 
phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng 
đầu. Ngày 1-1-1946 Chính phủ lâm thời tự cải tổ 
thành Chính phủ liên hiệp. Ngày 22-11-1945 
Chính phủ lâm thời đã ban hành Sắc lệnh về tổ 
chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các 
địa phương và ngày 21-12-1945, ban hành Sắc 
lệnh về tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị 
xã và thành phố. 

Ngày 6-1-1946 cuộc Tống tuyển cử đầu 
tiên được tiến hành, nhân dân cả nước đã bầu 
ra các đại biểu Quốc hội đại diện cho mình. 
Trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khai mạc 
ngày 2-3-1946, Chính phủ kháng chiến do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã được thành lập. 
Như vậy, chỉ trong vòng 5 tháng sau ngày Tổng 
khởi nghĩa, hệ thống các cơ quan Nhà nước 
(Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp) đã 
được thiết lập trên căn bản. 

- Đi đôi với việc hình thành bộ máy nhà 
nước, Đảng đã lãnh đạo công tác tổ chức và phát 
triên các lực lượng cách mạng sâu rộng trong 
quần chúng. Đó là các đoàn thể cứu quốc trong 
mặt trật Việt Minh (Công nhân cứu quốc, Nông 
dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu 
quốc...). Công tác tổ chức đã tạo ra các lực lượng 
cách mạng sâu rộng trong nhân dân. Các cuộc 
mít tinh, tuần hành của quần chúng diễn ra liên 
tục trong cả nước, từ khắp các thị thành đến thôn 
quê hừng hực khí thế cách mạng, tỏ rõ sự đoàn 
kết xung quanh Đảng và Hồ Chủ tịch. Đặc biệt 
là cuộc biểu tình, tuần hành ngày 4-10-1945 của 
30. vạn nhân dân thủ đô, hàng ngũ chỉnh tè, qua 
nhiều đường phố, dõng dạc hô vang các khẩu hiệu 
“Nước Việt Nam của người Việt Nam ; ủng hộ 
Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ; 
ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh...”. 

Từ các đoàn thể cứu quốc, Đảng tiếp tục tổ 
chức các đơn vị tự vệ, dân quân du kích ở khắp 
các thôn xã, phố phường, rồi từ đó hình thành 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t4, tr 4 
(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 37, 


tr 145 
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những đơn vị bộ đội tập trung. Đường lối xây 
dựng và tổ chức các lực lượng vũ trang từ những 
lực lượng chính trị của quần chúng đã bảo đảm 
cho các lực lượng vũ trang phát triển nhanh 
chóng, có chất lượng, làm tròn sứ mệnh là công 
cụ bạo lực bảo vệ vững chắc chính quyền cách 
mạng từ trung ương đến cơ sở từ khi ấy cho đến 
bây giờ. 

- Mặc dù trong hoàn cảnh hết sức căng thắng, 
từng giờ, từng phút phải chiến đấu với thù trong 
giặc ngoài, nhưng chỉ trong vòng 16 tháng (tính 
đến ngày toàn quốc kháng chiến 19-12- 1946) 
với sự lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh là phải điều hành nhà nước và quản lý xã 
hội theo pháp luật, Quốc hội và Chính phủ đã 
soạn thảo, thông qua và ban hành một khối 
lượng văn bản đồ sộ. Đó là Hiến pháp (Quốc hội 
thông qua ngày 9-11-1946) ; Luật lao động 
(được thông qua ngày 8-11-1246) ; năm sắc lệnh 
về tổ chức tổng tuyển. cử bầu Quốc hội và hơn 
mười sắc lệnh về tổ chức chính quyền địa 
phương các cấp đã được Chính phủ phê duyệt và 
ban hành. Đây quả là một kỳ tích trong lịch sử 
của công tác tổ chức xây dựng pháp luật của Nhà 
nước do Đảng lãnh đạo. 

- Đ0ng song với việc phát triển các lực lượng 
cách mạng, Đảng ta đã rất lưu tâm đến việc tổ 
chức tạo ra các nguồn vật chất để kháng chiến 
kiến quốc. Với sự khéo léo nhanh nhạy của 
Đảng, có những việc được thực hiện nhanh 
chóng trong một số ngày, có những việc phải 
tiến hành ba, bốn tháng, nhưng kết quả rất khả 
quan. Tuần lễ vàng và Quỹ độc lập được thực thi 
theo Sắc lệnh ngày 4-9-1945 đã động viên đúng 
lúc, kịp thời ý nguyện của nhân dân vì nên độc 
lập của Tổ quốc bằng những hành động cụ thể. 


Đồng bào cả nước đã đóng góp được 370 kg 


vàng, 60 triệu đồng vào Quỹ độc lập và đảm phụ 
quôc phòng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, 
của Bác Hồ “thực túc binh cường”, “tắc đất tắc 
vàng”, "không một tÁc đất hoang”, TEƯỜI người 
đều tăng gia sản xuất. Kết quả là nạn đói đã bị 
đây lùi. Theo số liệu của Bộ Canh nông, chỉ tính 
riêng ở Bắc Bộ sản lượng thóc hai vụ chiêm và 
mùa năm 1946 đã đạt 1 925 000 tấn, bằng 78% 
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sản lượng thóc toàn quốc năm 1940 và hoa màu 
đạt 617 000 tấn, gấp 3 lần so với năm 1940. 

Tổ chức cho toàn xã hội làm việc có hiệu quả 
trong điều kiện “nước sôi, lửa bóng” là một tài 
nghệ tổ chức của Đảng. Kết quả to lớn đó chẳng 
những tạo điều kiện vật chất cho kháng chiến 
kiến quốc mà còn có ý nghĩa chính trị và lòng tin 
sâu sắc của nhân dân vào cách mạng. Cùng với 
kết quả của các ngành kinh tế khác, đến ngày 
23-11-1946, Quốc hội đã quyết định cho in và 
lưu hành đồng tiền Việt Nam trong cả nước và 
đến ngày toàn quốc kháng chiến, đông tiền này 
đã căn bản thay thế đồng tiền Đông Dương trên 
toàn cõi Việt Nam... 

Mặc dù chỉ hơn một năm, nhưng thật khó có 
thể thống kê hết được những công việc mà Đảng 
ta đã tổ chức, đặt nền móng cho một xã hội mới. 
Có những việc tướng như bình thường nhưng 50 
năm nay vẫn là vấn đề chiến lược đầy ý nghĩa. 
Vĩ dụ như diệt giặc đói phải đi đôi với diệt giặc 
đốt. Với tỉnh thần : “vợ chưa biết thì chồng bảo, 
em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì 
con bảo...” (3), trong khoảng một năm chỉ tính ở 
Trung Bộ và Bắc Bộ đã có 2,5 triệu người biết 
đọc, biết viết. Tiếng Việt được chính thức dạy 
trong hệ thống các trường học. Vấn đề văn hóa, 
nghệ thuật, ngay từ ngày ây trong hoàn cảnh vận 
mệnh đất nước bị đe dọa nghiêm trọng, vẫn được 
Đảng và Nhà nước ta lưu ý đầy đủ, với quan 
điểm thật chuân xác “Văn hóa có liên lạc với 
chính trị rất là mật thiết. Phải làm thế nào cho 
văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, 
nghĩa là văn hóa phải sửa đối được tham nhũng, 
được lười biếng, phù hoa, xa xỉ... Văn hóa phải 
làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc 
lập, tự do” (4), Cũng cần phải nói thêm rằng, cho 
đến nay những vấn đề về giáo dục, văn nghệ vẫn 
được tô chức thực hiện trên nền tảng đó. 

Đúng như nhận định của Đảng ta, các thế lực 
để quốc phải dàn xếp thỏa hiệp với nhau “Anh, 
Mỹ, Tàu đồng ý nhân nhượng với Pháp về vấn 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t4, tr 29 
(4) Văn kiện lịch sử Đảng, Trường đăng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 
t4, tr 74 
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đề Đông Dương, để quân Pháp vào Đông Dương 
thay quân Tàu” ð), Bằng sách lược đúng đắn, 
mềm dẻo của Đảng, các kẻ thù lần lượt bị gạt 
khỏi Việt Nam. Đầu tháng 6-1946, quân Tưởng 
bắt đầu rút khỏi nước ta (lẽ ra chúng phải rút từ 
31-3 theo Hiệp ước Hoa - Pháp). Bọn tay sai, 
phản động ra vẻ cách mạng, nay bộ mặt thật bị 
phơi bày, mất chỗ dựa, hoang mang trước nguy 
cơ bị tiêu diệt, đã cuốn gói chạy theo quân 
Tưởng, hoặc tìm đường chạy trốn. Kê thù chính 
còn lại là thực dân Pháp. Mặc dù Đảng, Chính phủ 
và nhân dân ta rất thiện chí muốn giải quyết các 
vấn đề bằng đàm phán hòa bình và thực hiện các 
cam kết của Hiệp định sơ bộ ký ngày 6-3-1946, 
nhưng thực dân Pháp với tham vọng muốn nhanh 
chóng lập lại ách thống trị của chúng ở Việt Nam 
nên đã không chịu thực hiện các cam kết, mà tiếp 
tục mở rộng chiến tranh. Mọi mưu đồ của chúng 
không ngoài dự báo của Đảng ta : “Không sớm thì 
muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng phải nhất 
định đánh Pháp” và_... Phải tự tin rằng tuy kém 
về kỹ thuật, vũ khí nhưng với tỉnh thần dẻo dai 
bền bỉ, mình nhất định sẽ thắng...” (6), 

Trong một thời gian rất ngắn (hơn một năm), 
Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã thực hiện 
một khối lượng công việc to lớn : tăng cường sự 
vững mạnh của Đảng ; “thiết kế” và xây dựng 
một hệ thống chính quyền cách mạng từ trung 
ương đến địa phương ; trừ khử và gạt bỏ nhiều kẻ 
thù nguy hiểm ; xây dựng Hiến pháp và ban hành 
một hệ thống luật pháp ; xây dựng lại một nền 
kinh tế lành mạnh, một nền văn hóa giáo dục 
mới..., chuẩn bị cơ sở vật chất, tỉnh thần cho một 
cuộc kháng chiến lâu dài. Tất cả những kỳ tích 
đó đều bắt đầu từ bộ óc tổ chức, đường lối chiến 
lược, sách lược và nghệ thuật lãnh đạo cách 
mạng của Đảng. Có thể có nhiều bài học của một 
thời đoạn lịch sử, nhưng trên giác độ tổ chức, có 
thể rút ra ba bài học chủ yếu, bổ ích sau đây : 

- Một là, trong bất kỳ tình huồng gay cần, 
phức tạp nào cũng phải vững giữ nguyên í tắc tổ 
chức và hoạt động của Đảng. Công tác tổ chức 
phải làm cho cán bộ, đảng viên vững vàng về 


nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. Nhượng bộ, 
sai lầm về nguyên tắc sẽ dân đến tốn thất, thất 
bại lớn nhất ; thiếu tính mềm dẻo, linh hoạt, 
thiếu sáng tạo trong tổ chức công việc sẽ khó có 
thể vượt qua được những khó khăn cho dù là 
những khó khăn nhỏ bé. 

- Hai là, trong tổ chức công việc cụ thể, tùy 
điều kiện, tùy hoàn cảnh mà có thể nhân nhượng, 
có thể hòa hoãn, nhưng dứt khoát trong tư tưởng 
là tiến công “một bước hòa, hai bước tiến” ; phải 
luôn luôn nhằm mục tiêu chủ yếu là thắng lợi 
cuối cùng, vì chỉ là một mắt khâu của cả chiều 
đài lịch sử nhưng nó lại quyết định đến vận 
mệnh, tương lai của cả đất nước, của cả dân tộc. 
Nếu là cuộc cờ giải trí thì người ta có thể chơi 
ván này, chơi tiếp ván khác ; ván này có thể thua 
nhưng ván khác có thể được ; còn “cuộc cờ chính 
trị” thì hoàn toàn khác, đã thua là mất, không có 
ván thứ hai ; rất khó lặp lại cuộc cờ khác để hòng 
thắng lại đối phương. Do đó tổ chức để chiến 
thắng là cực kỳ hệ trọng trong cách mạng. 

- Ba là, cùng với đường lối và sự lãnh đạo của 
Đảng, nhất thiết phải tổ chức tập hợp được đông 
đão các lực lượng quân chúng. cách mạng. Bởi 
vì, có sức mạnh áp đảo của quần chúng mới cô 
lập được kẻ thù, mới nêu cao được vai trò lãnh 
đạo của Đảng, mới làm cơ sở cho chính quyên 
phát triên vững mạnh (vì mất chính quyền là mất 
tất cả). Do đó, việc mở rộng và tăng cường mặt 
trận, đoàn kết toàn dân là việc thường xuyên 
phải được chăm lo. 

Ba bài học trên đây không chỉ cho 16 tháng 
sau Cách mạng Tháng Tám, trước ngày toàn 
quốc kháng chiến, mà đó là những bài học mà 
Đảng ta đã phát huy, nhân rộng và ngày càng 
hoàn thiện trong cả tiến trình cách mạng, đặc 
biệt là trong những lúc quyết liệt nhất và trong 
những thời kỳ bão táp thế giới để đạt đến những 
thành tựu lớn lao và vững mạnh như ngày nay. Q 


(5) Cách mạng Tháng Tám, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1955, tr 58 
(6) Nghị quyết của Đảng về quân sự chuẩn bị kháng chiến 
(19-10-1946) 
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TBẤN ĐÌNH HUỲNH * 


Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
¬ 1945 đã đem lại chính quyển về tay 
nhân dân. Với bản Tuyên ngôn độc lập 
(2-9-1945), Chính phủ lâm thời của nước Việt 
— Nam mới xuất hiện với tư cách là người đại 
diện của một quốc gia độc lập. Tiếp liền sau 
đó, cuộc Tổng tuyển cử đâu tiên (6-1-1946) và 
Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa (9-11-1946) đã khẳng 
định về mặt pháp lý tính hợp hiến, phù hợp với 
công pháp quốc tế của Nhà nước kiểu mới ở 
Việt Nam. Nhà nước ấy, về cơ bản, thực sự đã 
là một nhà nước pháp quyền đâu tiên xuất hiện 
ở nước ta và ở Đông - Nam Á. Vẻ mặt chính 
thể, chương thứ nhất, điều I Hiến pháp 1946 
ghi : “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng 
hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể 
dân nhân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, 
gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. 

Từ bấy tới nay, trải qua 52 năm xây dựng và 
trưởng thành, Nhà nước ta đã thực sự là công cụ 
của toàn thể nhân dân Việt Nam, do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo. 

Song nhà nước là một phạm trù lịch sử ; nó 
tuyệt nhiên không phải là một hình thái tổ chức 
“đứng im”, “nhất thành bất biến” mà luôn luôn 
vận động và phát triển cùng với sự phát triển của 
đời sống kinh tế - xã hội, và do cơ sở kinh tế của 
xã hội quyết định. Nhìn vào lịch sử phát triển của 
Hiến pháp Việt Nam (tới nay, nước ta đã có bốn 
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bản Hiến pháp : 1946, 1959, 1980 và 1992) 
chúng ta dễ dàng nhận thấy mối quan hệ biện 
chứng giữa sự phát triển của đời sống kinh tế - xã 
hội với sự biến đổi của nhà nước. Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Hiến định 
(Hiến pháp 1992) là sự phát triển liên tục và là 
một sự đổi mới vượt bậc của Nhà nước dân chủ ở 
Việt Nam. Mặc dâu vậy, với cách nhìn lịch sử, cụ 
thể và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 
nước và nhân dân Việt Nam không coi nhà nước 
của ta hiện nay đã là một nhà nước thực sự hoàn 
chỉnh. Như thế có nghĩa là nó đòi hỏi phải luôn 
luôn được xây dựng, tăng cường và kiện toàn. 
Phát biểu mới đây của Tổng bí thư Đỗ Mười tại 
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ ba (khóa VIII) đã khẳng định : “Từ khi giành 
chính quyền trong hơn nửa thế kỷ qua, ở mọi giai 
đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng 
ta luôn coi việc xây dựng, tăng cường, kiện toàn 
nhà nước là một nhiệm vụ hàng đâu, làm cho Nhà 
nước ta thực sự là trụ cột của hệ thống chính trị, 
là một công cụ chủ yếu, vững mạnh của nhân dân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Quan điểm trên là một định hướng quan trọng 
để cải cách Nhà nước Việt Nam trong tình hình 
hiện nay. Cải cách nhà nước chính là tiếp tục tăng 
cường bản chất cách mạng của Nhà nước ta. 

2 - Bản chất nhà nước là một vấn đề tưởng 
như đã cũ nhưng trên thực tế nó lại luôn luôn là 
vấn đẻ thời sự, luôn luôn mới. Chúng ta, ai cũng 
biết, từ khi giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính 
trị, họ đã nhân danh nhân dân, tập hợp mọi lực 
lượng chống lại chế độ phong kiến chuyên chế 
độc tài. Họ lớn tiếng đòi “tất cả quyền lực thuộc 
về nhân dân”. Họ nêu ra khẩu hiệu “tự do, bình 
đẳng, bác ái”, nhà nước “của dân, do dân, vì 
dân”.... Nhưng nhân dân ở đây là ai ? Và họ có vị 
thế gì trong xã hội ? Nhân dân trong cuộc cách 
mạng tư sản và dưới chế độ tư bản là tất cả những 
người lao động, vô sản và hữu sản, bị phụ thuộc, 
chi phối, vận động trong quỹ đạo của giai cấp tư 


* PGS, Học viện Hành chính quốc gia 
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sản, do giai cấp tư sản thống trị bằng một hệ 
thống luật lệ của chính giai cấp ấy sản sinh ra. 
Nhà nước tư sản, nên dân chủ của nó thực chất là 
dân chủ đối với một số ít người, là tự do, bình 
đẳng cho những kẻ giàu có. Giai cấp tư sản đã 
nhân danh nhân dân để làm chủ đất nước, định 
đoạt vận mệnh quốc gia. 

- Nhưng cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản là một giai cấp vô sản ngày càng trưởng 
thành. Cùng với những người lao động khác 
(nông dân, trí thức, các nhà kỹ thuật...) họ không 
chấp nhận thứ dân chủ tư sản, dân chủ của một 
thiểu số, của “một phần triệu” dân cư trong cả 
nước, còn đa số dân cư vẫn chỉ là kẻ phụ thuộc và 
nô dịch. Họ mong muốn có một nên dân chủ của 
đa số dân cư, vì thế họ đã liên tục đấu tranh để 
quyền lực xã hội thực sự thuộc về số đông dân 
chúng (công nhân, nông dân, trí thức, các nhà kỹ 
thuật và các tầng lớp lao động khác) do chính 
đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Một nhà 
nước như vậy, theo V.I. Lê-nin, đó là một nhà 
nước của số đông, một nẻn dân chủ “triệu lần 
hơn” nền dân chủ tư sản. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ buổi đầu dựng 
nền dân chủ cộng hòa đã khẳng định dán chủ là 
bản chất của nhà nước ta : “Nước ta là nước dân 
chủ”, “Chính quyên từ xã đến chính phủ trung 
ương đo dân cử ra”, “Bao nhiêu quyền hạn đều 
của dán”, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, 
“Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Trong 
nhiều bài nói và viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
giải thích rõ thêm : dân chủ là nhân dân lao động 
làm chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Như vậy, 
Nhà nước ta là nhà nước dân chủ kiểu mới, một 
nhà nước thực sự do nhân dân tự tổ chức ra với 
chế độ bầu cử tự do, trực tiếp và bỏ phiếu kín, 
mọi công dân Việt Nam đều đã được hưởng 
quyển dân chủ của mình. 

Một nhà nước như vậy mới thực sự do dân cử 
ra, là công bộc của nhân dân và vì nhân dân phục 
vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : “Chính phủ 
Cộng hòa Dân chủ là gì ? Là đầy tớ chung của 
dân, từ Chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là chủ 
thì Chính phủ phải là đây tớ. Làm việc ngày nay 


không phải là để thăng quan phát tài. Nếu Chính 
phủ làm hại dân thì dân có quyển đuổi Chính 
phủ. Nhưng khi dân dùng đây tớ làm việc cho 
mình thì phải giúp đỡ Chính phủ. Nếu Chính phủ 
sai thì phải phê bình, phê bình nhưng không phải 
là chửi” (). Đó chính là nội dung cơ bản thuộc về 
bản chất cách mạng của Nhà nước ta. Cải cách 
nhà nước trong tình hình hiện nay là nhằm không 
ngừng tăng cường nó, làm cho nó thực sự là 
“quyển uy có tổ chức của nhân dân”, là công cụ 
để nhân dân làm chủ. Nó phải hoạt động vì lợi 
ích của nhân dân. Tăng cường bản chất cách 
mạng của nhà nước cũng có nghĩa là phải khắc 
phục về cơ bản tệ quan liêu, xa dân. Đối lập với 
dân chủ là “quân chủ”, là quan liêu. 

Quan liêu và tham nhũng thường đi liên với 
nhau và nó ra đời cùng với nhà nước, là thuộc 
tính cố hữu của tất cả các nhà nước cũ, do các 
giai cấp bóc lột thống trị. Ranh giới phân biệt 
một cách đơn giản, dễ hiểu nhất giữa nhà nước 
dân chủ thực sự của nhân dân với tất cả các nhà 
nước kiểu cũ là ở chỗ bộ máy quan chức cũ chỉ 
có một mục đích là làm sao vinh thăng để kiếm 
nhiều bổng lộc, để phát tài ; là tham ô, lãng phí, 
mưu “vinh thân phì gia”... Còn bộ máy công chức 
của nhà nước mới là tận tâm, tận lực phục vụ 
nhân dân, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư. Chính vì vậy mà một trong những 
vấn đề cơ bản của Nhà nước Việt Nam do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo là thường xuyên và kiên quyết 
chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Vẻ vấn đẻ này, 
lời dặn sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
những năm đầu của Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa tới nay vẫn đang có ý nghĩa thời sự 
nóng hổi : “Hiện nay, có những cuộc khai hội, 
những lễ kỷ niệm, những đám yến tiệc tốn hàng 
vạn, hàng chục vạn. Cần phải chấm dứt nạn phô 
trương, lãng phí ấy. Trong lúc công nghệ cần 
phải xây dựng, đồng bào đang bị thiếu thốn, 
chúng ta không thể tha thứ những việc phô 
trương, lãng phí như vậy” (2) 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 60 : 
(2) Hồ Chí Minh : S$đZ, t 6, tr 500 
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3 - Để tăng cường bản chất cách mạng của 
Nhà nước ta, cần phải tiến hành cải cách nhà 
nước trên tất cả các mặt, các bộ phận cấu thành 
của nó. Các cơ quan thực thi quyền lập pháp 
(Quốc hội), quyên hành pháp (Chính phủ) và 
quyền tư pháp (Viện kiểm sát và Tòa án) cần 
được đổi mới một cách cơ bản và toàn diện để 
sao cho quyền lực Nhà nước ta không bị phân 
chia, phân lập, cũng không tập trung quan liêu, 
chuyên chế mà là một thực thể thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp trong việc thực hiện ba 
quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp). Sự phân 
công và phối hợp ấy bảo đảm cho hoạt động của 
Nhà nước có hiệu lực và hiệu quả, thực sự xứng 
đáng là “trụ cột của hệ thống chính trị”, là công 
bộc của nhân dân. 

Dưới đây, chúng tôi xin để cập sâu hơn tới 
một vài vấn để cơ bản của cải cách hành chính có 
liên quan trực tiếp tới vấn đề tăng cường bản chất 
cách mạng của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện 
nay. 

Nền hành chính nhà nước có ba yếu tố cấu 
_ thành : 

Một là, hệ thống thế chế để quản lý xã hội 
theo luật pháp, bao gồm Hiến pháp, luật, pháp 
lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác 
(dưới luật) của cơ quan hành chính. Đó là :hể chế 
của nên hành chính nhà nước hoặc thể chế nhà 
nước. Thể chế của nên hành chính có những văn 
bản thuộc thẩm quyển của cơ quan quyển lực nhà 
nước cao nhất là Quốc hội (Hiến pháp, luật, bộ 
luật, pháp lệnh). Chính phủ đảm nhiệm phân lớn 
việc xây dựng luật (trình Quốc hội) và dự thảo 
pháp lệnh (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 
thông qua. Khi luật và pháp lệnh được ban hành, 
Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành trong đó có 
các văn bản để cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành 
luật, pháp lệnh. 

Hai là, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của 
bộ máy hành chính các cấp, các ngành, từ chính 
phủ đến chính quyền cơ sở. 

Ba là, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính 
bao gồm những người thực thi công vụ trong bộ 
máy hành chính công quyển, trong đó có cả một 
số cán bộ dân cử, kể cả chính quyền xã và số 
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đông là công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm 
(không kể những người làm việc trong các doanh 
nghiệp nhà nước). 

Nghị quyết 08/TƯ (khóa VII) và Nghị quyết 
03/TƯ (khóa VII) đã khẳng định vai trò trụ cột 
của Nhà nước trong hệ thống chính trị và đánh 
giá cao công lao to lớn của Nhà nước ta trong hơn 
nửa thế kỷ đã qua, đồng thời cũng chỉ rõ : “Bên 
cạnh những thành tựu đã đạt được trong việc xây 
dựng nhà nước, chúng ta phải thẳng thắn thừa 
nhận còn không ít khuyết điểm và những vấn đẻ 
tồn tại khiến mọi người đang bân khoăn, lo lắng ; 
nhất là tình trạng tham ô, lăng phí, quan liêu, cửa 
quyền, sách nhiễu, ức hiếp dân không những 
chưa bị ngăn chặn, giảm bớt mà ngược lại có nơi, 
có lúc, có việc còn trở nên trầm trọng hơn, gây 
bất bình trong dư luận, làm giảm lòng tin của 
nhân dân, làm nản lòng những nhà đầu tư, kinh 
doanh, muốn làm ăn hợp pháp và chính đáng, 
kìm hãm quá trình phát triển của đất nước” (Báo 
Nhân dân ngày 19-6-1997). 

Nền hành chính nhà nước phải chịu trách 
nhiệm chính vẻ những tồn tại, yếu kém nói trên. 
Có thể nhận thấy nên hành chính nhà nước của ta 
đã và vẫn đang có 5 vấn để nổi cộm sau đây : 
bệnh quan liêu, xa dân, xa cấp dưới và cơ sở ; 
tình trạng phân tán, thiếu trật tự, kỷ cương trong 
hệ thống hành chính và trong xã hội ; nạn tham 
nhũng và lãng phí của công ; bộ máy hành chính 
cồng kênh, nặng nề, vận hành trục trặc ; đội ngũ 
cán bộ công chức thiếu kiến thức, thiếu năng lực, 
một bộ phận không nhỏ kém phẩm chất, thậm chí 
hư hỏng. 

Đó là những căn bệnh trầm trọng trong nẻn 
hành chính của ta hiện nay, đòi hỏi Nhà nước và 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng phải có 
quyết tâm, đường hướng và biện pháp hữu hiệu 
để khắc phục. Đó cũng chính là những nội dung 
cần xác định rõ trong quá trình cải cách nền hành 
chính ở nước ta. 

Cải cách hành chính có những mục tiêu cơ 
bản, lâu dài và cũng có yêu cầu cụ thể trong từng 
giai đoạn. Theo tôi, cải cách hành chính ở nước 
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'VỀ ĐẶC ĐIÊM NÔI BẬT VÀ XU THẾ CHỦ YẾU 
CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY 


ẠI hội VIH của Đảng đã nêu lên một cách 
chính xác 5 đặc điêm nôi bật và 5 xu thê 


chủ yếu của thế giới ngày nay. Tôi nhất trí 
và không nói lại. Chỉ xin góp phần phân tích thêm 
đề cùng trao đối. 


1 - Nhắc lại đôi điều về chủ nghĩa duy vật 
lịch sử mác xít. 

Có lẽ Mác và Ăng-ghen suýt nữa thì nhằm lấn 
khi viết : “Lịch sử xã hội loài người là lịch sử đấu 
tranh giai cấp”. Nhưng liền ngay đó, hai ông chú 
thích thêm (trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) 
đó là “lịch sử thành văn”. Về sau - như chúng ta 
đều biết - Mác đã nêu rõ “đầu tranh giai cấp chỉ là 
một hiện tượng lịch sử của xã hội loài người”. Có 
nghĩa là trong lịch sử loài người đã từng có thời đại 
chưa xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp ; chỉ 
đến một trình độ phát triển nhất định của lực lượng 
sản xuất (LLSX) mới xuất hiện giai cấp và đấu 
tranh giai cấp ; khi LLSX tiếp tục phát triển lên 
một trình độ rất cao như thế nào đó thì giai cấp và 
đấu tranh giai cấp sẽ không còn (tất yếu phải thông 
qua một Nhà nước mang bản chất giai cấp công 
nhân mà Mác khái quát trong thuật ngữ “chuyên 
chính vô sản”). | 

Do vậy, không nên nghĩ răng lịch sử loài 
người là lịch sử đấu tranh giai cấp”, rằng “động lực 
phát triển của xã hội loài _người là đầu tranh giai 
cấp”. Cần bổ sung ngay bằng quan điểm mác xít : 
đầu tranh giai cấp là động dực phát triển của xã hội 
loài người có giai cấp - điều đang diễn ra hiện nay 
và còn rất rất lâu nữa. 

Vậy động lực phát triển của xã hội loài người 
nói chung là gì ? Theo quan. điểm nêu trên của 
Mác, đó là lao động sản xuất, là LLSX do con 
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người sáng tạo ra. Lao động sáng tạo ra con người 
và đưa loài người phát triên từ thấp lên cao, dẫn 
đến từ chưa CÓ giai cấp đến có giai câp và đấu tranh 
giai cấp rồi giai cấp và đấu tranh giai cấp lại 
mất đi. 

Cũng cần nói rõ ngay ở đây quan niệm mác xít 
về LLSX, về lao động, rất liên quan đến những biến 
đôi mới hiện nay. 

Lao động luôn luôn là sự kết hợp giữa lao động 
chân tay và lao động trí óc - kế cả của người 
nguyên thủy trong hái lượm và săn bắt. Sự phát 
triên của LLSX dần dần đưa đến sự hình thành giai 
cấp và sự tách rời, đối lập giữa lao động chân tay 


- VỚI lao động trí óc. Cũng do sự phát triển của 


LLSX mà dần dần sự tách rời và đối lập giữa lao 
động chân tay với lao động trĩ óc cũng không còn ; 
loài người sẽ chuyên sang kỷ nguyên lao động trí 
óc l chủ yếu, do được giải phóng khỏi việc sản 
xuất trực tiếp ra của cải của xã hội mà tập trung 
vào nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật ; 
giai cấp và đầu tranh giai cấp cũng dần dần mất đi 
trong CẢNCS. 

Trinh độ phát triển của LLSX được đánh dấu 
bằng những phát minh mới về kỹ thuật, về khoa 
học và công nghệ, thể hiện trong sự phát triển ngày 
càng cao của công cụ SX (ngày nay là những máy 
vi tính và siêu vi tính, những công cụ trí tuệ, 
“thông minh”). Do vậy, cách phân chia những nắc 
thang trong lịch sử loài người bằng những phát 
minh mới về kỹ thuật, về khoa học và công nghệ, 
là một cách phân chia có phần khoa học của nó. 

Tuy nhiên, đó mới chỉ căn cứ vào sự phát triển 
của LLSX. Con người, loài người chỉ trở thành 
người, thành loài người khi sống thành “xã hội” ; 
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con người, loài người lao động, phát triển LLSX 
trong mối quan hệ người - người - cái mà Mác gọi 
là quan hệ SX (QHSX). Do vậy, cách phân chia 
lịch sử xã hội loài người chỉ căn cứ vào LLSX là 
một cách phân chia phiến diện và trở thành không 
khoa học. Ở đây chúng ta thấy rõ phát hiện vĩ đại 
của Mắc - chủ nghĩa duy vậy lịch sử mác xít về mối 
quan hệ giữa LLSX và QHSX, gọi là phương thức 
SX (PISX), thê hiện thành các hình thái kinh tế - 
xã hội kế tiếp nhau. Đây mới là cách tiếp cận khoa 
học triệt đề và cách mạng nhất để phân tích lịch sử 
và giải thích các vấn đề của xã hội loài người. 

Cũng không nên quên, khi phân tích về mối 
quan hệ giữa LLSX và QHSX, Mác luôn luôn cho 
răng LLSX là yếu tố cách mạng nhất, quyết định 
nhất ; QHSX có tính độc lập tương đối, tác động 
trở lại với LLSX nhưng phụ thuộc vào LLSX. Giai 
cấp và đấu tranh giai cấp chính là từ đó mà sinh ra. 
Khi xã hội loài người hình thành giai cấp, khi đấu 

- tranh giai cấp trở thành động lực phát triển của xã 
hội loài người có giai cấp, thì cái cơ bản quyết định 
vẫn là sự vận động của phương thức SX bao gồm 
LLSX và QHSX, mà LLSX là cái quyết định nhất 
và thê hiện vai trò quyết định của nó thông qua 
QHS%X. 

Cần xuất phất tử quan điểm duy vậy lịch sử 
mắc xít nói trên để phân tích đặc điểm và xu thế 
của thế giới ngày nay mới hiểu rõ được bản chất 
của tình hình cùng những biểu hiện cụ thể của nó. 

2 - Đặc điểm giai đoạn hiện nay của thời đại 
mới 

Thời đại mới của xã hội loài người - mở đầu 
bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại - đã 
trải qua một giai đoạn Cực kỳ quan trọng trong 
phần lớn thời gian của thế kỷ XX.Đó là sự ra đời 
của Liên Xô, nước XHCN đầu tiên và sự hình 
thành hệ thống XHCN thế giới, làm nòng cốt cho 
thế tiến công chiến lược của cách mạng thế giới, 
đánh lui từng bước, đánh đồ từng bộ phận CNĐQ, 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. 
CNTPB để quốc từ một hệ thống thống trị hành tinh 
thế kỷ XIX bị phá vỡ từng mảng. Xuất hiện hình 
thái thế giới chia thành hai hệ thống đối lập : 
CNXH và CNĐQ, và diễn ra cuộc đấu tranh gay 
go, quyết liệt giữa hai hệ thống đó. 
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Vì thế, trong giai đoạn hiện nay khác với giai 
đoạn đã qua, đặc điểm nôi bật đầu tiên dễ thấy nhất 
là Liên Xô và nhiều nước XHCN khác sụp đồ, 
CNXH thế giới lâm vào thoái trào, từ đó hình 
thành trở lại sự thống trị hành tinh của CNĐQ thế 
giới - đương nhiên trên cơ sở những điều kiện - 
hoàn cảnh của thế giới cuối thế kỷ XX, rất khác thế 
kỷ XIX. 

Nếu trung thành với chủ nghĩa duy vật mác xít 
như đã nêu ở trên thì phải thấy rằng đặc điểm tình 
hình nêu trên đây lại diễn ra trong hoàn cảnh mà 
LLSX đã phát triên lên một trình độ mới về chất - 
biểu hiện trong cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ mới, đưa nhân loại tiến Vào một kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên này, xét riêng về mặt LLSX, gọi 
là kỳ nguyên thông tin (còn gọi là nền văn minh trí 
tuệ). Trình độ xã hội hóa của LLSX đã vượt qua 
ranh giới quốc gÌa - dân tộc và phát triển trên quy 
mô hành tỉnh. Thế giới ngày nay đã trở thành một 
tổng thể (un tout), trong đó các quốc gia - dân tộc, 
các giải cấp, các lục địa... có mối quan hệ phụ 
thuộc lẫn nhau rất khăng khít trong sự phát triển 
của mình... 

Phải chăng đây chính là cái mà từ đó, đã có sự 
khái quát về xu thế toàn câu hóa và gắn liền với nó 
là XU thế khu vực hóa, xu thế hòa bình và phát 
triển, xu thế vừa hợp tác vừa đấu tranh, xu thế tăng 
thêm tính độc lập của quốc gia - dân tộc đề đối phó 
và thích ứng nhằm mục đích phát. triển... 

Song điều quan trọng nhất cần rút Ta tử tỉnh 
hình nói trên là, trong khi LLSX phát triên lên một 
trình độ mới như vậy thì QHSX g1 địa vị chi phối, 
và hiện đang giả địa vị chỉ phỗi ngày cảng mạnh 
do thoái trào của CNXH thê giới, là và vân còn là 
QHSX TBCN ! Do đó mâu thuân giữa LLSX tiên 
tiên và QHSX lỗi thời trở nên sâu sắc hơn bao giờ 
hết. Đó là nguồn gốc sâu xa làm sâu sắc hơn bao 
giờ hết - chứ không phải làm mờ đi những cuộc đấu 
tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở mỗi nước, 
trong các khu vực và trên cả hành tỉnh ; làm cho 
những mâu thuẫn cơ bản của thời đại mới ngày 
nay - có những sự vận động mới khác với giai đoạn 
trước đây - nhưng không hề phủ định tính chất 
không thay đôi của thời đại mới. Những xu thế chủ 
yếu của thế giới ngày nay mà Đại hội VIHI nêu ra 
chính là bắt nguồn từ đây, từ đặc điểm cơ bản này † 


Nếu như trong giai đoạn trước đây mâu thuẫn 
cơ bản giữa CNXH và CNĐQ nỗi lên hàng đầu thì 
trong giai đoạn hiện nay, xét trên toàn cầu nó vẫn 
là một mâu thuẫn cơ bản của thời đại, nhưng đã lùi 
xuống hàng thứ yếu do thoái trào của CNXH. 

Tuy nhiên không nên quên nó vấn là một mâu 
thuẫn cơ bản và nôi trội đối với những. nước XHCN 
còn lại. CNĐQ đang đốc sức và bằng mọi thủ 
đoạn - vừa thâm độc vừa trắng trợn - tìm cách 


thanh toán nốt những nước XHCN này hòng xóa : 


bỏ hoàn toàn CNXH trên cả hành tỉnh. 

Quan hệ sản xuất TBCN vẫn thống trị trong 
điều kiện LLSX phát triển ngày càng cao, dẫn đến 
một biến đôi mới, nôi bật của CNTB hiện đại là sự 


ra đời của các tập đoàn tư bản độc quyền xuyên 


quốc gia (TDTBĐQXQG), đặc biệt là các tập đoàn 
tư bản tài chính, và SỰ chị phối của các tập đoàn tư 
bản đó trong đời sống của các quốc gia - dân tộc. 
Chính điều này làm nôi lên những mâu thuẫn khác 
của thời đại. 

Đó là mâu thuần sâu sắc hơn bao giờ hết giữa 
các nước tư bản phát triển với các nước chậm vả 
đang phát triển - thực chất là mâu thuẫn giữa 
CNĐ(Q với các nước dân tộc vốn từng là thuộc địa, 
nửa thuộc địa và phụ thuộc của CNĐQ. 

Đó là mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước tư bản 
phát triền, giữa những tập đoàn tư bản độc quyên 
xuyên quốc gia, đặc biệt là những tập đoàn tư bản 
tài chính không lô tranh giành nhau thống trị thế 
giới. Đương nhiên vì thế mâu thuần giữa tư bản và 
vô sản trong mỗi nước đó cũng tăng thêm. 

_ Những mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, tôn giáo... 
vốn tiềm tàng ở giai đoạn trước nhưng không lộ rõ 
(khi nối lên hàng đầu mâu thuẫn cơ bản giữa 
CNXH và CNĐQ), thì ngày nay lại bột phát ở 
nhiều nơi, trên nhiều khu vực, ngay ở những nơi 
lâu nay vốn được coi là ô ồn định. 

Những mâu thuẫn rất sâu sắc trên đây đan xen 
và liên quan chặt chẽ với nhau nhưng trong quan 
hệ quốc tế lại biểu hiện thành một . hình thái mới là 
vừa hợp tác vừa đấu tranh trên nhiều mặt trận mới, 
không phải vũ trang là chính. Vì thế, đã gây ảo 
tưởng, một chiều về xu thế hòa bình và phát triển, 
chỉ thấy thống nhất không thấy mâu thuẫn, chỉ thấy 
hợp tác không thấy đấu tranh, chỉ thấy đối thoại 
không thấy đối đầu, thậm chí mơ hồ thù bạn... 
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Có lẽ cần thiết phải làm rõ hơn một đặc điểm và 
cũng là một xu thê cực kỳ quan trọng liên quan đẫn 
tiền đô của CNXH thê giới nói chung mặc dù hiện 
đang lâm vào thoái trào. 

Đó là xu thế đôi mới, cải cách ở những nước 
XHCN còn lại nhằm đưa CNXH 11: sát khỏi khủng 
hoảng và tiếp tục tiến lên trên con đường XHCN 
theo tư duy mới trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và phù hợp với điều kiện - hoàn cảnh cụ thể của 
mỗi nước và của thế giới hiện đại. 

Ở những nước XHCN đã sụp đồ, đang diễn ra 
cuộc đấu tranh gay gắt và phức tạp giữa việc tiếp 
tục chuyển mạnh sang CNTB và việc khôi phục 
những giá trị của CNXH qua nhiều sự tìm tòi và 
lựa chọn khác nhau, tất yếu còn quanh co và phải 
có thời gian. 

Cuộc đấu tranh cho CNXH ở những nước tư 
bản phát triển, cùng với sự lựa chọn con đường 
XHCN ở những nước đang phát triên, mặc dù cho 
đến nay dường như chưa thành một hiện thực trực 
tiếp, nhưng tất yếu cũng sẽ diễn ra theo quy luật 
khách quan của nó, dù sớm hay muộn và chắc chắn 
theo nhiều cách thức và những con đường khác 
nhau. 

Từ đó có thể dự báo một giai đoạn mới của 
CNXH sau khi CNXH thế giới lâm vào khủng 
hoảng trong mô hình cũ của giai đoạn trước đây - 
tạm gọi là giai đoạn “CNXH mô hình Liên Xô”. 
CNXH đang tìm tòi con đường tiến lên giai đoạn 
CNXH hiện đại với nhiều mô hình khác nhau phù 
hợp với mỗi quốc gia - dân tộc trong thế giới hiện 
đại, hội nhập vào thế giới hiện đại, vừa hợp tác vừa 
đấu tranh với CNTB hiện đại, để cuối cùng giải 


quyết mâu thuẫn cơ bản nhất của thời đại, giành 


thắng lợi cho CNXH và CNCS. 

Đặc điểm này - cũng có thê nói là xu thế này, 
cùng các đặc điểm khác và những xu thế khác, 
chứng tỏ thế giới hôm nay có những biến đôi khác 
thường, cả những đảo lộn quan trọng so với thế 
giới hôm qua. Tuy nhiên những mâu thuần cơ bản 
của thời đại mới vẫn tổn tại và phát triển, và do đó, 
tính chất của thời đại mới vẫn không thay đối, tuy 
đang có một bước quanh co khá trớ trêu nhưng 
cũng thường diễn ra trong lịch sử loài người, lịch 
sử các thời đại .Q 
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SỞ HƯU VÀ PHÁT TRIỀN 


LƯU HÀ VŸ * 


hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo 

loài người như hiện nay. Điều đó dễ hiểu 
bởi vì kể từ khi - trên quy mô hành tỉnh - nguy 
cơ hủy điệt hạt nhân từng bước bị đẩy lùi, xu thế 
đối đầu chuyển dân sang đối thoại và quá trình 
quốc tế hóa, toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ 
nhanh chóng trong thời đại bùng nổ thông tin - 
văn minh trí tuệ. Cũng dễ hiểu khi hàng loạt lý 
thuyết PT đã, đang và sẽ ra đời trong bối cảnh có 
tính bước ngoặt này. Từ giữa thập niên 70 trở đi, 
trong điều kiện vẫn còn tôn tại đối kháng giai 
cấp xen lẫn các đối kháng dân tộc, sắc tộc, tôn 
ø1áÔ, cộng thêm “đối kháng mới” giữa con người 
khai thác tự nhiên bừa bãi với tự nhiên “trả thù” 
lại con người, thì vấn đề thật sự cộm lên giữa các 
lý thuyết PT phải chăng là : trước hết phải xuất 
phát từ lập trường và thế giới quan các giai cấp 
nào để tiếp cận vấn đẻ PT. - 

Sẽ là bịp bợm nếu ai đó ngụy biện cho rằng, 
mọi lý thuyết và chương trình PT đều “vô tư” và 
“nhân danh lợi ích chung” của mọi người hay 
mọi đân tộc ! Chẳng có gì khó khăn hay phức tạp 
lắm khi phải vạch ra đây đó những hạn chế giai 
cấp trong các lý thuyết PT của các học giả hay 
chính khách tư sản. Chính lợi ích sống còn cùng 
với các thiên kiến giai cấp chỉ phối cách này hay 
cách khác lối tiếp cận phiến điện của họ, dẫn tới 
tuyệt đối hóa một vài mặt nào đó như là “cứu 
cánh” của PT, chẳng hạn : các chỉ tiêu khoa học - 
công nghệ, GDP, chỉ số ICOR, mức sống, hoặc 
cái gọi là “những giá trị chung nhân loại”... 

Hình thành tất yếu từ giữa thế kỷ XIX với ba 
bộ phận cơ bản hợp thành (triết học - kinh tế 
chính trị học - chủ nghĩa cộng sản khoa học), 
chủ nghĩa Mác - vũ khí tư tướng khoa học và 
cách mạng triệt để nhất của giai cấp vô sản cùng 
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lô HUA bao giờ chủ đề phát triển (PT) cuốn 


toàn thể những người lao 
động và các dân tộc bị áp 
bức trên thế giới - hoàn 
toàn xứng đáng được coi là 
HỌC THUYẾT GIẢI 
PHÓNG và PHÁT TRIỀN 
XÃ HỘI TỔNG QUÁT, vì 
rằng cả ba bộ phận ấy đều đành ưu tiên hàng đầu 
đề cập tới những quy luật và động lực PT cơ bản 
của xã hội, và theo đó vạch ra chương trình cải 
tạo xã hội phù hợp với quy luật khách quan. 

Phát triển là một nguyên lý cơ bản của phép 
biện chứng duy vật mác xít, được hiểu là khuynh 
hướng vận động chủ đạo của toàn bộ thế giới (tự 
nhiên, xã hội và tư duy) từ thấp đến cao, từ giản 
đơn đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn 
thiện. PT gắn liên với động lực đấu tranh để giải 
quyết mâu thuẫn giữa các đối lập, với phương 
thức xen kẽ những biến thiên tiệm tiến về lượng 
có những bước nhảy gián đoạn về chất, với 
khuynh hướng nối tiếp nhau của những “vòng 
khâu phủ định của phủ định” theo “đường xoắn 
ốc” đi lên. PT, hiểu một cách biện chứng như 
vậy, đã được bản thân hiện thực sinh động và các 
khoa học chứng minh như “sợi chỉ đỏ” xuyên 
suốt lịch sử tiến hóa vũ trụ. 

Có thể nói những thành tựu khoa học vĩ đại 
của Mác bắt đâu từ việc phát hiện ra mối quan hệ 
giữa người với người trong sản xuất và tái sản 
xuất - đó là các quan hệ sản xuất cùng với các 
lực lượng sản xuất, nó tạo thành hai mặt đối lập 
biện chứng của “phương thức sản xuất” ; chúng 
tác động qua lại với nhau tạo nên quy luật cơ bản 
nhất của lịch sử : quy luật về sự phù hợp giữa 
quan hệ sản xuất với trình độ, tính chất và những 
nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Ở đây 
đương nhiên “ sự phù hợp” của quan hệ sở hữu 
giữ vai trò chỉ phối “sự phù hợp” chung của quan 
hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Không 
phải ngẫu nhiên vấn để sở hữu in dấu ấn hết sức 
sâu sắc trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng của 
Mác - Ẳng-phen - Lê-nin, bởi vì sở hữu không 
chỉ giữ vai trò nên tảng quyết định các quan hệ 


* PTS triết học, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Mmh 
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tổ chức, quản lý và phân phối trong chỉnh thể 
quan hệ sản xuất, mà còn tác động trực tiếp 
mạnh mẽ tới lực lượng sản xuất cũng như kiến 
trúc thượng tầng. Các đối kháng giai cấp thực 
chất bất nguồn trực tiếp từ trong quan hệ sở hữu ; 
đấu tranh giai cấp (và cả đấu tranh dân tộc) thực 
chất cũng xoay quanh địa bàn sở hữu ; những lợi 
ích cơ bản xung đột nhau trên mọi lĩnh vực cũng 
trực tiếp nảy sinh từ địa bàn số một đó! 

Tính phức tạp của vấn đề sở hữu thực sự tăng 
lên rõ rệt bởi sự đan xen hai khía cạnh khách 
quan với chủ quan trong tổng thể các quan hệ tất 
yếu khác như giai cấp, nhà nước, pháp luật, hàng 
hóa - thị trường. Một mặt, sở hữu vốn là quan hệ 
vật chất - khách quan bị quyết định bởi lực lượng 
sản xuất, sở hữu lại mang dấu ấn chủ quan từ 
phía thượng tầng kiến trúc mà biểu hiện tập 
trung là tư tưởng chiến lược về sở hữu. Chế độ sở 
hữu phản ánh lợi ích cơ bản và ý chí của giai cấp 
thống trị “được nâng lên thành luật” như khẳng 
định của Mác. Một kiểu sở hữu tiến bộ phải là 
phù hợp giữa những nỗ lực chủ quan với những 
đòi hỏi giải phóng và phát triển tăng tốc của lực 
lượng sản xuất. Đó cũng là tiền để xã hội số một 
cho tiến bộ xã hội. Một kiểu sở hữu tiến bộ là 
nhân tố cốt lõi của một kiểu quan hệ sản xuất 
tiến bộ, một kiểu phương thức sản xuất và trao 
đổi tiến bộ, một kiểu hình thái kinh tế - xã hội 
tiến bộ. Một kiểu sở hữu là tiến bộ, khi nó phù 
hợp không chỉ với trạng thái tĩnh (đo bằng trình 
độ và tính chất) mà chính yếu là với trạng thái 
động (đo bằng mức độ đáp ứng những nhu cầu 
PT khách quan chín muổi) của lực lượng sản 
xuất tronp những điều kiện lịch sử - cụ thể nhất 
định. Thực chất của sự phù hợp đó là tạo ra một 
địa bàn rộng rãi và thuận lợi cho phép kết hợp tối 
ưu người lao động với các tư liệu sản xuất, cho 
phép tận dụng tối đa các thành tựu mới về trí tuệ 
và công nghệ đương thời, góp phần quyết định 
nhân cách hóa con người lao động lên từng nấc 
thang trên con đường làm chủ tự nhiên, xã hội và 
bản thân 0), 

Lịch sử PT loài người đã lần lượt chứng kiến và 
khảo nghiệm tính đa dạng và tính nhất thời của tất 
cả các hình thức, các kiểu sở hữu từng xuất hiện. 


Lịch sử các kiểu sở hữu tư nhân (của chủ nô, 
phong kiến, tư sản) theo sự xác nhận hùng hồn 
của các khoa học lịch sử và chính bản thân lịch 
sử, ngày càng rút ngắn “tuổi thọ nhất thời” của 
chúng. Với ý nghĩ tương đối có thể nới ràng, “tuổi 
thọ” các kiểu sở hữu tư nhân “tỷ lệ nghịch” với 
trình độ, tính chất và các nhu câu giải phóng - 
phát triển của lực lượng sản xuất. Trạng thái lực 
lượng sản xuất càng “động” bao nhiêu thì các 
kiểu sở hữu tư nhân càng trở nên “nhất thời” bấy 
nhiêu. Thật vậy, để hoàn thành sứ mệnh thiêng 
liêng của mình, sở hữu cộng sản nguyên thủy 
buộc phải tồn tại hàng triệu năm tương ứng với 
trình độ mông muội của lực lượng sản xuất và 
cuộc sống hoang sơ của người nguyên thủy mà 
điểm xuất phát là sự thoát thai từ giới động vật ; 
sở hữu đó vừa bảo đảm cho sự cưu mang - cố kết 
đặc biệt trong nội bộ các cộng đồng, vừa chống 
nguy cơ quay lại thế giới động vật, và kích thích 
từng bước một chậm chạp thoát khỏi sự lệ thuộc 
quá đáng vào tự nhiên. Trái lại, sở hữu tư nhân 
chỉ mới xuất hiện cách đây 5Š - 6 ngàn năm (sớm 
nhất ở Ai Cập) nhưng đã trải qua hai cuộc lột xác 
lịch sử từ chiếm hữu nô lệ đến phong kiến và từ 
phong kiến đến tư sản, để rồi từng bước xuất 
hiện sở hữu xã hội chủ nghĩa từ thế kỷ chúng ta. 
Có thể đễ dàng phi nhận sự tăng tốc ngày càng 
ngoạn mục của tiến trình vận động, PT và “lột 
xác” các kiểu sở hữu tư nhân đã trải qua mà “tuổi 
thọ giảm dần” một cách rõ rệt theo “đồ thị lịch 
sử" : Chiếm hữu nô lệ 4 - 5 ngàn năm, sở hữu 
phong kiến 1 - 2 ngàn năm, sở hữu tư sản 4 - 5 
trăm năm. 

Chủ nghĩa Mác ngay từ khi mới ra đời đã 
sớm ghi nhận một cách khách quan : sở hữu tư 
sản và trật tự tư sản nói chung cũng giống như 
mọi “tấm huân chương” đều có hai mặt. Một mặt 
tính năng động cách mạng của phương thức sản 
xuất và trao đổi tư bản chủ nghĩa được Mác - 
Ăng-phen phi nhận trong “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản” : “Giai cấp tư sản không thể tổn 
tại, nếu không luôn luôn cách mạng hóa công cụ 


(1) Xem : “Nhận thức lại cốt lõi một quy luật”, Tạp chí Cộng sản, 
số 2-1995 
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sản xuất, do đó cách mạng hóa những quan hệ 
sản xuất, nghĩa là cách mạng hóa toàn bộ những 
quan hệ xã hội” ® ; và “Giai cấp tư sản, trong 
quá trình thống trị giai cấp chưa đây một thế kỷ, 
đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiêu hơn và 
đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế 
hệ trước gộp lại" $). Song mặt khác, chủ nghĩa 
Mác cũng không hề lý tưởng hóa sở hữu tư sản 
cùng trật tự tư sản như các giá trị hay “định 
mệnh” vĩnh hằng ! Ngay từ “Bản thảo kinh tế và 
triết học” (1844), Mác đã sớm nhận ra ngay thực 
trạng tha hóa của lao động làm thuê gắn chặt với 
sở hữu tư sản. Và lối thoát duy nhất khả thi khỏi 
thực trạng phi nhân tính đó không thể nào có thể 
khác hơn là cải tạo xã hội bằng cách mạng xóa 
bỏ sở hữu tư bản và mọi chế độ tư hữu nói chung, 
cái đã sinh ra và duy trì sự tha hóa con người. 
Tuy nhiên, trong kho tàng tư tưởng mác xít, 
chưa bao giờ người ta tìm được dấu vết chứng tỏ 
rằng Mác - Ẳng-phen, - Lê-nin “truy” mọi quan 
hệ bóc lột, áp bức và bất bình đẳng ở “cái gốc là 
chế độ tư hữu” như một số người đã từng ngộ 
nhận, để rồi khi cầm quyên thì sẵn sàng dùng các 
sắc lệnh để ô ạt công hữu hóa bất chấp thực trạng 
và trạng thái lực lượng sản xuất ! Hai ông quả 
quyết rằng, việc thực thi hấp tấp xã hội hóa các 
tư liệu sản xuất chắc chấn sẽ xô đầy xã hội vốn 
còn nphèo nàn thiếu thốn tới chỗ bắt đầu trở lại 
một cuộc đấu tranh để giành giựt những cái cần 
thiết, thế là người ta không tránh khỏi rơi vào 
cũng sự t¡ tiện như trước đây. Nhưng dù sao thì 
“ngay đến 70 ông Mác” - như cách nới của Lê-nin - 
cũng không hình dung được sự PT chỉ tiết tiếp theo 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Càng về cuối đời, 
Mác - Ăng-ghen đã nhìn rõ những phân hóa sâu 
sắc từ nội bộ lãnh đạo phong trào công nhân và 
những đòn tấn công hiểm độc từ nhiều hướng 
của giai cấp tư sản quốc tế. Tương quan giai cấp 
bất lợi làm trì hoãn và đẩy lùi cách mạng vô sản 
sang thế kỷ XX, ngoài dự kiến ban đầu của Mác 
có thể nổ ra - và hơn nữa, nổ ra đồng loạt ở mức 
phát triển nhất ở Tây Âu. Tính năng động vốn có 
của phương thức sản xuất và trao đổi tư bản chủ 
nphĩa đã “tự mở đường” qua các hình thức sở 
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hữu tư bản độc quyên và sau đó là độc quyên nhà 
nước để thích ứng với các tiến bộ mới trong lực 
lượng sản xuất và những nhu câu tích lũy - tập 
trung tư bản trong thời kỳ mới, đế quốc 
chủ nghĩa. 

Trong thời đại của mình, với bản lĩnh và 
thiên tài sáng chói, Lê-nin vĩ đại đã để xướng 
Chính sách kinh tế mới (NEP) tại Đại hội X 
Đảng Bôn-sê-vích Nga (3-1921), quyết định giải 
thoát cuộc khủng hoảng trong thời gian ngắn 
nhất (hơn 3 năm). Bí quyết của “phép mâu” 
(NEP) chính là thiết lập một hệ thống sở hữu hợp 
quy luật làm cơ sở cho các thành phân kinh tế 
còn tôn tại khách quan, giải phóng tối đa lực 
lượng sản xuất thông qua sản xuất và trao đổi 
hàng hóa, nhờ đó cứu được giai cấp vô sản cùng 
liên minh công - nông trong điều kiện mới, cứu 
chính quyền Xô viết khỏi tình thế cực kỳ khó 
khăn. NEP không chỉ có ý nghĩa tình thế, mà còn 
là một chiến lược PT quan trọng tronp bước quá 
độ phi tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Chính Mác 
đã từng đạy : “Nếu giai cấp công nhân không có 
đầy đủ quyên lực tiêu diệt ngay sở hữu tư nhân 
thì nó có thể thực hiện được các biện pháp có 
liên quan đến tình trạng quá độ...” 4). Chủ nghĩa 
tư bản nhà nước dựa trên sự kết hợp sở hữu của 
nhà nước và tư sản chiếm vị trí đặc biệt như “cầu 
dẫn” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua chế độ tư bản. Cả trước và sau Cách mạng 
Tháng Mười, Lê-nin vẫn kiên trì bảo vệ quan 
điểm cho rằng, chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
“một bước tiến tới chủ nghĩa xã hội”, “là phòng 
chờ của chủ nghĩa xã hội” ; là “3/4 chủ nghĩa xã 
hội”... Lê-nin khẳng định : Sẽ là tốt hơn chăng, 
nếu chúng ta đi lên chủ nghĩa tư bản nhà nước 
sớm hơn, mà cũng sau đó - để lên chủ nghĩa xã 
hội. Là một trong những thành tố quan trọng 
nhất của NEP, chủ nghĩa tư bản nhà nước vận 
động trong. giới hạn của chuyên chính cách 
mạng sẽ là trường học “huấn luyện” và “sát 
hạch” những người cách mạng piàu nhiệt tình 


(2) C. Mác - Ph. Ẳng-ghen : Toàn tập : Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội 1995, t 4, tr 600 - 601 

(3) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : $đđ, t 4, tr 603 

(4) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, t 16, tiếng Nga, M, tr 384 


Nghiên cu - Yrae đôi 


nhưng ấu trĩ về kinh nghiệm tạo dựng trật tự xã 
hội mới. Những người cách mạng chân chính 
hãy biết trả “món học phí” từ những “bài học vỡ 
lòng” ở giai cấp tư sản và các chuyên gia tài ba 
của họ về tổ chức - quản lý và khoa học - kỹ 
thuật trong buổi bình minh của một nhà nước 
kiểu mới. 

Từ sau khi Lê-nin qua đời đến khoảng giữa 
những năm 80, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã tích tụ quá nhiều mâu thuẫn chín muồi 
nhưng lại không được phát hiện, giải quyết. Mâu 
thuẫn chủ yếu ở đây chính là mâu thuẫn giữa hệ 
thống công hữu tràn lan, xơ cứng, là “phản đề” 
của mọi cải cách kinh tế và chính trị với toàn bộ 
lực lượng sản xuất đòi giải phóng và PT theo các 
quy luật kinh tế khách quan trong tình hình mới. 
Sự thật đó bác bỏ một luận điểm sai lầm, cực 
đoan, cường điệu “mâu thuẫn chủ yếu giữa quan 
hệ sản xuất tiên tiến với lực lượng sản xuất lạc 
hậu”. Theo một ý nghĩa nhất định, hệ thống công 
hữu tràn lan, xơ cứng cùng chế độ kinh tế chỉ 
huy tập trung - quan liêu - bao cấp dân dân trở 


thành hệ thống các quan hệ phi kinh tế áp đặt lên - 


đời sống kinh tế. Nếu sở hữu tư nhân vốn chứa 
đựng đối kháng, nên là “nhất thời” như lịch sử 
từng chứng minh, thì chế độ công hữu xác lập 
trực tiếp từ “các sắc lệnh” tất yếu dẫn đến sự 
phân hóa, tha hóa, đối kháng mới và lại càng 
“nhất thời” hơn. Hiện tượng mất khả năng tăng 
trưởng và lâm vào trì trệ từ giữa thập niên 70 xác 
nhận “tính nhất thời” của một mô hình chủ nghĩa 
xã hội không phù hợp với quy luật phát triển của 
phương thức sản xuất. 

Ngày nay mặc dù ở phía đã trở thành lỗi thời, 
chủ nghĩa tư bản hiện đại tiếp tục tỏ ra khôn 
ngoan trong việc thể hiện triết lý tổn tại của nó 
mà Mác - Ăng-ghen từng tổng kết từ giữa thế kỷ 
trước : không ngừng cách mạng hóa công cụ sản 
xuất, do đó không ngừng cách mạng hóa các 
quan hệ sản xuất và các quan hệ xã hội - dù 
không bao giờ vượt khỏi trật tự tư sản. Song 
những bệnh tật cố hữu vẫn không buông tha cơ 
thể xã hội dựa trên sự nô dịch của thiểu số đối 


với đa số. Những “con rồng” bay lên đây đó ở 
vùng “ngoại vi” không che khuất được bức tranh 
toàn cảnh đây bi kịch và xung đột ở “thế giới thứ 
ba” chậm phát triển - con nợ khổng lô 3000 - 
4000 tỉ đô la không trả nổi ! Vùng “trung tâm” 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng không thể có 
tương lai khi lực lượng sản xuất vượt hẳn lên với 
nên văn minh hậu công nghiệp, trí tuệ hóa, tin 
học hóa hoàn toàn tương phản với sự thống trị 
của sở hữu tư nhân. Tốc độ tăng trưởng chập 
chờn 1 - 2% ở “vùng trung tâm” chỉ có thể tạm 
thời vỗ béo một đúm các tập đoàn tư bản độc 
quyên đa quốc gia và xuyên quốc gia, phản ánh 
sự lãng phí khổng lô của biết bao nguồn lực đòi 
giải phóng mà chưa được giải phóng. 

Chủ nghĩa lạc quan lịch sử của những người 
cộng sản nhìn nhận cơ sở vật chất - kỹ thuật 
không chỉ cho chủ nghĩa xã hội - mà cả cho chủ 
nghĩa cộng sản - đang thực sự được tạo ra và chín 
muổi trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại, dù 
rằng Mác - Ăng-phen và cả Lê-nin chưa hình 
dung đến thực tế đó. Nhưng triết lý sâu sắc của 
Lê-nin đầu thế kỷ - “Chủ nghĩa xã hội đang nhìn 
sang chúng ta từ tất cả những ô cửa của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại” càng có ý nghĩa gấp bội 
đối với định hướng xã hội chủ nghĩa từ điểm 
xuất phát chậm phát triển. Các chủ thể của định 
hướng xã hội chủ nghĩa có thể và cần phải khai 
thác qua tất cả “các 0 cửa” của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, dân chủ và nhân đạo. Đơn cử hiện 
tượng cổ phần hóa cho hàng chục triệu người lao 
động từ vài thập niên lại đây cũng đáng được 
quan tâm. Tất nhiên chỉ hiện tượng đó không hê 
tạo nên một kiểu “chủ nghĩa tư bản nhân dân” 
như một số người rêu rao. Song, chừng nào nỗ 
lực chủ quan của giai cấp vô sản còn chưa đủ sức 
đoạt lấy một nền chuyên chính cho đa số, thì 
phải chăng tính tất yếu về xã hội hóa đã và sẽ 
phải “tự mở đường” qua “một lối rẽ” tạm thời 
như vậy, để làm dịu các xung đột vốn có giữa sở 
hữu tư nhân vẫn còn thống trị với tính chất xã hội 
hóa cao của lực lượng sản xuất ở trình độ hậu 
công nghiệp - trí tuệ hóa - tin học hóa. Định 
hướng xã hội chủ nghĩa có thể tìm thấy ở “tối rẽ” 
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Nghiên cứu - Prae đổi 


tự phát đó một gợi mở cho ý tưởng chiến lược về 
những chủ thể sở hữu đích thực bằng xương bằng 
thịt với tư cách những người lao động “ lên ngôi” 
kết hợp tối ưu với các tư liệu sản xuất một khi 
nhà nước thuộc về đa số và tỷ lệ cổ phần ở các 
tế bào kinh tế cũng nghiêng dần về đa số. 

Những thành tựu đây ấn tượng trong sự 
nghiệp cải cách ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt 
Nam thực chất bất đầu từ sự đột phá vào hệ 
thống công hữu xơ cứng, tràn lan duy ý chí, thiết 
lập trở lại hệ thống sở hữu đa dạng và hợp quy 
luật theo mô hình NEP trong những điều kiện cụ 
thể của đất nước và tương quan mới với thế giới 
đương đại. Chính hệ thống sở hữu này là tiền đề 
xã hội số một tất yếu tuyệt đối để mở ra địa bàn 
tổ chức - quản lý và phân phối mới hợp lý, mở ra 
địa bàn sản xuất và trao đổi hàng hóa theo các 
kênh vốn có của kinh tế thị trường, tạo ra hệ 
thống kích thích - lợi ích vật chất mà trong đó lợi 
ích cá nhân vừa là cơ bản, vừa là trực tiếp, khai 
thác ngày càng hiệu quả các nguồn lực của dân 
tộc và thời đại. Tác động đó của hệ thống sở hữu 
mới có ý nghĩa quyết định sâu xa từ hạ tầng cơ 
sở đối với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp 
luật nhà nước pháp quyên và cả hệ thống chính 
trị kiểu mới nói chung ở thượng tầng kiến trúc. 
Gắn liền với hệ thống sở hữu mới còn là một cơ 
cấu giai cấp mới cùng với đấu tranh giai cấp và 
liên minh giai cấp theo tỉnh thân NEP của Lê-nin - 
trong đó, nguyên tắc phương pháp luận hàng đầu 
không thể là “thanh toán các mặt đối lập” mà 
phải là “kết hợp các mặt đối lập” để giải quyết 
những vấn đề nảy sinh giữa chúng, đương nhiên 
kết hợp “một cách nghiêm túc”, “có nguyên 
tác”. 

Các nguy cơ lớn mà Đảng ta cảnh báo (tụt 
hậu xa hơn về kinh tế, chệch hướng, diễn biến 
hòa bình, tham nhũng - hối lộ, quan liêu...) đều 
có liên hệ sâu sắc tới những gì còn bất cập và 
chưa nhất quán ở địa bàn sở hữu. Chỉ một 
TAMEXCO nhức nhối và đầy tội ác cũng đủ đặt 
ra hàng loạt câu hỏi trước hết quanh cái “tiền đề 
xã hội số một” cho sản xuất kinh doanh, cũng 
như cho giải quyết các vụ án kinh tế là phải xác 
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lập một hệ thống sở hữu như thế nào để góp phần 
ngăn chặn từ gốc những bị kịch tương tự ? 
Chừng nào và ở đâu còn những rối loạn ở địa bàn 
sở hữu, thì tất còn rối loạn quản lý và phân phối, 
rối loạn lợi ích và động lực, rối loạn cấu trúc xã 
hội ở cấp độ này hay cấp độ khác. Nguy cơ 
“đánh mất” định hướng xã hội chủ nghĩa bất 
nguồn chính từ những “rối loạn dây chuyên” 
như vậy. 

Trước sau thì chủ nghĩa Mác vẫn giữ quan 
niệm “sở hữu là điêu kiện của sản xuất”. Và đù 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản từng khẳng định 
cách đây 150 năm rằng, xóa bỏ chế độ tư hữu ®) 
là “công thức đuy nhất” để “tóm tắt toàn bộ lý 
luận” của mình, thì Mác - Ẳng-phen và Lê-nin 
vẫn nhiêu lần căn đặn các thế hệ cộng sản tương 
lai : phải giải quyết vấn đề sở hữu hết sức thận 
trọng, không vượt ra ngoài biện chứng khách 
quan giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản 
xuất. Phát triển toàn điện tự do của con người - 
mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, khát vọng chân chính của nghìn đời các thế 
hệ loài người, như hình dung khái quát của Mác, 
chỉ đạt được trên nên tảng các thành tựu khoa 
học - kỹ thuật hiện đại nhất và sự liên hiệp tự 
nguyện của những người lao động tự do. Trong 
đó “sự liên hiệp tự nguyện của những người lao 
động tự đo” trước hết được hiểu là sự liên hiệp tự 
nguyện trong sở hữu dân dân phát triển và chín 
muồi song hành với lực lượng sản xuất, dưới sự 
dẫn đắt hợp quy luật của Đảng và Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Có le “tả” khuynh hay “hữu” 
khuynh trong lựa chọn hệ thống sở hữu, như 
chính sử biên niên đầy thăng trầm của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực chỉ rõ, là những sai lầm đáng sợ 
và khó khắc phục hơn cả so với các sai lầm loại 
khác đối với các đảng cầm quyên. Đã và sẽ có 
một “rừng” lý thuyết khoa học về các lĩnh vực 
khác nhau phục vụ cho các chiến lược phát triển. 
Thời cơ và các thách thức bên thẻm thế kỷ XXI 
đối với mọi dân tộc không phân biệt chế độ 
chính trị và trình độ phát triển đòi hỏi một cách 
khách quan phải phân tích và xử lý kịp thời các 
vấn đề chín muôi của sở hữu. Q 


(5) Xem C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn ráp, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t4, tr 611 


RONG Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 

| Nam và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VIH, Đảng ta đã xác 

định : Đảng viên phải là người có lao động, 

không bóc lột ; đảng viên không được làm 

hoặc mượn danh nghĩa người thân để làm kinh 

tế tư bản tư nhân. Sự khẳng định như vậy là 
đúng đắn và cân thiết. 

Tuy nhiên, trong thực bên cuộc sống, vấn 
đề tưởng như đương 
nhiên, như đã ngã 
ngũ đó khi đi vào 
xử lý những trường 
hợp cụ thể lại gặp 
những pgay cấn, mắc 
mớ khiến nhiều 
nơi, nhiều lúc rất 
lúng túng. Có nhiều 
câu hỏi vẫn tiếp tục 
được nhắc lại, vẫn 
đang được nêu lên 
một cách nghiêm 
túc như : Thế nào là 
bóc lột ? Thế nào là kinh tế tư bản tư nhân ? 
Đảng viên được làm kinh tế tư nhân mức nào 
là vừa, mức nào thì thành tư bản tư nhân ? 
Đảng viên có được làm chủ doanh nghiệp tư 
bản tư nhân không ?... 

Tranh luận về những vấn đề trên có nhiều 
ý kiến khác nhau, tựu trung lại có ba loại 
ý kiến : 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, đảng viên có 
thể làm kinh tế tư nhân nhưng chỉ đến mức là 
tiểu chủ, không được làm chủ doanh nghiệp tư 
bản tư nhân. Lý do mà loại ý kiến này đưa 
ra là : 

- Nếu cho đảng viên làm chủ doanh nghiệp 
tư bản tư nhân thì vô hình trung đã tạo ra một 
tầng lớp tư sản trong Đảng, làm cho Đảng 
thành đảng của giới chủ, bị giới chủ chi phối 
dần chuyển hóa thành đảng xã hội dân chủ 
chứ không phải là đẳng cộng sản nữa. 

- Đảng viên là người suốt đời phấn đấu cho 
lý tưởng cộng sản xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất 
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công. Làm kinh tế tư bản tư nhân là trái với 
Điều lệ Đảng, trái với lý tưởng của Đảng vì 
trước sau cũng bị tha hóa, biến chất, không 
còn giữ được cốt cách của người đẳng. viên 
cộng sản. 

- Quy định đảng viên không được làm kinh 
tế tư bản tư nhân không có nghĩa là buộc đảng 
viên cứ phải nghèo khó hoặc kìm hãm không 
cho đảng viên phát huy được năng lực làm 
kinh tế. Đảng viên 
vẫn có thể phát huy 
tài năng, làm giàu 
cho mình và cho xã 
hội bằng nhiều cách 
khác, ở những doanh 
nghiệp không phải 
tư bản tư nhân hoặc 
môi trường khác. 

- Không sợ rằng 
không cho đảng viên 
làm kinh tế tư bản tư 
nhân thì mọi người 
không tin vào chủ 
trương chính sách của Đảng, không yên tâm 
và không dám đầu tư, vì vấn đề đó chính là do 
bản thân nội dung chính sách, luật pháp và lợi 
ích mà người đầu tư thấy được quyết định. 

Loại ý kiến thứ hai có chiều ngược lại : 
không nên hạn chế đảng viên làm kinh tế tư 
nhân chỉ ở mức tiểu chủ (doanh nghiệp nhỏ), 
không nên quy định giới hạn mà cứ cho họ 
làm thoải mái, không có pì đáng sợ... Cơ sở 
của sự lập luận đó như sau : 

- Đảng ta chủ trương thực hiện nhất quán và 
lâu dài việc phát triển kinh tế nhiều thành phần, 
động viên mọi nguôn lực để phát triển kinh tế, 
đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc 
thực hiện chủ trương đó của Đảng. Như vậy là 
“đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, động 
viên mọi người và tạo niềm tin để mọi người 
cùng làm, dám làm, xóa bỏ tâm lý băn khoăn, 
mặc cảm. Vả chăng, nếu không cho đảng viên 
làm theo đúng pháp luật, thì họ cũng vẫn làm, 
nhưng phải làm chui, rất khó kiểm soát. 
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- Đảng viên làm kinh tế tư nhân thì có lợi 
là chính, quy mô lớn thì càng có lợi vì Nhà 
nước không phải đầu tư mà vẫn có nhiêu sản 
phẩm cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm, 
làm giàu thêm cho đất nước, đóng góp cho 
Đảng, thu hút được quần chúng. Đó cũng góp 
phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội 
bức xúc. 

- Nhà nước vững mạnh hoàn toàn có thể 
điều tiết thu nhập của doanh nghiệp tư nhân, 
kiểm soát và định hướng sản xuất của họ. 
Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa không 
phải là chủ yếu do việc cho phép đảng viên 
làm kinh tế tư bản tư nhân mà chính do sự yếu 
kém của bộ máy nhà nước, của một số cán M: 
lãnh đạo và quản lý. 

- Khi đã giả định rằng đảng viên làm kinh 
tế tư bản tư nhân trước sau cũng sẽ đi vào con 
đường bóc lột, bị thoái hóa biến chất ; thì tại 
sao không có một giả định ngược lại : cho 
càng nhiều đảng viên có phẩm chất đạo đức 
tốt làm kinh tế tư nhân sẽ làm lành mạnh hơn 
thành phần kinh tế này, sẽ càng dễ dẫn đắt 
thành phần kinh tế này theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Và chăng bộ phận đẳng viên làm 
chủ doanh nghiệp tư nhân cả hôm nay và 
trong tương lai cũng không thể có số lượng 
lớn, không thể chiếm tỷ lệ lớn trong Đảng nên 
không có gì đáng ngại. 

Loại ý kiến thứ ba nhất trí là đẳng viên 
không được bóc lột, không được làm kinh tế tư 
bản tư nhân nhưng vấn đề đặt ra là phải quan 
niệm lại thế nào là bóc lột và thế nào là kinh 
tế tư bản tư nhân. Loại ý kiến này đề cập tới 
một số khía cạnh : 

- Người đảng viên làm kinh tế tư nhân khác 
hẳn nhà tư bản, bởi tuy có thuê công nhân và 
có mục tiêu vì lợi nhuận nhưng họ sống và 
làm việc ở chế độ của ta, quan hệ giữa họ với 
công nhân là quan hệ bình đẳng theo pháp luật 
và theo Luật lao động. Vả lại, họ vừa là người 
bỏ vốn nhưng vừa là người lao động. 

- Khi người đảng viên có vốn, họ đâu tư 
cho sản xuất tất nhiên là có lợi cho xã hội hơn 
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việc họ gửi tiết kiệm hoặc mua cổ phiếu để 
hướng lợi tức. Không thể cho rằng hướng lợi 
tức thì không phái là bóc lột, còn đầu tư sản 
xuất lại là bóc lột ; quy định như vậy là 
mâu thuẫn. 

- Sự phân biệt giữa tiểu chủ với chủ doanh 
nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa cũng là tương 
đối và mang tính phiến diện. Thật thiếu căn cứ 
khoa học khi cho rằng thuê quá một số lượng 
nào đó công nhân thì từ tiểu chủ trở thành nhà 
tư bản, từ người không bóc lột trở thành kẻ 
bóc lột, từ người được phép trở thành người 
không được phép. 

Rõ ràng là vấn đẻ đảng viên làm kinh tế tư 
nhân vẽ lý luận còn nhiễu điều cần tiếp tục 
thảo luận để làm rõ. Một điều cũng đáng được 
quan tâm nữa là nắm bắt và phân tích tình 
hình thực tế hoạt động của các doanh nghiệp 
do đảng viên làm kinh tế tư nhân như thế nào. 

Những năm qua, bên cạnh kinh tế quốc 
doanh và tập thể, kinh tế hộ gia đình và kinh 
tế tư nhân cũng được khuyến khích và phát 
triển. Hàng chục nghìn công ty cổ phần và 
công ty trách nhiệm hữu hạn đã được thành 
lập và hoạt động trong nhiêu lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. 
Trong số đông đảo các nhà doanh nghiệp đó, 
nhiều đảng viên đang có những hoạt động và 
đóng góp tích cực. Hiện nay chưa có số liệu 
chính xác là có bao nhiêu doanh nghiệp tư 
nhân do đảng viên lập ra nhưng điều chắc 
chắn là ở địa phương nào cũng có. 

Qua trực tiếp tìm hiểu, tiếp xúc, nghe báo 
cáo và nghiên cứu những tư liệu của hơn 40 
công ty trách nhiệm hữu hạn và xí nghiệp do 
các đảng viên làm giám đốc, hoạt động tại các 
tỉnh, thành phố : Hà Nội, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh, Nam Định, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc... cho thấy : 

— Một là, tuyệt đại bộ phận các doanh nghiệp 
có số vốn tự có không lớn. Ví dụ Công ty trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH) bao bì Thăng Long 
(Hà Nội), vốn tự có là 248 triệu đồng, Xí 


nghiệp gốm 1-5 Thuận An (Bình Dương) : 
85 triệu đồng, Công ty TNHH Thanh Xuân 
(Cần Thơ) : 150 triệu ... Trong các số vốn nói 
trên, số vốn do bản thân chủ doanh nghiệp 
(giám đốc) bỏ ra còn nhỏ hơn nữa. Bởi vậy, dù 
là những công ty có thuê hàng chục và thậm 
chí hàng trăm công nhân, thì những chủ doanh 
nghiệp ở đây cũng khó có thể coi là những chủ 
tư bản. 

Hai là, tất cả các chủ doanh nghiệp ở 
những công ty, xí nghiệp này đều là những 
người trực tiếp tham gia quần lý sản xuất. Họ 
là những đảng viên xuất ngũ từ quân đội, đẳng 
viên đã công tác ở cơ quan nhà nước nay đã 
nghỉ hưu hoặc một số ít người tuổi còn trẻ 
nhưng có những kinh nghiệm quản lý kinh 
doanh. Thành phân xuất thân của họ tuyệt đại 
bộ phận là từ cán bộ, công nhân, nông dân và 
bản thân họ đều là người lao động. Mục đích 
-_ của số đông là làm để kiếm sống, có thêm thu 
nhập, đồng thời có ý thức đối với xã hội. 
Trong số họ có nhiều người được công nhận là 
chiến sĩ thi đua và có cả người là Anh hùng 
lao động như Phan Xuân Yên, giám đốc Công 
ty Tân Lập, Hải Phòng. 

Ba là, hoạt động có hiệu quả của các doanh 
nghiệp này có lợi cho xã hội trên nhiễu mặt. 
Đó là việc thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy phân 
công lao động xã hội, tăng thêm sản phẩm 
hàng hóa cung cấp cho thị trường trong nước 
và xuất khẩu. Với quy mô vừa và nhỏ, họ sản 
xuất kinh doanh những mặt hàng mà các 
doanh nghiệp nhà nước không làm và các hộ 
sản xuất tiểu thủ công cũng không đủ điều 
kiện. Mặc dù việc sản xuất và kinh doanh còn 
nhiều khó khân, những doanh nghiệp này 
cũng có đóng góp nhất định vào ngân sách 
nhà nước. Theo thống kê chưa đây đủ, chỉ tính 
47 doanh nghiệp dạng này năm 1996 đã nộp 
_ thuế là 18 453 triệu đồng. Mặt khác, loại hình 
doanh nghiệp này với số vốn đưa vào kinh 
doanh rất khiêm tốn, công nghệ lạc hậu nhưng 
góp phân tích cực trong việc giải quyết công 
ăn việc làm cho người lao động và thực hiện 
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chính sách xã hội. Xin nêu một ví dụ về Công 
ty Hoàng Gia (Thị xã Thủ Dầu Một). Công ty 
đã bảo đảm việc làm ổn định cho 9019 lao 
động với lương tháng bình quân 588 000 đ. 
Cũng công ty này đã nhận nuôi dưỡng 24 bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, xây 20 nhà tình 
nghĩa, nâng cấp bệnh viện tỉnh với 21 phòng 
điều trị và 1 phòng mổ, xây dựng bệnh viện 
200 giường cho quân đội, góp 2 tỉ đồng để xây 
dựng trường phổ thông trên địa bàn dân cư... 

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nảy 
sinh xung quanh việc đảng viên làm kinh tế tư 
nhân như đã nêu trên, xin được kiến nghị : 

1 - Chúng ta cần nghiên cứu một cách 
nghiêm túc và có kết luận rõ ràng về vấn để 
này. Bản thân việc phải nhắc lại nhiêu lần, đặt 
vấn đề nhiều lần đã đủ thấy tính phức tạp và 
hệ trọng của nó. 

2 - Về mặt lý luận, chúng ta cần mở rộng 
trao đổi để đi tới thống nhất một số vấn đề 
quan trọng liên quan đến việc định hướng 
chính sách như : quan niệm thế nào là bóc lột 
trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta 
hiện nay ? Xác định thế nào là kinh tế tư nhân 
và kinh tế tư bản tư nhân, những tiêu chí chính 
để phân biệt giữa chúng ? Quy định đảng viên 
được làm kinh tế tư nhân đến mức nào, hình 
thức ra sao ? Đẳng viên có được làm chủ 
doanh nghiệp tư bản tư nhân không ? 

3 - Về mặt thực tiễn, cần tiến hành khảo 
sát, phân tích đánh giá tình hình đảng viên làm 
kinh tế tư bản tư nhân hiện nay, nhất là những 
doanh nghiệp lớn. Cần xem doanh nghiệp nào 
là tư bản tư nhân, xem yếu tố tích cực và cả 
tiêu cực của nó đối với xã hội ra sao ? việc 
thực hiện chủ trương đường lối của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước như thế nào ? Quan hệ 
chủ thợ trong doanh nghiệp có biểu hiện bóc 
lột và bị bóc lột hay không ? Đánh giá của 
người lao động về doanh nghiệp đó, về người 
quản lý doanh nghiệp thế nào ?. Điều quan 
trọng nữa là cần so sánh xem doanh nghiệp tư 
nhân có chủ doanh nghiệp là đẳng viên cộng 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá VI) “Vê 

một sô nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ 
những năm trước mắt” đề ra từ tháng 1-1993 đến 
nay đã được năm năm. 

Năm năm qua, các tư tưởng chỉ đạo của Nghị 
quyết đã và đang thực sự tác 
động có hiệu quả vào đời sống 
văn hóa, văn nghệ của cả nước 
với những nét nôi bật đáng chú ý 
như sau : 

- Các hoạt động văn hóa văn 
nghệ tiếp tục đổi mới và phát 
triên đúng hướng, sôi động, 
phong phú, găn chặt chẽ việc 
xây và chông, lây xây làm chính, 
trong đời sông văn hóa. Hoạt động văn hóa ngày 
một hướng VỆ CƠ SỞ, hướng vê nhân dân lao động 
đang góp phân tích cực vào việc tạo ra một môi 
trường văn hóa lành mạnh hơn, có trật tự và kỷ 
cương hơn. 

- Giới nghệ sĩ, các nhà văn, nhà hoạt động 
văn hóa tiếp tục lao động sáng tạo trong tinh 
thần trách nhiệm cao với dân tộc và thời đại ; 
trong nhiệt tình gắn bó với đời sống xã hội và sự 
nghiệp đôi mới. 

- Công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn 
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nghệ của Đảng và Nhà nước tiếp tục đối mới và : 


nâng cao. Nguôn đầu tư tài trợ cho sự nghiệp văn 
hóa văn nghệ ngày một tăng, tuy còn chưa đáp 
ứng được đầy đủ yêu cầu của sự phát triển. 

- Nhân dân đang góp phần quan trọng trong 
việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 
Công chúng nghệ thuật ngày càng hướng về các 
giá trị dân tộc đí đích thực, thị hiếu lành mạnh đang 
dần dần trở lại trong đời sống tinh thần. Mức 
hưởng thụ văn hóa của toàn dân được nâng cao 
thêm một bước, đặc biệt là thông qua Sự chuyền 
tài các giá trị văn hóa bởi hệ thống xuất bản, báo 
chí, phát thanh, truyền hình và các đội thông tin 
lưu động trên toàn quôc. 

- Hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa, văn 
nghệ được đây mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự nghiệp xây dựng, đối mới và phát triển nền 
văn hóa dân tộc. 

Mặt được đã nêu tóm tắt ở trên là cơ bản, là 
xu thế phát triển theo hướng tích cực, phù hợp 
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với lòng mong muốn của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Tuy vậy, thực tiễn xây dựng, đôi mới và phát 
triển nên văn hóa dân tộc thời gian qua đang đặt 
ra nhiều. vấn đề bức xúc cần giải quyt. Có 
những. vấn đề thuộc về mục tiều, chất lượng của 
một nên văn hóa như : làm sao cho trong kho 


 d - 


tàng văn hóa dân tộc hôm nay và mai sau ngày 
càng có nhiều giá trị cao được sáng tạo bởi 
những tài năng lớn của dân tộc... Có những vần 
đề thuộc về việc xây dựng một đời sống tinh thần 
mới, xác lập những giá trị chuân mực mới phù 
hợp với truyền thống dân tộc và các yêu cầu phát 
triên của thời đại... Có những vấn đề thuộc về 
trình độ, chất lượng lãnh đạo, quản lý văn hóa, 
văn nghệ của Đảng và Nhà nước đi đôi với 
đường lối, chủ trương, chính sách, chế độ nên có 
và cân phải có trước mắt và lâu dài... Bao trùm 
lên tất cả các vấn đề của sự nghiệp xây dựng nên 
văn hóa dân tộc trong tương lai chắc chắn phải là 
vấn đề con người trên nhiều phương diện của văn 
hóa : sáng tạo, thưởng thức, hưởng thụ... sao cho 
nền văn hóa phải tạo ra được nhiều thế hệ con 
người Việt Nam biết sống đúng hơn, tốt hơn, đẹp 
hơn trong một xã hội và một thời ¡ đại còn không 
Ít nguy CƠ làm cho con người. dễ đánh mất cái 
gôc, cái đạo làm người, dễ bị đắm lạc vào những 
môi trường sống phi nhân bản, được che đậy bởi 
nhiều cái vỏ ngụy tạo, giả dối. 

Sẽ là quá muộn nếu chúng ta không sớm có 
một chiến lược về văn hóa mang tầm cao mới khi 
bước chân của lịch sử dân tộc và nhân loại đang 
đặt lên quãng, đường rất ngăn để đi vào thế kỷ 
XXI - một. thế kỷ mà trí tuệ, văn hóa đứng Ở VỊ 
trí hàng đầu quyết định tương lai con TEƯỜI. 
Chắc chắn rằng không chỉ dân tộc ta mà là cả 
loài người đang trăn trở rất nhiều về nên văn hóa 
tương lai đang tới. Nếu con người năm bắt được 
đúng quy luật và các điều kiện phát triển của nó 


thì bao mơ ước ngàn đời về hạnh phúc, công 
bằng sẽ trở thành hiện thực. Nếu làm ngược lại 
sẽ dẫn tới những nguy cơ và hiểm họa khó lường. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không 
dám có tham vọng nêu ra một chiên lược văn 
hóa. Đây là công trình khoa học có phạm vi bao 
quát rât rộng, đòi hỏi công sức nghiên cứu của 
nhiều ngàn bộ óc uyên bác về lý luận và thực 
tiên văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới trong 
nhiều năm tháng. Ở đây, chúng tôi chỉ xin mạnh 
dạn nêu ra những suy nghĩ còn hết sức nông cạn 
của một người có quan sát, nghiên cứu ít nhiều 
các vấn đề văn hóa, văn nghệ trong một số năm 
vừa qua. Hy vọng của chúng tôi chỉ là được góp 
tiếng nói trao đối đôi điều gợi ý về mặt phương 
pháp luận. 

Đề “hình thành một chiến lược văn hóa, công 
việc đầu tiên là phải có quan điểm lý giải giàu 
sức thuyết phục về một sô vấn đề rất cơ bản của 
văn hóa, văn học nghệ thuật đang xuất hiện 
trong đời sống xã hội của dân tộc và thời đại. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VỊ), 
tháng 1-1993 - tuy đã đề ra một SỐ, tư tưởng chỉ 
đạo mang tính chiến lược, nhưng về cơ bản mới 
tập trung định hướng chỉ đạo giải quyết một số 
vân đề trong “những năm trước mắt” với 8 biện 
pháp lớn khá cụ thể. Chiến lược văn hóa mà 
chúng ta xây dụng có phạm vi rộng lớn hơn về 
thời gian, dung lượng các vấn đề văn hóa của 
chiến lược sẽ rât lớn và sẽ tạo ra một “trường tác 
động” mạnh mề tới toàn bộ đời sông tinh thân 
của dân tộc trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều 
thế kỷ tương lai. 

Chính vì vậy nên khâu đột phá của lý luân 
phải đóng vai trò quyết định chất lượng của 
chiến lược. Lý luận phải được rút ra từ quá trình 
tông kết, đánh giá một cách khoa học các giá trị 
văn hóa và đời sống tỉnh thân dân tộc từ xưa đến 
nay ; các bài học thành công và thất bại của việc 
xây dựng nền văn hóa mới hơn nửa thế kỷ qua ; 
tông kết, nắm bắt đúng xu thế phát triển của nền 
văn hóa dân tộc trong bối cảnh mới của dân tộc 
và thời đại hiện nay ; nắm vững các quy luật xã 
hội đề đưa ra những dự báo, những định hướng 
khoa học về con đường và tương lai nên văn hóa 
dân tộc, chỉ rõ những thuận lợi, những khó 
khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và phát 
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triển v.v... Trong quá trình thực hiện những 
nhiệm vụ đặt ra đó, chúng ta SẺ Bập phải hàng 
loạt vân đè lý luận cân có kiến giải rÕ ràng, CỤ 
thê và chuẩn xác. Ví dụ như các vân đề : truyền 
thống và hiện đại ; môi quan hệ văn hóa giữa 
quôc gia với cộng đồng quôc tế trong thời đại 
bùng nô thông tin toàn câu ; vần đề giai cấp, dân 
tộc trong các mối quan hệ tương tác và trong bồi 
cảnh đầy biến động của thời đại ; các chuẩn mực 
giá trị tỉnh thần cần gìn giữ của truyền thống và 
những giá trị mới cân bô sung, phát triên trong 
xã hội hiện đại v.V. và V.V.. 

Chiến lược văn hóa không thể hình thành 
trong một sớm, một chiều. Trong khi đó, đời 
sống tỉnh thần cùng các hoạt động văn hóa, văn 
học nghệ thuật vân phải đáp ứng liên tục các nhu 
cầu, đòi hỏi ngày một phong phú, phức tạp của 
đời sống xã hội. Tình hình này dễ dẫn đến cách 
xử lý các vân đề văn hóa, văn nghệ chỉ Ìo dồn 
SỨC giải quyết các VỤ, việc “có vấn đề” theo kiểu 
đỡ bỏ các lều quán, nhà cửa mọc lên bừa bãi 
trong khi chưa có quy hoạch và pháp lý đây đủ 
về trật tự, kỷ cương của việc xây dựng, phát triển 
đô thị. Hậu quả là có khi dẹp đầu này lại mọc 


- đầu kia, thậm chí có khi có lều quần ây lại xuất 


hiện trở lại ngay trên mảnh đất nó đã bị đỡ bỏ. 
Vấn đề lớn đặt ra trong lãnh đạo, quản lý văn 
hóa, văn nghệ hiện nay là muốn xử lý đúng đắn 
những vấn đề phát sinh cần phải đặt chúng trong 
một tông thê có quy hoạch với những hành lang 
pháp luật tạo điêu kiện cho sự phát trin lành 
mạnh và đủ sức ngăn c cần, triệt tiêu các yếu tố 
độc hại làm suy yêu nên văn hóa dân tộc. Nói 
một cách khác, trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
không thể cắt khúc mối liên hệ hữu cơ giữa cái 
trước mắt và cái lâu đài. Đà cương văn hóa 
(1943) ra đời xuất phát từ yêu cầu đấu tranh 
nóng bóng trên mặt trận văn hóa của Đảng ta lúc 
bấy giờ, nhưng không chỉ dừng ở đó. Để .CƯƠNg 
đã chỉ rõ tiêu chí và tính chất của một nền văn 
hóa mới dựa trên quan điểm khoa học mắc xÍ. 
Nhờ vậy, hơn nửa thế kỷ qua, hướng đi của nên 
văn hóa cách mạng Việt Nam - một nên văn hóa 
dân tộc trong thời kỳ lịch sử đã được xây dựng 
và phát triên vững mạnh. Đề CHƠNG vân tươi 
nguyên giá trị chỉ đạo các vấn đề cơ bản của văn 
hóa, văn học nghệ thuật không chỉ hôm qua mà 
còn rất bố ích cho hôm nay và cả mai sau. 
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Đời sống văn hóa văn nghệ nước ta từ sau Đại 
hội VI đã có bước phát triên mạnh theo chiêu 
hướng tích cực rất đẳng phi nhận. Trên chặng 
đường đã qua chúng ta có thê tìm thấy những dấu 
vết của sự vấp váp, những vết chân đi còn chệch 
choạc hoặc nghiêng ngả. Đó là điều khó tránh 
khỏi. Trên chặng đường đi tới, bầu trời văn hóa 
Việt Nam chắc không chỉ toàn nắng đẹp và trời 
trong xanh. Hãy còn đó nhiều chặng gập phênh 
và đâu đó trên bầu trời còn lơ lửng đôi đám mây 
đen : mặt tiêu cực của cơ chế thị trường đang xói 
mòn đạo đức xã hội, đang làm ô nhiễm môi 
trường văn hóa ; sự ly tán niềm tin của một bộ 
phận không nhỏ trong đời sống tâm linh ; sự 

“xâm lăng” về tư tưởng văn hóa của các thế lực 
thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa 
bình” ; thái độ thờ ơ với các giá trị truyền thống 
dân tộc và tâm lý ° vọng ngoại” mù quáng của 
một Dộ phận lớp trẻ ; các biêu hiện tiêu cực trong 
lối sông, nêp sông ; sự buông lơi vai trò giáo dục 
và bảo vệ đạo đức của gia đình và một sô đoàn 
thê xã hội v.v.. 

Ngoài những trở ngại vừa nêu sơ lược ở trên, 
chúng ta cần kê ra thêm một số khó khăn, trở 


ngại do chính chúng ta tạo ra hoặc còn chưa khắc : 


phục được bao nhiêu như : chất lượng và số 
lượng đội ngũ những người làm công tác văn hóa 
còn chưa đáp ứng được nhu câu của sự phát 
triển ; ngân sách dành cho sự nghiệp văn hóa vừa 
quá ít vừa được sử dụng kém hiệu quả nên chưa 
tạo được bước đột biến trong đời sông tinh thần 
của nhân dân ; chính sách, luật pháp trong lĩnh 


Á ^ 
VAN ĐẼ... 


(Tiếp theo trang 37) 


sản có khác với doanh nghiệp có chủ là người 
ngoài đảng không 2 

4 - Đối với trường hợp đã xác định rõ là 
doanh nghiệp tư bản tư nhân do đảng viên là 
chủ thì tổ chức đảng cần xem xét giải quyết 
như thế nào, để họ tiếp tục sản xuất như vậy 
hay hướng dẫn giúp họ chuyển đổi thành dạng 
công ty cổ phần có sự tham gia của người lao 
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vực văn hóa, văn nghệ còn chưa đầy đủ và đồng 
bộ ; mô hình hoạt động của các tô chức, thiết chế 
văn hóa còn chưa phù hợp với bối cảnh xã hội 
đang có nhiều thay đôi ; trình độ lãnh đạo, quản 
lý còn chưa tương xứng với các yêu cầu, đòi hỏi 
cao, phong phú, phức tạp của sự nghiệp văn hóa, 
văn nghệ ; đang có sự lúng túng trong việc giao 
lưu, hòa nhập với cộng đồng thê giới về văn hóa 
và trong sự huy động công sức, trí tuệ và tiền của 
của toàn xã hội cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển nền vấn hóa tiên tiên, = đà bản sắc dân 
tộc trước mắt và lâu dài v.v.. 

Các khó khăn, thử thách và trở ngại chúng tôi 
vừa điểm sơ lược ở trên chắc hắn không chỉ nằm 
trong phạm vị những vấn đề cần xử Jý trước mắt. 
Bởi vi, muôn xử lý đúng các vấn đề trên, chúng 
ta cần nhanh chóng „nghiên cứu để sớm đưa ra 
được những quan điểm và biện pháp mang tính 
chiến lược tạo điều kiện cho nền văn hóa dân độc 
vươn mạnh tới những đỉnh cao mà chúng ta hằng 
mong muốn. Làm được như vậy, chúng ta SẺ 
khắc phục được tình trạng có nơi, có lúc đã xảy 
ra là : người hoặc cơ quan lãnh đạo, quản lý văn 
hóa, văn nghệ thường mất quá nhiều công sức 
vào các vụ việc cụ thê cho nên có những biêu 
hiện, những khuynh hướng, những vân đề cần 
nắm vững đề đề ra chủ trương, biện pháp thích 
hợp lại không làm được đầy đủ hoặc bỏ qua. 
Ngược lại có những điều cân bỏ qua thì lại tôn 
công sức tim hiểu, can thiệp một cách không cần 
thiết.L1 


động, của nhà nước hoặc thành kinh tế hợp 
tác. Vấn đề cấp thiết đặt ra là dù để tôn tại hay 
chuyển hóa các doanh nghiệp tư nhân thì cũng 
cần quan tâm chăm lo đến chúng, không nên 
để tình trạng tự phát và thả nổi như hiện nay. 
Đã đến lúc cần lập ra các tổ chức quản lý loại 
hình doanh nghiệp này. Động viên, khuyến 
khích, giáo dục, thuyết phục đi đôi với quản 
lý, kiểm tra sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, hướng sự hoạt động 
của chúng ngày càng có nhiều đóng góp hữu 
ích cho xã hội.Q 


Một số vấn đề về 
'TÔM GIÁO WIỆM NẠYy 


NGUYÊN THÊ THẮNG * 


RÊN thế giới, mấy chục năm nay, tôn 
giáo đã gây nên nhiều sự quan tâm. Cùng 
| VỚI SỰ tiếp tục tồn tại các tôn _Biáo cũ, 
hàng loạt các giáo phái mới ra đời. Nhiều phong 
trào xã hội, chính trị xuất hiện mang màu sắc tôn 
giáo. Nhiều cuộc xung đột lớn hoặc chiến tranh 
nô ra trong đó có nguyên nhân vì khác biệt hoặc 
mâu thuẫn về tôn giáo. Chẳng hạn : cuộc xung 
đột giữa người Án Độ theo đạo Hin-đu với người 
Pa-ki-xtan theo đạo Hồi, xu hướng ly khai Tây 
U-crai-na là sự bất đồng giữa người theo công 
giáo và chính thống giáo. Cuộc chiến tranh 
huynh đệ tương tàn giữa những người theo Hôi 
giáo với những người theo chính thống giáo hoặc 
công giáo trên đất Nam Tư cũ v.v.. Đặc biệt là sự 
bùng nô các phong trào Hồi giáo trong cuộc cách 
mạng ở l-ran, Mặt trận cứu nguy Hồi giáo (FIS) 
ở An-giê-ri, Tổ chức hội „nghị Hồi giáo (OCD, 
Chủ nghĩa chính thống Hồi giáo, v.v.. 

Từ các hiện tượng tôn giáo sôi động, xuất 
hiện nhiều cách lý giải khác nhau về vai trò, ảnh 
hưởng của tôn giáo trong xã hội ngày nay và thái 
độ cần có đối với nó. Việt Nam ta là một quốc 
gia đa dân tộc, đa tôn giáo, lại nằm trong khu 
vực có nhiều tôn giáo thế giới hoạt động, nên 
cũng chịu tác động của tình hình tôn giáo thế 
giới, tuy có đặc điêm riêng của mình. 

Chính sách của Nhà nước ta là tôn trọng tự do 
tín ngưỡng. Các tôn giáo được bảo đảm sinh hoạt 
bình thường trên cơ sở pháp luật và chính sách 
đại đoàn kết của Nhà nước ta. Trong hơn chục 
năm qua, hàng chục ngàn đỉnh chùa, nhà thờ, 
đèn đài, thánh thất, miếu mạo được tôn tạo, tu 
sửa, qua đó, có những giá trị truyền thống, văn 
hóa, đạo đức được khôi phục, nhưng đông thời, 
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cũng trỗi dậy những mặt tiêu cực. Đây đó xuất 


. hiện sự lộn xộn, mất trật tự an ninh. Một số hiện 


tượng cuông tín, mê tín, dị đoan nảy sinh, dẫn 
đến những vụ việc làm hại tiền của, sức khỏe con 
người và thuần phong mỹ tục. Không những vậy, 
những thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội vẫn 
muốn tiến hành ráo riết “diễn biến hòa bình” qua 
con đường tôn giáo, làm cho vẫn để tôn giáo 
càng trở nên phức tạp thêm. 

Có nhiều khuynh hướng đánh giá khác nhau 
đối với tôn giáo, nhưng đáng chú ý là hai khuynh 
hướng có tính cực đoan sau đây : 

Một là đề cao và tuyệt đối hóa vai trò của tôn 
giáo trong xã hội. Hai là cho răng tôn giáo cản 
trở xã hội tiến lên. 

Muốn hiểu được sự tồn tại và phát triển của 
tôn giáo cần nhận thức tất cả các mặt tích cực và 
tiêu cực trái ngược nhau vốn có của tôn giáo và 
đặt nó trong các mối quan hệ xã hội cơ bản để - 
đánh giá, coi vấn đề nhận thức tôn giáo là một 
hiện tượng xã hội có quan hệ đến một bộ phận 
lớn trong nhân dân có tác động trực tiếp đến sự 
nghiệp xây dựng đất nước đê có thái độ đối xử 
đúng đắn, khoa học. 

Trước hết, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh phát hiện đúng được mặt 
tích cực của tôn giáo, thấy được ở tôn giáo niễm 
khát vọng tự do và hạnh: phúc của những người 
bị áp bức và đau khô, thấy được nét tương đồng 
nhân đạo giữa lý tưởng bình đẳng, tự do, bác ái 
trong các tôn giáo lớn với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa của phong trào công nhân. Ăng-ghen cho 
răng : “Cả đạo Cơ đốc lần chủ nghĩa xã hội công 
nhân đều tuyên truyền sự giải phóng con người 
trong tương lai khỏi cảnh nô lệ và nghèo khổ ; 
đạo Cơ đốc tìm sự giải thoát ấy trong cuộc sống 
trên trời, ở thế giới bên kia sau khi chết, còn chủ 
nghĩa xã hội thì tìm nó ở thế giới này” Œ), Mục 
đích của Mác, Ăng-ghen là tô chức lại thế giới 

* PTS, Phân viện Chính trị quốc gia Hà Nội 
(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 22, tr 663 
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này bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa, làm cho 
con người trở thành người chủ xã hội, tự nhiên và 
bản thân mình, để cho con người thật sự 
thoát khôi mọi ảo tưởng, sợ hãi, trở thành người 
tự do. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ca ngợi lý 
tưởng đạo đức, bình đẳng, từ bi, nhân ái của các 
vị sáng lập ra các tôn giáo lớn như chúa Giê-su, 
Phật Thích ca, Đức Không Tử v.v.. Người đã 
từng khuyến khích đồng bào noi theo tỉnh thần 
hy sinh cao thượng của các bậc chí tôn đó, đoàn 
kết một lòng chống lại để quốc, thực dân xâm 
lược. Trong bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở rằng 
Kinh thánh dạy : “ý dân là ý chúa” ; Phật dạy 
“Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha” (2). Không Tử 
dạy nhân nghĩa... Cho nên đồng bào Phật giáo, 
Thiên chúa giáo và toàn dân ta cần phải đoàn kết 
nhau lại đóng góp công sức vào sự nghiệp xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Người khẳng định một nguyên tắc có tính quy 
luật trong lịch sử đựng nước và gi nước của dân 
tộc ta là : “Tổ quốc độc lập tôn giáo mới tự 
đo””), “Nước có thật độc lập dân mới thật tự do 
tín ngưỡng” (4), Chỉ có đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp bảo vệ ; độc lập tự do của Tô quốc, vì ¡ hạnh 
phúc âm no của nhân dân, tôn giáo mới tôn tại 
được trong lòng dân tộc. 

Cũng là nhin nhận mặt tích cực trong tôn 
giáo, nhưng những ý kiến đề cao quá đáng đi đến 
chỗ tuyệt đối hóa vai trò tôn giáo trong xã hội 
ngày nay, vô tình đã biến một việc từ có lý thành 
phi lý. Người ta đã coi tôn giáo là hiện thân của 
cái thiện và là cái đặc trưng quan trọng của nền 
văn minh, cái cốt yếu của bản sắc dân tộc, một 
phương diện cứu vớt con người trong thời đại 
ngày nay, là một yếu tố có sức ảnh hưởng lớn 
hơn cả hệ tư tưởng, chính trị, kinh tế và văn hóa, 
thậm chí coi thế kỷ XXI là thế kỷ của tôn giáo. 
Dù là vô tình hay hữu ý, thì luận điểm trên đã 
làm một việc là “ném cát * đề che lấp đi một chân 
lý giản đơn là con người đã sáng tạo ra tôn giáo, 
chứ không phải tôn giáo sáng tạo ra con người. 
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“Cái sự thật giản đơn mà đã bị những lớp tư 
tưởng phủ. kín cho đến ngày nay là : con người 
trước hết cần phải ăn, uống, ở và mặc đã, rồi mới 
có thê làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn 
giáo, v.v. Vì Vậy, VIỆC sản xuất ra những tư liệu 
sinh hoạt vật chất trực tiếp và do đó, môi một 
giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một 
dân tộc hay một thời đại, tạo thành một CƠ SỞ 
trên đó người ta phát triền các thể chế nhà nước, 

các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm 
chí cả những quan niệm tôn giáo của những con 
người nhất định và vì vậy phải xuất phát từ cơ sở 
đó mà giải thích những cái này, chứ không phải 
ngược lại, như từ trước đến nay người ta đã 
làm” ©). Có nhà quan sát phương Tây đã nhận 
xét răng : tôn giáo là một vân đề truyền thống, 
nó có tính bảo thủ và sức sống dai dáng, đương 
nhiên là vậy. Nhưng, những cơn bùng nô dữ dội 
của nó không hăn là sự phục hưng, mà thường là 
sự phản ứng trước nguy cơ bị đỗ vỡ, bị tiêu diệt, 

là sự vùng dậy của hoảng loạn và bối rối. Trong 
một đời sống bình thường, nhu câu tôn giáo ngay 
ở những người ngoan đạo cũng còn đứng sau 
hàng loạt các nhu cầu khác trong đời sống xã 
hội. Cho nên ngược lại với những nhận định về 
sự trối dậy của tôn giáo, giáo sư Mat-thêu Đâu- 
gân (Mattei Dogan) của đại học Ca-li-pho-ni-a 
(Mỹ), qua kết quả điều tra xã hội học đã đi đến 
kết luận : “Từ khoảng 30 năm nay, người ta nhận 
thấy CÓ Sự suy giảm tín ngưỡng tôn giáo ở tất cả 
các nước Tây Âu... Sự xói mòn tín ngưỡng đã 
diễn ra từ lâu ở một số nước, nhưng mấy chục 
năm gần đây nó đã gia tăng với một nhịp độ cao 
đến nỗi nó đã trở nên dễ nhận thấy qua những 
cuộc thăm dò dư luận ở những khoảng thời gian 
cách nhau không xa” 6), 


(2) Có nghĩa là : Đem lại lợi ích và vui sướng cho mọi người, 
quên mình vi mọi người 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
I995,t6, tr 342 

(4) Hô Chí Minh Về vẫn đề tôn giáo, tín ngưỡng, Nxb khoa học 
xã hội, 1996, tr 195 

(5) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyên rập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1983, t 5, tr 662 

(6) Le déclin des Croyances religieuses en Europe occidentale. 
Revue lntemationale des Scienes sociales 9- 995, No 145, p 46I 
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Quả thực, trong khoảng hơn hai ngàn năm 
qua, vai trò của tôn giáo chỉ đạt được đỉnh cao 
vào thời kỳ Trung cô. Sau đó thì chính các nhà 
tư tưởng duy vật khai sáng và cách mạng tư sản 
Pháp đã giảng cho nhà thờ và tôn giáo nói chung 
một đòn quyết định. Từ đó tới nay, tôn giáo bị 
tách dần ra khỏi nhà nước và trường học ở đa số 
các quốc gia trên thế giới. Các nhà nước đều cần 
dựa vào nhân dân là chính chứ không phải dựa 
vào thần thánh. Các nhà nước có thê chi phối tôn 
giáo. Vai trò của tôn giáo giảm dần với xã hội. 
Trong khi đó, vai trò của khoa học, công nghệ, 
giáo dục, văn hóa ngày càng tăng nhanh trong 
đời sống mỗi nước. Cho nên, trái ngược với cách 
nhìn nhận trên lại xuất hiện một cách nhin nhận 
tiêu cực, hạ thấp vai trò của tôn giáo. Có những 
người duy vật chủ nghĩa ở nhiều nơi có ý muốn 
nhanh chóng xóa bỏ tôn giáo, giải phóng con 
người khối những yếu Ớt, những an ủi mơ hồ ả a0 
tưởng của tôn giáo. Thực chất đó là quan điểm 
của những người duy vật vô thần máy móc đã 
làm tổn hại đến tôn giáo. 

Người Việt Nam ta đối với tôn giáo rất khoan 
dung, không quá sùng tín cũng không quá hạ 
thấp. Với quan niệm “có thực mới vực được 
đạo”, người Việt Nam ta quan niệm vê tôn giáo 
rất phù hợp với quan niệm của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin về tôn giáo. Đứng trên quan điểm nhân 
đạo cộng sản chủ nghĩa là giải phóng con người, 
vì hạnh phúc của con người, chúng ta đã nhận 
thức và giải quyết đúng đắn vấn đề tôn giáo. Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã từng phê phân khuynh 
hướng “tả” nôn nóng muốn xóa bỏ ngay tôn giáo 
khi cơ sở kinh tế xã hội, nhận thức, tâm lý, v.v.. 
sinh ra nó vẫn còn. Trước đây Áng-ghen đã từng 
phê phán Đuy-rinh là đã tung các cảnh sát tương 
lai của mình ra đề truy kích tôn giáo. Tuy nhìn 
rõ tính chất duy tâm, thần bí của tôn giáo, nhưng 
những người mác xít cho răng, không thê xóa bỏ, 
mà phải khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của nó 
trên cơ sở cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 

Nền văn minh của thế giới ngày nay mới đưa 
chúng ta đến bước đầu của thời kỳ con người đi 


đến vương quốc của tự do. Còn xa con người mới 
lấp hết các khoảng trống trong nhận thức về thế 
giới tự nhiên vô cùng tận, cũng như mọi bí hiểm 
khác nhau trong đời sống xã hội và tư duy, cho 
nên tôn giáo còn tôn tại lâu dài. Tôn giáo vẫn 
đang là một hiện tượng xã hội có khả năng ràng 
buộc, cố kết con người với nhau trong cùng một 
cộng đồng, có chung niềm ước vọng, hạnh phúc 
và sự giải thoát. Tuy có nhiều yếu tố mơ hô, hư 
ảo nhưng tôn giáo vẫn đang là nguôn an ủi 
thiêng liêng của một bộ phận không nhỏ cộng 
đồng người. Chính sách tôn giáo của Đẳng và 
Nhà nước ta là tôn trọng đầy đủ quyên tự do tín 
ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Tin 
theo hay không tin theo một tôn giáo nào là 
quyền tự do của mỗi công dân. Nhà nước ta bảo 
đâm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, mong 
muốn các tôn giáo theo truyền thống khoan dung. 
“hòa nhi bất đồng”, đoàn kết của dân tộc ta, 
chống lại các khuynh hướng chia rẽ, bè phái, 


cuồng tín, xung đột trong đời sống tôn giáo. 


Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta 
cho thấy : kẻ thù xâm lược thường dùng tôn giáo 
làm vũ khí tư tưởng để ru ngủ, cai trị nhân dân 
ta. Nhưng, Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã phân biệt rõ ràng tôn giáo 
với kẻ lợi dụng tôn giáo đề chia rẽ dân tộc, xâm 
lược, cai trị nước ta. Băng hàng trăm bài báo sinh 
động đăng trên nhiều báo chí châu Âu từ những 
năm 20 - 30, Chủ tịch Hồ Chí minh đã cho thế 
giới biết được một sự thật là : “Người nông dân 
An nam bị hành hình vừa bằng lưỡi lê của nên 
văn minh tư bản chủ nghĩa vừa bằng cây thánh 
giá"Œ), Đồng thời Người đã giương cao ngọn cờ 
đoàn kết dân tộc, không phân biệt tôn giáo, đẳng 
phái, đại đoàn kết toàn dân đấu tranh vì đại 
nghĩa dân tộc là độc lập tự do và chủ nghĩa xã 
hội. 

Nhân dân các dân tộc, các tôn kửu của nước 
ta nghe theo Người đoàn kết chung quanh Đẳng 


(7) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, tl, tr 229 
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đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, 
giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước, thực 
hiện thành công sự nghiệp đối mới đưa cả nước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay các thế lực đế quốc, phản động trên 
thế giới âm mưu lợi dụng tôn giáo như một thứ 
vũ khí lợi hại trong “diễn biến hòa bình” đề kích 
động, gây hận thù, chia rẽ các giáo phái, các dân 
tộc nhằm phá hoại hòa bình, phá hoại chủ nghĩa 
xã hội. Năm 1982, Ri-gân trong bài “Lời khiêu 
chiến đối với chủ nghĩa cộng sản”, đã kêu gọi : 
Phải huy động tất cả các tổ chức phi chính phủ 
có thể lợi dụng được, kế cả các tô chức tôn giáo, 
tham gia vào cuộc tấn công hòa bình chống chủ 
nghĩa cộng sản. Bởi vậy, trong cuộc đấu tranh 
chống “diễn biến hòa bình”, chúng ta cần làm rõ 
đề đồng bào theo đạo hiểu, không để cho các thế 
lực thù địch lợi dụng. 

Trong công cuộc đôi mới xây dựng đất nước 
của chúng ta ngày nay, Đảng ta luôn luôn chủ 


TẰĂNG CƯƠNE... 


(Tiếp theo trang 26) 


ta trong tình hình hiện nay cần hướng vào các 
mục tiêu cụ thể sau đây : 

Một là, xây dựng một nên hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, sáng suốt và năng 
động, vận hành thông suốt theo đúng chức năng 
và quyền hành pháp. 

Hai là, tiếp tục đổi mới và hiện đại hóa bộ 
máy nhà nước, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật hướng 
vào phục vụ dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của 
nhân dân ; huy động sức dân một cách hợp lý và 
chịu sự giám sát của nhân dân. 

Ba là, từng bước tổ chức nên hành chính nhà 
nước phù hợp với nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
đáp ứng yêu câu của nên kinh tế thị trường, làm 
chức năng quản lý nhà nước đối với toàn bộ nẻn 


trương xây dựng một nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa vững mạnh. Trong đó, mọi tổ 
chức, mọi công dân, mọi tôn giáo đều bình đẳng 
trước pháp luật, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ xây 
dựng nhà nước và tham gia quản lý đất nước. 
Đồng bào theo đạo và chức sắc tôn giáo đều có 
trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống “tốt 
đời đẹp đạo”, nhăm phát huy mạnh mẽ vai trò 
làm chủ của nhân dân, đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, 
Nhà nước quản lý các tôn giáo cũng như các tổ 
chức khác bằng pháp luật. Quản lý bằng pháp 
luật không phải là dùng pháp luật đề hạn chế các 
tôn giáo sinh hoạt, mà là lấy pháp luật bảo đảm 
cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường theo 


_ chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng. Dùng 


pháp luật là để hạn chế, xóa bổ mọi vi phạm 
chính sách tôn giáo, cũng như mọi âm mưu thủ 
đoạn lợi dụng tôn giáo, gây chia rẽ dân tộc, phá 
hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


kinh tế quốc dân theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. | 

Bốn là, thực hiện đây đủ, nên nếp, nghiêm túc 
chế độ tuyển chọn, đào tạo và xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức có phẩm chất tốt, thành thạo 
nghiệp vụ và có ý thức công vụ cao. 

Năm là, xác định rõ chức năng, thẩm quyển, 
sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức của Chính phủ, của 
các bộ, cơ quan ngang bộ ; thu hẹp, giảm bớt các 
cơ quan trực thuộc Chính phủ ; làm rõ chức năng, 
thẩm quyền và tổ chức của các cấp chính quyển 
địa phương. 

Cải cách nên hành chính thực chất là một quá 
trình xây dựng nên hành chính dân chủ, hiện đại, 
sát dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, vì tự do và hạnh phúc của toàn 
dân. Đó cũng chính là quá trình xây dựng và tăng 
cường bản chất cách mạng của Nhà nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. CÌ 


Thực tiên ~ lĩnh nghiệm - 
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ÙNG với sự phát triển chung của TP Hồ 
| | Chí Minh và cả nước, trong những năm 

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 
Quận 11 có những bước tiến vượt bậc. Trước đây, 
Quận I1 là một quận ven đô nay trở thành một 
quận nội thành sầm uất năm trong cụm trung tâm 
kinh tế - dân cư phát triên ở Chợ Lớn. Nhiều năm 
liên, Quận l1 luôn đứng đầu thành phố về sản 
lượng công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp, đồng 
thời còn là một trung tâm văn hóa, du lịch hấp dẫn 
không những đối với nhân dân trong thành phố, mà 
cả đối với nhân dân trong cả nước và nhiều du 
khách nước ngoài. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và 
Nghị quyết về hiện đại hóa và phát triên công 
nghiệp của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Quận l1 đã 
đạt được những thành tựu bước đầu hết sức quan 
trọng. Những kết quả đó thê hiện tính đúng đắn 
trong việc xác định rõ những mục tiêu chính yếu, 
những lĩnh vực được coi là mũi nhọn ; đồng thời 
thê hiện sự biết chọn lựa những bước đi và giải 
pháp phù hợp với tiềm năng, đặc điểm và thế mạnh 
của Quận. Có thể nêu một số lĩnh vực chủ yếu mà 
Quận II đã làm ¡được như : 

1 - Phát triển sản xuất công nhiếp: tiểu thủ 
công nghiệp 

Đây là một thế mạnh sẵn có mang tính truyền 
thống của Quận. Đặc biệt giai đoạn 1991 - 1995, 
thực hiện chủ trương của Đảng về phát triền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân vận hành theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của nhà nước, sản xuất 
công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, thương mại - 
dịch vụ của quận đã đi vào ôn định và có bước tăng 
trưởng hơn trước. Đâu tư mới cho sản xuất trong 
giai đoạn này là 485 tỉ, nhịp độ phát triển công 
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nghiệp - tiêu thủ công nghiệp tạng bình quản 
22%inăm. 

Về các ngành sản xuất, tính đến cuối năm 1995, 
ngoài các cơ sở kinh tế do trung ương và thành phố 
quản lý, trên địa bàn quận có 4 xí nghiệp quôc 
doanh, 2 hợp tác xã sản xuất, 84 công ty trách 


nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân, 3 663 cơ 


SỞ sản xuất (theo Nghị định 66), 31 783 lao động 
trong khu vực tiêu thủ cộng nghiệp. Sản lượng 
hàng hóa công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp đạt 
609,05 tỉ đồng (ánh theo giá cố định năm 1989). 
Riêng năm 1996, sản lượng công nghiệp - tiêu thủ 
công nghiệp đạt | 234 li đồng, so với năm 1995 
tăng 10,3%. Tổng số vốn đầu tư mới trong nắm 
1996 là 80 tỉ đồng, tông số cơ sở sản xuất là 3 700 
(trong đó có 120 công ty, doanh nghiệp tư nhân), 
tông số lao động là 34 400 người. 


Về thương mại - dịch vụ có 8 đơn vị quốc 
doanh, 210 doanh nghiệp tư nhân và công ty trách 
nhiệm hữu hạn, 6 300 cơ sở thương mại dịch vụ 
nhỏ, nhịp độ phát triền hăng năm táng trên 20%. 
Ngoài việc phục vụ các yêu cầu đời sống hàng 
ngày của dân cư, thương mại dịch vụ đã có tác 
động tốt đến việc phát triên kinh tế của quận và địa 
bàn khu vực. Năm 1296 doanh số thương mại - 
dịch vụ đạt 5 467 tỉ đồng, tăng hơn 50% so với năm 
1995. Công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp trên địa 
bàn quận đã phất triên theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, sản xuất một khối lượng hàng 
hóa khá lớn, đa dạng phục vụ cho yêu câu tiêu 
dùng và xuất khâu, chất lượng hàng hóa có nhiều 
tiến bộ. Một số mặt hàng xuất khâu đã thâm nhập 
được vào thị trường Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản. như 
hàng dệt, may, giày dép, bao bị, thực phâm... 


* Bí thư quận ủy Quận II, TP..Hỗ Chí Minh 
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Nhiều mặt hàng tiêu dùng đã cạnh tranh được với 
hàng ngoại. Nhờ sản xuất phát triển, số lao động có 
công ăn việc làm tăng thêm, thu nhập và đời sông 
của các tầng lớp dân cư được nâng lên, bộ mặt văn 
hóa - xã hội của quận có nhiều khởi sắc. Các trung 
tâm thương mại - dịch vụ - du lịch hấp dẫn được 
hình thành như khu vui chơi giải trí du lịch Đầm 
Sen, Công ty du lịch Phú Thọ, Thương mại - Dịch 
vụ 3/2, Lanh Binh Thăng v.v.. 

Tuy nhiên, sự phát triên công nghiệp - tiêu thủ 
công nghiệp trên địa bàn quận cũng. còn bộc lộ 
nhiều nhược điểm : Cơ sở sản xuất nhiều nhưng đa 
số là các cơ sở nhỏ, manh mún. Máy móc, thiết bị 
nhiều nhưng phân lớn cũ kỹ, công nghệ lạc hậu. 
Khối lượng hàng hóa sản xuất ra ngày càng tăng, 
chất lượng có nhiều tiến bộ, song nhìn chung chất 
lượng, mẫu mã hàng hóa vẫn còn thua kém so với 
các nước của khu vực và thế giới. Trình độ văn 
hóa, khoa học của lực lượng sản xuất trên địa bàn 
quận nói chung còn thấp, còn nhiều hạn chế và 
lúng túng về phương thức hoạt động quản lý. 

2 - Chú ý đến công tác quy hoạch đô thị, xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện đông bộ 
cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trên cơ sở quy hoạch tông thể mặt băng, trong 
những năm qua Quận 11 đã đầu tư thích đáng vào 
việc quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
trước mắt và lâu dài. Công tác xây dựng, cải tạo, 
sửa chữa nhà ở khu vực nhà nước và trong nhân 
dân phát triên khá mạnh. Những năm qua, nhịp độ 
đầu tư vào lĩnh vực này là 62%/năm, do đó đã làm 
thay đôi hắn bộ mặt đường phố ở một số khu vực, 
góp phần cải thiện đời sống nhân dân và tạo thuận 
lợi cho các hoạt động kinh doanh. Quận đã tiến 
hành Xây dựng quy hoạch tổng thê và quy hoạch 
chỉ tiết theo từng phường. Trong 5 năm qua, quận 
đã đầu tư 133 tỉ đồng cho việc cải tạo, nâng câp 
một số tuyến đường giao thông và sửa chữa một số 
công trình cơ bản. Quận thường Xuyên chú ý đến 
vấn đề môi sinh, môi trường, cung cập nước sạch 
cho dân, giải tỏa các điểm bị lấn chiếm, xi măng 
hóa nhiều đường hẻm nhỏ ở các phường, dãn dân 
đô thị, từng bước chuyên các cơ sở sản xuất gây ô 
nhiễm ra xa khu tập trung dân cư. Tuy vậy, công 
tác xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Tình 
trạng lấn chiếm vi phạm trật tự lòng, lề đường còn 
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xảy ra. Việc quy hoạch sắp xếp lại dân cư ở một số 
khu vực như Trường đua Phú Thọ, Công viên Đầm 
Sen, Chùa Gò. .. tiến triển còn chậm. 

3 - Quan tâm chăm lo đn việc nâng cao chất 
lượng giáo dục, đào tạo. 

Đặt con người ở vị trí trung tâm, quận đã đầu tư 
thích đáng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Mạng 
lưới trường, lớp trong quận về cơ bản đã được sắp 
xếp. Công tác xóa mù và phô cập tiêu học cơ bản 
hoàn thành. Tỉ lệ huy động học sinh vào lớp 1 hằng 
năm của quận đạt trên 90%. Số lượng học sinh các 
ngành học, cấp học đều đạt chỉ tiêu kế hoạch. Số 
học sinh nghỉ, bỏ học, giáo viên nghỉ việc qua các 
năm giảm dân, chất lượng dạy và học được nâng 
lên, nhu cầu học Hoa ngữ của con em đồng bào 
Hoa được quan tâm, giải quyết. Quận đã tô chức 
Đại hội toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, ban 
hành Quy định về trợ cấp học bông, khen thưởng 
cho học sinh giỏi. Trong những năm tới, quận tiếp 
tục thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác giáo 
dục, đa dạng hóa trường lớp, coi trọng kết hợp 3 
môi trường giáo dục : nhà trường - gia đình - xã 
hội, trong đó chú trọng giáo dục trong gia đình. 
Phấn đấu đến năm 2000, toàn quận cơ bản hoàn 
thành mục tiêu phô cập trung học trên cơ sở, giữ 
vững mục tiêu phô cập tiểu học, hoàn chỉnh mạng 
lưới trường lớp bao gồm mầm non, tiêu học, trung 
học cơ sở ; tách riêng trường tiêu học và trung học 
CƠ SỞ. 

Quận còn chú M đến việc xây dựng lại trung tâm 
dạy nghề, củng cố mạng lưới dạy nghề đáp ứng yêu 
cầu trước mắt của các doanh nghiệp ; đồng thời 
tính toán đến yêu câu phát triển lâu dài, chú ý ý bồi 
dưỡng kỹ thuật các nghề truyền thống, các ngành 
nghề kỹ thuật cao, tạo điều kiện cho đội ngũ quản 
lý va công nhân kỹ thuật đi tu nghiệp, tham quan, 
học tập ở nước ngoài. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa 
lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân, quận đã đầu 
tư xây dựng các trung tâm, công trình văn hóa, thể 
dục, thể thao như Khu Đầm Sen, Trung tâm sinh 
hoạt thanh thiếu niên... đây mạnh các loại hình 
hoạt động văn hóa, thê thao xuống tận cơ sở, coi 
trọng các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục 
nếp sống lành mạnh. 


4 - Coi trọng công tác đảo tạo, „xây đựng đội 
ngũ cân bộ đáp ứng yêu câu dâu triên kinh tễ, văn 
hóa, xã hội. 


Gắn liền với sắp xếp lại các xu ban theo 
hướng tỉnh gọn, hiệu quả là công tác sắp xếp, bố 
trí, đề bạt cán bộ tương xứng. Quận đã mạnh dạn 
đề bạt cán bộ trẻ, cần bộ nữ, cần bộ người Hoa; ; KỊP 
thời tắng cường, điều chỉnh cán bộ ở một số đơn vị 
yếu kém. Việc đánh giá, sử dụng cán bộ dựa trên 
sự kết hợp nhiều mặt : thành phần xuất thân, bằng 
cấp, quá trình công tác, đào tạo, năng lực, trong đó 
lấy đức là gốc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo 
chủ yếu. Đặc biệt quận coi trọng bồi dưỡng cán bộ 
nữ, số cán bộ chủ chốt là nữ hiện chiếm 
khoảng 30%. 


Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân 
Quận l1 đã không ngừng phần đấu vươn lên đạt 
được những kết quả đáng kể, tạo đà cho Sự phát 
triển trong giai đoạn tiếp theo. Từ thực tiễn hoạt 
động vừa qua, trên cơ sở đánh giá phân tích những 
VIỆC đã làm được, cũng như nhận rõ những vấn đề 
còn tổn tại và những yêu kém, bước đầu chúng tôi 
xin nêu một sô kinh nghiệm. 

Một là, cùng với việc xác định rõ những nhiệm 
VỤ, mục tiêu cụ thê, sát hợp, lãnh đạo Quận ủ Ủy và 
Ủy ban nhân dân quận phải có quyết tâm và có 
những biện pháp tô chức thực hiện phù hỢp. Đề 
thực hiện tốt đường lối đối mới của Đảng, cân có 
sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND, các ban 
ngành và các sở của thành phố, cần có sự vận dụng 
sáng tạo các chủ , trương, chính sách của trên vào 
hoàn cảnh cụ thể của địa phương, bám sát thực 
tiễn, bám sắt những đòi hỏi phát sinh từ cuộc sống, 
đề tìm Ta những giải pháp thích hợp. Việc bám sát 
thực tiễn, lấy thực tiễn làm nơi kiêm nghiệm tính 
đúng đắn của các giải pháp, chính là điêu kiện đê 
đảng bộ phát huy năng lực, chủ động sáng tạo, dầm 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp 
trên và trước nhân dân. 

Hai là, cùng với việc đề ra các chủ trương đúng 
và có giải pháp tổ chức thực hiện thích hợp, việc 
tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiêm tra đối 
với tô chức và ca nhân đảm nhiệm những công việc 
cụ: thê là yếu tố vô cùng cần thiết bảo đảm cho 
thắng lợi. Chỉ có sự chỉ đạo tập trung, có sự phân 
công, phân nhiệm rõ ràng, kiểm tra, đôn đốc 
thường xuyên, thậm chí cả việc điều chuyên, bố trí 
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cán bộ kịp thời thì các chủ trương đề ra mới thực 
hiện có hiệu quả. 

„Ba là, trong khi phần đầu nhằm ô ồn định và phát 
triên kinh tế, cần tăng cường các biện pháp giữ 
vững ồn định chính trị và bảo đâm trật tự an toàn 
xã hội. Những mặt trái của cơ chế thị trường và 
những thủ đoạn thâm độc của kẻ thù trong âm mưu 
“diễn biến hòa bình” sẽ được ngăn chặn khi ý ý thức 
cảnh giác được đề cao, khi nội dung và hình thức 
hoạt động của ca hệ thống chính trị không ngừng 
được đôi mới, sức mạnh của lực lượng an ninh, lực 
lượng vũ trang được nâng cao. Trong các năm qua, 
Quận 1l vừa chủ trương khuyến khích, tạo điều 
kiện cho các thành phần kinh tế phát triền, vừa 
thực hiện các biện pháp nhăm hạn chế sự phân hóa 
giàu nghèo, đấu tranh ngăn chặn sự phát sinh các 
biêu hiện tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường. 
Những tình trạng thiếu ý thức cảnh giác, thái độ 
thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cần bộ, 
đảng viên và quần chúng cần được xem XÉt, phân 
tích và giải quyết. Khắc phục các mặt tôn tại yếu 
kém trong công tác vận động quân chúng, công tác 
xây dựng đảng và chính quyên. 

Bn là, luôn luôn xây dựng và củng có khối 
đoàn kết thống nhất trong đẳng bộ, tuân thủ 
nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định công tác 
xây dựng Đảng là “khâu then chốt”, là nhân tố 
quyết định đối với sự ôn định, phát triển trên mọi 
lnh vực  - 

Là một quận nội thành của một thành phố lớn 
vốn rất nhạy cảm với những tác động trong mọi 
lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, trong lãnh đạo 
quản lý đảng bộ đã có nhiều thành tích trên các 
lĩnh vực hoạt động, nhưng cũng không tránh khỏi 
những vấp váp. Nhưng do thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, bình tĩnh phân tích và thăng thắn 
đấu tranh phê phán cái sai, ủng hộ cái đúng, chia 
sẻ trách nhiệm vì lợi ích chung, mà môi quan hệ 
nội bộ trong đảng bộ ngày càng được củng cô. 

Năm là, cùng với việc nắm bắt và khai thác có 
hiệu quả những tiềm năng và lợi thế, cần tận dụng 
và kết hợp với sức mạnh của thời đại, của dân tộc, 
của thành phố và Các địa phương khác, tạo nên sức 
mạnh tông hợp đề khai thác triệt đề những lợi thế 
của mình, từng bước xây dựng Quận vững mạnh 
toàn diện, góp phân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.L] 
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Đông Anh là một huyện 
|| ngoại thành, nằm ở phía tây 
e bắc thủ đô Hà Nội. Đảng bộ 
có § 478 đảng viên, sinh hoạt ở 717 
tô chức cơ sở đảng (bao gồm 455 
chi bộ, trong đó có 19 chỉ bộ cơ sở 
và 436 chi bộ dưới cơ sở).*Sau 5 
năm phấn đấu theo tỉnh thần 
của Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VI) vê đổi mới chỉnh đốn 
Đảng, các chi bộ đảng ở huyện 
Đông Anh đã có những bước tiến 
đáng khích lệ. 

Hầu hết các chi bộ đẳng đã 
khẳng định được vị trí và vai trò 
lãnh đạo của mình Ở các CƠ SỞ. Các 
chi bộ được bố trí và sắp xếp phù hợp với yêu cầu 
lãnh đạo sản xuất và tô chức đời sông ở các khu 
vực dân cư. Đội ngũ chì ủy được kiện toàn một 
bước. Các chỉ bộ đã tổ chức sinh hoạt thường 
xuyên nền nếp với các nội dung phong phú và thiệt 
thực ; 83% đảng viên được phân công công tác ; 
đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư 
cách ; trong 5 năm đã kết nạp được 691 đảng viên. 
Hiện nay số chỉ bộ vững mạnh đạt 57%, chi bộ khá 
36,4%, chi bộ yếu kém 6,6%. 

Kết quả trên đã góp phần thúc đây Sự phát triển 
về kinh tế, xã hội, quôc phòng, an ninh trên địa bàn 
huyện, tạo đà cho đẳng bộ huyện vững vàng 
chuyền sang giai đoạn tiếp. theo. Tuy nhiên nghiêm 
túc kiểm điềm, đảng bộ thấy rằng sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của nhiêu chỉ “bộ vẫn còn hạn 
chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. 
Việc xác định nội dung lãnh đạo của từng loại hình 
chi bộ (nông thôn, doanh nghiệp, cơ quan) vẫn còn 
nhiều lúng túng. Nhiều chi bộ sinh hoạt chưa có 
nên nêp, hoặc sinh hoạt vẫn mang tính hình thức, 
nội dung không rõ. Nhiều chi bộ chưa xây dựng 
được quy chế phối hợp giữa Đảng và chính quyên, 
đoàn thê. Không ít chỉ bộ vi phạm. các nguyên tắc 
sinh hoạt của Đảng, tự phê bình và phê bình yếu. 
Cá biệt, có chỉ bộ hàng chục năm không kết nạp 
được đảng viên mới. 

II. Đảng bộ Đông Anh nhận thức rằng, chi bộ là 
tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp quản lý đảng viên, 
nơi chuyên tài mọi chủ trương, chính sách của 
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t0ng trìnít nâng 


Đảng tới nhân dân, nơi trực tiếp tô chức quần 
chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị Ở 
cơ sở. Nếu thỏa mãn với kết t quả đối mới và chỉnh 
đốn vừa ì qua thì các chi bộ vẫn chưa thể LạO ra được 
bước tiễn căn bản và chưa thật đủ sức để làm hạt 
nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Bởi vậy, ở vào giai 
đoạn mới của cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn 
Đảng, đảng bộ dồn trọng tâm vào việc tiếp tục 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
các chi bộ đảng. 

Sau nhiều lần khảo sát, kiểm tra và dự thảo nội 
dung chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, được các chỉ 
bộ thảo luận và nhất trí cao, huyện ủy đã xác định 
các nội dung cơ bản là : nâng cao phâm chất, năng 
lực, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên ; xác định 
đúng nội dung lãnh đạo của chi bộ ; rà soát lại toàn 
bộ đội ngũ cán bộ, đẳng viên, qua đó sắp xếp, kiện 
toàn tô chức các tổ chức đảng, để thực hiện tốt các 
nghị quyết của đại hội Đảng ; xây dựng kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ từ 
nay đến năm 2000 ; tăng cường công tác phát triền 
Đảng ; nâng cao chất lượng của cấp ủy, nhất là đội 
ngũ bí thư chi bộ. 

Với quyết tâm xây dựng Đảng ngang tầm đòi 
hỏi của tình hình và nhiệm vụ mới, đảng bộ huyện 


* Bí thư Huyện ủy Đông Anh 


Đông Anh tiếp tục chỉ đạo xây dựng chi bộ vững 
mạnh theo các hướng chủ yếu sau : 

1. Nâng cao nhận thức cho toàn đẳng bộ thấy rõ 
chi bộ là nơi trực tiếp lãnh đạo quần chúng, là hạt 
nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Do vậy, xây dựng 
chi bộ vững mạnh phải gắn vào việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị minh ; 
làm công tác vận động quân chúng và công tác 
phát triển Đảng, kiểm tra thi hành ký luật đảng 
viên ; thu nộp đẳng phí và họp thường lệ mỗi tháng 
một lần. 

2. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng loại 
hình chi bộ được ghỉ trong Điều lệ Đảng, xây dựng 
quy chế hoạt động chi bộ. Quy chế phải bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, và phải được đăng 
ủy phê duyệt mới có hiệu lực thi hành. 

3. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức chỉ bộ ở những 
nơi có trên 30 đảng viên cho phù hợp. Điều động, 
bôi dưỡng, tăng số đẳng viên ở những đơn vị độc 
lập, không còn chỉ bộ ghép và cơ sở trắng. 

4 - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, bảo 
đảm thời gian sinh "hoạt định kỳ hằng tháng, mỗi 
buổi sinh hoạt ít nhất. có trên 2/3 số đẳng. viên tham 
gia. Xác định và chuẩn bị kỹ nội dung cần bàn bạc 
trong buổi sinh hoạt, chủ ý y. đi vào những vấn đề 
thiết thực trong cuộc sống hăng ngày để sinh hoạt 
chi bộ sống động, có tính giáo dục cao. 

5 - Phai xác định thật rõ trách nhiệm lãnh đạo 
của chỉ bộ trong việc tô chức, thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội và chuyên môn ở đơn vị. Mọi hoạt 
động của chi bộ đều phải hướng vào các chỉ tiêu, 
biện pháp cụ thể về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, 
văn hóa ở đơn vị mình ; gắn công tác đảng với 
công tác chính quyền, đoân thê, chuyên môn. 

6- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
chỉ ủy. Tiê iến hành rà soát lại đội ngũ chỉ ủy để thực 
hiện phân công lồng ghép cho phù hỢp ; ; Xây dựng 
đội ngũ chỉ ủ uy theo hướng kết hợp, các độ tuôi (chú 
ý hướng trẻ hóa chỉ ủy). Phấn đấu xây dựng đội 
ngũ bí thư chỉ bộ đập ứng đòi hỏi cao hơn, hoặc 
tương đương thủ trưởng chuyên môn, chính quyền; 
đồng thời phải kịp thời thay thế những bí thư chỉ 
bộ không đủ uy tín, năng lực lãnh đạo, hoặc độc 
đoán, gia trưởng, mất đoàn kết. 

7 - Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đội 
ngũ đảng viên. Trước hết, chỉ bộ phải thực hiện 
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việc giáo dục, quản lý đảng viên một cách thường 
xuyên, cung cấp đủ và kịp thời thông tin cần thiết 
cho đảng viên. Tất cả đẳng viên trong chỉ bộ phải 
được phân công công tác. Phấn đấu đề từng tô, 
từng cụm dân cư, có đang viên phụ trách. 


Xét miễn sinh hoạt, công tác cho đảng viên già 


. yêu, có hoàn cảnh khó khăn, song vẫn bảo đâm 


cung cấp thông tin và quan tâm chu đáo tới các 
đồng chí đó. Thực hiện nghiêm việc xem xét, xử lý 
ký luật đảng viên sai phạm ; thực hiện việc phân 
loại đảng viên hằng năm gắn với khen thưởng đảng 
viên và có biện pháp với đảng viên loại 3 - 4. Quan 
tâm phát triền đẳng viên mới, có biện pháp giáo 
dục, giúp đỡ cụ thê để mỗi chỉ bộ kết nạp được ít 
nhất 1 đảng viên mới trong một nhiệm kỳ. 

8 - Chỉ đạo tốt công tác đoàn thê quần chúng. 
Chi bộ phải phân công đồng chí cấp ủy phụ trách 
công tác này. Tạo điều kiện thuận lợi và đổi mới 
phương thức lãnh đạo của chi bộ với các đoàn thể 
theo hướng phát huy dân chủ, bảo đảm kỷ cương 
pháp luật. Thường Xuyên. và định kỳ nghe báo cáo 
về công tác này nhằm nắm bắt cụ thê các vấn đề 
mới nảy sinh, các nhu cầu chính đáng của quần 
chúng đê kịp thời xử lý, nhất là ở các chí bộ thôn, 
xóm, khối phố. 

9 - Xây dựng chỉ bộ trong sạch, vững mạnh và 
họp đại hội chỉ bộ đúng với Điều lệ Đảng. Cụ thê 
hóa 5 tiêu chuẩn của tô chức cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh vào từng loại hình chi bộ, đề đánh giá 
phân loại cho sát hợp. Phấn đấu tăng số chỉ bộ 
vững mạnh, xóa chí bộ yếu kém. 

10 - Tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra 
của cấp trên chỉ bộ. Các đảng ủy cơ sở phải phân 
công cấp ủy phụ trách chỉ bộ, hằng tháng phải dự 
sinh hoạt cùng chi bộ, phô biến thông tin, hướng 
dẫn sinh hoạt, kịp thời uốn nắn các sai sót. Mặt 
khác đảng bộ cấp huyện cần phải thường xuyên 
xuống tận chỉ bộ nắm tình hình, cùng chỉ bộ tháo 
gỡ khó khăn, khắc phục hiện tượng quan liêu, chủ 
quan áp đặt, xa dân. 

II - Những nội dung cơ bản của chương trình 
và. 10 giải pháp chính trên đây đã được Huyện ủy 
triển khai quán triệt tới tất cả các đồng chí bí thư 
đảng ủy, chủ tịch xã, giám đốc của 77 tô chức cơ 
sở đang và 455 bí thư chỉ bộ trong toàn huyện. 
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Huyện ủy đã chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, phân 
loại các tổ chức cơ sở đang, phân loại đang viên, 
xác định rõ nguyên nhân yếu kém của từng cơ sở, 
tìm ra những biện pháp sửa chữa thích hợp và 
kịp thời. 

Tuy vậy, thực tế cho thấy còn nhiều vấn đề 
đang đặt ra cần được giải quyết cụ thể như : Về 
chức năng, nhiệm vụ cụ thê của từng loại hình chi 
bộ đã đúng, phù hợp chưa ? Vấn đề phụ cấp cho 
các bí thư chỉ bộ ở các thôn xóm, khối phố ? Vấn 
đề đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp cán bộ, nhất là 
cán bộ chủ chốt theo quy hoạch ? v.v. 

Phân tích quá trình nâng cao năng lực và sức 
chiến đấu của các chi bộ đảng ở huyện Đông Anh, 
bước đầu chúng tôi rút ra một số nhận xét : 

1 - Trước hết phải coi nâng cao vai trò lãnh đạo 
và sức chiến đấu của chi bộ là nhiệm vụ then chốt, 
trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Chi bộ 
phải xác định đúng và chỉ đạo thực hiện các 
phương hướng, nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thật cụ 
thê, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Chi bộ phải 
sâu sát nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những vấn 
đề mới nảy sinh đề có biện pháp tháo gỡ kịp thời 
và chính xác. Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên phải nắm 
vững phương pháp công tác cơ bản của Đảng đối 
với quần chúng là giáo dục và thuyết phục ; động 
viên và tô chức quần chúng tham gia xây dựng 
Đảng, góp ý kiến cho hoạt động của chỉ bộ, phát 
hiện những người không đủ tư cách đảng viên để 


đưa ra khỏi Đảng và giới thiệu những quân chúng 
ưu tú đề kết nạp vào Đảng. 

2 - Các chị bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch 
đôi mới và chỉnh đốn. Trước hết chi bộ phải định 
ra được quy chế hoạt động và phải vạch ra được kế 
hoạch công tác hăng quý, hăng tháng ; thực hiện 
phân công công tác cho từng đẳng viên một cách 
cụ thể, coi trọng công tác quan lý đảng viên, 
thường xuyên kiếm tra đánh giá, phân loại 
đãng viên. 

3 - Muốn xây dựng chi bộ vững mạnh, phải chú 
trọng xây dựng cho được đội ngũ chỉ Ủy vững 
mạnh, đoàn kết thống nhất, đặc biệt là bí thư chi 
bộ. Bí thư chi bộ phải có trình độ phẩm chất và 
năng lực tương đương với thủ trưởng quản lý ở cơ 
sở, đơn vị đó. Muốn vậy phải thường xuyên mở các 
lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận, nghiệp vụ lãnh 
đạo và quản lý kinh tế cho đội ngũ bí thư chỉ bộ, 
mặt khác phải kiên quyết thay những bí thư chi bộ 
kém về phẩm chất và năng lực. 

4 - Đi đôi với việc chủ động đôi mới của các chỉ 
bộ cơ sở, cần có sự kiểm tra, hướng dẫn thường 
xuyên, sâu sắt của cấp trên. Đảng bộ huyện Đông 
Anh đã phân công các đồng chí ủ ỦY viên thường vụ 
huyện ủy và huyện ủy viên trực tiếp theo dõi từng 
cụm cơ sở, từng cơ sở, nắm thực tế Ỏ CƠ SỞ, BÌÚp CƠ 
SỞ tháo ØỞ các khó khăn, vướng mắc, cũng như đề 
xuất với các cấp kịp thời giải quyết nhanh, chính 
xác và dứt điểm những vấn đề mà thực tiễn cuộc 
sống đang đòi hỏi.L] 


KHÁCH THĂM 
Nhận lời mời của Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Câu Thị, cơ quan lý luận của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cử Đoàn đại biểu gồm 6 người, do đồng chí 


Vương Mậu Hoa, Phó tông biên tập, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong thời 
gian ở Việt Nam từ 4 đến 13-8-1997, Đoàn đã có cuộc hội đàm với Ban biên tập Tạp chí Cộng 


sản. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hai nước, trao đối kinh nghiệm nghiệp vụ và 
bàn biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Tạp chi. Đoàn đã được đồng chí Hữu Thọ, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tiếp và nói chuyện thân mật. 
Đoàn đã đi thăm một số nơi ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh : Quảng Ninh, Hải Dương, 
Tây Ninh. 
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trong nông nghiệp, đời sống vật chất và văn 

hóa của nông dân khắp các vùng, miền, nhìn 
chung đã được nâng lên một bước khá rõ. Bộ mặt 
nông thôn mới, xét về mặt điện, đường, trường, trạm, 
nhà ở và phương tiện đi lại, nghe nhìn, đã có những 
đổi thay đáng kế. 


1m: 10 năm đổi mới và liên tiếp được mùa 


` Á — a ~ Ẩ 
TƯ THỰC TE MỘT XA, SUY NGAM 


VỀ §Ự ĐóNG @óP CỦA NÔNG ĐÂN 


LÊ TRỌNG “* 


Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, 
qua điều tra tỉnh hình kinh tế nông thôn ở một số xã 
thuộc vùng đồng bằng sông Hỗng (VĐBSH) chúng tôi 
thấy có nhiều điều băn khoăn về thực trạng đời sống 
kinh tế của nông dân với những khoản mà họ phải 
đóng góp quá mức. Sau đây xin được lấy ví dụ ở xã 
B, nơi chúng tôi trực tiếp tiến hành điều tra. Tuy số 
ruộng đất ở xã này tương đổi ít so với mức bình quân 
VĐBSH, song những điều kiện sản xuất và tỉnh hình 
đóng góp của nông dân thì có nhiều nét khá điển 
hình. Để nêu được: cái chung mà không nhằm chỉ 
trích cá nhân các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin 
được phép nêu tên tắt mà không nêu tên thật của xã 
nảy. 

 - VỀ ĐIÊU KIỆN SÂN XUẤT, THU NHẬP VÀ 
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NÔNG DÂN : 

Nói đến sản xuất nông nghiệp, điều kiện tiên 
quyết để hoạt động là nông dân có ruộng. Nhưng 
ruộng đất nông nghiệp hiện nay, bình quân trên nhân 
khẩu nông nghiệp cả nước có xu hướng giảm xuống 
rõ rột. Trong khi đó nhân khẩu và lao động nông 
nghiệp không ngừng tăng lên (chiếm 80% nhân khẩu 
và hơn 75% lao động cả nước). Đặc biệt VĐBSH là 
nơi đất hẹp, người đồng, nhiều xã số ruộng chia cho 
một nhân khẩu chỉ có trên dưới 500m2. Ở xã B, mỗi 
nhân khẩu chỉ được chia 1,05 sào (378m2/khẩu). Và 
mỗi người trong độ tuổi lao động được nhận làm thêm 
ruộng khoán đất công điền (công ích) của xã từ 86 - 
9Om2. Như vậy, một lao động chính và một người ăn 
theo được nhận số ruộng có diện tích là 842m2 (378 + 
86 + 378). Tình trạng đất đai như vậy, còn tình trạng 
lao động thì sao ? Do điều kiện và trình độ lao động 
nông nghiệp hiện nay, một số công việc của nông dân 


phải thuê, khoán như làm đất (cày, bừa), thủy lợi, tuốt 
lúa... Do đó, người nông dân làm số ruộng đất được 
giao trong 3 vụ (xuân, mùa và một ít vụ đông) thì số 
nhân công cộng dồn chỉ hết từ 3 đến 4 tháng trong 
năm. Nếu kể cả chăn nuôi, làm thêm ruộng khoán và 
chăm sóc cây con trong ao, vườn (nếu có) thì cần 


_ thêm hơn 1 tháng nữa. Như vậy, hiện nay lượng lao 


động dư thừa ở ĐBSH là 50 - 
60%. Trong khi đó, nghề 
phụ, nghề truyền thống thủ 
công mỹ nghệ chưa được 
phục hồi và phát triển. Xã B 
mà chúng tôi mới đến khảo 
sát (tháng 5-97) là nơi có 
nghề truyền thống làm mây 
đan xuất khẩu, nhưng 
nay trong mỗi thôn lẻ tế chỉ 
còn 3 - 4 hộ làm. Nguyên 
nhân là do giá gia công rẻ 
mạt. Trước đây giá nhân công tính theo sản phẩm 
là 6 000 đ/m2, nay chủ gia công ép, hạ xuống còn 
3 000 đm?. Song để làm được 1m2 mây đan xuất 
khẩu, một người có tay nghề khá phải làm từ 7 giờ 
sáng đến 10 giờ tối (trừ giờ ăn cơm). Tính ra làm 1 giờ 
chỉ được 200đ. Thế nhưng cả tháng cũng chỉ có việc 
làm 15 ngày, vì không có đầu ra. 

Gần đây một số hộ đã chuyển sang học và làm 
nghề khâu nón, trồng quất - cây cảnh, hoa, có 4 - 5 
hộ học nghề nuôi rắn, ba ba và nuôi cá lồng bên bờ 
sông Đún, nhưng đều không thành công. 

Chúng tôi đến tìm hiểu và nhận thấy chưa có nghề 
nào giải quyết được căn bản về nguồn lao động dư 
thừa ở nông thôn VĐBSH. Dĩ nhiên là đó đây có một 
số làng nghề thành công, nhưng r mới chỉ là số rất nhỏ 
và cũng khó nhân lên. 

Như vậy, hiện nay vấn đề tạo việc làm để giải 
quyết nguồn lao động dư thừa trong nông nghiệp nói 
chung - đặc biệt ở VĐBSH là vấn đề nổi cộm nhất. 
Thiếu việc làm thì rất khó tăng thu nhập, ảnh hưởng 
đến việc cải thiện đời sống cho nhân dân và phát triển 
nông thôn. 

Do những khó khăn khách quan và chủ quan 
trong việc phát triển ngành nghề ở nông thôn, nông 
dân xã B chủ yếu vấn tập trung sức thâm canh lúa, và 
năng suất lúa đạt từ 10 đến 13 tấn/ha/năm. Bình quân 
đạt 2 tạ/vụ/sào, 4 tạ/năm/sào Bắc Bộ. 

Nhưng để được 4 tạ thóc đó, họ đã phải chỉ cho 
sản xuất và nộp cho xã (UBND) là bao nhiêu ? Xin 
đưa ra số liệu của nhóm gia đình loại khá để thấy mức 


* PGS, PTS, Trường đại học Kinh tế quốc dân 
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thu nhập và đời sống thực tế của nông dân (xem 
bảng sau) : 
Bảng : Tính thu nhập của nông dân trên † sảo 
ruộng được giao 
Đơn vị tính : sào (= 360m2) và kg thóc. 


Thu nhập của nông dân trên 1 

sào ruộng được g1a0 : 

- Tổng thu hoạch 

- Chị sản xuất : giống, phân, 
thuốc trừ sâu, thuê máy cày 
bừa, tuốt 

- Chi giao nộp sản phẩm cho 
UBND xả! (gồm cả thuế đất và 
thủy lợi phí) 

- Cộng ch¡ trên sào 

- Thu nhập thực tế của nông dân 

- Thu nhập bình quân của nông 

dân (người / tháng) 


Trên số ruộng nông dân nhận làm khoán công 
điền của xã (90m2/người, ở tuổi lao động) thì trên 1 
sào ruộng này, ngoài các khoản phải nộp cho xã 
(6 kg) như đã tính trên biểu, còn phải nộp thêm cho 
xã 100 kg thóc nữa (tức là 2 vụ trong năm phải nộp 
cho xã là 76 kg + 100 kg = 176 kg). Như vậy, trên một 
Sảo ruộng nhận khoán (tính ở năm được mùa) nông 
dân chỉ thu được gần 2 kg thóc/ngày lao động. Nhưng 
nông dân buộc phải chấp nhận để có thêm việc làm, 
thêm thu nhập. Thậm chí, một số nông dân bốc bùn 
đắp lên ven bở sông, bờ ngòi, tạo ra 1 - 2 thước đất 
để cấy lúa bị xã tính thu 65 kg thóc/sào/vụ (với lý do 
đây là quốc gia công thổi. 

Từ đó chúng ta sẽ thấy kết quả thu nhập thực tế 
của nông dân ở loại nông hộ khá và trung bình khá 
(60 - 70% số nông hộ) mỗi tháng mỗi người chỉ có 
19 kg thóc, tính thành tiền là 28 400đ (1 500 đ/kg x 
19 kg). Nếu tỉnh thêm các khoản thu nhập khác (như 
làm thêm ruộng khoán, chăn nuôi, cây ăn quả...) thì 
được thêm 10 - 13 000 đ/người/tháng. Nhưng số thu 
nhập này chưa phải để cho cuộc sống mà còn phải 
đóng các khoản : 

__ Điện : Ngoài việc đóng tiền xây cột điện, mắc dây 
dẫn... còn phải trả tiền tiêu dùng điện từ 1 000 - 
1 200 đ/kw/h (1 số). 

Đường : Đường làm trong xã và liên xã bằng 
bêtông cũng do dân đóng góp. Nhưng có nơi xã đã ăn 
chặn một phần tiền này của dân. Thậm chí như xã B, 
có thôn đã thu tiền làm đường 1 đến 2 vụ rồi mà 
đường vẫn chưa được làm. 
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Trường học : Mỗi lần làm mới, sửa chữa đồu phân 
bổ cho dân đóng góp. 

Tiền viện phí : Thu rất tùy tiện. Nhiều người bệnh 
nặng không dám đến viện, vì sợ không có tiển đóng 
viện phí, trả tiền thuốc v.v. 

Các khoản đóng góp trên, nếu ai khó khăn chưa 
đóng được thì coi như nợ sản phẩm và xã tiến hành 
rút bớt phần ruộng được giao để khoán cho người 
khác. (Ở một số xã còn thành lập Ban thu hồi sản 
phẩm đến tận nhà xúc thóc, bắt lợn, lấy đồ... gây 
căng thẳng trong quan hệ giữa chính quyền với nhân 
dân). 

Học phí : Ngoài những quy định học sinh 
phải nộp, còn thu của học sinh cấp I thi lên cấp II là 
15 000 đ (5 000 đ cho 3 tờ giấy thi và 10 000 đ tiền 
giáo viên coi thi). Học sinh thi hết cấp I thì phải nộp 
tiền là 8 000đ (3 000 đ giấy thi và 5 000 đ cho giáo 
viên coi thì). 

Từ thực trạng như đã trình bảy (qua ví dụ ở xã B) 
ở trên, có thể rút ra mấy kết luận : 

Một là, với điều kiện lao động không có đủ việc 
làm và thu nhập như trên, lại phải đóng góp quá nhiều 
cho xã, nên đời sống của nông dân rất khó khăn. Hơn 
nưa trong cuộc sống hàng ngày, họ phải trang trải 
cho biết bao nhiêu khoản chỉ nữa (thăm người thân 
ốm, giỗ tết, hiếu hỉ v.v.). Do vậy, mặc dầu đây là đất 
hiếu học, nhưng nhiều nhà đã buộc phải cho con thôi 
học từ cấp II, vì không có tiền đóng học phí. Thực tế 
này đã diễn ra ở xã B, như trong năm học 1996 - 1997 
đã có 92 em học sinh cấp II phải nghỉ học. Và số 
người mù chữ (theo độ tuổi quy định) còn tới 10%. 

Hai là, do thiếu việc làm, lại đóng góp cho xã quá 
nhiều khoản (kế cả những khoản trái với luật), kết quả 
thu nhập về thóc và tiền còn quá ít, dễ dẫn đến tăng 
số lượng hộ nghèo đói nếu gặp thiên tai. 

Nông dân thuộc loại khá ở VĐBSH (đã dẫn ở 
trên), tiền thu nhập thực tế chỉ hơn 40 000 
đ'tháng/người, còn loại đói nghèo thì ít hơn nhiều. Do 
vậy, kinh nghiệm cho thấy, lực lượng dự trữ lương 
thực và tiền trong dân kể cả VĐBSH là không đáng 
kể. Bởi thế, ở miền Bắc, khi xảy ra mất mùa thường 
diễn ra đói giáp hạt trên diện rộng. Chẳng hạn 
năm 1996, sản lượng lương thực ở nước ta đã đạt 
29,14 triệu tấn quy thóc và đã xuất khẩu gạo 3,033 
triệu tấn. Nhưng do thiên tai đồn dập : mưa bão, úng 


* Xã thu bình quân từ 13 đến 21 khoản (có bản “phiếu 
khoán” ghi thu cho từng hộ, do chủ tịch xã ký, đóng dấu), 
gồm : thuế tư điền, thủy lợi phí, quỹ công điền, công nhà 
nước, công xã, công HTX, công xã hội, thiên tai, quỹ xây 
dựng xã, quy tuổi thơ, quỹ an ninh, mẫu giáo, nhà trỏ, quốc 
gia công thổ, thuổ công điền, phạt nghĩa vụ quân sự, thủy lợi 
phí “tạo nguồn” (nông dân tát nước sông, ao chuôm...), thu 
cấp quyền sử dụng đât, v.v. 


lựt làm cho vụ. mùa năm 1996 ở nhiều địa phương của 
miền Bắc, miền Trung và cả Tây Nguyên, bị thất thu 
nặng. Do đó, vụ đói, giáp hạt vào đầu năm 1996 đã 
diễn ra trên điện rộng ở 21 tỉnh, có 4 triệu người thiếu 
đói nhà nước phải cứu trợ. 

II - KIẾN NGHỊ : 

Một là : Nhà nước nên tổ chức một lực lượng cán 
bộ trực tiếp tới cơ sở khảo sát với phương châm gần 
dân, sát dân, ăn ở trong dân và lắng nghe ý kiến của 
dân để điều tra, tìm hiểu một số chính sách và luật 
pháp xuống đến xã đã được thực hiện đối với nông 
dân, đối với nông hộ đói nghèo như thế nào ? Theo 
tôi tập trung điều tra việc thi hành luật đất đai, Nghị 
định 84 CP và những chính sách khác đối với nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là đối với hộ 
nghẻo sao cho sát, đúng. Trên cơ sở đó kịp thời phát 
huy những mặt tốt (nếu có), đồng thời và chủ yếu là 
nghiên cứu những việc xã làm sai luật... mả những sai 
trái đó theo kết quả nghiên cứu bước đầu của chúng 
tôi, suy cho cùng, đểu thuộc diện tham những. Nông 
dân là người biết rất rõ và rất bất bình về một số 
khoản thu không đúng. Họ đã có ý kiến, kiến nghị lên 
những cấp cao hơn, song đồu không được giải quyết. 

Tôi thiết nghĩ, đây là vấn đồ kinh tế - xã hội... cấp 
bách có tầm quan trọng đặc biệt mà trung ương phải 
thanh tra và có giải pháp giải quyết triệt để. 

Hai là, căn cứ Luật đất đai 1993 của Quốc hội và 
Nghị định 64CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ, đề 
nghị Quốc hội và Chính phủ có biện pháp kịp thời xử 
lý nghiêm các vụ vi phạm Điều 45 của Luật đất đai. 

Điều 45 của Luật đã nói : “Hội đồng r nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương quyết định mỗi xã 
được để lại một quỹ đất không quá 5% đất nông 
nghiệp (tôi gạch dưới - LT) để phục vụ cho nhu cầu 
công ích của địa phương. Chính phủ quy định cụ thể 
việc sử dụng đất này”. Thực hiện điều nảy, trong Nghị 
định 64/CP, ở điều 14 nói về đất dành cho nhu cầu 
công ích của xã cũng đã quy định : “Căn cứ vào quỹ 
đất đai, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
quy định tỷ lệ đất được để cho mỗi xã không quá 5% 
đất nông nghiệp (tôi gạch dưới - LT). Nhưng, nhiều 
năm nay phần lớn các tỉnh đồng bằng sông Hồng, 
khu IV, ven biển miền Trung đã để từ 15 đến 20%, cá 
biệt có nơi để tới 25% đất nông nghiệp, để “phát canh 
thu tô” với nông dân một cách không hợp lý. 

Thực chất, qua điều tra vấn đề này ở xã B và tìm 
hiểu qua một số xã khác cho thấy : hành vi tham 
nhũng Ở một số địa phương hiện nay là bằng cách : 
lấy đất của nông dân để bóc lột lại nông dân. Vì thực 
tế cho thấy, tất cả các hoạt động xây dựng nông thôn 
mới như làm đường, điện, trường, trại... đều vận dụng 
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chủ yếu là dân đóng góp. Vậy mà nhiều xã đã để trên 
dưới 20% đất nông nghiệp tức là để gấp 4 lần luật 
định. Trong khi đó nhiều xã ở VĐBSH (như ở xã B) đã 
thu của nông dân (2 vụ trong năm) tới 176 kg 
thóc/sảo. Trong đó nếu trừ hai khoản thuế đất và thủy 
lợi phí cả năm là 32 kg thóc thì xã đã thu không (lấy 
không) của nông dân đến 142 kg thóc - trong số 
ruộng mà lẽ ra phải giao cho nông dân được quyền 
sử dụng. 

Ta giả định rằng, bình quân mỗi xã có chừng 1000 
mẫu ruộng, thì lẽ ra chỉ được để không quá 50 mẫu, 
nhưng nhiều xã đã để đến 200 mẫu, và đã cho nông 
dân làm khoán, nộp tô như trên. Tính số ruộng, số 
thóc ra tiền trên 150 mẫu ruộng này (lẽ ra đó là quyền 
lợi của nông dân được hưởng) thì xã đã lấy không 
của nông dân là : 319,5 triệu đồng/năm (1500 đ/kg x 
142 kg/sảo x 1500 sào). Chẳng những thế trên một 
sảo ruộng nông dân được giao quyền sử dụng, đáng 
ra nông dân chỉ phải nộp 32 kg thóc/sào (gồm 2 
khoản thuế đất và thủy lợi phí cho 2 vụ trong năm) 
nhưng họ phải nộp tới 76 kg/sào/năm (xã đã thu 
khống của họ 44 kg thóc/sảo). Vì không có làm dịch 
vụ gì khác nữa cho nông dân mà thu như vậy nếu tính 
ra tiền trên tổng số diện tích giao của một xã thì đó là 
một khoản lạm thu lớn. Và nếu khoản lạm thu đó 
không được đưa vào ngân sách để chỉ tiêu cho việc 
công ích mà lại để lọt vào túi cá nhân hoặc chỉ tiêu 
bừa bãi, thì đó phải được coi là khoản tham nhũng 
rất lớn. 

Cần nói thêm rằng, trong số 21 khoản xã B ghi thu 
hằng vụ của nông dân thì tùy loại hộ mà chỉ thu từ 10 
đến 17 khoản, nhưng trong đó có đến 4 khoản : thu 
công nhà nước 15 công/người trong độ tuổi (1 công = 
2 kg thóc) ; thu công xã 1 công/người trong độ tuối 
(2 kg thóc) ; thu công hợp tác xã một người trong đội 
tuổi là 3 ngày công (6 kg thóc) ; thu công xã hội 1 
công/người trong độ tuổi (2 kg thóc). Đây cũng là vấn 
đồ cố ý thu sai Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích 
của Nhà nước đã công bố ngày 10-11-1988. Vì theo 
Điều 5 của Pháp lệnh thì : “Số ngảy công lao động 
công Ích hằng năm của mỗi công dân là không quá 
mười ngày công, kể cả ngày đi và về” (tôi gạch chân - 
LT). Ở Điều 8 còn ghi : “Người trực tiếp tham gia lao 
động công ích hằng năm được trợ cấp theo định mức 
lao động...". Ngoài ra còn thấy nhiều khoản thu sai 
khác, chẳng hạn : việc thu 64 kg/sào/vụ trên đất bà 
con bốc bùn đắp lên mép bở sông để tận dụng đất 
cấy lúa, hoặc khoản thu 6 kg thóc/sào ruộng nông 
dân tự tát nước ở sông lên hoặc nước ở các ao chuôm 
của họ, mà xã gọi là thu “nước tạo nguồn” (!?). Thiết 
nghĩ, xã tìm đủ cách để thu những khoản nảy là quá 
đáng đối với tình cảnh nông dân đang còn quá nghèo 
khó !Q 
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ÂU lắm rồi tôi mới được về 

thăm tỉnh X, nơi tôi đã từng có 

khá nhiều năm công tác. Gặp 
lại những bạn bè một thời “gối đất 
nằm sương, sắn khoai trừ bữa", 
chuyện trò thật rôm rả. Chuyện sức 
khỏe, chuyện gia đình, chuyện công 
tác của từng người và của cả những 
bạn bẻ không có mặt. Chợt một anh 
bạn cao giọng : “Này, cậu có nhớ Q. 
hồi trước cùng tiểu đội với chúng 
minh không 2 Anh ta đang phụ trách 
một ngành quan trọng ở tỉnh này, 
nhưng bây giờ khác lắm. Cánh 
thanh niên thuộc quyển anh ta 
thường nói nửa đùa nửa thật : Dưới 
trướng của ông Q. thì bằng cấp, 
ngoại ngữ v.v... đều vô dụng hết, chỉ 
cần lý lịch ghi là người cùng huyện 
với ông ta thì rất dễ được trọng 
dụng Ï”... 

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, một 
anh bạn khác giải thích : “Nguyên do 
là thế này : lúc mới được cử phụ 
trách ngành, Q. cũng là người tốt, 
năng nổ. Nhưng mấy năm sau, lóa 
mắt trước quyền lực, bổng lộc và 
những tiêu chuẩn đãi ngộ, anh ta tìm 
cách “bảo vệ” lâu dải cái ghế của 
mình, không phải bằng cách trau dồi 
phẩm chất, phát huy năng lực, mà 
bằng cách tạo chỗ dựa, gây vây 
cánh. Bắt đầu là việc để bạt một loạt 
cán bộ người củng huyện vào các 
cương vị chủ chốt các cấp trong 
ngành. Lúc đó, nghe anh ta giải 
thích rằng đấy là những người anh 
ta biết rõ đức tài, cần được cất nhắc, 
ai cũng nghĩ đó là chuyện binh 
thường trong trách nhiệm một can 
bộ lãnh đạo. Nhưng về sau việc đó 
cứ diễn đi diễn lại. Các bộ phận, các 
cơ sở trong ngành cần bố sung 
người vào ban phụ trách ư ? Trong 
danh sách những người được đưa 
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NGUYÊN TRỌNG THU 


lên để anh ta quyết định, anh ta 
thường chỉ chọn những người cùng 
huyện. Thậm chí anh ta còn cử 
những người “đồng hương huyện” 
đến phụ trách các cơ sở của ngành 
ở các huyện khác, lấy cớ tăng cường 
cán bộ. Đến lượt minh, những cán 
bộ được anh ta cất nhắc cũng theo 
vết xe của “quan thầy”, chỉ chú trọng 
tuyển dụng đề bạt, nâng bậc, nâng 
lương những người cùng huyện. Bất 
chấp việc phản đối của những người 
cùng cấp, họ cứ làm bừa, vì đã có “ô 
dủ" là anh ta. Tình hình đã đến mức 
khiến cho đông đảo cán bộ, đảng 
viên trong ngành bất bình, cho nên 
mới có câu nói chua chát của đám 
thanh niên và cả không ít những câu 
ca dao cay độc khác. Không ít người 
chán nản, lơ là việc học tập, phấn 
đấu, nghĩ rằng đã trót sinh khác 
huyện với vị đầu ngành này thì khó 
mà được cất nhắc, đề bạt. 

- Thế các đồng chỉ trong cấp ủy, 
trong ban lãnh đạo cao nhất của tỉnh 
cũng đành bó tay à - tôi liền hỏi. 

- Phải nói rằng Q. rất khôn 
ngoan, biết lấy lòng những cán bộ 
chủ chốt trong cấp ủy. Đối với con 
em của các vị này, anh ta sẵn sàng 
o bế, dành cho những thuận lợi, 
những ưu đãi, vì thế cũng dễ qua 
mắt các vị ấy. Với lại, mỗi khi tỉnh 
chủ trương lấy ý kiến nhận xét cán 
bộ lãnh đạo thì hầu hết những “cốt 
cán" trong ngành đều là tay chân 
của anh ta, đều nói tốt cho anh ta. 
Đó là chưa nói đến bệnh nể nang, 
bao che cho nhau mà cán bộ lãnh 
đạo cấp tỉnh cũng rất dễ mắc. 

Ngừng một lát, anh bạn đó nói 
tiếp : “Nay thì chắc cấp trên đã biết, 
vị hàng loạt đơn thư tô cáo đã gửi 
lên trên, chuyện trong nganh đã lan 
truyền toàn tỉnh. Trước sau thì anh 


ta cũng sẽ bị xử trí. Nhưng điều2 
nguy hiểm là ở chỗ đã “quá mù ra 
mưa". Anh ta có “đổ” thì vây cánh 
của anh ta vẫn còn, vẫn nắm các 
cương vị trong ngảnh. Đó sẽ là một 
thách thức không nhỏ cho bất cứ ai 
được cử để thay thế anh ta. Tỉnh 
hình trong ngành cỏn lâu mới ổn 
định, phong trào còn lâu mới vực 
dậy được”. 

Nghe mấy ông bạn nói, tôi buồn 
nhiều. Tôi nghĩ đến những suy thoái 
không thể ngờ tới của một số cán bộ 
có chức, có quyền, làm hại không 
nhỏ đến uy tín và sự nghiệp của 
Đảng. Xã hội nảo thì cũng phải đặt 
ra các chức vụ, và đã có chức thì ắt 
phải có quyền và phải được đãi ngộ 
đúng tiêu chuẩn để thực thi chức 
trách. Nhưng trong xã hội ta, chức 
quyền chỉ là phương tiện để cán bộ 
có điều kiện phát huy tốt phẩm chất, 
năng lực và trí tuệ, cống hiến nhiều 
hơn cho dân, cho nước. Khi ai đó coi 
chức quyền, coi “cái ghế” là một cứu 
cánh, một mục đích nhằm thỏa mãn 
những dục vọng và mưu đồ ích kỷ 
của cá nhân, họ có thể phạm rất 
nhiều tội lỗi mà cách làm của anh Q. 
chỉ mới là một mặt. Họ còn có thể 
lửa dối, tung “hỏa mù” đổi với cấp 
trên, mua chuộc cấp trên, tìm những 
"ô dù" có giá, trấn áp cấp dưới, lôi 
kéo người xâu, gây nên cảnh bè 
phái phân liệt, thậm chí dùng bạo 
lực bịt miệng quần chúng, hãm hại 
người tài, “hạ độc thủ” những ai mà 
họ cho là nguy cơ làm lung lay chiếc 
ghế của họ v.v và v.v... Vì vậy, tôi 
nghĩ đến việc phải thường xuyên 
kiểm tra một cách hữu hiệu những 
người đương chức, đương quyền, 
trước hết bằng phát huy hơn nữa 
dân chủ trong Đảng, đẩy mạnh tự 
phê bình và phê bình, thật lòng lắng 
nghe ý kiến của quần chúng, kiên 
quyết chống tệ “ô dủ”, bè cánh, đầu 
óc địa phương cục bộ, kiên quyết 
loại trừ ngay những kẻ “sâu mọt" để 
từng bước làm trong sạch nội bộ, 
từng bước phục hồi những phẩm 
chất truyền thống tốt đẹp của đội 
ngũ Đảng. 
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0ÁC NƯỚC CŨ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP 


Ội nghị những người đứng đầu Nhà 

nước và Chính phủ (gọi tắt là “Hội 

nghị cấp cao”) lần thứ 6 của Cộng 
đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp họp tại 
thành phố Cô-tô-nu, nước Cộng hòa Bê-nanh, 
tháng 12-1995 đã nhất trí giao cho Việt Nam 
trách nhiệm và vinh dự tổ chức Hội nghị cấp 
cao lần thứ 7 của Cộng đồng. Tháng l1 năm 
nay (1997), thủ đô Hà Nội sẽ thay mặt cả nước 
nghênh đón những sứ giả cao cấp nhất của các 
thành viên Cộng đồng lần đầu tiên đến họp Hội 
nghị cấp cao ở một nước thành viên châu Á. 
Trong quá trình phát triên của Cộng đồng các 
nước có sử dụng tiếng Pháp, Hội nghị cấp cao 
Hà Nội có một vị trí đặc biệt quan trọng : cùng 
với việc chính thức thông qua Hiến chương của 
Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, 
chuyển tổ chức Hợp tác văn hóa - kỹ thuật 
(ACCT) thành Tổ chức của Cộng đồng các 
nước có sử dụng tiếng Pháp, Hội nghị sẽ bầu ra 
Tổng thư ký đầu tiên của Cộng đồng. Đây là sự 
kết thúc của một quá trình cải cách thể chế đã 
được nghiên cứu, chuẩn bị trong nhiều năm 
qua, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hiệu quả 
hợp tác và nâng cao vai trò, vị trí quốc tế của 
Cộng đồng. Cũng tại Hội nghị này, chúng ta hy 
vọng rằng việc thảo luận và xem xét những biện 
pháp thiết thực để cụ thể hóa chủ đề về hợp tác 
phát triển do nước ta đề xuất và được các nước 
thành viên của Cộng đồng tán thành, đóng góp 
ý kiến sẽ góp phân thúc đây những nỗ lực chung 
nhằm thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng là 
hòa bình, hợp tác và phát triển. 


NGUYÊN ĐÌNH BIN °* 


1 - Vài nét về sự ra đời và phát triển của 
Cộng đông các nước có sử dụng tiếng Pháp. 

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải 
phóng và độc lập dân tộc sau chiến tranh thế 
giới lần thứ 2 đã làm thay đối sâu sắc bộ mặt 
của thế giới, thúc đẩy quá trình phi thực dân 
hóa. Hàng loạt nước thuộc địa và phụ thuộc đã 
giành được độc lập và trở thành chủ thể của 
quan hệ quốc tế bình đẳng. Cùng với sự phát 
triển sâu rộng của nền kinh tế và thương mại thế 
giới và cuộc chạy đua về khoa học - kỹ thuật, 
tất cả các nước đều phải đương đầu với những 
thách thức của cạnh tranh và phát triển trong 
một thế giới ngày càng tùy thuộc lẫn nhau, ngày 
càng đòi hỏi sự hợp tác và liên kết trong những 
tập hợp nhất định để bảo vệ, củng cố độc lập 
dân tộc và phát triển. Trong bối cảnh đó, những 
nước cùng chia sẻ việc sử dụng chung một ngôn 
ngữ và do đó có sự gần gũi nhất định về mặt văn 
hóa có điều kiện thuận lợi để tập hợp thành 
Cộng, đồng có mẫu số chung về lợi ích. 

Đối với những nước có sử dụng tiếng Pháp, 
từ những năm 60, xu hướng tập hợp thành Cộng 
đồng đã hình thành. Đầu tiên là sự hợp tác trên 
một số lĩnh vực cùng với sự ra đời của các tổ 
chức quốc tế tương ứng dựa trên việc sử dụng 
chung ngôn ngữ Pháp như Hội nghị Bộ trưởng 
giáo dục (CONEEMEN - 1960) ; Hiệp hội các 
trường đại học (AUPELF - 1961) ; Liên minh 
các nghị sĩ (AIPLF - 1967) ; Liên đoàn các giáo 
viên (FIPF - 1969)... Quá trình phát triên này 


* Ủy viên Trung ương Đăng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó 
Chủ tịch Ủy ban quôc gia tô chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 của 
các nước có sử dụng tiếng Pháp 
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được các vị lãnh đạo của nhiều nước, nhất là 
Tổng thống Lê-ô-pôn Xê-đa Xen-go của Xê-nê- 
gan, Ha-ma-ni Di-ô-n của Ni-giê và Ha-bip 
Buốc-ghi-ba của Tuy-ni-di, nhiệt tình thúc đẩy 
đã đưa đến việc ra đời vào tháng 3-1970 tại Ni- 
a-mây (Ni-giê) Tổ chức Hợp tác văn hóa - kỹ 
thuật (gọi tắt là ACCT) với 26 nước thành viên. 
ACCT là một tổ chức liên chính phủ. Như tên gọi 
của nó đã chỉ rõ, ACCT chủ yếu tập trung vào 
các lĩnh vực hợp tác về văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật và ngôn ngữ. Sau nhiều năm hoạt động, tuy 
ACCT và các tổ chức nói trên đã mở rộng dần 
các lĩnh vực hợp tác và đáp Ú ứng ngày càng nhiều, 

càng cao yêu câu của các nước thành viên, song 
phạm vi hợp tác vẫn mang tính chất nghề nghiệp 
và kỹ thuật, chưa đáp ứng được nguyện vọng của 
các nước thành viên là muốn có một tổ chức có 
tầm vốc chính trị và vị trí ,xứng đáng trong quan 
hệ quốc tế. Chính yêu cầu này đã dẫn đến sự 
hưởng ứng và ủng hộ của các nước có sử dụng 
tiếng Pháp đối với sáng kiến hợp thời của cố 
Tổng thống Pháp Phơ-răng-xoa Mít-tơ-răng triệu 
tập Hội nghị các vị đứng đầu nhà nước và chính 
phủ đề nâng sự cam kết và gắn bó của các thành 
viên Cộng đồng ở cấp cao và đề ra những quyết 
định có tầm chính sách đối với hoạt động của 
Cộng đông. Hội nghị cấp cao lần thứ nhất (Pa-ri, 
1986) với sự tham dự của gần 40 vị đứng đầu nhà 
nước và chính phủ đã thành công. Sự kiện này 
đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự 
trưởng thành của Cộng đồng. Việc họp Hội nghị 
cấp cao đã được thể chế hóa 2 năm một lần và từ 
Hội nghị cấp cao lần thứ 4 đã có chủ đề cho mỗi 
Hội nghị. 

Hơn l0 năm qua, Cộng đồng đã tiến hành 
sáu kỳ họp. Mỗi lần họp, (như lần thứ nhất) các 
vị đứng đầu các nhà nước và chính phủ tập 
trung vào những vấn đề chủ chốt như thiết lập 
và tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong 
Cộng đồng trên nhiều lĩnh vực ; đây mạnh sự 
tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của các 
nước đang phát triển ; ủng hộ hòa bình, lên án 
chế độ phân biệt chủng tộc, bảo vệ môi 
trường... Những lần khác lại bàn đến việc tôn 
trọng quyền con người và các quyền khác gắn 
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với phát triển ; kêu gọi Cộng đồng ủng hộ 


những cố gắng cải cách của các nước đang phát 
triển ; nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc 
thống nhất trong đa dạng ; khuyến khích đa 
dạng và đa phương hóa trong các mối quan hệ 
quốc tế. 

Nhiều Hội nghị nhấn mạnh đến chức năng 
của Cộng đồng trong việc tìm ra phương hướng 
và giúp đỡ nhau cùng phát triên trên nhiều lĩnh 
vực thông tin trao đổi, đào tạo... Nội dung hoạt 
động của Cộng đồng ngày càng được mở rộng 
sang các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế và 
pháp luật... Diện hợp tác cũng được tăng cường 
và thể chế hóa đối với các tổ chức quốc tế và 
các tổ chức khu vực hữu quan. Đối với những 
diễn đàn toàn cầu quan trọng, sự phối hợp lập 
trường đã cho phép Cộng đồng có tiếng nói 
chung có trọng lượng. Sự phát triển của Cộng 
đồng đòi hỏi một sự cải cách về thể chế và Hội 
nghị cấp cao lần thứ 6 (1995) đã ra Nghị quyết 
về vấn đề này và sẽ được thực hiện tại Hội nghị 
cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội. Có thể nói Cộng 
đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp ngày nay 
với 49 thành viên thuộc tất cả các khu vực trên 
thế giới đã trở thành một thực thể chính trị, văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật không ngừng phấn đấu 
để khẳng định bản sắc và vai trò của mình trong 
đời sống quốc tế. 

2 - Vai trò và vị trí quốc tế của Cộng đông. 

Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp 
chiếm 9% dân số, 10% thu nhập quốc dân và 
13,4% thương mại của thế giới (số liệu năm 
1996). Cứ 4 nước trên thế giới có 1 nước là 
thành viên của Cộng đồng. Những thành viên 
này có mặt ở hầu hết các khu vực địa lý : Tây 
Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Ca-ri-bê, Trung Đông, 
Bắc Phi, châu Phi dưới Xa-ha-ra, Ấn Độ 
Dương, Đông - Nam Á, Thái Bình Dương... 
Nhiều thành viên của Cộng đồng là thành viên 
của những nhóm, tổ chức khu vực khác như 
Liên hợp châu Âu, Khu vực mậu dịch tự do Bắc 
Mỹ, Hiệp hội các nước Đông - Nam Á, Liên 
đoàn Á rập, Khối thịnh vượng chung. Những 
đặc điểm đó vừa nói lên tính nhiều vẻ vừa 


khăng định sức mạnh của Cộng đồng là ở sự 
thống nhất trong đa dạng, ở tình đoàn kết hợp 
tác giữa các nước có vị trí quốc tế khác nhau, ở 
sự tôn trọng lẫn nhau giữa những bản sắc văn 
hóa dân tộc phong phú. Mặc dù sức nặng kinh 
tế của đa số thành viện Cộng đồng còn khiêm 
tốn, nhưng trên những vấn đề lớn mang tính 
toàn cầu, khả năng của 1⁄4 các nước trên trái đất 
có những quan hệ đối tác với các nhóm, khu 
vực khác có thể tạo thành một sức mạnh đáng 
kể, sức mạnh của đối thoại, phối hợp và hợp 
tác. 

3 - Việt Nam và Cộng đông các nước có sử 
dụng tiếng Pháp. - 

Việt Nam đã tham gia ACCT từ những năm 
1970 và đã tham gia từ đầu các Hội nghị cấp 
cao của Cộng đồng. Từ sau Hội nghị cấp cao 
lần thứ nhất đến nay, Việt Nam luôn tham gia 
với tư cách là thành viên đầy đủ. Việt Nam là 
một thành viên có quan hệ hợp tác tích cực với 
ACCT và các tổ chức quốc tế Pháp ngữ khác, 


đồng thời cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ ' 


nhiệt tình của-các tổ chức nói trên, nhất là trên 
các lĩnh vực đào tạo, giáo. dục, chuyển giao kỹ 
thuật... Đối với những vấn đề lớn của Cộng 
đồng, chúng ta luôn luôn có sự đóng góp 
nghiêm túc và có trách nhiệm, coi trọng hình 
thức đối thoại và tham khảo ý kiến, nhằm đạt 
được kết quả phù hợp với lợi ích chung. Việc 
nước ta nhận đăng cai Hội nghị cấp cao lần này 


thể hiện trách nhiệm đối với Cộng đông và phù. 


hợp với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng 
hóa, đa phương hóa quan hệ của Đảng và Nhà 
nước ta. Trách nhiệm đó còn được thể hiện ở 
việc đề xuất chủ đề của Hội nghị cấp cao có nội 
dung kinh tế và phát triển nhằm góp phần nâng 
cao tình đoàn kết và nội dung hợp tác giữa các 
thành viên của Cộng đồng trên một lĩnh vực 
thiết thân đối với các nước thành viên đang phát 
triển. 

Từ năm 1995, Việt Nam đã có một Ủy ban 
quốc gia trù bị Hội nghị cấp cao. Đến tháng 3 
năm 1996, Chính phủ ta đã có quyết định chính 
thức: thành lập Ủy ban quốc gia tổ chức Hội 
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nghị cấp cao lần thứ 7, do một phó thủ tướng 
làm chủ tịch và các thành viên khác bao gồm 
một số đại diện là lãnh,đạo các bộ ngành cùng 
Ủy ban nhân dân TP Hà Nội. 

Ủy ban có 7 tiểu ban phụ trách các việc : đón 
tiếp, nội dung hội nghị, cơ sở vật chất, an ninh, 
văn hóa thông tin, đào tạo và ngân sách. Chính 
phủ cũng quyết định xây dựng và nâng cấp một 
số công trình phục vụ trực tiếp việc tổ chức Hội 
nghị. Song điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị 
gấp và lập một chương trình rộng lớn về đào tạo 
một lực lượng không nhỏ nhân viên phục vụ 
Hội nghị và một hệ thống cần bộ quản lý đủ 
trình độ quản lý một trung tâm Hội nghị quốc 
tế. _ 

Việc Hội nghị cấp cao lần thứ 7 Cộng đồng 
các nước có sử dụng tiếng Pháp họp tại Hà Nội 
là sự khẳng định ý chí hội nhập với thế giới của 
ta và góp phần nâng cao vị trí quốc tế của nước 
ta. Bản thân quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội 
nghị là một sự tập dượt, đào tạo để nâng cao 
năng lực tổ chức cũng như bổ sung những khả 
năng về cơ sở vật chất và hậu cần cần thiết cho 
việc đăng'caÌ các Hội nghị quốc tế lớn sau gầy 
ở Việt Nam. Đây cũng là một dịp tốt để bạn bè 
quốc tế hiểu biết thêm về đất nước, con người, 
văn hóa Việt Nam cũng như những thành tựu 
trong công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Đồng 
thời, những hoạt động về văn hóa, kinh tế, giáo 
dục... của các tổ chức của Cộng đồng để hưởng 
ứng Hội nghị cấp cao 7 sẽ góp phần tăng cường 
sự giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa 
nước ta và các nước thành viên khác trong Cộng 
đồng. Về mặt kinh tế, việc chuân bị và tô chức 
Hội nghị cấp cao 7, sẽ tạo thêm điều kiện thuận 
lợi cho nước ta mở rộng quan hệ hợp tác cùng 
có lợi với các nước thành viên. 

Ý nghĩa quan trọng của Hội nghị cấp cao lần 
thứ 7 Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng 
Pháp tổ chức tại Hà Nội (tháng 11-1997) chính 
là sự khẳng định và phát huy đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng, đa phương hóa 
quan hệ và vị thế quốc tế của Đảng và Nhà 
nước ta trong sự nghiệp đối mới. L1 
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CỖ PHẦM HÓA MỘT BỘ PHẬM 
DØANH NGHIỆP WHÀ NƯỚC Ở TRMMG 0UỐC HIỆN MAU 


rằng việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN), trong đó có việc chuyển đại bộ phận 
DNNN thành công ty và thực hiện cổ phần hóa là dựa 
trên những luận điểm cơ bản của Mác. Mác từng cho 
rằng, kinh tế cổ phần là sản phẩm tất yếu của sự vận 
động của mâu thuẫn giữa sức sản xuất và quan hệ 
sản xuất ; gắn liền với sự phát.triển mạnh mẽ của kinh 
tế hàng hóa và hoạt động tín dụng ; là hình thức tổ 
chức sản xuất và kinh doanh có hiệu quả đã từng thúc 
đẩy kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa phát triển. Trung 
Quốc đã vận dụng những tư tưởng quan trọng nói trên 
vào việc xây dựng công ty cổ phần trong nền kinh tế 
của mình. Trung Quốc đặt vấn đề cổ phần hóa một bộ 
phận DNNN là một phần hữu cơ trong toàn bộ việc cải 
cách DNNN, coi cải cách DNNN là yếu tố then chốt 
của cải cách kinh. 1ế. Trung Quốc nhấn mạnh : cải 
cách kinh tế bao gồm cấu trúc lại cơ cấu ngành và cơ 
cấu sản xuất vĩ mô và vi mô, đổi mới quản lý sản xuất 
và kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Muốn 
vậy, một mặt phải chuyển đổi DNNN thành doanh 
nghiệp hiện đại, trong đó có sự tách biệt giữa sở hữu 
và kinh doanh, giữa nhà nước và doanh nghiệp. Mặt 
khác, đẩy mạnh việc cổ phản hóa một bộ phận DNNN. 
Đồng thời coi tiền để cải cách doanh nghiệp là xây 
dựng đồng bộ cơ chế thị trường. Trong tổng thể đó, 
mỗi khâu đều có vị trí quan trọng của nó, không cô lập 
và tách rời nhau, khi tiến hành khâu này phải đồng 
thời tiến hành khâu kia, không thổ "nhất bên trọng, 
nhất bền khinh". Việc xây dựng doanh nghiệp l hiện đại, 
trong đó mô hình công ty là hình thức chủ yếu với tất 
cả các yếu tố hợp thành của nó, là một chiến lược cơ 
bản được. nêu lên trong Nghị quyết Đại hội XIV của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc và được tuyên truyền liên 
tục, được quán triệt ‹ sâu rộng. 
'Về tiến trình cổ phần hóa : Ngay từ năm 1984, 
Trung Quốc đã chính thức chủ trương cho thành lập 
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công ty cổ phần, tuy nhiên chỉ coi đó là hình thức kinh 
doanh chủ yếu của kinh tế hợp tác ở các thành phố và 
DNNN loại nhỏ. Năm 1991, việc cổ phần hóa một bộ 
phận DNNN được chính thức phát triển. Khi đó cả 
nước có 3 220 doanh nghiệp cổ phần thí điểm, không 
kể các doanh nghiệp cổ phần hợp tác thuộc kinh tế 
hương trấn. Năm 1993, 10 300 doanh nghiệp cổ phần 
đã phát hành cổ phiếu trị giá 400 tỉ nhân dân tệ (NDT). 
Năm 1994, 47% cổ phiếu được bán cho công nhân 
viên chức trong doanh nghiệp, 46% thuộc quyền sở 
hữu của pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, chỉ có 
7% cổ phiếu được phát hành ra ngoài xã hội. Đến năm 
1995, cả nước đã có trên 12 nghìn công ty cổ phần có 
sở hữu hỗn hợp, trong đó nhà nước sở hữu 40%, các 
pháp nhân 40%, cá nhân 20%. Điều đáng chú ý là dù 
công nhân viên chức trong doanh nghiệp hoặc cá 
nhân (tổ chức) ngoài xã hội, nếu muốn mua cổ phiếu 
đều phải trằ bằng tiền của mình, không có bất kỳ một 
sự ưu tiên nào như miễn giảm giá, trả chậm, dùng quỹ 
phúc lợi. Điều đó cho thấy Trung Quốc đặc biệt coi 
trọng việc bảo vệ chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa và 
vai trỏ chủ đạo của kinh tế nhà nước. Nhà nước Trung 
Quốc còn quy định những tài sản tăng thêm do sự cố 


gắng của bản thân doanh nghiệp vẫn thuộc sở hữu 


nhà nước, doanh nghiệp chỉ có quyền lợi pháp nhân. 
Tuy nhiên, để khuyến khích việc gia tăng vốn doanh 


:nghiệp, Nhà nước cho phép trên số sách được ghi 


riêng phần vốn do Nhà nước đầu tư và phần vốn do 
doanh nghiệp tự mình tích lũy và cho phép doanh 
nghiệp có thể được linh hoạt và chủ động hơn trong 
việc sử dụng và thu lợi đối với bộ phận tài sản tăng 
thêm đó. Tuy Nhà nước quy định chặt chế như vậy, 
nhưng công nhân viên chức vẫn tích cực và tự nguyện 
mua cổ phiếu, thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa phát 
triển lành mạnh. Năm 1995, tý lệ lạm phát ở Trung 
Quốc là 15% so với năm 1994 là trên 20%, lãi suất tín 
dụng là 12%/năm. Trong khi đó cổ tức chỉ đạt trên 


- 


dưới 10%/năm, nhưng việc bán cổ phiếu vẫn rất chạy. 
Sở dĩ như vậy là vì người ta quan tâm đến thị giá cổ 
phiếu hơn là cổ tức. Lúc đó mệnh giá cổ phiếu của 
Công ty xe đạp Phượng hoàng (Thượng Hải) là 1 NDT, 
nhưng trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, thị giá 
cổ phiếu này lên tới 14,5 NDT. Điều đó cho thấy, việc 
cổ phần hóa phải dựa trên tiền đề là hiệu quả kinh tế, 
uy tín của doanh nghiệp cổ phần hóa và sự phát triển 
của thị trường chứng khoán. Riêng năm 1992, nhiều 
công ty cổ phần bán cổ phiếu cho người nước ngoài 
vả thu về trên 1 tỉ USD. 

Ở Trung Quốc , đại bộ phận DNNN loại lớn và 
vừa(1) khi đã đủ điều kiện cổ phần hóa, có thể chuyển 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn Nhà 
nước, chỉ có một chủ sở hữu là Nhà nước ; cũng có thể 
chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công 
ty cổ phần hữu hạn nếu có nhiều chủ sở hữu. Trường 
hợp chuyển thành công ty cổ phần hữu hạn có phát 
hành cổ phiếu ra xã hội, phải xét duyệt chặt chẽ và chỉ 
giới hạn trong một số lượng nhất định. Cần căn cứ vào 
tính chất ngành nghề và mức độ phân bổ sở hữu cổ 
phần để quyết định tỷ lệ cổ phần của kinh tế nhà 
nước. Những công ty sản xuất những sản phẩm đặc 
biệt và công nghệ quốc phòng cần phải do Nhà nước 
độc quyền kinh doanh. Những ngành sản xuất trụ cột 
và những ngành sản xuất cơ bản do Nhà nước nắm cổ 
phần chỉ phối, đồng thời thu hút các thành phần ngoài 
quốc doanh tham gia cổ phần. Theo công bố chính 
thức, kinh tế Nhà nước cần phải giữ vai trò quyết định 
trong các ngành : quốc phòng, dầu mỏ, năng lượng 
nguyên tử, hàng không, cấp nước, điện lực, bưu chính, 
đường sắt, tiền tệ, in giấy bạc. Nhà nước cần giữ vai 
trỏ chi phối trong các ngành công nghiệp cơ bản như 
năng lượng, nguyên vật liệu, hóa dầu, cơ khí, ô-tô, 
điện tử... Còn đối với các ngành chế biến thông 
thưởng và có tính chất cạnh tranh trên thị trưởng, có 
thể phát hành cổ phiếu rộng rãi, thu hút mọi thành 
phần xã hội tham gia đầu tư, trong đó, nhà nước cũng 
có thổ tham gia cổ phần chỉ phối hoặc cổ phần thông 
thường. Như vậy, kinh tế nhà nước trong công nghiệp 
có thể chiếm 25-30% tổng giá trị ngành này. 


Từ thực tiễn, Trung Quốc luôn khẳng định việc đối 
mới doanh nghiệp chủ yếu là để tìm kiếm một cơ chế 


quản lý kinh doanh có hiệu quả nhất, chứ không phải 
là tìm kiếm các hình thức sở hữu khác nhau. Bởi lõ, về 
chế độ sở hữu, Trung Quốc đã khẳng định : kinh tế 
nhà nước là chủ đạo, kinh tế công cộng - „à. 


Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác - là chủ thế. Chủ 
đạo là định tính, chủ thể là định lượng. Việc cổ phần 
hóa tuyệt đối không thể làm tốn hại đến nguyên tắc 
đó. Điều quan trọng trong điều hành vĩ mô là lựa chọn 
đúng đắn ngành nào, doanh nghiệp nào cần duy trì 
một chủ đầu tư là nhà nước ; ngành nào, doanh 
nghiệp nào do Nhà nước nắm cổ phần chỉ phối ; 
ngành nào, doanh nghiệp nào có thể phát hành cổ 
phiếu rộng rãi ra ngoài công chúng. Cho nên, cổ phần 
hóa không phải là mục đích tự thân, không thể làm ổ 
ạt, bất chấp điều kiện khách quan. Xét đến cùng, cổ 
phần hóa là để đổi mới quản lý kinh doanh, đổi mới 
thiết bị công nghệ, đổi mới cách huy động và sử dụng 
vốn, thật sự nâng cao hiệu quả kinh tế. Cổ phần hóa 
phải đi đôi với sự hình thành thị trường chứng khoán. 
Điều tối ky trong cổ phần hóa là, khi đánh giá và kiểm 
kê vốn làm thất thoát vốn và tài sản của nhà nước, 
hoặc sử dụng vốn vào những hoạt động phi pháp 
nhằm thu lợi bất chính. Những doanh nghiệp cổ phần 
hóa nảo chỉ bị động chịu sức ép một bề của xu hướng 
phân chia cổ tức, mà không chủ động trong phương 
án kinh doanh hiệu quả thì nhất định sẽ thất bại. 

Sẽ là lệnh lạc khi đánh giá vốn, nếu chỉ nhấn 
mạnh một chiều đến những hư hao, hoặc cường điệu 
tính lạc hậu của tải sản cố định. Nhiều người lấy lý do : 
tài sản cố định của DNNN phần lớn “lạc hậu mấy thế . 
hệ” để hùa nhau thanh lý, chia chác, “đục nước béo. . 
cỏ". Một xu hướng khá phổ biến là tính giá trị thấp hơn 
giá được ghi trong số sách, không tính phần tăng giá 
do lạm phát. Kết quả, giá trị tài sản cố định bị tính giá 
thấp hơn nhiều so với giá trị vốn có, số thất thoát đó 
được chuyển dịch sang những chủ sở hữu cổ phần 
ngoài quốc doanh. Theo thống kê, từ năm 1991 đến 
tháng 6-1994, do tính giá vốn thấp, đã để thất thoát 80 tỉ 
NDT vốn của Nhà nước. 

Gần đăy Trung Quốc đưa ra chủ trương “nắm lớn 
nới nhỏ" (“tróc đại phóng tiểu"), có nghĩa là tập trung 
làm tốt việc cải cách đổi mới các DNNN nòng cốt loại 
lớn và loại vừa, trong đó có việc cổ phần hóa một bộ 
phận. “Nắm lớn, nới nhỏ” không có nghĩa đơn thuần là „ 
“cổ phần hóa doanh nghiệp lớn, bán hết những doanh. . 
nghiệp nhỏ”. Trung Quốc có chủ trương bán đấu giá 


(1) Trung Quốc hiện có hơn 23000 doanh nghiệp lớn và vừa, 
trong đó doanh nghiệp nhà nước là 16000, Trung Quốc chọn được 
110 doanh nghiệp lớn làm nòng cốt, trong đó có 500 đơn vị đặc 
biệt lớn. Tuy số đơn vị này chỉ chiếm 0,22% tổng số doanh nghiệp 
nhà nước, nhưng có giá trị tài sản trên 2857 tỉ NDT, chiếm trên 
36% toàn bộ tài sản doanh nghiệp nhà nước. 
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những DNNN loại nhỏ, nhưng khi tiến hành cần xuất 
phát từ thực tế khác nhau để chuyển đổi sang nhiều 
hình thức khác nhau như cấu trúc lại, hợp doanh, sáp 
nhập, cổ phần hợp tác, cho thuê, khoán kinh doanh và 
bán, trong đó, số đem bán chỉ là rất ít. Rất nhiều 
DNNN loại nhỏ sau khi cấu trúc lại vẫn giữ vững sở 
hữu nhà nước hoặc sở hữu hợp tác ; chỉ có một số rất 
ít DNNN loại nhỏ được bán cho các chủ tư nhân hoặc 
cá nhân. Tính đến giữa năm 1994, Trung Quốc đã 
thành lập xong những “trung tâm trao đổi sở hữu” tại 
các thành phố lớn. Những trung tâm này thực hiện các 
chức năng môi giới có liên quan đến việc xử lý các 
__ doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp muốn bán đấu 
giá trước hết phải nộp đơn xin phép bán quyền sở hữu 
của mình : doanh nghiệp cần mua phải cung cấp tài 
liệu để khẳng định vốn tài chính của mình và khả năng 


quản lý kinh doanh có hiệu quả đối với tài sản mới. - 


Sau đó, trung tâm tổ chức việc mua và bán đấu giá. 
Để bảo đảm duy trì vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 


nước, Trung Quốc chú trọng hình thức công ty cổ 


phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối (CPCP). 
Trung Quốc cho rằng Công ty cổ phần do Nhà nước 
nắm CPCP là hình thức hợp lý để chắp nối mối quan 
hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp, giữa kinh tế nhà 
nước và kinh tế tư nhân. Đồng thời đó cũng là hình 
thức tổ chức có thể đưa các DNNN tham gia cạnh 
tranh quốc tế có hiệu quả, là đội quân chủ lực của Nhà 
nước nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trên thị trường quốc 
tế. Trung Quốc thực hiện hình thức này trong các 
ngành kinh tế quan trọng, những doanh nghiệp lớn, trụ 
cội của một ngành - những nơi không thể để cho chủ 
đầu tư nước ngoài nắm CPCP một cách rộng rãi. Thực 
tế cho thấy, trong quan hệ với nước ngoài hình thức 
CPCP có liên quan tới lợi ích của hai bền và hơn thế 
nữa, có quan hệ đến việc bảo vệ sản xuất nội địa vả 
an toàn kinh tế của đất nước. 

Kết quả khảo sát cho thấy, tính đến tháng 5-1995, 
các DNNN được cổ phần hóa trong những ngành chế 
tạo, chế biến, dịch vụ thương mại và công ích đã vươn 
lên hàng đầu về năng suất lao động nói chung và về 
lợi nhuận tính theo đầu người ; đã nộp thuế đầy đủ và 
đã bảo đảm thu nhập cho người lao động cũng như cổ 
tức cho chủ cổ phần. Tuy nhiên, phần lớn các doanh 
nghiệp này vẫn than phiền nhiều về sự can thiệp 
không cần thiết của cơ quan chủ quản cũ. Riêng về 
các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nhất là các doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm CPCP, Trung Quốc đang 
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tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại như : xác 
định quan hệ pháp nhân và quan hệ quyền sở hữu tài 
sản giữa công ty mẹ và công ty con ; bảo đảm không 
biến công ty cổ phần do nhà nước nắm CPCP thành 
một “phiên bản” của công ty hành chính do cơ quan 
chủ quan cũ chỉ phối như thời bao cấp trước kia. Quan 
niệm như thế nào là đúng đối với một bên là vai trò 
quyết định của Chính phủ với tư cách là chủ sở hữu, 
với bên kia là vai trò tự chủ kinh doanh của pháp nhân 
doanh nghiệp trong các tập đoàn công ty. Đó là chưa 
kể những khó khăn do lịch sử để lại như trong quá 
trình cải cách kinh tế 15 năm qua, các DNNN đã phải 
đóng góp rất lớn để bảo đảm thu cho ngân sách nhà 
nước, phải chỉ rất nhiều để làm công tác xã hội?). 
Những đóng góp đó đã trực tiếp và gián tiếp góp phần 
tạo điều kiện cho nền kinh tế ngoài quốc doanh phát 
triển mạnh mẽ như hiện nay. Đồng thời, đó cũng là 
một phần nguyên nhân khiến khá nhiều DNNN hiện 
nay làm ăn thua lỗ, nợ nần quá nhiều, hiệu quả thấp, 
bộ máy hành chính phục vụ quá lớn, khiến tiến trình 
chuyển đổi thành công ty và cổ phần hóa gặp nhiều 
khó khăn, phức tạp. Ngoài ra còn có những hiện tượng 
như đại hội cổ đông và hội đồng quản trị do không 
hoạt động theo đúng điều lệ nên không phát huy được 
vai trò điều hành của mình, rơi vào tình trạng hữu 
danh vô thực, doanh nghiệp hoạt động trì trệ, không 
sinh lợi. Cũng có nơi quá nhấn mạnh số lượng cổ phần 
chỉ phối của kinh tế nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến 
sự tham gia của các thành phần kinh tế khác. Trong 
vấn đề vai trò đại diện của chủ sở hữu Nhà nước - đại 
diện của Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại 
doanh nghiệp - có gì khác với vai trò của cơ quan chủ 
quản trước đây cũng còn nhiều vướng mắc... 

Tất cả những khó khăn, trở ngại và các vấn đề còn 
tổn tại nói trên đang đòi hỏi giới lý luận cùng với các 
nhà hoạt động thực tiễn phải nhanh chóng đưa ra 
những giải pháp hữu hiệu hơn. 


(2) Theo thống kê chưa đầy đủ, các DNNN trong cả nước có 
29000 bệnh viện, trạm y tế riêng, bằng 65,2% số đơn vị cùng loại 
của Bộ Y tế. Số trường trung cấp chuyên nghiệp của DNNN chiếm 
19,4% số cùng loạt cả nước, số trường công nhân kỹ thuật - chiếm 
28% ; số người làm việc trong các đơn vị dịch vụ xã hội trực thuộc 
các DNNN lên tới gân 1,5 triệu ; tiên lương 26,4 tỉ NDT (1995) 
chiếm 12,6% tổng quỹ lương ; số người nghỉ hưu do các DNNN 
ngành công nghiệp chịu trách nhiệm trả chi phí lúc bắt đầu nghỉ 
hưu là 10,23 triệu người, chiếm 23,1% tổng số công nhân viên 
chức. Ngoài ra hâu hết các DNNN có những cơ sở riêng về đào 
tạo, giáo đục, y tế, văn nghệ, dịch vụ xã hội, kiểm tra, thanh tra, 
bảo vệ... 
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THUẾ THỤ NHẬP CÁ NHÂN 


Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế căn cứ theo mức thu nhập của cá nhân đạt tới mức giới hạn chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân áp dụng 
đối với người có thu nhập cao, gọi tắt là thuế thu nhập. Thu nhập chịu thuế bao gồm fiền lương. tiền thưởng, các khoản coi như lương, qua tặng, 
quả biếu... Cá nhân có thu nhập chịu thuê phải tự giác đăng ký, kê khai thu nhập chịu thuế, nộp thuế thu nhập qua các tô chức ủy nhiệm thu hoặc 
nộp trực tiếp tại cơ quan thuê. Cá nhân nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu đã kê khai. 

Đối tượng nộp thuế thu nhập : Mọi công dân trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh Ữ nước sở tại, không phân biệt nghề nghiệp, 
địa vị xã hội đều phai đóng thuê thu nhập. Ở các nước thu nhập chịu thuê bao gồm các khoan chủ yếu như : thu nhập về tiền lương, tiền công, 
các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiên công, tiền thương của những người làm công ăn lương ; các khoản thu nhập khác như lợ: tức công 
thương nghiệp, lợi tức nông nghiệp, thừa kế tài sản, lãi cổ phần, lãi trái phiếu, lãi tiết kiệm, quà biếu, quả tặng, thu nhập về hành nghề tư nhân 
(nghề bác sĩ, luật sư, gia sư...). Về biểu thuế thu nhập được áp dụng theo lũy tiến từng phần, gồm nhiều bậc thuế tử 4% đến 60% trên thu nhập 
chịu thuế (Nhật là 15 bậc, Đài Loan là 14 bậc, Pháp là 13 bậc, Thái Lan là 12 bậc, Ô-xtrây-li-a là 7 bậc...). Thuế thu nhập đã áp dụng khá lâu ở 
nhiều nước trên thể giới : Ở Anh áp dụng năm 1811, Nhật - 1887, Đức - 1899, My - 1903, Pháp - 1914, Nga - 1922... 

Phương pháp tính thuế thu nhập : Căn cứ vào thu nhập thực tế của cá nhân để tính thuế. Phương pháp này được áp dụng phổ biến ở hầu hết 
các nước trên thế giới như : Anh, Thụy Điền, Nga, Hung, C.H Séc, Nhật, các nước châu Phi. Căn cử tính thuế trên có ưu điểm là đơn giản, dễ làm 
bảo đảm thu kịp thời cho ngản sách nhà nước . Ở mỗi nước có một giới hạn chịu thuế khác nhau, nhưng đổi tượng thu thuế hầu như giồng nhau. 
Thuế thu nhập ơ nhiều nước là nguồn thu của ngân sách địa phương, được dùng vào xây dựng các công trình phúc lợi, các nhu cầu công ích của 
địa phương. Sở dĩ, các nước đều thực hiện chính sách thuê thu nhập, vì một bộ phận dân cư có thu nhập cao cần được điều tiết, động viên một 
phần thu nhập của họ vào ngân sách nhằm thực hiện công bằng xã hội. 

Ở nước ta, các cơ quan chức năng của Nhà nước đã xây dựng Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân để trình Quốc hội khoá X thông qua. Trước 
mắt, chúng ta đang thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao nhằm tăng nguồn ngân sách cho nền kinh tế (áp dụng trong” 
phạm vi toàn quốc kể từ ngày 18-2-1997). Theo pháp lệnh này, thu nhập chịu thuế được phân làm 2 loại : Một là, thu nhập thường xuyên như tiên 
lương, tiền công, tiền thù lao ; các khoản thưởng băng tiền và hiện vật từ các nguồn khác nhau ; các khoản thu nhập khác do tham gia các hiệp 
hội kinh doanh, hội đồng quản trị. Hai là, thu nhập không thưởng xuyên như quả biểu, quả tặng bằng tiền hoặc bằng hiện vật do các tổ chức, cá 
nhân tử nước ngoài gửi về cho cá nhân dưới mọi hình thức ; về chuyên giao công nghệ theo tưng hợp đồng ; tiền ban quyền các tác phẩm văn học 

nghệ thuật ; về thiết kế kỹ thuật xây dựng, công nghệ và các dịch vụ khác ; trúng xổ số. Biều thuế thu nhập được áp dụng theo lũy tiến từng phần 
gồm 6 bậc thuế suất từ 0% đền 60% trên thu nhập chịu thuế (đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam). Loại thử hai có 
6 bậc, thuế suất từ 0% đến 50% (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam đi công tác lao động tại nước ngoài). Thuế 
thu nhập không thường xuyên bao gồm 6 bậc thuế suất (từ 0% đến 30%). 

Để thực hiện chính sách nhân đạo xã hội, nước ta không xếp những khoản như : trợ cấp, cứu tế, phụ cấp độc hại, tiền bồi thường bảo hiểm, 
lãi suất tiền gửi tiết kiệm, lãi trải phiếu, tin phiếu, cổ phiếu, công tác phi... vào thu nhập chịu thuê. Việc thực hiện thu thuê thu nhập theo 2 cách : 
Đối với loại thu nhập thường xuyên, cơ quan, xí nghiệp sẽ khấu trừ khi trả lương, rồi trực tiếp nộp vảo ngân sách. Đối với thu nhập không thường 
Xuyên : cơ quan xi nghiệp sẽ khấu trừ trước khi trả thu nhập này rồi nộp trực tiếp cho ngân sách; hoặc người có thu nhập tự kê khai và đem nộp 
cho ngân sách không quá giới hạn quy định kề tử khi phát sinh thu nhập. 


TIN HORT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 
BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MANH 


Ngảy 24-7-1997, tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh ủy lâm thời Bắc Ninh tổ chức hội nghị toản tỉnh đề quán triệt và triển khai nghị quyết của tỉnh ủy về 
"Xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém”. Hội nghị do đồng chí Bi thư tỉnh uy Ngô Đình Loan 
trực tiếp chủ trì và chỉ đạo. 

Các đại biểu đã sôi nồi thảo luận vả tham gia ý kiến về nhưng giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng TCCS đảng. Hội nghị khẳng định : muốn 
xây dựng được các TCCS đảng trong sạch vững mạnh, củng cố được các cơ sở đảng yếu kém, cần thực hiện tốt một số điềm chủ yếu sau đây : 

1 - Phải tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá chính xác thực trạng các TCCS đang hiện nay, tránh tỉnh trạng bảo cáo không trung thực, 
Chạy theo thảnh tích, dẫn đến hiện tượng “mạnh giả, yếu thật. 

2 - Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, các TCCS đảng phải xây dựng kế hoạch phấn đầu 
(chương trình hành động) thiết thực , cụ thể, phù hợp với tinh hinh thực tế của đơn vị mình. 

3 - Sắp xếp lại các TCCS đảng và chọn mô hình bí thư cấp ủy thích hợp. 

4- Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt của cơ sở, trước hết là các chức danh cán bộ chủ chốt có phẩm chất và năng lực. Thực tế cho thấy, ở 
các cơ sở yếu kém, có khi chỉ thay đổi một vài cán bộ chủ chót là phong trào có thể được khôi phục, sau đó ôn định và phát triên. Đồng thời cũng 
phải có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ cơ sở. 

5 - Phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngụ đảng viên. Muốn thế phải thường Xuyên đây mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo ; 
tăng cưởng sinh lực mới cho Đảng (phát. triển đang) và sảng lọc chát liệu đảng viên (kiêm tra, xử lyý...). 

6 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của TCCS đảng. Trước hết phải giữ vững nền nếp sinh hoạt chỉ bộ, sau đó đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo 
đảm cho sinh hoạt chỉ bộ thể hiện được đầy đủ tinh lãnh đạo và tính chiến đấu ; hướng mọi hoạt động của TCCS đảng vào việc thực hiện thăng 
lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

7 - Có cơ chế bảo đảm cho quần chúng tham gia xây dựng Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, không mang tính hình thức. 

8 - Gắn chặt công tác xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền vững mạnh. 

9 - Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên cơ sở. 
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QUẢNG CÁ0 


CHÀO MỪNG 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬt CÔNG ĐOÀN ˆ 
bUU ĐIỆN M VIỆT NAM : (30/3/1947 - 301211997) 
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ĐỊA CHỈ : SỐ 8, NGÕ HÀNG BỘT - HÀ NỘI _ << 
TEL : 84.4.7330910 - FAX : 84.47330709 — <4 


NHIỆM VỤ CHÍNH 


1 Trung tâm đầu mối giao dịch, khai thác, vận chuyến bưu - ' 
phẩm, bưu kiện, báo chí, chuyển phát nhanh (EMS) trong. 
nước và quốc tế. li lế. 

ŒI Chịu trách nhiệm đối soát thanh toán toàn bộ dịch. vụ. 2ưU - 
chính Việt Nam với nước ngoài. xG 

Œ Trung tâm điều phối, đối soát, cân đối và thanh toán chữW 
tiền trong nước và quốc tế. _ANN 


{ 
hd. ư“ờ . 
' r * *, 
-ă. - để điều vat GHI u cảng (s. 


Giám đốc : HOÀNG THỌ THAI 


7 Chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa đi trong nướế ' 


_ quốc tế. | 
CAC CHI NHANH : 7? Dịch vụ chuyển phát nhanh - EMS. q 
TRUNG TÂM BƯU CHÍNH KHU vỤcI:  F7Thư điện chuyển tiền, chuyển tiền nhanh, kiểu hổi, thu đổi | 
75 Định Tiên Hoàng - Hà Nội. ngoại tệ. % 
Tel : 4-865638 - 4-8262852 C] Dịch vụ bưu chính ủy thác - chuyển hàng với khối lượng lớn..... 
TRUNG TÂM BƯU SN KHU VỤC H theo yêu cầu từ người gửi đến thăng người nhận. * 
“cay na S X<g Ø Dịch vụ Datapost - tự động nhận thông tin từ người gửi dưới. 
TRUNG TÂM BƯU CHÍNH KHU VỤC III dạng dữ liệu, in ấn vả chuyển phát tới một loạt khách hàng - 
Quy Nhơn - Bình Định một cach nhanh nhât, đam bao an toàn, bị mật thông tin. : 
Tel : ð6-8.27128 - 8.27118 
TRUNG TÂM CHUYỂN TIỀN : 


75 Định Tiên Hoàng - Hà Nội. 

Tel ; 4-8269611 - 4-8256956 

XN SỬA CHỮA Ô TÔ : Yên Viên - Hà Nội 
Tel. 4-8271604 


CÔNG TY DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG ỹ 


Datattawt¿a 


@ Trụ sở chính : 85 Trần Hưng Đạo - Đà Lạt Tel : 063.822520 Fax : 84.63.822661 
@ _ nhánh lạ bi LIỆM : 21 Nguyễn An Ninh - Q1 Tel : 8230227 - 8230485 Fax : 84.8.8222347 
: 35 Nguyễn An Ninh Tel : 64.833445 Fax : 84.64.833445 


THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH : 

> TRONG NƯỚC : Tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích 
lịch sử, văn hóa nổi tiếng ở Đà Lạt - Lâm Đồng và các Tỉnh trong 
cả nước. 

> NƯỚC NGOÀI : Tổ chức tham quan thăng cảnh, di tích lịch sử, 
văn hóa, khảo sát thị trường các nước Thái Lan, Singapore, 
Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong. 

> CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT : 

> Du lịch thể thao : chơi Golf, leo núi cắm trại tại Đà Lạt. 

> Các chương trình du lịch xuyên Tây Nguyên : Tham quan thắng 
cảnh, thăm chiến trường xưa, nghiên cứu văn hóa các dân tộc 
thiểu số và thảm động thực vật, nghiên cứu chim ở Tây Nguyên 
và trong cả nước. Tô chức hội nghị, hội thảo khoa học và giới 
thiệu các cơ hội kinh doanh. 

> Với 22 khách sạn, Nhà hàng tại Đà Lạt bao gồm : Sofitel Dalat 
Palace, Novotel Dalat, Ngọc Lan, Anh Đảo, Duy Tân .v.v... Sân 
Golf Đà Lạt, Khu du lịch Prenn, Datanla, thác Cam Ly và đoàn 
xe Du lịch đời mới, đội ngũ hướng dân viên giàu kinh nghiệm, 
tận tinh, chu đáo. 


TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH - HƯỚNG DẪN 
Địa chỉ : 07 Đường 3/2 Thành phố Đà Lạt 
Tel : 822125 - 821731 Fax : 84.63.828330 


E 


Phong ngu Nha hang khach sạn Xuân Hương 
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CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG 
THE ANGIANG PLANT PROTECTION SERVICE COMPANY 
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3211.402. K2 2212 5) 
TRỤ SỞ : 39 BÀ TRIỆU - THỊ XÃ HÀ ĐÔNG - TĨNH HÀ TÂY 
TEL : 034-824483 FAX : 84.34824817 


7 Có 14 NHNo & PTNT huyện, thị xã - 24 NHNo loại 4 và 
70 ngân hàng lưu động nông thôn : “ 


¬ Được thành lập theo QĐÐ số 280 ngày 15/10/1996 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 


E1 Thành tích : Năm 1995 được tạng thưởng huân chương 
lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Năm 1996 là đơn vi 
lá cờ đâu toàn ngành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam. 


Giám đóc : LÊ VĂN SỞ 


¬ Nhận tiền gửi các loại và phát hành kỳ phiếu có mục đích bằng tiền Việt Nam đồng và ngoại 
tệ USD. 


1 Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng tiền VNĐ và ngoại tệ USD với tất cả các thành 
phần kinh tế, lãi suất cho vay theo đúng khung nhà nước quy định. 


L1 Cho vay các nguồn tài trợ IE, WB... để phát triển sản xuất kinh doanh tạo lập công ăn, việc 
làm đổi với các thành phần 
kinh tế. + 


1 Hùn vốn liên doanh liên kết Ì 
bằng tiền VNĐ và ngoại tệ. 


¬1 Các dịch vụ kinh doanh vàng 
bạc, mua bán thu đổi ngoại tệ, 
dịch vụ câm đồ, TD thuê mua. 


TI Chuyển vốn và tiên mặt 
nhanh chóng toàn quốc bằng 
hệ thống máy vi tính hiện đại. 
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Sự lớn mạnh không ngừng 
của chi nhánh NHNo & PTNT 
Hà Tây trong các hoạt động 9 
ngân hàng là niềm tin của các | 
doanh nghiệp, của môi gia 1 
đình trong sản xuất kinh 
doanH. 


Quý khách đến với Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây sẽ hài lòng vì : 
"TIỀN GỬI 8ẢO ĐẢM CHU CHUYỂN VỐN NHANH, VRV VỐN THUẬN LƠI, 


CÁC DỊCH VỤ PHONG PHÚ, ĐA DANG PHÙ HỢP VỚI VêU cÀU của MOI LORI HÌNH HINH Tế 
Và các TẦNG LỚP DÂN ŒU". 
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Nhà máy được xây dựng trên một khuôn viên đẹp, ngay tại 
nguồn nước lấy từ độ sâu 450m, xử lý và đóng chai trên dây 
chuyền hiện đại, tự động hoàn toàn của ITALY. 

Deluging from 450 meters deep with health improving mineral contens. 
Retreshing Vital brings you survival. On site bottled in Tien Hai - Thái 
Binh with [TALY - technology. Water quality is according to EEC quality 
requirements. 


Kiếm tra chât lượng nước khoáng 


.ePOTASSIUM 3,95 MG/L 


- Vital có 2 loại không ga và có ga, Vital 
cung cấp cho các bạn một hàm lượng 
khoáng rất có lợi cho sức khỏe, tăng cường 
hoạt động của hệ tuần hoàn máu, tiêu hóa, 
bài tiết, phát triển trí tuệ, phù hợp với mọi lứa 
tuổi. 

- Vital được Hội người tiêu dùng Việt Nam 
tặng bằng khen tại Hội chợ hàng tiêu dùng 
Việt Nam năm 1997. 

- Vital được Cục Sở hữu công nghiệp Việt 
Nam bảo hộ độc quyền mâu mã sản phẩm. 
Vital được sử dụng hệ thống mã số, mã vạch 
của tổ chức EAN Việt Nam và thế giới. 

- Vital tiêu chuẩn châu Âu, được kiểm tra 
và giám sát chặt chẽ bởi trung tâm 

FdTITALY 
CHEMICAL ANALYSIS CARRIED OUT IN 
FdT MILANO ITALY 


- Vital có : 


e CALCIUM 3,80 MG/L 
eMAGNESIUM 1,35 MG/L 
e SODIUM 185 MG/L 
eCHLORIDES 90MG/L 


eNITRATE 2 MG/L 
eMANGANESE 0,02 MG/L 
e PH 6,8 


ĐỊA CHÍ GIAO DỊCH : 


e Thị xã Thái Bình : km”, 
Đường Quang Trung 


TEL : 036.831674 
FAX : 036.834010 

HÀ NỘI : 

2A Láng Hạ - Ba Đình 
TEL : 04.8311791 


FAX : 04.8351475 
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Tạp chí Cộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


b Số 527 22 LÍ T/NT TC c T3/Y TI1I/NE xẻ 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


-MUC LƯC 
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"Nghiêm túc lắng nghe để không ngừng hoàn thiện các chủ trương 


đổi mới trong giáo dục - đào tạo” 9 
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Bìa 1 : Trường Đại học Sư phạm Vinh | _ Ảnh : TTXVN 


COEPXXAHME 


XA HñAHF - CTpaTerwa o0 Ka/npax. s«« MWMHWCTp OØpa30BaHMa H [lonroTrogkM taH XoHr KyaH 0TB@4a6T WHT@DBbIO 
KODD6CTOH/6HTA XYypHAña “KoMMYHMCT”. AH KYAH BMHb w XÃ KYAH Hí OT - HekoTopbue npoố/neMbi B ñ0/70ToBK@G 
KapoB /J1q rocYAapCTBSHHbX anMMHWCTDATMBHbX 0praHog. ®AH CYAH 3YH[' - Paasnwrwe pecypcos paØowel cWnti 
BO WMf WHYCTpMA7M3aLMM W MOEDHM3aLMW. Hí YEH HOHI TXY : JIe XoHr ®ohr - KnOdqeBol pYKOBO/MT€IIb []apTMW 
B 1932 - 1938 HX ronax. HbMW JIE - Hewa6ØeXHañ /BMraTe/IbHan TeH]6HUMf Dea/IbHorO COUWA/W3MaA B HAaCTofLiee 
BpDeMq. H[YEH XOA - CoBpeM€HHaf 3ïI0Xa W pOỐñeMđ O0DWTrMHA/IbHOCTM HAauWOHA7bHOlñ KyñbTypui. BO /H]AHFE 
TXMEH - OốØoốutecTBneHWe 0ốpa3084HM1 W 34/444 0 fo0ñH6HMM O0ốpA30BAHM6 HOBbiMH CW/IaMM. BY XMEH - To 
03HA4a6T 2Kcñ/nyarautwa ? HFYEH BAH Ù1 - [lapTwlHHi KOMMWTET ïIDOBMHUMM 1eH Bañ pyKOBO/IGTBY6T COUMA7bHO - 
3KOHOMMLGCKMM DA3BMWTM€M B r0DHbX pañoHax. Hí YEH Hí MA BY - [IpopwHuwa /Jlao Kaw @ODpMMDY6T KOHTMMTĐ@HT 
KAa]DOB ñ©DBMuHHX ODrAaHM3aUuMB B r0pHbX paRoHax. HFYEH TXDHOHF AHI - [IpoốneMa nipMB/ieqeHWf npaMoñ 
MHOCTDAHHOl WHB©CTMUMMW go BbeTHaMe. ®biOHF HAM - MoHeTapHHĂ KDpM3MWC B HeKOTODbX CTpaHax ACEAHA w 
80 ñpe/nyTIp9®/MT87bHOe€ 3HadeHWe /ìa ĐbeTHaMa. 
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HÀ ĐĂNG - Strategy on cadres. sse Minister of Education and Training Tran Hong Quan answers the interview of 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỬA ĐẢNG 
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AI bản Nghị quyết của Hội nghị lần 
IRl» ba Ban chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa VIHI đang được triển 
khai nghiên cứu và tổ chức thực hiện trong 
toàn Đảng, toàn dân. Nghiên cứu Nghị quyết 
“Về chiến lược cán bộ thời ky đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, có nhiều 
câu hỏi đặt ra : Đây thật sự là một chiến lược 
cán bộ hay chỉ là một định hướng chiến lược 
của công tác cán bộ, hay nói một cách khác, là 
Nghị quyết về công tác cán bộ có tầm chiến 
lược ? Những câu hỏi này có liên quan đến sự 
nhận biết về chiến lược, và cả về bản thân bản 
nghị quyết. 

Vậy thế nào là chiến lược ? Và chiến lược 
cán bộ là gì ? Đâu là những thành tố cơ bản 
hay nội dung cơ bản của chiến lược ? 

Chiến lược - hay chiến lược cách mạng, - 
theo cách hiểu thông thường, là phương châm 
và kế hoạch có tính chất toàn cục, xác định 
mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng 
trong suốt cả một thời kỳ của cuộc đấu tranh 
cách mạng. Chiến lược cách mạng dân tộc - 
dân chủ nhân dân hay chiến lược cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đều được hiểu theo nghĩa 
chung đó. 

Trong chiến lược cách mạng nói chung, có 
những chiến lược cho từng lĩnh vực cụ thể như 
chiến lược kinh tế, chiến lược quân sự, chiến 
lược ngoại glao,.... ... Chiến lược cán bộ là chiến 
lược cụ thê của một lĩnh vực cụ thê. Cũng 
giống như mọi chiến lược trên những lĩnh vực 
khác, chiến lược cán bộ được thể hiện thành 
phương hướng _ cơ bản và một kế hoạch toàn 
Cục nhằm chuẩn bị cán bộ cho suốt cả một 


thời kỳ cách mạng. Ở Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 3 lần này, chúng ta tìm thấy một 
chiến lược cần bộ được vạch ra cho suốt thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, một thời kỳ kéo đài vài, ba thập 
niên, cho đến năm 2020. Nội dung chiến lược 
đó bao gồm : 

- Một là, sự đánh giá có tính khái quát cao 
về thực trạng đội ngũ cân bộ và công tác cân 
bộ, những thành tựu, khuyết điểm và nguyên 
nhân cùng những bài học kinh nghiệm rút ra 
từ công tác cán bộ của Đảng. Không cÓ sự 
đánh giá đúng đắn đó thì không thể đưa ra 
được một tầm nhìn chiến lược về cán bộ cho 
thời kỳ mới. 

- Hai là, hệ thống, quan điểm chỉ đạo VIỆC 
xây dựng đội ngũ cân bộ. Hệ thông quan đim 
này được hình thành trên cơ sở tông kết thực 
tiễn công tác cán bộ nhiều thập ký qua và việc 
dự báo chiều hướng phát triển của tình hình 
trong nhiều thập kỷ tới. 

- Ba là, phương hướng cơ bản, mục tiêu 
chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đến 
năm 2020 và tiêu chuẩn cán bộ cho thời kỳ 
mới. 

- Bốn là, hệ thống giải pháp và chính sách 
lớn nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đã 
đề ra. 

Như vậy, những yếu tố cơ bản của một 
chiến lược đã hội đủ. Đây thật sự là một chiến 
lược cán bộ ; không thê nói chỉ là định hướng 
chiến lược, càng không thê nói chỉ là nghị 
quyết thông thường về công tác cắn bộ. 


* Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 


Phấn đấu thưực hiện Mghị quyếc Đại hệi VIII sa Đảng 


Then chốt của then chốt 

Trước nay, Đảng ta vẫn hiểu rõ và đánh giá 
đúng vai trò của đội ngũ cán bộ và vị trí của 
công tác cân bộ trong sự nghiệp cách mạng. 
Chúng ta đã nói, đang nói và sẽ còn nói : Cán 
bộ quyết định tất cả. Chúng ta nói điều đó với 
sự hiểu biết răng điều có ý nghĩa sống còn của 
một đẳng chính tị là đường lối chính trị và 
đường lối tô chức của đảng. Đường lối đúng là 
cái quyết định nhất. Nhưng sau khi đã có 
đường lối đúng, thì cán bộ lại là Cái quyết 
định. Bác Hồ nói : “Cán bộ là cái sốc của mọi 
công việc ”, “công việc thành công hay thất bại 
đều do cán bộ tốt hay kém”. Tại Hội nghị 
Trung ương 3 mới đây, đồng chí ¡ Tổng Bí thư 
Đỗ Mười nói : “Đáng. ta đã nhiều lần khẳng 
định : phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chất. Trong xây dựng Đảng thì 
công tác cán bộ là quan trọng nhất, là khâu 
then chốt của vẫn đề then chốt". 

Đánh giá đội ngũ cán bộ, Đảng ta nêu lên 
cả mặt mạnh và mặt yếu kém. Mặt mạnh là cơ 
bản, nhưng mặt yếu kém cũng rất đáng lo 
ngại. 

Mặt mạnh là : Cán bộ được rèn luyện, thử 
thách trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu 
đài, gian khô. Cân bộ lãnh đạo chủ chốt các 
cấp, nhất là cấp chiến lược, có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con 
đường đã lựa chọn ; năng động sáng tạo, hăng 
hái thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Trình độ, 
kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội ngày càng được nâng cao. Số đông cán 
bộ giữ được đạo đức, phẩm chất cách mạng, 
lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân 
dân. 

Mặt yếu kém là : Một số cán bộ đao động, 
giảm sút niềm tin, nhận thức mơ hô về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội, hoài 

nghi đường lối của Đảng, có người bất mãn cá 
nhân đi đến phản bội Đảng và lợi ích nhân 
dân. Một bộ phận thoái hóa biến chất về đạo 
đức, lối sống, lợi dụng, chức quyền để tham 
những ; quan liêu ức hiếp dân, gia trưởng độc 


Á 


đoán ; có tham vọng cá nhân, kém ý thức tổ 
chức kỷ luật, gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều 
cán bộ lãnh đạo không nghiêm túc tự phê bình 
và tiếp thu phê bình, tính chiến đấu kém. Đội 
ngũ cán bộ tuy đông nhưng không đồng bộ, 
vẫn còn tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ hiện nay, xét 
vê chất lượng, sô lượng và cơ câu có nhiều 
mặt chưa ngang tâm với đòi hỏi của thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đánh giá công tác cán bộ, Đảng ta cũng 
nêu lên những ưu điềm và khuyêt điêm. 

Ưu điểm là đã bước đầu huy động được các 
cấp, các ngành cùng các cơ quan có chức năng 
làm tham mưu trực tiếp xây dựng đội ngũ cân 
bộ. Việc đánh giá, sử dụng cán bộ dân chủ, tập 
thê hơn trước. Đã từng bước tiêu chuẩn hóa 
cán bộ, kết hợp các độ tuổi, các loại, các thế 
hệ cân bộ. Đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn 
cần bộ cả về lý luận chính trị, quân s sự, về quan 
điểm đường lối của Đảng, về quản lý hành 
chính, quản lý kinh tế, khoa học, luật pháp, 
văn hóa, nghệ thuật. Đã có những đôi mới 
bước đầu về cơ chế, chính sách... 

Khuyết điểm thê hiện tập trung ở việc đánh 
giá, bố trí, sử dụng cán bộ nhiều khi còn chủ 
quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lý, thiếu 
dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Những chính 
sách đối với cán bộ, nhất là chính sách tiền ' 
lương, nhà ở, phương tiện đi lại, điều kiện làm 
việc còn nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, 
thực hiện không thống nhất và đồng bộ, chưa 
tạo được động lực và phát huy ! tài năng. Công 
tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu câu, 
tiều chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. 
Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý 
công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân 
chủ chưa được cụ thể hóa. 

Điều đáng nói là bước vào thời kỳ mới, các 
cấp ủy Đảng chưa dự báo được những tình 
huống mới, chưa hiểu đầy đủ nội dung, yêu 
cầu mới đối với cán bộ. Ban chấp hành Trung 
ưƯƠơng Đẳng. chưa có nghị quyết chuyên đề về 
công tác cán bộ, chưa xây dựng được chiến 
lược cân bộ. 


Phấn đấu thưa hiện Mghị quyết Đại hội VII của Đảng 


Rõ ràng thực trạng đội ngũ cân bộ, với 
những mặt mạnh và mặt yếu kém của nó, đã là 
tắm gương phản chiếu khá sắc nét những ưu 
điểm và khuyết điểm trong công tác cán bộ 
của Đảng. 

Chiến lược trong chiến lược 

Nghị quyết Đại hội VIH của Đẳng đã nêu 
lên mục tiêu chiến lược của Đảng và nhân dân 
ta là từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp. Nghị quyết cũng đã nêu lên những 
định hướng có tính chiến lược cho việc phát 
triền các lĩnh vực chủ yếu trong thời kỳ mới 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Trong một chừng mực nhất định và với ỹ 
nghĩa chung nhất, Nghị quyết Đại hội VI có 
thể được coi là chiến lược tông thê của Đảng 
ta đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Chúng ta còn cần có nhiều chiến 
lược cụ thê nữa. Yêu cầu của Đại hội VI là 
kạs~ xây dựng chiến lược cán bộ của thời kỳ 

ới”. Và như vậy, nếu đặt trong chiến lược 
xi thể nói trên thì chiến lược cán bộ do Hội 
nghị Trung ương 3 đưa ra phải được coi là 
chiên lược trong chiên lược. 

Chiến lược cán bộ thời kỳ mới được xây 
dựng trên cơ sở một hệ thông quan điềm chi 
đạo có Ÿ nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Thứ nhất : Phải, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm 
vụ của thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nhăm thực hiện thắng lợi mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội 


mà xây dựng đội ngũ cân bộ và đôi mới công. 
tác cán bộ. Mặt khác, qua thực tiễn công. 


nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà rèn 
luyện, tuyển chọn và đào tạo cán bộ, nâng cao 
phẩm chất, kiến thức, năng lực của đội ngũ 
cân bộ 

Thứ hai : Quân triệt quan điểm Bia cấp 
công nhân của Đảng, phát huy truyền thống 
yêu nước của dân tộc. Thường xuyên. giáo dục 


bôi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tÔ - 


chức của giai cầp công nhân cho đội ngũ cán 
bộ ; tăng cường số cán bộ xuất thân từ công 


nhân ; đồng thời đoàn kết, tập hợp rộng rãi các 
loại cân bộ, trọng dụng nhân tài, không phân 
biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, dân tộc, 
tôn giáo, người ở trong nước hay người lo 
Nam ở nước ngoài... 

Thứ ba - Gắn việc xây dựng đội ngũ ‹ cán bộ 
với xây dựng tô chức và đổi mới cơ chế chính 
sách. Có nhiệm vụ chính trị mới lập tổ chức, 
có tổ chức mới bố trí cán bộ, không vì cần bộ 
mà lập ra tô chức. Mỗi cán bộ trong tổ chức 
phải có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm rõ ràng. 

Thứ tư : Thông qua hoạt động thực tiễn và 
phong trào cách mạng của nhân dân, nâng cao 
trình độ dân trí đề tuyên chọn, giáo dục, rèn 
luyện, bồi dưỡng cán bộ. Mọi phẩm giá và 
băng cấp, danh hiệu và chức Vụ, tài năng và 
cống hiến đều phải được kiểm nghiệm qua 
hoạt động thực tiễn: Phong trào cách mạng là 
trưởng học lớn của cán bộ. Phải dựa vào dân 
đề phát hiện, kiểm tra và giảm sát cân bộ. 

Thứ năm : Đảng thống nhất lãnh đạo công 


tác cán bộ và quản lý đội ngũ. cán bộ theo 


nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát 
huy trách nhiệm của các tô chức thành viên 
trong hệ thống chính trị. Đảng phải trực tiếp 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
cho cả hệ thống chính trị, trên mọi lĩnh vực. 

Chiến lược cán bộ thời kỳ mới đề ra mẶc 
tiêu cơ bản và lâu dài là : 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các 
cấp từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ 
đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường 
giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ 
về cơ câu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và 
vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, giữ vững độc lập, tự chủ, đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Bảo đảm có đủ nguồn cán bộ đề mỗi nhiệm 
kỳ có thê đổi mới khoảng 30% - 40% số cần 
bộ lãnh đạo đang, nhà nước, đoàn thể các cấp, 
cán bộ lãnh MANG, lực lượng vũ trang. Phần đấu 


h) 


Phấn đấu thưc hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng 


đến năm 2020 số người có trình độ đại học, 
Cao đẳng trở lên khoảng 4% dân số cả nước. 

Trước mắt, chuẩn bị tốt nhân sự hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân, đại hội đảng các 
cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 

Hệ thông tiêu chuân cán bộ trong thời kỳ 
mới là điều mà chiến lược cán bộ đặc biệt 
quan tâm. Đảng ta chủ trương đào tạo cán bộ 
không phải một cách bất kỳ, tùy tiện mà theo 
những tiêu chuẩn rõ ràng, nghiêm ngặt. Có 
tiêu chuẩn chung cho mọi loại cán bộ và có 
tiêu chuân riêng cho từng loại cán bộ. Đội ngũ 
cần bộ được khái quát thành bốn nhóm chủ 
yếu : cán bộ lãnh đạo đẳng, nhà nước, đoàn 
thể nhân dân ; cân bộ lãnh đạo lực lượng vũ 
trang ; cán bộ khoa học, chuyên gia ; cân bộ 
quản lý kinh doanh. 

Tiêu chuẩn chung cho mọi loại cân bộ là : 

- Có tỉnh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy 
phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ _nghĩa xã hội, phần đấu thực 
hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, 
không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng. Có ý thức tô chức kỷ luật. 
Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với 
nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, 
quan điểm, đường lối của Đẳng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước ; có trình độ vấn hóa, 
chuyên môn, đủ ¡ năng lực và sức khỏe đề làm 
việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao. 

Nói gọn lại, đó là những tiêu chuẩn về 
phẩm chất và năng lực, về đức và tài của cần 
bộ. Quan điểm của Đảng ta là coi trọng cả đức 
vả tải, đúc là gốc. 

Giải pháp của giải pháp 

Để bảo đam thực hiện được mục tiêu chiến 
lược về cán bộ và tiêu chuẩn cần bộ 'trong thời 
kỳ mới, Nghị quyết Trung ương 3 đề ra những 
giải pháp lớn, rất cơ bản, bao gồm từ việc xây 
dựng quy hoạch và đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, 
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xây dựng các quy chế công tác cần bộ đến việc- 
đôi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách cân 
bộ, đổi mới và chỉnh đốn tô chức bộ máy làm 
công tác cân bộ. Công bằng mà nói, nêu như 
chiến lược cán bộ chỉ đừng lại ở việc đánh giá 
thực trạng đội ngũ cán bộ, xác định quan điêm 
chỉ đạo, mục tiêu chiến lược và những tiêu 
chuẩn cán bộ của thời kỳ mới, thì đó cũng chỉ 
mới là một định hướng chiến lược mà chưa 
thành một chiến lược thật sự. Ở đây sở dĩ định 
hướng chiến lược đã phát triển thành chiến 
lược chính là nhờ việc đưa ra được một hệ 
thống giải pháp có căn cứ khoa học. Hệ thống 
giải pháp này được xây dựng không phải bằng 
tư duy chủ quan, của những người làm công tác 
tổ chức mà là bằng sự tổng kết thực tiễn, đúc 
kết kinh nghiệm từ cái làm được và cái chưa 
làm được trong công tác tổ chức của Đảng 
nhiều thập kỷ qua. 

Xây dựng quy hoạch và đảo tạo, bôi 
dưỡng cán bộ được coi là giải pháp lớn đâu 
tiên. 

Phải chăng lâu nay chúng ta đã từng nhiều 
lần nói đến xây dựng quy hoạch cần bộ và 
cũng đã không ít lần nhận rằng chúng ta chưa 
làm được bao nhiêu, hoặc cũng chưa mấy 
thành công trong công tác quy hoạch cán bộ. 
Không ít ý kiến cho rằng quy hoạch cán bộ là 
việc làm chủ quan, không thực tế, và làm 
không tốt thì chỉ Bây thêm sự lục đục và tính 
cơ hội trong số cán bộ “được quy hoạch”. 
Điều đó là có thật. Song cũng có một sự thật 
hiển nhiên là nếu để đội ngũ cần bộ tự phát 
hình thành thì chúng ta sẽ không bao giờ có 
được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ. Làm công tác cán bộ, không thể 
theo kiểu “nước chảy bèo trôi”, “gặp chăng 
hay chớ” ! Và cũng đừng nghĩ răng, quy hoạch 
cán bộ chỉ là quy hoạch đành riêng cho những 
người có chức, có quyên, những chức danh 
lãnh đạo cao. Nghị quyết Trung ương 3 nêu 
TỐ : "Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng 
yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công 
tác cán bộ đi vào nên nếp, chủ động, có tầm 
nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu 


` Phấu đến thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIEII ca Đảng 


dài”. Nghị quyết cũng khẳng định : “Phải xuất 
— từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức, 
đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức 
hiện có ; dự kiến nhu cầu và khả năng phát 
triển của đội ngũ cân bộ, công chức đề chủ 
động có phương hướng đào tạo bôi dưỡng. 
Đặc biệt chú trọng £ø được nguôn cán bộ dôi 
dào, đu tiêu chuân. đề kịp thời đáp ứng yêu 
cầu, tập trung, vào cân bộ lãnh đạo đẳng, nhà 
nước, đoàn thể nhân dân các cấp, cán bộ lãnh 
đạo lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học và 
chuyên gia, cần bộ quản lý kinh đoanh”. 
— Phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cho từng loại cân bộ. Phấn đấu chậm nhất từ 
năm 2005 trở đi, nói chung, những cán bộ chủ 
chốt dưới 45 tuổi từ cầp huyện trở lên phải có 
trình độ đại học về chuyên môn, cao cấp về lý 
luận chính trị. Lấy tiêu chuẩn cần bộ. làm căn 
cứ : xây dựng chương trình đào tạo, bôi dưỡng 
thống nhất trong hệ thống các trường. Kết hợp 
việc đào tạo chính quy với các hình thức đào 
tạo khác cho từng loại cán bộ. Kết hợp VIỆC 
đào tạo tại các trường lớp với việc rèn luyện 
qua thực tiễn công tác, trong lao động sản xuất 
và trong phong trào quần chúng. Kiện toàn hệ 
thống đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. 

Giải pháp tiếp theo la xây dựng các quy 
chế công tác cán bộ. 

Nghị quyết. Trung ương 3 nêu lên mười 
loại quy chế về các công việc khác nhau : về 
đánh giả ‹ cán bộ, về tuyển chọn cán bộ, về bầu 
cử, về bố, nhiệm và miền nhiệm cân bộ, về 
luân chuyền cán bộ, về chế độ học tập, về việc 
nhân dân tham gia xây dựng và giảm sắt cần 
bộ, về chế độ kiêm tra, vê bảo vệ chính trị nội 
bộ, về phân công, phân cấp quản lý cán bộ. 

Các quy chế đó bảo đảm cho công tác cán 
bộ được tiến hành theo đúng quy tắc, quy 
trình. Thí dụ : 

- Việc đánh giá cán bộ phải làm hằng năm, 
trước khi kết thúc nhiệm kỳ, hoặc chuyên 
công tác, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, hiệu 
quả công việc thực tế, có tính đến môi trường, 
điều kiện công tác, mức độ tín nhiệm của nhân 
dân. 


- Việc tuyển chọn cán bộ, công chức phải 
được tiến hành theo chế độ dân chủ, công 
khai, bảo đảm tuyên chọn đúng những người 
có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh. 

- Việc bầu cử phải thực hiện đúng pháp luật 
của Nhà nước và Điều lệ của Đảng, đoàn thê. 
Người. được bầu vào các chức vụ cấp trưởng 
phải đề xuất được đề á an, chương trình công tác 
trong nhiệm kỳ, cam kết hoàn thành nhiệm Vụ, 
giữ gìn phẩm chất, đạo đức. Cán bộ đứng đầu 
từ cấp huyện, quận trở lên không giữ một chức 
vụ quá hai nhiệm kỳ ở cùng một đơn vị, địa 
phương. 

- Thực hiện chế độ bổ nhiệm có thời hạn. 
Trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ, người nào 
vì việc công, lý do sức khỏe, hoàn cảnh cá 
nhân được từ chức, miễn chức ; người không 
hoàn thành nhiệm vụ, có cai phạm, uy tín 
giảm sút thì tùy theo mức độ mà bị miễn chức, 
hoặc cách chức kịp thời. 

- Thực hiện luân chuyên cán bộ lãnh đạo, 
quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp 
nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo nên sự đồng 
đều trong đội ngũ cán bộ ; bồi dưỡng toàn diện 


cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển 


vọng, cân bộ trong quy hoạch được rèn luyện 
trong thực tiễn ; khắc phục tình trạng khép 
kín, cục bộ trong từng ngành, từng địa 
phương, từng tô chức. 

- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc nhằm 
nâng CaO trình độ mọi mặt, bảo đảm sự thống 
nhất về chính trị và tư tưởng trong toàn đội 
ngũ cần bộ. 

- Có cơ chế đề nhân dân phát hiện, tiến cử 
những người có đức, có tài cho các cơ quan 
lãnh đạo đẳng, nhà nước và đoàn thể : lựa 
chọn, bầu cử những người lãnh đạo trực tiếp 


'của mình... 


- V,V.., 

Giải pháp thứ ba là đổi mới và hoàn 
thiện hệ thông chính sách cán bộ, bao gồm 
chính sách đào tạo, bôi dưỡng ; chính sách sử 
dụng và quản lý, chính sách bảo đảm vật chất 
và động viên tinh thần. 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Một số điểm đáng chú ý là : Đầu tư thích 
đáng cho việc đào tạo, bôi dưỡng những người 
ưu tú trở thành cán bộ chủ chốt. Bồi dưỡng tài 
năng ngay từ các trường phô thông, đại học và 
trung học chuyên nghiệp. Bố trí và sử dụng 
cán bộ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, phù hợp 
với sở trường. Đề bạt cán bộ phải đúng lúc, 
đúng người, đúng việc. Có chế độ quản lý chặt 
chẽ đội ngũ cán bộ, theo đó, các cấp ủy, thủ 
trưởng cơ quan phải nắm chắc từng cán bộ cả 
về đức, tài và tình trạng sức khỏe, có kế hoạch 
sử dụng, đề bạt, giúp đỡ khen thưởng đúng 
mức những cán bộ có thành tích, xử lý kịp thời 
và nghiêm minh những cán bộ vi phạm Điều 
lệ Đảng, và pháp luật của Nhà nước. Tỉnh giản 
biên chế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả lao động, chống tham những, lãng phí, mở 
rộng bảo. hiềm xã hội, tăng tỷ lệ động viên thu 
nhập quốc dân vào ngân sách nhà nước ; đôi 
mới cơ bản chính sách bảo đâm lợi ích vật 
chất cho từng loại cán bộ, trước hết là chế độ 
tiền lương, nhà ở và phương tiện đi lại. Tiếp 
tục có các hình thức thích hợp đề tôn vinh 
những người có công với nước, các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, những người CÓ tài, có 
đóng BÓp lớn cho sự nghiệp đôi mới. Chú 
trọng giáo đục lý tưởng cách ¡mạng cho cán bộ, 
coi đó là động lực lớn nhất đề thúc đây sự 
phân đấu vươn lên của từng cán bộ. 


Giải pháp thứ tư là đổi mới chỉnh đốn tổ 


chức bộ máy lam công tác cán bộ, ˆ 

Việc xây dựng đội ngũ cân bộ phải tiến 
hành đồng thời với việc đôi mới và củng cố tÔ 
chức đẳng, bộ máy nhà nước, các đoàn thể 
nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, sự 
nghiệp, công tác ; đối mới cơ chế, chính sách, 
phương thức, lề lối lam việc ; ; trong đó chú 
trọng đôi mới các tổ chức, bộ máy làm công 
tác cần bộ. 

Có thê đối với những giải pháp lớn nêu trên 
trong chiến lược cán bộ, lòng mong muốn và 
sự đòi hỏi của chúng ta còn lớn hơn. Song cái 
đã đạt được thực sự có ý nghĩa. Nếu ta coi 
chiến lược cán bộ như là một giải pháp của 
nhiều chiến lược chính trị, kinh tế, xã hội khác 
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thì các giải pháp nêu trong chiến lược này 
chính là giải pháp của giải pháp. Chúng ta cần 
nắm lấy những giải pháp này đề giải quyết bài 
toán cán bộ. Và chắc chắn trong quá trình thực 
hiện, những giải pháp đó sẽ ngày càng được 
bồ sung, nâng cao. 

+ 


Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nói đến “Chiến 
lược cán bộ thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước” mà lại không nói 
đến phần cuối cùng của Nghị quyết Trung 
ương 3 : Nhiệm vụ công tác cán bộ từ nay đến 
Đại hội IX. 

Nhiệm vụ chung là tiếp tục đổi mới cân bộ 
và công tác cán bộ, rà soát, sắp xếp, sử dụng 
tốt đội ngũ cán bộ hiện có ; khẩn trương đào 
tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, sớm hình thành đội 
ngũ. cán bộ kế cận có phẩm. chất và năng lực, 
chuẩn bị tốt nhân sự hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân, đại hội đẳng bộ các cấp và Đại 
hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 

_ Những nhiệm vụ cụ thể là : 1) Rà soát, sắp 
xếp, bố sung, sử dụng tốt đội ngũ cán bộ, tích 
CựC chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp và 
kiện toàn cơ quan nhà nước. 2) Xây dựng và 
ban hành một số quy chế về công tác cân bộ. 
3) Đối mới chính sách tiền lương, nhà ở. 4) 
Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và 
phê bình. 5) Đây mạnh đấu tranh chống tệ 
quan liêu, tham nhũng. 6) Xúc tiến việc xây 
dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch cán 
bộ. 

“Có chiến lược cán bộ đúng đắn, xây dựng 
được đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài là điều kiện 
quyết định đê chuẩn bị cho Đăng và dân tộc ta 
đi vào thế kỷ XXI, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, giành những thắng 
lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc : xã hội chủ nghĩa”. ' 

Đó là lời khẳng định của Hội nghị Trung 


ương 3. 


Đó cũng là niềm tin vững chắc của chúng 
ta.C] 


Phân đấu thực hiện Wghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG QUÂN - 
TRẢ LỚI PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ CỘNG SẢN : 


“M€HIÊ 


!I TÍC LẮNG AGHE ĐỀ KHÔNG NGỮNG 


Ii0ÀM THIỆM CÁC CiiỦ T&W0A@ ĐÔI Alới 
[0N GIÁO DỤC - ĐÀU TẠO” 


. _ LỠiBBT: Nhân địp sắp bước vào năm học mới 1997 - 1998, phóng viên 
của Tạp chí Cộng sản đã có cuộc phỏng vẫn đồng chí Trần Hông Quân, 
Ủy viên Trung tơng Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Sau đây là nội 


dung cuộc phỏng vân. 


Phóng viên (PY) : Thưa Bộ trưởng, ngành giáo 
dục - đào tạo vừa kết thúc năm học 1996 - 1997, 
năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 về giáo dục - đào tạo. Vậy xin Bộ trưởng 
đánh giá khái quát về những kết quả đã đạt được 
trong năm học vừa qua và nêu những nhiệm vụ lớn 
trong năm học mới. 

Bộ trưởng Trân Hồng Quân (PT THQ): Sự 
kiện quan trọng nhất trong năm học 1996 - 1997 
vừa qua là Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng bàn về giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nphệ. Nghị quyết của Hội nghị đã tạo ra một 
cơ hội. phát triển mới, tạo ra những động lực mới 
thúc đây sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước. 

Tuy nhiên, năm học vừa qua, cũng này sinh 
một số khó khăn có tác động không nhỏ đến giáo 
dục. Đó là tỉnh trạng thiên tai, lũ lụt xây ra liên tiếp 
trên khắp mọi miền của đất nước, gây nên những 
thiệt hại nghiêm trọng về người và của, trong đó 
ngành giáo. dục cũng phải hứng chịu những hậu 
quả nặng nề. Hàng nghìn phòng học bị phá hủy, 
hàng triệu học sinh ở những vùng thiên tai phải 
nghỉ học dài ngày... Sự kiện chia tách một số tỉnh, 
thành kéo theo những xáo trộn về bộ máy hành 
chính cũng đã tác động đến ngành giáo dục. Hiện 
tượng ma túy xâm nhập học đường trở thành nỗi lo 
chung của toàn xã hội. Bên cạnh đó là những khó 


khăn kéo đài của ngành giáo dục từ nhiều năm nay 
chưa được khắc phục... 

Trong bối cảnh đó, cần phải khẳng định những 
cô găng, nỗ lực của toàn thê đội ngũ giáo viên, học 
sinh, sinh viên cân bộ quản lý trong toàn ngành 
giáo dục dưới sự lãnh đạo của đẳng ủ Uy Các câp, sự 
tham E18, góp sức của toàn dân đề tạo nên những 
kết quả đáng ghi nhận trong năm học vừa qua. 

Sau Hội nghị Trung ương 2, theo sự chỉ đạo của 
Chính phủ, ngành giáo dục đã khân trương triển 
khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị. Trước hết 
là tổ chức nghiên cứu quán triệt Nghị quyết trong 
toàn ngành, từ cấp cán bộ chủ chốt đến các trường 
đại học, cao đăng, các sở, phòng giáo dục địa 
phương, đến từng giáo viên. Tất cả các câp quản lý 
của ngành đều phải tiến hành kiêm điểm nghiêm 
túc những ưu, khuyết điêm trong quá trinh hoạt 
động của minh, đồng thời xây dựng chương trình 
hành động cụ thê thực hiện những nội dung của 
Nghị quyết Trung ương 2 theo chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị mình. Riêng Ban cần sự và lãnh đạo 


Bộ cũng đã tô chức kiêm điêm sâu sắc quá trình 


thực hiện nhiệm 0 lãnh đạo, quản lý ngành ; đồng 
thời xây dựng một chương trình hành động gồm 28 
đ:âm trình Chính phủ. Đến nay, hầu hết các sở giáo 
dục - đào tạo đã trình lên Bộ báo cáo về tình hình 
triên khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2. 
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Mới đây, tại hội nghị “Đánh giá 6 tháng 


thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 và năm học , 


1996 - 1997, phân đấu thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ năm học 1997 - 1998”, việc triên khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 2 trong ngành giáo dục - 
đào tạo được đánh giá là khẩn trương, nghiêm túc, 
theo đúng tỉnh thần chỉ thị số 12/CT-TƯ của Bộ 
Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ. Chính phủ thời 
gian qua cũng đã làm Việc thường xuyên, khẩn 
trương với ngành đề triển khai Nghị quyết. Trung 
ương 2. Tuy nhiên, việc Xây dựng các đề án, các 
văn bản trình Chính phủ đề thể chế hóa các nội 
dung Nghị quyết Trung ương 2 theo tôi cần phải 
khẩn trương hơn. Vấn đề này liên quan đến một 
loạt các ngành hữu quan khác. Dễ nhận thấy một 
thực tế là, sự chuyển biến thê hiện bằng hành động 
sau Hội nghị Trung ương 2 ở bên dưới (cấp CƠ SỞ 
và địa phương), rõ hơn bên trên (cấp trung ương), 
ở trong ngành giáo dục chuyển nhanh hơn các 
ngành khác. 

Việc thực hiện những nhiệm vụ: của năm học 
1996 - 1997 có thể nêu khái quát mấy điểm : Quy 
mô các ngành học, bậc học đều tăng, đặc biệt là 
trung học phổ thông và giáo dục thường Xuyên. 
Chất lượng, hiệu quả giáo dục có chuyên biến rõ 
rỆt, nhất là ở giáo dục mầm non và tiểu học. Những 
biểu hiện tiêu cực, thiếu kỷ cương trong trường học 
đang được khắc phục ; nền nếp dạy và học có nhiều 
chuyên biến ; công tác thi cử được đổi mới, bảo 
đảm nghiêm túc, được xã hội thừa nhận ; nhiều tỉnh 
đã bước đầu ngăn chặn được nạn dạy thêm tràn lan 
và khắc phục những khoản thu không đúng quy 
định trong nhà trường ; công tác phòng chông 
AIDS và ma túy học đường được đây mạnh. Tình 
trạng thiếu giáo viên được tích cực giải quyết bằng 
nhiêu biện pháp. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, 
trưởng lớp, xã hội hóa giáo dục công tác xây dựng 
Đăng và các đoàn thê trong nhà trường được tiếp 
tục đây mạnh. 

Tuy nhiên, những chuyền biến trên mới chỉ là 
bước đầu, những yếu kém của giáo dục - đào tạo 
như Nghị quyết Trung ương 2 nêu ra cần phải được 
khắc phục trong năm học mới. 

Năm học mới, chúng ta có một thuận lợi hết sức 
CƠ bản là những chuyên biến tích cực mà Nghị 
quyết Trung ương 2 đã tạo ra. Sự quan tâm và trách 
nhiệm của các cấp, các ngành đối với giáo dục 
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được nâng cao rõ rệt. Hy vọng ngân sách Nhà nước 
dành cho giáo dục được tăng đáng kể so với năm 
học trước. Đời sống giáo viên cũng sẽ được cải 
thiện nhờ chế độ lương mới sắp được Chính phủ 
quyết định theo tính thần Nghị quyết Trung 
ương 2. 

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức cũng 
không nhỏ. Tình trạng tiêu cực, mất trật tự, ky 
cương trong trường học tuy đã được khắc phục 
bước đầu nhưng còn có thể diễn biến phức tạp với 
nhiều biến tướng tỉnh “VỊ đòi hỏi các cấp quản lý 
giáo dục và chính quyền địa phương phát huy hơn 
nữa tinh thần trách nhiệm để kiên quyết ngăn chặn. 
Ngân sách đành cho giáo dục dù có tăng nhưng vẫn 
chắc chắn không vượt lên được sự gia tăng về quy 
mô, số lượng người học. Bên cạnh đó, cùng với chủ 
trương tăng lương cho giáo viên và miễn học phí 
cho sinh viên ngành sư phạm, nếu ngân sách không 
có phần bù tương ứng thì sẽ thu hẹp các khoản chỉ 
cho hoạt động giảng dạy, học tập và cải thiện điều 
kiện vật chất - kỹ thuật của giáo dục... 

TừỪ sự phân tích trên, chúng tôi xác định nhiệm 
vụ cơ bản của nấm học 1997 - 1998 là : tiếp tỤC 
quán triệt và triển khai khẩn trương hơn nữa việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục - 
đào tạo, phát huy những tiên DỘ đã đạt được củng 
cố và tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, 
kỷ Cương, đây lùi tiêu CỰC ; Sắp XÉp và củng cố hệ 
thống trường lớp, phát triển quy mô, nâng cao chất 
lượng, hiệu. quả giáo dục, tạo tiền đề phát triển cho 
các năm tiếp theo và phát triển mạnh vào đầu thế 
kỷ XXL 

PFV Thưa Bộ trưởng, thời gian qua, dư luận xã 
hội đặc biệt chú ý đến hai đối mới quan trọng của 
ngành giáo dục, đó là chủ trương “phân ban bậc 
trung học phô thông” và “đào tạo đại học hai giai 
đoạn”. Vậy xin Bộ trưởng cho biết những cơ sở 
khoa học và thực tiễn cùng những nội dung cơ bản 
của hai chủ trương này. 

ĐT TH : Trước hết, xin nói về trung học 
chuyên Dan. Trong thời đại bùng nỗ thông tin, khối 
lượng kiến thức trong xã hội tăng lên từng ngày, 
từng giờ. Trong khi đó quỹ thời gian học tập của 
một học sinh lại không thê tăng lên. Vậy chương 
trình giáo dục phải có sự thay đôi, phải kết hợp 
giáo dục nhà trưởng và giáo dục xã hội theo hướng 
phân hóa về kiến thức ở các lớp cuối bậc trung 
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học. Một phần những kiến thức phố thông, học 
sinh sẽ tự thu nhận qua các kênh thông tin ngoài xã 
hội và trong quá trình tự hoàn thiện sau này trong 
cuộc đời. Còn. nhà trường chỉ dạy phần kiến thức 
quan trọng nhất, cơ bản nhất và cân thiết nhất. Bậc 
trung học cũng là bậc học cuối cùng của chương 
trình phô thông, nhà trường phải tích cực chuẩn bị 
cho các em vào đời. Với quy mô và thực tế như 
hiện nay, các trường đại học, cao đẳng trong toàn 
quốc hằng năm chỉ thu nhận được khoảng 1/5 số 
học sinh tốt nghiệp trung học. Vậy 4/5 còn lại phải 
được hướng nghiệp như thế nào ? Từ đó xuất hiện 
nhu cầu hướng nghiệp cho học sinh trung học, tạo 
nên sự phân luồng, liên thông, giữa giáo dục phô 
thông với giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề. 
Chủ trương phân ban phô thông trung học bắt 
nguồn từ đó. Đây là một chủ trương đã được 
nghiên cứu, cân nhắc cần thận, có tham khảo kinh 
nghiệm rộng rãi của nhiều quốc gia trên thế giới, 
đồng thời có sự điều chỉnh cho phủ hợp với điều 
kiện thực tế của nước ta trên cơ sở thực nghiệm ở 
diện hẹp rồi mở rộng dần một cách thận trọng và 
thích hợp trong những năm qua. Trung học chuyên 
ban là một mô hình đã được áp dụng hầu khắp các 
quốc gia trên thế giới, nhưng chương. trình ở mỗi 
nước có Sự khác nhau rất lớn theo các tiêu chỉ : 
rộng - hẹp, sớm - muộn, cứng - mềm. Qua quá 
trình thảo luận cân nhắc, cuối cùng chúng ta chọn 
phương án : phân ban sớm (từ lớp 10), phân ban 
rộng (chỉ có 3 ban : A (tự nhiên), B đỹ thuật), C 
(xã hội)) và phân ban mêm (không có ranh giới 
cứng nhắc giữa Các ban và có sự vận đụng Ì linh hoạt 
tủy theo đặc điểm của từng. vùng miền, từng 
trường) nhằm bảo đảm ba yêu cầu : fính phô thông, 
tính phân hóa và tính hướng nghiệp. Cơ cầu 
chương trình phân ban gồm ba phần : 1) Các môn 
chung mà cả ba ban đều học giống nhau (chương 
trình, thời lượng) ; 2) Các môn chính ban ; 3) Các 
_ môn chéo ban (chính của ban này là chéo của ban 
kia). Điểm khác nhau duy nhất giữa các ban chỉ là 
phân trội của các môn chính ban). Chương trình 
phân ban của chúng ta hoàn toàn khác với chương 
trình phân ban trung học thời Pháp thuộc trước 
năm 1945 và ở miền Nam trước năm 1975 là phân 
ban hẹp và cứng. Ngay ở Pháp hiện nay, chương 
trình phân ban trung học có đến 10 ban. 

Một số ý kiến phản đối cho rằng chủ trương 
“trung học chuyên ban” trái với nguyên lý giáo dục 


phô thông, không bảo đảm kiến thức phô thông, 
toàn điện cho học sinh, khuyến khích kiêu học lệch 
một cách có thực dụng đề đi thi vốn đã từng bị phê 
phán trước đây. Điều đó không đúng, bởi trong quá 
trình lựa chọn phương án và thiết kế chương trình 
chuyên ban, chúng tôi kiên tr nguyên tắc bảo đảm 
tính phô thông, toàn điện, trên cơ sở đó tạo khả 
nắng lựa chọn, mở rộng kiến thức cho học sinh 
bằng cách chọn phương ân phân ban rộng và mềm. 
Nếu chỉ lo bảo .đảm tính phố thông, chúng ta sẽ 
quên mất yêu cầu phân hóa và ¡ hướng nghiệp vốn 
là những yêu cầu hết sức thực tế và chính đáng của 
bậc học này. Ngay trong mỗi gia đình, khi cho con 
vào trung học, bố mẹ cũng phải nghĩ ngay đến 
hướng vào đời cho con sau khi tốt nghiệp. 

PV. Quá trình thí điểm trung học chuyên ban 
đến nay đã được thực hiện như thế nào, thưa Bộ 
trưởng 2? 

BT THỌ. Có thê khẳng định rằng, về mặt chất 
lượng ở các trường được chọn làm thí điểm chương 
trình chuyên ban là khả quan. Điều đó được thê 
hiện rõ qua kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Nếu dư luận 
xã hội, do nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như 
chưa hiểu sâu về nội dung chương I trình, mà lo lắng 
về tính phô thông, toàn diện của chương trình 
chuyên ban thì chúng tôi, những người trong cuộc, 
lại có nỗi lo khác : đó là bên cạnh ban A và ban C 
với chất lượng được nâng cao tương đối rõ, đang 
tồn tại nhiều trục trặc ở ban B (ban kỹ thuật). Theo 
thiết kế chương trình và mong muốn trong định 
hướng, đây sẽ là ban thu hút đông học sinh nhất 
(khoảng 50% (ở Trung Quốc, ban B chiếm 59% 
học sinh)) bởi mục tiêu hướng nghiệp chủ yếu của 
ban này là kỹ thuật, kỹ thuật ứng dụng và học 
nghề. Nhưng trong thực tế, phụ huynh và học sinh 
lại không hưởng ứng ban B mà dồn hết vào hai ban 
A và C. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân. Về 
phía ngành giáo dục, chương trình ban B chưa 
được thiết kế hoàn thiện, đội ngũ giáo viên và 
những điều kiện về trang thiết bị dạy học còn thiếu 
nghiêm trọng. Học kỹ thuật mà học sinh chủ yếu 
vân phải “học chav”. Liên thông với ban B là hệ 
thống dạy nghề đang là khâu yếu nhất của nên giáo 
dục quốc dân, khiến cho điều kiện đề học sinh ban 
B học lên cao hơn chưa thuận lợi bằng các ban 
khác. Bên cạnh đó, về mặt xã hội, nhu cầu về đội 
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ngũ lao động kỹ thuật trong tương lai có thể rất lớn 
nhưng ngay trước mắt thì chưa cao, làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến sự lựa chọn hướng vào đời của học 
sinh. Còn một nguyên nhân xã hội khác, đó là tâm 
lý chuộng bằng cấp. Nhiều bậc phụ huynh chỉ 
muốn con vào đại học, nên ngại cho con vào 
ban B. Thực ra đây là một định kiến sai lầm. Học 
ban B vẫn có mục tiêu vào đại học, ngoài ra còn 
mở rộng phổ lựa chọn cho học sinh. 

Đó là những vấn đề nỗi cộm của chủ trương 

“trung học chuyên ban” mà chúng tôi phải có 
hướng khắc phục, điều chỉnh trong thời gian tới. 

Xin được chuyền sang chủ trương “đào tạo đại 
học hai giai đoạn”. 

Phải nói răng, cốt lõi của vẫn đề là phân toàn bộ 
kiến thức kỹ năng được đào tạo ở đại học thành hai 
khối : khối đại cương (cơ bản) và khối chuyên 
ngành và chỉ đạo mối tương quan, tỷ trọng giữa hai 
khối đó. Còn chia hai giai đoạn chỉ là cách làm mà 
thôi. 

Chủ trương đào tạo đại học hai giai đoạn ra đời 
nhằm khắc phục nhược điểm cố hữu của mô hình 
đại học của ta trước đây : đào tạo sinh viên theo 
chuyên ngành hẹp, nặng về trang bị kiến thức ứng 
dụng chuyên sâu mà coi nhẹ trang bị phương pháp, 
trang bị kiến thức cơ bản, liên ngành. Mô hinh này 
có thê phù hợp với nên kinh tẾ kế hoạch hóa, tập 
trung, nhưng trong nên kinh tế vận hành theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nó càng 
ngày càng trở nên lạc hậu trước một thị trường sức 
lao động luôn biến động, đòi hỏi sự dịch chuyên, 
thích nghi cao độ về chuyên môn, ngành nghề, đòi 
hỏi mỗi sinh viên ra trường phải có khả năng lựa 
chọn rộng. Việc trang bị quá nhiều kiến thức Ứng 
dụng chuyên sâu khiến cho một sinh viên ra trường 
có thể làm việc được ngay nhưng cũng sẽ nhanh 
chóng tụt hậu trước sự phát triên nhanh chóng của 
khoa học và công nghệ, sự gia tăng từng ngày của 
khối lượng kiến thức ứng dụng trong xã hội. Nếu 
người cán bộ thiếu phương pháp, thiếu cái nên kiến 
thức cơ bản thì sẽ không có khả năng tự cập nhật 
kiến thức. Có thê quan niệm răng phần kiến thức 
ứng dụng chuyên sâu chỉ là phân ' 'vỏ”, phải thay 
đôi thường Xuyên, còn phân kiến thức cơ bản, nền 


tảng mới là phần “nhân”, có tính vạn năng chậm. 
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Với sự tham gia của tất cả các trường đại học 
trong cả nước, Bộ đã xây dựng một chương trình 
đổi mới đào tạo đại học theo hướng mở ngành 
rộng, tăng cường trang bị kiến thức cơ bản cho sinh 
viên, bằng cách phân chia hai giai đoạn đào tạo, 
xây dựng một khung kiến thức khoa học cơ bản, 
Sấp xếp lại các ngành đào tạo thành 7 nhóm ngành, 
mỗi nhóm ngành có chung một khối kiến thức cơ 
bản được gọi là chương trình đại học đại cương Ở 
giai đoạn 1. Còn giai đoạn 2 là giai đoạn đào tạo 
chuyên sâu của các khoa, các ngành. Cùng với 
những đổi mới trong nội dung, cơ câu chương trình 
là việc sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học, 
thành lập 2 đại học quốc gla và các đại học vùng 
đa ngành, đa lĩnh vực. Có thể nói rằng, đây là chủ 
trương phù hợp với xu thế mới nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo đại học, đáp ứng nhu cầu của công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

PE. Chắc Bộ trưởng cũng biết, chủ trương đào 
tạo đại học hai giai đoạn đã được đưa ra thảo luận 
khá sôi nổi trên báo chí với nhiều ý kiến khác 
nhau. Tựu trung lại, những vấn đề mà dư luận còn 
nhiều băn khoăn là : - Cơ cấu chương trình đại 
cương chưa hợp lý. Do phân nhóm theo ngành 
rộng, thời lượng lại hạn chế nên kiến thức bị “rải 
mành mành”, nhiêu học phần học sinh chỉ được 
học theo lối “cưỡi ngựa xem hoa”, kém hiệu quả ; 
- Việc phân chia cứng nhắc, tách rời cả về thời gian 
và chương trình giữa hai giai đoạn cũng nảy sinh 
nhiều bất hợp lý. Giữa hai giai đoạn thiếu sự gắn 
kết hữu cơ, liên mạch, chương trình bị trùng lặp 
gây lãng phí về thời gian. Trong khi đó, nhiều ý 
kiến lại cho răng, thời lượng của giai đoạn 2 không 
đủ để trang bị kiến thức chuyên ngành cho sinh 
viên. 

BT THỢ. Những ý kiến trên cũng có những 
khía cạnh đúng cần tiếp thu để điều chỉnh. Sắp tới 
có thê tính toán, sắp xếp lại cơ cầu chương trình đại 
cương theo hướng phân nhóm ngành hẹp hơn, có 
thê là 10 thay vì 7 nhóm ngành như hiện nay. Việc 
chia giai đoạn cũng không nhất thiết phải cứng 
nhắc, máy móc mà cần mềm hóa, tạo nên sự gắn bó 
hữu cơ giữa hai khối chương trinh đại cương và 
chuyền ngành. Chăng hạn'giai đoạn Ì và giai đoạn 
2 có thê đan xen nhau trong quá trinh thực hiện. 
Vấn đề là bố trí sắp xếp sao cho hợp lý, bảo đảm 
đạy đủ kiến thức cho sinh viên. Tôi cho răng vấn 
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đề này không thuộc chủ trương của Bộ mà là thâm 
quyền và trách nhiệm của các trường. 

Còn những ý kiến lo ngại, việc tăng cường phần 
kiến thức cơ bản khiến cho giai đoạn 2 không đủ 
đề trang bị kiến thức chuyên ngành cho sinh viên, 
tôi cho răng ở đây có vấn đề tâm lý. Giáo viên của 
ta đã quen với mô hình trước đây ở trường đại học 
quá coi trọng trang bị kiến thức chuyên ngành ứng 
dụng nên lo sinh viên sẽ thiếu kiến thức chuyên 
ngành. sau khi tốt nghiệp. Nhưng trong chủ trương 
đôi mới thi đó là phần kiến thức mà sinh viên phải 
và có thê tự trang bị, tự cập nhật sau khi ra trường. 
Chúng ta đào tạo những cử nhân có trình độ đại 
học chứ không phải đào tạo nghề bậc cao. 

PEV. Như vậy, Bộ chủ trương cho phép các 
trường tự điều chỉnh, tự sắp xếp lại chương trình 
đào tạo hai giai đoạn ? 

BT THỌ. Bộ cho phép các trường làm điều đó 
nhưng việc điều chỉnh ¡Sắp xếp phải tạo ra một 
chương trình hiệu quả hơn sao cho khung kiến thức 
cơ bản mà Bộ đã đưa ra là yêu cầu tối thiểu phải 
đạt được. Cần mềm hóa việc phân chia giai đoạn, 
- đối với những môn chính của các ngành khoa học 
cơ bản, nên sắp xếp lại cơ cấu chương trình g1ưa 
hai giai đoạn theo lôi tuyến tính, liên thông, thay vì 
sắp xếp theo lối đồng tâm, cứng nhắc như hiện nay. 

+P. Trong chủ trương đào tạo hai giai đoạn còn 


một vấn đề gây khá nhiều thắc mắc, thậm chí phản 


ứng. Đó là vẫn đề thi chuyên giai đoạn mà sinh 
viên vẫn quen gọi là “thi vượt rào”. Xin Bộ trưởng 
cho biết ý kiến về vấn đề này ? 

BT TT. Việc sàng lọc trong quá trình đào tạo 
là yêu cầu tất yếu. Nhưng do tâm lý của đa số các 
bậc phụ huynh lâu nay đã quen với việc con cái đã 
vào được đại học là yên tâm sẽ tốt nghiệp ra 
trường. Hơn nữa, việc thi vào đại học hiện nay còn 
rất khó khăn, nên một sinh viên nếu bị trượt thi 
chuyên giai đoạn thì bản thân và gia đình sẽ bị 
“sốc” mạnh. Cũng phải thừa nhận rằng tắm chứng 
chỉ đại học đại cương hiện chưa có giá trị trong xã 
hội, nên những sinh viên bị trượt thì chuyên giai 
đoạn khó tìm nơi tiếp nhận. Đó là một thực tế. Chủ 
trương của Bộ trong thời gian tới là tăng tý lệ tuyên 
thắng, giảm tỷ lệ bị loại qua các kỳ thi này ; đồng 
thời tạo nên sự liên thông giữa đại học đại cương 
và đảo tạo cao đẳng đề tạo ' đầu ra'" cho những sinh 
viên bị trượt trong kỳ thi chuyên giai đoạn. 


PV. Xin được hỏi Bộ trưởng câu cuối cùng : 
chủ trương đào tạo đại học hai giai đoạn có mâu 
thuẫn với chủ trương trung học chuyên ban và có 
mâu thuẫn với chủ trương đào tạo đại học theo tín 
chỉ, vốn được coi là mô hình đào tạo đại học tiên 
tiến và hiện đang được thử nghiệm có kết quả tại 
Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh ? 

BT THỌ. Nói đào tạo đại học hai giai đoạn 
mâu thuần với trung học chuyên ban là nói theo lô 
gích hinh thức, thuần túy trên câu chữ, còn về thực 
chất, hai chủ trương này không có Bì mâu thuẫn, 
Trung học chuyên ban chính là sự chuẩn bị tốt nhất 
cho đại học hai giai đoạn. Các ban ở trung học gắn 
với các nhóm ngành ở đại học. Giai đoạn ] với 7 
nhóm ngành như hiện nay có thê coi là sự tiếp tục 
phân ban sau trung học phô thông. Đó là sự “phân 
ban rộng" ° đê tiếp đó sẽ “phân ban hẹp” theo các 
chuyên ngành ở giai đoạn 2. 

Còn giữa đào tạo hai giai đoạn và đào tạo theo 
tín chỉ, hai mô hình này sẽ đi đến chỗ thống nhất 
trong tương lai. Tổ hợp toàn bộ các tín chỉ đại 
cương chính là giai đoạn 1. Như vậy, phải chấp 
nhận quá trình tích lũy tín chỉ một cách linh hoạt 
và sự phân chia thời gian một cách cứng nhắc sẽ 
không còn ý nghĩa. 

Cũng cần phải khẳng định rằng quan điểm 
trước sau như một của Bộ Giáo dục - Đào tạo là 
kiên trì những chủ trương đôi mới nêu trên. Việc 
kiên trì các chủ trương đúng cũng chính là trách 
nhiệm đối với xã hội. Hai chủ trương này, trong 
quá trình triên khai thực hiện đã được đưa ra trưng 
cầu ý kiến rộng rãi của nhiều nhà quản lý giáo dục, 
nhiêu nhà khoa học, nhà giáo trong nước và người 
Việt Nam ở nước ngoài. Đại đa số ý kiến được hỏi 
đều đồng tình về mặt chủ trương và có nhiều đóng 
góp, đề nghị sửa đối, bô sung về mặt tô chức thực 
hiện. Lập trường của Bộ là nghiêm túc tiếp thu mọi 
ý kiến đóng BÓP xây dựng của dư luận trong và 
ngoài ngành đê có những sửa đối, điều chỉnh cần 
thiết, đông thời tổ chức nghiên cứu, điều tra tỷ mỹ 
đê gIÚp | Chính phủ có sự thâm định, đánh giá, kết 
luận cuối cùng. Chúng tôi tin răng hai chủ trương 
này sẽ được Chính phủ chính thức công nhận. 

P V. Xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng về cuộc 
trao đôi này. 
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TBÂN QUANG MINH °* - HÀ QUANG NGỌC "" 


RONG quá trình cải cách hành chính, 
| cùng với. việc điều chỉnh cải cách thê 
chế, cơ cầu bộ máy hành pháp về phương 
diện tô chức và thiết chế, vấn đề đào tạo và phát 
triển đội ngũ cán bộ nhà nước có một vị trí hết 
Sức quan trọng. Nó là nhân tố bảo đầm cho việc 
quản lý đất nước theo pháp luật và bằng pháp 
luật, là điều kiện để thực hiện khoa học công 
nghệ quản lý và là nhân tố quyết định cho sự 
thắng lợi của công cuộc cải cách hành chính. 
Đào tạo một đội ngũ cần bộ công chức nhà nước 
có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng được 
những yêu cầu thực tiễn là một nhiệm vụ được 
xem là một bộ phận không thê tách rời của công 
cuộc cải cách hành chính và của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
1 - Về đội ngũ cán bộ nhà nước hiện nay. 
Đội ngũ cán bộ quản lý và công chức nhà 
nước của chúng ta hiện nay $0 VỚI trước có 
những thay đôi căn bản về số lượng, tỷ lệ cán bộ 
quản lý và công chức nhà nước (không tính số 
công chức sự nghiệp) trên số dân đã tăng lên gấp 
nhiều lần so với những ngày đầu lập nước và đã 
tiến gần tới tỷ lệ của các nước trong khu vực. Về 
chất lượng, đa số cán bộ quản lý và công chức 
nhà nước được đào tạo, có trình độ đại học và 
trên đại học. Nếu nhìn lại chất lượng của đội ngũ 
cán bộ quản lý và công chức nhà nước ta từ khi 
thành lập nước cho đến nay, trải qua bao sự cố 
gắng, xây dựng thì những thành tựu đạt được là 
đáng tự hào. Tuy nhiên chất lượng này còn chưa 
được phủ đều trong tất cả các khối. Số cán bộ 
quản lý và công chức nhà nước có trinh độ tập 
trung chủ yếu ở các cơ quan trung ương sau đó 
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đến tỉnh và huyện. Càng xuống địa phương số 
cán bộ, công chức có trình độ càng giảm. Phần 
đông cán bộ cơ sở có trình độ học vấn rất thấp. 
Không í ít cán bộ là người dân tộc, vùng sâu, vùng 
xa còn ở tình trạng mù chữ. Số liệu điều tra thí 
điểm mới nhất của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phủ Ở hai bộ và 8 tỉnh, thành đã chứng tỏ điều 
đó. Ở cấp bộ, số cán bộ có trình độ đại học và 
trên đại học chiếm 83,29%, số có trình độ trung 
học là 8,69%, sơ học là 7,55%. Còn ở địa 
phương, số cán bộ có trình độ đại học và trên đại 
học là 30,22%, trung học là 36,27% và sơ học là 
30,5% ( 

Song song với những hạn chế về mặt trình độ 
chung, do chiến tranh và cơ chế tập trung, bao 
cấp kéo dài, số đông cán bộ công chức nhà nước 
không được đào tạo, bôi dưỡng những kiến thức 
cơ bản về quản lý nhà nước, về pháp luật, về 
hành chính và kỹ năng quản lý hành chính - 
những kiến thức và kỹ năng phục vụ cho nghiệp 
vụ chính mà họ đang đảm nhận. Số còn lại, trừ 
cán bộ chủ chốt và ở các cơ quan trung ương, tuy 
được bôi dưỡng, đào tạo nhưng các kiến thức họ 
thu nhận được không đầy đủ, chắp vá, vì chủ yếu 
là chỉ qua các lớp bồi đưỡng ngắn ngày. Các kiến 
thức tin học và ngoại ngữ cũng mới chỉ được 
trang bị hạn chế cả về mặt trình độ lẫn số lượng. 
Việc đào tạo, bồi đưỡng ở một số đối tượng - cán 
bộ lãnh đạo cơ sở và khu vực miền núi còn chưa 
được quan tâm đúng mức. VỀ mặt này cũng 


* PTS, Cục phó Cục đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ 

** PTS, Viện KH - TC Nhà nước, Ban Tế chức - Cán bộ Chính 
phủ 

(1) Số liệu điều tra 1996 
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trong đợt điều tra của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ, các kết quả đã chỉ rõ : ở khối trung 
ương có 30,2% SỐ cán bộ được đào tạo lý luận 
chính trị cao cấp, 6,53% có kiến thức quản lý 
nhà nước, 52,7% biết ngoại ngữ và 39,88% có 
kiến thức tin học. Còn ở phần địa phương số có 
trình độ lý luận chính trị cao, trung câp là 4,7% ; 
quản lý nhà nước 1,7% ; quản lý kinh tế 1,02% 
và ngoại ngữ là 1,5% (2), Như vậy, nhìn chung 
trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ quản lý và 
công chức đã được nâng lên, nhưng những kiến 
thức cơ bản và cần thiết trong lĩnh vực nhà nước 
và quản lý nhà nước thì rất yếu và thiếu. Hơn thế, 
đội ngũ này lại thường di động từ quản lý nhà 
nước sang làm kinh tế, hoặc đoàn thể và ngược 
lại. Tình trạng đó đã làm cho đội ngũ cần bộ 
quản lý và công chức nhà nước có nguy cơ tụt 
hậu không đáp ứng được yêu cầu của tình hình 
mới, làm cho chất lượng hoạt động quản lý nhà 
nước không theo kịp với những đòi hỏi của công 
cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, của sự 
chuyển đôi nền kinh tế, của tiến trình xây dựng 
nhà nước pháp quyền và mở cửa hội nhập với 
khu vực và thế giới. Có thể nhận thấy điều đó 
qua sự công kênh, chồng chéo kém hiệu lực với 
những thủ tục hành chính rườm rà của bộ máy 
quản lý nhà nước hiện nay. 

Trong một vài năm trở lại đây, do bức xúc 
của tình hình mới, công tác đào tạo bôi dưỡng 
cán bộ công chức nhà nước đã được thúc đây và 
tăng cường lên một bước. Ngoài những lớp đào 
tạo bôi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quôc ø1a, 
các bộ, ngành, trung ương và địa phương đã tích 
cực chủ động tiến hành mở lớp đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ công chức nhà nước do mình quản 
lý. Một loạt các lớp đào tạo ngắn và đài hạn vê 
chính trị, kinh tế, ngoại ngữ, tin học, tô chức và 
quản ì lý hành chính đã được mở ở các địa phương 
và ở các bộ, ngành trung ương, thu hút được một 
số lượng đáng kế cần bộ quản lý và công chức 
nhà nước theo học, góp phần nâng cao nhận thức 
và trình độ quản lý của đội ngũ này. Nhằm tăng 
cường công tác quản lý nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cần bộ và 


công chức nhà nước hiện nay, ngày 20-1 1- 19%, 
Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 
674/TTg về công tác đào tạo, bồi đưỡng cán bộ 
và công chức nhà nước. - Bằng quyết định đó một 
phương hướng mới về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và công chức nhà nước đã được 
mở ra. 

2 - Về việc đào tạo bôi dưỡng cán bộ. 

Trong thực tế, công việc đào tạo cần bộ và 
công chức nhà nước có tiền bộ, nhưng vẫn đang 
còn nhiều hạn chế. Việc đào tạo, bôi dưỡng mới 
đáp ứng được ở quy mô nhỏ (15% số cần bộ cần 
được đào tạo), hơn nữa lại chưa được tiến hành 
theo một kế hoạch khoa học, thống. nhất. Quá 
trình đào tạo, bồi dưỡng chưa được gắn chặt với 
việc phân bồ sử dụng,. chưa tạo thành chế độ của 
nhà nước. Vì vậy, nó còn phụ thuộc nhiều vào sự 
quan tâm của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị. Nơi 
nào cấp ủy và lãnh đạo quan tâm thì vấn đề đào 
tạo được mở rộng, số cán bộ được cử đi học 
đông, việc phân bô sử dụng sau khi đào tạo cũng 
tương ‹ đối hợp lý. Nơi nào lãnh đạo và cấp ủ Ủy 
thiếu quan tâm thi việc nâng cao trình độ cân bộ 
trở nên lơi lỏng và bị thả nôi. Điều đó giải thích 
tại sao trong khi có rất nhiều cán bộ công chức 
còn nợ các tiêu chuẩn ngạch bậc thì nhiều cần bộ 
công chức được gọi về các lớp đào tạo về quản 
lý hành chính nhà nước khi kết thúc lại quay 
sang làm những việc khác, hoặc không ít người 
được cử đi đào tạo chỉ để nhằm giải quyết những 
khó khăn ở cơ sở như vướng mắc về nhân sự, 
biên chế, nên học xong thì chuyên sang làm 
công tác khác hoặc nghỉ hưu. Điều đó dẫn đến 
tỉnh trạng người cần học thì không được đi học 
và không có chỗ đề học, người không cần học lại 
cử đi, gây ra SỰ lãng phí xã hội không nhỏ. Ngoài 
lãng phí tiền của, cái lãng phí lớn nhất là mất 
công đào tạo mà không làm tăng được số cán bộ 
có trình độ đáp ứng nhu cầu xã hội đang đặt ra. 

Việc quản lý dào tạo cũng chưa được chặt 
chế. Đôi khi việc đào tạo không phải vì nâng cao 
trình độ raà là đề tìm cách nhận bảng, nhận giấy 
chứng nhận hợp thức hóa ngạch bậc và chức vụ. 


(2) Số liệu điều tra năm 1996 
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Tình hình trên đây không đáng có trong việc đào 
tạo cán bộ quản lý và công chức nhà nước. 

Mặt khác, hệ thống các trường đào tạo cán bộ 
quản lý và công chức nhà nước trong thời gian 
qua chưa được kiện toàn đồng bộ. Các cơ sở đào 
tạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
và các bộ, ngành trung ương chưa có sự quản lý 
thống nhất về mặt nhà nước, nên địa vị pháp lý 
của các cơ sở đó chưa rõ ràng. Tình hình đó dẫn 
đến sự chia cắt, chồng chéo cả về cơ sở vật chất, 
nguôn kinh phí, chương trình đội ngũ giáo viên 
và đối tượng đào tạo. Các văn bằng, chứng chỉ 
không thay thế được nhau. Nhiều cán bộ vừa học 
xong trường, lớp này đã lại phải theo học ở 
trường, lớp khác với những nội dung không khác 
nhau là bao nhiêu. Trong khi đó hầu hết các 
trường chưa được trang bị cơ sở vật chất, kỹ 
thuật cần thiết cho việc dạy và học ngang tầm 
với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình hiện nay. 
Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu còn thiếu 

cả số lượng và yếu cả chất lượng. Thậm chí một 
số cán bộ giảng dạy quản lý hành chính nhà nước 
cũng chưa được đào tạo một cách cơ bản về lĩnh 
vực này. Việc xác định nội dung chương trình 
nhìn chung vẫn nặng về lý luận chung và trùng 
lặp, chưa thật đi sâu vào khoa học hành chính, kỹ 
năng nghiệp vụ quản lý nhà nước. Các kiến thức 
được giảng dạy cũng chưa bám vào khả năng tác 
nghiệp điều hành của công chức trong hoạt động 
quản lý hăng ngày. Thiếu những kiến thức của 
phương thức quản lý kinh tế mới, những tri thức 
và kỹ năng xử lý và sử dụng phương tiện thông 
tin hiện đại. Vì vậy, cán bộ được đào tạo ra, ở 
trình độ cao thì chưa đạt tầm chuyên gia hoạch 
định chính sách, còn ở mức thấp thì không thích 
ứng ngay được với công việc thực tiến. Những 
vấn đề xây dựng thái độ hành vi ứng xử của 
người công chức trong quá trinh công tác cũng ít 
được chú trọng. Phương thức đao tạo chậm được 
cải tiến. Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, 
nội dung kỹ nắng, nghiệp vụ hành chính còn ít 
mà chủ yêu tập trung giới thiệu, phô biến các 
nghị quyết, các văn bản pháp luật, nghị định mới 
ban hành. Chính vì vậy mà hiệu quả đào tạo nói 
chung trong thời gian qua còn thấp, chất lượng 
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cán bộ quản lý và công chức nhà nước trong bộ 
máy hành chính đôi khi chưa thật sự được nâng 
cao. Đó chính là một trong những nguyên nhân 
góp phần tạo nên những trì trệ trong nên hành 
chính đất nước đề cho những hiện tượng quan 
liêu cửa quyên, tham nhũng tôn tại và phát triên 
trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. 

Dưới ánh sáng của những quan điểm cơ bản 
của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 
(khóa VHI) của Đảng về  BIÁO dục đào tạo - khoa 
học công nghệ và Quyết định số 874 của Thủ 
tướng Chính phủ về công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ công chức nhà nước, thời gian sắp tới 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 
nhà nước phải hướng tới mục tiêu trang bị cho 
được những kiến thức cơ bản các vẫn đề về nhà 
nước và pháp luật, tổ chức quản lý hành với 
nhà nước, những kỹ năng làm việc như : soạn 
thảo và quản lý văn bản, tổ chức hội họp, đàm 
phán, v.v. các chuẩn mực đạo đức tác phong của 
người công chức, hình thành ở họ sự nhận thức 
và các phẩm chất của người công chức nhà 
nước : có bản lĩnh chính trị, khả năng tư duy và 
định hướng công việc, khả năng tô chức, điều 
hành và thực thi công vụ theo chức trách của 
minh một cách khoa học và hệ thống, quyết - 
và kiên định trong xử lý các tinh huồng ; 
trọng và biết làm việc với cấp trên, đong sự và 
nhân dân ; thích ứng với tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới ; góp phân thực hiện tháng lợi công cuộc cải 
cách hành chính và sự nghiệp công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa đất nước. 

3 - Một số giải pháp cần thiết. 

Đề đạt được mục tiêu đã nêu trên, cần tiễn 
hành gấp những công việc cụ thê sau : 

- Nhanh chóng hoàn thành chiến lược về cần 
bộ công chức nhà nước, về cơ cấu đội ngũ cần 
bộ. Xác định sô lượng các loại, tiêu chuân cân 
đạt được cho mỗi loại ngạch bậc công chức, viên 
chức trong bộ máy hành chính nhà nước, lấy đó 
làm cơ sở cho việc tạo dựng kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, dần dần chấm dứt tình trạng 
đào tạo, bồi dưỡng tách rời với việc phân bô sử 
dụng, cũng như việc bô nhiệm, tuyên dụng 
không qua đào tạo, bôi dưỡng hoặc đào tạo, bôi 
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dưỡng mang tính chiếu lệ, hình thức làm giảm 
giá trị những văn bằng, gây khó khăn cho việc 
đánh giá, sử ; dụng, cất nhắc cán bộ. Hình thành 
quy chế thống nhất về đào tạo với mỗi loại 
trường. Có chính sách rõ ràng trong VIỆC tuyên 
chọn người đi học và sử dụng sau khi tốt nghiệp. 

- Tiếp tục hoàn thiện tăng Cường nội dung 
kiến thức chính trị, quan điểm đường lối chính 
sách mới của nhà nước, những kiến thức kinh tế 
phản ánh tình hình chuyên đôi sang nên kinh tế 
thị trường, các kiến thức hành chính, pháp luật 
đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước. Chú trọng 
những kiến thức và rèn luyện kỹ năng tác nghiệp 
hành chính như soạn thảo văn bản, tổ chức điều 
hành lao động, hội họp trong công SỞ, khả năng 
giao tiếp và phát biểu với cấp trên, nhân viên và 
nhân dân. Đặc biệt phải quan tâm tới vấn đề đạo 
đức công chức, coi đây là một trong những đặc 
điểm mang dấu ấn về tính ưu việt của nền hành 
chính xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng. 
Sớm đưa lý luận và các chuẩn mực vê đạo đức 
công chức vào chương trình đào tạo, nhằm tạo ra 
những người cần bộ công chức nhà nước giỏi về 
lý luận, kỹ nắng nghiệp vụ và có phẩm chất đạo 
đức trong sạch, thực sự là những người “đày tớ 
thật trung thành của nhân dân”. Phải tính đến 
việc làm quen với phương pháp quản lý bằng 
công nghệ tin học hiện đại của thế giới ; chuẩn 
bị dần cho tương lai về mặt này. 

- Tiến hành các phương thức đào tạo linh 
hoạt, đa dạng trong giai đoạn trước mắt, bao gồm 
cả bồi dưỡng ngắn hạn nhằm sớm giải quyết tình 
trạng “thất học” về quản lý hành chính của đội 
ngũ cán bộ công chức nhà nước trong tương lai. 
Chú trọng cải tiến phương pháp đào tạo bồi 
dưỡng thích ứng với một đội ngũ học viên là 
người lớn tuổi, đã qua nhiều trường lớp nhằm 
phát huy khả năng sáng tạo của người học. Hoàn 
thiện nội dung và phương pháp sát hạch, thi cử 
cho phù hợp. Chú trọng đào tạo cả nhân lực và 
nhân tài, cả tài rộng lần chuyên sâu. 

- Kiện toàn hệ thống đào tạo cán bộ công 
chức nhà nước. Mở rộng quy mô đào tạo và phân 
công phân cấp giữa các cơ sở đào tạo đề có thê 


thỏa mãn được nhu cầu đào tạo đa dạng và 


. chuyên sâu của đội ngũ công chức và nên hành 


chính nhà nước. Kiện toàn hệ thống đào tạo, bôi 
dưỡng, phân cấp đào tạo đề ngoài việc đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên viên các loại còn đào tạo cử 
nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ khoa học hành chính. 
Tất cả các văn bằng cần được nhà nước thể chế 
hóa đề có sự thống nhất và đem lại giá trị xã hội 
cho các văn bằng đó, chấm dứt sự đào tạo chông 
chéo không cần thiết. Chú trọng cả việc nâng 
cấp vật chất - kỹ thuật của các cơ sở đào tạo lẫn 
trình độ, năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu 
khoa học. Có chế độ thích đáng đề phát triển đội 
ngũ giảng viên trong các lĩnh vực khoa học quân 
lý nhà nước. Xây dựng bộ giáo trình chuẩn cho 
các trình độ và đối tượng, giúp cho việc đào tạo 
các loại công chức nhà nước đạt chất lượng, 


hiệu quả. 


- Quan tâm trên tất cả các mặt tới các vùng 
sâu, vùng xa, các miền có nhiều khó khăn, các 
đối tượng dân tộc. Chú trọng đầu tư cả về trường 
sở, kinh phí, chính sách hỗ trợ cho người đi học 
và sử dụng sau khi ra trường. Cần đầu tự đào tạo 
có trọng điểm, gắn với đặc điểm của địa phương 
và đối tượng, đào tạo có “địa chỉ” đề phát triển 
và nâng cao trình độ của sã ngũ cân bộ đặc thù 
này. 

- Mở rộng hơn nữa hợp tác quốc tế nhằm tận 
dụng khả năng đầu tư và tiếp thu có chọn lọc 
công nghệ quản lý tiên tiến, nâng dân trình độ 
cán bộ, công chức nhà nước ngang tầm quốc tế, 
làm cho nên công VỤ Của ta tương xứng với nên 
công vụ của các nước trong quá trình hội nhập 
khu vực và thê giới. 

_Kết quả của việc quân lý nhà nước phụ thuộc 
Tất nhiều vào đội ngũ công chức mà năng lực và 
phâm chất của đội ngũ này lại phụ thuộc rất 
nhiều vào việc đào tạo họ như thế nào, sử dụng 
họ sau đào tạo ra sao. Điều đó cho thấy việc đầu 
tư vào khâu đào tạo công chức là rất quan trọng. 
Việc lơi lỏng sẽ đưa lại những hậu quả khó 
lường. Nhận thức rõ điều đó Đảng và Nhà nước 
ta đã và đang có chính sách đúng đắn về vấn đề 
này.Q 
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PHÁT TRIẾN NGUŨN NHÂN LỰC CH0 
SỰ NGHIỆP ÔNG NGHIỆP HÚA, HIẾN ĐẠI HŨA 


HÚNG {8 đang bước vảo thời kỳ phát triển mới - 

đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, phấn đấu đên năm 2020 đưa, nước †a cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện 
được nhiệm vụ đó, Hội nghị lân thứ 2 Ban chấp hành 
Trung ương (khóa VIII) đã khẳng định : “Củng với giáo 
dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách 
hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều 
kiện cần thiết để giữ vững độc Máy dân tộc vả xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hộ7U), Phát triển nguồn 
nhân lực là chiếc “chìa khóa”của thành công trong giai 
đoạn mới của cách mạng. Hơn thế nữa phát. triển 
nguồn nhân lực lại còn là yếu tố quan trọng của sự 
phát triển nhanh và bền ì VỮng. 

Kinh nghiệm cho thấy răng, hiện đại hóa nên Kinh 
tế ở các nước phát triển thực chất là thay đổi cơ cấu 
công nghiệp, dựa trên các ngành công nghệ cao, 
trong đó những công nghệ cú, tiêu hao nhiều tài 
nguyên và lao động, dựa trên nên tảng điện - cơ khí 
được thay thế bởi những ngành công nghiệp cao cấp, 
dựa trên nền tảng cơ - điện tử, giảm suất tiêu hao các 
nguồn lực tính trên một đơn vị tổng sản phẩm, trong 
đó trí tuệ có tính sáng tạo sẽ là nền tầng sự giảu có 
của mỗi quốc gia và được thể hiện qua nguôn nhân 
lực của bản thân quốc gia đóo. Nghĩa là yêu. câu cách 
mạng đang đòi hỏi không ngừng nâng cao số lượng vả 
chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với yêu cầu mới 
của nên văn minh trí tuệ. 

Một trong những nguồn nhân lực quan trọng bậc 
nhất của đất nước là đội ngụ trí thức. Theo thống kê 
năm 1995 của Bộ Khoa học , Công nghệ và Môi 
trường cho thấy, so với một nước có thu nhập thấp 
như nước ta thi lực lượng lao động có trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ được đảo tạo ở Việt Nam là tương đối 
lớn. Nước ta hiện nay có khoảng 9 300 tiến sĩ và phó 
tiền sĩ, 930 000 người có trình độ đại học, cao đăng, 
trên 3,5 triệu cán bộ ký thuật và công nhân kỹ thuật. 

Đội ngũ trí thức Việt Nam cùng với đông đảo quần 
chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có 
những công hiến to lớn, trong cuộc Cách mạng Tháng 
Tám, trong hai cuộc kháng chiên trường kỳ chông thực 
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dân Pháp và đế quốc Mỹ, và đang góp phần tích cực 
trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đội ngũ 
cán bộ khoa học và công nghệ nước ta thông minh, 
khiêm tốn, hiểu học có khả năng tiếp thu và ứng dụng 
công nghệ mới nhanh. Điều đó được các chuyên gia 
nước ngoài đánh giá. rất cao. Nhiều công trình kỹ thuật 
hiện đại, phức tạp của thế giới như trong các lĩnh vực 
điện tử, viễn thông, dầu khí hoặc lắp đặt những công 
trinh công nghiệp lớn (thủy điện, nhiệt điện, xi măng.. ) 
can bộ khoa học và công nghệ cũng như công dân 
nước ta đã tiếp thu và vận hành một cách có hiệu quả, 
đồng thời còn cải tiến, nâng cao. Tóm lại, nước ta là 
một nước có tri thức cao.Đât nước sẽ không thua kém 
bất cứ một nước nào trên thế giới nếu đội ngũ trí thức 
Việt Nam được sử dụng hợp lý. Theo đánh giá mới đây 
nhất là 1/3 giá trị gia tăng GDP hằng năm của nền 
kinh tế nước nhà là do hoạt động của khoa học và 
công nghệ mang lại. Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã 
đánh giá : : “Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó 
hơn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thích nghỉ 
dân với cơ chế thị trường”. (2) 

Qua những phân tích, đánh giá vai trò và thực 
trạng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ trí thức hiện 
tại, ta thấy : đội ngũ trí thức đã gÓp phần làm biến 
chuyển Cuộc sông chúng ta. Sự xuât hiện và gia tốc 
của kỷ nguyên mới, kỹ nguyên thông tin, làm cho 
nhưng khái niệm cụ trong lịch sử, coi đất và đá với 
những kho tàng quý giá vui sâu trong lòng nó là các 
nguồn lực, ngoài ra không còn gì nữa đã trở nên vô 
cùng lạc hậu. Ngày nay, nguồn lực lớn nhất của đất 
nước lại năm ngay trong chúng ta, là sự thông minh, 
tính sáng tạo, khả năng của trí tuệ con người. Đó là 
một nguôn lực đặc biệt. Mọi hoạt động của chúng ta 
đều phải dựa trên những cơ sở khoa học thực thụ. 


* TS khoa học kỹ thuật, Ban Khoa giáo Trung ương 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr59 

(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII. Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr59 
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Bên cạnh những mặt mạnh của các nguồn nhân 
lực ở nước ta, thực trạng đội ngũ cán bộ trí thức Việt 
Nam, đặc biệt là trí thức bậc cao, đang đặt ra một sô 
vấn đề cần phải giải quyết : 

- Sự già hóa của đội ngũ trí thức. Trong các viện 
vả trung tâm khoa học tuổi bình quân của tiến sĩ là 
S2,8, phó tiến sĩ 48,1, giáo sư 59,5, phó giáo sư 56,4, 
cấp viện trưởng là 55, Cập viện phó 50 (sô liệu điều tra 

1-7-1995). Như Vậy, đến năm 2000 hơn 80% số người 
Có học hàm, học vị hiện nay đã đến tuổi về hưu. Từ đó 
gây nên tỉnh trạng hãng hụt cản bộ khoa học kế cận. 


Sự già hóa quá nhanh của đội ngũ cán bộ giáo dục Ở 


các trường đại học và cao đẳng Ở nước ta có thể dẫn 
tới sự hụt hãng cán bộ giáo dục vào cuối thế kỷ XX, 
nhất là đội ngũ cán bộ đầu đàn. Theo báo cáo của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo, đến năm 2000 ở Đại học Tổng 
hợp Hà Nội (thuộc Đại học quốc gia), 50% số cán bộ 
đầu đàn có học vị trên đại học sẽ về hưu, số thay thế 
cả về số và chất lượng chỉ đáp ứng khoảng 20%. Ở Đại 
học Bách khoa Hà Nội, 100% giáo sư, 83% phó giáo 
SƯ, 77,4% tiến sĩ và S4, 4% phó tiến sĩ ở độ tuổi 
trên 50. Tỉnh trạng này ở các trung tâm giáo dục và 
đảo tạo khác cũng không mấy sáng sủa hơn. Như Vậy, 
sau năm 2000 nguồn nhân lực có trình độ cao cấp của 
chúng ta đang là một vấn đề báo động. 

- Việc đầu tư cho khoa học, công nghệ cũng như 
giáo dục và đào tạo chưa đủ để phát triền nguồn nhân 
lực. Vì vậy, muốn mau chóng trở thành một nước công 
nghiệp, muốn tiến lên phía trước, muốn hòa nhập Vào 
thế giới phát triển, Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục, 
đào tạo nhân lực, nhân tải là quốc sách hàng đâu. 
Chính phủ đã có nhiều cố gắng tăng nguồn đầu tư tài 
chính cho giáo dục - đảo tạo, đưa ty trọng ngân sách 
nhà nước chỉ cho giáo dục - đào tạo hăng năm tăng 
khá trong những năm gần đây : tư 5,83% (năm 1986) 
tăng lên 8,0% (nấm 1990) và 10,08% (năm 1996). Mặc 
dầu vậy, tỷ lệ này còn thấp so với các nước trên thê giới 
và khu vực (My 15,5%, Pháp 12,3%, Xin-ga-po 11,5%, 
Thái-lan 20%, Hàn Quốc 16,5%, Hồng Công 17 4%, 
Trung Quốc 12,8%(*)). Do đó, mặc dấu giáo dục và 
đảo tạo không ngừng phát triển về số lượng và chất 
lượng (học sinh câp lÍl năm học 1984-1985 : 12 triệu, 
năm học 1994-1995 : 14,5 triệu ; sinh viên đại học, 
năm học 1984-1985 : 12 4000, nắm học 1994-1995 : 
367 000 v.v...) nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 
cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

- Cơ cấu nguồn lực của nước ta hiện nay chưa 
hợp lý. Tháp cơ cấu nguồn nhân lực của ta lúc này là : 
1 đại học/1,6 trung học chuyên nghiệp/3 công nhân. 
Trong khi đó ở các nước trong khu vực tý lệ này là 
1/4/10. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở nước ta mới 
chỉ đạt 10% so với tổng số lao động là còn quá thấp. 


Việc phân. bố cán bộ theo ngành nghề cũng còn 
bất cập. Cơ cầu cán bộ khoa học - công nghệ có trình 
độ tiến sĩ và phó tiến sĩ theo các ngành khoa học ở 
nước ta hiện nay như sau : tự nhiên : 38% ; xã hội và 
nhân văn : 20% ; công nghệ : 2/%;ÿ dược : 8% ; 
nông nghiệp : 7%. Hơn thê nữa đội ngũ này nằm trong 
Các cơ quan trung ương tới 94 A%, ở các cơ quan địa 
phương chỉ 5,4%. Còn trong các doanh nghiệp, cán 
bộ đại học và cao đẳng chỉ chiếm 32%, (ở Hàn Quốc 
là 48%, Nhật Bản 64,4%, Thái-lan 58,2%). Như Vậy, 
Cơ cấu và phân bổ nguôn nhân lực chưa đáp ứng yêu 
cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
đòi hỏi phải có sự sấp xếp lại và đào tạo bổ sung. 

- Hiện tượng chảy chất xám diễn ra ngay trong đội 
ngũ trí thức là do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng chủ yếu là do sự chênh lệch và mức thù lao lao 
động. Điều đó dẫn tới một bộ phận cán bộ khoa học, 
công nghệ không còn hào hứng với công việc của 
mình xin được chuyển Sang những ngành nghề không 
phải được đảo tạo, phần lớn đấy là những người khỏe, 
trẻ (dưới 45 tuổi) và CÓ năng lực. Còn sinh viên ra 
trường thì không muôn vào các viện nghiên CỨU, 
trường học hoặc các cơ quan của Đảng và Nhà nước. 
Các luồng chuyển dịch lao động, đặc biệt là chảy chất 
xám đang tạo ra tình trạng bất lợi cho khu vực nhà 
nước, đòi hỏi phải có những giải. pháp kịp thời để thu 
hút nhân tài cho khu vực này, nhằm duy trì vai trò chủ 
đạo về mặt trí tuệ nguồn nhân lực trong nền kinh tế 
quốc dân. 

Trước thực tế trên, theo chúng lôi, trước mắt cân 
phải thống nhất một số quan điểm, giải pháp nhằm 
củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước 
nhà như sau : 

Một là, về nhận thức : Phải nhận rõ rằng, chiến 
lược trong cạnh tranh quốc tế gay gắt là vấn đề nhân 
tài. Sự cạnh tranh tổng hợp của một đất nước trong 
thời đại hiện nay không tách rời với việc bồi dưỡng 
nhân tài khoa học - công nghệ cao, cảng không tách 
rời với việc nâng cao phát huy năng lực nội sinh, tố 
chất trí tuệ của hàng triệu người lao động Ở tuyến đầu 
sản xuất. Vì thế trước hết phải làm tốt công tác cán bộ, 
để họ có nhận thức đầy đu và đúng đắn. Người cán bộ 
phải biết vị trí nhiệm vụ cần tập trung trí tuệ của mình, 
không được sợ cấp dưới giỏi hơn, phải biết tôn trọng 
họ, học hỏi họ VÌ lãnh đạo cũng chỉ là một nghề, và 
cảng không thể coi mình là quan cách mạng, là cấp 
trên của dân, ban ơn cho dân, cửa quyền với dân. 

Hai là, cần phải gấp rút đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cân bộ khoa học và công nghệ, nhất là cán bộ đâu 
đàn, để bước vào thế kỷ XXI chúng ta không bị hãng 


hụt về chất lượng và sô lượng nguồn nhân lực. Nâng 


(+) Theo số liệu năm 1990 
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cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở tất cả các bậc học 
để từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tổ. Cần 
phát hiện sớm các tài năng, có các hình thức đảo tạo 
phủ hợp để nhanh \ chóng bồi dưỡng nhân tài cho đất 
nước. Phải cấp tốc có chính sách lựa chọn và gửi 
người có đức, có tài đi học khoa học, công nghệ ở các 
nước phát triển. 

Ba là, tạo công, bằng văn minh trong SỬ dụng 
nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản để phát hiện và đào 
tạo nhân tài. Nhân tài là do thông minh và rèn luyện 
gian khổ mới nên, không phải từ trên trời rơi xuông. 
Đảng đã có nhiều nghị quyết về vấn đề này. Các bộ, 
ngành hải thực hiện một cách nghiêm túc và cần có 
thể chô thuận lợi cho quá trình ì phát triển đất nước dựa 
trên khoa học - công nghệ cũng như giáo dục - đào 
tạo, trong cơ chế thị trường, trong nền kinh tế nhiều 
thàn: phần. Không để tình trạng nói là coi trọng khoa 
học, công nghệ và giáo dục, đào tạo nhưng thực tế thì 
coi nhẹ, coi đầu tư cho của cải vật chất hơn là đầu tư 
cho con người... Thí dụ, chính sách bình quân về mức 
lương mà ta đang thực hiện mấy năm gần đây. Không 
có một nước nảo trên thể giới mức lương kỹ sư, thạc 
sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ ở mức khởi điểm đều như nhau 
(hệ số 1,78) và cứ 2-3 năm lên lương một lần. Chính 
sách này là một trong những yếu tố cơ bản làm giả 
hóa đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao hiện nay. 
Trớ trêu thay, có một số những tiến sĩ, phó tiến sĩ trẻ, 
tài năng hăm hở từ nước ngoài trở về phục vụ Tổ quốc, 
lại chỉ được hưởng một mức lương như của một lái xe 
hay nhân viên phục vụ của chính cơ quan đó. Đó 
chính là lý do vì sao sinh viên, cán bộ khoa học trô CÓ 
năng lực Ì hiện nay ít người Say Sưa nghiên cứu mà chỉ 
lo học tiếp thị và ngoại ngữ để đi làm thuê cho các 
công ty nước ngoài. Vì tương lai của đất nước, để có 
một đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn, và một dân tộc có 
trí thức cao, cần sớm khắc phục những bất hợp lý trong 
chính sách đãi ngỘ ‹ đối với cán bộ khoa học như hiện 
nay. Nghĩa. là để có đội ngũ. cán bộ khoa học, công 
nghệ trẻ, đủ năng lực cần phải có cơ chế, chính sách, 
động viên thanh niên học tập, rèn luyện vươn lên tâm 
cao mới của khoa học và công nghệ. 

Bốn là, cấp bằng, chứng chỉ phải được đưa vào 
nên nếp, coi đó như là biện pháp tôn vinh nguồn nhân 
lực đã được đảo tạo thực sự. Không thể chấp nhận 
tình trạng có nhiều cán bộ thời còn học tiểu học, trung 
học là học sinh trung bình, thế mà nay, khi đã ngoài 
40, 50 tuổi, trong bộn bề công, việc chỉ cần một thời 
gian ngắn học hàm thụ đã có băng đại học, bằng thạc 
sĩ hay cao hơn. Các em sinh viên thông minh, nhanh 
nhẹn, miệt mài kinh sử 4-5 năm trời mới có được một 
tấm bằng sẽ suy nghĩ như thế nào đối với những thước 
đo giá trị ấy trong hệ thống bằng cấp ? Liệu những cá 
nhân có những tấm bằng dê như vậy có còn tôn trọng 
và thúc đấy phát triển nguồn nhân lực trong nước hay 


20 


không ? Để thế hệ trẻ tôn trọng chúng ta, để lành 
mạnh đội ngũ trí thức, theo tôi, nên có một cuộc rà 
soát thật cụ thế tình trạng xuống cấp của các thủ tục 
cấp bằng ở các trung tâm đảo tạo và phải thu hồi lại 
tất cả những bằng cấp sai quy định, có biện pháp xử 
lý nghiêm các cá nhân có liên quan. 

Năm là, tăng cường đầu tư tài chính của Nhà nước 
cho hoạt động tạo nguồn nhân lực cho công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời phai tăng 
cường công tác quản lý, kiểm tra tổ chức sử dụng một 
cách hợp ly. Hội nghị Trung ương lần thứ hai (khóa VIII) 
đã định hướng đầu tư cho khoa học và công nghệ tăng 
dần đến năm 2000 là 2% GDP và đối với giáo dục và 
đào tạo là 15% tổng chi ngân sách Nhà nước là rất 
đúng đắn, phủ hợp với xu thế phát triển chung của thời 
đại. Hiện nay còn một số hiện tượng “xin” và “ban” một 
số đề tài và dự án gây nhiều tiêu cực vả lãng phí tiền 
của của Nhà nước, của nhân dân, cần sớm chấn 
chỉnh để làm lành mạnh các hoạt động đầu tư nâng 
cấp cho khoa học, công nghệ cũng như giáo dục, đào 
tạo. 

Sáu lả, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực từ giai câp công nhân - lực lượng chủ 
đạo của cách mạng Việt Nam. Mô hình tháp lao độn 
nước ta hiện nay là 88% lao động không: lành nghề, 
5,5% lao động lành nghồ, 3,5% chuyên viên ký thuật, 
2,7% kỹ sư, 0,3% nhà khoa học và chuyên gia. Trong 
khi đó, tháp lao động của các nước công nghiệp 
thường 35% lao động không lành nghề, 35% lao động 
lành nghề, 24,5% chuyên viên ky thuật, 9% ký sư và 
0,5% nhà khoa học và chuyên gia. Vậy muốn thúc đẩy 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đội 
ngủ này cân phải khân trương được đào tạo, nhất là 
nguồn nhân lực trẻ, để hoàn thành SỨ mệnh lịch sử 
giao phó. Đó là việc làm vừa có tính cấp bách, Vừa CÓ 
tính chiến lược, để bảo đảm thành công của công 
cuộc đổi mới. 

Tóm lại, chúng ta phải tạo một môi trường tốt cho 
phát huy nguồn lực trong nước, làm tốt công tác cán 
bộ, công tác dự báo, kê hoạch đảo tạo, tổ chức, SỬ 
dụng, đãi ngộ và bảo vệ nguồn nhân lực. Tìm tất cả 
những giải pháp có thế có để xây dựng bằng được 
năng lực nội sinh đủ mạnh về khoa học và công nghệ 
của chúng ' ta vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. 

Đất nước ta đang trong giai đoạn cách mạng mới, 
yêu cầu và đòi hỏi đôi với vai trò, vị trí và nhiệm vụ của 
đội ngư trí thức Việt Nam nói riêng vả nguồn lực cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung ngày càng lO 
lớn. Đội ngụ trí thức, phải cùng với mọi tầng lớp xã hội 
đưa giáo dục và đảo tạo cùng với khoa học và công 
nghệ trở thành khâu đột phát vào quá trinh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xứng 
đáng vào công cuộc xây dựng nước nhà. 
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LÊ HỒNG PHONG, 


NGƯỜI LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG 
NHỮNG NÁM 1982 - 1938 


RONG thập kỷ 30, cùng với tên tuổi của 

Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ v.v., lịch sử 

Ì còn ghỉ đậm tên tuổi của Lê Hồng 

Phong, nhà lãnh đạo đã có đóng góp lớn cho 
Đảng những năm1932 - 1938. 

Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy Doãn, 
quê ở làng Thông Lạng (nay thuộc xã Hưng 
Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 
Tháng 1-1924, lúc chưa đây 22 tuổi, được giác 
ngộ cách mạng, đồng chí cùng Phạm Hồng 
Thái sang Xiêm (nay là Thái-lan), rồi sang 
Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 4-1924, 
cùng Phạm Hồng Thái gia nhập Tâm Tâm xã, 
một tổ chức cách mạng do Hồ Tùng Mậu và Lê 
Hồng Sơn thành lập. Năm 1925, Lê Hông 
. Phong được dự lớp huấn luyện chính trị do 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc phụ trách. Sau đó, 
theo sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc, Lê 
Hồng Phong được vào học trường võ bị Hoàng 
Phố, rồi sang Liên Xô học trường Đại học 
Phương Đông. _ 

Cống hiến lớn nhất của Lê Hồng Phong là 
đã góp phần quan trọng phục hôi và thúc đấy 
hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước 
thoái trào. 

Sau cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1920 - 
1931), cách mạng Việt Nam bị địch khủng bố 
cực kỳ ác liệt, phải chịu những tổn thất lớn. 
Hàng chục vạn cán bộ, đẳng viên và chiến sĩ 
yêu nước bị bắn giết hoặc bị tù đày. Các cơ sở 
đảng tan vỡ hàng loạt. Thực dân Pháp ở Đông 
Dương còn câu kết với đế quốc Anh ở Hương 


NGUYÊN TBỌNG THU 


Cảng và bọn quân phiệt ở Trung Quốc, Thái- 
lan, truy lùng cán bộ của Đảng ta đang hoạt 
động ở ngoài nước. Ngày 6-6-1931, đông chí 
Nguyễn Ái Quốc, lanh tụ của Đâng bị nhà cầm 
quyền Anh bắt giam trái phép ở Hương Câng. 
Đảng ta đứng trước những nguy cơ lớn. 

Trước tình hình đó, cuối năm 1931, sau khi 
tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông, Lê 
Hồng Phong đã tìm đường về nước với nhiệm 
vụ nặng nê : chỉ đạo việc tổ chức khôi phục và 
phát triển các tổ chức đảng, tiếp tục đưa phong 
trào cách mạng tiến lên. Đến vùng gân biên giới 
Việt - Trung, đông chí đã chấp nối liên lạc với 
các đồng chí trung kiên của Đảng như Hoàng 
Đình Gionp, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn, 
Lương Văn Chỉ v.v. tìm cách xây dựng lại hệ 
thống tổ chức của Đảng. Tháng 6-1932, nhằm 
kịp thời ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và 
quân chúng, bộ phận lãnh đạo tạm thời của 
Đảng công bố bản Chương trình hành động của 
Đảng do Lê Hồng Phong khởi thảo. Văn kiện 
chính trị quan trọng đó đã chỉ rõ đường lối đẻ ra 
trong Luận cương chính trị năm 1930 là đúng 
đắn, những tổn thất, khó khăn mà Đảng đang 
gặp phải chỉ là tạm thời, không thể vì thế mà _ 
hoảng hốt, bi quan, thất vọng. Sau khi khẳng 
định rằng chỉ có đấu tranh dưới ngọn cờ của 
Đảng thì nhân dân lao động mới có thể tiến 
hành cách mạng thành công, Chương trình hành 
động đa vạch rõ phương hướng đấu tranh cách 
mạnø, nêu rõ những yêu cầu chung của Đảng và của 
các tầng lớp quân chúng trong cuộc đấu tranh đó. 
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Chương trình hành động đã mang lại cho 
cán bộ, đảng viên và quần chúng niềm tin vững 
chắc vào tiên đồ cách mạng, đẩy lùi tư tưởng 
hoang mang, đao động, tạo điều kiện cho việc 
khôi phục nhanh chóng hệ thống tổ chức của 
Đảng và phong trào quản chúng. Dựa vào nội 
dung Chương trình hành động, Lê Hồng Phong 
đã cùng một số đồng chí mở nhiễu lớp đào tạo 
cán bộ cho phong trào trong nước. Sau khi học 
xong, các cán bộ đó trở về nước, từng bước xây 
- dựng lại các tổ chức của Đảng, lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh theo mục tiêu của Chương 
trình hành động. Nhờ đó, đàu năm 1933, Xứ ủy 
Nam Kỳ được tổ chức lại. Năm 1934, Xứ ủy 
lam thời Bắc Kỳ được thành lập, tiếp đó là Xứ 
ủy Trung Kỳ. Một số tỉnh ủy, thành ủy cũng đã 
được xây dựng lại. 

Đầu năm 1934, Ban lãnh đạo của Đảng ở 
nước ngoài (lúc đó gọi là Ban lãnh đạo hải 
ngoại của Đảng), do đông chí Lê Hồng Phong 
đứng đầu được chính thức thành lập tại Ma Cao 
(Trung Quốc). Dưới sự chỉ đạo của Lê Hồng 
Phong, Ban lãnh đạo đã liên hệ với các tổ chức 
đẳng trong nước, lập lại cơ sở ở những nơi bị 
vỡ, xây dựng cơ sở ở những nơi chưa có, tiến tới 
thống nhất lực lượng cách mạng trong cả nước. 
Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài cũng đã 
xuất bản tạp chí Bôn-sơ-vic, cơ quan lý luận bí 
mật của Đảng, làm nhiệm vụ tuyên truyền và 
hướng dẫn cán bộ, đẳng viên hành động theo 
đường lối, chủ trương của Đảng. Tạp chí này 
được đưa về phát hành đều kỳ trong nước và 
được các địa phương sao chép lại để phổ biến 
rộng rãi. Khi các tổ chức đẳng trong nước, đặc 
biệt là các xứ ủy đã được chấn chỉnh, Ban lãnh 
đạo của Đảng, đứng đầu là Lê Hồng Phong, đã 
quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ pồôm đại 
biểu các đảng bộ trong nước tới họp ở Ma Cao 
(Trung Quốc) để cùng thống nhất nhận định 
tình hình, đê ra chủ trương mới nhằm củng cố 
Đảng, khôi phục và phát triển các tổ chức quân 
chúng và chuẩn bị Đại hội lần thứ I của Đảng. 

Đầu năm 1935, Lê Hồng Phong dẫn đầu 
đoàn đại biểu của Đảng đi Mát-xcơ-va dự Đại 
hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản. Đoàn gồm 3 
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đồng chí : Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Nọn và 
Nguyễn Thị Minh Khai. Công việc chuẩn bị 
Đại hội Đảng được giao lại cho các đồng chí Hà 
Huy Tập, Phùng Chí Kiên v.v... Tại Đại hội lần 
thứ VII Quốc tế cộng sản (họp từ 25-7 đến 
21-8-1935), Lê Hồng Phong đã đọc bản 
tham luận quan trọng về phong trào cách 
mạng Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng 
do đông chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Cũng tại 
Đại hội này, Đảng ta được công nhận là một 
phân bộ chính thức của Quốc tế cộng sản, và 
đồng chí Lê Hồng Phong, với bí danh Hải An, 
được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Quốc tế : 
cộng sản. Điêu đó nói lên ảnh hướng và uy tín 
của Đảng ta trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. 

Sự phục hồi lại hoạt động của Đẳng tạo ảnh 
hướng tốt đẹp trong nước và trong phong trào 
cộng sản quốc tế, đĩ nhiên có nguồn gốc chủ 
yếu là lòng trung thành vô hạn, ý chí phấn đấu 
kiên cường, bất khuất của đông đảo cán bộ, 
đảng viên, nhưng trong đó vai trò tổ chức và 
lãnh đạo của Lê Hông Phong là nhân tố có ý 
nghĩa quan trọng. 

Một cống hiến lớn khác của Lê Hồng 
Phong là đã có những đóng góp quan trọng 
trong việc khởi xướng và chỉ đạo cuộc đấu 
tranh vì dân chủ và dân sinh ở nước ta những 
năm 1936 —I938. 

Khi Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng 
sản kết thúc, Lê Hồng Phong trở lại Thượng 
Hải (Trung Quốc) thì Đại hội toàn quốc lần 
thứ I của Đảng ta đã tiến hành trước đó mấy 
tháng (họp từ ngày 27 đến 31-3-1935). Đại hội 
lần thứ I của Đảng đã có những thành công 
quan trọng, đã khôi phục lại cơ quan lãnh đạo 
Trung ương, từ đó phục hồi lại hệ thống tổ chức 
của Đẳng, quy tụ các phong trào trong toàn 
quốc vào một mối duy nhất. Nhưng Đại hội 
cũng phạm một số thiếu sót trong nhận định, 
đánh giá tình hình trong nước và trên thế giới, 
do vậy chưa đề ra được chủ trương và phương 
pháp đấu tranh thích hợp, khi mà trên thế giới 
bọn đế quốc phát xít đang ráo riết chuẩn bị 


chiến tranh. Nhận thức được điều đó, với cương 
vị ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, 
đồng chí Lê Hông Phong, cùng với Trung ương 
Đảng đã triệu tập và chủ trì Hội nghị cán bộ 
toàn quốc của Đảng vào tháng 7-1936 tại 
Thượng Hải. Căn cứ vào diễn biến của tình 
hình thế giới và tình hình Đông Dương, Hội 
nghị đã quyết định chuyển hướng mục tiêu và 
nhiệm vụ trước mắt của cách mạng, xác định rõ 
mục tiêu trực tiếp là đấu tranh chống chế độ 
phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến 
tranh đế quốc, đòi dân chủ, dân sinh và hòa 
bình. Kê thù chủ yếu trước mắt của nhân dân 
Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè 
lũ tay sai. Chĩa đúng mũi nhọn vào chúng sẽ có 
tác dụng phân hóa kẻ thù, cô lập bọn phản 
động, trung lập hóa những kẻ có thể trung lập. 
Theo để nghị của Lê Hồng Phong, Hội nghị 
quyết định thành lập một mặt trận rộng rãi, lấy 
tên là Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương 
bao gồm các giai cấp, các đảng phái, các đoàn 
thể chính trị và tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, 
các dân tộc ở Đông Dương để cùng nhau tranh 
đấu đòi những điêu dân chủ sơ đẳng. Cùng với 
việc chuyển hướng vê nhiệm vụ cách mạng, 
Hội nghị quyết định thay đổi các hình thức tổ 
chức và phương pháp đấu tranh của quần 
chúng, từ tổ chức bí mật, đấu tranh bất hợp 
pháp là chủ yếu chuyển sang tổ chức và đấu 
tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp là 
chủ yếu. : 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị cán 
bộ toàn quốc, lại được Mặt trận nhân dân Pháp 
khích lệ, phong trào đòi dân chủ, dân sinh lan 
rộng khắp Đông Dương. Mớ đầu là phong trào 
Đông Dương đại hội với hàng trăm ủy ban hành 
động được thành lập ở các nơi. Các cuộc biểu 
tình, bãi công đòi dân chủ, dân sinh, đòi thả tù 
chính trị diễn ra sôi nổi, tiêu biểu là các cuộc 
bãi công của hàng vạn công nhân mỏ Hòn Gay - 
Cẩm Phả. Báo chí tiến bộ, trong đó có nhiêu tờ 
báo của Đảng, xuất bản công khai. Sức mạnh 
đấu tranh của quần chúng đã buộc chính quyền 
thuộc địa phải ban bố một số quyên tự do, dân 
chủ và thả hơn 1000 tù chính trị. 


Mỷ niệm lần thứ 95 Ngày sinh đồng chí Lô Hồng Phong (19602 - 1997) 


Trước sự lớn mạnh của phong trào cách 
mạng trong nước, cuối năm 1937, Lê Hồng 
Phong về nước, hoạt động bí mật tại Sài Gòn để 
trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong 
trào. Thời gian này, người bạn đời của đồng chí 
là Nguyễn Thị Minh Khai cũng về nước tham 
gia Xứ ủy Nam Kỳ kiêm bí thư Thành ủy Sài 
Gòn - Chợ Lớn. Nắm sát tình hình thực tế, Lê 
Hồng Phong đã cùng với Trung ương Đẳng 
quyết định chuyển Mặt trận nhân dân phản để 
thành Mặt trận dán chủ nhằm tập hợp rộng rãi 
hơn nữa đông đảo quân chúng, tranh thủ hơn 
nữa mọi lực lượng có thể tranh thủ. Giữa lúc 
chủ trương đúng đắn đó đang được sự hưởng 
ứng của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy họ đấu 
tranh giành nhiều thắng lợi mới, thì Lê Hồng 
Phong bị thực dân Pháp bắt ngày 22-6-1938. 
Bọn mật thám dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ 
nhưng đồng chí nhất quyết không khai. Không 
đủ chứng cớ để buộc tội, tòa án của đế quốc 
Pháp đành kết án đồng chí 6 tháng tù giam và 
ba năm quản thúc. Thế nhưng, khi chiến tranh 
the giới lần thứ hai bùng nổ, dù thời gian quản 
thúc chưa hết, Lê Hồng Phong lại bị bắt vào 
giam ở Sài Gòn. Cuối năm 1940, khi đồng chí 
Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt, đế quốc Pháp đã 
đê hèn phép thêm tội cho Lê Hồng Phong và 
đầy ra Côn Đảo. Biết Lê Hồng Phong là cán bộ 
lãnh đạo của Đảng và là chồng của Nguyễn Thị 
Minh Khai, bọn trùm thực dân Pháp ở Nam Kỳ 
đã ra lệnh cho bọn chúa đảo phải tìm mọi cách 
hãm hại. Những đòn thù tàn ác, đã man đã 
làm Lê Hông Phong kiệt sức dần và mất ngày 
5-0-1942. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, 
Lê Hồng Phong còn nói to lời trăng trối cho 
bạn tù ở các phòng bên : “Nhờ các đồng chí nói 
với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng: 
Phong vẫn một lòng tin ở thắng lợi vẻ vang của 
cách mạng”. 

Lòng tin vững chắc đó, nguyên nhân quan 
trọng tạo nên những cống biến to lớn của Lê 
Hồng Phong đối với Đảng, đối với nhân dân, 
mãi mãi là nguồn sức mạnh cho các thế hệ đảng 
viên troneg cuộc đấu tranh vì sự nghiệp cao cả 
của Đảng. C] _ 
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RÁI với sự phỏng đoán của nhiều người, 

Ì khi “trận động đất lịch sử của chủ nghĩa 

xã hội” xảy ra, tới mức “không dự đoán 

trước được hậu quả chính trị, kinh tế và xã hội 

của nó sẽ trầm trọng đến mức nào” 0, hôm 

nay, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại vẫn tiếp 

tục tồn tại và lớn mạnh. Cách mạng ở Trung 

Quốc, Việt Nam, Cu Ba... đã chứng minh tính 

hiện thực của các cuộc cách mạng dưới ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa. 

Hiện thực ấy có một ý nghĩa đặc biệt to lớn. 
Nó vạch rõ vận mệnh và xu thế vận động mới 
của chủ nphĩa xã hội. Nó chứng minh một cách 
xác đáng về tính chất của thời đại ngày nay - 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Nhìn lại lịch sử, nhất là hai thập kỷ bi hùng 
vừa qua, từ những tầng sâu thẳm, phức tạp, đầy 
thử thách của thực tiễn, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã ngày càng khẳng định một xu thế vận 
động mới, tiếp tục đi theo con đường xã hội 
chủ nphĩa. 

I — Chủ nghĩa xã hội không thể phát triển 
và fự bảo vệ mình nếu không liên tục cải cách, 
đối mới toàn diện một cách có nguyên tắc — 
con đường tất yếu để giữ vững độc lập dân tộc, 
ốn định đất nước và đẩy mạnh công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội là một phong trào hiện 
thực vận động trên cơ sở khoa học nên không 
thể không tự làm giàu thêm những tri thức mới, 
thâu thái những kinh nghiệm mới ; đông thời 
phải thay thế, loại bỏ những kết luận, những bài 
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học đã bị thực tiễn lịch sử vượt qua. V.I. Lê-nin 
đã từng nói : “Chúng ta không hề coi lý luận 
của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và 
bất khả xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin rằng lý 
luận đó chỉ đặt nên móng cho môn khoa học 
mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát 
triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn 
trở thành lạc hậu với cuộc sống” Ø2), Theo ý 
nghĩa đó, cải cách, đổi mới chính là nhằm đáp 
lại đòi hỏi, yêu cầu và thách thức ấy vê mặt lý 
luận của chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, dưới góc 
độ thực tiễn thì xã hội xã hội chủ nghĩa không 
phải là một xã hội hoàn chỉnh ngay một lúc, mà 
cũng như mọi chế độ xã hội khác, nó cần phải 
được xem xét tronp sự biến đổi và cải tạo 
thường xuyên. Do đó, đổi mới, cải cách đối với 
chủ nghĩa xã hội càng là một nhu cầu, một tất 
yếu trong quá trình phát triển của chủ nghĩa 
xã hội. 

Nói cách khác, đổi mới đối với chủ nghĩa xã 
hội là một nhu câu kép, một tất yếu thép về sự 
đòi hỏi phát triển lý luận tư tưởng và thực tiễn ; 
đồng thời, là con đường duy nhất đúng, hàm 
chứa phép biện chứng của nhận thức và phép 
biện chứng của thực tiễn, có khả năng tìm ra 
các mâu thuẫn xã hội, xác lập chủ trương giải 
quyết đúng đắn chúng, để tạo động lực thúc 
đẩy quá trình phát triển xã hội theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội được đổi 
mới, cải cách mới có thể tự mở đường lịch sử 
cho sự phát triển của chính nó và nhân loại tiến 


(1) Thông từi những vấn đê lý luận, số 19-1993, tr 6 
(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1974, t 4, tr 232 
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bộ, mới có thể đáp ứng phù hợp với yêu cầu 
của thời đại nhằm đưa loài người ra khỏi vực 
thẩm nghèo đói, bệnh tật và lạc hậu, đem lại tự 
do, công lý và quyên được tôn trọng cho con 
người. Nhân loại vốn có quyên được hưởng và 
bảo đảm một cuộc sống tốt đẹp hơn và đang 
tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi vì mục tiêu 
đó. Chủ nghĩa xã hội đổi mới chính là nhằm 
kiên trì và nỗ lực thực hiện mục tiêu cao cả ấy. 

Xét về nguyên tắc, từ yêu cầu của công cuộc 
đổi mới, cải cách, không một quốc gia xã hội 
chủ nghĩa nào lại không hướng tới việc bảo vệ 
bản sắc dân tộc của mình, bảo vệ những øì đã 
piành được, những lý tưởng của chủ nghĩa xã 
hội và những khát vọng của nhân loại tiến bộ ; 
nghiền ngẫm lại mục tiêu và mô hình chủ nghĩa 
xã hội, hướng đi và những bước trung gian, 
hình thức và nhịp độ chuyển hóa xã hội, con 
đường dẫn tới mục tiêu đó sao cho phù hợp với 
lợi ích xã hội, với những dự án phát triển đất 
nước và phù hợp với sự phát triển của nhân 
loại... Đó là một nhu câu nội tại đối với sự phát 
triển. Đông thời, dù trong xu thế toàn câu hóa, 
khu vực hóa hiện nay, nhưng vẫn còn đó chủ 
nghĩa tư bản - một hệ thống thế giới, đang tấn 
công quyết liệt vào chủ nghĩa xã hội và xu thế 
tiến bộ của thời đại cũng mang tính chất thế 
giới. Cho nên đối lại với sự thách thức đó phải 
có sức mạnh của chủ nghĩa xã hội và các lực 
lượng tiến bộ khác, phải có sự kết hợp những 
mối ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau trong vấn 
đề toàn cầu hóa và sự gắn bó giữa các “đối tác 
xã hội” và “đối tác dân tộc”. Bản thân thế giới 
là một, nhưng lại rất đa dạng nên cần thiết phải 
xây dựng một chủ nghĩa quốc tế mới của các 
dân tộc đối lại chủ nghĩa tư bản thế giới. Mặc 
đù trong tình thế chủ nghĩa xã hội có tổn thất 
một bộ phận quan trọng ở Liên XÔ và Đông 
Âu, nhưng tính chất của cuộc đấu tranh vẫn 
không thay đổi. Cố nhiên, chúng ta không thể 
trở lại con đường cũ, mà phải đổi mới nhằm 
xây dựng có ý thức một hình thái kinh tế - xã 
hội mới để chấm dứt “thời tiền sử của loài 
người”. Chủ nghĩa xã hội hiện thực phải tiếp 


tục đáp lại, xứng đáng với thách thức và đòi hỏi 
ấy của lịch sử. Vì thế, đổi mới và bảo vệ một 
cách có nguyên tắc trở thành đường lối phát 
triển cơ bản và quan trọng nhất của chủ nghĩa 
xã hội, là một tất yếu, một nhu cầu nổi bật, đặc 
biệt trong vòng gân hai thập kỷ nay. 

2 — Mỗi nước càng xuất phát từ thực tế của 
mình, tự vạch cho mình con đường ải phù hợp 
với mình bao nhiêu, trên cơ sở tuân theo chủ 
nghĩa xã hội khoa học, thì thực lực và cơ hội 
phát triển càng lớn bấy nhiêu. 

Những dấu hiệu và sự khởi phát của cuộc 
cải cách đổi mới kinh tế ở các nước xã hội chủ 
nghĩa đã được đẩy tới mạnh mẽ vào cuối những 
năm 80, đầu những năm 90 ở những mức độ 
khác nhau. - 

Dù ở mức độ này hay khác, không đều nhau 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng thoạt 
đầu không một nước nào coi nhẹ mục đích 
chung của tất cả các cuộc đổi mới, là nhằm ổn 
định và phát triển. Trên cơ sở đó, mỗi nước tùy 
thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị, điều kiện 
địa lý, cơ cấu dân cư và đặc điểm dân tộc cố 
gắng lựa chọn những phương pháp và bước đi 
thích hợp cho đất nước nunh. Nghĩa là, mỗi 
nước đều nỗ lực trả lời các câu hỏi có tính chất 
bao trùm : ta là ai ? Xuất phát từ đâu và đi tới _ 
đâu ? Đi như thế nào và đạt được những gì, một 
cách hiệu quả nhất ? 

Thực tế công cuộc đổi mới, cải cách ngày 
càng đòi hỏi cần phải có cách nhìn uyến 
chuyển đối với cách đi của mỗi dân tộc. Đi 
theo con đường nào, cách thức tiến hành ra sao, 
đó là công việc riêng của mỗi nước và phải do 
nhân dân nước đó tự quyết định. Với mục đích 
thống nhất nhưng sự lựa chọn những con 
đường, giải pháp khác nhau là hoàn toàn tự 
nhiên. Mọi sự dịch chuyển mô hình, kinh 
nghiệm một cách giáo điều chỉ đem lại sự thất 
vọng và việc “đốt cháy” thời gian, cải cách, cải 
tổ một cách nóng vội chỉ là ảo vọng mà thôi. 
Bài học trở nên rõ ràng và đây thuyết phục là, 
nếu không xuất phát từ chính mình, từ “cơ sở 
xuất phát” đến các truyền thống văn hóa, dân 
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tộc, xã hội... để lựa chọn phương thức, con 
đường, tốc độ cải tổ, đổi mới phù hợp thì không 
thể tiếp tục tiến lên. 

Những cuộc cải tổ, cải cách ở Liên Xô và 
Đông Âu là bằng chứng về sự “nhảy cực”, tự 
“ly than” với cả chính mình. Mọi ý định tốt đẹp 
đã không diễn ra trên thực tế, do không có 
những cơ sở lý luận được luận chứng một cách 
khoa học và một cương lĩnh thực thi hiệu quả. 
Sự phê phán không mang tính xây dựng, cùng 
với sự lừa mị xã hội bằng các “huyên thoại” đã 
chuyển thành cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 
hội và làm lật nhào tất cả. Kết cục là, chế độ xã 
hội xã hội chủ nghĩa ở các nước này bị sụp đổ. 
Sau sự đổ vớ, các nhà cải tổ đau đớn nhận xét 
rằng, họ đã đi chệch khỏi những nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội trong cải cách kinh tế. Vai trò 
định hướng của nhà nước và sự ổn định vẽ 
chính trị là vô cùng quan trọng nhưng lại bị coi 
nhẹ. Mức sống chung của toàn dân, đặc biệt là 
người lao động cần được quan tâm thì không 
được đối xử thỏa đáng và thiếu những dự án 
hữu hiệu. Công cuộc cải tổ toàn diện là một quá 
trình đòi hỏi sự thận trọng thì lại biến thành 
hành động vội vã trong vài ba năm... 

Trong khi đó, các nước xã hội chủ nghĩa 
Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba... tiến hành cải 
cách, đổi mới lại theo một mô thức, giải 
pháp khác. 

Những luận điểm then chốt, quan trọng về 
mÔ hình “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc” sớm được xác lập, định hình. Con 
đường đi lên của Trung Quốc không rập khuôn 
máy móc mô hình nước ngoài, lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ 
tình hình cụ thể của mình, Trung Quốc xác 
định đang ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội 
mà giai đoạn này kéo dài cả trăm năm. Trong 
thời gian này, Trung Quốc phải giải phóng lực 
lượng sản xuất, xóa bỏ bóc lột, giảm khoảng 
cách giàu nghèo, nhiệm vụ trung tâm hàng đầu 
là xây dựng kinh tế, xây dựng và hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường, hoàn thiện chế độ hội 
đồng nhân dân, chế độ hợp tác với nhiều đảng 
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dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Trung Quốc xác định rõ : cơ sở tư tưởng, 
chính trị của công cuộc cải cách là kiên trì bốn 
nguyên tắc : kiên trì con đường xã hội chủ 
nghĩa ; kiên trì củng cố dân chủ nhân dân ; kiên 
trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
và kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Mao Trạch Đông. Như một nhà nghiên cứu của 
Trung Quốc nói : “Người Trung Quốc nhìn 
nhận chủ nghĩa xã hội theo một cách hoàn toàn 
khác và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
cách riêng của mình” 6®), 

Cuộc cải cách “vì chân lý và lẽ phải” ở 
Cu Ba được bứt phá từ điểm xuất phát của “năm 
chạm đáy”, “năm ở cuối đường hầm” - 19943. 
Đảng và Nhà nước Cu Ba nhạy cảm đối với 
những vấn đề cốt lõi : giải phóng sức sản xuất, 
thừa nhận vai trò của kinh tế ngoài quốc 
doanh và sự linh hoạt trong chính trị cũng như 
ngoại giao. Ngay sau tháng 7-1993, Cu Ba 
ban hành một loạt biện pháp cải cách kinh tế : 
cải tiến quản lý nông nghiệp, mở rộng ngành 
nghề cá thể, mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước 
ngoài và phát triển du lịch, hợp thức hóa việc 
sử dụng ngoại tệ trong nhân dân, lành mạnh 
hóa nền tài chính quốc gia... Thực chất đây là 
quá trình điều chỉnh các quan hệ sản xuất cho 
phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất. Cuối năm 1994, Cu Ba thực 
hiện thành công một biện pháp cải cách táo 
bạo : mở chợ tự do trao đổi các sản phẩm nông 
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tuy xác định 
kinh tế là lĩnh vực ưu tiên nhưng Cu Ba cũng 
từng bước cải cách hành chính, chính trị nhầm 
kiện toàn và phát triển thể chế dân chủ ; đồng 
thời, điều chỉnh đường lối, chính sách đối 
ngoại năng động nhằm phá thế bị bao vây, 
cấm vận. _ 

Ở nước ta, từ năm 1986, Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện 
đất nước. Qua mỗi chặng đường, xuất phát từ 
chính mình, Đảng và nhân dân ta kịp thời phát 


(3) Ly Feng Lin : “Bàn về vấn để cải cách ở Trung Quốc”, Tạp chí 
Thông tin khoa học xã hội, số 2-1997, tr 2l 


hiện vấn đẻ, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, điều , 


chỉnh bước đi phù hợp nhằm tăng cường năng 
lực nội sinh, thâu thái sức mạnh bên ngoài, 
từng bước tiến lên vững chấc theo con đường 
xã hội chủ nghĩa. Từ thực tiến một thập kỷ đổi 
mới : sáu nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi 
mới, sáu đặc trưng của xã hội và bảy phương 
hướng thực hiện sáu đặc trưng đó luôn được 
Đảng và nhân dân ta tìm tòi và thực hiện một 
cách thận trọng, hiệu quả. Con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội, như Đảng (a chỉ ra, ngày càng 
được xác định rõ hơn. 

Các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba... 
tiếp tục ổn định và phát triển theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa rõ ràng là bằng, trong và nhờ 
công cuộc cải cách, đổi mới một cách có 
nguyên tắc từ suy nghĩ độc lập sáng tạo, thông 
qua những con đường, phương pháp, cách thức 
tiến hành phong phú, năng động. 

Rõ ràng, bản chất chung và những quy luật 
chunp của chủ nghĩa xã hội, trong những 
trường hợp khác nhau, cần phải được thực hiện 
một cách khác nhau thông qua những con 
đường khác nhau phù hợp với khuôn khổ điêu 
kiện và thời gian khác nhau, trên cơ sở lịch sử 
và sự tồn tại của các nước không giống nhau 
nằm trong tiến trình thúc đẩy chung sự phát 
triển độc lập của chủ nghĩa xã hội khoa học ở 
từng nước. Đó là một nét tiêu biểu trong xu thế 
vận động của chủ nghĩa xã hội hiện thực ngày 
nay. 


3 — Dà lam vào thoái trào, dù bị sụp đổ nơi . 


này hay nơi khác nhưng tất yếu chủ nghĩa xã 
hội tiếp tục tôn tại, phục hồi và phát triển, chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin vẫn hàm chứa sức sống 
bất diệt. | 

Lịch sử là dòng chảy liên tục, đa tuyến và 
không thuần nhất. Tuy nhiên, có những lúc, ở 
những tuyến nào đó có sự đổi dòng. Nói như 
Ph. Ăng-phen, “sự phát triển biện chứng biểu 
hiện trong piới tự nhiên và trong lịch sử, - tức 
là mối liên hệ nhân quả của sự vận động tiến 
lên từ thấp đến cao thông qua tất cả những sự 
vận động chữ chi và những bước thụt lòi tạm 
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thời” ®, Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội vừa 
qua không nằm ngoài quy luật đó. Sự đòi hỏi 
khách quan đối với sự nghiệp đổi mới, là mục 
đích phải rõ ràng, con đường dẫn đến đó phải 
được xác lập đúng đắn, phải hình dung chính 
xác về tình hình thực tế trong mỗi thời kỳ nhất 
định và những nhiệm vụ trước mắt của thời kỳ 
ấy, hay giản dị như điều mà người Xô viết 
đương thời quan niệm, cải tổ là phải để cho chủ 
nphĩa xã hội sống “một cuộc đời thứ ba” Œ) của 
V.L. Lê-nin. Nhưng thực tiễn không phải nước 
nào cũng đạt được như vậy. Hiện nay, trên thực 
tế, sau hai thập kỷ, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
trở nên hết sức phức tạp, thậm chí có những bộ 
phận tan vỡ do những sai lầm gây ra, tạo nên 
diện mạo chung của chủ nghĩa xã hội vào cuối 
thế kỷ này gồm những mảng sáng, tối chen lẫn 
nhau, và có những tuyến, những phân hệ nào 
đó đổi dòng, trở hướng hoặc rẽ ngang. Việc các 
quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên 
Xô để mất chế độ và chuốc lấy một nên kinh tế 
bi đái thì thật khó chứng tỏ rằng những con 
đường cải tổ của họ là đúng đắn. 

Sự thất bại có tính lịch sử này là cái cớ để 
người ta bấu víu vào mà tung hô luận điểm về 
cái gọi là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lê- 


nin (). Song, bên cạnh đó, do đạt được sự 


“thận trọng và chính xác” cần thiết nên cuộc 
cải cách, đổi mới ở các nước Trung Quốc, Việt 
Nam, Cu Ba... đã giành được những kết quả 
quan trọng trái với sự mong đợi của ai đó về 
“sự sụp đổ định mệnh của chủ nghĩa xã hội”. 
Vậy là đã rõ, chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ 
có một, nhưng có nhiễu con đường đến với nó, 
có nhiều mô hình thể hiện nó. Sự sụp đổ ở Liên 
Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một loại 
mô hình trên con đường đi tìm cách thực hiện 
lý tưởng cộng sản mà thôi. Cho nên, sự suy 
luận từ thất bại của một bộ phận, rồi đánh đồng 


(4) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyến (áp, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 


1984, tố, tr 399 

(*) Cuộc đời thứ nhất : Khi V.I. L-nin còn sống ; cuộc đời thứ hai : 
sau khi V.L La-nin mất, sự dựng lại lịch sử của Người bằng mọi cách ; 
và cuộc đời thứ ba : Tư tưởng, phương pháp, phong cách V.I. La-nin 
phải được sống lại chân thật trong công cuộc cải tổ. 


2] 
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với sự sụp đổ của một học thuyết khoa học 
cũng vô lý như sự suy luận từ một dòng sông 
cụt rồi nói, lý thuyết về mọi con sông đều 
không tôn tại hoặc không đổ về biển vậy. Lịch 
sử vốn phức tạp và chưa bao giờ phát triển theo 
con đường thẳng tắp. Việc lý tưởng cộng sản bị 
đầy lùi ở nơi này hay nơi khác không có nghĩa 
là nó bị xóa bỏ hoặc vĩnh viễn bị loại ra khỏi 
kho tàng lý luận và trí tuệ của nhân loại. Ph. 
Hê-phen, người tiền bối trực tiếp của C. Mác 
về phép biện chứng, nói rằng : “Triết học hiện 
đại là kết quả của tất cả các nguyên lý có từ 
trước đó ; như vậy, không có một hệ thống nào 
bị lật đổ. Không phải nguyên lý của triết học 
đó bị lật đổ mà chỉ có sự giả định rằng nguyên 
lý đó là định nghĩa tuyệt đối cuối cùng bj !4t đố 
mà thôi” ®. Nếu không như thế, nói như 
C. Mác, thì việc áp dụng lý luận vào bất cứ một 
thời kỳ nào của lịch sử có lẽ dễ dàng hơn là 
việc giải đáp một phương trình đơn giản 
bậc nhất. 

Chính vì vậy, chủ nghĩa xã hội dù có lâm 
vào thoái trào, bị tổn thất một bộ phận nào đó, 
nhưng không có nghĩa là đã bị diệt vong. Ngay 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu, ngày nay, 
cũng đang có sự hồi phục của phong trào cộng 
sản và sự kiên trì đấu tranh cho lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa, điều khiến cho nhiều nhân vật 
chống cộng không thể không thừa nhận. Hai 
học giả phương Tây nổi tiếng là M. Hê-lơ và 
E.rai-phen phải thốt lên rằng, chủ nghĩa xã hội 
là “con rắn bảy đầu”, và trong những năm qua, 
“con rắn” ấy đã hy sinh một vài cái đầu để cứu 
cả cơ thể của nó” 4. Rõ ràng, từ trong tâm lý 
hoảng hốt ấy, đã chứa đựng sự thừa nhận trước 
một sự thật hiển nhiên là, lý tưởng cộng sản 
không thể bị thủ tiêu, chủ nghĩa xã hội tiếp tục 
tồn tại và phát triển ; và do đó, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vẫn hàm chứa một sức sống bất diệt. 
_ Chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế của thời đại mà 
loài người đang hướng đến. C] 


(5) Dẫn theo tạp chí Triết học, số 3-1993, tr 6 
(6) Vũ Hiển - Ngô Mạnh Lân : Vấn đề dân tộc, giai cấp và nhân 
loại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 62 
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học và công nghệ, loài người được 

e chứng kiến biết bao kỳ tích mà cách 

đây không lâu mới chỉ là những ước mơ. Khoa 
học và công nghệ đã nối dài cánh tay con 
người, giúp họ với tới mặt trăng và khám phá 
ra những bí ẩn tưởng như bất khả tri. Công 
nghệ tin học và công nghệ sinh học, mạng 
INTERNET và sinh sản vô tính... thật sự đã 
chứng tỏ năng lực phi thường của trí tuệ con 
người. Song chỉ trong vài thập kỷ, khát vọng 
thái quá về “chiếc đũa thần kinh tế” đã làm 
con người sao lãng việc phải hoàn thiện chính 
bản thân mình và một bộ phận lớn nhân loại 
đang điêu đứng khi phải đối mặt với nghịch lý 
sinh tử của sự tăng trưởng đời sống vật chất và 
sự suy giảm đời sống tinh thần. Sau năm thế 
kỷ, điều Ra-bơ-le nói : “khoa học mà không 
có lương tâm chỉ làm bại hoại tâm hôn” đã 
được kiểm chứng. 300 năm công nghiệp hóa 
không có trật tự, con người đã phá hoại tự 
nhiên một cách ghê gớm. Nạn hồng thủy lấp 
ló ở chân trời ; hẳn Phe-rơ-đây cũng không 
ngờ rằng hiệu ứng lông kính lại diễn ra ở tầm 
vĩ mô làm thủng tầng Ô-đôn và nhiệt độ trái 
đất tăng dần. Môi trường tự nhiên ô nhiễm 
nặng nẻ, dân số gia tăng, cùng các bệnh tật 
hiểm nghèo... không phải là những nguy cơ 


| Sống trong thời đại cách mạng khoa 


* Học viện Chính trị - Quân sự 


ngụy tạo. Chúng liên quan tới sự sống còn của 
mọi quốc gia, rộng hơn là sự sống còn của 
loài người. 

2. Quốc tế hóa về kinh tế và đời sống xã 
hội ngày nay đang là một đòi hỏi của lịch sử. 
Cách mạng khoa học và công nghệ tạo ra tiền 
đề, tạo ra cơ hội cho mỗi dân tộc tiến bước 
trên lộ trình phát triển. Tuy nhiên, để có thể 
tiến bước, mỗi dân tộc (đặc biệt là các dân tộc 
chậm phát triển) cần tỉnh táo vì trước hết 
những ưu thế về vốn và thị trường lại nằm 
trong tay các nước công nghiệp, các công ty 
đa quốc gia. Theo tạp chí “FORTUNE'” (Mỹ), 
doanh thu của 10 tập đoàn kinh tế hùng mạnh 
nhất thế giới đạt tới con số cao hơn giá trị tổng 
thu nhập quốc dân của nước Pháp và 20 tập 
đoàn kinh tế hàng đầu có doanh số một năm 
lớn hơn thu nhập của 80 quốc gia thuộc thế 
giới thứ ba cộng lại. Cuộc đổ bộ toàn cầu của 
các tập đoàn kinh tế gắn liên với tình trạng 
ngày càng có nhiêu các “sản phẩm quốc tế 

óa” xuất hiện trên thị trường. Chúng đáp ứng 
một cách ô ạt, nhanh chóng các nhu câu, thị 
hiếu của toàn nhân loại không phân biệt sắc 
tộc, màu da. Có mặt trên thương trường, mọi 
sản phẩm bao giờ cũng hàm chứa trong đó 
một ý nghĩa tỉnh thần, bao giờ cũng nhằm 
phục vụ lợi ích của người làm ra chúng. Từ 
đồng hóa trong đời sống vật chất đến đồng 
hóa trong đời sống tỉnh thần khoảng cách có 
đâu xa. Cho nên, dù ý thức hay không thì với 
ưu thế về vốn và hàng hóa người ta cũng đã 
làm đảo lộn văn hóa của không ít dân tộc ; đến 
mức đã xuất hiện những thế hệ không biết 
mình là ai và quên mất mảnh đất dưới chân - 
nơi mình đang đứng ! 

Điều trớ trêu là tình trạng mất cân đối đang 
xây ra ở các quốc gia được coi là phát triển 
nhất khi “cái tôi công nghệ” lấn át “c 
hội” và “công nghệ hiện đại thấm vào toàn bộ 
các mặt của đời sống con người, làm đảo lộn 
một cách căn bản các lối sống và tạo ra một 
kiểu người có nghề nghiệp nhưng bị tha hóa, 
không có khả năng ý thức được những tài sản 


ái (Ôi xã: 


Nghiên cứu - Trao đổi 


nội tại và phát triển chung” (PETER BERGER). 
Vào cuối thế kỷ, văn minh kỹ trị và tiêu thụ đã 
mất đi vẻ hào nhoáng, quyến rũ và lộ điện với 
những khuyết tật kỳ quái. Giết người hàng 
loạt, tự sát tập thể, lạm dụng tình đục trẻ em... 
lạ thay lại xây ra ở các quốc gia giâu có. Bơ 
vơ trong một xã hội chỉ biết có kiếm tiền và 
chạy theo lạc thú, con người trở nên cô đơn, 
họ tự an ủi bằng hêrôin, bằng côcain hay đặt 
niềm tin vào các giáo lý hoang đường do các 
dị nhân truyền bá. Không có gì ngạc nhiên, 
một quốc gia phát triển như nước Mỹ lại có tới 
hơn 2000 giáo phái khác nhau. Và trong cuốn 
s4h “Ngoài vòng kiểm soát - sự rối loạn toàn 
cầu bên thêm thế kỷ XXTI'” tác giá Brê-din-xki 
đưa ra tới 20 khiếm khuyết của xã hội Mỹ ; 
ông cho rằng chỉ có đạo đức (xin nhấn mạnh - 
N.H) mới là phương tiện duy nhất giúp xã hội 
Mỹ vượt thoát khỏi những khủng hoằng tỉnh 
thần. Hóa ra, trong khi ước mơ về một siêu 
cường có “ảnh hưởng văn hóa toàn câu với 
một nần văn hóa đạt chúng” thì người ta cũng 
đang tự biết lo ngại khi xem xét lại mình ! 

3. Những hiểm họa có nguồn pốc từ cuộc 
khủng hoảng kinh tế, chính trị ở các xã hội, 
tình trạng chênh lệch giầu nghèo trong một 
quốc gia hay giữa các quốc gia, sự căng thẳng 
giữa khoa học và lương tâm, giữa kỹ thuật và 
đạo đức đang ngày càng gia tăng và thực sự là 
mối đe dọa không loại trừ bất cứ dân tộc nào. 
Toàn cầu hóa về kinh tế và bản thân kinh tế thị 
trường luôn đi kèm theo một hiệu ứng khó 
tránh khỏi là làm phai mờ những ranh giới văn 
hca dân tộc. Trên con đường đi tìm ý nphĩa 
của tôn tại, loài người đã thức tỉnh và văn hóa 
trữ về với vị trí là nên tảng tỉnh thần của xã 
hội. Hôm nay, “những kích tấc văn hóa của 
phát triển” đã trở thành một quan niệm phổ 
biến ; đã đến lúc cần phải nhận thức rằng mỗi 
dân tộc cần hòa nhập lịch sử và văn hóa vào 
quá trình phát triển của mình. Không thể phát 
triển dân tộc nếu cắt đứt mối liên hệ với lịch 
sử, với văn hóa dân tộc. Nghĩa là phát triển 
phải được đặt trong tiến trình lịch sử và môi 
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trường văn hóa dân tộc. Trong hoàn cảnh ấy, 
bản sắc văn hóa dân tộc nổi lên như một yếu 
tố quan thiết hàng đầu và mỗi dân tộc không 
thể lần tránh việc tìm ra đáp số cho bài toán 
“hòa nhập nhưng không hòa tan”. Không thể 
đóng cửa tự trị, phải hòa đồng vào với nhân 
loại và điều đáng quan tâm nhất là hòa nhập 
nhưng không thể đánh mất mình. Nhiều tình 
huống có thể xảy ra trong khi hòa nhập về văn 
hóa, kinh tế và ngay ở châu Á này cũng có 
những bài học để chúng ta tham khảo. 

Mấy chục năm qua, “sự thần kỳ Nhật Bản” 
là một biểu tượng được thế giới ngưỡng mộ 
bởi người Nhật khá thành công khi đặt ra và 
giải quyết công thức “Văn hóa Nhật Bản + kỹ 
thuật phương Tây”. Chỉ trong một thời gian 
ngắn làm cho mức sống, thu nhập quốc đân, 
trình độ khoa học công nghệ nhảy vọt mà 
những yếu tố của truyền thống văn hóa vẫn 
được duy trì quả là điều đáng khâm phục. 
Nhưng nay mọi việc dường như đã có biến 
động. Trong toàn cảnh “xung đột văn hóa 
Đông - Tây, văn hóa phương Tây đang tổ ra 
lấn lướt mạnh mẽ. Tình dục, ma túy và ROCK 
N' ROLL mê hoặc lớn trẻ trong xu thế đồng 
nhất hóa đã buộc người Nhật phải chống đỡ 
một cách vất vả. Bi kịch là ở chố : trong khi 
máy ảnh CANON và đồng hồ SENCO, ôtô 
TOYOTA và T.V SANYO đang thống trị 
trên “sân khách” thì tại “sân nhà” các đấu sĩ 
SUMO lại phải chiến đấu quyết liệt với giáo 
phái Aum, với tình trạng KAROSI (chết vì 
làm việc quá nhiễu), với hiện tượng ENJO 
KOSAI (những cuộc gặp gỡ có bồi dưỡng hay 
một kiểu mại đâm của nữ sinh trung học Nhật 
Bản)... Ngoài các sản phẩm kỹ thuật, người 
Nhật không thể đem sân khấu No, thơ 
HAICU, trà đạo ra nước ngoài. Họ tự giới 
thiệu mình ra thế giới bằng Ka-ra-ô-kê (một 
sản phẩm duy nhất của văn hóa đại chúng 
Nhật Bản) và các bộ Man-pa (truyện tranh) 
mà trong đó chiếm tỷ lệ không nhồ là các siêu 
quái, siêu quậy bắp thịt gân guốc, dữ dần với 
các pha đánh đấm, giết chóc. Chỉ tính riêng 
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năm 1996, tại Hồng Công có tới 20 bộ truyện 
tranh Nhật Bản đã dịch và in sang tiếng Hoa 
bị cấm lưu hành vì có quá nhiêu cảnh tượng, 
chỉ tiết “SEX” và bạo lực. Tương tự như vậy, 
ông CHƠI JIN (quan chức phụ trách thanh 
niên của Bộ Văn hóa Thể thao Hàn Quốc) 
nhận xét : “Khi Hàn Quốc mở cửa thị trường 
nước mình, đủ loại văn hóa có hại đã thâm 
nhập vào đời sống lớp tuổi thiếu niên - đặc 
biệt là những ấn phẩm chui của truyện tranh 
Nhật Bản”. Những sản phẩm kể trên chưa từng 
có mặt trong văn hóa Nhật Bản truyền thống. 
Chúng khai sinh trong thời hiện đại và đang 
làm cho các bậc phụ huynh Nhật Bản lo lắng, 
có nguy cơ trở thành “biểu tượng của văn hóa 
Nhật Bản ngày nay”, như ông HAYAO 
KAWAI (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu 
quốc tế về những vấn đề Nhật Bản) đã cảnh 
báo. Thế là, một cường quốc có ý thức rất rõ 
ràng về đạo lý và các giá trị của đân tộc mình 
mà cũng không lường trước được những tác 
động ngược chiêu từ quá trình hội nhập kinh 
tế, văn hóa. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta cần 
có cách nhìn chính xác và đầy đủ hơn về vấn 
đề bản sắc văn hóa dân tộc. 

4. Ở buổi hồng hoang của lịch sử, khi con 
người bắt đâu tụ hợp xây dựng nên những 
cộng đồng sơ khai đầu tiên thì văn hóa cũng 
mạnh nha xuất hiện. Giữa các cộng đồng tuy 
có sự khác nhau ở thời điểm ra đời, tuy có 
những bước tiến văn hóa nhanh chậm khác 
nhau thì vẫn cùng hướng tới một mục đích là 
xây dựng văn hóa riêng của cộng đồng. Văn 
hóa cộng đồng là kết quả của quá trình thích 
nghi với tự nhiên, hoàn thiện cộng đồng và 
liên tục được trao truyền giữa các thế hệ. Đến 
lượt nó, mỗi thế hệ lại làm cho văn hóa cộng 
đồng ngày càng phong phú hơn, ngày càng 
thấm đậm ý nghĩa nhân văn hơn. Thông qua 
văn hóa, phẩm chất tinh thần, trình độ trí tuệ 
và giá trị của cộng đồng được thể hiện. Vì thế, 
văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục từ quá 
khứ, hiện tại đến tương lai và sự thống nhất 
piữa làm chủ văn hóa quá khứ với sáng tạo 


Nghiện cứu - Trao đổi 


những giá trị văn hóa mới là một phương diện 
cực kỳ quan trọng của quá trình văn hóa cộng 
đông. Văn hóa cộng đồng luôn gắn với một 
dân tộc và như một sự lựa chọn tất yếu từ 
những điều kiện sinh tồn riêng của dân tộc mà 
văn hóa cộng đồng đã quyết định sự ra đời 
một bản sắc văn hóa dân tộc. 

Bản sắc văn hóa dân tộc là khái niệm bao 
quát một cách uyền chuyển, linh hoạt những 
đặc điểm tạo nên điện mạo, sắc thái văn hóa 
riêng của dân tộc. Về nội hàm, bản sắc văn 
hóa là tổng hòa các giá trị, các yếu tố vừa đa 
dạng, vừa lâu dài của một dân tộc. Bản sắc 
văn hóa không ra đời một cách ngẫu nhiên. 
Nó hình thành, khẳng định và phát triển như 
sản phẩm của hoàn cảnh kinh tế, địa lý, của 
quá trình dựng nước và giữ nước, của quá trình 
sáng tạo những giá trị văn hóa nội sinh kết hợp 
với tiếp thu có chọn lọc những tỉnh hoa văn 
hóa ngoại sinh. Bản sắc văn hóa vừa gắn với 
những giá trị cơ bản, cốt lõi của một dân tộc, 
vừa được biểu thị trong sinh hoạt hằng ngày. 
Để có những giá trị thiêng liêng tạo nên một 
bản sắc văn hóa, dân tộc ta phải đổ mồ hôi và 
đổ cả máu mới có được. Một nhà nghiên cứu 
văn hóa đã viết : “Muốn chuyển từ một nước 
nghèo đói sang giầu có chỉ mất vài chục năm, 
nhưng muốn xây dựng một văn hóa có bản sắc 
riêng phải mất một nghìn năm”. _ 

Xây dựng và bảo vệ bản sắc văn hóa dân 
tộc là yêu cầu khách quan của mọi dân tộc khi 
gia nhập vào cộng đồng văn hóa nhân loại. 
Song sự nghiệp đó phải được kết hợp với tính 
tích cực năng động của nhân tố chủ quan để 
bảo đảm cho bản sắc văn hóa luôn là bộ phận 
hữu cơ của sự phát triển dân tộc. Khi một dân 
tộc quay lưng với truyền thống văn hóa, đánh 
mất bản sắc văn hóa thì tâm lý sùng ngoại sẽ 
hoành hành và khả năng bị nô dịch về kinh tế, 
chính trị là khó tránh khỏi. Đánh mất bản sắc 
văn hóa là cắt đứt sợi đây thiêng liêng liên kết 
với quá khứ, để lại hậu quả không thể lường 
hết. Trước những thách thức của thời đại, bản 
sắc văn hóa dân tộc là động lực khơi dậy 


nguồn sinh lực từ lòng tự tôn dân tộc và chính 
bản sắc văn hóa sẽ tạo ra tính bản thể của sự 
phút triển dân tộc. | 

5. Tuy nhiên, bản sắc văn hóa cũng cần 
phải được nhìn nhận với một thái độ khoa học 
trên cơ sở của quy luật phủ định biện chứng. 
Bản sắc văn hóa do nguồn gốc đa dạng của nó, 
có thể được tạo nên bởi nhân dân lao động, 
cũng có thể được tạo nên bởi giai cấp thống trị 
vào thời kỳ lợi ích còn gần gũi với lợi ích dân 
tộc, thạm chí còn được tạo nên bởi bộ phận 
nhân dân lao động bị tha hóa trong điêu kiện 
lịch sử - xã hội nhất định. Trong các yếu tố 
được xem là bản sắc có cả cái tích cực, có cả 
cái tiêu cực, đôi khi cái tích cực của quá khứ 
lại là cái tiêu cực đối với hiện tại. Bản sắc văn 
hóa dân tộc phải được lựa chọn để tiếp thu yếu 
tố tỉnh hoa, cấp cho yếu tố tỉnh hoa hơi thở 
của thời đại. Không thể vì giữ gìn bản sắc mà 
phục hồi những giá trị đã lỗi thời, lạc hậu. Đặc 
biệt, trong khi nhấn mạnh bản sắc văn hóa cần 
chú ý tới hai xu hướng : Mội là dựa trên kinh 
nghiệm thuần túy, tự tỉ mà nghỉ ngại, không 
chủ động tiếp thu cái mới. Hai là đề cao bản 
sắc văn hóa của dân tộc mình, xem thường 
văn hóa dân tộc khác theo tỉnh thần của chủ 
nghĩa Sô vanh. Về vấn đề này ông MAYOR 
(nguyên Tổng thư ký UNESCO) có viết : 
“Văn hóa phải trở thành ký ức của tượng lai, 
rộng mở với người khác, tự phong phú không 
ngừng, bất tận bằng cách phát huy những nhân 
tố nội tại, tiếp thu các nhân tố ngoại lai và pha 
trộn các yếu tố đó một cách hài hòa”. 

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc trong điêu kiện thời đại đang có những 
chuyển biến phức tạp thì việc tạo ra một bản 
sắc văn hóa Việt Nam mới là một vấn đề quan 
trọng. Muốn vậy, cần nhận thức và xử lý một 
cách khoa học quan hệ giữa truyền thống văn 
hóa và tính hiện đại của văn hóa. Giải quyết 
đúng đắn quan hệ này là một tiên để quan 
trọng cho tính liên tục của văn hóa. Là những 
giá trị văn hóa hình thành và luôn được bổ 
sung để trở thành phẩm chất văn hóa một dân 
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tộc, truyền thống văn hóa tự thân là một khái 
niệm có tính biện chứng, nó chuyển tải trong 
nội hàm hành vi sáng tạo văn hóa và cả hành 
vi truyền bá những kết quả của sự sáng tạo văn 
hóa. Truyền thống văn hóa là bộ mặt vật chất, 
tỉnh thần của một xã hội trong những thời kỳ 
lịch sử nhất định. Căn cứ vào truyền thống văn 
hóa có thể nhận biết các giá trị, phẩm chất các 
giá trị của một dân tộc. Nhưng phải thừa nhận 
rằng trong truyền thống văn hóa thường có xu 
hướng bảo thủ, níu kéo văn hóa trở về với quá 
khứ, làm văn hóa khó thích nghỉ khi thời đại 
lịch sử có thay đổi. Xu hướng bảo thủ của 
truyền thống văn hóa có mặt tích cực của nó 
khi tạo ra khả năng tự vệ có hiệu quả trước 
mọi cuộc xâm lăng văn hóa mà mặt tiêu cực 
biểu hiện ở chỗ dễ làm cộng đồng đị ứng với 
các tác động văn hóa từ bên ngoài, dù là 
những tác động tích cực. Bên cạnh đó, văn hóa 
là một dòng chảy liên tục mà nguồn gốc sâu 
xa của động thái này là sự không ngừng gia 
tăng vê chất lượng và số lượng của nhu cầu 
văn hóa. Đặc tính phát triển không ngừng của 
nhu câu văn hóa quy định văn hóa luôn có tính 
hiện đại, nghĩa là trên cơ sở một truyển thống 
văn hóa đã được chọn lọc phải thường xuyên 
bổ sung những yếu tố mới làm sao cho truyền 
thống văn hóa phù hợp với sự phát triển của 
thời đại. Tính hiện đại của văn hóa có hai 
nguồn gốc : từ hoạt động sáng tạo của chủ thể 
văn hóa dân tộc và từ sự tiếp thu qua giao lưu 
văn hóa ngoài dân tộc. Tính hiện đại không 
chỉ giúp truyền thống văn hóa thích nghi với 
sự phát triển mà còn giúp văn hóa dân tộc thỏa 
mãn tốt nhất những nhu câu văn hóa mới nảy 
sinh trong sinh hoạt xã hội. Giá trị văn hóa 
hiện đại chỉ thích hợp với truyền thống văn 
hóa khi nó đáp ứng được nhu cầu văn hóa 
chân chính của dân tộc, được sự thừa nhận của 
số đông, trở thành thói quen trong tư duy và 
hành vi sáng tạo của chủ thể văn hóa dân tộc. 
Mặt khác, không phải bất cứ giá trị văn hóa 
nào nảy sinh trong thời đại cũng có thể tiếp 
thu. Đây là một sự tiếp thu có chọn lọc để giá 
trị tích cực có thể cộng sinh cùng truyền thống 
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văn hóa. Do vậy, truyền thống văn hóa chỉ có 
thể phát triển khi không ngừng được bổ sung 
những giá trị tiên tiến của thời đại, cũng có 
nghĩa là truyền thống văn hóa và tính hiện đại 
không tách rời nhau. Chúng thống nhất hữu cơ 
trong một chỉnh thể, ở đó, truyền thống văn 
hóa là nên tảng và tính hiện đại phải là sự củng 
cố cho nền tảng ấy ngày càng bên vững, sự 
thống nhất phải đạt đến mức tính hiện đại gia 
nhập và trở thành yếu tố của truyền thống văn 
hóa. Đây cũng là lịch sử phát triển mang tính 
quy luật của văn hóa. 

Trong thời đại mới, nên văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc được xác định là một 
trong các đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt 
Nam. Đối với chúng ta, đây là nên văn hóa lý 
tưởng sẽ và phải được hiện thực hóa trong đời 
sống xã hội. Nên văn hóa mới là kết quả của 
quá trình nhận thức, nắm bắt quy luật tiến hóa 
của văn hóa, đồng thời nhằm thỏa mãn một 
yêu cầu cao hơn về văn hóa, nó giữ vai trò là 
nội dung có tính định hướng cho văn hóa. Hơn 
lúc nào hết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc đang là một trong những nhiệm vụ 
cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Bản sắc văn hóa hôm nay 
không phải là bản sao của văn hóa quá khứ. 
Nó là một sự thích nghi, lựa chọn trong không 
gian và thời pian của CNXH. Bản sắc văn hóa 
dân tộc phải có một sức sống mạnh mẽ, mang 
tính hiện đại và “bảo thủ” một cách tích cực 
theo những nội dung và dưới những hình thức 
mới. Cần xây đựng cho bản sắc văn hóa thực 
sự trở thành bản lĩnh, cốt cách của văn hóa 
mới để văn hóa Việt Nam không thể hòa lẫn 
với văn hóa dân tộc khác. Bản sắc văn hóa 
phải tham gia, trở thành bộ phận cấu thành 
văn hóa XHCN, phải là động lực để từng bước 
hiện thực hóa các giá trị của CNXH ở Việt 
Nam. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng không 
thể thoái thác vì một lẽ đơn giản : Đánh mất 
bản sắc văn hóa là đánh mất chính mình và 
một dân tộc đánh mất chính mình thì không 
còn gì để tự hào, không còn gì để hy vọng. 


ẤY năm qua, nên giáo dục nước ta đã có 
\MfÍ:z: biến đổi sâu sắc. Từ một nên giáo 
dục được Nhà nước bao cấp 100% đang 
dần chuyển sang I một nên giáo dục xã hội hóa. Cùng 
với đà cất cánh của nên kinh tế, nhu cầu học tập, nhu 
cầu nâng cao dân trí, đào tạo. | 
và đào tạo lại nguồn nhân l 
lực đang gia tăng mạnh mé. VÀ 
Trong khi đó, ngân sách nhà SA 
nước đầu tư cho giáo dục lại %.28 
rất hạn chế, không theo kịp („l7 
quá trình mở rộng quy mô 
và nâng cao chấtlượnghệu SA 
quả giáo dục. Cùng với sự 
gia tăng đột biến số lượng 
người học là tình trạng quá _... : - 
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công lập, tạo nên những bất 
bình đẳng sâu sắc về cơ hội 
giáo dục giữa các nhóm xã 
hội, các vùng miền trong cả 
nước. Tất cả những bất cập 
nêu trên, qua kinh nghiệm 
của nhiều nước trên thế giới 
cho thấy, chỉ có thể được 
giải quyết bằng chủ trương xã hội hóa, dân chủ hóa 
giáo dục. 

Lâu nay, một số người vẫn hiểu một cách đơn 
giản về xã hội hóa giáo dục là Nhà nước san sẻ bớt 
gánh nặng tài chính cho giáo dục sang phía người 
dân, quá nặng về khai thác tính chất dịch vụ của giáo 
dục, dẫn đến những tiêu cực, lệch lạc bị dư luận xã 
hội phê phán gay gắt như : dạy thêm, tuyển sinh tràn 
lan vượt quá khả năng cho phép, mua bản bằng cấp, 
đặt ra nhiều khoản thu phí giáo dục v.v. Tất nhiên, 
thu hút nguồn lực là một phần quan trọng nhưng 
nhìn một cách tổng quát, xã hội | hóa giáo. dục có một 
nội dung rộng lớn hơn nhiều. Về thực chất, đó là quá 
trình vận động toàn dân, toàn xã hội tham gia tích 
cực vào toàn bộ sự nghiệp giáo dục. Điều này được 
thể hiện trên mấy khía cạnh : 

I1 - Tạo lập phong trào học tập sâu rộng trong 
'toàn xã hội, vận động toàn dân, trước hết là những 
người trong độ tuổi lao động thực hiện học tập suốt 
đời, thiếu cái gì học cái ấy, làm cho xã hội ta trở 
thành một xã hội mọi người đều học tập. 


VÕ ĐĂNG THIÊN 
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2 - Tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh, vận 
động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, phối hợp chặt 
chế các lực lượng cùng tham gia giáo dục : nhà 
trưởng - gia đình - xã hội. Tăng cường trách nhiệm 
của các cập, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã 
hội, kinh tế... đối VỚI SỰ 
nghiệp phát triển giáo 
dục. 

3 - Bên cạnh việc 
củng cố loại hình trường 
IT() công lập, lấy đó làm. nòng 
LỆ da cốt, chủ đạo, mở ra nhiều 
: hình thức khác, phát triển 
\Ỉ các loại hình ngoài công 
| lập : bán công, dân lập, tư 
À thục... ; tạo cơ hội tiế 
FìN li )( cận giáo dục cho mọi đôi 
tượng trong xã hội bằng 
việc đa dạng hóa nội 
dung, chương trình, mục 
tiêu, mềm hóa quy trình: 
đào tạo, áp dụng đào tạo 
theo học phần, tín chỉ 
trong các trường đại học, 
phát triển đại học mở và 
giáo dục từ xa. Bên cạnh 
đó, xây dựng cơ chế đánh giá kiểm tra khách quan, 
khoa học đề bảo đảm chất lượng. 

4- Khai thắc triệt để và sử dụng có hiệu quả. các 
nguồn lực trong xã hội để phát: triển giáo dục. 
Cùng với việc tăng thêm ngân sách nhà nước đầu 
tư cho giáo dục, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư 
phát triển, cần cải tiến chế độ học phí, huy động sự 
đóng góp bằng nhiều hình thức (hỗ trợ, cho VAY, 
đầu tư...) của các tô chức, đoàn thể, đơn vị sản xuất 
kinh doanh, tranh thủ viện trợ quốc tế (chính phủ 
và phi chính phủ), tăng cường hợp tác quốc tế về 
giáo dục... 

Cuối cùng là xây dựng các thể chế, chủ trương, 
chính sách, quy định để công cuộc xã hội hóa giáo 
dục phát triển đúng hướng và đạt hiệu quả mong 
muôn. 

Như vậy, ) xã hội hóa giáo dục.có nguôn gốc sâu 
xa từ bản chất công bằng, nhân văn của giáo dục 
nhằm xây dựng một nên giáo dục của toàn dân. Xã 
hội hóa cũng là một xu hướng phát triển tất yếu của 
giáo dục nhằm hướng tới một nên giáo dục của xã 
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Nghiên qứu - Trao đổi 


hội tương lai với những yêu cầu đổi mới cơ bản cơ 
cấu bên trong của giáo dục theo hướng hiện đại, 
tăng cường nội lực, tăng cường tính năng động xã 
hội của giáo dục. 

Để xã hội hóa giáo dục, cần nâng cao trách 
nhiệm của toàn dân đối với giáo dục nhưng đồng 
thời cũng đòi hỏi giáo dục phải phục vụ toàn dân, 
bảo đảm tốt công bằng xã hội, vừa khai thác lại vừa 
bồi dưỡng sức dân, khai thác để phục vụ được tốt 
hơn. 

Quá trình xã hội hóa cũng là quá trình xem xét 
lại toàn bộ những vấn đề, những yếu tố đan xen, tác 
động qua lại bên trong và bên ngoài hệ thống giáo 
dục, tăng cường nội lực hiện có của hệ thống giáo 
dục, chú ý mối quan hệ giữa 3 yếu tố : quy mô - 
chất lượng - hiệu quả. Trong khi không ngừng mở 
rộng quy mô, tăng số lượng người học, đáp ứng 
nhu cầu học tập đào tạo đa dạng của xã hội thì vấn 
đề chất lượng, hiệu quả cần được đặt lên hàng đầu. 
Trong hiệu quả giáo dục có hiệu quả bên trong và 
hiệu quả bên ngoài. 

Hiệu quả bên trong là hiệu quả của các chương 
trình mục tiêu, hiệu quả c của đội ngũ giáo viên.. .Ơ 
đây nổi lên hai vấn đề : đầu tư và quản lý. Cần phải 
có sự đầu tư đủ mạnh, tương xứng với quy mô, vai 
trò của các mục tiêu đầu tư và tăng cường trách 
nhiệm, tăng cường hiệu lực của công tác quản lý để 
bảo đảm cho các nguôn đầu tư được sử dụng một 
cách có hiệu quả. Chính việc nâng cao hiệu quả 
bên trong là cơ sở quan trọng cho việc bảo đảm 
hiệu quả bên ngoài, tức là đóng góp của giáo dục 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Cần phải đặt giáo 
dục vào trung tâm của sự phát triển, tăng cường 
công tác nghiên cứu hoạch định chính sách chiến 
lược, tăng cường, công tác dự báo... nhằm hướng sự 
phát triển của giáo dục vào viỆc đắp ú ứng tốt những 
nhu cầu phát, triển trước mắt và lâu dài của đất 
nước. Việc điều chỉnh cơ cầu giáo dục, khắc phục 
tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong tỷ lệ 
giữa các ngành nghề đào tạo, giữa đào tạo nghè, 
đào tạo trung học chuyên nghiệp với đào tạo đại 
học hiện nay... có một vai trò rất quan trọng. Gần 
đây trong trào lưu đổi mới giáo dục, xuất hiện câu 
nói mang đậm tính thị trường : “dạy cái mà xã hội 
cần chứ không phải dạy cái mà nhà trường có”. 
Điều này không sai, nhất là xét ở thời điểm ra đời 
của nó. Nó đã giúp cho các trường thoát khỏi sức ÿ 
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của cơ chế cũ, hòa nhập vào công cuộc đổi mới, 
gắn đào tạo với những nhu cầu của xã hội. Nhưng 
hiểu theo một nghĩa nào đó thì nó đã khuyến khích 
các cơ sở đào tạo chạy theo những nhu cầu học tập 
thời thượng, khiến người học chỉ đổ xô vào những 
ngành nghề đang được coi là “mốt”, có thể đem lại 
hiệu quả tức thì, mà bỏ rơi những ngành nghề quan 
trọng chưa mang lại hiệu quả ngay. Kết quả là các 
ngành khoa học cơ bản và một số ngành kỹ thuật 
như : cơ khí, luyện kim, chế tạo máy, nông 
nghiệp v.v... ở các trường đại học đang trong tình 
trạng sa sút, thậm chí ngắc ngoải vì ít người học, 
giáo viên đông hơn sinh viên. Điều đáng ngại là sự 
sa sút của những ngành, nghề nêu trên nếu không 
có biện pháp khắc phục kịp thời sẽ để lại những 
hậu quả khó lường cho sự phát triển của khoa học 
và kinh tế nước nhà. Bởi vậy, nhìn nhận vấn đề xã 
hội hóa giáo dục ở đây cần có quan điểm toàn diện 
và chiến lược. 

Vấn đề công bằng xã hội cũng là một ưu tiên 
hàng đầu của xã hội hóa giáo dục với yêu cầu là 
làm sao để mọi người dân, dù ở bất cứ địa vị, hoàn 
cảnh kinh tế, xuất thân, địa bàn cư trú nào cũng có 
thể tiếp cận các cơ hội giáo đục. 

Trong các nội dung xã hội hóa giáo dục nêu 


. trên, vấn đề đa phương hóa nguồn lực là một vấn 


đề quan trọng, trực tiếp và cấp bách nhất hiện nay, 
bởi nó liên quan đến việc giải bài toán về ngân 


sách để duy trì và phát triển ngành giáo dục. Sự gia 


tăng nhanh chóng vê quy mô giáo đục do sự gia 
tăng dân số và nhất là nhu cầu học tập, đào tạo 
đang lên cao trong xã hội, cùng những đòi hỏi nâng 
cao chất lượng, nâng cấp, hiện đại hóa cơ SỞ vật 
chất để bắt kịp sự phát triển của kinh tế và khoa 
học - công nghệ đang đặt giáo dục trước ; một vấn 
đề nan giải : thiếu tiền. Xmn dẫn ra một số vài con 
số : năm 1996 tổng yêu câu chỉ của giáo dục là 
13 144 tỉ đồng, nhưng ngân sách nhà nước chỉ 
cấp 6 935 tỉ đồng, còn thiết hụt 6 259 tỉ đồng ; dự 
kiến năm 1997, yêu cầu chỉ là 16 413 tỉ đồng, khả 
năng ngân sách cấp là 8 070 tỉ đồng, còn thiếu 
8 343 tỉ. Như vậy, trong mấy năm qua, dù đã có rất 
nhiều cố gắng, nhưng ngân sách nhà nước cũng chỉ 
mới đáp ứng xấp xỉ trên dưới 50% nhu cầu của 
giáo dục. Tình trạng “ăn đong”, “giật gấu vá vai” 

vẫn đang là căn bệnh kinh niên của ngành, bởi trên 


thực tế ngân sách chỉ vừa đủ trả lương. Điều đó đã 
và đang là trở lực chính cho việc thực hiện các 
chương trình mục tiêu giáo dục. Vậy thì phải san 
sẻ cái khoản thiếu hụt khổng lồ về ngân sách giáo 
dục nói trên cho các lực lượng xã hội khác như thế 
nào ? Vấn đề đặt ra là : có thể và cần phải chia sẻ 
với nhà nước đến chừng mực nào ? Ai chia sẻ và 
chia sẻ dưới hình thức gì ? Vấn đề cần được xem 
xét một cách hết sức nghiêm túc, có định lượng rõ 
ràng, cùng các chính sách, thể chế đồng bộ kèm 
theo nhằm bảo đảm tính công bằng, công khai để 
làm sao sự hỗ trợ về kinh phí cho giáo dục phát huy 
được hiệu quả và không trở thành gánh nặng quá 
lớn đè lên vai mỗi gia đình khi có con em đến 
trường. 

Theo số liệu điều tra xã hội học năm 1996, chỉ 
phí trung bình "hằng năm của một hộ gia đình cho 
một học sinh ở thành thị là : tiểu học 260 899 đ ; 
trung học cơ. sở 487 519 đ ; trung học phổ thông 
T87 537 đ. Ở khu vực nông thôn, con số này 
thấp hơn : 104 832 đ cho một học sinh tiểu 
học ; 202 696 đ cho một học sinh trung học cơ 
sở và 503 228 đ cho một học sinh trung học phổ 
thông. Gánh nặng chi phí giáo dục tăng lên theo 
bậc học. ỞỜ bậc tiểu học chiếm 9% so với chỉ tiêu 
trung bình một nắm của một thành viên gia đình ; 
trung học cơ sở chiếm 18%, trung học phổ thông 
40% và còn cao hơn nữa ở bậc đại học. Những con 
số nêu trên có thể còn thấp xa so với thực tế, bởi. 
các điều tra thường chỉ thống kê được những 
khoản nộp công khai, theo quy định, nhưng chúng 
cũng cho thấy một điều : đây là con số không nhỏ 
đối với các hộ gia đình nghèo, nhất là ở nông thôn, 
nơi hộ nghèo còn chiếm đa số. Khả năng chỉ trả và 
tính công bằng trong cơ cấu chỉ phí cha mẹ đóng 
góp cho con đi học là một vấn đề quan trọng. Việc 
lựa chọn chính sách có thể tác động trực tiếp đến 
khả năng đi học của trẻ em nghèo. Bởi vậy, chủ 
trương “chia sẻ gánh nặng chỉ phí giáo dục” sang 
phía người học và gia đình cần Nói tính toán một 
cách hợp lý. 

Từ một góc nhìn khác, xem xét toàn bộ chỉ phí 
giáo dục bao gồm cả phần chỉ của ngân sách nhà 
nước và phần đóng góp của người học và gia đình, 
ta có tỷ lệ : tiểu học, phần gia đình chỉ trả là 
44,5% ; trung học cơ sở : 48,7%, trung học phố 
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thông : 51,5% ; còn ở đại học là 30,7%. Như vậy, 
ở bậc đại học, tỷ lệ đóng góp của gia đình còn thấp 
so với các bậc học dưới. Đó cũng là một căn cứ cho 
việc tăng học phí : bậc học càng cao thì nghĩa vụ 
đóng góp càng lớn. 

Theo tính toán của Bộ Giáo dục - Đào tạo, nguồn 
thu từ quỹ học phí hiện nay mới chỉ đạt 167 tỉ đồng 
ở khối phổ thông và 172 tỉ đồng ở khối đào tạo, 
cộng lại 339 tỉ đồng. So với con số ngân sách nhà 
nước đầu tư cho giáo dục, năm 1996 là 6 935 tỉ 
đồng thì quỹ học phí chỉ mới chiếm.xấp xỉ 5%, còn 
sọ với tông nhu cầu chỉ của ngành thì mới chỉ đạt 
xấp xi 2,5%. Một tỷ lệ quá nhỏ bé. Thực trạng của 
học phí hiện nay là vừa thấp lại vừa bình quân một - 
cách máy móc tuyệt đối giữa các nhóm đối tượng 
và các vùng miễn trong cả nước, vừa chưa tương 
xứng với hai chữ “học phí” lại vừa tạo nên những bất 
công giữa đóng góp và hưởng thụ trong giáo dục. 
Vừa qua Bộ Giáo dục - Đào tạo đã trình lên Chính 
phủ 3 phương án học phí. Xem bảng sau : 


Đơn vị tính : đồng/tháng 


¬ 
tà học 


Miu 10 000 mm 40 000 


táo 
6 000 - 15000 | 8000-30000 | 8000-50 000 
_. 20 000 - 60 000 | 20 000 - 75 000 | 20 000 - 100 000 


ke —_—= 50 000 - 120 000 | 50 000 - 150 000 


(Khối phổ thông mỗi năm thu 9 tháng, khối đào tạo thu 10 tháng) 


lui 20 00 


Với 3 phương án trên, phương án 1 mỗi năm 
thu được 587 tỉ đồng, phương án 2 thu được 882 tỉ 
và phương án 3 thu được 1 191 tỉ đồng. Đặc điểm 
chung của cả 3 phương án trên là đều quy định 
khung học phí dải rộng, giữ một mức sàn tối thiểu 
như nhau và khác nhau ở mức tối đa nhằm chống 
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bình quân, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn thu 
từ học phí. Trên cơ sở khung học phí dải rộng do 
Chính phủ quy định, hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
sẽ quy định mức đóng góp cụ thể căn cứ vào mức 
sống, thu nhập, khả năng đóng góp của dân cư trên 
địa bàn. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục - Đào tạo 
nếu không có gì thay đổi phương án học phí mới sẽ 
bắt đầu được thực hiện từ năm học 1997 - 1998. 

Như vậy chủ trương tăng học phí đá được 
khẳng định. Nhưng học phí là một vấn đề rất nhạy 
cảm, đụng chạm đến mọi gia đình. Bởi vậy, việc 
tăng học phí sẽ không khỏi gây nên những chấn 
động. Cần có những chính sách đi kèm để làm 
giảm thiểu những chấn động đó. Tăng học phí ở 
những khu vực kinh tế phát triển, thu nhập cao trên 
mức trung bình cả nước nhưng đồng thời lại phải 
có chính sách giảm, miễn học phí, trợ cấp học 
bổng đối với các địa phương, các đối tượng nghèo 
bảo đảm những học sinh, sinh viên có năng lực 
không phải bỏ học vì lý do kinh tế. Trên thực tế, 
“gánh nặng giáo dục” đang ngày càng trở nên quá 
tải đối với đa số nhân dân, nhất là đối tượng nông 
_ dân và những người lao động làm công ăn lương 
bình thường. Nhưng điều đáng nói hơn là học phí 
lại không phải là phần chính trong gánh nặng đó 
mà phần chính lại thuộc về những khoản “lệ phí” 
được các trường định ra một cách tùy tiện những 
khoản “phí ngầm”. Chẳng hạn, một học sinh 
phổ thông cơ sở ở Hà Nội hiện nay, học phí chỉ 
có 5 000đ/tháng, nhưng riêng tiền học thêm một 
môn tối thiểu cũng đã 5 000đ/tháng và có đến 7-8 
môn phải học thêm. Rõ ràng học phí ở đây chỉ 
chiếm một phần quá nhỏ bé trong các khoản tiền 
mà các em “tróc nã” bố mẹ hằng ngày. Để việc 
tăng học phí không làm tăng thêm gánh nặng giáo 
dục cho người dân, ngành giáo dục cần tăng cường 
trách nhiệm quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương 
trong nhà trường, kiên quyết loại bỏ các “lệ phí”, 
“phí ngầm” ngoài quy định, chấm dứt tình trạng 
dạy thêm cưỡng ép... 

Theo những phương án học phí nêu trên, trong 
trường hợp cao nhất, trong những năm học tới quỹ 
học phí cũng chỉ thu được trên 1000 tỉ đồng. Một 
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nguồn thu quan trọng khác từ người học là nguồn 
đóng góp xây dựng trường sở (theo quan điểm của 
Bộ Giáo dục - Đào tạo, học phí không thể thay thế 
được nguồn này), mỗi năm thu được khoảng 480 tỉ 
đồng. Ngoài ra còn nguồn thu từ xổ số kiến thiết 
(nguồn này không ổn định và chưa có cơ chế điều 
hành) được khoảng 376 tỉ đồng mỗi năm ; việc mở 
rộng khu vực giáo dục ngoài công lập (tư thục, bán 
công, dân lập) trong thời gian tới (chiếm 1/5 quy 
mô học sinh) cũng có thể chia sẻ được với ngành 
giáo dục một khoản kinh phí hằng năm gần 800 tỉ 
đồng. Còn một nguồn thu hết sức quan trọng cho 
giáo dục nhưng hiện mới chỉ năm trong dự kiến, 
chưa có những quyết định, chính sách, cơ chế cụ 
thể của Chính phủ và cũng đang có nhiều ý kiến 
bàn luận là nghĩa vụ đóng đảm phụ giáo dục của 
các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh với tư cách 
là người sử dụng lao động đã qua đào tạo. Nếu 
nguồn thu từ đảm phụ giáo dục được đưa vào Luật 
giáo dục và được Chính phủ quy định cụ thê trong 
thời gian tới thì theo tính toán của các chuyên gia 
giáo dục, tổng kinh phí đóng góp theo nghĩa vụ mà 
xã hội “chia sẻ” với Nhà nước trong gánh nặng 
ngân sách giáo dục có thể lên tới trên 6000 tỉ đồng. 
Đây là con số dự báo lạc quan nhất cho năm 2000 
với những cơ chế và chính sách đồng bộ, thích hợp. 

Trong khi đó theo dự báo của Bộ Tài chính, 
năm 2000, tổng nhu cầu chỉ cho giáo dục là 28 250 
tỉ đồng, khả năng đáp ứng cao nhất của ngân sách 
thời điểm đó là 12 921 tỉ đồng, cộng với 6000 tỉ 
đồng nói trên thì con số thiếu hụt vẫn là gần 10 000 
tỉ đồng. 

Như vậy, khả năng huy động sự đóng góp có 
tính nghĩa vụ của xã hội cho giáo dục không phải 
là vô tận, nếu không nói là khá hạn chế, chưa thể 
giải quyết một cách cơ bản những thiếu hụt ngân 
sách cho giáo dục. Việc bù đắp con số 10 000 tỉ 
đồng nêu trên xem ra vẫn là một bài toán khó giải, 
một thách thức gay gắt cho việc thực hiện các mục 
tiêu giáo dục năm 2000 và những năm sau đó. Đó 
là một thực tế cần được nhận thức rõ để có những 
định hướng và chính sách thích hợp nhằm hướng 


(Xem tiếp trang 60) 


HUNG quanh vấn đề đẳng viên làm kinh tế 

tư nhân, trong thảo luận cũng như khi giải 
» những trường hợp cụ thể, một trong 
những nguyên nhân gây ra sự lúng túng, thậm chí 
bế tắc là chưa có quan niệm thống nhất và đầy đủ 
về vấn đề bóc lột. 

Chúng ta dễ dàng nhất trí với nhau về việc đẳng 
viên phải có lao động, không được bóc lột, nhưng 
hiểu thế nào là bóc lột thì lại không đơn giản. Có 
khi cùng xem xét một doanh nghiệp do đảng viên 
làm kinh tế tư nhân, người thì đánh giá là đơn vị 
tích cực cần được khuyến khích, nhân rộng, người 
lại coi đó là hiện tượng tiêu cực, là quan hệ bóc lột 
cần phải xử lý kịp thời. 

Do vấn đề phức tạp như vậy, người viết bài này 
xin được nêu một cách tiếp cận để bước đầu đưa ra 
một quan niệm về bóc lột trong điều kiện nước ta 
hiện nay. 

1 - Bóc lột trước hết phải được xem là một 
phạm trù lịch sử, xuất hiện cùng với việc xuất hiện 
giai cấp. Trong cuốn sách “Nguồn gốc của gia 
đình, của sở hữu tư nhân và nhà nước”, Ắng-ghen 
viết : “Cùng với chế độ nô lệ là chế độ đã đạt tới 
mức phát triển cao nhất trong thời đại văn minh, thì 
cũng diễn ra sự phân chia lớn đầu tiên của xã hội 
thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Sự 
phân chia đó cứ tiếp tục tôn tại trong suốt thời đại 
văn minh. Chế độ nô lệ là hình thức bóc lột đầu 
tiên, mà chỉ riêng thế giới thời cổ mới có ; chế độ 
nông nô kế tiếp nó trong thời Trung cổ, và chế độ 
làm thuê trong thời hiện đại. Đó là ba hình thức nô 
dịch lớn đặc trưng cho ba thời đại lớn của văn 
minh” €Ù), 

Sự khác nhau căn bản giữa sự bóc lột thời nô lệ 
với bóc lột thời phong kiến vì và bóc lột tư bản chủ 
nghĩa là biểu hiện mức độ trắng trợn của hành vị 
bóc lột. Mức độ trắng trợn nhất, đã man nhất của 
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-bóc lột nô lệ là sự chiếm đoạt 
hoàn toàn, cả tự do cá nhân, cả 


”= BÓC LÓT 2 sản phẩm mà người nô lệ làm ra. 


Người nô lệ như một thứ đỗ vật, 
như một công cụ lao động hoặc 
như kiếp ngựa trâu. Đến chế độ 
phong kiến, nông nô có phần 
được tự do thân thể hơn và bị địa 
chủ, lãnh chúa bóc lột bằng tô tức. Chế độ tư bản 
chủ nghĩa do có sự phát triên xã hội - kinh tế, hình 
thức bóc lột tinh vi hơn, có bộ mặt mới mẻ hơn và 
người bị bóc lột được tự do cá nhân, tự do thân thể, 
tự do bán sức lao động cho nhà tư bản. Mặt khác, 
hình thức bóc lột mang tính cưỡng chế, chiếm đoạt 
một cách phi kinh tế ở chế độ tư bản có phần hạn 
chế hơn. Nếu như kẻ bị bóc lột trước chủ nghĩa tư 
bản hoàn toàn là người bị cưỡng đoạt thì đến chế 
độ tư bản chủ nghĩa, cũng người làm thuê nhưng có 
vẻ như “bình đẳng”, “thuận mua vừa bán” hơn, 
kiểu cách bóc lột văn minh hơn ! 

2 - Các Mác là người khám phá ra sự kỳ lạ, tỉnh 
Vi của hành vi bóc lột. Sự ' giải thích mácxít về bóc 
lột bắt nguồn từ học thuyết giá trị. Trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa, sản xuất dựa trên cơ sở lao động 
làm thuê. Nhà tư bản tìm thấy trên thị trường một 
thứ hàng hóa mà sự tiêu dùng nó lại tạo ra một giá 
trị lớn hơn giá trị của nó vốn có. Sức lao động trở 
thành hàng hóa đặc biệt có đặc tính phù hợp với 
yêu cầu của người đang tìm kiếm nó. Giá trị của 
hàng hóa sức lao động được thể hiện bằng giá trị 
của những phương tiện sinh sống cần thiết cho việc 
duy trì cuộc sống của người thợ và gia đình của họ. 
Giá trị này được đo bằng thời gian lao động cần 
thiết để sản xuất ra phương tiện ấy. Nhưng giá trị 
và sức lao động khi nó vận hành lại được tạo ra đại 
lượng lớn hơn nhiều, và chính sự chênh lệch giá trị 
này mà các nhà tư bản đã tìm kiếm, sử dụng và 
chiếm đoạt. Sự chênh lệch đó là điều kiện tiên 
quyết và cần thiết của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. 

Đặc trưng bóc lột của chủ nghĩa tư bản là sự 
bóc lột giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư là giá trị 


-_ mà người lao động làm thuê tạo ra vượt quá giá trị 


sức lao động của họ. Giá trị đó nhà tư bản được 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1984, t 6, tr 269 - 270 
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chiếm hữu không phải trả tiền. Ngày công của 
người công nhân làm cho nhà tư bản được chia làm 
hai phần : Thời gian lao động cần thiết (dùng để 
người lao động tái tạo sức lao động của mình) và 
thời gian lao động thặng dư (là thời gian tạo ra giá 
trị thặng dư cho nhà tư bản). Theo Mắc, thời gian 
lao động cần thiết là để duy trì bản thân người lao 
động, tái sản xuất sức lao động, trong đó có cả việc 
duy trì thế hệ kế tiếp của người lao động ; và thời 
gian lao động thặng dư chính là để sản xuất ra các 
phương tiện cho người sở hữu tư liệu sản xuất (giới 
chủ thuê mướn lao động), hoặc là phục vụ một 
phần cho phúc lợi công cộng để rồi sau đó người 
lao động sẽ hoặc là được hưởng gián tiếp, hoặc 
được hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, dù người lao 
động có nhận lại một phần m dưới các dạng khác 
nhau, có thể là sự “quan tâm” của giới chủ, thì 
những chi phí đó phải tỷ lệ thuận với phần m thuộc 
về lợi ích của giới chủ. Điều đó khẳng định cho dù 
chế độ tư bản có tô son điểm phấn bằng phúc lợi xã 
hội cho mọi người thi cũng luộn thể hiện trước hết 
phục vụ cho những kẻ chiếm đoạt giá trị thặng dư. 

Mác và ng-ghen quan niệm rằng, tư bản 
không phải là tiền, không phải là một vật thể mà 
chính là một quan hệ xã hội. Nó mang tính lịch sử 
và tạm thời. Nó cũng mang tính ảo tưởng, che lấp 
bằng mối quan hệ giữa các vật (những tư liệu sản 
xuất và hàng hóa) và chính nó là nguồn gốc tạo ra 
sự sùng bái hàng hóa. Mác cho rằng giá trị thặng 
dư được tạo ra bởi các bộ phận cấu thành có những 
vai trò hết sức khác nhau. 

Quan điểm của Mác và Ăng-ghen về bản chất 
của bóc lột là khoa học và chính xác. Điều đó thể 
hiện rất đặc trưng trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự 
do cạnh tranh. 

Đến giai đoạn phát triển của chủ nghĩa I tư 'bản 
độc quyền - nhà nước, bên cạnh việc sản xuất, trao 
đổi ngang giá theo đúng quy luật giá trị, còn có 
việc trao đổi không ngang giá do sự không chế, 
thao túng của các tổ chức độc quyền. Vì thế, trong 
giai đoạn này, ngoài các hinh thức bóc lột giá trị 
thặng dư tuyệt đối và tương đối, còn có thêm hình 
thức bóc lột siêu ngạch độc quyền cao. 

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, ở những nước 
tư bản phát triển có hiện tượng là một số nhà tư bản 
trả công cho công nhân đây đủ giá trị sức lao động, 
và hình như ở đó không còn bóc lột. Nếu đi sâu vào 
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bản chất, như phân tích của Mác, ngay cả khi giá 
trị sức lao động được trả đầy đủ thì hiện tượng bóc 
lột vẫn cứ xảy ra. Vả lại, không phải ngẫu nhiên 


mà giai cấp tư sản có lòng tốt đối với người làm 


công ăn lương mà chính do sự đấu tranh có tổ chức 
của họ đã buộc nhà tư bản phải nhượng bộ. Giai 
cấp tư bản do thu được những nguồn lợi nhuận 
khổng lồ nên bớt một phần để xoa dịu những mâu 
thuẫn giữa tư bản và lao động. Bà lại, những người 
kinh doanh tư sản bóc bột nặng nề hơn đội ngũ 
đông đảo người làm thuê ở nơi khác, nước khác với 
những giá công vô cùng rẻ mạt. 

Một hiện tượng khác ở các nước phát triển hiện 
nay là có những xí nghiệp hoàn toàn tự động hóa 
hoặc rô-bốt hóa. Ở đó không có lao động làm thuê, 
không có tư bản khả biến thì có sự bóc lột không ? 
Chúng ta biết rằng, ngay cả trong xưởng máy hoàn 
toàn tự động hoặc hoàn toàn do rô-bốt thì những 
thiết bị tự động đó cũng do lao động của người 
công nhân đã làm ra trước đó. Vả lại, do mục tiêu 
lợi nhuận, nhà tư bản chỉ trang bị tự động hóa hoặc 
rô-bốt hóa ở những nơi cần thiết nhất, còn lại họ 
vẫn sử dụng lao động làm thuê. Nhưng điểm quan 
trọng hơn là giá trị của hàng hóa như ta đã biết, 
không phải do chỉ phí sản xuất cá biệt quyết định 
mà do toàn xã hội quyết định, nghĩa là có sự bình 
quân hóa giá trị thăng dư. Giá trị thắng dư trong 
sản phẩm của xưởng máy đã tự động hóa cũng 
chính là bộ phận giá trị được phân phối lại giữa các 
xí nghiệp khác nhau. Từ đó, chúng ta càng thấy rõ 
hơn là sự bóc lột luôn mang tính đối kháng giai cấp 
sâu sắc, toàn bộ giai cấp tư bản bóc lột toàn bộ giai 
cấp công nhân, chế độ tư sản là chế độ bóc lột. 

Vậy bản chất của sự bóc lột là gì ? Theo nghĩa 
chung nhất của từ này, bóc lột có thể quan niệm là 
một hành ví mà những người này chiếm đoạt 
những sản phẩm lao động của người khác ; tập 
đoàn người hay giai cấp này chiếm đoạt lao động, 
sản phẩm lao động của tập đoàn người khác hoặc 
giai cấp khác. Bóc lột là một hiện tượng mà những 
người làm ra sản phẩm thặng dư bị người chiếm 
hữu tư liệu sản xuất chiếm đoạt. 

Kẻ bóc lột dù cá nhân, tập đoàn hoặc giai cấp 
những kẻ chiếm hữu tư liệu sản xuất cũng đều 
chung một cách thức là dùng nó để chiếm đoạt 
không bồi hoàn những sản phẩm lao động thặng 
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dư, đôi khi cả một phần lao động cần thiết của 
những người sản xuất trực tiếp. Sự bóc lột ra đời 
cùng với sự xuất hiện sản phẩm thặng dư, chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất và sự phân chia xã hội thành 
những giai cấp đối kháng nhau. Sự bóc lột là quan 
hệ vốn có của những hình thái kinh tế - xã hội dựa 
trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 
Tính chất của quan hệ sản xuất chiếm địa vị thống 
trị trong xã hội cũng quyết định cả những hình thức 
bóc lột tương ứng. 

Người bị bóc lột - là cá nhân, tập đoàn hoặc giai 

cấp những người không có tư liệu sản xuất trong 
tay, phải lệ thuộc hoàn toàn hoặc một phần, phải 
làm thuê cho những người có tư liệu sản xuất để 
kiếm sống. Theo từng hình thái kinh tế - xã hội, 
tính chất, mức độ bóc lột khác nhau nên hoàn cảnh 
của đội ngũ những người bị bốc lột cũng khác 
nhau. 
Bóc lột và bị bóc lột là những phạm trù kinh tế - 
chính trị, đồng thời cũng là phạm trù đạo đức. Bóc 
lột, thậm chí cả hình thức bóc lột cưỡng bức phi 
kinh tế như sự bóc lột ở chế độ nô lệ và phong kiến, 
không phải bao giờ cũng bị coi là xấu xa và bị lên 
án. Mỗi hình thái bóc lột của chủ nô, của chúa đất 
phong kiến, của nhà tư bản đều đã từng đóng vai 
trò tích cực, đóng góp vào sự phát triển của lực 
lượng sản xuất xã hội, đã từng xem là tiến bộ và 
được chấp thuận. Bất kể bóc lột dưới hình thái nào 
cũng tạo điều kiện để sức lao động có thể sử dụng 
công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động. 
Từ đó mới tạo cho xã hội có sản phẩm. Nếu không 
có sự kết hợp đó, xã hội không thể phát triển, công 
cụ lao động không thể được cải tiến và trình độ sản 
xuất, quản lý không được nâng lên. Một hình thái 
bóc lột nhất định chỉ bị lên án về mặt đạo đức, bị 
xem là xấu xa, bệnh hoạn, phi lý, khi mà phương 
thức sản xuất chứa đựng hình thức bóc lột ấy đã lỗi 
thời về mặt lịch sử. Muốn xóa bỏ một hình thức 
bóc lột cụ thể, hoặc xóa bỏ mọi hình thức bóc lột 
nói chung, nhất định phải có những điều kiện nhất 
định dựa trên sự phát triển rất cao của lực lượng sản 
xuất, Do đó, cần phải có quan điểm lịch sử khi 
đánh giá các hiện tượng bóc lột, không phải với sự 
bóc lột nói chung mà với từng trường hợp cụ thể. 


Quan niệm về bóc lột nguyên gốc là bắt nguồn 
và nằm trong phạm vi khu vực sản xuất vật chất. 
Có người mua sức lao động và lại có người bán sức 
lao động để thực hiện một quá trình sản xuất cho 
ra một bộ phận sản phẩm thừa, khi ấy mới có bóc 
lột. Nhưng do sự phát triển phức tạp của sản xuất 
và những biến động nhiều vẻ của xã hội, quan hệ 
chủ thợ không còn đơn lẻ mà thành quan hệ giữa 
các giai tầng khác nhau, giai cấp khác nhau làm 
cho phạm vi bóc lột cũng không hạn chế trong lĩnh 
vực sản xuất. Ở các lĩnh VỰC khác như phân phối, 
lưu thông, dịch vụ... cũng đều xuất hiện hình thức 
bóc lột mới, đa dạng. 

3 - Với tư cách là một. chế độ xã hội, chế độ ta 
là chế độ dân chủ, công bằng, văn minh, không có 
bóc lột. Nhưng trong thời kỳ quá độ, về mặt khách 
quan vẫn có những cơ sở nảy sinh bóc lột, và về 
mặt chủ quan, chúng ta chấp nhận sự tồn tại trong 
một chừng mực nhất định của quan hệ bóc lột. Vì 
thế, việc đánh giá, nhìn nhận, quan niệm về bóc lột 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
hiện nay là hết sức phức tạp. Vấn đề bóc lột phụ 
thuộc vào ba yếu tố : cơ chế thị trường, vận động 
của nhiều thành phần kinh tế, sự điều tiết vĩ mô của 
nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, cho nhân dân 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do ba yếu tố 
trên, những hình thái biểu hiện của bóc lột không 
thể giống hẳn với hình thái truyền thống và vì thế, 
quan niệm về bóc lột cũng không thể cứng nhắc 
như quan niệm truyền thống. Quan niệm bóc lột 
trong tình hình như vậy cần rộng hơn và mềm dẻo 
hơn. : 

- Quan niệm mở rộng : Dựa trên luận cứ bản 
chất nhất của hành vi bóc lột. Bản chất gốc gác thì 
có một nhưng hình thức bóc lột bao giờ cũng có 
biến thiên, đổi dạng theo thời gian và không gian, 
phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội. Cái chung 
nhất, bản chất nhất của bóc lột là hành vi, thủ đoạn, 
cách thức của một người, nhóm người hoặc giai 
cấp này chiếm đoạt của cải, tài sản của người khác, 
nhóm khác hoặc của chung xã hội. Sự chiếm đoạt 
biểu hiện là sự vượt quá giá trị mà lẽ ra người đó 
được hưởng. Tiêu chí để phân biệt có bóc lột hay 
không có bóc lột là ở chỗ kẻ có thu nhập cao có 
phải do lao động, do năng lực, cống hiến hay 
không và có ích cho xã hội hay không ? Nếu quan 
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niệm như thế thì ta thấy rõ ngoài những hình thức 
bóc lột trong sản xuất, lưu thông, bóc lột trực tiếp 
hoặc gián tiếp người lao động ; còn có dạng bóc lột 
khác là hành vi tham những, lợi dụng chức quyền 
để có thu nhập bất chính - đó là những kẻ mà thu 
nhập của chúng không có nguồn gốc từ lao động 
hoặc vượt quá nhiều so với sức lao động và của cải 
mà chúng bỏ ra. Đây là dạng bóc lột phi lý nhất, có 
hại cho bất kể xã hội nào. Đối với nước ta hiện nay, 
dạng này càng có hại vì nó không hề có một tác 
động tích cực nào đến sản xuất và các mặt đời sống 
xã hội. 

Vậy, nếu mở rộng quan niệm thì mọi hành vi 
tham lam và chiếm quá giới hạn, “ngôi mát ăn bát 
vàng”, không làm có hưởng đều thuộc phạm trù 
bóc lột. Từ đó, có thể chỉ tên những kẻ tham 
nhũng, bòn rút của cải Nhà nước hoặc của tư nhân 
đều là những kẻ bóc lột. Những hành vi này đồng 
thời là tội phạm. 

- Quan niệm mêm dẻo : Như trên đã phân tích, 
bóc lột là quan hệ xã hội, quan hệ giữa người với 
người trong sản xuất và sinh hoạt đời sống. Quan 
hệ xã hội chịu sự chi phối của chế độ xã hội và 
quan hệ sản xuất. Trong tình hình nước ta hiện nay 
có điểm khác nhau căn bản giữa kinh tế thị trường 
ở nước ta với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 
Đó là sự khác nhau về tính chất của chế độ sở hữu 
tuy cũng là nhiều thành phần kinh tế nhưng khác 
nhau về định hướng và mục tiêu kinh tế. Do sự 
khác biệt như vậy, quan hệ bóc lột cũng không thể 
hiểu cứng nhắc như trong chủ nghĩa tư bản. 

Hành vi bóc lột điển hình nhất trong chế độ tư 
bản - chế độ người bóc lột người - là bóc lột lao 
động làm thuê. Ở nước ta hiện nay, do tồn tại nhiều 
thành phần kinh tế nên một thời gian dài vẫn còn 
kinh tế tư nhân và vẫn có lao động làm thuê. Trong 
điều kiện đó, quan hệ bóc lột không thể tránh khỏi. 
Tuy nhiên, nếu nhìn cẩn trọng hơn, ta thấy việc 
thuê mướn nhân công tuy có can dự vào hành vị 
bóc lột, nhưng đối với nước ta hiện nay, không 
phải mọi trường hợp đều là bóc lột nguyên nghĩa 
hoặc đầy đủ. Một mặt, việc thuê mướn nhân công 
ngay cả của tư bản tư nhân cũng phải tuân thủ pháp 
luật của nước ta nên hành vi bóc lột bị hạn chế đi 
nhiều. Nếu như luật pháp của các nước tư bản chủ 
nghĩa chủ yếu là để bảo vệ lợi ích của giai cấp tư 
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sản thì ngược lại, luật pháp của nước ta phục vụ và 
bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Mặt khác, 
hiện tại có nhiều cơ sở sản xuất tư nhân tạo công 
ăn việc làm cho người. trong gia đình mình, họ 
hàng thân thích. Ở đó, quan hệ chủ thợ không rõ 
ràng, ăn chia sản phầm không mang tính chất bóc 
lột. Thành bại của các cơ sở kinh tế như thế này 
đều có gắn bó mật thiết giữa người chủ sản xuất và 
người sản xuất. 

Để phân định rõ trong các trường hợp này có 
hay không có bóc lột, có lẽ cần phân tích công thức 
C + V+m trong điều kiện hiện nay. Theo Mác, 
nhà tư bản xuất tiền để tiến hành sản xuất, đã mua 
hai loại hàng hóa trên thị trường là tư liệu sản xuất 
(C) và sức lao động (V). Cả C và V đều mua bán 
đúng giá thì sau quá trình sản xuất, người chủ vẫn 
thu về được m. M là giá trị thặng dư mà nhà tư bản 
có toàn quyền bỏ túi, chỉ dùng cho sản xuất mở 
rộng ra hoặc để sinh hoạt. Nhưng nếu như m thu 
được của các chủ sản xuất hiện nay lại chia tách ra 
những phần khác nhau như : để tái sản xuất mở 
rộng, nộp thuế, bảo hiểm, đóng góp phúc lợi xã 
hội, thưởng cho công nhân... và cả để bỏ túi người 
chủ, thì tính chất của m đã khác trước. Ngoài phần 
m bỏ túi người chủ, phần còn lại, hoặc trực tiếp, 
hoặc gián tiếp là thuộc về người lao động. Vậy là 
ngoài V là tiền lương ra, người lao động còn được 
hưởng cả một phần của m, như thế quan hệ ở đây 
không thể hoàn toàn là quan hệ bóc lột. 

Tính mềm dẻo trong quan niệm về bóc lột 
không phủ định quan niệm truyền thống, nhưng 
cần có phân định từng trường hợp cụ thể. Cụ thể ở 
xã hội nước ta "hiện nay có yếu tố mới là thuê nhân 
công chưa chắc đã phải là bóc lột. Hành vi cũng 
gọi. là thuê mướn nhưng đã khác chế độ tư bản rất 
nhiều. 

Tính mềm dẻo trong quan niệm bóc lột còn căn 
Cứ vào quan hệ g1aO tiếp, ứng xử. Nếu người thuê 
và người bị thuê có quan hệ bình đẳng thỏa thuận 
và tôn trọng lẫn nhau thì tính chất lại hoàn toàn 
khác. Ví dụ hiện tượng thuê người nội trợ trong gia 
" thuê người trông trẻ, thuê người dạy dỗ con 

... đang phát triển hiện nay ở các thành phố lớn. 
ỡ đây không thể gọi là bóc lột và bị bóc lột và 
không thể gọi là quan hệ chủ thợ, mà là công ăn 
việc làm và sự phân phối lại thu nhập. 


- Những biến thể của quan niệm về bóc lột : 

Bản chất ăn bám và thối nát nhất của chủ nghĩa 
tư bản là tư bản cho yay thuần túy ăn lãi. Nhưng 
đối với chúng ta hiện nay, đơ bản chất chế độ xã 
hội có khác, quan niệm về vấn đề này cũng phải 
khác. Ví dụ vấn đề gửi tiết kiệm, mua tín phiếu kho 
bạc, thậm chí cả xổ số kiến thiết, về bản chất 
không phải là hành vi bóc lột. Mục tiêu của công 
việc này là phục vụ lợi ích toàn xã hội, trong đó 
mọi thành viên đều có phần đóng góp và có phần 
hưởng thụ. Vậy nên nếu xét trên phương diện toàn 
xã hội thì những vẫn đề trên là “ích nước lợi nhà”. 

Quan niệm truyền thống và quan niệm của 
chúng ta hiện nay đều khẳng định : ở các doanh 
nghiệp nhà nước không có bóc lột. Vì đó là sở hữu 
toàn dân, sở hữu nhà nước nên những người làm ở 
đây vừa là làm để lấy tiền công do nhà nước trả, 
vừa là đóng góp cho xã hội do mình là chủ. Tuy 
nhiên, trong thực tế đã nảy sinh những khía cạnh 
mới mà nếu không khắc phục và ngăn chặn, cũng 
sẽ nảy sinh những hành vi bóc lột : Một là, nhiều 
doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, nên có 
thành phần sở hữu tư nhân ; Hai là, ở nhiều nơi thu 
nhập của người lao động không đủ so với giá trị 
sức lao động ; Ba là, một số kẻ lợi dụng chức 
quyên, tự ban hành chế độ thu nhập cho riêng mình 
vượt xa công sức bỏ ra và vượt quá xa người lao 
động, có không ít nhà quản lý kinh doanh của 
doanh nghiệp nhà nước tự coi mình như ông chủ 
mới. 

4 - Việc xác định có bóc lột hay không có bóc 
lột đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân phải dựa 
trên những căn cứ và tiêu chí cụ thể, xác thực. 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời 
phải chấp hành Nghị quyết của Đảng và tuân thủ 
Điều lệ Đảng. Đảng ta chủ trương phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một chủ 
trương lâu dài nhằm thu hút mọi lực lượng, mọi 
tiềm năng vào guỗồng máy hoạt động sản xuất, tạo 
ra nhiều sản phẩm cho xã hội, nâng cao đời sống 
của nhân dân. Nhiều đẳng viên của chúng ta có khả 
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năng làm kinh tế giỏi và có vốn. Đảng viên có thể 
làm việc ở doanh nghiệp nhà nước và cũng có thể 
làm doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, việc đảng 
viên làm kinh tế trong đó có cả kinh tế tư nhân 
cũng là thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, 
Đảng không chỉ cho phép mà cần khuyến khích. 

Tuy nhiên, đã là đảng viên thì không được bóc 
lột. Khi đẳng viên làm kinh tế tư nhân, muốn xem 
có bóc lột hay không bóc lột không nên chỉ căn cứ 
vào số vốn pháp định và số lao động thuê mướn 
như quy định hiện nay (mặc dù đây là những căn 
cứ rất quan trọng) mà cần dựa vào một số tiêu chí 
khác nữa như : 

Một là, mục tiêu lập doanh nghiệp và hoạt động 
của doanh nghiệp cũng như hành vi có chính đáng 
hay không, có lợi cho xã hội hay không. Điều này 
có thể xác định được theo mấy khía cạnh : ý đồ lập 
doanh nghiệp là để làm giàu cho cá nhân hay góp 
phần hữu ích cho xã hội, là để kiếm lợi nhuận hay 
giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ; là 
làm ăn nghiêm chỉnh hay là thủ đoạn tỉnh vi để bòn 
rút của cải, tài sản của nhà nước ; người chủ doanh 
nghiệp có tham gia lao động hay chỉ bỏ vốn thuê 
người làm để kiếm lời. 

Hai là, quan hệ phân phối giữa người chủ doanh 
nghiệp với người lao động như thế nào. Trước hết 
quan hệ này phải dựa trên cơ sở Luật lao động. Có 
bóc lột hay không thể hiện ở thời gian lao động, 
cường độ lao động và thu nhập của người lao động 
so với các xí nghiệp cùng lĩnh vực, so với địa bàn 
khu vực đó là thấp hay cao. Có bóc lột hay không 
còn thể hiện ở thu nhập của chủ doanh nghiệp có 
phù hợp và đúng mức hay vượt quá mức được 
hưởng. Quan hệ này còn thể hiện ở việc bảo đảm 
những lợi ích của người lao động ngoài lương, ở 
thái độ của người chủ doanh nghiệp đối với người 
lao động... 

Ba là, tư cách đảng viên của chủ doanh nghiệp 
biểu hiện như thế nào trong việc thực hiện các 
chính sách của Đảng và Nhà nước về thuế, tham 
gia giải quyết các vấn đề xã hội, đóng đảng phí... 
Doanh nghiệp của đảng viên nhất định phải gương 
mẫu hơn, tích cực hơn, hữu ích hơn các doanh 
nghiệp tư nhân khác. Q 
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ĐẢNG BỘ YÊN BÁI LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỀN 
RINH TÊ - XÃ HỘI Ở VÙNG CAO 


ÊN Bái là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên 

trên 6 800kmZ, dân số 70 vạn người, gồm 

31 dân tộc anh em (người Kinh 53%, Tày 
17,2%, Dao 10%, Mông 9%, các dân tộc khác 
9,8%). Tỉnh có 9 huyện, thị, 178 xã, phường ; trong 
đó vùng cao có 70 xã với 596 thôn, bản được phân 
bổ trên 7 huyện. Hai huyện Mù Căng Chải và Trạm 
Tấu được xếp loại là huyện trọng điểm vùng cao 
của các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Vùng cao Yên Bái có vị trí rất quan trọng, chiếm 
67% diện tích tự nhiên và trên 30% dân số toàn 
tỉnh. Đó là nơi sinh sống lâu đời của đồng bảo các 
dân tộc thiểu số, nơi có tiềm năng phong phú và đa 
dạng, với 70% diện tích đất lâm nghiệp. Đó còn là 
nơi đầu nguồn sinh thủy của sông Hồng, sông Đà, 
sông Chảy có ảnh hưởng lớn đến môi sinh, môi 
trường trong tỉnh và các tỉnh đồng bằng. trung du 
Bắc Bộ. Vùng cao của Yên Bái có nhiều đường 
giao thông thuận lợi qua các tỉnh biên giới phía Bắc 
để đi Lào và Trung Quốc. 

Với vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng như vậy, cho nên trong những 
năm qua và nhất là 5 năm gần đây đảng bộ Yên 
Bái đã tập trung mọi nỗ lực vào việc lãnh đạo phát 
triển kinh tế - xã hội vùng cao và đã đạt được 
những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ : 

Cuộc vận động đồng bào các dân tộc vùng cao 
định canh, định cư, bỏ trồng cây thuốc phiện gắn 
với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 
hướng sản xuất hàng hóa đã thu được kết quả 


quan trọng. Trên 10 ngàn hộ (chiếm gần 60% số 


hộ và nhân khẩu vùng cao) đã ổn định sản xuất, 
đời sống. Yên Bái đã phá bỏ được gần như toàn bộ 
số diện tích trồng cây thuốc phiện trước đây và 
thay thế vào đó là những cây công nghiệp, hoặc 
cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Một bộ phận đồng 
bảo vùng cao đã bước đầu tiếp thu được tiến bộ kỹ 
thuật trong thâm canh tăng vụ trên ruộng lúa và 
nương màu. 
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Kinh tế lâm nghiệp có tiến bộ rõ rệt. Thực hiện 
chủ trương giao đất, giao rừng của Đảng, Nhà 
nước, tỉnh Yên Bái đã trồng mới được 24 000 ha 
rừng, khoanh nuôi tái sinh 46 000 ha rừng phòng 
hộ đầu nguồn và rừng nguyên liệu giấy. Nhiều hộ 
nhân dân tử lâu có thói quen chặt phá rửng, nay đã 
trở thành các hộ gương mẫu trong bảo vệ và phát 
triển vốn rừng. Nạn cháy rừng đã giảm nhiều so với 
trước đây. Việc khai thác rừng đã đi vào nền nếp 
và được quản lý chặt chẽ. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng cao 
được xây dựng và phát triển nhanh chóng. 100% 
số xã vùng cao có trường tiểu học và bệnh xá. Tỉnh 
có 8 trạm phát lại truyền hình ở các khu vực xã 
vùng cao. Huyện ly vùng cao Mù Căng Chải, Trạm 
Tấu được xây dựng khá hoàn chỉnh. Tỉnh có 7 
trường phổ thông dân tộc nội trú, tuyển chọn và 
nuôi dưỡng gần 2000 học sinh từ trung học cơ sở 
trở lên là con em dân tộc vùng cao. 

Các huyện, xã vùng cao của tỉnh được xây 
dựng và củng cố vững chắc về an ninh và quốc 
phỏng. 

Toàn bộ 70 xã vùng cao của tỉnh đã có tổ chức 
cơ sở đảng, trong đó 48 xã có đẳng bộ cơ sở, 28 
xã có chỉ bộ và tất cả các thôn bản đều có đảng 
viên. Năm 1996, số đảng viên mới tăng trên 30% 
so với năm 1992. Trình độ văn hóa của đảng viên 
các xã vùng cao được nâng lên rõ rệt. Nằm 1996 
số có trình độ văn hóa cấp III chiếm 17,59%, tăng 
29,8% ; cấp II chiếm 41,04%, tăng 51,5% ; cấp I 
chiếm 40,8%, tăng 7,9% so với năm 1992. Trình 
độ chuyên môn và lý luận chính trị của cán bộ 
đảng viên đều có tiến bộ nổi bật. Trên 10% số 
đảng viên ở cơ sở đã có trình độ chuyên môn từ sơ 
cấp trở lên, trên 60% đã qua các lớp lý luận chính 
trị. 


* PTS, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Yên Bái 


Đội ngũ cán bộ, đảng viên của các xã vùng cao 
trưởng thành nhanh chóng. Năm 1996, qua kết quả 
khảo sát và lấy phiếu tín nhiệm cho thấy : trên 80% 
đảng viên đạt loại tốt, 17% trung bình, loại yếu kém 
chỉ trên dưới 2%. 

Cùng với những thành tựu nêu trên, kinh tế - xã 
hội vùng cao Yên Bái cũng còn một số tồn tại, cần 
được tiếp tục quan tâm giải quyết. Thí dụ : 

Tiến bộ đạt được nhìn chung còn chậm và thấp 
hơn so với tiềm năng, mức đã đầu tư và yêu cầu 
_ phát triển kinh tế - xã hội vùng cao trong quá trình 
đổi mới của đất nước. Kinh tế chậm phát triển, tính 
tự nhiên, tự cấp, tự túc còn phổ biến, gần 40% số 
hộ và số dân còn du canh, sản xuất còn lạc hậu, 
phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Những ưu thế về 
đất đai, nghề rừng chưa được khai thác đầy đủ. 
Một số tập tục lạc hậu về mặt xã hội chậm được 
khắc phục. Cuộc vận động xóa bỏ cây thuốc phiện, 
thanh toán nạn nghiện hút và lưu thông thuốc 
phiện tuy đạt được kết quả bước đầu, nhưng chưa 
vững chắc. Trình độ dân trí thấp, số người chưa 
biết chữ và chưa biết tiếng phổ thông ở vùng cao 
còn tới 60 - 70% dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
quá cao (trên 3,5%). 

Kết cấu hạ tầng ở mức độ thấp. Đường giao 
thông, trường học, bệnh xá,-trụ sở của các xã v.v... 
đã có, nhưng phần lớn còn đơn sơ. Công nghiệp, 
thủ công nghiệp, thương mại ở mức sơ khai, nghèo 
nàn. : | 

Hệ thống chính trị tuy đã được kiện toàn và 
củng cố qua các kỳ đại hội và qua bầu cử, nhưng 
nhìn chung năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở 
đảng, sự điều hành của chính quyền và hoạt động 
của các đoàn thể quần chúng còn nhiều hạn chế. 
Đội ngũ cán bộ cơ sở nói chung có uy tín, có nhiệt 
tình, song còn thiếu trỉ thức trong thực thi các 
nhiệm vụ mà vùng cao đòi hỏi. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, 
Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Nghị định 72 và 
960 của Chính phủ, đại hội 14 Đảng bộ tỉnh Yên 
Bái đã xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội vùng cao đến năm 2000 với những nội dung cơ 
bản sau đây : 

1 - Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng 
cao theo hướng sản xuất hàng hóa ; liên kết chặt 
chẽ với các vùng trong tỉnh và khu vực. 

Những năm trước mắt phải tập trung vào sản 
xuất nông - lâm nghiệp, trong đó trọng tâm vẫn 
phải sản xuất lương thực để bảo đảm đời sống, xúc 
tiến nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
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vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Giải quyết 
lương thực ở vùng cao theo quan điểm kinh tế hàng 
hóa là kết hợp giữa sản xuất lương thực trên diện 
tích đất ruộng, nương hiện có với việc phát huy thế 
mạnh về các sản phẩm từ rừng, cây công nghiệp, 
cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi. Đưa 30% diện 
tích lúa ruộng một vụ lên 2 vụ đới đôi với thâm canh, 
đưa giống lúa, ngô mới vào gieo trồng, phấn đấu 
đưa năng suất lúa lên 6,5 tấn/ha cả năm, ngô 
2,5 tấn/ha để có thể tăng gấp 2 lần sản lượng hiện 
nay, đáp ứng 80% nhu cầu lương thực và 20% 
lương thực được thay thể bằng việc chuyển đổi từ 
các sản phẩm lâm nghiệp và nông nghiệp khác. 
Trong 5 năm tới sẽ phát triển thêm 1 500 ha chè 
trên núi cao có chất lượng cao, sạch ; trồng trên 
1000 ha cây ăn quả bao gồm cả quả sơn tra để 
chế biến nước giải khát và rượu vang. Nhiệm vụ 
trọng tâm của lâm nghiệp là tiếp tục giao đất, giao 
rừng để tất cả đất rừng đều có chủ ; lấy khoanh 
nuôi tái sinh rừng hỗn giao hiện có làm chủ yếu, kết 
hợp với trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất với các 
cây bản địa (quế, trám, vạng, lát, tre, nứa, vầu) và 
các cây dược liệu khác. Các xã vùng cao phấn đấu 
nâng mức tán che phủ của rừng từ 20% hiện nay 
lên trên 40% vào năm 2000. Cải tạo đàn gia súc 
hiện có, tiếp tục tổ chức đưa khoa học công nghệ 
mới vào lai tạo đàn bò, đàn trâu, đàn dê, đàn ngựa 
để cho số lượng nhiều, sản lượng cao, chất lượng 
tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Phát 
triển mạng lưới công nghiệp, thủ công nghiệp chế 
biến và các cơ sở dịch vụ, lưu thông hàng hóa, bao 
gồm cung ứng tư liệu sản xuất, hàng hóa tiêu dùng 


- và tiêu thụ sản phẩm. Trước mắt, xây dựng một số 


cơ sở chế biến chè loại nhỏ (5 tấn/ngày) sơ chế 
hoa quả và các loại dược liệu, củng cố các cửa 
hàng vật tư phục vụ nông nghiệp, ngân hàng phục 
vụ người nghèo, các cửa hàng thương mại và các 
chợ ở huyện ly và cụm xã vùng cao. 

2 - Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng tạo điều 
kiện để kinh tế phát triển và củng cố niềm tin của 
nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Mở mang giao thông nông thôn, nối liền các 
thôn, bản, xã với huyện ly và các trục đường quốc 
lộ theo phương châm lấy nhân lực tại chỗ, vật liệu 
tại chỗ và kỹ thuật phổ cập là chính. Phấn đấu đến 
năm 2000 có 80% số xã và cụm xã có đường ô tô 
đi qua trung tâm, trên 60% hộ nông dân có điện 
tiêu dùng, có nước sạch sinh hoạt và 1/3 số xã 
vùng cao có điện thoại. 

3 - Hoàn thành cơ bản việc định canh định cư, 
xóa bỏ triệt để việc trồng cây thuốc phiện. 
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Để giúp đồng bảo yên tâm định canh, định cư 
cần có quy hoạch giao đất, giao rừng cho họ, giúp 
đỡ họ về giống, phân bón, kỹ thuật sản xuất, 
phương pháp quản lý chỉ tiêu trong gia đình, cho 
vay lương thực khi giáp vụ, tạo thêm việc làm để có 
thu nhập, bảo đảm mức sống hằng ngày. 

4 - Phát triển sự nghiệp giáo dục - y tế, văn 
hóa - xã hội, nâng cao dân trí là yêu cầu cấp bách 
để phát triển kinh tế - xã hội vùng cao. 

Tỉnh chủ trương mở rộng các loại hình trường 
lớp phổ thông bán trú, nội trú cho phủ hợp với tình 
hình, đặc điểm của vùng cao. Động viên 75% trổ 
em từ 6 đến 10 tuổi đến trường, 50% trẻ em 5 tuổi 
được học chương trình mẫu giáo trước khi vào 
lớp 1. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông và 
bổ túc văn hóa, xóa mù chữ cho những người trong 
độ tuổi. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ 
cán bộ chủ chốt các xã với nội dung thiết thực, dễ 
tiếp thu. Kết hợp dạy ở trường với đi học thực tế 
trong và ngoải địa phương. Nhà nước giúp đỡ các 
xã vùng cao xây dựng trường lớp bán kiên cố và 
kiên cố với phương châm xã lo vật liệu tại chỗ, nhà 
nước hỗ trợ toàn bộ chất lợp, cung cấp đủ giáo 
viên, sách vở cho học sinh. Thông qua mạng lưới 
trạm y tế xã, cán bộ y tế xã thuộc biên chế nhà 
nước tổ chức tốt việc vận động giáo dục nhân dân 
phòng bệnh, chữa bệnh, sử dụng các loại thuốc 
của y tế cung cấp và thuốc khai thác từ các nguồn 
dược liệu tại địa phương. Tích cực tuyên truyền vận 
động thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, giảm tỷ lệ tăng 
dân số 0,09%/năm. Tiếp tục xây dựng thêm các 
trạm phát lại truyền hình, cung cấp máy thu thanh, 
thu hình, mở rộng phát hành báo đảng địa phương, 
bản tin nội bộ và các báo, tạp chí của trung ương 
xuống các xã bản, nhằm tăng mức hưởng thụ văn 
hóa cho nhân dân.. 

Để thực hiện được những nội dung nêu trên 
Đảng bộ tỉnh Yên Bái chú trọng thực hiện 5 giải 
pháp cơ bản : 

Một là, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 
đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở vùng cao. Trước hết, tập 
trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các tổ chức cơ sở đảng. Củng cố, kiện toàn 
chính quyền các cấp, nhất là chính quyền các xã 
vả các thôn bản. Đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, động viên và tổ chức quần chúng đoàn 
kết thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước, phát động phong trào toàn dân đoàn 
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kết xây dựng khu dân cư mới, khắc phục các tập 
tục lạc hậu để xây dựng đời sống mới. 

Hai là, đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
vào sản xuất, trước hết là sản xuất nông - lâm 
nghiệp để tạo ra năng suất, sản lượng cao. Bảo 
đảm cuộc sống cho nhân dân, nâng cao dần trình 
độ dân trí, đấy lùi bệnh tật, xóa các tệ nạn xã hội. 

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp tài 
chính, tín dụng, huy động được nhiều nguồn lực 
của các thành phần kinh tế để thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội đối với vùng cao. Sử dụng tốt các 
nguồn vốn thuộc chương trình dự án trong nước vả 
nước ngoài tài trợ, dành một phần hợp lý nguồn 
ngân sách của tỉnh để trợ giúp đồng bào phát triển 
sản xuất, trợ giá cho thu mua tiêu thụ sản phẩm, 
miễn giảm thuế theo luật cho các đơn vị, các cơ sở 
sản xuất - kinh doanh ở vùng cao. 

Bốn là, thực hiện chính sách kính tế nhiều 
thành phần, tạo điều kiện cho vùng cao có bước 
phát triển nhanh về kinh tế. Có chính sách ưu tiên 
để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào 
sản xuất kinh doanh ở vùng cao như : ưu tiên vay 
vốn, về thời gian được miễn thuế, hỗ trợ một phần 
kinh phí xây dựng nhà xưởng, cửa hàng, kho, trạm 
trại. Ngoài ra còn được ưu tiên về quy hoạch đất 
đai để nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào 
sản xuất v.v... 

Năm là, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 


xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an 


ninh nhân dân. Với địa bàn rộng, núi non hiểm trở, 
đi lại khó khăn, để bảo đảm xã hội ổn định, quốc 
phòng an ninh được giữ vững, đối với vùng cao cần 
tăng cường giáo dục pháp luật cho nhân dân để 
mọi người dân tự giác sống và làm việc theo pháp 
luật, khắc phục tình trạng làm theo những luật lệ 
riêng của bản, của dòng họ trái với pháp luật quy 


định. Đồng thời xây dựng cơ sở thôn, bản vững 


mạnh, đủ sức giải quyết được những vấn đề nảy 
sinh ở cơ sở, không để kẻ địch lợi dụng tuyên 
truyền, cài cắm, móc nối gây mất ổn định. Truy 
quyét bọn tội phạm hình sự, bải trừ các tệ nạn xã 
hội làm cho môi trường cuộc sống ở thôn bản, cụm 
dân cư lành mạnh, nhân dân yên tâm lao động sản 
xuất và tổ chức tốt đời sống xã hội. 


w 


Phát triển kinh tế - xã hội vùng cao là vấn đề lâu 
dài, gian nan và phức tạp. Qua thực tế của tỉnh 
Yên Bái chúng tôi thấy nếu có định hướng đúng, có 
phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc 
điểm của từng vùng, từng dân tộc, nhất định sẽ 
mang lại kết quả mong muốn. q1 


LAO CAI XÂY DỤNG ĐÔI NGỦ 
CÁN BỘ CƠ SỞ VÙNG CAO 


NGUYÊN NGHĨA VU * 


À một tỉnh miền núi, vùng cao biên giới phía 
| Bắc của Tổ quốc, Lào Cai có những đặc 
điểm mang tính chất chung của miền núi, 
vùng cao, đồng thời còn có những đặc điểm riêng 
mang tính đặc thù. Lào Cai có diện tích tự nhiên 
8 050 km2, bao gồm 180 xã, phường, thị trấn, trong 
đó có 152 xã vùng cao. Lào Cai có vị trí chiến lược 
quan trọng, có cửa khẩu quốc tế và quốc gia. Vùng 
cao phía Bắc tập trung 31/54 dân tộc của cả nước, thì 
ở Lào Cai có tới 26 dân tộc. Quy mô một xã vùng 
cao rất lớn, diện tích nhiều xã vùng cao của Lào Cai 
bằng cả một huyện vùng đồng bằng. Các làng bản 
trong xã thường cách xa nhau, giao thông kém phát 
triển, hiện tại vẫn còn 33 xã vùng cao chưa có đường 
ô tô về tới tung tâm xã. 

Các thiết chế trong xã hội truyền thống ổ Ơ làng, 
bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc củng cố và xây 
dựng bộ máy chính quyền cơ sở ở vùng cao Lào 
Cai. Đáng chú ý nhất là thiết chế cộng đồng dòng họ 
và cộng đồng làng bản. Trong quan hệ dòng họ, nổi 
bật là vai trò trưởng họ. Đó là những người hiểu biết 
về phong tục tập quán của địa phương, có uy tín, có 
điều kiện kinh tế khá giả. Họ là những người thay 
mặt dòng họ giao tiếp với dòng họ khác, đưa người 
của dòng họ mình ứng cử vào các tổ chức : hội đồng 
nhân dân và chính quyền cơ sở ; đồng thời là người 
có tác động nhiều đến chính quyền cũng như bộ 
máy đảng, đoàn thể ở địa phương. Nét đáng chú ý 
nữa ở vùng cao Lào Cai là cấp xã tuy là cần hành 
chính, nhưng mọi sinh hoạt văn hóa, kinh tê, xã hội 
mang tính cộng đồng đều thể hiện ở thôn, bản. 

Các dân tộc ở vùng cao Lào Cai chiếm 80% dân 
số toàn tỉnh, thường sống xen kẽ nhau. Xã có dân số 
đan xen ít nhất là 2 dân tộc, một số xã đan xen từ 3 
đến 5 dân tộc. Cư trú đan xen thường dẫn đến hai 
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khuynh hướng có phân đối lập 
nhau : đoàn kết, đùm bọc, che 
chở, giúp đỡ nhau, hiểm khích, 
xích mích, xung đột cục bộ. 

Phải thấy hết những đặc điểm 
nêu trên thì việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ CƠ SỞ vùng cao của 
Lào Cai mới đạt được kết quả tốt 
đẹp. 

Đội ngũ cán bộ cơ SỞ vùng 
cao của Lào Cai trong những năm gần đây có bước 
tiến bộ đáng kể. Họ đang là lực lượng nòng cốt thực 
hiện sự nghiệp đổi mới ở địa phương. Năm 1985, 
trong đợt khảo sát cán bộ chủ chốt ¿ ở vùng cao biên 
giới, có tới 20% cán bộ chỉ biết một chữ ký, không 
thảo được văn bản, 70% cán bộ mới có trình độ từ 
lớp l đến lớp 3. Vừa qua khảo sát 422 cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở (bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch) kết quả 
như sau : 


Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ cần bộ cơ sở 
vùng cao tỉnh Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn phải 
tiếp tục giải quyết. Mặc dù số lượng cán bộ người 
địa phương hiện nay có tăng hơn những năm 80 là 
5,7%, song trong hàng ngũ cán bộ còn thiếu đồng 
bộ, đang hãng hụt, sự kế tiếp giữa các thế hệ cũ - 
mới, già - trẻ còn chưa thích ứng. Phần lớn cán bộ 
hiện nay là già ; số đưới 30 tuổi mới chiếm tỷ lệ 
9,8%, trong số này chủ yếu là cán bộ mới bổ sung 
sau khi tách tỉnh (10-1991). Đời sống cán bộ cơ sở 
vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Hiện có tới 85% 
số cán bộ khó khăn về đời sống kinh tế. Vì vậy vẫn 


* PTS, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai 
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còn tình trạng cán bộ cơ sở bỏ việc (chiếm 1%), mà 
chủ yếu là do khó khăn về kinh tế. 

Sở dĩ có tình hình trên có những nguyên nhân : 
Một thời gian dài chúng tôi chậm quy hoạch cân bộ. 
Sự quan tâm của các cấp ủy, các ngành đối với công 
tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa 
đồng đều, thường xuyên. Có lúc, có nơi còn buông 
lỏng, thiếu chủ động, chưa nhận thức đúng vị trí, 
tầm quan trọng của nó. Nội dung, phương pháp đào 
tạo, bôi dưỡng chưa đổi mới ; sự nghiệp giáo dục 
chậm phát triển. Một số chính sách chế độ đào tạo, 
bồi dưỡng và quá trình chuyển đổi cơ chế chưa phù 
hợp với đặc điểm tình hình địa phương. 

Xây dựng đội ngũ cân bộ cơ sở ở vùng cao có 
những điểm khác với vùng trung du và đồng bằng. 
Đối với vùng cao Lào Cai, chúng tôi chú ý trước hết 
tới nguôn cán bộ tại chỗ, người địa phương. Đó là 
những người am hiểu sâu sắc địa bàn và dân cư. 
Ngoài ra có thể điều động những cán bộ ở địa bàn 
vùng núi nơi khác hoặc cán bộ vùng xuôi đến, khi 
cơ sở vùng cao chưa đủ cần bộ. Đó là những cán bộ 
chính trị được tăng cường (phái viên), cán bộ y tế, 
giáo viên, cân bộ kỹ thuật, cân bộ địa chính v.v... 
Đồng thời phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để 
ngày càng có nhiều cán bộ tại chỗ đủ tiêu chuẩn. 
Trong đội ngũ cán bộ tại chỗ đối với vùng cao, có 
thể vận động đưa già làng, trưởng bản vào trong đội 
ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở. Thực tế cho 
thấy, nếu già làng, trưởng bản cũng đồng thời là cần 
bộ của đảng bộ, chính quyền, đoàn thể thì phong 
trào ở địa phương hoạt động hiệu quả hơn. Phải kết 
hợp thật tốt cán bộ tại chỗ và cần bộ tăng cường đến 
cơ sở. Cán bộ nơi khác phái đến trình độ thường cao 
hơn, kinh nghiệm nhiều hơn ; nhưng cán bộ tại chỗ 
lại hiểu rõ nhân dân, am hiểu tình hình địa phương, 
quen thuộc công việc hơn. Hai loại cần bộ đó phải 
giúp đỡ nhau, bồi đắp cho nhau thì công việc mới có 
hiệu quả. Việc đào tạo một đội ngũ cán bộ ở vùng 
cao thực sự tâm đầu ý hợp với nhau là rất cần thiết, 
nhưng cũng cần phải ngăn ngừa tính cục bộ địa 
phương, họ hàng. Không chú ý điều này trong công 
tác cán bộ dễ xảy ra tình trạng bè cánh, mất đoàn 
kết. Do vậy, cùng với việc thường xuyên coi trọng 
công tác giáo dục phẩm chất chính trị và đạo đức 
cách mạng, mục tiêu lý tưởng cho cán bộ, cần đưa 
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cán bộ vào hoạt động thực tiễn trong phong trào 
cách mạng của quần chúng để rèn luyện, thử thách 
và từ đó để chọn lọc cán bộ. 

Một vấn đề hết sức quan trọng nữa là chọn 
nguồn để đào tạo cán bộ cho vùng cao. Nguồn đào 
tạo chủ yếu của chúng tôi là từ trường dân tộc nội 
trú. Chúng tôi đào tạo qua 2 mô hình : đào tạo liên _ 
tục có hệ thống hoặc tuyển chọn từ thực tiễn cử đi 
học theo yêu cầu của từng loại cán bộ. Đồng thời 


đưa số quân nhân người địa phương đã hoàn thành 


nghĩa vụ quân sự vào bồi dưỡng. Đây là hướng cần 
thiết để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các cơ sở 
vùng cao. 

Cũng cần phải có chính sách đãi ngộ thỏa đáng 
về vật chất và tinh thần đối với cán bộ cơ sở vùng 
cao, nhất là cán bộ chủ chốt. Để thu hút và giữ được 
lâu dài đội ngũ cán bộ cho địa bàn miền núi vùng 
cao, phải đổi mới hệ thống chính sách, đặc biệt là 
chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ cấp xã. Thu 
nhập của cán bộ xã có ý nghĩa quyết định đến tinh 
thần và chất lượng công tác của họ. Thu nhập của 
cán bộ xã hiện nay chủ yếu từ sinh hoạt phí và từ 
hoạt động kinh tế gia đình, tập thể. Về chế độ 
sinh hoạt phí cho cán bộ xã, phường, thị trấn do 
Chính phủ ban hành tại Nghị định số 50/CP ngày 
26-7-1995 nhằm từng bước góp phần cải thiện đời 
sống cán bộ là thể hiện sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước đối với cơ sở. Song qua thực tế, thi hành 
chế độ sinh hoạt phí này chúng tôi thấy bộc lộ một 
số hạn chế : Các tỉnh vùng cao phía Bắc, đất thường 
rộng, người thưa, địa hình chia cắt phức tạp, trụ sở 
Xã Xa nơi ở, xa trung tâm huyện. Vì vậy, cân bộ xã 
xuống các cụm dân cư để chỉ đạo, họp hành hay về 
huyện nhận chỉ thị công tác hết sức khó khăn. Định 
mức sinh hoạt phí như hiện nay không thể đáp ứng 
được nhu cầu tối thiểu. Mặt khác, hầu hết các xã 
vùng cao, nguồn thu ngân sách xã gặp khó khăn. Do 
vậy, ngân sách xã vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp. Vì 
thế, vấn đề chỉ trả sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cho cân 
bộ xã hoạt động càng gặp nhiều khó khăn. Trong 
tình hình như vậy rõ ràng cần phải tiếp tục nghiên 
cứu, cải tiến chế độ sinh hoạt phí của cán bộ cấp xã 
nói chung, vùng cao nói riêng. Ở đây chúng tôi xin 


(Xem tiếp trang 52) 


HÍNH sách mở cửa nền kinh tế của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước chuyên 
biến quan trọng trong sự phát triển kinh tế, 


góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng, hoảng kinh 
tế - xã hội và bước vào thời kỳ phát triển mới. Một 


trong những nhân tố quan trọng tạo ra sự chuyên 
biến tích cực đó là việc thu hút có kết quả vốn đầu 


tư trực tiếp nước ngoài. Sự di chuyển vôn đầu tư 


trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thê hiện nỗ lực 
rất to lớn và có hiệu quả thực tế của Việt Nam 
trong việc thu hút các nguồn lực bên ngoài để khai 
thác các lợi thế so sánh của đất nước. Những kết 
quả quan trọng bước đầu của việc thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đánh dấu một 
bước chuyển biến về chất trong tư duy hoạch định 
chính sách khai thác các nguồn lực bên ngoài phục 
vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước trong 
điều kiện xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế 
đang diễn ra sâu rộng và cuộc cách mạng | khoa học - 
công nghệ hiện đại đang tạO ra SỰ thay đổi vượt bậc 
trong, cơ sở vật chất của nền kinh tế thế giới. 

Kế từ khi Việt Nam có Luật đầu tư nước ngoài 
(1988), lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
Việt Nam gia tăng cả về số dự án, số vốn đăng ký 


và số vốn thực hiện. Theo thời gian, Luật đầu tư 


được sửa đối, bỗ sung (1990, 1292 và 1996) theo 
hướng cụ thê, rõ ràng và hấp dẫn hơn đối với các 
nhà đầu tư nước ngoài và bảo đảm tương thích với 
luật pháp của các nước trong khu vực. Đồng thời, 
các quy chế về khu công nghiệp, khu chế xuất đã 
được xây dựng và áp dụng. Những kết quả của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam được thể 
hiện : 


` 


Thưec tiến - Hinh nghiệm 


Thứ nhất, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào Việt Nam. táng khá đều đặn qua các năm 
(kể từ năm 1988 đến hết năm 1996). Tính đến ngày 
l6-6- 1997, cả nước đã có 647 dự án có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài với gần 27 900 triệu USD 
vốn đầu tư. Trong đó có 810 dự án 
đầu tư đối với linh vực công nghiệp 
nặng, khai thác dầu khí, xây dựng cơ 
sở hạ tầng, công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phâm với tổng số vốn 
đầu tư đăng ký hơn 10 934 triệu USD. 
Nghĩa là gần 50% số dự án: và gần 
40% số vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài được đầu tư vào lĩnh vực công 
nghiệp. Điều này cho thấy thị trường 
ngành công. nghiệp Việt Nam là một 
thị trường đầu tư có triển vọng hơn so 
với thị trường các ngành khác. Đồng 
thời, cho đến nay, cả nước đã có 
khoảng 40 khu công nghiệp và khu chế xuất được 
cấp giấy phép hoạt động. 

Thứ hai, quy mô trung bình của các dự án tăng 
lên. Từ những dự án có số vốn hàng chục triệu đô 
la, đã xuất hiện những dự án có số vốn hàng trăm 
triệu đô la. Những dự án lớn này là những dự án có 
sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài 
trong các Ïĩnh vực có khả năng sinh lợi cao như 
lĩnh vực dầu khí, thông tin liên lạc viễn thông, các 
dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu đô thị mới. Quy mô của các dự án 
đầu tư lớn tạo điều kiện khai thác tốt hơn các 
nguồn lực trong nước ở quy mô lớn. Nhiều dự án 
đầu tư đã hướng vào lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản là những lĩnh vực ít được 
chú ý đầu tư trước đây. 

Thứ ba, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo điều 
kiện chuyền giao công nghệ nước ngoài vào Việt 
Nam. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng 
của việc đây mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. Những dự án quan trọng trong lĩnh 
vực thăm dò, khai thác dầu khí, lắp ráp ô tô, các 
sản phẩm điện tử, chế tạo các sản phẩm. cơ khí, xi 
mãng, lắp ráp hàng điện tử, vô tuyến viên thông... 
là những khâu trung gian chuyên giao công nghệ 
tiến bộ vào Việt Nam có hiệu quả. 


* PTS kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
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Yhưức tiễn - Hinh nghiệm 


Thứ tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần 
khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của 
Việt Nam, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập 
cho người lao động. Theo số liệu gần đây cho thấy, 
số lao động Việt Nam làm việc trong các dự ân có 
vốn đầu tư nước ngoài hiện nay đã lên tới trên 13 
vạn người và hàng chục vạn người làm các công 
việc phục vụ khác. Mục tiêu giải quyết công ăn 
việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động 
đã thực hiện được phần nào. 

Thứ năm, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp 
phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và thúc 
đây hoạt động xuất khâu do dòng vốn đầu tư trực 
tiếp dì chuyên vào Việt Nam và hoạt động xuất 
khâu được mở rộng. Tính đến hết năm 1996, khu 
VỰC CÔ vốn đầu tư nước ngoài xuất khâu đạt 11% 
kim ngạch xuất khâu của cả nước. 

Thứ sáu, đầu tư trực tiếp ¡ nước ngoài góp phần 

hoàn thiện môi trường thê chế ở Việt Nam, đặc biệt 
là hệ thống luật pháp. Việc ban hành các văn bản 
đưới luật, cơ chế quản lý kinh tế theo hướng 
chuyên đối, thủ tục hành chính được cải tổ từng 
bước và đang có những triển vọng để tạo ra tác 
phong giải quyết các loại thủ tục theo hướng nhanh 
chóng, tỉnh giản, gọn nhẹ và tương thích với cơ chế 
quản lý mới của đất nước trong điều kiện hội nhập 
vào nền kinh tế thế giới và phân công lao động 
quốc tế. _ 
Thứ bảy, đây mạnh hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước hgoài là cơ sở đề đào tạo đội ngũ cán bộ quản 
lý kinh tế và các cán bộ quản trị kinh doanh, cán 
bộ kỹ thuật, công nhân trong điều kiện chuyên đối 
cơ chế. 

Thứ tám, đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần 
đây nhanh việc chuyên nên kinh tế sang vận hành 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo khả năng 
đề đổi mới tiếp tục nên kinh tế, phát huy thế mạnh 
của các thành phần kinh tế, tạo động lực cạnh tranh 
phát triển có hiệu quả giữa các doanh nghiệp và 
giữa các thành phần kinh tế cũng như tăng cường 
khả năng cạnh tranh với nước ngoài. 

Thứ chín, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo 
điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam và các doanh 
nghiệp Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách 
quản lý cũng như đội ngũ doanh nhân Việt Nam 
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thử nghiệm và tự đánh giá được khả năng thực tế 
của mình, rút ra những bài học cần thiết cho việc 
hoạch định chính sách đầu tư phát triển trong giai 
đoạn tiếp theo. Đầu tư trực tiếp nước ngoài còn tạo 
ra những tác động tích cực trong việc hình thành 
tác phong kinh doanh năng động, nhạy bén, sáng 
tạo trong cơ chế thị trường cho đội ngũ cán bộ quản 
lý Việt Nam. 

Bên cạnh những mặt tích cực được đề cập trên 
đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian qua đã 
bộc lộ những hạn chế : 

Một là, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn như 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh , Đồng Nai... Ba tỉnh và 
thành phố này chiếm khoảng 70% cả về số vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài đăng ký và số vốn thực hiện 
tại Việt Nam. Còn các vùng sâu, vùng xa, những 
vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cơ sở hạ 
tầng lạc hậu, thị trường chưa phât triển thì lượng 
vôn đầu tư rất hạn chế. Điều đó làm mất cân đối 
đáng kế cơ cầu đầu tư giữa các vùng trong nước, có 
anh hưởng không tốt đến chiến lược chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế đất nước. Đây còn là bài học lớn cho 
việc hoạch định chính sách và cơ chế điều chỉnh 
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành và 
vùng lãnh thô của Việt Nam. Mặt khác, việc chưa 
phân luỗng, phân tuyến đầu tư giữa khu vực có vốn: 
đầu tư nước ngoài, khu vực các doanh nghiệp nhà 
nước và khu vực tư nhân dẫn đến sự cạnh tranh lần 
nhau giữa các chủ thê kinh tế . Một tình trạng phô 
biến hiện nay là trong cùng một thời gian có quá 
nhiều đối thủ cùng cạnh tranh trên một thị trường 
chật hẹp. Chắng hạn, trong lĩnh vực kinh doanh du 
lịch - khách sạn, hầu hết các thành phần kinh tế 
đều tham gia, cả thành phần kinh tế nhà nước, tư 
nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Sự chen 
lấn quá lớn giữa các thành phần này đã làm giảm 
mức hấp dẫn của thị trường du lịch - khách sạn 
Việt Nam. 

Hai là, nhiều nhà đầu tư nước ngoài chuyên 
Ølao vào Việt Nam công nghệ lạc hậu với giá ca 
cao. Theo kết quả thâm định các dự án đầu tư đã 
được công bố, chỉ có trong lĩnh vực vô tuyến viễn 
thông, li lĩnh vực khai thác dầu khí, công nghệ được 
chuyên giao được đánh giá là công nghệ tiên tiến. 
Còn trong các lĩnh vực khác như lĩnh vực công 
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nghiệp cơ khí, xi măng... phần lớn công nghệ 
chuyên giao vào Việt Nam chưa phải là công nghệ 
tiên tiến. Cá biệt có trường hợp công nghệ được 
chuyền giao vào Việt Nam là công nghệ của những 
năm trước chiến tranh thế giới thứ hai. Nước ta vẫn 
chưa có biện pháp hữu hiệu đê có thê thu hút được 
những công nghệ ' 'gốc”. Các công nghệ lạc hậu 
chuyên giao vào Việt Nam vừa gây thua thiệt về 
hiệu quả kinh tế vừa gây ra tình trạng ô nhiễm môi 
trường. 

Ba là, thị trường đầu tư chưa được quy hoạch 
nhất quán theo phương châm nhà nước hướng dẫn 
thị trường, thị trường điều tiết hoạt động đầu tư. 
Công tác quy hoạch của bên Việt Nam hiện chưa 
găn trực tiếp và có hiệu quả với hoạt động đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. Cho đến nay, hầu hết Các địa 
phương trong cả nước chưa có quy hoạch tổng thể 
được duyệt đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. 
Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc 
cấp đất, giải phóng mặt băng và mở rộng hoạt động 
kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Bỗn là, trách nhiệm của các cán bộ trực tiếp 
quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa 
được coi trọng, thủ tục hành chính chưa tỉnh gọn và 
cơ chế “xin - cho” vẫn còn phô biến. Các loại quy 
định về thủ tục xin giấy phép đầu tư, sử dụng đất, 
xây dựng doanh nghiệp, tín dụng, ngân hàng, thuế, 
chuyên glao công nghệ, sở hữu trí tuệ, chính sách 
lao động tiền lương đối với khu vực có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoải, quy chế “một cửa”... cần có 
sự bổ sung, hoàn thiện. Việc cải cách thủ tự hành 
chính đang làm phát sinh nhiều vấn đề mới phải 
tiếp tục tháo gỡ, đặc biệt là việc phân cấp thầm 
định đự án cho các dự ân có vốn đầu tư nước ngoài 
cho các địa phương còn nhiều hạn chế. 

Năm là, việc triên khai dự án gặp nhiều khó 
khăn, không đúng hạn, vi phạm luật pháp của Việt 
Nam. 

Về khách quan, thị trường đầu tư tại nước ta 
chưa phải là một thị trường có sức mua lớn. Thu 
nhập bình quân của dân cư rất thấp, kê cả thu nhập 
của dân cư ở các thành phố lớn trong nước. Vì vậy, 
tính kinh tế theo quy mô của hoạt độn g đầu tư thấp, 
khả năng sinh lợi của đồng vốn đầu tư vừa không 
cao, vừa không có triên vọng lâu dài. Đây la nhân 
tố làm hạn chế rất lớn mức độ hấp dẫn của việc thu 
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hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 
hiện nay. Mặt khác hạ tầng CƠ sỞ của nước ta chựa 
đáp ứng được yêu câu mở rộng đầu tư, nhất là hệ 
thống giao thông, sân bay, bến cảng, hệ thống điện, 
nước, chất lượng dịch vụ.. 

Một lý do nữa là tỉnh hình đầu tư quốc tế trên 
thế giới và trong khu vực có những chuyên biến 
phức tạp, nhanh chóng, khó có thê dự báo được 
chính xác, cho nên việc sửa đôi hệ thống luật pháp, 
chính sách, khó có thể theo kịp được với những 
thay đôi nhanh chóng của thực tiễn kinh doanh. 
Bên cạnh đó, tình trạng cạnh tranh khả gay gắt để 
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của 
các nước trong khu vực đặc biệt là Trung Quốc, 
Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Thái-lan, Ma-lai-xi-a... đã 
làm ảnh hưởng lớn đến việc thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Trong một số trường hợp, việc nhà đầu tư nước 
ngoài không thiện chí đầu tư và làm ăn lâu đài ở 
Việt Nam là nguyên nhân làm cho các dự án đầu tư 
không thể triển khai, hoặc triển khai nhưng không 
có kết quả. 

Ngoài những yếu tổ khách quan làm hạn chế 
khả năng mở rộng hoạt động đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam, chúng ta không thê không thấy những 
nguyên nhân chủ quan vê môi trưởng luật pháp, 
chính sách và cơ chế quản lý áp dụng đối với hoạt 
động đầu tư trực tiếp nước ngoài còn mới, chưa 
đồng bộ, hoàn thiện và không ôn định, khiến cho 
các nhà đầu tư nước ngoài còn có những băn khoăn 
do dự... 

Trong thời ky diời triên mới - thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh đòi 
hỏi phải có sự xem xét đầy đủ và toàn điện hơn nữa 
Vai trÒ Của VIỆC thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, đồng thời, cần ap dụng các giải pháp có hiệu 
quả đề huy động tốt hơn nữa nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vao sự nghiệp phát triên kinh tế đất 
nước. “Trong điều kiện hiện nay, các giải: pháp chủ 
yếu cần được coi trọng là : 

Giải pháp 1 : Tiệp tục cai thiên môi trường 
đâu tư theo xu thể cạnh tranh với các nước 
trong khu vựt 

Mặc dù môi trường đầu tư của Việt Nam đã 
được cải thiện đáng kê so với những ngày đầu thực 
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hiện thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng SO 
với các nước trong khu VỨC, môi trường đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều điểm 
phải hoàn thiện theo xu hướng phát triển chung của 
việc thu hút vốn đầu tư của các nước trên thế giới. 
Dưới góc độ cạnh tranh, môi trường đầu tư phải có 
độ hấp dẫn cao hơn hoặc phải có tính khác Diệt lớn 
hơn so với các nước có điều kiện tương tự đề có thê 
thu hút tốt hơn các nhà đầu tư nước ngoài. Theo 
cách xem xét đó, để đuổi kịp sự phát triển của các 
nước trong khu vực, cần phải có phương án cải 
thiện môi trường đầu tư theo xu hướng cạnh tranh 
với các nước trong khu vực cả trong ngắn hạn và 
đài hạn. Trên thị trường thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài hiện nay, trong khu vực châu Á, những 
đối thủ cạnh tranh chủ yếu với Việt Nam là Trung 
Quốc, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip- 
pin... Do đó, luật pháp và các loại chính sách xây 
dựng để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vừa 
phải phù hợp với định hướng phát triển của Việt 
Nam, vừa phải SO sánh, đối chiếu với các nước 
trong khu vực đề tạo ra độ hấp dẫn cao hơn. Hệ 
thống luật pháp nên được xem xét đầy đủ hơn, lâu 
dài hơn và găn với điều kiện cạnh tranh với các 
nước trong thu hút vốn. Hệ thống này, khi xây 
dựng cần chú trọng đến các yếu tố có tính chất 
quyết định như độ “trong suốt”, rõ ràng, hấp dẫn, 
tính ôn định và mức độ khuyến khích đối với các 
nhà đầu tư trong tương quan với các nước trong 
khu vực. Việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 
cần chú trọng đến việc giảm bớt các hoạt động 
kinh tế “ngầm”. Đồng thời, sự ổn định về mặt an 
ninh - xã hội (trong đó có việc xét xử nghiêm minh 
các vụ án kinh tế và các vụ án hình sự) là yêu tố để 
làm lành mạnh và ổn định môi trường kinh doanh 
hiện nay. Việc cải thiện môi trường đầu tư này còn 
liên quan đến việc phát huy hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp nhà nước và việc khuyến khích 
các hoạt động đầu tư trong nước. 

Giải pháp 2 : Bdo hộ nên sản xuất trong 
nước một. cách hợp |ý và coi trọng việc bảo hộ 
đối với các doanh 0 iêệp có vôn đầu tư nước 
ngoài xuất khẩu. khôi lượng lớn 

Việc bảo hộ nền sản xuất trong nước là hết sức 
cần thiết do hàng hóa nước ngoài đang cạnh tranh 
gay gất với hàng nội địa và đang loại dần một số 
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hàng nội địa ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, gắn với 
việc bảo hộ nền kinh tế nói chung cần có những 
công cụ và biện pháp bảo hộ có chọn lọc đối với 
các ngành sản xuất quyết định lớn đến tiêm lực 
kinh tế của Việt Nam trong tương lai cũng như đến 
chiến lược phát triển kinh tế hướng ngoại. Trong 
điều kiện như Vậy, việc bảo hộ đối với các doanh 
nghiệp xuất khẩu khối lượng lớn là một phương 
hướng chính sách cần được quan tâm hiện nay. 

Mục đích của việc làm này là nhằm bảo đảm vừa 
thúc đây xuất khâu, vừa bảo hộ được những sản 
phẩm quan trọng trong nền kinh tế. Nhờ được bảo 
hộ, các doanh nghiệp xuất khâu khối lượng lớn sẽ 
có điều kiện đề tiếp thu công nghệ hiện đại và có 
phương án đề khuyếch trương hoạt động nghiên 
cứu thị trường, tắng cường cạnh tranh quốc tế và 
đây mạnh khai thác các lợi thế có hiệu quả. Báo hộ 
đối với các doanh nghiệp xuất khâu khối lượng lớn 
là cơ sở đề xác định phương hướng bảo hộ trong 
điều kiện nước ta đang từng bước tham gia vào các 
liên kết kinh tế khu vực và các tô chức quốc tế. Các 
hàng rào thuế quan và phi thuế quan được loại trừ 
dần và tính “trong suốt” của luật pháp trong quan 
hệ kinh tế và kinh doanh quốc tế phải được xây 
dựng cũng như phải tuân thủ nghiêm túc các thông 
lệ quốc tế . Việc sử dụng công cụ bảo hộ cần kết 
hợp giữa bảo hộ thuế quan và bảo hộ phi thuế 
quan, bảo hộ thông qua chính sách hối đoái theo 
từng khu vực cần được khuyến. khích phát triên 
hoặc hạn chế. Trong điều kiện của Việt Nam hiện 
nay, cần coi trọng nghiên cứu các biện pháp bảo hộ 
thông qua điều chỉnh tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt 
Nam với ngoại tệ. 

Giải pháp 3 : Cải tổ hệ thống kinh doanh 
tiên tệ và ngân hàng, phát triển các thị trường 
faÍ chính 

Những yếu kém của các hoạt động đầu tư trực 
tiếp nước ngoài muốn cải thiện tốt cần sử dụng có 
hiệu quả các công cụ tài chính - tiền tệ. Vì vậy, 
việc cải tổ hệ thống kinh doanh tiền tệ và ngân 
hàng có M nghĩa cực kỳ quan trọng cho việc tạo đà 
phát triển. Đề xác định phương hướng cải tổ hệ 
thống này, cần chú trọng đến việc tìm thị trường 
đầu tư của ngân hàng và nâng cao vai trò -tư vấn 
của ngân hàng đối với các doanh nghiệp hoạt động 
trong môi trường kinh doanh thường xuyên biến 
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đỗi. Việc mở rộng hợp tác đầu tư với. nước ngoài 
trong lÏnh vực ngân hàng là một yếu tố quan trọng 
đề cải tiến hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, để khai 
thác có hiệu quả những tác động quan trọng của hệ 
thống ngân hàng hiện nay, cần phải chú trọng đầu 
tư vào việc khai thác các tác động tích cực của các 
tham số kinh tế vĩ mô như lãi suất, cung về tiền, tỷ 
giá hối đoái... Việc cải tổ hệ thống ngân hàng cân 
thực hiện theo hướng phát huy vai trò của hệ thống 
ngân hàng đối với các hoạt động kinh doanh trong 
nên kinh tế. Hạn chế tối đa việc dùng tiền mặt trực 
tiếp trong lưu thông để tạo điều kiện quản lý tốt các 
giao dịch. tiền tệ và điều tiết tốt hơn các tham số vĩ 
mô của nền kinh tế. Thực hiện chế độ tín dụng ưu 
đãi đối với hoạt động đầu tư đề xuất khâu và chế 
độ tỷ gá, hối đoái có quản lý linh hoạt. Gắn với 
việc cải tô hệ thống ngân hàng là việc phát triển thị 
ở Việt Nam, đặc biệt là thị trường 
chứng khoán. Đây là điều kiện cực kỳ quan trọng 
đề các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành các hoạt 
động đầu tư một cách đa dạng vào nhiều lĩnh vực 
khác nhau trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng và từng bước hình thành thị trường vốn quốc 
tế Ở Việt Nam. 

Giải pháp 4 : Đầu tư vào công tác quy hoạch 
để tăng cường thu hút đâu tư trực tiếp nước 
ngoài 

Việc quy hoạch cần được li hiện trên phạm 
vi mỗi địa phương và cả nước. Sự kết hợp giữa việc 
phát huy có hiệu quả nguồn vốn tài trợ phát triển 
chính thức (ODA) với đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI trong công tác quy hoạch sẽ tạo ra cƠ hội đề 
thu hút tốt hơn vốn đầu ,tư trực tiếp nước ngoài. 
Tuy nhiên, quy hoạch tổng thê đầu tư trực tiếp 
nước ngoài cần gắn chặt với chiến lược phát triển 
của từng vùng, từng địa phương, từng khu vực kinh 
tế theo chiến lược phát triển trong từng giai đoạn. 
Những vùng động lực phát triển và các thành phố 
lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cần được quy 
hoạch thành những vùng trọng tâm thu hút đầu tư 
trực tiếp nước : ngoài. Ngoài ra, việc quy hoạch sản 
phẩm xuất khẩu, quy hoạch công nghệ chuyên g1ao 
cần được coi trọng. 

Giải pháp Š : Đào tạo đội ngữ cán bộ 

Đào tạo đội ngũ cán bộ là một giải pháp cực kỳ 
quan trọng hiện nay khi hoạt động đầu tư nước 
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ngoài đang từng bước đi vào chiều sâu và mức độ 
cạnh tranh giữa các nhà đầu tư ngày càng lớn hơn. 
Các bên Việt Nam và các bên nước ngoài đã phần 
nào biết được cách thức kinh doanh của nhau, biết 
được kiến thức, kỹ năng quản lý và việc xử lý tình 
huống cũng như khả năng khai thác các quan hệ 
kinh doanh trong và ngoài nước. Vì _VậY, việc đầu 
tư vào đội ngũ cân bộ là một vấn đề có tầm quan 
trọng chiến lược. Để thực hiện tốt chiến lược này, 
cần xuất phát từ mục đích, nội dung, thực trạng của 
việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đề hình 
thành tư chất đội ngũ cán bộ trong cơ chế thị 
trường, mở cửa nên kinh tẾ, cạnh tranh gay gắt cả 
trong nước và quốc tế. Trước hết, xét về cơ câu cán 
bộ, các cần bộ được đào tạo hiện nay không chỉ có 
cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ quản trị kinh doanh 
mà còn cả các cán bộ kỹ thuật và công nhân lành 
nghệ. Xét về chất lượng cần bộ, các cán bộ cần có 
đủ kiến thức, kinh nghiệm quản lý để bước ra cạnh 
tranh bình đẳng với các nhà đầu tư nước ngoài. Bản 
lĩnh kinh doanh, hiểu biết luật pháp trong nước và 
quốc tế, có khả năng thích nghĩ với cạnh tranh và 
giỏi ngoại ngữ là những tiêu chuẩn không thê thiếu 
đối với các cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh 
doanh trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài hiện nay. 
Các cán bộ này đồng thời phải là những n ười có 
phẩm. chất chính trị kiên định và có hiểu biết tốt về 
Các vấn đề chính trị - xã hội, có khả năng tập hợp, 
tô chức, liên kết và điều hành tốt các công việc. Đề 
có đội ngũ này, cần chủ động xây dựng môi trường 
đào tạo và rèn luyện cán bộ theo cơ chế cạnh tranh. 

Giải pháp ố : Tiếp tục cải tiến chính sách thu 
hút và sử dụng công nghệ 

Công nghệ cần được thu hút từ nhiều phía bao 
gồm công nghệ tiên tiến và công nghệ trung gian 
nhưng, cần phải bảo đảm khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường và bảo vệ môi trường sinh 
thái. Rõ ràng, công nghệ tốt hay xấu còn phụ thuộc 
vào chính sách và con người sử / dụng. Đối với nước 
ta, khi nền kinh tế có điêm xuất phát thấp và trình 
độ tiêu dùng thấp cho nên công nghệ quá cao 
thường vượt quá khả năng thanh toán và sử dụng 
công nghệ. Cần có chính sách khu vực công nghệ, 
chính sách công nghệ theo ngành và chính sách thế 
hệ công nghệ. Gắn với chính sách công nghệ là 
chính sách đào tạo các chuyên gia về công nghệ 
thích hợp với từng lĩnh vực thu hút công nghệ. 
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Giải pháp 7 : Chú trọng thực biện việc đâu 
tư ra nước ngoài 

Trong điều kiện nước ta thiếu vốn nhưng không 
phải vì vậy mà không chú trọng đầu tư vào những 
thị trường có kha năng sinh lợi cao ở nước ngoài 
mà chúng ta có quan hệ (như các nước trong khu 
vực hoặc các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ)). Nếu 
chỉ chú trọng vào thu hút vốn đầu tư nước ngoài có 
nghĩa là chúng ta mới chỉ khai thác được “một 
nửa” hoặc chỉ mới xem xét một chiều các lợi thế 
do hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại. 
Việc khai thác các lợi thế kinh tế do mở rộng quy 
mô kinh doanh ra nước ngoài có thê là một giải 
pháp đề rèn luyện con người và cho phép Cứu nguy 
cho các doanh nghiệp trong các điều kiện khó 
khăn. Khi hệ thống tài chính và thị trường trong 
nước chưa thật lành mạnh thì việc coi trọng khai 
thác thị trường này ở nước ngoài (có môi trường tài 
chính tiền tệ lành mạnh hơn) là hoàn toàn cần thiết. 

Gắn với đầu tư ra nước ngoài là việc tăng cường 
các hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng hệ thông 
và mạng lưới thông tin về đầu tư nước ngoài và 
khai thác triệt để các mối quan hệ kinh tế hiện có 
để hình thành các kênh hông tin nhanh, mạnh, 
nhiều chiều và đa dạng đề đánh giá tốt hơn khả 
năng đầu tư của các đối tác. 

Giai pháp ở ; Tăng cương phát trí ên các mới 
quan hệ quốc tế 

Việc chú trọng ký kết các hiệp định liên quan 
đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát 
triên các môi quan hệ với các nước, các tô chức 
quốc tẾ, phát triên các mối quan hệ với các công ty 
đa quốc gia, khai thông quan hệ với các thiết chế 
tài chính quốc tế khu vực và toàn cầu là vấn đề có 
tầm quan trọng đặc biệt hiện nay. Đây là quá trinh 
hình thành khung pháp lý quôc tẾ, tạo hanh lang 
rộng lớn cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Việc phát triên các mối quan hệ quốc tế theo 
phương châm chú trọng hiệu quả và chất lượng sẽ 
tạo điều kiện tốt đề mở rộng các mối quan hệ giữa 
Việt Nam với các nước, mở rộng quan hệ giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp, tô 
chức kinh tế nước ngoài, tạo ra các quan hệ kinh tế 
tỪ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong với quy mô 
và cường độ lớn hơn đê thu hút có hiệu quả hơn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. C1 
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LÀO CAI... 


(Tiếp theo trang 46) 


kiến nghị một số hướng cải tiến chế độ sinh hoạt phí 
như sau : Ngoài việc Nhà nước nâng phụ cấp phù 
hợp với lao động đặc thù của cán bộ cơ sở vùng cao, 
cần có sự hỗ trợ thỏa đáng để họ có điều kiện phát 
triển kinh tế hộ gia đình. Cụ thể là : 

- Hỗ trợ về ruộng đất dưới hình thức dành một 
phần ruộng gần, ruộng tốt cho các gia đình cán bộ 
xã có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho họ trong quá trình canh tác. Thực chất của vấn 
đề này là ở chỗ giúp họ đạt được năng suất cao, 
nhưng chỉ phí lao động lại thấp để họ có thể vượt 
qua những khó khăn, ổn định đời sống. 

- Hỗ trợ về vốn. Đối với cán bộ cơ sở vùng cao, 
Nhà nước nên áp dụng chế độ cho vay với lãi suất 
thấp, đúng cơ hội, đúng yêu cầu. 

- Về chính sách nhà ở và bảo hiểm xã hội. Nên 
hình thành và phát triển “quỹ nhà ở” một phân từ 
nguôn ngân sách, một phần quan trọng là huy động 
qua các doanh nghiệp, các đơn vị có điều kiện. Sử 
dụng phù hợp quỹ này, có sự quan tâm đúng mức 
đến cấn bộ cơ sở vùng cao sẽ tạo điều kiện cho họ 
yên tâm công tác lâu dài. Về xã hội, ngoài sự chăm 
sóc về y tế, đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức tham 
quan, du lịch, nghỉ ngơi, điều dưỡng, cần có chế độ 
bảo hiểm đối với cán bộ cơ sở vùng cao giúp họ 
giảm bớt khó khăn khi ốm đau hoặc gặp phải những 
trường hợp rủi ro thiệt hại đến tính mạng như bị lũ 
cuốn, bị sốt rét giữa rừng v.v... 

Đất nước ta đã qua chặng đường 10 năm đổi 
mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đang 
chuyển sang thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở 
nói chung và cán bộ cơ sở cho vùng cao nói riêng 
đang là một yêu cầu bức xúc. Nó là vẫn đề vừa có 
tính chiến lược vừa có tính cấp bách. Lào Cai hy 
vọng sẽ sớm kiện toàn, nâng cao được chất lượng 
đội ngũ cán bộ cơ sở vùng cao, từng bước tiến kịp 
miền xuôi, cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 


VÊ CHÍNH SÁCH 


TIÊN LƯƠNG 


LÊ XUÂN ĐỈNH ° 


HỈNH sách tiền lương luôn có tác dụng 

kích thích rất lớn tới sự phát triển kinh tế, 

một mặt vì tiền lương là sự thể hiện phần 
đóng góp của từng cá nhân, cũng như của từng 
ngành, tổ chức, đơn vị vào kết quả chung của xã 
hội, mặt khác, tiền lương có tác dụng gắn bó trách 
nhiệm cá nhân với công việc được giao. Tiền lương 
là yếu tố quan trọng trong chính sách đào tạo và 
sử dụng nguồn nhân lực nói chung, cũng như cán 
bộ nói riêng. Chính sách tiền lương phải đạt được 
hai mục tiêu chính là sự quan tâm thiết thân của cá 
nhân và tinh thần trách nhiệm cá nhân. Ngay từ 
thời kỳ thi hành chính sách kinh tế mới ở nước Nga 
V.I.Lê-nin đã nhấn mạnh rằng toàn bộ chính sách 
kinh tế mới đòi hỏi phải phân biệt hai cái đó hết sức 
rõ ràng, hết sức chính xác : “... phải xây dựng mọi 
ngành kinh tế quốc dân quan trọng trên cơ sở sự 
quan tâm thiết thân của cá nhân. Thảo luận thì 
thảo luận chung, nhưng trách nhiệm là của từng 
người”(1). Tại Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VIII) đồng chí Tổng Bí thư 
Đỗ Mười đã nhấn mạnh đến việc xử lý đúng đắn 
mối quan hệ giữa “nghĩa vụ và quyền lợi", “cống 


hiến và hưởng thụ” trong chính sách cán bộ và khi : 


đánh giá, sử dụng cán bộ phải công tâm, khách 
quan, khoa học. 

Trong cơ chế thị trường nói chung, tiền lương là 
hình thức biểu hiện của giá trị và giá cả sức lao 
động, thể hiện dưới dạng thù lao lao động. Tùy 
theo cấp độ của từng đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp mà tiền lương được hình thành từ quỹ lương 
của các chủ thể quản lý tương ứng. Đối với nhà 
nước tiền lương là hình thức cơ bản phân phôi quỹ 
lương - quỹ tiêu dùng cá nhân, giữa những người 
lao động tương ứng với phần đóng góp của họ vào 
tổng lao động xã hội, được nhà nước thiết lập một 
cách có kế hoạch phù hợp với Số lượng và chất 
lượng lao động, đáp ứng nhu cầu về vật chất và 
văn hóa của người lao động. Như vậy, khi tính sự 
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tham gia của các cá nhân vào quÿ 
tiêu dùng chung thì cơ sở của tổ chức 
tiền lương là phân phối theo sự đóng 
góp lao động. Trong nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận hành theo 
cơ chế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta các hình thức 
phân phổi cũng rất đa dạng. Vì vậy, 
tiền lương vửa có tính chất là hình 
thức biểu hiện của giá trị và là giá cả 
sức lao động, vừa tuân thủ nguyên 
tắc phân phối theo lao động. Đại hội VIII của Đảng 
đã nhấn mạnh : “Thực hiện nhiều hình thức phân 
phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa 
trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả 
sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua phúc 
lợi xã hội, đi đôi với chính sách điều tiết hợp lý, bảo 
hộ quyền lợi của người lao động”), 

Như vậy, phân phối không chỉ theo sự đóng 
góp lao động một cách chung chung, mà phải tính : 
đến kết quả của lao động và hiệu quả kinh tế. Dưới 
sự chỉ phối của các quy luật kinh tế thị trường kết 
quả và hiệu quả ấy lại chỉ có thể được xác định sau 
khi thực hiện sản phẩm, nghĩa là có sự chấp nhận 
của thị trường. Bởi vậy, trong quan hệ xã hội tính 
chất thị trường của tiền lương thể hiện khá rõ nét, 
còn trong nội bộ từng chủ thể quản lý thì quá trình 
phân phối quỹ tiền lương phải tính đến mức độ 
tham dự, đóng góp lao động của các thành viên 
trong một “cộng đồng nhở”. Đó là chưa kể các 
doanh nghiệp thi hành chính sách thuê mướn lao 
động - trả thù lao theo hợp đồng và sự thỏa thuận 
giữa chủ doanh nghiệp với các cá nhân hay tập thể 
người lao động. Trong các trường hợp đó, sức lao 
động đương nhiên là hàng hóa. Ngoài ra, các hinh 
thức phân phối theo mức đóng góp của các nguồn 
lực khác vào kết quả sản xuất kinh doanh, như 
vốn, công nghệ... thực chất là phân phối lợi nhuận. 

Trong khi đó, ở khu vực của những người làm 

công ăn lương (công chức nhà nƯỚc), tính chất 
phân phối theo lao động thể hiện rõ ở chỗ quỹ tiền 
lương được trích ra từ ngân sách, phân phổi cho 
từng cá nhân bằng hệ thống ngạch bậc (hệ thống 


* PTS kinh tế 

(1) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t44, 
tr 2307 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIH, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 113-114 
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này ngầm định là có tính đến sự đóng góp kết quả 
lao động của từng người, nghĩa là thể hiện số 
lượng và chất lượng của lao động). Về mặt lý 
thuyết trong bản thân khu vực làm công ăn lương 
này tính chất thị trường thể hiện ở mức độ thấp, vì 
dù có làm việc ở tổ chức nào, là công chức nhà 
nước, người lao động đều có bậc lương của mình 
theo thang bảng lương chung do nhà nước quy 
định. Nhưng trên thực tế giữa khu vực làm công ăn 
lương này với các khu vực kinh tế khác, tính chất 
thị trường bộc lộ rõ nét ở quan hệ cung - cầu sức 
lao động, nghĩa là nơi giá cả (tiền lương - giá cả 
sức lao động) thấp thì người lao động có xu hướng 
chuyển dịch đến nơi có giá cả sức lao động cao 
hơn, theo quy luật cạnh tranh thị trường. Do đó, 
bên cạnh một bộ phận người lao động hưởng lương 
theo giá cả sức lao động, thì đối với người làm công 
ăn lương trong khu vực nhà nước tiền lương vừa 
mang tính chất phân phối theo lao động, lại vừa 
chịu sự chỉ phối của quy luật thị trường, chính sách 
tiền lương đang có nhiều ý kiến khác nhau. 


Thực tế chính sách tiền lương ở nước ta qua 
các thời kỳ. 

Về đại cục chính sách tiền lương bị khống chế 
bởi hai yếu tố cơ bản là ngân sách nhà nước chỉ 
cho quỹ tiền lương và nhu cầu tối thiểu (theo tính 
toán) để duy trì tái sản xuất sức lao động. Bởi vậy, 
trong thời kỳ bao cấp đại đa số người lao động đều 
chịu sự chỉ phối của quan hệ phân phối tập trung. 
Người dân thường cũng như nhà nước thường lấy 
đơn vị đo là gạo để tiện so sánh. Ví dụ, lương tối 
thiểu hằng tháng vào thời điểm các năm, như : năm 
1946 giá trị bằng 72 kg gạo ; năm 1947 bằng 
60 kg ; năm 1948 băng 55 kg ; năm 1949 bằng 
35 kg ; năm 1953 bằng 43 kg. Sau khi miền Bắc 
được giải phóng (năm 1954) Nhà nước ta tiến hành 
cải cách tiền lương và mức lương tối thiểu là 75 kg 
gạo. Đến năm 1980 mức lương tối thiểu là 80 kg... 
Các nhà kinh tế đã thống kê được 15 lần Nhà nước 
ta tiến hành cải cách chính sách tiền lương. Lần cải 
cách gần đây nhất (ngày 1-4-1993) lấy mức lương 
tối thiểu là 120 ngàn đồng, tương đương 60 kg gạo 
(theo giá thị trường lúc bấy giờ). 

Mức lương tối thiểu này đã được tính toán dựa 
theo mức khống chế của các nhu cầu tối thiểu cho 
phép phục hồi sức khỏe để tái sản xuất giản đơn 
sức lao động, nghĩa là bảo đảm khoảng 2100 
calo/ngày, và ước lượng mức chỉ dùng cho nhu cầu 
về ăn uống chiếm khoảng 60% mức lương tối 
thiểu. Căn cứ vào mức khởi điểm tối thiểu này để 
tính lương cho từng loại lao động tùy theo mức độ 
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nặng nhọc, độc hại, lao động giản đơn, lao động 
phức tạp... 

Khi tính các bậc lương cụ thể, chính sách lương 
mới đã tiền tệ hóa các khoản bao cấp trước đây, 
như tiền nhà, tiền nghỉ phép hàng năm, một phần 
tiền bảo hiểm xã hội, tiền nghỉ ngơi giải trí... Đây là 
một bước tiến bộ, đoạn tuyệt với phương pháp 
phân phối hiện vật và bao cấp. Chính sách lương 
mới cũng đã tiền tệ hóa được phần trách nhiệm, 
khắc phục được phần nào tình trạng lên chức là lên 
bậc lương, đồng nhất thang bậc giá trị xã hội với 
thang bậc chức vụ. 


Những hạn chế của chính sách lương ban 
hành năm 1993 : 

1. Theo tính toán ban đầu của chính sách lương 
mới sự tác động của các yếu tố thị trường chỉ dừng 
lại ở sự thay đổi mức lương tối thiểu tùy theo mức 
trượt giá thực tế. Thế nhưng từ thời điểm áp dụng 
nó đến nay giá đã trượt gần 40%, nếu tính riêng 
các mặt hàng thiết yếu nhất cho cuộc sống như 
lương thực, thực phẩm thì thời gian qua giá đã trượt 
gần 200%, làm cho tiền lương thực tế giảm đi rất 
đáng kế. Những người lương thấp các khoản chi 
tiêu cho các mặt hàng thiết yếu trong gia đình 
chiếm tỷ lệ cao do đó, tiền lương thực tế càng bị 
giảm nhiều (trong khi Nhà nước mới nâng mức 
lương tối thiểu lên 20% = 144.000 đồng). Nguyên 
nhân chính là do ngân sách quá hạn hẹp, nên điều 
chỉnh theo chỉ số trượt giá thị trường đến nay vẫn 
chưa thực hiện được bao nhiêu. Trong khi đó 
Điều 56 Luật lao động đã ghi rõ : “Khi chỉ số giá 
sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tế của 
người lao động giảm sút, thì Chính phủ điều chỉnh 
mức lương tối thiểu để đảm bảo tiền lương thực tế”. 

2. Sức ỳ của chủ nghĩa bình quân vẫn còn lớn 
trong chế độ lương mới, mặc dầu số bậc lương đã 
doãng ra (lương tối đa gấp 10 lần lương tối thiểu), 
nhưng vì số bậc lương quá lớn, hệ số tăng lương 
giữa các bậc quá ngắn, mỗi lần được xét lên lương 
hằng tháng cũng chỉ được thêm “mươi” ngàn đồng, 
chưa đủ mức khuyến khích người lao động phấn 
đấu cải thiện cuộc sống bằng lên lương (cụ thể nhân 
viên hệ số lương tăng giữa hai bậc là 0,09 bằng 
12 960 đồng ; cán sự - 0,12 bằng 17 280 đồng ; lái 
Xe Cơ quan - 0,11 bằng 15840 đồng...). Đã vậy, 
người có thành tích xuất sắc, năng lực làm việc 
cao, cũng không có chế độ nâng lương trước niên 
hạn, mà chỉ “đến hạn mới lên”. Trong khi đó thì sự 
“đến hạn mới lên” này lại rất cào bằng, thước đo 
mức độ hoản thành công việc chưa cụ thể, lại còn 
bị ảnh hưởng của cách đánh giá theo lối cảm tính 
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và của cơ chế cũ, chưa thực sự thích nghỉ được với 
cơ chế thị trường. Cho nên nhiều cơ quan coi việc 
nâng lương như là trách nhiệm của cấp trên, mà 
không thấy được sự phấn đấu, thi đua nâng cao 
năng suất, chất lượng lao động trong sản xuất và 
công tác. Tính chất cào bằng còn thể hiện ở chỗ 
người tốt nghiệp ra trường, nếu được tuyển dụng 
vào cơ quan nhà nước, thì dù là kỹ SƯ, thạc sĩ, phó 
tiến sĩ hay tiến sĩ, mức lương khởi điểm vẫn như 
nhau, là 1,78 lần lương tối thiểu. Trong khi đó bằng 
cấp vốn xưa nay vẫn là cơ sở khoa học rõ ràng 
nhất để đánh giá chất lượng lao động (còn chất 
lượng của ngành giáo dục - đào tạo đang có nhiều 
vấn đồ phải xem xét lại là một chuyện khác). Đó là 
chưa kể nhiều bất hợp lý giữa các khu vực địa lý, 
giữa hành chính sự nghiệp với các doanh nghiệp 
nhà nước, giữa giới khoa học với giáo viên v.v. 
Nghĩa là mục tiêu của Nhà nước về phát triển 
chung chưa gắn kết được với động lực khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất cho cá nhân thông qua 
các đòn bẩy trong chính sách tiền lương. Thực tế 
đã vậy, Nhà nước lại chưa có thể chế rõ ràng về 
các yêu cầu số và chất lượng lao động của từng vị 
trí công việc, từ đó tuyển dụng lao động có trình độ 
tương ứng, đồng thời có chế độ đãi ngộ thỏa đáng 
đối với người lao động. Bởi vậy, vấn đề phải được 
tháo gỡ từ hai phía. Một là, người lao động có bằng 
cấp cao phải tự tìm đến những công việc phù hợp: 
sở trường, thi thố tài năng. Hai là, nhà nước phải có 
cơ chế thi tuyển, đánh giá khách quan trình độ lao 
động của người lao động trong việc bố trí sắp xếp 
và tuyển dụng, cũng như chính sách đãi ngộ cán 
bộ phủ hợp. 

3. Tiền lương trong cơ chế thị trường là giá cả 
sức lao động, nhưng chế độ lương mới lại không 
tính đến yếu tố cung cầu và cạnh tranh thị trưởng. 
Do đó, khi có sự chônh lệnh quá lớn về thu nhập 
giữa khu vực nhà nước với các thành phần kinh tế 
khác thì tình trạng chuyển dịch lao động, đặc biệt 
là nạn chảy chất xám đã làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến hiệu quả lao động của khu vực nhà nước. 
Những chuyên gia giỏi của các ngành đã được nhà 
nước đảo tạo công phu, nay do bức bách của cuộc 
sống vật chất đành phải bỏ nghề đi làm trong các 
thành phần kinh tế khác để có thu nhập cao hơn, 
cải thiện cuộc sống. Các ngành khoa học cơ bản, 
khoa học xã hội và nhân văn cũng đang trong tình 
trạng tương tự. Những ngành này nếu không có 
Nhà nước “bao tiêu” sản phẩm, thì không thể phát 
triển bình thường được. Trong khi đó có những nhà 
khoa học đầu ngành phải rời bỏ cơ quan tìm cách 


đi ra nước ngoài làm thuê kiếm sống dưới nhiều 
hình thức khác nhau, còn những người “cầu an” lại 
muốn vào biên chế nhà nước để trú ngụ, hoặc 
người có chút năng nổ thì lại “chân trong chân 
ngoài”. Tình trạng “vào được biên chế là khó ra”, đã 
cất nhắc lên cán bộ lãnh đạo là khó xuống trong 
khu vực nhà nước đang làm giảm dần hiệu suất lao 
động. Đã vậy, số lượng công nhân viên chức 
hưởng lương từ ngân sách Nhà nước không những 
không giảm như ý đồ ban đầu của các nhà hoạch 
định chính sách, mà trên thực tế lại đang tăng. Nếu 
lấy năm 1993 là 100% thì năm 1994 tăng 104,6% ; 
năm 1995 tăng 108,6% và năm 1996 tăng 113,3%. 
Trong thời gian thi hành chính sách lương mới 
bình quân biên chế năm sau so với năm trước 
tăng 4,25%. 

4. Tình trạng không quản lý nổi thu nhập của 
cán bộ công nhân viên cũng đang là một thực tế. 
Thử hỏi hiện nay có ai sống chỉ bằng đồng lương 
của mình ? Phải chăng đó chủ yếu là những người 
về hưu, già cả, là cán bộ công nhân viên của một 
số ít ngành “cách ly” với thương trường và cuộc 
sống của họ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, 
không ít cán bộ, công nhân viên tại chức đang 
chạy theo nhiều cách “kiếm ăn” như : cơ quan nào 
cũng có quỹ, không ít thì nhiều, từ các khoản cho 
thuê công sở để chia chác theo kiểu “tự cứu trước 
khi trời cứu” ; một số cơ quan thả nổi, tạo điều kiện 
để cho cán bộ công nhân viên chạy ngoài “đánh 

quả”, số còn lại duy trì công việc cơ quan và hưởng 
phần trích nộp của số chạy ngoài ấy ; một số cán 
bộ có chức quyền phạm tội ăn hối lộ, móc ngoặc, 
tham nhũng tập thể nhưng chưa sa lưới pháp luật 
(đời sống của họ giàu sang rất rõ nét). Đó là chưa 
nói đến việc một số ngành có vị thế độc quyền thì 
tìm lý do để nâng giá, tăng lãi suất... và nâng mức 
thu nhập trung bình của cán bộ công nhân viên 
gấp 5-10 lần mức lương trung bình của xã hội. Hậu 
quả của tình trạng không quản lý nổi thu nhập này 
là rất xấu, điều dễ nhận thấy trước mắt là nó gây 
bất công, bất hợp lý ngay trong khu vực nhà nước, 
làm giảm các nguồn thu ngân sách và cản trở việc 
thực hiện các bước tiếp theo của chính sách tiền 
lương, nhằm hướng tới việc người lao động sống 
bằng chính nghề nghiệp và công việc của mình. 

Vậy muốn đạt được yêu cầu khuyến khích sự 
quan tâm thiết thân của cá nhân người lao động 
trong cơ chế thị trường, đồng thời thực thi được 
trách nhiệm cá nhân một cách rõ ràng, thì trước 
tiên tiền lương phải đoạn tuyệt với cơ chế bao cấp, 
công khai hóa thu nhập của công chức và bảo đầm 
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được sự công bằng xã hội ở ngay trong khu vực 
nhà nước. Xin đề xuất mấy kiến nghị như sau : 
Một là, quan điểm về tiền lương phải thống nhất 
với quan điểm về xây dựng con người, bởi vì tiền 
lương là vấn đề tổng hợp, không chỉ đơn thuần là 
vấn đề kinh tế, mà là kinh tế - chính trị - xã hội - 
nhân văn rất nhạy cảm. Trong khi chúng ta đã xác 
định lấy con người làm trung tâm của mọi sự tăng 
trưởng và phát triển, thì vấn đề cải cách tiền lương 
xem ra còn chưa đáp ứng kịp. Do đó, có lúc dường 
như đã có sự mâu thuẫn giữa mục đích và phương 
tiện trong chính sách sử dụng lao động. Đó là chưa 
kể trong cơ chế thị trường tiền lương dù là trong 
khu vực nhà nước cũng phải thích nghi đồng bộ với 
các yếu tố của nó, đặc biệt là cạnh tranh sức lao 
động có trình độ tay nghề với các thành phần kinh 
tế khác. Đành rằng không thể đòi hỏi khu vực Nhà 
nước phải nhạy cảm về giá cả sức lao động như tư 
nhân, nhưng lại phải biết phát huy lợi thế so sánh 
của mình, mà tư nhân không thể có được như tính 
ốn định, địa vị xã hội... Ở Xin-ga-po lương công 
chức nhà nước vẫn thấp hơn khu vực tư nhân, 
nhưng sự chênh lệch đó không lớn, đủ để thu hút 
người tài đức vào làm việc cho khu vực nhà nước. 
Hai là, mỗi bước cải cách tiền lương phải đi liền 
với quản lý thu nhập của hệ thông công nhân viên 
chức nhà nước mới bảo đảm được công bằng xã 
hội ngay trong khu vực nhà nước. Trên thực tế nếu 
chỉ tính riêng tiền các`cơ quan nhà nước lấy công 
sở cho thuê cũng đã bỏ ngoài ngân sách hàng 
trăm tỉ đồng. Tình trạng quản lý lỗng lẻo này, bên 
cạnh sự thất thoát các nguồn thu, đồng thời cũng 
đang gây ra tình trạng chỉ tiêu lãng phí. Đảng và 
Nhà nước ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về việc 
tiết kiệm - “là quốc sách”, nhưng tỉnh trạng lãng phí 
vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Một phần là do chưa 
xây dựng được chế độ quản lý, kiếm soát chỉ tiêu 
một cách khoa học thích ứng với cơ chế thị trường. 
Thể hiện rõ nét là hệ thống các văn bản, chế độ chỉ 
ngân sách còn mang nặng tính bao cấp, lại thiếu 
đồng bộ trong cơ chế thị trường, nên tính pháp lý 
không cao, chuẩn mực thiếu rõ ràng - dẫn đến tình 
trạng nơi thiếu vẫn thiếu, nơi thửa vẫn thừa, các cơ 
quan cấp dưới vân duy trì lễ lối cũ : “con không 
khóc, mẹ không cho bứ”, tìm cách chạy chọt để 
được ngân sách rót cho. Mặt khác, do chính bản 
thân một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, 
không thực hành cần, kiệm, liêm, chính, coi của 
nhà nước là thứ “của chùa”, “nồi cơm chung”... 
Chính vì vậy tỉnh trạng lãng phí, kém hiệu quả 
trong việc chi tiêu ngân sách là một trong những 
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yếu tố gây cản trở quá trình cải cách tiền lương. 
Cần lưu ý rằng vấn đề cải cách chế độ tiền lương 
hợp lý trong điều kiện hiện nay có tác động lớn - 
thu hút được người tài vào khu vực nhà nước, huy 
động được đông đảo quần chúng tham gia đấu 
tranh chống tham nhũng. Kinh nghiệm của các 
nước cho thấy không công khai hóa được thu nhập 
thì không quản lý được nó. Đã không quản lý được 
thu nhập thì khó lòng thành công trong việc chỗng 
tham nhũng và khó có thể góp phần đắc lực vào 
chính sách đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ 
cán bộ cho sự nghiệp cách mạng trong giai 
đoạn mới. 

Ba là, phải có cơ chế kinh tế rõ ràng kết hợp với 
cải cách hành chính trong việc giảm biên chế, 
nâng cao hiệu suất công tác. Nhiều năm nay ý đồ 
của các nhà hoạch định chính sách về giảm biên 
chế đã không thực hiện được. Quá trình tách - 
nhập, nhập - tách đã chăng mấy đem lại hiệu quả 
trong quản lý, lại còn tăng thêm gánh nặng cho 
ngân sách ở các cấp về xây trụ sở, mua xe ô tô 
con, sắm trang thiết bị cho các tổ chức mới được 
thành lập từ trung ương đến từng địa phương và 
đơn vị cơ sở. Ước tính hằng năm tiêu tốn lĩnh vực 
này lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Vấn đề cốt yếu là 
nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, chông quan 
liêu, cửa quyền, chống tham nhũng, lãng phí lại 
không thực hiện được bao nhiêu. Bởi vậy, theo 
chúng tôi nên áp dụng nguyên ly xác định chỉ phí 
chức năng (hay còn có cách gọi là khoán quy 
lương), nghĩa là tủy theo tửng chức năng công việc 
của vận hành bộ máy mà xác định tỷ trọng chi phí 
ngân sách (trong đó có quỹ tiền lương). Trên cơ sở 
đó các địa phương không nhất thiết phải lặp lại các 
ban, ngành giống như ở trung ương. Ngân sách tùy 
theo chức năng, căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ của 
cách mạng mà cấp kinh phí, chứ không phải là tùy 
theo biên chế một cách đơn thuần để rồi người vẫn 
thừa, mà lúc nào cũng thiếu người làm được việc. 
Có như vậy mới khuyến khích được các cơ quan 
giảm biên chế, tránh tình trạng thiếu giả tạo, tạo 
động lực để áp dụng công nghệ thông tin hiện đại 
vào quản lý nhà nước, kinh tế và xã hội, góp phản 
tăng năng suất lao động, gắn trách nhiệm cá nhân 
với chức năng nhiệm vụ phân công. Đồng thời 
người thực sự làm được việc sẽ có cơ hội cải thiện 
cuộc sống bằng chính công sức lao động của mình 
đóng góp cho xã hội.L 


NHƠN... 


HỦ trưởng X. có 
thói quen hay dùng 
chữ nhưng. Nhưng, 


theo Từ điển tiếng Việt là 
“fừ biểu thị điều sắp nêu ra 
ngược với ý do điều vừa 
nói đến có thể gợi ra”. Thí 
dụ : việc nhỏ nhưng có ý 
nghĩa lớn. Muốn đi xem 
nhưng không có vé. Muốn 
cười nhưng không mở 
miệng được, v.v.. Xét về 

mặt này, cái thói quen 


dùng chữ nhưng của thủ. 


trưởng là không có gì đáng 
nói. Thế nhưng... trong 
đánh giá cán bộ, thủ trưởng 
lại dùng chữ nhưng trong 
những trường hợp thật khó 
hiểu. 

- Trường hợp thứ 
nhất : Để đề bạt một chức 
vụ lãnh đạo, trong cơ quan 
có hai cán bộ có tuổi tác, 
năng lực và phẩm chất gần 
như nhau. Đối với người 
thứ nhất, thủ trưởng nói : 
Anh này làm được việc, có 
đạo đức tốt, nhưng phải cái 
tuổi hơi cao. Đối với người 
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thứ hai, thủ trưởng lại nói : 
Anh này tuổi hơi cao, 
nhưng được câi làm được 


việc, có đạo đức tốt... Thế 
là, chỉ việc đảo ngược hai 


về trước và sau chữ nhưng, 
thủ trưởng đã làm thay đổi 
cả thước đo giá trị người 
được chọn và sự lựa chọn 
của mình. Ở trường hợp 
thứ nhất, ông dùng chữ 
nhưng để gạt người tuổi hơi 
cao. Ở trường hợp thứ hai, 
ông lại dùng chữ nhưng để 
chọn người có tuổi. Giá 
như sự đánh giá và lựa 
chọn cán bộ nêu trên lại 
diễn ra ở hai thời điểm 
khác nhau, với những chức 
vụ khác nhau, thì cố lẽ 
chăng có gì đáng phải nói. 
Song ở đây là sự lựa chọn 
cho một chức vụ nhất định, 
ở vào một thời điểm nhất 
định. Cho nên chữ nhưng 
(hay là sự nhấn mạnh) mà 
thủ trưởng dùng một cách 
chủ quan là có ý đồ rõ 
ràng : gạt người tuổi hơi 
cao mà mình không thích 


và chọn người tuổi hơi cao 
mà minh thích. Cái đáng 
nói là ở đấy ! 

- Trường hợp thứ hai : 
Để xem xét kỷ luật cán bộ, 
trong cơ quan có hai người 


._ có cùng khuyết điểm như 
nhau. Đối với người thứ 


nhất, thủ trưởng nói : Anh 
này tuy thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm, làm việc tắc 
trách nhưng mới phạm 
khuyết điểm lần đầu, cho 
nên cần châm chước. Đối 
với người thứ hai, thủ 
trưởng lại nói : Anh này 
tuy mới phạm khuyết điểm 
lần đầu nhưng thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm, làm việc 
tắc trách, cho nên không 
thể châm chước... Thế là, 
cũng chỉ một việc đảo về 
trước và sau chữ nhưng, thủ 
trưởng đã có một quyết 
định xoay ngược 18009 : cần 
châm chước và không thể 
châm chước. 

Xin có mấy lời bình 
luận : Chữ nhưng trong 
tiếng Việt có giá trị như 
mọi từ ngữ khác, tự nó 
không có ý đồ. Song sử 
dụng chữ nhưng một cách 
lắt léo như kiểu vị thủ 
trưởng nói trên thì đó quả 
là nghệ thuật biến méo ra 
tròn, chuyển vuông thành 
lệch. Q 
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CUỘC KHỦNã H0ẢNG TIỀN TỆ ử MộT Số 
NƯỚC ñSEAN VÀ SỰ CẢNH BÁ0 ĐÔI VỚI VIỆT NAM 


UỘC khủng hoảng tiền tệ của các nước 
| | (ASE bắt đầu từ ngày 2-7-1997 cùng với 

việc Ngân hàng trung ương Thái-lan quyết 
định thả nổi đồng Bạt với mục đích cho phép các lực 
lượng thị trường điều tiết giá đồng Bạt nhằm gây tác 
động trở lại đối với nền kinh tế đang bị thâm hụt nặng 
và thiểu phát kéo dài. Một ngày sau khi phá giá, giá 
đồng Bạt giảm xuống còn 29,25 BaUUSD SO với mức 
25,65 Ba/USD của ngày 1-7, mấy ngày sau đó giá 
đồng Bạt tiếp tục giảm, và đến ngày 30-7-1227 đã tụt 
xuống 32,34 nh, tức là đã mất giá 26%. 

Trong điều kiện liên kết kinh tế giữa các nước 
ASEAN hiện nay khá chặt chẽ, việc đồng Bạt giảm 
giá lập tức tác động đến đồng tiền các nước khác 
trong khu vực. Sau động Bạt Thái là đồng Pê-xô của 
Phi-lip-pin cũng giảm giá 10% USD. Cuộc khủng 
hoảng tiền tệ như cơn lốc làm rung chuyển các đồng 
tiền được coi là khá ổn định như đồng đô-la Xin-ga-po 
bị sức ép giảm giá 2-2,5% làm chao đảo 5%, đông 
Rinh-ghít của Ma-lai-xi-a giảm giá 5-6%, đồng Ru-pi 
giảm giá 6,78% liên tục trong tháng ' 7 mà chưa có dâu 
hiệu dừng lại. Và hậu quả nặng nề của sự mất giá 
đồng tiền các nước ASEAN đã đi ngược lại mục đích 
ban đầu của việc phá giá đồng Bạt. 

Trước hết, tính ổn định về thị trường chứng khoán 
trong khu vực đã trở thành quá khứ, làm mất lòng tin 
của cả các ngân hàng và các nhà đầu tư nước ngoài. 
Tại Thái-lan, trong tháng 1 năm 997 giá cô ) phiếu và 
trái phiếu đã giảm có thời điểm đến 23% so với ngày 
trước phá giá đồng Bạt và là mức thấp nhất trong 
vòng 14 nắm qua Ở nước này. Tại Phi- -lp-pin, việc 
đồng Pê-xô giảm giá và lãi suất vẫn giữ ở mức cao 
làm cho thị trường trái phiếu mất ổn định và khó có 
triển vọng khôi phục như cũ. Còn tại các nước khác 
trong khu vực, thị trường chứng khoán cũng bị cú sốc 
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lớn trước ảnh hưởng lan truyền của thị trường chứng 
khoán Thái-lan. Không chỉ các nước ASEAN mà ở cả 
châu Á, thị trường trái phiếu cũng xuất hiện xu hướng 
uê oải vì dường như các nhà đầu tư đã cảm nhận được 
tiềm ẩn những yếu tổ không ổn định ở châu lục này, 
mà trước đây họ từng cho là thị trường lý tưởng. 

Thứ đến, khủng hoảng tiền tệ của một số nước 
ASEAN vừa qua có phần. làm nản lòng các nhà đầu tư 
nước ngoài tại khu vực này và châu A. Theo ông En- 


đriu Sây-dơ, một quan chức của Ngân hàng Liên bang 


Thụy SI tại Hồng Công, thì các nhà đầu tư ở châu Âu 
và Mỹ thường có cái nhìn toàn cục theo học thuyết 


_ đô-mi-nô, sự bất ổn về tài chính và tín dụng ở một 


nước, tất yếu sẽ kéo theo sự bất ồn của các nước trong 
khu vực. Nhiều quan chức ngân hàng tại thị trường 
chứng khoán Hồng Công nhận định, cũ sốc xuất phát 
từ Thái-lan có thể làm cho các nhà đầu tư nước ngoài 
từ Âu, Mỹ rút khỏi thị trường châu Á nói chung, 
ASEAN nói riêng để chuyển sang các khu vực khác 
của châu Âu như Đông Âu và Mỹ la-tinh có vẻ ổn 
định hơn. Một số nhà kinh doanh tài chính ở 
Hồng Công cho rằng, rồi đây, các nhà đầu tư sẽ 
chuyển sang Trung Quốc, Hồng Công và Ấn Độ, là 
những nơi ít chịu ảnh hưởng của cú sốc Băng-cốc. 
Dù khả năng nào sẽ trở thành hiện thực trong 
tương lai, thì trước mắt vẫn có thực tế đáng lo ngại là : 
nguồn vốn đầu tư vào ASEAN có thể sẽ bị ngừng lại, 
không loại trừ một số nguồn vốn sẽ đội nón ra đi. Sự 


bất ổn về tài chính thường kéo theo sự xáo trộn, về 


kinh tế và thậm chí cả về mặt chính trị. Việc Thống 
đốc Ngân hàng trung ương Thái-lan cùng Bộ trưởng 
Tài chính nước này phải từ chức sau cú sốc của đồng 
Bạt là một minh chứng. Nhiều nguyên thủ quốc gia và 


* PGS, PTS kinh tế 


các chính khách đã tỏ ra lo lắng thực sự và đang theo 
dõi chặt chế diễn biến của thị trường tài chính khu vực 
với thái độ bình tĩnh nhưng cảnh giác. Ngày 30-7, 
Thủ tướng Mai-lai-xi-a Ma-ha-thia Mô-ha-mát nêu 
đích danh nhà tỷ phú Mỹ G.Xô-rốt đã can thiệp vào 
thị trường tiền tệ ASEAN, khiến đồng t tiền các nước 
trong khu vực giảm giá mạnh. Ông tố cáo một số 
người trong nước tiếp tay cho giới đầu cơ quốc tế, 
nhằm vào đồng tiền Rinh-ghít để kiếm lời bất chính, 
làm cho giá đồng tiền quốc gia giảm mạnh. Thống đốc 
Ngân hàng trung ương Phi-lip-pin Ga-bri-en Sic-sơn 
dự đoán, việc phá giá đồng Pê-xô sẽ làm cho tỷ lệ 
lạm phát của nước này trong tháng 9 năm 1997 có thể 
lên tới 7,5% chứ không phải là 4,5% như 6 tháng đầu 
năm 1997. Còn đối với ˆ con rồng” Xin-ga-po, trong 
thắng 7 năm 1997 giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp 
nhất trong vòng hơn một năm nay, chỉ số chứng 
khoán straits giảm 15 ,đ3 điểm (0,78%), kéo theo sự 
chững lại về xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng kinh tế. 
Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của nước này năm 1997 
Sẽ vào khoảng 3 - 6% so với 7% của năm 1996. 
Thái-lan, cường quốc xuất khẩu gạo số 1 thế giới, 
năm 1997 này sẽ giảm số lượng gạo xuất khẩu 
xuống còn 4,6 triệu tấn so với mức 5 triệu tấn dự 
tính đầu năm và 5,28 triệu tấn năm 1996. Nguyên 
nhân của tình hình này là sự I mất giá của đồng Bạt đã 
làm tăng giá phân bón, thuốc trừ sâu, trong khi giá 
gạo xuất khẩu không tăng, nông dân Thái-lan không 
muốn mở rộng diện tích và thâm canh lúa. 

Còn ở Marlai-xi-a, việc giảm giá đồng Rinh-ghít 
đã tác động xấu đến nhiều ngành kinh doanh, trong 
đó các ngân hàng quốc gia sẽ giảm - nhuận 13% 
trong năm nay. 

Rõ ràng là khủng hoảng tiền tệ của một số nước 

ASEAN đã tác động xấu đến thị trường đầu tư, thị 
trường tài chính, cán cân xuất nhập khẩu, kéo theo sự 
giảm sút về tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước 
trong vùng. Lòng tin của thế giới vào khu vực kinh tế 
được coi là năng động và ổn định nhất, tăng trưởng 
nhanh nhất trong những năm cuối của thế kỷ 20 đã bị 
thuyên giảm. 
— Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái 
ngược nhau về n nguyên nhân của cuộc khủng hoảng 
tiên tệ của một số nước ASEAN. Các ý kiến đó được 
xem xết từ các góc độ khác nhau. Theo ý ÿ kiến chúng 
tôi, nguyên nhân sâu xa và cơ bản vẫn xuất phát từ bản 
thân nên kinh tế các nước trong khu vực vôn có nhiều 
vấn đề nổi cộm nhưng lâu nay chưa có dịp bộc lộ. 
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Trước hết, đó là nền kinh tế “quá nóng Hầu hết, 
các nước ASEAN đều có tốc độ tăng trưởng nhanh 
nhất thế giới trong hàng chục năm nay, trong đó có 
những “con rồng” đã nôi lên thành huyền thoại. Nền 
kinh tế “quá nóng” nhưng lại phát triển trong điều - 
kiện tài nguyên thiên nhiên có hạn, trình độ khoa học 
ý thuật còn hạn chế, kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn trong GDP (trừ Xin-ga-po) và kỹ thuật 
canh tác vẫn lạc hậu. Công nghiệp tăng trưởng nhanh 
chủ yếu dựa vào khai thác các tài nguyên thiên nhiên 
hiện có (rừng và biển) theo phương thức “bóc ngắn 
cắn dài”, Công nghiệp chế tạo nặng về gia công lắp 
ráp, phụ thuộc vào các nước phát triển (Nhật, Mỹ, 
Tây Âu). Dịch vụ du lịch phát triển mất cân đối và 
kém bên vững. 

Thứ hai, cơ cầu đầu tư không - lý, quá say mê 
vào thị trường bất động sản và khách sạn, nhà hàng để 
thu lợi nhanh và trước mắt, trong khi đó lại xem mhẹ 
đầu tư vào các ngành sản xuất vật chất, nhất là công 
nghiệp chế biến và nông nghiệp. Gần đây thị trường 
bất động sản của các nước ASEAN đã xuất hiện xu 
hướng bão hòa, hiện tượng giảm giá đất, giá nhà, thừa 
khách sạn du lịch không còn là cá biệt mà có tính phổ 
biến. Hệ số sử dụng buông của các khách sạn du lịch 
ở Thái-lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a và cả Xin-ga-po 
đều có xu hướng giảm. Và sự giảm sút này tất yếu. có 
tác động đến tâm lý và lợi ích các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài. Các dự án và số vốn đầu tư vào 
ASEAN, nhất là vào lĩnh vực bất động sản giảm, kéo 
theo sự giảm sút trong, quan hệ thanh toán, làm cho tỷ 
giá đồng tiền các nước trong khu VỰC $0 với USD 
cũng giảm. 

Cuối cùng, một nguyên nhân khác cũng không thể 
bỏ qua, đó là tác động của một số thế lực tài chính ỏ Ờ 
phương Tây. Họ muốn làm giảm giá đồng tiền các 
nước ASEAN nhằm ,đạt hai mục đi ch: một là, nâng 
giá trị đồng USD để có lợi về kinh tế cho các nước 
giàu, trước hết là Mỹ, hai là, thông qua khủng hoảng 
tiên tệ của các nước ASEAN, làm mât ôn định kinh tế 
của khu vực này, từ đó, dễ bè thúc ép các nước 
ASEAN chuyển đổi cơ cấu kinh tế (và cả chính tr) 
theo quỹ đạo của các nước công nghiệp phát triển, 
nhất là Mỹ. Điều này đúng như sự tố cáo của Thủ 
tướng Ma-lai-xi-a đối với các thế lực bên ngoài trong 
Cuộc khủng hoảng tiền tệ của ASEAN. 

Để thoát ra khỏi khủng hoảng, các nước trong khu 
vực đã và đang tìm các giải pháp kinh tẾ - đài chính 
phù hợp với điêu kiện của mình. Song với tiềm lực có 
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hạn, nên nước nào cũng cần sự hỗ trợ của các tổ chức 
tài chính quốc tế. Chính phủ Thái-lan đã đàm phán để 
vay các ngân hàng nước ngoài 5 tỉ USD, và thu thêm 
5 tỉ USD nữa thông qua bán trái phiếu. Đầu tháng 8 
năm 1997, IMF và Ngân hàng xuất nhập khẩu Nhật 
Bản dự kiến sẽ cho Thái-lan vay khẩn cấp 8 tỉ USD 
vào ngay cuối tháng 8. Các ngân hàng lớn của Nhật, 
Mỹ và các nước khác ở Đông-Nam Á cũng sẵn sàng 
đóng góp vài tỉ USD giúp Thái-lan vượt qua cuộc 
khủng hoảng này theo kế hoạch của IME, nhằm rút 
ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng tiền tệ. 

Thực tế nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng 
hoảng tiền tệ các nước ASEAN là một bài học cảnh 
báo đối với nước ta. Việt Nam là thành viên của 
ASEAN. Về kinh tế - tài chính, nước ta hiện nay 
thuộc loại kẽm so với các nước Thái-lan, Ma-lai-Xi-a, 
Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a và có khoảng cách xa với 
Xin-ga-po. Nhìn người lại ngâm đến ta, các nguyên 
nhân dẫn đến khủng hoảng tiền tệ ở Thái-lan và các 
nước khác trong vùng đã và đang có ở Việt Nam. 
Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Tuy 
nhiên, tình hình nước ta có những điểm khác. 


XÃ HỘI HÓA... 


(Tiếp theo trang 36) 


việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục vào thực hiện 
nhiệm vụ giải bài toán ngân sách. 

Trước hết, cần thực hiện việc tăng tỷ lệ đầu tư 
ngân sách nhà nước cho giáo dục tương xứng với 
vai trò “quốc sách hàng đầu”, cụ thể là tăng lên đến 
15% tổng chi ngân sách vào năm 2000 như N gphị 
quyết Trung ương 2 (khóa VIII) đã ghi rõ. Đồng 
thời ban hành một hệ chính sách thể chế đồng bộ, 
thích hợp trong việc huy động nghĩa vụ đóng góp 
của người học và xã hội cho giáo dục, nhằm biến 
con số 6000 tỉ đồng nêu trên thành hiện thực. 

Hơn lúc nào hết, ngành giáo dục cần tăng 
cường vai trò và trách nhiệm quản lý của mình 
đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành có liên 
quan, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm 
và có hiệu quả các nguôn kinh phí đã có. Cần khắc 
phục tình trạng hiện nay, như trong một số báo cáo 
của ngành giáo dục đã thừa nhận : ngân sách eo 
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Việt Nam có Đảng Cộng sản lãnh đạo, có Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm trong quản lý kinh tế - tài chính sau 10 năm 
đổi mới. Chúng ta đã vững vàng trong xử lý các vấn 
đề nhạy cảm trong lưu thông tiền tệ và đã có được một 
chiến lược phát triển kinh tế vững chắc. Thực tế cho 
thấy, có lúc đã có không ít ý kiến cho rằng cần phá 
giá đồng tiền để khuyến khích xuất khẩu, hạn chế 
nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư v.v. Rất may, điều đó 
đã không xảy ra. Và giờ đây, chúng ta vẫn giữ được 
ổn định trong khi các nước xung quanh đang chao đảo 
vì sự biến động của tiên tệ. Song để cho sự ổn định đó 
được bền vững, chúng ta phải làm ngay nhiều việc 
như : kích thích sản xuất phát triển, điều chỉnh cơ cấu 
đầu tư, hoàn thiện các chính sách vĩ mô, xử lý vấn đề 
xuất nhập khẩu và chống thiểu phát, tăng cường đầu 
tư theo chiều sâu, tiết kiệm trong chỉ tiêu ngân sách 
hơn nữa, thực hiện thuế giá trị gia tăng... Điều quan 
trọng là cần tăng sức đề kháng đối với các loại “vi- 
rút” nguy hiểm đang rập rình từ bên ngoài và âm mưu 
của kẻ thù phá hoại về nhiều mặt,trong đó không loại 
trừ về kinh tế. (1 


hẹp, quỹ học phí ítỏi nhưng lại quản lý không chặt 
chẽ, chưa có cơ chế phân bố và sử dụng hợp lý, còn 
bị rò rỉ, thất thoát, bị cắt xén, sử dụng sai chức 
năng, sai mục đích. Tình trạng này đã xảy ra khá 
nghiêm trọng ở một số địa phương, và ngành giáo 
dục cần có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Cuối cùng là cần ban hành những cơ chế và 
chính sách thích hợp để động viên khuyến khích 
tối đa sự đóng góp tự nguyện của toàn dân, của các 
tổ chức, đoàn thể xã hội, các đơn vị sản xuất kinh 
doanh vào sự nghiệp phát triển giáo dục dưới nhiều 
hình thức : hỗ trợ (cho không), đầu tư, cho vay.... 
thành lập các loại quỹ học bổng, quỹ khuyến học, 
quỹ trợ giúp sinh viên nghèo vượt khó v.v. Đi kèm 
theo là chính sách ưu đãi về thuế đối với các doanh 
nghiệp tham gia các hoạt động trên, khuyến khích 
các doanh nghiệp mở trường dạy nghề, trung học 
chuyên nghiệp và cả cao đẳng đối với các tổng 
công ty lớn của Nhà nước. Tăng cường hợp tác 
quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn viện trợ chính 
phủ và phi chính phủ cho giáo dục, sử dụng một 
phần vốn ODA đầu tư cho giáo dục với quan điểm 
đầu tư phát triển. 


CÔNG TY BÁNH KEO HẢI CHÂU 
HAI CHAU CONFECTIONERY COMPANY 


ĐỊA CHỈ : PHỐ MINH KHAI - QUẬN HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI. 
ĐIỆN THOẠI : (84-4) 8624826, 8621664. FAX : (84-4) 8621520 


CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 
là một doanh nghiệp trực thuộc TCTy 
Miía đường 1, Bộ Nông Nghiệp và 
PTNT, Chuyên sản xuất các mặt hàng 
bánh kẹo, thực phẩm với hơn 30 năm 
không ngừng phát triển, liên tục đổi 
mới công nghệ, đầu tư thiết bị hiện đại 
nhất của CHLB Đức, Hà Lan, Đài 
Loan, Trung Quốc. Tất cả các sản 
phẩm Hải Châu : Bánh quy, bánh kem 
xốp, bột canh, đặc biệt các sản phẩm 
mới kẹo cao cấp Hải Châu... đều được 
sản xuất trên các dây chuyền thiết bị 
công nghệ hiện đại, từ những nguyên 
liệu chất lượng cao, chọn lọc kỹ lưỡng. Sản phẩm Hải Châu luôn bảo đảm chất lượng, chủng loại 
phong phú, giá bán hợp lý, bao bì mẫu mã đẹp, đã được tặng thưởng nhiều huy chương vàng tại 
các kỳ hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam, đồng thời đã chiếm được cảm tình tốt đẹp của 
người tiêu dùng và khăng định vị trí vững chắc trên thị trường. 


Công ty bánh kẹo Hải Châu có hệ thống đại lý ở khắp các tỉnh, thành phố và mong muốn mở rộng 
quan hệ với các bạn hàng trong, ngoài nước. 


SÀN PHẨM HÀI CHÂU - CHỈ cÓ CHấT LƯỢNG VhNG 
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QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG : 

* Xí nghiệp đã được thành lập với đội 
ngũ cán bộ có kỹ thuật cao với kinh 
nghiệm dày dạn. 

* Sản xuất với máy móc hiện đại của 
Pháp với công suất 13,5 tấn/ngày. 

Xí nghiệp chế biến chè : 

* Chè nội tiêu cung cấp cho các tỉnh : 
Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng... 

* Chè ĐEN xuất khẩu sang : Singapore, 
Đài Loan, Pháp... 


NHIỆM VỤ - CHỨC NĂNG : 
* Trồng chè, chăm sóc chè và chế biến chè. 
* Từ năm 1995 xí nghiệp đã trồng thêm cây cà phê. 


Trụ sở : Xã Nam Nung 
Huyện Krông Nô tỉnh DakLak 
Điện thoại : 050.8841988 


Là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập 

theo QÐ 654/UB ngày 27-10-1992 
Ngành nghề kinh doanh chủ veu : 

1 - Bảo vệ và xây dựng vốn rừng 

2 - Khai thác lâm sản kết hợp 

3 - Kinh doanh ngảnh lâm sản kết hợp 

4 - Chế biến đũa sơ, tinh chế xuất khẩu 

5 - Trồng và chăm sóc cao su định hình đến 

năm 2002 - 1000ha 
Hiện nay đã trồng được 150 ha cây cao su 
Có diện tích tự nhiên 20.410 ha 


Lian trưởng kính mong được sự hợp tác liên doanh liên kết 
với mọi thành phân kinh tế trong và ngoài nước. 


Kỹ sư giám đốc lâm trường 
PHẠM ĐÌNH BỘ 
ĐT nhà riêng : 050-868627 


XÂY DƯN6 SỐ 1 IAMLN 


DAÄLAK COMSTRUOGTIOM GOMIDAMY Mo.] 


Rtif : 15 Thong nhat, 
Buon Ma Thuot Gity 


Tel : (050) 854263 - 852258 
Director : PHAM DU DUNG 


Công ty Xây dựng số 1 Dak- 
lak được thành lập năm 1992 
trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: 
Cty Xây lắp, Xí nghiệp Xây 
dựng Krông Bông, và Xí 
nghiệp Xây dựng Ba Sup. 

NHIỆM VỤ CHÍNH : Thì 
công xây lắp các công trình 
xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, trang trí nội ngoại 
thất, lắp đặt thiết bị điện nước 
và cung ứng vật liệu xãy 
dựng. 

Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã phát triển được 
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công 
nhân lành nghề, trang thiết bị thi công chuyên dùng hiện 
đại, đủ khả năng thực hiện thi công hoàn thành các loại 
công trình dân dụng và công nghiệp. 

Với mục tiêu "CHẤT LƯỢNG - UY TÍN", Công ty chúng 
tôi đã và đang làm hài lòng các khách hàng. 

Chúng tôi rất mong muốn được ký hợp đồng thi 
công xây lắp với các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh. 


Trụ sở Ban Dân vận Huyện ủy Cưmpa do Công ty xây dựng số 1 thi công 


Daklak Construction Company NP?.†1 
was founded in 1992 by the integration of 
the Construction Installation Company, 
Krong Bong and Ba Sup Construction 
Enterprises. 


SCOPE OF OPERATIONS : 


Constructing and installing civil and in- 
dustrial works. Undertaking interior and 
exterior decoration, installing electric and 
water equipment, supplying construction 
materials. 


Through many operational years, the 
Company has had a staff of competent 
managers, technicians and skillful 
Wworkers, modern specialized equip- 
ment for the implementation of civil 
and industrial works. 


To follow the guideline "QUALITY - 
PHESTIGE", the Company has been 
satisfying customer s demand. 


We expect to do business with 
Ínvestors in and out of the province. 


——m mm 


- LIÊN Đ©ANH ĐẦU HHÍ VIETSOVPETRO 


Trụ sở chính : 95A, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : (84) - 64-839871/72. Fax : (84) - 64-839855/56/57 
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" Liên doanh Dầu khí VIETSOVPETRO là Liên doanh đầu tiên thăm dò, khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Liên Xô (cũ), nay Liên Bang 


— 


Nga kế thửa. VIETSOVPETRO là cơ sở khai thác dầu khí lớn nhất hiện nay của Việt Nam. Liên doanh thực hiện nhiệm vụ thăm dò, khai 
thác dầu, khí trên thềm lục địa Nam Việt Nam. Bạch Hổ và Rồng là 2 mỏ hoạt động chính. Liên Doanh Dầu khí VIETSOVPETRO đang 
phấn đấu khai thác tấn dầu thứ 50 triệu vào cuối năm 1997 kể tử khi bắt đầu khai thác mỏ Bạch Hổ. 
| Sản lượng khai thác dầu hiện nay đạt trung bình 26 - 27 ngàn tấn/ngày ; đầu quí 2 năm 1997 sản lượng đưa khí vào bờ đạt 2 triệu mét 
' khối/ngày, cung cấp cho các tổ máy nhiệt điện Bà Rịa và Phú Mỹ. Sản lượng khai thác dầu năm 1996 đạt 8,22 triệu tấn, vượt kế hoạch 
468.000 tấn. Tiền bán dầu của năm 1996 đạt 1,2 tỉ USD. Nộp Ngân sách Nhà nước Việt Nam : 700 triệu USD. 
Kế hoạch dự kiến 1996 - 2000 : khai thác 49 triệu tấn dầu, 4 - 5 tỉ mét khối khí đồng hành, trong đó, năm 1997 sẽ khai thác 9 triệu tấn. 
VIETSOVPETRO có căn cứ dịch vụ tổng hợp trên bờ bao gồm : Cảng chuyên dùng có khả năng đón tàu trọng tải 1 vạn tấn cập bến 
ị an toàn ; Căn cứ đội tàu và công tác lặn ; Các bãi lắp ráp cấu kiện kim loại xây dựng các công trình dầu khí biển ; Bãi bảo dưỡng, sửa 
chữa các thiết bị khoan, khai thác ; Xi nghiệp sửa chữa cơ-điện ; Hệ thống kho và cung ứng vật tư ; Trung tâm an toàn-bảo vệ môi trường. 
Căn cứ tổng hợp này đủ sức dịch vụ cho khai thác hàng năm từ 12 đến 15 triệu tấn dầu thô, 1 - 1,2 tỉ mét khối khí. 
VIETSOVPETRO sẵn sàng dịch vụ cho các công ti dầu khí khác có nhu cầu trong các lĩnh vực : thiết kế và xây lắp các công trình khai 
- thác dầu khí biển, khoan thăm dò và khai thác, dịch vụ bến cảng, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí biển, vận tải cung ứng 
vật tư, thu gom dầu tràn, cứu hộ ngoài khơi... 
Trong những năm qua, VIETSOVPETRO đã hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên 35 tỉ đồng dùng vào xây dựng cơ sở hạ 
tầng, trường học, tặng nhà tình nghĩa cho một số gia đình trong diện chính sách, nuôi dưỡng 20 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng... 
_.. Ki họp XIX Hội Đồng Xí Nghiệp Liên Doanh VIETSOVPETRO vào cuối năm 1996 đã nhất trí tiếp tục tài trợ kinh phí cho tỉnh dùng vào 
| xây dựng cơ sở hạ tầng. 
.. Với các địa phương khác trong cả nước, VIETSOVPETRO thường xuyên giúp đỡ hàng chục tỉ đồng cho đồng bào bị thiên tai, tôn tạo 
| các di tích lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận nuôi dưỡng 40 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Trị, Quảng Nam. 
| 


WH0M T0 D0NTRDT 
THE TRN THUN INDUSTRIRL PRU0M0TIDN CŨMPRNY 


Head office : 210 - 212 Le Hong Phong St. District ð - Ho Chi Minh City Vietnam 
Phone : (84.8) 350 780 Fax : (84.8) 351 564 
President : PHAN CHANH DUONG 


` -~ 
NGANH NGHE KINH D0ANH 
CHU YÊU : 

Theo quyết định số 183/QĐ- 
UB ngảy 27-9-1993 của 
UBND Thành phố 

- Kế thửa chức năng của 
Chương trình Công nghiệp 
Xuất Khẩu Tân Thuận. 

- Đối tác bên Việt Nam trong 
Công ty Liên Doanh Tân 
Thuận (xây dựng vả kinh 
doanh Khu Chế Xuất Târ 
Thuận) và Công ty Liên doan 
Phú Mỹ Hưng (xây dựng - kinl 
doanh tuyến đường Nhà Bè 
Binh Chánh và 05 cụm phá: 
triển). H 
- Dịch vụ cung cấp cho khủ"! 
chế xuất các loại vật tư ` 
nguyên liệu, bán thành phẩm,Š 
thành phẩm, thực phẩm, la 
động và các dịch vụ khác n 
vệ sinh công cộng, công vi 
cây xanh, thu gom và vật 
chuyển phế liệu phế phẩm... 

- Dịch vụ tư vấn đầu tư. 

- Tổ chức thực hiện, sản xu 
kinh doanh trong linh vực : 

* Hàng xuất khẩu, vật liệ 
xây dựng. 

* Xây dựng hạ tầng cơ sở. 

* Kinh doanh nhà ở (the 
quy hoạch, quy định và đ 
phép của UBND Thành phố) 

* Sản xuất, kinh doanh v 
gia công nghiền đá xây d 
với dây chuyền thiết bị hiện 
của Mỹ. 


¡+ Lại na IN TẬP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 + CHÍ SỐ † 
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PETROLIMEX MECHANIC COMPANY 


e@ ĐỊA. CHỈ : 446 NƠ TRANG LONG - 
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH 


e TEL : 8432325 - 8433597 - FAX : 84-8-8432329 


* Các loại bao bì chứa đựng xăng dầu, dầu thực vật, sơn 
và hóa chât. 


* Sản xuất thùng phuy thép 200 lít ; thùng 18 lít, 20 lít và 
25 lít. 


* Sản xuất lắp đặt các loại ô tô xi-téc chở xăng dầu, nhựa 
đường nóng bong. 

* Đóng mới, sửa chữa tàu, sả lan. 

* Đóng mới, lắp đặt và sửa chữa xe PCCC. 


* Thiết kế xây dựng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các 
kho xăng dâu. 


* Sửa chữa, kinh doanh các thiết bị phục vụ chuyên ngành 


xăng dâu. 
. 5 sen * Thiết kế chế tạo khung kho, nhà xưởng bằng thép có 
Dây chuyên san xuât thun 
18: 20 sả4 25 lít À3 . khẩu độ theo yêu cầu của khách hàng. 
e Xí nghiệp đã đầu tư một dây _ ° 


chuyền sản xuất thùng 18; 20 và 25 
lít (bằng tôn thiếc) hiện đại do hãng 
SARGIANI (Italia) chế tạo có công 
suất 700 thùng/giờ. Các sản phẩm 
này được sản xuất theo công nghệ 
tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
Thùng được in theo logo của khách 
hàng trên dây chuyền in tự động 
của Đức. 

® Sản phẩm xe bồn chở nhựa 
đường nóng lỏng loại 10.000 lít và 
18.000 lít được sản xuất lần đầu 
tiên tại Việt Nam, có bộ gia nhiệt và 
bơm rót hiện đại, xuất nhựa đường 
qua hệ thống khí nén Xe bồn chở nhựa đường nóng lỏng dung tích 18.000 lít. 
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ThRẠ(O©, Ji 3 


GÀY 20-9-1997, Quốc hội khóa X sẽ ẽ họp k thứ nhất tại thủ đô Hà Nội. 

Đây là khóa Quốc hội được 99,5% cử trï cả nước bầu ngày 20-7-1997 một cách trực tiếp, dân chủ, 
và ầ đúng pháp luật. ŠO VỚI ¡ khóa trước, Quốc hội khóa này có độ tuôi trung . bình trẻ hơn, có trình độ học 
vấn cao hơn, có thành phân nữ, dân tộc thiêu số tham gia đông hơn và có nhiều người ngoài Đảng đã 
trúng cử. 

Nhân dân ta rất phấn khởi trước thắng lợi có ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bâu cử, nhiệt liệt chào 
mừng các vị đại biêu có đức độ cao, tài trí lớn, được cử trỉ tín nhiệm, ủy thác ra gánh vắc việc nước trong 
nhiệm kỳ này. 

Kế thừa sứ mệnh lịch sử của Quốc hội các khóa trước đây, đặc biệt là kế thừa những thành tựu và 
kinh nghiệm quý. bắáu của Quốc hội khóa VIII, khóa X- các khóa đã có 2 những đổi mới rõ rệt trong hoạt 
động, gây được Ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, - Quốc hội khóa X có sứ mệnh tiếp \ tục sự nghiệp đổi 
mới đât nước theo đường lối của Đại hội VINI ; động viên 75 triệu nhân dân cả nước tiến vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; thực hiện thắng lợi kế hoạch Š năm 1996 - 2000, chuẩn bị hành 
trang cho đất nước ta bước vào thế ký. XXI với thế lực mới, tầm vóc mới. 

tà cơ quan đại biểu CaO nhất, quyên lực cao nhất, tiêu biểu cho ý chí và quyên lực nhà nước thống 
nhất, cho khối đại đoàn kết toàn dân, Quốc hội khóa X có trọng trách tiếp tục thể chế hóa Cương Ïn nh 
và Chiến lược của Đảng ; cụ thể hóa những quan điểm, nhiệm vụ mà Đại hội VII và Hội nghị Ban chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VIIT) nêu ra, đặc biệt là những quan điểm, nhiệm vụ vê phát huy quyên 
làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, 
vững mạnh. 

Để 2 thực hiện sử mệnh lịch SỬ, trọng trách cao cả đó, trong kỳ họp thứ nhất này Quốc hội sẽ nghe báo 
cáo kết quả cuộc Tổng tuyển cử vừa qua ; bâu và phê chuẩn nhân sự cấp ‹ cao của nhà nước, bâu nhân SỰ 
các cơ quan của Quốc hội ; nghe báo cáo tông. hợp ý kiến cử tri cả nước kiến nghị với Quốc hội, và một số 
báo cáo quan trọng khác. Đây là bước khởi đâu cho cả nhiệm kỳ hoạt động 5 năm của Quốc hội khóa X. 
Nhân dân ta hăm hở theo dõi và tỉn tưởng sâu sắc vào sự thành công của kỳ họp có ý nghĩa rất quan 
trọng này. Đông thời, nhân dân ta cũng bày tỏ ước vọng : Trong nhiệm kỳ mới này, Quốc hội sẽ đáp 
ứng nhiêu hơn nữa, hiệu quả hơn nữa những điều nhân dân hằng mong đợi. 

1 - Về lập pháp. Nhiệm kỳ khóa 1X đã nô 2 lực lớn, ban hành được nhiêu đạo luật và pháp lệnh. Chúng 
ta mong, nhiệm kỳ này, Quốc hội tăng cường hơn nữa việc xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 
cô 5 gắng đến năm 200, VỀ cơ bản ban hành đủ các đạo luật cần thiết để điều chỉnh mọi Ï lĩnh vực. đời sống 
xã hội. Tích cực cải tiến Chương trình làm luật. Nâng cao chất lượng luật : sắt cuộc sống, cụ thể, dễ hiểu, 
dễ thực hiện ; giảm dân Việc ban hành các luật và pháp. lệnh chỉ dừng Ở những quy tắc chung. Chúng ta 
cữửng mong Quốc hội có những biện pháp hữu hiệu, để khi ban hành, các đạo luật nhanh chóng đi vào 
cuộc sống, đến tận người N: được hướng dẫn thực thi một cách thống nhất và nghiêm chỉnh trong cả 
nước. 

2- Về công tác giám sát. Khắc phục những hạn chế của các khóa trước, chúng ta mong khóa này 
Quốc hội cô chương: trình giám sắt toàn diện, đông bộ, trước hết tập trung vào những vần đê bức xúc, 
trực tiếp liên quan đến quyên dân chủ, lợi ích cuộc sống của nhân dân, đến ngân sách nhà nước và hoạt 
động của các cơ quan tư pháp. Mong Quốc hội xây dựng được cơ chế giám sát, đôi mới nội dung vả 
phương thức giám sát qua hình thức chất vấn tại các kỳ họp với việc giám sắt thường xuyên của các cơ 
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Xá luận 


quan Quốc hội, ‹ các đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội. Sớm ban hành luật vê hoạt động 
giám sắt của Quốc hội và pháp lệnh về hoạt động giám sắt của nhân dân, để Quốc hội vừa thực hiện tốt 
quyền giám sắt tỐi cao, không hình thức đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước, lại vừa kết hợp phát 
huy được hoạt động giám sắt của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thê ' quân chúng và sự giám sát 
trực tiếp của nhân dân. 

3 - Về quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thay mặt nhân dân, Quốc hội khóa IX và 
các khóa trước đã quyết định nhiêu vấn đề trọng đại thuộc quốc kế dân sinh. Chúng ta mong trong nhiệm 
kỷ mới, căn cứ vào những định hướng phát triển mà Đảng ta đã nêu lên trong các văn kiện và căn cứ 
vào thực tiễn hoạt động giám sát, Quốc hội khóa X sẽ đưa ra nhiều quyết định mới đối với các kế hoạch 
kinh tế - xã hội lớn, các công trình trọng điềm cửa quốc gia, đối với chính sách tài chính - tiền ! tệ, đối 
với tăng cuỡng khả năng an ninh, quốc phòng và đối ngoại... Chúng ta mong Quốc hội trực tiếp năm, 
phân Ì bổ, và quyết định cụ thể vê ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách, để ngân sách nhà nước không 
bị thất thoát, được phân bổ công bằng hợp lý cho các ngành và các địa phương. 

Quốc hội ta phân đông kiêm nhiệm, lại hoạt động trên lãnh thổ trải dài 3000 km nên thông tin tâm 
vĩ mô trong nhiều đại biểu thường bị hạn chế. Để Quốc hội quyết định những công việc hệ trọng của đất 
nước thật chuẩn xác, chúng ta mong các cơ quan chức năng của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc, các 
trung tâm khoa học và các nhà khoa học lớn có nhiệt tâm cung cấp cho các đại biểu Quốc hội, các hội 
đông và ủy ban của Quốc hội những thông tin mới mẻ, đã ầy đu, chính xác và kịp thời. 

4 - Về tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp và công tác tiếp dân, giải quyết 
các kiến nghị của dân. Mấy năm gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ khóa IX, tổ chức hoạt động và chất 
lượng kỷ họp đã đã bước đầu được đôi mới và nâng lên đáng kể, gây được sự hứng thú theo dõi của nhân 
dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Chúng ta mong Quốc hội khóa mới tiếp. tục đổi mới và nâng 
cao hơn nữa chất lượng các :. hoạt động này, từ quy trình chuẩn bị kỳ họp của Quốc hội đến phiên họp 
của Ủ ly ban Thường vụ Quốc hội, từ các cuộc họp của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đến 
sinh hoạt ‹ của các đoàn đại biểu Quốc hội giữa hai kỳ họp,... Việc tiếp xúc cử tri trước sau mỗi kỳ họp 
và VIỆC tiếp dân hàng ngà y cũng sẽ có 2 những cải tiến mới. Các cơ quan giúp Việc tạo điều kiện thuận lợi 
nhiều hơn nữa để đại biểu Quốc hội tiếp xúc rộng rãi với cử trì, để các CỬ. trỉ khi cần có thể 'trực tiếp Øấp 
trao đổi, đề bạt ý kiến với người đại biểu của mình (rong cơ quan đại biểu cao nhất của đất nước. 

Xã hội ta đang vận động, phát triển, với tốc độ nhanh trong nên kinh tế mở. Nhiêu vấn đề mới nảy 
sinh hàng ngày, hàng giờ, nên yêu câu xử lý và kiến nghị về cách xử lý gửi tới Quốc hội ngà y Cảng nhiêu. 
Riêng kỳ họp thứ 11 (khóa IX) đã có tới 550 ý kiến tập trung vào 29 vấn đề liên quan đến các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội. Điều đó, một mặt nói lên ý thức làm chủ đất nước, trình độ dân trí đã được nâng cao, 
mặt khác cũng thể hiện sự tín nhiệm lớn, kỳ vọng lớn của nhân dân đối với Quốc hội. 

Trong khóa mới này, chúng ta mong Quốc hội có nỗ lực mới, quyết tâm mới, xử lý dứt điểm các vấn 
đề nóng bỏng, bức xúc, không để lưu niên. Đặc biệt, chúng ta mong Quốc hội có biện pháp thật mạnh 
mẽ, thật kiên quyết đề đẩy lùi, tiến tới diệt trừ tận ' gốc nạn tham những, hối lộ, và tệ quan liêu cửa quyên. 
Đây là một tệ nạn nguy hiểm, đang ngày đêm đầu độc và gây nhức nhối bầu không khí xã hội, làm xói` 
mòn nguôn động lực tính thân của nhân dân ta. 

Trọng trách đặt lên vai Quốc hội khóa X thật ẵng nê i f Nhưng được Đẳng tăng cường lãnh đạo, với 
sự lãnh đạo không ngừng đổi mới, được cử trí và các tầng lớp nhân dân cả nước hết lòng ủng hộ, nhất 
định Quốc hội khóa X sẽ làm tròn sứ mệnh lịch sử : cùng Trung Ương Đẳng và Chính phủ, đưa nhân dân 
nước ta nắm thời cơ mới, vận hội mới, đầy lùi các nguy cơ, vượt qua các khó khăn, hoàn thành xuất sắc 
những nhiệm vụ của chặng đâu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ! Làm cho đất nước ta 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vấn minh, 
cùng các quốc gia tiên tiễn trong khu vực và trên thế giới vững bước vào thiên niên kỷ mới ! C 


TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 


HỘI NGHỊ BÁO CHÍ - XUẤT BẢN TOÀN QUỐC 


“TIÊP TỤC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỀN 
BÁO CHÍ - XUẤT BẢN VÌ SỰ NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÂT NƯỚC” 


quốc đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị do Thường vụ Bộ Chính trị và 

Thường trực Chính phủ triệu tập nhằm đánh giá, tông kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08 
của Ban Bí thư (khóa VII) về báo chí, xuất bản và phương hướng, biện pháp để tiếp tục đổi mới 
và phát triển sự nghiệp báo chí trong thời kỳ mới. 

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách khối tư tưởng, văn hóa, khoa 
giáo cùng đồng chí Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp tham dự và chủ trì ; đồng 
chí Hữu Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và đồng 
chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Trung ương Đang, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin điều hành 
hội nghị. Dự Hội nghị có gần 600 đại biểu và khách mời, bao gồm lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo 
và quản lý báo chí xuất bản ở trung ương và các địa phương, các ngành, đoàn thể, đại diện các 
ban của Trung ương Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; các đông chí lãnh đạo 
thành ủy, tỉnh ủy của các địa phương : Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, 
Thừa Thiên - Huế, Lâm Đông, là những nơi hoạt động báo chí - xưất bản đang rất sôi động ; hơn 
270 tổng biên tập báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, 40 giám 
đốc các nhà xuất bản và một số giám đốc công ty in, phát hành báo chí. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 08/CT-TƯ về báo chí - xuất 
bản và những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời kỳ tới của Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương do đồng chí Hữu Thọ, Trưởng Ban, trình bày ; báo cáo công tác quản lý nhà nước 
về báo chí - xuất bản do Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm trình bày. 

Hội nghị vui mừng đón đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười tới dự và phát biểu ý kiến, biểu dương 
những thành tựu đã đạt được của báo chí - xuất bản sau 10 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Chi 
thị 08 của Ban Bí thư, chỉ rõ những phương hướng, nhiệm vụ của báo chí - xuất bản trong thời 
kỳ mới của cách mạng nước ta. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên Tạp chí số này). 

Với tỉnh thần thiết thực và hiệu quả, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo 
luận, đóng góp ý kiến, 22 bản tham luận và phát biểu trong hội nghị đã phân tích sâu nhiều vấn 
đề cụ thể trên những lĩnh vực cụ thể, nêu nhiều ý kiến và đưa ra-nhiều giải pháp với tinh thần 
trách nhiệm cao nhằm phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng của báo chí - xuất bản trong thời 
gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu ý kiến tổng kết hội nghị. ( Bài 
phát biểu đăng trên Tạp chí số này). 

Qua những báo cáo tổng kết, những lời chỉ dẫn của các đồng chí lãnh đạo và những ý kiến 
đóng góp của các đại biểu, Hội nghị đi tới sự nhất trí cao trên một số vấn đề sau : 


`; chủ đề trên, trong 3 ngày, từ 22-8 đến 24-8-1997, Hội nghị báo chí - xuất bản toàn 
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Một là, khẳng định ý nghĩa to lớn của Chỉ thị 08/CTTƯ cũng như sự cần thiết của việc tông 
kết 5 năm thực hiện chỉ thị. Chỉ thị 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự dẫn lỗi cho 
báo chí - xuất bản đổi mới và vươn tầm ; đã giúp cho hoạt động của báo chí - xuất bản ngày càng 
mạnh mẽ, sôi động, phát triển cả theo bề rộng lẫn chiều sâu và đúng hướng. Sự cần thiết của việc 
tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08/CTTƯ thể hiện trên hai khía cạnh : thứ nhất là thời gian 5 
năm là vừa đủ để chúng ta có thể nhìn nhận, không quá dài và cũng không thật ngắn ; thứ hai, 
qua tổng kết giúp chúng ta đánh giá đúng thực trạng báo chí, xuất bản, rút ra những bài học kinh 
nghiệm về chỉ đạo, quản lý, đề ra phương hướng phấn đấu phát huy những thành tựu đã đạt được, 
khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm và hạn chế, tiếp tục đổi mới và phát triển sự nghiệp 
báo chỉ. | 

Hai là, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò cũng như những thành tựu to lớn của báo chí - xuất 
bản trong thời gian qua. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, báo chí - xuất bản là vũ khí sắc 
bén để tuyên truyền, tập hợp, tô chức và vận động nhân dân. Báo chí cũng là diễn đàn của nhân 
dân, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Báo chí - xuất bản luôn có mặt 
trong mọi hoạt động thường ngày của đất nước và nhân dân ta. Qua hơn 10 năm đổi mới, đặc 
- là hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 08, hệ thống báo chí - xuất bản đã có những bước phát triển 

. đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội ; đã tạo 
nên sâ* luận xã hội lành mạnh, góp phân xây dựng bầu không khí dân chủ trong xã hội ; góp phần 
tăng cường sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, làm phong phú thêm đời sống văn 
hóa tinh thần của toàn xã hội. Qua thực tế hoạt động, đội ngũ đông đảo hàng ngàn các nhà báo 
cũng như cán bộ làm công tác xuất bản ngày thêm trưởng thành, có phẩm chất chính trị tốt, có 
kiến thức chuyên môn khá, có đạo đức tác phong tốt, gắn bó với sự nghiệp cách mạng. 

Ba là, chỉ rõ những mặt tổn tại trong hoạt động của báo chí - xuất bản cũng như của đội ngũ 
người làm công tác xuất bản - báo chí. Những khuyết điểm và thiếu sót chủ yếu trong hoạt động 
và quản lý báo chí - xuất bản như : xu hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích ; phê phán 
một chiêu mặt khuyết điểm, yếu kém, tiêu cực ; coi nhẹ việc giới thiệu, cô vũ, biểu dương nhân 
tố mới ; các cơ quan chỉ đạo, quản lý công tác báo chí - xuất bản chưa thường xuyên hướng dẫn, 
giúp đỡ, kiểm tra công tác báo chí - xuất bản. Bên cạnh những người làm báo, làm công tác xuất 
bản nêu cao phẩm chất và giữ trọn đạo đức nghề nghiệp, cũng còn một số sa sút về phẩm chất, 
đạo đức, chạy theo đồng tiền và lợi ích cá nhân... 

Bốn là, thống nhất ý chí và thống nhất hành động để tiếp tục đổi mới và phát triển sự 
nghiệp báo chí - xuất bản. Cơ sở lý luận và thực tiễn để đi tới thống nhất ý chí và hành động 
chính là những quan điểm cơ bản : Báo chí - xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và hoạt 
động trong khuôn khổ pháp luật ; báo chí là phương tiện thông tin, giáo dục và chỉ đạo ; báo 
chí - xuất bản phải không ngừng phát triển nhưng phát triển phải đi đôi với quản lý tốt ; người 
làm báo, biên tập trong các cơ quan báo chí - xuất bản phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận 
tư tưởng - văn hóa. 

Nắm vững và vận dụng những quan điểm trên vào hoạt động thực tiễn phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa báo chí - xuất bản trên cơ sở nâng cao chất lượng chính trị, chất lượng 
văn hóa và khoa học, phải thực hiện thật tốt chức năng người tuyên truyền, cổ vũ, tổ chức tập thể 
các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, là phương tiện đê các tầng lớp nhân dân lao 
động thực hiện quyên làm chủ đất nước. 1 
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NÂNG CA CHẤT LUƠNG CHÍNH TRỊ, 


VĂN HŨA VÀ KHŨA HP 
0ÙA BÁ0 CHÍ - XUẤT BẢN" 


ĐÔ MƯỜI 


Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam 


ÔI hoan nghênh các đồng chí tổ chức 

Hội nghị báo chí - xuất bản toàn 

quốc đề tồng kết việc thực hiện Chi 

thị 08 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa VI) nhằm đánh giá đúng đắn 
thực trạng báo chí - xuất bản ở nước ta, rút 
ra những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo và 
quản lý; đề ra phương hướng phấn đấu phát 
huy những thành tựu đà đạt được, khắc phục 
có hiệu quả những khuyết điềm và hạn chế; 
tiếp tục đổi mới và phát triển sự nghiệp báo 
chí - xuất bản, góp phần thực hiện thăng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI. 


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Đảng ta luôn luôn coi báo chí - xuất ban là 
vũ khí sắc bén đề tuyên truyền, tập hợp, tỏ 
chức và vận động nhân dân. Hoạt động báo 
chí trong các thời kỳ vận động thành lập 
Đăng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền, trong các cuộc kháng chiến trước 
đây, cũng như trong giai đoạn xây dựng và 
bảo vẻ Tổ quốc hiện nay đã thu được nhiêu 
kinh nghiệm hết sức phong phú. Trong đó, 
vốn quý nhất là đội ngủ đông đảo hàng ngàn 
nhà báo và cán bộ làm công tác xuất bản có 
phẩm chất chính trị tốt, có kiến thức và trình 
độ chuyên môn khá, đã kinh qua hoạt động 
thực tiến, gắn bó với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và nhân dân ta. 

Qua hơn 10 năm tiến hành công cuộc đồi 
mới, nhất là từ khi Chi thị 0§ được ban hành, 
hệ thống báo chí và xuất bản nước ta đà có 
những bước phát triển đáng mừng cả về số 


lượng và chất lượng, cả về nội dung cùng 
như hình thức. Báo chí - xuất bản đã góp 
phân xứng đáng vào sự nghiệp nâng cao dân 
trí, bảo vệ và phát huy truyên thống tốt đẹp, 
bản sắc văn hóa dân tộc; động viên các 
phong trào hành động cách mạng sôi nồi và 
rộng khắp của nhân dân; giới thiệu những 
điền hình tốt, những kinh nghiệm hay ở các 
địa phương, cơ sở. Các phương tiện thông tin 
đại chúng luôn luôn đi đầu trong cuộc đấu 
tranh chông tiêu cực, tham nhũng và các tệ 
nạn xả hội khác; phan ánh tình cảm, nguyện 
vọng và những ý kiến đóng góp cua các tầng 
lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo nên 
dư luận xả hội lành mạnh, góp phần xây 
dựng bàu không khí dân chủ trong đời sống 
xã hội. Báo chí - xuất ban cùng đa có những 
đóng góp quan trọng vào công tác nghiên 
cứu lý luận, tông kết thực tiền, hình thành và 
từng bước hoàn chỉnh lý luận của sự nghiệp 
đối mới, kháng định con đường đi lên chủ 
nghia xã hội ở nước ta; tham gia tích cực 
cuộc đấu tranh chống các luàn điệu, thủ 
đoạn hòng thực hiện âm mưu phá hoại cách 
mạng nước ta. Nhịn chung, báo chí - xuất 
ban đà hoạt động đúng định hướng của 
Đang, Nhà nước; thực hiện ngày càng tốt 
hơn vai trò diễn đàn của nhân dân, góp phân 
tăng cường ồn định chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội, làm phong phú thêm đời sống 
văn hóa - tinh thân của toàn xã hội. Các 
phương tiện thông tin đại chúng là kênh giao 
lưu quan trọng, là câu nối mở rộng quan hệ 


* Đâu đẻ là của Tap chỉ Công sản 
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hữu nghị, hợp tác với bè bạn trên thể giới. 
Nói tóm lại, trong mọi hoạt động thường 


ngày của đất nước và nhân dân ta, thật khó. 


hình dung nếu thiếu vắng những hoạt động 
phong phú và sôi động của báo chí - xuất 
bản. Đạt được những thành tựu tạo ra diện 
mạo khởi sắc hôm nay của nền báo chí - xuất 
bản nước nhà là nhờ có chủ trương, chính 
sách đúng đắn và sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước, của các ban, ngành, đoàn thẻ ở 
trung ương và địa phương; nhờ sự ủng hộ, 
tham gia tích cực của nhân dân; đặc biệt là 
có sự đóng góp trí tuệ và công sức to lớn của 
hơn 7500 nhà báo, của hàng nghìn cán bộ 
xuất bản và đội ngủ đông đảo các cộng tác 
viên, thông tin viên, công nhân viên đang 
làm việc tại gần 450 cơ quan báo chí và 40 
nhà xuất bản. Thay mặt Đảng và Nhà nước, 
tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích 
xuất sắc của đội ngủ các nhà báo và những 
người làm công tác xuất bản trong cả nước. 

ÊN cạnh những thành tích đã đạt được, 
b hoạt động báo chí - xuất bản cũng bộc 

lộ những khuyết điểm và yếu kém, 
trong đó có những khuyết điểm khá nghiêm 
trọng, mà các đồng chí đều biết rỏ. Chúng ta 
phải nghiêm túc tiếp thụ những ý kiến phê 
bình xác đáng của đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về những thiếu sót, khuyết 
điềm đã xảy ra ở một số cơ quan báo chí - 
xuất bản và một số cán bộ làm công tác báo 
chí - xuất bản. Báo cáo tổng kết trình bày tại 
Hội nghị đã nêu những khuyết điểm và thiếu 
sót chủ yếu trong hoạt động và quản lý báo 
chí - xuất bản, như xu hướng thương mại 
hóa, xa rời tón chỉ, mục đích của hoạt động 
báo chí - xuất ban, nặng vê miêu tả, phê 
phán một chiều mát khuyết điềm, yếu kém, 
tiêu cực; coi nhẹ việc giới thiệu, biều dương, 
cồ vũ người tốt việc tốt, những nhân tố mới, 
những điền hình tiên tiến nảy nở trong công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước; thiêu 
nghiêm khắc đối với những khuyết điểm và 
những hành vi tiêu cực, vi phạm phẩm chất 
đạo đức của một số nhà báo và cán bộ xuất 
bản; các cơ quan chỉ đạo, quản lý công tác 
báo chí, kể cả cơ quan chủ quản của các 


Ồ 


báo chưa thường xuyên hướng dắn, giúp đỡ, 
kiểm tra công tác báo chí. 

Nhìn chung, chưa có nhiều ấn phẩm sâu 
sắc về chính trị, tư tưởng; còn ít đề cập việc 
xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và quan hệ 
sản xuất mới; chưa nêu bật được những 
thành tích của công nhân, nông dân và trí 
thức trong sự nghiệp đôi mới đất nước; còn 
một số chương trình, ấn phẩm không lành 
mạnh, trái với truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc... Điều đáng suy nghi là không ít 
thiếu sót, khuyết điềm đã được đề cập và uốn 
nắn trong chỉ thị của Đảng từ 5 năm trước 
nhưng châm được khắc phục, thậm chí có 
mặt còn trâm trọng hơn. Chúng ta cần đi sâu 
phân tích, xác định nguyên nhân và tìm ra 
giải pháp khắc phục một cách có hiệu quá để 
công tác báo chí - xuất bản tiếp tục phát triển 
vững chắc và mạnh mẻ hơn. 

Nhân địp này, tôi muốn gợi lên một số vấn 


- đề đề các đồng chí thảo luận, phân tích, làm 


rỏ thực trạng, nguyên nhân và điều đặc biệt 
quan trọng là thống nhất ý chí và phương 
hướng hành động nhằm phục vụ đắc lực và 
có hiệu quả hơn nửa sự nghiệp cách mạng 
của Đảng ta và dân tộc ta trong thời kỳ mới. 

Như các đồng chí đà rỏ, báo chí - xuất bản 
là một bộ phận trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. Trong giai đoạn mới hiện 
nay, báo chí là một lá cờ cách mạng, tâp 
hợp, đoàn kết, cổ vũ toàn dân hăng hái tiến 
hành thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nước nhà. Người làm báo, làm 
công tác xuất bản là những chiến sĩ cách 
mạng, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa của Đảng. Do vậy, hơn ai 
hết, người làm báo, làm công tác xuất bản 
phải cùng vui với niêm vui của toàn dân 
trước mỏi thành công và tiến bộ, trước mỗi 
người tốt, việc tốt xuất hiện trong cuộc sống; 
lo lắng, chia sẻ những khó khăn, gian khỏ 
với nhân dân, đất nước, kiên quyết đấu tranh 
chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, buôn 
lậu và các tệ nạn xã hội khác; chống xu 
hướng thương mại hóa trong hoạt động báo 
chí - xuất bản. Cái đức của người làm công 
tác báo chí - xuất bản ngày nay là như vậy. 


Nghề gì cũng cần lấy đạo đức làm gốc. Nghề 
làm báo, làm xuất bản càng phải coi trọng 
đạo đức. Có như vậy sách báo mới đi vào 
lòng người, mới có sức cảm hóa, thuyết phục 
Cao. 

Bên cạnh số đông người làm báo chí - xuất 
bản trung thực, có tiến bộ nghề nghiệp, có 
tấm lòng trong sáng, cũng có một số sa sút 
về phẩm chất và đạo đức; có người xuất phát 
từ lợi ích cá nhân đã thông tin và bình luận 
thiếu khách quan, trung thực; có người tự 
tách mình ra ngoài cuộc đề giành quyền 
nhận xét, khen chê một cách chủ quan, thiếu 
tinh thân xây dựng. Trong linh vực báo chí - 
xuất bản còn thiếu nhiều cán bộ đủ trình độ 
và năng lực đam đương nhiệm vụ ở các cơ 
quan báo chí - xuất bản và các cơ quan quản 
lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. 
Trình độ, năng lực và phẩm chất của không 
ít cán bộ chưa được nâng lên ngang tâm 
nhiệm vụ. 

ẤY mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
1) đất nước theo con đường xã hội 

chủ nghĩa là một sự nghiệp vi đại, tiếp 
nối sự nghiệp lâu dài của cha ông, nhằm bảo 
vệ vững chắc độc lập dân tộc, đưa đất nước 
thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, trở nên giàu 
mạnh, văn minh, nhân dân tự do, hạnh phúc, 
biến giấc mơ của bao thế hệ người Việt Nam 
chúng ta thành hiện thực. Sự nghiệp đó phù 
hợp quy luật phát triền tất yếu của thời đại, 
thuận lòng dân, do đó được nhân dân đồng 
tình, ủng hộ và hăng hái thực hiện. Đồng 
thời, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng là 
sự nghiệp mới mẻ, bên cạnh những nhân tố 
thuận lợi, còn có vô vàn khó khăn, thử thách. 
Đề giành thắng lợi, chúng ta phải huy động 
được sức mạnh tông hợp của khối đại đoàn 
kết toàn dân, động viên cao độ trí thông 
mình, lòng dùng cảm, tình thần lao động 
sáng tạo, cần kiệm của con người Việt Nam, 
phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt 
đẹp, khai thác hợp Ìy tài nguyên thiên nhiên 
mà tổ tiên ta bao đời đã gây dựng và giữ gìn, 
kết hợp với những nhân tố thuận lợi của thời 
đại, của mối quan hệ hợp tác quốc tế ngày 
càng được mở rộng, đưa đất nước đến phôn 
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vinh. Trong sự nghiệp trọng đại đó, báo 
chí - xuất bản phải trở thành người tuyên 
truyền, cổ vủ, tổ chức tập thể các phong trào 
hành động cách mạng của nhân dân; trở 
thành phương tiện đề các tàng lớp nhân dân, 


- nhất là người lao động, thực hiện quyền làm 


chủ đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đả nêu rõ 
chủ trương tiếp tục phát huy cao độ quyền 
làm chủ của nhân dân. Báo chí - xuất bản 
phải phấn đấu làm tốt hơn nữa chức năng là 
diễn đàn để nhân dân bày tö ý chí và nguyện 
vọng, phát biểu ý kiến góp phần giải quyết 
những vấn đề đặt ra cho đất nước; hình thành 
dư luận xã hội lành mạnh, tạo ra sự nhất trí 
cao trong suy nghi và hành động của toàn xã 
hội. Các cơ quan báo chí - xuất bản cần đặc 
biệt chú trọng thu hút tài năng, trí tuệ và ý 
kiến của các tầng lớp nhân dân, của đồng 
bào trong nước, hoặc đang định cư ở nước 
ngoài đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Nâng cao tính nhân dân 
của báo chí và xuất bản cũng là tăng cường 
quyền kiểm tra, giám sát của người dân đối 
với hoạt động của các cơ quan đảng, nhà 
nước, đoàn thề và toàn xà hội; góp phần đác 
lực vào cuộc đâu tranh chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu, buôn lậu và các tệ nạn xà hội. 
Đồng thời việc phát huy quyền dân chủ, khả 
năng sáng tạo vô tận của nhân dân, cũng là 
nguồn sinh khí tiếp thém sức mạnh cho báo 
chí - xuất bản tiếp tục đồi mới và phát triền 
mạnh mẻ hơn nữa. 

Đề nâng cao chất lượng của hoạt động báo 
chí - xuất bản, cần thực hiện tốt phương 
châm phát triển phải đi đôi với quản lý tốt. 
Bổ trí, sắp xếp lại một cách hợp lý các cơ 
quan báo chí - xuất bản đề tránh tình trạng 
vừa thừa, vừa thiếu như hiện nay. Cái đang 
thiếu hiện nay là các tờ báo, các ấn phầm, 
các chương trình phát thanh và truyền hình 
có chất lượng cao, có nội dung lành mạnh, 
bồ ích, hình thức thể hiện phong phú, đa 
dang, hấp dản, không chỉ phục vụ tốt các 
tâng lớp nhân dân ở thành thị, mà còn đáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu câu thông tin của 
đông đảo công nhân, nông dân, nhất là đồng 
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bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách 
mạng trước đây. 

Tại Hội nghị lần này, các đồng chí cần tập 
trung vào những vấn đề then chốt nhất nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thốn 
các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là 
chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa và 
chất lượng khoa học. Làm rõ ban chất giai 
cấp và tính nhân dân; nâng cao tính chiến 
đấu và tính tô chức, tính dân tộc và tính thời 
đại của báo chí - xuất bản. Mỏi dòng tin, mỗi 
bài báo, trang sách, mỗi hình ảnh được đăng, 
phát.... đều phải lựa chọn, cân nhắc nhằm đạt 
hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức của mọi người. Người làm báo, 


làm sách phải ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ,. 


thường xuyên tự đặt cho mình câu hỏi : viết 
cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào để 
luôn luôn kháng định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xả hội, vì hạnh phúc của 
mọi người, mọi nhà; luôn luôn gắn bó với 
công nhân, nông dân, trí thức, cổ vũ toàn dân 
hăng hái phấn đấu thực hiện mục tiêu cao cả 
đó. Báo chí phải góp phần xây dựng con 
người mới, nêu cao tính cộng đồng, chống 
chủ nghia cá nhân, khuyến khích cô vủ mọi 
người sống lành mạnh, nhân hậu, thủy 
chung, không chạy theo tiên tài đề làm điều 
bất nhân, phi nghia; chăm lo giử gìn và phát 
huy bản sắc dân tộc. Đánh giá thành tựu , bàn 
giải pháp khắc phục các mặt yếu kém, 
khuyết điềm, hay đẻ ra phương hướng phân 
đấu nâng cao chất lượng hoạt động báo chí - 
xuất bản đều phải tập trung vào những vấn đè 
then chốt đó. Phải có quan điểm chính trị 
vững vàng , có tầm vóc văn hóa tương xứng, 
có tính khoa học cao thì hoạt động báo chí - 
xuất bản mới ngang tàm và phục vụ đắc lực 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Nhân tố quyết định nâng cao chất lượng 
công tác báo chí - xuất bản là đội ngủ các 
nhà báo và những người làm công tác xuất 
bản. Vì vậy, các cấp ủy đảng, các cơ quan 
thông tin đại chúng, các nhà xuất bản cần tổ 
chức tốt công tác đào tạo, bỏi dưỡng cán bộ 
tại chỗ. Mỗi nhà báo, cán bộ các cơ quan báo 
chí - xuất bản phải thường xuyên rèn luyện 
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bản linh chính trị, phẩm chất cách mạng 
kiên định vững vàng, không ngừng nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao tự 
phé bình và phê bình, tu dưỡng đạo đức 
gương mẫu trong cuộc sống, phấn đấu xứng 
đáng là nhà báo của nhân dân. Mặt khác, cần 
thống nhất quản lý, chi đạo công tác đào tạo, 
nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và đạo 
đức nghề nghiệp cho cán bộ làm công tác 
báo chí - xuất bản. Các cơ quan chủ quản 
báo, đài, nhà xuất bản phải làm đây đủ trách 
nhiệm trong việc chỉ đạo hoạt động của các 
báo, tạp chí, nhà xuất bản do mình phụ trách. 
Kiện toàn các cơ quan chi đạo, quản lý linh 
vực công tác này ở các cấp, bao đảm thực 
hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 
nước củng như các quy chế quản ly của 
ngành về hoạt động báo chí - xuất bản. 
ẢNG, Nhà nước và nhân dân ta đánh 
+1): cao những đóng góp to lớn của 
báo chí - xuất bản trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc trừớc đây cũng như 
trong công cuộc đôi mới đất nước hiện nay. 
Bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vai trò và nhiệm vụ của báo chí - xuất 
bản càng năng nề, song rất vẻ vang. Những 
người làm báo, làm công tác xuất bản hãy 
tiếp tục phấn đấu, đem hết tài năng và tâm 
huyết phản ánh một cách trung thực và sinh 
động cuộc sống chiến đấu và lao động sáng 
tạo, cô vũ lòng yêu nước, chủ nghia anh 
hùng cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa 
nhân văn cao quý của nhân dân ta. Mỗi tờ 
báo, tạp chí, quyền sách, mỏi bản tin, 
chương trình phát thanh, truyên hình phải 
góp phần viết nên cuốn biên niên sử sống 
động và vi đại về bản linh, trí tuệ, sức mạnh 
của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đang, 
quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo 
nàn, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xả hội công bằng, văn minh, vừng bước đi 
lên chủ nghĩa xả hội và bảo vệ vững chắc Tỏ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Chúc Hội nghị của các đông chí thành 
công tốt đẹp. : 
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NẮM VỮNG CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN 
VỀ CÔNG TÁC BÁO CHÍ - XUẤT BẢN 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


Lơi BBT : bài phắt biểu tông kết của đông chí Nguyễn Đức Binh gôm ba phân. Phân I 
đánh giá. thành tựu và khuyết điểm của công tác báo chí - xuất bản. Phân H và III đề cập các 
quan điểm chỉ đạo và phương hướng, nhiệm vụ của công tác báo chí - xuất bản thời gian tới. 
Sau đây là phân II và III của bài phát biểu. Đâu đề là của chúng tôi. 


cách mạng trong giai đoạn mới là "nắm 

vững hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ 
nghia xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa". Mục tiêu đặt ra cho công 
cuộc đồi mới của chúng ta là xây dựng, phát triển 
đất nước có 'đời sống vật chất và tinh thần cao, 
quốc phòng, an ninh vững chác, dân giàu, nước 
mạnh, xâ hội công bằng, văn minh"9), 

Đại hội VIHI của Đáng cùng đã chỉ ra thời cơ và 
những thách thức trong thời kỳ mới của sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta đang có 
những thuận lợi cơ bản của hòa bình, ồn định, của 
những tiền đề kinh tế - xả hội đã được tạo ra, của 
những kinh nghiệm, bài học đã được tổng kết qua 
10 năm đồi mới. Tuy nhiên, những khó khăn thách 
thức cũng rất lớn. Đó là sức ép của bốn nguy cơ như 
Đảng ta đà nêu lên, trong khi chưa đầy lùi và ngăn 
chặn được các tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, chủ 
nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái đạo đức ở một 
bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Trong khi đó, 
có những thế lực xấu vản tiếp tục mưu toan chống 
phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Cũng cân phải nhắc tới một thực tế phức tap đã 
và đang hình thành từ quá trình phát triển bùng nổ 
và toàn câu hóa thông tin. Sách, báo, phát thanh và 
nhất là truyền hình ngày càng mở rộng quy mỏ 
thông tin, tác động mạnh vào mọi mát đời sống xả 


Đˆ hội VIII của Đảng đà đề ra nhiệm vụ 


hội không trừ quốc gia nào. Mạng Intemet, vệ tính - 


địa tỉnh, sóng phát thanh truyền hình đang thật sự 


phá vở các “biên giới cứng cô điền”. Tiến trình này 
một mặt tác động tích cực vào đời sống văn hóa - 
xã hội - kinh tế, tạo ra sự hiều biết lần nhau rộng rải 
giửa các dân tộc, giúp ta nhanh chóng hòa nhập, bát 
kịp bước đi của thời đại cách mạng khoa học ký 
thuật và công nghệ. Mặt khác, nó cũng tạo ra nguy 
cơ nếu chúng ta không tỉnh táo, khỏng vững vàng, 
không đủ bản linh. Đó là nguy cơ xâm lăng văn hóa 
và cả xâm lăng chính trị một cách hòa bình. 

Trong điều kiện ấy, nhiệm vụ đặt ra cho sự 
nghiệp thông tin, báo chí, xuất bản càng nặng nề và 
phức tạp. Báo chí - xuất bản có nhiệm vụ không chỉ 
phan ánh và cô vũ sự nghiệp của nhân dân, tham gia 
tồng kết thực tiền, tuyên truyền phát huy các giá trị. 
tích cực của chế độ, mở rộng quy mô, nâng cao chất 
lượng thông tin, góp phân tích cực vào quá trình 
thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, mà còn 
phải đâu tranh, vạch trần những luận điệu phá hoại, 
xuyên tạc, dối trá phản động; phát hiện kịp thời, phê 
khán sâu sắc và đề xuất các giải pháp khác phục có 
hiệu quả những tệ nạn tiêu cực xã hội. Báo chí - 
xuất bản không chị góp phần nâng cao dân trí, định 
hướng đúng đắn nhận thức của nhân dân về thời 
cuộc, mà còn phải đóng vai trò một động lực phát 
triền xả hội; không chỉ đề cao các giá trị truyền 
thống, bản sác văn hóa dân tộc, làm giàu nèn văn 
hóa Việt Nam, tiếp thụ có chọn lọc các giá trị văn 


-_ hóa tinh thần tốt đẹp của các dân tộc khác, mà còn 


(l1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH, 


Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 80 
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phải ngăn chặn, loại trừ khỏi đời sống xã hội những 
màm hại, cỏ độc xâm nhập nước ta theo các kênh 
thông tin. 

Để có thể gánh vác được nhiệm vụ nặng nề, 

chúng ta cần phải nắm vừng những quan điềm cơ 
bản đà được néu lén trong báo cáo của Ban Tư 
tưởng - Vân hóa Trung ương. Ơ đây tôi chỉ nhấn 
mạnh hai điểm: 
1 - Đảng lãnh đạo báo chí - xuất bản là nguyên tắc 
hàng đầu, bát di bát dịch. Chính trong điều kiện 
mới của nền kinh tế nhiều thành phân, cơ chế thị 
_ trường và mở cửa, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo 
chí - xuất bản càng cần thiết hơn bao giờ hết. Xa hội 
càng phát triền, thông tin báo chí càng có vai trò to 
lớn. Với nội dung thông tin có định hướng đúng 
đắn, chân thật, có sức thuyết phục, báo chí, xuất bản 
có khả năng hình thành dư luận xã hội dẫn đến hành 
động xã hội phù hợp sự vận động của hiện thực theo 
những chiều hướng có chủ định. Báo chí, xuất bản 
không chỉ là vũ khí tư tưởng sắc bén, lợi hại mà còn 
là người cô động tập thề, người tổ chức tập thẻ, điều 
này càng đúng trong thời đại bùng nồ thông tin như 
hiện nay. | 

V.LLé-nin nhấn mạnh: "Báo chí phải trở thành 
các cơ quan của các tồ chứợcủa Đảng. Các nhà văn 
nhất thiết phải tham gia các tổ chức của Đảng. Các 
nhà xuất bản và các kho sách, các hiệu sách và các 
phòng đọc sách, các thư viện và các nơi bán sách 
báo - tất cả những cái đó đều phải thành của Đảng, 
chịu trách nhiệm trước Đảng””'. Còn Bác Hồ thì căn 
dán chúng ta: - Chính trị qphải làm chủ. Đường lối 
-chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. 
- Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối 
chính trị đúng”. Cái cốt, löi của chính trị mà Bác Hồ 
nói đến là "báo chí phục vụ ai?", và Người trả lời 
"Báo chí của ta cần phải phục vụ nhân dân lao 
động, phục vụ chu nphia xã hội, phục vụ cho đâu 
tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình 
thế giới" (Bài nói tại Đại hội HH Hội Nhà báo Việt 
Nam). 

Nguyên tác Đảng lãnh đao báo chí - cùng gọi là 
tính đảng của báo chí - được hình thành trên cơ sở 
đúc kết những kinh nghiệm xương máu trong quá 
trinh đấu tranfÏi cách mạng dưới sự lanh đạo của 
đảng vô sản. Thât ra, cả cách mạng lân phản cách 
mạng đều hiểu tác dụng lợi hại vỏ cùng, vô kẻ của 
báo, đài. Điều đó được chứng minh hùng hồn bảng 
toàn bộ thực tiền đấu tranh cách mạng và những 
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biển cố quốc tế trong suốt thẻ ky XX, kể cả những 
bài học đắt giá của sự sụp đồ chế độ xã hội chú 
nghia ở một số nước còn nóng hồi mới đây thôi. 

Có những kẻ từ nước ngoài công kích chúng ta 
không có tự do báo chí. Một số người tin tưởng một 
cách ngây thơ vào những lời hoa mi về "tự do báo 
chí”, về “ dân chủ vô giới hạn”. về "công khai không 
có vùng cấm". Từ lâu, V.LLe-nin đã bác bỏ thẳng 
thừng: “Tự do báo chí nào? Đề làm gì? Cho giai cấp 
nào? Chúng tôi không tin vào những cái tuyệt đối”. 
Lê-nin vạch rỏ: “Trong tất cả các nước có bọn tư 
ban, tự do báo chí là tự do mua báo chí, tự do mua 
các nhà văn, tự do mua chuộc, tự do mua và chế 
tạo ra "dư luận” có lợi cho giai cấp tư sản"°'. Xin 
dẫn ra ở đây sự thú nhận "khách quan” của nhà 
tương lai học người Mỹ khá nôi tiếng Alvin Toffler. 
Ông ta viết "... trong xã hội thông tin, các phương 
tiện thông tin đại chúng có một ảnh hưởng lớn đến 
nền chính trị, chúng quyết định chương trình nghi 
sự cũng như mội trật tự tranh luận. Vấn đè nan giai 
là ở chỗ nếu kiềm soát các phương tiện này sẽ bị coi 
là bịt mồm nên dân chủ, còn cứ đề chúng nói gì thì 
nói, thì nền dân chủ sẻ thuộc vê các ông chủ của 
các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vậy, trong 
những thời kỳ hỏn loạn, có khi nhóm thiểu số người 
lại thâu tóm quyền lực rất lớn". Trong cuốn “Chiến 
tranh và chống chiến tranh", Alvin Toffler khảng 
định ràng trong tương lai - làn sóng thứ ba, nếu có 
chiến tranh xảy ra thì các phương tiện thông tin đại 
chúng vản là "vũ khí quan trọng hàng đầu'. 

Vậy nếu Đảng lành đạo thì báo chí - xuất bản có 
tự do không? Tất nhiên là có, hơn nửa đó là điều 
kiện tất yếu đề có và có đầy đủ tự do trong mục đích 
và sự nghiệp cao quý vì dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bảng, văn minh; vì tự do, âm no, hạnh phúc, 
sự phong phú tinh thân của con người; vì độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xả hội. Và như vậy củng có 
Iiphia là không có và không thê có tự do báo chí cho 
nhứng kẻ đi ngược, chống lại mục đích và sự nghiệp 
Cao cả ấy của dân tộc, của nhân dân. 

Nói Đảng lành đạo báo chí - xuất bản là nói trên 
ba mặt: vạch ra chiến lược phát triền và định hướng 
thông tin tuyên truyền; công tác tổ chức, cán bộ; 
hoạt đỏng kiềm tra, uốn nán kịp thời những sai làm 
lệch lạc. Ba mặt này quan hệ chặt chẻ, làm tiền đề 


(2) V.I. L¿-nin: Toàn tập, Nxb Tiên Bỏ, Mat-xcơ-va, 1979, 
T12, Tr 123, 124. 
(3) V.1. L¿-nin: Sư, t44, tr96. 


cho nhau trong đó xây dựng chiến lược và định 
hướng thông tin tuyên truyền là vấn đề cơ bản; công 
tác tô chức cán bộ là khâu then chốt có tính quyết 
định và việc uốn nản kịp thời những lệch lạc là 
nhiệm vụ cân được quan tâm thường xuyên. 

Nói Đang lành đạo báo chí - xuất bản cũng có 
nghĩa là khảng định trách nhiệm của các cấp ủy 
đảng từ trung ương đến địa phương thề hiện ở hai 
mặt: quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho báo chí, 
xuất bản phát triển; đồng thời theo dõi, kiềm tra, 
uốn nắn kịp thời các khuyết điềm nảy sinh. Trách 
nhiệm lãnh đạo trực tiếp đối với từng tờ báo, từng 
nhà xuất bản trước hết thuộc về cơ quan chủ quản, 
thuộc về tông biên tập tờ báo và giám đốc nhà xuất 
ban, thuộc về tổ chức đảng tại nơi đó. Điều này là 
rö ràng, dẻ hiều nhưng khuyết điểm là lâu nay 
chúng ta thực hiện chưa nghiêm, nhất là đối với cơ 
quan chủ quản, đối với tổ chức đảng nằm trong tòa 
soạn mỏi tờ báo, mỗi nhà xuất bản: 

2- Tôi muốn bàn thêm về quan điềm "Phới triển 
đi đói với quản lý tốf". Đây là một phương châm 
chỉ đạo quan trọng đối với hoạt động của các 
phương tiện thông tin đại chúng mà Đại hội lần thứ 
VIII của Đảng đã đề ra. 

Trước hết cần thấy rằng, sự phát triền nói đây 
khóng chi đơn thuần vẻ mặt số lượng. Sự phát triển 
báo chí, xuất bản bao gồm cả tăng thêm số lượng, 
mở rộng quy mô, phạm vi tác động và cả nâng cao 
chất lượng thông tin. Việc tiếp tục mở rộng quy mô 
của báo chí - xuất bản trong phạm vi toàn xã hội là 
một yêu cầu đương nhiên. Xã hội luôn phát triển, 
dân trí ngày càng cao, tất yếu dẫn tới nhu câu thông 
tin, giao tiếp tăng lên. Chính thực tiền xã hội đặt ra 
những đòi hỏi mở rộng quy mô thông tin của từng 
cơ quan báo chí - xuất bản, củng như cho sự ra 
đời của những tờ báo, ban tin, chương trình phát 
thanh, truyền hình, nhà xuất bản mới. 

Có ý kiến cho rảng sách báo của chúng ta đã quá 
nhiều. Lai có ý kiến cho rằng báo chí ta còn quá ít 
chưa đủ đáp ứng yêu cầu thỏng tin của xã hội. Có lẻ 
nói đúng hơn cả là vừa thừa vừa thiếu. Thừa ở đây 
là sự trùng lặp về nội dung giữa nhiều tờ báo, là thừa 
những thông tin vô bồ, là sự tập trung quá nhiều vào 
các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 
- Thiếu là thiếu những thông tin bỏ ích, thiếu nhừng 
bài có chất lượng cao, ngay tính đa dạng, phong phú 
tuy đả có bước tiến rỏ nhưng ván còn thiếu; ký 
thuật, phương tiện nghẻ nghiệp hiện đai còn rất 


Nội nghị báo chỉ - xuất bản toàn quốc 


thiếu; một bộ phân cư dân nông thôn, nhất là ở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa còn rất thiều đói thông tin. 

Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh mặt chất lượng 
của báo chí - xuất bản. Đại hội VIII của Đảng chỉ 
rỏ phải: "coi trọng việc nâng cao chất lượng thông 
tin đại chúng, tính chân thật, tính chiến đấu và tính 
đa dạng của thông tin", Đây là một quan điềm nhất 
quán cua Đảng tạ. Ngay trong Chi thị 08 của Ban 
Bí thư khóa VI đả nhãn mạnh: "Phát triền sự 
nghiệp thông tin báo chí - xuất bản theo hướng nâng 
cao chất lượng”. | | 

Vậy thế nào là một nền báo chí - xuất bản có chất 
lượng? Trong điêu kiện mới, có thề nói rằng nên 
báo chí - xuất bản có chất lượng là một hệ thống 
hợp lý các cơ quan báo chí - xuất bản với các sản 
phẩm tương ứng có khả năng cung cấp thông tin bồ 
ích, đúng đán, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu 
tinh thần to lớn không ngừng tăng lên của nhân dân. 
Hệ thống thông tin báo chí - xuất bản này phải đủ 
trình độ và ban linh đề nhận thức và phân tích một 
cách chính xác, kịp thời các sự kiện, những diên 
biến phức tạp cua thời cuộc, đủ sức hình thành và 
l:ướng dân một cách đúng đản dư luận xã hội và có 
sức tập hợp, động viên xã hội hành động theo 
những mục tiêu và định hướng của Đảng và Nhà 
nước. Chát lượng của nèn thông tin báo chí - xuất 
bản bao hàm ca sự phong phú, đa dạng về nội dung 
cũng như hình thức thông tin, kha năng dự báo, phát 
hiện cái mới, sự sắc sao và nhạy bén chính trị trong 
nhận thức thực tiền và trong hoạt động sáng tạo; 
củng càn tính đến cả chất lượng kỹ thuật, tính hấp 
dân, sức thuyết phục của các sản phầm. Điểm hội tụ 
cua toàn bộ những tiêu chí trên chính là ở cái chất 
chính trị - tư tưởng, là sự trung thành với mục tiêu 
xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa, là 
kha năng lôi cuốn quần chúng rộng rải nhất vào sự 
nghiệp đó, là khả năng đấu tranh chống sự phá hoại 
nhiều mặt của các thế lực thù địch, bảo vé chế độ, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng cua 
nhân dân, của dân tộc dưới sự lành đạo của Đang. 
Điều đó có nghĩa là trong toàn bộ các tiêu chí tạo 
thành chất lượng cua nền báo chí, xuất bản thì tiêu 
chí hàng đầu, quan trọng nhất là ở mặt nội dung và 
cách thể hiện nội dung, nếu nói nôm na là viết, 
nói, truyền hình... sao cho đúng, cho hay, cho đẹp, 
từ đó có sức hấp dắn lớn và đưa lại hiệu suất và hiệu 
qua cao về tư tưởng, chính trị và nhận thức xã hội. 


(4) Văn kiện đa dẫn, trì 12. 
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Tôi cho rằng nếu đánh giá trên tiêu chí cơ bản này 
thì tình hình thực tế hiện nay của báo chí - xuất bản 
đang đòi hỏi chúng ta phải có những nó lực cực kỳ 
lớn nhằm nâng cao chất lượng, do đó phải coi đây 
là hướng phấn đấu chính chứ không phải đặt lên 
hàng đâu mặt số lượng đầu báo và nhà xuất bản, 
càng không nén cứ đẻ bung ra thiếu cân nhắc những 
số phụ, số chuyên đề. 

Đồng thời và nhằm đáp ứng với yêu cầu phát 
triển là đòi hỏi cao về quản ly. Phát triển báo chí - 
xuất bản nêu được hiều một cách toàn diện như trên 
càng đòi hỏi sự quản lý tốt. Nói tăng cường quản ly 
không có nghĩa là "xiết chặt" là "dẹp bớt” một cách 
đơn giản về số lượng. Quản lý tốt là cốt đề tạo điều 
kiện cho báo chí, xuất ban phát triền toàn diện ca về 
số lượng, quy mô, phạm vi tác động, ca về chất 
lượng, hiệu quả, mà tiêu chí chất lượng, hiệu quả 
phải đặt hàng đầu. Nói đến quản lý là nói đến toàn 
bộ quá trình tô chức bộ máy vận hành của cả hệ 
thống, hình thành hành lang pháp lý đủ mức cần 
thiết và thực hiện việc kiếm tra, đánh giá, uốn nắn, 
sửa chữa kịp thời những sai làm, thiếu sót trong hoạt 
động. Tâng cường quản lý báo chí - xuất bản củng 
chính là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Bởi 
sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện thông qua 
chính hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước các 
cấp, các ngành, các địa phương. Chi có thề phát huy 
sức mạnh của báo chí - xuất bản khi tiến hành quản 
lý chúng một cách có hiệu quả. 

Trong việc tăng cường quản lý, vấn đề hàng đầu 
cần quan tâm là nhanh chóng kiện toàn bộ máy và 
sớm hình thành cơ chế thích hợp cho bộ máy vận 
hành, tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ và các 
điều kiện hoạt động cho bộ máy. Giải quyết vấn đè 
này cũng chính là khắc phục một nguyên nhân cơ 
bản dẫn đến những thiếu sót, khuyết điểm vừa qua 
trong hoạt động báo chí - xuất bản. 

Mặt khác, cần thường xuyên hoàn thiện hành 
lang pháp lý cho hoạt động thỏng tin báo chí - xuất 
bản. Sự phát triển liên tục của báo chí - xuất bản 
đòi hỏi phải kịp thời và không ngừng bồ sung, cụ 
thề hóa, chi tiết hóa các chế định pháp lý cho phù 
hợp với điều kiện mới. Trên thực tế, một số quy 
định cụ thẻ trong các văn bản dưới luật không còn 
hợp lý song chưa được điêu chính. Một số hoạt 
động cụ thể chưa được đưa vào phạm vi chi phối 
của luật pháp, chế độ. Mặt khác, ngay cả khi đã có 
luật, có chế độ, uy định song ta lại không xử lý, 
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hoặc xử lý không nghiêm, không kịp thời những 
trường hợp vi phạm. 

Phát triển đi đôi với quản lý cần được hiểu rằng 
phai bảo đam cho sự tăng trường vẻ số lượng, về 
quy mô của báo chí - xuất bản phù hợp với nhu câu, 
điêu kiện và khả năng thực tế. Đồng thời, khả năng 
quản lý phải được tăng cường đẻ bảo đảm các điều 
kiện cho hệ thống báo chí - xuất ban hoạt động có 
hiệu quả, toàn diện. Muốn vậy, cần tăng cường, 
hoàn thiện, hình thành một bộ máy đủ mạnh từ cấp 
bộ, cấp sở đến từng ban biên tập báo, nhà xuất bản 
đủ sức vận hành, kiềm tra, kiếm soát hệ thống 
báo chí - xuất ban trên thực tế. Tóm lại, vấn đè là 
phai thường xuyên bảo đảm tính hợp ly, sự cân đối, 
hài hòa giữa phát triển và quản lý sao cho không có 
sự phát triển nào không được quản lý tốt và không 
có sự phát triền hợp lý nào bị hạn chế do hoạt động 
quản lý yêu kém, bát cập. 

ÁC báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận 
(` hội nghị đã đề cập những nhiệm vụ quan 

trọng mà chúng ta cần tập trung thực hiện 
trong những năm tới. Ở đây xin nhấn mạnh mấy 
việc bức xúc nhất: 

- Quán triệt sâu sắc đường lõi mà Đại hội VHII đã 
đè ra, thấm nhuàn các quan điềm của Đảng về báo 
chí - xuất bản, phát huy những thành tựu đã đạt 
được, kiên quyết khác phục những thiếu sót khuyết 
điềm như khuynh hướng thương mại hóa, xa rời tôn 
chi mục đích, vi phạm đạo đức nghè nghiệp v.v..., 
thực hiện tốt chức năng phương tiện thông tin, giáo 
dục chính trị tư tưởng, nâng cao dân trí. 

- Xúc tiền xây dựng chiến lược truyền thông quốc 
gia. 

- Rà soát, sắp xếp lại hệ thống các cơ quan báo 
chí-xuất bản trong cả nước, kiên quyết giảm bớt 
những tờ báo chất lượng thấp, không đủ điều kiện 
hoạt động theo luật định, nhất là các số phụ, số 
chuyên đè không đúng quy định giấy phép. Hướng 
các cơ sở báo chí, xuất bản hoạt động theo đúng tôn 
chi mục đích đả ghi trong giây phép. 

- Đây mạnh việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tô 
chức lại trên cơ sở thống nhất chỉ đạo và quan lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở đào tạo 
bỏi dưỡng cán bộ báo chí - xuất ban. 

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ 
quản; củng cố sự lãnh đạo của Đảng, của các tổ 
chức đang trong các cơ quan báo chí, xuất ban. Kiện 
toàn, tăng cường năng lực tô chức thực hiện của hệ 


thống cơ quan tham mưu, chi đạo và quản lý hoạt 
động báo chí - xuât ban từ trung ương đến cơ SỞ với 
sự phân cấp quyền hạn trách nhiệm rỏ ràng. 

Những nhiệm vụ quan trọng trên đây đã được các 
ý kiến nhất trí cao. Ở đây, chúng tôi muối nói rõ hơn 
mấy điềm: 

Trước hết cần hình thành sớm một quy chế làm 
việc rõ ràng, cụ thề, giữa Ban Tư tưởng-Văn hóa 
Trung ương với Bộ Văn hóa - Thông tin, có sự 
tham gia của Hội Nhà báo Việt Nam, giữa ban và 
sở Ở cấp tình, thành phố cũng như giửa trung ương 
với địa phương, giửa cơ quan quan lý nhà nước và 
cơ quan chủ quản, giữa cơ quan chủ quản với ban 
biên tập các báo, ban giám đốc các nhà xuất bản. Cơ 
chế này phải bảo đam sự điều hành thống nhất, có 
khả năng giải quyết nhanh và dứt điềm các vụ việc 
đồng thời kiểm soát được liên tục hoạt động báo chí 
- xuất bản, tránh hiện tượng đánh trống bỏ dùi, dẻ 
làm khó bỏ, đùn đây công việc cho nhau, trách 
nhiệm không rõ ràng. Cơ chế làm việc này phải 
sớm được thẻ chế hóa thành văn bản pháp quy, làm 
chỏ dựa pháp lý cho việc vận hành toàn bộ bộ máy 
lãnh đạo, chi đạo hoạt động báo chí - xuất ban. Ban 
Tư tưởng - Vân hóa Trung ương có trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và 
Hội Nhà báo Việt Nam sớm nghiên cứu, hình thành 
một đề án trình Thường vụ Bộ Chính trị và Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Tôi muốn một lần nữa đặc biệt nhân mạnh nhiệm 
vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, các bệ 
phân tham mưu, quản lý báo chí-xuất bản ở cả 
trung ương và các địa phương đều quá mong so với 
nhiệm vụ công tác. Đơn cử ví dụ, hiện nay, các bộ 
phận tham mưu quản lý báo chí ở trung ương khó 
có thế đọc hết được số sách, báo nộp lưu chiều. 
Trong khi đó còn phải giải quyết hàng bao nhiêu 
công việc khác... Không đủ đội ngũ cán bộ bảo đảm 
chất lượng, các cơ quan này không thề tổ chức thực 
hiện được các nhiệm vụ to lớn đã đề ra. Đội ngũ 
phóng viên, biên tập viên càng phải được hết sức 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt là đội ngủ 
tông biên tập và cán bộ ké cận. 

Tôi muốn trao đổi với các đông chí về vai trò cực 
kỳ quan trọng của tông biên tập các báo, đài. Họ có 
trách nhiệm chính trị rât lớn. Họ là linh hòn của mỗi 
tờ báo. Đương nhiên bên cạnh tổng biên tập có vai 
trò tập thề của chi bộ đang, của chi ủy và có thể có 
tồ chức như Ban cán sự đang đối với một số tờ báo 
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quan trọng mà chúng ta đang đề nghị. Tuy nhiên, 
tông biên tập vẫn là một chức năng không thay thế 
được. Đúng sai, tốt xấu, hay dỡ của tờ báo được 
quyết định trước hết nơi tổng biến tập. Tỏng biên 
tập là người thế nào trong quan điềm chính trị và tư 
tưởng, trong đạo đức nghề nghiệp thì đội ngủ tòa 
soạn được hình thành theo hướng đó và tờ báo đi 
theo hướng đó. Vì vậy, trong đào tạo bỏi dưỡng phải 
đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đào tạo bồi đưởng các 
tổng biên tập. Đương nhiên muốn có tổng biên tập 
giỏi và tốt phải có cái nèn rộng những phóng viên, 
biên tập viên có tài, có đức mà đức là gốc như đồng 
chí Tồng Bí thư đã nhấn mạnh trong bài nói của 
mình với Hội nghị. 

* 

ÓM lại, trong thời kỳ vừa qua, hệ thống báo 
IK - xuất bản nước ta đã phát triển nhanh 

chóng và có đóng góp to lớn vào công Cuộc 
đồi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể nói 
không có bất cứ thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng 
nào không có công lao đóng góp của các phương 
tiên thông tin đại chúng. Mặc dù còn không ít 
khuyết điểm và yếu kém song những hạn chế ấy 
không tàm giảm tâm vóc, ý nghia những đóng góp 
to lớn của linh vực này. 

Chúng ta đã trải qua một thời kỳ đây khó khăn 
phức tạp, song thời kỳ mới cũng không kém phân 
phức tạp khó khăn. Sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo hướng xã hội chủ nghia 
vừa tạo điều kiện cho sự phát triền của báo chí, xuất 
bản, đồng thời và trước hết đặt ra cho nó những 
nhiệm vụ hết sức nặng nè. Sứ mệnh người chiến sĩ 
trên mặt trận tư tưởng đòi hỏi từng cơ quan, từng 
cán bộ phụ trách, từng phóng viên, biên tập viên 
báo chí, xuất bản phải ý thức đầy đủ trách nhiệm 
chính trị - xã hội của mình. Cân trang bị vững chắc 
cho mình nên tảng tư tưởng, là chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là thế giới quan 
và phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử, thấm nhuần sâu sắc đường lối, quan điềm 
của Đảng, không ngừng trau dỏi trí thức và năng lực 
chuyên môn, đề sử dụng một cách hiệu quả nhất 
công cụ cực kỳ lợi hại là các phương tiện thông tin 
đại chúng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao vào 
tay chúng ta đề góp phần tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng đất nước xã hội chủ nghia giàu mạnh, xà hội 
công bảng, văn minh. 
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Ái cách bộ máy nhà nước là một bộ phận 
quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện 
: Đảng ta đề xướng và lãnh đạo. 

Câi cách bộ máy nhà nước xét về chủ trương đã 
được tiến hành trước đổi mới kinh tế. Nhưng từ khi 
có chủ trương đổi mới kinh tế (1986), cải cách bộ 
máy nhà nước được gắn bó chặt chế với đổi mới kinh 
tế và đổi mới hệ thống chính trị. 

Quốc hội ta nằm trong tiến trình đổi mới đó. 
Những đổi mới quan trọng về hoạt động lập pháp và 
hệ thống pháp luật nước ta là một bộ phận của đổi 
mới bộ máy nhà nước, gắn với mười năm đổi mới 
kinh tế theo các Nghị quyết của Đại hội lần thứ VỊ, 
VII và VII. Hoạt động sôi nổi, khẩn trương và dài 
ngày của các kỳ họp Quốc hội gần đây so với tất cả 


các kỳ họp Quốc hội trước, đã đạt kết quả quan trọng, 


có ý nghĩa lớn về nhiều mặt. 

. Là cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, Quốc 
"hội đã vươn lên tầm cao mới trong hoạt động lập 
pháp, xử lý nhiều vấn đề khá phức tạp và rất hệ trọng 
trong quá trình lập pháp, chuẩn bị cho một hệ thống 
pháp luật phục vụ các mục tiêu lớn ; xây dựng một xã 
hội bảo đảm cho các quyền công dân được thực hiện 
đầy đủ ; xây dựng nhà nước pháp quyền, tạo nguồn 
lực cho sự phát triển đất nước, cho việc thực hiện một 
xã hội dân chủ, đặc biệt là việc xây dựng các thể chế 
kinh tế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động 
kinh tế. 

Về chương trình lập biến đuật, pháp lệnh), Quốc 
hội đã thực hiện một trình tự đổi mới. 

Những năm trước chương trinh lập pháp do cơ 
quan Thường trực của Quốc hội quyết định (trước 
Hiến pháp 1992 là Hội đồng Nhà nước), nay do Quốc 
hội quyết định. Theo Hiến pháp 1992 và Luật Tổ 
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NGUYÊN VĂN THẢO ` 


chức Quốc hội chương trình lập pháp sẽ được Quốc 
hội cân nhắc xem xét văn bản nào là luật, văn bản 
nào là pháp lệnh, giới hạn lại những vấn đề được quy 
định bằng pháp lệnh của cơ quan Thường trực Quốc 
hội. Với quá trình đổi mới hoạt động lập pháp này, 
Nhà nước sẽ dần dần quản lý các lĩnh vực của đời 
sống xã hội chủ yếu bằng các đạo luật. 

Việc soạn thảo các dự luật, pháp lệnh cũng được 
cải tiến. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chủ 
trì soạn thảo (phân lớn là các bộ) với các ủy ban của 
Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chặt 
chẽ hơn. Nhiều dự luật biên soạn được đưa ra hội 
thảo khoa học, làm cho các dự luật có thêm luận cứ 
về lý luận, thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng 
biên soạn, bảo đâm tính khả thi. 

Hoạt động thâm định các dự luật của Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội cũng được tiến hành ngay từ 
khi soạn thảo nên các báo cáo của Ủy ban Pháp luật 
được sự đồng tình của Quốc hội. Một mặt, xem xét 
tính hợp hiến của các dự luật, mặt khác, xem xét tính 
phù hợp với thực tiễn, với nguyện vọng, ý chí của 
nhân dân, tính khả thi của các điều khoản quy phạm. 
Việc cân nhắc cả những ý kiến khác nhau trong quá 
trình soạn thảo làm cho hoạt động thấm định ngày 
một phong phú. 

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là nội dung đổi 
mới của các chế định pháp luật. 

Hiến pháp 1992, một thành tựu bước đầu của nền 
lập hiến Việt Nam, đã tạo ra một cơ sở pháp lý cho 
chế độ sở hữu nhiều thành phần, một hành lang an 
toàn được bảo đảm bằng pháp luật cho các hoạt động 
kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, một nguyên 


* Luật sư 


tắc hiến định cho các mối quan hệ giữa lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, một định chế tiến bộ về các 
quyên công dân. 

Các luật, pháp lệnh, văn bản dưới luật bảo đâm 
cho tiến trình cải cách kinh tế đã được ban hành như 
Luật về doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty, Luật đầu 
tư, các luật thuế, Luật doanh nghiệp nhà nước, Bộ 
luật lao động, Bộ luật dân sự, Luật về phá sản, v.v... 

Luật đất đai đã trao một số quyền định đoạt về đất 
đai cho cá nhân và hộ gia đình như các quyền chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thừa kế, thế chấp... về quyên 
sử dụng. Các định chế đó được nhân dân hoan 
nghênh, thực hiện. 

Mối quan hệ giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp, 
đã được thể hiện bằng nhiều luật, pháp lệnh và quy 
chế về tô chức. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp 
đang được triển khai gắn liền với tiến trình cải cách 
kinh tế và đối mới hệ thống chính trị. Nhiều dự luật, 
pháp lệnh trong lĩnh vực này đã được ban hành như 
Luật về thẩm quyền và trình tự ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, Luật tổ chức hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân các cấp, mối quan hệ giữa Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và Chính phủ với Hội đồng 
nhân dân. 

Các quyền công dân ghi trong Hiến pháp đã được 
một số luật, pháp lệnh cụ thể hóa như Pháp lệnh về 
hợp đồng lao động, điều chỉnh các quan hệ giải quyết 
việc làm, Luật bầu cử Quốc hội bảo đảm các quyên 
chính trị, Luật báo chí và Luật xuất bản bảo đảm các 
quyền tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản. Hiện nay 
nhiều đạo luật khác trong lĩnh vực này cũng đang 
được chuẩn bị : đạo luật về lập hội, cách thức hoạt 
động của các hội ; sửa đối về cơ bản Bộ luật hình sự 
và Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm hơn nữa các 
quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tài sản, nhà ở, 
thư tín... của công dân. 

Một bức tranh sinh động về đôi mới hoạt động lập 
pháp từ nội dung của pháp luật đến cách thức xây 
dựng pháp luật đã được khắc họa rõ trong các kỳ họp 
gần đây của Quốc hội. 

Khoa học lập pháp là một khoa học có nội dung 
tổng hợp liên quan chặt chẽ với nhiều lĩnh vực, nhiều 
khoa học khác, là phương tiện chủ yếu của hoạt động 
lập pháp. 

Sự phân công và thiết lập mối quan hệ giữa các 
cơ quan cấp cao nhất của Nhà nước trong hoạt động 
lập pháp, “Quy trình công nghệ” của một đạo luật từ 
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soạn thảo đến thông qua, công bố... là một quá trình 
gồm rất nhiều khâu, mỗi khâu có một cơ quan phụ 
trách đều phải hoạt động nhịp nhàng và ăn khớp theo 
nguyên tắc của khoa học tô chức. 

Việc soạn thảo, biên tập các văn bản luật thuộc về 
các chuyên gia, được gọi là nhà làm luật gồm các cán 
bộ luật học, kinh tế học, xã hội học, hành chính học... 
Công việc đó cũng đòi hỏi các nhà làm luật phải nắm 
vững tiến trình phát triển của các lĩnh vực, thể hiện 
chặt chế nội dung các quy phạm, tuân theo nghiêm 
ngặt các quy tắc của kỹ thuật lập pháp nhằm làm cho 
mỗi đạo luật thể hiện được chính sách lớn của Đẳng, 
hợp với lòng dân, đúng VỚI thực tiễn, sáng sủa, dễ 
hiểu, có khả năng ‹ đi vào cuộc sống. 

Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của đất nước, 
hoạt động lập pháp của Quốc hội chắc chắn sẽ tiếp 
tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa vì đó là một 
bộ phận quan trọng của cải cách bộ máy nhà nước 
đang được thực hiện. 

* 


Hoạt động lập hiến, lập pháp chi phối mạnh, trực 
tiếp tới hoạt động hành pháp, tư pháp nên được coi 
như là một hoạt động ở đỉnh cao của quyên lực nhà 
nước, hoạt động cơ bản nhất điều chỉnh mọi quan hệ 
trong cuộc sống. Vì lẽ đó, đặt Quốc hội là cơ quan - 
quyền lực nhà nước cao nhất là phản ánh đúng mối 
tương quan giữa các quyền lực. 

Trong hoạt động của mình, Quốc hội thay mật 
nhân dân, theo nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về 
nhân dân, đưa ra những quy tắc như là thước đo hành 
động chung cho xã hội, vạch ra một hành lang an 
toàn cho mọi hành động ; con người tự do nhưng 
không xâm phạm đến tự do của người khác, cả nước 
phải phục tùng pháp luật mà Quốc hội ban hành. 
Hoạt động lập hiến và lập pháp là hoạt động cơ bản 
nhất điều chỉnh mọi quan hệ xã hội diễn ra giữa con 
người VỚI Con người, con người với thiên nhiên, con 
người với cộng đồng, con người với nhà nước. Ở hoạt 
động này, Quốc hội thể hiện rõ vai trò, vị trí, thực 
quyền của minh, không ai có thể thay thế. Trên 
phương diện đó, Quốc hội là cơ quan cao nhất về 
quyên lực điều chỉnh mọi hoạt động xã hội. Thực 
quyền của Quốc hội năm trong hoạt động Tập hiến, 
lập pháp. 

Các hoạt động khác của Quốc hội như nghị quyết 
về các chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại, 
thông qua kế hoạch ngân sách những nhiệm vụ quyền 
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hạn khác của Quốc hội đã phì trong Hiến pháp cũng 
cần xem đó là hoạt động lập pháp của Quốc hội. Nếu 
xét về hiệu lực và vị trí của nghị quyết, về thủ tục 
thảo luận thông qua, công bố thì nó cũng là một đạo 
luật. 

Hoạt động của Quốc hội, suy cho cùng, đều là 
hoạt động lập hiến và lập pháp. 

Theo Cương lĩnh của Đại hội lần thứ VII của 
Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được 
thông qua tại Đại hội về sự thống nhất quyền lực Nhà 
nước, phân công rành mạnh, phối hợp chặt che ba 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, với quan niệm 
trên có thể hiểu Quốc hội là cơ ' quan quyên lực nhà 
nước cao nhất của nước ta. Quyền lập hiến, lập pháp 
chỉ nhối hoạt động của bộ máy lập pháp, hành pháp, 
tư pháp. 

Thông qua việc ban hành Hiến pháp, Quốc hội 
quy định sự phân công phối hợp giữa các cơ quan lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. 

Mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy lập pháp, 
hành pháp, tư pháp đều phải tuân theo quy định của 
Hiến pháp và luật, cũng có nghĩa là tuân theo quyết 
định của Quốc hội. Về mặt này, Quốc hội đã thực 
hiện sự thống nhất quyền lực, nhưng sự thống nhất 
không có nghĩa là Quốc hội thực thi cả ba quyên lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã làm 
rõ hơn về sự thống nhất quyền lực và phân công phối 
hợp quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nguyên tắc 
Hiến pháp 1992 và các luật về tổ chức nhà nước đã 
ghI rõ : 

- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất, 
- Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, 

- Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất, 

- Tòa án tối cao là cơ quan xét xử cao nhất. 

Xét theo quan niệm đó, rất cần thiết phải tăng 
cường hoạt động lập pháp của Quốc hột, thực hiện 
đây đủ nguyên tắc Hiến pháp vì Quốc hội là cơ quan 
duy nhất có quyền lập hiến. lập pháp. 

Trước hết, cần có một cơ chế phân biệt quyên lập 
pháp của Quốc hội và quyiễn lập quy của Chính phủ. 
Những năm trước đây, đo yêu câu câp bách của tình 
hình, Chính phủ ban hành một số văn bản lập quy có 
nội dung quy phạm của luật. Chính phủ đã có nhiều 
cố gắng để phân biệt văn bản lập pháp và văn bản lập 
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quy nhưng phải nói đây là một vấn đề khó và phức 
tạp. Khó ở chỗ chúng ta đã nghiên cứu vấn đề này 
mây chục nắm mà vân chưa có các tiêu chí cụ thể để 
phân định. Ở các nước cũng vậy, mỗi nước người ta 
có cách phân định giữa lập pháp, lập quy theo một 
tiêu chuẩn riêng của họ. Phức tạp, là ở chỗ, đây chính 
là một trong những điểm quan trọng nhất để phân 
biệt _quyền của Quốc hội, quyền của Chính phủ, 
quyền lập pháp với quyên hành pháp. 

Theo kinh nghiệm truyền thống, quyền lập pháp 
bao gồm 

- Sáng kiến lập pháp : Những người có quyền đưa 
ra đề nghị làm một đạo luật. 

- Chương trinh làm luật : Việc tập hợp các sáng 
kiến lập pháp trong một chương trình thông qua 
Quốc hội. 

- Soạn thảo dự luật. 

- Thấm định các dự luật. 

- Thông qua các dự luật. 

- Công bố luật. 

Quá trình lập pháp cho thấy Quốc hội là cơ quan 
duy nhất lập pháp, thông qua các đạo luật nhưng va/ 
trò của Chính phủ trong việc xây dựng chương trình 
làm luật, soạn thảo các dự luật cũng khá lớn. Vai trò 
đó cho thấy có một mối quan hệ rất chặt chế giữa 
quyền lập pháp với quyên lập quy, vị trí của Quốc 
hội và vị trí Chính phủ. 

Một vấn đề được nêu ra trong nhiều năm nay là ˆ 
vấn đề gì phải được quy định thành đạo luật, vấn đề 
gì ban hành bằng nghị định. 

Các tiêu chí được nêu ra gồm có : 

- Những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ công dân. 

- Những vấn đề có ý nghĩa chung cho toàn xã hội. 

- Những vấn đề về sở hữu và quyền sở hữu. 

- Những vấn đề về hình sự và tổ tụng hinh sự. 

- Những vấn đề về thuế. 

- Những vấn đẻ đối ngoại quan trọng. 

Ngoài ra, còn lại là thuộc thẩm quyền lập quy. 

Về thâm quyền lập quy của Chính phủ hiện nay 
cũng chưa quan niệm rõ rệt. 

% 
* * 

Bên cạnh hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt 
động giám sát của Quốc hội thể hiện rõ hơn nữa vị trí 


quyền lực cao nhất. Để phân biệt với hoạt động kiểm 
sát, hoạt động kiểm tra, hoạt động thanh tra, Hiến 
pháp đã sử dụng khái niệm giám sát tốt cao. 

Theo Hiến pháp, hoạt động giám sát tối cao hiện 
nay bao gồm : 

- Sự chất vấn của Quốc hội đối với Chính phủ, 
Tòa án, Viện kiểm sát. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban và hội 
đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đi nắm tình 
hình tại chỗ. . 

- Quốc hội thực hiện quyền bãi bỏ văn bản của 
Chính phủ, hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Ba hoạt động kể trên cần được cụ thể hóa để 
Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao của 
mình. 

Thực tiễn vận hành bộ máy của Quốc hội có một 
số câu hỏi đặt ra : 

- Nếu Quốc hội không thỏa mãn với nội dung trả 
lời của Chính phủ về những chất vấn của mình thì có 
thể tỏ thái độ tín nhiệm hoặc không nhiệm ? 

- Việc đi nắm tình hình tại chỗ của các cơ quan 
Quốc hội, ngoài tác dụng động viên, úy lạo đồng bào 
địa phương còn có tác dụng gì thiết thực cho hoạt 
động giám sát tối cao ? 

- Việc kiểm tra các văn bản của Chính phủ, hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh được thực hiện như thế nào ? 
Bộ máy nào đảm nhiệm công việc này có điều kiện 
để thực hiện thường xuyên và có hiệu quả không ? 

- Việc giám sát tính hợp hiến các đạo luật, pháp 
lệnh được đặt ra như thế nào ? 

- Nếu Tòa án nhân dân tối cao ra một phán quyết 
có sai lầm ở cấp giám đốc thẩm thì Quốc hội có thẩm 
quyền gì đối với phán quyết đó ? 

- Nếu Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra một 
quyết định công bố hoặc một văn bản lập quy có sai 
lầm thì Quốc hội có thẩm quyền gì đối với quyết định 
đó ? 

Những câu hỏi đó đặt ra hàng loạt vấn đề cần 
nghiên cứu để nâng cao hơn nữa vai trò giám sát tối 
cao, cụ thể hơn nữa các nhiệm vụ phải làm, phân biệt 
rõ hơn nữa với hoạt động kiểm tra và kiểm soát, có 
đây đủ quyên hạn hơn nữa đề thực hiện đúng vị trí 
quyền lực cao nhất của Quốc hội. 
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Tổ chức hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội với tư cách là một bộ máy thường trực của Quốc 
hội là một cơ cấu cần thiết, hợp lý. 

Điều đáng quan tâm là, trong điều kiện xây dựng 
nhà nước pháp quyên, cần tìm kiếm một cơ chế hoạt 
động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm cho 
nó vận hành rất đúng vị trí, không đứng trên Quốc 
hội, không điều khiển Quốc hội, không biến thành 
một cơ quan có tính chất điều hành, chỉ huy. 

Những vấn đề cần đặt ra để phân tích, tìm kiếm 
một cơ chế hợp lý là : 

- Các tiêu chí để phân biệt trường hợp nào thì 
Quốc hội ban hành luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành pháp lệnh. 

- Giá trị pháp lý của pháp lệnh có bằng một đạo 
luật không ? 

- Các ủy ban của Quốc hội chịu hoàn toàn sự chỉ 
đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay có thể phát 
biểu ý kiến độc lập của mình trước Quốc hội ? 

- Nên điều khiển các phiên họp của Quốc hội như 
thế nào ? 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nên chỉ đạo hoạt 
động của hội đồng nhân dân không ? 

Các đại biểu Quốc hội mới đã được bầu và chuẩn 
bị hoạt động theo chức năng của mình vào kỳ họp sắp 
tỚI. 

Kinh nghiệm các khóa trước và theo tình hình 
hiện nay, cần có quy chế mới về đại biểu Quốc hội, 
quy chế đó cần khẳng định : 

- Đại biểu Quốc hội có nên hoạt động chuyên 
trách trong suốt thời gian được bầu không ? Nếu hoạt 
động chuyên trách thì các chức vụ đang giữ của họ sẽ 
được giải quyết như thế nào ? 

- Những trường hợp nào có thể giữ chế độ kiêm 

nhiệm ? _ 
- Trong hai vị trí : đại biểu cho cử tri địa phương 
với đại biểu cho toàn thể nhân dân, đại biểu Quốc hội 
đặt lợi ích nào lên trên ? Những ý kiến của họ hợp với 
lợi ích chung nhưng trái với lợi ích địa phương có bị 
cử tri đã bầu ra họ lên án không ? 

- Hoạt động của họ được độc lập đến mức nào, 
phụ thuộc vào đoàn đại biểu địa phương đến mức 
nào? 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI 


AI khoản 2, Điều 84 Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 
và tại khoản 2 Điều 3 Luật Tổ chức Quốc 
hội hiện hành đã quy định : Quốc hội “Thực hiện 
quyên giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, 
luật và nghị quyết của Quốc hội ; xét báo cáo hoạt 
động của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sắt nhân dân tối cao ;”. Tương tự như vậy, 
tại khoản 3 Điều 91 của Hiến pháp và tại khoản 5 
Điều 6 của Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định 
nhiệm vụ giảm sát của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội. Còn tại các Điều 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
và 29, Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định rõ 
nhiệm vụ giám sát theo phạm vị hoạt động cho 
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. 
Với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội trên mọi phương diện 
hoạt động, Quốc hội khóa IX đã phấn đấu với 
trách nhiệm cao và đã từng bước đạt được những 
thành tựu ngày càng lớn rất đáng khích lệ, trong 
đó hoạt động giám sát có những tiến bộ khá rõ 
nét. Trong 11 kỳ họp, Quốc hội khóa IX đã nghe 
và thảo luận 76 báo cáo của Chủ tịch nước, của 
Chính phủ, các cơ quan chính phủ, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. 
Trong đó có nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước 
như tình hình kinh tế - xã hội ; quốc phòng - an 
ninh từng năm ; định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 1996 - 2000 ; vốn đầu tư xây dựng cơ 


bản ; phân bổ thu, chỉ ngân sách các năm ; Công 


trình đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam ; tổng 
thanh toán nợ giai đoạn 2 ; tình hình vay và trả nợ 
nước ngoài ; chính sách tài chính quốc gia ; cải 
cách chế 4ộ tiền lương ; danh mục các công trình 
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quan trọng ; tình hình huy động vốn và cho vay 
của ngân hàng ; phát triển kinh tế - xã hội miền 
núi và vùng đồng bào dân tộc ít người ; công tác 
đấu tranh chống tham nhũng và buôn lậu ; hoạt 
động của tòa án và viện kiểm sát ; quản lý tòa ấn 
và công tác thi hành án ; đánh giá hoạt động trong 
nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước... Tất cả 
những vấn đề trên đều được Quốc hội thảo luận 
khá kỹ và có những kết luận thể hiện trong các 
nghị quyết ở từng kỳ họp. 

Trong 59 phiên họp của mình, ngoài việc 
chuẩn bị các dự án luật, quyết định thông qua các 
Pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe, 
thảo luận hơn 80 báo cáo của các cơ quan chính 
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, trong đó có nhiều vấn đề bức xúc 
như : Tình hình lũ lụt ở các vùng và biện pháp 
khắc phục ; chủ trương hóa giá nhà ở đô thị ; tình 
hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân ; tình hình phát triển công tác đối ngoại ; tình 
hình xử lý các vụ tham nhũng lớn ; chấn chỉnh 
công tác quản lý xuất bản và xuất nhập khẩu văn 
hóa phẩm ; tình hình thi hành luật đất đai ở một 
số địa phương ; định hướng quy hoạch, sử dụng 
đất đai đến năm 2010 ; việc điều chỉnh địa giới 
hành chính một số tỉnh ; tình hình thi hành Bộ luật 
lao động ; kết quả hoạt động kiểm toán... Nhìn 
chung những đánh giá, kết luận của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về các vấn đề trên đã làm cơ 
sở cho Quốc hội xem xét và quyết định những vấn 
đề thuộc thẩm quyền và đã góp phần quan trọng 
vào việc khắc phục những thiếu sót, định hướng 


* PTS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội 


xử lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công 
việc đó, giải quyết kịp thời hơn một số công việc, 
nhất là những công việc của các cơ quan hành 
pháp. 

Cũng trong nhiệm kỳ khóa IX, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy 
ban Quốc hội đã thực hiện 200 cuộc giám sát tại 
các địa phương và cơ sở (riêng Ủy ban Thường vụ 
thực hiện 49 cuộc). Nội dung giám sát khá phong 
phú và đa dạng gồm nhiều vấn đề về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, đã được Hiến 
pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội quy 
định cùng nhiều chế độ chính sách do Chính phủ 
ban hành. Địa bàn giám sát cũng khá rộng, có thể 
nói ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương đều có đoàn giám sát đến làm việc. 
Nhiều đoàn đã đến nhiều nơi thuộc miền núi, hải 
đảo như Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Trường 
Sa, Bạch Long Vĩ, Phú Quốc, Thổ Chu, Côn 
Đảo... để xem xét, nghiên cứu tình hình thực tiễn. 
Các đoàn đều dành nhiều thời gian thăm hỏi, tiếp 
xúc trực tiếp với nhân dân. Thông qua các cuộc 
giám sát ở địa phương, cơ sở, chúng ta có thể rút 
ra một vài vấn đề đáng chú ý về việc thực thi Hiến 
pháp, pháp luật và các chế độ, chính sách như 
sau ? 

- Người dân quan tâm nhiều nhất, sát sườn 
nhất là những việc liên quan đến cuộc sống 
thường ngày. Ai cũng thấy dễ chịu hơn, được tự 
do làm ăn chính đáng theo khả năng công sức, 
vốn liếng của mình. Nhiều bà con ở các tỉnh phía 
Nam tâm sự rằng, sau chiến tranh cũng phải đến 
năm, bảy năm Nhà nước chưa có chính sách đối 
mới nên người dân làm việc gì cũng thấy khó, 
nhiều VIỆC CÓ thể làm được mà không được làm. 
Nhưng chục năm lại đây thi khác lắm rồi. Nhà 
nước có chính sách giải phóng sức lao động, cho 
phát triển các kiểu làm ăn đa dạng, chính đáng, ai 
muốn làm ở đâu, làm như thế nào là tùy điều kiện, 
hoàn cảnh của mình ; việc sản xuất, kinh doanh 
được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện phát triển, 
vấn đề là có đủ sức lực, tài năng hay không. 

Như vậy trên giác độ của cơ quan giám sát, 
chúng ta thấy rất rõ là nhân dân nhất trí cao với 
“chế độ kinh tế” ghì trong Hiến pháp (năm 1992), 
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trong đó họ tâm đắc với Điều 16, mục đích kinh 
tế của Nhà nước là làm cho dân giàu, nước mạnh, 
phát huy cao độ tiềm năng của các thành phần 
kinh tế. 

- Đi đôi với việc đổi mới các chính sách kinh 
tế, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến một số 
chính sách xã hội cấp bách và những chính sách 
đó đã được luật pháp hóa. Đó là các chính sách 
tạo việc làm thể hiện trong Bộ luật lao động ; ưu 
đãi xã hội thể hiện trong Pháp lệnh về người có 
công và Pháp lệnh phong tặng danh hiệu vinh dự 
Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng ; xóa đói 
giảm nghèo, cứu trợ xã hội thể hiện trong các 
quyết định của Chính phủ... Theo ý kiến của đông 
đảo cử tri mà các đoàn giám sát đã tiếp xúc thì các 
chính sách xã hội này dù còn nhiều việc phải bàn 
nhưng đã rất nhanh chóng đi vào lòng người, được 
toàn dân đón nhận một cách trân trọng và phấn 
khởi. Chính sách xóa đói, giảm nghèo được nhiều 
người cho là chính sách cứu nguy đối với các tầng 
lớp khó khăn nhất về đời sống kinh tế. Ở không ít 
gia đình, số tiền được vay không lớn nhưng vừa 
được vay vốn, vừa được chuyển g1ao công nghệ, 
được hướng dẫn cách thức làm ăn, từ đó nhiều hộ 
nghèo đi lên dần, có bát ăn, bát để. Còn chính 
sách cứu trợ xã hội thì đồng bào ở một số vùng bị 
thiên tai lớn đã nói rất cảm động rằng : Nếu ở chế 
độ cũ, bà con chúng tôi có thoát chết sau lũ lụt, 
lốc xoáy thì rôi cũng chết đói, chết dịch, chết 
bệnh, còn bây giờ đã thoát nạn là chắc sống vì 
được Nhà nước cứu tế, trợ giúp vốn khôi phục sản 
xuất. Riêng chính sách đối với người có công thì 
kết quả các cuộc giám sát và thực tế đều cho thấy, 
do Đăng và Nhà nước quan tâm đặc biệt đến các 
đối tượng này nên đã động viên kịp thời được khí 
thế cách mạng của các gia đình chính sách và toàn 
dân. Đến nay từ thành thị đến nông thôn, mọi 
người đều tự nguyện, hào hứng tham gia phong 
trào đền ơn, đập nghĩa. Có thể nói trong nhiều 
chính sách cần phải được xã hội hóa thì đây là 
chính sách sớm đạt được kết quả sâu rộng nhất. 

Chúng ta có thể nói những luật pháp, chính 
sách phản ánh đúng thực tiễn khách quan, diễn 
đạt đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
thì nhanh chóng vào cuộc sống, vào lòng người và 
tạo ra sức mạnh to lớn. 
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Trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Ủy ban Quốc phòng Và An ninh, Hội đồng 
Dân tộc, Ủy ban về các vấn đề xã hội... đã thực 
hiện một số cuộc giám sát ở các tuyến biển - đảo 
(cả ở phía Bắc, miền Trung và phía Nam) và ở 
một số tỉnh, huyện biên giới. Kết quả các cuộc 
giám sát đều cho thấy đồng bào và chiến sĩ ở hải 
đảo và biên giới còn nhiêu thiếu thốn, khó khăn 
về vật chất cũng như tinh thần, nhưng đã thực hiện 
với tỉnh thần cao nhất Điều 44 của Hiến pháp 
“Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ 
vững an ninh quốc gia...”. Khi lên đến các tuyến 

-biên giới, các chốt tiền tiêu, các đồn biên phòng 
và đặc biệt khi tiếp xúc với “lính đảo” , nhất là ở 
Trường Sa, chúng ta hoàn toàn yên tâm về thế hệ 
trẻ trong mọi công việc, cho dù là công việc gian 
lao vất vả, nặng nhọc nhất. Chúng ta thấy thôi 
thúc trong lòng, phải suy nghĩ cải tiến hoặc xây 
dựng mới những chính sách thiết thực đáp ứng 
nhu cầu cuộc sống, chiến đấu, bảo vệ đất nước 
của đồng bào và chiến sĩ ở những địa bàn đặc biệt 
khó khăn này. 

Với 200 cuộc giám sát trong 5 năm, các đoàn 
của các ủy ban của Quốc hội đã có mặt ở hầu 
khắp các tỉnh, thành phố, các vùng, miền trong cả 
nước. Quá trình giám sát cho thấy rằng, luật pháp, 
chính sách xuống đến người. dân ở các vùng, miền 
không đều, mức độ hiểu biết luật pháp của nhân 
dân rất khác nhau. Ở các thành phố, thị xã, các 
vùng ven đô, do thông tin đại chúng đầy đủ hơn, 
việc tuyên truyền giới thiệu luật pháp khá hơn, 
nên dân chúng nắm luật và làm theo luật tốt hơn. 
Các cấp chính quyền điều hành mọi hoạt động 
kinh tế - xã hội có phân thuận lợi hơn. Ngược lại 
ở những nơi xa xôi, vùng sâu, vùng núi cao, trình 

. độ dân trí đã thấp, sóng phát thanh,truyền hình lại 
chưa phủ khắp, việc tuyên truyền luật pháp không 
thực hiện được bao nhiêu, cho nên không ít người 
kém hiểu biết về pháp luật. Thậm chí có cán bộ 
xã, bản cũng không biết những luật pháp sát với 
hoạt động kinh tế - xã hội hằng ngày. Bởi Vậy, có 
những trường. hợp phạm luật ngoài ý muốn chủ 
quan. Thực tiễn này nói lên rằng công tác tuyên 
truyền luật pháp, chuyển tải đầy đủ nội dung cơ 
bản của các luật, chính sách đến từng người dân ở 
các vùng là vô cùng cấp bách và quan trọng. Có 
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làm được như vậy thì khẩu hiệu “Sống, làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật” mới trở thành hiện 
thực ở mọi miền của đất nước... 

Trong quá trình thực thi công cuộc đổi mới, ở 
địa phương, cơ sở xuất hiện nhiều vấn đề thực tiễn 
yêu cầu phải giải quyết sớm, nhưng một số cơ 
quan hữu trách chưa nắm bắt và chưa xử lý kịp 
thời, nên tốc độ triển khai các công việc có phần 
chậm lại. Một số chế độ, chính sách thể hiện trong 
các nghị định, quyết định, thông tư, nghị quyết kể 
cả luật, pháp lệnh có những điều khoản chưa thật 
phù hợp với thực tiễn, vì vậy khi thực hiện có 
nhiều mắc mứu. Trong khi đó có một số doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
doanh nghiệp liên doanh, một số hộ sản xuất, kinh 
doanh... lại tìm khe hở của luật pháp, chính sách 
để lợi dụng, nhiều báo cáo, kiến nghị của các 
đoàn giám sát với các cơ quan hành pháp, tư pháp 
đề nghị khắc phục sớm những khiếm khuyết trong 
chỉ đạo, điều hành hoặc sửa đổi những bất hợp lý 
trong chính sách, chế độ nhưng nhìn chung việc 
khắc phục, sửa đối, bổ sung chậm chạp so với yêu 
cầu thực tế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến 
hiệu lực của hoạt động giảm sát... 

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc 
hội, trong đó có việc nâng cao chất lượng công tác 
giám sắt, chúng ta phải thực hiện nhiều giải pháp 
đồng bộ. Về hoạt động giám sát, Đảng ta đã có 
định hướng, chủ trương chỉ đạo khá rõ “Nâng cao 
chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám 
sát của Quốc hội... phân định rõ tính chất, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau giữa hoạt 
động giám sát của Quốc hội... với hoạt động kiểm 
tra, thanh tra, kiểm sát của các cơ quan và tổ chức 
khác” (, Theo định hướng trên, chúng ta có thể 
thực hiện một số giải pháp sau : 

1 - Trước hết, nhất thiết phải nhanh chóng 
nâng cao chất lượng các văn bản luật pháp, chính 
sách đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Một 
trong những nội dung giám sát là phải xem luật 
pháp, chế độ, chính sách của Nhà nước có xuống 
đến cơ sở hay không và nếu có thì tính khả thi có 
cao không ? Mỗi chế độ, chính sách, luật pháp có 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 130 


“độ thẩm thấu” vào nhân dân khác nhau và trong 
nhiều nguyên nhân tạo ra "độ thấm thấu” khác 
nhau đó, có nguyên nhân về chất lượng. Nhìn 
chung những luật pháp, chế độ, chính sách, phản 
ảnh khách quan giải quyết được nhiều vấn đề cụ 
thể mà thực tiễn đặt ra và phù hợp với nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân thì có “độ thấm 
thấu” cao ; ví dụ như phần lớn các điều khoản của 
Luật đất đai, Pháp lệnh người có công, Bộ luật 
dân sự, Bộ luật lao động, Luật bầu cử đại biểu 
Quốc hội, chính sách về việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, an toàn lương thực, chương trình xây dựng 
. các trung tâm cụm xã miễn núi... Giám sát ở đâu 
thì những luật pháp, chính sách đó cũng được 
quan tâm sâu sắc. Ngược lại những luật pháp, 
chính sách, chế độ chỉ dừng lại ở những nguyên 
tắc chung, hoặc lạc hậu với thực tiến, không tháo 
gỡ được những ách tắc... thì rất khó được triển 
khai thực hiện đầy đủ. Thực tế cho thấy có một số 
chính sách mới triển khai đã phải gác lại những 
điều khá quan trọng ; hoặc có luật, pháp lệnh sau 
khi công bố hằng năm, thậm chí vài năm vẫn chưa 
đủ văn bản hướng dẫn thi hành. Trong những 
trường hợp như thế thì hoạt động giám sát khó đi 
sâu hơn vào các nội dung, hiệu quả của luật pháp 
và chính sách. Vì vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 3 (khóa VIII) đã yêu cầu “Các luật 
ban hành cần bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, quy 
định cụ thể để giảm bớt tình trạng phải chờ đợi 
quá nhiêu văn bản hướng dẫn mới thi hành được”. 

2 - Phải khân trương hoàn thiện bộ máy của 
Quốc hội đáp ứng các yêu cầu hoạt động, trong đó 
có hoạt động giám sát. Hai trong nhiều nguyên tắc 
hoàn thiện bộ máy nói chung cần phải được chú ý 
đầy đủ là : bộ máy phải tinh, gọn, giữa các bộ 
phận phải có sự ăn khớp chặt chẽ để đạt hiệu lực 
cao (khi “vận hành” toàn bộ hệ thống phải chuyển 
động, không cần đến tác động ngoại lực). Mặt 
khác bộ máy đó phải bảo đảm làm hết việc và 
việc nào cũng nâng cao được hiệu quả (không thể 
gọn nhẹ mà lại bỏ bớt nhiều việc). 

Bộ máy của Quốc hội nhìn chung là đang 
trong quá trình vận động, phát triển cùng với việc 
đổi mới chế độ làm việc (từ chỗ gần như kiêm 
nhiệm hoàn toàn dần dần chuyển sang tăng cường 
chế độ làm việc chuyên trách và nâng cao chất 
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lượng hoạt động) nên bộ máy hiện hành chưa thật 
hoàn chính (chứ không phải ở dạng quá lớn so với 
công việc mà phải thu gọn lại). 

Phải phân biệt phạm vi công việc giữa hoạt 
động giám sát với thanh tra, kiểm sát... Hoạt động 
thanh tra hiện nay chủ yếu là trong lĩnh vực hành 
pháp ; hoạt động kiểm sát thì phạm vi có rộng hơn 
(không chỉ trong lĩnh vực hành pháp mà cả ở lĩnh 
vực tư pháp) nhưng chủ yếu là theo “chuyên đề” 
kiểm sát tuân theo pháp luật, thực hành công tố. 
Còn hoạt động giám sát của Quốc hội thì bao gồm 
cả ba lĩnh vực (lập pháp, hành pháp và tư pháp). 
Mặc dù thanh tra, kiểm sát về phạm vi không rộng 
như giám sát, nhưng hệ thống tổ chức bộ máy và 
cán bộ là tương đối hoàn chỉnh (Viện Kiểm sát có 
bộ máy gồm cả dân sự và quân sự từ trung ương 


' đến huyện, quận hoặc từ trung ương đến các khu 


vực ; thanh tra có hệ thống từ Thanh tra Nhà nước, 
thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
chính phủ đến thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, thanh tra sở, thanh tra huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thanh tra xã, phường, 
thị trấn và thanh tra nhân dân). Tổ chức bộ mây 
hoàn thiện của thanh tra và kiểm sát như vậy là 
đúng đắn, vì khi nền kinh tế được vận hành theo 
cơ chế thị trường thì có yêu cầu khách quan là 
phải tăng cường thanh tra, kiểm sát. 

Trở lại hoạt động giám sát của Quốc hội, ta 
thấy phạm vi rất rộng, nhưng bộ máy hiện hành 
rất khó bảo đảm hoạt động trải rộng và đều khắp. 
Mặt khác, các cơ quan dân cử từ Quốc hội đến hội 
đồng nhân dân các cấp lại không phải là một hệ 
thống dọc về tổ chức. Chính vì vậy, việc kiện toàn 
bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động của các tổ 
chức của Quốc hội là rất cần thiết và cấp bách. 
Việc kiện toàn có thể theo các hướng sau : 

- Một số ủy ban cần được chuẩn xác lại chức 
năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động cho vừa 
tầm. Tổ chức các ủy ban của Quốc hội không nhất 
thiết như tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang 
bộ của Chính phủ, nhưng mỗi ủy ban của Quốc 
hội chỉ nên tương ứng với vài ba bộ của Chính 
phủ thì mới bao quát nổi công việc. Điều đáng lưu 
ý là mỗi bộ, mỗi cơ quan ngang bộ có bộ máy rất 
hoàn hảo, có đầy đủ các cục, vụ, viện, ban, phòng 
và đội ngũ cán bộ sung sức. Khi Chính phủ giao 
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xây dựng một dự án luật, hoặc giúp Chính phủ 
ban hành một chính sách (hay tự ban hành theo 
thẩm quyên) thì người ta đã nghiên cứu, khảo 
nghiệm rất công phu “chắc ăn” rồi mới trình. 
Trong khi đó bộ máy của một số ủy ban của Quốc 
hội với vài chục thành viên (kiếm nhiệm là chính) 
và một số cần bộ văn phòng giúp việc (chưa hẳn 
trình độ đã cao hơn) nhưng lại phải thẩm định các 
dự án luật, pháp lệnh và những chính sách có yêu 
cầu phải thẩm định. Mà một số ủy ban của Quốc 
hội không phải chỉ có quan hệ tương ứng với một 
bộ mà là nhiều bộ (hiện nay chỉ riêng Ủy ban 
Kinh tế và Ngân sách phải quan hệ công việc với 
tất cả các bộ có nội dung kinh tế công - nông - 
thương mại, du lịch, dịch vụ, giao thông vận tải, 


bưu điện và tài chính, tiền tệ của Chính phủ. Một 


số ủy ban khác cũng tương tự, hơn nữa còn phải 
song song làm việc với Tòa án, Viện kiểm sát. 

Thẩm định luật pháp, chính sách trước khi ban 
hành đã không đơn giản, nhưng giám sát việc thực 
hiện sau khi công bố lại càng khó khăn. Với vài 
chục thành viên kiêm nhiệm ở mỗi ủy ban mà luật 
pháp, chính sách thì khá nhiều, địa bàn là cả nước, 
mặc dù các ủy ban đã rất cố gắng trong hoạt động 
giảm sát (mở rộng diện và đi sâu vào các chuyên 
đè) nhưng cũng khó có thể nói là đã làm đủ mọi 
việc với chất lượng cao. Do đó việc xác định 
phạm vi và nội dung hoạt động của mỗi ủy ban 
cho chuẩn xác vừa tầm hơn là một yêu cầu thực 
tiễn. | 

- Mỗi ủy ban phải có đủ số thành viên cần thiết 
theo yêu cầu công việc, từ đó mới có thể tổ chức 
được nhiều đoàn, thực hiện được nhiều cuộc giám 
sát. Để nâng cao chất lượng công việc thì rất cần 
thiết phải tăng thêm số đại biểu chuyên trách 
(khóa VIH chỉ có 1% đại biểu chuyên trách, khóa IX 
là 5,31% ; ở khóa X nên chăng phải 10% trở lên). 
Thực tế cho thấy cán bộ được chuyên tâm vào một 
loại việc thì thường có hiệu quả hơn kiêm nhiệm 
quá nhiêu việc. 

- Khi tiến hành các cuộc giám sát, nhất là ở địa 
phương, các ủy ban phải tăng cường hơn nữa sự 
phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là ở những mảng công 
việc “ø/4o thoa” vừa là công việc của ủy ban này 
nhưng cũng lại là công việc của ủy ban khác để 
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tiết kiệm thời gian, công sức của mình và tránh 
phiền hà cho địa phương. 

3 - Tất cả các cuộc giám sát ở các bộ, ngành 
hoặc ở các địa phương đều cần được xác định mục 
tiêu thật rõ (không sa đà vào nắm tình hình chung 
chung và chỉ dừng lại ở đó). Thời gian mỗi cuộc 
giám sắt phải được bố trí thích đáng để có thể đạt 
được mục tiêu. Mặc dù các đoàn giám sát của các 
cơ quan Quốc hội sau khi giám sắt không phải ra 
các quyết định, các kháng nghị như cơ quan kiểm 
sát ; cũng không phải quyết định kê biên tài sản, 
niêm phong tài liệu, đình chỉ việc làm... như một 
số cuộc thanh tra ; nhưng nhất thiết phải báo cáo 
kết quả và kiến nghị giải quyết công việc (nếu 
có). Để có tình hình chính xác và kiến nghị đúng 
đắn không thể chỉ một, hai buổi làm việc mà đề ra 
hàng loạt các đầu việc đại sự. Có thể coi đây là 
một kinh nghiệm của khóa IX nửa nhiệm kỳ sau 
(mỗi cuộc giám sát chỉ xem xét một, hai việc cho 
đến nơi, đến chốn). 

4 - Phải tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
mọi mặt cho đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc 
hội phải là những con người tương đối toàn diện 
cả hai mặt đức, tài. Về đức, nhất thiết phải là 
người tốt ; cái tốt ở đây không chỉ là người “hiển 
từ, khuôn phép”, mà đúng như Điều 3 Luật bầu cử 
Quốc hội số 01-1997/QH9 đã quy định “Trung 
thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện 
công cuộc đôi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng văn minh”. Đại biểu nào 
chưa qua các trường lớp chính trị thì cần được tổ 
chức nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản 
nhất của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Đại biểu ngoài Đảng càng cần phải 
nghiên cứu. Có thê coi đây là yêu cầu tối thiểu về 
đức. Về tài thì khoản 3 Điều 3 của Luật này đã 
xác định “Có trình độ và năng lực thực hiện 
nhiệm vụ đại biêu Quốc hội, tham gia qu vết định 
các vấn đề quan trọng của đất nước”. Đại biểu 
Quốc hội càng hiểu sâu, biết rộng nhiều chuyên 
môn nghiệp vụ càng tốt. Nếu chia ra hai loại kiến 
thức (pháp lý và các chuyên môn khác) thì đại 
biêu nào có cả kiến thức pháp lý, lại biết một số 
kiến thức khoa học khác thì rất tốt, nhưng ít nhất 


phải có “một thứ”, hoặc là pháp lý, hoặc là một 
lĩnh vực kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật nào 
đó. Ngoài các công việc khác, chỉ riêng hoạt động 
giám sắt, người giám sắt ít nhất phải biết ba việc. 
Một là, luật pháp, chính sách xuống đến cơ sở với 
mức độ nông sâu như thế nào ; ñai /à, các luật 
pháp, chính sách đó được thực hiện ra sao, có phù 
hợp, có phản ánh được thực tiễn công cuộc đối 
mới không và có hiện tượng vi phạm không ; ba 
là, còn những hành vi, sự kiện, yếu tố nào... cần 
thiết phải sửa đổi, bô sung mà luật pháp, chính 
sách chưa điều chỉnh, chưa phản ánh . Rõ ràng là 
tham gia xây dựng luật pháp, chính sách đã khó, 
việc giám sát xem luật pháp, chính sách tác động, 
điều chỉnh hoạt động kinh tế - xã hội như thế nào 
lại càng khó hơn. Mặc dù nhiệm kỳ chỉ 5 năm 
(không phải “vô thời hạn” như cân bộ chuyên 
môn ở các cơ quan hành pháp) nhưng việc bồi 
dưỡng nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức là 
rất cần thiết, mà thực tế khóa IX bước đầu đã làm 
có kết quả. Điều đáng mừng là đại biểu Quốc hội 
có trình độ đại học và trên đại học các khóa gần đây 
tăng rất nhanh (khóa VII là 11,11% ; Khóa IX 
56,2% và khóa X là 91,33%). Tuy nhiên đại học 
hay trên đại học cũng chỉ là một chuyên môn hẹp, 
vấn đề là phải mở rộng tầm nhìn, mở rộng kiến 
thức. Ngoài ra các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm 
phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng luật tổ chức 
Quốc hội là dành ít nhất một phần ba thời gian 
làm việc để làm nhiệm vụ đại biểu. 

5 - Như điểm 1 đã nói, khi chuẩn xác lại chức 
năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hoạt động của các 
ủy ban hiện có cho vừa tầm thì sẽ còn một số lĩnh 


vực, một số công việc phải có các tô chức mới: 


đâm nhiệm. Vì vậy rất cần thiết phải “nghiên cứu 
thành lập thêm một số ủy ban của Quốc hội” (2), 

6 - Tăng cường bộ máy giúp việc cho Quốc 
hội : Tổ chức bộ máy của Quốc hội có nét rất đặc 


thù. Nếu ở Chính phủ, mỗi bộ, mỗi cơ quan ngang: 


bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có một bộ máy 
riêng, một trụ sở riêng ; môi cơ quan đó đều đó 
một văn phòng, mà các văn phòng đó chỉ chuyên 


lo cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động và chương 


` ` .. k ` ` ˆ 
trinh làm việc của cơ quan mình (phần chuyên 


môn do các vụ nghiệp vụ đâm nhiệm) thì ở Quốc : 


hội từ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Thường 


Nhân hỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X 


vụ đến Hội đồng dân tộc và các ủy ban, duy nhất 
chỉ có một văn phòng phục vụ chung. Đó là Văn 
phòng Quốc hội. Đã thế, Văn phòng Quốc hội 
không chỉ lo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, 
chương trình làm việc mà còn phải lo tham mưu 
phục vụ các nội dung nghiệp vụ công việc của tất 
cả các tổ chức của Quốc hội, kế cả cho Văn 
phòng. Tất cả các ủy ban, các tổ chức của Quốc 
hội cũng chỉ có một trụ sở làm việc. Có thể nói 
Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao nhưng cơ 
sở vật chất, điều kiện làm việc, bộ máy công tác 
lại chưa tương xứng. Vị vậy, nhiệm kỳ khóa IX, 
Quốc hội có làm được những công việc đáng kể 
và các hoạt động có nét tiến bộ chính là sự khắc 
phục khó khăn, là cố gắng lớn của các cơ quan 
Quốc hội và bộ máy giúp việc của Quốc hội. 

Việc tăng cường bộ máy giúp việc có rất nhiều 
việc phải làm, nhưng trước mắt phải nhằm phục - 
vụ cho hai nhiệm vụ then chốt là xây dựng luật 
pháp và giám sát thực hiện.. 

7 - Các địa phương, các đơn vị được giám sát 
cần thực hiện nghiêm chỉnh các kiến nghị xác 
đáng của các đoàn giám sát, nhất là các kiến nghị 
khắc phục việc vi phạm pháp luật, thực hiện 
không đúng các chính sách, chế độ của Nhà nước. 
Cần loại trừ suy nghĩ sai trái, nông cạn, mơ hồ cho 
răng bản án đã có hiệu lực của tòa án còn chưa vội 
thi hành thì kiến nghị của thanh tra, kiểm sát, 
giám sát... vội gì. Tư tưởng này là một trong 
những “chính danh thủ phạm” của sự trì trệ, kìm 
hãm công cuộc đổi mới, kìm hãm cải cách hành 
chính. Thanh tra, kiểm sắt, giám sát tuy có khác 
nhau về phạm vì và mức độ quyền hạn nhưng có 
một mục tiêu giống nhau là đều phải bảo vệ pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ và bảo vệ 
quyền làm chủ của nhân dần theo luật định... Vì 
vậy, các cơ quan, các đơn vị, các địa phương được 
giảm sát nhất thiết phải thực hiện nghiêm túc các 
kiến nghị đúng đắn của các đoàn giám sắt để góp 
phân thực hiện cho được mục tiêu cao cả trên. 

Chúng ta tin tưởng rằng Quốc hội khóa X sẽ 
tiếp thu được kinh nghiệm của các khóa trước và 
sẽ thực hiện có hiệu quả quyên giám sát tối cao 
mà Hiến pháp đã quy định. 1 


(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 320“ 
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Ừ trước đến nay, đặc biệt là mấy năm gần 

đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ 

trương, giải pháp chính sách và đã tập 
trung chỉ đạo các chương trình, dự án nhằm đây 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân 
tộc và miền núi. Các cấp ủy đảng và chính quyền 
đã tích cực triển khai và vận động đồng bào thực 
hiện các chủ trương, chính sách đó, tạo được bước 
chuyển biến đáng mừng. Kinh tế có mức tăng 
trưởng khá, các mặt sản xuất có nhiều tiến bộ, một 
bộ phận đồng bào dân tộc vốn quen sản xuất tự cấp 
tự túc đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
hình thành một số vùng kinh tế hàng hóa, hạn chế 
nạn đốt phá rừng ; đã xây dựng được một số mô 
hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ngày càng 
có nhiều hộ làm kinh tế giỏi ; cơ sở hạ tầng kinh tế, 
xã hội được cải thiện ; trật tự xã hội, an ninh quốc 
phong được giữ vững ; không ngừng củng cố và 
tăng cường đoàn kết các dân tộc, đời sông văn hóa 
tỉnh thân cũng không ngừng phát triển... Những 
chuyền biến này đã tạo đà cho vùng dân tộc và 
miền núi phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao 
hơn, bền vững trong giai đoạn mới. 

Tuy nhiên, vùng dân tộc miền núi cùng cả nước 
bước vào thời ky công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 
những khó khăn mang tính đặc thù : 

- Tuy mức tăng trưởng kinh tế khá, nhưng do 
điểm xuất phát của kinh tế vùng dân tộc và miền 
núi quá thấp kém nên phần lớn vùng dân tộc và 
miền núi kinh tế vẫn lạc hậu, chậm phát triển so 
với cả nước, khoảng cách với miền xuôi đang có xu 
hướng doãng ra. Cơ cấu kinh tế chuyên dịch chậm, 
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trong GDP của các tỉnh miền núi nông - lâm 
nghiệp vẫn chiếm 50 - 70%, công nghiệp, dịch vụ 
nhỏ bé (trừ tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên) ; phần 
lớn các nhà máy chế biến lại không năm Ởở vùng 
nguyên liệu nên hiệu quả tông thê kinh tế hàng hóa 
miền núi càng thấp. 

- Địa hình hiểm trở, đa dạng, phức tạp ; cơ sở 
hạ tầng còn rất thấp kém + mạng lưới giao thông 
miền núi phần lớn được hình thành trong thời kỳ 
chiến tranh, mấy năm gần đây mới nâng cấp được 
rất ít, phần lớn bị hư hỏng nặng ; đường đi một số 
huyện vùng cao chưa thông suốt trong mùa mưa, 
còn hơn 400 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm ; 
giao thông nông thôn phát triển chậm ; số xã có 
điện dùng ở miền núi phía Bắc là 37% và ở Tây 
Nguyên 32% ; đáng chú ý là mới có khoảng 40% 
số dân miễn núi đủ nước dùng cho sinh hoạt ; hệ 
thống thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất ; 
hăng năm bị hạn hán, lũ lụt phá hoại mùa màng. 

- Đời sông còn khó khăn, dân trí còn thấp : Ty 
lệ đói nghèo toàn vùng trên 30%. Ở Lai Châu, Cao 
Bằng, Hà Giang trên 45%. Có một số vùng hộ đói 
nghèo chiếm 50 - 60% (bình quân cả nước là 
18,7%). Tỷ lệ mù chữ cao : ở Lai Châu, Hà Giang 
khoảng 50%, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) 73%, dân 
tộc Mông ở biên giới Cao Bằng mù chữ 88%. Đời 
sống dân tộc ít người còn tồn tại theo lối sống 
hoang đã, sẵn băn, hái lượm như người Rục, La Hủ, 
Phù Sá, Sĩ La,... 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc và Miên núi 


Phân đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


- Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía 
Tây Nam trước đây còn đề lại hậu quả khá nặng 
nề : Nhiều công trình chưa được khôi phục, rừng bị 
hủy hoại, hàng ngàn ha đất chưa được rà phá bom 
mìn, nên có hàng vạn dân chưa trở về sinh sống, 
làm ăn... Đến nay ở nhiều vùng biên giới đồng bào 
các dân tộc vẫn ở trong tình trạng không Ôn định 
sản xuất và đời sống. 

Nhận rõ những khó khăn mang tính đặc thù trên 
đây, Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã 
xác định chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi và vùng đồng bào dân tộc với mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp chính sách phù hợp, nhằm đây 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng 
này. Báo cáo chính trị Đại hội VIII đã ghi : Dành 
nguôn lực thích đáng cho việc giải quyêt những 
nhu câu cấp bách, đặc biệt là về kết câu hạ tầng 
kinh tê và xã: hội, đê những vung còn kém phát 
triển, như là vàng cao, biên giới, hai đảo, vùng 
đồng bào dân tộc I† người, Vùng sâu, ving căn cứ 
cách mạng có bước phát triên nhanh hơn, dân dân 
bới sự chênh lệch quá lớn về trình độ phát triên 
kinh tê - xã hội giữa các Vùng ; coi đây là một 
trọng tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp. 

Giờ đây, khi cả nước bước vào thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác dân tộc, thực 
hiện chính sách dân tộc đã mang một nội dung mới 
là thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ : phát 
triên kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tăng 
Cường đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình 
đẳng, tương trợ và cùng phát triên, bảo vệ bên vững 
môi trường sinh thái ở vùng dân tộc và miền núi. 
Đó chính là thước đo đề đánh giá hiệu quả tông 
hợp các chương trinh, dự án thay cho cách đánh giá 
hiệu quả kinh tế thuần túy đối với vùng kinh tế - xã 
hội đặc thù này. Từ thực tiễn tổ chức chỉ đạo mấy 
năm gần đây, từ những mô hình phát triển sản xuất 
kinh doanh và tô chức Cuộc sống có hiệu quả ở 
vùng dân tộc và miên núi cho thấy phải lựa chọn 
đúng mục tiêu, huy động tông hợp các nguôn lực, 
lồng ghép các chương trinh dự ắn, đầu tư đủ độ, tới 
tầm, dứt điểm từng địa bàn, làm đôi thay rõ rệt bộ 
mặt kinh tẾ - xã hội vùng dân tộc vả miền núi. Chỉ 
thị 393/TTg ngày 10-6-1997 của Thủ tướng Chính 
phủ đã giao cho các ngành, các cấp thực hiện một 
số nhiệm vụ chủ yếu phù hợp với đặc trưng vùng 


dân tộc và miền núi, chuẩn bị tiền đề cho vùng này 
cùng cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Trước hết là xây đựng cơ sở hạ tâng đáp ứng 
yêu câu phát triên kinh tê - xã hội. 

Các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ về phát triển kinh tế - Xã hội vùng dân tộc và 
miễn núi trong thời gian gần đây đã lựa chọn giao 
thông là khâu đột phá, đi trước một bước cho quá 
trình phát triển, đã đưa ra mục tiêu : “phấn đấu 
năm 2000 các tuyến đường trục chính lên miễn núi 
được nhựa hóa, các tuyến đường từ tỉnh đến huyện 
có thê đi lại thông suốt cả bốn mùa, có đường ô tô 
đến các trung tâm cụm xã”. Thủ tướng Chính phủ 
đã giao cho Các ngành, các cấp triển khai khẩn 
trương một số nhiệm vụ : phân công, phân cấp và 
có biện pháp hữu hiệu, phù hợp đề quản lý và xây 
dựng hệ thống đường ra biên giới, các tuyến đường 
phục vụ an ninh - quốc phòng ; tạo ra một cao trào 
làm g1ao. thông nông thôn miền núi bằng sức dân là 
chính, kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước (về thuốc 
nô, dầm thép, ray cũ, cáp làm cầu treo và một số 
lương thực). Đồng thời Chính phủ đã cấp cho một 
số huyện vùng cao, biên giới mỗi huyện một bộ 
thiết bị gồm máy ủi cỡ nhỏ, một máy lu 6 - 8 tấn 
và một xe bel đê cơ động bảo đảm giao thông và 
giúp dân làm đường dân sinh. 

Công việc và mục tiêu tiếp theo là đến 
năm 2000 hoàn thành việc kéo lưới điện quốc gia 
đến các tỉnh ly, huyện ly, các trung tâm cụm xã đã 
xây dựng và 60% số xã có điện dùng. Mục tiêu này 
được thực hiện trên cơ sở tập trung đầu tư kéo điện 
lưới về các địa phương kết hợp với hỗ trợ một phần 
kinh phí tại các chương trình dự án cho đồng bào ở 
những nơi xa xôi hẻo lánh, phát triển thật mạnh 
thủy điện nhỏ, cực nhỏ và các nguồn năng lượng 
khác đề vùng đồng bào dân tộc và miên núi sớm 
được dùng điện trong sản xuất và đời sống. 

Đề phát triển kinh tế - xã hội (ở vùng này) còn 
phải khân trương xây dựng các công trình thủy lợi, 
các hồ chứa nước có kỹ thuật và quy mô phù hợp 
bảo đảm tưới tiêu cho các vùng cây công nghiệp. 
Xây dựng một sô công trình thủy điện găn với phát 
triển kinh tế, bảo VỆ môi trường sinh thái, quy 
hoạch dân cư, Sắp xếp sản xuất. Kết hợp giải quyết 
nước sản xuất với nước sinh hoạt, ưu tiên đưa 
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chương trình nước sạch vào phục vụ đồng bào dân 
tộc và miền núi, bảo đảm đến năm 2000, có 60% 
số dân được dùng nước sạch, cũng như phải bảo 
đảm đủ nước cho các đồn biên phòng. 

Do đặc điêm địa hình phức tạp, đã chia 
cắt miền núi vùng ( cao thành những tiểu vùng gồm 
3 - 5 xã có đặc điểm tự nhiên kinh tẾ - xã hội và 
trinh độ phát triển tương đồng. Sau nhiều năm đầu 
tư phát triển, ở một số địa phương đã hình thành 
một số trung tâm cụm xã chưa hoàn chỉnh, thường 
manh nha từ chợ khu vực. Qua tông kết thực tiễn 
và chỉ đạo làm thử một số điểm, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định 35/TTg ngày 31-1-1997 phê 
duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã 
miên núi vùng cao với mục tiêu năm 2000 hoàn 
thành 500 trung tâm cụm xã ở khu vực III (khó 
khăn nhất) và phần khó khăn ở khu vực II (khó 
khăn vừa hay còn gọi là tạm thời ôn định). Năm 
1996, Nhà nước đã đầu tư làm thử 3 điểm ở Hà 
Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng ; năm 1997, Nhà nước 
đầu tư tiếp đề khởi công xây dựng trên 40 điểm. 
Nhiều địa phương đã huy động các nguồn lực để 
xây dựng thêm một số điểm tương tự. 

Có thê nói, xây dựng trung tâm cụm xã giữ vị 
trí cực kỳ quan trọng trong việc thúc đây tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng dân tộc và 
miên núi. Nó được xây dựng do đòi hỏi khách quan 
của quá trình phát triên kinh tế - xã hội tiêu VÙng ; 
khi đã được hình thành, trung tâm cụm xã trở thành 
động lực tác động tích cực thúc đây kinh tế - xã hội 
tiêu vùng phát triển. Trung tâm cụm xã là trung 
tâm kinh tế - xã hội - văn hóa, là nơi giao lưu kinh 
tế, văn hóa của đồng bào trong tiêu vùng với ngoài 
vùng, với huyện, và với tỉnh ; có các cơ sở vật chất 
làm tiền đề cho phát triển kinh tế tiểu vùng như : 
chợ khu vực, cửa hàng thương nghiệp, phòng khám 
đa khoa và chữa bệnh, trường học, phát thanh, 
truyền hình, nhà văn hóa, cơ sở khuyến nông, 
khuyến lâm, cơ sở công nghiệp chế biến, hệ thống 
giao thông, điện phục vụ sân xuất và đời sống, cấp 
thoát nước... Trung tâm cụm xã là tiền thân của các 
thị tứ, thị trần hạt nhân ở vùng đồng bào dân tộc và 
miền núi. 

Do tầm quan trọng của nó khi xây dựng trung 
tâm cụm xã cần chú trọng một số vấn đề : Lựa 
chọn địa điểm vừa thuận lợi giao lưu kinh tế văn 
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hóa trong vùng, lại vừa nối liền với đường giao 
thông, điện lưới của tính, của huyện. Quy mô, kỹ 
thuật của từng công trình tại trung tâm phải xuất 
phát từ việc tính toán quá trình phát triên của từng 
lĩnh vực của tiêu vùng cho giai đoạn trước mắt và 
lâu dài. Quy hoạch trung tâm phải phân định từng 
khu chức năng, có dư địa đê sắp xếp dân cư trước 
mắt và lâu dài, gắn trung tâm với quy hoạch vành 
đai vườn đôi, vườn rừng, vùng cây trông, vật nuôi 
hàng hóa... Mặt khác, phải biết tận dụng, nâng cấp 
hoàn chỉnh những công trình đã có đề hình thành 
trung tâm cụm xã ; biết huy động tông hợp các 
nguồn lực đề xây dựng các công trình ở trung tâm 
cụm xã. 

Khi chưa trở thành thị trấn, trung tâm cụm xã 
không phải là một cấp hành chính, thì các cơ sở : 
trường học, bệnh viện, phát thanh truyền hình, 
khuyến nông, khuyến lâm... do các ngành của 
huyện chỉ đạo và quản lý. 

Ở đây cần nhấn mạnh một điểm, các công trình 
đường giao thông, đường điện, thông tin liên lạc... 
sẽ nối các tỉnh, huyện, thị trấn, trung tâm cụm xã 
thành hệ thống hạ tầng làm nền tảng, điều kiện cho 
quá trình phát triển vùng dân tộc và miền núi. Đó 
cũng chính là cái “cốt vật chất” hết sức quyết định 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng khó 
khăn này. 

Đối với vùng dân tộc và miền núi cần phải hết 
sức chú ý một điều nữa là khi xây dựng cơ sở hạ 
tầng phải gắn liền với quy hoạch và bỗ trí dân cư. 
Đây là nhiệm vụ bức thiết có ý nghĩa quyết định 
đối với việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào các dân tộc ở miền núi. Quy hoạch bố trí dân 
cư phải tuân thủ các nguyên tắc : : phủ hợp với quy 
hoạch tông thế phát triên kinh tế - xã hội của địa 
phương đến năm 2010 và 2020 ; phù hợp với đặc 
điểm từng vùng, từng dân tộc. Công bố quy hoạch 
dần cư đã được duyệt để đồng bào tự nguyện, chủ 
động định liệu việc xây dựng cơ ngơi làm ăn sinh 
sống lâu dài ; bám sát quy hoạch các tuyến đường 
giao thông, các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã đã 
có và sẽ xây dựng, đề bố trí dân cư ; gắn liền với 
quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu, các cơ 
sở chế biến, các khu công nghiệp khác ; chú trọng 
rà phá bom mìn đưa dân về sinh sống và sản xuất 
ở vùng biên giới. Đối với vùng quy hoạch xây 
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dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, vùng ngập 
nước... phải bố trí dân cư vào những nơi đã được 
quy hoạch để ổn định nơi cư trú và sinh sống lâu 
đài cho đồng bào. 

Đề tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
vùng dân tộc và miễn núi phải xác định những nơi 
cần chuyển đi là : những hộ sống rải rác ở vùng 
cao, du canh du cư, đời sống quá khó khăn, suất 
đầu tư quá cao, không thê giải quyết được nước 
sinh hoạt ; những hộ trước đây đã di chuyên khỏi 
vùng biên giới, nay cần vận động trở lại ; di dân 
khỏi vùng lũ quét, khỏi vùng lòng hồ để xây dựng 
thủy điện. Sau đó là phải bố trí dân cư vào các 
vùng theo thứ tự ưu tiên : trước hết là vùng biên 
giới ; sau đó sắp xếp vào các trung tâm cụm xã, thị 
trấn, thị tứ, khu công nghiệp, vùng hàng hóa, vùng 
nguyên liệu cho công nghiệp, các nông lâm trường, 
các mô hình vườn đồi, vườn rừng, trang trại, ven 
các trục lộ có điều kiện sản xuất ; điều chính xen 
ghép vào các làng xã có điều kiện phát triển ; và 
cuôi cùng là chủ động chuyên dân vào bố trí lại sản 
xuất (cho Tây Nguyên) một cách hợp lý và có hiệu 
quả kinh tế - xã hội cao nhất. 

Quy hoạch bố trí dân cư không chỉ dựa vào hiệu 
quả kinh tế thuần túy, mà phải quan tâm đến các 
vấn đề xã hội, an ninh quôc phòng và bảo đảm 
đoàn kết, bình đăng các dân tộc. Không được đê 
xay ra tình trạng kinh tế hàng hóa phát triển, các 
dân tộc lại phải dịch vào vùng cao, vùng sâu cùng 
VỚI SỰ nghèo khó cùng cực. Do vậy, phải thực hiện 
có hiệu quả việc _BlaO đất, khoán rừng, giải quyết 
vấn đề tranh chấp đất đai, bảo đảm những điều 
kiện thuận lợi cho sẵn xuất và đời sống như đất 
canh tác, nước sinh hoạt và các cơ sở hạ tầng kinh 
tế - xã hội ; có cơ chế chính sách mang tính đặc thù 
cho những hộ trở lại sinh sống ở vùng biên giới... 

Cùng với việc quy hoạch và bố trí các cụm dân 
cư, tăng cường, cơ SỞ hạ tầng, phải phối hợp chặt 
chế với việc sắp xếp sản xuất Ở vùng dân tộc và 
miễn núi. Sau hơn 10 năm đôi mới, tiếp cận với thị 
trường, cấp ủy và chính quyền các địa phương, 
đồng bào các dân tộc đã nhìn rõ hơn tiềm năng thế 
mạnh và bước đầu tìm được lối ra, bước đi cho nên 
kinh tế địa phương. Đến nay, hầu hết các tỉnh đã 
hoàn thành quy hoạch phát triên kinh tẾ - xã hội 
đến năm 2010 và 2020; đã xác định được cơ cấu 


kinh tế và một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng tiến bộ, phù hợp với đặc điểm 
của địa phương. Vấn đề mấu chốt còn lại là : tổ 
chức sắp xếp sản xuất như thế nào để phát triển 
kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 
có hiệu quả và bên vững, tiến dần theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Từng tỉnh cần chú trọng tới việc khai thác các 
khu vực giàu tiềm năng và có lợi thế, những ngành 
mũi. nhọn, các mặt hàng chủ lực kết hợp với các 
nguồn lực khác đề phát triên ; dồn sức mạnh của 
tỉnh đề hỗ trợ đồng bào dân tộc ở vùng khó khăn, 
sắp xếp sản xuất theo hướng phát triển hàng hóa và 
ồn định đời sống. Có thê theo mô hình lấy hộ gia 
đình làm đơn vị kinh tế tự chủ, xác định quyền sử 
dụng đất đai lâu dài cho hộ, sắp xếp sản xuất theo 
hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp gắn nuôi 
trồng, chế biến, tiêu thụ trên từng địa bàn xã, liên 
xã, tiểu vùng, huyện... đề tạo ra hiệu quả kinh tế - 
xã hội cao. Có thê đưa ra các dạng hình tô chức sắp 
xếp sản xuất đáng chú ý như : ở xã Suối Giàng 
(Văn Chấn - Yên Bái) đã gắn cơ sở chế biến tiêu 
thụ chè sạch với vùng đồng. bào Mông trồng chè 
thông qua hợp đồng kinh tế ; tỉnh Đắc Lắc với 
Công ty đầu tư phát triên Buôn Za Wằm là mô hình 
hợp tác sản xuất kinh doanh giữa nhà nước với các 
hộ đồng bào dân tộc Êđê từ trông ' trọt, chế biến đến 
tiêu thụ sản phâm, đã làm chuyên biến vùng sâu 
này thành vùng kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, 
hiệu quả cao ; hoặc nông trường 1-5 làm dịch vụ 
hai đầu cho 250 hộ ở xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn, 
Nghệ An) làm trang trại, có trang trại I hộ, cũng có 
khi 3 - 4 hộ làm một trang trại trồng cam quýt, cà 
phê, cao su. Vùng nay cũng đã hình thành Công ty 
đầu tư phát triển vùng dân tộc miền núi Nghĩa Đàn, 
kinh doanh tông hợp, giữa nhà nước với các trang 
trại, các hộ gia đình đồng bào dân tộc. Những mô 
hình sản xuất này đang được nhân rộng tạo ra một 
số vùng kinh tế trù phú. 

Kinh nghiệm gần đây cho thấy, đầu tư phát 
triển những nhiệm vụ trên và thực hiện các chính 
sách kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc và miền núi 
không thê áp dụng nhất loạt với các địa phương 
miên núi, mà phải vận dụng chính sách sát hợp với 
từng khu vực theo trình độ phát triên. Ủy ban Dân 
tộc và Miễn núi đã công bố tiêu chí và có Quyết 
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định số 42/QD-UB ngày 23-5-1997 nhằm phân 
định miền núi vùng cao thành ba khu vực, Thủ 
tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ 
ngành liên quan xây dựng hệ thống chính sách phù 
hợp với từng khu vực cụ thê. 

- Khu vực Ï : Khu VỰC bước đầu phát triền, 
chiếm 30,02% dân số miền núi, đã có thê đi cùng 
nhịp với cả nước bước vào công nghiệp hóa hiện 
đại hóa. Ở đây có thê áp dụng khung chính sách 
chung của cơ chế thị trường, được hỗ trợ một phần 
để xây dựng cơ sở hạ tầng và có các chính sách 
phát triển mạnh kinh tế hàng hóa, tạo điều kiện 
hình thành các vùng hàng hóa lớn các cơ sở công 
nghiệp, dịch vụ với hiệu quả cao. 

- Khu vực H : Khu vực tạm thời ồn định, chiếm 
44,18% dân số miền núi. Khu vực này là nơi tiếp 
xúc với vùng sản xuất hàng hóa của khu vực I, 
nhưng hàng hóa còn ít, tiếp giáp với khu vực khó 
khăn (khu vực III) nhưng điều kiện tự nhiên có 
thuận lợi hơn ; cái mạnh, cái tiến bộ chưa đủ thắng 
cái yếu, cái lạc hậu. Do đó thực hiện các chương 
trình, dự án, chính sách ở khu vực này phải theo 
phương châm “khuyến phú phù bần” ; thông qua 
dân chủ công khai chọn đúng đối tượng “áp” đúng 
chính sách ; được nhà nước đầu tư các cơ sở hạ 
tầng, thực hiện lồng ghép các chương trình dự á an 
những hộ khó khăn được vay vốn với lãi suất ưu 
đãi hợp lý và thực hiện các chính sách xã hội. 

- Khu vực III : Khu vực khó khăn, chiếm 25,8% 
dân số miền núi. Đây là vùng sâu, vùng cao, biên 
giới, khó khăn nhất của cả nước ; được ưu tiên tăng 
cường cơ sở hạ tầng, quy hoạch bố trí dân cư, sắp 
xếp sản xuất, thực hiện các chương trình, dựa án ; 
hay được ưu tiên thực hiện các chính sách xóa đói 
giảm nghèo, hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, trợ 
giá, trợ cước... được vay vốn không có lãi, hoặc lãi 
xuất ưu đãi thấp nhất đề phát triên sản xuất. 

Đối với vùng đồng bào dân tộc sinh sống ở 
đồng băng, Ủy ban Dân tộc - Miền núi cũng đang 
tiến hành phân định thành ba khu vực theo trình độ 
phát triển và thực hiện các giải pháp,. chính sách 
phù hợp như đối với các địa phương miền núi vùng 
cao. 

Chương trình phát triên kinh tế - xã hội miền 
núi và vùng đồng bào dân tộc do Đại hội VII của 
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Đảng đã xác định là nhằm vực dậy khu vực III và 
phần khó khăn của khu vực II, vùng dân tộc và 
miền núi, để tạo điều kiện cho vùng khó khăn này 
đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. | 

Phát triển kinh tế, ôn định và cải thiện đời sống 
đồng bào phải gắn liên với nâng cao dân trí, đào 
tạo nguôn nhân lực đề có thể đi tắt đón đầu tiếp thu 
và vận dụng sáng tạo những thành tựu về khoa 
học - công nghệ đê đưa vùng dân tộc và miền núi 
tiến nhanh và vững chắc vào công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa với hiệu quả cao. 

Có thê coi phát thanh và truyền hình là lĩnh vực 
có thể thực hiện sớm nhất đê thu hẹp khoảng cách 
miễn núi với các vùng khác trong cả nước. Do đó, 
cần lựa chọn thiết bị phù hợp xây dựng các trạm 
phát hình, phát thanh tại các trung tâm cụm xã, các 
tụ điểm dân cư, sản xuất những máy thu thanh giản 
đơn bán rẻ hoặc không thu tiền đối với đồng bào 
đặc biệt khó khăn. Tăng thời lượng phát thanh, 
phát hình bằng tiếng: dân tộc với nội dung thiết 
thực để đồng bào tiếp thu và thực hiện các chủ 


trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục 


phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng nhiều hình 
thức hoạt động : lễ hội, chợ phiên... làm cho cùng 
với sự phát triên kinh tế bản sắc văn hóa các dân 
tộc này đậm đà, tính túy hơn. 

. Đồng thời với các việc nêu trên là hình thành hệ 
thống frường học, cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh, 
huyện, trung tâm cụm xã, bản làng với quy mô, 
hình thức phù hợp. Đặc biệt chú trọng đầu tư xây | 
dựng trường bán trú ở xã, trường phô thông dân tộc 
nội trú ở tính, huyện, trung tâm cụm xã, bao đảm 
có đủ trường lớp, điều kiện dạy và học và đội ngũ 
giáo viên yên tâm đạy học lâu dài ở vùng dân tộc 
và miễn núi, nhanh chóng xóa nạn mù chữ. 

Một trong nhưng nguyên nhân quan trọng hạn 
chế kết quả đầu tư phát triển vùng dân tộc và miền 
núi là đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu kém trong 
việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách, 
chương trình, dự án. Kinh nghiệm một số địa 
phương thực hiện dự án có vốn nước ngoài, bao giờ 
cũng bất đầu từ đào tạo cán bộ tại chỗ, tập huấn 
cho dân biết thực thi dự án. Do Vậy, trong cơ cấu 


(Xem tiếp trang 37) 
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Ở CÁC TRƯỜNG HỌC 


RONG những năm qua, nhất là từ khi thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VID 

về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, công tác 
xây dựng Đảng ở các trường học đã được nhiều 
cấp Ủy quan tâm hơn trước, tạo nên những 
chuyển biến tích cực rong sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo, góp phần vào những thành tựu chung 
của công cuộc đổi mới. 

Tuy nhiên, tới | nay công tác xây dựng đảng ở 
các trường học vẫn còn một số vấn đề cần được 
tiếp tục quan tâm giải quyết. Nhiều trường học ở 
các cấp (nhất. là câp phổ thông cơ SỞ trở xuống), 
các vùng (nhất là các tính, thành phố miền Nam, 
Tây nguyên, vùng miền núi, ven biển, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...) chưa có 
đẳng viên, chưa lập được chỉ bộ. Tỷ lệ đảng viên 
trong giáo viên ở các trường phô thông cơ sở, 
tiểu học, mầm non và trong học sinh, sinh viên 
còn thấp. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo 
của tổ chức đẳng ở trường học có nơi bị giảm 
sút, có nơi tê liệt. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong 
đó nguyên nhân chủ yếu là công tác xây dựng 
Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và 
công tác vận động quần chúng ở những nơi đó 
chưa được tăng cường. 

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về định 
hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo và 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về chiến 
lược cân bộ trong thời kỳ mới đòi hỏi công tác 
xây dựng đảng ở các trường học phải tăng Cường 
công tác chính trị, tư tưởng, củng cô các tô chức 
đẳng và đoàn thể, tích cực tạo nguôn phát triền 
đẳng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ về đào tạo con người mới mà Đẳng ta 
đã đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để có thể thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên, 
chúng tôi thấy công tác xây dựng đảng Ở các 
trường học trong thời gian tới cần triển khai thực 
hiện tốt mấy vấn đề lớn sau đầy : 

]- Các cấp Ủy đẳng cần nhận rõ ràng, trường 
học là tế bào của ngành giáo dục. Hiệu quả hoạt 
động đào tạo của mỗi trường học tạo nên hiệu 
quả hoạt động của toàn ngành giáo dục và của 
xã hội. Bởi vậy, cơ sở đảng trong các trường học 
có vị trí, vai trò lãnh đạo rất quan trọng. Xây 
dựng được các cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh ở tường học là tạo nên hạt nhân lãnh đạo 
của Đảng ở trường học, góp phần làm cho đườn Ỡ 
lối, , quan điểm, chủ trương, chính sách về phát 
triển giáo dục của Đảng và Nhà nước (a được 
quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Xây 
dựng Đảng ở các trường học phải được coi là 
công việc chung của toàn ngành giáo dục và cao 
hơn nữa là của toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ 
sở đến trung ương, đặt dưới sự nh) đạo của 
Đảng mà trực tiếp là cấp ủy các cấp. 

2 - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng trong 
đội ngu giáo viên, học sinh, sinh viên và công 
nhân viên ở các trường học. Tổ chức đang và 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở mỗi trường học phải 
xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương 
trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo một cách toàn diện theo tình thần Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa VHD, phù hợp với 
yêu cầu của môi câp, môi loại trường và lớp học 
có đặc điểm khác nhau. Cần phát huy trách 


* Phó ban Tổ chức Trung ương '` 
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nhiệm tổng hợp của hiệu trưởng, hội đồng khoa 
học, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, đội ngũ 
giáo viên, các đoàn thể, các khoa Mác - Lê-nin, 
phòng chính trị, ban quản lý khu ký túc xá... 
trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở các 
trường. Đồng thời, bồi dưỡng ý thức tự giác của 
giáo viên, học sinh, sinh viên trong học tập, 
nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức 
cách mạng. Phấn đấu xây dựng mỗi giáo viên là 
một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận giáo dục, 
là tấm gương cho học sinh, sinh viên noi 
theo. Coi trọng việc lựa chọn, đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí đúng đội ngũ giáo viên chính trị, 
giáo viên dạy các môn khoa học xã hội, văn học, 
nghệ thuật, giáo dục công dân ; giữ vững nền 
nêp và từng bước nâng cao chất lượng các bài 
giảng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước và cách 
mạng của dân tộc ta. Chăm lo củng cố tổ chức 
và phát huy vai trò hoạt động của các đoàn thể 
trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên, 
Hội Sinh viên...) để các đoàn thể này cùng với 
ban lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác tập 
hợp, đoàn kết, giáo dục đoàn viên, hội viên nâng 
Cao giác ngộ : về lý tưởng cách mạng, rèn luyện 
đạo đức và lối sống lành mạnh ; tích cực tham 
gia các phong trào dạy tốt, học tốt ; đẩy mạnh 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao ; xây dựng trường, lớp, ký túc xá văn minh, 
sạch đẹp và các hoạt động xã hội ở KHÊH địa 
phương. 

Ban cán sự Đảng Wghiih giáo dục - đào tạo 
kết hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo của cấp ủy 
các cấp tổ chức các lớp bồi dưỡng theo định kỳ 
(nghỉ hè và bồi dưỡng thường xuyên) về chính 
trị, nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm quản 
lý cho các cấp ủy viên, hiệu trưởng, hiệu phó, 
chủ nhiệm khoa, giáo viên, cán bộ NEng thể ở 
các trường. 

Cấp ủy huyện, quận tăng cường chất lượng 
hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính 
trị ; mở những lớp chuyên đề bồi dưỡng về Đảng 
đối với những người là đối tượng, cảm tình 
đảng, nâng cao trình độ lý luận và kinh kinh 
nghiệm công tác cho các cấp ủy viên và đảng 
viên dự bị ở các chi bộ, đảng bộ nhà trường. 
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Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp và ngành 
giáo dục đành thì giờ kiểm tra công tác chính trị, 
tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng và 
đoàn thể các trường học, trực LIẾp ‹ đối thoại đối 
với quần chúng, giải thích đường. lối, chủ trương 
của Đảng, Nhà nước và trả lời chất vấn của quần 
chúng trường học khi có yêu cầu. 

3 - Tích cực tạo nguồn để làm tốt công tác 
phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, cán 
bộ, giáo viên ở các trường hiện còn ít hoặc chưa 
có đảng viên. Ở các trường đại học, Cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cần tiếp tục 
làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong 
đội ngũ giáo viên, cân bộ công nhân viên nói 
chung ; đồng thời có kế hoạch tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong 
trào thi đua học tập, rèn luyện và công tác xã hội 
của sinh viên, học sinh, lựa chọn học sinh, sinh 
viên ưu tú để tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguôn cho 
công tác phát triển Đảng, từng bước nâng CaO tý 
lệ đãng viên trong học sinh, sinh viên. Ở các 
trường phổ thông trung học cơ sở, tiểu học và 
mâm non hiện nay còn ít hoặc chưa có đảng 
viên, cần phối hợp với Ban cán sự đảng ngành 
giáo dục ở các tỉnh, thành sớm có kế hoạch cử 
đàng viên là cán bộ, giáo viên ở các trường có 
đông đảng viên đến tăng cường cho các trường 
này, tiến hành công tác vận động quần chúng, 
đấy mạnh hoạt động của các đoàn thể, qua đó 
mà lựa chọn các giáo viên ưu tú để phát triển 
Đảng, tiến tới năm 2000, ở tất cả các trường học 
hiện nay chưa có đảng viên sẽ có đẳng viên, có 
tổ đảng, chi bộ đảng. Thực hiện tốt các chế độ 
chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần, bảo 
đảm cuộc sống ổn định cho những cán bộ, đảng 
viên, giáo viên được điều động đến công tác ở 
trường học trong các vùng còn có nhiều khó 
khăn. | 

4 - Xây dựng chi bộ, đẳng bộ nhà trường 
trong sạch, vững: mạnh. Các tổ chức đảng nhà 
trường cần sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực ' 
hiện quy định số 51 QĐ/TƯ ngày 19-11-1992 
của Ban bí thư (khóa VII) về chức năng, nhiệm 
vụ của đẳng bộ, chi bộ trường học ; xây dựng, bổ 
sung quy chế hoạt động ; phát huy vai trò lãnh 
đạo của tổ chức đảng đối với các hoạt động của 
nhà trường. Trong tình hình hiện nay, các tổ 
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chức đảng trường học cần coi trọng các mặt : 
lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo 
toàn diện cho học sinh, sinh viên ; lãnh đạo 
nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất và đời 
sống nhân dân ; kiểm tra giám sát việc thu, chỉ 
tài chính, ngân sách của nhà trường theo đúng 
luật pháp ; lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ ; 
làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn 
an ninh trật tự trong nhà trường ; giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc chế 
độ tự phê bình và phê bình, phát huy quyền làm 
chủ của quân chúng ; chống quan liêu, "tham 
những và các biểu hiện tiêu cực khác. Ở các 
trường dân lập, cấp ủy cấp trên trực tiêp cần 
kiểm tra số đẳng viên hiện có ; nếu có đủ 3 đẳng 
viên chính thức trở lên thường xuyên làm việc 
tại trường thì sớm ra quyết định thành lập chi bộ, 
hướng dẫn chi bộ hoạt động theo các quy định 
của Điều lệ Đảng phù hợp với cơ chế quản lý 
trường dân lập. Đồng thời cần tổ chức các hội 
nghị đẳng viên là giáo viên ở các trường quốc 
lập hoặc đẳng viên nguyên là giáo viên đã về 
hưu nay đến trường dân lập dạy thêm để các 
đồng chí này tham gia ý kiến và đóng góp công 
sức vào việc xây dựng nhà trường vững mạnh, 
bảo đảm thực hiện tốt quan điểm đường lối của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác 
đào tạo. 

5 - Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt ở các trường học. Ban cán sự Đảng ở bộ, 
ngành, sở (thuộc hệ thống giáo dục - đào tạo) 
cùng với cấp ủy địa phương tiến hành việc nhận 
xét, đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt, (hiệu trưởng, bí thư đẳng ủy, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch hội sinh 
viên,...) theo định kỳ hàng năm ; thực hiện tốt kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất 
chính trị, đạo đức lối sống và năng lực quản lý 
chuyên môn của đội ngũ cán bộ chủ chốt ; kịp 
thời thay thế những cán bộ không đủ tiêu chuẩn 
quy định. 

Cấp ủy cấp trên của tổ chức đảng trường học 
cần chú trọng chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự, 
nâng cao chất lượng cấp ủy qua các kỳ đại hội 
đẳng bộ, chi bộ trường học. Bí thư chi bộ, bí thư 


đẳng ủy phải có đủ tiêu chuẩn như Điều lệ Đảng 
(khóa VI) quy định. 

6 - Tăng cường và cải tiến sự chỉ đạo của các 
cấp ủy đối với công tác tổ chức đảng ở các 
trường học. Các cấp ủy địa phương (tỉnh, thành 
phố, quận, huyện, xã, phường) có kế hoạch sơ 
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác xây 
dựng, củng cố tổ chức Đảng ở các trường học 
của địa phương mình trong thời gian qua, chủ 
yếu là từ khi có Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VII) về một số nhiệm vụ đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng đến nay, đề ra kế hoạch chỉ đạo 
tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức 
Đảng trường học từ nay đến năm 2000. Trong kế 
hoạch hành động sắp tới, cần xác định rõ mục 
tiêu phấn đấu từng năm và trọng điểm chỉ đạo 
đối với mỗi loại trường học có đặc điểm khác 
nhau. Nơi chưa có đẳng viên và tổ chức đảng thì 
tập trung chỉ đạo công tác điều động cán bộ, 
đẳng viên có chất lượng tăng cường cho những 
nơi đó để vận động quần chúng, phát triển Đảng, 
tiến tới có tổ chức Đảng. Nơi đã có tổ chức Đảng 
thì tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, đổi 
mới phương thức hoạt động của cấp ủy, chỉ bộ ; 
đồng thời thường xuyên quan tâm công tác phát 
triển Đảng, nhất là trong đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên, học sinh, sinh viên ưu tú ở các trường - 
học. Theo tinh thần đó, các chi bộ, đảng bộ 
trường học cần kiểm điểm tình hình công tác 
xây dựng Đảng ở các trường trong thời kỳ vừa 
qua ; lập chương trình công tác xây dựng đảng ö Ở 
các cơ sở từ nay đến năm 2000. Hàng năm, cấp 
ủy, chỉ bộ nhà trường sơ kết rút kinh nghiệm, bổ 
sung biện pháp phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề 
ra. Các cơ quan có trách nhiệm cần nghiên cứu, 
bổ sung một số chế độ, chính sách đối với các 
trường học như chính sách tuyến sinh vào các 
trường đại học, cao đẳng, chú trọng cả hai mặt 
phẩm chất chính trị và kiến thức học vấn của thí 
sinh ; chính sách trợ cấp cho sinh viên giỏi, con 
em các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có 
công với cách mạng, gia đình nghèo ; chế độ 
phụ cấp cán bộ hoạt động công tác đẳng, đoàn 
thể ; chế độ chi tiêu ngân sách của nhà trường 
bao gồm chi cho các hoạt động của tổ chức 
Đảng ở các trường. L] 
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NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM XUẤT BẢN TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” (1947 - 1997) 


RONG bộn bề của công việc lãnh đạo, chỉ đạo 
kháng chiến, tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí 
| Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. 
Tên tác phẩm khiêm nhường như vậy, song đây thực 
sự là một tác phẩm quan trọng thể hiện nổi bật những 
tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 
trong điều kiện Đẳng ta đã nắm chính quyền. Đó là 
những vấn đề : Tư cách của Đảng chân chính cách 
mạng ; vấn đề phê bình và sửa chữa lối làm việc của 
Đảng ; ngăn ngừa, sửa chữa những khuyết điểm, 
những căn bệnh trong Đảng và của từng đảng viên, 
cán bộ ; vấn đề cán bộ và sử dụng cán bộ ; mối liên 
hệ giữa Đảng và nhân dân ; cách lãnh đạo của 
Đảng ; vấn đề phẩm chất đạo đức và hiểu biết lý luận 
v.v. của cán bộ đảng viên. 

Về tư cách của Đảng chân chính cách mạng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nêu ra 12 điều. 

“1 - Đảng không phải là một tổ chức để làm quan 
phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bảo 
sung sướng. 

2 - Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách 
mạng và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi 
với nhau. - 

3 - Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải 
dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách 
mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương. 

4 - Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm 
soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó đúng hay không. 

5 - Phải luôn luôn xem xét lại tất cả các công tác 
của Đảng. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải 
đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu 
nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. 

6 - Môi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc 
và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng. Nếu không 
vậy, thi chăng những không lãnh đạo được dân 
chúng mà cũng không học được dân chúng. 

Chẳng những không nâng cao được dân chúng, 
mà cũng không biết ý kiến của dân chúng. 
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NGUYÊN TRỌNG PHÚC * 


7 - Mỗi công việc của Đảng phải giữ vững tính 
cách mạng của nó, lại phải khéo dùng những cách 
thức thi hành cho hoạt bát. 

Nếu không vậy thì không biết nắm vững các cách 
thức tranh đấu và các cách thức tổ chức, không biết 
liên hợp lợi ích ngày thường và lợi ích lâu dài của dân 
chúng. 

8 - Đảng không che dấu những khuyết điểm của 
mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết 
điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy 
bảo cán bộ và đảng viên. 

9 - Đảng phải chọn lựa những người rất trung 
thành và rất hăng hái, đoàn kết họ thành nhóm trung 
kiên lanh đạo. _ 

10 - Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ 
hóa ra ngoài. 

11 - Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm tử trên 
xuống dưới. 

Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động 
phải nhất trí. 

Kỷ luật này do là lòng tự giác của đảng viên về 
nhiệm vụ của họ đối với Đảng. 

12 - Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết 
và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu 
không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa 
ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân 
dân đối với Đảng. 

Muôn cho Đảng được vững bền 
Mười hai điều đó chớ quên điều nảo” (!) 

Để Đảng ta luôn luôn là một đẳng chân chính 
cách mạng, trong tác phẩm, Hồ Chí Minh đã nêu rõ : 
“ Việc chỉnh đôn Đảng”. Nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng có 
nhiều, song Người tập trung phân tích kỹ về sửa 
chữa những khuyết điểm, sai lầm, phỏng ngửa những 
căn bệnh đã và đang gây tác hại làm suy yếu Đẳng. 
Đó là các bệnh như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, 


* PGS, PTS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
t§, tr 249 - 250 


hiểu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, địa phương, óc lãnh 
tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè kéo cánh, bệnh 
“cá nhân” v.v... Mọi người còn nhớ, ngay sau Cách 
mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bức 
thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng 
(10-1945). Trong thư Người đã chỉ ra 6 căn bệnh 
trong bộ máy chính quyền của ta cần phải nghiêm 
túc sửa chữa. Ngày 1-3-1947 trong thư gửi các đồng 
chí Bắc Bộ Người lại chỉ thị phải sửa ngay 8 căn 
bệnh đang phương hại đến nhiệm vụ kháng chiến, 
kiến quốc. Lần này, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc”, Người không chỉ phân tích, tác hại của những 
biểu hiện hư hỏng trong cán bộ, đẳng viên mả còn 
chỉ ra các nguyên nhân và cách khắc phục. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Những tật bệnh đó khiến 
cho Đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỹ luật lỏng 
lỏo, công việc bê trễ. Chínhsách không thi hành 
được triệt để, Đảng xa rời dân chúng” (). Hồ Chí 
Minh cho răng, Đảng cần phải thắng thắn khi CÓ Sai 
lầm khuyết điểm ; “một đẳng mà giấu giếm khuyết 
điểm của mình là một đẳng hỏng. Một đảng có gan 
thửa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái 
đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xót rõ hoàn cảnh 
sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa 
chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến 
bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. (3) 

Hồ Chí Minh đặt ra những câu hỏi : Những khuyết 
điểm sai lầm vì sao mà có và tự đâu mà đến ? Khuyết 
điểm đâu mà nhiều thế ? Người cho rằng : “Đảng ta 
là một đáng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong 
xã hội. Vì vậy có nhiều tính cách rất trung thành, rất 
kiên quyết, rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi 
những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm 
của xã hội bên ngoài, lây vả ngấm vảo trong 
Đảng” (4). Nhưng không vì thế mà kinh sợ. Ta đã thấy 
rõ những bệnh ấy thì ta tìm được cách chữa. Người 
nêu rõ sự cần thiết phải có thái độ đúng đắn, trung 
thực khi nhìn nhận những sai lầm khuyết điểm. “Có 
người thì cho rằng : trong Đảng việc gì cũng tốt, 
không có khuyết điểm gì đáng lo. Có người lại cho 
răng : trong Đảng cái gì cũng kém, đầy những khuyết 
điểm. Vì vậy mà họ bi quan, thất vọng. Hai cách nhận 
xét đó đều không đúng”. (5) 

Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý Đẳng có khuyết điểm 
là một thực tế mà : “Bọn phản động thỉ lợi dụng 
những khuyết điểm đó và tô võ thêm để phá hoại 
Đảng ta” (8). Người cũng phê phán những cán bộ “sao 


cũng mặc kệ, sao xong chuyện thì thôi. Không phê _ 


bình, không tự phê bình. Đó là thái độ của những 
-_ đáng viên và cán bộ ươn hèn yếu ớt". Đồng thời Hồ 
Chí Minh cũng phê phán những biểu hiện thô bạo, 
cực đoan “đối với những người có khuyết điểm và 

sai lầm đó, như đối với hổ mang, thuồng luồng. Họ 
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đòi phải đuổi bọn kia ra khỏi Đảng ngay. Nếu Đảng 
không làm như thế thì họ cho rằng : Thôi hồng hết cả 
rồi ! Do đó, họ đâm ra chán nản, thất vọng. Hoặc họ 
không làm gì nữa hết. Thậm chí họ bỏ Đảng” 0), 
Nhưng điều mà Hồ Chí Minh nêu ra 50 năm trước 
đến nay vẫn đang là một thực tế. Ở đây, Bác không 
chỉ sâu sắc trong nhận định đánh giá thực trạng, mà 
còn chỉ dẫn cho ta một thái độ, một phương pháp 
đánh giá đúng đắn, khoa học khách quan. Chỉ có 
như vậy mới phát huy được ưu điểm và khắc phục có 
hiệu quả những khuyết điểm mắc phải. 

Về vân đề cán bộ, Hồ Chí Minh lưu ý, cán bộ là 
những người đem chính sách của Đảng, của Chính 
phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, 
đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho 
Đảng, cho Chính phủ hiểu để đặt chính sách cho 
đúng. “Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. 

Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của 
Đảng" (8), Đẳng cần phải huấn luyện cán bộ. Theo 
Hồ Chí Minh cần huấn luyện nghề nghiệp, huấn 
luyện chính trị, huấn luyện văn hóa, huấn luyện lý 
luận cho cán bộ. _ 

Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Công việc thành cộng hoặc 
thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. 

Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm 
vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng 
nhân tải, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích 
cho công việc chung của chúng ta” (9. Về tiêu chuẩn 
để lựa chọn cán bộ Người đưa ra mấy điểm chính : 

“a - Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng 
hái trong công việc, trong lúc đấu tranh. 

b - Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, 
hiểu biết dân chúng. Luôn luôn chú ý đến lợi ích của 
dân chúng. Như thể, thì dân chúng mới tin cậy cán bộ 
và nhận cán bộ đó là người lãnh đạo của họ. 

c - Những người có thể phụ trách giải quyết các 
vấn đồ, trong những hoàn cảnh khó khăn. 

Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không 
phải là người lãnh đạo. 

Người lãnh đạo đúng đắn cần phải : Khi thất bại 
không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. 
Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc 
không sợ khó khăn. 

d - Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật. 

Đó là những khuôn khổ để lựa chọn cán bộ, 
chúng ta phải theo cho đúng”. (10) 


(2) (3) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 5, tr 258, 26 I 
(4) (5) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 5, tr 261, 263 
(6) (7) Hồ Chí Minh : Sđứ, t 5, tr 264 

(8) (9) Hồ Chí Minh : Sởd, t 5, tr 269, 273 
(10) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 5, tr 275 
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Trong chính sách cán bộ, Hồ Chí Minh cho rằng 
cần phải hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất 
nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ và phô bình cán bộ. 
Trong tác phẩm, Người đã phân tích sâu sắc từng 
vấn đề đó. Về hiểu biết cán bộ, Hồ Chí Minh nêu rõ, 
biết người cố nhiên là khó, tự biết mình cũng không 
phải là dễ. “Đã không tự biết mình thì khó mà biết 
người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta, 
thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình. Nếu 
không biết sự phải trái ở mình, thì chắc không thể 
nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu”. (11) 

Trong đánh giá cán bộ : “Người ta thường phạm 
những chứng bệnh sau này : 

1 - Tự cao tự đại, 

2 - Ưa người ta nịnh mình, 

3 - Do lòng yêu, ghét của mình mà đổi với người, 

4 - Đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp 
mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau”. (12) 

Về dùng cán bộ, Bác cho rằng nhiều người đã 
phạm vào những chứng bệnh sau đây : - 

“4 - Ham dùng người bà con, anh em quen biết, 
bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài. 

2 - Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà 
chán ghét những người chính trực. 

3 - Ham dùng những người tính tình hợp với minh, 
mả tránh những người tính tình không hợp với 
mình”. (13) 

Về cất nhắc cán bộ, Bác nhấn mạnh : “Cất nhắc 
cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho 
đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, bả việc 
nhất định chạy”. (14) 

Sự lãnh đạo của Đảng cũng như công tác cán bộ, 
Hồ Chí Minh đã nêu một kinh nghiệm là “phải nâng 
cao sáng kiến và lòng hăng hái”. Bác cho rằng sở dĩ 
cán bộ, đảng viên ít sáng kiên, ít hăng hái vì nhiều lẽ 
mà trước hết là vì : Cách lãnh đạo của ta không được 
dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực. 

Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta 
khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật 
có như thể. 

Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người 
lãnh đạo, các đảng viên và các cán bộ dù có ý kiến 
cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ 
không dám phê bình. 

Thành thử cấp trên với cấp dưới cách biệt nhau. 
Quần chúng với Đảng xa rời nhau. Trên thì tưởng cái 
gì cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì không dám nói 
ra” (15).Hồ Chí Minh nhấn mạnh : “Dân chủ, sáng 
kiên, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có 
dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra 
sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì 
những người đó càng thêm hăng hái và người khác 
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cũng học theo” (16, Như vậy, lãnh đạo bằng những 
phương thức dân chủ là rất quan trọng mà Bác Hồ 
luôn luôn quan tâm rèn luyện Đảng ta. 

Về quan hệ giữa Đảng và nhân dân, Bác cho 
rằng dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh 
hùng. Chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân 
chúng, phải hiểu dân chúng. “Vì vậy, mỗi một khẩu 
hiệu, mỗi một công tác, mỗi một chính sách của 
chúng ta, phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của 
dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân 
chúng”. 

“Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được 

Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không 
nên”. (17) 

Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Kinh nghiệm trong nước vả 
các nước tỏ cho chúng ta biết : có lực lượng dân 
chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. 
Không có thì việc gì làm cũng không xong. Dân 
chúng biết giải quyết nhiều vấn để một cách giản 
đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, 
những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. (18) 

Hồ Chí Minh chỉ rõ, chúng ta phải kiên quyết bỏ 
sạch lối quan liêu, lối chất hẹp, lối mệnh lệnh. Chúng 
ta phải kiên quyết thực hành theo những nguyên tắc 
sau đây : 

“1 - Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân 
chúng, giải thích cho dân chúng. 

2 - Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân 
chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có 
khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân 
chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không 
hợp thì để họ đồ nghị sửa chữa. Dựa vảo ý kiên của 
dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta. 

3 - Chớ khư khư giữ theo “sáo cũ”. Luôn luôn phải 
theo tình hình thiết thực của dân chúng nơi đó và lúc 
đó, theo trình độ giác ngộ của dân chúng, theo sự 
tình nguyện của dân chúng mà tổ chức họ, tùy hoàn 
cảnh thiết thực trong nơi đó, và lúc đó, đưa ra tranh 
đấu. 

4 - Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần 
chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần 
chúng, hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần 
chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, xem xét, 
giải quyết các vấn đề, mà hóa nó thành cách chỉ đạo 
nhân dân. 


(11) (12) Hồ Chí Minh : Sđ¿, t 5, tr 277 

(13) Hỗ Chí Minh : S⁄¿, t 5, tr 279 

(14) Hồ Chí Minh : Sởđ, t 5, tr 281 

(15) (16) Hồ Chí Minh : Sứ, t 5, tr 243, 244 
(17) (18) Hồ Chí Minh : Sđư, t 5, tr 293, 295 
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5 - “Phải đưa chính trị vào giữa dân gian”. Trước 
kia việc gì cũng từ "trên đội xuống”. Từ nay việc gì 
cũng phải từ “dưới nhoi lên”. 

Làm như thế, chính sách, cán bộ và nhân dân số 
nhất trí, mà Đảng ta số phát triển rất mau chóng và 
vững vàng”. (19%) 

Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đẳng viên phải 
học tập lý luận. Có những cán bộ chỉ làm việc theo 
kinh nghiệm và “mắc phải cái bệnh coi khinh lý luận”. 
“Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một 
mắt sáng, một mắt mờ... cần phải nghiên cứu thêm 
lý luận, mới thành người cán bộ hoàn toàn” (20), 
Người nêu rõ : “Lý luận do kinh nghiệm cách mạng ở 
các nước và trong nước ta, do kinh nghiệm từ trước 
và kinh nghiệm hiện nay gom góp phân tích và kết 
luận những kinh nghiệm đó thành ra lý luận” 21). Lý 
luận là đem thực tê trong lịch sử, trong kinh nghiệm, 
trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ 
lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó 
chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính”. 

"Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương 
hướng cho chúng ta trong công việc thực tê. 

Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt 
mà đi”. (22) 

Trong tác phẩm, Hồ Chí Minh viết nhiều về đạo 
đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là nhân, nghĩa, 
trí, dũng, liêm. Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng 
giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Nghĩa là ngay thẳng 
không có tư tâm, không làm việc Dậy, không có việc 
gì phải giấu đảng. Trí vì không có việc tư túi nó làm 
mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch sáng suốt. Dễ 
hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người, 
biết xem việc. Dững là dũng cảm, gan góc, gặp việc 
phải có gan làm. Liêm là không tham địa vị. Không 
tham tiền tài. v.v.. Người nhấn mạnh : “Cũng như 
sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì 
sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có 
đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo 
được nhân dân”. (23) 

Nửa thế kỷ qua, sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và nhân dân ta không ngừng phát triển và giành 
nhiều thẳng lợi to lớn. Tình hình, nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay đã có điểm khác với thời điểm tác 
phẩm ra đời. Song càng đọc lại nhiều lần, nghiên 
cứu và nghiền ngẫm kỹ những điều Bác Hồ đã viết 
chúng ta vẫn thấy nó còn giữ nguyên những giá trị lý 
luận và thực tiễn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 


(19) (20) Hồ Chí Minh : S2, t 5, tr 297 - 298, 234 
(21) (22) (23) Hỏ Chí Minh : Sđ, t 5, tr 272, 233 - 234, 252 - 253 


, 
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THỰC HIỆN MỘT SỐ... 
( Tiếp theo trang 30) 


vốn đầu tư của các chương trình dự án, cần đành 
một khoản kinh phí, soạn thảo chương trình phù 
hợp đề đào tạo cân bộ huyện, xã và tập huấn cho 
dân. Đặc biệt chú trọng nguồn can bộ cho trước 
mắt và lâu dài từ các trường phô thông dân tộc nội 
trú. Có chính sách khuyến khích đào tạo con em 
dân tộc học lên đại học rồi trở về công tác tại địa 
phương. Số con em đồng bào dân tộc không lên 
được đại học thì có lớp bồi dưỡng ngắn ngày trên 
các lĩnh vực cấp thiết để phục vụ ngay tại địa 
phương mình. Các trường đảng, trường hành chính 
cấp tỉnh sớm đưa các nội dung đào tạo cán bộ công 
tác ở vùng dân tộc và miễn núi về các lĩnh vực : 
quản lý nhà nước, vận động quần chúng, phát triền 
kinh tế xã hội... Tiếp tục hình thành, mở rộng, . 
nâng cao các trung tâm giáo dục bậc đại học, trung 
học và dạy nghề ở các vùng núi : Tây bắc, Đông 
bắc, miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện cho 
con em các dân tộc thiểu số học lên đại học, trung 
học. 

Thực tế chỉ cho thấy đội ngũ cán bộ công tác Ở 
vùng dân tộc và miền núi gặp quá nhiều khó khăn, 
đòi hỏi các ngành các cấp quan tâm giải quyết các 
chính sách về tiền lương, phụ cấp, công tác phi, 
chính sách thu hút, chính sách khuyến khích tài 
năng, vẫn đề nhà ở, đất sản xuất phụ... bảo đảm đủ 
điều kiện đề họ và gia đình họ yên tâm sinh sống 
và công tác lâu dài. 

Vùng đồng bào dân tộc và miền núi nước ta 
vốn có truyền thống cách mạng anh dũng, kiên 
cường trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tô quốc 
và xây dựng đất nước. Ngày nay đứng trước thời cơ 
và thách thức mới giải pháp tốt nhất là phải phát 
huy. sức mạnh tông hợp, huy động tối đa mọi 
nguồn lực, tạo ra một cao trào cách mạng rộng 
khắp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường 
an ninh - quốc phòng, đoàn kết các dân tộc đề thực 
hiện công cuộc đôi mới đất nước, đưa vùng đồng 
bào dân tộc và miễn núi cùng cả nước đi vào công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Si 


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ GIÁ CẢ 


C ÔNG tác quản lý nhà nước về giá cả trong 
hơn 10 năm qua đã góp phần rất quan 
trọng vào những thành tựu của đôi mới. 
Siêu lạm phát đã được không chế và sự ôn định 
tương đối dần dần của giá cả thị trường từ năm 
1992 trở lại đây là một trong những yêu tố mang 
tính chất tiền đề để nền kinh tế đạt được tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao trong những năm gần đầy. 

Trong một năm rưỡi qua, việc điều tiết giá cả 
thị trường của Chính phủ và các ngành hữu quan có 
nhiều cố gắng, song hiệu lực còn hạn chế. Mặc dù 
giá lúa của nông dân được Thủ tướng Chính phủ 
quy định ở mức cao, nhưng giá lúa trên thị trường 
giảm mạnh. Trong khi đó, giá điện, giá xăng dầu 
liên tục tầng, gầy không ít khó khăn cho sản xuất. 
Có thể khẳng định răng, trong thực trạng nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại trong 18 
tháng qua, đặc biệt là khu vực kinh tế quốc doanh, 
“sốt lạnh” lại xuất hiện sớm hơn ở nhiều ngành 
hàng rất quan trọng của nên kinh tế. Đồng tiền của 
ngân hàng cũng bị “sốt lạnh” như là một hệ quả tất 
yếu. Nhiều mặt hàng công nghiệp không có sức 
cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa, cho nên 
nhiều doanh nghiệp hiệu quả sản xuất - kinh doanh 
giảm sút. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về giá 
cả cũng cần có giải pháp để thúc đây nên kinh tế 
phát triển. 


Hai nghịch lý giá cả 


Trong nền kinh tế nước ta, việc điều tiết giá cả 
đã làm tích tụ và hình thành hai nghịch lý giá cả 
sau đây : 

- Thứ nhất, xét trên tông thể, sẵn xuất công 
phát triển thì giá sản phẩm càng đắt. Điều này 
hoàn toàn trái với quy luật thông thường của kinh 
tế thị trường : sản xuất càng phát triển thì giá sản 
phẩm càng phải rẻ. Các sô liệu thống kê dưới đây 
là những chứng cứ cụ thê (xem bảng ]). 


38 


Bảng 1 : Tông sản phẩm trong nước và ty 


giá VNĐ/USD* 
Đơn vị : tỉ VNĐ và % 


Sai lơ li bơi bơ loi 


1-6DP 

a) Giá so sảnh 1989 | 31286 | 33991 | %745 | 39962 | 43797 | 47888 
- Chỉ số lên hoản 1000 | 1806 | 1061 | 1088 | 1095 | 10924 
-Chisốđmhgốc | 1000 | 1086 | 117/73 | 12773 | 1496 | 1529 
b)Gáhiệnhảnh | 76707 | 110535 | 136 571 | 170258 | 222 840 | 258 609 
-Chốinhỏản | 1000 | 141 | 1235 | 1247 | 199 | 1160 
-Chisốớnhgốc | 1000 | 141 | 17% | 221 | 2949 | %4? 
2- Tỷ gá VNĐ/USD | 12550 | 10650 | 11832 | 11050 | 1094 | 11025 
%sowflgỐ | 10009 | M86 | M0. 805 | 8752 | 87485 


* Nguồn Tổng cục Thống kê (số liệu năm 1996 là ước tính) 


Những số liệu trên đây cho thấy, khối 
lượng hàng hóa đưa ra thị trường năm 1996 chỉ 
tăng 16 602 tỉ đồng, so với năm 1991 tăng 52,92% 
(tính theo giá so sánh năm 1989). Nhưng do đồng 
Việt Nam (VNĐ) mất giá nhiều so với hàng hóa, 
cho nên khối lượng hàng hóa này tăng tới 181 902 
tỉ VNĐ, hay tăng thêm _236,97%. Nói cách khác, 
nếu VNĐ năm 1996 vẫn giữ được giá như năm 
1991 tính theo giá so sánh năm 1989, thì khối 
lượng hàng hóa đưa ra thị trường năm 1996 chỉ là 
117 300,34 tỉ VNĐ, nhưng do mật giá như trên cho 
nên đã tăng thêm 141 308,66 tỉ VNĐ nữa. 

Trong khi đó, do USD năm 1996 chỉ còn 
87,85% giả trJ so với VNĐ năm 1991, cho nên nó 
còn mất giá rất nhiều so với hàng hóa. Cụ thể, tính 
theo giá hiện hành, tổng. khối lượng hàng hóa năm 
1996 trị giá tới 23,456 tỉ USD (258 609 tỉ VNĐ : 
11025 VNĐ/USD), trong khi tính theo giá năm 
1991 thì nó chỉ là 10,639 tỉ USD (117 300,34 tỉ 


VNĐ: 11 025 VNĐ/USD), tức là USD đã mất giá 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 
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12,817 tỉ USD thông qua việc mất giá VNĐ ; hay 
chỉ là 9,346 tỉ USD (117 300,34 tỉ VNĐ: 12 550 
VNĐ/USD), tức là mất giá thêm 1,293 tỉ USD nữa 
do sự xuông giá của USD SO với VNĐ. 

Trong thực tiễn nền kinh tế nước ta hiện nay, 
VIỆC CÓ hàng loạt hàng công nghiệp và cả một sô 
dịch vụ có giá rất cao so với giá thế giới dẫn đến 
thực trạng hàng hóa và dịch vụ _Madc I in Vietnam” 
không đủ sức cạnh tranh ngay cả trên thị trường nội 
địa đang ngày càng trở nên phô biến là những biêu 
hiện sông động hêt sức đáng lo ngại của nghịch 
lý này. 

Thứ hai, xét trong nội bộ nền kinh tế, khu VỰC 
nào có tôc độ tăng trưởng càng lớn thì cũng có tôc 
độ tăng giá càng Cao, hoặc ngược lại. Điều này 
cũng hoàn toàn trái với quy luật thông thường của 
kinh tế thị trường. Các sô liệu thống kê ở dưới đây 
là những chứng cứ (xem bảng 2). 

Bảng 2 : Tông sản phẩm trong nước phân theo 
ngành kinh tê * 


Đơn vị : tỉ VNĐ và % 
1 - GDP nông nghiệp 
a) Giá so sánh 1989 | 12264 | 13132 | 13634 | 14 169 | 14841 | 15 551 


- Chỉ số liên hoàn 10/0 | 1071 | 1038 | 1039 | 107 | 1043 
- Chỉ số định gốc 1000 | 1071 | 111,17 | 115,50 | 12083 | 12629 
b} Giá hiện hành 31058 | 37513 | 40796 | 48865 | 61387 | 70344 


- Chỉ số liên hoản 10/0 | 1208 | 1087 | 1198 | 1256 | 1146 


- Chí số định gốc 10/0 | 1208 | 1097 | 1198 | 19758 | 226.43 
2 - BDP công nghiệp 

a) Giá so sánh 1989 | 7228 | 8242 | 9324 | 10631 | 12114 | 14002 
- Chỉ số Bên hoàn 10/0 | 1140 | 1131 | 1140 | 1139 | 115,8 


- Chỉ số định gốc 10/0 | 1140 | 128/93 | 146,98 | 16741 | 193,5 
b) Giá hiện hành 18252 | 30145 | 39472 | 50481 | 67075 | 79 501 
- Cư số lên hoản 100/0 | 1651 | 1310 | 1279 | 1229 | 1185 
- Chỉ số đính gốc 1000 | 1651 | 21628 | 276,62 | 36763 | 435,84 
3 - GDP dịch vụ 
a) Giá so sánh 1989 | 11794 | 12617 | 13777 | 15182 | 16 842 
-Chisốlênhoàn | 1000 | 1070 | 1092 | 1102 | 1103 
- Chỉ số định gốc 1000 | 1070 | 11684 | 128/76 | 142,80 | 155,32 
b) Giá hiện hành 27397 | 42887 | 56303 | 70912 | 94378 | 108774 
- Chỉ số liên hoản 100/0 | 156,5 | 12313 | 1258 | 13431 | 1152 

- Chỉ số định gốc | 1000 | 1565 | 20548 | 25870 | 344.4 | 39667 


18 335 
103,19 


† Nguôn Tổng cục Thống kê (số liệu năm 1996 là ước tính) 


Những số liệu trên đây cho thấy tông sản phâm 
trong nước của khu vực nông nghiệp năm 1996 chỉ 
tăng thêm 26,29% so với năm 1991 (tính theo giá 
so sánh năm 1989), nhưng do cộng thêm với yếu tố 
giá tăng rất mạnh, cho nên giá trị của nó tăng thêm 
126,43%, thì các con số tương ứng của khu vực 
dịch vụ là 55,92% và 296,67%, tức là đều tăng gấp 
hơn hai lần. Còn của khu vực công nghiệp đã lên 
tới 93,53% và 335,64%, tức là hầu như đều tăng 
gấp ba lần so với mức tăng của nông sản. Thực tế 
cho thấy tỷ trọng của tổng sản phẩm trong nước 
của khu vực nông nghiệp trong tông sản phâm 
trong nước của toàn nền kinh tế năm 1996 đã giảm 
từ 32,5% (tính theo giá so sánh năm 1989) xuống 
27,2% (tính theo giá hiện hành), còn của khu vực 
công nghiệp và dịch vụ thi lại tăng từ 29,2% lên 
30,7% và từ 38,3% lên 42,1%. 

Do sự tăng lên rất không đều của yếu tố giá cả, 


. cơ cấu tông sản phẩm trong nước ngày càng bị biến 


dạng theo hướng nông dân bị thua thiệt ngày càng 
nhiều trong trao đổi nông sản lấy hàng công nghiệp 
và dịch vụ. 

Những hệ quả tất yếu 

Như đã nói ở trên, do giá cả hàng hóa và địch 
vụ nói chung bị đây lên quá cao, trong đó giá hàng 
công nghiệp và dịch vụ lại tăng mạnh hơn nhiều ; 
giá nhiều loại hàng công nghiệp và dịch vụ đã cao 
hơn mức giá thế giới khiến cho sức cạnh tranh của 
nhiều loại hàng công nghiệp và dịch vụ trở nên quá 
yếu ngay trên thị trường nội địa. Việc trao đôi nông 
sản lấy hàng công nghiệp và dịch vụ nông dân bị 
thua thiệt ngày càng nhiều. Thực trạng đó đã và 
đang dẫn đến những hệ quả tất yếu sau đây : 

l - Nhập siêu gia tăng. Trong hơn sâu năm qua, 
do giá hàng hóa và dịch vụ trong nước bị đây lên 
quá cao trong khi giá hàng xuất khâu, nhập khâu 
lại bị giảm, sau đó mới nhích lên và do tỷ giá USD 
và VNĐ vẫn còn thấp đã dẫn tới tình trạng càng 
nhập khâu càng lãi và càng xuất khâu càng lỗ. Các 
số liệu thống kê dưới đây sẽ chứng minh điều đó 
(xem bảng 3). 
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Bảng 3 : Chỉ SỐ giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, 
giá hãng xuất khẩu, giá hàng nhập khẩu và tỳ giá 
VNĐ/UST. * 


Đơn vị : % 
6 tháng 
I8? 


{ - Äi số giá lên hoàn : 
-Hàngháawảdhw | 19/ | 1176 | 162 | 131 | 127 | 12 | 101 
- Hàng xuất khẩu 100 | %2 | ®§ | 19 | 141 | 1035 

- Hàn nhập khẩu 100 | M@ | 104 | 1091 | 174 | 1§ 
-T/gáWNMUSD — |1255 | 10680 | 1184 | 110 | 1094 | 1105 

2 - Äỉ số gá đíh đốc 

-Hàmhóavàdfhw | 1900 | 1176 | 127 | 14 | 1576 | 1647 | 1@ôð 
- Hàn xuái khẩu 100 | %5 | & | 10§ | 138 | 17â 

- Hàn nhập khẩu 100 | 8 | %8 | ®2 | 14 | 110A 

- Tỉ gá VNĐ/USD 190 | 86 | W2 | Ø8 | 8M | 878 

- Hàng mái khẩu có íh | - 

trượt gá USD 100 | 81 | §1 | 8 | #8 | 145 

- Hàn nhập khẩu có 
lnh trượt gá U50 


I0 | 804 | 87 | 646 | 324 | 970 


† Nguôn Tổng cục Thống kê (số liệu năm 19% là ước tính) 


Những số liệu đó cho thấy, trong sáu năm rưỡi 
qua, do giá hàng hóa và dịch vụ trong nước tăng 
quá mạnh, tông cộng tới 66,60% (nếu chỉ tính đến 
năm 1296 cũng đã tăng tới 64,79%), trong khi giá 
hàng xuất khâu chỉ tăng 17,83%, còn giá hàng 
nhập khâu lại chỉ tăng 10,45%, dẫn đến khoảng 
cách mức tăng giá giữa hàng hóa và dịch vụ trong 
nước với hàng xuất khâu và nhập. khâu ngày càng 
lớn. Điều đó có nghĩa là xuất khâu ngày càng lõ, 
bởi vì chỉ có thể mua được ngày càng ¡ ¡t hàng hóa 
và dịch vụ trong nước. Còn nhập khâu thì ngày 
càng lãi, vì hàng hóa nhập khâu vào bán ở thị 
trường trong nước ngày càng được giá hơn. 

Mặt khác, do tỷ giá USD/VNĐ bị nén xuống 
quá thấp. trong một thời gian quá dài, dẫn đến tình 
trạng mất giả của hàng xuất khâu và tình trạng 
được giá của "hàng nhập khâu lại càng lớn hơn. Có 
thê nói sự biến động của giá cả và tỷ giá Ở nước ta 
trong sâu năm qua đã không tạo ra động lực đẳng 
kê đê tỉng mạnh xuất khâu, nhưng nó lại làm cho 
nên kinh tế trở thành cái bơm cực mạnh hút hàng 
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nhập khâu. Trong năm 1996 mức nhập siêu tới xấp 
xỉ 3,9 tỉ USD và gần 54% là một minh chứng. Ở 
đây, cần lưu ý hai điều : Thứ nhất, mức nhập siêu 
chỉ còn l 432,8 triệu USD, hay 34,95% trong 6 
tháng đầu năm 1997 không chỉ do tác động của 
việc tắng đẳng kể tỷ giá USD/VND trong mấy 
tháng qua, mà còn chịu sự tác động rất lớn của các 
giải pháp thất chặt nhập khâu khác, kế cả lệnh cấm 
nhập khâu rất nhiều mặt hàng quan trọng, đồng 
thời đây mạnh xuất khẩu. Thứ hai, nguy cơ tái nhập 
siêu lớn vẫn đang tồn tại, bởi những nguyên nhân 
kinh tế dẫn đến nhập siêu nói trên về cơ bản vấn 
chưa được khắc phục. 

2 - Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn gia tăng. 
Xét cho cùng, buôn lậu và gian lận thương mại là 
những hoạt động kinh tế có mục tiêu chủ yếu và 
trước hết là lợi nhuận. Do đó, với khả năng thu lợi 
quá lớn như đã nói ở trên, việc buôn lậu và gian lận 
thương mại từ lâu đã được coi là quốc nạn, nhưng 
dường như càng chống lại càng phất triện. Trong 
năm 1996 và sáu tháng đầu năm 1997, tông SỐ vụ 
cũng như tông giá trị hàng hóa buôn lậu và gian lận 
thương mại so với cùng kỳ vẫn gia tăng. Một khi 
động lực kinh tế dẫn đến buôn lậu và gian lận 
thương mại chưa bị thủ tiêu thì chúng ta khó lòng 
chống buôn lậu và gian lận thương mại một cách 
có hiệu quả. Bởi vì, chúng: ta không thê có đủ lực 
lượng đề dàn trải trên tất cả các địa bản đề chống 
buôn lậu và gian lận thương mại ráo riết như chống 
buôn lậu ma túy. Buôn lậu và gian lận thưởng mại 
$ẽ bị triệt tiêu khi động lực kinh tê của nó không 
còn, khi "hàng hóa trong. nước đu sức cạnh tranh. 

3- Áp lực cung - cầu trên thị trường nội địa 
ngày càng gia tăng. Sau hơn 10 nắm đối mới, 
dường như nên kinh tế nước ta đã chuyên từ hàng 
hóa nông sản “thiếu” thành hàng. hóa nông sản 
“thừa”. Trên thị trường không chi có tỉnh trạng bão 
hòa nông sản hàng, hóa như một số năm trước đây, 
mà từ năm 1996 trở lại đây đã xuất hiện tình trạng 

“sốt lạnh” rất nhiều ngành hàng công nghiệp và 
dịch vụ. Đó chính là hệ quả trực tiếp của việc giá 
hàng công nghiệp và dịch vụ bị đây lên quá cao 
như đã nói ở trên. Hơn thế, đến lượt nó, các hệ quả 
nhập siêu, buôn lậu và gian lận thương mại nói trên 
cũng lại trở thành nguyên nhân hết sức quan trọng 
làm cho áp lực cung - câu hàng hóa trên thị trường 
ngày càng căng thăng hơn. Đên lượt nó, cung lớn 
hơn câu lại trở thành nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng hàng hóa và dịch vụ ứ đọng, giá giảm, sản 


xuất đình đốn và tốc độ tăng trưởng kinh tế 
chậm lại. 

Những nguyên nhân chính 

Có thê khẳng định rằng, thực trạng nói trên của 
nên kinh tế bắt nguôn từ nhiều nguyên nhân, trong 
đó có hai nguyên nhân chính sau đây : 

| - Nghịch lý giá cả là giá đầu vào tăng, giá 
đâu ra giảm. Việc tăng mạnh giá điện vừa qua, 
dường như nên kinh tê nước ta sc lại bị dây vào một 
vòng xoáy tăng giá mới, giống như việc liên tục 
tăng mạnh giá xăng dầu và cả tăng giá điện trong 
năm 1996. Giá điện tăng sẽ làm tăng giá chất đốt, 
giả dịch vụ v.v. Giá điện, giá chất đốt, giá dịch 
vụ... tăng sẽ làm cho giá. tất cả các đầu vào khác 
của toàn bộ nên sản xuất xã hội đều tăng. Nếu 
những kết qua tính toán của một công trình nghiên 
cứu Ở Tổng CỤụC Thống kê là đúng, thì mức tăng giả 
chung của toàn bộ nên kinh tê do tác động của 
riêng giải pháp tăng mạnh _plá điện vừa qua sẻ là 
3%. Song nghịch lý là Ở chỗ, trong khi giá đầu vào 
của mọi ngành sản xuất đều tăng rất mạnh, nhưng 
giá đầu ra của nhiều ngành sẵn xuất lại giảm, hoặc 
tăng không đáng kể. 

Căn cứ vào thống kê chỉ số giá bán lẻ hàng hóa 
và dịch VỤ, của “Tổng cục Thống kê trong 18 thắng 
qua, có thê thấy răng, trong khi giá chât đốt, giá 
dịch vụ và giá điện, nước đã tăng lần lượt là 27.8%, 
14,8% và 13,5%, thì giá lượng thực lại giảm 7,3%, 
giá vật liệu xây dựng giảm 2,7%, giá nhóm hàng 
văn hóa, giáo dục giam 0,2% và giá các nhóm hàng 
dược phâm, đồ dùng gia đình, may mặc chỉ tăng 
rất Ít. 

Những sự biến động trái chiều nhau như nói 
trên của các loại giá cả có nghĩa là lợi nhuận của 
các nhà sản xuất bị giảm sút. Trong đỏ, khu vực 
kinh tế nào có tỷ suât lợi nhuận càng thấp và tiêu 
dùng càng nhiều xăng dầu, điện và dịch vụ thì sản 
xuất càng gặp khó khăn, tốc độ phát triền sản xuất 
cang chậm lại. Việc khu vực doanh nghiệp nhà 
nước có tỷ suất. lợi nhuận vốn đã thấp, lại vân Ở 
trong xu thế tiếp tục suy giảm, có tôc độ tăng 
trưởng chậm lại trong sáu tháng đầu năm 1997 này 
là một minh chứng. 

Bên cạnh đó, nông dân và nông nghiệp là khu 
vực dân cư và kinh tê đã phải gánh chịu những hậu 
quả có lẽ là lớn nhất do những sự biến động trái 
chiều nhau của các loại giá cả như đã nói trên. Một 
mặt, họ phải chịu thiệt lớn (nêng trong năm 1996 
có con số tính toán tới 3 000 tỉ đồng) do giá lúa 
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giảm quá mạnh so với năm 1995. Mặt khác, họ 
phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng 
xăng, dầu, điện năng cho tưới tiêu, xay xát, vận 
chuyền. Theo cách nói mộc mạc của nông dân 
Nam Bộ, thay vì đôi hai lúa lấy một dầu trong nắm 
1995, thì họ đã phải đôi bốn lúa lấy một dầu trong 
năm 1996 và trong vụ đông xuân vừa qua. Nghiêm 
trọng hơn, do giá lúa tụt dốc quá mạnh vào những 
tháng thu hoạch rộ mà phần đông nông dân là 
những người nghèo lại bị buộc phải bán lúa vào 
thời điểm này, cho nên chính bộ phận dân cư này 
la bộ phận chủ yếu gánh chịu những thua thiệt to 
lớn kê trên. Hệ quả trực tiếp của tình trạng này là 
sự phân hóa giàu nghèo trong nông thôn và giữa 
nông thôn với thành thị lại cang sâu sắc hơn. Hệ 
quả thứ hai, gián tiếp, là sức mua hàng công nghiệp 
của họ giảm mạnh. Có thê khăng định răng, trong 
khi chưa đủ sức vươn ra thị trường thế giới, thì nên 
công nghiệp nước ta không - thê phát triển nếu như 
thị trường nông thôn với gần 80% dân cư không 
tăng được sức mua một cách đâng kế so với hiện 
nay. Đây cũng chính là một nguyên nhân quan 
trọng dẫn đến tình trạng thị trường hàng công 
nghiệp bị bão hòa hiện nay. 

2 - Trình độ công nghệ thập kém là nguyên 
nhân mẫu chối. Theo đánh giá của Bộ Khoa học - 
Công nghệ và Môi trường, trình độ công nghệ của 
nước ta nói chung là lạc hậu tới 50 - 100 năm so 
với các nước tiên tiến trên thế giới và 20 năm so 
với các nước trong khu vực. Chính vi sự lạc hậu đó, 
mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng trong nên kinh 
tế nước ta cao gấp 1,5 - 2 lần. Ngân hàng thế giới 
đã xếp trình độ hiệu quả sử dụng năng lượng của 
nước ta ở vị trí thứ 138 trong tông sô 170 nước trên 
thế BIỚI. Riêng mức tiêu hao nguyên liệu trong sản 
xuất ở nước ta cao hơn 50% so với thế giới. 

Xét cho cùng, đây là nguyên nhân mẫu chốt 
nhất dẫn đến tình trạng rất nhiều loại hàng công 
nghiệp của nước ta không đủ sức cạnh tranh ngay 
trên thị trường nội địa. Trong bối cảnh đó, việc 
tăng mạnh giá điện, giá xăng dâu, giá dịch vụ... lên 
bằng, thậm chí cao hơn mức giá trong khu vực là 
không phù hợp. Có thê nói hiện thời, nên kinh tế - 
xã hội nước ta không thể chịu đựng nôi mức gia đó. 


Một số kiến nghị 


Đề tháo gỡ những khó khăn hiện nay của nên 
kinh tê theo tôi cần áp dụng đông bộ những giải 
pháp sau đây : 
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Một là, chủ trương giữ giá nông sản, đặc biệt là 
giá lúa cho nông dân là một chủ trương, hợp lẽ và 
sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ rât kịp thời 
gắn với tình hình thực tế của đất nước. Đáng tiếc là 
hiệu quả thực tế vẫn còn thấp SO với mong, muốn, 
trong, đó, giá mua lúa của nông dân rât thấp, kéo 
đài và giá gạo, xuất khâu có chiêu hướng giảm sút 
là những vân đề nôi cộm, chứng tỏ sự bất cập trong 
hoạt động lưu thông nông sản hàng hóa nói chung 
và lúa gạo nói riêng của nước ta. Trong lĩnh vực 
này cần có những đôi mới nhằm tăng Cường yếu tố 
cạnh tranh trong khâu mua nông sản hàng hóa của 
nông dân. N ghĩa là, việc mua nông sản cân bảo vệ 
lợi ích của nông dân, khuyến khích nông nghiệp 
phát triển và thông qua đó để mở rộng thị trường 
hàng công nghiệp đang bị co hẹp như hiện TAY, 
Mặt khác, cân kiệm soát một cách có hiệu quả giá 
nông sản xuất khâu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Hai là, trong bối cảnh trình độ công nghệ của 
nên kinh tế còn quá thấp, có nhiều loại hàng công 
nghiệp sản xuất trong nước không đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường nội địa, tỷ suât lợi nhuận của 
khu vực doanh nghiệp nhà nước và cả của nông 
dân còn quá thấp và giá cả thị trường vẫn đang còn 
“đóng băng” như hiện nay thì việc giảm giá các 
đầu vào của nên sản xuất xã hội là giải pháp có thể 
cứu nguy cho hàng loạt doanh nghiệp đang trên bờ 
VỰC phá sản. Việc khắc phục tình trạng giá “đầu 
vào” liên tục tắng mịnh, trong khi giả “đầu ra' “thì 
bị ' . đồng Dăng” như nói trên sẽ BÓp phần đề sản 
xuất có lãi và tăng sức mua của xã. hội. 

„Ba là, cùng với việc bô sung vốn lưu động cần 
khân trương sắp xếp lại các doanh nghiệp thực 
hiện tích cực việc cô phần hóa một bộ phận doanh 
nghiệp nhà nước. Đầu tư thỏa đáng cho đôi mới 
công nghệ các doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm 
đưa ra thị trường những sản phâm hàng hóa đủ sức 
cạnh tranh, làm tròn nhiệm vụ nộp ngân sách nhà 
nước và nhăm góp phân thúc đây tăng trưởng 
kinh tế. 

Bôn là, trong bối cảnh khu vực kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài đã chiếm gần 27% GDP công 
nghiệp trong sáu thang vừa qua, nhưng tỷ trọng 
xuât khâu của khu vực này trong tông kim ngạch 
xuất khâu của cả nước lại giam xuông (8,8% so với 
9,5% trong cùng ky 1996). Việc kiêm tra thực hiện 
nghiêm túc các cam kết, xuất khâu và khuyến khích 
họ tăng cường xuất khâu cũng là một vẫn đề bức 
xúc nhăm nhanh chóng giảm bớt áp lực cung - cầu 
trên thị trường nội địa đang quá lớn hiện nay. C] 
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RONG khi xây dựng nền kính tế hàng hóa 

nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta chủ trương 
sử dụng mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế, 
đồng thời luôn tìm mọi giải pháp để bảo đảm công 
bằng xã hội. Tuy nhiên, việc bảo đảm công bằng 
xã hội trong khi vận dụng cơ chế thị trường để tăng 
trưởng kinh tế đâu phải lúc nào cũng “thuận buồm 
xuôi gió”, bởi chúng ta không chỉ bị đau khổ do cơ 
chế thị trường gây ra mà còn đau khổ nhiều hơn 
nữa bởi nó chưa thật phát triển. Có nhiều câu hỏi 
đang đặt ra như : Thực hiện công bằng xã hội có 
kìm hãm tăng trưởng kinh tế không ? Làm thế nào 
để vừa tăng trưởng kinh tế, vừa có công bằng 
xã hội ? 

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) và công bằng xã 
hội (CBXH) là những phạm trù kinh tế - chính trị - 
xã hội được sử dụng từ lâu, nhưng nội dung của nó 
luôn mang tính thời sự. Nói một cách vắn tắt, 
TTKT là sự thay đổi vẻ số lượng, kích thước vật 
chất của nên kinh tế. CBXH là sự thể hiện mối 
quan hệ giữa các thành viên trong xã hội dựa trên 
nguyên tắc thống nhất giữa cống hiến và hưởng 
thụ. Từng thành viên gắn bó với cộng đồng xã hội 
trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội thông qua sự cống hiến theo khả năng trí tuệ, 
sức lực của mình cho sự phát triển xã hội và được 
xã hội chăm sóc, bù đắp trở lại một cách tương 
ứng. 

Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội luôn 
có mối quan hệ tác động qua lại, trong đó TTKT 
có vai trò to lớn không thể phủ nhận. Kết quả của 


TTKT có thể là điều kiện để giải quyết CBXH. 
Tuy nhiên việc có bảo đảm CBXH hay không 
trước hết lại tùy thuộc vào chế độ xã hội, trình độ 
phát triển, quan hệ sản xuất và điều kiện lịch sử - 
truyền thống văn hóa - xã hội. Nếu như bản chất 
chế độ xã hội là công bằng - văn minh thì TTKT sẽ 
trực tiếp tác động tích cực đến CBXH. Ngược lại, 
ở chế độ người bóc lột người thì tình hình không 
như thế. 

Nếu nhìn một cách tổng thể, thế giới này đã có 
những bước TTKT mạnh mẽ, nhưng đâu phải đã có 
sự công bằng. Chỉ tính trong 3 thập kỷ gần đây, 
tổng sản phẩm của toàn thế giới đã tăng gần 6 lần, 
từ 4 ngàn tỉ USD lên 23 ngàn tỉ USD, thu nhập 
bình quân đầu người hằng năm tăng 3 lần. Trong 
khi đó trái đất này vẫn còn 1,3 tỉ người nghèo, cứ 
5 người thì có l người sống dưới mức nghèo khổ, 
60% số người nghèo chia nhau 2,3% tổng thu nhập 
toàn thế giới. 

Để giải quyết mối quan hệ giữa TTKT và 
CBXH, người ta sử dụng những hệ chính sách và 
giải pháp theo những khuynh hướng và quan điểm 
khác nhau. 

Quan điểm và khuynh hướng thứ nhất chú trọng 
đến TTKT, cho rằng cứ TTKT trước, sau đó sẽ tính 
đến CBXH. Thực ra những luận điểm đó chỉ để 
bao che và phục vụ cho giai cấp những người giàu 
có, bảo vệ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. Vậy nên 
ở những nước được coi là phát triển nhất, chênh 
lệch giữa TTKT và CBXH là rất lớn. Các nước 
OECD có thu nhập bình quân đầu người là 
20 000 USD, nhưng lại có khoảng 100 triệu người 
sống ở mức nghèo khổ. Ở Mỹ có khoảng 35 triệu 
người sống dưới mức nghèo khổ, trong khi đó 1% 
số người giàu nhất sở hữu 50 - 70% thu nhập của 
nên kinh tế. “Chạy theo lợi nhuận, xã hội loài 
người đã đưa những bất bình đẳng kinh tế đến đỉnh 
cao... làm tan rã xã hội, xé nát các mô hình đoàn 
kết” (0). Những dẫn chứng nêu trên cho thấy ở các 
nước phương Tây, việc thực hiện CBXH thực sự 
tụt hậu khá xa so với TTKT ; đồng thời đó cũng là 
minh chứng phủ định quan điểm mà nhiều nước 
từng theo đuổi : hy sinh CBXH cho mục tiêu tăng 
trưởng, TTKT tự nó sẽ giải quyết CBXH. 

Hậu quả của việc thực hiện theo quan điểm đó 
đã gây ra những bất bình đẳng xã hội ngày càng rõ 
rệt và mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc thêm. Vì 
vậy, các nước thực hiện theo khuynh hướng này 
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phải có những điều chỉnh nhất định. Tuy nhiên, 
những điều chỉnh đó không thể vượt ra khỏi khuôn 
khổ của chế độ xã hội dựa trên nên tảng tư hữu về 
tư liệu sản xuất. 

Đối lập với khuynh hướng trên là quan điểm và 
khuynh hướng đề cao quá mức CBXH. Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây, 
về đại thể đã thực hiện theo phương thức đó với 
những nét đặc trưng : Các hình thức phân phối 
mang tính ban phát bình quân, về cơ bản không có 
sự phân hóa giàu nghèo. Trợ cấp cũng mang tính 
chất bình quân, tỷ lệ giữa trợ cấp và lương trung 
bình lớn gấp đôi các nước Tây Âu. Duy ý chí, chủ 
quan trong việc thực hiện CBXH, không tính đến 
khả năng chịu đựng của nền kinh tế, cộng với thói 
quen dựa vào nhà nước, không phát huy tính độc 
lập, sáng tạo của người dân đã làm cho nền kinh tế 
và ngân sách nhà nước quá tải ; đồng thời làm mất 
ý nghĩa cũng như hiệu quả kinh tế của việc phân 
phối và trợ cấp. Việc thực hiện CBXH một cách 
cực đoan như vậy đã làm suy yếu đi động lực phát 
triển kinh tế. | 

Một hướng khác để giải quyết quan hệ giữa 
TTKT và CBXH là cách làm của Thụy Điển. Mức 
độ bảo đảm xã hội cao là “viên đá tảng” của mô 
hình này. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới, mức 
độ trợ cấp thất nghiệp cao (70 - 90% mức lương 
trước khi thất nghiệp), hệ thống y tế không mất 
tiền, mức độ trợ cấp lương hưu cao. Sau một thời 
gian dài, việc duy trì mức bảo đảm xã hội cao cho 
mọi công dân đã trở thành gánh nặng của nên kinh 
tế, mặc dù Thụy Điển có nên kinh tế phát triển, thu 
nhập của người dân thuộc vào loại cao nhất thế 
giới. Hơn thế, chính sự bảo đảm cứng nhắc, thiếu 
căn cứ của nhà nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
động lực của nhân viên, không kích thích tính tích 
cực làm việc của mọi người, không động viên được 
những người đang làm việc và không thúc đẩy 
những người thất nghiệp tìm việc làm. Đến đầu 
thập kỷ 90, Thụy Điển rơi vào khủng hoảng. Đó 
cũng là một lý do mà đẳng Dân chủ xã hội phải rời 
bỏ vị trí cảm quyền của mình. 

Như vậy, tuyệt đối hóa TTKT hay tuyệt đối hóa 
CBXH dù trên nên kinh tế phát triển cao hay thấp 
đều dẫn tới mất ổn định, hạn chế TTKT. 


(1) Economie Joumal số l - 199Ị 
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Các nước công nghiệp mới (NIC) và các nước 
đang trỗi dậy ở châu Á đã có nhiều cố gắng trong 
_ việc giải quyết mối quan hệ giữa hai phạm trù này. 
Ngay từ đâu, các nước NIC đã chú trọng vào giảm 
tỷ lệ tăng dân số, xóa đói giảm nghèo, cải cách 
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích học tập, 
giải quyết việc làm và coi đây là điều kiện quan 
trọng để mọi người có cơ hội được hưởng thành 
quả TTKT. Tuy nhiên, cho đến nay theo đánh giá 
của nhiều nhà nghiên cứu, ở các nước đó đã có nhu 
câu điều chỉnh lại thu nhập. Lợi nhuận do sự phát 
triển kinh tế không phải lúc nào cũng được phân 
chia đồng đều, những khác biệt lớn vẻ thu nhập 
giữa các vùng và các tầng lớp dân chúng có thể gây 
ra những bất ổn định về kinh tế và xã hội. Chẳng 
hạn, Thái-lan tuy được WB xếp số I1 thế giới vẻ 
phát triển kinh tế giai đoạn 1985 - 1994 (GDP tăng 
mỗi năm 7,8%, thu nhập bình quân đầu người tăng 
từ 84 USD (1961) lên 2270 USD (1995)), nhưng 
hiện nay chính phủ nước này đã phải thừa nhận hai 
sự bất bình đẳng quan trọng : phát triển chỉ tập 
trung ở Băng-cốc và sự cách biệt thu nhập giữa 
tầng lớp thiểu số giàu và rất giàu với đại đa số 
nghèo mỗi lúc thêm sâu sắc. Hố cách biệt mở rộng 
và bất quân bình cơ hội hưởng thành tựu kinh tế sẽ 
là tác nhân tiêu cực kìm hãm Thái-lan phát triển 
kinh tế dài hạn. 

Thực tế đã và đang diễn ra trên thế giới cho 
thấy CBXH không tự nhiên mà có, nếu cứ để tự 
phát. CBXH không tăng tương xứng với TTKT. 
Cơ chế thị trường, tự do cạnh tranh bên cạnh những 
tác động tích cực đến TTKT cũng gây ra những 
hậu quả tai hại như thất nghiệp, lạm phát, bất công 
trong thu nhập... Chính vì vậy việc thực hiện 
CBXH phụ thuộc rất nhiều vào bản chất chế độ xã 
hội và trực tiếp là quản lý điều hành của Nhà nước. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã khẳng định : “Tăng trưởng 
kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và CBXH ngay 
trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển”. 
Chúng ta chủ trương giải quyết mối quan hệ này 
ngay từ đầu giai đoạn phát triển một cách tự giác, 
hợp lý, không chạy theo khối lượng của sự phát 
triển, mà quan tâm đến cơ cấu và chất lượng phát 
triển. Đây cũng chính là tiêu chí quan trọng để 
khẳng định bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Với mục đích như vậy, chúng ta không có 
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con đường mở sẵn, mà phải tự tìm cách đi cho 
riêng mình. 

Hiện nay, ở nước ta để thực hiện CBXH có thể 
khai thác một số thuận lợi cơ bản : 

- Quá trình đổi mới kinh tế đã đạt được những 
thành tựu to lớn. TTKT đạt mức cao trong nhiều 
năm, lạm phát đã được kiểm soát, đời sống của đa 
số nhân dân được cải thiện ; xã hội ổn định. 

- Hình thức công hữu về tư liệu sản xuất giữ vai 
trò chủ đạo trong nên kinh tế mà quan hệ sở hữu lại 
chi phối quan hệ phân phối. Nói cách khác, hình 
thức công hữu sẽ quy định mục tiêu của TTKT là 
nâng cao mức sống và chất lượng sống cho đại đa 
số nhân dân. 

- Trong khi giải quyết mối quan hệ giữa TTKT 
và CBXH, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm 
của các nước trên thế giới và ngay cả kinh nghiệm 
của chúng ta thời bao cấp. 

- Đất nước hàng nghìn năm văn hiến của chúng 
ta đã vun đắp những giá trị văn hóa truyền thống 
với những nét đẹp nhân cách có tác động tích cực 
đến việc thực hiện CBXH như : tính cộng đồng, 
tôn trọng nghĩa vụ, trách nhiệm, thương người như 
thể thương thân, lá lành đùm lá rách, uống nước 
nhớ nguồn, tình làng nghĩa nước... 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nệu trên, 
việc bảo đảm CBXH vẫn còn gặp không ít khó 
khăn : 

- Nước ta vẫn còn nghèo, điều kiện vật chất để 
thực hiện CBXH còn nhiều hạn chế và còn ở mức 
thấp. Trong khi đó, số đối tượng hưởng chính sách 
xã hội - do hậu quả chiến tranh để lại - là rất lớn so 
với tổng số dân. 

- Tăng trưởng kinh tế tuy đạt mức cao trong 
những năm qua, nhưng chưa thực sự ổn định và 
vững chắc. 

- Đã có những biểu hiện rõ nét về sự phát triển 
mất cân đối giữa các vùng. Khả năng và mức độ 
thu hút đầu tư của các vùng rất khác nhau làm cho 
vận tốc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như thu nhập bình quân của người dân ở các vùng 
có khác nhau. 

- Tỷ lệ tăng dân số vẫn còn cao tạo ra sức ép rất 
lớn đối với nhiều vấn để kinh tế, xã hội ; đặc biệt 
là giải quyết việc làm. Tốc độ tăng số người bước 
vào độ tuổi lao động cao hơn mức gia tăng việc 
làm, nên trong vài năm gân đây tuy tỷ lệ thất 
nghiệp có giảm, nhưng trị số tuyệt đối lại gia tăng. 


- Sự phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng. 
Ở nông thôn vẫn còn khoảng 25% - 30% hộ nghèo. 
Có năm vẫn còn 1,5 đến 2 triệu người bị đói. So 
sánh bình quân thu nhập đầu người giữa rất giàu và 
rất nghèo thì khoảng cách chênh lệch có nơi lên tới 
30 lân. 

- Những yếu kém, sơ hở trong quản lý và điều 


hành vĩ mô, tình trạng độc quyên của một số doanh: 


nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực vẫn chưa 
được kiểm soát một cách hữu hiệu đã gây nên 
những thất thoát lớn về vốn, tài sản, tạo ra nguồn 
thu nhập không chính đáng, mức chênh lệch vẻ thu 
nhập khá lớn giữa các xí nghiệp, ngành, khu vực... 

- Những tiêu cực trong xã hội vẫn chưa được 
ngăn chặn như nạn tham nhũng cùng với những 
hành vi sai phạm về kinh tế như buôn lậu, trốn 
thuế, làm hàng giả... đã gây ra những bất bình đẳng 
trong xã hội, gây cản trở đối với việc giải quyết 
CBXH. 

- Tiền lương - một hình thức phân phối thu 
nhập rất quan trọng, một tiêu chí rất dễ thấy để đo 
CBXH còn nhiều bất hợp lý, chưa khuyến khích 
việc tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ 
chuyên môn, chưa đánh giá đúng năng lực làm việc 
của mỗi người. Bởi vậy, khi tiền lương trong khu 
vực nhà nước không đủ để đáp ứng nhu cầu tối 
thiểu, đã làm nảy sinh nhiêu hiện tượng : một số 
người có trình độ chuyển sang làm việc ở nơi khác, 
ở các xí nghiệp tư nhân, liên doanh, công ty nước 
ngoài ; tinh thần và hiệu quả làm việc sa sút. 

Từ thực trạng nêu trên, Đảng và Nhà nước ta đã 
đưa ra hàng loạt các chính sách để vừa khuyến 
khích TTKT vừa bảo đảm CBXH : công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng khu công nghiệp ở 
vùng chậm phát triển để tạo đà đi lên ; tăng chỉ 
ngân sách cho giáo dục, coi đầu tư cho giáo dục là 
đầu tư cho phát triển ; xóa đói, giảm nghèo, ban 
hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng, đẩy mạnh các hoạt động đẻn ơn đáp nghĩa, 
từ thiện ; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng... Đây là những giải pháp kinh tế - xã hội 
tổng thể nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và 
sự chênh lệch giữa nông thôn, thành thị, giữa các 
vùng, nâng cao mặt bằng mức sống của người dân 
nói chung. 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


Theo báo cáo về phát triển nguồn nhân lực của 
UNDP, chỉ số HDI của Việt Nam năm 1997 là 
0,557 so với 0,540 năm 1996, xếp thứ 121/175. 
Việc Việt Nam là 1 trong 10 nước có thứ hạng chỉ 
số HDI cao hơn ít nhất 20 bậc so với thứ hạng GDP 
đã chứng tỏ, ở Việt Nam TTKT đồng nghĩa với cải 
thiện đời sống của nhân dân và gắn với việc giải 
quyết CBXH. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đâu. 
Trước mắt, vẫn phải chấp nhận những bất công ở 
mức độ nhất định do hoàn cảnh khách quan, vì 
khắc phục được chúng cần phải có thời gian, cần 
nguồn kinh phí lớn, mà điều này lại phụ thuộc rất 
nhiều vào TTKT. Bởi vậy, bên cạnh những giải 
pháp lớn nêu trên, cần khai thác những biện pháp 
khác không phụ thuộc nhiễu vào TTKT như : tranh 
thủ tài trợ của cộng đồng quốc tế, thực hiện đồng 
bộ các chính sách xã hội ; thực hiện chế độ phân 
phối một cách hợp lý, trong đó quan trọng nhất là 
cải tiến chế độ tiền lương ; động viên, giáo dục tỉnh 
thân tương thân, tương ái, ý thức tiết kiệm, chống 
xa hoa lãng phí, phô trương hình thức... 

Để TTKT và bảo đảm CBXH một nhiệm vụ 
trọng yếu nữa cần được thực hiện tốt hơn là công 
tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ sinh ở nước 
ta trong những năm qua tuy có giảm nhưng vẫn ở 
mức cao, nhất là ở nông thôn, miễn núi... Nếu xu 
hướng này cứ tiếp tục phát triển, sự bất công sẽ 
ngày càng lớn, vì số trẻ em sinh ra ở vùng nghèo, 
gia đình nghèo ngày càng đông. Do đó, số trẻ em 
không được học hành, không có cơ hội có việc làm 
và không có cơ hội hưởng thành tựu kinh tế ngày 
càng đông. 

Giải quyết được vấn để dân số sẽ góp phần 
giảm sức ép đối với nhiều vấn đẻ kinh tế - xã hội. 
Trong khi đó đầu tư cho công tác dân số là hình 
thức đầu tư rất có lãi. Người ta đã đưa ra một con 
số để so sánh : l đồng vốn đầu tư cho dân số bằng 
8 đồng vốn đầu tư cho các lĩnh vực khác... 

Trên đây là một vài suy nghĩ bước đầu về 
TTKT, CBXH và việc giải quyết mối quan hệ giữa 
chúng. Thực tế cho thấy có TTKT chưa hẳn đã có 
CBXH và ngược lại, nếu quan tâm thái quá đến 
CBXH thì có khi lại kìm hãm TTKT. Để vừa có 
TTKT vừa bảo đảm CBXH, con đường duy nhất 
đúng đối với chúng ta là : Thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
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Nghiên cứu - Trao đối 


Xây tưng c0 câu hạ tâng 
nành Nuân hàng và Tài chinh 


NGUYÊN XUÂN OÁNH * 


UÁ trình phát triển nền kinh tế nước ta 
từ một khởi điểm thấp, lại qua nhiều 
thập niên thực hiện cơ chế tập trung 


bao cấp nên phải qua ít nhất hai giai đoạn 
chính. 

Trong mười năm qua, chúng ta đã thành 
công bước đầu đổi mới kinh tế. Các chỉ số 
sản xuất kinh doanh, từ công nghiệp, nông 
nghiệp đến dịch vụ đều gia tăng một cách 
đáng kể : công nghiệp cả nước tăng 14%, 
nông nghiệp từ năm 1989 trở về trước là một 
nước thiếu lương thực triển miên đã có sản 
lượng hơn 29 triệu tấn năm 1996 (xuất khẩu 
gạo đứng thứ ba trên thế giới), dịch vụ đạt 
khoảng 15% tổng sản phẩm quốc dân. Khai 
thác, sản xuất dầu khí đã tạo cho nẻn kinh tế 
một sắc khí mới với gần 8 triệu tấn dầu thô 
năm 1996 (tương đương 660 triệu thùng 
dầu), có khả năng vượt lên l6 triệu tấn 
năm 2000. Các loại xe gắn máy, xe du lịch và 
xe tải được hâu hết các công ty sản xuất lớn 
nhất của Nhật, Đức, Mỹ đua nhau vào lắp 
ráp. Điều đáng chú ý là nhịp độ tăng trưởng 


của nên kinh tế đã tăng liên tục đạt bình quân 


8,2%/năm (từ 1991 đến 1996), với áp lực lạm 
phát không đáng kể. 

Những thành tựu kinh tế trong những năm 
qua quả thật là phi thường ! Nhiều tư tưởng 
mới về quản lý kinh tế, về đổi mới trong các 
ngành sản xuất kinh doanh đã được cải tiến 
nhằm tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh 
trong nước phát triển. Nhờ sự hỗ trợ khá tích 
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cực của các nước, công CuỘc 
đổi mới ở nước ta đã chuyển 
nên kinh tế từ cơ chế tập 
trung bao cấp sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà 
nước. 

Nhìn trở lại ta thấy Việt 
Nam đã xây dựng thành công 
một số chương trình cải cách cơ bản về quản 
lý hành chính, chỉnh đốn một bước ngành Tài 
chính, Ngân hàng, Thương mại... và sau cùng 
Quốc hội đã thông qua, sửa đổi một số luật về 
kinh tế trong đó có Luật đầu tư nước ngoài có 
thể gọi là “thoáng” so với các nước Đông - 
Nam Á. Chúng ta đã tiến hành sắp xếp lại 
kinh tế quốc doanh, tạo điều kiện cho lĩnh 
vực tư doanh và quản lý cá nhân mau trưởng 
thành, góp phần vào trong sản xuất và kinh 
doanh của cả nước. Việc thực hiện tư hữu các 
vật tư sản xuất cũng đã được xác định một 
cách mạnh dạn. Đổi mới từ tư duy đến sắp 
xếp toàn diện cơ cấu kinh tế đã tạo cho đất 
nước ta một bộ mặt mới, một khí thế mới tại 
châu Á và thế giới. 

Cùng với những thành tựu ban đâu, chúng 
ta cần nhận thức rõ nguy cơ dậm chân tại 
chỗ, tụt hậu so với các nước khu vực. Muốn 
duy trì tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao 
hiện nay cũng như những năm tiếp theo, 
chúng ta cần xây dựng phát triển cơ cấu hạ 
tầng tài chính và tiền tệ tín dụng, tạo một bối 
cảnh thuận lợi cho quá trình lập và tạo vốn để 
phát triển. Mặc dù chúng ta đã nhận được 
cam kết khoảng 18 tỉ USD từ đầu tư nước 
ngoài trong nhiều năm qua, thêm vào đó có 
trên 6 tỉ USD khác trong ba năm gần đây do 
các định chế quốc tế và các nước bạn giúp 
đỡ, song số tiên này quả thật còn quá nhỏ, 


* Tiến sĩ kinh tế, TP. Hồ Chí Minh 


(khoảng 1/3 số vốn cân thiết là 40 tỉ USD 
theo ước tính của Nhà nước). Các nước công 
nghiệp phát triển đã ước tính ở Việt Nam cần 
khoảng 50 - 60 tỉ USD để cất cánh. Chiến 
lược thúc đẩy một nên kinh tế thị trường phát 
triển nhằm đạt một nhịp độ tăng trưởng cao 
đòi hỏi phải tạo điều kiện cho thiết lập và tạo 
vốn (sau khi nẻn kinh tế đã kinh qua thành 
công giai đoạn đầu nói trên). Đây là một quá 
trình không thể thiếu được. Nó cần được xúc 
tiến một màng lưới các cơ chế tài chính tiền 
tệ trung gian ngoài phạm vi dịch vụ hạn hẹp 
của các ngân hàng thương mại. Có thể hiểu 
quá trình này có ba chức năng: - 

Một là, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
chuyển nhượng các loại vốn, các tích sản nói 
chung, các phiếu nợ một cách nhanh chóng, 
tự do với phí thấp nhất. Sự chuyển nhượng 
này là việc mua bán hằng ngày các loại phiếu 
nợ mà các cơ quan tài chính trung gian phát 
hành trong một khuôn khổ pháp định minh 
bạch, công khai và chặt chẽ. Cần hiểu rằng 
khi các công cụ tích sản, các phiếu nợ này 
được mua bán rộng lớn bao nhiêu thì tích lũy 
lại càng được khuyến khích bấy nhiêu, vì khi 
chuyển nhượng qua thị trường các cơ quan tài 
chính trung gian lãi suất bao giờ cũng cao 
hơn. | 

Hai là, sự chuyển tay hàng ngày số vốn và 


các phiếu nợ khổng lồ này cũng là một sự lựa . 


chọn của toàn cộng đồng kinh doanh đưa số 
vốn này vào các cơ hội đầu tư với hiệu quả 
cao nhất. Đây cũng là chức năng của cơ chế 
thị trường chọn lọc việc sử dụng vốn đầu tư 
cho nền kinh tế mà đầu tư được coi là động 
lực mạnh nhất của phát triển. 

Ba là, cơ chế thị trường tự do là nơi mà rủi 
ro cao cho nên sử dụng vốn được phân chia 
cho toàn thể các thành phần kinh tế, mà việc 
phân chia càng lớn bao nhiêu thì rủi ro càng 
nhỏ bấy nhiêu. 
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Hiện nay, chúng ta chưa có một cơ quan 
tài chính trung gian nào. Điều này khác hẳn 
với các nước công nghiệp phát triển trên thế 
giới. Ở các nước đó có hàng chục cơ quan tài 
chính trung gian và cả trăm chi nhánh song 
song hoạt động nên tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc tạo lập vốn. Các cơ quan này có một 
số vốn, phiếu nợ cực kỳ to lớn của một nên 
kinh tế được mua bán hằng ngày. Nói cách 
khác, các cơ quan tài chính trung gian có vai 
trò vừa là người mua các phiếu nợ mà cũng là 
người bán các phiếu này cho mọi thành phần 
của cộng đồng kinh doanh trong một nên 
kinh tế thị trường với hiệu quả cao nhất. Tóm 
lại, một thị trường vốn tương đối phát triển 
rất cân thiết để bảo hộ sự tạo lập vốn cho một 
nên kinh tế mở cửa. 

Nhu cầu bức xúc trước mắt là các định chế 
trung gian tài chính phải được thiết lập 
khuếch trương ngoài phạm trù hoạt động của 
các ngân hàng thương mại, bao gồm các thị ˆ 
trường vốn tại các khu vực và khi được sáp 
nhập lại sẽ thành thị trường chứng khoán của 
cả nước. Những khoản tín dụng to lớn không 
nghi ngờ gì nữa sẽ tăng nhanh cả trăm triệu 
đô la trong nhiều lĩnh vực, như các khoản tài 
trợ cho xây dựng cơ cấu hạ tầng chẳng hạn. 
Điều cần chú ý là sự bảo đảm cho những tích 
sản tài chính công và tư phải được chuyển 
nhượng tự do, công khai qua những cơ chế 
các thị trường vốn tại các địa phương, trong 
các ngành nghề. 

Sự xác lập thị trường thứ cấp cũng là một 
nhu cầu bức xúc. Khi ta nhận thức rằng các 
thị trường này chỉ có thể hoạt động trợ giúp 
có hiệu quả các loại dịch vụ liên quan đến tạo 
lập vốn khi có một sự quản lý nghiêm chỉnh 
các rủi ro, mà tạo lập vốn được đặt trong một 
khung cảnh có quy định điều chỉnh chặt chẽ. 

Về quá trình tạo lập vốn hiện nay, nếu muốn 
nền kinh tế nước ta cất cánh trong 10 - 15 năm 


4] 
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tới, chúng ta cần bắt đầu chuyển biến mạnh 
từ ngành ngân hàng. Chúng ta không thể để 
tiền mặt chiếm khối lượng tiền tệ lưu thông 
hiện nay (gần như vẫn còn hoàn toàn là tiền 
mặt). Cần tạo điều kiện cho mọi hoạt động 
kinh doanh sử dụng càng nhiều càng tốt các 
loại “chuẩn” tiền (quasi money), như các loại 
thương phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu 
kho bạc, giấy nợ... thay thế cho tiền mặt. 
Điều quan trọng là tạo ra nhiều loại công cụ 
tín dụng có thể chuyển đổi mua bán giữa các 
cá nhân, các công ty. Các định chế tín dụng 
công cũng như tư phải được phát triển ra 
ngoài các ngân hàng thương mại sang một 
loạt các thị trường vốn cho từng ngành, như 
công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp hóa và nhựa, công nghiệp nhỏ và 
trung và cho các địa phương, các đầu mối tài 
chính lớn hơn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Đà Nẵng..., để một ngày nào đó được đi vào 
chuyển nhượng tại thị trường chứng khoán 
quốc gia. 

Quá trình tạo vốn qua việc xây dựng cơ 
cấu hạ tầng tín dụng tài chính gồm nhiều 
bước. Gần đây chúng ta đã nhiều lần tung trái 
phiếu ra thị trường trong nước thu được cả 
nghìn tỉ đồng. Song thật ra đây mới chỉ có vài 
chục triệu đô la Mỹ, còn quá nhỏ đối với nhu 
cầu vốn để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 
kinh tế nước ta. Nhu cầu bức xúc trước mắt 
còn là tung trái phiếu ra thị trường vốn quốc 
tế. Song đột phá vào thị trường vốn quốc tế 
trước hết cần chuyển biến cơ cấu hạ tầng tài 
chính tiền tệ hiện nay thành một cơ chế thật 
'sự thoáng, có nghiệp vụ cao. Nó đòi hỏi có 
một thị trường vốn tự do trong một nên kinh 
tế được tiền tệ hóa với đây đủ các công cụ tín 
dụng. Trong một nên kinh tế được tiền tệ hóa 
rộng rãi thì việc “trình làng” với cộng đồng 
tài chính quốc tế, chỉ cần qua một cơ quan 
chuyên nghiệp quốc tế. Việc ước tính một 
cách công khai trên thị trường quốc tế mức 
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độ tín dụng của ta đối với cộng đồng tài 
chính quốc tế là vô cùng quan trọng để tự 
giới thiệu ta với các tổ chức vốn quốc tế. Một 
phiếu tín dụng tương đối tốt sẽ tạo điều kiện 
cho ta tung trái phiếu, nhất là trái phiếu trung 
và dài hạn, vay vốn ở thị trường vốn quốc tế. 
Thông thường ta có thể sử dụng một trong 
nhiều công ty chứng khoán chuyên nghiệp và 
qua sự ủng hộ của họ xâm nhập vào cộng 
đồng tài chính quốc tế, vay vốn cả trăm triệu, 
có thể cả tỈ đô la Mỹ. Chúng ta cũng có thể 
khoán hẳn cho các công ty này thay ta gọi 
vốn với sự bão lãnh của chính họ. 

Chúng ta không ngại vay vốn bên ngoài, 
nếu những món nợ đó thật sự góp phản tăng 
sức sản xuất của cả nước, thúc đẩy sản xuất 
phát triển với hiệu quả cao. Đây là một đòi 
hỏi bức xúc để nước ta từng bước cạnh tranh 
với các nước khu vực và quốc tế, nhằm giành 
lấy một thị phần ngày càng lớn về xuất khẩu 
hàng hóa, dịch vụ, tín dụng. 

Nhìn lại quá trình phát triển của bốn con 
rồng châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng 
Công, Xin-ga-po) và một số nước trong khối 
ASEAN (Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái- 
lan, Phi-líp-pin) ta không ngạc nhiên thấy họ 
đã trưởng thành trong quá trình công nghiệp 
hóa kinh qua chặng đường vừa mô tả trên : 
tạo lập vốn qua xây đựng phát triển cơ cấu hạ 
tầng ngành ngân hàng và tài chính. 

Việc phát triển thực hiện tốt đòn bẩy kinh 
tế về ngân hàng, tài chính là giai đoạn thứ hai 
không thể thiếu được sau khi ta đã thắng lợi 
to lớn trong giai đoạn đầu để đạt một nhịp độ 
phát triển kinh tế cao, trên dưới 10% năm. 
Tuy nhiên, để thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế cao, điều cốt yếu là phải bảo đảm tình 
hình chính trị - xã hội ổn định, ngành ngân 
hàng, tài chính và các công ty tài chính, tổ 
chức tín dụng cần giữ chữ tín đối với nhân 
dân và bạn bè trên thế giới.C] 
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ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
+)": đã khẳng định nhiệm vụ trọng tâm 

của cách mạng nước ta hiện nay là : Đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tính cách 
là một cuộc cách mạng sâu sắc và toàn diện trong 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để đưa 
nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và nhanh 
chóng đạt tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 


THỰC TRẠNG BỨC XÚC VỀ MẮT 
XÃ HỘI, VĂN HÚA VÀ NHÂN VĂN 


TRONG QUÁ TRÌNH 


CÔNG NGHIỆP HÚA, HIỆN ĐẠI HÓA 


NGUYÊN THÊ NGHĨA “ 


hội công bằng, văn minh”. Đại hội cũng đã chỉ ra 
những thuận lợi căn bản, thời cơ lớn và những 
nguy cơ thách thức đối với đất nước trên con 
đường phát triển. 

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa luôn gắn với quá trình đô thị hóa, quá trình di 
dân, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã 
hội..., do đó tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của 
đời sống xã hội. Từ hơn một trăm năm trước, ngay 
trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản C.Mác đã 
nhận xét rằng : nên sản xuất công nghiệp sẽ tạo ra 
một sự đảo lộn ghê gớm, làm rung chuyển toàn bộ 
các quan hệ xã hội, cùng với tất cả những quan 
niệm và tư tưởng vốn được tôn sùng từ nghìn xưa 
kèm theo những quan hệ ấy đang tiêu tan. Có thể 

nói rằng, sự tác động này là tổng hợp, đa diện và 
đa cấp độ ; trong đó luôn có sự đan xen, thâm 
nhập và tác động lẫn nhau giữa các yếu tố : cũ và 
mới, truyền thống và hiện đại, tiêu cực và tích 
cực, phản giá trị và giá trị... Chính vì vậy, bên 
cạnh những cái được là cơ bản, con người phải 
biết chấp nhận và vượt qua thách thức, thậm chí 


đôi khi phải trả giá đắt cho sự phát triển. 

Việc nhận thức đúng và đủ cả thuận lợi, thời 
cơ, và cả những khó khăn, thách thức trên con 
đường phát triển, là một trong những cơ sở khoa 
học góp phân hoạch định và thực hiện một cách 
có hiệu quả các chính sách của Đảng trong thực 
tiễn. Chúng ta còn nhớ, sinh thời V.I.Lê-nin luôn 
nhắc nhở rằng, người cộng sản phải học được 

cách đánh giá khoa 
học, khách quan 
các sự kiện của đời 
sống xã hội ; và 
không có sai lầm 
nào lớn hơn đối với 
Đảng cộng sản, là 
. khi xây dựng sách 
lược của mình chỉ 
dựa trên mong 
muốn chủ quan 0), 
Trên tỉnh thần cố 
gắng học tập và vận 
dụng lời dạy của 
Người, chúng tôi 
xin đề cập đến một 
số thách thức về 
mặt xã hội, văn hóa và nhân văn trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 

Thứ nhất, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa với việc xây dựng, phát triển các trung tâm 
kinh tế công nghiệp và đô thị lớn, luôn đòi hỏi 
một nguồn nhân lực đủ về số lượng, đồng bộ về 
cơ cấu ngành nghề và mạnh về chất lượng. Đó là 
một thách thức hay gọi là một đòi hỏi gay gắt đối 
với thực trạng thấp kém của lực lượng lao động 
nước ta. “Hiện nay nước ta còn 9% dân số mù 
chữ, chưa phổ cập được giáo dục tiểu học ; tỷ lệ 
sinh viên trên dân số còn thấp ; tỷ lệ lao động qua 
đào tạo mới đạt hơn 10%, nên kinh tế quốc dân 
còn thiếu nhiều lao động và cán bộ có tay nghề và 
trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cao 2. Trong tổng số 
người lao động, chỉ có 1,65% có trình độ cao đẳng 
trở lên ; 2,9% tốt nghiệp phổ thông trung học ; 
còn 54% chưa tốt nghiệp phổ thông cơ sở. 


* PTS triết học, Giám đốc Trung tâm triết học, Viện KHXH tại 
TP Hô Chí Minh 

(1) Xem V.I.Lê-nin : Toàn tập, t31, tr.352 (tiếng Nga) 

(2) Văn kiện Hội nghị lân thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 23 
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Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế 
nông nghiệp trọng điểm của cả nước, hằng năm 
sản xuất hơn 50% sản lượng lương thực, 80% 
lượng gạo xuất khẩu, hơn 60% sản lượng thủy sản 
cả nước. Thế nhưng ở đây còn 18% dân số mù 
chữ, chỉ có 2% dân số học hết phổ thông trung 
học, 0,39% dân số có trình độ cao đẳng trở lên. 
Thành phố Hỏ Chí Minh là trung tâm kinh tế công 
nghiệp, thương mại lớn nhất của cả nước, nhưng 
cũng chỉ có khoảng 100 000 người có trình độ cao 
đẳng trở lên. Đa số các viện nghiên cứu khoa học 
và các nhà khoa học làm việc ở Hà Nội. 

Rõ ràng là, nguồn nhân lực với tính cách là 
nhân tố cơ bản của sự phát triển ở nước ta vừa 
thiếu lại vừa yếu. Trong khi đó, ngành trực tiếp 
đào tạo nguồn nhân lực lại “còn nhiễu yếu kén 
bất cập cả về quy mô, cơ cấu, và nhất là về chất 
lượng và hiệu quả” 6), 

Như vậy, nguồn nhân lực thực sự cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa còn thiếu về số lượng, 
bất hợp lý về cơ cấu ngành nghề và kém vẻ chất 
lượng. Trong khi đó các hiện tượng tiêu cực (tham 
nhũng, lăng phí, tội phạm, thất nghiệp, thất học, 
nghèo đói, bệnh tật và tệ nạn xã hội...) đang làm 
thui chột tiểm năng sáng tạo và hủy hoại lực 
lượng lao động. Có thể nói rằng, đây là thách thức 
lớn nhất, gay gắt nhất đối với chúng ta hiện nay. 

Thứ hai, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, mà trước hết là xây dựng, phát triển các 
khu công nghiệp và đô thị lớn yêu cầu phải áp 
dụng triệt để “phong cách công nghiệp” trong tất 
cả các lĩnh vực : lãnh đạo, tổ chức quản lý sản 
xuất, lưu thông, phân phối ; tổ chức quản lý đô thị, 
điều hành các hệ thống về kinh tế, về hành chính, 
về văn hóa... Tạo dựng cho được một tư duy mới, 
một phong cách công nghiệp trong toàn xã hội 
quả là một thách thức, một cuộc đấu tranh nhằm 
chiến thắng đối với sức ì và những mặt hạn chế, 
tiêu cực trong di sản truyền thống của con người 
ở những nước lạc hậu như nước ta. 

Mọi người đều biết rằng, lịch sử dựng nước và 
giữ nước đã hun đúc nên những giá trị truyền 
thống của con người Việt Nam như “tinh thần yêu 
nước, ý thức dán tộc, ý chí tự lập tự cường..., 
truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, nhạy cảm 
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với cái mới... " 4, Đông thời, cũng chính lịch sử 
ấy với nên kinh tế tiểu nông đã để lại trong di sản 
truyền thống những mặt hạn chế và dấu ấn tiêu 
cực như “tính cục bộ, địa phương, tâm lý bình 
quân chủ nghĩa gắn với thái độ *cào bằng”, ghen 
ghét, đố ky... tác phong tùy tiện, thiếu ý thức tổ 
chức kỷ luật, lối làm ăn nhỏ, manh mún... "G®) 

Chúng ta cũng chưa thể quên là, sinh thời 
V.I.Lê-nin thường cảnh báo về tác hại của sức ì, 
tâm lý, thói hư tật xấu dai dẳng của kinh tế tiểu 
nông, mà theo ông, cần phải cải tạo chúng một 
cách kiên trì qua nhiều thế hệ. Còn Bác Hồ thì 
nhấn mạnh rằng : Thói quen và truyền thống lạc 
hậu cũng là kẻ địch to, nó ngấm ngầm cản trở 
cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp 
nó, mà phải cải tạo nó một cách rất cẩn thận, rất 
chịu khó, rất lâu dài. Rõ ràng, những mặt tiêu cực 
kể trên đã và đang là vật cản lớn trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ ba, nước ta ở thời kỳ mới phát triển nền 
kinh tế thị trường, không tránh khỏi hiện tượng 
mà các nước mới phát triển đã vấp phải là việc đẻ 
cao quá mức mục tiêu kinh tế, theo đuổi lợi nhuận 
đơn thuần, không chú ý, hoặc chú ý không đúng 
mức đến những mục tiêu về môi trường sinh thái, 
về xã hội, về văn hóa, nhân văn. Đó là một thách 
thức lớn đối với việc bảo vệ, duy trì và phát triển 
cộng đồng dân tộc, bảo vệ tính mạng, bảo vệ lợi 
ích vật chất và nhân phẩm của con người Việt 
Nam nói chung và người lao động nói riêng. 

Hiện nay, trong các thành phố và các khu công 
nghiệp lớn ở nước ta đang có tình trạng khá phổ 
biến là các doanh nghiệp (nhất là các doanh 
nghiệp tư nhân, doanh ¡:ghiệp liên doanh với nước 
ngoài và các doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài...) thường tập trung các nguồn lực để giải 
quyết mục tiêu là lợi nhuận tối đa. Chính vì vậy, 
ch¡ phí không đúng mức cho các vấn để bảo vệ 
môi trường, văn hóa, xã hội vệ sinh và an toàn lao 


(3) Văn kiện Hội nghị lân thứ hai Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIIT, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 22-23 

(4) Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đựi 
hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 47 

(5) Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 47-49 


động... ; đồng thời trả lương thấp trong khi đó lại 
tìm mọi cách để tăng cường độ lao động của công 
nhân. Điều đó, đã bắt đầu gây ra những hậu quả 
đáng cảnh báo về mặt xã hội, văn hóa, nhân văn. 
Chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh đã cho thấy : Từ 
năm 1991 đến 1995 đã xảy ra 105 vụ tai nạn lao 
động làm chết 140 công nhân. Riêng năm 1996 
xảy ra 41 vụ, làm chết 40 người và bị thương 27 


người. Nguyên nhân bao gồm : 28% số vụ do thiết - 


bị lao động không an toàn ; 42% do vi phạm quy 
trình, quy phạm kỹ thuật. Trong những năm 
1992 -1996 có 114 vụ công nhân đình công (đa số 
xảy ra trong các doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài và liên doanh với nước ngoài) ; nguyên 
nhân bao gồm : 80% số vụ do giới chủ bóc lột 
công nhân nặng nề, 35% số vụ do giới chủ và 
chuyên gia xúc phạm đến thân thể và nhân phẩm 
công nhân, 30% số vụ do sa thải công nhân sai 
luật. Chưa có vụ đình công nào mà giới chủ và 
chuyên gia không có lỗi. 

Đây là một vấn đẻ đang tiêm ẩn, một vấn đề 
xã hội khá phức tạp và bức xúc đáng quan tâm. 

Bên cạnh quá trình phát triển tất yếu các khu 
công nghiệp, đô thị lớn, các khu du lịch, giải trí, 
tất yếu làm nảy sinh những vấn đề xã hội, văn hóa 
gay gắt (thất nghiệp, thất học, trộm cướp, đói 
nghèo, bệnh tật, rượu chè, cờ bạc, ma túy). - 

Kinh nghiệm ở các con rồng châu Á cho thấy, 
cùng với quá trình phát triển mạnh các khu công 
nghiệp, đô thị, tăng trưởng kinh tế cao và sự giàu 
có vật chất của một bộ phận dân cư, là quá trình 
nảy nở, lây lan các tệ nạn xã hội nói trên ngày một 
trầm trọng. Ở nước ta, chỉ mấy năm gần đây trong 
xã hội đã xuất hiện hai xu hướng mang tính tự 
phát : trong khi ở thành thị có một bộ phận dân cư 
quay lưng lại với truyền thống, coi thường văn 
hóa dân tộc, sống chỉ vì tiền, đạo đức bị xói mòn, 
các tệ nạn xã hội gia tăng, thì ở nông thôn lại có 
xu hướng quay về với truyền thống, khôi phục lại 
tất cả các lễ hội, thậm chí cả những hủ tục, truyền 
thống lạc hậu, mê tín, cờ bạc, rượu chè, đình 
đám (6). Những hiện tượng này đã và đang là thách 
thức và làm nhức nhối đối với chúng ta hôm nay 
và cả trong toàn bộ tiến trình xây dựng xã hội giàu 
mạnh, văn minh mai sau. 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


Thứ tư, trong điều kiện thị trường và cạnh 
tranh, việc phát triển nhanh các khu công nghiệp 
và đô thị hóa với tốc độ cao cùng với việc mở cửa 
vẻ kinh tế - xã hội... để tiếp thu có chọn lọc những 
thành tựu văn minh nhân loại là cần thiết, lại đưa 
đến tình trạng có một bộ phận nhân dân ngày 
càng ít quan tâm đến di sản văn hóa dân tộc. Hiện 
nay ở nước ta, số người quan tâm thăm viếng các 
đi tích lịch sử và công trình văn hóa chỉ dưới 10%, 
số người ưa thích các loại hình nghệ thuật truyền 
thống chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn : dân ca và nhạc 
dân tộc 30%, chèo 18,59%, múa rối nước 1 1,63%, 
tuồng 6,8% 0), 

Đáng tiếc, hiện nay có một bộ phận trong nhân 
dân, trong đó số đông là thanh niên thờ ơ hoặc coi 
thường các giá trị truyền thống dân tộc. Kết quả 
điều tra trên ] 800 thanh niên ở TP Hồ Chí Minh 
(năm 1995) cho thấy : có tới 60% trả lời sai, hoặc 
không trả lời được tên của Š di tích lịch sử (hoặc 
di tích văn hóa) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 
23% kể sai hoặc không kể được tên của 5 danh 
tướng (hoặc danh nhân văn hóa) dân tộc. Trong 
khi đó, họ nhớ rất rõ tiểu sử các ca sĩ, diễn viên, 
điện ảnh thế giới ; 18% khẳng định “có tiên là có 
tất cả” ; 21% cho rằng chỉ nên làm việc thiện khi 
biết chắc rằng mình sẽ nhận được sự đáp đền. Ở 
đây, quan hệ tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn 
có nhau”... được thay bằng lối sống thực dụng, ích 
kỷ, chỉ biết hưởng thụ, thích ăn quả mà không 
muốn trồng cây. 

Trên đây mới chỉ nêu lên một số thực trạng 
bức xúc có ý nghĩa như những thách thức về mặt 
xã hội, văn hóa, nhân văn đã và đang tồn tại, dưới 
nhiều sắc thái khác nhau trong cuộc sống ở nước 
ta trong thời kỳ đổi mới, nhất là mấy năm gân 
đây. Chúng đòi hỏi mỗi chúng ta (đặc biệt là các 


- nhà lãnh đạo, tổ chức và quản lý, các nhà doanh 


nghiệp...) phải nhận thức được sâu sắc và đầy đủ, 
từ đó có chương trình, kế hoạch, phương pháp 
khoa học để vượt qua các thách thức này, thực 
hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 


(6). Xem Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
liện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 57 

(7). Xem Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 54-55 
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Thau đôi việc cưới, việc tang 


LAN Tĩnr cử Hộ biên tập 


ở một tùng quê 


IỆC hiếu, hỷ ở nước ta 
xưa nay đều in đậm 
phong tục tập quán 


của dân tộc. Bên cạnh những 
nét đẹp mang tính truyền 
thống, trên thực tế, nhiều vùng 
quê còn rơi rớt những mặt tiêu 
cực, những hủ tục pha trộn với 
khuynh hướng thương mại hóa, 
khiến nhân dân lao động vừa là 
người trong cuộc vừa là nạn 
nhân bởi những khó khăn và 
phiển toái mà tự mình không 
thoát ra được. 

Ở huyện Thanh Miện (tỉnh 
Hải Dương) chúng tôi có lẽ 
cũng như các vùng quê khác, 
cưới xin, ma chay, cải mả, xây 
mồ... còn mang nhiều thủ tục 
nặng nẻ, ăn uống linh đình, chỉ 
tiêu tốn kém vượt quá khả năng 
kinh tế cho phép. Một đám 
cưới, đám tang “tần tiện” cũng 
chỉ phí tới đăm bảy triệu đồng ; 
trong khi đó thu nhập kinh tế từ 
nội huyện chia bình quân cho 
đầu người năm cao nhất cũng 
chỉ xấp xỉ 2 triệu 400 ngàn 
đồng. Một đám cưới, riêng cỗ 
cho người dựng rạp ngày hôm 
trước và dỡ rạp hôm sau cũng 
ngốn đến vài chục mâm ; bữa 
chính xoàng ra cũng phải 90 
đến 100 mâm. Đám tang cũng 
tương tự như vậy ; sau khi đưa 
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VŨ NGỌC ÁN 


tang, con cháu người quá cố 
thường đứng chặn các ngả 
đường, mời bằng được người 
đến đưa tang về ăn cỗ. Vì thế, 
những nhà có việc thường phải 
chạy vạy, vay dật trước. Khi 
xong công việc, với những gia 
đình có “máu mặt”, quan hệ 
rộng, tiền “phong bao” có khả 
năng hòa hoặc lãi, còn hầu hết 
các gia đình dân thường đều bị 
thâm hụt, cái “nợ miệng” kéo 
dài đến mấy năm sau còn chưa 
trả được. Thảm cảnh này 
không chỉ đến với các gia chủ 
mà còn xảy ra với cả khách 
nữa. Nhận được thiếp hoặc lời 
mời, người ta “nửa mừng, nửa 
lo” rằng nên đi bao nhiêu cho 
đủ “rộng người cười, hẹp người 
chê” và cái “khoản ấy” lấy ở 


. đâu ? Không ít người phải đi 


“dật nóng” hoặc vay lãi để có 
tiên đi mừng, đi phúng. Thậm 
chí đã có người ghi trong giấy 
bỏ vào phong bì là “mừng 
chịu” để đến mùa sẽ trả bằng 
thóc. Gia đình họ tộc to tiếng, 
lục đục nhiều khi cũng chỉ vì 
chuyện ấy. 

Thế là, việc hiếu việc hỷ thể 
hiện đạo lý của con người, biểu 
lộ thuần phong mỹ tục, những 
nét đẹp văn hóa làng xã từ ngàn 
xưa nay ẩn dấu những toan 


tính, thành nỗi lo, một gánh 
nặng cho bao gia đình. Nhưng 
khốn thay nó đã thành “lệ 
làng”, thành “luật chơi” rồi 
chẳng ai dám đương đầu 
xóa bỏ. 

Nếu cứ để tình trạng đó tiếp 
diễn thì làng quê và đời sống 
của những người dân ở đây sẽ 
ra sao ? Câu hỏi nhức nhối đó 
luôn day đứt các đồng chí lãnh 
đạo huyện Thanh Miện 
chúng tôi. 

Và thế rồi trong liên tiếp 
các hội nghị tổng kết cuối năm 
1996 của Đảng, chính quyền và 
các đoàn thể, vấn đề “Đổi mới, 
thực hiện tiết kiệm trong việc 
cưới, việc tang, cải mả, xây 
mồ...” được nêu lên thành nội 
dung quan trọng đâu đâu mọi 
người cũng thảo luận. Sau các 
hội nghị này, Huyện ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân huyện đã ra nghị quyết 
phát động toàn Đẳng toàn dân 
thực hiện tiết kiệm, lành mạnh 
hóa việc cưới, việc tang, coi 
đây là nội dung quan trọng 
trong xây dựng làng văn hóa, 
gia đình văn hóa. Huyện đã 
giao cho Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể và đảng viên làm 
nòng cốt thực hiện cuộc vận 
động này với nội dung cụ thể 
như sau : 

- Vẻ việc cưới : Đôi trai gái 
phải tự nguyện và thực hiện 
đúng theo Luật hôn nhân gia 
đình, đồng thời vận động họ 


* Bí thư huyện ủy Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương 


nâng độ tuổi kết hôn lên 25 
tuổi đối với nam và 22 tuổi đối 
với nữ. Khi đăng ký kết hôn 
cam kết không tổ chức đám 
cưới quá cầu kỳ tốn kém và 
phải bảo đảm vui tươi lành 
mạnh, phù hợp với hoàn cảnh 
kinh tế gia đình. Không làm cỗ 
mời cả làng xã để lấy 
tiên mừng. 

- Về việc tang : Khi có 
người qua đời, gia đình phải 
kịp thời báo cho chính quyền, 
ban tang lễ có trách nhiệm 
cùng gia đình tổ chức theo 
đúng quy định. Người chết 
không được để quá 48 tiếng 
đồng hồ mới chôn cất, không 
kèn trống quá 10 giờ đêm. Chỉ 
nên làm cơm cho con cháu và 
thân nhân phục vụ, không làm 
cỗ mời cả làng, xã ăn để thu 
tiền phúng viếng. 

- Việc cải táng chỉ được 
thực hiện khi người chết ít nhất 
đã được 3 năm. Sau cải táng 
phải lấp hố và chôn cất các vật 
dụng của người chết để giữ vệ 
sinh chung. Nếu xây mộ phải 
bảo đảm đúng quy định, tiết 
kiệm đất. 

Từ chủ trương đến nghị 
quyết và tổ chức thực hiện là 
quá trình chuyển biến nhận 
thức để đi đến thống nhất hành 
động. Trong cán bộ, ngoài 
nhân dân không hẳn đã hoàn 
toàn tán thành nhất trí. Trong 
số 3760 đảng viên tham gia 
học tập thảo luận thì 90 người 
còn băn khoăn thắc mắc. 
Huyện ủy đã trực tiếp họp với 
các đồng chí bí thư chi bộ thôn 
và cụm dân cư để truyền đạt 


nghị quyết, thảo luận các biện 
pháp tổ chức thực hiện. Tất cả 
các chỉ bộ đã dành riêng buổi 
sinh hoạt để phổ biến chuyên 
đề này. Các đoàn thể quần 
chúng từ huyện đến xã, xóm tổ 
chức thảo luận để từng đoàn 
viên, hội viên nắm vững tỉnh 
thần nghị quyết. Hệ thống đài 
truyền thanh thường xuyên 
thông báo đến từng thôn xóm 
những quy định để mọi người 
nắm được. 

Vì có sự nhất trí cao trong 
Đẳng lại hợp lòng dân và được 
tuyên truyền sâu rộng, nên 
cuộc vận động tiết kiệm lành 
mạnh trong việc cưới việc tang 
ở huyện Thanh Miện đạt được 
kết quả đáng kể. Từ 1-4-1997 
(ngày bắt đầu thực hiện) đến 
31-5-1997 toàn huyện có 64 
đám cưới, 41 đám tang thì chỉ 
có 7 đám không nghiêm túc 
thực hiện các quy định và đã bị 
dư luận của bà con dân làng 
phê phán. 

Mọi người ước tính : nếu 
thực hiện nghiêm túc các quy 
định ban hành thì mỗi đám sẽ 
giảm được từ một nửa đến 2/3 
số tiễn chỉ phí so với trước, tiết 


kiệm thấp nhất 3 - 4 tấn thóc, 


(bằng sản lượng cấy 2 - 3 mẫu 
ruộng). 

Cũng không ít người nghĩ 
rằng : đám cưới, đám tang sẽ 
mất đi sự vui vẻ, đông đủ ấm 
áp khi bị giảm phần xôi thịt. 
Nhưng thực tế cho hay, người 
đến mừng đám cưới, đưa đám 
tang vẫn rất đông đủ, chu đáo 
nhiệt tình, các nghi thức vẻ đẹp 
văn hóa làng quê vẫn giữ được. 


Yhư gửi : Bộ biên tập 


Trên thực tế, văn hóa xã hội 
chủ nghĩa đang từng bước đẩy 
lùi tàn dư của xã hội cũ và uốn 
nắn lệch lạc của cơ chế 
thị trường. 

Từ thực tế một huyện ở 
vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hải 
Dương chúng tôi, có thể rút ra 
kết luận : 

Những năm sản đây, nhờ 
thực hiện công cuộc đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo, bộ mặt ở các vùng nông 
thôn đã thay đổi, nhiều nơi đã 
khởi sắc, các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội phát triển, đời sống nhân 
dân (vật chất, tính thần) đã 
được cải thiện và nâng cao. 
Bên cạnh những thành tựu to 
lớn ấy thì mặt trái của cơ chế 
thị trường đã làm nảy sinh 
những tệ nạn xã hội rất đáng lo 
ngại như mê tín dị đoan, nghiện 
hút, cờ bạc, đặc biệt là tệ ăn 
uống lãng phí, thương mại hóa 
trong cưới xin ma chay đang 
lan tràn, phát triển. Chính nó là 
kẻ thù của công cuộc “xóa đói 
giảm nghèo”, hủy hoại đạo lý, 
những truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc vì vậy phải 
nhanh chóng tẩy trừ. Làm được 
điêu đó chúng tôi nghĩ rằng các 
cấp bộ đảng phải kiên quyết, có 
chủ trương đúng đắn, biện 
pháp thích hợp và điều quan 
trọng không thể thiếu được là 
phải dựa vào dân, hợp lòng 
dân. Đúng là : 

Dế trăm lần không dân cũng 
chịu 

Khó vạn lần dân liệu cũng 
xong.Q 
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vẻ mời tôi đi uống bia h. DỆ 0 ti 


vừa được đề bạt một chức VỤ ... lãđiếU 


tương đương vụ trưởng Ở một cơ quan 
nọ. Chẳng to tát gì, nhưng như anh nói, 
cũng phải “vất vả" lắm mới đạt được. 
Tôi thật lòng mừng cho anh. 

Thời học đại học, anh học giỏi, có 
thiên hướng nghiên cứu, có tư duy tốt. 
Thầy giáo và bạn bè dự đoán sau nà 
anh sẽ là một nhà chuyên môn xuất 
sắc, một nhà khoa học có tên tuổi. Anh 
cũng mơ ước như vậy. Anh thường tâm 
sự răng sau này khi ra công tác, điều 
hạnh phúc nhất là được làm công việc 
chuyên môn minh yêu thích, được phát 
huy hết khả năng về lĩnh vực mà mình 
học. Còn chuyện chức tước này nọ, 
anh không màng. Vả lại, anh nói : 
"Minh không có mã làm quan, không 
có chất làm quản lý, làm lãnh đạo”. 

Ấy vậy mà sự đời lại xoay chuyển. 
Sáu, bảy năm sau khi về giảng dạy ở 
một trường đại học, anh tham gia 
tranh chức trưởng khoa. Anh có uy tín 
với sinh viên, có bằng phó tiến sĩ, 
nhưng khi bầu anh còn thiếu phiếu. 
Thế rồi, xảy ra chuyện mâu thuân phe 
cánh. Anh đứng về phe đối lập, muốn 
lật trưởng khoa để kế nhiệm. Việc 
không thành, anh không ở lại trường 
mà xin về một viện nghiên cứu. Do có 
năng lực chuyên môn, anh được để 
bạt làm viện phó. Nhưng anh chưa hài 
lòng, lại lao tiếp vào một CUỘC vận 
động để tranh chức viện trưởng khi 
viện trưởng đến tuổi về hưu. Lần này 
anh lại thất bại. Một Số người cùng 
cánh với anh bị chuyển đi chỗ khác. 
Anh cũng xin chuyển về một cơ quan 
ngang bộ. Vừa là để thoát khỏi nơi cũ 
nay đã thành khó chịu, vừa là nhắm 
một chức vụ trưởng còn khuyết. Và 
quả nhiên, sau một thời gian, bây giờ 
anh đã đạt mục đích. 
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Tại Sã0 tấu không phát triển theo con 


đường chuyên gia mà cậu đã từng mơ 
ước ?". Anh mở to mắt : “Cậu ngây thơ 
quá. Trước kia tớ cúng nghĩ như cậu, 
nhưng thực tế dạy rằng, sự đời không 
diễn ra theo ý mình, và buộc tớ phải 
nghĩ lại. Cậu thử nghĩ xem, phát triển 
theo con đường chuyên gia có phải cứ 
tài giỏi là được đâu ? Phải có thông tin, 
được trao đổi học thuật trong nước, 
ngoài nước, tham gia hội đồng này, 
chương trình kia... thì mới có điều kiện 
trở thành chuyên gia vảo loại đầu đàn 
được. Mà những điều đó, một giảng 
viên bình thường, một nghiên cứu viên 
bình thường, dù có bằng cấp cũng khó 
hoặc rất ít khi có được. Nhữn chuyến 
đi nước ngoài trao đối, hay chu trì công 
trình nghiên cứu, nhất là công trình cấp 
nhà nước, ngồi hội đồng chấm luận 
án V.V... thường rơi vào người có chức 
vụ, í† nhất thì cũng tử trưởng khoa, viện 
trưởng, VỤ trưởng trở lên. Mặt khác, 
nếu cậu cứ “tuân tự nhi tiến” từ trợ lý 
giảng viên đến giảng viên, hay từ tập 
SỰ nghiên cứu đến nghiên cứu viên, 
hoặc từ cán sự đến chuyên viên, 
chuyên viên chính v.v... thì có giỏi lắm 
đến hết đời cậu cũng chỉ ăn lương đến 
cấp chuyên viên 4, 5 là cùng. Trong khi 
đó có những người cứ môi lần được đề 
bạt chức vụ lại được xếp lương mới, có 
khi nhảy 2, 3 bậc một lúc. Và sau đó 
chẳng bao lâu, anh ta đã bỏ xa những 
nhà chuyên môn thuần túy có n 
thâm niên công tác. Đó là chưa k 

những thứ bổng lộc khác mà anh ta 
được hưởng, chăng hạn như nhà cửa, 
đất đai, xe hơi, phương tiện làm việc, 
hay quà cáp, biếu xén, phong bì V.V.. 

Và biết đâu một ngày nào đó anh ta 
còn được bầu hay đề bạt vào các 
cương vị cao hơn. 


Bia vào, lời ra. Anh như được dịp 
dốc bầu tâm sự, nói một thôi dài. Nhân 
lúc anh tạm dừng, tôi thử nêu vấn đề : 
“Tôi công nhận những điều anh nói là 
có thật. Nhưng những người như vậy, 
chắc hắn họ cũng phải có tài năng lãnh 
đạo thì mới được đề bạt chứ. Làm lãnh 
đạo đâu cứ phải chuyên môn giỏi, lại 
càng không nhất thiết phải giỏi nhất so 
với anh em. Vấn đề là họ có năng lực 
tổ chức, có phẩm chất của người lãnh 
đạo, biết cách làm việc với mọi người 
tỪ cấp trên đến cấp dưới...". Không để 
tôi nói hết, anh đã ngắt lời : “Nhưng ít 
nhất về mặt chuyên môn, họ cũng phải 
đạt mức cần thiết cho mỗi chức vụ 
chứ l Đẳng này ở những chỗ mình biết, 
đâu phải như vậy. Thế mới ức chứ !”. 
Cả hai chúng tôi im lặng trong ít phút. 
Bất chợt anh cười vô vai tôi và nói : 
“Nói thật với cậu, từ khi ra trường, bước 
vào trường đời, mình còn nhận ra một 
điểu này nữa : hình như trong mỗi 
người chúng ta, ít nhất là những kẻ có 
chút học hành, bằng cấp - kể cả cậu 
nữa - đều có chút ít máu làm quan. 
Trước đây tớ từng nghe một vị giáo sư 
giải thích, đó là vì xã hội chúng ta là xã 
hội ảnh hưởng Nho giáo nặng nề, xã 
hội đề cao quan chức, khuyên khích 
học để ra làm quan. Hồi ấy mình 
không tin sự giải thích ấy, Dây giờ thi 
mình tin. Vì vậy, cậu chớ có ngạc 
nhiên vì sao tớ cố lao vào tranh lấy một 
cái chức mà bỏ chuyên môn. Vả lại tớ 
có bỏ mơ ước cũ đâu, chẳng qua là 
giành lấy cái điều kiện tốt hơn để có 
thể trở thành chuyên gia hàng đầu đấy 
chứ. 

Không biết bạn đọc nghĩ sao, chứ 
tôi, mặc dù không đồng ý với K, cũng 
phải thửa nhận rằng nhiều điều anh 
nói là có thật. Chính sách cán bộ của 
chúng ta còn nhiều điều bất hợp lý, 
cả trong chế độ đãi ngộ, sử dụng và 
đề bạt. Giá mà những điều bất hợp lý 
ấy được khắc phục thì chắc hẳn 
những người như K không phải vất vả 
với những điều không hợp sở trường 
của mình. Và cũng không đến nỗi trở 
nên hư hỏng, ít nhất là sa sút về 
phẩm chất. 


VIỆT NAM: 'VƠI AF TA. 


Àu thập kỷ 90 các nước ASEAN cho 
rằng để đẩy mạnh hợp tác kinh tế cần 
phải có hình thức hợp tác mới. Nhiều 
sáng kiến được đưa ra như : Ma-lai-xi-a đề nghị 
thành lập nhóm kinh tế Đông Á (EAEG), In-đô- 
nê-xi-a đề xướng thỏa thuận về thuế quan ưu 
đãi có hiệu lực chung (CEPT), Phi-líp-pin cho 
rằng cần phải thiết lập thị trường chung ASEAN 
thông qua việc các nước thành viên ký một Hiệp 
ước kinh tế (AET) và Thái lan đề nghị thành lập 
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). 
Những đề án trên được các nước xem xét kỹ 
lưỡng và đã chọn đề nghị thành lập AFTA và sử 
dụng CEPT là công cụ chính để thực hiện. 
Trước đây đối trọng buôn bán và nguồn đầu 
. tư quan trọng nhất của ASEAN là các nước 
ngoài khu vực, đặc biệt là các nước lớn. Các 
nước này đã tạo điều kiện cho hàng hóa xuất 
khẩu của ASEAN nên tốc độ phát triển ngoại 
thương và GNP của các nước ASEAN tăng 
nhanh. Nhưng hiện nay do xu hướng bảo hộ mậu 
dịch và lập khối riêng ở các khu vực đã làm cho 
ASEAN và nhiều nước khác ở châu Á - Thái 
Bình Dương gặp khó khăn về thị trường, nguồn 
vốn từ châu Âu và Mỹ. Với việc thành lập 
AFTA, các nước ASEAN hy vọng sẽ góp phần 
tăng cường thương mại nội bộ ASEAN, thay thế 
cho phần xuất khẩu sang các thị trường lớn 
ngoài khu vực như Bắc Mỹ, châu Âu có thể bị 
thu hẹp lại. Ngoài ra, các nước ASEAN còn 
mong muốn khi AFTA ra đời, từ sự liên kết của 
nên kinh tế với tổng số dân 340 triệu người và 
GDP trên 300 tỉ USD sẽ tăng cường khả năng 
cạnh tranh nhằm thu hút FDI vào ASEAN với 
các khu vực khác như miền Nam Trung Quốc, 
Ấn Độ, Mỹ-la tỉnh, là những nơi có cơ cấu kinh 
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tế tương đối giống ASEAN nhưng đông dân và 
giá nhân công rẻ hơn ASEAN. 

Mặc dù ở thời điểm thành lập AFTA, Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO) chưa ra đời, 
nhưng quá trình thúc đấy tự do hóa thương mại 
thế giới thông qua GAAT (một tổ chức kinh tế 
liên chính phủ thành lập tháng 10-1947) đã góp 
phần quan trọng cho sự ra đời của AFTA. Bởi 
vì, các nước ASEAN đều là thành viên của 
GAAT nên các nước này sớm hay muộn sẽ phải 
mở cửa thị trường của họ và loại bỏ hàng rào 
thuế quan và phi thuế quan. 

Tóm lại, AFTA ra đời trong bối cảnh quốc tế 
và khu vực có những biến đổi sâu sắc về chính 
trị và kinh tế. Nó phản ảnh: xu hướng phát triển 
tất yếu của tình hình kinh tế thế giới và nhu cầu 
phát triển nội tại của ASEAN. 

Nội dung của Hiệp định : Hội nghị thượng 
đỉnh lần thứ tư của các nước ASEAN (1-1992) 
họp tại Xin-ga-po đã quyết định thành lập 
AFTA với công cụ thực hiện chủ yếu là chương 
trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 
(CEPT). Hiệp định gồm 10 điều mà nội dung cơ 
bản là, từ nay đến năm 2003 thông qua hai 
chương trình : giảm thuế bình thường, tức là các 
nước ASEAN sẽ giảm mức thuế đánh vào sản 
phẩm do các nước này làm ra xuống còn 0-5% 
vào năm 2000 đối với những mặt hàng hiện có 
mức thuế từ 20% trở xuống và vào năm 2003 đối 
với các mặt hàng có mức thuế trên 20%. Đối với 
những mặt hàng hiện thuế trên 20% thì mức thuế 
sẽ giảm còn 20% vào năm 1998. Chương trình 
giảm thuế nhanh là sẽ giảm thuế 15 mặt hàng 


của khối ASEAN bao gồm : hóa chất, xi măng, 


* PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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điện tử, phân hóa học, sản phẩm CaO SU, dầu thực 
vật, đá quý và kim hoàn, bột giấy và giấy, sản 
phẩm gồ và mây tre, ca tốt đông, nhựa, sản 
phẩm gốm và thủy tỉnh, sản phẩm da, dệt, dược 
phẩm. Việc giảm thuế xuống 0 -5% sẽ có hiệu 
lực vào năm 1998 đối với các mặt hàng hiện có 
mức thuế từ 20% trở lên và vào năm 2000 đối với 
những mặt hàng có mức thuế dưới 20%. Theo 
nguyên tắc “6-x” tức là 6 thành viên trừ 1 (nay là 
7-1) thì một thành viên của ASEAN có thể loại 
bỏ bất kỳ sản phẩm nào trong danh mục CEPT, 
đồng thời hàng hóa xuất khẩu cùng loại của 
nước này sẽ không được hưởng ưu đãi theo 
CEPT. Những trường hợp như vậy các nước này 
có thể thay thế bằng mức thuế tối huệ quốc 
(MEN). 

Trong chương trình CEPT có hai loại trừ : 
Danh mục loại trừ hoàn toàn bao gồm các hàng 
hóa không thể đưa vào chương trình CEPT. Đó là 
các loại sản phẩm nông nghiệp thô chưa qua chế 
biến và các loại hàng hóa tương tự đã được chế 

-biến sơ qua. Danh mục này còn bao gồm các loại 
hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh quốc Bl4, đạo 
đức xä hội, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con 
người, động thực vật, các vật phẩm có giá trị lịch 
sử, nghệ thuật và khảo cổ học. 

Danh mục loại trừ tạm thời bao gồm những 
mặt hàng nhạy cảm mà một thành viên ASEAN 
cho răng chưa đủ điều kiện cho vào chương trình. 
Loại hàng hóa này sẽ được xem xét lại vào 
năm 2000 để có thể đưa ra quyết định cuối cùng 
cho danh sách loại trừ. 

Cơ hội và những vấn đề đặt ra khi Việt Nam 
tham gia AFT^A. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Việt 
Nam thì hiện nay nước ta có 57% trong tông số 
các mặt hàng thuộc 15 nhóm nói trên đã có thuế 
suất từ 0-5% (trong đó 52% có thuế suất bằng 0). 
Do đó, trong giai đoạn đầu tham gia AFTA, các 
mặt hàng Việt Nam chọn làm danh mục giảm thuế 
đầu tiên sẽ không chênh lệch nhiều với biểu thuế 
trong áp dụng CEPT và sự thất thu từ tiền thu thuế 
các mặt hàng này sẽ không lớn lắm. Mặt khác, có 
thể bù vào sự thâm hụt đó bằng cách rút bớt diện 
thuế thấp (từ 0-2%) và nâng diện thu từ 3 - 5% lên 
để cân đối với số thâm hụt. Những mặt hàng đang 
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thu thuế nhập khẩu cao nay phải hạ thấp sẽ được 
điều chỉnh bằng thuế tiêu thụ đặc biệt. _ 

Tham gia AFTA, Việt Nam sẽ có một số thuận 
lợi sau : 

Thứ nhất, hiệu quả hợp tác kinh tế đối với 
Việt Nam sẽ cao hơn. Bởi vì khi thị trường khu 
vực rộng lớn mở ra sẽ thúc đây nhanh quá trình 
chuyên môn hóa giữa các ngành công nghiệp, từ 
đó làm tăng các hoạt động thương mại giữa các 
ngành như đã được kiểm nghiệm qua thực tế hội 
nhập của châu Âu. Giảm thuế quan dẫn tới cạnh 
tranh trong nước sẽ làm tăng năng suất lao động 
và đấy mạnh đổi mới công nghệ, thông tin ở các 
xí nghiệp trong nước. 

Thứ hai, Việt Nam sẽ có một thị trường 
thương mại với gần 500 triệu dân rộng lớn hơn 
nhiều so với trước đây. Theo thống kê của Bộ 
Thương mại, từ năm 1990 đến nay hoạt động 
thương mại giữa Việt Nam với các nước 
ASEAN tăng 26,8% một năm. Kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN 
chiếm từ 30 - 40% tổng kim ngạch xuất khẩu cả 
nước. Các nước ASEAN là đối tác quan trọng đã 
thay thế vị trí của Liên Xô (cũ) trong cán cân 
buôn bán xuất nhập khẩu của Việt Nam. Sự 
hấp dẫn của thị trường Việt Nam đã làm cho các 
công ty ô tô và công nghiệp điện tử lớn nhất thế 
giới như Metxedec, Mitsubishi, SONY, NISAN, 
JVC, Samsung... có mặt tại Việt Nam. Một vấn 
đề khác với trước đây là, ngày nay những công 
ty này không chỉ liên doanh với Việt Nam ở 
hình thức lắp ráp các linh kiện, phụ tùng để bán 
mà còn chú ý đến việc xây dựng các nhà máy 
sản xuất những mặt hàng này với những dự án 
tông số vốn lớn, thời gian liên doanh dài từ 50 
đến 70 năm, góp phần tạo thêm công ăn việc 
làm ổn định cho công nhân Việt Nam và đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Thứ ba, tham gia AFTA sẽ giúp. Việt Nam có 
điều kiện thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp 
từ các nước không phải là ASEAN vào Việt 
Nam. Bởi vì, theo quy định của AFTA, một sản 
phẩm được hưởng ưu đãi của AFTA nếu có 40% 
hàm lượng giá trị xuất xứ từ một nước ASEAN. 
Do đó, các dự án đầu tư vào Việt Nam khống chỉ 


được các nhà đầu tư xem xét căn cứ vào thị 
trường tiêu thụ ở Việt Nam mà còn quan tâm tới 
thị trường các nước ASEAN khác. Một lý do 
khác nữa để chứng minh khả năng nguồn vốn từ 
các nước ngoài ASEAN tăng vào Việt Nam là 
các nhà đầu tư còn xem thị trường Việt Nam là 
một bộ phận của thị trường ASEAN để xây dựng 
chiến lược đặt các cơ sở sản xuất ở các nước 
ASEAN một cách hợp lý nhất nhằm khai thác 
tối ưu lợi thế so sánh ở từng quốc gia và đi vào 
chuyên môn hóa. 

Thứ tư, nguồn đầu vào nguyên liệu của 
Việt Nam sẽ rẻ hơn. Các nước ASEAN khác sẽ 
cung cấp cho những công ty trong nước dùng 
nguồn đầu vào rẻ hơn và có chất lượng tốt hơn 
do được hưởng mức thuế thấp và những điều 
kiện thương mại ưu đãi khác đối với loại đầu vào 
đó. Đây là điều kiện rất quan trọng vì Việt Nam 
nhập phần lớn nguồn nguyên, vật liệu và hàng 
hóa trung gian từ ASEAN. Do đó, nguồn 
nguyên, vật liệu mà Việt Nam cần nghiễm nhiên 
đã có sẵn. 

Thứ năm, do giảm hàng rào thuế quan nên thị 
trường Việt Nam có nhiều hàng hóa rẻ, chất 
lượng tốt sẽ có lợi cho người tiêu dùng và cũng 
chính từ việc nguồn hàng nhập khẩu rẻ hơn buộc 
các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng sức cạnh 
tranh của mình ngay ở thị trường trong nước, 
tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ, tận dụng các 
lợi thế so sánh của Việt Nam về tài nguyên thiên 
nhiên, vị trí địa lý, nguôn nhân lực để tạo ra 
hàng hóa có chất lượng cao, có sức cạnh tranh ở 
trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 

Thứ sáu, việc Việt Nam gia nhập ASEAN và 
.tham gia AFTA đáp ứng xu thế toàn cầu hóa, 
khu vực hóa, ưu tiên cho xây dựng và phát triển 
kinh tế hiện nay. Sự tham gia vào AFTA sẽ có ý 
nghĩa mở đầu một cuộc tập dượt để Việt Nam 
tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC), vì từ AFTA đến 
APEC là quá trình hướng tới vòng tròn đồng tâm 
mở rộng và chúng cùng chia sẻ mục tiêu tự do 
hóa mậu dịch và đầu tư ở một phần cũng như 
toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Ngoài ra, với việc tham gia AFTA, Việt Nam sẽ 
có điều kiện tham gia vào các hình thức hợp tác 
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tiểu khu vực, các tam tứ giác đang phát triển ở 
Đông Nam Ẳ. 

Một ý nghĩa khác của việc Việt Nam gia 
nhập ASEAN và tham gia AFTA là : tiếp theo 
Việt Nam, năm 1997 một số nước còn lại ở khu 
vực Đông Nam Á trở thành thành viên đầy đủ 
của ASEAN. Do đó, việc Việt Nam đi trước 
trong sự hội nhập khu vực giúp cho các nước 
này rút kinh nghiệm và học tập. Bởi vì, đây còn 
là mô hình rất mới mẻ và chưa diễn ra trong lịch 
sử. Các nước trong khối EU giống nhau về thể 
chế chính trị và trình độ phát triển kinh tế. Các 
nước trong NAFTA tuy trình độ kinh tế không 
đồng đều, nhưng cũng cùng một thể chế chính 
trị. Trong khi đó, với sự tham gia của Việt 
Nam, ASEAN đã trở thành mô hình mới của sự 
hội nhập khu vực (Việt Nam là nước có trình độ 
kinh tế phát triển thấp hơn một số nước khác 
trong ASEAN và là nước xã hội chủ nghĩa do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo). Đặc trưng này chứng 
minh càng rõ nét tính thống nhất trong đa dạng 
của thế giới hiện nay. Đại gia đình ASEAN với 
đặc trưng nổi bật là : đa dạng về thể chế chính 
trị, tiềm năng kinh tế, thị trường, sức lao động, 
trình độ phát triển sẽ góp phần làm cho Đông 
Nam Á hòa bình, ổn định hơn, tốc độ tăng 
trưởng cao hơn, bền vững hơn, những khuyết tật 
của từng nước sẽ được khắc phục, bổ sung thông 
qua sự hợp tác, giúp đỡ của các thành viên trong 
Hiệp hội. Sức mạnh của AFTA sẽ tạo cho 
ASEAN khả năng cạnh tranh với các nước lớn 
và các khối kinh tế trong và ngoài khu vực. 

Như vậy, tham gia AFTA, Việt Nam có 
nhiêu cơ hội để phát triển kinh tế. Nhưng do 
xuất phát từ một nền kinh tế lạc hậu, mới chuyên 
sang nền kinh tế thị trường... nên Việt Nam cũng 
đứng trước những khó khăn không nhỏ. 

Một là, việc giảm thuế nhập khẩu theo CEPT 
của AFTA sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân 
sách. Bộ Tài chính cho biết hiện nay thuế nhập 
khẩu của nước ta chiếm khoảng 12% tổng nguồn 
thu ngân sách. Chỉ riêng nguồn thu thuế nhập 
khẩu từ các nước ASEAN đã lên tới 10 ngàn tỉ 
đồng. Do đó, có thể giả định rằng kim ngạch 
nhập khẩu năm 2006 giữ nguyên mức năm 1995 
thì khi thực hiện giảm thuế theo các danh mục 
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và lịch trình thoáng nhất, ngân sách Nhà nước sẽ 
thất thu khoảng 2134 tỉ đồng, còn theo danh 
mục và lịch trình thận trọng Nhà nước cũng phải 
thất thu 935 tỉ đồng (tương đương 9% kim ngạch 
xuất khẩu). Tất nhiên, đó chỉ là những tính toán 
mang tính chất dự báo và có tính ước lệ. Bởi vì, 
sự thay đổi về số lượng thu được của thuế nhập 
khẩu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chương 
trình giảm thuế của Việt Nam đã công bế ; - VỆ 
kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và 
ASEAN ; về biểu thuế nhập khẩu ; kim ngạch 
nhập khẩu những mặt hàng đáp ứng yêu cầu về 
xuất Xứ.. 

Hai là, SO. VỚI Các nước ASEAN khác, 
khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế của 
Việt Nam còn chênh lệch khá lớn. Do đó, một số 
ngành sản xuất của Việt Nam liên quan đến 
CEPT sẽ gặp khó khăn. Khi áp dụng CEPT các 
thành viên ASEAN khác có nhiều điều kiện 
thuận lợi trong việc nâng cao về chất lượng, số 
lượng, chủng loại, mẫu mã và giá cả so với hàng 
của Việt Nam. Ngoài ra, các thành viên này còn 
được lợi thế về giá cả và các thủ tục hải quan so 
với hàng hóa của các nước ngoài ASEAN như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... 
tranh trên thị trường Việt Nam. 

Ba là, quá trình tham gia AFTA cho thấy 
Việt Nam còn thiếu cán bộ kinh tế và nghiệp vụ 
có trình độ tương đương với các đồng nghiệp 
trong các nước ASEAN khác. Nhất là cán bộ có 
trình độ tiếng Anh tốt, dẫn tới hạn chế trong quá 
trình hợp tác kinh tế. Sự khác biệt về hệ thống 
pháp luật cũng gây khó khăn cho Việt Nam 
tham gia AFTA. Gần đây chúng ta đã tích cực 
xây dựng và sửa đổi hệ thống luật cho phù hợp 
với nhu cầu của nền kinh tẾ thị trường, nhưng 
các nhà đầu tư, kinh doanh vấn phàn nàn về các 
loại thủ tục giấy tờ và các yêu cầu về cơ chế thế 
chấp, cầm cố, cách giải quyết tranh chấp. 

Vấn đề tài chính cũng là một khó khăn cho 
Việt Nam. Gia nhập ASEAN và tham gia 
AFTA, Việt Nam phải tham dự gần 300 cuộc 
họp hằng năm ở các cấp và chúng ta phải tự 
túc về kinh phí. Do đó, việc lựa chọn nên tham 
gia những cuộc họp nào, không tham gia 
những cuộc họp nào cũng là một vấn đề phải 
quan tâm. CÌ 
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CAM-PU-CHIA, 
THEO DÒNG SỰ KIÊN 


TAM NHÂN 


trở lên sôi động. Dư luận thế giới hết sức chú 
ý theo dõi những sự biến xảy ra ở đây. Bên 
trong và bên ngoài đất nước Chùa Tháp, nhiều 
cuộc vận động chính trị được tiến hành. Theo dòng 


Ni HỮNG tháng gần đây, tình hình Cam-pu-chia 


sự kiện, thử xem những gì đã diễn ra. 


Cuối năm 1996, đầu năm 1997 


Từ những tháng cuối năm 1996, đầu năm 
1997, các đảng phái chính trị ở Cam-pu-chia (hiện 
có 20 đáng phái) đã thực sự lao vào CuỘC chạy đua 
tiến tới bầu cử cấp chính quyền cơ sở cuối 
năm 1997 và Quốc hội tháng 5-1998. Những cuộc 
bầu cử này đều năm trong khuôn khổ Hiến pháp 
Cam- -pu-chia. Năm 1993, do kết quả của Hiệp định 
Pa-ri về Cam- -pu- -chia, một cuộc tổng tuyển cử dưới 
sự giám sát của Liên hợp quốc đã được tổ chức, 
đưa đến việc thành lập một chính phú liên hiệp, 
trong đó gồm hai thế lực mạnh nhất của đất 
nước là Đảng Nhân Dân (CPP) và Đảng Bảo 
Hoàng (FUNCINPEC). Chính phủ Hoàng Gia 
Cam-pu-chia, như báo chí nước ngoài gọi, là một 
chính phủ hai đầu (hai thủ tướng) - Thủ tướng thứ 
nhất của FUNCINPEC và Thủ tướng thứ hai của 
CPP. Sau mấy năm hợp tác, sự rạn nứt trong 
Chính phủ liên hiệp, đặc biệt là giữa hai đồng thủ 
tướng ngày càng bộc lộ sâu sắc. Cho đến những 
tháng đầu năm 1997, tình hình trở nên phức tạp 
hơn và chứa đựng những nguy cơ khó lường. Có 
ba việc mà báo chí phương Tây nêu lên : 1) Âm 
mưu của Khơ-me đỏ trút bỏ vỏ ngoài diệt chủng 
để trở lại vai hợp pháp trên sân khấu chính trị ở 
Cam-pu-chia. 2) Một số thế lực của FUNCINPEC 
do N.Ra-na-rít đứng đầu mưu toan làm suy yếu thế 

và lực của Đảng CPP và “hạ bệ" vai trò Thủ tướng 
thứ hai trong Chính phủ liên hiệp. 3) Trên thực tế, 
đang hình thành sự “cầu kết" giữa các thế lực của 
N.Ra-na-rít với nhóm cầm đầu Khơ-me đỏ để 
chống CPP và phá vỡ Chính phủ liên hiệp. 

Quyết định của N.Ra-na-rt bắt tay với lực 
lượng Khơ-me đỏ, theo báo chí nước ngoài đánh 


giá, là một hành động phiêu lưu, một trò chơi dao 
hai lưỡi. Ngày 18-6 tại tỉnh Pray-ven, Thủ tướng thứ 
hai Hun-xen đã chỉ trích đích danh Thủ tướng thứ 
nhất N.Ra-na-rít là đã hành động trái với luật “đặt 
Khơ-me đỏ ra ngoài vòng pháp luật do Quốc 
hội Cam-pu-chia thông qua năm 1994. Nhưng ông 
Ra-na-rít vẫn tiếp tục tăng cường các hoạt động 
bất hợp pháp, làm nung nóng thêm tình hình vốn 
đã nóng bỏng ở Cam-pu-chia. Sự việc bị đẩy tới 
đỉnh điểm thì chiều ngày 4-7, ông Ra-na-rít lên 
máy bay rời Phnôm Pênh đi Pháp, để cho những 
người thân tín được tự do hành động. 
Sự kiện ngày 5-7 

Sáng mùng 5-7, xung đột vũ trang đã nổ ra. 
Lực lượng của Chính phủ đã thực hiện việc 
truy quét lực lượng Khơ-me đỏ đội lốt “quân bảo 
vệ” ra khỏi Phnôm Pênh. Các trận đánh kéo dài 
đến hết ngày 6-7. Lực lượng trung thành với ông 
N.Ra-na-rít và Khơ-me đỏ đã bị đẩy lùi ra khỏi 
thủ đô. 

Lý giải cụ thể về những sự kiện này, ngay sáng 
ngày 5-7 trong tuyên bố của mình, ông Hun-xen 
đã nêu lên những hành động vi phạm pháp luật 
của N. Ra-na-rít và một số người thân cận của 
ông ta : 

1 - Đã tiến hành việc thương lượng bất hợp 
pháp với bọn đầu sỏ Khơ-me đỏ ở An-long-veng 
mà không được phép của Chính phủ. Sự thiệt hại 
về binh sĩ, quan chức dân sự và một máy bay trực 
thăng của Chính phủ là một sai lầm (N.Ra-na-rit đã 
cử một phái đoàn bay tới vùng Khơ-me đỏ kiểm 
soát để “thương thuyết” - nhưng cả phái đoàn bị 
bắt giữ, 10 người trong số đó bị bắn ngay khi 
vừa tơi nơi), trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về 
Ra-na-rít và một số người thân cận của ông. 
Việc đàm phán với Khơ-me đỏ chỉ là “màn kịch 
chính trị” nhằm đầu độc bầu không khí chính trị - 
xã hội Cam-pu-chia. Đây là hoạt động vi phạm thô 
bạo luật đã được Quốc hội thông qua, và nó tạo ra 
cơ sở pháp lý để khôi phục vai trò chính trị của 
Khơ-me đỏ - một hành động nguy hiểm, tiếp tay 
cho sự phục hồi của Khơ-me đỏ (gắn liền với sự 
diệt chúng). 

2 - Đã lén lút liên tục nhập vũ khí bất hợp pháp, 
bằng cách giả mạo giấy tờ coi đó là nhập phụ tùng 
thay thế, trong mục đích gây nên nội chiến dẫn đến 
thảm họa dân tộc. Sau khi bị phát hiện ba tấn vũ 
khí nhập lậu ở Kông-pông Xom, phía N.Ra-na-rít 
thừa nhận số vũ khí chiến lược này được nhập theo 
lệnh của Thủ tướng thứ nhất. Đây vừa là hành vi 
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phạm pháp cụ thể và cũng là sự phản bội chính trị 
không thể chấp nhận được. 

3 - Đã lén lút chuyển quân từ các căn 
cứ Phnôm Pênh, vi phạm Nhật lệnh của đồng 
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Cam-pu-chia ký 
ngày 26-2-1997 và Tuyên bố ngày 29-4-1997 của 
Ủy ban hỗn hợp giải quyết tình hình bất thường của 
Chính phủ... Cùng với sự tăng lên của lực lượng vũ 
trang bất hợp pháp là sự gia tăng các hoạt động 
cướp giật có vũ trang, giết người, bắt cóc tống tiền. 
N.Ra-na-rít đã triển khai quân dọc theo quốc lộ 5 
thuộc huyện Po-nhia Lư thuộc tỉnh Con-đan, một 
số ở huyện Ou-đông tỉnh Kông-pông-xpư và ở 
quận Đông keo, thủ đô Phnôm Pênh... Do vậy, 
Phnôm Pênh nằm trong tình trạng cực kỳ 
nguy hiểm. 

4 - Một số người thân cận của N.Ra-na-rit trong 
Chính phủ và trong lực lượng vũ trang đã sử dụng 
quyền lực và lực lượng vũ trang để bảo vệ những 
hành động phạm pháp như buôn lậu ma túy, ăn 
cắp tài sản văn hóa quốc gia, cướp tàu trên biển và 
che dấu những phần tử tội phạm... gây ra những 
cản trở trong quá trình xây dựng Cam-pu-chia 
thành một nhà nước pháp quyền. 

Đáp lại những ý kiến cho rằng sự kiện ngày 
5-7 là một cuộc đảo chính, ông Hun-xen kháng 
định : “Đây không phải là xung đột giữa một đảng 
phái chính trị này đối với đảng phái chính trị kia, và 
đây cũng không phải là một cuộc nội chiến mà nó 
là một hành động cần thiết không thể không làm 
nhằm trấn áp các tội phạm có tính chất chính trị, 
quân sự... là sự thực thi pháp luật đối với các hành 
động phạm pháp do Ra-na-rít và một số phần tử 
cực đoan gây ra”. 

Sau sự kiện 5-7 

Sự kiện ngày 5-7 gây nên một sự chấn động lớn 
Ở trong nước và ngoài nước. Câu hỏi đặt ra trong 
dư luận là : 

Sự kiện ngày 5-7-1997 có đưa tới việc xóa bỏ 
Chính phủ liên hiệp, xóa bỏ Quốc hội, xóa bỏ Hiến 
pháp hay không ? Và cuộc bầu cử Quốc hội 
vào tháng 5-1998 có còn được tiến hành nữa 
không 2 Tóm lại, là Hiệp định Pa-ri có còn được 
tôn trọng hay không. 

Với những cố gắng của Chính phủ, sau 
những ngày căng thăng mùng 5 và mùng 6-7, tình 
hình ở thủ đô Phnôm Pênh lắng dịu dần. Các sinh 
hoạt trở lại bình thường. Sáng 10-7, Chính phủ 
Cam-pu-chia đã họp lại phiên đầu tiên kể từ sau 
ngày 5-7 (có 16 bộ trưởng của FUNCINPEC tham 
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gia cuộc họp này), và ông Hun-xen cho biết chế độ 
quân chủ lập hiến và vua Xi-ha-núc vẫn được duy 
trì, Hiến pháp được hoàn toản tôn trọng, Chính 
phủ, Quốc hội và các cơ quan quyền lực khác 
tiếp tục làm việc. Ngày 16-7 cả hai phái trong 
FUNCINPEC đã họp và nhất trí cử Ngoại 
trưởng Ung Huốt - Ủy viên ban chấp hành Đảng 
FUNCINPEC vào chức Thủ tướng thứ nhất thay 
ông Ra-na-rít. Sự việc này khẳng định tuyên bố 
trước đây của FUNCINPEC là gạt bỏ N.Ra-na-rít 
và bắt tay với CPP. Và sau đó, ngày 6-8, Quốc hội 
Cam-pu-chia với 86 phiếu thuận trong tổng số 99 
phiếu, đã bầu ông Ủng Huốt làm Thủ tướng thứ 
nhất (Quốc hội Cam-pu-chia có 120 thành viên, 
ông Ung Huốt đã đạt trên 2/3 số phiếu cần thiết). 
Trong bài phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu kín 
của Quốc hội, ông Ung Huốt đã cam kết duy trì 
Chính phủ liên hiệp, hợp tác lành mạnh với CPP và 
ông Hun-xen, và sẽ hành động vì lợi ích của đất 
nước và nhân dân Cam-pu-chia. Hai đồng thủ 
tướng Ung Huốt và Hun-xen đã phối hợp trong việc 
điều hành đất nước và chuẩn bị cho cuộc bầu cử 
vào tháng 5-1998 và khăng định rằng thời gian 
cuộc bầu cử vẫn giữ như đã ấn định. | 

Chiến sự ở Cam-pu-chia từ những ngày giữa 
tháng 7 diễn ra tập trung ở một số vùng gần sát với 
biên giới Thái-lan, đặc biệt là ở Ô-sa-mach 
(O›smach). Ngày 17-7 quân chống Chính phủ 
bị đánh bật khỏi tỉnh Xiêm-riệp. Ngày 17-8, các 
lực lượng quân Chính phủ Cam-pu-chia đã 
tấn công các ngả đường dẫn vào thị trấn biên giới 
Ô-sa-mách, vị trí cố thủ cuối cùng của các lực 
lượng đối lập. Phó tổng tham mưu trưởng quân đội 
Chính phủ Cam- -pu-chia nói rằng Ô-sa-mach Sụp 
đổ là điều không thể tránh khỏi vì lực lượng của 
Chính phủ ở thể áp đảo. 

Thế giới với vấn để Cam-pu-chia 

Sau ngày 5-7, N.Ra-na-rit một mặt tuyên bố 
tiếp tục “tổ chức cuộc kháng chiến" chống Chính 
phủ Phnôm Pênh, mặt khác bôn ba tới nhiều nơi để 
vận động tranh thủ sự ủng hộ : Liên hợp quốc, Mỹ, 
châu Âu, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin... Ông ta 
đòi cắt viện trợ cho Chính phủ, đòi khôi phục lại 
tình hình và “địa vị hợp pháp” của ông ta trước 
ngày 5-7. 

Phản ứng của các nước đối với tình hình 
Cam-pu-chia rất khác nhau. Có nước gây sức ép 
đòi giữ vị trí Thủ tướng của Ra-na-rít, không công 
nhận thủ tướng mới. Có nước tuyên bố tạm đình 
hoãn viện trợ để chờ tỉnh hình sáng tỏ. Có 
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những nước muốn đứng ra làm trung gian hòa 
giải. Số đông bày tỏ sự quan tâm đến tình hình 
Cam-pu-chia, nhưng không muốn trực tiếp can 
thiệp. Chính phủ Phnôm Pênh cũng đòi hỏi các 
nước phải tôn trọng chủ quyền của Cam-pu-chia 
và không can thiệp vào công việc nội bộ nước này. 
Ông Tổng thư ký Liên hợp quốc C.An-nan đã 
không gọi sự kiện 5-7 là một cuộc đảo chính, mà 
chỉ nói “chúng tôi sẽ xem xét và có quyết định xem 
Liên hợp quốc sẽ hành động như thế nào”. 

Trong khi quyết định tạm hoãn kết nạp 
Cam-pu-chia vào ASEAN như dự định trước đây, 
các nước ASEAN đều có những hoạt động thúc 
đẩy và mong muốn tình hình Cam-pu-chia sớm ổn 
định. Ông Ba-đa-uy, Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a, 
khẳng định “Cam-pu- -chia có thể gia nhập ASEAN 
trong một “tương lai gần”. 

Nhật Bản từng đưa ra bốn điều kiện, trong đó 
có việc đòi Chính phủ Cam-pu-chia phải tuân thủ 
thỏa thuận của Hiệp định Pa-ri, duy trì Hiến pháp 
và thể chế liên hiệp hiện hành, nay đã tuyên Bạn nối 
lại viện trợ ODA cho Cam-pu-chia. 


Về phía Việt Nam, ngay sau khi xảy ra sự kiện 
5-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã tuyên bố 
rõ lập trường của mình : “... Việt Nam coi đây là 
công việc nội bộ của Cam-pu-chia... Việt Nam 
mong các bên Cam-pu-chia kiểm chế và cố gắng 
tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay 
để nhân dân Cam-pu-chia có hòa bỉnh và ổn định 
đất nước. Lập trường nhất quán của Việt Nam là 
tôn trọng độc lập chủ quyền của Cam-pu-chia 
và không can thiệp vào công việc nội bộ của 
Cam-pu-chia...". 

* 
* * 


Tình hình Cam-pu-chia tuy còn phức tạp nhưng 
đang tiếp tục tiến triển theo chiều hướng ngày càng 
tốt lên. Ngày 31-8, Quốc vương Xi-ha-núc đã về 
nước. Ngày 1-9, ông làm lễ cầu siêu cho nền hòa 
bình ở Cam-pu-chia. Ngày 2-9, Quốc vương đã gửi 
thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc C.An-nan, 
khăng định rằng sẽ cử Thủ tướng thứ nhất Ung 
Huốt và Thủ tướng thứ hai Hun-xen đại diện cho 
Cam-pu-chia tới dự khóa họp Đại hội đồng Liên 
hợp quốc lần thứ 52 vào ngày 16-9 sắp tới. Như 
hãng Roi-tơ bình luận, điều này có nghĩa là 
Quốc vương đã công nhận chính phủ hiện nay ở 
Cam-pu-chia.L 


THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 


Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thuế xuất nhập khẩu) là một loại thuế gán thu, áp dụng đối với hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập 
xtz2rcthlar-rl pösoil =i lụciorllrs dat) dxen ở các nước gọi là thuế quan. Thuế quan là một bộ phận quan trọng trong 
chính sách kinh tế đối ngoại gắn lên với cơ chế quản lý xuất nhập khẩu của một quốc gia. 

Ở các nước trên thể giới, thuế quan đánh vào các loại hàng hóa xuất nhập khẩu và quá cảnh. Nó có thể chia ra hai hình thức thu : một là, 
tu theo mức thuế tuyệt đối tên một đơn vị sản phẩm hàng hóa hi l, thụ theo ệ phân trăm (5%) trên gá tị hàng hóa. Ở Mỹ áp dụn hình 
thức thu theo mức thuế tuyệt đối, Ở các nước Châu Âu và Nhật áp dụng hình thức thu thuế theo tý lệ phần trăm. Đặc điểm quan trọng của thuế 
quan các ước ự bản pét tiến là hàng hóa chịu Đuế chủ yế là hàng nhập hấu, ì nó bát ngin từ chính sich khuyến ích xuất khẩu 
tự le ti ng Spklyt-lnntlela2earkcliodorgllcendhirlue Việc điều chính chính sách kinh tế đối ngoại thông qua 
thuế xuất nhập khẩu có liên quan đến phát triển sản xuất trong nước và sự cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Hiện nay, xu hướng chung là thuế 
xuất nhập khẩu được hạ thấp ở các nước, vì do nhu cầu giao lưu kinh tế và phát triển quan hệ mậu dịch giữa các nước với nhau. Ngay tử 
năm 1958 khối các nước Thị trường chung châu Âu (EEC) đã thỏa thuận bãi bỏ thuế quan giữa các nước trong khối và áp dụng biểu thuế quan 
thống nhất trong quan hệ thương mại với các nước khác. Năm 1992 khối các nước ASEAN cũng có khu vực mậu dịch tự do AFTA. Nước ta 
cũng là thành viên của khối này. Về tý trọng thuế xuất nhập khẩu chiếm vị trí không đáng kể trong hệ thống thuế của các nước (tử 2% đến 8% 
trong p biện Ƒ “m4 nước). Nà lujb Hạ lạ TẢ 2 ty si tên Nhật Bản trên 2%, Mỹ gần 2%... Tuy chiếm vị trí 
không cao so với tổng số thuế của nên kinh tế, nhưng thuế xuất nhập khẩu luôn là mối quan tâm của nhiều chính phủ và các doanh nghiệp 
cửa Các nước. 

Ở nước ta, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua (26-12-1991) ; có hiệu lực thi hành 
từ 1-4-1992. Luật thuế này đã qui định : Về đối tượng chịu thuế : tất cả hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu qua biên giới 
Việt Nam trong các trường hợp sau đầu là đối tượng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu : Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ 
chức kinh tế Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được phép mua bán, trao đổi, vay nợ với nước ngoài. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
các tố chức kinh tế nước ngoài, của các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hàng hoá được phép xuất khẩu vào các khu chế xuất tại 
Việt Nam và hàng hóa của các xí nghiệp trong khu chế xuất được phép đưa vào thị trường Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm 
hảng mẫu, quảng cáo dự hội chợ triên lãm; !.` g viện trợ hoàn lại và hoàn lại ; hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế 
mang theo người của cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam... 

Về đối tượng không chịu thuế : Hàng vận chuyển quá cảnh tức là hàng hóa xuất nhập khẩu của một nước với một nước thứ ba qua lãnh 
thổ Việt Nam. Hàng vận chuyển mượn đường của một nước lân cận Việt Nam, nhưng vì lý do đặc biệt không thể đi thăng trực tiếp từ vùng này 
ng vùng khác của nước đó mà phải đi qua lãnh thổ Việt Nam. Hàng vận chuyển tử nước ngoài nhập vào khu chế xuất và hàng tử khu chế 
xuất xuất khẩu ra nước ngoài, hoặc hàng tử khu chế xuất này sang khu chế xuất khác ở trong nước. Hàng chuyển khẩu bao gồm các hình thức 
chuyển thắng tử cảng nước xuất khẩu đến cảng nước nhập khẩu không đến cảng Việt Nam ; hàng chuyển đến cảng Việt Nam nhưng không 
làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và đi luôn tới cảng nước nhập khẩu ; hàng đưa vào kho ngoại quan rồi chuyển đến nước khác không làm 
thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo quy chế quản lý kho ngoại quan. Hàng viện trợ nhân đạo bao gồm hàng viện trợ của các tổ chức Liên 
hợp quốc viện trợ nhà nước theo các chương trình dự án viện trợ đã được ký kết và các khoản viện trợ đột xuất của các chính phủ, tổ chức nước 
ngoài để khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Về đối tượng nộp thuế : tất cả các tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế đều là đối tượng nộp thuế xuất 
khẩu. Trường hợp xuất nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhận ủy thác chịu trách nhiệm nộp thuế. Cư dân, các doanh nghiệp tham gia mua bán 
hàng hóa, xuất nhập các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu tiểu ngạch, biên giới theo đúng quy định đều là đối tượng nộp thuế xuất nhập 
khẩu. | 


Về cách tính thuế, dựa trên cở sở : Một lỏ, tính thuế trên số lượng từng mặt hàng xuất nhập khẩu ghi trong tử khai hàng của các tổ chức, 
cá nhân có hàng xuất khẩu. Hai là, giá tính thuế đối với hàng xuất nhập khâu : đối với hàng xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu theo hợp đồng ; 
đối với hàng nhập khẩu là giá mua tại cửa khẩu nhập, kể cả phí vận tải, phí bảo hiểm, theo họp đồng; tý gã (giữa đồng Việt Nam với tiền nước 
ngoài) dùng để định gá tính thuế là tỷ giá mua vào do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. Ba l3, thuế suất của mặt 
hàng xuất nhập khẩu gồm thuế suất thông thường và thuế suất ưu đãi. Căn cứ vào chính sách thuế xuất nhập khẩu trong từng thời kỳ, Chinh 
phủ quy định biểu thuế theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàn, mặt hàng. Thuế ưu đái được quy định 
thấp hơn, nhưng không quá 50% so với thuê suất thông thường của từng mặt hàng. Số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu băng số lượng tửng 
mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất cua từng mặt hàng ghi trong biểu thuế. 

Ngày 28-7-1995 nước ta đã là thành viên chính thức của ASEAN. Nước ta đã cam kết sẽ thực hiện mọi tuyên bố, hiệp định và thỏa thuận 
của ASEAN, trong đó về lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất là Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu 
dịch tự do của ASEAN (AFTA). Căn cứ vào những quy định của CEPT/AFTA nước ta phải thực hiện cắt giảm thuế quan và tiếp theo đó là xóa 
bỏ các biện pháp hạn chế số lượng và các biện pháp phi thuế quan khác. Việc thực hiện cam kết này sẽ phải điều chinh kinh tế để phù hợp 
với những thay đổi về chính sách thuế quan. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trình Quốc hội khóa X sẽ sửa đôi theo hướng : không đánh 
thuế xuất khẩu để khuyến khích tối đa xuất khẩu, nếu có chỉ đánh đối với một số mặt hàng cần thiết. Về nhập khẩu, giảm số lượng thuế suất 
nhập khẩu để từng bước thực hiện đơn giản đối với loại thuế này. Giảm mức thuế suất phủ F 7p với việc đánh thuế giá trị gia tăng vào hàng 
nhập khẩu; phù hợp với việc Việt Nam gia nhập Khối mậu dịch tự do AFTA và Tổ chức thương mại quốc tế.L] . 
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GŨ0NG TY Đổ | HỘP HẠ LŨN6 
NHÀ PUNG ẤP THỤC PHẨM 


(HI NHÁNH 
TP. HỒ CHÍ NINH : ì 
211/2AXÔ VIẾT 
NGHỆ IH, Ô SN PHẨM ĐUA 
BÌNH THANH hệt Am. 
CÁC BẠN ÀN 0UA MỚI BIA ĐÍNH | 
TP. HỒ CHÍ MINH 
DI : 8997518 cHÚNG TÔI CŨ MẬT ĐỂ p0 „ le.¡ với cáC BẠN ‡ 
FAX 899191 @ $U TIÊN DỤNG CM0 MŨI 61A ĐÍNN . 
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ĐỊA CHỈ: 5š TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, MÌDtei 1, THỊ XÃ TÂN AN - TĨNH LONG AN 
ĐIỆN THOẠI: 826234 - 826278 - 826462 FAX: 826630 


e Tập trung nguồn kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị kỳ 
thuật, công nghệ mới. Toàn tỉnh có 31 bưu cục (2+3) phục vụ đến các cụm kinh tế, thị tứ 
trong tỉnh. 

® 100% huyện, thị, 9 bưu cục khu vực được trang bị tổng đài điện thoại điện tử kỹ thuật số 
EWSD, tổng dung lượng lắp đặt trên 20.000 số, sử dụng trên 15.000 số. Các nhà thuê bao 
hoàn toàn được thỏa mãn thông qua các dịch vụ đặc biệt của tống đài EWSD; tự động 
quay số nội tỉnh, trong nước, quốc tế. 

e Hệ thống vi ba số được trang bị đồng bộ với hệ thống Tống đài. Hiện nay đang chuẩn bị 
ho 218 3229/2x)024/24162303 2o" Bước vào thế kỷ 21 với xa lộ thông tin rộng 


"ng 1996 đã đầu tư gần 700 triệu đồng phục vụ cho thông tin để chống lũ lụt, góp phần 
hạn chế hậu quả lũ lụt gây ra: 100% xã, đồn trạm biên phòng, trên tuyến biên giới có máy 
điện thoại, phục vụ tốt cho ANOP và phát triển nông thôn, vùng kháng chiến cũ. 

e Với tỉnh thần tận tụy, vì khách hàng, bảo đảm chất lượng, từng bước hạ giá thành lắp đặt 
thuê bao, cho khách hàng trả chậm, đáp ứng nhu cầu lắp đặt điện thoại của mọi người, 
mọi nhà. 
e Tất cả các dịch vụ: Bưu phẩm, bưu kiện, báo chí, chuyển tiền nhanh, điện hoa, EMS, 
điện báo, điện thoại, Fax, Telex, Gentex, di động, truyền số liệu, nhắn tin, 108 ... đáp ứng 
cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân thỏa mãn nhu cầu, phong phú về chủng loại, chất 
lượng ngày càng được nâng cao. 
e Các chỉ tiêu chính trong năm 1997: Doanh thu: 40 tỷ đồng. Nộp ngân sách hơn 2,4 tỷ 
đồng. Máy điện thoại phát triển mới: 4.000 máy. Điện thoại: 1,3 máy/100 dân. 100% xã và 
hơn 70% chỉ bộ trong tỉnh có 3 loại báo Đảng (Nhân Dân, Long An, Tạp chí Cộng sản). Là 
người bạn đọc đồng hành thân thiết gắn bó từng ngày, từng giờ, Bưu điện Long An kính 
chúc quý khách hàng: 

SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG 


® Địa chỉ : QLIA, cạnh Hội chợ Quang Trung, Phường Tàn Chánh Hiệp, Q.13, TP.HCM 
@ Điện thoại : 8911626 - 8911005 - 8912474 


LINN VỰC HOẠT ĐỘNG 
Sản xuất : 


- May mặc xuất khẩu quần áo, túi xách 


du lịch. 


- Xây dựng công nghiệp, dân dụng. 


- Nhà máy nước đá. 


DiØNẩvu : 


- Dịch vụ du lịch, khách sạn, xe du lịch. 
- Khu thể thao và giải trí, sân Tennis, 


hồ bơi nối, billard. 


- Cho thuê xưởng sản xuất, kho bãi. 
- Cung ứng các loại vật tư, VLXD, trang 


trí nội thât. 


XÍ NGHIỆP NÔNG - CÔNG NGHIỆP CHÈ BIẾN HỖ 


NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG : 

* Sản lượng chè búp tươi hàng năm từ 
1.200 - 1.600 tấn. 

* Nhà máy chế biến với các thiết bị đồng 
bộ, công suất tử 15 - 20 tấn chè búp 
tươi/ngày. 

* Sản phẩm gồm : chè đen XK và nội tiêu. 
: kiện sản phẩm chè, xí nghiệp còn sản 
xuất và kinh doanh cà phê. Từ năm 1995 
xí nghiệp đã trồng 250 ha cà phê. 

KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU 


* Xí nghiệp cung ứng trà cho VINATEA. . 
* Xí nghiệp đã và đang được thị trường ' 


thế giới Liên Xô (cũ), các nước Đông Âu, 


Tây Âu, Đài Loan, Xin-ga-po... và trong la 


nước ưa chuộng. 

MỤC TIÊU DỰ ÁN : từ năm 1997 đến 
năm 2000: 

* Chè : mở rộng diện tích trồng mới 200 
ha. 


* Cà phê : mở rộng diện tích trồng mới 
500 ha. 


Xí nghiệp sẵn sàng liên doanh - š z 2 


liên kết với doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. 


— 


Xí nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh chè có truyền thống trên 60 năm qua. 


MÀNRÀNG TÌ TƯY\ HT TÍN VINA 
‹)› CHI NHÁNH TINH KON TUM 


BIDV Địa chỉ : 01 TRẤN PHÚ - KON TUM 
Điện thoại : 060 862339 Fax : 060 864150 
Giám đốc : PHẠM QUỐC HÙNG 


In... m men R>m —-........ PHƯƠNG CHÂM 
KD HH” HOẠ T ĐỘNG 
KINH DOANH 
CỦA CHI NHÁNH 
KONTUM 
“TẤT CÀ VÌ 
SỰ THÀNH ĐẠT 
€UA QUY KHÁ€H“ 
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NỘI DUNG HOẠT son : 
Nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi tư 
nhân, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 
và có kỳ hạn. 
Cho vay ngắn, trung và dài hạn đối với _- 
tất cả các thành phần kinh tế. ` 
Thực hiện thanh toán trong nước và N” 
quốc tế nhanh chóng, an toàn. _ # 
(1Thực hiện bảo lãnh vay vốn, nhận —: 
thầu... GĐ Phạm Quốc Hùng 


f1Dịch vụ kiều hối, thu đổi ngoại tệ, tư vấn đầu tư... 


Ả + x s.. 
Ni. - 
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Chi nhánh KonTum luôn đáp ứng mọi yêu cầu về nguồn vốn cho các 
dự án kinh tế có hiệu quả. l 
HÂN HANH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP VÀ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


Công ty Xây lắp Điện 2 (Tổng Công ty Điện lực Việt Nam) 
có 6 xí nghiệp, 7 đội xây lăp và 2 trung tâm trực thuộc. 
Hoạt động sản xuất của công ty: 

1. Bao thầu xây dựng các công trình lưới điện (đường dây tải 
điện và trạm biến áp) ở tất cả các cấp điện áp: 500, 220, 
110, 35, 22, 15KV theo phương thức "Chia khóa trao tay". 

2. Sản xuất trụ điện bê-tông ly tâm các đường dây tải điện 
15, 35, 110KV và các trụ điện hạ thế. Sản xuất ống nước 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM bồ-tông cốt thớp chịu áp lực cao. 

3. Chế tạo cột thép cho các đường dây tải điện và trạm biến 
áp 110, 220, 500KV. Gia công các kết câu kim loại trụ thép 
cho các công trình xây dựng. 

4. Sản xuất vật liệu xây dựng: cát, đá các loại. 

5. Đảo tạo công nhân kỹ thuật các ngành: điện, xây dựng, cơ 
khí. 

6. Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

7. Vận chuyển vật tư và thi công cơ giới các công trình. 

8. Tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời 


Địa chỉ: 81 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh hạn ở nước ngoài. : 
ĐT: 8295397 - 8225160. Fax: (648) 8221655 Công ty thi công ở miền Nam và một phần miền Trung Việt 
Nam: 

ELECTRIKITY OF VIETNAM - 40 tuyến đường dây cao thế 110, 220, 500KV với chiều dài 
Power trên 2.460 km, và 20 trạm biến áp với tổng công suất 

C P „ 2.503.000KVA. ị 

OZ\SEEWCEIOm - Hệ thống tải điện 500KV Bắc - Nam: 
Cozmnpanvy No. 2 e Cung đoạn Buôn Ma Thuột - Phú Lâm dài 321 km. 


e Trạm biến áp 500KV Phú Lâm công suất 1.090.000KVA. 
81 Nguyen Dinh Chieu Street, District 3, Ho Chỉ Minh City Năm 1996, 1997 Công ty 2 lần được giải thưởng Quốc tế Vòm 


Tel: 8295397 - 8225160. Fax: (648) 8221655 Sao Vàng châu Âu 
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Thi công dây 110 KV Nhà Bè - Phú Định Hoàng hộn trên đường gây S00ICV 


(THE COMPANY OEF HOUSING TRADING & DEYELOPMENT OF TAN BINH DIST) 


e ĐỊA CHỈ : 205-207-209 LÝ THƯỜNG KIỆT - 
QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
e ĐIỆN THOẠI : 8641033 - 8640129 
FAX:8683290  _ 
GIÁM ĐỐC : NGUYÊN PHỤNG THIỀU 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 


® XÂY DỰNG VÀ. KINH DOANH CÁC LOẠI NHÀ 
DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP. 


® XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẬP CÁC LOẠI CÔNG 
TRÌNH GIAO THÔNG, MỞ ĐƯỜNG MỚI, LÀM 


NỀN MẶT ĐƯỜNG VỚI CÁC LOẠI KẾT CẤU VÀ: 


QUI MÔ XÂY DỰNG. 


e THỰC HIỆN VIỆC KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÁC 
LOẠI CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, QUI HOẠCH CHỊ 
TIẾT NHÓM NHÀ Ở ; THIẾT KẾ, CẢI TẠO VÀ 
TRANG TRÍ NỘI THẤT... 


k SẲN XUẤT VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG 


MAIN ACTIVETIES OF THE COMPANY 


e BUILD AND SELL ALL TYPES OF CIVILLIAN AND . 


INDUSTRHIAL HOUSES. 


eBUILD AND UPGRADE COMMUNICATION 
WORKS, OPEN NEW ROAD, MAKE ROAD PAVE- 
MENT WITH VARIOUS TYPES OF STRUCTURE 
AND SCALES OF CONTRUCTION. 


eCARRY OUT THE STUDY AND PLANNING OF 
CIVILIAN WORKS, MAKE DETAILED PLANNING 
FOR CIVILIAN HOUSES, CARRY OUT THE 
PLANNING, RECONSTRUCTION AND INTERIOR 
DECORATION. 


œePRODUCE AND SELL CONSTRUCTION MATE- 
RIALS. 


0ÁC ĐỮN VỊ TRỰC 
THUỘC CÔNG TY 


Chung cư Hoàng Hoa Thái 


eXÍ NGHIỆP VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG 
VÀ BẢO TRÌ NHÀ 


e XÍ NGHIỆP CÔNG 
TRÌNH GIAO 
THÔNG 


e XƯỞNG THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG 


eCÁC ĐỘI CÔNG 
TRÌNH XÂY DỰNG 
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Add: 02 Hoa Binh - Can Tho City 

Tel: (071) 821194 - 825922 - 8524444 

Fax: (071) 820888 

e Hiph quality operations providing by a team oí 
courteous and devoted staff 

® With state-of-the-art equipment and advanced 
technology, the Can Tho Post Office is ready to 
provide customers with the most efficient services 
including 

® Postal services 

® Special services such as EMS, DHL etc. 

® Flower telegraph (teleflorist) 

® Newspaper and magazine distribution 

® Emergency telegraphic transmission service 

® Mobile phone service (VINAPHONE) 

® VSAT ground satellite station leasing 

® Networking database transmission service 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII CỬA ĐẢNG 


DHH [1UOï1G CHUG1G TRÌHI1 
[iÀt11 ĐỘI1G CỦA €iïÍ1111 Pii 
TR.OPFG PHHIỆF1 HỶ FỒỜI * 


Ik mặt các thành viên Chính phủ 
vừa được Quốc hội giao trách nhiệm, 
TY tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại 
biểu Quốc hội về sự tín nhiệm dành cho tập thể 
Chính phủ nhiệm kỳ mới. 

Đây là nhiệm kỳ mở đầu thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình quốc tế 
đang nổi lên xu thế hòa bình, hợp tác và phát 
triển, song còn nhiều diễn biến phức tạp; cuộc 
- chạy đua kinh tế toàn cầu diễn ra sôi động cùng 
với tiến trình hội nhập đang mở rộng trong từng 
khu vực và trên thế giới. 

Chuyển sang thời kỳ phát triển mới, chúng ta 
được kế thừa những thành tựu to lớn và kinh 
- nghiệm quý báu của hơn 10 năm đổi mới theo 
đường lối của Đảng. Mặt khác, trên bức tranh 
toàn cảnh về kinh tế, xã hội, đang còn những 
mảng tối và điểm tối chưa được khắc phục hoặc 
mới xuất hiện. Tình hình tới đây chắc chắn sẽ đặt 
ra cho chúng ta những vấn đề mới và khó khăn 
mới. Những diễn biến không thuận trong tình 
hình kinh tế, xã hội thời gian gần đây báo hiệu 
rằng thời kỳ mới đòi hỏi sự tỉnh táo cùng với 
những nỗ lực vượt bậc thì mới duy trì được đà 
tăng trưởng cao một cách bền vững. 

Cuộc sống đang đặt trách nhiệm nặng nề cho 
Đảng và Nhà nước ta phải nâng tầm lãnh đạo và 
quản lý đất nước, cả về chủ trương, chính sách 
cũng như về sự chỉ đạo thực hiện để phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 
tế, xã hội đến năm 2000, tạo tiền đề cho bước tiến 
nhanh và bền vững hơn sau năm 2000. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với trách nhiệm 
và thẩm quyền được giao theo Hiến pháp và pháp 
luật, Chính phủ quyết tâm cùng toàn dân, toàn 
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quân và toàn thể bộ máy nhà nước đưa Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VIHI của Đảng vào cuộc 
sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh và đối ngoại đã và sẽ được đề ra trong các 
Nghị quyết của Quốc hội. 

Chính phủ tiếp tục thực hiện nhất quán đường 
lối đối ngoại độc lập tự chủ mà Đại hội lần thứ 
VỊ và lần thứ VIHII của Đảng đã đề ra. Trơng thời 
kỳ mới, các hoạt động đối ngoại phải gớp phần 
củng cố vững chắc hơn môi trường quốc tế hòa 
bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước, phấn đấu từng bước giải quyết 
bằng đối thoại hòa bình những vấn đề tồn tại giữa 
nước ta và các nước, đặc biệt là các nước trong 
khu vực. Công tác ngoại giao phải kết hợp chặt 
chẽ với các hoạt động kinh tế đối ngoại, hướng 
mạnh vào phục vụ sự phát triển kinh tế và bảo vệ 
độc lập, chủ quyền của đất nước trong tiến trình 
hội nhập quốc tế. 

Chính phủ sẽ thường xuyên chăm lo củng cố 
và tăng cường khả năng quốc phòng, giữ gìn an 
ninh quốc gia, kết hợp chặt chẽ công tác an ninh - 
quốc phòng với sự phát triển kinh tế, xã hội và 
hoạt động đối ngoại để bảo vệ vững chắc chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục cải thiện trật 
tự, an toàn xã hội, bảo đảm môi trường chính trị - 
xã hội ổn định cho sự phát triển của đất nước và 
cuộc sống yên bình của nhân dân. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ hướng 
vào phát triển kinh tế, xã hội nhằm đáp ứng 
những mong muốn và đòi hỏi mà các tầng lớp 


nhân dân trong cả nước đã bày tỏ trong nhiều dịp, 


* Trích Báo cáo tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X 


Phấn đấu thưực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


gần đây nhất là những ý kiến đóng góp với Quốc 
hội khóa X đã được đại diện Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tổng hợp và trình bày tại kỳ họp này 
của Quốc hội. Những mong muốn và đòi hỏi của 
nhân dân tập trung vào mấy điều chủ yếu: 

Một, được nâng cao đời sống vật chất, văn 
hóa, tinh thần. 

Hai, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tìm 
việc làm, đầu tư sản xuất kinh doanh, làm giàu 
cho mình và cho đất nước. 

Ba, được sống trong môi trường xã hội lành 
mạnh, an toàn, có ký cương theo pháp luật và 
trong môi trường thiên nhiên được gìn giữ, không 
bị ô nhiễm, bị tàn phá; tệ quan liêu, tham nhũng 
và các tệ nạn. xã hội bị đẩy lùi. 

Bốn, trẻ em, thanh niên được học hành, người 
đau yếu được chữa bệnh, người nghèo khổ được 
giúp đỡ. 

Năm, nền kinh tế tăng trưởng cao và bền 
vững, đất nước phát triển toàn diện, có đóng góp 
và có vị trí xứng đáng trong khu vực và trên 
thế giới. 

Toàn bộ chương trình hành động của Chính 
phủ phải nhằm huy động mọi khả năng và tạo 
mọi điều kiện đáp ứng những đòi hỏi ấy thông 
qua việc vận dụng đúng đắn đường lối, chủ 
trương của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại 
hội VIHI và các hội nghị của Ban Chấp hành 
Trung ương, với những nội dung quan trọng được 
đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười nêu rõ trong bài 
phát biểu trước Quốc hội tại kỳ họp này. 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã chỉ 
rõ, để tăng cường động lực cho việc thực hiện 
nhiệm vụ nặng nề, phức tạp hơn trong thời kỳ 
phát triển mới, phải “đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới một cách toàn diện và đồng bộ” trên cơ sở 
bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ 
độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Thực tế cuộc sống đặt ra ba yêu cầu lớn cho 
công cuộc đổi mới trong thời gian tới: 

Một là, phải đáp ứng yêu cầu phát triển lực 
lượng sản xuất kết hợp với xây dựng quan hệ 
sản xuất phù hợp, hướng vào phát huy mọi 
nguồn lực trong xã hội và nguồn lực thu hút từ 
bên ngoài để đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, hình thành đồng bộ và phát huy tính năng 
động của cơ chế thị trường đi đôi với nâng cao 
hiệu lực quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 
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Hai là, phải tiến hành đồng thời và kết hợp 
chặt chẽ đổi mới kinh tế - xã hội với cải cách 
bộ máy nhà nước, gắn với đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, đẩy mạnh cải cách nền hành chính, làm 
cho Chính phủ và hệ thống hành chính gọn mà 
mạnh, trong sạch, gần nhân dân, sát thực tế, bám 
chắc vào cuộc sống, thể hiện được sự lãnh đạo 
của Đảng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Ba là, tiến trình đổi mới bên trong phải đi kịp 
và gắn với tiến trình hội nhập quốc tế nhằm 
phục vụ tốt mục tiêu phát triển đất nước, giữ 
vững độc lập, tự chủ. 

Ba yêu cầu đó gắn kết với nhau nhằm chung 
một hướng là thực hành dân chủ, bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ, phẩm 
chất, công sức, của cải của cả cộng đồng dân tộc 
và của mỗi người Việt Nam, đồng thời tận dụng 
mọi cơ hội tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo 
thành sức mạnh tổng hợp đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững. 

Đề thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu phấn 
đấu lâu dài và đến năm 2000 đã được Đại hội 
VIII của Đảng xác định, xuất phát từ những căn 
cứ nêu trên, tôi xin thay mặt Chính phủ báo cáo 
với Quốc hội và đồng bào cả nước những công tác 
chính và giải pháp lớn về kinh tế, xã hội và hành 
chính, vừa kế tục công việc của Chính phủ trong 
nhiệm kỳ trước, vừa có những nội dung theo yêu 
cầu của tình hình mới, để định hướng cho việc 
hoạch định chương trình hành động hằng năm 
của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. 


I - NÂNG CAO HIỆU QUÁ VÀ SỨC 
CANH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ 


Sau nhiều năm liên tục đạt được mức tăng 
trưởng kinh tế khá cao, thách thức gay gắt nhất 
đối với chúng ta hiện nay là phải nâng cao được 
chất lượng của sự tăng trưởng, thể hiện ở hiệu 
quả và sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch 
vụ, của các doanh nghiệp cũng như toàn bộ 
nên kinh tế Việt Nam. Điều này có ý nghĩa 
quyết định nhịp độ và tính bền vững của sự phát 
triển, nhất là khi chúng ta đang xúc tiến hội nhập 
kinh tế với khu vực (AFTA) và chuẩn bị điều kiện 
để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 
song đây lại chính là chỗ yếu của nền kinh tế 
nước ta hiện nay. 

Vì vậy, một nhiệm vụ kinh tế rất quan trọng 
trong những năm tới là phải tạo được bước tiến rõ 
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nét trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nội 
dung cốt lõi là hướng tới một cơ cấu sản xuất và 
đầu tư năng động của nên kinh tế cho phép tận 
dụng được lợi thế về điều kiện tư nhiên, vị trí địa 
lý và nhất là về nguồn lực con người của đất nước 
ta, tạo được nhiều việc làm, đồng thời khắc phục 
những mặt yếu, nhất là về công nghệ, về quản lý 
và tiếp thị, để nâng cao được sức cạnh tranh trên 


cả thị trường quốc tế và nội địa, vừa phục vụ và - 


khai thác tiềm năng của4hị trường trong nước với 
sức tiêu thụ ngày càng tăng của gần 80 triệu dân, 
vừa ra sức mở rộng thị trường bên ngoài. 

Với tỉnh thần ấy, đi đôi với các biện pháp 
trước mắt mà Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện 
nhằm ổn định và phát triển sản xuất, ổn định tài 
chính-tiền tệ, cần có bước đổi mới sâu rộng hơn 
về chủ trương và chính sách: 

1- Phát triển nhanh chóng các ngành công 
nghiệp chế biến có khả năng cạnh tranh cao, đặc 
biệt là chế biến xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy các 
ngành sản xuất năng lượng, nguyên liệu, đặc biệt 
là nông, lâm, hải sản, cũng như hoạt động khoa 
học - công nghệ và các ngành dịch vụ phát triển 
theo. Giảm tỉ lệ xuất khẩu nguyên liệu và sản 
phẩm thô, tăng nhanh tỉ lệ sản phẩm xuất khẩu đã 
qua chế biến, nhất là chế biến sâu. 

Chính phủ có chính sách ưu đãi, dành ưu tiên 
cao nhất về đất, vốn, thuế, lao động được đào 
tạo... cho việc đầu tư phát triển công nghiệp chế 
biến, sản xuất hàng xuất khẩu (kể cả sản xuất 
nguyên liệu, vật liệu để làm hàng xuất khẩu. Bồ 
sung quy chế nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa và yêu cầu bảo đảm sức cạnh 
tranh, nhất là đối với các dự án đầu tư của doanh 
nghiệp nhà nước và dự án đầu tư nước ngoài. Trên 
cơ sở đó, soát xét lại và điều chỉnh quy hoạch 
phát triển và kế hoạch đầu tư của các ngành, các 
địa phương, các doanh nghiệp nhà nước, nhất là 
các dự án đầu tư mới. Quy hoạch đầu tư của Nhà 
nước về xây dựng kết cấu hạ tầng và một số 
ngành công nghiệp cơ bản cũng sẽ được tập trung 
hơn nữa vào phục vụ tốt sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế hướng về xuất khẩu. 

Việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
(FDD phải hướng mạnh vào phát triển các ngành 
công nghiệp chế biến đạt trình độ quốc tế, bảo 
đảm sức cạnh tranh của sản phẩm và tỉ lệ hàng 


hóa xuất khẩu, nâng dần tỉ lệ giá trị được tạo ra ở 
Việt Nam trong sản phẩm. Chính phủ Việt Nam 
hoan nghênh và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho mọi nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch 
làm ăn lâu dài ở Việt Nam, mang theo những dự 
án hướng về xuất khẩu và có công nghệ cao. 

Đẩy nhanh việc xây dựng các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao để tạo 
mặt bằng có kết cấu hạ tầng thuận lợi cho các 
nhà đầu tư trong nước và nước ngoài xây dựng 
các cơ sở công nghiệp chế biến, nghiên cứu hình 
thành đặc khu kinh tế, khu mậu dịch tự do ở một 
số địa bàn ven biển và hải đảo để tạo ra những cửa 
Dgõ giao lưu kinh tế thông thoáng hơn nữa với thị 
trường khu vực và thế giới. “ 

2 - Tạo môi trường thúc đầy cạnh tranh 

Hoàn chỉnh khung pháp lý tạo môi trường 
cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế đi đôi với cơ chế 
kiểm soát độc quyền kinh doanh. 

Áp dụng chính sách bảo hộ sản xuất trong 
nước một cách hợp lý, có lựa chọn và với mức độ 
giảm dần, nhằm phát huy năng lực sản xuất hiện 
có, đồng thời có lộ trình chủ động điều chính 
từng bước thuế nhập khẩu và hàng rào phi quan 
thuế phù hợp với thời gian hội nhập AFTA; lộ 
trình này được công bố rõ để các doanh nghiệp có 
kế hoạch vươn lên nâng cao sức cạnh tranh. Bồ 
sung các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao 
hiệu lực chống buôn lậu trên các tuyến biên giới, 
vùng biển và cả trên thị trường nội địa, chống làm 
hàng giả. 

3 - Khuyến khích và (ao điều kiện thuận lợi 
nhất cho xuất khẩu, tích cực thâm nhập thị 
trường thế giới 

Thể chế và thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập 
cảnh phải tạo thuận lợi tối đa cho các doanh 
nghiệp phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại, 
khuyến khích xuất khẩu và kiểm soát được nhập 


khẩu, giảm tỷ lệ nhập siêu. Mọi doanh nghiệp có 


hàng, có bạn hàng và thị trường ngoài nước đều 
được trực tiếp hoạt động xuất khẩu. Cơ quan nhà 
nước phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp hình 
thành tổ chức khuếch trương xuất khẩu. 

Xúc tiến việc chuẩn bị điều kiện gia nhập Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO) và ký kết hiệp 
định thương mại với Mỹ, duy trì và phát triển thị 
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trường đã tạo được chỗ đứng, tìm thêm thị trường 
mới, đa phương hóa quan hệ thương mại, giảm sự 
tập trung cao vào một loại đối tác, thu hẹp việc 
mua bán qua thị trường và đối tác trung gian. 

4 - Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp làm ăn 
có hiệu quả, có các nhà kinh doanh và quản lý 
năng động và sáng tạo, nhay bén với thị trường, 
tâm huyết với sự nghiệp chấn hưng kinh tế nước 
nhà. 

Nhà nước tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh 
doanh theo pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho đầu tư phát triển của các doanh nghiệp và 
nhân dân. Cải cách khu vực doanh nghiệp nhà 
nước và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước; mở rộng nhiều hình thức kinh tế tư bản nhà 
nước; khuyến khích các hình thức kinh tế hợp tác; 
phát triển kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân. 

Loại bỏ các trở lực trong thể chế và tạo ra bầu 
không khí xã hội thuận lợi cho đầu tư phát triển 
dưới mọi hình thức. Mọi loại hình kinh doanh có 
lợi cho quốc kế dân sinh, bất kể thuộc thành phần 
nào, với quy mô nào, mọi doanh nhân và nhà 
quản trị doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật, 
đều được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu đối với 
tài sản, thu nhập và lợi nhuận hợp pháp, được 
hưởng chính sách ưu đãi trong những lĩnh vực 
được khuyến khích. 

5- Tăng đầu tư của Nhà nước và từ nhiều 
nguồn khác cho việc nghiên cứu khoa học - 
công nghệ, hình thành các ngành công nghệ mũi 
nhọn, đặc biệt là trên các lĩnh vực công nghệ sinh 
học, công nghệ tin học, công nghệ tự động hóa và 
công nghệ vật liệu mới; nâng cao trình độ công 
nghệ quản lý. Bồ sung cơ chế, chính sách nhằm 
tạo điều kiện cho các nhà khoa học - công nghệ 
đem tâm huyết và hiểu biết của mình vào việc cải 
tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc tạo ra 
những sản phẩm mới có chỗ đứng vững trên thị 
trường, nhất là thị trường thế giới. Sản phẩm 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới là hàng hóa 
đặc biệt phải được trả giá tương xứng với hiệu 
quả mà nó mang lại. Hoàn thiện và nâng cao hiệu 
lực thực hiện thể chế bảo hộ sở hữu công nghiệp. 
Nhà nước có chính sách ưu đãi cụ thể, trước hết 
là vẻ vốn, lãi suất, thuế, để khuyến khích và trợ 
giúp các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, 
công nghệ. 

Chính phủ khuyến khích và bảo trợ sự hợp tác 
giữa các nhà khoa học - công nghệ và các nhà 
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quản trị doanh nghiệp và doanh nhân, kể cả các 
nhà đầu tư nước ngoài, các nhà khoa học - công 
nghệ và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để 
thu hẹp nhanh khoảng cách về trình độ phát triển 
kinh tế - công nghệ so với các nước xung quanh, 
bảo đam độc lập, tự chủ về kinh tế trong tiến trình 
hội nhập quốc tế. 


II - PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG 
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


Cùng với sự phát triển kinh tế hộ là nhân tố 
chủ yếu đưa tới sự tăng trưởng nông nghiệp trong 
thời gian qua, chúng ta phải tạo ra những động 
lực mới để có bước tiến về chất trong sự phát triển 
kinh tế và cải thiện đời sống, nâng cao sức mua 
của gần 80% đồng bào cả nước đang sống ở nông 
thôn. Với diện tích đất canh tác bình quân một 
nhân khẩu nông thôn chỉ còn hơn 800n9, riêng 
miền bắc chỉ còn trên 500m2, sự lựa chọn duy 
nhất đúng mà nhân dân đã chủ động thực hiện ở 
nhiều nơi, là phải đẩy tới một bước sự chuyển 
dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành, nghề và 
lao động nông thôn. Chính phủ cần hướng dẫn, 
giúp đỡ sự chuyển dịch đó bằng những chính sách 
khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị 
và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa, 
đưa công nghệ mới về nông thôn và phát triển các 
loại hình kinh tế hợp tác trong nông, lâm, ngư 
nghiệp. 

1- Để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ 
câu kinh tế gắn với phân công lại lao động ở 
nông thôn, Chính phu sẽ chú trọng hơn nữa đến 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn (trước 
hết là nước, đường, điện, trường học, trạm y tế, 
chợ...), ban hành các chính sách ưu đãi về vốn và 
thuế, xóa bỏ mọi thủ tục phiền hà để tạo thuận lợi 
cho dân tự đầu tư mở mang sản xuất nông nghiệp 
và các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
dịch vụ, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, kể 
cả đầu tư nước ngoài, vào địa bàn nông thôn; chú 
ý tới các vùng sâu, vùng xa. 

Tăng cường đầu tư phát triển và nâng trình độ 
thâm canh của các vùng chuyên canh, các cây 
trồng và vật nuôi có quy mô xuất khẩu tương đối 
lớn và thị trường ồn định, tạo cho được một số 
mặt hàng nông, lâm, hải sản xuất khẩu chủ lực, 
đặc biệt là sản phẩm đã qua chế biến sâu. Phát 
triển mạnh công nghiệp chế biến theo nhiều quy 
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mô, nhiều tầng công nghệ trên địa bàn nông thôn, 
gắn kết đơn vị chế biến với vùng nguyên liệu, tạo 
ra sự thông suốt từ sản xuất của nông dân, ngư 
dân đến chế biến và thị trường tiêu thụ. 

Chính sách hạn điền cần được xem xét phù 
hợp với điều kiện đất đai ở các vùng khác nhau, 
không cản trở bước tiến ban đầu sang nền nông 
nghiệp sản xuất lớn, đồng thời ngăn chặn việc 
cưỡng đoạt ruộng đất của nông dân nghèo bằng 
các thủ đoạn chèn ép. Phát triển mạnh nền nông 
nghiệp hàng hóa và các ngành, nghề khác ở nông 
thôn để giúp hộ nông dân thiếu đất lập nghiệp 
mới hoặc có việc làm và thu nhập. 

Quản lý và sử dụng rừng, đất rừng thành một 
thế manh; bảo đảm cho các hộ nhận đất, nhận 
rừng có điều kiện sinh sống trước mắt để trồng, 
chăm sóc, bảo vệ rừng. 

Phát triển nghề cá theo hướng chuyển mạnh 
sang đánh bắt xa bờ; xây dựng quy hoạch phát 
triển kinh tế biển một cách đồng bộ và có kế 
hoạch thực hiện từng bước nhằm phát huy lợi thế 
lớn của nước ta. 

2 - Thực hiện cơ chế lưu thông thuận lợi, 
thông suốt trên thị trường đối với tất cả các loại 
vật tư và sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp 
nông thôn với sự tham gia của mọi thành phần 
kinh tế; phát triển các hình thức liên kết giữa 
thương nghiệp nhà nước với các lực lượng thươr:3 
nghiệp nhỏ và nông dân. | 

Đổi mới cơ chế, chính sách lưu thông và xuất 
khẩu lúa gạo và một số nông sản chủ yếu theo 
hướng tạo thị trường ổn định tiêu thụ hết nông sản 
hàng hóa, bảo đảm lợi ích của nông dân, đáp ứng 
lợi ích thỏa đáng của người chế biến, tiêu thụ 
nông sản, thực hiện được sự kiểm soát và chỉ phối 
của Nhà nước để cân đối cung cầu, tránh những 
biến động bất thường. Khuyến khích và giúp đỡ 
xây dựng các quỹ bảo hiểm sản xuất để bù đắp 
thiệt hại cho nông dân khi mất mùa hoặc giá 
xuống quá thấp. 

3 - Tăng nhanh trang bị kỹ thuật và ứng 
dụng công nghệ mới trong nông, lâm, ngư 
nghiệp thông qua chính sách ưu đãi về vốn, thuế, 
về khuyến nông và đào tao nguồn nhân lực. 
Khuyến khích sản xuất cơ khí trong nước và nhập 
khẩu phương tiện cơ khí ta chưa tự chế tạo được, 
đồng thời có chính sách tín dụng giúp cho hộ 
nông dân và ngư dân mua sắm được máy. 

4 - Trên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tự chủ 
của kinh tế hộ, cần phát triển mạnh các hình 


thức kinh tế hợp tác ở nông thôn, từ hình thức 
hợp tác giản đơn đến tổ chức hợp tác xã để nông 
dân có thêm nguồn lực phát triển, hạn chế rủi ro 
và tránh bị chèn ép trong kinh tế thị trường. Chấn 
chỉnh, chuyển đổi các hợp tác xã cũ theo nội 
dung và phương thức hoạt động mới; giải thể các 
đơn vị kém nát và không có khả năng chuyển đổi 
để mở đường cho các hình thức hợp tác kiểu mới. 
Mở rộng các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp 
nhà nước với nông dân, ngư dân và các tổ chức 
hợp tác, nhất là trên các khâu dịch vụ sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 


II - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH KHU VỤC 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


Đây là vấn đề then chốt và cấp bách để nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, 
bảo đảm sự phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

1 - Tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu 
quả các doanh nghiệp lớn và tương đối lớn 
trong những ngành và lĩnh vực then chốt, trước 
hết là các tông công ty nhà nước (bao gồm cả các 
doanh nghiệp thành viên). 

Đánh giá cụ thể năng lực hoạt động và hiệu 
quả thực tế của từng doanh nghiệp để có biện 
pháp chấn chỉnh, tạo điều kiện cần thiết cho các 
doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh, có 
sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao dần hiệu 
quả; đặc biệt chú ý lành mạnh hóa tài chính của 
doanh nghiệp : giải quyết vốn, xử lý công nợ dây 
dưa, đổi mới chế độ phân phối, đưa vào nền nếp 
chế độ kế toán, kiểm toán và công khai hóa tài 
chính doanh nghiệp. Xây dựng một số DNNN 
đầu đàn về công nghệ và chất lượng sản phẩm, có 
năng lực cạnh tranh cao, có sức mạnh liên kết với 
các thành phần kinh tế khác. Tiếp tục hoàn thiện 
mô hình tổng công ty nhà nước theo hướng kinh 
doanh đa sản phẩm và hoạt động đa ngành, kết 
hợp quan hệ liên kết ngang với liên kết dọc, làm 
rõ quan hệ giữa tổng công ty với các doanh 
nghiệp thành viên. 

Đối với các doanh nghiệp công ích hoạt động 
trong những ngành sản xuất, dịch vụ mà các 
thành phần kinh tế khác chưa đủ sức hoặc không 
muốn đầu tư, Nhà nước ưu tiên đầu tư đủ vốn và 
có sự hô trợ tùy theo yêu cầu cần thiết về kinh tế, 
xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực 
cụ thể. 

Đối với các DNNN hoạt động theo cơ chế 
kinh doanh, có quy mô vừa và lớn hoạt động có 
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hiệu quả và có khả năng phát triển, cần xúc tiến 
chủ trương đa dạng hóa sở hữu, huy động thêm 
vốn thông qua cổ phần hóa; tùy tính chất và khả 
năng thu hút vốn của từng doanh nghiệp mà quy 
định tỷ lệ cổ phần thuộc Nhà nước, tỷ lệ cổ phần 
bán cho người trong và ngoài doanh nghiệp, cá 
nhân và tổ chức kinh tế ở trong nước và nước 
ngoài. Nhà nước không xóa nợ, không bù lô cho 
DNNN hoạt động theo cơ chế kinh doanh. 

Các DNNN còn tồn tại hoặc mới phát triển 
đều hoạt động như công ty trách nhiệm hữu hạn 
(kể cả doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) hoặc 

công ty cổ phần. Quy định cụ thể cơ chế đại diện 
chủ sở hữu Nhà nước và quyền của pháp nhân 
doanh nghiệp. Phân định trách nhiệm và thẩm 
quyền của Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện 
trực tiếp chủ sở hữu tại doanh nghiệp với trách 
nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan hành chính 
thực hiện một phần chức năng đại diện chủ sở 
hữu theo ủy nhiệm của Chính phủ; giải quyết cụ 
thề mối quan hệ giữa hội đồng quản trị và giám 
đốc doanh nghiệp. 

2 - Xử lý dứt điểm các doanh nghiệp không 
có vai trò quan trọng, làm ăn thua lỗ, hầu hết 
thuộc loại nhỏ và quá nhỏ, chiếm khoảng một nửa 
số lượng DNNN. Tùy từng doanh nghiệp mà lựa 
chọn áp dụng hình thức xử lý thích hợp, như hợp 
nhất với doanh nghiệp khác, cổ phần hóa, đấu 
thầu công khai để bán, cho thuê, giao khoán kinh 
doanh, giải thể hoặc cho phá sản theo luật... Chủ 
trương dứt khoát nhưng cách làm tránh ồ ạt và 
phải có biện pháp giải quyết hệ quả để giữ được 
sự ổn định kinh tế - xã hội. 

Số tiền thu cược (do cỏ phần hóa, bán, cho 
thuê, thanh lý tài sản DNNN...) được sử dụng 
"trước hết để giải quyết việc làm, thực hiện chính 
sách xã hội cho số lao động dôi ra và góp phần bỏ 
sung vốn pháp định cho các DNNN cần được ưu 
tiên củng cố và phát triển. 


IV - ĐỐI MỚI VÀ LÀNH MANH HÓA 
HỆ THÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 


Ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có việc kiểm 
soát lạm phát (kể cả ngăn ngừa giảm phát), và 
bảo đảm sự vận hành an toàn của hệ thống tài 
chính - tiền tệ là một trong những chức năng hàng 
đầu của Chính phủ về quản lý kinh tế. 

Trong những năm tới, phải tiếp tục đổi mới 
mạnh hơn chính sách tài chính - tiền tệ hướng vào 
phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả 
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doanh nghiệp, bảo đảm nguồn thu của Nhà nước, 
đồng thời tăng sức cạnh tranh và độ an toàn trong 
quá trình hội nhập về kinh tế và tài chính - tiền tệ 
với khu vực và thế giới. 

1 - Bổ sung cơ chế, chính sách để thực hành 
nghiêm ngặt tiết kiệm trong sản xuất và tiêu 
dùng, tăng nhanh tích lũy đầu tư phát triển trong 
cả ba khu vực nhà nước, doanh nghiệp và dân cư. 

2 - Cải cách chính sách và hệ thống thu thuế, 
bảo đảm nguồn thu ngân sách với tỷ lệ động viên 
hợp lý; đổi mới cơ cấu chỉ ngân sách theo hướng 
xác định rõ phạm vị chỉ của ngân sách đi đôi với 
đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, nhà 
nước và nhân dân cùng làm, phát huy trí tuệ, công 
sức và của cải của dân, nhất là trong việc phát 
triển các lĩnh vực sự nghiệp và xây dựng đời sống 
văn hóa - tỉnh thần. Tăng độ vững chắc trong cân 
đối thu - chi ngân sách, khống chế mức bội chi 
dưới 5% GDP. 

Chính phủ quy định nguyên tắc khống chế 
mức tối đa trong việc huy động sức dân, đi đôi với 
cơ chế quan lý công khai, minh bạch việc chỉ 
tiêu, chấm dứt tình trạng động viên quá sức dân 
và chi tiêu mờ ám. 

3 - Xây dựng thể chế tài chính công khai, 
minh bạch, trước hết là trong việc chi tiêu ngân 
sách nhà nước, sử dụng của công; có quy chế rõ 
ràng thực hiện điều này trong tất cả các tổ chức, 
đơn vị từ trung ương tới cơ sở có sử dụng vốn 
ngân sách và tài sản công (các cơ quan nhà nước, 
lực lượng vũ trang, tổ chức đảng, đoàn thể, doanh 
nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp...). 

4 - Kiện toàn thể chế và lành mạnh hóa, hiện 
đại hóa hệ thống tín dụng, ngân hàng; phát triển 
và bảo đảm sự vận hành an toàn của thị trường 
vốn, bao gồm cả thị trường chứng khoán trong 
bước đầu hình thành. Thực hiện chính sách lãi 
suất và tỷ giá linh hoạt theo cung cầu, phù hợp 
với cơ chế thị trường và sức mua thực tế của đồng 
tiền; tăng dự trữ ngoại tệ, tích cực tạo điều kiện 
cho đồng tiền Việt Nam có giá trị chuyển đổi đầy 
đủ, đây nhanh tiến độ thực hiện chủ trương trên 
đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam. Nghiên cứu 
sâu cuộc khủng hoảng tiền tệ đang diễn ra ở một 
số nước trong khu vực đề rút bài học cho chính 
sách tài chính - tiền tê của nước ta và có đối sách 
với những tác động bất lợi. 

5 - Kiểm soát chặt chế việc vay nợ nước ngoài 
của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp; 
hoàn thiện chính sách, cơ chế quan lý vay và trả 
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nợ nước ngoài, bảo đảm sử dụng vốn vay có hiệu 
quả và trả được nợ đúng hạn; chấm dứt sự giảm 
sút và nâng dần mức tín nhiệm của nước ta trong 
quan hệ tài chính quốc tế. 


V- KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH 
TẾ VỚI PHÁT TRIỀN VĂN HÓA, THỰC 
HIỆN CÔNG BẰNG VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI, 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Thực tiễn của nước ta và kinh nghiệm của thế 
giới cho thấy rõ sự kết hợp này là một điều kiện 
rất cơ bản cho sự phát triển bền vững của đất 
nước. Sự phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi 
trường cần được Nhà nước quan tâm đầu tư, song 
nhất thiết phải phát huy mạnh mẽ sức dân tự làm 
hoặc cùng làm với Nhà nước, tiến hành xã hội 
hóa bằng nhiều hình thức; bên cạnh việc huy 
động những nguồn lực vật chất, cần chú trọng 
phát huy các giá trị tỉnh thần, truyền thống văn 
hóa cộng đồng tốt đẹp của dân tộc ta. Đó là 
phương châm hành động của Chính phủ trong 
việc giải quyết một số vấn đề văn hóa, xã hội 
cấp bách. 

1 - Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc 
gia giải quyết việc làm, lồng ghép với các 
chương trình có liên quan và kết hợp chặt chế với 
việc nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh 
công tác đào tạo nghề và phát triển đồng bộ các 
yếu tố bảo đảm sự hoạt động có tổ chức của thị 
trường lao động. Nhà nước chú trọng đổi mới cơ 
chế, cải thiện môi trường cho đầu tư phát triển, 
tạo thuận lợi để người dân lập nghiệp, tự tạo ra, tự 
tìm và giúp đỡ nhau lo liệu công ăn việc làm; 
nguồn lực có hạn của Nhà nước được ưu tiên dành 
cho việc giúp đỡ những nơi, những người có 
nhiều khó khăn, những gia đình có công 
VỚI nước. 

2 - Cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao sức 
mua của xã hội phải đi đôi với đẩy mạnh thực 
hiện chương trình quốc gia gắn với cuộc vận động 
xóa đói, giảm hộ nghèo, xã nghèo' và vùng 
nghèo ; phát huy tỉnh thần tương thân, tương ái 
trong nhân dân; kết hợp các nguồn lực của Nhà 
nước với vai trò của các đoàn thể xã hội, tổ chức 
quần chúng cũng như sự trợ giúp nhân đạo của 
các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi 
chính phủ ở nước ngoài. Nâng cao hiệu quả thực 
hiện chương trình mục tiêu về kế hoạch hóa 
gia đình. 


Chính phủ tiếp tục quan tâm và có biện pháp 
hữu hiệu hơn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển và hải 
đảo, nhất là các vùng biên giới và căn cứ cách 
mạng cũ. 

3 - Phát triển và nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục, đào tạo theo hướng đẩy mạnh xã hội 
hóa kết hợp với tăng đầu tư của Nhà nước, bảo 
đảm thu nhập của giáo viên và nâng cao đạo đức 
sư phạm, chăm lo việc học ở vùng nghèo và của 
con em nhà nghèo, khắc phục những hiện tượng 
tiêu cực trong học tập, thị cử. 

4 - Mở rộng mạng lưới y tế công lập và dân 
lập, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về 
chuyên môn và y đức, khuyến khích phong trào 
thể dục thể thao rộng rãi để chăm lo và bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân. 

Sửa đổi chế độ viện phí hợp lý đi đôi với phát 
triển nhanh quỹ bảo hiểm y tế và các quỹ cứu trợ 
cho người nghèo được khám và chữa bệnh một 
cách bình đẳng. 

5 - Phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, thông tỉn, báo chí gắn với cuộc vận động 
toàn dân xây đựng nếp sống văn hóa lành mạnh, 
tiến bộ; vun đắp các giá trị đạo đức và tỉnh thần 
của dân tộc; hun đúc chủ nghĩa yêu nước mang 
nội dung phù hợp với thời đại công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và thi đua phát triển kinh tế. 

Tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, kết hợp với 
đấu tranh, truy quét, bài trừ các tệ nạn ma túy, 
mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan và các hủ tục, tệ 
nạn cũ và mới trong việc ma chay, cưới xin. 

6 - Đổi mới phương thức triển khai thực 
hiện các chương trình quốc gia trên các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội, môi trường. (Ngoài các nội dung 
đã nêu trên, còn có các chương trình, kế hoạch 
phủ sóng phát thanh và truyền hình, cung cấp 
nước sạch cho nông thôn, bảo vệ và cải thiện môi 
trường, chăm sóc người có công với nước, người 
già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật...). 

Trừ một số ít chương trình chuyên ngành do 
trung ương trực tiếp quản lý, trách nhiệm chính 
trong việc thực hiện các chương trình quốc gia 
nhằm giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, môi 
trường thuộc về các địa phương. Chính phủ sẽ 
phân bổ công bằng các nguồn lực thuộc ngân 
sách Nhà nước để chính quyền địa phương thực 
hiện dưới sự hướng dẫn và thanh tra của các bộ và 
sự giám sát của cơ quan dân cử địa phương. 
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VI - XÂY DỰNG MỘT NỀN HÀNH 
CHÍNH DÂN CHỦ, TRONG SẠCH, CÓ 
NĂNG LỰC VÀ CÓ HIỆU LỰC 

Việc tiến hành cải cách hành chính thời gian 
qua tuy có thu được một số kết quả nhưng chưa 
đáp ứng được đòi hỏi của nhân dân và yêu cầu 
quản lý nhà nước. Trong nhiệm kỳ mới của Quốc 
hội và Chính phủ, |phải đẩy tới một bước cuộc cải 
cách bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống 
hành chính nói riêng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. 

l - Định hướng mạnh mẽ mọi hoạt động Nhà 
nước nói chung, của nền hành chính nói riêng vào 
việc phục vụ dân và doanh nghiệp, phát triển kinh 
tế, xã hội và giữ gìn trật tự ký cương theo luật 
pháp. 

Chính phủ sẽ dành nhiều công sức cho việc 
tiếp tục, xây dựng các thiết chế bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân; hình thành đầy đủ, đồng 
bộ thể chế kinh tế thị trường theo định hướng 
XHCN, đẩy lùi kinh tế và thị trường ngầm, tạo lập 
môi trường kinh doanh bình đẳng và cạnh tranh 
lành mạnh giữa mọi doanh nghiệp; cải cách mạnh 
hơn nữa theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, hạn chế trong phạm vi thật sự cần thiết 
những việc mà dân và các doanh nghiệp phải xin 
phép chính quyền mới được làm; quy định cụ thể 
việc công khai hóa các hoạt động của Nhà nước. 

2 - Xác định cụ thể những lĩnh vực và ngành 
cần bảo đảm nhất quán sự quản lý tập trung thống 
nhất của trung ương, đồng thời phân cấp mạnh 
mẽ cho các cấp chính quyền địa phương trên các 
lĩnh vực khác; thực hiện sự kết hợp quản lý theo 
ngành và theo lãnh thổ phù hợp với đặc điểm từng 
lĩnh vực công tác; loại bỏ sự trùng lắp, chồng 
chéo về trách nhiệm và thẩm quyền giữa các cấp 
chính quyền nhằm phát huy đầy đủ trách nhiệm 
và tính chủ động, sáng tạo của mỗi cấp. Thẩm 
quyền quản lý nhà nước được phân định lại theo 
nguyên tắc: việc gì chính quyền cấp dưới không 
đủ sức gánh vác thì mới giao cho chính quyền cấp 
trên liền kề; cấp trên hướng dẫn, giúp đỡ và thanh 
tra cấp dưới thi hành thể chế. Đi đôi với đẩy mạnh 
phân cấp, phải bảo đám kỷ cương hành chính 
giữa các cấp chính quyền. 

3 - Tập thể Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ tiếp tục chuyển mạnh sang chăm lo tốt hơn 
các vấn đề cơ bản trong công tác quản lý vĩ mô. 
Trách nhiệm và thẩm quyền điều hành, giải quyết 
từng vụ, việc được giao nhiều hơn cho các bộ và 
UBND các cấp đảm nhận. 
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Trong chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, 
xã hội, bộ máy hành chính trung ương tập trung 
làm tốt hơn việc hoạch định chính sách và thể 
chế, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch, 
hướng dẫn giúp đỡ và thanh tra việc thực hiện thể 
chế trong toàn xã hội. 

Chăm lo kiện toàn và củng cố chính quyền 
địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Quy 
định cụ thể bằng thể chế các hình thức dân chủ 
trực tiếp phải được áp dụng ở cơ sở. Hội đồng 
nhân dân phải được bầu ra một cách thực sự dân 
chủ, được tổ chức thiết thực, có thực quyền về tài 
chính, về quy hoạch và đầu tư công cộng ở địa 
phương, về tổ chức và giám sát bộ máy hành 
chính địa phương. Cơ quan hành chính địa 
phương phải được tỉnh giản, điều hành thông 
suốt, quản lý có hiệu lực, hiệu quả theo chế độ 
thủ trưởng và trách nhiệm cá nhân trên cơ sở phát 
huy trí tuệ tập thể và tăng cường đoàn kết nội bộ. 

4 - Cải cách căn bản chế độ công vụ, bảo đảm 
tính chuyên nghiệp, liên tục và ổn định của nền 
hanh chính nhà nước, chống quan liêu, cửa 
quyền. Xây dựng đội ngũ công chức trong sạch 
về phẩm chất, tính thông vẻ nghiệp vụ hành 
chính, còng tâm*à tận tụy phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tăng cường biện pháp 
chấn chỉnh thái độ phục vụ tại các công sở hành 
chính và đòi hỏi tất cả các công chức cung cấp 
cho nhân dân những dịch vụ hành chính tốt nhất. 

Trên cơ sở nâng cao hiệu quả của nền kinh 
tế và cải thiện tình hình ngân sách, tiếp tục cải 
cách chế độ lương của công chức hành chính kết 
hợp với việc tỉnh giản bộ máy và đẩy mạnh xã 
hội hóa các lĩnh vực sự nghiệp; cải thiện chế độ 
đãi ngộ đối với cán bộ dân cử và cán bộ chuyên 
môn Ở cơ sỞ. 

5 - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 
những một cách thiết thực, kiên quyết và có hiệu 
quả bằng sự kết hợp các giải pháp đồng bộ; hoàn 
thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 
đưa chế độ công khai hóa tài chính công và công 
tác thanh tra, công tác kế toán, kiểm toán vào nền 
nếp; tạo điều kiện cho dân thực hiện quyền giám 
sát đối với cơ quan, công chức nhà nước; cải cách 
tiền lương; xử lý nghiêm những trường hợp vị 
phạm bao gồm cả hình thức xử phạt về kinh tế. 
Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan hành chính 
và các cơ quan kiểm sát, tòa án trong việc phát 
hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm 
tham những... 
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TỊiẬP trŸ GuÖc TÊ PJIÁT TRiiÊï 
WñN HỚ/I Ở VIỆT [i11 


HÌN lại một cách tổng quát sau 10 năm 

nước ta tham gia Thập kỷ quốc tế phát 

triển văn hóa, chúng ta thấy điểm nổi bật 
của Thập kỷ là những nhà văn hóa, khoa học, trí 
thức có uy tín của UNESCO, của thế giới đã thấy 
và nêu ra được một cách khá sáng tô từ giữa những 
năm 80 về vai trò của văn hóa, chỉ rõ sự bức bách 
của vấn đề chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa 
trong cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần của 
mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và của toàn nhân loại. 

UNESCO đã nêu ra các ý tưởng và quan niệm 
đúng đắn về mối quan hệ giữa văn hóa và phát 
triển, giữa giao lưu văn hóa và bảo vệ bản sắc văn 
hóa dân tộc. Các ý tưởng, quan niệm này đã tắc 
động sâu sắc đến nhận thức, hành động của nhiều 
nhà lãnh đạo các quốc gia và của nhân dân thế 
gIỚI. 

Có thể thấy rằng qua 10 năm 985 - 1997) Ở 
nhiều nước đã có những thay đổi quan trọng về 
nhận thức, về hành động trên lĩnh vực văn hóa, về 
sự gắn kết phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, 
phát triển đất nước. Mười năm qua chúng ta đã 
đọc, nghe và thấy trên thế giới người ta nói ngày 
càng nhiều, càng rõ, càng đậm nét về yếu tố văn 
hóa trong sự phát triển, về vai trò của văn hóa dân 
tộc đối với: sự phát triển lành mạnh và bền vững 
của các quốc gia. 

Gần đây chúng ta thấy c các nhà khoa học, các 
nhà văn hóa, các chính khách ở các tổ chức quốc 
tế và ở các nước thảo luận rất nhiều và nêu ra 
những khuyến nghị sắc sảo về xây dựng và thực 
hiện các chính sách để phát triển con người, phát 
triển nguồn nhân lực. Từ thực tế cuộc sống, người 
ta đã nêu ra được những quan niệm mới, chỉ tiêu 
mới, chuẩn mực mới về phát triên xã hội, như các 


NGUYÊN KHÁNH 


chỉ số về phát triển con người (HDI), về mức độ 
nghèo khô của con người (HPI) và đòi hỏi các nhà 
lãnh đạo, những người có trách nhiệm và thẩm 
quyền vạch chính sách, điều hành quản lý các nhà 
nước, các quốc gia phải thực sự chăm lo phát triển 
văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, phát 
triển nhân tố con người. 

Các quan niệm mới về sự phát triển đúng đắn, 
lành mạnh, bền vững nêu trên đã có tác dụng 
hướng dẫn, phê phán và khắc phục những khuynh 
hướng hạn hẹp trước đây về phát triển, không thấy 
rõ nhân tố văn hóa trong sự phát triển bền vững mà 
chỉ thấy yêu cầu phát triển kinh tế, phát triển cơ sở 
vật chất, tưởng rằng cứ tăng trưởng kinh tế thì sẽ 
giải quyết được mọi vấn đề xã hội. Các quan niệm, 
ý tưởng đúng của Thập kỷ quốc tế phát triển văn 
hóa đã góp phân nâng cao nhận thức, làm sáng tỏ 
thêm những quan niệm về giao lưu văn hóa trong 
điều kiện quan hệ quốc tế hiện nay, đã giúp các 
dân tộc có thêm nghị lực và hiểu biết để ngăn 
chặn, hạn chế khuynh hướng đồng dạng hóa các 
nền văn hóa thế giới theo mô hình của một số 
nước tư bản phát triển. 

Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa do Liên hợp 
quốc phát động 10 năm qua đã thực sự tác động tốt 
vào Việt Nam. Chúng ta tiếp thu được những giá 
trị mới của Thập kỷ qua sự tham gia tích cực của 
chúng ta vào hoạt động của ƯNESCO, các tổ chức 
khác của Liên hợp quốc và qua những tài liệu, 
thông tin về tình hình phát triển văn hóa ở nước ta. 
Đây là kết quả hoạt động của hàng trắm quốc gia 
ở các lục địa tham gia Thập kỷ. Thái độ đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước ta, của các nhà văn hóa 
Việt Nam và nhân dân Việt Nam là tiếp thu một 
cách trân trọng và có chọn lọc những giá trị, 
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những kinh nghiệm tốt của các nền văn hóa trên 
thế giới. Sự hưởng ứng và tham gia tích cực của 
nước ta vào Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa thể 
hiện tư tưởng chỉ đạo, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước ta về giao lưu văn hóa, về phát 
triển văn hóa Việt Nam. 

Việc lập Ủy ban quốc gia Thập kỷ quốc tế phát 
triển văn hóa của Việt Nam với thành phần tiêu 
biểu là các đại diện có uy tín của các cơ quan quản 
lý nhà nước, các tô chức nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu văn hóa, các hội văn hóa nghệ thuật, 
các đoàn thể nhân dân là phương thức tổ chức và 
hoạt động phù hợp, có hiệu quả. Ủy ban đã hoạt 
động đều đặn, nghiêm túc, có phương pháp, với 13 
hội nghị mở rộng và các hoạt động khác trong 7 
năm qua. Việc làm có ý nghĩa nhất của Ủy Dan là 
đã dựa vào những gợi ý của Thập kỷ quốc tế phát 
triển văn hóa mà lựa chọn những vấn đè, những đề 
tài sát đúng, phù hợp với yêu cầu thực tế và nóng 
bỏng của nền văn hóa Việt Nam, của sự phát triển 
kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay và những năm 
sắp tới để đưa vào chương trình hành động và nội 
dung các cuộc họp chính của Ủy ban. Chính 
những vấn đề, những đề tài được đặt ra sát với sự 
quan tâm sâu sắc của các nhà văn hóa, các nhà 
khoa học, các nhà quản lý đã là cơ sở, làm cho các 
cuộc thảo luận trong 13 hội nghị Ủy ban có chất 
lượng cao. Chính vì vậy hoạt động của Ủy ban 
quốc gia Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa đã tác 
động tích cực đến sự chấn hưng và phát triển nền 
văn hóa Việt Nam trong thời gian qua. 

Có sự trùng hợp thú vị là 10 năm của Thập kỷ 
quốc tế phát triển văn hóa (1988 - 1997) cũng là 
10 năm đôi mới đầy tính năng động, sáng tạo và 
phát triển với tốc độ nhanh của nước ta. Chính 
trong thời gian này, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
công tác quản lý của Chính phủ và các cấp chính 
quyên trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo 
dục, khoa học đã có bước tiến rõ nét về nhận thức, 
phương thức chỉ đạo, về chính sách, về tổ chức. 
Các Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ VI, VII, VII, Nghị quyết 4 của Ban chấp 
hành Trung ương khóa VII, Nghị quyết 2 của Ban 
chấp hành Trung ương khóa VIII, Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và 
nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, 
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nhiều nghị định của Chính phủ đã xác định ngày 
càng rõ hơn vai trò động lực của văn hóa, _ giáo 
dục, khoa học và công nghệ trong sự phát triển đất 
nước, mối quan hệ hữu cơ giữa phát triên văn hóa 
và phát triển kinh tế. Đại hội VI của Đảng đã 
khẳng định : muốn phát triển đất nước, muốn xây 
dựng Việt Nam giầu mạnh, xã hội Việt Nam công 
bằng, văn minh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, nhất thiết phải xây dựng được một nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc. Tôi cho rằng sự phát triển mới về nội dung 
và phương thức lãnh đạo của Đảng về văn hóa, 
giáo dục, khoa học kể từ Hội nghị Trung ương 4 
khóa VII đến nay là sản phẩm của sự tích lũy kinh 
nghiệm, năng lực sáng tạo của Đảng ta trên mặt 
trận tư tưởng và văn hóa cũng như trên các mặt 
trận kinh tế, quốc phòng và đối ngoại. 

Cùng với nguyên nhân cơ bản dẫn đến những 
kết quả, thành tựu, tiến bộ trên mặt trận văn hóa là 
sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, 
chúng ta ghi nhận sự tác động, ảnh hướng của 
Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa. 

Giờ đây, ở các cơ quan đảng, chính quyền, 
đoàn thể các cấp, từ người lãnh đạo đến cán bộ 
nhân viên và các tầng lớp nhân dân ở thành thị, 
nông thôn, nhận thức về các vấn đề văn hóa, văn 
hóa và phát triển, văn hóa dân tộc, bảo vệ bản sắc 
văn hóa dân tộc và giao lưu văn hóa đã được nâng 
lên hơn trước nhiều. Sự tiến bộ về nhận thức và ý 
thức đi liền với bước phát triển đáng kể của các 
hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin, giáo dục, 
khoa học, thê thao. Không thể không thừa nhận có 
sự tiến bộ rõ về mức hướng thụ văn hóa nghệ thuật 
của nhân dân, sự tham gia rộng rãi và hào hứng 
của nhân dân vào sinh hoạt văn hóa, sáng tạo văn 
hóa. Cũng có sự tiến bộ rõ về chính sách và quản 
lý của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động 
văn hóa, giáo dục, khoa học, về xây dựng cơ sở vật 
chất cho các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa 
học trong cả nước. Cố nhiên sự tiến bộ ấy chưa 
đạt mức mà nhân dân mong muốn, mà sự nghiệp 
phát triển văn hóa Việt Nam đòi hỏi. Chúng ta 
đang chứng kiến một phong trào khá mạnh của 
nhân dân đòi hỏi phải chấn hưng nền văn hóa 
Việt Nam, phải giữ gìn những truyền thống văn 


(Xem tiếp trang 31) 
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THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
_ ` v‹ s 
TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MÓI 


Thời gian và kết quả 

Một mùa thu mới lại đến. Bốn mươi ba năm 
sau ngày giải phóng là quãng thời gian rất ngắn 
so với gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long - 
Đông Đô - Hà Nội. Từ một thành phố có quy mô 
nhỏ bé với nền kinh tế nghèo nàn, nông nghiệp 
lạc hậu, công nghiệp hầu như chưa có gì, ngày 
nay Hà Nội đã đổi khác rất nhiêu cả về quy mô 
và tầm vóc. Đặc biệt từ khi có đường lối đối mới 
của Đảng, Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc 
về mọi mặt. 

Mười năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây 
nền kinh tế của Hà Nội luôn đạt tốc độ tăng 
trưởng cao. Giá trị công nghiệp trên địa bàn lãnh 
thô hằng năm tăng bình quân 14,4%, nông 
nghiệp tăng 3,9%, GDP tăng bình quân 
11,9%/năm. Cơ cấu kinh tế phát triển theo định 
hướng : công nghiệp - thương mại - du lịch dịch 
vụ - nông lâm nghiệp với tỷ lệ thành phân công 
nghiệp ngày càng tăng. Tỷ trọng công nghiệp 
trong nền kinh tế chiếm 30,49% năm 1990 đã 
tăng lên 35,1% năm 1996. Tỷ trọng nông - lâm 
nghiệp đã giảm từ 7,2% xuống còn 5%. Khu vực 
kinh tế nhà nước hiện chiếm 72,6% trong GDP, 
nhưng tỷ lệ của thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh trong GDP có chiều hướng tăng nhanh. 

Nền công nghiệp của Thủ đô với các xí 
nghiệp được xây dựng chủ yếu từ thời kỳ phát 
triển kinh tế sau hòa bình (1954), lại bị tàn phá 
nặng nề trong chiến tranh phá hoại, các máy 
móc, thiết bị hầu hết đã quá cũ, lạc hậu. Trong 
mấy năm vừa qua một số xí nghiệp đã được cải 
tạo, đầu tư thêm những máy móc, thiết bị mới. 


HOẢNG VĂN NGHIÊN " 


Nhiều sản phẩm của công nghiệpThủ đô đã lấy 
lại được thị trường, đẩy lui dần sự cạnh tranh 
gay gắt của hàng nhập ngoại. 

Hà Nội có nhiều cố gắng trong việc giải 
quyết những yếu kém về cơ sở hạ tầng, xây 
dựng và mở rộng thêm nhiều hệ thống đường 
giao thông, trạm điện, nhà máy nước, phát triển 
mạng lưới thông tin viễn thông hiện đại. Thành 
phố cũng đã tiến hành một số cải cách về thủ 
tục hành chính, bổ sung nhiều chính sách mới 
để hoàn thiện dần hành lang pháp lý, thu hút 
các nhà đầu tư nước ngoài. Hà Nội hiện đang 
đứng thứ hai trong cả nước về số dựá án và số vốn 
đầu tư đã được cầp phép. Tính đến tháng 6-1297 
Hà Nội đã tiếp nhận 268 dự án đầu tư với số 
vốn pháp định 6 662 triệu USD. 


Hoạt động thương mại nội địa và thương 
mại quốc tế phát triển khá. Kim ngạch xuất 
nhập khẩu của Hà Nội tăng bình quân hàng 
năm 17,1%. 

Nền nông nghiệp của Hà Nội cũng đã có 
những bước phát triển mới. Nhiêu thành tựu 
khoa học kỹ thuật đã được áp dụng. Đã hình 
thành các vùng chuyền canh rau sạch, cây ăn 
trái, chuyên trồng hoa, cây cảnh, phát triển chăn 
nuôi gia súc, gia câm theo phương pháp công 
nghiệp. Sản phẩm lương thực, thực phẩm ngày 
càng dồi dào, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng ngày càng cao của nhân dân Thủ đô. 

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, đời sống 


của nhân dân Hà Nội đã được nâng lên một bước 


: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hà Nội 
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đáng kể. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự 
an toàn xã hội có tiến bộ. Hà Nội đã có nhiều cố 
gắng để thực hiện những chính sách xã hội như 
giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. 
Hà Nội cũng là nơi thực hiện tốt chính sách đối 
với người có công với cách mạng. Phong trào 
“đền ơn, đáp nghĩa” đã được các cấp, các ngành 
triển khai sâu rộng, thực sự trở thành phong trào 
quần chúng rộng khắp và đã mang lại nhiều 
hiệu quả thiết thực. Trong 3 năm (1994 - 1996) 
Hà Nội đã xây dựng mới 620 nhà tình nghĩa, sửa 
chữa 1 181 nhà cũ, đã trao tặng 11 195 số tiết 
kiệm với số tiền gần 4 tỉ đồng. Đã tổ chức chỉ trả 
kịp thời, chu đáo cho trên 15 vạn người có công 
đến tuổi được hưởng chế độ ưu đãi. Tổ chức tốt 
việc nuôi dưỡng, chăm sóc I31 Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng. Đã hỗ trợ trên 23 tỉ đồng cho 28 687 
hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Số hộ 
nghèo và số người nghèo trên địa bàn thành phố 
đã giảm dần, số hộ gia đình khá giả ngày càng 
tăng. Thành phố cũng đã thực hiện các chính 
sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, miễn giảm 
học phí cho con em các gia đình có nhiều khó 
khăn, giúp đỡ con em các gia đình nghèo học 
giỏi có điều kiện theo học các trường cao đẳng, 
đại học. 

Sự nghiệp giáo dục được đầu tư nhiều hơn. 
Đã sửa chữa, nâng cấp và xây thêm nhiều 
trường, lớp mới, bảo đảm đủ chỗ cho 100% trẻ 
em đến tuổi đi học. Tổ chức chăm sóc tốt các 
mầm non tài năng. Học sinh Hà Nội là lực lượng 
nòng cốt trong các kỷ thi học sinh giỏi quốc gia, 
quốc tế và luôn dẫn đầu với nhiều giải thưởng 
cao. Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên trong cả 
nước đạt chỉ tiêu 100% số phường và 60% số xã 
đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Các lĩnh vực y tế, thể dục thể thao, các phong 
trào phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng 
nếp sống văn hóa, phong trào bảo vệ môi trường 
Thủ đô xanh, sạch, đẹp v.v... đều có những bước 
phát triển tốt. 

Do quy mô và nhịp độ tăng trưởng nhanh 
diện tích đô thị ngày càng mở rộng. Từ 4 quận 
nội thành cũ, Hà Nội đã thành lập thêm quận 
Tây Hô, quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy. Cả 
Hà Nội đang là một công trường lớn, khắp nơi là 
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các khu nhà cao tầng, các biệt thự... đang được 
xây dựng. Các nhà máy, công trường các khu 
vui chơi giải trí, đặc biệt là các khu đô thị mới 
khang trang đang biến đối từng ngày. 
Những mục tiêu mới 

Trên cơ sở những định hướng lớn của Đảng 
và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành 
phố lần thứ 12 đã xác định những mục tiêu tông 
quát định hướng phát triển cơ bản của thành phố 
đến năm 2000 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau : 

- Tốc độ tăng GDP hàng năm 15%. 

- GDP bình quân đầu người tăng 11%/năm. 
Đến năm 2000 đạt 1 100USD/người. 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp từ 
19 - 20%/năm 

_ Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp từ 

4 - 4,5%/năm 

Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp, các 
ngành của thành phố đã xây dựng kế hoạch, 
chương trinh hành động cho từng ngành minh, 
cấp mình. Thành phố đang tập trung chỉ đạo 
những nhiệm vụ phát triển kinh tế chủ yếu : 

1 - Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
vào địa bàn Hà Nội 

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, Hà Nội 
đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề về cơ sở 
hạ tầng. Đang đây nhanh quá trình hình thành và 
xây dựng nhưng khu công nghiệp tập trung, khu . 

công nghệ cao, khu chế xuất... Hiện đã hình 

thành 5 khu công nghiệp tập trung, trong đó có 
những khu đã ổn định và đi vào sản xuất, số còn 
lại đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn thiện 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều khu công 
nghiệp mới có quy mô nhỏ do cấp huyện tổ 
chức, quản lý cũng đang được hình thành. 

Thành phố đang tiến hành việc sắp xếp lại 
các doanh nghiệp, tô chức các tông công ty, kiên 
quyết giải thể một số xí nghiệp yếu kém, làm ăn 
thua lỗ káo dài, đấy mạnh quá trình cổ phần hóa 
các doanh nghiệp, tăng cường vốn cho các 
doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả v.v.. Những 
biện pháp trên nhằm phát triển năng lực nội sinh 
của nên kinh tế Thủ đô, đặc biệt là trong công 
nghiệp để đấy mạnh tốc độ phát triển sản xuất, 
đồng thời tạo ra nhiều đối tác Việt Nam đủ 
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mạnh, có khả năng liên doanh, tiếp thu sự đầu tư 
nước ngoài một cách có hiệu quả nhất. 

2 - Phát triển khoa học - công nghệ xứng 
đáng với tâm vóc của Thủ đô. 

Thực hiện tinh thần Nghị quyết hai của Ban 
chấp hành Trung ương khóa VIII, Hà Nội đã xây 
dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ 
đến năm 2010, 2020. Hà Nội sẽ tập trung phát 
triển những ngành công nghiệp có trình độ kỹ 
thuật và công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm 
chất lượng tốt mà không gây ô nhiễm môi 
trường như tin học, điện tử viễn thông, cơ khí 
chính xác, quang học, lắp ráp, chế tạo ô tô, chế 
biến lương thực, thực phẩm, chế tạo vắc xin và 
các loại dược nhẩm cao cấp v.v... 

Hà Nội sẽ tập trung làm tốt việc đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công 
nhân lành nghề, trẻ hóa và phát triển đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật có đủ đức, tài ; kiện toàn 
hệ thống tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, 
phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ công nghệ 
tiên tiến trong khu vực ở các ngành then chốt, và 
sẽ có một số phòng thí nghiệm hiện đại, các viện 
nghiên cứu, các trường đại học đạt trình độ khu 
vực và quốc tế. 

3 - Phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn 
Thủ đô 

Ngành du lịch Thủ đô đang trên đà phát triển. 
Hiện nay tổng doanh thu trực tiếp của ngành du 
lịch đã chiếm 5 - 6% tổng GDP của thành phố, 
giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trực 
tiếp và Biên tiếp. Du lịch sẽ trở thành một ngành 
kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của 
thành phố vào thế kỷ tới. 

Từ nay đến năm 2000 cố gắng đảm bảo mức 
tăng trưởng của ngành du lịch từ 15 - 17%/năm, 
sẽ đón 1 - 1,2 triệu lượt khách nước ngoài, 
khoảng 2 triệu lượt khách trong nước. Doanh thu 
của du lịch quốc tế sẽ đạt khoảng 300 - 400 
triệu USD. 

Với những mục tiêu đó, ngành du lịch đang 
tổ chức, sắp xếp lại lực lượng. Nhiều công trình 
phục vụ du lịch, vui chơi, giải trí với quy mô lớn 
đã và đang chuẩn bị triển khai như công trình hồ 
Tây, hồ Trúc Bạch, công viên Lê-nin, hồ Ba 


Mẫu, công viên Mễ Trì, khu di tích Cổ Loa, khu 
Thủy cung Thăng Long v.v... sẽ góp phần làm 
phong phú thêm và tăng sức hấp dẫn đối VỚI du 
khách. Đồng thời thành phố sẽ củng cố, sắp xếp. 
nâng cập các hệ thống, khách sạn, nhà hàng, tạo 
những điều kiện tốt nhất về đưa đón, ăn, ở, đi lại, 
giao tiếp nhằm tạo cho khách quốc tế cũng như 
trong nước những điều kiệu tham quan, nghỉ 
ngơi giải trí thoải mái và bổ ích. 

Trong tương lai ngành du lịch - dịch vụ Thủ 
đô phải vươn tới vị trí là trung tâm của cả nước 
về các dịch vụ về tài chính, ngân hàng, dịch vụ 
đầu tư, xuế: :hập khẩu, dịch vụ chuyển giao 
công nghệ mới v.v... 

4 - Phát triển và mở rộng kinh tế đối ngoại 

Mục tiêu của ngành kinh tế đối ngoại Thủ đô 
là củng cố và phát triển những mối quan hệ sẵn 
có, đặc biệt coi trọng việc khôi phục các mối 
quan hệ truyền thống với các nước, các thành 
phố trong khối SNG, các nước Đông Âu (cũ). 
Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác thương mại 
VỚI Các nước trong khối ASEAN, Nhật Bản, Đài 
Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, các nước khu vực 
Bắc Âu, các nước trong. khối EU. Trong thời 
gian tới sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu 
nghị với các thành phố trong khu vực Bắc Mỹ, 
Ca-na-đa, Nam Mỹ, các nước châu Phi, vùng 
Trung Đông v.v... 

5% - Xây dựng và phát triển nên nông nghiệp 
hiện đại 

Hà Nội đang đấy nhanh quá trình chuyển đổi 
hợp tác xã sang hoạt động theo luật hợp tác xã 
mới để thay đổi phương thức quản lý, mở rộng 
chức năng hoạt động của các hợp tác xã, tạo điều 
kiện cho các hợp tác xã có khả năng đầu tư chiêu 
sâu, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong 
trông trọt, chăn nuôi. Mặt khác công tác nghiên 
cứu khoa học phục vụ sản xuất nông nghiệp 
cũng được đầu tư nhiều hơn, tập trung vào việc 
lai tạo đê tìm những giống cây, con mới cho 
năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục củng cố và 
phát triên các vùng chuyên canh rau sạch, cây ăn 
trái, trồng hoa, cây, cá cảnh. Phát triển những 
ngành chăn nuôi mang lại lợi nhuận cao như dê, 
bò sữa, rắn, ba ba v.v... 
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Tiếp tục các chương trình nghiên cứu khoa 
học nhằm hiện đại hóa, cơ khí hóa dần nền nông 
nghiệp thủ đô để tạo ra khối lượng lương thực, 
thực phẩm dôi dào, chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu đời sống của Thủ đô với số dân khoảng 5 
triệu người vào năm 2020. Chương trình hiện 
đại hóa nền nông nghiệp Thủ đô cũng nhằm 
mục đích nâng cao dần mức sống của nông dân, 
giảm dần sự cách biệt giữa vùng nội và ngoại 
thành. 

Quyết tâm vượt qua những thách thức 

Trên con đường đổi mới, Hà Nội có nhiều lợi 
thế, nhiều thuận lợi rất quan trọng song cũng có 
những khó khăn, thử thách rất nặng nề. Có thể 
nêu lên ở đây mấy vấn đè là : 

1 - Vấn đê dân số và phát triển 

Hà Nội là thành phố đông dân nhất ở khu vực 
phía Bắc và đứng thứ 2 trong cả nước. Nhiều 
năm qua tốc độ tăng dân số cơ học rất nhanh. Từ 
năm 1986 đến nay bình quân mỗi năm dân số Hà 
Nội tăng thêm 55 000 người, trong đó số di cư 
về Hà Nội chiếm tới 22 000 người. 3/4 tổng số 
này đi cư vào khu vực nội thành. Hằng năm các 
cơ quan trung ương tuyển dụng và điều động cán 
bộ từ các tỉnh về Hà Nội với số lượng lớn. Chỉ 
tính từ năm 1992 đến tháng 6-1997, số lao 
động nhập khẩu về Hà Nội theo con đường này 
tới 17 154 người, đồng thời kéo theo số lượng 
lớn nhân khẩu ăn theo. 2/3 số cơ quan trên địa 
bàn Hà Nội là thuộc trung ương với số cán bộ 
làm việc trong các cơ quan trung ương chiếm 
70% số cán bộ trên toàn thành phố 
(265.280/388.450). Mặt khác lực lượng lao động 
di dân tự do ngày càng tăng. Năm 1992 mới có 
khoảng 12 000 lao động về Hà Nội tìm việc làm, 
năm 1996 con số này đã lên tới 30 000 người. 
Ngoài ra còn có khoảng 50 000 người ngoại tỉnl: 
về Hà Nội sinh sống tự do không đăng ký hộ 
khâu. 

Ở Hà Nội hiện có khoảng 180 000 người và 
gia đình hướng pháp lệnh ưu đãi người có công 
với cách mạng, chiếm tỷ lệ khá lớn trong số dân 
của toàn thành phố. Từ năm 1992 đến nay cũng 
có khoảng 1 400 thương binh có hạng và khoảng 
4 000 thân nhân liệt sĩ chuyển về Hà Nội... 
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Với thực trạng như trên, mặc dù trong những 
năm qua thành phố có sự hỗ trợ của Trung ương 
đã giành tỷ lệ đầu tư rất lớn để cải tạo và phát 
triển cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm nhiều công 
trình công cộng, nhiều khu dân cư mới, đã hết 
sức cố gắng giải quyết công ăn việc làm cho 
hàng chục vạn lao động, thực hiện tốt nhiều 
chính sách xã hội, tuy nhiên những ‹ cố gắng đó 
còn rất xa mới đáp ứng được yêu cầu của thực 
tiền. Diện tích bình quân nhà ở tại Hà Nội từ 
6,7m2/1 người (năm 1954), đến nay đã giảm 
xuống chỉ còn 5m2/người (năm 1996). Thành 
phố hiện vẫn còn 4 461 hộ gia đình rất khó khăn 
về nhà ở, 594 hộ chưa có nhà, 11 781 hộ có nhà 
dột nát cần sửa chữa. Tình trạng thiếu điện, nước 
tiêu dùng, cống rãnh tắc nghẽn... khá phổ biến, 
nhiều điểm giao thông ách tắc trong các giờ cao 
điểm, hiện tượng úng lụt tràn lan khắp trong nội 
thành mỗi khi có mưa bão, sự ô nhiễm môi 
trường ở nhiều nơi đã đạt đến mức độ báo 
động v.v... Những tồn tại đó đang là những vấn 
đề nhức nhối hằng ngày đối với mỗi cư dân sống 
trên địa bàn Thủ đô. Đảng, Chính phủ, các 
ngành, các cấp của trung ương và Hà Nội cũng 
như mọi người dân Việt Nam đều mong muốn, 
đều đòi hỏi và cũng đều sẵn lòng góp phần làm 
cho Thủ đô khang trang, sạch đẹp, văn minh, vì 
Hà Nội là bộ mặt của cả nước. Do vậy, đã đến 
lúc cần có một nghị định hay một chính sách về 
Thủ đô được Quốc hội hoặc Chính phủ thông 
qua nhằm thể chế hóa yêu cầu cũng như quyền 
hạn, trách nhiệm của toàn dân đối với sự phát 
triển của Thủ đô. Với sự góp sức của cả nước, 
của các ngành trung ương Hà Nội sẽ có thêm 
những điều kiện thuận lợi để thể hiện được vai 
trò của mình, đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi 
của nhân dân cả nước. 

2 - Vấn đề quản lý đô thị : 

Quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh nhưng 
công tác quy hoạch thành phố làm còn quá chậm 
và lại thay đối nhiều lần. Chỉ riêng việc quản lý 
nhà, đất đã có nhiêu chuyện phức tạp do một 
thời gian dài đã bị buông lỏng. Nhiều chính sách 
vĩ mô của nhà nước, của thành phố về vấn đề 
này chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, thậm chí mỗi 
thời kỳ một khác, đôi khi còn mâu thuẫn hoặc 
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chồng chéo nhau. Hậu quả là sự lấn chiếm đất, 
sử dụng đât tùy tiện, không đúng mục đích xảy 


ra tràn lan. Nhân dân (và cả cơ quan nhà nước). 


xây dựng không phép, sai phép, không. theo quy 
hoạch nên nhiều ao hồ, cống rãnh bị lấn chiếm, 

bị san lấp. Hè phố, đường sá bị đào lên, lấp 
xuống nhiều lần gây lãng phí trầm trọng và sự 
bất bình trong nhân dân. Hiện tượng tranh chấp, 
khiếu kiện về nhà ở, đất ở diễn ra thường tIIÊh 
và kéo dài. 

Việc đưa công tác quản lý đô thị trở lại trật tự 
là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp do 
phải giải quyết nhiều vấn đề lịch sử để lại. Xuất 
phát từ thực tế đó, thời gian qua Hà Nội đã tập 
trung trí tuệ xây dựng một loạt các quy định 
nhằm từng bước tháo gỡ vấn đề nóng bỏng này. 
Thành phố đã ban hành quy định mới cải tiến 
việc cấp phép xây dựng, phân loại đất, khung 
giá đất và các chính sách đền bù, hỗ trợ khi nhà 
nước thu hồi đất, tổ chức cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở v.v.. 
Trong những quy định này đã cố gắng thể hiện 
tính công khai, dân chủ, thực hiện phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, 
nhằm mục đích để nhân dân trực tiếp giảm sát 
cán bộ điều hành, hạn chế những hành vi tiêu 
cực, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Tuy nhiên 
vấn đề nhà, đất nói riêng và quản lý đô thị nói 
chung là rất phức tạp. Các quy định đã ban hành 
chắc chắn chưa thể giải quyết được mọi vấn đề. 
Vì vậy sự hỗ trợ của các cơ quan trung ương, của 
các cấp, các ngành trong lúc này đê chỉ đạo, 
triển khai, rút kinh nghiệm là một yếu tố rất 
quan trọng, giúp cho Hà Nội tháo gỡ dần những 
khó khăn trong vấn đề bức xúc này. 

3 - Vấn đề cán bộ, đảng viên : 

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là sự nghiệp 
cách mạng vĩ đại của toàn Đảng toàn dân ta 
trong giai đoạn hiện nay. Do nhận thức đúng nên 
tuyệt đại đa số cán bộ, đẳng viên đã thực hiện tốt 
các chủ trương chính sách đã ban hành. 

Riêng trong lĩnh vực quản. lý đô thị, hàng 
ngày trên địa bản thành phô xuất hiện nhiều vấn 
đề phải giải quyết về đất đai, di dân, giải phóng 
mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, cấp đất cho khu định 

cư mới v.v... Những vấn đề đó liên quan trực 


tiếp đến quyền lợi của từng người, từng gia đình, 
từng cơ quan. Thực tế vừa qua cho thấy ở nơi 
nào cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, chí 
công vô tư, gương mẫu thực hiện và vận động 
nhân dân cùng thực hiện thì ở nơi đó dù gặp phải 
những khó khăn rất lớn nhưng rồi cũng giải 
quyết được. Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào 
đảng, vào chính quyền. Ngược lại, ở một số nơi, 
một số cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ, đảng 
viên thuộc các cơ quan trung ương trên địa bàn 
Hà Nội) do nhận thức chưa đầy đủ hoặc do 
những động cơ cá nhân, tư lợi đá không gương 
mẫu chấp hành. Một số cán bộ, đảng viên có 
chức có quyền vì mục đích từ lợi đã xử lý thiếu 
công bằng, sách nhiễu nhân dân, tham ô, hối 
lộ... gây sự phẫn nộ trong dân, dẫn đến những vụ 
kiện tụng kéo dài. Ở một số nơi khi có những 
tình hình khố khăn xảy ra, vai trò của chính 
quyền, tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng 
rất mờ nhạt, cán bộ, đảng viên đôi khi còn lấn 
tránh, thậm chí có trường hợp còn giấu mặt xúi 
dục quần chúng chống lại hoặc gây khó khăn 
cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách. 
Những hành vi đó làm xói mòn lòng tin của dân, 
làm phương hại đến uy tín của Đảng, làm giảm 
hiệu lực của chính quyền nhà nước. 

Trước thực trạng đó, nhiệm vụ quan trọng 
của các cấp bộ đảng, chính quyền Thủ đô hiện 
nay là kịp thời đề ra các chủ trương thích hợp và 
các biện pháp thực thi có hiệu quả. Trước hết 
đảng bộ thành phố và các cấp tăng cường giáo 
dục, tuyên truyền để nâng cao giác ngộ của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, yêu cầu họ trước hết phải 
gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính 
sách. Với những cán bộ, đảng viên cố tình vi 
phạm hoặc lợi dụng chức quyền để tư lợi, tham 
nhũng sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời. 

Nhìn lại sự phát triên Thủ đô, nhân dân Hà 
Nội phấn khởi, tự hào về những đổi thay lớn lao 
của Hà Nội. Nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề 
và khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo và quan 
tâm trực tiếp của Trung ương Đảng, Chính phủ, 
đảng bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm vừng 
bước trên con đường đổi mới, thực hiện thắng 
lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đề 
Hà Nội mãi mãi xứng đáng là Thủ đô của đất 
nước Việt Nam anh hùng. C 
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CẢ MAU HƯỚNG TỚI NĂM 2000 


HỤC hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc 
| hội khóa IX, tỉnh Cà Mau được tách từ 
tỉnh Minh Hải, đi vào hoạt động theo đơn 

vị hành chính mới từ ngày 1-1-1997. 

Ở cực nam của Tổ quốc, Cà Mau là tỉnh thuộc 
vùng nhiệt đới cận xích đạo ; khí hậu ôn hòa, rất 
thuận lợi cho việc phát triển nên kinh tế nông 
nghiệp đa dạng, với các thể mạnh : nông - lâm - 
nghiệp. thủy - hải sản và công nghiệp chế biến. 
Tỉnh Cà Mau có 7 đơn vị hành chính ; thị xã Cà 


Mau là trung tâm tỉnh ly ; diện tích tự nhiên là - 


5 204 km? ; có bờ biển dài 254 km ; số dân gần 
1,1 triệu người. 

Cà Mau nằm trong vùng trọng điểm lương 
thực, thực phẩm, thủy - hải sản và kinh tế biển 
của cả nước, có nhiều thuận lợi vẻ diện tích đất 
đai, dân số và nguồn tài nguyên đa dạng ; có trữ 
lượng hải sản rất lớn. Quỹ đất nông nghiệp, 
nguồn lao động dồi dào còn cho phép khai thác 
nhiều hơn, hiệu quả lớn hơn nếu được đầu tư vốn, 
khoa học - công nghệ phù hợp và đúng mức. 
Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển khá. 
Nền kinh tế, xã hội phát triển tương đối ổn định, 
tạo được một số cơ sở vật chất ban đầu, quốc 
phòng, an ninh được giữ vững ; nội bộ đoàn kết 
nhất trí, bộ máy đảng, chính quyền, mặt trận và 
các đoàn thể nhân dân được củng cố và phát triển. 

Tuy nhiên, những khó khăn mà đẳng bộ, quân 
và dân Cà Mau phải phấn đấu vượt qua trong thời 
gian tới cũng hết sức nặng nể. Đó là cơ cấu kinh 
tế chung chủ yếu vẫn là kinh tế nông nghiệp, tỷ 
trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ còn rất nhỏ. 
Trình độ sản xuất, trình độ dân trí còn thấp, kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội rất thấp kém, đã hạn 
chế không nhỏ khả năng thu hút vốn đầu tư từ bên 
ngoài. Tài nguyên rừng bị suy thoái nặng nẻ, môi 
trường bị ô nhiễm tới mức đáng báo động. Sự 
chênh lệch về mọi mặt giữa các vùng, các khu 
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vực còn một khoảng cách khá xa. Thủy sản có giá 
trị kinh tế đáng kể của tỉnh là tôm nuôi, bị dịch 
bệnh kéo dài nhiều năm, đến nay phục hồi chậm, 
chưa ổn định. Một số nông sản hàng hóa thị 
trường tiêu thụ còn bấp bênh. Về mặt chủ quan, 
cũng còn những non yếu, hạn chế trong lãnh đạo 
và quản lý nền kinh tế, xã hội vận hành theo cơ 
chế mới ; tổ chức kinh tế hợp tác và hợp tác xã 
trên một số lĩnh vực vẫn chưa được quan tâm 
đúng mức, v.v... 

Xuất phát từ tình hình trên, thực hiện Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, kế 
thừa Nghị quyết Đại hội X của đẳng bộ tỉnh Minh 
Hải, đẳng bộ và nhân dân Cà Mau xác định nhiệm 
vụ, mục tiêu tổng quát từ nay đến năm 2000 là : 
Giữ vững ổn định chính trị, kiên định mục tiêu đi 
lên chủ nghĩa xã hội, nắm bắt thời cơ, vượt qua 
những thách thức, khai thác những thuận lợi để 
phát triển kinh tế với nhịp độ nhanh, vững chắc, 
có hiệu quả hơn ; tăng cường xây dựng kết cấu hạ 
tầng, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát 
triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng 
quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất. Tạo chuyển 
biến mạnh về văn hóa xã hội, nâng cao đời sống 
nhân dân. Bảo vệ vững chắc quốc phòng, an nỉnh. 
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và sự điều 
hành của bộ máy Nhà nước góp phản cùng cả 
nước thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ mục tiêu 
do Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đề ra, 
tạo tiền đẻ cho bước phát triển nhanh hơn trong 
những năm đầu thế kỷ XXI. 

Đến năm 2000, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 
bình quân đầu người khoảng 350 - 400 USD. Nhịp 
độ tăng GDP bình quân hằng năm 9 - 9 5%, sản 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau 


xuất nông - lâm nghiệp tăng 7%, thủy - hải sản 
5,5%, công nghiệp 12%, dịch vụ 12%. Sản lượng 
lương thực khoảng 850 000 tấn, sản lượng thủy - 
hải sản 160 000 tấn ; kim ngạch xuất khẩu 
khoảng 140 triệu USD. Hình thành cơ cấu kinh tế 
hợp lý, trong đó tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp 
là 60%, công nghiệp, xây dựng 20%, dịch 
vụ 20%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hạ xuống còn 
khoảng 1,8%. 

Để thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu trên, 
đảng bộ và quân dân Cà Mau phải tiến hành rất 
nhiều việc, trong đó nhiệm vụ cấp bách là tập 
trung đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; trước hết là phát triển toàn diện 
nông nghiệp và nông thôn ; tăng cường công tác 
xây dựng Đảng. 

Năm 1997, vẻ sản xuất nông nghiệp, nhân dân 
Cà Mau đã và đang tích cực đổi mới và chuyển 
mạnh cơ cấu giống vật nuôi và cây trồng, cơ cấu 
mùa vụ, nhất là đẩy mạnh tiến độ khảo nghiệm, 
phổ biến và sử dụng giống lúa phẩm cấp cao, có 
giá trị xuất khẩu, tạo dựng và mở rộng mô hình 
sản xuất lúa đông xuân, đưa màu xuống ruộng, 
cải tạo vườn tạp. Việc chỉ đạo kiểm tra công tác 
quản lý bảo vệ rừng ngập mặn, bãi bồi, phòng 
chống cháy rừng tràm được tăng cường một bước 
quan trọng. Tỉnh đã tích cực xử lý các vụ vi phạm 
luật bảo vệ và phát triển rừng, nên kỷ cương từng 
bước được lập lại. Nghẻ khai thác biển xa bờ có 


chuyển biến quan trọng. Một số địa phương bước , 


đầu đã quan tâm tổ chức lại sản xuất nghề cá, 
hình thành một số hợp tác xã nhằm huy động vốn, 
tay nghề của ngư dân, cùng với sự hỗ trợ tín dụng 
đài hạn của Nhà nước, đóng mới phương tiện lớn 
vươn ra đánh bắt ngoài khơi. Mấy năm nay, tình 
trạng tôm nuôi chết hàng loạt gây thiệt hại cho 
dân trong tỉnh hàng ngàn tỉ đồng. Để khắc phục 
tình trạng này, bằng các biện pháp tổng hợp, địa 
phương đã tích cực xử lý các vụ chặt phá rừng, 
lấn chiếm bãi bồi, nhất là từng bước trả lại môi 
trường tự nhiên vùng bãi bồi Đất Mũi - nơi được 
coi là “mỏ tôm giống” của cả vùng ; tăng cường 
các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ ; 
tích cực vận động nhân dân trồng lại rừng ; đẩy 
mạnh công tác khuyến ngư, ứng dụng khoa học - 
kỹ thuật trong nuôi trồng, kiểm soát nguồn tôm 
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giống nhập để tránh dịch bệnh... Nhờ vậy, tôm 
nuôi đang có xu hướng hồi phục, góp phân bảo 
đảm nguyên liệu cho hàng chục nhà máy đông 
lạnh của khu vực tiếp tục hoạt động ổn định. Kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay có khả năng 
đạt mức 100 triệu USD. 

Nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn 
thời gian qua là phong trào “toàn dân làm giao 
thông”. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung 
lãnh đạo, phát động nhân dân, huy động nguồn 
lực lao động và sự đóng góp phối hợp tại chỗ là 
chính, có sự hỗ trợ một phần của nhà nước xây 
dựng giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi, 
thủy nông nội đồng và xây dựng khu dân cư. 
Phong trào này đã được nhân dân tích cực hưởng 
ứng, trong đó đông đảo các lực lượng đoàn thanh 
niên, quân đội tham gia làm nòng cốt. Số người 
tham gia, số ngày công và khối lượng đất đào đắp 
kênh, đường, làm câu... gấp nhiều lần so với các 
năm trước, đã tạo nên những công trình có chất 
lượng phục vụ sản xuất, đời sống, trực tiếp góp 
phân đổi mới bộ mặt nông thôn. Những địa 
phương có phong trào khá là các huyện Cái Nước, 
Đảm Dơi, U Minh và thị xã Cà Mau. 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - 
đào tạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện 
chính sách xã hội có nhiều chuyển biến tốt. Đặc 
biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thương 
bình - liệt sĩ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính 
quyền, mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp mở 
đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn 
quân, toàn dân truyền thông cách mạng vẻ vang, 
sự hy sinh anh dũng vì sự nghiệp độc lập, tự do 
của Tổ quốc, của nhân dân ta, nhất là các thương 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tiếp tục phát huy 
truyền thống “đẻn ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 
nguồn” của dân tộc, tỉnh đã mở đợt vận động xây 
dựng quỹ “đẻn ơn đáp nghĩa” và kết quả thu được 
3,5 tỉ đồng, đã tiến hành sửa chữa, xây dựng mới 
trên 300 căn nhà tình nghĩa, nâng cấp nghĩa trang, 
sửa sang mộ liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách với 
thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có 
công với cách mạng. 

Vẻ công tác xây dựng Đảng, đẳng bộ đã tập 
trung sắp xếp ổn định bộ máy của các cơ quan 
đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các 
doanh nghiệp nhà nước ngay sau khi tái lập tỉnh, 
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đã đi vào hoạt động nhịp nhàng. Tiếp tục cử cán 
bộ đi đào tạo, đào tạo lại tại các trường ở trung 
ương, mở các lớp trung cấp chính trị tập trung, tại 
chức, bồi dưỡng phát triển đảng ở các trường 
đảng tỉnh, huyện, thị cho hàng ngàn học viên ; đã 
kết nạp được gần 400 người vào Đảng, thực hiện 
đúng tiến độ việc học tập và quán triệt Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị 
Trung ương tới cán bộ, đẳng viên và các đoàn thể 
nhân dân. Tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa X và bầu bổ sung đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh đúng luật 
định và đạt kết quả cao... 

Thời kỳ từ nay đến năm 2000, trong điều kiện 
kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu 
của nền kinh tế của tỉnh, thì trọng tâm tiến hành 
công nghiệp hóa , hiện đại hóa nền kinh tế là tiếp 
tục đẩy mạnh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn cả về bẻ rộng lẫn 
chiều sâu, nhất là ở những mắt xích, những khâu 
quan trọng. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa sản 
xuất, chế biến theo hướng đa dạng hóa nền kinh 
tế nông nghiệp với mức tăng trưởng cao, bên 
vững. Phát triển một cách hợp lý về cơ cấu và gắn 
kết hài hòa giữa nông, lâm nghiệp với thủy sản 
trong nên kinh tế chung, cũng như trên từng vùng, 


tiểu vùng sinh thái, để chúng không triệt tiêu. 


nhau, mà còn hỗ trợ nhau phát triển liên tục, bên 
vững, làm tăng giá trị, hiệu quả nên kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, 
tỉnh thân của nhân dân. 

Hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, nông 
thôn ở Cà Mau trong những năm tới là xây dựng 
và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công 
nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, gắn với bảo 
vệ môi trường sinh thái ; tăng cường ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học để tăng 
năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, nâng cao hàm lượng chế biến ; 
phát triển dịch vụ cung ứng phục vụ sản xuất, mở 
rộng mạng lưới tiêu thụ và xuất khẩu ; đa dạng 
hóa sản xuất nông nghiệp, tăng vụ kết hợp đa 
canh với phát triển chuyên canh các vườn cây ăn 
trái, tăng diện tích trồng màu và phát triển mạnh 
chăn nuôi ; chuyển từng bước việc nuôi tôm, cá 
theo quy hoạch ; chủ động tạo nguồn giống và 
đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất ; phát 
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triển đánh bắt ngoài khơi... tạo ra nguồn nguyên 
liệu lớn tại chỗ phục vụ cho phát triển công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, nâng giá trị 


- gia tăng của sản phẩm và nâng cao thu nhập. 


Để thực hiện hiệu quả chủ trương đó, đảng bộ 
chúng tôi xác định giải pháp quan trọng nhất là 
phải huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực hiện 
có và chắc chắn sẽ có. Trước hết tỉnh quy hoạch, 
khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 
đất đai, rừng, biển, lực lượng lao động nói chung 
và lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật nói riêng, 
nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh 
của các thành phân kinh tế. Trong ba năm tới, cần 
chọn lựa, đầu tư tập trung và thực hiện với hiệu 
quả cao một số chương trình xây dựng kết cấu hạ 
tầng : điện khí hóa nông thôn, thủy lợi gắn với 
giao thông, trường học, bệnh viện, trạm y tế và 
nước sinh hoạt. Để tạo thế cho nông nghiệp có 
bước nhảy vọt trong vài ba năm tới, cần ưu tiên 
thực hiện đồng bộ các công trình thuộc vùng ngọt 
hóa Quản lộ Phụng Hiệp, đưa nước ngọt về huyện 
Thới Bình, một phân thị xã Cà Mau, công trình 
hồ rừng U Minh, nâng cấp hệ thống đê biển, đê 
sông vùng lúa đặc sản xuất khẩu Cái Nước, Trần 
Văn Thời ; ưu tiên đầu tư tương xứng công nghệ 
sinh học, cơ giới hóa phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. | 

Hiện nay hệ thống giao thông bộ của tỉnh còn 
rất yếu kém. Một số tuyến đường quan trọng bị 
địch đánh phá, hoặc ta chủ động phá để ngăn 
chặn địch trong thời kỳ chiến tranh, nay vẫn chưa 
được nối lại. Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh chỉ có 
13 km được trải thảm nhựa. Ngoài thị xã Cà Mau, 
sáu huyện còn lại chưa có đường ô tô đến huyện. 
Do vậy, cần đầu tư thích đáng cho việc phát triển 
giao thông, nối liền các trung tâm huyện, xã, khu 
dân cư với các tuyến giao thông chính, kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi 
khai thác hiệu quả các vùng nhiều tiêm năng như 
Ngọc Hiển, Cái Nước, Trần Văn Thời, U Minh... 
Chúng tôi kiến nghị nhà nước tập trung đầu tư 
sớm hoàn thành quốc lộ 1A đoạn Cà Mau - Năm 
Căn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quốc lộ 63 nối 
Cà Mau - Kiên Giang ; nâng cấp, mở rộng sân 
bay Cà Mau, khôi phục sân bay Năm Căn. 

Là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa suốt cả 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân, cơ sở 


trường lớp cho con em học đang gặp nhiều khó 
khăn. Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 50% số trường 
lớp xây dựng tạm bợ, gần 500 lớp học ca ba. Sau 
khi tái lập tỉnh thiếu hàng ngàn giáo viên các cấp, 
cán bộ trung cấp quản lý kinh tế, kỹ thuật nhưng 
ở Cà Mau không có trường cao đẳng sư phạm, 
trường trung học quản lý kinh tế - kỹ thuật. Chủ 
trương của địa phương là phải làm sao trong thời 
gian ngắn nhất huy động tích cực sự đóng góp của 
nhân dân, cùng với nhà nước phấn đấu xây dựng 
thêm trường kiên cố, bán kiên cố, đồng thời xây 
dựng trường lớp bằng vật liệu địa phương nhưng 
phải bảo đảm chắc chắn, cao ráo, thoáng mát ; 
đầu tư thêm trang thiết bị cần thiết cho trường học 
các cấp. Chúng tôi mong muốn nhà nước sớm đầu 
tư cho tỉnh xây dựng trường cao đẳng sư phạm, 
trung tâm đào tạo kỹ thuật nông - lâm - ngư 
nghiệp và công nghệ thông tin. 

Hiện nay, phần lớn nhà ở của nhân dân trong 
tỉnh, nhất là vùng nông thôn sống chủ yếu ven các 
tuyến kênh rạch, còn nhiêu khó khăn. Để giải 
quyết hiệu quả vấn để cấp bách đó, trên cơ sở quy 
hoạch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn 
dân tiết kiệm, tích lũy tiên vốn, hợp tác thực hiện 
chương trình nhà ở nông thôn ; đồng thời, phát 
động phong trào đưa dân hộ dân ở nơi hẻo lánh ra 
các tuyến, cụm dân cư tập trung, thúc đẩy quá 
trình đô thị hóa nông thôn. 

Đảng bộ Cà Mau luôn xác định nhiệm vụ phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt. Đó cũng là yêu cầu có tính tất 
yếu xuất phát từ sự phát triển của thực tiến ở Cà 
Mau. Vì vậy, phải tiếp tục tăng cường công tác 
xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới. 
Trước mắt chúng tôi tập trung đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến 
đấu của đảng bộ các cấp, xây đựng các tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch, vũng mạnh cả về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và không ngừng đổi mới phương 
thức lãnh đạo. 

Đảng bộ chúng tôi đặc biệt dành sự quan tâm 
thích đáng nhằm xây dựng và thực hiện có hiệu 
quả chiến lược con người, chiến lược cán bộ theo 
tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và 3. 
Bởi lẽ, không có gì khác hơn nguồn lực con người 
là quý báu nhất, công tác cán bộ và cán bộ có vai 
trò quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp 
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công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở Cà Mau. Ngay 
từ bây giờ, chúng tôi tiếp tục tiến hành một cách 
hệ thống công tác bồi dưỡng, giáo dục và đào tạo 
nhằm xây dựng một lớp người mới giàu lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đức, có tài, có - 
nhân cách cao đẹp, có bản lĩnh ngang tâm với sự 
nghiệp đổi mới của đất nước, có ý chí tự lực tự 
cường, cần kiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra 
sức làm giàu cho mình và cho quê hương, đất 
nước. Trên cơ sở đó, đảng bộ các cấp sẽ lựa chọn, 
sử dụng, để bạt những người có đức, có tài, trọng 
dụng nhân tài trong và ngoài Đảng, nhất là cán bộ 
nữ, cán bộ người dân tộc... phục vụ cho yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng. 

Song song với công tác đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, đảng bộ chúng tôi hết sức chú trọng đẩy 
mạnh công tác vận động quản chúng, củng cố 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân theo ý nghĩa là 
quan hệ máu thịt, coi đây là một trong những bài 
học to lớn quyết định sự thành bại đối với công 
cuộc đối mới ở Cà Mau. Giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng ; tuyên 
truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải 
trở thành những công việc thường trực, liên tục, 
tiến hành dưới mọi phương thức của các cấp ủy 
đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ 
sở. Thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị phát 
động phong trào cách mạng sôi nổi, liên tục trong 
quản chúng thi đua lao động sản xuất với năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn ; thiết thực 
giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chăm sóc gia đình 
chính sách ; xây dựng và thực hiện tốt phong trào 


quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật 


tự an toàn xã hội, đoàn kết xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư. 

Những nhiệm vụ và giải pháp nêu trên có ý 
nghĩa quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội Cả Mau từ nay đến năm 2000. Nó 
đòi hỏi toàn thể đảng bộ đoàn kết một lòng, phát 
huy trí tuệ của toàn đẳng, toàn dân ra sức khác 
phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 
của Đẳng và các mục tiêu kinh tế - xã hội của 
đảng bộ tỉnh để ra, tạo tiền để vững chắc để Cà 
Mau cùng với cả nước bước vào thế kỷ XXLA 
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VĨNH PHÚC PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG 
VỮNG BƯỚC ĐI LÊN 


ĨNH Phúc - hai từ đẹp đẽ ấy được hình thành 
từ khi hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên sáp 
nhập với nhau năm 1950. 

Vĩnh Phúc nơi có kinh đô của Trưng nữ Vương từ 
đầu thiên niên ky thứ nhất sau công nguyên, một Vùng 
quê có bề dây lịch sử chống giặc ngoại xâm, giàu trí 
sáng tạo trong xây dựng và bảo VỆ Tô quôc ; nơi có 
khu nghỉ mát Tam Đảo nội tiếng, nơi có nhiều tiềm 
năng đê khơi dậy, phát triên trong thời ky xây dựng 
mới. 

Gần 29 năm hợp nhất với tỉnh Phú Thọ cùng xây 
dựng tỉnh chung Vĩnh Phú, cần bộ và nhân dân Vĩnh 
Phúc đã không quản khó khăn, luôn đồng tâm hợp sức 
làm cho tỉnh Vĩnh Phú ngày càng thay da đối thịt, Ốp 
phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô 
quôc. 

Đầu năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Nhìn 
lại mình sau 10 năm đổi mới, nhất là từ năm 1990 lại 
đây, Vĩnh Phúc đã có những tiến bộ đáng mừng, 
nhưng cũng còn nhiều khó khăn, yếu kém. Những tiên 
bộ nôi rõ là : kinh tế phát triên liên tục, tương đối toàn 
diện với tốc độ khá cao. Nông nghiệp đã giải quyết 
khá vững chắc về lương thực với mức binh quân trên 
300kg/người, đang chuyên sang sản xuất hang hóa và 
nâng cao giá trị thu nhập. Công nghiệp quốc doanh 
- bước đầu được sắp xếp lại thích \ ứng dần với cơ chế thị 
trường ; công nghiệp ngoái quốc doanh năng động và 
đa dạng hơn ; công nghiệp có vỏn nước ngoài gân đây 
được đầu tư khá, tạo tiền đề đây nhanh nhịp độ phát 
triên và thay đối cơ cầu kinh tế của tỉnh trong thời 
gian tới. Cơ sở hạ tầng có bước phát triên khá : 313% 
sô xã với 77,8% sô hộ được dùng lưới điện quốc BIA; 
128/248 xã, phường đã có máy điện thoại ; tuyến giao 
thông chính và một số cầu quan trọng được nâng câp, 
cải tạo ; giao thông nông thôn đang tưng bước 
phát triên. Giáo dục phô thông tăng nhanh, mạng lưới 
y tế và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 


22 


BÙI HữU HẢI" 


thuận lợi hơn, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều 
mặt. Trong bối cảnh có nhiều phức tạp, nhưng an ninh 
chính trị được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, Nhà 
nước và hoạt động Của các đoàn thê nhân dân từng 
bước được đối mới. Tuy nhiên, về cơ bản Vĩnh Phúc 
vẫn là một tỉnh nghèo, mang tính thuần nông, cơ SỞ 
hạ tầng kinh tế - xã hội phát triền chậm, chất lượng 
kém. Đời sống nhân dân cờn khó khăn, thu nhập tính 
theo đầu người còn thấp xa so với bình quân chung 
của ca nước, thu ngân sách mới trang trải được 40% 
kế hoạch chi. Tỉnh mới tải lập nhu cầu đầu tư xây 
dựng rất lớn, song nguồn lực đê đáp ứng rất khó khăn. 
N guôn nhân lực qua đào tạo còn thấp, đội ngũ cán bộ 
còn móng. Hệ thông chính trị chưa được củng cố, xây 
dựng ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra. 

Bước vào thời kỳ mới - thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Vĩnh Phúc có những thuận lợi, 
nhưng cũng có không ít khó khăn. Xuất phát từ thực 
tiến của tỉnh, từ nhiệm vụ chung của cả nước, Đảng 
bộ và nhân dân Vĩnh Phúc không có sự lựa chọn nào 
khác là phải tăng, cường đoàn kết, phát huy truyền 
thống tốt ¡ đẹp đã có, tranh thủ thời cơ, năng động sảng 
tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn đê đây nhanh 
nhịp độ phát triên kinh tế, nhất là đối với công nghiệp, 
sớm thoát khỏi tỉnh trạng thuần nông, tạo tiền đề cho 
sự phát triển vững chắc, ôn định sau năm 2000, thu 
hẹp khoảng cách so với bình quân chung Cả nưỚc ; 
chuyên nền kinh tế theo cơ cầu công nghiệp - nông 
nghiệp và dịch vụ. Phát triển kinh tế đi liên với bảo vệ 
môi trường sinh thái, phát huy tiềm lực của các thành 


. phần kinh tế để khai thác được mọi tiềm năng, thế 


mạnh của tỉnh. Kết hợp tăng trưởng. kinh tế với phát 
triên văn hóa - xã hội, giải quyết tốt hơn việc làm, 
nầng cao đời sống nhân dân, xóa hộ đói, giam hộ 
nghèo. Giữ vững ôn định chính trị, bảo đâm an ninh 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 
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quốc phòng, ngăn chặn, đây lùi tham nhũng, tiêu cực 
và các tệ nạn xã hội. 

Những năm tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung mọi 
nguôn lực đề giải quyết tốt những vấn đề cơ bản về 
kinh tế - xã hội sau đây : 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng bảo đảm an 
toàn lương thực, đông thời chuyên mạnh sang sản 
xuất hàng hóa trên cơ sở thâm canh, nâng cao tính 
hiệu quả và bền vững. Trong sản xuất lương thực cần 
thâm canh cao trên điện tích lúa 2 vụ chắc chắn, mở 
rộng diện tích màu vụ (đông. Chuyển mạnh cơ cầu cây 
trông, vật nuôi sang các cây con có giả trị kinh tẾ cao, 
phát triên mạnh cây ăn quả vùng đồi, hướng nông 
nghiệp phục vụ cho thị trường đô thị, khu công 
nghiệp và vùng Tây Bắc. Chú trọng đưa các tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất, nhất là chế độ canh tác, các 
biện pháp sinh học, công tác thủy lợi, từng bước cơ 
- khí hóa nông nghiệp. ,Khuyến khích phát triên kinh tế 
hộ đi đôi với phát triên các loại hình kinh tế hợp tác, 
đổi mới và tô chức lại các hợp tác xã nông nghiệp cũ, 
củng cố và phát huy vai trò của các đơn vị kinh tế 
quốc doanh trực tiếp tác động với nông nghiệp. 

- Tập trung phát triên công nghiệp với tốc độ cao 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ 
phát triên kinh tế của Vĩnh Phúc trong năm tới phụ 
thuộc rất lớn vào sự tăng trưởng của công nghiệp. 
Trong điều kiện của một tỉnh còn nghèo, cân phải tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để các đối tác ở tỉnh ngoài, 
nước ngoài \ vào đầu tư, vận dụng sáng tạo và có chính 
sách cụ thê khuyến khích công nghiệp, thủ công 
nghiệp ngoài quôc doanh phát triên ; tiếp tục củng cô, 
sắp xếp lại công nghiệp quốc doanh đi liền với đối 
mới thiết bị, công nghệ trên cơ sở khẳng định rõ tính 
hiệu quả. 

Bên cạnh công nghiệp, du lịch dịch vụ là ngành 
kinh tế có điều kiện phát triển và có vị trí quan trọng 
đối với tỉnh Vĩnh Phúc cần được tập trung chỉ đạo. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị đang là đòi hỏi 
bức xúc. Hướng tập trung chủ yếu là thị xã Vĩnh Yên, 
các khu công nghiệp, du lịch. Các ngành cần đầu tư là 
giao thông đô thị, Các tuyến đường chiến lược ; tăng 
thêm nguôn điện đi liền với cái tạo nâng cấp và mở 
rộng mạng chuyên tải ; giải quyết việc cấp, thoát nước 
cho đô thị, các khu công nghiệp và du lịch ; phát triên 
nhanh bưu chính viên thông, bảo đảm thông tin thông 
suốt liên tục trong nước và với quốc tế ; đầu tư cơ sở 
vật chất cho giáo dục, y tế, từng bước xây dựng công 


sở cho các cơ quan, trụ sở giao dịch cho các đơn vị 
kinh tế. | 

- Tập trung phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục 
đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đồng 
thời chú trọng xây dựng những vùng, những trường 


trọng điểm chất lượng cao. Mở quy mô bệnh viện đa 


khoa tỉnh và các bệnh viện khác phù hợp với yêu cầu 
của tỉnh mới. Củng cô mạng lưới y tê cơ sở, tăng thêm 
thiết bị hiện đại cho ngành y tế đi liền với nâng cao 
trách nhiệm và chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân 
dân, mở rộng và thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế. 
Thực hiện tôt hơn công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình. Tích cực phát triên đi liền với quản lý chặt chế 
sự nghiệp văn hóa, thông tin vừa đáp ứng yêu cầu 
hưởng thụ ngày càng cao của quần chúng, vừa đảm 
bảo tính lành mạnh của xã hội. Một vấn đề quan trọng 
cần phải được thường xuyên quan tâm đó là việc thực 
hiện chính sách đối với người có công, là sự giúp đỡ 
của nhà nước và cộng đồng với người nghèo, là các 
hoạt động nhân đạo, từ thiện đối với những người gặp 
hoàn cảnh khó khăn. 

_ Đề thực hiện được nhiệm vụ và các định hướng 
phát triển kinh tẾ - xã hội nều trên, vấn đề quan trọng 
là nguồn vốn và yếu tố con người. Dự kiến nhu cầu 
đầu tư từ nay đến năm 2000 trên địa bàn tỉnh cần tới 
3 - 6 ngân tỉ đồng trong đó phải thu hút được nguồn 
vốn từ nước ngoài (chiêm khoảng 50 - 60%). Phải SỬ 
dụng cơ chế, chính sách đê động viên, khai thác vốn 
trong dân đầu tư vào sản xuất, dịch vụ ; tăng nhanh 
nguôn vốn tín đụng, đành tỷ lệ ngày Cảng cao trong 
chỉ ngân sách cho xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh 
tế, tranh thủ vốn tập trung của Nhà nước và sự giúp 
đỡ của các ngành trung ương ; vốn ODA, FDI ; vôn 
viện trợ, tài trợ của các tô chức quốc tế. 

Đề đảm bảo nguôn nhân lực của thời kỳ mới phải 
kết hợp đồng bộ giữa giáo dục - đào tạo và Sử dụng, 
tạo việc làm cho người lao động. Phấn đấu đến 
năm 2000, có 18% sô lao động được đào tạo và đào 
tạo lại. Vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến thức kinh tế, pháp luật 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quân lý các Câp, các 
ngành, các doanh nghiệp đang được đặt ra câp bách: 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trong bước 
đường di tới, nhưng với những kết quả đã đạt được 
những lợi thế có thê khai thác, với trách nhiệm của tập 
thê và của mỗi người, nhất định Đảng bộ và nhân dân 
Vĩnh Phúc sẽ vượt qua được mọi trở ngại, xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phân xứng đang 
vào sự nghiệp xây dựng và bao vệ Tô quôc.Q 
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KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7-11-1917 - 7-11-1997) 


CÁCH MANG THÁNG MƯỜI NGA 
VÀ THÊ GIỚI HIÊN ĐẠI 


ới Cách mạng Tháng Mười Nga, quyển 
» và tự do hạnh phúc của người lao 
động là giá trị mới mở đâu thế kỷ XX. 

Ngày nay, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đang được một số 
người xem như sự phủ định Cách mạng Tháng 
Mười. Họ không nhìn thẳng được vào giá trị to 
lớn của Cách mạng Tháng Mười ở quá khứ sôi 
động làm nên đặc điểm của thế kỷ cũng như ở 
ngay hiện thực đang kết thúc thế kỷ XX và mở ra 
thế kỷ XXI. | 

Điểm đột phá lịch sử 

Quyền sống và tự do hạnh phúc của con người 
là để tài của mọi thời đại của loài người trên 
trái đất. | 

Song quyển sống và tự do hạnh phúc của 
người lao động không phải ở thời đại nào và bất 
cứ lúc nào cũng được đặt ra và xem xét đúng đắn. 

Chủ nghĩa tư bản ra đời là bước phát triển mới 
của xã hội loài người, vừa thực hiện công cuộc 
giải phóng người lao động từ chế độ nô lệ phong 
kiến, vừa tạo ra khối lượng của cải to lớn và nên 
văn minh của xã hội loài người. Chủ nghĩa tư bản 
lại đưa người lao động vào những quan hệ mới, 
quan hệ tự do bán sức lao động, quan hệ lạnh lùng 
của uy lực đồng tiên. 

Nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản, Mác đã phát 
hiện ra quy luật giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân, xây dựng học thuyết về 
chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranh cho sự ra 
đời của một chế độ xã hội mới vượt lên trên 
những hạn chế của bản thân chủ nghĩa tư bản và 
cách mạng dân chủ tư sản. 


24 


HÔNG LONG 


Những thập kỷ cuối của thế kỷ XIX và mở đầu 
của thế kỷ XX vừa là bước phát triển mới của chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới với chủ 
nghĩa đế quốc, vừa là cuộc đấu tranh mới của các 
lực lượng tiến bộ xã hội trong chính yêu cầu về 
phát triển những luận điểm của Mác về chủ nghĩa 
xã hội. 

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã 
thức tỉnh những người bị áp bức, bị bóc lột, thức 
tỉnh giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và loài 
người tiến bộ về quyển sống và tự do, hạnh phúc 
chân chính của con người, của người lao động của 
các dân tộc. Cách mạng Tháng Mười đã lập nên 
kiểu nhà nước mới của người lao động, đặt nên 
móng ban đầu cho việc xây dựng một chế độ xã 
hội mới vì quyền sống và tự do hạnh phúc ấy. 
Cách mạng Tháng Mười đã tạo nên những giá trị 
văn hóa tinh thần mới, những giá trị đạo đức và 
nhân văn mới trong mối quan hệ “người với 
người là bạn”, xua đi những lo âu tích lũy từ ngàn 
đời về những số phận nghiệt ngã hầu như không 
có lối thoát... 

Điều lớn hơn cả là, Cách mạng Tháng Mười 
Nga vừa là thắng lợi của cuộc đấu tranh lịch sử 
như phát hiện của Mác được Lê-nin nối tiếp, vừa 
là điểm đột phá lịch sử vào trật tự xã hội đã được 
chủ nghĩa tư bản an bài trên số phận của con 
người, của người lao động, của nhiều dân tộc, 
nhiều quốc gia trên toàn thế giới, mở ra thời đại 
mới của lịch sử loài người trên trái đất : thời đại 
không phải chỉ có chủ nghĩa tư bản mà còn có 
một chế độ xã hội mới đang ra đời và đang được 
xây dựng, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Chủ nghĩa tư bản là hệ thống kinh tế - xã hội 


với quá trình phát sinh, phát triển không đơn giản 
ở mỗi quốc gia dân tộc cũng như trên toàn thế 
giới. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa 
tư bản chuyển sang giai đoạn mới với những (ập 
đoàn tư bản tài chính thực hiện độc quyền nhà 
nước, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa 
đế quốc, xuất khẩu tư bản và thực hiện quyển uy 
của chủ nghĩa tư bản ở khắp mọi miễn trên trái 
đất. Từ trật tự kinh tế - xã hội đã hình thành như 
thế. với những thể chế và sức mạnh của bộ rháy 
thống trị được xây dựng hàng thế kỷ, thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười Nga có vị trí bước 
ngoặt trong lịch sử. Thứ nhất là trật tự kinh tế xã 
hội được chủ nghĩa tư bản xác lập trên toàn thế 


_ plới với sức mạnh “bất khả xâm phạm” của nớ, bị 


phá vỡ trên một không gian rộng lớn và bộ phận 
dân cư chiếm số đông trên thế giới. Thứ hai là /ưc 
lượng xã hội trên cơ sở liên minh công nông với 
kiếu nhà nước mới của người lao động được hình 
thành mở đầu quá trình xây dựng chế độ xã hội 
mới - chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Song, chủ nghĩa xã hội không phải là chế độ 
xã hội có thể có ngay với việc giành được chính 
quyền về tay nhân dân lao động, mà là “phong 
trào hiện thực” đấu tranh và lao động sáng tạo. 
Chủ nghĩa xã hội cũng không phải là sự đối lập 
siêu hình với chủ nghĩa tư bản mà trái lại, nó chỉ 
có thể sinh ra từ chính những điều kiện “xã hội 
hóa sức lao động” mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra. 
Chủ nghĩa xã hội cũng không phải là tự phát hoặc 
chủ quan duy ý chí, mà là quá trình sáng tạo có ý 
thức của giai cấp công nhân, của đông đảo nhân 
dân lao động tuân theo quy luật phát triển khách 
quan từ chính những điều kiện lịch sử của mỗi 
quốc gia, dân tộc. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội cũng không thể là thời gian 
ngắn, hoặc tạm thời theo ý muốn chủ quan nhiễu 
loại, mà là cả một thời kỳ lịch sử theo quy luật 
vận động của lực lượng s xuất *à quan hệ sản 
xuất thích hợp xác định. Đặc trưng cơ bản của 
thời kỳ quá độ là sự xen kẽ và tác động biện 
chứng giữa những yếu tố khác nhau của chủ nghĩa 


tư bản và những yếu tố mới sinh ra về sự ra đời. 


của chế độ xã hội cao hơn chế độ xã hội tư bản 
chủ nghĩa - chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Tháng Mười Nga (7-0 0-0967-7-00-0997) 


Cuộc khủng hoảng những năm 70 - 80 

Cuộc khủng hoảng những năm 70 - 80 của thế 
kỷ là cuộc khủng hoảng của toàn thế giới nảy sinh 
từ sự phát triển của sức sản xuất xã hội ở trình độ 
mới trong mối quan hệ với những quan hệ sản 
xuất không thích ứng. Cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật mới, toàn diện, sâu sắc ở những 
thập kỷ 50 - 60, kết quả của trí tuệ loài người, của 
trình độ phát triển của sức sản xuất và đời sống 
kinh tế - xã hội đã tạo ra bước phát triển mới của 
sức sản xuất. 

Song, tính chất và nội dung của cuộc khủng 
hoảng lại rất khác nhau đối với chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa xã hội. 

Ở các nước tư bản phát triển, cuộc khủng 
hoảng 19723 - 1975 vượt xa quy mô và mức độ 
cuộc khủng hoảng lịch sử 1930 - 1932, không 
phải chỉ là khủng hoảng kinh tế, tổng khủng 
hoảng mà là khủng hoảng về cơ cấu của chủ 
nghĩa tư bản. Riêng ở Mỹ, so sánh cuộc khủng 


hoảng 1973 - 1975 với các cuộc khủng hoảng 


trước, độ kéo dài trước chỉ từ 6 đến 8 tháng, nay 
kéo dài l6 tháng ; mức suy giảm GDP từ 0,4% 
này là 4,1%, tỷ lệ thất nghiệp trước từ 6 - 7% nay 


- là 9%. a) Nghiên cứu về khủng hoảng cơ cấu ở 


Mỹ, có nhà kinh tế nhấn mạnh rằng “Những chấn 
động mang tính chất cơ cấu diễn ra trong suốt cả 
thập kỷ 70 như sự gia tăng của giá cả, tình hình 
năng lượng gay cấn, những yêu cầu về sự đổi mới 
các quá trình công nghệ, sự suy giảm của năng 
suất lao động và các quá trình tích lũy... là những 
nhân tố làm cho các cuộc khủng hoảng chu kỳ 
1980 - 1982 có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 10,8%. 2) 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, khủng hoảng 
nảy sinh và kéo dài không phải ở mỗi quốc gia 
riêng rẽ mà đối với cả hệ thống thế giới của chủ 
nghĩa xã hội ; không phải chỉ về mặt kinh tế - xã 
hội, mà ở ngay lý luận về chủ nghĩa xã hội. Cuộc 
khủng hoảng có những nguyên nhân ung của 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, song lại có 
nhiều nguyên nhân khác nhau đối với mỗi nước, 


(1) Đặc điểm chu kỳ khủng hoảng kinh tế ở Mỹ, Tạp chí Khoa học 


__ kỹ thuật kinh rế 31-8-1995 


(2) Đặc điểm phát triển chu kỳ của nên kinh tế Mỹ..., Tạp chí 
Thóng tin khoa học xã hội ì-1985 
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My niệm 8® nâm Gách mạng Tháng Mười Nga (7-00-0967 - 7-00-0997) 


dẫn đến những mức độ khác nhau và sự đổ vỡ dây 
chuyên ở Đông Âu và Liên Xô. 

Nguồn gốc và kết cục của cuộc khủng hoảng 
cũng không phải như nhau đối với hai chế độ xã 
hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

Ở các nước tư bản cũng như cả hệ thống thế 
giới của chủ nghĩa tư bản, đó là cuộc khủng 
hoảng chu kỳ sinh ra từ bản chất của chủ nghĩa tư 
bản. Cuộc tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản cuối thế kỷ XIX là bước chuyển biến của chủ 
nghĩa tư bản sang giai đoạn mới của chủ nghĩa tư 
bản độc quyên nhà nước, kết thúc cả lịch trình dài 
của chủ nghĩa tư bản tự do. Trong cuộc khủng 
hoảng lần này, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai 
đoạn phát triển cao hơn của độc quyên tư bản tài 
chính với sự xuất hiện của các công ty độc guyên 
xuyên quốc gia và siêu quốc gia mở ra giai đoạn 
mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, khủng hoảng có 
nguồn gốc từ việc các đẳng cộng sản và công 
nhân không xây dựng được vị trí làm chủ của 
nhân dân, của người lao động trong việc xây 
dựng kiểu nhà nước mới của người lao động. 
Cách mạng Tháng Mười Nga có những đặc thù 
riêng trong điều kiện lịch sử cụ thể của mình. 
Song ý nghĩa phổ biến, ý nghĩa quốc tế của Cách 
mạng Tháng Mười Nga là nó mở đầu cho thời kỳ 
chuyển biến mới của lịch sử loài người - thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
như Mác đã dự đoán : “Giữa xã hội tư bản chủ 
nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ 
cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội Kia. 
Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ 
chính trị, trong đó Nhà nước không thể là cái gì 
khác hơn là chuyên chính cách mạng của giai cấp 
vô sản”. Ở Mác và kế tiếp theo là Lê-nin, cách 
mạng vô sản cũng như chuyên chính vô sản được 
sử dụng trong sự đối sánh với cách mạng tư sẵn 
và chuyên chính tư sản về căn bản là xây dựng 
quyền làm chủ, trước hết là quyền làm chủ về 
kinh tế của người lao động trải qua những cải 
biến cách mạng từ xã hội tư bản sang xã hội mới, 
xã hội chủ nghĩa. Trải qua trên nửa thế kỷ từ Cách 
mạng Tháng Mười, trong những chuyển biến 
phức tạp của lịch sử, cùng với những thành tích 
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cơ bản đã giành được về chủ nghĩa xã hội, vì 
quyền sống và tự do hạnh phúc của người lao 
động, một bộ phận những người cộng sản ở vị trí 
then chốt của sự nghiệp cách mạng đã phạm phải 
những sai lầm nghiêm trọng, đối lập với quyên 
làm chủ của người lao động dưới danh nghĩa sai 
lầm về chuyên chính vô sản, không thực hiện 
được nhiệm vụ xây dựng kiểu nhà nước mới của 
người lao động theo nội dung đúng đắn của Mác 
về chuyên chính vô sản. Những sai lầm tích tụ 
dân dẫn đến khủng hoảng và đổ vỡ. 

Sự đổ vỡ ở Liên Xô và Đông Âu làm thay đổi 
tình hình cơ bản đã được xác lập từ Cách mạng 
Tháng Mười, gây nên những nhận định và phán 
đoán do dự, bị quan, sai lạc vể tình hình và 
khuynh hướng phát triển của thế giới hiện đại. 
Người thì viết “Tuyên ngôn cho một sự kết thúc 
của thế kỷ đen tối” (Max Gallo 1989), người thì 
cho rằng thế giới đang quay lại thời kỳ Trung thế 
kỷ và viết “Trung thế kỷ mới” (Alain Minc 
1993), người thì tỏ ra bối rối, mất phương hướng 
nhận định và viết “Ngoài vòng kiểm soát, sự rối 
loạn toàn cầu bên thêm thế kỷ XXI”(Brezezinski 
1993), người thì đi tìm lý thuyết mới như “Tổ 
quốc Địa cầu” (Morin 1993), “Sáng tạo một nền 
văn minh mới” (Toffler 1995)... 

Tuy đổ vỡ nhưng vẫn còn những đất nước trụ 
lại như Trung Quốc, Cu Ba, Việt Nam... Ngay ở 
những đất nước đã đổ vỡ, những thành tựu, những 
giá trị có được từ Cách mạng Tháng Mười không 
thể mất đi dễ dàng. V.Pri-tu-la, phóng viên báo 
Pra-vđa viết: “...Chủ nghĩa xã hội vẫn sống, và 
những kẻ mong muốn chôn cất nó, rõ ràng đã quá 
vội vã”. 3) Ngay ở Mỹ, nhiều học giả Mỹ không 
chấp nhận chủ nghĩa tư bản, trong đó có cả chủ 
nghĩa tư bản của Mỹ. Họ có cùng ý muốn phát 
triển và củng cố nền tảng lý thuyết của chủ nghĩa 
xã hội, và họ rất tin tưởng ở tương lai của chủ 
nghĩz xã hội” 4. Đại hội VIII của Đẳng ta khẳng 
định : “Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các 
nước Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội tạm 
thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm 
thay đối tính chất của thời đại : loài người vẫn 


(3) Nhán đan chủ nhật, ngày 4-9-1994 
(4) Nhân dân chủ nhật, ngày 18-6-1995 


đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
'chủ nghĩa xã hội”. 

Từ khủng hoảng và chấn động lớn được tạo ra 
với sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, một số 
người muốn phủ định mọi giá trị to lớn của Cách 
mạng Tháng Mười, làm ngơ trước hiện thực tự nó 
là sức mạnh khách quan bác bỏ mọi suy tính chủ 
quan và những mưu đồ lạc lõng ở thời điểm sôi 
động ngày nay của thế kỷ. 

Sau Cách mạng Tháng Mười mọi con người, 
mỗi người lao động, các dân tộc bị áp bức, bị bóc 
lột, bị giam hãm trong mọi cảnh khốn cùng'ở 
châu Âu, châu Á, châu Phi, Mỹ la tinh được thức 
tỉnh. Vì có sự thức tỉnh ấy mà đã có bao nhiêu đổi 
thay về cuộc sống của người lao động và nhiều 
dân tộc trên hành tỉnh. Cuộc khủng hoảng và sự 
đổ vỡ bản thân nó lại là bài học hiện thực và quý 
giá đưa sự thức tỉnh ấy lên tâm mới đi tiếp bước 
đi vững chắc hơn của lịch sử. 

Sau Cách mạng Tháng Mười, sự đột phá quyết 
định trong trật tự xã hội và trật tự thế giới do chủ 
nghĩa tư bản xác lập trong lịch trình hàng bao 
nhiêu thế kỷ, làm thay đổi quan hệ quốc tế cơ bản 
giữa lao động và tư bản, giữa các dân tộc và 
quyển uy của chủ nghĩa tư bản, đưa vị trí của 
người lao động, của công nhân, nông dân, trí thức 
lên vị trí mới của lịch sử, làm nên đặc điểm nổi 
bật của thế kỷ. Từ khủng hoảng và sự đổ vỡ vừa 
qua, nhiều người nhẹ dạ bị dao động, ngập ngừng, 
do dự không đủ sức tỉnh táo để nhận thức đúng 
hiện thực. Nhưng lại có những người xấu, không 

'những phủ định giá trị to lớn ấy của Cách mạng 
Tháng Mười mà còn ra sức xuyên tạc về cách 
mạng, về cách mạng vô sản, cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, về chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Song lịch 
sử là cái khách quan trong chính hiện thực vận 
động xã hội với những sức mạnh riêng của nó. 
'Khủng hoảng và sự đổ vỡ không thể xóa đi được 
sự đột phá ấy của Cách mạng Tháng Mười dẫn 
đến những thay đổi lớn trên hành tỉnh với những 
vị trí được xác lập của người lao động và nhiều 
dân tộc. Neày nay tương quan lực lượng đang 
được sắp xếp lại trong một thế trận mới, trong 
bước đi tiếp thuận chiêu của lịch sử, với những 
quanh co lịch sử “ngoài vòng kiểm soát”. Những 
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bài học được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười 
được nhân lên theo chiều dài của bao nhiêu sự 
kiện đã diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp và gián 
tiếp của Cách mạng Tháng Mười là hiện thực và 
ghi dấu ấn sâu sắc trong nhiều lớp người và nhiều 
dân tộc không thể nào phai nhạt. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, chủ nghĩa xã hội có sức mạnh trong chính 
cuộc sống hiện thực sôi động ngày nay của thế kỷ 
từ chính quyển sống và tự do hạnh phúc của 
người lao động, của các dân tộc. 

Cách mạng Tháng Mười và hệ quả của nó đã 
tạo lên sức mạnh của con người, làm nên lịch sử 
trong biện chứng lịch sử tạo ra con người. Trong 
khủng hoảng và sự đổ vỡ, người ta muốn phủ 
định Cách mạng Tháng Mười và tấn công vào các 
lực lượng cách mạng đã được tạo ra, với việc 
giành chính quyển và việc xây dựng kiểu nhà 
nước mới của nhân dân lao động. Họ phủ định 
dưới nhiều danh nghĩa như “bác bỏ chuyên chính 
vô sản, vì con người và vì các dân tộc không cần 
đến lý thuyết vẻ giai cấp, nêu cao nhà nước pháp 
quyền không cần có Đẳng, bác bỏ mô hình xô 
viết theo kiểu Đảng lãnh đạo nhà nước. ..."”. 

Song hiện thực lại vô cùng bướng bỉnh từ 
chính những bài học được rút ra từ khủng hoảng 
và đổ vỡ đang tạo nên sức mạnh mới. 

. _ Thế giới hiện đại - Chủ nghĩa tư bản hiện 
đại và con đường Cách mạng Tháng Mười đã 

Saư khủng hoảng và đổ vỡ của chủ nghĩa xã 
hội, thế giới đang được sắp xếp lại. Nhưng theo 
trật tự nào, theo hướng nào, và ai sắp xếp ? Cũng 


-rất rõ là không thể quay lại trật tự cũ dưới sự 


thống trị của chủ nghĩa tư bản, và cũng rất rõ là 
số phận của thế giới, của mỗi quốc gia dân tộc, 
của người lao động, của con người ngày nay 
không phải nằm trong tay một siêu cường hay 
nhiều siêu cường. Thế giới ngày nay là thế giới 
hiện đại với những thành tựu ngày càng kỳ diệu 
của cuộc cách mạng khoa bọc - công nghệ - thông 
tin do con người khám phá và thực hiện. Song thế 
' giới hiện đại cũng không có nghĩa là chỉ có chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, kỹ thuật hiện đại và mọi 
thành quả có được chỉ từ chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, mà còn quyền sống của con người, của người 
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lao động, của các dân tộc hiện đại. Thế giới hiện 
đại được hình thành trong điều kiện xác định bảo 
đâm yêu câu phát triển kinh tế - xã hội trong đó 
nổi lên những điều mới trong quan hệ quốc tế : 

Quyển sống và tự do hạnh phúc của con 
người, của người lao động ngày càng thức tỉnh 
lương tri của loài người. 

- Các quốc gia lớn nhỏ ngày càng khẳng định 
được quyển độc lập của mình và có vị trí mới 
trong quan hệ và trong hoạt động quốc tế vì 
quyền độc lập của mình. 

- Nhiều vấn để có tính toàn cầu cũng như có 
tính khu vực được đặt ra và đòi hỏi được giải 
quyết thỏa đáng vì chính cuộc sống của con 
người, của người lao động, của các dân tộc. 

Những điều ấy đã được mở ra từ Cách mạng 
Tháng Mười, đồng thời cũng là thành quả của 
cuộc đấu tranh của các dân tộc, của các lực lượng 
tiến bộ vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội. Thế 
giới hiện đại đang phát triển theo quy luật vận 
động khách quan của nó, trong đó mỗi quốc gia 
dân tộc và lực lượng tiến bộ xã hội, trước hết là 
công nhân, nông dân, trí thức, những người lao 
động đang tự khẳng định đường đi của mình làm 
nên cái phong phú và sức sáng tạo mới của con 
người và loài người. 

Chủ nghĩa tư bản có đặc trưng riêng của mình 
trước hết là ở sự xuất hiện và khẳng định vị trí của 
các công ty xuyên quốc gia và siêu quốc gia, 


những thế lực độc quyên tài chính nắm trong tay: 


việc chỉ phối, điều khiển và quyết định quyền lực 
của các ngán hàng trung ương của những quốc 
- ia xác định. Quan hệ và hiệu lực của thế cân 
bằng thế giới mới không phải chỉ phụ thuộc vào 
các công ty độc quyền mà phụ thuộc vào hiệu quả 
các công ty độc quyền này tham gia vào việc tạo 
ra Sự giàu có và nên văn minh thế giới trên cơ sở 
tôn trọng vị trí của người lao động và quyên độc 
lập của các quốc gia dân tộc như thế nào, cũng 
như phụ thuộc vào khả năng bảo vệ vị trí của 
người lao động và đấu tranh cho độc lập của các 
quốc gia, của mỗi quốc gia dân tộc cũng như mọi 
lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới như thế nào. 
Từ khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội và sự đổ 
vỡ ở Liên Xô, Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đang ở 
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thời kỳ thoái trào, chủ nghĩa tư bản đang có 
những ưu thế nhất định. Song giữa chủ nghĩa tư 
bản và những người lao động và các dân tộc đang 
có nhiều điều mới mẻ không giống như cuối thế 
kỷ XIX và đâu thế kỷ XX. Lương tri loài người 
ngày càng đứng về phía quyền sống và tự do hạnh 
phúc của người lao động. Xu thế đấu tranh cho 
độc lập dân tộc và lợi ích của người lao động 
đang nổi lên như đòng chủ lưu của thế giới hiện 
đại. Mâu thuẫn giữa các thế lực độc quyền tài 
chính và giữa các cường quốc là điều không thể 
tránh được từ chính cuộc chạy đua vì độc quyền. 
Vì vậy, ngày nay các tập đoàn tài chính Mỹ cũng 
không thể độc quyên là tác nhân chủ yếu thúc đẩy 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế, tổ chức lại nền 
kinh tế toàn cầu, phân chia lại thị trường và khu 
vực ảnh hưởng tạo ra sự phân công quốc tế mới 
về lao động và sản xuất. Các công ty xuyên quốc 
gia có sức mạnh lớn với “mạng lưới gồm 4 vạn 
công ty mẹ và 28 vạn chi nhánh chỉ phối và kiểm 
soát 2/3 thương mại thế giới, 4/5 nguồn vốn đầu 
tư trực tiếp ở nước ngoài và 9/10 kết quả nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ”, song cũng không 
thể buộc thế giới và mọi dân tộc phụ thuộc vào 
nó. Ở thế giới hiện đại, mỗi dân tộc độc lập đều 
có thể có điều kiện từ vị trí và sức mạnh của 
mình, cũng như của khu vực để xác lập mối quan 
hệ cùng có lợi với nhiều hình thức và mức độ 
khác nhau với các công ty độc quyền mà không 
phải tiêu cực chấp nhận sự phụ thuộc như ở các 
thập kỷ trước đây. | 

Con đường đi lên giàu có và văn minh của 
người lao động và các dân tộc có nhiều điều mới 
mẻ. Song, quyền sống và tự do hạnh phúc của 
người lao động và của các dân tộc là giá frị lớn 
nhất được mở ra từ đầu thế kỷ. Đó cũng là giá trị 
làm nên sức mạnh mới trong bước phát triển đi 
lên của lịch sử kết thúc thế kỷ XX đi vào thế 
kỷ XXI. Những bài học rút ra được từ Cách mạng 
Tháng Mười vẫn là điều có ích làm nên sức mạnh 
mới ấy và đó cũng là điều không thể phủ định 
được vị trí lịch sử của Cách mạng Tháng Mười 
Nga, của một chế độ xã hội mới thực sự vì quyền 
sống của con người, vì hạnh phúc của nhân dân - 
chế độ xã hội chủ nghĩa.) 


ÚC sinh thời, Lê-nin có nhiều bạn chiến đấu 

và cũng có nhiều kẻ thù tư tưởng hơn cả 
Lam và Ph.Ăng-ghen trước kia. Theo 
Người, “chẳng có gì mà phải sợ đấu tranh đến như 
vậy : cuộc đấu tranh có thể sẽ làm cho một số 
người tức giận, nhưng nó lại làm cho bầu không 
khí được trong sạch, xác định được chính xác và 
thẳng thắn những mối quan hệ, - xác định được 
những bất đồng nào là cơ bản, những bất đồng nào 
là thứ yếu, xác định được đâu là những người thực 
sự đi theo một con đường hoàn toàn khác và ở đâu 
là những đồng chí ở trong cùng một đảng chỉ bất 
đồng với nhau về những chỉ tiết” Œ) mà thôi. 

Đấu tranh có mức độ, nhưng kiên định về 
nguyên tắc, đấu tranh cho tính Đảng, chống lại lễ 
thói tiểu tổ hẹp hòi, thiển cận, đấu tranh cho những 
nguyên tắc cách mạng vẻ tổ chức, chính trị, tư 
tưởng, chống lại mọi mưu toan cơ hội chủ nghĩa ; 
đấu tranh để làm sáng tỏ được vấn để, mà nếu 
không làm sáng tỏ được vấn đẻ thì không thể có 
bước tiến nào về nhận thức chân lý, do đó không 
thể có sự thống nhất vững chắc về tư tưởng ; phê 
phán mọi xu hướng “dĩ hòa vi quý”, mọi mưu toan 
“xóa nhòa” bất đồng có thật vẻ nguyên tắc 
đảngv.v... Đó là những nét thể hiện tính cách của 
LA-nin trong sinh hoạt nội bộ đảng - 

Người cho rằng tôn trọng nguyên tắc là đức tính 
cơ bản của mỗi đẳng viên và cán bộ. Nhưng, những 
người lãnh đạo các cấp bộ đảng không thể cứ lấy 
danh nghĩa “nguyên tắc đảng” mà áp chế những 
người dưới quyển mình ; cần quán triệt mọi 
“nguyên tắc đảng để xây dựng, bảo vệ đội ngũ cán 
bộ và tổ chức đảng, nhưng không thể biến mọi 
“nguyên tắc đảng” thành những thủ đoạn đặc 
quyền của người lãnh đạo để đối xử với cấp dưới 
theo định kiến của mình. 

Ví dụ : Trong thư gửi cho G.E.Di-nô-vi-ép vào 
tháng chín 1921, Lê-nin cho biết ở Pê-trô-grát lúc 


ấy không hê có những bất đồng nào về nguyên tắc, 
càng không thấy có ở một vài cán bộ mà theo Lâ-nin, 
là rất đáng tin cậy về phương diện tôn trọng nguyên 
tắc. Nhân sự kiện này, Lê-nin đã phê bình Di-nô-vi-ép 
là đã không nhận thấy đa số đảng viên trẻ, cương trực, 
có tâm huyết, muốn trở thành “đa số” và để “thay 
thế cái nhóm mà Di-nô-vi-ép đang dùng để chỉ huy 
họ. Lê-nin khẳng định : “Người ta đã trưởng thành 
và điều đó cũng đã khiến cho nguyện vọng của họ 
trở thành chính đảng. Không nên đẩy họ vào 
khuynh hướng lệch lạc bằng cách nói đến “những 
bất đồng về nguyên tắc”. Phải thực hiện một cách 
thận trọng việc lãnh đạo tư tưởng, tạo đây đủ khả 
năng cho đa số mới trở thành đa số và lãnh đạo”, 
Lê-nin cho rằng “không nên đi tìm “âm mưu” hoặc 
“sự chống đối” ở những người có sự suy nghĩ khác 
hoặc làm theo cách khác, mà cần phải coi trọng 
những người có đầu óc độc lập” 2). Chẳng lẽ đó lại 
không phải là tỉnh thần bảo vệ nguyên tắc đảng của 
LA-nin hay sao ? 

Một trong những đồng chí, đồng sự thân cận 
nhất của Lê-nin là N.I. Bu-kha-rin - Tổng biên tập 
báo “Sự thật”,.Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản (b) Nga, Ủy viên Ban 
chấp hành Quốc tế Cộng sản - là người nhiều lần 
phản đối những quan điểm cụ thể nào đó của Lê-nin 
và cũng nhiều lần bị Lê-nin phê phán vì những 
khuyết điểm khuynh “tả” hoặc khuynh hữu. Song, 
Lê-nn vẫn đánh giá Bu-kha-rn la một trong 
những cán bộ xuất sắc, một trong những đẳng viên 
ưu tú của Đảng. Nhưng sau khi Lê-nin từ trần, 
trong thời gian Xta-lin làm Tổng Bí thư, vào năm 
1937, Bu-kha-rin đã bị kết tội “chống Đảng” và bị 


* GS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) V.I.Lê-mn.: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 981, t 46, tr 64 
(2) V.I.La-nin : Sđđ, t 54, tr 9% 
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khai trừ khỏi Đẳng. Năm mươi năm sau vào ngày 4 
tháng Hai 1988, tòa án tối cao của Liên Xô (cũ) đã 
phục hồi danh vị và minh oan cho Bu-kha-rin. Lễ 
phải đã thắng, cũng có nghĩa là Lê-nin đã thắng 
trong việc đánh giá bản chất con người Bu-kha-rin. 
Lẽ phải ấy đã được chứng minh thêm bằng báo cáo 
của Bu-kha-rin tại phiên họp tưởng niệm 5 năm 
ngày mất của Lê-nin. Mãi đến năm 1988, bản báo 
cáo này mới được đăng trong số 2 tạp chí “Người 
cộng sản” (Liên Xô cũ). Trong báo cáo này, 
Bu-kha-rin đã khẳng định Lâ-nin là người thầy 
và là vị lãnh tụ của giai cấp công nhân và nhân 
dân Xô viết, đã giải thích rõ thực chất luận điểm 
của Lê-nin viết trong bài báo “Bàn về chế độ hợp 
tác xã”. Luận điểm ấy nói rằng “chúng ta buộc 
phải thừa nhận là toàn bộ quan điểm của chúng ta 
về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản”. Về 
thực chất sự thay đổi căn bản đó không phải là 


quay lại con đường phát triển chế độ tư bản chủ 


nghĩa, mà chỉ là ở chỗ nếu trước kia đã đặt và 
không thể không đặt trọng tâm công tác vào đấu 
tranh chính trị, vào việc giành chính quyền, thì đến 
lúc này trọng tâm ấy đã chuyển sang công tác hòa 
bình tổ chức văn hóa. 


Để kết thúc báo cáo, Bu-kha-rin viết : “... Cách 


đây 5 năm, vào một ngày đông yên tĩnh, nhà thiên 
tài của cách mạng vô sản đã vĩnh biệt chúng ta, 
nhiều người trong chúng ta đã có diễm phúc được 
làm việc cùng với Người, với “ông già” sắt đá này, 
như chúng ta đã gọi, là người thây, nhà cách mạng, 
nhà bác học. ` 


* 


Trong đàm thoại, đối thoại và trong quan hệ 
bằng thư từ, Lê-nin luôn luôn giữ vững tỉnh thần 
“nguyên tắc là nguyên tắc, tình cảm là tình cảm”. 


Những bức thư của Lê-nin viết gửi A.M.Goóc-ki 


đã chứng minh rõ điều này, những bức thư mang 
những lời lẽ thẳng thắn, chân tình, có sức mạnh 
thuyết phục cả về lý trí, cả về tình cảm. Ví dụ những 
bức thư để ngày 31-7-1919 và ngày 15-9-1919 gửi 
cho A.M.Goóc-ki, Lê-nin đã xem Gooc-ki thật sự 
vừa là đồng chí, vừa là tri âm. Tôi không muốn 
buộc đồng chí phải nghe theo những lời khuyên 
của tôi, nhưng tôi không thể không nói với đồng 
chí rằng cần làm thay đổi hẳn môi trường sống... 
bằng không thì cuộc sống có thể làm cho đồng chí 
hoàn toàn ghê tởm... Đồng chí sẽ chết mất nếu 
không dứt ra được khỏi bầu không khí... của các 
nhà trí thức tư sản ! Hoài phí bản thân mình trong 
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việc nghe sự khóc than của bọn trí thức thối rữa và 
không viết nữa - đối với nghệ sĩ - đó không phải 
là cái chết ư 3) ? Những lời nói chí tình trên đây đã 
giúp Goóc-ki thoát khỏi tâm trạng bị quan, dao 
động trong vòng vây của những phân tử trí thức tư 
sản bất mãn và “nổi giận” với chế độ Xô viết để 
sau này vẫn xứng đáng là một nhà văn của giai cấp 
những người cân lao. 

Lâ-nin luôn luôn quan tâm đến các đồng chí, 
đồng sự của mình, cụ thể là đến điều kiện sinh 
hoạt, công tác, sức khỏe và tâm tư, tình cảm của 
họ. Người cho rằng việc phát triển những mối quan 
hệ mới mẻ trên tình đồng chí và tương trợ lẫn nhau 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác giáo dục tư tưởng của Đảng, không phải 
chỉ là của cấp trên đối với cấp dưới, mà là của toàn 
thể những người đảng viên bình thường đối với 
nhau. ằ 

Rất nhiều trường hợp, Người nhắc nhở cán bộ 
cơ quan của đảng và nhà nước cần có tỉnh thần 
tháo vát, khẩn trương trong khi thực hiện các 
nhiệm vụ, biết tập trung sự chú ý vào những nhiệm 
vụ chủ yếu, tiến hành đến cùng những công việc đã 
bắt đầu cho đến khi có kết quả cụ thể. 

Những hiện tượng quan liêu, giấy tờ, lỏng lẻo 
trong công vụ v.v... đều làm cho Người bất bình. 
Người đòi hỏi các cán bộ phải chăm chú xem xét 
các đơn khiếu kiện của dân về những hành vi sai 
trái của các cơ quan và của những người có chức, 
có quyền. Bản thân Lâ-nin là một tấm gương sáng 
cho thấy cần phải đáp ứng nhanh chóng như thế 
nào đối với các đơn khiếu kiện của dân. Ví dụ : 
Ngày l§ tháng giêng 1919, Người ra lệnh cho 
chánh văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phải báo cáo 
ngay cho Người rõ về các đơn khiếu tố đã gửi đến 
Hội đồng Bộ trưởng dân ủy và phải tổ chức công 
tác kiểm soát chặt chẽ việc thi hành những nghị 
quyết về những đơn khiếu tố đó. 

Lê-nn để nghị phải nghiêm khắc trừng trị 
những cán bộ địa phương nào đã trù dập những - 
người gửi đơn khiếu tố. Người chỉ thị phải kiên 
quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, ăn 
hối lộ, lãng phí của công. Người đòi hỏi tất cả các 
cơ quan Xô viết, tất cả các cán bộ phải nghiêm 
chỉnh tuân theo pháp luật và pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Người xác định : '““Toàn bộ công việc của tất 


(3) Xem V.I.Lâ-nin: Sđđ, t 51, tr 62 


cả các cơ quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ 
trước hết vì tệ quan liêu... Nếu có cái gì sẽ làm tiêu 
vong chúng ta thì chính là cái đó. Mà đối với Ngân 
hàng nhà nước thì bệnh quan liêu lại càng nguy 
hiểm hơn cả” 4, Nhận định này của Lê-nin còn 
nguyên vẹn giá trị thực tiễn đối với công tác quản 
lý kinh tế ở nước ta hiện nay. 

Trong đời thường, Lê-nin là người dễ gần, 
nghiêm khắc nhưng khiêm tốn, sâu sắc mà giản dị. 
Người luôn luôn tìm cách tạo ra những điều kiện 
thời gian để có thể tiếp xúc trực tiếp với đông đảo 
công nhân, nông dân, trí thức và nam, nữ thanh 
niên, đó vừa là điều kiện để Người hiểu biết thêm 
chiều sâu cuộc sống quân chúng. 

Lê-nn thường có nhiều thư rnêng cảm ơn 
những ai đã có những ý kiến nhận xét các bài viết, 
bài nói của Người, hoặc xin lỗi người này, người 
khác về những thiếu sót của mình trong quan hệ 
với họ. 

Những cuộc gặp mặt trực tiếp với dân cho thấy 
sự quan tâm đặc biệt của Lê-nin đối với đông đảo 
các tâng lớp. Đối với Người, rất lý thú là những khi 
được đàm thoại với các “lão nông tri điền” để tìm 
hiểu vẻ tình hình nông thôn, về nông nghiệp. Có 
lần Lê-nin đã yêu cầu Tổng biên tập báo “Nông 
dân nghèo” báo cáo đều đặn cho Người biết tòa 
báo đã nhận được bao nhiêu thư của nông dân gửi 
đến, trong các bức thư có những gì quan trọng và 
mới mẻ, tâm trạng của nông dân như thế nào... 
Lê-nin đánh giá cao hình thức kết nghĩa giữa các 
chỉ bộ đảng ở thành phố và các chi bộ đảng ở nông 
thôn. Đối với nông nghiệp cũng như công nghiệp 
và các lĩnh vực khác, Lê-nin coi việc tổng kết và 
đúc rút kinh nghiệm tiên tiến của các cơ sở, các địa 
phương là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan có 
trách nhiệm và của báo chí. 


* 


Qua thực tiễn hoạt động cách mạng, các cuộc 
tranh luận nội bộ đẳng, các báo cáo chính trị đại 
hội, các văn kiện và các tác phẩm đã viết, các cuộc 
đàm luận với nhiều đối tượng khác nhau, hình ảnh 
cuộc sống, những thiên hướng và thói quen, tóm 
lại là tính cách của Lê-nin đã được thể hiện sinh 
động trong các mối quan hệ xã hội, tính cách của 
một vĩ nhân đồng thời cũng là của một con người 
bình thường. 


(4) V.I.LA-nn : $đđ, t 54, tr 235 
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THẠP KY... 
(Tiếp theo trang 12) 


hóa tốt đẹp của dân tộc trước ảnh hưởng tiêu cực 
của kinh tế thị trường, trước sự xâm nhập và tác 
hại của các loại văn hóa độc hại từ bên ngoài vào 
và nầy sinh ở cả trong nước ta. Sự phê phán gay 
gắt của nhân dân, của công luận đối với các tư 
tưởng, hành vi, khuynh hướng lệch lạc trong hoạt 
động và sinh hoạt văn hóa chứng tỏ rằng nhận 
thức và ý thức về văn hóa được nâng cao, năng lực 
nội sinh về văn hóa của nhân dân ta đã mạnh hơn. 

Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa sắp kết 
thúc. Nội dung hoạt động Thập kỷ ở Việt Nam 
gần như phù hợp hoàn toàn với các công việc mà 
Đảng, Nhà nước ta đang làm trong sự nghiệp phát 
triển văn hóa. Chúng ta đã tiếp thu những nhân tố 
tích cực, có giá trị trong nội dung hoạt động của 
Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa, chuyển thành 
các kế hoạch, biện pháp hành động cụ thể của các 
cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước, các hội văn 
hóa nghệ thuật, của các đoàn thể. Nhiệm vụ của 
Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa đã hoàn thành 
và đến cuối năm 1997 Ủy ban quốc gia Thập kỷ 
quốc tế phát triển văn hóa ở Việt Nam sẽ không 
hoạt động nữa. Nhưng những mục tiêu, nội dung 
của Thập kỷ sẽ được tiếp tục thực hiện bằng 
những hoạt động thường xuyên của các cơ quan 
đảng, chính phủ, trước hết là Bộ Văn hóa - Thông 
tin, các đoàn thể nhân dân, các hội văn hóa nghệ 
thuật của nước ta. 

Tới đây, Ủy ban quốc gia UNESCO cùng Bộ 
Văn hóa - Thông tin sẽ tiếp tục theo dõi, hướng 
dẫn chung các công việc sau Thập kỷ. Với trách 
nhiệm và điều kiện thuận lợi của mình trong công 
tác quản lý, trong quan hệ quốc tế, trong quan hệ 
gần gũi với UNESCO, các cơ quan này cần tiếp 
tục khai thác thông tin, tiếp thu các quan niệm, tư 
tưởng tiến bộ của UNESCO, của các nước trên thế 
giới theo các mục tiêu của Thập kỷ để ,phô biến, 
gỢI ý, hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể của nước 
ta, tiếp tục tổ chức việc nghiên cứu và các hoạt 
động cụ thể để góp phần thúc đấy sự nghiệp phát 
triển văn hóa, kết hợp chặt chẽ các hoạt động văn 
hóa Việt Nam với văn hóa thế giới theo định 
hướng của Đảng ta. C] 
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ÍNH quy luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất luôn luôn là cơ sở 
phương, pháp luận cho tư duy đường lối, chính 
sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. Bất cứ một sự 
phiến diện nào, coi nhẹ mặt này hay mặt khác đều dẫn 
đến những hiệu quả tiêu cực đối VỚI SỰ phát triển của 
nền kinh tế quốc. dân. Trong một số năm lại đây, trong 
tư duy kinh tế của một số người ở cả cấp vĩ mô và vị 
mô, dường như đã có một xu hướng thiên về những 
vấn đề của lực lượng sản xuất mà có phần nhẹ về 
những vấn đề quan hệ sản xuất xã hội ; hoặc chỉ chú 
ý\ đến một bộ phận nào đó của quan hệ sản xuất như 
vấn đề chuyển sang cơ chế thị trường, có phần sao 
nhãng những vấn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa 
của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. 
Những thành tựu to lớn về kinh tế, sự phát triển 
của các lực lượng sản xuất xã hội trong hơn 10 năm 
đối mới là do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân 
kinh tế hàng đầu là sự phát triển phù hợp của các quan 
hệ sản xuất xã hội, được Đảng ta tự giác điều chỉnh. 
Nội dung cơ bản của sự phát triển phù hợp đó là việc 
khôi phục và phát triển trở lại cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần mà trước đây chúng ta đã vội vã xóa bỏ 
một cách duy ý chí ; là việc thay đổi quan hệ tô chức 
quản lý, chuyển cơ chế vận hành của nền kinh tế từ 
tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có 
sự quản lý vĩ mô của Nhà nước ; là việc đa dạng hóa 
các hình thức quan hệ phân phối, lấy phân phối theo 
lao động là cơ sở nhưng kết hợp với phân phối theo 
tài sản, theo tư bản, theo các hình thức vỗn đóng góp 
vào kinh doanh. Cơ sở khoa học của sự điều chỉnh của 
Đảng ta là việc nhận thức lại quy luật QHSX phải phù 
hợp với tính chất và trình độ của LLSX trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta ; áp dụng một cách sáng tạo lý luận 
của Lê-nin về vai trò tích cực của kinh tế cá thể, kinh 
tế tư bản và tư bản nhà nước, về việc sử dụng các quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ ; về việc quan tâm đến lợi ích vật 
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chất cá nhân của người lao động, coi đó như động lực 
trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng 
CNXH ở một nước kinh tế lạc hậu, kém phát triển như 
Ở nước ta. 

Ngày nay, cùng vỚI việc đây mạnh CNH, HĐH, 
đưa lực lượng sản xuất của đất nước phát triển mạnh 
mề trong bước chuyên giữa hai thế kỷ thì vấn đề tiếp 
tục điều chỉnh các quan hệ sản xuất xã hội ở nước ta 
có cần đặt ra không và đặt ra như thế nào ? 

Hiện nay, một số nhà tư tưởng và chính khách 
phương Tây đang “lo lắng” hộ công cuộc đổi mới của 
chúng ta ! Căn cứ vào một sô hiện tượng kinh tế ở 
nước ta như có một sự giảm sút nào đó của các dự án 
đầu tư của nước ngoài, đặt trong bối cảnh cuộc khủng 
khoảng tiền tỆ đrong khối ASEAN... , họ vé nên một 
tương lai có phần ảm đạm của công cuộc đối mới, cho 
răng công cuộc đó đang hết đà, tốc độ chậm dần, đi 
đến suy thoái. Họ cho răng cần phải. có một sự “đổi 
mới mới”, đổi mới như vừa qua là nửa vời, rằng cần 
phải đổi mới triệt để hơn nữa theo hướng tự do hóa 
hoàn toàn nền kinh tế cả về đối nội cũng như đối 
ngoại. Cả đến một ngoại trưởng của một nước tự cho 
minh nhiệm vụ chăm lo đến mọi chuyện toàn cầu mà 
cũng quan tâm đến việc làm ăn thua lỗ của các doanh 
nghiệp nhà nước của chúng ta, khuyến cáo chúng ta 
cần giải thể các DNNN. Đài VOA lo hộ cho nông dân 
ta “lại sắp phải vào các hợp tác xã” (!). 

Chúng ta đồng ý rằng để đấy mạnh CNH, HĐH 
đất nước, tình trạng của các quan hệ sản xuất như hiện 
nay có nhiều mặt còn chưa phù hợp với yêu ‹ cầu phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa các. lực lượng sản xuất xã hội. 
Các quan hệ sản xuất đó cần phải có bước phát triên 
mạnh mẽ hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu của CNH, 
HĐH ; nhưng hướng phát triển đó phải đi theo 
phương hướng đường lối đôi mới của Đảng, với 
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những mô hình cơ cấu kinh tế và cơ chế vận hành của 
nên kinh tế đã được thiết kế về cơ bản là đúng. Đổi 
mới hơn nữa chính là triển khai triệt để hơn nữa, 
không nửa vời, ngập ngừng, do dự các cơ cấu và cơ 
chế đó, làm cho chúng ngày càng hoàn thiện hơn, mở 
đường rộng rãi hơn nữa cho lực lượng sản xuất phát 
triển. Đổi mới hơn nữa chính là tăng động lực cho 
đoàn tâu kinh tế Việt Nam đã được đặt đúng trên 
đường ray tiến về mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, 
chứ không phải là bẻ ghi cho đoàn tầu đó sang một 
quỹ đạo khác. 

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một tập hợp 
của những thành phần kinh tế khác nhau tương ứng 
với những lực lượng sản xuất khác nhau, những thành 
phần vừa đầu tranh với nhau vừa hợp tác với nhau 
trong một nên kinh tế quốc dân thống nhất. Điều quan 
trọng là mỗi thành phần đóng một vai trò kinh tế 
xác định mà có phát huy được vai trò đó thì toàn 
bộ cơ cấu mới đóng được vai trò thúc đấy đối với 
sự phát triển của nền kính tế quốc dân, làm cho 
dân giấu, nước mạnh, xã hội công bằng văn mỉnh, 
vững bước tiễn lên CNXH. 

Kinh tế nhà nước với hai bộ phận, bộ phận đóng 
vai trỒ quản lý vĩ mô và bộ phận các doanh nghiệp 
nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo theo nghĩa chỉ 
phối, ảnh hưởng tác động chủ yếu được đến toàn bộ 
nền kinh tế ; nhất là các doanh nghiệp nhà nước có 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường 
với tiềm lực và lợ thế so sánh của mình phải làm đầu 
tầu về mặt chất lượng và "hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Đáng tiếc là cho đến hiện nay, kinh tế nhà 
nước tuy đã thể hiện vai trò chủ đạo của mình, nhưng 
vai trò đó còn chưa vững chắc, đặc biệt là vai trò của 
các doanh nghiệp nhà nước. Sau một thời kỳ được 

“cởi trối”, “bung ra” „ được mở rộng quyền tự chủ và 
sắp xếp lại một bước, nhiều doanh nghiệp nhà nước 
đã thích ú ứng VỚI CƠ chế mới, làm ăn năng động và có 
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhìn chung, sự biến đôi 
trong các quan hệ sở hữu và sử dụng tư liệu sản xuất, 
trong quản lý và phân phối sản phẩm bên trong các 
doanh nghiệp nhà nước diễn ra còn chậm chạp, tinh 
trạng vô chủ trên thực tế vẫn tôn tại, việc cổ phân hóa 
chưa làm được bao nhiêu. Tình trạng làm ăn thua lỗ, 
chiếm dụng vốn lẫn nhau, nợ đọng, móc ngoặc, làm 
ăn kiêu chụp dựt còn tương đối phô biến. Sự kiểm kê, 
kiểm soát của người lao động trong nội bộ xi nghiệp 
chưa được triển khai có hiệu lực. Tầng lớp giám đốc 
có nhiều quyền nhưng lại ít chịu trách nhiệm về kết 


quả kinh doanh. Vai trò và hoạt động của nhà nước 
với tư cách là chủ sở hữu và người quản lý nhà nước 
về kinh tế còn có mặt yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu. 
Tắt cả những cái đó làm cho năng suất, chất lượng và 
hiệu quả trong khu vực kinh tế này còn nhiều yếu 
kém. Củng cỗ và hoàn thiện quan hệ sản xuất hiện 
nay, công việc hàng đầu chính là phải củng cố và phát 
triển khu vực kinh tế nhà nước nói chung và các 
doanh nghiệp nhà nước nói riêng, dọn đường cho các 
lực lượng sản xuất ở khu vực này được phát triển 
mạnh mề, xứng với tiềm năng và vai trò của nó. Các 
tập đoàn kinh tế mạnh, các tông công ty của kinh tế 
nhà nước chỉ có thể ra đời và thực sự phát “uy tác 
dụng khi các tế bào, các bộ phận hợp thành của nó đã 
trở nên lành mạnh, có sức sống mới. 

Kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác xã ñ phải kết 
hợp chặt chế với nhau và trở thành nên tảng của nền 
kinh tế quốc dân. Đó là một yêu cầu có tính quy luật 
của sự vận động của nên kinh tế có cơ cấu nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, với 
việc xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, nên 
kinh tế tập thể với các hợp tác xã kiểu cũ trên thực tế 
không còn, hoặc có còn thì cũng hoạt động yếu ớt. Từ 
khoán 100 và khoán 10, kinh tế hộ gia đình đã chuyển 
lên đóng vai trò chủ thể tích cực trong việc thúc đẩy 
sản xuất nông nghiệp phát triển. Hiện nay, hình thức 
kinh tế đó vẫn có tác dụng tích cực, cần được tiếp tục 
phát huy và sẽ còn tôn tại lâu dài. Tuy nhiên, sự phát 
triên của nông nghiệp, của CNH, HĐH nông thôn 
đang đòi hỏi cấp bách kinh tế hộ gia đình phải được 
phát triển song hành và kết hợp với những hình thức 
kinh tế hợp tác kiểu mới và tất cả các hình thức kinh 
tế này (cả gia đình và hợp tác) phải được kinh tế nhà 
nước và nhà nước giúp đỡ tích cực. Sự chậm trễ trong 
việc ra đời và phát triển của những quan hệ sản xuất 
kiều mới trong nông nghiệp đang bắt đầu gây trở ngại 
cho các LLSX trong nông nghiệp và nông thôn. Hộ 
gia đình tuy năng động, CÓ SỨC sông nhưng đó vân là 
sản xuất nhỏ, quả nhỏ, sớm muộn nó cũng phải 
chuyển lên sản xuất lớn. Đang diễn ra và sẽ diễn ra 
quá trình phát triển của kinh tế tư bản tư nhân trong 
nông nghiệp và nông thôn : các trang trại lớn có máy 
móc và lao động làm thuê, các doanh nghiệp thủ công 
và công nghiệp nhỏ, vừa làm sản xuất và dịch vụ 
trong kinh tế nông thôn... Điều đó là đúng quy luật, 
có lợi cho quôc kế dân sinh. Chúng ta không cản trở 
mà phải khuyến khích quá trinh đó. Thế nhưng nếu 
chi có một con đường phát triển đó là không tốt, thậm 


33 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


chí là chệch hướng. Do đó, cần phải triển khai con 
đường phát triển kinh tế hợp tác với các hình thức 
thích hợp, từ thấp lên cao, tích tụ và tập trung vốn và 
lao động theo một cách khác, tập hợp những người lao 
động trong những hình thức kinh tế hợp tác thực sự có 
năng suất và hiệu quả, "hạn chế sự bóc lột tư bản chủ 
nghĩa, sự phân hóa giàu nghèo quá những giới hạn 
cho phép. Trên thực tế, trong vài năm gần đây, quần 
chúng nông dân do nhu câu bức bách đã tự phát lập ra 
những tổ chức kinh tế hợp tác của mình. Đảng và Nhà 
nước cần phải nhạy bến tổng kết, hoạch định chính 
sách đưa yêu tố tự giác vào trong phong trào, tạo ra 
một đà phát triển mới của các lực lượng sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp, dịch vụ trong nông thôn. 
Kinh tế tư bản nhà nước là liên minh và hợp tác 
kinh tế giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản | trong 
nước và nước ngoài dưới những hình thức từ thấp đến 
cao. Đó là một thành phần kinh tế đóng vai trò rất 
quan trọng trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Ở đây, tồn 
tại sự khác nhau thậm chí xung đột nhau về lợi ích 
nhưng lại cần được điều tiết đề các lợi ích đều được 
thỏa mãn và điều quan trọng nhất là góp phần vào 
việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta. | 
Hiện nay, liên minh kinh tế giữa kinh tế nhà nước 
và kinh tế tư bản trong nước chưa phát triển đúng mức 
và đúng hướng. Cần phải nhanh chóng đưa thành 
phần kinh tế tư bản trong nước vào quỹ đạo của kinh 
tế tư bản nhà nước, hạn chế tính tự phát có hại của nó 
đối với nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua, 
sự liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản 
nước ngoài đã có sự phát triển mạnh mẽ, đem lại 
những hiệu quả tích cực : vốn tư bản được đầu tư ngày 
càng tăng vào nước ta, du nhập những công nghệ và 
kinh nghiệm quản lý mới, hòa nhập vào thị trường thế 
giới và khu vực, góp phân vào tốc độ tăng trưởng 
GDP tương đối cao của nước ta. Tuy nhiên, để phát 
huy tiềm lực của khu vực kinh tế tư bản nhà nước này, 
cần phải hoàn thiện hơn nữa những chính sách và biện 
pháp quản lý nhà nước theo hai hướng tác động, làm 
cho quan hệ sản xuất ở khu vực này tôn tại và phát 
triển đúng với tính chất của nó là tư bản nhà nước 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta : một mặt, 
cần phải dọn dẹp những trở ngại, tạo hành lang thông 
thoáng thu hút đầu tư của tư bản nước ngoài vào nước 
ta mạnh mẽ hơn nữa ; mặt khác, cần phải tăng cường 
kiểm kê kiểm soát, làm cho khu vực kinh tế này phát 
triển phù hợp với những lợi ích của độc lập dân tộc và 
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chủ nghĩa xã hội, chú ý những vấn đẻ chủ quyền quốc 
gia, môi trường sinh thái và tài nguyên, lợi ích của 
kinh tế nhà nước và của người lao động trong liên 
doanh. 

Trên cơ sở chủ đạo của kinh tế nhà nước, kỉnh tế 
cá thể và kinh tế tư bản tư nhân đóng vai trò không 
nhỏ trong thời kỳ quá độ. Cái mới trong nội dung kinh 
tế của đường lối đổi mới của Đảng ta là khuyến khích 
các thành phần kinh tế này phát triển có lợi cho quốc 
kế dân sinh. Trong những năm qua, khu vực kinh tế 
này đã CÓ sự phát triển nhất định, có tác động tích Cực 
đến nền kinh tế quốc dân. "Tuy nhiên, sự phát triển đó 
còn chậm, chưa tương xứng VỚI tiềm năng, có mặt 
chưa đúng hướng, chưa có lợi cho quốc kế dân sinh. 
Tích tụ và tập trung tư bản của kinh tế tư bản tư nhân 
trong nước còn chậm chạp, với quy mô chủ yếu là nhỏ 
và vừa, kinh doanh chủ yêu ở khu vực thương nghiệp, 
dịch vụ, mua đi bán lại lòng vòng, ít đầu tư vào sản 
xuất, nhất là sản xuất chân chính, ổn định, lâu dài. 
Nhiều hoạt động của kinh tế tư bản tư nhân trong 
nước chệch hướng, có tác dụng tiêu cực, thậm chí phá 
hoại đối với nền kinh tế quốc dân : đầu cơ, buôn lậu, 
sản xuất hàng giả, trốn và lậu thuế... ; những hoạt 
động có tính chât “tầm gửi”, móc ngoặc, đục khoét và 
làm hư hỏng kinh tế nhà nước và các cơ quan nhà 
nước ; hình thành kinh tế ngầm, mầm mống của sự 
ma-phi-a hóa trong kinh tế. Những mặt tích cực và 
tiêu cực của kinh tế tư bản tư nhân đều gắn liền với 
bản chất kinh tế của nó, nhưng việc phát huy mặt tích 
cực và hạn chế mặt tiêu cực lại thuộc về nguyên nhân 
quân lý vĩ mô của nhà nước ta. Sự quản lý của nhà 
nước ta còn nhiều điều chưa thỏa đáng, chưa tạo ra sự 
cạnh tranh bình đăng giữa các thành phần kinh tế, 
chưa tạo ra hành lang pháp lý và tâm lý thông thoảng 
cho các nhà tư sản dân tộc mạnh dạn đầu tư phát triển. 
Tuy nhiên, sự quản lý đó cũng có nhiều sơ hở và 
buông lỏng, đặc biệt và chưa tổ chức được hệ thống 
kiểm kê kiểm soát, huy động được toàn dân tham gia 
vào hoạt động này, như Lê-nin đã căn dặn. Trong môi 
trường kinh doanh như hiện nay, vì lợi nhuận, các nhà 
tư sản có xu hướng thiên về kinh doanh ngoài định 
hướng của nhà nước ; nếu thiết lập được sự kiểm kê 
kiểm soát có hiệu lực, các nhà tư sản lại vì lợi nhuận 
mà giã từ làm ăn phi pháp . để đi vào con đường làm 
giầu chân chính. Sự thay, đôi đó là một bước ngoặt CƠ 
bản trong sự phát triển của lực lượng sản xuất ở nước 
ta, điều kiện cơ bản để nguồn vốn trong nước trở 
thành nguồn vốn quyết định để CNH, HĐH đất nước ta. 


Nghiêm qtứu - VPne đổi, 


Cơ chế vận hành của nên kinh tê cũng là một 
vấn đề cấp bách hiện nay. Quan điểm cơ chế thị 
trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước của Đảng 
ta là đúng. Đó là một quan điểm mới về kinh tế xã hội 


chủ nghĩa, về thời kỳ quá độ, không dị ứng mà chấp 


nhận và sử dụng rộng rái những quan hệ thị trường để 
xây dựng CNXH. Đó cũng là một quan điểm đang 


chiếm ưu thế trong kinh tế học hiện đại của thế giới, : 
kết hợp bàn tay vô hình và hữu hình trong điều kiện - 


xã hội hóa đã diễn ra sâu rộng trên quy mô toàn cầu 
và chủ nghĩa tự do mới đã tỏ ra lỗi thời. 

Trong những năm qua, chúng ta đã bước đầu 
chuyển thành công sang cơ chế thị trường không có 
những cú sốc lớn về kinh tế và xã hội, bước đầu đã 
phát huy tác dụng tích cực, nền kinh tế năng động 
hơn. Tuy nhiên, những quan hệ thị trường hiện nay cả 
về cơ cấu, cơ chế vận hành vẫn tổn tại những bất cập, 
chưa phù hợp. Trạng thái sơ khai và hoang dã của thị 
trường vẫn đang tôn tại, thậm chí mở rộng, những 
nhân tố của một thị trường hiện đại, văn minh phát 
triển còn chậm chạp. Mối quan hệ giữa thị trường và 
kế hoạch chưa được xác lập một cách đúng đắn trên 
thực tế. Trong khi những biểu hiện tàn dư của cơ chế 
tập trung, quan liêu bao cấp vẫn chưa được khắc phục 
triệt để thì cũng đã xuất hiện một quan điểm sùng bái, 
đề cao một chiều cơ chế thị trường, hạ thấp vai trò của 
kế hoạch hóa và sự quản lý vĩ mô của nhà nước đối 
với nền kinh tế. Sự buông lỏng quản lý nhà nước với 
thị trường, sự rút lui quá mức độ trên mặt trận lưu 
thông, đặc biệt trên lĩnh vực thương nghiệp, nhất là 
trong quan hệ kinh tế giữa thành thị và nông thôn đã 
để lại những tác động tiêu cực đến sự phát triển của 
nền kinh tế. 


Lâu nay, với tư duy kinh tế hiện vật, người ta nghĩ 


rằng phân phối là mắt xích cuối cùng, đồng nhất phân 
phối với tiêu dùng. Ngày nay, với tư duy kinh tế thị 
trường thì phân phối chưa đồng nhất với tiêu đùng, từ 

phân phối đến tiêu dùng còn cả một loạt những hoạt 
động kinh tế - xã hội. Cần phải nắm vững hơn nữa 
luận đề của Mác coi tái sản xuất xã hội như một quá 
trình không ngừng lặp lại của các khâu sản xuất, phân 
phối, trao đổi, tiêu dùng. Cần phải khắc phục thái độ 
coi nhẹ khâu tiêu dùng trong lãnh đạo và quản lý nền 
kinh tế nước ta. Cần phải coi vấn đề tiêu dùng như 
một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng 


đầu đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở 
nước ta hiện nay. 

Trong những năm qua, sự tăng trưởng kinh tế đã 
tác động tích cực đến tiêu dùng của nhân dân ta cả về 
số lượng và chất lượng, quy mô và cơ cấu tiêu dùng. 


'Tuy nhiên, cũng còn nhiều điều chưa hợp lý và trong 


một nền kinh tế thị trường mà vai trò của cầu tác động 
trở lại đối với cung cực kỳ mạnh mẽ thì những điều 
chưa hợp lý đó tác động tiêu cực trở lại đối với sản 
xuất kinh doanh. Trong khi một bộ phận của dân cư 
còn tiêu dùng ở mức độ nghèo khổ thì ở một bộ phận 
không nhỏ khác, sự tiêu dùng đã quá mức độ mà trinh 
độ phát triển kinh tế cho phép, vi phạm đến mối quan 
hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng trong thời kỳ đây mạnh 
CNH, HĐH. Tiêu dùng của dân cư, đặc biệt ở một bộ 
phận không ít dân cư thành thị đã có xu hướng mô 
phỏng, bất chước tiêu dùng của xã hội tiêu thụ 
phương Tây. Phương thức tiêu dùng này ngay ở các: 
xứ sở sản sinh ra nó đã bộc lộ rõ tính chất phi lý của 
nó đến mức những bộ óc tỉnh táo của phương Tây đã 
đặt ra vấn đề phải chăng con người sẽ sống tốt hơn 
nếu điều tiết và tạo ra một quan hệ tiêu dùng hợp lý 
hơn. Phương I thức đó được du nhập vào nước ta do có 
nhu cầu của một bộ phận giàu xối và chủ yếu do tác 
động của quảng cáo trong một nền kinh tế thị trường 
toàn cầu hóa, càng trở nên phi lý hơn ở một đất nước 
đang còn chậm phát triển, chưa vượt khỏi ngưỡng 
nghèo. Tìm ra một mô hình tiêu dùng Việt Nam có 
căn cứ khoa học trong những năm tới đây và đưa mô 
hình đó vào cuộc sống sẽ tác động tích cực đến CNH, 

HĐH cả về mục tiêu kinh tế, công nghệ, cơ cầu lẫn 
vấn đề nguồn lực bên trong. 

Như vậy, công cuộc xây dựng CNXH trên đất 
nước ta, đặc biệt là sự nghiệp CNH, HDH đang đặt ra 
một vấn đề cơ bản và cấp bách là kết hợp chặt chế sự 
phát triển của các lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất Việt Nam. Cần phải đặt lên hàng đầu sự phát 
triển của các lực lượng sản xuất nhưng không bao giờ 
được sao nhãng sự phát triển của các quan hệ sản 
xuất. Cần phải đổi mới không ngừng các chính sách 
kinh tế của chúng ta sao cho các quan hệ sản xuất 
luôn luôn phát triển, đóng vai trò tích cực thúc đẩy 
các lực lượng sản xuất, hạn chế và triệt tiêu các tác 
động kìm hãm ; làm cho toàn bộ nền kinh tế của đất 
nước luôn giữ đúng quỹ đạo độc lập dân tộc và 
CNXH.Q 


35 


G í 


MÙA Xuân năm 1988, Nghị quyết 10 của 
| = BộChính trị được ban hành, đánh dấu 

một bước ngoặt trên con đường phát 
triển nông thôn, hộ nông thôn trở thành đơn vị 
kinh tế tự chủ, nền kinh tế tự cấp tự túc chuyển 
dần sang kinh tế hàng hóa. 

Kinh tế nông hộ nói chung bao gồm nhiêu 
loại hộ. Để tìm hiểu thực trạng và sự diễn biến, 
cần xem xét xu hướng phát triển của từng loại. 
Chu Văn Vũ và cộng tác viên trong một công 
trình nghiên cứu 0), đứng trên giác độ kinh tế 
hàng hóa, đã chia các nông hộ ở nước ta làm 
ba loại : 

- Loại A bao gồm những hộ sản xuất không 
đủ tiêu dùng, không bảo đảm được tái sản xuất 
giản đơn ; | 

- Loại B bao gồm những: hộ sản xuất chỉ đủ 
tiêu dùng, không có hay chỉ có một lượng sản 
phẩm hàng hóa không đáng kể ; 

- Loại C bao gồm các hộ làm ra sản phẩm chủ 
yếu để bán. 

Trong ba loại thì loại A chiếm khoảng trên 
40%, loại B khoảng 35% và loại C trên 20% 
tổng số nông hộ của cả nước. Mỗi loại hộ trên có 
xu hướng phát triển riêng. Nông hộ loại A sản 
xuất không đủ tiêu dùng, quá trình tích lũy là sự 
thiếu hụt ngày càng gia tăng cả về tiêu dùng sản 
xuất và tiêu dùng sinh hoạt so với mức tiêu dùng 
tối thiểu cho sản xuất và tiêu dùng của xã hội. 
Nông hộ loại B sản xuất sản phẩm tiêu dùng trực 
tiếp và xu hướng phát triển là sẽ chuyển sang sản 


3 


xuất hàng hóa. Trên thực tế, 
loại hộ này có xu hướng duy 
trì lâu dài kinh tế tự cấp tự 
túc. Nông hộ loại C sản xuất 
nông sản hàng hóa ; xu 
hướng của nó là duy trì lâu 
dài sản xuất hàng hóa nhỏ. 
Xu hướng phát triển của 
từng loại nông hộ trên đây 
cấu thành xu hướng phát 
triển chung, xu hướng phát 
triển hàng hóa. 

Những năm qua, trong sự nghiệp đổi mới nên 
kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, các chương trình phủ xanh đất trống đồi 
trọc, tạo việc làm, đưa tín dụng về tận nông hộ, 
chuyển giao kỹ thuật, các chính sách xóa đói 
giảm nghèo v.v... đều có tác dụng giảm tỷ lệ của 
các nông hộ loại A, loại B và nâng dần tỷ lệ nông 
hộ loại C làm cho nông thôn thay da đổi thịt. Để 
đẩy mạnh kinh tế nông hộ, có nhiều giải pháp 
bức xúc như xem xét lại Luật đất đai 1993 qua 
lăng kính của cơ chế thị trường, nâng cao quy 
mô kinh tế và năng suất lao động của các loại hộ, 
vận dụng thích hợp các hình thức tương trợ hợp 
tác trong nông thôn, tạo môi trường chính sách 
hữu hiệu như cải cách hệ thống lưu thông phân 
phối, đa dạng hóa các thành phần kinh tế trong 
nông nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận với 
trong và ngoài nước... 

2 - Dưới đây, chúng tôi xin đề cập các hình 
thức tương trợ hợp tác trong nông thôn dưới ánh 
sáng của Luật hợp tác xã mà Quốc hội nước ta 
đã thông qua tháng 5 năm 1996. 

Trước tiên là bản chất kinh tế —- xã hội của 


hợp tác xã. 

Theo Luật hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới 
dựa trên quyên tự chủ kinh doanh của mỗi nông 
hộ trên mảnh đất được chính quyên giao cho sử 
dụng lâu dài nhằm mục đích phát triển sản xuất 
nông nghiệp (kể cả lâm nghiệp và nuôi trồng 


(1) Xem Kinh tế hộ trong nông thôn Việt Nam, Nxb Khoa học xã 


hội, Hà Nội, 1995, tr 99 - 119 


thủy sản) dựa vào sự góp vốn cổ phần, góp sức 
và quyền biểu quyết ngang nhau của xã viên, 
cùng hưởng thụ kết quả hoạt động và cùng chia 
sẻ rủi ro của hợp tác xã để vừa tăng sức mạnh 
kinh tế của mỗi hộ, vừa tạo sức mạnh kinh tế mới 
cho hợp tác xã. Trong khi đó, hợp tác xã nông 
nghiệp kiểu cũ dựa trên cơ sở tập thể hóa quyển 
sử dụng đất đai và các tư liệu sản xuất khác của 
các nông hộ, xóa bỏ tư cách chủ thể kinh doanh 
của mỗi nông hộ, biến người lao động trong mỗi 
nông hộ thành người làm thuê cho hợp tác xã. So 
sánh hai loại hợp tác xã thì hợp tác xã kiểu mới 
là một tế bào của kinh tế thị trường, nó sinh ra vì 
kinh tế nông hộ chứ không phải để thay thế kinh 
tế hộ. Đó là cơ sở tồn tại của hợp tác xã kiểu 
mới. Hợp tác xã kiểu mới phải thực hiện có hiệu 
quả các khâu địch vụ đầu vào và đâu ra cho kinh 
tế nông hộ vì nếu cứ để cho nông hộ tự làm thì 
hiệu quả kinh tế sẽ thấp hơn. Chính điều này 
giúp cho kinh tế nông hộ đứng vững được trong 
nên kinh tế thị trường tuy nhiều hấp dẫn nhưng 
không kém cam go. " | 
Với những lý do trên, mục tiêu tối cao của 
hợp tác xã kiểu mới là vì sự hoạt động có hiệu 
quả của kinh tế nông hộ trong cơ chế thị trường 
chứ không phải chỉ vì thực hiện lợi nhuận cho 
bản thân hợp tác xã. Nói như vậy không có nghĩa 
là hợp tác xã kiểu mới từ bỏ các hoạt động vì lợi 
nhuận như kinh doanh dịch vụ sản xuất và đời 
sống cho cư dân nông thôn không phải là thành 
viên của hợp tác xã, trong các lĩnh vực tiểu thủ 
công nghiệp, thương nghiệp... 
Do những điểm khác biệt với hợp tác xã nông 
nghiệp kiểu cũ nêu trên, hợp tác xã nông nghiệp 
ˆkiểu mới phân phối thu nhập và lợi nhuận làm ra 
hằng năm không chỉ theo lao động mà còn theo 


vốn cổ phần và mức độ sử dụng dịch vụ của mỗi 


Xã viên. ' 

Ở đây, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra. 
Trong hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, xã viên 
cùng đóng góp vốn cổ phản và cùng được chia 
lợi nhuận theo vốn cổ phân, vậy nó có khác gì so 
với công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ 
phần ? Xã viên góp vốn cổ phản không phải 


Nghiên cứu - YPae đổi 


nhằm mục đích chia lợi nhuận tối đa mà chỉ để 
tạo điều kiện tài chính cho hợp tác xã thực hiện 
các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế của xã 
viên. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn 
hay công ty cổ phần lại nhằm mục đích chia lãi 
ở mức tối đa. Hợp tác xã còn quy định “ở mọi 
thời điểm; vốn cổ phần không vượt quá 30% 
tổng số vốn Điều lệ của hợp tác xã” (Điều 24) 
bởi lẽ trong trường hợp vốn cổ phần quá lớn, một 
khi xã viên ra khỏi hợp tác xã và rút vốn cổ phần 
thì tài chính của hợp tác xã sẽ không bị đảo lộn. 

Trong hợp tác xã mức góp cổ phần của xã 
viên có thể khác nhau nhưng họ đều có quyền 
biểu quyết ngang nhau, không như trong công 
ty : mỗi cổ phần đều tương ứng với một lá phiếu, 
ai có nhiều cổ phần thì người đó sẽ chỉ phối hoạt 
động kinh doanh của công ty. - 

Một câu hỏi nữa được đặt ra là trong nên kinh 
tế thị trường, các doanh nghiệp đều bình đẳng 


trước pháp luật, tại sao Luật hợp tác xã lại quy 


định Nhà nước cần “ban hành các chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ cho hợp tác xã về đất đai, thuế, tín 
dụng... giảm hoặc miễn thuế lợi tức đốt với hợp 


tác xã” (Điều 50). Như trên đã nói, mục đích của 


hợp tác xã không nhằm thực hiện lợi nhuận cho 
bản thân mà chỉ hướng vào phát triển kinh tế hộ, 
tăng thu nhập cho kinh tế hộ xã viên. Vì vậy, 
Nhà nước có thể miễn, giảm thuế đối với hợp tác 
xã ; còn đối với xã viên có nhiều thu nhập thì họ 


_ vẫn phải nộp thuế nhiều hơn theo luật định, 


giống như các loại hình doanh nghiệp khác. Nếu 
hợp tác xã hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận, kể 
cả dịch vụ sản xuất đối với người ngoài, do thu 
phí dịch vụ theo giá thị trường thì hợp tác xã vẫn 
phải nộp thuế như các doanh nghiệp khác. 

3 ~ Thực tế đã diễn ra như thế nào ? 

Xin giới thiệu một số hợp tác xã : 

Hợp tác xã Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ, 


tỉnh Long An) được thành lập với sự hỗ trợ của 


Công ty lương thực : cổ phần do đóng góp vốn 
của nông dân và vốn hỗ trợ ban đầu được chuyển 
hóa vào thóc giống, phân bón và thu mua lúa 
xuất khẩu. Ngoài ra, vốn hoạt động của hợp tác 
xã còn do nguồn trích 30 - 50 đ/kg thóc và 
30 đ/kg phân bón khi xã viên bán thóc, và mua 
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phân của Công ty lương thực tỉnh. Do hợp tác xã 
tiêu thụ hết thóc và phân phối vật tư có lợi cho 
nông dân, lãi được chia theo đóng góp của mỗi 
người nên nông dân tin tưởng. Từ 50 hộ làm đơn 
tự nguyện lên đến 78 hộ khi họp đại hội thành 
lập hợp tác xã và sau đại hội, đã có tất cả 382 hộ 
xin vào hợp tác xã. Trong thời gian 3 tháng, hợp 
tác xã đã đem lại hiệu quả thiết thực : tiêu thụ 
200 tấn thóc hàng hóa ứ đọng (làm cho nông dân 
rất phấn khởi), đồng thời trực tiếp cung ứng 
32 tấn phân bón cho nông dân và 400 tấn gạo 
(quy thóc) cho Công ty lương thực tỉnh. Trong 
3 tháng đã thu lãi 75 triệu đồng, nhờ đó mua 
được 2 rơ moóc, xây nhà kho và trả lương cho 
cán bộ hợp tác xã. - 

Hợp tác xã Tân Trường (xã Tân Trường Ï, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mới thành lập 
tháng 5 năm 1997, kinh doanh về giống cây ăn 
trái. Chủ nhiệm là ông Hai Tân vốn là một chủ 
trang trại có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất 
kinh doanh, đã có công xây dựng cơ sở hạ tầng 
(1 ha sản xuất giống có dàn tưới phun, 5 km 
đường lô, đường trục). Hợp tác xã có 312 ha 
diện tích canh tác (xoài cát, bưởi, sâu riêng hạt 
lép), 127 lao động, 291 nhân khẩu và 56 hộ xã 
viên. Mỗi xã viên góp tối thiểu 500 000 đ/ha, 
còn thiếu khoảng 1,5 tỉ đông, hợp tác xã đẻ nghị 
được sự hỗ trợ của Nhà nước bằng nguồn vốn 
trung hạn, cam kết trả 100% vào năm 1999, 

Huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) tiến 
hành đổi mới hợp tác xã trong tình hình phần lớn 
vốn của các hợp tác xã đều cạn kiệt, hoạt động 
dịch vụ kinh doanh thua lỗ, công nợ ngày càng 
tăng, tổ chức bộ máy cổng kẻnh, kém hiệu quả. 
Đóng góp của xã viên căn cứ vào nhu cầu vốn 
của một chu kỳ sản xuất (6 tháng), mỗi cổ phần 
30 000 đ, người trực tiếp quản lý phải thế chấp 
tài sản và góp cổ phần cao 40 - 50 lần (so với cổ 
phân một xã viên) để bảo đâm tính pháp lý trong 
sản xuất kinh doanh. Hầu hết hợp tác xã đều thực 
hiện từ 1 đến 4 khâu dịch vụ, cao nhất là 6 khâu. 
Qua kiểm tra năm 1996 và vụ xuân năm 1997, 
tất cả các hợp tác xã dịch vụ đều làm ăn có lãi, 
bảo tôn vốn, chống được bao cấp. 
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Ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, - 
do sáng kiến của 3 cựu chiến binh, một hợp tác xã 
có 23 xã viên được thành lậo. Từ đầu năm đến nay 
hợp tác xã nhận khoanh nuôi, bảo vệ 160 ha rừng 
đầu nguồn, kinh doanh 40 ha rừng, trồng 30 ha rừng 
đầu nguồn và 25 ha quế, đã thu hoạch được 20 
tấn thóc, 37 tấn ngô sắn và 1 tấn lợn hơi, mua 
sắm được 2 máy phát điện loại nhỏ. Trên cơ sở 
25 ngày công/tháng, tổng sản phẩm thu được sẽ 
trích 10% làm vốn lưu động, 10% cho công lao 
động gián tiếp, số còn lại đem chia đều theo 
ngày công lao động, bình quân đâu người 6000- 
7000 đ/ngày. Hợp tác xã đang nghiên cứu 
chuyển thành nhiều trang trại nhỏ và làm dịch vụ 
giải quyết đầu vào và đầu ra cho các trang trại. 

Hiệp hội mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) 
gồm 63 hội viên gắn nhà máy đường với các 
nông trường, hộ nông dân, chủ trang trại, tổ hợp 
(đơn vị nhận đất xã đấu thâu trồng mía) và ngân 
hàng với mục đích hỗ trợ, thúc đẩy, nâng cao 
hiệu quả các hoạt động sản xuất thành viên của 
các hộ thành viên. Cơ chế của Hiệp hội là ứng 
trước giống, phân bón và làm đất cho các hộ sản 
xuất nếu họ yêu câu. Cuối vụ thu hoạch mía, các 
thành viên bán mía cho nhà máy và thanh toán 
công nợ ; ngân hàng cấp vốn vay thông qua nhà 
máy ; nhà máy còn chịu trách nhiệm chuyển giao 
kỹ thuật gieo trồng đến các hộ trồng mía, khuyến 
khích khai hoang, ứng dụng giống mới và cuối 
cùng là định giá thu mua hợp lý. Hiệp hội mía 
đường Lam Sơn là một hình thức hợp tác cao 
nhất trong nông nghiệp và nông thôn, kết hợp 
các thành phần kinh tế, gắn sản xuất nông 
nghiệp với chế biến công nghiệp, gắn tài chính, 
tín dụng với thương nghiệp quốc doanh. 

Mấy nét chấm phá trên đây phản ảnh phần 
nào hiện trạng hợp tác hóa từ những vùng sản 
xuất hàng hóa truyền thống đến những nơi thị 
trường đang ở trình độ thô sơ, từ những hình thức 
tương trợ hợp tác giản đơn qua các hợp tác cổ 
phản tới hình thức hợp tác cao nhất. Đó là sự 
tham gia của mọi thành phần kinh tế có cả quốc 
doanh, tập thể các hộ nông dân tự cấp và các 
trang trại sản xuất hàng hóa. 
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4 - Để mở đường tiến lên, cần sắp xếp lại các 
loại thể chế. Hiện nay, các loại thể chế đang đan 
xen vào nhau, cũ có, mới có, về tổ chức cũng 
như về chính sách và đang trong tình trạng 
khủng hoảng. Luật hợp tác xã là một đột phá 
khẩu để vượt qua cuộc khủng hoảng vẻ thể chế. 

Bên cạnh các hợp tác xã kiểu mới có rất 
nhiều hợp tác xã kiểu cũ khi chuyển sang kinh tế 
thị trường không thích nghi được với tình hình 
mới nên hầu hết đã bị tan rã, gây nên một sự 
nhức nhối, dai dẳng lâu ngày trong lòng nông 
thôn. Điều 46 của Luật hợp tác xã đã đẻ cập tới 
hai hình thức xử lý “tự nguyện” và “bắt buộc” 
với nhiều thủ tục và biện pháp giải quyết các vấn 
để kinh tế - tài chính theo luật và các văn bản 
dưới luật khác. Tình trạng không ít hợp tác xã đã 
ngừng hoạt động lâu rồi nhưng xã viên vẫn nộp 
thóc đầu sào để trả công quản lý cho ban chủ 
nhiệm từ nay chấm dứt. 

Lại có hợp tác xã có “sáng kiến” khoán vốn 
cho chủ nhiệm hay ban quản trị. Cơ chế này lúc 
đầu có tác dụng bảo vệ, phát huy tài sản hay tiền 
vốn của hợp tác xã kiểu cũ ; nhưng nay đem đối 
chiếu với Luật hợp tác xã thì rõ ràng họ đã đi 
chệch hướng vì chỉ chạy theo mục tiêu lợi nhuận 
mà sao nhãng nhiệm vụ hoạt động dịch vụ cho 
kinh tế xã viên. Việc hợp nhất, chia tách hợp tác 
xã cũng được đẻ cập đến trong các điều 44, 45. 
Từ nay trở đi, việc mở rộng hay thu hẹp quy mô 
hợp tác xã không được tiến hành theo cảm tính 
mà phải dựa vào yêu cầu khách quan của sản 
xuất và tuân thủ các thủ tục theo luật định, khắc 
phục khuynh hướng tùy tiện và để phòng những 
lệch lạc do tính bè phái, địa phương, dòng họ... 
có thể đưa tới. 

Trong phong trào đổi mới, nhiều nông, lâm 
trường quốc doanh đang tìm cách “lột xác” bằng 
cách khoán các đồi cây, vườn rừng cho công 
nhân để thoát khỏi tình trạng trì trệ trong sản 
xuất và thua lỗ trong kinh doanh, song lại không 
mạnh dạn biến họ thành trang trại và tự mình 
chuyển sang làm dịch vụ. Do đó, các khu đất 
nhận khoán chưa được cấp “bìa đỏ” ảnh hưởng 
không ít đến việc thâm canh tăng năng suất và 
bảo vệ môi trường, môi sinh. 


Với nhiều quy định cụ thể, Luật hợp tác xã đã 
khai thông con đường tiến lên hợp tác xã kiểu 
mới. Nhưng trong những năm trước mắt, Luật 
hợp tác xã chỉ tác động đến những vùng sản xuất 
hàng hóa giữa một bể nông dân cá thể. Nước ta 
mỗi năm xuất khẩu vài ba triệu tấn gạo, chiếm vị 
trí hàng đầu trên thương trường quốc tế ; nhưng 
nông nghiệp Việt Nam chưa ra khỏi sản xuất 
nhỏ. Trong nhiều năm trước mắt, hình thức tổ 
chức sản xuất trực tiếp tác động đến người nông 
dân là các tổ đổi công, vần công, các tổ dịch vụ 
về thủy lợi, làm đất, các tổ đoàn kết vay vốn, 
các tổ cung ứng vật tư kỹ thuật, các tổ khuyến 
nông, khuyến lâm. Luật hợp tác xã sẽ mở rộng 
phạm vi hoạt động trên cơ sở hàng hóa phát triển 
và có tiền đô rất lớn từ thập kỷ đầu của thế 
kỷ XXL 

Các loại hình kinh tế lời tác đơn giản này - 
(điều 2 của Luật hợp tác xã gọi là các “tổ hợp 
tác”) xuất hiện từ rất lâu trong nông thôn nước ta 
và hiện nay sau 3 thập kỷ tập thể hóa nông 
nghiệp, chúng xuất hiện trở lại với mức độ và 
phạm vi có phân thu hẹp khá nhiều (năm 1958, 
số hộ tham gia đổi công có từ 60 đến 65% tổng 
số nông hộ còn hiện nay ở các địa phương, nơi 
cao nhất cũng chỉ dưới 30%). Điều này do quy 
mô bình quân đất đai của các nông hộ giảm 
xuống, các ngành nghẻ tiểu thủ công nghiệp ở 
nhiều vùng hiện nay ít đa dạng và phong phú, ít 
thu hút lao động hơn. Nói cách khác, chính sức 
ép về lao động thừa đã làm cho hiệp tác lao động 
giản đơn vẫn cần thiết 0). 

Hiện nay, các “tổ hợp tác” chưa có bộ máy tổ 
chức chặt chẽ, chưa có tài sản độc lập và hoạt 
động theo Luật dân sự. Một khi hoạt động có 
hiệu quả, nhất là giải quyết được đầu vào cho các 
hộ nông dân phân lớn thuộc loại A và loại B 
dưới sự chi phối của Luật dân sự, thì các “tổ hợp 
tác” sẽ được mở rộng, phát triển cho đến khi 
hình thành các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. 
Đó là con đường phù hợp với quy luật. Nhà nước 
cần có chính sách khuyến khích, chẳng hạn đào 
tạo miễn phí cán bộ quản lý, hướng dẫn cách làm 
ăn có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ 


(2) Xem SŠởđ : tr 131-132 
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hợp tác của nông dân đãng ký thành lập hợp tác 
xã nông nghiệp. 

Các hợp tác xã kiểu mới hình thành khác với 
các tổ hợp tác không chỉ ở đầu vào (quy mô lớn 
hơn, cơ cấu phong phú hơn và tính chất hiện đại 
hơn) mà cả ở đầu ra đáp ứng nhu câu tiêu dùng 
và sinh hoạt. Nhu cầu này ngày càng tăng lên và 
đến một lúc nào đó, các quan hệ kinh tế - tài 
chính trở nên phức tạp hơn, các thị trường trở 
nên đa dạng hơn, không gian cũ không đáp ứng 
nhịp độ tăng trưởng mới, nó đòi hỏi mở rộng 
những ranh giới hành chính vượt phạm vi của 
huyện, của tỉnh, cuối cùng vươn tới phạm vi toàn 
quốc. Hình thức tổ chức cũng mở rộng mang tên 
liên hiệp hợp tác xã, tổ chức liên minh của hợp 
tác xã theo các điều 48, 49 của Luật hợp tác xã. 
Xu hướng phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu 
sẽ dẫn tới sự hợp tác quốc tế trong nông nghiệp. 
Xu hướng này diễn ra chậm chạp do đại bộ phận 
'nông hộ loại C (trang trại)- chưa có khả năng 
tham gia hợp tác quốc tế. Mặt khác nhà nước 
chưa tạo ra điều kiện thuận lợi để nông dân trực 
tiếp tham gia xuất khẩu. Đè án nghiên cứu trang 
trại các vùng đồi núi thuộc huyện Yên Bình (tỉnh 
Yên Bái) trong chương trình Việt Nam - Hà Lan 
(VNRP) có làm một sự so sánh giữa hai tỉnh 
Sông Bé (cũ) và Yên Bái và đã đưa ra một nhận 
xét : Ở tỉnh Sông Bé (cũ) quy mô các trang trại 
rộng hơn, vốn lớn hơn, cơ sở hạ tẦng xây dựng 
được nhiều hơn và sức hút đối với các thành 
phần kinh tế cũng mạnh hơn. Rõ ràng tỉnh Sông 
Bé (cũ) nay tách ra thành hai tỉnh mới có đây đủ 
những điều kiện để hình thành những trang trại 
lớn với những nhà doanh nghiệp có tầm cỡ để 
hoạt động trên thương trường quốc tế. 

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của sự phát 
triển các nông hộ và phong trào tương trợ hợp 
tác trong nông thôn, chúng ta thấy hiện nay các 
hợp tác xã cổ phần tập hợp các nông hộ loại C 
(sản xuất hàng hóa) thường nảy sinh ở các vùng 
sản xuất hàng hóa ở miền Nam, như đồng bằng 
sông Cửu Long, nhất là ở những vùng bình quân 
ruộng đất cao, những miễn đất mới ở các tỉnh 
Đồng Tháp, An Giang, Long An... các vườn cao 
su, cà phê ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, 
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một số địa phương có đồi núi ở phía Bắc. Ở đồng 
bằng sông Hồng, các hợp tác xã cổ phần thường 
xuất hiện trong các lĩnh vực ngoài sản xuất 
lương thực, còn ở các vùng lúa thì nông dân ít 
vốn để tham gia các hợp tác xã cổ phần. 

5 - Tìm hiểu con đường phát triển của hợp tác 
xã kiểu mới, không thể chỉ dừng lại ở Luật hợp 
tác xã mà nên bắt đầu từ thực trạng và diễn biến 
của kinh tế nông hộ, tình hình phân bố đất đai và 
các nguồn lực khác, sự hình thành và phát triển 
của các vùng nông sản hàng hóa và các chính 
sách lớn tác động đến nông nghiệp và nông thôn 
nước ta. Có đặt vấn đề một cách toàn diện như 
vậy mới thấy được những quy luật chi phối con 
đường phát triển của hợp tác xã kiểu mới, ngăn 
ngừa và khắc phục được những xu hướng sốt 
ruột, mệnh lệnh, máy móc, dập khuôn bất chấp 
thực tế khách quan. Chuyển đổi hợp tác xã kiểu 
cũ sang hợp tác xã kiểu mới là cả quá trình, 
không thể nôn nóng đưa ra những quyết định vội 
vã. Luật hợp tác xã ban hành là một khâu quan 
trọng để giải quyết những vướng mắc tồn đọng 
về thể chế đã âm Ï lâu nay. Điều quan trọng là 
phải nắm được bản chất kinh tế - xã hội của hợp 
tác xã kiểu mới có gì khác với hợp tác xã kiểu 
cũ, trong điều kiện nào thì chuyển sang hợp tác 
xã kiểu mới, còn trong điều kiện nào thì duy trì 
và phát huy các hình thức tương trợ hợp tác giản 
đơn. Cái nông dân cần trước tiên là làm thế nào 
giúp họ tháo gỡ khó khăn đã tích tụ lâu đời như 
giải quyết nợ nân, xử lý các mối quan hệ giữa 
hợp tác cũ với nông dân xã viên ; sau đó họ bàn 
bạc trao đổi với nhau để lựa chọn hình thức tổ 
chức thích hợp. Trong quá trình này, Đảng giữ 
vai trò lãnh đạo, đưa ra các định hướng nhưng 
không làm thay các cơ quan chức năng của chính 
quyền. 

Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác cùng song 
song phát triển có sự định hướng bằng những - 
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
với sự chủ đạo của kinh tế quốc doanh, kinh tế 
nhà nước ở nước ta là sự bảo đảm thành công 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. CÌ 


maThức tiên ~ Hình nghiệm 


ĐÔI ĐIÊU RÚT RA TỪ TÌNH HÌNH PHỨC TẠP 
Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TĨNH THÁI BÌNH 


HỜI gian qua, đặc biệt từ đầu thắng 5- 097 trở 

Í | đi, ở nông thôn Thái Bình đã xảy ra tình hình 

| khá phức tạp. Bà con nông dân của một số 

xóm, xã đã tổ chức thành từng đoàn đông người lên 

xã, lên huyện, lên tỉnh đòi thanh tra kinh tẾ và tố cáo 

những cán bộ xã nghĩ có : tham những, mắt dân chủ, 

lối Sông xa lạ VỚI cộng đông. Bà con còn yêu cầu 

huyện và tỉnh phải xử lý nghiêm đối với những cán bộ 
có tiêu cực. 

Lợi dụng tình hình trên, một số nơi kê xấu đã 
“khoác áo dân” „ TẾp dưới danh nghĩa chống tham 
nhũng để trả thù cá nhân, gây ra những hành động vi 
phạm pháp luật một cách trắng trợn. 

Cũng lợi dụng tình hình trên, một số cơ quan 
thông tin phương Tây và những kẻ xấu bên ngoài làm 
ầm lên rằng đầy là cuộc nổi dậy của nông dân chống 
Đảng và chống chế độ. 

Do thiếu thông tin, nhiều lời đồn đoán không có 
căn cứ đã lan truyền, gây phân tâm trong dư luận. 

Với loạt bài điều tra “Vì sao xảy ra những vụ việc 
phức tạp ở Thái Bình” đăng trên các số báo 8, 9, 10 
và 11 tháng chín vừa qua, Báo Nhân Dân đã đưa ra 
một bức tranh khá khách quan về tình hình Thái Bình, 
nêu lên sự thật về những vụ việc Xảy ra và nguyên 
nhân của nó cùng một số bài học bước đầu về sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của địa phương. x 

Với sự cố gắng của các cấp Ủy đẳng và chính 
quyền ở Thái Bình, nhiều biện pháp xử lý tích cực đã 
và đang được thực hiện khẩn trương để tình hình sớm 
trở lại ồn định. 

Đã đến lúc cần nhìn lại sự việc một cách khách 
quan. Trong bài báo này, chúng tôi không có ý định 
tường trình lại toàn bộ tình hình đã xây ra, mà chỉ 
cô găng đi sâu phân tích thực chất của vấn đề và 
cuôi cùng rút ra đôi điều cân thiết cho việc lãnh đạo 
và chỉ đạo. 
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I- THỰC CHẤT CỦA VẤN ĐỀ 

Trước hết, cần khẳng định rằng Thái Bình là một 
địa phương giàu truyền thống cách mạng. Từ tiếng 
trống Tiền Hải những năm 1930 - 1931, nông dân 
Thái Bình đã vùng lên đi theo tiếng gọi của Đảng làm 
cách mạng. Trải qua Cách mạng Tháng Tám rôi hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân 
Thái Bình đã cùng với nhân dân cả nước lập nên 
những chiến công to lớn. Thái Bình còn là cái nôi của 
phong trào phấn đấu đạt 5 tấn rồi 10 tấn thóc/ha. Đặc 
biệt, những năm qua, thực hiện đường lỗi đổi mới của 
Đảng, cùng với cả nước, đảng bộ và nhân dân Thái 
Binh đã giành được nhiều thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội : Sản xuất nông nghiệp thắng lợi toàn diện ; sản 
lượng lương thực mây năm liền đạt trên l triệu 
tắn/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
ổn định và đang trên đà khởi sắc. Nhiều công trình 
xây dựng cơ bản lớn đã được hoàn thành như câu Thái 
Bình, câu Triều Dương, Cảng Diêm Điền, Cống 
Lân 2, nhà văn hóa công nhân, nâng cấp các tuyến 
đường quốc lộ, tỉnh lộ... Với phương châm “nhà nước 
và nhân dân cùng làm”, phong trào xây đựng cơ sở hạ 
tầng ở nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nước 
sạch, thông tin... được nhân dân hưởng ú ứng tích cực, 
đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nông dân, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, 
được trung ương và các tỉnh bạn đánh giá cao, rút 
kinh nghiệm chung cho cả nước. 

Như vậy không có lý do gì để nói nông dân Thái 
Bình chống lại chế độ do chính mình lựa ‹ chọn, chống 
lại sự nghiệp do chính mình tạo dựng, chống lại Đảng 
và chính quyền đã lãnh đạo mình làm nên sự nghiệp. 

Tuy nhiên, cũng cần phân tích cụ thể để thấy rõ 
thực chất của sự việc khiếu kiện xảy ra ở Thái Bình 
và tính chất nghiêm trọng của nó. 
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Vấn đề không phải mới phát sinh trong năm nay. 
Từ năm 1994, nhân dân một vài xã của các huyện 
Quỳnh Phụ, Thái Thụy, đã làm đơn khiếu tố lên xã, 
huyện và tỉnh về việc cán bộ xóm, xã sử dụng quỹ đất 
sai mục đích ; điều chỉnh lại ruộng đất của Quỳnh Phụ 
không thống nhất trong tỉnh ; hà lạm công quỹ và vốn 
xây dựng điện, đường, trường, trạm ; quan liêu, hách 
dịch đối với dân ; lối sống xa lạ với cộng đông... Sự 
việc sẽ không bùng to, lan rộng nếu như những đơn 
thư đó được giải quyết kịp thời và dứt điểm. Song, 
thay vì phải làm như thế thì huyện lại “kính chuyên” 
lên tỉnh, đề rôi tỉnh lại “đẩy” xuống huyện và huyện 
lại đưa về xã. Sự “kính chuyển” theo cái vòng khép 
kín ấy đã làm cho việc giải quyết những khiếu tố bị 
ngưng đọng lại, làm cho bà con nông dân nghỉ ngờ về 
sự công minh của pháp luật, cho rằng cấp trên bao 
che, né tránh, vì thế họ đã tỏ ra bất bình, mất lòng tỉn 
vào nhiêu cấp ủy đảng và chính quyên địa phương. Sự 
dồn nén lâu ngày đã bùng nổ vào giữa năm nay như 
chúng ta đã thấy. 

-Vậy sự việc phức tạp ở Thái Bình để đến tình 
trạng như hiện nay còn do đâu ? 

Có ý kiến cho rằng, đó là do sự đóng góp của nông 
dân quá nặng nề, quá sức chịu đựng. Sự thật, không 
hoàn toàn như vậy. Đúng là trong việc xây dựng nông 
thôn mới, tỉnh Thái Bình có chủ trương đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các cơ sở hạ tầng như điện, đường, 
trường, trạm, nước sạch, thông tin... và chủ trương ẫy 
đã kích thích sự ganh đua ở các huyện, xã. Do đó, ở 
nhiều nơi, mức huy động sức dân khá lớn. Song đó 
vấn chưa phải là nguyên nhân chính. Cùng một mức 
độ huy động sự đóng góp như nhau, nhưng ở những 
xã chủ trương huy động để làm công trình xây dựng 
cơ bản được đưa ra bàn kỹ càng trong hội đồng nhân 
dân và trong dân nói chung thì chẳng những dân 
không khiếu kiện mà còn vui vẻ chấp hành. Cũng có 
xã, tuy bàn bạc không đến nơi đến chốn, nhưng trong 
việc chỉ tiêu ngân sách và đồng vốn xây dựng, có ghi 
chép rõ ràng, sô sách minh bạch, không có hiện tượng 
cán bộ tham ô, xà xẻo của công thì ở đó, cũng không 
có sự khiếu kiện. Cũng có xã tuy có khiếu kiện, nhưng 
được lãnh đạo và đảng bộ bàn giải quyết thỏa đáng, 
những cán bộ có sai phạm biết nhận lỗi trước dân, xin 
hoàn trả của tham nhũng và nhận kỷ luật trước đảng 
bộ và chính quyền, thì ở đó, cũng không xảy ra tình 
hinh phức tạp. 


42 


Nhìn một cách tổng quát, tình hình M biến ở các 
xã có vẫn đề phức tạp là : 

- Sự tham nhũng trong cán bộ biểu hiện dưới 
nhiều mức độ khác nhau, có nơi nghiêm trọng. Có 
những trường hợp cán bộ có chức, có quyên giảu lên 
rất nhanh, xây được nhà cao, cửa rộng và mua sắm 
phương tiện sang trọng, cá biệt có người đê cho vợ 
con sông xa hoa, cách biệt với bà con chung quanh. 

- Những biểu hiện mất dân chủ khá nặng nề. . 
Những ý kiến của nhân dân thắc mắc về cán bộ quan 
liêu, hách dịch, chuyên quyền, làm việc không hỏi 
dân cùng những khiếu kiện về tham nhũng, xà xẻo 
của dân đều không được trả lời thỏa đáng , CỔ nƠI 
chẳng những ' phớt lờ” ý kiến của dân mà còn quy 
chụp người khiếu kiện là “bôi nhọ cán bộ”, “chống lại 
chính quyền”, là “không thi hành pháp luật”, là “gây 
rối”, V.V... 

Quan liêu tham nhũng và mất dân chủ là những 
căn bệnh làm nây sinh mâu thuẫn trong nội bộ xã, 
thôn ; giữa dân với một số cán bộ ; giữa cán bộ này 
với cán bộ khác, giữa cân bộ đương chức với cán bộ 
hưu. Những mâu thuẫn ấy có lúc có nơi đã bùng nổ và 
khi nó diễn ra trên diện rộng, lại thêm bàn tay của kẻ 
xấu xen vào, thì không khỏi gây nên những hậu quả 
tai hại và làm cho việc đánh giá đúng tình hình trở 
nên phức tạp hơn. Vì vậy, muốn giải quyết một cách 
tốt đẹp tình hình ở Thái Bình, phải đánh giá đúng thực 
chất của vấn đề, nhìn thắng vào những căn bệnh nói 
trên, đấy cũng là nguyên nhân trực tiếp, không đổ lỗi 
cho khách quan, không thê coi mâu thuẫn trong nội 
bộ nhân dân là mâu thuẫn địch - ta, lên án xử lý những 
hành động phá hoại, đồng thời phải thực hiện tự phê 
bình và phê bình nghiêm khắc, xử lý các vụ việc tiêu 
cực xảy ra trong lãnh đạo và chi đạo ở địa phương. 

II- ĐÔI ĐIỀU RÚT RA 

1 - Xây dựng và phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân 

Đây là vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cơ bản vừa cấp 
bách liên quan đến vận mệnh của dân tộc trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta khẳng định : “Xã 
hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một 
xã hội do nhân dân lao động làm chủ” và “toàn bộ tô 
chức hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong 
giai đoạn mới là nhàm xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
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lực thuộc về nhân dân”. “Xây dựng và thực hiện nền 
dân chủ xã hội không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn 
là phương thức, phương pháp cơ bản để lôi cuốn nhân 
dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mọi mặt đời 
sống xã hội. Đó cũng là một phương thức, phương 
pháp cơ bản, cấp bách để tiến hành thắng lợi cuộc đầu 
tranh chống tiêu cực, nhằm lành mạnh hóa các quan 
hệ xã hội, Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị 
vững mạnh Ở nước ta” (phát biểu của đồng chí Đỗ 
Mười tại buổi khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa X\). 

Theo tinh.thần đó, đảng bộ và chính quyền Thái 
Bình những năm qua đã làm nhiều việc đê thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, nhờ vậy đã huy động 
được sức mạnh to lớn của nhân dân vào công cuộc đôi 
mới của tỉnh, tạo ra những tiền đề mới, quan trọng để 
Thái Bình tiến vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
cùng cả nước đi lên. Nhưng trong khí thế chung đó, 
lãnh đạo các cấp trong tính đã tỏ ra chủ quan, thỏa 
mãn với những điều làm được, không sớm phát hiện 
ngăn chặn ngay các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, 
độc đoán, mất dân chủ của một bộ phận cán bộ các 
thôn xã. 

Một là : Nếu ta coi “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” là cơ chế để bảo đảm quyền làm chủ 
trực tiếp của dân thì ó Ơ đây, có ba vấn đê đáng nói. Dân 
chưa được biết hết các chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước, có liên quan đến dân, dân chưa 
được bàn kỹ các công việc hệ trọng liên quan đến dân 
và đặc biệt chưa có cơ chế bảo đảm quyên kiểm tra 
của nhân dân. Bằng chứng rõ nét nhất của sự vỉ phạm 
dân chủ này chính là chủ trương huy động quá nhiều 
khoản đóng góp của nhân dân vào việc xây dựng 

đường, điện, trường, trạm... nhiều nơi nhân dân không 
được bàn kỹ, chỉ tiêu quy xã, thôn... không công khai, 
minh bạch mà nhân dân không được kiểm tra, hiểu T. 

Hai là : Khiếu nại, tố cáo chính đáng là quyền hợp 
pháp của dân. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành pháp 
lệnh khiếu tố, nhưng nhiều cấp từ xã đến huyện và 
tỉnh đều chưa coi trọng. Các khiếu nại, tố cáo của dân 
Ít nƠI được giải quyết, thường bị “kính chuyển” vòng 
vo, làm mất lòng tin của dân. 

Ba là : Dân chủ không thể có nếu không có pháp 
luật duy trì. Bởi vậy, muôn bảo đảm quyên làm chủ 
đầy đủ cho nhân dân phải. có sự thi hành đây đủ pháp 
luật ở nông thôn. Đảng tiếc là việc tuyên truyện giáo 
dục pháp luật còn yếu, việc kiểm tra, giám sát thi 
hành pháp luật lỏng lẻo. Cán bộ đảng, chính 


quyền, viện kiểm sát, công an, tòa án, thanh tra... nắm 
pháp luật chưa vững, cho nên khi có các sự Kiện khiếu 
kiện tập thể thì lúng túng, bị động, để xây ra tình 
trạng một số kẻ xấu lợi dụng khiếu kiện có thái độ cực 
đoan, vi phạm pháp luật trắng trợn mà không trừng trị 
kịp thời. 

Bốn là : Một bộ phận cán bộ cơ sở thoái hóa biến 
chất, đã tham ô tài sản của nhân dân còn hống hách 
trước dân, trù úm nhân dân. 

Phân tích những biểu hiện về mắt dân chủ nói 
trên, chúng ta có thể rút ra nhận xét bổ ích là : 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày nay quyền làm 
chủ của nhân dân đã và đang được đề cao hơn bao giờ 
hết. Càng ngày, nhân dân ta càng có những đòi hỏi 
cao hơn về quyền làm chủ của mình. Xây dựng và bảo 
đảm đầy đủ, trọn vẹn quyền làm chủ của nhân dân là 
một quá trình biến đổi cách mạng to lớn, đòi hỏi phải 
phấn đấu bền bï, không thể nóng vội, giản đơn. . 
Quyền làm chủ của dân phải được thực hiện từng 


"bước vững chắc dựa trên điều kiện thực tế của đất 


nước về phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, ý thức 
chính trị của nhân dân và năng lực lãnh đạo của Đảng 
và tổ chức quản lý của Nhà nước, khả năng tập hợp 
động viên của các đoàn thể nhân dân. 

Nội dung, hình thức thể hiện quyền dân chủ của 
nhân dân rất phong phú và sinh động. Ñgoài dân chủ 
đại diện, ngày nay cần thực hiện tốt hơn quyền dân 
chủ trực tiếp của nhân dân. Dân chủ trực tiếp sẽ huy 
động mạnh mẽ tính sáng tạo của nhân dân vào mọi 
công việc của nhà nước, xã hội. Nhưng bên cạnh mặt 
tích cực đó dân chủ trực tiếp nếu không được tổ chức 
hướng dẫn tốt, không nằm trong khuôn khổ pháp luật 
thì dễ dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, trở thành 
dân chủ cực đoan, vô chính phủ. Bởi vậy tổ chức 
đảng và chính quyền phải quan tâm lãnh đạo và phát 
huy đầy đủ quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. 
Nhân dân ta, nhất là nông dân, vốn cùng sống trong 
làng xã, có truyền thống thương yêu nhau, có kinh 
nghiệm lâu đời về việc tổ chức đời sống xã hội cộng 
đồng. Ngày nay được sự lãnh đạo của Đảng, nhất định 
các truyền thống tốt đẹp ấy sẽ được phát huy cao độ 
vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đã đến lúc 
cần phải xây dựng cơ chế cụ thể để bảo đảm quyền 
làm chủ trực tiếp của nhân dân ở từng cơ sở, biến 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra” đối với mọi công việc của Đảng và Nhà nước có 
liên quan đến dân ở các thôn, xã, huyện, tỉnh, thành 
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hiện thực. Cần nêu lên những quy định cụ thể, xây 
dựng thành những quy ước, hương ước của từng 
làng xóm cộng đồng, phát huy truyền thống đạo lý 
Việt Nam. Ngày nay sản xuất nông nghiệp cũng là 


sản xuất hàng hóa, nông thôn cũng là thị trường. nông ' 


thôn phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Tất cả những biến đổi đó là hoàn toàn mới mẻ đối với 
nông dân và chính quyền thôn xã. Có những điều 
nông dân còn chưa hiểu, có những việc chính quyền 
làm mà nhân dân chưa thông, cho nên việc nông dân 
hỏi hoặc nêu thắc mắc, thậm chí khiếu kiện để đi đến 
lé phải, công bằng phải được coi là việc làm chính 
đang. Chính quyên các cấp. cần nêu cao trách nhiệm 
tiếp dân, giải quyết các khiếu kiện của dân. Phải tìm 
hiểu chính xác nguyện vọng của dân, phân loại nhanh 
chóng các nội dung khiếu kiện (khiếu kiện về thực 
hiện chính sách, khiếu kiện cán bộ tham ô ức hiếp, 
khiếu kiện về những việc trong nội bộ nhân dân...). 
Giải quyết khiếu kiện cần thực hiện đúng pháp luật, 
có thái độ bình tĩnh, thận trọng, nhưng giải quyết 
khẩn trương, kiên quyết, dứt điểm, sớm công bố trả 
lời dân. 

Pháp luật phải tạo điều kiện để nhân dân thực hiện 
quyên làm chủ xã hội của mình. Xây dựng hệ thống 
pháp luật là cần thiết nhưng tạo ra một nền nếp thực 
hiện pháp luật là điều quan trọng không kém. 

2 - Chống tham những 

Tệ quan liêu và nạn tham nhũng là một trong bốn 
nguy cơ lớn đối với sự nghiệp đối mới của chúng ta. 

Tham những đã và đang làm xói mòn uy tín và 
hiệu lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quan lý của Nhà 
nước. Chống tham nhũng là một trong những nhiệm 
vụ cấp bách của toàn thể nhân dân ta. Rất tiếc là trong 
quá trình cuộc vận động chống tham nhũng ở Thái 
Bình, bênh cạnh nhiều cố gắng cụ thể, đã có những sự 
yếu kém : 

Một là : Các cấp lãnh đạo nắm không chắc tình 
hình cơ sở, để không ít cán bộ hà lạm công quỹ kéo 
dài. Khi nhân dân phát hiện thì không giải quyết dứt 
điểm, xử lý không công minh, kiên quyết, coi nhẹ 
việc kết hợp thực hiện các biện pháp về tổ chức, kinh 
tế, hành chính và pháp luật. 

Hai là : Mục tiêu của chống tham nhũng là làm 
trong sạch bộ mây chính quyên nhân dân, Xây dựng 
chính quyền của dân, do dân và vì dân, ấy vậy mà 
không ít nơi, qua việc “chống tham nhũng” đã chống 
phá, làm tê liệt các hoạt động của bộ máy đang, chính 
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quyền và các đoàn thể chính trị ở xã. Chống tham 
nhũng không đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã để số 
kẻ xấu lợi dụng, gây nên các hành động phá hoại, vô 
chính phủ vi phạm pháp luật. 

Ba là : Để đạt được mục tiêu đề ra, chống tham 
nhũng nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp 
ủy đảng và nằm trong khuôn khổ pháp luật ; nơi nào 
cấp ủy cấp dưới đã phạm vào tham nhũng, dân chưa 
tin thì còn có tập thể đâng ủy, cấp ủy cấp trên. Nhưng 
ở một số nơi việc “chống tham nhũng” làm sai, đã ra 
ngoài khuôn khổ đó. 

Thực tế ở Thái Bình một lần nữa giúp ta nhận rõ 
hơn sự cần thiết phải dựa vào nhân dân, phát động 
nhân dân chống tham nhũng, phải loại bỏ phần tử cơ 
hội, tiền án, tiền sự, hận thù cách mạng ra khỏi các tổ 
chức thanh kiểm tra; đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Các 
vụ việc tham nhũng phải được xử lý nghiêm minh. 
Phải sử dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục, kinh tế, 
hành chính và luật pháp. 

3 - Xây dựng chính quyên nông thôn trong 
sạch, vững mạnh 

Công bằng mà nói, trong những năm đổi mới vừa 
qua, đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã có nhiều cố 
găng trong việc xây dựng và kiện toàn chính quyền cơ 
SỞ ở nông thôn. Tỉnh đã nhiều lần rút kinh nghiệm về 
mô hình, bộ máy và nội dung hoạt động của chính 
quyền cấp xã, xây dựng quy chế cụ thể về các mối 
quan hệ giữa chính quyên xã, đảng ủy và các tô chức 
đoàn thể nhân dân, các mối quan hệ giữa xã và thôn... 
Tỉnh có chương trình đào tạo, huấn luyện cán bộ xã 
và sớm đổi mới chính sách đãi ngộ. Nhờ đó nhìn 
chung, đã có một bộ máy chính quyền xã tương đối 
gọn nhẹ và đội ngũ cán bộ xã tháo vát. Nhưng cùng 
với quá trình phát triên, đặc biệt là trong điều kiện cơ 
chẻ thị trường, trong tổ chức và hoạt động của mình, 
cấp chính quyền xã cũng bộc lộ những thiếu sót và bất 
cập. Một số cán bộ không cưỡng nối sự cám dỗ về lợi 
ích, tiền tài đã thoái hóa biến chất. Bệnh ham địa vị, 
ham thành tích nảy nở. Chú trọng phát triển cơ sở hạ 
tầng, chăm lo tăng trưởng kinh tế là đúng nhưng 
những việc làm đó nhiều khi không đi liền với việc 
chăm lo đời sống văn hóa và tinh thần ở nông thôn. 
Hoạt động của không ít chính quyền xã đã nặng về 
“quyền hành”, xử phạt, cảm đoán, nhẹ về vận động, 
hướng dẫn, thuyết phục, giáo dục. Hoạt động của hội 
đồng nhân dân xã nặng về hình thức, hiệu lực của các 


nghị quyết không cao, nhiều khi, nhiều việc được đưa 
ra thảo luận không đúng phạm vi quy định, không 
phân ánh đúng ý nguyện chính đáng của dân. Mốt 
quan hệ giữa hội đồng nhân dân xã và ủy ban không 
rõ ràng, nhiều việc của hội đồng nhân dân, ủy ban xã 
bao làm ; nhiều việc ủy ban xã làm không đúng nghị 
quyết của hội đồng vẫn bỏ qua. Bằng chứng cụ thể là : 
những vấn đề đất đai ; trật tự trị an ; chống các tệ nạn 
xã hội ; quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội, văn 
hóa ; xây dựng quy hoạch ; xóa đói giảm nghèo, thu 
thuế, ngân sách xã... nhiều khi không được bàn kỹ 
lưỡng trong hội đồng nhân dân, không lấy ý kiến nhân 
dân. 

Cấp dưới của chính quyền xã là thôn xóm, nhưng 
ở đó, các chủ trương, biện pháp về phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương cũng không được cấp xã phô 
biến thấu đáo. Vấn đề đặt ra là : làm sao để xây dựng 
chính quyền xã, thôn ngang tầm với nhiệm vụ quản lý 
nông thôn trong tình hình mới, phát huy hết mặt tích 
cực và hạn chế được mặt tiêu cực của kinh tế thị 
trường. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIII về phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh đã nêu lên những quan điểm rõ ràng, đúng đắn 
chung quanh vấn đề này. 

Xã là đơn vị hành chính gắn. liên với cộng đồng 
dân cư trên một địa bàn tương đối hẹp, có những lợi 
ích và nhu cầu chung trong cuộc sống, có truyền 
thống lâu bên về văn hóa, ý thức tự quản và tính cộng 
đồng cao của làng xã Việt Nam. Chính quyền xã hằng 
ngày trực tiếp với dân. Đây là nơi có thê áp dụng 
nhiều hình thức dân chủ trực tiếp, thể hiện rõ nét, sinh 
động về bản chất chính quyền của dân, do dân, vì dân. 

Để kiện toàn chính quyền cấp xã, phải chăng 
chúng ta cần tập trung cao độ vào việc phát huy đầy 
đủ vai trò của hội đồng nhân dân xã trong việc xem 
xét, quyết nghị về những vấn đề hệ trọng trong phát 
triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, đời sống nhân 
dân, ngân sách xã. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát 
đối với việc điều hành của ủy ban nhân dân, các ủy 
ban nhân dân cũng phải tăng cường tính hiệu lực và 
hiệu quả. 

Xây dựng chính quyền. xã theo hướng gọn nhẹ, 
hiệu quả. Nên quy định rõ số lượng, chức danh cân bộ 
xã, có thể chuyên nghiệp hóa một số chức danh 
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chuyên môn như : cán bộ tư pháp, địa chính, kế toán, 
tài chính, văn phòng... chăm lo đào tạo và có chính 
sách thỏa đáng đối với cán bộ cấp xã, thôn. 

4 - Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 
yững mạnh 

Đây là một nội dung quan trọng của Nghị quyết 
Trung ương 3 khóa VII về “Đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng”. Đảng bộ Thái Bình là một trong những đảng 
bộ sớm triển khai có kết quả nhiệm vụ này. Tổng kết 
5 năm đổi mới và chỉnh đốn, đảng bộ Thái Bình có 
57,8% cơ sở đảng được công nhận là cơ sở trong sạch, 
vững mạnh, cơ sở yếu kém chỉ còn 2,8%. Những câu 
hỏi đặt ra là : 

Vì sao ở nơi có tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch vững 
mạnh cao như vậy mà tình trạng phức tạp lại xảy ra ? 
Vì sao trước tình hình đó, nhiều đẳng viên lại đứng 
ngoài cuộc, thậm chí có đảng viên lại đầu têu, phù 
họa với các phần tử xấu vi phạm pháp luật ? Và vì sao 
một số cấp ủy, và tổ chức cơ sở đảng được coi là 
“vững mạnh” dễ dàng để mất vai trò lãnh đạo khi tình 
hình phức tạp xảy ra ? Về những câu hỏi đó, chúng ta 
không thể đưa ra những câu trả lời giản đơn. Phải nhìn 
lại và đánh giá đúng, có chiều sâu quá trình củng cố, 
kiện toàn cơ sở đảng ở Thái Bình với các mặt công tác 
chủ yếu như : công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ 
chức, công tác cán bộ và đảng viên, công tác kiểm 
tra... 

Phải chăng công tác chính trị tư tưởng Ở Cơ SỞ còn 
nặng về hình thức ; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước chỉ được phổ 
biến qua loa mà không đi sâu nghiên cứu, quán triệt. 
Trong sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ 
không được giữ vững, tỰ phê binh và phê binh không 
được coi trọng, dân đến mắt đoàn kết. ở không ít các 
xã, huyện và có cả ở cấp tỉnh. 

Công tác đảng viên và công tác cán bộ nhiều nơi 
chưa làm tốt. Cấp ủy chưa nắm chắc đảng viên, cấp 
trên chưa nắm chắc cán bộ cấp dưới. Có tình trạng 
một số nơi vẫn bồ nhiệm, thắng cấp, sử dụng số cán 
bộ đã có sai phạm, biến chất, mất tín nhiệm với quần 
chúng. 

Công tác kiểm tra nói chung còn lơi lỏng. Việc 
đánh giá đảng viên, đánh giá cơ sở đảng chưa 
thường xuyên, nghiêm túc, trung thực. Còn có hiện 
tượng nương nhẹ, bao che cho cơ sở yếu kém, sợ 
mất thành tích. 
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Công tác vận động quân chúng thiếu chiều sâu. 
Mặt trận và các đoàn thể không nắm chắc đoàn viên, 
hội viên, phản ánh chưa kịp thời nguyện vọng của 
dân, thụ động trước những cập ủy có nhiều cán bộ chủ 
chốt sai phạm, do vậy quân chúng không tin, không 
dựa vào tổ chức của mình. 

Nêu lên những điều đó không phải là để mất lòng 
tin đối với tổ chức đảng ở cơ sở mà là để nhận thức 
đúng, nâng cao hơn nữa quyết tâm “đối mới và chỉnh 
đốn” để có nhiều cơ sở đẳng trong sạch, vững mạnh 
thật sự. Về lâu dài, việc “đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, 
xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phải 
được tiến hành trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, yêu 
cầu, nguyên tắc và phương châm mà Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 3, khóa VII và các nghị quyết tiếp 
theo của Trung ương đã đề ra. Trước mắt ở những nơi 
có tình hình phức tạp, nên tập trung làm tốt các việc : 

¡ - Chấn chỉnh ngay các hoạt động của đảng bộ, 
đưa sinh hoạt đẳng trở lại bình thường. Tiến hành tốt 
đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong 
Đảng từ tỉnh xuống cơ sở. Tự phê bình và phê bình 
phải nhằm đạt mục đích : ôn định tình hình, thúc đây 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị từng cơ sở ; 
nâng cao ý chí chiến đấu, phẩm chất cách mạng cho 
từng đẳng viên ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa đẳng và 
nhân dân. Tự phê bình và phê bình phải khách quan, 
nêu đúng mức ưu điểm, khuyết điểm, nói rõ nguyên 
nhân chủ quan khách quan,làm rõ trách nhiệm của các 
tổ chức đảng và các cá nhân phụ trách... nhằm phát 
huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, xử lý nghiêm 
minh những sai phạm đề tiến lên. 

2 - Lãnh đạo tiền hành khẩn trương các hoạt động 
kiểm tra, thanh tra, có kết luận rõ ràng về các vụ, việc 
bị khiếu kiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi 
phạm. Những cân bộ, đảng viên mắc khuyết điểm về 
tham những, vi phạm quyên làm chủ của nhân dân 
phải nhận lỗi trước dân và trả lại của tham nhũng ; 
phạm tội nặng thì tùy theo mức độ mà bị xử lý kỹ luật 
hay đưa ra trước pháp luật. Đồng thời cũng xử lý 
nghiêm minh số kẻ xấu lợi dụng ' 'chống tham nhũng ” 
vi phạm pháp luật trong các vụ việc xảy ra Ở nhiều xã 
vừa qua. 

3 - Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ chủ chốt xã thôn 
theo hướng thực sự trong sạch, đủ đức, đủ tài, được 
quần chúng tín nhiệm. Hiện nay cán bộ những nơi có 
“điểm nóng” đang trải qua thử thách lớn, có sự sàng 
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lọc, sẽ nảy sinh nhiều tâm tư, trong đó có người chán 
nản, muốn bỏ việc. Bởi vậy, cần phải thông qua tự 
phê bình và phê bình mà có sự đánh giá thật khách 
quan. Những cán bộ tốt phải được bảo vệ. Đối với 
mỗi người, không chỉ phê bình khuyết điểm mà phải 
nêu được cả mặt tốt, khơi dậy ý chí phấn đấu, quyết 
tâm làm trọn nhiệm vụ của người cân bộ, , đẳng viên 
trong hoàn cảnh mới. Cấp ủy cấp trên cần nêu cao 
trách nhiệm của mình với cơ sở, không làm thay 


_ nhưng phải có kế hoạch lãnh đạo cụ thể, giúp cơ sở 


vượt qua những thử thách. Tăng cường cho các cơ sở 
yếu những cán bộ đảng có kinh nghiệm về công tác tư 
tưởng tổ chức, kiểm tra và vận động quần chúng để 
giúp đỡ cấp ủy cơ sở tiến hành tốt các nhiệm vụ hiện 
nay. 

4 - Song song với việc chấn chỉnh nội bộ, cần 
củng cố lại các tổ chức quần chúng. Đảng viên phải 
phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong sinh hoạt 
và hoạt động trong các tổ chức Ấy. Tiếp tục thực hiện 
tốt các cuộc vận động chính trị - xã hội như : xóa đói 
giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nếp 
sống văn hóa... Tất cả nhằm lôi cuốn nhân dân vào 
các hoạt động chính trị kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc 
sống mới. 

5- Cấp trên đối với Cơ Sở 

Sẽ không đúng nếu nói rằng tình hình phức tạp 


xây ra ở Thái Bình chỉ là vẫn đề của cơ sở và trách 


nhiệm cũng chỉ thuộc về cơ sở. Không. Đó là vấn đề, 
là trách nhiệm của cả cấp trên, nhất là các cấp trên 
trực tiếp, cấp huyện và cấp tỉnh. 

Sự thật của Thái Bình là sự thật về cả hai mặt. Một 
mặt, đó là sự thay đổi đâng kể bộ mặt nông thôn (như 
trên đã nói) mà sự thay đổi đó không tách rời với 
những có gắng của lãnh đạo tỉnh và huyện trong việc 
quán triệt và vận dụng đường lối, quan điểm chính 
sách của Trung ương về phát triển nông nghiệp và 
nông thôn vào địa phương, hướng về cơ sở và chăm 
lo cho cơ sở. Mặt khác, tình hình phức tạp xây ra và 
lan rộng cũng có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm 
chỉ đạo và quản lý của tỉnh và huyện. Có phải mọi chủ 
trương về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - 
xã hội do tỉnh, huyện đề ra đều đúng, chỉ có sai ở 
khâu thực hiện hay không ? Tại sao tình trạng vi 
phạm quyền làm chủ của nhân dân và tham nhũng 
kéo dài mà không phát hiện hoặc thấy rồi mà không 
xử lý ? Tại sao việc giải quyết những kiến nghị và các 
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khiếu kiện của nhân dân lại chậm trễ ? Tại sao khi các 
vụ việc phức tạp xây ra thì xử lý lại ngập ngừng, bị 
động và lúng túng kém hiệu quả, kéo dài ? Trả lời các 
câu hỏi đó sẽ làm rõ phần nào trách nhiệm của tỉnh và 
huyện. Ở đây, nhân dân đòi hỏi ở cấp tỉnh và huyện 
một sự kiểm điểm nghiêm túc, một thái độ thật sự cầu 
thị để làm rõ mọi việc cần làm, làm rõ trách nhiệm tập 
thể, cá nhân ở từng cấp, từng ngành, trước hết là 
Thường vụ và Tỉnh ủy Thái Bình. 

Đối với sự lãnh đạo và quản lý ở tầm vĩ mô, điều 
nhân dân mong muốn nhất là có được những chủ 
trương và chính sách lớn, đúng đắn, trong đó có hai 
loại chính sách có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống 
của mình : một là những chính sách chung về nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân ; hai l2 những chính 
sách đối với tổ chức, bộ máy của xã và đối với cán 
bộ xã. 

Có thể khẳng định rằng, những năm qua, Đảng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng 
đắn nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) là 
một thí dụ nối bật. Đại hội lần thứ VIII của Đảng, 
cùng với việc xác định nhiệm vụ “đặc biệt coi trọng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn”, đã nêu lên chương trình số l trong 11 chương 
trình phát triển lớn trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 
là “Chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn”. Cùng với các chủ trương lớn đó, đã có 
hàng loạt chính sách về đầu tư cho nông nghiệp, tổ 
chức kinh tế hợp tác, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp 
nghĩa, lập ngân hàng cho người nghèo.v.v. Các chủ 
trương và chính sách đó đi vào cuộc sông đã góp phân 
to lớn vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống 
nông dân, trong đó có nông thôn và nông dân tỉnh 
Thái Bình. Tuy vậy, xem xét từ cơ sở, chúng ta vẫn 
thấy các chủ trương và chính sách đó cũng còn nhiều 
mặt cần được bổ sung và hoàn thiện, nhất là trong quá 
trình tổ chức thực hiện. Vẫn còn một khoảng cách 
nhất định giữa các chính sách kinh tế (được chú trọng 
nhiều hơn) với các chính sách xã hội và văn hóa (chưa 
được chú ý đây đủ) ; giữa việc phát triển nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn với việc xây dựng giai cấp nông 
dân ; giữa việc động viên sức dân với việc bồi dưỡng 


sức dân. Việc động viên sự đóng góp của nông dân: 


trong từng chủ trương cụ thê là phải chăng, nhưng 


tổng hợp lại các loại đồng góp theo nghĩa vụ, kể cả 
các khoản đóng góp do địa phương nêu lên, thì quả là 
không phù hợp với sức dân theo hướng cần khoan thư. 
(Xin mở ngoặc ở đây để đưa ra một thông tin mới. Tại 
một cuộc nói chuyện với cán bộ tỉnh, huyện, xã ở 
Hải Dương ngày 24-9 vừa qua, đồng chí Tổng Bí 
thư Đỗ Mười nói : Trung ương sẽ ra chỉ thị về một số 
công việc ở nông thôn hiện nay... Các địa phương 
cần chấn chỉnh việc huy động sức dân, rà soát các 
khoản thu và đóng góp do các cấp chính quyền và 
đoàn thể đặt ra trên tỉnh thần khoan thư sức dân, 
tính toán cân đối hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, 
giữa đầu tư phát triển và cải thiện đời sống, giảm 
nhẹ các khoản thu quá nặng, xóa bỏ những khoản 
thu và đóng góp không cần thiết và trái pháp 
luật... Báo Nhân Dân, ngày 1-10-1997). 

Xã, thôn là cơ sở, là nơi trực tiếp với nhân dân, 
nơi đón nhận và đưa các chủ trương, chính sách của 
cấp trên đến cho dân, cũng là nơi thi hành và thể 
nghiệm tính đúng đắn của các chủ trương, chính 
sách đó, nơi cân bộ, đảng viên trực tiếp chịu sự kiểm 
tra và kiểm soát của nhân dân. Hướng về cơ sở và 
chăm lo cho cơ sở là một chủ trương đúng đắn. Thế 
nhưng nhiều chính sách cho cơ sở chưa được xác 
định rõ. Thí dụ như chính quyền cơ sở là một cấp 
trong hệ thống tổ chức của nhà nước ta thì chính 
sách với cán bộ cơ sở như thế nào cho phù hợp 2 
Những chức danh nào nên là công chức ? Lương và 
phụ cấp ra sao ? Hệ thống đảng và các đoàn thể ở xã 
và chính sách đối với loại cán bộ này như thế nào ? 
Từ các vấn đề tổ chức bộ máy, các chính sách đãi 
ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, đã nảy sinh 
không ít tâm tư trong hàng ngữ. cán bộ xã, thôn, đòi 
hỏi phải có sự giải quyết tận gốc. Cho nên, nói vấn 
đề ở Thái Bình không chỉ là vấn đề của cơ sở mà còn 
là vấn đề của cấp trên là như vậy. 


* 
+ * 


Đánh giá đúng tình hình và thực chất của vấn đề, 
nêu rõ nguyên nhân, rút ra được những bài học cần 
thiết cho sự lãnh đạo và chỉ đạo, đó là những yếu tố 
rất quan trọng để ổn định và phát triển. Các cấp tỉnh, 
huyện, xã ở Thái Bình đang làm việc đó thông qua 
đợt sinh hoạt chính trị lớn - tự phê bình và phê bình. 
Chúng ta tin rằng Thái Bình sẽ đạt được kết quả 
mong đợi, tiếp tục tạo đà và tạo thế đề tiến lên. 
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MÂ y KINH NGHIỆM 
QUẦN Lý 


RÚT RA TỪ MỘT ˆ 
VỤÁN TRÚNG ĐIỂM 


S. # : NGUYÊN THỊ VY. 


Ụ xét xử sơ thầm tên Dương Vấn Khánh 
W« Khánh" trắn8) và đồng bọn do Tòa 

án nhân dân Hà Nội tiến hành giữa tháng 
9-1997 là một vụ án lớn nhăm xét xử lại nhiều vụ 
án trước đây đã tuyên nhưng còn để lọt người, lọt 
tội, và xét xử thêm những vụ trước đây vì những lý 
đo tiêu cực đã bị đình chỉ điều tra. 24 tên bị Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao truy tố trong nhóm lưu 
manh do Khánh cầm đầu đã phạm vào Ì l tội : cướp 
của ; giết người ; trốn thuế ; hiếp dâm ; che dấu tội 
phạm ; lạm dụng chức vụ, quyên hạn chiếm đoạt tài 
sản công dân ; vi phạm quản lý đất đai ; cố ý gây 
thương tích ; làm sai lệch hỗ sơ vụ án ; nhận hối lộ 
và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tòa đã 
tuyên 2 án tử hình đối với 2 tên đầu SỐ và 228 năm 
tủ giam cho các tên còn lại, chưa kể xử phạt bằng 
tiền. 

Các phương tiện thông tin đã kịp thời phản ánh 
mọi diễn biến và bình "luận về vụ án. Nhận thấy, 
đây là một ân trọng điểm, kẻ phạm tội có tô chức 
hoạt động theo băng nhóm rất nguy hiểm, thời gian 
gây án kéo dài trong nhiều năm, hành vi Bây: án rất 
tàn bạo, làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản lớn 
của nhân dân, làm thất thu lớn cho Nhà nước, trắng 
trợn thách thức pháp luật, gây nên nỗi lo lắng cho 
đồng bào ở Thủ đô, nhất là những người trực tiếp 
kinh doanh, dịch vụ ; cho nên, trong phạm vi bài 
viết này, chúng tôi muốn điểm lại một sô vụ điển 
hình, để từ đó rút ra một số vấn đè về quản lý trật 
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tự an toàn xã hội, nhằm bảo đảm cuộc sống yên 
bình cho mọi tâng lớp nhân dân. 
* 
* * 


Ở Thủ đô, nói tới Khánh “trắng”, nhiều người 
biết đó là tên lưu manh đã có 5 lần bị bất, bị phạt tù 
và tập trung Cải (ạO VỀ CÁC tội trộm cắp, cưỡng đoạt, 
cố M gây thương tích. Năm 1985 ra trại, y đạp xích 
lô ở khu vực cầu Long Biên, rồi tụ tập một sô “đàn 
em” có tiền án tiền sự hoạt động với danh nghĩa 'tô 
bốc xếp”. Với danh nghĩa này, y đã nâng giá, ép 
giá, phạt “vi cảnh” khách hàng, làm bảo kê cho nhà 
hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường ; mở rộng tầm 
hoạt động sang cả địa bản chợ Đồng Xuân - Bắc 
Qua và các khu phụ cận, đề gây thanh thế và thu lợi 
bất chính. Chỉ 3 năm hoạt động kiểu này, từ một kẻ 
đạp xích lô kiếm sống, y đã trở thành “thủ lĩnh” của 
bọn bất hảo, trở thành ' 'ông chủ” bóc lột bọn “đàn 
em” và dân buôn bán, thành tỉ phú, có xe hơi, nhà 
lầu sang trọng, có tiền cho vay lấy lãi hoặc đề làm 
từ thiện, hồi lộ, nhằm tạo vỏ bọc lót cho mình. 

Ngày 24-3-1991, do xích mích cá nhân giữa hai 
nhóm người làm ăn ở chợ, Khánh “trắng” đã dùng 
đao đâm chết anh Thắng (tức Đạt). Nhờ tài móc nôi 
xoay xở, Khánh được. điều tra viên Nguyễn Ngọc 
Minh (người thụ lý điều tra vụ án) làm sai lệch hô 
sơ, khiến cho người giết Đạt là Dũng, chứ không 
phải là Khánh. Và Dũng cũng được Minh ghi là chị 
giêt Đạt “do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng” chứ không phải cô ý. Bởi thế, „ tại các phiền 
xét xử sơ thâm năm 1991 và phúc thâm năm 1992, 
Tòa án nhân dân Hà Nội và Tòa án nhân dân tối cao 
đã phạt Dũng một năm tù, còn Khánh ' trắng” thi vô 
can, và y tiếp tục vơ vét ở chợ, gian lận trôn. thuế, 
xúi dục bọn đàn em bành trướng, làm càn, tiếp tục 
gầy thêm những vụ án mới. Mãi tới nay, 5 - 6 năm 
sau, sự thật bộc lộ rõ, Viện kiểm sắt nhân dân tối 
cao đã có đủ cơ sở đề kháng nghị, yêu cầu Tòa án 
xử lại đúng người đúng tội. 

_Vụ giết Nguyễn Thanh Hà ngày 5-10-1994 tại 
buồng 15A trại giam Hà Nội, là vụ một nhóm phạm 
nhân đã đánh chết một phạm nhân không chịu “làm 
luật” ở cùng buông. Tháng 9-1995, Tòa ân nhân 
dân Hà Nội đã xử 2 án tử hình, 2 ấn chung. thân, 
nhưng vì Khánh “trắng” che dấu tội phạm và giỏi 


lo lót nên điều tra viên Ngô Duy Ân, người được 
phân công trực tiếp điều tra đã làm sai lệch hồ sơ 
vụ ân rât tỉnh vị, đề bỏ ra ngoài 2 tên giết người nữa 
là Đặng Đức Thắng (tức Thắng “ngựa”) và Nguyễn 
Tiến Thắng, (tức Thắng “trố”) em ruột cùng mẹ 
khác cha với Khánh. Bởi vậy, tuy phiên tòa đã 
khớp, á án đã thị hành, vẫn có đơn tố giác thêm 2 tên 
còn sót, nên cơ quan điều tra cùng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao đã nghiên cứu lại hồ SƠ VỤ. án này 
và thu thập thêm tài liệu mới. Thấy có dấu hiệu 
điều tra viên làm sai lệch hồ sơ, đê lọt tội phạm, 
Viện kiểm sắt nhân dân tối cao đã khởi tố 2 tên 
Nguyễn Tiến Thắng (Thắng “trố”) và Đặng Đức 
Thắng (Thắng ' ngựa) tội giết người ; khởi tô Ngô 
Duy An tội làm sai lệch hồ sơ vụ án đề lần này đưa 
ra XÉt XỬ. 

Tiếp theo hai vụ giết người trên đây, ngày 
24-7-1995, tên Đào Công Huy còn tổ chức vụ hiếp 
dâm một em bé 15 tuôi và 3 cô tiếp viên khác ở nhà 
nghỉ Hiệp Thành (Gia Lâm). Dương Văn Khánh đã 
dùng “uy thế” của mình can \ thiệp, và điều tra viên 
Nguyễn Ngọc Minh nhận hối lộ đã làm sai lệnh hồ 
SƠ, chuyên từ hiếp dâm thành tự nguyện giao cầu, 
nên vụ án được đình chỉ điều tra, biến kẻ phạm tội 
hình sự thành vô sự. 

Chưa đủ. Chí chưa đây một năm sau, ngày 
22-5-1996, Khánh “trắng” đã lên kế hoạch và trực 
tiếp chỉ huy VỤ CƯỚP ngày nôi tiếng tại hai khách 
sạn 71D và 71E Kim Mã. Đây là hai khách sạn kinh 
doanh hợp pháp mà chủ của nó trước đây đã vay 
của nhóm Khánh “trắng” một số tiền khoảng 
250 triệu nhưng chưa trả hết, nay chúng lấy danh 
nghĩa “xiết nợ”, đã Cướp mắt 450 triệu (theo lời 
khai). Vụ cướp có quy mô lớn kéo dài gần 6 tiếng 
đồng hồ, tụ tập nhiều tên lưu manh, hành động 
trắng trợn giữa “thanh thiên bạch nhật”, ở một khu 
phố đông đúc ngay giữa trung tâm Thủ đô, gây sự 
công phân tột độ trong nhân dân, gây dư luận xôn 
xao cả thành phố. Trớ trêu, nó lại diễn ra gần trụ sở 
công an phường, và đáng buôn giữa hiện trường 
nhốn nháo ấy lại có mặt 2 cảnh sát bỏ sắc phục 
công vụ, vận thường phục, đi lại, đứng ngồi như thể 
đề khuyến khích, động viên.. 

Như trên đã nói, những vụ giết người Cướp của 
trên đây, cùng với một sô vụ án kinh tế như trốn 
thuế hàng tỉ đông, chiếm dụng đất công v.v. đều đã 
được Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử công minh 
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giữa tháng 9 - 1997 và âp dụng mức hình phạt thích 
đẳng, cân xứng với hành vị phạm tội của từng bị 
cáo. Vụ án đã khép lại, nhưng bàn luận về nguyên 
nhân của nó thì chưa dừng lại. Tùy từng góc độ, 
công luận có thê rút ra những kết luận khác nhau. 
Ở bài này, chúng tôi muôn nêu lên một vài nguyên 
nhân, cũng có thê gọi là những bài học kinh nghiệm 
về quản lý cần rút ra trong lĩnh vực giữ gìn an ninh, 
trật tự. 

1 - Quản lý tiền án tiền sự chưa tốt, tạo kẽ hở 
cho những kê bắt hảo tụ tập thành băng nhóm, lợi 
dung danh nghĩa tập thê lao động này nọ đề gây án 
hình sự và trôn thuê. Như mọi người đã biết, vụ án 
có 24 bị cáo, thì 15 tên trước đây đã từng, có từ 2 
đến 3 tiền án tiền sự, từng bị bắt ø1am về các tội ăn 
cắp, cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản công 
dân, tài sản xã hội chủ nghĩa và đánh bạc. Công an 
là cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp với 
chính quyên cơ SỞ tiếp. tục theo dõi, giâm sát, giáo 
dục họ, đê họ thực sự hối cải mà làm ăn lương thiện. 
Nhưng đẳng tiếc sự thê đã ngược lại. Chắng những 
bọn tiên án tiền sự trên đây sau khi ra tù, ra trại đã 
không làm ăn lương thiện mà tiếp tục vi phạm pháp 
luật, tiếp tục gây án nặng hơn. Đáng chú ý là, từng 
tên trong bọn chúng, những nắm vừa qua không 
còn hành động một cách tự phát, đơn lẻ nữa, mà 
chúng cấu thành băng nhóm, có thủ lĩnh, có kế 
hoạch hành động thống nhất, điều hành nghiêm 
ngặt. Bề ngoài chúng là một tô chức lao động hợp 
pháp, mang những tên gọi đâng mến như “Đội trật 
tự”, “Nghiệp đoàn dịch vụ” v.v.. Thủ lĩnh của 
chúng được suy tôn là “nhà từ thiện”, là “ủy viên” 
này, “chủ tịch” nọ nhưng về thực chất chúng là một 
băng xã hội đen, mà những gì chúng làm thi qua 
phiên tòa, chúng ta đều đã biệt. 

Đề cho những tên có tiền án tiền sự tiếp tục gây 
an nặng hơn đã là một khuyết điểm trong việc quan 
lý con người. Đề chúng cụm lại trên một địa bàn 
phức tập vào bậc nhất ở Thủ đô mà tiến hanh gây 
án có tô chức, lại càng mất cảnh giác, nếu không 
muốn nói là một khuyết điểm nghiêm trọng về 
quản lý. Chúng ta không thành kiên với những kẻ 
có tiền án tiền sự. Chúng ta sẵn sang khoan dung 
những kẻ phạm tội đã được cải tạo, hết lòng giúp đỡ 
họ trở vệ cuộc sống lương thiện. Cơ quan công an, 
chính quyền cơ sở thu xếp việc làm cho họ sau khi 
ra tù, ra trại là điều tốt, thậm chí có thê sử dụng họ 
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để “lấy độc trị độc” „ Nhưng giúp đỡ, sử dụng thế 
nảo phải có nguyên tắc và phương pháp đúng. Giúp 
đỡ mà buông lỏng ‹ quản lý đê họ vận động theo kiểu 

“ngưu tầm ngưu, mã tâm mã”, họp thanh tổ chức 
đông đảo, mở rộng địa bàn, khuyếch trương thanh 
thế, thách thức pháp luật và gây tội ác thì đấy là 
một sai lầm nghiêm trọng. 

Kinh nghiệm xưa nay cho thấy những kẻ dính 
vào tiền án tiền sự như trộm cướp, cở bạc, quậy phá, 
đánh người... khi ra khỏi trại cải tạo, rất ít Khi tự 
mình thoát khỏi canh “ngựa quen đường cũ”, nếu 
như không có sự kèm cặp, giáo dục thường xuyên 
của người thân và tập thê tốt. Khi ra khỏi nhà tù 
hoặc trại cải tạo, nếu không có công ăn việc làm thì 
dễ “nhàn cư vi bất thiện” đã đành ; song tìm được 
việc làm, mà thiếu sự quản lý, giáo dục thường 
xuyên lại sống trong một môi trường có nhiều 
người đã từng là tội phạm thì dễ dẫn tới chứng nào 
lại trở về tật ấy. Tập hợp đông đảo những kẻ từng 
mắc vào tội trộm cướp và gây rồi, cho làm VIỆC 
hằng ngày giữa một trung tâm thương nghiệp đây 
ăp hàng, tiền, lại còn giao cho làm nhiệm vụ bảo 
vệ, giữ trật tự, rồi thả nôi không giám sát, kiểm 
tra, - thậm chí khi đã có những tín hiệu xấu liên 
quan đến trọng án từ năm 199], - mà vân không có 
biện pháp “chia cắt ra” đề kèm Cấp giáo dục, ngăn 
chặn, trái lại đề họ tụ tập ngày càng đông hơn rôi 
gây án nặng hơn thì quả là một sai lâm. 

2 - Quản lý viên chức, công chức trong cơ quan 
bảo vệ pháp luật, nhất. là (rong khâu điều tra chưa 
tốt, nên làm sai lệch hô sơ Vụ án, dẫn đến xử bộ sai, 
bỏ lọt tội phạm giảm lòng tin của nhân dân, và gây 
bất bình trong công luận. Công chúng theo dõi 
phiên tòa xét xử băng lưu manh côn đồ do Khánh 

“trắng” cầm đầu Vừa qua tỏ ra hết sức bất binh 
trước sự thoái hóa về đạo đức, đến mức bất lương, 
của những điều tra viên được g1aO nhiệm vụ điều 
tra vụ án như Ngô Đuy Ấn và Nguyên Ngọc Minh. 
Đây là những cán bộ, nhân viên đã Ở trong ngành 
công an nhiều năm, có những đóng góp nhất định, 
nhưng vì thoát ly sự giam sát, kiêm tra, giáo dục 


thường xuyên của tập thể nên sa sút về phâm chất 


đạo đức : vòi vĩnh, nhận hối lộ của đối tượng hinh 
sự, đang tâm biến người không có tội thành trọng 
tội, biên kẻ trọng tội thanh vô tội. Trong vụ án giêt 
anh Đạt ở phố Hàng Chiếu, Minh giúp Khánh 

“trắng” đàn dựng một hồ sơ giả bằng cách ép cung 
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buộc các bị can phải thống nhất khai vào cung rắng 
“thằng Dũng đâm chết anh Đạt”. Song sự thật, kẻ 
đâm chết Đạt là Khánh “trắng” I ! Có bản cung Minh 
đọc cho bị can viết theo ý mình. Có bản thì Minh 
tự viết rồi bắt bị can phải ký. Đề nhẹ tội cho Dũng 
vốn là bọn “đàn em” được Khánh bố trí đứng ra 
nhận tội thay mình, Minh cũng chỉ ghi Dũng đâm 
chết Đạt là “việc giết người do vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng” (nghĩa là “nhỡ” mà giết chứ 
không phải giết người cô ý). Đây là một xảo thuật, 
vô cùng nguy hiểm, làm cho Khánh ' trắng” thoát 
án tử hình, còn Dũng, kế nhận tội thay cũng chỉ 
chịu l năm tủ tượng trưng, rôi được tha để tiếp tục 
gây án lớn. Cũng kiểu cách này, sau khi đã nhận 
hồi lộ 2000 USD, I1 áo da 300 USD, và 1 200 000 
đồng làm trước bạ xe máy, điều tra viên Nguyễn 
Ngọc Minh đã cùng Khánh “trắng” làm xảo thuật 
đê Đào Công Huy - kẻ phạm tội hiếp bi ở được vô 
can. 

Còn Ngô Duy Ân, được giao điều tra vụ giết 
anh Nguyên Thanh Hà thì dùng xảo thuật đề làm 
sai lệch hồ sơ. Do có quan hệ chặt che với Khánh 
“trắng”, nên khi Thắng “trổ” là em ruột Khánh 
“trắng” chủ mưu đánh chết anh Hà trong buồng 
15A (như đã tóm tắt ở phần đầu) Ấn đã tìm nhiều 
cách phi khéo vào bản cung của các bị can khác đề 
đưa Thắng “trổ” ra ngoài vụ ân ngay từ đầu. Khi 
hỏi cung các bị can, nêu ai không khai đúng ý “chỉ 
đạo” của Ấn thì bị Ấn hù dọa, bất khai lại theo ý 
mình. Nếu ai khai cho Thắng “trổ” đánh chết Hà thì 
Ấn gạt đi, viết theo ý mình rồi bắt phạm nhân ký 
nhận mà không cho họ đọc lại lời khai, nên sự thật 
bị đảo lộn khiến cho vụ việc đã được xét xử cách 
đây 2 năm, nay phải đem ra xử thêm tên giết người 
Thắng “trố”, 

Hành vi phạm tôi làm sai lệch hồ sơ vụ án và 
nhận hối lộ một cách trâng tráo của những nhân 
viên điều tra như Ân, như Minh “đã xâm phạm đến 
hoạt động đúng đắn và uy tín của bộ máy Nhà nước 
ta, xâm phạm đến tính khách quan của công tác 
điêu tra, không bảo đâm tính công minh của pháp 
luật, và xâm phạm nghiêm trọng đến quyên được 


bão vệ sự thật của công dân”. Sự thoái hóa về đạo 


đức, những tiêu cực xã hội quả thật đang xâm nhập 
sâu vào quá trình tố tụng xét xử. Hiện tượng mớm 
cung, ép cung một cách trắng trợn, hiện tượng bán 
rẻ lương tâm và công lý cho đông tiền hối lộ, đê đảo 


lộn phải trải, gở tội cho người này và gắn tội cho 
người khác không còn là hiện tượng hiếm hoi. Điều 
cân ghi nhận là trong ngành công an và tư pháp ở 
CƠ SỞ, số người tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có 
trách nhiệm cao trước pháp luật, trước dân, vân là 
số đông. Cho nên, khi dân còn oan khuất, những tên 
tội phạm như Khánh “trắng”, Thắng “trổ” đã lọt tội 
trong các phiên tòa những năm trước đây, đã được 
mang ra xét xử và nhận hình phạt cao nhât. Có được 
phiên tòa xét xử tên trùm Khánh “trắng” và đồng 
bọn trong băng xã hội đen vừa qua, công lao hàng 
đầu thuộc về cơ quan điều tra của Bộ Nội vụ và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, những người đã 
kiên trì, nhẫn nại truy tìm chứng cớ một cách khách 
quan trong mớ 'bòng bong phức tạp những người và 
việc, đề lăn này tòa xét xử một cách công bằng, 
đúng người, đúng tội. Mặc dầu vậy, đề cho những 
kẻ như Ấn, Minh trong nhiều năm tháng làm nhiệm 
vụ điều tra nhiều vụ án lớn, theo chúng tôi, đó quả 
là một khuyết điểm lớn về quản lý cán bộ, mà 
ngành chủ quản cần rút kinh nghiệm và có biện 
pháp khắc phục. 

3 - Quản lý địa bàn dân cư chưa tốt, không 
những chưa động viên được quân chúng nhân dân 
tham gia mà còn đặt họ vào thê bị động, không dám 
đầu tranh, đê cho bọn côn đồ mặc súc hoành hành. 

Ba Đình và Hoàn Kiếm là hai quận trung tâm, 
có những vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, 
quân sự, kinh tế và đối ngoại ở Thủ đô Hà Nội. An 
ninh chính trị mẫy chục năm qua Ở đây luôn luôn 
được giữ vững, kê cả trong thời SÃ chiên tranh phá 
hoại rât ác liệt. Đó là thành tích nôi bật của ngành 
công an, quân đội và nói chung là các ngành bảo vệ 
pháp luật. Đề Xây ra tỉnh trạng vừa qua thật đáng 
tiệc. Đảng lẽ với những nơi này các ngành chức 
năng phải có kế hoạch phối hợp với nhau, dựa vào 
chính quyên và nhân dân sở tại phân công nhau 
kiểm soát thường xuyên Và Cụ thể, nhất là ở những 
chỗ giáp ranh giữa quận này với quận kia, phường 
này với ¡ phường nọ, thì tệ nạn xã hội sẽ hạn chế đến 
mức thâp nhất. Thực tê vụ án vừa qua cho thấy, 
VIỆC quân lý địa bàn còn lỏng lẻo. Tại khu vực 
Đông Xuân - Long Biên, đội bốc xếp của Khánh 
trắng đông tới 500 người, chính quyên, công an 
không có hướng dân sinh hoạt. Quan hệ giữa Khánh 
“trắng” với những người trong đội bốc xếp do y 
đứng đầu là quan hệ giữa chủ và thợ, giữa đám “đàn 
em” với “đại ca”. Chúng mặc sức lạm thu, mỗi 
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ngày bỏ túi hàng chục triệu đồng tiền mặt mà chính 
quyền không biết, - phòng thuế không biết, Chúng 
trồn thuế hàng tỉ vẫn cứ như không : ! Đề cho một tổ 
chức “nghiệp đoàn” sinh hoạt nửa như băng đẳng, 
nửa như phường hội, không có quy chế, mất dân 
chủ cũng không ai CÓ ý kiến hay nhắc nhở. | 

Địa bàn giáp ranh, ở đầu cũng hay có tinh trạng 
bên nọ cứ tưởng bên kia quản lý, nên thường bo sốt. 
Quận Hoàn Kiếm và Ba Định có hai trung tâm 
thương nghiệp lớn Đồng Xuân - Bắc Qua - Long 
Biên liền kề, xen kế nhau nên cũng mắc phải tình 
trạng đó. Nhưng phố Kim Mã, phường Kim Mã thì 
TỔ ràng thuộc hãn quận Ba Đình, không thê lẫn lộn 
với ai. Thế mà khi dân Bấp SỰ biến, câu cứu công an 
và phường thì không giải quyết. Chạy lên nhờ công 
an quận, thì quận lại bảo phải có báo cáo của 
phường, chứ không giải quyêt “vượt cấp” ! 

Lập luận của công an phường và quận cho răng 
đây là vụ xiết nợ, mang tính chất tranh chấp dân 
sự, là việc nội bộ của hai bên không gây ra xô xát 
đồ máu, nên chính quyền không can thiệp. Đây là 
một ngụy biện nếu không nói là cố ý bao che cho 
Khánh “trắng”. Trước một vụ cướp ngày trắng trợn 
theo kiểu “sạch sành sanh vét cho đầy - túi tham” 
kéo dài 5 - 6 giờ đồng hỗ, gây náo động cả khu phố, 
mà chính quyên, công an ở cạnh đây vân “án bình 
bất động `, Không làm phận sự của mình, bỏ mặc 
cho sự việc xây ra, đề gây tai họa cho dân, thì thật 
đáng chê trách. Phiên tòa đã xử phạt những người 
thiếu trách nhiệm trong vụ án này. Song dư luận 
vẫn rất bất bình, muôn yêu cầu cơ quan chủ quản 
cần kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc bơn 
nữa. Bởi lẽ, „ những vị "công bộc” của dân này hiểu 
rõ hơn ai hết : sông, làm việc theo pháp luật, thì có 
nghĩa là trong mọi quan hệ dân sự và hình sự đúng, 
sai đã có pháp luật điều chỉnh, mọi người phải tuân 
theo và hành động trong khuôn khô luật pháp. Nhà 
nước ta đã ban hành Bộ luật hình sự và Bộ luật dân 
sự, còn cả Luật tố tụng nữa. Giá như hiểu được chức 
trách của mình là làm “công bộc” cho dân, biết dựa 
vào dân mà quản lý địa bàn, thì khi nhận được tin 
hiệu vụ việc đã vượt ra ngoài khuôn khô vay, trả 
bình thường, hành động của bọn côn đô đã lên tới 
mức phá hoại an ninh trật tự, chúng ta phải trấn Ập, 
bắt giữ ngay những tên tội phạm tại chô, ngăn chặn 
kịp thời được hậu quả Xây ra. Như vậy, sẽ hạn chế 
được sự thiệt hại, báo đâm an ninh trật tự ở Thủ đô, 
đề cao được sức mạnh chuyên chính của Nhà 
nước. 


S1 


BỆnóộ 3G SE) LE)U) Hnn — 


ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


MƯỪAA NÄY, CON NƯỚC..." 


II. NÔNG DÂN NGHÈO KHỔ - VÌ SAO ? 

Đồng bằng sông Cửu Long vốn được thiên 
nhiên ưu đãi, vốn được coi là vựa lúa với khối 
lượng lương thực hàng hóa cao nhất nước. Thế 
nhưng không phải là không có người nghèo, thậm 
chí cả đói ; đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, 
vùng căn cứ kháng chiến và vùng đồng bào dân 
tộc ít người. 

Nghèo đói ở nước ta đang là một thực tế cần 
được giải quyết trong quá trình thúc đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Xóa đói giảm 
nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước. Từ sau Đại hội VIII của Đảng, chủ trương 
này đã trở thành chương trình với nhiều dự án 
triển khai rộng khắp trong cả nước. Mặc dù do kết 
quả của việc trên, tỷ lệ hộ đói nghèo trong cả 
nước đã giảm đáng kể, từ trên 26% (1993) còn 
23,3% (1994) ; 20,39% (1995) và 19,2% (1996), 
nhưng sự nghèo đói vẫn cứ dai dẳng đeo bám một 
bộ phận dân cư, đặc biệt là nông dân trong đó có 
nông dân ở ĐBSCL. Có nhiều cách nhìn nhận và 
xem xét khác nhau trước thực trạng này ở từng 
nơi, từng địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại 
ở những con sô báo cáo thì chưa đủ mà phải khảo 
sát thực tiễn mới thấy hết những gì đang diễn ra 
để có hướng giải quyết cụ thể. 

1. Từ con số đến tiếp cán thực tại 

Theo các kết quả điều tra, nghiên cứu của 
Trường Đại học Cần Thơ thì ở ĐBSCL còn 
21,64% khẩu sống ở mức nghèo đói ; 33,56% ở 
mức nghèo ; 18,06% ở mức trung bình ; 20,64% 
ở mức khá và chỉ có 6,1% đạt mức giàu. Tuy mức 
thu nhập danh nghĩa của nông dân ĐBSCL có cao 
hơn so với các nơi khác trong cả nước, nhưng theo 
sự tính toán của Ngân hàng thế giới với tiêu thức 
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là mức sống thực tế thì số dân ĐBSCL sống ở 
mức nghèo đói lại tăng lên là 24,06%. 

Kết quả điều tra về hoàn cảnh nghèo khổ của 
các hộ nghèo đói cho thấy : số hộ nghèo thiếu ăn 
3 tháng/năm là 22% ; 4 - 5 tháng/năm là 59% ; 
6 - 7 tháng/năm là 21% và trên 7 tháng/năm là 
16%. Về điều kiện sinh hoạt của hộ nghèo thì chỉ 
có 2,6% có nhà kiên cố, 74,5% là nhà tranh vách 
lá và đặc biệt 22,9% nhà cửa còn tạm bợ. Đồ dùng 
sinh hoạt trong các gia đình hết sức nghèo nàn 
đơn sơ, tính bình quân cứ 100 hộ có 11 hộ có máy 
thu thanh, 29 hộ có tủ các loại, 45 hộ có bàn ghế, 
12 hộ có đồng hồ treo tường và mỗi hộ có bình 
quân 1 chiếc giường đơn sơ. 

Tỷ lệ mù chữ của nông dân nghèo ĐBSCL là 
40,1%, nơi thấp nhất là tỉnh Đồng Tháp 38% và 
nơi cao nhất là tỉnh Sóc Trăng 44,14%. Phổ biến 
nông dân nghèo có trình độ văn hóa tiểu học 
(52 - 55%), trình độ văn hóa phổ thông trung học 
không quá 2%. 

Ở tỉnh Đồng Tháp, số hộ nghèo khoảng 
13 - 14% (năm 1995 : 13,7%) so với tổng số hộ. 
Số hộ nghèo khó, không có đất ở một số nơi tăng 
khá nhanh. Điển hình như huyện Tam Nông, Tân 
Hồng, số hộ nghèo chiếm tới 38,2%, hộ trung 
bình 27,2%, hộ khá và giàu là 34,6%. Sau khoảng 
1 giờ ngồi “bo bo” vòng quanh theo dòng kênh đã 
bị ngập trắng, chúng tôi tới xã Phú Thành B, giữa 
vùng trời nước mênh mông, chúng tôi hiểu rõ hơn 
vì sao cả xã chỉ có 3 em học cấp 2 và ngày khai 
giảng phải lùi lại không theo nhịp chung của cả 
nước. Ơ đây dân cư thưa thớt, sinh sông và đi lại 
6 thâng mùa khô theo bờ kênh, và 6 tháng mùa 
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nước thì chạy xung. Người chết trong mùa lũ 
phải đi mua đất ở chỗ khác để chôn và phải chở 
xuống đi xa 20 - 30 km. Tỷ lệ tăng dân sô Ở đây 
mặc dù được tuyên truyền vận động riết rao vẫn ở 
mức 2,81%. 

Ở tỉnh Vĩnh Long, mặc dù năm 1996 đã xóa 
đói giảm nghèo cho 2 313 hộ, nay vẫn có 30 400 
hộ nghèo đói (17,86%) sống dưới mức quy định 
tối thiểu. Huyện Bình Minh nằm trải. dài bên bở 
sông Hậu, trung tâm huyện ly có quốc lộ IA và 
quôc lộ 54 chạy qua, cách không, xa khu chế xuất 
và thành phố Cần Thơ, vậy mà vẫn có 38,98% số 
hộ nghèo, đói ; 36,14% hộ trung bình và 24,55% 
hộ khá, giàu. 

Tỉnh Sóc Trăng nằm cuối lưu vực sông Hậu, 
có 72 km bờ biển, người Khơ me chiếm 27,9% 
dân số, người Hoa chiếm 7,2% ; số hộ giàu đạt 
14,48%, hộ trung bình khá 58,95%, hộ nghèo có 
26,07% và không có hộ đói. (Từ năm 1992 trở về 
trước có khoảng 27,7% số hộ thiếu đói, thường 
xuyên tỉnh phải cứu đói). Tình hình nghèo đói 
trong đồng bào Khơ me còn nghiêm trọng hơn : 
chỉ có 0,97% hộ giàu, 34,91% hộ khá trong khi hộ 
nghèo chiếm 44,44% và hộ nghèo đói có tới 
19,68%. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của nông dân ở tỉnh 
là 4,19%, nửa kiên cố 13% và nhà tranh vách lá là 
81,39%. Tỷ lệ tương ứng ở đồng bào Khơ me là 
3,48% ; 11,22% và 85,3%. Điều tra ở 2 huyện 
Vĩnh Châu và Thạnh Trị thì số hộ nghèo là 
29,18%, rất nghèo là 16,02% ; nhà ở kiên cố là 
7,49% và nhà khác chiếm 71,75%. 

Chị Nguyễn Thị Như Thủy, Chủ tịch Hội phụ 
nữ tỉnh đưa chúng tôi tới ấp Chông Nô xã An 
Ninh huyện Mỹ Tú (cách thị xã không bao xa 
theo đường chim bay nhưng chỉ đi xe ôm mới tới 
được) - nơi Hội phụ nữ tỉnh triển khai dự án cho 
vay xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Khơ me. 
Ấp có 276 hộ người Khơ me, bình quân mỗi hộ 3 
con và có 40 hộ không có đất. Ở đây có rất nhiều 
nhà “bốn bề gió thôi”: Thậm chí có hộ giá trị ngôi 
nhà không quá 50 ngàn đồng với tài sản chỉ có 
chiếc nôi sứt miệng. Đời sông quả là khó khăn, tài 
sản của nhiều hộ là con số âm (bởi số nợ tuy chỉ 
vài trăm nhưng còn lớn hơn cả ngôi nhà), nhiều 
người phải đi làm thuê làm mướn nhiều năm như 
chị Lý Thị Binh 50 tuôi có 3 con... 

Tỉnh Bạc Liêu, vùng trời biển từ xưa được coi 
là trù phú, đồng ruộng thắng cánh cò bay, có 
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“công tử Bạc Liêu nổi tiếng ăn chơi một thời, 
tình hình cũng như các tỉnh khác. Nhà ö ở kiên cố 
của nông dân là 15,2%, bán kiên cố 33,6% và nhà 
đơn sơ chiếm 51,2%. Đồng chí Nguyễn Văn Út, 
Bí thư tỉnh ủy cho biết : Ở Bạc Liêu đời sống 
người dân gắn với đất là chính. Biển có nhưng 
chưa khai phá nhiều. Hầu hết nông dân đã được 
chia ruộng, nhưng nay số nông dân không đất, 
thiếu đất còn nhiêu, trong đó chủ yếu là đồng bào 
Khơ me. Theo đồng chí thì con số thống kê 17% 
hộ nghèo là không sát, thực tế điều tra là 30%, bởi 
phải tính đến cả chỉ tiêu của các hộ nông dân, so 
với thành thị chứ không đơn giản chỉ căn cứ vào 
thu nhập. 

Ở Cần Thơ, nơi trung tâm của vùng ĐBSCL 
cũng tương tự. Số hộ nghèo đói chiếm 15,2%, số 
hộ nghèo cần vay vôn để thoát khỏi cảnh đói 
nghèo chiếm 22,25% số hộ, 1 836 hộ đói giáp hạt 
phải trợ cấp. 

Có thể nói đến đâu cũng thấy sự phát triển 
không đều ở nông thôn các tỉnh, trong tỉnh cũng 
như ngay trong một huyện. Sự phát triển không 
đều ấy đã tạo ra giữa các vùng cũng như giữa các 
hộ, có sự chênh lệch nhau về kinh tế - xã hội cũng 
như cuộc sống. Một số vùng ven thành thị, ven 
sông lớn, gần đường giao thông thì kinh tế, xã hội 
đều phát triển. Còn các vùng sâu, vùng xa, vùng 
kháng chiến cũ và đồng bào ít người thì đời sống 
kinh tế của nông dân có nhiều khó khăn, đời sống 
văn hóa tinh thần còn nghèo nàn lạc hậu. Ngay 
trong cùng địa bàn như xã Phú Đức và xã Phú 
Thành B của huyện Tam Nông, Đồng Tháp, mặc 
dù ở liên nhau nhưng do Phú Đức có đường ôtô đi 
lại được, lại gần huyện, nên đời sống kinh tế cũng 
như bộ mặt xã hội hơn hẳn xã Phú Thành B. 

Điều đáng nói nữa là tình trạng nghèo đói 
bước đầu có giảm do các chương trình xóa đói 
giảm nghèo tác động, nhưng cái nghèo vẫn còn 
nan giải. Với những hộ nghèo thường tài sản 
không có gì, thiếu ruộng, thiếu vồn làm ăn lại 
đông con... thì việc câm cô rồi sang nhượng ruộng 
đất, thậm chí có trường hợp cầm cố cả bằng chứng 
nhận thuộc diện chính sách cũng đã xảy ra. Số hộ 
có vốn, có lao động, có kinh nghiệm làm ăn thì 
Cuộc sống ốn định và giàu lên. Nhin tổng, hợp số 
hộ giàu chưa thật nhiều cả về mức độ và số lượng, 
nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hộ giàu và hộ 
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nghèo có xu hướng ngày một tăng, sự phân hóa 
giàu nghèo ở nông thôn ĐBSCL đã là một thực tế, 
chỉ có điều đây không phải là sự tích tụ theo 2 cực 
như trong chủ nghĩa tư bản. 


Lại nữa, ở những hộ nghèo thì cái nghèo kéo. 


theo nhiều cái khổ : khổ con cái không được học 
hành, chữa bệnh không được chu đáo, khổ vì ít 
được giao tiếp, học hành đi lại khó khăn. Đặc biệt 
ở vùng Đồng Tháp Mười, mùa lũ đến phải sống 
chung với lũ. Hằng năm cứ mỗi khi lũ tới, bà con 
trong vùng chịu rất nhiều cơ cực : nhà cửa tài sản 
bị cuốn trôi, không nơi ở, thậm chí lũ còn đe dọa 
cả tính mạng con người... Một cán bộ tỉnh Đồng 
Tháp nhận xét : “Đê vỡ, lúa trôi, điện cúp.. đủ cái 
khổ !”, 

2. Đáu là nguyên nhân 2 

Qua khảo sát, trao đổi cũng như các tư liệu của 
các cuộc điều tra có liên quan, chúng tôi sơ bộ rút 
ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng 
nghèo khó của nông dân đồng bằng sông Cửu 
Long như sau : 

Một là, những khắc nghiệt của thiên nhiên. 
Bên cạnh những ưu đãi mà thiên nhiên đã mang 
lại cho ĐBSCL như đất đai trù phú, màu mỡ, bình 
quân diện tích canh tác cao... thì ở đây cũng là 
vùng luôn bị ngập úng do lũ các sông tràn vê. 
Dường như thiên nhiên không cho không bao giờ. 
Nơi đây thiên nhiên cho cũng nhiều mà đôi khi 
lấy đi cũng không ít. 

Theo điều tra của Bộ Xây dựng, hiện có hơn 
9,1 triệu dân ĐBSCL sống trong vùng ngập 
lũ, chiếm 55,6% dân số toàn vùng, trong đó 
có 1,4 triệu người sống trong vùng sâu ngập hơn 
3 mét, chủ yêu ở 2 tỉnh An Giang và Đông Tháp. 
Bốn năm liền từ 1994 đến nay, lũ tràn về gây bao 
thiệt hại cho người dân nơi đây. Để bảo vệ mùa 
màng, hằng năm nhà nước và nhân dân đã tốn bao 
công sức cũng như tiền của. Chỉ riêng tỉnh Đồng 
Tháp, từ đầu năm đến nay đã đào đắp 5 triệu m3 
đề bao. 

Để ĐBSCL có thể thâm canh tăng năng suất 
và có sản lượng lương thực cao nhất nước, nhà 
nước đã tập trung đầu tư rất lớn để khai phá Đồng 
Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên ; xây dựng hệ 
thống thủy lợi, cải tạo chua phèn, ngọt hóa đồng 
đất nơi đây - cũng như các dự án để hỗ trợ người 
dân sống cùng với lũ, chế ngự lũ. 
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Tuy nhiên, điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao 
thông vẫn còn nhiêu hạn chế đòi hỏi nhà nước tiếp 
tục đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất của cả 
vùng. 

Hai là, hệ thống sản xuất nông nghiệp tuy đa 
dạng, nhưng sản xuất còn mang tính độc canh 
lương thực, thực phẩm ; chăn nuôi có tiềm năng 
nhưng chưa phát triển tương xứng, ngành nghề 
chưa phát triển, công nghiệp chế biến còn có 
nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu chế biến, bảo quản 
sản phẩm. Có thể thấy tuy khối lượng hàng hóa 
lớn nhưng chưa mở rộng giao lưu, gắn kết chặt 
chẽ giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xuất 
khẩu... Bởi vậy, sự giàu có của cả vùng cũng như 
từng hộ chưa cao, đặc biệt khó khăn đối với các 
hộ nghèo, không có ruộng. 

Theo các nhà nghiên cứu thì cơ cấu thu nhập 
của một hộ nông dân vùng ĐBSCL là : thu từ 
nông - lâm - ngư chiếm 40,7%, tiền công 22,9% 
và thu từ phi nông nghiệp là 33,5% (con số này ở 
ĐBSH là 36,5%). Thất nghiệp là đặc trưng chủ 
yếu của hộ nghèo ở ĐBSCL (66,1% số hộ nghèo 
khó khăn trong tìm kiếm việc làm), bởi hộ nghèo 
vừa thiếu vồn, lại ít kinh nghiệm, nên không thể 
phát triển công nghiệp hay các ngành nghề khác. 
Trong cơ cầu thu nhập của hộ nghèo chỉ có 3.6% 
từ chăn nuôi, 3,4? tử ngành nghề. Ngay trong 
ngành trồng trọt, các hộ nghèo cũng khó có thê 
thâm canh để năng suất lao động lên cao. 

Thực tế sản xuất nông nghiệp đã chỉ ra rằng 
nếu chỉ sản xuất lương thực thì khó có thể làm 
giàu được. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Sóc Trăng, 
giá thành sản xuất lúa ở đây là 1 063 đồng/kg (với 
năng suất 4 tấn/ha). Bởi vậy, đòi hỏi phải tập 
trung đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật để 
thâm canh tăng năng suất hơn nữa. 

Rõ ràng, ở đây cần phải có sự đa dạng hóa sản 
xuất nông nghiệp, mở rộng ngành nghệ, đặc biệt 
sản xuất phải gắn với thị trường, nhất là thị trường 
xuất khẩu thì mới có thể vừa giải quyết sức ép về 
lao động, việc làm, vừa tạo ra giá trị hàng hóa cao, 
từ đó nâng cao thu nhập của cả vùng cũng như 
từng hộ. 

Ba là, thiếu các điều kiện để thâm canh phát 
triển sản xuất, đặc biệt là thiếu vốn, thiếu ruộng, 
thiếu tư liệu sản xuất. Có thể thấy thiếu vốn là đặc 
trưng chủ yếu của hộ nghèo ở ĐBSCL. Trong khi 


đó, phần vay từ nhà nước không đủ để thâm canh, 
nên hoặc là chịu năng suất thấp, hoặc là phải vay 
ngoài nặng lãi với lãi suất cao làm cho chỉ phí sẵn 
xuất tăng lên. Trong trường hợp nào thì thu nhập 
của người nông dân cũng thấp, đã thế giá cả nông 
sản phẩm lại biến động thì phần thua thiệt chắc 
chắn rơi vào người nông dân làm cho đời sống 
của họ gặp nhiều khó khăn. Ở đây cho thấy cần 
phải có sự đầu tư cũng như mở rộng các nguồn 
vay cho nông dân giúp họ sản xuất có hiệu quả 
hơn để từ đó cải thiện đời sống vật chất cũng như 
tinh thân. 

Bốn là, nguyên nhân thuộc về bản thân nông 
dân. Hiện nay dân số của ĐBSCL tăng nhanh, tỷ 
lệ tăng chung là 2,2% năm. Điều đó đã tạo ra tình 
trạng nhiều nhân khẩu mà thiếu lao động. Lại nữa, 
trình độ dân trí còn thấp. Tỷ lệ các chuyên ngành 
được đào tạo của nông dân ĐBSCL chỉ chiếm 
11,05% so với cả nước (ở ĐBSH là 31, 28%). 
Thêm vào đó, do cuộc sống thiên nhiên phóng 
khoáng, ưu đãi nên nông dân cũng có tâm lý, tính 
cách phóng khoáng ; thiếu căn cơ trong tính toán 
làm ăn, chưa thật ham làm giàu. Thậm chí còn có 
một số hộ nông dân thích đi làm thuê hơn là tự 
mình quản lý lấy ruộng đất. Có thể thấy những hộ 
có kinh nghiệm, có điêu kiện thì năng động và dễ 
bứt lên để làm giàu. Còn phân. lớn những hộ 
nghèo thì khó xoay xở và cuộc sống càng nhiều 
khó khăn. 

Điều đó dẫn đến một hệ quả tất yếu là kinh 
nghiệm làm ăn, kỹ thuật sản xuất của nông dân, 
đặc biệt là các hộ nghèo rất hạn chế. Có tới gần 
20% số hộ nghèo ở ĐBSCL là do không có kinh 
nghiệm làm ăn. Từ đó có thể thấy vai trò của các 
tổ chức đảng, đoàn thể trong nông thôn, đặc biệt 
là vai trò của hợp tác xã trong việc hỗ trợ hướng 
dân nông dân làm ăn có hiệu quả, đã trở nên đặc 
biệt quan trọng. 
| Năm là, nguyên nhân thuộc về cơ chế chính 

sách của Nhà nước. Có thể thấy nhiều chính sách 
về nông nghiệp, nông dân chưa thỏa đáng, chưa 
hợp lý như : tín dụng, khuyến nông, bảo trợ giá 
vật tư và nông sân, chưa thật đúng mức và đúng 
lúc còn thả nổi giá cả, thương nghiệp quốc doanh 
không tham gia điều tiết thị EỤ Hội người nông 
dân bị tư thương “ép cấp”, “ép giá”, nên chịu thiệt 
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và không được hướng những ưu đãi mà nhà nước 
chủ trương dành cho họ. Có thể thấy ngay răng, 
ngay sau khi thu hoạch, mặc dù giá cả nông sản 
thấp, người nông dân và đặc biệt là nông dân 
nghèo đã phải bán sản phẩm của mình, thậm chí 
còn bán từ khi chưa thu hoạch để trả nợ, trả lãi 
ngân hàng, chủ nợ để sao cho chu kỳ sản xuất sau 
lại tiếp tục được vay. Đến khi Nhà nước nâng giá 
thu mua thi người nông dân nghèo không còn sản 
phẩm để bán ; thành thử Nhà nước tốn hàng ngàn 
tỉ đồng để trợ giá cho nông dân, nhưng nông dân 
lại được hưởng rất ít. Vậy nên, mọi sự vận hành 
của cơ chế chính sách đối với nông dân đều phải 
nhằm tới mục tiêu là bảo đảm người nông dân 
được hưởng và bảo đảm cho người nông dân từ 
nghèo đói vươn lên thành khá, từ khá vươn lên 
thanh giàu có và văn minh. 

Sáu là, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp nông thôn, chúng ta đã tạo ra những 
tiền đề CƠ bản rất quan trọng cho việc phát triển 
sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Phải thấy 
rằng Nhà nước đã đầu tư rất nhiều, nhưng sự huy 
động đóng góp của nông dân cũng rất lớn. Theo 
điều tra của Tỉnh ủy Cần Thơ thì hiện nay ở Cần 
Thơ có tới trên 20 loại quỹ, phí và lệ phí của các 
cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện nhằm vào 
người dân (trong đó có 5 quỹ do trung ương ban 
hành mang tính bắt buộc, 8 quỹ do trung ương 
ban hành mang tính vận động...). 

Đồng chí Hồng Nhân - Bí thư Tỉnh ủy Đồng 
Tháp cho biết : Nhiều xã tuy cơ ngơi rất khang 
trang, cơ sở hạ tầng tốt, nhưng nông dân lại 
nghèo, nhà cửa lụp xụp quá. Các chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước đối với nông dân thì họ không được 
hưởng, còn các thành phần khác lại hưởng và giàu 
lên. Hệ quả của đầu tư cho nông nghiệp chưa đủ 
tầm... Trong khi đó, người nông dân còn phải 
đóng nhiều khoản. 

Đây cũng là vấn đề bức xúc hiện nay của nông 
dân cả nước. Điêu đáng bàn trước hết là phải rà 
soát các loại quỹ, lệ phí, phí đối với nông dân, cải 
nào cân giữ thì giữ, còn những phí, lệ phí chưa cần 
thiết thì Xóa bỏ, tạo điều kiện cho người nông dần 
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của mình. 

Những nguyên nhân trên tác động tới đời sống 
kinh tế - xã hội của nông thôn, nông dân vùng 
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ĐBSCL và tạo ra sự nghèo đói của nông dân ở 
đây. Còn riêng với nông dân nghèo thì có thể thấy 
một số nguyên nhân trực tiếp như thiếu vốn sản 
xuất, thiếu ruộng, đông con, thiếu lao động, thiếu 
kiến thức và không có nghề gì khác ngoài việc 
làm thuê, bệnh tật ốm đau, tai nạn rủi ro. 

Vấn đề xóa đói giảm nghèo cho nông dân cả 
nước cũng như ở ĐBSCL là vấn đề phức tạp, lâu 
dài. Giải quyết triệt để vấn đề này đòi hỏi phải có 
cả một hệ thống các biện pháp đồng bộ liên quan 
tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, từ trung ương đến 
địa phương. 

IV. LỒNG DÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP VÌ DÂN 

Tỉnh đầu tiên mà chúng tôi đến công tác đợt 
này là Đồng Tháp. Đã đọc, đã nghe, đã biết phần 
nào về khu tưởng niệm có một không hai của Việt 
Nam ta, nhưng khi đến viếng Cụ Phó bảng 
Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chúng tôi đã không nén nổi xúc động bởi ân nghĩa 
của đồng bào ta lớn lao và sâu nặng quá. Vô cùng 
biết ơn nhân dân và Đảng bộ Đồng Tháp, nhân 
dân Nam Bộ đã không quản gian lao bảo vệ phần 
mộ Cụ, nay tôn tạo, xây dựng thật khang trang, 
mười phần tươi đẹp để cho mãi mãi con cháu 
được đến viếng thăm. 

Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này để một 
lần nữa nói đến những người nông dân. Nhân 
dân - nông dân ĐBSCL anh hùng của miền Nam 
thành đồng Tổ quốc đi trước về sau luôn gắn bó 
với cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và 
Nhà nước ta. Đồng bào trong vùng luôn khẳng 
định : có Đảng lãnh đạo mới có độc lập tự do. Nếu 
không có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì 
diện mạo của từng xóm ấp, làng xã, của cả Đông 
Tháp Mười và ĐBSCL không thể được như ngày 
nay. 

Nhân dân tin vậy nhưng trước thực trạng nông 
dân không có đất canh tác, thực trạng nghèo khổ 
và những thiệt thòi do một số chính sách chưa đủ 
độ, chưa thấu đáo, nông dân ĐBSCL không khỏi 
có những tâm trạng và cả những băn khoăn. Trao 
đổi với chúng tôi về những nổi cộm hiện nay Ở 
đây, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí 
thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủ uy Bạc Liêu 
đều có chung những nhận định rất sâu sắc. Hiện 
nay cơ chế, chính sách của chúng ta nhìn chung là 
tốt, nhưng vẫn còn có những điểm chưa thật trọn 
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vẹn với nông dân. Nhà nước thả nổi giá cả, chưa 
bao tiêu được đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. 
Chúng ta hô hào nhà nước và nhân dân cùng làm 
nhưng trong không ít công việc, nông dân cùng 
nhau làm là chính. Đã thê, nông dân phải đóng 
góp nhiêu quá, có nơi tới gần 30 khoản nên dân 
nghèo lắm. Nông dân đóng góp nhiều cho cách 
mạng, cho công cuộc xây dựng đất nước nhưng 
đầu tư trỞ lại cho nông nghiệp chưa thật tương 
xứng. Vấn đề liên minh công nông hiện nay ít 
được đề cập đến... 

Tiếp xúc với nhiều nông dân ở một số tỉnh mà 
chúng tôi đến, mọi người có chung những tâm tư : 
quan hệ giữa các cơ quan của nhà nước với nông 
dân chưa bình đẳng. Ngân hàng khi vay của dân 
thì thủ tục rất đơn gian, dân đên nộp tiền và ch 
nhận lại cuốn số hoặc tờ BẤY biên nhận. Thế 
nhưng khi nông dân vay tiền của ngân hàng thì 
quá nhiêu khê, thủ tục vay rất phiền hà và khó 
thực hiện. Nông dân bao đời sống ở nhà mình làm 
gì có giây tờ hợp lệ để làm thủ tục thế chấp. Vậy 
nên họ đành vay ngân hàng qua khâu trung gian 
và phải chịu một khoản phụ chị. Đã thế, ngân 
hàng lại chỉ cho vay vốn ngắn hạn làm cho nông 
dân rất khó xoay XỞ. Ngành xăng dầu cũng vậy. 
Xăng ' dầu có phí phụ thu để xây dựng đường sá, 
cầu cống, Elao thông vận tải. Nông dân mua xăng 
để chạy máy, nô, máy nông nghiệp chứ đâu phải 
để đi dạo phố mà phải chịu khoản phụ thu đó. Bà 
con nông dân rất hóm hỉnh đố nhau, cũng là để 
hỏi ngành điện : “Cây gì mà trồng mãi không ra 
bông ?”. - Đó là cây cột điện. Ngành điện bản 
điện cho nông dân nhưng nông dân phải góp tiền 
1 triệu đồng mua l cột điện mà mãi chưa thấy 
điện sáng... 

Nông dân cũng không khỏi băn khoăn về việc 
chỉ đạo tổ chức thực hiện và công tác quản lý. Vừa 
qua Chính phủ đã ban hành một số chủ trương, 
chính sách rất hợp lòng dân như : Chương trinh 
xóa đói giảm nghèo, chính sách trợ giá lương 
thực, chính sách phát triển khoa học - công nghệ... 
Tuy nhiên, khi thực hiện còn nhiều vấn đề nan 
giải. Như việc Nhà nước chỉ tới cả ngàn tỉ đồng để 
bù giá lương thực, nhưng do không năm được hệ 
thống thương nghiệp nên tư thương vừa ép giá. của 
nông dân, vừa đón giá của ngành lương thực và có 
lợi nhất. Lợi nữa là những người giàu chủ động 
khi nào mới bán. Còn dân nghèo chẳng lợi gì vì 
họ đã bán hết khi giá lúa còn đang thấp. 


Phóng sư điều tra 


Đồng chí Thanh Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Cân Thơ cho rằng, vai trò quản lý, hướng 
dẫn của Nhà nước đối với nông dân chưa thật rõ 
nét. Nhiều cơ quan đua nhau về nông thôn nhưng 
ít người chơi đến cùng với nông dân. Trồng nhãn, 
trồng vải, tròng mía, trồng hạt điều, trồng chuối... 
nông dân làm nhưng cuối cùng chẳng bán được 
cho ai, hoặc có bán cũng bị o ép giá. Ai cũng nhân 
danh Nhà nước nhưng chẳng ai lo hẳn cho dân. 
Chính sách khoa học - kỹ thuật đối với nông thôn 
không thấu đáo. Hiện nay ở nông thôn cả xã không 
có được một kỹ sư nông nghiệp chuyên trách. Ở 
nơi dân đang cần nhất mà nhà nước không có biên 
chế cán bộ kỹ thuật. 

Những tâm trạng và đòi hỏi của nông dân phải 
nói rất chính đáng. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải 
tìm được lời giải, đưa ra được những giải pháp 
thỏa đáng cho việc phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nông 
dân. Qua trao đổi với nhiều đồng chí lãnh đạo các 
tỉnh. các nhà khoa học trong đó có giáo sư, tiền sĩ 
Trần Phước Đường, Hiệu trưởng trường Đại học 
Cần Thơ, Tiến sĩ Nguyễn Tri Khiêm..., bước đầu 
chúng tôi nêu một số giải pháp chính yếu : 

Một là, cần phải tiếp tục tổng điều tra, khảo sát 
và từng bước hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát 
triển vùng ĐBSCL, từ đó mới có thể đưa ra những 
kế hoạch đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực và các 
khu vực trong vùng. 

Hai là, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nỏng nghiệp, nông thôn ĐBSCL với những bước 
đi vững chắc, cụ thể, trước hết hướng vào việc xây 
dựng các cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường 
học, trạm y tế, chợ nông thôn, nước sạch nông 
thôn, điện thoại... cùng với việc thực hiện và đưa 
vào sử dụng nhanh các công trình thoát lũ, những 
dự án để nông dân có thể sống chung với lũ. Chú 
trọng đưa tiền bộ khoa học và công nghệ vào nông 
thôn như giống cây, giống con mới, chuyển dị-h 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi ; phát triên công nghệ 
sau thu hoạch như sấy lúa, xay xát, bảo quản và 
chế biến nông sản phẩm.. Khoa học kỹ thuật đưa 
vào cần đòng thời với cán bộ hướng dẫn. Nhà nước 
cần có biên chế cho ngành nông nghiệp đủ kỹ sư 
và cán bộ khoa học trực tiếp làm việc ở xã, ấp. 
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Ba là, phát triển sản xuất, mở mang ngành 
nghề, đẩy mạnh việc phân công !ao động xã hội 
để giải quyết lao động dư thừa, tăng thu nhập cho 
nông dân ; góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải 
quyết việc nông dân thiểu đấ: canh tác ; góp phần 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất toàn ngành, toàn 
vùng. 

Bốn là, Nhà nước cần có chính sách đồng bộ 
và có sự hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra 
đôn đốc cụ thể. Trong các chính sách đó, cần đặc 
biệt chú trọng đến việc trợ giâ lương thực và nông 
sản hàng hóa, cần thực hiện bù giá ngày từ đầu vụ. 
Nên miễn giảm thuế đối với những hộ quá khó 
khăn tiến tới khi có điều kiện, miễn hẳn thuế nông 
nghiệp. Cải tiến việc cho vay vốn bằng các khoản 
vay trung hạn, thủ tục vay chặt chế nhưng không 
phiền phức để nông dân dễ thực hiện. Tiếp tục 
thực hiện chương trinh xóa đói giảm nghèo với 
các hình thức, bước đi có hiệu qua. Chính xác hóa 
việc thống kê sân lượng lương thực hằng năm. 
Cần có kế hoạch xuất khẩu nông sản, đặc biệt là 
gạo ngay từ đầu năm để nông dân và các địa 
phương có thể chủ động hơn. 

Năm là, hướng nông dân tham gia hợp tác xã 
với những hình thức, nội dung, quy mô thích hợp 
cho từng nơi trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi... 

Chúng tôi biết rằng những điều chúng tôi đã 
nêu trên có thể là ôm đồm và cũng có khi còn 
phiến diện chưa đầy đủ. Bởi háo hức từ lúc đi và 
say mê khi đã đến ĐBSCL, chúng tôi muốn ghi 
lại những gì đã nghe, đã thấy và cũng đã suy 
ngẫm ít nhiều. Đông bằng sông Cửu Long đang 
ngày càng giàu có sung túc nhưng cũng còn 
không ít vấn đề đang nổi cộm rất cần được phân 
tích sáng tỏ hơn. Bắt đầu từ nông dân và cuối 
cùng cũng là vì nhân dân, toàn bộ chính sách và 
các giải pháp thực hiện cũng là để đánh thức và 
khơi dậy những tiềm năng của vùng đất đặc biệt 
này. Đồng băng sông Cửu Long đó, nơi chúng tôi 
đã tới và nhiều lần nữa sẽ tới. Đồng bằng sông 
Cửu Long mùa này, con nước đang lên. Đất trời 
mênh mang như lòng người dân nơi đây luôn hào 
hiệp và rộng mỡ. C] 


3/ 


“DÂN TRƯỚC, NƯỚC SAU” 


MAI NINH 


Ôi cảm thấy lạ tai khi 
Ì nghe Bí thư Huyện ủy 
Kim Bảng (Hà Nam) 


nói về hai khẩu hiệu mà anh 
lấy làm thích thú : “Dân trước, 
nước sau” và “Dưới trước, trên 
sau”. Tại sao lại tách rời dân 
với nước và đặt nước sau dân 2 
Tại sao lại đảo lộn ngôi thứ xã 
hội và đặt dưới trước, trên sau 2 
Tôi thử nêu câu hỏi và bí thư 
bỗng hào hứng hẳn lên. Anh 
bắt đầu câu chuyện : 

“Đồng chí đã đi qua mấy xã 
của huyện rồi đó. Và đây là xã 
Nhật Tân, tức làng Lưu Xá cũ. 
Chắc đồng chí đã thấy : xã xây 
dựng được những nhà trường 
khang trang (đã có 2 nhà 
trường nhiều tầng và sắp xây 
xong một nhà trường mới như 
thế nữa). Đã xây dựng được cơ 
sở y tế khá tốt (có nhà đổ mái 
bằng). Đã kéo được điện về tận 
nhà dân ; và trước mặt đồng chí 
là một cột điện cao áp bởi sắp 
tới, xã sẽ thay cả hệ thông cột 
điện cho mặt đường rộng ra. 
Xã cũng đã làm được đường bê 
tông vào từng xóm, từng ngõ 
(hơn 28km). Và mới đây, đã 
xây dựng được trạm nước sạch, 
gồm ba trạm cấp nước, lấy 
nước ngâm ở độ sâu gần 60m 
(2000/2800 hộ trong xã đã 
dùng nước máy). Tất cả đều do 
nhà nước và nhân dân cùng 
làm, nhiều khâu dân làm là chủ 
yếu. Còn cái trụ sở xã, cứ tạm 


35 


như thế đã, chưa xây dựng mới 
vội. Đó, “dân trước, nước sau” 
là như vậy. Phải lo cho đời 
sống của dân cái đã. Đời sống 
của dân khá rồi thì việc xây trụ 
sở xã cho to, cho đẹp, dân sẽ 
ủng hộ ngay. Cứ chăm băm lo 
xây dựng cơ quan nhà nước 
trước mà không lo đời sống của 
dân thì dân sẽ có ý kiến. 

.. Còn nói “dưới trước, trên 
sau” là nói trên phải lo cho 
dưới trước rồi mới lo cho mình 
sau. Có nghĩa là xã phải lo cho 
thôn, xóm trước rồi mới lo cho 
xã sau ; huyện thì phải lo cho 
xã trước rồi mới lo cho huyện 
sau. Kim Bảng có 2l xã, phần 
lớn đều thuộc vùng trũng. Mà 
đồng chiêm trũng vốn là cái 
nôi của sự nghèo khổ. Bây giờ 
thì vấn để thủy lợi cơ bản được 
giải quyết. Nông nghiệp đã có 
ba vụ. Nông thôn mới được xây 
dựng ; bộ mặt đổi thay, với 
việc ngói hóa nhà ở, với điện, 
đường, trường, trạm, nước 
sạch... Xã khá lên rồi thì việc 
xây dựng huyện cho khang 
trang sẽ được dân đồng tình. 
Cái trụ sở huyện mà đồng chí 
vừa đến đó là một trụ sở có bẻ 
thế. Hôm khánh thành, chúng 
tÔi mời các cụ lão thành cách 
mạng và đại biểu nhân dân các 
xã vê dự. Các cụ không phê 
chúng tôi làm to mà lại bảo : ừ, 
phải làm thế mới xứng bộ mặt 
của huyện mình chứ. Cái chữ 


“minh” là giá trị lắm. Nếu các 
cụ mà lại bảo huyện “chúng 
nó” thì mình chết toi. Sở dĩ 
dưới đồng tình với trên vì trên 
đã lo cho dưới trước rồi... 

Câu chuyện của Bí thư 
huyện ủy Kim Bảng giúp tôi 
hiểu ra rằng, chữ nước anh nói 
trong câu “dân trước, nước 
sau” không phải là đất nước, 
mà là cơ quan nhà nước, cán bộ 
nhà nước. Còn chữ đưới và trên 
trong câu “dưới trước, trên sau” 
hoàn toàn không nói về quyẻn 
lực mà nói về lợi ích và trách 
nhiệm. Nếu cơ quan nhà nước, 
cán bộ nhà nước mà không lo 
cho dân trước khi lo cho mình 
thì đâu còn là chính quyển của 
dân, công bộc của dân ? Nếu 
cấp trên mà không lo cho cấp 
dưới trước mà lại lo cho minh 
trước thì cấp trên đâu còn là 
người đại biểu và đại diện của 
cấp dưới là cấp bầu ra mình, 
trông cậy ở mình ? Tư tưởng 
của các đồng chí lãnh đạo 
huyện Kim Bảng, xét cho 
cùng, là gần gũi với tư tưởng 
mà Tổng Bí thư Đỗ Mười hay 
nêu lên để nhắc nhủ cán bộ : 
“gái có công, chồng không 
phụ”. Cán bộ hãy chăm lo cho 
lợi ích của nhân dân, tận tâm 
tận lực phục vụ nhân dân ; có 
vậy thì nhân dân mới không 
phụ mình, sẽ nuôi nãng mình, 
bảo vệ mình, vun đắp cho 
mình. Còn nếu như cán bộ chỉ 
vì lợi ích riêng tư mà lo thu vén 
cá nhân xà xẻo của nhà nước, 
đục khoét của dân lại có hành 
động “đè đầu cưỡi cổ” nhân 
dân thì hãy coi chừng đấy : 
“đẩy thuyên là dân mà lật 
thuyền cũng là đân”.C) 


Z2 0ú SáCH B40 Nước NGOƠäi 


NUỨ? VÀ VẤN fÊ 
SỬ ñUN6 NUỨồ 0UÁ TÁI ' 


UẢN lý nguồn nước thiên nhiên là vấn 
đẻ có tính quan trọng bậc nhất đối 
với cuộc sống loài người cũng như sự 
sống trên hành tinh chúng ta. Thực chất của 
vấn đẻ này không chỉ được nhận thức bởi 
chính phủ hay các nhà làm kế hoạch, các nhà 
làm chính sách. Khắp nơi trên thế giới, con 
người đã bắt đầu nhận ra tính chất đặc biệt 
nguy kịch của thực tế nguồn nước đối với sự 
tồn tại và phát triển của mình trong tương lai. 

Tại nhiều nơi trên thế giới, những vấn đề 
liên quan tới nước đã trở nên đặc biệt trầm 
trọng, thậm chí nguy kịch. Ở một vài nơi, 
chúng trở thành nguyên nhân gây ra sự 
không ổn định xã hội và là một nguy cơ cần 
đến sự bảo vệ quốc tế. Với áp lực của việc 
ø1a tăng dân số và việc kinh doanh nước như 
hiện nay, vấn để này sẽ trở nên ngày càng 
sâu sắc hơn, vì vậy sẽ tạo nên sự bất ổn định 
hơn. Sau những thập kỷ lãng phí nước, làm ô 
nhiễm nước và bất lực trong việc cung cấp 
nước thiết yếu tới những vùng khó khăn, 
ngày nay chúng ta phải thay đổi cơ bản cách 
nghĩ về quản lý nguồn nước. 


Chúng ta không được phép duy trì cách 
nghĩ cho rằng nước là một nguồn dồi dào và 
rẻ rúng, có thể lạm dụng và phung phí mà 
không ảnh hưởng tới tương lai hạnh phúc của 
loài người. 

Một khi nước sạch đã trở nên khan hiếm, 
nghĩa là không đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu, 
thì sự cạnh tranh sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, 
chúng ta biết rõ những căng thẳng quốc tế do 


khan hiếm nguồn nước cung cấp, thậm chí 
trong nhiều trường hợp còn xảy ra tranh 
chấp vẻ nước giữa các nước, các vùng. Ví dụ 
như sự tranh chấp về sử dụng nước ở những 
vùng nông nghiệp với vùng phi nông nghiệp 
như các thành phố (bao gồm khu công 
nghiệp và chế xuất) và các môi trường khác 
(khu giải trí, khu dân cư). Đặc biệt các nước 
đang phát triển phải đối mặt với những thử 
thách ngày càng tăng trong những thập kỷ tới 
do sự tranh chấp nước tưới tiêu nông nghiệp. 
Một mặt phải chia sẽ với nhu cầu tăng về 
thức ăn và sản phẩm ngành dệt để đạt mục 
đích ổn định và nâng cao đời sống nhân dân ; 
mặt khác, kéo theo đó là nguy cơ thiếu nước 
do đó cạnh tranh tăng lên giữa tiêu dùng, 
công nghiệp và các khu vực khác. Tình trạng 
này ngày càng xấu đi, bởi khả năng tài chính 
eo hẹp cho tiêu dùng cùng với giá vốn của hệ 
thống tưới tiêu mới tăng lên. 

Ủy ban tư vấn kỹ thuật của nhóm chuyên 
gia nghiên cứu nông nghiệp thế giới 
(CGIAR) cho rằng giữa năm 1987 và 1989 
giá trị hằng năm của toàn bộ sản phẩm cây 
trồng ở các nước phát triển khoảng 364 tỉ 
USD. Trong đó 104 tỉ USD giá trị sản phẩm 
cây trông (28,5% giá trị của toàn bộ sản 
phẩm) đã được tạo ra trên đất tưới tiêu (bởi 
các con sông, kênh mương...). Có thể khoảng 
46,5% toàn bộ lượng ngũ cốc và 57% toàn bộ 
giá trị của lương thực cơ bản chủ yếu được 
sản xuất tại vùng đất được tưới nước. 


® Nguôn: Theo Tạp chí "D & C”, Đầu để là của người dịch 
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®ua sách báo nước ngoài 


Sự cần thiết của các chính sách mới 
VỀ nước. 

Vì có sự cạnh tranh tăng lên do khan hiếm 
nguồn nước, chính phủ và các nhà lãnh đạo 
buộc phải thay đổi các chính sách về nước. 
Mục đích của chính sách mới là giảm nhu câu 
và thay đổi nhu cầu. Tưới tiêu cho nông 
nghiệp là nguồn sử dụng quan trọng sẽ bị ảnh 
hưởng rất mạnh bởi sự thay đổi chính 
sách này. | 

Mục tiêu của chính sách mới về nước bị 
ảnh hưởng bởi nguyên tắc cơ bản từ hội nghị 
khoa học về nước và môi trường tháng giêng 
năm 1992, nguyên tắc đó khẳng định rằng 
“Nước có giá trị kinh tế trong tất cả các sử 
dụng, và được thừa nhận là một sản phẩm 
hàng hóa”. Nông nghiệp trong tương lai sẽ 
không dôi thừa nước như trước đây. Nông 
dân sẽ phải trả tiên cho việc sử dụng nước của 
họ, giá sẽ tăng lên đều đầu trong những năm 
tới. Điều này sẽ làm giảm vai trò của nhà 
nước trong các dự án nước nông nghiệp và 
tăng tầm quan trọng của nhóm sử dụng nước 
theo vùng. Do vậy, yêu cầu nông dân phải 
được tổ chức trong một mối liên kết với 
những người sử dụng khác đủ để thực hiện 
chức năng mới của họ và được bảo đảm trong 
thời gian sử dụng đất, trồng trọt và tưới tiêu. 
Trong thập kỷ này, nhu cầu nước cho tưới 
tiêu mùa màng giảm xuống trong khi đó nhu 
cầu phi nông nghiệp tăng lên. Thực tế này đặt 
ra yêu cầu mạnh mẽ cho việc xây dựng chính 
sách là phải duy trì nước tưới cần thiết cho 
mùa màng, để phân phối một cách có hiệu 
quả nguồn nước cho các vùng, và theo những 
nhu câu nhất định, ngược lại, làm giảm nhu 
câu nước bao gồm những đường phân nước 
tưới tiêu và số lượng nước. 

Vậy thì vấn để cần xem xét là những chính 
sách nào về nước có thể dẫn tới việc tăng hiệu 
quả của sản phẩm cần tưới nước trong khi đó 
lại giảm được diện tích cản tưới nước ở các 
nước đang phát triển, giải phóng nguồn nước 
cho nhu câu tăng lên ở khu vực phi nông 
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nghiệp ? Những chính sách gì có thể giữ mức 
nước sử dụng của vùng phi nông nghiệp để 
giảm sự cạnh tranh giữa các vùng 7 

Những ván đề phải được giải đáp. 

Để đặt ra được những chính sách có hiệu 
quả đáp ứng được yêu câu của thực tế trên, 
trước hết cần phải giải đáp những vấn đẻ sau: 

I - Những yếu tố gì làm tăng sự cạnh tranh 
giữa vùng nông nghiệp và phi nông nghiệp 
do khả năng và hiệu suất của nước tưới cho 
nông nghiệp. 

2 - Áp dụng các luật lệ, chính sách giá 
nước, chính sách thuế chống ô nhiễm, và các 
yếu tố khác như thế nào để khuyến khích bảo 
vệ nguồn nước kiểm soát ô nhiễm tại các khu 
công nghiệp và sinh hoạt gia đình. 

3 - Sản phẩm, sự hợp lý, mức lương trung 
bình và lợi nhuận gì ảnh hưởng tới sự lựa 
chọn cơ cấu phân phối nước ở vùng kinh tế 
nông nghiệp và môi trường khan hiếm khác. 
Những chi phí quản lý và đầu tư gì liên quan 
tới các cơ cấu khác nhau. Điều gì ảnh hưởng 
tới phương thức phân phối nguồn nước sử 
dụng, kiểu cây trồng, sản lượng cây trồng, 
năng suất và các sử dụng đầu vào khác, 
những đâu tư chính, lợi nhuận đất nông 
nghiệp, và sự thoái hóa môi trường. 

4 - Điều gì liên quan tới việc lựa chọn giữa 
cơ cấu phân phối nước và nguyên nhân của 
môi trường mở rộng ảnh hưởng tới tưới tiêu 
bao gồm : tốc độ, độ mặt của nước, xung 
quanh việc tự đổi mới theo chu kỳ thiên 
nhiên, và xung quanh việc khai thác. 

Trong điều kiện của sự tăng cạnh tranh về 
nước như hiện nay, điều quan trọng của các 
nhà lập chính sách ở các nước phát triển là 
phải tạo ra một chính sách tổng hợp hữu hiệu, 
hợp lý, nhằm tạo ra môi trường phân phối 
nguồn nước tới những khu tiêu dùng ngày 
càng hiệu quả hơn. Để đạt được những điều 
này cần chú trọng tới sự cần thiết của công 
việc nghiên cứu.C] 


HÀ TRUNG cịch thuột 


* Thành lập theo Quyết định số 280/QĐ.NHŠ 
ngày IŠ tháng 10 năm 1996 của Thống đốc 
Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở Ngân 
hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chỉ nhánh Long 
An. 


* Với các ngân hàng cơ sở ở các huyện, thị xả ˆ 


và các khu vực kinh tế trong tỉnh. 
* Thực hiện các nghiệp vụ: 


e Huy động vốn các loại bằng tiền Việt Nam 


đông, ngoại tệ, bàng vàng đối với các thể thức 
phù hợp với nhu cầu của mọi thành phần kinh 
tế, tổ chức đoàn thế - xã hội, cá nhân. 


e Tiếp nhận vốn tài trợ, ủy thác của các tổ chức ` 


kinh tế - đoàn thể - xá hội, các tổ chức tín dụng 
tiên tệ trong nước và quốc tế. 


e Cho vay ngăn, trung, dài hạn với mọi thành ˆ 


phản kinh tế. 


e Thanh toán nhanh, an toàn, hiệu quả qua 


mạng vì tính. 

e Chi trả kiều hối, thu đổi ngoại tệ, tài trợ nhập 
khấu. 

e Và các dịch vụ Ngân hàng. 
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| Add : 107 - 109 Tran Hung Dao - Can Tho City 
| Tel : (071) - 832200 - 832203 
| With a team of experienced drivers and a fleet of hundreds of transport vehicles the company ¡s 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 
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- VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT LONG AN BRANCH 


Địa c¡ : 136 - 138 Nguyên Trung Trực, phường † - thị xá Tân An. 
Điện thoại : 826724 - 826224 - 829299. 
Fax : (0.72) 824150. | 


Of customer requirements for transportation services including China 


- Freight and passenger transportation (including transport on contract basic). 
- Trading in auto tyres & inner tubes, automobile spare parts and construction materials. 
- Building and repair of various types of automobile. 
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ĐỊA CHI : 87 QUỐC LỘ 13 
THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG 
ĐIỆN THOẠI : (065) 822636 - 822373 
Du lịch Bình Dương với 3 tuyến điểm trong tỉnh : 

l. Cỡi voi dự lễ hội cồng chiêng tại huyện Bù 
Đăng (2 ngày l đêm). 

2. Thăm lại chiến khu xưa tại huyện Bình Long- 
Lộc Ninh (2 ngày 1 đêm). 

3. Đi chơi vườn cây trải Lái Thiêu (cầu N gang) 
(trong ngày). | ĐỘ 

_* Liên kết với các công ty bạn, tỔ chức đưa - —. 
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Đặc sản quê hương "Xoài Hòa Lộc" 


May gia công xuất khẩu 
Xí nghiệp may Mộ Tho 
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Thu hoạch khóm (dứa) 
tại Nông trường Tân Lập. 


Dự án Xây dựng và kinh 
doanh nhà, công trình kiến 


trúc. 
Dự án đầu tư, nâng cấp, 
mở rộng Cảng Mỹ Tho. 


Mùa gặt 
Ở 
Tiền Giang. 


Dây chuyền nước quả của nhà máy rau quả 
Long Định (LHCXN Rau quả Xuất khẩu Tiền Giang) 
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nế ty Xây dụng Bến Tre 
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Construction Company 


Add: 14CI - Hamlet III - Phu Khuong Commune - Highway 60 - Ben Tre Town 
Tel: (84-75) 829672 - 822388 - 829616 

Fax: (84-75) 822388 

Director: Nguyen Van Hong 
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Ben Tre Branch of the Bank for SP estment and 
Development of Vietnam built by the company 
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Industrial and Commercial B NÓ c of F am, Ben Tre 
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)› Thi công €á@ công trình giao thông nông thôn. 
4) nhai ứng vật liệu xây đựng, 'rang trí nội, ngoại thất các công trình dân — - cong nghựp | 
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HrYEH 3YÙ KYÙ - Okra6pbcxan PesonIiouWn w eŠ 2ioxanbHoe 3HadeHWe. BYW HFOK TXAHb - OKraØpbcKan , 
PesonOuMa w ypoK n8 ceronHauiHero nHĩ. XOAHF KOHF' - Ypok wa3 OkrnØpbckol PeponiOLtWw - conaHWwe 
fOCYnApCTBA TBODŠHHOFrO HAapOOM, ñ6ÙCTBYOLI6ro 3a Ốnar0 Hap0nA W ñDWHAR6€XAUI6rO HApORNY. HbM /IE - 
LieHHoCTb OKT8ốpbcKo" PeBonIOuWW DaCCMOTP6HHañ ñ0ñ yrñaMW CWCT6M OLI9HOK M € TO4KW 3D6HWS TIDOTMBHWKOB. 
XOAHT TYHF - Kakas neMokparwua ?. KYAHF KAHb - OnWH nonxon K CoLMAnMCTW46CKOl COỐCTBGHHOCTH W 
COLWanwucTwueckol neMoKparwuwu. HAH MAHb S3YHF- /HanbHefuiee COB©@DUIOHCTBOBAHWG ïñD6RTOCbiIOK 18 
(OpMWpOBAHWñ ÕWpXeBor0 pbiHKa go BbeTHaMe. 3blOHI' KYAH[ TYH' - Ó cWuCTeMe@ rna8HbiX DYKOBOJRCTBYIOULIMX 
MMHWCTGDCTB W 2/MWHWCTDATMBHbIX DYKOBO/CTBYIOLIMX YpOBH©Ă /Jñ r0CynApCTB@HHbiX npenpwarwli. Hí YEH 
MAHb XbIOHT - HeKoTopoe MbIUiI6HW6 Ha], HaLWOHA7bHbIMM TDARMLMAMW B TeHR@HLJMMW rnoÕanwaauww. HỈ'YEH 
BAH YT - FIposuHuwa Bak J]ey cTaØwnw3WpyeTCs w ñepXwT nanbHeliulee pa38wrwe. JIW 3A HYH[ - 15bil Cbean 
KOMMYHMCTMd6Ckoñ [lapTwu KwTas - TpaHCB©eKOBblli Co93ñ. 


CONTENTS 


NGUYÊN DUY QUY - The October Socialist Revolution and its epochal significanca. BÙI NGỌC THANH - The 
October Revolution and the lesson for today. HOANG CONG - Lesson from the October Socialist Revolution - to build 
the State of the people, by the people and for the people. NHỊ LỄ - The value of the October Socialist Revolution 
considered from the prospects of the evaluation systems and from the point of view of opponents. HOÀNG TÙNG - 
Which democracy ?. QUANG CẠN - One approach to socialist ownership and socialist democracy. TRẤN MẠNH 
DŨNG - Further completion of prerequisites for the formation of stock market in Vietnam. DƯƠNG QUANG TUNG - 
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ÙNG với nhân loại tiến bộ trên toàn thế 

giới, chúng ta kỷ niệm 80 năm Cách 

mạng XHCN Tháng Mười Nga vĩ đại 
(7-11-1917 - 7-11-1997), khi sự nghiệp đổi mới 
của đất nước ta đang được triển khai mạnh mẽ 
và giành được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa rất quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Lịch sử nhân loại 80 năm qua đã 
diễn ra với biết bao thăng trầm, những bước 
quanh co, nhưng Cách mạng Tháng Mười với 
những giá trị bất diệt của nó vẫn đang tiếp tục 
tác động mạnh mẽ đến toàn bộ sự nghiệp của 
cách mạng thế giới và FSDE cuộc đổi mới của 
chúng ta. 

Cách mạng Tháng Mười Nga đã đóng một 
dấu son không thể hoen mờ trong lịch sử hiện 
đại. Đó là một cuộc cách mạng “chưa từng có” 
trong thế kỷ XX này, cuộc cách mạng mở đầu 
“một sự nghiệp mới mẻ” - “sự nghiệp sáng tạo 
ra một kiểu chế độ nhà nước xưa nay chưa từng 

có”, “đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế 
giới 0) Lịch sử nhân loại đã từng có không ít 
các cuộc cách mạng có ảnh hướng tới sự phát 
triển xã hội, song Cách mạng Tháng Mười Nga 
là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa lịch sử 
toàn cầu, Nó là cột mốc đánh dấu thời kỳ đấu 
tranh cách mạng mới vì những mục tiêu thời đại 
trên phạm vi toàn thế giới là hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Ngay từ đầu thế kỷ XX, ở nước Nga các điều 
kiện khách quan và chủ quan đã chín muôi cho 
một cuộc cách mạng xã hội - cuộc cách mạng 
của đông đảo công nhân, nông dân và trí thức, 
những lực lượng không chỉ có yêu cầu lật đổ chế 
độ Nga Sa Hoàng, xóa bỏ chế độ nông nô mà 


còn tiến lên lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Mười 
là một tất yếu lịch sử và lần đầu tiên những ước 
mong về một xã hội công bằng và bình đẳng đã 
“trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức 
mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu 
người vào hành động cách mạng, vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” Ó?), 
Cách mạng Tháng Mười là câu trả lời lịch sử 
của loài người tiến bộ cho cuộc tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản. Nó chứng tỏ chủ 
nghĩa tư bản sớm muộn cũng phải bị thay thế 
bằng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn - chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Thực tế phát triển của lịch sử thế giới 80 năm 
qua, VỚI các cuộc đấu tranh mãnh liệt vì độc lập 
dân tộc và tiến bộ xã hội, với xu thế sâu rộng 
diễn ra ở khắp các châu lục Âu, Á, Phi, Mỹ la 
tinh lựa chọn con đường phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ Cách mạng 
Tháng Mười là một sự kiện mang ý nghĩa thời 
đại của thế kỷ XX, có tác động mạnh mẽ đến 
toàn bộ quá trình phát triển của thế giới. Đó 
không chỉ là thắng lợi vĩ đại của giai cấp vô sản 
và nhân dân các dân tộc Nga, mà còn là thắng 
lợi của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các 
dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Chính Lê- 
nin đã khẳng định : “Không thê có bức tường 
ngăn cách giữa những chiến thắng của Cách 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 

(1) V.I.Lê-nin : Toàn (ập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t 44, 
tr 184, 185 

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
I996,t 12, tr 303 
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mạng Tháng Mười và những chiến thắng của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế” (3). Khẳng 
định đó của Lê-nin đã được thực tiễn lịch sử 
minh chứng. Với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười, một thời đại mới đã được mở ra. 
Nó tạo cơ hội cho nhân loại thực hiện bước quá 
độ lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới. Bước quá độ ấy 
bao hàm cả khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đối với các 
nước đang phát triển, nơi dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản, nhân dân lao động đã giành 
được quyền làm chủ đất nước, đã xây dựng được 
nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó chính là 
những thuận lợi khách quan mà thời đại mới đã 
tạo ra. Đó là điều đã được thực tiễn xác nhận và 
là điều không thể phủ nhận được cho dù những 
cuộc biến động đầy bi kịch đã và đang diễn ra ở 
những thập niên cuối thế kỷ này làm chậm lại 
tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. 

Xét trên bình diện lịch sử toàn thế giới, Cách 
mạng Tháng Mười Nga, như Lê-nin khẳng 
định, đã “nở đầu một. thời đại mới trong lịch 
sử thế BIỚI, thời đại thống trị của một giai cấp 
mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư 
bản và ở khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc 
đời mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản, tới 
chỗ thành lập chuyên chính vô sản, tới chỗ giải 
phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những 
cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa” (4). Như 
vậy, theo quan điểm của Lê-nin, nội dung của 
thời đại mới này là thời đại thống trị của giai 
cấp mới tức giai cấp công nhân, xóa bỏ chủ 
nghĩa tư bản, thiết lập chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Đây là một quá trình lịch sử lâu 
dài, một xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử 
nhân loại, nhưng không phải là con đường 
thắng tắp, phẳng phiu mà là con đường gập 
ghềnh đầy khó khăn, phức tạp. 

Sau nhiều thập niên tồn tại, giờ đây chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu 
đã không còn tôn tại, song điều đó không có 
nghĩa là con đường đi tới chủ nghĩa xã hội đã bị 
chặn lại. Trên phạm vi toàn thế giới, nhiều quốc 
gia, nhiều dân tộc vẫn phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, theo lý tưởng của Cách 
mạng Tháng Mười. Điều đó cho phép chúng ta 
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khẳng định rằng đi tới chủ nghĩa xã hội là quy 
luật tiến hóa của xã hội loài người mà Cách 
mạng Tháng Mười Nga là mốc son đánh dấu 
thời đại, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa xã 
hội. “Thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là một 
thắng lợi cuối cùng”, nhưng nó đã mở ra một 
thời đại mới, một sự nghiệp mới trong lịch sử 
nhân loại - sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản 
và nhân dân lao động toàn thế giới. Cách mạng 
Tháng Mười có vinh dự là đã bắt đầu sự nghiệp 
ấy, còn “bao giờ và trong thời hạn nào thì những 
người vô sản nước nào sẽ hoàn thành được sự 
nghiệp ấy, điều đó không quan trọng. Điều quan 
trọng, chính là băng đã tan, đường đã mở, lối đi 
vạch ra rồi” G), 

Trong bài viết cho báo Pravđa nhân kỷ niệm 
50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nhận định : “Giống như mặt 
trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng 
khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu 
người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch 
sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào 
có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” (6), 

Thật vậy, lịch sử thế giới sẽ không thể nào 
xóa bỏ được Cách mạng Tháng Mười - một cuộc - 
cách mạng “đã làm rung chuyển thế giới”, đã 
phá tung một khâu yếu nhất của sợi dây chuyên 
đế quốc chủ nghĩa, mở đầu một thời đại mới, 
hình thành một hình thái kinh tế - xã hội hoàn 
toàn mới, khác về chất so với hình thái kinh tế - 
xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Gần 80 năm sau Cách mạng Tháng Mười, 
nhân loại đã chứng kiến nhiều biến động dữ dội 
trong đời sống chính trị của thế giới. Sự đổ vỡ 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông 
Âu cùng với sự chững lại của phong trào cộng 
sản quốc tế đã ảnh hưởng không tốt đến sự 
nghiệp cách mạng của các dân tộc đang đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. Tuy tổn thất đó có làm chậm 
bước tiến của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, 
song không thể vì thế mà phủ nhận ý nghĩa lịch 


(3) V.LLê-nin : Sđở, t 36, tr 615 

(4) V.L. Lê-nin : Sđd, t 44, tr 184 - 185 
(Š) V.I.Lâ-nin : Sđở, t 44, tr 187. 

(6) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 12, tr 300 
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sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười. Tổn thất: 


nặng nề này dẫu khiến cho cách mạng xã hội 
chủ nghĩa rơi vào giai đoạn thoái trào, song 
không thể vì thế mà có thể coi chủ nghĩa xã hội 
là “một quái thai, dị dạng” ; còn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa như cuộc cách mạng “cực đoan”, 
“bạo loạn”, như cuộc cách mạng diễn ra “không 
theo đúng quy luật khách quan”, “ không theo 
đúng tiến trình phát triển lịch sử - tự nhiên” của 
xã hội loài người, như những phân tử chống chủ 
nghĩa xã hội thường rêu rao. Mác đã khẳng định 
“các cuộc cách mạng đều là những đầu tầu của 
lịch sử”. Cách mạng xã hội chủ nghĩa - đó không 
phải là một sự “tàn phá” tiêu cực, một “cơn sốt 
của cơ thể xã hội”, một bước “đi chệch” ra ngoài 
con đường phát triển “bình thường” của xã hội, 
không phải là “kết quả tai hại” của các hành 
động “thái quá và sai lầm”, mà ngược lại, nó là 
kết quả tất yếu khách quan của tiến trình phát 
triển lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người. 
“Chủ nghĩa xã hội đang đứng trước nhiều khó 
khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua 
những bước quanh co ; 
cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì 
đó là quy luật tiến hóa của lịch sử” 0), 

Thêm vào đó, sự đổ vỡ chế độ xã hội chủ 
nghĩa dẫu có là một tổn thất nặng nẻ, nhưng nó 
không có nghĩa là sự phủ nhận những thành quả 
và ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng 
Mười. Cũng không thể phủ nhận được một sự 
thật là Liên Xô, thành quả vĩ đại, con đẻ của 
Cách mạng Tháng Mười, từ một nước tư bản 
trung bình sau một thời gian xây dựng đã trở 
thành một siêu cường, là lực lượng chủ yếu nhất 
đã cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa của chủ 
nghĩa phát-xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
tạo điều kiện cho một loạt nước Đông Âu và 
châu Á, sau đó là tây bán cầu tiến hành thắng lợi 
cách mạng giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Cách mạng Tháng Mười đã phá vỡ một 
mảng của thế giới tư bản chủ nghĩa, đã mở ra 
thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, tạo điều 
kiện cho hàng trăm quốc gia vốn là thuộc địa đã 
giành được độc lập dân tộc và một số quốc gia 
từ đó đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng 
Mười không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà 
nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mà còn đặt 


song, loài người cuối 


nên mồng cho một chế ế độ xã hội phù hợp nhất 
với các lợi ích cơ bản của con người. Thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười đã khai phá con 
đường đi tới chủ nghĩa xã hội, con đường dẫn tới 
khả năng sáng tạo to lớn và triệt để nhất nhằm 
thực hiện lý tưởng giải phóng đông đảo quần 
chúng lao động bị áp bức, xóa bỏ tình trạng 
người bóc lột người, đưa con người đến “vương 
quốc của tự do”. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười cho thấy SứC mạnh sáng tạo của 
con người, của giai cấp vô sản và quân chúng 
nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh tự giải 
phóng và mở đầu một sự nghiệp kiến tạo xã hội 
mới chưa từng có khuôn mâu trong lịch sử hiện 
thực của nhân loại. “Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười cho thấy trong thời đại ngày nay, 
sự kết. hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu 
tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa 
xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng 
những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ 
thúc đầy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới 
tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh. 

Tám mươi năm qua, kể từ sau thắng lợi vĩ đại 
của Cách mạng Tháng Mười Nga, sức mạnh và 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội thế giới đã đem 
lại nhiều lợi ích cho nhân dân, giữ gìn hòa bình 
thế giới, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, 
thúc đầy phong trào đấu tranh cho hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới trong thế kỷ XX này. 

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng 
Mười, Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng 
Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - kỷ 
nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, nhân dân ta đã đánh thắng các cuộc chiến 
tranh xâm lược của các để quốc sừng sỏ của thế 
kỷ XX, nêu gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh 
giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thế giới. 

Có được những thắng lợi hết sức lớn lao 
trong tiến trình cách mạng của nước ta, trước hết 
là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Đảng luôn luôn kiên định lấy chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm 


(7) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, I99I, tr § - 
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nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
cách mạng của nước ta. Đảng đã sáng suốt lựa 
chọn con đường phát triển của cách mạng Việt 
Nam trong quỹ đạo của cách mạng vô sản, trong 
lôgic tiến tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, xu thế tất yếu do thời đại mới đã được mở 
ra từ Cách mạng Tháng Mười. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cộng sản 
Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin đã khẳng định : “Cách mạng Tháng 
Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân 
tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới 
trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới (8), 

Dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười, 
Đẳng Cộng sản Việt Nam, một đảng giàu tinh 
thần cách mạng, sáng tạo, gắn bó với quần 
chúng, luôn luôn là nhân tố có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. Trong những thời điểm phong trào xã hội chủ 
nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc 
tế có sự khủng hoảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng ta vẫn vững 
vàng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi 
đường lối đổi mới, vượt qua những hiểm nghèo 
đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ đất nước của nhân dân ta tiến lên một cách 
vững chắc. 

Sau hơn nửa thế kỷ tôi luyện và thử thách, 
khuynh hướng chính trị bỏ qua chế độ tư bản, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành một sức 

mạnh vật chất bám rê sâu trong xã hội Việt 
Nam. Yếu tố chính trị này có Vai trò quyết định 
trong việc thu hút và chuyển hóa nhân tố thời 
đại thành nguồn lực bên trong để xây dựng và 
bảo vệ đất nước. 

Thắng lợi của công cuộc đổi mới đã đưa 
nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoàng kinh tế - xã 
hội kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi 
đưa đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới - 
thời kỷ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 


hội công bằng, văn minh. 

Hơn 100 năm trước, Mác đã khẳng định cách 
mạng có thể bị thất bại, nhưng cách mạng không 
bao giờ bị tiêu diệt. Điều mà Mác nói về Côn 
xã Pa-ri vẫn hoàn toàn đúng khi chúng ta nói vê 
ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười. Lý 
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tưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã và 
đang soi sáng con đường của thời đại, con đường 
dẫn tới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười tròn 80 
tuổi, song đó không phải là thắng lợi đã thuộc về 
quá khứ của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười 
và lý tưởng. cao đẹp của nó vân sông, vân đang 
thực hiện và nhất định sẽ thực hiện thành công 
chức năng của nhân tố thúc đây lịch sử nhân loại 
phát triển theo đúng quỹ đạo của nó. Cách mạng 
Tháng Mười vần đang và SẼ cổ vũ nhân loại tiến 
lên trên con đường phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Kinh nghiệm thực tiễn của Cách 
mạng Tháng Mười, của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội 80 năm qua cho chúng ta thấy rõ 
không trở ngại nào, không xu hướng đối lập nào 
có thê ngăn chặn sự phát triển tiến bộ của nhân 
loại trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng Tháng Mười “đã đi vào lịch sử với 
tính cách là một thành quả của chủ nghĩa xã 
hội”, và vì thế nó không thể bị lãng quên, bị gạt 
bỏ cho dù “cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc I tế 
sẽ CÓ trải qua những đột biến gian khổ đến mây 
đi nữa”. Với Cách mạng Tháng Mười và với lý 
tưởng cao đẹp của nó, “cách mạng quốc tế tương 
lai sẽ xây dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa của 
mình” Ô), 

Với tư cách là một cuộc cách mạng sâu sắc 
và triệt để nhất, cuộc cách mạng khai phá một 
con đường phát triển mới trong lịch sử nhân 
loại - con đường phát triển xã hội theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Cách mạng Tháng 
Mười Nga vẫn là biểu tượng sắng ngời, là “mặt 
trời chói lọi” của thời đại hiện nay. Ánh sắng 
của Cách mạng Tháng Mười Nga không bao giờ 
tắt. Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ 
mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng chính trị, 
mà còn là thành quả của văn hóa, văn minh nhân 
loại. Với tư cách đó, tỉnh thần Cách mạng Thâng 
Mười Nga sẽ : sống mãi với xã hội loài người, với 
sự nghiệp đôi mới đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. À4 nghĩa thời đại của 
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại là ở đó - ở 
chính vị trí tiên phong và vai trò mở đường của 
nó, ở ý nghĩa lịch sử toàn cầu của nó, ở tinh thần 
nhân văn, nhân đạo chủ nghĩa của nó, ở giá trị 


vĩnh hằng của nó. C1 


(8) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 12, tr 301 
(9) V.ILLâ-nin : Sđơ, t 36, tr 473 
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ẰNG sự kiện chặt đứt một mắt xích rệu 
JBì rão nhất của hệ thống chủ nghĩa đế quốc 
và từ đó làm xuât hiện một hình thái 


kinh tế - xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa, 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã viết lên hàng 
trăm bài học về thực tiễn cũng như lý luận hết 
sức phong phú và sinh động. Có thể chia các bài 
học đó thành bốn loại : 

Một là những bài học chuẩn bị cho cách 
mạng, trong đó tiêu biểu nhất là các bài học xây 
dựng các lực lượng vũ trang sắc bén làm công cụ 
bạo lực của cách mạng ; chỉ ra các nguyên nhân 
cùng khổ và quẫn bách của các giai cấp bị ấp 
bức, bóc lột, từ đó mà tập hợp, giáo dục nhân 
dân kết thành một khối có sức mạnh vô biên và 
biến cách mạng thành ngày hội của quần 
chúng... 

Hai là những bài học khởi nghĩa chọn thời cơ 
cách mạng và sự chỉ đạo nhạy bén, kiên quyết, 
quả cảm, dứt điểm và chắc thắng..., trong đó 
chọn thời cơ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng : 
“Lịch sử sẽ không tha thứ cho những người cách 
mạng có thể thắng lợi hôm nay (và chắc chắn sẽ 
thắng lợi hôm nay) mà lại để chậm trễ ; vì để 
đến ngày mai, không khéo họ sẽ mất nhiều, 
không khéo họ sẽ mất tất cả”. () 

Ba là những bài học sau thắng lợi của cách 
mạng vô sản, trong đó có bài học cốt lõi là bảo 
vệ đảng, bảo vệ chính quyền của nhân dân... 

Bốn là những bài học chung cho tất cả các 
giai đoạn cách mạng và chung cho tất cả những 
nước làm cách mạng vô sản mà then chốt nhất là 
các bài học phải có một chính đẳng của giai cấp 
công nhân kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
vững vàng trong mọi bão tố cách mạng và 


BÙI NGỌC THANH “ 


sáng tạo trong những hoàn cảnh cụ thể của 
nước mình... 

Trong thời đại ngày nay, loại bài học thứ 
nhất và thứ hai chủ yếu dành cho những nước 
đang và sẽ làm hoặc làm lại cách mạng vô sản. 
Còn loại bài học thứ ba - những bài học sau 
thắng lợi của cách mạng vô sản, đó là những bài 
học thời sự nhất, cấp bách nhất dành cho những 
nước mà ở đó cách mạng vô sản đã thành công, 
đảng cộng sản đã giành được chính quyên đang 
lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Những người cộng sản chân chính chắc chắn 
không bao giờ quên những tổng kết có tính 
thuyết phục cao và đây tính thực tiễn của Lê-nin. 
Đó là, cách mạng vô sản giành được chính 
quyền mới chỉ là bắt đầu ; giành được chính 
quyền đã khó, giữ được chính quyên lại càng 
khó hơn ; nếu không xây dựng được một nền 
kinh tế mới xã hội chủ nghĩa thì tất cả những 
thành quả, tất cả những thắng lợi đã giành được 
trong việc lật đổ bọn để quốc bóc lột chỉ là vô 
ích và sự phục hồi chế độ cũ là không thể tránh 
khỏi ; trong một cuộc cách mạng ta và địch, nếu 
ta không chủ động tấn công thì địch sẽ tấn công 
và cách mạng sẽ bị tôn thất ; nếu không củng 
cố, không tăng cường được sự thống nhất, 
không phản ánh được nguyện vọng của nhân 
dân thì đẳng cộng sản sẽ không lãnh đạo được 
giai cấp vô sản, giai cấp vô sản sẽ không lôi 
cuốn được quân chúng theo mình và tất cả bộ 
máy sẽ tan rã v.V... và v.V.. 


* PTS, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội 
(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t 34, 
tr57! 
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Những bài học đó thật là sâu sắc, bổ ích và 
thiết thực. Rất tiếc là một số đảng cộng sản đã 
không nắm vững hoặc đã phủ định những bài 
học đó, đã đi ngược lại con đường của Lê-nin 
và đã hành động phiêu lưu dẫn đến thảm họa 
tan rã đảng, sụp đổ đất nước. Đúng như Lê-nin 
đã cảnh báo. 


* *$ 


Niềm hạnh phúc lớn lao cho nhân dân ta, dân 
tộc ta là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổng kết 
những bài học to lớn của Cách mạng Tháng 
Mười Nga một cách ngắn gọn, đây đủ, súc tích 
trong tác phẩm “Đường cách mệnh” xuất bản 
lần đầu tiên vào năm 1927. Thiên tài của Bác là 
với 13 câu hỏi và đáp trong 6 trang sách đã làm 
cho người đọc có thể hiểu một cách cơ bản về 
cách mạng Nga. Đặc. biệt chỉ 4 câu (từ câu 9 đến 
cầu 13) Bác đã chuyển tải được toàn bộ nội dung 
cốt lõi nhất của Cách mạng Tháng Mười đến 
nhân dân. Bài học đầu tiên (ở phần chung về 
cách mạng) Bác viết “Trước hết phải có đảng 
cách mệnh” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, 
chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa 
Lê-nin” (2, Ở phần chốt lại về Cách mạng 
Tháng Mười, Bác khẳng định “Cách mệnh Nga 
dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành 
công thì phải dần chúng (công nông) làm 
gôc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải 
hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải 
theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lê-nin” (3), Điều 
đáng lưu ý là vào những năm 1924 - 1927 mà 
Bác đã tổng kết được những bài học to lớn và 
những bài học đó được thử thách băng cả thời 
gian dài hơn 7 thập niên và ngày càng chứng tỏ 
tính đúng đắn, vững bên của những tổng kết đó, 
thi quả. thật đây là một tư duy cách mạng rất 
hiếm có trên thế giới. Vạch ra con đường cách 
mạng, đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, chính Bác và Đảng ta đã trực tiếp lãnh đạo 
Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ và 
kháng chiến chống thực dân Pháp, chống để 
quốc Mỹ xâm lược thắng lợi huy hoàng. Giờ đây 
đọc lại những văn kiện xây dựng phong trào 
cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, lệnh 


« 
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tổng khởi nghĩa, phương châm chỉ đạo đánh 
chiếm các cứ điểm chắc thắng trong những ngày 
sôi sục của Cách mạng Tháng Tám và những 
nhật lệnh, chỉ thị tiến quân “Thân tốc, táo bạo, 
bất ngờ”, “Thần tốc, thần tốc, thần tốc nữa” 
trong các cuộc tổng tiến công Điện Biên Phủ và 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta càng 
thấy sáng rõ sự vận dụng hết sức sáng tạo, đúng 
đắn, nhuần nhuyễn và tinh tế 5 vấn đề có tính 
quy luật của khởi nghĩa vũ trang giải phóng dân 
tộc : 

¡ - “Không bao giờ được đùa với khởi nghĩa, 
và một khi đã bắt đầu khởi nghĩa thì cần nắm 
chắc một điều là phải tiến hành đến cùng. 

2 - Phải tập hợp, ở một điểm quyết định, 
trong một thời cơ quyết định, những lực lượng 
có ưu thế lớn, nếu không thì địch được chuẩn bị 
kỹ hơn và có tổ chức hơn sẽ tiêu diệt những 
người khởi nghĩa. | 

3 - Một khi đã bắt đầu khởi nghĩa thì phải hết 
sức quyết tâm hành động và dù sao cũng phải 
tuyệt đối chuyển sang tấn công. “Phòng ngự là 
con đường chết của khởi nghĩa vũ trang”. 

4 - Phải cố gắng đánh bắt thình lình vào địch, 
cố gắng nắm đúng thời cơ khi quân địch còn 
phân tán. 

5 - Mỗi ngày (ở thành phố là mỗi giờ) phải 
thu được thắng lợi dù là thắng lợi không lớn 
lắm, đồng thời nhất thiết phải giữ cho bằng được 
“ưu thế tinh thần” 4) 

Giờ đây trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới 
toàn diện do Đâng đề xướng và lãnh đạo, nhân 
dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa rất quan trọng, đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội và bước vào một 
thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định 
rõ hơn... 

Một trong những nguồn gốc của những thành 
tựu có ý nghĩa trọng đại đó là Đảng ta kiên trì, 


(2). (3) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 2, tr 267 - 268, 280 
(4), V.I. Lê-nin : Sđơ, t 34, tr 502 


Mỷ niệm ®@ năch Cách mạng Tiiớng Hưới gan (7-0 0-0967 + 7-00-0007) 


đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, con 
đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà Bác Hỗ 
đã tuyên bố từ năm 1927 “Chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ 
nghĩa Lê-nin`. 

Sau này Bác đã nhiều lần khẳng định lại sự 
kiên định đó : “Nhân dân Việt Nam tiến lên chủ 
nghĩa xã hội dưới ngọn cờ vẻ vang của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin” và “Cách mạng Thắng 
Mười vĩ đại mở ra con đường giải phồng cho 
các dân tộc” (5). Tuân theo tư tưởng của Người, 
Đẳng ta, nhân dân ta tỏ rõ quyết tâm “Kiên trì 
con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy 
nhất đúng đắn” và “khẳng định chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tr tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng” (6), 
Chúng ta có thể rút ra một vài bài học về những 
“hành động của Đảng” vận dụng nhuần nhuyễn 
những tổng kết của Lê-nin sau Cách mạng Tháng 
Mười vào hoàn cảnh hiện nay : 

~ Ôn định chính trị là một thành tựu to lớn 
của Đảng ta mà thành tựu này thì không thể biểu 
diễn được bằng tỷ lệ phân trăm, cũng không 
lượng hóa được bằng các con số tuyệt đối, 
nhưng về ý nghĩa thì nó có liên quan trực tiếp 
đến vận mệnh của một đất nước. Bọn phản động 
và bọn thù địch lúc nào cũng có âm mưu gây 
mất ổn định ở các nước để dễ bê thao túng và 
vào những năm 1988 - 1991 chúng đã thực hiện 
được mưu đồ đó ở một số nước. Nhưng cũng vào 
thời gian thế giới biến đối khôn lường đó, Đảng 
ta với tư duy chính trị nhạy bén và sáng suốt đã 
đánh giá rất chính xác tình hình thế giới và trong 
nước và đã xác định “điều kiện tiên quyết là phải 
luôn luôn giữ vững sự ổn định về chính trị. Có 
ổn định về chính trị mới có điều kiện để ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội..”. Đến nay nhận 
định đó đã trở thành sự thật hiên nhiên, có lẽ 
không phải bàn luận gì nhiều nữa, mà đáng chú 
ý là ốn định chính trị để xây dựng kinh tế - xã 
hội, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đã trở thành mục tiêu cấp bách, số một của đại 
bộ phận các nước, các dân tộc trên thế giới. Bởi 
vì, nếu không ổn định thì không thể làm gì được, 
cho dù là việc nhỏ bé nhất. 

- Chỉnh đốn đảng, gắn bó máu thịt giữa đảng 
với dân, đây là bài học xương máu của đảng 


cầm quyên. Vì vậy, Điều lệ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam ở nhiệm kỳ nào cũng ghi ngay ở phần 
đầu để đẳng viên luôn nhớ : “Đẳng gắn bó mật 
thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền 
làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân ; dựa 
vào nhân dân đề xây dựng Đảng ; đoàn kết và 
lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách 
mạng”. Trở lại lời cảnh báo của Lê-nin : “Chỉ 
khi nào biểu hiện được đúng ý nguyện của nhân 


- dân thì chúng ta mới quản lý nhà nước được. 


Nếu không, đẳng cộng sản sẽ không lãnh đạo 
được giai cấp vô sản, giai cấp vô sản sẽ : không 
lôi kéo được quần chúng theo mình, và tất cả bộ 
máy sẽ tan rã” (Œ), Ý thức đầy đủ, sâu sắc được 
tư tưởng của Lê-nin, từ khi ra đời, Đảng ta đã 
chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, coi 
trọng sự gắn bó với nhân dân như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình. 

Vừa qua tổng kết lại công tác xây dựng 
Đảng, nói rõ những mặt làm được, những tồn 
tại, khuyết điểm, Đảng ta đã đề ra 7 giải pháp 
cho thời gian tới là : Giữ vững và tăng cường 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng ; nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực 
cán bộ, đảng viên ; củng cố Đảng về tổ chức, 
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ ; 
chăm lo xây đựng đội ngũ cân bộ ; nâng Cao SỨC 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đẳng ; tiếp tục đôi 
mới phương, thức lãnh đạo của "Đảng ; đổi mới 
công. tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng (8), Tất 
cả đều nhằm thực hiện ý nguyện cao cả của 
nhân dân là xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam “dân ølàu, nước mạnh, xã Bội 
công bằng, văn minh”. 

- Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
vững mạnh. Đây không chỉ là mong muốn chính 
đáng của nhân dân mà chính là một mục tiêu 
quan trọng bậc nhất của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Bác Hồ đã dạy : Có độc lập, tự do mà dân 


(Xem tiếp trang 37) 


(5) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 300 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 136 

(7) V.l. Lê-nin : Sđớ, t 45, tr 134 

(8) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần 
thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 139 - 150 
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My niện 9© năm Cách mạng Tháng Mười Mega (7-1 0-0907 - 7-00-0997) 


BÀI HỌC TỪ CÁCH MANG THÁNG MƯỜI - 


XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 


CỦA DÂN, DO DÂN, Vì DÂN 


CHÍNH QUYỀN THỰC SỰ VỀ TAY 
CÔNG NÔNG 


Để chuẩn bị cho giai cấp công nhân Nga cầm 
quyền, trong nhiều năm, đặc biệt từ tháng 2 đến 
tháng 10 năm 1917 (và cả sau Cách mạng Tháng 
Mười), Lê-nin đã khẩn trương nghiên cứu các vấn 
đề về nhà nước. Trong nhiều bài báo, nhiều văn 
kiện của Đảng, nhất là trong tác phẩm “Nhà nước 
và cách mạng”, “Cách mạng vô sản và tên phản 
bội Cau-xky”... Lê-nin đã làm rõ một loạt vấn đề về 
bản chất, hinh thức, nhiệm vụ của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, về chuyên chính và dân chủ v.v.. . Trung 
thành với Mác, Ăng- ghen, Lê-nin cho rằng, để đoạt 
tuyệt với chế độ người bóc lột người giai cấp công 
nhân phải đập tan nhà nước cũ, nghĩa là không đề 
lại một dấu vết nào của nhà nước tư sản. Nhưng 
khác với những người vô chính phủ đòi phá hủy 
ngay lập tức nhà nước, người mác-xít thực sự chủ 
trương giai cấp công nhân phải xây dựng một nhà 
nước của riêng của mình. Nhà nước này thực hiện 
chuyên chính với giai cấp tư sản và dân chủ với 
công nhân và nhân dân lao động. Về hình thức của 
nhà nước, để đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về 
công nhân và nhân dân lao động, bảo đảm được 
nên chuyên chính và dân chủ của mình, nhà nước 
đó phải được tổ chức theo kiểu Công xã Pa-ri. 

Lê-nin viết : “Tử cuối thế kỷ XIX, những thời đại 
cách mạng đã đưa ra được một kiểu nhà nước dân 
chủ cao hơn, một nhà nước mà theo cách diễn đạt 
của Ăng- ghen thì, về một số phương diện nào đó, 
không còn là nhà nước nữa, "không phải là nhà 
nước theo nghĩa đen của danh tử ây”. Đó là nhà 
nước kiều Công xã Pa-ri" (1): 

Vị thế Lê-nin khẳng định Cương J nh của nhưng 
người bôn-sê-vic Nga là : “Đảng của giai cấp vô 


1Ô 


HOẢNG CÔNG 


sản không thể lấy làm thỏa mãn với một chế độ 
cộng hòa đại nghị dân chủ - tư sản đang duy trì và 
cố găng duy trì vĩnh viễn ở khắp nơi trên thế giới 
những công cụ của chế độ quân chủ dùng để áp 
bức quần chúng, như : cảnh sát, quân đội thường 
trực, giới quan lại có đặc quyền. 

Đảng đấu tranh cho một chế độ cộng hòa công 
nông dân chủ hơn, trong đó cảnh sát và quân đội 
thường trực sẽ hoàn toàn bị loại bỏ và thay thế 
bằng việc vũ trang toàn dân, bằng một đội dân 
cảnh của toàn dân, tất cả những người giữ trọng 
trách không những sẽ được bầu. lền, mà còn có thế, 
bất cứ lúc nào, bị bãi chức nếu đa số cử tri yêu 
cầu ; lương bổng của tất cả những người giữ trọng 
trách, không trư một ai sẽ không được cao quá số 
tiền lương trung bình của một công nhân thành 
thạo ; những cơ quan của chế độ đại nghị sẽ dẫn 
dần được thay thế "bằng các xô-viết đại biểu nhân 
dân (do các giai cấp và các nghề nghiệp, hoặc còn 
do các địa phương bầu lên), các xô-viết này sẽ 
thảo ra pháp luật và đồng thời sẽ bảo đảm thi hành 
luật pháp. 

Hiến pháp của nước Cộng: hòa dân chủ Nga 
phải bảo đảm : “Chuyên chế của nhân dân ; toàn 
bộ quyền I lực tối cao trong nước phải thuộc về các 
đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, có thể 
bị nhân dân bãi chức bất cứ lúc nào và các đại biểu 
đó hợp thành một quốc hội duy nhất, một nghị viện 
duy nhất...". (2) 

Chính quyền xô- viết Nga sau Cách mạng 
Tháng Mười đã được tổ chức như thế. 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, t 31, 
tr 197 
(2) V.1. Lê-nin : Sđđ, t 32, tr 194 
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NHÀ NƯỚC CÔNG NÔNG ĐẦU TIÊN TRÊN.. 


THỂ GIỚI VÀ NHÀ NƯỚC CÔNG NÔNG - 
ĐẦU TIÊN Ở ĐÔNG-NAM Á - NHỮNG ĐIỂM 
GIỐNG VÀ KHÁC NHAU 


Nhà văn Mỹ, Giôn-Rít đã gọi cuộc Cách mạn 
Tháng Mười là “10 ngày rung chuyền thế giới”. Ky 
niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đánh giá : “Giống như mặt trời chói 
lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp 
năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị 
áp bức; bóc lột trên trái đất. Trơng lịch sử loài người 
chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn 
và sâu xa như thế”. (9) 

Chính là dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và Cách mạng Tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc đã tim 
ra con đường ‹ cứu nước. Đó là con đường của cách 
mạng vô sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. 
Hồ Chí Minh viết rằng : khi đọc Luận cương của 
Lê-nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người 
đã xúc động đến phát khóc lên. Ngồi một mình 
trong buồng mà tôi như đang nói to lên như nói 
trước quần chúng đông đảo : “Hỡi đồng bào bị đọa 
đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây 
là con đường giải phóng chúng ta” Í). Bằng hoạt 
động tích cực của Nguyên Ái Quốc và những người 
cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
ra đời và lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông-Nam Á. 

Giữa nhà nước xô-viết Nga sau Cách mạng 
Tháng Mười 1917 và nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám 1945 có 
điểm gì giống và khác nhau 2? 

Điểm giống nhau, trước tiên là hai nhà nước 
đều đặt dưới sự lãnh đạo của đảng của những 
người cộng sản chân chính : Đảng cộng sản 
(Bôn-sê-vic) Nga vả Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Cả hai đều theo đuổi mục đích xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa. cộng sản. 

Cả hai nhà nước đều là sản phẩm hoàn toản 
mới của cuộc cách mạng, hoàn toàn đoạt tuyệt với 
nhà nước của giai cấp bóc lột trước đó. Đặc biệt là 
bộ máy cảnh sát, quân đội thường trực hoàn toàn 
bị thay thế bởi quân đội công nông và nhân dân vũ 
trang. 

Bản chất của cả hai nhà nước là thực hiện dân 
chủ với công nhân và nhân dân lao động, đều dựa 
trên nên táng của liên minh công nông. 

Về hình thức cả hai đều là nhà nước dân chủ 
cộng hòa, tổ chức quyền lực tập trung, thống nhất 


mà không theo kiểu tam quyền phân lập. Quyền 
lực nhà nước tối cao thuộc về cơ quan đại biểu của 
nhân dân : ở Nga là Xô-viết, ở Việt Nam là Quốc 
hội do Tổng tuyển cử bầu ra. Chính phủ do Quốc 
hội bầu ra và là cơ quan chấp hành của cơ quan 
quyền lực và là cơ quan hành chính cao nhất của 
đất nước. 

Tuy nhiên, hai nhà nước có những điểm 'khác 
nhau, xuất phát từ chỗ Cách mạng Tháng Mười là 
cuộc cách mạng vô sản ở một nước tư bản chủ 
nghĩa, còn Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách 
mạng vô sản ở một nước thuộc địa, nửa phong 
kiến. Nhà nước xô-viết ở Nga lầy chủ nghĩa xã hội 
là mục tiêu trực tiếp, do đó thực hiện nền chuyên 
chính triệt để, liên tục, lâu dài với giai cấp tư sản và 
địa chủ Nga. Còn nhà nước công nông ở Việt Nam 
đặt mục tiêu trước mắt là thực hiện các yêu cầu của 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến tới cách 
mạng xã hội chu nghĩa. Do vậy, ngay sau Cách 
mạng Tháng Tám và nhiều năm sau, trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chỉ chuyên chính 
với tư sản và phong kiến phản động, thực hiện 
khẩu hiệu người cảy có ruộng với bước đi hợp lý, 
phù hợp với yêu cầu của cuộc kháng chiến bảo vệ 
độc lập dân tộc. 

Cũng xuất phát từ đặc điểm, mục tiêu của cách 
mạng, nhà nước công nông ở Việt Nam đã thể hiện 
tính đoàn kết, thống nhất dân tộc rất rộng rãi. 
Không chỉ trong thành phần của Quốc hội (có lúc 
Quốc hội chấp nhận dành 75 ghế cho các đảng 
phản động đối lập, không qua bầu cử), mà ngay 
trong thành phần Chính phủ cũng bao gồm đại diện 
các đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tham gia. 

Nhà nước công nông ở Việt Nam sau cách 
mạng cũng là nhà nước hợp hiến, hợp pháp. Chỉ 
mấy tháng sau cách mạng, trong điều kiện rất khó 
khăn, phức tạp, đã tổ chức Tổng tuyển cử thành 
công, lập ra Quốc hội và Chính phủ mới, xây dựng 
Hiến pháp mới, đặt cơ sở pháp lý vững chắc cho sự 
tồn tại của nhà nước. Ngày nay, nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang kế thưa và 
phát huy những truyền thống, kinh nghiệm của nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong việc xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập và phồn vinh. 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr 12, tr 300 
(4) Hồ Chí Minh : Sơớ, t 12, tr 471 
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BẢO VỆ NHỮNG THÀNH QUẢ CUỘC, 
CUỘC CÁCH MANG THÁNG MƯỜI - BÀI 
HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH 
QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 


Sự thành lập nên nhà nước công nông là thành 
quả đầu tiên của Cách mạng Tháng Mười, là bước 
khởi đầu cho việc xây dựng chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nước Nga. Sau hơn 70 năm tồn tại, phát 
- triển, trải qua biết bao khó khăn, thử thách, và đạt 
được những thành tựu vô cùng lớn lao, nhà nước 
xô-viết. đã bị tan rã. Sự chấm dứt của nó lại là bước 
khởi đầu cho sự phục hồi của một chế độ chính trị 
xã hội đã bị Cách mạng Tháng Mười đánh, đố. Đó 
là sự thật. Và người ta sẽ còn phải mất rất nhiều 
công sức và “giầy mực đề giải thích vệ nguyên 
nhân, bản chất Của SỰ việc này. Riêng về mặt nhà 
nước, chúng ta rất cân rút ra từ đây những bài học 
kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng nhả nước của giai 
cấp công nhân và nhân dần lao động ngày càng 
vững chắc hơn. 

Điều đầu tiên là phải luôn cảnh giác vỚI âm mưu 
và các thủ đoạn “diễn biến hỏa bình” của Các thế 
lực để quốc. Rõ ràng âm mưu này nguy hiểm hơn 
rất nhiều so với các cuộc chiến tranh trực diện 
hỏng tiêu diệt chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà 
nước xô-viết mà các thế lực để quốc. đã thực hiện 
trước đó. Chừng nào còn sự củng tồn tại của hai 
chế độ chính trị xã hội khác nhau, thì dù có hòa 
binh và hợp tác, chủ nghĩa xã hội sẽ vẫn là mục 
tiêu mà chủ nghĩa đế quốc tập trung nhằm xóa 
bỏ. Tùy theo đặc điểm và xu hướng của thời đại, 
phương thức, thủ đoạn có khác nhau, nhưng mục 
tiêu đó không hề thay đổi. 

Thứ hai là, trong khi nâng cao sức mạnh tổng 
hợp của đất nước về mọi mặt : kinh tế, chính trị, 
quân sự, ngoại giao... phải lấy kinh tế làm nền tảng, 
chính trị là yêu tố quan trọng hàng đầu. Suy cho 
củng sức mạnh của nền kinh tế dựa trên phương 
thức sản xuất tiên tiến là yếu tố quyết định sự chiến 
thắng của một. chế độ xã hội. Do vậy, phải coi Xây 
dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và 
lâu dài của nhà nước, phải đưa ra được kiểu tổ 
chức lao động ˆ với năng suất cao hơn, phải nân 
cao năng lực. của nhà nước, trước hết là chính phú 
trong Việc điều hành, quản lý nền kinh tê, năng lực 
giải quyết các mâu thuân, trì trệ trong sự phát 
triển... Đó là những điều mà Lê-nin luôn nhắc nhớ 
những người cộng sản. Nhưng thực tiên của nhà 
nước xô-viết sau Cách mạng Tháng. Mười cung cho 
thấy, một nhà nước có thể chưa có đủ sức mạnh 
Kinh tế, chưa có đủ sức mạnh quân sự vẫn có thể 
tồn tại nếu nó có sức mạnh chính trị, và đứng vững 
trên nên tảng chính trị của mình. Đối với nhà nước 
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cách mạng, nhà nước xã hội chủ nghĩa, đó là liền 
minh giai cấp công nhân và nông dân, là việc thực 
hiện quyền lực của công nhân và nông dân. Nhưng 
để thực sự là nhà nước của nhân dân lao động, 
phải có hình thức tổ chức và phương thức hoạt 
động nhà nước thích hợp, phải thực hiện dân chủ 
và chuyên chính đúng đẳn. Để duy trì được liên 
minh công nông phải thực hiện những chính sách, 
đặc biệt là chính sách kinh tế phù hợp với lợi ích 
của cả hai giai cấp. Việc thay chính sách trưng thu 
lương thực trong thời kỳ nội chiến bằng chính sách 
thuế lương thực do Lê-nin đề xuất là một ví dụ điển 
hình. Nhờ đó liên minh giai cấp công nhân và nông 
dân được củng cố, làm nền tảng chính trị, xã hội 
vững chắc cho nhà nước xô-viết. Ngược lại, SỰ SỤp 
đồ của chế độ xô-viết và nhà nước xô-viết sau này 
phải chăng có một trong những nguyên nhân là 
nhà nước tự đánh mất chỗ dựa chính trị của mình 
là nhân dân lao động ? 

Thứ ba, coi trọng việc củng cố cơ sở tỉnh thần, 
đạo đức của nhà nước, bảo đảm có một đảng cộng 
sản thực sự chân chính lãnh đạo nhà nước. 

Cơ sở tỉnh thần của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, là lý tưởng xây dựng 
một xã hội tốt đẹp hơn, không có người bóc lột 
người. Sự thống : nhất về tư tưởng và tinh thần tạo 
nên sự thống nhất về hành động trong toàn xã hội, 
trong bản thân các cơ quan nhả nước, trong hệ 
thống chính trị. Ngược lại, sự xa rời cơ SỞ tỉnh 
thần, tư tưởng chung, chấp. nhận đa hệ tư tưởng 
trong hoạt động nhà nước và hệ thống chính trị sẽ 
dân đến thiếu nhất trí và tình trạng “trống đánh 
xuôi, kèn thổi ngược”, sự tan rã của hệ thống chính 
trị. Kết quả là nhà nước xô-viết bị chuyên hóa 
thành một nhà nƯỚC khác. _ 

Việc củng cố cơ sở tinh thần, đạo đức của nhà 
nước rõ ràng phụ thuộc vào việc đảng cầm quyền 
giữ vững bản chất giai cấp công nhân và trung 
thành VỚI chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến mức nào. 
Trong điều kiện một đảng cầm quyền, mọi thắng lợi 
hay thất bại, sự đứng vững hay không ‹ của nhà 
nước tùy thuộc trực tiếp vào sự sáng suốt và bản 
lĩnh của đảng cầm quyền. Thực tiên của nước Nga 
trước và sau Cách mạng Tháng Mười cũng pin, 
minh điều này. Đó là khi Lê-nin và những người 
bôn-sê-vic làm cho giai cấp công nhân Nga thấy rõ 
Sứ mệnh lịch sử của mình, đoạt tuyệt với chính phủ 
tư sản và những phần tử tiểu tư sản (xã hội chủ 
nghĩa - cách mạng, men-sê-vic...) mới làm cho các 
xô-viết đã được. thành lập trước đó thực Sự trở 
thành chính quyền của giai cấp công nhân và nông 
dân. Và chỉ có Lê-nin và những người bôn-sê-vic 
lãnh đạo xô- -viết thì chính quyên của công nông 
mới tôn tại và đứng vững. Ä 
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BIÁ TRỊ DÄH MANG THÁNG MƯỜI - 
QUA NHỮNG HỆ GIÁ TRỊ QUY CHIẾU 
WÀ DƯỚI &ÚP NHÌN NGƯỢC PHÍA PHÁN DIỆN 


® ó thể đo lịch sử thế giới nói chung, vị 
trí thật sự của sự kiện này hay khác 
nói riêng bằng những hệ giá trị quy 
chiếu khác nhau : hoặc bằng thời đại, hoặc 
bằng hình thái kinh tế - xã hội, hoặc bằng các 
chỉ số phát triển khác... 

Và mặt khác, cũng có thể đo sự phát triển 
của nhân loại nói chung, tầm vóc và ý nghĩa 
của cuộc cách mạng này hay khác, nhất là 
các cuộc cách mạng có tầm vóc làm rung 
chuyển thế giới nói riêng, bằng cách không 
phải được xác định ngay, xác định một lần 
mà phải trải qua một quá trình, thập kỷ, thế 
kỷ ; qua các cuộc thẩm định thậm chí lên 
xuống tới mức trái ngược nhau, mà nếu càng 
lùi xa thời gian càng hiển hiện ý nghĩa của 
nó, càng thấm thía những vấn đề và ý nghĩa 
rút ra từ đó đối với mỗi quốc gia, dân tộc và 
đối với lịch sử loài người. 

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 
chính là một sự kiện như vậy, là một cuộc 
cách mạng như vậy ; và nó phải được thấm 
định bằng nhiều hệ giá trị quy chiếu, cần được 
xem xét dưới nhiều góc độ, qua nhiều tầng 
thời gian đồng đại hay lịch đại. Nhưng kinh 
nghiệm từng chỉ rõ, những mưu toan sử dụng 
chiếc “chia khóa vạn năng” dưới hình thức là 
một triết luận lịch sử chung chung mà tính 
chất cao nhất là tính siêu lịch sử của nó (Ù, đã 
thất bại. Bởi lẽ, những cái gì không đúng theo 


NHỊ LÊ 


hình thái kinh tế lại có thể đúng theo ý nghĩa 
lịch sử toàn thế giới Ó2, 
II. 

Nghiên cứu toàn bộ tiến trình lịch sử nhân 
loại, C.Mác đã khái quất nó qua sự phát triển 
của các hình thái kinh tế - xã hội kế tiếp. nhau 
một cách tự nhiên và biện chứng. Theo tất yếu 
ấy, chủ nghĩa tư bản phải bị chủ nghĩa xã hội 
thay thế. Nhưng, thay thế bằng cách nào và 
như thế nào ? 

Cố nhiên, là bằng nhiều phương pháp và 
dưới nhiều cách thức. Nhưng sự phát triển của 
lịch sử thế giới thường cho thấy, ở mỗi bước 
ngoặt đánh dấu thời đại, lịch sử luôn hiện ra 
bằng những thay đổi mang tính cách mạng đời 
sông xã hội. Nói một cách xác đâng, môi thời 
đại đều được nảy sinh từ những cơn lốc cách 
mạng. Bởi thế, rõ ràng các cuộc cách mạng 
lớn đều gắn với thời đại, đều mang nh tất yếu 
và hoàn toàn không phải là biến cô ngẫu nhiên 
hay tùy hứng của lịch sử. Chỉ cân nhìn hẹp 
trong mây thế kỷ nay cũng thấy hết sức sáng 
trong điều sơ giản ây. 

Quá trình chuyển từ xã hội phong kiến lên 
xã hội tư bản chủ nghĩa là quá trình nổ ra hàng 
loạt các cuộc cách mạng tư sản trong hàng 
trăm năm : Cách mạng Anh năm 1688, các 
cuộc cách mạng Pháp vào các năm 1789 - 


(1) XemC.M&c - Ph. Ăngghen : Toàn tẬp, t 19, tr 121 (bản tiếng Nga) 
(2) Xem C.Mác - Ph. Ăngphen : Sđở, t 21, tr 184 


13 


Hỷ niệm 6© năm Cách mạng Tháng Hười Nga (7-10 0-0917 - 7-00-0997) 


1794, 1830, 1848... Không thể phủ nhận được 
ý nghĩa to lớn của các cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản cổ điển là, chúng đã xóa bỏ về cơ 
bản chế độ chuyên chế phong kiến, phát 
quang mảnh đất xã hội hiện thực cho chủ 
nghĩa tư bản phát triển tự do, thay thế chế độ 
quân chủ bằng chế độ dân chủ. Các cuộc cách 
mạng tư sẵn đã tạo một bước phát triên vĩ đại 
trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại 
mới, thời đại văn minh hiện đại. Thử hỏi, liệu 
có thể có thời đại của chủ nghĩa tư bản hay 
không nếu thiếu đi những cuộc cách mạng tư 
sản ấy ? Rõ ràng, đó là những cuộc cách mạng 
vạch thời đại - thời đại tư bản chủ nghĩa. Và 
do đó, thế giới trước năm 1917, không còn 
nghì ngờ gì, là thế giới của chủ nghĩa tư bản ở 
châu Âu sau khi chiến thắng các chế độ 
chuyên chế phong kiến, và đã bành trướng ra 
khắp thế giới. Các nước tư bản phát triển trở 
thành trung tâm vũ trụ, chì phối và làm mưa 
làm gió mọi mặt đời sống quốc tế. 

Nhưng cũng vào chính những đêm trước 
năm 1917 Ấy, lịch sử thế giới dưới sự thống trị 
và nhào nặn của chủ nghĩa tư bản cũng đang 
âm ï và hàm chứa những tiên đề, những dữ 
kiện báo hiệu một thế giới đang rạn vỡ, cấp 
bách đòi hỏi cần phải đối mới cơ cấu, chất 
lượng và hình thức phát triển. Chủ nghĩa tư 
bản đã cố sức làm nhưng không thể làm khác 
được, tự nó bộc lộ ra rõ nhất những mắt xích, 
những khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của 
chính nó. Sự rạn vỡ của thế giới, sự phát triển 
không đồng đều của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
với những mâu thuẫn cố hữu, phức tạp mà 
chính nó không đủ sức giải quyết... đã làm đảo 
lộn tư duy, chỉnh đốn lại lực lượng cách mạng 
thế giới, làm xuất hiện những tỉnh thế cách 
mạng mới. 

Trước tình hình đó, trong lúc không ít các 
nhà dân chủ - xã hội Nga cho rằng, trước hết, 
cần tạo ra những tiền đề văn minh cho chủ 
nghĩa xã hội đã, sau đó giai cấp công nhân 
mới có thể giành chính quyền và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội... thì V.I. Lê-nin đã kiên quyết đề 
nghị thay đối lại trật tự thông thường đó bằng 
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vIỆc, trước tiên giai cấp công nhân giành lấy 
chính quyền, rồi sau đó, dựa VàO chính quyền 
của mình thúc đây sự phát triển kinh tế - xã 
hội theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự vận 
động thực tế của nước Nga đương thời đã thừa 
nhận lời đề nghị đó của V.I. Lê-nin. Khẩu 
hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội 
chiến cách mạng” là khẩu hiệu đầy sáng tạo, 
đầy khoa học và cách mạng. Một đặc điểm 
của lịch sử thế giới, tới thời khắc này, thêm 
một lần nữa được nhấn mạnh và khắc sâu : các 
cuộc chiến tranh thường là nguồn gốc hoặc là 
ngòi nỗ của những cuộc cách mạng. Nếu 
năm 1871, với cuộc cách mạng “tấn công lên 
trời” của Công xã Pa-ri thực sự là tiếng vọng 
của cuộc chiến tranh Pháp - Phố ; cuộc cách 
mạng Nga năm 1905 được thúc đẩy bởi sự 
chém giết giữa binh lính Nga và Nhật Bản ; thì 
tương tự thế, cuộc đại chiến thế giới lần thứ 
nhất (1914 - 1918) đã gây bão táp ở châu Âu 
để cho Cách mạng Tháng Mười trở thành đỉnh 
cao của cơn bão táp ấy. Và là một tất yếu, 
Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã nổ ra và 
thắng lợi. 

Sự đột phá Tháng Mười mở đầu cho một 
xu thế phát triển mới của lịch sử thế giới. Nếu 
trước Cách mạng Tháng Mười, chế độ tư bản 
chủ nghĩa hiện diện tưởng như một định 
mệnh, như một trật tự vĩnh hằng, thì sau 
Tháng Mười - 1917, không ai không thấy, cái 
“then” hãm thế giới ấy đã bị nổ tung, cái định 
mệnh ấy thành ảo tưởng, cái trật tự ấy bị lật 
nhào, tạo ra phân ứng dây chuyền cho hàng 
loạt cuộc đấu tranh giải phóng có quy mô to 
lớn và chiều sâu cách mạng chưa từng thấy 
trong lịch sử nhân loại, trên khắp hành tỉnh. 
Và cũng từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ 
nghĩa xã hội thế giới hiện diện với tư cách là 

“một phát minh lịch sử vĩ đại nhất”, và như lời 
thừa nhận của chính cố Tổng thống Mỹ, ông 
R. Nich-xơn : “là sự kiện quan trọng nhất của 
thế kỷ XX”, đã trở thành tấm gương lớn đối 
với các quốc gia, dân tộc vừa thoát khỏi ách 
nô dịch của chủ nghĩa thực dân đã thường lựa 
chọn và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
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Và từ những tầng sâu thắm của thực tiễn cách 
mạng đã làm bật lên những luận đề lý luận 
mác xít : quy luật phát triển không đều của 
chủ nghĩa tư bản và từ đó tìm ra khâu yếu nhất 
của nó ; khả năng thắng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở một số nước và thậm chí ở 
một nước là đúng đắn và sáng tạo ; v.v... Rõ 
ràng, Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách 
mạng mở đường thời đại mới, là cột mốc lịch 
sử báo hiệu một chiều hướng phát triển mới 
của nhân loại - quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội. Đó là cuộc cách mạng mang 
ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. 

Bất cứ ai cũng thấy, cách mạng tư sản Pháp 
và Cách mạng Tháng Mười Nga đều có vị trí 
khách quan trong tiến trình lịch sử nhân loại, 
ở chỗ, các cuộc cách mạng đó đều mở ra 
những giai đoạn mới, cao hơn xét dưới những 
nắc thang phát triển của xã hội loài người. 
Nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại lại 
khác hắn với cuộc Đại cách mạng Pháp, ở chỗ, 
quá trình biến đổi xã hội sâu sắc tới tận gốc rễ 
do nó mở ra không phải đã kết thúc mà mới 
chỉ bắt đầu. Sự bắt đầu cơ bản nhất, quan 
trọng nhất là ở chỗ chủ nghĩa xã hội được hiểu 
và thể hiện một cách toàn vẹn : đó là một học 
thuyết khoa học, một phong trào và một chế 
độ xã hội cụ thể, từ đó chấm dứt tình trạng mà 
nhân loại tiến bộ trong quá khứ đang vật vã 
tìm lời giải : lịch sử thiếu triết học là lịch sử 
mù quáng, còn triết học thiếu lịch sử là thứ 
triết học trống rỗng. Quá trình do Cách mạng 
Tháng Mười mở ra là quá trình được chỉ dẫn 
bởi những nguyên tắc cơ bản của học thuyết 
Mác - Lê-nin - học thuyết về con người, cho 
con người và vì sự nghiệp tối cao là giải phóng 
con người đã trở thành hiện thực. Thử hỏi, nếu 
không có Cách mạng Tháng Mười, làm sao có 
các nước xã hội chủ nghĩa, có phong trào cộng 
sản công nhân quốc tế lớn mạnh, có sự sụp đổ 
hoàn toàn của hệ thống thuộc địa, giải phóng 
hàng loạt nước trên thế giới, làm thay đổi hẳn 
dung mạo chính trị thế giới, buộc chủ nghĩa tư 
bản tự điều chỉnh nó và không có quyền làm 
mưa làm gió thế giới như trước đây. Và vì thế, 


dù đã trọn 80 năm trôi qua, Cách mạng Tháng 
Mười vẫn vẹn nguyên, vẫn nóng hổi ý nghĩa 
khởi nguyên từ năm 1917 - ý nghĩa lịch sử 
toàn thế giới với tính cách là cuộc cách mạng 
vạch thời đại và là cuộc cách mạng sống mãi 
cùng lịch sử. 


H 


Tám mươi năm, kể từ Cách mạng Tháng 
Mười, chưa có một cuộc cách mạng nào gây 
chấn động thế giới đến thế và giai cấp tư sản thế 
giới lại sợ hãi sự thật về Cách mạng Tháng 
Mười như thế ! Tám mươi năm qua người ta tính 
được giai cấp tư sản đã ba lần “đánh giá”, “phán 
xét lại" về Cách mạng Tháng Mười. 


Khi cuộc cách mạng vừa bùng nổ và thắng 
lợi, mọi tin tức về nó đều bị người ta ngăn 
chặn, bưng bít và cấm đoán. Dường như ai 
cũng biết, nếu đã đọc thiên phóng sự “Mười 
ngày rung chuyển thế giới” viết về Cách mạng 
Tháng Mười, Giôn Rít - một. nhà báo Mỹ - đã 
phải giấu bản thảo tác phẩm đó của mình 
trong đống vỏ gỗ đựng xà phòng mới có thể 
đem lọt nó về xứ sở của bức tượng thần tự do. 
Để xuất bản và phát hành được thiên phóng sự 
này, Giôn Rít bị bắt giam cả thảy tới 20 lần. 
Lần thứ 20, vì không có tiền chuộc mình, 
Giôn Rít buộc phải ký vào bản cam đoan rằng, 
chỉ hành nghề sáng tạo nghệ thuật chứ '“không 
được tiếp tục tuyên truyền những tư tưởng có 
tính chất tà đạo”, 

Lại nữa, nếu theo giai cấp tư sản, Cách 
mạng Tháng Mười đó chỉ là một cuộc bạo 
động của một nhúm nông dân và binh lính 
Nga say rượu, thì hà cớ gì họ phải phát động 
một cuộc thập tự chinh kéo dài từ biển Hắc 
Hải tới miền Viễn Đông của đủ loại tướng, tá 
bạch vệ, với sự tiếp tay của 14 nước tư bản 
chủ nghĩa để chống lại nó ? Thì ra, nói như 
Tô-gli-a-ti - một người cộng sản I-ta-li-a nổi 
tiếng. - chỉ vì “Cách mạng Tháng Mười đã phá 
bỏ cái trật tự quái BỞ mà theo đó, chỉ những kế 
giàu cô mới có quyền được thống trị thế giới, 
và chứng minh răng giai cấp công nhân và các 
tầng lớp nhân dân bị áp bức, bóc lột có thể 
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giành được chính quyền, thực hiện sứ mệnh vẻ 
vang của mình là làm cho cuộc sống trở nên 
tốt đẹp hơn, công bằng hơn so với cuộc sống 
trong các xã hội của giai cấp bóc lột”6G). 

Đó hẳn là lý do vì sao khiến cho giai cấp tư 
sản thế giới vô cùng sợ hãi, và không chỉ là sợ 
hãi như “một bóng ma lởn vởn châu Âu” ngót 
một trăm năm trước 1917, mà là nỗi kinh hãi 
hiện thực đe dọa chính số phận của nó. Và do 
đó, giai cấp tư sản đã không từ một thủ đoạn 
nào hòng ngăn chặn ảnh hưởng, mưu toan bóp 
chết tiến trình lịch sử do Cách mạng Tháng 
Mười vĩ đại mở ra, trong suốt các thập kỷ thứ 
ba, tư và thứ năm của thế kỷ XX. 

Đó là lần thứ nhất giai cấp tư sản thế giới 
“phán xét” Cách mạng Tháng Mười. 

Theo con đường lớn Tháng Mười, chủ 
nghĩa xã hội trở thành hiện thực không phải ở 
một Liên Xô mà còn hiện diện ở nhiều châu 
lục khác, với sức lôi cuốn không gì cần nổi. 
Chủ nghĩa xã hội đã trở thành đối trọng mất 
còn của chủ nghĩa tư bản. Chính nhờ có đối 
trọng này mà thế giới vừa qua có sự cân bằng 
nhất định, loài người và nền văn minh nhân 
loại thoát khỏi thảm họa diệt chủng bởi con 
quái vật lịch sử là chủ nghĩa phát xít trong thế 
chiến thứ hai. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 
không chỉ là nhân tố cần thiết cho hòa bình, ổn 
định thật sự của thế giới mà còn là điều kiện 
không thể thiếu để các nước nhỏ có được độc 
lập, tự do thật sự. Cách mạng Tháng Mười đã 
làm cho ngay các nước chủ nghĩa tư bản cũng 
phải có sự điều chỉnh lớn để bảo tồn chính nó : 
một mặt, thay đổi một số chính sách xã hội để 
giảm bớt mũi nhọn đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, thậm chí có 
lúc phải thừa nhận và du nhập những nhân tố 
kinh tế - xã hội có tính chất xã hội chủ nghĩa ; 
mặt khác, tiếp tục bao vây, phong tỏa, cấm 
vận toàn diện các nước xã hội chủ nghĩa và 
đàn áp đẫm máu các phong trào giải phóng 
dân tộc, nhất là các phong trào có xu hướng xã 
hội chủ nghĩa. Phụ họa với sự “phán xét” bằng 
vũ lực, giai cấp tư sản thế giới dùng bộ máy 
tuyên truyền quảng cáo rùm beng những cái 
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gọi là “khoa học lịch sử' sặc mùi chống cộng 
nhằm bôi nhọ và công kích vai trò lịch sử của 
Cách mạng Tháng Mười. Người ta thấy nhan 
nhản ở chợ trời tư tưởng phương Tây những ấn 
phẩm, đại loại như : “Tháng Mười đỏ” của 
Đê-ni-xơ, “Bọn Bôn-sê-vich cướp chính 
quyên” của Ra-bi-nô-vích, “Cách mạng Nga” 
của Xem-béc-lin... 

Đó là lần thứ hai cuộc Cách mạng Tháng 
Mười được giai cấp tư sản phán xét lại. 

Tới những năm 80 và đặc biệt hiện nay, lợi 
dụng tình thế các chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, người ta được 
dịp tung hô : “Chủ nghĩa xã hội - không cần 
nữa !”, “Tự do, chứ không phải là chủ nghĩa 
xã hội” (!). Có những người vừa mới hôm qua, 
tán dương cổ vũ Cách mạng Tháng Mười thì 
hôm nay quay đầu lưỡi thối phông tính chất và 
ý nghĩa cuộc “Cách mạng tháng Hai”, coi đây 
mới là cuộc cách mạng hợp quy luật, là sáng 
tạo và nhân đạo. Họ coi cuộc Cách mạng 
Tháng Mười là một cuộc thể nghiệm sai lầm, 
là cuộc cách mạng phi lý, không tưởng, kéo 
lùi sự phát triển của xã hội loài người 1). Ở 
phương Tây, các thế lực đế quốc ra rả các luận 
điệu : sự biến ở Liên Xô và Đông Âu mới 
chính là những cuộc cách mạng chống lại 
Cách mạng Tháng Mười, Cách mạng Tháng 
Mười đã bị lịch sử loại bỏ (!) v.v... 

Đây là lần thứ ba các học giả tư sản và 
những cái loa của họ “phán xét” về Cách 
mạng Tháng Mười. 

Rồi sẽ có lần thứ tư, thứ năm nữa. Lịch sử 
vốn không bằng phẳng thì điều ấy chẳng có gì 
làm lạ cả. Cách mạng vốn là đầu tàu của lịch 
sử, Và vì thế, dù trước hay sau, Cách mạng 
Tháng Mười vẫn là cái đầu tàu vĩ đại của một 
tiến trình lịch sử nhân loại tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Cho nên, có lẽ không, cần biện hộ và 
cũng chẳng cân tranh luận với các luận điệu 
Ấy, mà chỉ xin quả quyết răng, các học giả tư 
sản và những người “đồng hội đồng thuyền” 


(3) P. Tô-gli-a-ti : Cách mạng Tháng Mười và phong trào công 
nhân quốc tế, M., 1988, tr 24? 
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với họ, dù cố ý không đọc, không nghe nhưng 
chắc chắn không thể không biết ít nhất một 
trong ba câu này : “Sự phát triển quan trọng 
nhất của thế kỷ XX không phải là chủ nghĩa 
thực dân tuyên cáo kết thúc hoặc chủ nghĩa 
dân chủ có bước tiến lên, mà là chủ nghĩa 
cộng sản CựC quyền vùng dậy” (4, Đây là câu 
nói của cố Tổng thống Mỹ, ông R..Nich-xơn, 
trong cuốn “1999 - chiến thắng không cần 
chiến tranh”. Câu nói thứ hai, cũng có một 
người Mỹ, ông Bao-lô-xu-ây-XI, trong quyền 
sách “Vấn đề chủ nghĩa xã hội thế giới đương 
đại”, rằng : “... Nếu chủ nghĩa xã hội dùng trí 
lực của nhân loại - giống như C.Mác đã nói - 
thế thì, rất rõ ràng, ngoài chủ nghĩa xã hội 
không có sự cứu thế nào khác” ®), Và câu cuối 
cùng, của một người Nga, ông giáo sư - tiến sĩ 
sử học V,Cô-lô-mi-xép : “Cách mạng Tháng 
Mười, cũng như cách mạng ở Trung Quốc, 
Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cu-ba đã chứng 
minh tính hiện thực của các cuộc cách mạng 
dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa” (6), 

Những câu nói ấy là hợp lý, hợp lý đến 
mức không. thể chối cãi được vê một chân lý 
rõ ràng : tất yếu chủ nghĩa. xã hội mà Cách 
mạng Tháng Mười là cái đâu tàu mở đường 
thời đại ây - thời đại nhân loại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, lẽ 
hiển nhiên là, đứng trước chân lý, ai biết về nó 
mà cố tình lắng tránh thì tất bị chân lý hạ 
nhục, còn kẻ nào cố tình hạ nhục chân lý thì 
kẻ ầ Ấy tự hạ nhục chính mình. 


" 


Có một điều tưởng như trớ trêu là, chế độ 
xã hội chủ nghĩa xô-viết sụp đồ ngay trên 
mảnh đất quê hương của Cách mạng Tháng 
Mười. Cái sự thật nghiệt ngã này đã khiến cho 
không ít người ngỡ ngàng, dao động, thậm chí 


mắt phương hướng ; và ngược lại, làm cho lắm | 


kẻ hí hửng, mừng vui, được dịp đoán bừa về 
cái gọi là “sự sụp đổ định mệnh của chủ nghĩa 
xã hội” (!). Nhưng kỳ thực, đó lại là lẽ khó 
tránh khỏi trong sự vận động của lịch sử nói 
chung và chủ nghĩa xã hội nói riêng. Bởi lịch 
sử võn không đơn giản và thuần nhất, vì “sự 
phát triển biện chứng trong giới tự nhiên và 


trong lịch sử - tức là mối liên hệ nhân quả của 
sự vận động tiến lên từ thấp đến cao thông qua 
tất cả những sự vận động chữ chỉ và những 
bước lùi tạm thời? Œ), Cho nên, lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội, vì thế, nói như C.Mác, lịch 
sử đi đúng hướng tuy không nhanh như ta 
mong đợi. Nói một cách khác, sự phát triền 
của chủ nghĩa xã hội nói riêng không nằm 
ngoài quy luật phát. triển của lịch sử nhân loại 
nói chung được biểu hiện bằng, sự phát triển 
thống nhất trong liên tục và gấp khúc, giữa 
tiên lên và giật lùi, giữa ngưng đọng và nhảy 
VỌI, V.V.. 

Nhìn r rộng ra, chủ nghĩa tư bản cũng không 
khác thế. Trong quá trinh thay thế chế độ 
chuyên chế phong kiến, giai cấp tư sản thế 
giới đã phải trải qua vô vàn cuộc đấu tranh 
khốc liệt, chen lẫn giữa nụ cười và máu đổ, 
giữa tiến bộ và phản động, giữa thất bại và 
thành công một cách chồng chéo, hỗn loạn và 
phức tạp. Ơ Anh, giai câp tư sản phải mắt 200 
năm, qua hai cuộc nội chiến rồi CUỘC đấu tranh 
phục hồi và chống phục hồi, giằng co quyết tử 
lúc bại lúc thành, mới xây dựng được chính 
quyền quân chụ lập hiến. Ơ Pháp, tình thế còn 
quyết liệt hơn. Phải mất 86 năm, kế từ Đại 
cách mạng tư sản 1789, trải qua. bốn triều đại, 
hai lần cách mạng tư sản, hai lần cách mạng 
công nhân, xuất hiện hai lần phục hồi triều 
vua, đã xây dựng hai để quốc, ba lần xây dựng 
nước cộng hòa, bảy lần tiến hành chiến tranh 
với “liên minh chống Pháp” ở châu Âu, tới 
năm 1875 mới xây dựng được nước Cộng hòa 
Pháp lần thứ ba, với sự độc quyền thống trị 
của giải cấp tư sân Pháp. v. v... Nếu cử khiếm 
thị, giản đơn coi những khúc quần quanh, 
thành bại ấy làm căn cứ để đánh g1á sự tôn tại - 
diệt vong thì chủ nghĩa tư bản chăng đã bị diệt 


vong từ vài thế kỷ trước đó sao. 


(4) Dẫn theo Trương Lôi Khắc - Tự Lập Bình : Lịch sử, hiện 
trạng và tương lai của chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1997, tr 310 

(5) Sđd, tr 311 

(6) V. Cô-lô-mi-xép : Tư tưởng xã hội chủ nghĩa thế kỷ XX : 
Thử thách bơi thực tiễn, Tạp chí Đối thoại, số 12 - 1996, tr 37 
(tiếng Nga) 

(7) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
I984, tó, tr 399 
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Sự vận động của lịch sử thế giới là tất yếu 
chủ nghĩa xã hội, xét từ bản chất và tiền đồ 
của chính chủ nghĩa tư bản (8) hay như chính 
tờ nhật báo “Phố U-ôn” (Mỹ) từng viết : “Mác 
không giải phẫu chủ nghĩa tư bản, mà bắt đầu 
bằng câu trúc nên tảng của nó để làm nổi bật 
lên những vấn đè của nó và để cuối cùng dự 
báo sự sụp đồ của nó” 9. Và nói như Mai-cơn 
Kha-rin-tơn : “Chủ nghĩa xã hội sẽ là người kế 
thừa các cuộc cách mạng tư sản vĩ đại, là 
phong trào hiện thực “tự do, bình đẳng, bác 
ái”, những điều không thể thực hiện được 
trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản... Nhiều 
nhà tư bản lo sợ rằng, chủ nghĩa xã hội sẽ có 
một tương lai to lớn” (10). Nhân loại đón nhận 
chủ nghĩa xã hội vì tất cả lô gíc của sự phát 
triển xã hội đó, mà Cách mạng Tháng Mười là 
cuộc khai phá mở đường ; và hiện nay, dù tan 
vỡ một bộ phận lớn nhưng vẫn còn đó hơn 1,2 
tỷ người sông dưới các chế độ xã hội chủ 
nghĩa với bốn quốc gia ở hai châu lục. Con 
đường Cách mạng Tháng Mười vẫn là con 
đường các dân tộc đi theo để tổ chức một đại 
dương quân chúng sục sôi trong công cuộc 
cứu nước. Chủ nghĩa xã hội hoàn toàn không 
phải thuần túy là tư tưởng của một giải câp, 
càng không phải là một phương kế của một 
giai cấp để trấn Áp glal câp khác, đó là tư 
tương đạo lý, tư tưởng giải phóng loài người 
thông qua các cuộc cải cách xã hội, giải phóng 
trí tuệ và bảo đảm chất lượng cuộc sống của 
COn người. 

Trước sự nghiệp vĩ đại song đầy khó khăn 
và quyết liệt đó, thì sao có thể tránh khỏi sự 
thăng trầm ; và thành bại ở lúc này hay khác, 
ở nơi này hay nơi kia âu cũng là lẽ hiển nhiên. 
Và như thế mới là biện chứng, mới là cách 
mạng. Nếu tính từ năm 1847 - thời điểm tổ 
chức Đồng minh những người cộng sản được 
thành lập tới nay, thực tiễn cho thấy chủ nghĩa 
xã hội đã trải qua sâu kỳ cao trào - thoải trào. 
Và lần này là lần nặng nê nhất - chủ nghĩa xã 
hội sụp đồ trên ngay trên quê hương của Cách 
mạng Tháng Mười. Cho dù vậy, cũng không 
nên ngạc nhiên hay bị quan, dao động và thât 
vọng bởi lẽ hiện tượng thoái trào chỉ là tạm 
thời. Kinh nghiệm lịch sử 150 năm qua của 
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chủ nghĩa xã hội qua sáu kỳ thoái trào từng chỉ 
rõ, qua mỗi lần như vậy chủ nghĩa xã hội lại 
tiếp tục tự soát xét lại mình và tiếp tục lớn 
mạnh hơn, như những con sóng, lớp này tiếp 
lớp kia liên tục bồi đắp, tích tụ xung lực để tạo 
nên những ngọn sóng bạc đầu ngày càng 
mạnh mẻ hơn, tạo nên các vòng xoáy trôn Ốc 
phát triển với chất lượng mới, cao hơn và sâu 
sắc hơn. | 

Xét một cách toàn cục, có thể hình dung và 
thấy hết sức rõ ràng, những mốc lớn của lịch 
sử chủ nghĩa xã hội thế giới qua những bước 
thăng - trầm khoảng 70 năm. Cụ thể là, nếu 
năm 1847 - năm ra đời của tổ chức Đồng 
minh những người cộng sản thì 70 năm sau - 
năm 1917, Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
thành công - chủ nghĩa xã hội hiện thực hiện 
diện và phát triển rực rỡ cho tới cuối những 
năm 80 của thế kỷ XX chủ nghĩa xã hội lâm 
vào khó khăn - tức cũng chừng 70 năm sau 
Cách mạng Tháng Mười. Nhưng tất cả những 
gì còn lại của chủ nghĩa xã hội với hơn 1,2 tỉ 
người Ở bốn quốc gia xã hội chủ nghĩa, như đã 
nói, đang cho thấy những tín hiệu của sự phục 
hồi - và như ông R. Nich-xơn đã cảnh báo cho 
nước Mỹ (và. tất nhiên cho cả thế giới tư bản 
chủ nghĩa), răng : “Chủ nghĩa cộng sản cực 
quyền vùng dậy”. Chủ nghĩa xã hội, dù muốn 
hay không, nhất định sẽ vượt qua cuộc khủng 
hoảng lần này và càng lớn mạnh hơn trong 
những thập kỹ tới. Tuyệt nhiên, đó không phải 
là sự võ đoán hay kiểu nói bừa của một ông 
thày bói mà đó là sự vận động tất yếu của lịch 
sử. Lịch sử ấy đã như vậy và lịch sử nhất định 
sẽ tiến lên như vậy, nhưng chắc chắn với tốc 
độ nhanh hơn và chất lượng mới cao hơn. Và 
do đó, con đường mà cuộc Cách mạng Tháng 
Mười mở ra càng rõ ràng là con đường của 
thời đại xã hội chủ nghĩa bất diệt. 


(8) Xem Tạp chí Cộng sản, số 23 - 12-1996, tr 26-30 

(9) Cái còn lại của Mác, báo “Phố U-ôn" (Mỹ) ra ngày 25-11-1991. 
Dẫn theo Thông tin những vấn đè lý luận, số 4 - 1995, tr 6 

(10) Mai-cơn Kha-rn-tơn : Chủ nghĩa xã hội quá khứ và tương 
lai. Tạp chí Thời mới, số 34-1994. Dẫn theo Thông tin những vấn 
đè lý luận, số 4-1995, óc 
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MẤY LỜI VỀ LỊCH SỬ 

Xã hội loài người đã trải qua ba nên dân 
chủ, kể từ xã hội cổ đại. 

Xã hội nguyên thủy của các bộ lạc, bộ tộc 
quy mô nhỏ, chưa phân hóa thành giai cấp, 
chưa có chính quyền, các tù trưởng được các 
thành viên bầu ra hoặc tự đứng ra trông nom 
công việc chung của cộng đồng. 

Khi chế độ nô lệ hoặc công xã nông thôn 
ra đời, hình thành dân tộc sơ kỳ, một hình 
thức nhà nước của các chủ nô lệ hoặc của 
cộng đồng các công xã nông thôn xuất hiện 
với một bộ máy cai trị thô sơ kiểu Văn Lang, 
Âu Lạc của ta hay của thời Nghiêu, Thuấn 
của Trung Quốc. Nhà nước của các chủ nô lệ 
vùng Địa Trung Hải phát triển hơn cả, nhất là 
Hy Lạp. Nhà lý luận dân chủ nổi tiếng của 
nước này Aristote cuối thế kỷ thứ IV đầu thế 
kỷ thứ III trước Công nguyên đã trình một tư 
tưởng về một nên dân chủ. Từ đémocratie 
xuất hiện từ đó. Hệ tư tưởng chính trị này tiến 
bộ hơn hệ tư tưởng, chính trị, đạo đức của 
- Nho giáo được Khổng Tử hoàn thiện trước đó 
trên 200 năm lấy quyền vua là hạt nhân trung 
tâm. Dân của Aristote không bao gồm những 
người nô lệ, cũng như Nho giáo là học thuyết 
của tầng lớp sĩ quân tử, không bao gồm tầng 
lớp tiểu nhân (những người lao động). 

Mặc dù mới dừng lại trên lý thuyết, quan 
điểm chính trị thời Hy Lạp tiến bộ nhất trong 
thời cổ đại với thể chế thiết lập nghị viện các 
đại biểu đân cử, phân quyển giữa các cơ quan 
lập pháp, hành pháp, tư pháp... Quan điểm về 
thể chế ấy sau này được các học thuyết dân 
chủ cách mạng phát triển, hoàn thiện, đi vào 
cuộc sống của các dân tộc tư sản mấy thế kỷ 
vừa qua. - 


HOÀNGTÙNG 


Nền dân chủ tư sản nhân danh quyền lực 
của toàn xã hội với một loạt quyền dân chủ 
công dân nhưng về thực chất mọi quyên lực 
đều thuộc về giai cấp cầm quyền. Nó tiến bộ 
xa hơn nhiều những thiết chế của thời cổ đại. 

Từ các bước phát triển về tư tưởng và thực 
tiễn nói trên trong lịch sử, đến giữa thế 
kỷ XIX học thuyết về giải phóng xã hội ra 
đời với mục đích cao hơn là thiết lập quyên 
lực nhà nước của toàn dân, phát triển kinh tế, 
xã hội, văn hóa đưa loài người vào kỷ nguyên 
tự do, giản đơn hóa bộ máy nhà nước thành 
thể chế quản lý trực tiếp của toàn xã hội. 

Cũng như lịch sử phát triển của xã hội loài 
người, lúc phát triển lúc thụt lùi, nên dân chủ 
cũng trải qua những quá trình phức tạp, 
quanh co. 

Buổi đầu sống từng bẩy đàn, sống lang 
thang, mọi người đều bình đẳng tuân theo 
mệnh lệnh bằng cử chỉ của người lớn tuổi. 
Khi định cư theo huyết thống người ra lệnh là 
cha mẹ, ông bà. Chế độ mẫu hệ ra đời sớm 
nhất, quyền chỉ huy là mẹ, là bà. Cuộc tranh 
chấp địa bàn sinh tồn dẫn đến chiến tranh 
giữa các bộ lạc, thị tộc, do nhu cầu chiến đấu 
bảo vệ cộng đồng, thú đữ, tai họa thiên nhiên, 
vai trò chỉ huy của đàn ông nổi bật lên thành 
tù trưởng. Người này được bầu nắm quyển 
chỉ huy đời sống hằng ngày và chịu trách 
nhiệm vềể sự an toàn của cộng đồng, có một 
lực lượng chiến đấu có tổ chức. Những cuộc 
chiến tranh giữa các bộ tộc dẫn đến sự hình 
thành các liên minh bộ tộc rồi đến dân tộc. 

Lãnh thổ mở rộng, dân cư đông đúc, cuộc 
sống phải được tổ chức chặt chẽ hơn, có bộ 
máy cai quản công việc nội bộ tổ chức cuộc 
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sống, bộ máy bảo vệ. Đến giai đoạn này, con 
người đã có tiếng nói (50 000 đến 100 000 
năm), rồi đến chữ viết. Xã hội đã phát triển 
đến một trình độ cao, công cụ lao động tỉnh 
xảo từ chỗ hai tay không, chế tác được công 
cụ bằng đá, bằng kim loại, từng bước phân 
công lao động giữa trồng trọt và chăn nuôi, 
giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. Việc 
trao đổi sản phẩm xuất hiện, xã hội có những 
nhu cầu mới như bảo đảm các điều kiện của 
hoạt động kinh tế, thí dụ công tác thủy lợi, 
đường giao thông, phương tiện đi lại, vận 
chuyển, và cả các điều kiện của đời sống văn 
hóa, giáo dục, nghệ thuật, trông nom công 
việc thờ cúng... 

Khoảng 3000 năm tính đến ngày nay xã 
hội loài người đã tiến tới một trình độ khá 
cao, nhiều dân tộc sơ kỳ ra đời với tổ chức 
nhà nước, xã hội có quy củ. 

Trong thiên niên kỷ thứ nhất nhiều nền 
văn minh lần lượt ra đời như Hoa Hạ, Ấn Độ, 
Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp, Ko mu, Ju ca. 
Các học thuyết, các tôn giáo, các nên văn 
hóa, nghệ thuật được truyền bá qua nhiều học 
viện. Việc tìm hiểu giới tự nhiên đã vươn tới 
số học, toán học, thiên văn, địa lý, lịch pháp, 
nhân học, y học. Nghệ thuật tạo hình, âm 
nhạc, văn học thân thoại, truyền thuyết, văn 
học thành văn từng bước phát triển và mở 
rộng g1ao lưu. 

Đến cuối thiên niên kỷ này các nhà nước 
dân tộc sơ kỳ nhường bước cho các nhà nước 
dân tộc phong kiến tập quyền với những 
hoàng đế mở rộng lãnh thổ, thôn tính các dân 
tộc nhỏ bằng chiến tranh như Tân Thủy 
Hoàng, Acoke hoàng đế, Jules César, 
Cléopatre. | 

Nước Văn Lang của các Vua Hùng ra đời 
năm 696, nước Âu Lạc năm 297 vẫn ở trình 
độ nhà nước dân tộc sơ kỳ và bị đế chế Hán, 
kế tục đế chế Tần thôn tính. 


CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ ĐÂY 
CHÔNG GAI 
Biết dùng lửa, năng lượng đầu tiên là điều 
kiện của cuộc sống định cư, mở đầu nên văn 
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minh vật chất, tinh thần. Nhờ lửa mà chế tạo 
được công cụ lao động, phương tiện chiến 
đấu bằng kim loại, đồng, sắt, chì, kẽm, định 
cư vững vàng, chuyển lên định canh, định 
mục, tổ chức các cơ sở sản xuất và các sản 
phẩm cần thiết cho cuộc sống, làm nhà vững 
bền, kéo sợi dệt vải, nung đất làm đồ dùng và 
nhiều dụng cụ khác. | 

Phát hiện năng lượng thứ hai sức gió thổi 
và tốc độ chảy của nước từ cao xuống thấp là 
giai đoạn phát triển thứ hai làm cho nước 
chảy vào ruộng, xay giã ngũ cốc, chạy thuyền 
buồm... 

Phát hiện thứ ba là dùng nhiệt lượng của 
nước đang sôi biến thành năng lượng, dùng 
năng lượng đó luyện kim, dùng làm nguyên 
liệu chế tạo máy công tác, phương tiện 
chuyển tải năng lượng, từ các bánh xe bằng 
gỗ chế tạo bánh xe bằng thép, chế tạo được 
các máy móc tỉnh xảo, mở ra nên văn minh 
công nghiệp. 

Cuộc cách mạng kỹ thuật thứ nhất phát 
triển chuẩn bị cho cuộc cách mạng kỹ thuật 
thứ hai, thứ ba, đưa đến nên văn minh công 
nghệ cao với những năng lượng mới, nguyên 
liệu mới, biến những kiến thức khoa học tự 
nhiên lý, hóa, sinh, toán thành sức sản xuất 
trực tiếp. 

Như thế là loài người đã trải qua ba hình 
thức hoặc ba giai đoạn lao động khác nhau ; 
bằng sức mạnh của bắp thịt và sự khôn ngoan 
của bộ óc ; bằng máy móc và năng lượng cổ 
điển ; bằng trí tuệ là chủ yếu, sử dụng các loại 
năng lượng, nguyên liệu, vật liệu nhân tạo 
làm ra những sản phẩm mới, đáp ứng mọi nhu 
cầu của sản xuất đời sống. Không những tạo 
ra những loại thực vật, động vật mới mà thậm 
chí tạo ra cả giống người mới, nếu loài người 
sẵn sàng sống chung với những đồng loại mới 
có khi hoàn thiện hơn. 

Khái quát lại, chúng ta có thể nhận định 
rằng trải qua lịch sử phát triển lâu dài, nên 
văn minh vật chất tiến bộ nhanh hơn các chế 
độ xã hội và nên văn minh tỉnh thần. 


Con người phát triển hơn, tách hẳn khỏi 
các loài vật, nhưng chính mình lại tha hóa 
mình. Loài vật, loài này lấy loài khác làm 
thức ăn, không giết đồng loại, ăn thịt lẫn nhau 
còn loài người thì giết nhau, áp bức, bóc lột 
chèn ép lẫn nhau để tranh giành quyên lực 
của cải. Hoài bão của con người cao thượng 
và hèn hạ lẫn lộn chính vì bị tha hóa. 


TRẢ LẠI CON NGƯỜI QUYÊN TỰ 
NHIÊN CỦA NÓ _ 

Sự tha hóa còn xảy ra đối với mọi người vì 
một bên bị tước đoạt tư liệu sản xuất là nguồn 
sống của mình, một bên khác tước đoạt 
nguồn sống của người khác đó, tước đoạt mọi 
quyên lực xã hội, và hai loại người này đều 
mất đi quyền bình đẳng đã có trong xã hội 
nguyên thủy. Tư liệu sản xuất là của cải tự 
nhiên không sinti ra cho riêng một loại người 
nào, những phương tiện sản xuất cũng là 
thành tựu chung của loài người do con người 
sáng tạo tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, bị các chủ ruộng, lãnh chúa, nhà tư sản 
chiếm đoạt làm của riêng để biến người lao 
động thành con bò sữa, được cho ăn Ít, còn 
sữa thì người chủ ăn hết. Nên dân chủ dưới 
chế độ chủ nô - là quyển làm chủ của riêng 
những người này. Chế độ cai trị của các 
hoàng đế thì nhân danh thượng đế chi phối 
mọi tài nguyên và cả mọi con người : nhân 
dân chỉ là đám nô lệ phải làm việc cật lực để 
nuôi sống, làm giàu vua quan, lãnh chúa, địa 
chủ và cả bộ máy cai trị của chúng. Cả vua 
quan lẫn dân chúng cũng đều bị tha hóa vì 
không sống như con người bình thường như 
lúc mới sinh ra. Giữa nhà tư bản và người lao 
động cũng như vậy. Mọi quyền lực đều thuộc 
về giai cấp chi phối mọi nguồn sống của xã 
hội. Chân lý bao giờ cũng dễ hiểu đối với 
những con người bình thường. Các thế lực 
cảm quyên lại áp đặt chân lý của kẻ mạnh, 
đảo lộn lẽ phải tự nhiên. Họ không cần biết 
lịch sử mà đã có riêng nên triết học của họ và 
lợi dụng các tôn giáo lúc đầu vốn là triết lý 
giải thoát những con người bị đọa đày 
khốn khổ. 
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Quan niệm dân quyên, nhân quyên, tự do, 
pháp luật của giai cấp tư sản đều xuất phát từ 
quyền lực, lợi ích của nó, áp đặt trật tự của 
chủ nghĩa tư bản đối với tất cả các dân tộc, 
đặt loài người đưới sự lãnh đạo của họ. 

Người ta nói nhiều về dân chủ tự do, nhân 
quyền nhưng không chấp nhận trật tự con 
đường phát triển của người khác. Họ thích thi 
hành chính sách dùng sức mạnh, gây áp lực 
bằng kinh tế, chính trị, quân sự, trừng phạt 
tẩy chay mà vẫn nhân danh đân chủ, tự do, 
nhân quyền và cả những øì gì nữa. 

Xu thế của lịch sử, trước hết do tác động 
trực tiếp của cuộc cách mạng khoa học, công 
nghệ hiện đại, là dân chủ hóa, trả lại những 
quyền tự nhiên của con người, thực hiện công 
bằng xã hội, xóa bỏ tình trạng 1% dân số 
kiểm soát trên nửa của cải một nước, 1000 
công ty xuyên quốc gia công nghiệp, tài 
chính kiểm soát đời sống của toàn nhân loại, 
tài nguyên các nước nghèo tuôn như nước về 
mấy nước giàu với giá rẻ mạt, nên công 
nghiệp ô nhiễm của mấy nước giàu đâu độc 
cả hành tỉnh. _ 

Phải chăng đây là những vấn để dân chủ, 
nhân quyền lớn nhất. 

Vấn đề giản đơn nữa nhưng khó thực hiện. 
Lại vẫn là sự nghiệp của quân chúng, của con 
người. Ngày càng có nhiều tiếng nói thừa 
nhận rằng chế độ xã hội hiện hành phổ biến ở 
các nước phát triển không phù hợp với nền 
văn minh mới. 

Giải pháp đúng đắn, phù hợp với xu thế 
lịch sử là trả lại con người những quyển vốn 
có của nó. Hoặc : trả lại Cézar những gì thuộc 
về ông ta ! Con đường tiến tới dân chủ, nội 
dung, hình thức dân chủ môi nước một khác. 
Không ai tự cho mình quyên làm thây thiên 
hạ. Mỗi dân tộc làm chủ cuộc sống của mình 
và phải tôn trọng quyền làm chủ của nước 
khác. 
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~ là nhà nước tư sản - có cơ sở kinh tế của 

nó là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về 

tư liệu sản xuất. Do vậy, nhà nước tư sản - dù muốn 

hay không - cũng là đại biểu chính trị của giai cấp 

tư sản, là người lãnh đạo và người đây tớ của giai 

cấp tư sản nắm trong tay những tư liệu sản xuất 
(TLSX) chủ yếu của xã hội. 

Đôi khi “người đây tớ nhà nước tư sản” cũng 
phản ứng lại với ông chủ của nó là giai cấp tư sản, 
nhưng cuối cùng thì giai cấp tư sản vẫn là người 
làm chủ, còn nhà nước tư sản vẫn là người đây tớ, 
và phải là người đây tớ trung thành nếu nó không 
muốn bị giai cấp tư sản lật đổ, thay thế đại biểu 
chính trị của nó và cũng là thay thế người đây tớ 
của nó. 

2 - Nền dân chủ XHCN - với đại biểu của nó là 
nhà nước XHCN - dựa vào cơ sở kinh tế nào ? Chế 
độ sở hữu thế nào ? 

Đã từng có lý luận và thực tiễn dựa vào “chế độ 
công hữu XHCN' với hai hình thức là “sở hữu toàn 
dân” và “sở hữu tập thể”. Song “sở hữu toàn dân” 
thực tế là “sở hữu nhà nước” nhân danh người lao 
động, chứ chưa phải là người lao động chủ sở hữu 
trực tiếp. Còn “sở hữu tập thể” (trong HTX) theo 
cơ chế quản lý cũ tự nhiên thành sở hữu của ban 
chủ nhiệm HTX, còn xã viên gần như là người đi 
làm thuê. 

Do vậy, xét về cơ sở kinh tế của nó thì nên dân 
“chủ XHCN mới được bảo đảm bằng “sở hữu 
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nhà nước” là nhân danh người lao động, chứ chưa 
được bảo đảm bằng “sở hữu toàn dân” theo nghĩa 
sở hữu trực tiếp của người dân ; “dân làm chủ” 
chưa được bảo đảm bằng cơ sở kinh tế trực tiếp 
(theo quan điểm duy vật : kinh tế là cơ sở của 
chính trị). 

3 - Lẽ ra - nếu như CNTB vô sản hóa người lao 
động, biến người lao động thành giai cấp vô sản 
làm thuê - thì CNXH phải hữu sản hóa trở lại người 
lao động, biến họ thành những người lao động 
hữu sản làm chủ. Nhưng không phải chỉ thông 
qua nhà nước của mình - tức hữu sản làm chủ một 
cách gián tiếp, đương nhiên điều đó rất cần - mà 
còn phải là hữu sản làm chủ trực tiếp thông qua 
nhiều hình thức : kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, 
kinh tế cổ phần và cả kinh tế nhà nước (KTNN). Sở 
hữu nhà nước trong KTNN là một hình thức đặc 
thù của sở hữu của người lao động giữ vai trò 
điều tiết, chỉ đạo, không có nó thì không có 
CNXH (sẽ nói sau). Kinh tế hợp tác (KTHT) là 
kinh tế của những người lao động chủ sở hữu góp 
vốn cùng sản xuất kinh doanh, là một loại kinh tế 
cổ phần (KTCP). 

4 - Cần chú ý : 

a/ Đây không phải là sự tách rời giữa người lao 
động với người chủ sở hữu (để phát triển CNTB) 
mà là sự thống nhất giữa người lao động và 
người chủ sở hữu (tức người lao động chủ sở hữu, 
người lao động hữu sản). 

b/ Người lao động chủ sở hữu không phải là để 
kinh doanh riêng lẻ - kinh tế cá thể, tiểu chủ là 
chính, mà chủ yếu là liên hiệp nhau lại để sản 
xuất kinh doanh, chủ yếu dưới các hình thức kinh 
tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế cổ phần... và 
cả kinh tế nhà nước (kinh tế tập thể là sở hữu tập 
thể của người lao động). 

c/ Sự liên hiệp đó của những người lao động 
chủ sở hữu không phải trên cơ sở một trình độ phát 
triển thấp của LLSX (như phường hội thủ công), 
mà phải trên cơ sở những thành tựu về kinh tế và 
kỹ thuật của CNTB, CNTB hiện đại (đương 
nhiên phải từng bước trong quá trình công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa theo con đường XHCN). Quy 
mô của sự liên hiệp đó có thể : nhỏ, vừa, lớn và 
vươn cả ra ngoài nước. 


-d/ Sở hữu này của người lađ động chủ yếu là 
nói sở hữu về vốn, tư liệu sản xuất..., là sở hữu 
riêng, trực tiếp của người lao động trơng sở hữu 
chung của kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh 
tế tập thể, kinh tế cổ phần - nói chung dưới hình 
thức cổ phần của người lao động trong đơn vị sản 
xuất kinh doanh (kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, 
kinh tế tập thể, kinh tế cổ phần). Như vậy, không 
phải sở hữu chung là vô chủ mà là có những người 
chủ cụ thể là những người lao động. Nó là vốn 
không chia của đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng 
thời là sở hữu riêng của từng người lao động dưới 
hình thức cổ phần của họ trong đơn vị đó. 

5 - Do vậy, cần có chủ trương tìm mọi cách tạo 
vốn cho người lao động để người lao động trở 
thành chủ sở hữu, cổ đông của đơn vị sản xuất kinh 
doanh. Ñgười lao động đồng thời là “nhà đầu tư” 
(“đầu tư” là “góp vốn vào”). Thực hiện phân phối 
theo lao động, tức người lao động được hưởng 
toàn bộ giá trị do lao động của mình tạo ra, bao 
gồm giá trị (giá cả) sức lao động (tiền công) và M. 
Phần M này vừa có phần gián tiếp thông qua kinh 
tế nhà nước do nhà nước chi phối (trong KTNN), 
vừa có phần trực tiếp cả trong kinh tế nhà nước và 
trong các hình thức kinh tế hợp tác, tập thể, cổ 
phân... Phân M sau này chính là phần lợi nhuận 
chuyển thành vốn không chỉa của đơn vị sản xuất 
kinh doanh để phát triển vốn, cũng đông thời là 
phân chia cho từng người. lao động để bổ sung 
vào cổ phần và phát triển cổ phần của từng 
người lao động. 


Đây chính là con đường tạo vốn cho người lao - 


động, con đường làm giàu của người lao động. 
Như vậy, mục tiêu “dân giàu” mới trở thành hiện 
thực (nếu không thì chỉ có người giàu chứ không 


có dân giàu). Người lao động chỉ có thể làm giàu. 


bằng lao động của mình. Từ 1947, Hỏ Chí Minh đã 
từng nêu ý tưởng về chia một phân lợi nhuận của 
xí nghiệp cho công nhân. 

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) để phát triển vốn từ nhiều nguồn, mở 
rộng sản xuất kinh doanh, cũng đưa đến việc “hữu 
sản hóa” người lao động, làm cho người lao động 
trở thành chủ sở hữu, thành cổ đông của DNNN, 
thành những “nhà đâu tư” trong DNNN. Cân xử lý 
hợp lý số cổ phần giữa các thành viên để không 
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gây phân cực giàu nghèo trong DNNN, nhất là 

không biến DNNN thành của tư nhân giám đốc. 
Vẻ KTHT, Đại hội VIII của Đảng chủ trương 

“HTX được tổ chức trên cơ sở đóng góp cổ phần 


và sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên, phân 


phối theo kết quả lao động và theo cổ phần, mỗi xã 
viên có quyển ngang nhau đối với _ công việc 
chung”. 

Rõ ràng cả trong KTNN và KTHT (nên tảng 
của nên kinh tế nhiều thành phân) diễn ra quá trình 
“hữu sản hóa” người lao động, xác nhận “sở hữu 
riêng” (tư hữu) của người lao động dưới hình thức 
cổ phần. Đương nhiên cổ phần hóa DNNN không 
phải là tư nhân hóa, biến DNNN thành của tư nhân. 

6 - Một khi người lao động làm chủ sở hữu,cả 
phần gián tiếp thông qua nhà nước và trực tiếp 
trong sản xuất kinh doanh, theo phương hướng nêu 
trên - tạo thành cơ sở kinh tế của CNXH về mặt sở 
hữu - thì ta mới thực sự có dân làm chủ và bộ 
máy mới trở thành người đầy tớ của dân, ta mới 
xây dựng được một nền dân chủ XHCN hơn hẳn 
nên dân chủ tư sản. Phải chăng đó là tư duy mới 
về sở hữu XHCN. Hoặc cách tiếp cận mới về công 
hữu XHCN (khác hoàn toàn với công hữu cộng 
sản chủ nghĩa và cũng khác với tư duy cũ về công 
hữu XHCN). Đó mới là cơ sở kinh tế (về mặt sở 
hữu) của nên dân chủ XHCN. 

Tôi cho rằng cần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đẻ 
này nếu chúng ta thực sự muốn nhân dân làm 
chủ, còn bộ máy (Đảng, Nhà nước) chỉ là kửi 
lãnh đạo và người đầy tớ. 

7 - Nếu chấp nhận những điểm nêu trên đây 
thì : 

a/ Chúng ta sẽ có toàn dân vừa sản xuất vừa 
kinh doanh theo con đường XHCN, “tự thân vận 
động”, bươn chải vì cuộc sống mọi mặt của mình - 
đương nhiên trong vòng pháp luật và làm nghĩa vụ 
với đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (như 
chúng ta đã từng có chiến tranh toàn dân và 
toàn điện). 

b/ Cả nước sẽ vừa là một Bà trường lao động 
sản xuất nhu cầu vật chất và phi vật chất của xã 
hội, cả nhu câu trong nước và nhu cầu ngoài nước, 
dưới hình thức các sản phẩm hàng hóa (không phải 
tự cấp tự túc), vừa là một ¿hj rường cạnh tranh giữa 
các sản quyền khác nhau ở trong nước và của cả 
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nước ngoài (không chỉ là một công trường lao động 
sản xuất như quan niệm cñ). Bởi ta đã chấp nhận 
kinh tế thị trường dưới CNXH ; ta cũng xuất khẩu 
và nhập khẩu ; ta không chỉ tiếp nhận đầu tư của 
nước ngoài mà cũng phải đầu tư ra nước ngoài ; thị 
trường mỗi nước ngày nay đều trở thành một bộ 
phận trong cơ cấu thị trường quốc tế do có nhu cầu 
tham gia sự phân công lao động quốc tế. Đương 
nhiên thị trường mỗi nước vẫn có tính độc lập 
tương đối của mình do biết phát huy ưu thế của 
mình sinh ra từ những điều kiện - hoàn cảnh lịch sử 
riêng của mỗi nước. - 

c/ Người lao động vừa là người sản xuất ra sản 
phẩm hàng hóa, vừa là người tiêu thụ sản phẩm 
hàng hóa, là “thượng đế” trong nên kinh tế thị 
trường XHCN. 

d/ Theo mệnh lệnh của thị trường - cũng là theo 
nhu cầu của các loại “thượng để”, trong đó có bản 
thân người lao động, người lao động - trong tư cách 
người lao động sản xuất và người đầu tư kinh 
doanh - phải phấn đấu để đứng vững trên thị 
trường, theo “luật chơi” của thị trường - cả thị 
trường trong nước (có sự quản lý của nhà nước 
XHCN) và thị trường quốc tế - mở rộng sản xuất 
kinh doanh, qua đó mà phát triển vốn không chia 
của đơn vị sản xuất kinh doanh (mà mình là cổ 
đông), cũng là phát triển cổ phần — sở hữu riêng 
của mình trong đó. Vì thế, phải bằng mọi cách tăng 
tăng suất, đổi mới công nghệ, cải tiến quản lý, 
thực hành tiết kiệm triệt để... để hạ giá thành, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, do đó mà phải không 
ngừng phát huy mọi nỗ lực chủ quan, mọi sáng 
kiến của cá nhân và tập thể đơn vị sản xuất 
kinh doanh. 

e/ Chúng ta sẽ có dân làm chủ thực sự, quyền 
làm chủ đó được bảo đảm bằng kinh tế - cơ sở kinh 
tế của quyên làm chủ - để tự thỏa mãn mọi nhu câu 
vật chất, tỉnh thần và trí tuệ rất đa dạng, phong phú 
của mình, không ỷ lại vào bộ máy, do đó mà cũng 
giữ được phẩm giá và nhân cách. Đương nhiên 
không loại trừ mà càng rất cần coi trọng các chính 
sách xã hội, “xóa đói giảm nghèo”, thực hiện công 
bằng xã hội... của bộ máy. Do điều kiện - hoàn 
cảnh, phẩm chất, năng lực... của mỗi người, mỗi 
tầng lớp dân cư khác nhau mà bộ máy XHCN phải 
xử lý để không phân cực giàu nghèo (phân hóa 
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giàu nghèo, thu nhập khác nhau là cái giá phải trả 
của sự phát triển). 

Bộ máy sẽ có điều kiện khách quan (vẻ kinh tế 
của dân, về tâm lý xã hội...) cùng nỗ lực chủ quan 
xây dựng bộ máy (điều này cũng cực kỳ quan 
trọng) để thực sự trở thành người lãnh đạo, người 
quản lý, người đây tớ của nhân dân. Nếu không thì 
bộ máy trở thành người chủ của nhân dân chứ 
không phải người đầy tớ - mà lại là “người chủ bất 
lực” bởi không thể nào “bao cấp” nổi mọi nhu cầu 
vật chất và tinh thần theo thị hiếu rất phong phú, 
đa dạng của từng người, của mọi tầng lớp dân cư. 
Do đó cũng không thể bảo đâm cho nên kinh tế đất 
nước đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

8 - Đó là cách tiếp cận về một nên kinh tế toàn 
dân và sở hữu toàn dân theo con đường XHCN - 
đương nhiên còn gồm các thành phân kinh tế khác 
nữa, mà nòng cốt là kinh tế nhà nước — sở hữu nhà 
nước (như lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt 
của chiến tranh toàn dân). Kinh tế nhà nước 
(SHNN) cũng là “sở hữu của người lao động được 
giải phóng liên hiệp lại” nhưng thông qua người 
đại diện của mình là nhà nước XHCN (gọi là “sở 
hữu gián tiếp” của người lao động). 

a/ Kinh tế nhà nước (SHNN) phải xây dựng cả 
ở 3 cấp : trung ương, địa phương và cơ sở (như ba 
thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân : bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân). Sở hữu nhà 
nước phải thâm nhập cả vào các thành phần kinh tế 
khác trong sự đan xen sở hữu, đa dạng sở hữu của 
các đơn vị kinh tế, của nên kinh tế nhiều 
thành phản. 

b/ Trong KTNN, bộ phận có vai trò chủ đạo, 
điêu tiết và quyết định nhất là Kinh tế nhà nước 
(SHNN) ở trung ương (như vai trò bộ đội chủ lực 
trong chiến tranh nhân dân). Kinh tế nhà nước 
(SHNN) ở trung ương do vậy không thể dàn đều 
mà phải tập trung, với toàn bộ vốn trong những 
doanh nghiệp phục vụ lợi ích công cộng và doanh 
nghiệp liên quan đến quốc phòng - an ninh ; giữ cố 
phần chỉ phới trong các doanh nghiệp then chốt ở 
những ngành then chốt của nền kinh tế quốc dân 
(như xây dựng và sử dụng các binh đoàn chủ lực 
trong chiến tranh nhân dân). 

9 - Như vậy quan tâm số 1 của bộ máy là, đi đôi 
với phát triển KTNN có trọng điểm, đẩy mạnh 
KTHT, KTCP, nhất là các loại KTHÍT trong các 


ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là KTHT trong 
nông nghiệp, xây dựng từng bước các HIX nông 
nghiệp theo con đường XHCN (chứ không phải 
HTX theo cơn đường TBCN). Đó là đẩy mạnh “sự 
liên hiệp lại” của những người lao động chủ sở hữu 
trực tiếp. Kinh tế tư bản nhà nước, cả với tư bản 
trong nước và nước ngoài là rất quan trọng, không 
thể thiếu, đặc biệt trong hoàn cảnh của nước ta, 
nhưng nó chỉ là cái câu để đi lên CNXH, có thể 
hiểu chủ yếu là cái cầu để phát triển KTNN và 
KTHT, KTCP của người lao động - bộ phận nền 
tảng của nền kinh tế XHCN. Lại có thể cho rằng, 
cũng trong điều kiện cụ thể của nước ta, đó không 
phải là cái cầu duy nhất. Bởi lẽ, chúng ta đã có 
những cơ sở nhất định của CNXH - thành tựu của 
cách mạng XHCN và xây dựng CNXH ở nước ta 
trong mấy thập kỷ qua. 

Phát triển KTNN trong đó có cổ phân của 
người lao động, đi đôi với phát triển KTHT, KTCP 
của người lao động, nhất là trong nông nghiệp, kết 
hợp và phối hợp chặt chẽ hai thành phần kinh tế 
đó, chính là phát triển “sở hữu riêng trong sở hữu 
chung” của người lao động, của công nhân và nông 
dân, củng cố và tăng cường liên minh công nông 
về kinh tế, không để biến thành “liên minh công 
tư” (tư bản), đưa đến nguy cơ làm biến chất bộ máy 
và chệch sang con đường phát triển TBCN. Đã có 
ý kiến về những biểu hiện dường như là “liên minh 
công tư” (móc ngoặc giữa một số người có chức 
quyền trong bộ máy, KTNN với tư thương) trong 
thực tế để bóc lột nông dân ? ! 

10 - Quyết định trực tiếp trong nhiệm vụ xây 
dựng chế độ sở hữu XHCN theo cách tiếp cận của 
kiến nghị này, xây dựng quan hệ sản xuất/XHCN 
nói chung (cả sở hữu, quản lý và phân phối), chính 
là năng lực và phẩm chất của bộ máy. Trước hết bộ 
máy phải thật sự có tư tưởng và có tấm lòng lấy dân 
làm gốc, nhất là lấy dân làm chủ, thực sự muốn 
dan làm chủ. 

Tư tưởng và tấm lòng ấy phải thể hiện trong 
đường lối, chủ trương, chính sách - thể hiện thành 
pháp luật - ao cơ sở vật chất, cơ sở kinh tế cho dân 
làm chủ, coi đó là cái cơ bản nhất (đương nhiên 
không phải là tất cả), theo đúng quan điểm duy vật 
của chủ nghĩa Mác, để bộ máy làm tốt vai trò 
người lãnh đạo, người quản lý, người đầy tớ của 
nhân dân, của nhân dân lao động. 
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Chúng ta sẽ xây dựng được một nên dán chủ 
XHCN với cơ sở kinh tế của nó vững chắc và rộng 
khắp trong toàn dân, toàn dân tộc mà nòng cốt là 
KTNN (chứ không phải chỉ trong KTNN) cùng với 
bộ máy là nhà nước XHCN. Nên dân chủ XHCN 
như vậy ưu việt hơn CNTB ngay trong hoàn cảnh 
LLSX và năng suất lao động chưa bằng, chưa vượt 
qua được CNTRB. Bởi nó giải phóng người lao 
động, biến người lao động vô sản làm thuê dưới 
CNTB thành người lao động hữu sản làm chủ liên 
hiệp lại dưới CNXH trên cơ sở những thành tựu 
kinh tế và kỹ thuật của CNTB. Làm chủ tập thế sẽ 
là có thể và cần thiết, tức một tất yếu khách quan. 
Nó không phải là vô chủ, bởi nó được cấu trúc trên 
cơ sở những người lao động làm chủ cụ thế, những 
người lao động chủ sở hữu trực tiếp cùng hợp tác 
sản xuất và kinh doanh dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
sự quản lý của nhà nước XHCN (đi đôi với chủ sở 
hữu “gián tiếp” thông qua bộ máy là người đại diện 
của mình). 

Đương nhiên như vậy chưa phải là CNXH đã 
chiến thắng CNTB. Điều chỉ có thể xảy ra khi 
CNXH, đúng hơn là CNCS, tạo nên được một năng 
suất lao động cao hơn CNTB (hiện đại), như 
CNTB đã tạo nên một năng suất lao động cao hơn 
chủ nghĩa phong kiến để chiến thắng hoàn toàn chủ 
nghĩa phong kiến. 

11 - Nếu chúng ta thận trọng chưa muốn nêu 
cách tiếp cận nói trên là sở hữu XHCN thì cũng có 
thể cho rằng đó là sở hữu theo con đường XHCN. 

Những nội dung trên chỉ nói phân sở hữu chủ 
yếu và nền tảng, đặc trưng của CNXH, hoặc của 
con đường XHCN. Đó cũng chính là quan niệm 
của Đảng ta coi KTNN và KTHT là nên tẳng của 
nên kinh tế nhiều thành phần theo con đường 
XHCN. Đương nhiên không phủ nhận đa sở hữu và 
sự đan xen, thâm nhập các hình thức sở hữu trong 
nên kinh tế nhiều thành phần, trong từng đơn vị sản 
xuất kinh doanh hiện nay ở nước ta. 

Như vậy mới tạo nên động lực mới - nội sinh 
là chính của nên kinh tế theo con đường XHCN và 
của nên dân chủ XHCN. Nếu chúng ta thống nhất 
và kết luận như vậy thì đó là một bước tiến mới 
trong tư duy của chúng ta về con đường XHCN ở 
nước ta. CÌ 
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xuất phát từ nhu câu thực tế của sản xuất và lưu 
thông hàng hóa. Tuy nhiên, đây là dạng thị 
trường bậc cao, là hình thức phát triển cao nhất của thị 
trường tài chính. Vì vậy, nó chỉ ra đời và hoạt động có 
hiệu quả khi hội đủ những điều kiện tiên đề cần thiết. 
_ Từ kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển 
TTCK trên thế giới, các 
chuyên gia kinh tế trong 
và ngoài nước đéu cho 
rằng để thiết lập TTCK 
cẩn phải có những điều 
kiện chủ yếu sau : 

- Môi trường chính trị - 
kinh tế - xã hội ổn định 

- Môi trường pháp lý 
đầy đủ 

- Điều kiện vật chất - 
kỹ thuật bảo đảm 

- Nhân tố con người 
đáp ứng được yêu câu vận - 
hành của thị trường. 

Ở nước ta, sau 10 năm . 
đổi mới, cùng với sự phát ; 
triển của kinh tế theo'cơ chế thị trường, một số nhân 
tố cơ bản của thị trường vốn đã xuất hiện, những điều 
kiện chủ yếu để thiết lập TTCK đang được tạo lập 
từng bước. Tuy vậy, trước mắt còn có những khó 
khăn, còn một loạt vấn đề đang đặt ra cần tháo gỡ và 
khắc phục một cách tích cực hơn. Để TTCK có thể ra 
đời và vận hành có hiệu quả ở nước ta, theo tôi cần : 

1 - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường tạo ra 
môi trường thể chế chung cho sự vận hành 
của TTCK 

Thị trường chứng khoán chỉ có thể vận hành trong 
môi trường của nên kinh tế thị trường. Mức độ phát 
triển và hoàn thiện của cơ chế thị trường là tiên để và 
điều kiện để thúc đẩy TTCK ra đời và hoạt động một 
cách có hiệu quả. Bởi vậy, một trong những yếu tố 
quan trọng là sự nỗ lực tạo lập môi trường vận hành 
cho TTCK, tiếp tục hoàn thiện các thể chế thị trường, 
bảo đảm cho tất cả các loại hàng hóa mà đầu vào và 
đầu ra của nó trở thành hàng hóa được lưu thông trên 
thị trường và do thị trường quyết định. Trong một nên 
kinh tế như vậy, vốn cũng trở thành đối tượng mua 
bán và giá cả của nó được hình thành theo quan hệ 
cung - cầu trên thị trường. Nên kinh tế nước ta hiện 
nay đang trong bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của 
nhà nước. Các yếu tố của cơ chế thị trường đang được 
hình thành còn ở trình độ sơ khai. Môi trường kinh 
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doanh đang được tạo lập từng bước, song chưa hoàn 
thiện. Các loại hình thị trường đang được hình thành, 
nhưng chưa đồng bộ. Nhu cảu phát triển nên kinh tế 
nói chung và thiết lập TTCK nói riêng đang đặt ra yêu 
cầu phải chuyển mạnh nên kinh tế sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. Muốn vậy, cần 
tiếp tục thực hiện phương hướng sau : 


TIẾP TỤC H0ÂN THIÊN CÁC ĐIÊU KIÊN 
TIÊN ĐỀ Để THIET LẬP THỊ TRƯỜNG: 
CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 


TPÀN MANH DŨNG " 


Một là, Nâng cao hơn nữa tính độc lập tự chủ của 
các chủ thể kinh tế tạo ra sự năng động trong việc huy 
động và sử dụng các nguồn vốn cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Thay phương thức cấp vốn theo kiểu 
“cấp phát, giao nộp” trước đây bằng phương thức cấp 
vốn theo cơ chế thị trường, làm cho vốn được dịch 
chuyển tự do và vận động linh hoạt, tăng nhanh tốc độ 
chu chuyển vốn theo quy luật cung cầu từ nơi thừa 
vốn đến nơi thiếu vốn một cách có hiệu quả nhất. 

- Hai là, cấu trúc lại sở hữu nhà nước là đòi hỏi 
khách quan để phát triển cơ chế thị trường. Hiện nay, 
ở nước ta khu vực kinh tế thuộc sở hữu nhà nước còn 
chiếm tỷ trọng lớn trong khi hiệu quả sản xuất kinh 
doanh rất thấp. Nhiều doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) vẫn thua lỗ (DNNN chiếm hơn 80% tổng số 
vốn của nên kinh tế, trong khi đó chỉ đóng góp 44% 
cho GDP), do đó khả năng tái tạo vốn rất hạn chế. Vì 
vậy, cần chuyển đổi hình thức sở hữu của một bộ phận 
DNNN theo hướng đa dạng hóa thông qua việc cổ 
phần hóa nhằm huy động thêm vốn và đổi mới cơ chế 
quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Sự 
phát triển của các loại hình công ty cổ phản là nhân tố 
hết sức quan trọng thúc đẩy sự ra đời và phát triển 
của TTCK. | 
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Ba là, tiếp tục tháo gỡ những ách tắc trong quản lý 
vĩ mô và vi mô đang nổi lên như : cơ chế quản lý đất 
đai, tài sản, vốn, lao động và các dự án đầu tư nước 
ngoài, làm cho quá trình điều hành và điều tiết thị 
trường được thông suốt và có hiệu lực. 

2 - Nâng cao vai trò Nhà nước thực hiện chức 
năng “bà đỡ” cho sự ra đời và phát triển 
của TTCK 

Thị trường chứng khoán được hình thành dưới tác 
động của các nhân tố khách quan, theo quy luật vận 
động từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn 
thiện, đòi hỏi một quá trình tiến triển khá lâu dài. Để 
có thể rút ngắn đáng kể quá trình hình thành và phát 
triển về mặt thời gian, nhưng vẫn tuân theo quy luật 
tất yếu của thị trường, đòi hỏi phải phát huy tính tích 
cực của nhân tố chủ quan. Nhà nước cần trở thành 
nhân tố có vai trò quyết định đến sự hình thành và 
phát triển TTCK ở Việt Nam, trên những mặt chủ 
yếu Sau : 

- Thứ nhất, tích cực và chủ động hơn nữa trong 
việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý có liên 
quan đến chứng khoán và TTCK. 

- Thứ hai, ban hành một hệ thống những chính 
sách mang tính khuyến khích, nhằm thúc đẩy sự ra 
đời và phát triển của TTCK. Mọi chủ trương của 
Đảng và Nhà nước vẻ xây dựng phát triển TTCK cần 
được thể chế hóa và cụ thể hóa thông qua các chính 
sách như : chính sách khuyến khích về thuế, chính 
sách phát triển các doanh nghiệp và hỗ trợ cổ phần 
hóa các DNNN, chính sách khuyến khích thành lập 
các công ty cổ phần có phát hành chứng khoán rộng 
rãi ra công chúng, chính sách khuyến khích phát triển 
các tổ chức tài chính trung gian đa thành phân... 

- Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường kinh tế vĩ 
mô và tạo lập những cơ sở kinh tế cho sự ra đời và 
phát triển của TTCK. 

- Thứ tư, Nhà nước cân tiếp tục đổi mới và hoàn 
thiện các công cụ điều tiết vĩ mô, đặc biệt là công cụ 
tài chính tiên tệ. Thông qua các công cụ tài chính tín 
dụng, công cụ lãi suất, công cụ thuế... để tác động 
thúc đẩy sự hình thành và phát triển của TTCK. 

3 - Tiếp tục tạo lập khuôn khổ pháp lý và 
những luật lệ cho TTCK 

Thị trường chứng khoán chỉ có thể ra đời và vận 
hành một cách an toàn, hiệu quả trong môi trường 
pháp lý được cải thiện so với hiện nay. Một mặt, cần 
xây dựng mới các văn bản pháp luật có liên quan đến 
chứng khoán và TTCK như Luật về hối phiếu, Luật 
thế chấp, Luật chứng khoán và Luật vẻ sở giao dịch 
chứng khoán... Mặt khác, cần rà soát lại các bộ luật đã 
ban hành có liên quan để chỉnh lý, sửa, bổ sung cho 


phù hợp với các bộ luật mới. Cần thấy rằng vấn đề 
phát hành và kinh doanh chứng khoán là những hoạt 
động có liên quan đến rất nhiêu lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội thuộc nhiễu đối tượng điều chỉnh, trải 
rộng trên nhiều ngành luật khác nhau. Vì vậy, quan 
điểm xây dựng khung pháp luật cho TTCK phải mang 
tính hệ thống và đồng bộ ; đồng thời, cần chú trọng 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp từng giai đoạn phát triển 
của thị trường và thông lệ quốc tế. 

4 - Hoàn thiện thị trường tiền tệ làm tiền đề cho 
sự ra đời và phát triển của TTCK 

Theo lô-gic khách quan, TTCK phải được hình 
thành và phát triển trên cơ sở sự phát triển của thị 
trường tiên tệ. Thị trường tiền tệ là nấc thang ban đầu 
vì nếu các quan hệ tín dụng cùng với các tổ chức tài 
chính trung gian chưa phát triển thì chưa thể nói đến 
sự ra đời và phát triển cúa TTCK. Để tiếp tục phát 
triển và hoàn thiện thị trường tiền tệ ở nước ta hiện 
nay, cần tập trung giải quyết một số vấn đề trọng 
tâm sau : 

- Một là, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm 
sự an toàn cho hệ thống ngân hàng và sự hoạt động ổn 
định của thị trường tiền tệ. 

- Hai là, củng cố và phát triển thị trường liên ngân 
hàng, mở rộng quy mô, nâng cao số thành viên tham 
gia, hoàn thiện dân quy chế và cơ chế hoạt động. 
Thông qua thị trường này tạo cơ hội tốt nhất cho các 
ngân hàng mua bán “vốn” lẫn nhau, giải quyết được 
tình trạng thừa thiếu vốn tạm thời, tăng tốc độ chu 
chuyển vốn và thực hiện điều tiết lãi suất theo mục 
tiêu của chính sách tiền tệ. 

- Ba là, cần tổ chức tốt hơn và đi đến hoàn thiện 
thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc. Thúc đẩy thị 
trường mua bán lại tín phiếu kho bạc, đưa thị trường 
cấp hai đi vào hoạt động thường xuyên, đáp ứng tốt 
hơn yêu câu lưu thông vốn. Hoạt động của thị trường 
đấu thâu tín phiếu kho bạc sẽ tạo điều kiện cho Ngân 
hàng nhà nước thực hiện mục tiêu của chính sách tiền 
tệ. Thông qua đấu thầu và mua lại tín phiếu kho bạc, 
Ngân hàng nhà nước có thể điều tiết các nguồn vốn 
nhàn rỗi giữa các ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tài chính trung gian khác, điều chỉnh lãi suất thị 
trường tiền tệ, phát triển nghiệp vụ thị trường mở, 
nghiệp vụ quản lý vốn. Đây “là nên tảng ban đầu cho 
việc tổ chức và sử dụng vốn có hiệu quả trong khuôn 
khổ một TTCK Việt Nam nay mai” Œ). Rõ ràng sự 
hoạt động có hiệu quả của thị trường đấu thâu tín 
phiếu kho bạc là một trong những tiên đẻ cho sự ra đời 
của TTCK ở nước ta. Tuy nhiên, để thúc đẩy sự phát 


(1) Tạp chỉ Phát triển kinh tế, số ?4, tháng 12-1996, tr 5 
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triển của thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc, vấn đẻ 
mấu chốt là phải nâng cao tính hấp dẫn của thị trường 
này. Tính hấp dẫn chính là ở tính thanh khoản của thị 
trường, của mỗi loại tín phiếu kho bạc. Một chứng 
khoán được ưa chuộng (có chất lượng cao), không 
phải ở lãi suất phát hành trên thị trường cấp một, mà 
là ở chỗ nó có được dễ dàng khi chuyển nhượng, mua 
bán lại tại thị trường cấp hai hay không. Chỉ có qua 
thị trường cấp hai mới hình thành được thị giá tín 
phiếu, nghĩa là mới xác định được giá trị đích thực 
của nó. 

~ Bốn là, cần tiếp tục tạo lập và mở rộng phát 
hành các công cụ tiên tệ ngắn hạn cùng với tín phiếu 
kho bạc đó là kỳ phiếu ngân hàng thương mại, chứng 
chỉ tiên gửi, các loại séc, thẻ thanh toán, các loại hợp 
đồng giao nhận, thể điện tử... Việc phát triển thị 
trường các giấy tờ có giá ngắn hạn cũng là bước “tập 
dượt” cân thiết đối với các ngân hàng để chuẩn bị 
tham gia vào TTCK. 

5 - Thiết lập hệ thống thông tin - kỹ thuật hiện 
đại đáp ứng nhu câu vận hành của TTCK 

Để có thể đáp ứng yêu cầu vận hành của TTCK 
cần tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
hệ thống ngân hàng nhằm hiện đại hóa công nghệ 
ngân hàng. Thực trạng trang thiết bị kỹ thuật tin học 
hiện nay còn mỏng và chưa đủ hiện đại để hệ thống 
ngân hàng có thể sẵn sàng tham gia hoạt động nghiệp 
vụ trên TTCK. Vì vậy, trong thời gian tới cần : 

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ tự 
động trên phạm vi cả nước bằng cách tăng cường 
thêm mạng vi tính cao cấp kết hợp khai thác mạng 
thông tin viễn thông của bưu điện để liên kết thị 
trường vốn trong nước thành một thị trường thông 
suốt và tiến tới nối mạng với hệ thống thanh toán 
quốc tế. 

+ Củng cố, hoàn thiện trung tâm thông tin tín 
dụng (CIC) của Ngân hàng nhà nước, để trung tâm 
này thực sự đóng vai trò cung cấp thông tin về tình 
hình tài chính doanh nghiệp làm chỗ dựa cho hoạt 
động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, các tổ 
chức tài chính trung gian và TFCK. 

+ Thành lập hệ thống ngân hàng thông tin để cung 
cấp dữ liệu cần thiết cho hoạt động kinh doanh trên 
TTCK của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

+ Xây dựng các trung tâm tin học mạnh đủ sức lưu 
trữ, cập nhật và xử lý thông tin đáp ứng mọi yêu cầu 
nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng và TTCK. 

ố - Đào tạo nguôn nhân lực cho TTCK 

Khi TTCK đi vào hoạt động đòi hỏi phải có một 
đội ngũ đông đảo những người làm việc ở những vị trí 
và chức năng khác nhau. Đó là các nhân viên môi giới 
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chứng khoán (Brokers), các chuyên gia (Specialists), 
viên chức tại sàn mua bán (Floor official), các nhà 
phân tích (Analyst)... Đội ngũ này có ảnh hưởng rất 
lớn đến sự vận hành của TTCK : việc mua bán ở thị 
trường có năng động hay trì trệ là ở các nhân viên môi 
giới chứng khoán, thị trường được công bằng và trật 
tự nhờ có các chuyên gia, dịch vụ tư vấn mua bán của 
Full service Brokers cũng như các để xuất mua bán 
của các nhà phân tích với công ty môi giới... Có thể 
nói đó là những thành viên không thể thiếu trên 
TTCK theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài nghiệp vụ 
chuyên môn những người này phải đạt tiêu chuẩn đạo 
đức để tránh gây thiệt hại do gian lận, lợi dụng hoặc 
lừa đảo khách hàng. Ở các nước có TTCK phát triển 
đều chú trọng đào tạo đội ngũ này một cách kỹ càng 
và được sàng lọc qua các kỳ thi tuyển khắt khe. Chẳng 
hạn như ở Mỹ, những người làm việc trong TTCK đều 
phải qua các kỳ thi tuyển do NYSE (New York Stock 
Exchange) tổ chức và có đăng ký hoạt động với SEC 
(Securities and Exchange Commiosion). Qua đó mới 
thấy rằng ở nước ta khâu chuẩn bị về nhân sự, về con 
người cho TTCK làm chưa được là bao. Đây thực sự 
là vấn đẻ hết sức cấp thiết, nếu không làm tích cực thì 
chưa thể thiết lập TTCK trong một vài năm tới. Bởi 
vì, yêu cầu của chúng ta là “bất buộc chủ thể của 
TTCK phải có đủ trình độ, bản lĩnh và kinh nghiệm 
hoạt động ngang tâm quốc tế ngay từ khi nhập 
cuộc” (2), Vì suy cho cùng sự vận hành của TTCK là 
do con người chi phối và quyết định. Để làm tốt khâu 
đào tạo nguồn nhân lực cho TTCK chúng tôi 
cho rằng : 

- Ủy ban chứng khoán nhà nước cần tích cực tranh 
thủ các dự án đào tạo quốc tế để cử đi đào tạo các 
khóa ngắn hạn và dài hạn ở cả trong và ngoài nước 
đối với tất cả các đối tượng trên. Cân đặc biệt chú ý 
nguồn tuyển chọn từ cán bộ trể, từ sinh viên các 
trường đại học kinh tế để có khả năng tiếp thu nhanh 
những tri thức hiện đại về công nghệ và những nghiệp 
vụ chuyên môn phức tạp của TTCK. 

- Quá trình tuyển chọn nguồn nhân lực cho TTCK 
cần thực hiện nghiêm ngặt, theo yêu cầu công việc 
bằng chế độ sát hạch qua thi tuyển một cách chặt chẽ, 
khách quan, nhằm xây đựng đội ngũ những nhân viên 
của TTCK thực sự có năng lực chuyên môn cao, có 
ngoại ngữ và có đạo đức trong sạch. , 

- Bộ Giáo dục - Đào tạo cân khẩn trương triển khai 
xây dựng giáo trình môn học về TTCK để đưa vào 
giảng dạy như một môn học chính thức trước hết cho 
các trường đại học và cao đẳng khối kinh tế. 


(2) “Thị trường chứng khoán - Những vấn đê hiện thực của một 
mục tiêu chiến lược ", Báo Nhân Dán, ngày 3-5-1997, tr 3 
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VỀ PHẾ BỘ BỘ CHỦ QUẢN 
VÀ 0ẤP HÀNH 0HÍNH 0HỦ (UÁN 
Đối VI D0ANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


DƯƠNG QUANG TÙNG " 


UẤT phát từ yêu cầu đổi mới một cách cơ 
<6 m phương thức hoạt động của hệ thống 

doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong 
điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn 
đề xóa bỏ dần chế độ bộ chủ quản và cấp hành 
chính chủ quản đối với DNNN là một trong 
những nội dung quan trọng của công cuộc cải 
cách kinh tế và cải cách hành chính ở nước ta 
hiện nay. Chủ trương xóa bỏ dân chế độ bộ và 
cấp hành chính chủ quản đối với DNNN đã 
chính thức được đặt ra tại Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) Đảng Cộng sản 
Việt Nam (tháng 1-1994) và được tiếp tục khẳng 
định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VH) 
cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của 
Đảng vừa qua. Để thực hiện chủ trương này, 
trong những năm vừa qua chúng ta đã bắt đầu 
một số công việc rất quan trọng như ban hành 
Luật DNNN ; sắp xếp lại gọn hơn một số bộ 
quản lý ngành và bộ tổng hợp (từ 8 bộ và ủy ban 
thành 3 bộ) ; hình thành Tổng cục quản lý vốn 
và tài sản nhà nước tại DNNN (thuộc Bộ Tài 
chính). Thực hiện thống nhất việc quản lý vốn 
và tài sản tại DNNN trước đây do các bộ chủ 
quản và ủy ban nhân dân địa phương nắm giữ. 
Chúng ta cũng đã thành lập một số tổng công ty 
nhà nước theo Quyết định 90/TTg và 91/TTg ; 
ban hành một số chính sách, quy chế, điều lệ 
nhằm tăng cường một bước quyền tự chủ kinh 
đoanh của DNNN ; giảm dân sự can thiệp trực 
tiếp của các cơ quan nhà nước vào việc điều 
hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; 
đơn giản hóa một số thủ tục hành chính đối với 
DNNN v.v. | 


Tuy nhiên, việc thực 
hiện chủ trương xóa bỏ 
dần chế độ bộ và cấp 
hành chính chủ quản 
đối với DNNN hiện 

đang đứng trước nhiều 
vấn đề lý luận và thực 
tiến phức tạp. Tìm ra 
những câu trả lời thỏa 
đáng là đòi hỏi cấp 
bách của cuộc sống, 
trước hết là cho sự tồn 
tại và phát triển của các 
DNNN ở nước ta hiện nay. Sau đây tôi xin nêu 
lên một vài ý kiến trao đổi chung quanh vấn 
đề này. 

Thực chất và nội dung của việc xóa bỏ chế 
độ bộ và cấp hành chính chủ quản đối 
với DNNN 

Chế độ bộ chủ quản và cấp hành chính chủ 
quản với DNNN là một thiết chế gắn liền với mô 
hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp vốn đã 
tồn tại ở nước ta trong một thời kỳ tương đối dài, 
mà đặc trưng cơ bản của nó là ở chỗ một cơ quan 
chủ quản (bộ hoặc ủy ban nhân dân địa phương) 
tập trung trong tay mình 3 loại quyền chi phối 
DNNN : quyền quản lý nhà nước về hành 
chính - kinh tế ; quyền đại diện chủ sở hữu nhà 
nước đối với DNNN ; quyền quản lý điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN (tức 
là sự can thiệp trực tiếp của cấp chủ quản vào 
hoạt động sản xuất các doanh nghiệp). 

Trong quá trình chuyển đổi sang nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế 
thị trường, chế độ bộ và cấp hành chính chủ 
quản ngày càng bộc lộ những khuyết nhược 
điểm, không thích ứng với điều kiện mới, tỏ ra 
kìm hãm sự phát triển của kinh tế nhà nước nói 
chung và DNNN nói riêng. 

Nhận thức được điều đó, Đảng và Nhà nước 
ta đã có chủ trương biện pháp khắc phục, mà nội 
dung chủ yếu được thể hiện trên hai khía cạnh : 

Một là, tăng cường quyền tự chủ kinh doanh 
của các DNNN, giảm dân sự can thiệp, trực tiếp 


* PTS Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ 
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của các cơ quan nhà nước vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghị quyết 
6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IV 
(năm 1979) là cái mốc quan trọng về đổi mới cơ 
chế quản lý theo hướng mở rộng chế độ tự chủ 
của DNNN và sau đó là các quyết định 25/CP và 
26/CP của Chính phủ và đặc biệt là từ sau Quyết 
định 217/HĐBT (ngày 14-11-1987) của Chính 
phủ, quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của các 
DNNN như là một xu thế tất yếu trong cơ chế thị 
trường tuy vẫn còn những vấn đề phải bàn. 

Hai là, từng bước điều chỉnh lại chức năng, 
nhiệm vụ của các bộ quản lý ngành và ủy ban 
nhân dân địa phương trong quản lý DNNN, 
phân tách dần chức năng quản lý nhà nước khỏi 
chức năng quản lý sản xuất - kinh doanh. Việc 
thay thế Nghị định 35/CP (9-12-1981) bằng 
Nghị định 196/HĐBTT (11-12-1989) và sau đó ra 
đời Nghị định I5/CP (ngày 2-3-1993) thay cho 
Nghị định 196/HĐBÏT là những bước đi quan 
trọng trong quá trình đổi mới. 

Sự ra đời Luật DNNN là mốc quan trọng trên 
con đường đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý 
nhà nước đối với DNNN theo hướng giảm dần 
vai trò “chủ quản” của bộ quản lý ngành và ủy 
ban nhân dân đối với DNNN, bảo đảm quyền tự 
chủ nhiều hơn cho DNNN, hình thành một số 
mô hình tổ chức mới theo kiểu tập đoàn mạnh, 
tổng công ty nhà nước, DNNN có hội đồng quản 
- trị và không có hội đồng quản trị... 

Quá trình đổi mới từng bước trong nhiều năm 
qua vê mặt tổ chức và cơ chế quản lý kinh tế của 
nhà nước đối với DNNN là quá trình tách ra 
ngày càng rõ hơn 3 loại quyền năng mà cơ quan 
“chủ quản” nắm giữ trước đây. Tương đối rõ và 
dễ nhất trí là quyền quản lý nhà nước về hành 
chính - kinh tế thuộc các cơ quan nhà nước (bộ, 
ủy ban nhân dân) và quyền quản lý điều hành 
sản xuất kinh doanh chủ yếu là của bộ máy quản 
lý doanh nghiệp (hội đồng quản trị, tổng giám 
đốc hoặc giám đốc). Vấn đẻ còn lại đang gây 
nhiều tranh cãi là thực hiện quyền đại diện chủ 
sở hữu nhà nước đối với DNNN trong điều kiện 
cụ thể, với hệ thống DNNN đồ sộ, chiếm tỷ 
trọng lớn, nắm giữ vai trò chủ đạo trong nên 
kinh tế quốc dân và bao gồm nhiêu loại hình 
khác nhau. 
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Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu 
nhà nước đối với DNNN nói chung đều nằm 
trong tay bộ chủ quản hoặc ủy ban nhân dân địa 
phương. Trong những năm gân đây, đứng trước 
sự sống còn của DNNN trong điều kiện nền kinh 
tế thị trường, các bộ và các cấp chủ quản buộc 
phải chuyển giao quyển quản lý điều hành sản 
xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (tuy chưa đủ 
để bảo đảm quyên tự chủ kinh doanh thực sự của 
các DNNN). Còn quyển của chủ sở hữu, bao 
gồm quyên quyết định về mặt tổ chức, nhân sự, 
phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
về quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp, về phân 
phối và sử dụng lợi nhuận v.v... đều chủ yếu do 
bộ và cấp hành chính chủ quản quyết định. Như 
vậy, bộ chủ quản và cấp chủ quản đồng thời 
đóng 2 vai trò : vai trò quản lý hành chính - kinh 
tế và vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước đối 
với DNNN. Trong thực tế còn có tình trạng là 
các bộ và ủy ban nhân dân, trong khi chưa làm 
đủ và làm tốt chức năng quản lý nhà nước (vẻ 
luật pháp, chính sách, quy hoạch, chiến lược 
phát triển ngành, kiểm tra giám sát...), thì lại 
quan tâm quá nhiều, quá sâu và với tay quá dài 
xuống các hoạt động của doanh nghiệp. | 

Do vậy, khi đặt vấn để xóa bỏ chế độ “bộ và 
cấp hành chính chủ quản” có thể hiểu về thực 
chất đó là xóa bỏ việc tập trung toàn bộ (hay chủ 
yếu) quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với 
DNNN vào một bộ hoặc một cấp hành chính 
nhất định. Đó là xóa bỏ sự can thiệp trực tiếp của 
cơ quan hành chính nhà nước (bộ, ủy ban nhân 
dân) vào công việc quản lý điều hành sản xuất - 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Như vậy, chủ trương xóa bỏ chế độ bộ và cấp 
hành chính chủ quản hoàn toàn không có nghĩa 
là tạo dựng một chế độ “vô chủ” đối với hệ 
thống DNNN mà là thiết kế một mô hình mới, 
thay thế mô hình bộ và cấp hành chính chủ 
quản, nhằm vừa bảo đảm đầy đủ quyền tự chủ 
kinh doanh của DNNN trong điều kiện nên kinh 
tế thị trường, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của các cơ quan nhà nước với tư cách là 
công quyên và là đại diện chủ sở hữu nhà nước 
đối với DNNN. 
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Nội dung chủ yếu của việc xóa bỏ dân chế độ 
bộ và cấp hành chính chủ quản đối với DNNN 
có thể bao gồm : 

1 - Xóa bỏ sự can thiệp trực tiếp của các cơ 
quan nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh 


doanh của doanh nghiệp bảo đảm quyền tự chủ . 


đầy đủ cho các DNNN để chúng có thể hoạt 
động được và hoạt động có hiệu quả trong nên 
kinh tế thị trường. 

2 - Tách bạch chức năng quản lý nhà nước và 
chức năng đại diện chủ sở hữu vẻ một số mặt, 
mà chính một cơ quan nhà nước (bộ, ủy ban 
nhân dân) được ủy quyên ; hạn chế đến mức 
thấp nhất mức độ và nội dung ủy quyên cho bộ 
quản lý ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
. phố làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN, để 
có thể tập trung làm tốt chức năng quản lý nhà 
nước về hành chính - kinh tế. 

3 - Xác định rõ địa chỉ, quyền hạn và trách 
nhiệm của các tổ chức và cá nhân được nhà nước 
ủy quyền làm đại diện chủ sở hữu về từng mặt 
(tổ chức, nhân sự, vốn tài sản v.v...) đối với từng 
loại hình DNNN ; giảm đầu mối các cơ quan 
tham gia đồng thời với tư cách là đại diện chủ sở 
hữu đối với DNNN. 

4 - Giảm thiểu các quy trình, thủ tục hành 
chính, đơn giản hóa các mối quan hệ giữa 
DNNN với các cơ quan nhà nước. 

Điều kiện và biện pháp xóa bỏ dần chế độ 
bộ chủ quản và cấp hành chính chủ quản đối 
với DNNN : 

l - Xóa bỏ dần chế độ bộ và cấp hành chính 
chủ quản đối với DNNN cần phải có những điều 
kiện chủ yếu sau đây : 

Tạo lập được một cơ chế thị trường ngày 
càng hoàn thiện với đây đủ các loại thị trường, 
trong đó thị trường tài chính - tiên tệ đóng vai 
trò rất quan trọng. Hiện nay ở nước ta hệ thống 
thị trường chưa được tạo dựng đây đủ, nhất là 
chưa có được thị trường tài chính (vốn), nên hoạt 
động của các DNNN vẻ cơ bản chưa theo sự chi 
phối, điều tiết của các quan hệ thị trường, mà 
chủ yếu vẫn theo sự điều chỉnh của các cơ quan 
nhà nước, (cụ thể là của các công chức) trong 
việc cấp phát, thu hồi vốn, giải thể, sáp nhập 
doanh nghiệp, phương án sử dụng vốn, đăng ký 
doanh nghiệp, bổ nhiệm, bãi miễn giám 


đốc v.v... Điều này có nghĩa là trong điều kiện 
hiện nay các DNNN chủ yếu vẫn hoạt động 
trong khuôn khổ của cơ chế quản lý kinh tế - tài 
chính gò bó và trong sự điều hành quan liêu của 
các cơ quan nhà nước, vẫn theo kiểu “cho phép, 
xin phép” là chính. Rõ ràng là cơ chế “chủ 


¬ quân” sẽ chỉ mất dân đi cùng với sự hình thành 


ngày càng hoàn chỉnh một cơ chế vận hành nên 
kinh tế dưới sự tác động của các quy luật vốn có 
của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước. 

Hoàn thiện hệ thống luật pháp, trước hết là 
luật pháp kinh tế, tạo môi trường và hành lang 
pháp lý chặt chẽ và công khai bảo đảm cho 
DNNN hoạt động kinh doanh một cách tự chủ. 
Trong điều kiện còn thiếu các văn bản pháp lý, 
thể chế hóa quyền tự chủ kinh doanh thật sự của 
DNNN thì không những các cơ quan nhà nước 
vẫn còn muốn can thiệp trực tiếp vào các hoạt 
động của doanh nghiệp theo kiểu “chủ quản”, 
mà ngược lại, các DNNN cũng vẫn cần có cấp 
trên chủ quản để được bảo lãnh, được cùng chịu 
trách nhiệm, được ưu đãi về tài chính và cơ chế, 
và được “cùng có lợi”. Do vậy, để xóa bỏ dân 
mô hình bộ và cấp hành chính chủ quản, cần 
thiết phải hoàn thiện hệ thống luật pháp nói 
chung và luật pháp kinh tế nói riêng. Chẳng hạn 
việc ra đời Luật DNNN là một bước tiến đầu 
tiên, nhưng DNNN trước hết là doanh nghiệp 
(công ty) cũng cần phải hoạt động theo Luật 
công ty. Như vậy, nên chăng phải sửa đổi lại 
Luật công ty, trong đó có phần điều chỉnh 
DNNN. Thực tiễn cũng đang đòi hỏi phải sớm 
có các văn bản pháp quy dưới luật, cụ thể hóa 
luật để điều chỉnh các hoạt động của DNNN, 
nhất là đối với các tổng công ty nhà nước được 
thành lập theo quyết định 90/T'Tg và 91/T'Tg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

_ Nâng cao trình độ năng lực kinh doanh của 
đội ngũ cán bộ quản lý điều hành chủ chốt của 
doanh nghiệp nhà nước. DNNN hoạt động trong 
nẻn kinh tế thị trường đòi hỏi giám đốc và các 
chức danh chủ chốt của nó phải thực sự là những 
“doanh nhân” giỏi, thông thạo kinh doanh. 
Đồng thời với tư cách là những người đại diện 
cho lợi ích nhà nước, lợi ích toàn dân, họ còn 
phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, để có thể bảo vệ 
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được lợi ích chung và không bị đồng tiền chỉ 
phối, làm sa ngã, biến chất trong cơ chế thị 
trường. Thực tế việc lựa chọn, bổ nhiệm và điều 
chuyển các chức danh chủ chốt của DNNN hiện 
nay, chưa thực sự xuất phát từ tiêu chuẩn, yêu 
câu nhiệm vụ mà vì nhiều lý do khác và chủ yếu 
lại từ đội ngũ cán bộ hiện có. Mặt khác, cho đến 
nay có lẽ cũng chưa có chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng phù hợp cho đội ngũ giám đốc đương 
nhiệm để họ nhanh thích nghi với môi trường 
kinh doanh mới, có thể chủ động, độc lập hoạt 
động. Việc xóa bỏ mô hình bộ và cấp chủ quản 
chỉ trở thành hiện thực và có kết quả thực sự nếu 
chúng ta có được một đột ngũ “doanh nhân” có 
tay nghề ngày càng cao, đảm đương tốt các chức 
vụ quản lý, điều hành chủ chốt của DNNN. 

2 - Một số biện pháp chủ yếu thực hiện chủ 
trương xóa bỏ dần chế độ bộ và cấp hành chính 
chủ quản đối với các DNNN : 

Một là, tiếp tục sắp xếp lại hệ thống DNNN 
một cách khẩn trương và quyết liệt, giảm mạnh 
về mặt số lượng các DNNN, mạnh dạn đẩy 
mạnh việc áp dụng các hình thức đa sở hữu và 
chuyển đổi hình thức sở hữu đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Trong điều kiện của nên 
kinh tế thị trường bản chất xã hội chủ nghĩa, nhà 
nước nhất thiết phải nắm giữ các doanh nghiệp 
thuộc các lĩnh vực sau : 

- Các doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực, then 
chốt trong nền kinh tế quốc dân, có tác dụng chỉ 
phối và tạo môi trường đâu tư cho các thành 
phân kinh tế khác như : dầu khí, năng lượng, xây 
dựng cơ sở hạ tầng và các ngành mũi nhọn có 
công nghệ tiên tiến... 

- Các doanh nghiệp hoạt động công ích mang 
tính chất dịch vụ phi lợi nhuận cho nhân dân, 
bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, hạn chế 
những bất hợp lý, tiêu cực của cơ chế thị trường 
và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an ninh - 
quốc phòng. 

Ngoài ra, các DNNN không thuộc các đối 
tượng trên có thể chuyển đổi hoặc đa dạng hóa 
hình thức sở hữu nếu thấy có lợi hơn cho quốc 
kế, dân sinh. 

Hai là, phân định lại chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước 
(bộ, tổng cục, ủy ban nhân dân tỉnh, 
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thành phố...) trong việc thực hiện quyền quản lý 
nhà nước về hành chính - kinh tế và quyền đại 
diện chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN, kiện 
toàn lại vẻ mặt tổ chức bộ máy một số cơ quan 
quản lý nhà nước vẻ kinh tế (một số bộ chức 
năng và bộ quản lý ngành). 

Để có thể phân định được một cách hợp lý 
chức năng nhiệm vụ, thẩm quyển của các bộ 
quản lý ngành, bộ chức năng, ủy ban nhân dân 
địa phương,... trước hết cần thiết phải tách bạch 
rạch ròi chức năng quản lý nhà nước về hành 
chính - kinh tế đối với các DNNN (mà thực chất 
là làm cho các DNNN hoạt động bình đẳng trên 
cùng một “sân” như các thành phần kinh tế khác 
trong sản xuất kinh doanh) và chức năng đại 
diện chủ sở hữu nhà nước, mà từ trước đến nay 
đều tập trung vào bộ hoặc cấp hành chính chủ 
quản. Luật DNNN đã thể hiện sự phân tách hai 
chức năng này (điều 25 và điều 27), song vấn đề 
quan trọng hơn mà luật chưa định ra được là 
thẩm quyển của mỗi cấp, mỗi tổ chức, cơ quan 
nhà nước thực hiện từng nội dung của từng chức 
năng này như thế nào. Đây đang là một đòi hỏi 
cấp bách của việc thực hiện chủ trương xóa bỏ 
mô hình bộ và cấp hành chính chủ quản đối 
với DNNN. 

Trong việc phân cấp thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về hành chính - kinh tế đối với 
DNNN nói riêng, và với các doanh nghiệp thuộc - 
các thành phần kinh tế khác nói chung, cần phải 
giải quyết vấn đề kết hợp quản lý theo ngành và 
lãnh thổ, kết hợp giữa phân cấp và ủy quyển 
trong quản lý nhà nước một cách hợp lý, để giải 
phóng cho bộ máy nhà nước trung ương tập 
trung vào việc quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, 
đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo 
của các cấp chính quyên địa phương trong quản 
lý hành chính - kinh tế đối với các doanh nghiệp 
trên địa bàn. Hiện nay các cấp chính quyền địa 
phương được phân cấp quá ít về thẩm quyển và 
nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn, 
trong khi rất nhiều cơ quan nắm giữ quyền của 
trung ương còn nằm tại địa phương (Bộ Tài 
chính hiện có tới 5 đầu mối nằm tại các tỉnh, 
thành phố). 

Việc phân cấp, ủy quyền thực hiện chức năng 
đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN là 
một vấn để có ý nghĩa then chốt trong việc thiết 


kế mô hình quản lý DNNN không có bộ và cấp 
hành chính chủ quản. Hiện nay vẫn chưa có lời 
giải thỏa đáng cho câu hỏi : Ai (hoặc những ai) 
là người đại diện đích thực hay chủ yếu cho 
quyền chủ sở hữu nhà nước trong các DNNN ? 

Hiện nay các chủ thể quản lý có thể được ủy 
quyển với tư cách là đại điện chủ sở hữu bao 
gồm : Chính phủ ; Thủ tướng Chính phủ ; bộ 
quản lý ngành, bộ chức năng và các cơ quan của 
chính phủ ; ủy ban nhân dân địa phương (tỉnh, 
thành phố) ; hội đồng quản trị (đối với doanh 
nghiệp quy mô lớn) hoặc giám đốc DNNN 
(doanh nghiệp không có hội đồng quản trị). 

Phạm vi, mức độ ủy quyền cho từng cấp độ 
quản lý trên phụ thuộc vào từng nội dung cụ thể 
của quyên chủ sở hữu nhà nước, cũng như vào 
từng loại hình DNNN (loại doanh nghiệp hoạt 
động kinh doanh quy mô lớn có hội động quản 
trị, loại doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, loại 
doanh nghiệp hoạt động công ích và thuộc lĩnh 
vực an ninh quốc phòng). 

Ba là, xác định giới hạn về phạm vi và mức 
độ xóa bỏ chế độ bộ và cấp hành chính chủ quản 
phù hợp với từng loại hình DNNN ở nước ta. 
Sau khi tiến hành một số công việc điều chỉnh, 
sắp xếp lại DNNN, về cơ bản đã hình thành ba 
loại hình DNNN : 

- Các tổng công ty nhà nước được thành lập 
theo Quyết định 90/TTg, 91/TTg, và các DNNN 
độc lập quy mô lớn. 

- Các DNNN hoạt động công ích và trong 
lĩnh vực an ninh - quốc phòng. 

- Các DNNN hoạt động kinh doanh vừa 
và nhỏ. 

Các tiêu chí để xác định quy mô DNNN đã 
được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ấn định. Còn việc 
xác định những DNNN hoạt động công ích thì 
có phần phức tạp hơn ở hai khía cạnh : Một là, 
thế nào là những lĩnh vực hoạt động công ích ? 
Hai là, doanh nghiệp vừa có phản hoạt động 
công ích vừa có phần hoạt động kinh doanh thì 
xử lý thế nào ? 

Trong ba loại hình DNNN nói trên, nên áp 
dụng ba mô hình tổ chức quản lý nhà nước khác 
nhau (ít nhất là ở giai SE) hiện nay), theo tôi 
đại thể như sau : 
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- Đối với các tổng công ty nhà nước và 
DNNN độc lập quy mô lớn cần xóa bỏ mô hình 
bộ và cấp hành chính chủ quản, ủy quyền mạnh 
hơn cho hội đồng quản trị. Các bộ quản lý ngành 
và bộ chức năng làm nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về hành chính - kinh tế là chủ yếu và có thể được 
ủy quyển (với mức độ hạn chế) để đảm nhận 
một số nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước đối 
với DNNN. 

- Đối với DNNN hoạt Mi công ích và an 
ninh - quốc phòng vẫn nên duy trì chế độ bộ và 
cấp hành chính chủ quản, trong khi chưa tìm ra 
mô hình mới hợp lý và hiệu quả hơn thay thế. 
Các doanh nghiệp này cần thiết phải hoạt động 
theo cơ chế “cứng” hơn, hạn hẹp hơn về quyên 
tự chủ, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị - 
xã hội là chủ yếu. Nếu trong một doanh nghiệp 
vừa có phân hoạt động công ích vừa có phần 
hoạt động kinh doanh thì cần phải hoạt động 
theo hai cơ chế song song, hạch toán theo hai 
phần riêng, không được lẫn lộn với nhau và 
không nên coi cái nào là chính, cái nào là phụ. 

Vẻ mặt tổ chức các DNNN hoạt động công 
ích vẫn có thể hình thành các tập đoàn hay tổng 
công ty lớn và cũng có thể ắp dụng hình thức đa 
dạng hóa sở hữu hoặc chuyển hình thức sở hữu 
như các loại hình doanh nghiệp khác. 

- Đối với các DNNN quy mô vừa và nhổ, 
trong khi tiếp tục sắp xếp lại và đẩy mạnh cổ 
phần hóa thì chủ yếu là phân cấp, ủy quyền cho 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức 
năng chủ sở hữu thông qua bộ máy các sở (sở 
Tài chính, sở Kế hoạch - Đầu tư, sở Công 
nghiệp, sở Thương mại...). Đồng thời có cơ chế 
giao quyển rộng hơn cho giám đốc các doanh 
nghiệp này trên cơ sở tổ chức lại công tác kiểm 
tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Tóm lại, vấn đề xóa bỏ dần chế độ bộ chủ 
quản và cấp hành chính chủ quản đối với DNNN 
ở nước ta là một cách làm mới mẻ cả về lý luận 
cũng như thực tiễn. Điêu đó đặt ra sự cần thiết 
phải tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm, nghiên cứu 
tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện 
từng bước và kịp thời khắc phục những khiếm 


khuyết, nhằm thực hiện một cách có hiệu quả cơ 


chế quản lý, mở đường và tạo điều kiện phát huy 
tính chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của 
hệ thống DNNN trong nền kinh tế quốc dân. 
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OÀN cầu hóa, quốc tế hóa đang là xu 
thế hổi bật của thời đại, bao trùm lên 
[ tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội. Đó là quá trình 
chuyển hóa lẫn nhau đa dạng, nhiều chiều 
giữa các mối quan hệ cộng đồng nhân loại và 
các cộng đồng quốc gia dân tộc. Trong xu thế 
ấy các quốc gia 
dân tộc có mối 
quan hệ ngày 
càng phụ thuộc 
lẫn nhau và ngày 
càng gắn bó với 
nhau. Xu thế này 
ngày càng phát 
triển cả chiều 
rộng, chiều sâu 
và cả tầm cao, 
tính cộng đồng 
quốc gia dân tộc 
càng trở nên 
quan trọng. Trong xu thế hội nhập thế giới ấy, 
các quốc gia dân tộc, muốn không tự đánh mất 
mình thì phải giữ gìn được bản sắc dân tộc, 
trong đó có những giá trị truyền thống. Vì thế, 
vấn đề gìn giữ truyền thống hiện nay nổi lên 
như là một vấn đẻ quan trọng trong quá trình 
hội nhập với cộng đông thế giới. 

Ở nước ta, trong mấy năm gần đây, việc kế 
thừa di sản truyền thống dân tộc được đề cập 
một cách cấp bách và toàn diện hơn. Nhưng 
trên thực tế, cả mặt nhận thức lẫn trong hoạt 
động thực tiễn, có thể thấy một số xu hướng 
lệch lạc trong vấn đề này : 

- Xem xét truyền thống như là một cái gì 
lỗi thời, lạc hậu “xưa cũ”, không còn giá trị, 
cần phải vượt qua. Đây thực chất là sự quay 
lưng với lịch sử, coi truyền thống là sản phẩm, 
nguyên nhân của nghèo nàn, lạc hậu dẫn đến 
tư tưởng sùng bái nước ngoài, tự đánh mất bản 
sắc dân tộc, hủy hoại sức mạnh bên trong, mất 
đi tính bền vững của sự phát triển. 

- Coi truyền thống chỉ đơn thuần là kinh 
nghiệm của quá khứ, cho nên kế thừa truyền 
thống kiểu ““cha truyền con nối” nguyên dạng. 
Hoặc là, lý tưởng hóa những giá trị của truyền 
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Vải suy nghi 
vê truyên thống dân tộc 


trong xu thê toan câu hóa 


NGUYÊN MẠNH HƯỚNG “* 


thống, nhấn mạnh tính bền vững, trường tôn 
của nó, không thấy truyền thống bao hàm cả 
sự kế thừa, phát triển và đổi thay, thiếu con 
mắt lịch sử và phát triển khi nhìn nhận di sản 
truyền thống. 

- Kế thừa truyền thống thiếu quan điểm 
khoa học và đúng đắn, dẫn đến việc quay trở 
lạ với các 
truyền thống lạc 
hậu, những 
phong tục tập 
quán lỗi thời và 
cả những hủ tục, 
mê tín dị đoan. 
Đây là biểu hiện 
của chủ nghĩa 
phục cổ máy 
móc. 

- Nói đến 
truyền thống chỉ 
như một “mốt”, 
một vật “trang sức”, thực chất không có kế 
thừa và phát huy. Tiếp thu nền văn hóa thế 
giới một cách tràn lan, thiếu chọn lọc ; du 
nhập văn hóa phương Tây bừa bãi, hủy hoại 
bản sắc dân tộc, thuần phong mỹ tục 
Việt Nam. 

Những sai lầm trong nhận thức và hành 
động đều dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến. 
sự phát triển của đất nước, đến sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mà chúng ta đang 
tiến hành. Để kế thừa và phát huy truyền 
thống một cách đúng đắn và có hiệu quả hơn, 
trước hết cần phải có nhận thức đúng đắn về 
vấn đề truyền thống : 

Thứ nhất : Phải xem xét truyền thống như 
là một cơ sở, sức mạnh nội sinh, một động lực 
cho sự phát triển, một yếu tố cơ bản bảo đảm 
đưa dân tộc hội nhập thế giới. Theo Từ điển 
tiếng Việt, truyền thống là “thói quen hình 
thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ, 
được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ 
khác”. Truyền thống là sản phẩm của lịch sử 
quốc gia dân tộc và là bản chất của quá trình 
lịch sử ấy. Mỗi dân tộc có di sản truyền thống 
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riêng của mình, tạo thành nên tảng tính thần 
cho cộng đồng dân tộc do những điều kiện tự 
nhiên - lịch sử với biết bao thế hệ con người 
của dân tộc ấy tạo nên, nó nói lên mặt mạnh 
và cả mặt hạn chế của lịch sử dân tộc. Con 
người sống trong cộng đồng dân tộc, dù có ý 
thức hay không đều mang trong mình di sản 
truyền thống dân tộc ấy. Di sản truyền thống 
là khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn 
chủ quan của chủ thể nhận thức, nhưng việc 
đánh giá truyền thống, xác định nấc thang giá 
trị của những truyền thống cụ thể lại do ý chí 
của chủ thể nhận thức. Ở đây có mối quan hệ 
giữa truyền thống với hiện tại, giữa quá khứ 
lịch sử với cuộc sống đương thời, giữa thế hệ 
cha ông với thế hệ con cháu. Các bậc tiền bối 
đã sản sinh ra truyền thống ; kế thừa và phát 
huy, phát triển là công việc của hậu thế. Và do 
vậy, truyền thống phát huy được sức mạnh 
như thế nào là do hậu thế có biết kế thừa 
hay không. | 

Trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, 
hơn lúc nào hết các quốc gia dân tộc cân tự 
khẳng định mình. Vì thế, vấn đề truyền thống 
càng trở nên quan trọng. _. 

Thực tiễn lịch sử thế giới mấy thập kỷ qua 
cho thấy nhiều quốc gia trên con đường tìm 
kiếm sự phát triển đã giải quyết khá thành 
công giữa vấn đẻ hội nhập và truyền thống 
dân tộc (tuy rằng ở mỗi nước cũng có những 
vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết), do vậy 
đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục. 
Hàn Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a..., 
đặc biệt Nhật Bản, là những ví dụ sinh động. 
Trong diễn văn gửi “Hội nghị nghiên cứu con 
người, giáo dục, phát triển và thế kỷ XXI” tổ 
chức tại Hà Nội tháng 7-1994, Hội trưởng SGỚI 
I-ke-da Dai-sa-ku viết : “Dân tộc Nhật Bản, 
trong lịch sử đã bồi đắp Phật giáo đại thừa, lấy 
đó làm cột trụ để xây dựng nên tảng tỉnh thần, 
có tính tôn giáo, luân lý. Nước Nhật đã dùng 
nên tâng này làm nguồn động lực để hoàn 
thành công cuộc hiện đại hóa” ©), 

Một bộ phim tư liệu về Nhật có lời thuyết 
minh : “Đất nước Nhật Bản tài nguyên nghèo 
nàn, đảo nhỏ manh mún, thiên nhiên khắc 
nghiệt nhưng cha ông chúng ta với trí thông 
minh và sự lao động cân cù, dũng cảm đã tạo 


Nghiên cứu - Prae đôi 


nên cơ đồ tráng lệ ngày nay. Vậy các thế hệ 
con cháu muốn sống xứng đáng với cha Ông 
thì phải có đôi đũa thần là trí tuệ với bàn 
tay” 2). Thành công của Nhật Bản là ở chỗ, 
biết xây dựng “nên tảng tỉnh thần”, phát huy 
truyền thống “trí thông minh với sự lao động 
cần cù, dũng cảm” để tạo ra “nguồn động lực” 
cho sự phát triển đất nước, hoàn thành công 
cuộc hiện đại hóa. 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc kế 
thừa và phát huy những giá trị của truyền 
thống dân tộc. Tổng Bí thư Đỗ Mười có nói : 
một dân tộc trên con đường phát triển phải 
luôn luôn gắn với cội nguồn, với truyên thống 
và bản sắc của mình (Bài nói chuyện tại Đại 
hội đẳng bộ Đại học sư phạm ngày 19-1-1996). 
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai (khóa 
VIID, một lần nữa, đồng chí nhấn mạnh : 
“Bước vào thời kỳ mới, chúng ta phải nêu cao 
tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường 
đi đôi với mở rộng quan hệ quốc tế, phát huy 
đây đủ năng lực nội sinh của dân tộc... Chăm 
lo phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, 
công nghệ chính là nhằm giữ gìn và phát huy 
truyền thống Nhân, Trí, Dũng, nhân lên gấp 
bội sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xóa 
bỏ lạc hậu, nghèo nàn, thực hiện dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, biến 
lý tưởng mục tiêu cao cả của chủ He xã hội 
thành hiện thực” 6). 

Rõ ràng, bất cứ quốc gia dân tộc nào cũng 
không thể phát triển ổn định, bền vững nếu 
như không phát huy được “năng lực nội sinh” 
của cả dân tộc. Với đất nước ta, một trong 
những yếu tố bảo đảm thành công cho sự 
nghiệp đổi mới là chúng ta luôn khẳng định 
được cái “tôi” đặc thù của dân tộc trong cái 
chung nhân loại, luôn giữ gìn và phát huy 
được “truyền thống Nhân, Trí, Dũng, nhân lên 
gấp bội sức mạnh của cả dân tộc”. 

Thứ hai : Cần có quan điểm toàn diện, 
mang tính lịch sử và biện chứng khi đánh giá 


(1) Nghiên cứu con người, giáo dục. phát triển và thế kỷ XXI Kỷ 
yếu Hội nghị khoa học quốc tế từ 27 - 29-7-1994 tại Hà Nội, Hà 
Nội, 1995, tr I7 

(2) Báo Quán đội nhân dán, 12-12-1996, tr 4 

(3) Tạp chí Cộng sản, số 1, 1997, tr 5 - 8 
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những di sản truyền thống, thấy mặt tích cực, 
mặt mạnh và cả mặt tiêu cực, mặt hạn chế của 
di sản truyền thống. Chỉ thấy mặt tích cực 
không thấy mặt hạn chế của di sản truyền 
thống, hoặc ngược lại đều là những nhận thức 
không đúng. Cả hai mặt này đều là sản phẩm 
của lịch sử. Quay lưng với lịch sử, coi truyền 
thống như là sức ỳ của quá khứ thì chúng ta sẽ 
đón nhận “phát đại bác” từ tương lai. 

Chúng ta nhận thức truyền thống là tìm ra 
những giá trị đích thực, tinh hoa, bản sắc văn 
hóa dân tộc, để phát huy, chỉ ra mặt hạn chế, 
phong tục tập quán lạc hậu để khắc phục, sửa 
chữa hoặc xóa bỏ nhằm mục đích phục vụ cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực 
hiện những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đưa 
đất nước vào dòng văn minh nhân loại. Đó là 
thái độ khoa học và đúng đắn. 

Di sản truyền thống Việt Nam là sản phẩm 
của quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước 
suốt mấy ngàn năm. Trong di sản ấy, có 
những truyền thống trở thành những giá trị 
bên vững, trường tôn, trở thành cốt cách, tạo 
nên sức sống mãnh liệt của dân tộc. Những 
truyền thống trở thành giá trị chủ đạo trong 
nấc thang giá trị truyền thống Việt Nam : tỉnh 
thân yêu nước, ý thức dân tộc cao, tinh thần tự 
lực tự cường ; nhân đạo, vì nghĩa, “thương 
người như thể thương thân” ; lao động thông 
minh, cần cù, sáng tạo ; bất khuất, kiên cường, 
dũng cảm... đã được nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng phát huy đến độ rực rỡ, và cần 
nâng cao hơn nữa trong điều kiện mới. Những 
nhược điểm và hạn chế của di sản truyền 
thống là tư tưởng bình quân chủ nghĩa theo 
kiểu “cào bằng”, cục bộ, địa phương, thói 
ghen ghét, đố ky, tùy tiện thiếu tinh thần pháp 
luật... không phù hợp với yêu cầu phát triển 
của thời đại, trở thành lực cần và cần phải 
khắc phục. _ 

Như thế đã rõ, trở về với truyền thống, với 
cội nguồn dân tộc là trở về với chính mình, 
với bản sắc dân tộc. Điều đó tuyệt nhiên 
không phải là lý tưởng hóa di sản truyền thống 
và hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa phục cổ. 
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Thứ ba : Giá trị truyền thống không phải là 
cái gì bất biến, cố định, mà nội hàm và sự thể 
hiện của nó có sự phát triển khi điêu kiện lịch 
sử đã đổi thay. Nội hàm của giá trị truyền 
thống không phải lúc nào cũng như nhau trong 
những điều kiện lịch sử, hoàn cảnh xã hội 
khác nhau, và do đó nấc thang giá trị của 
những di sản truyền thống cũng có sự thay đổi. 
Vì vậy, giá trị truyền thống phải được kế thừa 
và phát huy theo hướng hiện đại. Những giá trị 
truyền thống cơ bản tiêu biểu cho bản sắc, 
phẩm giá và sức sống dân tộc đóng vai trò chủ 
đạo định hướng cho nhận thức, hành vi và ứng 
xử của con người Việt Nam cũng cần phải có 
nội dung mới, chất lượng mới phù hợp với 
hiện đại. 

Yêu nước, trung với nước là một giá trị 
truyền thống chủ đạo của dân tộc Việt Nam. 
Trong thời kỳ phong kiến đó là chủ nghĩa 
trung quân ái quốc, trung với vua có nghĩa là 
trung với nước, dù rằng vị vua ấy có thể bất 
tài, có thể làm trái với lợi ích quốc dân, nhưng 
bể tôi vẫn phải trung thành. Không thấy đất 
nước bao gồm cả lãnh thổ, quốc gia, dân tộc 
mà chỉ thấy vua với dòng họ đương quyển. 
“Yêu nước” như vậy không phải là cái để 
chúng ta kế thừa, phát huy. 

Song chính tinh thần yêu nước nồng nàn, 
lòng tự tôn, ý thức dân tộc cao mà dân tộc ta 
đã làm nên những kỳ tích lịch sử : hơn 10 thế 
kỷ Bắc thuộc không bị đông hóa, chiến thắng 
oanh liệt những đế chế phong kiến phương 
Bắc và đế quốc lớn phương Tây. Và chính tinh 
thần yêu nước đó đã sản sinh ra những nhân 
vật lịch sử : Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang 
Trung... trở thành những anh bùng dân tộc là 
niêm tự hào mãi mãi của dân tộc. Đây là giá 
trị yêu nước đích thực của truyền thống, tạo 
nên sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, 
chúng ta cần kế thừa, phát huy và tôn vinh. 
Vấn để quan trọng hiện nay là làm sao chuyển 
giá trị truyền thống này từ lĩnh vực chống 
ngoại xâm, bảo vệ đất nước, sang lĩnh vực lao 
động, xây dựng, chống nghèo nàn, lạc hậu 
vươn tới văn minh, hiện đại. Cho nên, yêu 
nước ngày nay phải bao hàm cả sự phấn đấu 


đưa đất nước thoát khỏi cảnh nước chậm phát 
triển, đứng vào hàng ngũ các dân tộc 
văn minh. 

Kế thừa truyền thống còn bao hàm cả sự 
sáng tạo ra những giá trị truyền thống mới. 
Mỗi một thế hệ chẳng những phải kế thừa, 
phát huy giá trị truyền thống mà còn cân phải 
sáng tạo ra những giá trị mới, bôi đắp, nâng 
cao chất lượng những giá trị cũ. Thế hệ hiện 
tại không thể đưa dân tộc phát triển được nếu 
như nó không biết sáng tạo ra những giá trị 
truyền thống mới. Công cuộc chấn hưng đất 
nước hiện nay, hơn lúc nào hết, đòi hỏi thế hệ 
chúng ta sáng tạo ra những phẩm chất giá 
trị mới. 

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của 
dân tộc, lối tư duy khoa học, nhạy bén, năng 
động, dám nghĩ, dám làm, sống có pháp luật, 
giàu tình người, đây tính lương thiện... đã và 
đang là giá trị được tạo lập và ngày càng bên 
vững hiện nay. 

- Hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa là để đón 
nhận tỉnh hoa văn hóa nhân loại, góp phản 
sáng tạo của mình vào nền văn minh ấy ; đồng 
thời để phát triển dân tộc, đưa đất nước tiến 
lên, chứ không phải là làm biến dạng dân tộc, 
hủy hoại bản sắc của mình. Tiếp thu văn hóa 
nhân loại chứ không phải du nhập bằng bất cứ 
giá nào văn hóa phương Tây, không phải để 
hạ thấp những giá trị truyền thống dân tộc. 
Thực tế đã chứng minh nhiều quốc gia đã phải 
trả giá đắt cho sự thiếu tỉnh táo khi lựa chọn 
chiến lược phát triển, cho sự thờ ơ, quay lưng 
với truyền thống. Ngay Nhật Bản cũng đã xảy 
ra hiện trạng “bị xam lược” bởi “cái xấu” của 
nên văn minh vật chất đang “đứng trước nguy 
cơ về suy thoái luân lý, khô cạn vẻ tỉnh 
thân” 4), 

Dân tộc ta chỉ có thể phát triển và khẳng 
định được chính mình trong dòng chảy nhân 
loại khi biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy và tôn 
tạo những giá trị truyền thống, bản sắc của 
mình !O 


(4) Nghiên cứu con người, giáo dục, phái triển và thế kỷ XXI. Kỷ 
yếu hội nghị khoa học quốc tế từ 27 - 29-7-1994 tại Hà Nội, Hà Nội, 
1995, tr 18 


Nghiên ciúu - Frae điêi 


URCH MẠNE... 
(Tiếp theo trang 9) 


vẫn không đủ cơm ăn, áo mặc, không được học 
hành thì độc lập, tự do cũng chẳng có nghĩa lý 
gì. Chính vì vậy mà những suy tư trăn trở của 
Đảng ta để hình thành đường lối đổi mới mà 
trước nhất là đổi mới kinh tế (từng bước hoàn 
thiện cơ cầu kinh tế mới, đấy nhanh tốc độ tăng 
trưởng GDP, chuyển sang thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước...) là một đóng góp 
cả về thực tiễn và lý luận làm phong phú thêm 
bài học sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười. Đề cập đến bước chuyển của cách mạng, 
Lê-nin đã chỉ ra hai nhiệm vụ phải nối tiếp 
nhau, nương tựa vào nhau. Một là thiết lập và 
tăng cường sức mạnh của chính quyền cách 
mạng. Hai hà, phải bắt tay vào xây dựng một nên 
kinh tế mới. “Nếu chúng ta không giải quyết 
vấn đề thứ hai thì tất cả những thành quả, tất cả 
những thắng lợi chúng ta đã giành được trong 
VIỆC lật đổ bọn | bóc lột và vũ trang chống lại bọn 


để quốc quốc tế, sẽ chỉ là vô ích ; và sự phục hồi 


chế độ cũ là điều không thể tránh khỏi”. Ó) 

Có thể nói rằng đường lối của Đảng ta thể 
hiện trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI là bản tổng kết toàn điện những bài 
học kinh nghiệm của đẳng cầm quyền sau Cách 
mạng Tháng Mười. Phát huy đây đủ, cao độ 


-_ những thành tựu đã đạt được và những quan 


điểm tư tưởng chỉ đạo về hành động, đồng thời 
khắc phục triệt để những khuyết điểm, thiếu sót 
và một vài biểu hiện lệch lạc mà Đại hội đã 
nghiêm khắc kiểm điểm, chắc chắn chúng ta sẽ 
bước tới những thành công to lớn hơn nữa. Kiên 
trì con đường của chủ nghĩa xã hội, trung thành 
tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và. tư 
tưởng Hồ Chí Minh đó là bài học lớn nhất, tông 
quát nhất sau Cách mạng Thắng Mười. Trong 
thời đại ngày nay, nói cho cùng, thực chất chỉ có 
hai hệ tư tưởng, đó là hệ tư tưởng tư sản và hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Mọi sự lơi lỏng, xa rời 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tăng 
cường cho hệ tư tướng tư sản - không có thứ tư 
tưởng trung dung nào khác. 


(9) Xem V.I. Lê-nin : Sđở, t 42, tr 33 
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- HC tiên ~ - linh nghiệm - 


BẠC LIÊU ÔN ĐỊNH ˆ 
VÀ TIÊP TỤC PHAT TRIÊN 


ỨNG chân trên vùng đất 248 496 ha, 
trong đó có 176 ngàn ha đât sản xuât 
nông nghiệp đang trở mình mạnh mẽ 


Đ); 


theo tiến trình ' ngọt hóa” từ dòng sông Hậu có 
40 ngàn ha đất nuôi trồng thủy sản, có 54 km bờ 
biến với một ngư trường khai thác hải sản rộng 


lớn, . - Bạc Liêu, mảnh đất giàu truyền thống yêu 
nước và cách mạng hàm chứa rất nhiêu tiềm 
năng cho một nền kinh tế toàn diện. 

Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt 
được và những kinh nghiệm quý báu của Minh 


Hải, bằng sức mạnh của chính mình, sự quan tâm | 


giúp đỡ hiệu quả của trung ương, từ khi tái lập 
tỉnh đến nay (1-1-1997), Bạc Liêu đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách, nhanh chóng ôn định 
về mọi mặt, nỗ lực giành được những kết quả 
quan trọng, trong đó có nhiều thành tích chưa 
từng có so với những năm qua, thật sự tạo cho 
tỉnh khởi sắc, đưa tình hình kinh tế - xã hội phát 
triền nhanh hơn, bước đầu không phụ lòng mong 
đợi của nhân dân trong tỉnh. 

Nhìn lại một cách tông thê chặng đường Bạc 
Liêu đã đi qua, từ những thành tựu cũng như 
những hạn chế, nhược điêm và khuyết điêm của 
mình, chúng tôi rút ra một số điều bô ích đối vỚi 
sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trước mắt để 
đưa tỉnh tiếp tục đi tới năm 2000. 

T- Tiêp tục giữ vững và phát huy tốt hơn niĩa 
truyền thông cách mạng, đoán kết chung sức 
Chung lòng và tâm huyệt xây dựng quê hương 
Bạc Liêu ngây càng giàu mạnh. 

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc 
ta, của Đẳng ta. Đối với Bạc Liêu - một "vùng đất 
trẻ trung mới có tuôi sinh thành hơn một thế kỷ, 
dạn dày tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến 
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NGUYÊN VĂN ÚT" 


trường kỳ gian khô, đoàn kết thống, nhất càng 
hun đúc và trở thành ngọn nguôn của mọi sức 
mạnh, là quy luật của sự sinh tồn và phát triển. 
Đặc biệt, ở những buồi ban đầu đây gian nan, thử 
thách vừa qua đối với 800 ngàn đông bào bao 
gồm nhiều dân tộc anh em, nhất là với gần 7000 
đẳng viên, cán bộ của Bạc Liêu thì đoàn kết 
thống nhất . không chỉ là một tất yếu, mà còn là 
một nhu cầu nội tại, là máu thịt của sự trưởng 
thành và là thước đo của lòng yêu quê hương, 
của tâm huyết vì một Bạc Liêu giàu mạnh. 
Chúng tôi ý thức rõ răng, muốn tạo ra và bảo 
đâm bầu không khí đoàn kết thống nhất trước hết 
phải từ trong nội bộ đẳng và các cấp chính 
quyền. Ở đây, công tác tư tưởng đã đi trước một 
bước, các tô chức đảng, các cập. chính quyền và 
các đoàn thê, theo chức năng, của mình tô chức 
học tập quán triệt đường lối của Đảng trong giai 
đoạn mới. Sự kiện tỉnh Bạc Liêu được tái lập 
(với những thuận lợi và khó khăn) cũng đã tạo ra 
luông sinh khí mới quyết tâm đoàn kết thông 


- nhất ý ỹ chí và hành động trong cán bộ, đảng viên 


và các tầng lớp nhân dân làm cho mọi người 
thêm hăng hái thí đua lao động, học tập, khắc 
phục khó khăn, phần đầu thực hiện các mục tiêu 
chung. Tuy có rất nhiều công việc cân phải làm 
nhưng chúng tôi đã tập trung cao cho công tác 
sắp xếp, chân chính và ôn định tô chức cán bộ, 
bởi đây là vấn đề nhạy cảm nhất, then chốt nhất 
đối với việc gìn giữ khối đoàn kết nhất. trí. Đến 
nay ở Bạc Liêu đã kiện toàn một bước rất cơ bản 
58 ban, ngành cấp tỉnh, 4 đẳng Ủy trỰC thuộc 
Tỉnh ủy, 17 đảng đoàn và ban cắn sự đảng, điều 
động, phân công, bố trí 303 cán bộ các loại... 


* Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 


Việc sắp xếp tô chức bộ máy và phân công, bố 
trí cán bộ được tiến hành đúng nguyên tắc, quy 
trình, quy định và phân cập quản lý cán bộ, đáp 
ứng kịp thời yêu câu, nhiệm vụ trước mắt cũng 
như lâu dài. Đồng thời, chúng tôi cũng dành sự 
tập trung cao trong công tác xây dựng chính 
quyền, nhanh chóng đưa hoạt động của hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân các câp đi vào nên 
nếp, nhịp nhàng và hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã 
xây dựng và kịp thời ban hành quy chế làm việc, 
quy chế công tác và phối hợp giữa Ủy ban nhân 
dân với các ngành, với mặt trận Tô quốc và các 
đoàn thê... Từ đó chúng tôi đã tạo nên được sự 
thông nhất đã phát huy tác dụng tốt trong chỉ đạo 
và thực hiện. 

Mặt trận và các đoàn thể đã nhanh chóng 
vượt qua những khó khăn ban đầu, vừa sắp xếp, 
ôn định vê tô chức, vưa đây mạnh hoạt động, 
đoàn kết, tập hợp, vận động, hướng dẫn các tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào 
hành động. Hàng loạt các cuộc thị đua : “Xây 
dựng cuộc sông ¡ mới ở khu dân cư” từ đô thị tới 
nông thôn ; “tuổi trẻ giữ nước và lập nghiệp” 


trong thanh niên ; “giúp nhau làm kinh tê gia 


đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong phụ 
. nữ; “sản xuất giỏi' ' trong nông dân. Đặc biệt hai 
phong trào : xây dựng giao thông nông thôn và 
xây dựng ˆ quỹ đền ơn đáp nghĩa” đã thu hút 
đông đảo quân chúng tham gia và đạt kết quả 
cao nhất từ trước tới nay. Hội Nông dân và Hội 

Phụ nữ tiếp tục huy động và SỬ dụng có hiệu quả 
_ “quỹ hỗ trợ nông dân sản xuất” và “ngày tiết 
kiệm vị phụ nữ nghèo”. Các phong trào này đã 
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín 
của Mặt trận và các đoàn thê. Đông thời, cũng 
chính các phong trao đã hối thúc, yêu câu Mặt 
trận và các đoàn thể phải nỗ lực hơn nữa đáp ứng 
ngang tâm nhiệm vụ của mình. 

2 - Xác định rõ, đúng những công tác trọng 
yêu, những lĩnh vực búc xúc do thực tê đặt ra, 
lựa chọn trúng những bước đi, giải pháp phù 
hợp, giải quyêt đứt điểm va hiệu quả, vừa bảo 
đâm thê ô ôn định trước mắt, vừa mở khâu đột phá 
cho yêu cầu phái triển lâu dài. 

Cùng với cả nước, Bạc Liêu vẫn dang đương 
đầu với bốn nguy cơ mà Đảng ta đã xác định, đặc 
biệt là nguy cơ tụt hậu về kinh tế càng gay gắt 
hơn do nên kinh tê của tính chủ yêu là nông 


Thưc tiễn - Ninh nghiệm 


nghiệp, sản xuất nhỏ là phô biến, cơ sở hạ tầng 
thấp kém, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
nhỏ bé, nhiều vấn đề xã hội đang diễn ra ngày 
càng phức tạp. Hơn nữa, Bạc Liêu lại ở xa các 
trung tâm kinh tế - văn hóa của đất nước, việc 
tiếp nhận thông tin, thành tựu khoa học - kỹ 


_ thuật và tranh thủ sự đầu tư của nước ngoài... khó 


khăn hơn nhiều tinh bạn. Mặt khác, lực lượng 
cán bộ còn móng, trình độ quản lý, điều hành 
chuyên môn nghiệp vụ... còn nhiều hạn chế. Mật 
độ dân số khá cao so với nhiều tính trong khu 
vực. Đời sống mọi mặt của nhân dân, nhất là 


. nhân dân các vùng sâu, vùng. Xã, vùng căn cứ 


cách mạng và vùng dân tộc còn BấP nhiều khó 
khăn. Những vân đề đó đã, đang và sẽ tiếp tục là 
áp lực lớn cân trở tiến trình phát triển của Bạc 
Liêu. 

Xuất phát từ tình hình và đặc điểm đó, chúng 
tôi xác định toàn thể đảng bộ, quân dân Bạc 
Liêu, hơn bao gIỜ hết phải khơi dậy và huy động 
mọi nguồn lực của nền kinh tế, phát huy sự năng 
động của các thành phần kinh tế phát triển lực 
lượng sản xuất, đôi mới tô chức quản lý nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, mở rộng 
liên doanh, liên kết kinh tế, tạo môi trường và 
điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư từ nước 
ngoài, coi trọng giáo dục đào tạo, khoa học và 
công nghệ, sử dụng và bồi dưỡng có hiệu quả 
nguôn năng lực và trí tuệ hiện có phục vụ sự phát 
triển ; xác lập, củng cô và nâng cao địa vị làm 
chủ của người lao động, kết hợp hài hòa mục tiêu 
phát triên kinh tê với tăng trưởng xã hội một 
cách bên vững và bảo vệ an ninh - - quốc phòng ; 
tạo điều kiện đề các vùng kinh tế, xã hội trong 
tỉnh đều phát triên tương xứng, ưu tiên đầu tư các 
vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và 
vùng có nhiều khó khăn, hạn chế chênh lệch quá 
xa về nhịp độ tăng trưởng. 

Để củng cố vững chắc những øgì đã giành 
được, giữ vững thế ôn định, chúng tôi đây nhanh 
nhịp độ tăng trưởng và chuyên dịch cơ câu kinh 
tê theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên 
cơ, sở kế thừa những thành tựu và tốc độ phát 
triển của tỉnh Minh Hải (cũ). Trước hết, tập trung 
tâm lực phát triền nhanh, vững chắc và toàn diện 
nông - ngư - lâm nghiệp, trên nên tảng gắn chặt 
với thị trường và quy hoạch tông thê phát triên 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, việc xây dựng 
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và phát triển một nền nông nghiệp toàn điện và 
bền vững, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng 
hóa vật nuôi, cây trồng ; kết hợp sản xuất chuyên 
canh, với phát triên sản xuất tông hợp là vân đề 
trọng tâm vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa mang ý 
nghĩa chiến lược. Cho nên, khân trương quy 
hoạch lại sản xuất cho từng vùng cụ thê, phù hợp 
với sự phát triền trước mắt và lâu dài được coi là 
một nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu 
trong sản xuất nông nghiệp, gắn với phát triển 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Cụ thể là phải ồn định diện tích canh tác lúa 
gồm 140 000 ha theo quy hoạch , sử dụng hợp lý 
đất đai ba vùng kinh tế : vùng _ngọt hóa” trong 
dự á an Quản Lệ - Phụng Hiệp, vùng kinh tế biển 
và ven biển, và vùng kinh tê nước lợ. 

Đồng thời xét về mặt chiến lược, chúng tôi 
coi kinh tế thủy sản là thê mạnh, là ngành kinh tễ 
mũi nhọn, có khả năng tạo ra giá trị xuất khẩu 
lớn. Do đó, chúng tôi đã dành sự chỉ đạo ` và đầu 
tư từng bước tương xứng | báo đảm phát triển toàn 
điện và theo chiều sâu cả ba phương diện : khai 
thác, nuôi trồng và chế biến. Trước mắt, song 
song với Việc quỳ hoạch lại điện tích nuôi tôm và 
những điều kiện cần và đủ cho l nh vực này, 
chúng tôi xúc tiến mạnh xây dựng đề á ân sử dụng 
hợp lý vùng đất bãi bôi ven biển, nuôi trồng thủy 


sản và đầu tư đúng mức cho việc đánh bắt xa bờ 


theo hướng ngoành mặt ra biển bằng những đội 
tàu có công suất lớn từ 90 cv trở lên. Nhanh 
chóng xây dựng và nâng cấp các làng cá tập 
trung găn với dịch vụ nghề biên ở Ganh Hào, 
Nhà Mát, Cái Cùng. Đồng thời, khuyến khích 
nhân dân phát triển mạnh nuôi cá, tôm nước lợ, 
chuyên đôi nhanh việc nuôi trồng thủy sản phù 
hợp với tiến trình “ngọt hóa” bảo đảm đạt hiệu 
quả kinh tế cao cả trước mắt và lâu dài. 

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chúng tôi chủ trương phát triển nhanh, vững chắc 
và có hiệu quả các ngành công nghiệp phù hợp 
với điều kiện thực tế, găn chặt với quá trình phát 
triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nhu câu 
của thị trường. Bạc Liêu hướng mạnh vào VIỆC 
đây nhanh tôc độ phát triên các ngành công 
nghiệp chế biến lương thực, thực phâm, SỬ dụng 
nguôn nguyên liệu tại chỗ, giải quyêt nhiều việc 
làm kích thích tăng trưởng kinh tê - xã hội nông 
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thôn. Đông thời, dành điều kiện quan trọng thúc 
đây công nghiệp cơ khí phục vụ thiết yêu sản 
xuất nông - ngư nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ 
cho sự chuyên dịch toàn diện khu vực quan trọng 
này theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thực tiễn hiện nay CƠ SỞ hạ tầng của Bạc 
Liêu đang ở điệm xuât t phát thấp nên nhiệm vụ 
xây dựng kết cấu hạ tầng được tỉnh coi là lĩnh 
vực trọng yếu, cấp bách. Bởi vậy, cùng với việc 
nhanh chóng hoàn chính các dự án phát triển cơ 
sở hạ tầng có quy mô lớn, vượt quá khả năng của 
tỉnh đê trình trung ương đưa vào kế hoạch nhà 
nước, chúng tôi bất tay ngay vào việc nâng cấp, 
sửa chữa, xây mới các công trình thiết yếu, đặc 
biệt là hệ thông đường giao thông, điện, trường 
học, bệnh viện... 

Trước mắt chúng tôi phối hợp chặt chế với 
hai tỉnh bạn : Sóc Trăng, và Kiên Giang tranh thủ 
vốn đầu tư của nhà nước và huy động sức dân 
nâng cấp, xây đựng liên tỉnh lộ 38 đi qua thị xã 
Bạc Liêu nối liền tuyến lộ Cầu Sập - Ninh Quới - 
Ngan Dừa thông với quốc lộ 63 ; . đồng thời, phần 
đâu xây dựng tuyến lộ Giá Rai - Gành Hào, 
Gành Hào - Nhà Mắt tạo dựng một hành lang 
thông thương cần thiết. Nhanh chồng sử dụng 
các công trình thủy lợi vùng dự án “ngọt hóa” 
Quản Lộ - Phụng Hiệp đồng bộ, gắn chặt với 
phát triên hệ thông giao thông, kêt hợp khăng 
khít giữa giao thông đường bộ, VỚI glaO thông 
đường thủy và hệ thông: bên cảng, đạo nên sự 
giao lưu cơ động, hiệu quả. Duy trì và đây mạnh 
phong trào làm thủy lợi BiaO thông nông thôn và 
các công trình hạ tâng cơ sở khác : chỉ đạo VIỆC 
thực hiện huy động vốn và công sức của nhân 
dân cho xây dựng nông thôn mới, coi đây là 
nguồn vôn chủ yêu đề xây dựng cơ sở hạ tâng 
kinh tê - xã hội của Bạc Liêu, song song với việc 
tranh thủ nguôn vốn đầu tư của trung ương và 
huy động vôn từ ngoài nước. Vận động nhân dân 
đây mạnh sản xuất, tiệt kiệm tiêu dùng, tăng tích 
lũy đề phát triển nhà ở ; đồng thời, tranh thủ 
nguồn đầu tư của nhà nước và quốc tế cho 
chương trình nước sạch nông thôn và cung cấp 
nước sạch cho các khu vực đô thị. 

3 - Xuất phát từ nhu câu và lợi ích chính đáng . 
của nhân dân kêt hợp chặt chẽ giữa huy động 
sức dân với bi dưỡng và tăng cường súc dân - 
cái gốc của sự ôn định và phát triên. 


Muốn phát triển mạnh và bền vững trước hết 
phải giữ được thế ê ồn định, mà cái gôc của sự ồn 
định trước hết, nói như Nguyễn Trãi phải là sự 
"yên dân”. Thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
vừa qua đã cho chúng tôi nhận thức rõ hơn điều 
giản dị đó. Một trong những yếu tố căn bản 
quyết định thắng lợi của sự chuyên động ở Bạc 
Liêu, đặc biệt trong buôi ban đầu mới đây, đó 
chính là sức mạnh, của cộng đồng 800 ngàn 
người, trong đó có gần 7 000 đẳng viên, đó cũng 
chính là sự chuyên độn lg mạnh mẽ và sâu rộng từ 
cơ sở. Bởi vậy, điều gì đem lại lợi ích cho nhân 
dân, chúng tôi hết sức làm ; ; ngược lại điều gì làm 
tốn hại đên nhân dân phải hết sức tránh. 

Có thê nói, thời gian vừa qua ở Bạc Liêu là 
thời gian của hàng loạt phong trào hành động từ 
nhân dân, của nhân dân, xuất phát từ nhu câu và 
lợi ích chính đáng của nhân dân rộng khắp từ đô 
thị đến nông thôn, ở mọi đối tượng từ thanh niên, 
phụ nữ tới nông dân, học sinh. Đặc biệt, nổi bật 
là ba cuộc vận động lớn về xây dựng giao thông 
nông thôn, huy động quỹ “đền ơn đáp nghĩa ` và 

“xóa trường lớp lụp XỤP” đã thật sự tạo sắc thái 
mới cho Bạc Liêu, góp phần quan trọng đưa tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triên nhanh 
hơn trên một số lĩnh vực, bước đầu đáp lại lòng 
mong đợi của đảng bộ và nhân dân. Vì thế, nhân 
dân đã tự nguyện đóng góp gần 4 tỉ đồng cho 
quỹ “đền ơn đáp nghĩa”. Từ chính những phong 
trào trên đã có tác dụng lớn, tạo khí thê phân 
khởi trong nhân dân, thắt chặt hơn mối liên hệ 
mắu thịt giữa đảng, nhà nước và nhân dân. 

Thực: tiễn càng làm cho chúng tôi tâm đắc 
răng : kết hợp chặt chế giữa huy động sức dân 
với bôi dưỡng và tăng cường sức dân - đó chính 
là cái gôc của thế ôn định và tiếp tục phát triền. 
Đây là điều đáng ghi nhận eủa Bạc Liêu vừa qua 
và nhất là trong tương lai. Bởi vậy, cùng VỚI SỰ 
khuyến khích hợp tác, liên doanh giữa các thành 
phần kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo 
vệ lợi ích chính đáng của mọi thành phân kinh tẾ 
đê họ yên lòng đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất 
là kinh doanh các ngành và linh vực phù hợp với 
yêu cầu chung của tỉnh, chúng tôi tiến hành đồng 
bộ việc mở rộng tô chức và đây mạnh hoạt động 
tín dụng đi đôi với khân trương hình thành mạng 
lưới tín dụng nhân dân rộng khắp, nhất là ở vùng 
nông thôn đê mọi người đều được vay vốn đầu tư 


Yiawe điền - Mịnh nghiệm 


phát triển sản xuất kinh doanh, “xóa đói giảm 
nghèo” nhằm từng bước kiềm chế tình , trạng 
phân cực, phân hóa giàu nghèo. Trước mắt việc 
SỬ dụng tốt các nguồn vốn như quỹ quốc gia giải 
quyết việc làm, quỹ hỗ trợ người nghèo, tăng 
cường khả năng phục vụ của hệ thống ngân hàng 
người nghèo... có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Nỗ 
lực thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và 
đào tạo, tạo điều kiện huy động cao nhất trẻ em 
trong độ tuôi đến trường, nhất là người nghèo và 
con em các gia đình thuộc diện chính sách, con 
em đông bào ở vùng sâu, vùng xa và vùng đân 
tộc. Thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công 
tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Trước mắt triển khai sâu rộng các chương trình y 
tế quốc gia, dân số kế hoạch hóa gia đình, giáo 
dục y tế cộng đồng và mở rộng y tế toàn dân. 
Điều cấp bách hiện nay là chúng tôi phải tập 
trung cải cách thủ tục hành chính, từng bước loại 
bỏ phiền hà, gây sách nhiễu nhân dân, giải quyết 
kịp thời, đúng pháp luật những yêu cầu của quân 
chúng, xử lý kiên quyết những việc làm gây mất 
lòng tin trong nhân dân. 

Với toàn bộ nỗ lực đó, cho đến hiện nay có 
thể nói Bạc Liêu đã nhanh chóng đi vào thế ồn 
định cơ bản và tiếp tục phát triên một cách toàn 
diện, một số mặt đạt tốc độ khá nhanh và tương 
đối vững chắc. Chúng tôi đang tiến tới Đại hội 
đại biểu, lần thứ XI của đẳng bộ tỉnh Bạc Liêu 
VỚI quyết tâm : Tiếp tục giữ vững sự ôn định về 
chính trị, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, 
tập trung mọi nguôn lực, đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng và chuyên dịch cơ câu kinh tê theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm sự phát 
triên toàn điện, bền vững và nâng cao tích lãy từ 
nội bộ nên kinh tế, tạo ra sự chuyên biên mạnh 
mẽ hơn vê văn hóa, xã hội cải thiện đời sông 
nhân dân, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an 
ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và 
sự điều hành của bộ máy nhà nước... _Trước hất, 
ứu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tâng kinh tê, 
xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tâng cho phái triên 
nông nghiệp và kinh tê nông thôn, góp phân 
cùng cả nước thực hiện đạt và vượt các nhiệm 
vụ, mục tiêu thời kỳ 1996 - 2000 do Đại hội lần 
thứ VII của Đảng đề ra, tạo tiền đề cho bước 
phát triên mới cao hơn vào đầu thế kỷ XXLG 
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NGUYÊN VĂN HÙNG * VÕ VĂN PHÚC ** 


RONG những năm đổi mới, du lịch nước ta 
| đã đạt được tiến bộ bước đầu, góp phần 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế của 
đất nước. Xét trên tổng thể về du lịch, Thừa 
Thiên - Huế được xác định là một trong ba vùng 
trọng điểm du lịch của nước ta. Đây là tỉnh có 
tiêm năng phong phú, sản phẩm du lịch đôi dào 
có khả năng hấp dẫn đối với du khách trong và 
ngoài nước. Tuy vậy, du lịch của Thừa Thiên - 
Huế vẫn còn nhiều mặt hạn chế chưa tương xứng 
với tiểm năng và yêu câu đặt ra. Làm thế nào để 
du lịch Thừa Thiên - Huế trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn. Đó là nhiệm vụ quan trọng được 
xác định trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội củatinh. - 

Thừa Thiên - Huế là một tỉnh miền Trung 
nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có diện tích tự 
nhiên là 5009 km2, dân số 935 139 người, chiếm 
1,5% diện tích và 1,4% dân số cả nước. Thừa 


Thiên - Huế có đây đủ các dạng địa hình rừng . 


núi, gò đồi, đông bằng, bờ biển, (bờ biển dài 120 
km). Huế là nơi duy nhất của Việt Nam còn bảo 
tồn tổng thể kiến trúc của một kinh đô lịch sử. 
Mặc dâu trải qua những biến đổi thăng trằm của 
lịch sử, Huế vẫn giữ được cho thế hệ hiện nay 
một kho tàng sử liệu đồ sộ, một di sản văn hóa 
độc đáo với đây đủ hệ thống thành quách, cung 
điện, lăng tẩm, chùa chiên v.v... Quân thể di tích 
đó được sắp đặt trên một thiên nhiên ngoạn mục, 
với nhiều danh lam thắng cảnh nồi tiếng như 
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giữa quá khứ và hiện tại, giữa 
sự nhạy cảm kinh tế và sự bên 
vững trầm mặc vốn có. Quân 
thể di tích Huế trở thành di sản 
văn hóa không chỉ của Việt 
` Nam mà của cả thế giới. Cuộc 

l họp lần thứ nhất XVII của Ủy 
ban di sản thế giới ở Cô-lôm- 
bi-a (1 1-12-1993) UNESCO đã 
quyết định công nhận quân thể 
di tích Huế là tài sản văn hóa 
chung của nhân loại. Ngày 2-8-1994 tại lễ trao 
văn bằng công nhận được tổ chức trọng thể tại 
Hoàng cung Huế, ông Tổng giám đốc UNESCO 
đã ca ngợi : “Huế là thành phố độc quyền giữ 
trong lòng mình những kho tàng vô giá, một nhà 
bảo tàng kỳ lạ của nên văn hóa vật chất và tỉnh 
thân của Việt Nam”. Các di tích lịch sử trước và 
sau cách mạng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt 
như những dấu ấn không phai mờ của chặng 
đường lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 
Nhóm di tích gắn liền cuộc đời niên thiếu của 
Bác Hồ khi Người ở Huế như : Trường Quốc học 
Huế, nhà lưu niệm của Bác tại Dương Nỗ... là 
hết sức quý giá. Ngoài ra ở Huế còn có di tích 
của Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn 
Chí Diếu, địa đạo Nam Sơn nhà ngục chín 
hầm..., có tiêm năng văn hóa độc đáo, đặc sắc 
như dân ca Huế, văn nghệ cung đình, các món ăn 
sang trọng như cơm Vua, món đặc sản chè có 
hương vị rêng như chè đậu ván, chè đậu ngự, 
chè bột lọc, chè đậu huyết, chè bông cau, chè xôi 
nước... Làng nghề và các sản phẩm truyền thống 
của Huế có từ rat lâu đời và phong phú. Với 
những ưu thế đó Thừa Thiên - Huế có thể phát 
triển nhiều loại hình du lịch như du lịch lịch sử, 
du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch vui 
chơi giải trí. 
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* Học viện Chính trị quốc gia Hô Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng 
** Cán bộ Thành ủy Huế 


Thure tiễn ‹ Minh ng lạng 


Trong những năm qua du lịch ở đây đã đạt 
được một số kết quả : 

- Về số lượng khách du lịch tăng một cách 
đáng kể cả về số lượng và cơ cấu các loại khách. 
Từ năm 1989 trở về trước khách đến chủ yếu là 
từ các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ), trong đó 
đa số là chuyên gia và khách đến theo ký kết 
giữa tổ chức công đoàn của các nước với Việt 
Nam. Số khách lúc bấy giờ ít, thời gian lưu lại 
không đáng kể. Từ năm 1990 trở lại đây nhờ 
chính sách mở cửa của Đảng ta, lượng khách 
quốc tế cũng như nội địa đến Thừa Thiên - Huế 
ngày càng đông. Năm 1991 khách quốc tế đến 
Thừa Thiên - Huế có 1 1 500 người, năm 1995 có 
128 000 người (tăng hơn 1Í lần). Khách du lịch 
đến Huế từ nhiều châu lục : Tây - Bắc Âu, Bắc 
Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương, trong đó 
khách từ Tây - Bắc Âu là chủ yếu (chiếm 
71,7%). Khách du lịch nội địa đã tăng từ 70 000 
người (năm 1991) lên 159 200 người (năm 
1995), gấp 3,5 lần. Số lượng khách đến Thừa 
Thiên - Huế từ năm 1991 đến năm 1995 liên tục 
phát triển (xem bảng 1). 

Bảng 1 : Số lượng khách du lịch đến Thừa 
Thiên - Huế thời kỳ 1991 - 1995 (*) 
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(*#) _ (*) Nguôn : : Sở du lịch Thừa Thiên - Huế 


- Du lịch tăng nhanh do đó doanh thu du lịch 
cũng tăng rõ rệt. Từ năm 1989 trở về trước doanh 
thu du lịch không đáng kể (1 tỷ đồng một năm). 
(Năm 1991 đạt 10,5 tỉ đồng và đến năm 1995 đạt 
93,4 tỉ đồng, gấp 9 lần so với năm 1991). Cơ cấu 
doanh thu chủ yếu dựa vào nhà hàng lưu trú và 
khách sạn (chiếm 54,7%), trong đó doanh thu từ 
khách sạn 40,3%, du lịch ăn uống 14,4%. Đạt 
được kết quả đó là nhờ cơ sở vật chất phục vụ 
cho lưu trú nhà hàng tăng nhanh. Tính đến năm 
1995 đã có 36 đơn vị kinh đoanh khách sạn nhà 


hàng với 1 680 phòng (3 190 giường), trong đó 
trên 800 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hầu hết 
các khách sạn nhà hàng đều có các món ăn Âu - 
Á và các món đặc sản mang sắc thái của Huế tùy 
theo nhu cầu của khách. Một số khách sạn đã có 
nhiều nhà hàng khác nhau như nhà hàng Cung 
đình, như khách sạn Hương Giang, Century... 
Các cửa hàng lưu niệm ở đây được phát triển 
nhanh chóng, các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ 
và đồ lưu niệm được bán nhiều ở khách sạn và 
các đường phố lớn, doanh thu các mặt hàng này 
chiếm 28,9%. Ngoài ra doanh thu từ vui chơi, 
giải trí chiếm 7,6%, tham quan danh lam thắng 
cảnh 4,8%, vận chuyển khách du Ƒ UỊcH 
chiếm 31,1%. 

- Lao động của ngành du lịch ở Thừa Thiên - 
Huế những năm qua đã được tăng lên. Hiện nay 
toàn ngành có 1 600 lao động, trong đó gần 40% 
lao động được đào tạo qua các hệ MO từ sơ cấp 
đến đại học. . 

Tuy nhiên ngành du lịch Thừa Thiên - Huế 
còn một số hạn chế, do đó doanh thu còn thấp, 
chưa tương xứng với tiểm năng và thế mạnh của 
tỉnh và với vai trò trung tâm trong mạng lưới các 
tuyến du lịch quốc gia và du lịch Bắc Trung bộ. 
Sản phẩm du lịch chưa phong phú về nội dung 
và chất lượng. Mối quan hệ giữa du lịch và văn 
hóa trong việc tôn tạo và khai thác các đối tượng 
du lịch phục vụ cho dư khách chưa được chặt 
chẽ, thiếu nhiều cơ sở vui chơi giải trí. Các 
phương tiện vận chuyển chưa đáp ứng yêu cầu. 
Công tác tiếp thị chưa được quan tâm đúng mức, 
chất lượng hiệu quả tuyên truyền quảng cáo chưa 
cao, cơ sở hạ tầng yếu kém... Tình trạng ăn xin, 
bán hàng rong, cò mồi giành giật khách ở một số 
điểm tham quan, làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh 
doanh du lịch. Chính vì vậy số lượng khách đến 
cũng như doanh thu chưa cao. Cơ cấu doanh thu 
còn bất hợp lý, chủ yếu là doanh thu từ lưu trú và 
nhà hàng, còn vui chơi và giải trí thể thao doanh 
thu còn thấp. Danh lam thắng cảnh di tích là một 
ưu thế của Thừa Thiên - Huế nhưng doanh thu từ 
nguồn này mới đạt 4,8%. Ở các khách sạn, trình 
độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ kinh doanh 
còn yếu ; số cán bộ nhân viên chưa qua đào tạo 
còn chiếm tỷ lệ cao (60%). Vẻ quản lý nhà nước 
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đối với du lịch còn yếu, chưa có biện pháp nhằm 
giải quyết những tiêu cực trong kinh doanh du 
lịch. Để phát huy được ưu thế, khắc phục những 
nhược điểm, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế cần 
quán triệt một số phương hướng và nhiệm vụ 
sau đây : 

l - Tiếp tục khai thác có hiệu quả tiểm năng 
du lịch của địa phương, kết hợp việc hoàn thiện 
các sản phẩm du lịch đặc thù với phát triển cơ sở 
vật chất theo quy hoạch ; đào tạo và đào tạo lại 
đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao chất lượng 
hoàn thiện, đẩy mạnh công tác tiếp thị, khai thác 
1 thị trường từ xa... Nâng cao hiệu quả của kinh 
doanh, nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch 
trong những năm còn lại của thế kỷ XX và chuẩn 
bị bước vào thế kỷ XXI đưa du lịch thành ngành 
kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy các ngành 
kinh tế khác phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu GDP du lịch 
chiếm 17,8% trong tổng GDP của cả tỉnh vào 
năm 2000 và 30% GDP vào năm 2010. 

2 - Cần có sự phối hợp chặt chế giữa du lịch 
và các ngành văn hóa - thông tin, giao thông - 
vận tải, nội vụ - hải quan... Phấn đấu tăng số 
lượng khách quốc tế vào năm 2000 là 560 - 650 
nghìn lượt người, vào năm 2010 là 1,3 - 1,5 triệu 
lượt người, khách nội địa đạt khoảng 2,4 - 2,7 
triệu lượt người vào năm 2010. Doanh thu dự 
kiến đến năm 2000 sẽ đạt khoảng 1 16 triệu USD 
và 606 triệu USD vào năm 2010. 

3 - Dự báo trong những năm tới tốc độ tăng 
trưởng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ cao. Nếu 
Thừa Thiên - Huế giữ được tỷ lệ khách so với Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh như hiện nay thì năm 
_ 1997 có khả năng đón được 325 nghìn lượt 
khách và năm 2000 sẽ là 560 000 lượt khách, 
bảo đảm tốc độ tăng bình quân một năm là 25% 
(cả nước là 22%). Sau năm 2000 tốc độ tăng về 
doanh thu sẽ cao hơn bao gồm các khoản lưu trú 
ăn uống vận chuyển, bán hàng lưu niệm và các 
dịch vụ khác. Theo thống kê của Sở Du lịch 
Thừa Thiên - Huế, một du khách quốc tế chi tiêu 
khoảng 60 USD/ngày, khách nội địa là 
8 USD/ngày. Trong những năm tới khi các sản 
phẩm du lịch phong phú, chất lượng tăng sẽ có 
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sức thu hút khách và mức độ chỉ tiêu của khách 
sẽ tăng lên. 

Để đạt được mục tiêu trên, theo chúng tôi cần 
thực hiện một số giải pháp sau đây : 

Một là, công tác quy hoạch, hoạch định chính 
sách xây dựng hành lang pháp lý cần được đổi 
mới và thực hiện tốt hơn. Mỗi dự án chương 
trình phát triển phải được xem xét đến khía cạnh 
môi trường hoặc văn hóa với du lịch. Quán triệt 
các hệ thống luật pháp nhà nước nói chung, đồng 
thời phải xem xét xây dựng các quy chế nội quy 
cụ thể về quản lý du lịch quy định bảo vệ môi 
trường du lịch. 

Hai là, tăng cường xây mới nâng cấp tu sửa 
các cở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch, chú ý 
trước tiên đến hệ thống giao thông đường bộ, 
nâng cấp sân bay Phú Bài, tiếp tục nâng cấp các 
cơ sở lưu trú, tôn tạo và bảo quản các di tích và 
danh lam thắng cảnh. 

Ba là, phát triển thị trường và nâng cao chất 
lượng cơ sở lưu trú vui chơi giải trí, tham quan 
và chất lượng phục vụ... Mặt khác, phải có nhiều 
hình thức tuyên truyền quảng cáo tăng cường 
công tác tiếp thị chuyên nghiệp, tham gia hội 
chợ triển lãm du lịch, mở văn phòng đại điện ở 
trong nước và nước ngoài. 

Bốn là, đa đạng các loại hình du lịch nhằm 
nâng cao sản phẩm du lịch và dịch vụ. Khai thác 
một cách hợp lý, sử dụng các tiểm năng tài 
nguyên và các điều kiện thiên nhiên kinh tế - xã 
hội của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường. 
Muốn vậy, cần phải hình thành ba cụm du lịch 
sau đây : | | 

+ Cụm du lịch Huế và phụ cận với bán kính 
20 km tính từ trung tâm. Đây là cụm du lịch lớn 
nhất giữ vị trí trung tâm vùng du lịch Bắc Trung 
bộ với trục tăng trưởng Huế - Đà Nẵng, có một 
ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với Thừa Thiên - 
Huế mà cả đối với du lịch Việt Nam. Sản phẩm 
du lịch của cụm này chủ yếu là du lịch văn hóa, 
tham quan các di tích, thưởng thức các loại nghệ 
thuật cung đình và dân gian, tham quan các danh 
lam thắng cảnh : sông Hương, núi Ngự, đổi 
Vọng Cảnh, đổi Thiên An, hồ Thủy Tiên... 
Ở đây, cần nâng cao trình độ tổ chức quản lý du 


Thưa tiên - Hinh nghiệm 


lịch, từng bước thực hiện đầu tư vốn để tôn tạo di 
tích, cải thiện điều kiện đón tiếp khách và cung 
cấp sản phẩm du lịch cao cấp. 


+ Cụm du lịch Cảnh Dương - Bạch Mã -_ 


Lăng Cô và vùng phụ cận. Nét đặc trưng của 
cụm du lịch này là tài nguyên thiên nhiên với 
rừng nguyên sinh, bãi biển sạch đẹp, cảnh quan 
đèo Hải Vân, thưởng thức khí hậu mát mẻ của 
Bạch Mã. Sản phẩm du lịch chủ yếu là khu nghỉ 
mát, khu vui chơi giải trí thể thao, leo núi, 
thưởng thức các món ăn đặc sản biển và rừng. Vì 
vậy, khu vực này cần phát triển một số khách sạn 
cao cấp chuẩn bị điều kiện để xây dựng khu nghỉ 
mát ở Bạch Mã. 

+ Cụm du lịch A Lưới - Đường mòn Hỏ Chí 
Minh nối liền đường 9 - Khe Sanh - Lao Bảo - 
Đông Hà - cầu Hiền Lương - thành cổ Quảng 
Trị. Nét hấp dẫn chính của cụm du lịch này là di 
tích lịch sử cách mạng. Tài nguyên du lịch chủ 
yếu là tài nguyên nhân văn, tài nguyên thiên 
nhiên. Sản phẩm du lịch ở đây chủ yếu là tham 
quan nghiên cứu, du lịch sinh thái. 

Năm: là, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên 
du lịch. Chú trọng đào tạo lại và đào tạo mới, kết 


ANH SÚNE... 
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tư cở sở vật chất, xây dựng đội ngũ và biền tập, 
kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài PT - TH 
Hà Nội trong gần một thập kỷ qua so với 40 năm 
ra đời và tôn tại đã có những bước “tiến bộ vượt 

bậc” (lời đánh giá và khen ngợi khi đồng chí 
Độ Mười đến thăm khu trưng bày của Đài Hà 
Nội tại Hội báo xuân đầu năm 1997). Để ghi 
nhận sự cố gắng tiến bộ của Đài nói chung và sự 
khởi sắc của cánh sóng truyền hình Hà Nội nói 
riêng, năm 1994, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 
cho Đài Huân chương lao động hạng nhất và Huân 
chương lao động hạng ba, nhân làm tốt công tác 
tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thương binh - 
liệt sĩ. Hầu hết các ngành có liên quan ở Trung 
ương và thành phố đều đã có hình thức khen 


hợp chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng một cách 
hợp lý. Chú ý sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, ưu 
tiên sử dụng lao động có trình độ chuyên môn 
cao và được đào tạo qua các hệ thống chính quy, 
tranh thủ những chuyên gia giỏi KG: và 
ngoài nước. 

Sáu là, để ngành du lịch Thừa Thiên - Huế 
thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cân tạo 
điều kiện khuyến khích mọi thành phân kinh tế 
cùng phát triển, trong đó doanh nghiệp nhà nước 
về du lịch giữ vai trò chủ đạo. Muốn vậy, cần tổ 
chức sắp xếp, đổi mới hoạt động kinh doanh các 
doanh nghiệp nhà nước về du lịch. Tập trung xây 
dựng một số doanh nghiệp có quy mô lớn, có đủ 
tiêm năng cơ sở vật chất kỹ thuật, có khả năng 
tạo ra sản phẩm du lịch cao cấp, có khả năng 
cạnh tranh phát triển vươn ra thị trường trong và 
ngoài nước. Ưu tiên đầu tư nước ngoài vào các 
dự án du lịch có quy mô lớn, đòi hỏi trình độ 
quản lý cao. Cần định hướng và quản lý các 
doanh nghiệp du lịch ngoài quốc doanh, phát 
triển các loại hình kinh doanh du lịch như : kinh 
doanh lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển, 
hàng lưu niệm, vui chơi giải trí. 


thưởng đối với Đài. Nhiều chương trình tham gia 
liên hoan phát thanh và truyền hình toàn quốc đã 
được giải cao. 

Để giữ vững và phát huy những kết quả bước 
đầu đã đạt được, làm cho cánh sóng Hà Nội có sức 
hút và lan tỏa hơn, xứng đáng là công cụ tuyên 
truyền đắc lực của Đảng bộ và chính quyên thành 
phố, Đài PT - TH Hà Nội còn phải tiếp tục phấn 
đấu : chăm lo xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, 
mạnh về chất lượng ; hoàn thiện dần cơ sở vật 
chất - kỹ thuật nhanh chóng theo kịp trình độ tiên 
tiến ; tiếp tục mở rộng thời lượng, không ngừng 
nâng cao chất lượng nội dung các chuyên mục, 
chuyên đề và toàn bộ chương trình ; đáp ú ứng yêu 
cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền giáo 
dục và nhu cầu thông tin, thưởng thức nâng cao đời 
sống văn hóa tỉnh thần của nhân dân thủ đô và các 
địa phương năm trong tầm phủ sóng của Đài. 1 
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"` Sv. l7 FP/Vyyyy cv xš /xỮ./Ý thời điểm tháng 3-1996, 

= `§'..g .', “... “614 ti/đ£ Công ty giấy Bãi Bằng 
: : „.  tỒn đọng hơn 8 000 tấn 

f ' '?Ø9) PJ:?T1Ợ V/IỊi trong tông số 14 000 tấn 
- “tp - ÈÐ giấy tôn đọng của Tổng 

__W SA -- - P` se. s.. ; z_ z = công ty giây Việt Nam. 
HICHI Vũ XuaÍ LỦ ((/7///¡ — Điều đố buộc Công ty 
, phải giảm sản lượng, 

Tp Ä N NGOC QuÊ'" thậm chí phải đóng máy, 


Ử năm 196, giấy không còn là mặt 

hang được đưa vào danh mục hàng hóa 

thiết yếu. Điều đó không có nghĩa là sản 
phẩm giấy không còn cần. thiết nữa. Trái lại ngành 
sản xuất giây ở nước ta vẫn được coi là ngành sản 
xuất có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát 
triển văn hóa giáo dục và kinh tế - xã hội. Theo tính 
toán của nhiều chuyên gia thì nhu cầu giấy 
của nước ta tử nay đến năm 2000 là vào khoảng từ 
250 000 đến 350 000 tấn/năm. Nghị quyết Đại hội 
VII của Đảng đã g1ao nhiệm vụ cho ngành sản 
xuất giấy : “Đâu tư chiều sâu các nhà máy hiện có 
và xây dựng mới một số nhà máy gắn với phát triền 


vùng nguyên liệu đề đưa sản lượng giấy nám 2000 . 


lên 30 vạn tần”Q), Điều đó đòi hỏi trước hết các nhà 
máy giấy phải tô chức quản lý, điều hành và khai 
thác hết công suất. 

Song trong mấy năm qua, ngành giấy nước ta 
nói chung và Công ty giấy Bãi Bằng nói riêng đã và 
đang đứng trước những thách thức lớn. Từ năm 
1996 đến nay các doanh nghiệp sản xuất giấy hết 
sức vất vả chống chọi với tình hình biến động của 
thị trưởng giấy thế giới. Giá giấy trên thị trưởng thế 
giới giảm mạnh (50% với "bột giấy, 38% với giấy 
thành phẩm) so với thời điểm tháng 4-1994. 

Trong khi đó Nhà nước ta lại chưa có chính sách 
bao hộ sản phâm giấy nội địa hợp lý và kịp thời nên 
đã tạo điều kiện cho giấy ngoại. tran vào theo nhiều 
con đường khác nhau. Hậu quả là thị trưởng giấy 
trong nước chững lại, thị trường xuất khâu giây bị 
thu hẹp. Cuộc cạnh tranh giành giật thị trường đã 
buộc các nhà sản xuất trong nước phải giảm giá tới 
mức thấp hơn giá thành mà tiêu thụ vẫn chậm. Vào 
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ngừng sản xuất trong một 
thời gian ngắn. 

Từ những năm trước 
do nhiều nguyên nhân, nguôn nguyên liệu giấy 
trong vùng giảm 30 - 40% đã đặt Công ty vào tinh 
trạng luôn luôn đói nguyên liệu. Tổng diện tích 

rừng trồng làm nguyên liệu giấy là 522 000 ha, 
trải rộng trên các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà 
Giang, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, nhưng cũng chỉ có khả năng cung cấp 
184 000 m3/năm, tức là mới đủ nguyên liệu cho sản 
lượng 40 000 tấn giấy/năm. Mặt khác do cơ chế 
quản lý chưa đồng bộ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các địa phương, các ngành nên thị trường thu 
mua nguyên liệu giây từng lúc, từng nơi đã trở nên 
hỗn loạn. Tình trạng này đặt Công ty vào chỗ chịu 
nhiều sức ép không đáng có, đây nguồn nguyên liệu 
giấy vào nguy cơ cạn kiệt do khai thác trước thời 
hạn và không kế hoạch, khó phục hồi, ảnh hưởng 
đến kế hoạch sản xuất lâu dài. 

Về mặt kỹ thuật, Công ty giấy Bãi -Bằng phải 
đối mặt với tình trạng không đồng bộ. về công suất 
thiết bị của hai khâu quan trọng là nấu bột và xeo 
giấy. Hai nguyên nhân chính là : Thứ nhất chất 
lượng nguôn nguyên liệu giấy trong nước 
thấp, tỉnh trạng thiết bị và công nghệ nâu bột có 
nhiêu hạn chế nên chất lượng bột không cao làm 
giảm độ bền, độ dai của giầy thành phẩm, làm cho 
tốc độ máy XeO chỉ đạt 360 - 380 méUphút. 
Thứ hai thiết bị nấu bột giấy có công suất ban đầu 
là 48 000 tấn/năm nhưng do xuống cấp, chỉ đạt 
40 000 tắn/năm, không đủ đáp ứng công suất mây 


* Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty giấy Bãi Bằng 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1996, tr 181 


xeo 55 000 tấn/năm. Khắc phục tình trạng này 
Công ty phải nhập bột. ngoại, do đó luôn phải phụ 
thuộc vào thị trường giấy thế giới, bị động trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phâm. Mặt khác đề duy trì sản 
xuất, Công ty cần một lượng tiền vốn khá lớn, phải 
vay ngân hàng nhiều, chịu một khoản lãi suất khá 
cao. 

Một khó khăn đáng kể nữa là vấn đề đôi mới 
công nghệ. Sau l§ năm hoạt động (Công ty 
giây Bãi Bằng chính thức đi vào hoạt động ngày 
26-11-1982), Công ty chưa có sự đầu tư đáng kê 
nào đề khôi phục, đôi mới thiết bị và công nghệ. 
Nhà nước vân chưa có chính sách đầu tư cho ngành 
giấy nói chung, cho Công ty giấy Bãi Bằng nói 
riêng. Trong khi công nghệ tây trắng của ta còn sử 
dụng phương pháp truyền thống với khí Clo và 
nước tây g1aven thì nhiều nước trên thế giới đã sử 
dụng công nghệ tây trắng bằng ôxy hoặc ozôn là 
những chất không độc hại. Họ đã hiện đại hóa các 
công nghệ như xeo, cán láng. Công nghệ của 
Công ty giấy Bãi Bằng từng được coi là hiện đại 
nhất nước ta, song so với thế giới thì đã lạc hậu 15 - 
20 nắm. ` 

* 


Những khó khăn trên thực sự là những trở ngại 
lớn trên con đường phát triển của Công ty giấy Bãi 
Bằng. Đối mặt với những khó khăn đó, Ban giám 
đốc và Đảng ủy Công ty đã tiến hành phân tích, 
tông kết, rút ra bài học, đồng thời nhất trí đề ra mục 
tiêu : “phân đâu đạt sẵn lượng từ 70% công suất 
thiết kê trở lên, bằng mọi biện pháp giảm giá thành 
và nâng cao chất lượng sản phâm, giành lí thê 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khâu, 
đạt lợi nhuận cao, thực hiện tốt nghĩa vụ đỗi với 
nhà nước ”. 

Cuối năm 1996, Công ty đã đạt những kết quả 
khá toàn diện thê hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu 
sau : sản lượng giấy 57 027 tấn, đạt 104% kế hoạch 
năm ; tiêu thụ 53 057 tấn, vượt 4% kế hoạch năm 
và là mức kỷ lục từ trước tới nay. Giá trị sản lượng 
công nghiệp đạt 545 tỉ đồng, nộp ngân sách 
nhà nước 47 ứ, lãi 42 tỉ đồng. Bình quân thu nhập 
j 100 000 đ/người/tháng. Năm 1996 cũng là năm 
đầu tiên khai thác vượt công suất thiết kế trong khi 
chưa có đầu tư lớn đề mở rộng và nâng cao công 
suât. 
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Trong nhiều nguyên nhân đưa đến sự thành 
công của Công ty có nguyên nhân quan trọng là 
Công ty đã biết gắn chặt công tác xây dựng Đảng 
với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Điều này được 
thê hiện trên một số khía cạnh cụ thê sau đây : 

- Công tác quản lý điều hành được quan tâm 
đúng mức và có nhiều tiến bộ. Thực hiện chủ 
trương của đẳng. bộ Công ty, Ban giám đốc Công ty 
đã mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý, cải tiến tổ 
chức, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, bố trí 
đúng người, đúng việc, bảo đảm cho mọi người đều 
có công ăn việc làm. Công việc tưởng chừng đơn 
giản ấy lại chính là cuộc thử thách năng lực lãnh 
đạo của đảng bộ Công ty. Những biện pháp cụ thể 
được á Áp dụng như : xây dựng chức năng nhiệm vụ 
và quyên hạn của các đơn vị, rà xét lại định biên lao 
động và điều chỉnh cho hợp lý ; tăng cường công 
tác quản lý, nhất là quản lý lao động, rèn luyện ý 
thức tô chức kỷ luật trong cán bộ công nhân viên ; 
củng cố công tác bảo vệ v.v. Từng thời gian, Ban 
giám đốc có kế hoạch tập trung chỉ đạo các khâu 
trọng yếu trong dây chuyên sản xuất, đánh giá đúng 
hiện trạng thiết bị, chuẩn bị và thực hiện từng bước 
việc đầu tư, nâng cao sản lượng, nhằm đạt và vượt 
công suất thiết kế ; kịp thời giải quyết những mất 
cân đối nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh 
doanh. Công ty đã tìm biện pháp nâng năng suất 
nấu bột từ 14 nồi lên 19 nôi/ngày ; đưa tốc độ máy 
xeo từ 380 m lên 420 m, 520 m rồi 580 m/phút. Xí 
nghiệp cơ khí bảo dưỡng nâng chất lượng bảo 
dưỡng và sửa chữa lớn, rút ngắn 30 - 40% thời gian 
các đợt sửa chữa định kỳ, tăng thời gian chạy máy 
hữu ích. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu được 
tinh toán lại cho hợp lý đã góp phần làm giảm giá 
thành sản phâm. Công tác quản lý vốn có nhiều tiến 
bộ, vòng quay của đồng vốn được nâng từ 1,73 năm 
1994 lên 2,73 trong năm 1996. 

- Xác định rõ nguồn nguyên liệu ồn định có chất 
lượng tốt là điều kiện đề sản xuất kinh doanh đạt 
hiệu quả cao, Công ty đã có những biện pháp tích 
cực, phù hợp với đặc điểm của nhà máy và người 
làm nguyên liệu giấy. Giá thu mua nguyên liệu 
được áp dụng linh hoạt đã thu hút được nguồn 
nguyên liệu cả ở trong và ngoài vùng. Đề nâng tốc 
độ máy xeo lên 580 m/phút, Công ty chủ động xin 
nhập thêm 30% bột giây ngoại, bảo đảm cung cấp 
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ồn định cả về số lượng và chất lượng. Những vật tư, 
công nghệ có yêu câu số lượng lớn đã được khai 
thác tử nguồn nội địa, nhằm chuyên vùng cung cấp 
phụ tùng thiết bị mua bằng ngoại tệ vê thị trường 
trong nước. Thực hiện bước chuyên này, Công ty 
chủ động hơn trong sửa chữa và nâng cấp thiết bị ; 
đồng thời tiết kiệm được một lượng ngoại tệ lớn. 
Trong hai năm 1994 và 1995 tổng giá trị phụ tùng 
nhập ngoại trị giá 26,4 triệu cua ron Thụy Điền 
(SEK), giảm 41,9% so với hai năm 1992 và 1993. 
Giá trị phụ tùng mua trong nước trị giá 17,75 ti 
đồng, tăng 94%. Tỷ trọng hàng mua trong nước 
táng từ 15 lên 40% trong tông giá trị hàng hóa đã 
tiết kiệm được hơn 5 tỉ đông, góp phần đáng kê 
trong việc hạ giá thành sản phẩm. 

- Bám sát yêu cầu sản xuất, công tác khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ đã trở thành động lực quan 
trọng thúc đây sự phát triển của Công ty. Phong 
trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát 
động thường xuyên và được duy trì đều đặn. Nhiều 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản 
xuất. Sáng kiến cải tiến hệ thống điều chỉnh độ PH 
và chế độ sử dụng phụ gia cho giấy, tăng được độ 
bảo lưu cao lanh từ 50% lên 70%. Phong trào tiết 
kiệm, giảm 5% định mức tiêu hao vật tư cho 1 tấn 
sản phâm được cán bộ công nhân viên tham gia đã 
tiết kiệm được 7,2 tỉ đông. 

- Xác định và thực hiện tốt phương châm : sản 
xuất và tiêu thụ là hai mặt của một vấn đề. Sản xuất 
mà không tiêu thụ được, sản phâm thi doanh nghiệp 
SẼ TƠI VàO vòng luận quân, thiếu vốn sản xuất, đóng 
mấy, ngừng sản xuất, không bảo đảm công việc 
làm, sản lượng thấp, giá thành cao, tồn đọng sản 
phẩm và nợ ngân hàng cứ lớn dần lên dẫn đến nguy 
cơ bị phá sản. Do đó Công ty đã tích cực tập trung 
vào cải tiến mâu mã, đa dạng hóa mặt hàng như 
giấy tỜ, giấy tập, giấy phôtocopy..., cải tiến công 
tác bán hàng, có phương thức khuyến mại hợp lý. 
Năm 1996, đã bán được 53 057 tấn giấy, đạt mức 
ky lục từ trước đến nay. Sản phẩm tiêu thụ tốt, uy 
tín của Công ty được nâng cao là cơ sở thuận lợi đê 
Công ty tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất. 

- Quan tâm đến đời sống mọi mặt cho cán bộ 
công nhân viên, tạo động lực mạnh mẽ cho sản xuất 
kinh doanh. Đảng bộ Công ty giấy Bãi Băng xác 
định : đâm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập, nâng 
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cao đời sốn ø cho cán bộ công nhân viên vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực đê thúc đây sản xuất phát triển. 
Nhiều biện pháp tích cực đã được thực hiện. Các 
hình thức thưởng như : thưởng năng suất cao hăng 
quý, hằng tháng, hằng ngày ; thưởng an toàn, 
thưởng đột xuất, v.v... được thực hiện gắn liền với 
việc nâng đơn giá tiền lương trên tấn sản phẩm đã 
thực sự là động lực thúc đây phong trào thi đua. Do 
sản xuất phát triên, đời sống vật chất và tinh thân 
của cán bộ công nhân viên được cải thiện rõ rệt, 
bình quân thu nhập hằng năm \ tăng 7 - 9%. Các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thê thao, sinh 
hoạt câu lạc bộ, vui chơi, giải trí có bước phát triển 
mới. Bể bơi, nhà văn hóa, khu thê thao đã được đầu 
tư hàng tỉ đồng để cải tạo, xây mới và nâng cấp 
trang thiết bị. 

- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy 
trì và phát huy như một công tác cấp thiết cả về 
trước mắt và lâu dài. Cơ sở đào tạo ý) rường kinh 
tế - kỹ thuật giấy) được tăng cường đầu tư và trang 
bị thêm thiết bị thực hành. Quy mô, ngành nghề, 
loại hình và nội dung đào tạo được mở rộng . Riêng 
năm 1996 đã đào tạo nâng cao cho I§Š5 công nhân 
công nghệ giấy ; 45 thuyền trưởng ; đào tạo tin học 
cho 154 người ; quản lý hành chính cho cân bộ lãnh 
đạo : 130 người. v.v.. Đảng ủy Công ty còn tô chức 
bồi dưỡng cho 100% đẳng viên có trình độ chính trị 
sơ cấp, 50% đẳng viên hiện là cán bộ chủ chốt của 
Công ty đã qua lớp trung cấp lý luận chính trỊ. Đây 
là điều kiện thuận lợi đề Công ty thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương H (khóa VHI), chuẩn bị nguôn 
lực cho yêu câu phát triển của Công ty trước mắt 
cũng như lâu dài. 

- Thực hiện đồi mới và chỉnh đốn Đảng về mọi 
mặt theo đúng tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 3 
khóa VII là điều quan trọng và cốt lõi nhất của công 
tác xây dựng đảng. Nhận thức răng nếu làm tốt 
công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư 
tưởng và tô chức ; coI công tác xây dựng Đảng là 
then chốt thì sẽ là nhân tổ quyết định mọi thành 
công, đảng bộ Công ty đã tích cực triển khai hoạt 
động trên các mặt : 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã đi sâu 
vào đôi mới cả nội dung và hình thức, lấy chất 
lượng giáo. dục lam đrọng, tâm. Đảng ủy và Ban 
giám đốc tổ chức nhiều buôi báo cáo tình hình thời 
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SỰ, mở các đợt sinh hoạt chính trị học tập nghị 
quyết của Đảng nhất là những ngày lễ, ngày kỷ 
niệm hằng năm để giáo dục, nâng cao nhận thức, 
tỉnh thần trách nhiệm, phẩm chất và bản lĩnh chính 
trị của đảng viên, quần chúng. Tuyệt đại bộ phận 
đảng viên gương mẫu trong học tập, lao động, rèn 
luyện, có quan hệ tốt với quần chúng. 

Đảng bộ đã mở lớp bồi dưỡng cho bí thư chỉ bộ, 
đẳng bộ về chức năng, nhiệm vụ của tô chức đẳng 
trong doanh nghiệp nhà nước. Công tác kiểm tra 
của Đảng và phương pháp lãnh đạo được cụ thê hóa 
bằng quy chế làm việc của chỉ bộ đảng. Nhằm nâng 


rõ lịch sinh hoạt thường kỳ và quy trình sinh hoạt 
chỉ bộ ; hướng dẫn nội dung từng đợt sinh hoạt ch 
bộ sao cho sát thực tế, sát với mục tiêu sản xuất 
kinh doanh. Công tác xây dựng chi bộ đảng trong 
sạch vững mạnh được Đảng ủy và các chỉ ủy quan 
tâm thực hiện. Các chỉ bộ đã đăng ký chương trình 
và mục tiêu phấn đấu cụ thể. Nhìn chung sinh hoạt 
chi bộ ở Công ty giấy Bãi Bằng đã có chuyên biến 
nhiều so với những năm trước, tính chiến đấu và 
tính giáo dục trong sinh hoạt chí bộ ngày càng được 
nâng cao. Công tác phát triển đảng có tiến bộ rõ rệt. 
Từ năm 1994 đến hết tháng 6-1997 đã có 96 quần 
chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Năm 1996 tỷ 
lệ đẳng viên loại 1 tăng 3,8% so với năm 1995, tỷ 
lệ đảng viên xuất sắc chiếm 30,19% trong tông số 
553 đang viên dự phân loại. 

Trong môi trường kinh doanh mới, đảng bộ 
Công ty đã tập trung chị đạo việc sắp xếp lại tô 
chức và cán bộ dựa trên nguyên tắc chung là : xây 
dựng một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, thực sự có phẩm chất và năng lực, đáp ứng 
được đòi hỏi của nhiệm vụ được giao. Đảng ủy 
Công ty luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, nguyện 
vọng của cán bộ, đồng thời phân tích dư luận quân 
chúng đánh giá vê cán bộ đê kịp thời khuyến khích 
động viên hoặc uốn nắn nhắc nhở. Trong bố trí, đề 
bạt cán bộ Đảng ủy Công ty chỉ đạo : phải chú 
trọng kết hợp tốt cả ba độ tuôi, vừa bảo đảm tính kế 
thưa, đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa chuân bị cán 
bộ cho sự phát triển của Công ty trong tương lai. 

Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đang bộ 
Công ty giây Bãi Bằng luôn quan tâm tới công tác 
lãnh đạo và giáo dục các đoàn thê quần chúng. 
Hoạt động của các đoàn thể như : công đoàn, thanh 


niên, phụ nữ có nhiều tiến bộ do đã biết đôi mới nội 
dung và phương pháp hoạt động và ngày càng phù 
hợp với nền kinh tế thị trường. Trong khuôn khô 
pháp luật cho phép, tô chức công đoàn cua Công ty 
đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích 
cho đoàn viên ; đã tham gia và có năng lực quản lý 
các hoạt động của Công ty, đồng thời cũng thực 
hiện tôt công tác tuyên truyền chính sách, giáo dục 
pháp luật cho cán bộ công nhân viên. Nhiều đợt 
sinh hoạt chính trị, nhiều hoạt động văn hóa - thể 
thao được công đoàn tổ chức và hướng, dẫn. Đẳng 
bộ Công ty đã có nghị quyết về vấn đề xây dựng 


: .- công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán 
cao chât lượng sinh hoạt chỉ bộ, Đảng ủy quy định - 


bộ công đoàn nhiệt tình, năng động. Đoàn thanh 
niên đã thông qua nhiều hình thức hoạt động phong 
phú để tập hợp giáo dục thanh niên. Thông qua tô 
chức Đoàn, đẳng bộ Công ty đã nắm được tâm tư, 
nguyện vọng của lớp trẻ, hướng thanh niên vào 
những phong trào cách mạng như “Thanh niên lập 
nghiệp” và “Tuổi trẻ _gIỮ nước” ; chỉ đạo Đoàn 
thanh niên thực hiện tốt chức năng xây dựng Đảng, 
giáo dục và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. 
Năm 1996 trong 40 đảng viên mới được kết nạp cổ 
11 đồng chí là đoàn viên thanh niên. Các đoàn thể, 
các hội quân chúng khác như Hội phụ nữ, Đội thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều được sự quan 
tâm của đảng bộ nên có nhiều hoạt động tích Cực. 

_ Đảng bộ Công ty giấy Bãi Bằng có một truyền 
thống quý báu. Đó là truyền thống đoàn kết trong 
nội bộ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cũng như 
trong tập thê lao động của Công ty. Kinh nghiệm 
cho thấy, tỉnh trạng mắt đoàn kêt thường Xảy ra Ở 
khâu tuyển chọn và đề bạt cán bộ. Do đó chăm lo 
đến khối đoàn kết trong Công ty trước hết phải 
chăm lo đến việc kiện toàn câp uy chỉ bộ và đảng 
bộ Công ty, phải bảo đảm cơ câu hợp lý và phải có 
tiêu chuân cụ thê. Hiện nay 100% cán bộ lãnh đạo 
chính quyền, đoàn thê, trưởng phó phòng của Công 
ty, giám đốc các xí nghiệp thành viên đều là đảng 
viền. Đây là những đồng chí có phẩm chất, năng 
lực, có tín nhiệm đổi với đảng viên và quân chúng. 

Hai nhiệm vụ : sản xuất kinh doanh và xây dựng 
Đẳng phải gắn chặt với nhau. Thực tế ở Công ty 
giầy Bãi Băng đã cho thấy, không thể làm tốt mặt 
này mà coi nhẹ mặt kia và ngược lại. Thực hiện tốt 
hai nhiệm vụ nói trên là chìa khóa bảo đảm cho 
doanh nghiệp thành công trong nên kinh tế thị 
trưởng hiện nay. Công ty giây Bãi Bằng đã thực 
hiện điều đó. 
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CÁNH SÓNG HIẢ NỘI 


VƯƠN LÊN 


TRONG BỔI MỚI 


VĂN HẢI * 


HỤC hiện đường lối đổi mới của Đảng, 

| trong 10 năm qua Hà Nội cũng như cả nước 

đã có nhiều đổi thay đáng mừng, chẳng 

những đem lại sự phấn chấn tin tưởng lớn trong 

nhân dân mà còn gây được sự chú ý hấp dẫn đối 
với bạn bè gần xa trên thế giới. 

Sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của Đài Phát 
thanh - Truyền hình Hà Nội cũng đang được coi 
như là một nét đẹp trong bức tranh chung về sự đổi 
mới của thủ đô Hà Nội những năm qua. 

Từ những chiếc xe loa theo đoàn quân giải 
phóng tiến về tiếp quản thủ đô, được định vị tại 
nhà Thủy Tạ bên bờ hô Hoàn Kiếm phát đi 
tiếng nói “Đây là buổi phát thanh của Sở Tuyên 
truyền Hà Nội”, Đài Truyền thanh Hà Nội nay 
là Đài Phát thanh - Truyền hình (PT - TH) Hà 
Nội chính thức khai sinh vào ngày 14-10-1954, 
tức là 4 ngày sau khi thủ đô Hà Nội được giải 
phóng. Cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của Đài rất 
đơn sơ, nghèo nàn với một máy tăng âm 100W, 
một bộ Ampli Micro cùng hệ thống đường dây 
khoảng gần 1000 mét chấp nối đủ loại và hơn 
chục chiếc loa rải xung quanh Bờ Hỗ và tỏa ra một 
số đầu trục đường chính của thành phố. Năm 1956 
Đài được Chính phủ Liên Xô giúp đỡ trang bị 2 
máy tăng âm lớn đưa tổng công suất lên 30kW đặt 
tại trung tâm 47 Hàng Dầu với hệ thống đường dây 
truyền thanh cao thế 960V đi trên nóc nhà xuống 
các đường dây hạ thế 240V và 30V chạy khắp trên 
các đường phố nội thành đến các huyện xã ngoại 
thành. Tổng số chiều dài hệ thống đường dây 
truyền thanh trong toàn thành phố lên đến gần 
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I000km với trên 5 vạn loa lớn 
nhỏ rải khắp địa bàn dân cư và đi 
vào tận các gia đình. 

Với trung tâm tăng âm và hệ 
. thống đường dây, loa nói trên, 

trong những năm từ 1956 đến 
1975, Đài Hà Nội đã có những 
đóng. gÓP đáng kể trong VIỆC 
chuyển tải thông tin, tuyên truyền 
đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước và thành 
phó, phục vụ đắc lực cho côn 
| cuộc cải tạo, phát triển kinh tê, 
văn hóa, xã hội của thủ đô và xây dựng hậu phương 
lớn, chỉ viện cho tiền tuyến lớn đánh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Đặc 
biệt, Đài đã làm tốt nhiệm vụ truyền lệnh chỉ huy 
tác chiến và hướng dẫn nhân dân sơ tán, ,phòng 
tránh, góp phần đánh bại cuộc tập kích chiến lược 
bằng máy Day B52 của Đế quốc Mỹ vào Hà Nội, 
lập nên chiến công lẫy lừng “Điện Biên Phủ trên 
không”. Năm 19/78, tức là sau 3 năm Tổ quốc 
thống nhất và trên 20 năm làm công tác truyền 
thanh, Đài Hà Nội mới bắt đầu được phát chương 
trình riêng của mình trên sóng trung (AM) 527m 
của Đài TNVN và cũng từ đấy được đối tên thành 
Đài Phát thanh Hà Nội. 

Đến năm 1979, Đài Hà Nội bắt đầu làm 
truyền hình, nhưng mỗi tháng chỉ có một 
chương trinh ] giờ, sau đó mỗi tuần một chương 
trình 15 phút rồi 30 phút vào tối thứ ba hằng tuần 
trên chương trình chung của Đài Truyền hình TƯ. 
Mãi đến ngày 19-5-1989, tức là sau 10 năm, Đài 
Hà Nội mới tách ra phát chương. trình riêng hằng 
ngày của mình trên kênh 9 do Tổng cục Bưu điện 
quản lý, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố cho 
phép đổi tên Đài Phát thanh Hà Nội thành đài 
PT - TH Hà Nội. Lúc đầu mỗi ngày chỉ có một 
chương trình buổi chiều 30 phút, sau tăng lên 45 
phút rồi 1 giờ (từ 18 giờ đến 19 giỜ tối). Tuy đã có 
chương trình riêng nhưng vào giờ giữa chiều và tối 
không thuận cho mọi người theo dõi, không đủ giờ 


* Giám đốc, Tông biên tập Đài Phát thanh vàTruyền hình 
Hà Nội 


đưa được những vấn đề văn hóa, nghệ thuật phục vụ 
nhu cầu của khán giả. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 
ngày giải phóng thủ đô (10-10-1989), Đài Hà Nội 
đã tranh thủ chỗ kênh 9 còn bỏ trống phát thêm 
chương trình văn hóa : nghệ thuật vào sáng chủ 
nhật hằng tuần. Mặc dù còn rất khó khăn thiếu 
thốn cả về người và cơ sở vật chất, nhưng Đài Hà 
Nội đã quyết tâm đưa luôn chương trình buổi sáng 
vào thường xuyên với nội dung tin tức thành phố, 
trong nước, quốc tế và các thông tin khác thiết 
thực bổ ích cho đời sống xã hội, được mọi người 
hoan nghênh theo dõi (lúc này Truyền hình Việt 
Nam chưa làm chương trình buổi sáng). Nhưng 
cũng đã đến lúc không còn chỗ để phát nhờ, phát 
ké nữa, dù lãnh đạo và cân bộ công nhân viên 
(CBCNV) của Đài có cố gắng mấy nữa cũng 
không thể tăng thời lượng phục vụ trên sóng được, 
nếu như không có thêm thiết bị sản xuất chương 
trình và nhất là máy phát sống. Vì vậy, UBND 
thành phố đã quyết định cho Đài Hà Nội được xây 
dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị kỹ thuật cần 
thiết, tạo điều kiện khép kín nhiệm vụ của một Đài 
PT - TH từ khâu biên tập - sản xuất - truyền dẫn, 
phát sóng. Chương trình phát thanh truyền hình 
của Đài không phải đi thuê phát sóng nữa. Đúng 
ngày 10-10-1994 Đài Hà Nội đã bắt đầu có kênh 
phát sóng riêng, mở rộng thêm chương trình buôi 
tối - là thời điểm ưu việt có hiệu quả nhất trong 
ngày, đưa thời lượng truyền hình của Đài từ 
2 tiếng/ngày q giờ buổi sáng và 1 giờ buôi 
chiêu) lên 10 tiếng 30 phú t/ngày (sáng 4 giờ 
30 và chiều tối 6 giờ).Để tiếp tục phát huy hiệu 
quả của sóng, đáp ứng yêu câu của công tác tuyên 
truyền giáo dục và nhu cầu thông tin thưởng thức 
văn hóa - nghệ thuật của nhân dân, Đài Hà Nội đã 
từng bước cố gắng nâng cao khả năng sản xuất 


chương trình, tăng thời lượng ở những chỗ có thể 


làm được như : Từ ngày 1-9- 1995 đã phát sớm 
chương trình buổi chiêu từ 18 giờ lên 17 giờ 
để tăng thêm thời lượng 1 giờ. Đầu năm 1996 
phát thêm chương trình buôi sáng chủ nhật 
hằng tuần từ 7 giờ sáng lên 6 giờ, tăng thêm 
1 giờ. Để thiết thực kỷ niệm lần thứ 52 ngày 
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 
Đài đã nối tiếp chương trình buổi sáng với chương 
trình buổi trưa, tăng thêm 1 giờ trên sóng, đưa 
tông thời lượng chương trình trong ngày của Đài 


Yhưe tiền - Hinh nghiệm 


Phát thanh - Truyền hình Hà Nội hiện nay trên 
sóng truyền hình là 13 giờ và trên sóng phát thanh 
là 18 giờ 30 phút. 

Để có được bước đi nói trên, cả lãnh đạo và cần 
bộ công nhân viên, phóng viên, biên tập, kỹ thuật 
viên của Đài Hà Nội đã phải phấn đấu vượt qua 
nhiều khó khăn với tinh thần “không đợi có rồi mới 
làm mà phải cứ làm rồi sẽ có”. Thực tế đã diễn ra : 
không có sóng, không có trường quay thì đi thuê ; 
thiếu camera thi một máy chạy nhiều cuộc ; thiếu 
thiết bị sản xuất chương trình ban ngày thì làm 
thêm ban đêm; không có ô tô chạy thì chạy bằng 
xe máy ; nghiệp vụ yếu và thiếu kinh nghiệm thì 
vừa học vừa làm. Phóng viên, biên tập viên phát 
thanh phải học làm truyền hình và truyền hình phải 
học viết cho phát thanh, để Đài nhanh chóng bảo 
đảm làm tốt cả hai nhiệm vụ phát thanh và truyền 
hình. Kỹ thuật viên đang sử dụng thiết bị kỹ thuật 
thường (analog) phải tiếp cận và học để sử dụng 
cho được các thiết bị kỹ thuật số (digital). Đài Hà 
Nội cũng đã mở rộng quan hệ với các đài tỉnh, 
thành trong cả nước và nước ngoài, tổ chức nhiều 
đoàn tham quan các tỉnh và nước ngoài để mở 
rộng tầm mắt, học tập kinh nghiệm nâng cao trình 
độ nghiệp vụ quản lý và xây dựng chương trình ; 
chủ động mở các lớp kỹ thuật và ngoại ngữ, tin 
học tại Đài, cử 48 người trong tông số 175 người 
biên chế đi học các lớp đại học tại chức báo chí, 
đạo diễn, pháp lý, điện tử, tin học để nhanh chóng 
phô cập trình độ đại học trong CBCNV. Hiện đã 
có 18 người tốt nghiệp các lớp nói trên, làm việc, 
nâng dần hiệu quả và 30 người còn đang tiếp tục 
theo học. 

Bằng những cố gắng của mình trong công tác 
tuyên truyền giáo dục, phục vụ đời sông văn hóa 
tỉnh thần của nhân dân, Đài Hà Nội đã được thành 
phố đầu tư, các tổ chức UNESCO, SIDA. Thụy 
Điển và chính phủ nước Cộng hòa Pháp giúp đỡ, 
tài trợ, từng bước tạo được sự thay đôi nhất định về 
CƠ SỞ vật chất - kỹ thuật, thích ứng dần với nhu cầu 
phát triển của mình. 

Được bổ sung đáng kể về cơ SỞ vật chất - kỹ 
thuật và phát triển không ngừng về thời lượng, vấn 
đề có ý nghĩa quyết định thu phục lòng mên mộ 
của khán giả chính là nội dung chương trình của 
Đài. Y thức được vấn đề đó, gần I0 năm qua Đài 
Hà Nội đã xác định và phấn đầu theo định hướng 
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Yhưs tiên - Hinh nghiệm 


“Phải làm cho nội dung chương trình PT - TH của 
Đài ngày càng mang rõ sắc thái riêng của thủ đô, 


đậm đà tính nhân văn, tính văn hóa, phục. vụ đắc 


lực cho công. tác tuyên truyền, giáo dục của đảng 
bộ chính quyền thành phố, gắn bó chặt chẽ và phản 
ánh trung thực đời sống thường nhật của nhân 
dân”. Đài coi đó là lý do tồn tại, phát triển và cũng 
là thế mạnh của mình. Về kết cấu nội dung, Đài 
xác định tin tức là đầu vị của chương trình. Hằng 
ngày trên truyền hình, Đài đã bố trí tới 5 bản tin : 
sáng, trưa, chiều, tối và cuối ngày. Ngoài ra còn có 
“tin điện” và bản tin “Dạo quanh phố phường, dạo 
qua thị trường” phản ánh tức thời những vấn đề 
đáng quan tâm trên đường phố, ngoài xã hội và 
trên thị trường. Về phát thanh, ngoài những bản tin 
chính phát vào các thời điểm như trên từ 9 giờ đến 
11 giờ và từ 13 giờ đến 18 giờ, cứ cuối mỗi giờ lại 
có 5 phút tin. Nếu người nghe, người xem theo dõi 
chương trình phát thanh và truyền hình của Đài Hà 
Nội sẽ có thể biết được nhiều thông tin, nhất là 
những thông tin chung, cơ bản diễn ra ở thành phố, 
trong cả nước và trên thế giới trong ngày. Nhiều 
người rất hoan nghênh chương trình tin tức trên 
sóng phát thanh và truyền hình của Đài Hà Nội và 
cho rằng nó đã và đang ngày càng hướng tới sự gân 
gũi, nhanh gọn, phong phú, thiết thực và hiệu quả 
đối với cuộc sống. Song song với việc chú ý làm 
tin, Đài Hà Nội cũng đã hết sức coi trọng xây dựng 
những chuyên mục mang tính đặc thù làm rõ sắc 
thái thủ đô như ; chuyên mục “Hà Nội chúng ta” 
giới thiệu những danh lam thắng cảnh, di tích lịch 
sử, văn hóa, cách mạng, những danh nhân và tài 
năng trẻ ; những làng nghề, phố nghề truyền thống, 
những sản phẩm, những đặc sản của thủ đô. 
Chuyên mục “Thủ đô ngàn năm văn hiến” giới 
thiệu những nét tiêu biểu về các mặt hình thành 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước và thủ 
đô qua các thời kỳ lịch sử. Chuyên mục “Ngày này 
năm xưa” hằng ngày thông tin lại những địa danh, 
sự kiện đáng ghi nhớ diễn ra tại thủ đô cũng như 
trong nước và quốc tế, giúp cho mọi người hiểu 
biết, hồi tưởng, nhớ lại, nâng cao lòng tự hào, tự 
trọng, bôi dưỡng ý chí đấu tranh bảo vệ những giá 
trị vật chất tinh thần truyền thống cao đẹp và khích 
lệ không ngừng vươn tới tầm cao hơn. 

Các chuyên mục ““Tình thương và trách nhiệm” 
trên chương trình phát thanh và “Địa chỉ cho 
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những tấm lòng từ thiện” trên chương trình truyền 
hình của Đài hằng tuần góp phần chăm sóc, phát 
huy truyền thống nhân ái trong nhân dân ta, giới 
thiệu cổ vũ mọi. người nâng cao tình thương yêu 
giữa những con người. Và càng yêu thương càng 
phải có trách nhiệm đoàn kết, hợp tác, cưu mang 
giúp đỡ nhau theo truyền thống đạo nghĩa của dân 
tộc “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong 
một nước phải thương nhau cùng”. Các chuyên 
mục này chẳng những đã có tác động nhất định về 
mặt tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm mà còn đem 
lại một hiệu quả vật chất đáng kể, giúp đỡ những 
người cần giúp đỡ được tới hàng tỉ đồng. Chuyên 
mục này của Đài đã được Hội nhà báo Việt Nam 
tặng giải báo chí toàn quốc năm 1993. 

Cùng với việc tuyên truyền về những vấn đề 
chính trị, xã hội và sản xuất, quản lý kinh tế công, 
nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng quản lý đô thị... 
Đài Hà Nội đá có các chuyên mục về khoa học - 
giáo dục “Thường thức gia đình”, “Sức khỏe cộng 
đồng”, “Giáo dục từ xa”, “Văn hóa thể thao”, 
“Trang văn nghệ chủ nhật” và phim truyện. Tất cả 
đều đề cập sâu tới những vấn đẻ của Hà Nội và 
những vấn đề tâm lý xã hội giàu tính nhân văn, góp 
phần cung cấp những kiến thức về văn hóa, giáo 
dục và những tri thức về khoa học, sức khỏe đời 
sống, kiến thức về thẩm mỹ và thưởng thức giải trí 
nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh thần cho nhân dân 
thủ đô. | 

Tuy là đài địa phương nhưng lại là của thủ đô - 
nơi hội tụ của bốn phương, có nhiệm vụ thay mặt 
cả nước đón bè bạn quốc tế đến thăm và tiếp xúc 
mở rộng quan hệ với thế giới bên ngoài, nên trong 
nội dung chương trình, Đài Hà Nội cũng đã thực 
hiện các chuyên mục “Hà Nội với cả nước, cả nước 
với Hà Nội”, “Hà Nội nhìn ra thủ đồ các nước trên 
thế giới” trên truyền hình và “Hà Nội với bạn bè 
bốn phương” trên phát thanh. Các chuyên mục này 
đã góp phân mở rộng tàm mắt của người Hà Nội ra 
cả nước và thế giới, nâng cao sự hiểu biết và kinh 
nghiệm trong việc quản lý xây dựng thủ đô của 
chúng ta. 

Có thể nói, nhờ chính sách đổi mới của Đảng 
và sự nỗ lực của đội ngũ CBCNV, phóng viên, biên 
tập, kỹ thuật viên, nhìn chung cả về quản lý, đầu 


(Xem tiếp trang 45) 


I - SỰ QUAN TÂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 
ĐÔI VỚI VÂN ĐÊ VĂN HÓA 

Ngày 8-12-1986, Đại hội đồng Liên hợp quốc 
khóa 4l đã chính thức thông qua Nghị quyết số 
41/1987 tuyên bố thập kỷ 1988-1997 là “Thập kỷ thế 
giới phát triển văn hóa”. Ngày 21-1-1988, ông Mai-ơ 
(F. Mayor), Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục, khoa 


[Hột chặng đường nghiên 
cứu văn hóa ở nước fa 
trong “thập hỷ thế giới 

phát friển văn hóa” 


NGUYỀN XUÂN KÍNH ° 


học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) long trọng 
tuyên bố phát động thập kỷ quan trọng này. 

Việt Nam đã tích cực hưởng ứng cuộc phát động 
trên. Nghị quyết Bộ Chính trị số 09-NQ/TƯ ngày 18- 
12-1995 “Về một số định hướng lớn trong công tác tư 
tưởng hiện nay” có đoạn : “Với tư cách là nền tầng 
tỉnh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát 
triển, đồng thời là một mục tiêu cao cả của chủ nghĩa 
xã hội, văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, xây 
dựng xã hội mới và con người mới”. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH của 
Đảng tiếp tục khẳng định : “Văn hóa là nền tảng tỉnh 
thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” (Ù, 

Quyết định số 25-TTg do Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt ký ngày 19-1-1993 nêu rõ : “Phát triển văn hóa 
nghệ thuật mang bản sắc dân tộc Việt Nam là trách 
nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân. Nhà nước tạo điều 


Yhuye tiễn - Winh ngh†‡iệøn 


kiện, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phương tiện 
cho việc phát triển văn hóa nghệ thuật mang bản sắc 
đân tộc (...)”. Nhà nước “đầu tư 100% kinh phí cho 
việc tu bổ, tôn tạo các di tích cách mạng, những di 
tích gắn với quá trình hoạt động của Đảng và cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc”, “hỗ trợ một phần 
kinh phí và huy động mọi nguôn lực, kể cả thu hút 
viện trợ và vốn đầu tư của 
nước ngoài, để gìn giữ, tôn 
tạo các di tích lịch sử văn 
hóa khác, kể cả các công 
trình mang tính chất tôn 
giáo đã được công nhận là 
di tích lịch sử văn hóa” 

“đầu tư 100% cho việc sưu 
tầm, chỉnh lý, biên soạn, 
bảo quản lâu dài, phổ biến 


các sản phẩm văn hóa tỉnh 
thân như : văn học dân 


gian, các điệu múa, các làn 

điệu âm nhạc của các dân 

tộc, gìn giữ các nghề thủ 

công truyền thống, các loại 
_ nhạc dân tộc (...)”. 

Ủy ban quốc gia về 
Thập kỷ quốc tế phát triển 
văn hóa của Việt Nam 

được thành lập. Nhiều cuộc hội thảo cấp quốc gia và 
quốc tế được tổ chức, nhiều chương trình khoa học 
công nghệ cấp nhà nước, nhiều đề tài khoa học cấp 
nhà nước về văn hóa được xét duyệt, được cấp kinh 
phí và triển khai. 
II - SỰ PHONG PHÚ VẢ ĐA DẠNG CỦA CÁC 
MẢNG SÁCH VIẾT VỀ VĂN HÓA 

Từ nhiều cuộc hội thảo, từ kết quả lao động của 
các nhà khoa học, từ + năng động của các cơ quan 
xuất bản đã dẫn đến sự xuất hiện phong phú các 
mảng sách viết về văn hóa. 

1 - Mảng sách chú ý đến những vấn đề lý luận, 
phương pháp luận và nghiên cứu văn hóa ở dạng 
tổng thể. 

Cuốn sách Văn hóa và đổi mới (1994) của Cố vấn 
Phạm Văn Đồng thu hút sự chú ý của bạn đọc bởi đây 


* PGS.PTS, Viện nghiên cứu văn hóa dân gian 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996; tr110 
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Yhrưe tiễn - Minh nghiệm 


là sự quan tâm có hệ thống, có căn cứ khoa học của 
một nhà hoạt động chính trị, hoạt động văn hóa lão 
thành đối với vấn đề văn hóa, đối với mối quan hệ 
giữa văn hóa và đối mới ; ở đây không chỉ có tri thức, 
trí tuệ, mà có cả tinh thần trách nhiệm, tình cảm chân 
thành và tâm huyết của tác giả. Ngày 30-12-1994 tại 
Hà Nội, đã diễn ra cuộc hội thảo về công trình này 
với sự tham gia của gần 100 nhà trí thức, nhà hoạt 
động văn hóa, văn nghệ ‹ sĩ tên tuổi. Sau hội thảo cuốn 
sách Văn hóa và đổi mới, Tác phẩm và bình luận đã 
được xuất bản. 

Cuốn sách Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận 
mới (1994) của PGS Phan Ngọc nổi tiếng bởi vì tác 
giả đã sử dụng một thao tác luận độc đáo để khảo sát 
và đưa ra những nhận xét mới mẻ, (đôi khi có cả sự 
cực đoan) VỆ nội dung văn hóa Việt với độ khúc xạ 
Nho giáo, về đặc trưng văn hóa Huế, về Nguyễn Trãi, 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

Tìm vê bản sắc văn hóa Việt Nam (1996, tái bản 
1997) của PGS,TS Trần N gọc Thêm vận dụng một 
cách nhất quán phương pháp hệ thống - cấu trúc, 
trình bày toàn diện và súc tích về văn hóa Việt Nam 
trên các phương diện : văn hóa nhận thức, văn hóa tổ 
chức cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự 
nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. 

Ngoài ra, còn có các cuốn Sự chuyển đối các giá 
trị trong văn hóa Việt Nam (Đỗ Huy, Trường Lưu, 
1989), Mắ y vấn đề văn hóa và phát triên ở Việt Nam 
hiện nay ký yếu hội thảo, 1993), Phương pháp luận 
vê vai trò của văn hóa trong phát triển (kỷ yếu hội 
thảo, tái bản 1993), Tìm về bản sắc dân tộc của văn 
hóa (nhiều tác giả, 1993), Văn hóa vì con người 
(nhiều tác giả, 1993), Văn hóa Việt Nam, một chặng 
đường (nhiều tác giả, 1994), Đến hiện đại từ truyền 
thống (PGS Trần Đình Hượu, 1994, tái bản 1996), 
Văn hóa gia đình Việt Nam và sự phát triển (nhiều 
tác giả, 1994), Tích hợp đa văn hóa đông tây trong 
một chiến lược giáo dục. (ương lai (Nguyễn Hoàng 
Phương, 1995), Một số vấn đê lý luận văn hóa thời kỳ 
đổi mới (nhiều tác giả, 1996), Góp phân nghiên cứu 
văn hóa Việt Nam (Nguyễn Văn Huyên, viết bằng 
tiếng Pháp và xuất bản trước Cách mạng Tháng Tám 
1945, được dịch và xuất bản, hai tập, 1995-1996), 
Góp phân nghiên cứu văn hóa và tộc người (Nguyễn 
Từ Chi, 1996), Vấn đề văn hóa và phát triển (Hoàng 
Trinh, 1996), Văn hóa trong phát triển của xã hội 
Việt Nam (Thành Duy, 1996), Văn hóa và kinh 
doanh (kỷ yếu hội thảo, 1996), Phụ nữ, giới và phát 
triển (Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng, 1996)... 


54 


2 - Mảng sách viết về các vùng văn hóa 

Nghiên cứu vùng văn hóa là phân vùng và khảo 
sát văn hóa ở từng vùng, tiểu vùng. “Hiện nay trong 
giới nghiên cứu chưa có sự thống nhất trong việc xác 
định sô lượng và ranh giới giữa các vùng, các tiểu 
vùng văn hóa ở nước ta. Những vấn đề lý luận về 
phân vùng và vùng văn hóa được thể hiện trong công 
trình tập thể văn hóa vùng và vùng _ văn hóa ở Việt 
Nam (1993). Trong mảng sách viết về vùng văn hóa, 
Địa chí văn hóa thành phố Hô Chí Minh (nhiều tác 
giả, đã in ba tập, 1987-1990), Văn hóa và cư dân 
đồng bằng sông Cửu Long (nhiều tác giả, 1990) là 
những công trình có chất lượng cao. 

3 - Mảng sách viết về văn hóa các dân tộc ít người 

Về đề tài này có : Văn hóa Chăm (Phan Xuân 
Biên, Phan An, Phan Văn Dốp, 1231), Văn hóa 
truyền thống Tày Nùng (nhiều tác giả, 1993), Văn 
hóa Chăm pa (Ngô Văn Doanh, 1994), Văn hóa dân 
tộc Mường (kỷ yêu hội thảo, 1235), Văn hóa dân tộc 
Mông Hà Giang (nhiều tác giả, 1996),... 

Nghiên cứu văn hóa các dân tộc ít người là một 
công việc khó khăn. Vì vậy chúng ta hết sức trân 
trọng những công trình vừa nêu. Trong việc công bổ, 
chúng ta đã không né tránh sự thật. Với tỉnh thần 
trách nhiệm và ý thức bảo vệ, giữ gin tài sản văn hóa 
các dân tộc, chúng ta phản ánh cả cái được và cái 
chưa được, cả mặt thuận lợi và mặt khó khăn. Theo 
sự công nhận chính thức hiện nay, ngoài người Việt 
(Kinh), nước ta còn có 53 dân tộc ít người. Vẫn còn 
có văn hóa của nhiều dân tộc anh em khác chưa được 
nghiên cứu và công bố rộng rãi. 

4 - Mảng sách viết về văn hóa dân gian 

Một bộ phận rất quan trọng của văn hóa là văn 
hóa dân gian. Nghiên cứu bộ phận này có các cuốn 
sách : Trên đường tìm hiểu văn hóa dân gian (Đình 
Gia Khánh, 1989), Văn hóa dân gian. Những lĩnh vực 
nghiên cứu (nhiều tác giả, 1989), Văn hóa dân gian. 
Những phương pháp nghiên cứu (nhiều tác giả, 
1990), Địa chí văn hóa dân gian Thăng Long - Đông 
Đô - Hà Nội (nhiều tác giả, 1991),: Văn hóa dân gian 
người Việt ở Nam Bộ (nhiều tác giả, 1992), Văn hóa 
dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông- 
Nam Á (Đinh Gia Khánh, 1993), Văn hóa dân glan 
Cao Bằng (kỷ yếu hội thảo, 1993), Tìm hiểu di sản 
văn hóa dân gian Hà Nội (nhiều tác giả, 1994), Văn 
hóa dân gian (Folklorc) và phương pháp nghiên cứu 
hiên ngành (Chu Xuân Diện, 1995), Các tác gia 
nghiên cứu văn hóa dân gian (nhiều tác giả, 1995)... 

Số lượng phong phú của các cuốn sách vừa nêu và 
chất lượng cao của không ít công trình cho thấy tầm 


quan trọng của dòng văn hóa dân gian nước nhà, chứng 
tỏ khoa nghiên Cứu văn hóa dân gian tuy mới ra đời đã 
đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tuy vậy, 
không thể nghĩ rằng mọi vấn đề của khoa nghiên cứu 
văn hóa dân gian đã th giải quyết thỏa đáng. 

Š- Mảng sách về văn hóa tâm lính, hội lễ 

Máng sách này rất phong phú : Lễ hội dân gian 
(Tôn Thất Bình, 1988), Lễ hội cổ truyền của người 
Việt ở Bắc Bộ Việt Nam (nhiều tác giả, 1992), Bảo 
tàng - Di tích - Lễ hội (Phan Khanh, 1992), Đình 
miễu và lễ hội dân gian (Sơn Nam, 1992), Về tôn 
giáo (nhiều tác giả, 1994), Tín ngưỡng làng xã (Vũ 
Ngọc Khánh, 1994), Về tôn giáo tín ngưỡng Việt 
Nam hiện nay (nhiều tác giả, 1996), Đạo Mẫu ở Việt 
Nam (nhiều tác gia, hai tập, 1996), Văn hóa tâm lâm 
(Nguyễn Đăng Duy, 1996),... 

Đây là máng sách bán chạy. Tuy số lượng nhiều 
nhưng chất lượng các cuôn sách không đều nhau. 
Nhiều tập sách mỏng được viết nhanh, biên tập vội đề 
tung ra thị trường. Trong mảng sách này, Lễ hội 
truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại (1994) là 
một kỷ yếu có chất lượng khoa học, được ¡n đẹp, Tín 
ngưỡng dân gian Huế (Trần Đại Vinh, 1995) là một 
công trình bề thế, nghiêm túc, Tín ngưỡng thành 
hoàng Việt Nam (Nguyễn Duy Hinh, 1996) được chú 
ý tới quy mô của công trình, bởi sự phong phú, chính 
xác của các tư liệu. 

ố - Mảng sách từ điển 

Mảng sách này chưa có nhiều thành công. Nếu Từ 
điển di tích văn hóa Việt Nam (nhiều soạn thảo, Ngô 
Đức Thọ chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và 
Nhà xuất bản Mũi Cà Mau, 1993 là một công trình 
công phu, nghiêm túc thì các cuốn từ điển văn hóa 
khác lại bộc lộ nhiều nhược điểm và thiếu sót. 

Từ điển văn hóa Việt Nam. Phần nhân vật chí 
(nhiều soạn giả, PGS Vũ Ngọc Khánh chủ biên, Nhà 
xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1993) được 
biên soạn và xuất bản “nhằm giới thiệu các nhân vật 
đã có những đóng góp nhiều í It vào sự nghiệp văn hóa 
của đất nước ” (Lời nhà xuất bản, tr 7). Nhược điểm 
lớn, dễ thấy nhất của cuốn sách là tiêu chí các nhân 
vật được đưa vào từ điền không rõ ràng. Thế nào là 

“có đóng góp nhiều ít” ? Ngoài ra, các soạn giả và 
nhà xuất bản đã thiếu thận trọng khi đưa một vài nhân 
vật vào từ điển gây nên phản ứng mạnh mề của một 
bộ phận độc giả. Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam 
(nhiều soạn giả có tên tuổi, do nhà nghiên cứu văn 
hóa Hữu Ngọc chủ biên, Nhà xuất bản Thế giới, Hà 
Nội, 1995) phản ánh những kiến thức văn hóa của 
người Việt (Kinh) bao gồm văn hóa bác học và văn 


Vi iễn - Minh nghiệm 


hóa dân gian từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công 
nguyên cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 
“Nhin ¡ chung đây là cuốn sách giúp ích cho việc tra 
cứu, tìm hiêu về văn hóa cổ truyền Việt Nam cho 
nhiều đối tượng độc giả. Tuy nhiên, trong tửng mục : 
cụ thể, cuốn từ điển hãy còn nhiều điểm sai sót, thiếu 
chính xác, không nhất quán về nội dung giữa các mục 
từ có liên quan với nhau, nhiều mục từ cần thiết 
nhưng không có trong sách”. 2) 

Ngay cả Từ điển bách khoa Việt Nam (rung tâm: 
biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam xuất bản, Hà 
Nội, 1995, tập D, một công trình có ý nghĩa khoa học 
và văn hóa rất lớn cũng đã để lộ những sai sót đáng 
tiếc. 

7 - Máng sách giáo khoa đại học về văn hóa 

Màng sách giáo khoa đại học về văn hóa là mảng 
sách khá mới mẻ. Ngày 10-1-1995, Bộ Giáo dục - 
Đào tạo mới có công văn số 173/VP về việc “tăng 
cường giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc và di sản 
văn hóa Việt Nam, yêu cầu các cơ quan có liên đới 
chuẩn bị hệ thống giáo trình, đưa vào chương trình 
đại học, cao đẳng môn Văn hóa học và cơ sở văn hóa 
Việt Nam, để phục vụ việc học tập của sinh viên” G), 

Năm 1995, Trường Đại. học tổng hợp TP Hồ Chí 
Minh xuất bản cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam (504 
trang) của PGS, TS Trần Ngọc Thêm. Đây là giáo 
trình đại học, lưu hành nội bộ, song phạm vi lưu hành 
của nó không chỉ ở trong một trường đại học. Sách 
này là tập giáo trình đại học đầu tiên trình bảy có hệ 
thông về văn hóa Việt Nam, nên đã được nhiều nơi sử 
dụng trong việc giảng dạy và học tập. Cuốn sách 
được viết công phu, nghiêm túc, nhưng lượng, kiến 
thức đưa vào quá nhiều, chưa phù hợp với số tiết của 
môn học và khả năng tiếp thu của sinh viên năm thứ 
nhất. Năm 1997, sách này ¡n lần thứ ba, có sửa chữa 
và rút gọn (còn 284 trang), do Trường Đại học khoa 
học xã hội và nhân văn (thuộc Đại học quốc gia TP 
Hồ Chí Minh) ấn hành. Lần in này ghi rõ : “Giáo 
trinh cho sinh viên, biên soạn theo chương trình giáo 
dục đại học đại cương của Bộ Giáo dục - Đào tạo 

(Quyết định số 3224/GD-ĐT ngày 12-9-1995)”. Ở 
TP Hồ Chí Minh còn có cuốn Cơ sở văn hóa Việt 
Nam của PTS Phùng Quý Nhâm (Trường Đại học sư 
phạm, lưu hành nội bộ, 1996) và cuôn Cơ sở văn hóa 
Việt Nam (1996) của PTS Lê Văn Chưởng, Đại học 
Huế xuất bản, cuốn giáo trình cơ sở Lịch sử văn hóa 


(2) Nguyễn Thanh Lợi : “Về cuốn Từ điền văn hóa cổ truyền 
Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa dân gian, Hà Nội, 1996, số 4, tr 101 

(3). Trần Quốc Vượng (chủ biên) : Cơ sở văn hóa Việt Nam. 
Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997, tr 3 
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Thưa tiễn - Hình nghiệm 


Việt Nam của Huỳnh Công Bá (lưu hành nội bộ, 

1924). Trong khi chưa có giáo. trình chính thức, đề 
đáp ứng nhu cầu cấp bách về tài liệu, Đại học quốc 
gia Hà Nội tổ chức biên soạn tập Văn hóa học đại 
Cương và cơ sở văn hóa Việt Nam (tập tài liệu tham 
khảo để giảng dạy và học tập, nhiều tác giả, Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996). Năm 1997, Nhà 
xuất bản Giáo dục công bố cuôn Cơ sở văn hóa Việt 
Nam (năm tác giả, GS Trần Quốc Vượng chủ biên, 

240 trang). Sách này phục vụ cho chương trình đại 
học đại cương đã trình bày kỹ một số khái niệm cơ 
bản, nêu lên diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam 
và giới thiệu sáu vùng văn hóa. 

Năm 1997, Viện Văn hóa (thuộc Trường Đại học 
Văn hóa Hà Nội) và Nhà xuất bản Văn hóa - Thông 
tin công bố cuốn Văn hóa học của nhà giáo đã quá cô 
Đoàn Văn Chúc. 

8 - Mảng sách dịch thuật, giới thiệu văn hóa 
nước ngoài 

Trong “Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa”, 
chúng ta không chỉ chú trọng nghiên cứu văn hóa 
Việt Nam, mà còn dịch thuật, giới thiệu, nghiên cứu 
văn hóa các nước khác. Công việc này không phải 
trước kia không làm, song chưa bao giờ được tiến 
hành rộng rãi và đạt chất lượng như mười năm gần 
đây. 

Về văn hóa, văn minh Trung Quốc có : Lịch SỬ 
văn mình Trung Quốc (Will Durant, bản dịch của 
Nguyễn Hiến Lê, Trường Đại học sư phạm TP Hồ 
Chí Minh xuất bản, 1990), Lịch sử văn hóa Trung 
Quốc (Đàm Gia Kiện chủ biên, bản dịch của nhóm 
Trương Chính, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1993), Đại Cương lịch sử văn hóa Trung Quốc 
(Ngô Vinh Chính và Vương Miện Quý chủ biên, bản 
dịch của nhóm Lương DuyThứ, Nhà xuất bán Văn 
hóa - Thông tin, Hà Nội, 1994). Về văn hóa Ấn Độ, 
bên cạnh bản dịch Phát hiện Án Độ (Jawaharlal 
Nehru, nhóm Phạm Thủy Ba dịch, Nhà xuất bản Văn 
học, Hà Nội, 1990, ba tập) có tập tiểu luận Văn hóa 
Án Độ (Cao Huy Đỉnh, Nhà xuất bản Văn hóa - 
Thông tin, Hà Nội, 1993). Về văn hóa Nhật Bản, bên 
cạnh bản dịch Lược sử văn hóa Nhật Bản 
(G.B.Sansom, bản dịch không đề tên dịch giả, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, hai tập) có 
cuốn Chân dung văn hóa đất nước mặt trời mọc (Hữu 
Ngọc, Nhà xuât bản Thế giới, 1993). Về văn hóa 
Pháp có Phác thao chân dung văn hóa Pháp (1991) 
của Hữu Ngọc. Về văn hóa Thụy Điển có Miảnh trời 
Bắc Âu (1222) của Hữu Ngọc. Về văn hóa Phần Lan 
có Đường vào văn hóa Phân Lan (1996) do nhóm 
Nguyễn Huệ Chi tuyển soạn và dịch. Về văn hóa Mỹ 
có Hồ sơ văn hóa Mỹ (1995) của Hữu Ngọc. Về văn 
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hóa Thái-lan, Lào, Cam-pu-chia có các cuốn sách do 
Viện nghiên cứu Đồng - - Nam Á tổ chức biên soạn. 

Loại sách viết về văn hóa, văn minh nhiều nước 
có : Văn minh phương Tây (các tác giả ở Trường Đại 
học Havớt, Mỹ, bản dịch của Nguyễn Văn Lương, 
Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1994), 
Các phạm trù văn hóa trung cô (A.Gurêvích, bản dịch 
của Hoàng Ngọc Hiến, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà 
Nội, 1996), Đại cương văn hóa phương Đông (Lương 
Duy Thứ chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 
1996).. 


HI - ĐÁNH GIÁ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG NGHIÊN 
CỨU VĂN HÓA 


l - Trong “Thập kỷ thế giới phát triển văn hóa” 
Đảng ta đánh giá đúng đắn tầm quan trọng của văn 
hóa, Nhà nước đầu tư kinh phí thích đáng cho việc 
nghiên cứu và xuất bản. Cơ chế đổi mới, các nhà xuất 
bản năng động, công nghệ in có nhiều tiến bộ, điều 
kiện kinh tê của nhân dân được cải thiện hơn. Đó là 
hoàn cảnh rất thuận lợi cho việc xuất bản các công 
trình, các cuốn sách viết về văn hóa. Trong hoàn cảnh 
thuận lợi này, không chỉ có các bản thảo mới hoàn 
thành được công bố kịp thời, mà một số công trình, 
bản dịch về văn hóa được xuất bản từ những thập kỷ 
trước đến nay cũng được tái bản, một số bản thảo, 
bản dịch được hoàn thành từ hàng chục năm trước 
nhưng chưa có điều kiện công bố thì nay đã được ra 
mắt bạn đọc lần đầu. 

2 - Qua sự phân tích tám mảng sách viết về văn 
hóa, chúng ta thấy SỰ phong phú về số lượng. Số sách 
này lớn hơn sô sách vê văn hóa của nhiều thập kỷ 
trước cộng lại. . Đấy là chưa kế những bài việt đăng 
trên tạp chí. Về chât lượng phần lớn đây là những ân 
phẩm có ích, số sách có giá trị đạt tỷ lệ đáng kể. 
Những tri thức từ các cuốn sách có ích này đã, đang 
và sẽ đi vào cuộc sống và ngày càng chứng tỎ : văn 
hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu của phát triển. 

3 - Trong số các công, trình về văn hóa, còn ít sách 
chuyên luận ; sách kỷ yêu hội thảo và sách tập hợp 
các bài của một tác giả hoặc nhiều tác giả về một chủ 
đề là những sách chiếm đa số. Trong loại sách này 
thường có sự trùng lắp giữa các bài. Có những cuộc 
hội thảo, những cuôn sách được đặt tên theo thời 
thượng, chi côt sao cho hòa vào không khí của “thập 
kỷ thê giới phát triên văn hóa” mà quên rằng nội 
dung hội thảo và sách chưa ăn khớp với những tên 
gọi ấy. Số công trình vừa sâu sắc vừa hoàn chỉnh: 
chưa thật nhiêu. 

4 - Nhin lại mặt được và mặt thua được như trên, 
chúng tôi hy vọng rằng công việc nghiên cứu văn hóa 
sẽ vẫn còn được tiếp tục và sẽ hứa hẹn những thành 
tựu mới. 
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ÂN gian Mục câu 
"Sông sâu còn có 
thể đò, lòng người 

ai có thể đo cho tường”. 

Đúng là đo cho được lòng 

người thật không đơn giản. 

Khó đấy, song nếu chịu để 

ý một chút, nhất là khi có 

những tình huống đặc biệt 

xảy ra thì ta vẫn có thể “đo” 

_ được, mà đo chính xác nữa 

là khác. Xin dẫn ra đây một 

câu chuyện có thực. 

Thủ trưởng tôi vốn là 
người có tiếng được cả cơ 
quan yêu mến. Không may, 
sau chuyến đi công tác dài 
ngày ở Tây Nguyên về, ông 
ngã bệnh nặng, phải nhập 
viện ngay để sau đó tiến 
hành phẫu thuật. Các bác 
sỹ cho biết là bệnh tình của 
ông rất trầm trọng, không 
thể tiếp tục làm việc được 
nữa. Cái tin dữ ấy chắng 
bao lâu cả cơ quan đều 


biết. Và, thế là nảy sinh ba. 


loại người với ba thái độ 
khác nhau. 

Loại thứ nhất thật sự 
yêu thương lo lắng cho thủ 
trưởng. Họ tuyệt đại đa số 
thuộc loại “bạch định”, 
chân trắng, không chức, 


`, “ ^ + 
, 6v. =‹-¿ tờ đt - đt 
+ ao s›® 1.2 YxÏ © - 
ý * l-4 S 
» - No 
“. 
l1lOHEB : nh" €C | em 


thương thủ trưởng vì ông 


ăn ở hiền lành, liêm khiết, 


đức độ, thương cán bộ 


dưới quyền và hết lòng vì 
công việc của cơ quan. Họ 
tự giác thay phiên nhau 
vào bệnh viện chăm sóc 
cho ông. 

Loại thứ hai không 
nhiều, phân lớn là những 
cán bộ có chức, có quyền 
trong cơ quan, kể cả một 
vài cán bộ “kế cận”. Họ 
cũng hầu như suốt ngày 
đêm có mặt ở bệnh viện. 
Có điều là họ một mặt tỏ ra 
“tận tình” chăm sóc ông ; 
mặt khác không bỏ lỡ dịp 
kể công, những mong ông 
“hiểu” cho lòng họ. Đôi, ba 
người còn bạo gan đề nghị 
ông bàn bạc với lãnh đạo 
xem xét, cất nhắc hoặc 
kiến nghị với cấp trên cử 
họ thay thế ông trước khi 
ông nghỉ hắn. Họ giống hệt 
Võ Tán Đường dưới triều 
vua Lý Anh Tông ra sức 
chăm sóc thuốc thang cho 
Tô Hiến Thành khi ông lâm 
bệnh nặng những mong 
ông sẽ tiến cử thay ông làm 
tướng quốc. 


Loại thứ ba rất ít, là 


những người đã từng mắc 


sai lầm, khuyết điểm bị cơ 
quan xử lý kỷ luật. Có 
người bị cách chức vì tham 
ô công quỹ. Có người đến 
hạn nhưng không được 
nâng lương vì kỷ luật lao 
động quá kém. Có người bị 
cảnh cáo vì lối sống buông 
thả... Xử lý kỷ luật đối với 
cán bộ tất nhiên phải do tập 
thể lãnh đạo của cơ quan 
quyết định. Song vì ông là 
thủ trưởng nên mọi vướng 
mắc cá nhân họ đều đổ cả 
lên đầu ông. Sở dĩ trước 
đây họ chỉ “nuôi hận” 
trong lòng, chưa dám trở 
mặt, bởi vì ông còn là thủ 
trưởng. Bây giờ thì họ trở 
cờ, chửi bới ông quyết liệt 
và thậm chí còn mong cho 
ông chết sớm. 

Kể lại câu chuyện nêu 
trên, tôi cảm thấy lòng 
mình vừa vui, vừa buôn. 
Vui vì thấy xã hội ta nhiều 
người tốt lắm. Song cũng 
buồn bởi lẽ vẫn còn những 
kẻ sống cơ hội, lá mặt lá 
trái, thậm chí có thể suy 
nghĩ và hành động không 
chút gì là đạo đức. Ở đây, 
kể cơ hội giấu mặt đã trở 
thành kẻ cơ hội lộ mặt. Còn 
kể cơ hội lộ mặt thì đã trần 
trụi phơi lòng mình ra cho 
người đời đo... 
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AI hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV 
1P));" Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa 

bê mạc thắng lợi ở Bắc Kinh là một 
đại hội mang ý nghĩa trọng đại, có ảnh hưởng 
sâu xa, một đại hội giương cao ngọn cờ của lý 
luận Đặng Tiểu Bình, nối tiếp quá khứ, mở ra 
tương lai, cổ vũ toàn đảng và toàn dân hướng 
tới thiên niên kỷ mới với những thành tựu mới 
trong sự nghiệp cải cách mở cửa. Đại hội đã ôn 
lại lịch sử phấn đấu của nhân dân Trung Quốc 
suốt một thế kỷ qua, định hướng triển vọng 
phát triển trong 50 năm của thế kỷ tới, nghiêm 
chỉnh tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn kể 
từ Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) đặc biệt là 
từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đến nay, phác họa chiến lược phát triển 
xuyên thế kỷ của Trung Quốc trong công cuộc 
cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã 
hội chủ nghĩa. 

Như các bạn đã biết, Đại hội XII của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc tháng 10 năm 1987 đã xác 
định chiến lược phát triển của Trung Quốc chia 
thành ba bước. Bước thứ nhất : đến năm 1990, 
GDP tăng gấp đôi so với năm 1980, nhân dân có 
cuộc sông âm no ; bước thứ hai : đến năm 2000, 
GDP tăng gấp đôi so với năm 1990, cuộc sống 
nhân dân đạt mức khá giả ; bước thứ ba : đến 
giữa thế kỷ XXI, cơ bản thực hiện hiện đại hóa 
đất nước. Do sự phấn đấu của nhân dân cả nước, 
đến năm 1995, chúng tôi đá thực hiện trước 
thời hạn 5 năm mục tiêu GDP tăng gấp 4 lần so 
với năm 1980. Vì thế, kỳ họp thứ 4 Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc khóa VIII tháng 3 
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năm 1996 lại nêu ra mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2000 đạt GDP bình quân đâu người tăng 
gấp đôi so với năm 1990. Trên cơ sở này, Đại 
hội XV đã đề ra mục tiêu phấn đấu xuyên thế 
kỷ của Trung Quốc là : trong 10 năm đầu, GNP 
tắng gâp đôi so với năm 2000, làm cho đời 
sống của nhân dân càng dư dật hơn, hình thành 
cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 
tương đối hoàn thiện ; qua sự phấn đấu trong 10 


năm nữa, đến khi kỷ niệm 100 năm ngày thành 


lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm cho nền 
kinh tế quốc dân càng thêm phát triển, các chế 
độ càng hoàn thiện hơn ; vào dịp kỷ niệm 100 
năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa, cơ bản thực hiện hiện đại hóa, xây 
dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 

Để động viên toàn đảng và toàn dân cố gắng 
hoàn thành mục tiêu chiến lược nói trên, Đại 
hội XV đã đưa ra hàng loạt tư tưởng chỉ đạo 
nhất quán cả về lý luận lẫn chính sách, đi đến 
nhiều quyết định quan trọng. Irong bài này, tôi 
xin giới thiệu tóm tắt bốn nội dung sau đây. 

Một, khăẳng định lại Trung Quốc vẫn ở 

` v Ằ 2 _ TAN ve 
vao giai đoạn đâu của chủ nghĩa xã hội. 
Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã từng chỉ rõ : “Chủ 
nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sản, Trung Quốc lại ở vào giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa xã hội, tức là giai đoạn chưa phát 
triên, tất cả đều phải xuất phát từ thực tế này, 


* Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại 
Việt Nam 


căn cứ vào thực tế này để đặt ra quy hoạch”. Sở 
dĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu lên khái 
niệm giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội một 
cách rõ ràng trong cương lĩnh của mình là dựa 
trên những phán đoán như sau : Từ khi nước 
Trung Hoa mới thành lập đến nay, đặc biệt là 
trong gần hai mươi năm nay, tuy sức sản xuất 
của Trung Quốc đã có những. bước phát triển 
rất lớn và các lĩnh vực xã hội đều có những tiến 
bộ TỐ rỆt, nhưng. thực trạng dân số đông, CƠ SỞ 
yếu kém, sức sản xuất chưa phát triển, mức 
sông nhân dân vẫn còn thấp, sự phát triển về 
kinh tế - văn hóa giữa các vùng không đồng 
đều vẫn chưa được cải thiện về căn bản ; chế độ 
xã hội chủ nghĩa chưa hoàn thiện, cơ chế kinh 
tẾ thị trường xã hội chủ nghĩa chưa hoàn hảo, 
nền dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa 
được kiện toàn v.v. Hiện nay và trong một thời 
gian khá dài về sau này, Trung Quốc vẫn ở vào 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Từ khi cơ 
bản hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa năm 1956 cho tới khi kết thúc giai đoạn 
đầu của chủ nghĩa xã hội, ít nhất cũng phải trải 
qua 100 năm. Đó là thực tế lớn nhất, là tình 
hình cơ bản nhất của Trung Quốc, là điểm xuất 
phát để xác định đường lối, chủ trương, chính 
sách. Nhìn nhận đúng tình hình cơ bản của đất 
nước là ở vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã 
hội, đã làm cho sự hiểu biết của chúng tôi về 
chủ nghĩa xã hội từ “trên trời” trở về “mặt đất”, 
bảo đảm không mắc lại những sai lầm đốt cháy 
giai đoạn, chủ quan nóng vội như thời kỳ 
những năm 50 - 70, làm cho chúng tôi luôn 
luôn tỉnh táo, tiến những bước vững chắc hơn 
trên con đường đi lên hiện đại hóa. 

Hai, Đại hội xác định Đảng Cộng sản 
Trung Quốc lấy lý luận Đặng Tiểu Bình làm 
kim chỉ nam cho hành động của mình. Trong 
bản báo cáo, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân nêu 
rõ : Từ một thế kỷ nay, trên chặng đường tiến 
lên, nhân dân Trung Quốc đã trải qua ba cuộc 
biến đổi lịch sử lớn, và đã xuất hiện ba nhân vật 
vĩ đại đi trước thời đại là Tôn Trung Sơn, Mao 
Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung 


Thế giới : Vấn đề, sư triệm 


Hoa ra đời, chúng tôi đã giành được nhiều 
thành tựu vĩ đại trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Song vì những lệch lạc về tư tưởng chỉ đạo và 
đường lối, đã dẫn đến những sai lầm nghiêm 
trọng, thậm chí lâm vào cuộc xáo động trong 
phạm vi toàn quốc kéo dài hơn mười năm như 
“Cách mạng văn hóa”. Trên cơ sở tổng kết kinh 
nghiệm, rút ra những bài học lịch sử, tập thể 
ban lãnh đạo thế hệ thứ hai của Trung ương 
Đảng do Đặng Tiểu Bình làm hạt nhân đã quả 
quyết chấm dứt “Cách mạng văn hóa”, lãnh 
đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành bái cách 
mở cửa, mở ra một con đường phát triển xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung 
Quốc, và đã giành được những thành tựu gây 
ấn tượng sâu sắc cho cả thế giới. Lý luận xây 
dựng chủ nghĩa xã hội nang đặc sắc Trung 
Quốc của Đặng Tiểu Bình là tinh hoa được đúc 
kết từ kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập thể 
của Đảng và nhân dân. Chính vì vậy, Đại hội 
XV đã xác định trong Điều lệ Đảng lấy lý luận 
Đặng Tiểu Bình làm tư tưởng chỉ đạo. Trong 
Điều lệ Đảng được sửa đôi đã ghi rõ : Đảng 
Cộng sản Trung Quốc lấy Chủ nghĩa Mác-Lê- 
nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng 
Tiểu Bình làm kim chỉ nam cho hành động của 
mình. Tông Bí thư Giang Trạch Dân đã nêu rõ, 
ở Trung Quốc ngày nay, chỉ có lý luận Đặng 
Tiểu Bình là sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê-nin 
với thực tiễn thời nay của Trung Quốc và 
những đặc trưng của thời đại chứ không có lý 
luận nào khác có thể giải quyết vấn đề tương lai 
và vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. Lý luận 
Đặng Tiểu Bình là chủ nghĩa Mác-Lê-nin ở 
Trung Quốc thời nay, là giai đoạn phát triển 
mới của chủ nghĩa Mác-Lê-nin ở Trung Quốc. 
Giương cao ngọn cờ vĩ đại của lý luận Đặng 
Tiểu Bình chính là linh hồn của Đại hội XV. 
Ba, Sự đột phá mới về lý luận cải cách thể 
chế kinh tế. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã xác định mục tiêu chung của 
cuộc cải cách thê chế kinh tế là xây dựng cơ 
chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Để xây 
dựng thành công cơ chế kinh tế thị trường xã 
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hội chủ nghĩa tương đối hoàn chỉnh, Đại 
hội XV đã nêu ra một số giải pháp lớn về 
mặt cải cách thể chế kinh tế, trong đó có 
hai vấn đề quan trong nhất, một là tiếp tục 
điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu chế độ sở 
hữu, hai là đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách 
xí nghiệp quốc hữu. 

Về vấn đề cơ cấu chế độ SỞ hữu, Đại hội XV 
đã có những đột phá mới về lý luận. Đại hội chỉ 


rõ, một chế độ kinh tế cơ bản của giai đoạn đầu 


xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc là lấy chế độ 


công hữu làm chủ thể, để kinh tế đa sở hữu: 


cùng nhau phát triển. Chế độ công hữu có thể 
và cần phải có nhiều hình thức thực hiện, kinh 
tế công hữu không những bao gồm kinh tế quốc 
hữu và kinh tế tập thê, mà còn bao gồm những 
thành phần quốc hữu và thành phần tập thể 
trong kinh tế sở hữu hỗn hợp. Nhắn mạnh tính 
đa dạng của hình thức thực hiện chế độ công 
hữu không phải là chủ trương tư hữu hóa. 
Chúng tôi lâu nay vẫn kiên trì chế độ công hữu 
giữ vị trí chủ thể. Vị trí chủ thể của chế độ công 
hữu chủ yếu thể hiện ở chỗ nguồn vốn công 
hữu chiếm ưu thế trong tông nguồn vốn xã hội. 

Kinh tế quốc hữu khống chế mạch máu của nền 
kinh tế quốc dân và giữ vai trò chủ đạo trong sự 
phát triển của nền kinh tế quốc dân. Vai trò chủ 
đạo của kinh tế quốc hữu chủ yếu thể hiện ở 
sức khống chế, nghĩa là kinh tế quốc hữu nhất 
thiết phải chiếm lấy vị trí chỉ phối trong các 
ngành nghề quan trọng và các lĩnh vực then 
chốt liên quan đến mạch máu của kinh tế quốc 
dân. Kinh tế phi công hữu là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa của Trung Quốc. Phải tiếp tục 
khuyến khích và hướng dẫn kinh tế phi công 
tữu như kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân v.v. để 
chúng được phát triển lành mạnh. Sự phát triển 
của kinh tế phi công hữu có tác dụng quan 
trọng cho việc thỏa mãn nhu câu đa dạng của 
nhân dân và thúc đây nên kinh tế quốc dân 
không. ngừng phát triển. Với tiền đề kiên trì lấy 
kinh tế công hữu làm chủ thể, nhà nước khống 
chế mạch máu của nên kinh tế quốc dân, sức 
khống chế và sức cạnh tranh của kinh tế quốc 


60 


hữu được tăng cường, dù tỷ trọng của kinh tế 
quốc hữu có giâm đi chút ít cũng không ảnh 
hưởng đến tính chất xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc. 

Về vấn đề cải cách xí nghiệp quốc hữu : Đại 
hội khẳng định, hình thức thực hiện chế độ 
công hữu có thể và cần phải được đa dạng hóa, 
tất cả mọi hình thức kinh doanh và hình thức tô 
chức phản ánh quy luật sản xuất xã hội hóa đều 
có thể mạnh dạn áp dụng. Chế độ cổ phần là 
một hình thức tổ chức vốn của các xí nghiệp 
hiện đại, có lợi cho việc nâng cao hiệu quả vận 
hành của xí nghiệp cũng như hiệu quả sử dụng 
vốn, chủ nghĩa tư bản có thể áp dụng, chủ 
nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng. Không thể 
nói một cách chung chung rằng chế độ cổ phần 
mang thuộc tính công hữu hay tư hữu. Điều 
then chốt là phải xem quyền khống chế cổ phần 
nằm trong tay ai. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ và 
hướng dẫn kinh tế hợp tác cổ phần nhiều hình 
thức từng bước hoàn thiện và phát triển. Thiết 
lập chế độ xí nghiệp hiện đại là phương hướng 
cải cách xí nghiệp quốc hữu. Phải theo yêu cầu 
“xác định rõ quyền sở hữu tài sản, phân định rõ 
quyền lợi với trách nhiệm, tách rời hành chính 
với kinh doanh, quản lý một cách khoa học” để 
cải cách theo đúng quy chế các xí nghiệp quốc 
hữu lớn và vừa thành những công ty, làm cho 
các xí nghiệp trở thành thực thể pháp nhân và 
chủ thể cạnh tranh thích ứng với thị trường. 
Chúng tôi sẽ đi theo hướng này đề nắm chắc 
những xí nghiệp lớn, thả nổi các xí nghiệp nhỏ, 
tiến hành cải tô mang tính chiến lược đối với 
các xí nghiệp quốc hữu ; áp dụng các biện pháp 
như khuyến khích sáp nhập, quy phạm phá sản, 
đưa một số lao động rời khỏi cương vị sản xuất, 
phân tán và cắt giảm nhân viên, nâng cao hiệu 
quả kinh tế và thực thi công trình tạo việc làm 
mới, hình thành cơ chế cạnh tranh giữa các xí 
nghiệp là ai mạnh thì đứng vững, nếu không sẽ 
bị sa thải ; tích cực thúc đẩy những biện pháp 
cải cách đồng bộ. Thực hiện đường lối, chủ 
trương và chính sách do Đại hội XV xác định, 
Trung Quốc nhất định sẽ xây dựng thành công 
cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, làm 


cho nền kinh tế quốc dân phát triển một cách 
liên tục, nhanh chóng Mà lành mạnh. 

Bốn, Phán đoán về tình hình quốc tế và 
chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Đại 
hội nêu rõ, tình hình quốc tế hiện nay nhìn 
chung vẫn tiếp tục hướng về hòa dịu, hòa bình 
và phát triển. Sự phát triển mới của xu thế đa 
cực hóa trong phạm vi toàn cầu hoặc khu vực 
cũng như trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế 
có lợi cho hòa bình, ổn định và phôn vinh của 
thế giới. Trào lưu chính của thời đại là đòi hỏi 
hòa bình, mưu cầu hợp tác, thúc đẩy phát triển. 
Trong một thời kỳ tương đối dài, tránh để xảy 
ra cuộc chiến tranh thế giới mới là điều có thể 
thực hiện được, nhưng tư duy chiến tranh lạnh 
vẫn còn tôn tại, chủ nghĩa bá quyền và chính trị 
cường quyền vẫn là nguồn gốc chủ yếu đe dọa 
hòa bình và ổn định của thế giới. Thế giới vẫn 
chưa yên ổn. 

Trong những năm 90, sau khi chiến tranh 
lạnh kết thúc, thế giới đi vào thời kỳ quá độ của 
sự chuyển tiếp giữa bố cục cũ và mới. Dưới sự 
chỉ dẫn của Tư tưởng ngoại giao Đặng Tiểu 
Bình, tập thể ban lãnh đạo thế hệ thứ ba của 
Trung Quốc đã đề ra và thực hiện hàng loạt chủ 
trương, chính sách trong việc xử lý quan hệ đôi 
bên cũng như đa bên, đã giành được những 
thành tựu ngoại giao gây ấn tượng sâu sắc cho 
cả thế giới. Sau Đại hội XV, Trung Quốc sẽ 
| tiếp tục kiên trì Tư tưởng ngoại giao của Đặng 
Tiểu Bình, trước sau như một, thực hiện chính 
sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ ; 
không khuất phục trước bất cứ sức Ếp nào từ 
bên ngoài, không thiết lập quan hệ đồng : minh 
với bất cứ nước lớn nào hoặc tập đoàn quốc gia 
nào, không gây dựng tập đoàn quân SỰ, không 
tham gia chạy đua vũ trang, không tiến hành 
bành trướng quân sự ; phản đối chủ nghĩa bá 
quyền, giữ gìn hòa bình thế giới ; dốc SỨC thúc 
đây việc thiết lập trật tự chính trị - kinh tế quốc 
tế mới công bằng và hợp lý ; tôn trọng tính đa 
dạng của thế giới, chủ trương để cho nhân dân 
các nước tự giải quyết công việc của mình ; 
kiên trì chính sách láng giềng thân thiện, chủ 
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trương xuất phát từ đại cục giữ gìn hòa bình và 
ổn định, giải quyết những vấn đề tranh chấp 
tồn tại giữa Trung Quốc và các nước láng giềng 
thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị ; 
những vấn đề chưa thể giải quyết ngay được, có 
thể tạm gắc lại và cầu đồng tồn dị ; tăng cường 
hơn nữa tình đoàn kết và sự hợp tác với các 
nước thuộc thế giới thứ ba ; tiếp tục cải thiện và 
phát triển quan hệ với các nước phát triển trên 
cơ sở năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình ; 
kiên trì nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, triển 
khai rộng rãi sự trao đổi thương mại, hợp tác 
kinh tế - kỹ thuật và giao lưu khoa học - văn 
hóa với các nước và khu vực trên thế giới ; phát 
triển quan hệ giao lưu và hợp tác kiểu mới với 
tất cả các chính đảng của các nước muốn đi lại 
với Đảng Cộng sản Trung Quốc trên cơ sở các 
nguyên tắc độc lập tự chủ, hoàn toàn bình 
đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau. 

Đại hội XV nhắn mạnh : Trung Quốc là một 
lực lượng kiên định giữ gìn hòa bình thế giới và 
ổn định khu vực ; sự phát triển của Trung Quốc 
không hề hình thành mối đe dọa đối với bất cứ 
nước nào. Sau này, khi Trung Quốc đã phát 
triển, cũng sẽ không bao giờ xưng bá. Nhân 
dân Trung Quốc nguyện cố gắng không mệt 
mỏi cùng với nhân dân các nước trên thế giới, 
thúc đẩy xu thế hòa bình và phát triển, mở ra 
một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. 

Vào thời điểm bản lề giữa hai thế kỷ, Trung 
Quốc đang đứng trước những vận hội lịch sử 
hiếm có. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Đảng với hạt nhân là đồng chí Giang Trạch 
Dân, 58 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung 
Quốc và 1,2 tỉ dân, các dân tộc Trung Quốc sẽ 
giương cao ngọn cờ của lý luận Đặng Tiểu 
Bình, nối tiếp quá khứ, mở ra tương lai, vững 
bước tiến lên, tái lập huy hoàng, đưa sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung Quốc hướng tới thế kỷ XXI một cách 
toàn diện. Q 
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Nang Tiểu. kInzti xì Tim Na. 


- THUẾ NHÀ, ĐẤT 


® Thuế nhà, đất là loại thuế ,gián thu, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức (cơ quan hành chính sự nghiệp, 
hiệp hội) có quyền sở hữu và quyên sử dụng đất. Thuế nhà, đất còn gọi là thuế thổ trạch. Thuế nhà, đất đã bảo 
đảm được sô thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với ngân sách địa phương. _Trong nên kinh tế 
thị trường, thuế nhà,đất là mối quan tâm của nhiều chính phủ và các thành phần kinh tế của các nước. 

Ở các nước tư bản, nhà, đất thuộc quyền SỞ hữu tư nhân, của nhà nước hay của các hiệp, hội (tập thê). 
Nhà, đất phải chịu hai thứ thuế : thuế sở hữu nhà, đất (thuế tài sản) và thuế sử dụng nhà, đất. Ở Pháp, người 
SỞ hữu nhà, đất phải nộp thuế tài sản theo mức thuế do hội đồng tỉnh (hoặc thành phố) quy định. Còn người 
sử dụng nhà, đất phải chịu thuế theo mức 5% - 15%. Ở Thụy Điển người có tài sản (như nhà, đất, xe Ô tô, 
tàu, thuyền, cổ phân, tiền gửi ngân hàng...) trị giá từ 800 000 curon trở lên phải nộp thuế hằng năm theo thuế 
suất từ Ì, 3% - 3%. Còn người sử dụng nhà, đất để tính thuế được xác định bằng 75% giá cả thị trường. Thời 
gian xét, thuế là 6 năm/lần. Các nước trên thế gIỚI coi bất động sản (nhà, đất) là hàng hóa đặc biệt, nhà nước 
độc quyền quản lý, Vì vậy, việc mua, bán chuyển nhượng bất động sản trên thị trường đều tuân thủ theo luật 
định của môi nước. Đây là hàng hóa có thế mạnh ở nhiều nước tư bản, vì sự gia tăng của dân số luôn tỷ lệ 
nghịch với đất đai. 

Ở nước ta từ năm 1920 đến năm 1995 hệ thống chính sách thuế đã được cải cách bước I bằng việc ban 
hành mới các Luật thuế, Pháp lệnh thuế áp dụng cho các thành phần kinh tế trong đó có Pháp lệnh và thuế 
nhà, đất. 

Pháp lệnh về thuế nhà, đất được Quốc hội khóa VỊ, kỷ, họp. thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành từ 
1-10-1992. Nội dung của Pháp lệnh này nêu rõ : Thuế nhà, đất nhằm kiểm kê, kiểm soát tình hình quản lý, sử 
dụng nhà đất, hạn chế việc dùng đất canh tác vào các tác dụng không mục đích sản xuất nông nghiệp, làm nhà 
Ở (thổ cư) hoặc xây dựng các xí nghiệp, công trình. Mặt khác, nó động viên một phần thu nhập của các chủ 
nhà đất cho ngân. sách nhà nước, có thêm kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi công cộng Ở thành thị và 
nông thôn. Ở nước ta, thuế nhà, đất thuộc loại thuế tài sản, bao gôm hai phần : phân thuế nhà (bao gôm nhà 
sử dụng để ở, xi nghiệp hoặc cho thuê) ; phân thuế sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp (bao gôm đất 
có xây nhà, đất vườn, đất bỏ không). Thuế này có phạm vi áp dụng mở rộng thống nhất cho các thành phố, 
thị xã, thị trấn, thị tứ và nông thôn. Đối ¡ tượng nộp thuế gồm : cá nhân, tổ chức (cơ quan hành chính sự nghiệp, 
xí nghiệp, đoàn thể, hiệp hội...) có quyên sở hữu và quyên sử dụng đất. Nếu trường hợp vắng chủ, hoặc không 
xác định rõ chủ thì cá nhân hoặc tô chức hiện đang quản lý, sử dụng nhà, đất một cách hợp lý phải nộp thuê. 

Những trường hợp sau đây được miễn giảm thuế nhà, đất : 

Một là, không thu thuế nhà, đất đối với : nhà ở nông thôn ; đất thuộc diện chịu thuế nông nghiệp ; đất do 
xí nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài thuê (vì đã trả tiền thuê đất) ; đất đường sá, cầu cống, công viên, sân vận 
động, đê điều thủy lợi ; đất dùng làm trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp. của nhà nước, công trình văn hóa, 
doanh trại lực lượng vũ trang ; nhà đất do cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế sử dụng theo hiệp định ; nhà, 
đất dùng vào việc thờ cúng của tôn giáo ; nhà, đất dùng vào lợi ích công cộng mà chủ đất không thu tiền thuê. 

Hai là, được giảm mức thuế nhà, đất trong các trường hợp : nhà tạm hoặc nhà xây dựng bằng vật liệu đề 
hư hỏng ; nhà hư hỏng phải sửa chữa nhiều ; đất Ở thuộc vùng rừng núi rẻo cao thuộc diện được miễn thuế 
nông nghiệp, vùng định canh định cư, vùng kinh tế mới ; đất ở của gia đình thương binh loại 1⁄4 loại 2/4, gia 
đình liệt sĩ được hướng chế độ trợ cấp của nhà nước thco quy định ; người tàn tật, người chưa đến tuổi thành 
niên và người già không nơi nương tựa, không có khả năng nộp thuế ; nhà, đất của các đối tượng nộp thuế 
nhưng gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngỜ. 

Thuế nhà, đất được tính căn cứ thco diện tích nhà, đất của từng đối tượng và giá tính thuế đối với từng loại 
nhà, đất và thuế suất. Thuế nhà, đất là do Bộ Tài chính định giá. Đương nhiên, việc định giá tính thuế nhà, đất 
cân tham khảo giá cho thuê, giá mua bán, giá xây dựng. Đối với nhà, giá cả cần phân biệt theo loại xây dựng 
kiên cố hay bản kiên cố, biệt thự, một tầng hay nhiều tầng, xây dựng theo kiểu cổ điển hay hiện đại. Đối với 
đất, giả ca cần phân biệt thco tiêu chuẩn thuận lợi hay không thuận lợi về hoạt động kinh doanh, về sinh hoạt, 
Ở trung tâm thành phố, thị xã hay ở vùng ngoại ô, nông thôn. Nguyên tắc chung về giá tính thuế nhà, đất bằng 
75% giá cả thị trường. Hiện nay, ở các nước trên thế giới tính giá thuế nhà, đât đều áp dụng tỷ lệ này. 


Việc hoàn thiện bước II hệ thống chính sách thuế trong thời gian tới sẽ sửa đối thuế nhà, đất theo hướng : 


gộp cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình thành Luật thuế sử dụng 
đất ; nâng thuế tài sản thành Luật thuế tài sản.O 
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0ÔNG TY NHỤỰA ÂN THỨ 


ŒAN TH0 PLASTIC °0MPANY 


288 Cách mạng Tháng 6 - TP. Cần Thơ 
ĐT: 071.821534 - 825710 - Fax: 071.826667 
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Ông VƯƠNG VĂN HÒA 
Giám Đốc Cóng Ty Nhụa Cần Thơ. 
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* CHUYÊN SẢN XUẤT : Các loại sản phẩm nhựa (Plastic), có trên 200 chủng loại sản Vhếm ý và quy 'cách khác Xe phục vụ 


cho công, nông, ngư nghiệp, bao bì xuất khẩu gia dụng..., mâu mã đẹp, bằng 100% ñguyên liệu chính pin : Sản v đạt 
HUY CHƯƠNG VÀNG Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ năm 1996. 
* TRỤC TIẾP XUẤT NHẬP KHẨU : 


Đặc biệt, năm 1996, Công ty đã góp vốn 40% liên doanh với Mỹ thanh lập thém một Công tyliên doanh có tên là: 


` CÔNG TY LIÊN DOANH NHỤA MIỀN TÂY 
;.. 7 _ (MIENTAY PLASTIC J OINT-VENTURE COMPANY LTD) 
_ 288 Cách mạng Tháng 8 - TP. Cần Thơ. ĐT : 071.826668 - Fax: 071.826667 


1. Công TU máy móc thiết bị khuôn mắu hiện đại hóa duy nhất hiện có tại Việt Nam. 


| 2. Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm : Sản xuất bằng nguyên liệu đặc È Cường, sản sẻ có chất Dư s cao với những ưu điểm như : 
Ì Z ¡ độc hại, chịu được cao đô chua, mán. ˆ -“IẾN coi n0 1t _ : 
| - - Chịu. được va đập, bèn chắc, đẹp, chất lượng cao. Sắc 22 b : 


- Chống được tia tử ngoại, nắng mưa. 


- Hội đủ các tiêu chuẩn chất lượng sử dụng cho công, Tông ngư nghiệp, xây dựng, hải sản và tiêu đụng ` 
3. Bảo hành théo yêu cầu của khách hàng. 


4. Nhân cung cấp mọi sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng. ¬a n. XÃ 1 đu 
5. Nhận liên kết, liên doanh với mọi thành phần kinh tế. . _ Tuyệt cá vơi 
| 6. Sản phẩm hiện có trên 100 chủng loại và quy cách khác nhau : X. hớnG về. ,UẠI 
| - Chậu bông tròn, dài nhiều quy cách có khắc hoa văn nồi đẹp, hấp dân. — - SA 47+. te, - Quéi 
l ~ Quả cầu chụp đèn công viên, dinh thự, đường phố từ 8-20 inch đủ màu sắc hết lây. TA PP e ,.ẻS: _ `) 
~ Pallet nhựa 1xI,2m, chất lượng và trọng lượng theo yêu cầu của khách hàng. VÊ h0 200, 1lẠ 25 
_~ Hồ xí tự hoặi tiêu chuẩn, nhà vệ sinh đi động thoáng đẹp văn minh. CS mg. cu l7 
_= Thấp nước từ 250 - 1100 li —ˆ Ti 222: ĐỖ y” 
_~ Thùng chứa tròn, vuông, chữ nhựt tử 100 - 1200 lít : NV. CA 2 
- Thùng giữ lạnh từ 20 lít - 400luL.. 7... ` 
, - Bồn nằm từ 250 lít - 1300 li. —- "^^ vệ bự 3 
__~ Thùng xe cút kích các cỡ, xe đầy rác các cỡ. nI LÊ X;sÀ, + 
VI. hg rác cóng cộng, ống đân rác nhà cao tầng, vè xe tải, phao cứu sinh, lu nước 1201, phuy đâu 220 lí, thăng! hóa chất... 


| l4? Ý tững sản. phẩm cao cấp đa dang phong phú khác... 
% 21 tạng lưới tiêu thụ: ch các tỉnh phía Nam, có Đo. đạt ly tại TP. HCM số 202- 2h 6N NgướtOI1TPHCM. ˆ 
N.<›: | | ỳ 


¬ ca 
FD/0/4582818,..... 


? 5 ca _Công ty y hoại động ve phương châm Ủy điiệca : Chất lượng - : Giá c 'd Ì: 
E24.22 20-001 1ˆ ...G.......Qạ..... tị. 
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Giám đốc: 
LÝ VĂN THUẬN 


*TRỤ SỞ CHÍNH : 

68 Phan Bội Châu, thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

ĐT : (078) 831615 - 831616 - 831230 - 831061. 

FAX : (84-78) 831861. 

*VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: 

97A Cư xá Lê Đại Hành, Quận 11, TP Hồ Chí Minh. 

ĐT : (08) 8550084 * FAX : (84) 8554757. 

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyên ngành sản xuất kinh 

doanh xuất nhập khẩu thủy sản. 

Công ty có 6 xí nghiệp trực thuộc kinh doanh, sản xuất chế 

biến các loại tôm đông BLOCK, I.Q.F. Sản xuất nước đá, 

nước mắm, các cơ sở liên doanh chế biến hàng thủy sản, bao 

bì phục vụ sản xuất chuyên ngành. 

“XUẤT KHẨU: 
- Năm 1992 xuất khẩu 30,396 USD. 

- Năm 1993 xuất khẩu 28,7 triệu USD. 

- Năm 1994 xuất khẩu 35 triệu USD. 

- Năm 1995 xuất khấu 26 triệu USD. 

- Năm 1996 xuất khẩu 18 triệu USD, 

*NHẬP KHẨU: 

Những mặt hàng phục vụ cho sản xuất ngành thủy sẵn : 

Ngư lưới cụ, máy thủy, thiết bị đông lạnh, hàng tiêu dùng. 

Công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản rất hân hạnh, sẵn lòng 


đón tiếp quý khách hàng trong và nồoà| Sle 


Power Compafy lL“ 
Can Tho Power 


Company 
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_ Head office: 6 Nguyen Trai - Can Tho City 
Tel: (OØ71) 820007 - 820027 - 820028 
Fax: 84 - 71 - 823359 


Văn phòng: 6 Nguyên Trái - TP Cần Thơ 
Điện thoại: (071) 820007 - 820027 - 820028 
Fax: 84 - 71 - 823359 


Major functions: 


- Production of Diesel power and operation of a power 
trading network 

- Cơnstruction, renewal and design of electric 
quipment 

- Repair & overhauling of electric equipment 

- Operate production services for power trading 

- Other associated production services 


- Sản xuất điện Diesel, nhận lưới kinh doanh điện năng 
- Xây dựng, cải tạo, thiết kế lưới điện phân phối 

- Sửa chữa, đại tu thiết bị điện 

- Các hoạt động sản xuất trong kinh doanh điện năng 
- Các hoạt động sản xuất khác 
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Địa chỉ: 530 Nguyến Trung Trục - Rạch Giá 
Điện thoại: (O77) 862041 - Fax: (O77) 866552 


address: 530 Nguyen Trung Truc Street, Town of Rach Gia 
Tel: 862041 - Fax: 866552 


ưu điện tinh Kiên Giang với một mạng lưới bao gôm 
56 cơ sở Bưu điện phục vụ đã được trang bị hệ thông 
thiết bị thông tin tự động trên toàn tỉnh, kế cả những 
vùng xa xôi biên giới, hải đảo (Phú Quốc, Thố Chu, Nam 
Du...) 100% các xã đêu có máy điện thoại. 
- Tốc độ truyền tin nhanh, chất lượng đáp ứng mọi nhu câu 
thông tin Bưu chính - Viễn Thông nội tỉnh, liên tính và quốc 
tế. 
- Về bưu chính: Mớ đầy đủ các nghiệp vụ bưu phẩm bưu 
điện, thư điện chuyền tiên, thư phát nhanh EMS, phát hành 
báo chí trong nước và ngoài nước. 
- Về viễn thông: Phục vụ tất cả các nghiệp vụ điện báo, điện 
thoại, Telex, Fax. 
- Nhận cung ứng và lắp đặt các thiết bị viên thông hiện đại 
phù hợp với mạng viên thông trong nước và quốc tế. 
Với phương châm phục vụ: | 
Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh - Lịch sự 
mâu đu tué 20x («xo 
Á§fv “quế {42 đấwc sœ xý Ấếs¿ế. 


staions. Being equipped with automatic infomation 

equipment system throughout the whole province including 
the remote areas of the borders and ¡slands (Phu Quoc, Tho Chu, 
Nam Du...), all the communes have been equipped with telephone 
machines. 


T Kien Giang Post Office has a network of 56 postal 


- Communications have been at a high speed, its quality meets all 

postadl and telecommunications ¡information needs intra 

provincially, interprovincially and internationally. 

- For Postal Services: Opening all postal parcels & packages 

Services, mails, money orders, express mail services foreign and 

domestic newspaper and magazine services. 

- For Telecommunications Services: Serving telegram, telephone, 

telex, fax serVices... 

Accepting to suplly and ¡nstall all modern telecommunications 

equipment  consitent with ¡international and domestic 

telecommunications network. 
All with a service motto: 

Fast - Accurate - Saƒe - Convenient - Civilized - Pole. ` 
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Add : Ea Knop Townlet, Eakar District 

Km 64 Highway 26, Buon Ma Thuot, Daklak 

Tel : (050) 829088 - 829110 - 829111 

Fax : (050) 829089 

Director : Nguyen Xuan Cuong 

Main activities : 

- Coffee production and processìng for export. 

- Suøarcane field planning and development. 

- LIivestock breeding. 

- Irading in sugar and related products (beverage, 
beer, alcoholic wine, confectionery of various 
kinds, cattle food, fertilizer). 

- Foodstuff processingøg, mechanical engineering, 
trading in petroleum, machinery and equipment for 
engineerinø businesses, and consumer øoods for 
production and consumption. 


Vietnam Coffee Corporation 
Tổng công ty cà phê Việt Nam 


CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 333 
Sueøar Company 333 


Địa chì : Thị trần Ea Knôp, Huyện Eakar 

Km 64, Quốc lộ 26, Buon Ma Thuột - Tinh Daklak 

ĐT : (050) 829088 - 829110 - 829111 

Fax : (050) 829089 

Giám đóc : Nguyên Xuản Cương 

Chúc năng : 

Trông chẻ biên cung ung ca phê xuát khàu, quy hoạch phát trên vung mia, và 
chán nuôi kinh doanh đương mật cac san phảm nông nghiệp ché biến tù mia 
dường, mật (nuoc giai khat. bịa, nuợu côn. banh kẹo các loại, thúc án gia suc, 
phân bon). 

Chẻ biên thục phám. cơ khi sua chua, mua bán xảng dâu máy móc, thiết Dị œƠ 
khi, hang hoa tiêu dung khac, phục vụ sarrxuâ† và dời sông _ 
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Tạp chí Cộømg sáum 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


IMMỰỤC LỤC 

LÊ KHẢ PHIÊU - Cách mạng Tháng Mười và công cuộc đổi mới của 

nhân dân ta 3 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH - Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con 
đường chúng ta đi 10 
VŨ TRỌNG KIM - Công tác vận động thanh niên hiện nay 17 
TRẦN VĂN QUANG - Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một chặng đường 

phấn đấu và trưởng thành 21 
NGUYỄN DUY HẠC. - Công tác quốc phòng - an ninh trong nền 

kinh tế mở của thành phố Hải Phòng 24 
HOÀNG MINH - Mở rộng dân chủ trực tiếp, thiết thực, đúng hướng và có 

hiệu quả 30 
NGUYÊN HOA THỊNH - Cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới 

hiện nay - thời cơ và thách thức đối với nền giáo dục ở nước ta 34 
ĐỒ TUYẾT BẢO - Nâng cao hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ 37 


PHAN THANH PHỐ - NGUYÊN THỊ THƠM - Phát hành và lưu thông 
chứng khoán - một giải pháp quan trọng để hình thành và phát triển thị 


trường chứng khoán 41 
NGUYÊN SINH CÚC - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ 
giai đoạn 1996 - 2000 44 
NGUYỄN THỊ MINH - Tây Ninh : mục tiêu chủ yếu và những giải pháp 
cho kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 48 
PHÙNG VĂN TIẾN - Thanh Sơn tập trung sức mạnh tổng hợp để từng 
bước xóa đói giảm nghèo : 51 
MAI HAI OANH - Đội ngũ nhà văn trẻ đang tự khăng định mình 55 
NHÂN ĐĂNG - Cái sướng và cái khổ 58 
*** Nhân tố “thế - lực - thời” trong quan hệ Việt Nam với cộng đồng các 
nước có sử dụng tiếng Pháp 59 
LA CÔN - Thị trường chứng khoán Niu-oóc từ chấn động này... đến 
chấn động khác 61 
Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga” 
(7-11-1917 - 7-11-1997) 64 
Bìa. Ệ Tượng đài ở Cà Mau _ _ Ảnh 1 TIAVN ) 
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COjHEPXAHME 


JẸE XÃ Œ®MEY - Okrn6pbckan Pegoniouwqa W KypC OỐHOB/©HWf Haulero Hapona. HFYEH ñblK BMHb - 
Okraốpbckxaa PegonIouwa npooñXaeT OCB@LIATb Hau/ nyTb snepẽn. BY HOHF' KMM - Pa6ora no MOỐW7M3aLIMM 
MOñORồðXM B HACTOqUuleM nepwone. HAH BAH KVAHF - OnwH aran crapaHwq wW BO3MYVXBHWR ACCOUWaULMM 
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ÁCH đây vừa tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo 

thiên tài của V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê- 
» giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động Nga đã tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười, chặt đứt mắt xích yếu nhất của 
chủ nghĩa đế quốc, thiết lập nhà nước công - nông 
đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại mới trong 
lịch sử nhân loại. Cách mạng Tháng Mười không 
chỉ lật đổ giai cấp bóc lột ở một quốc gia rộng lớn 
mà đã làm thay đổi phương hướng phát triển của 
lịch sử nhân loại được hình thành từ hàng nghìn 
năm - chuyển chế độ người bóc lột người hướng 
sang chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế 
giới. Từ đây, giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và các dân tộc bị áp bức đã có những điều 
kiện khách quan to lớn để đấu tranh giành quyển 
làm chủ vận mệnh của mình. Sinh thời Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói : “Giống như mặt trời chói lọi, 
Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm 
châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp 
bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người 
chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa 
to lớn và sâu xa như thế” (), 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười cùng 
với sức mạnh và tính ưu việt của nhà nước công 
nông đầu tiên đã tạo ra điều kiện khách quan, chỗ 
dựa vững chắc, nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với giai 
cấp vô sản và nhân dân lao động trên khắp các 
châu lục. 

Sau Cách mạng Tháng Mười, phong trào giải 
phóng dân tộc đã mở sang một giai đoạn mới, 
mang những tính chất mới. Từ đây nhiều dân tộc bị 
nô dịch đã bước vào con đường cách mạng mới, 
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trong đó có nhân dân ta - con đường cách mạng của 
giai cấp công nhân, kết hợp mục tiêu giải phóng 
dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, 
đế quốc với mục tiêu giải phóng giai cấp công 
nhân, nông dân và các tầng lớp lao động, thực hiện 
lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong tiến trình vận động của lịch sử nhân loại, 
mỗi một cuộc cách mạng đẻu có những đóng góp 
nhất định vào quá trình giải phóng xã hội và giải 
phóng con người. Các quyền tự do, dân chủ, nhân 
quyển mà các cuộc cách mạng dân chủ tư sản đem 
lại là một bước tiến của lịch sử. Tuy nhiên, những 
quyển đó đã không thể vượt qua được quyền chiếm 
hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư sản, mà ngày 
nay do các tập đoàn lớn, các ngân hàng lớn chi 
phối nên rút cuộc nhân dân lao động, những người 
làm công ăn lương vẫn bị bóc lột. Chủ nghĩa tư bản 
ngày nay đã có những điều chỉnh nào đó, do cuộc 
đấu tranh của nhân dân lao động, do phải tổn tại 
bên cạnh hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện thực nhiễu 
ưu việt, do tác động của cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ, song xã hội đó vẫn không thay đổi 
được mối quan hệ giữa tư bản và lao động, giữa 
người bóc lột và người bị bóc lột. Ở đó, năng suất 
lao động càng cao thì bóc lột càng nhiều. Đó là 
một sự thật hiển nhiên. 

Đối với các nước thuộc địa thì cách mạng dân 
chủ tư sản hầu như không đem lại sự thay đổi gì 
đáng kể. Hơn nữa, các thế lực xâm lược còn câu kết 


k Ủy viên Thường vụ, thường trực Bộ Chính trị 
(1) Hồ Chí Minh : Tuyến tđp, Nxb Sự Thậi, Hà Nội, 1980, t 2, tr 46 l 
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với giai cấp phong kiến, duy trì chế độ cũ để bóc 
lột nhân dân lao động và cả dân tộc. Hơn 80 năm 
sống dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp, hơn 
30 năm tiến hành cuộc đấu tranh chống chế độ thực 
dân cũ, chế độ thực dân mới, hơn aj hết, nhân dân 
ta hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Ý nghĩa cao cả, sâu xa của Cách mạng Tháng 
Mười là ở chỗ, cuộc cách mạng đó đã giải phóng 
nhân dân lao động không những về chính trị mà cả 
về kinh tế, không những giải phóng những người 
lao động Nga mà còn giải phóng các dân tộc thuộc 
địa của Nga hoàng, đồng thời còn khẳng định mục 
tiêu hòa bình và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng 
của các dân tộc bị áp bức. 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cách mạng 
Việt Nam ở trong thời kỳ khủng hoảng về đường 
lối, tình hình đen tối “như không có đường ra”. Sau 
nhiều năm bôn ba khắp năm châu, với lòng yêu 
nước nồng nàn và thiên tài trí tuệ, Bác Hồ đã tiếp 
thu được học thuyết của Lê-nin, đem ánh sáng 
Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường của 
cách mạng Việt Nam - con đường gắn liền độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Sau Cách mạng 
Tháng Mười, sự lớn mạnh vượt bậc và sự ủng hộ to 
lớn của Liên Xô đã tạo ra điều kiện khách quan 
thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và 
xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân ta. Thiếu những điều kiện đó dân tộc ta 
chưa thể bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội được. Nhưng mặt khác, chính sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên một nửa 
thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần 
_ làm phong phú thêm, sâu sắc thêm nội dung thời 
đại ngày nay. Đó là chân lý độc lập tự do là giá trị 
cao nhất, đồng thời là cái có thể bảo vệ được của 
mỗi dân tộc - dù cho đó là một dân tộc nhỏ yếu. Đó 
là chân lý độc lập dán tộc phải gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Bởi lẽ sự kết hợp đó vừa là mục tiêu 
vừa là động lực tiến bộ của lịch sử trong thời đại 
chúng ta. 

Những người cộng sản và nhân dân Việt Nam 
có quyển tự hào rằng sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta, đặc biệt là cuộc đấu tranh giành và 
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bảo vệ độc lập dân tộc là một trong những sự kiện 
chính trị đã để lại dấu ấn đẹp đẽ, sâu đậm trong lịch 
sử nhân loại thế kỷ XX. 

Cái quý báu nhất, đáng tự hào nhất trong truyền 
thống của Đảng ta - đó là sự trung thành với lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, với lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc 
Việt Nam. Truyền thống đó được thể hiện trong 
đường lối cách mạng độc lập, tự chủ và sáng tạo 
của Đảng xuyên suốt lịch sử, từ 1930 đến nay. 

Cũng như trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
nhờ có thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng 
ta đã sớm nhận thấy con đường cách mạng của giai 
cấp công nhân là xu hướng cơ bản của thời đại. 
Trong những năm 80, Đảng ta đã sớm nhận thấy 
trào lưu cải cách, đổi mới là một tất yếu của chủ 
nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đường lối đổi mới của 
Đảng ta bắt nguồn từ những đòi hỏi của thực tiễn 
cách mạng Việt Nam và từ những sáng tạo của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân lao động ở cơ sở. Đường 
lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng ta đã từng 
bước được hoàn thiện trong sự tác động qua lại 
giữa trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, với phong trào cách mạng của nhân 
dân lao động do các đẳng bộ địa phương, cơ sở 
lãnh đạo. 

Đường lối đổi mới vừa phù hợp với quy luật 
khách quan vừa hợp lòng người, nên đã nhanh 
chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy năng lực sáng 
tạo của mỗi con người, từng cơ sở, từng địa 
phương, từng ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp 
của cả dân tộc. Với sức mạnh tổng hợp này, đất 
nước của chúng ta đã vượt qua biết bao thử thách 
khó khăn. Sau hơn mười năm đổi mới, đất nước ta 
đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên 
nhiều mặt, giành được những thành tựu rất quan 
trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 
Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao 
trong khu vực và quốc tế. Chế độ xã hội chủ nghĩa 
được giữ vững và phát triển. Bên cạnh những thành 
tựu quan trọng, nhân dân ta vẫn đang đứng trước 
những thách thức không thể xem thường. Do đó, để 
tiếp tục công cuộc đối mới - đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần nắm vững 
và quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm của 
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Đảng, xử lý đúng đắn những vấn đề lý luận và thực 
tiễn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội đang nảy sinh trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. 

Thực tiễn cách mạng mấy thập kỷ qua đã chỉ ra 
rằng, khi nào chúng ta xuất phát từ thực tế của đất 
nước để vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì khi 
đó cách mạng vượt qua được thử thách, giành được 
những thành tựu lớn. Ngược lại, nếu rơi vào chủ 
nghĩa giáo điều sách vở hoặc áp dụng máy móc 
kinh nghiệm của nước ngoài thì cách mạng sẽ trì 


trệ, thậm chí gặp khó khăn, tổn thất. Mặt khác, . 


kinh nghiệm cũng đã chỉ ra rằng nếu không giải 
quyết được những vấn đề lý luận cơ bản, về học 
thuyết - nói một cách cụ thể là làm rõ quan niệm 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội - thì khó có thể tránh khỏi sai lầm khi hoạch 
định đường lối và chính sách trong mỗi thời kỳ 
cách mạng. Chính vì vậy, trong hai nhiệm kỳ qua, 
nhiệm kỳ Đại hội VI và Đại hội VỊI, Đảng ta đã có 
những cố gắng rất lớn để giải quyết nhiệm vụ lý 
luận cơ bản cho giai đoạn cách mạng mới - giai 
đoạn xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Đó là việc xây dựng Cương 
lĩnh mới của Đảng. Cương lĩnh được thông qua tại 
Đại hội VĨỊI là sự khái quát kinh nghiệm cách mạng 
Việt Nam, nhất là những kinh nghiệm trong nhiều 
thập kỷ qua của nhân dân ta ; là sự vận dụng và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lâ@-nin và tư tưởng 
Hỏ Chí Minh ; là sự tham khảo kinh nghiệm thành, 
bại của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, 
cùng với việc phân tích những biến đổi to lớn và 
sâu sắc của tình hình quốc tế từ những năm 70 đến 
nay. Cương lĩnh là trí tuệ và ý chí sắt đá của toàn 
Đảng, toàn dân ta - của thế hệ những người Việt 
Nam hôm nay, tiếp nối truyền thống dựng nước và 
giữ nước của dân tộc, quyết tâm xây dựng thành 
công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất, dân chủ và giàu mạnh. 

Cục diện cách mạng nước ta hiện nay có cả thời 
cơ lớn và thách thức lớn. “Thuận lợi và khó khăn, 
thời cơ và nguy cơ đan xen nhau. Chúng ta phải 
chủ động nắm thời cơ, vươn lên phát triển nhanh 
và vững chắc, tạo ra thế và lực mới, đồng thời luôn 
luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và khắc phục các 
nguy €ơ, kể cả những nguy cơ mới nảy sinh, bảo 
đảm phát triển đúng hướng”0), 


Trước hết, chúng ta phải quán triệt Nghị 
quyết của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược - xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa 

Lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc ta đã chỉ rõ 
quy luật dựng nước gắn chặt với giữ nước và ngày 
nay đã chuyên thành quy luật xây dựng chủ nghĩa 
xã hội gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Nhận rõ quy luật và nắm vững thực tiễn 
cách mạng nước ta, Đảng ta đã khẳng định : trong 
khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng kinh tế, 
chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ củng 
cố quốc phòng, an ninh. Chính bởi vậy, /hực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng phải trở 
thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cấp ủy, 
tất cả các lực lượng vũ trang và của toàn dân. Bảo 
vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ bảo vệ chủ quyển 
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn là bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống thanh 
bình của nhân dân. Chống xâm lược ngày nay 
không chỉ là chống lại các đội quân viễn chính mà 
quan trọng còn chống “diễn biến hòa bình” và “tự 
diễn biến hòa bình” - nói cách khác là phải chống 
sự thoái hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối 
sống ngay trong hàng ngũ chúng ta. Kinh nghiệm 
cho thấy, các thế lực thù địch một khi đã “phi 
chính trị hóa” được quân đội và công an, tách được 
quân đội và công an ra khỏi sự lãnh đạó tuyệt đối, 
trực tiếp về mọi mặt của Đảng thì cho dù có trong 
tay các phương tiện kỹ thuật hiện đại, quân đội, 
công an cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa và không 
còn hiệu lực, thậm chí còn bị kẻ thù lôi kéo để 
chống lại nhân dân. Do đó, xây dựng các lực lượng 
vũ trang ngày nay phải nắm vững và thực hiện 
thắng lợi cả ba nội dung : nâng cao bản lĩnh cách 
mạng, xây dựng quân đội chính quy và từng bước 
đi lên hiện đại. 

Bởi vậy, đồng thời với việc tăng cường tiêm lực 
vật chất, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và 
thế trận an ninh nhân dân, quân đội ta cũng như các 
lực lượng bảo vệ an ninh chính trị phải nắm vững 
quan điểm, đường lối của Đảng, mài sắc tỉnh thân 
cảnh giác, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thú 
đoạn và hành động xâm lược, lấn chiếm, bạo loạn 
phản cách mạng của các thế lực thù địch. 


(2) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lân thứ VII, Nxb Sự 
Thật, Hà Nội, 1991, tr I8 
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Tiếp tục hoàn thiện chế độ làm chủ của nhân 
dân lao động - vừa là một nhiệm vụ thường 
xuyên vừa là một nhiệm vụ bức thiết hiện nay 
của Đảng ta 

Đặc trưng lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa 
là “do nhân dân lao động làm chú” (Cương lĩnh). 
- Một trong những bài học lịch sử lớn nhất của Đảng 
ta cũng chính là bài học về bảo đảm và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. 

Tình trạng bộ máy Đảng và Nhà nước quan liêu 
hóa, cán bộ giành đặc quyên, đặc lợi và tham 


nhũng là một tròng những nguyên nhân sâu xa dẫn - 


đến khủng hoảng ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đó 
cũng là nguy cơ đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện nay của nhân dân ta. Muốn phát 
huy được nhiệt tình cách mạng của nhân dân, 
chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những tệ 
nạn nói trên, đồng thời ra sức tìm kiếm các hình 
thức, biện pháp phát huy quyền làm chủ - đặc biệt 
là quyên làm chủ trực tiếp và làm chủ ở cơ sở như 
đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhiều lần nhấn 
mạnh. Thể chế hóa một bước quyền làm chủ trực 
tiếp của nhân dân ở cơ sở theo phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là nhiệm vụ 
cấp thiết hiện nay. Phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn của 
công cuộc đổi mới mà Đảng ta phải khơi dậy. 

Các cơ quan kiểm tra, giám sát là một công cụ 
quan trọng của chế độ ta. Công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng, của Nhà nước, của Mặt trận và các 
đoàn thể cần phải được đẩy mạnh. Muốn vậy, trước 
hết chính các cơ quan này và các cơ quan bảo vệ 
luật pháp nói chung phải tự kiểm tra lại chính 
mình, loại bỏ càng sớm càng tốt những kẻ thoái 
hóa. Thứ nữa, công tác kiểm tra, giám sát phải dựa 
vào nhân dân, những trường hợp phức tạp phải 
phối hợp nhiều cơ quan và báo cáo với các cấp 
lãnh đạo có thẩm quyển. 

Đặc điểm tâm lý của dân tộc ta là rộng lượng, 
“thương người như thể thương thân”, nhưng rất 
nhạy cảm với bất công và sự xúc phạm về danh dự. 
Nếu chúng ta không kiên quyết chống tham nhũng, 
quan liêu thì lòng tin, tình cảm của nhân dân đối 
với Đảng, với Nhà nước, với chế độ sẽ giảm sút. 
Vấn để đặt ra là hiện nay không phải là thiếu sự 
phân tích, phê phán vẻ tệ quan liêu, tham nhũng 
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mà là thiếu hành động một cách kiên quyết, kiên trì 
và đồng bộ. Lời nói chưa đi đôi với việc làm. Các 
cấp ủy phải nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết 
của Đảng về chống tham nhũng, quan liêu, trước 
hết tiến hành rà soát ở các cơ quan nắm các tài sản 
lớn của Nhà nước như đất đai, nhà ở, xây dựng cơ 
bản, hợp tác đầu tư, tài chính ngân hàng, xuất nhập 
khẩu, quản lý tài sản các doanh nghiệp... Quan 
điểm cho rằng nguồn gốc tham nhũng là do sơ hở 
trong các chủ trương, chính sách, quy định của 
Nhà nước tuy đúng nhưng không đầy đủ. Vì vậy, 
cùng với việc lấp kín các khe hở trong các quy 
định của Nhà nước thì việc tăng cường sự kiểm tra, 
kiểm soát, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, nâng 
cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tự rèn luyện, tự 
sửa chữa của mỗi cán bộ, đảng viên là hết sức quan 
trọng. Về mặt xử lý, cần phải nghiêm khắc song 
phải có cách làm và tính toán bước đi thích hợp, 
không để cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ, 
phá hoại sự thống nhất của Đảng. Chỉ có như vậy 
mới làm cho Đảng ta vừa trong sạch lại vừa đoàn 
kết, vững mạnh hơn lên. 

Nhân dân thường cảm nhận bản chất của chế độ 
qua những quan hệ của mình với các cơ quan hành 
chính, với cán bộ nhà nước. Cải cách thể chế hành 
chính, trước hết là loại bỏ các thủ tục bất hợp lý, 
gây phiền hà, ngăn chặn tệ sách nhiễu, tham 
nhũng, đòi hối lộ đang là đòi hỏi bức thiết của nhân 
dân. Các cấp ủy đảng, các cơ quan chính quyển 
phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức cuộc đấu tranh đẩy 
lùi tệ quan liêu, tham nhũng bằng những biện pháp 
kiên quyết và đồng bộ. 

Đại đoàn kết dân tộc, lấy liên minh giai cấp 


.công nhân với giai cấp nông dân và tâng lớp trí 


thức làm nền tảng là nhân tố cơ bản nhất bảo 
đảm sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa 

Giai cấp công nhân là nòng cốt của khối liên 
mình giai cấp. Để giai cấp công nhân nước ta thực 
sự phát huy được vai trò lãnh đạo của mình, chúng 
ta phải biết gắn chặt quá trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển mạnh mẽ 
giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng. 
Trong điều kiện phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phần và cơ chế thị trường, các cấp ủy đảng và cơ 
quan nhà nước cản chủ động thực hiện tốt các 
chính sách về việc làm, về cổ phần hóa, về đào tạo 
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và đào tạo lại nghề nghiệp cho những người lao 
động... Mặt khác, các tổ chức công đoàn phải đổi 
mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động 
của mình để làm tròn chức năng vẻ vang là trường 
học cộng sản và người bảo vệ lợi ích chính đáng 
của giải cấp công nhân. 

Cho đến nay, đại bộ phận dân cư nước ta vẫn là 
nông dân. Thành công của công cuộc đổi mới tùy 
thuộc một phân rất quyết định vào chỗ chúng ta có 
kiên quyết thực hiện tốt các chính sách của Đảng 
và Nhà nước đối với nông dân hay không ? Ở 


Liên Xô, trong quá trình thực hiện chính sách kinh - 


tế mới, Lê-nin đã sớm chỉ ra rằng không được xem 
nhẹ việc khuyến khích phát triển nông nghiệp, xem 
nhẹ “chế độ hợp tác”. Theo Người, ở một nước 
nông nghiệp nếu không thực hiện các chính sách 
kinh tế mới như chính sách thuế lương thực thay 
cho chính sách thu mua và không thực hiện chế độ 
hợp tác thì không thể đưa nông dân vào con đường 
xã hội chủ nghĩa được và do đó cũng không thể có 
chủ nghĩa xã hội được. Trong những năm qua, 
Đảng ta đã có nhiều quyết định có ý nghĩa đột phá 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Công cuộc đổi mới 
cũng bắt đầu từ đây. Chỉ thị 100 của Ban Bí thư 
khóa IV, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa VI 
đã tạo nên động lực mạnh mẽ phát triển nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Song 
kinh nghiệm cho thấy, do những điều kiện luôn 
luôn thay đổi, chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, 
phát hiện những mặt hạn chế và tiêu cực nảy sinh 
trong quá trình thực hiện các chính sách, tiếp tục 
đưa cách mạng tiến lên. Hiện nay, phương hướng 
đi lên của nông nghiệp, nông dân là vừa tăng 
cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giúp 
đỡ nông dân về vốn và kỹ thuật, đẩy mạnh sự phân 
công lao động mới gắn với phát triển các hình thức 
hợp tác xã mới. Nói một cách cụ thể là mỗi bước 
tiến lên của nông nghiệp, nông thôn nước ta hoàn 
toàn tùy thuộc vào việc chúng ta thực hiện có hiệu 
quả chương trình điện khí hóa, phát triển giao 
thông, thủy lợi, đẩy mạnh cơ khí hóa, phát triển 
công nghiệp chế biến và mở rộng cuộc cách mạng 
sinh học, tạo cho được những giống cây, con có 
năng suất, có chất lượng cao. 

Trí thức là người có công lớn gìn giữ và phát 
triển các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, là 


người tiếp nhận và truyền bá những sáng tạo khoa 
học, công nghệ tiên tiến của nhân loại, là lực lượng 
lao động ngày càng giữ vị trí quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. 
Trong lịch sử, những trí thức trẻ là người tiếp thu 
và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở nước ta. Trí 
thức là vốn quý của dân tộc. Đối với trí thức, điều 
quan trọng là được tự do sáng tạo. Chúng ta phải 
đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, 
có những chính sách tích cực nhằm bồi dưỡng, phát 
huy và đãi ngộ xứng đáng các tài năng. | 

Thanh niên là tương lai của dân tộc. Chúng ta 
quan tâm chăm sóc, rèn luyện, giáo dục thế hệ trẻ 
hôm nay như thế nào thì xã hội ngày mai sẽ như thế 
ấy. Bác Hồ đã nói : “Vì lợi ích mười năm trồng 
cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người” 3). Đảng và 
Nhà nước ta chủ trương giành tất cả những điều 
kiện tốt nhất cho thanh thiếu niên học tập, 
phấn đấu. 

Những năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hỗ Chí Minh đã có nhiều sáng kiến phối hợp với 
các ngành, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi 
trên các lĩnh vực học tập, lao động, văn hóa, thể 
thao, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. 
Tuy nhiên, trong điều kiện mở cửa hội nhập với thế 
giới, phát triển kinh tế hàng hóa và cơ chế thị 
trường, thế hệ cha anh cần giúp đỡ thanh thiếu niên 
biết chọn lọc cái hay, gạt bỏ cái dở, hướng tới 
những giá trị cao quý. Muốn vậy, chúng ta cùng 
với lớp trẻ phát huy mạnh mẽ truyền thống, vươn 
lên đón bắt tương lai, sáng tạo những giá trị mới, 
những giá trị trong công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Từng bước xây dựng cơ sở kinh tế của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta là phương hướng cho 
sự phat riển của nền kinh tế nhiều thành phân 

Một trong những đặc trưng rất quan trọng của 
chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng là nên 
kinh tế phát triển cao dựa trên công nghệ hiện đại 
và chế độ công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu. 

Theo quan điểm duy vật về lịch sử, cơ sở kinh 
tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Trong thời kỳ 
quá độ, tất yếu phải phát triển một nên kinh tế 
nhiều thành phân, vận hành theo cơ chế thị trường, 


(3) Hỏ Chí Minh, sđd, t 2, tr 9l 
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theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, một vấn 
đề có tính nguyên tắc là cùng với quá trình đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta phải 
thực sự coi trọng việc đổi mới có hiệu quả các hình 
thức kinh tế để kinh tế nhà nước giữ được vai trò 
chủ đạo ; đổi mới và mở rộng các hình thức kinh tế 
hợp tác để cùng với kinh tế nhà nước đóng vai trò 
nên tảng trong nền kinh tế. Chỉ có thực hiện tốt 
phương hướng này, chúng ta mới có cơ sở kinh tế 
để từng bước xóa áp bức, bóc lột, bất công. 

Ưu thế của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là ở 
khả năng kết hợp sức mạnh của mỗi thành phân 
kinh tế với sức mạnh của nhà nước. Nếu không 
phát huy được vai trò chủ động, tích cực trong việc 
sử dụng sức mạnh tập trung các nguồn lực thì 
chúng ta không thể nói đến đuổi kịp, vượt hoặc đi 
trước đón đầu bất cứ quốc gia nào. 

Do những đặc điểm của tình hình thế giới, do 
xu thế chính trị giữa các quốc gia ngày nay, công 
cuộc công nghiệp hóa có thể và cần phải gắn với 
hiện đại hóa, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa 
học - công nghệ hiện đại. Điều đó đòi hỏi chúng ta 
phải phát huy nhân tố con người, đặt khoa học - 
công nghệ, giáo dục, đào tạo lên vị trí quốc sách 
hàng đâu. Đại hội VIII đã xác định chúng ta phải 
xây dựng một nền kinh tế mớ, thiết lập các quan hệ 
song phương và đa phương nhằm khai thác những 
mặt thuận lợi, đồng thời hạn chế các nhân tố tiêu 
cực khác, giữ vững độc lập, tự chủ, bình đẳng trong 
các quan hệ kinh tế với nước ngoài. Một trong 
những vấn để lớn hiện nay là làm sao mở rộng 
được thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh 
của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Người giải quyết 
vấn để trên trước hết và chủ yếu là các cơ quan 
chức năng của Nhà nước. 

Xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, sử dụng cơ chế thị trường với vai trò quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
một bước phát triển về chất tư duy kinh tế của 
Đảng ta. Chính vì vậy, cần phải khắc phục những 
nhận thức sai lệch về quan điểm này. Chúng ta 
phát triển nên kinh tế nhiều thành phân là để khai 
thác tất cả các tiêm năng của đất nước, để phát 
triển mạnh mẽ sức sản xuất của xã hội. Đồng thời 
cũng là để từng bước hình thành cơ sở kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội. Đối với Đảng ta, mục tiêu phát 
triển kinh tế không chỉ là tăng trưởng, mà tăng 
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trưởng phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. 
Chính vì vậy, chúng ta khuyến khích, giúp đỡ kinh 
tế hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ 
quyển và lợi ích hợp pháp của người lao động và 
giới chủ. Chúng ta hướng dẫn phát triển kinh tế 
tiểu chủ, khuyến khích và bảo hộ sở hữu và lợi ích 
hợp pháp kinh tế tư bản tư nhân. Nói tóm lại, chúng 
ta bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các thành 
phân kinh tế phát triển ổn định, lâu dài. Mặt khác, 
Đảng ta chủ trương phải nắm công cụ kinh tế quan 
trọng - đó là kinh tế nhà nước (với một số ngành, 
lĩnh vực, cơ sở có vị trí thần kinh, huyết mạch) 
đóng vai trò chủ đạo trong nên kinh tế, đồng thời 
để trực tiếp, chủ động đáp ứng những nhu cầu thiết 
yếu của xã hội. Việc xác định vai trò quan trọng 
của kinh tế nhà nước không có nghĩa chúng ta phân 
biệt đối xử về mặt pháp luật hoặc hạn chế sự phát 
triển của các thành phần kinh tế khác. Đương nhiên 
mỗi một thành phần kinh tế có những phương thức 
kinh doanh khác nhau, Nhà nước phải có những 
phương pháp quản lý thích hợp trên cơ sở pháp 
luật. Chúng ta không vì tình trạng kém hiệu quả 
của kinh tế nhà nước hoặc những khó khăn trong 
kinh tế hợp tác hiện tại mà xa rời mục tiêu chiến 
lược xây dựng nền tảng vững chắc cho nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc 
là một động lực to lớn cần phải phát huy trong 
công cuộc xây dựng đất nước. Đã đến lúc phải có 
nhiều hình thức đánh giá, ghi nhận, biểu dương 
xứng đáng các doanh nghiệp, cá nhân, bao gồm 
những nhà quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và 
công nhân - không phân biệt thành phần kinh tế - 
có những cống hiến về trí tuệ, sức lực, tiền bạc, của 
cải cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. 

Đảng ta đã xác định công tác xây dựng Đảng 
là nhiệm vụ then chốt 

- Khi đã trở thành đẳng cầm quyển, trách nhiệm 
của Đảng trước lịch sử rất nặng nẻ. Đảng phải chịu 
trách nhiệm về sự hưng thịnh hay suy vong của cả 
dân tộc. Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm của 
công cuộc đổi mới ngày nay đều gắn liền với trách 
nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, gắn liên với bản lĩnh chính trị và phẩm chất 
đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã từng nói : “Một dân tộc, một Đảng 
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và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức 
hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày 
mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu 
lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ 
nghĩa cá nhân". 

Công tác xây dựng Đảng ngày nay đòi hỏi phải 
tập trung vào nhiệm vụ giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, đồng thời nâng cao trình độ trí 
tuệ, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa về chính trị, đạo 
đức và lối sống. Công tác tư tưởng - lý luận cần kết 
hợp bảo vệ, vận dụng với phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - L@-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Chúng ta phải làm sao cho công tác này trở thành 
nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cấp ủy, từ cơ 
quan lý luận tới các cấp ủy cơ sở và của tất cả cán 
bộ, đảng viên nhằm nâng cao sức “để kháng”, 
“miễn dịch” trong toàn Đảng và xã hội đối với sự 
xâm nhập của các tư tưởng thù địch. 

Phục vụ nhân dân, bảo vệ và phát huy quyển 
làm chủ của nhân dân là lý do tồn tại của Đảng. 


Điều đó đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng. 


viên phải củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân 
dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo, một mặt nhằm 
nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, mặt khác 
nhằm khắc phục và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, 
độc đoán, đặc quyên, đặc lợi của cán bộ, đảng 
viên, tóm lại là những bệnh tật dẫn tới sự thoái hóa, 
biến chất của Đảng. 

Kỷ niệm cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 
nay, khi Liên Xô không còn nữa, chúng ta không 
chỉ biết ơn những chiến sĩ đi tiên phong trong sự 
nghiệp cộng sản chủ nghĩa mà còn tin tưởng sâu 
sắc vào công cuộc đổi mới - bởi vì không phải chỉ 
có những kinh nghiệm thành công mà cả những 
kinh nghiệm rút ra từ những sai lầm khuyết điểm 
trong sự nghiệp cách mạng đó cũng là những bài 
học vô giá đối với chúng ta. 

Cách mạng Tháng Mười đã và đang cổ vũ nhân 
dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu cao cả 
của nhân loại tiến bộ. 


(4) Hô Chí Minh, Sđa. t 2, tr 491 


CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG... 
(Tiếp theo trang 20) 


biết ơn đối với thế hệ đi trước, tinh thần trách nhiệm 
đối với gia đỉnh thương binh, liệt sĩ, người có công 
Với nước. 

Đồng thời với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện 
có kết quả các nội dung chủ yếu của hai phong trào 
lớn vừa nêu trên cần tổ chức tốt các hoạt động khác 
như : hoạt động của thiếu nhi qua các phong trào vả 
Các cuộc vận động. Hoạt động đối ngoại của Đoàn và 
hội nhập quốc tế của tuổi trẻ. Hoạt động báo chí, xuất 
bản ; phát thanh, truyền hình phục vụ sự nghiệp giáo 
dục thế hệ trỏ. 

Từ hai phong trào lớn nêu trên, tiếp tục phát triển 
các phong trào nhánh theo yêu cầu từng thời gian với 
mục tiêu, nội dung và biện pháp thiết thực. Tích cực 
đổi mới phương thức và có định hướng hoạt động phủ 
hợp với từng đối tượng thanh niên. Ví dụ như : Thanh 
niên công nhân, cán bộ khoa học - kỹ thuật tre đi vào 
việc mới, việc khó, nhất là tiếp thu công nghệ nới.. 
Thanh niên nông thôn tích cực tham gia xây dựng kết 
cấu hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học - ký thuật 
trong nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất... 
Học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xây dựng 
nhà trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở các ký túc 
xá. Trí thức trẻ tham gia cuộc vận động tình nguyện 
đi đến vùng sâu, vùng xa... Duy trì và phát triển các 
loại hinh hoạt động như : Đội thanh niên tinh nguyện, 
đội thanh niên xung phong, các hội thi tay nghề, thị 
sáng kiến, thi chuyên ngành... Nêu gương điển hình 
tiên tiến để động viên phong trào, củng cố và phát 
triển các loại quỹ của Đoàn, Hội, Đội, các hình thức 
tặng thưởng cho cá nhân và tập thể v.v.. 


* 


Trong điều kiện mới, hoạt động của Đoàn và 
phong trào thanh niên cần có cơ chẽ, chính sách phủ 
hợp nhằm duy trì và phát triển thường xuyên. Đồng 
thời hinh thành các chương trình hành động với nội 


dung và biện pháp cụ. thể. Xây dựng các kế hoạch 


hoạt động theo yêu cầu của địa phương và đơn vị. 
Lập các dự án (có thể kết hợp với các ngành, các 
đoàn thể bạn) với sự hỗ trợ, bảo trợ của nhà nước 
hoặc của các chương trình quốc gia và quốc tế. Trong 
điều kiện mới cần có chiến lược phát triền thanh niên 
(từ nay đến năm 2020) ; cần có Luật thanh niên. 
Chính phủ cần thể chế hóa nhiều chủ trương, chính 
sách quan trọng của Đảng về công tác thanh niên và 
đối với thanh niên. Đó là yêu tố hàng đầu quyết định 
cho sự thành công của công tác vận động thanh niên 
trong thời ky mới.) 
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ÔM nay giữa lúc toàn Đảng, toàn dân 
JRle» nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, đẩy 
¡anh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chuẩn bị đưa đất nước vững bước vào thế kỷ 
XXI, chúng ta tổ chức cuộc hội thảo khoa học 
quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 
Mười. Trong bối cảnh đặc biệt hiện nay, việc 
nghiên cứu những bài học lịch sử của Cách 
mạng Tháng Mười, của giai đoạn từ Cách mạng 
Tháng Mười đến nay, nhất là từ 10 năm lại đây, 
có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta. 

Sau sự kiện Liên Xô tan rã, các thế lực thù 
nghịch với chủ nghĩa xã hội càng ra sức xuyên 
tạc ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười. Họ nói 
Cách mạng Tháng Mười là một lỗi lầm bi thảm 
của lịch sử ! Có thật như vậy không ? Đương 
nhiên chúng ta không thể chờ đợi ở họ một thái 
độ nào khác. Điêu đáng quan tâm là, trong số 
những người yêu mến Cách mạng Tháng Mười 
đôi khi cũng có một số ý kiến phân vân, thắc 
mắc : thực tiễn 80 năm qua có chứng minh tính 
tất yếu lịch sử của Cách mạng Tháng Mười 
không ? Có đúng là Cách mạng Tháng Mười đã 
mở đâu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ? Do đó, Cách 
mạng Tháng Mười có tiếp tục soi sáng con 
đường phát triển cách mạng của loài người hay 
không ? 

Tôi thiết nghĩ nội dung cuộc hội thảo này có 
thể để cập vẻ Cách mạng Tháng Mười trên nhiều 
phương điện, song tựu trung những vấn đẻ đặt ra 
trên đây là cơ bản nhất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá : 
“Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng 
Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng 
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triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái 
đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc 
cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như 
thế” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính 
trị quốc gia, tr.300). 

Ngày 7 tháng l1 năm 1917, lần đâu tiên, 
công nhân, nông dân, quần chúng lao động bị áp 
bức bóc lột, dưới sự lãnh đạo của chính đẳng 
kiểu mới của giai cấp công nhân, đã đứng lên 
đập tan ách thống trị của bọn địa chủ và tư bản, 
tự mình nắm lấy chính quyền, tự mình bắt tay 
xây dựng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa 
mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội. 
Khác với các cuộc cách mạng tư sản thay thế 
ách thống trị phong kiến bằng ách thống trị của 
giai cấp tư sản, Cách mạng Tháng Mười thực 
hiện sứ mệnh giải phóng quân chúng lao động 
khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột, đưa họ từ thân 
phận người nô lệ làm thuê lên địa vị người chủ 
chân chính của xã hội. 

Với Cách mạng Tháng Mười, lần đâu tiên 
trong lịch sử quyền tự quyết của các dân tộc đã 
được thực hiện trên một phần hành tính. Cách 
mạng Tháng Mười đem lại nhà máy cho công 
nhân, ruộng đất cho nông dân, hòa bình và hữu 
nghị cho các dân tộc, bình đẳng, tự do, hạnh 
phúc cho mọi người. 

Cách mạng Tháng Mười không chỉ tuyên bố 
những lý tưởng cao cả mà nó thực sự hành động 
vì những lợi ích thiết thân nhất, bức xúc nhất của 
nhân dân. Cuộc khởi nghĩa ở Pê-téc-xbua vừa 
thành công, chính quyền Xô viết lập tức ban bố 
các sắc lệnh về hòa bình và ruộng đất ! 


* GS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung 
ương 

®* Bài phát biểu đê dẫn tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm 
Cách mạng Tháng Mười 
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Có kẻ vu không Cách mạng Tháng Mười là 
say mê bạo lực. Sự thật thế nào ? Các giai cấp tư 
sản, địa chủ không tự nguyện rời bỏ địa vị thống 
trị, đã điên cuồng dùng bạo lực chống lại nhân 
dân. Trong điều kiện đó không có bạo lực cách 
mạng của quần chúng thì cách mạng không thể 
thành công. Để bảo vệ thành quả cách mạng, 
quân chúng công - nông Nga đã đáp lại một 
cách kiên quyết nhất đối với bạo lực phản cách 
mạng của bọn địa chủ, tư bản và bọn đế quốc 
can thiệp. Song, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích 
chủ trương hạn chế ở mức thấp nhất sự đổ máu, 
mà nếu tránh được thì tốt nhất. Như mọi người 
đều biết, khẩu hiệu “Toàn bộ chính quyển về tay 
các Xô viết” là khẩu hiệu của sự phát triển cách 
mạng một cách hòa bình, sự phát triển đó có khả 
năng thực hiện vào tháng 4, tháng 5, tháng Ó. 
Cho đến đầu tháng 7-1917, khi chính quyền đã 
chuyển sang tay bọn độc tài quân phiệt thì khẩu 
hiệu ấy không còn đúng nữa và Lê-nin đã thay 
bằng khẩu hiệu “chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang”. 
Nhưng đến đầu tháng 9-1917, khi có một động 
thái mới từ phía Đảng xã hội cách mạng và bọn 
men-sơ-vích, lại xuất hiện khả năng trở lại với 
khẩu hiệu “Toàn bộ chính quyển vẻ tay các xô 
viết” nghĩa là trở lại khả năng hòa bình phát 
triển cách mạng, cái khả năng mà Lê-nin nói là 
“cực kỳ hiếm hoi trong lịch sử và cực kỹ quý 


báu”, “cái khả năng đặc biệt hiếm hoi đó” “nếu. 


còn dù chỉ là một phần trăm hy vọng thôi, thì hy 
vọng đó cũng rất đáng được níu lấy”. Và, Lê-nin 
viết một bài báo ngắn cho tờ “Con đường công 
nhân” nói rõ : “Tôi viết những dòng trên đây 
hôm thứ sáu vừa rồi, ngày 1 tháng chín, nhưng 
do những hoàn cảnh ngẫu nhiên nên đã không 
gửi đến ban biên tập trong cùng ngày hôm đó 
được. Sau khi đã đọc báo thứ bảy và báo chủ 
nhât, hôm nay tôi tự nhủ : ...một vài ngày mà 
trong đó sự phát triển hòa bình của các sự biến 
vẫn còn có thể có được, có lẽ cũng đã thuộc về 
quá khứ rồi. Đúng, tất cả mọi cái đều chỉ rõ là 
những ngày mà ngẫu nhiên người ta có khả năng 
đi vào con đường phát triển một cách hòa bình, 
đều đã trôi qua mất rồi. Tôi chỉ còn có cách là 
gửi những dòng này đến ban biên tập và đẻ nghị 
đăng dưới đầu để là “Những ý nghĩ muộn 
màng...” Có thể đôi khi những ý nghĩ muộn 
màng cũng đem lại một ích lợi nào đấy”. (Lê- 
nin, Toàn tập, tập 34, các trang 180, 161, 156). 
Đến khi khởi nghĩa vũ trang đã không thể tránh 


khỏi, cách mạng còn ra sức bảo vệ các công 
trình văn hóa của nước Nga và của nhân loại. 
Một ví dụ rất điển hình là chiến hạm Rạng Đông 
khi nã pháo vào Cung điện Mùa Đông đã cố 
gắng tối đa để giữ gìn nguyên vẹn công trình 
văn hóa - lịch sử nổi tiếng thế giới này. 

Vậy là, từ mục tiêu cho đến hành động, Cách 
mạng Tháng Mười thật sự là nhân đạo, văn hóa 
và văn minh. Không ai có thể bôi nhọ thanh 
danh của Cách mạng Tháng Mười ! 

Là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân, Cách mạng Tháng Mười đã phát huy 
cao độ chủ nghĩa anh hùng, tinh thần hy sinh, 
lòng dũng cảm, nghị lực cách mạng phi thường, 
tài năng sáng tạo của giai cấp công nhân và quân 
chúng nhân dân trong công cuộc đâu tranh giành 
chính quyền, bảo vệ chính quyền cũng như trong 
xây dựng xã hội mới. Lân đầu tiên trong lịch sử, 
những người lao động bị áp bức thực hiện vai trò 
làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đó 
là giá trị nhân bản lớn nhất, đích thực của Cách 
mạng Tháng Mười. 

“Mười ngày rung chuyển thế giới” mở ra thời 
đại mới, làm thay đổi số phận hàng trăm triệu 
con người như Cách mạng Tháng Mười, một 
cuộc cách mạng khai sinh ra một nhà nước kiểu 
mới, một chế độ xã hội mới tôn tại ngót thế kỷ 
với biết bao chiến công và kỳ tích không chỉ 
trong sự nghiệp tự bảo vệ mà cả trong sự nghiệp 
sáng tạo, xây dựng nên tòa lâu đài xã hội mới về 
chất so với thế giới cũ, một cuộc cách mạng mà 
kết quả đưa đến sự thay đổi căn bản bộ mặt và 
tiến trình lịch sử thế giới ngót 100 năm - một 
cuộc cách mạng cực kỳ vĩ đại như vậy làm sao 
có thể nói là một biến cố ngẫu nhiên, một bước 
đi lầm lạc của lịch sử ? ! Cuộc cách mạng ấy thật 
sự có nguyên nhân sâu xa từ trong quy luật phát 
triển xã hội và trực tiếp từ một tình thế cách 
mạng đã chín muỗi. Nó có tính tất yếu lịch sử vĩ 
đại. Nó là sản phẩm của những mâu thuẫn sâu 
sắc đến tột độ của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới và những mâu thuẫn nội bộ nước Nga 
đương thời, là kết quả sự lớn mạnh của lực lượng 
cách mạng Nga và thế giới, trong đó giai cấp 
công nhân Nga là bộ phận giác ngộ nhất, có tổ 
chức nhất của phong trào công nhân quốc tế lúc 
bấy giờ. 

Cách mạng vô sản không thể thành công 
trong giai đoạn trước để quốc chủ nghĩa mặc dù 
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khi đó những mâu thuẫn đối kháng vốn có của 
chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ rõ ràng. Công xã Pa-ri 
anh hùng chỉ đứng được 72 ngày. Lê-nin chứng 
minh rằng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ 
nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn phát triển 
tột cùng là chủ nghĩa đế quốc. Người phân tích 
chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước, bản chất 
cực kỳ phản động, nhưng chính nó tạo ra những 
tiền đẻ đầy đủ nhất cho cách mạng vô sản và cho 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tính chất thối 
nát, phản động, bị lịch sử lên án của chủ nghĩa 
đế quốc thể hiện ở chỗ, để chia lại thế giới đã 
chia xong, các nước đế quốc, các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn đã đẩy nhân loại vào cuộc chiến tranh 
tàn khốc chưa từng thấy, cướp đi sinh mệnh 
hàng chục triệu người, làm cho hàng trăm triệu 
người khác rơi vào cảnh khốn cùng, điêu đứng. 
Là nơi tập trung những mâu thuẫn gay gắt của 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản kết hợp với 
các chế độ chuyên chế phong kiến, nước Nga Sa 
hoàng trở thành mắt xích yếu nhất trong sợi dây 
chuyển đế quốc chủ nghĩa. Ách áp bức tàn bạo 
của địa chủ và tư bản, cuộc chiến tranh thế giới 
mà Chính phủ Sa hoàng và Chính phủ tư sản là 
đồng lõa đã đưa đất nước đến thảm họa, đầy trên 
một trăm triệu quân chúng vô sản, nửa vô sản, 
nông dân Nga vào tình cảnh không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài con đường cách mạng. 
Nước Nga đế quốc chuyên chế của địa chủ và tư 
bản, nhà tù của các dân tộc, phải được thay thế 
bằng nước Nga dân chủ và cách mạng, đem lại 
hòa bình và quyền tự quyết cho các dân tộc, 
ruộng đất cho dân cày, chính quyển về tay công 
nhân, nông dân và bình lính cách mạng. 

Theo Lê-nin, do quy luật phát triển không 
đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản, 
nhất là trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, cách 
mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi trước hết 
ở một số nước thậm chí ở một nước tư bản riêng 
lẻ, không nhất thiết là nước tư bản phát triển cao, 
nếu nước đó là khâu yếu nhất trong hệ thống chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế. Thật nông cạn, nếu 
không phải là cố tình xuyên tạc, khi ở đây, trên 
luận điểm này, có người đem đối lập chính Lê- 
nin - lãnh tụ vĩ đại Cách mạng Tháng Mười - với 
Mác. Thật ra ở đây Lê-nin thể hiện nổi bật là nhà 
mác xít vĩ đại, trung thành và chân chính nhất, 
là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩ. Mác 
sáng tạo. 
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Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, 
chủ nghĩa tư bản đã bị chọc thủng một mảng lớn, 
không còn vai trò độc tôn thống trị toàn thế giới. 
Một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội - đã bắt đâu. 

Nước Nga xô viết đứng trước nhiệm vụ lịch 
sử rất bức xúc, có ý nghĩa sống còn nhưng cực 
kỳ khó khăn do bị cả thế giới tư bản bao vây, cô 
lập, là thực hiện công nghiệp hóa và phải thực 
hiện trong thời gian ngắn nhất để sớm biến một 
nước khổng lô nhưng lạc hậu bậc nhất châu Âu 
trở thành một cường quốc công nghiệp. Phải tiến 
nhanh lên phía trước hay bị chủ nghĩa đế quốc 
đè bẹp. Vấn đẻ đặt ra ngặt nghèo như thế nhưng 
nhiệm vụ lịch sử đã được hoàn thành chỉ trong 
khoảng 15 năm ! Thế giới chứng kiến sự thần kỳ 
Xô viết. Như thế là chính chủ nghĩa xã hội chứ 
không phải chủ nghĩa tư bản đã giải quyết thành 
công nhiệm vụ xóa bỏ tình trạng lạc hậu triển 
miên của nước Nga. Sự phát triển kinh tế tạo 
điều kiện nâng cao dân đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân. Nhiều nhà trí thức lớn ở 
phương Tây như An-be Anh-xtanh, đã thừa nhận 
rằng chưa có chế độ xã hội nào ngoài chế độ Xô 
viết, chỉ trong một thời gian rất ngắn, trong hoàn 
cảnh khó khăn chồng chất, đã làm được nhiều 
việc đến thế vì lợi ích của quảng đại quần chúng. 
Thật vậy, trước đó có xã hội nào bảo đảm cho 
mọi người dân, người lao động bình thường, đều 
được sống no ấm, được hưởng một nên giáo dục 
chất lượng cao, được bảo đảm về y tế, được có 
nhà ở, có công ăn việc làm, yên tâm với ngày 
mai ? Chúng ta không thể không đau lòng trước 
thực tế là, đến khi trở thành một cường quốc vĩ 
đại, có tiểm lực kinh tế, quân sự, văn hóa và 
khoa học kỹ thuật khổng lô, thì nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới lại sụp đổ một 
cách thật bất ngờ trong một cuộc khủng hoảng 
tuy nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể vượt 
qua được, bởi lẽ cuộc khủng hoảng và những sai 
lâm dẫn đến khủng hoảng đều không bắt nguồn 
từ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Mặc dầu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
đã sụp đổ, song những thành tựu mấy chục năm 
của chủ nghĩa xã hội vẫn chỉ ra cho nhân dân lao 
động, cho các dân tộc thấy rằng loài người 
không thể chịu đựng mãi với chế độ tư bản đảy 
rẫy áp bức bất công, rằng tương lai vẫn thuộc vẻ 
chế độ xã hội chủ nghĩa và rằng nhân dân các 
dân tộc hoàn toàn có khả năng xây dựng chế 
độ đó. 
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Chủ nghĩa xã hội mới ra đời được hơn 20 
năm đã vượt qua một thử thách cực kỳ khắc 
nghiệt, đó là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai do 
chủ nghĩa đế quốc - phát xít gây ra. Đây không 
chỉ là thử thách về quân sự, mà cả về chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa, là thử thách khắc 
nghiệt đối với cả một chế độ xã hội. Và chế độ 
mới đã chiến thắng. Chính Liên Xô chứ không 
phải các cường quốc phương Tây đã đóng vai trò 
quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát 
xít, cứu nên văn minh châu Âu và cả loài người 
khỏi sự hủy diệt, tạo điều kiện để chủ nghĩa xã 
hội vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ 
thống thế giới. 

Sự tồn tại và phát triển của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa trong nửa thế kỷ đã có tác động lớn 
đến toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Chí ít, sự 
có mặt của nó đã không cho phép mấy cường 
quốc đế quốc chủ nghĩa hay chỉ một siêu cường 
tự mình xếp đặt trật tự thế giới, làm mưa làm gió 
trên hành tinh. 

Cách mạng Tháng Mười mở ra thời đại các 
dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng. Cách 
mạng giải phóng dân tộc trở thành một dòng 
thác lớn góp phần làm biến đổi cục diện chính 
trị thế giới. Các dân tộc bị áp bức tìm thấy ở 
Cách mạng Tháng Mười con đường mới cho sự 
nghiệp giải phóng, tìm thấy ở Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa một hậu thuẫn vững chắc 
cho cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân 
tộc. Sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa là thành 
quả đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, song 
không thể nào hình dung được thành quả ấy nếu 
không có vai trò mở đường của Cách mạng 
Tháng Mười. Sau Cách mạng Tháng Mười, sự 
sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc 
là sự kiện lịch sử lớn thứ hai trong thế kỷ XX. 

Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu 
của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự phát triển của 
phong trào công nhân, phong trào giải phóng 
dân tộc, phong trào hòa bình dân chủ, còn buộc 
chính ngay chủ nghĩa tư bản phải thay đổi, sửa 
sang lại bộ mặt của nó để “thích nghỉ” với thời 
đại. Song dù được tân trang thế nào, những mâu 
thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản vẫn không hẻ 
mất đi, trái lại ngày càng sâu sắc hơn bao 

giờ hết. 


Chưa bao giờ nhân loại chứng kiến rõ ràng 
như hiện nay một nghịch lý là chủ nghĩa tư bản 
đang nắm trong tay những nguồn lực khổng lỏ - 
về kinh tế, tài chính, khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ v.v... vậy mà nó bất lực trong việc giải 
quyết những vấn để có quan hệ đến vận mệnh 
của chính nó. Đó là những bất công, bất bình 
đẳng xã hội ngày càng gia tăng, hố ngăn cách 
giàu nghèo trong từng nước tư bản và giữa 
“trung tâm” với “ngoại vi” thế giới tư bản ngày 
càng sâu rộng ; những rối loạn và khủng hoảng 
kinh tế - xã hội thường xuyên... Chủ nghĩa tư 
bản không phải là chế độ xã hội cho phép khắc 
phục được những vấn đề toàn cầu rất gay gắt 
hiện nay, những nguy cơ đe dọa cuộc sống toàn 
nhân loại như nạn ô nhiễm môi trường sinh thái, 
việc khai thác đến cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên, thảm họa đói nghèo ở các nước đang phát 
triển v.v... Chủ nghĩa tư bản làm sao có thể khắc 
phục nổi những nguy cơ và thảm họa đang đè 
nặng lên “thế giới thứ ba” và cả “thế giới thứ tư” 
ngay trong lòng các nước tư bản phát triển, khi 
nguồn gốc những nguy cơ và thảm họa ấy lại 
chính là bản thân chế độ tư bản ! Chủ nghĩa tư 
bản hiện đại mặc dù chưa hoàn toàn hết tiềm 
năng thúc đẩy tăng trưởng lực lượng sản xuất vì 
động cơ lợi nhuận tối đa, nhưng cứ mỗi bước đi 
nó lại càng dấn sâu hơn vào những mâu thuẫn 
nội tại cực kỳ nan giải giữa tăng trưởng và phát 
triển, giữa kinh tế và xã hội, càng đẩy tới xu thế 
tự phủ định, càng tiến gần giới hạn lịch sử cuối 
cùng của nó, đồng thời tạo ra những tiền để 
khách quan ngày càng nhiều hơn cho chủ nghĩa 
xã hội. Đó là biện chứng của sự vận động lịch sử 
thế giới đang diễn ra. Việc một bộ phận quan 
trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực bị sụp đổ 
hoàn toàn không chứng minh cho sức sống 
“vĩnh cửu” của chủ nghĩa tư bản, không chưng 
tỏ rằng lý tưởng chủ nghĩa xã hội là một ước mơ 
phi thực tế, không bác bỏ quy luật khách quan 
của lịch sử là chủ nghĩa tư bản sớm muộn sẽ 
được thay thế bằng hình thái kinh tế xã hội cac 
hơn, đó là chủ nghĩa xã hội. 

Thời đại do Cách mạng Tháng Mười mở ra 
chưa kết thúc mà mới chỉ là những bước đi đầu 
tiên. Những mục tiêu hợp quy luật của Cách 
mạg Tháng Mười vẫn là mục tiêu cơ bản của 
thời đại. Đó là tiến lên một xã hội không có chế 
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độ người áp bức bóc lột người, không có áp bức 
dân tộc và hận thù dân tộc, những mục tiêu trên 
thực chất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Đó là một xã hội phát triển cao dựa trên sự 
phát huy toàn bộ thành tựu lịch sử thế giới, một 
xã hội công bằng và văn minh, trong đó những 
điều kiện được tạo ra ngày càng đây đủ cho sự 
phát triển tự do và toàn diện con người. Con 
đường đi đến các mục tiêu ấy không thể ngắn 
mà rất dài, không bằng phẳng mà rất quanh co 
phức tạp. Với công cuộc đổi mới, chúng ta tiếp 
tục tiến lên trên con đường độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn phù hợp với quy 
luật của thời đại. 
* 
* * 


Khi nhân dân Nga làm cách mạng vô sẵn 
thành công thì Việt Nam đang chìm trong đêm 
dài nô lệ. Cả đến cái tên Việt Nam cũng biến 
mất trên bản đô thế giới. Tình hình đất nước đen 
tối như không có đường ra ! 

Với truyền thống yêu nước bất khuất, nhân 
dân ta không lúc nào ngừng đấu tranh chống đế 
quốc và tay sai. Song các phong trào yêu nước 
theo đường lối phong kiến hoặc theo khuynh 
hướng tư sản đẻu thất bại vì đường lối ấy không 
đáp ứng được những yêu câu cơ bản của công 
nông chiếm hơn 90 phân trăm dân số. Đường lối 
ấy không phù hợp với tình hình đất nước và xu 
thế của thời đại. Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc, 
người con ưu tú của dân tộc, sau l0 năm bôn ba 
tìm đường cứu nước đã đến với ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, ánh sáng của Cách mạng 
Tháng Mười. Trong tác phẩm “Đường Cách 
mệnh” Người viết : “Cách mệnh Nga dạy cho 
chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì 
phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có 
đẳng vững bền, phải bên gan, phải hy sinh, phải 
thống nhất. Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mác 
và Lê-nin” (Hỏ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, 
tr. 280). Đọc “Sơ thảo để cương vẻ các vấn để 
dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin, Nguyễn Ái 
Quốc sớm nắm bắt được cái cốt lõi trong tư 
tưởng Lê-nin là “Vô sẵn tất cả các nước và các 
dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”. Nguyễn Ái 
Quốc đã đi đến chân lý về con đường giải phóng 
của Việt Nam, Người nói : “Muốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản”. Đó là con 
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đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc và mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với 
xu thế của thời đại. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam do Người sáng lập đã vận dụng và 
phát triển sáng tạo những chân lý phổ biến của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những bài học kinh 
nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào điều 
kiện cụ thể nước ta, đưa cách mạng Việt Nam 
vượt qua muôn trùng thử thách tiến đến thắng lợi 
ngày nay. 

Sự bắt gặp giữa yêu cầu giải phóng dân tộc, 
giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, học thuyết cách 
mạng của thời đại, đỉnh cao của tư tưởng xã hội 
loài người, là cuộc gặp gỡ tự nhiên, tất yếu, thật 
điển hình. Đó tựa như một “cuộc hẹn gặp lịch sử 
tuyệt đẹp” (nói như Cố vấn Phạm Văn Đồng) 
giữa dân tộc và thời đại, giữa hai trào lưu cách 
mạng lớn là cách mạng vô sản và cách mạng 
giải phóng dân tộc. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười - 
qua Nguyễn Ái Quốc - Hô Chí Minh - đến với 
dân tộc Việt Nam tuyệt nhiên không phải cái 
“chồi ghép” như ai đó cố tình xuyên tạc. 

Mặc dầu Cách mạng Tháng Mười đã cách 
chúng ta bốn phần năm thế kỷ, song những tư 
tướng vĩ đại của nó vẫn là nguồn sáng soi đường 
cho nhân dân ta giành những thắng lợi mới trên 
con đường tiến tới mục tiêu cao cả là xây dựng 
một xã hội công bằng, văn minh, nhân dân ấm 
no hạnh phúc, tự mình làm chủ vận mệnh của 
mình và của đất nước. 

Tám mươi năm qua kể từ Cách mạng Tháng 
Mười, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động, của các dân tộc bị 
áp bức đã trải qua nhiều chặng đường với những 
thắng lợi và thành tựu vĩ đại, nhưng lại có những 
vấp váp, sai lâm, tổn thất hết sức nghiêm trọng. 
Toàn bộ thực tiễn cho thấy quả đúng như Lê-nin 
đã từng cảnh báo là nếu hình dung lịch sử thế 
giới như một con đường thẳng tắp, trơn tru, 
không có những bước gập ghẻnh, khúc khuỷu, 
không có những bước lùi tạm thời, đôi khi rất 
lớn, thì không khoa học, không biện chứng, 
không đúng về mặt lý luận. Toàn bộ thực tiễn 
cho thấy : giành chính quyền đã khó, giữ cho 
được chính quyền càng khó hơn trăm ngàn lần. 
Thực tiễn cách mạng vô cùng phức tạp đòi hỏi 
chúng ta phải tổng kết, nghiên cứu thật sâu sắc, 
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Câu hỏi lớn đặt ra : vì sao khi còn tương đối 
non yếu, lại phải đương đầu với những thử thách 
cực kỳ nặng nề về chính trị, quân sự và kinh tế 
vào những năm 20 và những năm 40, nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới vẫn đứng 
vững và ngày càng lớn mạnh ; vậy mà khi đã trở 
thành siêu cường, nó lại sụp đổ và sụp đổ quá dễ 
dàng, quá nhanh chóng trong một cuộc khủng 
hoảng tuy nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể 
vượt qua được 2 | 

Trên thế giới đã có không ít công trình 
nghiên cứu sự kiện Liên Xô tan rã. Điều đáng 
nói là, cả những người cộng sản và các học giả, 
chính khách tư sản đều cho rằng Liên Xô sụp đổ 
là điều bất ngờ, còn sự sụp đổ diễn ra dễ dàng 
như thế thì thậm chí không một ai nghĩ tới ! 

Trong lịch sử, một chế độ xã hội mới, đang 
lên, do nhiều nguyên nhân, vẫn có thể lâm vào 
khủng hoảng. Nhưng về căn bản đây là khủng 
hoảng của sự phát triển, khủng hoảng của trưởng 
thành. Loại khủng hoảng này chẳng những 
không tất yếu dẫn tới sụp đổ, trái lại, nếu được 
giải quyết đúng đắn, kịp thời, sẽ đưa xã hội mới 
tiến lên một giai đoạn phát triển cao hơn về chất. 
Chế độ xã hội chủ nghĩa ổ Liên Xô trong nhiều 
thập kỷ đã tự khẳng định và được thực tiễn lịch 
sử khẳng định là một chế độ xã hội giàu sức 
sống, có tiểm năng vô tận. Song về sau phương 
thức xây dựng chủ nghĩa xã hội đã phạm những 
sai lầm chủ quan nghiêm trọng, kéo dài làm suy 
giảm và triệt tiêu động lực phát triển của chủ 
nghĩa xã hội là sức sáng tạo của quân chúng 
nhân dân. 

Mác, Ăng-ghen, Lê-nin kiên quyết bác bỏ 
quan điểm cho rằng chủ nghĩa xã hội là nhất 
thành bất biến. Không ngừng đổi mới là bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, là quy luật tồn tại, 
phát triển, đồng thời là nguyên lý tự bảo vệ của 
chủ nghĩa xã hội. Chỉ qua thường xuyên đổi mới 
đúng đắn, hợp quy luật, chủ nghĩa xã hội mới 
chiến thắng được chủ nghĩa tư bản, đặc biệt trên 
lĩnh vực quan trọng nhất là năng suất lao động. 

Mác và Ăng-ghen từng nói : “Chủ nghĩa 
cộng sản không phải một trạng thái cần tạo ra, 
không phải một lý tưởng mà hiện thực phải 
khuôn theo”. Ngay sau Cách mạng Tháng Mười, 
Lê-nin đã nhấn mạnh rằng “tính sáng tạo sinh 
động của quần chúng, đó là nhân tố cơ bản của 


xã hội mới” và “chủ nghĩa xã hội không phải là 
kết quả của những sắc lệnh từ trên ban xuống. 
Tính chất máy móc, hành chính và quan liêu 
không dung hợp được với tính thần của chủ 
nghĩa xã hội ; chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng 
tạo là sự nghiệp của bản thân quân chúng nhân 
dân” (Lê-nin, Toàn tập, t. 35, tr. 64). Những 
người xã hội chủ nghĩa thường chưa quán triệt 
đầy đủ quan điểm mác xít nói trên. - 

Chính Lê-nin đã nêu tấm gương ngời sáng 


_nhất về tỉnh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt 


động thực tiễn cũng như trong tư duy lý luận. 
Phẩm chất hết sức nổi bật ở Người là luôn bám 
sát cuộc sống, một ly cũng không xa rời 
thực tiễn. 

Đáp ứng nhu câu “Tất cả cho tiền tuyến, tất 
cả để chiến thắng”, trong cuộc đấu tranh vũ 
trang chống bọn bạch vệ và bọn can thiệp nước 
ngoài (những nãm 1918 - 1921) chính sách cộng 
sản thời chiến đã được áp dụng. Song chính sách 
ấy, trong những điều kiện bình thường, không 
hợp quy luật kinh tế nên đã đưa nền kinh tế đến 
bờ vực thẳm. Lê-nin đã kịp thời và kiên quyết 
chấm dứt chính sách cộng sản thời chiến, 
chuyển sang chính sách kinh tế mới. Từ thực 
tiến bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ 
những điều kiện mới của thời đại, Lê-nin đi đến 
kết luận hết sức quan trọng vẻ vấn để chưa từng 
đặt ra đối với Mác - Ăng-ghen. Đó là : con 
đường đới lên chủ nghĩa xã hội ở nước Nga với 
nên kinh tế mà tiểu nông còn phổ biến, phải 
thông qua chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểu đặc 
biệt - một chủ nghĩa tư bản phục tùng nhà nước 
vô sản, được nhà nước vô sản kiểm soát và định 
hướng đới lên chủ nghĩa xã hội. Kết luận này là 
một bước phát triển mới cực kỳ quan trọng vẻ lý 
luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi Lê-nin mất, những tư tưởng cách 
mạng và khoa học của Người tiếp tục được vận 
dụng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đưa đến 
những thành tựu không thể phủ nhận. Song 
những biểu hiện của tư duy giáo điều, xơ cứng, 
không phù hợp với tinh thần biện chứng của chủ 
nghĩa xã hội cũng xuất hiện và ngày càng chỉ 
phối đường lối, phương thức xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Những biện pháp, cơ chế quản lý tập 


15 


Hỷÿ niệm 8® năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-00-0917 — 7-00-0997) 


trung cao đã phát huy tác dụng trong điều kiện 
phải gấp rút công nghiệp hóa, trong chiến tranh 
giữ nước, trong khôi phục kinh tế sau chiến 
tranh, nhưng từ những năm năm mươi, dân dà 
trở thành cơ chế kìm hãm đối với sự phát triển. 
Chủ nghĩa xã hội cần cơ chế mới năng động, đáp 
ứng đòi hỏi bức bách của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật đang diễn ra trên thế giới. Khi cơ 
chế cũ ngày càng tỏ ra không phù hợp với yêu 
cầu phát triển kinh tế, biểu hiện ở sự trì trệ kéo 
dài thì vấn đề đặt ra là, vì lợi ích của chủ nghĩa 
xã hội, nhất thiết phải đổi mới, cải cách, cải tổ. 
Khủng hoảng đã diễn ra thì đòi hỏi cải tổ càng 
bức bách. 

Nhưng cải tổ thế nào ? Nhằm mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa ? Kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin hay chuyển sang hệ tư tưởng 
tư sản ? Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản hay xóa bỏ nó ? Giữ vững độc lập dân 
tộc hay lệ thuộc vào phương Tây ? Vận mệnh 
của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc vào câu trả lời 
đối với các câu hỏi ấy hay nói cách khác, với 
câu hỏi khái quát hơn : có kiên quyết đổi mới 
hay không và đổi mới như thế nào, theo con 
đường nào ? Đó là vấn để có ý nghĩa sống còn 
đối với sự nghiệp cách mạng. 

Đảng ta chủ trương kiên quyết đổi mới 
nhưng đổi mới có nguyên tắc. Đổi mới không 
có nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa xã hội mà cốt để đi 
tới những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội với 
những bước ới, hình thức, phương pháp thích 
hợp, đúng đắn và có hiệu quả hơn. Để cải cách, 
đổi mới thành công vì lợi ích của nhân dân, của 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thì tiền để và điêu 
kiện tiên quyết là phải giữ vững ổn định chính 
trị, giữ vững trận địa tư tưởng của chủ nghĩa xã 
hội, giữ vững vai trò lanh đạo của Đẳng, củng cố 
chính quyên nhân dân, phát triển nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. 

Cách mạng phải luôn luôn biết tự bảo vệ. 
Nguyên lý này càng đặc biệt quan trọng trong 
những thời điểm bước ngoặt của lịch sử. Rõ ràng 
là không tự đổi mới thường xuyên và đúng quy 
luật thì chủ nghĩa xã hội không thể tự bảo vệ có 
hiệu quả. Ngược lại, nếu cách mạng không biết 
tự bảo vệ, không kiên định trên nguyên tắc cách 


lồ 


mạng, không giữ vững thành quả cách mạng mà 
nhân dân đã giành được với biết bao mồ hôi và 
xương máu ; nếu từ đội tiên phong đến các cấp 
chính quyên và tổ chức quần chúng bị rã rời, mất 
sức chiến đấu, thúc thủ và bất lực trước sức tấn 
công của kẻ thù thì sẽ chẳng còn gì để đổi mới, 
cải cách, cải tổ ! 

Cách mạng tự bảo vệ, trước hết có nghĩa là 
Đảng phải biết tự bảo vệ chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, kiên quyết làm thất bại mưu toan “diễn 
biến hòa bình” của kẻ thù, trước hết là về mặt hệ 
tư tưởng. Kinh nghiệm Liên Xô cuối những 
năm 80 cho thấy, một khi hệ tư tưởng đã tan rã 
thì dẫu còn tôn tại, Đảng cũng chỉ như cái xác 
không hồn. Để bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
Đảng thì vấn đẻ căn bản nhất, sâu xa nhất, vấn 
đề của mọi vấn đê là Đảng phải thường xuyên 
tự đổi mới, tự chỉnh đốn trên những nguyên tắc 
thật sự mác xít - lêninnít, phải kiên quyết chống 
tha hóa biến chất, chống quan liêu, tham nhũng 
dưới mọi hình thức, ở tất cả các cấp. Chỉ một 
Đảng thật sự trong sạch - trong sạch về phẩm 
chất đạo đức, cả vẻ tổ chức và hệ tư tưởng - mới 
có thể trở thành một Đảng vững mạnh, một 
Đảng sáng suốt, không chệch hướng về chính 
trị, một Đảng có khả năng gắn bó máu thịt với 
nhân dân, được nhân dân tin yêu, một Đảng duy 
nhất có khả năng đưu nhân dân và dân tộc vượt 
qua mọi nguy cơ thử thách để tiến lên. Đó là bài 
học xương máu của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong thế kỷ này. 

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười, 
toàn Đảng, toàn dân ta hướng tới thế kỷ XXT với 
niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đổi 
mới tiến lên chủ nghĩa xã hội do các Đại hội VI, 
VIÏ và VIII vạch ra. Để thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
chúng ta phải kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ 
chiến lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc, trong đó nhiệm vụ trung tâm của cả 
thời kỳ quá độ là xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội thông qua công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con 
đường chúng ta đi. Q _ 
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CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN HIỆN NAY 


nước, Đảng ta luôn nhìn nhận, đánh giá đúng 

vai trò quan trọng của thanh niên và công tác 
thanh niên. Tiếp theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị 
BCH Trung ương Đảng (khóa V) và Nghị quyết 25 của 
Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa VỊ), Hội 
nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa VII) ra 
Nghị quyết về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. 
Sau Nghị quyết Trung ương 4, Chính phủ có Chỉ thị 
145/TTg về việc Đoàn Thanh niên tham gia các 
chương trình kinh tế - xã hội của nhà nước ; các tỉnh, 
thành ủy đều có chương trình, kế hoạch hoặc chỉ thị, 
nghị quyết về công tác thanh niên ; nhiều bộ, ngành, 
đoàn thể đã xây dựng và thực hiện chương trình phối 
hợp với Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện quan trọng để 
đẩy mạnh công tác thanh niên, xây dựng Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức các phong trào 
hành đệng cách mạng của tuổi trẻ. 

Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng và thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI ; 
trên cơ sở tổng kết thực tiền và những kinh nghiệm 
của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, BCH 
Trung ương Đoàn đã phát động hai phong trao lớn : 
“Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” ; triển 
khai đồng bộ các mặt công tác, các chương trình, dự 
án... thu hút đông đảo thanh niên tham gia. 

Tất cả những yếu tố trên đây đã tác động tích cực 
đến tư tưởng, tình cảm và hành động của thanh niên, 
làm tăng thêm niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo 
của Đảng, góp phần tạo nên diện mạo mới của lớp trẻ 
ngây nay. 

Hiện nay, thanh niên (tính từ 15 - 35 tuổi) chiếm 
35,6% dân số cả nước và trên 50% lực lượng lao động 
xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên thể hiện rõ 
tính năng động, nhạy bén, thích ứng nhanh với cơ chế 
mới, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái 
tham gia công cuộc đổi mới đất nước ; không cam 
chịu đói nghèo, lạc hậu ; có ý chí tự lực, tự cường ; 
chủ động chuẩn bị hành trang cho mình vào đời, lập 
thân, lập nghiệp. Xuất hiện ngày cảng nhiều điền 
hình, mô hình tập thể thanh niên tiên tiên và tài năng 
trẻ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 


IE: quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất 


VŨ TRỌNG KIM*° — ' 


Thanh niên công nhân, viên chức va đô thị đang 
nỗ lực vượt qua khó khăn trước nhưng biến đổi về cơ 
cấu lao động, ngành nghề và yêu cầu ngày càng cao 
của thị trường lao động trong cơ chế mới ; nhanh 
chóng tiếp cận và từng bước làm chủ kỹ thuật, công 
nghệ hiện đại ; tỉnh nguyện tham gia và đâm nhận 
những khâu then chốt trên các công trình trọng điểm 
và trong các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Đã 
và đang hình thanh một lớp cán bộ, công nhân viên 
chức trẻ giỏi về kỹ thuật, nghiệp VỤ, về tổ chức quản 
lý ; có đạo đức trong sáng, nếp sống lành mạnh. 
Thanh niên công nhân, viên chức và đô thị mong 
muốn được ổn định việc làm, học tập nâng cao kiến - 
thức, tay nghề ; được tham gia các hoạt động xã hội 
và vui chơi, giải trí lành mạnh... 

Thanh niên nông thôn là những người lao động 
cần CÙ, sáng tạo ; thích ứng nhanh với sự chuyển đôi 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp ; đi đầu trong việc ứng 
dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào 
sản xuất, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, góp 
phần hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới. Đã và đang xuất hiện nhiều thanh niên sản 
xuất - kinh doanh giỏi, chủ trang trại trẻ. Thanh niên 
nông thôn mong muốn được mở mang kiến thức, hỗ 
trợ vốn và kỹ thuật để phát triển sán xuất, tạo việc làm 
tại chỗ ; được quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, 
giảm bớt sự chênh lậch giữa thành thị và nông thôn, 
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. 

Thanh niên trong các lực lượng vũ trang luôn giữ 
vững và phát huy truyền thống anh hùng của các thế 
hệ đi trước ; dũng cảm, mưu trí, sẵn sảng hy sinh, 
chịu đựng gian khổ để bảo vệ vững. chắc biên cương, 
hải đảo, vùng biến, vùng trời của Tổ quốc ; giữ gin an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đã xuất hiện 
nhiều tấm gương chiến đầu quên mình vì sự bình yên 
của nhân dân, vì sự vẹn toàn của Tổ quốc. Thanh 
niên trong các lực lượng vũ trang mong muốn được 
nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật để đáp ứng 
nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tửng 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 
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bước hiện đại ; được học tập văn hóa, đào tạo nghề 
nghiệp, chuẩn bị cho tương lai sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ trở về địa phương. 

Thanh niên học sinh, sinh viên có nhiều cố gắng 
vượt khó khăn trong học tập, rèn luyện ; có ước mơ, 
tích cực, học thêm trưởng, thêm nghề, tham gia 
nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội. Nhiều học 
sinh, sinh viên đạt được các giải thưởng cao qua các 
ky thi trong nước và quốc tế ; nhiều tấm gương “vượt 
khó học giỏi” xuất hiện trong học sinh, sinh viên. 
Nguyện vọng chung của học sinh, sinh viên là muốn 
được sớm định hướng nghề nghiệp, giảm chỉ phí học 
đường ; được học tập, rèn luyện trong mồi trường giáo 
dục lành mạnh, tiến bộ. 

Đội ngũ trí thức trẻ là lớp người giàu tiềm năng và 
hoài bão trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
côrg nghệ tiên tiến ; có quyết tâm cao trong học tập, 
rên luyện nâng cao trình độ để làm việc có hiệu quả 
hơn ; xuất hiện nhiều tài năng trẻ trong lao động, 
nghiên cứu, học tập, làm chủ công nghệ mới. Thanh 
niên trí thức muốn được làm công việc phù hợp với 
ngành nghề đã học, có điều kiện và phương tiện làm 
việc hiện đại, đây đủ các thông tin, được tiếp tục học 
tập, rèn luyện để vươn lên, được tôn trọng, ghi nhận 
và đánh giá đúng. 

Thanh niên trong các ngành văn hóa, nghệ thuật, 
thể dục, thể thao đang nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, lao 
động sáng tạo, đóng góp tích cực trong các phong 
trào văn hóa, thể thao quần chúng ở cơ sở. Không ít 
tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể 
dục - thể thao đã xuất hiện và mang về cho Tổ quốc 
niềm vinh quang qua các kỳ thi, các giải quốc tế. 
Thanh niên hoạt động trong lĩnh vực này mong muốn 
được tạo điều kiện để học tập, rèn luyện chuyên môn, 
được giao lưu quốc tế để mở mang kiến thức, học hỏi 
kinh nghiệm. 

Thanh niên các dân tộc ở miền núi và hải đảo có 
tiến bộ về nhiều mặt. Một bộ phận vượt qua khó khăn, 
có ÿ chí vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, 
năng động, thích ứng với cơ chế mới. Nhiều chủ trang 
trại trẻ là thanh niên các dân tộc đã xuất hiện. Thanh 
niên các dân tộc ở miễn núi và hải đảo có nguyện 
vọng được học tập, nâng cao dân trí, được ốn định 
sản xuất và cải thiện đời sông. 

Thanh niên tín đồ các tôn giáo phãn khởi trước 
chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà 
nước, có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội, 
nhân đạo, tử thiện ; mong muốn được tham gia các 
hoạt động giao lưu, nâng cao dân tri, lam việc nghĩa, 
sống tốt đạo - đẹp đời. 

Nữ thanh niên, chiếm khoảng 14% dân số cả 
nước, đã và đang cỗ gắng trong học tập, công tác, lao 
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động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Không 
ít nữ thanh niên đã đạt được thành tích cao trong các 
lĩnh vực học tập, văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể 
thao, quản lý kinh tế - xã hội. Nguyện vọng chung của 

nữ thanh niên là được gia đình, xã hội quan tâm, đối 
xử bình đẳng, được tạo điều kiện để học tập, làm việc, 
cống hiến nhiều hơn. 

Thanh niên Việt Nam định cư ở nước ngoài 
(khoảng 30% „trong tổng số hơn 2 triệu người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài) tự hảo là người Việt Nam, 
là “Con Lạc cháu Hồng, có ý chí vươn lên trong học 
tập, nghiên cứu và trong phát triển kinh tế ; có tỉnh 
thần hướng về cội nguồn, mong muốn được giao lưu 
tìm hiểu thông tin về đất nước, được góp phần xây 
dựng quê hương. 

Chúng ta có quyền tự hào rằng : trong thời kỳ mới, 
thanh niên nước ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, yêu nước nồng nàn ; kế tục và phát huy được 
truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước ; “mọi 
việc đều hăng hái tham gia, không ngại khó khăn, có 
chí tiến thủ” ; sớm có ý chí lập thân, lập nghiệp ; khát 
khao sống có ích cho xã hội và ý thức được trách 
nhiệm của mình đối với Tổ quốc ; đã và đang lập nên 
những chiến công mới trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước. 

Tuy nhiên, trong điều kiện mới, đứng trước những 
yêu cầu và thách thức mới, thanh niên cũng còn bộc 
lộ những hạn chế, nhược điểm, cũng như gặp phải 
không ít khó khăn. Đó là trình độ học vấn, nghề 
nghiệp và thể lực còn thấp. Hàng triệu thanh niên 
chưa có việc làm hoặc làm việc không ốn định. Tình 
trạng thất học, mù chữ trong thanh niên khá cao, nhất 
là ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Các tội 
phạm và tệ nạn Xã hội, mê tín đị đoan trong thanh 
niên đang phát triển. Một bộ phận thanh niên ít hiểu 
biết về pháp luật và thiếu ý thức chấp hảnh luật pháp ; 
thiếu ý chí khắc phục khó khăn, ỷ lại, lười biếng ; bảng 
quan và thiếu trách nhiệm với gia đình, với xã hội ; 
sống thực dụng, buông thả... 

Có thể nói, bên cạnh những thuận ki và ưu điểm 
cơ bản, thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều 
khó khăn, thử thách và còn không ít nhược điểm, yếu 
kém, lại thiếu từng trải và thiếu kinh nghiệm trong 
CuỘc sống. Họ cần sự tiếp sức của Đoàn và toàn xã 
hội để rèn luyện và trưởng thảnh. 

Trong giai đoạn hiện nay, để triển khai có kết quả 
các mặt vận động, giáo dục, tổ chức và cổ vũ phong 
trào thanh niên, công tác vận động thanh niên phải có 
cách tiếp cận, có nội dung và biện pháp vận động 
phù hợp. 

Thanh niên là đối tượng xã hội mang tính đặc thù, 
do đó cách tiếp cận thanh niên cũng phải mang tính 
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đặc thù. Mối ảnh hưởng qua lại giữa các thế hộ, đặc 
biệt giữa hai thế hệ gần kè là một đặc điểm hết sức 
quan trọng. Khi tiếp cận thanh niên cần chú ý cả hai 
mặt : tiếp nối đồng nhất (yêu nước, hiếu học, dũng 
cảm, lạc quan v.v...) và những mặt khác nhau về nhu 
cầu trong điều kiện mới. Chúng ta không né tránh 
trong việc tìm hiểu những khía cạnh khác nhau giữa 
các thế hệ, đặc biệt là trong định hướng giá trị. Đây 
chính là sự thể hiện tinh thần khách quan, khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đảng ta chỉ ra rắng, tiếp nối, kế tục và phát triển là 
hoàn toàn đúng đắn trong hướng tiếp cận vơi thế hệ 
trẻ hiện nay. 

Nhu cầu và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ, đặc 
biệt là những nhu cầu đặc thù như : học vấn, nghề 
nghiệp, việc làm, văn hóa, tỉnh bạn, tinh yêu, sinh 
hoạt tinh thần... ngày càng phát triển nhanh và hết 
sức phong phú, đa dạng. Không chú ý tới những nhu 
cầu đó thì rất khó tiếp cận thanh niên. Vì thế, Bác Hồ 
thường dạy : “Đoàn thanh niên phải luôn chăm lo đến 
lợi ích chính đáng của thanh niên”. 

Cũng có thể tiếp cận thanh niên qua truyền thống 
lịch sử và văn hóa dân tộc. Trước hết qua con đường 
tìm hiểu những yếu tố tạo thành bản sắc văn hóa dân 
tộc trong tiến trình lịch sử để bồi dưỡng cho thanh 
niên, làm cho họ thấy được và tiếp cận tự giác các giá 
trị văn hóa đó. Tiếp cận qua truyền thống không hoàn 
toàn lả sự lặp lại mà là hướng dẫn, tuyên truyền, bồi 
dưỡng cho lớp trẻ hiểu rõ hơn, đúng hơn về truyền 
thống, để từ đó nâng các giá trị truyền thông lên tầm 
cao mới. 

Cùng với cách tiếp cận mới ; nội dung và biện 
pháp vận động thanh niên cũng phải đối mới cho phù 
hợp với tình hình hiện nay : 

1 - Trước hết, phải đặc biệt chú ý bồi dưỡng lòng 
yêu nước, ý thức giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa ; 
rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh ; 
nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp 
cho thanh niên. 

Mục tiêu hàng đầu trong công tác thanh niên hiện 
nay là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành lớp người 
kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và của dân tộc, xung kích vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đến thắng lợi. 

Thanh niên là lớp người có ý chí mạnh mẽ, quyết 
tâm vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, 
đem hết sức lực của tuổi trẻ nhanh chóng nâng cao 
trình độ để làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến ; 
là lớp người có năng lực hoạt động thực tiễn, có tài 
năng thực sự, làm chủ và sáng tạo khoa học công 
nghệ để đuổi kịp trình độ của các nước trong khu vực 


và thế giới trong thời gian nhanh nhất. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ : “Giáo dục và đào tạo 
phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu”. Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với chức năng là 
trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ phải góp 
phần đắc lực thực hiện thắng lợi quốc sách hàng 
đầu này. 

_ Lý tưởng của Đảng, của dân tộc cũng là lý tưởng 
của thanh niên. Trong cuộc kháng chiến giải phóng 
dân tộc, Bác Hồ đã dạy : “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”. Lý tương ấy đã dẫn dắt hành động của 
thanh niên đi vào cuộc kháng chiến với niềm tin ở 
cuộc chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Song sau khi 
đã giành được độc lập dân tộc, thông nhất đất nước 
chỉ CÓ con đường đưa đất nưƯỚc phát triển mạnh mẽ 
về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc. phòng, an ninh mới 
có thể giữ vững được độc lập, chủ quyên và tự do. Vị 
vậy, trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, lý tưởng của thanh niên ta 
giờ đây là : dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
văn mình theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ 
sở thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Những năm vừa qua, cùng với thắng lợi to lớn do 
công cuộc đổi mới mang lại, Đoàn Thanh niên đã phổi 
hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các “binh 
chủng” làm công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện 
có kết quả bước đầu công tác giáo dục nói chung và 
giáo dục lý tưởng cách mạng cho thê hệ trẻ nói riêng. 
Biện pháp giáo dục và phương thức thực hiện cụ thể 
là : kêt hợp giáo dục truyền thống với giáo dục ly 
tưởng cách mạng ; kết hợp giáo dục xây dựng nếp 
sống văn hóa với giáo dục lý tưởng cách mạng ; kết 
hợp các cuộc vận động chính trị lớn trong đoản viên, 
thanh niên với giáo dục lý tương cách mạng. 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng của Đoàn 
ngày càng sinh động hơn, nội dung bao quát được 
nhiều mặt (lý tương chính trị - xã hội, lý tưởng đạo 
đức, ly tưởng thẩm mỹ...). Đông đảo thanh niên tiếp 
nhận quả trình giáo dục ly tương một cách tự giác. Họ 
cảm nhận được sự gần gũi giưa cuộc sống hiện thực, 
đời thưởng với mục tiêu lý tưởng sẽ hương tới. Chúng 
ta coi giáo. dục Ì lý tưởng, bồi dưỡng hoài bão, ước mơ 
cao đẹp của tuổi trẻ là tiếp thêm nguồn sinh khí mới, 
tạo dựng động lực tinh thần đẻ thanh niên vững bước 
tiến vào thế ký XXI với niềm tin mới. Đồng thời với việc 
giáo dục lý tưởng cách mạng, cần phải thường Xuyên 
xây dựng, hướng dẫn cho thanh niên rèn luyện đạo 
đức, lối sống lành mạnh, văn minh. Để việc giáo. dục 
có hiệu quả thiết thực, cần thực hiện tốt một số nội 
dung sau đây : 

- Bồi dưỡng cho thanh niên ý thức tự tu dưỡng, rèn 
luyện bản thân theo những chuân mực đạo đức mà 
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Bác Hồ và Đảng ta đã nêu ra là : quyết tâm suốt đời 
phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. 

- Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân, trách 
nhiệm với cộng đồng và tập thể, không chỉ lo cho bản 
thân mình mà còn tích cực thực hiện nghĩa vụ đối với 
cộng đồng, chống những biểu hiện cá nhân chủ 
nghĩa, lối sống ích kỹ... 

- Bồi dưỡng, giáo dục ý thức tiết kiệm để góp phần 
xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ; chống tệ 
nạn lãng phí, tham nhũng ; sống lành mạnh, giản dị, 
có ý thức giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực chấp 
hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Những nội dung trên, cần được thể hiện qua các 
cuộc vận động thực hiện tiết kiệm, xây dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa ; vận động chống các tệ 
nạn xã hội... bằng sự phối hợp giữa các ngành, đoàn 
thể, gia đình và xã hội. Để thực hiện tốt các nội dung 
nêu trên, các cấp bộ Đoàn cần tích cực quán triệt và 
thực hiện tốt Nghị quyết 2 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) về giáo dục - đào tạo và khoa 
học - công nghệ. 

2 - Xây dựng tổ chức đoản vững mạnh ; tập hợp 
và đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên ; tích cực 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là đội 
ngũ cán bộ cơ sở. 

Sau 10 năm tìm tòi, phấn đấu, đến nay tổ chức 
đoàn đã thoát khỏi những khó khăn, lúng túng kéo 
dải, ngăn chặn được sự giảm sút về số lượng và chất 
lượng đoàn viên ; giữ vững được hệ thống và đội ngũ 
cán bộ ; vị thế của tổ chức đoàn từng bước được nâng 
cao... Song, so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, quá 
trình tổ chức xây dựng Đoàn còn nhiều vấn đề phải 
được tiếp tục đấy mạnh, tìm ra biện pháp, tháo gỡ 
khó khăn. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là “cơ hội 
ngàn vàng” đối với thanh niên, đồng thời là thời cơ để 
đây mạnh công tác thanh niên, đẩy mạnh sự phát 
triển toàn diện của Đoàn thanh niên trong thời kỳ cách 
mạng mới. Công tác thanh niên, sự phát triển của 
Đoàn thanh niên cần tập trung làm tốt các yêu cầu 
Sau : 

- Vấn đề trước hết là phải kiên trì giữ vững và thực 
hiện tốt các chức năng cơ bản của Đoàn trong hoạt 
động, phát triển đúng với bản chất chính trị của mình. 

- Cũng cố tổ chức đoàn cơ sở ; đoàn kết, tập hợp 
thanh niên ; chú trọng công tác đoan viên trong việc 
hoạt động, kiếm tra gắn với vấn đề dân chú hóa sinh 
_ hoạt Đoàn. 

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, theo 
hướng tăng lên cả về chất và lượng. để kịp thay thế, 
kịp rút ngăn khoảng cách giữa yêu câu và sự đáp ứng 
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của đội ngũ cán bộ đoàn ; khôi phục lại hệ thống đào 
tạo cấp tỉnh, thành (để phục vụ cho cơ sở) ; đồng thời 
khuyến khích, cổ vũ việc tự đào tạo, tự học tập nâng 
cao trình độ về mọi mặt của cán bộ đoàn các cấp. 

3 - Vận động thanh niên tiếp tục thi đua thực hiện 
thắng lợi các phong trào hành động cách mạng 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung 
ương, với tinh thần “đâu Đảng cần thanh niên có, việc 
gì khó thanh niên đi đầu”, vận động tuổi trẻ cả nước 
tiếp tục thi đua thực hiện hai phong trào lớn : “Phong 
trào thanh niên lập nghiệp” và “Phong trào tuổi trẻ 
giữ nước”. 

Quan điểm chỉ đạo đối với các phong trào hành 
động của thanh niên hiện nay là : Thông qua hảnh 
động tạo ra hiệu quả kinh tế, góp phần đẩy mạnh sản 
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật - công nghệ tiên tiến vào sản xuất. 
Thông qua hành động, tạo ra phong trảo học tập, rèn 
luyện trong đông đảo thanh niên, nhất là trong việc 
học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề..., 
đồng thời rèn luyện phẩm chất, đạo đức người lao 
động. Thông qua hành động, thực hiện việc xây dựng, 
củng cố tổ chức, phát huy tác dụng của tổ chức, nhất 
là ở cơ sở như tuyển chọn, bồi dưỡng đoàn viên mới, 
đảo tạo cán bộ. 

Trong chương trình hoạt động của Đoàn hiện nay, 

tập trung vào hai phong trảo lớn, yới những nội dung 
chủ yếu sau : 

Phong trao thanh niên lập nghiệp được thể hiện 
bằng việc chăm lo bồi dưỡng về trình độ văn hóa, 
chuyên môn, nghề nghiệp, về khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ, thể iực. Động viên thanh niên xung kích 
tham gia xây dựng các công trình lớn của đất nước, 
của địa phương, xây dựng kết cấu hạ tầng và chương 
trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Động viên, vận động thanh niên tự lập 
thân, lập nghiệp, giúp đỡ họ trong việc tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống. 

Phong trào tuổi trẻ giữ nước, giúp cho thanh niên 
nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và quốc 
tế, về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ; nâng cao cảnh giác, 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình”. Tổ chức, động 
viên thanh niên tham gia xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. 
Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ngăn chặn 
các hành vi gây rối trật tự công cộng, các tệ nạn xã 
hội. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, 
“uống nước nhớ nguồn”, bồi dưỡng tình cảm và lòng 


(Xem tiếp trang 9) 


Phấn đấu thưựae hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng 


Hội CỰU CHIẾN BIRH VIỆT HAI, 
MỘT (HẶNG DƯỜNG PHẪN DẦU VÀ TRƯỞNG THÀNH 


thành lập ngày 6-12-1989 và đến tháng 11-1992 

Hội tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
nhất. Kể từ đó đến nay, Hội đã trưởng thành nhanh 
chóng, hoạt động đứng hướng và có hiệu quả. 

Trước những thử thách của đất nước, trước những 
nhiệm vụ cấp bách và mới mẻ, mặc dầu rất non trẻ, 
nhưng ngay từ ngày đầu thành lập, do nắm vững và 
quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, được các cấp ủy 
đẳng thường xuyên quan tâm chỉ đạo cho nên Hội đã 
làm được nhiều việc có ÿ nghĩa quan trọng, thực sự là 
một tổ chức chính trị - xã hội đáng tin cậy của Đảng, 
Nhả nước và nhân dân. 

Hội đã có nhiều hoạt động chính trị phong phú sôi 
nổi, góp phần tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan 
đểm đổi mới của Đảng ; xây dựng đẳng, chính quyền 
- Và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh. 
Trong dịp chuẩn bị tiến tới Đại hội VII của Đẳng, các 
cấp Hội CCB đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích và thiết 
thực vào báo cáo chính trị của các cấp ủy đẳng, sau đó 
lại tích cực phổ biến, tuyên truyền kết quả của các đại 
hội đến CCB và nhân dân. Nhiều CCB được tín nhiệm 
bầu vào cấp ủy, nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt của 
Đảng và chính quyền ở cơ sở. Hội đã phối hợp chặt chẽ 
với ngành công an củng cố và phát triển phong trào “an 
rinh nhân dân bảo vệ Tổ quốc” ; phối hợp với hệ thông 
cơ quan quân sự địa phương tuyên truyền ý thức quốc 
phòng toàn dân, xây dựng thế trận nhân dân ; phối hợp 
với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục 
truyền thông yêu nước, truyền thống cách mạng cho 
thế hệ trẻ. Hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc 
đấu tranh chống tham nhũng, phòng chống các tệ nạn 
xã hội. 

Bên-cạnh các hoạt động chính trị, Hội CCB còn góp 
phần vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở các địa phương. Các cấp Hội 


F| ội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chính thức 


TBRÂN VĂN QUANG ° 


đã phôi hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, với Hội nông dân, vận động các hội viên tích 
cực tham gia thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn. Trong các cuộc hội nghị 
biểu dương người làm kinh tế gia đình giỏi” hoặc “nông 
dân sản xuất giỏi” ở một số địa phương các hội viên 
CCB là những người đi đầu và số được biểu dương 
chiếm tỷ lệ cao. Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với 


ngành lao động thương binh và xã hội, với Hội phụ nữ... 


tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách xã 
hội, đặc biệt là chính sách hậu phương quân đội, chính 
sách đối với các gia đình có công với cách mạng, đổi 
với các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Hội 
có nhiều việc làm sáng tạo, chân tình, cảm động thu hút 
được đại bộ phận nhân dân tham gia như : vận động tìm 
người thân, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các gia 
đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các quân 
nhân bị nhiễm chất độc trong chiến tranh... Là thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội CCB đã lấy 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư” là một trong những nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên của các cấp Hội. Các cấp Hội đa 
tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt các chính 
sách dân tộc, tôn giáo, các chương trình môi trường, 
chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, chương 
trình chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học... 

Phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hổ', phát 
huy tình đồng đội, đồng chí, Hội CCB đã phát động các 
hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói 
giảm nghèo. Đến tháng Ũ- 1997 Hội đã huy động từ các 
nguồn khác nhau được gần : 300 tỉ đồng, đầu tư cho trên 
550 dự án lớn, nhỏ, giúp gần 9 000 hội viên phát triển 
kinh tế, tạo công ăn việc làm cho gần 5 000 lao động là 
con em CCB. : 


* Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
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Phấn đấu thưc hiện Nghị quyét Đại hội VIII của Đảng 


Sau Đại hội lần thứ nhất, hệ thống tổ chức của Hội 
được kiện toàn, thống nhất và mở rộng, thu hút thêm 
nhiều CCB vào các tổ chức cơ sở của Hội. Trên cơ SỞ 
Điều lệ của Hội, Hội đã xây dựng được nền nếp công 
tác chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết nội bộ. Mở rộng mối 
quan hệ với các quân, binh chủng, các quân đoàn, sư 
đoàn ; mở rộng liên kết hợp tác vỚI các đoàn thể, các 
ngành, các cấp, các nhóm và các tổ chức CCB quốc tế. 
Qua các hoạt động đối ngoại, Hội đã tự khẳng định 
được vị trí quốc tế của mình trong khu vực và thế giới, 
góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích kể trên, Hội 
CCB vân còn những mặt yếu kém và hạn chế. Đó là : 

- Hội phát triển và hoạt động chưa đều ; chưa tập 
hợp được đông đảo CCB, nhất là ở khu vực cơ quan, 
trường học, doanh nghiệp nhà nước và chưa huy động 
được nhiều tiềm năng đa dạng của CCB đóng góp vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới. 

- Mọi lĩnh vực hoạt động của Hội trên các địa bàn 
dân cư đều đã có những mô hình chung, những điển 
hình tốt, những sáng kiến cần được phổ biến rộng rãi, 
nhưng các cấp Hội tử huyện trở lên chậm tổng kết, phổ 
biến, nhân rộng, phát triển. 

- Hiểu biết của cán bộ, hội viên CCB về Cương lĩnh, 
đường lối đổi mới của Đảng, về kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, về luật pháp của Nhà 
nước còn hạn chế. 

- Đời sống của hội viên CCB ở vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa nói chung còn rất khó khăn. 

- Chưa có kế hoạch lựa chọn, bổi dưỡng cán bộ 
thay thế, nhất là cán bộ Chuyên trách ' thưởng trực ở các 
cấp Hội. Cơ quan các cấp Hội chưa ổn định tổ chức và 
biên chế theo hướng bảo đảm hoạt động lâu dài. 

Phân tích thành tựu và khuyết điểm của chặng 
đường vừa qua, Hội CCB sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm 
để phấn đấu trong thời gian tới. Bước đầu, chúng tôi rút 
ra được một số vấn đề đáng chú ý sau đây : 

1 - CCB Việt Nam là một lực lượng đông đảo trong 
dân cư, có trình độ giác ngộ chính trị, tuyệt đối trung 
thành với lý tưởng cách mạng, có kinh nghiệm trong 
_ đấu tranh cách mạng và cuộc sông. Một sô khá đồng 
có kiến thức trên nhiều mặt (khoa Học nghệ thuật quân 
sự, lý luận chính trị, các lĩnh vực y học, văn học nghệ 
thuật, khoa học kỹ thuật...) nhất là những CGCB vốn là 
cán bộ trung cao cấp đã qua các cương vị lãnh đạo, chỉ 
huy, hoạt động trong các ngành chuyên môn của quân 
đội. Lực lượng CCB Việt Nam hiện nay bao gồm nhiều 
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thế hệ. Số đồng chí tham gia kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế ở các nước bạn, với tuổi đời từ 55 trở lại, còn 
khả năng lao động chiếm tỷ lệ trên 60% trong lực lượng 
CCB. Theo đi ều tra Ở 127 xã, phường trên các địa bàn 
khác nhau, số CCB từ 56 đến 64 tuổi chiếm 22,5%, 
dưới 55 tuổi chiếm 60,2% ; CCB có lương hưu chiếm 
21,5%, CCB sống bằng lao động là chủ yếu chiếm 
78,5%. Hầu hết CCB là chủ gia đình. 

Tuy đã trở về cuộc sống đời thường, nhưng nhiều 
CCB, kể cả những đồng chí tuổi cao, sức yếu vẫn mong 
được đem chút ít kinh nghiệm, kiến thức và sức lực 
đóng góp với Đảng, với xã hội ; quyết tâm giữ cho kỳ 
được độc lập của Tổ quốc, giữ cho được chế độ xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Và chính lực lượng CCB Việt Nam đã 
và đang sát cánh cùng với công nhân, nông dân, trí 
thức, các lực lượng vũ trang nhân dân, tạo thành một 
lực lượng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. 

Tập hợp, khơi dậy, phát huy tối đa tiềm năng của 
CCB, động viên anh chị em tiếp tục tham gia đóng góp 
Vào công cuộc đổi mới, bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ, 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân, nâng cao cuộc sống tinh thần và vật chất của 
CCB và gia đình họ là trách nhiệm trước hết của Hội 
CCB Việt Nam. | 

Hội CCB Việt Nam ra đời làm tăng thêm lực lượng 
cách mạng, tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân. 

Với vai trò như vậy, Hội cần phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa, thu hút nhiều hơn nữa CCB đang sinh sống 
và hoạt động trên mọi miền đất nước, nhất là những 
CCB đang công tác, hoạt động ở các cơ quan, trường 
học, các doanh nghiệp nhà nước. Hội cũng số mở 
rộng đối tượng kết nạp hội viên tới các sỹ quan được 
về hưu, phục viên, chuyển ngành, các hạ sỹ quan, 
chiến sỹ đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở 
về địa phương. 

2 - Hội CCB là một đoàn thể nhân dân vừa mang 
tính chính trị, vừa mang tính xã hội rộng lớn. Hoạt động 
của Hội là hoạt động chính trị - xã hội. Trong quá trình 
hoạt động, Hội phải nằm vững và kết hợp hài hòa hai 
mặt chính trị và xã hội. 

Tôn chỉ mục đích của Hội đã xác định rõ : Hội CCB 
Việt Nam ra đời là để góp phần bảo vệ thành quả cách 
mạng, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa ; để chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB 
Việt Nam. 


Phấn đấu the hiện Nghị quy ết Đại hội VHI của Đảng 


Mỗi CCB nhận thức sâu sắc rằng, trong chiến tranh 
người chiến sĩ sẵn sảng chiến đấu hy sinh để cứu nước, 
cứu nhà, quyền lợi của từng, người, từng gia đình gắn 
chặt với sự sống còn của Tổ quốc. Nước mất thì nhà 
tan. Ngày TAY, người. CCB cũng thấu hiểu rằng quyển 
lợi vật chất và tỉnh thần, địa vị xã hội, tương lai của họ 
và con cháu họ gắn chặt với chế độ xã hội chủ nghĩa, 
với sự lãnh đạo của Đảng. Có bảo vệ được chế độ này, 
có giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng thì quyền lợi, 
địa vị, vinh dự của CCB Việt Nam mới được bảo vệ. Mặt 
khác, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của CC, động viên họ phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống của họ là tạo điều kiện cho 
họ tham gia đóng góp tích cực hơn, có hiệu quả hơn 
vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. 
Đây cững là chất keo gắn hội viên với Hội, là sức thu hút 
những CCB chưa vào Hội đến với Hội. 

Trong CCB Việt Nam, mỗi người có một hoàn cảnh 
khác nhau, có nhu cầu khác nhau, sức lực trí tuệ của 
mỗi người cừng khác nhau. Do đó, việc động viên phát 
huy trí tuệ của CCB vào các hoạt động chính trị - xã hội 
cũng phải đi vào từng đối tượng cụ thể và phù hợp với 
từng đối tượng cụ thê. 

Đổi với phần đông CCB trước đây là chiến sĩ, hạ sĩ 
quan, cán bộ sơ cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam 
và dân quân du kích, khi xuất ngũ trở về địa phương 
thường không có lương hưu hoặc lương hưu rất thấp, 
cho nên đời sống có nhiều khó khăn. Nguyện vọng của 
họ là có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống tạm 
đủ, con cái được học hành, bệnh tật được chăm sóc. Đó 
là yêu cầu rất khiêm tốn, cấp bách trước mắt của anh 
chị em. Các cấp lãnh đạo Hội phải có kế hoạch, 
chương trình, giải pháp cụ thể, giúp đỡ anh chị em 
nhanh chóng ổn định cuộc sống của bản thân và gia 
đình, hòa nhập vào cuộc sống mới của quê hương, xóm 
làng và của xã hội. Trên cơ sở đó mà động viên anh chị 
em phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ', tích cực đóng 
góp vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa 
phương. 

"Đố với những CCB nguyên là cán bộ cao cấp trong 

đội về hưu, nói chung Cuộc sống hãng ngày tạm 
định. Nguyện vọng của các đồng chí đó là được 
đóng góp khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, kiến thức của 
mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước 
hết là lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, an ninh quốc 
phòng và một SỐ ngành chuyên môn khác. Đây là một 
lực lượng hết sức lớn Và quý của cách mạng, của Đẳng. 
Hội CCB Việt Nam cần nghiên cứu để củng các ngành, 
các cấp có giải pháp đáp ứng nguyện vọng chính đáng, 
khai thác được tối đa tiềm năng của họ đề phục vụ cho 
sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới. 


3 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng và sự quản 
lý của chính quyền ; liên kết chặt chẽ với các đoàn 
thể bạn. 

Đảng lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, trong đó có 
Hội CCB Việt Nam là một nguyên tắc lớn. Sự lãnh đạo 
và chỉ đạo chặt chẽ của Đảng từ trung ương đến cơ sở 
đối với Hội CCB các câp là nhân tố quan trọng hàng 
đầu bảo đảm cho mọi hoạt động của Hội đúng hướng ; 
đoàn kết, phát huy được tối đa tiềm năng của CCB 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần 
thực hiện thăng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã 
hội của địa phương. Thực tiên xây dựng và hoạt động 
của Hội trong thời gian qua đã chứng minh rằng : địa 
phương nào mà cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo chặt che Hội CCB thi Hội sẽ phát huy được vai trò 
tích cực của mình, đóng góp có hiệu quả vào các nhiệm 
vụ của địa phương, góp phần tăng cưởng đoàn kết toàn 
dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Nhằm tăng cường hơn. nữa sự lãnh đạo của Đảng 
đổi với Hội CCB, một mặt đề nghị các tổ chức đảng 
thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lôi, chính sách 
của Đảng và Nhà nước cho Hội CCB cùng cấp, gợi ý về 
những nhiệm vụ của Hội hoặc phân công cho Hội phải 
thực hiện những công việc cụ thể phù hợp với vai trò, 
chính sách và nhiệm vụ của Hội, động viên cổ vũ và 
kiểm tra Hội thực hiện các nhiệm vụ mà cấp ủy đảng đã 
giao. Mặt khác, Hội phải phản ánh kịp thời với Đảng về 
tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, thắc mắc của 
CCB và của nhân dân, tham mưu cho Đảng những biện 
pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã 
hội, an ninh, quốc phòng trong từng thời kỳ, xin ý kiến 
chỉ đạo khi có vấn đề mới phát sinh, và báo cáo kết quả 
khi hoàn thành nhiệm vụ, công tác. Với những kinh 
nghiệm đã có, với tinh thân khiêm tốn. chân thành, CCB 
đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Đảng và xây dựng 
mỗi quan hệ giữa Đảng và nhân dân cũng là góp phần 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 

Hội CCB Việt Nam cũng như các đoàn thể nhân dân 
khác đều phải đặt dưới sự quản lý của chính quyền. Mọi 
hoạt động của Hội phải đúng pháp luật và các quy định 
cụ thể của chính quyền. Mặt khác, Hội cũng như các 
đoàn thể nhân dân khác là một thành viên của hệ thống 
chính trị. Vì vậy, Hội phải cùng với các đoàn thể khác 
có trách nhiệm đóng góp vảo việc xây dựng và bảo vệ 
chính quyền của dân, do dân, vì dân, xem đó là một 
trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình. 

Trong hoạt động thực tiên, phần lớn công tác của 
Hội muốn đạt được kết quả tốt phải có sự phối hợp chặt 


(Xem tiếp trang 29) 
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CÔÄXG TÁC QUỐC PHÒNG - AN R IAH- 
[84071105 %= SN KIX7I TẾ E?Ở 
CUA THIÀI: TƑ LÔ HẢI Fi JÒNG 


ẢI Phòng là một thành phố cảng lớn, là 
IIỆ tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, 

khoa học, kỹ thuật của cả nước, đứng 
sau thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng 
thời là một đô thị có vị trí quốc phòng trọng yếu. 
Hải Phòng có điều kiện địa lý đa dạng và phong 
phú, có đồng bằng, biển đảo, đồi núi, sông ngòi, 
nằm trong địa bàn kinh tế tăng trưởng trọng 
điểm của Bắc Bọ, trong dải hành lang kinh tế 
ven biển, là một trong ba hành lang chiến lược 
phát triển nhanh về kinh tế của đất nước. Hải 
Phòng có cửa biển lớn, có 125 km bờ biển, có 
các con sông lớn như Nam Triệu, Cấm, Lạch 
Tray, Văn Úc, Thái Bình chảy qua ; có đường 
sắt, có quốc lộ 5 và quốc lộ 10 nối với thủ đô và 
các vùng đồng bằng Bắc Bộ ; có sân bay Cát Bi, 
sân bay Kiến An thuận tiện... Hải Phòng quả là 
nơi hội tụ những điều kiện để phát triển kinh tế - 
xã hội, và đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đạt hóa. 

Chỉ trong vòng 10 năm đổi mới, đẳng bộ và 
quân dân Hải Phòng đã phát huy được những 
tiêm lực, vượt qua được thời kỳ khó khăn, từng 
bước ổn định và phát triển nhanh, đời sống của 
nhân dân được cải thiện. Trong 5 năm (1991 - 
1995) GDP tăng liên tục ở mức bình quân 
12,4%/năm. Kinh tế đối ngoại phát triển. Đến 
năm 1995 thành phố đã cấp giấy phép cho 47 dự 
án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn là 804 
triệu USD, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt 63,8%. 
Công nghiệp tăng bình quân 24,27%/năm. Sản 
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lượng lương thực quy thóc đạt 437 000 tấn (1995). 
Thu ngân sách đạt 3120,1 tỉ đồng Móng tăng bình 
quân 77,8%/năm. 

Tuy vậy, bên cạnh những điêu kiện thuận lợi 
Hải Phòng luôn gặp phải những thách thức của 
thiên tai, địch họa, như bão biển, sóng thân, 
nhiễm mặn... và những diễn biến phức tạp khác 
mà các thế lực bên ngoài lợi dụng để xâm mụ 
phá hoại đất nước ta. 

Nhân dân Hải Phòng từ bao đời nay rất coi 
trọng việc phát huy những điều kiện thuận lợi để 
xây dựng thành phố, làm giàu cho Tổ quốc và ra 
sức ngăn chặn những hiểm họa từ phía thiên 
nhiên và kẻ thù, bảo vệ vững chắc những thành 
quả quý giá của cách mạng mà quân dân Hải 
Phòng đã phải giành lấy bằng mỏ hôi, nước mắt 
và cả xương, máu. Trong sự bộn bể của công 
việc, của những cái đã làm, đang làm và chưa 
làm, nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa quốc 


_ phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội lúc 


nào cũng nổi lên ở hàng đầu.. 

Quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội, là 
những lĩnh vực khác nhau, mỗi cái có quy luật 
hoạt động riêng của nó, nhưng đều chung một 
mục tiêu là làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh”. Tăng cường củng cố 
quốc phòng - an ninh là bảo đảm môi trường ổn 
định, hòa bình cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội. Ngược lại, phát triển 


*# Đại tá, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng 


kinh tế - xã hội sẽ tạo ra những thuận lợi mới, 
tiên đề mới cả về vật chất, kỹ thuật, chính trị, 
tỉnh thần cho củng cố quốc phòng - an ninh ngày 
càng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện 
đất nước, đảng bộ và quân dân TP Hải Phòng đã 
quán triệt các chủ trương, nghị quyết của các Đại 
hội VI, Đại hội VII và Đại hội VIII của Đảng, 
các nghị quyết của Trung ương Đảng vẻ phát 
triển kinh tế - xã hội, về củng cố quốc phòng - an 
ninh, từng bước thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
kết hợp quốc phòng - an ninh với phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Trong mỗi một bước phát triển kinh tế - xã 
hội, Hải Phòng đẻu phải cân nhắc, tính đến 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm cho hai 
nhiệm vụ này gắn kết chặt chẽ với nhau ở từng 
lĩnh vực, ngành, đơn vị, địa bàn, mà trọng tâm là 
ở các vùng ven biển, hải đảo, ở các ngành công 
nghiệp trọng điểm, các ngành giao thông vận tải, 
xây dựng cơ bản, bưu chính viễn thông, y tế, 
giáo dục - đào tạo. Trong quan hệ, lấy phương 
hướng “lưỡng dụng” làm chính để vừa đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm 
cho nhu cầu quốc phòng - an ninh. Đảng bộ và 
quân dân Hải Phòng thường xuyên chú ý xây 
-_ dựng lực lượng quốc phòng - an ninh vững mạnh 
bao gồm : bộ đội địa phương, dự bị động viên, 
bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, công an, thực 
sự làm nòng cốt để bảo vệ an ninh chính trị, bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc 
sống yên bình của nhân dân. Coi trọng giáo dục 
quốc phòng - an ninh, nâng cao trách nhiệm và 
sự hiểu biết cho mọi người về lĩnh vực quốc 
phòng - an ninh, xây dựng con người mới có kiến 
thức toàn diện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
chủ nghĩa. Do vậy, nên kinh tế - xã hội của Hải 
Phòng phát triển, đời sống của nhân dân từng 
bước được nâng lên. Công tác quốc phòng - an 
ninh ngày càng được củng cõ, góp phần quan 
trọng vào việc chống và làm thất bại một bước 
âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn 
lật đổ của địch, bảo vệ vững chắc thành phố 
trong mọi tình huống, bảo đảm sẵn sàng nguồn 
động viên cho quốc phòng - an ninh, thực hiện 
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nhiệm vụ tuyển quân làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ 
quốc. Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây 
dựng lực lượng và thế trận khu vực phòng thủ 
vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đổi 
mới, mở cửa về kinh tế. 

Tuy vậy, công tác kết hợp quốc phòng - an 
ninh với phát triển kinh tế - xã hội của Hải 
Phòng trong thời gian qua còn có những hạn chế 
nhất định như : nhận thức về quốc phòng - an 
ninh còn có mặt chưa sâu sắc, chưa thấy hết được 
âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch. Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại 
chưa nhìn nhận được rõ đâu là đối tượng cạnh 
tranh tìm lợi nhuận, đâu là đối tượng lợi dụng để 
thực hiện phá hoại. Chưa thực sự chủ động tạo 
được phương thức kết hợp trong các thành phần 
kinh tế tư nhân và liên doanh với nước ngoài. 
Trong lĩnh vực giao thông thủy, bộ, xu hướng tư 
nhân hóa các phương tiện ngày một gia tăng, 
nhưng lực lượng dân quân tự vệ lại rất mỏng, chỉ 
có khoảng 3 dân quân tự vệ trên một tàu thuyền. 
Nếu có sự huy động các phương tiện này cho 
quốc phòng - an ninh thì sẽ gặp phải không ít 
khó khăn vướng mắc vẻ chính sách, đăng ký, 
quản lý, kiểm tra v.v... Về tổ chức thực hiện kết 
hợp trong những trường hợp cụ thể ở các địa 
phương, đơn vị sản xuất kinh doanh còn nhiều 
trở ngại. Trong việc phối, kết hợp vấn đẻ quản lý 
nhà nước có mặt chưa đồng bộ và chặt chẽ, làm 
nảy sinh vướng mắc giữa lợi ích quốc phòng - an 
ninh với lợi ích kinh tế - xã hội. 

Những tồn tại trên đòi hỏi Hải Phòng phải 
nghiên cứu, khắc phục, tạo sự kết hợp chặt chẽ 
trên cơ sở khoa học hơn, hiệu quả hơn. Tuy 
nhiên, từ những thực tế phong phú về kết hợp 
quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội ở Hải 
Phòng trong những năm qua, đẳng bộ và quân 
dân thành phố đã rút được những kết luận quan 
trọng có tính chất chỉ đạo cho công tác này trong 
thời gian sắp tới là : 

] - Kết hợp quốc phòng — an ninh với phát 
triển kinh tế — xã hội là một trong những giải 
pháp cơ bản để đấy nhanh sự phát triển tổng thể 
về kinh tế — xã hội và tăng cường tiềm lực quốc 
phòng ~ an ninh của Hải Phòng. 
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Việc kết hợp quốc phòng - an ninh với phát 
triển kinh tế - xã hội phải bảo đảm cho sự phát 
triển tổng thể về kinh tế - xã hội và tăng cường 
tiêm lực quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới, 
phải nhận rõ được vai trò quyết định của nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố sẽ phản ánh sự 
thành công của xây dựng tiêm lực quốc phòng - 
an ninh. Cho nên, sự kết hợp quốc phòng - an 
ninh với kinh tế - xã hội sẽ đẩy nhanh sự phát 
triển kinh tế - xã hội và tiến độ thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Sự kết hợp vừa qua đã làm cho nền kinh tế - 
xã hội phát huy được vai trò và tạo được cơ sở 
vật chất cho nên quốc phòng - an ninh, tăng 
cường tiểm lực cho quốc phòng - an ninh ngày 
càng vững mạnh. Sự kết hợp vừa qua đã làm cho 
khu vực phòng thủ ngày càng vững chấc, vừa tạo 
khả năng tự bảo vệ và được bảo vệ trong xây 
dựng của thành phố. 

Thực hiện sự kết hợp trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện thuận lợi 
cho quốc phòng - an ninh ngày càng hiện đại. 
Song, đây quả là một quá trình không ít khó 
khăn, phức tạp đòi hỏi chúng ta phải nhận biết 
được mối quan hệ hữu cơ, nhân quả của nó. 
Kinh tế - xã hội là cái gốc của quốc phòng - an 
ninh và quốc phòng - an ninh phải dựa vào điều 
kiện kinh tế - xã hội để phát triển tiềm lực và bảo 
đảm cho thành phố phát triển kinh tế - xã hội với 
tốc độ nhanh có mức tăng trưởng cao. Sự kết hợp 
phải được thực hiện đồng bộ, nếu tách rời sẽ hạn 
chế lẫn nhau, thậm chí cả hai đều không được 
thực hiện. : 

2 — Sự kết hợp quốc phòng — an ninh với 
phát triển kinh tế — xã hội là sự kết hợp toàn 
điện và có trọng điểm. 

Sự kết hợp toàn diện ở đây là sự kết hợp được 
thực hiện trên phạm vi toàn thành phố, ngành, 
đơn vị..., trong mọi hoạt động của đời sống xã 
hội, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
khoa học - công nghệ, quân sự, an ninh... nhằm 
tạo nên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của 
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toàn dân, của cả hệ thống chính trị để xây dựng 
kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ 
vững chắc thành phố, bảo vệ Tổ quốc. Tuy 
nhiên, sự kết hợp cần có trọng điểm cho phù hợp 
với từng giai đoạn, hoàn cảnh, tầm quan trọng 
của từng địa bàn (biển, đảo, ven biển, đô thị...) 
để đáp ứng được cả yêu cầu trước mắt cũng như 
yêu câu cơ bản, lâu dài về kinh tế - xã hội và 
quốc phòng - an ninh. 

Đối với yêu câu kết hợp cơ bản, lâu dài, cũng 
cần có trọng điểm trong từng bước, từng phân. 
Tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà thực hiện các nội 
dung kết hợp cho phù hợp với thực tế, khả năng 
của từng đơn vị để đáp ứng yêu cầu của quốc 
phòng - an ninh. 

Thực hiện sự kết hợp có trọng điểm cũng là 
thực hiện sự tập trung ưu tiên hàng đầu cho 
nhiệm vụ phát triển kinh tế. Song cũng không vì 
trọng điểm mà xem nhẹ về quốc phòng - an ninh. 

Quan điểm toàn diện và có trọng điểm trong 
thực hiện kết hợp quốc phòng - an ninh với phát 
triển kinh tế - xã hội cần được vận dụng nhằm 
phát huy tính năng động và sự sáng tạo của quần 
chúng nhân dân để sự kết hợp có chất lượng, 
hiệu quả cao và tiết kiệm nhất. 

3 — Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang 
làm nòng cốt trong củng cố, tăng cường quốc 
phòng — an ninh và tham gia xây dựng phái triển 
kinh tế — xã hội. 

Lực lượng vũ trang thành phố (bộ đội địa 
phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ, bộ đội 
biên phòng, công an) phải là lực lượng nòng cốt 
củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện sự kết 
hợp quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - 
xã hội phải biết chủ động vào các cấp, các 
ngành, các đơn vị sản xuất kinh doanh và toàn 
dân để có hiệu quả ; phải bảo đảm ở đâu có dân, 
có hoạt động kết hợp thì ở đó có lực lượng vũ 
trang bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, chủ quyên lãnh thổ... 

Lực lượng vũ trang thành phố cần phát huy 
hết khả năng tham gia xây dựng kinh tế, kết hợp 
chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 
Đông thời, cũng qua tham gia sản xuất kinh 
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tư, đổi mới cơ sở vật chất của đơn vị. Trong tham 
gia xây dựng kinh tế cũng cần có sự lựa chọn mặt 
hàng, những công trình xây dựng... gắn bó với 
quốc phòng - an ninh (cầu, đường giao thông, 
sân bay, bến cảng, vận tải...) khi cần thiết có thể 
phục vụ ngay cho quốc phòng - an ninh. 

Lực lượng vũ trang tham gia xây dựng kinh tế 
không đơn thuân hạn hẹp là chỉ tận dụng khả 
năng sẵn có, mà ở những vùng chưa có dân hoặc 
thưa dân như vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, đảo 
Cát Bà v.v... thì lực lượng vũ trang phải trở thành 
lực lượng xung kích để làm nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, kết hợp với củng cố quốc phòng - an 
ninh trên địa bàn. Đây là việc làm có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, tạo ra những điều kiện thuận lợi 
để thu hút dân cư, mở mang kinh tế, gắn liền với 
củng cố quốc phòng - ah ninh. Muốn làm tốt 
được điều này thì những ngành kinh tế của thành 
phố cũng phải có những cố gắng lớn lao trong 
việc đầu tư. | 

Một điều không kém phần quan trọng nữa 
trong vai trò nòng cốt củng cố quốc phòng - an 
ninh và tham gia xây dựng kinh tế của lực lượng 
vũ trang thành phố là : phải chọn đúng nơi, đúng 
việc cho phù hợp với điều kiện, khả năng để thực 
-_ sự đem lại hiệu quả về kinh tế và tăng cường 
quốc phòng - an ninh. 

4 - Thực hiện sự kết hợp quốc phòng — an 
ninh với phát triển kinh tế — xã hội là trách 
nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và toàn dân, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, quán lý của Nhà nước 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cần khẳng định dứt khoát rằng : thực hiện sự 
kết hợp quốc phòng - an ninh với phát triển kinh 
tế - xã hội không phải là nhiệm vụ riêng của lực 
lượng vũ trang, mặc dù các lực lượng vũ trang có 
vai trò nòng cốt trong kết hợp. Đó là nhiệm vụ 
chung, nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của 
toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành và 
lực lượng vũ trang... Do đó, mỗi một lĩnh vực, 
mỗi một đơn vị phải có sự năng động và nỗ lực 
cao nhất của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy 
nhiên, lại cần phải có sự lãnh đạo tập trung thống 
nhất của các cấp ủy đảng một cách toàn diện, 
trực tiếp. 
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Phải có sự quản lý của Nhà nước ở các cấp 
chính quyên và phải tăng cường tổ chức quản lý, 
thực hiện quán lý bằng pháp luật theo những kế 
hoạch cụ thể, đồng thời, luôn luôn đổi mới cách 
quản lý hợp lý để nâng cao hiệu lực quản lý nhà 
nước và sự kết hợp có hiệu quả nhất. Trong thực 
tiễn, giữa lợi ích quốc phòng - an ninh và lợi ích 
kinh tế - xã hội không phải lúc nào cũng đồng 
nhất và phù hợp với nhau. Nếu không có sự quản 
lý của Nhà nước thì khó có sự kết hợp hài hòa 
các lợi ích này với nhau được. Do vậy, vai trò 
quản lý của Nhà nước giữ một vị trí quyết định 
trong quá trình kết hợp. 

Tuy nhiên, không được tuyệt đối hóa vai trò 
quản lý của Nhà nước trung ương, mà phải đẻ 
cao cả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia quản 
lý tích cực của các cấp, các ngành, đơn vị, chú ý 
tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án 
kinh tế đối ngoại, củng cố được quốc phòng - an 
ninh, bảo vệ được lợi ích kinh tế - xã hội, tạo môi 
trường ổn. định, lành mạnh trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ thành phố, bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 

* 

Đảng bộ và quân dân Hải Phòng đã có nhiều 
cuộc hội thảo khoa học để bàn luận, tìm tòi 
những giải pháp tối ưu cho việc thực hiện những 
tư tưởng chỉ đạo lớn trong việc kết hợp quốc 
phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, 
trong thời kỳ thành phố đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực tế đây là 
một quá trình gắn kết của nhiều lĩnh vực rộng 
lớn, có quy luật phát triển riêng và nhiều đặc thù 
của thành phố, cần phải có một hệ thống giải 
pháp tổng thể và vận dụng nhiều giải pháp cụ 
thể, linh hoạt trong quá trình kết hợp. Trước mắt 
là một số giải pháp tổng thể như sau : 

l - Tăng cường sự lãnh đạo của thành ủy, các 
cấp ủy đảng, đổi mới quản lý nhà nước vẻ kết 
hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội của 
các cấp, các ngành trong thành phố. 

Kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã 
hội đòi hỏi phải có ý chí nỗ lực cao, tập trung 
thống nhất cao và sự phối hợp đông bộ, chặt chẽ, 
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thường xuyên của các cấp, ngành, lực lượng và 
toàn dân. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, mỗi một lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
cũng như quốc phòng - an ninh của thành phố 
đều đứng trước những thời cơ vận hội lớn và 
những khó khăn thử thách không nhỏ. Sự kết hợp 
quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội trong 
điều kiện mới mang tính toàn diện cả về nội 
dung, phương thức và mối quan hệ hữu cơ. Nếu 
sự kết hợp không đồng bộ và chặt chẽ sẽ dẫn đến 
những ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài cho cả quốc 
phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của thành 
phố. Trên cơ sở nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 
được giao, các cấp, các ngành phát huy trách 
nhiệm, ý thức, chủ động phối hợp, thảo luận, bàn 
biện pháp giải quyết những vướng mắc theo 
chức năng, tránh tư tưởng khép kín, thụ động 
hoặc xem nhẹ khâu kết hợp. 

2 - Nâng cao chất lượng giáo dục quốc 
phòng - an ninh, chú trọng giáo dục việc kết hợp 
kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh 

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản và lâu 
dài của Đảng và Nhà nước ta. Thực tế hiện nay 
cho thấy, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh 
chậm được đổi mới, trong khi đó mục tiêu của 
giáo dục quốc phòng - an ninh lại to lớn bởi tầm 
quan trọng và tính toàn dân, toàn diện của nó. 
Thành phố cùng cả nước đang đổi mới từng 
ngày, mỗi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội 
và quốc phòng - an ninh ngày càng được định 
hướng rõ hơn, quản lý chặt chẽ hơn trong quá 
trình cạnh tranh - hợp tác - đấu tranh - hội nhập 
vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng , văn minh”. Để đây mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đứng vững trong 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế, đồng thời vừa 
bảo vệ được thành quả của cách mạng bằng 
những biện pháp tổng hợp, sức mạnh tổng hợp, 
mỗi người dân của thành phố cần được giáo dục, 
trang bị kiến thức toàn diện phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ công tác đảm nhiệm. 

Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh, 
bảo đảm có nội dung, phổ cập, thường xuyên, có 
chương trình chuyên sâu thiết thực với từng đối 
tượng, nhưng phải có nội dung cơ bản chung cho 
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mọi đối tượng. Đó là, đường lối, chủ trương, 
quan điểm, những chính sách lớn của Đảng, Nhà 
nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, nhiệm vụ và những chủ trương lớn về quốc 
phòng - an ninh ; âm mưu, hoạt động “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch ; những nội 
dung cơ bản của Hiến pháp, các bộ luật ; tỉnh 
thần cơ bản của các nghị định, chỉ thị của Nhà 
nước, thành phố trong lĩnh vực quốc phòng - an 
ninh ; những vấn đề cơ bản về kết hợp kinh tế - 
xã hội với quốc phòng - an ninh và quản lý nhà 
nước về quốc phòng - an ninh ; những trí thức 
phổ thông về phòng thủ quân sự, phòng chống 
cháy nổ ; truyền thống yêu nước, ý chí kiên 
cường bất khuất, tinh thần tự lực tự cường của 
dân tộc, truyền thống “trung đũng - quyết 
thắng”, năng động sáng tạo của quân và dân 
thành phố. _ 

Giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay và 
những năm tiếp theo phần lớn mang tính bắt 
buộc với mọi đối tượng, song phải đưa vào nên 
nếp, bảo đảm trang bị những kiến thức cần thiết, 
hạn chế tình trạng bất cập hiện nay. Cần đầu tư 
kinh phí thỏa đáng cho giáo dục để phát huy 
tổng hợp các hình thức biện pháp phong phú, 
chú ý các hình thức hấp dẫn đi vào văn hóa bên 
vững để tăng cường ý thức quốc phòng - an ninh 
thường xuyên cho toàn đẳng, toàn dân, thực hiện 
kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc 
phòng - an ninh trong quá trình xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

3 - Ưu tiên kết hợp đối với các địa bàn, 
ngành, đơn vị trọng điểm về quốc phòng - an 
ninh và kinh tế - xã hội của thành phố. - 

Tiểm lực quốc phòng - an ninh của thành phố 
là sức mạnh tổng hợp của các nhân tố chính trị, 
tinh thần, kinh tế, văn hóa khoa học - công nghệ 
về quân sự - an ninh được xây dựng, sẵn sàng 
chuyển hóa thành sức mạnh đấu tranh trong các 
tình huống thời bình và tiến hành chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Tiểm lực ấy được 
củng cố, xây dựng theo một thế trận vững toàn 
diện, mạnh trọng điểm. Vì vậy, các cấp, các 
ngành, các lực lượng trong khi thực hiện kết hợp 
quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội trước 


hết phải xây dựng toàn diện khu vực phòng thủ 
thành phố, quận, huyện, thị xã ngày càng vững 
chắc ; xây dựng xã, phường, đơn vị cơ sở vững 
mạnh toàn diện, làm thất bại âm mưu “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch và sẵn sàng 
ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, 
bất ngờ. _ 

Mặt khác, củng cố, xây dựng tiểm lực quốc 
phòng - an ninh có quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với 
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thành 
phố đã có chương trình đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đến năm 2000 và 2010 là cơ sở cho việc đẻ xuất 
kế hoạch kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh 
tế - xã hội cho đến những năm đó. Hướng ưu tiên 
đầu tư kết hợp đối với các đơn vị, địa bàn, ngành 
trọng điểm của thành phố là : vùng biển, đảo, 
ven biển, vùng nội thành, các vùng xa trung tâm 
đô thị và khu công nghiệp, một số ngành, lĩnh 
vực trong điểm v.v... | | 

Bước đầu thực hiện những giải pháp tổng thể 
này, Hải Phòng đã gặp phải không ít những khó 
khăn như kinh phí, đầu tư cho các hoạt động 
quốc phòng - an ninh của các cấp, ngành, đơn vị 
chưa đồng bộ, thống nhất. Một số hoạt động ở 
cơ sở còn thông qua cơ chế “thương lượng”, 
vận động”, thậm chí phải bỏ bớt những nội 
dung cân thiết vì thiếu kinh phí. Để các hoạt 
động quốc phòng - an ninh ngày càng có hiệu 
quả, bảo đảm được sự kết hợp chặt chẽ quốc 
phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, 
thành phố đã có chủ trương xây dựng và thực 
hiện cơ chế đầu tư cho các hoạt động quốc 
phòng - an ninh trên cơ sở pháp luật của Nhà 
nước và những điều kiện cho phép của thành 
phố. Các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh từng bước được đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, huấn luyện tỉnh thông 
nghiệp vụ ; đủ sức mạnh răn đe, phòng ngừa có 
hiệu quả, ứng phó kịp thời, nhanh gọn với sự 
chống phá của địch và bọn tội phạm. Trong điều 
kiện cho phép, không thể để trang bị của lực 
lượng quốc phòng - an ninh lạc hậu hơn khả 
năng của nền kinh tế. C] 


Phấn đấu thưc hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng 


Hội CỰU CHIẾN BÌNH... 


(Tiếp theo trang 23) 


chẽ với các ngành, các đoàn thể bạn. Thí dụ : Để nâng 
cao nhận thức tư tưởng, quán triệt chủ trương, đường 
lối của Đảng, bồi dưỡng kiến thức thời sự, chính sách 
cho hội viên, Hội phải quan hệ mật thiết, chặt chẽ với 
các cơ quan phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa. Để 
góp phần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và 
tăng cường quốc phòng toàn dân, Hội phải quan hệ và 
liên kết với cơ quan công an và quân sự ; để bảo vệ 
quyền lợi của cựu chiến binh, và thực hiện các chính 
sách hậu phương quân đội, Hội phải quan hệ chặt chẽ 
với ngành lao động và thương binh - xã hội... 

Sự liên kết, phối hợp đó là hết sức cần thiết. Nó tạo 
nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện các 
nhiệm vụ chung. Muốn làm được như vậy, cả hai phía 
phải có sự thống nhất với nhau về nội dung hoạt động, 
mục tiêu, phương pháp công tác, các bước đi cụ thể. 
Sau đó phải có tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra được 
những kinh nghiệm tốt cần phát huy và những nhược 
điểm cần khắc phục. 


# % 


Từ nay đến năm 2000 là thời kỳ có ý nghĩa hết sức 
quan trọng của đất nước. Toàn Đẳng, toàn quân và 
toàn dân ta phải nỗ lực vượt bậc để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc ; thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm kỳ thứ hai của Hội CCB Việt Nam (1997 - 
Z00Z) năm trong thời kỳ này. Nhiệm vụ sắp tới của Hội 
là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng ; không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của 
Bộ đội Cụ Hổ”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững 
mạnh ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 
toàn xã hội ; tiếp tục tham gia làm tốt công tác giáo dục 
truyền thống cách mạng, truyền thông yêu nước cho 
thê hệ trẻ. Đồng thời Hội phải hết sức chăm lo đến đời 
sông vật chất, tỉnh thần của các hội viên và các CB, 
nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo... ` 
Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của CCB trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, 
Hội cần mở rộng tổ chức, đẩy mạnh việc kết nạp thêm 
nhiều hội viên mới. 

Hội CCB Việt Nam sẽ luôn luôn phấn đấu để 
xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. C1 
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MỞ RỘNG DÂN CHỦ TRỰC TIÊP THIÊT THỰC, 
ĐỨNG HƯỚNG VÀ CÓ HIÊU QUA 


l — Quan điểm của Đảng ta về quyên làm 
chủ của nhân dân lao động. 

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV 
(1976) Đảng ta khẳng định xây dựng và phát huy 
quyên làm chủ tập thể của nhân dân lao động là 
vấn đề thuộc về bản chất của chế độ ta. Quyển 
làm chủ đó phải được thể hiện trên mọi mặt : làm 
chủ về chính trị, về kinh tế, về văn hóa ; làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân ; 
làm chủ trong phạm vi cả nước và làm chủ ở 
từng địa phương, từng cơ sở ; làm chủ bằng 
nhiều phương thức khác nhau nhưng chủ yếu là 
bằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 0). 

Đại hội lần thứ V giải thích rõ thêm : nhân 
dân lao động thực hiện quyền làm chủ tập thể 
chủ yếu bằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng... trước hết thông qua Quốc hội và Hội 
đông nhân dân các cấp... thông qua Hội đồng Bộ 
trưởng và Ủy ban nhân dân các cấp 0), 

Rút kinh nghiệm từ những thành tựu cũng 
như thiếu sót trong lãnh đạo xây dựng đất nước, 
đại hội lần thứ VI (1986) nêu lên bài học lấy dân 
làm gốc, xây dựng và phát huy tốt hơn nữa 
quyên làm chủ của nhân dân lao động, thực hiện 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”. Nghị quyết viết : “Đối với những chủ 
trương có quan hệ trực tiếp tới đời sống nhân dân 
trên phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương 
và đơn vị cơ sở, cấp ủy đảng hoặc cơ quan chính 
quyền phải trưng cầu ý kiến nhân dân trước khi 
quyết định. Dán biết, dân bàn, dân làm, dân 
xiếm tra, đó là nền nếp hằng ngày của xã hội 
mới, thể hiện chế độ nhân dân lao m tự quản 
lý nhà nước của mình” 6), 


30 


HOẢNG MINH 


Với tỉnh thần đó, sau 10 năm đổi mới, Đảng 
ta nhận định, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta đã có bước phát triển mới. Điều đó thể 
hiện ở chỗ hệ thống chính trị đã được đổi mới 
một bước theo hướng dân chủ hóa. Các sinh hoạt 
chính trị của đất nước dân chủ hơn. Tự do báo 
chí, tự do ngôn luận được mở rộng. Khẩu hiệu 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được 
thực hiện ở nhiều nơi đem lại hiệu quả tốt về 
kinh tế, xã hội tạo nên bầu không khí lành mạnh 
và tin tưởng trong đời sống chính trị ở địa 
phương. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhiều 
nhược điểm, còn nhiều biểu hiện quan liêu, vi 
phạm quyển làm chủ của nhân dân lao động. 
Những sự kiện mới đây ở một số địa phương của 
Thái Bình là ví dụ của một tình trạng khá phổ 
biến ở nhiều địa phương trong cả nước. Đó là 
tình trạng cấp chính quyển quan liêu, cán bộ 
tham những, làm việc thiếu dân chủ, gây nên sự 
bất bình trong dân chúng. 

Để khắc phục nhược điểm, phát huy hơn nữa 
quyển làm chủ của nhân dân lao động, Đại 
hội VIII của Đảng để ra phương hướng : “Xây 
dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm 
“đân biết, dân bàn, đân làm, dân kiểm tra” 
đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng 
và Nhà nước. 

Thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của nhân 
dân ; làm chủ thông qua đại diện là các cơ quan 


(1) Xem Báo cáo chính trị tại Đại hội lân thứ IV, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1976, tr 50 

(2) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1982, t 1, tr 111 

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VỊ, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1987, tr 112 


dân cử và các đoàn thể ; làm chủ trực tiếp bằng 
các hình thức nhân dân tự quản, bằng các quy 
ước, hương ước tại cơ sở phù hợp với luật pháp 
của Nhà nước” 6), 

Phù hợp với quan điểm đó, Hội nghị lần thứ 3 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII 
nhấn mạnh : “Điều quan trọng hàng đầu là nâng 
cao chất lượng của chế độ dân chủ đại diện, mở 
rộng và có cơ chế từng bước thực hiện chế độ 
dân chủ trực tiếp một cách Ha thực, đúng 
hướng và có hiệu quả”. 


2 — Dán chủ trực tiếp — khả năng và điều 
kiện thực hiện. 

Dân chủ trực tiếp không phải là điều gì mới 
lạ. Nó đã từng là hình thức dân chủ đầu tiên mà 
con người biết đến. Đó là trong thời kỳ bộ lạc, 
các thành viên trưởng thành của bộ lạc trực tiếp 
bầu lên người đứng đầu hay các thủ lĩnh quân sự 
của mình. Sau này trong thời kỳ cổ đại, ở một số 
quốc gia thành bang, người ta vẫn sử dụng hình 
thức dân chủ trực tiếp. Ví dụ như ở Cộng hòa La 
Mã, các đại hội toàn dân thường được tổ chức ở 
quảng trường La Mã hay trên cánh đồng thân 
Mars (thần chiến tranh) để làm hai việc chính là 
thông qua các đạo luật và bầu các thủ lĩnh, hoặc 
có khi bàn cả những chuyện liên quan tới các vấn 
để châu Âu 6). Việc thể hiện ý kiến của mỗi 
người có hai cách : hoặc là công khai nói ủng hộ 
hay phản đối, hoặc bỏ phiếu kín. Cuối cùng 
người ta sẽ tuân theo ý kiến chiếm đa số. 

Vậy dân chủ trực tiếp là gì, khi nào thì được 
gọi là dân chủ trực tiếp ? 

Dân chủ là sự thể hiện quyền lực và vai trò 
của cá nhân trong đời sống cộng đồng. Tùy 
thuộc phạm vi và mức độ ảnh hưởng của các cá 
nhân tới các quyết định chung của cộng đồng, 
tới việc giải quyết các công việc chung mà có thể 
thấy một xã hội dân chủ tới mức nào. Càng có 
nhiều người tham gia vào một quyết định chung 
và càng có nhiều quyết định chung được đưa ra 
cho mọi người xem xét, quyết định thì càng dân 
chủ. Việc thực hiện quyển dân chủ có hai 
phương thức : trực tiếp và gián tiếp. Để được coi 
là dân chủ trực tiếp phải có các yếu tố sau : 
Thứ nhất là yếu tố phổ thông, đại chúng, nghĩa 


Nghiên cứu - Yrao đềi 


là bất cứ ai có đủ tư cách (có năng lực pháp lý và 
năng lực hành vi) thì đều có quyên tự mình bày 
tỏ ý chí của mình. Thứ hai là yếu tố trực tiếp, 
nghĩa là không thông qua cá nhân hay tổ chức 
thay mặt mình. Thứ ba là yếu tố có hiệu lực thi 
hành, nghĩa là ý chí của các công dân là quyết 
định, chứ không phải chỉ có giá trị tham khảo. 
Thiếu một trong các yếu tố đó thì không phải là 
dân chủ trực tiếp. Ví dụ việc trưng cầu ý kiến 
nhân dân trước khi ban hành một quyết định, chủ 
trương nào đó, mặc dù mang tính phổ thông, trực 
tiếp, song vẫn thuộc cơ chế dân chủ gián tiếp vì 
ý kiến của nhân dân chỉ có giá trị tham khảo, chứ 
không có giá trị quyết định. 

Kể từ khi nhà nước ra đời, nhất là khi các 
quốc gia dân tộc hình thành, do mức độ rộng lớn 
về không gian, dân số ngày càng đông, sự chênh 
lệch vẻ trình độ dân cư, tính phức tạp và khẩn 
trương của công việc quản lý xã hội v.v.. mà dân 
chủ trực tiếp khó có điều kiện thực hiện. Đó là 
chưa kể do ý chí chủ quan của nhà nước, phương 
thức dân chủ trực tiếp lại càng ít khi được sử 
dụng. Dân chủ gián tiếp - hay dân chủ đại diện - 
trở thành phương thức dân chủ chủ yếu của các 
xã hội. Trong phạm vi quốc gia và địa phương, 
quyền dân chủ chủ yếu được thực hiện thông qua 
nhà nước (mà trước hết là thông qua quốc hội và 
các hội đồng nhân dân địa phương), thông qua 
các tổ chức chính trị - xã hội như đẳng, công 
đoàn, mặt trận, các hội nghề nghiệp v.v.. 

Ở nhiều nước phát triển trên thế giới, quá 
trình mở rộng dân chủ trước hết là quá trình hoàn 
thiện các hình thức dân chủ đại diện và các thiết 
chế đại diện, sao cho các công dân có thể dễ 
dàng hơn trong việc bày tỏ chính kiến của mình 
và tham gia vào các quyết sách của nhà nước. 
Đồng thời họ cũng chú ý sử dụng các hình thức 
dân chủ trực tiếp để quyết định một số vấn đề rất 
quan trọng đối với quốc gia. Trường hợp Đan 
Mạch trưng câu dân ý việc có nên tham gia Hiệp 
ước Ma-stơ-rích hay không là một ví dụ. : 


(4) Văn kiên Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính 


trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 127 
(5) Xem: J. Rút-xô : Bàn về khế ước xa hội, Nxb TP Hồ Chí Minh, 
1992, tr !67 - 16§ 
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Đối với chúng ta, mặc dù về mặt khách quan 
dân chủ đại diện vẫn là phương thức chủ yếu, và 
chúng ta phải bằng mọi cách nâng cao và hoàn 
thiện phương thức dân chủ đại diện, song dân 
chủ trực tiếp là cần thiết. Trước hết là xuất phát 
từ bản chất của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, 
một chế độ ngày càng mang lại nhiều quyên dân 
chủ tự do hơn cho đông đảo nhân dân lao động, 
một chế độ vươn tới thực hiện trên thực tế khẩu 
hiệu “mọi quyển lực thuộc về nhân dân”. Mặt 
khác trong nhiều trường hợp cần thực hiện dân 
chủ trực tiếp và khi đó dân chủ trực tiếp có ưu 
điểm mà phương thức dân chủ qua đại diện 
không có được. Đó là khả năng thể hiện một 
cách khách quan nhất ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân và thể hiện một cách thiết thực nhất 
quyển lực của nhân dân trong việc quản lý 
xã hội. 

Tuy nhiên để dân chủ trực tiếp có thể phát 
huy được ưu điểm của mình, cần có những điều 
kiện nhất định. Trước hết nó đòi hỏi tâm dân trí 
nhất định của các công dân, thể hiện ngoài sự 
hiểu biết pháp lý cần thiết, phải có trình độ nhận 
thức, chính trị - xã hội, trình độ văn hóa nhất 
định. Lê-nin đã từng nói : người mù chữ đứng 
ngoài chính trị. Không những thế, nó còn đòi hỏi 
trước khi biểu lộ ý chí của mình, mỗi công dân 
phải có thông tin đầy đủ vẻ vấn đề cần quyết 
định, có đủ thời gian bàn bạc trao đổi, cân nhắc. 
Mỗi người cần phải được tự do, không bị ép 
buộc, câu thúc, không bị mua chuộc, lôi kéo, 
nghĩa là cần phải được sống trong môi trường xã 
hội lành mạnh, tự do, bình đẳng. Vẻ trình tự, thủ 
tục lại cần đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với 
đông đảo quân chúng. Và về mặt tổ chức phải 
khoa học, chu đáo bảo đảm ý chí, nguyện vọng 
của mỗi người được phản ánh một cách trung 
thực, đầy đủ ; ý kiến đa số phải có hiệu lực thi 
hành. Tóm lại, những điều kiện này không chỉ 
thuộc vẻ phía người dân, mà còn thuộc về phía 
tổ chức, tức là nhà nước và các đoàn thể chính 
trị - xã hội. Do vậy, có thể nói dân chủ trực tiếp 
phụ thuộc và gắn bó chặt chẽ với dân chủ đại 
diện. Nếu không có một nên dân chủ đại diện 
được tổ chức tốt, vững vàng, trong sạch, tận tụy 
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phục vụ nhân dân thì không thể thực hiện dân 
chủ trực tiếp đúng đắn mà có khi chỉ làm bộc lộ 
mặt tiêu cực của nó mà thôi. 

Chính vì nó đòi hỏi những điều kiện chặt chẽ 
như vậy nên phương thức dân chủ trực tiếp 
không phải ở đâu và lúc nào cũng có thể sử dụng 
được, và trong điều kiện nước ta hiện nay phải 
thực hiện từng bước. Hiến pháp năm 1946 quy 
định nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp 
sau khi Quốc hội đã thông qua là một quy định 
về quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân ở phạm 
vi quốc gia. Có thể nói đó là một quy định rất 
tiến bộ, một giá trị của nên dân chủ mà chúng ta 
đáng tự hào và kế tục. 

3 — Từng bước thực hiện dân chủ trực tiếp 
một cách thiết thực, đúng hướng và có hiệu quả. 


Quá trình mở rộng và phát triển nên dân chủ 
của chúng ta hiện nay tất yếu tiến tới chỗ phải sử 
dụng phương thức dân chủ trực tiếp, nhất là ở 
cấp cơ sở (phường, xã, thôn, xóm, đơn vị công 
tác...). Nếu thực hiện tốt thì nhiều vấn đẻ thường 
gây nên vướng mắc trong đời sống nhân dân sẽ 
được giải quyết ổn thỏa, phù hợp ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân, thể hiện được quyền lực thực 
sự của nhân dân. Mặt khác, nó cũng sẽ hạn chế 
được tình trạng một số cán bộ, đảng viên có 
chức, có quyển thoái hóa, tham ô, ăn cắp của 
công, hạn chế được tình trạng quan liêu của cơ 
quan chính quyền ; tạo nên bầu không khí xã hội 
lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng hơn vào chế độ, 
vào vai trò của Đảng, chính quyền, từ đó thúc 
đầy kinh tế phát triển tốt hơn. Đó chính là vấn đê 
thiết thực, đúng hướng, có hiệu quả mà dân chủ 
trực tiếp cần hướng đến. 

Hiện nay, để có được quyền dân chủ trực tiếp 
theo đúng nghĩa và đạt được những tiêu chuẩn 
như trên, chúng ta cần khắc phục một số 
trở ngại : 

Trước hết là trở ngại về tư tưởng, mà không 
ai khác chính là từ phía cán bộ, đảng viên, những 
người đang nắm các chức vụ, quyển hạn trong 
các cơ quan đảng, chính quyền. Nhiều người cho 
rằng xã hội ta chưa có đủ các điều kiện cân thiết 
để thực hiện dân chủ trực tiếp, với những lý do : 
trình độ dân trí thấp, trình độ tổ chức của cán bộ 
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chưa đủ, phương tiện vật chất, thông tin kém và 
lo rằng kẻ địch và các phân tử xấu lợi dụng phá 
hoại v,v.. 

Lại có ý kiến cho rằng dân chủ trực tiếp là 
không cân thiết, chỉ gây ra phiền phức cho các 
cấp chính quyển, khó khăn cho cán bộ. Thực 
chất đó là tư tưởng muốn giữ độc tôn quyền lực 
ở một số cán bộ có chức, có quyển. 

Cũng có ý kiến cho rằng, chúng ta đã thực 
hiện dân chủ trực tiếp qua việc bầu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân, hoặc mỗi công dân có quyền 
tự mình đưa kiến nghị, bày tỏ ý kiến của mình 
trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại 


chúng v.v.. Do đó, không cần nói tới cơ chế dân ˆ 


chủ trực tiếp. Thực ra ý kiến này xuất phát từ 
cách hiểu chưa đầy đủ vẻ dân chủ trực tiếp, chưa 
phân biệt được dân chủ trực tiếp với dân chủ 
gián tiếp. 

Đồng thời với việc khắc phục trở ngại về tư 
tưởng, cũng cần khắc phục trở ngại vẻ cách làm 
việc. Đó là thói quên, nền nếp làm việc quan 
liêu, mệnh lệnh của không ít cán bộ đẳng và 
chính quyền của nhiều cơ quan nhà nước. Từ 
năm 1947 trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” Chủ 
tịch Hỏ Chí Minh đã từng phê bình cách làm 
việc thiếu dân chủ này là : “Vì cán bộ và đẳng 
viên không hiểu rõ hai lẽ : vì ai mà làm, đối ai 
phụ trách. Khi gặp mỗi công việc không biết fìm 
đủ cách giải thích cho dân hiểu. Cho nên những 
việc trực tiếp lợi cho dân,... cán bộ chỉ làm theo 
cách hạ lệnh, cách cưỡng bức. Kết quả dân 
không hiểu, dân oán. Thì có gì lạ đâu ?” ®. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần để phòng 
khuynh hướng ngược lại là muốn dân chủ trực 
tiếp tràn lan, điều gì cũng muốn để dân tự quyết 
định ; hoặc khuynh hướng nóng vội, chủ quan, 
đơn giản hóa dễ dẫn đến sai sót, hiệu quả thấp, 
từ đó có thể nảy sinh tư tưởng tiêu cực phủ nhận 
phương thức dân chủ trực tiếp. Đương nhiên 
cũng cần để phòng những kẻ xấu lợi dụng quyền 
dân chủ trực tiếp mà phá hoại, gây mất an ninh 
chính trị. 

Từ chỗ thấy rõ khả năng, ưu điểm, sự cần 
thiết của dân chủ trực tiếp những điều kiện cần 
thiết phải có để bảo đảm tính thiết thực, đúng 
hướng, có hiệu quả, thì điêu đâu tiên là phải biết 


xác định vấn đẻ gì cần và vấn đề gì không cần sử 
dụng phương thức dân chủ trực tiếp. Thực tiễn ở 
các địa phương và cơ sở cho thấy những vấn đẻ 
liên quan mật thiết tới đời sống của nhân dân 
như các khoản đóng góp công ích, xây đựng 
đường sá, trường học..., các loại phí, lệ phí, 
phương án ăn chia, đẻn bù v.v.. là những vấn đẻ 
nhân dân cần được biết, được bàn, được tham gia 
quyết định và kiểm tra. Và họ có khả năng để 
làm việc đó. Vì thế có thể đưa những vấn đẻ đó 
vào phương thức dân chủ trực tiếp. Ngoài ra có 
những vấn để mà người dân biết rõ, có thể lựa 
chọn chính xác như bầu, bãi miễn chủ nhiệm hợp 
tác xã, trưởng thôn... cũng có thể đưa vào 
phương thức dân chủ trực tiếp. 

Thứ hai, sau khi đã có quyết định đưa vấn đề 
ra cho dân quyết định trực tiếp, phải có cách tổ 
chức chu đáo, từ việc cung cấp thông tin đây đủ, 
tạo điều kiện cho người dân bàn bạc, trao đổi đến 
bố trí địa điểm, cách thức người dân bày tô ý chí 
(biểu quyết bằng tay hay bỏ phiếu kín...), cách 
thức kiểm phiếu sao cho chính xác, trung thực. 
Nói tóm lại cần có thái độ tích cực và cách làm 
việc khoa học của đẳng bộ, chính quyên địa 
phương, cơ sở. Nghĩa là để có dân chủ trực tiếp 
đúng đắn cần đến sự hỗ trợ tích cực của hệ thống 
các thiết chế đân chủ đại diện. Nếu mỗi một việc 
được đưa ra cho dân quyết định đều được tổ chức 
tốt như các cuộc bầu cử Quốc hội hoặc Hội đồng 
nhân dân các cấp thì dân chủ trực tiếp sẽ có kết 
quả tốt đẹp, phản ánh mức độ dân chủ cao của 
xã hội. 

Cuối cùng là trên tầm vĩ mô, cần có luật pháp 
về việc thực hiện quyên dân chủ trực tiếp. Nhà 
nước phải quy định những vấn đề bắt buộc phải 
sử dụng phương thức dân chủ này ; trách nhiệm 
của các cơ quan nhà nước, trình tự, thủ tục cần 
thiết nghĩa là phải xây dựng được thể chế làm 
chủ trực tiếp, xây dựng được quy chế cụ thể để 
thực hiện quyên này. Có như vậy dân chủ trực 
tiếp nói riêng và dân chủ nói chung ở nước ta 
mới ngày càng được hoàn thiện và nâng cao 
không ngừng. 


(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
t 5, tr 245 - 246 
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(ÁtHI HẠNG Kit0A tật Và tô29 kEiỆ 
TRÊN THÊ GIẾI HIỆN I'AY - 

THỦI tứ VÀ THÁCH TuÚP tôi Với 
NÊN GIÁ0 tỤt Ủ IiƯỚt Tả 


NGUYÊN HOA THỊNH" 


GHỊ quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII 
IÑ[› Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương lần thứ hai (khóa VII) của 
Đảng đã chỉ rõ : giáo dục và đào tạo, khoa học 
và công nghệ là nẻn tẳng và động lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất 
nước. 

Với cuộc cách mạng về khoa học và công 
nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn 
thế giới hiện nay, khoa học và công nghệ đã trở 
thành “lực lượng sản xuất trực tiếp” (C.Mác), 
trong đó tri thức và thông tin trở thành yếu tố 
quan trọng và nguồn tài nguyên đặc biệt, có giá 
trị cao. Do đó, vai trò của các yếu tố truyền 
thống trong sản xuất và cạnh tranh đã có sự thay 
đổi lớn : yếu tố trí tuệ có vai trò quyết định nhất 
trong mối tương quan với các yếu tố tài nguyên 


thiên nhiên, vốn và sức lao động. Đồng thời 


cũng chính từ nó đã hình thành nên nguồn lực 
nội sinh cho sự phát triển. 

Như Đảng ta đã nhận định, cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại đang tiếp tục 
phát triển với trình độ ngày càng cao, tăng nhanh 
lực lượng sản xuất, đồng thời thúc đẩy quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hóa 
nên kinh tế và đời sống xã hội ; các quốc gia lớn, 
nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp 
tác và liên kết khu vực, liên kết quốc tế về kinh 
tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Tình hình 
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đó đã tạo nên thời cơ 
thuận lợi để các nước có 
điều kiện phát triển ; sự 
hợp tác giữa các nước 
ngày càng tăng nhưng 
cạnh tranh cũng trở nên 
rất gay gắt... 

Theo dự đoán của 
nhiều nhóm nghiên cứu ở 
phương Tây, chẳng hạn 
như nhóm Mê-ga-tren 
(Megatrend), trong trật tự 
kinh tế thế giới mới, 
nước nào đầu tư nhiều 
nhất cho giáo dục, thì 
nước đó có sức cạnh tranh mạnh nhất trên trường 
quốc tế. 

Thành quả trong nhiều năm qua của nền giáo 
dục của chúng ta là đã tạo nên một đội ngũ cán 
bộ khoa học - công nghệ có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có kiến thức cơ bản vững chắc và gắn 
bó chặt chẽ với thực tiễn. Họ đã có những đóng 
góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời đã góp phản đào tạo bồi 
dưỡng nên một thế hệ cán bộ khoa học - công 
nghệ trẻ kế tiếp, giàu trí tuệ và năng động. Đội 
ngũ này là lực lượng nòng cốt đáng tin cậy và 
đang tích cực góp phần chuẩn bị cho đất nước ta 
bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Để nền giáo dục của chúng ta thực sự đóng 
vai trò là nên tảng cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ quan trọng hàng đâu 
là phải giữ vững định hướng XHCN trong mục 
tiêu đào tạo. Cần giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ 
trở thành những chiến sĩ kiên cường bảo vệ 
những giá trị và thành quả của cách mạng, trung 
thành với lý tưởng và sự nghiệp của Đảng và dân 
tộc, có sức để kháng mạnh mẽ trước mọi ảnh 
hưởng của những tư tưởng độc hại đang xâm 
nhập, thẩm thấu làm biến chất thế hệ trẻ của 
chúng ta. 


* Thiếu tướng, GS, TS, Nhà giáo nhân đán, Giám đốc Học viện 
K$ thuật Quán sự 


Trong mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, 
cần phá vỡ bức tường ngăn cách đào tạo, khoa 
học với sản xuất ; phải làm cho quá trình giáo 
dục và đào tạo thực sự mềm dẻo, thích ứng với 
những đổi thay của thời đại mà nổi bật là xu thế 
quốc tế hóa nên kinh tế thế giới và hướng tới “xã 
hội thông tin” ; phải cân đối lại các nguồn nhân 
lực được đào tạo, chủ yếu là giữa những người 
trực tiếp sản xuất, những cán bộ thiết kế và kỹ 
thuật, những cán bộ làm công tác nghiên cứu và 
phát triển. Cần chú trọng đồng thời cả ba mặt : 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi đưỡng 
nhân tài. Làm như vậy chúng ta mới có thể tạo 
nên nguồn lực nội sinh đổi dào, mạnh mẽ và có 
khả năng kết hợp chặt chẽ được với nguồn lực 
ngoại sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai 
đoạn đầu tiên của cả thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta là : tiếp nhận chuyển giao 
công nghệ từ bên ngoài, vận dụng phù hợp với 
điều kiện thực tiễn bên trong, đồng thời đi thẳng 
vào công nghệ tiên tiến nhất ở những ngành, 
những lĩnh vực có tác động chỉ phối nên kinh tế 
quốc dân, và tiến tới sáng tạo ra công nghệ mới. 

Ngoài ra, phải phấn đấu xây dựng xã hội ta 
thành một xã hội có trình độ dân trí và học vấn 
cao. Tùy theo điều kiện cụ thể từng giai đoạn mà 
nâng dân trình độ phổ cập giáo dục cho toàn dân 
theo độ tuổi quy định (trước mắt là phổ cập giáo 
dục tiểu học, tiến lên phổ cập ở bậc trung học 
cơ sở). Khuyến khích để ngày càng có nhiều 
người lao động trực tiếp sản xuất vươn tới trình 
độ học vấn cao đẳng, đủ khả năng làm việc trong 
một hệ thống dây chuyển công nghệ hiện đại. 
Cần tạo điều kiện cho con em công nhân, nông 
dân và các tâng lớp nhân dân lao động khác, con 
em cán bộ, công nhân viên nhà nước có mức thu 
nhập thấp, con em các dân tộc ở vùng sâu, vùng 
xa... được học hành, tiếp thu nền giáo dục tốt và 
có khả năng vươn lên trình độ học vấn cao. Như 
vậy, vừa bảo đảm được sự công bằng xã hội 
trong giáo dục, vừa góp phần bảo đảm sự phân 
bố cán bộ khoa học - công nghệ theo vùng và 
lanh thổ một cách phù hợp, tạo lực lượng nòng 
cốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của các ngành và các địa phương. 


Nghiên cứu - Yraoe đôi 


Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại, sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nước nhà đòi hỏi phải không 
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay 
nhiều nước trên thế giới đã bước vào giai đoạn 


. phát triển cao của khoa học và công nghệ, còn 


nước ta vẫn ở trong tình trạng khá lạc hậu, chưa 
ứng dụng được nhiều thành tựu của nẻn khoa học 
và công nghệ tiên tiến. Để nước ta có thể rút 
ngắn được khoảng cách đối với các nước tiên 
tiến, có thể đi tắt, đi nhanh, đón đầu, tiến thẳng 
lên trình độ hiện đại, để thúc đẩy mạnh mẽ sự 
phát triển nền kinh tế, hội nhập được vào một thế 
giới đây biến động có nhiều thời cơ, nhưng cũng 
lắm nguy cơ, thử thách, chúng ta cần phải có một 
đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật được đào 
tạo tốt. Đặc biệt phải hết sức chú trọng bổi 
dưỡng nhán lực tính hoa - các nhân tài làm 
nhiệm vụ chủ trì những hướng, ngành và lĩnh 
vực khoa học và công nghệ quan trọng, then chốt 
của đất nước. Do vậy, cùng với việc mở rộng 
quy mô đào tạo, việc nâng cao chất lượng đào 
tạo cũng là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và 
Nhà nước ta. | 
Bên cạnh đó, để xây đựng tốt năng lực công 
nghệ quốc gia, phải chú trọng xây dựng năng lực 
khoa học quốc gia, vì hoạt động khoa học cho 
phép phát hiện quy luật của các sự vật và hiện 
tượng, vận dụng những qui luật ấy vào thực tiễn, 
và do đó tạo thành cơ sở của công nghệ. Hơn 
nữa, chỉ có trình độ khoa học cao mới có khả 
năng tiếp thu được công nghệ tiên tiến, hiện đại 
cũng như sáng tạo ra công nghệ mới. Vì thế, phải 
chú ý đào tạo, bồi dưỡng và thu hút các tài năng 
khoa học trẻ làm công tác nghiên cứu khoa học 
và phát triển, tạo ra một thế hệ đồng bộ đội ngũ 
chuyên gia - nhà khoa học, bao gồm những cán 
bộ có năng lực nghiên cứu, thiết kế giỏi và 
những cán bộ có năng lực công nghệ giỏi. 
Trong giai đoạn phát triển hiện nay của cách 
mạng khoa học và công nghệ trên thế giới, chất 
lượng đào tạo còn gắn với việc trang bị cho 
người học khả năng khai thác được thông tin 
toàn cầu về khoa học và công nghệ như là một 
dạng tài nguyên đặc biệt qua hệ thống các mạng 
thông tin khổng lồ. Ở đây cần hết sức lưu ý việc 
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giáo dục cho thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững 
vàng, biết lựa chọn thông tin cân thiết cho nhu 
câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, loại 
trừ những tư tưởng độc hại và mọi âm mưu “diễn 
biến hòa bình” qua các dòng thác thông tin đó. 

Ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sẵn 
xuất trực tiếp, chu kỳ từ lúc có phát minh khoa 
học đến lúc nó được ứng dụng trong thực tiễn 
ngày càng rút ngắn, thông tin đã trở thành một 
nguồn lực, một nguồn tài nguyên thực sự, luôn 
luôn thay đổi và phát triển. Trong điều kiện đó, 
giáo dục và đào tạo ở nhà trường dù cẩn thận đến 
đâu cũng chỉ được coi là giai đoạn mở đầu của 
một quá trình học tập liên tục, không bao giờ 
ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời hoạt động của 
mỗi người. Giáo dục phải trở thành một hệ thống 
đa dạng, mẻm dẻo hướng tới số đông nhưng lại 
trên cơ sở cá biệt hóa và tự đào tạo, chú ý đến 
năng lực và triển vọng của từng người. Mọi bằng 
cấp và học vị chỉ có giá trị ghi nhận trình độ đến 
một giai đoạn nhất định, còn tương lai phụ thuộc 
hoàn toàn vào việc tự học tập, tự hoàn thiện của 
mỗi người trước sự đổi thay và phát triển mạnh 
mẽ của nên khoa học và công nghệ hiện đại. 

Mục tiêu phát triển xã hội một cách bền vững 
đang đặt ra cho giáo dục những yêu câu mới. 
Trong nội dung, chương trình và tổ chức ngành 
nghề đào tạo, cân hết sức quan tâm đến các vấn 
đẻ về môi trường sinh thái và bảo vệ môi trường, 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ; giải quyết tốt 
nhiệm vụ thúc đấy phát triển kinh tế ; đồng thời 
với việc làm lành mạnh các quan hệ xã hội ; kết 
hợp tốt lợi ích của công cuộc phát triển trước mắt 
với lợi ích lâu dài của dân tộc và tương lai của 
đất nước ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh 
tế với củng cố an ninh, quốc phòng ; kết hợp xây 
dựng với bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ. Ngoài 
ra do văn hóa ngày càng có tâm quan trọng đặc 
biệt không những đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội trước mắt, mà còn bảo đảm cho sự phát 
triển lâu dài và bền vững của xã hội, cho nên cần 
hết sức để cao yêu cầu văn hóa trong mục tiêu 
giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục. 

Với quan điểm giáo dục là nhân tố quyết định 
sự phát triển của đất nước, là bộ phận quan trọng 
hàng đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
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và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc 
xã hội hóa giáo dục là một đòi hỏi mang tính tất 
yếu, trong đó Nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta giữ vai trò chủ đạo. Nói vai trò chủ đạo 
của Nhà nước là nói đến vai trò của Nhà nước 
trong việc định hướng cho sự phát triển của giáo 
dục ; việc xây dựng đội ngũ những người thây 
giáo - kỹ sư tâm hồn mà trách nhiệm và sứ mệnh 
của họ đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ không 
đổi thay ngay cả trong xã hội thông tin hiện đại ; 
và trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chủ 
yếu nhất cho giáo dục. Nhưng để có một hệ 
thống giáo dục lan tỏa khắp toàn quốc, mọi địa 
phương, mọi ngành, mọi thành phần kinh tế và 
mọi người dân đều có nghĩa vụ chăm lo đến sự 
nghiệp giáo dục với những hình thức, tính chất 
và mức độ khác nhau. Ngoài hệ thống các trường 
công lập, khuyến khích mở các trường bán công, 
dân lập và trường tư thục để đáp ứng nhu câu học 
tập đa dạng, phong phú và ngày càng tăng của 
toàn xã hội. Áp dụng rộng rãi mô hình trường 
cao đẳng, cộng đồng nhằm phục vụ thiết thực 
cho lợi ích phát triển kinh tế - xã hội của từng địa 
phương trong cả nước. Sinh viên của các trường 
cao đẳng cộng đồng phải được đào tạo nghề 
nghiệp tốt, đồng thời, trong sự liên thông của 
toàn bộ hệ thống, họ cần được tạo điều kiện để 
học chuyển tiếp lên đại học. 

Tất cả các loại hình trường nói trên đều phải 
đặt dưới sự quản lý của Nhà nước và các cơ quan 
quản lý giáo dục. Các tổ chức kinh doanh, sản 
xuất, dịch vụ là những tổ chức trực tiếp sử dụng 
các sản phẩm của giáo dục và đào tạo đều phải 
có nghĩa vụ đóng góp cho sự nghiệp phát triển 
giáo dục của Nhà nước. 

Tóm lại chúng ta cản nắm vững xu hướng vận 
động và phát triển nên giáo dục dưới tác động 
của cách mạng khoa học và công nghệ thế giới 
cũng như xu thế hội nhập khu vực và quốc tế 
hiện nay để tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, 
phấn đấu xây dựng một nền giáo dục Việt Nam 
tiên tiến, có bản sắc dân tộc đậm nét và tính định 
hướng xã hội chủ nghĩa rõ ràng, xứng đáng 
ngang tầm và đáp ứng đây đủ yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 


AN chấp hành Trung ương Đảng khóa 
JB\ VIH đã dành kỳ họp thứ 2 thảo luận và 
ra Nghị quyết vẻ định hướng chiến lược 


phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 
2000. Nội dung Nghị quyết rất phong phú và sâu 
sắc, có liên quan đến tất cả các mặt hoạt động 
của sự nghiệp giáo dục/¿ Vẻ nhiệm vụ và mục 
tiêu cơ bản của giáo dục, Nghị quyết viết : 
“Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo kiên là 
nhằm xây dựng 
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Theo sự phân tích đó, có thể thấy ít nhất ba đặc 
điểm nổi bật sau : 

Thứ nhất, sự phát triển với tốc độ vũ bão của 
khoa học và công nghệ cùng những thay đổi sâu 
sắc về kinh tế - văn hóa - xã hội tạo ra cho tất cả 
các dân tộc cơ may vượt nhanh vẻ phía trước, 
đồng thời cũng đặt mỗi dân tộc trước hiểm họa 
tụt hậu xa hơn trong quan hệ so sánh với các dân 
tộc khác. 

_ Thứ hai, Ôn định về chính trị - xã hội và hiệu 
quả sự dụng tài 


những con người và nguyên, môi 
thế hệ thiết tha gắn _ ^ ^ : trường trở thành 
bó với lý tưởng độc NĂNG CAO HIEU QUA những yêu cầu 
lập và chủ nghĩa xã F £ 1 „ — thường trực đối 
lợi, só œo ức ` GIÁO DỤC THỂ HỆ TRẼ +snšene 
trong sáng, có ý chí 1 ° cần phải đáp ứng 


kiên cường xây 

dựng và bảo vệ Tổ 

quốc ; công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa 

đất nước ; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 
dân tộc, có năng lực tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại ; phát huy tiểm năng của dân tộc và 
con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và 
phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri 
thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy 
sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác 
phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật ; 
có sức khỏe, là những người thừa kế xây dựng 
chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như 
lời căn dặn của Bác Hồ”. 

Vậy là Nghị quyết đã khẳng định mô hình 
nhân cách, hay mẫu người, mà hệ thống giáo dục 
cần phải đào tạo trong giai đoạn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, từ nay đến hết 20 
năm đầu của thế kỷ XXI. Mục tiêu được nêu ra 
không những thể hiện sự kỳ vọng có tính hiện 
thực của Đảng ta đối với sự nghiệp giáo dục các 
thế hiện kế tiếp, mà quan trọng hơn, còn là kết 
quả của sự phân tích một cách khoa học về nhu 
cầu và xu thế của quá trình phát triển đất nước 
trong cục diện phát triển chung của thế giới. 


ĐỖ TUYÊT BẢO “* 


để bảo đảm quá 
trình phát triển 
liên tục và bên 
vững. 

Thứ ba, việc phát triển thị trường trong nước, 
tham gia vào thị trường khu vực và quốc tế đòi 
hỏi mỗi nước, đặc biệt là các nước đang phát 
triển, phải có đủ năng lực hợp tác và cạnh tranh. 

Rõ ràng, trong bối cảnh chung như vậy, xét 
trên tất cả các khía cạnh, nhân tố quan trọng 
hàng đầu bảo đảm cho sự thành công của công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng và văn minh chính là phẩm chất, năng lực 
và ý chí của con người Việt Nam. 

Mục tiêu giáo dục, muốn thực hiện, phải 
được cụ thể hóa qua nội dung, phương pháp và 
quy trình giáo dục. Việc lựa chọn nội dung và 
phương pháp giáo dục, thiết kế và triển khai quy 
trình giáo dục, tất yếu phải thấu suốt mục tiêu 
giáo dục, lấy mục tiêu giáo dục làm tiền đẻ ; bởi 
vì chỉ có làm như vậy mới có thể đào tạo được 
những con người có phẩm chất, năng lực và bản 
lĩnh như quy định của mục tiêu giáo dục. 


* Hiệu trưởng Trường phổ thông trung học Phan Tây Hồ, 
TP Hồ Chí Minh 
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Sự bất cập về nội dung và phương pháp giáo 
dục hiện nay đang là vấn đề gay cấn, cần đặc biệt 
quan tâm khi xem xét hệ thống giáo dục. Những 
yếu kém về nội dung và phương pháp giáo dục 
là một trong những nguyên nhân tạo ra những 
yếu kém về kết quả giáo dục. 

Mục tiêu giáo dục có vai trò quyết định, song 
không phải cứ diễn dịch và khai triển mục tiêu 
giáo dục một cách giản đơn là có được nội dung, 
phương pháp và quy trình giáo dục đúng đắn. 
Muốn đạt mục tiêu giáo dục, việc đổi mới nội 
dung và phương pháp, thiết kế và tổ chức quy 
trình giáo dục phải dựa vào những nhận thức sâu 
sắc thậm chí cần phải có đổi mới trong nhận thức 
về các quy luật phát triển con người, phát triển 
nhân cách. Trong đó, tác động của các quan hệ 
xã hội, của hoạt động và giao lưu, đặc biệt, tác 
động của nhu câu, là những tác động mang tính 
quy luật và có ý nghĩa quyết định. 

Con người là một cá thể xã hội. Không có 
một hành vi nào của con người lại không mang 
dấu ấn của xã hội. Mác viết : “Trong tính hiện 
thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các 
mối quan hệ xã hội” (0). 

._ Có thể khẳng định rằng : nhân cách là thước 

đo về mặt xã hội trong quá trình phát triển cá thể 
của con người. Khi xem con người với tư cách 
một cá thể đại diện cho một cộng đồng, nhân 
cách phản ánh trình độ phát triển về mặt xã hội, 
tỉnh thần, văn hóa mà cộng đồng đã đạt được 
trong tiến trình văn minh. Nhưng nếu nhấn mạnh 
vào đặc điểm riêng biệt của từng cá nhân, so 
sánh giữa các cá thể với nhau, nhân cách phản 
ánh mức độ cá thể hóa, tự do và độc đáo của con 
người. Như vậy, sự phát triển của nhân cách có 
hai ý nghĩa : 

Một mặt, con người là chủ thể của quá trình 
phát triển nhân cách trong đó mỗi người, với tư 
cách một cá thể, chiếm lĩnh các quan hệ xã hội, 
biến các quan hệ xã hội thành sở hữu của mình. 
Bởi vậy, quá trình phát triển nhân cách chính là 
quá trình cá thể hóa của những quan hệ xã hội. 
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Mặt khác, trong quá trình phát triển nhân 
cách, con người là đối tượng của các tác động xã 
hội, các tác động đó biến đổi con người, chuyển 
hóa con người sinh học đơn thuần thành con 
người xã hội. Bởi vậy, quá trình phát triển nhân 
cách chính là quá trình xã hội hóa cá thể. 

Với nhận thức như vậy, sẽ có thêm cơ sở lý 
luận để hiểu rõ và hiểu sâu hơn vì sao Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa VIII) hết sức quan 
tâm đến việc “Tổ chức cho học sinh tham gia các 
hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi và với yêu 
cầu giáo dục toàn diện” và nhấn mạnh đến sự 
cân thiết phải “Kết hợp giáo dục nhà trường, 
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi 
trường lành mạnh ở mọi nơi, trong từng cộng 
đồng, từng tập thể”. 

Bản chất của con người, mà cũng là bản chất 
của nhân cách đòi hỏi sự nghiệp giáo dục phải có 
khả năng cộng hưởng với mọi tác động tích cực 
của xã hội, đồng thời có khả năng tôi luyện thế 
hệ trẻ trong cuộc đấu tranh chống những tác 
động tiêu cực của xã hội. Cái đúng, cái thiện, cái 
đẹp chỉ nẩy nở trong cuộc đấu tranh chống lại cái 
sai, các ác và cái xấu. Lao động, tình thương và 
lẽ phải chỉ tôn tại trên cơ sở chiến thắng hiện 
tượng ăn bám, thù địch và giả dối. Làm ngơ 
trước những cái tiêu cực thì dù có cố gắng thuyết 
lý đến mấy về cái cao cả cũng không thể nào tạo 
ra được sự hài hòa giữa lý tưởng và thực tiễn, và 
trong một điều kiện như thế, giáo dục sẽ tự tước 
mất khả năng thuyết phục và trở thành viển 
vông. Con đường duy nhất đúng đắn mà nhà 
trường phải lựa chọn là tham gia tích cực vào 
cuộc đấu tranh chống các tác động tiêu cực của 
xã hội, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ bản lĩnh chiến 
thắng những ham muốn thấp hèn và khơi dậy ở 
họ niềm tin vào xu thế tốt đẹp của xã hội. 

Trong mười năm đổi mới, mức sống được 
nâng lên, con người năng động hơn, song bên 
cạnh sự phát triển của những nhân tố mới, cũng 


(1) C.Mác - Ph Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, 
L1, tr 257 
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có không ít những thói hư, tật xấu nảy sinh, lan 
rộng, gây nhức nhối cho xã hội, như Nghị quyết 
Trung ương 2 đã chỉ rõ : “trong một bộ phận học 
sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, 
mờ nhạt vẻ lý tưởng, theo lối sống thực dụng, 
thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai 
của bản thân và đất nước”. Từ đó, Nghị quyết 
cũng đặt ra những yêu cầu có tính nguyên tắc : 
“Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong nội 
dung, phương pháp giáo dục... Phát: huy ảnh 
hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của 
cơ chế thị trường đối với giáo dục - đào tạo. 
Chống khuynh hướng “thương mại hóa”, để 
phòng khuynh hướng phi chính trị hóa giáo dục - 
đào tạo”. Đây chính là những điều nhất thiết phải 
được quán triệt trong quá trình đổi mới giáo dục, 
chẳng những trong việc soát xét về nội dung và 
phương pháp mà ngay cả trong việc chấn chỉnh 
về quản lý và điều hành hoạt động giáo dục. 

Bản chất xã hội của con người đòi hỏi giáo 
dục phải được tiến hành trong tập thể và bằng 
tập thể. Giáo dục trong tập thể và bằng tập thể là 
một nguyên lý, hơn nữa, đây còn là một nguyên 
lý đặc trưng của nên giáo dục xã hội, chủ nghĩa. 
Mác viết : Chỉ có trong cộng đồng thì cá nhân 
mới có những phương tiện để phát triển toàn 
diện những năng khiếu của mình ; chỉ có trong 
cộng đông mới có tự do cá nhân. 

Khi nhấn mạnh vai trò của tập thể trong giáo 
dục, đương nhiên không thể đánh giá thấp, dù 
chỉ là một chút thôi, tác dụng giáo dục mạnh mẽ 
của bản thân nhà giáo dục, của chính tấm gương 
trong sáng mà nhà giáo dục nêu ra cho học trò 
mình. Vấn đề là nhà giáo dục, ngoài quan hệ trực 
tiếp với học sinh, sinh viên còn có mối quan hệ 
với tập thể mà mỗi học sinh, sinh viên là một 
thành viên. Chính tập thể này, bằng sức mạnh 
của dư luận, của tình bạn, của kỷ luật, của truyền 
thống... sẽ tác động mạnh mẽ đến chiều hướng 
phát triển của tuổi trẻ học đường. Như vậy, lô 
gích của vấn đẻ là nhà giáo dục phải bằng khoa 
học và nghệ thuật sư phạm cố gắng xây dựng tập 


thể học sinh, sinh viên, nắm lấy và điều khiển 
các tác động của tập thể ấy nhằm đem lại cho 
tuổi trẻ học đường một môi trường hoạt động và 
giao tiếp giàu tính giáo dục, làm cho từng học 
sinh, sinh viên có điều kiện phát triển hài hòa 
nhân cách của mình. Xây dựng những tập thể 
học sinh, sinh viên hiện đang còn là một khâu 
yếu trong công tác giáo dục cần sớm được khắc 
phục để hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao. 

Con người chỉ có thể phát triển nhân cách của 
mình trong hoạt động và trong giao lưu. Hoạt 
động thực tiễn của con người phối hợp với hoạt 
động của những con người khác trong cuộc sống - 
cộng đồng và xã hội là động lực của sự phát triển 
nhân cách. Trong tất cả các loại hình hoạt động, 
lao động sản xuất đóng vai trò quan trọng vì tác 
động mạnh mẽ đến sự phát triển nhân cách. Mác 
đã từng viết : Sớm kết hợp lao động sản xuất với 
giáo dục là một trong những biện pháp mạnh 
nhất để cải biến xã hội. Thể hiện một nhận thức 
sâu sắc về vai trò quan trọng của hoạt động thực 
tiễn đối với sự phát triển nhân cách, khi nêu lên 
những tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục, một 
lần nữa, Nghị quyết nhắc lại những nguyên lý 
giáo dục mà Đảng ta đã nhiễu lần khẳng định : 
“Thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản 
xuất, nghiên cứu khoa học, lý luận gắn liên với 
thực tiễn, học đi đôi với hành...". 

Hiện nay, hiện tượng thiên về lý thuyết, đồng 
nhất giữa giáo dục và thuyết giảng đang còn là 
tình trạng phổ biến trong nhà trường. Tuy rằng 
có chuyện thiếu thốn về cơ sở vật chất, có sự hạn 
chế về năng lực giáo viên, song cũng không phải 
là không có những vướng mắc về quan niệm. 

Quá trình giáo dục phải bao gồm và chỉ bao 
gồm các hoạt động có tổ chức. Tất cả các hoạt 
động : lĩnh hội tri thức, rèn luyện thể chất, 
nghiên cứu khoa học, lao động công ích, phục vụ 
cộng đồng, vui chơi giải trí... phải được xem là 
những thành tố của quá trình giáo dục, phải được 
liên kết lại thành một chỉnh thể và phải được coi 
là chính quá trình giáo dục. 
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Giáo dục, muốn đạt hiệu quả phải thông qua 
các hoạt động. Song, không phải hễ cứ tiến hành 
các hoạt động với ý định tổ chức ra để giáo dục, 
thì dù cách thức và chất lượng của các hoạt động 
như thế nào, tự nó vẫn có tác dụng giáo dục. Để 
có tác dụng giáo dục, các hoạt động phải được tổ 
chức khoa học, có bài bản. Điều này cân lưu ý 
ngay cả với mọi hoạt động như những hoạt động 
trong nội bộ lớp, nội bộ nhà trường, quan hệ với 
gia đình, với xã hội, Song có lẽ quan trọng nhất 
là vấn để hoạt động lao động sản xuất. Trong 
một thời gian dài, việc kết hợp giáo dục với lao 
động sản xuất đã được tổ chức ở hảu hết các 
trường học, nhưng tiếc rằng ở không ít nơi, việc 
thực hiện còn mang tính hình thức, chiếu lệ. 
Đáng lẽ hoạt động lao động công ích và sản xuất 
trong giáo dục phải có tổ chức, hợp lý, tự giác và 
hiệu quả, thì các buổi lao động lại không được tổ 
chức một cách chu đáo, thiếu dụng cụ, thiếu kỷ 
luật, năng suất thấp, nhất là nội dung giáo dục 
trực tiếp và gián tiếp của các buổi lao động đó 
không được chuẩn bị đầy đủ ; do đó học sinh 
không tự giác và hào hứng tham gia, dẫn đến 
không có tác dụng giáo dục, thậm chí có trường 
hợp còn phản tác dụng. 

Sự phát triển của loài người cũng như của 
từng con người thể hiện rõ rệt trong việc nâng 
cao không ngừng nhu cầu vật chất và tỉnh thần. 
Đối với con người, không có nhu cầu thì không 
có hoạt động tự giác, do đó, không thể có sự phát 
triển nhân cách. 

Giáo dục không phải là áp đặt các khuôn 
mẫu, dù là các khuôn mẫu cao đẹp đến mấy. 
Giáo dục càng không có nghĩa là ngăn chặn sự 
nẩy sinh các nhu câu. Giáo dục, với ý nghĩa đích 
thực, là sự khơi dậy các nhu cầu chân chính, là 
tạo điều kiện nấy nở những khát vọng và hoài 
bão lớn lao, là rèn luyện và bồi dưỡng năng lực 
thực hiện những nhu câu chân chính. 

Cuối cùng, khi đã thừa nhận : hoạt động là 
phương thức cơ bản để hình thành và phát triển 
nhân cách, nhu cầu tạo ra động lực hoạt động 
của con người, thì tất yếu phải thừa nhận : tính tự 
giác đóng vai trò quyết định trong quá trình 
giáo dục. | 
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành 
Trung ương (khóa VII) đã khẳng định người học 
là trung tâm ; trên cơ sở đó, Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIII nhấn mạnh : “Bảo đảm thời 
gian tự học, tự nghiên cứu trong học sinh, nhất là 
sinh viên đại học”, đồng thời đặt ra một yêu cầu 
“phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo 
thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất 
là trong thanh niên”. 

Thừa nhận hay không thừa nhận vị trí trung 
tâm của người học trong hệ thống giáo dục và 
vai trò chủ thể của người học trong quá trình 
giáo dục là một trong những sự khác biệt căn bản 
giữa nền giáo dục mới và nên giáo dục cũ. Trong 
lịch sử giáo dục, đã tồn tại một thời kỳ, người 
học được xem như một thứ bình rỗng mà quá 
trình giáo dục chẳng có gì khác là thao tác rót 
vào cái bình rỗng đó, càng nhiễu càng tốt, những 
châm ngôn xử thế và những tri thức sách vở. 
Ngày nay, quan niệm thô thiển đó không còn 
được chấp nhận nữa, nhưng trên thực tế, chưa 
phải là dễ dàng gì các nhà giáo dục đã gạt bỏ một 
cách triệt để những tàn tích của nó. Sự thật là, 
trong nên giáo dục của chúng ta, học sinh, sinh 
viên vẫn giữ vai trò hết sức thụ động. Hệ quả rõ 
rệt là học sinh, sinh viên không chia sẻ đầy đủ 
trách nhiệm đối với kết quả của quá trình giáo 
dục. Đã từng có cả một thời, những chỉ tiêu phần 
trăm lên lớp, tốt nghiệp, phần trăm vào đội, vào 
đoàn, phần trăm đạt hạnh kiểm tốt, khá được coi 
là trách nhiệm của riêng các nhà giáo dục. Kết 
quả đã xuất hiện sự song hành của tính vô trách 
nhiệm trong phần lớn học sinh, sinh viên và sự 
thiếu trung thực của một số nhà giáo chưa đủ 
bản lĩnh. 

Một khi giáo dục không chuyển hóa thành 
quá trình tự giáo dục thì không thể có kết quả 
thật sự. Bởi vậy, trong việc hoạch định chương 
trình giáo dục, quản lý và chỉ đạo các hoạt động 
giáo dục nhất thiết phải nhấn mạnh đúng mức 
vai trò tự giác của thế hệ trẻ trong nhà trường và 
địa vị chủ thể của họ trong quá trình giáo dục. 
Điều này đúng cả trong lý luận và trong hoạt 
động thực tiễn. C 
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I- Điểm xuất phát 

Lô gích và lịch sử kinh nghiệm cho thấy muốn 
xây dựng thị trường chứng khoán (TTCK) phải chuẩn 
bị các điều kiện về npuồn chứng khoán, về con người, 
về cơ sở vật chất, về hệ thống pháp luật và hệ thốnp 
quản lý cần thiết cho sự ra đời và phát triển TTCK. 
Trong sự chuẩn bị đó, giải pháp đầu tiên và quan 
trọng nhất là thông qua phát hành để tạo ra nguồn 
chứng khoán với tư cách là đối tượng trao đổi, mua 
bán trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp ở 
nước ta. 
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Thị trường sơ cấp (thị trường phát hành) là nơi 
mua bắn chứng khoán (CK) phát hành lần đầu. Tại 
đây, người phát hành là người bán (bao gồm chính 
phủ, chính quyền địa phương, các công ty và các tổ 


chức tài chính) và người đầu tư là người mua (baø 


sồm cấc cá nhân và các tổ chức đầu tư) pặp nhau xác 
định giá cả và số lượng chứng khoán. Thông qua 
phát hành, người bán huy động được vốn của các 
nhà đầu tư. 

Thị trường thứ cấp (thị trường trao đổi) là nơi giao 
dịch CK đã phát hành trên thị trường sơ cấp. Tại đây 


diễn ra quan hệ mua bán lại CK, làm hình thành các: 


tổ chức nghiệp vụ giao dịch, mua bán, chuyển 
nhượng CK. Sở giao dịch CK được hình thành và đi 
vào hoạt động. 

Thị trường SƠ cấp, do đảm nhận chức năng huy 
động vốn cho nền kinh tế, tạo ra hàng hóa cho TTCK, 
nên thường ra đời trước khi có thị trường thứ cấp và 
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làm tiền đề cho sự fa đời thị trường thứ cấp. Thông 
qua mua bán CK do thị trường sơ cấp cung ứng, thị 
trường thứ cấp thực hiện vai trò điều hòa, lưu thông 
các nguộn vốn trong xã hội, chuyển hóa vốn ngắn 
hạn thành vốn dài hạn cho đầu tư phát triển. Như vậy, 
không thể xây dựng thị trường chứng khoán thứ cấp 
nếu trước tiên không xây dựng được thị trường chứng 
khoán sơ cấp. 

Đối tượng mua bán trên FTICK nói chụng mà 
trước hết là thị trường chứng khoán sơ cấp là các 
chứng khoán. Chững là những chứng từ dưới dạng 
giây tờ hoặc ehi 
trên hệ thống điện 
tử có giá trị làm 
&.. bằng chứng xác 
nhận quyền và lợi 
ch hợp pháp của 
người sở bữu chứng 
khoán với tài sản 
hoặc vốn của người 
phát hành. Sở đĩ 
các chứng khoán là 
- đối tượng mua bắn 
được trên TTCK vì 
nổ là đại biểu của 
rhột lượng vốn tiền 
tệ có giá trị làm 
YR, s người phát hành nó 
có thể hụy động 
được vốn của xã hội 
cho đầu tư phát 
triển và người chủ sở hữu chứng khoán có quyền 
được hưởng một khoản thu nhập bằng tiền dưới hình 
thức lợi (ỨC (nếu là trái phiếu) và lợi tức cổ phần (nếu 
là cổ phiếu). 

Cần nhấn mạnh rằng không thể tồn tại thị trường, 
nếu ở đó không có đối tượng mua bán. Thị trường 
chứng khoán cũng vậy. Nó chỉ ra đời và tồn tại ở 
những nơi nào có CK mà những CK này được lưu 
hành rộng, rãi, được mua bán trên TTICK theo các 
quy luật vốn có của kinh tế thị trường. Như vậy, việc. 
nâng Ca0.quy mô và chất lượng phát hành CK không 
chỉ là điều kiện tiên quyết, mà còn là giải pháp quan 
trọng để xây dựng thị trường sơ cấp nÓI riêng và 
TTCK nói chung. 
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Cũng cần để ý rằng CK có nhiều loại, nhưng 
không phải mọi CK đều có vai trò như nhau trên 
TTCK. Chẳng hạn, cổ phiếu mặc dù có rủi ro cao hơn 
nhưng lại hấp dẫn hơn, bởi vì lợi tức cổ phần tùy 
thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty ở từng 
thời điểm. Thực tế ở các nước, cổ phiếu được coi là 
đối tượng mua bán chính và là nguồn sống chủ yếu 
của TTCK. 

Bên cạnh cổ phiếu, trái phiếu cũng là đối tượng 
mua bán khá quan trọng. Người phát hành trái phiếu 
có thể là chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ 
chức tài chính và các công ty. Trong các nước có 
TTCK phát triển ở trình độ cao, tính hấp dẫn của trái 
phiếu về quy mô và giá trị chỉ đứng sau cổ phiếu. Tuy 
vậy, nếu ngược dòng lịch sử, có thể thấy các nước đi 
trước và kể cả một số nước đi sau (như Trung Quốc 
cách đây hơn một thập kỷ) thì trái phiếu thuộc loại 
đối tượng đầu tiên để hình thành TTCK. Tình hình 
trên cho ta một gợi ý là để thúc đẩy sự hình thành và 
phát triển TTCK, cái có ý nghĩa quan trọng bậc nhất 
là động viên, tạo điều kiện để các công ty và các chủ 
thể kinh tế khác tích cực phát hành và lưu thông cổ 
phiếu và trái phiếu trên TTCK. 

H - Tình hình phát hành và lưu thông chứng 
khoán ở nước ía hiện nay 

Hơn mười năm qua, kể từ khi đất nước chuyển 
sang phát triển nên kinh tế thị trường, cùng với sự 
phát triển của các thành phần kinh tế, các hình thức 
tổ chức kinh tế ngày càng phong phú và đa dạng. 
Việc huy động vốn dưới các hình thức phát hành cổ 
phiếu và trái phiếu theo đó cũng lần lượt ra đời, phát 
triển, đến nay đã đạt được những kết quả như : 

- Đã phát hành được một số đợt trái phiếu như trái 
phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng, trái phiếu kho 
bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị... 

- Đã hình thành khoảng 170 công ty cổ phần 
(CTCP) có nguồn gốc thuộc khu vực kinh tế tư nhân. 
Vốn điều lệ của loại công ty này dao động trong 
khoảng 5 - 10 tỉ đồng. Cá biệt có một số ngân hàng 
cổ phân vốn điều lệ đã lên tới 70 tỉ đồng. 


- Hàng chục doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiễn | 
hành cô phần hóa (CPH), đến nay đã có 12 doanh 


nghiệp chính thức chuyển thành CTCP. Vốn điều lệ 
của các doanh nghiệp này từ gần 1 tỉ đến gần 40 tỉ 
đồng. Đến nay, có doanh nghiệp mà số vốn của cổ 
đông đã tăng lên gấp 6 lần so với số vốn ở thời điểm 
chuyển thành CTCP. 
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- Ngoài ra, một số bộ, địa phương đã thành lập 
các CTCP theo hinh thức liên doanh giữa DNNN với 
DNNN, giữa DNNN với tư nhân. Một số DNNN 
thuộc ngành công nghiệp đã huy động vốn dưới hình 
thức vay của cán bộ công nhân viên, trả lãi cao hơn 
lãi vay ngân hàng... 

Như vậy, cho đến nay nên n kinh tế nước ta hiện 
đang lưu hành một số lượng đáng kể cổ phiếu và trái 
phiếu. Đấy là nguồn chứng khoán ban đầu rất quan 
trọng cho sự hình thành TTCK. 

Tuy nhiên, quá trình phát hành và lưu thông các 
chứng khoán hiện nay, xét theo sự hạn chế của nó, 
nổi lên một số đặc điểm sau đây : 

- Quy mô chứng khoán nhất là quy mô cổ phiếu 
còn nhỏ bé và manh mún, chưa đáp ứng đủ đòi hỏi 
của TTCK khi nó hình thành. Cho đến nay tổng giá 
trị của trái phiếu chưa thanh toán chỉ mới đạt khoảng 
5% GDP. Tổng giá trị cổ phiếu chưa vượt quá 1% 
GDP. Số lượng công ty cổ phần hiện có còn quá ít, 
mới chỉ bằng khoảng 0,5% tổng số doanh nghiệp 
trong cả nước. Hình thức công ty cổ phần chưa đa 
dạng và chưa trở thành phổ biến trong đời sống kinh 
tế - xã hội ở nước ta. 

- Chất lượng cổ phiếu và trái phiếu chưa đạt 
tiêu chuẩn để có thể thực hiện mua đi bán lại trên 
thị trường. Mệnh giá trái phiếu còn quá cao, có 
loại ] triệu đông, không ít trái phiếu loại 2 triệu đến 
100 triệu đồng và chủ yếu phát hành ngắn hạn trong 
thời pian 1 năm boặc đưới 1 năm. Đối với các cổ 
phiếu tuy mệnh giá có hợp lý (phổ biến là 100 ngàn 
đồng), có khả năng thu hút vốn đầu tư của quảng đại 
nhân dân, nhưng cũng như trái phiếu, việc phát hành 
mới chỉ dừng lại trong phạm vi những người sáng lập 
và tham gia lần đầu, chưa tính tới khả năng kinh 
doanh của người đầu tư ngay trong các đợt phát hành 
và chưa có thể mua bán rộng rãi ngoài công chúng. 

- Các chuẩn mực về công khai hóa, kế toán kiểm 
toán và các bảo đảm pháp lý khác đối với hoạt động 
phát hành và lưu thông CK còn chưa rõ ràng, cụ thể, 
nhiều vấn đề chưa được quy định hoặc còn bị bỏ ngỏ. 

Có thể nói, trên thực tế cho đến thời điểm hiện tại 
việc phát hành CK ở nước ta còn rất sơ khai, mới chỉ 
đáp ứng nhu cầu của thị trường phát hành chưa đáp 
ứng được đòi hỏi của thị trường mua đi bán lại (thị 
trường thứ cấp) giữa các nhà đầu tư với nhau và piữa 
công chúng với nhau. - 

Tình hình trên, ngoài nhữnp nguyên nhân do nền 
kinh tế chưa ra khỏi tình trạng của nước nghèo và 


đang phát triển, lại đang trong quá trình chuyển sang 
phát triển kinh tế thị trường với hệ thống luật pháp 
chưa đầy đủ và chưa đồng bộ, còn chịu sự tác động 
trực tiếp bởi quá trình tạo nguồn chứng khoán - đối 
tượng mua bán của thị trường chứng khoán. Đáng chú 
ý là trong quá trinh này, chúng ta chưa thật coi trọng 
việc phát hành loại trái phiếu trung hạn và dài hạn 
(mà những trái phiếu này mới là đối tượng mua bán 
của TTCK). Việc triển khai cổ phần hóa còn quá 
chậm (nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ) so 
với mong muốn. Hình thức tiến hành cổ phần hóa còn 
đơn điệu, mặc dù trong thực tế đã xuất hiện một số 
công ty cổ phần mới. Việc quản lý hoạt động của các 
công ty cổ phần này cũng còn nhiều vấn đề cần được 
tổng kết đánh giá một cách đầy đủ để lựa chọn mô 
hình thích hợp. Việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu 
chỉ mới chú ý đến mục tiêu huy động vốn, mà chưa 
coi trọng mục tiêu chuẩn bị nguồn và điều kiện để 
xây dựng thị trường thứ cấp. 

HI - Một số kiến nghị 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
đang đòi hỏi nhu cầu rất lớn về vốn nhất là vốn trung 
hạn và dài hạn. Theo các chuyên gia kinh tế, chỉ riêng 
giai đoạn 1997 - 2000, để duy trì nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân hằng năm từ 9 - 10% GDP, lượng 
vốn đầu tư hằng năm ít nhất phải chiếm 27% GDP, 
tức là mỗi năm phải huy động tới trên 8 tỉ USD ; đến 
năm 2020 tỷ trọng đầu tư phải đạt 35% GDP. Tình 
hình đó, đòi hỏi chúng ta cần khẩn trương hoàn thiện 
các yếu tố của thị trường vốn tạo điều kiện đẩy nhanh 
sự hình thành và phát triển TTCK, trong đó việc phát 
hành các loại CK cho thị trường này phải được coi 
trọng ngay từ đầu và với nhịp độ khẩn trương. Để làm 
được điều đó, chúng tôi xin nêu một số kiến nghị : 

Một là, sớm tổng kết lại các kiểu công ty cổ phần 
đã ra đời và hoạt động trong cả nước trong thời gian 
qua kể cả các công ty cổ phần có nguồn gốc từ công 
ty tư nhân cũng như từ doanh nghiệp nhà nước để lựa 
chọn các mô hình thích hợp, có hiệu quả từ đó nhanh 
chóng nhân rộng trong cả nước. 

Hai là, sớm khắc phục sự chậm trễ và lúng túng 
trong tiến hành cổ phần hóa DNNN. Trên cơ sở chọn 
ra các doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước giữ 
100% vốn đầu tr để đưa vào danh sách CPH, với 
phương châm triển khai cụ thể, dứt điểm từng giai 
đoạn. Mở rộng các hình thức tiến hành CPH. Không 
nhất thiết chỉ bán một phần tài sản doanh nghiệp, mà 
có thể triển khai thêm các hình thức như phát hành cổ 
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phiếu để huy động thêm vốn mở rộng và hiện đại hóa 
doanh nghiệp, đa dạng hóa các loại cổ phiếu và các 
lĩnh vực phát hành cổ phiếu (đây là những hình thức 
mà Trung Quốc đã áp dụng thành công). 

Ba là, mở rộng việc phát hành nhiều dạng chứng 
khoán trung hạn và dài hạn ; mở rộng đối tượng mua 
trái phiếu bao gồm người Việt Nam trong nước và 
ngoài nước, nhằm huy động thêm nhiều vốn mở rộng 
và biện đại hóa các doanh nghiệp, xây dựng các công 
trình và các dự án thuộc các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực 
kết cấu hạ tầng. 

Bốn là, cùng với việc phát hành mới các CK theo 
tiêu chuẩn, cần thực hiện việc nâng cao chất lượng cổ 
phiếu và trái phiếu đã phát hành, chuyển các loại CK 
đã có theo tiêu chuẩn để có thể mua bán rộng rãi trên 
TTCK.. 

Năm là, ban hành luật CK và TTCK. Để cho hoại 
động của loại hình thị trường mới này được hấp dẫn, 
công bằng, tin cậy và giảm được những rủi ro, tiêu 
Cực có thể XÂY f4, phải đặc biệt coi trọng việc thực thi 
pháp luật, có cơ chế xử lý nhanh nhạy và thích đáng. 
Tất nhiên, việc ban hành luật CK và TTCK là rất cần 
thiết vì giá trị pháp lý của loại thị trường này. Song 
trong điều kiện nước ta, việc ban hành gay luật CK 
và TTCK là không dễ dàng. Nên chăng cần có các 
văn bản pháp lý quá độ, tức là ban hành pháp lệnh 
CK và TTCK trong thời gian đầu. Đồng thời tổ chức 
lực lượng nghiên cứu, xây dựng luật, theo dõi tông 
kết tủnh hình thực hiện pháp lệnh CK và TTCK để 
đến khi có đủ điều kiện sẽ chuyển sang ban hành luật. 

sáu là, thông qua các hình thức và các công cụ 
thông tin đại chúng làm cho nhân dân sớm có sự hiêu 
biết về công ty cổ phần, CK và TTCK. Tuyên truyền 
sâu rộng chủ trương cổ phần hóa của Đảng và Nhà 
nước trong các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và 
toàn xã hội để có sự hưởng ứng tích cực. 

Bảy là, tích Cực đối mới hệ thống tài chính, kho 
bạc, ngân hàng, ổn định tiền tệ ; tăng cường và nâng 
cao trình độ của đội ngũ cán bộ và nhân viên để đáp 
ứng nhu cầu của sự phát triển công ty cổ phần, TTCK 
và cho sự ra đời các công ty kinh doanh CK và sở 
øiao dịch CK trên TTCK. 

Cuối cùng, song song với các giải pháp trên, để 
thúc đẩy công tác phát hành và lưu thông CK và 
TTCK, cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng mô hình 
quản lý nhà nước thích hợp trên cơ sở tăng cường vai 
trò của Ủy ban CK nhà nước và đưa hoạt động của nó 
vào thực tiễn trong thời gian tới ở nước ta. 1 
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I - THỰC TRẠNG GIAI ĐOẠN 1991 - 1996 

Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao của nước ta trong những năm đổi mới. 
Bình quân 6 năm (1991 - 1996) tốc độ tăng GDP 
của vùng đạt trên 11%, (của cả nước là 8,2%). 
Vùng Đông Nam Bộ có các tỉnh : Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Sông Bé cũ 
(nay là Bình Dương và Bình Phước) và Tây Ninh. 
Với diện tích 23 467km2 (chiếm 7,1%), số dân 9,5 
triệu người (chiếm 12,4%) so với cả nước, nhưng 
vùng Đông Nam Bộ đã tạo ra 31% GDP và 50% 
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây 
cũng là vùng có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nhanh nhất so với các vùng khác trong nước. 

Nét nổi bật trong tăng tưởng và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của vùng trong những năm qua là vai 
trò “động lực” của hai nhóm ngành công nghiệp và 
dịch vụ. Hai khu vực này vừa chiếm tỷ trọng lớn, 
vừa tăng trưởng nhanh kéo theo sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế vùng theo hướng tăng nhanh tỷ 
trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm nhanh tỷ trọng 
nông nghiệp trong GDP. Tỷ trọng công nghiệp 
trong GDP của vùng từ 30% năm 1991 lên 40% 
năm 1995. Tốc độ tăng trưởng của công nghiệp 
bình quân thời kỳ 1991 - 1996 đạt khoảng 18% 
(trong đó hai tỉnh tăng trên 20%/năm là Đồng Nai 
và Sông Bé cũ), của cả nước là 14%. Các cơ sở 
công nghiệp lớn ở TP. Hồ Chí Minh và khu công 
nghiệp Biên Hòa đã có từ trước, với những ngành 
nghề truyền thống như : dệt, da, may mặc, sành 
sứ, thủy tinh, chế biến lương thực, thực phẩm, sản 
xuất vật liệu xây dựng... Trong những năm đổi 
mới, vùng nảy đã phát triển nhanh các khu công 
nghiệp mới như Vũng Tàu, Sông Bé cũ, ngoại 
thành TP. Hồ Chí Minh với ngành nghề mới và đa 
dạng như khai thác dầu khí, sản xuất điện, tin học, 
lắp ráp ô tô, xe gắn máy, điện tử cao cấp, luyện 
kim, hóa chất với sự tham gia của các thành phần 
kinh tế, trong đó công nghiệp quốc doanh giữ vai 
trò chủ đạo. Đặc biệt là hai khu chế xuất Tân 
Thuận, Linh Trung đã đi vào hoạt động có hiệu 
quả. Khu công nghiệp kỹ thuật cao trong vùng 
“tam giác kinh tế động lực” phía Nam (TP.Hồ Chí 
Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu), có trên 100 
dự án liên doanh với nước ngoài với trang thiết bị 
hiện đại, công nghệ cao, sản xuất các mặt hàng 
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có chất lượng cao chủ yếu để xuất khẩu. Chính 
khu công nghiệp kỹ thuật cao này đã tạo ra những 
tiền đề vật chất quan trọng thúc đẩy công nghiệp 
toàn vùng tăng tốc, tạo việc làm mới thu hút hàng 
vạn lao động nông thôn góp phần chuyển đổi 
nhanh cơ cấu kinh tế của vùng và từng tỉnh, theo 
hướng tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP. 

Năm 1996 tỉnh Đồng Nai có 75 doanh nghiệp 
quốc doanh, 4785 cơ sở ngoài quốc doanh (gấp 
2,2 lần so với năm 1985) ; thu hút hơn 70 nghìn 
lao động, (gấp 4,9 lần so với năm 1976) ; tạo ra 
42,8% GDP (so với năm 1991 là 24,1% và năm 
1992 là 27,3%). Các cơ sở công nghiệp lớn như 
thủy điện Trị An, nhà máy đường La Ngà, giấy 
Tân Mai, điện tử Biên Hòa, gạch men Thanh 
Thanh, bột ngọt Vedan, ván ép Luks - Tie, v.v.. là 
những điểm sáng, đã góp phần quan trọng tạo 
nên sự tăng tốc của công nghiệp Đồng Nai những 
năm đổi mới. 

Sông Bé cũ vốn là tỉnh nông nghiệp với cơ cấu 
GDP nằm 1991 : nông nghiệp 60,5%, công 
nghiệp 14,2% và dịch vụ 25,3%, vậy mà năm 
1995, ba tỷ lệ tương ứng là 50% ; 25,5% và 
24,5%. Đáng chú ý là năm 1996, tỷ trọng nông 
nghiệp chỉ còn 45%, công nghiệp tăng lên 30% và 
dịch vụ 25% GDP. Thực tế cho thấy xu hướng 
chuyển dịch này còn tiếp tục với nhịp độ nhanh 
dưới tác động tích cực của quá trình công nghiệp 
hóa. Bên cạnh các ngành công nghiệp truyền 
thống như dệt, da, sành sứ, thủy tinh, vật liệu xây 


* PGS, PTS, Vụ trưởng, Tổng cục thống kê 


dựng, chế biến gỗ và cao su, Sông Bé cũ còn là 
địa bàn thu hứt các nhà đầu tư nước ngoài với các 
dự án liên doanh sản xuất công nghiệp lớn với các 
ngành công nghiệp xenlulô, giấy, da, dột, thư hút 
hàng chục nghìn lao động nông nghiệp từ mọi 
miền đất nước. 

Công nghiệp khai thác dầu khí ở Vũng Tàu có 
sản lượng 8,6 triệu tấn dầu thô năm 1996 và có 
khả năng đạt trôn 9 triệu tấn trong năm 1997 đã 
mở ra triển vọng mới về công nghiệp hóa dầu, sản 
xuất phân bón và nhiều ngành công nghiệp khác, 
có tác dụng chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùn, 
nâng tỷ trọng giá trị sản lượng công nghiệp của 
vùng lên trên 50% của cả nước, từ năm 1994 đến 
nay. 

Công nghiệp tăng trưởng nhanh, tạo ra môi 
trường và điều kiện để phát triển thương mại vá 
dịch vụ. Nếu trước đây chỉ có TP. Hồ Chí Minh là 
trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất miền Nam, 
nay đã có thêm Biên Hòa, Vũng Tàu với các 
ngành nghề đa dạng như giao thông, bưu điện, 


bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, xuất nhập khẩu, 


du lịch, tiếp thị, cung ứng vật tư hàng hóa cho các 
khu chế xuất, khu công nghệ cao ; chỉ riêng nhà 
máy nhiệt điện Phú Mỹ công suất 600 MW và hệ 
thống thu gom khí từ mỏ Bạch Hổ vào Thủ Đức 
với số vốn 400 triệu USD đã đòi hỏi hàng loạt hoạt 
động dịch vụ, thương mại đi cùng với hàng nghìn 
lao động kỹ thuật. Tuy nhiên, so với công nghiệp, 
tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ và 
thương mại của vùng này có chậm hơn, tỷ trọng 
của ngành trong tổng GDP ít thay đổi : năm 1991 : 
49,6%, năm 1992 : 49,7%, năm 1993 : 47,9% và 
năm 1996 : 48%. Đáng chú ý là TP. Hồ Chí Minh 
Có tỷ trọng trên 55%,.các tỉnh khác từ 30- 40%, 
thấp nhất như Tây Ninh trên 20%. 


Nót nổi bật trong các hoạt động dịch vụ ở 


Đông Nam Bộ những năm qưa là đa dạng về 
ngành nghề, thành phần kinh tế và sản phẩm, gắn 
với các ngành sản xuất và xuất khẩu. Trong đó, 
_ lớn nhất là xuất nhập khẩu, kế đến là khách Sạn, 
nhà hàng, vận tải, kho bãi bưu điện và dịch vụ tư 
vấn kinh doanh tài sản. Đặc biệt là ở TP. Hồ Chí 
Minh có dịch vụ tài chính, tín dụng phát triển 
mạnh với 18 ngân hàng thương mại quốc doanh, 
17 ngân hàng cổ phần, 2 công ty tài chính, hàng 
chục ngân hàng liên doanh với nước ngoài hoạt 
động phục vụ sản xuất và đời sống. 


Nghiên cứu - Yrae đối 


Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ tuy chiếm tỷ 
trọng thấp trong cơ cấu kinh tế vùng (vì các tỉnh có 
b‹Ÿ) hướng giảm dần), nhưng cũng có thô mạnh về 
sản xuất cây công nghiệp gắn với xuất khẩu như 
cao su, cà phê, điều, mía, lạc, ngô.. . Đáng chúý là 
vùng Đông Nam Bộ có miệt vườn bốn mùa cung 
cấp rau, quả, trái cây cho thành phố, khách sạn, 
nhà hàng, quán giải khát. Ngoài ra, vùng này còn 
có thế mạnh về chăn nuôi bò sữa. Trong những 
năm đổi mới, lao động nông nghiệp của vùng giảm 
dần cả số lượng và Dã trọng, nhưng giá trị sản 
phẩm của ngành này vẫn tăng đều qua các năm 
với nhịp độ 5 - 6%/năm. Cho đến nay, lao động 
nông nghiệp chỉ chiếm 54% tổng số lao động nông 
thôn toàn vùng, trong đó TP. Hồ Chí Minh 47%, 
Đồng Nai 50%, Sông Bé 53%, Tây Ninh trên 60% 
và đang có xu hướng giảm dần, mà nguyên nhân 
chính là chuyển sang làm các hoạt động công 


„ nghiệp và dịch vụ. Một mô hình nông nghiệp hàng 


hóa găn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu đã 
hình thành ở các tỉnh trong vùng. Đó là cao su, lạc, 
mía ở Sông Bé cũ và Tây Ninh ; cà phê, ngô ở 
Đồng Nai ; lạc, bò sữa ở TP. Hồ Chí Minh ; tôm, cá 
các loại ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Nét đặc biệt của 
công nghiệp vùng Đông Nam Bộ là sản xuất gắn 
với thị trường, coi trọng chất lượng và hiệu quả 
kinh tế. Bởi vì, chỉ có sự chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng; vật nuôi hợp lý mới đem lại được hiệu quá 
kinh tế, mới chuyển dịch được cơ cấu kinh tế, theo 
hướng tích cực. Tỷ trọng diện tích gieo trồng và 
giá trị sản phẩm nhóm cây lương thực giảm dần, 
còn tỷ trọng các nhóm cây công nghiệp, cây ăn 
quả, rau đậu, hoa có hiệu quả kinh tế cao dang 
tăng dần. . 

_ Dù cơ cấu cây trồng, vật nuôi có thay đối, 
nhưng số lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp 
toàn VÙng vẫn tăng dần qua các năm. Nổi bật 
nhất là sản lượng cao su năm 1996 đạt 111 nghìn 
tấn, tăng gấp 2 lần so với năm 1991, trong đó 
riêng Sông Bé cũ từ 24 430 tấn (năm 1991) tăng 
lôn 60 000 tấn (năm 1996). Các cây trồng khác 
như cà phê, điều, cây ăn quả, ngô... cũng th 
xu hướng phát triển tốt. 

Tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp thấp hơn 
nhiều so với công nghiệp và dịch vụ, nên tỷ trọng 
công nghiệp trong GDP giầm dân. Năm 1996, 
GDP từ [ nông nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh chỉ còn 
2,7% tổng GDP của thành phố (năm 1995 là 
3,1%). Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo 
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hướng tích cực là xu hướng chung của các tỉnh 
trong vùng. 

Biểu † : Thực trạng và xu hướng chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế (GDP) vùng Đông Nam Bộ giai 
đoạn 1991 - 1995 (giá trị thực tế) 

_ Đơn vị tính % 


1992 |1%3 1995 
— ` 


1 - Nông, lâm thủy sản 14,7 | 11,4 {10,5 {10,1 |10,4 
2 - Công nghiệp - xây dựng | 31,7 | 35,4 137,0 {40,0 |41,3 


3 - Dịch vụ 


53,6 | 53,2 {52.5 49,9 |483 


Trong 5 năm (1991 - 1995), tỷ trọng nông - lâm 
nghiệp và thủy sản toàn vùng giảm dần với tốc độ 
1%/năm, trong khi giá trị tuyệt đối vẫn tăng đều 4 - 
5%/năm, tỷ trọng công nghiệp tăng 2%/năm, và 
giá trị tuyệt đối tăng từ 17 đến 25%/năm ; tỷ trọng 
dịch vụ giảm 1%/năm nhưng giá trị tuyệt đối tăng 
9 - 10%/năm. Như vậy, xu hướng chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế như trên là tích lực, phù hợp với yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. 
Nót nổi bật đáng quan tâm của vùng trong 5 năm 
qua là sự tăng nhanh của tỷ trọng công nghiệp, và 
sự giảm nhanh của tỷ trọng nông - lâm nghiệp 
trong cơ cấu GDP của vùng - trong điều kiện nông 
nghiệp vẫn tăng trưởng và phát triển ổn định. Ví 
dụ : tỉnh Đồng Nai tỷ trọng công nghiệp tăng từ 
26,2% lên 38,5%, còn nông nghiệp giảm từ 48,1% 
xuống 31,7% trong 5 năm tương ứng. Năm 1996, 
ở TP. Hồ Chí Minh tỷ trọng nông nghiệp chiếm 
2,ố% GDP so với 41,4% công nghiệp và 55,8% 
dịch vụ. 

Nguyên nhân của những tiến bộ trên là do 
đường lối đối mới kinh tế đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước, nhất là các chính sách phát triển kinh 
tế nhiều thành phần, thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, xây dựng vùng “tam giác kinh tế động lực 
phía Nam”, xây dựng các khu chế xuất, khu công 
nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp dầu khí... Các 
chính sách đó đã thức dậy tiềm lực và ưu thế vốn 
có của vùng về công nghiệp, dịch vụ, hệ thống cơ 
sở hạ tầng và kinh nghiệm sản xuất hàng hóa của 
mọi thành phần kinh tế, khai thác tốt hơn các 
trung tâm công nghiệp, thương mại, sân bay, bến 
cảng và các cơ sở vật chất, kỹ thuật lớn khác tại 
TF. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu. So với các 

vùng kinh tế khác, Đông Nam Bộ là vùng có ưu 
thế tuyệt đối cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
Không chỉ hiện nay mà những năm sau này, ưu 
thế vượt trội đó vẫn tiếp tục được phát huy trong 
cơ chế mới và chính sách mở cửa, hội nhập của 
Đảng và Nhà nước. Đến nay, vùng này đã thu hút 
hơn một nửa số vốn đầu tư nước ngoài của cả 
nước, trong đó nhiều dự án đã đi vào hoạt động có 
hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ 
có chất lượng cao phục vụ tiêu dừng và xuất khẩu 
với số lượng ngày càng tăng. Ở TP. Hồ Chí Minh, 
hiện có 616 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu 
lực, với tống số vốn đăng ký là 9 579 triệu USD, 
trong đó có 350 dự án đã đi vào hoạt động với 
doanh thu năm 1994 : 583 triệu USD, năm 1965 : 
1038 triệu USD, năm 1996 : 1500 triệu USD. Năm 
1996 giá trị xuất khẩu của các liên doanh đạt 
489 triệu USD, (năm 1995 là 219 triệu USD), 
nộp ngân sách 180 triệu USD và tạo ra 13,8% 
GDP của TP. Hồ Chí Minh (năm 1995 là 11,1%). 
Đáng: chú ý là đầu tư nước ngoài : đã và đang là 
yếu tố tích cực, quan trạng thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế toàn vùng. Thực I tế cho thấy nhờ đổi 
mới về tư duy kinh tế, nắm bắt được công. nghệ 
mới, ứng dụng và tiếp cận với kỹ thuật cao của thế 
giới nên vùng Đông Nam Bộ đã khởi sắc, đời sống 
nhân dân được nâng lôn rõ rệt. 

Tuy vậy, Đông Nam Bộ cũng còn nhiều khó 
khăn và hạn chế, trong đó mất cân đối giữa yêu 
cầu và khả năng về cơ sở hạ tầng, về cán bộ và 
công nhân lành nghề, về sự phát triển không 
đồng đều giữa các tỉnh, các ngành là rất đáng 
quan tâm. 

II - TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2000 VÀ GIẢI PHÁP 

1 - Triển vọng đến năm 2000. 

Triển vọng, xu hướng và tốc độ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ngành của vùng Đông Nam Bộ giai 
đoạn 1996 - 2000 sẽ diễn ra theo chiều hướng tích 
cực với tốc độ ốn định hơn. : 

Biểu 2 : Dự báo cơ cấu GDP toàn vùng giai 
đoạn 1996 - 2000 (theo giá thực tố) 

Đơn vị tính % 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


Dự báo tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa 
3 nhóm ngành chính số diễn ra hằng năm như 


sau : nông - lâm nghiệp, thủy sản sẽ giảm dần tỷ 


trọng trong GDP từ 10,3% năm 1996 xuống 8,6% 
năm 2000, công nghiệp và xây dựng sẽ tăng tỷ 
trọng với tốc độ tương ứng, còn dịch vụ chiếm tỷ 
trọng lớn, nhưng về cơ bản ổn định ở tỷ lệ khoảng 
48% GDP. Đến năm 2000, Đông Nam Bộ sẽ là 
vùng kinh tế công nghiệp - dịch vụ. 

Cơ sở của các dự báo trên đây là hàng loạt các 
khu công nghiệp kỹ thuật cao, khu chế xuất, các 
trung tâm công nghiệp lớn ở TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Sông Bé cũ, Vũng Tàu... sẽ đi vào hoạt 
động, tạo ra những tiền đề vật chất cơ bản để tăng 
tốc công nghiệp và mở rộng các hoạt động dịch 
vụ. Nông nghiệp tuy vẫn tăng dần về sản phẩm và 
gá trị, nhưng tý trọng sẽ giảm dần, do tốc độ tăng 
trưởng chậm hơn công nghiệp và dịch vụ. Đến 
năm 2000 nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ 
sẽ sản xuất nông sản nguyên liệu phục vụ công 
nghiệp chế biến như cao su, cà phê, mía đường, 
trái cây, sữa bò, còn lương thực chủ yếu là ngô để 
chế biến thức ăn gia súc. Đây là đặc trưng BÉ 
nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. ' 

So với các vùng kinh tế khác của nước ta, 
Đông Nam Bộ là vùng có nhiều lợi thế và triển 
vọng chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Muốn 
thực hiện được chuyển dịch cơ cấu kinh tố vùng 
có hiệu quả, theo tôi cần tập trung vào mấy giải 
pháp sau : 

1 - Trước hết, Nhà nước cần xác định Đông 
Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm số một của cả 
nước để từ đó hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và 
cụ thể cho toàn vùng và từng tỉnh. Về quy hoạch 
tổng thể đã đến lúc hình thành vùng “tứ giác kinh 
tế động lực” TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình 
Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thay thể vùng “tam 
giác kinh tế động lực” cũ. Việc điều chỉnh quy 
hoạch như trên là cần thiết, vì xét về mọi góc độ 
Bình Dương ngày nay đã hội tụ được các điều kiện 
cần và đủ để tham gia vào “tứ giác kinh tế động 
lực” phía Nam, góp phần tích cực và phát triển 
mạnh công nghiệp và dịch vụ toàn vùng. Bình 
Dương cũng là một trong 6 tỉnh, thành của cả 


nước có nhiều dự án đầu tư trực tiếp của nước ' 


ngoài hiện nay đang hoạt động có hiệu quả. 
Đương nhiên, trên cơ sở quy hoạch của trung 


ương, các địa phương trong vùng cần hoàn chỉnh 
quy hoạch kinh tố, dân cư, đô thị làm cơ sở để xây 
dựng, bổ sưng các dự án đầu tư phù hợp với yêu 


'cầu và điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


hiện tại cũng như trong tương lai. 

2 - Thực hiện đầu tư chiều sâu để đổi mới máy 
móc, thiết bị và quy trình công nghệ theo hướng 
hiện đại hóa. Đây là giải pháp quan trọng, vì Đông 
Nam Bộ là vùng công nghiệp lớn đa ngành, kỹ 
thuật cao, sản phẩm chủ yếu phục vụ xuất khẩu, 
nên yêu cầu về chất lượng, giá cả phải bảo đảm 
tinh cạnh tranh cao. Bởi vậy, Nhà nước cần hoàn 
thiện các chính sách và cơ chế đồng bộ để vùng 
Đông Nam Bộ triển khai thu hút mạnh mẽ vốn và 
công nghệ tiên tiến của các nước khu vực và thế 
giới vào đầu tư chiều sâu có hiệu quả. 

-.3- Về quan hệ sản xuất, Đông Nam Bộ là vùng 
sản xuất hàng hóa lớn của cả nước, lại là nơi tập 
trưng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có giá trị 
cao, nên sự ổn định về quan hệ sản xuất có ý 
nghĩa quyết định. Do vậy, việc kiên trì chính sách 
phát triển kinh tế nhiều thành phần, mở rộng cổ 
phần hóa cáo doanh nghiệp nhà nước, phát triển 
kinh tế hợp tác tự nguyện và tôn trọng quyền bình 
đẳng của các doanh nghiệp là quan trọng và cần 
thiết. Đối với các hộ sản xuất kinh doanh của mọi 
thành phần kinh tế chúng ta cần quán triệt và thực 
hiện các chính sách kinh tế nhằm khai thác phát 
huy được tiềm năng vốn có của mỗi đơn vị cơ sở. 
Vùng Đông Nam Bộ có nhiều doanh nghiệp lớn 
của nhà nước, cho nên việc cổ phần hóa cần được 
xúc tiên để nâng cao hiệt! quả kinh tế, tăng thu 
ngân sách. Để làm tốt việc này, đồ nghị Chính 
phủ ủy quyền cho các tỉnh, thành phố trong vùng 
quyết định cơ cấu cổ phần và cải tiến thủ tục cố 
phần hóa đối với các doanh nghiệp có mức vốn 
dưới 10 tỉ đồng. 

4 - Thu hút mạnh mẽ nguồn vốn và chất xám 
trong và ngoài nước để xây dựng vùng kinh tế 
trọng điểm theo hướng công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững. Các 
tỉnh vùng Đông Nam Bộ có lợi thế là tiềm lực về 
vốn và chất xám trong dân, của Việt kiều yêu 
nước cỏn lớn. Nhà nước cần cỏ chính sách, cơ 
chế “thoáng" để khuyến khích các thành phần 
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Thục tiên - lũinh nghiệm 


tích tự nhiên 4030 km^, có chung đường biên 

giới với Cam-pu- -chia dài 240 km, là hành 
lang nôi liền giữa TP Hồ Chí Minh với Phnôm-pênh 
và Băng- cốc qua cửa khẩu quốc gia Mộc Bài. Tây 
Ninh cũng là tỉnh có vùng, căn cứ địa cách mạng 
suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân. Kinh 
tế Tây Ninh chưa phát triển mạnh, GDP bình đầu 
người năm 1995 đạt khoảng 300 USD. Đại hội 
đảng bộ tỉnh lần VI vừa qua đã đề ra mục tiêu tử 
nay đến năm 2000 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm là 16% và nâng : mức GDP lên 
600 USD/người (gấp 2 lần so với năm 1995). Để 
đạt được mục tiêu trên nhằm hoàn thành kế "hoạch 
5 năm (1996-2000), đưa kinh tế - xã hội của tỉnh 
đi lên, đảng bộ tỉnh đã đề ra và đang tổ chức thực 
hiện những nhiệm vụ chủ yếu, những giải pháp lớn 
như sau : 

Ác Về phương hướng chung : Tấn trung mọi 
nguồn ˆ lực, đây. mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa để thúc đẩy nên kinh tế tăng trưởng nhanh, 
bền vững ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong GDP ; 
nâng cao hiệu quả và tăng tích lũy từ nội bộ nền 
kinh tế nhằm từng bước chuyển từ nông - công 
nghiệp - dịch vụ sang công - nông nghiệp - - dịch vụ. 
Tiếp tục đổi mới Sự lãnh đạo và điều hành, quản lý 
để phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần ; tập trung củng cố, sắp xếp lại các doanh 
nghiệp nhà nước, trước hết là các ngành mũi 
nhọn ; từng bước mở rộng các mô hình hợp tác 
mới. Nhanh chóng đảo tạo đội ngũ cán bộ khoa 
học, công nghệ, quản ý kinh tế đáp ứng với yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm 
trước mắt và cả sau năm 2000. | 

Về nông nghiệp : Mở rộng và nâng cao hiệu 
quả công tác khuyến nông, phát triển thủy lợi để 
tăng thêm diện tích được tưới tiêu ứng dụng các 
thành tựu của khoa học - kỹ thuật ngày càng nhiều 
vào quá trình sản xuất, nâng cao trình độ thâm 
canh để tăng năng suất, chất lượng nông phẩm ; 


T:: Ninh là tỉnh miền Đông Nam Bộ ; có diện 
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đặc biệt chú trọng đến công tác giống và bảo vệ 
thực vật, công nghiệp hóa, hiện đại hóa một bước 
sản xuất nông nghiệp ; điều chỉnh cơ cấu thời VỤ, 
cơ cấu giống cho phù hợp với yêu cầu chế biến. Tổ 
chức lại ngành chăn nuôi theo hướng công. nghiệp ; 
chăn nuôi quốc doanh chủ yếu là cung cấp giống 
và, dịch vụ thú y ; có chính sách thích hợp đề phát 
triển chăn nuôi gia đình, nhất là nuôi bò sữa. Phấn 
đấu đưa tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản lượng 
nông nghiệp lên 15-18% vào năm 2000. 

Về công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp : Quy 
hoạch theo hướng ưu tiên và tập trung cho phát 
triển chế biến lương thực - thực phẩm. Phấn đấu 
đến năm 2000, mọi nông sản cần chế biến sẽ chế 
biến lại tỉnh. Phát triển ngành vật liệu xây dựng, CƠ 
khí sửa chữa. Đồng thời đầu tư xây dựng mới, trang 
bị hiện đại và công nghệ tiên tiến, tích cực cải tạo 
và nâng cấp CƠ sở hiện có. Kêu gọi đầu tư, liên 
doanh, liên kết trong và ngoài nước các ngành kỹ 
thuật cao (cơ điện, điện tử), hạn chế những ngành 
ô nhiễm môi sinh. Bên cạnh đó, phát triển các khu 
công nghiệp Trảng Bàng, Gò Dầu thành khu công 
nghiệp hàng tiêu dùng ; phát triển các cụm gông 
nghiệp ky thuật cao xen với công nghiệp hàng tiêu 
dùng ở Hòa Thành và thị xã ; vùng nguyên liệu và 
các cụm công: nghiệp chế biến, công nghiệp vật 
liệu xây dựng ở Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh 
Châu, Châu Thành, Bến Cầu. 

Về đầu tư xây dựng cơ bản : Trọng điểm thời kỳ 
1996-2000 là tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi 
Dầu Tiếng ; hoàn thành công trình thủy lợi Suối 
Đá - Tân Hưng kịp phục vụ nhà máy đường 8 000 
tấn/ngày và vùng. nguyên liệu mía. Quy hoạch, xây 
dựng hạ tầng các khu công nghiệp Trảng Bàng, Gò 
Dầu, Hòa Thành và khu thương mại Mộc Bài, Sa 
Mát, Tân Đông. Quy hoạch hệ thống đô thị và phát 
triển đô thị ; bảo đảm tiến độ xây dựng công trình 
giao thông theo các trục lộ phục vụ phát triền kinh 
tế và các tuyến giao thông huyết mạch. Ngoài ra, 


* Ủy viên Trung ương Đằng, Bí thư Tỉrh ủy Tây Ninh. 


tiếp tục đưa điện lưới quốc gia đến các xã còn lại, 
mở rộng mạng hạ thế để đến năm 2000 có trên 
70% số hộ sử dụng điện và hiện đại hóa hệ thống 
thông tin liên lạc, bảo đảm thông suốt, thuận tiện. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước : Củng cố 
kịp thời để đủ sức đảm nhận hoạt động xuất nh 
khẩu có hiệu quả và nắm được các mặt hàng thiết 
yếu, chiến lược. Hướng dẫn và quản lý tốt hơn hoạt 
động thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh để 
ổn định thị trường. Phát triển bán lễ và điểm dịch 
Vụ các vùng sâu, vùng xa. Củng cố các đơn vị hoạt 
động thương mại theo hướng tập trung cơ sở vật 
chất và vốn để đủ sức mở rộng hoạt động, vươn ra 
các thị trường xa hơn, tốt hơn. Tăng cường cán bộ 
giỏi, giảm bớt chỉ phí, tổ chức nghiên cứu thị trường 
để hắng cao hiệu quả và khắc phục những sơ hở, 
hạn chế thất thoát trong kinh doanh. Quy hoạch và 
xây dựng, khai thác có hiệu quả các cửa khẩu biên 
giới. Kiên quyết xử lý bằng các biện pháp hành 
chính và kinh tế đối với các hành vi làm ăn phi 
pháp, lừa đảo, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, 
hàng kém chất lượng làm phương hại đến trật tự an 
toàn xã hội và sức khỏe nhân dân. - 

2 - Mở rộng và nâng cao chất lượng khoa học - 
giáo dục - văn hóa xã hội ; giải quyết các vấn đề 
bức xúc, tiến tới một bước xây dựng xã hội công 
băng, văn minh. _ 

Giáo dục - đào tạo : Trọng tâm là nâng cao chất 
lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo, từng bước hiện 
đại hóa ngành giáo dục, hoàn thành công tác xóa 
mù chữ, phổ cập tiếu học và tiến đến phổ cập trung 
học cơ sở cho thị xã và một số thị trấn. Đầu tư 
đúng mức và đa dạng hóa công tác đào tạo để đào 
tạo lại cán bộ nhăm đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, trước mắt là các ngành kinh tế mũi 
nhọn và công tác quản lý nhà nước. Đến năm 2000 
phải hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, 
các cấp học có đủ giáo viên dạy đúng chuyên môn 
được đào tạo. Củng cố hoạt động đoàn - đội trong 
nhà trường ; quan tâm hơn công tác đẳng và phát 
triển đẳng trong ngành giáo dục. 

Y tế : Nâng cao chất lượng chuyên môn, mở 
rộng mạng lưới, đồng thời thực hiện tốt các biện 
pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa 
dịch bệnh. Đầu tư phương tiện hiện đại cho tuyến 
tỉnh và huyện ; từng bước đổi mới trang bị, phương 
lên cho y tế cơ sở. Thực hiện các chương trình y 
tê quốc gia hăng năm ; chấn chỉnh và mở rộng 
hoạt động bảo hiểm y tế, quản lý chặt chẽ hoạt 
động y tế tư nhân. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ 
cán bộ y tế có chuyên môn cao, phấn đấu đến năm 
2000 đạt 5-6 bác sĩ trên một vạn dân. Nâng chất 
lượng hệ thống tổ chức dân số - kế hoạch hóa gia 


Yhuye tiễn - Mini nghiệm 


đỉnh để đến năm 2000 giảm tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên còn 1,6%. 

Văn hóa và đu lịch : Đến năm 2000 hoàn thành 
việc xây dựng khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương 
Cục và khu du lịch Núi Bà. Tích cực kêu gọi đầu tư, 
liên doanh liên kết xây dựng khu Hồ Dầu Tiếng và 
đầu tư khai thác một số điểm khác kết hợp với Tòa 
thánh Cao đài thành tuyến du lịch hấp dẫn để thu 
hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh... 
Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch 
vụ văn hóa và bài trử các tệ nạn xã hội. 

3 - Bảo đảm an nỉnh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ; nâng cao chất lượng hoạt động quân sự địa 
phương. Tiếp tục mở rộng dân chủ gắn với thi hành 
pháp luật nghiêm minh. 

Trong công tác an ninh chính trị, cần phải nâng 
cao nghiệp vụ chuyên môn, mở rộng mạng lưới, coi 
trọng việc tổ chức mạng lưới an ninh nhân dân. Xây 
dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ các cơ 
quan, đơn vị trọng yếu. Các cơ quan chức năng có 
biện pháp phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn và 
xử lý kịp thởi sự xâm nhập các tài liệu phản động, 
văn hóa phẩm độc hại. Tiếp tục nhân rộng và hoàn 
thiện các điển hình về bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội ; có biện pháp hữu hiệu chống các tệ nạn xã 
hội ; nhất là cờ bạc, mại dâm, ma túy, văn hóa 
phản động, đồi trụy. Tiếp tục sắp xếp ốn định các 
khu dân cư để vừa bảo vệ được sản xuất và giữ 
vững an ninh biên giới. Công tác quân sự địa 
phương phải tập trung vào việc nâng cao chất 
lượng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng 
chính quy, hiện đại. Tổ chức phối hợp chặt chẽ 
giữa lực lượng địa phương và chủ iực trên địa bản ; 
có phương án tác chiến thống nhất ở các địa bàn 
trọng điểm. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng 
vũ trang về mọi mặt, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang 
bị phương tiện hoạt động cho lực lượng vũ trang 
ngày càng tốt hơn. Phát động phong trào xây dựng 
lực lượng trong sạch vững mạnh ở từng đơn vị. 
Thường xuyên đào tạo cán bộ kết hợp với tổ chức 
diễn tập, thực hành các phương án, kế hoạch để 
nâng cao chất lượng hoạt động. | 

Về ngành tư pháp : Tăng c:tờng sự lãnh đạo 
của các cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan. 
pháp luật. Chỉ đạo điều tra, xác m:2h nhanh nhữn 
tố cáo của công dân, những vụ việc có dư luận ; xử 
lý nhanh, nghiêm minh, đúng người, đúng tội trong 
các vụ án, nhất là án tham những, buôn lậu ; giảm 
đến mức thấp nhất tổn đọng trong xót xử và thi 
hành án. Các cấp, các ngành tiếp tục bổ sung đề 
án và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống 
tham những, buôn lậu trong ngảnh, địa 
phương minh. 
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Nghiên cứu - Trao đồi 


4 - Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch 
vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. 
Thường xuyên củng cố tổ chức và tiếp tục đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn 
thể, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đối mới và 
chỉnh đốn đẳng. : 

Thực hiện Nghị quyết TƯ 8 (khóa VIl) về : “Tiếp 
tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một 
bước nền hành chính", Nghị quyết Trung ương Š 
(khóa VIII) “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, tỉnh tiếp 
tục nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng 
nhân dân các cấp, nhất là trong việc quyết định 
các vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội và an 
ninh - quốc phòng của địa phương ; việc giám sát 
hoạt động của chính quyền ; kiến nghị giải quyết 
các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử trị, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách một bước nền 
hành chính. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn hệ 
thống tổ chức các cơ quan đảng, xây dựng các cơ 
sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất 
lượng hoạt động của các Đảng đoàn, Ban Cán sự 


Đảng. Trong những năm đầu của nhiệm kỳ 1996- 
2000 phải ổn định về mặt tổ chức, củng cố được 


các cơ quan yếu kém. Nâng dần tỷ lệ cơ sở đảng 
trong sạch vững mạnh để đến năm 2000 cơ bản 
không còn cơ sở yếu kém. Về công tác cán bộ, 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về 
“chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước”, tỉnh từng bước xây dựng 
qui hoạch, chương trình và kế hoạch công tác cán 
bộ ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc phân cấp 
quản lý cán bộ, quy trình bố nhiệm, miễn nhiệm, 
đề bạt cho phù hợp với yêu cầu ; phải tuân thủ 
nghiêm ngặt của quy định, quy trình công tác cán 
bộ. Trong năm 1997 hoàn thành quy hoạch cán bộ 
chung và của từng ngành, trên cơ sở đó có kế 
hoạch đảo tạo cụ thể hằng năm, chuẩn bị đội ngũ 
cán bộ hiện tại cũng như sau năm 2000 vững về 
chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Đi đôi với 
đào tạo, bồi dưỡng, phải kịp thời xử lý, thay thể 
những cán bộ không đảm đương được nhiệm vụ, 
thoái hóa, biến chất. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ trên, các cấp, các ngành và mỗi đảng 
viên của Đảng bộ phải nghiên cứu quán triệt sâu 
sắc các Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn hiện 
nay và tuyên truyền rộng rãi trong quân chúng, làm 
cho đại bộ phận quần chúng năm được Nghị quyết 
của Đảng, đưa Tây Ninh cùng với cả nước bước 
vào niên kỷ thứ ba trên tầm cao mới. 
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GHUYỂN DIEH... 


(Tiếp theo trang 47) 


kinh tế đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất kinh 
doanh, nhất là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đô thị, 
các khu công nghiệp và dịch vụ lớn. Thực hiện 
phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm số 
tạo ra sức mạnh vật chất thúc đẩy nhanh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của vùng theo hướng công 
nghiệp hóa. 

5 - Trung ương và các tỉnh, thành phố trong 
vùng cần quan tâm hơn nữa đến tính đồng đều 
giữa các tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội. Đi đôi 
với đầu tư tập trung cho vùng tứ giác kinh tế động 
lực, cẩn đầu tư thỏa đáng cho 2 tỉnh Tây Ninh và 
Bình Phước. Bởi vì, đến nay kinh tế của hai tỉnh 
này chủ yếu vẫn là nông nghiệp, còn công nghiệp 
và dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế mất cân 
đối, nhất là tỉnh Bình Phước. Để hỗ trợ thiết thực 
cho hai tỉnh này, đề nghị Chính phủ cho phép địa 
phương thực hiện cơ chế tạo vốn và xây dựng cơ 
sở hạ tầng quỹ đất, tạm giảm các khoản đóng góp 
cho trưng ương, chỉ đạo các bộ, ngành giúp đỡ 
các địa phương bằng các dự án và việc làm thiết 
thực, tăng các dự án viện trợ, các khoản tín dựng 
ưu đãi (ODA, SIDA, v.V.). 

6 - Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong 
các hoạt động kinh tế đối ngoại của vùng nhằm 


4 


hướng các hoạt động xuất - nhập khẩu, đầu tư 
nước ngoài phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả 
cao về kinh tế và xã hội. Đông Nam Bộ là vùng 
trọng điểm số một của cả nước về kinh tế đối 
ngoại, cho nên việc tăng cưởng vai trò quản lý 
nhà nước cần được chú trọng. Trước hết, cần tập _ 


trung vào việc hoàn thiện cơ chế giám định chất 


lượng và công nghệ, máy móc, thiết bị nhập khẩu 
để khắc phục tình trạng nhập máy móc thiết bị lạc 
hậu. Đối với các liên doanh, cần thuê các công ty 
kiểm toán quốc tế thực hiện kiểm tra các hoạt 
động đầu tư và xuất nhập khẩu nhằm tránh tình 
trạng tiêu cực, tham nhũng. Về đối tác đầu tư cần 
tăng cường quan hệ với các công ty đa quốc gia 
để tranh thủ được công nghệ nguồn, tiếp cận 
cách quần lý hiện đại phục vụ cho chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trên địa bàn. 


Thanh Sofñ tập trung - 
sức manh tông họp để 


tùng bước xóa đói,. 
giảm nghèo 


PHÙNG VĂN IÊN ° sợ 


HANH Sơn là huyện lớn nhất của tỉnh 
| Phú Thọ, với diện tích tự nhiên 1 306 km, 
địa hình tương đối phức tạp bởi sự chia 
cắt của sông, suối, thung lũng và những ngọn núi 
cao (trên I 000m). Khí hậu ở Thanh Sơn mang tính 
tiểu vùng tương đối rõ nét, lượng mưa hằng năm khá 
cao, về mùa hè thường có mưa đá, mùa đông nhiệt độ 
có năm xuống dưới 109C và có sương muối. Diện 
tích của huyện tuy rộng nhưng đất sản xuất nông 
nghiệp chỉ chiếm 11,2%, trong khi đó đất lâm 
nghiệp chiếm tới 78%, riêng đất trống, đồi núi trọc 
trên 4 vạn ha. Là huyện miền núi, song Thanh Sơn 
được coi như một đầu mối giao thông đường bộ 
tương đối thuận lợi đi Hà Nội, Hòa Bình, Việt Trì và 
ngược lên các tỉnh thượng du Bắc Bộ. 

Huyện Thanh Sơn có 39 xã phân bố tự nhiên khá 
đều giữa các vùng. Thị trấn Thanh Sơn là một trong 
những thị trấn miền núi có tốc độ phát triển khá 
nhanh trong vài năm trở lại đây. Trên địa bàn huyện 
có các đơn vị kinh tế quốc doanh hoạt động như Công 
ty Pi rít chuyên khai thác, cung cấp nguyên liệu cho 
Công ty Xupe-phốt phát và hóa chất Lâm Thao ; mỏ 
Quắc Zít, các lâm trường và 3 xí nghiệp chè : Phú 
Sơn, Minh Đài, Tân Phú đang quản lý khai thác trên 
2 500 ha chè. 

Thanh Sơn có nhiều dân tộc anh em như Kinh, 
Mường, Dao, Tày, Mông... cùng chung sống. Tính 
đến nay dân số toàn huyện xấp xỉ 18 vạn n gười (trên 
6 vạn lao động), nhưng sự phân bố dân cư rất không 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


đều. Đặc điểm này gây khó khăn 
cho việc quy hoạch và phát triển 
sản xuất, thực hiện mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
quy mô lớn hơn. 

Về mặt tiềm năng và thế 
mạnh, Thanh Sơn được đánh giá 
là địa phương có các điều kiện 
tương đối thuận lợi : Đất chưa 
được khai thác (chủ yếu đất lâm 
nghiệp) còn nhiều ; lực lượng lao 
động trẻ khá đông, nguyên vật 
liệu sẵn có. Nhưng đến nay 
Thanh Sơn vân được coi là 
huyện rất nghèo. Nông nghiệp 
vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 
cấu kinh tế (80,37%), lâm 

. nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, 
ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch Vụ 
không đáng kê. Lúa và sắn - 2 cây lương thực chủ yếu 
nhưng năng suất thấp. Sản lượng quy thóc chưa năm, 
nào đạt 4 vạn tấn như dự kiến. Rừng bị khai thác chặt 
phá đến cạn kiệt, độ che phủ giảm từ 45% những năm 
80, nay còn chưa tới 28%. Tập quán canh tác của đại 
đa số nông dân còn rất lạc hậu, đời sống vật chất 
và tinh thần thiếu thốn, trình độ dân trí thấp. Hệ 
thống đường giao thông nội huyện khó khăn. 
Đặc biệt, có 2 xã vùng cao chưa có đường ô tô 
đến được trung tâm, cơ sở phúc lợi công cộng 
hầu như không đáng kể. Thu nhập bình quân đầu 
người chỉ đạt xấp xỉ 70 USD/năm. 

Tuy vậy, thời gian qua với nỗ lực của đẳng bộ và 
nhân dân, Thanh Sơn đã từng bước vượt qua khó 
khăn đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Sản xuất 
nông nghiệp hằng năm tăng 3,4%, công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp tăng 12%. Đời sống, văn hóa, tỉnh 
thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Hầu hết 
các xã được xem các chương trình của Đài truyền 
hình Việt Nam. Huyện đã phổ cập giáo dục tiểu học 
theo tiêu chuẩn quốc gia. Nhìn chung tình hình kịnh 
tế - xã hội Thanh Sơn qua mấy năm đổi mới đã có 
những bước tiến đáng kể, tạo ra những tiền đề vật 
chất để chuyển đổi đần tập quán sản xuất, từng bước 
xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân. 


* Phó bí thư thường trực huyện ủy Thanh Sơn, Phú Thọ 
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Đảng bộ Thanh Sơn chủ trương phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, từng bước tạo 
những điều kiện cần thiết, nhằm duy trì và phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, xóa được đói, 
giảm được nghèo, trong đó điều quan trọng trước 
tiên là đẩy mạnh tốc độ phát triển nông nghiệp và 
bảo đảm an toàn lương thực. 

Huyện đã tập trung vào một số khâu chủ yếu 
sau đây : 

1 - Tập trung mọi nỗ lực cho mục tiêu sản xuất 
nông, lâm nghiệp, trọng tâm là lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng, nguyên liệu, bảo vệ và phát 
triển rừng. Tuy là huyện thuần nông nhưng nhiều 
năm qua, kể cả những năm thực hiện cơ chế khoán 
mới trong nông nghiệp, phần lớn nhân dân Thanh 
Sơn vẫn luôn bị đói nghèo đe dọa. Năng suất các 
loại cây trồng đạt thấp. Riêng cây lúa chỉ đạt trên 
dưới 20 tạ/ha. Mức lương thực bình quân hằng năm 
chưa vượt quá 240 kg/người. Chăn nuôi phát triển 
chậm. Diện tích rừng trồng hằng năm thấp hơn nhiều 
so với diện tích rừng bị tàn phá. 

Phương hướng giải quyết được đại hội đại biểu 
lần thứ 21 đảng bộ huyện Thanh Sơn nêu ra là quyết 
tâm tạo được bước tiến quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp bằng biện pháp chuyển đổi cơ cấu mùa 
vụ, cải tiến, đổi mới tập quán canh tác hướng tới 
một nên nông nghiệp đa canh, áp dụng các biện 
pháp khoa học - kỹ thuật trong việc bón phân và sử 
dụng các chế phẩm sinh học. Vấn để khó khăn 
cho Thanh Sơn là diện tích canh tác hiện còn rất 
thấp (6 200 ha) và đang có nguy cơ bị thu hẹp. 
Ruộng đất phần lớn chua và lầy thụt, tập quán canh 
tác lạc hậu, sử dụng phân bón (vô cơ, vi sinh) mới ở 
một số ít hộ nông dân. Do đó, yêu cầu phải tăng 
được hệ số sử dụng đất và phấn đấu đạt năng suất 
lúa từ 27 tạ/ha/vụ trở lên. Để làm được điều đó, trong 
thời gian qua huyện đã tổ chức "hướng dẫn cho nông 
dân thực hành áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, mở các lớp tập huấn ngắn ngày, “hội thảo đầu 
bờ” các điểm trình diễn theo chương trình IPM, hình 
thành vùng chuyên sản xuất giống lúa cấp l ở 2 khu 
vực trong huyện, xúc tiến chương trình bò lai Sin 
bằng nuôi dưỡng con đực giống. Huyện cũng chỉ đạo 
các xã hoàn thành về cơ bản việc lập bản đô địa giới 
hành chính, bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật, xác định cơ cấu tập đoàn cây trồng 
hợp lý phù hợp với đất đai và khí hậu tiểu vùng. 


S2 


Những có gắng bước đầu đó đã đem lại những kết quả 
đáng kể. Đến nay, diện tích cây lúa đạt trên 10 200 
ha, cây ngô đông 500 ha, sản lượng lương thực cả 
năm tương đối ổn định, đàn gia súc bước đầu được cải 
tạo, tình hình thiếu đói triển miên cơ bản được khắc 
phục. Nhưng điều quan trọng hơn cả là người nông 
dân bắt đầu có nhận thức mới trong cách nghĩ, cách 
làm, củng cố niềm tin vào kết quả do cách làm mới 
đem lại. Nếu như trước đây nông dân chỉ biết làm qua 
loa 2 vụ lúa (thậm chí chỉ làm 1 vụ) ruộng đất bỏ 
hoang, trâu, bò, lợn thả rông, hiện tượng chặt phá, thu 
hái gỗ, củi, măng trên rừng rất phổ biến và tự do, thì 
bây giờ họ đã biết quay vòng đất một năm từ 2 đến 3 
vụ. Cây ngô đông khẳng định được chỗ đứng, phân 
bón hóa học, sinh học cũng được dùng phổ biến hơn. 
Người dân ngày càng nhận thức rõ hơn tác hại của 
việc phá rừng. Bên cạnh việc trồng cây lương thực, 
các loại cây ăn quả, cây đặc sản cũng từng bước được 
thử nghiệm phát triển. Tuy chưa thành vùng, nhưng 
một vài loại cây ăn quả như nhãn, vải thiều, hông, 
na, cây đặc sản như trám, quế đã được nhiều hộ gia 
đình trồng, chăm sóc và đang phát triển tốt (chủ yếu 
được trồng trong vườn sau khi đã cải tạo vườn tạp) 
và trên phân diện tích đất được nhà nước giao quyền 
sử dụng lâu dài. Với cách làm khoa học, có tính toán, 
quy hoạch từng lô, từng loại cây, kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, đến nay nhiều hộ đã bắt đầu có thu hoạch 
với giá trị đáng kể và chắc chắn sau vài ba năm nữa 
rất nhiều hộ sẽ có thu nhập ngày càng cao hơn. 
Điều kiện tự nhiên đất đai rộng có nhiều bãi chăn 
thả, đường giao thông khá thuận tiện đi các nơi, 
không xa thủ đô Hà Nội và các khu công nghiệp, khu 
dân cư đông... là một thuận lợi cho việc phát triển 
chăn nuôi đại gia súc. Đàn gia súc của Thanh Sơn 
hiện có trên 42 500 con trâu, bò, 5 vạn con lợn và gần 
1 vạn con dê. Tuy nhiên các giống gia súc như : trâu, 
bò, lợn phần lớn là giống địa phương, tầm vóc và 
trọng lượng nhỏ, tỷ lệ thịt thấp, khả năng chống chịu 
bệnh tật kém. Do đó, chúng tôi đặt vấn đề cải tạo đàn 
gia súc (chủ yếu đối với bò và lợn) là nhiệm vụ chính 
của chăn nuôi trong những năm tới bằng biện pháp lai 
giống, nhằm nâng cao thể trọng và chất lượng thịt ; 
tăng cường khả năng phòng bệnh, hướng cho sản 
phẩm của chăn nuôi đi vào sản xuất hàng hóa (hằng 
năm Thanh Sơn cung cấp cho nhu cầu vùng ngoài 
hàng ngàn con trâu, bò cày kéo và mỡ thịt, hàng trăm 
tấn thịt gia súc khác). Chăn nuôi vẫn do hộ nông dân 
tự đầu tư là chính, nhà nước giúp đỡ một phân giống, 
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kỹ thuật để trong vài năm tới có thể đạt tỷ lệ bò lai 
Sin và nạc hóa đàn lợn từ 18-20% so tổng số đàn, 
đồng thời chú trọng khuyến khích phát triển các con 
vật nuôi khác mà Thanh Sơn có nhiều ưu thế về các 
điều kiện nuôi thả như gà, vịt, cá, ong mật. 

Nói đến chương trình xóa đói giảm nghèo của 
Thanh Sơn không thể không nói đến lâm nghiệp. Vì 
với đặc điểm của huyện, nếu chỉ riêng về nông 
nghiệp thì không thể giải quyết một cách triệt đề tình 
hình nghèo đói. Do đó, chương trình lâm nghiệp được 
coi là một nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ và nhân 
dân Thanh Sơn trước mắt cũng như lâu dài. Qua đầu 
tư vốn của “chương trình 327” kết hợp với đầu tư của 
ngân sách huyện và tự đầu tư của từng hộ gia đình, 
Thanh Sơn quyết tâm phủ xanh toàn bộ trên 4 vạn ha 
ˆ_ đất trồng, đổi núi trọc từ nay đến năm 2020. Song 
song với “chương trình 327”, chương trình hợp tác 
lâm nghiệp Việt Nam - Thụy Điển (riêng phần thuộc 
Thanh Sơn), dự í án kinh tế mới và định canh định cư, 
vốn xóa đói giảm nghèo, vốn quỹ quốc gia giải quyết 
việc làm đã đầu tư mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Nhờ 
đó hằng năm huyện trồng thêm được trên I 000 ha 
rừng (riêng năm 1996 là 1130 ha), 250 ha quế và 
hàng trăm ha cây lâm nghiệp các loại. Đó là chưa kể 
hàng chục ngàn ha rừng được chăm sóc giữ tái sinh 
và hàng triệu cây phân tán, giải quyết khó khăn tạm 
thời cho hàng trăm hộ thiếu đói, ổn định đời sống và 
việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn. So với 
cách làm trước, việc thực hiện các chương trình lâm 
nghiệp hiện tại có tác dụng rõ rệt. Trước hết và quan 
trọng nhất là làm cho người nông dân có được nhận 
thức mới, không còn coi rừng như một thứ của chung 
tha hồ phá, không còn coi sản phẩm của rừng là vô 
tận mà muốn có phải trồng, quản lý, chăm sóc. Trên 
cơ sở đất được giao quyền sử dụng lâu dài, hộ gia 
đình đã xây dựng được mô hình canh tác tổng hợp 
theo hướng lẫy ngắn nuôi dài vừa có thu nhập, vừa 
góp phần cải tạo môi trường, bảo vệ nguồn nước. Kết 
quả thực hiện các chương trình lâm nghiệp xã hội Ở 
Thanh Sơn không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về kinh tế 
mà còn thể hiện một ý nghĩa xã hội quan trọng. Ngoài 
mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định đời sống, sinh 
hoạt, học tập cho các hộ gia đình, còn tạo ra việc làm 
cho hàng ngàn lao động phổ thông và có thu nhập 
thường xuyên, cải tạo môi trường và hệ sinh thái, có 
tác động tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội do thiếu 
việc làm và thu nhập thấp gây ra. Từ ý nghĩa kinh tế 
xã hội thiết thực đó, đảng bộ chúng tôi đặt ra mục tiêu 


phấn đấu điều chỉnh tỷ lệ giữa trồng trọt và chăn 
nuôi, nông - lâm hợp lý ; chú ý tăng dần tỷ trọng lâm 
nghiệp và chăn nuôi ; phát triển cây con có ưu thế. 
Quan trọng và cấp bách nhất là phải bảo đảm an toàn 
lương thực cho nhu cầu của địa phương. 

2 - Xóa đói giảm nghèo không chỉ là nội dung 
lãnh đạo của đảng bộ của các cấp ủy và chính quyền 
từ huyện đến cơ sở mà phải trở thành nhận thức và 
hành động cụ thể của từng người dân. Khi đặt vấn đề 


. này, đảng bộ Thanh Sơn ý thức rõ rằng đối với đa số 


nhân dân Thanh Sơn là người dân tộc, dân trí còn 
thấp, trình độ tiếp thu khoa học, kỹ thuật, các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước còn rất hạn 
chế, cho nên cải tạo tập tục cũ, thay đôi một nhận 
thức cố hữu là việc làm không dễ dàng. Do đó yêu 
cầu đặt ra trước tiên là phải làm cho cán bộ, đảng viên 
và đại đa số quần chúng tiến bộ có nhận thức đúng 
nội dung, tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực không 
chỉ đối với hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau của 
công việc xóa đói giảm nghèo, đồng thời xác định rõ 
cách giúp đỡ hiệu quả nhất để người dân thoát khỏi 
cảnh đói nghèo. Đó là tạo điều kiện để họ có khả 
năng tự giác sản xuất kinh doanh, tự nuôi sống và làm 
giàu cho bản thân cùng gia đình họ, thay vì trước đây 
cho họ “con cá” thì nay đưa cho họ chiếc cần câu 
cùng với việc hướng dẫn “cách thức câu cá”. 

Qua số liệu điều tra, tại thời điểm gần đây số hộ 
nghèo đói của Thanh Sơn chiếm khoảng 18% trong 
tổng số 35 000 hộ. Như vậy, có khoảng trên 6 300 hộ 
nghèo đói, nghèo. Thực tế này là một thách thức rất 
lớn đối với đảng bộ chúng tôi. Trong điều kiện nhà 
nước còn nhiều khó khăn nhưng thông qua hoạt 
động của các chương trình kinh tế, ngân hàng 
người nghèo, vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo, khuyến 
nông, khuyến lâm, chương trình hợp tác lâm 
nghiệp, R-VAC... đã có tác dụng hỗ trợ rất đắc lực 
đối với các hộ nông dân. Chỉ tính trong 3 năm 
(1994-1996) tông các nguồn vốn đã cho nông dân 
vay trên 40 tỉ đồng. Năm 1996 riêng ngân hàng 
người nghèo đã cho các hộ vay trên 3 tỉ đồng. 

Trong quá trình chỉ đạo, một mặt chúng tôi tiến 
hành điều tra phân tích cụ thể tình hình, nguyên nhân 
nghèo đói, phân loại, sắp xếp hộ nghèo, hộ đói một 
cách khách quan, chính xác, sau đó có kế hoạch, biện 
pháp cụ thể để tập trung tháo gỠ. Mặt khác, chúng tôi 
cũng rất chú ý tới một đặc điểm tâm lý của đồng bào 
các dân tộc ở Thanh Sơn, đó là “thỉ làm theo cán bộ 


33 


Vhưse tiền - Ninh nghiện 


làm, không làm theo cân bộ nói”. Hay nói cách khác 
là không nghe nói suông mà phải được nhìn tận mắt 
để làm theo. Do đó người cán bộ phong trào phải sâu 
sắt cơ sở làm cho người dân nhìn thấy tận mắt kết quả 
việc làm. Chính vì vậy các tô chức đoàn thể có trách 
nhiệm trực tiếp đối với các đối tượng thuộc phạm vi 
ngành minh, hội minh, đặc biệt là các hộ nghèo đói 
thuộc hội viên hội phụ nữ, cựu chiến binh v.v... 
Thông qua hoạt động trực tiếp của các đoàn thể, 


huyện ủy nắm chắc tình hình thực tế, diễn biến tâm . 


lý và kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc 
để tìm biện pháp tháo gỡ. Cách làm như vậy đã 
khuyến khích, tạo cơ hội thuận lợi cho những hộ có 
khả năng sản xuất kinh doanh. Xây dựng mô hình 
kinh tế có hiệu quả là cách làm có ý nghĩa thuyết 
phục rất lớn, và từ những mô hình này sẽ được nhân 
rộng ra khắp các địa phương khác. Cũng chính với 
cách làm này mà chỉ trong vài ba năm trở lại đây số 
hộ làm ăn khá, giải quyết cơ bản đói nghèo và dần 
dần có tích lũy xuất hiện ngày càng nhiều ở tất cả các 
xã, kể cả các xã vùng cao khó khăn về nhiều mặt, góp 
phần động viên, lôi cuốn phong trào giảm tỷ lệ đói 
nghèo. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo ở cơ sở cũng có nhiều cách làm hết sức phong 
phú, tuy không giống nhau nhưng mục đích cuối 
cùng là làm cho người đói, hộ đói đủ ăn, hộ nghèo bớt 
nghèo có tích lũy trở thành khá, thành giàu, người 
giàu thành giàu thêm. Với cách tự làm giàu, có sự 
quản lý, hướng dẫn của chính quyền cùng với tình 
thân ái, tính cộng đông dân tộc vốn rất sâu đậm ở 
Thanh Sơn, đã làm cho kết quả của cách làm này thực 
sự có tác dụng lan tỏa trên các địa phương, các xã, kể 
cả xóm bản vùng cao. 

3 - Giải quyết tốt các chính sách xã hội, chăm lo 
phát triển nguôn lực con người vừa là đạo lý truyên 
thống, vừa là động lực trực tiếp cho việc thực hiện 
công bằng xã hội, phát triên sản xuất, xóa đói giảm 
nghèo. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của vấn 
đề này, đâng bộ chúng tôi thường xuyên coi trọng 
công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện 
tốt các chương trình y tế quốc gia, đặc biết COI công 
tác dân số kế hoạch hóa gia đình, một mắt xích quan 
trọng để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Thành tựu nổi bật 
trong lĩnh vực này là cho đến nay huyện đã thanh 
toán về cơ bản một số bệnh dịch nguy hiểm như sốt 
rét, Ía chảy ; khống chế bệnh bướu cổ, đặc biệt hạ tỷ 
lệ tăng dân số xuống 2%/năm (năm 1991 là 2,56%). 
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Những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội còn phải 
kể đến đóng góp quan trọng của ngành giáo dục - đào 
tạo. Trong điều kiện chung còn nhiều khó khăn về cơ 
sở vật chất, giáo viên thiếu nhưng các trường trong 
huyện đã có cố gắng lớn bảo đảm dạy và học, không 
còn tình trạng học 3 ca ; tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp 
đạt cao không thua kém các nơi có nhiều điều kiện tốt 
hơn. Năm học 1995-1996 là năm huyện có số học 
sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung 
học chuyên nghiệp cao nhất từ trước tới nay. Thanh 
Sơn cũng là một trong số ít các huyện trong tỉnh được 
tổ chức Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp II để 
đào tạo nguồn cán bộ cho các xã miền núi. Ngoài ra, 
đảng bộ cũng lãnh đạo tốt việc thực hiện Pháp lệnh 
người có công, cùng với các đơn vị trong và ngoài 


“huyện nhận chăm sóc, phụng dưỡng 15 bà mẹ Việt 


Nam anh hùng. Các phong trào của các tổ chức quần 
chúng như “Uống nước nhớ nguồn” ; “Toàn dân thi 
đua xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “Thanh 
Sơn lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “Phụ nữ giúp nhau 
làm kinh tế gia đình”... được coi là các cuộc vận động 
có tính chất thúc đây cho chương trình xây dựng 
làng xã tiến bộ, nông thôn mới trật tự, công bằng. 
Các phong trào đó được đảng bộ quan tâm, nhân 
dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên bầu không khí ấm 
áp tình làng, nghĩa xóm, củng cố niềm tin của dân 
đối với Đảng. Tuy còn nhiều khó khăn, nhiều vấn 
đề nây sinh tiếp tục cần được uốn nắn, khắc phục và 
giải quyết, nhưng những kết quả đạt được trên đây 
đã góp phần quan trọng thúc đấy kinh tế phát triển, 
đẩy lùi dần đói nghèo và tiêu cực, dần dần mang lại 
sắc thái mới, diện mạo mới trên quê hương miền núi 
Thanh Sơn. 

Đánh giá kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - 
xã hội nói chung, chương trình xóa đói giảm nghèo 
nói riêng của Thanh Sơn, đẳng bộ chúng tôi cho răng 
sự giúp đỡ động viên của nhà nước trong nhiều năm 
qua là rất quan trọng và không thể thiếu. Nhưng phải 
nói răng chính sức mạnh từ nội lực mới là điều chủ 
yếu và có tính quyết định. Biết thoát ra khỏi căn bệnh 
cố hữu là tính tự ti để hình thành cách suy nghĩ mới, 
cách làm mới và vươn lên, Đảng bộ và nhân dân 
Thanh Sơn đang kiên trì phấn đấu, từng bước vượt 
qua khó khăn yếu kém, lạc hậu, đấu tranh với những 
hiện tượng tiêu cực, khắc phục sai lầm khuyết điểm 
phát triển kinh tế, đẩy lùi nghèo đói, để đi lên. L1 


Hực ra cho đến nay, tên gọi “nhà văn trẻ”, “nhà 

thơ trẻ” chưa phải đã là một tên gọi “êm taỉ”. Vì 

rằng, có thể nhà văn đã cao tuổi mà vẫn cảm 
thấy mình còn rất trẻ. Thậm chí, ngay cả khi buộc lòng 
phải chia tay với cái nhân gian vừa “bé tí” vừa rộng lớn 
này, cố thi sĩ Xuân Diệu vân cảm thấy mình “si tình 
đến ngất ngư. kia mà. Lại nữa, không lÌ người, dẫu 
còn trẻ mà xem ra đã “toan về già”. Sau vài ấn phẩm 
in báo tự nhiên cái hồn văn cứ khô đi, và khả năng 
sinh tạo tỏ ra không còn mấy. Vậy thì ai dám gọi là 
trẻ ? Nhưng thiết nghĩ, cái tên gọi nào mà chăng mang 
ý nghĩa tương 
đối Ở đây, 
chúng tôi muốn 
gọi các nhà văn 
trẻ, nhà thơ trẻ 
với ý vừa hàm 


ĐỘI NGỮ NHÀ VĂN 
TRE ĐANG TỰ 


Thực tiến - Hinh nghiệm 


trẻ lần thứ nhất (1961) số đại biểu mới chỉ đếm trên 
đầu ngón tay, thì đến Hội nghị công tác nhà văn trẻ 
lần thứ tư, tổ chức tháng tư năm 1994, đại biểu chính 
thức (chọn trong số còn rất đông những người cầm 
bút) đã lên tới 154 người. Dĩ nhiên, trong sáng tạo 
nghệ thuật người ta trọng “chất” chứ đâu trọng “lượng”, 
nhưng không có lượng lấy đâu ra chất, và lượng trên 
một.ý nghĩa nào đó cũng là tín hiệu đáng mừng, đáng 
trân trọng. 

Xót trên mặt bằng học vấn ở các nhà văn trẻ 
chúng ta cũng rất phấn khởi ; họ phần đông đã tốt 
nghiệp đại học 
hoặc trên đại học 
và đang làm việc 
ở nhiều cơ quan 
văn hóa, báo chị, 
trường học, viện 


chỉ tuổi đời, vừa nghiên cứu... 
hàm chỉ tuổi = Điều lý thú và 
hê. '\ m ũng đáng t 
TT á KLHANG ĐỊNH MINH PS 
không ai khác, - k trẻ, sô người 


chính các thế 
hệ nhà văn là 
người đã nối 
tiếp nhau để tạo ra dòng chảy văn học không ngừng. 
Mỗi thời, một cách nhìn, một nếp nghĩ, một hệ quy 
chiếu. Những cá nhân nào đủ sức vượt qua thời ấy, và 
“còn trụ mãi về sau, đó chính là tài năng. Những ai 
đóng góp sản phẩm tinh thần cho đời với một sức 
sống mãnh liệt độc đáo là lúc ta nghĩ đến tầm cỡ thiên 
tài. Nói như thế để thấy rằng, văn học vừa là nghiệp 
dĩ, vừa là đam mê, vừa là cái cửa ải khắc nghiệt mà ai 
đã trót yêu, trót quý đều phải kiên gan mà gắng chịu. 
Khác với thế hệ cha anh đã kiến tạo “một thời đại thi 
ca” qua hai cuộc kháng chiến trước đây, thế hệ nhà 
văn trẻ hôm nay lại phải đứng trước những vấn đề 
khác. Và tiếp cận nó, người cầm bút phải có trình độ 
học vấn nhất định, đã thế vừa phải tinh nhạy, vừa cần 
đến lòng dũng cảm. Quả thực, nếu nhìn trên các mặt 
báo, dễ nhận thấy đội ngũ nhả văn trẻ hôm nay thật 
đông đảo và trong số họ đã có không ít gương mặt 
tạo được ấn tượng sâu sắc ; một số bắt đầu có tiếng 
nói riêng. 

Năm 1991, báo Văn. nghệ phát động cuộc thi 
truyện ngắn đã thu hút 1334 tác giả với 1626 tác 
phẩm. Đến năm 1992, chỉ riêng cuộc thi do Hội nhà 
văn TP Hồ Chí Minh phát động đã có tới 3934 truyện 
ngắn. Người ta tính ở Hội nghị những người viết văn 


thuộc các dân 
tộc thiểu số và 
đặc biệt là nữ 
ngày một tăng. Nếu như ở Hội nghị nhà văn trẻ lần thứ 
ba (1985) số nữ chiếm 20% tổng số nhà văn trẻ thì ở 
Hội nghị thứ tư, số nữ đã lên tới 40%. Theo nhà thơ 
Nông Quốc Chấn, năm 1960 trong tổng số người làm 
thơ, viết văn, chỉ có 10 người thuộc các dân tộc Dao, 
Thái, Tày, Nùng, Mường. Đến năm 1995, có thêm tác 
giả các dân tộc Ê đê, Ba na, Chăm, Khơ me, Cao lan, 
Pa dí, Dáy, H'Mông..., đưa tổng số lên 47 người làm 
thơ và 17 người viết văn xuôi. 

Nhìn nhận những cây viết cụ thể, về văn có thể kể 

đến Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan 
Triều Hải, Phạm Ngọc Tiến, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, 
Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Châu Giang, Lưu Minh 
Sơn... Về thơ có Nguyễn Quang Thiều, Trương Nam 
Hương, Giáng Vân, Nguyễn Quyến, Mai Văn Phấn, 
Ngân Hoa, Ly Hoàng Ly... 
_ Có ý kiến cho rằng các nhà văn trẻ hiện nay thông 
minh hơn, đề tài phản ánh đa dạng hơn, được giải 
phóng hơn trong cách nghĩ và cách trình bảy... nhưng 
vân chưa tạo ra được đỉnh cao. Xét về một phương 
diện nào đó, nhận xét này có lý. Nhưng trên thực tế 
phải nhận rằng, những đóng góp của họ cho mặt bằng 
đời sống văn học hôm nay là đáng ghi nhận. 


MAI HẢI OANH 
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Vhœ tiễn - Minh nghiện 


Trong lĩnh vực văn xuôi, liên tục trong mấy mùa 
giải của báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ quân đội... 
các cây bút trẻ đã tạo được hệ thông giọng điệu mới. 
Đa số các cây bút trẻ đặt mối quan tâm của mình vào 
những vấn đề “cùng thời" và cảm nhận nó theo cách 
nhìn riêng của mình. Có người viết như một Sự trải 
nghiệm, có người lại bất chợt chớp lấy một nót nào đó 
để khái quát. Tốc độ CUỘC. sống hôm nay khá nhanh, 
có lẽ bởi thế mà truyện ngắn chính là thể loại được ưa 
chuộng. Nhin một cách tổng quát ít có cây bút trẻ nào 
dồn tâm sức cho tiểu thuyết và đạt được thành công. Ở 
thể loại này. Song điều đáng nói là ở chỗ, truyện ngắn 
hôm nay hàm chứa sức nén rất lớn và nó không trôi đi 
trong nhịp điệu chậm rãi như truyện ngăn trước đây. 
Đây là lý do để khi tiếp xúc với thế giới tự sự của các 
nhà văn trẻ, ta bắt gấp được những cảm nhận khá sâu 
sắc của họ qua lối kể nhanh, hoạt và căng. Lớp trẻ 
hiện nay có xu hướng mổ xẻ triệt để những vấn đề họ 
quan tâm, khai thác nó bằng thái độ thắng thắn, íte 
dè. Họ đã đem đến cho người đọc một cái nhìn tỉnh 
táo hơn trước những vấn đồ nóng bỏng, phức tạp của 
xã hội đương đại. "Thế giới” truyện ngắn Nguyễn Thị 
Thu Huệ chăng hạn. Chị không ngần ngại mở toang 
cánh cửa của cái gọi là “Hậu thiên đường” đầy bi kịch 
của một lớp người nào đó... Còn nhớ, khi những truyện 
ngăn đầu tiên của Thu Huệ được in, người ta thích chị 
bởi trước hết được tiếp xúc với một kênh cảm không 
UY nghiêm thơ mộng như những truyện ngăn thời 
trước, mà trái lại có phần gai góc và quyết liệt. Mấy 
năm qua người đọc thường chú ý đến giọng văn lạ của 
Phan Thị Vàng Anh. Truyện ngắn của Vàng Anh 
thường có khuynh hướng chắt lọc về dung lượng. Nhà 
văn có ý thức tiết kiệm lời. Tâm thế › sáng tạo và đối 
tượng miêu tả của Vàng Anh chủ yếu là ở vùng Thi 
người ta trẻ". Chị viết về cái thế giới Xung quanh ấy 
băng giọng văn có phần lạnh. Cứ như thể nó là thế, 
không thể khác. Nét đặc sắc của cây bút “nhà nòi” này 
là ở chỗ, không cần tạo dựng những đột biến, những 
lỗi rẽ bất ngờ trong truyện, thế mà những gì chị chạm 
đến đều ám ảnh người đọc thật khó dứt. Đâu đó, trong 
những con người mà chị nói đến có sự bất định, chơi 
vơi. Nó xuất phát từ một cái nhìn của một người “loay 
hoay” và “không yên” này. Rõ rằng sự đa dạng trong 
cách thể hiện dám nhìn thắng: vào cuộc đời bề bộn, đa 
sắc thực sự là một nỗ lực của các cây bút trẻ. Tuy 
nhiên, phía sau câu văn người đọc dễ nhận thấy sự 
xót xa, những lời cảnh báo về cái “vòng đời” đang 
chứa trong nó những nguy cơ băng hoại giá trị con 
người. Ngay cả từ “Trò chơi giữa giờ", “Chuyện thường 
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ngày” mà Vũ Đức Nghĩa cũng dự liệu về một nguy cơ 
phát triển của cái ác và sự vô cảm của con người. Rõ 
ràng cái tình của nhà văn đã là yếu tố tạo nên sức 
đằm của truyện. 


Cuộc thi thơ và truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ 


quân đội năm 1996 đã ra mắt nhiều cây bút văn xuôi 


mới bên cạnh những cây bút đã từng được giải lần 
trước. Người đọc phát hiện ra khuôn mặt trẻ, sắc sảo 
và khả ái của cô giáo dạy văn đất Quảng Trị Trần 
Thanh Hà. Nhờ “Liễu mình” gửi cho Văn nghệ quân 
đội một truyện ngắn mà đến nay độc giả may mắn làm 
quen với một gương mặt văn xuôi có triển vọng này. 

Những truyện ngắn của Trần Thanh Hà chủ yếu xoay 
quanh vùng đất Vĩnh Linh của chị, nhưng trong tác 
phẩm, thật lạ, mặc dù sống trong thời bình (khi chiến 
tranh kết thúc thì chị mới là một đứa trẻ lên ba) mà cái 
dư vị của cuộc chiến khốc liệt vẫn bám dai dẳng. Bởi 
thế “Người đọc Đắc nhân tâm”, “Miền cỏ hoang”, 
“Sông có dài”... đều trĩu nặng những ưu tư. Theo ý tôi 
chính điều này đã tạo ra một chất thơ thật kín đáo 
trong truyện ngắn của Trần Thanh Hà : “Phía đó, một 
làn khói bếp mỏng bay lên, vẽ một đường cong mềm 
mại, rồi tỏa vào trong chiều muộn” (Miễn cỏ hoang). 

Dĩ nhiên là frở cho nên những trang văn dành cho 
đề tài tình yêu chiếm một Ÿ trọng lớn (mà ngẫm ra thì 
với tình yêu, tuổi nào chẳng “lưu luyến”) - Các cuộc 
tình thời vi tính hôm nay có phần khác xa với những 
thiên diễm tình trong văn học trước đây. Thuở ấy 
người ta đến với tình yêu trong cái nhìn lý tưởng ; 
những cay đắng riêng tư trong tình yêu ít được nói 
đến. Nay, không ít truyện tình diễn ra thật buồn, buồn 
vì nhiều lế, nhiều kiểu ¡ dạng được miêu tả khá kỹ và 
hay. Tuy nhiên, một số người quá mê Say \ với những 
mối tỉnh vụn, do đó, sức gợi của tác phẩm bị hạn 
chế ; những nỗi buồn héo, vì thế, rơi vào giả tạo, 
khiên Cưỡng. 

Có thể nói những thành công trong lĩnh vực truyện 
ngắn của các cây bút trẻ đã thực sự tạo ra sự sôi động 
của văn học hôm nay. Rồi ra, trong những cây bút 
đang được chú ý hôm nay có thể có người găn với 
nghiệp văn lâu dài, có người sẽ rời xa nó (VÌ mưu sinh 
hoặc một lý do nào khác...) nhưng có thể tin rằng, họ 
chính là lực lượng tiếp bước thế hệ cha anh một cách 
đảng tin cậy. 

Ở lĩnh vực thơ ca, các cây bút trẻ cũng tạo được 
những dấu ấn sắc nét. Dù có những ý ÿ kiến trái ngược 
nhau, song Nguyễn Quang Thiều vẫn là một gương 
mặt thơ đáng chú ý. Sự hấp dẫn của thơ Nguyễn 
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Quang Thiều trước hết là sự hấp dẫn của lối nhìn khác 
với những cái ta đã quen nhìn, ở cách nói khác với 
cách nói hôm nay vẫn thường được thơ ca ta ưa thích, 
là sự chải chuốt óng mượt và mềm mại. Thực ra ở thơ 
Nguyễn Quang Thiểu và một phần thơ Nguyễn 
Quyến, sự đột phá của các liên tưởng là yếu tố có ý 
nghĩa hết sức quan trọng để tạo nên biểu tượng thơ. 
Thiết nghĩ, trong "Gánh nước sông" của Nguyễn 
Quang Thiều, dẫu chưa phải lúc nào cũng "đủ đầy” 
phù sa nhưng sức vóc của nó thì đã rõ. 

Khi nhìn vào thơ mấy năm qua có một thực tế làm 
người đọc vừa mừng, vừa lo là hiện tượng tranh luận 
về thơ sôi nổi hơn nhiều so với việc chúng ta có được 
nhiều thơ hay. Điều đó cho thấy, thơ đang trong quá 


trình tìm kiếm một phương cách thổ hiện mới để phản , 


ánh được cuộc sống phức tạp đa chiều hôm nay. Rõ 
ràng, so với thơ giai đoạn trước, thơ ca hôm nay mở 
rộng dung lượng phản ánh hiện thực hơn và có xu 


hướng đi về phía ảo hóa. Gần đây, người ta hay nói 


về tâm linh. Một số còn đẩy thêm : khai thác tâm linh 
là các yếu tố cơ bản làm nên thơ hiện đại. Nhận xót 
này còn cần được bàn luận. Quả thật thơ ca lớp trẻ có 
xu hướng khai phá những giây phút không phải lúc 
nảo cũng có thể giải thích rành rẽ theo lối hai lần hai 
là bốn. Song thực ra, với những tài năng cỡ lớn thì 
câu thơ nào chẳng chạm đến tâm linh. Vậy nôn, tính 
hiện đại của thơ không chỉ năm ở đối tượng được 
khám phá mà còn ở cách thức khám phá và biểu hiện 
nó. Và nữa, có ý kiến cho rằng ngôn ngữ không phải 
là cái đích của thơ ca, vì cái đích của thơ ca chính là 
tâm hồn. Nói như thế đúng nhưng chưa đủ. Ngôn ngữ 
thơ là phương tiện, nhưng cũng là một mục đích của 
thơ ca. 

Thơ trẻ ngày nay nghiêng về hướng nội, phân tích 
mổ xẻ chính mình : Ruổi rong khắp bốn phương trời - 
Câu thơ hành khất theo người hành hương - Ta gom 
nhặt giữa đời thưởng - Nỗi đau của mẹ nôi buôn của 
cha (Trương Nam Hương). Dĩ nhiên, cái gọi là hướng 
nội và hướng ngoại chỉ là một khái niệm có tính tương 
đối mà thôi. 

Quả thực thơ trẻ hay nói về nồi buồn. Có thời, ta 
rất ngại nói đến buôn. Nay ai cũng hiểu điều đó là ấu 
trĩ. Nhưng đó phải là nỗi buồn làm cho người ta thấy 
yêu cuộc sống hơn, thương con người hơn. Và điều 
quan trọng là giúp con người đứng vững trong cuộc 
sống mới. Đây là ý nghĩa “thanh lọc” của nôi buồn mà 
học giả A-ri-xtốt đã từng nói khi bàn về bi kịch. Đạt 
được đến điều này chắc còn phải có thời gian. Tuy 


nhiên, ngoại trừ những nỗi “buồn giả thơ trẻ không ít 
những câu thơ viết rất hay về nỗi buồn : Ta về thăm lại 
đồng sông - Hoa bần liu ríu phiên bồng mắt ai - Ta vỗ 
tìm lại thời trai - Em chờ ta bóng đổ dài qua duyên - 
Bờ xưa côn bến còn thuyền - Ta như con nước lỡ quên 
em rồi. (Phan Tùng Lưu). Kể ra hai chữ “phiên bồng” 

và “thời trai" còn “xốp” nhưng đây là những câu lục bát 


đầy thương cảm, đau xót. Cùng với nỗi buồn lại có 


những niềm vui và nỗi đau khai nở. Về điểm này Ngân 
Hoa là một gương mặt mới nhưng lại có được những 
câu thơ hay, đây nữ tính : Bao người đàn bà ốm nghén 
trở lại khu vườn chun chút chanh non. Làn môi nhợt 
chạm mùa xuân rôn rốt. Nếu Ngân Hoa biết đầu tư 
xúc cảm, SUY ngâm nhiều hơn thì Cánh ¡đồng của chị 
chắc chắn sẽ lúc lỉu quả. 

Như đã nói, thơ tình của lớp trẻ hôm nay thể hiện 
nhiều cung bậc hơn thời chống Mỹ. Ở đó nước mắt có 
thể gắn với nụ cười, hy vọng đi liền với thất vọng... Nó 
là tâm trạng của một người, của một thời, để rồi ngay 
cả “Trên những ngày buồn” ta đâu dễ “Lãng quên” 
được cách nhìn muôn đời của tình yêu, cho dù ánh 
nhìn ấy lắm khổ đau bởi hạnh phúc (Giáng Vân). 

Muốn hay không, cả văn xuôi lẫn thơ ca cần phải 
tạo ra sự bứt phá mới. Thế hệ nhà văn thứ tư và thứ 
năm sẽ là chủ nhân của văn học nước ta khi bước vào 
thiên niên kỹ thứ ba. Đây là thời kỳ họ phải vừa sáng 
tạo vừa dò tìm. So với các thế hệ nghệ sĩ trước đây, 
các nhà văn trẻ có nhiều thế mạnh : được học hành 
một cách cơ bản hơn, được tự do thể hiện hơn, được 
giao lưu nhiều hơn. Đó chính là những thuận lợi để các 
nhà văn có điều kiện tạo ra nhiều tác phẩm độc đáo, 
mới lạ và nhân bản. Tất nhiên, phải lưu ý rằng, lĩnh 
vực văn chương bao giờ cũng cần tài năng và bản lĩnh 
thực sự chứ không thể dựa dẫm hay ỷ vào xảo thuật 
ngôn từ. Nỗi lo vì chưa tạo được “đỉnh” vẫn còn đó. Đó 
là lý do đòi hỏi các nhà văn phải nỗ lực hết mình, “chịu 
chơi" hết mình vào một lĩnh vực đầy nghiêm túc nhưng 
đỏng đánh, đầy đam mê, nhưng cũng phải rất tỉnh táo 
là văn chương. Sự xuất hiện của lực lượng viết trẻ và 
đóng góp của họ thật đáng quý. Tuy nhiên đây mới chỉ 
là những đường cày xới lên còn để đến mùa gặt thì 
các nhà văn trẻ phải đi tiếp một quãng đường rất xa 
nữa. Và hy vọng họ là những người bằng trái tim mình, 
bằng tài năng quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống 
Sôi động, phong phú, phức tạp của một xã hội đang 
chuyển mình, nói lên tiếng nói của một thế hệ trong 
bối cảnh dân tộc đang đứng trước vận hội lớn lao ; vưa 
hội nhập với thế giới vừa phải giữ được bản sắc của 
chinh minh. Q 


57 


Ù thực tiễn công tác của 
chính mình, tôi rút ra nhận 
Ì xét có tính kinh nghiệm : 
Làm thủ trưởng, không gì sướng 
bằng có những người phụ tá giỏi. 
Còn làm phụ tá (hay cán bộ nói 
chung) thì không gì khổ bằng có 
người thủ _ trưởng tôi. Tôi đem 
nhận xét Ấy nói lại với một số 
đồng chí giông tôi ở chỗ, đã từng 
nhiều năm làm phụ tá (hoặc là 
phó), cũng từng nhiều năm làm 
thủ trưởng. Thế là một cuộc tranh 
luận nổ ra. Số tán thưởng khá 
đông. Nhưng không phải không có 
những người không đồng tình. 
Đúng là làm thủ trưởng mà có 
người phụ tá giỏi thì sướng thật. 
Thủ trưởng nói một, người phụ tá 
có thể làm hai hoặc ba ; thủ trưởng 
có ý hay, người phụ tá phát triển 
và hiện thực hóa ỹ kiến đó trong 
cuộc sống ; thủ trưởng nói điều dở 
(chưa đúng), người phụ tá có thể 
góp ý để thủ trưởng. điêu chỉnh ; 
thậm chí có những điều thủ trưởng 
chưa nghĩ tới, người phụ tá có thê 
đề xuất và kiến nghị để thủ trưởng 
quyết định. Người phụ tá (hay 
người phó) giỏi thường là người có 
nhiều sáng kiến, có những đề xuất 
táo bạo. Vì sao ? Vì người phó 
không phải là người quyết định 
cuối cùng. Dù anh có sai, chủ 
trương không đúng thì đã có thủ 
trưởng sửa và chịu trách nhiệm. 
Cho nên, người phó có thể rất 
mạnh đạn. 


Cũng đúng là làm phó mà có | 


một vị thủ trưởng tồi thì khốn khổ 
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thật. Thủ trưởng tôi thường không 
đưa ra được những chủ trương hay 
và đúng. Thủ trưởng chủ trương 
sai thì người phó phải gánh chịu 
trước hết, không thi hành là vô kỷ 
luật, còn thi hành thì trải lòng 
mình, lại mang lấy họa vào thân. 
Thủ trưởng, không hơn người phó 
một cái đầu, hay nửa cái đầu 
chẳng hạn, sẽ có tình trạng “cá mè 
một lứa”, không ai chịu ai. Thủ 
trưởng không giỏi, không có khả 
năng thuyết phục về những chủ 
trương mình đưa ra, tắt nhiên phải 
dùng mệnh lệnh cưỡng Ép. Chẳng 
những thế, thủ trưởng còn lầm lẫn 
giữa đúng và sai, tốt và xấu › 


_ không biết cái gì là sai là xấu để 


bác bỏ, cái gì là đúng là hay để 
ủng hộ ; do đó mà làm nảy nở thói 
cơ hội chủ nghĩa, hoặc làm thui 
chột sáng kiên và tài nắng của 
người phụ tá. Đó là chưa kể những 
thủ trưởng sợ cấp phó giỏi hơn 
mình nên cố tình đè xuông... 

Lý lẽ về cái Sướng: và cái khổ 
của thủ trưởng và người phụ tá là 
như Vậy. Thế nhưng khi nghe 
nhận xét nói trên có người không 
bàn cãi theo lô-pic thuận mà đặt 
cầu hỏi Ở một khía cạnh ngược : 
“Thế đối với một thủ trưởng tôi, 
có người phụ tá giỏi là họa hay 
phúc ?”. 

Họa hay phúc ư ? Điều đó tùy 
thuộc ở cả hai, cả thủ trưởng và 
phụ tá, nhưng có lẽ tùy thuộc 
nhiều hơn ở thủ trưởng. Và ở đây, 
đối với thủ trưởng, chữ (ôi phải 
được hiểu trên cả hai mặt tài và 
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đức. Nếu thủ trưởng kém. tài mà có 
đức thì thủ trưởng có thể : dùng câi. 


“giỏi của người phụ tá để bể sung 


cho cái kém của mình, và trong 
trường hợp đó, người phụ tá không 
chỉ là người trợ thủ, người cộng Sự 
đắc lực của thủ trưởng mà còn là 
x có thể thay thế thủ trưởng. 
Như vậy, có thể gọi là phúc được. 
Còn nêu như thủ trưởng kém cả tài 
lần đức thì khỏi phải nói. Ông ta sẽ 
thấy Ở người phó một đối thủ cạnh 
tranh, người. làm cho hình bóng 
của ông ngày một mờ nhạt đi 
trong cơ quan, đơn vị, người mà 
một ngày nào đó sẽ gạt bỏ ông 
khỏi chiếc phế ông đang chiếm 
giữ. Và đối với ông, đó quả thật là 
cái họa. Đó là chưa nói, có những 
vị thủ trưởng lấy việc có người 
phó biết vâng dạ, dễ sai dễ bảo 
làm điều hạnh phúc của mình. Các 
vị ấy đã lầm to. Người phó không 
giỏi lại có thói xu nịnh, đầy tham 
vọng, đấy mới thật là cái bọa. 
Trong cuộc sống thường ngày, 
ta thường thấy có những Cặp 
trưởng - phó rất ăn ý với nhau, cần 
cho nhau như hình với bóng, đoàn 
kết với nhau và dắt dìu nhau cùng 
tiến lên vì công việc. Lại có những 
cặp trưởng - phó gần như chỉ thấy 
mặt nhau trong hội nghị, ngoài ra 
chỉ thấy lưng nhau ; trưởng chê 
phó, phó chê trưởng và trưởng, 
phó cùng chê nhau trước câp trên. 
Mối quan hệ giữa trưởng và phó, 
lẽ ra là hợp tác và hợp nhất, lại trở 
thành đối nghịch và phân ly. Đã 
đến lúc phải loại bổ các nhân tố 
phi tính đảng ây ra khỏi mối quan 
hệ này. Hãy loại bỏ sự cố kết theo 
cánh hấu, và cả sự phân ly theo 
cánh hấu. Hãy khôi phục lại sự 
đoàn kết và hợp tác có nguyên tắc 
giữa trưởng và phó. Có trưởng 
giỏi và phó giỏi là điều hạnh phúc 
nhất cho cả hai, cho cả cơ quan và 
đơn vị. Q 
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HÁN địp Hội nghị cấp cao lần thứ 7 (HNCC?) 

các nước có sử dụng tiếng Pháp được tổ chức tại 

Hà Nội, phón viên (PV) Tạp chí Cộng sản đã 
có cuộc trao đổi ý kiến thân mật với đồng chí Tôn Nữ 
Thị Ninh (đíc TNTN) trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 
Phó trưởng ban chuẩn bị HNCC!. 

- PV: Với tư cách là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Phó 
trưởng, ban chuẩn bị HNCC), xin đồng chí cho vài nét về 
kết quả thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam thời 
gian qua ? 

- Đíc TNTN : HNCC? là Hội nghị thượng đỉnh quốc 
tế quy mô khá lớn đầu tiên mà Việt Nam đứng ra tổ chức 
(có sự giúp đỡ của một số nước và tổ chức trong Cộng 
đồng). 

Thử nhìn lại tình hình nước ta vào đầu thập ký 00, khi 
chúng ta mới thực hiện chính sách ngoại giao của thời kỳ 
đổi mới : 

- Nước ta vẫn ở tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, là nước 
đang phát triển, với số dân hơn 70 triệu người, vừa phải 
tiếp tục khắc phục hậu quả về vật chất và về con người sau 
nhiều thập kỷ chiến tranh ác liệt, vừa phải thoát ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng thời tiến hành đổi mới 
cơ cấu và cơ chế kinh tế - xã hội ; về đối ngoại còn chịu 
sự bao vây cấm yận, phần nào bị cô lập do những diễn 
biến của thập kỷ 80. 

- Bối cảnh quốc tế thay đổi sâu tộng và hết sức nhanh 
chóng với những xu thế phát triển mới đặc biệt là xu thế 
quốc tế hóa, đa dạng và đa phương hóa quan hệ đối ngoại, 
đặt tất cả các nước trước yêu cầu bức thiết là điều chỉnh 
chiến lược đối ngoại nhằm thích nghi với cục diện mới. 

Đối với Việt Nam lúc đó, nhiệm vụ của chính sách đi 
ngoại phải chăng có thể mô tả cô đọng như sau : Xây dựng 
đồng bộ thế và lực đối ngoại để có thể tranh thủ thời cơ, 
vận hội phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, 
đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quả thật, có thể xem 
xét vị trí, vai trò mà Việt Nam ngày nay muốn và có khả 
năng xây dựng cho bản thân mình trên trường quốc tế và 
khu vực, cũng như mục tiêu và biện pháp nhằm đạt được 
vị trí vai trò đó qua cách tiếp cận tam giác “thế - lực - 
thời”. Mục tiêu chung của chính sách quốc gia của chúng 
ta là đạt đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền 
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vững cho toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và từng 
người Việt Nam nói riêng. Do đó, chúng ta đang ra sức tạo 
nên một sự tương tác đầy năng động giữa tăng trưởng kinh 
tẾ, tăng cường nội lực, với việc xây dựng củng cỗ một môi 
trường khu vực và quốc tế thuận lợi, một thế đối ngoại tối 
ưu. Bối cảnh sau chiến tranh lạnh khi các nước đều mở 
rộng và đa dạng hóa quan hệ là một thời điểm, một thời cơ 
thuận lợi để ta thực hiện có hiệu quả sự tương ác nều trên. 
Ngoài ra, tam giác “thế - lực - thời” sẽ mang đấu ấn độc 
đáo của bản sắc riêng từng đân lộc. Nói tóm lại, chính sách 
đối ngoại của từng nước sẽ là sự tổng hòa các mối quan hệ 
trong tam giác độc đáo đó. _ 

- PV : Đồng chí vừa đề cập đến tam giác “thế - lực - 
thời”. Vậy, từ cách tiếp cận này có thể lý giải việc tham 
gia Cộng đồng Pháp ngữ của ta thế nào ? 

- Đ/c TNTN : Thế đối ngoại mà ta muốn tạo nên là 
một thế vừa vững chãi vừa linh hoạt dựa trên những mối 
quan hệ liên kết rộng rãi đa dạng. Nước ta có càng nhiều 
đối tác, càng nhiều chỗ đứng trong những tập hợp khác 
nhau, thì càng có điều kiện thực hiện nguyên tắc độc lập, 
tự chủ đi đôi với yêu cầu hội nhập, không bị lệ thuộc vào 
bất cứ một đối tác riêng lẻ nào mà biết vận dụng các mối 
quan hệ đó với nhau sao cho có lợi nhất cho ta. Đó là lý 
do nước ta chủ trương tham gia ngày càng nhiều vào các 
thể chế, khuôn khổ hợp tác đa phương toàn cầu (Liên hợp 
quốc và hệ thống tổ chức thuộc LHQ và sắp tới Tổ chức 
Thương mại thế giới - WTO), liên khu vực (phong trào 
không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ) và khu vực (ASEAN 
và sắp tới APEC). Đương nhiên-do quy mộ, tính chất và 
thực lực của mỗi tô chức khác nhau, việc tham gia sẽ mang 
lại một lợi thế khác nhau cho chúng ta. Rõ ràng lợi thế, ý 
nghĩa thiết thực và tính chất cũng như mức độ tác dụng 
của việc tham gia LHQ, phong trào không liên kết, Cộng 
đồng Pháp ngữ, ASEAN và sau này WTO và APEC là 
khác nhau. Tuy nhiên, cần thấy rằng triển khai tích cực 


việc tham gia khuôn khổ này sẽ cố tác động tích cực đến 


thế của ta trong khuôn khô kia : Ví dụ khi ta gia nhập 
ASEAN, thế của ta trong nội bộ phong trào không liên kết 
được nâng lên ; hay trong nội bộ ASEAN ta có lợi thế là 
có cửa ngõ thuận lợi sang một phần lớn châu Phi ; tại 
LHQ, tư thế thành viên ASEAN, không liên kết và Cộng 
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đồng Pháp ngữ đều tạo cho ta những khuôn khổ tham khảo 
_ vận động, những “ăngten” (cái mà một đại sứ lâu năm ở 
LHQ gọi là “Histenine post) nắm bắt thông tin, quan 
điểm, xu thế của các nhóm nước khác nhau. Do vậy, lế nào 
ta lại bỏ qua, hoặc coi thường, bất cứ khả năng, khuôn khổ 
nào có thể vun đắp cho thế tổng hợp của ta, dù đó là khả 
năng khiêm tốn. Cả những nước giàu mạnh và những nước 
nghèo trong cộng đồng Pháp ngữ đều không bỏ qua việc 
tranh thủ khả năng này. 

- PV : Có ý kiến cho rắng tiếng Anh hiện đang là ngôn 
ngữ quốc tế, vậy mà ta iại đăng cai tổ chức một hội nghị 
tiếng Pháp ? 

- Đíc TNTN : Việt Nam nằm trong một khu vực mà 
tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế thông dụng. Không ai chối 
cãi điều đó. Có người phân vân liệu tích cực thúc đây việc 
học và sử dụng tiếng Pháp có thiết thực lắm không, và nó 
có tương lai như thế nào ? Theo tôi, vấn đề này thuộc sự 
nghiệp giáo dục, nên có cách xem xét một cách tổng thể, 
lâu đài, không quá “thực dụng”. Đối với thế hệ thanh niên 
Việt Nam đi vào thế kỷ XXI, là đội ngũ chủ lực của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. đất nước, việc biết 
một ngôn ngữ quốc tế (tiếng Anh) là cần thiết nhưng chưa 
đủ. Thanh niên Việt Nam nên và hoàn toàn có ý chí và khả 
năng trí tuệ để biết thêm một ngoại ngữ thứ hai. Đó có thể 
l ngôn ngữ quốc tế nhiều quốc gia, dân tộc Sử dụng như 
tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng A-rập, tiếng Trung 
Quốc hoặc là ngôn ngữ có vị trí quan trọng trong quan hệ 
chính trị, kinh tế của ta như tiếng Nhật, tiếng Nạa, tiếng 
Đức, tiếng Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan v.v... Mô hình của 
một thanh niên Việt Nam “hiện đại” là biết 2 ngoại ngữ, 
nó sẽ tạo nên lợi thế so sánh với thanh niên châu Á nói 
chung. Tiếng Pháp có vị trí quan trọng sau tiếng Anh, vi 
đù sao nó cũng là một tronp 6 ngôn ngữ chính thức và hơn 
thế nữa là một trong hai ngôn ngữ làm việc của LHQ. Vả 
lại, để duy trì và phát triển tiếng Pháp và các hoạt động có 
liên quan hoặc thông qua tiếng Pháp, về phía chúng ta có 
những thuật lợi, trong khi đó lại được Cộng đông Pháp 
ngữ hỗ trợ qua con đường viện trợ và hợp tác kỹ thuật đa 
phương và song phương. Điều chúng ta phải tính là việc 
tiến hành một chính sách có ý thức và chủ đích nhằm tạo 
cho tiếng Pháp và quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Pháp 
ngữ một vị trí thích hợp. 

- PV ; Việc tham gia cộng đồng Pháp ngữ mang lại 
những lợi ích ø1 cho Việt Nam ? 

- Đ/c TNTN : Ngoài những điều lợi mà tôi đá nói qua 
ở trên, Cộng đồng Pháp ngữ bao gồm gần 500 triệu dần 
(khoảng 3% dân sô thế giới), quy tụ 12% sản lượng thế 
giới và gần 17% trao đổi thương mại quốc tế. Mặt khác, 
Cộng đồng Pháp ngữ là một tập hợp Bắc - Nam, trong đó 
các nước phương Bắc đại diện cho 10,5% sản lượng thế 
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giới và các nước phương Nam chỉ chiếm tỷ trọng 1,5%. 

Về khoa học - công nghệ, nếu Mỹ đã đạt 12 giải phin (...) 
Fields về toán học thì Pháp cũng đã có 7 giải. Ngày nay 
đối thủ duy nhất của Mỹ về công nghệ sản xuất máy bay 
là E-bớt (Airbus) một tập đoàn châu Âu mà Pháp là nòng 
cốt. Pháp, Ca-na- -đa, Thụy Šĩ cũng nằm trong mũi nhọn 
của công nghệ viễn thông. Còn trong quan hệ kinh tế đối 
với Việt Nam thì như thế nào ? Hiện nay hằng năm các 
nước và tổ chức trong Cộng đồng Pháp ngữ viện trợ cho 
ta khoảng 87 triệu USD và đầu tư vào nước ta hiện nay 
khoảng 1 550 triệu USD, đào tạo bồi dưỡng cho ta gần 
1 000 cán bộ mỗi năm. 

Đó là những con số, những nguồn lực không phải là 
lớn nhất, nhưng cũng rất đáng kể mà ta phải biết phát huy 
qưa con đường song phương, cũng như con đường đa 
phương của Cộn E đồng Pháp ngữ. Khi nói rằng duy trì và 
củng cố thế của tiếng Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ là một 
yêu cầu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp, 
Ca-na-đa và Bỉ chẳng hạn, chúng ta có thể đựa vào đòn 
bẩy này để thúc đẩy chính phủ các nước đó tăng cường 
hợp tác và hỗ trợ trên lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục 
và khoa học - kỹ thuật. Cũng do lợi ích gặp nhau giữa ta 
và các nước chủ lực trong Cộng đồng (Pháp, Ca-na-đa, 
Bỉ...) trong việc tổ chức HNCC? tại Việt Nam, cho nên ta 
cũng tranh thủ được sự hậu thuẫn chính trị, tài chính và kỹ 
thuật của những nước này và những tổ chức như Tổ chức 
Pháp ngữ (ACCT), Hiệp hội các trường đại học có sử dụng 
tiếng Pháp (AUPELF-UREP), Hiệp hội thị trưởng các 


thành thị có sử dụng tiếng Pháp (AIME'.... 


Ở đây còn có một vấn đề đáng suy ngẫm, lợi ích và lực 
do một mối quan hệ mang lại không phụ thuộc thuần túy 
vào trọng lượng của đối tác mà còn phụ thuộc ở khả năng 
phát huy một cách chủ động và có hiệu quả tác dụng của 
môi quan hệ đó. Trong quan hệ với Pháp, Ca-na-đa, Bỉ ta 
lấy nhân tố đa phương đê thúc đầy bình diện song phương, 
ngược lại, ta dựa vào quan hệ song phương tốt đẹp để phát 
huy tác dụng trong khuôn khổ đa phương. 

- PV : Phải chăng đây chính là thời cơ để Việt Nam 
mở rộng các quan hệ song phương và đa phương ? 

- Đ/c TNTN : Giai đoạn sau chiến tranh lạnh cho thây 
những xu hướng, xu thế thuận lợi cho việc triên khai chính 
sách đa dạng hóa, đa phương hóa. Quan hệ đối ngoại của 


ta trong đó có quan hệ với Cộng đồng Pháp ngữ là : 


- Xu hướng liên kết theo những trục khác nhau : việc 
tìm đến những tập hợp rất đa dạng từ những tập hợp địa - 
kinh tế như Tổ chức thị trường tự do Bắc Mỹ hoặc địa - 
chính trị như nhóm các nước Trung â á mà Ï-ran làm nòng 
cốt, hoặc tổng hợp địa lý - kinh tế - an ninh như Hội nphị 


(Xem tiếp trang 63) 


Vhế giới : Vấn đề, suy Hiện 


THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN MIU-0ÓC 
TỪ CHẮN ĐỘNG MÀU... ĐÊN CHẮM ĐỘNG KHÁC 


ƠN một từng qua, giới kinh (Ế - tài chính | 
Mỹ đã thảo luận sôi nổi về tình hình và triển 


vọng thị trường chứng khoán Niu-oóc, XOAY 
quanh câu hỏi : liệu có xây ra “ngày thứ hai đen tối” 
của “cú bất ngờ tháng mười”, 19- 10-1987, khi thị 
trường chứng khoán Niu-oóc sụp đổ không ? Cuộc 
tranh luận còn chưa ngã ngũ, thì ngày 27-10-1997, 
trên thị trường chứng khoán Niu-oóc, chỉ số Đạo 
Giôn đã sụt ghê, gớm từ 7715 điểm xuống. 7161 
điểm, mất 554 điểm, bằng 7% giá trị. Đây là số điểm 
mất trong một ngày cao chưa từng thấy, vượt cả số 
508, điểm mất tronp “ngày thứ hai đen. tối”. Nhiều 
người cho rằng đây mới chính là “cú bất ngờ tháng 
mười”. Ngay trong ngày 27, thị trường chứng khoản 
Niu-oóc phải ngưng hoạt động hai lần để chân chỉnh 
lại. Và cũng nạay trong ngày đó, ông A-lân Grin-xpan, 
Chủ tịch Hội đồng Thống đốc ngân hàng trung ương 
(Fed) đã phải đến giải trình trước Quốc hội về thực 
trạng cơn chấn động này. Ý kiến giải trình của ông 
về cơ bản piống ý kiến ông đã đưa ra trước Quốc hội 
thắng 12 năm 1996 về “Tình trạng sôi động phi lý" 
của thị trường chứng khoán. 

Tuy nhiên cơn chấn động này lại trùng hợp với 
sự sụp đổ thị trường chứng khoán Hồng Công npày 
thứ năm 23 tháng 10, kéo dài cho đến đầu tuân sau 
đó. Nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi : “Những 
diễn biến ở Hồng Công và Niu-oóc có liên quan gì 
với nhau ?”. 


Hồng Công - thiên BưởNg thuế khóa 

Hồng Công là một trung tâm tài chính quốc tế 
lớn, đứng hàng thứ Š trên thê giới theo doanh số piaO 
dịch ngân hàng và hối đoái. Thị trường chứn¿ khoán 
Hồng Công có trị giá 350 tỉ USD, đứng hàng thứ 8 
trên thế giới. Thế lực tài chính đó dựa trên nên kinh 
tế phát triển cao với GDP/đầu người là 25 300 USD 
và dự trữ ngoại tệ 66 tỉ USD (so với Mỹ 57 tỉ USD). 


LA CÔN 


Sơng sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất đối với giới kinh 
doanh là Hồng Công - thiên đường thuế khóa. Cho 
tới đầu thập kỷ 90, nhiều nhà nước phúc lợi phương 
Tây vẫn còn giữ mức thuế “đỉnh cao” đối với phần 
thu nhập vượt khung : 72% ở Đan Mạch, Thụy 
Điển ; 56% ở CHLB Đức. Thuế đỉnh cao thu được 
nguồn tài chính đôi đào phục vụ cho phúc lợi xã hội. 
Ở Hoa Kỳ, mức thuế đỉnh cao 70% còn được duy trì 
cho đến đầu thập kỷ 80 mới bị tổng thống Ri-pân hạ 
xuống 50% rồi lại xuống 28%. Thuế đỉnh cao giảm 
dẫn đến sự cần thiết phải cắt giảm phần lớn các 
khoản chi cho phúc lợi xã hội. 

Ở Hồng Công, không có loại thuế trực thu hoặc 
gián thu nào ngoài hai loại thuế : thuế đánh vào công 
ty 16,5% và thuế đánh vào lương 15%. Vì thế các 
công ty đa quốc gia đã đổ xô vào Hồng Công kinh 
đoanh kiếm lợi nhuận cao nhất. Có tới 816 công ty 
đa quốc pia đã mở văn phòng đại diện khu vực tại 
Hồng Công. Năm trăm công ty đa quốc gia lớn nhất 
thế giới có doanh thu từ 9 tỉ USD đến 168 USD, 
trone đó có 162 công ty Mỹ, 126 công ty Nhật và 41 
công ty Đức đã mở chỉ nhánh ở Hồng Công và các 
nước có trình độ phát triển khác nhau trên khắp thế 
giới. Diện tích 403 dặm vuông đã chật chội đối với 
6,4 triệu dân Hồng Công, càng quá chật đối với 816 
công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới. Vì thế ở đây 
giá nhà đất thuộc loại đắt nhất thế giới : 30 000 USD 
một mét vuông đất loại một. 

Theo chính sách hướng về châu Á, các công ty đa 
quốc pia của Mỹ đã tăng vốn đầu tư vào Hồng Công 
và châu Á nói chưng từ 185 triệu USD lên 24 tỉ USD 
(không tính Nhật Bản) trong mười năm qua. Một 
phần lớn số vốn đầu tư này thuộc về Các Hội ?óp quỹ 
đầu tư (Mutual Funds, ME). “Hoạt động của các ME 
hướng nhiều nhất vào việc đầu cơ bất động sản, tiền 
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tệ và chứng khoán. Loại hoạt động này thu được lãi 
lớn nhưng cũng dễ gặp rủi ro lớn. Giá nhà, đất tăng 
vọt trong năm mà Trung Quốc chuẩn bị tiếp quản 
Hồng Công, vì mọi người đều tin rằng Trung Quốc 
Sẽ mở nhiều CƠ sở kinh doanh ở đấy. Từ tháng 7, đầu 
cơ nhà đất thất bại ở Thái Lan đã làm bùng nổ cuộc 
khủng hoàng tài chính tiền tệ mà cả khu vực phải 
chịu hậu quả. Từ đó đến ngày sụp. đồ thị trường 
_ chứng khoán Hồng Công các MF của Mỹ ở Hồng 
Công đã mất tới 30% vốn. Các công ty đa quốc gia 
của Mỹ nói chung đã phải chia phần tốn thất 10% 
ngày 23 tháng 10 của thị trường chứng khoán Hồng 
Công. Tốn thất đó đã tác động tiêu cực vào cổ phiếu 
của các công ty đa quốc gia đăng ký trên thị trường 
Niu-oóc, song cơn chấn động phê pớm của thị 
trường chứng khoán Niu-oóc ngày 27-10-1997 còn 
có những nguyên nhân cơ bản khác. 
Kinh tế Mỹ : kết quả làm ăn của 

30 “Siêu công ty”? 

Chỉ số Đao Giôn phản ánh giá trị cổ phiếu giao 
dịch hàng ngày của khoảng 9000 công ty đăng ký 
trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, còn có chỉ 
số S&P 500 phản ảnh giá trị cổ phiếu của 500 công 
ty lớn nhất. Trong số 300 công ty này có 50 “siêu 
công ty” chiếm tới 50% tổng giá trị cổ phiếu của 500 
công ty, và lại chiếm tới quá nửa số lợi nhuận mà 
500 công ty thu được trong năm 1996 Ñ), Cái gọi là 
“nên kinh tế quốc gia" của Hoa Kỳ, chủ yếu là kết 
quả làm ăn của 50 “siêu công ty” đó. 

-_ Cuối tháng 3-1997 Hãng phân tích tài chính 
Bi-ri-ni €2 đã tính : giá trị cô phiếu của 50 “siêu 
công ty” chiếm 11,2% trong tỷ sô tăng 20,3% của 
300 công ty năm 1996 so với năm 1995. Tông siá trị 
cổ phiếu của 450 công ty còn lại trong S&P 500 
năm 1996 chỉ chiếm 9,1% tronp tỷ sô tăng đó. Có 
thể thấy số công ty này bị thua lỗ hoặc lãi không 
đẳng kể trong năm 1996, 

Ông A-lân Xlôn Ô), phóng viên tài chính của 
báo Tuân tin tức (Mỹ) tại thị trường chứng khoán 
Niu-oóc, đã phân tích chỉ số W 5000 (4) về kết quả 
làm ăn của 5000 công ty mà hãng này theo dõi. Ông 
Xlôn trừ đi thông sô của 500 công ty lớn nhất đã nằm 
trong chỉ sô S&P 500, còn lại 4 500 công ty thua lỗ 
tronp năm 1996 đã mất 1,6% giá trị. 

Đối chiếu chỉ số S&P 500 và chỉ số W 5000 có 
thể thấy : nên kinh tế Mỹ có hai bộ phận : bộ phận 
phát đạt pồm 50 “siêu công ty” và bộ phận thua lỗ 


62 


pồm tất cả các công ty khác. Hai bộ phận này đã đưa 
ra hai cách đánh giá lạc quan và bi quan trái ngược 
nhau. 

Nhân dịp kết thúc năm tài chính 1996 của Hoa 
Kỳ, báo Bưu điện Oa-sinh-tơn đã đưa ra nhận xét : 
“Có khoảng cách lớn giữa những người làm ăn phát 
đạt và những người làm ăn không phát đạt ở Mỹ. 
Những người trở nên giàu có thì tỏ ra lạc quan trước 
triển vọng nên kinh tế trong khi những người vừa bị 
mất VIỆC làm và mắc nợ lại có quan điểm bi quan 
hơn về hoạt động kinh tế của nước này. Họ dường 
như có xu hướng hạ thấp nhịp độ phát triển kinh tẾ, 
đồng thời lại phóng đại tỷ lệ thất nghiệp. Gần nửa số 
người vấp phải khó khăn kinh tế tron những năm 
qua cho rằng nên kinh tế đang ở tronp piai đoạn trì 
trệ hoặc thậm chí đang lún sâu vào một cuộc khủng 
hoảng kinh tẾ”. 

Trong cơn chấn động khủng khiếp ngày “xanh 
nước biên” 27-10-1997, tổng thiệt hại của thị trường 
chứng khoán trên thế giới lên tới 1 200 tỉ USD so với 
tổng số 55 000 t USD chứng khoán giao dịch 
thường ngày của toàn thế giới. Con đường sông đối 
với 50 “siêu công ty” có vốn từ 9 tỉ USD đến 222 tỉ 
USD đã được vạch sẵn từ lâu : mua lại những cổ 
phiếu mà cổ đông tung ra bán trên thị trường chứng 
khoán. Công ty máy vi tính IBM lớn nhất nước Mỹ 
với số vốn 8I tỉ USD có cổ phiếu sụt 4,75 USD 
trong ngày đó, đã bỏ ra 3,5 tỉ USD để mua lại cổ 
phiếu. Những công ty có ít vốn hơn tất nhiên chỉ 
mua lại được một. số ít cổ phiếu. Còn những công ty 
vừa và nhỏ vốn liếng quá ít, không có khả năng mua 
lại cổ phiếu, thì bất buộc phải đi vào con đường phá 
sản. Bản thân họ và gia đình họ phải pia nhập hàng 
ngũ những người nphèo sống một cuộc đời thiếu 
thốn về mọi mặt. 

Trong Xã hội Mỹ cũng như xã hội các nước tư 
bản khác, số người øiàu npày càng siàu thêm và số 
người nshèo nøsày càng nphèo hơn. 

Công bằng xã hội với “‡oàn câu hóa” 

Bất . công xã hội ngày càng tăng chẳng nhữne là 
một vấn đề đạo lý làm nhức nhối lương tri loài 


(1) Tạp chí Mỹ Tài Phú (Fortune, 21-7-1997, tr 94) 
(2) Birinyi Associates : Standard and Poor`s 500 index 
(3) Allan Sloan, Newsweek, 7-4-1997 

(4) Winlhire 5000 index 


người, mà còn là một thách thức đối với nền kinh tế 
“toàn cầu hóa”. Nhà kinh tế nổi tiếng nước Mỹ 
Giôn Gôn-brết luôn luôn bảo vệ quan điểm đúng 
đắn của ông đã được nhiều nhà kinh tế tiến bộ tán 
thành : công bằng xã hội không chỉ là một đòi hỏi 
của đạo đức học mà “còn là một đòi hổi của kinh tế 
học vì nó thực sự là một chức năng kinh tế đảm bảo 


sự cân bằng giữa cung và cầu, tức là đảm bảo sự ổn 


định của nền kinh tế”. 

Cơn chấn động của thị trường chứng khoán 
Niu-oóc hiện nay, theo nhận định của nhiều nhà 
phân tích Mỹ, mặc dù có thể tạm thời giảm bớt 
cường độ do sự can thiệp khẩn cấp của một số nhân 
tố ngoài thị trường, nhưng vẫn có khả năng bùng nổ 
trở lại với cường độ lớn hơn. 

Sự bấp bênh của thị trường chứng khoán Mỹ, làm 
bấp bênh các thị trường chứng khoán khác ở châu 
Âu, châu Á, Mỹ la tinh, là một trong những biểu 
hiện tiêu cực bên cạnh những mặt tích cực của “toàn 
cầu hóa”. Kinh tế châu Á là một bộ phận quan trọng 
của nền kinh tế “toàn cầu hóa”. Sự sụp đổ của thị 
trường chứng khoán Hồng Công đã làm chất xúc tác 
gây ra cơn chấn động khủng khiếp của thị trường 
chứng khoán Niu-oóc. Một số biện pháp khẩn cấp 
mà các cơ quan chức năng Mỹ tiến hành-để nâng đỡ 
thị trường chứng khoán Hồng Công tronp những 
neày qua cũng mang ý nphĩa (ự cứu. Các nhà lãnh 
đạo Mỹ từ tổng thống Bin Clin-tơn đến Chủ tịch Hội 
đồng thống đốc ngân hàng trung ương (Fed) A-lân 
Srin-xpan, Bộ trưởng Tài chính Bốp Ru-bin đều bày 
tỏ sự quan tâm đối với các vấn đề kinh tế phức tạp 
mà các nước châu Á đang phải đối phó, và coi 
những khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, mang tính 
chu kỳ của nền kinh tế thị trường, không ảnh hưởng 
nhiều đến vị trí là khu vực kinh tế năng động nhất 
của thế giới. 

Phát huy những mặt tích cực của “toàn cầu hóa” 
đông thời khắc phục những mặt tiêu cực của nó là 
trách nhiệm chung của tất cả các dân tộc trong cộng 
đồng quốc tế, chứ không phải của riêng một quốc 01a 
hoặc một nhóm quốc gia nào. Những cố păng chung 
của cộng đồng quốc tế theo hướng đó sẽ đem lại kết 
quả ngày càng tốt đẹp hơn. L1 
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NHÂN Tổ... 


(Tiếp theo trang 0) 


các nước ven Địa Trung Hải, hay là văn hóa - chính trị 
như Cộng đông Pháp ngữ, Hội nghị các nước I-bê-ri-cơ - 
I-xpa-ni-cơ tập hợp Tây Ban Nha và phần lớn các nước 
Trung và Nam Mỹ... là một nhu cầu phổ biến của giai 
đoạn hiện nay, ai cũng muốn tham gia, ít ai muốn đứng 
ngoài. 

- Xu hướng các nước và các dân tộc muốn khẳng định 
chủ quyền quốc gia và bản sắc dân tộc, bảo vệ sự đa dạng 
chính trị, kinh tế, văn hóa trên thế giới trước quá trình toàn 
cầu hóa và xu thế á ap đặt một kiểu mẫu chính trị - xá hội, 
sự lấn ất của một ngôn ngữ, một lối sống, một văn hóa. 
Cộng đồng Pháp ngữ lấy sự đa dạng văn hóa, sự giao lưu 
giữa các văn hóa, chính sách đa ngôn npữ làm một chủ 
trương hàng đầu và đã từng bảo vệ thành công quan điểm 
về “ngoại lệ văn hóa” (exception culturelle) trong quá 
trình thương lượng U-ru-puay nhằm thành lập Tổ chức 
Thương mại thế giới. 

Cũng từ giác độ “thế - lực - thời”, có thể lý giải tại sao 
ta đăng cai Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ lần 
thứ 7 năm nay. Hội nphị cấp cao Hà Nội 1997 là sự hội tụ 
giữa lợi ích của Cộng đồng muốn khẳng định sự hiện diện 
tại châu Á (đây là Hội nghị cấp cao đầu tiên tại châu lục 
này) và lợi ích của ta theo phương châm “đóng góp và 
được hưởng” thực hiện quyền lợi và nphĩa vụ một thành 
viên đầy đủ của một thể chế đa phương khi thế (đối 
ngoại), lực (đổi mới) và thời (quốc tế) đã chín muôi để 
cho phép làm chủ thể, nghĩa là trực tiếp tổ chức (chứ 
không chỉ tham dự hoạt động quốc tế lớn), đóng góp xây 
dựng “luật chơi” đa phương. Nói cách khác, việc ta nhận, 
hay nói chính xác hơn là có thể nhận đăng cai HNCC? 
năm nay là biểu hiện của một quá trình vài thập kỹ tham gia 
và triển khai ngoại giao đa phương (nêu lấy mốc năm 1977 
nước ta gia nhập LHQ). Tổ chức thành công HNCC? các _ 
nước có sử dụng tiếng Pháp sẽ tạo tiên đề thuận lợi cho ta 
tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN năm 1998. Trên cơ sở 
đó, ta có điều kiện tính đến việc vào lúc thích hợp (phải 
chăng như năm giao thời giữa hai thể kỷ - năm 2000) đăng 
cai một Hội nghị của Phong trào không liên kết là một 
trong các thể chế đa phương mà ta tham gia rất sớm và 
tiếp theo fà một Hội nghị của LHQ. Như vậy, ta sẽ thể 
hiện cân đối các “mũi giấp công” của ngoại giao đa 


phương của ta.Q ‹ 
TRỊNH CƯƠNG 
(thực hiện) 


63 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỤC TIỀN 


HÔI THẢO KHOA HỌC “KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MANG: 
THÁNG MƯƠI NGA” (7-11-1917 —7-11-1997) - 


Hòa chung với những hoạt động sôi nổi của cả nước thiết thực kỷ niệm 80 năm cuộc Cách 
mạng Pháng Mười Nga vĩ đại, sáng 6-11-1997 tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân 
văn quốc gia phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tô chức Hội thảo khoa 
học : “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”. 

Chưa kể tới các cuộc hội thảo được tô chức vừa qua Ở các trung tâm nghiên cứu, giảng đạy, 
trung tâm khoa học với số lượng hàng trăm bản báo cáo, cuộc hội thảo lần này đã nhận được 
hơn 180 báo cáo của các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, cần bộ quản lý... hoạt động trên nhiều 
-_ lính vực, thuộc Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn quốc gia (cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bạn tô chức Trung ương, Ban khoa giáo Trung ương, 
_ Học viện hành chính quốc gia, Đại học quốc gia, Học viện chính trỊ - quân sự, Hội khoa học 
lịch sử TP Hồ Chí Minh, Hội liên hợp văn học nghệ. thuật... Điều đó chứng tỏ Cách mạng Tháng 
Mười Nga thực sự là nguồn cảm hứng vô tận để các nhà lý luận, khoa học và hoạt động thực 
tiến nghiên cứu, tìm hiêu. Tại cuộc hội thảo Giáo sư Nguyễn Đức Bình, Uy viên Bộ Chỉnh trị, 
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã đọc bản báo cáo đề dẫn quan trọng : “Cách mạng 
Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi” (bài đăng trong Tạp chí số ra kỳ này) 
trong đó có viết : “Với Cách mạng Tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử quyền tự quyết của 
các dân tộc đã thực hiện trên một phần hành tỉnh. Cách mạng Thắng Mười đem lại nhà mây cho 
công nhân, ruộng đất cho nông dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc, bình đẳng, tự do, 
hạnh phúc cho mọi người. 

Cách mạng Thắng Mười không chỉ tuyên bố những lý tưởng cao cả mà nó thực sự hành động 
vì những lợi ích thiết thân nhất, bức xúc nhất của nhân dân... 

Vậy là, từ mục tiêu cho đến hành động, Cách mạng Tháng Mười thật sự là nhân đạo, văn hóa 
và văn minh. Không ai có thể bôi nhọ thanh danh của Cách mạng Tháng Mười !” 

Nội dung các báo cáo khoa học của hội thảo tập trung vào 3 vấn đề lớn, cũng tức là trả lời 
3 câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Đó là : 

- Thực tiễn 80 năm có chứng minh tính tất yếu lịch sử của Cách mạng Tháng Mười không ? 

- Có đúng Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội không ? 

- Cách mạng Tháng Mười có tiếp tục soi sáng con đường phát triển cách mạng hay không 2 

Các báo cáo khoa học đều khẳng định Cách mạng Tháng Mười là sự kiện trọng đại, là mốc 
son không thể phai mờ trong lịch sử hiện đại, nó mở ra thời đại mới của xã hội loài người, thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gIỚI. Cách mạng 
Tháng Mười khắc sâu trong ký ức nhân loại những giá trị bât diệt và những giá trỊ Ấy, vẫn đang 
tiếp tục tác động mạnh mẽ đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng thế giới và công cuộc đổi mới của 
chúng ta. 

Các báo cáo còn tập trung phê phán những ý kiến xuyên tạc ý nghĩa và những thắng lợi vĩ 
đại của Cách mạng Tháng Mười ; góp phần làm rõ thêm những quan điểm lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, đặc Diệt là về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, mối quan hệ giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất,.. 

Các báo cáo cũng đã nêu lên những bài học của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng 
Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 
T ZÈ | `_ 
+ Trụ sỏ chính: Số 3 Phan Đình Phùng 
Thành phố Cân Thơ 

- Điện thoại: 823460 - 827831 - 827832 

- FAX: 820877 - 821370 

+ Các chị nhanh trục thuộc: 

Chi nhánh Ngân hàng thành phố Cần Thơ, Châu Thành Ô-Môn, 
Thôt Nốt, Phụng Hiệp, Vị Thanh, Long Nữ và I2 chị nhánh liên xã. 
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e Nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, kỳ phiếu có mục đích, có kỳ hạn và không kỳ hạn băng đồng Việt 
Nam và ngoại tệ. : 

e Cho vay ngăn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các thành phần kinh tế băng đông Việt Nam 
và ngoại tệ. 

e Hùn vốn, liên doanh, liên kết băng đồng Việt Nam và ngoại tệ. 

e Thục hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu. 

e Cầm đồ các chứng chỉ có giá, vàng và các động sản. 

e Thanh toán, chuyển vốn, chuyển tiền nhanh, trong và ngoài nước qua mạng lưới vi tính. 

e Thu đổi ngân phiếu lấy tiền mặt và ngược lại, dịch vụ kiểm đếm. 

e Kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối, đặc biệt có nhận và phát miên phí nhăn tin đi Mỹ, 
Ca-na-đa. 

e Bảo lãnh cho khách hàng trong quan hệ mua bán. 

+ Đến với chi nhánh Ngân hàng và phát triển nông thôn Cần Thơ, khách hàng sẽ hài lòng với: 

- Chương trình giao dịch băng máy vi tính nhanh chóng, an toàn, chính xác. 

- Tinh thân phục vụ văn minh, lịch sự và tận tụy của đội ngù nhân viên năng lục, kinh 
nghiệm, luôn hết lòng vì quý khách. 
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CỘNG TY CAO SƯ 
BINH LONG 


THỊ TRẤN AN LỘ H. BÌNH L0NG - TỈNH BÌNH PHUÚC ĐT: 065.8686180 - 065.8663524 FAX: 065.8662922 


Cióm đốc Cty 
NGUYỄN VĂN SAO lên nay Công ty cao 
su Bình Long có gần 
16.000 ha cao su, 
trong đó hơn 10.000 ha là vườn 
cây kinh doanh khai thác mủ 
đang độ sung súc. Từ 1982 đến 
1996, công ty đã khai thác chế 
biến và tiêu thụ trên 100.000 
tấn mủ cao su các loại, trong. 
đó loại mủ có chất lượng cao 
chiếm tỷ lệ 95%. Các nhà máy 
chế biến cao su của công ty 


được trang bị công nghệ hiện _ 
X” Xóo Kủu) —— đại, sản lượng, chất lượng sản ` 
__ phẩm không ngừng nâng cao, 
được khách hàng trong và 
ngoài nước ưa chuộng. 
e Vườn cây 
"ứng: hân hạnh chào đón khách 
e Mủ cao su =— và sẵn sàng cộng tác, 
Bình Long doanh với quý khách 
xuất khẩu _/ là 
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Địa chỉ : Xã Cư Ni - Eakar - Tính Daklak 
ĐT : (050) 825113 - Fax : (050) 825562 


Nông trường cà phê 720 là doanh nghiệp nhà nuớc với chúc năng 
chủ yếu là sản xuất, cung úng cà phê cho xuất khấu. 

Diện tích tụ nhiên của nông trường là : 1560 ha, 

trong đó : 

- Diện tích cà phê quốc doanh : 400 ha 

- Diện tích cà phê của nhân dân : 100 ha 

Năng suất bình quân : 2,5 - 3 tấn nhân/ha 

- Diện tích lúa : 125 ha 

- Diện tích màu : 300 ha 

Ngoài ra nông trường còn có 120 ha ao hồ với trên 7.000.000 mŠ 
nước bảo đảm cho việc tưới tiêu và sinh hoạt. 

Hiện nông trường đang mở rộng sản xuất thêm 300 ha cà phê và 
960 ha cao su. 


+ Đơn vị săn sàng liên doanh. liên Rết với 
# | ri } `. tất cả các thành phần hinh tế trong và 
T]Ÿ.u an ngoài nước. 


Vielinơm Ccffee CorDordiion 


COFFEE STATE FARM 720 


Add: Cu Ni Commune - Eakar Rice area : 125 ha 
Daklak Province Cereal area : 300 ha 
Tel: (050) 825113 - Fax: (050) 825562 — Besides this, the ƒarm has over 120 ha oƒ 
¿- *° Coffee State Farm 720 ¡š a State-ru unH lakes and ponds containing more than 
% ø% specialising in coffee producion and ⁄000,000 cu.m. oƒ water ƒully meetins 
“` €XDOFI. irrigation and living reqHIrenents. 
:.” 1 The farm has total land area oƒ 1560 ha oƒ_ The ƒarm ¡s expandins coflee area by an 
sẢ TT which : additional 300 ha, and 960 ha öƒ rubber is 
Xu >S) - Coffee area under State control is 400 ha being planted. 
k. - Coffee area directly managed by the | 


commumity is 100 ha The ƒarm seeks to cooperatfe and ƒorm 
Average coffee vield : 2.5-3 tonnes oƒ coƒ- JÝs with business organisations q( home 
ƒee beans⁄/ha and abroad. 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miên Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
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AT kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa X, 

| tôi đã trình bày báo cáo về định hướng 
chương trình hành động của Chính phủ 
trong nhiệm kỳ mới nhằm phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đến năm 
2000, tạo tiền để cho bước tiến nhanh và bền 
vững hơn sau năm 2000. Định hướng đó cụ thể 
hóa tư tưởng chỉ đạo đã được Đại hội VIII của 
Đảng đề ra là “đẩy mạnh công cuộc đổi mới một 
cách toàn diện và đồng bộ”, nhằm tiếp thêm 
động lực và khơi dẠy khí thế của toàn xã hội ra 


sức cần kiệm, dồn vốn đâu tư phát triển để vượt 
qua đói nghèo, làm giàu cho mình và cho đ4f 
nước, phát huy mọi nguồn lực để tạo ra bước đột 


phá trong sự chuyển dịch cơ cấu và phát triển 
kinh tế theo hướng đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đi kịp tiến trình hội nhập quốc tế 

Báo cáo về định hướng chương trình hành 
động của Chính phủ đã nêu sáu vấn đề lớn, đồng 
thời là những nhiệm vụ công tác chính với các 
giải pháp lớn về kinh tế, xã hội và hành chính, 
vừa kế tục công việc của Chính phủ nhiệm kỳ 
trước, vừa có những nội dung mới theo yêu cầu 
của tình hình hiện nay, nhằm đáp ứng những 
mong muốn và đòi hỏi mà các tầng lớp nhân dân 
trong cả nước đã bày tỏ với Quốc hội khóa X. 
Sáu vấn đề đó là: 

- Mộf, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế ; 

- Hai, phát triển nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; 

- Ba, đầy mạnh việc sắp xếp và nâng cao hiệu 
quả khu vực doanh nghiệp nhà nước ; 
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- Bốn, đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài 
chính - tiền tệ ; 

- Năm, kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát 
triển văn hóa, thực hiện công bằng và tiến bộ xã 
hội, bảo vệ môi trường ; 

- Sáu, xây dựng một nên hành chính dân chủ, 
trong sạch, có năng lực và hiệu lực. 

Trong việc triển khai thực hiện những nhiệm 
vụ và giải pháp đó, chương trình hành động năm 
1998 của Chính phủ hướng vào những chủ 
trương, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy 
và tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế thuộc mọi 
thành phần phát triển sản xuất kinh doanh, đáp 
ứng nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, 
đồng thời điều chỉnh cơ cấu đầu tư, cải cách một 
bước khu vực doanh nghiệp nhà nước nhằm duy 
trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, 
nâng cao một bước hiệu quả kinh tế, kết hợp tốt 
hơn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và 
phát triển văn hóa, củng cố an ninh, quốc phòng, 
giữ vững ổn định chính trị. 

Dưới đây, tôi xin tập trung trình bày một số 
chủ trương, biện pháp quan trọng cần thực hiện 
trong năm 1998 trên những lĩnh vực chủ yếu về 
kinh tế, xã hội và hành chính. 

VỀ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, 
KINH DOANH 

1- Tháo gỡ những trở ngại và phiên hà về 
thể chế và thủ tục đang cần trở việc đăng ký 
hành nghê, đâu tư phát triển và hoạt động 


* Phần II Báo cáo của Chính phủ tại kỳ hợp thứ 2 Quốc hội khóa X 
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kinh doanh của các thành phân kinh tế coi 
đó là biện pháp rất quan trọng để khuyến khích 
tiết kiệm và đầu tư, phát huy các nguồn lực 
trong xã hội. 

- Chính phủ sắp ban hành nghị định mới 
hướng dẫn thực hiện Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước đối với mọi thành phần kinh tế, trong 
đó giải quyết cụ thể vấn để đăng ký kinh doanh, 
đất kinh doanh, trợ giúp về vốn, công nghệ, tiếp 
thị và chính sách thuế ưu đãi. Sửa đổi, bổ sung 
các Luật và Nghị định về doanh nghiệp tư nhân, 
Luật Công ty và hộ kinh doanh cá thể, xây dựng 
Luật chung đối với các chủ thể kinh doanh theo 
tỉnh thần tạo thuận lợi cho mọi hoạt động đầu tư 
kinh doanh trong những lĩnh vực mà pháp luật 
không cấm hoặc không hạn chế, đồng thời bảo 
đảm sự kiểm soát của Nhà nước nhằm ngăn chặn 
những hành vi vị phạm pháp luật. 

- Quy định cụ thể nguyên tắc, thể lệ thanh tra, 
kiểm tra của cơ quan nhà nước đối với đơn vị 
kinh doanh, ngăn chặn tình trạng tùy tiện, sách 
nhiễu (việc thanh tra, kiểm tra phải có quyết định 
của cơ quan có thẩm quyển; thanh tra xong phải 
có kết luận bằng văn bản; nghiên cứu mở rộng 
thẩm quyền xét xử của Tòa án hành chính đối với 
các quyết định xử phạt hành chính các đơn vị 
kinh doanh). 

- Nhà nước và xã hội có thái độ và hình thức 
cụ thể khuyến khích các nhà kinh doanh thuộc 
mọi thành phần kinh tế, kể cả người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước 
ngoài, mạnh dạn đầu tư, tuân thủ pháp luật, cư xử 
tốt với người lao động ; đấu tranh với những 
hành vi trái pháp luật, đồng thời khắc phục 
những biểu hiện kỳ thị, phê phán một chiều. 

2 - Thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh của 
hàng Việt Nam, kết hợp với chính sách bảo hộ 
hợp lý sản xuất trong nước 

- Các bộ và cơ quan quản lý ngành hướng 
dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp đánh giá cụ thể 
khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả của 
từng hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, cung 
ứng, so sánh với hàng hóa, dịch vụ của nước 
ngoài ; từ đó, để ra biện pháp cụ thể nhằm đáp 
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
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Một số cơ sở sản xuất trong nước, bao gồm cả 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã 
làm ra nhiều sản phẩm không những đẩy lùi 
được sự xâm nhập của hàng nước ngoài cách đây 
không lâu còn tràn ngập thị trường nước ta mà 
còn xuất khẩu được sang nhiều nước. Từ thực 
tiến đó, cần rút kinh nghiệm và nâng cao ý chí 
phấn đấu,nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt 
Nam ; các ngành, các cấp, nhất là các doanh 
nghiệp phải coi đó là giải pháp cơ bản và có ý 
nghĩa quyết định để bảo hộ sản xuất trong nước 
và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng với công tác vận động quần chúng để 
tiến hành có hiệu quả những biện pháp mạnh mẽ 
chống buôn lậu ở biên giới, ven biển và xử lý 
hàng nhập lậu đã đưa vào thị trường nội địa theo 
Chỉ thị mới ban hành. Thủ trưởng cơ quan nhà 
nước và doanh nghiệp nhà nước (kể cả các đơn vị 
kinh doanh của Đảng, đoàn thể), thủ trưởng đơn 
vị lực lượng vũ trang phải có biện pháp kiểm tra, 
ngăn chặn và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật khi cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị mình 
hoặc thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có 
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tay 
cho bọn buôn lậu hoặc để cho bọn buôn lậu sử 
dụng phương tiện, kho tàng của mình để vận 
chuyển, cất giữ hàng lậu. 

3 - Điều chỉnh cơ cấu đâu tư theo hướng 
bảo đảm hiệu quả kinh tế 

- Trong những năm trước mắt, cơ cấu đầu tư 
trong toàn bộ nền kinh tế (kể cả đầu tư của nước 
ngoài, đặc biệt là đầu tư bằng nguồn vốn nhà 
nước) tập trung vào giải quyết những khâu then 
chốt trong kết cấu hạ tầng (điện, giao thông, thủy 
lợi và cấp thoát nước, thông tin liên lạc, một số 
cơ sở văn hóa, xã hội) ; phát triển nông, lâm, ngư 
nghiệp theo hướng thâm canh, gắn với công nghệ 
sau thu hoạch và công nghiệp chế biến ; sản xuất 
hàng xuất khẩu và các mặt hàng tiêu dùng (nông, 
lâm, thủy sản chế biến và hàng công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp bao bì) ; đầu tư một số cơ sở công 
nghiệp nặng (năng lượng, nguyên - vật liệu, cơ 
khí, hóa chất - phân bón...) mà ta có điều kiện 
bảo đảm hiệu quả và tìm được nguồn vốn ; phát 
triển các ngành dịch vụ đang có nhu cầu lớn (bưu 


-chính viễn thông, vận tải, thương mại, du lịch, tài 
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chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - công 
nghệ, dịch vụ phần mềm trong công nghệ tim 
học, dịch vụ tư vấn...). Đầu tư quy mô vừa và nhỏ 
là chính, cân nhắc kỹ điều kiện và khả năng bảo 
đảm hiệu quả đối với công trình quy mô lớn, 
nhất là công trình đầu tư bằng vốn trong nước và 
vốn vay. Chú trọng các đự án và hình thức đầu tư 
tạo nhiều việc làm (kể cả việc làm trực tiếp tại cơ 
sở được đầu tư và việc làm được tạo ra Ở các 
ngành và cơ sở khác qua tác động dây chuyền). 

- Theo phương hướng đó, cần soát xét lại chủ 
trương và kế hoạch đâu tư của khu vực nhà nước 
(bao gồm cả đầu tư của các doanh nghiệp nhà 
nước). Các dự án xây dựng hạ tầng bằng nguồn 
vốn nhà nước, kể cả vốn tài trợ không hoàn lại 
của nước ngoài, phải ưu tiên cho những mục tiêu 
phục vụ chung cho nền kinh tế và chú ý thích 
đáng các vùng chậm phát triển. Mọi dự án đầu tư 
vào sản xuất kinh doanh đều phải so sánh chất 
lượng và giá cả sản phẩm làm ra với hàng hóa 
trên thị trường quốc tế, bảo đảm có thị trường 
tiêu thụ, hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ. 

- Chính sách khuyến khích đầu tư trong nước 
và thu hút đầu tư nước ngoài phải quy định mức 
ưu đãi theo thứ tự ưu tiên ngành và vùng phù hợp 
với định hướng cơ cấu đầu tư, đặc biệt khuyến 
khích phát triển công nghiệp chế biến và làm 
hàng xuất khẩu. 

Đối với dự án đầu tư của nước ngoài vào sản 
xuất, phải nghiêm ngặt hơn nữa về yêu cầu bảo 
đảm chất lượng và giá cả đủ sức cạnh tranh với 
hàng nước ngoài, về thị trường tiêu thụ và tỷ lệ 
sản phẩm xuất khẩu, về lịch trình tăng dần tỷ lệ 
giá trị được tạo ra ở Việt Nam trong sản phẩm. 
Tiến hành một đợt kiểm tra nhằm tháo gỡ các 
vướng mắc, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án 
FDI đã cấp giấy phép và dự án ODA đã được cam 
kết ; thông qua đó rút ra những vấn đề cần sửa 
đổi, bổ sung chính sách, thủ tục để cải thiện môi 
trường, tạo thêm thuận lợi cho việc thu hút đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài và tranh thủ nguồn 
ODA, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước. 

Đẩy mạnh việc xây dựng và nâng cao hiệu 
quả các khu chế xuất, khu công nghiệp. Xây 
dựng đề án thí điểm lập đặc khu kinh tế, XU mậu 
dịch tự do ở vị trí thích hợp. 


4 - Mở rộng thị trường, tăng cường tiếp thị 

Bảo đảm lưu thông hàng hóa thông thoáng 
trong nước ; quy định và công bố rõ quyền hạn 
kiểm soát dọc đường; nghiêm cấm và xử lý 
nghiêm việc tùy tiện lập trạm kiểm soát trên 
đường giao thông. 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu 
của mọi thành phần kinh tế, đối với mọi loại 
hàng hóa (trừ hàng cấm và hàng cần kiểm soát 
được quy định rõ) ; các cơ sở sản xuất hàng xuất 
khẩu được trực tiếp xuất khẩu và nhập khẩu thiết 


` bị, vật tư phục vụ sản xuất. Đối với những mặt 


hàng còn phải duy trì hạn ngạch xuất, nhập khẩu, 
chuyển từ việc phân phối hạn ngạch theo lối 
hành chính sang cơ chế đấu thầu công khai hạn 
ngạch. Bồ sung chính sách tín dụng khuyến 
khích xuất khẩu căn cứ vào kim ngạch xuất khẩu 
đã thực hiện. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc 
nhập khẩu theo hình thức trả tiền chậm. Kiểm 
chế tỷ lệ nhập siêu. 

Trên cơ sở phát triển mạnh hàng xuất khẩu có 
sức cạnh tranh, cần tích cực và chủ động thâm 
nhập thị trường thế giới, tạo thị trường ổn định 
cho các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. Chú trọng 
đa phương hóa quan hệ thương mại, giảm sự tập 
trung cao vào một số đối tác, thu hẹp việc dựa 
vào thị trường trung gian. Đi đôi với việc duy trì 
và phát triển quan hệ thương mại đã tạo lập được 
VỚI các nước trong khu vực và cộng đồng châu 
Âu, cần phát triển quan hệ thương mại chính 
ngạch với Trung Quốc, mở rộng quan hệ buôn 
bán và hợp tác với Ấn Độ, khôi phục thị trường 
Nga và các nước Đông Âu, tìm thị trường mới ở 
Trung Cận Đông, châu Phi, châu Mỹ la-tinh. Chủ 
động đàm phán để tiến tới ký hiệp định thương 
mại, khai thông thị trường Mỹ. Tích cực chuẩn bị 
các điều kiện để gia nhập WTO. 

Nâng cao năng lực dự báo, thu thập, xử lý 
thông tin về thị trường trong và ngoài nước. Sắp 
xếp hợp lý các viện nghiên cứu và các trung tâm 
thông tin về thị trường thuộc các cơ quan nhà 
nước, các hiệp hội, hình thành hệ thống thông tin 
thương mại quốc gia nối mạng với các cơ quan 


quản lý, các doanh nghiệp và mạng Internet. Xây 


dựng bước đầu Trung tâm xúc tiến thương mại 
trên cơ sở kết hợp các cơ quan có trách nhiệm 
của Nhà nước với các hiệp hội doanh nghiệp để 
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tổ chức hợp lý công tác nghiên cứu, phát triển thị 
trường, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực 
tiếp thị và xuất khẩu hàng hóa. 

VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ 
KINH TẾ NÔNG THÔN 


Để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp 


(bao gồm cả lâm, ngư nghiệp) và kinh tế nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
gắn với phân công lại lao động ở nông thôn, năm 
1998 phải tập trung giải quyết mấy vấn đề lớn và 
bức xúc : 

1- Giúp đố nhân dân các vùng bị thiên tai, 
đặc biệt là vùng bị cơn bão lớn tháng 11 vừa 
qua mau chóng khôi phục và ổn định sản 
xuất, đời sống. Chúng ta tiếp tục vận động sự 
ủng hộ của nhân dân cả nước theo truyền thống 
“lá lành đùm lá rách” và tranh thủ sự giúp đỡ 
quốc tế kết hợp với sự tài trợ của ngân sách nhà 
nước, đồng thời các tỉnh được giúp đỡ phải tổ 
chức, kiểm tra sự phân phối và sử dụng các 
nguồn tài trợ một cách công bằng, công khai, có 
hiệu quả. Việc khắc phục hậu quả thiên tai phải 
gắn với việc tiếp tục thực hiện các chương trình 
thoát lũ và xây dựng kết cấu hạ tầng ở đồng bằng 
sông Cửu Long, thủy lợi hóa đồng ruộng và phát 
triển nghề đánh cá xa bờ. 

2. Tích cực giải quyết vấn đề tiêu thụ nông 
sản hàng hóa gắn với phát triển công nghệ 
sau thu hoạch và công nghiệp chế biến theo 
nhiều tầng công nghệ, thúc đẩy sự phát triển 
ngành, nghề và phân công lại lao động ở nông 
thôn. Coi trọng phát huy khả năng sản xuất cơ 
khí ở trong nước để phục vụ nông nghiệp và thu 
hút vốn, thiết bị, công nghệ nước ngoài vào 
những khâu chế biến tính, sâu. Xây dựng các 
vùng chuyên canh cây, con với tỷ suất hàng hóa 
cao, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và 
chế biến, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá 
thành hạ ; phát triển các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ gắn với quy hoạch các khu dân cư, hình 
thành các đô thị nhỏ ở nông thôn. 

Phương hướng đó cần được cụ thể hóa thành 
_ chủ trương, biện pháp giải quyết đối với từng 
loại sản phẩm chủ yếu: lúa gạo, cà-phê, cao-su, 
chè, hạt điều , rau quả, thịt gia súc, gia cầm, sữa, 
thủy sản, lâm sản. Thực tiễn của một số mô hình 


6 


như Hiệp hội mía đường Lam Sơn ở Thanh Hóa, 
Nông trường Sông Hậu ở Cân Thơ... cho thấy 
cách làm có hiệu quả nhất là liên kết chặt chẽ 
trên cơ sở điều hòa lợi ích thỏa đáng giữa các cơ 
sở quốc doanh với nông dân, ngư dân và lực 
lượng thương nghiệp , dịch vụ, tiểu cóng nghiệp 
tư nhân trong các khâu sản xuất nguyên liệu, 
dịch vụ kỹ thuật và hậu cần cho sản xuất, chế 
biến, lưu thông, xuất khẩu, nhằm khai thác mọi 
khả năng đưa lại hiệu quả cao nhất trong từng 
khâu và bảo đảm sự thông suốt từ khâu sản xuất 
nguyên liệu đến khâu tiêu thụ cuối cùng. Các cơ 
sở quốc doanh phát huy vai trò chủ đạo bằng 
cách kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đúng 
chính sách của Đảng và Nhà nước, ưu tiên chăm 
lo lợi ích của nông dân, bảo đảm lợi ích thỏa 
đáng của những người tham gia vào quá trình 
phục vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. 

Hoàn thiện quy chế và giúp đỡ xây dựng các 
quỹ bảo hiểm sản xuất dưới nhiều hình thức với 
sự tham gia của các hộ nông dân và các đơn vị 
kinh doanh nông sản, có sự trợ giúp một phần 
của Nhà nước lúc ban đầu để bù đắp thiệt hại cho 
nông dân khi mất mùa và khi giá thị trường 
xuống quá thấp. Ngân hàng Nông nghiệp và 
Ngân hàng phục vụ người nghèo có quy chế cho 
nông dân vay vào vụ thu hoạch để không phải 
vội bán nông sản ở thời điểm bất lợi về giá, vừa 
chịu thua thiệt, vừa gây thêm mất cân đối cung 
cầu trên thị trường. 

3 - Phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ 
nông dân đi đôi với phát triển các hình thức 
hợp tác kiểu mới và đổi mới các cơ sở quốc 
doanh trong nông nghiệp và nông thôn 

Để phát huy vai trò tự chủ và tính năng động 
của kinh tế hộ nông dân, cần khẩn trương hoàn 
thành công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho hộ nông dân. Quá trình 
xúc tiến việc này cần kết hợp với việc khuyến 
khích và giúp đỡ các hộ nông dân chuyển đổi 
ruộng đất với nhau để khắc phục tình trạng ruộng 
đất quá phân tán và manh mún, tạo điều kiện 
thuận lợi cho thâm canh và tăng năng suất lao 
động. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cùng với chính quyền địa phương xem xét cụ thể 
tình hình các hộ thiếu đất hoặc không còn đất 
canh tác để có biện pháp giúp đỡ họ có việc làm 
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và thu nhập ổn định trên cơ sở khai thác đất chưa 


sử dụng, đẩy mạnh việc phát triển nền nông. 


nghiệp hàng hóa và các ngành, nghề khác ở nông 
thôn. Ngăn chặn các hành vị cưỡng đoạt ruộng 
đất của hộ nông dân nghèo. 

Khuyến khích, giúp đỡ và tạo điều kiện phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác ở nông thôn ; 
chuyển đổi các hợp tác xã cũ theo nội dung và 
phương thức hoạt động mới ; giải thể và thanh lý 
tài sản các hợp tác xã kém nát, không có khả 
năng chuyển đổi ; tạo điều kiện cho các hợp tác 
xã kiểu mới được thành lập và sớm vươn lên 
đóng vai trò nòng cốt trong việc cung ứng các 
dịch vụ sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân. Những công việc trên cần được 
xúc tiến mạnh mẽ hơn, song phải dựa trên sự 
đồng tình và tự nguyện của nông dân. 

Củng cố và phát triển các cơ sở quốc doanh 
trong nông nghiệp và nông thôn làm dịch vụ, chế 
biến, tiêu thụ nông sản và chuyển giao kỹ thuật 
cho nông dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng 
xa. Theo hướng đó, các nông, lâm trường quốc 
doanh cần đổi mới tổ chức và nội dung kinh 


doanh để trở thành các trung tâm dịch vụ kinh tế, - 


kỹ thuật hỗ trợ kinh tế hộ gia đình. Các quốc 
doanh đánh cá cũng đổi mới hoạt động theo 
hướng tăng nhanh khả năng bám trụ dài ngày ở 
_ biển khơi, làm tốt các dịch vụ ngoài biển và trên 
bờ để tạo điều kiện cho ngư dân có thể chuyển 
mạnh từ nghề lộng sang nghề khơi. Tiếp tục cho 
ngư dân vay vốn để sắm phương tiện đánh cá xa 
bờ. | 

Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa 
các cơ sở quốc doanihh với các hộ nông dân, ngư 
dân và các hợp tác xã cả trong sản xuất, chế biến, 
lưu thông và tiêu thụ sản phẩm. 


VỀ KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
Năm 1998, cần xúc tiến một số công tác 
chính đưới đây để tiếp tục đổi mới khu vực 
doanh nghiệp nhà nước. 
1 - Đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao hiệu 
quả của các doanh nghiệp nhà nước hiện có 
Hoàn thành việc phân định các doanh nghiệp 
hoạt động công ích và các doanh nghiệp theo cơ 
chế kinh doanh. 


Đối với cắc doanh nghiệp công ích, các 
doanh nghiệp kinh doanh hoạt động có hiệu quả 
cũng như một số doanh nghiệp kinh doanh giữ vị 
trí quan trọng trong nền kinh tế, Nhà nước tập 
trung tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này có 


đủ vốn lưu động cần thiết, được vay vốn ưu đãi 


đề đổi mới thiết bị, công nghệ, kiện toàn tổ chức 
và đổi mới cơ chế quản lý. Các doanh nghiệp 
kinh doanh chuyển sang hoạt động theo cơ chế 
công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ 
phần thật sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết 
quả hòaạt động của mình. 

Chủ trương nêu trên được thực hiện trước hết 
đối với các tổng công ty nhà nước và các doanh 
nghiệp thành viên, thúc đẩy các đơn vị này hoạt - 
động ổn định và có hiệu quả ; xây dựng một số 
doanh nghiệp có vai trò đầu đàn về công nghệ và 
chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao. 

2 - Tích cực sắp xếp lại và đẩy mạnh thực 
hiện cô ' phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

Xác định loại doanh nghiệp được Nhà nước 
đầu tư 100% vốn (chủ yếu là các doanh nghiệp 
công ích), loại doanh nghiệp mà Nhà nước cần 
nắm số cổ phần chỉ phối, loại doanh nghiệp mà 
Nhà nước chỉ cần giữ tỷ lệ cổ phần ở mức thấp 
và đa dạng hóa sở hữu bằng nhiều hình thức 
thích hợp. Trên cơ sở đó, mở rộng điện các doanh 
nghiệp cần cổ phần hóa và khắc phục mọi trở 
ngại khách quan và chủ quan để đẩy mạnh tiến 
độ thực hiện. Bổ sung các quy định về bán cổ 
phần cho các đối tượng khác nhau theo hướng đa 
dạng hóa sở hữu ; thí điểm việc bán cổ phần cho 
người nước ngoài. 

Kiện toàn tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 
đốc việc tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp 
theo danh mục đã xác định, bảo đảm tiến độ triển 
khai và kịp thời rút kinh nghiệm để tiến hành 
một cách vững chắc. 

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công 
nghệ lạc hậu, không có vị trí quan trọng, lại kinh 
doanh thua lỗ kéo dài, tùy từng trường hợp mà áp 
dụng cách giải quyết thích hợp, như : sáp nhập 
vào doanh nghiệp khác, cổ phần hóa, đấu thầu 
công khai để cho tập thể hoặc cá nhân thuê 
khoán kinh doanh, cho phá sản theo quy định 
của pháp luật... 


- 
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Chính phủ sẽ chỉ đạo thí điểm để từ đó tổng 
kết và ban hành quy định về việc áp dụng các 
hình thức đa dạng hóa sơ hữu, đấu thầu cho thuê 
doanh nghiệp. 

Số tiền thu được (do cổ phần hóa, cho thuê, 
thanh lý tài sản) được sử dụng trước hết để giải 
quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội đối 
với người lao động và bổ sung vốn pháp định cho 
các doanh nghiệp nhà nước cần được ưu tiên 
củng cố và phát triển. 

3 - Tiếp tục đối mới cơ chế quản lý doanh 
nghiệp nhà nước 

- Thực hiện các biện pháp lành mạnh hóa tài 
chính doanh nghiệp ; bổ sung cơ chế quản lý tài 
chính và hạch toán ; mọi doanh nghiệp nhà nước 


đều phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán, 
thống kê, kiểm toán. Xây dựng quy chế về việc. 


công khai hóa tài chính doanh nghiệp ; giám đốc 
doanh nghiệp phải báo cáo với cấp ủy đảng, 
thông báo cho tổ chức công đoàn và người lao 
động về tình hình tài chính doanh nghiệp, đặc 


biệt là việc phân bổ các quỹ, đầu tư, mua sắm. 


trang thiết bị, chi phí hành chính v.v... 

- Cùng với việc xác định cơ chế quản lý của 
Nhà nước với tư cách chủ sở hữu, quy định cụ thể 
trách nhiệm và thẩm quyển của cơ quan nhà 
nước đối với doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn 
thiện cơ chế quản lý trong nội bộ doanh nghiệp, 
trước hết là các tổng công ty nhà nước ; điều 
chỉnh quan hệ nội bộ giữa tổng công ty và các 
doanh nghiệp thành viên theo hướng bảo đảm 
quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp thành viên. 

Tiếp tục nghiên cứu cơ chế quản lý vốn và tài 
sản Nhà nước tại các doanh nghiệp thông qua 
hình thức công ty tài chính. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò 
của các đoàn thể quần chúng. Chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng các cán bộ quản lý doanh nghiệp, 
trước hết là các giám đốc, thành viên Hội đồng 
quản trị, kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước 
và cán bộ quan lý Việt Nam trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nâng cao chất 
lượng và tính thiết thực trong hoạt động của các 
câu lạc bộ giám đốc doanh nghiệp với sự tham 
gia của các cán bộ lãnh đạo cơ quan nhà nước 
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trong các kỳ họp để lắng nghe và góp phần giải 
quyết các kiến nghị của các nhà kinh doanh đối 
với công tác quản lý nhà nước. _ 

VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ" 

1 - Ban hành pháp lệnh tiết kiệm chống 
lãng phí trong xây dựng, sản xuất và tiêu dùng để 
tăng tích lũy trong cả ba khu vực : nhà nước, 
doanh nghiệp và dân cư. Đi đôi với các chính 
sách khuyến khích đầu tư phát triển để kích thích 
tiết kiệm trong nước, cần áp dụng các chính sách 
điều tiết tiêu dùng, đặc biệt là tiêu dùng hàng cao 
cấp, hàng xa xỉ, đồng thời phát triển các hình 
thức thu hút và bảo hiểm tiền gửi của nhân dân, 
tăng tỷ lệ huy động vốn trung hạn, dài hạn. 

2 - Dự toán ngân sách năm 1998 được bố trí 
theo hướng nâng cao tính hiện thực của kế hoạch 
thu, đi đôi với tiết kiệm chi, thắt chặt chi cho tiêu 
dùng, kiềm chế bội chi ngân sách đưới 4% GDP, 
nhằm khắc phục một bước tình trạng bị động và 
căng thẳng của ngân sách nhà nước. Với mức thu 
này, việc đáp ứng các nhu cầu chi sẽ rất khó 
khăn, đòi hỏi phải phấn đấu thu đạt và vượt dự 
toán, đi đôi với thực hiện nghiêm chỉnh pháp 
lệnh tiết kiệm chỉ tiêu của công. 

Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách thuế 
theo hướng vừa bảo đảm nguồn thu của ngân 
sách, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
tích tụ vốn để đầu tư phát triển nhằm bồi dưỡng 
nguồn thu. Mở rộng diện đánh thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với một số mặt hàng cần tiết chế tiêu 
dùng, khai thác các nguồn thu còn bỏ sót. Điều 
chính giá tính thuế và thuế suất đối với hàng 
xuất, nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế và 
quy định hợp lý thời hạn áp dụng để các doanh 
nghiệp có thời gian chuẩn bị thực hiện. Chuẩn bị 
tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Luật 
thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp từ 1-1-1999, 

Ban hành và công bố rõ chế độ thu phí và lệ 
phí, quy chế huy động và quản lý, sử dụng tiền 
đóng góp của các tổ chức kinh tế, xã hội và dân 
cư, ngăn chặn tình trạng, lạm quyền, lạm thu, 
huy động quá mức và sử dụng tùy tiện. Đối với 
các khoản đóng góp của dân không thuộc chế độ 
thu ngân sách thì áp dụng hình thức quỹ do dân 
tự quản thu, chi dưới sự bảo hộ, giám sát của 
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chính quyền, như các quỹ công ích, quỹ khuyến 
học, quỹ trợ giúp người nghèo... 

Tăng cường giáo dục ý thức của các doanh 
nghiệp và nhân dân về nghĩa vụ thuế ; đưa việc 
chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ, số sách kế 
toán vào nền nếp trong mọi doanh nghiệp ; cải 
tiến công tác hành thu, mở rộng việc áp dụng 
hình thức doanh nghiệp tự khai nộp thuế, chịu xử 
phạt nếu gian lận ; nâng cao phẩm chất và trình 
độ nghiệp vụ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ 
thuế, hải quan. Bằng các biện pháp đồng bộ và sự 
phối hợp các lực lượng, sự đồng tình, ủng hộ của 
quần chúng, tạo cho được chuyển biến rõ rệt 
trong cuộc đấu tranh chống trốn, lậu thuế và gian 
lận thương mại. 

Về tiết kiệm chỉ ngân sách : Chi đầu tư phát 
triển phải được bố trí phù hợp với tiến độ thu 
ngân sách và chấp hành đúng các quy chế đã ban 
hành ; trên cơ sở đó, ngân sách phải bảo đảm 
thanh toán đúng hạn khối lượng xây dựng đã 
hoàn thành theo kế hoạch ; chấm đứt tình trạng 
nợ đọng kéo dài. Thực hiện quy chế thẩm định 
giá và đấu thầu trong việc dùng ngân sách mua 
sắm các thiết bị, vật tư có giá trị cao hoặc khối 
lượng lớn. 

Dự toán chi thường xuyên năm 1998 được 
phân bổ cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế 
và chính sách xã hội với mức tăng cao hơn so 
với mức tăng chi hành chính và các lĩnh vực 
khác ; song phải đầy mạnh việc thực hiện chủ 


trương xã hội hóa, huy động hợp lý các nguồn ' 


lực trong xã hội vào sự nghiệp giáo dục, y tế, 
văn hóa thì mới nâng được mức đáp ứng yêu cầu 
phát triển và nâng cao chất lượng của các lĩnh 
VỰC này. 


Cùng với việc ban hành pháp lệnh tiết kiệm, - 


chống lãng phí của công, cần xây dựng chế độ 
quản lý tài sản công, chế độ sử dụng xe ô-tô, 
điện thoại, mua sắm trang bị trong các cơ quan 
Nhà nước ; tiến hành kiểm kê và điều chỉnh việc 
sử dụng tài sản của các cơ quan hành chính sự 
nghiệp theo chế độ đã ban hành. 

Tăng cường kỷ luật chi ngân sách; thủ trưởng 
đơn vị thụ hưởng ngân sách chỉ được quyền chị 
đúng chế độ trong dự toán đã được duyệt ; kho 
bạc Nhà nước chỉ được phép thanh toán khi lệnh 
chi hợp lệ, đúng dự toán. Thực hiện chế độ thanh 


toán qua chuyển khoản, hạn chế tới mức thấp 
nhất việc chi bằng tiền mặi. | 

Ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc đối với 
quyết toán tài chính hằng năm đi đôi với chế độ 
công khai tài chính trong mọi cơ quan, tổ chức 


thụ hưởng ngân sách. 
3 - Ôn định lưu thông tiền tệ, lành mạnh 
hóa hoạt động tín dụng 


Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ngân 
hàng Nhà nước trong việc kiểm soát lạm phát, 
quản lý vàng và ngoại tệ, bảo đảm an toàn hệ 
thống tín dụng ; năm 1998, giữ lạm phát ở mức 
khoảng 6 - 7%. 

Kiên toàn tổ chức và nâng cao chất lượng 
hoạt động đi đôi với bảo đảm quyền tự chủ kinh 
doanh, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động 
của các ngân hàng thương mại quốc doanh ; sắp 
xếp lại các ngân hàng cổ phần. Nâng cao năng 
lực và trách nhiệm của ngân hàng-trong hoạt 
động tín dụng, giảm sự can thiệp hành chính. Đề 
nghị Quốc hội không quy định mức khống chế 
chênh lệch lãi suất, tăng quyền chủ động của 


Tnigân hàng trong việc quy định lãi suất huy động 


vốn và lãi suất cho vay. Áp dụng chế độ kiểm 
toán bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại. 
Phân loại và có phương án cụ thể xử lý nợ quá 
hạn. Xây dựng quỹ bảo hiểm tín dụng để sớm 
lành mạnh hóa và nâng độ an toàn trong hoạt 
động tín dụng. 

Xúc tiến thành lập cơ sở giao dịch chứng 
khoán ở quy mô thích hợp để có kinh nghiệm 
thực tế hoàn chỉnh thể chế, đào tạo cán bộ, từng 
bước tổ chức thị trường chứng khoán một cách 
vững chắc. 

Hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý vay và 


_ trả nợ nước ngoài, kiềm soát chặt chẽ việc vay nợ 


nước ngoài của Nhà nước cũng như của các 
doanh nghiệp, bảo đảm sử dụng vốn vay có hiệu 
quả và trả được nợ đúng hạn ; chấm dứt sự giảm 
sút và nâng dân mức tín nhiệm của nước ta trong 


-_ quan hệ tín dụng quốc tế... 


Tổ chức nghiên cứu, phân tích sâu sắc cuộc 
khủng hoảng tiền tê và biện pháp giải quyết của 
các nước trong khu vực để rút ra bài học về quản 
lý kinh tế vĩ mỏ, đánh giá và dự báo tác động của 
nó đối với kinh tế nước ta để có biện pháp ứng 
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phó chủ động ; đặc biệt là nghiên cứu một cách 
cơ bản chính sách tỷ giá và cơ chế quản lý ngoại 
hối. 
_ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI 

Lĩnh vực này gồm nhiều ngành hoạt động rất 
đa dạng đang triển khai thực hiện Nghị quyết 
_ trung ương 2 về khoa học - công nghệ và giáo 
dục - đào tạo, Nghị quyết của Chính phủ về xã 
hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa và nhiều chương 
trình quốc gia về giải quyết việc làm, về xóa đói 
giảm nghèo kết hợp với định canh định cư, về kế 
hoạch hóa gia đình, về nước sạch và vệ sinh môi 
trường ở nông thôn, về thanh toán một số bệnh 
xã hội, phòng chống HIV/AIDS, về thể dục, thể 
thao...Tất cả hướng vào bồi đưỡng và phát huy 
nhân tố con người, nhân tố quyết định sự phát 
triển hiện tại và tương lai của đất nước. Mấy năm 
nay, các lĩnh vực hoạt động này đã có bước tiến 
trong sự kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế, 
song chưa đi kịp yêu cầu của thời kỳ phát triển 
mới và còn nhiều vấn đề bức xúc phải giải quyết. 

Tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ là tiếp tục 
quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội, đồng thời phải tạo cơ chế phát huy mạnh 
mẽ sức dân tự làm hoặc cùng làm với nhà nước. 


Theo hướng đó, tôi xin nêu tinh thần đổi mới 


trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng và 
cấp bách trong năm 1998 trên một số lĩnh vực : 
1 - Về phát triển khoa học - công nghệ và 
bảo vệ môi trường 
- Đi đôi với việc hoàn thành dự thảo Luật 


khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược đến. 


năm 2020, tăng đầu tư và áp dụng một số chính 
sách, biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng công 
nghệ mới, điều rất quan trọng là tạo môi trường 
thuận lợi cùng với các điều kiện thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công 
nghệ tự thân phát triển. Đặt nền kinh tế trong 
môi trường cạnh tranh lành mạnh và sôi động 
khiến các đơn vị sản xuất kinh doanh phải tìm 
đến khoa học và công nghệ ; coi kết quả nghiên 
cứu khoa học - công nghệ (bao gồm cả khoa học 
xã hội và nhân văn, công nghệ quản lý cũng như 
hoạt động tư vấn về khoa học, công nghệ) là sản 
phẩm dịch vụ có giá trị cao, phải được trả giá 
tương xứng với hiệu quả mà nó mang lại và phải 
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được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó, 
đổi mới cơ chế hoạt động khoa học hiện còn 
mang nặng tính chất hành chính, chuyển mạnh 
sang cơ chế nhận đề tài nghiên cứu thông qua đặt 
hàng và đấu thầu, kể cả các đề tài nghiên cứu cơ 
bản do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí. Trước 
mắt, cần đặc biệt coi trọng khoa học ứng dụng 
trong khi vẫn chú ý đúng mức tới khoa học cơ 
bản, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn. 
Thu nhập của các tổ chức và cán bộ khoa học 
phụ thuộc vào hiệu quả đạt được nhờ ứng dụng 
kết quả nghiên cứu, không phân phối bình quân, 
không hạn chế mức tối đa. Cơ chế mới thúc đầy 
việc hợp lý hóa tổ chức nghiên cứu khoa học và 
công nghệ theo hướng gắn nghiên cứu khoa học 
với giáo dục và đào tạo, gắn nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ với các doanh nghiệp, trước hết 
là các tổng công ty. Các giải pháp cơ bản này cần 
được thiết kế cụ thể để thí điểm trong một số 
ngành khoa học - công nghệ có điều kiện, từ đó 
tổng kết thành thể chế để áp dụng phổ biến. 

- Vấn đề bảo vệ môi trường, khắc phục sự ô 
nhiễm và hủy hoại môi trường cần phải trở thành 
ý thức thường xuyên của mọi người và phải có 
biện pháp thực hiện kiên quyết, hữu hiệu. Chính 
phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra môi trường, 
tăng năng lực các trạm quan trắc môi trường và 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 
trường, xây dựng quỹ bảo vệ môi trường, đầu tư 
giải quyết một số vùng ô nhiễm môi trường 
nặng. Xử lý nghiêm các vụ phá rừng và hủy hoại 
môi trường. Đẩy mạnh công tác giáo dục về môi 
trường trong các tầng lớp nhân dân với sự phối 
hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin đại 
chúng. 

2 - Về giáo dục - đào tạo 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị trung ương 2, tập trung giải quyết mấy vấn 
đề : 

- Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, kiên 
quyết khắc phục các tiêu cực trong thi cử, cấp 
bằng và các chứng chỉ. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, ban hành quy chế 
trường dân lập và bán công ; xây dựng quy chế 
huy động sự đóng góp của dân một cách chính 
thức, công khai ; đổi mới chế độ học phí với 
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khung học phí quy định hợp lý cho từng vùng ; 
sửa đổi cơ chế tín dụng cho sinh viên nghèo sát 
với thực tế ; cải thiện thu nhập của giáo viên ; 
phát triển quỹ khuyến học trên cơ sở đóng góp tự 
nguyện của dân và nhà nước có chính sách trợ 
giúp cho cơn em nhà nghèo học tập và khuyến 
khích người học giỏi. 

- Tiếp tục củng cố, tăng cường hệ thống các 
trường dân tộc nội trú ở miền núi, vùng sâu, vùng 
Xa. 

- Điều chỉnh cơ cấu và nội dung đào tạo phù 
hợp với yêu cầu của nền kinh tế về nguồn nhân 
lực ; tăng tỷ trọng đào tạo công nhân kỹ thuật và 
nhân viên nghiệp vụ lành nghề. 

- Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về giáo 
dục - đào tạo ; phân cấp cho chính quyền địa 
phương quản lý toàn diện giáo dục mầm non, 
phổ thông, trung học chuyên nghiệp; tăng cường 
công tác thanh tra giáo dục. 

3 - Về y tế và thể dục, thể thao 

- Đổi mới chế độ viện phí và chế độ bảo hiểm 
y tế, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử trong 
khám, chữa bệnh theo chế độ viện phí và theo 
chế độ bảo hiểm y tế; cơ sở khám, chữa bệnh thu 
viện phí và được sử dụng một phần để tăng thu 
nhập cho cán bộ, nhân viên ; người nộp viện phí 
mà có bảo hiểm y tế thì thanh toán với quỹ bảo 
hiểm y tế với tỷ lệ thanh toán được quy định cho 
từng loại đối tượng, từng loại chỉ phí. 

Ban hành chính sách khám, chữa bệnh cho 
người nghèo và người thuộc diện được hưởng 
chính sách ưu đãi của nhà nước. Xây dựng các 
quỹ do dân tự nguyện đóng góp và nhà nước có 
chính sách trợ giúp người nghèo có tiền trả viện 
phí. Ngân sách nhà nước mua bảo hiểm y tế cho 
những người có công với nước. Xây dựng quy chế 
và tạo thuận lợi cho tập thể, cá nhân kể cả người 
nước ngoài, mở cơ sở khám, chữa bệnh trên cơ sở 
đáp ứng những điều kiện chuyên môn về y tế và 
tuân thủ các quy định chung của pháp luật. 

Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh 
tiêm chủng, thanh tra y tế. 

- Đẩy nhanh việc xã hội hóa hoạt động thể 
-_ đục, thể thao, kết hợp sự phát triển về bề rộng với 
việc bồi dưỡng thành tích cao. Quy định khung 
pháp lý cho các tổ chức và cá nhân đầu tư vào 


các cơ sở và hoạt động thể dục, thể thao, được 
thu phí. Việc quản lý các câu lạc bộ và cơ sở thể 
dục, thể thao hiện có của Nhà nước được đổi mới 
theo hình thức doanh nghiệp dịch vụ công ích 
hoặc đơn vị sự nghiệp có thu. 

4 - Về văn hóa 

Nhà nước tiếp tục đầu tư thích đáng cho 
những khâu trọng điểm, đồng thời ban hành quy 
chế thực hiện chủ trương xã hội hóa theo nhiều 
hình thức cụ thể phù hợp với đặc điểm, tính chất 
của từng loại hình hoạt động trong lĩnh vực này. 

Đi đôi với việc tăng cường quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 
hóa, cần triển khai sâu rộng cuộc vận động xây 
dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng 
xã, đường phố văn hóa ; tích cực phòng ngừa, 
ngăn chặn kết hợp với đấu tranh, truy quét, bài 
trừ văn hóa độc hại và các tệ nạn ma túy, mại 
dâm, cờ bạc, bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục 
cũ và mới trong ma chay, cưới xin. 

5. Xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp dân 
khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các 
vùng, các tầng lớp nhân dân 

Chính sách của chúng ta là xóa đói giảm 
nghèo đi đôi với khuyến khích làm giàu hợp 
pháp, chống các thủ đoạn làm giàu phi pháp 
(tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả, gian lận 
thương mại...), tăng tỷ trọng của tầng lớp trung 
lưu ở nông thôn và thành thị, trên cơ sở đó thu 
hẹp dần khoảng cách thu nhập giữa các vùng và 
các tầng lớp dân cư. 

Chương trình xóa đói giảm nghèo phải kết 
hợp với chương trình giải quyết việc làm và các 
chương trình, dự án phát triển kinh tế. Nhà nước 
trợ giúp thiết thực cho các vùng nghèo, trước hết 
là 1 300 xã nghèo ở miền núi và vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, chủ yếu hướng vào đầu tư xây 
dựng các công trình thiết yếu về kết cấu hạ tầng, 
tạo điều kiên cho việc phát huy các nguồn lực tại 
chỗ để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân 
dân. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch 
giúp các xã nghèo khá dần lên với bước đi cụ thể 
trong một số năm, mỗi năm tập trung đầu tư cho 
một số xã để tạo được chuyển biến có hiệu quả 
thiết thực. Kết quả và kinh nghiệm tốt của các ' 
địa phương cần được tổng kết và phổ biến 
Kịp thời. 
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Từng xã, thôn, phường, tổ dân phố phải nắm 
được cụ thể số hộ nghèo đói thuộc địa bàn của 
mình, phân công và phối hợp chính quyền, các 
đoàn thể, những người có khả năng và nhiệt tình 
trong việc hướng dẫn, giúp đỡ thiết thực từng hộ 
nghèo biết cách làm ăn. Ngân hàng Nông nghiệp 
và Ngân hàng phục vụ người nghèo phải mở rộng 
và nâng cao hiệu quả tín dụng, gắn sự trợ giúp về 
vốn với công tác khuyến nông, đạy nghề, chuyển 
giao công nghệ. Các chương trình, dự án giải 
quyết việc làm, xuất khẩu lao động phải có chính 
sách ưu tiên đối với người nghèo và con em gia 
đình có công với nước. 

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
VÀ ĐỔI MỚI SỰ QUẢN LÝ, ĐIỀU HẢNH 
CỦA CHÍNH PHỦ 

Trong bản Định hướng chương trình hành 
động của Chính phủ trình kỳ họp thứ nhất Quốc 
hội khóa X, Chính phủ đã đề xuất những nội 
dung và phương hướng chủ yếu về cải cách hành 
chính trong những năm tới. Đây là lĩnh vực hết 
sức khó khăn nhưng là một nhiệm vụ không thể 
trì hoãn. Năm 1998, chúng ta phải quyết tâm tạo 
ra những bước đột phá mới, những tiến bộ thật sự 
trên lĩnh vực công tác này, tập trung vào mấy vấn 
đề chính sau đây : 

1. Tăng Cường củng cố chính quyên địa 
phương, trước nhất là kiện toàn chính quyên 
cơ sở 

Bên cạnh những biện pháp cần thiết đã và 
đang được nghiên cứu, triển khai để chấn chính 
bộ máy hành chính ở trung ương, cần coi trọng 
việc chăm lo củng cố chính quyền địa phương, 
đặc biệt là việc kiện toàn chính quyền cấp cơ sở 
là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhân 
dân, công việc nặng nề mà điều kiện làm việc 
của đội ngũ cán bộ còn nhiều khó khăn. Xây 
dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh 
đang là đòi hỏi cấp bách và nguyện vọng sâu sắc 
của nhân dân. | 

Vì vậy, cùng với việc xúc tiến và đẩy nhanh 
tiến độ nghiên cứu, sửa đổi Luật tổ chức HĐND 
và UBND và Luật bầu cử HĐND các cấp chuẩn 
bị cho nhiệm kỳ mới của chính quyền địa 
phương vào năm 1999, chúng ta cần gấp rút 
chuẩn bị và ban hành một số văn bản thể chế mới 
nhằm kiểm soát chặt chế và bảo đảm quyền dân 
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chủ của dân đối với việc thu chi ngân sách cũng 
như việc chính quyền các cấp huy động, sử dụng 
công sức và của cải của dân. Tiếp tục thi hành 
Nghị quyết của Quốc hội về chống tham những 
và thực hành tiết kiệm, Chính phủ đẻ nghị áp 
dụng một số biện pháp như sau : 

- Phân biệt rạch ròi các khoản thu ngân sách 
do chính quyền quản lý với các khoản thu huy 
động sức dân, hình thành các quỹ do dân tự quản 
lý như đã nêu ở phần trên. Chính phủ sẽ khống 


- chế mức tối đa mà chính quyền địa phương các 


cấp được phép thu dưới hình thức huy động sức 
dân. Căn cứ vào quy định chung, HĐND tỉnh ấn 
định mức thu được phép của từng cấp trong 
địa phương. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về việc 
UBND phải đưa ra HĐND thảo luận hoặc báo 
cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất các khoản thu, 
chi ngân sách. Sau kỳ họp HDND, báo cáo thu 
chi ngân sách của UBND phải được thông báo 
cho dân biết; ở cấp tỉnh thì phải đăng báo địa 
phương, ở cấp cơ sở thì phải niêm yết tại trụ sở 
UBND. Việc này đòi hỏi phải sửa đổi các văn 
bản thể chế không phù hợp. 

- Chính quyền cấp trên phải tăng cường thanh 
tra chính quyền cấp dưới trong việc thu chi ngân 
sách; kiểm tra việc sử dụng và quản lý quỹ huy 
động sức dân. Đối với mọi biểu hiện hà lạm được 
phát hiện, nhất thiết phải báo cáo và chuyển giao 
hồ sơ cho cơ quan điều tra để truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Phấn đấu đạt được một số tiễn bộ cụ thể 
trong việc phân cấp giữa trung ương và địa 
phương, đặc biệt là trong ñ h nh vực tài chính - 
ngân sách, giáo dục và y tế 

Chính phủ đã yêu cầu các bộ hữu quan nhải 
sớm trình để án phân cấp cụ thể trên lĩnh vực 
mình quản lý và sẽ đôn đốc, chỉ đạo công việc 
này để thực hiện từng bước. 

Nhằm bảo đảm sự phát triển công bằng, căn 
cứ vào các chỉ số phát triển, các địa phương được 
phân loại thành các nhóm tỉnh, thành phố có 
trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau. 
Trên cơ sở đó và trừ một số rất ít chương trình 
đặc biệt do các ngành trung ương trực tiếp thực 
hiện, kinh phí của các chương trình quốc gia khác. 
sẽ được phân bổ thẳng cho các địa phương theo 
nguyên tắc tính trên đầu dân hoặc đầu người 
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thuộc nhóm đối tượng thụ hưởng, có hệ số chênh 
lệch theo hướng ưu tiên hơn cho các nhóm tỉnh có 
nguồn thu ngân sách khó khăn. Khi phân bồ tiếp 
trong phạm xi địa phương, HĐND cấp tỉnh cũng 
phải ưu đãi các huyện nghèo, xã nghèo. Các 
khoản chi của trung ương có thể coi như khoản hỗ 
trợ nhằm bảo đảm mức phúc lợi tối thiểu mà mọi 
người dân có quyền được hưởng; các địa phương 
có thể chỉ thêm từ nguồn ngân sách của mình. Các 
cơ quan trung ương phải tăng cường thanh tra các 
địa phương về việc sử dụng đúng mục đích các 
khoản ngân sách do trung ương cấp. 

3. Tiếp tục đổi mới ¡ phương thức điều hành 
công tác, xử lý công việc. của bộ máy hành 
chính phù hợp với tỉnh thần phân cấp 

Chính phủ sẽ tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Quy 
chế làm việc của Chính phủ theo mấy hướng sau 
đây : 

Một là, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan 
thuộc Chính phủ phải giải quyết những việc thuộc 
thẩm quyền của mình theo luật định, không giải 
quyết việc của chủ tịch UBND cấp tỉnh và của cấp 
dưới. Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lại các bộ trưởng 
và chủ tịch UBND những tờ trình xử lý công việc 
không thuộc thầm quyền của Thủ tướng. Đối với 
những việc chưa có sự rõ ràng về thẩm quyền thì 
Thủ tướng sẽ xử lý hoặc nêu hướng giải quyết để 
bộ trưởng hoặc chủ tịch UBND quyết định và tự 
chịu trách nhiệm. 

Hai J2, Chính phủ tăng cường hơn nữa công tác 
xây dựng thể chế, điều hành kinh tế vĩ mô. Thủ 
tướng Chính phủ tập trung giải quyết tốt hơn 
những vấn đẻ liên ngành. 

Ba là, đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra. 
Hiệu lực quản lý nhà nước hiện nay thấp có phần 
do công tác thanh tra còn yếu kém. Chính phủ đã 
yêu cầu và sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ trưởng phải 
chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy thanh tra ngành 
mình, đồng thời tăng cường các hoạt động thanh 
tra tại chỗ. Đối với những vấn để bức xúc mà 
người dân và các doanh nghiệp kêu ca phàn nàn 
nhiều, đích thân lãnh đạo các ngành và địa 
phương phải trực tiếp xem xét và xử lý tại chỗ, 
không để nhân dân thất vọng, mất niềm tin vào 
cấp trên ; nếu không thể xử lý tại chỗ được thì 
phải kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
đề sửa đổi thể chế cho phù hợp. Tình hình thực tế 
đang đòi hỏi chúng ta phải có một số biện pháp 


tác chiến như vậy bên cạnh việc đổi mới thể chế, 
nếu không sẽ không thắng nổi bệnh quan liêu và 
sức ỳ của bộ máy hành chính, Mặt khác, Chính 
phủ kiến nghị Quốc hội sửa đổi các văn bản pháp 
luật liên quan để kiện toàn bộ máy thanh tra hành 
chính theo hướng thanh tra ngành phải thật mạnh, 
do một thứ trương trực tiếp phụ trách, có quyền xử 
phạt hành chính tại chỗ thay cho việc kiến nghị 
lên xuống rất không có hiệu quả như hiện nay. Để 
bảo đảm lợi ích của đương sự, mọi quyết định đều 
có thể bị kiện ra tòa án hành chính. 

Trên cơ sở thực hiện các chủ trương, chính 
sách đã trình bày trên và căn cứ vào sự phân tích 
khả năng thực tế cùng với các cân đối lớn của nền 
kinh tế, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét và 
thông qua những mục tiêu phát triển chủ yếu của 
kế hoạch năm 1998 như sau : 

- Tổng sản phẩm trong nước, (GDP) tăng 
khoảng 9% so với năm 1997, 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,7%, 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%, 

- Tổng vốn đầu tư trong nền kinh tế quốc dân 
đạt 34,7% GDP, 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tỉ USD, tăng 
25-26%, 

- Tổng kim ngạch nhập khẩu 13,2 
18%, 

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 6-7% 

- Thu ngân sách Nhà nước bằng khoảng 20% 
GDP, bội chi ngân sách 3,5 - 4% GDP. . 

- Tốc độ tăng dân số 1,8%. 

Năm 1998 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996- 

2000. Những nhiệm vụ, mục tiêu nêu trên đòi 
hỏi những nỗ lực lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và với sự ủng hộ của Quốc hội của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức 
quần chúng, sự hưởng ứng của các nhà kinh 
doanh, nhà khoa học - công nghệ và các tầng lớp 
nhân dân lao đệng cũng như kiều bào ta ở nước 
ngoài, với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc 
tế, Chính phủ quyết tâm chỉ đạo các ngành, các 
cấp cùng toàn dân và toàn quân phấn đấu thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1998, tiếp tục đẩy 
mạnh sự phát triển ồn định của đất nước trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


tỉ USD tăng 
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XÂY DỰN§ QUÂN BộI NHÂN DÂN PÁ0H MẠNA, 
0HÍNH QUY, TINH NHUỆ, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI TRŨNE 
THỮI KÝ ĐÂY HẠNH CÔNG NGHIỆP HŨA, HIỆN ĐẠI HỦA 


UÁN triệt đường lối cách mạng của Đảng 

và từ thực tiễn của cuộc đấu tranh cách 

mạng sau năm 1975 đến nay, tư duy bảo 
vệ Tô quôc, tư duy quốc phòng của chúng ta đã 
từng bước phát triển và đổi mới mạnh mẽ, gốp 
phần quan trọng vào thành công của công cuộc đôi 
mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và 
lãnh đạo. 

Tư duy. bảo vệ Tổ quốc từ chủ yếu là tư duy về 
quân sự, về chiến tranh quy mô lớn, về xây dựng 
quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) 
để đề phòng chiến tranh, đã chuyển dần sang tư 
duy một cách toàn diện hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong thời bình, chủ động ú Ứng phó trong mọi 
tinh huống chiến tranh, sẵn sàng. tiên hành thắng 
lợi chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, đồng thời 
ngày càng thấy rõ hơn vai trò của an ninh và đối 
ngoại, sự kết hợp chặt ché giữa quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại với Xây dựng kinh tế, xây dựng đất 
nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong khi 
tập trung xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, 
.phải coi trọng tăng cường SỨC mạnh quốc phòng và 
an ninh, xây dựng một nền quốc phòng mạnh thời 
bình, bảo vệ công cuộc xây dựng đất nước, phát 
triển kinh tế, góp phản tích cực đánh bại âm mưu 
và hoạt động của địch trong thời bình, ngăn ngửa 
và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, củng cô hòa bình, 
sẵn sàng đối phó trong các tình huống chiến tranh. 

Trong tình hình mới, an ninh sinh tồn và an 
ninh phát triển của Tổ quốc XHCN đòi hỏi không 
chỉ bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và 
chủ quyền quốc BlA, mà quan trọng là bảo vệ chế 
độ, bảo vệ Đăng, pảo vệ chính quyên, bảo vệ nhân 
dân và bản sắc dân tộc, bảo vệ các thành quả cách 
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mạng, chống kẻ thù xâm lược bên ngoài và bọn 
phản động bên trong câu kết với nhau, chống “tự 
diễn biến”, chệch hướng XHCN trong nội bộ. Bảo 
vệ và xây dựng đất nước gắn chặt với nhau, xây 
dựng CNXH gắn chặt với bảo vệ XHCN. Nếu xây 
dựng không tốt, chế độ mới không đem lại đời 
sống tốt đẹp cho con người thì tự nó không thể 
đứng vững và phát triển trong cuộc cạnh tranh và 
đấu tranh mới ngày nay. Hơn nữa, nếu không biết 
tự vệ ngay trong xây dựng để chệch hướng XHCN 
thì sẽ bị sụp đồ ngay trong hòa bình xây dựng. Cho 
nên xây dựng phải biết tự vệ và gắn với bảo vệ, bảo 
vệ phải nhằm mục đích xây dựng, phát triển tốt 
hơn. ' 

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta ngày 
nay là bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ CNH, HĐH. 


. Sự nghiệp CNH, HĐH đặt ra cho quốc phòng toàn 


dân, LLVT nhân dân và quân đội ta là phải đáp 
ứng yêu cầu của CNH, HĐH ; củng cố môi trường 
hòa bình, ốn định, tạo điều kiện quốc tế và trong 
nước thuận lợi để đấy mạnh CNH, HĐH và tập 
trung bảo vệ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo 
định hướng XHCN. Đông thời CNH, HĐH tác 
động và xâm nhập vào mọi mặt của quốc phòng 
toàn dân, tạo những tiền đề mới cả về vật chất - kỹ 
thuật và chính trị - tỉnh thần cho công cuộc củng cô 
quốc phòng, xây dựng LLVT nhân dân và quân đội 
nhân dân (QĐND). Đó là điều kiện thuận lợi để 
nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến 
đầu của QĐND ; đồng thời cũng đặt ra những yêu 
cầu mới đòi hỏi quân đội phải phát huy vai trò của 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Trung tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
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mình trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước không chỉ tác động 
đến việc xây dựng QOND một. cách toàn diện mà 
còn tạo ra những tiền đề vật chất, tỉnh thần hết sức 
quan trọng để chúng ta thực thi phương hướng xây 
dựng QĐND cách mạng, chính quy, tính nhuệ, 
từng bước hiện đại trong thời kỳ mới. 

Quán triệt tịnh thân Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng và an 
ninh trong những năm tới, QDND phải trở thành 
chủ thể tích Cực góp phần đắc lực vào tiến trình 
CNH, HDH đất nước. Sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc trong thời kỳ mới trước những thời cơ, 
vận hội và những nguy cơ thách thức mới đòi hỏi 
quân đội ta không chỉ là công cụ bạo lực vũ trang 
sắc bén, lực lượng chính trị trung thành và tin cậy 
của Đảng và Nhà nước, bảo vệ vững: chắc sự 
nghiệp CNH, HĐH, chống lại có hiệu quả mọi âm 
mưu phá hoại của các thế lực thù địch, mà còn phải 
tham gia tích cực vào quá trình xây dựng CNH, 
HĐH đất nước. 

Để đáp ứng yêu cầu đó, phải giải quyết một loạt 
vấn đề trong xây dựng QĐND hiện nay : từ ViỆC tổ 
chức lực lượng, đào tạo con người đến việc hình 
thành thế trận kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tê, kêt hợp giữa xây dựng VỚI 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN phù hợp với tư 
duy mới trong giai đoạn mới. 

Trước hết phải xây dựng QDND thực sự là 
một quân đội cách mạng, thể hiện đầy đủ bản 
chất giai cấp công nhân VỚI tỉnh thần cách mạng 
tiến công, bản lĩnh chiến đấu kiên cường, đầu tranh 
bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng ; là lực 
lượng xung kích trong cuộc chiến đấu mới chống 
lại mọi âm mưu, thủ đoạn của Các thế lực thù địch 
và những quan điểm lệch lạc, sai trái, bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp CNH, HDH. Để thực 
hiện được nhiệm vụ đó, nhân tố quyết định hàng 
đầu là phải tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội 
thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh 
đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với quân 
đội, luôn luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, nhạy 
bén, sắc sảo trong mọi tình "huống, nhất là trong 
những thời điểm mà cuộc đầu tranh giai cấp, đấu 
tranh dân tộc diễn ra quyết liệt, nhằm giữ vững 
định hướng XHCN trong CNH, HĐH đất nước. 
Đảng bộ quân đội phải là lực lượng tiêu biểu, đi 


đầu trong cuộc đầu tranh đó và phải góp phần quan 
trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đó. 

Tập trung xây dựng quân đội thực sự chính 
quy có trình độ tổ chức kỷ luật cao, tự giác và 
nghiêm mìỉnh, bảo đảm cho toàn quân, từ đơn vị 
CƠ SỞ đến các học viện, nhà trường, Các cơ quan 
chiến lược, là một khối thống nhất, vững chắc 
trong tư tưởng và hành động, thực hiện thắng lợi 
mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân 
giao phó. 

Vấn đề mẫu chốt hiện nay là tập trung sức tạo 
một bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng 
hợp, toàn diện của QĐND trong đó lấy chất lượng 
chính trị làm cơ sơ, bảo đảm cho QĐND luôn luôn 
là một lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu 
trung thành và tin cậy của Đảng, của Nhà nước và 
nhân dân. 

Trong tình hình hiện nay, chất lượng chính trị 
của quân đội không chỉ là cơ sở để nâng cao chất 
lượng tông hợp, mà còn là một sức mạnh chiến đấu 
trực tiếp đấu tranh, ngăn đe và đánh bại mọi âm 
mưu và hành động của các thế lực thù địch trên mặt 
trận lý luận, chính trị, tư tưởng, văn hóa, tâm lý, lối 
sống v.v... hòng “trung lập hóa”, “phi chính trị 
hóa” đi đến “vô hiệu hóa” quân đội, chia rẻ quân 
đội với nhân dân, quân đội với công an nhân dân, 
quân đội với Đảng và Nhà nước. Trong cuộc đấu 
tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ 
của địch, QDND phải tham gia vào cuộc đấu tranh 
phân rõ ranh giới giữa độc lập tự chủ và lệ thuộc, 
giữa CNXH và CNTB, giữa quan điểm, nguyên tắc 
của CNXH với các luận điệu trâ hình khác của 
CNTB, chủ nghĩa cơ hội, bảo đâm cho quân đội ta 
thực sự “miễn dịch” đối với các thủ đoạn của 
chúng làm cho nội bộ ta tự chuyển hóa, thực hiện 
"phi chính trị hóa”. Trên cơ sở xây dựng quân đội 
vê chính trị, phần đấu nâng cao và tạo nên sự 
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, toàn 
diện của QĐND của các LLVT nhân dân. 

Tiếp tục chấn chỉnh, ổn định tổ chức, biên 
chế quân đội, phù hợp VỚI yêu cầu của thời bình 
và sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống 
có thể xẩy ra. Chú trọng tăng cường, cùng cô, Xây 
dựng lực lượng để đủ SỨC bảo vệ vùng trời, vùng 
biển, đảo của Tổ quốc ; tiếp tục chấn chỉnh các đơn 
vị lục quân theo hướng gọn, mạnh và cơ động phù 
hợp với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu thời bình và 
cho thời chiến ; kiện toàn các cơ quan của Bộ Quốc 
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phòng theo yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm 
thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc 
phòng và chỉ huy, quản lý các lực lượng vũ trang. 
Bộ đội địa phương và bộ đội biên phòng cần được 
tô chức phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm 
vụ của từng địa phương, địa bàn và vùng lãnh thổ, 
nhất là vùng biên giới, biển, đảo và vùng sâu, 
vùng xa. 

Nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội theo 
yêu câu mới. Trong huấn luyện hiện nay, trước đối 
tượng tác chiến có trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn 
luyện bộ đội phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, 
sát với thực tiễn khả năng trang bị và cách đánh 
của ta. Huấn luyện và rèn luyện thuần thục những 
yêu cầu cơ bản cho cả cán bộ và chiến sĩ. Chiến sĩ 
phải thuần thục động tác chiến đấu, cán bộ phải 
thuần thục và sắc sảo về trình độ, bản lĩnh chỉ huy. 
Trong điều kiện trang bị kỹ thuật của quân đội ta 
hiện nay, phải lấy huân luyện giỎi, tác chiến với vũ 
khí trang bị hiện có trong biên chế là chính, trên cơ 
sở đó huấn luyện tác chiến hiệp đồng quân binh 
chủng, phù hợp với quá trình từng bước đối mới về 
mặt vũ khí trang bị. Phải từ sự nghiên cứu về đối 
tượng tác chiến và đặc điểm địa hình nước ta mà 
nâng cao trình độ tư duy khoa học, tư duy thực tiễn, 
đặt ra đúng và giải đáp đúng các vẫn đề về nghệ 
thuật tác chiến. Con trọng việc học tập các kinh 
nghiệm truyền thống và các nguyên tắc đã được 
đúc kết, nhưng không dừng lại c Ơơ kinh nghiệm cũ, 
hiểu biết cũ, mà phải phát triển phù hợp với điều 
kiện mới trong huấn luyện bộ đội. 

Đi đôi với huấn luyện bộ đội về kỹ thuật, chiến 
thuật và chuyên môn nghiệp vụ, phải coi trọng việc 
giáo dục, rèn luyện kỹ thuật, đẩy mạnh xây dựng 
quân đội chính quy, xây dựng các đơn vị vững 
mạnh toàn diện đi vào chiều sâu, có chuyển biến 
mạnh mẽ và vững chắc về mọi. mặt. Tiếp tục thực 
hiện có chất lượng Nghị quyết 93 của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương về đổi mới công tác đao tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật, và xây dựng 
nhà trường chính quy. Khắc phục mọi khó khăn ổn 
định và từng bước nâng cao đời sống bộ đội. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vấn đề xây 
dựng QĐND hiện đại là cả một quá trình và phải 
căn cứ vào điều kiện khả năng của đất nước. Do đó 
phải phát huy tỉnh thần chủ động, sáng tạo, độc 
lập, tự chủ, tự lực tự cường, dựa vào sức mình là 
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chính. Đồng thời phải biết tiếp cận với sự phát 
triển của KHKT, công nghệ mới, nghiên cứu phục 
hồi và cải tiến những vũ khí trang bị hiện có và 
từng bước tiến tới trang bị chính quy, hiện đại. 

Chúng: ta phải bằng ý chí và trí tuệ của mình để 
nâng cấp chất lượng trang bị hiện có của quân đội 
lên cao hơn. Bài học vừa qua ở các quân chủng, 
binh chúng, các quân khu là với trang bị hiện có, 
với tinh thần không ï lại, ngồi chờ, các đơn vị đã 
có những sáng kiến cải tiến, bổ sung, thay thế các 
chỉ tiết, nên đã nâng cấp chất lượng nhiều phương 
tiện trang bị vũ khí, kỹ thuật. Nhờ đó, chúng ta 
không những đã hạn chế sự xuống cấp mà còn 
nâng cao chất lượng trang bị, vũ khí của quân đội. 
Đây là nhận thức và cách làm đúng đắn của quân 
đội với nhiệm vụ CNH, HĐH trong điều kiện và 
hoàn cảnh thực tế của đất nước ta hiện nay. 

Yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và 
hiện đại hóa quân đội có mối quan hệ hữu cơ, tác 
động qua lại lẫn nhau. Quá trình thực hiện CNH, 
HĐH đất nước sẽ tạo ra sự bảo đảm về những trang 
bị kỹ thuật ngày càng hiện đại hơn cho quân đội. 
Do đó, hệ thống công nghiệp quốc phòng phải gắn 
bó chặt chế với nên công nghiệp quốc gia, tận dụng 
được mọi kết quả của nên công nghiệp quốc gia 
cũng như những phát triển về khoa học - công nghệ 
chung của thế giới, của quân đội các nước, để có 
bước đi và cách làm thích hợp, thúc đẩy nền công 
nghiệp quốc. phòng phát triển. Nhiệm vụ có tính 
chiến lược để giải quyết vấn đề hiện đại hóa vũ khí, 
trang bị của quân đội hiện nay không thê tách rời 
sự nghiệp CNH, HĐH những ngành kỹ thuật then 
chốt nhất của nên kinh tế quôc dân. Chi có kết hợp 
chặt chẻ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với 
kinh tế mới thực sự có một nền công nghiệp quốc 
phòng hiện đại, vững mạnh. 

Trong quá trình đó, công nghiệp quốc phòng 
cũng phải tự vươn lên đáp ứng yêu câu của sự 
nghiệp CNH, HDH đất nước và hiện đại hóa quân 
đội, sản xuất được những trang bị và vũ khi tiếp 
cận được với trình độ hiện đại của thế giới. Nhưng 
điều hết sức quan trọng là tìm được những yêu tổ, 
biện pháp khoa học - Kỹ thuật chống lại một cách 
có hiệu quả, hạn chế đến mức tối đa tính năng, tác 
dụng vũ khí, phương tiện hiện đại của đối phương. 


_ Bài học kinh nghiệm đó chúng ta đã phát huy tốt 
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XÂY DỤNG Lợ0 LƯỢNG VŨ TRANG TRỤ ĐÔ VŨNG MẠNH 
'ĐẤP ỨNG THỜI KỶ (ÔNG NGHIỆP HÓA - HIẾN ĐẠI HÓA- 


UÁN triệt Nghị quyết Trung ương (khóa VIl), 

Nghị quyết Đảng ủy Quân sự Trưng ương vả 

Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội, về 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trước yêu cầu nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHƠN, bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự xã hội ở Thủ đô, lực lượng vũ trang 
(LLVT) Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao, tạo 
bước tiến bộ đồng đều, vững mạnh trên nhiều mặt. 
Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã chủ động đề xuất 
với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, kết hợp 
ngày càng chặt chẽ hơn giữa Xây dựng, phát triển kinh 
tế với tăng cường nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong 
tình hình mới ; tập trung nâng nhanh chất lượng chính 
trị và sức chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ 
của LLVT, trước hết là phòng chống “diễn biến hòa 
bình” bạo loạn lật đồ và sẵn sàng chiến đấu phòng thủ 
Thủ đô, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của 
Đảng, Nhà nước, đã cùng các lực lượng trên địa bàn 
giữ vững vả củng cố ổn định chính trị Thủ đô, góp 
phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị của đất 
nước, tạo điều kiện cho ổn định, phát triển kinh tế ; 
LLVT Quân khu thực sự là chỗ dựa của cấp Ủy và 
chính quyền thành phố, tăng thêm niềm. tin của nhân 
dân. Kết quả trên thể hiện cụ thể một số nội dung cơ 
bản sau : 

- Đảng bộ Quân khu đã nắm vững tình hình, vị trí 
của Thủ đô đối với cả nước, sớm xác định : “Chống 
diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” là nhiệm vụ chính 
trị hàng đầu và sẵn sàng chiến đấu phòng thủ Thủ đô 
trong mọi tình huống. 

Từ đó lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung làm 
chuyển. biến mạnh nhận thức tư tưởng về âm mưu thủ 
đoạn của kẻ thù, về nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ 
chế độ XHCN trong giai đoạn mới của cách mạng. 
Điều chỉnh tổ chức bố trí lại lực lượng, xây dựng và 
không ngừng bổ sung các phương án tác chiến, tăng 
cường các biện pháp nắm địch, tổ chức huấn luyện và 


“ 


PHAM VĂN TÁNH ° 


diễn tập thực nghiệm, từ thành phố đến quận, huyện, 
xã, phường ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối 
với quốc phòng và quân sự địa phương, chủ động 
tham gia cùng thành phố xử lý có hiệu quả các điểm 
nóng. Qua thực tiễn đã khẳng định : lãnh đạo đã dự 
kiến đúng tình hình, chuyển hướng nhiệm vụ kịp thời 
gát thực tiên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ. 

- Nắm vững nguyên tắc nâng cao chất lớn chính 
trị làm cơ sở để xây dựng, nâng nhanh sức chiến đấu 
của lực lượng vũ trang, đáp ứng nhiệm vụ trong tình 
hình mới. 

Những năm vừa qua, Quân khu rất coi trọng xây 
dựng lực lượng, nâng nhanh chất lượng chiến đấu của 
cả bộ đội chủ lực, địa phương và dân quân tự vệ 
(DQTV), quản lý lực lượng dự bị ; trước hết xây dựng 
chất lượng và bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư 
tưởng của Đảng trong LLVT. Nâng trình độ đấu tranh 
bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng và năng lực 
lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, năng lực trí tuộ 
và tổ chức hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, 
tạo sự đoàn kết thống nhất cao vì mục tiêu, nhiệm vụ, 
thực sự là hạt nhân lãnh đạo xây dựng Quân khu và 
đơn vị vững mạnh, toàn diện, đủ sức hoàn thành vững 
chắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

- Xây dựng mối quan hộ gắn bó giữa Quân khu với 
Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức trong hộ thống 
chính trị của thành phố và các đơn vị trên địa bản. 

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã làm tham mưu 
cho thành phố thực hiện ngày cảng hiệu quả hơn chức 
năng quản lý nhà nước về nhiệm Vụ Quôc phòng ; kết 
hợp chặt chẽ hơn giữa sản xuất và bảo vệ sản xuất, 
giữa quốc phòng với an ninh, giữa thực hiện các 


chương trình kinh tế - xã hội của thành phố với xây 


li .g,Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 
Thủ đô 
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Phấu đấu thưye hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đăng 


dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đến nay đã có hơn 
một nghìn cơ sở kết nghĩa với LLVT, góp phần tạo thế 
trận lòng dân vững chắc, đồng thời tranh thủ được sự 
hỗ trợ nhiều mặt có hiệu quả của thành phố để nâng 
nhanh chất lượng các mặt của LLVT Quân khu. 

Kết quả quan trọng đã đạt được tạo ra tiền đề 
thuận lợi cho LLVT Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cùng với Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ 
mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra : 
'Xây dựng Thủ đô XHƠN, giàu về kinh tế, trong đó 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, vững về chính trị, 
có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, an 
ninh - quốc phòng vững mạnh”, góp phần cùng toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Để xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của 
Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và 
Đảng bộ, nhân dân Thủ đô, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân 
khu xác định cần tập trung xây dựng LLVT Thủ đô : 

- Kiên định đường lối chính trị, quân sự của Đảng 
là yếu tố cơ bản để lãnh đạo xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc, đề cao cảnh giác, chủ động đối phó làm 
thất bại mọi âm mưu của các thế lực thủ địch trong và 
ngoài nước. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành 
phố, tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân Thủ 
đô nhận rõ : Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, cần đồ 
cao cảnh giác, không ngừng chăm lo nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ địa phương bằng chính lực lượng của 
mình. Kết hợp kinh tế với quốc phòng làm cho mỗi 
bước phát triển của kinh tế - xã hội là một bước tăng 
cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Chủ động đấu 
tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo 
loạn lật đổ của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị ở Thủ 
đô, và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược trên 
các quy mô với các phương tiện vũ khí kỹ thuật công 
nghệ cao. Nắm vững phương châm xây dựg LLVT 
đồng bộ, toàn diện, có tổ chức chặt chẽ, cơ cấu hợp 
lý, có bản fĩnh chính trị và sức chiến đấu cao. Là đội 
quân chính trị, đội quân chiến đấu tại chỗ, đánh địch 
nhanh nhất, trước nhất, làm thất bại âm mưu thủ đoạn 
của kẻ thù ngay tử cơ sở. 

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và 
trình độ nhận thức lý luận, giữ vững trận địa tư tưởng. 
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Đứng vững trên lập trường quan điểm của Đảng trong 
cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản. Tích cực. tham gia cuộc đấu tranh 
trên lĩnh vực chính trị tư tưởng bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng. Do 
đó, vấn đề cốt lõi là phải tiếp tục xây dựng LLVT Thủ 
đô có bản lĩnh chính trị. Nhất trí cao với đường lối, 
quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, 
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Chương 
trình 05 của Thành ủy, về nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thủ, tính 
phức tạp của cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong 
điều kiện mới, giữ vững lòng tin, vững vàng trước mọi 
khó khăn thử thách, có tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, 
tự cường, nêu cao ý chí, tinh thần trách nhiệm, đạo 
đức cách mạng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ, kịp thời ngăn chặn những quan điểm sai trái, 
những luận điệu phản động thâm nhập và tác động 
vào đơn vị, bảo đảm LLVT trong sạch về chính trị - tư 
tưởng và tổ chức. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện - rèn 
luyện làm cơ sở nâng cao sức chiến đấu và trình độ 
sẵn sàng chiến đấu, tạo ra sự chuyển biến nhanh và 
vững chắc của cả bộ đội chủ lực, địa phương và dân 
quân tự vệ, quản lý nguồn đự bị động viên. 

Quá trình thực hiện phải luôn nắm vững nhiệm vụ 
huấn luyện đội ngũ cán bộ là trung tâm cơ sở để huấn 
luyện bộ đội có bản fĩnh chiến đấu và tác chiến thành 
thạo trên đường phố. Đồng thời, huấn luyện cho cán 
bộ, chiến sĩ làm tốt công tác tuyên truyền vận động 
chính trị trong nhân dân. Tổ chức luyện tập sát với 
nhiệm vụ của từng đơn vị và sự phát triển của thành 
phố đang trên đà đô thị hóa nhanh, và trong các tình 
huống phải chuyển thành phố vào tình trạng thời chiến 
và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Thực hiện đồng bộ 
ba khâu huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và xây dựng 
chính quy, khai thác mọi tiêm năng, phấn đấu từng 
bước, hiện đại hóa trang bị, nhất là phương tiện thông 
tin chỉ huy bảo đảm thông suốt, chính xác, kịp thời 
trong mọi hoàn cảnh, thực hiện tốt cuộc vận động 
“Quân lý, khai thác, sử dụng, vũ khí, trang bị, an toàn 
tiết kiệm” của Bộ Quốc phòng. 

Trong điều kiện phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng XHCN, lãnh đạo chỉ 


thực hiện Nghị quy6‹ Đại hội VI sa Đảng 


huy các cơ quan quân sự địa phương cần chủ động 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ quản để làm tốt 
công tác huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm 
tình hình sản xuất của cơ sở. Làm tốt chức năng tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các tiểu đoàn 
bộ đội địa phương quận, huyện vững mạnh, sẵn sàng 
động viên làm nhiệm vụ cơ động tại chỗ và đáp ứng 
với yêu. cầu bổ sung cho các đơn vị thưởng trực khi 
cần thiết. 

- Tăng cường và củng cố sự lãnh đạo của Đảng 
với nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ 
trang Thủ đô. 

Sự lãnh đạo của Đăng là nhân tố quyết định sự 


trưởng thành và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ: 


trang Thủ đô. Thực tiễn những năm vừa qua dưới sự 


lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy quân sự Trung ương. 


và tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang, sự lãnh đạo 
của các tổ chức cơ sở đảng đã thường xuyên được 
tăng cường và có hiệu lực hơn. Cơ chế lãnh đạo của 
Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo đảm mọi mặt 
công tác quân sự địa phương và xây dựng lực lượng 
vũ trang Thủ đô đều có sự ' thống nhất trong lãnh đạo, 
điều hành giám sát và kiểm soát của cấp ủy, chính 
quyền các cấp. Vì vậy, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững sự ổn 
định chính trị ở Thủ đô. - 

Hơn bao giờ hết lúc này cần phải cảnh giác với âm 
mưu "phi chính trị hóa" LLVT của các thế lực thù địch. 
Do đó, cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo 
toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, 
nâng cao phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong 
gương mẫu, năng lực vận động quần chúng của đẳng 
viên. Bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng đối 
với LLVT trước mọi diễn biến phức tạp; xây dựng cáo 
tổ chức cơ sở đẳng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo 


xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện hoàn. 


thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Nâng nhanh chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ 
Và cơ quan quân sự các cấp, phấn đấu đến năm 2000 


có 68% trở lên cán bộ đạt trình độ đại học. Bảo đảm. 


đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị kiên định, có trí 
tuệ và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của thời kỳ 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, lực lương vũ 
trang Thủ đô nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của mình, xứng đáng với sự đùm bọc tin yêu của 
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội. 


XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI... 


(Tiếp theo trang 16) 


trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, 
chúng ta càng có nhiều yếu tố thuận lợi để thực 
hiện tốt hơn bài học này. Vấn đề là phải phát huy 
được tính năng động chủ quan, động viên, thu hút 
được các lực lượng đi sâu nghiên cứu khoa học, cải 
tiến kỹ thuật để không ngừng nâng cao sức mạnh 
của mình, đồng thời có biện pháp chủ động ngăn 
ngừa, hạn chế sức mạnh của đối phương. 

Cùng với việc tích cực tham gia cải tiến trang 
bị, vũ khí cho quân đội, vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng nữa là công nghiệp quốc phòng phải tham 
gia tích cực vào quá trình CNH, HĐH đất nước: 
Các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng sản xuất phục 
vụ nhu cầu của quân đội là chủ yếu, đồng thời phải 
vươn lên sản xuất ngày càng nhiều những mặt 
hàng dân dụng, dân sinh, đủ sức cạnh tranh được 
trong cơ chế thị trường. Trong những năm vừa qua, 
các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng đã thực hiện 
nhiệm vụ đó, được Nhà nước, nhân đân thừa nhận 
và đã có những đóng góp quan trọng trong công 
cuộc xây đựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính 
quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại gắn bó chặt chẽ 
với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nhằm mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh 
vững bước đi lên CNXH. Yêu cầu của sự nghiệp 
CNH, HĐH nước nhà và hiện đại hóa quân đội có 
quan hệ hữu cơ chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau. 
Tiến trình phát triển của CNH, HĐH sẽ tạo ra sự 
bảo đảm của đất nước về trang bị kỹ thuật, hậu 
cần... ngày càng cao cho quân đội. Nó sẽ thúc đẩy 
và tạo điều kiện từng bước hiện đại hóa quân đội, 
làm cho quân đội ngày càng vững mạnh để bảo vệ 
sự nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Vì 
vậy, QDND phải xác định rõ trách nhiệm là một 
chủ thể thật sự: góp phần tham gia vào sự nghiệp 
CNH, HĐH, đồng thời phải biết tận dụng những 
thành quả của CNH, HĐH đã đạt được để hiện đại 
hóa quân đội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo 
vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ XHCN, bảo 
vệ thành quả lao động của nhân dân và toàn vẹn 
lãnh thổ vùng đất, vùng trời, vùng biển của 
Tổ quốc. 1 
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Phấn đấu tực hiện Mghị quye4 Đại hội VI của Đảng 


Dâu KHÍ VIỆT HH - 
HưỚïiG TÚI THÊ lý XXI 


Àu khí Việt Nam là ngành công nghiệp 
JÙ nơn trẻ, trong những năm gân đây đã phát 
triên đúng hướng, không ngừng vươn lên 


và trở thành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Sản 
lượng dầu thương phâm ngày một tăng, thu ngoại 
tệ từ xuất khẩu dầu thô luôn đứng hàng đầu trong 
các ngành kinh tế. Điều đó đã góp phân quan trọng 
vào sự tăng trưởng của nên kinh tê và đưa Việt 
Nam trở thành nước xuất khẩu dầu mồ thứ 4 trong 
khu vực. Vào thâng 7 vừa qua, Tổng công ty dầu 


đề pt322842EA6% số khai thác lấn dầu Na ÚP 0à khai thác dầu khí nhằm phát hiện thêm nhiều 


- mỗ mới, tăng trữ lượng, xác định tiềm năng cũng 
. như tăng hệ sô thu hồi dầu trong khai thác. Từ đó, 


phẩm thứ 50 triệu. Đây là một trong những mốc 
đánh giá thành tựu mà ngành đã đạt được sau 22 
năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời khẳng 
định tiềm năng về đầu khí của Việt Nam, khẳng 
định sự đúng đắn của đường lối mà Đảng ta đã 
vạch ra cũng như khẳng định năng lực ngành dầu 
khí Việt Nam hiện nay. 
CHẶNG ĐƯỜNG ĐÁ QUA 
__ Có thê khẳng định, trên con đường xây dựng và 

trưởng thành của mình, ngành dầu khí luôn nhận 
được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà 
nước. Qua từng giai đoạn, Đảng đều vạch rõ bước 
đi cụ thể cho sự phát triền của ngành dầu khí phù 
hợp với tiến trình phát triển chung của cả nước 
cũng như phù hợp với xu thế thời đại. Chặng đường 
đó cũng là quá trình phấn đấu vươn lên không 
ngừng của toàn ngành. Đi sâu phân tích sự hoạt 
động ‹ của Tổng công ty dầu khí trong thời gian qua, 
có thê nêu lên một số vấn đề cơ bản như sau : 

1. Xác định đúng hướng, tập trung sức 0ào 
những lĩnh uực, nhiệm uụ chủ vếu 

Là một doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty 
có nhiệm vụ nghiên cứu, thăm dò, khai thác kinh 
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doanh sản phẩm dầu mỏ và khí đốt trên toàn lãnh 
thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 
và hải đảo thuộc chủ quyền nước ta và được tiên 


_ hành các hoạt động dầu khí ở nước ngoài khi Chính 


phủ cho phép tiến hành chế biến, dịch vụ kỹ thuật 


. và kinh doanh các sản phẩm dầu khí. Trên cơ SỞ 


chiến lược phát triển tông thê các đề á án phát triển 

các lĩnh vực hoạt động của ngành, Tổng công ty đã 

tập trung sức chỉ đạo trên các lĩnh vực chủ yếu. 
Trước hết, đẩu mạnh công tác tìm kiếm thăm dò 


tìm những biện pháp hữu hiệu kết hợp phát triển 


- kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng sản 


lượng khai thác, bảo đảm sơ đồ công nghệ khai 
thác tối ưu, hợp lý và hiệu quả nguồn lài nguyên 


. quÍ giá này cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền 


lãnh thổ của đất nước. Đi liền với công tác này là 
sự chỉ đạo chất chế công tác giám sát các hợp đồng 
chia sản phẩm ; giải. quyết nhanh nhạy hợp lý các 
vấn đề cụ thê phát sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ 


' giám sát các hoạt động của nhà thầu theo đúng 


chương trình và hợp đồng đã ký kết. Nhờ đó, hoạt 
động tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai 
nhộn nhịp trên khắp lãnh thô của đất nước từ vùng 
đồng bằng châu thổ tới các vùng thềm lục địa và 
vùng đặc quyền kinh tế trên biên với sự góp mặt 


của nhiêu công ty dâu lửa trên thê giới. Điêm nôi 


bật là Tông công ty phần đầu vươn lên tự lực trong 
hoạt động thăm dò khai thác. Đây là một đòi hỏi 


* Tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam 
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bức thiết và vô cùng nặng nề trước yêu cầu phát 
triển đất nước ; và cũng là điều mà các cấp lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm. 

Nhờ đó, trong những năm gần đây, hoạt động 
tìm kiếm thăm đò đã thu được những kết quả đáng 
phấn khởi, nhiều phát hiện về dâu khí có giá trị 
thương mại; trữ lượng dầu khí được gia tăng. Các 
mỏ dầu và khí đã lần lượt được phát hiện và đi vào 
khai thác như mỏ Bạch Hỗ (1986), khu vực khai 
thác số 1 của mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng (1994), mỏ 
Bunga Kelwa (7-1997) và sắp tới là khu vực khai 
thác thứ 2 của mỏ Rông và lần lượt sẽ là các mỏ 
Ruby, Rạng Đông, Lan Tây - Lan Đỏ. 

Đê mang lại nhiều nguôn thu cho nên kinh tế, 
Tổng công ty đã nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở 
dịch vụ và mở rộng công tác dịch ơụ với nhiều hoạt 
động địch vụ kỹ thuật đặc biệt ở lĩnh vực công 
nghệ cao. Hoạt động dịch vụ từ chỗ chia sẻ, manh 
mún nay đã thống nhất, phát triển từ ty làm đến 
liên doanh liên kết để nâng cao chất lượng đạt 
chứng chỉ quốc tế. Kết quả thu được thật khả quan 
như mức tăng trưởng hằng năm cao, thị phần này 
càng mở rộng, hướng doanh thu từ dịch vụ cảng và 
dịch vụ tàu thuyền tăng nhanh : 55 triệu USD 


(1324), 890 tỉ đồng (1995), 1.162,3 tỉ đồng (19%) 


và tiếp tục giữ ở mức tăng trưởng cao trong năm 


(1997). Ngoài ra, các dịch vụ nhỏ lẻ, dịch vụ 


nghiên cứu khoa học, dịch vụ phân tích xử lý đều 
được chú trọng phát triển để tạo nguồn thu mới ổn 
định với các đơn vị không chuyên nghiệp (Viện 
dầu khí, PVSC, PVEP, Vietsovpetro...). — - 

Để tạo sự phát triển toàn diện, Tổng công ty 
cũng đã chú trọng phát triển nhanh các lĩnh 0uực 
hoạt động khác uà thực hiện các đẻ án hạ nguồn 
lớn như đề án sử dụng khí Bạch Hồ, khí Nam Côn 
Sơn, đề án lọc dầu và các đề án chế biến và phân 
phối sản phẩm khác. Những kết quả đạt được đã 
khẳng định thực lực và khả năng của ngành dầu khí 
Việt Nam. Và cũng từ đó, một nhiệm vụ quan 
trọng mà Đảng và Chính phủ đã giao cho Tổng 
công ty là xây dựng và đưa vào vận hành nhà mây 
lọc dâu số 1 tại Dung Quất, Quảng Ngãi theo 
hướng Việt Nam tự đầu tư. Đây là công trình trọng 
điểm quốc gia vì đó không chỉ là công trình lọc dầu 
đầu tay ở nước ta với số vốn đầu tư lớn, tập trung 


trong thời gian ngắn, đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế về 
kỹ thuật và công nghệ ; mà còn là công trình có M 
nghĩa chiến lược hết Sức quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế khu vực miền Trung cũng 
như của cả nước. 

2. Mở rộng quan hệ quốc tế gi Uới ¡ bảo UỆ lóyi 
quyền quốc gia... 

Vào cuối những năm 1980, Đảng và Nhà nước 
thực hiện chủ trương, chính sách mở cửa nên kinh 

tế, ban hành Luật đầu tư và đặc biệt đối với ngănh 
h Nghị quyết 15/NQ-TUƯ về phương hướng phát 
triển ngành dầu khí. Từ đó, ngành dầu khí Việt 
Nam đã bước vào giai đoạn mới, thời kỳ mở cửa 
hợp tác đa phương. 

Nắm chắc thời cơ, Tổng công : đã đây: mạnh 
hợp tác kinh tế đối ngoại, mở rộng các hoạt động 
dầu khí với các loại hình hợp tác phong phú, đa 
phương, đa dạng nhưng giữ vững độc lập và chủ 
quyền. Công tác này gôm 2 mảng chính là hợp tác 
quôc tế và khu vực thông qua hiệp định liên chính 
phú và các tô chức phú ‹ chính phủ ; và hợp tác quốc 
tẾ ; thông qua các hợp đồng, dự án kinh tế - - kỹ thuật 
dầu khí. Trên lĩnh vực hợp tác liên chính phủ và 
phi chính phủ, Tông công ty đã thực sự hòa nhập 
vào một sô hoạt động đối ngoại của Chính phủ và 
các bộ, ngành. Các hoạt động này đã xác lập quan 
hệ quốc tế lành mạnh với các bạn truyền thống như 
SNG, Ấn Độ, Cu ba, các nước Ban tích, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Á RẬp, Trung Đông... và các tô chức 
ASCOPE, CCOP cùng với các hội nghị quốc tế và 
khu vực. Các hoạt động ngày càng sôi động đã 
khẳng định vai trò, uy tín của ngành cũng như của 
Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ kinh 
tế đối ngoại đi vào chiều sâu, tạo ra nhiêu khả năng 
mới rộng mở cho hợp tác đầu tư nước ngoài, tăng 
cường sự hòa nhập ngành dầu khí vào thị (trường 
quốc tế. 

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế của ngành, Tổng 
công ty đầy mạnh việc tham gia các hợp đồng kinh 
tế, các dự án lớn trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học, thăm dò, khai thác, lọc dầu, chế biến sản 
phâm dầu khí. Đây là khâu trọng yếu của ngành, 
nên Tông công ty đã tập trung chỉ đạo các khâu 
then chốt như xây dựng mục tiêu, dự ấn, lựa chọn 
đối tác... bảo đảm các hợp đồng, các dự án được 
thực hiện có hiệu quả kinh tẾ cao, đúng tiến độ, 
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tính khả thi cao. Yêu cầu đặt ra trong quá trình hợp 
tác là vừa phải giữ được sự cân đối, hài hòa, cân 
bằng. trong đối tác, vừa giữ vững uy tín và quyền 
lợi của Việt Nam, phòng tránh nguy cơ phía nước 
ngoài đòi quyền áp đặt giá, ra điều kiện hợp tác... 
đồng thời chống tiêu cực trong nội bộ ngành. Từ 
1988 trở lại đây, Tổng công ty đã ký kết trên 30 
hợp đồng các loại về hợp tác tìm kiếm, thăm đò và 
khai thác, chưa tính đến một số thởa thuận hợp tác 
nghiên cứu khảo sắt tiềm năng dầu khí ở Việt Nam, 
các thỏa thuận hợp tác liên doanh thuộc các khâu 
dịch vụ kỹ thuật. và khâu sau của ngành công 
nghiệp đầu khí. Vốn đầu tư của nước ngoài thu hút 
vào hoạt động thăm dò và khai thắc dầu khí hơn 
2 tỷ USD. 

Hoạt động dầu khí được gắn liền với công tác 
bảo vệ chủ quyên lãnh hải và biên giới quốc gia ; 
riêng phần lãnh hải trải dài trên 2.000 km lại tiếp 
giáp nhiều nước trong khu vực, thực tế còn nhiều 
vấn đề phức tạp. Bởi vậy, bên cạnh việc mở rộng 
hợp tác đối ngoại, Tổng công ty dầu khí cũng luôn 
luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thô 
Tổ quốc. Vấn đề này được coi là nguyên tắc trong 
đàm phán, hợp tác cũng như trong thực hiện các 
hợp đồng, các dự án với nước ngoài và được quần 
triệt sâu rộng trong toàn thể cần bộ công nhân viên, 
đặc biệt là các cán bộ trực tiếp quan hệ với nước 
ngoài, làm việc trong các liên doanh và các nhà 
thầu. Ngành đã thành lập bộ phận giấm sắt kỹ 
thuật, bảo vệ chính trị nội bộ cũng như thường 
xuyên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu 
quan, lực lượng vũ trang, các địa phương trong 
công c bảo vệ an ninh chính trị trong địa bàn. Từ 
1989, Tổng công ty tham gia cùng Bộ Quốc phòng 
xây dựng các công trình biển vừa làm công tác 
nghiên cứu khoa học, vừa bảo vệ chủ quyên tại khu 
vực Trường Sa. Với nhiều đóng góp tích cực, Xí 
nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro - một 
trong những đơn vị liên doanh của Tổng công ty đã 
được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công 
hạng nhất. 

3. Gắn công tác nghiên cứu khoa học ào sản 
xuất. 

Là một ngành non trẻ, vấn đề mấu chốt đề vươn 
lên ngang tâm và hội nhập với quốc tế đó là nâng 
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cao việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào các 
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Trơng bối 
cảnh đó, Tổng công ty chủ trương đây mạnh và kết 
hợp chặt chế nghiên cứu khoa học theo hai hướng : 
nghiên cứu cơ bản và dịch vụ khoa học kỹ thuật : 
công nghệ, nhằm vừa đáp ứng nhu cầu phát triển 
lâu dài vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất đang đặt ra. 

Các đề tài cấp nhà nước vẫn được duy trì đề bảo 
đảm định hướng chưng cho: công. tác nghiên cứu 
khoa học - công nghệ. Các đề tài cấp ngành đã dân 
dần chuyên hóa thành đẻ tài ngắn hạn có mục tiêu 
cụ thê đi sâu vào những vấn đề mà thực tiến sản 
xuất đang đặt ra, đề tài theo đơn đặt hàng của Tổng 
công ty Và. các đơn vị để giải quyết kịp thời yêu cầu 
của thực tế. Chẳng hạn như dịch vụ phân tích mẫu 
của Viện dâu khí, đã góp phần tăng doanh thu của 
Viện từ 7 tỉ đồng (1993) lên 11 tỉ đồng (1995). 

Tổng công ty đã hoàn thiện và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nghiên 

cứu khoa học, công nghệ của mình. Hệ thống này 

(gồm 4 đơn VỊ : Viện dâu khí, Trung tâm nghiên 
cứu phát triển chế biến dâu khí, Trung tâm an toàn 
và môi trường, Trung tâm thông tin tư liệu) cùng 
với các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ trong 
công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các 
thành tựu kinh tế kỹ thuật tiên tiền. Ngoài việc giải 
quyết những yêu cầu đặt ra của ngành, các đơn vị 
này đã xác lập mối quan hệ hợp tác liên doanh với 
nhiều viện, trưng tâm khoa học công nghệ trong 
nước và trên thế giới. Mục tiêu đang đặt ra là sử 
dụng tổng hợp lực lượng khoa học công nghệ trong 
nước, tạo môi trường sản xuất đề ứng dụng thành 
quả, nghiên cứu và phát triển lực lượng khoa học 
Việt Nam, đồng thời cũng tạo-điều kiện đề các đơn 
vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tổng công 
ty dầu khí dân dần vươn tới đạt trình độ khu vực 
Đông - Nam Á và quốc tế. 

Với 8 đề tài cấp nhà nước, 24 đè tài cấp ngành, 
15 kỳ hội thảo đạt kết quả tốt đã khẳng định vai trò 
và khả năng hội nhập của công tác nghiên cứu 
khoa học của Việt Nam vào các hoạt động của 
quốc tế và khu vực. Nhiều đề án trơng lĩnh vực 
nghiên cứu dầu khí Việt Nam và khu vực Đông - 
Nam Á, xử lỹ tài liệu địa chất, địa vật lý đầu khí, 
nghiên cứu về công nghệ tiên tiến trong chế biến 
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đầu khí, nghiên cứa về kỹ thuật an toàn và bảo vệ 
môi trường đã được các công ty và tô chức nghiên 
cứu lớn của nước ngoài ký kết cùng hợp tác nghiên 
cứu với Tổng công ty. Cũng chính từ đó, trình độ 
chuyên môn, năng lực hoạt động nghiên cứu khoa 
học của cán bộ trong ngành đã tăng trưởng một 
bước rất quan trọng. Một số lớn đã trổ thành 
chuyên gia giỏi, lành nghề có uy tín với khách 
hàng. Đặc tiệt, một số công nghệ chuyên đối từ hệ 
tương tự sang ghi số, về khoan ngang và khoan với 
độ xiên lớn, xử lý cùng cận đáy giếng đề tăng hệ số 
thu hồi dầu của Liên doanh dầu khí Việt Xô được 


coi là đóng góp lớn cả về lý thuyết và thực tiễn 


trong kỹ thuật, công nghệ dầu khí của thế giới. 

4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy uà xây dựng 
nguôn nhân lục. 

Xác định đây là vấn đề chen chốt, có ý nghĩa 
quyết định đối với tô chức thực hiện nhiệm vụ của 
toàn ngành cũng như mỗi đơn vị cơ sở, Tổng công 
ty luôn đặc biệt quan tâm đến công. tác cán bộ và 
đổi mới công tác cán bộ theo tính thần Nghị quyết 


Trung ương ba (khóa VI). Thực hiện các nghị 
quyêt của Đảng, Tông công ty đã và đang xây, 


dựng chiến lược phát triển dầu khí đến năm 2000 
và 2010 với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ngành công nghiệp dầu khí đi đôi với cải cách 
một bước nền hành chính quốc gia, đưa đội ngũ 
cán bộ công nhân viên từ phong cách lao động, 
quản lý hành chính đơn thuân sang lao động, điều 
hành sản xuất kinh doanh thích ứng với cơ chế 
mới ; đảm bảo tính hiệu quả và sớm xây đựng 
ngành thành một tập đoàn kinh tế mạnh. 


Theo đó, hệ thống tô chức của ngành dầu khí 


từng bước được sắp xếp kiện toàn phù hợp với yêu 
câu phát triền toàn diện. Tổng công ty đang triển 
khai theo mô hình tô chức mới và từng bước hoàn 
thiện cơ chế hoạt động cũng như cơ chế quản lý 
điều hành theo mô hình Tông công ty mạnh của 


Nhà nước. Các đơn vị được sắp xếp lại, hoặc đôi 
tên cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ, điều lệ tô. 


chức và hoạt động mới đã kiện toàn và đi vào hoạt 
động cố hiệu quả (riếng Công ty tài chính còn tiếp 
tục nghiên cứu để có thê thành lập vào thời gian 
thích hợp). Điều nổi bật là các đơn vị sau khi sắp 


xếp, kiện toàn không gây sự xáo trộn lớn, ảnh - 


hưởng đến sản xuất cũng như tư tưởng và đời sống 
người lao động. Bộ máy Tổng công ty tạo điều 
kiện tốt nhất cho các đơn vị thành viên thích ứng 
với cơ chế mới, năng động trong liên doanh liên 
kết sản xuất kinh doanh trên cơ sở tự chủ tài chính 
và hạch toán kinh tế dưới sự chỉ đạo, giám sắt của 
Tông công ty. 

Đề đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành theo 
mô hinh mới, công tác cân bộ được đổi mới một 
bước. Các cán bộ chủ chốt được bố trí hợp lý theo 
đúng yêu cầu nhiệm vụ trong bộ máy Tổng công ty 
cũng như từng thành viên. Trong công tác cán bộ 
ngành chủ trương “Đảng trực tiếp và thống nhất 
lãnh đạo công tác cần bộ”, thực hiện đúng nguyên 
tắc “tập trưng dân chủ” đi đôi với việc xem Xét, 
đánh giá tuyên chọn, đề bạt... và giải quyết chế độ 
chính sách với cân bộ theo đúng quy trình quy chế 
của Tông công ty và của cấp trên. Gắn việc đánh 
giá phân loại cán bộ, đảng viên hăng năm với việc 
bố trí, sắp xếp cán bộ. Trong xem xét đề bạt cán bộ 
luôn chú trọng phẩm chất chính trị, năng lực 
chuyên môn nhất là với những người thực sự năng 
động, đối mới, có quan hệ tốt với quân chúng, biết 
tô chức và triển khai công việc có hiệu quả. 

Bên cạnh việc bảo đảm đời sống với thu nhập 
được cải thiện hằng năm và thực hiện tốt các chính 
sách xã hội, các hoạt động văn hóa, thê thao được 
duy trì. Tông công ty hết sức chú trọng rèn luyện, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động của 
mình về lập trường tư tưởng, đạo đức, năng lực 
chuyên môn, ngoại ngữ, thấm nhuân lời dạy của 
Bác Hồ : “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Tổng 
công ty đã thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo 
đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt bảo 
đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về phâm chất và năng 
lực. Bằng kinh phí của mình, Tổng công ty đã câp 
kinh phí đào tạo dài hạn cho một số sinh viên xuất 
sắc ở một số trường, cũng như gửi đi đào tạo kỹ sư 
thực hành các sinh viên đã tốt nghiệp đại học đề 
sau này trở về phục vụ cho ngành được tốt và có 
trách nhiệm cao. Giai đoạn 1991 - 1995, đã có trên 
1000 lượt cán bộ được đào tạo cấp tốc, trên 800 
lượt người tham gia hội thảo, hội nghị, tham quan... 
ở nước ngoài. Đội ngũ những người làm công tác 
dầu khí đã trưởng thành cả về số lượng và chất 
lượng. Từ 2000 cán bộ công nhân viên ban đầu, tới 
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nay đã có trên 10 000 người (trong đó 0,9% trình 
độ trên đại học, 28% có trình độ đại học, trên 50% 
công nhân kỹ thuật) với hàng trăm nghề khác nhau. 
Nhiều cán bộ chủ chốt đều thông thạo hai ngoại 
ngữ. Đây là vốn quý của ngành trong quá trình 
phát triên hiện nay cũng như trong tương lai. 

Chặn g đườn ø hai mươi hai năm qua, Tổng công 
ty đã phần đấu không ngừng để đưa ngành dâu khí 
non trẻ (từ lúc khởi đầu là một liên đoàn địa chất) 
trở thành một ngành kinh tê chủ lực, đóng góp 
đáng kê cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại 
hóa nước nhà. Chỉ tính 3 năm (1995 - 1997) các chỉ 
số về phát triển sản xuất của ngành cho thấy rõ 
điều đó : Sản lượng dâu thô khai thác : 7 653 000 
tấn ; 8 803 000 tấn và dự kiến 9,8 triệu tấn năm 
1997. Thu ngoại tệ từ xuất khẩu dầu thô : 1 000 
triệu USD. 1 350 triệu USD và năm 1997 sẽ cao 
hơn. _ 

HƯỚNG TỚI THÊ KỶ XXI 

Khai thác và chế biến đầu khí được xác định. là 
ngành có lợi thế, ngành kinh tế mũi nhọn và cân 
được phát triển nhanh của nền kinh tê (Ê nước ta. 
Phương “hướng mục tiêu phát triển chung của 
ngành ‹ dầu khí Việt Nam được Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ VII của Đảng xác định : “Tiếp tục 
đây mạnh tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu và khí, 
năm 2000 đạt khoảng 20 triệu tấn dầu quy đôi, 
trong đó khoảng 16 triệu tấn dầu thô và 4 tỉ m3 khí. 
Đa dạng hóa các hình thức hợp tác, liên doanh ; 
nâng cao năng lực công nghiệp dầu khí quốc gia cả 
trong thăm do, khai thác, chế biến và dịch vụ. Xây 
dựng quy hoạch tông thể sử dụng khí thiên nhiên, 
khí đồng hanh. Hoàn thành hai công trình đường 
ống dẫn khí đề sử dụng 4,5 - 5 tỉ m/năm. Xây 
dựng nhà máy lọc dầu số 1 (6,§ triệu tán/năm). 
Chuân bị xây ; dựng nhà máy lọc dầu số 2 (hoặc mở 
rộng nhà mây sô l) và xây dựng ngành công 
nghiệp hóa dâu”) 

Đề thực hiện phương, hướng mục tiêu trên và 
hướng tới thế . kỷ XXTL Tông công ty dầu khí Việt 
Nam đang đây nhanh tốc độ phát triển các hoạt 
động dâu khí từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến 
vận chuyên, tàng trữ, dịch vụ, chế biến và phân 
phối sản phẩm. 


- Về tìm kiếm, thăm dò, khai thác. Tiếp tục mỏ 


rộng khu vực tìm kiếm thăm dò và đánh giá tông 
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thể tiềm năng dầu khí trên toàn lãnh thô và thềm 
lục địa Việt Nam gia tăng trữ lượng thông qua các 
hoạt động hợp tác với các công ty dầu khí nước 
ngoài dưới hình thức phân chia sản phẩm hoặc liên 
doanh. Mở rộng đầu tư nghiên cứu các vùng chưa 
hoặc còn ít được nghiên cứu, kê cả các bê trầm tích 
trước kỷ đệ tam, các vùng nước sâu xa bờ và các 
vùng chồng lấn với các nước láng giêng, mở rộng 
các hoạt động im kiếm thăm dò trong đất liền. 
Chuân bị tốt các mặt để mau chóng có thê tự lực 
triển khai công việc này trong tương lai gân. Đưa 
nhanh các mỏ đã phát hiện VàO khai thác và áp 
dụng công nghệ khai thác tiên tiến đề bảo đảm gia 
táng sản lượng khai thác hợp lý, táng hệ số thu hồi 
dầu và khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và 
tài nguyên. 

- Về khai thác khí. Nếu như mỏ khí Tiền Hải 
(trữ lượng 1,3 tỉ m3) được khai thác từ mùa hè 198 1 
là sự mở đầu đây sức thuyết phục, thì đến những 
năm 90, với sản lượng khí đồng hành của mỏ Bạch 
Hỗ (sản lượng trên 1,5 tỉ m?/năm) là động lực 
mạnh mẽ đề phát triển công nghiệp khí ở nước ta. 
Nhiều chào hàng được gửi tới, nhiều vòng đàm 
phán diễn ra và đã dần hình thành một dự ân với 
qui mô công nghiệp có tông dự toán gần 400 triệu ' 
USD (không kê những đầu tư khác cho các hộ tiêu 
thụ lớn nhỏ). 

Nhu cầu khí đốt ở Việt Nam ngày càng tăng rõ 
rệt nhất là cho các ngành điện, đạm và các khu 
công nghiệp khác. Và theo đánh giá của hầu hết 
các chuyên gia nước ngoài thì nước ta có vị trí 
thuận lợi so với nhiều nước khác trong khu vực đề 
có thể tham g1a cạnh tranh trong xuất khẩu khí đốt. 
Đó cũng là tiềm nẵng . và thế mạnh về khí đốt ở 
nước ta. Đề khai thác tiềm năng này, Tổng công ty 
dầu khí đang khẩn trương tiên khai các đề án 
sử dụng khí. Nâng công suất đưa khí vào bờ 
lên 2 triệu m/ngày vào đầu năm 1997 và 3 - 
4 triệu m3/ngày vào cuối năm để phục vụ cho phát 
điện. Xây dựng các công trình để mở rộng khả 
năng sử dụng khí từ mỏ Bạch Hỗ như nhà máy khí _ 
hóa lỏng (LGP), triển khai nhanh đề án sử dụng khí 
Nam Côn Sơn quy hoạch sử dụng khí vùng biển 
Tây Nam đáp ứng yêu cầu cho cụm nhà máy điện, 


(1) Văn Kiện Đại hội đại biỀu toàn quốc lần thứ MJII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 181 - 182 
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đạm và các công trình khác trong qui hoạch tổng 
thê về khí. Theo tính toán, đường ông dẫn khí Nam 
Côn Sơn dài 400 km nếu bảo đảm khả nẵng vận 
chuyên. 5 - 6 tỉ m?⁄năm sẽ là một cơ sở hạ tầng 
trọng yếu cho sự phát triên mạnh mẽ của các dự án 
trong môi quan hệ hữu cơ thành một ngành công 
nghiệp khí Việt Nam vào năm 2005. 

- Về các hoạt động trong lĩnh ơực hạ nguồn 

Các hoạt động hạ nguồn - “khâu sau” của 
ngành dầu khí gôm : lọc dầu, hóa dầu, phân phối 
và kinh doanh sản phẩm. dầu khí. Để đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ sẵn phâm đầu mỏ của Việt Nam đến 
năm 2000, Chính phủ đã quyết định xây dựng nhà 
máy lọc dầu số 1 và nghiên cứu triển khai nhà máy 
số 2. Tổng công ty đã hoàn tất luận chứng khả thi 
và đang tiên hành công tác chuẩn bị xây dựng nhà 
máy lọc dầu số 1 với mục tiêu sẽ hoạt động vào 
năm 2001, đồng thời chuân bị đầu tư cho nhà máy 
số 2 với công suất 6 - 7 siớ tấn/năm. 

Hóa dầu - là một ngành rất mới ở Việt Nam. Do 
kinh tế chưa phát triển nên chưa có điều kiện đề 
xây dựng một liên hợp lọc hóa dầu hoàn chỉnh. Đề 
. đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất phát từ thực tế, 
Tông công ty. dầu khí chủ trương phát triền công 
nghiệp hóa dầu theo hướng nhập nguyên liệu từ 
nước ngoài về chế biến, sản xuất các sản phẩm hóa 
dầu ; sau đó dần dần phát triên công nghệ và tiến 
tới sử dụng nguyên liệu trong nước tạo thành một 
chu trình khép kín từ lọc dầu đến hóa dầu. Các đự 
án hóa dầu sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn 
cho phù hợp đề đến khoảng 2005 - 2010 có thể xây 
dựng một tổ hợp hóa dâu lớn, một nhà mây phân 
đạm ở phía Bắc trên cơ SỞ nguồn khí ở Vịnh Bắc 
Bộ và đồng bằng Sông Hồng, 

Phân phối kinh doanh sản phẩm dầu khí là khâu 
quan trọng gắn liền với lĩnh vực chế biến và đòi hỏi 
vốn đầu tư lớn, cơ sở hạ tầng đông bộ hoàn chỉnh 
nhưng lại có hiệu quả kinh tế cao và mang lại lợi 
nhuận lớn. Bởi VậY, Tổng công ty dầu khí đang lập 
qui hoạch phát triên tổng thể, xây dựng mạng lưới 
phân phối nhằm chiếm lĩnh thị trưởng và tiêu thụ, 
phân phối sản phâm của nhà máy lọc dầu vào sau 
năm 2000. 

- Về địch 0ụ kỹ thuật 

Với mục tiêu xây dựng công nghiệp dầu khí 
phát triển toàn diện, Tông công ty dầu khí chú 
trọng những dự án phát triên năng lực dịch vụ kỹ 


thuật cao đề nâng cao tỷ trọng doanh thu từ địch vụ 
của mình. Trong những năm tới nhu cầu dịch vụ 
táng cao do thăm dò khai thác và mở rộng chế biến 
dầu khí. Bởi vậy, ngành xác định phải giữ vai trò 
chủ đạo, hạt nhân trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí. 
Đề làm được điêu đó Tông công ty tập trung đầu tư 
và phát. triển trong những lĩnh vực chiếm tỷ trọng 
cao nhất, có tính chuyên ngành cao như dịch vụ 
công nghệ, dịch vụ ngoài khơi; dịch vụ thiết kế Và 
xây dựng các công trình dầu khí... Hợp tác, phối 
hợp các ngành, các địa phương đề tập trung phát 
triên và đa dạng hóa các dịch vụ kỹ thuật thông 
dụng. Mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao trình 
độ, từng bước làm chủ các lĩnh vực có công nghệ 
Cao. 

Từ đó, từng bước xây dựng chuyên ngành dịch 
vụ dầu khí mạnh đủ sức cạnh tranh và tham gia vào 
thị trường dịch vụ khu vực và thế giới. 

Để bảo đảm các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả, 
Tổng công ty tiếp tục triển khai và thực hiện các đề 
án về tô chức và quản lý như nghiên cứu khoa học, 
đào tạo cần bộ, mở Tộng hợp tác ; hoàn thiện hệ 
thống tô chức, cơ chế hoạt động của Tổng công ty, 
cơ chế tài chính và quản lý tiên tệ trong. toàn 
ngành... Và đặc biệt là từng bước có lựa bu đề 
tham gia đầu tư ở nước ngoài. 

Có thể thấy, các hoạt động trong các lĩnh vực 
của Tông công ty đầu khí Việt Nam đang trên đà 
khởi động phát triển. Theo kế hoạch, vào đầu thế 
kỷ XXI Việt Nam sẽ:có sản phẩm, của nhà máy lọc 
đầu đầu tiên và sau đó là sản phẩm. của nhà máy 
thứ hai. Khi đó, nhu cầu cơ bản về sản phẩm xăng 
dầu của thị trường Việt Nam sẽ được đáp ứng. 
Cùng với việc phát triển công nghiệp lọc dầu, các 
ngành công nghiệp khác đặc biệt là hóa dầu sẽ phát 
triển. Những năm cuối thập kỷ 90 này, các quá 
trình sản xuất bắt đầu từ khí thiên nhiên và khí 
đồng hành sẽ được triên khai và phát triền như nhà 
máy điện, nhà máy phân đạm... Song song với các 
hoạt động lọc, hóa dầu, các cơ sở chê biến dầu khí 
cũng như hệ thống tiếp nhận, phân phối sản phẩm 
sẽ được xây dựng và đi vào hoạt động. Có thể hy 
vọng vào thế kỷ XXI là sự ra đời và phát triên một 
ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh của Việt 
Nam. Vinh dự thật lớn lao, nhưng trách nhiệm 
cũng vô cùng nặng nề đối với Tổng công ty dầu khí 
Việt Nam trong những năm bản lê hiện nay. 
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ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 

nông thôn tất yếu dẫn tới sự chuyển dịch một 

lượng lớn lao động tử nông nghiệp Sang công 
nghiệp, tử nông. thôn ra đô thị, hinh thành ngày cảng 
nhiều những điểm tập trung dân cư với quy mô ngày 
càng lớn, làm tăng quá trình đô thị hóa nông thôn... 
Những thay đổi đó phủ hợp với quy luật của tiến bộ xã 
hội. Song, cũng chính từ đó sẽ xuất hiện một loạt vấn 
đề chính trị - xã hội mà đảng bộ cơ sở ở nông thôn cần 
giải quyết. 

1 - Trước hết là tình trạng thiếu cán bộ. Sau hơn 
mười năm đổi mới, đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn 
đã có bước trưởng thành đáng. kể, thích ứng tốt hơn 
đối với yêu cầu của cơ chế mới. Nhưng cũng không 
thể phủ nhận được một thực tế là, đa số cán bộ cơ sở 
nông thôn mới chỉ đáp ứng được nhu cầu quản lý một 
nên kinh tế sản xuất nhỏ và trong phạm vi hẹp, số 
lượng dân cư không nhiều. Rồi đây họ phải quản lý 
nền kinh tế đi vào quỹ đạo công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa với tính tập trung cao, tính ký luật nghiêm ngặt, 
năng động ; họ phải quản lý địa bàn dân cư với mật độ 
ngày càng cao, nhu câu dân chúng ngày cảng đa 
dạng và với một chất lượng mới. Sự không ngang tầm 
giữa năng lực của cán bộ cơ sở ở nông thôn trước nhu 
cầu của quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn là vấn đề đang diễn ra ngay trƯỚC 
mắt. Muốn có ngay một đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông 
thôn mới về chất là một điều không dễ. Chúng ta thực 
hiện quá trình đổi mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa nói chung, quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn nói riêng không phải 
bằng. ai khác, mà bằng chinh những con người do lịch 
sử để lại. Khả năng khắc phục sự bất cập của đội ngũ 
cán bộ cơ sở nông thôn trước hết và chủ yếu phụ 
thuộc vào chủ trương và phương thức bồi dưỡng, đào 
tạo, cách thức sử dụng cán bộ của cấp ủy đảng và địa 
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phương. Tiếc rằng ngay trên lĩnh vực này, ở nhiều nơi 
trinh độ của cấp ủy cũng còn có hạn. 

Yêu cầu ngày càng cao đổi với cán bộ cơ sở lại 
đang gặp phải trở ngại không nhỏ. Số thanh niên có 
học ở nông thôn đang bị sức hút lớn của nhưng 
ngành, nghề mới ở đô thị lôi cuốn. Vì thế, số đang 
công tác ở nông thôn có xu hướng lao ra đô thị bằng 
bất cứ giá nào ; số đang được đào tạo ở các trường 
học, khi tốt nghiệp đều không muốn về nông thôn 
công tác. Tình trạng “chảy chất xám” tử nông thôn ra 
đô thị là một thực tế. 

2 - Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn, chúng ta phải phát triển 
mạnh kinh tế thị trường đặt dưới sự quản lý của nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dâu rằng đã 
xác định rõ tính định hướng chính trị nghiêm túc như 
Vậy, Song cơ chế thị trường ngoài những mặt tích cực 
không thế phủ nhận, cũng có những mặt trái không 
thể xem thường như : tạo khả năng phân hóa giàu 
nghèo ; dễ sản sinh ra một lớp người chạy theo những 
lợi ích kinh tế tầm thường, xem kinh tế là tất cả, coi 
thường chính trị, làm hư hỏng nhiều truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc... Làm sao để sự tăng trưởng kinh tế 
lại không làm băng hoại đạo đức, để tình lắng nghĩa 
Xóm ngày càng đẹp hơn ? Thực tế hơn mười năm đổi 
mới vừa qua cho thấy, đó là một bài toán không dễ tìm 
lời giải. Song, sự tổn tại và phát triển của chủ nghĩa xã 
hội, cái nói lên sự ưu việt của xã hội chứng ta so với 
chủ nghĩa tư bản lại được quyết định trước hết bởi việc 
tìm ra lời giải đáp những vấn đề đó sao cho phù hợp 
với sự tiến bộ xã hội. 

3 - Nguy cơ thoái hóa biến chất và thiếu ổn định xã 
hội. Sông trong thời kỳ sôi động của công nghiệp hóa, 


* GS, PTS, Vụ trưởng Vụ khoa học xã hội, Ban khoa giáo 
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hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, một bộ phận 
thành viên ở nông thôn khó tránh khỏi tình trạng mất 
đi cảm quan cùng tồn tại, cùng quy thuận những 
chuẩn mực mang tính cộng đồng vốn là truyền thống 
tốt đẹp của nông thôn Việt Nam trong nhiều năm qua. 
Nếu mất đi quan hệ xóm làng truyền thống, xem nhẹ 
tình người, con người sẽ bị cô độc và dễ mất bản tính 
tốt đẹp, dễ bị sa đọa do vật chất và dục vọng lôi cuốn, 
tâm tưởng sẽ bất an, những thay đổi dị thường dễ xuất 
hiện. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn ở nước ta lại đang được thực hiện trong, điều kiện 
đa dạng hóa thành phân kinh tế, sử dụng chử nghĩa tư 
bản nhà nước ở cả thành thị và nông thôn. Sử dụng 
các hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước là một 
tất yếu khách quan để phát triển kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng chính nó cũng “sản 
sinh ra tệ đầu cơ, buôn lậu, hối lộ, mua chuộc cán bộ, 
làm tha hóa con người” (1), 

Nếu không giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
của quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại 
hóa nông thôn thì sẽ tạo nên đường hướng làm xuất 
hiện lợi ích và quyền lực mới bất lợi cho sự ổn định xã 
hội, tạo ra khả năng nâng cao tần số sản sinh ra SỰ Sa 
đọa mà một biến tướng có thể có là dùng quyền lực 
chính trị để đạt tới sự giàu sang cho cá nhân. Đó là 
hành vì thường gặp ở kẻ có chức quyền bị thoái hóa, 
biến chất. 

4 - Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn, chúng ta cũng đã và dang 
chuyển sang mô hình hợp tác hóa kiểu mới. Với việc 
thành lập các hợp tác xã cổ phần, việc thửa nhận hộ 
là đơn vị kinh tế tự chủ, một số người cho rằng như thế 
là làm suy yếu chế độ công hữu. và kinh tế hợp tác. Sự 
thật ruộng đất vẫn thuộc quyền sở hữu nhà nước. 
Nông dân được giao quyền sử dụng ruộng. đất lâu dài 
không có nghĩa là tư hữu hóa ruộng đất đó. Việc 
không nhận thức đầy đủ về vấn để này sẽ khó tránh 
khỏi những lệch lạc trong suy nghĩ và hành động ở 
một số người, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn... 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có sức hấp dẫn 
không gì cưỡng nổi. Nó có khả năng tạo ra cuộc sống 
vật chất và tinh thần ¡phong phú của con người. Tuy 
nhiên, cũng không thể nhìn nhận nó như một tiên cảnh 
chỉ có gió mát, trăng thanh, mùi thơm của hoa tươi quả 
lạ. Cần phải thấy răng đó là một quá trinh năng động, 
sáng tạo, nếu đi chệch hướng có thể phải trả giá đắt. 


Để góp phần khắc phục những khó khăn và thách 
thức về phương diện chính trị - xã hội trên đây nhằm 
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đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn tới thắng lợi, cần ¡ nâng cao hơn nữa 
vai trò lãnh đạo của đảng bộ cơ sở ở nông thôn theo 
những nội dung cơ bản sau đây : 

1 - Làm cho nhân dân nhận thức rõ sự cần thiết 
phải tìm tòi những mô hình kinh tế mới trong nông 
nghiệp, nông thôn để kích thích quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong fính vực này. 

Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIIl) xem việc tạo lập 
môi trường cho khoa học công nghệ là một trong 
những giải pháp quan trọng, để phát triển khoa học, 
công nghệ nói riêng, để đấy mạnh quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung. Trong số những 
yếu tố tạo thành cái gọi là “môi trưởng” đó, nhu cầu 
thực tiền sản xuất - : kinh doanh đối với khoa học và 

Để hiện thực hóa quan điểm nêu trên ở nông thôn, 
trước hết và chủ yếu phải xác lập và củng cố những 
mô hình sản xuất kinh doanh mới. Mô hình đó đòi hỏi 
muốn có lợi nhuận cao, người sản xuất phải tìm đến 
khoa học, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới. Hợp tác 
xã từ chỗ là một đơn vị quản lý sản xuất chuyển thành 
tổ chức dịch vụ. Trong mô hình hợp tác xã kiểu mới 
này, ban chủ nhiệm đảm đương trọng trách : mua vật 
tư, phân bón, thuốc trừ sâu, bảo đảm giống mới (cây, 
con) ; quản lý hệ thống tưới tiêu ; dịch vụ kỹ thuật nông 
nghiệp, tiếp nhận và phổ cập kỹ thuật mới ; thông tin 
thị trường, tổ chức tiêu thụ sản phẩm... ` 

. Từ đó, xác định lại chức năng của các nhân tố thực 
thể ở cơ sở. 

Trong thời gian gần đây, Cần Thơ đã thí điểm cổ 
phần hóa trong nông nghiệp. Nhờ đó, tính tích cực của 
người nông dân được tăng lên đáng kế. 

Rồi đây có thể xuất hiện nhiều mô hình kinh tế 
mới. Qua khảo nghiệm của thực tiễn mà từng mô hình 
tự khẳng, định vị trí đích thực của mình trong cuộc 
sống. Chẳng hạn, chúng ta không loại trừ khả năng sẽ 
xuất hiện một sô cơ sở công nghiệp liên kết với nông 
dân thậm chí có cả xí nghiệp quốc doanh thu hút nông 
dân tham gia công ty cổ phần, phân chia lợi nhuận. 
Nhờ vậy, nhân tố tập thể xã hội chủ nghĩa gắn chặt với 
nhân tố cá nhân ; từ đó, hình thành các loại kết hợp 
giữa sản xuất của người nông dân với xí nghiệp quốc 
doanh để khai thác và tái tạo tự nhiên, khai thác sản 


phẩm thủ công truyền thống... 


(1) Đỗ Mười : “ Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa - một giải pháp 
cơ bản, cấp thiết để xây dưng nhà nước trong sạch, vững mạnh”, 
Tạp chí Cộng sản, số 14-1997, tr 9 
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Chính bằng những hình thức đa dạng đó mà thu 
hút được lao động dư dôi do đấy mạnh công nghiệp 
hóa nông nghiệp, tăng thu nhập của người lao động, 
tăng cường khả năng đóng góp cho địa phương và 
nâng cao khả năng thu ngân sách của trung ương... 

2 - Lãnh đạo đấu tranh chống lại mọi tư tưởng cản 
trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Trong khi khẳng định Vai trò quyết định ‹ của sản 
xuất, của kinh tế đối với SỰ tồn tại và phát triển xã hội, 
quan điểm khoa học về sự phát triển xã hội không phủ 
nhận, trái lại, đánh giá CaO SỰ tác động trở lại của tư 
tưởng, tinh thần đối với sự phát triển của sản xuất, của 
kinh tế. Tác động đó có thể là thúc đẩy, nếu đó là tư 
tưởng tiên tiến ; có thể là kìm hãm, nếu đó là tư tưởng 
lạc hậu. 

Một mặt, cần đánh giá cao tính tích cực chính trị - 
kinh tế của nông dân khi đi vào đổi mới nói chưng, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói rông. Mặt 
khác, sự tồn tại trong một thời gian dài cơ chế bao cấp, 
chủ nghĩa bình quân cũng còn để lại trong một bộ 


phận lớn nông dân những di hại tiêu cực. Cơ chế thị: 


trường ngay trong điều kiện định hướng xã hội chủ 
nghĩa cũng không tương dung được với chủ nghĩa 
bình quân, với tư tưởng trông chờ, ý lại. Trong khi chủ 
trương bằng r nhiều chính sách và biện pháp để không 
cho phép xuất hiện tình trạng có khoảng cách quá lớn 
về thu nhập, chúng ta cũng không thế loại trừ hoàn 
toản được sự phân hóa giàu nghèo. Xác nhận một 
thực tế không tránh khỏi đó, đồng chí Đỗ Mười viết : 
“chúng ta còn thừa nhận kinh tế tư bản tư nhân, tức là 
thừa nhận sự bóc lột, song đó phải là sự bóc lột trong 
khuôn khổ luật pháp” (2), 

Hiện nay ở một số địa phương đã xuất hiện sự tích 
tụ ruộng đât. Bên cạnh người có hàng chục hóc ta là 
một lượng không nhỏ người nông dân không có ruộng 
phải đi làm thuê. Sự hình thành trang trại với quy. mô 
ngày một lớn là một triển vọng không xa. Không có Sự 
sản xuất với quy mô tập trung nhất định, khó có thể 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Làm cho nông dân thấy được tính tất yếu và mang 
tính tiến bộ của nhiều phương thức và quy mô thu 
nhập, của sự chênh lệch mức sống trong giới hạn nhất 
định... là một nhiệm vụ bức thiết của cấp ủy địa 
phương. Bởi vì, chỉ như vậy, mọi người mới có thái độ 
đúng trước những thay đổi dường như không bình 
thường so với tư duy cũ trước đây và có tác động tích 
cực đối với sự phát triển của những cái “không bình 
thường” đó. 

3- Nâng cao dân trí, trình độ học vấn và trình độ 
văn hóa của dân cư nông thôn 
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Công nghiệp hóa nông nghiệp tất yếu đòi hỏi phải 
cơ giới hóa, hóa học hóa, sinh học hóa, thâm canh 
hóa, chuyên nghiệp hóa... Muốn vậy, vấn đề có vị trí 
hàng đầu là phải có con n ði với năng lực trí tu cao. 
Ở nông thôn hiện nay, nhất là ở những vùng Sầu, › VÌ 
xa đang rất thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất cho 
dạy và học. Thêm vào đó, một mặt, do những khó 
khăn kinh tế của gia đình, mặt khác, khi đi vào cơ chế 
thị trường do tính thiển cận của mình, một bộ phận 
nông dân không thấy hết sự bức thiết phải cho con em 
mình học lên cao. Những nhân tố đó đang tác động 
tiêu CỰC tới việc nâng cao mặt bằng dân trí, trình độ 
học vấn ở nông thôn, và dĩ nhiên, sẽ làm giám khả 
năng tiếp nhận khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới để 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn. 

Trinh độ dân trí, trinh độ kinh tế có ảnh hưởng trực 
tiếp tới đời sống văn hóa. Trong những năm gần đây, 
chúng ta chứng. kiến đồng thời hai quá. trình đan xen 
nhau : sự bảo tồn và phục hưng một số truyền thống 
tốt đẹp do lịch sử để lại đi liền với sự băng hoại một số 
giá trị văn hóa dân tộc ; sự hồi sinh tới mức thái quá 
một số hình thức hoạt động văn hóa và tín ngưỡng, 
tôn giáo đi liền với sự tiếp thu thiếu phê phán văn hóa 
nước ngoài, dẫn tới nguy cơ làm xói mòn bản sắc văn 
hóa dân tộc. Trong khi đó, như chúng ta biết, văn hóa 


và phát triển nói chung, văn hóa và công nghiệp hóa- -: 


hiện đại hóa nói riêng có mối quan hệ hết sức hữu cơ. 
Xót cho cùng, văn hóa là vấn để con người. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn mả 
chúng ta thực hiện cũng vì con người vả do con người. 
Trong mối tương quan giữa hai nhân tố đó, văn hóa 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

- Do vậy, để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông thôn, đảng bộ cơ SỞ không thể không dành 
sự quan tâm thỏa đảng tới việc xây dựng đời sông văn 
hóa lành mạnh ở nông thôn. Liên quan tới vấn để này, 
kinh nghiệm những năm qua cho thấy cần giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa “xây” và “chống”. Không 
thể chấm dứt sự tồn tại của một hiện tượng văn hóa 
thiếu lành mạnh, khi chua. tim được hình thức hay hớn 
thay thế nó. Ở đây cũng cần lưu ý rắng việc khôi phục, 
xây dựng những hương ước là cân thiết, nhưng nội 
dung của hương ước không thể trái với pháp luật, chứa. 


(2) Đỗ Mười : ;” Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa - một giải pháp 
cơ bản, cấp thiết để xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh”, 
Tạp chí Cộng sản, số 14-1991, tr 9 


(Xem tiếp trang 35) 


HÀNH phố Hồ Chí Minh là một địa bàn 
có vị trí địa lý kinh tế, chính trị quan 


trọng đặc biệt đối với các tỉnh phía Nam 
và cả nước. Đại hội đảng bộ thành phố lần 


thứ VI đã đề ra nhiệm vụ : “Từ nay đến 
năm 2000 đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa 
công nghiệp và dịch vụ, công nghiệp hóa nông 
nghiệp và phát triển nông thôn”. Nghị quyết Đại 
hội cũng nhấn mạnh VIỆC đào tạo lao động, 

chuẩn bị tốt nguồn nhân lực là yếu tố tiên Mưend 
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ bản nói trên. 

Trong những năm qua, đẳng bộ, chính 
quyền, các cơ quan, đơn vị của thành phố và các 
tổ chức, ban ngành trung ương: và địa phương 
khác đóng trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố 
gắng đầu tư, phát huy nguồn lực con người, gỐ 
phần tăng cường một bước cả số lượng và chất 
lượng nguồn nhân lực địa phương. 

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thành phố vào năm 2000 và 
những năm tiếp theo, bên cạnh việc đầu tư về cơ 
sở vật chất kỹ thuật, cần phải có một chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực, nhằm tạo ra một cơ 
cấu đội ngũ cán bộ đồng bộ, cân đối và những 
người lao động được đào tạo đến trình độ 
chuyên môn lành nghề cần thiết đáp ứng nhu 
cầu nghề nghiệp trong xã hội. Chiến lược ấy 
phải xuất phát từ những mục tiêu, nhiệm vụ, có 
các cơ chê, chính sách hợp lý trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội của thành phố. 

1 - Vài nét về tình hình lao động ở 
TP Hỗ Chí Minh 

a- Về trình độ học vấn 

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có trên 6 triệu 
dân() trong đó lực lượng lao động chiếm 


Nghiên cưu - Trao đổi 


trên 40% dân số, 
bao gồm khoảng 
100 000 người có 
trình độ đại học và 
cao đẳng, 400 000 
người là công nhân 
trực tiếp sản xuất, 
còn lại là lực lượng 
lao động dịch 
vụ, nông nghiệp... 
Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, có trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ chiếm 10%, đội ngũ công nhân 
lao động được đào tạo có kỹ thuật chiếm 3,9%, 
còn lại là lao động phổ thông. Tuy là một địa 
bàn chiến lược, một trung tâm kinh tế - xã hội 
lớn của cả nước và các tỉnh phía Nam, song nhìn 
chung lực lượng lao động ở đây có trình độ học 
vấn chưa cao, số được đào tạo, có bằng cấp 
chiếm tỷ lệ còn thấp. 

Qua khảo sát 429 đơn vị sản xuất thuộc các 
ngành công nghiệp, thương mại, giao thông vận 
tải, tài chính, tín dụng... với tổng số 80 061 lao 
động cho thấy : SỐ công nhân có trinh độ học 
vấn cấp I chiếm 12,7%, cấp II chiếm 39,5% và 
cấp III là 30,7%. Như vậy, trên 50% lực lượng 
lao động được khảo sát có trình độ học vấn vào 
loại trung bình và dưới trung bình. 

Trong một số tuy nghề cụ thể thì tỷ lệ này 
như sau : 


Tên ngành s_ IL + 
nh ` Cấp II (%) 


- Sành sứ thủy tinh: 
- Dệt 
- Giao thông vận tải 
- Xây dựng cơ bản 
- Chế biến thực phẩm 


- Công nghiệp điện tử 
- Năng lượng 

- Bưu điện viễn thông 
- Tài chính tín dụng 


* PTS, Viện KHXH và nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh 
(1) Ở nhiều tài liệu, số liệu này có khác nhau 
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Nghiên cứu - Yrae đổi 


Qua bảng trên ta thấy các ngành nghề, lĩnh 
vực làm việc đòi hỏi người lao động phải được 
đào tạo ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sâu 
như tài chính tín dụng, bưu điện viên thông, 
công nghiệp điện tử, năng lượng, thì từ 70 - 90% 
lao động đều có trình độ học vấn từ cấp II trở 
lên. Những ngành nghề thuộc lĩnh vực đòi hỏi 
kỹ thuật không cao, lao động phổ thông phổ 
biến như : xây dựng cơ bản, sành sứ thủy tình, 
dệt, giao thông vận tải, chế biến lương thực, thực 
phẩm ' v.v... thì có từ 60 - 70% lao động trình độ 
học vấn cấp I,H. 

Trong nền sản xuất hiện nay ở bất kỳ ngành 
nghề, lĩnh vực nào cũng: đòi hỏi người lao động 
phải có trình độ học vấn cao, trình độ ngành 
nghề chuyên môn, nghiệp vụ sâu. Ở một thành 
phố với tính chất là trung tâm kinh tế - xã hội và 
chính trị Ở phía Nam của đất nước trình độ học 
vấn của người lao động như trên là vào mức 
thấp. Đây là một khó khăn trong quá trình đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung. 

b - Về trình độ chuyên môn 

Cũng khảo sát ở 429 đơn vị. sản xuất với 
80 061 lao động ở các ngành nghệ lĩnh vực trên 
cho thấy lực lượng lao động có trình độ kỹ sư 
chiếm 7% ; thợ bậc 6 - 7 chiếm 6,98% ; thợ bậc 
3 - 5, trung cấp kỹ thuật : 37,22% ; thợ bậc  - 2, 
sơ cấp kỹ thuật : 24,66% ; thợ không có tay nghề 
chuyên môn : 24,4%. 

Như vậy, tỷ lệ công nhân có tay nghề thấp 
chiếm trên 2/3 tổng số công nhân ; đặc biệt số 
lao động ở lứa tuổi từ 18 đến 25 có trên 30% hầu 
như chưa được đào tạo, học nghề gì khi bắt đầu 
làm việc. 

Trình độ chuyên môn của . công nhân ở một 
số ngành nghề lĩnh vực cụ thể như sau : 


Không có b: nghề 
nghề (%) -2 INg 


11,80 


- Xây dựng cơ bản 
- Chế biến gỗ 

- Luyện kim 

- Cơ khí 

- Sản xuất vật liệu xây dựng 
- Hóa chất cao su 

- Giao thông vận tải 
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Nhìn chung, kết quả khảo sát trong các 
ngành nghề sản xuất trên đây, lao động không 
có tay nghề CHUYCH môn và có tay nghề chuyên 
môn thấp chiếm trên 50% tổng số lao động. Cá 
biệt có một | số ngành nghề như xây dựng cơ bản, 
chế biến gỗ đại đa số lao động làm việc chưa 
được đào tạo về nghề nghiệp chuyên môn. Thiếu 
kỹ sư, thiếu công nhân lành nghề bậc cao, lại 
quá đông công nhân chưa được đào tạo nghề 
nghiệp và trình độ nghề nghiệp quá thấp thể 
hiện sự mất cân đối nghiêm trọng trong quá 
trình sản xuất và yêu cầu nâng cao chất lượng 
sản phẩm. | 

2 - Cần phải có các chính sách và giải 
pháp đồng bộ mang tính khả thi : đối với đào 
tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạt hóa 
thành phố ngoài yếu tố vốn và công nghệ, yếu tố 
nhân lực gắn với việc tiếp nhận, sử dụng công 
nghệ tiên tiến và hiện đại có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng. Một chiến lược phát triển kinh tế, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng đắn đòi hỏi 
phải gắn liền với một chiến lược xây dựng 
nguồn nhân lực. Đây là vấn đề quan trọng hàng 
đầu, có tính chất quyết định thành bại của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
đã chỉ rõ : “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều 
kiện cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên có việc 
làm, khắc phục những yếu kém trong giáo dục 
đào tạo”. _ 

Việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là việc xây dựng, 
đào tạo, đào tạo lại để có được một đội ngũ lao 
động tiên tiến gồm cả lao động trí óc và lao động 
chân Uy‹ Nền sản xuất càng phát triển, công 
nghệ đầu tư càng đi vào chiều sâu, mức độ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa càng cao thì đòi hỏi 
mọi người lao động phải có sự phát triển cao về 
trình độ học vấn, văn hóa, chuyên môn, kỹ 
thuật, nghiệp vụ, có tình thần trách nhiệm cao 
trong lao động trên cơ sở giác ngộ XHCN, giàu 
lòng yêu nước, giàu tình nghĩa, có đầy đủ thể 


lực, sức khỏe. Như vậy là, phải đào tạo, bồi 
dưỡng, xây dựng để có được một thế hệ những 
người lao động kiểu mới với những tiêu chuẩn 
giá trị cao hơn, phù hợp với những yêu cầu 
chuẩn mực của nền kinh tế và xã hội hiện đại đặt 
ra. Phấn đấu về trình độ học vấn, khoa.học kỹ 
thuật của lớp người lao động mới ngang hàng 
với các nước phát triển trong khu vực, có những 
nhân tài trên một số thế mạnh mũi nhọn. 

Để đào tạo được đội ngũ lao động như vậy 
phải có một loạt biện pháp tổng hợp, đồng bộ về 
tô chức, tư tưởng, giáo dục và đào tạo, hành 
chính và kinh tế, pháp chế và văn hóa... Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh 
khóa 5, kỳ họp thứ 7 đã ghi : “Đầu tư phát triển 
mạnh nguồn nhân lực bao gồm đội ngũ cán bộ 
đầu đàn, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia công 
nghệ, chuyên viên kỹ thuật, công nhân kỹ thuật 
và thợ lành nghề, nâng dần trình độ phổ thông 
và chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân”. 

Thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trên đây 
cần phải triển khai các giải pháp sau : 

- Cần phải chăm lo phát triển sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo nhằm phổ cập học vấn phổ thông 
trung học cho những lực lượng lao động học vấn 
còn thấp, gắn liền với tăng cường các biện pháp 
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các 
cấp học theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 2 (khóa VIII. Những biện pháp này 
nhằm tạo ra một mặt bằng dân trí tối thiểu để 
cho người lao động có trình độ năng lực tiếp cận 
với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các kiến 
thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ, khoa học, 
công nghệ. 


Các cơ sở sản xuât, các cơ quan đơn vị, các 


ngành các cấp cần phải có biện pháp tổ chức sắp 
xếp bố trí công việc hợp lý, tạo điều kiện thời 
gian, kinh phí cần thiết cho người lao động theo 
học các lớp bổ túc văn hóa để nâng dần trình độ 
học vấn, từng bước nâng học vấn cấp I lên 
cấp II, cấp II lên cấp III cho người lao động. Cần 
phải có quy định khuyến khích và bắt buộc mỗi 
người lao động hằng năm phải theo học những 
nội dung chương trình bức thiết nhất về văn hóa, 
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khoa học, nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học... 
Ngành giáo dục - đào tạo của thành phố cần có 
chương trình xóa mù chữ, chống tái mù chữ chọ 
những người trong độ tuổi ; phối hợp, kết hợp 
với các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tổ chức các lớp dạy văn hóa, bổ túc văn 
hóa thuận tiện, phù hợp đáp ứng nhu cầu nâng 
cao trinh độ văn hóa cho người lao động. Các 
hình thức học tập phải đa dạng, phong phú, thích 
hợp với điều kiện của người lao động như : học 
tại trường, lớp, học tại nhà máy, xí nghiệp, học 
ngoài giờ, học tại chức, tại chỗ, học tập trung 
ngắn và dài hạn... _ 

- Phải kết hợp giáo dục phổ thông với giáo 
dục nghề nghiệp cho người lao động. Ngành 
giáo dục - đào tạo trên địa bàn cần tăng cường 
phối hợp với các tổ chức kinh tế, các cơ quan 
đơn vị mở mang các lớp dạy nghề, hướng 
nghiệp cho lao động trong độ tuổi, bồi dưỡng kỹ 
năng nghề nghiệp các kiến thức chuyên môn cho 
người lao động. Hằng năm có biện pháp khuyến 
khích người lao động phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động, tổ chức luyện tay nghề, thi thợ 
giỏi, thi tuyển nâng cấp tay nghề cho người lao 
động. Phải nâng cao trình độ học vấn, tay nghề 
mới có điều kiện tiếp nhận, làm chủ công nghệ 
và sáng tạo ra công nghệ mới, làm nên sản phâm 
có chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2000 có 
30 - 40% đội ngũ lao động được đào tạo, bồi 
dưỡng nghề nghiệp, trong đó lao động có trinh 
độ tay nghề bậc thợ 3/7 trở lên đạt tỷ lệ từ 6 - 
10%. Giáo dục cũng cần phải trang bị cho người 
lao động những bản lĩnh và phẩm chất cần thiết 
như tính siêng năng, sáng tạo, cần cù lao động, 
đạo đức tốt, lòng yêu nghè, quyết tâm lao động 
giỏi với ý thức tổ chức kỷ luật cao, quyết tâm 
vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu... 

- Tổ chức học tập cho người lao động phải 
dựa vào các đoàn thể quần chúng như Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Phụ nữ. Cần. tạo thành phong trào thi đua 
học tập sôi nổi, rộng khắp và liên tục trong mọi 
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địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần phải tổ chức 
huy động tối đa đội ngũ trí thức trên địa bàn, các 
viện, các trường đại học, cao đẳng, những người 
có trình độ, năng lực giảng dạy làm giáo viên 
dạy văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho công nhân 
lao động. Chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo 
ở các quận, huyện ngoại thành, các vùng xa 
trung tâm. 

Phát triển mạnh các trường dạy nghề để tạo 
ra một cơ cầu hợp lý giữa lực lượng lao động có 
trình độ đại học cao đẳng, chuyên viên kỹ thuật, 
công nhân lành nghề đáp ứng nhu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các trường dạy nghề 
cân chuẩn hóa các sách giáo khoa, giáo trình, 
bôi đưỡng giáo viên, đúc kết kinh nghiệm để có 
các phương pháp đạy nghề hiện đại, có hiệu quả. 

- Động viên sự đóng góp công sức, trí tuệ, tài 
chính của toàn dân, của các thành phân kinh tế, 
các doanh nghiệp để hình thành quỹ phát triển 
nguồn nhân lực và các điều kiện khác phục vụ 
cho công tác này. Khuyến khích các lực lượng 
xã hội tham gia mở mang phát triển các trường 
dạy nghề. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp nước ngoài có quy mô lớn cân tổ chức 
các trường lớp, các tổ chức dạy nghề, chuyển 
giao công nghệ cho người lao động trong đơn vị 
mình, kể cả cho xã hội. 

- Nhà nước cần tăng dần tỷ trọng đầu tư từ 
ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị, các 
thành phân kinh tế, các doanh nghiệp, các 
trường phổ cập văn hóa, dạy nghề, hướng 
nghiệp cho lao động. Đặc biệt cần phải đầu tư 
kinh phí thỏa đáng đầu tư cho các trường đại 
hẹc, viện nghiên cứu ở thành phố để nâng cao 
năng lực nghiên cứu khoa học và trình độ của 
đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học công 
nghệ. Có chính sách khuyến khích đội ngũ cán 
bộ các nhà trường, các viện nghiên cứu mở rộng 
quy mô nghiên cứu khoa học, gắn khoa học với 
sản xuất, giảng dạy với thực tiễn, nhà trường với 
kinh tế - xã hội, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội 
thành phố phát triển theo chiều sâu theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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- Tuyển chọn xây dựng, đào tạo bồi dưỡng để 
sớm có được đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị, 
cán bộ quản lý kế cận đông đảo vững vàng, cần 
bộ khoa học công nghệ đầu đàn, các chuyên gia 
giỏi trên các lĩnh vực ngành nghề như điện tử, 
tin học, cơ khí, công nghệ, sinh học, kinh tế tài 
chính, thị trường vốn, đối ngoại, sư phạm, khoa 
học xã hội và nhân văn... Đây là những ngành 
nghề lĩnh vực đang rất hiếm. Có chính sách tăng 
cường giao lưu khoa học, kỹ thuật với bên ngoài, 
nhất là nước ngoài. Tuyển chọn cán bộ tốt đưa 
đi đào tạo cơ bản, dài hạn ở những nước có nền 
kinh tế, khoa học và công nghệ phát triển cao để 
tăng cường tiêm lực cán bộ đầu đàn cho những 
năm đầu thế kỷ XXI. Tiếp tục cụ thể hóa các 
chính sách để tăng cường cán bộ nữ trong mọi 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội... của thành 
phố. Tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả đội ngũ 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa 
bàn thành phố tốt nghiệp hằng năm. 

- Tăng cường quản lý nhà nước của chính 
quyền thành phố đối với giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ, nhằm chấn chỉnh những 
hoạt động chệch hướng, chất lượng hiệu quả 
thấp ; thúc đẩy mở mang các mô hình giáo dục - 
đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ có 
chất lượng hiệu quả cao. Các cơ quan, đơn vị, 
thành phần kinh tế nên “xây dựng cơ chế đặt 
hàng” với giáo dục - đào tạo về đào tạo nguồn 
nhân lực dưới sự quản lý của nhà nước nhằm đáp 
ứng nhu câu lao động trước mắt và lâu dài. 

- Lãnh đạo các cấp, các ngành, mỗi cơ quan 
đơn vị trên địa bàn thành phố cần cụ thể hóa tiêu 
chuẩn cán bộ theo từng chức danh, đồng thời có 
quy hoạch, kế hoạch tuyển chọn đưa đi đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ lao động của mình, khắc 
phục những mặt yếu kém của công tác này trong 
thời gian qua. Các cơ sở cần chú trọng đẩy mạnh 
phong trào thể dục - thể thao, rèn luyện thân thể 
để nâng cao thể lực và sức khỏe cho người lao 
động. Nhà nước cân triển khai các giải pháp 
chống sự xuống cấp của môi trường, cải thiện 
môi trường sống để tăng cường sức khỏe, chống 
các bệnh nghề nghiệp cho người lao động. L1 


Việt Nam hiện nay, nông thôn chiếm gần 80% 
dân số vả 70% tổng số lao động trong cả 
nước. Nông thôn còn là cái nôi giữ gìn, bảo lưu 
những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thế 
nhưng đây lại là nơi nhân dân có mức sống thấp ; điều 
kiện sinh hoạt thiếu thốn, thêm vào đó, nguy cơ các hủ 
tục lạc hậu tái diễn, trở thành lực cản không nhỏ trong 
tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân 
ở địa bàn nông thôn, tạo ra bộ mặt văn hóa mới trong 
cuộc sống của mỗi thành 
viên, mỗi gia đình, !àng 
bản, tạo động lực góp 
phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội vì một 
nông thôn “giàu đẹp, tiến 
bộ và văn minh” là vấn đề 
lâu nay được Đảng và Nhà 
nước ta đặc biệt quan tâm. 
Trong văn kiện Đại hội 
Đảng lần thứ VIII, Đảng ta 
đã chỉ rõ nhiệm vụ của 
ngành văn hóa thông tin là 
phải tiếp tục “... xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở, 
trong đó chú trọng vấn đề 
gia đình văn hóa, làng bản 
văn hóa, nếp sống văn 
minh đô thị”. | 
Nhìn lại quá trình đổi mới của đất nước trong 
những năm vừa qua chúng ta dễ dàng nhận thấy 
những đổi thay tích cực trong cuệc sống ở nông thôn. 
__ Bên cạnh cơ cấu hành chính vốn có, vai trò của các 
trưởng thôn, trưởng bản góp phần tạo điều kiện cho 
các gia đình, làng, bản phát huy tính chủ động sáng 
tạo trong tổ chức cuộc sống và mở mang phát triển 
kinh tế. Đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp ; 
mức sống vật chất, mức hưởng thụ các giá trị văn hóa 
tinh thần được cải thiện rõ rệt, cơ sở vật chất hạ tầng 
như : điện - đường - trường - trạm được chăm lo xây 
dựng. Tính năng động xã hội của một bộ phận dân cư, 
đặc biệt lớp trẻ đã làm cho nhiều vùng quê sống động 
hẳn lên. Tuy vậy, mặt trái của kinh tế thị trường cũng 
in dấu ấn khá rõ trên nhiều vùng và để lại những hậu 
quả xã hội nghiêm trọng. Bên cạnh các tệ nạn, các hủ 
tục trỗi dậy thì sự xuống cấp đạo đức trong một số gia 
đình là hiện tượng có thật. 
Nhằm định hướng củng cố, xây dựng gia đình - tế 
bào xã hội, gần đây Bộ Văn hóa - Thông tin đã hướng 
dẫn thực hiện nội dung tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 


€IA ĐINH VĂN HÚA, 
LANG VẤN HÓA 


TRÔNG PHÁT TRIÊN 
NÔN€ THÔN HIẾN NAY 
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- Xây dựng gia đình no ấm, hòa KUẬN, hạnh phúc, 
tiến bộ 

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình 

- Đoàn kết tương trợ xóm giềng 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân 

Nội dung các tiêu chuẩn trên rất ngắn gọn, sát 
thực, vừa là yêu cầu mỗi thành viên trong gia đình 
thực hiện, vừa hàm chứa yếu tố thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế, giữ gìn đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, gắn kết gia đình với cộng đồng làng, bản thành 

một thể thống nhất bền 
chặt. 

Trong mối quan hệ 
tương tác giữa nhả - 
làng - nước thì việc củng 
cố, xây dựng gia đình 
được quan tâm trước 

_ tiên. Mỗi gia đình lành 
mạnh (trong đó các 
thảnh viên là các công 
dân tích cực, gương 
mẫu) sẽ là những viên 
gạch xây dựng làng - 
nước ổn định và phát 
triển vững chắc. 

Xây dựng gia đình 
no ấm, hòa thuận, hạnh 
phúc và tiến bộ trong đó 
ông, bà, cha, mẹ mẫu 

mực, con cháu hiếu thảo; các thành- viên trong 

gia đình được học tập, sinh hoạt văn hóa, thỏa mãn 
nhu cầu về tinh thần ; không CÓ người mắc các tệ nạn 
như nghiện hút, rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan. 

Gia đình văn hóa còn phải giữ được nếp sống giản 
dị, cao đẹp, thể hiện trong ma chay, cưới xin, thuần 
phong mỹ tục trong quan hệ ứng xử ; đoàn kết tương 
thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “tối lửa, tắt đèn” có 
nhau trong cộng đồng làng xã, các thành viên thực 
hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm pháp 
luật của nhà nước. 

Giữ được mức sống ổn định và phát triển từng 
bước, giảm số hộ nghèo, đưa hộ giàu lăng: lên bằng 
cách làm ăn chính đáng ; mở mang phát triển kinh tế 
nhiều thành phần theo xu hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chế biến 
sản phẩm hảng hóa, tăng việc làm cho người lao 


Khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp 
với tinh hoa văn hóa hiện đại. Chất lượng của sự 


* PTS mỹ học, Cục văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin 
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nghiệp này phải được thể hiện ở chỗ nâng cao nhận 
thức đến từng người dân, thấm sâu trong đời sống 
sinh hoạt của từng người dân. Từ hành vỉ ứng xử giao 
tiếp đến cách thức ăn, ở, đi lại, trang phục, sinh hoạt 
văn hóa mang tính cộng đồng (như lễ tết, hội hò đến 
các hoạt động phù hợp tâm lý lứa tuổi, câu lạc bộ sở 
thích, thể dục thể thao). 

Làng văn hóa bảo đảm những thiết chế văn hóa tối 
thiểu : có trung tâm sinh hoạt văn hóa (đình, đồn, trụ 
sở hợp tác xã) ; xây dựng các sân, bãi, các nhà thể 
dục thể thao, tập dượt văn nghệ ; có những phương 
tiện phục vụ chung như : tỉ vi, loa, amli, mi-cơ-rô, nhạc 
cụ... Làng xã nên tổ chức các buổi chiếu phim, diễn 
văn nghệ thường kỳ hoặc vào những ngày lễ lớn để 
tuyên truyền cổ động đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ; đồng thời nâng cao đời sống văn hóa 
tỉnh thần cho nhân dân. Việc thực hiện Nghị định 
87/CP và Chỉ thị 814/Ttg lập lại trật tự ký cương hoạt 
động văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng cần 
duy trì thường xuyên và có sơ kết, tổng kết, rút ra 
những bài học kinh nghiệm bổ ích. 

Nếu đối chiếu với các tiêu chuẩn làng văn hóa thì 
nhiều nơi vẫn còn những điều bất cập. Có những làng 
giàu nhưng chưa sạch, đẹp. Có làng nghề môi trường 
bị ô nhiễm lên quá mức quy định (gấp 6, 7 lần tiêu 
chuẩn cho phép). Chẳng hạn các làng thuộc Hương 
Canh (tỉnh Vĩnh Phúc), Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). 
Người dân ở đây phải thở hít bầu không khí đầy bụi, 
khói từ các lò gạch, ngói, lò gốm tuôn ra suốt ngày 
đêm. Theo khảo sát của Bộ Y tế thì số người mắc 
bệnh phổi ở đây chiếm tỷ lệ cao nhất trong cả nước. 
Những nơi như xã Ninh Hiệp (Hà Nội) mức tăng trưởng 
kinh tế rất cao, nhưng công tác xây dựng mạng lưới 
giao thông trong xã cỏn lúng túng chưa phù hợp với sự 
phát triển kinh tế. Có những làng do quan niệm lệch 
lạc, đặt mục đích làm giàu lên trên hết, nhân lực tận 
dụng dồn vào làm ăn kinh tế, trẻ em phải bỏ học để 
lao động kiếm tiền. Tình trạng này xuất hiện chủ yếu 
ở những làng nghề. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại ảnh 
hưởng đến sự phát triển thế hệ trẻ, đồng thời đang hạ 
thấp mặt bằng dân trí. Tiêu chuẩn làng văn hóa còn 
yêu cầu mỗi thành viên phải nhận thức đúng và 
nghiêm chỉnh thi hành pháp luật, chính sách của Nhà 
nước. Mỗi làng nên xây dựng các quy ước văn hóa 
trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các “hương ước” trước 
đây. Nó phải phù hợp với nội dung pháp luật hiện 
hành, tránh hiện tượng “lệ làng cao hơn phép nước”. 
Điều quan trọng là biết vận dụng sáng tạo tiêu chuẩn 
xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa của Bộ Văn 
hóa - Thông tin ban hành. Đơn vị bản, làng, buôn, 
sóc... ở Việt Nam được hình thành từ rất lâu đời, trải 


34. 


qua lịch sử phát triển, vẫn còn in đậm dấu ấn văn hóa 
vùng, miền. Khi xây dựng nội dung, phương pháp tổ 
chức gia đình văn hóa, làng văn hóa phải dựa trên cơ 
sở đặc trưng vùng, miền, áp dụng linh hoạt uyến 
chuyển để làm sao ngoài “phần cứng" (cái chung 
nhất) còn có “phần mềm" (cái riêng của từng làng, 
bản). Ví như xây dựng nội dung quy ước nếp sống mới 
cho đồng bào H› Mông ở Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) 
văn bản phải được in bằng hai thứ tiếng (tiếng Kinh và 
H“ Mông), tiêu chuẩn phải hết sức ngắn gọn, sát hợp 
với trình độ tư duy và thực tế đời sống của đồng bào. 

Những việc cần làm 

- Thực hiện định canh định cư, chăm lo phát triển 
sản xuất, giữ vệ sinh làng bản ; ốm đau đến trạm y tế 
xã khám chữa bệnh. 

- Trẻ ở độ tuổi đi học phải đến trường, xây dựng 
gia đình theo luật hôn nhân gia đình ; sinh đẻ có kế 
hoạch. 

- Đoàn kết giúp đỡ nhau và đoàn kết với các dân 
tộc anh em. 

Những việc không làm 

- Không thách cưới to, không ăn uống tốn kém 
trong đám tang. Không để linh cữu trong nhà dài ngày, 
bỏ tục bón cơm cho người chết. Chôn người quá cố ở 
nơi quy định xa đầu nguồn nước. Không nhờ thầy 
cúng thầy lang khi ốm đau. 

- Không phá rừng làm nương, không trồng cây 
thuốc phiện và hút thuốc phiện 

- Không trộm cắp, không nghe kê xấu tuyên 
truyền, không làm sai chính sách và vi phạm pháp luật 
của Nhà nước. 

- Bỏ tục cướp vợ và tục con dâu phải lấy anh em 
nhà chồng khi chồng chết. 

Như vậy, việc định hướng nội dung tiêu chuẩn gia 
định văn hóa và làng văn hóa cũng như khi áp dụng 
trong thực tế đòi hỏi phải sáng tạo mới đạt hiệu quả. 
Việc bình xét cũng vậy, không thể lấy mức phát triển 
về các mặt cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế, mặt bằng 
dân trí của khu vực đồng bằng làm thước đo cho việc 
đánh giá bình xét đối với khu vực miền núi, nơi có 
nhiều thiếu thốn khó khăn. Có như vậy mới động viôn, 
khuyến khích phong trảo từng bước đi lên. 

Mới chỉ 5, 6 năm kể từ khi xuất hiện làng văn hóa 
đầu tiên là Trung Liệt (huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh), 
đến nay cả nước đã có rất nhiều làng đạt tiêu chuẩn 
làng văn hóa. Tiêu biểu là các làng Đông Cao (huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), bản Ngườm Khang 
(huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng), làng Chăm, Raklay, 
làng văn hóa giáo xứ Hộ Diêm (huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận) các ấp văn hóa ở Trà Vinh, Cần Thơ... 


Hiện nay ở nước ta có tới hàng ngàn làng, bản, 
hàng triệu hộ đã đăng ký xây dựng làng văn hóa, gia 
đình văn hóa. Ấy thế mà kinh phí tài trợ của chương 
trình quốc gia về đời sống văn hóa cơ sở dành cho 2 
mục tiêu này lại rất khiêm tốn, chỉ đáp ứng được phần 
nhỏ đủ để động viên, khuyến khích phong trào. Nhân 
dân ta đã ý thức công việc mình lảm, tự nguyện bỏ 
tiền của cùng nhau chung sức xây dựng làng, bản ấm 
no, tươi vui, hạnh phúc. Điều đó đã phản ánh khuynh 
hướng xã hội hóa của công tác xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở đang được đẩy mạnh, có hiệu quả. Và tự 
nó đã chứng minh sức mạnh của sự hợp lực giữa nhà 
nước và nhân dân, một chủ trương rất đúng đắn của 
Đảng ta. Kết quả qua các con số gia đình và làng văn 
hóa đã giúp cho các nhà nghiên cứu rút ra nhiều bài 
học quý giá, bổ sung cho nhiều đồ tài khoa học. _ 

Để Có những kết quả cao hơn nữa, chúng tôi thiết 
nghĩ cần phải mở rộng và huy động sự tham gia của 
các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội. 

- Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa, gia đỉnh văn 
hóa ở địa phương cần có sự tham gia của đại diện chỉ 
bộ đảng, chính quyển, chỉ hội phụ nữ, mặt trận Tổ 
quốc, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, đoàn 
thanh niên... 

- Chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa cơ sở chỉ 
dừng lại ở tắm vĩ mô sẽ dẫn đến sự quan liêu, thiếu 
thực tế. Chế độ nhà nước nên định rõ một cán bộ 
chuyên trách văn hóa ở cấp xã. | 

- Bộ Tư pháp nên nghiên cứu, ra văn bản dưới 
luật, cho phép trưởng bản, làng, buôn sóc... thay mặt 
nhân dân được quyền xử phạt vật chất đối với người 
vi phạm quy ước làng văn hóa. Cố nhiên các hình 
thức xử phạt này phải phù hợp với luật pháp Nhà nước 
và được nhân dân bàn bạc nhất trí. 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và chỉ đạo rất 
sát vấn đồ phát triển nông thôn. Trong bài phát biểu 
tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VII) của Đảng, đồng 
chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nêu rõ : “Nhà nước cần 
sớm nghiên cứu đề ra quy chế thích hợp với chức 
năng và vai trò. của thôn, xóm, làng, bản trong tình 
hình mới. Trong khuôn khổ pháp luật và dựa vào 
những quy định này xã có thể xây dựng hương ước”. 

Cùng với đà phát triển đi lên của đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, làng quê Việt Nam từng 
ngày từng giờ đổi mới. Sự tiến triển tích cực này ngoài 
nội lực và tác động của xu thế xã hội và thời đại còn 
có sức mạnh của phong trào xây dựng gia đình văn 
hóa, làng văn hóa mà phương thức hoạt động quản lý 
và tổ chức cơ sở do ngành văn hóa thông tin chỉ đạo. 
Đó là thực tế hiển nhiên đáng được ghi nhận. 


Nghiên cứu - Trae đổi 


CÔNG NGHIỆP HÓA... 


(Tiếp theo trang 28) 


đựng những yếu tố phản văn hóa, vi phạm quyền 
công dân, quyền con người... 

4 - Lãnh đạo đổi mới hệ thống chính trị cơ sở để 
hệ thống đó có tác động tích cực tới quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên của 
hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn, cũng như giữa 
hoạt động của hệ thống đó với nhân dân trong quá 
trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một 
vấn đề hết sức quan trọng. Xuất phát từ tình hình thực 
tế hiện nay có thể thấy, một trong những nội dung 
trung tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở nông 
thôn là dân chủ hóa hệ thống đó, làm cho nó thực sự 
là thiết chế qua đó nhân dân thực hiện được quyền 
làm chủ của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội nông thôn. Điều bức bách hiện nay là làm sao hình 
thành một cơ chế hữu hiệu để mọi thành viên của hộ 
thống chính trị ở cơ sở ngày càng gần dân, nắm được 
tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân, và có giải pháp kịp thời giải tỏa những: "điểm 
nóng” - một khi chúng xuất hiện. 

Cần chú ý rằng tình hình tham nhũng đang có 

chiều hướng gia tăng, gây sự bất bình lớn của nhân 
dân ở một số nơi. Tham nhũng làm cho vốn đầu tư 
cho công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông 
thôn tự bản thân nó đã chưa nhiều lại còn bị thất thoát 
nghiêm trọng. 
.. Đời sống xã hội nông thôn được bao bọc bởi một 
loạt những mối quan hệ họ hàng thân thích. Bên cạnh 
mặt tích cực của nó, mối quan hệ đó cũng cản trở 
không ít đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Ở 
một số nơi, tình trạng “chỉ bộ họ ta”, “đẳng ủy làng ta” 
đã làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đẳng, làm 
tăng tính cục bộ địa phương... 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà chúng ta 
đang thực hiện là một quá trình mang tính tự giác 


.cao. Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 


ở mọi ngành, mọi cấp là tiền đề chính trị không thể 
thiếu để có tính tự giác đó. Cũng chỉ với điều kiện 
như vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói 
chung, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn nói riêng mới đạt được mục tiêu mà chúng 
ta mong đợi. C 
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xihục tiên ~ Kinh nghiệm - 


Máy vn đế về 


CÔNG NGHIỆP HÓA, 


HIỆN ĐẠI HÓA 


NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ỞNINH BÌNH 


INH Bình là một tỉnh nông nghiệp, với 
diện tích tự nhiên 1 405 km2, dân sô 


90 vạn người, diện tích đất nông nghiệp 
trên 66 000 ha, trong. đó gần 55 000 ha canh tác, 
trên 92 000 ha gieo trồng hằng năm. Ninh Bình có 
gần 32 000 lao động và trên 70 vạn nhân khâu 
nông nghiệp, nông thôn, chiếm TIã% lao động và 
80% dân số trong toàn tỉnh. Đến hết năm 1996, sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 47% GDP, công 
nghiệp - 22%, dịch vụ, du lịch - 31%. 

Quần triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VII của Đảng, đại hội Đảng bộ tính Ninh Bình 
lần thứ XII đã xác định phải “Đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyên dịch cơ cấu, nâng 
cao tốc độ tắng trưởng kinh tế, chú trọng xây dựng 


quan hệ sản xuất mới, giải quyết có hiệu quả các | 


vấn đề xã hội bức xúc, Ôn định và nâng cao đời 
sống nhân dân...”. Trước mắt, phấn đấu đến năm 
2000 cơ cấu kinh tế của tỉnh sẽ hình thành như 
sau : Nông nghiệp chiếm 30%, công nghiệp 35%, 
du lịch, dịch vụ 35% GDP. Nhịp độ tăng trưởng 
hằng năm : GDP 16%, nông lâm, ngư nghiệp 6 - 
7%, công nghiệp 26%, du lịch dịch vụ 20%, xuất 
khâu 20%... Trong điều kiện cụ thể của nền nông 
nghiệp và nông thôn tỉnh Ninh Bình, theo chúng 
tôi, trước hết phải đặc biệt coi trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo 
hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động sản xuất nông 
nghiệp, chuyên sang sản xuất công nghiệp, dịch 
vụ ; giảm số nhân khâu sống chủ yếu bằng thu 
nhập từ nông nghiệp sang sống chủ yếu bằng thu 
nhập từ công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ, 
nhưng vấn ở nông thôn, thực hiện “rời ruộng không 
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NGUYÊN THANH TÚC" 


rời làng” ; bảo đảm cho sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, nhất là trồng trọt, cây lương thực ngày 
càng tăng về giá trị tuyệt đối nhưng giảm về tỷ 
trọng ; xây dựng nông thôn mới theo hướng thành 
thị hóa nông thôn. 

Xác định đúng mục tiêu và sát hợp với tiềm lực 
hiện có của tỉnh cũng có nghĩa là hành động đúng 
quy luật phát triển khách quan. . Chính vì lé đồ mà 
mấy năm qua, mặc dầu có lúc thời tiết không thuận 
lợi, nhưng sản xuất nông nghiệp ở Ninh Bình đã có 
bước phát triển tương đối toàn diện, với nhịp độ 
tăng trưởng khá và tương đối vững chắc, nhất là 
sản xuất lương thực. Tính từ 1992, khi tỉnh Ninh 
Bình tái lập đến hết năm 1996, nhịp độ tăng trưởng 
nông nghiệp bình quân hằng năm trên 11%. Năm 
1991 năng suất lúa đạt 51 tạ/ha, năm 1996 đạt 
§]1 tạ/ha mặc dù vụ mùa bị thiên tai lũ lụt nặng nề. 
Năm 1997, dự kiến nắng suất lúa của toàn tỉnh có 
khả năng đạt bình quân trên 90 tạ/ha. Sản lượng 
lương thực quy thốc năm 1991 là 21 vạn tấn, năm 
1995 là 34,5 vạn tấn và năm 1996 đạt 30,6 vạn tấn, 
năm 1997 có khả năng đạt gần 40 vạn tấn. Diện 
tích, sản lượng các cây công nghiệp hằng năm 
cũng tăng từ 5 974 ha (năm 1991) lên 7 563 ha 
(năm 1996), nhất là cói, mía, lạc... Nhiều nơi đã và 
đang phát triển thành vùng nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến. Chăn nuôi có bước phát triên khá, 
nhất là đàn lợn, bò, dê, gia cầm, cá. Đã xuất hiện 
những mô hình chăn nuôi quy mô tương đối lớn 
theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều loại cây ăn 
quả được trông ở các vùng trong tỉnh khá tập trung. 


* Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình 
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Một số trang trại đã hình thành, nhất là ở vùng đồi 
núi Tam Điệp, Nho Quan. Nhiều làng nghề được 
khôi phục, phát triển như sản xuất chiếu cói (ở Kim 
Sơn), thêu ren, làm đá, đô mộc... (ở Hoa Lự) và các 
địa phương khác. Nhin chung ở huyện nào cũng . có 
các CƠ SỞ sản xuất các hàng tiêu dùng, xuất khân. 
Sự phát triển tương đối nhanh và đồng đều về mặt 
kinh tế ở các địa phương trong tỉnh đã BÓp, phần 
quyết định làm cho bộ mặt nông thôn thay đối khá 
nhanh | chóng. Xe ô tô đã đến được tất cả các Xã, kế 
cả miền núi và vùng đồng chiêm trũng. 100% số 
xã, 88% số hộ ở nông thôn đã thường xuyên có 
điện lưới quốc gia. Gần 90% số xã có điện thoại, 
trong đồ gần 60% số xã đã có trạm điện thoại. 

Tuy vậy, đối chiếu với yêu cầu đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
và những mục tiêu đã đề ra, thì những chuyên biến 
đã đạt được là còn quá khiêm tốn và trước mắt còn 
có nhiều khó khăn thử thách. Cụ thê như về mặt 
nhận thức, ai cũng thấy cần phải đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng làm gì và làm thế 
nào thì còn nhiều lũng túng. Tỉnh cũng đã tổ chức 
các cuộc hội thảo bàn về vấn đề này, nhưng nhìn 
chung cũng mới chỉ dừng lại ở đánh giá tình hình 
và những nhận thức chưng, thiếu những chủ 
trương, giải phấp cụ thê, có tính khả thi. Trong 
thực tê, cũng như trong hội thảo còn vướng mắc 
trên mấy vấn đề chủ yếu sau đây : 

Một là, sẻ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp 0ù nông thôn. Đối với cơ câu kinh tế nông 
nghiệp, Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trương giữ sản 
lượng lương thực ở mức 40 vạn tấn, bình quân 400 
kg/đầu người, còn dành diện úch phát triền các cây 
công nghiệp và chắn nuôi, đề nâng cao giá trị thu 
nhập trên 1 ha canh tác và gắn: với công nghiệp chế 
biến. Song, do tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật trong 
thâm canh, nhất là giống mới, thời tiết tương đối 
thuận, nên sản lượng lương thực đã tăng nhanh. 
Trong khi đó, các cây công nghiệp và chăn nuôi 
tuy có tăng, nhưng tốc độ còn quá chậm so với mục 
tiêu đề ra. Nguyên nhân chính lại là do khó khăn 
về thị trường tiêu thụ, sản xuất ra không bán được, 
giá rẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Vì vậy, cơ cầu kinh tẾ 
nông nghiệp chuyên dịch chậm. Cơ cấu kinh tế 
nông thôn cũng có bức tranh tương tự. Công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp ở nông thôn chậm 


phát triên. Nguyên nhân chủ yếu cũng do khó khăn 
về thị trường tiêu thụ. Do đó, vừa làm cho tỷ trọng 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp ở nông thôn 
tăng chậm, vừa làm cho tỷ trọng dịch vụ Ở nông 
thôn kém phát triển (vì dịch vụ cả đầu ra, đầu vào 
luôn luôn đi liền với sản xuất, với trao đổi sản 
phẩm), vừa không có điều kiện để giải quyết VIỆC 
làm, tăng thu nhập, chuyền số lao động nhàn rỗi và 
đôi dư từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, 
tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ. Trong khi đó công 
nghiệp, kể cả công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh còn trong tình 
trạng phát triển chậm. Dự án nhà mây xi mắng 
1,4 triệu tấn/năm chưa triển khai được. Dự án nhà 
máy đường 4 000 tấn mía/ngày đã tiến hành động 
thô, nhưng chậm triển khai xây dựng do phụ thuộc 
lớn vào các bên đối tác nước ngoài... 

Từ những ách tắc như đã nói ở trên mà lao động 
thiếu việc làm, thu nhập của nông dân bị hạn chế, 
tích lũy của nông dân đề có vốn đầu tư tiếp thu tiến 
bộ khoa học công nghệ cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa có khó khăn. 

Hai là, cơ sở 0ật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tằng 
để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông Tighiệp, 
nông thôn còn nhiều hạn chế. Mặc dù so với trước, 
mây năm qua tỉnh Ninh Bình đã có một bước tiến 
đáng kế về xây dựng hệ thống tải điện, đường giao 
thông... Toàn tỉnh hiện nay có 5 300 máy kéo và 
máy nông nghiệp. Bình quân 1 hà đất canh tác đã 
được trang bị 1 mã lực cơ khí, chủ yếu là các khâu 
thủy lợi, làm đất (60% diện tích), tuốt lúa (80%), 
Xay xát gạo (0%). Song, trong sản xuất nông 
nghiệp chủ yếu vấn còn là lao động thủ công, nặng 
nhọc, năng suất lao động rất thấp, nhất là các khâu 
cấy, chăm sóc, thu hoạch. Một trở ngại lớn hiện 
nay là việc đưa máy móc vào nông nghiệp, nông 
thôn còn _ BắP nhiều khó khăn về vốn đầu tư, và 
nhất là số lao động đôi ra không có việc làm trong 
khi công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 
chưa phát triền. 

Ba là, 0ê quan hệ sản xuấi. Với chủ trương phát 
huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ đã tạo điều kiện 
đề từng hộ nông dân đề cao tính chủ động trong 
sản xuất và tiếp thu các tiến bộ khoa học - công 
nghệ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy 
vậy, trong thực tê , để công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa nông nghiệp, nông thôn nhiều việc từng hộ 
khó hoặc không thê làm được mà phải có vai trò 
của tập thê và của Nhà nước. Thế nhưng trên thực 
tế hiện nay số đông các hợp tác xã ở Ninh Bình còn 
chưa được chuyền đổi, một số hợp tác xã tôn tại có 
tính hình thức, chưa làm tốt quy hoạch, kế hoạch 
sản xuất và các khâu dịch vụ cần thiết, chứ chưa 
nói đến tích lũy được vốn để có thê đầu tư cho yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (vẫn đề này từng 
hộ nông dân không thê làm được). Hệ thống dịch 
vụ của Nhà nước ở nông thôn cũng rất kém, có tình 
trạng bỏ trống trận địa. Dịch vụ đầu ra, đầu vào 
hiện nay đối với nông nghiệp, nông thôn chủ yếu 
là do tư nhân đảm nhận. 

Bến là, đội ngủ cán bộ ở nông thôn, kể cả cắn 
bộ lãnh ẩao, quản lý, kỹ thuật hiện nay nhìn chung 
chưa đáp ứng yêu câu cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Qua khảo sắt các xã của Ninh Bình ở 10 chức 
danh chủ yếu, thì 70% có trình độ cấp II ; 30% 
trình độ cấp III ; ở ba chức danh chủ chốt (bí thư, 
phó bí thư, chủ tịch UBND) chỉ có 25% đã học một 
số kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và 22% đã 
học quản lý nhà nước. Nhiều chủ nhiệm hợp tác xã 
chưa được học về quản lý kinh tế. Số cán bộ có 
trình độ quản lý và khoa học kỹ thuật tham gia 
công tác ở nông thôn còn ít. 

Từ tình hình thực tế ở Ninh Bình, phải chăng để 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn cân tập trung giải quyết các vấn 
đề chủ yêu sau đây : 

1- Muốn chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, công tác quy hoạch, phát triển kinh 
tế - xã hội trước hết phải tập trung uào các uấn đề 
SH: - - 

ˆ Chuyên đôi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa 
vụ, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, 
gắn với công nghiệp chế biến theo hướng sản xuất 
hàng hóa. 

- Phát triển ngành nghề tiêu thủ công nghiệp, 
dịch vụ, công nghiệp nông thôn, nhất là các ngành 
chế biến nông sản, thực phâm, sản xuất hàng xuất 
- khẩu để chế biến, nâng cao giá trị sản phâm nông 
nghiệp cho tiêu dùng, xuất khâu và giải quyết việc 
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làm cho lao động dôi ra trong nông nghiệp, nông 
thôn. 

- Quy hoạch lại và đây mạnh xây dựng kết cấu 
hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (giao thông, thủy 
lợi, điện, nước, các công trình phúc lợi xã hội, khu 
dân cư). 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn phải được thê hiện cụ thê ở tỷ trọng lao 
động sản xuất nông nghiệp gầy càng giảm, lao 
động thủ công được thay bằng lao động cơ giới 
năng suất cao, sản xuất nông nghiệp ngày một tăng 
vê giá trị tuyệt đối, nhưng giảm về tỷ trọng, sản 
xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ 
ngày càng tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỷ trọng. 

2 - Giải quyết uốn cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có 
vốn. Yêu cầu về vốn là rất lớn.N guỗn vốn chủ yếu 
phải là trên cơ sở phát triên sản xuất, nông dân tự 
tích lũy, tích tụ, tập trung vốn đê công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và nhờ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
mà sản xuất phát triền, tích lũy sẽ ngày càng tăng. 
Tuy nhiên, nhà nước cũng phải có chính sách đầu 
tư, hỗ trợ trực tiếp và thông qua tín dụng, giá cá, 
dịch vụ, tạo môi trường, nhất là tạo điều kiện giải 
quyết thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho nông 
nghiệp, xây dựng các xí nghiệp công nghiệp Ở 
nông thôn, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông, 
lâm, hải sản. 

3 - Giải quuết thị trường tiêu thụ sản phẩm 
nông righiệp. 

Việc chuyên đôi CƠ câu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn, phát triên sản xuất phụ thuộc trực tiếp 
ở việc giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Không tiêu thụ được sản phâm thì không thê đây 
mạnh sản xuất, cũng không thẻ tích lũy được vốn 
cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Phải trên cơ sở phát. triền sản xuất, tăng 
thu nhập, nâng cao sức mua của nông dân đê mở 
rộng thị trường tại chõ, đông thời mở rộng giao lưu 
thị trường trong nước và xuất khâu trên cơ sở nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phâm. 

4 - Giải quuết 0iệc làm cho lực lượng lao động 
dôi ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
cùng với việc áp dụng các công nghệ, kỹ thuật, 


máy móc ngày càng tiên tiến, hiện đại thì lực lượng 
lao động dôi ra sẽ ngày càng nhiêu. Nếu không giải 
quyết được việc làm cho số lao động này với thu 
nhập cao hơn hoặc ít nhất cũng bằng thu nhập khi 
làm nông nghiệp thì khó mà thực hiện được công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Nông dân sẽ khó chấp nhận việc đưa máy móc, 
công nghệ tiên tiến vào thay mình đề rồi mình thất 
nghiệp, làm cho thu nhập và đời sống thấp hơn. Vì 
vậy, phải giải quyết được việc làm cho nông dân 
băng phát triên các ngành nghề, tiêu thủ công 
nghiệp, dịch vụ... Đồng thời, chuyên một bộ phận 
lớn lao động nông thôn bô sung cho các khu công 
nghiệp, cho thành thị, thực hiện bước phân công 
lao động cơ bản giữa nông nghiệp, nông thôn và 
công nghiệp, cải thiện, nâng cao đời sống của nông 
dân, giải quyết cả ba mặt : nông nghiệp, nông dân 
và nông thôn. 

5 - Gắn chặt công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn tới quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước 
hết bắt đầu từ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, nhưng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn không tách rời quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Rõ 
ràng là, vấn đề tiêu thụ sản phẩm, giải quyết lao 
động của nông nghiệp, nông thôn phụ thuộc vào 
tiến triển của toàn bộ nền kinh tế, vào quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. 
Việc đưa công nghệ, khoa học - kỹ thuật, máy móc 
và vốn đầu tư của nhà nước vào nông nghiệp, nông 
thôn cũng phụ thuộc vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước nói chung. Cho nên nông nghiệp, 
nông thôn khó có thể công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nếu không đây mạnh toàn bộ quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nếu như các 
ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, kinh tế đối 
ngoại không được đây mạnh. 

6 - Phải gắn chặt công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nohiệp, nông thôn uới xây dựng hợp tác x1. 

Đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có 
việc từng hộ nông dân làm được, nhiêu việc từng 
hộ nông dân không làm nôi. Ví dụ như quy hoạch 
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lại sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tâng, tiếp thị, tạo 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm 
cho số lao động dôi ra, giải quyết vốn... Do đó, 
phải rất coi trọng xây dựng, hoàn thiện các hình 
thức kinh tế hợp tác, phát huy sức mạnh của các 
thành phần kinh tế trên cơ sở khai thác tiêm năng, 
vai trò tự chủ của kinh tế hộ gia đình. Đổi mới tổ 
chức, quản lý, phát huy vai trò kinh tế hợp tác của 
hợp tác xã phải luôn luôn đi đôi với củng cố vai trò 
của kinh tế nhà nước. Bởi vì, quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa tất yếu sẽ thúc đây quá trình tích 
tụ ruộng đất, phân công và hợp tác lao động ở nông 
thôn. 

7- Phải nâng cao trình độ dân trí, khoa học - kỹ 
thuật, xâu dựng nếp sống tới ở nông thôn. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là quá trình đưa công nghệ, khoa 
học - kỹ thuật, máy móc, phương thức quản lý, nếp 
sống công nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn. Do 
đó đòi hỏi phải nâng cao dân trí, trình độ khoa 
học - kỹ thuật, trình độ quản lý và xây dựng nếp 
sống của nông dân, nông thôn, đáp ứng yêu cầu 
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây chính là 
vấn đề xây dựng con người, là yếu tố có tính chất 
quyết định sự thành công của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tóm lại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự 
nghiệp lớn, là một quá trình cách mạng đồi hỏi 
phải có sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước và sự tham gia tích cực, chủ động của đông 
đảo nhân dân, tức là của cả thê thống. chính trị. Mặt 
khác, lãnh đạo, quản lý nền kinh tê tê công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa cũng khác hắn về chất với lãnh 
đạo, quản lý nên kinh tế lạc hậu, tự cấp, tự túc. Do 
đó, đê công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công 
đòi hỏi phải nâng cao trình độ, năng lực, đối mới 
phương pháp lãnh đạo, quản lý của các cấp Ủy 
đảng, chính quyền, vai trò của các đoàn thê và 
trình độ, năng lực, phâm chất của mỗi cán bộ, đẳng 
viên, từ cơ sở đến các cấp, các ngành. Không giải 
quyết được vấn đề này thì cũng khó có thê thực 
hiện được công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn nói chung và ở tỉnh Ninh Bình 
nói riêng. 
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Ừ những năm đổi mới, Kim Bảng đã 

vươn lên thành huyện mạnh của tỉnh 

Nam Hà và nay lại là huyện lá cờ đầu 
của tỉnh Hà Nam mới. Nơi đây nông thôn đầm 
ấm đang thay da đôi thịt, nông nghiệp đang phát 
triển manh mẽ, vững chắc, nông dân phấn chấn 
vì đời sống từng bước được nâng lên. - 

Đến huyện, đi từ làng này sang làng khác, xã 
này sang xã khác, chỉ thấy màu ngồi đỏ, xen lân. 
những tán cây xanh, 
không có hộ nông dân 
nào ở nhà tranh vách đất. 
Đường thôn, ngõ xóm, 
đường liên huyện, liên 
xã, đường ra đồng sản `Ñ 
xuất, hầu hết được đổbê 
tông rải nhựa lát 
gạch nghiêng hoặc rải 
đá cấp phối phong 2. 
quang sạch sẽ, ô tô, xe mắy đi lại dễ HH 

Hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt đã được hoàn tất từ mấy năm nay. 
98% số hộ nông dân đã dùng điện trong sinh 
hoạt với giá 600 - 700 đ/1 kW giờ. 

Công trình cấp nước sạch đã được triển khai 
ở 12/21 xã và thị trấn. Các xã như Nhật Tân, 
Nhật Tựu, Đồng Hóa, v.v. nhân dân đã được 
dùng nước sạch ở độ sâu 60 m trở lên. Nước sạch 
được bơm đến từng hộ bằng hệ thống ống kẽm 
với giá 1000 đ/m3, tiện lợi không kém gì đô thị. 

100% số xã có trường học cao tầng. 7 xã có 2 
trường cao tầng trở lên. Các cháu từ mẫu giáo 
đến học sinh tiểu học, trung học đều được học 
tập trong điều kiện bảo đảm : “trường ra trường, 
lớp ra lớp”. Toàn huyện đã phố cập cấp I. 18/21 
xã, thị trấn phô cập cấp II. Số còn lại sẽ phố cập 
cấp II vào năm 1998. 

Y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được 
chú trọng. Trong huyện có 50% trạm y tế mái 
bằng. 100% số xã có y sĩ, bác sĩ của huyện về 
tăng cường. Các trạm y tế xã đều có giường điều 
trị (5 giường/trạm). Người dân đến khám được 
miễn viện phí. Người thuộc diện chính sách, 
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người nghèo nằm viện được miễn một phân hoặc 
toàn phần tiền thuốc chữa bệnh. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao phát triển rộng khắp. Các hủ tục cũ, lạc hậu 
đang được đây lùi. Toàn huyện có 284 câu lạc bộ 
những người cao tuổi và các hội, đoàn thê đi vào 
hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Các xã đều có 
ban hòa giải và các thôn có các tiểu ban hòa giải 


hoạt động tích cực. Truyền thống tốt đẹp, tình 


NHẤT TÂN 


làng nghĩa xóm được khơi dậy và nhân lên. Nhân 


dân giúp đỡ nhau làm kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo có hiệu quả. Đến nay không còn hộ đói, 
chỉ còn 7/21 xã có không đến 5% hộ nghèo. 

Xét về kinh tế thì Kim Bảng không phải là 
huyện giàu, nhưng tại. sao ở Kim Bảng lại có 
nhiều cái hay, cái nối trội trong quá trinh thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
nông thôn mới như vậy ? Về Kim Bảng, khi đến 
Nhật Tân, Nhật Tựu, Đồng Hóa... người ta thấy 
vui và yên lòng vì những cơ sở, những điều kiện 
của chủ nghĩa xã hội đang được xuất hiện, được 
củng cố và phát triển. Trước kia, cố Tổng bí thư 
Lê Duẫn đã từng nói : Chúng ta có thể xây dựng 
được một cuộc sống đẹp không cần phải đợi đến 
lúc giàu có. Điều này nay đã bước đầu trở thành 
hiện thực ở Kim Bảng. 

Có nhiều xã, nhiều huyện làm được điện, 
đường, trường, trạm... hiện đại, khang trang, 
nhưng lòng dân chưa trọn, còn nhiều băn khoăn, 
vướng mắc. Còn ở Kim Bảng thì dân lại vui vẻ, 
đồng tình ủng hộ. Tại sao vậy ? Lý giải được 
những điều này sẽ là những bài học cần thiết 
chăng những đê cho Kim Bảng tiếp tục vươn xa, 


Vhwe tiền - Minh nghiệm: 


mà còn cho các địa phương, các huyện có thể 
tham khảo, học tập. 

Trước hết có thê nói Kim Bảng đã vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo tỉnh thần Chỉ thị 69 của Ban 
Bí thư Trung ương về xây dựng nông thôn mới, 
lấu phát triển kinh tế là trung tâm, lấy xây dựng 
Đảng là then chốt, lấy phát huy quyền làm chủ 
Của người lao động là tiểu tố quyết định... 

Ba yếu tế : : phát triển kinh tế, xây dựng Đẳng, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi cái 
có một chức năng và vai trò riêng, nhưng luôn 
gắn bó, phối hợp với nhau trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triên nông thôn mới. 
Kinh tế không phát triên tốt, không giải quyết 
được miếng cơm, manh áo và việc đi lại, học 
hành cho nhân dân... thì dân không có sức đóng 
góp, xây dựng các cơ sở hạ tầng ở nông thôn và 


không hào hứng tham gia các phong trào. Công 


tác xây dựng Đảng không. tốt thì hệ thống cơ SỞ 
đảng, hệ thống chính quyền và đoàn thê sẽ yếu 
kém, không phát huy được vai trò lãnh đạo, dễ 
dẫn đến hiện tượng tự phát, mạnh ai người ấy 
làm, trống đánh xuôi, kèn thôi ngược, xã hội 
thiếu kỷ cương, mất trật tự, trị an... Công tác vận 


động quần chúng không tốt, dân không thông, - 
không đồng tình thì các chủ trương chính sách: 


của Đảng và Nhà nước không thể vào được dân. 
Mọi việc dù dễ mấy mà dân không thông, không 
tham gia, không đồng tình ủng hộ, thì cũng 
không kết quả. Nhưng khi mọi việc dù khó mắ 
mà dân thông, dân tự giác tham gia thì đều có thê 
làm được. Bởi vì như người xưa nói : sức dân 
mạnh như nước, đây thuyền cũng lä dân, mà lật 
thuyền cũng là dân. 

Cái hay, cái khéo của Kim Bảng là nhận thức 
được ba yêu tố Ấy, thực hành được ba yếu tố ấy 
và kết hợp được ba yếu tổ ấy với nhau. 

Về xây dựng kinh tế : 

Kim Bảng đã sớm xác định : Nông nghiệp là 
mặt trận hàng đầu. Thực tế nguồn sông chính 
của nhân dân Kim Bảng từ bao đời nay đều dựa 
vào sản phẩm nông nghiệp là chủ yếu. Một số 
ngành nghề như mộc, thêu, dệt đũi, làm hàng 
sáo, gốm son, làm đất đấu, sản xuất vật liệu xây 


dựng, khai thác đá v.v. không nhiều, chủ yếu là 
tranh thủ lúc nông nhàn, chưa có điều kiện phát 
triển thành quym mô lớn, nên chỉ là thứ yếu. Ví đụ, 
năm 1995 tông số GDP của huyện là 270 đồng 
thì nông nghiệp : 160 tỉ đồng (59,2%) ; công 
nghiệp 24 d đồng (8, 3%); ; xây. dựng : 28 tỉ đồng 
(10, 4%), dịch vụ 58 tỉ đồng (155). Điều này 
cho thấy thu nhập từ nông nghiệp của huyện là 
cơ bản. Vậy muốn phát triển nông nghiệp: thi 
phải bắt đầu từ đâu ?Kimm Bảng có diện tích đất 
tự nhiên là 19 397 ha, diện tích đất canh tác là 
8 500 ha, chủ yếu là đồng chiêm trũng, chỉ có 
1 000 ha đất màu, còn lại là § 000 ha đất đôi núi. 
Đồng đất của Kim Bảng lại cao thấp không. đều. 
Vùng cao thi quanh năm hạn hán. Vùng thấp thì 
ngập Úng. Chỉ cần mưa 300mm trong vài tiếng 
đồng hồ thì nước ở vùng cao trăn xuống, nước. ở 
nách núi tổng. ra làm cho 2⁄3 diện tích trồng cấy 
ngập nước. Vấn đề cấp bách nhất của Kim Bảng 
là chống hạn và tiêu ứng. Kim Bảng đã tập trung 
các nguồn lực làm hệ thống thủy nông, đưa điện 
lưới quôc gia về, xây dựng lắp đặt được 1 15 trạm 
bơm các loại, trong đó có trạm bơm Quế với 
công suất 72 000 m3⁄giờ ; bảo đảm nếu mưa từ 
300 đến 500mm trong vòng một tuần mà có sự 
chủ động bơm trước thì sẽ không Sợ úng. Vấn đề 
hạn và úng cơ bản đã được giải quyết, hệ số sử 
dụng đất tăng lên đến 2,5 lần. Đất từ hai vụ thành 
bốn. vụ. Cây vụ đông được đưa vào. Cơ cầu 
giống lúa cũng được thay đôi, chọn những giống 
có năng suất cao. Nhờ vậy mà giá trị thu từ đất 
tăng lên. Trước đây 1 ha đất chỉ thu được 15 - 18 
triệu đồng, thì nay thu được từ 25 - 30 triệu đông. 

Lương thực được giải quyết, huyện đây mạnh 
chăn nuôi, đưa đàn lợn từ 34 000 con năm 1990 . 
lên 40 000 con năm 196. Chăn nuôi đại g1a SÚC 
như trâu, bò, dê và chắn nuôi gia cầm cũng được 
chú ý phát triển. Nhiều hộ do phát triên kinh tế 
từ ao vườn cũng bắt đầu khá giả. Có những hộ 
nuôi những con đặc sản như cá trê phi, ba ba thu 
lãi hàng trăm triệu đồng một năm. . 

Song song với. phát triển nông nghiệp, chăn 
nuôi, ngành công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch 
vụ cũng được tô chức lại, tập trung phát triền các 
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ngành có nhiều lợi thế như sản xuất vật liệu xây 
dựng, sản xuất bột nhẹ, khai thác đá v.v.. Riêng 
năm 1996, tông sản lượng công nghiệp, tiêu thủ 
công nghiệp đạt 15,5 tỉ đồng, bằng 106,8% kế 
hoạch, tăng 14% so với năm 1995. 6 tháng đầu 
năm 1997 tổng sản lượng công nghiệp, tiêu thủ 


công nghiệp đạt 35,5 tỉ đồng, bằng 51% kế 


hoạch. 

Kinh tế phát triền, đời sống của nhân dân 
được cải thiện, mọi người đều phấn khởi bảo ban 
nhau tích cực tham gia vào các phong trào xây 
đựng quê hương mới. 

- Về công tác xâu dựng Đảng : 

Mục tiêu chung của công tác xây dựng Đảng 
ở Kim Bảng là : 

Phát huy và giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong mọi mặt, công tác và đời sống xã 
hội. Lãnh đạo và tô chức thực hiện thắng lợi 
những mục tiêu kinh tẾ - xã hội và nhiệm vụ 
chính trị của đảng bộ huyện đề ra, nhằm xây 
dựng huyện, xã vững mạnh, thực hiện xã hội 
công bằng, vấn minh. Xây dựng tô chức đẳng 
vững mạnh về mợi mặt, nhằm đáp ứng ngày một 
tốt hơn yêu câu, nhiệm vụ đặt ra. Giữ vững mối 
liên hệ chặt chẽ giữa Đẳng và nhân dân, xây 
dựng chính quyên và các đoàn thể nhân dân 


vững mạnh, thực hiện “Đảng gân dân, dân cân có 


Đảng”. 
Trong những năm gần đây đảng bộ Kim 
Bảng tập trung chỉ đạo thực hiện 3 vân đề chính : 


1 - Xây dựng, nâng CaO sỨC chiến đấu cho các 


tổ chức đảng cơ sở, đề mỗi tổ chức đảng Ở CƠ sở 
có những chủ trương, nghị quyết sát, đúng, trúng 
với chủ trương, nghị quyết của trung ương, tỉnh, 
huyện, đáp ứng được nguyện vọng chính đắng 
của nhân dân. Tổ chức đẳng Ở cơ SỞ: có đội ngũ 
cán bộ và cấp ủy mạnh, có chính quyền và các tổ 
chức quân chúng mạnh, chỉ đạo, vận động quần 


chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Non trị : 


ở địa phương, đơn vị. 

2 - Tập trung bôi dưỡng đội ngũ cán bộ, cấp 
Ủy về mọi mặt, có tâm huyết, tận tụy, xốc vác, 
găn bó với cơ sở, với dân. Một lòng “vì dân - 
nhân nghĩa - kỷ cương”. Nói - dân tin ; làm - dân 
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theo. Làm được nhiều việc cho dân, uốn nắn, 
giáo dục, chấn chỉnh được những lệch lạc của 
dân, được dân tín nhiệm. 

3 - Tập trung nâng cao chất lượng cho đội 
ngũ đảng viên. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
đảng viên hưu trí và đảng viên đương chức, đảng 
viên nhiều tuổi với đảng viên ít tuổi, tạo sức 
mạnh chung trong toàn đảng bộ. 

Đề làm tốt những vấn đề này, mỗi đẳng viên 
của Đảng bộ Kim Bảng đã thực hiện “tam.bình”. 

Thứ nhất là bình đẳng trong sinh hoại. Đảng 
viên nào cũng có trách nhiệm, cũng như có 
quyền tham gia sinh hoạt đẳng và các ý kiến 
đóng BÓP đề xây dựng nghị quyết đều được trân 
trọng. Mỗi đảng viên có một quyên số “kiểm tra 
đẳng viên” do chỉ bộ quản lý, đến kỳ sinh hoạt 
đẳng viên ghi các ý kiến của mình vào. Đây là 
cách làm đáng lưu ý của đẳng bộ Kim Bảng 
nhăm quản lý đảng viên sinh hoạt đều và nêu cao 
trách nhiệm của đẳng viên mỗi khi tham gia phát 
biểu. 

Thư hai là bình đẳng trơng công tác. Đảng 
viên nào cũng phải nhận công tác hợp với sức 
khỏe và khả năng của mình như phụ trách hội, 
đoàn thê ; phụ trách thôn ; phụ trách cụm dân 
cư ; trực tiếp làm tô trưởng an ninh v. v.. Đa số 
đảng viên phải phụ trách hộ, tức là chịu trách 
nhiệm quản lý 5 - 10 hộ với nội dung : tuyên 
truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. cho các hộ ; giúp các hộ xóa 
đói giảm nghèo bằng hành động cụ thê và vận 
động cộng đồng giúp đỡ ; vận động các hộ chấp 
hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, 
làm tròn nghĩa vụ công dân ; vận động các hộ 
sinh hoạt và hoạt động trong các đoàn thể, tham 
gia công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới ; 
tuyên truyền giúp đỡ con em các hộ phân đấu 
vào Đoàn và vào Đảng. 

Thứ ba là bình đẳng trong phấn đấu, rèn 
luyện. Đảng viên nào cũng phải rèn luyện, chấp 


_ hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật và chế độ nguyên 


tắc sinh hoạt đẳng. Đảng viên nào cũng phải trực 
tiếp sinh hoạt ít nhất ở tổ chức quần chúng, chịu 
sự kiêm tra, giám sát của quần chúng và đề rèn 
luyện minh. 


Tiếp xúc với đội ngũ cắn bộ đẳng viên của 
Kim Bảng, điều dễ nhận thấy đây là một đội ngữ 
cán bộ năng, nỗ, có tâm huyết, nhiệt tình với 
công VIỆC, có nền nếp sinh hoạt đều đặn, chặt 
chẽ. Hằng tháng, vào ngày 30 huyện ủy họp giao 
ban, các bí thư đảng ủy xã phân ảnh tình hình và 
nhận nhiệm vụ. Ngày mông một, đảng ủy xã họp 
tiên khai nghị quyết cho các bí thư chi bộ. Ngày 
mông ba các chỉ bộ sản xuất ở các thôn họp. 
Ngày mông bốn hoặc mồng năm các chỉ bộ 
quyết thắng (tức chỉ bộ bảo vệ, an ninh) họp. 
Mỗi tháng trong khoảng thời gian từ ngày 25- 
30, Ban tuyên giáo huyện ủy tô chức nói chuyện 
thời sự một lần. Đảng bộ xã 3 tháng tô chức nói 
chuyện thời sự một lần. 

Các tổ chức đoàn thể, quần chúng c của Kim 
Bảng như Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, 


Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội nông 


dân, công đoàn, phụ nữ v.v. sinh hoạt cũng rất 
quy củ, nên nếp và có nội dung thiết thực. 

Về công tác uận động quần chúng, phát huy 
quuÈn làm chủ của nhân dân lao động. 

Đảng bộ và các cấp chính quyền của Kim 
Bảng coi công tác vận động quân chúng vừa là 
nhiệm vụ, vừa là điều kiện để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn 
mới. Họ hiểu răng : Thực chất của việc xây dựng 
điện, đường, trường, trạm, nước sạch... trên quê 
hương họ trước hết là cho dân, do đó nó là những 
công việc của dân. Cán bộ đảng, chính quyên là 

công bộc của dân”, đại điện cho dân đứng lên 
tô chức, lãnh đạo dân làm. Do đó, nhất thiết dân 
phải được biết, được bàn, được làm, được kiểm 
tra và được hưởng. Tức là dân phải được thực 
hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. Xã hội của 
ta do nhân đân lao động làm: chủ, nên mọi hoạt 
động của toàn bộ hệ thống tô chức đáng, chính 
quyền phải nhằm vào xây dựng và hoàn thiện 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đâm mọi 
quyên lực đều thuộc về nhân dân, mọi lợi ích đều 
thuộc về nhân dân. 

Thực tế ở nhiều nơi cho thấy mọi công việc 
dù lớn, đù nhỏ của dân, có liên quan đến dân mà 
đân không được biết, không được tham gia, hoặc 


Thưye tiên - Ninh nghiệm 


chỉ được tham gia theo kiểu dân chủ hình thức 
thì không thê có được kết quả tốt đẹp. Bác Hồ đã 
từng dạy : “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, 
khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Ở Kim Bảng, 
những công trình nào cần làm nhưng dân chưa 
thông thì nhất thiết chưa làm. Chỉ khi nào dân 
thông và tự nguyện hưởng ứng, tham gia thì khi 
ấy Kim Bảng mới làm. Tuyệt đối không á Áp đặt, 
bồ đầu bắt dân phải đóng góp. 

Thông suốt những nhận thức đó, tất cả các 
công trình xây dựng nông thôn mới ở 21 xã, thị 
trần của Kim Bảng đều được triển khai thống 
nhất. Ở đâu có việc gì ở đó dân phải biết, phải 
bàn, _ phải giải quyết và tự quản. Khi dự toán, 
quyết toán công trình dân phải bàn bạc quyết 
định đóng góp. Dân cử ra ban quản lý vốn, vật tư 
và ban giám sát. Thành viên của các ban này có 
đại diện của tổ chức đảng, chính quyền, và đoàn 
thể. .Nòng cốt của các ban này thường là Hội cựu 
chiến binh, một tô chức được coi là có nhiều 
kinh nghiệm trong thực tế vận động quần chúng 
và trong sạch trong sinh hoạt. Công trình làm 
đến đâu đều được quyết toán công khai đến đó. 
Không huy động vốn của nhân dân một lúc, mà 
rải ra từng công trình, từng năm, từng vụ đề 
“khoan thư sức dâr". Khi tìm bên B thi công 
cũng phải để cho dân bàn bạc, lựa chọn và hướng 
vào những đơn vị có vốn, có kỹ thuật của nhà 
nước đề vốn được trả dần, không phải trả lãi, phù 
hợp với đóng góp của dân. 

Có thể tóm lại, mấu chốt của công tác vận 
động quần chúng, thực hiện tốt quyền dân chủ ở 
Kim Bảng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng nông thôn mới là : | 

- Biết phát huy tỉnh thần cách mạng của nhân 
dân, dựa hắn vào dân, thực hiện chế độ dân tự 
quản, tự giám sắt và công khai hóa đề dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được 
hưởng. 

- Quản lý vốn và sử dụng vốn của dân đúng 
mục đích. Triển khai các công trình thiết thực, có 
hiệu quả. Đảng đề ra chủ trương, chính quyền 
hướng dẫn, đoàn thể vận động, nhân dân tô chức ` 
thực hiện và giám sát. 
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- Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ. Cán bộ vi dân, biết làm việc cho dân, 
làm việc có tâm huyết, không tham ô, không lợi 
dụng của dân. Cán bộ, đảng viên đi đầu thực 
hiện các cuộc. vận động xây dựng nông thôn mới 
và thấm nhuần nguyên tắc : “dân trước, nước 
sau, dưới trước, trên sau”. Nghĩa là cân bộ cơ 
quan nhà nước phải tận tâm, tận lực phục vụ cho 
dân, chăm lo lợi ích cho dân trước, nghĩ đến 
mình sau. 

- Tranh thủ vốn của bên B, của những người 
xa quê, của nhà nước. và sử dụng vốn đúng mục 
đích, có hiệu. quả, tiết kiệm chỉ tiêu ngân sách 
địa phương đề hỗ trợ cho dân. 

- Đây mạnh phong trào thi đua giữa các địa 
phương, nhân nhanh các điền hình tiên tiến, 
thường xuyên nêu gương “người tốt, việc tốt”, 
giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

Bài học có tính chất xuyên suốt trong toàn bộ 
công tác : Xây dựng, kinh tế, xây dựng Đảng, vận 
động quân chúng ở Kim Bảng đã được đảng bộ 
và nhân dân đúc kết thành câu khâu hiệu rất dễ 
nhớ mà hầu như người dân nào ở Kim Bảng cũng 
thuộc lòng là : “Tam hứu - Tứ kiên - Ngủ đồng”. 
đúng hơn là “Ba có - Bốn kiên - Năm đồng”. 

Ba có : có Đảng - có dân - có ,bạn. Nhưng 
Đảng ; dân ; bạn ở đây phải được hiểu theo Huệ 
nghĩa của nó. 


- Đảng phải được đôi mới, chỉnh đốn, điệc 


hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có kỷ 
cương, kỷ luật chặt chẽ. Đảng viên phải có tỉnh 
thần trách nhiệm, tâm huyết, lăn lộn với phong 
trào cơ sở, luôn gương mâu thực hiện vai trò tiên 
phong của mình. 

- Dân phải được giác ngộ cách mạng, phát 
huy quyền làm chủ, chấp hành nghiêm chỉnh 
chính sách và pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công 
dân. Dân phải tin Đảng, tuân theo sự lãnh đạo 
của Đẳng, gắn bó với đảng viên, tham gia xây 
dựng Đảng. 

- Bạn là những người trung thành, chí cốt, 
tâm huyết, gắn bó ân tình và hết lòng giúp đỡ 
Kim Bảng. Ngược lại Kim Bảng cũng hết HH, vì 
bạn. 


Á4 


Bốn kiên : Kiên định - kiên trì - kiên quyết - 
kiên cường. 

- Kiên định : khi đã đề ra nhiệm vụ đúng, 
trúng rồi thì phải làm bằng được, không nửa vời. 

- Kiên trì : Đã làm phải quyết tâm, có tâm 
huyết, say mê với công việc. Công việc dù khó 
mấy cũng phải tìm cách vượt qua, nếu có gì trục 
trặc chưa thành công thì phải bàn bạc, tìm cách 
giải quyết không chần chừ, chán nản. - 

- Kiên quyết : Phải có thái độ dứt khoát, 
không phân tâm, chân chừ, đấu tranh thẳng thắn 
chống sự thờ ơ, xao nhãng đối với công việc, có 
thái độ đứt khoát xử lý những sai trái. 

- Kiên cường : Không sợ va chạm, không 
ngại đấu tranh, ra sức bảo vệ cái đúng, cái mới 
tiến bộ, bảo vệ chân lý ; không đề cho cái xấu, 
cái sai, cái lạc hậu làm lung lạc, chệch choạc sự 
chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, chính 
quyền. 

Năm đồng : Đồng tâm - đồng hướng - đồng 
lực - đồng ngôn - đồng hành. Tức là phải tạo nên 
được sự nhất trí cao, từ trong Đảng đến quần 
chúng ; từ huyện tin xã và trong từng thôn 
xóm. 

Trong “Năm đồng” thì đồng tâm là quan 
trọng hơn cả, nhưng chúng đều có liên quan đến 
nhau, bô sung cho nhau. 

- Đồng tâm : Mọi người phải cùng một tâm 
huyết xây đựng quê hương, nhất trí cao với chủ 
trương và sự lãnh đạo của cấp Ủy đẳng. 

- Đông hướng : Tất cả có chung một mục 
đích; khắc phục tình trạng “trống đánh xuôi, kèn 
thôi ngược” và tình trạng cán bộ chỉ đạo theo sở 
thích của mình, mỗi người mỗi kiểu. 

- Đồng lực : Tất cả đều phải làm, không đề 
cảnh “cò vạc mỗi kẻ mỗi thưng”. 

- Đồng ngôn : Tất cả phải có cùng một tiếng 
nói, nói theo nghị quyết, theo sự chỉ Xa của câp 
Uy. 

- Đông hành : Từ huyện đến Xã, từ xã đến 
thôn, từ già đến trẻ, người nào VIỆC ấy, ai cũng 
phải làm, không đề người rảnh rỗi, thảnh thơi, 
chơi bời tách mình ra khỏi phong trào. 
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DƯƠNG VŨ 


ÃO số 5 (tên gọi quốc tế ; cơn bão Lin 
đa) ở vùng biển Nam Bộ trong ngày 

2-11-1997 đã qua, nhưng dư âm của nó 
quả thật còn để lại rất sâu đậm trong lòng mỗi 
người dân Việt Nam ; có thể gọi đó là “cơn bão 
thế kỷ” bởi mấy lẽ : 

- Kể từ năm 1904, trong sách “Khí hậu Đông 
Dương”, người Pháp đã phi lại trận bão lịch sử 
tràn vào vùng Mỹ Tho, kéo theo thiệt hại của 
hơn chục tỉnh, như vậy dễ đến hàng trăm năm 
nay, vùnp Nam Bộ trù phú này mới lại có bão 
to như vậy. 

- Cơn bão chuyển nhanh, đột ngột, bất ngờ 
và gây thiệt hại vô cùng lớn về người và của, 
khiến ai cũng phải bàng hoàng, sửng sốt. Tính 
đến 7 giờ ngày 10-11-1997, thiệt hại tập hợp 
được từ các địa phương cho biết : số người chết 
435 ; số người chưa có tin tức 3 669 ; số người 
bị thương 833 ; số người đã được cứu sống : 
3 867 ; số tàu thuyền bị chìm : 3 0434 cái ; diện 
tích nuôi trồng thủy sản bị chìm ngập 122 712 
ha ; nhà đổ sập 76 091 cái ; nhà hư hại 133 526 
cái ; phòng học đổ 1 205 ; phòng học bị hư hại 
3 899 ; diện tích lúa bị ngập và nát 321 195 ha ; 
đê điều bị ngập tràn 350 215 m. 

Ước tính tổng thiệt hại lên tới gần 5 500 tỉ 
đồng. 

Cơn bão diễn ra cuối thế kỷ XX, để lại bao 
niễm xót thương trong lòng người, để lại cho 
các nhà chức trách bao nối suy tư, trăn trở và từ 
đây rút ra nhiều bài học, nhưng có lẽ đất giá 
nhất vẫn là những bài học : 


1 - Biết đánh giá đúng thiên 
nhiên và sống thuận hòa với thiên 
nhiên. 

Tự ngàn đời nay, con người có 
mặt trên trái đất. Trái đất và vũ trụ 
như mái nhà chung che chở, nuôi 
dưỡng con người. Khát khao sống 
thuận hòa với thiên nhiên sonp 

_ chính con người lại phá tan không 
khí thuận hòa đó. Bàn tay con 
người không ngừng tàn phá môi 

SN sinh thái đến mức làm cho thiên nhiên 

phải “nổi giận”. Vô vàn các loại chất thải đã 
góp phần phá hủy tầng ôzôn, làm cho khí hậu 
biến đổi khôn lường : những trận cuồng phơng 
có sức tàn phá ghê gớm đang tăng lên ở khấp 
các khu vực ; những tảng băng nguyên vẹn ở hai 
cực trái đất tự nhiên tan ra, làm nước biển dâng 
cao, gây ngập lụt lớn ở nhiều nơi ; bề mặt Thái 

Bình Dương miễn Tây nước Mỹ nóng lên 1,50C 

khiến các loài phù du suy giảm và làm mất đi 
hàng triệu con chim biển ; những đợt hạn hán 
kéo đài trầm trọng từ vùng Đông Bắc Trung 

Quốc đến các quần đảo phía Nam, gây nên 

những thảm cảnh cháy rừng khủng khiếp. 

_ Liên quan đến những biến đổi kỳ lạ đó của 
trái đất, từ những năm 60 của thế kỷ này, các 
nhà khoa học lưu ý đến một hiện tượng, gọi là 
hiện tượng En Ni-nô. | 

En Ni-nô là tên do ngư dân Pê-ru và Ê-cu-a-đo 
đặt ra từ nhiêu thế kỷ trước để chỉ dòng hải lưu 
nóng chuyển từ xích đạo dọc theo bờ biển Nam 
Mỹ xuống phía Nam. Dòng hải lưu này thường 
đạt cường độ mạnh nhất vào dịp Lễ giáng sinh. 
nên được gọi là En Ni-nô (tiếng =” Ban Nha, 
nghĩa là “con của Chúa”). 

En Ni-nô thường tái diễn vài ba năm một 
lần. Từ đầu thế kỷ đến nay người ta đã phi nhận 
25 lần xuất hiện En Ni-nô. Khi xuất hiện En Ni- 


nô, nhiệt độ nước biển ở nửa phía Đông xích 


đạo Thái Bình Dương tăng lên, có khi tới 5 -70C 
so với bình thường. Không khí ở đây cũng nóng 


45 


Thuye tiến - Hinh nghiệm 


và ẩm hơn. Kèm theo đó là các hiện tượng 
giông, bão tố, lốc, mưa lớn, mưa dài và có xu 
hướng tăng vọt. Nhìn về phía Tây Thái Bình 
Dương bao gồm khu Nam Á, châu Phi hạn hán 
lại diễn ra rất trầm trọng. Những năm đối En 
Ni-nô (tức năm nhiệt độ mặt biển Thái Bình 
Dượng ngoài khơi Nam Mỹ không nóng lên mà 
lại lạnh đi) người ta thấy hiện tượng xảy ra hoàn 
toàn ngược lại. 

Gần đây, qua những năm En Ni-nô, đã xảy 
ra liên tiếp những trận gió xoáy và bão nhiệt 
đới, mưa to, úng lụt, sụt lở đất ở các đảo và quần 
đảo khu vực Đông Thái Bình Dương, Xây-sen, 
Nam nước Mỹ, Bắc Pê-ru, Nam Bra-xin, Tây và 
Trung Âu. Khô hạn gay gắt ở châu Phi, một 
phân Nam Mỹ, Ấn Độ, Đông Bắc Trung Quốc, 
các đảo, quân đảo Đông - Nam Á, Ô-xtrây-li-a, 
Bra-xin. Nóng trái mùa ở cực nam Nam Mỹ, 
Nam châu Phi, Tây Âu ; nóng chưa từng có vào 
mùa hè ở Mỹ... 

Theo đánh giá của các chuyên gia về khí 
hậu, những thiên tai xảy ra trong thời gian của 
En Ni-nô là rất lớn, rất khốc liệt. Chẳng hạn, 
En Ni-nô 1982 - 1953 đã làm hơn 2000 người 
chết, thiệt hại kinh tế toàn cầu khoảng trên 13 tỉ 
đô la Mỹ, 

Đối với Việt Nam, thời tiết mùa mưa bão 
năm nay có nét đặc thù : bão đến muộn và Ít 
bão. Mưa bão ít và muộn là phù hợp với xu thế 
thời tiết của những năm xuất hiện hiện tượng 
En Ni-nÔô ở nước ta nói riêng và các nước trong 
khu vực Tây Thái Bình Dương nói chung. Cơn 
bão số 5 rất có thể là một trong những biểu hiện 
rõ nét của hiện tượng đó. 

Theo tính toán của các nhà khoa học, nhiệt 
độ trung bình của nước ta có thể sẽ tăng lên từ 
0,15 - 0,209C mối thập niên ở các vùng ven 
biển và tăng 0,259C đến 0,309C ở khu vực xa 
biển. Và do đó, dự đoán đến năm, bảy mươi 
năm sau, có thể có một phần diện tích ruộng đất 
ở đồng bằng sông Hồng và châu thổ sông Mê 
Công bị ngập lụt nặng. 

Rõ ràng đánh giá đúng khí hậu và đối phó 
với biến đổi có quy luật và không có quy luật 
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của khí hậu không chỉ là việc của một nhóm 
người, một quốc gia nào mà cần đến tất cả các 
nước trên thế giới, chung lòng hợp tác, có 
chương trình hành động thống nhất. Công việc 
phải được theo dõi, giải quyết bởi một quy trình 
khép kín, đồng bộ, không phải dăm ba năm mà 
phải hàng chục, hàng trăm năm. Vì vậy, ở thập 
niên 90 của thế kỷ này, 147 quốc gia đã nhóm 
họp Hội nghị thượng đỉnh về môi trường ở Bra- 
xin để suy ngẫm và bàn bạc, tìm ra phương thức 
cư xử với môi trường và khí hậu của trái đất. 
“Công ước khung của Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu” đã được các nước thành viên ký 
kết. Việt Nam là một trong những nước sớm 
cam kết thực hiện công ước đó. 

Vào cuối năm nay, Hội nghị thượng đỉnh thế 
giới về khí hậu dự kiến sẽ họp tại thành phố Ki- 
ô-tô (Nhật Bản). Nhân dịp này Quỹ quốc tế bảo 
vệ thiên nhiên (WWE) - một tổ chức phi chính 
phủ lớn nhất thế giới về bảo vệ thiên nhiên đã 
ra lời kêu gọi : “Tình trạng của khí hậu : Đã đến 
lúc phải hành động !” 

2 - Biết hành động kịp thời và đúng đắn. 

Việt Nam là một trong số ít nước thực hiện 
thí điểm chương trình huấn luyện về khí hậu, 
nhằm đẩy mạnh việc thực hiện “công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu” 
tại các nước đang phát triển. Những việc chúng 
ta cần làm là : 

- Đẩy mạnh công tác trồng cây gây rừng, 
phủ xanh đất trống đổi trọc, tham gia tích cực 
vào việc bảo tồn đa dạng sinh học. ' 

- Tăng cường khai thác và sử dụng tốt các 
nguồn năng lượng ; lợi dụng thủy năng, gió, mặt 
trời ; có kế hoạch tái tạo, sử dụng tiết kiệm hợp 
lý các nguyên liệu, nhiên liệu trong các ngành 
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông. 

- Mở rộng mạng lưới quan trắc để theo dõi, 
phân tích sự biến đổi khí hậu trên toàn bộ vùng 
đất, vùng trời, vùng biển của nước ta. 

- Tổ chức chỉ đạo tốt việc phòng chống và 
khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 


| Yiưge tiến - Minh nghiệm 


Thực tế đối phó với cơn bão số 5 vừa qua đã 
cho chúng ta nhiễu kinh nghiệm bổ ích : 

Thứ nhất, công tác dự báo cơn bão và các 
thông tin về cấp gió bão, tốc độ, hướng di 
chuyển và dự kiến mức nước biển dâng cho các 
vùng ven biển phù hợp với diễn biến. Do bão 
hình thành, phát triển tăng cấp, đi chuyển quá 
nhanh ( với tốc độ 20 km/giờ), nên khi dự báo vị 
trí tâm bão phát đi thì tâm bão đã tiến sâu vào 
đất liên khoảng 50 km. Diễn biến từ lúc là áp 
thấp nhiệt đới thành bão gần, rồi bão khẩn " 
chỉ trong vòng 12 giờ. 

Số tàu thuyền của ngư dân có trang bị Xã 
tin quá ít nên không kịp đối phó ; số tàu thuyền 
nhận được tin lại chưa có kinh nghiệm nên cấp 
tập lao về và neo đậu tập trung, khi bão đến pây 
va đập, dồn toa, tổn thất khá nặng nẻ. 

Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung 
ương ngay từ đầu mùa mưa bão đã sớm có chủ 
trương và biện pháp chỉ đạo các địa phương 
phòng chống bão lụt. Lần này, trước cơn bão 
số 5, Ban đã chỉ đạo cụ thể, sát tình huống và do 
sự phục tùng nphiêm túc của các địa phương đã 
chuẩn bị phương án chống, sơ tán được hàng 
vạn dân, hạ thấp mức tổn thất. Phối hợp chặt 
chẽ giữa các bộ, các ngành, với Ủy ban quốc gia 
tìm kiếm cứu nạn kịp thời, ngay từ đêm 
2-11-1997, với tỉnh thần “còn nước còn tát” các 
lực lượng liên tục cứu hộ đã lập công lớn, cứu 
hàng ngàn người khỏi tay thần chết. 

Thứ hai, nhiều đông chí lãnh đạo trong Bộ 
Chính trị, Chính phủ đã kịp thời xuống tận các 
địa phương bị bão chỉ đạo chặt chẽ việc khắc 
phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống 
nhân dân. Đoàn đã xác định những nhiệm vụ 
cấp bách giúp các địa phương tháo gỡ khó 
khăn : b điêu 
- Tiếp tục huy động các lực lượng tham gia 
vào việc tìm kiếm người mất tích ; tổ chức mai 
táng chu đáo người chết ; chăm lo thật tốt đối 
với người còn sống. Bằng nguồn vốn hố trợ của 


Nhà nước (50 tỉ đồng), tập trung mọi nố lực tử 
trung ương đến địa phương để cứu trợ người bị 
nạn một cách có hiệu quả. Các bộ, ngành có liên 
quan chỉ đạo và khẩn trương tổ chức việc trục 
vớt tàu thuyên bị đấm, hạn chế tối đa mức 
thiệt hại. 

- Dành 40 tỉ đồng để sửa chữa ngay trường 
học, trạm y tế bị hừ hỏng. Các bộ, ngành liên 
quan được phép tạm ứng vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản thuộc kế hoạch 1998 cho các địa phương 
để bồi trúc đê điểu trong tháng 11 và 12 
năm 1997. - 

- Các ngân hàng nhà nước xem xét mức thiệt 
hại của dân về các mặt, khoanh nợ, dãn nợ và 
tiếp tục cho vay mới, đâm bảo đủ vốn để nhân 
dân nhanh chóng phục hồi sản xuất. Thực hiện 
miễn, piâm thuế nông nghiệp đối với vùng bị 
thiên tại. ' - 

- Nhà nước dành 2000 tỉ đồng với phương 
thức cho vay lãi suất thấp đề đồng bào có tàu 
thuyền bị thiệt hại sau cơn bão, sửa chữa, mua 
sắm công cụ ngư lưới, đóng mới tàu thuyền, tiếp 
tục bám biển khai thác thủy sản. . 

- Trước đau thương, mất mát to lớn của Nam 
Bộ, khúc ruột cuối cùng của Tổ quốc, sáng 
13-11:1997, tại Hội trường Ba Đình Hà Nội, 
Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ 
chức lễ tưởng niệm đồng bào bị nạn và khẩn 
thiết ra lời kêu gọi “cả nước hướng vẻ đồng bào 
bị nạn trong cơn bão số 5Š”. Lời kêu gọi đã được 
đồng bào cả nước và bạn bè khắp nơi trên thế 
giới nhiệt liệt hưởng ứng. Những tấm lòng nhân 
hậu từ bốn phương đã ùa đến với Nam Bộ 
đau thương. 

3 — Tình thương và sức mạnh cộng đông. 

Dân tộc ta có câu : “Qua cơn hoạn nạn mới 
hiểu lòng nhau !”. Câu nói đó được đúc kết từ 
hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Câu nói 
đó đã được minh chứng tronp máu lửa của 
những cuộc chiến tranh lâu dài và tàn khốc. 
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Ngày nay, trong hòa bình, cuộc sống mưu sinh 
của đồng bào qua những năm đất nước đổi mới 
đã khá lên, nhưng trước mắt vẫn còn bao nỗi vất 
vả, pian truân, Những tướng hàng trăm năm nay 
trên mảnh đất này sóng yên biển lặng, không hẻ 
có bão tố. Ấy vậy mà phút chốc tai họa ập đến. 
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, hàng trăm người 
mẹ mất con, người vợ mất chồng, anh em ly 
tán ; hàng ngàn tàu thuyên ngư lưới, của cải chất 
chỉiu trong mồ hôi nước mắt tự nhiên biến mất. 
Ai mà không chua chát, xót xa. 

Cuộc vật lộn với thiên tai dữ dội này đã tôi 
luyện tính độc lập, tự chủ, tự cường, tài thao 
lược, năng lực tố chức khéo léo, chặt chẽ của 
chính quyên các địa phương bị nạn. Điêu này đã 
được thực tế ghi nhận : ngay khi biển còn sóng 
to, gió lớn, các tỉnh đã lập tức tự tổ chức lực 
lượng cứu người trên biển. Huyện Côn Đảo huy 
động hàng chục tàu, tỉnh Cà Mau, Kiên Giang 
mỗi tỉnh xuất hàng trăm tàu. Chỉ sau hai ngày 
các nơi đã vớt được gần nghìn người trên biển. 
Sau khi cứu người, các địa phương lại nhanh 
chóng tổ chức ổn định ngay cuộc sống người bị 
nạn. Huyện Côn Đảo lo chỗ ở cho hàng ngàn 
người dân, cấp gạo, quản áo cho 500 người. 
Tỉnh Sóc Trăng lập ngay trạm cấp cứu, cứu 
sống kịp thời 37 người trôi đạt đang trong cơn 
nguy kịch. Tỉnh nào cũng thành lập Ban điều tra 
khắc phục hậu quả cơn bão và kêu gọi bà con 


trong địa phương đùm bọc cưu mang lẫn nhau. 


Về phía Trung ương, trong bộn bê công việc 
trước Hội nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng 
tiếng Pháp nhưng khi biết tin, Chính phủ đã lập 
tức cử đoàn công tác đặc biệt do một phó thủ 
tướng dẫn đầu đến Côn Đảo, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Đoàn trực tiếp chỉ 
đạo, chỉ tiền tức thời nộ các địa phương cứu trợ 
đồng bào. 

Lời kêu gọi “Cả nước hướng về đồng bào bị 
nạn trong cơn bão số 5” của Trung ương đã khơi 
dậy một phong trào tương thân tương ái chưa 
từng có trong lịch sử dân tộc. Những tấm lòng 
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nhắn nhủ tấm lòng : Một miếng khi đói bằng 
một gói khi no. Một con ngựa đau cả tàu npậm 
cỏ. Lá lành đùm lá rách. Thương người như thể 
thương thân... Ngay khi chưa có lời kêu gọi của 
Trung ương, chỉ mới nghe tin qua các phương 
tiện truyền thông những ngày đầu, người Việt 
Nam ở nước npoài, đồng bào các địa phương đã 
dồn dập gửi điện, gửi thư thăm hỏi, gửi tiền, sửi 
quà cứu trợ. Hệt như những năm thiên tai trước 
đây ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), ở Sơn La, Lai 
Châu... đồng bào các tỉnh phía Nam đã lặn lội 
đường sá xa xôi đưa từng kiện quần áo, chăn 
màn ra giúp đồng bào miễn Bắc bị nạn. Truyền 
thống nhân nghĩa thủy chung của người Việt 
Nam tác động ngay đến bạn bè thế giới. Ở Hội 
nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng 
Pháp, nhiều nguyên thủ đã xúc động chia xẻ nỗi 
đau với dân tộc ta và sẵn sàng cứu giúp đồng 
bào các địa phương bị nạn. Đến khi có lời kêu 
gọi của Trung ương thì niềm xót thương chung 
đã biến thành hành động thống nhất. Chỉ trong 
ít ngày tổng số tiền và hàng hóa của các nơi 
quyên góp (kế cả bè bạn nước ngoài) ủng hộ 
đồng bào đã lên tới gần 40 tỉ đồng. 

Tiên bạc dù lớn đến đâu cũng không bù đắp 
nối những tổn thất to lớn của đồng bào. Nhưng 
đây là tấm lòng của cả nước, là chút tình động 
viên, an ủi làm dịu nỗi đau của người đang 
sống. 

Chắc chắn các thế hệ cháu con sống giữa thế 
kỷ XXI sẽ nhớ phi những năm tháng cuối cùng 
của thế kỷ XX, lịch sử đấu tranh với thiên tai 
của dân tộc ta có một trận bão thế kỷ và những 
bài học được khắc sâu từ cơn bão đó. Và chúng 
ta cũng hiểu rằng, với những biến động lớn lao 
về thời tiết diễn ra trên cả hành tỉnh, nước ta khó 
tránh khỏi sự tác động trực tiếp hay gián tiếp. 
của những biến động đó. Hãy cảnh giác và luôn 
luôn sẵn sàng trong cuộc đấu tranh để phòng 
noừa thiên tai, chống thiên tai và “. phục hậu 
quả của thiên tai. CÌ 


CHÔN@ BUÔN LẬU UÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI - 
NHIÊM UỊI CÁP BÁCH TR0N@ GIAI Đ0ẠN HIỆN NAY 


UÔN lậu (từ gốc tiếng La tỉnh là 
Contrabando) là hành vi buôn bán trái pháp 

luật qua biên giới những loại hàng hóa, 
ngoại tệ, kim khí, đá quý và những vật phẩm khác 
mà nhà nước cấm xuất khẩu và nhập khẩu, hoặc 
buôn bán hàng hóa nói chưng qua biên giới mà trốn 
thuế, lậu thuế và trốn sự kiểm tra của hải quan. 
Buôn lậu hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả hành vi 
gian lận thương mại. Bởi vậy, kể cả những hành vi 
buôn bán trốn, lậu thuế những hàng hóa ở trong 
nước và những hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh 
cũng được coi là hành vi buôn lậu. Do tính chất trục 
lợi và vi phạm pháp luật nên buôn lậu là một tệ nạn 
gây tác hại lớn đến nên kinh tế quốc dân và an ninh 
quốc gia, làm cho một số kể giàu lên nhanh chóng 
bằng thu nhập bất chính đo trốn lậu thuế, hoặc buôn 
hàng quốc cấm, tronp khi ngân sách nhà nước bị 
thất thu lớn, an ninh quốc gia bị xâm phạm. Buôn 
lậu còn gây ra tình trạng cạnh tranh không lành 
mạnh, bóp chết các sản phẩm sản xuất tronp nước. 
Vì thế, hành vi buôn lậu là loại tội phạm nghiêm 
trọng và phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 
97 - Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Những năm vừa qua, Chính phủ luôn coi công 
tác chống buôn lậu là một tronp các nhiệm vụ trọng 
tâm, cấp bách và đã thường xuyên chỉ đạo một cách 
kiên quyết. Các lực lượng có chức năng chống buôn 
lậu như hải quan, công an, quản lý thị trường, bộ 
đội biên phòng... đã có nhiều cố gắng và đã thu 
được một số kết quả, như buôn lậu trên biển có 
giảm, buôn lậu pạo cơ bản được ngăn chặn v.v... 
Tuy nhiên, tình hình buôn lậu nói chung vẫn chưa 
giảm, Đặc biệt, trong 9 thánp đầu năm 1997, hoạt 
động buôn lậu và gian lận thương mại có chiêu 
hướng gia tăng với những thủ đoạn vừa tỉnh vỉ, vừa 
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táo bạo. Thêm vào đó lại còn có sự móc nối giữa 
trong nước với nước ngoài và sự tiếp tay của một số 
phân tử thoái hóa, biến chất trong bộ máy quản lý 
nhà nước, đặc biệt là ở ngay trong các lực lượng 
chống buôn lậu. Nhiều doanh nphiệp kinh doanh 
xuất nhập khẩu, trong đó có cả của quân đội, công 
an, đơn vị kinh tế đảng, đoàn thể... cũnp trực tiếp 
tham gia buôn lậu hoặc gián tiếp trở thành “chỗ 
dựa”, chỗ núp bóng cho bọn buôn lậu. Do đó, công 
tác chống buôn lậu lại càng trở nên gay øo và quyết 
liệt. Trong thời gian vừa qua tuy chúng ta đã phát 
hiện ra nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, 
nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở các vụ nhỏ lẻ, chưa 
thọc sâu vào những ổ buôn lậu và gian lận thương 
mại lớn, có quy mô và có sự móc nối phức tạp với 
nhiều quan chức nhà nước. 

Thực tế mấy năm qua, cũng như kinh nphiệm 
của nhiêu quốc pia cho thấy đấu tranh chống tệ nạn 
buôn lậu đòi hỏi phải có sự chỉ đạo chặt chẽ, kiên 
quyết, không được chậm trễ và phải tạo được yếu tố 
bất ngờ. Trong hai tháng 8 và 9 năm 1997, dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, lực 
lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan đã 
phối hợp với lực lượng an ninh kinh tế của Bộ Nội 
vụ tiến hành kiểm tra những đối tượng có nghi vấn 
buôn lậu và pian lận thương mại. Kết quả thu được 
thật là bất ngờ và đáng được nphiên cứu để rút kinh 
nghiệm trong thời gian tới. Cụ thể là : 

- Ngày 22-8-1997, kiểm tra 10 con-te-nơ nằm ở 
cảng Phước Long và Tân Cảng, trong đó có 8 
con-te-nơ mang tên người nhận là Công ty dịch vụ 
thủy sản Tiên Giang. Hồ sơ chứng từ hàng hóa khai 
là hạt nhựa PE (thuế suất 0%), nhưng kết quả kiểm 
tra thực tế là hàng điện tử và hàng tiêu dùng như 
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tỉ-vi, ra-đi-ô cát-xét, đầu vi-đi-ô, tủ lạnh, băng cát 
xét trắng v.v... là những hàng có thuế suất cao 
(40% - 60%). Tổng trị piá lô hàng 8 con-te-nơ nói 
trên là khoảng 14 tỉ đồng (pồm cả thuế nhập khẩu) ; 
còn 2 con-te-nơ nữa là của Công ty thương mại Hòa 
Bình - Vĩnh Long, theo khai báo là sợi polyester 
100% (thuế suất 0%), kiểm tra thực tế là 7 579 kg 
bánh bích quy RITS BITS SANDWICH (thuế suất 
60%), trị giá lô hàng lên tới 25 000 USD. 

- Ngày 9-9-1997 kiểm tra thêm 6 con-te-nơ tại 
cảng Sài Gòn với tổng trị giá lô hàng khoảng 7 tỉ 
đồng Việt Nam. Trong đó Công ty thương mại Hòa 
Bình - Vĩnh Long nhập 2 con-te-nơ khai báo là sợi 
polyester và máy hàn, máy thủy (thuế suất 0%), thực 
nhập là hàng điện tử và mỹ phẩm (có thuế suất cao), 
trị giá lô hàng hơn 4,5 tỉ đồng. Công ty CATACO - 
Cần Thơ, nhập 1 con-te-nơ khai là sợi polyester 
(thuế suất 0%), thực kiểm tra là hàng điện tử đã qua 
sử dụng có thuế suất cao, trị piá lô hàng hơn 1 tỉ 
đồng v.v... 

- Ngày 25-9-1997, tại cảng TP Hồ Chí Minh, 
kiểm tra 6 con-te-nơ, đứng tên trên bảng kê khai 
hàng hóa (manifest) hàng gửi vẻ là Công ty thương 
mại Hòa Bình - Vĩnh Long, theo khai báo là tủ lạnh 
(thuế suất 30 - 40%) nhưng thực kiểm tra toàn bộ là 
hàng tỉ vi, đầu vi-đi-ô, cát-xét (thuế suất 60%), trị 
giá lô hàng khoảng 6 tỉ đồng. 

Cũng trong thời gian này, Tổng cục An ninh - 
Bộ Nội vụ phối hợp với lực lượng quản lý thị 
trường TP Hồ Chí Minh và An ninh Quân đội tiến 
hành kiểm tra 15 điểm kho hàng của một số tư nhân 
và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát hiện hàng 
nhập khẩu không có giấy tờ hợp pháp, phân lớn là 
hàng điện tử, trị giá số hàng tịch thu ngoài cảng 
cũng gần tương đương số hàng tịch thu trong cảng. 

Trong số 15 điểm kho trên có 8 kho thuộc quân 
đội quản lý và 5 kho của công an. Kiểm tra trụ sở 
của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Sanh 
tại địa điểm 594 Lê Hồng Phong, Quận 10, là nơi 
ở, nơi làm việc của Trần Quanp Hữu - Tổng piám 
đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường 
Sanh, đã phát hiện và thu piữ nhiều bi liệu liên 
quan đến việc nhập lậu hàng hóa và một số lớn 
vàng, tiền Việt Nam, đô la Mỹ... 

Kiểm tra kho hàng cũng của Công ty Tân 
Trường Sanh tại Z751, 557A Nguyễn Tri Phương, 
295 Cách mạng Tháng Tám, cho thấy trong đó 
chứa một số lượng lớn tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, 
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đầu máy ô tô, máy giặt, bếp ga, ti-vi v.v... Riêng 
cửa hàng 95 đường 3-2 thì hàng hóa bán tại đây là 
hàng của Công ty Thái Bình Dương, Công ty Đông 
Hải, Công ty lâm đặc sản xuất nhập khẩu Thừa 
Thiên - Huế và Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần 
Thế cung cấp. 

Công ty Tân Trường Sanh có quy mô hoạt động 
lớn, có 6 kho hàng lớn, 3 cửa hàng, l siêu thị và 5 
căn nhà. Hiện nay Công ty đang dự trữ ở các kho 
một lượng hàng hóa ngoại nhập rất lớn, không có 
chứng từ chứng minh rõ ràng, hoặc không có đủ cơ 
sở pháp lý để chứng minh là hàng nhập hợp pháp. 
Đáng chú ý là khi thi hành công vụ tại các kho này 
đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiễu tài liệu bị hủy một 
cách vội vàng và có dấu hiệu hàng hóa bị tẩu tán... 

Qua đợt tập trung lực lượng đánh bất ngờ và 
đánh trúng vào các đường dây buôn lậu lớn đã có 
tác động tích cực đến tình hình sản xuất, lưu thông 
hàng hóa trong nước, nhất là hàng điện tử, điện 
máy. Đây là những mặt hàng, theo như phân tích 
của các nhà kinh tế, thì sản xuất trong nước đang bị 
bóp chết dàn vì hàng buôn lậu tràn vào dưới đủ các 
hình thức tỉnh vi, mà một thời các cơ quan chức 
năng chống buôn lậu tưởng chừng như bất lực. Vì 
vậy, chỉ sau một đợt tấn công đứt điểm vừa qua, với 
thời gian kiểm tra phát hiện tronp mấy ngày. chặn 
được các nguồn hàng buôn lậu, đã làm cho các mặt 
hàng điện tử do các xí nghiệp trong nước lắp ráp, 
sản xuất được tiêu thụ nhanh, giá cả tăng và hàng 
ngàn công nhân lao động lại có việc làm với thu 
nhập khá. 

Qua những trường hợp cụ thể trên, bước đầu 
chúng tôi có một số nhận xét như sau : 

l - Buôn lậu và pian lận thương mại rõ rànp là 
hành vỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọnp. Sự tồn tại 
của chúng trước hết bắt nguồn từ tình trạng thiếu 
nphiêm minh của công tác thi hành pháp luật, sự sa 
sút vẻ đạo đức, kỷ luật, kỷ cương của chính nøay 
đội npũ cán bộ của các cơ quan công quyên, hành 
pháp. Họ bị đồng tiên làm lóa mắt, đi đến chỗ ăn 
hối lộ, dunp túng và móc nối với các đường dây 
buôn lậu để vụ lợi cá nhân, chà đạp lên kỷ cương 
phép nước, bất chấp những nouy hại của tệ nạn 
buôn lậu và pian lận thương mại. 

2 - Buôn lậu, pian lận thương mại đã có từ nhiều 
năm nay, nhưng pâần đây, nhất là từ đầu năm 1997, 
lại nổi lên tình trạng gian lận thương mại lớn với 
thủ đoạn hết sức tinh vi. Núp dưới danh nghĩa nhập 


khẩu mặt hàng sản xuất gia công (hạt nhựa, gợi 
polyester...) do Chính phủ ta có chủ trương khuyến 
khích, với thuế suất thấp, nhưng thực tế bọn buôn 
lậu lại nhập hàng điện tử, hàng mỹ phẩm, hàng tiêu 
dùng cao cấp có thuế suất cao từ 50 - 60%, nhằm 
mục đích trốn thuế. Thực tế càng chứng tỏ gian lận 
thương mại là một dạng buôn lậu “ngang nhiên” bất 
chấp các cơ quan chức năng. _ 

3 - Đối tượng buôn lậu phân lớn là tư nhân, công 
ty trách nhiệm hữu hạn có sự thông đồng hoặc núp 
bóng các công ty quốc doanh, các tổ chức kinh tế 


đảng, tổ chức kinh tế thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Quốc _- 


phòng... tạo vỏ bọc khá dây, có “uy thế” để đánh 
lừa, “qua mặt” các lực lượng kiểm soát, lực lượng 
chống buôn lậu. Bọn buôn lậu thường thuê kho của 
quân đội, của công an để cất giấu hàng buôn lậu, 
được bảo vệ chu đáo. Kho được bố trí tỉnh vi, có 
nhiêu lối đi, khi bị phát hiện họ có thể tẩu tán hàng 
hóa nhanh chóng, thậm chí có những hành vi hết 
sức trắnp trợn như đánh tráo con-te-nơ, đùnp kẹp 
chì giâ để đánh lừa cơ quan quân lý nhà nước ; ủy 
thác cho một số đơn vị làm kinh tế của các cơ quan 
và tổ chức kinh tế của nhà nước, đứng ra tổ chức 
bán buôn, bán lẻ hàng hóa cho các tư nhân và công 
ty trách nhiệm hữu hạn ; dùng hóa đơn đỏ để hợp 
pháp hóa hàng buôn lậu. 

_ 4 - Có sự móc nối piữa trong nước với nước 
ngoài : bên ngoài gửi hàng vê, thỏa thuận hình thức 
hợp đồng, chuyển hàng, phương thức thanh toán, và 
nếu hàng đi lọt qua cảng về kho an toàn, thì coi như 
hoàn thành vụ buôn lậu. Nếu có trục trặc, thì fax 
thư “xin lỗi” do gửi nhầm hàng và xin cơ quan có 
thẩm quyên cho phép tái xuất về nơi gửi. Thông 
qua một số doanh nghiệp nhà nước để nhập ủy thác 
hàng cho tư nhân, hoặc công ty trách nhiệm hữu 
'hạn lợi dụng danh nghĩa để lũng đoạn doanh nghiệp 
nhà nước. 

5 - Có biểu hiện hữu khuynh, cố tình bao che và 
chạy tội cho buôn lậu. Ví dụ sau khi 6 con-te-nơ 
của Công ty dịch vụ thủy sản Tiên Giang bị phát 
hiện và bắt giữ, phía nước ngoài (Xin-pa-po) đã fax 
sang “xin lỗi”, xin lại hàng do gửi nhầm. Cơ quan 
quản lý nhà nước lại đồng ý cho phép tái xuất, tỉnh 
ủy và ủy ban nhân dân địa phương lại xác nhận và 
đề nghị Tổng cục Hải quan cho tái xuất. 

6 - Bọn buôn lậu móc nối với một số cán bộ hải 
quan, đại lý hãng tàu và một số lực lượng khác tiếp 
tay cho buôn lậu để đưa hàng gian lận thương mại 
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đi trót lọt ra bên ngoài, chui vào các kho an toàn và 
bán ra thị trường. Mặc dù số người vi phạm chỉ 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vì bọn này nằm trong 
các lực lượng chức năng, làm nội ứng, tạo thuận lợi 
cho bọn buôn lậu đưa hàng lậu ra khỏi cảng trốn lậu 
thuế. Thực chất đây là những đường dây buôn lậu 
có tổ chức chặt chẽ, có kinh nphiệm đối phó khi bị 
phát hiện. Tổng cục An ninh - Bộ Nội vụ đang phối 
hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan để xác định 
những cá nhân vi phạm trong các vụ án này. 

Tình hình trên cho thấy, nếu không kịp thời 
ngăn chặn, trừng trị nghiêm khắc các hành vi buôn 
lậu, pian lận thương mại, thì diễn biến tình hình sẽ 
npày càng xấu, sản xuất trong nước sẽ bị bóp chết, 
thị trường sẽ bị một số tư bản mới lũng đoạn, nhiều 
cán bộ đảng viên bị thoái hóa, nhân dân sẽ mất lòng 
tin, trong khi nhà nước thì thất thu một lượng lớn 
tiền thuế. Đó là chưa kể đến những loại hàng hóa 
quốc cấrn đang đe dọa đến đạo đức và an ninh của 
quốc gia, như ma túy, tranh, phim ảnh đổi trụy... - 

Từ thực tế trên, để chống buôn lậu và gian lận 
thương mại có hiệu quả, theo chúng tôi, trước mắt 
cân có những giải pháp lớn và đồng bộ, như sau : 

Thứ nhất, phải thống nhất quan điểm rằng 
chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng là để 
góp phân phát triển sản xuất, tănp trướng kinh tế. 
Do đó, việc chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 
thương mại cũng phải được duy trì thường xuyên, 
nhất quán từ trên xuống dưới. Trước hết phải tập 
trung lực lượng tiến hành tổng kiểm tra đông loạt 
hàng hóa đang làm thủ tục xuất, nhập khẩu tại các 
cảng biển cửa khẩu và hàng hóa nhập lậu đang lưu 
thông trên thị trường nội địa theo tỉnh thân Chỉ thị 
số 853/1997/CT - TTp ngày 11-10-1997 của Thủ 
tướng Chính phủ. Đồng thời các bộ, ngành, địa 
phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 701/TTp của Thủ 
tướng Chính phủ về chống buôn lậu trên biển. Huy 
động tối đa lực lượng, phương tiện của các lực 
lượng chống buôn lậu nhằm tập trung đấu tranh 
npăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động buôn 


lậu, pian lận thương mại. 


Thứ hai, tiến hành kiểm tra toàn điện các đoanh 
nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Ngừng làm thủ 
tục xuất nhập khẩu đối với những doanh nghiệp có 
hành vi buôn lậu, pian lận thương mại. Các cấp ủy 
đảng, chính quyên địa phương và lãnh đạo các bộ, 
ngành có các đơn vị làm kinh tế phải chú động 
kiểm tra, rà soát lại các đơn vị xuất, nhập khẩu 
thuộc quyên quản lý và phải có biện pháp xử lý 
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nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp 
hoặc gián tiếp buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu. 

Thứ ba, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
(hành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách 
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ vẻ tình hình 
buôn lậu tại địa phương và phải đích thân chỉ đạo, 
tổ chức phối hợp các lực lượng (Hải quan, Bộ đội 
biên phòng, Công an, quản lý thị trường, thuế vụ và 
các chủ tịch huyện) trong công tác đấu tranh chống 
buôn lậu, tạo mọi điều kiện cần thiết để các lực 
lượng chống buôn lậu của trung ương hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Thứ tư, tà soát và thanh lọc ngay đối với lực 
lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, chống 
gian lận thương mại để đội ngũ này thực sự có trình 
độ nghiệp vụ, trong sạch, vững mạnh. Tăng cường 
các loại phương tiện kỹ thuật cho các lực lượng 
chốn g buôn lậu, nhất là những phương tiện kỹ thuật 
kiểm tra, kiểm soát hàng trong con-te-nơ qua các 
cảng lớn. 

Thứ năm, sửa đối bổ sung khung hình phạt theo 
hướng nâng mức hình phạt đối với các hành vi 
buôn lậu, gian lậu thương mại lớn và các vụ buôn 
lậu có tổ chức. 

Thứ sáu, đẩy mạnh sản xuất trong nước, đầu tư 
công nghệ mới để sản xuất các mặt hàng có chất 
lượng cao phục vụ cho xuất khẩu và có khả năng 
cạnh tranh với hàng ngoại nhập, dân dẫn đáp ứng 
và chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị 
trường npoài nước. 

- Thứ bảy, thường xuyên làm tốt công tác tuyên 
truyền cho toàn thể cán bộ, nhân dân về sự nguy hại 
của nạn buôn lậu ; tổ chức vận động quần chúng 
không tham gia tiếp tay buôn lậu đưới mọi hình 
thức ; đồng thời sắp xếp tạo công ăn việc làm, bảo 
đảm đời sống của nhân dân ở các vùng biên piới. 

* 


Yêu câu của cuộc đấu tranh chống buôn lậu đòi 
hỏi công tác này phải được tiến hành một cách cấp 
bách, nhưng thường xuyên, với một thái độ kiên 
quyết và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng 
chức năng, sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của các cấp ủy 
đảng và chính quyên các cấp. Tổ chức thực hiện tốt 
chỉ thị 853/1997/CT - TT ngày 11-10-1997 của 
Thủ tướng Chính phủ, nhất định chúng ta sẽ tạo 
được chuyển biến tích cực trên mặt trận “nóng 
bồng” này. 
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tư nước ngoài phân đông là trẻ tuổi, có sức 
khỏe, có văn hóa khá hơn công nhân ở các 

khu vực khác. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
đã tiến hành điều tra xã hội học vào thời điểm 
tháng 3 - 1996, với 5 303 phiếu Ở các loại hình 
doanh nghiệp ; kết quả cho thấy : Ở các xí nghiệp 
liên doanh với nước ngoài, công nhân có lứa tuổi 
dưới 25 chiếm 43,42%, từ 26 đến 35 tuổi 34,65%, 
từ 36 đến 45 tuổi 14,04%. Tương ứng với cách 
phân chia ấy, ở các xí nghiệp quốc doanh là : 
16,58%, 39,72%, 30,75% ; ở các xí nghiệp ngoài 
quốc doanh là : 24,14%, 33,58%, 23,23%. Khu 
chế xuất TP Hồ Chí Minh hầu hết công nhân có 
tuổi đời từ 18 đến 25. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn đèn hình ORION - HANEL trong số 1 350 
công nhân thì 90% độ tuổi từ 18 đến 25. Về trình 
độ văn hóa, ở các doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài công nhân tốt nghiệp phổ thông trung 
học là 33,33%, trung cấp chuyên nghiệp là 
14,91%, đại học là 7,02% ; tương ứng với cách 
phân chia như vậy, ở các xí nghiệp quốc doanh 
là : 32,25%, 14,01%, 4,38% ; ở xí nghiệp ngoài 
quốc doanh là : 26,13%, 6, 72%, 2,90%. Ở công 
ty đèn hình ORION - HANEL công nhân tốt 
nghiệp phố thông trung học chiếm 71%. Với đặc 
điểm như trên, công nhân ở khu vực các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều thuận 
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lợi trong việc tiếp thu khoa học, công nghệ mới, 
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nâng cao năng suất lao động cũng như rèn luyện 
kỹ luật của lao động công nghiệp hiện đại. Do đặc 
thù của các doanh nghiệp này, quan hệ chủ - thợ 
rất rõ nét ; giới chủ luôn hướng đến lợi nhuận tối 
đa, dẫn đến không ít các doanh nghiệp quyền và 
lợi ích "hợp pháp của người lao động bị vi phạm. 
Cụ thể như tiền công, tiền lương trả chưa thỏa 
đáng, có nơi còn thấp hơn quy định tối thiểu của 
Nhà nước, thời gian cũng như cường độ lao động 
căng thắng, điều kiện lao động chưa bảo đảm. 
Điều tra 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thì tất cả 14 
doanh nghiệp này yếu tố vệ sinh công nghiệp đều 
ở mức rất thấp, vượt quá tiêu chuẩn cho phép, tai 
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gia tăng. Ơ TP 
Hồ Chí Minh từ năm 1991-1996 đã có trên 120 vụ 
tai nạn lao động, làm 143 người chết và trên 40 
người bị thương tật. Nhiều chính sách khác như 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... chưa được thực 
hiện tốt. Một số doanh nghiệp, người quản lý còn 
đối xử thô bạo, xúc phạm đến nhân phẩm người 
lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa 
ước lao động tập thể chưa được thực hiện theo 
đúng quy định của Bộ Luật lao động. Tình hình 
trên dẫn đến mâu thuẫn chủ - thợ và các cuộc đình 
công, lăn công ngày càng gia tăng. Từ năm 1989 
đến tháng 6-1997, cả nước đã xảy ra trên 200 vụ 
đình công. Riêng 6 tháng đầu năm 1997 đã có 38 
vụ đình công, trong đó 76% các vụ xảy ra ở các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh 
nghiệp tư nhân. 

Đến nay, cả nước mới thành lập được 48§Š tổ 
chức công, đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. Công đoàn cơ sở ở đây hoạt 
động có nhiều khó khăn, song đã cố gắng hoạt 
động theo đúng quy định của pháp luật, hướng 
đến bảo vệ lợi ¡ích chính đáng, hợp pháp của người 
thợ. Ở một số doanh nghiệp, quan hệ lao động đã 
được cải thiện... 
đoàn ở khu vực này đạt tỷ lệ còn thấp, mới có 
60,5% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập 
công đoàn và mới thu hút được 58,75% lao động 
vào công đoàn. Nội dung và phương pháp hoạt 
động của công đoàn cơ sở còn nhiêu lúng túng, 
quyên và trách nhiệm chưa được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. Vai trò và vị trí của công 
đoàn trong doanh nghiệp chưa được thể hiện rõ, 


Tuy vậy, việc thành lập công 


còn mang tính hình thức. Đoàn viên công đoàn 
chưa thực sự gắn bó với tổ chức của mình, không 
ít công nhân chưa muốn vào công đoàn. .. Nguyên 
nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu do tổ 
chức công đoàn chưa có phương pháp hoạt động 
phù hợp, đáp ứng đúng những đòi hỏi mang tính 
đặc thù của khu vực này. Trình độ, năng lực cân 
bộ công đoàn còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm 
hoạt động. Hơn nữa, không ít cán bộ công đoàn 
hoạt động kiêm nhiệm, bản thân họ là người thợ, 
là người làm hợp đồng, việc làm, đời sống của họ 
đang phụ thuộc vào người sử dụng lao động. Vì 
thế muốn thực hiện tốt chức năng của mình, họ 
cũng gặp không ít khó khăn. Đã có những cân bộ 
công đoàn bị giới chủ gây phiền phức và có người 
đã bị sa thải. Trong khi đó, những giải pháp để 
bảo vệ cán bộ công đoàn cũng còn đang bỏ ngỏ. 

Mục tiêu chủ yếu của các nhà đầu tư nước 
ngoài là hiệu quả kinh doanh, là lợi nhuận. Do 
vậy, mọi vân đề họ đề ra, xử lý đều xoay quanh 
mục tiêu đó. Vì thế không tránh khỏi những mâu 
thuần giữa họ với công nhân và công đoàn. Giải 
quyết những mâu thuẫn này, một số giới chủ có 
thái độ mềm dẻo, linh hoạt. Song cũng không ít 
tìm đến những giải pháp, thậm chí những thủ 
đoạn tăng lợi nhuận của mình bằng cách giảm lợi 
ích của người lao động, mua chuộc, đối xử không 
bình đẳng với công nhân nhằm chia rẽ, phân hóa 
đội ngũ công nhân, gây khó khăn cho hoạt động 
của công đoàn, làm cho công nhân thiếu một chỗ 
dựa tin cậy... 

II - Phân tích thực trạng công nhân và công 
đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hiện nay, có thể rút ra một số vấn đề có tính 
kinh tế - chính trị là : 

l - Người công nhân làm việc trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước hết là 
người làm thuê, sức lao động của họ được trả theo 
cơ chế thị trường, theo quan hệ cung cầu về lao 
động. Quan hệ của họ với người sử dụng lao động 
chủ yếu là quan hệ chủ - thợ. Họ đi làm ở đây với 
mục đích chủ yếu là kiếm sống. Do vậy, nhận 
thức của họ về giai cấp còn hạn chế. Có người cho 
rằng, công nhân làm việc ở đây chỉ là người làm 
thuê. Nhìn ở một góc độ nào đó, thì có thể là như 
vậy. Song trong điều kiện nước ta, xét trên bình 
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diện rộng và trên nhiều góc độ, thì người công 
nhân ở đây vừa là người làm thuê, vừa là người 
làm chủ. Họ là người lao động trong một đất nước 
độc lập, tự do, trong một xã hội mà chính quyền 
là của nhân dân lao động, nhân dân làm chủ vận 
mệnh đất nước mình, trong đó có họ. Người công 
nhân ở đây khác với người công nhân làm thuê 
trong các nước tư bản - nơi mà chính quyền, nhà 
nước thuộc về giai cấp tư sản. Ngay mối quan hệ 
chủ - thợ ở đây cũng khác ở các nước tư bản. Giới 
- chủ ở đây phải chịu sự chi phối, điều tiết của Nhà 
nước ta. Họ không thê và không được làm những 
điều mà pháp luật và Bộ Luật lao động của nước 
ta nghiêm cấm. Trong phạm vi doanh nghiệp, 
người công nhân thực hiện quyền làm chủ của 
mình qua việc ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao 
động tập thể với giới chủ và làm chủ thông qua 
người đại diện của mình là tổ chức công đoàn. 
Người công nhân hoàn toàn làm chủ sức lao động 
của mình ; giá cả sức lao động được trả cao hay 
thấp phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của nó, 
cũng như quan hệ cung cầu về lao động, song 
cũng phải được người lao động thỏa thuận. Vì 
vậy, để có điều kiện làm chủ, người công nhân 
phải thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng 
lao động của mình về mọi mặt. Nắm được kỹ 
thuật, làm chủ công nghệ, điều này sẽ giúp công 
nhân làm chủ được sản phẩm họ làm ra, đồng thời 
tạo ra cơ sở, tạo ra sức mạnh để họ đấu tranh với 
giới chủ. 

Tóm lại, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, do 
Đảng ta lãnh đạo, người công nhân làm việc trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc 
của tư nhân, không phải đơn thuần họ chỉ là người 
làm thuê, mà họ cần có và phải được Đảng, Nhà 
nước tạo điều kiện thông qua các chính sách, các 
quy định của luật pháp để thực hiện quyền làm 
chủ của mình. Nhà đầu tư phải thấy rõ đặc điểm 
này để tôn trọng quyền làm chủ của công nhân, 
phải hướng đến sự hài hòa giữa các lợi ích. Người 
công nhân cũng như tổ chức công đoàn phải thấy 
TỐ Vai trò, vị trí của mình, đấu tranh để có được 
quyền làm chủ và vươn lên thực hiện quyền làm 
chủ â Ấy. 

2 - Đầu tư phát triển phải đi cùng với hi 
sách xã hội đối với giai cấp công nhân, đối với 
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người lao động. Hiện nay, đầu tư nước ngoài chủ 
yếu tập trưng ở một số vùng, một số tỉnh, thành 
phố có điều kiện. Đó cũng là tất yếu. Song nó 
cũng đang đứng trước sức ép về sự di chuyển lao 
động, về hạ tầng cơ sở, về môi trường... Bởi vậy, 
Nhà nước cần có chính sách điều tiết, thu hút đầu 
tư nước ngoài vào một số vùng nông thôn, miền 
núi thông qua các chính sách như đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng của Nhà nước, chính sách miễn 
giảm thuế, cũng như tạo điều kiện thuận lợi về đất 
đai cho các nhà đầu tư nước ngoài. Có những 
vùng, những khu vực phải lấy mục tiêu hàng đầu 
là giải quyết việc làm cho người lao động, những 
mục tiêu khác được xem xét một cách hợp lý hoặc 
cần thiết có thể không đặt ra. Phân bố đầu tư một 
cách hợp lý trên các vùng của đất nước sẽ tạo điều 
kiện cho sự phát triển đồng đều, sự phân bố lao 
động tốt hơn, môi trường thiên nhiên được giữ gìn 
bảo vệ khá hơn và cũng là một giải pháp quan 
trọng thực hiện công nghiệp hóa và phát triển 
kinh tế nông thôn. 

Song song với chính sách khuyến khích, thu 
hút đầu tư nước ngoài, Nhà nước cần có một hệ 
thống chính sách xã hội với công nhân ở khu vực 
này. Trước hết và quan trọng nhất là việc làm và 
tiền công. Mắt việc làm, và bị sa thải đối với công 
nhân ở đây có nguy cơ nhiều hơn ở các khu vực 
khác. Do vậy, Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ 
việc sa thải công nhân, có quy định cho các chủ 
doanh nghiệp phải xây dựng một quỹ trợ giúp mất 
việc làm, trong đó Nhà nước có thể hỗ trợ một 
phần. Song, cái chính là phải có chính sách 
khuyến khích các nhà đầu tư ổn định việc làm cho 
công nhân, cũng như tạo thêm được chỗ làm việc 
mới. Về tiền công, tiền lương Nhà nước chỉ nên 
đưa nguyên tắc chung, giới hạn tối thiểu, còn để 
chủ doanh nghiệp chủ động trong việc trả công, 
trả lương cho công nhân theo sự thỏa thuận giá cả 
sức lao động trên thị trường chung. Tiền lương tối 
thiểu cũng cân được nghiên cứu một cách chu đáo 
trên nhiều yếu tố. Song cái chính là dựa trên mặt 
bằng sức sống của xã hội Việt Nam (theo hướng 
ngày một tăng, do sự tăng trưởng kinh tế) và đặc 
thù lao động của khu vực này. Hiện nay có hiện 
tượng là BIỚI ‹ chủ trả lương cho công nhân chủ yếu 
theo lương tối thiểu, mà chưa gắn tiền lương VỚI 
hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp. Kết quả là 


Điều Pa 


giới chủ thu được nhiều lợi nhuận hơn, còn công 
nhân chưa được trả công tương xứng với sức lao 
động của họ bỏ ra. Nên chăng, Nhà nước cân có 


quy định thêm về mức thu nhập bình quân của các 


doanh nghiệp ở khu vực này. Ngoài ra, Nhà nước 
cần quan tâm đến một số vấn đề xã hội của công 
nhân như : nhà ở, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế... theo hướng giới chủ phải có 
trách nhiệm phần chính, công nhân đóng góp, 
Nhà nước hỗ trợ một phân. Hiện nay có không ít 
công nhân làm ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, phải thuê nhà ở theo giá thị trường tự 
do. Sau khi trừ đi các khoản, thu nhập còn lại của 
họ chẳng được bao nhiêu, cuộc sông gặp nhiều 
khó khăn. 

3 - Theo quy định của pháp luật, quyên hạn và 
nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là rõ ràng và 
nặng nề, không dễ gì thực hiện được, nếu tổ chức 
công đoàn không xác định rõ những nội dung và 
phương pháp hoạt động phù hợp. Với đặc thù ở 
khu vực này, công đoàn không thể coi nhẹ các 
chức năng bảo vệ người lao động theo các quy 
định của pháp luật. Muốn vậy cân tập trung vào 
những nội dung chủ yếu sau : 

Một là, phải bằng nhiều biện pháp, nhiều hình 
thức tập hợp được người lao động xung quanh 
mình, gây ảnh hưởng tốt của tổ chức công đoàn 
đến đông đảo lao động trong doanh nghiệp. Có 
thể họ không là đoàn viên công đoàn, song vẫn 
ủng hộ công đoàn, hạn chế được những lực lượng 
đứng về giới chủ để phản đối, gây khó khăn cho 
công đoàn. Sức mạnh của công đoàn bắt nguồn từ 
sức mạnh của công nhân. Không tập hợp được họ, 
công đoàn sẽ suy yếu và nhiều khi bị vô hiệu hóa, 
mất đi vai trò của mình. Do vậy, việc tập hợp 
được lực lượng, nắm được lực lượng là nội dung 
sống còn của tổ chức công đoàn. _ Trên CƠ SỞ tập 
hợp được công nhân, công đoàn cần tổ chức, giáo 
dục nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, lòng tự hào 
dân tộc, tình đoàn kết... làm cơ sở cho việc giúp 
đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau khi giới chủ có 
những vi phạm đến lợi ích của họ. 

Hai là, công đoàn phải chăm lo, bảo vệ lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của công nhân : giúp công 
nhân ký được hợp đồng lao động, đại diện cho họ 
ký thỏa ước lao động tập thể - coi đó là những cơ 
sở pháp lý rất quan trọng để đấu tranh với giới 


chủ bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân. Việc 
đấu tranh bảo vệ lợi ích cho người lao động cần 
được thực hiện theo từng bước, theo những cấp độ 
khác nhau và phải đúng luật. Khi cần thiết và đủ 
điều kiện phải lãnh đạo công nhân đình công, lăn 
công. Đây là giải pháp sau cùng, song nó có sức 
mạnh ; khi cần, phải chủ động sử dụng nó. Nói 
như vậy không có nghĩa là khuyến khích việc 
đình công, lăn công, mà phải đình công theo đúng 
quy định của pháp luật, tức là đình công một cách 
hợp pháp. Mặt khác, Nhà nước cần nghiên cứu 
sửa những quy định không hợp lý về trình tự, thủ 
tục đình công, tạo cho công nhân và công đoàn 
thực hiện quyên đình công của mình một cách 
đúng luật. 

Ba là, công đoàn phải tạo mọi điều kiện, khi 
cần phải đấu tranh với giới chủ, để giúp công 
nhân học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, 
đặc biệt là nắm được những kiến thức tiên tiến về 
quản lý, về tổ chức lao động, về kỹ thuật và công 
nghệ mới, vươn lên làm chủ được quá trình sản 
xuất của xí nghiệp. 

Về phương pháp hoạt động, công đoàn phải 
thực sự sáng. tạo, linh hoạt, mềm dẻo, phủ hợp với 
những yêu cầu, đòi hỏi hợp lý của nhà đầu tư, của 
giới chủ ; mặt khác phải phù hợp với trình độ, 
nhận thức, cũng như những điều kiện của người 
lao động. Hoạt động của công đoàn chỉ có hiệu 
quả khi thực hiện đúng luật và được sự đồng tình, 
hướng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân lao 
động. Tuy vậy, trong mối quan hệ với giới chủ, 
công, đoàn cần cố gắng giảm sự đối đầu với họ, vì 
sự đối đầu sẽ làm cho quá trình thương lượng đạt 
hiệu quả thấp. Nói vậy không có nghĩa là thỏa 
hiệp, mà vẫn phải đấu tranh trên cơ sở giữ những 
nguyên tắc cơ bản. Phương pháp thì mềm dẻo, 
linh hoạt nhằm đạt được những mục tiêu của công 
đoàn. Cán bộ công đoàn là khâu quyết định. Họ 
phải là người có trình độ, có năng lực, am hiểu 
pháp luật, và nếu biết ngoại ngữ càng tốt. Đồng 
thời, họ phải nhiệt tình, có bản lĩnh và gắn bó với 
đời sống của người lao động. Để có những cán bộ 
công đoàn như vậy, Đảng, Nhà nước, tổ chức 
công đoàn phải chăm lo, quan tâm đào tạo, bôi 
dưỡng và phải có chính sách thỏa đáng đối với 
họ, bảo vệ họ trong những lúc khó khăn, 
vướng mắc. 
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện. 


HÒA BÌNH, MỤC TIÊU ĐẤU TRANH 
CAO CẢ, BỨC THIẾT CỦA THỜI ĐẠI 


Hỉ còn chưa đầy ngàn ngày nữa, nhân loại 
(đe bước sang thiên niên kỷ mới. 

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng, nhiều thành tựu mới nhất trong khoa 
học - kỹ thuật và công nghệ được công bố. 
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang gấp rút 
hoạch định và triển khai nhiều chương trình đồ 
sộ về hợp tác khoa học, về liên kết kinh tế theo 
nhiều qui mô khu vực hóa, toàn cầu hóa rộng 
lớn. Tại nhiều diễn đàn người ta không tiếc lời 
cầu nguyện cho hòa bình. Tất cả đang hứa hẹn 
mang lại cho hành tinh một kỷ nguyên hòa bình, 
phôn vinh, tốt đẹp nhất. 

Nhưng, thế giới bước vào thế kỷ XXI sẽ ra 
sao ? Còn chiến tranh hay là có hòa bình ? Và 
liệu có những đối sách và biện pháp gì hữu hiệu 
để đối phó với các kiểu loại chiến tranh và giữ 
vững hòa bình ? Nhiều nhà nghiên cứu khoa học 
đang bị cuốn hút vào các đề tài thực tiễn nóng 
bóng đó. - 

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 

Hòa bình và chiến tranh là hai trạng thái đối 
lập nhau thường xảy ra kế tiếp trong đời sống 
xã hội loài người. Một số công trình nghiên cứu 
tông kết cho thấy : Trong khoảng 5 164 năm 
(kể từ 3 200 năm trước công nguyên đến năm 
1964 sau công nguyên) lịch sử nhân loại đã có 
14 513 cuộc chiến tranh lớn, nhỏ. Tính trung 
bình, cứ mỗi năm có 2,8 cuộc chiến tranh. Từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, đấu tranh cho 
hòa bình trở thành nhiệm vụ chung cấp bách 
của tất cả các quốc gia, dân tộc. Nhưng cũng từ 
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TRẤN TPỌNG 
TRẤN TRỌNG 


đó đến năm 1990, nghĩa là gần suốt cuộc “chiến 
tranh lạnh”, trên thế giới đã có 138 cuộc chiến 
tranh. Tính ra, trung bình mỗi năm có 3,14 cuộc. 

“Chiến tranh lạnh” kết thúc, yêu cầu hòa 
bình càng cấp bách hơn. Theo thống kê của một 
số trung tâm nghiên cứu, chỉ trong vòng 6 năm 
trở lại đây, trên thế giới đã xảy ra 49 cuộc chiến 
tranh cục bộ và xung đột vũ trang, nghĩa là tính 
trung bình mỗi năm có trên 8 cuộc, gấp hơn 2,5 
lần trước đó. 

Từ những tổng kết trên cho thấy, càng vào 
giai đoạn cuối thiên niên kỷ thứ 2, theo đà phát 
triên của cách mạng khoa học - công nghệ, khi 


các quốc gia rất cần có môi trường quốc tế hòa 


bình, ôn định để phát triển thì mật độ xuất hiện 
chiến tranh và xung đột ngày càng tăng lên. Dĩ 
nhiên, cách tính mật độ bình quân hằng năm như 
vậy hoàn toàn không có nghĩa là độ dài mỗi 
cuộc chiến tranh chỉ diễn ra trong mấy tháng. 
Nhiều tư liệu cho thấy trong lịch sử thế giới, có 
những lục địa, những khu vực hoặc quốc gia 
từng có những nên hòa bình kéo dài 60 - 70 
năm, thậm chí đến vài trăm năm. Ngược lại có 
những cuộc chiến tranh rất dai dẳng. Trong các 
cổ thư viết về quân sự của Trung Quốc có ghi lại 
răng ở Trung Quốc xưa kia từng có cuộc chiến 
kéo dài đến 873 năm. Trong lịch sử châu Âu đã 
có “cuộc chiến tranh một trăm năm”. 

Nhiều nơi khác ở Mỹ La-tinh, châu Phi... có 
những cuộc chiến tranh hai, ba chục năm. Có 
cuộc còn kéo dài đến tận ngày nay, chưa có khả 
năng sớm chấm dứt. 


- ĐẦU TRANH CHO HÒA BÌNH SAU ' 
“CHIẾN TRANH LẠNH” 


_ Cùng với sự kết thúc của “chiến tranh lạnh”, 


các xu thế thế giới đã hé mở nhiều khả năng 
khách quan thuận lợi cho hòa bình. Loại trừ tác 
động của những luận điệu phản tuyên truyền, 
nói chung người ta có cảm tưởng là có lẽ thế 


giới đã bước vào một thời kỳ hòa bình và hòa: 


dịu mới. Và, có lẽ vì vậy mà suốt mấy năm đầu 
sau “chiến tranh lạnh”, vấn đề đấu tranh cho hòa 
bình trên trường quốc tế không được chú trọng 
đề cao ngang tầm mà nó cần có. Nhìn lại cả giai 
đoạn đó, nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá rằng 
việc Liên Xô và các nước Đông Âu sựp đổ đã 
đẩy chủ nghĩa xã hội lâm vào một cuộc khủng 
hoảng chưa từng có ; đồng thời ảnh hưởng to lớn 
tới cuộc đấu tranh cho hòa bình của nhân dân 
thế giới. Có thể nói, sau “chiến tranh lạnh”, sức 
mạnh của phong trào đấu tranh cho hòa bình của 
nhân dân thế giới CÓ SỰ giảm sút rất lớn cả bề 
rộng lẫn chiều sâu. Ở nhiều nơi, các tổ chức bảo 


vệ hòa bình, các phong trào quần chúng đầu 


tranh cho hòa bình hầu như bị tê liệt và tan rã. 
Trong lúc đó, như trên đã nói, các cuộc chiến 
tranh cục bộ và xung đột vũ trang bùng nô khắp 
nơi ngay cả ở những khu vực rộng lớn mấy chục 
năm qua không hề có chiến tranh như ở các 
nước thuộc Liên Xô (cũ) và Đông Âu. Báo chí 


Mỹ cho biết, trong 5 năm (1991 - 1996) có 


64 cuộc. 

Thực tế nóng bỏng thôi thúc đấu tranh cho 
hòa bình, các loại hoạt động vì hòa bình diễn ra 
khá dồn dập, sôi nổi và tốn kém. Có một số việc 
quan trọng đã làm được như : Ký kết hiệp ước 
cắm thử vũ khí hạt nhân, cấm tàng trữ sản xuất 
và sử dụng các vũ khí hóa học, sinh học... Liên 
hợp quốc đã đưa hàng chục vạn quân “giữ gìn 
hòa bình” đến nhiều nơi để can thiệp. Lúc căng 
thắng nhất đội quân Liên hợp quốc đã đến 19 
nơi có xung đột như : Xô-ma-Ïi, Áp- -ga-ni-Xtan, 
Cam-pu-chia, Áng-gô-la, Bô-xni-a - Héc-xê- ếP? 
Vỉ-na, V.V... 

Trong lúc ngân sách của Liên hợp quốc ngày 
càng kiệt quệ thì chi phí về quân sự cho các hoạt 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


động hòa bình của Liên hợp quốc mỗi ngày một 
tăng. Báo Nước Mỹ ngày nay vừa đưa ra con số 
về chỉ phí đồ như sau: - 

_~ 1990 ; 380 triệu đôla - 

- 1991 : 450 triệu đôla 

- 1992: I1 960 triệu đôla 

- 1993 ; 2 970 triệu đôla 

- 1994 : 3 500 triệu đôla 

„ = 1095 : 3 200 triệu đôla 

- 1996 : 720 triệu đôla 

_- 1997: 1 300 triệu đôla 

Tổng cộng từ năm 1990 lại đây Liên hợp 
quốc đã chi về quân sự cho các hoạt động hòa 
bình này là 14 220 triệu đôla. Nhìn chung những 
hoạt động đó của Liên hợp quốc có thu được 
những kết quả nhất định, nhưng cũng còn nhiều 
hạn chế. Bên cạnh những hoạt động của Liên 
hợp quốc, mây năm qua còn có nhiều nhóm: 
nước hoặc tổ chức cũng tự đứng È “dàn xếp” : 
“kiến tạo hòa bình” đối với một số cuộc chiến 
tranh và xung đột như NATO với Bô-xni-a - 
Héc-xê-gô-vi-na, I-ta-li-a và 7 nước châu Âu 
trong cuộc dàn xếp sự khủng hoảng ở An-ba-ni, 
EU với cuộc khủng hoảng ở Xéc-bi-a, v.v... ˆ 

Tuy một số ít hoạt động hòa bình loại này có 
góp phân chấm dứt một số cuộc chiến tranh và 
xung đột nhưng trên thực tế nó không đem lại. 
hòa bình, ốn định bền vững thực sự cho các nơi 
đó. Điêu dễ hiểu là các tổ chức và lực lượng đề 
xướng và chủ trì các loại hoạt động “dàn xếp” 
này chỉ nhằm tìm kiếm một kiểu hòa bình nào 
đó phục vụ cho lợi ích của họ mà ít quan tâm 
đến lợi ích chính đáng của nhân dân các bên 
tham gia xung đội. 

Điến hình cho loại hoạt độn ø này là nền “hòa 
bình kiêu NATO” được á ap đặt cho các bên tham 
chiến ở Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na theo hiệp 
định Đây-tơn. Thực chất của loại “hòa bình kiểu 
NATO” ngày càng lộ rõ. Nhân dân các nước đó 
giờ đây càng thấy rõ cái giá mà họ phải trả cho 
nên hòa bình đó là quá đắt và hậu quả còn lâu 
dài chưa thể lường hết được. 
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Đáng chú ý hơn cả là mặc dầu tình hình quốc 
tế sau chiến tranh lạnh có nhiều diễn biến hết 
sức phức tạp, vẫn có những cuộc đầu tranh của 
đông đảo quần chúng bằng sức mạnh của chính 
mình, dập tắt chiến tranh và xung đột, đem lại 
hòa bình ổn định đất nước. Điều này cho thấy 
trong điều kiện tình hình quốc tế phức tạp sau 
“chiến tranh lạnh”, vẫn tồn tại nhiều nhân tố 
thuận lợi rất cơ bản. Chỉ cần các lực lượng đầu 
tranh cho hòa bình và cách mạng biết tập hợp 
lực lượng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, 
động viên và phát huy thành sức mạnh to lớn, 
hướng đúng mũi nhọn vào mục tiêu, kiên trì đấu 
tranh, nhất định giành được thắng lợi. 


PHẨN ĐẦU VÌ MỘT TH GIỚI HÒA BÌNH 
ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỀN 


Cho đến nay, các kế hoạch, phương hướng 
và nhiệm vụ của hầu hết các nước đề ra cho 

những năm 2000 đều có xác định một mục tiêu 
_ lớn bao trùm là quyết tâm phấn đấu cho hòa 
bình bền vững, ôn định và phát triển. 

Hòa bình là nguyện vọng thiêng liêng của 
các dân tộc, là mục tiêu cao cả của thời đại. Tuy 
nhiên đang có những nguồn thông tin cho thấy 
có nhiều nguy cơ đáng lo ngại về hiểm họa đe 
dọa hòa bình đầu những năm 2000. 

Tháng 5 vừa qua Lầu Năm Góc đệ trình quốc 
hội Mỹ chuẩn bị thông qua một chiến lược quân 
sự toàn cầu mới áp dụng cho từ nay đến 
năm 2010. Trong chiến lược mới đó có dự báo 
răng đây là “thời kỳ chứa đựng một môi trường 
quốc tế nguy hiểm và rất không ổn định”. Vì 
vậy, nước Mỹ phải chuẩn bị cho quân đội Mỹ 
“đủ sức thực hiện thành công hai cuộc chiến 
tranh khu vực lớn xảy ra gần như cùng một lúc 
trên hai hướng đại lục”. 

Ở hướng Đông, mùa hè vừa qua Thủ tướng 
Nhật Bản Ha-si-mô-tô vừa phải bay sang 
Oa-sinh- ơn để cam kết răng “mùa thu này Nhật 
sẽ hoàn tất việc sửa đối lại đường lối quốc phòng 
(đề ra từ năm 1978) bảo đâm cho lực lượng vũ 
trang Mỹ có quyền Sử dụng các căn cứ quân sự trên 
đất Nhật để tác chiến và làm nhiệm vụ vận chuyển 
trong trường hợp chiến tranh lớn sắp nổ ra”. 
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Ở hướng Tây, trung tâm nghiên cứu tác chiến 
của Hội đồng tham mưu NATO đang xúc tiến 
thử nghiệm các phương thức tiến hành chiến 
tranh mới bằng vũ khí phi sát thương ấp dụng 
cho chiến trường châu Âu những năm 2000 ! 

Trong tình hình quốc tế đầy biến động hiện 
nay, cuộc đấu tranh cho hòa bình diễn ra rất 
quyết liệt và phức tạp. Với những thủ đoạn, biện 
pháp và kết quả thu được, các thế lực cường 
quyền quốc tế đang mưu toan xúc tiến những kế 
hoạch đầy tham vọng hòng kiểm soát và khống 
chế quyền thống trị thế giới. Nhằm mục đích đó, 
người ta đã tìm mọi cách để thúc ép mở rộng 
NATO. Hàng loạt các nước ở vùng Ban-căng, 
Ban tích cũng như Liên bang Nga, Bê-la-rút và 
nhiều nước SNG khác, từ đầu năm đến nay đang 
bị đẩy vào bao nhiêu chuyện rắc rối. Trong khi 
đó, những kẻ chủ mưu chính đứng ngoài vẫn 
dấu mặt, dấu tay điều hành kín đáo. 

Ngày nay tình hình quốc tế đã có những nét 
khác với những năm đầu sau “chiến tranh lạnh”. 
Trải qua thực tế, giờ đây nhân dân và các tổ 
chức ở nhiều quốc gia đã có cách nhìn tỉnh táo 
trong việc nhận đạng và phân biệt được đâu là 
kẻ thù của hòa bình, đâu là mục tiêu chân chính 
của dân tộc. Những thế lực chủ mưu ngắm ngầm 
kích động chia rẽ, gây bùng nổ xung đột và 
chiến tranh hòng “đục nước, béo cò” mà vẫn 
huyênh hoang “vì hòa binh” đã lộ mặt. Những 
kẻ cầm đầu các phe nhóm chính trị ly khai, cực 
đoan, quá khích đó nhân danh lợi ích dân tộc, 
tôn giáo này nọ để thực thi sự chỉ đạo của bên 
ngoài. Đến khi đất nước lâm vào khủng hoảng, 
xung đột, chiến tranh, hỗn loạn và mất ổn định 
thì họ chỉ cầu cứu và dựa vào các thế lực bên 
ngoài để đối phó. Các loại chính khách đó trên 
thực tế đã lộ rõ chân tướng là những con rối 
trong tay người khác. 

Bài học nóng hối về đấu tranh vì hòa bình. 
vấn là đoàn kết và cảnh giác. Vận mệnh của đất. 
nước và dân tộc nào phải do chính nhân dân 
nước đó định đoạt. Mọi sự áp đặt từ ngoài không 
thể tạo ra hòa bình chân chính, bền vững. 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện. 


MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI 
CỦA KINH TẾ HỌC PHÁT TRIẾN 


AU chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế 

các nước tư bản phương Tây được phục 
S hồi và phát triển rất sôi động, nhất là thập 
kỷ 50-60. Cuối thập kỷ 80 đầu 90, chủ nghĩa xã 
hội khủng hoảng và sụp đổ một mảng lớn. Hai 
sự kiện trên đã khiến nhiều người ngộ nhận và đi 
đến bắt chước mù quáng mô hình kinh tế tư bản 
phương Tây và các học thuyết làm nên tảng cho 
các nền kinh tế ấy. Trong tình hình đó, sẽ là rất 
bổ ích nếu chúng ta tìm hiểu một số luận điểm 
của một số nhà kinh tế học phát triển trong thời 
gian gần đây. Các nhà kinh tế này xuất phát từ 
sự vận động khách quan của quan hệ kinh tế 
quốc tế và đứng trên góc độ bảo vệ lợi ích cơ 
bản của các nước đang phát triển, để đưa ra 
những cách nhìn nhận mới đối với quan hệ kinh 
tế giữa các nước phát triển và các nước đang 
phát triển. 

_ Hầu như tất cả các nhà kinh tế học phát triển 
đều nhất trí nhận định rằng, trong khi nền kinh 
tế và khoa học kỹ thuật trên thế giới đang đạt tới 
đỉnh cao, thì khoảng cách giữa các nước đang 
phát triển và các nước phát triển ngày càng mở 
rộng ; hơn nữa xu hướng này đang ngày càng 
tăng. Khi tiến trình toàn cầu hóa, khu vực hóa 
kinh tế ngày càng đẩy mạnh, thì ưu thế của các 
nước phát triển ngày càng được tăng cường, sức 
mạnh mọi mặt của họ không ngừng được nâng 
cao. Trong khi đó, phần lớn các nước đang phát 
triển lại bị đẩy dần ra xa trung tâm của thị 
trường quốc tế và đời sống kinh tế thế giới, làm 
cho nền kinh tế các nước này đang bị “ngoại vi 
hóa”, “phụ cận hóa”. Kể từ thập kỷ 80, hầu hết 
các nước đang phát triển đều phải đương đầu rất 
gay gắt với nhiều vấn đề bức xúc như : nợ nước 


TRỊNH ĐỈNH TỪ 


ngoài chồng chất, thiếu vốn nghiêm trọng, lạm 
phát nặng nề, giá sản phẩm sơ chế bị hạ thấp, 
thiệt hại do chính sách bảo hộ mậu dịch của các 
nước phát triển, thiếu lương thực do nông nghiệp 
quá lạc hậu, thị trường trong nước nhỏ hẹp do 
sức mua nói chung và nhất là sức mua của nông 
thôn quá thấp, môi trường sinh thái bị phá hoại, 
dân số tăng nhanh, phân phối không công bằng, 
1/4 - 1/3 số dân phải luôn luôn sống trong đói 
nghèo, tệ nạn tham nhũng của bộ máy nhà 
nước... Những vấn đề trên đây gây trở ngại lớn 
đối với quá trình phát triển của các nước đang 
phát triển. 

Vậy, nên nhìn nhận tình trạng không phát 
triển này như thế nào và đâu là lối thoát 2 

Nhà kinh tế học người Ác-hen-ti-na Ra-un 
Prê-vít cho rằng : trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa, giữa các nước phát triển và các nước đang 
phát triển có sự chênh lệch nhau về thành phần 
hữu cơ của tư bản, về cơ cấu kinh tế và về trình 
độ phát triển. Cho nên quá trình hội nhập kinh tế 
thế giới cũng đồng thời là quá trình phân hóa hai 
cực - một cực là các nước tư bản phát triển 
phương Tây, một cực khắc là các nước đang 
phát triển. Prê-vít gọi đó là cơ cấu “trung tâm - 
ngoại vi”. Trong quá trình giao lưu kinh tế hai 
chiều giữa “trung tâm” và “ngoại vi”, lợi nhuận 
và của cải chỉ đi chuyển theo một hướng từ 


' “ngoại vi” đến “trung tâm”. Tư bản được đầu tư 


và di chuyển khắp nơi, nhưng lợi nhuận chỉ di 


chuyển về “trung tâm”. Trong quá trình tuần 


hoàn của tư bản quốc tế, các nước “trung tâm” 
thu lợi lớn- nhờ dựa vào ưu thế mang tính chất 
độc quyền của mình về tư bản (vốn), kỹ thuật, 
thông tin, kinh nghiệm quản lý kinh doanh và 
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bằng cách trao đổi không ngang giá về sản 
phẩm, về kỹ thuật, vốn, sức lao động và thông 
tin... Nếu lấy chỉ số về điều kiện thương mại của 
các nước đang phát triển năm 1990 là 100, thì 
năm 1993 giảm xuống còn 96,5. Trong thời gian 
đó, các nước phát triển lại tăng lên đến 104,2 ; 
và năm 1995 là 105. Một bên tăng, một bên 
giảm, khoảng cách ngày càng lớn. Từ 1951 đến 
năm 1973, do chênh lệch “cánh kéo” giữa giá 
xuất thấp và giá nhập cao, các nước đang phát 
triển bị thiệt hại trên 130 tỉ USD. Đầu những 
năm 60, khoảng cách về GDP tính theo đầu 
người giữa các nước giàu nhất và các nước 
nghèo nhất là 31/1. Đến đầu những năm 90, tỷ lệ 
đó là 61/1. Trên thế giới, trong khi tỷ lệ giá trị 
thương mại so với GDP không ngừng gia tăng, 
thì ở 44 nước đang phát triển, tỷ lệ đó không 
ngừng giảm sút. Điều đó chủ yếu là do kết quả 
hoạt động mang tính chất độc quyền của các 
công ty xuyên quốc gia. 

Tiến sĩ kinh tế người Ai Cập Xa-mia A- -min 
cho rằng : cùng với sự phát triển của kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, kinh tế của ' 'chủ nghĩa tư bản 
ngoại vi” chỉ được phát triển trong sự chi phối 
và theo nhu cầu của “chủ nghĩa tư bản trung 
tâm”. Sự phát triển đó là không bình đẳng, và nó 
gắn liền với sự không bình đẳng trong quá trình 
chuyên môn hóa của phân công quốc tế. “Chủ 
nghĩa tư bản trung tâm” phát triển sớm hơn, sức 
sản xuất của lao động phát triển nhanh hơn, cho 
nên lợi thế kinh tế-kỹ thuật bao giờ cũng thuộc 
về phía “trung tâm”. Trong khi đó “chủ nghĩa tư 
bản ngoại vi” phát triển chậm hơn, năng suất lao 
động được nâng lên một cách chậm chạp, một 
lượng lớn lợi nhuận bị di chuyển ra nước ngoài, 
do đó gây nên nạn thất nghiệp và kinh tế không 
phát triên. Như vậy, việc chuyên môn hóa không 
bình đẳng trong phân công quốc tế đã tạo nên sự 
phát triển không bình đẳng giữa “trung tâm” và 
“ngoại vi”. 

Mặc dù các nước “trung tâm” liên tục xuất 
khẩu tư bản đến các nước “ngoại vi”, các nước 
“ngoại vi” tiếp nhận rất nhiều tư bản của các 
nước “trung tâm”, nhưng thị trường nội địa của 
các nước “ngoại vi” rất nhỏ bé, do đó phải phát 
triển các ngành xuất khẩu nhằm sản xuất những 
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sản phẩm có giá thành thấp hơn giá thành sản 
phẩm cùng loại. Của nước “trung tâm”, nhằm 
thỏa mãn nhu cầu thị trường thế giới. Nhưng, 
các ngành xuất khẩu của nước “ngoại vi” không 
thể thu hút hết người thất nghiệp, lại phải nhập 
khẩu nguyên liệu và phụ liệu, nên tiền lương ở 
các ngành này vẫn thấp. Trên thị trường thế giới, 
chênh lệch tiền lương giữa các nước “trung tâm” 
và các nước “ngoại vi” lớn hơn chênh lệch về 
năng suất lao động. Vì vậy, dẫn đến sự trao đối 
không bình đẳng triền miên giữa các nước 
“trung tâm” và các nước “ngoại vi”. Cũng do đó, 
dẫn đến hiện tượng một lượng lớn lợi nhuận từ 
“ngoại vi” di chuyển đến “trung tâm”, tạo sức 
mạnh và phôn vinh cho các nước thuộc khu vực 
“trung tâm”, khiến khu vực “ngoại vi” luôn luôn 
ở địa vị phụ thuộc. 

Theo A-min, “chủ nghĩa tư bản ngoại vi” là 
một cơ cấu xã hội đặc biệt, trong đó, công 
nghiệp và tư bản tiền tệ của “chủ nghĩa tư bản 
trung tâm” giữ vai trò thống trị, nông nghiệp vẫn 
là nền tảng kinh tế khiến toàn bộ tiến trình công 
nghiệp hóa bị kéo lùi. Trong khi đó, bộ máy nhà 
nước lại quan liêu, tham nhũng, biến chất, trở 
thành người đại diện quyền lợi của “trung tâm”. 

Ở châu Á và châu Mỹ la-tinh, tại một số 
nước đã đạt trình độ bán công nghiệp hóa, nền 
công nghiệp tuy có phát triển, nhưng không hề 
thu hẹp được khoảng cách giữa “trung tâm” và 
“ngoại vi”. Trên thực tế, các công ty xuyên quốc 
gia đang lợi dụng khoảng cách đó để tăng Cường 
không chế và tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Sự di 
chuyền quy mô lớn các ngành công nghiệp tập 
trung nhiều lao động sang khu vực “ngoại vi” đã 
thúc đây sự ra đời nhanh chóng của mô hình 
phân công mới, nhưng vẫn là không bình đẳng, 
Trong phân công mới đó, khu vực ngoại vĩ” tuy 
có phát triển, nhưng khu ' trung tâm” vân nắm 
những ngành công nghiệp có tiềm lực phát triển 
lớn nhất. Chừng nào còn cơ cấu “trung tâm - 
ngoại vi”, thì sự phát triển của “ngoại vi” vẫn 
chỉ có thể là sự phát triển mang tính chất phụ 
thuộc, bị thống trị. Một số ít nước đang phát 
triên, nhờ lợi dụng được điều kiện thuận lợi 
trong nước và quốc tế đã chớp thời cơ tiến hành 
công nghiệp hóa khá thành công. Nhưng những 
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nước ấy chỉ là số ít, hơn nữa tiến trình công 
nghiệp hóa của các nước này hiện lại đang đứng 
trước nhiều khó khăn, chủ yếu do các nước 
“trung tâm” gia tăng chính sách bảo hộ mậu 
dịch và những điều kiện ngặt nghèo về chuyển 
_ giao công nghệ. Trong thập niên 80, các nước 
đang phát triển chiếm khoảng 25% thương mại 
thế giới, đến giữa thập niên 90, chỉ còn không 
đầy 20%. Điều kiện kinh tế quốc tế ngày càng 
bất lợi cho những nước tiến hành công nghiệp 
hóa bằng cách dựa vào kinh tế đối ngoại. Nhiều 
nhà kinh tế của các nước thuộc thế giới thứ ba 
cho răng : về tổng thể, quá trình công nghiệp 
hóa của khu vực “ngoại vĩ” là “cơ hội vàng” cho 
khu vực “trung tâm”, tạo ra thị trường rộng lớn 
và mang lại phát triển và phổn vinh cho khu vực 
“trung tâm”. Chính vì vậy, cao trào công nghiệp 
hóa ở châu Á, châu Mỹ la-tinh sau chiến tranh 
được thế giới phương Tây gọi là ' sự phát hiện 
địa lý” lần si hai !. Nhờ sự phát triển của khu 
vực “ngoại vi”, khu vực “trung tâm” được cứu 
nguy bằng cách nhập nguyên liệu khoáng sản 
với giá rẻ - nguồn thu nhập chủ yếu của khu vực 
“ngoại vi”. Nhu cầu nhập dầu mỏ và các nguyên 
liệu, khoáng sản khác từ các nước đang phát 
triển của Mỹ chiếm tới 60%, của Liên minh 
châu Âu (EU) là 90%, Nhật Bản - 92%. Từ các 
thập niên 60 - 80, giá trị sản lượng được sản xuất 
trong nước so với giá trị sản lượng được sản xuất 
tại nước ngoài của các nước “trung tâm” là 
1,5/1 ; ở các nước này tốc độ tăng trưởng ngoại 
thương cao hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp. 

Như vậy, trên một số lĩnh vực kinh tế nào đó 
và trong từng thời kỳ nào đó, “trung tâm” có sự 
phụ thuộc vào “ngoại vi”. Nhưng đó chỉ là sự 
phụ thuộc về nguyên liệu và dầu mỏ. Trên tổng 
thể và lâu dài, “trung tâm” luôn ở thế mạnh và 
chủ động. Họ “mạnh về gạo, bạo về tiền”, vả lại 
đã lão luyện trên thương trường, cho nên quan 
hệ “ngoại vi - trung tâm” luôn luôn là quan hệ 
không bình đẳng. 

Nhà kinh tế học người Đức Ăng-đơ-rê Phơ- 
răng nhấn mạnh rằng, quan hệ móc xích “chính 
quốc - vệ tinh” tạo điều kiện cho chính quốc 
phát triển. Phương Tây có thể trải rộng sức 
mạnh khống chế đến tận nông thôn và vùng sâu, 


vùng xa của nước vệ tinh, khiến đại bộ phận, 
thậm chí toàn bộ, lợi ích kinh tế của các nước vệ 
tinh không ngừng tuôn chảy đến chính quốc. 
Nước vệ tinh thực hiện vai trò “một loại công 
cụ”, tức là nước vệ tinh tự mình bòn rút tư bản 
hoặc lợi ích kinh tế của chính mình, rồi chuyển 
đến chính quốc. Tại mỗi mắt xích trong giây 
xích, cái mà chế độ của chủ nghĩa tư bản quốc 
tế, chủ nghĩa tư bản dân tộc và chủ nghĩa tư bản 
địa phương mang lại cho thiểu số chính quốc, là 
sự phát triển kinh tế. Còn cái mà chúng mang lại 
cho đa số “vệ tinh” là sự không phát triển. 
Đốt-san, nhà xã hội học người Bra-xin, cũng 
đã luận chứng răng, tính chất không bình đẳng 
của cơ cấu “trung tâm - ngoại vi” trong hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới được tái hiện dưới hình 
thức gay gắt nhất trong nội bộ các nước đang 
phát triển, tạo nên cơ cấu : vùng trung tâm gồm 
các “đại đô thị” và vùng ngoại vi “lạc hậu”. Như 
vậy, bên trong nước đang phát triển cũng hình 
thành cơ cấu sản xuất không bình đẳng, thu 
nhập bị tập trung rất cao vào một bộ phận dân 
cư. Do đó, sự phát triển của nước đang phát triển 
là mô hình “phát triển mang đặc điểm phụ 
thuộc”. Tại nhiều nước đang phát triển, quá trình 
phát triển nói chung và công nghiệp hóa nói 
riêng chủ yếu vẫn được thực hiện nhờ tích lũy từ 
nông nghiệp, nông thôn ; vẫn dựa vào chênh 
lệch “cánh kéo” giữa giá hàng nông nghiệp và 
giá nông sản, vẫn duy trì mức thu nhập thấp của 
nông dân. Tại Mê-h¡-cô, thu nhập thấp nhất và 
thu nhập cao nhất chênh lệch nhau 25 lần. Tại 
châu Mỹ la-tinh, những nước được coi là đã 
công nghiệp hóa, khoảng cách giàu nghèo kế từ 
thập niên 70 đến nay ngày càng mở rộng. Theo 
con số của Liên hợp quốc công bố năm 1996, số 
người sống dưới mức nghèo khổ ở các nước 
đang phát triên thời kỳ 1965 - 1980 là khoảng 
200 triệu, thời kỳ 1980 - 1993 lên đến 1 tỉ. Đó 
chẳng phải là “phát triển tình trạng không phát 
triển” hay sao ? 
Nhà xã hội học người Bra-xin Phéc-năng-đô 
En-rích-cô Các-đô-xô cho rằng, các nên kinh tế 
“ngoại vi” có sự phát triên nhất định chứ không 
đơn thuân là “phát triển tình trạng không phát 
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triển”. Tuy nhiên, đó là SỰ phát triển mang tính 
chất phụ thuộc. Sự Eht triển đó TREHE hề xóa 
bỏ mâu thuẫn giữa "trung tâm” và “ngoại vi” 
Các nước “trung tâm” vẫn nắm quyên khống chế 
tư bản trên phạm Vì quốc tế, công ty xuyên quốc 
gia vẫn khống chế cơ cấu công nghiệp của các 
nước “ngoại vi”, cơ cấu kinh tế phụ thuộc và 
biến dạng của vùng ' ngoại vi” vẫn THÒNE thay 
đổi. Gần đây, thị trường tiền tệ của các “con hổ” 
Ở Đông-Nam Á bị chao đảo nghiêm trọng. Điều 
đó cho thấy kinh tế khu vực “ngoại vi”, dù đã 
phát triển vẫn rất dễ bị tốn thương trước sức ép 
của kinh tế “trung tâm”. 

Có thể thấy, các luận điểm của kinh tế học 
phát triển về-các vấn đề : mâu thuẫn giữa “trung 
tâm” và “ngoại vi”, giữa phát triển và không 
phát triển, giữa phát triển và phụ thuộc, sự phân 
hóa thành hai cực... là sự bô sung thêm đối với 
các lý luận kinh tế chính trị đã từng vạch rõ 
răng, sự vận động của tư bản trên phạm vi quốc 
nội hay quốc tế đều dẫn đến sự tích lũy của cải 
xã hội tại cực này và sự nghèo khổ tại cực khác. 
Đó chính là quy luật phát triển của chủ nghĩa tư 
bản trong mấy trăm năm qua. Quy luật đó vẫn 
tiếp tục thể hiện gay gắt trong quan hệ kinh tế 
quốc tế hiện nay giữa “trung tâm” và “ngoại vi”, 
giữa các nước phát triển và các nước không 
phát triển. 

Các nhà kinh tế học phát triển cho rằng, hiện 
tượng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 
là xu thế tất yếu và sẽ ngày càng gia tăng. 
Nhưng khả năng đón nhận xu thế này như thế 
nào là tùy thuộc điều kiện cụ thể mỗi nước đang 
phát triển. Ngày nay, trong cộng đồng các nước 
đang phát triển đã có sự phân hóa. Có những 
nước giàu lên rất nhanh nhờ tài nguyên. Có một 
số nước, nhờ lợi dụng được cơ hội thuận lợi, đã 
giảm được những bất lợi do bị áp đặt và đã bứt 
lên thành những nước công nghiệp mới (NIC§). 
Một số nước đang phát triên như Trung Quốc, 
Bra-xin, Mê-h¡i-cô, Ân Độ... có nền kinh tế rất 
lớn. Nhưng đại đa số các nước đang phát triển 
vẫn trong tình trạng rất khó khăn. Liên hợp quốc 
đã xác định thế giới hiện có 48 nước chậm phát 
triển ; thậm chí, một tờ báo Mỹ còn nói : 4/5 
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nhân loại còn ơ ngoài lề quá trình phát triển. 
Ngày nay, quan hệ về lợi ích giữa các nước, giữa 
các nhóm nước, giữa nước lớn và nước nhỏ, 
nước giàu và nước nghèo rất phức tạp và dễ biến 
đổi. Song người ta có thể thấy, chiến lược kinh 
tế quốc tế hiện hành của chủ nghĩa tư bản độc 
quyên nhà nước vẫn là vừa ra sức hỗ trợ có điều 
kiện cho những nền kinh tế suy yếu này, nhằm 
bảo đẫm sự vận động bình thường của tư bản 
quốc tế ; vừa kiềm chế và điều chỉnh những nền 
kinh tế khác có xu hướng gây thiệt hại hoặc đi 
ngược lại lợi ích của tư bản quốc tế, cố hướng 
những nên kinh tế đó chuyển thành đối tượng 
tích lũy của tư bản quốc tế. Đó là xu hướng cơ 
bản trong quan hệ kinh tế quốc tế đương đại. Bởi 
lẽ, trong nên kinh tế thế giới hiện nay, các nước 
phát triển vẫn nắm quyền chi phối. Họ là lực 
lượng chủ đạo trong thị trường quốc tế, quyết 
định những điều luật và thông lệ quốc tế, có 
những lá phiếu thao túng các tổ chức kinh tế và 
tiền tệ quốc tế, luôn luôn hướng những tổ chức 
này phục vụ lợi ích của họ. Trật tự kinh tế quốc 
tế đương đại vẫn là do một thiểu số nước lớn lập 
nên. Trật tự đó chủ yếu phản ánh lợi ích của các 
cường quốc kinh tế, rất ít thể hiện lợi ích của các 
nước đang phát triển, thậm chí xâm hại lợi ích 
của các nước này. Đó là một trật tự không công 
bằng, không hợp lý. Điều đáng chú ý nữa là xu 
thế toàn cầu hóa kinh tế còn kéo theo sự gia tăng 
giao lưu, toàn cầu hóa về văn hóa, chính trị, xã 
hội, thế giới quan, hệ giá trị... Các nước lớn đang 
lợi dụng thế mạnh của mình về mặt này để áp 
đặt, gây sức ép, xâm hại các nước đang phát 
triển, thực hiện “diễn biến hòa bình”. Các nhà 
kinh tế học phát triển, mà hầu hết trong số họ 
đều thuộc thế giới thứ ba, vạch rõ răng các nước 
đang phát triển cần giữ vững độc lập, chủ quyền 
trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
đồng thời tận dụng mọi cơ hội quốc tế và quan 
hệ kinh tế quốc tế có lợi để phát triển đất nước. 
Trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa, không thể 
đóng cửa. Nhưng mở cửa và hội nhập phải trên 
tiền đề độc lập, sáng tạo, giữ vững bản sắc. Hết 
sức tránh mô hình phát triển “phụ thuộc” mà 
nhiều nước dân tộc chủ nghĩa đã và đang 
trải qua. C] 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐĂNG BỘ CÁC TỈNH,THẢNH MỚI ĐƯỢC CHIA 
TÁCH THEO NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP THỨ 10 QUÔC HỘI KHÓA IX 


thành phố mới được chia tách theo Nghị quyết của kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa IX 

(Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, 
Nam Định, Hà Nam, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Bình Phước, Bình Dương, Cà Mau, Bạc Liêu) 
đều tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ nhằm : kiểm điểm, đánh giá tỉnh hình sau gần một năm chính 
thức đi vào hoạt động ; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của địa Ƒ 0 hp đến năm 2000 và bầu Ban chấp 
hành đẳng bộ mới. 

Trong các tháng 9, 10 và 11-1997, hầu hết các tỉnh, thành phố nói trên đã họp xong đại hội. Mặc 
dù có nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các đại hội đã được chuẩn bị chu đáo và thành công tốt đẹp. 

Thảo luận Báo cáo chính trị ở các đại hội, hầu hết các ý kiến phát biểu đã khẳng định việc chia tách - 
các tỉnh, thành phố trong thời gian qua là phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới và được tiến hành khẩn 
trương, tiết kiệm, bảo đảm sự đoàn kết. Sau một năm chia tách, đảng bộ các địa phương đã tập trung 
lãnh đạo khai thác các tiềm năng, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ 
- chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể và chính quyền cơ sở trong 
sạch, vững mạnh. 

Phân tích đặc điểm, tình hình của địa phương, các ý kiến phát biểu ở hầu hết các đại hội đều thống 
nhất nhận định : bên cạnh việc chủ động, tích cực từng bước, bèn bỉ phấn đấu của từng tỉnh đòi hỏi sự 
lãnh đạo, hỗ trợ trực tiếp của Trung ương và sự phối hợp, liên kết của các địa phương với nhau là hết 
SỨC quan trọng. Trong báo cáo chính trị trình trước đại hội, hầu hết các đảng bộ này đều xác định mục 
tiều phần đấu đến năm 2000 là cố gắng tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, đầy mạnh công 
cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, tạO SỰ phát triển về kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng 
nhanh, bên vững ; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ; bảo đảm quốc phòng - an ninh ; 
xây dựng hệ thống ‹ chính trị trong, sạch, vững mạnh để cùng cả nước tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn sau năm 2000. 

Nhằm thực hiện mục tiêu đó, các đại hội đã đưa ra nhiều biện pháp khá cụ thể, tích cực và thiết thực 
như : chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm của từng tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ lệ phát 
triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, bên cạnh giữ tỷ lệ phát triển nông nghiệp thích ứng ; 
quyết tâm phát triển nông nghiệp theo hướng đây mạnh sản xuất hàng hóa, công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa. Nhiều tỉnh, thành như : Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, thành phố Đà Nẵng... đã quyết tâm 
phát triển các khu công nghiệp đập trung. Nhiều địa phương rất khó khăn về ngân sách nhưng đều quyết 
tâm phần đấu đến năm 2000 về cơ bản bảo đảm tự cân đối thu chỉ... 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các đảng bộ, các đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục “đổi mới, 
chỉnh đốn” Đảng và xây dựng đoàn thể nhân dân các cấp theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 3 khóa VII, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, trong sạch theo tỉnh thần Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 3 khóa VỊH. 

Các đại hội đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình sâu sắc một năm lãnh đạo của Ban chấp hành 
đảng bộ lâm thời và đã rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo bước đầu có ý nghĩa là : 

- Khi mới chia, tách bao giờ cũng, có nhiều khó khăn, thử thách. Vì thế đảng bộ, nhất là cấp ủy và 
thủ trưởng các ngành, các cấp phải nắm chắc, kiên định đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, chấp 
hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào địa 


[5m định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, trong những tháng cuối năm nay, 16 tỉnh, 
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vn kỏấ: đệng lý Kuaận - Thực tiền 


phương mình một cách cụ thể, thiết thực nhằm tạo ra những bước phát triển đột biến ở một số lĩnh vực 
chủ yếu để tiến lên, tạo đà phấn khởi chung cho địa phương. 

- Hơn lúc nào hết, từng đảng bộ phải nêu cao tỉnh thần gương mẫu, thật sự mở rộng dân chủ, đoàn 
kết thống nhất, dựa vào nhân dân, khơi dậy ý chí và các tiềm năng để tạo nên sức mạnh tổng hợp. 

- Trong tiến trình phát triển của địa phương phải lấy phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phát triển sức sản xuất, thực hiện cơ chế thị trường gắn liền với tăng cường 
quản lý, kiên quyết hạn chế những mặt tiêu cực như : phân hóa giàu nghèo, sùng bái đồng tiền, suy 
thoái đạo đức, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

Các đại hội đã bầu ra Ban chấp hành đảng bộ mới với tỉnh thần dân chủ, theo đúng Điều lệ 
của Đảng. 

P.V 


TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỀN ĐẢNG TRONG 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐĂNG Ở HÀ NỘI 


ỪA qua, Thành ủ ủy Hà Nội đã tô chức trao đối kinh nghiệm phát triển đảng ở các trường đại học và 
cao đẳng. Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Thành ủy Lê Xuân Tùng và các phó bí thư Trần Văn Tuấn, 


Nguyễn Phú Trọng đã tới dự. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn Đảng (1993 - 
1907) đẳng bộ các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội đã kết nạp trên 1000 đảng viên mới, tăng hơn 1,5 
lần so với 3 năm trước (1991 - 1993). 

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định rằng : xu hướng phấn đầu vào Đảng của quần chúng ngày càng 
tăng và sâu rộng, nhất là trong cán bộ giảng dạy (nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ - ngay cả 
những người tuổi trên 50 đã được kết nạp vào Đảng) và trong sinh viên (566 sinh viên ưu tú đã được kết 
nạp vào Đảng, tăng 3,5 lần so với 3 năm trước). Nhiều đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng như các 
trường đại học : Nông nghiệp, Kinh tế quốc dân, Luật, Thủy lợi, Xây dựng, Sư phạm, Bách khoa, Y khoa, 
Cao đẳng Kiểm sát, Phân viện báo chí tuyên truyền... Hầu hết đẳng viên mới được kết nạp đã phát huy tốt 
tác dụng, gương mẫu trong công tác, học tập và được quần chúng tín nhiệm. Nhiều đồng chí được bổ nhiệm 
vào các chức vụ chuyên môn, nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu vào cấp Ủy. 

Kinh nghiệm của các đẳng bộ làm tốt công tác phát triển đảng cho biết : ở đâu cấp Ủy Coi công tác phát 
triển đảng là một nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của đàng bộ, chủ động tạo nguồn, tuyên truyền giáo 
dục quần chúng thì ở đó việc phát triển đảng có nền nếp, có kết quả. Ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo tốt 
các hoạt động đoàn thể quần chúng, và bản thân các đoàn thể quần chúng hoạt động mạnh thì ở đó phong 
trào phấn đấu vào Đảng của quần chúng sôi nổi, liên tục. Ở đâu cấp ủy và đảng viên gương mẫu, trong sạch, 
đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt các công việc được giao thì ở đó quần chúng hăng hái đóng góp ý kiến xây 
dựng Đảng và phấn khởi tin tưởng phấn đấu vào Đảng. 

Nhiều đại biểu kiến nghị, để đẩy mạnh công tác phát triển đẳng ở các trường đại học và cao đẳng, Trung 
ương và Ban cán sự đẳng của các bộ chủ quản, Thành ủy Hà Nội cần phối hợp khẩn trương tháo gỡ một số 
vấn đề có liên quan đến việc xây dựng nên nếp công tác chính trị - tư tưởng và hoạt động chính trị của các 
đoàn thể, các tổ chức quân chúng trong các trường đại học và cao đẳng. Chẳng hạn như : tiêu chuẩn tuyển 
sinh, tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ đi học nước ngoài, chính sách đãi ngộ với cán bộ đoàn, cán bộ lớp ; cơ 
cấu đại học quốc gia, đào tạo đại học hai giai đoạn... đặc biệt là kinh phí hoạt động của các tổ chức đảng ở 
các trường đại học và cao đẳng. 


VŨ PHÒNG 
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Địa chỉ : Xã EA RIÊNG, Huyện M'DRÁẮC, 
Tỉnh DAKLAK 

ĐT: (050) 831352 - 831374 

Diện tích cà phê: 850 ha 

Năng suất bình quân: 1,2 tấn/ha 

8 Diện tích tròng lúa: 150 ha 

- Toàn Nông trường có đàn trâu, bò 2.000 
con (trong đó Nông trường có 150 con) và 
Ø1a SúC, gia càm, cả. 


_= Áo hô của Nông trường đủ tưới tiêu cho 


90% diện tích cà phê và cây trồng, ngoài ra 
đơn vị còn có đường giao thông nội bộ, 
cùng với điện sinh hoạt dân dụng. 

Giám đốc : Nguyễn Văn Mão 


Vietnam Coffee Corporation 


S(afe Coffee Farm 715 A 


Add : Ea Rieng Commune, M'Drac 
District, Daklak Province 
Tel : (050) 831352 - 831374 


Total coffee area: 850 ha 

Average coffee yield: 1.2 tonnes/ha 

Rice field area: 150 ha 

The farm also has a herd of 2,000 cattle 
(cow and buffalo, of which 150 head area 
under the farm's direct management), poul- 
try, fish etc. 

The farm has a system of ponds and lakes 
providing Irrigation water for 90 percent of 
coffee and crop areas. The farm has also 
developed a roadway system and electricity 
network to service coffee production and 
processing, and for domestic use by its 
workforce. 


Director : Nguyen Van Mạ. ¬ «y Í. 
JIgltized by *X IV 7% 7® 


Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam 


Ÿ trường 715A' 


CÔNG TY KINH DOANH & 
PHÁT TRIÊN NHÀ QUẬN TÂN BÌNH 


(THE COMPANY 0E HOUSING TRADING & DEVELOUPMENT OE TAN BINH DIST) 


e ĐỊA CHÍ : 205-207-209 LÝ THƯỜNG 
KIỆT - QUẬN TÂN BÌNH - 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

e ĐIỆN THOẠI : 8641033 - 8640129 
FAX : 8653290 
GIÁM ĐỐC: NGUYÊN PHỤNG THIỀU 


+ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 


+ XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY 
DỤNG VÀ BẢO TRÌ NHÀ 


+ XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 


+ XƯỞNG THIẾT KẾ XÂY DỤNG 
+ CÁC ĐỘI CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG 


e -ˆ : 
Chung cư Hoàng Hoa Thám 
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Q HOẠCH XÂY DƯNG CHINH TRANG KIEN TRỤC 
TIẾN VEN Mã: sở LỘC Ô TÂN tin | 


CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 

e XÂY DỤNG VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI NHÀ DẢN DỤNG - 
CÔNG NGHIỆP. 

e XÁY DỤNG VÀ NÀNG CẤP CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH GIAO 
THÔNG, MỞ ĐƯỜNG MỚI, LÀM NỀN MẶT ĐƯỜNG VỚI CÁC 
LOẠI KẾT CẤU VÀ QUY MÔ XÂY DỤNG. 

e THỤC HIỆN VIỆC KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÁC LOẠI CÔNG 
TRÌNH DÂN DỤNG, QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM NHÀ Ở ; 
THIẾT KẾ, CẢI TẠO VÀ TRANG TRÍ NỘI THÁT... 

e SÀN XUẤT VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI VẬT LIỆU-XÂY DỤNG. 


* 


MAIN ACTIVETIES OF THE COMPANY 

e BUILD AND SELL ALL TYPE§S OF CIVILLIAN AND 
INDUSTRIAL HOUSES. 

e BUILD AND UPGRADE COMMUNICATION WORKS, OPEN 
NEW ROAD, MAKE ROAD PAVEMENT WITH VARIOUS 
TYPES OF STRUCTURE AND SCALES OF CONTRUCTION. 

e CARRY OUT THE STUDY AND PLANNING OF GIVIIAN 


WORKS, MAKE DETAILED PLANNING FOR GIVILIAN 


HOUSES, CARRY QUT THE PLANNING, RE 
AND INTERIOR DECORATION. 
e PRODUCE AND SELL CONSTRUCTION MATERIALS. 
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Ministry of Education and Trainine 
# 
N 


X„+ 


m Add: Block 1 - 30/4 Road - Can Tho City 
Block 2 - 3⁄2 Road Can Tho City. 

= Tel: (071) 83 8667 - 838237 - 831634 

m Fax: (071) 838474 

m Principal: Dr. & Prof. Tran Phuoc Duonế 
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An overview of Can Tho University 


* Can Tho University, now consisting of 7 departments, 3 institutes, and 3 scientific 
research centers, provides trainng for doctors, engineers and bachelors of 30 
scientific specialties in pedagogy, agriculture technology, medicine and economics. 

* Can Tho University organises diverse training courses, and conducts scientific 
research, technology transfer, improvement of peoples cultural standards and the 
application of scientific & technological, economic, socio-cultural knowledge. 

* Can Tho University is pround of having international relations with other institutions 
on five continents. 

Can Tho University welcomes all distinguished guests! 


”ˆ Địa chỉ: Khu I- Đường 30/4 - Thành phố Cần Thơ. 
Khu II - Đường 3/2 - Thành phố Cần Thơ 
Tel: (071) 83 8667, 838237, 831634 @ 
Fax: (071) 838474 
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Hiệu trưởng: GS. TS Trần Phước Đường ”z 


Bilf TW Đá H@GGaII THỢ CƠ. 7 kiiOa, 2 viện, 3 trung tâffñ 
hWHI@N GOM MHOAG HOO, CO tạo các cú nhân, ky su, bác sỹ, 
IHUĐE S0 GHUVGN TỊỢäf f1 Kí loa học trong các linh vưỡ sứ ph 
'IðNG TiGhIỆP công nghệ, ý tế và kinh tế. 

Đại học Cần Thơ là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, nâng cao dân trí, úng dụng thành tựu khoa 
học công nghệ, kinh té, văn hóa xã hội. 

Đại học Cần Thơ có mối quan hệ quốc tế kháp năm châu. 


tạ: đạc (2ầx “744 “âu né cáao đấu Quý 


He /::/1⁄:4/.0(Q3472 


Tạp chí C@meg sảm 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miên Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 se TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


IMMỰC LỤC 
KỶ NIỆM 25 NĂM CHIẾN VĂN TIẾN DŨNG - “Đánh sập một thần tượng" 3 
“ĐIỆN BIÊN PHÚTRÊN LÊ XUÂN TÙNG - Chiến công oai hùng của Thủ đô Hà Nội 6 
KHÔN6” (12-1972 - 12-1997) 
PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NEHỊ ` NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với 
QUYẾT ĐẠI HỘI VIIICỦAĐẢN§ chiến lược cán bộ : 
PHẠM THANH NGÂN - Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 11 
NGUYÊN VĂN THẢO - Nâng cao năng lực thể chế hóa, đổi mới 
quy trình lập pháp 14 
PHẠM SONG - Thực hiện vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng 
sống và phát triển bền vững 19 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI NGUYÊN ĐÌNH TỰ - Một số ý kiến về tăng cường quản lý và kiểm soát 
các ngân hàng ở nước ta 24 
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG THẢO - Vài nét vể kinh tế nông hộ Đông 
Nam Bộ hiện nay 28 
BÙI CHÍ KIÊN - Vấn đề phân tầng xã hội ở Lâm Đồng 31 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM ĐOÀN VĂN KIỂN - Tổng công ty than Việt Nam trên đường đi tới 
năm 2000 | 35 
NGUYÊN QUỐC ANH - Về việc trí thức trẻ tham gia phát triển 
nông thôn, miền núi 40 
NGUYÊN XUÂN KÍNH - Chặng đường 30 năm của Hội văn nghệ 
dân gian Việt Nam 45 
ĐỤC SÁCH — HUY CẬN - Một công trình nghiên cứu sâu về quá trình hình thành 
tư tưởng chính trị của Nguyễn Ai Quốc - Hồ Chí Minh 48 
SINH H0AT TƯ TƯỬNG HOÀI PHƯƠNG - Hối lộ 50 
THẾ BIớI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN NGUYỄN VIẾT THẢO - Đại hội V Đảng Cộng sản Cu Ba - Đại hội của 
sự đoàn kết và kiên định chủ nghĩa xã hội 51 
TRẤN VĂN TÙNG - LÊ DANH TỐN - Giáo dục với tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội ở Đông Á và Đông - Nam Á 55 
(QUA SÁCH BÁ0 NƯỚC NG0ÀI LƯƠNG VINH - Sản nghiệp hóa nông nghiệp : bản chất, hiệu quả và 
sự thực hiện 59 
- TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Chỉ số giá cả, chỉ số Đao-Jôn 61 


Ảnh bìa 1 : Bên cột cờ Hà Nội 


COHEPXAHME 


BAH TbEH YHT - "Pa3pyuieHwue onHoro wnona”. /IE CYAH TYHT - CnapHuil nonBWr cronWutbi XaHoa. HỈ YEH 
ñMHb XbIOHF - Paốora pHyTpeHHoli noñMTW4©CKOl 3aUIMTbi  KanpoBan crparerwua. AM TXAHb HFAH - 
O(ÐbODMIOHW©G KOHTMHrÔHT8 aDM@WCKMX OQWLDOB B f6@pWoR6 ÿCKODGHMfñ WHRYCTDMAa7M3aUWM W MOR©DHW3ALMW 
CTpaHti. HYEH BAH TXAO - [lopbuleHwe cnoco6HOCTW ñpOUSRYpbi pôr7aM6HTWpOBaHMf. ÂM LUIOHI - 
OKpyXalulas cpena ñO/0KHa ỐbiTb '> St Áo B 4WCTOT@ 4TOỐbi Mbi MOT/IM YYHUUMTb HAL1 XM3H@HHbIG YDOBHM W 
IpOHHO DA38MWBaTbca. HIYEH HMHb Tbị - Hexoropbie cyXnñn6HMf n0 ÿYCWNIGHHOMYV YVïDABGHWIO W KOHTDOIIO B 
OTHOUIOHWMW K ỐaHKaM B HauI@H CTpaHe. HIYEH TXW (ŒblOHIE TXAO - Hekoropue HaỐpocKW CeM©lHOrO 
CÔ/fbCKOFO XO3f8WCTBA B BOCTOdHbiX DafoHax KOxHoro BbeTHaMa B HaCTofulee gDeMn. BYW TbW KWMEH - 
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KỶ NIÊỆM 25 NĂM CHIẾN THÁNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG? (12-1972 - 19-1997) 


ĐñNH 


HÁNG l2 năm nay, chúng ta vui mừng và 

tự hào kỷ niệm một sự kiện lịch sử trọng 

| [ đại mà ý nghĩa và ảnh hưởng đã vượt ra 

ngoài phạm vi nước ta và ngày càng được 
khẳng định với thời gian. 

Trận “Điện Biên Phủ trên không” này là một 
mốc son chói lọi trên bước đường trưởng thành 
và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt 
Nam, một biểu tượng nổi bật của trí tuệ, tài thao 
lược và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam . 

Đó là thắng lợi của chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại bằng không quân 
của Mỹ - một loại hình chiến tranh chưa từng có 
trong lịch sử quân sự. 


Và thất bại của Mỹ không phải chủ yếu ở số 


máy bay và người lái bị tiêu diệt, ở sự bất lực 
của các loại vũ khí tối tân, mà là thất bại trên 
toàn bộ các mục tiêu chiến lược đặt ra, là sự sụp 
đổ của con chủ bài không quân chiến lược, của 
“thần tượng không lực Hoa Kỳ”, một thất bại 
chiến lược toàn diện về quân sự và chính trị. 

Đó cũng là sự phá sản của chiến lược dựa 
vào kỹ thuật và hỏa lực, đựa vào không quân để 
đão ngược tình hình quân sự trên bộ. 

Chúng ta đều biết, sau sự phá sản của chiến 
lược toàn cầu phản ứng linh hoạt của Ken-nơ- 
đi - Giôn-xơn, khi Ních-xơn lên làm tổng 
thống, ông ta đã công bố “học thuyết Ních- 
xơn” và “chiến lược quân sự toàn cầu mới”, 
chiến lược “ngăn đe thực tế” mà bước chủ chốt 
đầu tiên để thực hiện là “Việt Nam hóa chiến 
tranh”. Mỹ đề ra kế hoạch chiến lược ba bước : 

1 - Chuyển nhiệm vụ chiến đấu trên bộ cho 
quân ngụy, bắt đầu rút một phần quân Mỹ, tiến 


SẬP IIÔT THÂN TƯƠNG 


Đợi tướng VĂN TIÊN DŨNG 


hành “bình định nông thôn”. Đây là bước chủ 
yếu, quyết định. 

2 - Làm cho quân ngụy mạnh lên đủ sức 
đương đầu với ta. 

3 - Đóng chặt cửa miễn Nam, làm cho lực 
lượng ta suy yếu nặng và do đó chiến tranh “tàn 
lụi” dân. 

Cái “mới” về mặt quân sự ở ở đây là Hành 
nhiệm vụ quân Mỹ sang quân ngụy làm cho 
quân ngụy thành lực lượng nòng cốt trên chiến 
trường Đông Dương, mở rộng chiến tranh ra 
toàn Đông Dương, bao vây, phong tỏa các cửa 
biển miền Bắc, cô lập ta, lợi dụng sự bất hòa 


của phe xã hội chủ nghĩa để làm suy yếu cuộc 


kháng chiến của ta. Đó là sự kết hợp của ba loại 
chiến tranh : chiến tranh giành dân, chiến tranh 
bóp nghẹt và chiến tranh hủy diệt. 

- Trải qua 4 năm thực hiện, chiến lược này đã 
không đạt được những ý đồ quân sự, không 
giành được một thắng lợi nào có ý nghĩa chiến 
lược, mặc dù có đạt một số kết quả trong “bình 
định nông thôn”. Đặc biệt biện pháp phản kích 
ra vòng ngoài đã bị bẻ gãy qua thất bại lớn ở 
Nam Lào và đông bắc Cam-pu-chia. Quân đội 
ngụy, cái xương sống của “Việt Nam hóa” suy 
yếu thêm một bước. 

- Nhạy bén với tình hình, Bộ Chính trị ta cho 
rằng thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta 
trong năm 1971, việc Mỹ phải rút thêm quân 
cuối năm 1971 và cuộc bầu cử tổng thống năm 
1972 là những sự kiện do trùng hợp với nhau 
mà tạo nên một thời cơ lớn. Ta phải nhân đó 
đẩy mạnh đấu tranh trên các mặt, giành lấy 
thắng lợi cao nhất buộc Mỹ phải chấm dứt 
chiến tranh bằng thương lượng trong thế thua, 
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MHỷ 25 năm Chiến thắng “Ð® Biên Phú trên không” (12-0972 - 02-7997) 


rút hết quân, đánh cho ngụy quân, ngụy quyên 
sụp đổ một bước nghiêm trọng, thay đổi hẳn 
cục diện chiến tranh ở miền Nam và Đông 
Dương. Bộ Chính trị ra nghị quyết mở cuộc tấn 
công chiến lược năm 1972 trên các hướng Đông 
Nam Bộ, Quân khu V, Trị Thiên, Tây Nguyên 
và hình thành cuộc tổng tiến công toàn miền. 

Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược này 
đã đưa đến việc Mỹ phải thỏa thuận văn bản 
Hiệp định Pa-ri và hạn ngày ký kết. Nhưng sau 
khi trúng cử tổng thống nhiệm kỳ 2, Ních-xơn 
ít bị ràng buộc hơn về chính trị, đã trì hoãn việc 
ký kết, chuẩn bị bước phiêu lưu quân sự mới 
giành thế mạnh về quân sự và ngoại giao, ép ta 
phải nhân nhượng theo điều kiện có lợi cho Mỹ. 
Mỹ đã tung con chủ bài cuối cùng là không 
_ quân chiến lược, mở chiến dịch “Lai-nơ-bếch- 
cơ II”, tức cuộc tập kích đường không chiến 
lược quy mô lớn nhất vào miền Bắc nước ta, 
nhằm mục đích “làm tê liệt đời sống hằng ngày 
của Hà Nội, Hải Phòng và phá hủy khả năng chi 
viện của Bắc Việt Nam cho các lực lượng Nam 
Việt Nam". 

Âm mưu thâm độc này của Mỹ chẳng phải 
là điều bất ngờ đối với chúng ta. Chúng ta hãy 
cùng nhau ngược dòng lịch sử để càng thấy rõ 
sự chỉ đạo chiến lược của Bộ thống soái tối cao 
ta là chính xác, sắc bén và linh hoạt để đánh bại 
những âm mưu và hành động chiến tranh của 
Mỹ ngay trong từng thời kỳ. 

Mấy năm trước, Bác Hồ đã dự đoán trước 
khi chịu thua thế nào Mỹ cũng tàn phá Hà Nội 
như chúng đã làm với Bình Nhưỡng, thủ đô 
nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triểu Tiên 
trước khi chuẩn bị ký Hiệp định đình chiến. 
Tháng 2-1968 trong tiến trình cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy, Quân ủy Trung ương đã giao 
nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không - 
Không quân xây dựng kế hoạch tác chiến 
phòng không chống địch tập kích bằng máy bay 
B52 vào Thủ đô Hà Nội. Bản dự thảo cách đánh 
máy bay chiến lược B52 đã ra đời tháng 
Ì năm 1969. Bước vào cuộc tiến công chiến 
lược 1972, tháng 1-1972, Bộ Tổng tham mưu 
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đã chỉ thị cho Quân chủng Phòng không - 
Không quân tiếp tục nghiện cứu và triển khai kế 
hoạch đánh B52, biên soạn tài liệu huấn luyện 
và tiến hành huấn luyện bộ đội đánh B52 trong 
các tình huống phức tạp. Đâu tháng 9-1972, Bộ 
Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh quân chủng 
hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chiến dịch 
phòng không đánh B52, nêu nhiệm vụ của 
Quân chủng là chủ động, không để bị bất ngờ, 
xác định việc bố trí đội hình, cách đánh và công 
tác bảo đảm. 

Như vậy, vào những tháng cuối năm 1972, 
những vấn đề cơ bản về nghệ thuật chiến dịch 
phòng không của quân đội đã được xác định. 
Nếu bị bất ngờ thì làm sao có thắng lợi to lớn, 
giòn giã đến như vậy ? 

Sau khi thông qua kế hoạch tác chiến, Bộ 
Tổng tham mưu đã khẩn trương sắp xếp, bố trí, 
điều chỉnh lực lượng, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của Quân chủng lên ngang tầm nhiệm vụ, 
xây dựng thế trận của lực lượng phòng không 
ba thứ quân, chuẩn bị kế hoạch phòng không 
nhân dân, chấn chỉnh các mặt công tác bảo đảm 
phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của chiến 
tranh nhân dân. Không chỉ chuẩn bị về mặt vật 
chất mà quan trọng hơn là đã chuẩn bị tốt về 
chính trị tinh thần, đi đôi với sơ kết và rút kinh 
nghiệm, đẩy mạnh công tác huấn luyện thống 
nhất tư tướng và cách đánh. Ngày 24-11-1972 
Tổng Tham mưu trưởng đã cùng Bộ Tư lệnh 
nghiên cứu, phê chuẩn kế hoạch tác chiến và ra 
lệnh cho Quân chủng hoàn thành mọi công tác 
chuẩn bị vào ngày 3-12-1972. Từ đó cho đến 
ngày 17 là công tác kiểm tra, đôn đốc cực kỳ 
căng thẳng và cùng ngày đó ra lệnh cho Quân 
chủng chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến 
đấu cao nhất. 

Chẳng những chúng ta không bị bất ngờ về 
chiến lược và chiến dịch mà còn không bị bất 
ngờ về chiến thuật và chiến đấu. Bộ Tổng tham 
mưu đã phát lệnh báo động B52 cho toàn miễn 
Bắc vào lúc 19 giờ 15 tức là 25 phút trước khi 
máy bay B52 bắt đầu ném bom xuống Hà Nội. 


Mỷ niệm 25 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? (12-17972- 12-7997) 


Diễn biến của chiến dịch như thế nào, chúng 
ta đều đã biết. Sau đợt địch tạm ngừng lấy cớ 
nghỉ Nô-en, Bộ Tổng tham mưu nhận định địch 
sẽ đánh lớn hơn với thủ đoạn thay đổi và vẫn 
nhằm mục tiêu chủ yếu là Hà Nội nên đã tăng 
cường lực lượng và thế trận cho Hà Nội. Đúng 
như dự liệu, địch đổi cách đánh, đổi đường bay, 
đánh nhiều hướng cùng một lúc, song vẫn 
không tránh khỏi bị tiêu diệt. 

Sáng 22-12-1972, nhân Ngày thành lập quân 
đội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng xuống thăm sở 
chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không 
quân. Sau khi nghe Bộ Tư lệnh báo cáo tình 
hình, Thủ tướng đã động viên cán bộ chiến sĩ : 
Chiến công của các đông chí giá trị lắm. Chúng 
nó muốn ép ta nhưng các đồng chí đã cho chúng 
bài học đích đáng. Bây giờ chính chúng ta lại 
ép nó. ' 

Ngày 28-12 trong lúc địch đang còn đá 
phá, đỏng chí Tổng Tư lệnh đã xuống sở chỉ 
huy Quân chủng, động viên cán bộ, chiến sĩ và 
xem kế hoạch dự định đánh địch tiếp. Đồng chí 
nói : Các anh em đánh giỏi lắm ! Bị thất bại 
nặng nẻ thế này Ních-xơn sẽ không chịu nổi và 
sẽ phải sắp ngừng cuộc. 

7 giờ 30 sáng ngày 30-12-1972, chính phủ 
Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ bắc 
vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp lại đại biểu 
Chính phủ ta tại Pa-ri bàn việc ký Hiệp định. 
Mưu đồ của địch đã bị đập tan. 

Đúng như đồng chí Lê Duẩn đã từng kết 
luận : “Chính trong những lúc địch tưởng có thể 
làm xoay chuyển tình thế và đi gần đến thắng 
lợi thì chúng phải chịu những thất bại nặng nẻ 
không lường hết được ; trái lại trong những lúc 
gặp vô vàn khó khăn và đứng trước tình thế 
hiểm nghèo, nhờ sự chỉ đạo chiến lược đúng 
đắn của Đảng ta, nhờ sức chiến đấu anh dũng và 
sự nỗ lực phi thường của quân và dân ta, cách 
mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, tiến 
lên những bước nhảy vọt”. 

Chúng ta đánh thắng, bởi vì luôn nắm vững 
tư tưởng chiến lược tiến công. Ta đã dám đánh 


B52, không quân chiến lược hiện đại nhất lúc 
bấy giờ, đã phán đoán đúng các bước leo thang 
của địch, không bị động chờ địch đến mà chủ 
động nắm địch, phát hiện kịp thời, đánh địch từ 
vòng ngoài xa Hà Nội, nghiên cứu cách đánh có 
hiệu quả nhất, tạo cho mình một thế trận có lợi 
nhất, tìm ra chỗ mạnh, chỗ yếu của địch, lực 
lượng nào cũng hạ được máy bay địch, vũ khí 
nào của ta cũng phát huy tác dụng cao. Ngay cả 
cách phòng tránh của chúng ta cũng không phải 
là kiểu phòng thủ thụ động mà là tích cực, chủ 
động, bên bỉ phòng tránh để tiếp tục giữ vững 
sân xuất, chiến đấu, chỉ viện miễn Nam. Chẳng 
những thế, trong những ngày địch đánh phá ác 
liệt, khối lượng hàng tiếp tế vận chuyển vào 
chiến trường vẫn tăng đều đặn, liên tục. 

Trong chỉ đạo chiến lược, chưa bao giờ đấu 
tranh quân sự, đấu tranh chính trị, đấu tranh 
ngoại giao lại kết hợp chặt chẽ đến như vậy, 
không chỉ trong các tình huống chiến lược, mà 
câ trong những tình huống then chốt của chiến 
dịch. Hoạt động quân sự trên chiến trường cũng 
như cuộc đàm phán trên bàn hội nghị đều chịu 
sự chỉ phối trực tiếp của chỉ đạo chiến lược. 

Sự chỉ đạo chiến lược của chúng ta đã nắm 
vững quy luật phát triển của đấu tranh vũ trang 
trong chiến tranh giải phóng ở giai đoạn kết 
thúc. Muốn thực hiện đánh to, thắng lớn, giành 
thắng lợi làm chuyển biến cục điện chiến tranh, 
trên cơ sở phát triển sâu rộng chiến tranh nhân 
dân ở từng địa phương, nhất thiết phải có những 
trận đánh tiêu điệt lớn bằng tác chiến hợp đồng 
quân, binh chủng của bộ đội chủ lực. Cuộc tiến 
công chiến lược năm 1972 với những chiến dịch 
quy mô cấp quân đoàn hoặc tương đương, chiến 
dịch phòng không quy mô lớn chống tập kích 
đường không chiến lược của địch là những bằng 
chứng sinh động khẳng định điều này. 

Sẽ là một thiếu sót lớn, nếu không đề cập 
đúng mức đến vai trò hết sức quan trọng của 
quyết tâm, tỉnh thản tổ chức thực hiện tích cực, 
sáng tạo, chủ động của các cấp chỉ huy, cán bộ, 


(Xem tiếp trang ổ) 
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của quân và dân ta ở miễn Nam, học 
thuyết “Việt Nam hóa chiến tranh” của 
Mỹ có nguy cơ phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn 
tình thế, đế quốc. Mỹ điên cuồng quay trở lại 


S AU Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 


dùng không quân phá hoại miền Bắc, đỉnh caq 


của cuộc chiến tranh phá hoại lần này là 12 
ngày đêm từ 18-12 đến 30-12-1972. Đế quốc 
Mỹ đã huy động đến mức tối đa máy bay chiến 
lược B52 và hàng nghìn lượt máy bay chiến 
thuật tập trung đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. 
Trong lịch sử Thủ đô, đây là một trong những 
thử thách lớn nhất, quyết liệt nhất. Với những 
phương tiện chiến tranh hiện đại, Mỹ đã tiến 
hành cuộc không kích quy mô lớn vào trung 
tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, ngoại giao và là 
đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. 
Trong 12 ngày đêm, máy bay Mỹ đã đánh phá 
ổ ạt, dồn dập, trên diện rộng, khắp nội thành và 
ngoại thành. Điều đó chứng tỏ chính quyển 
Ních-xơn đã tính toán kỹ với hy vọng bằng sức 
mạnh của không lực Hoa Kỳ, buộc chúng ta 
phải khuất phục. Nhưng chúng đã lầm và cuối 
cùng đã gánh lấy thất bại cay đắng. 

Cuộc chiến đấu 12 ngày đêm ở Hà Nội là 
chiến dịch phòng không đạt tới mức cao nhất, 
oanh liệt nhất trong sự nghiệp bảo vệ miễn Bắc, 
cũng như sự nghiệp chống Mỹ nói chung của 
nhân dân ta. Trước thử thách, càng thấy rõ tiềm 
năng và sức mạnh to lớn của cuộc chiến tranh 
nhân dân ở Thủ đô chống chiến tranh phá hoại 
bằng B52 của Mỹ. Cuộc chiến đấu diễn ra 
phong phú có những nét đặc sắc tạo ra hiệu quả 
chiến đấu cao. Không chỉ tên lửa, pháo tầm cao 
bắn rơi máy bay mà cả những cây súng trường 
cũng diệt được chúng. Ngoài lòng dũng cảm, 
quân dân Thủ đô đã phát huy cao độ khả năng 
trí tuệ, làm chủ tình huống, làm chủ phương 
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tiện vũ khí hiện đại bắn rơi nhiều máy bay B52 
và máy bay cường kích, trong đó có cả máy bay 
FII1 - cánh cụp cánh xòe, bắt sống nhiều 
giặc lái. 

Chiến thắng B52 là một trong những đỉnh 
cao thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
Nó đã chôn vùi ý đồ “đàm phán trên thế mạnh” 
của tập đoàn Ních-xơn, buộc chúng phải ngôi 
vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị 
Pa-ri. Thắng lợi đó một lần nữa khẳng định 
quan điểm “không quân quyết định thắng lợi 
trong chiến tranh” mà giới quân sự Mỹ thường 
khoe khoang đã hoàn toàn phá sản. Nó chứng tỏ 
không quân Mỹ không thể giữ vai trò quyết 
định trong chiến tranh và cũng không thể cứu 
nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh” đang sụp đổ. Chiến thắng vĩ đại này đã 
góp phần đưa cách mạng nước ta chuyển sang 
thời kỳ mới. 

Thắng lợi của 12 ngày đêm chiến đấu ở Hà 
Nội là thắng lợi của sự lãnh đạo sáng suốt của 
Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung 
ương thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hỏ Chí 
Minh kính yêu. Trung ương Đẳng đã đánh giá 
đúng tình hình, quyết định và chỉ đạo chiến 
lược cho Hà Nội chiến đấu, huy động được sức 
mạnh to lớn của cả nước cho cuộc đụng đầu 
lịch sử. 

Việc Mỹ dùng B52 đánh vào Hà Nội cuối 
năm 1972, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự 
kiến trước đó Š năm. Người chỉ rõ : “Sớm muộn 
đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 đánh ra Hà Nội 
trước khi chúng chịu thua trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam” 0), 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
(1) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 2 tr 556 (1954 - 1975) 
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Tháng 10-1972, khi chính quyền Ních-xơn 
lật lọng đòi sửa hết những điều khoản trong dự 
thảo hiệp định vẻ chấm dứt chiến tranh lập lại 
hòa bình ở Việt Nam, Bộ Chính trị đã khẳng 
-_ định : âm mưu của địch là tiếp tục kéo đài chiến 
tranh trong một thời gian nữa, cố giành một 
thắng lợi quân sự, nhằm kết thúc chiến tranh 
trên thế mạnh... cho nên ta phải đề phòng Mỹ 
tăng cường hành động quân sự. Tuyệt đối ta 
không thể lơ là, mất cảnh giác. Miễn Bắc phải 
tiếp tục đánh bại chiến tranh bằng không quân 
và hải quân của Mỹ ở “mức độ cao hơn”. 
Những tư tưởng chỉ đạo đó đã soi sáng cho quân 
dân cả nước và Thủ đô tích cực, chủ động bước 
vào cuộc chiến đấu quyết liệt và giành 
thắng lợi. 

Thắng lợi của 12 ngày đêm chiến đấu ở Hà 
Nội cũng là thắng lợi của sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Hà Nội. Bám sát 
tình hình, vận dụng sáng tạo chủ trương của 
Đảng, Đảng bộ Hà Nội tiến hành sâu rộng công 
tác tư tưởng, tổ chức lực lượng, phát huy sức 
mạnh của toàn dân bao gồm công nhân, nông 
dân, trí thức và các tầng lớp lao động ở Thủ đô 
tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đẳng 
bộ đã chú trọng lãnh đạo công tác củng cố trận 
địa, sửa chữa hầm hố phòng không, bảo đảm 
giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản, giữ 
vững trật tự trị an ; tập trung chỉ đạo việc chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu. Vào thời điểm cao 
nhất đã đưa được 54 vạn trên 64 vạn dân ra khỏi 
thành phố. Tham gia vào chiến dịch sơ tán này 
còn có các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, cửa 
hàng, trường học, bệnh viện, v.v... Ở lại chỉ là 
những người có nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu, công tác. Đó là kỳ tích lớn lao. Hà 
Nội làm tôt công tác phòng không nhân dân đã 
hạn chế đến mức thấp nhất thương vong, tạo 


điều kiện cho bộ đội chủ lực rảnh tay đánh máy 


bay Mỹ. 

Thắng lợi của 12 ngày đêm chiến đấu ở Hà 
Nội còn là thắng lợi của sự hiệp đồng chiến đấu 
cao giữa lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân 
Thành phố với bộ đội phòng không quốc gia. 
Trong chiến đấu quân, dân một ý chí, đoàn kết 


một lòng, hiệp đồng chặt chẽ, hình thành thế 
trận nhiều tuyến, nhiều tầng đánh địch trên các 
hướng, ở mọi độ cao. Hàng vạn tay súng của 
dân quân, tự vệ các nhà máy, xí nghiệp, đường 
phố, thôn xóm tạo nên lưới lửa bắn máy bay 
địch tầm thấp, bố trí đón lõng bắn máy bay địch 
theo các hướng chúng có thể bay đến bất ngờ, 
làm hậu thuẫn cho bộ đội pháo cao xạ, tên lửa 
và không quân đánh địch trên cao. 

Cùng với Hà Nội làm nên chiến thắng cân 
có quân, dân các tỉnh tổ chức phối hợp chiến 
đấu bảo vệ Hà Nội từ xa. Nhân dân các tỉnh 
quanh Hà Nội đã cưu mang giúp đỡ DỀNE vạn 
dân Hà Nội về sơ tán. 

Thật là tuyệt diệu trong những ngày chiến 
đấu vô cùng ác liệt đã xuất hiện hàng trăm tấm 
gương sáng ngời của tập thể và cá nhân, thể 
hiện đức hy sinh và lòng dũng cảm trên các lĩnh - 
vực chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ sản 
xuất, bảo vệ trật tự, tính mạng và tài sản của 
nhân dân ; trong cứu thương, cứu hỏa thắm tình 
quân dân đồng đội. Đã có nhiều đảng bộ, chỉ 
bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương 
mẫu, đứng mũi chịu sào suốt trong cuộc chiến. 
Tất cả các tầng lớp nhân dân Thủ đô già, trẻ, 
gái, trai đã góp sức tạo nên chiến công vĩ 
đại này. 

Trong đại hội mừng công của quân dân Thủ 
đô ngày 26-I-1973 Đảng và Nhà nước ta đã 
khẳng định : “Quân dân Thủ đô đã có vinh dự 
làm nên một trong những chiến tháng to lớn của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến 
thắng vang dội đó đã làm rạng rỡ thêm truyên 
thống vẻ vang của Thăng Long - Đông Đô - Hà 
Nội. Cả nước ta rất tự hào về Thủ đô anh hùng 
của mình”. Phần thưởng cao quý mà Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội tuyên dương quân và dân 
Hà Nội lập công xuất sắc xứng đáng là Thủ đô 
anh hùng của cả nước, sẽ mãi mãi là niễm tự 
hào đối với chúng ta và các thế hệ mai sau. Hà 
Nội chiến thắng B52 đã được bạn bè năm châu 
ca ngợi là Thủ đô “phẩm giá con người”. 

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại 12 
ngày đêm chiến đấu hào hùng và trí tuệ, người 
Hà Nội càng tự hào với chiến công to lớn này. 
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Kẻ thù đã bị đánh bại, Tổ quốc thống nhất, 
dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng 
bộ và nhân dân Hà Nội đang cùng cả nước tiến 
lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công 
cuộc đổi mới và hôm nay đang đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Song các 
thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống 
phá cách mạng nước ta. Chúng âm mưu phá ta 
về nhiều mặt, từ kích động gây mất đoàn kết 
nội bộ, trước hết là nội bộ Đảng, gây chia rẽ 
giữa Đảng với nhân dân đến gây rối loạn xã 
hội, mất ổn định chính trị nhằm đưa nước ta đi 
chệch quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Hình thức, 
thủ đoạn có thể thay đổi ít nhiều, nhưng âm 
mưu chống phá, tiêu diệt chế độ ta của chúng 
không bao giờ thay đổi. 25 năm trôi qua, những 
bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến đấu 12 ngày 
đêm của quân và dân ta đánh thắng cuộc tập 
kích chiến lược bằng B52 của Mỹ cho đến nay 
vẫn còn nguyên giá trị. Từ cuộc chiến đấu 12 
ngày đêm cuối năm 1972, đã nhắc chúng ta 
phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, không 
mơ hồ với bản chất của chủ nghĩa đế quốc ; 
phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng, phát 
triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Trong khi 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng 
cao nhịp độ tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan 
hệ đối ngoại, chúng ta không một chút lơi lỏng 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
luôn luôn coi trọng quốc phòng, an ninh. Cũng 
qua 12 ngày đêm chiến đấu, đánh thắng B52 
cho thấy, để chiến thắng kẻ thù phải phát huy 
sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Ngày nay, 
trong điều kiện mới, chúng ta lại càng phải khai 
thác phát huy thế mạnh của toàn xã hội, mọi 
thành phần kinh tế, mọi ngành, mọi cấp, mọi 
nhà để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tự hào với chiến công oanh liệt cách đây 25 
năm, với truyền thống yêu nước, cách mạng 
của Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô quyết 
vượt lên khó khăn, đồng tâm nhất trí, hăng hái 
xây dựng Thủ đô giàu về kinh tế, vững về chính 
trị, mạnh về quốc phòng và an ninh, đẹp về văn 
hóa, cao về trí tuệ, xứng đáng với niềm tin yêu 
của cả nước. 
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(Tiếp theo trang 5) 


chiến sĩ quân đội nhân dân nói chung và Quân 
chủng Phòng không - Không quân nói riêng. 
Nhờ đó, ta đã có thể tạo thế bất ngờ trong việc 
sử dụng các binh chủng, sáng tạo ra nhiều hình 
thức tác chiến và chiến thuật phong phú, vừa 
chiến đấu vừa xây đựng, càng đánh càng mạnh, 
chủ động tổng kết kinh nghiệm, không ngừng 
hoàn thiện chiến thuật, kỹ thuật, chiến đấu 
chống những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất 
của địch. Không quân địch thua không phải vì 
ta có phương tiện hiện đại hơn và nhiều hơn, 
mà bởi vì không đối phó nổi với hàng vạn bộ óc 
ngày đêm suy nghĩ cách đánh chúng có hiệu 
quả nhất với tinh thần “Nhằm thẳng quân thù. 
Bắn !”. 

Cuối cùng, mấu chốt quyết định thắng lợi 
của chiến địch nói riêng và của chủ trương đánh 
cho Mỹ cút nói chung là sự nhất trí cao độ về 
chính trị và tinh thần của nhân dân, là lòng yêu 
nước nồng nàn của nhân dân. Địch đã gây cho 
ta những tổn thất hết sức nặng nẻ, nhưng nhân 
dân ta kiên cường vượt qua mọi thử thách, mưa 
bom bão đạn không hề làm lung lay ý chí quyết 
chiến, quvết ¿:ắng của nhân dân cả nước. Toàn 
dân bắn máy bay địch, toàn dân làm giao thông 
vận tải. Những ngày lịch sử cuối năm 1972 đã 
cho thế giới chứng kiến sức sống mãnh liệt, khí 
phách hiên ngang của một dân tộc sinh hoạt và 
chiến đấu một cách có tổ chức, bình tĩnh và tự 
tin cao độ trong tiếng gầm rít man rợ của máy 
bay và bom đạn kẻ thù. | 

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng hồi ức 
về những ngày hào hùng đó vẫn luôn luôn là 
nguôn động lực thúc đẩy chúng ta vững bước 
tiến lên vượt qua những thử thách mới, giành 
những thắng lợi mới trong sự nghiệp đổi mới 
mà Đảng khởi xướng. Bài học rút ra từ quá khứ 
nóng hổi đó vẫn là nguồn trí tuệ để chúng ta 
vận dụng vào vận hội mới của dân tộc. Q 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỬA ĐẢNG 


ta luôn luôn coi công tác bảo vệ Đảng là bộ 

phận không thể thiếu của quá trình xây 
dựng Đảng. Trong chiến tranh cũng như trong hòa 
bình, Đâng đã có nhiễu chỉ thị, nghị quyết để tăng 
cường công tác bảo vệ Đảng, nâng cao cảnh giác, 
ngăn chặn và đập tan âm mưu của các thế lực thù 
địch xâm nhập vào nội bộ Đảng, nhằm xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng và tổ 
chức, cán bộ. Nhờ đó mà Đảng ta đã kịp thời phát 
hiện những phần tử xấu chui sâu, leo cao vào cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, xử lý các vụ án chính trị 
trong nội bộ Đảng, tạo thêm sức mạnh để Đảng ta 
vượt qua mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi 
to lớn. 

Hiện nay trong bối cảnh quốc tế và trong nước 
rất phức tạp, có nhiều thuận lợi và khó khăn, thời 
cơ - nguy cơ đan xen nhau. Cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường đang diễn ra dưới những hình thức mới. 
Mở cửa, hội nhập với quốc tế, đồng thời giữ vững 
độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc..., đó là những 
công việc rất hệ trọng, khó khăn, phức tạp, chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn. Trong khi đó các thế lực 
thù địch lại đang thực hiện âm mưu “diễn biến hòa 
bình” nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, làm 
chuyển hóa chế độ chính trị, xóa bỏ chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Lợi dụng sự mở cửa, hội nhập, thông 
qua các quan hệ kinh tế - văn hóa - ngoại giao, họ 
muốn làm cho chúng ta “tự diễn biến” đi chệch quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. 

Vẻ nội bộ ta, đại bộ phận cán bộ đã được rèn 
luyện thử thách trong chiến tranh cách mạng và 
thực tiễn xây dựng đất nước, bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có tỉnh thân độc lập, tự chủ, kiên định 
với lập trường và mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, 


II quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 


(ÔNG TáC Bq0 VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ 
VỚI CHIẾN LƯỢC CñN BỘ 


_ NGUYÊN ĐÌNH HƯƠNG 


có tinh thần đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa... Đó là một trong những nguyên 
nhân có ý nghĩa quyết định bảo đảm thành công 
của sự nghiệp đổi mới. Qua hơn 10 năm thực hiện 
cơ chế thị trường và mở cửa đã có nhiều cán bộ 
được trưởng thành, song cũng có không ít cán bộ 
đã thoái hóa biến chất, giao động vẻ chính trị, cá 
biệt đã có cán bộ quay lưng lại với Đảng, chống lại 
Đảng ; một số từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc, không thừa nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa 
đảng... Tình hình sa sút và suy thoái phẩm chất đạo 
đức và lối sống cũng đáng lo ngại. Không ít cán bộ 
lợi dụng chức quyền và những sơ hở trong cơ chế 
quản lý để thu vén cá nhân làm giàu bất chính, 
chạy theo lối sống thực dụng, tham nhũng, làm cho 
nhân dân bất bình. Đó cũng là miếng đất tốt để cho 
địch đánh vào nội bộ ta. 

Nhận thức rõ vấn để cán bộ là nhân tố quyết 
định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VIII) về chiến lược cán bộ đã chỉ rõ nhiệm 
vụ xây dựng Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ 
nhằm : 

- Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh và đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước ; chống âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ; 

- Bảo vệ sự trong sạch chính trị nội bộ, phát 
hiện và ngăn chặn kịp thời các phân tử chống đối 
và cơ hội chính trị ; 

- Thẩm tra kết luận các cán bộ có vấn để lịch sử 
chính trị hoặc có quan hệ phức tạp ; 


* Phó trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ 


Phân đấu thực hiện Nghị quyếc 


- Phát hiện kịp thời các tổ chức chống đối ngay 
từ khi chúng nhen nhóm hoạt động ; 

- Bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. 

Hơn bao giờ hết bảo vệ chính trị nội bộ là vấn 
đề sống còn của Đảng, gắn liền với sứ mệnh lãnh 
đạo của Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng không 
thể thiếu trong nhiệm vụ củng cố và chỉnh đốn 
Đảng trong tình hình mới. Để hoàn thành sứ mệnh 
của mình Đảng phải tự bảo vệ khỏi sự thoái hóa và 
biến chất. Đảng phải vững mạnh và trong sạch về 
chính trị mới ngăn ngừa được nguy cơ chệch 
hướng và nguy cơ kẻ địch thực hiện âm mưu cài 
cắm các phần tử xấu chui sâu, leo cao vào các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bài học kinh 
nghiệm của một số đảng đã chứng minh điều đó. 

Bảo vệ chính trị nội bộ phải đặt trọng tâm là 
bảo vệ đường lối, bảo vệ tổ chức và bảo vệ cán bộ, 
trong đó bảo vệ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ 
đứng đầu trong cáe tổ chức của hệ thống chính trị 
là quan trọng hàng đầu. Kiên quyết không để lọt 
các phân tử cơ hội chính trị, lập trường không kiên 
định, có khuynh hướng lệch lạc hoặc thoái hóa 
biến chất, đặc biệt là do địch cài cắm chui vào các 
cơ quan tham mưu, cơ quan lãnh đạo, nhất là cấp 
lãnh đạo chiến lược. 

Phương châm của công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ trước hết phải lấy xây là chính, làm cho đội ngũ 
cán bộ trong hệ thống chính trị luôn vững mạnh và 
trong sạch cả về mặt tư tưởng và tổ chức, cả về 
phẩm chất chính trị và cả về lối sống. Phải tăng 
cường việc giáo dục rèn luyện cán bộ đẳng viên, 
yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải tự mình tu 
dưỡng và rèn luyện về phẩm chất chính trị, về đạo 
đức cá nhân, về kiến thức nghiệp vụ để không bị 
tụt hậu với yêu cầu phát triển của đất nước, đồng 
thời không bị tác động tiêu cực của bên ngoài và 
không bị kẻ địch lợi dụng. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đòi hỏi mỗi cơ 
quan, mỗi cấp ủy đẳng phải làm tốt từ khâu tuyển 
chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tránh 
tình trạng thiên vị và cảm tình cá nhân, hoặc không 
khách quan và không nắm chắc cán bộ dẫn đến 
chọn nhằm người không tốt, bố trí sai lệch và 
không đúng sở trường của cán bộ. Chúng ta đã có 
bài học là trong cơ chế thị trường và mở cửa sẽ có 
cán bộ trưởng thành lên, có cán bộ lên rất nhanh, 
đột xuất không nằm trong dự kiến của lãnh đạo, 
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song cũng không ít cán bộ bị quy luật đào thải do 
nhiều lý do khác nhau mà cũng không nằm trong 
dự kiến. Vì vậy, phải thường xuyên tiến hành rà 
soát lại đội ngũ cán bộ giúp Đảng phát hiện được 
những cán bộ tốt để bồi dưỡng, kịp thời phát hiện 
cán bộ xấu kể cả phân tử cơ hội chính trị chui vào 
Đảng để đưa ra khỏi bộ máy cơ quan đẳng, nhà 
nước và đoàn thể. 

Quản lý tốt cán bộ trước hết là nắm chắc lý lịch 
cán bộ là việc làm thiết thực để bảo vệ chính trị nội 
bộ, bảo vệ cán bộ. Vì hiểu được một cán bộ có thực 
sự trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ nghĩa xã 
hội hay không không thể chỉ căn cứ vào lời nói và 
cử chỉ nhất thời mà phải có thời gian. Có cán bộ 
khi lợi ích cá nhân được thỏa mãn thì biểu hiện tốt, 
nhưng khi tham vọng cá nhân không được thỏa 
mãn thì nảy sinh tiêu cực quay lưng lại với Đảng. 
Trong điều kiện giao lưu với nước ngoài, tiếp xúc 
với tiêu cực ngoài xã hội, nếu cán bộ không thật 
vững vàng và không đủ bản lĩnh thì dễ bị sa ngã. 
Nhiều bài học kinh nghiệm cho thấy phải rất coi 
trọng và làm tốt khâu xét kết nạp Đảng, và khi xét 
chọn cán bộ từ cơ sở để để bạt vào chức vụ lãnh 
đạo và quản lý cấp trên. Qua tiến hành rà soát một 
số điểm từ cấp quận trở xuống ở một vài địa 
phương cho thấy việc kết nạp Đảng sau 30-4-1975 
là ô ạt, thiếu chặt chẽ, kể cả việc bố trí cán bộ vào 
chức vụ lãnh đạo cũng không được chọn lọc kỹ và 
đã phát hiện con số đáng lo ngại những người 
không đủ tiêu chuẩn chính trị. 

Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ là nhiệm 
vụ của toàn Đảng, của các cấp ủy đảng và của cả 
quần chúng, đảng viên. Qua kinh nghiệm thực tế 
cho thấy biết dựa vào đảng viên, vào quân chúng, 
chúng ta sẽ phát hiện được nhiều cán bộ không đủ 
tiêu chuẩn, kể cả những phần tử cơ hội chính trị, 
phân tử xấu. _ 

Tình hình quốc tế và trong nước đang diễn ra 
nhiều tình huống rất phức tạp có tác động nhiều 
vào nội bộ đảng và đội ngũ cán bộ. Song nếu ta có 
một đảng vững mạnh, trong sạch cả về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược mạnh, vững 
vàng, kiên định có bản lĩnh, thì nhất định Đảng ta 
sẽ lãnh đạo nhân dân ta giành được thắng lợi trong 
sự nghiệp đổi mới đưa đất nước tiến lên. 


Phấn đấu ciưuợe hiện Mghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẦN ĐỘI 
- TRONG THỜI KỲ ĐÂY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


ôi ngũ cán bộ quân đội (ĐNCBQĐ) là 
3E)” bộ phận quan trọng trong đội ngũ 
cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Xây 


dựng ĐNCBQĐ là khâu then chốt trong xây 
dựng lực lượng vũ trang, làm nòng cốt xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. ĐNCBQĐ vững mạnh là cơ sở 
quan trọng bảo đâm cho sự ổn định chính trị của 
đất nước, bởi đây là lực lượng đi tiên phong 
trong bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyên lãnh thổ, bảo 
vệ nên độc lập dân tộc và không thể tách rời 
nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. 
Do yêu câu nhiệm vụ đặc thù của quân đội nên 
trong ĐNCBQĐ có đây đủ các loại hình cán bộ : 
cán bộ thường trực và cán bộ dự bị, cán bộ chỉ 
huy và cán bộ lãnh đạo, cán bộ Đảng và đoàn 
thể, cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý 
kinh tế... Chính vì vậy, xây dựng ĐNCBQĐ 
vững mạnh sẽ góp phân rất quan trọng cho việc 
thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng. 

Trải qua hơn 50 năm chiến đấu và trưởng 
thành, được Đảng và Bác Hồ dày công xây dựng 
và vun đắp, được nhân dân chở che, đùm bọc và 
tin yêu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây 
dựng được lớp lớp cán bộ trung kiên, tận tụy, 
dũng cảm, sáng tạo ; lãnh đạo, chỉ huy quân đội 
cùng với toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Hơn thế nữa, nhiều cán bộ được đào 
luyện, trưởng thành từ môi trường quân đội đã 
trở thành những cán bộ chủ chốt của các cấp ủy, 
chính quyền, cán bộ chuyên viên đầu ngành 


PHAM THANH NGÂN ° 


quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước ; 
nhiều tướng lĩnh quân đội đã trở thành những 
nhà lanh đạo, quản lý đất nước. 

Thực tiễn trên đã xác định vai trò, vị trí của 
việc xây dựng ĐNCBQĐ trong chiến lược cán 
bộ của Đẳng. 

Bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước, đứng 


_ trước những khó khăn thử thách mới, ĐNCBQĐ 


vẫn luôn phát huy truyền thống vẻ vang của 
mình. Ngoài những mặt mạnh, mặt trưởng thành 
chung của đội ngũ cán bộ cả nước, đội ngũ cán 
bộ lực lượng vũ trang được Đẳng đánh giá : “Có 
lập trường chính trị kiên định, có ý thức cảnh 
giác cao, chịu đựng gian khổ, vượt qua khó khăn 
bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an nỉnh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội” 0. Tại Hội nghị cán bộ 
quân chính toàn quân tháng 10 năm 1997 đồng 
chí Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã biểu dương : 
“Trong những năm đất nước đổi mới theo con 
đường XHCN, trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình thế giới và những khó khăn trong 
nước, quân đội ta luôn tỏ rõ sự vững vàng về 
chính trị, là một lực lượng trung kiên đấu tranh 
bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, chấp 
hành nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của nhà nước... bảo đảm thực hiện thắng lợi 


* Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

(1) Văn kiện Hội nghị lân thứ 3 BCHTƯ Khóa VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr ó9 
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các nhiệm vụ được giao đồng thời chủ động 
vươn lên đáp ứng những yêu câu mới của thời kỳ 
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. 
ĐNCBQĐ rất đáng tự hào về những thành tích 
và kết quả đã đạt được. 

Tuy nhiên, là một bộ phận cán bộ của Đẳng 
và Nhà nước, ĐNCBQĐ không tránh khỏi 
những mặt yếu kém, những bất cập chung của 
đội ngũ cán bộ cả nước. Quán triệt Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ Đảng (khóa VIII), 
soi rọi và thẳng thắn nhìn vào thực trạng, Hội 
nghị tổng kết công tác cán bộ quân đội trong 10 
năm đổi mới đã đánh giá về những yếu kém của 
ĐNCBQĐ là : Một số cán bộ giảm sút ý chí, 
niềm tin vào CNXH và sự lãnh đạo của Đảng ; 
có hiện tượng cơ hội, thực dụng, thoái hóa biến 
chất về đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tổ 
chức sinh hoạt Đảng, cục bộ địa phương, phe 
cánh gia trưởng, độc đoán lấn át tập thể ; nhiều 
cán bộ chưa thật nghiêm túc tiếp thu phê bình và 
tự phê bình, tính chiến đấu kém, không muốn 
làm công tác đẳng - công tác chính trị. Một bộ 
phận cán bộ trình độ kiến thức còn thiếu hệ 
thống, cơ bản toàn diện, tư duy lý luận chưa phát 
triển kịp với chức năng của quân đội trong thời 
kỳ mới, năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý, năng 
lực giáo dục thuyết phục, đấu tranh phi vũ trang 
còn hạn chế, chưa năng động nhạy bén xử lý các 
tình huống phức tạp. Một số cán bộ sống buông 
thả, rượu chè nẩy sinh tính quân phiệt, thô bạo 
với chiến sĩ. Cán bộ tại chỗ phía Nam, dân tộc ít 
người, vùng cao, vùng sâu tỉ lệ và trình độ học 
vấn còn thấp. Cơ cấu còn mất cân đối, có tình 
trạng vừa thừa lại vừa thiếu. Nguồn bổ sung cho 
đội ngũ sĩ quan dự bị đang có nhiều khó khăn... 

Rõ ràng, ĐNCBQĐ còn có nhiều mặt chưa 
ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng 
quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ đầy mạnh 
CNH - HH đất nước. 

Cụ thể hóa chiến lược cán bộ của Đảng thời 
kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước vào quân 
đội mục tiêu chung của việc xây dựng 
ĐNCBQĐ là : Xây dựng ĐNCBQP có bản 
lĩnh chính trị vững vàng ; có phẩm chất đạo 
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đức và năng lực toàn diện, đáp ứng yêu câu 
xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại ; 
luôn có đủ số lượng và cơ cấu đông bộ, hợp 
lý ; đảm bảo được sự chuyển tiếp liên tục, 
vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. 

Trước hết ĐNCBQĐ phải có bản lĩnh chính 
trị vững vàng kiên định, trung thành tuyệt đối 
với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, 
của nhân dân ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo 
vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. 
Đây vừa là bản chất và truyền thống của quân 
đội, vừa xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn 
cách mạng. Bản lĩnh chính trị và lòng trung 
thành của ĐNCBQĐ trong thời kỳ mới phải 
được thể hiện ở chỗ : nắm vững và biết vận dụng 
sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ 
trương của Đảng vào nhiệm vụ xây dựng quân 
đội, củng cố quốc phòng ; nhạy bén và sắc sảo 
trong tư duy chính trị, luôn nhận rõ âm mưu thủ 
đoạn của kẻ thù, đồng thời phát hiện và biết đấu 
tranh không khoan nhượng với những nhân tố 
diễn biến gây mất ổn định về chính trị, làm 
chệch hướng XHCN... Bất luận trong hoàn cảnh 
nào, cán bộ quân đội cũng phải là lực lượng 
chính trị trung kiên nhất, trụ vững nơi tiên tiêu 
của cuộc đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyên 
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ đường lối, quan 
điểm của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. 

Về năng lực trình độ của ĐNCBQĐ phải toàn 
diện, phát triển lên một tắm cao mới. Phải nắm 
vững và chắt lọc được những kinh nghiệm truyền 
thống chiến đấu của dân tộc, những tỉnh hoa của 
nghệ thuật quân sự Việt Nam và thế giới. Giỏi 
trong tổ chức chỉ huy quản lý bộ đội ở điều kiện 
mới ; trong tuyên truyền và vận động nhân dân. 
Tiếp cận được khoa học công nghệ hiện đại, ứng 
dụng được những thành tựu của khoa học - công 
nghệ vào phát triển công nghiệp quốc phòng, 
phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo quản 
vũ khí trang bị kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa 
quân đội. CBQĐÐ cũng phải hiểu biết và có khả 
năng quản lý kinh tế, quản lý xã hội, có trình độ 
ngoại ngữ và tin học cân thiết... Đến năm 2005 
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trở đi, nói chung sĩ quan phải có trình độ đại học, 
một phần sau đại học và được qua đào tạo, bồi 
dưỡng cấp lãnh đạo chỉ huy quản lý đúng 
Cương vị. 

Về tổng thể, ĐNCBQĐ cả thường trực và dự 
bị phải luôn có đủ số lượng theo yêu cầu của 
từng giai đoạn. Cơ cấu vẻ trình độ, ngành nghẻ, 
quân binh chủng ; cơ cấu về cấp bậc, chức vụ, độ 
tuổi... phải cân đối, đồng bộ, phù hợp với quá 
trình phát triển của quân đội, với nhịp độ CNH - 
HĐH đất nước ; phù hợp với xây dựng quân đội 
thời bình và sẵn sàng thích ứng nhanh với các 
tình huống có thể xảy ra. Từng bước trẻ hóa đội 
ngũ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững 
chắc giữa các thế hệ cán bộ. 

Thực hiện mục tiêu xây dựng ĐNCBQĐ nói 
trên, trước hết các cấp bộ đảng trong quân đội 
cần tích cực chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ và giải pháp của chiến lược 
cán bộ mà Hội nghị lần thứ ba của BCHTƯ 
(khóa VII) đã đẻ ra : Phải xuất phát từ yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để xác định tổ chức lực 
lượng quân đội hợp lý, từ đó dự kiến đúng nhu 
cầu và khả năng phát triển của từng loại cán bộ, 
từng ngành, từng binh chủng... hoạch định tổng 
thể về số lượng, cơ cấu và chất lượng cho từng 
giai đoạn. Chủ động xây dựng kế hoạch tạo 
nguồn, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ; xử lý “đầu 
vào” và “đầu ra” nhịp nhàng ăn khớp, không để 
có tình trạng thiếu hụt hoặc bị ùn tắc cục bộ làm 
ảnh hưởng đến việc bố trí, sử dụng và nâng cao 
chất lượng. Phải luôn xây dựng được quy hoạch 
đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ đầu ngành theo 
phân cấp quản lý. Phải nhận rõ đây là nhiệm vụ 
cực kỳ trọng yếu của các cấp ủy đảng. Nắm vững 
vấn đề mấu chốt của quy hoạch là nhận xét đánh 
giá đúng cán bộ. Đổi mới quy trình, phương 
pháp tiến hành xây dựng và thực hiện quy hoạch 
cán bộ chủ trì. Nghiên cứu xây dựng quy trình 
phát hiện, tuyển lựa và đào tạo bổi dưỡng nhân 
tài để quân đội luôn có những lớp cán bộ trẻ phát 
triển vững chắc. Thực hiện một cách khoa học và 
có nên nếp việc bố trí luân chuyển cán bộ giữa 
các khu vực, các khối công tác ; chủ lực với địa 
phương ; cơ quan, nhà trường với đơn vị để đào 


luyện cán bộ. Chú trọng tạo nguồn từ những cán 
bộ được rèn luyện thử thách trong chiến đấu và 
trong thực tiễn, làm các nhiệm vụ trọng điểm, 
trong điều kiện khó khăn phức tạp, làm việc có 
hiệu quả, có thành tích, sáng kiến trong công 
tác ; từ những học viên tốt nghiệp xuất sắc, các 
nhà khoa học, chuyên gia giỏi thuộc các lĩnh 
vực. Khi bổ nhiệm cán bộ phải kết hợp cả độ tuổi 
theo cấp bậc và chức vụ, thời gian giữ một chức 
vụ cán bộ chủ trì không để quá hai nhiệm kỳ, có 
thể bố trí tuần tự hoặc không nhất thiết phải tuần 
tự đối với những cán bộ có tài năng. Thực hiện 
chế độ miễn nhiệm đối với những cán bộ sau 
một thời gian bổ nhiệm mà không phát 
huy được. 

Trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, vấn để hàng 
đầu là phải xuất phát từ yêu cầu, tiêu chuẩn từng 
loại cán bộ để xây dựng nội dung chương trình 
đào tạo hợp lý. Kết hợp đào tạo theo chức vụ với 
trình độ học vấn tương ứng ; đặc biệt chú trọng 
những vấn đề rút ra từ tổng kết thực tiễn và 
những kiến thức mới để bổ sung hoàn thiện nội 
dung chương trình đào tạo ; tránh sự trùng lắp 
kiến thức giữa các bậc học. Kết hợp giữa tuyển 
chọn nâng cao chất lượng “đầu vào” với việc đào 
tạo cán bộ theo địa chỉ sử dụng. Kết hợp đào tạo 
chính quy với các hình thức đào tạo lại, bổ sung 
kiến thức cho từng loại cán bộ. Các trường quân 
đội tập trung đào tạo các chuyên ngành đặc thù 
quân sự, đồng thời huy động năng lực các trường 
dân sự đào tạo đáp ứng nhu câu cán bộ cho quân 
đội. Dành ngân sách thích đáng để cử những cán 
bộ giỏi đi nghiên cứu, học tập các ngành khoa 
học công nghệ mũi nhọn ở các nước phát triển. 
Kết hợp đào tạo tại trường, lớp với rèn luyện 
trong thực tiễn. Cán bộ cấp trên phải thường 
xuyên bồi dưỡng, giao việc, hướng dẫn kiểm tra 
cán bộ cấp dưới trực tiếp. Hiệu quả của việc bồi 
dưỡng người kế nhiệm phải được coi là một 
trong những nội dung đánh giá nhận xét việc 
hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Thực hiện chế 
độ khuyến khích và bắt buộc đối với việc tự học, 
tự nghiên cứu của mỗi cán bộ. Củng cố và từng 


(Xem tiếp trang 23) 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC THÊ CHẾ HÓA, ` 
ĐỐI MỚI QUY TRÌNH LẬP PHÁP 


ÂY dựng pháp luật là một hoạt động 
xào cứu tổng hợp, liên quan đến sự 

phối hợp của nhiều cơ quan : Quốc hội, 
Chính phủ, các bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân, sự đóng góp ý kiến của các đoàn thể, 
của từng công dân. Đó là quá trình nhận thức các 
quy luật xã hội, xác định phạm vi các quan hệ xã 
hội cần điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh các 
quan hệ đó. Thông qua các hoạt động xây dựng 
pháp luật, Nhà nước ta thể chế hóa đường lối của 
Đảng và nguyện vọng của nhân dân thành các 
chuẩn mực hành vi chung, được ghi nhận trong 
các văn bản quy phạm pháp luật, có tác dụng 
hướng dẫn con người hành động, ứng xử với các 
quan hệ xã hội theo định hướng của pháp luật. 

Xây dựng và ban hành pháp luật lại phải làm 
theo một trình tự hợp lý, khoa học, liên quan đến 
một loạt vấn đẻ về tổ chức hoạt động của Quốc 
hội, Chính phủ và các bộ, các cơ quan biên soạn. 

Đó là những vấn đề về sáng kiến lập pháp, lập 
chương trình làm luật, về chuẩn bị và biên soạn 
các dự án luật, việc trình dự án luật, việc thẩm tra 
dự án luật của các cơ quan có thẩm quyên, vẻ 
hoạt động thông qua dự án luật của Quốc hội, về 
công bố luật của Chủ tịch nước và ban hành các 
văn bản dưới luật nhằm tổ chức tốt việc thi 
hành luật. 

Xây dựng pháp luật còn phải tuân theo 
nghiêm ngặt các quy định của Hiến pháp và luật 
về thẩm quyền lập pháp, lập quy, về lựa chọn các 
hình thức văn bản, bảo đảm sự thống nhất cao của 
hệ thống pháp luật và khả năng thực thi tốt 
pháp luật. 

Đổi mới quy trình lập pháp tuy liên hệ đến 
nhiều vấn đề hệ trọng, nhưng tựu trung lại đó là 
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nhiệm vụ nâng cao chất lượng của pháp luật phát 
huy quyển làm chủ của nhân dân ngày một cao 
hơn, huy động và khai thác triệt để năng lực và trí 
tuệ của dân, của các nhà chuyên môn, các giới, 
các tầng lớp làm cho pháp luật ngày càng phản 
ánh đầy đủ lợi ích của nhân dân. 

1. Văn bản quy phạm pháp luật. Hệ cấp 
thẩm quyền. 

Khác với nhiều loại văn bản của các cơ quan 
nhà nước, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp 
luật là có hiệu lực lâu dài về mặt thời gian, có 
hiệu lực rộng rãi với số đông nhân dân và các tổ 
chức, thể hiện dưới nhiều hình thức : luật, hiến 
pháp, các bộ luật và đạo luật, pháp lệnh, nghị 
quyết, lệnh, nghị định, quyết định, chỉ thị, 
thông tư. 

Luật về văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 
hội mới ban hành đã nêu rõ những đặc điểm của 
văn bản quy phạm pháp luật. 

Văn bản quy phạm pháp luật ban hành nhằm 
đặt ra mói hoặc thay đối, chấm dứt các quy tắc 
hành vi, các quy tắc này hướng dẫn hành động 
của con người, những điều cho phép và ngăn cấm, 
được làm hay không được làm, bắt buộc hay 
không bắt buộc. 

Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính 
phủ, các bộ, tổng cục và chính quyên địa phương 
là những văn bản tổ chức thực hiện luật và pháp 
lệnh. Nhưng trong điều kiện hiện nay và truyền 
thống lập pháp, lập quy hơn 50 năm của Nhà 
nước, văn bản lập quy của Chính phủ có thể đưa 
ra những quy phạm mới mà chưa có luật và Pháp 
lệnh nào quy định. 


* Luật sư 
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. Giữa văn bản lập pháp và văn bản lập quy có 
sự khác nhau rất cần phải phân biệt rõ. Vì vậy, 
cần có một cơ chế phán biệt văn bản lập pháp và 
văn bản lập quy làm cơ sở pháp lý cho việc xây 
dựng pháp luật, làm cho mối quan hệ phân công 
và phối hợp quyên lập pháp, quyền hành pháp, 
quyền tư pháp rõ hơn, sáng hơn, cụ thể hơn. Đó 
cũng là một việc cân thiết để thực hiện các nghị 
quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ 8 khóa VỊI, Đại hội VIII của 
Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ 3 vừa qua vẻ xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Cơ chế phân biệt văn bản lập pháp, văn bản 
lập quy có thể gồm 3 điểm : 

- Những vấn đề gì nhất thiết phải ban hành 
bằng luật. 

- Những vấn đẻ gì có thể được ban hành bằng 
hình thức pháp lệnh. 

- Văn bản lập quy và hệ cấp thẩm quyền lập 
quy của hệ thống hành chính nên giới hạn 
đến đâu. 

Về những vấn đề nhất thiết phải ban hành 
dưới hình thức văn bản luật, đó là những vấn đề 
sau đây : 

1 - Ban hành các thứ thuế và sửa đổi thuế. 

2 - Các quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân. 

3 - Tội phạm và hình phạt, tố tụng hình sự và 
các thủ tục tố tụng khác tại tòa án. 

4 - Quy định về Quốc hội. 

5 - Quy định về húan chương, huy chương và 
danh hiệu nhà nước. 

6 - Quy định đặc xá, đại xá. 

7 - Chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng 
nhân dân các cấp. 

8 - Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Quốc 
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, tòa án nhân dân, 
viện kiểm sát nhân dân, hội đồng nhân dân và lủy 
ban nhân dân các cấp. 

9 - Ngân sách nhà nước hằng năm và các quy 
định vẻ quản lý ngân sách và công tác kiểm toán. 

10 - Quy định về quản lý đất đai. 

11 - Chế độ công chức, công vụ. 

12 - Những nguyên tắc tổ chức, hoạt động và 
quản lý các lĩnh vực quan trọng. 


Có thể có một số vấn đẻ khác trong quá trình 
xây dựng chương trình làm luật, Chính phủ thấy 
cân thiết trình Quốc hội. 

Những lĩnh vực có thể ban hành văn bản dưới 
hình thức pháp lệnh. Đó là những vấn đề được 
Quốc hội quyết định giao cho Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội trong chương trình làm luật hằng năm, 
việc giải thích Hiến pháp và giải thích luật. 

Giải thích Hiến pháp và giải thích luật chỉ 
được thực hiện trong hai trường hợp : Khi có yêu 
cầu của cơ quan nhà nước, đoàn thể, công dân và 
có những vướng mắc hoặc có những cách hiểu 
khác nhau trong quá trình thực ni và áp dụng 
Hiến pháp và luật. 

Giải thích Hiến pháp và luật không được đưa 
ra những quy định mới. 

Về văn bản lập quy và hệ cấp thẩm quyên lập 
quy của hệ thống hành chính. Nếu làm rõ được 
giới hạn văn bản lập quy của Chính phủ và hệ cấp 
thẩm quyền lập quy của hệ thống hành chính sẽ 
làm cho mối quan hệ lập pháp lập quy, lập pháp 
hành pháp tư pháp chặt chẽ hơn, rành mạch hơn, 
hiệu quả hơn. Trước hết phải dựa vào nguyên tắc 
cơ bản, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyên 
lập pháp. Vì vậy, quyền lập quy của Chính phủ 
nên giới hạn trong những trường hợp cụ thể, nhất 
định. Có hai trường hợp : 

- Văn bản lập quy của Chính phủ quy định chi 
tiết những điểm đã có ghi trong luật, pháp lệnh. 

- Văn bản lập quy của Chính phủ có thể ban 
hành những quy định mới trong một lĩnh vực nào 
đó đang có nhu câu đòi hỏi cấp bách phải được 
điều chỉnh bằng pháp luật nhưng chưa có luật, 
pháp lệnh nào quy định. Gặp những trường hợp 
này, Chính phủ có thể ra nghị định quy định cho 
các ngành, các cấp thực hiện một thời gian sau đó 
tổng kết lại, báo cáo với Quốc hội chuyển nghị 
định đó thành một đạo luật. Việc ban hành những 
quy định loại này là cần thiết để kịp thời điều 
chỉnh các quan hệ xã hội mới nảy sinh trong cuộc 
sống. Tuy nhiên, việc ban hành những văn bản 
lập quy loại này cần được bảo đảm bằng thủ tục 
xem xét trước và nguyên tắc thuận ý của 
Quốc hội. 

Như vậy quyên lập quy của Chính phú bao 
gồm hai loại hoạt động, cần được phân biệt để 
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tránh tình trạng vi phạm thẩm quyển. Hoạt động 
lập quy gồm những quy định chỉ tiết hóa, cụ thể 
hóa quy định của luật là thẩm quyên hiến định 
của Chính phủ. Hoạt động lập quy mới (chưa có 
quy định của luật, pháp lệnh) thì Chính phủ với tư 
cách là cơ quan hành chính cao nhất có quyền ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, 
nhưng cần phải bảo đảm những thủ tục, trình tự 
nhất định. 

Chính phủ còn có thẩm quyền ban hành những 
chủ trương, chính sách cụ thể mang tính bắt buộc 
đối với toàn xã hội, nhưng không hoàn toàn mang 
tính chất quy phạm như những văn bản về cuộc 
vận động sinh đẻ có kế hoạch, về phong trào tiết 
kiệm, phong trào thi đua... 

Quyên lập quy của các bộ nên giới hạn ở mức 
độ nhất định, không nên để quá rộng như 
hiện nay. 

Nói chung, văn bản quy phạm của bộ chỉ có 
hiệu lực trong nội bộ của ngành : cơ quan chuyên 
môn cùng hệ thống ở các cấp địa phương. Bộ 
không đặt ra những quy định bắt buộc ngành khác 
thực hiện. Nếu cần ban hành những văn bản có 
hiệu lực ngoài ngành cần xin ý kiến và phải được 
sự chấp nhận của Chính phủ. Cũng vì giới hạn 
quyền lập quy của bộ nên kiến nghị cần xử dụng 
hình thức Thông tư liên bộ một cách phổ biến hơn 
để giải quyết những vấn đề liên ngành. 

Quyên lập quy của cấp chính quyên địa 
phương, nói chung chỉ nên giới hạn trong hai 
trường hợp sau : : 

Một là, chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có quyên ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đô thị 
về trật tự, vệ sinh, giao thông đô thị, bảo vệ môi 
trường và quản lý các hoạt động văn hóa thông 
thường. 

Hai là, chính quyên cấp xã có quyền ban hành 
bản quy tắc (hoặc bản hương ước) nông thôn. Bản 
hương ước phải được ban hành trên cơ sở đã đưa 
ra trước toàn thể nhân dân xã thảo luận và nhất 
trí, do hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

Trong mối quan hệ lập pháp, lập quy giữa cơ 
quan Quốc hội với hệ thống hành chính, cũng cần 
đẻ cập đến vấn để lập quy của cơ quan xét xử và 
cơ quan kiểm sát. 


l6 


Về thấm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao. Nếu xét 
về cơ sở pháp lý, luật về văn bản quy phạm pháp 
luật đã giao cho Tòa án nhân dân tối cao 
quyền này. i 

Xét về thực tiễn lập pháp, lập quy hiện nay Tòa 
án nhân dân tối cao đanờ sử dụng hình thức nghị 
quyết, thông tư để hướng dẫn đường lối xét xử 
cho tòa án nhân dân các cấp. Do vậy, theo chúng 
tôi việc ban hành văn bản của Tòa án nhân dân tối 
cao nên hướng vào những văn bản tổng kết kinh 
nghiệm xét xử, như là bản Án /¿ theo kinh nghiệm 
của nhiều nước trên thế giới. Qua đó, Tòa án nhân 
dân tối cao có thể nêu lên những vụ án điển hình, 
mẫu mực, có thể áp dụng ; nếu tòa án các cấp gặp 
các trường hợp tương tự thì bắt buộc phải quy 
chiếu Án lệ. 

Án l¿ có hiệu lực đối với tòa án các cấp, nên 
có thể coi án lệ cũng là một văn bản quy phạm. 

Việc lựa chọn các vụ án mẫu mực, điển hình 
để xây dựng án lệ có tính bắt buộc đối với các 
tòa án. 

Dùng hình thức đó là phù hợp với tính chất cơ 
quan xét xử cao nhất và tránh được một cách hiểu 
đồng nhất “Tòa án nhân dân tối cao cũng ra 
Thông tư như các bộ, cũng chỉ như một bộ thuộc 
hệ thống cơ quan hành chính”. 

Vẻ thẩm quyển ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
cũng như Tòa án nhân dân tối cao, Luật về văn 
bản quy phạm đã giao quyên cho Viện. 

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao được quy định trong 
Hiến pháp 1992, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
có thẩm quyên lập quy giống như thẩm quyền lập 
quy của một bộ : có thẩm quyền ban hành quyết 
định, thông tư, chỉ thị để điều chỉnh những quan 
hệ xã hội nảy sinh trong phạm vị nội bộ ngành và 
giải quyết công việc liên ngành bằng Thông tư 
liên bộ với các bộ trong Chính phủ. 

2 - Quy trình lập pháp. 

Chương trình làm luật là một hoạt động lớn 
của Chính phủ, Quốc hội. Một chương trình làm 
luật 5 năm cần thiết phải dựa chủ yếu vào chương 
trình kinh tế - xã hội dài hạn mà Đảng đã quyết 
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_ định trong các kỳ đại hội. Mặt khác phải tính toán 
các nhu cầu của xã hội về sự điều. chỉnh bằng 
pháp luật. Nhu cầu nào cấp bách, đòi hỏi phải làm 
trước. Phải xem xét đến hệ thống pháp luật hiện 
có, đến khả năng của các cơ quan biên soạn, và 
quỹ thời gian của các cơ quan lãnh đạo Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ. 

Một chương trình đã được thông qua, phải làm 


vội vàng cho đạt thời gian của chương trình, cho ' 


sự hoàn thành chương trình sẽ có thể làm cho các 
đạo luật thiếu chất lượng, ít hiệu quả trong VIỆC 
thi hành hoặc không thể thi hành được. 

Khi chương trình làm luật đã được thông qua, 
cần fố chức các ban dự tháo luật, pháp lệnh với 
những mô hình đổi mới nhằm nâng cao chất 
lượng pháp luật. 

Trừ Hiến pháp có phương pháp soạn thảo “ 
biệt, các bộ luật, đạo luật, pháp lệnh nên dần dân 
tiến tới sử dụng phương pháp chuyên gia là 
phương pháp chủ yếu trong quá trình soạn thảo. 

Để thực hiện tốt phương pháp này, mỗi dự luật 
sẽ thành lập một ban dự thảo gồm những chuyên 
_ gia đầu ngành, am hiểu sâu về lĩnh vực đó trực 
tiếp nghiên cứu và soạn thảo, đưa ra dự án. 

Cùng với phương pháp chuyên gia, nên 
nghiên cứu từng bước việc huy động các hội nghẻ 
nghiệp (Hội Luật gia, Hội Y học, Hội Kinh tế, 
Hội Dân tộc học, Hội Nhà báo...) đứng ra chủ trì 


soạn thảo các dự luật thuộc các lĩnh vực 


chuyên môn. 
Đây mới chỉ là một mô hình, chúng ta còn có 
-_ thể tìm kiếm những mô hình khác, miễn là những 
người soạn thảo phải là chuyên gia lành nghề, và 
là người có vai trò khách quan trong việc đưa ra 
._ những quy định quản lý lĩnh vực chuyên môn đó. 
Các bộ, tổng cục sẽ có một vai trò mới hơn, 
lớn hơn đối với những dự luật thuộc lĩnh vực của 


mình, vì họ sẽ không trực tiếp soạn thảo nhưng có. 


- quyền thẩm định, đánh giá chất lượng của dự thảo 
trước khi đưa lên trình Chính phủ xem xét. 

.Từ trước đến nay, việc soạn thảo luật, pháp 
lệnh đều do các bộ, tổng cục đảm nhận. Việc lấy 
ý kiến các ngành, các cấp, và các đối tượng cân 
thiết đều do bộ, tổng cục tiến hành. Một vài đạo 
luật lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều ngành 


có lập ra ban dự thảo nhưng thành phân là đại 
diện các bộ, tổng cục và một số đoàn thể nên thực 
chất cũng do bộ, "tổng CỤC chủ quản tổ chức 
biên soạn. 

-_$o với mô hình chuyên gia và mô hình huy 
động các đoàn thể, các hội quần chúng đứng ra 
trực tiếp đảm nhận việc soạn thảo với mô hình 
hiện nay : mô hình bộ chủ quản, mặc dù chưa có 
thực tiến để chứng minh, ta cũng có thể thấy tính 
khách quan của việc soạn thảo sẽ được bảo đảm, 
hạn chế được những quy định có tính cục bộ, bản 
vị nghiêng về lợi ích bộ phận, ít chú ý đến lợi ích 
toàn cục và lợi ích nhân dân. Việc này cũng góp 
phân rất lớn vào cải cách thể chế, nhất là cải cách. 
thủ tục hành chính _ 

Với mô hình mới, vai trò của các bộ, tổng cục 
lại ở tâm cao hơn, thẩm định các dự thảo, xem 
xét khả năng thực thi, điều chỉnh những nội dung 
cần thiết, chuẩn bị kế hoạch thực hiện kể cả việc 
xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện Luật. : 

Cùng với việc nâng cao vai trò mới của bộ, 
tổng cục trong việc soạn thảo pháp luật, cần 
khẳng định vai trò thẩm định pháp lý của Bộ Tư 
pháp đối với các dự luật, pháp lệnh. 

Sự thẩm định về mặt pháp lý phải bảo đảm sự 
thống nhất của hệ thống pháp luật nước ta, sự so 
sánh và hội nhập với pháp luật các nước, tính hợp 
pháp, hợp hiến của các dự thảo và những vấn đề 
pháp lý quan trọng của mỗi dự thảo. 

Nếu các bộ, tổng cục là người thấm định vẻ 
nội dung thì Bộ Tư pháp là người thấm định về 
pháp lý, chịu trách nhiệm kết luận dự thảo đã có 
khả năng trình ra Chính phủ thảo luận và xem xét 
hay chưa. - 

_ Năng lực thể chế của Chính phủ đóng một vai 
trò quyết định vẻ tầm vóc chất lượng của các dự 
thảo. Thời gian của Chính phủ cần dành nhiều 
hơn nữa, dài hơn nữa cho các cuộc họp thảo luận 
dự thảo. Nội dung thảo luận cần bảo đầm cho các 
quy định thể hiện được tư tưởng đổi mới của 
Đảng. Thảo luận thể chế, chỉ đạo việc xây dựng 
thể chế, chỉnh lý thể chế một cách kỹ lưỡng trước 
khi đưa sang Quốc hội phải được xem là nhiệm 
vụ quan trọng, không kém gì việc chỉ đạo các vấn 
đẻ kế hoạch, tài chính, tiền tệ v.v... 
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Sự thẩm định các dự luật của các úy ban, hội 
đồng của Quốc hội lại ở một tầm vóc khác so với 
sự thẩm định của bộ, tổng cục chủ quản và Bộ Tư 
pháp. _ 

Khi Chính phủ đã trình sang Quốc hội một dự 
luật thì sự thẩm định của các cơ quan Quốc hội 
bao gồm hai giai đoạn : kiểm tra trước và kiểm 
tra sau : 

Kiểm tra trước nhằm chủ yếu vào việc đánh 
giá dự luật có phù hợp với đường lối chính sách 
của Đảng, phù hợp với nguyện vọng nhân dân, lợi 
ích của nhân dân có được đặt lên trên lợi ích của 
các ngành, các bộ phận hay lợi ích của dân, lợi 
ích toàn cục lại mờ nhạt hơn so với lợi ích bộ 
phận. Hoạt động kiểm tra trước của các cơ quan, 
của Quốc hội cũng cần đặt ra một câu hỏi đối với 
Chính phủ : Nếu dự luật được thông qua thì việc 
thực hiện dự luật có khả năng như thế nào, việc 
thực hiện đó tốn bao nhiêu ngân sách, và bao 
nhiêu công sức của dân. Các cơ quan của Quốc 
hội cũng cần quan tâm đến tính hợp hiến với dự 
luật, mặc dù quá trình chuẩn bị các cơ quan 
Chính phủ đã làm, nhưng trách nhiệm chính về 
bảo đảm tính hợp hiến của một dự luật thuộc về 
Quốc hội. 

Kiểm tra sau là việc đánh giá chất lượng của 
các quy định trong các đạo luật, pháp luật mới 
ban hành. Một đạo luật, dù được chuẩn bị kỹ, 
được biên tập chu đáo, được tiến hành theo một 
tiến trình hợp lý, nhưng khi ban hành vẫn có khả 
năng bị nhân dân không đồng tình hoặc có những 
điều khoản không thể thi hành được. 

Sửa đổi, bổ sung, tu chỉnh pháp luật là những 
công việc cần thiết phải bắt đầu ngay khi mới ban 
hành một đạo luật, được xem như là một công 
việc tất yếu, từ nhu cầu của cuộc sống. 

Công việc kiểm tra sau nhằm vào các mục tiêu 
đó, thực chất là nhằm vào hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, một bộ phận quan trọng của việc hoàn 
thiện nhà nước ta. 

Công việc kiểm tra sau của Quốc hội được 
tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan của Chính phủ. 

3. Lấy ý kiến nhân dân 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 
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khóa VII đã quyết định việc xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trên cơ sở của việc phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Hiến pháp nước ta ghi nhận nguyên tắc “trưng 
cầu dân ý” trong việc quản lý các lĩnh vực của đời 
sống đất nước. _ 

Năm 1989, Hội đồng Nhà nước đã ra một quy 
chế về lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình 
soạn thảo các đạo luật. 

Lấy ý kiến nhân dân, trưng cầu dân ý là một 
bộ phận của cơ chế dân chủ trực tiếp, thể hiện 
được bản chất của Nhà nước ta, qua đó còn nâng 
thêm chất lượng pháp luật, trình độ làm luật, của 
các cơ quan soạn thảo, góp phân rất hiệu quả 
trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho nhân 
dân, nâng thêm trình độ hiểu biết pháp luật, tạo 
điều kiện thi hành tốt pháp luật. 

Lấy ví dụ về việc lấy ý kiến nhân dân đối với 
dự thảo Bộ luật dân sự. Việc lấy ý kiến được tổ 
chức khá quy mô, được làm đến tận cơ sở, là đợt 
lấy ý kiến dài nhất, tổ chức nghiên cứu tiếp thu 
một cách nghiêm túc, cần thận, ý kiến của nhân 
dân rất nhiều, nhưng qua đó đã bổ sung thêm 
được 10 điều nói về quyền nhân thân, thêm 12 
điều về vấn để pháp luật, thêm 46 điều về vấn để 
sở hữu, 20 điều về nghĩa vụ và hợp đồng dân sự 
vào bản dự thảo lần cuối cùng trước khi trình ra 
Quốc hội. 

Có thể nói việc lấy ý kiến nhân dân là không 
thể thiếu được của quá trình lập pháp. Thông qua 
việc lấy ý kiến Bộ luật dân sự và các luật khác 
trong thời gian gần đây, cần xây dựng một cơ chế 
mới vẻ việc huy động trí tuệ của nhân dân vào 
việc làm luật. 

Cơ chế đó bao gồm cả việc hỏi ý kiến đối với 
những dự luật, pháp lệnh cần thiết, cả việc trưng 
cầu dân ý đối với các luật rất quan trọng và đối 
với những vấn để hệ trọng của đất nước. 

Đã đến lúc nên nghiên cứu việc thiết lập Ủy 
ban dân nguyện của Quốc hội để thu thập những 
sáng kiến lập pháp, những dự thảo luật và cả việc 
đánh giá của nhân dân đối với các đạo luật đã ban 
hành. 


Phấn đấu aaye hiện Mghị quyết đại hội VIII sa Đảng 


THỰC HIỆN VỆ SINH MỖI TRƯỜNG ĐỀ NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG SỐNG VÀ PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG 


A vấn đề xã hội cơ bản mà bất cứ một quốc 
gia nào cũng phải quan tâm là : Phát triền - 
Dân số - Môi trường. Ba vấn đề này liên 
quan, tác động lần nhau ; nhưng chưa có một nước 
nào có thể tự hào là đã hài hòa được cả ba mặt đề 
phát triển trong hạnh phúc và trường tôn. 
Phân lớn các nước phát triển đều vi phạm việc 
bảo vệ môi trường của nước họ, góp phần chủ yếu 


vào phá hủy tầng ôzôn, tạo ra mưa axít và khai thác 


tài nguyên môi trường của các nước kém phát triên 
đến mức cạn kiệt. Tốc độ phát. triển dân số ở nhiều 
nước phát triển có chiều hướng giảm nên lực lượng 
lao động trẻ ngày một giảm sút, nếu không điều 
chỉnh sẽ là một tai họa lớn cho tương lai ; môi 
trường xã hội tại các nước đó có mặt cũng không 
lấy gì để tự hào. Tai họa phải gánh chịu nặng nề 
nhất thuộc về các nước ; đang phát triển, đặc biệt là 
các nước kém phát triển, vì cả ba mặt đều ở tình 
trạng nan giải. Phát triển kém không thoát được 
cảnh đói nghèo, lạc hậu ; dân SỐ tăng quá cao mà 
không điều chỉnh nồi ; môi trường bị phá hủy do 
nhu cầu cấp bách đề tồn tại nên sa vào thế bất khả 
kháng. Nếu lại gặp cảnh nội chiến do nhiều nguyên 
nhân : tôn giáo, chúng tộc, tranh chấp quyền lực 
giữa các phe phái thì không kể sao cho hết nỗi 
thương đau của thân phận con người trong các 
nước đó. 

Nhân loại từ lâu đã biết đến tại họa này của con 
người và những người thiện chí, hiểu biết đã đấu 
tranh và đề ra được 13 công ước quốc tế về bảo vệ 
môi trường. Nhưng sự hưởng ứng cũng không đồng 
đều ; và sau 5 năm kế từ Hội nghị thượng đỉnh 
Ri-ô Đờ Gia-nê-rô (Rio De Janero) tháng 2 năm 
1992, thì môi trường toàn cầu vẫn tiếp tục bị hủy 
Hoại. Tuy vậy, xu thế tất yếu đồi hỏi phải bảo vệ 
môi trường ngày càng phát triên, các cuộc đấu 


PHAM SONG" 


tranh quy mô lớn về bảo vệ môi trường cũng đã 
hình thành. Ở nhiều nước phát, triển, nhân dân đã 
thành lập chính đảng và lấy khẩu hiệu bảo vệ môi 
trường làm cương lĩnh hoạt động với cấi tên là 
Đảng xanh, có vị trí trong quốc hội. Tương lai chắc 
chắn con người Sẽ hiển được rằng chỉ có sự hài hòa 
giữa phát triển, dân số và môi trường mới đem lại 
chất lượng sống cao và sự phát triền bền vững. 

Như vậy, môi trường là một vấn đề mà thế giới 
và Việt Nam đang quan tâm trước sự suy thoái của 
nó. Vậy môi trường là gì ? Nên đối xử như thế nào 
với môi trường ? 

Môi trường là các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật 
chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao 
quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản 
xuất, sự tôn tại, phát triển của con người và của 
thiên nhiên. Có thể diễn đạt tầm quan trọng của 
môi trường như : Cá thì phải sống trong nước ; 
nước là môi trường sinh thái của cá. Chim thì bay 
trên trời, đậu trên cây, trên các đảo chim, vườn 
chim ; vậy trời xanh, bãi đậu, thức ăn của chim là 
môi trường. quyết định sự sống còn của chim. Con 
người thì cần nước, cần thức š ăn, cần không khí để 
sống, nhà ở, cơ quan để sản xuất nuôi sống con 
người... Nói tóm lại, con người cũng là một sinh 
vật mà sự sống phụ thuộc vào môi trường chung 
quanh. 

Nếu đánh giá cho công bằng thì đất nước Việt 
Nam là một đất nước nhiều cảnh đẹp, môi trường 
thiên nhiên thuận lợi. Nhiều người nước ngoài đến 
thăm nước ta đều ca ngợi non sông gảm ` vốc của 
Việt Nam. Nhân dân Ä có lòng yêu nước nồng nàn, 
nhưng do nhiều yếu tố dẫn đến nhiều người dân 


* GS, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
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chưa cảm nhận hết được vẻ đẹp cảnh quan của đất ` 


nước và chưa có ý thức đầy đủ đến việc bảo vệ môi 
trường. Vì vậy, đang cố nhiêu hành động làm ảnh 
hưởng đến môi trường, phá vỡ cảnh quan thiên 


nhiên kỳ thú của đất nước. Có thể kế ra đây 4 điểm | 


đáng lưu ý : 

1. Tài nguyên nước quốc gia chưa được 
quản lý tốt và đang bị ô Ê nhiễm nặng nê do tập 
quán vệ sinh làm câu tiêu trên sông, rạch, đi tiêu 
bừa bãi và nuôi cá băng phân người, chăn vịt trên 
kênh rạch, vứt bỏ đủ các loại rác trên kênh rạch ; 
chất thải của bệnh viện, trạm y tế, của các cơ sở sản 
xuất công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp chưa 
được xử lý cũng được thải ra sông rạch. Các hóa 


chất dùng trong nông nghiệp gây hại cho môi - 


trường nước không ít. Đó là điều làm cho phần lớn 
kênh rạch, hô, ao, đông ruộng và nhiều con sông 
lớn, nhỏ bị ô ô nhiễm nặng nÈ. Tài nguyên nước - tài 
nguyên sống còn của quốc gia mà thế giới coi là 
dòng máu sinh học chưa được quản lý chặt chẽ, sử 
dụng hợp lý và bồi phụ đúng mực. Chúng ta cũng 
chưa đưa ra được các giải pháp có hiệu quả đề ngắn 
chặn mặt tác hại của nước như : hạn hán, lũ lụt... 
hằng năm đã gây ra nhiều thiệt hại to lớn về người 
và của. Một thực tế ở nước ta hiện nay là nước mặt 
sinh trong nội địa chỉ có 36%, còn 64% là chảy từ 
ngoài vào, nên quản lý nước trên bình diện liên 
quốc gia đang được đặt ra cấp bách và phải tìm cho 
được giải pháp công băng, hợp lý. 

2. Chúng ta đang có nhữ ứng: hành động 
làm lãng phí, cạn kiệt tài nguyên đất nước. 
Thí dụ : việc khai thác tùy tiện, bừa bãi các vườn 
chim ở Đồng Tháp Mười, Cà Mau và rừng tràm Ụ 
Minh Thượng ở Kiên Giang. Đặc biệt là loại sếu cô 
đồ ở Đông Thấp Mười là một loại chim quý hiếm 


ít nơi có, nhưng chưa được bảo vệ chu đáo. ƠMinh . 


Hãi có ít nhất 22 bãi chim, với những bãi chim nồi 
tiếng như Đầm Dơi, U Minh, Cái Nước. Nhưng 
hiện nay chim ít về sinh sản do chúng ta khai thác 
lấy chim non, lấy trứng lúc chim ấp, làm chim bỏ 
hắn nơi sinh sống. Việc khai thác bừa bãi, thu hẹp 
vùng đệm nơi chim ăn và tệ nạn săn bắt không 
được ngăn chặn đã làm cho đàn chim giảm đi Hồng 
thấy. 
| Rừng Tràm U Minh Thượng có diện tích 
178 000 ha. Do bị chất độc hóa học tàn phá nên sau 
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ngày giải phóng chỉ còn lại 35 000 ha. Do giữ gìn 
không tốt nên đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Trong 
vòng 10 năm (từ 1982 - 1992) đã tiêu hủy 13 958 
ha rừng tràm tự nhiên và 4 017 ha rừng tràm do 
nuôi trồng. Mắt rừng nên việc điều hòa khí hậu tiêu 
vùng bị ảnh hưởng, Í ít khả năng đề làm giảm. nguồn 
nước đó sấm, có lợi cho sinh hoạt và sản xuất ; làm 

mất hắn các động vật quý hiếm như nai, gấu, còn 
các loài chim, cá giảm đáng kế về số lượng. Mật 
ong tự nhiên trở nên khan hiếm vì lượng bông tràm 
ít dần. Kết cục là làm mất đi tính đa dạng sinh học 
mà thế giới bảo vệ môi trường đang tích cực 
khuyến cáo. Việc phá rừng đước đề nuôi tôm có lợi 
trước mắt thì đã rõ, nhưng lâu dài thì cái hại lại 
nhiều hơn, vì mất đi môi trường, sinh thái để chống 
nước mặn lấn Sầu, đồng thời mất đi hàng. rào chắn 
sóng và gió, mất nguồn thủy sản quý giá. Do đó, 
phải làm thế nào đê vừa nuôi tôm, nhưng vừa bảo 


vệ được rừng đước. 


3. Sự cỗ môi trưởng ngày cảng nhiêu, nhất 

là lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhịp độ lũ 
lụt tăng, nước lũ đến nhanh hơn, ngập Cao hơn, rút 
chậm hơn trong những nắm gần đây. Đồng bằng 
sông Cửu Long nhận nước từ sông Mêcông với lưu 
lượng bình quân rất lớn 14 100m3/s. Vì vậy, SỰ cố 
có thê do rừng đầu nguồn bị hủy hoại, nên giảm 
khả năng giữ nước ; cũng có thê do khí hậu khu vực 
thay đôi... làm gia tăng lũ lụt. 
#4 Môi trường sống, lao động của nhân 

dân ta bị ô nhiễm nặng nề. Việc quản lý phân 
người ở đô thị còn rất yếu. Tại Hã Nội vẫn còn 1 
đến 2 triệu hố xí thùng. Tập quán sử dụng phân 
tươi nuôi cá, bón hoa mâu vẫn tôn tại. Vấn đề quần 
lý chất thải còn thả nôi. Tổng chất thải hằng ngày 
trong cả nước khoảng 19 315 tấn. Trong đó chất 
thải công nghiệp 10 162 tấn, chất thải bệnh viện 
212 tấn, chất thải sinh hoạt 8 665 tấn. Vậy mà 
phần lớn các tỉnh, thành phố chưa có quy hoạch bãi 


chôn chất thải. Đặc biệt trên toàn quốc chưa có tỉnh 


nào có bãi chôn lấp chất thải được xây dựng đúng 
quy cách, bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong các 
chất thải đáng lo ngại. nhất là chất thải bệnh viện và 
một số chất thải nguy hiểm sản sinh do hoạt động 
của các ngành hóa chất như thuốc trừ sâu, in 

nhuộm, dược phẩm. Những chất thải này thường 
chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu câu đã thải 
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ra các nguồn nước. Về số lượng chất thải, trong 
thực tế chúng ta mới chỉ giải quyết được 50% nên 
đã dẫn đến môi trường một số đô thị, một số khu 
vực bị ô nhiễm nghiêm trọng ; có lúc, có nơi tình 


trạng ô nhiễm đã z mức báo động. Có thể nêu một, 


vài thí dụ : 

_ - Khu vực bãi chôn lắp chất thải của TP Hà Nội 
tại xã Mễ Tnì, huyện Thanh Trì hiện nay đã quá tải. 
Chất độc hại từ sản xuất công nghiệp, t từ các bệnh 
viện và chất thải sinh hoạt được chôn lấp chung đã 
gây ô nhiễm nặng nề môi trường đất, nước, không 
khí tại khu vực này. Đó là chưa kế đến việc ô 
nhiễm môi trường do hoạt động của nghĩa trang 
Văn Điền BÂy ra. Riêng TP Hà Nội có khoảng 20 
bệnh viện, mỗi ngày thải ra khoảng 11 tấn chất thải 
và khoảng 200m2 nước thải có chứa các chất độc 
hại và các loại vi trùng gây bệnh chưa được xử lý. 
Các chất thải này cũng chính là một trong các 
nguyên nhân gây nên các bệnh tật nguy hiêm và 


các dịch bệnh. Nếu không được phòng ngừa và . 


ngăn chặn kịp thời có thể gây tác hại nghiêm trọng 
tới sức khỏe con người, ảnh hưởng xấu tới sản xuất 
_và sự phát triên bền vững của nền kinh tế - xã hội 
nước ta. 
- Vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng đáng lo ngại. 
Có 40 - 50% các mẫu thực phẩm qua kiểm tra 
không đạt yêu cầu. Hàng ăn uống đạt tiêu chuẩn vệ 
sinh không quá 20%. Sức khỏe của người lao động 
công nghiệp và nông nghiệp do môi trường lao 
động trong công nghệ;lạc hậu cũng rất bức xúc. 
Điều tra trên 2 189 đơn vị sản xuất chúng ta thấy : 
nguyên nhân tác hại đến sức khỏe do bụi là 43%, 
hóa học 30%, tiếng ồn 11%, mùi khí khó chịu 11% 
và chất thải lỏng có độc 5%. Một điều tra khác trên 
370 xí nghiệp cho thấy : 18% là có tìm cách cải 
tiến điều kiện lao động, còn 80% điều kiện lao 
động ngày càng càng tệ hại hơn. Các xí nghiệp tư 
nhân điều kiện lao động kém hơn xí nghiệp quốc 
doanh. Sức khỏe công nhân khá và trung bình là 
62%. Công nhân công nghiệp nặng có sức khỏe 
khá và trung bình chỉ bằng 1⁄2 công nhân công 
nghiệp nhẹ. Lao động nông nghiệp ở nông trường 
quốc doanh sức khỏe loại khá và trung bình là 
41%, doại kém là 31%... 
- Để khắc phục tình trạng nói trên, tiến tới mục 
tiêu thu gom và xử k¿ triệt đề lượng chất thải sản 


sinh hằng ngày, giữ gìn môi trường ngày càng 
xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe con người, góp 
phần nâng cao chất lượng sống, thúc đây công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tỉnh thân 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng, chúng 
_ cần triển khai thực hiện một số vấn đề sau : 

= ` Một là: Chống ô nhiễm nguồn nước tử phân 
người, rác hữu cơ nông thôn. Cần xử lý theo 
hướng : kết hợp uệ sinh môi trường tới lợi ích sức 
khỏe uà sản xuf†, tăng thu nhập ' 

Từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đến nay, phong trào vệ sinh môi trường 
mới chỉ gắn vấn đẻ phân - nước - rác với lợi ích sức 
khỏe. Điều này đúng nhưng chưa đủ, thiếu hấp dẫn 


_ nên không bên vững. Ngày nay, phải kết hợp khâu 


bảo đảm vệ sinh phân - nước - rác với lợi ích sản 


xuất. Mô hình “†ừ nhà ra ngõ” đang được thực hiện 


ở xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội), xã An Mỹ (Bình 
Lục, Hà Nam), xã Phương .Tú (Ứng Hòa, Hà 
Tây)... Với mô hình này, hộ nông dân thực hiện vệ 
sinh môi trường nông thôn bằng cách tự sản xuất 


- phân vi sinh hữu cơ trên nên than bùn và 'Blogaz. 


Trữ lượng than bùn ở nước ta rất lồn, cổ đến 7155. 
triệu m3, phân bố khá đều trên cả bạ miền. Đề hỗ 
trợ nông dân tự làm phân vi sinh hữu cơ, cần tổ 
chức các trung tâm than bùn với quy mô nhỏ và 
vừa nhằm dễ dàng cung cấp cho họ. Cần nhân rộng 
mô hình này ' đề giải quyết phân rác hữu cơ nông 
thôn, EỐp phân thực hiện nên nông nghiệp sạch, 
làm giảm chặt củi và nạn đốt phá Từng đang XÂY ra 
hàng ngày ở nước ta, nhất là ở các vùng núi. Nếu 


trở thành một dự án quốc gia, có vốn ban đầu cho 


nông dân vay, thì việc thực hiện vệ sinh môi trường 
ở nông thôn chắc chắn sẽ giành được nhiều thành 
tựu tốt đẹp. 

Cân xóa bỏ thói quen dùng phân tươi đề 
bón hoa mâu, không làm câu tiêu trên sông 
rạch, câu tiêu ao cá. Xử lý phân rác cho dân 
vạn đò lâu đời sống trên sông và dân sống 
nửa trên kênh rạch, nửa trên đất liên ; 2 xây 


_ dựng câu tiêu công cộng. Tuy nhiên, đề thực 


hiện được điều này cần phải kết hợp phạt hành 
chính với giáo dục và tìm cách thay thế thích hợp. 
Tìm nguôn thức ăn khác cho cá. Phát triền cầu tiêu 
công cộng nơi bãi chợ, bến xe, cho dân vạn đò, nơi 
nhiều khách vãng lai, các sân vận động ; các bãi 
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rộng khi tập trung đông người phải có cầu tiêu lưu 
động. Đưa công nghệ thủy phân nhanh phân để 
giảm thời gian ủ phân cho thích hợp với thời vụ. 
Đưa công nghệ thủy phân nhanh phân và sát khuân 
cho thuyền bè các vạn đò trên sông. Cải tạo điều 
kiện sống của dân vạn đò và dân sống trên kênh 
rạch là vấn đề lớn. Điều cơ bản là phải quy hoạch 
lại cụm dân cư, đưa họ sống, trên đất, nhưng phải 
bảo đảm cuộc sống về kinh tế cho họ, trước mắt là 
giải quyết nạn ô nhiễm phân và thu gom rác. 
Chúng ta đang thực hiện một cách quy mô bảo VỆ 
dòng sông Hương qua 5 giai đoạn : chống ô ô nhiễm 
phân, rác ; chuyên dân cư vạn đò ; nạo vét dòng 
sông và tạo rừng đầu nguồn. Từ thí điểm này, năm 
tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải 
Dương và Bắc Ninh đã lập dự án bảo vệ dòng sông 
Câu. Đây là một sáng kiến đáng khích lệ trong việc 
bảo 0uệ cảnh quan thiên nhiên uà cứu uãn dòng 
sông quê hương. 

Hai là : Đẩy mạnh giáo dục truyên thông, 
nhằm đưa giáo dục truyền thông đi vào sâu rộng 
trong đời sông nhân dân, làm cho họ chủ động, tự 
giác tham gia vệ sinh môi trường. Thực tế cho thấy 
chỉ khi nào có sự tham gia tích cực và rộng lớn của 
quân chúng thì mọi việc có liên quan . đến vệ sinh 
môi trường mới được thực hiện triệt đề và đạt yêu 
cầu bên vững. Tuy nhiên, mục tiêu cần đạt được 
trước mắt là từ nhận thức chuyên biến thành hành 
vi Và tạo ra nếp sống sinh hoạt văn minh mới. Đó 
là : thực hiện vệ sinh ở mọi nơi sinh hoạt, rửa tay 
trước khi ăn ; uống nước đã đun sôi để nguội hay 
nước qua công nghệ lọc các vi trùng ; năng tắm 
giặt, quân áo sạch sẽ, năng luyện tập thân thể ; 
dùng nước tương đối sạch đê vo gạo ; giữ nhà cửa, 
chuông gia SÚC sạch sẽ, bếp ít khối ; sử ,dụng hợp 
lý và bảo quản tốt hóa chất trừ sâu đề có nông 
phẩm chất lượng cao, g1ữ độ mầu của đất được bên 
vững ; không nuôi cá bằng phân người ; sinh đẻ có 
kế hoạch, nuôi con khỏe, cho con đi tiêm chủng đủ 
liều, dạy con ngoan. Trên cơ sở đó mà vận động 
một phong trào rộng lớn “gia đình sạch, khu phố 
sạch, cảnh quan xung quanh sạch, bệnh viện 
trường học sạch”. Chính phủ đã có quyết định : 
thực hiện Tuân lễ nước sạch và vệ sinh môi trưởng 
quốc gia từ ngày 29-4 - 5-5 hằng năm. Tuân lễ này 
đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tích cực 
hưởng ứng. 
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Ba là : Thực hiện cung cấp nước sạch và 
vệ sinh môi trường theo hướng Biogaz và 
phân vi sinh có kết quả, sẽ có tác dụng rất lớn 
trong việc tăng cường vai trò của quân chứng nhân 
dân bảo vệ vùng biên giới, giữ vững an ninh quốc 
BIA ; tránh được tình trạng chặt phá rừng làm chất 
đốt. Điều quan trọng hơn là thông qua việc làm 
này, nhân dân sẽ tham gia tích cực trồng rừng, bảo 
vệ rừng là nguồn bồi phụ nước và chống làm hẹp 
các dòng sông, hạn chế lũ lụt, góp phân quan trọng 
vào sự ôn định và phát triển xã hội ở cả miền núi 
và miền xuôi. 

Bốn là : Xây dựng các dự án bảo vệ cảnh 
quan thiên nhiên và bảo vệ các dòng sông. 
Nước ta có nhiều di ch lịch Sử, nhiều nơi là lề hội 
có tầm quốc gia như cố đô Huế, Đền Hùng, Chùa 
Hương... có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú đã 
được xếp vào danh mục bảo tôn quốc tế như vịnh 
Hạ Long, các vườn chim vùng rừng ngập nước. 
Đáng tiệc là ở những địa danh này, vệ sinh môi 
trường còn quá thấp kém. Cần có những dự án lớn 
đề động viên nhân dân đứng ra góp công, .BỐP của ; 
kêu gọt sự hỗ trợ vốn của các kiêu bào, các tô chức 
trong và ngoài nước ; kết hợp với sự đầu tư của Nhà 
nước, chúng ta mới hy vọng giải. quyết vệ sinh môi 
trường ở những nơi danh lam thắng cảnh sạch đẹp. 
Mặt khác, cân tích cực thực hiện các công ước 
quốc tế về môi trường. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là 
quyền lợi của quốc gia, làm cho giang sơn chúng 
ta ngày càng thêm gầm vốc ; dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. 

Năm là : Tạo cơ chế để phát triển và củng 
cỗ Công ty vệ sinh môi trưởng đô thị. Nghiên 
cứu, điều tra kỹ để nhân rộng mô hình Công ty 
trách nhiệm hữu hạn vệ sinh môi trường như Công 
ty Huy Hoàng ở thị xã Lạng Sơn, hiện đang phát 
huy tác dụng và có kết quả tốt về vệ sinh môi 
trường ở thị xã. 

Để thúc đây việc thực thi luật pháp đã ban hành 
về vệ sinh môi trường, cần tổ chức thanh tra việc 
thực hiện các tiêu chuân môi trường đô thị như : 20 
tiểu chuẩn không khí uà khí thải, 35 tiêu chuẩn 0è 
nước uà nước thải, 11 tiêu chuẩn uèề đất, 4 tiêu 
chuẩn uè tiếng ôn uà 1 tiêu chuẩn uề giống loại, 8 
Hêu chuẩn 0ề ô nhiễm của các phương Hện giao 
thông đường bộ. Xây dựng các labô giám sắt môi 
trường khởi đầu từ các đô thị lớn nhằm kịp thời xác 
định mức độ, sự tiến triên đê có giải pháp kịp thời. 
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Xây đựng luật pháp chỉ tiết về cắc phương tiện xử 
lý các sự cố tràn dầu ở vùng ven biến. Trong 
thực tế đã xảy ra 6 sự cố tràn dầu : Quy Nhơn 
(năm 1289), Bạch Hỗ (năm 1992), Vũng Tàu (năm 
1993), Cần Giờ (năm 1994), Cát Lái (năm 1994 và 
1996). Thâm định và kiểm tra chặt chẽ tác động 
môi trường của các khu chế xuất, vùng công 
nghiệp tập trung... 

Cung cấp nước sạch và thực hiện vệ sinh môi 
trường là một vấn đề rộng lớn năm trong ba vấn đề 
cơ bản của đất nước : Phát triển - Môi trường - Dân 
số. Môi trường và nước lại liên quan đến 100% dân 
số, kê từ lúc lọt lòng ‹ cho đến khi chết. Do tầm quan 
trọng như vậy, nên cần có sự quan tâm đặc biệt của 
Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành và toàn 
thể xã hội. Chúng ta thấy rằng : người đứng đầu 
các cấp chính quyền. quyết tâm thực hiện với 
phương thức tiếp cận tổng thể, gắn kết các chương 
trình, các dự án nước sạch với các chương trinh 
phát tiền, xoá đói giảm nghèo, định cư, trồng 
rừng... thì chương trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường mới đạt được tỷ lệ phục vụ cao cho các 
điểm dân cư và phát triển bền vững. 

Thực hiện nước sạch và môi trường cũng cần có 
cách tiếp cận mới như gắn liền lợi ích sức khỏe với 
lợi ích kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, biết áp 
dụng công nghệ cao, đơn giản, rẻ tiền, thích hợp 
với sự phát triển của Việt Nam. Đó cũng là cách 
tiếp cận tông thể, không giải quyết tách rời từng 
thành tố : cầu tiêu - giếng nước - hố ủ phân vị sinh. 
Kinh nghiệm từ những năm 1960 đến nay cho 
thấy : có lúc chúng ta đã đạt được xã dứt điểm, 
huyện dứt điểm, tỉnh dứt điểm 3 công trình vệ sinh, 
nhưng không bên vững được, Cho nên, điều cơ bản 
là phải làm sao để dân tiếp cận được cách làm mới 
và hướng ứng, tham gia. Theo hướng đó, qua hai 
năm phấn đấu thực hiện, tỉnh Sóc Trăng đã đạt 
90% hộ nông dân có nước sạch và 80% có cầu tiều 
hợp vệ sinh. Nhưng đề phong trào phát triển bền 
vững, cần phải tiếp tục cách làm mới : gắn lợi ích 
sức khỏe với lợi ích kinh tế, Đó cũng là nguyên 
nhân của sự thành công trong việc thực hiện cung 
cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao chất 
lượng sống cho nhân dân ta, góp phân vào sỰ 
nghiệp bảo vệ môi ng chung của toàn thế 
giới.L 


XÂY DỰNG ĐỘI NGỮ... 
(Tiếp theo trang 13) | 


bước sắp xếp hợp lý hệ thống đào tạo cán bộ 
quân đội. Kết hợp chặt chẽ công tác nghiên cứu 
khoa học với giảng dạy ; tập trung cơ sở vật chất 
và năng lực hiện có để hình thành và phát triển 
những trung tâm đào tạo có chất lượng cao cho 
quân đội. Chủ động, tích cực nâng cao chất 
lượng toàn diện đội ngũ giáo viên, xây dựng và 
thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý giáo 
dục, tuyển sinh, quản lý học viên, cấp văn bằng, 
chứng chỉ, công nhận tốt nghiệp... 

Về chính sách cán bộ : Tiếp tục đổi mới 
chính sách tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội 
với cán bộ quân đội để trong điều kiện mới vẫn 
thu hút được người tài vào phục vụ quân đội. 
Trước hết trong phạm vi và khả năng của mình, 
cấp ủy đảng và người chỉ huy các cấp trong quân 
đội phải rất coi trọng việc nắm vững và thực 
hiện tốt chính sách cán bộ, nhất là những chính 
sách nhằm thu hút giữ gìn chất lượng cán bộ, 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. 
Quan tâm đáp ứng lợi ích vật chất và tinh thần 
cho cán bộ, nhất là những cán bộ đang công tác 


._ ở những ngành đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, địa 


bàn khó khăn gian khổ và những cán bộ có công, 
có quá trình cống hiến xây dựng quân đội. 
Những mục tiêu và nội dung nhiệm vụ nêu 
trên chính là những vấn đẻ cơ bản trong chiến 
lược cán bộ của Đảng trong quân đội. Phát huy 


_ bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân 


Việt Nam anh hùng, toàn Đảng bộ quân đội cần 
tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện tốt 
nhiệm vụ xây dựng ĐNCBQĐ thời kỳ đẩy mạnh 
CNH - HĐH đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là 
một nhiệm vụ lớn và rất trọng yếu của toàn 
Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Sự 
quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện của Đảng, 
nhà nước ; sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên và 
đắc lực của các ngành, các đoàn thể, các địa 
phtương là nhân tố quyết định sự tiến bộ, trưởng 
thành của ĐNCBQĐ.O 
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Một SỐ 7 biên uề 


TẶNG CUỜNG QUẦN LÝ VÀ KIỀM SOÁ T 
CÁC NGÂN HÀNG Ở NƯỚC TA 


Ừ khi chuyên ngân hàng sang kinh 

| doanh theo cơ chế thị trường và triên 
khai thực hiện Pháp lệnh ngân hàng 

đến nay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng (từ 


đây gọi chung là các ngân hàng) đã phát triển 


nhanh chóng, đa dạng, phong phú và cũng 
không kém phân phức tạp. Nó đòi hỏi phải có 


các chính sách, công cụ và biện pháp quản lý, - 


kiểm soát thích hợp để phòng ngừa rủi ro, bảo 
đảm an toàn và nâng cao chất lượng hoạt 
động, duy trì sự ổn định của hệ thống ngân 
hàng, góp phần vào sự ồn định của nền kinh tế. 

Đề thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ, 
đồng thời tăng cường hoạt động quản lý và 
kiếm soát của mình, Ngân hàng nhà nước đã 
ban hành khá đây đủ các cơ chế và quy chế 
quản lý, bao gồm cả về quản trị điều hành, quy 
chế cấp và thu hồi giấy phép, các thê lệ tín 
dụng, thanh toán, ngoại tệ, vàng bạc ; các quy 
định về thanh tra, kiểm soát... Nhìn chung, 
môi trường pháp lý cho hoạt động của các tổ 
chức tín dụng ở nước ta bước đầu đã đáp ứng 
trong giai đoạn đầu chuyên đôi. Tuy nhiên vẫn 
còn khá nhiều khó khăn và vướng mắc trong 
_ quá trình thực hiện, cần được nghiên cứu, tháo 
g9. Trong khuôn khô bài viết này, chúng tôi 
xin đề cập hai vấn đề sau đây : 


1 - Những uấn đề nổi lên làm ảnh hưởng: 


đến chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng 

_ trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện naụ. 
Một: là, năng lực vay nợ của khách hàng 

hạn chế : Đặc điểm nôi bật của các doanh 
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NGUYÊN ĐÌNH Tư ° 


nghiệp quốc doanh và lở quốc doanh ở 
Việt Nam là vốn tự có nhỏ bé, vốn phục vụ sản 
xuất kinh doanh chủ yếu phải vay của ngân 
hàng (khoảng trên 80%). Năng lực, trình độ và 
kinh nghiệm quản lý sản suất kinh doanh của 
các doanh nghiệp còn đang bất cập. 

Hai là, môi trường kinh tế chưa ồn định : 
Chính sách và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô 
của Nhà nước đang trong quá trình điều chỉnh, 
đổi mới và hoàn thiện. Sản xuất kinh doanh 
trong nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng 
lậu và hàng Tgoại. Các doanh nghiệp chuyên 
hướng và điều chỉnh phương án sản xuất kinh 
doanh không theo kịp với sự thay đổi của cơ 
chế và chính sách vĩ mô. Vì vậy, một số doanh 
nghiệp và ngành sản xuất kinh doanh gặp khó 
khăn, tồn kho ứ đọng hàng hóa vật tư, thua lỗ, 
mắt khả năng thanh toán, làm phát sinh nợ quá 
hạn và nợ khó đòi. 

Ba là, môi trường pháp lý cho kinh doanh 
tín dụng - ngân hàng chưa đầy đủ, thiếu các 
luật về sở hữu và những văn bản dưới luật về 


: lĩnh vực này. Việc cấp chứng thư và các giấy 


tờ sở hữu tài sản Bập khó khăn, nên VIỆC thế 
chấp và xử lý tài sản thế chấp vay vốn ngân 
hàng có nhiều ách tắc. Tín dụng thương mại 
(mua, bán chịu hàng hóa) trở thành phô biến 
trong giao dịch kinh doanh trên thị trường, 
nhưng chưa có luật lưu thông kỳ phiếu thương 


_ mại, nên xảy ra tình trạng chiếm dụng vôn, : 


* PTS, Phó Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam 


công nợ dây dưa, lừa đảo, trốn thuế, lậu thuế, 


sử dụng vốn vay ngân hàng sai mục đích mà : 


pháp luật không thê kiêm soát được. Pháp lệnh 


kế toán thống kê có nhiều nội dung không còn. 


phù hợp, lại chưa được quan tâm kiêm tra, uốn 
năn và có biện pháp bắt buộc các doanh 
nghiệp thực hiện chế độ hạch toán thống kê 
chính xác, kịp thời, nhất là các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh - Báo cáo tài chính của 


doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ kiểm toán - 


bắt buộc, số liệu phản ánh không chính xác 
thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh, tài 
chính của khách hàng. 

Bốn là, các thủ đoạn lừa đảo mới của khách 
hàng như : Làm giấy tờ giả mạo chứng nhận 
quyền sở hữu nhà đề lừa đảo vay vốn nhiều 
ngân hàng ; thông đồng với cán bộ có thâm 
quyền cơ quan quản lý nhà đất cấp nhiều bản 
chứng thư sở hữu nhà đất cho khách hàng đi 
lừa đảo ngân hàng. Có nơi đã cấp nhiêu bản 
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất hợp 
pháp của một ngôi nhà để đi lừa đảo vay Ố 
ngân hàng. , Lập phương ân sản. xuất kinh 
doanh giả đề vay vôn ngân hàng rồi bỏ trốn... 
Cơ chế trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi 
ro chậm được triển khai, chưa phù hợp với 
nguyên tắc hạch toán kinh doanh theo thông lệ 
quốc tế và không binh đăng với các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh khác. 

Năm là, khách hàng thiếu các điều kiện cần 
và đủ đề thực hiện các nguyên tắc và quy định 
cho vay, thế chấp của ngân hàng. Trên thực tế, 
hơn 80% tài sản của các pháp nhân và thể 
nhân khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và 
100% tài sản của doanh nghiệp nhà nước 
không có giấy chứng nhận sở hữu. Mặt khác, 
các doanh nghiệp nhà nước vốn tự có rất nhỏ 
bé, tài sản cố định phần lớn là nhà xưởng, máy 
móc, thiết bị lạc hậu, không đủ tiêu chuẩn để 
thế chấp. Trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ 
trong giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh 
nghiệp rất lớn. Yêu cầu vay vốn của nhiều 
khách hàng gấp nhiều lần vốn tự có, cá biệt có 
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doanh nghiệp gấp hàng trăm lần. Nếu ngân 
hàng cứ tiếp tục cho Vay I như hiện nay, khi xây 
ra rủi ro sẽ vi phạm tội cố ý lam trái hoặc thiếu 
tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 


trọng. 


Sáu là, quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân 
hàng có: nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quản 
lý và kiểm soát, cụ thê là : Vốn tín dụng ngân 
hàng chưa đúng với bản chất là bồ sung vốn 
thiếu cho doanh nghiệp trong quá trình kinh 
doanh, mà trở thành bộ phận vốn quan trọng 
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
(vốn tín dụng hình thành tới 85% vốn luân 
chuyên và 70% tài sản của doanh nghiệp). Đặc 
biệt là vốn vay ngân hàng lớn gấp nhiều lần 
vốn tự có của nhiều doanh nghiệp nhà nước (ít 
thì gấp 3 hoặc 4 lần, nhiều thì gấp hàng chục 
lần). Từ hiện trạng này nền kinh tế và các 
doanh nghiệp có khó khăn sẻ tác động ngay tới 
hoạt động ngân hàng, tới chất lượng tín k3 
Ngược lại, nếu hoạt động ngân hàng có sự “ 
lại" cũng sẽ ảnh hưởng ngay tới tốc độ in 
trưởng của nền kinh tế. 

Do thực tế phát triển kinh tế trong những 
năm gần đây, nhu cầu vay vốn của các doanh 
nghiệp (nhất là các tông công ty nhà nước) 
tăng nhanh với những khoản vay lớn nhằm đầu 
tư cho các dự án. Trong khi đó, năng lực tài 
chính (vốn tự có) của các ngân hàng còn rất 
hạn hẹp. Pháp lệnh ngân hàng quy định mức 
cho vay một khách hàng lớn nhất không quá 
10% vốn tự có không còn phù hợp, khó kiêm 
soát, khó xử lỹ vi phạm. 

Mức vốn hoạt động của các ngân hàng 
thương mại (cả quốc doanh và cổ phân) quá 
nhỏ bé so với mức rất bình thường của ngân 
hàng thương mại các nước khu vực. Tổng số 
vốn được cấp và vốn điều lệ của các ngân hàng 
Việt Nam chỉ bằng 74% so với các chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam. Riêng 4 
ngân hàng thương mại quốc doanh có mức vốn 
điều lệ được cấp mới được 26% số phải cấp. 
Nếu tính cả vốn tự bổ sung thì so với nợ 
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khoanh chưa được xử lý và nợ quá hạn có khả 
năng khó thu hồi có thể nói vốn tự có, thực có 
trong thực tế không còn bao nhiêu. Điều đó sẽ 
hạn chế đến khả năng cạnh tranh của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam nói chung và ngân 
hàng thương mại quốc doanh nói riêng. 

Bảy là, quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp còn nhiều sơ hở. Điều này thê hiện : 
Nhiều doanh nghiệp quốc doanh và ngoài 
quốc doanh được nhà nước cấp giấy phép 
thanh lập và cho đăng ký kinh doanh với chức 
năng nhiệm vụ vượt quá năng lực tài chính, 
trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý sản xuất, 
kinh doanh. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn 
đến rủi ro, thua lỗ, phá sản, lừa đão trong hoạt 
động kinh tế của doanh nghiệp. 

Tám là, các hình thức kinh doanh tiền tệ 
trái phép vẫn đang phát triển và hoạt động tự 
do. Đó là các tổ chức cho vay nặng lãi, cho 
vay nóng, chủ đề, chủ hụi... Thủ đoạn của 
chúng. là móc nối với khách hàng đề lừa đảo 
vay tiền ngân hàng về cho vay lại, cho vay 
nóng giúp các khách hàng đảo nợ ở các tổ 
chức tín dụng... 

Chín là, việc quản lý tiền vay ngân hàng 
của các doanh nghiệp còn lỏng lẻo dẫn đến rủi 
ro hoặc lừa đảo, không trả được nợ ngân hàng. 

Mười là, năng lực quản lý tín dụng và cơ 
chế cho vay của Ngân hàng nhà nước và các 
ngân hàng thương mại tuy đã được chấn chỉnh 
một bước, nhưng vẫn còn bất cập. Qua kết quả 
kiểm tra, thanh tra và các vụ việc mà báo chí 
đã nêu, có thê thấy những khuyết điểm chủ 
yếu thường xảy ra của bản thân ngân hàng 
thương mại là : thầm định phương ân vay vôn 
chưa chặt chẽ ; thủ tục hỗ sơ pháp lý còn có 
những thiếu sót ; chấp hành quy trinh nghiệp 
vụ cho vay, bảo lãnh, thế chấp chưa nghiêm 
túc ; kiểm tra, kiêm soát và theo dõi việc sử 
dụng vốn vay của ngân hàng chưa chặt chẽ, 
chưa ngăn chặn kịp thời những trường hợp sử 
dụng vôn sai mục đích của khách hàng ; công 
tác thanh tra, kiêm soát nội bộ trong ngành 
ngân hàng chưa đáp ứng được yêu câu mới. 
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2 - Một số ý kiến nhằm góp phÂn nâng cao 
năng lực 0à hiệu quả hoạt động kiểm soát các 
ngân hàng 0à tổ chức tín dụng ở nước ta. 

Thư nhất, hoàn thiện chính sách; cơ chế vĩ 
mô của Nhà nước. Sớm ban hành Luật ngân 
hàng, Luật sở hữu tài sản, quản lý quá trinh 
mua bán, chuyên nhượng, thế chấp, cầm cố, 
bảo lãnh về tài sản cho các pháp nhân và thê 
nhân, Luật lưu thông hối phiếu và kỳ phiếu 
thương mại đề kiêm soát quan hệ tín dụng 
thương mại trong cơ chế thị trường. | 

Mặt khác, ban hành các văn bản dưới luật 
hướng dẫn thực hiện xử lý phát mại tài sản tài 
chính, cầm cố, bảo lãnh ; xử lý công nợ của 
doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, giải thể. 

Thứ hai, tăng cường các biện pháp quản lý 
nhà nước đối với các doanh nghiệp và các 
ngân hàng. 

Đối với các doanh nghiệp : Cần quy định rõ 
cơ quan nhà nước có thâm quyền cấp giấy 
phép thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh 
cho doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tư 
cách pháp nhân, vốn tự có thực tế, năng lực 
trình độ của doanh nghiệp đó. Giấy phép kinh 
doanh và quy mô hoạt động phải phù hợp với 
vốn sở hữu và năng lực, trình độ quản lý thực 
tế. Thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc hằng 


năm đối với tất cả các doanh nghiệp. Quy định 


các cơ quan thanh tra nhà nước chuyên ngành 
được quyền chỉ định cơ quan kiêm toán để 
kiểm toán toàn bộ hay một phân hoạt động của 
doanh nghiệp phục vụ công tác giám sát và 
thanh tra. 

Đối với các ngân hàng : Cấp đủ vốn điều lệ 
cho các ngân hàng quốc doanh đề tạo điều 
kiện tốt hơn trong kinh doanh, có điều kiện 
phòng ngừa rủi ro, và làm tốt vai trò chủ đạo 
trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán. 

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra việc 
chấp hành chế độ tài chính đối với tất cả các 
loại hình doanh nghiệp. Sớm ban hành cơ chế 
tài chính cho các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh (hiện mới có cơ chế tài chính cho khối 
các doanh nghiệp nhà nước) nhằm đưa hoạt 


động tài chính của các doanh nghiệp đi vào 
nên nếp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc sử dụng vốn tín dụng ngân hàng một cách 
có hiệu quả hơn. 

Thứ tư, xác định rõ trách nhiệm quản lý và 
kiểm soát của các cơ quan. 

Trách nhiệm quản lý vốn và tài sản, kết quả 
hoạt động kinh doanh, bảo đảm đời sống 
người lao động, trước hết phải là do các doanh 
nghiệp, cụ thê là Hội đông quản trị và ban lãnh 
đạo. Vì vậy, các doanh nghiệp phải áp dụng 
các biện pháp tự bảo vệ mình và xử lý những 
hậu quả xảy ra. Cơ quan làm chức năng quản 
lý và kiểm tra vĩ mô (Ngân hàng nhà nước, các 
bộ, ngành) có trách nhiệm trong ViệC tạo môi 
trường pháp lý, tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp được tự chủ trong kinh doanh ; đồng 
thời phải tăng cường các hoạt động kiếm soát 


đề phát hiện vi phạm, có biện pháp uốn nắn và - 


xử lý kịp thời theo các quy định của pháp luật. 

Thứ năm, nên xác định rõ ranh giới và mối 
quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà 
nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật đề tránh 
chồng chéo, làm ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh, gây tâm lý lo ngại cho cả doanh 
nghiệp và khách hàng, đặc biệt là đối với 
người gửi tiền vào ngân hàng. Cụ thể là : 

- Hoạt động kiêm soát nội bộ (của Hội 
đồng quản trị và ban điều hành) : Phát hiện, 
uốn năn, chỉnh sửa và báo cáo lên trên, khởi 
kiện vụ việc khi thấy cân. 

- Hoạt động của Thanh tra nhà nước chuyên 
ngành : Phát hiện, chấn chỉnh, yêu cầu khắc 
phục và xử lý. Phối hợp với các cơ quan pháp 
luật đề điều tra, xử lý những vụ việc, những tô 
chức và cá nhân vi phạm nghiêm trọng. 

- Các cơ quan bảo vệ pháp luật : Phối hợp 
với doanh nghiệp, VỚI CƠ quan thanh tra 
chuyên ngành đề điều tra và xử ly (nếu cân) ; 
thực hiện tố tụng theo trinh tự pháp luật. 

Không nên hinh sự hóa quá sớm các vụ 
việc khi còn khả năng giải quyết về kinh tế : 
Xử vi phạm hợp đồng, xét xử của tòa án kinh 
tế, thực hiện các biện pháp xử lý tài sản (xiết 


Lị 
Nghiên sưu - Yrae đôi 


nợ, phát mại...) đề thu nợ... Sau đó sẽ xem xét 
trach nhiệm tập thê và cá nhân liên quan. 

Thứ sáu, phân định rõ hơn trách nhiệm 
kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, 
ngành đối với một doanh nghiệp : Cơ quan 
thuế, kiểm tra các nội dung thu chỉ tài chính và 
như vậy có thê khai thác báo cáo kiêm toán 
của cơ quan kiểm toán bên ngoài. Cơ quan 
quản lý công sản (đối VỚI doanh nghiệp nhà 
nước) kiểm tra việc quản lý vốn và tài sản nhà 
nước cấp. Cơ quan quản lý về lao động, tiền 
lương kiêm tra theo chức năng quản lý nhà 
nước qua cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành, nêu cân có thê kiểm tra đến đơn vị. 
Thanh tra nhà nước chỉ nên làm chức năng 
quản lý nhà nước và quản lý vĩ mô về tô chức, 
hoạt động thanh tra, kiểm tra. Khi thật cần 
thiết có thể tổ chức một số cuộc thanh tra diện 
hẹp đề phúc tra hoặc kiểm tra. 

Thứ “ nên áp dụng cơ chế “bốn mắt, sáu 
mắt” (*) và bỏ phiếu tập thể đề tăng Cường 
hoạt động kiểm soát lẫn nhau, kế cả việc phán 
quyết các khoản chi tiêu lớn, quyết định cho 
vay và bảo lãnh những món tín đụng lớn. Thực 
hiện các quy định luân phiên công việc, nghỉ 
phép bắt buộc, kiêm tra chéo... đê đề phòng 
gian lận. 

Thứ tám, quan tâm củng cố tô chức và hoạt 
động kiểm soát nội bộ (bao gồm môi trường 
kiếm soát tích cực, một hệ thống, một tô chức 
kiêm soát có hiệu lực...). Đây là thanh tra vòng 
trong giúp ban lãnh đạo kiêm tra, phát hiện và 
xử lý vi phạm, bảo vệ an toàn tài sản doanh 
nghiệp. Mặt khác, cùng phối hợp, VỚI CƠ quan 
chức nắng trong các hoạt động kiêm tra, kiếm 
soát và xử lý vi phạm. 

Thứ chín, tăng cường sự lãnh đạo của tô 
chức đảng, giáo dục, quản lý và kiêm tra đối 
với cán bộ, đảng viên nhằm hạn chế tiêu cực 
phát sinh. Mặt khác, cần có thái độ kiên quyết 
trong việc xử lý vi phạm thì mới có tác dụng 
răn đe. ] 


(*) Nghĩa là 2 người, 3 người xem 


Nghiên eưu - Trao đổi 


Vài nét về kinh tế nông hộ 
Đông Nam Bộ hiện nay 


NGUYÊN THỊ PHƯƠNG THẢO". 


HO tới nay, kinh tế nông hộ vẫn tồn tại ở nước 
( như một tế bào của nền nông nghiệp. Hộ 

cá thể hay hộ trong kinh tế hợp tác là đơn vị 
sản xuất tự chủ, là lực lượng chủ yếu và trực tiếp tạo 
ra các nông sản phẩm cho nền kinh tế quốc dân. 
Trong bức tranh chung đó, nông hộ ở miền Đông 
Nam Bộ lại có những đặc thù riêng của kinh tế vườn 
trong bát ngát cây trái với những địa danh nổi tiếng 
như Lái Thiêu, Long Thành, Xuân Lộc, Đồng Xoài, 
Bến Cát... Bước vào thời kỳ mới đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn được coi là 
nhiệm vụ hàng đầu, thì kinh tế nông hộ ở Đông 
Nam Bộ - một vùng kinh tế chiến lược của nông 
nghiệp nƯỚc ta có nhiều điều kiện thuận lợi mới để 
phát triển, đồng thời cũng có nhiều thách thức mới. 
Nhiều câu hỏi đang đặt ra như : Tỉnh hình và đặc 
điểm của kinh tế nông hộ Đông Nam Bộ trong giai 
đoạn mới như thế nào ? Kinh tế nông hộ khu vực này 
sẽ phát triển ra sao ? Những vấn đề gì đang đặt ra 


cần phải giải quyết ?... Đi sâu nghiên cứu kinh tế 


nông hộ Đông Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay có 
ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của vùng 
này ở nước ta. 

Lợi thế và đặc điểm kinh tế nông nghiệp 
Đông Nam Bộ 

Đông Nam Bộ vùng đất giàu tiềm năng bao gồm 
các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu vá TP Hồ Chí Minh. So với 
cả nước diện tích toàn vùng chiếm 7,1% (hơn 
23 467km), dân số chiếm trên 12% (khoảng 9 triệu 
người) nhưng là vùng kinh tế phát triển cao và năng 
động. Bình quân hằng năm GDP tăng 11,1% trong 
khi cả nước là 7,9% ; hằng năm tạo ra khoảng 30% 
tổng sản phẩm trong nước. Mật độ dân số cao 
(khoảng 378 người / km2, trong khi ở Tây Nguyên 
54 người/km?), với khoảng 787 nghìn ha đất nông 
nghiệp và chừng 4 triệu dân cư sinh sống ở nông 
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thôn. Đông Nam Bộ có thể 
được chia thành ba tiểu vùng 
kinh tế sinh thái nông nghiệp 
chủ yếu : 

- Vùng đồi rừng : Gồm phần 
lớn lãnh thổ phía Tây và Tây 
Bắc các tỉnh Bình Dương, Bình 
Phước, Đồng Nai. Đây là vùng 
đất có địa hình tương đối bằng 
phẳng, phần lớn là đất đỏ, độ 
mầu mỡ cao, rất thích hợp với 
các loại cây cao SU, hồ tiêu, cà phê, điều, dâu tằm, 
bồng, cây ăn quả và các loại cây công nghiệp ngắn 
ngày khác. Vùng nảy có khoảng 576 nghìn ha rừng 
và đất rừng (chiếm gần 1/4 lãnh thổ tự nhiên toàn 
vùng), tiềm năng về lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc 
khá lớn. 

- Vùng đồng bằng nội địa : Gồm phần lớn lãnh 
thổ của Tây Ninh, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. 
Hầu hết đất đai ở đây là phủ sa do hệ thống sông 
Đồng Nai bồi đắp. Hệ thống canh tác nông nghiệp 
chủ yếu là lúa, màu, rau đậu, thực phẩm, cây công 
nghiệp ngắn ngày (mía, lạc, đậu tương) và cây 
ăn quả. 

- Vùng đồng bằng ven biển : Chủ yếu thuộc các 
tỉnh Bà Rịa - - Vũng Tâu và Đồng Nai. Việc nuôi trồng, 
đánh bắt, chế biến thủy hải sản khá phát triển. 
Những yếu tố điều kiện tự nhiên cho phép nông dân 
ở vùng này phát triển kinh tế một cách đa dạng và 
tổng hợp, chủ lực là : cây công nghiệp, cây ăn quả, 
rau đậu thực phẩm, chăn nuôi gia súc và gia cầm. 

Ngoài lợi thế về môi trường, điều kiện tự nhiên 
trên, nông dân Đồng Nam Bộ còn có lợi thế về điều 
kiện kinh tế - xã hội. Đó là : điều kiện lưu thông, trao 
đổi vật tư, nông sản hàng hóa thuận lợi, gần thành 
phố, đô thị, hải cảng và các trung tâm công nghiệp, 
thương mại du lịch và dịch vụ. Tác động của công 
nghiệp và thương mại dẫn đến quá trình đô thị hóa 


nông thôn làm cho các ngành nghề tiểu thủ công 


nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ của nông dân phát 
triển mạnh mẽ. Nông dân đã có trình độ và thói quen 
sản xuất kinh doanh hàng hóa kể cả trồng trọt, chăn 
nuôi, dịch vụ... Do vậy, đã hình thành những vùng 
tập trung chuyên môn hóa nông nghiệp hàng hóa và 
những chủ doanh nghiệp nông - lâm - ngư nghiệp. 
Từ những lợi thế trên dẫn đến bình quân đất đai 
nông nghiệp trên một nhân khẩu trong nhóm nông 
hộ giàu ở Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi thuộc TP. Hồ 


* TP Hồ Chí Minh 


Chí Minh hầu như tương đương với bình quân một 
nhân khẩu (nhóm hộ giàu) ở Nam Hà, Tiền Giang, 
Khánh Hòa, nhưng thu nhập bình quân nhân khẩu 
cao gấp 3, 4 lần so với Nam Hà và gấp 4,8 lần so với 
Tiền Giang. 

Thực trạng kinh tế nông hộ Đông Nam Bộ. 

Kinh tế nông hộ ở Đông Nam Bộ là mô hình kinh 
tế lấy gia đình làm đơn vị và tổ chức sản xuất kinh 
doanh nông nghiệp dựa trên cơ sở sức lao động của 
gia đình là chính với quyền sử dụng ruộng đất lâu 
dài. 

Có thể xem xét thực trạng nông hộ ở Đông Nam 
Bộ trên các khía cạnh sau : 

Một là, các yếu tố sản xuất của nông hộ. 

Về ruộng đất : là yếu tố sản xuất cơ bản của các 
hộ nông dân. Nghị quyết 10 và các chính sách tiếp 
sau đó đã làm thay đổi căn bản quan hệ ruộng đất 
trong nồng nghiệp. Tử chô hoản toàn phụ thuộc vào 
hợp tác xã, người nông dân đã được giao ruộng đất 
ổn định để sử dụng lâu dài và tự quyết định việc sản 
xuất kinh doanh. Theo thống kê của Viện quy hoạch 
và thiết kế nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thi diện tích canh tác bình quân nhân 
khẩu của các nhóm hộ ở Đông Nam Bộ : nghèo 
702 m2/khẩu, trung bình : 810 m2/khẩu ; khá : 
1 445 m2/khẩu ; giàu : 2 145 m2/khẩu. Chênh lệch 
giữa hai nhóm giàu - nghèo 5,17 lần. 

Về nhân khẩu và lao động : bình quân 1 hộ ở 
Đông Nam Bộ có 6 nhân khẩu và số lao động là 2,5. 
Tỷ lệ lao động/khẩu là 0,42. Các hộ giàu thường có 
nhiều lao động và tỷ lệ lao động/nhân khẩu cao hơn 
các hộ nghẻo. 

Về tư liệu sản xuất : 5 năm qua, từ chỗ hoàn 
toàn phụ thuộc vào tư liệu sản xuất của tập thể, các 
hộ nông dân đã tích cực chủ động mua sắm, trang 
bị các tư liệu sản xuất cho mình. Binh quân 1 ha đất 
canh tác của nhóm hộ giàu được trang bị 4 trâu bò 
cày, 3,06 máy bơm nước, 2,12 bình phun thuốc sâu. 
Trong khi đó nhóm hộ nghèo tương ứng chỉ có 2,53 
trâu bò, 1,79 máy bơm nước và 1,1 bình bơm thuốc 
trừ sâu. 

Về vốn vả khả năng tích lũy vốn : Các cuộc điều 
tra đều cho thấy chỉ có khoảng 30% - 35% nông hộ 
tự bảo đảm đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, số còn 
lại cần vay thêm vốn. Nguồn vốn đáp ứng nhu cầu 
vay của các nông hộ là các ngân hàng, hợp tác xã 
tin dụng, hợp tác xã nông nghiệp vả tư nhân. Những 
năm gần đây, do ngân hàng mở rộng cho vay vốn 
đến các nông hộ, số vốn vay của. ngân hàng đã 
chiếm 35% - 40% tổng số vốn vay của hộ nông dân. 
55% số nông hộ có nhu cầu vay vốn trong đó 55,5% 
số hộ nghèo cần vay vốn để bảo đảm sản xuất kinh 
doanh, 58,5% số hộ giàu cần vay vốn để mở rộng 
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sản xuất. Ở Đông Nam Bộ khả năng tích luỹ vốn để 
đầu tư cho tái sản xuất mở rộng khá lớn. Tống giá trị 
sản phẩm 6 523 nghìn đồng/hộ/năm, trong đó tổng 
chi phí sản xuất : 1 993 nghìn đồng ; chỉ phí cho đời 
sống sinh hoạt 2 151 nghìn đồng ; khả năng đầu tư 
vốn cho tái sản xuất 2 377 nghin đồng ; chiếm 
36,4% so với tổng giá trị sản phẩm, 119,2% so với 
chỉ phí sản xuất ; 57,4% so với tổng chỉ tiêu. 

Về trình độ văn hóa của các chủ hộ : theo điều 
tra của Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, trình 
độ văn hóa của các hộ nghèo ở Đông Nam Bộ là 
lớp 4, hộ giàu là lớp 7. Nhóm hộ giàu : trình độ 
cấp 1 : 31,1% ; cấp 2 : 42,7% ; cấp 3 : 26,2%. Nhóm . 
hộ nghèo : không biết chữ 24,3% ; cấp 1 : 53,6% ; 
cấp 2 : 20,3% ; cấp 3 : 1,8%. 

Hai là, những nét tích cực trong sự phát triển của 
kinh tế hộ. 

Các nông hộ mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển 
sản xuất. Tử năm 1990 đến nay mức đầu tư vốn cho 
sản xuất kinh doanh của các nông hộ tăng rất 
nhanh. Có hàng nghìn hộ nông dân với mức đầu tư 
hàng trăm triệu đồng để mở rộng sản xuất. Điển 
hình như hộ Hồ Văn Sinh, chủ trang trại 22 ha ở xã 
Đức Liễu, Bùủ Đăng, Bình Phước, đầu tư hơn 100 
triệu đồng mua sắm máy móc, thu nhập hơn 60 triệu 
đồng/năm sau khi đã trừ hết chỉ phí. Những sản 
phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch sẽ dùng một 
phần đem chế biến để chăn nuôi, và ngược lại tử 
chăn nuôi này sẽ có thêm nguồn phân bón động vật 
để bón cho cây trồng. Máy cày, máy chà gạo, máy 
phát cỏ và xe cải tiến... ngoài việc phục vụ cho trang 
trại khép kín của mình còn dành để phục vụ một số 
hộ nông dân có nhu cầu khác để tạo thêm nguồn 
thu. Sắp tới ông còn trồng khoảng 31 ha cao su ở địa 
bản khác. Mô hình nông hộ của ông Điển Điêng dân 
tộc Xtiêng ở xã Đoàn Kết, Bù Đăng, Bình Phước, với 
10 ha điều đã đoạn tuyệt với cuộc sống du canh du 
cư nghèo khó và thu nhập hằng năm vào khoảng 45 
triệu đồng... 

Kinh tế nông hộ bước đầu khắc phục tính tự cấp 
tự túc, phát triển theo hướng chuyên môn hóa, sản 
xuất hàng hóa. Tỷ lệ hộ thuần nông ngày cảng giảm, 
hiện còn khoảng 70,4% còn lại là các hộ kinh doanh 
nông nghiệp kem ngư nghiệp, lâm "th hoặc 
ngành nghề dịch vụ. 

Tiến bộ khoa học - kỹ thuật đi vào sản xuất kinh 
doanh của các nông hộ một cách nhanh chóng và có 
hiệu quả. Khoảng 70% số hộ giàu cần mua máy móc 
các loại, 55% số hộ có nhu cầu học sử dụng máy 
móc, 62 - 67% sé hộ quan tâm theo dõi các thông tin 
khoa học - kỹ t† uật trên các phương tiện thông tin. 

Các hình thức hợp tác tự nguyện giữa các nông 
hộ phát triển rất phong phú và đa dạng. Đã hình 
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thành các tổ đoàn kết góp vốn xây đựng cơ cở vật 
chất chung, các hiệp hội làm vườn, nuôi ong, các 
hợp tác xã dịch vụ sản suất, chăm lo đầu vào, đầu 
ra của quá trình sản xuất... Hoạt động của các loại 
hình hợp tác xã theo hướng thiết thực và hiệu quả, 
phát triển theo hướng tích cực. 

Ba là, những bức xúc hiện nay của kinh tế nông 
hộ Đông Nam Bộ. 

Năng suất cây trồng, vật nuôi còn thấp, hiệu quả 
kinh doanh các hộ chưa cao, chưa đồng đều giữa 
các hộ, giữa ‹ các vùng. Thực trạng của việc chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa 
cũng chỉ mới là bước đầu. Việc nhân các mô hình, 
điển hình sản xuất tiên tiến còn chậm, dừng lại ở cấp 
huyện. Do nghèo, văn hóa còn thấp nên việc đưa 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất có nhiều 
khó khăn. 

Giá cả hàng hóa nông sản, vật tư thường thấp, 
không ổn định và các mặt hàng nông sản tiêu thụ lại 
bấp bênh nên thu nhập của nông dân không đáng là 
bao. Cơ cấu nông nghiệp chưa thoát khỏi thế độc 
canh và thuần nông, khâu chế biến và các hoạt động 
kinh doanh dịch vụ chưa được các nông hộ khai thác 
tốt. Các hoạt động dịch vụ mới chủ yếu bung ra ở 
[nh vực phục vụ sinh hoạt, cung ứng vật tư và tiêu 
thụ sẵn phẩm, còn lĩnh vực dịch vụ về vốn, kỹ thuật, 
kết cấu hạ tầng còn yếu. 

Tỉnh hình biến động ruộng đất và giao quyển sử 
dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân còn một số 
vấn đề cần giải quyết. Dân cư nhiều vũng trong cả 
nước đến Đông Nam Bộ lập nghiệp ngày càng đông. 
Trên địa bàn tỉnh, có những vùng quy hoạch phát 
triển của trung ương như ở Đồng Nai có 100 000 ha 
cao su và nhiều nông lâm trường quốc doanh khác. 
Mẫu thuân giữa quy mô hạn hẹp của ruộng đất trong 
điều kiện sức lao động dồi dào với sử dụng ruộng đất 
lãng phí, không đúng mục đích ngày càng nhiều... 

Tỷ lệ số hộ nghèo còn chiếm tử 10 - 20%, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh thấp, không có tài sản thế 
.chấp nên khó khăn trong việc vay vốn, hoặc sử dụng 
vốn vay không hiệu quả. 

Trong sản xuất kinh doanh các nông hộ chưa có 
ý thức bảo vệ tốt các nguồn tài nguyên đất nước, 
khai thác bửa bãi, ảnh hưởng xấu đến môi trường 
sinh thái. 

Một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ 
Đông Nam Bộ. 

Đông Nam Bộ hiện nay là vùng có nền kinh tế 
nông nghiệp giàu nhất cả nước, năm trong khu VỰC 
kinh tế công nghiệp - dịch vụ và đô thị lớn nhất của 
nước ta. Bởi vậy, | kinh tê hộ ở đây cần phải được thúc 
đẩy mạnh mẽ để tạo ra sự phát triển phủ hợp, đáp 
ứng yêu cầu của vùng cũng như của cả nước. Có thể 
nêu một số giải pháp cơ bản sau : 
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Một là : Tạo sự ổn định về đất đai, hoàn thiện 
việc cấp giấy quyền sử dụng đất cho các nông hộ 
đầy đủ ở các vùng và tạo điều kiện cho đất đai “di 
chuyển” dễ dàng trên cơ sở pháp luật của Nhà nước. 
Hộ nông dân là người sử dụng ruộng đất trực tiếp - 
đóng góp các nghĩa vụ (thuế, thủy lợi phí), xóa bỏ 
mọi quy định của các địa phương về các khoản đóng 
góp khác tính trên đầu sào, không liên quan đến 
kinh doanh ruộng đất của các hộ. Đất đai, tài nguyên 
thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên khi nhà nước lấy 
lại đất đai để xây dựng các công trình theo quy 
hoạch cần bồi hoàn thỏa đáng cho các hộ đang sử 
dụng ruộng đất. 

Hai la : Tạo điều kiện cho nông hộ được vay vốn 
đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh thông qua quy 
cho vay của ngân hàng nông nghiệp, củng cố và 
phát triển các hợp tác xã tín dụng trong nông thôn, 
phát triển các quỹ xóa đói giảm nghèo. Đồng thời 
hoàn thiện các quy định, thê lệ cho vay hợp lý như 
cho vay đúng đối tượng, áp dụng hỉnh thức thế chấp 
phù hợp với các loại hộ nông dân. Có thể áp dụng 
hinh thức “tín chấp” đối với hộ không có tài sản thế 
chấp nhưng phải có bảo đảm của chính quyền hoặc 
các tổ chức quần chúng mà hộ nông dân tham gia. 

Ba là : Thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ hợp tác 
trong nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới, củng cố hoạt 
động của các hợp tác xã. Các khâu dịch vụ hợp tác 
xã đảm nhận như trực tiếp sản xuất, thủy lợi cung 
cấp giống cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, bao tiêu 
sản phẩm... Thành lập các tổ, đội dịch vụ theo quy 
mô thôn xóm. Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ và 
hướng nông hộ tham gia các hợp tác xã trên cơ sở 
tự nguyện. Thúc đấy phát triển nhiều loại hình hợp 
tác sản xuất dịch vụ gãn kết giữa nông dân VỚI nông 
dân, giữa nông dân với các xí nghiệp quốc doanh 
chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng ' và kể cả . 
những xí nghiệp công nghiệp cơ khí... Để làm tốt 
VIỆC nảy cần có sự quan tâm đúng mức của Nhà 
nước, của các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn 
thể. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất như vốn, trang 
cần làm tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục, thuyết phục nông dân. 

Bốn lả : Từng bước xây dựng và phát triển kết 
cấu hạ tầng cơ sở trong nông nghiệp, nông thôn. 

Năm là : Hoàn thiện hệ thống các chính sách hỗ 
trợ, đặc biệt là bảo hộ giá nông sản và chính sách 
tiêu thụ nông sản phẩm để tạo điều kiện cho nông 
hộ trụ vững trước những diên biến tiêu cực, bất lợi 
trong cơ chế thị trường. 

Sáu là : Đẩy mạnh công tác khuyến nông, đào 
tạo cán bộ kỹ thuật, quản lý cho nông thôn, thông tin 
thị trường để đẩy nhanh mức độ cũng như tốc độ sản 
xuất hàng hóa. 


HÂN tầng xã hội là phạm trù của xã hội 
học và các khoa học xã hội, mà nội dung 
của nó là sự phân chia, sắp xếp khách 
quan các cá nhân hoặc nhóm người trong xã hội 
vào một tầng xã hội nhất định trên cơ sở bất bình 
đẳng về quyền sở hữu, quyền sử dụng, đặc biệt 
là đối với tư liệu sản xuất, quyền phân phối của 
cải, về địa vị, quyền lực và uy tín trong xã hội. 
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi ở Nam Tây 
Nguyên, có diện tích 
xấp xỉ 1 triệu ha, dân số 
khoảng 810 000 người, 
trong đó có 20% là 
đồng bào dân tộc thiếu 
số. Dưới tác động của 
quá trình thực hiện cơ 
chế kinh tế thị trường, 
sự phân tầng xã hội ở 
đây diễn ra tuy không 
thật sôi động, phức tạp 
như một số địa phương 
khác, nhưng cũng đã 
nấy sinh những vấn đề 
cần phải quan tâm 
nghiên cứu, giải quyết. 
Trong phạm vi bài 
viết này, xin tập trung xem xét hai vấn đề : Một (à 
phân tầng về sở hữu, sử dụng những tài sản chủ 
yếu, về thu nhập và mức sống. Hai fả, một số giải 
pháp cơ bản phát huy mặt tích cực của phân tầng 
xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 
¡- Phân tầng về sở hữu, sử dụng những tài 
sản chủ yếu và về mức sống. 


1. Phân tầng về sở hữu, sử dụng những tải 


sản chủ yếu. 

Kết quả khảo sát, điều tra 720 hộ, với 3 891 
khẩu, 2 362 lao động cho thấy: 

- Về nhà ở : Trong 720 hộ khảo sát chỉ có 
8,75% số hộ xây dựng được nhà ở kiên cố ; 
68,80% nhà nửa kiên cố, 22,45% số hộ còn lại ở 
tạm bợ trong các nhà tranh, tre, nứa lá ; đáng chú 
ý là trong đó có 0,82% số hộ phải sống ở các lều, 
chòi, chưa thật sự là nhà ở theo đúng nghĩa. Khu 
vực đô thị, số hộ có nhà tốt (kiên cố và nửa kiên 
cố) có tỷ lệ gấp 7 lần khu vực nông thôn. 

- Về trang bị và sử dụng điện : mới chỉ có 
64,30% số hộ có dùng đồ điện và có điện để sử 
dụng, trong đó khu vực đô thị là 95,33%, nông 
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thôn mới có 42,14% (khu vực đô thị gấp gần 2,3 
lần khu vực nông thôn). 

- Về điều kiện vệ sinh: vẫn còn 22,37% số hộ 
chưa có hố tiêu hợp vệ sinh, trong đó phần lớn là 
ở khu vực nông thôn. 

- Về diện tích đất thuộc quyền sử dụng của 
hộ : đất thổ cư bình quân của 1 hộ ở đô thị là 
443m2, ở nông thôn là 1124m2, gấp 4,02 lần khu 
vực đồ thị. 

Đất nông nghiệp bình 
quân của 1 hộ khu vực 
đô thị là 2 487m2, khu 
vực nông thôn là 7 
695m2, gấp 3,09 lần. 

- Về đồ dùng trong gia 
đình như : xa lông đệm, tỉ 
vi màu, rađiô cát-xét, xe 
máy, điện thoại, máy 
giặt, máy sấy, bếp gas, - 
bếp điện... các hộ khu 
vực đô thị có gấp từ 3 tới 
9 lần số hộ ở nông thôn 
(tủy từng vùng). 

- Về giá trị tài sản và 
vốn hiện có của hộ : Bình 
quân tầng giá trị tài sản 
và vốn của 1 hộ là 55,166 triệu đồng (giá thời 
điểm năm 1996). Trong đó 1 hộ ở khu vực nông 
thôn là 32,422 triệu đồng, ở đô thị là 87,008 triệu 
đồng (gấp 2,68 lần giá trị tài sản, vốn khu vực 
nông thôn). 

Các chỉ báo trên cho thấy : Phần tầng xã hội 
ở Lâm Đồng diễn ra khá rõ nét giữa hai khu vực. 
Nhìn chung, các hộ ở khu vực đô thị có quy mô 
sở hữu sử dụng các của cải, tài sản, tư liệu sản 
xuất, tiền vốn lớn hơn nhiều so với các hộ ở khu 
vực nông thôn. Đây vừa là một tất yếu khách 
quan trong quá trình hình thành nền kinh tế thị 
trường, vừa là một vấn đề đáng quan tâm trong 
khi hoạch định chính sách kinh tế - xã hội ở cả 
tầm vĩ mô và trong khi thực hiện các chủ trương, 
chính sách ở địa phương, nhằm nâng cao mức 
sống của đông đảo dân cư và rút ngắn sự chênh 
lệch giữa các vùng dân cư. 

.2. Năng động nghề nghiệp và phân tầng các 
thành phần kinh tế. 

- Phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường 


* PTS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỏ Chí Minh. 


31 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


không chỉ diễn ra giữa các khu vực thành thị và 
nông thôn, mà còn diễn ra giữa các ngành nghề 
kF-ác nhau, và phụ thuộc vào sự năng động nghề 
nghiệp của người lao động. 

Kết quả khảo sát điều tra cho thấy : Ở Lâm 
Đồng hộ làm nghề kinh doanh dịch vụ vận tải có 
giá trị tài sản và vốn cao nhất, gấp 3,53 lần hộ 
làm nông nghiệp, 2,25 lần hộ làm nghề dịch vụ 
thương mại, 2,01 lần hộ làm nghề xây dựng, 1,63 
lần hộ làm ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp. Những hộ có vốn lớn, lại ở các vị trí 
địa lý thuận lợi, chớp được thời cơ, có cơ may 
chuyển đổi nghề nghiệp một cái có lợi mà phần 
đông các hộ khác không có điều kiện, khả năng 
chuyển đổi. Những hộ không CÓ cơ may và thiếu 
năng động nghề nghiệp thì vấn tiếp tục làm trọng 
các ngành nghề nông nghiệp. ' 

- Phân tầng xã hội đối với các thành phần 
kinh tế. 

Thực tiễn kinh tế - xã hội ở Lâm Đồng cho 
thấy, hộ chuyên làm kinh tế tư nhân có giá trị tài 
sản và vốn bình quân vảo loại cao nhất 258,608 
triệu đồng, gấp 6,03 lần hộ làm các ngành nghề 
hỗn hợp, gấp 5,40 lần hộ cán bộ, công nhân viên 
khu vực nhà nước, và gấp gần 5 lần hộ kinh tế tập 
thể và kinh tế nông dân cá thể. 

Các tầng xã hội hình thành nhanh chóng gắn 
liền với nhịp độ hình thành của nền kinh tế thị 
trường. Ở đó có sự tích tụ, tập trung sản xuất, 
hình thành các tổ chức kinh doanh thuộc các 
thành phần kinh tế, đặc biệt là sự ra đời thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân. Sự hoạt động của 
thành phần kinh tế này làm cho sự phân mà xã 
hội diễn ra nhanh chóng hơn. : 

Khoảng cách phân tầng về tổng giá trị lãi: sản 


và vốn bình quân giữa thành phần kinh tế tư bản 


tư nhân và thành phần kinh tế hỗn hợp là 6,03 
lần ; ở đây chỉ tính ở mức bình quân, nếu tính ở 


từng trường hợp cụ thể cá biệt, thì khoảng cách. 


này còn tăng hơn nhiều lần. 

3. Phân tầng thu nhập, mức sống 

Những người thiếu ăn, nghèo đói là những 
người có mức thu nhập binh quân đầu người dưới 
_100 ngàn đồng/tháng ; mức đủ ăn từ 100 ngàn 
đồng tới dưới 300 ngàn đồng ; mức khá giả và 
giàu có thu nhập trên 300 ngàn đồng/tháng 
trở lên. 
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a) Phân tầng thu nhập, mức sống theo khu 
vực hành chính 
Kết quả khảo sát 720 hộ cho thấy : 


"` ˆ-. 
3 - Thiêu ön, 


6046 
nghèo đói | 119 | 1652 4 | 121 | 2886 | 
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Qua bảng trên ta thấy : Khu vực đô thị số hộ. . 
khá giả, giàu có, có tỷ lệ cao gấp gần 2 lần khu 
vực nông thôn ; Tỷ lệ số hộ đủ ăn ở đô thị cao - 
hơn ở khu vực nông thôn một chút ; tỷ lệ số hộ 
thiêu ăn, nghèo đói ở khu vực nông thôn còn tới 
28,80%, nhiều gấp 3,8 lần khu vực đô thị. Rõ 
ràng, trong cơ chế kinh tế thị trường, thương mại, 
dịch vụ và các ngành nghề ở khu vực đô thị mở 
mang phát triển, do đó những hộ sống ở đô thị có 
nhiều cơ may làm ăn phát đạt hơn ở nông thôn ; 
tính năng động xã hội ở khu vực đô thị rõ rệt hơn, 
việc làm được giải quyết tốt hơn, thu nhập và mức 
sống cao hơn. 

b) Phân tầng thu nhập, mức sống theo tầng 
lớp dân cư trong xã hội. 

Kết quả khảo sát 720 hộ cho thấy : 


l- GiQu có 


vò khó giỏ 23A7 


2- Đướn 


3343| 16 1212 
6,67/| 33 |5⁄4491 
l4 |21A 


Bảng trên cho ta thấy, những hộ làm kinh tế tư 
nhân và kinh tế hỗn hợp có thu nhập mức sống. 
cao nhất, không có hộ nào dưới mức trung bình, 
trong đó có 1/3 ở mức giàu có, khá giả ; những hộ 
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cán bộ, công nhân viên chức nhà nước có thu 
nhập, đời sống vào loại thứ hai trong 5 thành 
phần kinh tế trong bảng, trong đó đại đa số có thu 
nhập, mức sống trung bình, trên 20% có thu nhập 
và mức sống khá giả ; hộ kinh tế tập thể có mức 
thu nhập, đời sống trung bình ; thành phần kinh 
tế cá thể có tỷ lệ hộ giàu có khá giả tương đương 
với ty lệ hộ thiếu ăn, nghèo đói, còn lại trên 50% 
số hộ có thu.nhập mức sống vào loại trung bình. 


Tóm lại : ở Lâm Đồng, phân tầng xã hội đã và „ 


_ đang diễn ra, tuy nhiên về quy mô, tốc độ chưa 
sâu rộng, mức độ chưa gay gắt, chưa làm phức 
tạp các quan hệ kinh tế, xã hội ở địa phương. 
Khoảng cách giữa tầng giàu và tầng nghèo về 
- vốn, giá trị tài sản tương đối rõ nét, nhưng về thu 
nhập, đời sống thì lại chưa thật rõ. Điều này cho 
thấy tính nặng động xã hội ở đây còn hạn chế ; 
sự chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm 
để tăng thêm thu nhập cho người lao động diễn 
ra chưa mạnh. Bản chất nền kinh tế vấn là nông 
nghiệp ; các ngành nghề phát triển còn yếu ; tổ 
chức phân công lại lao động xã hội và trình độ xã 
hội hóa sản xuất vừa còn thấp ; vừa chưa đều, 
nhiều vùng còn trì trệ kéo dài, nhất là vùng dân 
tộc ít người, vùng kinh tế mới... 

II - Phân tầng xã hội và sự phát triển kinh 
tế xã hội Lâm Đồng 

1. Phân tầng xã hội là một hiện tượng có mặt 
tích cực cần phát huy, bởi vì nó tạo ra tính cơ 
động xã hội - tức là tạo ra động lực thúc đấy tăng 
trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Song cũng chính 
trong quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển 
xã hội đó, nó tạo ra sự phân hóa xã hội, làm cho 
một bộ phận trở nên giàu có, do hợ có năng lực 
tận dụng được các cơ hội nhờ chuyển đổi cơ chế 
kinh tế tạo ra, do có ý chí, bản lĩnh vượt trội lên 
trở thành giàu có, trong khi một bộ phận không 
nhỏ trong dân cư ngày cảng nghèo đói hơn. Và 
đương nhiên trong đói nghèo, có người dễ đánh 
mất mình và trở nên đối lập với xã hội bằng 
những hành vi tiêu cực lưu manh, bạo lực, 
trộm cắp.. —. - 

Phân tầng xã hội là hiện tượng phổ biến mang 
tính qui luật. Mỗi cá nhân hay nhóm xã hội đều 


thuộc một tầng xã hội nhất định. Các tầng xã hội 


có sự vận động, biến đối nhiều hay ít là tùy thuộc 
Ở các phần tử (cá nhân) có tính năng động trong 
nhận thức và hoạt động thực tiên nhăm thực hiện 


lợi ích của mình. Xã hội không thể dàn hảng 
ngang cùng tiến, mà được sắp xếp tự nhiên trong 
trật tự các tháp phân tầng ; các tầng trong tháp có 
sự cơ động và toàn bộ hệ thống tháp phân tầng 
cùng vận động hướng tới văn minh. Chấp nhận 
phân tầng xã hội không có nghĩa là coi nó, nhất 
là những mặt trái của nó, như một định mệnh 
phải tuân theo, mà phải tìm cách khai thác mặt 
tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó nhằm hoàn 
thiện cơ cấu xã hội, tạo ra một xã hội ngày càng 
công bằng, văn minh. _ 

Ở Lâm Đồng, quá trình phân tầng xã hội và 
phân hóa xã hội, bộ phận giàu có, khá giả số 
đông không phải dựa vào bóc lột lao động củả 
người khác, mà nhờ vào vốn, tài sản có từ trước 
và trí tuệ, ý chí, nghị lực của mïnh. Bộ phận 
nghèo đói số đông không phải do bị bóc lột,.mả 
chủ yếu là do tư duy kinh tế còn non kém, hoặc ˆ 
do những khó khăn riêng như tài sản, vốn liếng ít 
ỏi, thiếu thốn, các điều kiện khách quan chưa 
thích hợp, không có khả năng chớp thời cơ và tận 
dụng những thuận lợi trong hoạt động kinh tế ; có 
một bộ phận thiếu may mắn trong làm ăn. 

Từ thực trạng phân tầng xã hội trong tỉnh, đặt 
ra trước các cấp ủy đẳng, chính quyền, tổ chức 
xã hội, trước mọi giai tầng xã hội, những vấn đồ 
cần phải quan tâm giải quyết. 

Với chức năng lãnh đạo, quản lý điều hành Ở 
tầm vĩ mô các tổ chức đảng, chính quyền cần 
phải nắm vững thực tiễn, vận dụng sát hợp các 
chủ trương, chính sách của Trung ương vào địa 
phương, hoàn thiện chính sách, cơ chế, xây dựng 
nền tảng vật chất, hạ tầng cơ sở, tạo ra các điều 
kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc các tầng xã 
hội, các thành phần kinh tế có điều kiện vươn lên 
làm giàu chính đáng, thu hẹp tiến tới xóa bỏ tầng 
xã hội cùng túng đói nghèo, mở rộng quy mô tầng 


xã hội khá giả, thực hiện dân giàu, nước mạnh,xã _. 
_ hội công băng văn minh. 


Đối với tầng xã hội có mức thu nhập, mức 
sống khá giả cần phải tiếp tục đúc kết kinh 


. nghiệm làm ăn, vươn lên hơn nữa để mở rộng, 


tăng thêm sở hữu vốn, tài sản, nâng cao thu 
nhập, bảo đảm sự giàu có chính đáng, vừững 
chắc, lành mạnh trong điều kiện kinh tế thị trưởng 
chuyển biến nhanh chóng. Đề phòng những rủi 
ro, bị rơi xuống tầng xã hội có mức sống trung 
binh, thậm chí nghẻo túng. 
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Tầng xã hội có mức thu nhập trung bình đòi 
hỏi phải trăn trở, học hỏi, tìm tòi các cách thức, 
biện pháp làm ăn có hiệu quả của nhóm xã hội 
._ giàu có khá giả, để có cơ may chuyển đổi từ tầng 
xã hội trung lưu lên tầng xã hội khá giả, bảo đảm 
Sự giàu có bằng chính công sức, trí tuệ, tài sản 
vốn liếng của mình, hết sức tránh rủi ro rơi xuống 
tầng xã hội nghèo túng. 

Đặc biệt, nhóm xã hội ở tầng cuối cùng của 
tháp phân tầng, hiện đang sống nghèo khổ, cần 
phải có bản lĩnh, nêu cao ý chí tự lực tự cường; 
cần nhận thức đói nghèo không phải là một định 
mệnh. Từ đó, ra sức khắc phục những yếu kém 
chủ quan, tìm ra nguyên nhân đói nghèo, có biện 
pháp thiết thực, cụ thể để khắc phục; cần phải 
nâng cao tính năng động chủ quan, tìm tòi việc 
làm và ra sức làm việc, tạo nguồn thu nhập mới 
để vươn lên tầng trung lưu. 

2. Nâng cao năng lực vả hiệu lực quản lý nhà 
nước của chính quyền các cấp trong tỉnh, bảo 
đảm đúng chức năng quản lý điều tiết vĩ mô, làm 
cho cơ chế thị trường vận động có hiệu quả, đồng 
thời tác động, điều chỉnh sự phân tầng xã hội 
trong tỉnh theo hướng thúc đẩy tính năng động xã 
hội của người lao động, khai thác có hiệu quả 
tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục 
tốt những mặt trái, tiêu cực của sự phân tầng xã 
hội ở địa phương. Kinh tế thị trường không phải là 
nguyên nhân của phân tầng xã hội, nhưng lại là 
điều kiện để làm cho phân tầng xã hội bộc lộ rõ 
rang, nhanh chóng. Nhà nước có vai trò to lớn tác 
động điều chỉnh sự phân tầng xã hội làm cho cơ 
cấu giai tầng xã hội ngày càng hoàn thiện, đưa xã 
hội tiến tới văn minh. 

Trước hết, các cấp chính quyền trong tỉnh cần 
tăng cường các biện pháp bảo đảm sự ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho 
các thành phần kinh tế yên tâm sản xuất. Mặt 
khác, cần ngăn ngửa tỉnh trạng “tái ngăn sông, 
cấm chợ” trá hình, hoặc “kiểm tra”, kiểm soát tùy 
tiện, không đúng”... để cho hàng hóa, dịch vụ lưu 
thông thông suốt, tạo lập đồng bộ các loại thị 
trường. Thúc đẩy hình thành thị trường thông tin, 
tư vấn, tài chính, pháp lý, kiếm toán, bảo 
hiểm v.v... để tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất 
hàng hóa. Có chính sách đầu tư, khuyến khích 
các thành phần kinh tế tự tạo việc làm mới, giải 
quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi. Phối hợp 
với các tố chức xã hội, các cơ quan chức năng 
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kiểm tra việc thuê mướn, sử dụng và trả công lao 
động, bảo đảm thu nhập, đời sống và các điều 
kiện làm việc, sinh hoạt, học tập của người lao 
động trong các doanh nghiệp. Cần tập trung làm 
tốt khâu cải cách thủ tục hành chính giúp cho các 
tổ chức, các thành phần kinh tế, người lao động 
thuận lợi trong khai thác sử dụng vốn, tải sản, lao 
động, tài nguyên, mở mang ngành nghề sản 
xuất, khuyến khích các nhóm xã hội tự phát huy 
các yếu tố sở hữu, trí tuệ và quyền lực, tạo uy tín 
trong kinh doanh, để có những điểm nổi trội trong - 
nên kinh tế - xã hội, lôi kéo các tổ chức kinh tế 
cùng phát triển. 

3. Để khắc phục những mặt tiêu cực của tình 
trạng phân tầng xã hội, đồng thời phát huy mặt 
tích cực của nó đòi hỏi phải xây dựng nền kinh tế 
nhiều thành phần ở địa phương theo định hướng 
XHCN. Muốn vậy, phải xây dựng, củng cố hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới, trong đó các tổ chức 
kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, vai trò 
đòn bẩy nhằm đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế; giải 
quyết việc làm và những vấn đề xã hội khác; 
hướng dân, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác 
cùng phát triển ; làm lực lượng vật chất để nhà 
nước thực hiện các chức năng điều tiết và quản lý 
vĩ mô, tạo nền tảng vật chất cho chế độ xã hội 
mới. Xây dựng, củng cỏ và mở rộng các tổ chức 
kinh tế hợp tác; phát huy các thành phần kinh tế 
tư nhân cá thể, tư bản nhà nước... để tăng cường 
lực lượng sản xuất. 

4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và 
hiện đại hóa nền kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Đây thực chất là quá trình phát triển mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất trên cơ sở trang bị lại công nghệ 
kỹ thuật mới cho nền kinh tế vả di dời một bộ 
phận dân cư ở nông thôn trong ngành nghề nông 
nghiệp sang sản xuất công nghiệp vả dịch vụ ở 
các khu đô thị tập trung. Mặt khác, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nông nghiệp, thực 
chất là đưa công nghệ, kỹ thuật tiến bộ, cùng với 
phương pháp quản lý, phương thức sản xuất mới 
về nông thôn, làm biến đổi kinh tế - xã hội và bộ 


` _ mặt nông thôn theo hướng đô thị hóa gắn với 


công nghiệp hóa và hiện đại hóa ; làm cho nông 
thôn tiến gần thành thị, miền núi tiến gần miền 
xuôi, đồng bảo dân tộc thiểu số tiến gần đồng 
bào kinh, làm cho sự lạc hậu, trì trệ ngàn đời của 
các vùng miền núi, dân tộc xa xôi bị đẩy lùi, 
nhường bước cho sự giàu có vả văn minh.Q 


-1IEỨC tiên - lình nghiệm - 


TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM 
TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI NĂM 2000 


ÔNG công ty than Việt Nam là một trong ba 
| tông công ty nhà nước được Chính phủ quyết 
định thành lập đầu tiên vào tháng 
10-1994, nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục củng cố 
đổi mới doanh nghiệp nhà nước phù hợp với định 
hướng nên kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau ba 
năm hoạt động trong cơ chế mới, đến nay Tổng công 
ty than đã vượt qua nhiều khó khăn, trụ vững và tạo 
được những tiền đề cho bước phát triên tiếp theo. 


Ngay từ khi mới ra đời, Tổng công ty than đã xác | 


định trách nhiệm, nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước phẩn 
đấu thực hiện 3 mục tiêu chính : Một là, 
quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quậ, bảo đảm 
thỏa mãn nhu cầu than cho nền kinh tế quốc dân. Hai 
là, hoàn thiện và xây dựng Tổng công ty than trở 
thành một tập đoàn kinh tế đa ngành đứng vững 
trong nên kinh tẾ thị trường. Ba là, không ngừng xây 
dựng và phát triển đội ngũ công nhân ngành than cả 
về chất và lượng ; giữ vững và phát huy truyền thống 
tốt đẹp trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Từ nhận thức cơ bản đó, Tổng công ty than đã 
khân trương tập trung triển khai một số công việc cơ 
bản sau : 

1. Đẩy mạnh sản xuất trên cơ sở củng cô và 
mở rộng thị trường. " 

Cần phải thấy răng, Tổng công ty được thành lập 
trong thời điểm ngành than, ngành công nghiệp lâu 
đời nhất của đất nước đang “bên bờ vực thăm” do 
hậu quả của sự buông lông quản lý kéo dài, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm giảm sút nghiêm trọng. Sản 
xuất bị thu hẹp đây đội ngũ công nhân viên lâm vào 
cảnh thiếu việc làm, cuộc sống bấp bênh. Bởi vậy, 
bước đột phá đầu tiên của Tổng công ty là vấn đề thị 
trường. Việc mở rộng và giữ ổn định thị trường tiêu 


tổ chức - 


ĐOÀN VĂN KIÊN" _ 


thụ sản phẩm là điều kiện tiền quyết đề : Tổng công 
ty thực hiện phương án tô chức sản xuất mới cũng 
như tiếp cận thị trường tài chính, tín dụng đề bảo 
đâm vốn cho sân xuất kinh doanh và vốn cho các dự . 


án đầu tư phát triên. Rõ ràng, than làm ra phải tiêu 


thụ được. Đây còn là việc làm cấp bách vì cuộc sống 
của hơn 7 vạn lao động trong ngành và cả chục vạn 
người ăn theo. Nhận thức sâu sắc điều đó, Tổng công 
ty đã xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường 
đồng bộ cả trước mắt và lâu dài với phương châm 
“cùng phát triển với bạn hàng”. 

- Về thị trường trong nước, Tổng công ty tiến hành 
tô chức lại lực lượng tiêu thụ, cung ứng than theo kế 
hoạch trước đây thành những công ty kinh doanh khu 
vực, chủ động đến với các khách hàng chính như 
ngành điện, xi măng, giấy, phân bón... mở hội nghị 
khách hàng, ký kết các hợp đồng và hằng năm theo 
hướng cung cấp ồn định về khối lượng, chất lượng, 
giá cả và bảo đảm tiến độ, tạo điều kiện cho người sử 
dụng than ồn định sản xuất, giảm định mức tồn kho 
dự trữ, qua đó giam được chi phí sản xuất. Theo đó, 
Tổng công ty đã phối hợp với Tổng công ty đường 
sông miền Bắc cung cấp than đến tận nơi sử dụng 
của ngành điện, ngành giẤy, phân bón và nhà máy xi 
măng Chinh Phong. 

._ Về thị trường xuất khâu, Tổng công ty trực tiếp 
đảm nhận công tác tiếp thị, đàm phán ký kết hợp 
đồng với khách hàng nước ngoài, phân bồ chỉ tiêu 
xuất khâu cho các doanh nghiệp thành viên trên 
nguyên tắc “chỉ những doanh nghiệp trực tiếp sản 
xuất than mới được xuất khâu” và theo tỷ lệ sản 
lượng hàng hóa trong kế hoạch. Sự điều hành tiêu thụ 
bằng cơ chế dân chủ, công bằng của Tổng công ty, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Công ty than 
Việt Nam. 
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đã tạo ra sự thống nhất trong các doanh nghiệp thành 
viên. Mặt khác, chúng tôi còn tạo điều kiện cho các 
đơn vị trực tiếp sản xuất nắm bắt được thị trường, 
hiểu rõ yêu cầu về chất lượng sản phẩm của khách 
hàng... đề từ đó tô chức sản xuất cho phù hợp và đạt 
hiệu quả cao. Bằng sự cố gắng vươn lên, năm 1995 
là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình mới, mặc dù 
còn phải ôn định tổ chức, khắc phục các hậu quả 
trước đó và chưa có đầu tư thêm, nhưng sản lượng 
than sạch và tiêu thụ của Tổng công ty đã đạt 7,6 
triệu tấn, tăng 1,4 triệu tấn so với 1994. 

. Khi thị trường đã bước đầu thống, nhất và ồn định, 
vấn đề vốn dần được giải quyết, Tổng công ty tiếp 
tục hoàn thiện một bước về tô chức và cơ chế hoạt 
động của các doanh nghiệp chuyên làm dịch. vụ kinh 
doanh tiêu thụ trong nước và xuất khâu ; thống nhất 
việc cấp chứng chỉ chất lượng hàng hóa vào Trung 
tâm đo lường và giám định sản phẩm. Công ty cảng 
kinh doanh than vừa chuyên lo quy trình, thủ tục 
xuất khẩu than, vừa là doanh nghiệp thực hiện các dự 
án cải tạo và phát triển hệ thống cảng, nâng cao năng 
lực bốc xếp hàng hóa đề thu hút khách hàng. Công ty 
vật tư vận tải vừa xếp đỡ, vừa làm dịch vụ cung ứng 
vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và triển khai các dự 
an phát triển năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu vận 
chuyền nội địa và xe chuyên tải xuất khâu. Do sự đổi 
mới mang tính chiến lược lâu dài của mô hình tập 


đoàn ; do chất lượng sản phẩm được cải thiện và giữ: 


vững, uy tín với khách hàng ngày càng tăng nên sản 
lượng than xuất khâu tiếp tục tăng tử 2 triệu tấn 
(1994) tăng lên gần 3,7 triệu tấn (1997) ; đặc biệt đã 
có khách hàng ký hợp đông mua than dài hạn. Khởi 
đầu từ thị trường tiêu thụ, sản xuất dần được ồn định 
và phát triển. Kết thúc năm 1996 toàn Tổng công ty 
đã sản xuất và tiêu thụ hơn 9,6 triệu tấn than thương 
phẩm. Sản lượng than năm 1996 đã gấp 2 lần năm 
1993 và hơn 1,5 lần năm 1994 - thời điểm trước khi 
Tổng công ty ra đời. Đây cũng là con số mà những 
năm cuối thập kỷ 80 là niễm mơ ước và tốn không ít 
thời gian sức lực đề tìm cách đạt tới. Kết quả sản xuất 
kinh doanh 2 năm 1995 và 1996, đặc biệt là tăng 
nhanh sản lượng khai thác và tiêu thụ than là tiền đề 
quan trọng đề đưa tình hình sản xuất và kinh doanh 
than dần vào thế ôn định, giảm dần căng thắng về 
cân đối tài chính, tăng thêm việc làm và cải thiện 
thêm một bước đời sống người lao động. 
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2 - Tổ chức lại ngành và lập lại trật tự trong 
khai thác và kinh doanh than. 

Đây là yếu tổ rất quan trọng giúp cho ngành than 
đi vào thế ồn định và phát triển. Có thể khẳng định, 


những chủ trương chính sách cụ thể về lập lại trật tự 


trong khai thác và kinh doanh than của Chính phủ 
cũng như Nghị định ZI/CP phê chuẩn Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Tổng công ty, đã mở đường, 
tạo điều kiện cho ngành than triển khai đổi mới toàn 
diện, giải phóng năng lực sẵn xuất và vươn en phát 
triển. 

_ Cuối năm 1995, đầu năm 1996 tình hình khai 


. thác than trái phép ở Quảng Ninh tái phát khá rầm rộ. 


Nhà nhà làm than, người người làm than, các thành 
phần kinh tế làm than... . VỪA gây rối loạn cung - cầu 


. than trên thị trưởng, vừa không bảo đâm tiêu chuẩn 


chất lượng than, vừa gây nhiều tai nạn nghiêm trọng 
do khái thác bừa bãi, không bảo đảm an toàn. Có tới 
19 doanh nghiệp trên địa bàn (không thuộc ngành 
than) tham gia kinh doanh than. Tổng công ty đã 
tăng cường quản lý nội bộ, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền, công an địa phương để lập lại 
trật tự trong khai thác và kinh doanh than theo tỉnh 
thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Cuối tháng 
4-1996, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định 
đình chỉ kinh doanh than đối với các doanh nghiệp 
không thuộc Tổng công ty than Việt Nam ; tông 
kiểm kê toàn bộ sản lượng than khai thác trái phép từ 
trong vườn, nhà dân đến các bến bãi (được hơn 20 
000 tấn) giao cho "Tổng công ty than tiêu thụ. Về 
phía ngành than, Tổng công ty đã thực sự bắt tay vào 
việc chấn chỉnh tổ chức hoạt động. Từ hơn 20 đơn vị 
trực thuộc ngành nay tô chức thành hơn 50 đơn vị 
thành viên của Tổng công ty, trong đó có hơn 30 
doanh nghiệp trực tiếp đối mặt với cơ chế thị trường, ' 
chủ động trong sản xuất kinh. doanh. 

Sau khi các mỏ lớn tách khỏi Công ty “siêu quốc 
gia” tưởng chừng các công ty sẽ gặp nhiêu khó khăn, 
nhưng thực tế cho thấy các công ty và các mỏ đều 
tăng trưởng. Cụ thể : các mỏ hầm lò, mỏ nhỏ, mỏ 
mới thuộc các công ty than Câm Phả, Hòn Gai, Uông 
Bí đều có sản lượng tăng đến 20%. Các mỏ lớn như 
Cọc 6, Đèo Nai, Cao Sơn, Hà Tu, Mạo Khê, Vàng 
Danh, XN tuyến than Cửa Ông... sau khi trổ thành 
các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập đã 
chủ động trong sản xuất kinh doanh và có điều kiện 
bắt tay vào đôi mới công nghệ, ứng dụng các giải 
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pháp kỹ thuật... đề duy trì và tăng sản lượng. Những 
doanh nghiệp thành viên khác như Công ty Đông 
Bắc, Công ty than Quảng Ninh... cũng đều tăng 
trưởng cao. Đặc biệt với Công ty Đông Bắc, đơn vị 
kinh tế quân đội đầu tiên là thành viên trong mô hình 
Tổng công ty nhà nước, đã thực hiện hài hòa hai 
nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, sản xuất kinh 
doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Sau 3 năm hoạt động theo mô hình mới, ngành 
than đã dần lấy được thế ôn định. Sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty có mức tăng khá, các chỉ 
tiêu kinh tế nắm sau tăng hơn nắm trước 15-20%. 
Năm 1997, Tổng công ty có thể sản xuất và tiêu thụ 
trên 10 triệu tấn than thương phẩm. Toàn Tổng công 
ty kinh doanh bảo toàn được: vốn và có lãi. Trật tự 
khai thác kinh doanh than tiếp tục được giữ vững. 
Các quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổng 
Công ty, các doanh nghiệp trong nước được mở rộng 
và phát triển, việc bảo vệ môi trường được quan tâm 
cả trong nhận thức của cán bộ, công nhân đến triển 
khai thực hiện cụ thể trong quá trình sản xuất và trên 
mọi lĩnh vực. 

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 1994 - 1997. 


1 - Sản xuất than 
sạch... 

2 - Tiêu thụ than 
3 - Bóc đất đá 

4 - Đào lò CBSX 


3- Tông doanh thu 

6 - Doanh thu từ than 
T - Nộp ngân sách nhà 
nước 

ổ - Lao động 

0 - Thu nhập bình 
quân người/thang 


Từ thực tiễn hoạt động của ngành than trong thời 
gian qua, có thể rút ra một số kết luận cơ bản như 
sau : 

Một là, những chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước với ngành than, đặc biệt là việc lập lại 
trật tự trong khai thác, kinh doanh than và mô hình 
Tổng công ty nhà nước là đúng đắn, kịp thời Và đã 
tạo cơ hội lớn cho ngành than ôn định, phát triền. 


Hai là, ngành than đã tranh thủ thời cơ, tranh thủ 
sự giúp đỡ của đãng bộ, chính quyên và nhân dân các 
địa phương, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước, nhanh chóng vươn lên nắm bắt kịp 
những yêu cầu mới, đoàn kết nhất trí, Có những 
phương hướng và biện pháp thích hợp đề táng sản 
lượng khai thác và tiêu thụ than, sản phâm than 
Antracit Việt Nam đã có sức cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. 

Ba là, đến nay, ngành than đã đi qua chặng đường 
ban đầu, thế đứng đã vững chắc, đội ngũ ngày càng 
mạnh, hướng đi đã rõ và cần tiếp tỤC đây mạnh thực 
hiện chiến lược phát triển thành một tập đoàn kinh tế 
mạnh. : 

% 


Là một doanh nghiệp nhà nước, được giao quản 
lý một ngành kinh tế, lãnh đạo Tổng công ty và các 
doanh nghiệp thành viên nhận thức răng.: phải phát 
triển sản xuất lành mạnh, ồn định, đáp ứng nhu cầu 
than theo nhịp độ phát triển chung của nên kinh tế 
đất nước. Muốn vậy, phải không ngừng tăng cường 
sức mạnh của chính mình. 

Trên đường đi tới năm 2000 với mục tiêu xây 
dựng Tổng công ty thành một tập đoàn kinh tế mạnh, 
chúng tôi xác định tập trung giải quyết một số vấn đề 
hết sức cơ bản đối với sự phát triển ngành như sau : 

1. Đông bộ Ì hóa và hiện đại hóa ngành than 
theo hướng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi 
trương sinh thái. 

Đây là một dự án then chốt của ngành trong thời 
gl1an từ nay đến năm 2010. Hiện nay, tình trạng thiết 
bị lạc hậu ở các mỏ hầm lò và lộ thiên, các nhà máy 
cơ khí và lao động quá nặng nhọc trong hầm lò dẫn 
tới năng suất lao động thấp, chất lượng sản phâm 
không cao, giá trị mang lại không lớn ; do vậy phải 
đổi mới để hướng tới hiệu quả kinh tế cao hơn và 
giảm nhẹ cường độ lao động cho công nhân. 

Điều quan trọng hơn là than không chỉ là nhiên 
liệu cung cấp năng lượng mà còn là nguồn nguyên 
liệu cho các ngành công nghiệp khác của nên kinh tế 
quốc dân, đồng thời lại là nguồn tài nguyên không tái - 
sinh. Bởi vậy, vấn đề đặt ra không phải chỉ là khối 
lượng than khai thác được mà là hiệu quả sử dụng 
than, nâng cao giá trị của việc khai thác tài nguyên. 
Lượng than khai thác hăng năm trên thế giới khoảng 


. trên 3 tỉ tấn, nhưng giao lưu thương mại chỉ khoảng 
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12% con số đó. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng than 
cho nội bộ nền kinh tế của các nước là rất lớn. Trong 
khi đó, trữ lượng than không khói có đặc tính hóa 
nhiệt có giá trị làm nguyên liệu cho các ngành công 
nghiệp như than Antracit Việt Nam, ở trên thế giới 
không nhiều. Đây là một lợi thế lớn về tài nguyên 


của đất nước. Do vậy, đồng bộ hóa, hiện đại hóa: 


ngành than trong thời gian tới, ngoài việc cung cấp 
nhiên liệu cho các ngành sản xuất, còn phải đặc biệt 
chú trọng tới việc Tông công ty vừa tham gia đầu tư 
cùng các ngành khác, vừa trực tiếp nghiện cứu công 
nghệ cao chế biến than tạo ra các sản phẩm cao cấp, 
tăng giá trị của tài nguyên đất nước. Muốn làm được 
điều đó, Tổng công ty than đang lập các dự án cụ thể 
về quản trị tài nguyên và môi trường, xác định cho 
được công nghệ khai thác thích hợp, trữ lượng của 
các khoáng sản than, giảm tôn thất than trong quá 
trình khai thác và các giải pháp xử lý hậu quả cũng 
như ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. 

2. Phát triển sản xuất đa ngành. 

Ngành khai thác than của Việt Nam được hình 
thành từ năm 1888 và không ngừng phát triển trong 
hơn 100 năm qua. Nhưng do đặc điểm kiến tạo địa 
tầng khoáng sản, nên lực lượng thợ mỏ và lao động 
dân cư theo đó phát triển tập trung ở những vùng 
nhất định như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng 
Sơn... Sau nhiều biến động và chuyên đối cơ chế, đến 
1995 khi thành lập Tổng công ty than Việt Nam, thì 
lực lượng lao động trong biên chế vẫn còn hơn 7 vạn 
người, chưa kê đến hàng vạn người khác ở vùng than 
chưa có việc làm. Dư thửa lao động, nhu câu việc 
làm đã và đang là thách thức, sức ép lớn đối với Tổng 
công ty. Trong tương lai, khi hiện đại hóa ngành than 
thì lực lượng lao động lại càng dư thừa, nhất là lao 
động nữ. 

Trong quá trình chuyền đối cơ chế kinh tế mới , 
nhiều đơn vị đã tìm lối thoát bằng tô chức sản xuất 
các ngành nghề khác như sản xuất vật liệu xây dựng, 
sản xuất hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ và du lịch... với 
quy mô nhỏ, manh mún và phân tán. Giá trị và hiệu 
quả kinh tế tuy không cao nhưng đã góp phần đáng 
kể trong giải quyết khó khăn về việc làm và đời sống 
người lao động. 

Năm 1995, chuyền sang mô hình mới, Tông công 
ty đã bắt đầu thực hiện ngay chủ trương kinh doanh 
đa ngành. Trong việc tô chức lại lực lượng, cân đối 
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kế hoạch... đã hình thành hắn một lực lượng lao 
động, vốn và cơ sở vật chất cho một số ngành sản 
xuất như vật liệu nỗ công nghiệp, xi măng, gạch, 
may mặc, nước giải khát, sản xuất và sửa chữa cơ 
khí, xây lắp, dịch vụ vận tải, kinh doanh khách sạn, 
du lịch, thương mại, tư vấn đầu tư, tin học,... Từ chủ 
trương đến các biện pháp chỉ đạo cụ thể đã mang lại 
những kết quả đáng khích lệ. Doanh thu từ các ngành 
này năm 1996 đã đạt 670 tỉ đồng, vượt 17% so kế 
hoạch và chiếm 22% giá trị tông doanh thu của toàn 
Tổng công ty. Từ giữa năm 1996, thực hiện tô chức 
lại các doanh nghiệp thành viên, lực lượng sản xuất 
kinh doanh đa ngành lại được đầu tư chiều sâu, được 
củng cố và tăng cường thêm một bước. Năm 1997 sẽ 
phấn đấu đạt doanh thu khoảng 800 tỉ đồng, chiếm 
khoảng 23% doanh thu của Tổng công ty. 

Có thể khăng định, kinh doanh đa ngành của 
ngành than là một yêu cầu khách quan, phù hợp với 
xu thế chung và phù hợp với định hướng xây dựng 
Tông công ty than thành một tập đoàn kinh tế mạnh. 
Đề đạt mục tiêu sau 2005, thu nhập từ sản xuất kinh 
dọanh ngoài than chiếm khoảng 40% tông thu nhập, 
Tông công ty than đã và đang hợp tác với các ngành, 
các cấp và các địa phương đề triên khai các dự án : 
phát triên tổ hợp than điện ở Nà Dương (Lạng Sơn), 
Cao Ngạn (Thái Nguyên) ; thành lập các công ty liên 
doanh : xi măng Quảng Ninh - Hoàn Cầu, xi măng 
Hải Long (Quảng Ninh), Làng Tân Cảng Olimpic 
(TP Hồ Chí Minh), Cung Thành (Hà Nội)... ; đang tự 
đầu tư sản xuất vật liệu nô công nghiệp, sản xuất vật 
liệu xây dựng với sản phâm chủ yếu là xi măng, 
gạch ; sản xuất hàng tiêu dùng với các sản phẩm may 
mặc, bia, nước khoáng ; trồng cây lấy gỗ chống lò ; 
phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ và du lịch. 
Vấn đề đặt ra trong phát triển kinh doanh đa ngành 
là phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả dựa trên tiêm 
năng sẵn có về vốn, lao động, kỹ thuật, đặc biệt là 
máy móc thiết bị và năng lực của các cơ sở trong 
ngành › giải quyết được nhiều việc làm, LẠO ra được 
sản phâm cho xã hội và có thê tham gia xuất khâu. 

3. Xây dựng phát triển đội ngũ công nhân 
mỏ 

Đội ngũ công nhân mỏ Việt Nam đã từng là lực 
lượng cơ bản trong cao trào cách mạng trước và trong 
những năm 1936 - 1939 của Đảng ta. Hơn 60 năm 
qua, giai cấp công nhân mỏ luôn hoàn thành mọi 


nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần 
không nhỏ trong cuộc kháng chiến giải phóng dân 
tộc và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội. Những năm đầu chuyển đổi nền 
kinh tế sang hoại động theo cơ chế thị trường, giai 
cấp công nhân mỏ đã dũng cảm đương đầu với những 
thử thách khắc nghiệt đề đứng vững và phát triển 
theo định hướng mới. Bước sang thế kỷ XXI, việc 


duy trì và phát triền đội ngũ công nhân mỏ trong nền. 


kinh tế thị trường là điều không đơn giản. Để thích 
Ứng và tôn tại trong nên kinh tế thị trường, để đóng 
góp đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước thì hình ảnh người công nhân mỏ sẽ có 
những thay đôi quan trọng. Người thợ mỏ của những 
năm 1936 - 1939 là hậu quả của quá trình phân hóa 
tan rã của thê chế kinh tế thấp, là kết quả của quá 
trình khai thác bóc lột tài nguyên của chế độ thực dân 
xâm lược. Họ sinh ra đã là vô sản và bị bóc lột thậm 
tệ. Còn người công nhân mỏ hiện nay là kết quả của 
cách mạng công nghiệp. Họ là chủ nhân trong quá 
trình xây đựng đất nước giàu mạnh, xã hội công băng, 
văn minh. Điều đó có nghĩa phải có sự phát triển về 
chất của giai cấp công nhân mỏ Việt Nam. Có thê 
khái quát chân dung người thợ mỏ trong t:føng lai với 
những đặc điểm : có trình độ văn hóa, trình độ nghề 
nghiệp cao hơn, có nhận thức xã hội sâu rộng hơn, có 
tác phong công nghiệp và năng suất cao hơn, có thu 
nhập và đời sống cao hơn. Trên cơ sở đó, mới giữ 
vững và phát huy được vai trò của giai cấp công 
nhân - người tiêu biêu cho lực lượng sản xuất tiên 
tiến. Để làm được điều đó phải có chiến lược xây 
dựng và phát triển toàn điện đội ngũ công nhân mỏ 
từ việc xác định khái niệm đến quan điểm định 
hướng chiến lược, cũng như các giải pháp thực hiện. 
Nhiều chương trình cân được đây mạnh như tô chức 
lại hệ thống các trường đào tạo, đầu tư chiều sâu cho 
bồi dưỡng cán bộ quản lý ; mở trường đại học, cao 
đẳng, kỹ thuật ở vùng than ; đưa công nghệ tin học 
phục vụ quản lý ; triển khai Các chương trình phát 
triên văn hóa nghệ thuật quân chúng, thê dục thể 
thao ; xây dựng các cụm văn hóa thợ mỏ, cũng như 
các trung tâm, câu lạc bộ lớn ; các chương trình 
phòng chống các tệ nạn xã hội... | 

4- Hoàn thiện mô hình tố chức sản xuất và 
cơ chế hoạt động trong ngành than. 

Sau nhiều năm đối mới, đến nay nhà nước đã tô 
chức ngành than thành Tông công ty như một tập 
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đoàn kinh tế. Mô hình đó hiện đã và đang phát huy 
tác dụng. Tuy nhiên, trong tương lai cần phải tiếp tục 
hoàn thiện với nhiều vấn đề đặt ra như : từ nhất thể 
hóa chiều đọc sang nhất thê hóa chiều ngang ; từ quy 
mô lớn sang quy mô nhỏ ; từ tập trung, độc quyên, 
khép kín sang phân tán có hợp tác chặt chế và mở 
cửa ; chuyên đôi cơ cấu ngành công nghiệp than theo 
hướng đa đạng hóa... 

Trong thời gian trước mắt, Tổng công ty than xác 
định cần tiếp tục đôi mới và tăng cường công tác 
quản lý doanh nghiệp, mở rộng kinh doanh. Mục tiêu 
cơ bản của quá trình này là bảo toàn vốn nhà nước 
lao, tạo nhiều thuận lợi hơn để tái đầu tư phát triên, 
kể cả khi giá bán sản phẩm khó tăng hoặc không 
tăng. Để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trên cần tiến 
hành đồng bộ các biện pháp sau : kiểm soát chặt chẽ 
chỉ phí sản xuất, lưu thông ; tăng cường hiệu quả đầu 
tư bằng việc nâng cao chất lượng lập và thực hiện các 
dự án ; tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh khác 
trên cơ sở tận dụng kinh nghiệm, lợi thế của ngành 
than và trên cơ sở phát triên than ; tăng cường công 
tác an toàn và bảo hộ lao động, chú trọng xây dựng 
tác phong công nghiệp, nghiêm túc kiểm điểm và xử 
lý thích đáng những vi phạm nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất các vụ sự cố và tai nạn ; hoàn thiện cơ chế 
quản lý tài nguyên môi trường ; tăng cường công tác 
đào tạo, bôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc 
biệt là nguôn nhân lực quản lý ở các cấp. 

Đường đi tới tương lai đã rõ, nhưng để tới đích 
còn phải vượt qua nhiều gian nan thử thách, đặc biệt 
phải vượt lên chính mình (vượt qua những yếu kém, 
trì trệ trong nội bộ ngành, nội bộ mỗi đơn vị và trong 
cá nhân mỗi người), song chắc răng ngành than sẽ 
vượt qua. Niềm tin ấy có cơ sở vững chắc xuất phát 
từ truyền thống đi đầu vượt khó vươn lên của những 
người thợ mỏ Việt Nam qua các giai đoạn cách 
mạng. Những giai đoạn thử thách khó khăn đều có 
những dấu ấn của ngành than. Năm 1949 có “Đại đội 
Hồ Chí Minh” tham gia kháng chiến chếng Pháp ; 
năm 1967 có “Binh đoàn than” vượt Trường Sơn đi 
giải phóng miên Nam ; năm 1979 có “Sư đoàn than” 
bảo vệ biên cương... Trong sự nghiệp đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của thế kỷ XXI, 
chúng ta sẽ có “Tập đoàn kinh tế than” vững mạnh 
tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa.Q 
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AI hội VIII của Đảng đã quyết định chiến 
lược đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa (CNH, HĐH) với mục tiêu phấn đấu, 


đến năm 2020 đưa nước ta căn bản trở thành một 
nước công nghiệp. Một trong những nội dung cơ bản 
của chiến lược này là thực hiện CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn và miền núi. Chiến lược này đặt Tả 
yêu cầu cấp thiết phải bổ sung, tăng cường nguồn 
nhân lực trí thức trẻ hiện đang rất thiếu ở các vùng, 
miền này, góp phần vào việc đưa công nghệ mới vào 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ; tham gia quy 
hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng ; góp phần phát triển 


giáo dục, đào tạo và nâng cao dân trí, đời sống văn - 


hóa tỉnh thần của nhân dân ; từng bước bổ sung đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật, văn hóa cho 
nông thôn, miền núi, góp phần làm thay đổi cơ cấu 
và nâng cao chất lượng lao động tại chỗ, bảo đảm 
cho sự phát triển nhanh và bền vững của sự nghiệp 
CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và miền núi. 

I- Thực trạng tình hình đào tạo và sử dụng trí 
thức trẻ ở nông thôn, miền núi 

I > Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã có chính sách và đã đào tạo được đội ngũ trí thức 
khá đông đảo, trong đó có nhiều sinh viên xuất thân 
từ nông thôn, miền núi. Nhưng số trí thức này trực 
tiếp về công tác tại các thôn, bản, xã, huyện chiếm tỷ 
lệ rất thấp. Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy : ở các 
vùng nông thôn, miền núi trong năm học 1995 - 
1996 còn thiếu 58 026 giáo viên tiểu học, 45 049 
giáo viên trung học cơ sở, 3 099 giáo viên trung học 
phô thông. Trong khi đó hàng ngàn cử nhân sư phạm 
tốt nghiệp chuyển nghề sang làm cho các công ty tư 
nhân, các công ty liên doanh với nước ngoài, hoặc 
làm một việc gì đó ở thành thị. Đến tháng 5-1995 
nước ta còn 2 148 bác sĩ chưa có việc làm, khoảng 
6 000 bác sĩ làm không ăn lương tại các bệnh viện Ở 
thành phố ; hàng trăm bác sĩ chuyển sang làm tiếp 
thị cho các hãng thuốc nước ngoài, trong khi ở 
8 188/8 930 xã toàn quốc đã có trạm y tế, nhưng trên 
50% số trạm y tế đó chưa có bác sĩ (ngay ngoại thành 
TP Hồ Chí Minh vẫn còn 34/95 xã chưa có bác sĩ). 

Chúng ta đang đứng trước một nghịch lý là thiếu 
nghiêm trọng đội ngũ trí thức ở nông thôn, miền núi 
và thừa giả tạo trí thức trẻ ở các thành phố, thị xã. 
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Vệ việc trí thức trễ 
tham gia phát triên 
nông thôn, miên núi 


NGUYÊN QUỐC ANH'” 


Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, xu 
hướng các học sinh khá, giỏi lao vào các trường 
“mốt” như ngoại ngữ (tiếng Anh), kinh tế, luật, tin 
học... ngày càng tăng, tỷ lệ sinh viên vào các trường 
cần cho nông thôn, miền núi (nông, lâm, ngư nghiệp, 
sư phạm...) ngày càng giảm cả về số lượng và chất 
lượng. Từ năm 1991-1996, mỗi năm có khoảng từ 
20 000 đến 25 000 sinh viên tốt nghiệp các trường 
đại học, cao đẳng, thì các trường “mốt” có tỷ lệ tăng 
dần từ 30% đến 40%. Điều này có thể dẫn đến sự 
mất cân đối ngay trong đội ngũ trí thức trẺ : thiếu trí 
thức phục vụ các ngành trực tiếp sản xuất, thừa t tri 
thức trên lĩnh vực quản lý, dịch vụ. 

Sở dĩ có tình trạng như trên, theo chúng tôi là do : 

- Về chủ quan, bản thân một bộ phận trí thức trẻ 
còn ngại khó, ngại khổ, không muốn đến những nơi 
khó khăn, gian khổ mà đất nước yêu cầu ; tâm lý 
muốn thoát ly nông thôn, miền núi của bộ phận lớn 
thanh niên “có học” của nông thôn, miễn núi... 

- Về khách quan, một phần do chính sách tuyển 
chọn đào tạo chưa chú ý đúng mức, nên nguồn đầu 
vào - sinh viên từ các vùng này, chiếm tỷ lệ thấp ; 
chính sách đãi ngộ, sử dụng trí thức trẻ ở các vùng 
này chưa phù hợp với cơ chế mới nên chưa động viên 
được nhiệt tình và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ ; 
chưa có giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, vận 
động, tổ chức lực lượng trí thức trẻ tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, miễn núi ; để kéo 


* PTS, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội sinh 
viên Việt Nam 


dài tình trạng “thả nổi” sinh viên sau khi tốt nghiện, 
chưa có một cơ quan chăm lo giải quyết... 

2 - Một trong những nguyên nhân làm cho trí 
thức nồi chung, trí thức trẻ nói riêng không muốn trở 
_ về sống và làm việc ở nông thôn, miền núi đà do số 
lượng sinh viên xuất thân từ nông thôn, miền núi Ít 
và có xu hướng ¿ giảm dân. 

_ Do sự phát triển chênh lệch về các điều kiện kinh 
_tẾ, xã hội, nên hiện nay cả nước mới có 24/61 tỉnh, 


thành phố hoàn thành chỉ tiêu quốc gia về xóa mù - 


chữ và phố cập giáo dục tiểu học (XMC và 
_PCGDTH). Đại bộ phận các tỉnh miền núi phía Bắc, 
Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ và một số tỉnh 
miễn Trung thuộc diện này. Điều đó dẫn đến một bộ 
phận thiểu niên ở nông thôn, miền núi sẽ không có 
điều kiện tiếp tục học ở bậc cao hơn. Mặt khác, càng 
học lên bậc cao hơn, điều kiện học tập của học sinh 
các vùng, miễn này càng khó khăn hơn, do điều kiện 
sinh hoạt, đời sống của gia đình còn nhiều khó khăn, 
không đáp ứng được các chỉ phí cho việc học tập. 

Với các chính sách và nhu cầu sinh hoạt, học tập 
như hiện nay, một sinh viên nông thôn, miễn núi 
nếu theo học các trường đại học, cao đẳng ở 
-Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phải tự chí các khoản từ 
350 000đ đến 400 000đ/tháng ; ở các thành phó, thị 
xã khác từ 250 000đ đến 300 000đ/tháng. Trong khi 
đó, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn 
năm 1995 là 120 USD (khoảng 1,3 triệu đồng/năm). 
Với chi phí như trên thì khả năng theo học đại học 
của sinh viên xuất thân từ nông thôn, miền núi sẽ rất 
khó khăn nên số lượng theo học ngày càng giảm dần. 
Điều này đã tạo ra sự mất cân đối ngày càng lớn 
trong việc phân bổ, đào tạo cán bộ giữa nông thôn và 
thành thị, ở các vùng cao, nơi xa xôi hẻo lánh và dân 
tộc có số dân ít. 

Mặt khác, với chính sách hệ “cử tuyển” đối với 
_ con em dân tộc ít người ở các vùng cao, vùng sâu 
được bao cấp hoàn toàn, đào tạo theo địa chỉ, đã có 
tác dụng nhất định trong việc tạo nguồn cán bộ cho 
các vùng này. Song chính sách này cũng làm cho ý ý 
thức học tập, rèn luyện của sinh viên hệ “cử tuyển” 
chưa cao, chất lượng đào tạo còn thấp. 

3 - Vấn đề giải quyết việc làm đối với sinh viên 
tốt nghiệp và chính sách ưu đãi đối với cán bộ, trí 
thức công tác ở nông thôn, miên núi. 


Yiue ciến - Hinh nghiệm 


Trước 1985, vấn đề này chưa đặt ra, do nhu cầu 
cán bộ vẫn chưa đáp ứng đủ, số lượng “đầu vào” và 


“đầu ra” được phân bổ theo kế hoạch. Phần lớn trí 


thức trẻ chấp hành tốt sự phân công, song sự phân 
công, bố trí đó hầu hết ở các thành phố, thị xã, thị 
trấn. Kết hợp tình nguyện với sự phân công một bộ 
phận giáo viên về giảng dạy ở các tỉnh miền núi, 
vùng sâu với thời hạn 5 năm, được hưởng một số chế 
độ, chính sách trợ cấp : ` cấp khu vực, trợ cấp đất 
đai, tiền tàu xe về phếp v.v.. _ 

Do quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, số lượng 
sinh viên tốt nghiệp tăng nhanh hằng năm nên vấn đè 
giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp - 
đặt ra ngày càng gay gắt. Nguyên nhân của tình hình 
đó là : 

- Trong điều kiện đất nước chuyển sang nền kinh 
tế nhiều thành phần quan niệm về việc làm thay đối. 
Sinh viên tốt nghiệp có tình trạng đi tìm việc làm ở_ 
những nơi có thu nhập cao hơn, lại ở các thành phố, 


thị xã, khu công nghiệp..., không chấp hành sự phân 


công của nhà nước. Từ năm 1988, Bộ Giáo dục - Đào 
tạo chủ trương “chỉ chịu trách nhiệm đào tạo, còn sử 


dụng do nhu cầu của xã hội, của thị trường”. Điều đó 


dẫn đến tình trạng “thả nổi đầu ra”, không có cơ 
quan nhà nước nào chịu trách nhiệm chăm lo giải 
quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. 

- Do biên chế trong các cơ quan, doanh nghiệp 
của nhà nước và các đoàn thê đã bão hòa ; sinh viên 
trí thức trẻ chưa ý thức được trách nhiệm sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ ở nông thôn, miền núi hoặc các cơ 
quan mà nhà nước đang có nhu cầu. 

- Các chính sách ưu đãi đối với trí thức, cán bộ về 
công tác ở nông thôn, miền núi theo Nghị định 25, 
26/CP ngày 1-4-1993 chưa có tác dụng rõ nét trong 
việc thu hút trí thức trẻ phục vụ CNH, HĐH nông 
nghiệp và nông thôn. 

4 - Thực trạng tâm tư, nguyện vọng, của sinh viên 
hiện nay trong việc tham gia phát triển nông thôn, 
miễn núi. 

Theo kết quả khảo sát, điều tra xã hội học của 
Hội sinh viên Việt Nam (1996), trong số 735 sinh 
viên năm cuối (trong đó có 47 quê ở Hà Nội, còn lại 
là các tỉnh), ở các trường đại học : Nông nghiệp I (Hà 
Nội), Sư phạm Hà Nội ,, Thủy lợi, Y Hà Nội, Giao 
thông vận tải, Xây dựng, Kinh tế quốc dân Hà Nội, 
và Đại học Thái Nguyên, về định hướng chọn việc 
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Vhưe diễn - Ninh mghiệnu 


làm sau khi ra trường, về các tiêu chí lựa chọn công 
việc khi ra trường, cho thấy: 

Bảng I: Dự định làm việc của sinh viên sau khi 
ra trường 


Nguyện vọng Sư | Thủy| Giao | Nông 
nơi làm việc phạm | lợi | thông [nghiệp tà 
Nội Nguyện xa 


Kết quả trên cho thấy : mặc dù đối tượng được 
lựa chọn đại đa số là sinh viên nông thôn, miễn núi 
học trong các ngành nghề phù hợp và rất cần thiết 
cho nhu cầu ở nông thôn, miền núi nhưng đại bộ 
phận sinh viên đó lại có nguyện vọng được : công tác 
ở thành thị, nguyện vọng về huyện rất thấp, vê xã 
hầu như không có. 

Bảng 2 : Tiêu chí lựa chọn công việc khi ra 


Kinhtế| Sư |Thủy | Giao | Y | Nông 
¡ | quốc | phạm | lợi |thông| Hà |nghiệp| Thái 
` đân |Hà Nội Nội Nguy 
BE [uilxlaIsllm|sÌa 
128 | 486 |750 | 159 310 | 470 
MIIMSIIEIE 
coi trọng 28,3 19.3 230 | 329 1236 
nh 
147 |?33| T20 | $35 


-.” II 
tích 451 | 520 32 


33, 


So sánh kết quả hai bảng trên, chúng ta thấy có 
mâu thuẫn giữa nguyện vọng được làm đúng chuyên 
môn và lựa chọn nơi làm việc của sinh: viên. Điều 
này cho thấy, sinh viên từ 'nông thôn, miền núi chưa 
tin tưởng rằng, trên thực tế, nêu về nông thôn, miền 
núi họ sẽ được sử dụng đúng và phát huy được khả 
năng chuyên môn. 
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II - Mô hình, giải pháp và chính sách buy 
động trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, 
miền núi 

l - Trước thực trạng nêu trên, Thủ tướng Chính 
phủ đã ra Quyết định số 334/TTg ngày 1-6-1995 về 
việc : “Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham 
gia phát triển nông thôn” (sau này gọi tắt là chương 
trinh 334) và giao cho Ban thường vụ Trung ương 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện 
thí điểm. Dự án 334 phải trả lời được ba câu hỏi 
chính sau : 

a - Trong điều kiện kinh tế thị trường, có còn một 
bộ phận trí thức trẻ (là những sinh viên mới tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng), sẵn sàng tình 
nguyện đến những nơi gian khổ, khó khăn mà Tổ 
quốc yêu cầu ? 

b - Biện pháp huy động, tổ chức và phương thức 
hoạt động như thế nào để bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả ? 

c - Đề xuất chính sách, chế độ cụ thể vừa phù hợp 
với yêu cầu của đội viên đội tình nguyện, vừa phù 
hợp với khả năng đáp ứng của nhà nước ? 

Mô hình tổ chức của chương trình 334 là một mô 
hình hoàn toàn mới. Nội dung công việc là tham gia 
phát triển nông thôn, chứ không phải làm thay các cơ 
quan chức năng ở địa phương, tức là phải “hòa nhập” 
vào các công việc ở địa phương, nhưng không “hòa 
tan” trong đó. Các công việc tham gia cự thể là : 

+ Các hoạt động kinh tế : tham gia điều tra, quy 
hoạch Xây dựng và triển khai các dự án phát triển 
kinh tế, xã hội ; hướng dẫn các hoạt động, mô hình 
chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
cho thanh niên nông thôn, miền núi và nông dần, 
giới thiệu phổ biến cây trồng, vật nuôi mới, định 
hướng quy hoạch lại cơ cấu sản xuất, ngành nghề 
theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa, quy 
hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn... 

+ Các hoạt động văn hóa - giáo dục : tham gia 
xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, dạy học tại 
các trường ở địa phương ; tuyên truyền các hoạt động 
văn hóa, xây dựng nếp sống mới, Dài trừ hủ tục, mê 
tin dị đoan... 

+ Các hoạt động xã hội : tuyên truyền, hướng dẫn 
và trực tiếp tham gia thực hiện hoặc tổ chức thực hiện 
các chương trình của Chính phủ ở địa phương về 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, y tế cơ sở 


Yiaye tiên - Ninh ng†h»ệcg 


và chăm sóc sức khỏe ban đầu, dùng nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn, phòng chống AIDS và 
các tệ nạn xã hội ; tham gia thực hiện các công tác 
nhằm đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên trên 
địa bàn... 

Thông qua các hoạt động trên, nhằm đạt được 
mục tiêu góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội 
nông thôn, miền núi ; đồng thời làm cho đội ngũ trí 
thức trẻ gắn bó hơn với các vùng quê họ đến, động 
viên, tạo điều kiện để sau thời gian tình nguyện, một 
bộ phận này sẵn sàng phục vụ lâu dài ở đó, góp phần 
bổ sung trí thức, cán bộ trẻ cho địa phương. 

Qua thực tế triển khai tại 27 xã, thuộc 23 huyện 
của 6 tỉnh, thành phố : Bắc Thái (cũ), Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Phú Yên, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh với 
thời gian hoạt động của đội viên là 2 năm cho thấy : 
đã có sự thống nhất phối hợp với các ngành ở địa 
phương triển khai thực hiện dự án ; hoạt động của 
các đội trí thức trẻ trên tất cả các lĩnh vực nêu trên đã 
góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội ở các thôn, xã, bản ; được nhân dân địa 
phương tin yêu, được chính quyền địa phương ghi 
nhận và đánh giá tốt. Thực tế khẳng định mô hình 
tham gia Dự án 334 là phù hợp, hiệu quả và tiết 
kiệm. Tuy nhiên, các chế độ hiện đang áp dụng chưa 
đáp ứng được nhu cầu của công tác quản lý nếu dự 
án được mở rộng. Mô hình sử dụng tập trung theo 
từng lĩnh vực chuyên môn (chuyên môn hóa) có ưu 
điểm là các đội viên cố điều kiện phát huy hết 
chuyên môn đã học, có điều kiện vừa làm việc, vừa 
học tập, nghiên cứu, đạt hiệu quả công tác cao, 
nhưng lại có-nhược điểm là các đội viên ít có điều 
kiện sinh hoạt thường xuyên với nhân dân, ít có điều 
kiện tham vào các hoạt động xã hội tại địa phương. 

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn trước mắt, cần 
tuyển chọn trí thức trẻ chủ yếu là các kỹ sư nông, 
lâm, ngư nghiệp, bác sĩ, giáo viên. Các vùng cao, 
vùng sâu có thể chỉ cần chọn số có trình độ cao đẳng 
hoặc trung cấp phù hợp hơn. Các chế độ, chính sách 
đã áp dụng cần nghiên cứu, cải tiến theo hướng tăng 
thêm chế độ chính sách theo lũy tiến đặc biệt (theo 
mức độ khó khăn của các vùng) nhằm khuyến khích 
để thu hút trí thức trẻ về phục vụ lâu dài tại nông 
thôn, miễn núi. Hiện tại qua số liệu điều tra mới chỉ 
có 37,8% trí thức trẻ có nguyện vọng tiếp tục ở lại 


địa phương sau thời gian tỉnh nguyện ; 11,8% không 
muốn ở lại, 50,3% chưa xác định. 

Đánh giá chung về mô hình thí điểm tổ chức các 
đợt trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông 
thôn, chúng tôi có nhận xét sau : 

- Mô hình đã khẳng định ý thức trách nhiệm, sẵn 
sàng tham gia và khát vọng được cống hiến, đóng 
gốp của trí thức trẻ vào sự nghiệp CNH, HĐH nông 
thôn, miễn núi. | 

- Bài học kinh nghiệm của Dự án 334 là sự thống 
nhất tổ chức và quản lý từ trung ương tới xã, sự phân 
nhiệm rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 
các ngành ; thông tin đầy đủ và rõ ràng về chế độ, 
chính sách và điều kiện làm việc cho đội viên ; 
thường xuyên chăm lo bảo đảm các chế độ đối với 
họ, tạo sự quan tâm ủng hộ của chính quyền và nhân 
dân địa phương. 

- Các chế độ, chính sách thử nghiệm nhìn chung 
là phủ hợp với thực tiễn (khả năng đáp ú ứng của nhà 
nước và yêu cầu tối thiểu của đội viên), có thể giới 
thiệu để các địa phương chủ động vận dụng. Tuy 
nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng nâng 4 cao 
hơn nữa các chế độ đối với đội viên và tạo cơ chế để 
đội viên tham gia trên nhiều lĩnh vực - tức là thực sự 
tạo được. chính sách thu hút trí thức trẻ phục vụ nông 
thôn, miễn núi. _ 

II - Các chính sách và giải pháp thu hút, tổ 
chức trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, 
miền núi. 

I- Cải tiến công tác quản lý đào tạo, tăng cường 
công tác giáo dục đào tạo học sinh - sinh viên theo 
hướng ưu tiên cho nhu câu cán bộ phục vụ nông 
thôn, miễn núi. Các giải pháp chính là : 

- Điều tiết ngân sách nhà nước chỉ cho giáo dục 
đào tạo, theo hướng chỉ tập trung cho giáo dục phổ 
thông, đạy nghề và các trường đại học, cao đẳng có 
ngành nghề mà đất nước có nhu cầu cao như sư 
phạm, nông - lâm - ngư nghiệp, thủy lợi... 

- Chấm dứt tình trạng “thả nổi đầu ra”. Các chính 
sách về học bổng, học phí, tín dụng học tập phải gắn 
với trách nhiệm của sinh viên đối với nhà nước và 
được thể chế hóa trong các văn bản của nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách “cử tuyển”, kiểm 
tra bảo đảm tuyến chọn đúng đối tượng, có sự. hỗ 
trợ thêm thường xuyên của các địa phương đối với 
con em minh. 
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So 


2- Một số đề xuất về phương thức huy động, _ 


biện pháp tổ chức trí thức trẻ vê nông thôn, miền núi. 


- Ban quản lý điều hành dự án phải thành lập Ban - 


chỉ đạo chương. trình sử dụng, bổ sung trí thức trẻ cho 


nông thôn, miên núi trực thuộc Chính phủ, CÓ Sự - 


tham gia của các bộ, ngành có liên quan và giao cho 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm thường 
trực, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện chương trình 
này. 

- Lập kế hoạch đầu tư ngân sách cho việc huy 
động và tổ chức lực lượng trí thức trẻ tình nguyện 
tham gia phát triển nông thôn, miền núi. 

—" Tổ chức bộ máy chỉ đạo và quản lý gọn nhẹ, 
thực hiện sự quản lý và điều tiết thống nhât của trung 
ương và ủy ban nhân dân các tỉnh. 

- Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn, 
Trung ương, Hội sinh viên Việt Nam cân tăng cường 
công tác giáo dục để sinh viên hiểu rõ mục đích, ý 
nghĩa của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và 
giáo dục ý thức trách nhiệm tham gia vào sự nghiệp 
đó của họ sau khi tốt nghiệp. Tăng cường các hoạt 
động tuyên truyền, giới thiệu ở các địa phương và 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. - 


- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành | 


trong việc tạo điều kiện sử dụng có hiệu quả các trí 
thức trẻ ở các cấp từ trung ương tới địa phương. 

- Thực hiện chế độ hợp đồng trách nhiệm đối với 
các đội viên trí thức trẻ, tạo sự ràng buộc trách nhiệm 
pháp lý của các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng. 

- Hình thức tổ chức các đội trí thức trẻ cần vận 
dụng (tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tiếp nhận 
và năng lực điều hành của địa phương) việc tổ chức 
theo phân đội, tô gồm một số đội viên theo các lĩnh 


vực khác nhau về huyện xã ; tổ chức các phân đội tập _ 


trung theo một nhiệm vụ chuyên môn nhất định ; tổ 
chức đưa từng đội viên về từng xã. 

". Ngoài phân chỉ tiêu do ngân. sách trung ương 
cấp, các tỉnh cần tự xây dựng và tổ chức các đội trí 
thức trẻ từ nguồn. ngân sách địa phương. 


3 - Các đề xuất chính sách đối với các đội viên trí 


thức trẻ : 

a - Chế độ, chính sách cho công tác chỉ đạo quản 
lý chương trình : mở rộng đự án, cần có một số cán 
bộ chuyên trách. Đối với cán bộ kiêm nhiệm được 
hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm, chế độ bồi dưỡng 
làm ngoài giờ và các chế độ vật chất khác. Các ban 
chỉ đạo, quản lý chương trình ở trung ương và các địa 
phương được tạo điều kiện về phương tiện vật chất 
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phục vụ công tác chỉ đạo gồm chỉ phí đi lại, công tác 
phí, tráo đổi thông tin, các chỉ phí văn phòng, tổ chức. 
tập huấn, SƠ kết, tổng kết hằng năm, So thưởng, 
tuyên truyền cổ động v.v.. 

b - Chế độ, chính xi đối với đội viên trí thức 
trẻ : 

- Trong thời hạn tinh nguyện 2 năm : : được bảo 
đâm các điều kiện tối thiểu VỀ vật chất gỗ gồm trợ cấp 
tương đương lương, bảo hiểm y tế, xã hội, phụ cấp 
khu vực, trợ câp thu hút, hỗ trợ sinh hoạt văn hóa - 
thể thao, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, trang cấp đồng phục, 
tiền về phép, trang bị một số phương tiện phục vụ 
công tác và nhu câu nâng cao hiểu biết văn hóa - xã 
hội (xe đạp, rađiô, catset...), chế độ phụ cấp công tác 
lưu động, kinh phí cho hoạt động dân vận trên địa _ 
bàn... Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho trí 


_ thức trẻ tham gia các chương trình, dự án khác của 


nhà nước tại địa phương và được hưởng các chế độ 
quy định cho những người tham gia các chương 
trình, dự án đó. | 

Tạo điều kiện để họ thường xuyên được tập - 
học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghi 
Nếu công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới _ 
thì được hưởng thêm các chế độ nhà nước quy định 
cho các _ vùng này. Trong thời bình, nam đội viên 
được miễn nghĩa vụ quân sự. Các chê độ, chỉnh sách 
đối với đội viên sau thời gian tỉnh nguyện : cần có kế 
hoạch bố trí, tiếp nhận trí thức trẻ vào các cơ quan 
đẳng, nhà nước tại địa phương ; coi đội ngũ này là 
nguôn cán bộ quan trọng của địa phương. Nếu đội 
viên trí thức trẻ tình . nguyện lập nghiệp tại địa 
phương thì được tạo điều kiện bố trí nơi cư trú, tiếp 
tục phát huy khả năng chuyên môn, hỗ trợ làm kinh 
tẾ hộ gia đình... Nếu vê địa phương cũ thì được cấp 
tiền tàu xe và phụ cấp đi đường, kinh phí hỗ trợ tìm 
việc làm, được chính quyên địa phương giúp đỡ, hỗ 
trợ giải quyêt việc làm, học tập nâng cao trình độ 


_ chuyên môn, nghiệp vụ. Được cấp giây chứng nhận 


hoàn thành nhiệm vụ trong đội tình nguyện, và được 
miễn nghĩa vụ quân sự, trừ thời gian thực hiện nghĩa 
vụ lao động công ích. 

- Về lâu dài, cần xây dựng chế độ 4 tham gia làm 
việc tại nông thôn, miền núi thành chế độ lao động 
bắt buộc đối với các trí thức trẻ được hưởng học bổng 


_Và chê độ học tập do nhà nước đài thọ và là tiêu 


chuẩn để tuyển chọn vào biên chế nhà nước, luân 
chuyển đội ngũ công chức, cần bộ nhà nước giữa các 
vùng, miền. Thời gian thực hiện nghĩa vụ ở các 
vùng, miền cần được quy định cụ thê và thực hiện 
nghiêm túc. Q 


rất phong phú và đặc sắc. Việc sưu tầm, 
nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian có 
mầm mống từ khá sớm. Ở thế kỷ XIV, Lý Tế Xuyên 
dựa vào những bản thần: tích, :vào lời truyền tụng 
_ trong dân gian, biên soạn sách Việt điện u linh. Đến 


É€ tàng văn hóa, dẫn nghệ dân gian nước ta 


thế kỷ XV, Vũ Quỳnh và Kiều Phú biên soạn sách - 


Linh Nam chích quái. Đây chính là một sưu tập 


truyện kể dân gian - có giá trị với hàng loạt truyện 


như “Truyện bánh chưng”, “Truyện cây cau”, “Truyện 
Phù Đổng Thiên Vương”, “Truyện núi Tản Viên”,... 
chu trong thế v XV, Trạng nguyên Lương Thế 


Vinh biên soạn sách Hý phường phả lục, một cuốn 
sách viết về nghệ thuật hát chèo. Trong những năm 
ba mươi, bốn mươi của thế kỷ XX, Giáo sư, Tiến sĩ 
Nguyễn Văn Huyên là nhà nghiên cứu văn hóa dân 


gian nổi tiếng với nhiều công trình viết bằng tiếng. 


Pháp về lễ hội, về nhà sàn, về dân œ ca các dân tộc ít 
người,... 

Chỉ sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đặc biệt là 
sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, các nhà nghiên cứu mới có 
điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng bộ môn 


khoa học mác xít về văn học dân gian. Từ cuối _ 


. những năm năm mươi, việc giảng dạy văn học dân 
gian một cách hệ thống đã được tiến hành ở bậc đại 
học. Thực tế hoạt động cho thấy việc sưu tầm và 
nghiên cứu nếu chỉ hạn chế ở phạm vi văn học 
dân gian thì sẽ chưa thỏa đáng. Vì vậy, tháng 11 
năm 1966, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam đã tổ chức Đại hội thành lập, mà những người 
sáng lập là Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Huyên, 
Nguyễn Đỗ Cung, Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Vũ 
Ngọc Phan, Nguyễn Xuân Khoát, Cù Huy Cận, Nông 
Quốc Chấn, Bảo Định Giang và với 200 hội viên 
tham gia. Tháng 3 năm 1967, tổ chức này được 


tháng 1 năm 1995. 


VIỆT  "Ằ 


NGUYÊN XUÂN KÍNH * 


` Thưc tiền - Minh nghiệm 


Chính phủ công nhận. Từ sau sự kiện này, mỗi tỉnh 
đều có Tiểu ban văn nghệ dân gian trực thuộc ty 
hoặc sở văn hóa - thông tin. 

Sau một số năm thay đổi về mặt tố chức và do 
hoàn cảnh chiến tranh, mãi tới tháng 12 năm 1989, 
Đại hội lần thứ hai của Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam mới được triệu tập và tiến hành thành công. 

Nếu “Đại hội một là đại hội dựng nghiệp, Đại hội 


: hai là đại hội của hồi sinh" thì Đại hội ba là “đại hội 


của nhiệm vụ lịch sử giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc” (Ì). Đại hội ba được tổ chức tại Hà Nội, 


Theo Điều lệ (sửa đối) 
1995, “Hội lấy tên là Hội những 
'Igười Sưu tầm, nghiên cứu và 
phổ biến văn hóa - văn nghệ 
dân gian Việt Nam, gọi tắt là 
Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam”. Hội “là tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp của những công 
dân Việt Nam tự nguyện hoạt 
động sưu tầm, nghiên cứu, phổ 
biến văn hóa - văn nghệ dân 
gian và tích cực tham gia các 
hoạt động của Hội”, 

Tính đến tháng 12 
§. năm 1996, Hội đã có 819 hội 
viên. Họ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, từ Hà 
Giang đến Minh Hải, thuộc các dân tộc Kinh (Việt), 
Thái, Tày, Mường, Dao, Nguồn, Dáy, H' Mông, Ê đê, 
M'nông, Chăm, Ba na, Giơ rai, 

Có hội viên là nhà khoa học xã hội nổi tiếng như 
Nguyễn Khánh Toàn, Đinh Gia Khánh,,.. Nhiều bài. 
viết của Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn có ý 
nghĩa phương pháp luận, vận dụng một cách đúng 
đắn và có hệ thống lý luận mác xít trong việc nghiên 
cứu văn học dân gian nước ta. (Xin xem một số bài 
trong hai cuốn sách của tác giả : Xung quanh một số 
vấn đề về văn học và giáo dục, 1972 ; Cách mạng 
và khoa học xã hội, 1987). Giáo sư Đinh Gia Khánh 
(sinh năm 1925) là nhà nghiên cứu văn học dân gian 
nổi tiếng với các cuốn sách : Sơ bộ tìm hiểu những 
vấn đề của truyện cổ tích qua truyện “Tấm Cám” 
(1968), Văn học dân gian (chủ biên, hai tập, 1972 - 
1973, được tái bản nhiều lần : 1977, 1991, 1997). 
Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu 
văn hóa dân gian, là người đặt nền móng cho Khoa 


* PGS, PTS, Viện Văn hóa dân gian : 
(1) Kỷ yếu Đại hội ba, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam xuất 
bản, Hà Nội, 1995, tr 37 
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Thưc tiễn - Hình nghiệm 


nghiên cứu văn hóa dân gian nước nhà, với các công 
trình : Trần đường tìm hiểu văn hóa dân gian (1989), 
Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa 
Đông - Nam Á (1993), Văn hóa dân gian Việt Nam 
với sự phát triển của xã hội Việt Nam (1995). Trong 
dịp Chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một 
(năm 1996) cho các công trình của tám nhà khoa 
học xã hội, các công trỉnh của Giáo sư, Viện sĩ 
Nguyễn Khánh Toàn và Giáo sư Đinh Gia Khánh đã 
được nhận vinh dự cao quý đó. 

Có những hội viên là những nhà nghiên cứu và 
biên soạn có ảnh hưởng rộng rãi như nhà nghiên cứu 
Vũ Ngọc Phan (1902 - 1987), Giáo sư Nguyễn Đống 
Chỉ (1915 - 1984). 7ục ngữ ca dao dân ca Việt Nam 
của Vũ Ngọc Phan là công trình đồ sộ, vừa có giá trị 
về mặt nghiên cứu, vừa tập hợp được nhiều tinh hoa 
tục ngữ, ca dao của dân tộc. Từ năm 1956 đến nay, 
cuốn sách này đã được xuất bản mười lần. Không 
những nổi tiếng bởi các cuốn sách Lược khảo về thấn 
thoại Việt Nam (1956), Hát giặm Nghệ Tĩnh (hai tập, 
1962 - 1963, chủ biên), Địa chí văn hóa dân gian 
Nghệ Tĩnh (1995, chủ biên), Giáo sư Nguyễn Đống 
Chi còn để lại cho đời Kho tảng truyện cổ tích Việt 
Nam (năm tập, 1958 - 1982). Lại có hội viên thưởng 
đi tiên phong, mở ra những hướng nghiên cứu mới. 


Nhà nghiên cứu đã quá cố dưới tuổi 50, Cao Huy . 


Đỉnh (1927 - 1975) với các công trình Người anh 
hùng làng Dóng (1969), Tìm hiểu tiên trình văn học 
dân gian Việt Nam (1974, tái bản : 1976) chính là 
một cây bút như vậy. Năm 1996, các cuốn sách của 
ba hội viên Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đống Chi, Cao 
Huy Đỉnh đều đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. 
Có những hội viên đã giảng dạy nhiều năm ở bậc 
đại học và viết nhiều sách như Giáo sư Bùi Văn 
Nguyên (sinh năm 1923), Phó giáo sư Đỗ Bình Trị 
(sinh năm 1932), Phó giáo sư Chu Xuân Diên (sinh 
năm 1934), Phó giáo sư Hoàng Tiến Tựu (sinh 
năm 19344),... Lại có hội viên đdảnh bốn chục năm Say 
mê sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian một vùng 
đất như trường hợp Phó giáo sư Ninh Viết Giao (sinh 
năm 1933 ở Thanh Hóa), lập sự nghiệp ở Nghệ An. 
Bên cạnh các hội viên nổi tiếng, lại có rất nhiều 
hội viên âm thầm, bền bỉ sưu tầm, nghiên cứu văn 
hóa, văn nghệ dân gian ở các địa phương, các vùng 
cao, vùng sâu. Họ có thể là thầy giáo dạy văn, dạy 
sử ở trường phổ thông, có thể là những cán bộ hoạt 
động văn hóa ở cơ sở đang tại chức hoặc đã về hưu. 
Các hội viên tuy khác nhau về trình độ (do quá trình 
đào tạo và tự đào tạo), về môi trường công tác ; 
chênh lệch về tuổi đời, tuổi nghề, nhưng tất cả đều 
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vượt khó, đều thiết tha với công việc và quyết tâm 
gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộc. Đa số hội viên 
không được đầu tư kinh phí, phương tiện để hoạt 
động sưu tầm, nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân 
gian, nhưng họ luôn ý thức rằng, đây là nhiệm vụ của 
mình, nên đã không đòi hỏi gì trong lúc cả nước có 
chiến tranh, cũng như khi đất nước đã chuyển mình 
sang thời bình. Một trong số rất nhiều tấm gương 
trong sáng đó là cụ hội viên Đỉnh Xuân Vịnh (sinh 


_ năm 1915) ở Hà Tĩnh. Cụ Đinh Xuân Vịnh là tác giả 


công trình Việt Nam trong lòng thế giới. Bản thảo lần 
thứ nhất bị chiến tranh làm thất lạc, bản thảo lần thứ 
hai bị thời tiết, khí hậu làm hoen ố. Bản thảo hiện 
nay chép tay lần thứ ba gồm 40 cuốn vở học trò, khổ 
19 x 27 cm, mỗi cuốn 120 trang. Nội dung bản thảo 
tựa như một bộ từ điển, có khoảng bốn vạn mục từ. 
Ở đây người đọc có thể tra cứu về địa lý, lịch sử Việt 
Nam và các nước trên thế giới có liên quan đến nước 
ta ; về các tổ chức chính trị, quân sự, tôn giáo, kinh 
tế, văn hóa ; về các hội hò, các hình thức vui chơi 
giải trí ; về tài nguyên, sản vật, thực vật, động vật 
của Việt Nam và Đông Dương ; về các mỏ, các suối 
khoáng, các nghề truyền thống ; về các loại tiền tệ, 
các đơn vị đo lường cũ, mới ở Việt Nam, Trung 
Quốc, Anh, Pháp, Mỹ... Kèm theo 40 cuốn vở vừa 
nêu là 50 bản đồ tự vẽ, trong đó có bản đồ thế giới 
qua các thời kỳ phát triển địa lý, bản đồ Việt Nam và 
các nước lân cận, bản đồ các thành trì ở Việt Nam,.. 

Cụ Đỉnh Xuân Vịnh rất kiệm lời về bản thân. Đến 
khi có vị giáo sư ở gần nhà biết được và hỏi cụ về 
mục đích của công trình, cụ trả lời rằng vì lòng yêu 
văn hiến nước nhà mà làm, và cụ cũng không dám 
nghĩ đến việc công bố, xuất bản. 

Công trình của cụ là kết quả lao động nghiệp dư 
của một con người không được đào tạo chuyên sâu, 
không được đầu tư kinh phí và phương tiện chỉ có 
tấm lòng yêu dân tộc ; do vậy khó mà toàn bích. 
Nhưng ở đây, đúng như Giáo sư Nguyễn Đình Chú 
đã nhận xét, ai ai cũng có thể nhận thấy “sự tinh 
khiết của một nhân cách văn hóa lớn” (2), 


“ * 


Những con người say mê sưu tầm, nghiên cứu và 
phổ biến văn hóa, văn nghệ dân gian khi được tập 


(2) Trích bài viết “Hiện tượng Đỉnh Xuân Vịnh” của Giáo sư 
Nguyễn Đình Chú, in trong cuốn sách của tác giả Định Xuân 
Vịnh : Số tay địa danh Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 1996, 
tr 6. Những thông tin về cụ Đinh Xuân Vịnh là chúng tôi dựa vào 
bài viết này 


hợp, đoàn kết trong Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
thì kết quả lao động của họ đã được phát huy, 
nghiệp vụ chuyên môn của họ được bồi dưỡng và 
từng bước nâng cao. 

Trong các năm 1969 - 1970, phối hợp với Viện 
Văn học, Hội phát động cuộc thi sưu tầm văn học 
dân gian và đã tổng kết, trao giải vào ngày 9-3-1971 
tại Hà Nội. 

Tháng 9 năm 1975 tại Thanh Hóa, Hội tổ chức 
hội nghị bồi dưỡng kinh nghiệm sưu tầm văn nghệ 
dân gian toàn miền Bắc và đã xuất bản kỷ yếu Để 
đẩy mạnh hoạt động văn nghệ dân gian. 

Trung ương Hội đã đề xuất và cùng nhiều tỉnh tổ 
chức các cuộc hội thảo về chủ đề giữ gìn và phát huy 
tài sản văn hóa các dân tộc nhằm củng cố đầy đủ và 
sâu sắc hơn trách nhiệm của toàn dân trong lĩnh vực 
này. Các cuộc hội thảo này đã được tiến hành ở Đắc 
Lắc (1991) cho khu vực Tây Nguyên, ở Nghệ An 
(1994) cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, ở Hà Nội (1994) 
cho Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, ở Sơn La 
(1995) cho khu vực Tây Bắc, ở Phú Yên (1996) cho 
các tỉnh Nam Trung Bộ, ở Đồng Nai (1997) cho khu 
vực Đông Nam Bộ. 

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã phối hợp với 
các cơ quan hữu quan tổ chức các hội thảo chuyên 
đề, kịp thời góp tiếng nói trước vấn đề “nóng” của 
văn hóa xã hội như vấn để lễ hội (1993), vấn đề Mẫu 
Liễu Hạnh (1993), vấn để Bà Chúa Kho (1994), Sơn 
Tỉnh và vùng văn hóa cổ Ba Vì (1996), nghề cổ 
truyền Việt Nam (1994, 1995, 1996). 

Liên tục từ năm 1993 đến nay, được Nhà nước 
cấp kinh phí cho việc trao giải thưởng, Hội đã tổ chức 
xót và trao giải hằng năm cho các công trình của hội 
viên, động viên xứng đáng công sức lao động của 
họ. Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh (công trình 
tập thế, Giáo sư Nguyễn Đổng Chỉ chủ biên), Dân ca 
Quan họ (nhạc sĩ Phạm Hồng Thao), Văn hóa 
dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông - 
Nam Á (Giáo sư Định Gia Khánh), Kho tảng ca đao 
người Việt (tập thể),... là những công trình được tặng 
giải cao. Đặc biệt, một phần công trình Việt Nam 
trong lòng thế giới của cụ Định Xuân Vịnh đã được 
Hội tổ chức thẩm định và trao giải nhất (12 triệu 
đồng) năm 1994. 

Trước hiện tượng có nhiều hội viên âm thầm, bồn 
bỉ sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian, 


-_ Vye diễn - Hinh nghiệm 


năm 1995, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã 
thành lập Hội đồng phát hiện và bảo trợ tác giả, tác 
phẩm. Hội đồng gồm các nhà nghiên cứu có uy tín 
và nhiệt tâm, do Giáo sư Nguyễn Đình Chú (Đại học 
quốc gia Hà Nội) làm chủ tịch, Hội đồng có nhiệm vụ 
phát hiện, tổ chức việc thẩm định các công trình sưu 
tầm, nghiên cứu và phổ biến văn hóa, văn nghệ dân 
gian, tổ chức việc huy động tài chính ở các cơ quan, 
các tổ chức và cá nhân để hỗ trợ tác giả, và trong 
điều kiện cho phép, để xuất bản những công trình có 
giá trị đang tiểm tàng trong nhân dân. Năm 1996, với 
sự tài trợ của Đại học quốc gia Hà Nội và Hội Văn 
nghệ dân gian Việt Nam, cuốn sách Sổ tay địa danh 
Việt Nam, 612 trang, một phần công trình của cụ 
Đinh Xuân Vịnh đã được ra mắt bạn đọc. 

Từ năm 1995, Hội viên thường xuyên cung cấp 
các ấn phẩm như Nghề thủ công truyền thống Việt 
Nam và các vị tổ nghề, Sổ tay địa danh Việt Nam, 
50 năm sưu tầm phổ biển văn hóa văn nghệ dân 
gian, các số tạp chí Nguồn sáng và phụ san Thông 
tin văn hóa văn nghệ dân gian đến từng hội viên. 

Trong dịp thống kê đầu năm 1997 ở 400 hội viên 
(chiếm 50% tổng số hội viên), đã có 476 công trình 
in thành sách riêng, 1019 công trình in trong các tập 
sách cùng với cáo tác giả khác, 3 620 tiểu luận khoa 
học đăng ở các tạp chí khoa học ; gần 4 000 công 
trình ở dạng bản thảo chưa có điều kiện xuất bản. 
Ngoài ra, hội viên còn sưu tầm được trên 10 000 bài 
dân ca, bản nhạc dân gian (khoảng 500 giờ băng 
hình) về phong tục, tập quán, kiến trúc dân gian, hội 
lễ, múa, trò diễn, sân khẩu dân gian. Những tư liệu, 
bản thảo này đang được lưu giữ một phần tại văn 
phòng Hội, phần lớn do các tác giả bảo quản tại gia 
đình. Đây là một tài sản vô cùng quý giá, có những 
tư liệu ngày nay muốn sưu tầm cũng không được 
nữa vì các nghệ nhân cao tuổi đã qua đời (9). 

Chính vì những thành tích xuất sắc của từng hội 
viên và tổ chức Hội trong công cuộc giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, năm 
1997, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã tặng thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam Huân chương Độc lập hạng nhất. G1 


(3) Các số liệu và nhận định là theo Báo cáo của Ban chấp hành 
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam do Giáo sư, Tiến sỉ Tô Ngọc 
Thanh, Tổng thư ký Hội, đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
Hội, tổ chức ngày 16-8-1997 tại Hà Nội 
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CỦ1 t&UYễn ÁI Œ 


vích da vàng” của A-lanh Rút-xiô (Alain 
Ruscio). Chữ “Bôn-sơ-vích da vàng” là do 
Nguyễn Thế Truyền đặt ra để chỉ Nguyễn Ái Quốc trên 
tờ Le Paria (Người cùng khổ, số ngày 1- -12-1922). 
Nguyễn Thế Truyền lúc đó là bạn chiến đấu của 
Nguyễn Ái Quốc. 
Công trình này tập trung nghiên cứu tư tưởng vả 


1P) ó là công trình “Chân dung một người Bôn-sơ- 


hành động của Nguyễn Ái Quốc trong 6 năm (1917- 


1923). A-lanh Rứt-xiô thuật lại tỉ mỉ, với những xuất xứ 
chính xác (báo, sách, báo cáo của mật thám Pháp ở 
Pháp và ở Đông Dương, báo cáo của toàn quyền Đông 
_Pháp...), qua đó theo dõi sự hình thành vả quá trình 
phát triển tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc. 
A-lanh Rút-xiô không theo cách nói nhiều người đã 
dùng là “Từ chủ nghĩa dân tộc đi đến chủ nghĩa cộng 
n...". Theo ông thì nên nói “chủ nghĩa cộng sản bởi 

vì chủ nghĩa dân tộc”. hoặc là “chủ nghĩa dân tộc cộn 
với chủ nghĩa cộng sản”. Cách suy nghĩ đó ta có thể 


bản thêm, nhưng đó là một nhận định độc đáo, có SUY. 


nghĩ, nghiền ngắm. Tài liệu nghiên cứu cũng nói rõ là 
thiếu tư liệu về phản xạ, suy nghĩ của Nguyễn Ái Quốc 
về Cách mạng Tháng Mười Nga ; chỉ biết những năm 
1919-1920 Nguyễn Ai Quốc đã tham gia những cuộc 
tranh luận nội bộ của Đảng Xã hội Pháp (SFIO-Đệ nhị 
quốc tế) - trong những cuộc tranh luận ấy Nguyễn Ái 
Quốc chưa hiểu rõ lắm những khái niệm : giai cấp vô 
sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng không 
tưởng, chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa vô chính phủ, 


luận đồ, phản luận đồ, giải phóng, chủ nghĩa tập thể,- 


chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa khách quan, chủ nghĩa 
chủ quan v.v... Và những tên Phua-ri-ô (Fourier), Các 
Mác (Kar Marx) cũng làm Nguyễn Ái Quốc bỡ ngỡ... 
Vậy điều gì làm cho người thanh niên “An-na-mit 
nghiêng về Đệ tam quốc tê, về chủ nghĩa cộng sản ? 
Ngày 11-1-1920 báo L'Humanité đưa tin “Nguyễn 
Ái Quốc diễn thuyết về “chủ nghĩa Bôn-sơ-vích ở các 
thuộc địa”, diễn thuyết ở quận 20 thủ đô Pa-ri, nhưng 
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không có tư liệu gì về nội dung cuộc diễn thuyết ấy... 

Điểm nút trong sự tiến triển tư tưởng chính trị của 
Nguyễn Ái Quốc là báo L'Humanité ngày 16 và 17 
tháng 7 - 1920 đăng đầy đủ “Những luận đề về vấn để 


_ dân tộc. và thuộc địa" của Lê-nin, đưa ra Ở Đại hội lần 


thứ 2 của Quốc tế cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đọc đi 
đọc lại và cảm thấy đó là con đường giải phóng dân 
tộc, Nguyễn Ái Quốc cảm động đến khóc. (chỗ nảy A- 
Rứt-xiô tin theo lời Trần Dân Tiên kể lại, tin vì đối với 
Nguyễn Ái Quốc lúc đó điều quan trọng nhất là sự gắn 
chặt hoạt động của Đảng (SFIO) với nguyện vọng võ 
cùng thiết tha giải phóng Tổ quốc - ở Đại hội Tua 
(Tours) tháng 12-1920, bải phát biểu của "đại biểu 
Đông Dương”, bài phát biểu duy nhất có nêu vấn để 
thuộc địa, nhưng tập trung nêu những xâm phạm các 
quyền tự do, và sự cực khổ của nhân dân thuộc địa 
(làm cho Đại hội chú ý) chứ chưa đụng đến chủ nghĩa 
đễ quốc, mà cũng chưa nêu vấn đề độc lập của đất 
nước. Nguyễn Ái Quốc khẳng định là theo Độ tam 
quốc tế thì Đảng sẽ đặt những vấn để thuộc địa với vị 
trí quan tíọng của nó. 

Sau Đại hội Tua (thành lập Đảng Cộng sản Pháp) `. 


Nguyễn Ái Quốc chiến đấu mạnh mẽ trong liên minh 


"những người cùng khổ” (báo Le Paria ra đời tháng 
4-1922). Nguyễn Ai Quốc thực sự trở thành một người 
theo chủ nghĩa quốc tế thực sự, bệnh vực tất cả những 
người bị áp bức, ủng hộ nhân dân Ai-len (Irlande) đòi 
độc lập, bềnh vực những người da đen ở Mỹ, tham gia 
"Uy ban hành động chống đế quốc và chiến tranh”. Một 
điểm đặc biệt đáng chú ý : Năm 1921, Xta-lin, tại Mát- 
Xcơ-va đăng một bài nêu “các dần tộc lạc hậu” và các 
"dân tộc tiên tiến”, và nói rằng "những dân tộc tiến tiến” 
có sứ mạng (trong khi tự giải phóng) giải phóng “các 
dân tộc lạc hậu”. Nguyễn Ái Quốc tỏ rõ không đồng 
tỉnh với quan điểm ấy. Nguyễn Ái Quốc nói thẳng là 
cách mạng cộng sản có thể thực hiện ở Viễn Đông. 
Hơn thế nữa : cách mạng cộng sản tìm thấy ở Viên - 


Đẹe sáehN 


Đông một miếng đất phi nhiêu hơn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa lớn. 

"Người Á Đông hiểu sâu hơn sự cần thiết của một 
cuộc cải tạo hoàn toàn xã hội ngày nay”... Rổi đến 
1923, Nguyễn Ái Quốc quyết định rời Pháp sang Nga. 
Tại sao ? Có 3 giả thuyết (có thể bổ sung cho nhau) : 

1. Quốc tế cộng sản thiếu những chiến sĩ là người 
các thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc rõ ràng là một chiến sĩ 
hăng hái, có lập trường sắc bén về vấn đề thuộc địa. 

ô. Nguyễn Ái Quốc ngày càng bị mật thám Pháp 
bám riết, có nguy cơ bị bắt giam, trục xuất về Đông 
Dương, và tính mệnh bị đe dọa. 

đ. Nguyễn Ái Quốc cũng. chắc chắn đã thất vọng 
trong việc cố gắng lôi kéo số đông trong Đảng Cộng 
sản Pháp vào hành động cụ thể chống chủ nghĩa thực 
dân... 

Và từ đây bắt đầu hình thành một truyền thuyết về 
Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Thế Truyền đã viết “cái tên 
Nguyễn Ái Quốc được lan truyền sâu trong các làng 
xã”. Một đứa bé hỏi : Ông Nguyễn Ái Quốc có phải là 
một con người bằng xương bằng thịt không ?”. Bản 
"Những yêu sách (1919) của nhân dân Việt Nam”, báo 
“Le Paria” tung về Đông Dương, về Việt Nam, rồi “Bản 
án chế độ thực dân Pháp... giúp hình thành truyền 
thuyết Nguyễn Ái Quốc, với vòng hảo quang, ăn sâu 


vảo tâm trí nhân dân. Eu kết công trình nghiên CứU, 
A-lanh Rút-xiô viết: “người ta thường tự hỏi nguyễn 
nhân gì làm cho chủ nghĩa cộng sản thắng thế trong 
phong trào dân tộc ở Việt Nam, một điều trái với tất cả 
những điều thấy ở các thuộc địa. Nhiều lý do đã được 
nêu ra một cách có lý. Có một lý do làm chúng ta phải 
chú ý và cần được nghiên cứu đầy đủ hơn : Đó là bản 
ĩnh khá phi thường của Nguyễn Tất Thành, tức 
Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh. Đến đây tôi rất 
muốn mượn lời của nhà thơ lớn An-giê-ri Kateb Yacine 
để kết luận : "Tôi được tin Bác Hồ từ trần, và lòng tôi 
đau quặn thắt. Trong tất cả những chiến sĩ của phong 
trào cộng sản, theo tôi Hồ Chí Minh là người vĩ đại 
nhất, bởi vì Người đã trọn đời là một con người giản dị, 
và đã chết như đã từng sống : như là một nhà thơ cũng 
như lả một chiến sĩ, không máy may có lòng ích kỷ hay 
lòng kiêu ngạo dân tộc. Hồ Chí Minh là người kế thừa 
trực tiếp của Lê-nin, và không có một con người như 
Hồ Chí Minh, thì Ì những nước thuộc địa không tìm đâu 
ra sức mạnh để nổi dậy. Quả thật như theo thuyết 
chính thống mác xít, chính quần chúng làm nên lịch 
sử, nhưng vai trò của những cá nhân phi thường cũng 
phải được đánh giá lại”. 

Công trinh nghiên Cứu này của A-lanh Rut-xiô là 
một đóng góp rất quý vào việc tìm hiểu cuộc đời, sự 
nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. O 


SÁN NGHIỆP HÓA .. 
_ (Tiếp theo trang 60) 


thụ, tiêu dùng. Trong điều kiện mới đó, hàng hóa 
nông sản mới thực hiện được giá trị, nông nghiệp 
mới thu được lợi nhuận bình quân, mới trở thành 
một ngành sản xuất lớn thực thụ. 

Thị trường hóa sản xuất nông sản còn bao gồm 
việc điều chỉnh cơ cấu nông sản theo nhu cầu thị 
trường, việc tiêu thụ nông sản phải thông thoáng, 
không thể có ách tắc ; giá cả nông sản phải phản 
ánh chuẩn xác mức độ khan hiếm của nông sản, 
phải căn cứ theo quy luật giá trị để định giá nông 
sản, phải để cho sản xuất nông nghiệp được 
hưởng lợi nhuận bình quân và lợi nhuận siêu 
ngạch, từ đó mà nâng cao sản lượng và chất lượng 


nông sản. Đó cũng chính là biện pháp cơ bản để 


hiện đại hóa nông nghiệp, tăng cường sức quy tụ 
và hấp dẫn của nông nghiệp đối với toàn xã hội. 
Đưa khẩu hiệu “nông nghiệp là cơ sở” đi vào cuộc 
sống thực tế, không dừng lại ở khẩu hiệu đơn thuần 
như trước đây. 


Thực hiện sản nghiệp hóa nông nghiệp : sản 
nghiệp hóa nông nghiệp là một công việc rất mới, 
có liên quan không chỉ đến nông nghiệp mà cả 
công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, ngân hàng, - 
trung ương, địa phương, các cấp, các ngành trong 
và ngoài nước. Vì vậy, nó đòi hỏi phải có sự quan 
tâm chỉ đạo đúng đắn của trung ương, sự phối hợp 
chặt chẽ của các ngành, sự nhiệt tình ủng hộ của 
đông đảo nông dân, công nhân, viên chức, đòi hỏi 
sự tham góp ý kiến và sáng kiến của giới lý luận, 
các nhà khoa học trên mọi ï lĩnh vực. Cần khẳng 
định rằng, cốt lõi của sản nghiệp hóa là “lợi ích”. 
Cần bảo đảm cho các xí nghiệp công thương 
nghiệp và đông đảo nông dân tham gia sản nghiệp 
hóa, đều nhận được lợi nhuận bình quân. Như vậy, 
mới tạo động lực bền vững để mọi người chủ động 


_ và tích cực tham gia. Hết sức tránh dùng biện pháp 


hành chính. Về mặt này, chính phủ cần có các 
chính sách thích hợp về tín dụng, thuế quan, giá 
cả, về thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát 
hành “trái phiếu sản nghiệp hóa nông nghiệp”, xây 
dựng “quỹ sản nghiệp hóa nông nghiệp”, cổ phần 


-hóa...Q 
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ổi lộ, theo từ điển tiếng Việt, 
có nghĩa là “đút lót kẻ có thế | 


lực để cầu cạnh một việc gì”. 

Như vậy, tham gia vào tội hối lộ nhất 
thiết phải có hai nhân vật chính : kỗ 
nhận hối lộ và người đưa hối lộ. 
Song, trong nhiều trường hợp còn có 
thêm nhân vật thứ ba nữa, đó là kẻ 
môi giới hối lộ. 

Trong các xã hội mà chân ly phổ 
biến là “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, 
“có tiền mua tiên cũng được” hoặc 
“rong tay đã sẵn đồng tiền. Dấu lòng 
đổi trắng thay đen khó gì !” thì hối lộ 
được coi là chuyện bình thường. 

Nhưng dưới chế độ ta, hối lộ bị 
đặt ra ngoài vòng pháp luật, bị dư 
luận xã hội nghiêm khắc lên án. 
Chính vì vậy cho nên phương thức 
hoạt động của nó cũng có sự thay 
đổi, kín mà hở, hở mà kín. 

Trong khá nhiều trường hợp, việc 
hối lộ được diễn ra một cách tỉnh vi. 
Người nhận hối lộ và kẻ đưa hồi lộ 
đều mang cải vẻ bề ngoài rất “cao 
thượng”. Anh A có cô con gái rượu 
vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì không 
phải là một sinh viên giỏi cho nên cô 
đã gửi đơn xin việc tới hàng chục cơ 
quan nhưng không nơi nào nhận cả ; 
hoặc có nhận đơn nhưng phải thi 
tuyển, cô đều trượt. Thế rồi, có một 
người nào đó đóng vai là bạn “rất 
thân" của anh và hứa số xin việc cho 
con anh ngay tại Hà Nội. Sau nhiều 
lần gặp gỡ, trao đổi thân tình, cuối 
củng công việc được giải quyết một 
cách trót lọt. Cô cọn gái rượu của 
anh A được nhận thăng vào làm việc 
tại một tổng công ty vào loại mạnh và 
có rất nhiều “màu”, không phải qua 
thi tuyển chỉ cả. Để trả cái ơn đó, 


anh A đã “tặng” cậu con cả của “bạn” 


mình một chiếc xe máy DREAM li 
mới toanh. Một bên chẳng tiếc công, 
một bên không thiếu của. Mới nghe 
tưởng như đây là một trường hợp thể 
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HOÀI PHƯƠNG 


hiện tình bạn đẹp đỗ, nhưng đi sâu 
vào thực chất của vấn đề mới biết 


_ người ta đã vận dụng một cách rất 


khôn khéo cái nguyên tắc : “tôi bỏ 
chiếc chân giò, anh phải thò chai 
rượu”. 

Cũng không hị trường hợp, người 
ta hối lộ mà không cần đến tiền, của. 
Anh ở cơ quan có thẩm quyền cấp 
đất, tôi ở đơn vị có thấm quyền xét 
duyệt người đi tu nghiệp ở nước 
ngoài. Anh “giúp” tôi được cấp một 
suất đất theo ý muốn, tôi sẽ “giúp” 
anh có quyết định cho con đi tu 
nghiệp ở một nước tư bản, kinh phí 
hoàn toàn do nhà nước chịu. Họ 
không ` trao cho. nhau một số lượng 
tiền, của nào cả ; nhưng chắc chắn 


suất đất và cái giấy gọi đi tu nghiệp ở 


nước ngoài phải là những vật 
ngang giá. 

Bên cạnh những trường hợp hối 
lộ có phần kín đáo như trên, ta còn 
thấy có khá nhiều trường hợp hối lộ 
diễn ra một cách công khai. Anh là 
người của cơ quan thi hành pháp 
luật ; tôi là kẻ buôn bán hàng quốc 
cấm. Tôi bị anh bắt quả tang. Tôi đề 
nghị, nếu anh lờ đi, tôi sẽ biếu anh 
một lượng USD tương ứng. Thế là ô 


kê ! Những chuyện đại: loại như thế 


không hiếm. 

Hiện nay, tệ hối lộ đã đi vào mọi 
ngõ ngách của đời sống xã hội, gây 
thành tâm lý hầu như cứ có tiền thì 
việc gì cũng có thể giải quyết được. 

Trong việc hôi lộ, cả ba nhân 
vật : đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi 
giới hối lộ đều cần đến nhau và 
nương tựa vào nhau để tồn tại. Tôi 
cân một một. việc gì đó, biết anh là 
người có quyền giải quyết, tôi tim đến 
anh. Anh là người có chức, có quyền, 
biết tôi đang cần một việc mà không 


nhờ anh không xong, thế là anh tìm - 


đến tôi. Nếu tôi không biết anh, hoặc 
anh không biết tôi thì đã có kẻ môi 


giới. Họ sẽ tự tìm đến anh và tôi, giới 
thiệu để chúng ta làm quen với nhau. 
Và, tất nhiên khi bà mối ấy đã tốn 
nước bọt thì cũng phải có khoản gì 
bủ đắp chứ. 

Những người phạm tội hối lộ 
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều 
đáng phê phán và đều là đối tượng l bị 
pháp luật trừng trị. Song cũng cần 


- phân biệt những trưởng hợp cụ thể. 


Thông thường thì những kẻ đòi hối lộ 
và môi giới hối lộ đều là những kẻ cố 
ý. Còn những người đưa hồi lộ thì có 
trưởng hợp đo chủ động, nhưng cũng 
có trường hợp do bị động. Họ bị ép 
buộc đưa hối lộ, hoặc vì bí quá mà 
can tội một cách không tự giác. Họ 
vừa là thủ phạm, vừa ià nạn nhân. 
Những trường hợp ấy người ta thấy 
có cả nước mắt kèm theo vật hối lộ. 

Tệ hối lộ (bao gồm cả hối lộ, 
nhận hối lộ và môi giới hối lộ) hiện 
nay là mặt tệ hại nhất của tệ tham 
nhũng. Hậu quả do nó gây ra không 
thể lường hết được. Tệ hối lộ đang 
làm xói mòn bản chất ưu việt của chế 
đồ xã hội ta, làm cho một bộ phận 
cán bộ, đảng viên và nhân viên nhà 
nước trở nên thoái hóa, biến chất. Nó 
làm cho các chủ trương, chính sách 
của Đảng vả pháp luật của Nhà nước 
không được chấp hành nghiêm 
chỉnh ; uy tín của Đảng và Nhà nước 
bị tốn thương, lòng tin của nhản dân 
đổi với các tổ chức đảng và chính 
quyền bị giảm sút. 

Còn người hối lộ bởi vì vẫn còn 
những người có chức, có quyền thích 
nhận hối lộ. Họ lợi dụng chức trách, 
lợi dụng tổ chức để mưu cầu lợi ích 
bất chính trong khi thực hiện công 
việc của Đảng và Nhà nước giao cho. 
Còn tệ hồi lộ bởi vì ký luật của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước trong 
nhiều trường hợp không được 
nghiêm minh ; nhiều mặt quản lý 
đang bị buông lỏng... 

Tệ hối lộ hoàn toản trái ngược với 
bản chất của chê độ ta, hoản toàn 
trái ngược với truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc ta. Phải chặn đứng nó 
lại, loại trừ nó khỏi đời sống xã hội. 
Chống tệ hồi lộ phải được coi là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu của 
công HÁN” đấu tranh chống tiêu cực 
hiện nay. Q 
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ĐẠI tui V ĐẲNG CỘNG SẲN CU BA - 
ĐẠI HỘI CỦA SỰ ĐOÀN KẾT VÀ 
KIÊN ĐINH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ÁCH mạng Cu Ba, mở đầu từ cuộc 
tấn công pháo đài Môn- ca-đa 
œ" 7-1953), đến nay đã trải qua gần 
45 năm trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã 
khẳng định, Đảng Cộng sản Cu Ba là đội tiền 
phong chiến đấu, người tô chức và lãnh đạo 
nhân dân Cu Ba vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, vươn lên đạt nhiều thành tựu to lớn. 
Những năm vừa qua, Đảng và nhân dân Cu Ba 
nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ 
quan trọng do Đại hội IV (tháng 10-1991) 
vạch ra nhằm bảo vệ chủ nghĩa xã hội trong 
bối cảnh của “thời kỳ đặc biệt”. Từ ngày 8 đến 
ngày 10-10-1997, Đảng Cộng sản Cu Ba tổ 
chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V tại 
Thủ đô La Ha-ba-na. Với 1 482 đại biểu thay 
mặt hơn 780 000 đẳng viên cả nước, Đại 
hội V có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IV và vạch chiến lược, 
phương hướng, nhiệm vụ của Đảng, của cách 
mạng Cu Ba trong những năm tới. 
Chặng đường dài của những khó khăn 
và của những năm tháng anh hùng nhất. 
Đảng cộng sản Cu Ba đánh giá như vậy đối 
với quãng thời gian vừa qua, từ Đại hội EV đến 
nay. Con thuyền cách mạng Cu Ba đã từng trải 
qua nhiều cơn sóng BIÓ, nhưng chưa bao giờ 
phải đương đầu với dồn dập sóng côn, gió cả 
như từ năm 1991 đến nay. Mặc dù ban lãnh 
đạo Đảng dự báo được trước sự tan ra của Liên 


NGUYÊN VIÊT THẢO" 


Xô, nhưng nền kinh tế Cu Ba vẫn không tránh 
được khủng hoảng. Trước kia, quan hệ kinh tê 


của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 


Đông Âu chiếm 80 - 85% kim ngạch ngoại 


thương của Cu Ba, cung cấp 86% nguyên liệu, 


98% nhiên liệu, 80% máy móc, linh kiện và 
trên 70% hàng công nghiệp. Việc đột ngột mất 
đi những mối quan hệ chủ yếu đã đấy kinh tế 
Cu Ba vào suy thoái, khủng hoảng. Trong 
vòng 3 năm (1990 - 1993), tổng sản phẩm 
quốc nội giảm 35%, nhập khẩu giảm 75% và 
xuất khẩu giảm 79%. Khả năng nhập khẩu 
năm 1993 chỉ còn 1,7 tỉ USD, so với 8,2 tỉ 
USD năm 1989, trong đó phải dành 750 triệu 
USD cho nhập khẩu nhiên liệu, 400 triệu USD 
cho lương thực - thực phẩm và 80 triệu USD 
để mua sữa cho người già và trẻ em... Những 
vụ đường “tồi tệ nhất trong lịch sử” kế tiếp 
nhau xuất hiện : 6,7 triệu tấn năm 1992 ; 
4,2 triệu tấn năm 1993 ; 4,5 triệu tấn năm 
1994 và 1 triệu 155 ngàn tấn năm 1995... 
(Trước kia trung bình gần 10 triệu tấn/năm). 
Khẩu phần hằng tháng của người dân giảm 
xuống mức tận cùng : 2 -.KẸ gạo, 2 kg khoai tây, 
12 quả trứng, 0,5 kg đỗ, 1 kg cá và rau quả... 

Báo chí Cu Ba cũng đã phải dùng đến những 
từ ngữ : “năm chạm đáy”, “năm ở cuối 
đường hầm”, “năm đặc biệt”... để đặt tên cho 


* Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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năm 1993. Đời sống kinh tế Cu Ba rơi vào 
tình thế cam go, nghiệt ngã. Lợi dụng cơ hội 
này, đề quốc Mỹ xiết chặt gọng kìm bao vây, 
cấm vận bằng các đạo luật Tô-ri-xen-ly 
(1993) và Hem-xơ Bơ-tơn (1996). Ngay từ 
đầu thập kỷ 60, khi cách mạng Cu Ba tuyên bố 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa 
(17-4-1961), chính quyền Mỹ đã áp dụng 
chính sách bao vây, cô lập vê ngoại giao và 
cấm vận về kinh tế - thương mại chống Hòn 
đảo Tự do. Mục tiêu chiến lược được xác định 
ngay từ đầu và không thay đổi là : ngăn chặn, 
chống phá, tiêu diệt sự hiện diện của chủ 
nghĩa xã hội ở Tây bán cầu. Chính sách thù 
địch này đã gây thiệt hại xấp xỉ 50 tỉ USD cho 
nền kinh tế của đất nước Cu Ba nhỏ bé. Nhà 
trắng đã dùng những thủ đoạn cực đoan xiết 
chặt gọng kìm cắm vận. Bị kẹp giữa “cuộc bao 
vây, cấm vận song trùng” này, cách mạng 
Cu Ba thật sự đứng trước thách thức lịch sử 
mang tính sống còn, nhiều lần nghiêm 
trọng hơn thách thức ở Hy-rôn (4-1961) và ở 
cuộc khủng hoảng tháng 10-1961. 

Trong những năm qua, các thế lực đề quốc, 
phản động bao lần mơ tưởng cách mạng 
Cu Ba phải khuất phục, hoặc bị bóp nát. Bạn 
bè của Cu Ba ở khắp năm châu cũng đã có 
nhiều phút giây lo lắng. Nhưng, vẫn với sự 
hiên ngang Cu Ba, Đảng và nhân dân Hòn 
đảo Anh hùng đã biến “năm chạm đáy” 
(1993) thành năm mở đầu của hàng loạt cải 
cách sáng tạo, đúng đắn được áp dụng ở các 
lĩnh vực trọng yếu như chế độ và hình thức sở 
hữu, cơ chế quản lý, cơ chế phân phối, tiền tệ, 
mô hình tô chức sản xuất... Nhờ tháo gỡ được 
các khâu then chốt này, đất nước Cu Ba không 
những chặn được đà suy thoái kinh tế, mà còn 
tạo được nhiều bước tăng trưởng đáng phấn 
khởi : 0,7% năm 1994 ; 2,5% năm 1995 ; 
7,8% năm 1996 và dự kiến 3,5% năm 1997. 
Mức thâm hụt ngân sách giảm từ trên 5 tỉ 
pê-xô (39,5%) năm 1993 xuống còn 580 triệu 
pê-xô năm 1996. Các ngành kinh tế mũi nhọn 
được phục hôi và phát triên như : sản xuất 
đường, khai thác niken, dầu khí, xi măng, du 
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lịch, phân bón, chế biến hoa quả... Đại hội V 
Đảng Cộng sản Cu Ba đánh giá việc ngăn 
chặn suy thoái và đạt tăng trưởng kinh tế là 
thành tựu nổi bật rất quan trọng của quá trình 
cải cách những năm vừa qua. Chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của nhân dân Cu Ba một lần 
nữa lại ngời sáng. 

Một thành tựu cực kỳ quan trọng mà Đang 
và nhân dân Cu Ba đạt được trong những năm 
vừa qua là giữ vững ổn định chính trị, tăng 
cường dân chủ hóa xã hội và duy trì bản chất 
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự ôn 
định chính trị, bao gồm chế độ chính trị, 
đường lối chính trị, hệ thống chính trị, lập 
trường chính trị và đời sống chính trị, đã một 
lần nữa làm phá sản kỳ vọng của đế quốc Mỹ 
và các lực lượng phản động về “hội chứng 
Liên Xô” ở Cu Ba. 

Trên cơ sở ốn định chính trị, quá trình dân 
chủ hóa xã hội được tăng cường thực hiện, tạo 
ra xung lực bảo vệ và thúc đẩy cách mạng 
Cu Ba vượt qua được các đợt sóng gió hiểm 
nguy. Không những Hiến pháp được bổ sung 
(1992) theo hướng mở rộng đại đoàn kết dân 
tộc, mà các chủ trương, đường lối, quyết sách 
của Đảng và Nhà nước đều được hình thành và 
hoàn thiện thông qua quá trình thảo luận dân 
chủ, rộng rãi của toàn dân. Dự thảo các văn 
kiện trinh Đại hội V đã được hơn 6,5 triệu dân 
Cu Ba thảo luận, góp ý kiến. Đây là bằng 
chứng sinh động về sự tham gia đông đảo của 
quần chúng lao động Cu Ba vào việc quyết 
định các quá trình kinh tế - xã hội và chính trị 
của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân 
cùng nhau kiên quyết bảo vệ những thành quả 
cách mạng và duy trì bản chất ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội trước hết trên các lĩnh vực: chính 
trị, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa. học - kỹ 
thuật, thê thao, chăm sóc trẻ em, người cao 
tuôi và một sô vân đê xã hội khác. Ơ Cu Ba, 
kiên trì chủ nghĩa xã hội không chỉ bao hàm 
lòng trung thành với lý tưởng cộng sản, mà 
còn là thiết thực bảo vệ lợi ích của nhân dân 
lao động. 


Thành tựu lớn thứ ba là Đảng và Nhà nước 
Cu Ba đã có đường lối đối ngoại đúng đắn, 
vừa bảo đảm, củng cố được quy tín của Cu Ba 
trên trường quốc tế, vừa cải thiện môi trường 
quốc tế hữu nghị cho quốc gia dân tộc. Đối với 
chính quyền Mỹ, Cu Ba vừa không ảo tưởng, 
vừa có sự mềm dẻo cần thiết ; vừa kiên cường 
bản lĩnh vừa sẵn sàng có những bước đi thực 
tế. Đối với thế giới nói chung, Cu Ba vẫn thủy 
chung với tỉnh thần quốc tế cao cả, tích cực 
mở rộng quan hệ hữu nghị và đổi mới quan hệ 
hợp tác phù hợp với điều kiện cụ thể. Quan hệ 
của Cu Ba với các nước cùng khu vực Mỹ la 
tinh chưa bao giờ tốt như hiện nay ; quan hệ 
với các: nước đang phát triển được mở rộng, 
củng cố ; quan hệ với các nước lớn trên thế 
giới tương đối cân bằng ; quan hệ với các nước 
xã hội chủ nghĩa được hết sức coi trọng. Đến 
nay, Nhà nước Cu Ba có quan hệ ngoại giao 
với hơn 160 nước (trong đó có quan hệ kinh 
tẾ - thương mại với trên i20 nước), Đảng 
Cộng sản Cu Ba có quan hệ với trên 300 đảng 
trên thế BIỚI. Ở khắp các châu lục, thậm chí 
ngay trên đất Mỹ, đã xuất hiện một phong trào 
với quy mô thế giới ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ 
Cu Ba. Điều này hoàn toàn trái ngược với các 
kịch bản ““Tô-ri-xen-ly” và “Hem-xơ Bơ-tơn”, 
bạo ngược, lỗi thời. 

Đại hội của sinh lực cách mạng và kiên 
định chủ nghĩa xã hội. 

Vẫn như mọi lần, trên phông của Đại hội V 
lần này nổi bật chân dung của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa cộng sản khoa học Mác, Ảng- 
ghen, Lê-nin ; của anh hùng dân tộc Hô-xê 
Mắc-ti ; của lãnh tụ Đảng Cộng sản đầu tiên 
của Cu Ba H. An-tô-ni-ô Mê-gia và của người 
anh hùng Chê Ghê-va-ra. Sự kết hợp giữa chủ 
nghĩa xã hội với độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản ; giữa những mục tiêu cao cả 
của thời đại với truyền thống quý báu của dân 
tộc là nguồn lực không bao giờ vơi cạn của 
cách mạng Cu Ba. Đại hội V bổ sung cho 
nguồn động lực thường trực này một sinh lực 
mới của sự đoàn kết bằng khẩu hiệu trung 


¬ 


tâm: “Nhân dân và Đảng chúng ta không bao 
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giờ từ bỏ khối đoàn kết của mình”. Sau 3 ngày 
làm việc, Đại hội thông qua 3 nghị quyết quan 
trọng : Nghị quyết về văn kiện “Đẳng của 
khối đoàn kết, nền dân chủ và các quyền con 
người mà chúng ta bảo vệ”; Nghị quyết về 
Chính sách kinh tế, được coi như chiến lược 
khắc phục khủng hoảng, phát triển đất nước 
và Nghị quyết về Điều lệ Đảng (sửa đổi). 

Tại diễn đàn Đại hội, vấn đề dân chủ và 
quyền con người được đề cập nhiều lần. Đảng 
cộng sản Cu Ba xác định dân chủ và quyền 
con người trước hết là các quyền được sống, 
được chăm sóc về lương thực, thực phẩm : 
được trưởng thành một cách khỏe khoắn, lành 
mạnh ; được trở thành những người có ích cho 
xã hội ; được hưởng sự bình đẳng, nhân phẩm 
và phát triển. Với quan điểm đúng đắn và 
quan niệm cụ thể như vậy, Đảng và Nhà nước 
Cu ba luôn luôn dành nguồn đầu tư lớn nhất 
cho việc bảo đảm cho nhân dân lao động được 
hưởng những quyền con người thiết thực nhất. 
Năm 1959, cả nước chỉ có 6 000 bác sĩ, trong 
đó có 3 000 người lần lượt bỏ chạy sang Mỹ ; : 
24% dân số mù chữ ; số người học cập I mới 
đạt 45%, cấp II chỉ chiếm 8% dân số trong độ 
tuổi đi học ; giáo dục đại học và trung học 
chuyên nghiệp hầu như là đặc quyền của tầng 
lớp giàu có. Đến nay, toàn dân Cu Ba đã được 
phổ cập lớp 9 ; cả nước có hàng trăm trường 
kỹ thuật dạy nghề, hàng chục trường đại học 
và trên 1000 trường mâu giáo ; có gần 600 000 
giáo viên, hơn 60 000 bác sĩ ; trung bình cứ 
7 người dân có một nÿm đạt trình độ đại học, 
250 dân có l bác sĩ : tUÔI thọ trung bình 
đạt 72 tuổi (trước BÁC mạng dưới 60 tuổi)... 
Cu Ba là một trong những nước đứng đầu 
thế giới về chăm sóc con người, vượt 
Mỹ và một số nước tư bản phát triển khác. 
Trước đây 36 năm, nhân dân Cu Ba đã quyết 
tử làm nên một Hy-rôn để bảo vệ những lợi 
ích cực kỳ to lớn mà chính quyền cách mạng 
đem lại. Ngày nay, sinh lực vô địch của cách 
mạng tạo ra từ việc bảo vệ, duy trì những 
thành quả chính trị, kinh tế - xã hội và tính 
thần mà nhân dân lao động đã giành được 
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trong gần 4 thập kỷ qua. Đảng và Nhà nước 
Cu Ba tiếp tục duy trì chế độ giáo dục từ mầm 
non đến đại học không mất tiền và chế độ y tế 
miễn phí cho toàn dân ngay trong những năm 
tháng chồng chất khó khăn, thiếu thốn hiện 
nay đã làm cho nhiều nước khâm phục. Đại 
hội Đảng V vừa qua nhấn mạnh: sự ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa là điều không thể 
hy sinh trong quá trình cải cách kinh tế. Chỉ 
những ai đứng trong hoàn cảnh tương tự mới 
thấy hết tầm cỡ của sự kiên định xã hội chủ 
nghĩa mà Cu Ba giữ vững. 

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế trong những năm tới, Nghị quyết về 
chính sách kinh tế xác định 4 tư tưởng chỉ đạo 
là: không, nêu chỉ tiêu cụ thể ; sử dụng nỗ lực 
trong nước là chính ; nhắn mạnh nâng cao 
hiệu quả sản xuất - kinh doanh như nhiệm vụ 
trọng tâm và bảo đảm bản chất xã hội chủ 
nghĩa của các quá trình cải cách. Nhà nước 
tiếp. tục được khẳng định là chủ sở hữu xã hội 
ở các xí nghiệp quốc doanh, bổ nhiệm ban 
lãnh đạo, duyệt chỉ tiêu, ngân sách, kiểm soát 
và yêu cầu báo cáo về công tác quản lý ở mỗi 
doanh nghiệp. Tuy vậy, nhà nước không trực 
tiếp quản lý các cơ sở doanh nghiệp, mà giao 
quyền tự hạch toán cho các doanh nghiệp và 
yêu cầu mọi doanh nghiệp tuân thủ các chính 
sách, quy định của Chính phủ, nhất là các quy 
định về tài chính. Duy trì và phát triển kinh tế 
quốc doanh được xác định trong Chính sách 
kinh tế là vấn đề có tính nguyên tắc và cơ sở 
kinh tế của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtrô nhiều lần nói đến kinh nghiệm của 
các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Lào; 
đồng thời tuyên bố Cu Ba không đi theo con 
đường tự do hóa, tư nhân hóa. Đại hội V nhận 
định kinh tế Cu Ba vẫn chưa thoát khỏi khủng 
hoảng. Bởi vậy, nhiệm vụ kinh tế hàng đầu 
của cả nước trong những năm tới là khắc phục 
khủng hoảng để phát triển, 

Trong quá trình khắc phục khủng hoảng, 
nhiều biện pháp và cơ chê kinh tế tư bản chủ 
nghĩa sẽ tiếp tục được áp dụng. Đời sống kinh 
tẾ - xã hội của đất nước sẽ có nhiều biến 
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chuyển. Đây chính là lý do để Đại hội V nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường 
công tác đảng, công tác chính trị - tư tưởng 
trong giai đoạn hiện nay. Đại hội khẳng định 
nội dung công tác đẳng, công tác chính trị - tư 
tưởng được Trung ương Đảng (khóa IV) ban 
hành từ tháng 10 năm 1995 là : giải thích và 
thuyết phục toàn dân, nhất là đối với thế hệ 
trẻ, để mọi người không bị lầm lẫn rằng chủ 
nghĩa tư bản là một lối thoát đối với Cu Ba; 
không thể có chủ nghĩa tư bản mang bộ mặt 
nhân đạo, không thể có một chủ nghĩa tư bản 
với công bằng xã hội cũng như không thể có 
một chủ nghĩa tư bản tạo thuận lợi cho tất cả 
mọi người. Trên lĩnh vực kinh tế, có thể kết 
hợp sử dụng một số yếu tố tư bản chủ nghĩa 
nhưng trên lĩnh vực tư tưởng, không thể có sự 
chia sẻ, nhượng bộ. 

Tại Đại hội V của Đáng Cộng sản Cu Ba, 
đồng chí Phi-đen Ca-xtrô tiếp tục được bầu 
làm Bí thư thứ nhất của Đảng và đồng chí 
Ra-un Ca-xtrô được bầu lại làm Bí thư thứ hai. 
Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương gồm 
18 ủy viên chính thức, trong đó 50% ở độ tuổi 
41 - 46. Ban chấp hành Trung ương có 150 
đồng chí, trong đó nhiều đồng chí dưới 40 
tuổi. Xét về cơ cấu độ tuôi và trình độ học 
vấn, Đảng Cộng sản Cu Ba hiện nay tràn đầy 
sinh lực : 52% đẳng viên dưới 45 tuổi, 26% từ 
45 đến 55 tuổi. N goài ra, 58% đảng viên có 
trình độ từ đại học trở lên, 30% là công nhân, 
51% đảng viên được kết nạp từ hàng ngũ 
Đoàn thanh niên cộng sản. Số lượng đảng viên 
mới kết nạp trong những năm qua là : 30 000, 
năm 1991 ; 44 000, năm 1992 ; 49 000, năm 
I993 ; 46 700, năm 1994 ; 44 800, năm 
1995 và 47 180, năm 1996, tổng cộng trên 
260 ngàn đảng viên mới trong tông số 780 000 
đẳng viên toàn quốc. 

Mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn phía 
trước, giai đoạn khắc phục khủng hoảng kinh 
tế và phát triển đất nước, được Đại hội V vạch 
rõ là : “Tôn tại và phát triển trên cơ sở không 
từ bỏ chủ nghĩa xã hội, không từ bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô-xê Mác-ti”. Q1 


Ử năm 1965 đến nay, các nền kính tế 
Đông Á đã lập kỷ lục tăng trưởng cao và 
bền vững, nhanh hơn tất cả các khu vực 
khác trên thế giới. Xuất phát điểm là những nước 
nghèo về tài nguyên thiên nhiên và công nghệ, 
lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, tại sao Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan có thể đuổi kịp các 
nước công nghiệp phát triển phương Tây một 
cách nhanh chóng như vậy, trong khi nhiều 
nước có các cơ hội ngang hàng hoặc tốt hơn về 
tài nguyên và công nghệ lại thất bại 2? | 
Chắc chắn đây không phải là một câu hỏi 
mới, nhưng chúng ta nên bắt đầu từ câu hỏi này 
để giải thích thành quả đạt được của các nền 
kinh tế Đông Á, giải thích vai trò của nguồn nhân 
lực đối với tăng trưởng và công bằng xã hội tại 
các quốc gia này. 


I - Giáo dục góp phần hình thành và phát 
triển vốn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế 

Lâu nay, nhiều lý thuyết được đưa ra giải 
thích tại sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Hồng Công, Xin-ga-po lại thành công trong quá 
trình công nghiệp hóa và không có lý thuyết nào 
không nêu đặc điểm các quốc gia này kiên trì 
học tập và học tập với tốc độ nhanh để tiếp thu 
công nghệ hiện đại từ bên ngoài. 

Vào những năm 40 của thế kỷ này dòng 
người châu Á di cư sang Hoa Kỳ và châu Âu 
ngày càng đông. Sau chiến tranh thế giới thứ II 
các quốc gia Đông Á và Đông - Nam Á coi việc 
đưa người ra nước ngoài (nhất là Hoa Kỳ và 
châu Âu) học tập là một quốc sách. Các nước 
Đông Á điểm xuất phát đều là những nước 
nghèo, đông dân, muốn nâng cao mức sống, 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ có một 
con đường là xây dựng một xã hội có học vấn 
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cao. Do đó đã xuất hiện một hiện tượng đua 
tranh trong chiến lược phát triển giáo dục giữa 
nước này với nước khác, giữa khu vực này với 
khu vực khác. 

Thông qua số liệu về tình hình phát triển giáo 
dục có thể thấy ngân sách đầu tư cho giáo dục 
ở từng nước rất khác nhau, dẫn đến tỷ lệ học 
sinh trong độ tuổi đi học đến trường ở từng bậc 
học cũng rất khác nhau. Năm 1992, ta thấy 
ngân sách dành cho giáo dục so với tổng ngân 
sách tiêu dùng cả năm của Xin-ga-po là 22,9%, 
của Hàn Quốc là 20,1%, Nhật Bản là 8,2%, 
Ma-lai-xi-a là 19,6%, Thái Lan là 21,1%. 
In-đô-nê-xi-a và Phi-líip-pin có mức đầu tư thấp 
hơn, tỷ lệ tương ứng là 9,8% và 15%. 

Ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công, 
Xin-ga-po học sinh vào học các cấp II, III và đại 
học, cao đẳng cao. Hàn Quốc là 88% , 40% và 
29%, Nhật Bản : 70%, 40% và 30%, Xin-ga-po : 
70%, 36% và 20%. Nhưng nếu như chỉ so 
sánh mức đầu tư ngân sách cho giáo dục của 
Đông Á với các khu vực khác trên thế giới, thậm 
chí cả với khu vực châu Phi cận Xa-ha-ra, ta 
không thể lý giải được một cách đầy đủ quá trình 
hình thành và phát triển nhanh vốn nhân lực tại 
Đông Á. Bởi lẽ mức đầu tư này so với các khu 
vực khác là không vượt trội hắn. Có một số cách 
lý giải khác nhau. 

Thứ nhất, có người ngộ nhận là nhờ điều kiện 
ban đầu, vì thấy Hàn Quốc những năm 50 tỷ lệ 
học sinh đến trường đã cao hơn các nền kinh tế 
đang phát triển khác nên mức gia tăng tiếp tục 
sau đó ở các trường ở cấp II và cấp III trong ba 
thập kỷ qua là khá cao. Nhưng thực ra không 


* PTS, Viện kinh tế thế giới 
-- **PTS, Đại học Quốc gia Hà Nội 
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Thế giới : vấn đế, suy Hiện 


phải như vậy. Nếu đem so sánh In-đô-nê-xi-a và 
Pa-ki-xtan với điểm xuất phát như nhau thì năm 
1987, In-đô-nô-xi-a đã thực hiện phổ cập giáo 
dục tiểu học và tỷ lệ học sinh đi học trung học cơ 
sở là 48%. Ngược lại tỷ lệ này ở Pa-ki-xtan là 
52% đối với bậc tiểu học và 19% ở bậc trung học 
cơ sở. Nhìn lại từ năm 1950 đến năm 1989 ở bậc 
tiểu học của In-đô-nê-xi-a tỷ lệ học sinh đến 
trường tăng 80%, trong khi đó ở Pa-ki-xtan chỉ 
tăng 34%. Điều này lý giải sự khác biệt về quá 
trình hình thành vốn nhân lực chính là do tốc độ 
gia tăng chứ không phải do điều kiện ban đầu. 

Thứ hai, sự hình thành vốn nhân lực nhanh ở 
Đông Á một phần còn do truyền thống văn hóa 
dân tộc. Bên cạnh đó cũng có tác động rõ nét 
của Đạo Khổng mà tinh thần của đạo này hiểu 
một cách đơn giản là con người phải tu thân, 
phải tranh thủ để thu nhận kiến thức, để tiến tới 
hoàn thiện bản thân mình. Và con người ưu việt 
chính là con người có học vấn. Theo ý tưởng đó, 
quyền lực chính trị, trật tự xã hội, sự phồn vinh, 
sự hoàn thiện cá nhân (đạo đức và kiến thức) 
đều quy về học tập. Có thể nói một trong những 
tài sản quý giá nhất mà các quốc gia Đông Á khi 
bước vào thời kỳ công nghiệp hóa là xu hướng 
học tập mạnh mẽ để đuổi kịp phương Tây thông 
qua tiến trình vay mượn, thích ứng nhanh chóng 
và làm chủ công nghệ mới. 

Thứ ba, giáo dục nhằm đạt mục tiêu hình 
thành một đội ngũ nhân công lành nghề. Phần 
chi tiêu công cộng cho giáo dục tiểu học và 
trung học cơ sở ở Đông Á cao hơn bất kỳ nơi nào 
khác trên thế giới. Vào năm học 1985, khi 
Vô-nô-xu-ôê-la đã dành 45% ngân sách giáo dục 
cho giáo dục đại học và cao đẳng thì Hàn Quốc 
chỉ dành tỷ lệ khiêm tốn là 10%. Cũng trong thời 
kỳ đó ngân sách đầu tư cho giáo dục tại 
Vê-nê-xu-ê-la là 4,3% GDP, và ở Hàn Quốc là 
3% GDP. Tiêu dùng công cộng cho giáo dục 
cấp lil ở Đông Á trong suốt 3 thập kỷ qua cũng 
tương đổi thấp, tỷ lệ trung bình khoảng 15%, 
(trong khi tỷ lệ này ở Mỹ la tinh, Nam Á và châu 
Phi là 24%). Nhờ vậy, đáy hình tháp về trình độ 
học vấn của nhân lực Đông Á mở rộng, nghĩa là 
rất đông người có trình độ phổ thông cơ sở. Điều 
đó có hai lý do. Thứ nhất, cấp cơ sở quyết định 
chất lượng của các cấp tiếp theo. Thứ hai, trình 
độ học vấn cấp cơ sở tạo tiền đề hình thành một 
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đội ngũ nhân công lành nghề. Như vậy, không 
có nghĩa là các chính phủ Đông Á xem nhẹ giáo 
dục đại học, cao đẳng mà đã lựa chọn chính 
sách kích thích nhu cầu của mọi người đối với 
nần giáo dục bậc cao bằng cách huy động vốn 
tử tư nhân (gia đình, người đi học và công ty). 
Thực hiện chính sách đó tạo ra sự bình đẳng 
trước các cơ hội được giáo dục của phần đông 
con em các gia đình có thu nhập thấp. Điều này 
lý giải tại nhiều nước Pa-ki-xtan, Kê-ni-a, Bra-xin 
do tiêu dùng công cộng cho giáo dục cấp trung 
học cơ sở ở mức thấp cho nên con nhà nghèo 
không được ới học và phải bỏ học giữa chừng. 
Phải thừa nhận nền giáo dục của các nước 
Đông Á mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá 
mô hình nảo xác định chính xác sự khác biệt 
trong tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 3 thập kỷ 
qua ở Đông Á. Cuối cùng thì các kết quả nghiên 
cứu đi đến kết luận : không có mô hình nào hoàn 
hảo và vượt trội cả. Song cuộc tranh luận đã làm 
sáng tỏ một số yếu tố quyết định tăng trưởng. 
Về tích lũy tư bản nhiều người cho rằng không 
phải là nguồn gốc cơ bản quyết định toàn bộ 
quá trình tăng trưởng kinh tế ; yếu tố khác (yếu 
tố vô hình) có tham gia vào một phần, đó là tiến 
bộ kỹ thuật mà lý thuyết kinh tế tân cổ điển coi 
nó là yếu tố ngoại sinh. Trong lý thuyết mới về 
sự tăng trưởng kinh tế đều thống nhất nhận 
định : tăng năng suất lao động kéo theo tăng 
trưởng kinh tế là do sự kết hợp giữa tích lũy vốn 
tư bản vả vốn nhân lực, trong đó vai trò nhân lực 
là cơ bản (theo nhà kinh tế học nổi tiếng Pôn 
Rôm-mơ (P. Romer), 1993). 

Kiến thức về công nghệ của nước ngoài là 
yếu tố quan trọng để thay đối năng suất lao 
động ở những nước có thu nhập vừa và thấp (thí 
dụ trường hợp Đông Á thập niên 50). Các nước 
này có thể tiến nhanh vì họ có quyền lựa chọn 
từ kho tàng công nghệ có sẵn chứ không phải 
tìm kiếm, phát triển công nghệ mới. Khi các nền 
kinh tế tiến tới gần đường giới hạn về công nghệ 
thì các nước kém phát triển hơn có thể mặc cả 
giá nhập khẩu công nghệ và tiến bộ nhanh hơn. 
Người ta gọi đó là quá trình đuổi kịp bằng năng 
suất. 

Nghiên cứu sự vận động phát triển của 
87 nền kinh tế trên thế giới và các nền kinh tế 


Đông Á thời kỳ 1960 - 1985 cho thấy tích lũy vốn 
vật chất và vốn nhân lực đã góp phần đáng kể 
vào tốc độ tăng GDP và tăng năng suất lao 
động. Tại Đông Á, nếu tỷ lệ đầu tư trong GDP 
tăng 10% thì GDP đầu người sẽ tăng thêm 
O,B%. Nếu tỷ lệ trẻ em đi học tiểu học hoặc trung 
học tăng 10% thì thu nhập bình quân đầu người 
tăng 0,3%. Nhờ những kết quả này mà chúng ta 
có thể xem xót hai vấn đồ về vai trò của vốn 
vật chất và vốn nhân lực đối với tăng trưởng ở 
Đông Á một cách chỉ tiết hơn. 

Bằng việc ước lượng tham số của các nền 
kinh tế, ta thấy 60% tốc độ tăng trưởng thực tế 
của Đông Á nhờ tích lũy vốn vật chất và vốn 
nhân lực, (riêng Ma-lai-xi-a tốc độ này là 87%). 


Giáo dục tiểu học là yếu tố có đóng góp 


nhiều nhất vào tốc độ tăng trưởng ở Đông Á. Tại 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po yếu tố đầu 
tư máy móc có nổi trội hơn. In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Thái Lan tỷ lệ học sinh trung học 
tăng chậm nên đóng góp của nó vảo tăng trưởng 
còn thấp, chưa vượt quá 15%. Còn ở Nhật Bản 
có điều kiện đầu tư vào trung học nên đóng góp 
đến 41%. | 

Ảnh hưởng của tích lũy đã được nghiên cứu 
khi so sánh giữa Đông Á với Mỹ la tính hoặc 
châu Phi cận Xa-ha-ra. Theo tính toán, sự khác 
biệt về tốc độ tăng trưởng giữa Đông Á với Mỹ la 
tinh tới 34% do mức đầu tư cao hơn và lên tới 
38% do tỷ lệ đi học cao hơn. Khác biệt về tốc độ 
tăng trưởng giữa Đông Á và châu Phi phụ thuộc 
nhiều vào tỷ lệ học sinh đi học tiểu học. Cơ cấu 
dân số và tỷ lệ tăng dân số của châu Phi cận 
Xa-ha-ra lại rất cao, cũng góp phần kéo lùi tốc 


độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu. 


người. Song xét cho cùng vẫn phụ thuộc nhiều _ ... nước Đông Á và Đông - Nam Á đạt được 


vào yếu tố giáo dục. Nhiều khu vực khác trên thế 
giới đầu tư trực tiếp nước ngoài không phải thấp, 
nhưng vốn nhân lực yếu kém đã ngăn cản dòng 
đầu tư hoặc đầu tư không mang lại hiệu quả. 

li - Giáo dục với công bằng xã hội 

Trước hết cần thống nhất quan niệm thế nào 
là công bằng ? Ở đây công bằng không có nghĩa 
là đem chia đều các thành quả phát triển của xã 
hội cho mọi người. Vì nếu vậy thì sẽ không có 
ai đem hết sức lực và trí tuệ ra làm việc, không 


ai dám chịu rủi ro để đầu tư phát triển sản xuất.. 


Thế giới : vân đề, suy Hiện 


Công bằng cần được hiểu là sự bình đẳng 
trước các cơ hội về việc làm, đầu tư, bình đẳng 
trong tiếp cận các cơ hội thuận lợi để nâng cao 
năng lực của con người và vươn tới mức sống. 
cao hơn. Mặt khác xã hội phải có nhiều hơn các 
cơ hội để đáp ứng yêu cầu của mọi tầng lớp dân 
cư. Nói khác đi nẽu mọi người đều có các cơ hội 
tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng 
các thành quả do mình đóng góp tương ứng với 
năng lực của mình thì đó là sự phát triển trong 
công bằng. _ 

Một chỉ tiêu thông dụng để đo sự bình đẳng 
trong việc phân phối lợi tức của một số nước 
người ta dùng bội số của mức lợi tức trung bình 
của nhóm dân số giàu nhất so với mức lợi tức 
trung bình của nhóm dân số nghèo nhất (bội số 
giàu nghèo). Dân số được chia ra làm 5 nhóm, 
và so sánh hai nhóm đầu cuối. Theo thống kê 
của Ngân hàng thế giới (1993) tính trung bình 
trong thời kỳ 1965 - 1989, bội số lợi tức trung 
bình của 20% dân số thuộc lớp trên cùng so với . 
20% dân số của lớp dưới cùng tại một số nước 
Đông Á thì Nhật Bản 4,8 lần, Đài Loan 5 lần, 
Hàn Quốc 7 lần, Thái Lan 8 lần và In-đô-nê-xi-a 
6,5 lần. Tại các khu vực khác : Ác-hen-ti-na 16: 
lần, Mô-hi-cô 20 lần, Bra-xin 26 lần. - 

Ở Nhật Bản và Đài Loan, 20% dân số thuộc 
tầng lớp nghèo nhất chiếm 10% lợi tức quốc gia. 
Còn ở Bra-xin, 20% dân số thuộc tầng lớp nghèo 
nhất chỉ chiếm 2% lợi nhuận quốc gia. 

Như vậy các nước châu Á - Thái Bình Dương, 
mà rõ ràng nhất là Đông Á và Đông - Nam Á đi 
gần với lý tưởng phát triển công bằng hơn so với 
các nước Mỹ la-tinh. Khảo sát sự biến đổi của tỷ 
lệ người nghèo so với tổng số dân ta cũng thấy 


những kết quả đáng chú ý. Để phân biệt người 
giàu và người nghèo, Ngân hàng thế giới đã đưa 
ra giới tuyến nghèo. Ranh giới đó là mức lợi tức 
tối thiểu để bảo đảm cho những nhu yếu phẩm 
tối thiểu duy trì cuộc sống con người. Theo đánh 
giá của Ngân hàng thế giới từ năm 1970 đến ˆ 
1990 tỷ lệ người ở dưới giới tuyến nghèo trong 
tống số dân cư ở Ma-lai-xi-a đã giảm từ 18% 
xuống 2%, ở Thái Lan đã giảm từ 26% xuống - 
16% và ở In-đô-nê-xi-a đã giảm từ 60% 
xuống 15%. 


¬x 


Thế giới : vấn đề, sư hiện 


Một câu hỏi được đặt ra là trong thành tựu 
phát triển công bằng đạt được ở Đông Á, ngoài 
sự đóng góp của chính sách nhà nước, còn có 
yếu tố gì ? Nghiên cứu trường hợp Đông Á cho 
thấy nếu như phân phối thu nhập càng công 
bằng thì tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học và 
trung học tăng. Điều đó chứng tỏ rằng giữa tỷ lệ 
học sinh đi học (lao động có giáo dục) với sự bất 
bình đẳng được đo bằng hệ số Gini có quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Khi sự bất bình đẳng về thu 
nhập giảm, một số đông con em các hộ nghèo 
chủ yếu sinh sống ở nông thôn được đến trường. 
Kiến thức thu được trong trường học đã làm cho 
năng suất lao động nông nghiệp tăng lên, đẩy 
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Điều này thấy rất TỐ Ở Hàn Quốc, Đài Loan, Thái 
Lan, Pa-ki-xtan, Ấn Độ. Nếu một lao động nông 
thôn được qua trường học từ 5 đến 7 năm thì 
năng suất lao động trung bình của họ tăng 20%. 
Trong quá trình công nghiệp hóa, các công ty, 
các hãng nhỏ ở thành phố, thị trấn rất cần lao 
động. Một bộ phận lớn thanh niên nông thôn có 
học vấn vừa phải đã làm việc tại các công ty loại 
này. Có hai điều lợi : Thứ nhất, phần đông lao 
động nông thôn có cơ hội trước việc làm mới và 
có thu nhập cao. Thứ hai, nhờ lực lượng lao 
động đông và rẻ này mà trong thời kỳ công 
nghiệp hóa ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc 
nâng cao hơn khả năng cạnh tranh của hàng 
xuất khẩu trên thị trường thế giới. Chuyển dịch 
lao động làm tăng tốc độ công nghiệp hóa và đô 
thị hóa. 

Hiện nay trên thế giới, bất bình đẳng về giới 
khá sâu sắc. Chỉ số phát triển nhân iực của nam 
luôn cao hơn nữ. Số người mù chữ là nữ chiếm 
tới 2/3 tổng số người mù chữ của cả thế giới. 
Phụ nữ mù chữ hầu hết thuộc các nước nghèo, 
chậm phát triển. Cho nên chênh lệch về thu 
nhập, về tuổi thọ và cơ hội có việc làm giữa nam 
và nữ hiện ở mức cao. Theo thống kê của Liên 
hợp quốc, chỉ có Thụy Sĩ là nước mà thu nhập 
bằng tiền lương của phụ nữ cao (xấp xỉ 80 - 90% 
tiền lương của nam giới). Còn lại hầu hết các 
nước khác mức lương trung bình của phụ nữ chỉ 
bằng 1/3 hoặc 1/2 lương trung bình của nam 
giới. Thậm chí ở Pa-ki-xtan, Ấn Độ, Bra-xin còn 
thấp hơn nhiều. Giáo dục tạo cơ hội giảm bất 
bình đẳng giữa nam và nữ về địa vị xã hội, về 
mức sống, làm giảm quá trình tái sản xuất dân 
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số, một mục tiêu phấn đấu mà nhiều quốc gia 
đặt ra. 

Khảo sát tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự bất 
bình đẳng về thu nhập của các khu vực khác 
nhau trên thế giới, chúng ta thấy Đông - Nam Á 
và Mỹ la-tinh vào đầu thập kỷ 50 có tỷ lệ lao 
động không qua giáo dục đào tạo rất khác nhau. 
Số tuyệt đối lao động không qua đào tạo của 
các nước Đông - Nam Á khoảng 48 triệu người. 
Số người lao động có trình độ giáo dục đại học 
ở Mỹ la-tinh tăng cao hơn ở Đông - Nam Á. 
Nhưng 4 thập kỷ qua tỷ lệ người biết chữ và tỷ 
lệ lao động có trình độ giáo dục cấp II ở Đông - 
Nam Á tăng nhanh hơn khu vực Mỹ la-tinh. 
Điều này dẫn đến số người nghèo khổ ở Đông - 
Nam Á giảm đi, ngược lại người nghèo đói ở 
Mỹ la-tinh lại tăng lên (vào năm 1980 khoảng 
120 triệu, năm 1990 khoảng 170 triệu), chủ yếu 
do không biết chữ. Như vậy, tăng trưởng và công 
bằng xã hội thu thành quả tốt trorg 3 thập kỷ 
qua không chỉ riêng Đông Á mà cả Đông - 
Nam Á được quyết định bởi yếu tố lao động qua 
đào tạo (chủ yếu là lao động có trình độ giáo dục 
Ở mức trung bình). 

Tuy nhiên, nếu không nhìn nhận vấn đề theo 
xu thế động, cho rằng lao động có văn hóa bậc 
trung sẽ bảo đảm giữ tốc độ tăng trưởng cao và 
bền vững, sẽ tác động tích cực đến quá trình 
giảm nghèo đói và giảm bất bình đẳng xã hội thì 
sẽ sai lầm. Bởi lẽ từ đầu thâp kỷ 90, các nước 
NIC mong muốn có bước nhảy vọt trong quá 
trình công nghiệp hóa. Trong điều kiện phát triển 
mới, công nghệ cao là yếu tố quan trọng bảo 
đảm cho một quốc gia phồn vinh và ngày càng 
có vị thế trên trường quốc tế. Những ngành công 

nghiệp tinh xảo, ứng dụng công nghệ cao, đòi 
hỏi phải có đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên 
môn cao. Bất bình đẳng mới trong thu nhập lại 
bắt đầu xuất hiện. Có thể nhìn thấy xu thế này 
rõ ràng ở Hồng Công, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, 
Hàn Quốc. Bất bình đắng về thu nhập, về cơ hội 
có việc làm sẽ giảm xuống nếu các quốc gia tập 
trung phát triển hệ thống giáo dục ở trỉnh độ cao. 
Sự đầu tư mạnh hơn cho loại trình độ này sẽ đáp 
ứng nhu cầu của thị trưởng lao động và làm cho 
tốc độ tăng trưởng ở các ngành công nghiệp chế 
tạo cao hơn. Hàng hóa sản xuất ra chất lượng 
tốt hơn, có hàm lượng chất xám cao hơn. 
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€ từ năm 1949 đến năm 1978, nông nghiệp 
Trung Quốc đã trải qua các thời kỳ : cá thể, 
tổ đối công, hợp tác xã bậc thấp, hợp tác xã 
bậc cao, công xã nhân dân. Từ 1978 đến nay là 
khoán đến hộ. Khoán đến hộ là hình thức kinh 
doanh nông nghiệp đáp ứng được yêu cầu khách 
quan : quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất 
và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Vì 
vậy, khoán đến hộ đã có tác dụng lớn. Tuy nhiên 
khoán đến hộ có một số nhược điểm khó khắc 
phục : 1) Quy mô nhỏ, phân tán, không đáp ứng 
được yêu cầu phân công hợp tác sản xuất theo 
hướng xã hội hóa ; lợi ích so sánh của nông nghiệp 
thấp so với ngành khác, sản xuất nông nghiệp 
không nhận được lợi nhuận bình quân. Do đó, 
trong điều kiện của kinh tế thị trường, nông nghiệp 
rất khó có thể nâng cao tổng sản lượng và chất 
lượng nông sản. 2) Nông sản rất khó thâm nhập thị 
trường, thường xuyên xẩy ra hiện tượng hàng hóa 
nông sản bị thừa ế. 3) Trình độ ứng dụng khoa học 
rất thấp. 4) Một lượng lớn sức lao động ứ đọng 
trong nông nghiệp, gây lãng phí lớn về tài nguyên 
sức lao động, đời sống nông dân không được nâng 
cao. : 

Trong tình hình trên, một hình thức mới trong 
kinh doanh nông nghiệp ra đời : “sản nghiệp hóa 
nông nghiệp”. 

Sản nghiệp hóa nông nghiệp có mấy hình thức 
chủ yếu như sau : công ty (xí nghiệp) + hộ nông 
dân ; thị trường chuyên ngành (chợ chuyên 
ngành) + hộ nông dân ; cơ sở sản xuất (thị 
trường) + hộ nông dân ; hội hoặc hiệp hội nông 
dân + hộ nông dân ; thị trường chuyên ngành + 
nông trường gia đình... 

Một số ví dụ : Huyện Từ (tỉnh Sơn Tây) là một 
trong những huyện đã thực hiện sản nghiệp hóa 
nông nghiệp sớm nhất và có hiệu quả bước đầu 
trong cả nước. Trong số các tổ hợp sản nghiệp hóa 
của huyện Từ có công ty cổ phần hữu hạn đồ uống 


Thiên Thiên. Công ty này được lựa chọn làm “đầu 
rồng” của tổ hợp. Nó đã nhận được quyền khai 
thác khoảng 20 000 ha cây ăn quả, trong đó có 
hơn 1 000 hộ nông dân. “Đầu rồng” ký hợp đồng 
giao khoán cho từng hộ nông dân, nhưng mọi việc 
gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, chế biến, bảo 
quản, tiêu thụ, đều do nó quy hoạch và điều hành 
thống nhất. Năm 1996, Công ty Thiện Thiên chế 
biến được 3 750 tấn hoa quả, dự kiến năm 2000 
đạt trên 20 000 tấn. Tập đoàn rượu bia Ngọ Thành 
cũng thuộc huyện Từ, nhận được quyền khai thác 
100 000 mẫu (mẫu Trung Quốc = 0,15 ha) cây 
lương thực hàng hóa. Tất cả các hộ nông dân sứ 
dụng diện tích này đều tharn gia tổ hợp sản nghiệp 
hóa. Năm 1996, tập đoàn Ngọ Thành thu hoạch 
22 000 tấn lương thực, chế biến được 943 tấn rượu 
và các loại đồ uống. Thành phố Nam Dương (tỉnh 
Hà Nam) đã xây dựng được 6 612 tổ hợp sản 
nghiệp hóa, bao gồm 1 711 000 hộ nông dân, 
chiếm 76% số nông hộ của thành phố. Trong đó có 
12% số nông hộ thu nhập trên 10 000 nhân dân tệ 
mỗi năm. Sơn Đông là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản 
nghiệp hóa, đến nay đã có 30% số huyện và thành 
phố trong tỉnh thực hiện sản nghiệp hóa. Hình thức 
chủ yếu của các tổ hợp sản nghiệp hóa là tìm một 
công ty (hoặc xí nghiệp, tập đoàn công ty, trạm trại 
dịch vụ nông nghiệp, hội hoặc hiệp hội nông dân, 
thị trường...) làm nòng. cốt. Trung Quốc gọi đơn vị 
nòng cốt này là “đầu rồng”, toàn bộ tổ hợp là “con 
rồng”. Công ty nòng cốt này liên kết với cộng đồng 
nông hộ chung quanh bằng hợp đồng dài hạn, từ 
đó hình thành tổ hợp sản nghiệp nông nghiệp. Chế 
độ sở hữu cơ bản của tổ hợp là hợp tác, hợp tác xã. 
Chế độ phân phối cơ bản của tổ hợp là phân phối 
theo lao động, thống nhất giữa các khâu sản xuất, 


chế biến, tiêu thụ, dịch vụ... Chế độ vận hành cơ 


* Bài đăng trên tạp chí “Lĩnh Nam học san”, Quảng Đông, 
số 1-1997, đăng lại trên tạp chí “Tân Hoa văn trích”, Bắc 
Kinh, số 7-1997. 
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Qua sách báo nước ngoài 


bản của tổ hợp là khoán đến hộ, “đầu rồng" là chủ. 


thể thực hiện việc giao khoán. 

So sánh với hình thức khoán đến hộ, sản 
nghiệp hóa nông nghiệp có những đặc điểm như 
sau : 1) Sản nghiệp hóa kế thừa và cải tạo khoán 
đến hộ. Vì vậy, nó là một hình thức kinh doanh mới 
trong sản xuất nông nghiệp. Sản nghiệp hóa giữ lại 
những yếu tố tích cực của khoán đến hộ như có 
khả năng huy động tối đa tính tích cực lao động 
sản xuất của nông dân. Mặt khác, sản nghiệp hóa 
có thể khắc phục những nhược điểm của khoán 
đến hộ như : quy mô sản xuất quá nhỏ, trình độ 
sản xuất thấp, tách khỏi thị trường, lợi ích so sánh 
thấp. Sản nghiệp hóa nông nghiệp sẽ làm cho sẵn 
xuất nông nghiệp liên hệ trực tiếp với ngành sản 
xuất II (công nghiệp nói chung) và ngành sản xuất 
II (dịch vụ nói chung) trong phạm vỉ rộng lớn hơn 
và ở trình độ cao hơn. Sản nghiệp hóa cũng phát 
triển sản xuất nông nghiệp vượt ra ngoài giới hạn 
nông nghiệp, mở rộng thành một liên ngành. Trong 
sản nghiệp hóa, quyền sở hữu ruộng đất không 
thay đổi, nhưng quyền giao nhận khoán và quyền 
sử dụng ruộng đất có thay đổi. Như vậy, sản 
nghiệp hóa nông nghiệp là chế độ khoán mới trong 
nông nghiệp, khoán ở quy mô lớn hơn, cao hơn ; 
thông qua khoán mới để gắn sản xuất nông nghiệp 
với khu vực sản xuất II và III, chế độ khoán mới này 
được thực hiện trong cơ chế thị trường và trong 
điều kiện thâm canh sản xuất nông nghiệp. Có thể 
nói sản nghiệp hóa là một hình thức kinh doanh 
mới, cơ bản, đã kế thừa và cải tạo khoán đến hộ, 
là một cuộc cách mạng về hình thức kinh doanh 
__ sản xuất nông nghiệp. 

Trong sản nghiệp hóa, hộ nông dân (hoặc nông 
trường gia đình) là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ 
bản, và nhận khoán ruộng đất để kinh doanh. Đó 
vẫn là một trong những nội dung cơ bản của sản 
nghiệp hóa. Như vậy, sản nghiệp hóa vẫn là 
khoán, nhưng không giao khoán binh quân cho 
từng hộ ; và từng hộ cũng không làm ăn riêng le 
trên từng mảnh đất nhỏ hẹp manh mún như trước. 
Trong sản nghiệp hóa, có sự tập trung hóa quyền 
sử dụng và quyền nhận khoán ruộng đất, thực hiện 
khoán ở quy mô rộng hơn, phạm vi lớn hơn, đăng 
cấp cao hơn. 

Ngoài ra, ở nông thôn Trung Quốc, vẫn còn có 
kinh tế tập thể của thôn như công trình thủy lợi, 
trạm trại dịch vụ... Đối với những tài sản tập thể 
này, nói chung vẫn giữ nguyên quyền sở hữu tập 
thể, ngoại trừ những bộ phận có thể đưa vào tổ 
chức sản nghiệp hóa. 
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Sản nghiệp hóa nông nghiệp là hình thức thị 
trường hóa và thâm canh hóa liên ngành đối với 
sản xuất nông nghiệp. 

Nội dung và đặc trưng chủ yếu của sản nghiệp 
hóa nông nghiệp là liên ngành hóa, thị trường hóa, 
thâm canh hóa. 

Liên ngành hóa : tất cả các hình thức kinh 
doanh từ cá thể đến khoán hộ trước đây, đều làm 
việc trong nội bộ nông nghiệp, không vượt ra ngoài 
phạm vi sản xuất nông nghiệp. Trong tình hình đó, 
sản xuất nông nghiệp thường xuyên bị ngành sản 
xuất II và III chiếm dụng mất lợi nhuận bình quân, 
nông nghiệp trở thành ngành sản xuất không sinh 
lợi hoặc ít sinh lợi, một ngành “kém chất”, trong đó, 
đông đảo nông dân thu nhập thấp ; thu nhập của 
nông nghiệp và công nghiệp cách xa nhau, hình 
thành một cơ cấu kinh tế có hai nhánh tách biệt 
nhau : thành phố và nông thôn. 

Sản nghiệp hóa nông nghiệp đưa nông nghiệp 
thoát ra ngoài phạm vi của khu vực sản xuất Ì, gắn 
chặt với khu vực sản xuất II và III. Trong đó, vừa có 
sản xuất, vừa có chế biến, vừa có tiêu thụ, và còn 
có cộng đồng người tiêu dùng trong những phạm vi 
nào đó. Nhờ phát triển liên ngành, sản xuất nông 
nghiệp giành lại được lợi nhuận binh quân, nông 
nghiệp trở thành ngành sản xuất có lãi. 

Thị trưởng hóa : thị trường hóa có nghĩa là các 
yếu tố sản xuất nông nghiệp, cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp, cơ chế quản lý kinh doanh nông nghiệp, 
phương hướng sản xuất nông sản... đều phải được 
vận hành theo nhu cầu thị trường, hoàn toàn theo 
quy luật thị trường, dưới sự điều hành vĩ mô của 
nhà nước. Thị trường hóa này cũng tức là xã hội 
hóa. Trong đó, phải thị trường hóa các yếu tố sản 
xuất như tư liệu sản xuất, vốn, sức lao động, khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp. Thị trường hóa cả cơ 
chế quản lý, có nghĩa là thực hiện hình thức quản 
lý xã hội theo cơ chế thị trường. Điều này cũng có 
nghĩa là liên kết 4 khâu sau đây vào một đầu mối : 
sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng ; thống 
nhất các khâu sau đây vào một mối : sản xuất, chế 
biến, lưu thông, cung cấp vốn. Muốn vậy, cần phải 
cải cách cơ chế quản lý trước đây đã chia cắt các 
khâu nói trên, đưa một số đơn vị có liên quan của 
ngành công nghiệp và dịch vụ trực tiếp tham gia 
sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng nông 
sản ; biến sản xuất nông nghiệp thành một dây 
chuyền liên hoàn bao gồm sản xuất, chế biến, tiêu 


(Xem tiêp trang 49) 
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CHỈ SÔ GIÁ CẢ, CHỈ SÔ ĐAO-JÔN 


e Chỉ số giá cả là phản ánh sự thay đổi của tổng mức giá cả của các nhóm hàng hóa nhất định trong một thời 
kỳ này so với thời kỳ khác làm gốc (thường lấy thời kỳ gốc là 100). Các chỉ số giá cả quan trọng là chỉ số giá mua 
nông sản phẩm, chỉ số giá bán lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ, chỉ số giá bán tư liệu sản xuất, chỉ số giá hàng xuất 
khẩu, chỉ số giá hàng nhập khẩu, chỉ số giá thị trường theo không gian (thế giới, khu vực, địa phương ...). Các hệ 
thống giá cả phản ánh tình hình sản xuất, lưu thông, tài chính - tiền tệ, đời sống và các mặt khác của tình hình 
kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Chỉ số giá cả giúp cho việc nghiên cứu những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội 
tổng hợp, qua đó nhà nước để ra những chủ trương, chính sách kinh tế thích hợp nhằm tác động tích cực đến sản 
xuất, đời sống và nên tài chính quốc gia. Trong nên kinh tế thị trường, chỉ số giá cả luôn là mối quan tâm của 
nhiều chính phủ, các thành phần kinh tế, các nhà kinh doanh ở các nước. Bởi vì, thông tin kinh tế càng nhanh thì 
các nhà sản xuất kinh doanh có cơ sở ký kết hợp đồng kinh tế, điều chỉnh được giá mua, bán hợp lý trong từng 
ngày, từng thời điểm nhất định. Việc hình thành các trung tâm thông tin kinh tế ở các nước là một vấn đề bức 
thiết. Nó dáp ứng nhu câu thông tin nhiều mặt như chỉ số biến động giá cả, vốn của các công ty, các mặt hàng 
mới... đối với các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế trong nước, các đơn vị liên doanh với nước ngoài. 

e Chỉ số Đao-Jôn là biểu hiện sự diễn biến của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Niu-oóc, là một chỉ 
tiêu quan trọng phản ánh tình trạng nền kinh tế Mỹ trong một thời điểm nhất định, Chỉ số này do hai nhà kinh tế 
Mỹ là Đao (Charles Henry Dow) và Jôn (Edward David Jones) để ra và được công bố trên báo chí lần đầu tiên 
vào ngày 3-7-1884. Sau đó, từ ngày 5-6-l916 đến nay được công bố trên Nhật báo phố Uôn (Wall Street Journal). 
Hằng ngày, Công ty Đao-Jôn công bố bốn chỉ tiêu về giá cổ phiếu : xe lửa, dịch vụ, công nghiệp, hỗn hợp ; trong 
đó chỉ số bình quân về công nghiệp được mọi người quan tâm nhiều nhất. Vì vậy, khi nói đến chỉ số Đao—Jôn chủ 
yếu là chỉ số Đao—Jôn công nghiệp. 

Phương pháp tính chỉ số Đao-Jôn là lấy mức giá cổ phiếu của các công ty được lựa chọn chia cho chính số 
lượng các công ty được lựa chọn ấy, số trung bình đó cộng với giá cổ phiếu của các công ty được lựa chọn. Từ 
sau chiến tranh thế giới thứ II (nhất là từ năm 1960 trở lại đây), do chỉ số Đao-Jôn biểu tượng cho việc đầu tư kinh 
tế, cho nên người ta đã xác định điểm “giới hạn” và “điểm liệt” của chỉ số Đao-Jôn. Chỉ số Đao-Jôn hằng ngày 
được xác định 800 điểm, nếu vượt trên mức 800 điểm thì nên kinh tế phát triển theo hướng đi lên, còn ở dưới 800 
điểm sẽ báo hiệu sự suy thoái ; ở mức 700 điểm được xác định là điểm liệt, báo hiệu nền kinh tế bị lâm nguy. 

Nền kinh tế của Mỹ cũng như nhiều nước tư bản phát triển theo cơ chế thị trường, trong đó thị trường chứng 
khoán có vai trò rất quan trọng. Do vậy, thông qua chỉ số Đao-Jôn người ta có thể biết chiều hướng vận động của 
nên kinh tế. Tuy nhiên, sự vận động của nền kinh tế, nhất là sự biến động của chỉ số Đao-Jôn không chỉ chịu sự 
tác động đơn thuần của nhân tố kinh tế trong nước Mỹ mà còn chịu sự tác động tổng hợp của nhiễu yếu tố cả chủ 
quan lẫn khách quan ở trong nước và nước ngoài. 

Trong xu hướng hội nhập thị trường tài chính tiền tệ của các nước khu vực và thế giới, giá mua, bán ngoại tệ 
được xác định trên cơ sở một số đồng tiền chính như đồng đô la (Mỹ), bảng (Anh), frăng (Pháp), yên (Nhật), mác 
(Đức)... được nhiễu quốc gia quan tâm. Việc xác định tỷ giá ngoại tệ ở mỗi nước còn tính đến diễn biến tỷ giá của 
các đồng tiền ở các thị trường quốc tế theo chỉ số Đao-Jôn (Mỹ), Níc-ken (NhậU, Thời báo tài chính (Anh) .... Ở 
nước ta, chỉ số Đao-Jôn luôn là mối quan tâm của Ban điều hành Quỹ bình ổn hối đoái nói riêng và Ngân hàng 
trung ương nói chung để tham gia hoạch định và thực thi chính sách tiên tệ, chính sách tỷ giá đối với nên kinh tế. 
Đây là thể hiện tính Big thù của ngành ngân hàng, vì ngành này có tính quốc tế hóa cao. C) 
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Farm 722, a State-run enterprise, manages 85OQ ha of farming Nông trường 722 là một doanh nghiệp Nhà nước hiện đang quản lý 850 ha đất tự nhiên 
land, in Which Trong đó có điện tích cây cà phé : 135 ha 

Coffee area : 135 ha - Diện tích cây mia 150 ha 

Sugøarcane area : 150 ha - Diện tích cáy điều (đào lộn hội) : 300 ha 


Cashew nut area : 300 ha 

In the next few years, the farm together with local farmers of 
Eaknop will develop an additional 1,OOO ha of cashew nut. 

At present the farm functlons as a cashew nut varietal center, 


Trong một vài nàm tới, nông trường sẽ cùng bả con nòng dàn ở EaKnóp tăng diện tích cây điều 
1.000 ha. Hiện tại Nông trường đang lam trung tâm giống cây điều ghép đề thay thế gióng cu 
bảng gióng có nâng suất cao đế đầu tu cho nóng dân phát triền cây điều trên địa bán huyện 


studying the breeding and planting of improved cashew nut Eakar, phán đầu đén nâm 2000 loan huyện eó 7.000 ha cáy điêu. 

varieties for mass cultivation in the area. The district is expected - Nông trường đã xây dụng xưởng chế biến hạt điều xuất khấu với công suất nâm 1996-1997 là 
to have 7,000 ha of cashew nut by year 2000. 2.000 tán /nàm, nàm 1998-1999 là 6.000 tấn và tù nám 2000 đến 2010 là 10.000 tấn/năm. 

- The farm has built an export cashew nut processing workshop Nông trường mong muón hợp tác đâu tư với các đơn vị trong và ngoài nước 


with capacity of 2,000 tonnes/year in 1996 - 1997, to rlse to 
6,000 tonnes in 1998 - 1999, and 10,00Q tonnes/year from 
2000-2010. 

The farm seeks to cooperate with both domestlc and foreign 
partners. 


NÔNG TRƯỜNG 715% 
ˆ..-- ĐỊA CHỈ : XÃ EARIÊNG, HUYỆN M'DBÁC, TỈNH DAKLAK 
ĐIỆN THOẠI : (050) 831368. GIAM ĐỐC : LÊ TRỌNG THÂM 


Tổng diện tích 1489 
héct(a, trong đó cà 
phê là 180 hécta. 
Cây công nghiệp 130 
hécta. 
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ĐỊA CHỈ : XÃ EARIENG, HUYỆN M'DRẮC, TỈNH DAKLAK 
ĐIỆN THOẠI : (050) 831385. GIÁM ĐỐC : NGUYÊN ĐÌNH TRƯỜNG 


- Tổng diện (ích tự 
nhiên 15. 

- Đất sản xuất cà phê 
quốc doanh 122 
hécta. 
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ADDRESS : Hiep Thanh Village, Duc Trong District, Lam Dong Province 
Telephone : 840359; 840506; Fax : 840432 


® TRADING IN : Local and imported fertilizers, pesticide. 
e SCOPE OF ACTIVITY : Providing agricultural materials to 
all In Lam dong Province and in Southern Provinces as well. 


TRỤ SỞ CÔNG TY 


Địa chỉ : xa Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, ` 
The company is seeking joint venture cooperation ín the mạ, ở Đông tử C0NG 
aøØricultural materials business. ĐT : 840359; 840506; Fax : 840432 
-Ì | KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG : Phân bón nội địa và TÊN | 


ngoại nhập, thuốc trù sâu. 
® PHẠM VI HOẠT ĐỘNG : Cung úng vật tu nông nghiệp 
trong toàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh 


bạn ở phía Nam. 
Công ty nhận hợp tác và liên doanh 
trong ngành về vật tư nông ` +. 


._._ ki TỈNH LÂM ĐỒNG 
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(ÔNGTV1Ó SỐ Hết Hết 8Ã Tí 


Địa chỉ : 20, Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Bến Tre 
Điện thoại : §22186 - 822241  : Fax : 829422 


* Mua vé số kiến thiết 
tỉnh Bến Tre là góp 
phần xây dựng các 
công trình phúc lợi 
xã hội. 

* Trúng thưởng quý 
khách sẽ được lạnh 
trọn tiên mặt một lần 
tại Công ty Xô số kiến 
thiết tỉnh Bến Tre. 

* Kết quả mở số vào 
lúc 16 giờ 15 ngày thứ 
ba hàng tuần. 

* Công ty XSKT báo 
kết quả trên hệ (thống 
máy FAX. 
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CAN THỦ BEER AND BEVERAGE COMIPANY 


NƯỚC GIẢI KHÁT CẦN THƠ 
THƠM NGON - BỒ DƯỠNG, 
SÀN XUẤT TIÊU THỤ CÓ UY 
TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG 


MIỄN TÂY VỚI CÔNG NGHỆ 
TIÊN TIẾN 


CAN THO SOFT DHINKS  FOR 
REFRESHMENT : SWEET SMELLING - 
GOOD - TASTING FORTIFIED (TONIC) 
PRODUCED CONSUMED WITH ITS 
PRESTIGE IN THE WESTERN MARKET 
WITH MODERN TECHNOLOGY 


NƯŒC CLÁI KHÁT 


Huy chương vòng hội chợ NNGT Cần Thơ 93 


⁄z/ œ/5¿ : 152 - ĐƯÙNG 30 THÁNG 4 - TP. GẦN THƠ 
ĐT : 838477 - 838900 - 838180 - FAX: 84.71.838225 
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Insfitute 0í Iygiene and epidemiology [ay Nguyen SRV 


ĐC : 60 Hai Bà Trung,TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak Add : 6O Hai Ba Trung st., Buon Ma Thuot City, Daklak province 
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———ằĂằẰằẰẤ_À_Œ ỮẶỮỐỮƯS ỐO — 


1. Điều tra, nghiên cứu tình hình vệ sinh dịch tê (trọng tâm là các bệnh dịch nguy hiếm và bênh sốt rét ở Tây 
Nguyên) tổ chức các biện pháp phòng chống, tiêu diệt các bệnh dịch. 

2. Hướng dản, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở vệ sinh phòng dịch, sốt rét ở Tây Nguyên. 

3. Hướng dản, giúp đỡ y tế các tinh thuộc vùng Tây Nguyên tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục vê sinh  - 
cho nhân dân; xây dựng các thi xã, buôn làng có phong trào giư gin vệ sinh, phòng chống bệnh tật, góp phàn 
nâng cao đời sống vật chất tính thần của các dân tộc trong vùng Tây Nguyên. 


4. Đào tạo cán bộ chuyên khoa cho viện và cho mạng lưới vệ sinh phòng dịch các tính trong vùng Tày Nguyên. 


5. Xây dựng Viện về mọi mặt, không ngừng nâng cao trinh độ chính trị, chuyên môn để làm tròn nhiệm vụ của 
một Viên. | 
6. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhà chuyên môn trong và ngoài nước đề ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào việc phòng ngừa và tiêu diệt dịch bệnh vùng Tây Nguyên. 
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MỤC LỤC  tư®ewmsenas 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 1997 


' TÊN BÀI TÁC GIÁ 


L- - Những vấn đề chung 


- Tập trung mọi cố găng, dành ưu tiên cao nhất cho phát triển 
giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ 

- Vững tin bước vào năm 1997 với thế và lực mới 

- Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội - cơ sở lý luận 

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

| - Phơi phới sức xuân đất nước 

- Nâng cao năng lực tố chức thực hiện, phấn đấu đưa nhanh 
Nghị quyết Đại hội VIII vào cuộc sống 

|- Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, mãi mãi là 

Ì_ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 

- Những cống hiến xuất sắc. của đồng chí Trường Chính đối với 


Nguyễn Thế Nghĩa 
Xã luận 


Xã luận 


Đỗ Mười 


cách mạng Việt Nam Đức Vượng 


- Đánh giá tông quát và kinh nghiệm của 4 năm đổi mới, chỉnh 


đốn Đảng Nguyễn Văn An 

|- Lê-nin và đẳng theo học thuyết Lê-nin trong tư tưởng, tình 

cảm Hồ Chí Minh 

|- Tiếp tục thực hiện tốt cô phần hóa một bộ phận doanh nghiệp 
nhà nước 

- Quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

|- Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần 

đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 


Trịnh Gia Ban 


Nguyễn Tấn Dũng 


Nguyễn Duy Quý 


Đỗ Mười 


nghiệp nhà nước ở Hà Nội 

- Chúng ta đã tự khẳng định mình bằng những thành tựu to lớn 
đạt được trong 5 năm qua 

| - Nhìn lại sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 

- Một số nội dung trong tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa. 

|_ Hỗ Chí Minh 

- Về tính đa dạng của khả năng đới lên chủ Bến xã hội trong tư 

tưởng Các Mác 


Lê Xuân Tùng 


Lê Đức Anh 
Võ Văn Kiệt 


Võ Nguyên Giáp 


Nhị Lê 


- Quốc hội-của chúng ta 
- Hồ Chí Minh - nhân cách tiêu biểu của con người văn hóa 
tương lai 
- Bác Hồ đem mùa xuân về cho dân tộc 
| - Về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phụ nữ 
- Làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Vận dụng tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn hiện nay 
| - Bác Hồ với học thuyết Nho giáo 
| - Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh - liệt sĩ và người 
có công với cách mạng, góp phân tạo động lực ồn định và 
phát triển đất nước, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng 
- Tăng cường xây dựng nhà nước và đội ngũ cần bộ vững mạnh, 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước 
- Cuộc Tổng tuyên cử lần thứ X 
- 50 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 
- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa - một giải pháp cơ bản, cấp 
thiết đề xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh 
- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo mẫu mực và 
tài năng 
- Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra của Đảng 
|- Nhân dân làm chủ thực sự và trực tiếp sự nghiệp bảo vệ 
| an ninh trật tự - vấn đề có ý nghĩa chiến lược 
| - Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự chuyền biến từ cách mạng giải 
| phóng dân tộc lên cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Ì - Xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới 
- Giá trị bền vững của học thuyết Mác về hình thái kinh tế - 
xã hội 
- Chiến lược cán bộ 
- Chào mừng Quốc hội khóa X 
- Nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa và khoa học của báo 
chí - xuất bản 
- Nắm vững các quan điểm cơ bản về công tác báo chí - 
xuất bản 
- Xây dựng nhà nước và Quốc hội thật sự của dân, do dân và vì 
dân, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả 
- Định hướng chương trình hành động của Chính phủ trong 
nhiệm kỳ mới 
I- V.I.Lê-nin lê là sinh hoạt nội Š đảng và đời thường 


Xã luận 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 
| 
| 
| 


Tô Huy Rứa 
Hà Huy Giáp 
Lê Ngọc Thăng 


Nguyễn Đức Bình 
Lê Văn Yên 
Lê Văn Quán 


Đoàn Khuê 


Đỗ Mười 
Xã luận 
Xã luận 
Đỗ Mười 


Lê Khả Phiêu 
Nguyễn Thị Xuân Mỹ 


Lê Minh Hương 


Nguyễn Thế Hinh 
Lê Xuân Tùng 
Nguyễn Duy Quý 
Hà Đăng 

Xã Luận 


Đỗ Mười 


Nguyễn Đức Bình 


Đỗ Mười 


Phan Văn Khải 
Đồ Tư 


Í - Vấn đề người lao động ngoại tỉnh ở Thủ đô Hà Nội 


- Vị sao công ty dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa - Vũng Tâu 


E Mấy vấn đề về phát triển khu công nghiệp trong sự nghiệp 


| - Vì sao chống tham nhũng kém hiệu quả ? 
| - Phú Yên phát triển sản xuất hàng hóa 


- Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng tađi | Nguyễn Đức Bình 

- Một số vấn đề chủ yếu trong nhiệm vụ và giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội năm 1998 

II - Kinh tế 

- Bàn về năng lực và hiệu quả quản lý vĩ mô của nhà nước trong 
nên kinh tế thị trường 

- Công nghiệp nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước 

- Đảng bộ Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện chuyền dịch cơ cấu kinh 
tế, nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưới góc nhìn của một đơn vị 
sản xuất cơ sở 

- Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long 
giai đoạn 1996 - 2000 

- Kế hoạch hóa trong nên kinh tế thị trường 

- Người lao động và vấn đề tiền lương hiện nay 

- Một số giải pháp cơ bản để đây nhanh cô phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước 


Lại Ngọc Hải 
Nguyễn Văn Phúc 
Hoàng Tanh 
Nguyễn Trần Nam 
Tào Hữu Phùng 
Nguyễn Sinh Cúc 


Lê Hồng Tiễn 
Trần Văn Tá 


Trần Quốc Tuấn 
Phạm Tắt Thắng và 
Vũ Bình 

Trần Đình Thiên 
Nguyễn Văn Kết 
Nguyễn Sinh Hùng 


- Vấn đề vùng - lãnh thổ trong chiến lược cơ cấu kinh tế 

- Sóc Sơn khắc phục khó khăn để khẳng định mình 

- Mấy vấn đẻ về công tác tài chính năm 1997 

- Tỉnh ủy Thái Bình với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa địa phương Vũ Đình Thành 

sản xuất - kinh doanh có hiệu quả ? Xuân Lê 

- Ngành công nghiệp đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước Đặng Vũ Chư 

Nguyễn Quang Thái 

Lê Xuân Lựu 

Lê Xuân Đình , 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Đổi mới hoạt động ngân hàng phục vụ công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa Cao Sỹ Kiêm 


- Sử dụng có hiệu quả nguôn vôn 


Nguyễn Đắc Hưng 
- Một số suy nghĩ về nội dung và bước đi công nghiệp hóa, | 


hiện đại hóa ở Nghệ An Lê Doãn Hợp 
- Bắc Sơn trên đường đổi mới Thái Sơn 
- Về kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta Phạm Chí Dũng 


- Giai đoạn mới của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Lê Bộ Lĩnh 

- Bắc Ninh phấn đấu cho bộ mặt của tỉnh thật sự thay đối theo 
chiêu hướng tốt 

- Di cư tự do : Thực trạng và kiến nghị 

- Hội thảo khoa học : Hoàn thiện môi trường thể chế cho phát 
triên bền vững các hoạt động dịch vụ và sản xuất phi nông 


Ngô Đình Loan 
Nguyễn Hữu Tiến 


Nguyễn Vũ Bình 
(thực hiện) 
Nguyễn Ngọc Tuân 


nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Hồng 


- Mười năm đôi mới kinh tế - nhìn lại và bước tiếp 
- Thực hiện một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 


| Lê Văn Dy 

- Phát triển dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp ở huyện | - 
Gia Lâm, Hà Nội 

- Đề ngành xe đạp, xe máy đủ sức cạnh tranh và vươn lên làm 
chủ thị trường 

- An toàn và chất lượng tín dụng - nhìn từ góc độ vĩ mô 

- Công tắc giảm định hàng hóa trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa Ở nước ta - 

- Yếu tố quyết định hiệu quả, sản xuất kinh doanh ở Công ty 
kính Đáp Cầu 

- Đây mạnh huy động vốn cho đầu tư và phát triển 

- Khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung là một giải pháp về 
vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

- Những biến đối quan trọng của nông nghiệp và nông thôn ở 
Quảng Ninh 

- Sự phân hóa giàu nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên. 

- Thị trường các sản phẩm phi nông nghiệp xuất khẩu - chính 
sách và giải pháp 


Lê Quý Đôn 


Lê Thước -: 
Phạm Ngọc Phong 


Phạm Thắng 


Võ Hữu Lộc. 
Nguyễn Văn Doãn 


Nguyễn Nhâm 


Phan Hùng , 
Nguyễn Sinh 


Nguyễn Thường Lạng 

- Vai trò của trang trại gia đình trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông thôn 

- Chính sách tỷ giá hối đoái với sự phát triển kinh tế xã hội ở 
nước ta 

- Công ty viễn thông quốc tế đi lên trong sự nghiệp đôi mới 

- Tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long phát triển trong cơ 

chế thị trường. 


Trần Đức 


Phạm Văn Bốn 
Ngô Đệ 


Nguyễn Hải Thoại 


———— mà 7 | Tem TsÓ 
Í - Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Dương Bá Phượng | 
Í- Kinh nghiệm về đô thị hóa ở các nước và sự vận dụng vào 
| nước ta 

- OSC Việt Nam 20 năm thứ thách, trưởng thành 

- Hà Giang, khai thác tiềm năng, thế mạnh tiến tới năm 2000 

|- Một số vấn đề về phát triền công nghiệp nông thôn ở nước ta 


Trần Ngọc Hiên 
Trịnh Gia Ban 
Hoàng Thừa 


Hồ Văn Vĩnh 
Nguyễn Sinh Cúc 
Trịnh Gia Ban và 
Nguyễn Kinh Đỉnh 
Bùi Thiện Tích 

Lê Trọng 


hiện nay 
- Về giải pháp ôn định giá lúa đồng bằng sông Cửu Long 
- Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa, một mô hình 

mới và hiệu quả ở Việt Nam ẳ 

- Quận 11 TP Hồ Chí Minh trên đà phát triền 
| - Từ thực tế một xã, suy ngẫm về sự đóng góp của nông dân 

- Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
Ï hiện đại hóa 
|- Đảng bộ Yên Bái lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở 


Phan Xuân Dũng 


Nguyễn Như Ý 
Nguyễn Thường Lạng 
Lê Xuân Đình 
Nguyễn Đình Bích 
Nguyễn Xuân Oánh - 


vùng cao 
- Vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 
| - Về chính sách tiền lương 
| - Quản lý nhà nước về giá cả 
- Xây dựng cơ cấu hạ tầng ngành ngân hàng và tài chính 
- Vai trò của các doanh nghiệp nhà nước đối với quá trình 
: công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn 
|- Mấy suy nghĩ về rừng và kinh tế rừng ở Tây Nguyên hiện Hộ 


Hồ Văn Vĩnh 
Đỗ Thanh Phương 

Vũ Hiền và Phạm Thắng 
Hoàng Văn Nghiên. 
Đặng Thành Học 

Bùi Hữu Hải 


| - Đồng bằng sông Cửu Long mùa này, con nước... 
- Thủ đô Hà Nội trên đường đôi mới 

- Cà Mau hướng tới năm 2000 

- Vĩnh Phúc phát huy truyền thống vững bước đi lên 

|- Con đường phát triên hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở 
nước ta 
- Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tiền đề để thiết TP thị 
trường, chứng khoán ở Việt Nam | 

- Về chế độ bộ chủ quản và cấp hành chính chủ quản đối VỚI 
doanh nghiệp nhà nước 

- Bạc Liêu ồn định và tiếp tục phát triển 

Ì- Phát triển du lịch Thừa Thiên - Huế thành ngành SINH) tế 

mũi nhọn 


Trần Đức 


Trần Mạnh Dũng 


Dương Quang Tung 
Nguyễn Văn Út 


Nguyễn Văn Hùng và 
Võ Văn Phúc 


- Công ty giấy Bãi Bằng gắn chặt công tác xây dựng PIÊ VỚI 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh : 


Trần Hi Sửc Quê 


—— mm | 1c91 |3 

- Phát hành và lưu thông chứng khoán - một giải pháp quan | Phan Thanh Phố và 
trọng đề hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Thơm 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 
1996 - 2000 

- Tây Ninh : mục tiêu chủ yếu và những giải pháp cho kế hoạch 
5 năm 1996 - 2000 

- Thanh Sơn tập trung sức mạnh tổng hợp để từng bước xóa đói 

| giảm nghèo 

| - Dầu khí Việt Nam hướng tới thế kỷ XXI 

- Mấy vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 


Nguyễn Sinh Cúc 


Nguyễn Thị Minh 


Phùng Văn Tiến 
Ngô Thường San 


Nguyễn Thanh Túc 


nông thôn ở Ninh Bình 
- Chống buôn lậu và gian lận thương mại - nhiệm vụ cấp bách 

trong giai đoạn hiện nay Phan Văn Minh 
- Một số ý kiến về tăng cường quản lý và kiểm soát các ngân 

hàng ở nước ta Nguyễn Đình Tự 


- Vài nét về kinh tế nông hộ Đông Nam Bộ hiện nay 

- Tổng công ty than Việt Nam trên đường đi tới năm 2000 

II - Chính trị - triết học 

- Phát huy yếu tố con người trong lực lượng sẵn xuất ở nước ta 
hiện nay 

- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hướng về 
Tổ quốc 

- Lý thuyết phát triển và những bài học cần suy ngẫm . 

- Giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng trong thời 
kỳ phát triển mới 

- Những yêu cầu của lãnh đạo chính trị đối với nền kinh tế thị 

| trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

- Vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát 

| triển xã hội hiện nay 

I- Tham nhũng : nhận diện từ các khía cạnh pháp lý và cơ sở 
pháp lý mới 

- Một số suy nghĩ và bài học rút ra từ các cuộc cải cách hành 
chính trong lịch sử Việt Nam 

- Cải cách nền hành chính quốc gia trong thời kỳ đổi mới 

- Những tín hiệu mới của thời đại chúng ta 

| - Về bản chất của chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường 


Nguyễn Thị Phương Thảo 
Đoàn Văn Kiến 


Phương Kỳ Sơn 


- | Nguyễn Dy Niên 
Hồ Văn Thông 


Hồ Kiếm Việt 


Nguyễn Đăng Thành 


Bùi Đình Thanh 


Đào Trí Úc 


Định Văn Tiến ˆ 
Nguyễn Duy Gia 
Không Doãn Hợi 
Nguyễn Thanh Hào và 
Lê Thị Hồng 

Hoàng Tùng 


| - Lê Duẫn, nhà chiến lược chính trị, quân sự có tầm cỡ 


“Làm chủ”, một tư tưởng cao đẹp 
- - Mấy vấn đề thực tiễn và lý luận của việc cải cách bộ máy 
¡| hành chính 
- Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam l6 
cuộc kháng chiến chống Mỹ 
| - Nghệ thuật đánh thắng địch từng bước, tạo thời cơ giành thắng 
lợi hoàn toàn 
- Về vấn đề “phát triển vượt cấp” trong lý luận tiến bộ xã hội 
mác xít - | 
- Kinh tế thị trường và công tác tư tưởng 
- Một vụ án - đôi điều suy ngẫm 
- Xu hướng và các nhân tố bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần 
- Tiếp tục đây mạnh công cuộc cải cách hành chính 
- Dân chủ : phương tiện hay mục đích ? 
- Một số vấn đề về luật bầu cử đại biêu Quốc hội 
| - 50 năm thực hiện chính sách người có công với cách mạng ở 
| Thủ đô Hà Nội 
- Cải cách tư pháp ở nước ta 
|- Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục chính trị 
Ì trong quân đội 
- Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ 
của nhân đân lao động 
| - Xây dựng cơ sở trên địa bàn quân khu IV 
- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành tòa án 
nhân dân 
Í- Tăng cường bản chất cách mạng của Nhà nước ta trong tình 
| hình mới 
|. Về đặc điểm nỗi bật và xu thế chủ yếu của thế giới ngày nay 
- Sở hữu và phát triển - 
| - Một số vấn đề về tôn giáo hiện nay 
- Mấy vấn đề về đào tạo cán bộ cho các cơ quan hành chính 
nhà nước 
- Xu thế vận động tất yếu của chủ nghĩa xã hội hiện thực ngày nay 
- Thế nào là bóc lột ? 
- Quốc hội trong điều kiện phát triển mới của đất nước 
| - Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của 
Quốc hội 


Vũ Hiền 

Chu Thành và 
Hoàng Công 
Xuân Thạch 


Lê Xuân Lựu 


Phạm Văn Chúc 
Lê Hữu Nghĩa 
Vũ Xuân Kiều 


Nguyễn Chí Mỳ 
Nguyễn Văn Thảo 
Nghiêm Hưng 
Phùng Văn Tửu 


Trần Văn Tuấn 
Nguyễn Văn Thảo 


Phạm Thanh Ngân 


Lưu Văn Sùng 
Nguyễn Quốc Thước 


Phạm Hưng 


Trần Đình Huỳnh 
Quang Cận 

Lưu Hà Vỹ 

Nguyễn Thế Thắng 
Trần Quang Minh và 
Hà Quang Ngọc 

Nhị Lê 

Vũ Hiền 

Nguyễn Văn Thảo 


Bùi Ngọc Thanh 


|- Thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu đề vùng dân tộc và miền 

núi đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Ì- Tiếp tục nghiên cứu, đấy mạnh huạt động lập pháp trong 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa X 

- Đề thực hiện dân chủ trực tiếp trên địa bàn làng xã 

|- Sự phát triển của các quan hệ sản xuất trong công cuộc đôi 


Hoàng Đức Nghỉ 


Nguyễn Quốc Thắng 
Bùi Ngọc Trình 


mới hiện nay Trần Xuân Trường 
- Đôi điều rút ra từ tình hình phức tạp ở một số địa phương tỉnh. 


Thái Binh 


Xuân Hải và Hà Nhân 


| - Mấy kinh nghiệm quản lý rút ra từ một vụ án trọng điểm Nguyên Thị Vy 
| - Nền dân chủ nào ? Hoàng Tùng 


- Một cách tiếp cận về sở hữu xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ 


| xã hội chủ nghĩa Quang Cận 
l- Hội cựu chiến binh Việt Nam, một chặng đường phần đấu và 
trưởng thành Trần Văn Quang 


- Công tác quốc phòng - an ninh trong nền kinh tế mở của thành 


phố Hải Phòng Nguyễn Duy Hạc 


- Mở rộng dân chủ trực tiếp, thiết thực, đúng hướng và có 


hiệu quả Hoàng Minh 


- Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,. 


từng bước hiện đại trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa Phạm Văn Trà 


I- Xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô vững mạnh đáp ứng thời 


kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Phạm Văn Tánh 
- “Đánh sập một thần tượng” Văn Tiến Dũng 
| - Chiến công oai hùng của Thủ đô Hà Nội Lê Xuân Tùng 
Í - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với chiến lược cán bộ Nguyễn Đình Hương 


- Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ đây mạnh 


Phạm Thanh Ngân 
Nguyễn Văn Thảo 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
- Nâng cao năng lực thể chế hóa, đối mới quy trình lập pháp 


IV - Văn hóa - xã hội 
- Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài để thực hiện công 


| nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Nguyễn Văn Hiệu 
- Một số vấn đề về nghèo đói và việc xóa đói giảm nghèo Vũ Hiền 


- Hải Phòng phấn đấu làm cho giáo dục thực sự là quốc sách 
hàng đầu 


Trần Xuân Đình 
Vũ Định Bhbi 


- Chủ nghĩa xã hội và văn minh trí tuệ 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ 
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các khoa học liên ngành 
phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước Phạm Xuân Nam 
| - Di sản cố đô Huế với quá trình công nghiệp hóa và phát triển 
đô thị ở Thừa Thiên - Huế Ngô Yên Thi 
| - Vấn đề mới và cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Nguyễn Thế Thôn 
| - Công tác giáo dục đạo đức, chính trị cho học sinh, sinh viên , Nguyễn Quốc Anh 
|- Trường Chỉnh, một tư đuy văn hóa sáng tạo Hà Xuân Trường 
- Xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Lương Quỳnh Khuê 
- Phát triển khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp 
I hóa, hiện đại hóa ở miền Trung Trương Minh Dục 
- Thực hiện công ước quốc tế quyền trẻ em ở Việt Nam Trần Thị Thanh Thanh 
Í- Khoa học tự nhiên và văn hóa truyền thống - : Nguyễn Văn Trọng › 
|- Củng cố và phát triển đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số Phan Thanh Khôi 
| - Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đôi mới xây dựng đất nước | Chu Thái Thành 
- Phấn đấu đưa nghị quyết Trung ương 2 vào cuộc sống Phạm Gia Khiêm 
- Suy ngẫm về tương lai đất nước Hoàng Xuân Sính 
| - Đi thắng vào khoa học và công nghệ hiện đại Phan Xuân Dũng 
- Góp phần tìm hiểu sự thay đổi môi trường nhân văn trong đô x | 
|_ thị hóa ở Việt Nam hiện nay Trần Bạch Đằng 
| - Văn hóa luật pháp - truyền thống và bài học hôm nay Đặng Cảnh Khanh . 
- Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh trên đường tự đôi mới Nguyễn Sơn 
|- Nguôn lực trí tuệ và sức mạnh đột phá Nguyễn Đình Cự 
- Khoa học dự báo và một vài đự báo khoa học - công nghệ đầu 
thế kỷ XXI Trần Bá Khoa 
| - Xây dựng ý thức quốc phòng - một vấn đề có ý nghĩa xã hội 
Ì rộng lớn Nguyễn Thế Lực 
|- Một số vấn để về văn hóa và nếp sống đô thị ở nước ta 
hiện nay Nguyễn Khoa Điềm 
- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của ñgùöi thầy thuốc Đỗ Nguyên Phương 
l- “Diễn biến hòa bình” nhìn từ góc độ văn hóa Nguyễn Hòa 
- Chính sách cung ứng thuốc cho người nghèo . Nguyễn Thị Hoài Thu 
|- Khắc phục sự sa sút của giáo dục Phan Thị Xuân Chi 
|- Giáo dục Việt Nam - mười năm đổi mới và chặng đường | 
| trước mắt Trần Hồng Quân 
| - Từ trong di sản Lê-nin về trí thức Chu Thái Thành 
| - Bốn mươi năm qua, thử nhìn lại Hữu Mai 
l- Những tác động ban đầu của công nghiệp hóa, đô thị hóa tới 
| ch) đình ở TP Hồ Chí Minh Nguyễn | Minh Hòa 
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Đỗ Đức Thảo 
Hữu Thỉnh 


- Văn hóa Mỹ qua con mắt của một nhà nghiên cứu Việt Nam 
- Cảm nhận nhỏ trước 40 năm văn học i 
- Bốn mươi năm Hội nhà văn và sự phát triển đội ngũ văn học 
các dân tộc thiểu số Việt Nam 

- Long An chăm lo xây dựng và phát triển nguồn lực con người 
- Vấn đề tự học trong sự phát triển tài năng 
- Bước phát triển của báo chí trong quá trình đổi mới ở nước ta 

- Ý nghĩa thức tỉnh từ vụ án đường dây ma túy 


Nông Quốc Chấn 
Phạm Thanh Phong 
Trường Giang 

Phạm Quang Nghị 
Dương Vũ và 
Võ Đăng Thiên 


- Vận hội và thách thức báo chí trong sự nghiệp công nghiệp 

I hóa, Tin đại hóa 

| - Những vấn đẻ của một nên báo chí đang phát triển 

| - Xem xét nhân tố người lao động trong cấu trúc của lực le“ 

Í sản xuất 

| - Đổi mới quan niệm về thể đục, thể thao 

| - Thu hút và sử dụng trí thức trẻ ở nông thôn và miễn núi 

| - Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học “đầu đàn” 

| - Tiến bộ xã hội - mục tiêu quan trọng của hệ thống chính sách 
xã hội 

- Hai pháp lệnh quan trọng đi vào cuộc sống 

| - Con người và cốt lõi của chính sách xã hội vì con người 

- Hợp tác giáo dục và đào tạo với các nước Đông - Nam Á _ 


Tạ Ngọc Tấn 
| Hồ Bất Khuất 


Trương Giang Long 
Nguyễn Toán 

Hà Quang Ngọc 
Phạm Gia Khiêm 


Trần Đình Hoan 
Nguyễn Đình Liêu 
Dương Tùng 

Trần Văn Nhung và 
Nguyễn Văn Khôi 
Ngô Đức Thịnh 

An Viết Vân 


| - Đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội hiện nay 
| - Huyện Yên Mô thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội 
- Tính xã hội cửa trật tự an toàn giao thông 
- Cần có một chiến lược về văn hóa 
- Bộ trưởng Trần Hồng Quân trả lời phóng viên Tạp chí Cộng 
ân : “Nghiêm túc lắng nghe đề không ngừng hoàn thiện các 
chủ trương đổi mới trong giáo dục - đào tạo” 
| - Thời đại ngày nay và vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc 
- Xã hội hóa giáo dục và bài toán tăng nguồn lực cho giáo dục 
- Vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội 
- Thực trạng bức xúc về mặt xã hội, văn hóa và nhân văn trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
| - Thay đồi việc cưới, việc tang ở một vùng quê 
- Bảo hiểm xã hội - một vấn đề nhân văn và tiến bộ xã hội 
- Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vùng núi các tỉnh 
miền Trung 


Nguyễn Hòa 
Võ Đăng Thiên 
Hiền Anh 


Nguyễn Thế Nghĩa ˆ 
Vũ Ngọc Ấn 
Nguyễn Huy Ban 


Hỗ Tấn Sáng 
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- Điện ảnh - niềm vui ... nỗi buồn Vũ Chính 

- Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa ở Việt Nam Nguyễn Khánh 

- Vài suy nghĩ về truyền thống dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa Nguyễn Mạnh Hưởng 

- Cánh sóng Hà Nội vươn lên trong đổi mới Văn Hải 

- Một chặng đường nghiên cứu văn hóa ở nước ta trong “thập kỷ 
thế giới phát triển văn hóa” 

- Cách mạng khoa học và công nghệ trên dế giới hiện nay - 
thời cơ và thách thức đối với nên giáo dục ở nước ta 

- Nâng cao hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ 

- Đội ngũ nhà văn tiẻ đang tự khẳng định mình 

- Đào tạo nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở TP Hồ 
Chí Minh 

- Gia đình văn hóa, làng văn hóa trong phát triển nông thôn 
hiện nay ⁄ 

- Xây dựng nông thôn mới ở một vùng chiêm trũng 

- Đôi điều rút ra từ cơn bão số 5 

- Thực hiện vệ sinh môi trường đề nâng cao chất lượng sống và 
phát triển bền vững 

- Vấn đề phân tầng xã hội ở Lâm Đồng 

- Về việc trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi 

- Chặng đường 30 năm của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 


V - Xây dựng Đảng 


- Những bước trưởng thành của tổ chức cơ sở đẳng và đảng viên 
đảng bộ Hà Nội 

- Về xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 

- Xây dựng đội ngũ cắn bộ quản lý kinh tế công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa _ 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước nhất là người đứng 
đầu ˆ 

- Công tác cân bộ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa 

- Cán bộ là cái gốc của mọi công việc 

- Tuổi trẻ Việt Nam xung kích trong sự nghiệp công nghiệp 

| hóa, hiện đại hóa đất nước 

Í - Về nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng 

- Xây dựng chiến lược cắn bộ cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, nhìn từ thực trạng đội ngũ cán bộ hiện nay 

- Mười năm đổi mới của Công đoàn Việt Nam 


Nguyễn Xuân Kính 


Nguyễn Hoa Thịnh 
Đỗ Tuyết Bảo 
Mai Hải Oanh 


Minh Sâm 


Đỗ Kim Thịnh 
Nhật Tân 
Dương Vũ 


Phạm Song 

Bùi Chí Kiên 
Nguyễn Quốc Anh 
Nguyễn Xuân Kính 


Lê Xuân Tùng 
Lê Quang Thưởng 


Nguyễn Kim Khánh 


Chu Văn Ry 


Vương Thị Hanh 
Tiến Hải 


Vũ Trọng Kim 
Đức Lượng 
Đào Trọng Cảng và 
Nguyễn Quang Du 
Nguyễn Văn Tư 
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NEW TGTGGCSWOEDEEEEEWŒEE EENWRRNEGGSGGŒLSLJTGGEFt‹r% 
TEN BAI — FC GIA số | 


- Công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học và cao đẳng 
ở Hà Nội 
- Mấy yêu cầu cơ bản về trình độ trí tuệ và phẩm chất cách 


Nguyễn Phú Trọng , 


Trân Xuân Sầm 
Hoàng Tùng 
Trương Mỹ Hoa 
Nguyễn Hữu Khiến 
Xuân Hải 

Trần Viết Hoàn . 


mạng của người cán bộ hiện nay 
| - Cán bộ - đây tớ của dân 
|- Một chặng đường hoạt động sôi động của phụ nữ Việt Nam 


- Cán bộ xã, phường : vấn đề và giải pháp 


l. Đánh giá và sử dụng cán bộ 

Ì - Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhìn từ vấn đề cán nhộ 

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Lâm Đồng : thực 
trạng và kiến nghị 

- Nguyễn Văn Cừ - nhà lanh 49 xuất sắc của Đảng ta 


Bùi Chí Kiên 
Nguyễn Trọng Thụ 
Tô Huy Rứa 

Tiến Hải 


- Chăm lo “công việc gốc của Đảng” 
- Đức và tài, tiêu chuân và cơ gâu trong công tác cán bộ 


I- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng như 
thế nào 2 
- Tấm gương chiến sĩ cách mạng tiền bối Châu Văn Liêm 


Lê Văn Lÿ 
Vũ Lân và 
Phương Hạnh 


- Mấy vấn đề trong nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng 

hiện nay . 

- Dấu ấn rõ nét của đảng bộ Công ty Xu-pe phốt phát và hóa 

chất Lâm Thao 

- Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại - một cách 
tiếp cận 

- Công tác tổ chức cửa Đăng sau ngày Tổng khởi nghĩa 
(19-8-1945), 

| - Vấn đề đâng viên làm kinh tế tư nhân. 

- Đảng bộ huyện Đông Anh với chương trinh nâng cao nãng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của các chỉ bộ đàng 

- Lê Hồng Phong, người lãnh đạo chủ chốt của Đảng những 
năm 1932 - 1938 

- Lào Cai xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng cao 

- Công tác xây dựng Đảng ở các trường học 

- Đọc tác phẩm “Sửa đối lối làm việc” của Chủ tịch Hà 
Chi Minh 

- Mấy vấn đề về xây dựng tô chức cơ sở đảng ở nông thôn 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng có đồng bào công giáo 


Xuân Hải 


Nguyễn Vũ Cân 


Đan Tâm 


Bùi Ngọc Thanh 
Vũ Hiền 


-| Nguyễn Huy Diến 


Nguyễn Trọng Thụ 
Nguyễn Nghĩa Vụ 
Lê Quang Thưởng 


Nguyễn Trọng Phúc : 
Tiến Hải 

Trần Duy Hưng và 
Nguyễn Thắng Lợi 


" -_ | Vũ nàn Ho, Kim 


_. ` — _ TÁCGIÁ 

- Công ñÿhiitP hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, ñöñ? thôn và | : 
nhiệm vũ lãnh đạo của đẳng bộ cơ sở _ 

Í - Tình hình công nhân và công đoàn trong các doanh nghiệp có 


vốn đầu tư nước ngoài 


Phạm Ngọc Quang 


Vũ Khang 


VI - Sinh hoạt tư tưởng 


- Chỗ ngôi Tiến Hải 
- Phức tạp của phức tạp Vũ Lân 


Tăng Đô 
Vũ Phòng 


- Đề cho con cháu cái gì ? - 
- Hội thảo, cái mốt ? 


- “Cơ chế thiện chí” Vũ Phòng 
| - “Sơn đầu chủ nghĩa” _† Mai Ninh 
- Đàm thoại Hồng Ngọc, 
- Đâu phải chuyện riêng Vũ Phòng 
- Lên chức ! Từ Thanh Thường 
- Thế nào là đoàn kết ? Phú Hồ 
| - Đề bạt tạm ứng, Kỳ Hoa 
- Thủ trưởng “hướng ngoại”, thủ trưởng “hướng nội” Vũ Phòng 
- Một kiểu giữ ghế Nguyễn Trọng Thụ 
- Nhưng... Mai Ninh 


Công Vũ 

Tú Uyên 
Mai Ninh 

Dị Thảo 
Nhân Đăng 
Hoài Phương 


- Chuyện “quan lộ”. 

| - Xin mãi, lấy gì đề cho ? 
- “Dân trước, nước sau” 

l - Lòng người đo được 

- Cái sướng và cái khổ 

~- Hối lộ 


VII - Những vấn đề quốc tế 


Võ Thủ Phương 
Vũ Hiền 

Trương Giang Long 
Đào Huy Giám 


- Thế giới 1996 : một năm nhìn lại 
| - Hàn Quốc mùa tuyết trắng 

- Một số vấn đề trong quá trình hội nhập Việt Năn ; _ASEAN 
| - Kinh tế thương mại thế giới năm qua và triển vọng năm 1997 


- Về xây dựng văn minh tỉnh thần xã hội chủ nghĩa ở Trung | 
Quốc. 
- Nền kinh tế Mỹ hiện nay : Sự phát triển và vấn đề đặt : ra 
| - Tại Sao NATO ? 
- Liên kết Á - Âu vì phát. triển và phồn vinh 
- Luật cắm vận, lưỡi gươm Đề-mô-clét 
Giao lưu Bgbli ga THẬP vận văn hóa trong khu bài c_ 


Nguyễn Huy Quý 

Nguyễn Hoàng Giáp 

Trần Trọng 

Lê Bá Thuyên 

Nguyễn Viết Thảo 
Phạm Đức Thành 
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TÊN BÀI TÁC GIẢ số: 
- Tham nhũng và chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới | Trịnh Cường 
- INTERNET : Cơ hội và thử thách Phạm Thế Long và 
Đào Kiến Quốc 
Phan Doãn Nam 


- Thử nhìn vào châu Á trong thế kỷ XXI 

- Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với các nước lớn ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương hiện nay 

- Những xu thế chủ yếu của thế giới hiện nay và tính chất của 
thời đại 

- NATO điều chỉnh chiến lược và cuộc “Đông tiến” ở châu Âu 

- Cộng hòa dân chủ Công-gô - chặng đường mới 

- Hồng Công - lịch sử sang trang 

- Về những cuộc bầu cử vừa qua 

- Hai mươi năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng 
hòa DCND Lào và Cộng hòa XNCN Việt Nam (18-7-1977 - 
18-7-1997) 

- Hành trình hội nhập Việt Nam - ASEAN 


Nguyễn Hữu Cát 


Võ Nguyên Giáp 
Lê Bá Thuyên 
Võ Thủ Phương 
Nguyễn Huy Quý 
Nguyễn Thị Hoa 


Khămsing Sayakone 
Vũ Dương Ninh 


- ASEAN sau 30 năm trưởng thành Nguyễn Văn Luật 
- Hội nghị cấp cao lần thứ 7 của Cộng đồng các nước có sử 
dụng tiếng Pháp Nguyễn Đình Bin 


- Cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Trung 
Quốc hiện nay 

- Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở một số nước ASEAN và sự cảnh 
báo đối với Việt Nam 

- Việt Nam với AFTA 

- Cam-pu-chia, theo dòng sự kiện 

- Đại hội XV Đảng cộng sản Trung Quốc 

- Việt Nam trước cuộc khủng hoảng tài chính tiểu khu vực 

- Cách mạng Tháng Mười Nga và thế giới hiện đại 

- Cách mạng Tháng Mười và ý nghĩa thời đại của nó 

| - Cách mạng Tháng Mười và bài học cho hôm nay 

- Bài học từ Cách mạng Tháng Mười - xây dựng nhà nước của 
dân, do dân, vì dân 

- Giá trị Cách mạng Tháng Mười - qua những hệ giá trị quy 
chiếu và dưới góc nhìn ngược phía phản diện 

- Đại hội XV Đảng cộng sản Trung Quốc - một đại hội xuyên 
thế kỷ 

- Nhân tố “thế - lực - thời” trong quan hệ Việt Nam với cộng 

đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp 


Trịnh Đình Từ 


Phương Nam 
Nguyễn Hữu Cát 
Tam Nhân 
Nguyễn Huy Quý 
Đào Huy Giám 
Hồng Long 
Nguyễn Duy Quý 
Bùi Ngọc Thanh 


Hoàng Công 


Nhị Lê 


Lý Gia Trung 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Thị trường chứng khoán Niu-oóc từ chấn động này... đến chấn 
động khác 
- Hòa bình, mục tiêu đấu tranh cao cả, bức thiết của thời đại 


La Côn 
Trần Trọng 
Trịnh Đình Từ 


- Một số nội dung mới của kinh tế học phát triển 

- Đại hội V Đảng Cộng sản Cu Ba - đại hội của sự đoàn kết và 
kiên định chủ nghĩa xã hội 

- Giáo dục với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở 

Đông Á và Đông - Nam Á 


Nguyễn Viết Thảo 


Trần Văn Tùng và 
Lê Danh Tốn 


VIH - Qua sách báo nước ngoài 


Trịnh Cường 
(tổng thuật) 


- Phải chăng tăng trưởng chậm là điều đáng lo ngại ? 


- Triển vọng của chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng tư tưởng Lê-nin 

- Phân phối công bằng sự thịnh vượng quốc gia cũng là một mặt 
bảo đâm nhân quyền 

- Nga không chấp nhận thế giới một cực dưới sự lãnh đạo của Mỹ 

- Nước và vấn đề sử dụng nước quá tải 

- Sản nghiệp hóa nông nghiệp : bản chất, hiệu quả và sự thực hiện 


Trịnh Cường 
(lược dịch và giới thiệu) 


Hà Trung (dịch thuật) 
Lương Vinh 


IX - Tìm hiểu khái niệm 

I- NTERNET, tác dụng và hạn chế 

- Hợp đồng dân sự. Hợp đồng lao động. Hợp đồng kinh tế 
- Cấm vận. Các hình thức cấm vận 

- Thư tín dụng thương mại (L/C). Các loại L/C 

- Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Thị trường tiên tệ 

- Thuế trị giá gia tăng 


- Văn bản quản lý nhà nước và các hình thức của nó 


- Xét xử và các cấp xét xử của tòa án 
- Bầu cử, ứng cử, bô nhiệm, bãi nhiệm 


- Khu công nghiệp. Khu chế xuất. Khu công nghệ cao 


| - Thuế thu nhập cá nhân 
- Thuế xuất khâu. Thuế nhập khâu 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ì- Thuế nhà, đất 

| - Chỉ số giá cả. Chỉ số Đao - Jôn 
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TÊN BÀI 
X - Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn 
- Hội nghị tông kết thí điểm đào tạo kỹ thuật viên cấp cao 
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 1997 
- Hội thảo “Sân khấu Đông - Nam Á" 
- Họp mặt cộng tác viên Tạp chí Cộng sản 
Hội nghị tông kết thực hiện chính sách tiền tệ năm 1996 
Hội thảo khoa học : Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo 
vệ sức khỏe 
Hội nghị bàn về văn hóa và nếp sống đô thị trong công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 
Hội thảo “Báo đảng các tỉnh, thành vùng duyên hải Bắc Bộ 
với việc tuyên truyền công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn” 
Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm xây đùnẽ tô chức cơ sở đảng 
trong sạch, vững mạnh 
Bắc Ninh triển khai thực hiện chỉ thị 11 CT/TƯ của Bộ Chính 
trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 
- Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc, phát hành Tạp chí Cộng sản 
- Hội nghị triên khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 
năm 1998 
Bắc Ninh tổ chức hội nghị xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh 
kế Ì lếp tỤC đổi mới và phát triển báo chí - xuất bản vì sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước” - 
- Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Kạn 


| - Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười 


Nga” (7-11-1917 - 7-11-1997) 

Đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành mới được chia tách 
theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX 

Trao đối kinh nghiệm phát triển đàng trong các trường đại liệt 
Và cao đẳng ở Hà Nội 


XI - Văn kiện - Tư liệu 


I. Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương 


Đảng khóa VII 
- Hông Công 


| - Xây dựng nhà nước và đội ngũ cần bộ 
| - Tự chỉ trích 


| 


- Một công trinh nghiên cứu sâu về quá trình hình thành tư 


tưởng chính trị của Nguyên Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
D—— | 


|_ TÁCGA  |số| 
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